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Nam-mô Bản Su Thích-ca Màu-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật dĩ nhất nhất thân, xứ xứ chuyên 
pháp luân” ($V —— 3, Жа), nghĩa là đức Phật luôn dùng tất 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chốn chuyền bánh xe pháp. 


Thật hoan hy, tinh thân chuyên bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoàng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng дап cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tiễn 
hành phiên dịch, san định, án tông Kinh, Luật, Luận, Só giải có nguồn gốc từ 
tạng Pali, Sanskrit, Hán có và các ngôn ngữ khác. 

Khi nghiên cứu, hoăng truyền kinh điển, nhà Phật thường có câu: “Di Thánh 
giáo vi mình cảnh chiếu kiến tự tâm, di tự tâm vi trí đăng chiếu kinh u chi? (РА 
И К HH #8 НА HH, ВАН GRE ARKH Е), nghĩa là lây Phật pháp làm 
tâm gương sáng soi vào tự tâm, lẫy tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điển. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quý. Việc 
ду không chi làm sáng bản tâm спа mỗi hành giả nghién cứu mà còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách dễ hiểu, dë học, dễ hành, gân gũi với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiêu kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
ау, Phật giáo Việt Nam với chiêu dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nên văn hóa Việt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiên nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đông hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc.” Chính vì vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “kế vãng khai lai, truyền trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tôn ở thé gian mà còn góp phân làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nói truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, phát шеп lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nô lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh “Тас Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 

Nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, thế giới hòa 
bình, nhân dân an lạc. 


Nam-mô Hoan Hy Tạng Bô-tát, tác đại chứng minh. 


Гезак Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH РНО TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


LỜI GIỚI THIÊU 


đông Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tưm tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đã hoan hỷ đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và án hành bộ Thánh điển thiêng liêng này. 
Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Hán 
сб) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhằm đáp ứng nhu câu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


Те mặt Hội đông Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán đương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ “Đại 
tạng kinh Việt Nam”, vôn chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phâm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam”, nhằm thê 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên 
phố biến của cộng đồng Phật giáo thé giới hiện nay. 

Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ де cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, Н. #Š 
E) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điên Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Ипауа Pitaka, H. МЕ, Luật tạng), kho tàng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, H. па ЕК, Luận tạng), Văn học Chú giải (P. A#hakatha), Văn 
học Phụ chú giải (P. Tika), Văn học Tục tạng (các tác phâm Phật học và văn học 
Phật giáo Việt Nam). 

Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam bao góm các шуёп táp Tam tang 
Phật giáo Thượng Toa bộ (ảnh hưởng các nước Ап Độ, Tích Lan, Miễn Điện, 
Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật giáo Đại 
thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng), Văn 
học Sớ giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điển Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyến tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyên) hay 49 năm (theo Phật giáo 
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Bắc truyền) truyền bá Chân lý (P. Dhamma, S. Dharma, Н. =, Pháp), Đạo đức 
(P=S. Vinaya, H. АЕ, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, H. # ТЕ, Vô tỷ pháp). 

Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khâu truyền, được 
cho là bằng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thế kỷ VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ап Độ. Đến Đại hội Kết tập kinh điển 
làn thứ tư tại Tích Lan (khoảng thế ky I TTL), Thánh điển được viết trên lá 
bối và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Đảo sử (Dipavamsa) và Đại sử 
(Mahavamsa) đều ghi nhận răng trong triều đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pali bắt đầu viết 
kinh Phật trên lá bói để giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thế ký I TTL trở đi, kinh điển Đại thừa 
bằng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tôn 
tại với án bản Sanskrit, phân lớn văn học Phật giáo Đại thừa được luu giữ qua 
các bản dịch Hán có, được các vua chúa, đại thí chủ lưu bố qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tâm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Tây Tạng có, được biên tập thành 
Kinh điển Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng Капрушг 
(Kinh - Luật tạng gồm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gồm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hơn 10 thế ку (từ thế kỷ I-X) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dụng Đại tạng kinh Trung Hoa bằng Hán có và cho đến những thế kỷ sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mát dân vị trí ngôn ngữ chính thông. Đứng 
trước nhu câu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cô ra tiếng Việt La-tinh де phô biến lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa sô người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Han Nôm. 

Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đầu từ trước 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của 
Hội đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông прай 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Сас Бас 
Tôn túc đóng góp nói bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cô sang tiếng 
Việt trong giai đoạn пау có Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ма-ћа Ват-пйа, 
Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niết-bàn, Đại Tập); Hòa thượng 
Thích Trí Nghiêm (Đại Ваї-пАй); và chư vị Ноа thượng Thích Thanh Từ, Hòa 
thượng Thích Bửu Huệ, Hòa thượng Thích Thiên Tâm (Trung A-hàm, Tăng 
nhất A-hàm), Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa `. Thích Tuệ S$, Thượng 
tọa Thích Trí Thành (Trưởng A-ham, Tạp А-ћат), v.v.. 
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Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nôi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hâu hết Kinh tạng Pali. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng С101 Nghiệm phiên dịch Luật tạng Pali và Hòa thượng Tịnh Sự dịch 
Luận tạng Pāli. Сап đây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiêu bộ và Luật tạng Pali. 


Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đông Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam truyền,? gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phân làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 


Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuất bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác dé hình thành Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đồng Quản trị 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam, 
tién hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tâp tiếng Việt, làm tông mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tất, biên tập và xuất bản Tam tạng Thánh 
điền Phật giáo Việt Nam, góm Ba tạng Thượng Toa bộ, Ba tang Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Sớ giải, Tục tạng, Văn học Tông phải Phật 
giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện пер theo. Công trình sưu tầm, phiên dịch, hiệu chú và án hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điên Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo Phật. 
Các quốc gia thuộc hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền дви có 
Thánh điển Phật giáo băng tiéng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật giáo Nam 
truyền như Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài ân bản Tam 
tạng Thánh điển Pali, đều có bản dịch Thánh điển Phật giáo băng quốc ngữ của họ. 


Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đâu tiên có Khai 
Bảo tạng được khắc gỗ từ năm 971 đến 983 thời Bác Tông. Các nước Phật 


! Hòa thượng Thích Minh Châu dán thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và ân 
hành Kinh Trường bộ từ năm 1965 (tập 1), 1967 (tập ID, 1972 (tập Ш, ІУ). Các năm kê пер, Hòa thượng 
cho ân hành các tập Kinh Trung bộ: 1973 (tập D. 1974 (tập II, Ш). 

2 Còn thiếu 6 quyền trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phân tích đạo, Thánh nhán Ку sự, Phát sứ, Hạnh tạng 
và Milinda ván đạo. 
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giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đều có ân bàn Đại tang 
kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có ân bản Cao Ly Đại rạng kinh (3 ЈЕ ЖЕКЕ), hay 
còn gọi là Bát vạn Đại tạng kinh (/ CB ХА), có câu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, gòm Tam tang Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiểu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiện Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Bản có Thiên Hải tạng (#88) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Реп đầu thé kỷ XX, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K E Xi 
ГАЛА, 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjirö, Watanabe Kaikyoku 
và Ono Genmyou biên tập, gồm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập đầu gồm Kinh, Luật, Luận, Só giải, các tông phái Phật giáo Ấn Độ, Trung 
Quốc. Đây là ân bản Đại tạng kinh băng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính hệ 
thống về phân loại và chấm câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phải Phật 
giáo Ап Độ, có nguôn gốc từ Trường Đại học Nãlandã nôi tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo Tạng truyện đặc thù, vì nó chứa nhiêu bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thấy trong các Đại tạng kinh Trung 
Hoa và các nước khác. 

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiêng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Tam tang Thánh điền Phát giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tật gân 
một nửa chặng đường phiên dịch. 

Bên cạnh việc trần trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thế hệ trước, GHPGVN cần có Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các cô ngữ Phật giáo, có 
thé tiếp cận lời Phật dạy bằng tiếng Việt, nhằm đạt được trí tuệ do nghe chân 
lý Phật (Р. Sutamayapañña, Văn tuệ), trí tuệ do nghiên ngẫm chân lý Phật (P. 
Cintamayapañña, Tư tuệ) và trên nên tảng này, пер tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiên chỉ, thiền quán (P. Вйдуапатауараййа, Tu tuệ). 


Đề tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Tam tang 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam, góp phân phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh Tam tang Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quy mạnh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài để công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Tam tạng Thanh điền Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ 
ước của lăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật băng tiếng Việt, để diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vốn là nhân khó đau, đồng thời, trải nghiệm an уш, hạnh phúc bây giờ уа 
tại đây, góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triển 
bên vững. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 
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đủ của Phật giáo Việt Nam, gôm Kinh, Luật, Luận, Só giải, Sử và сас tác 

phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Тат tạng T рапй điển Phật giáo 
Viêt Nam chúa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa đạo 
đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thông tư tưởng 
lớn khác ở phương Đông và trên thé giới, hệ thông tư tưởng minh triết của đạo 
Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong nhiêu thời ky, càng lúc càng có 
anh huóng rộng lớn và thâm duom nơi tâm hồn con người nói chung, tâm hôn 
người Phát tử Việt Nam nói riêng, góp phân tạo nên bản sắc văn hóa đạo đức 
Việt Nam. 


Dân tộc Việt Nam tù thời khởi nguyên đã có mỗi liên hệ với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguôn sáng thiêng liêng cùng với sức mạnh chuyên hóa 
nhiệm mâu của đạo Phật, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thé giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiép tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quôc gia và quốc té trên nhiều phương diện, trong đó Tam tạng Thánh điển Phát 
giáo Việt Nam là một dẫu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiềm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 

Văn pháp được sử dụng để chuyên tải nội dung của Tam tạng Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, уап nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và triển khai nhằm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuếch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng màu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguôn là dáng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 

Thuở khởi nguyên của Thánh điển bắt đầu với việc kết tập Tam tạng. Ba lần 
kết tập đầu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thế hệ này 
sang thế hệ khác băng phương pháp khẩu truyền. Те ку III TTL đã có những 
phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó Hoàng tử 
Mahinda và Công chúa Sahghamittä của vương triều này đã truyền bá đạo Phật 


Те: tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo đây 


xvi # KINH TẠP A-HÀM 


sang Tích Lan. Hai thế Ку sau, dưới triều đại nhà Vua Tích Lan VattagamanI 
Abhaya, Thánh điển được biên chép và bó sung phân Chú giải. Ở Ấn Độ, lần 
kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Капка từ cuôi thế ký 1 đến đầu thé kỷ II, 
Thánh điển được viết xuống bằng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cả hai hệ thông 
kinh điển tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dạng, chữ viêt và khâu truyên. 

Hầu hết Thánh điển Phật giáo từ hai hệ thống trên vẫn còn được bảo tôn dày 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện đù có những khoảng thời gian việc thê thé truyền thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ảnh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thê 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thé giới phương Tây sớm nhất. Tạng Pali do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ап Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Мацараташ Abhaya vào thé kỷ I TTL, công 
trình trùng tụng, biên chép và bảo tôn được tô chức thực hiện quy mô lớn tại 
Aluvihara, thành phó Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 


Tạng Pali được xem là Thánh điền Phật giáo chính thông của các nước thuộc 
hệ thông Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thé ky V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pāli. Nửa cuối thế ký ХІХ, Miễn Điện tô chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điền, và nôi tiếng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 
га đời với mục tiêu là biên tập, án hành nguyên bàn Pali và phiên dịch sang tiếng 
Anh. Đâu thế ký XX, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng Pali sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thê giới, dưới sự bảo trợ của Vua аю thu У. 


Ngoài tang Pali уа tang Sanskrit, khi nói ме phương diện даш nguón, cô kính 
và thâm quyên, cần ghi nhận răng Thánh tạng tiếng Hán cô có truyền thông lâu 
đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tâm châu lục. Từ nhà Tống đến nay, 
Trung Quốc có tất са 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tống đã có đên 8 bản Đại tạng 
khác nhau. Bản Đại tạng khắc gỗ dày đủ đầu tiên của Trung Quốc được đặt tên 
là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Тпви Tiên từ thế kỷ 
X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Ва! vạn Đại tạng kinh (còn gọi là 
Cao Ly Đại tạng kinh) nói tiếng với trên 81.000 phiến ĐÔ, khắc vào thé ky XI, 
dang duoc bào tón cán trong tai Hài Ап tu. Nhát Bàn tiép пһап suói nguón Phát 
giáo khá trễ, có 9 bản Bai tạng. Dai Chánh tân tu Dai tạng kinh (Taishö Shinshü 
Daizökyö, K 1E SUB k7 5) do Takakusu Junjirö, Watanabe Kaikyoku và các 
cộng sự viên thực hiện, gôm 100 tập, dựa trên các bản của Đại tạng kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Вас truyën hoàn chinh 
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nhất cho đến năm 1934. Mông Có và Tây Tạng đều có Đại tạng riêng. Đại tạng 
Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được in ân khác nhau và bộ hiện 
nay rât lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phần: Kangvur (Kinh tạng - Luật tạng) 
và Tengvur (Luận tạng). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có điểm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa lý văn hóa rộng lớn bao gòm nhiều quốc gia, dân tộc. О Việt Nam, 
nhà Đinh đã ба! даи việc khắc kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phân vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hưng Long nhà Trân, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiên sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cập 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyên trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và ân hành Đại tang kinh Việt Nam có biểu hiện dừng lại hàn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiên hiền âm thâm thực hiện. 


Lịch sử thực hiện Đại tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chân 
hưng Phật giáo giữa thế ký XX. Việc phiên dịch, án hành Đại tang kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, 
tiêu biêu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tinh phiên dịch Đại tạng Вас 
truyền và Trưởng lão Hòa thuong Thích Minh Châu phiên dịch Đại tang Nam 
truyền. Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nói tiếng cũng xuất 
hiện như Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, 
sau này có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn 
đức Giáo phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bôi và đương thời nỗi tiếp 
công việc phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Sở giải, như quý ngài: Hòa 
thượng Thích Khánh Anh, Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích 
Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa 
thượng Thích Mật Nguyện, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích 
Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa 
thượng Thích Đỗng Minh, Hòa thượng Thích Phước Hảo, Hòa thượng Thích 
Tịnh Thuận, Hòa thượng Thích Tuệ 59, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa 
thượng Thích Minh Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, Cư sĩ Tâm Minh - 
Lê Đình Thám, Cư sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, 
Cư sĩ Nguyên Tâm - Trân Phương Lan... 

Như vậy, nội dung bộ Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có sự khác 
Diệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phân của nhau, nhưng không đây đủ. Trong 
khi đó, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chuyên tải cả hai hệ thông 
và được bô cục lại. Đối với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), câu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thống Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
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Phụ chú giải). Đối với Bắc truyền, cấu trúc được chia thành hai phân: Bộ phái 
và Đại thừa, được bố cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Sở giải. 
Nguôn tư liệu này dựa vào Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. 
Phân Tục tạng của Tam tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam bao gồm các tác 
phẩm kinh điển do những thế hệ trí thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nói 
kết liền mach từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nóm уй chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh thân phiên dịch Тат 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nên tảng hành chánh cho việc tô chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dấu án cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 


Phiên dịch Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thần làm việc bën bi, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang... đều bày 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiều lần trước khi in ân. May thay, với sự Чеп bộ của thời đại, một số rào 
cản ngôn ngữ trong các đề bản đã được giải mã và phản ánh trong các bản dịch 
mới trong Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó 
khăn trên nhờ vào sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn câu, nguôn tham 
khảo phong phú, kỹ thuật tra cứu tiên tiên. Mặt khác, Tam tạng Thánh điển 
Phật giáo Việt Nam phản ánh việc định hình được một bộ thê lệ quy chuẩn, 
làm cơ sở tham chiếu cho việc biên tập và dịch bó sung, song song với việc xây 
dựng một bộ thuật ngữ thiết yêu và chuyên sâu. Та! са đều góp phần đáng ké 
cho tính hệ thống, tính nhất quán khoa học, nâng cao ола tri hàn lâm của Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 


Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phâm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền đề cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Мат. 

Ngoài ân bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
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thêm khả năng đông bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tôi ưu. 

Bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ 
các bậc Tổ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch ø1ả, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, 
bó sung từng cước chú, nhuận sắc từng dâu châm pháy, dé đảm bảo “văn nghĩa 
đây đủ” một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thầm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bố ở nhân gian, công 
đức â ây đang án tàng trong từng con chữ, trong số nhiêu chục triệu con chữ của 
ân bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghi. 


Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự уст trợ, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Ni và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt у]. 

Thành kính cúng dâng án phẩm Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bồ-tát, liệt vị TỔ sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyến, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 – DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 
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FII ОЗО ыкылым ыны ẽ 610 
KINI SO u ИН ЕМ А E 610 
СОТ ан анды ы иа A айе дда 611 
КОО Ju uuu a rẽ. uu 1 asla 612 
KINI SOTS ЖОН И ИНЕ ОО К К НИ И 612 
KIN SO Т u uyu akaqa е р 613 
601265917. 613 
KNH SOTE носеа 614 
КОЛО А susu uuu | А 615 
КСО У аен 615 
ОШОО еее 618 
КО оет 618 
2087205607. оа О Оа. 619 
ГО ОО т ео 620 
KINA SO 0012 е е а 621 
РЕВЕ CO]; alus uzman aka И ИУ 621 
6050935 ТОКОЛ КК | КК 621 
KN O ЛО ышыне ышанын М 622 
КОО о а A 622 
KINA @ ТОЗ u анына ые ае НАИВНА И 622 
KINT SO ОС К ОО T о о. 622 
КОНО T7. ẽ ốc 623 
[NICO 2 о, 623 
КОСО ОВ A ЖОООК ТК КК ИТЕ И 623 
hs #0 e7... .ẽ 624 
КШО PT. Н ене 624 
KRINI 8 1098 PT... АНИНА АИ МИНИ ИМ НИ a вен ка 624 
КАМЫН ВО ВО LS Sunnat masa ...... 624 


КОМО О u уе ẽ.............. 625 
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KINI Ж; ЖИК К СК u A au su 626 
КОЛО ОС оо Л ГКК ИО 626 
КОШОЮ дыннан аннат шы ыыы ра ане шка 627 
419826951. 01070. . а кыа НИ И И РИМ EEE 628 
KINI СОВ И ИРА И ыкы имран ы ИН ИН 629 
| l ОКО н аата 630 
KINH SOSI E ЖОКИ К ШТК 632 
КИО unus anu qa ен 632 
FII ВИРА НИ аны иы E И И ИН 634 
605059 AL unan И АИ И 634 
KNH SOSI с ПИ ИРИНА оне 636 
KINI 0 И О РИМИНИ н 636 
СИЗО L u uuu uynuy upay е. 637 
Н ЗОО ен ае. 637 
KNA SOSO erneieren ноне 637 
ЗО ое T РА 638 
LI I C с неее 639 
KINI OO u uuu К AA И МИ НИ 640 
KINH SO 924 usasapa ẽẽ НИНИ 640 
40s e6... 641 
KINI (O 0 ЖОННИ uu еи 641 
KINA SOSI aa A E 642 
RIN OS ИККО A 643 
KINT SO ОО a A 643 
Е OS ae КОК ЧТК ma, 644 
КОШЕВО н A 646 
МНОО асное 646 
KINH OE: E ................ 646 
KINH OR оо Л О ЕК Ее 647 
ТОО V оо КГК О О 648 
4100 ЄК «ПИ |» 648 
МИО о не 648 
KINH SOSI о еа е 650 
EIN OS ооо ое 650 
4812887101... ана 650 
ГСО > uz е КК 650 


КОИ еа. 651 
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ИОА mẽ sm ии ыны ыда Ыйын 651 
КОО на РА И 652 
KINI SOSIS ЖОО Л О ЛК К Т 653 
KINI SO 946. uuu Zl unn a Su E ырынын ẽ 654 
LIL O ux ¿usu пила обра naam 654 
#138777... 654 
КОМН SO К tt... конете свесно 656 
КИНО О m aa ри 656 
ЕО оона 657 
ООРЕНИР ИРИТЕТОРЕРИНТИВЕЯТ 657 
Оаа 657 
КОСОВА оа ее 658 
[IL O е 659 
КОМН SOSO ышына иналы ыа сыы ыйыгар ни рн ины Qua кърма ли аса 659 
FI l В ВО ux о лты аканы н ыы и ayaumaka 660 
KIN SOS uu uuu КО КОЕ о 661 
КОБО З оо О uq ma aus asan 661 
АДЫ ОД СО Ж ИККО НА 661 
KIN OO ае и 663 
KIN о з ЛИИ ООН СЕ О ЕН 663 
Ке ыс В ОВ се ВИНА И РИМИНИ МИА еа 664 
KINT В ФД су ЖОО rẽ ее 664 
KINA O бе ннат 664 
KINH SO 500 sua aus aaa aqa a ma ааыа A ын 665 
KINT SO ОД синли ына E ее 665 
KINH ОВС онт 665 
Гаре ИИИНИН 666 
KINHSÓ 870............... n И ИН 666 
ЊИВЕ О Н ыыы ры нн А аы ааны ИРА И аы рааны айыы 666 
ЕШ O сеје о рын 667 
KINI OS u КОЛ ае 667 
ИО 668 
КАНОВ ао 668 
КШ ОО а 669 
Каф ое с л КК КГ ГК ТК 669 
KINT SO Н na. 669 


КІ СОТО А 670 
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КОМН БО ОО о suyunun sn а. 671 
Fill O ее н она 671 
KI O оз 671 
KINT SORS вне 673 
INI u TỐ ы алышынын ее 675 
КОСОВ о ...... 675 
КОО оен С 676 
КОО от 677 
41009... ..... 1 и 678 
ГЕ 167... ас. 678 
КОШ ЗО ЕРИ И АИ И И 678 
КН БО О ры uuu ноо А И 679 
KINT SOSO ul yuna rẻ 679 
INI О ШИК К К ТК ОГЕЛЕ СЕ 680 
KINT SOSIA ЖИИ его бет ва 680 
ЕИП L 0 ыыы ына ana ылыыта sama ton uama Santa ыйыы 681 
КИТОВ он. 681 
KINA SOSI uuu Sma aS asa ИМ И А 681 
FI IL ёо hố... 682 
KNA SORIO uuu uuu И КОКК К КК КК О ЕЕ 682 
FINT S ОНО O ООЛ КЛ E s sia 682 
4005020 5786... A4... 683 
КОЕ ООО mm sasana a hố ẽ иван 683 
а SO 001. uuu ẽẻẻẻẽẻẻ ẽ 683 
Жы бе өг ЖО ОК Sisa а Sa 683 
КМШ SO 005 u uu сиы ынанан НИ ИНЧА И А И 684 
KINO OOG ЖИК И И КО ОЛКО УО 685 
КОО о ИК  Њ ОК 686 
KNH ОООО uuu mu К КК > 688 
KINI SO DĐ cac uuu uyum ГГ К КО Г К 689 
КОО 2 S оине 690 
KINH SOOT е. 691 
КӨСӨ > uuu A E 693 
ИО Ое ел 695 
801/587. К еен 697 
КСО ин А И 699 


КОИ ООС еее р 702 
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KINH ОО е 704 
ООО о н 705 
KINI SOSO о аон 706 
LIN I OO Ж з КККК 707 
КОО Г а EA асе, 708 
КИО ете 708 
МИО ВЗ УОС СОК ОК ТЕКИ: 709 
КИ OO ПИ НИ Dum о НЕ O 711 
КИНО О 25 ана. 712 
4026261572777... 713 
KINI ISO) ада седмо арени сам наамынын ынын ны ыыра, 715 
КОСОВ ИРИНА КН ОКК КККК ТО ГС 716 
KNIT ЗОО mm... 717 
KINT SOO Оно э. 719 
KINN се 1 КККК К то 719 
ЕСО О ае ои овна yas qatay saa 721 
КИЦВ БС ӨЗ 1 uuu анн ен. 122 
КЇН БО О ЗА mẽ титана таене 723 
КВИН ш уе uuu ое ГЕТ 724 
НОО а РА А 725 
is”... 727 
00s... ẻẽẻẻắ maaa 728 
КІМН 80 939 ооо 729 
КОАО о ua а а сос мит срива даа 730 
;@n1smv6 ОРТОТО ааны ыа 731 
KNH SO ОА mem. ао аена 731 
КИН С u ее 731 
FI IL O u ОККО ОКИ 731 
KINH S0945 онн А И 732 
KINH SO ИО ТК К т 732 
Ја а ЕУ бо ое анне 733 
ЕН БОО оона еа 733 
КОМЕ О ОДА О анааан аа ате panau 734 
KINI SO 050 ононе носа 735 
ООО он о лаек 735 
KINA SOOSI ое ео моа а 736 


КООЗ оаа 736 
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Ө 0 с ИНН ниви пое 736 
KINH SOOS е aya aa ы ыан раан ы ыла 737 
KINA SOO Океан uy ено 737 
КАКАО ОКО mm нн дадете арена генен 738 
АЕК Р. СКК ЛЕКЛЕ ОО ОКЕ ТЕ 740 
ЫЕ ОЭ БОШКО Л ОЛ ОКК 741 
КІМН SỐ 960 E 742 
4090566159107. ее 743 
KINÑIES0 0062 аена. 744 
KINI РИ uo И aa 746 
KINH EOR? D 747 
КОВ оя 751 
KINH SO 966... an anan н 752 
KINH оо u uuu uu us ua РРА abya 753 
KINA SG 06822 о ишы инан ныш usu au u asan не 754 
[фы йс Ое ои u ИЛ anam РРА 757 
ке е тел ЖИН ИИК И a И И И 759 
МЕ 90 Оаа нна. 761 
КО О э mm... ẽẽẽẽ.ẽ 762 
КЫН ОО Л шыркын uu о ная 763 
КЫН ЗОО Ж сыырын иннин рш ылыс ный ары ты иран дынан 764 
ТОО СО ОСИРИС 765 
KINH EOK T nn аана 767 
СОО е ы ысылык налок Canaan ss 767 
KINH SO 600000 арынын на ины ын Н aqna aaa haah 769 
KINH о ФО ЖКК ОУ Л Л К ГК ОО 770 
ШОО l O 772 
KINII SO 081. носен 774 
4750991557... 715 
КЫН БО ОН Уши ныны ẻố a 776 
KINA СР ЖОООК ОК О К К К И ГЕ 777 
ОО О К МИ 777 
KINH 8509191 2.0777... авиони га ата: 779 
KINH SOOS Т ео К осле 779 
КӨН ы нарын ИН ПЕРИ ео и 780 
KINH SO OSO ИН НИ О КККК К есе 781 


И ОЗ me... . ........ 781 
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KINA ОНОЈ ЖОК К К К О К ani 783 
КЕ SOO о зе 784 
KINH SOOO оо 785 
KINH SO оо. L u u u u О ООЛ о ораи 786 
КУН ОКО У r кин иии ети канайын ынырыы 789 
KINI О Об 2. ааа 790 
ГА ЕО ОТО ИР .ốẻẻốẻẻẻẽẻẽẻẽẽẽẽ.ẽ 790 
И O ЖКН КК ККК К n 791 
4015856127... 791 
тв и с о TU uuu u РАНИ НИМ 793 
КАВЕЗУ СНОО ООО ИО О ẻẽẻẽ. 794 
ТЕПЕ И а ыа бы лай ыала лы мы аы: 795 
ЕОС ОЮ КОНК О СК К ЛК .ẽ 795 
ај и OJO ние > 795 
KINH БООЗ u; unapuy нао. 796 
КИНА SO ТОО б uu uu uuu йй ыд ẽẽ 796 
КИ СООО сан ..ẺỐÓẺẺ иннин сари имена 797 
KINT SO TOOS ое 797 
KINH SG [000 unuyay aa a lasu ааыа ыдар внеса 798 
AINIS ESO ТОТО. ео наивни звани ата ено ава твари ње 799 
KNIT SG 10112 u u u u a u u l L a uma asas лента теза нај 799 
KINI OO онаи. 800 
KINA ӘЛ О ОЛЛО aaa E ККК 800 
KINH SO 014 о о оон 801 
KINI ITL SOI не | А 801 
KTNIT SỐ ПО Л ua samasaa n Suasana wasu 802 
СОЧИ ооо . . . .`.`..`. `... еН 802 
4109569007020 7. ..................... 803 
КОО c > uu un е 803 
ССОО uu ааа ае 804 
KINH SO 1011 а ẽẽ лавина 804 
ССОО н Ты ы ашыла 805 
КОБО ЗЬ ооо оне. 805 
KINH SO JOA о a 807 
ООО е имара ане. 808 
КН ОТОО бы ое оаа. 810 


КОО 811 
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ЧЫ ООо T ẽ 811 
1875688109 НИ ызын анары ыи АН РА 813 
KINH SÓ KO Оо ое на 813 
KINI SOIO 1. u uu u usnu unun anam uD a ayq aqa 814 
СОО е о ины ы мынан аот 815 
ООО З еее ноне 816 
КИЧВЕ SO 011. не е 817 
F FII СУ аа asa таро нон 818 
КН SOTO Бана ее е asss 818 
ы ЕО ү: с сы КН О Л Saman 819 
KINI 66mm ...ÔỎ 819 
KNA OO 0x6: ЖОКЕ КОЛО КУЛОШ aa ass 820 
ИЗОТ О u ux Zuma sua 822 
KINILSCSI04[ uu uuu ЛКК ẽẽ и 823 
KNA SOTO сан е ана) 825 
40/5 ООА о СОК К К ОО 827 
КН СОЛО ео ẽ.ẽ 827 
КН СО ТОЯ ан ln нашир naa aŠ 828 
KINH SO ТОЙ бе ыры ырын ыныран hawa ыкка аео а 828 
EIN O 01 u ое 829 
KINH 611027727777 ..ỐẺẻẻẻẽẽẻẽẽ 829 
KINH SỐ 1049...................... TH TH HH ng HT TT HT HH ngu no 830 
6128516100507... 831 
КҮН. SO OS 0P hố ẻẽẽẻẽ ẽ рананно 831 
КПТ е ёс» КУ ẽ 832 
ес SOTOS КИК КК К К КК а 832 
KINH SO КОЗА ноо 832 
KIN SO ТОБ о л а К КаК 833 
KINH ООО аен аа аан 833 
КОЛОНЕ OTOS о аа О 833 
KINH SO КО еее аон АЕ 834 
КМИ O OSO ое. 834 
КОО С а е аон гай 835 
ОООО ене san, 835 
400 ВИ F, ¿u ККК ее. 835 
СООО uuu ое ае 836 


KINITSO:J061. ооо 837 
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KINH SO 106S ее а. 838 
KINA SO T060 77... 838 
KINA SO 106 uuu 1. assays: 839 
ЕТО Обе uum ие 839 
КОО ОВО е нос 840 
KNH SOTO O u 76... 841 
0175828617... r о оне оон. 841 
КИОТО е ое hố hs 842 
КОНЫС енене ышы: 843 
KINH SO ТОТА. оаа qaqa aap usus 844 
КОМО ТО mem... н 846 
ЗООС ое еен. 849 
КАМЫН СОКОЛ 7 aaa ua Du a au кыыран 850 
КВ ЗОО а u uu u u uuu uuu танина таи ẽ 852 
KINA SO TOTO ennn е аа 854 
KINA SO OSO uuu, luu L икн ды е он н 855 
KN O Е иси as amami aa qanya а. 856 
KINT ӨШ о К ООЛ УЕ ван 857 
KINH ВОЛОВ ua када анааан кайыны арЫ 859 
КЮН ӨС mẻ. 860 
ава о И ЕР И ынын AEAT 861 
FINO U uuu а аны ее 861 
|. Ni G соо 862 
ОВОО о usan u да unas 862 
КЩН БО ИШ Ө е е рын: 863 
LINH О ООО зе р 864 
КЕМЕ ЗОО оо еи 864 
БИ В СООО н ета 866 
;#niseeøi xẻ... 869 
KNA ОКО ЖАНН а е yatun 869 
КОМН 01 0 uuu >z O 870 
KNIS SOTO оон н о еа, 871 
KINH SO 1007. о. 871 
КИО 15.77... н 872 
KINH SO T090 о от 873 
KINH SO ОО ен a 874 


ENIE 6 ОП EE E .......... 875 
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ГМЕ ССКП БРИН РОНЕ еен 876 
4 е Ө ЖОЛ О К Т СК НА 876 
КЕЗО ее 877 
KINA 893810508... .............. 877 
ОООО. 878 
KINH SG [107.1 u uuu ua оне 880 
ОСОО н КС ОО u 881 
K ОО енти 882 
Г СОО ео Г ОО КЛ ане 883 
ОИ СО оао ` 884 
ОО е есе 886 
KINH SG III ааа 886 
ЕШШ ОА неее 887 
ИЗО оо ноо ака 889 
КЇН ОТО оао 891 
KNH SOT mm u uuu samanata qasaqa сусам 892 
FI l БО ФИКЕ ЖОО uuu Л ГТ 893 
ЗОО о оо 894 
ЗОИ О еее но 895 
KINH ЗОИ ее нення 897 
ЗОО ене ее 898 
KINS O ете 900 
КМИ ООА њиви uu ИОК ИККЕ КОКЕ 901 
KINI SO |] 5; u u нари a а и ары А 901 
ТОЙ ЕВО ЯСНО ОЕ | 901 
KINI ОО ua К р к КО 901 
КОО О анон тоо 902 
КІМН ЗОО ЖИНИ О О И ОООО ... 902 
INI LO] ИРИНА НИ в. 902 
КМШ SO TID mm. И МР EN 903 
ја NI O, е ОКТОР um amana 903 
«ус О uy xn E аа 903 
КСО R ЖОООК К Г О К О 904 
4072890657770... ет 904 
KINT O Об К cố 905 
КОГО ИО | _ || 906 


FII БИ е КОК ИК КОКС ИН 907 
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RINA SOI ЗО ноне 909 
KINT SO TAO Uu LL ае КГК ООС 910 
КИН ОШЕН. Lu L u uuu EN А И 911 
4529 0... ẽẽẻ.ẽ е 912 
KN OTA ери а а ет 913 
KINI I SOM uuu оо 915 
KINU ВО Sim... ....... Saa iianaq 918 
КПШ 02907 i L uuu лр 920 
КОТИ | 922 
КН СОК оида ынтыла ОД ае 923 
40028452 2P... ẽ ран 924 
407509850 ы ИИО К ..... .. 926 
4717501615 БКО ТК К rẽ. 927 
KI IIC JI ые алны мына SE EEA uuu su 927 
ГООО О а оа аа 928 
AN EOE E e EA EE омет 929 
KINA ФЕ mm... ЛОГОС ОТЕ 929 
КИО ал аах 930 
КОИ сне 930 
СОЗО D нае оа 932 
КОМН ОГ ЗО еа 933 
ИН ОГ с ЖИ К ООЛ К И АНИ 934 
КИЧЕН О УЛТ Кини ыарыыны еее 935 
KINA ОО оо а __»_6__ ЫЫ 935 
ТКН ОД е ПИ И А Z ыла ыыы 936 
Е ИН ОНОМ u И К оо 937 
КІМН БО баанын анаара дна EAE 938 
КОВО СО ое ẽ. 940 
KNH 1890 7mm 940 
;4iiisisø9 0i 941 
KINA SO IOO me... 1... 942 
КОПАОНИК 111022 E EEE A S a EA 944 
IJ lli ID uuu TT EN A E И EEA ИН 944 
ЕСИ ПВО T x К ........ 945 
KINI SOTE оное. 946 
КОИСО u и a 6 948 


КСО еа оар 951 
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| ll ЗО ИСУ оет 953 
ЕО men... ЛИ 956 
01 s29 TI оона 957 
КОМН БОИ ТӨ uuu И И ИЛ sn оо ене 960 
KINI ОО ..ố.Ố. Ốẻ..ẻẻốẻẻẽ'ẽ ска теди 962 
КОМУНЕ О | ЖОООК КЕГЕ КТ ИК К ТИ! 962 
KRASO u uuu аныны ашкана ына аы арй 963 
ОЗО .....ố...ẻ..ốẽ . 964 
КОПИРА КОНТЕ u xu ее. 965 
02/8 85. 967 
ЕНЕВ ОН u u su suu 968 
KINILSOTI81L uuu е е 968 
КӨШ Её о КОК ЛК ТИКИЕ 968 
Е ПОН GO 012077... 969 
ANSEDEL O наа нисин 970 
41875 9/6809. 971 
КИО Ө ерыла ынана азабы оне 972 
KINH SÔ 1193................. nn исин 972 
КЫН ОЛО е о 974 
КОЧА О ОКШОО СОКО КГК 975 
КН SOT 06 u iu u ul u 2 рынын арына ытыран vế" 976 
KINIL SO TIO usaban asa дды paha нына ное 978 
KNHSO НОВЕ u uru uusha ный ыыы anay u ns 979 
KINH SOI 199: о 980 
KINH SO 0907... е 981 
KINI ОЛОО ПИРА 6." 981 
КО ООО омела оное 982 
ОНОО е 983 
КОО 1 ЖИК КОО КОТ 984 
КЕЙП ОО И с || | 984 
КОРЕ ОИ СКК ẽẻẽ етот 985 
КЕИ ООО E napa makikuta 986 
KINI О: Юон оен 987 
KINI SO TOO ае. 988 
СОЮ uuu НКО НЛ И Г 988 
KN КЛОН uuu uu u иын ы ые ыиы быаны ео 989 


«к-с ОТО D u u u uyu И У .. ETA 989 
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FI IJ оо о uuu К И И МИН 992 
KINI SGT] u u к 992 
80s 6/9777... 993 
KINH SO:1216 uu rẽ 994 
07s 838 70mm. ẽ aasan 994 
КНС z7... ẽ ГЫ 995 
СИНИ 94757... 996 
KINI I SGD U Н е 997 
KNIT ОФ Л ШШК ОКУ ГО ОК a 997 
KINA SOTO u uu una a аныны asua 999 
0758565025777... 999 
KINT SO A е 1000 
KINI СОО о опе 1002 
KINT SOT Вто sunina u ККИ ООА 1002 
9015800557767... .ẽ 1003 
КОСО ИККЕ К ẽ 1004 
КИН БОО 29 аа ны ЫИ Ыы ныны ан 1005 
КН SG: Йыры нымны анин ыра И ны нды И 1006 
КН СОКО l, ее ар ыа ита Виетмина; 1007 
L I IPS; p u Н a К ОО И 1008 
KINII SOD? с ЖООК М ОГО СОС О 1009 
KINI ВОЗ ПН КОЛУ ТГ О ТЕКТ а 1011 
KNH SO оа, 1011 
KINH S0 ТО Зб ленин нунын ыан нн ыйынды ' 1. 1012 
КН ОО u u uman ыны ны а ы пазя 1012 
ОНОО ае 1013 
КШО б ылыныы салик ины аны иы ылри е 1014 
KINT SO ПОА е 1015 
КН ОО мш аео 1016 
KINA SOI A о а ыы ыала айанна ЛИ 1018 
KINH SO Di оо а 1018 
KINA ООС а рина ие ыар 1019 
КОВО КОЛО КЛ КО ЛК ГЛ ОТКА 1020 
KINA SO 1246. К К К н аи: 1020 
KINT SOTA mm... 1021 
L [NIL SCOP T ЖН КО И ОО R 1022 


KINH SÔ 1249................. ẻ.................. 1023 
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FI ЗО нон аиа МИНИ ИУ 1025 
ОСОО uns нао 1026 
СООЗ оо он а ев. 1027 
КИ ЗОО нао еее 1028 
KNT O D eaa ааа 1028 
KN У О ЖН ОККО ТТК К ЛТ О 1029 
ЕНЧЕВ ВОИ ЖООК ТЕ ККК И МИН 1029 
6075980»... н ее 1029 
ОУ О о A 1030 
401583985 оооло носо 1031 
KINI ЗОО ое а о 1032 
ЕПОС Л ГК ГКК 1032 
КИНО блата ее о. 1033 
KSO О rẽ. 1033 
J ISI ФИ U ЖИ Л ОО К КК КЛ О КЕ 1037 
ОИНРО ИИИ .... 1037 
KINI SO 1266 uuu uu a auqa а 1041 
КОТОСУ ао анон 1043 
ја ЕУ ОГ о зинаа наный cố 1044 
KINILSO боо а. 1045 
ТИОТ 1045 
КЕЧИ СОО еее 1046 
ОСОО оао 1047 
ЕИО е 1048 
ОЗОТ ETA 1049 
ЕСО о ККК И тн ẽẽ ръси 1050 
КО е ЖОККО ТЕКС Г КОТ 1051 
КН БОТО Т НИ крнын шананын И 1051 
Че О ИИ ОТКО У КОКК 1052 
KINH SÔ 279 анааан ене 1054 
ВИ ВИС ФАИ Ка ое E И shana 1055 
KIN SG 1051. uuu u ае 1056 
KINH ВОДИ ВО м иын а нн ланды 1056 
КОЮ он РИМ И 1057 
КШ бан ГО Дырын u МАНИ МИН не 1057 
бео КОККО К ое а 1059 


К 20808822 оа 1060 
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КОО ИО ОО ИСКЕК ЛКК Т ЛК 1060 
Г ПО РОЗОВА В ы аи ининин иы ишаннан ины сае 1061 
ГООО 77 ulus A 1062 
KINI а Иље К нта с 1063 
605059082" ... . 1063 
КОМА SO 52.7... 1. 1064 
КЕТО 93 оо оо ео сао 1064 
ИГО Uu uuu uu И ET 1065 
КИНО О u uuu равна пр ады unan hai сЫрларын 1065 
KINH SÔ 070.77... 1066 
КИМЕН БОТО uuu ul aaa la A yama Кына: 1067 
КОМН О До о umu aasan ПИ И И 1067 
KINI] ЗОДОГ аи ан un ырны а 1067 
KINH ISO: Воб hố 1068 
КИ ЕО СО нот дына аы ыза ва ае 1069 
KNH SG] ОВ Ра uu О ОККО КОК К 1069 
KINH ОО неона. 1070 
05057656172 а е 1070 
4105826018057 u L uu оем ее тва 1071 
КОНА ЗООС a a а а 1071 
KINA SO OT ое еа. 1072 
ОТОО ОО оо 1073 
ЕЛО ОО е аео. 1075 
а ои | u оа | о 1076 
КОНО н ИН 1076 
KINAT SOTS С а иан 1077 
КИ ОТ onnenn Ка 1077 
ENT ои Т ИЛО К ТЕ И нрав 1078 
đi 58.6 D ТВ mm... ыы 1078 
КПИ ЗОТ 72877. ......... 1079 
КТ ЗОЛИ mẽ съб Sua anan akaun 1079 
CAR O ЕНИ nuusan И 1080 
KINH SO IlO саване ватра наивна a наарды 1080 
KN ОЛ Оо нн 1081 
0x29 6z. 1082 
¡1475 SG ти 1082 


КІНО A E e ......................... 1083 
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KINS O I 0 A u ......ố.ẽ...... 1084 
KINH СОЗИ Каа 1085 
KINE SO н пират аа алынран даалы ынай 1086 
КЕМЕСЮ ОУ. гоне u. R... Wien mD n 1088 
КН SO IS Y. UD РА ИРИНА РРА ИРИНА 1089 
KINI SO 509 1 u a ansa anna a ОК 1090 
KINILS O О е a amna aaah asway anaq qas 1094 
KIN SO N ЖЛ О О ЛКК ||| 1095 
КЫН 071 10. Re... .Ề........1.... 1095 
FIN SO P 777. m aaa aw saan 1096 
КЫН БОО , cua опала ini 1097 
KINI I БОЗ mm ена нна анаан А салаа, 1097 
KEIN өл За ЖКО К КК ТО ено 1097 
KINI ПОЛИ аан ẽ ли 1098 
АЛКОО L T НОН ГК КК К КО 1098 
KIN SO З O mm. ua n Qhi МИР И МИРНИ 1100 
ОШКО SO L ОО К uu Sa Л .. ... 1100 
KINAS O ЗАГ а е > 1100 
KINI ВАН 25. КН КОКК ан 1101 
KINII SAT IT 7n. ẻẽẻẻ.éẽẽ. 1101 
КЕМ OI ЗАД Tu зоон. Вора. 1102 
КИ O Б ен шн ныды 1103 
KINI ОКОМ Оса u ОО С Ол ОО О 1103 
KINH О н н енене. 1104 
Size... 1105 
90128219... он ы: 1105 
СИН ВО ВО ЖОЕ л q Qiyawm awana qaqakaka 1105 
KHẢ TT SO) | ОНОК О О Г ОТТ 1105 
ШС с > ЖН Du Итак 1106 
КАПИ SG 9 с ЖОШО ККК К О К КТ ГЕ 1106 
KINH КОЈЕ mm. И АМИН ẽ ẽ.ẽẽ ốc. 1107 
а О ОЛЕ 077.7... 1107 
ПН О ТЭО ае а. О О О Л О 1107 
ГООО СИРНИКИ 1108 
Ка S00 Ес ое е еа анон. 1108 
KINH СООО анааан 1109 


KINI] ООСО A E ........ 1109 
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KINI em: 10m... .................. 1110 
KINH SÓ 1362 me. .................. 1110 
РИСО Т ое 1111 
РИШ II T о а rẽ 1119 


SACH БАХ... ............Ô.ÔỎ 1125 


BANG УШТ ТАТ 


TÁC PHẨM ТЖХС PALI 


Anguttara Nikaya (Kinh ТАпе chi bó) 

Anguttara Nikaya Atthakatha (Chu giai Kinh Tăng chi bó) 
Apadana (Thánh пћап Ку зи) 

Арадапа Atthakatha (Chu giải Thánh nhân ký sự) 
Atthasalin (Chu giải Pháp tu) 

Buddhavamsa (Phát sử) 

Видаћауатза Апћакатћа (Chu giải Phát sử) 

Cñịaniddesa (Tiếu nghĩa thích / Tiếu điễn giải) 
Culaniddesa A tthakatha | I 

(Chu giải Tiêu nghĩa thích / Chu giải Пеи điện gidi) 
Сапуариака (Hạnh tạng) 

Cariyapitaka Апћаката (Chu giải Hạnh tạng) 
Cülavagga (Tiểu phẩm) 

Сшауатха ( Пеи sử) 

Digha Nikaya (Kinh Trưởng bộ) 

Digha Nikaya Atthakatha (Chủ giải Kinh Trưởng bộ) 
Dhammapada (Kinh Pháp cu) 

Dhammapada Апћаката (Chu giải Kinh Pháp си) 
Рћаттахапрапт (Pháp tu) 

Dipavamsa (Đảo sử) 

саћа (Thera và Тћетт): Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ 
Туипака (Kinh Phật thuyết như vậy) 

Irivutaka Atthakathä (Chú giải Kinh Phật thuyết như vậy) 
Јагака (Chuyện Tiên thân) 

Khuddakapätha (Tiểu tụng) 
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Kankhayvitarant (Giải nghi) 

Kathavatthu (Luận sự / Những điểm di biệt) 
Majjhima Nikaya (Kinh Trung bó) 

Majjhima Nikaya Апћаката (Chu giải Kinh Trung bộ) 
Mahabodhivamsa (Đại sử về сау Вд-аё ở Tích Lan) 
Mahavamsa (Đại sử) 

Milindapañha (Mi-tiên vấn đáp / Milinda vấn дао) 
Mahaniddesa (Đại nghĩa thích / Đại diễn giải) 
Mahaniddesa Анйаката _ 

(Chu giải Đại nghĩa thích / Chu giải Đại Фен giai) 
Majjhima Nikaya ПКа (Phụ chu giải Kinh Trung bộ) 
Mahãvagsa (Đại phẩm) 

Niddesa (Nghĩa thích / Diễn giải) 


Niddesa Апћаката (Chú giải Nghĩa thích / Chú giải Diễn giải) 


Nettipakarana (Chỉ đạo luận / Cẩm nang học Phát) 
Рапћапа (Duyên hệ) 

Petakopadesa (Chú thích Kinh tạng / Tìm hiểu Tam tạng) 
Patisambhidamagsa (Vô ngại giải đạo / Ради tích đạo) 
PaHsambhidamagea Atthakatha 

(Chu giải Vô ngại giải đạo / Chu giải Phán tích đạo) 
Puggalapaññatti (Nhân thi thiết) 

Pugealapaññatti Atthakathä (Chú giải Nhân thi thiết) 
Petavatthu (Nga quỷ sự / Chuyện nga quy) 

Petavatthu Апйаката 

(Chu giải Nga quy sự / Chủ giải Chuyện nga quỷ) 
Samyutta МіКауа (Kinh Tương ưng bộ) 

Samyutta Nikaya Atthakatha (Chủ giải Kinh Tương ưng bộ) 
Suttanipata (Kinh táp) 

Suttanipata Atthakatha (Chu giải Kinh táp) 
Sumangalavilasint (Chu giải Kinh Trường bộ) 
Theragatha (Trưởng lão Tăng kệ) 

Theragatha Апћаката (Chu giải Trưởng lão Tăng kệ) 
Therigatha (Trưởng lão Ni kệ) 


ThigA. 
Thuvs. 


Ud. 
UdA. 


Uj. 
Vbh. 
VbhA. 
Vin. 
ИИА. 
Vism. 
Vv. 
VvA. 


Yam. 


Divy. 
Mhvu. 
MPS. 


BBS. 


BD. 
ВІ. 
ВРЕ. 


Сра. 


ОВ. 


Expos. 


GS. 


BÁNG VIÉT ТАТ # lxi 


Therigatha Atthakatha (Chu giai Truong lão Ni kê) 
Трирауатѕа (Biên niên зи chùa tháp Tich Lan) 

Udana (Kinh Phật tự thuyết / Cảm hứng ngữ) 

Udāna Atthakatha | 

(Chu giải Kinh Phát tự thuyết / Chu giải Сат hứng ngữ) 
Upäsakqjanälankãra (Uu-bà-tắc trang nghiêm) 
Vibhanøa (Phân tích) 

Vibhanga Апћаката (Chu giải Phán tích) 

Vinaya Pitaka (Ги! tạng) 

Vinaya Аийаката (Chu giải Luật tang) 
Visuddhimagsa (Thanh tịnh đạo) 

Vimanavatthu (Thiên cung sự / Chuyện thiên cung) 
Vimanavatthu Апћаката 

(Chu giải Thiên cung sự / Chu giải Chuyện thiên cung) 
Yamaka (Song đổi) 


TÁC PHẨM ПЕХС SANSKRIT 


Divyavadana (Thiên cung зи) 
Маћауазти (Đại sự) 


Маћаратттуапахгшта (Kinh Đại Bát-niết-bàn) 


TÁC PHẨM TIÊNG ANH 
Виғтеѕе-ѕсғірі Buddhasasana Samiti edition of the 
Матта Nikaya (Kinh Trung Bộ, phiên bản tiêng Miễn, NXB. 
Buddhasasana Samiti) 
Book of Discipline (Luật tạng) 
Buddhist India (Phát giáo Ап Dó) 
Buddhist Manual of Psychological Ethics (Сат nang Tâm lý Dao 
duc Phát слао) 
Сотрепашт of Philosophy (Cương yếu Triết học / Tóm tắt và giải 
thích bộ A1bhidhammatthasangaha) 
Dialogues ој the Buddha (Kinh Trường bộ) 
Expositor (Chu giải Pháp tu) 
Gradual Sayings (Kinh Tăng chỉ bộ) 
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KS. 
MB. 


РС. 

Рѕѕ. Breth. 
Pss. Sis. 
SBB. 

SBE. 


Kindred Sayings (Kinh Tuong ung bó) 

A Manual of Buddhism (Cám nang Phát giáo) 

Middle Length Sayings (Kinh Trung bó) 

Questions of King Milinda (Milinda ván dao) 

Points of Controversy (Những điểm di biệt) 

Psalms of the Brethren (Trưởng lão Tăng Ке) 

Psalms of the Sisters (Trưởng lão Ni kệ) 

Sacred Books of the Buddhists (Thánh dién Phát giáo) 
The Sacred Books of the East (Thánh dién phuong Dóng) 


TÁC PHẨM TIÉNG VIỆT 


TTTĐPGVN. Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Мат 


ТТРУ. 


Tam tang Pali-Viét 


KINH THEO DAI CHÁNH TANG 


РСТ/Ба/Т. Dai Chánh tán tu Dai tang kinh (K E ВТА 6) 


N. 

Biệt Tap. 
Тапе./ EA. 
Тар./ 5А. 


Nam truyền Dai tạng kinh (ТЇЇ 9 9) 

Biệt dịch Tạp A-hàm kinh (ЕЕ тї 2%) 

Tăng nhất А-ћат kinh (3l SH г #8  Ekottarikagama) 
Tạp A-hàm kinh (žE M&S, Samyuktagama) 


Trung./ МА. Trung A-hàm kinh (+ |] 2: 22, Мадћуатагата) 
Trường./ РА. Trường A-hàm kinh (Б, Dirghãgama) 


BHSD. 


CPD. 
DPPN. 
EB. 
EPD. 
ERE. 


PED. 
РОРТР. 


TỪ РТЕМ 
Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (Từ điển Phật giáo Sanskrit 
hôn hợp) 
Critical Pali Dictionary (Từ điển Biện giải Pali) 
Dictionary of Pali Proper Names (Từ điển Danh từ riêng Pali) 
Encyclopaedia of Buddhism (Bách khoa Từ điển Phật giáo) 
English-Pali Dictionary (Từ điển Anh - Pali) 
Encyclopedia of Religion and Ethics (Bách khoa Từ điển Tôn 
giáo và Dao đực) 
Рай-Епейзй Dictionary (Từ điển Pali - Anh) 
Phát Quang đại từ điền 


ВАМС МЕТ ТАТ # lxiii 


ТО CHỨC HIỆP HỘI VÀ TẠP CHÍ 


CST. Chattha Sangayana Tipitaka (Tam tạng kết tập lần thứ 6) 
PTS. Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 


CBETA. Chinese Buddhist Electronic Text Association (H Зе тв ƒ b BH. 
He, Ніёр hội Phật điển điện tử Trung Hoa) 


SAT. The SAT ПатоКуо Text Database (Со sở dữ liệu văn bản Đại 
tang kinh) 

VRI. Vipassana Research Institute (Viện Nghiên cứu Thiên quán) 

JPTS. Journal of Pali Text Society (Tạp chí Hội Thánh điển Pal 

JRAS. Journal of the Royal Asiatic Society (Tap chí Hội Hoàng gia А cháu) 

CÁC TÜ VIET ТАТ 

Tiếng Việt 

S. Tiéng Sanskrit Р. Tiéng Pali 

H. Tiéng Hán Е; Tiéng Anh 

TIL truóc Tây lich DL. Duong lich 

PL. Phật lịch tr. trang 

Sdd. Sách đã dẫn NXB. Nhà xuất bản 

nt. như trên 

HT. Hoa thuong TT. Thuong toa 

РР. Đại đức NS. Ма su 

SC. Su có TS. Tién si 

ThS. Thạc sĩ ND. Người dịch 

BBT. Ban Biên tập 

Tiếng Anh 

AD. (Anno Domini) Công nguyên 

BC. (Before Christ) trước Công nguyên 

Cf. (confer) Tham chiêu, so sánh 

ed. (by) biên tập (bởi) 

edn. (edition) ân bản 

etc. (et cetera) уап уйп... (V.V...) 

f./ ff. (following pages) trang ké tiép / các trang ké tiép 


fig. hinh minh hoa 
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ibid. (ibidem) 

n. (note) 

op. cit (opere citato) 

p./ pp. (page/ pages) 

tr. (by) 

trans. (translation) 

v. (verse) 

Ven. (Venerable) 

vol./ vols. (volume/ volumes) 


cùng trang dà dàn / nhu trên 
chú thích 

sách đã dẫn 

trang / các trang 

dịch bởi 

bản dịch 

bài kệ, khó kệ, kệ ngôn 
Thượng tọa 

tập, quyên / các tập, các quyền 


DAN LUẬN KINH TẠP А-НАМ 


I. ТОМС QUAN KINH ТАРА-НАМ 
1. Tựa đề kinh và só lượng kinh 

Kinh Tạp А-ћат (S. Samyukta Agama, Saryyuktagama, Ж): còn 
gọi là Tương ung A-hàm (WEM E), Tương ung А-сар-та (АН Ж} Ж EE) hay 
Tương ưng Tu-da-la (FB 8 2 ЖЕ) theo Dai su Nghĩa Tinh (36 , 635-713) và 
Đại sư Ấn Thuận (ЕП ЇЙ, 1906-2005),2 hoặc Tuyển tập các lời dạy về các nhóm 
chủ đê khác nhau (0 819 Ж #077 Ж, Chúng chung sự tương ưng giáo sở 
tập) hay Các kinh phân theo nhiễu nhóm chủ đề ($E M Ж РЕ, Tạp А-сдр-та: 
МЕ XE [1] Ж ЖЕ, Tạp loại A-cáp-ma) theo Đại sư Huyền Trang (X #, 602-664) 
trong Пи-от зи địa luận thích (S. Yogacarabhhimi-šastrakarika, ЙЛ Hh 
nữ T ).2 

Dua vào cách thức tó chức văn bản, bó cục và nội dung giáo pháp, có thể 
thây rằng, bộ Kinh Tạp A-hàm của Phật giáo Bộ phái được biên tập khá sớm so 
với các bộ kinh khác, khoảng đâu kỷ nguyên Tây lịch. 

Trong tựa đề Sanskrit, “Samyukta Agama” được tạo thành bởi chữ 
“samyukta” có nghĩa là “nỗi kết”? hay “có liên hệ” (connected) và chữ “agama” 
thường được phiên âm là “A-câp-ma” (#1 EE), có nghĩa là “tuyên tập Thánh 
giáo” (22%) hay “tuyên tập các kinh” (# Ж). Trong Hán ngữ, chữ “tạp” (#Е) 
có nhiêu nghĩa như hỗn tạp, hỗn hợp, trộn lộn, pha trộn, lộn xộn, không thuân, 
tạp nhạp, nhiêu loại, lặt vặt, linh tinh, lẫn lộn. Trong ngữ cảnh của Kinh Tạp 
A-hàm, chữ “tạp” có nghĩa là “tương ưng” (S. samyukta, P. samyutta, НҢ ЈЕ), 
chỉ cho các nhóm kinh (group of discourses) có nội dung liên hệ (connected 
discourses) hoặc các nhóm kinh ngắn về nhiều chủ đề khác nhau (BE RE #H Ж, 
chung chúng tuong ung). Do уйу, Kinh Tap A-ham có Ше dịch trong tiéng Việt 
là Tuyển tập các chủ dé khác nhau hay Kinh có chú аб liên hệ. 


! Tạp А-ћат của ân bản СВЕТА: https://tripitaka.cbeta.org/ T02n0099 (truy cập ngày 01-12-2021). 

2 Xem chỉ tiết tại: https://cbetaonline.dila.edu.tw/zh/Y0030 (truy cập ngày 01-8-2022). 

° Du-già зи địa luận thích (S. Yogācārabhūmi-śāstrakārikā, Jü) IB НЕ e) có nghĩa là “Giải thích 
luận vê cảnh giới của bác тау Пи-ота”, 1 quyên, có mã sô bản văn trong Đại Chánh tán tu Đại tạng 
kinh là T30n1580, 1 quyển do Tối Thắng Tử (Лпаршта, # $$ T) sáng tác và Huyền Trang ( Z 3š) dịch 
ngày 08-3-650. Вап Việt do Hòa thượng Thích Tâm Cháu dich. СВЕТА: http://tripitaka.cbeta. org/ 
T30n1580. 
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Đứng từ góc độ văn học Phật giáo, “A-hàm” (S. Agama, т) trong Hán 
ngữ là tuyến tập hàng ngàn kinh của Phật giáo Bộ phái (#1 #0), tương 
ứng với “Pāli Nikãya” tức tuyến tập hơn 17.000 kinh Pali của Thượng Тоа 
bộ. Các học giả cho rằng Kinh Tạp A-hàm là tuyên tập kinh A-hàm được 
biên tập sớm nhất trong bốn tuyến tập kinh A-hàm (S. cafväri-ãgama, tử 
bộ A-hàm kinh, Pq#šƒ â 46, tứ A-câp-ma ИЖ ЕЕ) thuộc Kinh tạng Phật 
giáo Bộ phái, do đó, chứa đựng những lời dạy được xem là sớm nhất trong 
các bản văn Phật giáo. 

Về số lượng kinh trong Kinh Tạp A-hàm, do cách tính khác nhau về các 
kinh trùng lắp tạo nên số lượng kinh khác nhau. Theo cách tính thông dụng 
trước giờ, Kinh Тар А-һат gôm 50 quyên và 1.362 kinh theo các nhóm chủ đê 
khác nhau, phân lớn là các kinh rất ngăn. 

Trong tác phẩm của mình Тар A-hàm kinh luận hội biên (Е @ #63 8 
Н), gọi tắt là Hội biên ( #н), Đại sư Ап Thuận (ЕПН) liệt ra 13.412 kinh 
thuộc Kinh Tạp A-hàm, đang khi tác phẩm Quốc dịch nhất thiết kinh (ВА — 

#$)° của Nhật Bản nêu ra 13.443 kinh, được xem là cách tính số kinh nhiều 
nhất so với các ân bản Kinh Tạp A-hàm. Bản Hán ngữ của Kinh Tạp A-hàm 
trong Tap A-hàm kinh luận hội biên là bản dịch từ Sanskrit của Câu-na-bạt- 
đà-la (S. Gunabhadra, KAR ИЕ Ё, 394-468) vào năm 443. Quyên luận về 
tác phâm này chính là Du-già зи địa luận (ИЛЯ МЕЙ), chủ yêu là chương 
“Nhiếp sự phần” (##3 27) do ngài Huyền Trang dịch từ Sanskrit sang Hán ngữ 
vào năm 648. 


Dựa vào nội dung của các bài kinh, Đại sư Ấn Thuận và nhóm biên tập bộ 
Quốc dịch nhất thiết kinh đã so sánh Kinh Tạp A-hàm với Kinh Tương ưng của 
văn học Pali, liệt dẫn ra tông só bài kinh, điều chỉnh mục lục, thứ tự của các bài 
kinh де đạt tính logic và hợp lý hơn. 


2. Các bản dịch Kinh Tạp A-hàm và mã 50 bản văn trong Đại Chánh 

Có bón bản dịch Hán ngữ của Кий Tạp А-ћат, trong đó, ba bản dịch cô đại 
diện cho ba tông phái Phật giáo gồm Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (S. Sarvãstiväda, 
it — HAW), Âm Quang bộ (S. Казуартуа, ÑX 3 #ð), bản còn lại không rõ tông 
phái và bản dịch Bạch thoại mang tính so sánh, giải thích. 


* Tác phẩm Тар A-hàm kinh luận hội biên (m3 2e in 87 i) của Đại sư Ап Thuận được NXB. Chánh 
Văn (1Е H E ЛЖ) xuất bản lần đầu vào nám 1983, tái bản năm 1994. Độc già có thể xem toàn văn của 
tác phâm này tại: https://cbetaonline.dila.edu. tw/zh/Y0030 (truy cập ngày 01- 8-2022). 


5 Quóc dich nhát thiét kinh (E i£ — 074) là tùng thư về Kinh, Luật, Luận, gồm 255 quyền được tuyện 
chọn và phiên dịch ra Nhật ngữ, do NXB. Đại Đông In. Nội dung tuyển tập này góm 2 phàn: (i) Tuyên 
tâp 155 bản văn được trước tác ở Ап Độ, đã được dịch ra Hán ngữ và Nhật ngữ, xuất bản lần đầu vào 
năm 1936 và tái bản năm 1978, gôm các bộ A-hàm, bộ Вап duyên, bộ Bát-nhã, bộ Pháp Hoa, bộ Hoa 
Nghiêm, bộ Luận triết; (11) Tuyën tập 100 bản văn do Trung Quốc và Nhật Bản trước tác, chủ yêu là 
văn học chú giải vê Tam tạng, sử truyện, xuất bản vào năm 1958. 
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(i) Kinh Тар A-hàm của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ: Ấn bản Sanskrit của 
Kinh Tạp A-hàm được ngài Pháp Hiển (288, 337-422) từ Tích Lan mang về 
Trung Quốc vào thê ký V. Đây là bản Hán ngữ hoàn chỉnh nhất của Kinh Tạp 
А-ћат do Tôn giả Cầu-na-bạt-đà-la dịch vào năm 435-443 (đời Lưu Tống, #1 
Ж) tại chùa Хеба Quan (M Ë 5S), gôm có 1.362 kinh. 


Trong Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (КЛЕ ВАН А ВЕКУ), Kinh Tạp A-hàm 
thuộc А-ћат bộ (7 28) là bản văn thứ 100 trong tập 1. Mã số Kinh Tạp A-hàm 
trong ân bản CBETA tức ấn bản điện tử của Hiệp hội Phật điển điện tử Trung 
Hoa (rh së # ЕНИ, Chinese Buddhist Electronic Text Association) là 
T02n0099, trong khi mã só tựa đề Dai Chánh của SAT? là Т0001 99.19 Trong án 
bản online của СВЕТА, mã sô truy cập của quyên thứ nhất!! là Т0210099 001 
và mã 50 truy cập của quyền 50!2 là Т0210099 050. 


(ii) Biệt dịch Tạp A-hàm kinh (ЭПЖ) nghĩa là Bản dịch khác 
của Kinh Tạp A-hàm có lẽ thuộc Âm Quang bó," góm 16 quyén!4 với 364 kinh 
được dich vào khoảng năm 352-431 trong triêu đại Tam Тап (= Ж), không rõ 
dịch giả, có mã số bản văn trong Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh là T02n0100.15 


5 Tham chiếu thông tin chi tiết trong bài nghiên cứu sau đây: Enomoto, Fumio (1986), “On the Formation 
of the Original Texts of the Chinese Agamas”, Buddhist Studies Review 3 (1), 19-30. Đọc thêm các 
thông tin thú vị trong bài việt sau đây: Tripathi, Chandra (Ed.) (1962). “Fnƒundzwanzig Sutras Des 
Nidanasamyuktd` in Sanskrittexte aus den Turfanfunden (Vol. УШ), edited by Ernst Waldschmidt 
(Berlin: Akademie-Verlag, 1962). 

7 Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (Taishö Shinshu Daizökyö, K ЈЕ ТЕ XÃ) do Takakusu Junjiró 
(ЛЛА ТХ ВЕ, Cao Nam Thuận Thứ Lang) và Watanabe Kaikyoku (ЕЕ #8, Độ Biên Hải Нас) chủ 
biên, gôm 85 tập chữ Hán, lân đâu được NXB. Đại Đông (Ж ЖИЛ) xuât bản tại Tokyo vào năm 
1924-34, nhanh chóng sau đó trở thành nguôn tài liệu gôc của các nghiên cứu và trích dân vê văn học 
Phật giáo Trung Quôc quan trọng пра! trên thê giới. 

8 СВЕТА được thành lập vào ngày 15-02-1998, do Thượng tọa Huệ Mẫn (Ж kT) làm Tổng Biên 
tập. Các cơ quan tham gia thực hiện có Viện Nghiên cứu Phật học Trung Hoa Pháp Cô Sơn, Đại học 
Trung ương, Đại học Huyện Trang, Học viện Phật học Hương Quang, Học viện Phật học Viên Quang, 
Học viện Phật học Phước Nghiêm và Hoa Nghiêm liên xã. CBE7⁄4 là kho tư liệu điện tử băng chữ Hán 
của ân bản Раі Chánh đây đủ nhật từ trước дёп nay. Реп ngày 18-02-2006, СВЕТА đã hoàn tât các tậ 
1-55 và 85 (7.877 vạn chữ) của Đại Chánh. Реп пат 2007, СВЕТА hoàn tât Vạn Tân tục tạng (rE ЭЁ 
Ik, 7.122 vạn chữ). An bản offline có thê download tại: http:/www.cbeta.org/download/cbreader.php. 
? SAT có nghĩa là “Со sở dữ liệu văn bản Đại tạng kinh” thường gọi là ân bản SAT, có trụ sở tại Tokyo, 
Nhật Bản, hoàn thành điện tử hóa các tập 56-84 của Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh, cũng là tô chức giữ 
tác quyên và cho phép CBETA thực hiện điện tử hóa các tập 1-55 và 85 của Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh. 
0 Kinh Tạp А-ћат của ân bản SAT: https://21dzk.I.u-tokyo.ac.jp/SA T2012/ddb-sat2.php (truy cập ngày 
01-12-2021). 

и Kinh Tạp A-hàm quyên 1: https://tripitaka.cbeta.org/T02n0099_001 (truy cập ngày 01-12-2021). 

2 Kinh Tạp А-ћат quyền 50: https://tripitaka.cbeta.org/T02n0099_050 (truy cập ngày 01-12-2021). 

з Về nguồn gốc, theo ngài Ап Thuận trong Nguyên thủy Phật giáo Thánh điện chỉ tập thành (АВА 
# EE Ja У ЖК), bộ kinh này có vân dë vê bộ phái. Một vài thư tịch cô cho răng Biết địch Tạp A-hàm 
kinh thuộc Âm Quang bộ, hoặc ức đoán là Hóa Địa bộ, hoặc Pháp Tạng bộ (ЗИ ЭРАК НУ АУК Га] ЯҢ, ВИЕ 
ЊЕН, RHEA ВЕ ВВ, ЕТЕН). | 

4 Theo Lịch dai Tam bảo Ку (ЛЕТ, 81 80), quyên 14; Chúng kinh mục lục (R8 H ВК), Ера 3; Khai 
Nguyên Thích giáo luc (228%), quyên 13, Biệt dich Tap A-hàm có 20 ша B| ñ ЖЕ В тр TẾ —- 
Ве (— I)... $ë rh f RE 44 5 ñ =F MỆ AS BJ ЖЕ ЛЕ ле — Ж [Ñ к= 2) MR ĐK. 

5 Kinh Tạp A-hàm bản dịch khác (ЛІ 2 ЕК, Biệt dịch Tap A-hàm kinh) của ап bàn СВЕТА tại địa 
chi: http://tripitaka.cbeta.org/T02n0100 (truy сдр ngày 01-12-2021). 
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Có ấn bản khác của bản dịch Kinh Tạp А-ћат tại Trung Quốc, gồm 20 quyên 
(ЭТЕ [aj 2:46 — +), dịch vào năm 431 được bó cục logic hơn.!ế Thực chất, 
đây là bản dịch ngắn (The shorter Chinese Samyukta Agama) hay bản dịch 
không hoàn chỉnh (incomplete Chinese translation of the Samyukta Agama) về 
Kinh Tạp A-hàm của Âm Quang bộ, nói đúng hơn chỉ còn một phân. !7 

(iii) Bản dịch Kinh Tạp A-hàm, 1 quyền. Bản dịch chữ Hán không hoàn 
chỉnh của Kinh Tạp A-hàm chỉ có 1 quyền, được dịch vào năm 222-280 (triều 
đại nhà Ngô, =), không rõ người dịch, không rõ bộ phái Phật giáo nào sử dụng, 
có mã số bản văn trong Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh là T02n0101.!8 Về niên 
đại, đây là bản dịch sớm nhất của Kinh Tạp A-hàm băng Hán ngữ, rất tiếc phân 
lớn các chương của bản dịch này đã bị thất lạc. 

(iv) Вап Tạp A-hàm kinh hiệu thích ($E E КЕ, The Collation and 
Annotation of Samyuktägama) băng tiêng Bạch thoại do Vương Kiến Vĩ (Œ 
ЯМЕ, 1958-) và Kim Huy (2:1, 1971-)!* dịch trong 10 năm, gồm 8 tập, được 
МХВ. Trường Đại học Sư phạm Hoa Đông 1n lần đầu vào ngày 01-7-2014. Bản 
dịch này được trao 3 giải thưởng danh giá gồm Giải thưởng Sách có Xuất sắc 
Quốc gia (National Excellent Ancient Book Awaral),? Giải thưởng Sách cô Xuất 
sắc Hoa Đông (Excellent Ancient Book Award in East China) năm 2014 và 
đoạt Giải nhất của Giải thưởng Sách Thượng Hải lần 14 (14 Shanghai Book 
Award) 21 


Bàn dich và chú thích mới này có 4 phần, 7 chương, 56 nhóm chủ đề 
(samyukta) và 8.491 kinh, với 3.720 trang. Đóng góp chính của bản dịch Bạch 
thoại này là cung cấp các thông tin đối chiếu giữa Kinh Tạp A-hàm và các 
kinh thuộc Thượng Tọa bộ cũng như 4-1)-да!-та (Abhidhamma) băng Pali 
và Hán ngữ, đồng thời phân loại và khôi phục các bản văn có liên hệ, bó sung 
một số kinh bị thất lạc. 

3. Ba bản dịch chữ Việt 


Kinh Tạp А-һат có 3 bản dịch chữ Việt hiện đang lưu hành dưới dạng sách 
in và online. Mặc dù га! muôn in tât cả 3 bản dịch trong ân bản Tam tạng Thánh 


! Xem các nghiên cứu chỉ tiết về ап bản 16 quyền và ấn bản 20 quyền qua 2 bài viết sau đây: (i) Bucknell, 
Roderick, “The Two Versions of the Other Translation of Samyuktagama” in Chung-Hwa Buddhist 
Journal. 21: 23-54; (ii) Bingenheimer, Marcus (10-11-2006), “Тһе Shorter Chinese Samyukta Agama: 
Preliminary Findings and Translation of Fascicle”, Buddhist Studies Review 23 (1): 21-60. 

!7 Về vẫn đề này, đọc thêm Tir điển Phật giáo (A Dictionary of Buddhism) của Damien Keown (London: 
Oxford University Press, 2004). 

8 Kinh Tap A-hàm không rõ dich giả của án bản СВЕТА: https://tripitaka.cbeta.org/T02n0101 (truy cập 
ngày 01-12-2021). 

5 Vương Kiên Vi (Wang Jianwei) và Kim Huy (Jin Hui) tốt nghiệp tại Đại hoc Su pham Ноа Đông (Æ 
REMEE < 5, East China Normal University) và học Phật học tại Đại học Kelaniya, Tích Lan. 

0 РЯ K F ih Kit (ем а кви) ЕЗ R # А 320144E ЈЕ 2E Ж тн f8 BỊ #t 3#.” 
Sinobook. “ЖШТШ, < Æ НЛ (truy cập ngày 21-6-2016). 

ж-ш “БИН ЖЕ H 2 НД Їп, http://news.online.sh.cn/ (truy cập ngày 24-02-2016). 
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điền Phát giáo Việt Nam nhàm tón vinh đóng góp của các dịch giả Việt Nam, 
nhưng do những hạn chế về tác quyên, Ban Biên tập chỉ có thể sử dụng bản 
địch (1) và (11): 

(1) Kinh Tạp А-рат?? do Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích 
Thanh Từ dịch trước năm 1975, Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học 
Việt Nam biên tập và xuất bản năm 1994-95. 


(1) Kinh Tạp А-ћат do Hòa thượng Thích Đức Thăng dịch, Hòa thượng 
Thích Tuệ S$ hiệu đính và chú thích năm 2002, МХВ. Phương Đông xuât bản 
lân đâu năm 2010, tái bản năm 2015.24 


(11) Kinh Tạp А-ћат do Trung tâm dịch thuật Trí Tịnh thuộc Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam phiên dịch, từ tháng 12-2018 đên tháng 5-2021. 


4. Bộ phái truyền thừa Kinh Tạp A-hàm 
Bốn bộ kinh A-hàm (Agama) là Kinh tạng (4$) căn bản, quan trọng 
và cũng là tụng bản (ЯЖ) của Phật giáo Bộ phái (КВО), viết bằng 
Sanskrit vào khoảng thé kỷ 1,25 được các cao Tăng Ап Độ góm Phật-đà- 
да-ха (S. Buddhayasas, 02), Cù-đàm Tăng-già-đề-bà (S. Gautama 
Samghadeva, Æ 322 0), Cầu-na-bạt-đà-la (S. Gunabhadra, ЖЖ ЕЕ 
ZÆ) với sự cộng tác của các Sa-môn Trung Quốc gồm Trúc Phật Niệm (2 
\% 2%), Thích Đạo Hàm (#8 8), Thích Bảo Vân (Е 4 Z), Thích Tuệ Tung 
(54m), Thích Tuệ Quán (ТЕ) dịch ra Hán ngữ. Ngoài các bộ kinh 
A-hàm được dịch toàn bộ, có nhiều kinh lẻ thuộc hệ thống A-hàm cũng được 
tuyên dịch. Hiện vẫn còn vài bản chép tay trong tiếng Sanskrit của một số 
bài kinh A-hàm được bảo tôn trong Раі tang kinh Tây Tạng (# У. < Wk 4), 
đặc biệt trong bộ Капгуш (НИ, Cam-châu-nh1), bộ chứa đựng lời Phật 
dạy về Kinh tạng (4) và Luật tạng (НЕЖ). 


22 Đây là bản dịch Kinh Tạp A-hàm đầu tiên và được in sớm nhất, đông thời cũng là bản dịch được сас 
nhóm dịch giả sau này tham khảo đê các bản dịch hoàn chỉnh hơn. 

3 Ân bản online của Kinh T. ар А-ћат do Hòa thượng Thích Đức Thắng dịch và Hòa thượng Thích 
Tuệ Sỹ viết lời giới thiệu và chú thích: https://thuvienhoasen.org/al 1294/kinh- -tap-a-ham (truy cập 
ngày 01-8-2022), https: / www. daitangkinhvietnam.org/node/8728 hoặc ап bản PDF tại địa chỉ https:// 
thuvienhoasen.org/Images/file/yEYerJ l G0QøgQAEIR/kinh-tap-a-ham-thich-duc-thang-dich.pdFf. 

24 Bàn dịch này dựa theo câu trúc của Tạp À hàm kinh luận hội biên của Đại sư An Thuận, nhưng điêu 
khác biệt là có 8 tụng (chương), 47 tương ưng (nhóm kinh), 1.360 kinh, trong khi bản của ngài An 
Thuận có 7 tụng (chương), 51 tương ưng (nhóm kinh), 13.412 kinh. 

? Theo khảo cứu, khoảng cuối thế kỷ II, các bản kinh A-hàm chép tay theo trí nhớ đã du nhập vào 
Trung Quốc, Chi Khiêm (2С 9#) là một trong những người đầu tiện dịch A-hàm. Mặt khác, băng chứng 
xác thực nhất mới được khám phá гап đây là 29 bản kinh có viết tay trên vỏ cây bạch dương (Betula 
Platyphylla), có niên đại vào thê Ку I, trong sô đó có Kinh phúng tụng thuộc Trưởng A- hàm. Ngài 
Dalai Lama gửi lời chúc mừng vê phát hiện này và được in đầu tiên trong tác phẩm: Richard Salomon, 
Ancient Buddhist Scrolls from Сапайата: The British Library Kharosthï Fragments (Seattle: University 
of Washington Press, 1999), pp. 15, 89, 186. 
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Về truyền thừa bộ phái, mỗi bộ trong bốn bộ kinh A-hàm được sử dụng 
làm tụng bản của các bộ phái Phật giáo khác nhau. Kinh Trường А-ћат 
(Dirgha Agama, Б, Tuyển tập kinh đài) là tụng bản của Pháp Tạng 
bộ (Dharmaguptaka, 3: #), có nội dung tương đương với Kinh Trường bộ 
(Digha Nikaya, E %44)“ của Thượng Tọa bộ. Kinh Trung A-hàm là tụng bản 
của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvästivada, #— JA 3Ä), tương đương 
Kinh Trung bộ (Majjhima Nikãya, "Ў, Tuyển tập kinh trung bình).” 
Kinh Tăng nhất A-hàm (Екойағіка Agama, t3 Æ JH #8) thuộc Đại Chúng 
bộ (Mahasampghika, Кж), tuong duong vói Kinh Táng chi bó (Anguttara 
Nikaya, # % <, Tuyển tập kinh các con số tăng dán). 


Kinh Tạp A-hàm (Samyuktagama Sütra, Ж) là tụng bản của Căn 
Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Mũlasarvästivada, 19—179 BË) tương 
đương Kinh Tương ưng bộ (Затуипа Nikaya, НЕ Š$), đang khi Biệt dịch 
Kinh Tạp A-hàm thuộc Âm Quang bộ tương đương với “Thiên có kệ” (ЖЭ 81) 
trong Kinh Tương ưng bộ. Sau đây là thông tin mô tả về truyền thừa bộ phái 
Phật giáo đối với bón bộ kinh A-hàm. 

1) Kinh Trường A-hàm (S. Dữgha Agama, КМТ, T uyên tập kinh 
да), 22 quyên, T01n0001, thuộc Pháp Tạng bộ. Phật-đà-da-xá và Trúc Phật 
Niệm dịch từ Sanskrit ra Hán ngữ vào năm 413 (đời Hậu Тап, 12 22), Thích Đạo 
Hàm ghi chép” tại Trường An (R Ж). 

2) Kinh Trung A-hàm (S. Madhyama Agama, "К, Т иуби tập kinh 
trung bình),' 60 quyên, T01n0026, thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ. Tăng- 
già-la-xoa (S. Samgharaksa, 1% 1 X) đọc bản Sanskrit, Cù-đàm Tăng-già- 
đê-bà dịch từ Sanskrit ra Hán ngữ, Thích Рао Từ (PË #&) ghi chép từ ngày 
12-12-397 đến ngày 24-7-398 (đời Đông Tân, Ж +). Theo quyên Хий Тат 
tạng ký tập (th =. Ж), còn có bàn dịch Kinh Trung А-ћат, 59 quyền (đã 
thất lạc), do Sa-môn Đàm-ma-nan-đề (S. Dharmänandi, = ЕЕ # е, Pháp Ну, 


26 Kinh Trường bộ tức Tuyên tập 34 kinh dài (Digha Nikaya, ЕА, 7rường bộ kinh điển, D. 1-34) 
được Hội Thánh điển Pali dịch Anh ngữ và xuất bản vào năm 1899. Xem thông tin chỉ tiết về Kinh Trưởng 
bộ trong Thích Nhật Từ, Só tay тис lục Tam tang Pali (Hà Nội: NXB. Hồng Рис, 2021), tr. 13-4; xem 
Dẫn luận Kinh Trường bộ, tr. 149-60. 


27 Xem thông tin chi tiết về Kinh Т rung bộ trong Thích Nhật Từ, Số tay mục lục Tam tạng Päji (Hà Nội: 
NXB. Hông Đức, 2021), tr. 14-5, Dẫn luận về Kinh Trung bộ, tr. 160-202. 


28 Xem thông tin chỉ tiết về Kinh Tương ưng bộ trong Thích Nhật Từ, Só tay mục lục Tam tạng Pali 
(Hà Nội: NXB. Hông Đức, 2021), tr. 15-9. 

2 Toàn văn Kinh Trường A-hàm theo án bản internet СВЕТА: http://tripitaka.cbeta.org/T01n0001 (truy 
cập ngày 01-8-2022). 


30 Xem thông tin chi 1 tiết trong Хий Tam tạng ký tập (H = 3 ñD Ж). ёп văn như sau: “+ †r F A 

ок НЕА ПУРИ ЕУ, RELATES ПРАВА МИЉЕ. 

DIS +, В Исто 5 m-†-š#. FERSK, RAAR ИЉА НЕ Pr. 
Т АЖ, + T TH E fE 

а miện văn Kinh Т азун и theo ап bán СВЕТА: http://tripitaka.cbeta.org/T01n0026 (truy cáp ngày 

01-8-2022). 
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¿Ë +) doc Sanskrit, Trúc Phật Niệm dịch Hán ngữ уа Tuệ Tung ghi chép vào 
năm 384 (đời Phù Tân, ff 22) tại Trường An. 


3) Kinh Tạp A-hàm (S. Затуикагата Sūtra, 1, Tuyển tập kinh 
theo nhóm chủ дё)? 50 quyên, T02n0099, thuộc Căn Bản Thuyết Nhất Thiết 
Hữu bộ. Câu-na-bạt-đà-la đọc bản Sanskrit, Thích Bảo Vân dịch Hán ngữ vào 
năm 435-443 (đời Lưu Tống, #Ж), Thích Tuệ Quán ghi chép tại chùa Ngõa 
Quan, Nam Kinh (Fš 5). 


Biệt dịch Kinh Tạp A-hàm (S. Samyuktägama Sütra, PREZE Вап 
dịch khác về tuyển tập kinh theo nhóm chú dé), 20 quyên, T02n0100, thuộc 
Âm Quang bộ, được dịch vào năm 352-431 (đời Tam Tần, ===), không rõ 
dịch giả. 

4) Kinh Tăng nhất A-hàm (S. Ekottarika Agama, $ EWE, Tuyển 
tập kinh qua các соп só), 51 quyén,34 T02n0125, thuộc Đại Chúng bộ hoặc 
Thuyết Xuất Thế bộ (Lokottaraväada, НЕ). Cù-đàm Tăng-già-đề-bà 
dich vào năm 398 Си Đông Tán, X F) tại Lô Son (ЈЕШ). Theo Lich đại 
Tam bảo ký (16 В 60),35 còn có bản dịch Kinh Trung А-ћат, 41 quyền, 
do Sa-môn Đàm-ma-nan-đề đọc Sanskrit, Trúc Phật Niệm dịch Hán ngữ và 
Tuệ Tung (88) ghi chép vào năm 384 (đời Phù Tân, ff 22) tại Trường An 
(6). 

Bài tựa tông quát (4#ƑF) trong Tát-bà-đa Tỳ-ni T)-bà-sa (Z Z В Jë 
кон dë cập đến đối tượng thính chúng của bón bó kinh А-ћат như 
sau: “Thuyết pháp tùy nghi cho con người và trời, Tăng nhất A-hàm có nội 
dung khuyên hóa người nghe; Trung A-hàm trình bày triết lý sâu xa cho 
các người thông thái và các học giả; Kinh Tạp Á-hàm giới thiệu các pháp 
tu thiên, dành cho người tu thiền và Kinh Trường A-hàm đôi thoại tôn giáo, 
bẻ gãy các học thuyết tôn giáo khác.”37 Trên thực (6, nội dung của từng bộ 
trong bôn bộ kinh A-hàm đa dạng và phong phú hơn, một mặt giới thiệu triệt 
học Phật giáo, mặt khác mang tính đối thoại liên tôn giáo, liên triết học vệ 
các уйп dë, ván nạn mà con người quan tâm уй cân giải pháp giải quyết nỗi 
khô niêm đau. 


3 Toàn văn Kinh Tạp A-hàm theo án bản СВЕТА: http://tripitaka.cbeta.org/T02n0099 (truy cập ngày 
01-8-2022). 

3 Toàn văn Kinh Tạp A-hàm biệt dịch theo ап bản СВЕТА: http://tripitaka.cbeta.org/T02n0100 (truy 
cập ngày 01-8-2022). 

34 Toàn văn Kinh Tăng nhất A-hàm theo án bản СВЕТА: http://tripitaka.cbeta.org/T02n0125 (truy cập 
ngày 01-8-2022). 

35 Gồm 15 quyền, T49n2034, do Phí Trường Phòng (Ж Ë JÈ) soạn vào năm 597. Xem toàn văn ап bản 
СВЕТА: http://tripitaka.cbeta.org/T49n2034 (truy cập ngày 01-8-2022). 

36 Táƒ-bà-đa Ty-ni Ty-bà-sa 81 Z E ЈЕ, БАЗЕ 1) (T.23. 1440. 0503c18). 

3 пер n nguyên i tác trong Tát-bà-da Тў-тї Ty-bà-sa: ПЕ 2 Ре, ЈЕ р ЖЕУ. КЕРЕ: “лупи КН À Rë Wr Л 
В, Ж ЖЕ, ААТ. винени жк, АННА, ЖЕТИ. IERE RETEA, же 
Pe A E AE À Pr Ë. БЕН УАН, Ев.” 
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IL. ВО СОС VÀ NOI DUNG KINH ТАРА-НАМ 
1. Bó cuc cúa Kinh Tap A-hàm 

Kinh Tạp A-hàm có nhiều nói dung tương duong уф Kinh Tương ưng bó 
(Samnyutta Nikaya, Hu) của Phật giáo Nam truyền. Về câu trúc, Kinh 
Tương ưng bộ chia làm 5 thiên (vagga, 1, phẩm, thiên) với 56 nhóm kinh 
(samyutta, ЛЯЖЕ, tương ưng) chủ đề như sau: (i) Thiên có kệ (Sagathavagga, Н 
15, Hữu kệ phâm) gòm 11 nhóm kinh có liên hệ ( T—#8B Ж); (1) Thiên nhân 
duyên (Nidanavagga, Ат, Nhân duyên phẩm) có 10 nhóm kinh (ЈЕ); 
(iii) Thiên uán (Khandhavagga, # пй, Uân phẩm) có 13 nhóm kinh (ЕЛА 
ЈЕ); (iv) Thiên sáu xứ (Salāyatanavagga, 7X пи, Lục xứ phâm) có 10 nhóm 
kinh (+4); (v) Thiên đại (Mabavagga, K im, Đại phẩm) có 12 nhóm kinh 
(СГ —#H E). 

Kinh Tap А-йат có các án bàn khác nhau vói cách bó cuc và só thu tu 
kinh khác nhau: (i) Ап bản in trong Dai Chánh tân tu Dai tạng kinh viết tắt là 
“Đại” (K), (ii) Ấn bản Phật Quang tạng (fE 36 8k) thường viết tắt là “Quang” 
(26), (11) Ấn bản của NXB. Giáo dục Nội quán (АА РАХ) viết tắt là “Nội 
bản” (ИЖ). 

Trong bón bộ kinh A-hàm (S. Agama, [8] 2: #Š) hay kinh A-cáp-ma (ËJ Ж ВЕ 
А), Kinh T. qp A-ham được xem là kinh chứa dung các lời dạy căn bản của đức 
Phật, bao gồm năm tó hợp (88), muòi hai xú (Ж), mười tám giới (7), duyên 
khởi (#40), chân lý (їй), bốn nên tảng chánh niệm (ƒl2:‡3), các loại thức ăn 
(Ñ), v.v.. . Về cầu trúc hoàn chỉnh, Kinh Tạp A-hàm trong giai đoạn thứ nhất 
thuộc bản gốc gồm có 4 phân chính: 

(1) Phân các nhóm kinh về пап (4#), xứ (Ж): (i) Nhóm kinh về năm tó hợp 
(EE Я), Gi) Nhóm kinh về sáu xứ (7 8/7 А B), (11) Nhóm kinh về nhân 
duyên (R]##äš), (iv) Nhóm kinh về thức ăn (Ж яй), (v) Nhóm kinh về chân lý 
(98) và (vi) Nhóm kinh về giới CA RM). 

(2) Phân các kinh do Thánh Tăng và đức Phật nói (828 Рта, IB Pan 
47): (уп) Nhóm kinh do các Thánh Tăng A-la-hán nói (18 Т) nỗi 
bật гот Tôn giả Xá-lợi-phất (£ ЖЖ), Tôn giả Mục-kiền-liên (Н ##3#) và 
(viii) Nhóm kinh do đức Phật nói (4# FT ER ñ). 

(3) Phân đạo phẩm (ЗЕ 1475) chứa (ix) Nhóm kinh an trú chánh niệm ( 
{+ HN). 


38 Вап dịch tiếng Anh của C. A. F. Rhys Davids & F. L. Woodward về Kinh Tương ưng là “Sách về 
những lời dạy có liên hệ mật thiết” (The Book oƒ Kindred Sayings) hay “Các bài kinh phân theo nhóm” 
(The Grouped Discourses hay The Grouped Suttas), do NXB. Hội Thánh điển Pali (Pali Text Society) 
in tai Bristol vào năm 1917-30. Bản dịch tiếng Anh của Ven. Bodhi có tựa đề là “Các bài kinh có liên 
hệ của đức Phật” (The Connected Discourses ој the Buddha) do NXB. Wisdom Publications in tai 
Somerville, Massachusetts vào năm 2000. Ven. Sujato dich có tua dë “Các kinh liên hê” (The Linked 
Discourses) xuất bản trên trang SuttaCentral vào năm 2018: https: //suttacentral.net/sn?view=normal. 
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_@ Phân kết tập (#5 #2}) chứa (x) Nhóm kinh về tám cộng đồng (Але P) 
nôi bật прав là Tỳ-kheo (ЊЕ), Ма (Ж), Đê-thích (278), vua chúa (ЖЖ), v.v... 
Theo Đại sư Ап Thuận trong tác phẩm Tuyển tập Thánh điển Phật giáo 
Nguyên thủy (JR IRRA EM 7 $ pR.) xuât bản năm 1971, trong giai đoạn thứ 
hai, Kinh Tạp А-ћат được biên tập hoàn chỉnh, chia làm 7 phân như sau: 

(1) Nhóm kinh về năm 16 hợp (АХ 28 RM). 

(2) Nhóm kinh về sáu xứ (7 АЖ). 

(3) Nhóm kinh về nhân duyên (žE ##), chân lý (#10), giới (Я) và cảm giác 
(35). 

(4) Nhóm kinh về đạo phẩm (ин) gồm nên tång chánh niệm (2% Ж), 
hơi thở (A E =), học (52) niêm tin thanh tịnh, không bị hủy hoại (Ж EE 238). 

(5) Nhóm kinh về tám cộng đồng (ЛХ ИЙ) gồm Tỳ-kheo (НЕ Fr), Tỳ-kheo-ni 
(EEE JE), Ma (Ж), Đê-thích (7ữ#Š), chư thiên (## Ж), vua chúa (ЖЗ), Bà-la- 
môn (Æ 5), dạ-xoa (1X X). 

(6) Nhóm kinh do Thánh Tăng A-la-hán nói (% F AraM) gồm Tôn giả 
Xá-lợi-phât (21 #), Tôn giả Mục-kiên-liên (Н #16). 

(7) Nhóm kinh do đức Phật nói (ПЖ FHER RM). 

Kinh Tạp А-ћат trong Đại tạng kinh Tây Tạng (КУ ХК) chia làm 
10 phân như sau: (1) Năm tô hợp (F 28); (2) Sáu xứ (А); (3) Nhân duyên 
(56 0); (4) Thức ăn (8); (5) Chân lý (8Ÿ); (6) Giới (3#) và cảm giác (Ж); 
(7) Thánh Tăng A-la-hán giảng (ВЯРА пл); (8) Đức Phật giảng (1H 1 
пт); (9) Рао phám (18 HH) gôm niệm trú (4#) hay bón niệm xứ, chánh đoạn 
(ТЕЁ) hay bón chánh cân, thần túc (## £) hay bón như ý túc, căn (E) tức 
năm căn lành, lực (77) tức năm lực, giác chi (55 ж) tức 7 yêu tó giác ngộ, yếu 
tô đạo (Ë за) tức Thánh đạo tám ngành, hơi thở ra vào (АН 83), học (58) 
tức ba học, đạt niêm tin thanh tịnh (#22); (10) Tám cộng đông (/N ZR). 

Về thé tài văn học, Kinh Tạp A-hàm với 50 quyên và 1.362 bài kinh, được 
chia thành 3 phân chính: 

(i) Phần Kinh văn xuôi (S. Sutra, | 2 BË) giải thích về năm tô hợp (48), sáu 
xứ (Ж), duyên khởi (4% #2), thức ăn (В), chân lý (87), giới (2), an trú chánh 
niệm (R E), v.v.. 

(ii) Phân Kệ tung (S. Geya, Сеууа, Р. бата, 18 38) còn được phiên âm là 
Ky-da (НОЖ), chứa dung các thi kệ duói dạng vẫn đáp. 

(iii) Phần Ký thuyết ($. Wãkarana, P. Veyyakarana, #09) hay Ký biệt (80 
J|), Phân biệt (2? J|) chứa đựng các bài kinh do các Thánh Tăng A-la-hán hoặc 
đức Phật thuyết giảng. 
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Dưới đây là câu trúc của Kinh Tạp A-hàm căn cứ theo Đại sư Ấn Thuận 
trong quyên Tạp A-hàm kinh luận hội biên (НЕ E тн A Ян) gôm 7 chương 
(tụng), 51 nhóm kinh (tương ưng), 13.412 kinh như sau: 

Chương 1: Nhóm kinh về năm tô hợp (ВЕ 2 —, Ngũ ấm tụng đệ nhất). 

(1) Nhóm kinh về năm tô hợp (19%, Ат tương ưng): 178 kinh. 

Chương 2: Nhóm kinh về sáu xứ (XX A JÆ Й Z —, Lục nhập xứ tụng đệ nhị). 

(2) Nhóm kinh về sáu giác quan: 285 kinh. 

Chương 3: Nhóm kinh về nhân duyên ( Юй Ж =, Tạp nhân tụng 
đệ tam). 

(3) Nhóm kinh về nhân duyên (19, Nhân duyên tương ưng): 78 kinh. 

(4) Nhóm kinh về chân lý (#448 ЈЕ, Ре tương ưng): 150 kinh. 

(5) Nhóm kinh về giới (НЕ, Giới tương ưng): 37 kinh. 

(6) Nhóm kinh về cảm giác (19 Ж, Thọ tương ưng): 31 kinh. 

Chương 4: Nhóm kinh về con đường (3š đủ B 25 09, Đạo phẩm tụng đệ tứ). 

(7) Nhóm kinh về [bón] nền tảng chánh niệm (& БЕЛА ЈЕ, Niệm xứ tương 
ưng): 54 kinh. 

(8) Nhóm kinh về [bón] chánh tỉnh tán (1E ТАЯ Ж, Chánh đoạn tương ưng): 
Bị ша lạc (15, dật). 

(9) Nhóm kinh về [bốn] như ý túc (П АНИ, Như ý túc tương ưng): 
Bi thât lạc (4%, đật). 

(10) Nhóm kinh về [năm] căn lành (ТЕЛ ЈЕ, Căn tương ưng): 27 kinh. 

(11) Nhóm kinh về [năm] sức mạnh (JJ 8 ë, Lực tương ưng): 60 kinh. 

(12) Nhóm kinh về [bảy] yếu tó giác ngộ (Ж ЖАН ЈЕ, Giác chi tương ưng): 
67 kinh. 

(13) Nhóm kinh về [tám] Thánh đạo (289 7) А E, Thánh đạo phần tương 
ưng): 114 kinh. 

(14) Nhóm kinh về hơi thở chánh niệm (229365218, An-na-bát-na 
niệm tương ưng): 22 kinh. 

(15) Nhóm kinh về [tam] học (##⁄ # ЈЕ, Học tương ưng): 32 kinh. 

- (16) Nhóm kinh vë niềm tin trong sạch không thể hủy hoại (Н, 
Bât hoại tịnh tương ưng): 29 kinh. 

Chương 5: Nhóm kinh về tám hội chúng (/ ле AM Ж-Н, Bát chúng tụng 
đệ пой). 

(17) Nhóm kinh về Tỳ-kheo (tE ЕЛ FE, Tỳ-kheo tương ưng): 22 kinh. 
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(18) Nhóm kinh về ma (ЖА, Ma tương ưng): 20 kinh. 

(19) Nhóm kinh về Trời Dé-thích (7# ЖЁН Ж, Dé-thích tương ưng): 22 kinh. 

(20) Nhóm kinh vè vua chúa (КН BE, Sát-lợi tương ưng): 21 kinh. 

(21) Nhóm kinh về Bà-la-môn (% ЧАН, Bà-la-môn tương ưng): 38 kinh. 

(22) Nhóm kinh về Phạm thiên (21, Phạm thiên tương ưng): 10 kinh. 

(23) Nhóm kinh vë Tỳ-kheo-ni (ЊЕ E ААН, Tỳ-kheo-ni tương ưng): 10 kinh. 

(24) Nhóm kinh về Bà-kỳ-xá (ЕЕ 2 ЛА ЈЕ, Bà-kỳ-xá tương ưng): 16 kinh. 

(25) Nhóm kinh về các trời (3š ЛИ JE, Chư thiên tương ưng): 108 kinh. 

(26) Nhóm kinh về dạ-xoa (07 48 Ж, Dạ-xoa tương ưng): 12 kinh. 

(27) Nhóm kinh về rừng (ЖАН Є, Lâm tương ưng): 32 kinh. 

Chương 6: Nhóm kinh về lời dạy của các bậc Thánh Tăng (3 F Prat al 
Жух, Đệ tử sở thuyết tụng đệ lục). 

(28) Nhóm kinh về Xá-lợi-phất («#1 3È #8 ЖЕ, Xá-lợi-phất tương ưng): 81 kinh. 

(29) Nhóm kinh về Mục-kiên-liên (Н 19, Мус-кіёп-іёп tương 
ưng): 53 kinh. 

(30) Nhóm kinh về A-na-luật (ЁЗ ЕН Ж, A-na-luật tương ưng): 11 kinh. 

(31) Nhóm kinh về Đại Ca-chiên-diên (НЕН Ж, Đại Ca-chiên-diên 
tương ưng): 10 kinh. 

(32) Nhóm kinh về A-nan (M ЖЕЛИ Ж, A-nan tương ưng): 11 kinh. 

(33) Nhóm kinh về Chât-đa-la (H £ #19 ЖЕ, Chât-đa-la tương ưng): 10 kinh. 

Chương 7: Nhóm kinh về lời dạy của đức Phật (ПЖ Я 2 L, Như 
Lai sở thuyêt tụng đệ thât). 

(34) Nhóm kinh về La-đà (ЗЕ НЕ, La-đà tương ưng): 133 kinh. 

(35) Nhóm kinh về cái thây (ЯН, Kiên tương ưng): 93 kinh. 

(36) Nhóm kinh về đoạn tri (#7148 ЈЕ, Đoạn tri tương ưng): 10.996 kinh.” 

(37) Nhóm kinh về trời («АН Ж, Thiên tương ưng): 48 kinh. 

(38) Nhóm kinh về tu chứng (@šðŠ‡HƑš, Tu chứng tương ưng): 70 kinh. 

(39) Nhóm kinh về nhập, giới, âm (А 19 ЈЕ, Nhập giới âm tương ưng): 
182 kinh. 

(40) Nhóm kinh về niềm tin thanh tịnh không bị hủy hoại (Н ЈЕ, Bát 
hoại tịnh tương ưng): 62 kinh. 
39 Sở dĩ bán “Hội biên” có con số như vậy, vì nhóm “Đoạn tri tương ưng” (Ëf 2138 Ж) này, ngài Ап 


Thuận căt nhỏ các kinh га, vài chữ một kinh, một đoạn một kinh, nên sô lượng mới tăng lên con sô 
như trên. 
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(41) Nhóm kinh về Đại Ca-diép (ЗЕН ЈЕ, Dai Ca-diép tương ưng): 11 kinh. 

(42) Nhóm kinh về trưởng làng (Ж ?# + AB, Tụ lạc chủ tương ưng): 10 kinh. 

(43) Nhóm kinh về ngựa (Н/Ж, Mã tương ưng): 10 kinh. 

(44) Nhóm kinh về Ma-ha-nam (ЕЕ 585Н Ж, Ma-ha-nam tương ưng): 
10 kinh. 

(45) Nhóm kinh về không có bắt đầu (881848 Ж, Vô thủy tương ưng): 20 kinh. 

(46) Nhóm kinh Bà-sa đi tu (РЕВЕ H X +H ЈЕ, Bà-sa xuất gia tương ưng): 9 kinh. 

(47) Nhóm kinh người khác đạo xuất gia theo Phật (УЯ HH ЖАЛЕ, Ngoại 
đạo xuât gia tương ưng): 15 kinh. 

(48) Nhóm kinh về nhiêu chủ đề (ЖН, Tạp tương ưng): 18 kinh. 

(49) Nhóm kinh về thí dụ (Е ЛН ЖЕ, Thí dụ tương ưng): 19 kinh. 

(50) Nhóm kinh về bệnh (#9, Bệnh tương ưng): 20 kinh. 

(51) Nhóm kinh về nghiệp báo (ЗЕ #‡‡HƑš, Nghiệp báo tương ưng): 35 kinh. 


2. Khái quát nội dung спа Kinh Т ap A-hàm 

Trong Kinh А-ћат nói chung, cuối từng nhóm kinh có một bài kệ tóm tắt 
viết tên các bài kinh trong nhóm, tiếng Hán gọi là у Nhiếp tụng (29). Kinh Тар 
А hàm cũng tuân theo câu trúc này nhưng Пап hết Nhiệp tụng bị thất lạc trong 
quá trình truyền thụ, giữ gìn nên chỉ còn 15 bài Nhiếp tụng, với khoảng 150 
tựa đề kinh. Căn cứ vào nội dung kinh, trong bản dịch Việt của Trung tâm dịch 
thuật Trí Tịnh, nhóm dịch giả đã đặt tựa đề kinh nhăm thuận tiện hơn cho việc 
đọc tụng, nghiên cứu. 

Đề hiểu rõ những điểm tương đồng và dị biệt vë các bản văn của Kinh Tạp 
A-hàm, quý độc giả tham khảo Phụ lục 2 ở сибі tập này “So sánh tựa đề Kinh 
Tạp A-ham VỚI các ân bản tương đương.” Bên cạnh việc so sánh sự tương ứng 
của 2 bản dịch tiếng Việt vê Kinh Tạp А-ћат nêu trên với bản Kinh Tạp А-ћат 
băng Hán ngữ với mã só T02n0099 trong CBETA, báng đối chiêu này còn so 
sánh 3 ân bản Kinh Tương ưng băng Pali, Anh ngữ và Việt ngữ. 


Căn cứ vào nội dung kinh, dựa theo câu trúc của tạng Đại Chánh, đông thời 
có sự tham khảo từ Kinh Tương ưng bộ (Samyutta Мікауа) và “Hội biên”, bản 
dịch tiếng Việt Kinh Tạp A-hàm trong bản in lần này gồm có 1.362 kinh, được 
chia thành 8 chương, với 51 nhóm chủ đề: 


Chương 1: Năm tô hợp (Ж. їй, Ngũ âm tụng) 
(1) Nhóm kinh về năm tổ hợp (219, Âm tương ung)“ gòm các kinh 
1-87, 103-110, 130-132, 256-272.*' Đức Phật định nghĩa vê uân, thủ uán, đồng 


4 Quyên “Hội biên” (® #8) do Đại sư Ап Thuận biên soạn, đặt nhóm kinh về năm tổ hợp vào chương 1 
và nhóm kinh 1. 


41 Các kinh 88-102 thuộc nhóm kinh về Bà-la-môn. 
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thời dạy cách thức nhận diện bản chất con người gồm. thân thé, cảm giác, tri 
giác, tâm tư, nhận thức và thế giới là vô thường (ЕТ). Không nhận ra quy 
luật này sẽ chấp ngã (FÈ) dẫn đến khó đau ($). Người tu học nên quán phi 
ngã” (JER) уа tánh không thực thể Це >) do mọi sự vật дви duoc hinh thành 
bởi nhân duyên (1) аё thây rõ tién trình hình thành, tòn tại, chấm dứt của 
mọi sự vật vê phương diện vật lý và nhận diện “vi ngọt, sự tai hại và xuất ly” 
về phương diện tâm У nhận thức dé châm dứt khó dau. 


(2) Nhóm kinh về La-đà (ЕЛ9 Е, La-đà tương wng)? gồm các kinh 
111-129 với hai nội dung chính: (1) Đức Phật dạy cho thị giả của Ngài là 
Ту-Кћео La-đà (Е Е) về cách châm dứt khó đau với năm mặc xích bắt đầu 
từ tham ái trên nên tảng không chấp dính vào năm tô hợp con người, nhờ đó 
vượt ra khỏi sâu, bi, khô, ưu, não, đi đến giải thoát sanh tử; (11) Đức Phật xác 
chứng và dạy thêm về những điều La-đà 401 thoại triết học với những người 
khác tôn giáo. 

(3) Nhóm kinh về kiến chấp (RIH, Кїёп tương ưng) gồm các kinh 
133-171. Đức Phật dạy về sự chấp ngã nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, khiến 
chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, phải rong ruôi đường dải, mãi 
lưu chuyên trong luân hồi. Người tu tập cần có chánh tuệ đối với những gì 
thuộc vê năm uân, hoặc quá khứ, tương lai, hiện tại; hoặc trong hoặc ngoài; 
hoặc thô hoặc tế; hoặc đẹp hoặc ХА. hoặc xa hoặc gân; tật cả chúng chăng phải 
ngã, chăng phải khác ngã, chăng tón tại trong nhau; nhờ có chánh tuệ như vậy 
sẽ chấm dứt hoài nghi với bốn đề, chấm dứt vòng tái sanh. 

(4) Nhóm kinh về đoạn tri (81418 ЈЕ, Đoạn tri tương опр), còn gọi là 
Liễu tri tương ưng, gôm các kinh 172-187. Đức Phật dạy cách dứt trừ hoài nghi 
(БЕ), tăng cường niêm tin vững chãi với Phật, Pháp, Tăng, đạo đức, tu chánh 
niệm, thiên chỉ, thiền quán với thái độ như cứu lửa đang cháy trên đầu để châm 
dứt khô đau. 

Chương 2: Sáu giác quan (А А. R, Lục nhập xứ tụng) 

(5) Nhóm kinh về sáu giác quan (ЛА НЕ, Nhập xứ tương ưng)“ gồm 
các kinh 188-255, 273-282, 304-342, 1164-1177.” Đức Phật dạy cách không 


châp thú khi sáu giác quan gòm mắt, tai, mỗi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu 
đối tượng gôm ảnh tượng, âm thanh, các mùi, các vị, xúc chạm và pháp, làm 


ik Quyên “Hội biên” ( ён) đặt nhóm kinh La-đà vào chương 7, nhóm kinh 34 thuộc nhóm kinh “Như 
Lai sở thuyết.” 

43 Quyên “Hội biên” (8 f) đặt nhóm kinh về kiến chấp vào chương 7, nhóm kinh 35 thuộc nhóm kinh 
“Như Lai sở thuyết.” 

44 Các kinh 130-132 thuộc nhóm kinh về năm tó hợp. 


4“ Quyền “Hội biên” (Ẹ f) đặt nhóm kinh về đoạn tri (Ëf £H) vào chương 7, nhóm kinh 36 thuộc nhóm 
kinh “Như Lai sở thuyết.” 


Quyền “Hội biên” (8 #Ñ) đặt nhóm kinh về sáu giác quan vào chương 2, nhóm kinh 2. 
47 Các kinh 256-272 thuộc nhóm kinh về năm tó hợp. 
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phát sanh sáu loại nhận thức giác quan góm thị giác (ВЕ) tức nhãn thức (HE 
Hik), thính giác (8%) tức nhĩ thức ( Tk), khứu giác (IR) tức tỷ thức (Ж 
mk), vị giác (КЕ) tức thiệt thức (FRR), xúc giác (fj 5Š) tức thân thức (4 RR) 
và ý thức (251). Cần thấy rõ vị ngọt, sự tai hại và sự xuất ly 401 với năm giác 
quan và nhận thức giác quan dé đạt được cái thây như thật (АП È Fi), biết như 
thật (АП Ж ЖП), xa lia mọi chấp thủ, không còn dục lậu, tâm được giải thoát, 
chứng đạt Niết-bàn. 

Chương 3: Các loại nhân duyên (Ж [N| 88, Tạp nhân tụng) 

(6) Nhóm kinh về nhân duyên (19 Ж, Nhân duyên tương ung)“ gồm 
các kinh 283-303, 343-378. Đức Phật dạy năm pháp quán chiếu, đó là quán vô 
thường, quán tién trình sanh diệt, quán vô dục, quán Niết-bàn, quán buông ха 
để không sanh luyến tiếc, dính mắc, châm dứt tham ái. Đỗi với con người, đức 
Phật dạy nhận thức về 12 mắc xích hình thành sự sống trong 3 chiêu thời gian, 
dù Phật có ra đời hay không, con người sanh ra từ vô thủy và khi chết lại tiếp 
tục tái sanh. Làm chủ 4 loại thức ăn gồm: (i) Thức ăn thô hoặc tế (kabajikãro, 
АНЕ, thô đoàn thực); Gi) Thức ăn nhờ cảm giác (phassaharo, ЕВ, xúc 
thực); (iii) Thức ăn nhờ ý muốn (manosañcetanaharo, Е М.Ж, у tư thực); 
(iv) Thức ăn nhờ thức (viññanaharo, ЖЕ, thức thực). Con người không 
tham, không vui mừng sẽ không có sâu, bi, khó, ưu, não, châm dứt tái sanh. 


(7) Nhóm kinh về chân lý (ИНЖ, Dé tương ưng)” gồm các kinh 
379-443. Đức Phật dạy phương pháp vượt qua khô đau, chấm dứt sanh tử 
băng 4 bước: (i) Nhận điện khô đau; (ii) Truy tìm nguyên nhân; (iii) Trải 
nghiệm Niêt-bàn; (iv) Thực tập chánh đạo. Chân lý này thiết thực hiện tại, 
có khả năng xua tan bóng tối vô minh, giúp con người đạt được Thánh trí, 
trải nghiệm an vul. 

(8) Nhóm kinh về cảnh giới (ТАНУ, Giới tương ưng)” gòm các kinh 
444-465. Đức Phật dạy về: (1) Sáu уви tó (dhātu) tức đất, nước, lửa, gió, hư 
không và thức tạo nên sự sông của con người và vạn vật; (ii) Ba cõi gôm cõi 
Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc; (iii) Bảy cảnh giới gồm cảnh giới ánh sáng, cảnh 
giới thanh tịnh, cảnh giới Không vô biên, cảnh giới Thức vô biên, cảnh giới 
Võ sở hữu, cảnh giới Phi tưởng phi phi tưởng, cảnh giới Diệt thọ tưởng định. 

(9) Nhóm kinh về cảm giác (22 #8 ЈЕ, Thọ tương ưng)” góm các kinh 
466-489. Đức Phật phân tích ba loại cảm giác gồm cảm giác hạnh phúc, cảm 
giác đau khó, cảm giác trung tính đối với thân và tâm đều sanh ra và bị biến 
đổi. Các cảm xúc tiêu cực dẫn đến tà kiến và khổ đau. Làm chủ cảm xúc, 


48 Quyên “Hội biên” (8 ti) đặt nhóm kinh về nhân duyên vào chương 2, nhóm kinh 3. 
5 Quyên “Hồi biên” (È 80) đặt nhóm kinh về chân lý vào chương 3, nhóm kinh 4. 

5° Quyền “Hội biên” (@ 4) đặt nhóm kinh về cảnh giới vào chương 3, nhóm kinh 5. 

5! Quyên “Hội biên” (@ #Ñ) đặt nhóm kinh về cảm giác vào chương 3, nhóm kinh 6. 
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không vướng kẹt vào tham ái và sân hận, giữ tâm xả ly, đạt được chánh trí và 
Niêt-bàn an уш. 


Chương 4: Lời dạy của các bậc Thánh Tăng (5 7 т, Đệ tử sở 
thuyết tụng) 


(10) Nhóm kinh về Diêm-phù-xa (А ТУ НЕҢ Ж, Diêm-phù-xa tương ưng)” 
có một kinh số 490, do Tôn giả Xá-lợi-phât dạy cho tu sĩ ngoại đạo Diêm-phù- 
ха (Jambukhãdaka) vón là bạn cũ. Tôn giả tuân tự giải nghĩ nhiêu vẫn 46 mà 
Diêm-phù-xa còn vướng mắc. Tôn giả nhẫn mạnh răng Thánh đạo tám chi là 
con đường tối thượng làm cho thiện pháp tăng trưởng, điều phục được tham sân 
s1, thoát ra ngoài mọi ràng buộc của phiên não, chứng đắc Niết-bàn tịch tịnh. 


(11) Nhóm kinh về ngài Xá-lợi-phất (Л АНЕ, Xá-lợi-phât шопр 
ưng)” øôm các kinh 491-500, do Tôn giả Xá-lợi-phất giảng: (1) Giảng cho các 
vị đông tu về cách đạt được tâm tịch tĩnh giải thoát, cách đi ngược dòng tham ái 
giữa đời thường, vượt qua chấp thân, không vuóng các асһ nan và thác ghënh 
vô minh, dat duoc giải thoát; (1) Dôi thoại và giảng cho người khác tôn giáo vë 
con đường giác ngộ và cách vượt qua khó khăn khi thực tập con đường giác под. 


(12) Nhóm kinh về ngài Mục-kiền-liên (Н 1, Mục-kiên-liên 
tương ưng)” gòm các kinh 501-534, do Tôn giả Mục-kiên-liên giảng: (1) Chia 
SẺ VỚI các bạn đồng tu như Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả А-пап vê сас loại quả 
báo mả mắt thường không nhận biết hết được; (1) Giảng cho các trời уа pé- 
thích vé su phúc tap сйа nhân quà và cách chuyén nghiêp dé sóng an vui. 


(13) Nhóm kinh về ngài A-na-luật (079 Е, A-na-luát tương ung) 
góm сас kinh 535-545, do Tón già A-na-luật đàm đạo với ban đồng tu gôm 
Tôn giả Mục-kiên-liên, Tôn giả Xá-lợi-phât và Tôn giả A-nan vé bốn nên tảng 
chánh niệm, làm chủ thân thể, cảm giác, tâm và các pháp, cũng như những kinh 
nghiệm tu tập và chứng đắc đạo quả. 


(14) Nhóm kinh về ngài Đại Ca-chiên-diên (СМЕЛИ ЈЕ, Bai Са- 
chiên-diên tương ипо)“ gôm các kinh 546- 555, do Tôn giả Đại Ca-chiên-diên 
giảng về: (i) Chủ trương binh đăng xã hội, binh đẳng giới, giá trị và nhân phẩm 
của con người là do đời sông đạo đức, các nguyên nhân mâu thuẫn, xung đột 


52 Ó “Hội biên”, kinh này thuộc nhóm kinh về ngài Xá-lợi-phất, tuy nhiên, ở Kinh Tương ưng bộ thuộc 
về tươngưng 38 của Thiện sáu xứ. Khảo sát nội dung cho Фау, tuy bản Hán đánh số là một kinh, nhưng 
thực tê bao gôm nhiều tiết, đoạn. Theo nội dung. được ghi nhận trong kinh văn: Cững như kinh trên, với 
những câu hỏi ở phán đâu của Diêm-phù-xa, có thêm 40 kinh (ае EK, ВРЕМЕ, +: АЕ). Vói 
những со sở nhu thé nên chúng tôi tách ra thành một nhóm riêng. Đặc biệt, ở dòng đâu tiên của bản 
kinh này, tức là đầu quyên 18, có thêm một dòng chữ Hán, 1а dâu vết của sự phân chia chương, mục 
thời xưa còn sót lại, mang nội dung: Phẩm thứ tư, chương về lời dạy của các bậc Thánh Tăng ( а 
пат 25 ни, Dë tü SỞ thuyết tụng đệ tứ phẩm). Từ cơ sở đó, nên chúng tôi đưa bài kinh này vào mục 
đầu tiên của chương về lời dạy của các bậc Thánh Tăng. 


33 Quyên “Hội biên” (8 у) đặt nhóm kinh về ngài Xá-lợi-phất vào chương 6, nhóm kinh 28. 

ш Quyên “Hội biên” (@ #Ñ) đặt nhóm kinh về ngài Mục-kiền-liên vào chương 6, nhóm kinh 29. 

Sỹ Quyền “Hội biên” (8 у) đặt nhóm kinh về ngài A-na-luật trong chương 6, nhóm kinh 30. 

X Quyén “Hội biên” (@ н) đặt nhóm kinh về ngài Đại Ca-chiên-diên trong chương 6, nhóm kinh 31. 
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trong xã hội và cách vượt qua; (11) Phương pháp niệm Phật, nệm Chánh pháp, 
niệm Tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bó thí và niệm về thiên 2101, cüng nhu 
cách thiét lập niềm tin vững chãi đôi với Phật, Pháp, Tăng và đạo đức; (iii) 
Cách tu giải thoát do kết thúc toàn bộ ái dục. 


(15) Nhóm kinh về ngài A-nan (19 ЈЕ, А-пап tương ung)” gồm сас 
kinh 556-565, do Tôn giả A-nan giảng cho các Tăng, Ni đồng tu và các thành 
рћап xã hội về: (1) Bốn thanh tịnh gồm giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, cái 
thấy thanh tịnh và giải thoát thanh tịnh; (ii) Cách tu tập thiên chỉ để được định 
và thiền quán để đạt trí tuệ; (iii) Bốn cảnh giới thiên và tu định Vô tướng để 
vượt qua ham muốn và ái dục; (ту) Trau dồi giới hạnh, làm chủ việc tiêu thụ 
thức ăn, chấm dứt ngã mạn và ái dục 46 sống thong dong và hạnh phúc giữa 
đời thường. 

(16) Nhóm kinh về trướng giả Chất-đa-la (2 # #19, Chât-đa-la 
tương ung) gồm các kinh 566-575, do cư sĩ Chất-đa-la đàm đạo với các thầy 
Tỳ-kheo về tâm từ, tâm bi, tâm hý, tâm xả, không chấp sở hữu, nương ba loại 
tam-muội де an tịnh tâm, thực tập thiền để trải nghiệm tỉnh thức, trải qua сас 
cảnh giới thiên, đặc biệt là cảnh giới không còn cảm giác và tri giác dé vượt qua 
mọi sâu khó trong đời. 

Chương 5: Vua A-dục (7 В + ññ, A-dục vương tụng) 

(17) Nhóm kinh về Vua A-dục (# В ЕХ, A-dục vương tương ưng) 
góm 3 kinh 604, 640, 641, dë сар đến cuộc đời và sự nghiệp của Vua A-dục 
trong kiếp trước cũng như trong hiện đời; những phương cách cai trị đất nước 
đúng pháp; những thử thách, trở ngại trong cuộc đời và tâm thé vững chãi của 
nhà vua. 

Chương 6: Con đường tỉnh thức (3š тй, Đạo phẩm tụng) 

(18) Nhóm kinh về nên tảng chánh niệm СКОНЕ, Niệm хи tương 
ưng)” gôm các kinh 605-639, do đức Phật giảng dạy vê bốn nên tảng chánh 
niệm gôm quán thân để làm chủ thân, quán cảm giác để làm chủ cảm giác, quán 
tâm để làm chủ tâm và quán pháp thê gian để không vướng chấp, quán pháp 
xuất thê gian dé giác ngộ, giải thoát. 


(19) Nhóm kinh về các căn lành (WH ЖЕ, Căn tương ưng)! gòm các kinh 
642-660, do đức Phật dạy vë ba loại căn gôm căn chưa biết nên biết, đã biết căn 
và biết căn đây đủ, đồng thời phát triển năm căn gồm niềm tin, nỗ lực, chánh 
niệm, thiền định và trí tuệ. 


и Quyền “Hội biên” (È в) đặt nhóm kinh về ngài A-nan trong chương 6, nhóm kinh 32. 

58 Quyên “Hội biên” (# #Ñ) đặt nhóm kinh về trưởng giả Chất-đa-la trong chương 6, nhóm kinh 33. 
59 Các kinh 576-603 thuộc nhóm kinh về thiên tử và thiên nữ. 

60 Quyền “Hội biên” (8 #Ñ) đặt nhóm kinh về nền tảng chánh niệm trong chương 4, nhóm kinh 7. 

я Quyền “Hội biên” (8 #Ñ) đặt nhóm kinh về các căn lành trong chương 4, nhóm kinh 10. 
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(20) Nhóm kinh về các sức mạnh (H, Lực tương ưng)“ gôm các 
kinh 661-703, do đức Phật dạy về: (1) Ba sức mạnh gôm niềm tin, nỗ lực, trí 
tuệ; (1). Bốn sức mạnh gôm niêm tin, nỗ lực, chánh niệm, trí tuệ; (iii) Năm sức 
mạnh gôm niềm tin, nô lực, chánh niệm, thiên định, trí tuệ; (1v) Bảy sức mạnh 
øôm niềm tin, nỗ lực, xấu hô cá nhân, xâu hồ xã hội, chánh niệm, thiền định, 
trí tuệ; (v) Chín sức mạnh gôm niềm tin, nỗ lực, xáu hó cá nhân, xấu hó xã hội, 
chánh niệm, thiên định, tư trạch, trí tuệ, tu tập. 


(21) Nhóm kinh về các yếu tó giác ngộ (2 © АН ЈЕ, Giác chi tuong ипо), 
обт các kinh 704-747, đức Phật dạy về cách tu và giá trị của chánh niệm, trach 
pháp, nỗ lực, khinh an, hoan hy, định tinh, buông xả để vượt qua năm trói buộc 
tâm gồm ái dục, sân hận, hôn trâm thụy miên, dao động và hoài nghi. VỀ phong 
cách thực tập các yếu tó giác ngộ này, đức Phật khuyên không giải đãi nhưng 
không quá găng sức, tu đều đặn dé đạt được giác ngộ, giải thoát. 

(22) Nhóm kinh về tám chỉ Thánh đạo (ЕЗЕ 7719, Thánh đạo phần 
tương ưng), gòm các kinh 748-800, đức Phật day vê con đường giải thoát 
với tám yêu tô chân chánh gồm tầm nhìn chân chánh, tư duy chân chánh, lời 
nói chân chánh, hành động chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nỗ lực chân 
chánh, chánh niệm hiện tiên và đại định nhất tâm де đạt được giải thoát và trí 
tuệ vë sự giải thoát của bản thân. 

(23) Nhóm kinh về quán niệm hơi thở (©З ЖЗ ЖН Е, An-na-bát-na 
niệm tương ưng)5 gồm các kinh 801-815, day về: (i) Kỹ năng thở thiền với 
hơi thở vào, thở ra (дпарапа) де làm chủ cảm xúc, giải phóng căng thắng, tăng 
cường sức khỏe thể chất và tinh thân; (1) Lối sông tỉnh thức với năm bước 
góm sông giới hạnh, ít ham câu và ít bận rộn, tiết độ trong ăn uống và tiêu thụ, 
nỗ lực tu tập ngày đêm và xa lánh nơi ôn náo để vượt qua sự vướng chấp thé 
tục; (11) Phôi hợp với bỗn nên tảng chánh niệm де thở thiên со kết quả thiết 
thực, đông thời phối hợp tu tập hơi thở thiền với bảy yêu tô giác ngộ đề giải 
phóng khô đau. 

(24) Nhóm kinh về các học pháp (19, Học tương ưng)“ gòm các kinh 
816-832, dạy về cách thực tập và йё cao giá trị của ba học cao quý: (i) Học đạo 
đức thanh cao qua làm chủ giác quan và các оа1 nghị; (ii) Học thiên định đề lần 
lượt đạt được bón cấp thiền gồm ћу lạc do lia tham 41, hy lạc do định lực, diệu 
lạc do không chấp vào ћу lạc và xả niệm thanh tịnh; (1) Học trí tuệ siêu việt 
qua bốn chân lý Thánh nhăm khép lại các nỗi khô và niêm đau. 


Sở Quyên ' “Hội biên” (Ñ н) đặt nhóm kinh về các sức mạnh trong chương 4, nhóm kinh 11. 

6 Quyền ' 'Hội biên” (® 68) đặt nhóm kinh về các yếu tô giác ngộ trong chương 4, nhóm kinh 12. 
а Quyền “Hội biên” (8 у) đặt nhóm kinh về tám chi Thánh đạo trong chương 4, nhóm kinh 13. 
єз Quyền “Hội biên” ($ н) đặt nhóm kinh về quán niệm hơi thở trong chương 4, nhóm kinh 14. 

Quyên “Hội biên” (8 #) đặt nhóm kinh về các học pháp trong chương 4, nhóm kinh 15. 
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(25) Nhóm kinh về niềm tin vững chãi (А RR AHS, Bát hoại tịnh tương 
ưng)” gòm các kinh 833-860, 902-904, 1121-1135, dạy về bốn niềm tin trong 
sạch, không thể hủy hoại (ШАЛ. х ë, tứ bát hoại tín), tuc niëm tin khóng dao 
động, niềm tin chắc chắn: (1) Niềm tin chắc chắn đối với vai trò Dao sư của đức 
Phật (КВ, Phật bất hoại tín); (1) Niềm tin chắc chăn đôi với chân lý Phật 
(#341, Pháp bất hoại tín) trị liệu khó đau; (iii) Мет tin chắc chăn đối với 
Tăng đoàn (Ж 6, Tăng bất hoại tín); (iv) Niềm tin chắc chăn đối với giá 
trị của việc thành tựu Thánh giới (Œ Ж БЕЛЛ). 


(26) Nhóm kinh về các cõi trời (K TH > Thiên tương ung) gòm các 
kinh 861-872, giới thiệu về: (i) Các cuộc đối thoại giữa các cư dân trời gồm 
trời Đâu-suất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tu Tại và Tịnh Cư về cuộc sóng an lành, 
siêu việt hơn sự sóng trên quả địa cầu này; (ii) Các hiện tượng thiên nhiên, 
các giới hạn của cõi trời, cách đạt được bón cấp độ thiền định gồm ћу lạc do 
lia tham ái, ћу lạc do định lực, diệu lạc do không chấp vào hỷ lạc và xả niệm 
thanh tịnh. 


(27) Nhóm kinh về tu chứng ({2Zð‡HƑš, Tu chứng tương ипр)® gồm các 
kinh 873-891, do đức Phật dạy về: (1) Cách tu tập và giá trị khác biệt của cộng 
đồng người xuất gia và người tại gia; (ii) Nhận diện ba cấp độ của con thành 
công so với cha mẹ góm con kém cha mẹ, con băng cha mẹ và con hơn cha mẹ; 
(iii) Phát triển niềm tin làm động lực tu tập và phát triển các giá tri; Gv) Người 
chứng đắc lần lượt đạt được ba tuệ giác gòm tuệ giác về các kiếp quá khứ, tuệ 
giác vë tái sanh trong tương lai và tuệ giác không còn khó đau ở hiện tại. 

(28) Nhóm kinh về uẫn, xứ, giới (ЖЖ Я. ЛЕ, Xứ giới uẫn tương wng)” 
góm các kinh 892-901, day về bón nỗ lực chân chánh, đứt trừ ba độc hại, tinh 
tân không buông lung, tu tập bốn thiền dé đạt được thiền chứng, chứng đắc Tam 
minh, đạt giác ngộ, giải thoát. 


(29) Nhóm kinh về ngài Đại Ca-diếp (ФЗН, Đại Ca-diếp tương 
ung)? gồm các kinh 905-906, 1136-1144, bàn về: (1) Cuộc đàm đạo của Tôn giả 
Ma-ha Ca-diệp và Tôn giả Xá-lợi-phất về sắc là nhân duyên dé Như Lai có sanh 
tử ở đời sau, không có sanh tử ở đời sau, vừa có vừa không có sanh tử ở đời sau 
hay chăng phải có cũng chăng phải không có sanh tử ở đời sau; (її) Đức Phật 
chế định giới luật song hàng đệ tử thọ trì không giống nhau vì căn tánh khác 
nhau; năm nhân duyên khiến Chánh pháp chìm mất; năm nhân duyên khiến 


ш Quyền “Hội biên” (8 н) đặt nhóm kinh về niềm tin vững chãi trong chương 4, nhóm kinh 16. 

Xà Quyền “Hội biên” (8 f) đặt nhóm kinh về các cõi trời trong chương 7, nhóm kinh 37. 

57 Quyền “Hội biên” (8 f) đặt nhóm kinh về tu chứng trong chương 7, nhóm kinh 38. 

1 Quyên “Hội biên” (@ #Ñ) đặt nhóm kinh về uán, xứ, giới trong chương 7, nhóm kinh 39. 

п Các kinh 902-904 thuộc nhóm kinh về niềm tin vững chãi. Các kinh 905-906 thuộc nhóm kinh về 
ngài Đại Ca-diệp. 

? Quyên “Hội biên” (® #Ñ) đặt nhóm kinh về ngài Đại Ca-diếp trong chương 7, nhóm kinh 41. 
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Chánh pháp tôn tại lâu dài; (111) Đức Phật tán thán Tôn giả Ca-diếp và khuyến 
khích các Tỳ-kheo phải nhiếp tâm, kiểm thúc thân, chánh niệm khi nhận vật 
thực, biết hó then, khiêm hạ. 

Chương 7: Lời dạy của đức Phật (АП Ж ТЕЗ ЕШ, Như Lai sở thuyết tụng) 

(30) Nhóm kinh về trưởng làng (R ЕЛИЈЕ, Tụ lạc chủ tương ung)” 
gôm các kinh 907-916. Đức Phật dạy cho các thôn trưởng Giá-la-châu-la-na-la, 
Ác Tính, Ma-ni-châu-kế, Vương Dành, Kiệt-đàm vë pháp tu tập dé được sanh 
thiên, đó là không sát sanh, không tranh đấu, có tâm hiển thiện, thường hành 
bó thí, có niềm tin Tam bảo kiên có. Hơn thế nữa, đức Phật chỉ rõ tài sản thuộc 
chín nhà để không còn tham chấp, tránh xa hai cực đoan, nhận thức và tu tập 
theo bốn chân lý Thánh, hướng đến cuộc sống an lạc trong hiện tại và tương lai. 


(31) Nhóm kinh về loài ngựa (5 ЈЕ, Mã tương ưng)” gòm các kinh 
917-926. Đức Phật dạy về ba loại ngựa được điều phục, ba loại ngựa tự điều 
phục, ba loại ngựa tốt, ba loại ngựa hay, ba loại ngựa quý, loại ngựa hội đủ 
bốn phẩm chất tốt lành, đồng thời ngài dạy nhiều cách luyện ngựa đầu là loại 
ngựa chứng, khó thuân phục. Nói về các phẩm tính và cách dạy cho các loại 
ngựa chính là ân dụ chỉ cho việc tu tập, các hành giả dù với nhiêu căn tánh trí 
phàm, nhanh chậm, đêu có thé tu tập sửa 46: dé tâm tánh trở nên hiển thiện, 
thành tựu giới thân Vô học, định thân Vô học, tuệ thân Vô học và giải thoát 
thân Vô học. 


(32) Nhóm kinh về Ma-ha-nam (ЛЕР ЭЛЯ, Ma-ha-nam tương ưng)” 
gòm các kinh 927-936. Đức Phật định nghĩa về một ưu-bà-tắc đúng nghĩa cần 
phải đây đủ tín, giới, văn, thí, xả, tuệ. Ngài dạy 6 niệm, 11 pháp, 16 pháp dé 
một vị uu-bà- tắc thực hành giáo pháp không bị lui sụt, có trị kiên, có khả năng 
quyết định, an trụ cửa giải thoát, tiếp cận hương vị giải thoát, lần lượt đoạn trừ 
năm kiết sử thân kiên, 0101 сат thủ, nghi, tham, sân, thành tựu duoc quả vi Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, sớm chứng đặc giải thoát Niét-bàn. 

(33) Nhóm kinh về không có khởi đầu (ЖЩИНЕ, Vô thủy tương ung)” 
gòm các kinh 937-956. Đức Phật dạy về sự lang thang đau khô trién miên của 
chúng sinh trong đêm dài sanh tử từ vô thi деп nay; máu, nước mắt đã chảy, 
sữa mẹ đã uống, nỗi sợ hãi, núi xương khô không tính kê trong dòng chảy luân 
hồi; có vô lượng mẹ cha, có niềm vui nhưng 146 са đều vô thường, mong manh 
tạm bợ như bong bóng nước, như gặp trận mưa lớn ngậm tràn khiến chúng sanh 
mãi chìm trong đau khô không biết đâu nguôn cội, lỗi thoát. Đức Phật khuyến 
khích: “Các thây hãy đoạn trừ các hữu lậu, không cho tăng trưởng.” 


13 Quyên “Hội biên” (8) đặt nhóm kinh vè truóng làng trong chuong 7, nhóm kinh 42. 

số Quyền “Hội biên” (8 #4) đặt nhóm kinh về loài ngựa trong chương 7, nhóm kinh 43. 

Э Quyền “Hội biên” (Ñ #) đặt nhóm kinh về Ma-ha-nam trong chương 7, nhóm kinh 44. 

76 Quyên “Hội biên” (8 4) đặt nhóm kinh về không có khởi đầu trong chương 7, nhóm kinh 45. 


lxxxiv # KINH TẠP A-HÀM 


(34) Nhóm kinh về tu sĩ ngoại đạo Bà-sa (ЙЕ Hị ЖЛАЈЕ, Bà-sa xuất gia 
tương ung)” gồm các kinh 957-964, nói về tu sĩ ngoại đạo dòng Bà-sa từ lúc 
còn nhiều hoài nghi về sự hiện hữu của thân và mạng, về sự tôn tại và không tôn 
tại sau khi chết, thường kiến hay đoạn kiến, thê gian thường hay vô thường,... 
cho đến lúc ông đặt trọn niềm tin vào ngôi Tam bảo và phát tâm xuất gia. Đức 
Phật đã giúp ông nhận thức rõ vi ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của năm tô hợp, 
an trú ông vào bốn chân lý Thánh và thọ ký cho ông trở thành bậc A-la-hán. 


(35) Nhóm kinh vë tu sĩ ngoại đạo xuất gia (ПЕН KH, Ngoại đạo 
xuất gia tương ưng)? gòm các kinh 965-979, day vè: (i) Tám guong сйа сас 
Tôn giá xuất thân từ tôn giáo khác, tu tập tinh thức, chứng дас quả Thánh; (ii) 
Lối sống tỉnh thức, giữ giới thanh tịnh, tinh tấn, vượt qua nghiện ngập, luôn 
niệm Phật tỉnh tâm, thiêu hủy tâm tham а1, theo dòng Thánh nhân. 


(36) Nhóm kinh nhiều chủ đề (#È‡HƑŠ, Tạp tương ưng) gòm các kinh 
980-992, 1241-1245, được đức Phật dạy cho Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả 
A-nan, Trời Đề-thích, ưu-bà-đi Lộc Trụ và chư Tỳ-kheo. Ngài dạy pháp cung 
kính Tam bảo, thường niệm Phật, Pháp, Tăng, hành pháp bó thì, giữ trọn vẹn 
năm giói, không còn tâm sợ hãi, được sanh lên cõi trời. Với tâm cung kính 
Tam bảo, người tu tập thường điều phục tâm, đây đủ oai nghi, giới thân, định 
thân, tuệ thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiến thân, thành tựu Vô dư Niết- 
bàn. Đức Phật dạy tàm và quý là hai pháp hộ trì thế gian; 18 ái hành là gốc 
rễ tái sanh luân hôi; thân khẩu ý bát thiện là pháp đốt cháy khiến chúng sinh 
đọa lạc cõi dữ; hãy biết đủ và buông bỏ pháp bất thiện, nhất định được lợi ích 
an lạc. 

Chương 8: Tám hội chúng (ЛХ AM, Bát chúng tụng) 

(37) Nhóm kinh về Bà-kỳ-xá (2 НЕ, Bà-kỳ-xá tương ưng)” gòm 
các kinh 993-994, 1208-1221, dạy về: (i) Tâm nhẫn nhục, tâm không đắm 
nhiễm, không chấp trước, không dính mắc, vượt qua tật bệnh, xa lia điên đảo, 
thành tựu giải thoát; (п) Đức Phật và chư Thánh Tăng làm tự tứ, soi sáng khiếm 
khuyết về thân, khâu, ý, được thấy, được nghe, được nghi cho nhau; (11) Tôn 
giả Bà-kỳ-xá hết lòng tôn kính Tam bảo, thường dùng tài thi ca để làm kệ tán 
шап đức Phật và chư Thánh Tăng, tán Шап lời pháp vi diệu của đức Phật; ngài 
cũng làm kệ khởi ý trong khi trải nghiệm tu tập đề cảnh tỉnh chính mình đoạn 
trừ tâm kiêu mạn buông lung, ở nơi rừng vắng, chuyên tỉnh tu tập, tự thân tác 
chứng, đạt được Ba minh. 


(38) Nhóm kinh về thiên tử và thiên nữ (88 ХИН Ë, Chư thiên tương 
ипо) 0 góm các kinh 576-603, 995-1022, 1267-1318. Các vị thiên tử thỉnh vẫn 


ái Quyền “Hội biên” (® f) đặt nhóm kinh về tu sĩ ngoại đạo Bà-sa trong chương 7, nhóm kinh 46. 

G Quyên “Hội biên” (578) đặt nhóm kinh về tu sĩ ngoại đạo xuất gia trong chương 7, nhóm kinh 47. 
Quyền “Hội biên” (8 #8) đặt nhóm kinh về Bà-kỳ-xá trong chương 5, nhóm kinh 24. 

80 Quyền “Hội biên” (8 8) đặt nhóm kinh về thiên tử và thiên nữ trong chương 5, nhóm kinh 25. 


DẪN LUẬN # |ххху 


và được đức Phật dạy vê: (1) Sự tu tập thanh tịnh ở nơi a-lan-nhã, cách tu tập 
tăng trưởng công đức, cách chê ngự tâm kiêu mạn, nhiếp phục các giác tưởng, 
các loại phước bó thí, các loại thiện tri thức, hữu dư và vô dư; (ii) Quy luật 
vô thường, mạng người ngăn ngủi, già bệnh chết luôn đang bức bách, chúng 
sanh nương vào nghiệp đên đi trong vòng sanh tử; (iii) Triết lý thức và ngủ, 
đoạn trừ các pháp bát thiện, trì giới thanh tịnh, tâm không đăm nhiễm, chánh 
niệm tỉnh thức đê được tái sanh vào cảnh giới lành, các cõi trời và tu tập thiện 
pháp, tiễn hóa dàn, đạt đến quả vị Thánh, thoát vòng sanh tử; (iv) Tâm gương 
các vị thiên tử Thủ, Vô Phiên, Cấp Cô Độc, v.v... lúc còn ở thế gian đã có 
niềm tin Tam bảo, bó thí cúng dường, g1ữ giới, biết đủ, hành các hạnh lành. 


(39) Nhóm kinh về bệnh (3428 ЈЕ, Bệnh tương опр)! gòm các kinh 1023- 
1038, 1265-1266, dạy về các tình huống: (i) Các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và cư 
sĩ đang bị bệnh nặng, hấp hối được đức Phật ёп bên giường bệnh hướng dẫn 
thực tập “pháp vô ngã”, từ bỏ mọi chấp thủ về thái độ “tôi là”, “đây là sở hữu 
của 161”, “đây là tự ngã của tôi”, nên vượt qua được sự đau nhức trên thân; nếu 
người ra di sẽ được nhẹ nhàng, nhanh chóng tái sanh vào cảnh giới an lành; (1) 
Các Ту-Кћео, Ty-kheo-ni và Phật tử tại gia nhờ thực tập “pháp vô ngã”, vượt 
qua đau đớn trên thân, thậm chí chứng đắc quả Thánh. 

(40) Nhóm kinh về nghiệp báo (З #19, Nghiệp báo tương ung)? gồm 
các kinh 1039-1061, được đức Phật phân tích về các loại hành vi, nhân quả với 
3 chiều thời gian, cách vượt qua nghiệp bát thiện, gieo trông các hạt giống lành, 
cách chuyền nghiệp để sóng hạnh phúc. 

(41) Nhóm kinh về Tỳ-kheo (EE ЕЛ, Tỳ-kheo tương ưng) gồm các 
kinh 1062-1083, nói về các thành phần xã hội giác ngộ chân lý Phật, phát tâm 
xuất gia, trở thành Tăng sĩ Phật giáo, sinh hoạt thường nhật và cách thức tu tập 
Phạm hạnh thanh cao, sông hòa hợp trong Tăng đoàn, giáo hóa mọi người vượt 
qua khô đau. 


(42) Nhóm kinh về Ма Ba-tuần (ЖУНЖ, Ma tương ита)“ gồm các kinh 
1084-1103, nói về: () Ma Ва-шап thuong biến hiện khuây động, nhiễu loạn 
đức Phật và các Ту-Кһео, gây khó khăn chướng ngại để các Tỳ-kheo sợ hãi, 
chán nản, thôi chí tu tập, nhưng Ma vương đều bị thất bại; (1) Đức Phật dạy về 
sự năm thủ ийп, sáu xúc nhập xứ, sự tập khởi và sự diệt tận của chúng để các 
Ty-kheo nhận diện, tu tập, vượt qua các nội ma phiên não và tâm lý tiêu cực, 
chứng đắc quả Thánh hiện đời. 


8! Quyền “Hội biên” (8 #) đặt nhóm kinh về bệnh trong chương 7, nhóm kinh 50. 
Quyền “Hội biên" (87) đặt nhóm kinh về nghiệp báo trong chương 7, nhóm kinh 51. 
2 Quyền “Nội biên” (Ñ в) đặt nhóm kinh về Tỳ-kheo trong chương 5, nhóm kinh 17. 

84 Quyên “Hồi biên” (& 8) đặt nhóm kinh về Ма Ba-tuân trong chương 5, nhóm kinh 18. 
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(43) Nhóm kinh về Dé-thích (??##‡Rƒš, Dé-thích tương ипо)“ gồm các 
kinh 1104-1120, 1222-1225, dạy vë: (1) Hành trì bảy giới cám được sanh lên cõi 
trời Đề-thích, đó là phụng dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng các bậc tôn trưởng, lời 
nói ôn hòa nhu nhuyễn, không nói lời thô ác chia rẽ, luôn nói lời chân thật, tâm 
không bón хеп, thường hành bó thí cúng đường bình đăng với tất са; (ii) Đức 
Phật khen ngợi Thích-đề-hoàn-nhân thường hành nhẫn nhục, tán thán người 
thực hành nhẫn nhục, không sân hận, không tranh đầu, không dùng lời thô ác, 
biết tự phòng hộ, nội tâm thường phản tỉnh. 

(44) Nhóm kinh về những người họ Thích (ИНЖ, Sát-lợi tương 
ипо) gòm các kinh 1121-1123. Đức Phật dạy về lợi ích của giữ giới và 
khuyến khích những người dòng họ Thích thực hành tám trai giới, tùy sức bó 
thí, tu tập các công đức; dạy cho Thích Nan-đề pháp thăm bệnh; dạy cho Thích 
Bồ-đề hạnh phúc lớn nhất chính là thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay 
chuyền đối với Phật, Pháp, Tăng. 

(45) Nhóm kinh về Vua Ba-tư-nặc (И ЕН, Ba-tư-nặc tương ưng) 
góm các kinh 1145-1150, 1226-1240. Đức Phật dạy cho nhà vua về các việc: 
(i) Gieo vào các ruộng phước tôi thượng chính là cúng dường cho các vị Sa- 
môn, Bà-la-môn đã đoạn trừ hoàn toàn tham dục, sân hận, thụy miên, trạo 
hồi và nghi; (ii) Giáo pháp của Thế Tôn thiết thực hiện tại, lia mọi nóng bức, 
vượt không gian và thời gian, dẫn đến Niết- bàn; (11) Bốn hạng người trong 
đời gôm hạng người từ bóng tối vào bóng tối, từ bóng tối ra ánh sáng, từ ánh 
sáng vào bóng tối, từ ánh sáng ra ánh sáng; bốn việc không nên xem thường 
là vương tử Sát-lợi nhỏ tuôi, rắn nhỏ, đôm lửa nhỏ và vị Ту-кћео nhỏ tuổi; 
(ш) Phật dạy cho nhà vua cách trị nước băng chánh pháp, cách tiết độ trong 
ăn uóng, ý thức rõ sự vô thường của các pháp, yêu quý chính minh băng cách 
giữ gìn thân miệng ý thanh tịnh, cách cúng tế chân chánh, tất cả mang lại lợi 
ích cho tự thần và tha nhân. 


(46) Nhóm kinh về Bà-la-môn (#9, Bà-la-môn tương што)“ 
gôm các kinh 88-102, 1151-1163, 1178-1187. Đức Phật dạy cho các Bà-la- 
môn Uất-đa-la, Ưu-ba-ca, Uất-xà-ca, Kiêu Mạn, về: (i) Hiéu dưỡng với cha 
mẹ, giúp cha mẹ lìa khô được vui; (п) Các cách hién tế đúng pháp mang lại lợi 
¡ch cho minh và cho người; (ш) Bốn pháp giúp người tại gia ап ón hanh phúc 
trong cuộc sóng hiện tại, đó là đầy đủ sự siêng năng, phòng hộ, bạn lành và biết 


5 Quyền “Hội biên” (8 у) đặt nhóm kinh về Đề-thích trong chương 5, nhóm kinh 19. 

86 Quyền “Hồi biên” (8 a) đặt nhóm kinh về những người họ Thích trong chương 5, nhóm kinh 20. 

57 Các kinh 1124-1135 thuộc nhóm kinh về niềm tin vững chãi. Các kinh 1136-1144 thuộc nhóm kinh 
về ngài Đại Ca-diếp. 

88 Quyên “Hội biên” (8 Ен) đặt nhóm kinh về Bà-la-môn trong chương 5, nhóm kinh 21. 

| с kinh 1164-1165 thuộc nhóm kinh về sáu giác quan. Các kinh 1166-1177 thuộc Nhóm kinh về 
thí dụ. 
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thăng băng trong sinh hoạt; (1v) Công đức bó thí, trì giới, các pháp thanh tịnh, 
sanh thiên, giảng sâu về vị ngọt, sự tai hại, sự xuất ly của các dục, khai thị bón 
chân lý Thánh để hành giả bước lên con đường tu tập, đạt được tâm giải thoát 
hoàn toàn. 


(47) Nhóm kinh về Phạm thiên (219 Ж, Phạm thiên tương ung)” gồm 
các kinh 1188-1197, nói vë: (1) Khi vừa thành đạo chưa bao lâu, đức Phật quán 
chiếu ai trong chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, thiên 
thân hay người thế gian có đầy đủ giới đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiên hơn Ngài dé Ngài cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng đường và 
sông nương tựa. Ngài nhận ra rằng chỉ có Chánh pháp giúp Ngài tự giác ngộ, 
thành tựu giác ngộ hoàn toàn, nên Ngài cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng 
dường và sông nương tựa vào Chánh pháp; (ii) Ngài nhận ra con đường trực 
tiếp, tịnh hóa chúng sanh, thoát mọi lo buồn, diệt trừ khổ não, chứng ngộ Niết- 
bàn, đó là bón niệm xứ; (11) Phạm thiên vương và các vị Phạm thiên được Phật 
giáo hóa. 

(48) Nhóm kinh về Tỳ-kheo-ni (КЕ ЉЛН Ж, Tỳ-kheo-ni tương ưng)?! 
gòm các kinh 1198-1207, thuật lại việc Ma Ba-tuần hóa hiện nhiều thân làm 
nhiễu loạn thiên định của chư vị Tỳ-kheo-ni: A-lạp-tỳ, Tô-ma, Cát-ly-xá Cù- 
đàm-di, Liên Hoa Sắc, Та а, Tỳ-la, Tỳ-xà-da, Giá-la, Ưu-ba-giá-la, Thi-lợi- 
sa-giá-la. Thế nhưng, Ma Ba-tuân hoàn toàn thất bại vì đã bị các vị Thánh Ni 
nhận ra ác tâm của Ma ngay từ lúc bắt đâu. 

(49) Nhóm kinh về thí dụ (8, Thí dụ tương ưng)” gòm các kinh 
1166-1177, 1246-1264,* do đức Phật giảng về nhiêu а ân dụ triết học, nhằm giúp 
người tu học vượt qua thói phàm, tu tập tỉnh thức, sông hạnh phúc giữa đời. 
Các ân dụ nói bật gôm ân dụ chăn bò, ân dụ nước mưa, ân dụ gia đình trai ít 
gái nhiều, ân dụ luyện kim, ân dụ đao nhọn, ân dụ đất trên đầu móng tay, án dụ 
người băn cung, ап dụ trồng a-năng-ha, ап dụ mèo chôn. 


(50) Nhóm kinh về dạ-xoa (Ж ХАН, Dạ-xoa tương ung)” gồm các kinh 
1319-1330, dạy về: (i) Cách bố thí không tiếc nuối, đại hội hiến té; (ii) Không 
oán hận giữa chiến thăng và thất bại; (ii) Không buông thả, hạnh được yêu 
mến, hạnh cung kính, phước sanh cõi trời; (ту) Cách bảo vệ Tổ quốc và hộ trì 
thê gian. 


% Quyên “Hội biên” (@ #Ñ) đặt nhóm kinh về Phạm thiên trong chương 5, nhóm kinh 22. 

я Quyên “Hội biên” ($ #н) đặt nhóm kinh về Tỳ-kheo-ni trong chương 5, nhóm kinh 23. 

° Các kinh 1208-1221 thuộc nhóm kinh về Bà-kỳ-xá. Các kinh 1222-1225 thuộc nhóm kinh về Đê-thích. 
Các kinh 1226-1240 thuộc nhóm kinh vê Vua Ba-tư-nặc. Các kinh 1241-1245 thuộc nhóm kinh nhiêu 
chủ đê. 

°з Quyên “Hội biên” (8 #R) đặt nhóm kinh về thí dụ trong chương 7, nhóm kinh 49. 

94 Các kinh 1265-1266 thuộc nhóm kinh vë bệnh. Các kinh 1267-1318 thuộc nhóm kinh về thiên tử và 
thiên nữ. 

°5 Quyên “Hội biên” (8 4) đặt nhóm kinh về dạ-xoa trong chương 5, nhóm kinh 26. 
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(51) Nhóm kinh về rừng (МЛЯ Ж, Lâm tương ung)” gôm các kinh 
1331-1362, dạy về: (1) Các vị thần ở trong rừng nhắc nhở hộ trì chư Tỳ-kheo 
chuyên tinh tu tập, điều phục tham dục, không ham mê ngủ nghỉ, đoạn trừ 
tưởng bất thiện, an trú thiền tập, siêng năng tụng lời Phật dạy, giới hạnh đoan 
chánh, giữ gìn oai nghi tế hạnh, không gần người thé, không dao động trước 
những lời khen chê, thường hành tứ y pháp; (і) Chư Tỷ-kheo được sự nhắc 
nhở của các thiện thần biết tàm quý, nỗ lực tu tập, vượt qua mọi phiên não, 
đạt được giải thoát, chứng đắc quả vị А-Та-ћап. 


Kết luận 

Về nội dung, ngoài những chủ đề về đức Phật lịch sử, vai trò Đạo sư của 
đức Phật và các học thuyết quan trọng trong triết học Phật giáo, Kinh Tạp 
А-ћат là nguồn đữ liệu phong phú về những lời dạy nguyên thủy của đức Phật. 
Với những bài kinh ngăn gọn thuộc nhiều nhóm chủ dë khác nhau và mang tính 
giáo huấn cao, Kinh T. ap A-hàm đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu 
nên tảng Phật học, giúp hành giả năm bắt được những lời dạy cốt lõi của đức 
Phật trong suốt 45 năm truyền bá chân lý. Chung quy lại, Kinh Tạp A-hàm chú 
trọng bốn lĩnh vực sau: 

(i) Lời dạy về các chủ dë: Năm tổ hợp, sáu giác quan, sáu đối tượng, sáu 
nhận thức, các cảnh giới sống, pháp an vui trong hiện đời, đời sau và chứng đắc 
Niết-bàn, v.v.. 

(1) Pháp t tu căn bản: Dùng bốn chân ly Thánh dé giải quyết khó đau. Áp 
dung thuyét tuong quan vü tru, thuyết 12 mắc xích sự sông con người dé tháy 
sự tương quan vô tàn trong cuộc sông. Ứng dụng quán vô ngã đê không khó 
đau trong vô thường. 


(1) Thực hành: Thực hành theo niêm tin, thực hành theo Chánh pháp, bao 
gồm 37 yêu tô giác ngộ, tu tập trọn vẹn trí tuệ, đạo đức, thiền định đề vượt qua 
khó đau. 

(iv) Quả vị chứng đắc: Đi từ chân nhân đến tiệm cận Thánh nhân, bón quả 
vị Thánh Thanh văn và quả vị Phật, giác ngộ, giải thoát, kêt thúc luân hôi. 


Chùa Giác Ngộ, ngày 20-8-2022 
TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ 
(Đông Tổng Biên tập Tam tạng Thánh điển PGVN) 


% Quyên “Hội biên” (8 #8) đặt nhóm kinh về rừng trong chương 5, nhóm kinh 27. 


KINH 
TAP A-HÀM 


KINH SỐ 1 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Ky-dà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy quán sắc là vô thường. Quán như vậy là chánh quán. Do 
chánh quán mà phát sinh sự yêm ly. Do yêm ly mà hy tham bị diệt tận. Do hy 
tham bị diệt tận mà nói là tâm giải thoát. 

Cũng vậy, các thầy hãy quán thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Quán như 
vậy là chánh quản. Do chánh quản mà phát sinh sự yêm ly. Do yêm ly mà hỷ 
tham bị diệt tận. Do hy tham bị diệt tận mà nói là tâm giải thoát. 

Tỳ-kheo như vậy là bậc tâm giải thoát, néu muốn tự mình chứng ngộ thì có 
thê tự mình chứng ngộ: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hanh đã thành, việc cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Quán vô thường, khó, không và phi ngã cũng như vậy. 
Báy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 2 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Đối với sắc, các thầy hãy chánh tư duy, quán sắc là vô thường, biết một 
cách như thật. Tại sao vậy? Tỳ-kheo đối với sắc, chánh tư duy, quán sắc là vô 
thường, biết một cách như thật thì đối với sắc, dục tham được đoạn trừ. Do dục 
tham được đoạn trừ mà nói là tâm giải thoát. 

Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức, các thây hãy chánh tư duy, 
quán thức là vô thường, biết một cách như thật. Tại sao vậy? Tỳ-kheo đỗi 
với thức, chánh tư duy, quán thức là vô thường, biết một cách như thật thì 
йді với thức, dục tham được đoạn trừ. Do dục tham được đoạn trừ mà nói là 
tâm giải thoát. 
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Như vậy, người với tâm giải thoát, nêu muốn tự mình chứng ngộ thì CÓ thé 
tự minh chứng ngộ: “Su sanh của ta đã dứt, Pham nạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Chánh tư duy vô thường, chánh tư duy khô, không và phi ngã cũng như vậy. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Ai đôi VỚI. sắc, néu không biết, không hiểu rõ, không đoạn, không ly dục 
tham thì người ây không thê đoạn tận khô. 

Cũng vậy, ai đôi với thọ, tưởng, hành, thức, пёи khóng biét, khóng hiéu тб, 
khóng doan, khóng ly duc tham thi người ây không thể đoạn tận khô. 

Này các Tỷ-kheo, а1 đối với sắc, néu biết, nêu hiéu rõ, néu đoạn, néu ly dục 
tham thì người ây có thê đoạn tận khô. 

| Cüng уду, al đỗi với thọ, tưởng, hành, thức, nếu biết, néu hiểu rõ, néu đoạn, 

nêu ly dục tham thì người ây có thê đoạn tận khô. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÔ 4 
Tôi nghe nhu våy: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, đức Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Ai 401 với sắc, nêu không biết, không hiểu rõ, không đoạn, không ly dục 


tham, tâm không giải thoát thì người ấy không thê vượt qua sợ hãi về sanh, già, 
bệnh, chết. 


Cũng vậy, al йді với thọ, tưởng, hành, thức, nêu không biết, không hiểu rõ, 
không đoạn, không ly dục tham, tâm không giải thoát thì người áy không thê 
vượt qua sợ hãi về sanh, g1à, bệnh, chết. 

Này các Ту-Кћео, ai đỗi với sắc, nếu biết, hiểu rõ, đoạn, ly dục tham, tâm 
giải thoát thì người ấy có thể vượt qua sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. 

Cũng vậy, ai 401 với thọ, tưởng, hành, thức, nếu biết, hiểu rõ, đoạn, ly 
dục tham, tâm giải thoát thì người ây có thể vượt qua sợ hãi về sanh, già, 
bệnh, chết. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 5 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Có Độc. 

Bây giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Ai đôi với sắc mà ái hy thì đối với khô cũng ái hý. Ai 401 với khó mà ái 
hy thì đôi với khô, người ây không thê giải thoát. 

Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức mà ái hỷ thì cũng ái hỷ khổ. Ai ái 
hy khô thì đôi với khô, người ây không thê giải thoát. 

Này các Tỳ-kheo, ai 401 với sắc mà không ái hy thì không ái hy khô. Ai 
không ái hy khô thì đôi với khô, người ây có thê giải thoát. 

Cũng vậy, ai không ái hy thọ, tưởng, hành, thức thì người ду không ái hy 

khô. Ат không ái hy khô thì đôi với khô, người ду được giải thoát. 

Này các Tỳ-kheo, ai đối với sắc néu không biết, không hiểu rõ, không ly 
dục tham, tâm không giải thoát thì người ấy không thể đoạn tận khô. 

Cũng vậy, ai đôi với thọ, tưởng, hành, thức néu không biết, không hiéu TỐ, 
không ly dục tham, tâm không giải thoát thì người ây không thê đoạn tận khô. 

AI đôi VỚI sắc nêu biết, nêu hiểu rõ, nêu ly dục tham, tâm được giải thoát 
thì người ây có thê đoạn tận khô. 

Cũng vậy, а1 đôi với thọ, tưởng, hành, thức nếu biết, néu hiểu rõ, néu ly dục 
tham, tâm được giải thoát thì người ây có thê đoạn tận khô. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 6 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— AI đôi với sắc nêu không biết, không hiểu rõ, không ly dục tham, tâm 
không giải thoát thì người ду không thê vượt qua sợ hãi ме sanh, già, bệnh, chêt. 

Cũng vậy, ai đối với thọ, tưởng, hành, thức nêu không biết, không hiểu rõ, 
không ly dục tham, tâm không giải thoát thì người ây không thê vượt qua sợ hãi 
về sanh, già, bệnh, chết. 

Này các Ty-kheo, ai đôi VỚI sắc néu biết, nêu hiểu rõ, nêu ly dục tham, tâm 
giải thoát thì người ây có thê vượt qua sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. 

Cũng vậy, ai đối với thọ, tưởng, hành, thức nêu biết, nêu hiểu rõ, nêu ly dục 
tham, tâm giải thoát thì người ду có thê vượt qua sợ hãi vê sanh, già, bệnh, chết. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH SÓ 7 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Ха-уё, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
- Ai đối với sắc mà ái hy thì 401 với khó cũng ái hý. Ai 401 với khó mà ái 
hy thì đôi với khô, người ây không thê giải thoát. 
Cũng vậy, ai 401 với thọ, tưởng, hành, thức mà ái hy thì cũng ái hy khô. Ai 
ái hỷ khô thì đôi với khô, người ây không thê giải thoát. 
Này các Гу-КПео, ai không ái hy sắc thì cũng không аі hy khô. Аі không ái 
hỷ khô thì đối với khổ, người ây có thê giải thoát. 
Cũng vậy, ai không ái hỷ thọ, tưởng, hành, thức thì cũng không ái hỷ khó. 
Ai không ái hy khó thì đối với khó, người ду có thê giải thoát. 
Bây giò, các Ту-Кћео, sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
* 
Bài kệ tóm tắt nội dung bảy kinh trên: 
Vô thường, khó và khóng, Phi пра, chánh tu duy, 
Không biệt, tât cå bón, Và hy lạc với sàc. 


* * * 


KINH 50 8 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 
Bấy giờ, đức Thé Tôn nói với các Ty-kheo: 
— Sắc quá khứ, sắc vi lai dëu là vô thường, huống nữa là sắc hiện tại. Thánh 


đệ tử quán như vậy, không đoái tưởng sắc quá khứ, không mong câu sắc vị lai, 
đối với sắc hiện tại thì yém ly, ly dục, hướng thăng diệt tận. 


Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức quá khứ và vl lai đều vô thường: huóng 
nữa là thọ, tưởng, hành, thức hiện tại. Thánh đệ tử quán như vậy, không đoái 
tưởng thọ, tưởng, hành, thức quá khứ; không mong câu thọ, tưởng, hành, thức 
vị lai; đối với thọ, tưởng, hành, thức hiện tại thì yêm ly, ly dục, hướng thăng 
diệt tận. 

Vô thường, khó, không và phi ngã cũng như vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hý phụng hành. 


KINH SÓ 9 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
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Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Sắc là vô thường. Vô thường tức khó. Khổ tức phi ngã. Cái gì là phi ngã 
thì cũng phi ngã sở. Quán như vậy gọi là chân thật chánh quán. 

Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Vô thường tức khổ. Khổ tức 
phi ngã. Cái gì là phi ngã thì cũng phi ngã sở. Quán như vậy gọi là chân thật 
chánh quán. 

Thánh đệ tử do quán như vậy mà yếm ly sắc, yêm ly thọ, tưởng, hành, thức. 
Do yếm ly cho nên không ưa thích. Do không ưa thích nên được giải thoát. 
AI giải thoát thì trí chân thật phát sinh: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 10 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, đức Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Sắc là vô thường. Vô thường tức khô. Khô tức phi ngã. Cái gì là phi ngã 
thì cũng phi ngã sở. Quán như vậy là chân thật chánh quản. 

Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Vô thường tức khó. Khô 
tức phi ngã. Cái gì là phi ngã thì cũng phi ngã sở. Quán như vậy là chân thật 
chánh quản. 

Thánh đệ tử quán như vậy, giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, tưởng, 
hành, thức. Та nói, đó là sự giải thoát hoàn toàn khỏi sanh-già-bệnh-chêt-ưu- 
bi-khô-não. 


Báy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 11 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Sắc vô thường. Những gì hoặc nhân, hoặc duyên sanh ra sắc cũng vô 
thường. Các sắc được sanh ra từ nhân vô thường, duyên vô thường, sao lại có 
thê thường được? 

Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức vô thường. Những gì hoặc nhân, hoặc 
duyên sanh ra thức cũng vô thường. Các thức được sanh ra từ nhân vô thường, 
duyên vô thường, sao lại có thê thường được? 
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Như vậy, này các Tỳ-kheo, sắc vô thường, thọ, tưởng, hành, thức vô thường. 
Cái gì vô thường, cái đó là khô. Cái gì khổ, cái đó là phi ngã. Cái gì là phi ngã 
thì cũng phi ngã sở. 


Thánh đệ tử quán như vậy, yém ly sắc, yêm ly thọ, tưởng, hành, thức. Do 
yếm ly nên không ưa thích. Do không ưa thích nên giải thoát, giải thoát tri kiến: 
“Sự sanh của ta đã dứt, Pham hạnh đã thành, điều cân làm đã làm xong, tự biết 
không còn thọ thân sau.” 


Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 12 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Sắc vô thường. Những gì hoặc nhân, hoặc duyên sanh ra sắc cũng vô 
thường. Các вас được sanh ra từ nhân vô thường, duyên vô thường, sao lại có 
thê thường được? 

Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức vô thường. Những gi hoặc nhân, hoặc 
duyên sanh ra thức cũng vô thường. Các thức được sanh ra từ nhân vô thường, 
duyên vô thường, sao lại có thể thường được? 


Như vậy, пау các Ту-Кћео, sắc vô thường, thọ, tưởng, hành, thức vô thường. 
Cái gì vô thường, cái đó là khó. Cái gì là khô, cái đó là phi ngã. Cái gì là phi ngã 
thì cũng phi ngã sở. Quán như vậy là chân thật chánh quản. 

Thánh đệ tử quán như vậy, giải thoát sắc, giải thoát thọ, tưởng, hành, thức. 
Та nói đó là sự giải thoát hoàn toàn khỏi sanh-g1à-bệnh-chêt-ưu-bi-khô-não. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SÓ 13 
Tói nghe nhu уау: 
Một thời, Phát trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
– Nếu chúng sanh nào không nêm vị ngọt của sắc thì không đăm nhiễm sắc. 
Vì chúng sanh nêm vi ngọt của sắc cho nên дат nhiễm sắc. 


Cũng vậy, nếu chúng sanh nào không пет vị ngọt của thọ, tưởng, hành, 
thức; chúng sanh ấy không đắm nhiễm... thức. Vì chúng sanh пет vị ngọt của 
thọ, tưởng, hành, thức cho nên đắm nhiễm... thức. 

Này các Ty-kheo, nếu sắc đôi với chúng sanh không phải là sự tai hại, các 
chúng sanh đó không cần phải yêm ly sắc. Vi sắc là sự tai hại của chúng sanh, 
cho nên các chúng sanh đó mới yêm ly sắc. Cũng vậy, nếu thọ, tưởng, hành, 
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thức không phải là sự tai hại thì các chúng sanh đó không сап yém ly... thức. Vì 
thọ, tưởng, hành, thức là sự tai hại của chúng sanh, cho nên các chúng sanh đó 
mới yêm ly... thức. 


Này các Ty-kheo, nếu sắc đôi với chúng sanh không thể xuất ly, các chúng 
sanh đó không cân xuất ly 5йс. Vi sắc đôi với chúng sanh có thể xuất ly, cho 
nên chúng sanh đó mới xuất ly sắc. Cũng vậy, nếu thọ, tưởng, hành, thức đối 
với chúng sanh không thê xuất ly, các chúng sanh đó không cân xuất ly... thức. 
Vì thọ, tưởng, hành, thức đối với chúng sanh có thê xuất ly, cho nên các chúng 
sanh đó mới xuất ly... thức. 


Này các Ty-kheo, nếu đối với năm thọ âm này mà Та không hiểu biết một 
cách như thật ràng vị ngọt là vị ngọt, tai hại là tai hại, sự xuất ly là xuất ly, thời 
trong chúng chư Thiên, hoặc Ma, hoặc Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, trời, người, 
Ta đã không thoát, không xuất, không ly, vĩnh viễn trụ nơi điên đảo, cũng không 
thể tự mình chứng дас Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Này các Tỷ-kheo, 
vì Ta đã hiểu biết năm thọ âm này một cách như thật răng vị ngọt là vị ngọt, tai 
hại là tai hại, xuất ly là xuất ly, cho nên trong chúng chư Thiên, hoặc Ma, hoặc 
Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, trời và người, Ta đã tự minh chứng ngộ, được thoát, 
được xuất, được ly, được giải thoát khỏi các trói buộc, vĩnh viên không trụ nơi 
điên đảo, và có thé tự mình chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 14 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Trước kia Ta đã từng di tâm câu vi ngọt của sắc. Nêu có kinh nghiệm gì 
về Vị ngọt của sắc thì bằng trí tuệ Ta thấy rõ như thật vị ngọt của sắc. Cũng vậy, 
Ta đã đi tầm câu vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức. Nếu có kinh nghiệm оі vê 


vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức thì bằng trí tuệ Ta tháy rõ như thật vị ngọt 
của... thức. 


Này các Ту-кћео, Ta đã từng di tầm cầu sự tai hại của sắc. Nếu có kinh 
nghiệm gi vê sự tai hại của sắc thì băng trí tuệ Ta thấy rõ như thật sự tai hại của 
sắc. Cũng vậy, Ta đã di tầm cầu sự tai hại của thọ, tưởng, hành, thức. Nêu có 
kinh nghiệm gi vë sự tai hại của thọ, tưởng, hành, thức thì băng trí tuệ Ta thấy 
rõ như thật sự tai hại của... thức. 


Này các Ty-kheo, Ta đã từng đi tâm cầu sự xuất ly của sắc. Nếu có kinh 
nghiệm ої về sự xuất ly của sắc thì băng trí tuệ Ta thây rõ như thật sự xuất ly 
của sắc. Cũng vậy, Ta đã từng đi tâm cầu sự xuất ly của thọ, tưởng, hành, thức. 
Nếu có kinh nghiệm gì VỆ Sự xuất ly của thọ, tưởng, hành, thức thì băng trí tuệ 
Ta thấy rõ như thật sự xuất ly của... thức. 
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Này các Ту-Кћео, nếu đối với nám thọ âm này mà Та không hiểu. biết một 
cách như thật răng, vị ngọt là vị ngọt, tai hại là tai hại, sự xuất ly là xuất ly, thời 
trong chúng chư Thiên, hoặc Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, trời, người, Та đã 
không thoát, không xuất, không ly, vĩnh viễn trụ nơi điên đảo, không thé chứng 
đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Này các Tỳ-kheo, vì Ta đã hiểu biết 
năm thọ âm một cách như thật răng, vị ngọt là vị ngọt, tai hại là tai hại, sự xuất 
ly là xuất ly, nên trong chúng chư Thiên, hoặc Ma, Phạm, Sa-môn, Bả-la-môn, 
trời, người, Ta đã tự minh chứng ngộ, được thoát, được xuất, được ly, được giải 
thoát khỏi các trói buộc, vĩnh viên không trụ nơi điên đảo, và cũng có thê tự 
mình chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


* 


Bài kë tóm tàt nói dung bày kinh trén: 


Quá khứ, nói bốn loại, Yém ly và giải thoát, 
Hai loại nói nhân duyên, VỊ ngọt cũng hai loại. 
жжж 
KINH SÓ 15 
Tói nghe nhu уйу: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có một vị Ty-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, đứng 
sang một bên, rồi bạch Phật: 

– Lành thay! Bạch Thế Tôn! Nay nên vì con mà nói văn tắt pháp yếu. Con 
sau khi nghe pháp, sẽ một mình ở chô văng, tu tập không buông lung. Sau khi 
tu tập không buông lung, con lại sẽ tư duy ly do mà một thiện nam tử lìa bỏ gia 
đình, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp phục, tin tưởng, xuât gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, là vì cứu cánh vô thượng Phạm hạnh, được chứng ngộ 
ngay trong đời này: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm 
đã làm xong, tự biêt không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Вау giờ, đức Thế Tôn nói với Tỳ-kheo ду: 

— Lành thay! Lành thay! Thây khéo nói lời này: “Nay nên vì con mà nói 
tóm tắt pháp yêu. Con sau khi nghe pháp, sẽ một mình ở chỗ vắng, tu tập không 
buông lung... °... tự biết không còn tái sanh đời sau пйа.”” Có phải thầy nói như 
vậy chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Đúng vậy, bạch Thê Tôn! 

Đức Phật nói với Ту-Кһео: 

- Hãy lăng nghe, hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì thây 
giảng пол! 
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Này Ty-kheo, пёи tùy kiết sử sai sú, tức là chết theo kiết sử, chết theo kiết 
sử là bị thủ trói buộc. Này Tỳ-kheo, néu không tùy kiết sử sai sử, tức không chết 
theo kiết sử. Không chết theo kiết sử, tức đối với thủ được giải thoát. 


Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Con đã biết. Bạch Thiện Thệ! Con đã biết. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Ó trong pháp Ta nói vắn tắt, thây hiểu rộng ý nghĩa đó như thế nào? 
Ty-kheo bạch Phật: 


— Bạch Thé Tôn, sắc tùy kiết sử sai sử, sắc chết theo kiết sử. Sắc tùy kiết sử 
sai sử, sắc chết theo kiết sử, thời bị thủ trói buộc. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, 
thức tùy kiết sử sai sử, chết theo kiết sử. Tùy kiết sử sai sử, chết theo kiết sử, 
thời bị thủ trói buộc. 


Bạch Thé Tôn, nếu sắc không tùy kiết sử sai sử, thời không chết theo kiết 
sử. Không tùy kiết sử sai sử, không chết theo kiết sử, thời đối với thủ được giải 
thoát. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức không tùy kiết sử sai sử, không chết 
theo kiết sử. Không tùy kiết sử sai sử, không chết theo kiết sử, thời đối với thủ 
được giải thoát. 

Như vậy, bạch Thé Tôn, ở trong pháp được nói văn tắt, con hiểu rộng ý 
nghĩa đó như vậy. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Lành thay! Lành thay! Này Ту-Кћео, đối với pháp Ta nói văn tắt đã hiểu 
rộng y nghĩa đó. Vì cớ sao? Sắc tùy kiết sử sai sử, thời chết theo kiết sử. Tùy 
kiết sử sai sử, chết theo kiết sử, thời bị thủ trói buộc. Như vậy, thọ, tưởng, hành, 
thức tùy kiết sử sai sử, thời chết theo kiết sử. Tùy kiết sử sai sử, chết theo kiết 
sử, thời bị thủ trói buộc. Này Ty-kheo, sắc không tuy kiết sử sai sử, thời không 
chết theo kiết sử. Không tùy kiết sử sai sử, không chết theo kiết sử, thời đối với 
thủ được giải thoát. Như vậy, thọ, tưởng, hành, thức không tùy kiết sử sai sử, 
thời không chết theo kiết sử. Không tùy kiết sử sai sử, không chết theo kiết sử, 
thời đôi với thủ được giải thoát. 


Bây giờ, Ty-kheo á áy sau khi nghe lời Phật dạy, tâm rất hoan hý, lễ Phật rôi 
lui ra. VỊ ây một mình ở chỗ vắng, tinh cân tu tập, sông không buông lung. Sau 
khi tinh cân tu tập, sống không buông lung, vị ây tư duy lý do mà thiện nam tử 
từ bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, minh màc pháp phuc, tin tuóng xuát gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình... .. tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. 


Báy giờ, vị Tỳ-kheo ấy thành bậc A-la-hán, tâm được giải thoát. 


KINH 50 16 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Ky-đà, trong vườn Câp Cô Độc. 
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Bấy giờ, có một Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, thưa hỏi như trên, với những khác 
biệt như sau: 

— Cái gì là tùy kiết sử sai sử, chết theo kiết sử, cái đó tăng các sô. Cái gì 
không tùy kiết sử sai sử, không, chết theo kiết sử, thời cái đó không tăng các sô. 

Đức Phật nói với Tỳ-kheo ду: 

— Trong pháp Ta nói уйп tắt, thầy hiểu rộng ý nghĩa đó như thé nào? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Nếu sắc tùy kiết sử sai sử, chết theo kiết sử; cái gì tùy kiết sử sai sử, chết 
theo kiết sử, thời cái đó tăng các số. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức tùy kiết 
SỬ Sal SỬ, chết theo kiết sử; cái gì tùy kiết sử sai sử, chết theo kiết sử, thời cái 
đó tăng các số. 

Bạch Thế Tôn, nếu sắc không tùy kiết sử sai sử, không chết theo kiết sử; 
cái gì không tùy kiết sử sai sử, không chết theo kiết sử, thời cái đó không tăng 
các sô. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức không tùy kiết sử sai sử, không chết 
theo kiết sử; cái gì không tùy kiết sử sai sử, không chết theo kiết sử, thời cái đó 
không tăng các sô. 

Bạch Thé Tôn, trong pháp được nói уйп tắt, con hiểu rộng ý nghĩa đó như vậy. 

(Cũng tương tg như kinh trên, cho дёп“... đắc A-la-hán, tâm được giải thoát”) 


KINH SỐ 17 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai hữu, сћар tay 
bạch Phật: 


— Lành thay! Bạch Thế Tôn! Xin vi con mà lược nói pháp yêu. Con sau khi 
nghe pháp, một mình ở chỗ văng, chuyên tinh tư duy, sông không buông lung, 
tư duy lý do mà một thiện nam tử từ bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp 
phục, chánh tín xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, là vì cứu cánh vô 
thượng Phạm hạnh, được chứng ngộ ngay trong đời này: “Sự sanh của ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 

Вау giờ, Thế Tôn nói với Tỳ-kheo áy: 

— Lành thay! Lành thay! Тћау khéo nói lời này: “Nay xin vì con mà lược nói 
pháp yêu. Con sau khi nghe pháp, sẽ một mình ở chỗ văng, tu tập không buông 


- 


lung,... °... tự biết không còn thọ thân sau.”” Có phải thầy nói như vậy chăng? 
Ty-kheo bạch Phật: 
— Bạch Thế Tôn, đúng như vậy! 
Phật bảo Ty-kheo: 
— Lắng nghe, lắng nghe, khéo suy niệm, Ta sẽ vì thây nói! 
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Này Tỳ-kheo, pháp nào không đáng của thầy, hãy nên gấp rút đoạn trừ. Ai 
đoạn trừ pháp đó vì nghĩa lợi, vì thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con đã biết. Bạch Thiện Thệ! Con đã biết. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Trong pháp của Ta lược nói, thầy hiểu rộng ý nghĩa đó như thê nào? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Sắc không đáng là của con, phải nên gấp rút đoạn trừ. Cũng vậy, thọ, 
tưởng, hành, thức không đáng là của con, phải nên gấp rút đoạn trừ. Sau khi đã 
đoạn trừ vì nghĩa lợi, vì thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài. Cho nên, bạch Thế 
Tôn, đối với pháp lược nói, con đã hiểu rộng ý nghĩa đó như vậy. 

Đức Phật nói: 

— Lành thay! Lành thay! Này Ту-Кћео, ở trong pháp Та nói văn tắt, ау аа 
hiểu rộng ý nghĩa đó. Vì сб sao? Vì sắc không dáng là của Һау, hãy nên рар rút 
đoạn trừ. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức không đáng là của thây, hãy nên gấp 
rút đoạn trừ. Sau khi đã đoạn trừ vì nghĩa lợi, vì thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo ấ ду, sau khi nghe lời Phật dạy, tâm rất hoan hy, lễ Phật rồi 
lui ra, một mình ở chỗ văng, tinh cân tu tập, sông không buông lung. Sau khi 
tinh càn tu tập, sông không buông lung, vị ду tư duy lý do mà thiện nam tử từ 
bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp phục, tin tưởng xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình,... “... tự biết không còn tái sanh đời sau. 

Bây giờ, Tỳ-kheo ду thành bậc A-la-hán, tâm được giải thoát. 


KINH SỐ 18 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Tỳ-kheo kia từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai hữu, сћар tay 
bạch Phật: 

— Lành thay! Bạch ТЬе Tôn! Xin vì con lược nói pháp yếu. Con sau khi 
"p: pháp, một minh ở chỗ văng, chuyên tinh tư duy, sông không buông lung... 

.. tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. ` 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Lành thay! Lành thay! Thầy khéo nói lời này: “Bạch Thế Tôn, xin vi con 
lược nói pháp yếu. Con sau khi nghe pháp, sẽ một mình ở chỗ vắng, mu 
tinh tư duy, sống không buông lung... “... tự biết không còn tái sanh đời sau.” 
có phải chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, đúng như vậy! 


12 # KINH TẠP A-HÀM 


Phật bảo Ty-kheo: 

— Lăng nghe, lắng nghe, hãy khéo tư niệm, Ta sẽ vì thây giảng nói! 

Nếu cái gì không đáng là thầy, không đáng là của thây, cũng không đáng là 
của người khác, pháp đó hãy nên gấp rút đoạn trừ. Sau khi đã đoạn trừ pháp đó 
vì nghĩa lợi, vì thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo ду bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ! Con đã hiểu. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Trong pháp Ta nói văn tắt, thầy hiểu rộng ý nghĩa đó như thế nào? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, 5йс không đáng là con, không đáng là của con, cũng không 
đáng là của người khác; pháp đó phải nên gấp rút đoạn trừ. Sau khi đã đoạn trừ 
pháp đó vì nghĩa lợi, vì thiện ích, sẽ được yên уш lâu đài. Cũng vậy, thọ, tưởng, 
hành, thức không dáng là con, không đáng là của con, cũng không đáng là của 
người khác; pháp đó phải nên gấp rút đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ây vì nghĩa lợi, 
vì thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài. Thế nên, đối với pháp Như Lai lược nói, 
con đã hiệu rộng nghĩa ду như vậy. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Lành thay! Lành thay! Trong pháp Ta lược nói, thầy đã hiểu rộng nghĩa đó 
như thế. Vì cớ sao? Này Tỳ-kheo, sắc không phải là thầy, không phải của thây, 
cũng không phải của người khác; pháp ду nên gấp rút đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ 
pháp ây vì nghĩa 101, vì thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài. Cũng vậy, thọ, tưởng, 
hành, thức không phải là thầy, không phải của thây, cũng không phải của người 
khác; pháp ây nên gấp rút đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ pháp ây vì nghĩa lợi, vì 
thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài. 

Bây gió, Ty-kheo á ау: sau khi nghe lời Phật dạy, tâm rất vui mừng, lễ Phi rôi 
lui ra, môt minh ó tai chó уйпр, tinh cân tu tập, sóng không buông lung... “... tự 
biết không còn tái sanh đời sau. 


Ngay lúc ấy, Tỳ-kheo ду tâm được giải thoát, thành bậc A-la-hán. 


KINH SÓ 19 
Tói nghe nhu уду: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ Phật, rồi bạch Phật: 
— Bạch Thé Tôn, xin vì con mà lược nói pháp yếu. Con sau khi nghe pháp, 
một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung, tư duy lý do 


mà mót thién nam tü chánh tín xuát gia, từ bỏ gia đình, sông không gia dinh... 
.. tự biết không còn tái sanh đời sau.” 


KINH ТАР А-НАМ # 13 


Báy gió, Thé Tón bào Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Thây khéo nói lời này: “Lành thay! Bạch Thé Tôn, 
xin vi con lược nói pháp yêu. Con sau khi nghe pháp, một mình ở chô văng, 
chuyên tinh tư duy, sông không buông lung... “... tự biết không còn tái sanh đời 
sau””, có phải chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thê Tôn, đúng như vậy! 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Hãy lăng nghe, hãy lăng nghe, hãy khéo tư niệm, Ta sẽ vì thầy giảng nói! 

Này Tỳ-kheo, pháp nào bị kiết sử trói buộc, hãy nên gấp rút đoạn trừ. Sau 
khi đoạn trừ vì nghĩa lợi, vì thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con đã biết. Bạch Thiện Thệ! Con đã biết. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Trong pháp Ta lược nói, thầy hiểu rộng nghĩa đó như thế nào? 

Ty-kheo bạch Phật: 


- Bạch Thé Tôn, sắc là pháp bị kiết sử trói buộc. Pháp DỊ kiết sử trói buộc, 
pháp ấy phải nên gấp rút đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ pháp ấy vì nghĩa lợi, vì 
thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài. Tho, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 
Pháp bị kiết sử trói buộc, pháp ấy nên gấp rút đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ pháp 
ây vì nghĩa lợi, vì thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài. Cho nên, trong pháp Thế 
Tôn lược nói, con đã hiểu rộng nghĩa đó như vậy. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Lành thay! Lành thay! Trong pháp Та lược nói, Мау đã hiểu rộng nghĩa đó 
như vậy. Vì cớ sao? Vì sắc là pháp bị kiết sử trói buộc, pháp ây nên gấp rút đoạn trừ. 
Sau khi đoạn trừ pháp ду vì nghĩa lợi, vì thiện ích, sẽ được yên vui lâu dài. Cũng 
vậy, thọ, tưởng, hành, thức là pháp bị kiết sử trói buộc, pháp ây nên ойр rút doan 
trừ. Sau khi đoạn trừ pháp ду vì nghĩa lợi, vì thiện ích, së được yên vui lâu dài. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia sau khi nghe đức Phật dạy, tâm rât vui mừng, làm lễ tôi 
lui ra, một mình ở chỗ văng, ` tinh tư duy, sông không buông lung... “... 
tự biết không còn tái sanh đời sau.”... tâm được giải thoát, thành bậc A-la-hán. 


KINH SỐ 20 
Thám kinh cũng được nói như váy. 


KINHSO 21 | 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
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Báy giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ Phật, rồi bạch Phật: 

— Bạch đức Thé Tôn, xin vi con luoc nói pháp уби. Con sau khi nghe pháp, 
một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sông không buông lung. Sau khi sông 
không buông lung, con sẽ tư duy ly do mà thiên nam tü chánh tín xuát gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình... “... tự biết không còn tái sanh đời sau.” 


Bây giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Thây khéo nói lời này: “Lành thay! Bạch Thé Tôn, 
xin vì con lược nói pháp yêu. Con sau khi nghe pháp, một minh ở chỗ vắng, 
chuyên tinh tư duy, sông không buông lung... <... tự biết không còn tái sanh đời 
sau.””, có phải chăng? 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Hãy lăng nghe, hãy lắng nghe, khéo tư niệm, Ta sẽ vì thầy giảng nói! 

Này Ту-Ккћео, ai dao động thì bị ma trói buộc. Ai không дао động thời giải 
thoát khỏi Thiên ma Ba-tuân. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo ду bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Con đã biết. Bạch Thiện Thệ! Con đã biết. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Trong pháp Ta lược nói, thây hiểu rộng ý nghĩa đó như thé nào? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, khi bị sắc làm dao động thời Ы ma trói buộc, nếu không 
dao động thời giải thoát khỏi Thiên ma Ba-tuân. Cũng vậy, khi bị thọ, tưởng, 
hành, thức làm dao động thời bị ma trói buộc, nêu không dao động thời giải 
thoát khỏi Thiên ma Ba-tuân. Cho nên, trong pháp Thế Tôn lược nói, con đã 
hiểu rộng nghĩa đó như vậy. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Lành thay! Lành thay! Thầy ở trong pháp Та lược nói, đã hiểu rộng nghĩa 
đó. Vì sao? Nêu khi bị sắc làm dao động thời bị ma trói buộc, nêu không đao 
động thời giải thoát khỏi Thiên ma Ba-tuân. Cũng vậy, khi bị thọ, tưởng, hành, 
thức làm dao động thời bị ma trói buộc, nêu không dao động thời giải thoát khỏi 
ш ma Ba-tuàn. 


A Tai tự biết không còn tái sanh đời sau.”... tâm được giải thoát, thành bậc 
A-la-hán. 


KINH SỐ 22 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


KINH ТАР А-НАМ # 15 


Báy giờ, có một Ty-kheo tên là Kiép-ba đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân 
Phật, đứng sang một bên, rôi bạch: 

— Như lời Thé Tôn dạy: “Tỳ-kheo tâm được khéo giải thoát.” Bạch Thế 
Tôn, thế nào là Tỳ-kheo tâm được khéo giải thoát? 


Вау giờ, Thé Tôn nói với Kiếp-ba: 


— Lành thay! Lành thay! Thây có thể hỏi Như Lai vë tâm khéo giải thoát. 
Lành thay, Kiếp-ba! Hãy lăng nghe, hãy lăng nghe, khéo suy niệm kỹ, Ta sẽ vì 
thây giảng nói! 


Này Kiếp-ba, hãy quán biết những øì có sắc, hoặc quá khử, hoặc vi lai, hoặc 
hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc té, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, 
hoặc gân; tất cả chúng đều vô thường. Sau khi chánh quán vô thường, sắc ái 
liền bị đoạn trừ. Sau khi sắc ái bị đoạn trừ, tâm khéo giải thoát. Cũng vậy, quán 
thọ, tưởng, hành, thức hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc 
ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gân; tất cả chúng đều 
vô thường. Sau khi chánh quán vô thường, thức ái liền bị đoạn trừ. Sau khi thức 
ái được đoạn trừ, Ta nói là tâm khéo giải thoát. 

Này Kiếp-ba, Tỳ-kheo tâm khéo giải thoát như vậy, Như Lai gọi đó là bậc 
tâm khéo giải thoát. Vì sao? Vì đoạn trừ 41 dục. Ai đoạn trừ ái dục, Như Lai gọi 
là tâm khéo giải thoát. 

Вау giờ, Tỳ-kheo Kiếp-ba sau khi nghe lời Phật dạy, tâm rất hoan hy, lễ 
Phật rôi lui ra. 


, Bây gió, Ty-kheo Kiép-ba vâng lãnh những điều Phật _ một minh tại chỗ 
văng, chuyên tinh tư duy, sông không buông lung... “... tự biết không còn thọ 
thân sau.”... tâm khéo giải thoát, thành bậc A- la-hán. | 


KINH SỐ 23 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan- đà. 

Bây giờ, Tôn giả La-hâu-la đi đến chỗ Phật, đâu mặt lễ sát chân Phật, đứng 
sang một bên, bạch Phật: 


- Bạch Thế Tôn, biết thế nào, thây thé nào dé đối với thức thân này của con 
cùng với tât cả tướng của cảnh giới bên ngoài, có thê khiến cho không có ngã 
kiến, ngã sở kiến, ngã mạn kiết sử? 

Phật bảo La-hâu-la: 

– Lành thay! Lành thay! Со phải thây hỏi Như Lai răng: “Biết thế nào, thây 
thé nào dé 401 với thức thân này của con ¡cùng với tất cả tướng của cảnh giới bên 
ngoài, có thể khiến cho không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn kiết sử” chăng? 

La-hâu-la bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, đúng như vậy! 
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Phật bào La-hâầu-la: 

— Lành thay! Lành thay! Hãy lắng nghe, hãy lăng nghe, hãy khéo suy niệm, 
Ta sẽ vì thầy giảng nói! 

Này La-hầu-la, hãy quán những gi có sắc hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc 
hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc té, hoặc tốt, hoặc xâu, hoặc xa, 
hoặc gân; tất са chúng đều là không phải ngã, không khác ngã, không ở trong 
nhau. Như vậy, với tuệ bình đăng mà chánh quán. Cũng vậy, quán những gi có 
thọ, tưởng, hành, thức, hoặc quá Кћи, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc 
ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc хаџ, hoặc xa, hoặc gần; tất cả chúng đều 
không phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Như vậy, với tuệ bình 
đăng mà quán đúng như thật. 

Như vậy, này La-hâu-la, Tỳ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, ai biết như 
vậy, Шау như vậy thì đối với thức thân này cùng với tât cả tướng của cảnh giới 
bên ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn kiết sử. 

Này La-hâu-la, néu Tỳ-kheo như vậy đôi với thức thân này cùng với tất cả 
tướng của cảnh giới bên ngoài là không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn kiết 
sử, Tỳ-kheo đó được gọi là vị đã cắt đứt ái dục, đây đi các kiết sử, chơn chánh 
liên tục đi đến tận cùng mé khô. 

Bấy giờ, La-hâu-la sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 24 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, đức Thé Tôn nói với La-hầu-la: 

__ — Ty-kheo biết thé nào, thây thé nào, 401 với thức thân của mình, cùng với 
tát cá tướng của cảnh giới bên ngoài, không có ngã kiên, ngã sở kiên, ngã mạn 
kiêt sử? 

La-hâu-la bạch Phật: 

- Thé Tôn là Pháp Chủ, Thế Tôn là Đạo Sư, Thế Tôn là Vị Che Chó. Lành 
thay! Bạch Ше Tôn, xin vì các Ту-Кћео Деп nói nghĩa ây. Các T-kheo sau khi 
nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

Phật bảo La-hâu-la: 

— Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, khéo suy niệm, Ta sẽ vì các thây giảng nói! 

La-hầu-la bạch Phật: 

- Thưa vâng, bạch Thê Tôn! 

Phật dạy: 

- Hãy quán những рі có sắc, hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc 
trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tê, hoặc tôt, hoặc xâu, hoặc xa, hoặc gân; tât 
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cả chúng thày đều không phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Như 
vậy, với tuệ bình đăng quán đúng như thật. Cũng vậy, quán những gi có thọ, 
tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc 
ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gân; tất cả chúng 
ау đều không phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Như vậy, với 
tuệ bình đăng quán đúng như thật. 

Ty-kheo biét nhu уду, tháy nhu váy, đối với thức thân này của minh cùng 
với tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn kiết sử. 

Này La-hâu-la, Tỳ-kheo như vậy đối với thức thân này cùng với tât cả 
tướng của cảnh giới bên ngoài không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn kiết 
sử. Vị ấy siêu việt tâm nghĩ ngờ, xa lia các tướng, tịch tịnh giải thoát. Đó gọi 
là Tỳ-kheo đã cắt đứt ái dục, đây đi các kiết sử, chơn chánh liên tục đi đến tận 
cùng mé khó. 

Вау giờ, La-hầu-la sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


+ 


Bài kệ tóm tắt nội dung các kinh trên: 


Sử, tăng các số, Phi ta, phi kia, 
Кле Бидс, đao động, Kiêp-ba thưa hỏi 
Và La-hâu-la Hai kinh được hỏi. 
жжж 
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Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Ky-dà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây 015, có một Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, lễ Phật xong, đứng sang một bên, 
bạch Phật: 

- Như Thé Tôn dạy: “Đa văn.” Thé nào là đa văn? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Có phải nay thây hỏi Ta về ý nghĩa đa văn chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn! 

Phật bảo Ty-kheo: 

- Hãy lăng nghe, hãy khéo suy niệm, Ta sẽ vì thầy giảng nói! 

Tỳ-kheo nên biết, nêu nghe răng: Sắc là pháp làm phát sinh sự yêm ly, ly 
dục, diệt tận, tịch tĩnh, đó gọi là đa văn. Cũng vậy, nếu nghe rằng: Thọ, tưởng, 


hành, thức là pháp làm phát sinh sự yêm ly, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh, đó gọi là 
đa văn. 
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Này Tỳ-kheo, đó là đa văn mà Như Lai nói đến. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo kia sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hý, phân khởi, làm lễ 
TÔI lui ra. 


KINH SỐ 26 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây 210, có một Ty-kheo đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật, đứng sang 
một bên, rôi bạch Phật: 

— Như Thế Tôn dạy: “Pháp sư.” Thế nào là Pháp sư? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Có phải пау Һау muốn biết nghĩa Pháp sư mà Như 
Lai nói đên chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Hãy lăng nghe, hãy khéo suy niệm, Ta sẽ vì thầy giảng nói! 

Phật bảo Ty-kheo: 

– Nếu ai đối với sắc mà nói ràng, đó là pháp sanh ra yêm ly, ly dục, diệt tận, 
tịch tĩnh, đó gọi là Pháp sư. Nếu ai đối với thọ, tưởng, hành, thức mà nói ràng, 
đó là các pháp sanh ra yém ly, ly dục, diệt tận, tịch tinh, đó gọi là Pháp sư. Đó 
là Pháp sư mà Như Lai nói đên. 

_ Вау giờ, Tỳ-kheo kia sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hý, phân khởi, làm lễ 
rôi lui ra. 


KINH SÓ 27 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау 010, có Ту-Кһео đi đến bạch đức Phật: 

- Như Thế Tôn dạy: “Pháp thứ pháp hướng.” Thế nào là “Pháp thứ 
pháp hướng”? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

– Lành thay! Lành thay! Có phải ау nay muốn biết nghĩa “Pháp thứ pháp 
hướng” chăng? 

Ту-Ккћео bạch Phật: 

- Thưa vâng, bạch Thé Tôn! 
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Phật bảo Ту-Кһео: 

— Hãy lăng nghe, khéo suy niệm, Та sẽ vì thầy giảng nói! 

Này Tỳ-kheo, đối với sắc hướng. đến yêm ly, ly dục, diệt tận, đó gọi là 
“Pháp thứ pháp hướng.” Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức hướng đến 
yêm ly, ly dục, diệt tận, đó gọi là “Pháp thứ pháp hướng.” 


| Вау giờ, Tỳ-kheo kia sau khi nghe lời Phật day, hoan hy, phán khởi, làm lễ 
rôi lui ra. 


KINH SÒ 28 
Tôi nghe nhu våy: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây 810, có Ty-kheo đi đến chỗ đức Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, đứng qua 
một bên, rồi bạch Phật: 


- Như lời Thế Tôn đã dạy: “Niết-bàn trong hiện tại.” Bạch Thế Tôn, thế пао 
là Tỳ-kheo đạt được Niết-bàn trong hiện tại? 


Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Nay thầy muốn biết về Niết-bàn trong hiện tại chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Hãy lăng nghe, khéo suy niệm, Ta sẽ vì thầy mà giảng nói! 

Phật bảo Ty-kheo: 

– Đối với sắc mà sanh tâm yêm ly, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh, không khởi 
các lậu, tâm chánh giải thoát, đó gọi là Ty-kheo đạt được Niết- bàn ngay trong 
hiện tại. Cũng vậy 401 với thọ, tưởng, hành, thức mà sanh tâm yếm ly, ly dục, 
diệt tận, không khởi сас lậu, tâm chánh giải thoát, đó gọi là Тӯ-Кһео đạt được 
Niêt-bàn ngay trong hiện tại. 

f Вау giờ, Ty-kheo kia sau khi nghe lời Phật day, hoan hy, phán khởi, làm lễ 
гот lui ra. 


KINH SỐ 29 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, có Tỳ-kheo tên là đTam-mật-Ìy- đề đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát 
chân Phật, đứng qua một bên, rôi bạch Phật: 

- Như Thé Tôn dạy: “Thuyết pháp sư.” Bạch Thế Tôn, thé nào gọi là Thuyết 
pháp sư? 
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Phật bảo Ту-Кћео: 

— Thây nay muôn biết nghĩa của Thuyết pháp sư chăng? 

T1y-kheo bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch тће Tôn! 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Hãy lăng nghe, khéo suy niệm, Ta sẽ vì thây giảng nói! 

Nếu Tỳ-kheo đối với sắc mà nói yêm ly, ly dục, diệt tận, đó gọi là Thuyết 
pháp sư. Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức mà nói yêm ly, ly dục, diệt 
tận, đó gọi là Thuyêt pháp sư. 

__ Вау giờ, Tỳ-kheo kia sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy, phân khởi, làm lễ 
rôi lui ra. 
* 

Bài kệ tóm tắt nội dung năm kinh trên: 

Đa văn, khéo thuyết pháp, Hướng pháp và Niết-bàn, 
Tam-mật-ly-đê hỏi: Thé nào, Thuyết pháp sư? 


жжж 


KINH SÓ 30 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất ở trong núi Kỳ-xà quật. Lúc bây 010, со một 
vị trưởng giả tử tên là Thâu-lũ-na, ngày ngày du hành, đên núi Ку-ха quật, đi 
đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phât, chào đón hỏi thăm xong, ngôi xuống một bên, nói 
với Tôn giả Xá-lợi-phât: 


- Nếu các Sa- -môn, Bà-la-món nào đối với sắc vô thường, bién dịch, không 
an ón, mà nói răng: “Ta hơn, ta băng, ta kém”; tại sao các Sa-môn, Bà-la-môn 
ây có ý tưởng như vậy mà không thây cái chân thật? Nêu Sa-môn, Bả-la-môn 
nào đỗi với thọ, tưởng, hành, thức vô thường, biên dịch, không an ón, mà nói 
răng: “Ta hơn, ta băng, ta kém”; tại sao các Sa-môn, Bà-la-môn ây có ý tưởng 
như vậy mà không thây cái chân thật? Do chủ trương gì mà không thây cái 
chân thật? 

— Này Thâu-lũ-na, ý ông nghĩ sao, sắc là thường hay vô thường? 

Đáp: 

— Vô thường! 

— Nếu là vô thường, có phải là khó chăng? 

Đáp: 

— Là khô! 
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— Này Thâu-lũ-na, пёи sắc vô thường, khô, là pháp biến dịch. Ý ông nghĩ 
sao, Thánh đệ tử có nên ở trong đó thây sắc là ngã, khác ngã, hoặc ở trong 
nhau chăng? 

Đáp: 

— Không! 

— Này Thâu-lũ-na, ý ông nghĩ sao, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô 
thường? 


Đáp: 

— Vô thường! 

— Nếu là vô thường, có phải khổ chăng? 
Đáp: 

— Là khô! 


- Này Thâu-lũ-na, néu thọ, tưởng, hành, thức vô thường, khó, là pháp biến 
dịch. Y ông nghĩ sao, Thánh đệ tử có nên ở trong đó thây thọ, tưởng, hành, thức 
là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Đáp: 

— Không! 

— Này Thâu-lũ-na, nên biết răng, sắc hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện 
tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc 
gân; tất cả sắc ду đều không phải là ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. 
Đó gọi là biết như thật. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức hoặc quá khứ, hoặc 
vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc té, hoặc đẹp, hoặc 
хаи, hoặc xa, hoặc gân; tất cả thọ, tưởng, hành, thức ây đêu không phải là ngã, 
không khác ngã, không ở trong nhau. Đó gọi là biết như thật. 

Này Thâu-lũ-na, 461 với sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà sanh yêm ly, ly dục, 
giải thoát, giải thoát tr1 kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc 
cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 

Khi Tôn già Xá-lợi-phât nói kinh này xong, trưởng giả tử Thâu-lũ-na xa 
lia trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Khi ду, trưởng giả tử Thâu-lũ-na thây 
pháp, дас pháp không do người khác, ở trong Chánh pháp được vô sở úy; bèn 
từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai hữu, quỳ xuống chắp tay bạch Tôn giả Xá- 
lợi-phât: 

— Con nay đã được độ. Кё từ hôm nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy 
у Tăng, làm ưu-bà-tắc. Ке từ hôm nay cho đến trọn đời, con thanh tịnh quy у 
Tam bảo. 

Вау giờ, trưởng giả tử Thâu-lũ-na sau khi nghe lời Tôn giả Xá-lợi-phất nói, 
hoan ћу, phán khởi, làm 18 rôi lui га. 
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KINH 50 31 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca- lan-đà. 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất ở trong пш Ky-xà quát. Khi á áy có trưởng giả 
tử tên Thâu-lũ-na, ngày ngày du hành, đến núi Kỳ-xà quật, đi đến chỗ Tôn giả 
Xá-lợi-phật, cúi даи dành lễ rồi ngồi xuống một bên. 


Bấy giò, Tôn già Xá-lợi-phất nói với Thâu-lũ-na: 


- Nếu Sa-môn, Bả-la-môn nào không như thật biết sắc, không như thật 
biết sự tập khởi của săc, sự diệt tận sắc, con đường đưa đến sự diệt tận sắc; 
này Thâu-lũ-na, phải biết răng Sa-môn, Bà-la-môn đó không đủ khả năng đoạn 
trừ sắc. Cũng vậy, nếu Sa- -môn, Bà-la-môn nào không như thật biết thọ, tưởng, 
hành, thức, không như thật biết sự tập khởi của... thức, sự diệt tận... thức, con 
đường đưa đến diệt tận... thức; này Thâu-lũ-na, phải biết rằng Sa-môn, Bà-la- 
môn đó không đủ khả năng đoạn trừ... thức. 


Này Thâu-lũ-na, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào như thật biết sắc, như thật 
biết sự tập khởi của săc, sự diệt tận sắc, con đường đưa đến sự diệt tận sắc; 
này Thâu-lũ-na, phải biết rằng Sa-môn, Bà-la-môn đó có khả năng đoạn trừ 
sắc. Cũng vậy, này Thâu-lũ-na, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào đối với thọ, tưởng, 
hành, thức, như thật biết... thức, như thật biết sự tập khởi của... thức, như thật 
biết sự diệt tận... thức, con đường đưa đến sự diệt tận... thức; này Thâu-lũ-na, 
phải nên biết răng Sa-môn, Bà-la- -môn đó có đủ khả năng đoạn trừ... thức. 


Này Thâu-lũ-na, ý ông nghĩ sao, sắc là thường hay vô thường? 

Đáp: 

— Vô thường! 

Lại hỏi: 

- Nếu là vô thường, có phải khô chăng? 

Đáp: 

— Là khôi 

Tôn giá Xá-lợi-phất nói: 

— Nếu sắc vô thường, khó, là pháp biến dịch, Thánh đệ tử có nên ở trong đó 
thây sắc là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Đáp: 

— Không nên! 

— Này Thâu-lũ-na, cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

Đáp: 

— Vô thường! 

Lại hỏi: 

- Nếu là vô thường, có phải khó chăng? 
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Đáp: 

— Là khó! 

Lại hỏi: 

— Nêu thọ, tưởng, hành, thức vô thường, khô, là pháp bién dịch, Thánh đệ 
tử có nên ở trong đó thây... thức là ngã, khác пра, hoặc ở trong nhau chăng? 

Đáp: 

— Không nên! 

— Này Thâu-lũ-na, nên biết răng, sắc hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị 
lai, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc té, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc 
gần; tất cả sắc ấy không phải là ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Đó 
gọi là biết như thật. 

Này Thâu-lũ-na, Thánh đệ tử đối với sắc, sanh yếm ly, ly dục, giải thoát, 
giải thoát khỏi sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khô-não. 

Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, 
hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tê, hoặc đẹp, hoặc xâu, hoặc xa, hoặc 
рап; tât cả... thức ду không phải là ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. 
Đó gọi là biệt như thật. 

Này Thâu-lũ-na, Thánh đệ tử đối với thọ, tưởng, hành, thức, sanh yếm ly, ly 
dục, giải thoát, giải thoát khỏi sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khố-não. 


Bấy giờ, Thâu-lũ-na sau khi nghe lời Tôn giả Xá-lợi-phất nói, hoan hỷ, 
phân khởi, làm lễ rồi lui ra. 


KINH SỐ 32 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât ở trong núi Kỳ-xà quật. Khi ấy có trưởng giả 
tử tên là Ihâu-lũ-na, ngày ngày du hành, đến núi Kỳ-xà quật, đi đến chỗ Tôn 
giả Xá-lợi-phất cúi đầu dành lễ, ngôi xuống một bên. 


Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât nói với Thâu-lõ-na: 


- Nếu Sa-môn, Ва-Іа-тӧп nào không như thật biết sắc, không như thật 
biết sự tập khởi của sắc, không như thật biết sự diệt tận sắc, không như thật 
biết vi ngọt của sác, khóng nhu thát biét tai họa của sắc, không như thật biết 
sự xuất ly của sắc thì Sa-môn, Bà-la-môn áy không thê siêu việt các sắc. Nếu 
Sa-môn, Bà-la-môn nào không như thật biết thọ, tưởng, hành, thức, không 
như thật biết sự tập khởi của... thức, không như thật biết sự diệt tận... thức, 
không như thật biết vị ngọt của... thức, không như thật biết tai họa của... thức, 
không như thật biết sự xuất ly của... thức thì Sa-môn, Bà-la-môn åy không 
thể siêu việt... thức. 
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Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào như thật biết sắc, sự tập khởi của sắc, sự diệt 
tận sắc, vi ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự xuất ly của sắc thì Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy có thê siêu việt các sắc. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào như thật biết thọ, 
tưởng, hành, thức, sự tập khởi của... thức, sự diệt tận... thức, vi ngọt của... thức, 
tai họa của... thức, sự xuất ly của... thức thì Sa-môn, Bà-la-môn ấy có thê siêu 
việt... thức. 


Này Thâu-lũ-na, ý ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? 

Đáp: 

— Vô thường! 

– Vô thường có phải là khô chăng? 

— Là khó! 

— Này Тћаи-10-па, néu sắc vô thường, khổ, là pháp biến dịch, Thánh đệ tử 
có nên ở trong đó Шау sắc là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Đáp: 

— Thưa không! 

— Này Thâu-lũ-na, ý ông nghĩ thế nào, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay 
vô thường? 


Đáp: 

— Vô thường! 

— Nếu vô thường có phải là khổ chăng? 
Đáp: 

— Là khó! 


— Này Thâu-lũ-na, néu thọ, tưởng, hành, thức vô thường, khó, là pháp biên 
dịch, Thánh đệ tử có nên ở trong đó thây thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác 
ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Đáp: 

— Thưa không! 

— Này Thâu-lũ-na, phải biết răng, sắc hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện 
tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc té, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc 


gân; {дї cả sắc không phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau; đó gọi là 
biết như thật. 


Này Thâu-lũ-na, thọ, tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc 
hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tê, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc xa, 
hoặc gân; tất cả thọ, tưởng, hành, thức không phải ngã, không khác ngã, không 
Ở trong nhau; đó gọi là biết như thật. 

Này Thâu-lũ-na, Thánh đệ tử đôi với năm thọ âm này chơn chánh quán sát 
là không phải ngã, không phải ngã sở. Chánh quán như vậy, 461 với thế gian 
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khóng có gi dé nhiép tho; khóng có gi dé nhiép tho nën khóng có gi dé сһар 
trước; không có gì để chấp trước nën tự mình chứng đắc Niết-bàn: “Sự sanh 
của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
thọ thân sau.” 

Bấy giờ, trưởng giả tử Thâu-lũ-na sau khi nghe những điều Tôn giả Xá-lợi- 
phát nói, hoan hy, phán khởi, làm lễ rồi lui ra. 


KINH SỐ 33 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Lúc bây giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Sắc không phải là ngã. Nếu sắc là ngã thì không thé có bệnh, khó sanh 
ra nơi sắc, và cũng không nên đối với sắc ước muôn khiến nó như thế này, hay 
không muôn khiến nó như thé này. Vì sắc là vô ngã, cho nên có bệnh, khó sanh 
ra noi sắc, và cũng được muốn khiến đối với sắc là như уду, hay đừng là như 
vây. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Này Tỳ-kheo, ý һау nghĩ thé nào, sắc là thường hay vô thường? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Vô thường, bạch Thé Tôn! 

— Này Tỳ-kheo, nếu là vô thường, có phải là khó chăng? 

- Bạch Thế Tôn, là khó! 

— Này Ty-kheo, nêu sắc vô thường, khổ, là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ 
tử có nên ở trong đó thây sắc là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Ту-Кћео bạch Phật: 

— Không nên, bạch Thê Tôn! 

(Lời hỏi đáp tương tự như trên đối với thọ, tưởng, hành, thức). 

— Cho nên, này Ty-kheo, những gi có sắc hoặc quá khứ, hoặc м1 lại, hoặc 
hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoăc thô, hoăc tê, Бойс dep, Пойс хап, hoăc 
xa, hoặc gân; tât са chúng đêu không phải ngã, không khác ngã, cũng không ở 
trong nhau. Hãy như thê quán sát. 

Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Này Ty-kheo, đa văn Thánh đệ tử đối với năm thọ âm này quán sát dúng 
như thật chăng phải ngã, chăng phải ngã sở. Quán sát như thật ròi, đối với thé 
gian không có gì chấp thủ; không có gì chấp thủ, cho nên không có gì chấp 
trước; không có gi chấp trước cho nên tự giác Niết- -bàn: “Su sanh cua ta dà dút. 
Phạm hanh đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biêt không còn tái sanh nüa.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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khóng có gi dé nhiép tho; khóng có gi dé nhiép tho nën khóng có gi dé сһар 
trước; không có gì để chấp trước nën tự mình chứng đắc Niết-bàn: “Sự sanh 
của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
thọ thân sau.” 

Bấy giờ, trưởng giả tử Thâu-lũ-na sau khi nghe những điều Tôn giả Xá-lợi- 
phát nói, hoan hy, phán khởi, làm lễ rồi lui ra. 


KINH SỐ 33 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Lúc bây giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Sắc không phải là ngã. Nếu sắc là ngã thì không thé có bệnh, khó sanh 
ra nơi sắc, và cũng không nên đối với sắc ước muôn khiến nó như thế này, hay 
không muôn khiến nó như thé này. Vì sắc là vô ngã, cho nên có bệnh, khó sanh 
ra noi sắc, và cũng được muốn khiến đối với sắc là như уду, hay đừng là như 
vây. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Này Tỳ-kheo, ý һау nghĩ thé nào, sắc là thường hay vô thường? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Vô thường, bạch Thé Tôn! 

— Này Tỳ-kheo, nếu là vô thường, có phải là khó chăng? 

- Bạch Thế Tôn, là khó! 

— Này Ty-kheo, nêu sắc vô thường, khổ, là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ 
tử có nên ở trong đó thây sắc là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Ту-Кћео bạch Phật: 

— Không nên, bạch Thê Tôn! 

(Lời hỏi đáp tương tự như trên đối với thọ, tưởng, hành, thức). 

— Cho nên, này Ty-kheo, những gi có sắc hoặc quá khứ, hoặc м1 lại, hoặc 
hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoăc thô, hoăc tê, Бойс dep, Пойс хап, hoăc 
xa, hoặc gân; tât са chúng đêu không phải ngã, không khác ngã, cũng không ở 
trong nhau. Hãy như thê quán sát. 

Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Này Ty-kheo, đa văn Thánh đệ tử đối với năm thọ âm này quán sát dúng 
như thật chăng phải ngã, chăng phải ngã sở. Quán sát như thật ròi, đối với thé 
gian không có gì chấp thủ; không có gì chấp thủ, cho nên không có gì chấp 
trước; không có gi chấp trước cho nên tự giác Niết- -bàn: “Su sanh cua ta dà dút. 
Phạm hanh đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biêt không còn tái sanh nüa.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 34 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú ở nước Ba-la-nal, tại trụ xứ tiên nhon, trong vườn Lộc Dã. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với năm vị Tỳ-kheo: 

— Sắc không có ngã. Nếu sắc có ngã thì sẽ không có bệnh, khó sanh ra nơi 
sắc, và đối với sắc cũng không được mong răng: “Mong là như vậy, hay mong 
đừng là như vậy.” Vì sắc không có ngã cho nên bệnh, khô sanh ra nơi săc, үа 
đối với sắc cũng được mong răng: “Mong là như vậy, hay đừng là như vậy.” 
Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


Này Tỳ-kheo, ý thầy nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? 

Ty-kheo bạch Phật răng: 

— Vô thường, bạch Thế Tôn! 

— Này Tỳ-kheo, nếu là vô thường có phải khô chăng? 

- Bạch Thế Tôn, là khô. 

— Này Tỳ-kheo, nêu sắc vô thường, khô, là pháp biễn dịch, đa văn Thánh đệ 
tử có nên ở trong đó thây sắc là ngã, khác ngã, ở trong nhau chăng? 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Không nên, bạch Thé Tôn! 

(Lời hỏi đáp tương tự như trên 461 với thọ, tưởng, hành, thức). 

— Cho nên, này Ту-Кћео, những gi có sắc hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc 
hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc té, hoặc đẹp, hoặc хап, hoặc 


xa, hoặc gân; tât cả chúng đêu chăng phải ngã, chăng phải ngã sở, hãy như thật 
quán sát. 


Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Này Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử 461 với năm thọ âm này, ду là chăng 
phải ngã, chăng phải ngã sở. Quán sát như vậy rồi, đôi với thé gian đều không 
có gì chấp thủ; không có gì chấp thủ cho nên không có gì đăm trước; không có 
gi dám trước cho nên tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã đứt, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Phật nói kinh này xong, năm T-kheo không khởi các lậu, tâm được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 35 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại Chi-đê, tinh xá Trúc Viên. Вау giờ, có ba vị Chánh sĩ, 


xuất gia chưa bao lâu. Đó là Tôn giả A-nậu-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn giả 
Kim-ty-la. 
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Bây giờ, đức Thế Tôn biết rõ ý nghĩ trong tâm họ, bèn giáo giới họ rằng: 

- Này các Ту-Кһео, tâm này, ý này, thức này; hãy tư duy điêu này, chớ tư 
duy điều này; hãy đoạn trừ dục này, hãy đoạn trừ sắc này, tự thân chứng ngộ 
đây đủ và an trụ. 

Này các Tỳ-kheo, có thé có sắc nào mà thường còn, không biến dịch, tồn 
tại mãi chăng? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Sắc là pháp vô thường, bién dịch, yém ly, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh. Sắc 
như vậy từ xưa đến nay, tật cả là vô thường, khó, là pháp biến dịch. Sau khi biết 
như vậy, các lậu, hại, xí nhiên, ưu não duyên theo sắc đó mà sanh ra, thảy đều 
bị đoạn diệt. Sau khi đã đoạn diệt, không có 21 để chấp trước; do không có gì 
để chấp trước cho nên sống an lạc, được Bát-niết-bàn. 

Đỗi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Khi Phật nói kinh này, ba vị Chánh sĩ không khởi lên các lậu hoặc, tâm 
được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Тӯ-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ma-thâu-la, bên bờ sông Вана, trong vườn 
xoài Tán Cái. 

Bây giờ, đức Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Hãy trú trên hòn đảo của chính mình, trú trên chỗ nương tựa của chính 
mình, trú trên hòn đảo Chánh pháp, trú trên chỗ nương tựa Chánh pháp, chứ 
đừng trú trên hòn đảo khác, chỗ nương tựa nào khác. 

Ту-кћео hãy chon chánh quán sát, trú trên hòn đảo của chính mình, nơi 
nương tựa của chính mình, trên hòn đảo Chánh pháp, trên chỗ nương tựa Pháp, 
chứ đừng trú trên hòn đảo nào khác, chỗ nương tựa nào khác, răng do nhân gi 
mà uu-bi-khó-nào sanh ra? Tại sao có bón? Do cớ gì, do sự trói buộc nào? Thé 
nào là tự mình quán sát ưu-bi- khô-não chưa sanh nay sanh, ưu-bI- khố-não đã 
sanh thì tăng trưởng lớn thêm? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 


— Thê Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp; 
cúi mong Thê Tôn giảng nói. Các Tỳ-kheo sau khi nghe, sẽ đúng như điêu 
giảng phụng hành. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lăng nghe, khéo suy niệm, Та sẽ vì các thây giảng nói! 
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Này các Ty-kheo, có sắc, nhân sắc trói buộc sắc, tự mình quán sát ưu-bI- 
khô-não chưa sanh sẽ sanh, đã sanh thì lại thêm lớn. 

Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Này các Tỳ-kheo, có thể có sắc nào là thường hăng, không biến dịch, tôn 
tại mãi chăng? 

Đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Này các Ту-Кһео, sắc là vô thường. Nếu thiện nam 
tử biết sắc là vô thường, biến dịch, ly đục, diệt tận, tịch tĩnh; từ xưa đến nay tật 
cả sắc đều là vô thường, khô, là pháp biến dịch. Sau khi biết như vậy, nếu uu- 
bi-khô-não do nhân duyên sắc mà sanh, liền được đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ 
chúng, không có gì để chấp trước. Do không có gì chấp trước cho nên sóng yên 
ón, an lạc. Sông yên ôn, an lạc được gọi là Niết-bàn. 


Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như váy. 

Khi Phật nói kinh này, có mười sáu Ту-Крео không khởi các lậu hoặc, tâm 
được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


* 


Bài kệ tóm tắt nội dung bảy kinh trên: 


Trúc Viên, Ty-xá-ly, Thanh tịnh, chánh quán sát, 
Vó thuong, khó, phi пра, Năm, ba và mười sáu. 
жжж 
KINH SÓ 37 
Tói nghe nhu vày: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— la không tranh luận với thế gian, chỉ có thé gian tranh luận với Ta. Vì cớ 


sao? Này các Tỳ-kheo, néu ai nói đúng như pháp, vị ấy không tranh luận với 
thé gian. 


Cải gì kẻ trí trong thê gian nói là có, Ta cũng nói là có. Thé nào là người trí 
trong thê gian nói có, Ta cũng nói có? Хау các Tỳ-kheo, sắc là vô thường, khó, 
là pháp biến dịch; kẻ trí trong thế gian nói là có, Ta cũng nói là có. Cũng vậy, 
thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khô, là pháp bién dịch; kẻ trí trong thé gian 
nói có, Ta cũng nói là có. 


Cải gì kẻ trí trong thé gian nói là không, Ta cũng nói là không. Thé nào là 
kẻ trí trong thê gian nói là không, Ta cũng nói là không? Dó là săc thường hằng, 
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tôn tại, không biến đổi. Dó là điều kẻ trí trong thé gian nói không, Ta cũng nói 
không. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức thường hăng.... Ta cũng nói không. 

Này các Ty-kheo, có pháp thế gian ở trong thế gian mà Ta đã tự mình biết 
rõ, tự mình chứng ngộ, rôi phân biệt, diễn thuyết, hiển thị cho người khác. 
Nhưng kẻ mù không có mắt trong thế gian, không biết, không thấy, không phải 
là lỗi tại Ta. 


Này các Тў-Кһео, cái gì là pháp thé gian ở trong, thế gian mà Ta đã tự minh 
biết rõ, tự mình chứng ngộ, rôi phân biệt, diễn thuyết, hiển thị cho người khác 
nhưng những kẻ mù không có mắt trong thê gian, không biết, không thây? Đó 
là, „пау các Tỳ-kheo, 5йс là vô thường, khó, là pháp biến dich. Đó gọi là pháp 
thé gian ở trong thé gian. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khô, 
là pháp bién dịch. Đó là pháp thé gian ở trong thế gian. 


Này các Ty-kheo, đó là pháp thé gian ở trong thê gian mà Та đã tự mình 
hiểu rõ, tự mình chứng ngộ, rôi phân biệt, diễn thuyết, hiên thị cho người khác, 
nhưng kẻ mù không có mắt trong thế gian, không biết, không thấy. Đối với kẻ 
mù không có mắt, không thấy, không biết kia, Ta biết làm sao được! 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Người đời làm các nghề nghiệp thấp. kém, tìm đủ cách dé mưu sông mà 
được giàu sang; người đời đêu biết. Như chỗ biết của người đời, Ta cũng nói như 
vậy. Vì cớ sao? Đừng nói rắng Ta khác với người đời. Này các Ту-Кћео, nhu со 
mót món 46 düng, có chó người ta gọi nó là kiện-tý, có chỗ gọi nó là bát, có chỗ 
201 по là chủy-chủy-Ìa, có chỗ gọi nó là giá-lưu, có chỗ gọi nó là tỳ- -tât-đa, có 
chó gọi nó là bà-xà-na, có chỗ gọi nó là tát-lao, đúng theo chỗ hiểu biết các nơi 
ây. Ta cũng nói như vậy. Vì cớ sao? Đừng nói ràng Ta khác với người đời. 


Cũng vậy, này các I-kheo, có pháp thê gian mà Ta đã tự mình biết ró, tự 
minh chứng ngộ, rôi phân biệt, diễn пол, hién thị cho người đời; do Һау, biét mà 
nói. Nhưng kẻ mù không có mắt trong thé gian, khóng tháy, khóng biét. Ké mü 
khóng có màt trong thé gian, khóng tháy, khóng biét áy, Ta biét làm sao duoc! 


Này các Ty-kheo, thé nào là pháp thé gian ở trong thé gian mà Ta đã tự 
mình biết rõ, tự mình chứng ngộ.... không biết, không thây? Đó là, sắc là vô 
thường, khó, là pháp biến dịch; đó là pháp thế gian ở trong thê gian. Thọ, tưởng, 
hành, thức là vô thường, khô, là pháp biên dịch; đó là pháp Ше gian ó trong thé 
gian. Này Ty-kheo, đó gọi là pháp thé gian ở trong thế gian mà Ta đã tự thây, tự 
biết,... kẻ mù, không có mắt, không biết, không Һау thì Ta biết làm sao được! 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 39 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có năm loại hạt giông. Những gì là năm? Hạt giông từ rễ, hạt giống từ 
cọng, hạt giống từ đốt, hạt giống từ hạt rụng, hạt giông từ trái. Năm loại hạt 
giông пау, nêu không bi gián đoạn, không hư, không thối, không trúng Ø1Ó, vừa 
mới chín, răn chắc, có đất, nhưng không có nước thì các loại hạt giông ây không 
thé sinh trưởng lớn mạnh được. Nếu hạt giống ду vừa mới chín, гап chắc, không 
gián đoạn, không hư, không thối, không trúng gió, có nước nhưng không со да 
thi hat gióng ду cüng khóng thé sinh trưởng lớn manh được. Nêu hat gióng ду 
vừa mới chín, гап chắc, không gián đoạn, không hư, không thôi, không trúng 
010, CÓ đất và nước thì hạt giống ấy sinh trưởng lớn mạnh. 


Này các Ty-kheo, năm loại hạt giống ấy ví dụ cho các thủ âm cũng có 
mặt với thức. Đất ví dụ cho bốn thức trụ. Nước ví dụ cho hỷ tham. Bồn thủ 
phan duyên thức trụ. Thế nào là bốn? Thức trụ trong sắc, phan duyên sắc, mà 
hy tham được đượm nhuân. sinh trưởng lớn mạnh. Thức trụ trong thọ, tưởng, 
hành, phan duyên thọ, tưởng, hành, mà hỷ tham được đượm nhuân, được sinh 
trưởng, lớn mạnh. 

Này các Ty-kheo, thức ở trong đó, hoặc đến, hoặc đi, hoặc trụ, hoặc bién 
mất, hoặc sinh trưởng lớn mạnh. Này các Ту-Кћео, nêu lìa sắc, thọ, tưởng, 
hành, mà thức có а, có дёп, có trụ, có sanh, đó chỉ là lời nói suông, hỏi thì 
không biết, càng thêm sanh nghi, vì không phải cảnh giới vậy. 

Sắc giới lia tham. Do lia tham, bó buộc ngưng trê, và ý sanh ra trói buộc 
được đoạn trừ; do sắc bó buộc ngưng trệ, ý sanh ra trói buộc được đoạn trừ, nên 
phan duyên được đoạn trừ; do phan duyên được đoạn trừ nên thức không có trú 
xứ, không còn sinh trưởng lớn mạnh nữa. 

Thọ, tưởng, hành giới lìa tham. Sau khi lìa tham, đối với hành bó buộc 
ngưng trệ, y sanh ra xúc được đoạn trừ. Đối với hành bó buộc ngưng trệ, ý sanh 
ra xúc được đoạn trừ rôi, nên phan duyên đoạn trừ; do phan duyên được đoạn 
trừ nên thức không có trú xứ, không còn sinh trưởng lớn mạnh nữa; do không 
sinh trưởng nên không tác thành; do không tác thành nên an trú; do an trú nên 
tri túc; do tri túc nên giải thoát; do giải thoát cho nên đối với thế gian đều không 
có gì để chấp thủ, không có gì để dám trước; do không chấp thủ, không đắm 
trước nên tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc 
сап lam đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” Ta nói, thức của 
vị ấy không đi đến Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phía và trên đưới, không có chỗ 
đến mà chỉ muốn Niết-bàn ngay trong hiện tại, tịch diệt, mát mẻ, thanh tịnh, 
chân thật. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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KINH SÓ 40 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ó rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Phong trệ thì không giải thoát. Không phong trệ thì giải thoát. 

Thế nào là phong trệ thì không giải thoát? Này các Tỳ-kheo, do phan duyên 
bốn thủ âm mà thức trụ. Thế nào là bốn? Sắc phong trệ mà thức trụ. Thọ, tưởng, 
hành phong trê mà thức trụ.... vì không phải cảnh giới vậy. Đó gọi là phong trê 
cho nên không giải thoát. 

Thé nào là không phong trê thì giải thoát? Là 461 với Sắc giới lia tham. Thọ, 
tưởng, hành, thức giới lia tham,... thanh tịnh, chân thật. Đó gọi là không phong 
trệ thì giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có năm thọ âm. Đó là sắc thọ âm, thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Ta đối 
với năm thọ âm này, có năm thứ biết như thật: Như thật biết sắc, như thật biết 
sự tập khởi của sắc, như thật biết vị ngọt của sắc, như thật biết tai họa của sắc, 
như thật biết sự xuất ly của sắc. Cũng vậy, như thật biết về thọ, tưởng, hành, 
thức, sự tập khởi của... thức, vi ngọt của... thức, tai họa của... thức, sự xuất ly 
của... thức. 

тће nào là như thật biết sắc? Những gi có sắc, 144 cả bón đại và sắc do bón 
đại tạo. Đó là sắc. Như vậy là như thật biết sắc. 

Thế nào là như thật biết sự tập khởi của sắc? Đôi với вас, ua thích. Dó là su 
tập khởi của sắc. Như vậy là như thật biết sự tập khởi của sắc. 


Thé nào là như thật biết vị ngọt của sắc? Hỷ lạc do nhân duyên sắc mà sanh. 
Đó là vị ngọt của sắc. Như vậy là như thật biết vị ngọt của sắc. 


Thé nào là như thật biết tai họa của sắc? Sắc là vô thường, khô, là pháp biến 
dịch. Đó là tai họa của sắc. Như vậy là như thật biết tai họa của sắc. 


Thé nào là như thật biết sự xuất ly của sắc? Đối với sắc mà điều phục được 
dục tham, đoạn trừ dục tham, vượt dục tham. Đó gọi là sự xuất ly của sắc. Như 
vậy là như thật biết sự xuất ly của sắc. 

Thé nào là như thật biết thọ? Có sáu thọ thân: Thọ sanh từ nhãn xúc, thọ 
sanh từ nhĩ xúc; thọ sanh từ tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Đó gọi là thọ. Như vậy là như 
thật biết thọ. 
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Thế nào là như thật biết sự tập khởi của thọ? Tập khởi của xúc là tập khởi 
của thọ. Đó gọi là sự tập khởi của thọ. Như vậy là như thật biết sự tập khởi 
của thọ. 

Thé nào là như thật biết vị ngọt của thọ? Hy lạc duyên sáu thọ mà sanh. Đó 
001 là vi ngọt của thọ. Như vậy là như thật biết vị ngọt của thọ. 

Thế nào là như thật biết tai họa của thọ? Thọ là vô thường, khó, là pháp biến 
dịch. Đó gọi là tai họa của thọ. Như vậy là như thật biết tai họa của thọ. 

Thế nào là như thật biết sự xuất ly của thọ? Đối với thọ, điều phục dục 
tham, đoạn dục tham, vượt dục tham. Đó gọi là sự xuất ly của thọ. Như vậy là 
như thật biết sự xuất ly của thọ. 

Thé nào là như thật biết tung? Có sáu tưởng thân: Tưởng sanh từ nhãn xúc, 
tưởng sanh từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, xúc. Đó gọi là tưởng. Như vậy là như thật 
biết về tưởng. 

Thé nào là như thật biết sự tập khởi của tưởng? Tập khởi của xúc là tập khởi 
của tưởng. Đó là sự tập khởi của tưởng. Như vậy là như thật biết sự tập khởi 
của tưởng. 

Thé nào là như thật biết vị ngọt của tưởng? Hy lạc do nhân duyên tưởng mà 
sanh. Đó gọi là vị ngọt của tưởng. Như vậy là như thật biết vị ngọt của tưởng. 


Thế nào là như thật biết tai họa của tưởng? Tưởng là vô thường, khó, là 
pháp biến dịch. Đó gọi là tai họa của tưởng. Như vậy là như thật biết tai họa 
của tưởng. 

Thế nào là như thật biết sự xuất ly của tưởng? Đối với tưởng, điêu phục dục 
tham, đoạn dục tham, vượt dục tham. Đó gọi là sự xuất ly của tưởng. Như vậy 
là như thật biết sự xuất ly của tưởng. 

Thé nào là như thật biết hành? Nghĩa là sáu tư thân: Tư sanh ra từ nhãn xúc; 
tư sanh từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Đó gọi là hành. Như vậy là như thật biết hành. 

Thê nào là như thật biết sự tập khởi của hành? Tập khởi của xúc là tập khởi 
của hành. Đó gọi là sự tập khởi của hành. Như vậy là như thật biết sự tập khởi 
của hành. 

тће nào là như thật biết vị ngọt của hành? Hy lạc do nhân đuyên hành mà 
sanh. Đó gọi là vị ngọt của hành. Như vậy là như thật biết vị ngọt của hành. 

Thể nào là như thật biết tai họa của hành? Hành là vô thường, khó, là pháp 
biên dịch. Đó gọi là tai họa của hành. Như vậy là như thật biết tai họa của hành. 

Thé nào là như thật biết sự xuất ly của hành? Đối với hành, điều phục dục 
tham, đoạn dục tham, vượt dục tham. Đó gọi là sự xuất ly của hành. Như vậy là 
như thật biết sự xuất ly của hành. 

Thể nào là như thật biết thức thân? Nghĩa là sáu thức thân: Nhãn thức thân, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức thân. Đó gọi là thức thân. Như vậy là như thật biết 
thức thân. 


KINH ТАР А-НАМ # 33 


Thé nào 1à nhu thát biét su tập khởi của thức? Tập khởi của danh sắc là tập 
khởi của thức. Dó gọi là sự tập khởi của thức. Như vậy là như thật biết sự tập 
khởi của thức. 

Thé nào là như thật biết vị ngọt của thức? Hỷ lạc do thức làm nhân duyên 
mà sanh. Đó là vị ngọt của thức. Như vậy là như thật biết vị ngọt của thức. 

Thế nào là như thật biết tai họa của thức? Thức là vô thường, khó, là 
pháp biến dịch. Đó gọi là tai họa của thức. Như vậy là như thật biết tai họa 
của thức. 

Thé nào là như thật biết xuất ly của thức? Đối với thức, điều phục dục tham, 
đoạn dục tham, vượt dục tham. Đó gọi là sự xuất ly của thức. Như vậy là như 
thật biết sự xuất ly của thức. 

Này Tỳ-kheo, nêu Sa-môn, Bà-la-môn nào đối với sắc, biết như vậy, thấy 
như vậy thì do biết như vậy, thây như vậy, vị ây hướng đến ly dục; đó gọi là sự 
hướng đến chơn chánh. Ai hướng đến chơn chánh, Ta nói người đó trụ vững 
trong Pháp và Luật. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào đôi với sắc, biết như thật, thây như thật thì 
VỊ ây 46: với sắc, sanh уёт ly, Ту dục, không khởi сас lậu hoặc, tâm được giải 
thoát. Nếu ai tâm được giải thoát, vị đó là thuân nhất. Аі thuân nhất, vị ду Phạm 
hạnh đã thành. Ai Phạm hạnh đã thành là xa lìa sắc, được tự tại. Đó gọi là biên 
tế của khô. 

Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như váy. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ха-уе, ở rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có bảy xứ thiện, với ba cách quán nghĩa, thảy đều ở trong pháp này mà 
lậu hoặc được đoạn tận; do lậu hoặc được đoạn tận mà tâm được giải thoát, tuệ 
giải thoát, ngay trong đời tự mình biết rõ, tự thân chứng ngộ dày du và an tru: 
“Sự sanh của ta đã đứt, Pham hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tải sanh đời sau nữa. ` 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là bảy xứ thiện? 

Ту-Ккћео như thật biết sắc, như thật biết sự tập khởi của sắc, sự điệt tận của 
sắc, con đường đưa đến sự diệt tận sắc, vị ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự xuất 
ly của sắc. Cũng vậy, Ty-kheo như thật biết thọ, tưởng, hành, thức, sự tập khởi 
của... thức, sự diệt tận của... thức, con đường đưa đến sự diệt tận... thức, vị ngọt 
của... thức, tai họa của... thức, sự xuất ly của... thức. 
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Thế nào là như thật biết sắc? Những gi có sắc, tất cả bốn đại và sắc do bón 
đại tạo. Đó gọi là sắc. Như vậy là như thật biết sắc. 

Thé nào là nhu thát biét su tập khởi của sắc? Ái hy. Đó gọi là sự tập khởi 
của sắc. Như vậy là như thật biết sự tập khởi của sắc. 


Thế nào là như thật biết sự diệt tận của sắc? Diệt tận ái hy. Đó gọi là sự diệt 
tận của sắc. Như vậy là như thật biết sự diệt tận của sắc. 


Thé nào là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận sắc? Nghĩa là tám 
Thánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đó là con đường đưa đến sự điệt 
tận sắc. Như vậy là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận sắc. 

Thé nào là như thật biết vị ngọt của sắc? Ну lạc do sắc làm nhân duyên mà 
sanh ra. Đó gọi là vi ngọt của sắc. Như vậy là như thật biết vị ngọt của sắc. 


Thé nào là như thật biết tai họa của sắc? Sắc là vô thường, khô, là pháp bién 
dich. Dó gọi là tai họa của sắc. Như vậy là như thật biết tai họa của sắc. 


Thế nào là như thật biết sự xuất ly của sắc? Đôi với sắc, điều phục dục 
tham, đoạn dục tham, vượt dục tham. Đó gọi là sự xuất ly của sắc. Như vậy là 
như thật biết sự xuất ly của sắc. 


тће пао là như thật biết thọ? Nghĩa là sáu thọ: Thọ sanh ra từ nhãn xúc; thọ 
sanh ra từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Đó gọi là thọ. Như vậy là như thật biết thọ. 

Thế nào là như thật biết sự tập khởi của thọ? Tập khởi của xúc là tập khởi 
của thọ. Đó gọi là sự tập khởi của thọ. Như vậy là như thật biết sự tập khởi 
của thọ. 

Thế nào là như thật biết diệt tận của thọ? Diệt tận của xúc là diệt tận của thọ. 
Đó gọi là sự tập diệt tận của thọ. Như vậy là như thật biết sự điệt tận của thọ. 

Thê nào là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận thọ? Nghĩa là tám 
Thánh đạo: Chánh kiến... chánh định. Đó là con đường đưa đến sự diệt tận thọ. 
Như vậy là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận thọ. 

тће nào là như thật biết vị ngọt của thọ? Hy lạc do thọ làm nhân duyên mà 
sanh ra. Đó gọi là vị ngọt của thọ. Như vậy là như thật biết vị ngọt của thọ. 

тће nào là như thật biết tai họa của thọ? Thọ là vô thường, khô, là pháp biến 
dich. Đó gọi là tai họa của thọ. Như vậy là như thật biết tai họa của thọ. 

Thế nào là như thật biết sự xuất ly của thọ? Đối với thọ, điều phục dục 
tham, đoạn dục tham, vượt dục tham. Đó gọi là sự xuất ly của thọ. Như vậy là 
như thật biết sự xuất ly của thọ. 


Thể nào là như thật biết tưởng? Nghĩa là sáu tưởng: Tưởng sanh ra từ nhãn 
xúc; tưởng sanh ra từ nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xúc. Đó gọi là tưởng. Như vậy là như 
thật biết tưởng. 


Thé nào là như thật biết sự tập khởi của tưởng? Tập khởi của xúc là tập khởi 
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của tưởng. Dó gọi là sự tập khởi của tưởng. Như vậy là như Ша! biết sự tập khởi 
của tưởng. 

Thế nào là như thật biết sự diệt tận của tưởng? Diệt tận xúc là điệt tận tưởng. 
Đó gọi là sự diệt tận của tưởng. Như vậy là như thật biết sự diệt tận của tưởng. 

Thế nào là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận tưởng? Nghĩa là 
tám Thánh đạo: Chánh kiến... chánh định. Đó là con đường đưa đến sự diệt tận 
tưởng. Như vậy là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận tưởng. 

Thé nào là như thật biết vị ngọt của tưởng? Ну lạc do tưởng làm nhân 
duyên mà sanh ra. Đó gọi là vị ngọt của tưởng. Như vậy là như thật biết vị 
ngọt của tưởng. 

Thế nào là như thật biết tai họa của tưởng? Tưởng là vô thường, khổ, là 
pháp biên dịch. Đó gọi là tai họa của tưởng. Như vậy là như thật biết tai họa 
của tưởng. 

Thế nào là như thật biết sự xuất ly của tưởng? Đôi với tưởng mà điều phục 
tham, đoạn dục tham, vượt dục tham. Đó là sự xuất ly của tưởng. Như vậy là 
như thật biết sự xuất ly của tưởng. 

Thế nào là như thật biết hành? Nghĩa là sáu tư thân: Tư sanh ra từ nhãn 
xúc; tư sanh ra từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Đó gọi là hành. Như vậy là như 
thật biết hành. 

Thế nào là như thật biết sự tập khởi của hành? Tập khởi của xúc là tập khởi 
của hành. Đó gọi là sự tập khởi của hành. Như vậy là như thật biết sự tập khởi 
của hành. 

Thê nào là như thật biết sự diệt tận của hành? Diệt tận của xúc là diệt tận 
của hành. Đó gọi là sự diệt tận của hành. Như vậy là như thật biết sự diệt tận 
của hành. 

Thể nào là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận hành? Nghĩa là tám 
Thánh đạo: Chánh kiến... chánh định. Đó là con đường đưa đến sự diệt tận 
hành. Như vậy là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận hành. 

Thế nào là như thật biết vị ngọt của hành? Hý lạc do hành làm nhân duyên 
mà sanh ra. Đó gọi là vi ngọt của hành. Như vậy là như thật biết vị ngọt của hành. 

Thế nào là như thật biết tai họa của hành? Hành là vô thường, khó, là 
pháp biến dich. Đó gọi là tai họa của hành. Như vậy là như thật biết tai họa 
của hành. 

Thé nào là như thật biết sự xuất ly của hành? Đối với hành, điêu phục dục 
tham, đoạn dục tham, vượt dục tham. Đó là sự xuất ly của hành. Như vậy là như 
thật biết sự хиа ly của hành. 

Thế nào là như thật biết thức? Nghĩa là sáu thức thân: Nhãn thức, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức. Đó gọi là thức. Như vậy là như thật biết thức. 
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Thế nào là như thật biết sự tập khởi của thức? Tập khởi của danh sắc là tập 
khởi của thức. Đó gọi là sự tập khởi của thức. Như vậy là như thật biết sự tập 
khởi của thức. 

Thế nào là như thật biết sự diệt tận của thức? Diệt tận danh sắc là diệt tận 
thức. Đó gọi là sự diệt tận của thức. Như vậy là như thật biết sự diệt tận thức. 

Thé nào là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận thức? Nghĩa là tám 
Thánh đạo: Chánh kiến... chánh định. Đó là con đường đưa đến sự diệt tận thức. 
Như vậy là như thật biết con đường đưa đến sự diệt tận thức. 

Thế nào là như thật biết vị ngọt của thức? Hy lạc do thức làm nhân duyên 
mà sanh ra. Đó gọi là vị ngọt của thức. Như vậy là như thật biết vị ngọt của thức. 

Thế nào là như thật biết tai họa của thức? Thức là vô thường, khổ, là 
pháp biến dịch. Đó gọi là tai họa của thức. Như vậy là như thật biết tai họa 
của thức. 

Thế nào là như thật biết sự xuất ly của thức? Đối với thức, điều phục dục 
tham, đoạn dục tham, vượt dục tham. Đó gọi là sự xuất ly của thức. Như vậy là 
như thật biết sự xuất ly của thức. 

Này các Ту-Кћео, đó gọi là bảy xứ thiện. 

Thế nào là ba cách quán nghĩa? Nếu Tỳ-kheo ở tại chỗ rừng vắng, dưới gốc 
cây, giữa đông trồng, quán sát âm, giới, nhập; đó gọi là Tỳ-kheo ba cách quán 
nghĩa. VỊ ây dùng phương tiện chơn chánh tư duy nghĩa đó. 

Này các Tỳ-kheo, đó gọi là bảy xứ thiện, với ba cách quán nghĩa, thảy đều 
ở trong pháp này mà lậu hoặc được đoạn tận; do lậu hoặc được đoạn tận, tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự mình biết rõ, tự thân chứng ngộ 
đây đủ an trụ: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau.” 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

– Do châp thủ nên sanh đăm trước. Không châp thủ thì không đắm trước. 
Hãy lắng nghe và khéo suy niệm, Ta sẽ vì các Шау mà giảng nói! 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Thưa vâng, bạch Thé Tôn! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

= тће nào là do chấp thủ nên sanh дат trước? Ке phàm phu ngu sĩ vô học, 
đối với sắc thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau; thấy sắc là ngã, ngã sở nên 
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chấp thủ. Khi đã chấp thủ, nếu sắc kia hoặc biến chuyền, hoặc 461 khác thì tâm 
cũng chuyên theo. Vì tâm bị chuyển theo nên cũng sanh chấp thủ, đắm trước, trì 
giữ tâm một chỗ. Do trì giữ tâm một chỗ nên sanh ra sợ hãi, chướng ngại, tâm 
loạn. Đó là vi thủ trước vậy. 

Kẻ phàm phu при sĩ vô học, đối với thọ, tưởng, hành, thức ау là пей, khác 
ngã, hoặc ở trong nhau; tháy thức là ngã, ngã sở nên chấp thú. Khi đã chấp thủ, 
nêu thức kia hoặc biến chuyên, hoặc 401 khác thì tâm kia cũng chuyển theo. Vì 
tâm bị chuyên theo nên cũng sanh chấp thủ, đắm trước, trì giữ tâm một chỗ. 
Do trì giữ tâm một chỗ nên sanh ra sợ hãi, chướng ngại, tâm loạn. Đó là vì thủ 
trước vậy. Đó gọi là thủ trước. 

Thế nào là không chấp thủ thì không đắm trước? Đa văn Thánh đệ tử đối 
với sắc không ау là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau; 461 với sắc không thấy 
là ngã, ngã sở dé chấp thủ. Khi không thấy là ngã, ngã sở để chấp thủ sắc thì sắc 
kia hoặc chuyên biến, hoặc đôi khác, tâm không bị chuyển theo. Vì tâm không 
bị chuyên theo nên không sanh ra chấp thủ, đăm trước, không trì giữ tâm một 
chỗ. Do không trì giữ tâm một chỗ cho nên không sanh ra sợ hãi, chướng ngại, 
tâm loạn. Đó là vì không thủ trước vậy. 

Cũng vậy, 401 với thọ, tưởng, hành, thức không thấy là ngã, khác ngã, 
hoặc ở trong nhau. Khi không thấy là ngã, ngã sở đề chấp thủ thì thức kia hoặc 
chuyên bién, hoặc 401 khác, tâm không bị chuyên theo. Vì tâm không bị chuyển 
theo nên không sanh ra chấp thủ, đắm trước, không trì giữ tâm một chỗ. Do 
không trì giữ tâm một chỗ nên không sanh ra sợ hãi, chướng ngại, tâm loạn. Đó 
là vì không thủ trước vậy. Đó gọi là không thủ trước. 

Như vậy gọi là thủ trước và không thủ trước. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


KINH SỐ 44 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Nếu có sanh thì bị trói buộc, không sanh thi không bị trói buộc. Hãy lắng 
nghe, hãy khéo suy niệm, Та sẽ vì các Шау giảng nói! 

Thế nào là có sanh thì bị trói buộc? Kẻ phảm phu ngu sĩ vô học, vì không 
biết như thật sắc, tập khởi của sắc, diệt tận sắc, con đường đưa đến diệt tận sắc, 
VỊ ngọt của вс, tai họa của. sắc, xuất ly của sắc. Do không như thật biết cho 
nên hoan hỷ sắc, tán thán sắc, thủ trước sắc, ó nơi sắc thấy là ngã, ngã sở để 


chấp thủ. Do спар thủ nên khi sắc ấy hoặc bi chuyên biến, hoặc 461 khác thì 
tâm bị chuyền bién, 461 khác theo. Do tâm bị chuyền biến, 401 khác theo, nên 
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tâm bị trói buộc, trì giữ tâm một chỗ. Do trì giữ tâm một chỗ nên sanh ra sợ hãi, 
chướng ngại, luyễn tiếc. Vì có sanh nên bị trói buộc. 

Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy 

Đó gọi là có sanh thì bị trói buộc. 

Thê пао là không sanh thì không bị trói buộc? Đa văn Thánh đệ tử như thật 
biết sắc, tập khởi của sắc, diệt tận sắc, con đường đưa đến diệt tận sắc, vị ngọt 
của sắc, tai họa của sắc, xuất ly của sắc. Do như thật biết nên không ái hỷ sắc, 
không tán thán sắc, không thủ trước sắc, © nơi sắc không ау пра, пра só dé 
cháp thú. Do khóng cháp thủ nên khi sắc áy hoặc bị chuyền biến, hoặc đôi khác 
thì tâm không chuyền biến, đổi khác theo. Do tâm không bị chuyền bién, đôi 
khác theo, nên tâm không bị trói buộc, không trì giữ tâm một chỗ. Do không trì 
giữ tâm một chỗ cho nên tâm không sanh ra sợ hãi, chướng ngại, luyễn tiếc. Vì 
không sanh nên không thủ trước. 

Đổi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Đó gọi là không sanh thì không bị trói buộc. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 45 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có năm thọ âm. Những gi là năm? Sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, thức 
thọ â âm. Nếu những Sa-môn, Bả-la-môn nào thây có ngã thì họ đều từ nơi năm 
thọ âm này mà thây có ngã. Các Sa-môn, Bà-la-môn nào thấy sắc là ngã, là 
khác ngã, hoặc sắc ở trong ngã, ngã ở trong sắc; thì thây thọ, tưởng, hành, thức 
là ngã, là khác ngã, hoặc thọ, tưởng, hành, thức ở trong ngã, ngã ở trong thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Phàm phu ngu si vô học, do vô minh nên thây sắc là ngã, khác ngã, hoặc 
о trong nhau và nói ngã là chân thật nên không xả. Do không ха, các căn tăng 
trưởng. Các căn đã tăng trưởng thì sanh các xúc. Do xúc chạm của sáu xúc nhập 
xứ nên phàm phu ngu si vô học khởi lên cảm giác khô, lạc, từ xúc nhập xứ khởi 
lên. Những gi là sáu? Đó là nhãn xúc nhập xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, y xúc nhập хи. 

Như vậy, này Ту-Кћео, có ý giới, pháp giới, vô minh giới. Phàm phu при si 
vô học do vô minh xúc mà khởi ý tưởng có, y tưởng không, ý tưởng vừa không 
vừa có; y tưởng ta hơn, ý tưởng ta băng, ý tưởng ta kém; y tưởng ta biết, ta thấy; 
ý tưởng biết như vậy, ý tưởng thấy như vậy, đều do sáu xúc nhập xứ khởi lên. 


Đa văn Thánh đệ tử đối với sáu xúc nhập xứ này, xả ly vô minh mà sanh 
minh. Không sanh ý tưởng có, ý tưởng không, ý tưởng vừa có vừa không: ý 
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tuóng ta hon, y tuóng ta bàng, y tuóng ta kém; ý tưởng ta biết, ý tưởng ta thấy. 
Đã biết như vậy, thấy như vậy rồi, vô minh xúc khởi lên trước kia bị diệt. У 
tưởng minh xúc sau được sanh khởi. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 46 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, đức Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có năm thọ åm. Những øì là năm? Sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ 
âm. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào bằng Túc mạng trí, tự mình biết rõ các đời 
sông trước, đã biết, sẽ biết, đang biết thì Һау đều ở nơi năm thọ ấm này mà đã 
biết, sẽ biết, đang biết rằng: “Ta trải qua đời quá khứ, có sắc như vậy, thọ như 
vậy, tưởng như vậy, hành như vậy, thức như vậy.” 

Nếu cái gì bị chướng ngại, bị phân tán, cái đó gọi là sắc thọ ấm. Chướng 
ngại nhau hoặc do tay, hoặc đá, hoặc gậy, hoặc đao, hoặc lạnh, hoặc nóng, hoặc 
khát, hoặc đói, hoặc sự xúc chạm của muôi mong, độc trùng, mưa 210; đó gọi là 
bị chướng ngại bởi sự xúc chạm. Cho nên, bị chướng ngại là sắc thọ âm. 

Lại nữa, sắc thọ ám này vô thường, khô, là pháp biến dịch. 

Các tướng cảm giác đó gọi là thọ thọ âm. Cảm thọ cái gi? Cảm thọ khổ, cảm 
thọ lạc, cảm thọ không khó không lạc, cho nên nói răng tướng cảm giác là thọ 
thọ âm. Lại nữa, thọ thọ ám này vô thường, khó, là pháp biến dịch. 

Các tưởng là tưởng thọ âm. Tưởng những 212 Ít tưởng, nhiều tưởng, vô 
lượng tưởng, tưởng. đối với không có gì, khởi tưởng không gì; cho nên nói 


tưởng Ја tưởng thọ âm. Lại nữa, tưởng thọ âm này vô thường, khó, là pháp 
biến dịch. 

Tướng tạo tác là hành thọ âm. Tạo tác cái øì? Tạo tác sắc, tạo tác thọ, tưởng, 
hành, thức; cho nên nói tướng tạo tác là hành thọ âm. Lại nữa, hành thọ âm này 
vô thường, khó, là pháp biến dịch. 

Tướng phân biệt biết rõ là thức thọ ấm. Biết rõ cái gì? Biết sắc, biết thanh, 
hương, vi, xúc, pháp; cho nên nói tướng phân biệt biết rõ là thức thọ âm. Lại 
nữa, thức thọ âm này là pháp vô thường, khổ, biên dịch. 


Này các Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử đối với săc thọ âm hãy học như уду: 
“Та nay, hiện tai Ы sắc hiện tai 8 ăn; trong đời quá khứ đã từng bi sắc áy à án, cüng 
nhu trong hiện tại пау.” Rôi vị ây lại suy nghĩ như уйу: “Та nay bị sắc hiện tại 
ăn. Nếu ta lại tham đăm sắc vị lai thì cũng sẽ bị sắc ду ăn như trong hiện 141." 
Biết như vậy ròi, vị åy không tiếc nuôi sắc quá khứ, không mong câu sắc vị lai, 
đối với sắc hiện tại thì sanh ra yêm ly, ly dục, diệt tận, hướng đến tịch diệt. 
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Đa văn Thánh đệ tử đối với thọ, tưởng, hành, thức thọ âm hãy học như vây: 
“Ta nay, hiện tại bị... thức hiện tại ăn, trong đời quá Кћи đã từng bi... thức ду 
ăn, cũng như trong hiện tại пау.” Rồi vị ду lại suy nghĩ như vây: “Ta nay đã 
bị... thức hiện tại ăn. Nếu ta còn tham đắm... thức vị lai thì cũng sẽ bị... thức â ây 
ăn như trong hiện tại.” Biết như vậy rồi, vị ấy không tiếc nuối... thức quá khứ, 
không mong cầu... thức vị lai, 461 với... thức hiện tại thì sanh ra yêm ly, ly dục, 
diệt tận, hướng đến tịch diệt. 

Diệt chứ không tăng, lùi chứ không tiễn, diệt chứ không khởi, xả chứ 
không thủ. 

Đối với cái gì diệt chứ không tăng? Sắc diệt chứ không tăng: thọ, tưởng, 
hành, thức diệt chứ không tăng. 

Đối với cái gì lùi chớ không tiến? Sắc lùi chớ không tiến; thọ, tưởng, hành, 
thức lùi chớ không tiến. 

Đối với cái gì diệt chớ không khởi? Sắc diệt chớ không khởi; thọ, tưởng, 
hành, thức diệt chứ không khởi. 

Đối với cái gì xả chứ không thủ? Sắc ха chứ không thủ; thọ, tưởng, hành, 
thức xả chứ không thủ. 

Diệt chứ không tăng, tịch diệt mà an trụ; lùi chứ không tiễn, tịch tĩnh rút lui 
mà an trụ; diệt chứ không khởi, tịch diệt mà an trụ; xả chứ không thủ, không 
sanh ra trói buộc. Do không bị trói buộc nên tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta 
đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tải 
sanh đời sau nữa.” 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


* 


Bài kệ tóm tắt nội dung mười kinh trên: 


Ta {һар kém, hat gióng, Phong ше, năm chuyền, bảy, 
Hai trói buộc và giác, Ba đời âm bị ăn. 
Жжжж 
КІМН 80 47 
Tói nghe nhu уду: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Có Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Thiện nam tử có tín tâm cần phải suy nghĩ như vây: “Ta cần phải tùy thuận 
pháp. Ta, до: với sắc, hãy sông tu tập nhiêu vê yêm ly; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức, hãy sông tu tập nhiều về yêm ly.” Thiện nam tử có tín tâm liên đối VỚI sắc 
thường sông tu tập nhiêu hơn về yêm ly. Cho nên vi ây 461 VỚI sắc được yếm ly; 
đối với thọ, tưởng, hành, thức được yêm ly. Do yếm ly, vị ấy ly dục, giải thoát, 
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giải thoát tri kiến: “Su sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc сап làm đã 
làm xong, tự biêt không còn tái sanh nữa.” 
Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 48 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Thiện nam tử có tín tâm, chánh tín xuất gia, sóng không gia dinh, tu suy 
nghi: “Ta nên tùy thuận pháp, đối với sắc, hãy sông thường tu tập vê yếm ly; đôi 
với thọ, tưởng, hành, thức, hãy sống thường tu tập vë yêm Ту.” Thiện nam tử có tín 
tâm, chánh tín xuất gia, sóng khóng gia dinh. Vi dói VỚI săc, VỊ ây sông thường tu 
tập về nhàm chán; đôi với thọ, tưởng, hành, thức, vi ây sông thường tu tập về nhàm 
chán, nên đối VỚI sắc được thoát ly; đối với thọ, tưởng, hành, thức, được thoát ly. 
Ta nói, các vị ду chắc chắn ау đêu thoát ly sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khố-não. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 49 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với Tôn giá A-nan: 
- Nêu trưởng giả hay con của trưởng giá có tín tâm đến hỏi мау rằng: “Đôi 
với những pháp nào biết được sự sanh diệt của nó?” Thây sẽ trả lời như thế nào? 
Tôn giả A-nan bạch Phật: 


— Bạch Thế Tôn, néu có trưởng giá hay con của trưởng giả có tín tâm đến 
hỏi, con sẽ đáp như vây: “Biết sắc là pháp sanh diệt; biết thọ, tưởng, hành, thức, 
là pháp sanh diệt.” Bạch Thế Tôn, nêu có trưởng giả hay con của trưởng giả đến 
hỏi, con sẽ trả lời như vậy. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Lành thay! Lành thay! Cần phải trả lời như vậy. Vì cớ sao? Vì sắc là pháp 
sanh diệt; thọ, tưởng, hành, thức là pháp sanh diệt. Biết sắc là pháp sanh diệt, 
đó gọi là biết sắc; biết thọ, tưởng, hành, thức là pháp sanh diệt, đó gọi là biết 
thọ, tưởng, hành, thức. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 50 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
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Вау gió, дас Thé Tón nói vói Tón già А-пап: 

— Nếu các người xuất gia ngoại đạo đến hỏi thây răng: “Này A-nan, vì sao 
Thế Tôn dạy người ta tu hành Phạm hạnh?” Được hỏi như vậy, thây sẽ trả lời 
như thê nào? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, néu những người xuất gia ngoại đạo đến hỏi con: “Này 
A-nan, vì sao Thê Tôn day người ta tu tập các Phạm hạnh?” Con sẽ trả lời: “Vì 
đề đôi với sắc tu tập yém ly, Ту dục, diệt tận, giải thoát, không sanh, cho nên Thé 
Tôn dạy người ta tu tập các Pham hạnh; vì де đối với thọ, tưởng, hành, thức tu 
tập yém ly, Ту dục, diệt tận, giải thoát, không sanh, cho nên Thê Tôn dạy người 
ta tu tập các Phạm hạnh.” Bạch Thé Tôn, néu có người xuất gia ngoại đạo đến 
hỏi, con sẽ trả lời như vậy. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Lành thay! Lành thay! Nên trả lời như vậy. Vì cớ sao? Quả thật, Ta vì để 
đối với sắc tu tập yêm ly, ly dục, giải thoát, không sanh, cho nên dạy người tu 
tập các Phạm hạnh; đối với thọ, tưởng, hành, thức tu tập yêm ly, ly dục, giải 
thoát, không sanh, cho nên dạy người tu tập các Phạm hạnh. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 51 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Та пау sẽ vì các thầy giảng nói về pháp hoại và pháp bất hoại. Hãy lắng 
nghe, khéo suy nghĩ, Та sẽ vì các thây giảng nói! 

Này các Tỳ-kheo, sắc là pháp hoại. Sắc ây diệt; Niễt-bàn là pháp bát hoại. 
Thọ, tưởng, hành, thức là pháp hoại... Thức ây diệt; Niêt-bàn là pháp bât hoại. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 52 
(Uất-đê-ca Tu-đa-la, như được nói trong Tăng nhất А-пат, về phẩm 
Bồn phap). 


KINH SỐ 53 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, ở phía Bắc 
tụ lạc Тан а, trú trong rừng Thân-thứ. 
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Bây giờ, tụ lạc chủ, Ва-1а-пбп Đại Tánh nghe đồn rằng: “Sa-món dong họ 
Thích, từ dòng họ lớn Thích-ca, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chánh tín, lìa 
bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo, thành bậc Vô thượng Đăng 
Chánh Giác, đến nước Câu-tát-la này, du hành trong nhân gian, йёп phía Вас 
tụ lạc Tát-la, trú trong rừng Thân-thứ. Lại nữa, Sa-món Cù-đàm а áy, nhu vày 
sắc mạo, danh xưng, chân thật công đức, được trời và người tán thán, tiếng đồn 
khắp tám phương, là bậc Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn; Ngài ở giữa các thé giới, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn, với đại trí có thê tự mình chứng biết rằng: “Sự sanh của Ta đã 
dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa." Ngài thuyết pháp cho đời, khoảng đâu, đoạn giữa và đoạn cuối 
đều toàn thiện, nghĩa toàn thiện, vi toàn thiện, thuần nhất, mãn tịnh, Phạm hạnh 
thanh bạch, diễn thuyết Diệu pháp. Lành thay, nên gặp vị ấy! Lành thay, nên đi 
đến vị ây! Lành thay, nên cung kính у] ду!” 

Suy nghĩ như vậy rồi, Bà-la-môn Đại Tánh sửa soạn xe, mang theo nhiều 
tùy tùng, bưng bình vàng, câm lọng cán vàng, đi đến chỗ Phật, cung kính phụng 
SỰ. Đến Cửa rừng, vl ду xuống xe, đi đến chỗ Thé Tôn, chào đón hỏi thăm xong, 
ngôi xuống một bên, bạch Thé Tôn: 

— Sa-môn Cü-dàm luận cái gì, thuyết cái gì? 

Phật nói với Bà-la-môn: 

— Ta luận về nhân, thuyết về nhân. 

Bà-la-môn ây lại bạch Phật: 

— Luận về nhân như thế nào? Thuyết về nhân như thê nào? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Có nhân, có duyên, thế gian tập khởi. Có nhân, có duyên cho sự tập khởi 
của thé gian. Có nhân, có duyên, thé gian Дей tận. Có nhân, có duyên cho su 
diệt tận của thé gian. 

Bà-la-món bạch Phật: 

— Thế nào là có nhân, có duyên, thế gian tập khởi? Có nhân, có duyên cho 
sự tập khởi của thé gian? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

- Phảm phu ngu si không học, không như thật biết sắc, tập khởi của sắc, diệt 
tận của 546, VỊ ngọt của sắc, tai họa của sác, xuát ly cúa sác. Do khóng nhu thật 
biết nên vị ây ái lạc sắc, tán thán sắc, sống theo tâm đắm nhiễm. Do ái lạc sắc 
cho nên có thủ, do duyên thủ nên có hữu; do duyên hữu nên có sanh-già-bệnh- 
chết-ưu-bi-khô-não; đó là sự tập khởi của toàn khối khô lớn. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy. 
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Này Bà-la-môn, đó gọi là có nhân, có duyên, thé gian tập khởi. Có nhân, có 
duyên cho sự tập khởi của thê gian. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

- Thê nào là có nhân, có duyên, thé gian diét? Có nhân, có duyên cho sự 
điệt tận của thê gian? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Đa văn Thánh đệ tử như thật biết sắc, tập khởi của sắc, diệt tận của sắc, 
vi ngọt спа sắc, tai họa của sắc, xuât ly của sắc; do như thật biệt, vị ду đôi với 
вас không ái lạc, không tán thán, không дат nhiễm, không lưu trụ; do không 
ái lạc, không lưu trụ, nên sắc ái diêt. Ai diệt thì thủ diệt. Thủ diệt thì hữu diệt. 
Hữu diệt thì sanh-già-bệnh-chêt-ưu-bi-khô-não diệt. Thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. 

Này Bả-la-môn, đó gọi là có nhân, có duyên, thế gian diệt. Có nhân, có 
duyên cho sự diệt tận của thê gian. 

Này Bà-la-môn, đó gọi là luận nhân, đó gọi là thuyết nhân. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

= Thưa Си-дат, như vậy là luận nhân, như vậy là thuyết nhân. Tôi bận 
nhiêu việc, nay xIn cáo từ. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

- Nên biết đúng thời! 

Phật thuyết kinh này xong, các Bà-la-môn nghe lời Phật dạy, tùy hỷ, hoan 
ћу, lê chân Phật, rôi lui vê. 


KINH SỐ 54 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nại, trong chỗ trú xứ tiên nhon, vườn 
Lộc Dã. 

Lúc ду, tại tụ lạc Tỳ-ca-đa-lỗ-ca có một người Bà-la-môn di đến chỗ Phật, 
cung kính chào hỏi, ngôi sang một bên, rôi bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm, tôi có một đệ tử trẻ, biết thiên văn, biết chủng tộc, xem 
tướng cát hung cho đại chúng; nói có, tât là có; nói không, tât là không: nói 
thành, tât là thành; nói hoại, tât là hoại. Thưa Cù-đàm, ý Ngài nghĩ sao? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

- Hãy gác qua việc đệ tử trẻ của ông biết thiên văn, tộc tánh. Nay Ta hỏi 
ông, ông cứ tùy theo ý mà trả lời. 

Này Bà-la-môn, ý ông nghĩ sao, sắc vốn không có chủng loại chăng? Thọ, 
tưởng, hành, thức vôn không có chúng loại chăng? 
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Đáp: 

— Đúng vậy, thưa Cù-đàm! 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Ông nói răng đệ tử trẻ của ông biết ró thién vàn, tóc tánh, по cho đại 
chúng như vây; nói có, tât có; nói không, tât không: sự biệt và Шау ây không 
phải là không thật chăng? 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Đúng vậy, bạch đức тће Tôn! 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Y óng nghi sao? Có sắc nào là thường trụ trăm năm chăng? Hay là đỗi 
khác mà sanh, đôi khác mà diệt? Có thọ, tưởng, hành, thức nào là thường trụ 
trăm năm chăng? Hay là đôi khác mà sanh, đôi khác mà diệt? 

Đáp: 

— Đúng vậy, bạch Thé Tôn! 

Phật bảo Bà-la-môn: 

_ Y Опр nghi sao? Dë tú tré cüa óng biết thiên văn, tộc tánh, và nói cho đại 
chúng răng thành tât là không hoại; sự biệt, thây ây không phải là không thay 
đôi chăng? 

Đáp: 

— Đúng vậy, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo Bà-la-môn: 

- Ông nghĩ sao? Pháp này và pháp kia, sự thuyết này và sự thuyết kia, 
trường hợp nào hơn? 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, đây là thuyết đúng như pháp, đúng như điều Phật nói, hiên 
bày, khai phát. Cũng như có một người chìm xuông nước được vớt lên, người 
bị tù tội được cứu ra, người lạc đường được chỉ lôi, nơi tôi tám được đưa đèn 
sáng, ngày hôm пау Ге Tôn khéo nói pháp thù thăng cũng lại như vậy, hiên 
bày, khai phát. 

Phật nói kinh này xon ‚ Bà-la-môn Tỳ-ca-đa-lỗ-ca nghe lời Phật dạy, hoan 
ћу, tùy hy, bèn rời chô ngôi đứng dậy, lê chân Phật rôi lui vê. 


KINH SỐ 55 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nal, trong trú xứ tiên nhơn, vườn Lộc Dã. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
- Nay Та sẽ nói về âm và thọ âm. 
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Thé nào là âm? Những gi có sắc, hoặc quá khứ, hoặc у] lai, hoặc hiện tại, 
hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc хап, hoặc xa, hoặc gân; 
tất cả chúng được gọi chung là sắc ấm. Tùy theo những gì có thọ, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy. Tất cả chúng được gọi chung là thọ, tưởng, hành, thức 
âm. Đó gọi là âm. 

Thế nào là thọ âm? Nếu sắc là hữu lậu, có chấp thủ thì sắc Ây, hoặc quá 
khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, phát sinh tham dục, sân nhué, ngu s1 và các thứ 
tâm sở tùy phiên não khác. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đó gọi là 
thọ âm. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 56 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ва-1а-па1. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về pháp hữu lậu và vô lậu. 

Nếu sắc là hữu lậu đưa đến chấp thủ thì sắc ây có khả năng sanh ra ái và 
nhuê. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là hữu lậu đưa дёп chap thủ thì... thức 
ду có khả năng sanh га ái, nhuê. Đó gọi là pháp hữu lậu. 

Thé nào là pháp vô lâu? Nhüng gi có săc là vô làu không dua dén cháp фи 
thì sắc ây, hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, không sanh ra ал, прие. Cüng 
vậy, những gi có thọ, tưởng, hành, thức là vô lậu không dua đên châp thủ thi... 
thức ây, hoặc quá khứ, hoặc vl lai, hoặc hiện tại, không sanh ra ái, nhuê. Đó gọi 
là pháp vô lậu. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


* 


Bài kệ tóm tắt nội dung các kinh trên: 


Hai tín, hai A-nan, Hoại pháp, Uất-đê-ca, 
Bà-la-môn và thê gian, Trừ lậu, vô lậu pháp. 
жжж 
KINH SÓ 57 
Tói nghe nhu vày: 


Một thời, Phát trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn khoác y, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. Sau đó, Ngài 
lại ôm y bát, không nói với chúng Tăng, không gọi thị giả, chỉ một mình không 
ai theo, đi vê quôc độ phương Tây, du hành trong nhân gian. 
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Lúc ду, ở trong rừng An-đà, có một Ty-kheo từ xa trông thây Thế Tôn, 
không nói với chúng Tăng, không gọi thị giả, chỉ một mình không ai theo. Sau 
khi thấy vậy, vị áy bèn đi đến chỗ Tôn giả A-nan, bạch với Tôn giả A-nan: 


— Tôn già biết cho, Thế Tôn không nói với chúng Tăng, không gọi thị giả, 
chỉ một mình không ai theo mà ra đi du hành. 

Tôn giả A-nan nói với vị Tỳ-kheo ấy: 

— Nếu như Thế Tôn không nói với chúng Tăng, không gọi thị giả, chỉ một 
minh không ai theo mà ra di du hành thì không nên đi theo Ngài. Vì cớ sao? 
Ngày hôm nay Thế Tôn muốn an trụ trong tịch diệt, ít bận rộn. 


Bây 010, Thế Tôn du hành qua phương Вас, đến nước Bán-xà, tại tụ lạc Ba- 
đà, ở dưới một gốc cây bạt-đà-tát-]a trong rừng có người giữ gìn. 

Lúc bây giờ, có số đông Tỳ-kheo đi đến chỗ Tôn giả A-nan, nói với Tôn giả 
A-nan: 

— Thưa Tôn giả, ngài có nghe đức Thế Tôn hiện giờ ở đâu? 

Tôn giả А-пап trả lời: 

— Tôi nghe Thế Tôn đi về phương Вас, trú ở đưới gốc cây bạt-đà-tát-la trong 
rừng, có người giữ gìn, thuộc tụ lạc Ba-đà nước Bán-xà. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nói với Tôn giả A-nan: 

— Tôn giả nên biết, chúng tôi không được thấy đức Thế Tôn đã lâu; nếu 
không ngại mệt nhọc, xin Tôn giả cùng chúng tôi đi đến chỗ Thế Tôn. Xin 
thương xót! 

Tôn giả A-nan biết đúng lúc, nên im lặng nhận lời. 

Вау giờ, Tôn giả A-nan cùng số đông Ty-kheo, qua khói đêm, vào sáng 
sớm, đắp y, mang bát vào thành Xá-vệ khất thực, Крас thực xong trở về tinh xá, 
xếp ngọa cụ, mang y bát, đi ra hướng Tây, du hành trong nhân gian, rôi quay 
vë phía Bắc, đến trong rừng có người giữ gìn, thuộc tụ lạc Ва-да nước Вап-ха. 
Bây giờ, Tôn giả A-nan cùng với sô đông Ty-kheo xếp y bát, rửa chân xong, 
đi đến chỗ đức Thế Tôn, đầu mặt đánh lễ dưới chân Phật, ngồi xuông một bên. 


Bấy giờ, đức Thé Tôn vì số đông Tỳ-kheo thuyết pháp, chỉ dạy điêu lợi ích 
an VUI. 

Khi ấy, ở giữa chúng có một Tỳ-kheo nghĩ răng: “Biết thế nào, thây thế nào 
де mau được dứt sạch lậu hoặc?” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn biết điều suy nghĩ trong tâm của Tỳ-kheo ây, mới bảo 
các Ty-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo ở trong chúng này suy nghĩ răng: “Biết thế nào, thây thé 
nào để mau được dứt sạch lậu hoặc?” Ta đã thuyết pháp răng: “Hãy khéo quán 
sát các âm, đó gọi là bón niệm xứ, bón chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm 
lực, bảy giác chi và tám Thánh đạo phân. Ta đã thuyết pháp như vậy, khiến quán 


48 # KINH TẠP А-НАМ 


sát các âm, mà пау còn có thiện nam tử, không siêng năng muốn làm, không 
siêng năng vui thích, không siêng năng suy nghĩ, không siêng năng tin tưởng, 
mà tự biếng nhác, không thé tinh tân dé được dứt hết các lậu hoặc. Nếu lại có 
thiện nam tử, đối với pháp của Ta nói ra, quán sát các âm, siêng năng muốn làm, 
vui thích, suy niệm, tin tưởng thì người đó có thé mau được dứt hết các lậu hoặc. 

Kẻ phàm phu ngu si không học, đối với sắc thây là ngã. Nếu thấy ngã thì 
đó gọi là hành. Hành đó lấy gì làm nhân, lây gì làm tập khởi, do cái gì sanh và 
do cái gì chuyên? 

Do vô minh xúc mà sanh tham ái, duyên tham ái khởi ra hành kia. Ái này 
lấy gì làm nhân, lấy gi làm tập khởi, do cái gì sanh và do cái gì chuyên? 

Ái lây thọ làm nhân, lây thọ làm tập khởi, do thọ sanh và do thọ chuyên. 
Thọ lây gì làm nhân, lây gì làm tập khởi, do cái gì sanh, do cái gì chuyên? 

Thọ lây xúc làm nhân, lây xúc làm tập khởi, do xúc sanh, do xúc chuyến. 
Xúc lây gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, do cái gì sanh, do cái gì chuyển? 

Xúc láy sáu nhập xứ làm nhân, lây sáu nhập xứ làm tập khởi, do sáu nhập 
xứ sanh và do sáu nhập xứ chuyền. 

Sáu nhập xứ này là pháp hữu vi, vô thường, là pháp duyên khởi của tâm. 
Xúc thọ, hành thọ này cũng là pháp hữu vi, vô thường, là pháp duyên khởi 
của tâm. 

Quán sát như vậy mà còn thây sắc là ngã hay không thây sắc là ngã mà thấy 
sắc là ngã sở; không thấy săc là ngã sở mà thấy sắc ở trong ngã; không thây sắc 
ó trong ngã mà thấy ngã ở trong sắc; không thấy ngã ở trong sắc mà thây thọ 
là ngã; không thây thọ là ngã mà thấy thọ là ngã sở; không thây thọ là ngã sở 
mà thấy thọ ở trong ngã; không Һау thọ ở trong ngã mà Һау пра ó trong tho; 
khóng tháy ngã ở trong thọ mà thây tưởng là ngã; không thấy tưởng là ngã mà 
thây tưởng là ngã sở; không thây tưởng là ngã sở mà thây tưởng ở trong ngã; 
không thây tưởng ở trong ngã mà thấy ngã ở trong tưởng; không thây ngã ở 
trong tưởng mà thây hành là ngã: không Һау hành là ngã mà thấy hành là ngã 
sở; không thấy hành là ngã sở mà ау hành ở trong ngã; không thấy hành ở 
trong ngã mà ау пра ó trong hành; khóng tháy ngà ó trong hành mà tháy thúc 
là ngã; không thấy thức là ngã mà thấy thức là ngã sở; không thấy thức là ngã 
sở mà thây thức ở trong ngã; không thấy thức ở trong ngã mà thấy ngã ở trong 
thức; không thây ngã ở trong thức, lại khởi đoạn kiến, hoại hữu kiến; không 
khởi đoạn kiến, hoại hữu kiến, mà không lìa ngã mạn. Ai không lìa ngã mạn mà 
lại thấy ngã, người thây ngã đó tức là hành. 


Hành ду do nhân cái gì, tập khởi gì, do даи sanh, do đâu chuyên? (Nói giống 
nhw trước cho đến ngã mạn). Ai biết như thế, thây như thế thì mau được dứt 
sạch lậu hoặc. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 58 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, Ở giảng đường Lộc Mẫu, vườn phía 
Đông. Sau giờ tọa thiên Бибі chiêu, Те Tôn dên trước các Ty-kheo trải tòa 
ngôi và nói với các Ty-kheo: 

— Có năm thọ âm. Thế nào là năm? Nghĩa là sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, 
thức thọ âm. 

Вау giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai 
hữu, quy gôi sát đât, chăp tay bạch Phật: 
= Bach Thé Тбп, пат tho ám này là sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ 
âm phải không? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Thây hãy trở lại chỗ ngồi mà hỏi. Ta sẽ vì thầy giảng nói! 

Vị Tỳ-kheo ấy lễ Phật xong, trở về chỗ ngôi của mình, bạch đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn, năm thọ âm này lây cải gi làm góc, láy cái gi làm tập, do 
cái gi sanh, do cái gi xúc? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

- Năm thọ âm này lây dục làm góc, do duc Тар, duc sanh, duc xúc. 

Khi nghe Phật nói như thé, Tỳ-kheo ấy vui vẻ, tùy hy, bach Phật: 

- Thế Tôn nói về năm thọ âm như vậy, hay thay lời nói này! Bây giờ, con 
lại xin hỏi Thê Tôn, năm âm tức là thọ hay là năm âm khác thọ? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Chăng phải năm âm tức là thọ, cũng chăng phải năm âm khác thọ. Nêu 
người 461 với năm âm có dục tham, đó là năm thọ âm. 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Lành thay! Thế Tôn hoan hy, tùy hy, cho con xin hỏi lần nữa. Có hai âm 
tương quan chăng? 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

– Đúng thê! Đúng thê! Nếu có một người suy nghĩ thé này: “Та ở đời vi lai 
sẽ được sắc như vây, thọ như vây, tưởng như vây, hành như vây, thức như vây.” 
Đó gọi là âm ấm tương quan. 


Ty-kheo bạch Phật: 


— Lời Ngài dạy thật hay! Con rất vui mừng, tùy hý. Con lại xin hỏi nữa. 
Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là âm? 


Phật bảo Ту-Кћео: 
— Những gi có sắc hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc 
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ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc хап, hoặc xa, hoặc gân, 001 chung tật cả 
là âm. Đó gọi là âm. Thọ, twng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Như thế, này Tỳ-kheo, đó gọi là âm. 

Тӯ-Кһео bạch Phật: 


- Những điều Ngài dạy thật hay! Con rất vui mừng, tùy hỷ. Con xin được 
hỏi nữa. Bạch Thé Tôn, do nhân 21, do duyên gi gọi là sắc âm? Do nhân gi, do 
duyên gi gọi là thọ, tưởng, hành, thức âm? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

- Bốn đại là nhân, bón đại là duyên, đó gọi là sắc âm. Vì cớ sao? Những gi 
thuộc vë sắc âm, tất cả đều là bốn đại, do bốn đại tạo tác. Xúc là nhân, xúc là 
duyên sanh thọ, tưởng, hành. Vì thé nên го: là thọ, tưởng, hành âm. Vì cớ sao? 
Vì nêu những gì thuộc thọ, tưởng, hành, tật cả chúng đêu lây xúc làm duyên. 
Danh sắc làm nhân, danh sắc làm duyên, đó gọi là thức â âm. Vì cớ sao? Vì nêu 
cái gì thuộc về thức, tất cả thứ ây đều do danh sắc làm duyên. 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Lành thay! Lời dạy của Ngài con rất tùy hy, vui mừng. Con lại xin hỏi 
thêm. Bạch Thế Tôn, thế nào là sắc vị? Thế nào là sắc hoạn? Thế nào là sắc 
ly? Thế nào là thọ, tưởng, hành, thức vị? Thé nào là... thức hoạn? Thé nào là... 
thức ly? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Duyên theo sắc sanh ra vui thích, gọi là sắc vị. Vì sắc vô thường, khô, biến 
dịch, đó gọi là sắc hoạn. Nếu đối với sắc, điều phục được dục tham, đoạn dứt 
dục tham, vượt qua dục tham, đó gọi là sắc ly. Nêu duyên theo thọ, tưởng, hành, 
thức sanh ra vui thích, đó gọi là... thức vi. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, 
khó, biến dịch, đó gọi là... thức hoạn. Đối với thọ, tưởng, hành, thức, điều phục 
được dục tham, đoạn dứt dục tham, vượt qua dục tham, đó gọi là... thức ly. 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Lành thay! Những điều Phật chỉ đạy, con rất vui mừng, tùy hỷ. Con lại xin 
hỏi nữa. Bạch Тће Tôn, thế nào là sanh ngã mạn? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Hàng phàm phu ngu si vô học, nơi sắc thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong 
nhau; nơi thọ, tưởng, hành, thức thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau, tü 
nơi đó sanh ngã mạn. 

Ty-kheo bạch Phật: 


— Lành thay! Lời dạy của Ngài con rất vui mừng, tùy hy. Con lại xin hỏi 
nữa. Bạch Thé Tôn, làm sao được không ngã mạn? 


Phật bảo Ту-Кћео: 
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— Đa văn Thánh đệ tử đỗi với sắc không thấy là ngã, khác ngã, hoặc ở trong 
nhau; đôi với thọ, tưởng, hành, thức không thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong 
nhau, đó gọi là không ngã mạn. 

Тӯ-Кһео bạch Phật: 

= Lành thay lời dạy của Thé Tôn! Con xin được hỏi nữa. Bạch Thé Tôn, 
Шау được gi, biệt được gì mới dứt hêt các lậu hoặc? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Những gi thuộc về sắc quá khứ, hoặc у] lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, 
hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tê, hoặc tôt, hoặc xâu, hoặc xa, hoặc gân, tât cả đêu 
chăng phải là ngã, chăng khác ngã, chăng ở trong nhau. Tho, tưởng, hành, thức 
cũng lại như thê. Tỳ-kheo nào biệt như thê, Фау như thê thì chóng dứt sạch hêt 
lậu hoặc. 

Lúc bấy giờ, trong pháp hội có một vị Ty-kheo kia độn căn, không hiểu biết, 
bị vô minh che Јар, khởi ác tà kiến, nghĩ răng: “Nếu vô ngã, tạo nghiệp vô ngã 
thì trong đời vi lai а1 sẽ thọ quả báo?” 

Khi đó, Thế Tôn biết điều suy nghĩ trong tâm Tỳ-kheo ду, liên nói với các 
Ty-kheo: 

— Ó trong chúng này, nếu có kẻ ngu si vô minh nghĩ rằng: “Nếu sắc vô ngã, 
tạo nghiệp vô ngã; thọ, tưởng, hành, thức vô ngã, tạo nghiệp vô ngã thì trong 
đời vi lai ai sẽ thọ quả Бао?” Điều nghi ngờ như vậy, trước hêt Та giải thích cho 
Tỳ-kheo kia. Thế nào Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

Đáp: 

— Bạch Thê Tôn, vô thường! 

— Nếu vô thường là khó chăng? 

Đáp: 

— Bạch Thé Tôn, là khô! 

Hỏi: 

— Nếu là pháp vô thường, khô, biên dịch, đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong 
đó thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Đáp: 

- Bạch Thé Tôn, không! 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thé. Vậy nên, này các Tỳ-kheo, những 
gì thuộc về sắc quá khứ, hoặc hiện tại, noặc vi lai, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc 
thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần; tất cả đều chăng phải ngã, 
chăng phải ngã sở; người thấy như thế gọi là chánh kiến. 

Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thé. Da văn Thánh đệ tử quán như thé 
thì tâm liên nhàm chán, nhàm chán rôi thì lia dục, đã lia dục thì được giải thoát, 
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giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hạnh đã thành... tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.” 

Sau khi đức Phật nói kinh này xong, nhiều vị Tỳ-kheo không sanh khởi các 
lậu hoặc, tâm được giải thoát. Các Tỳ-kheo sau khi nghe những điêu Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


* 


Bài kệ tóm tắt nội dung các kinh trên: 


Âm căn, âm tức thọ, Hai дт cùng tương quan, 
Danh dự, nhân hai м1, Ngã mạn, chóng lậu tận. 
жжж 
KINH SÓ 59 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có năm thọ â âm. Thế nào là năm? Sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ 
âm. Quán năm thọ âm này là pháp sanh diệt. Nghĩa là sắc này, sắc tập khởi này, 
sắc diệt này; thọ, tưởng, hành, thức này,... thức tập khởi này,... thức diệt này. 

Thế nào là sắc tập khởi? Thế nào là sắc diệt? Thế nào là thọ, tưởng, hành, 
thức tập khởi? Thế nào là thọ, tưởng, hành, thức diệt? 

Ái hy tập khởi là sắc tập khởi, ái hy diệt là sắc diệt. Xúc tập khởi là thọ, 
tưởng, hành tập khởi; xúc diệt là thọ, tưởng, hành diệt. Danh sắc tập khởi là 
thức tập khởi, danh sắc diệt là thức diệt. 

Này Ту-Кћео, như thế là sắc tập khởi, sắc diệt; đó là sắc tập khởi, sắc diệt. 
Như thé là thọ, tưởng, hành, thức tập khởi; thọ, tưởng, hành, thức diệt; đó là 
thọ, tưởng, hành, thức tập khởi; thọ, tưởng, hành, thức diệt. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 60 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, đức Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có năm thọ âm. Thế nào là năm? Đó là sắc thọ Ат; thọ, tưởng, hành, 
thức thọ âm. Lành thay, Ту-кћео không vui thích đôi VỚI sắc, không khen 
ngợi sắc, không bám giữ đối với sắc, không dính mắc sắc! Lành thay, Ty- 
kheo khóng vui thích 401 vói tho, tưởng, hành, thức; không khen ngợi... thức; 
không bám giữ... thức; không dính măc.. . thức! Vi cớ sao? Nếu ‚Ту-Кһео 
không уш thích đối với sắc, không khen ngợi sắc, không bám giữ sắc, không 
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giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hạnh đã thành... tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.” 

Sau khi đức Phật nói kinh này xong, nhiều vị Tỳ-kheo không sanh khởi các 
lậu hoặc, tâm được giải thoát. Các Tỳ-kheo sau khi nghe những điêu Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


* 


Bài kệ tóm tắt nội dung các kinh trên: 


Âm căn, âm tức thọ, Hai дт cùng tương quan, 
Danh dự, nhân hai м1, Ngã mạn, chóng lậu tận. 
жжж 
KINH SÓ 59 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có năm thọ â âm. Thế nào là năm? Sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ 
âm. Quán năm thọ âm này là pháp sanh diệt. Nghĩa là sắc này, sắc tập khởi này, 
sắc diệt này; thọ, tưởng, hành, thức này,... thức tập khởi này,... thức diệt này. 

Thế nào là sắc tập khởi? Thế nào là sắc diệt? Thế nào là thọ, tưởng, hành, 
thức tập khởi? Thế nào là thọ, tưởng, hành, thức diệt? 

Ái hy tập khởi là sắc tập khởi, ái hy diệt là sắc diệt. Xúc tập khởi là thọ, 
tưởng, hành tập khởi; xúc diệt là thọ, tưởng, hành diệt. Danh sắc tập khởi là 
thức tập khởi, danh sắc diệt là thức diệt. 

Này Ту-Кћео, như thế là sắc tập khởi, sắc diệt; đó là sắc tập khởi, sắc diệt. 
Như thé là thọ, tưởng, hành, thức tập khởi; thọ, tưởng, hành, thức diệt; đó là 
thọ, tưởng, hành, thức tập khởi; thọ, tưởng, hành, thức diệt. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 60 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, đức Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có năm thọ âm. Thế nào là năm? Đó là sắc thọ Ат; thọ, tưởng, hành, 
thức thọ âm. Lành thay, Ту-кћео không vui thích đôi VỚI sắc, không khen 
ngợi sắc, không bám giữ đối với sắc, không dính mắc sắc! Lành thay, Ty- 
kheo khóng vui thích 401 vói tho, tưởng, hành, thức; không khen ngợi... thức; 
không bám giữ... thức; không dính măc.. . thức! Vi cớ sao? Nếu ‚Ту-Кһео 
không уш thích đối với sắc, không khen ngợi sắc, không bám giữ sắc, không 


KINH ТАР А-НАМ # 53 


dinh mắc sắc; thì đối với sắc không vui thích, tâm được giải thoát. Cũng như 
thế, đối với thọ, tưởng, hành, thức chăng vui thích; đối với... thức chăng khen 
= chăng bám giữ đối với... thức; chăng dính mặc đối với... thức; thì đối 
.. thức chăng ưa thích, tâm được giải thoát. Nếu Tỳ-kheo chăng ưa sắc, 

ча được giải thoát, như thế đỗi với thọ, tưởng, hành, thức cũng không VUI 
thích, tâm được giải thoát, không diệt, không sanh, bình đăng trụ nơi hạnh 
buông xả, chánh niệm, chánh chí. Tỳ-kheo tin biết như thé, thây như thé, mé 
trước đều thông suốt không sót, mé trước đều thông suốt không sót hết rồi; те 
sau cũng đều thông suốt hết không sót; mé sau thông suốt không sót hết rôi; 
mé trước, mé sau ёи thóng suốt không sót, không có gì dính mặc. Vì không 
có gì dính mắc nên đối với thé gian không có gì châp thú, không châp thú nên 
không có gi mong câu, không mong. câu nên tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta 
đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 61 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, đức Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có năm thọ âm. Những gi là nám? Nghĩa là sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, 
thức thọ âm. 

Thế nào là sắc thọ ám? Những рі thuộc về sắc, 141 са đều là bốn đại và bón 
đại tạo sắc; đó 001 là sắc thọ âm. Lại nữa, sắc đó là pháp vô thường, khô, bién 
dịch. Nếu sắc thọ âm kia đứt hết, không sót, rốt ráo, ха Па, điệt tận, ly dục, tịch 
lặng; sắc thọ âm khác lại không nỗi tiếp, chăng khởi, chăng xuất; đó сот là diệu, 
đó gọi là tịch tịnh, đó gọi là xả ly, sạch hết tật cả các ái còn lại, được vô dục, 
diệt tận, Niễt-bàn. 

Thé nào là thọ thọ âm? Nghĩa là sáu thọ thân. Những gi là sáu thọ thân? 
Nghĩa là thọ sanh ra bởi nhãn xúc; thọ sanh ra bởi nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Đó 
gọi là thọ thọ ấm. Lại nữa, thọ thọ âm này là pháp vô thường, khó, biến dịch... 
diệt tận, Niễt-bàn. 

Thé nào là tưởng thọ âm? Nghĩa là sáu tưởng thân. Những gì là sáu? Nghĩa 
là tưởng sanh ra bởi nhãn xúc;... y xúc. Đó gọi là tưởng thọ âm. Lại nữa, tưởng 
thọ âm này là pháp vô thường, khổ, biến dịch,... diệt tận, Niết-bàn. 

Thé nào là hành thọ âm? Nghĩa là sáu tư thân. Những gì là sáu? Nghĩa là tư 
sanh ra bởi nhãn xúc;... ý xúc. Đó gọi là hành thọ âm. Lại nữa, hành thọ âm nảy 
là pháp vô thường, khổ, biến dịch.... điệt tận, Niết-bàn. 
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Thế nào là thức thọ âm? Nghĩa là sáu thức thân. Những gì là sáu? Nghĩa là 
nhãn thức thân;... ý thức thân. Đó gọi là thức thọ âm. Lại nữa, thức thọ âm này 
là pháp vô thường, khổ, biến dịch.... điệt tận, Niết-bàn. 

Này Tỳ-kheo, néu đôi với pháp này dùng trí tuệ tư duy, quán sát, phân biệt, 
nhàn chịu, đó gọi là Tùy tín hành; siêu việt, lia sanh, vượt qua phàm phu, chưa 
đắc quả Tu-đà-hoàn, khoảng giữa nếu chưa chết, chắc chăn được quả Dự lưu. 

Này Tỳ-kheo, nếu nơi pháp này tăng trưởng trí tuệ, tư duy, quán sát, nhẫn 
chịu, đó gọi là Tùy pháp hành; siêu việt, xa lia sanh, vượt khỏi hàng phàm phu, 
chưa được quả Tu-đà-hoàn, khoảng giữa néu chưa chết, chắc chắn được quả 
Ти-да-ћоап. 

Này Tỳ-kheo, đối với pháp này đều thấy như thật với chánh tuệ, ba kiết 
được đoạn tận, biết khắp hêt, nghĩa là thân kiến, giới сат thủ và nghi. 


Này Tỳ-kheo, đó gọi là quả Ти-да-ћоап, không rơi vào đường ác, quyết 
định sẽ tháng đên Chánh giác, bày lần qua lại trong cõi trời, người, sau đó mới 
giải thoát. Này Tỳ-kheo, nếu đối với pháp này đều thấy với chánh tuệ như thật, 
tâm không khởi lậu hoặc gọi là A-la-hản; các lậu đã dứt sạch, việc cần làm đã 
làm xong, buông bỏ, xa lia gánh nặng, chính mình được lợi ích, sạch các kiết 
sử, chánh trí, tâm được giải thoát. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 62 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có năm thọ âm. Đó là sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Phàm 
phu ngu sĩ vô học, không trí tuệ, không sáng suốt, đôi với năm thọ à âm sanh ngã 
kiến, bị ràng buộc, khiến cho tâm bị ràng buộc, dính mắc mà sanh ra tham dục. 
Này các Ty-kheo, đa văn Thánh đệ tử có trí tuệ sáng suốt, đôi với năm thọ ám 
này, không һау ngã bị ràng buộc, dính mắc khiến cho tâm bị hệ truoc mà khởi 
tham dục. 

М1 sao kẻ phàm phu ngu sĩ vô học, không trí tuệ, không sáng suốt, đôi với 
năm thọ âm, thây ngã hệ truoc, khiên cho tâm bị ràng buộc, dính mặc mà sanh 
tham dục? 

Này các Ty-kheo, phàm phu ngu sĩ vô học, không trí tuệ, không sáng suốt, 
thây sắc là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau. Cũng thé, người ấy thấy thọ, 
tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau. Như vậy phàm phu ngu 
si vô học, không trí tuệ, không sáng suốt, 461 với năm thọ ấm, nói là ngã, hệ 
trược, làm cho tâm bị trói buộc mà sanh tham dục. 
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Này các Tỳ-kheo, vì sao vị đa văn Thánh đệ tử có trí tuệ sáng suốt, không 
thây ngã hệ trược, khiến trói buộc tâm, mà sanh ra tham dục? Vì Thánh đệ tử 
không thấy sắc là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau. Cũng thê, vị ду 401 với thọ, 
tưởng, hành, thức không ау là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau. Như vậy, vị 
đa văn Thánh đệ tử có trí tuệ sáng suốt, đôi với năm thọ âm này không thấy có 
ngã, hệ truoc, khiến trói buộc tâm sanh tham dục. Nếu những gi thuộc về sắc 
hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc 
tê, hoặc tốt, hoặc xâu, hoặc xa, hoặc gần, vị ду quán sát tất са đều là vô thường. 
Cũng như thế thọ, tưởng, hành, thức hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, 
hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc хап, hoặc xa, hoặc gån, 
vị ду chánh quán tất са đều vô thường. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 63 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

– Có năm thọ âm. Đó là sắc thọ дт; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Này Ty- 
kheo, néu Sa-môn, Bà-la-môn chấp có ngã thì tất са đều chấp nơi năm thọ âm 
này là ngã. Những gì là năm? Các Sa-môn, Bà-la-môn đối với sắc Шау là ngã, 
khác ngã, hoặc ở trong nhau. Cũng thế nơi thọ, tưởng, hành, thức, vị ду thấy là 
пра, khác ngã, hoặc ở trong nhau. Như vậy là phàm phu ngu si, vô minh, chấp 
ngã, phân biệt, chấp ngã sở. Người không lia ngã sở thì vin vào các căn rôi sanh 
ra xúc. Sáu xúc duyên vào sở xúc thì phàm phu ngu si vô học sanh ra khó vui, 
từ đó mà phát sinh các thứ pháp này, pháp khác; đó là sáu xúc thân. Những рі là 
sáu? Đó là nhãn xúc nhập xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nhập xứ. Ту-Кћео có y 
giới, pháp giới, vô minh giới; đối với xúc của vô minh xúc, kẻ phàm phu ngu si 
vô học nói có, nói không, nói vừa có vừa không, nói chàng phải có chàng phải 
không, nói ta là tôi thăng, nói ta bằng, ta biết, ta thấy. 

Lại nữa, này Ty-kheo, đa văn Thánh đệ tử trụ nơi sáu xúc nhập xứ có thê 
nhàm chán mà xa lia vô minh và sanh ra sự sáng suốt. Người ây 461 với vô 
minh, lia duc và sanh ra sự sáng suốt, chăng có, chăng không, chăng phải vừa 
có vừa không, chắng phải chăng có chăng không, chăng có ta hơn, ta kém, ta 
bằng, ta biết, ta thấy. Biết như thế, Фау như thé rôi thì vô minh xúc trước diệt 
đi, minh xúc sau sanh khởi. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 64 
Tôi nghe như vây: 
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Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở vườn phía Đông, giảng đường Lộc 
Tử Mẫu. 

Вау giờ, Thế Tôn sau giờ tọa thiền Бибі chiêu, Ngài vào giảng đường, trải 
tòa ngôi giữa đại chúng, nói kệ tán thán: 


Pháp không có tự ngã, Cũng không có ngã sở, 
Ngã đã còn không có, Ngã sở do đâu sanh? 
Ty-kheo giải thoát đây, At dứt hạ phân kiệt. 


Lúc ấy, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai hữu, quỳ gói phải 
sát đất, chắp tay bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, thé nào là “Không có tự ngã, cũng không có ngã sở; ngã 
đã chăng có, ngã sở do đâu sanh? Tỳ-kheo giải thoát đây, át dứt hạ phần kiết”? 


Phật bảo Ту-Кћео: 


— Phàm phu ngu si vô học châp sắc là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau; 
chấp thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau. Đa văn Thánh 
đệ tử không thây sắc là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau; không thây thọ, 
tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau; cũng chăng phải người 
biết, cũng chăng phải người Һау. Săc này là vô thường: thọ, tưởng, hành, thức 
là vô thường. Sắc là khó; thọ, tưởng, hành, thức là khó. Sắc là vô ngã; thọ, 
tưởng, hành, thức là vô ngã. Cái sắc này không nên có; thọ, tưởng, hành, thức 
không nên có. Vì cái sắc này là pháp hư hoại; thọ, tưởng, hành, thức là pháp hư 
hoại; cho nên chăng phải ngã, chăng phải ngã sở. Ngã, ngã sở không nên có, 
người giải thoát như thể, chắc chăn sẽ đứt được năm hạ phân kiết sử. 

Báy giờ, Tỳ-kheo ây bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, đã dứt năm hạ phân kiết sử rôi làm sao được sạch các lậu 
hoặc, thành vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng, an trụ 


đây đủ: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, 
tự biết không còn thọ thân sau na”? 


Phật bảo Ty-kheo: 
— Phàm phu ngu sĩ vô học, ở nơi không sợ hãi mà sanh sợ hãi, đó là sự sợ 
hãi của kẻ phàm phu ngu si. 
Vô ngã, phi ngã sở, Са hai chàng nên sanh. 
Phan duyên bốn chỗ thức ở. Những gi là bốn? Đó là thức ở sắc. Sắc phan 


duyên sắc, yêu thích tăng thêm, sinh trưởng rộng lớn; đối với thức trụ nơi thọ, 
tưởng, hành, phan duyên, yêu thích tăng thêm, sinh trưởng rộng lớn. 


Này Tỳ-kheo, thức ở nơi chỗ này, hoặc đến, hoặc di, hoặc trụ, hoặc khởi, 
hoặc diệt, tăng thêm, sinh trưởng rộng lớn. Nếu có ai nói: “Lại có pháp khác 
nơi đó, thức hoặc đến, hoặc đi, hoặc trụ, hoặc khởi, hoặc diệt, hoặc tăng thêm, 
sinh trưởng rộng lớn”; đó chỉ là lời nói suông, hỏi đến rôi chăng biết, chỉ thêm 
ngu si, vì chăng phải cảnh giới của họ. Vì cớ sao? Này T-kheo, đã lia tham dục 
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спа sắc giới, ý sanh ràng buộc đối với sắc cũng dứt; ý sanh ràng buộc đối với 
sắc đã dứt hăn, thức phan duyên cũng đoạn, thức không trụ trở lại, cũng không 
tăng tiễn, sinh trưởng rộng lớn. Đã lia tham dục của thọ, tưởng, hành 2195; у 
sanh ràng buộc đối với thọ, tưởng, hành cũng dứt. У sanh ràng buộc đối với thọ, 
tưởng, hành dứt; thức phan duyên cũng đoạn, thức không chỗ trụ, cũng không 
tăng tiến, sinh trưởng rộng lớn. Thức không chỗ trụ nên không tăng trưởng, 
không tăng trưởng nên không có điều gì tạo tác, không có điều gì tạo tác nên 
an trụ, an trụ nên biết đủ, biết đủ nên được giải thoát, giải thoát nên đối với các 
pháp thế gian không có gì chấp thủ, vì không châp thủ nên không đắm trước, 
không đắm trước nên tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Này Ty-kheo, Ta nói thức chăng trụ ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, bón 
góc trên dưới, diệt trừ tham dục, һау pháp Niết-bàn, diệt tận, tịch tịnh, mát mẻ. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


* 


Bài kệ tóm tắt nội dung các kinh trên: 


Sanh diệt chăng nên vui, Cùng ba thứ phân biệt, 
Nên quán sát tham trước, Đó gọi là Uu-đà-na. 
жжж 
KINH SÓ 65 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Thường nên tu tập tinh tân, thiên tư, tĩnh lặng tâm mình, quán sát như thật. 


Thé nào là quán sát như thật? Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt; đây là 
thọ, tưởng, hành, thức; đây là... thức tập; đây là... thức diệt. 


Thế nào là sắc tập? Thé nào là thọ, tưởng, hành, thức tập? Pham phu ngu 
s¡ vô học đối với các thọ, khô, vui, không khô không VUI; không quán sát như 
thật thọ tập, thọ diệt, thọ vi, thọ hoạn, thọ ly này. Vì không quản sát như thật 
cho nên đôi với thọ lại vui thích, dám trước, sanh chấp thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão-bệnh-tử-ưu-bi- Киб-пйо; như thé thuần đại khô tụ từ 
tập mà sanh. Đó БО! là sắc tập. Dó gọi là thọ, tưởng, hành, thức tập. 


Thế nào là sắc diệt; thọ, tưởng, hành, thức diệt? Đa văn Thánh đệ tử đối với 
các thọ, khó, vui, không khô không vui; quán sát như thật thọ tập, thọ diệt, thọ 
vị, thọ hoạn, thọ ly. Vì quán sát như thật nên 401 với thọ đứt sự ái trước, ái trước 
dứt nên thủ dứt, thủ dứt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão- 
bệnh-tử-ưu-bi-khố-não diệt; như thê thuân đại khổ tụ đều diệt hết. Dó gọi là sắc 
diệt; thọ, tưởng, hành, thức diệt. Vì thế Tỳ-kheo phải thường nên tu tập tinh tân, 
thiên tư, tĩnh lặng tâm mình, quán sát như thật. 
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Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật day, hoan hy phụng hành. 
Như vậy là quán sát, như vậy là phân biệt các thứ phân biệt, biết rộng tật cả, 
biết gần gũi, tu tập, nhập xúc chứng. (Hai kinh cũng nói rộng như thê). 


KINH SÓ 66 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Các Ty-kheo thường nên tu tập tinh tán, thiên tư, tĩnh lặng tâm mình. Vì 
cớ sao? Tu tập tinh tân, thiên tư, tĩnh lặng tâm mình thì quán sát như thật. Thế 


nào là quán sát như thật? Nghĩa là như thật quán sát sắc này, sắc tập này, sắc diệt 
này; thọ, tưởng, hành, thức này;... thức tập пау;... thức diệt này. 

Thé nào là sắc tập? Thế пао là thọ, tưởng, hành, thức tập? 

Này Ту-Ккћео, phàm phu ngu sĩ vô học không quản sát như thật sắc tập, sắc 
vị, sắc hoạn, sắc ly; nên vui thích sắc ду, khen ngợi, ái trước nên sắc còn phải tái 
sanh đời vị lai. Thọ, tưởng, hành, thức cũng được nói rộng như thé. Sắc â ау sanh 
thì thọ, tưởng, hành, thức liên sanh; đã không giải thoát đôi với sắc thì cũng 
không giải thoát đối với thọ, tưởng, hành, thức; Ta nói người ду cüng khóng 
giải thoát đối với sanh-già-bệnh-chết-lo-buôn-khô-não, thuân đại khô tụ. Đó 
gọi là sắc tập; thọ, tưởng, hành, thức tập. 

Thế пао là sắc diệt; thọ, tưởng, hành, thức diệt? Đa văn Thánh đệ tử quán 
sát như thật về sắc tập, sắc diệt, sắc vi, sắc hoạn, sắc ly và biết như thật. Vì biết 
như thật nên vị ây không ưa thích đối với sắc, không khen ngợi sắc, không dám 
trước sắc, cũng không sanh sắc vị lai. Thọ, tưởng, hành, thức cũng được nói 
rộng như thé. Vì sắc chăng sanh; thọ, tưởng, hành, thức chàng sanh; nên đối với 
sắc được giải thoát, 401 với thọ, tưởng, hành, thức được giải thoát; Ta nói người 
ây được giải thoát sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khô, não và thuân đại khô tụ. 
Đó gọi là sắc diệt; thọ, tưởng, hành, thức diệt. Vì thê Tỳ-kheo phải luôn luôn tu 
tập tinh tân, thiên tư, tĩnh lặng nội tâm, tinh cần phương tiện, quán sát như thật. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


(Quản sát như thể,... cho đến tác chứng, mu'i hai kinh cũng nói rộng 
như thê). 


KINH SỐ 67 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Thường nên tu tập tỉnh tân, thiền tư, tĩnh lặng nội tâm. Vì sao? Ty-kheo 
tu tập tinh tân, thiền tư, tĩnh lặng nội tâm thì như thật quán sát. Thê nào là như 
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thật quán sát, như thật biết? Biết như thật sắc này, sắc tập này, sắc diệt này; thọ, 
tưởng, hành, thức пау;... thức tập пау;... thức diệt này. 

тће nào là sắc tập; thọ, tưởng, hành, thức tập? 

Phàm phu ngu sĩ vô học không biết như thật sắc tập, sắc diệt, sắc vị, sắc 
hoan, sắc ly. Vi không biết như thật nên vui thích, đăm trước sắc ду, khen ngợi 
sắc ấy. Vì đăm trước sắc, khen ngợi sắc nên chấp thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên lão-tử-ưu- bi-khố-não; như thé thuân đại khổ tụ sanh. Đó gọi 
là sắc tập; thọ, tưởng, hành, thức tập. 

Thế nào là sắc diệt; thọ, tưởng, hành, thức diệt? 

Đa văn Thánh đệ tử biết như thật sắc tập, sắc 4161, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly. 
Vì biết như thật cho nên không vui thích, không khen ngợi sắc. Vì không vui 
thích, không khen ngợi sắc nên ái lạc diệt, ái lạc diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên 
hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão-tử-ưu-bi-khổ-não diệt; như 
thế thuân đại khô tụ diệt. 

Thế nào là đa văn Thánh đệ tử biết như thật thọ, tưởng, hành, thức;... thức 
tập,... thức diệt,... thức vị,... thức hoạn,... thức ly? Vì biết như thật nên không 
vui thích, không đăm trước, không khen ngợi thức ây; vì không vui thích, không 
đắm trước, không khen ngợi... nên ái lạc diệt; ái lạc diệt nên thủ diệt, thủ diệt 
nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão-tử-ưu-bi-khỗô-não diệt; 
như thế thuần đại khó tụ diệt, tất cả đều diệt. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là sắc 
diệt; thọ, tưởng, hành, thức diệt. Ty-kheo nên luôn luôn tu tập tinh tán, thiền tư, 
tĩnh lặng nội tâm. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Quán sát như thé... tác chứng mười hai kinh cũng nói rộng như thê). 


KINH SỐ 68 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
– Thường nên tu tập tinh tân, thiền tư, tĩnh lặng tâm mình, quán sát như thật. 


Thế nào là quán sát như thật? Biết như thật sắc này, sắc tập này, sắc diệt này; 
thọ, tưởng, hành, thức này;... thức tập пау;... thức diệt này. 

Thế nào là sắc tập; thọ, tưởng, hành, thức tập? 

Do mắt và sắc làm duyên sanh ra thức, ba pháp này hòa hợp sanh xúc, 
duyên xúc sanh thọ, duyên thọ sanh ái,... thuần đại khó tụ sanh. Đó gọi là sắc 
tập. Như thế tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ý và ФО làm duyên sanh y thức, ba pháp 
này hòa hợp sanh xúc, duyên xúc sanh thọ, duyên thọ sanh ái.. . thuần đại khó 
tụ sanh. Đó gọi là sắc tập; thọ, tưởng, hành, thức tập. 
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Thế nào là sắc diệt; thọ, tưởng, hành, thức diệt? 

Do mắt và sắc, nhãn thức sanh, ba pháp này hòa hợp sanh xúc, xúc diệt thì 
thọ diệt,... thuần đại khó tụ diệt. Như thê tai, mũi, lưỡi, thân, ý; duyên ý và pháp, 
ý thức sanh, ba pháp này hòa hợp sanh xúc, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên 
ái diệt, ái diệt... thuần đại khổ tụ diệt. Đó gọi là sắc diệt; thọ, tưởng, hành, thức 
diệt. Vì thế, này các Tỳ-kheo, nên luôn tu tập tinh tân, thiền tư, tĩnh lặng nội tâm. 

Bây giờ các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

(Quán sát như thế,... tác chứng mười hai kinh cũng nói rộng như thê). 

* 


Bài kệ tóm tắt nội dung các kinh trên: 


Thọ cùng sanh và уш, Cũng nói sáu nhập xứ, 
Môi môi mười hai loại, Kinh thiên định tam-muĝi. 
жжж 
KINH SÓ 69 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay Та sẽ nói hữu thân tập thú đạo và hữu thân tập diệt đạo. 

Thé nào là hữu thân tập thú дао? 

Phàm phu ngu si vô học không biết như thật sắc tâp, sắc diệt, sắc vị, sắc 
hoạn, sắc ly. Vì không biết như thật nên yêu thích sắc, khen ngọi sàc, dám truóc 
sắc, trụ 5йс và thích sác. Vì khen ngợi sắc, dám trước sắc, trụ sắc, nên yêu thích 
thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão-tử-ưu-bi-khô-não. Như thế 
thuân đại khô tụ sanh. Thọ, tưởng, hành, thức cũng được nói rộng như thế. Đó 
gọi là hữu thân tập thú đạo. Tỳ-kheo nên biết hữu thân tập thú đạo tức khô tập 
thú đạo. 

Thé nào là hữu thân tập diệt đạo? 

Đa văn Thánh đệ tử biết như thật sắc, sắc tập. sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc 
ly. Vì biết như thật nên đối với sắc không ưa thích, không khen ngợi, không 
дат trước, không trụ. Vì không ưa thích, không khen ngợi, không дат trước, 
không trụ nên ái lạc sắc diệt. Ái lạc sắc diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, 
hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão-tử-ưu-bi-khổ-não, thuần đại khổ tụ diệt. 
Thọ, tưởng, hành, thức cũng như thế. Đó gọi là hữu thân diệt đạo tích. Hữu thân 
diệt đạo tích tức là khổ diệt đạo tích, vì thế nên nói hữu thân diệt đạo tích. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

(Về “hữu và về “nên biết” cũng nói như trên). 
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KINH SÓ 70 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ nói về hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. Các Ty- 
kheo hãy lăng nghe, khéo nghĩ nhớ, Та sẽ vì các Шау giảng nói! 

Thé nào là hữu thân biên? Đó là năm tho â âm. Những øì là năm? Đó là sắc 
thọ ấm; thọ, tưởng, hành, thức thọ ấm. Dó gọi là hữu thân biên. 

Thé nào là hữu thân tập biên? Nghĩa là ưa thích ái cùng với hỷ tham VỀ SỰ 
hữu (nghiệp quả) trong tương lai, môi mỗi đêu vui thích, tham дат. Đó gọi là 
hữu thân tập biên. 

Thé nào là hữu thân diệt biên? Nghĩa là ưa thích ái cùng với hý tham về 
sự hữu (nghiệp quả) trong tương lai, môi môi sự yêu thích, đăm trước đã nhô 
hêt, đã dứt sạch không còn sót, lia dục, tịch diệt, văng lặng. Đó gọi là hữu thân 
diệt biên. 

Vì thế nên nói hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Về “hữu” và về “nên biết” cũng nói như trên). 


KINH SỐ 71 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay Ta sẽ nói hữu thân, hữu thân tập, hữu thân diệt, hữu thân diệt 
đạo tích. Các Ту-кћео hãy lăng nghe, khéo tư niệm, Та sẽ vì các Шау giảng nói! 

Thê nào là hữu thân? Nghĩa là năm thọ âm. 

Những gi là năm? Sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Đó gọi là 
hữu thân. 

Thế nào là hữu thân tập? Ái cùng hy tham về sự hữu (nghiệp quả) trong 
tương lai những thứ nhiêm trước này. Đó gọi là hữu thân tập. 

Thế nào là hữu thân diệt? Ái cùng hy tham vë sự hữu (nghiệp quả) trong 
tương lai đã nhô hêt, dứt sạch, không còn thừa, ly dục, tịch diệt. Đó gọi là hữu 
thân diệt. 

Thé nào là hữu thân diệt đạo tích? Đó là bát Thánh đạo: Chánh kiến, chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định. Đó gọi là hữu thân diệt đạo tích. 

Vì thế nên nói hữu thân, hữu thân tập, hữu thân diệt, hữu thân diệt đạo tích. 
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Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

(Kinh khác cũng nói như thé, nhưng có điêu khác là: Nên biết hữu thân, 
nên biết đoạn hữu thân tâp, nên biết chứng hữu thán diệt, nên biết tu đoạn hữu 
thán đạo tích). 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

(Về “hữu” và “nên biết” cũng nói như trên, có điêu sai khác là: Tỳ-kheo 
nên biết hữu thân, đoạn hữu thân tập, chứng hữu thân diệt, tu đoạn hữu thân 
đạo tích; đó gọi là Tỳ-kheo dứt hết các pháp ái dục, ràng buộc, tu hành tương 
tục, tột cùng mé khô. 

Lại có điểm sai khác nữa: Đó gọi là Tỳ-kheo giải thoát, hoàn toàn lia câu 
ué, Phạm hạnh cứu cánh, là bậc Thượng sĩ thuần tịnh. 

Lại có điểm sai khác nữa: Đó gọi là Ty-kheo A-la-hán, sạch hết hữu lậu, 
việc cần làm đã làm xong, đã buông bỏ gánh nặng, chóng được tự lợi, dứt hết 
các kiết sử, chánh trí, tâm giải thoát. 

Lại có điểm sai khác nữa: Đó 001 là Ту-кћео dứt cửa а, vượt qua hào, siêu 
việt cảnh giới, thoát các lưới giăng, dựng lập Thánh pháp tràng. 

Thế nào là dứt cửa ải? Nghĩa là dứt năm hạ phân kiết sử. Thế nào là vượt 
qua hào? Nghĩa là vượt qua hào sâu vô minh. Thế nào là siêu việt cảnh giới? 
Nghĩa là tột cùng vô thi sanh tử. Thế nào là thoát khỏi các lưới giáng? Nghĩa là 
ái hết sạch. Thế nào là dựng lập Thánh pháp tràng? Nghĩa là ngã mạn hết. 

Lại có điểm sai khác nữa: Đó gọi là Tỳ-kheo đứt được năm chi thành sáu 
chi, thủ hộ nương nơi một, bón thứ khí xả các 46, Па các mong cầu, lặng các 
giác quán, thân hành dừng nghỉ, tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát, thuần 
nhất thành tựu Phạm hạnh bậc Vô thượng sĩ). 


Đạo áy có ba hang, Thật giác cũng ba hạng, 
Nói bôn hạng có thân, La-hán có sáu bậc. 
KINH SỐ 72 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ nói pháp được biết bởi trí và người trí. Các Tỳ-kheo hãy lăng nghe, 
khéo suy niệm, Ta sẽ vì các thây giảng nói! 
| Thé nào là pháp duoc biét? Dó là nàm tho ám. Nhüng gi là nám? Sắc thọ 
âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Đó gọi là pháp được biết. 

Thé nào là trí? Điêu phục dục tham, dứt dục tham, vượt qua dục tham. Đó 
001 là trí. 
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Thế nào gọi là người trí? A-la-hán là người trí. Bậc A-la-hán chàng có 
sự chết đời sau, chăng phải không có sự chết đời sau, chăng phải vừa có vừa 
không có sự chết đời sau, chăng phải chăng có chăng không có sự chết đời 
sau. Nói rộng vô lượng kiếp số sanh tử đều dứt. Dó là nói pháp được biết bởi 
trí và người trí. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 73 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay Та sẽ nói về gánh nặng, giữ lây gánh nặng, buông bỏ gánh nặng 
và kẻ mang gánh nặng. Các Ty-kheo hãy lăng nghe, khéo suy niệm, Ta sẽ vi 
các thây giảng nói! 

Thế nào là gánh nặng? Đó là năm thọ âm. Những gi là năm? Sắc thọ âm; 
thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. 

Thé nào là giữ lây gánh nặng? Tâm ái cùng với hy tham về sự hữu trong 
tương lai, môi môi ưa thích, tham trước. 

Thé nào là buông bỏ gánh nặng? Sự yêu thích tham đã dứt hắn, diệt һап, 
không còn sót, nhô sạch, lia dục, tịch tịnh. 


Thé nào là kẻ mang gánh nặng? Nghĩa là người, người ду có tên như thé, 
sanh ra nhu thé. dong ho nhu thé, ап uóng nhu thé, chiu khó nhu thé, sóng dat 
như thé, ở lâu như thế, mạng sóng có han. Đó gọi là gánh nặng, giữ lây gánh 
nặng, buông bỏ gánh nặng, người mang gánh nặng. 


Khi ау Thé Tôn nói kệ: 
Đã buông bỏ gánh nặng Không nên giữ lại nữa, 
Gánh nặng là khó lớn, Buông gánh là vui lớn. 
Nếu dứt tât cả ái, Thì dứt tất cả hành, 
Thâu suốt các cảnh khác, Chăng trở lại có nữa. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 74 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Có năm thọ âm. Những gi là năm? Sắc thọ ấm; thọ, ‚ tưởng, hành, thức thọ 


âm. Kẻ phàm phu ngu sĩ vô học không biết như thật sắc, sắc tập, sắc vị, sắc 
hoạn, sắc ly. Vì không biết như thật nên đối với sắc vui thích, khen ngợi, trụ 
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hệ trước, bị sắc ràng buộc, bi ràng buộc ở bên trong, không biết cội gốc, không 
biết giới hạn, không biết lia khỏi. Đó gọi là kẻ phàm phu ngu si vô học, do ràng 
buộc mà sanh, do ràng buộc mà tử, ràng buộc từ đời này sang đời khác; người 
ây do ràng buộc mà sanh cũng do ràng buộc mà tử. Đó gọi là kẻ phàm phu ngu 
si vô học, theo ma, mặc tình vào trong lưới ma, theo sự xúi рус của ma, bị ma 
lôi đi. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. 

Đa văn Thánh đệ tử biết như thật sắc, sắc tập, sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, 
sắc ly. Vì biết như thật nên không vui thích sắc, không khen ngợi, không trụ 
hệ trước, chăng bi ràng buộc của sắc trói chặt, chăng bị ràng buộc bên trong 
trói chặt, biết cội gốc, biết giới hạn, biết lìa khỏi. Đó gọi là đa văn Thánh đệ tử 
không theo ràng buộc mà sanh, không theo ràng buộc mà tử, không theo ràng 
buộc từ đời này sang đời khác, không theo ma, không rơi vào tay ma, không 
theo việc làm của ma, không bị ma trói buộc, giải thoát sự ràng buộc của ma, 
rời khỏi sự lôi cuỗn của ma. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 75 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có năm thọ ấm. Những gi là năm? Nghĩa là sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, 
thức thọ âm. Ty-kheo đôi với sắc sanh nhàm chán, ly dục, tịch diệt, không 
khởi, giải thoát. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng như thế, sanh nhàm chán, ly dục, tịch diệt, không khởi, 
giải thoát. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. Tỳ-kheo cũng đối 
với sắc sanh nhàm chán, ly dục, tịch diệt. Đó gọi là bậc A-la-hán được tuệ giải 
thoát. Thọ, tưởng, hành, thức cũng như thé, nhàm chán, ly dục, tịch diệt, giải 
thoát. Đó gọi là bậc A-la-hán được tuệ giải thoát. 

Này các Tỳ-kheo, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác và A-la-hán được 
tuệ giải thoát có gì sai biệt? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Như Lai là gốc của pháp, con mắt của pháp, nơi nương tựa của pháp; xin 
Thé Tôn vì các Tỳ-kheo nói rộng nghĩa này, các Tỳ-kheo chúng con nghe xong 
sẽ kính vâng làm. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Các Tỳ-kheo hãy lắng nghe, khéo suy niệm, Ta sẽ vì các thầy giảng nói! 

Như Lai, Ứng Сапе, Đăng Chánh Giác đối với pháp chưa từng nghe, có thé 
tu giác duoc pháp, thóng dat Vó thuong Bó-dë, vi muón giác ngó hàng Thanh 
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văn trong đời vị lai nên nói các pháp như: Tứ niệm xứ, tứ chánh cân, tứ như ý 
túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát Thánh đạo. 

Này các Ту-Кћео, đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, đối với 
điều chưa đắc mà дас, điều chưa lợi ích được lợi ích, biết đạo, phân biệt đạo, 
nói đạo, thông suốt đạo, lại có thé thành tựu cho các vị Thanh văn, dạy dó, nhắc 
nhở, nói pháp lành, chánh thuận, an vui như thé. Đó là sự sai biệt giữa Như Lai 
và A-la-hán. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 76 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Có năm thọ âm. Những gì là năm? Sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ 


âm. Này các Tỳ-kheo, các thây nên quán sát đối với sắc, quán sát sắc rồi, thấy 
có ngã, khác ngã, cũng ở trong nhau chăng? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, sắc là vô ngã, vô ngã thì vô 
thường, vô thường thì khó; nếu khó thì tất cả chúng đều chăng có ngã, chăng 
khác ngã, chăng ở trong nhau. Nên quán thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. Đa văn Thánh đệ tử đối với năm thọ âm này quán sát chăng phải ngã, 
chăng phải ngã sở. Đã quán sát như thế nên đối với thê gian không có gì châp 
thủ, người không chấp thủ thì chắc chắn không có gì đăm trước, vì không đắm 
trước nên tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 

Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 77 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

„а Сас Tỷ-kheo nên đoạn dục tham đỗi với sắc, dục tham đã đứt thì sắc đứt, 
sắc đã dứt thì biệt sắc đã dứt, biệt sắc đã dứt thì cội góc dứt, như chặt ngọn сау 
đa-la, vi lai không sanh được nữa. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH SÓ 78 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Nếu sắc sanh khởi, dừng ở, sanh ra thì chắc chăn là khô nơi sự khởi lên 
này, là bệnh nơi sự dừng ở này, là già chêt nơi sự sanh khởi này. Thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lại như vậy. 

Này các Ty-kheo, néu sác diêt mát thói khó ngay nơi đó diệt, bệnh ngay 
nơi đó dừng nghi, già chêt ngay nơi đó diệt mát. Thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hý phụng hành. 


KINH SỐ 79 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Sắc quá khứ, sắc vị lai còn vô thường, huống là sắc hiện tại. Đa văn Thánh 
đệ tử đã quán sát như thế, không tiếc nuối sắc quá khứ, không mong câu sắc vị 
lai, đôi với sắc hiện tại thì nhàm chán, xa lia, ly dục, diệt tận. Tho, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy. Này các Ту-Кћео, néu không có sắc quá khứ thì đa văn 
Thánh đệ tử đã không có sự việc “không tiếc nuôi sắc quá khứ”, do có sắc ; quá 
khứ nên đa văn Thánh đệ tử không tiếc nuôi sắc quá khứ. Nêu không có sắc vị 
lai thì đa văn Thánh đệ tử không có sự việc “không mong câu sắc vị lai”, vì có 
sắc vị lai nën đa văn Thánh đệ tử không mong câu sắc м lai. Nếu không có sắc 
hiện tại thì đa văn Thánh đệ tử không đôi với sắc hiện tại sanh tâm yêm ly, hết 
tham dục, hướng về tịch tịnh, vì có sắc hiện tại nên đa văn Thánh đệ tử đối với 
sắc hiện tại sanh tâm nhàm chán, hết tham dục, hướng về tịch tịnh. Thọ, tướng, 
hành, thức cũng lại như vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

(Như kinh về vô thường; ba kinh: Khổ, không, vô ngã Cũng поі như váy). 


KINH SÓ 80 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Ta sẽ nói về Thánh pháp ấn và kiến thanh tịnh. Các Tỳ-kheo hãy lắng 
nghe, khéo suy niệm. 
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Nếu có Ty-kheo nói rằng: “Та đối với Không tam-muội chưa có sở đắc mà 
khởi vô tướng, vô sở hữu, lìa tri kiến kiêu mạn” thì chớ nói như thế. Vì cớ sao? 
Vì nếu ai 401 với Không chưa đắc mà nói mình đắc, khởi vô tướng, vô sở hữu, 
lia tri kiến kiêu mạn thì việc này không thé có được. 

Nếu có Tỳ-kheo nói như sau: “Tôi đắc lý Không, có thể khởi vô tướng, vô 
sở hữu, lia tri kiến kiêu mạn” thì đó là lời nói xác đáng. Vì cớ sao? Vì nếu người 
đã đắc được Không thì có thê khởi vô tướng, vô sở hữu, lìa tri kiến kiêu mạn; 
chắc chắn như vậy. 

Thê nào là Thánh đệ tử được kiến thanh tịnh? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Như Lai là góc của pháp, con mắt của pháp, nơi nương tựa của pháp; xin 
Ngài hãy vì chúng con nói, Ty-kheo chúng con sau khi nghe pháp xong sẽ vâng 
theo lời dạy. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Nếu Tỳ-kheo ở nơi thanh vàng, trông không, ngồi dưới cội cây, khéo 
quán sát sắc là pháp vô thường, hoại diệt, ly dục; cũng thé, quán sát các âm kia 
là pháp vô thường, hoại diệt, không bën chắc, bién đôi; thọ, tưởng, hành, thức 
là pháp vô thường, hoại diệt, ly dục, không bën chắc, biến 401, tâm an vui giải 
thoát, thanh tịnh, đó gọi là Không. Người quán sát như thé cũng không thé được 
thanh tịnh, xa lìa tri kiến kiêu mạn. 

Lại có chánh tư duy tam-muội, quán sắc tướng đoạn diệt; quản thanh, 
hương, vị, xúc, pháp tướng đoạn diệt. Đó gọi là vô tướng. Người quán như thế 
cũng chưa được thanh tịnh, chưa lia tri Кіёп kiêu mạn. 

Lại có chánh tư duy tam-muội, quán sát tướng tham dứt; tướng sân, nhuê, sĩ 
dứt. Đó gọi là vô sở hữu. Người quán như thé cüng chua duoc thanh tinh, chua 
lia tri kién kiêu man. 

Lại có chánh tư duy tam-muội, quán sát ngã, ngã sở từ đâu sanh? Lại со 
chánh tư duy tam-muội, quán sát ngã, ngã sở hoặc thây, hoặc nghe, hoặc ngửi, 
hoặc nêm, hoặc xúc chạm, hoặc biết mà sanh. 

Lại quán sát như vây: “Hoặc nhân, hoặc duyên mà sanh thức, nhân duyên 
sanh га thức ду là thường hay vô thường?” Lại suy nghĩ nữa: “Hoặc nhân, 
hoặc duyên mà sanh thức; nhân Ây, duyên ây đều là vô thường.” Lại nữa, nhân 
ду, duyên ấy thảy đêu vô thường, thức được sanh ra làm sao thường được? 
Vô thường là hành hữu vi, từ duyên khởi, đó là pháp tai hại, pháp hoại diệt, 
pháp lia dục, pháp đoạn tri. Đó gọi là Thánh pháp ân, tri kiến thanh tịnh, vì 
thé Ty-kheo nën nói vë Thánh pháp ân, tri kiến thanh tịnh, như Ta đã nói rộng 
như thê. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH SỐ 81 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật trú ó Tỳ-xá-ly, bên bờ ao Di Нап, tại giảng đường Trùng 
Các. Khi ây, có thanh niên dòng Ly-xa tên Ma-ha-nam, mỗi ngày thường di 
du hành. Khi đến chỗ Phật, thanh niên Ly-xa nghĩ thầm: “Nếu ta đến chỗ Phật 
sớm thì Phật và các vị Tỳ-kheo quen biết của ta đều thiền tư; bây giờ ta nên đến 
chỗ bảy cây yêm-la, nơi của ngoại đạo A-xà-tỳ, rôi đến trụ xứ của Phú-lan-na 
Ca-diếp.” 

Phú-lan-na Са-Фер lãnh đạo chúng ngoại đạo gồm năm trăm người vây 
quanh, đùa cợt, ón náo, bàn luận việc thé gian. Lúc Phú-lan-na Ca-diếp từ xa 
trông thấy Ly-xa Ma-ha-nam đến, liền bảo với quyên thuộc nên giữ yên tĩnh: 
“Các ông nên yên lặng, đó là nhà quý tộc Гу-ха Ma-ha-nam, đệ tử của 5а-топ 
Cù-đàm, là vị đệ tử cư sĩ của Sa-môn Cù-đàm, đứng đầu ở Tỳ-xá-ly, ông ấy 
thường ưa tĩnh lặng, tán thán sự tĩnh lặng, chỗ ông ây đến là nơi đô chúng tĩnh 
lặng, vì thé các ông nên yên lặng.” 

Ma-ha-nam đến trong chúng Phú-lan-na, cùng nhau ân cân hỏi thăm, rôi 
ngôi qua một bên. Bấy 019, Ma-ha-nam bảo với Phú-lan-na: 


— Tôi nghe Phú-lan-na vì các đệ tử nói pháp, không nhân, không duyên, 
chúng sanh câu ué; không nhân, không duyên, chúng sanh thanh tịnh. Thế gian 
có luận thuyết này. Ông nên xét kỹ, luận thuyết này là lời hủy báng nhau của 
người ngoài. Người thé gian chọn lựa đây là pháp, đó là phi pháp, nên người 
thé gian cùng bàn cãi, thắc mắc, hiểm trách phải không? 

Phú-lan-na Ca-diệp đáp: 

— Thực có luận thuyết này, chăng phải người đời dối truyền. Tôi lập luận 
thuyết này là như pháp luận, tôi nói pháp này đêu là thuận pháp, không сб 
người thê gian đến bày tỏ vån nạn, trách cứ chi cả. Vì cớ sao? Thưa ngài Ма-ћа- 
nam, tôi thây như thế nên nói như thế, không nhân, không duyên, chúng sanh 
câu ué; không nhân, không duyên, chúng sanh thanh tịnh. 

Ma-ha-nam nghe Phú-lan-na nói như thé, tâm không vui, quở trách, rồi 
đứng lên từ giã, đi thăng đến chỗ Phật. Ma-ha-nam дапћ lễ Phật, ngồi qua một 
bên, đem cuộc luận nghị với Phú-lan-na thuật rõ với Thê Tôn. 

Phật bảo Ly-xa Ma-ha-nam: 


— Phú-lan-na nói theo ý mình, không đáng ghi nhớ. Như thê Phú-lan-na ngu 
51, không hiểu biết, chăng thiện khi nói là không nhân, không duyên, chúng 
sanh câu ué; không nhân, không duyên, chúng sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Vì có 
nhân, có duyên, chúng sanh câu uê; có nhân, có duyên, chúng sanh thanh tinh. 

Này Ma-ha-nam, nhân gì, duyên gì, chúng sanh cầu ué; nhân 21, duyên 21, 
chúng sanh thanh tịnh? Này Ma-ha-nam, nếu sắc chăng phải một bë là khó, 
chăng vui, chăng theo vui thích, chăng phải sự trưởng dưỡng của vui, lìa vui thì 


KINH ТАР А-НАМ # 69 


chúng sanh khóng nën пһап dáy mà sanh га ua thích, дат trước. Ma-ha-nam, 
do sắc chăng phải một bè là khó, chàng phải vui, theo Cái уш, chăng phải nuôi 
lớn vui, không lia vui. Vì thé nên chúng sanh 401 với sắc sanh nhiễm trước, vì 
nhiễm trước nên ràng buộc, vì ràng buộc nên có phiên não. 

Này Ma-ha-nam, nếu thọ, tưởng, hành, thức chăng phải một bë là khô, 
chăng vui, chăng theo cái vui, chăng phải nuôi lớn уш, lia уш, chúng sanh 
không nên nhân đó sanh vui thích, đắm trước. Này Ma-ha-nam, vì thức chàng 
phải một bê là khô, chăng theo cái vui, cái vui được nuôi lớn, không lìa vui. Vì 
thê chúng sanh đối với thức sanh nhiễm trước, vì nhiễm trước nên bị trói buộc, 
vì trói buộc nên sanh phiên não. Này Ma-ha-nam, đó gọi là có nhân, có duyên, 
chúng sanh câu ué. 


Này Ma-ha-nam, nhân gì, duyên gì, chúng sanh thanh tịnh? Này Ma-ha- 
nam, nếu sắc một bé là vui, chăng phải khổ, chăng theo khó, chàng có su nuói 
lớn buôn khó, Па khó thì chúng sanh chàng nên đối với sắc sanh nhàm chán, 
xa lìa. 

Này Ma-ha-nam, vì sắc chăng phải một bë là vui, mà là khổ, theo khổ, nuôi 
lớn buôn khô, không lìa khó. Vì thế nên chúng sanh nhàm chán, xa lìa sắc, vì 
nhàm chán nên chăng vui thích, vì chăng vui thích nên giải thoát. Này Ma-ha- 
nam, néu thọ, tưởng, hành, thức một bề là vui, chăng phải khổ, chăng theo khổ, 
chăng nuôi lớn buôn khó, chăng lia khô, chúng sanh không nên nhân nơi thức 
mà sanh nhàm chán, xa Па. Này Ма-ћа-пат, vì thọ, tưởng, hành, thức chăng 
phải một bè là vui, mà là khó, theo khổ, nuôi lớn buôn khó, không lìa khô. 
Vì thế chúng sanh nên nhàm chán cái thức này, vì nhàm chán nên chăng vui 
thích, vì chăng vui thích nên giải thoát... Này Ma-ha-nam, đó gọi là có nhân, có 
duyên, chúng sanh thanh tịnh. 

Ma-ha-nam sau khi nghe Phật dạy xong, vui mừng tùy hy, dành lễ Phật rôi 
lui vê. 

* 


Bài kệ tóm tắt nội dung các bài kinh trên: 


Biết pháp và gánh nặng, Р đên quán tham dục, 
Cùng chúng sanh lược nói, Pháp ân, Phú-lan-na. 
жжж 
KINH SÓ 82 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, nơi tinh xá Chi-đề ở Trúc Viên. 
Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Ра văn Thánh đệ tử đối với cái gì tháy được vô thường, khó? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 
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— Thế Tôn là gốc của pháp, con mắt của pháp, nơi nương tựa của pháp, xin 
Ngài hãy vì chúng con nói, các Ty-kheo nghe xong sẽ vâng làm theo lời Phật dạy. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Hãy lắng nghe, khéo suy niệm, Та sẽ vì các thầy giảng nói! 

Đa văn Thánh đệ tử đỗi với sắc Һау vô thường, khó; đối với thọ, tưởng, 
hành, thức thấy vô thường, khô. Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Тһё Tôn, vô thường! 

- Này các Tỳ-kheo, vô thường là khó chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, là khó! 

– Này các Tỳ-kheo, nêu vô thường, khô, là pháp biên dịch, đa văn Thánh đệ 
tử có nên ở trong đó thây ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không! 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. Vì vậy, này các Ту-Кћео, рћат 
sắc gì hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, 
hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tât са đêu chăng phải ngã, chăng 
khác ngã, chăng ở trong nhau. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đa văn 
Thánh đệ tử quán sát như thế, nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, tưởng, hành, 
thức, vì nhàm chán nên không ưa thích, vì không ưa thích nên được giải thoát, 
được giải thoát nên biét: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hạnh đã thành, việc сап 
làm đã làm xong, tự biệt không còn tải sanh đời sau nữa.” 

Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 83 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại Tỳ-xá-ly, bên ao Di Наш, nơi giảng đường 
Trung Các. 

Bây giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Đa văn Thánh đệ tử đỗi với cái gì thấy chăng phải ngã, chăng khác ngã, 
chăng ở trong nhau mà gọi là chánh quán bình đăng, thấy biết như thật? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thê Tôn là gốc của pháp, con mắt của pháp, nơi nương tựa của pháp, xin 
Ngài vi chúng con nói, các T-kheo nghe xong sẽ vâng làm. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Hãy lắng nghe, khéo suy niệm, Ta sẽ vì các thây giảng nói! 


KINH TẠP A-HÀM # 71 


Đa văn Thánh đệ tử đối với sắc thấy chăng phải ngã, chăng khác ngã, chăng 
ở trong nhau. Đó gọi là chánh quán như thật. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại 
như thê. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Sắc là thường hay vô thường? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, vô thường! 

Phật lại bảo các Ty-kheo: 

- Nếu vô thường thì có phải là khó chăng? 

Các Ту-Кћео bạch Phật: 

- Là khó, bạch Thé Tôn! 

– Này các Tỳ-kheo, nêu vô thường, khổ, là pháp biến dịch thì đa văn Thánh 
đệ tử có nên ở trong đó thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, phàm 
sắc øì hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong ngoài, hoặc thô té, 
hoặc tốt xâu, hoặc xa gân, tât cả đều chăng phải ngã, chăng khác ngã, chàng ở 
trong nhau. Đó gọi là chánh quán như thật. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như thê đôi với sắc được giải thoát; đôi với 
thọ, tưởng, hành, thức được 0141 thoát. Ta nói người ây giải thoát khỏi sanh, già, 
bệnh, chết, lo, buôn, khô, não, thuân đại khô tụ. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 84 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Sắc là vô thường, vô thường là khó, khô là chăng phải ngã. Chàng phải 
ngã là tất cả những thứ ấy chăng phải ngã, chắng khác ngã, chăng ở trong nhau. 
Biết như thật như thé gọi là chánh quán. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. Đa văn Thánh đệ tử đối với năm thọ âm này quán sát chăng phải ngã, 
chăng phải ngã sở như thế. Quán sát đối với các pháp thế gian đều không có 
chỗ chấp thủ, vì không chấp thủ nên không đắm trước, vì không đắm trước nên 
tự giác Niết-bản: “Su sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn thọ thân sau nữa.” 

Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


72 # KINH ТАР A-HÀM 


KINH SÓ 85 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Này các Tỳ-kheo, đối với cái gì chắng thấy ngã, khác ngã, hoặc ở 
trong nhau? 

Các Ту-Кћео bạch Phật: 

— Thé Tôn là gốc của pháp, con mắt của pháp, nơi nương tựa của pháp, xin 
Ngài vì chúng con nói pháp, các Tỳ-kheo sau khi nghe xong lời Phật dạy sẽ 
kính vâng theo. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

- Hãy lắng nghe, khéo suy niệm, Ta sẽ vì các thây giảng nói! Đối với sắc 


chăng thấy ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau. Đối với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. Này các Ту-Кћео, sắc là thường hay vô thường? 


Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Vô thường, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Nếu vô thường thì có phải là khó chăng? 

Đáp: 

- Là khó, bạch Thế Топ! 

- Này các Тў-Кһео, nếu vô thường, khó, là pháp biến dịch thì đa văn Thánh 
đệ tử có nên ở trong ây thây có ngå, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Vì thê, này các Tỳ-kheo, những 
gì thuộc vê sắc hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong ngoài, hoặc 


thô tế, hoặc đẹp xâu, hoặc xa gần, tất cả chúng đều chăng phải ngã, chăng khác 
ngã, chăng ở trong nhau. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


Này các Ty-kheo, đa văn Thánh đệ tử quán sát năm thọ â âm chăng phải ngã, 
chăng phải ngã sở. Người quán sát như thê đôi với thé gian không châp thủ, vì 
không chấp thủ nên không đắm trước, không đắm trước nên tự giác Niết-bàn: 
“Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh trong đời sau.’ 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 86 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Báy 810, Thế Tôn nói với các Ty-kheo: 

- Nếu sắc vô thường là cái hữu thường thi sắc áy chăng nên có bệnh, có 
khó, cũng chăng nên đối với sắc, tìm câu, mong muôn khiến cho như thế hay 
không như thế. Bởi vì sác là vó thuong nën nol sắc có bệnh, có khó phát sinh, 
cũng không thể mong muốn khiến cho như thế hay không như thế. Thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lại như vậy. 

Này các Tỳ-kheo, ý các thầy nghĩ sao, sắc là thường hay vô thường? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, vô thường! 

— Này các Tỳ-kheo, vô thường là khó chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, là khó! 

— Này các Ту-Кћео, nêu vô thường, khổ, là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ 
tử có nên ở trong ду Шау là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Ту-Ккћео bạch Phật: 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thé. Vì vậy, này các Ty-kheo, những 
gì thuộc về sắc hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vi lai, hoặc trong ngoài, hoặc 
thô tế, hoặc tốt xâu, hoặc xa gần, tất cả chúng đều chàng phải ngã, chăng phải 
ngã sở, hãy biết như thật như thế. T họ, tưởng, hành, thức cũng lại như thê. Da 
văn Thánh đệ tử chánh quán đối với sắc, chánh quán rồi đối với sắc sanh nhàm 
chán, lìa tham muốn, chăng vui thích, được giải thoát. Đối với thọ, tưởng, hành, 
thức, sanh nhàm chán, lia dục, chàng vui thích, được giải thoát: “Su sanh của ta 
đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ 
thân sau.” 

Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 87 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Sắc là khó. Nếu sắc chàng phài khó thi sác áy chăng nên có bệnh, có khó 
sanh, cũng chăng nên đôi VỚI Sắc mong muốn khiến cho như thê hay không như 
thế. Vì sắc là khổ nên nơi sắc bệnh sanh, cũng có thể nơi sắc muôn khiến cho 
như thé hay khiến cho không như thế. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 
Này các Ty-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, vô thường! 
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— Vô thường là khó chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Là khó, bạch Thé Tôn! 

— Nếu vô thường, khô là pháp biến dịch thì đa văn Thánh đệ tử có nên ở 
trong đó thấy ngã, khác ngã, cùng ở trong nhau chăng? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Thưa không, bạch Thê Tôn! 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Vì thế, này các Ty-kheo, phàm 
các sắc hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vi lai, hoặc trong ngoài, hoặc thô té. 
hoặc đẹp xấu, hoặc xa gân, tất са chúng đều chăng phải ngã, chăng khác ngã, 
chăng ở trong nhau. Như thật quán sát thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 
Đa văn Thánh đệ tử đỗi với sắc được giải thoát; đối với thọ, tưởng, hành, thức 
được giải thoát. Ta nói vi ây giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khó 
não, thuần đại khó tụ. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 88 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có thiêu niên dòng Bả-la-môn tên Uất-đa-la đi đến chỗ Phật. Gặp 
nhau hỏi thăm ân cân xong, Uât-đa-la ngôi qua một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, con thường đi khất thực đúng như pháp, đem vë cúng 
dường cha mẹ, lam cho cha mẹ được an уш, lia khô. Bạch Thê Tôn, con làm 
như thê có được nhiêu phước hay không? 

Phật bảo Uất-đa-la: 

— Thật có nhiều phước. Vì có sao? Nếu có người khât thực câu đúng như 
pháp, cúng dường cha mẹ, khiên cha mẹ được an уш, lia khô, quả thật người 
ау được phước lớn. 

Khi ấy Thế Tôn liền nói kệ: 

Như người đôi cha mẹ, Cung kính và cúng dường, 
Hiện đời được tiêng thơm, Mạng chung lên thiên đường. 

Bây 010, thiếu niên Uât-đa-la sau khi nghe lời Phật dạy, khen ngợi, liên 

hoan hy phụng hành, làm 16 lui ra. 


KINH SỐ 89 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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— Vô thường là khó chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Là khó, bạch Thé Tôn! 

— Nếu vô thường, khô là pháp biến dịch thì đa văn Thánh đệ tử có nên ở 
trong đó thấy ngã, khác ngã, cùng ở trong nhau chăng? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Thưa không, bạch Thê Tôn! 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Vì thế, này các Ty-kheo, phàm 
các sắc hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vi lai, hoặc trong ngoài, hoặc thô té. 
hoặc đẹp xấu, hoặc xa gân, tất са chúng đều chăng phải ngã, chăng khác ngã, 
chăng ở trong nhau. Như thật quán sát thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 
Đa văn Thánh đệ tử đỗi với sắc được giải thoát; đối với thọ, tưởng, hành, thức 
được giải thoát. Ta nói vi ây giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khó 
não, thuần đại khó tụ. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 88 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có thiêu niên dòng Bả-la-môn tên Uất-đa-la đi đến chỗ Phật. Gặp 
nhau hỏi thăm ân cân xong, Uât-đa-la ngôi qua một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, con thường đi khất thực đúng như pháp, đem vë cúng 
dường cha mẹ, lam cho cha mẹ được an уш, lia khô. Bạch Thê Tôn, con làm 
như thê có được nhiêu phước hay không? 

Phật bảo Uất-đa-la: 

— Thật có nhiều phước. Vì có sao? Nếu có người khât thực câu đúng như 
pháp, cúng dường cha mẹ, khiên cha mẹ được an уш, lia khô, quả thật người 
ау được phước lớn. 

Khi ấy Thế Tôn liền nói kệ: 

Như người đôi cha mẹ, Cung kính và cúng dường, 
Hiện đời được tiêng thơm, Mạng chung lên thiên đường. 

Bây 010, thiếu niên Uât-đa-la sau khi nghe lời Phật dạy, khen ngợi, liên 

hoan hy phụng hành, làm 16 lui ra. 


KINH SỐ 89 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, có thiếu niên Bả-la-môn tên Ưu-ba-ca đi đến chỗ Phật; sau khi ân 
cân chào hỏi, Ưu-ba-ca ngồi qua một bên, bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, các Bà-la-môn thường khen ngợi đại hội tế lễ. Có phải Sa- 
môn Cù-đàm cũng khen ngợi đại hội tê 16 chăng? 

Phật bảo Uu-ba-ca: 

— Ta chăng một bê khen ngợi, hoặc có đại hội tê lễ có thê khen ngợi, hoặc 
có đại hội tế lễ không thể khen ngợi. 


Ưu-ba-ca bạch Phật: 


— Thưa Ngài, những đại hội tế lễ nào đáng được khen ngợi? Những đại hội 
tê lễ nào không đáng được khen ngợi? 

Phật bảo Uu-ba-ca: 

- Nếu đại hội tế lễ như cột trói cả bây trâu con, trâu đực, trâu cái, các con 
де và các chúng sanh nhỏ bé đều bị sát hại, bức bách vô cùng đau đớn; những 
kẻ nô ty, làm công, chịu roi vọt đánh đập, sợ hãi, buôn khó, khóc lóc kêu gào, 
không ưa, không thích, làm việc nhọc nhăn; những đại hội tế lễ như vậy không 
thể khen ngợi được, vì nó gây nên tai họa lớn. Nếu có đại hội không bắt trói súc 
vật cho đến không làm cho chúng sanh phải chịu khó sở, nhọc nhăn, đại hội tế 
lễ như thé được Ta khen ngợi, vì không gây nên tai họa lớn. 


Lúc ду, Thé Тбп liën nói kë: 


Đại hội cúng sinh vật, Tạo các việc tal hại, 
Sự tê lê như vậy, Như Lai không khen ngợi. 
Trói buộc các chúng sanh, Sát hại sinh vật nhỏ, 


Chàng phải hội chơn chánh, Nhu Lai không Шу thuận. 
Nêu chăng hại chúng sanh, Chàng gây các khô nạn, 


Đó gọi là chánh hội, Như Lai khen ngợi theo. 

Bồ thí, tu cúng dường, Là tế lễ đúng pháp, 

Người thí tâm thanh tịnh, Phạm hạnh, ruộng phước tốt; 
Như thế đại hội này, Là hội A-la-hán. 

Hội này được quả lớn, Chư thiên đêu vui mừng, 

Tự đến cung kính thỉnh, Tự tay ban bô cho, 

Minh, người đều thanh tịnh, Thí này được quả lớn. 
Người trí thí như vậy, Tín tâm đảng giải thoát, 
Không tội lỗi thê gian, Kẻ trí sanh nơi đó. 


Báy giờ, Bà-la-môn Uu-ba-ca sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành, làm lễ rôi lui ra. 


KINH SỐ 90 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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(Рис Phật cũng nói rộng như trước, có diéu sai khác là tùy trường hợp nói 


bài kệ sai khác): 
Vô vi, không các nạn, 


Thuận hành đúng như pháp, 
Tiêng thơm khắp thê giới, 


Phật đói tế lễ tốt, 

Bồ thí và cúng dường, 
Tịnh tín, bình đăng thí, 
Người bó thí như thé, 
Bồ thí lớn như vậy, 


Tự đến cung kính thỉnh, 
Minh, người đêu lợi ích, 


Người trí thí như vậy, 
Nơi thê giới vô tội, 


Lúc tế lễ thanh tịnh, 

G1ữ gìn các Phạm hạnh, 
Vượt lên hàng phàm tục, 
Khen ngợi tế lễ này. 

Tế lễ tùy theo thời, 

Phạm hạnh, ruộng phước tôt, 
Là cúng ruộng La-hán. 
Được chư thiên khen ngợi, 
Tự tay đem cúng dường, 
Те lễ được quả lớn. 

Tâm tịnh tín giải thoát, 
Người trí sanh đến đó. 


Bây giờ, Bả-la-môn Uu-ba-ca sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng 
hành, làm lẽ rôi lui ra. 


KINH SỐ 91 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
| Вау 210, có một thiếu niên Bả-la-môn tên Uất-xà-ca đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu dành lê sát chân Phật, rôi ngôi qua một bên, bạch Phật: 
— Bạch Thê Tôn, người thê tục tại gia nên thực hành những điều gì dé được 
sự an бп và vui vẻ trong cuộc sông hiện tại? 


Phật bảo Bà-la-môn: 


— Có bón pháp giúp người thé tục tại gia được sự an ón, vui vẻ trong cuộc 
sông hiện tại. Những gi là bón? Dó là phương tiện dày đủ, thủ hó dày đủ, thiện 
tri thức dày đủ, chánh mạng đây đủ. 


Thế nào là phương tiện đây đủ? Nghĩa là người thiện nam có các nghề 
nghiệp, công xảo để tự nuôi sống đây đủ như làm ruộng, buôn bán, làm quan, 
hoặc viết sách, kế toán, hội họa...; đối với các nghề nghiệp công xảo thì siêng 
năng trau dôi. Đó gọi là phương tiện đây đủ. 


Những øì là thủ hộ đây đủ? Nghĩa là người thiện nam có những tiền bạc, 
gạo thóc, do phương tiện kiếm được, tự tay làm ra, đúng như pháp mà được, hết 
Sức рій gìn, không де vua, giặc, nước, lửa, cướp đoạt, trôi chim mát mát, néu 
không khéo giữ gìn sẽ mất mát, bị kẻ oán nghịch chiếm lấy, và các tai nạn làm 
hư hỏng. Đó gọi là thiện nam tử khéo thủ hộ. 

Thế nào là thiện tri thức đầy đủ? Nếu có người thiện nam chừng mực, 
không buông lung, không giả dối, không hung hiểm, bậc tri thức như vậy có thể 
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khéo an ủi; buôn khô chưa sanh, người ây có thê ngăn khiến không sanh, buôn 
khó đã sanh, người. ду có thể khiến cho cởi mở, tỉnh sáng; ап vui chưa sanh, 
người ау. có thê khiến cho chóng sanh, sự an vui đã sanh, người ây có thé khiến 
không mát. Đó gọi là thiện nam tử đây đủ thiện tri thức. 


Thé nào гот là chánh mạng đây đủ? Nghĩa là những tiên tài người thiện nam 
tử có được, biết chi thu cân đối, giữ gìn trọn vẹn, không thê thu nhiều chỉ ít, 
hoặc chi nhiều thu ít, như người сат cân, hë thiểu thì phải thêm, nhiêu thì phải 
bớt, biết đã cân bằng rôi mới thôi. Như thế những tiền tài người thiện nam tử có 
được, thu chi cân đôi, không thu nhiều chi ít, hoặc chi nhiêu thu ít. Nếu người 
thiện nam không có nhiêu tiên tài mà tiêu dùng rộng rãi, phung phí, do 16: sông 
này mọi người đều gọi là hoa Ưu-đàm-bát không có hạt giông, kẻ đó ngu sĩ 
tham dục, không nghĩ đến ngày sau. Hoặc có người thiện nam tiền của đây а ар 
mà không дат tiêu dung, người ngoài nhìn thây đều nói: “Đó là kẻ ngu sĩ như 
con chó chết đói.” Vì thé người thiện nam đối VỚI tiền tài, của cải nên chừng 
mực thu xuất điều hòa. Đó gọi là chánh mạng đây đủ. Như thế, này Bà-la-môn, 
bón pháp này thành tựu thì cuộc sóng hiện tại được an ón, vui vẻ. 


Bà-la-môn bạch Phật: 


— Thưa Thé Tôn, người tại gia CÓ bốn pháp có thé làm cho đời sau được an 
ón, đời sau được hạnh phúc. Bôn pháp ấy là gì? 

— Đó là niềm tin đây đủ, giới hạnh dày đủ, bó thí dày đủ và trí tuệ dày đủ. 

Thé nào là niềm tin đây đủ? Nghĩa là người thiện nam 49; với Như Lai có 
lòng tín kính, xây dựng góc tin vững chắc, chẳng bị chư Thiên, Ma, Phạm và 
thế nhân phá hoại. Đó gọi là người thiện nam có niềm tin đây đủ. 

Thế nào là giới hạnh dày đủ? Nghĩa là người thiện nam không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dôi, không uông rượu. Đó gọi là giới 
hạnh đây đủ. 

Thế nào là bó thí dày đủ? Nghĩa là người thiện nam lìa bỏ tâm keo lẫn, ở tại 
gia đình và thực hành hạnh bô thí giải thoát. VỊ â ду thuong tu tay dem cho, уш 
mừng tu hạnh thí xả; tâm luôn luôn hành tri hạnh bó thí. Đó gọi là người thiện 
nam có bó thí đây đủ. 

Thé nào là trí tuệ dày đủ? Nghĩa là người thiện nam biết như thật khỗ Thánh 
đề; tập, diệt, đạo Thánh де, Һау đêu biết như thật. Đó gọi là người thiện nam 
có trí tuệ đây đủ. 

Nếu người thiện nam tại gia thực hành bốn pháp này, có thể khiến đời sau 
được an ôn, đời sau hạnh phúc. 

Вау giờ, đức Thế Tôn nói kệ: 

Phương tiện tạo поће nghiệp, Tích tập nên gìn giữ, 
Người thiện nam tri thức, Tự sông với chánh mạng. 
Tịnh tín, giới dày đủ, Bồ thí lìa xan tật, 

Trừ bỏ con đường mê, Đời sau được an lạc. 
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Nếu sống trong gia đình, Thành tựu tám pháp này, 
Xét kỹ lời Phật dạy, Là những điêu Phật biết, 
Hiện tại được an ôn, Hiện tại sông hy lạc, 


Đời sau sông hy lạc. 
Bấy giờ, Uất-xà-ca sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành, làm lễ 
rôi lui ra. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật từ Câu-tát-la, du hành trong nhân gian đến nước Xá-vệ, 
rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, ở nước Xá-vệ có Bà-la-môn kiêu mạn đang cư ngụ ở đây, cha mẹ 
dòng họ đều trong sạch, không chút tỳ vết, có thể nói răng đã bảy đời nối tiếp 
nhau đều trong sạch, là bậc thây của Bà-la-môn, ngôn luận thông đạt; các kinh 
điển, sách vở, luận thuyết, tất cả ви biết hết; hiểu rõ pháp hơn kém, rành rë 
từng câu, từng lời trong sách vở; dung mạo đoan chánh; có ý tự kiêu về nơi 
sanh, về dòng họ, về tướng mạo; tự kiêu về sự thông minh, về sự giàu sang; 
không kính trọng cha mẹ, các bậc Tôn túc, Sư trưởng. Vị áy nghe Sa-môn Cù- 
đàm ở nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến nước Xá-vệ, nơi Từng 
Kỳ-đà, trong vườn Cấp. Cô Độc, nghe xong liên nghĩ thâm: “Ta sẽ đến chỗ của 
Sa-môn Cù-đàm kia. Nếu có nói điêu gi ta sẽ cùng bàn luận, néu không nói điều 
gi ta sẽ im lặng trở về.” 

Bây giờ, Bà-la-môn kiêu mạn đó а! xe ngựa trăng có các thiêu niên Ва-1а- 
môn trước sau đi theo, câm dù cán vàng, tay ôm binh bát vàng, đi đến gặp Thế 
Топ. Tới trước cửa vườn, Bả-la-môn xuông xe đi bộ. Lúc ду, Thế Tôn đang 
thuyết pháp, đại chúng vây quanh lắng nghe, không để ý đến Bà-la-môn kia. 
Bà-la-môn kiêu mạn liên suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm không йё ý đến ta, thôi 
ta đị.” 


Ngay khi đó, Thế Tôn biết tâm niệm của Bảà-la-môn kiêu mạn, nên Ngài 
liền nói kệ: 
Kiêu mạn đã đến đây, Bắt thiện, lại thêm mạn, 
Nêu дёп vì đạo lý, Hãy chuyên tâm, hợp đạo. 
Lúc á ây, Bà- la- môn kiêu man nghĩ thâm: “Sa-món Cü-dàm đã biết tám ta, 
muốn ta kính lễ. 
Thê Tôn bảo Bà-la-môn kiêu mạn: 
- Thôi! Thôi! Không cần làm lễ, tâm tịnh là đủ rồi. 
Bấy giờ, đại chúng đều đồng to tiếng khen ngợi: 
— La thay: Thế Tôn, bậc Đại Đức, Đại Lực, hôm nay Bà-la-môn kiêu mạn 
này, y thị nơi sanh sanh kiêu mạn; kiêu mạn về dòng họ, về nhan sắc, về thông 


KINH TẠP A-HÀM # 79 


minh, về sự giàu sang; không kính cha mẹ, các bậc Tôn túc, Sư trưởng. Thé mà 
ngày nay ông ta đến trước Sa-môn Cù-đàm khiêm hạ, từ tốn, muốn lễ chân Phật! 


Khi â Ây, Bà-la-môn kiêu mạn ở trước đại chúng bảo nên im lặng, rôi nói kệ: 


Thé nào chàng khởi mạn? Thế nào khởi cung kính? 

Thé nào khéo ủy dụ? Thê nào khéo cúng dường? 
Thé Tôn nói kệ đáp lại: 

Với cha mẹ, huynh trưởng, Hòa thượng, bậc Sư trưởng, 

Cùng các bậc tôn trọng, Chàng nên sanh kiêu mạn. 

Phải một lòng cung kính, Khiêm hạ và thăm hỏi, 

Tận tâm 46 phụng sự, Bày các việc cúng dường, 

Па tâm tham, sân, si, Lậu tận A-la-hán, 

Chánh trí, thiện giải thoát, Dẹp sạch tâm kiêu mạn, 

Đối các Hiền thánh này, Сћар tay cúi đầu lễ. 


Bây 210, Thé Тбп vi Bà-la-món kiêu mạn thuyết. pháp, chỉ dạy, 501 sáng, 
làm cho vui mừng. Thé Tôn tuần tự thuyết pháp, nói về công đức bó thí, trì giới 
sanh cõi trời, nói về vị ngọt, tai họa của ái dục, giải thoát, phiền não sạch hết, xa 
lia, nói rộng như thế về những pháp thanh tịnh. Giống như chiếc áo trắng sạch 
không một điểm nhơ, chóng thâm màu nhuộm, Bà-la-môn kiêu mạn ngay tại 
chỗ ngôi hiểu rõ tứ Thánh де: Khô, tập, diệt, đạo, được vô gián đắng, thấy pháp, 
đắc pháp, tri pháp, thâm nhập pháp, vượt qua các nghi hoặc, không do người 
khác mà được giải thoát, ở trong Chánh pháp, được vô sở úy. 

Bà-la-môn liên từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, dành lễ và chắp tay 
bạch Phật: 

— Hôm nay con có thê được ở trong Chánh pháp xuất gia, thọ giới Cụ túc chăng? 

Phật bảo Bà-la-môn kiêu mạn: 

— Hôm nay ông có thể ở trong Chánh pháp xuất gia, thọ 8101 Cu túc. 

Bà-la-môn liền được xuất gia, một mình lặng lẽ suy tư vë lý do khiến người 
thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học 
đạo, đặc quả A-la-hán, tâm khéo giải thoát. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian đến nước 
Xá-vệ, nơi rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, со Bả-la-môn Trường Thân tô chức đại hội tế lễ, bắt bảy trăm con 
trâu đực cột sắp hàng nơi cây trụ, các con trâu mẹ, trâu con và dê tơ, cùng VỚI 
các loài súc sanh nhỏ bé đều bị trói chặt, bày biện các thức ăn uống, bó thí một 
cách rộng rãi. Nhiều ngoại đạo từ các nước khác đến tập hợp lại trong đại hội 
tê lê này. 
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Bà-la-món Trường Thân nghe nói Sa-món Cù-đàm từ nước Câu-tát-la ди 
hành trong nhân gian, đến nước Xá-vệ, nơi rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô 
Độc, liên nghĩ. “Hôm nay ta tó chức đại hội tế lễ với bảy trăm con trâu cột sắp 
hàng cho đến các sinh vật nhỏ đều dùng để cúng tế. Vì đại hội tế lễ nên có đủ 
ngoại đạo từ các nơi đến tham dự. Bây giờ, ta nên đến nơi Sa-môn Cù-đàm đê 
hỏi vê pháp tế lễ cho sự tô chức đại hội tế lễ của ta không bị thiếu sót.” Suy nghĩ 
xong, Ва-Ја-топ di xe ngựa trăng, các thiêu niên Bà-la-môn kẻ trước nguoi sau 
đi theo, сат dù long cán vàng, ôm bình vàng, ra khỏi thành Xá-vệ, đi đến chỗ 
Thé Tôn với lòng cung kính, phụng sự. Tới trước công tinh xá, họ xuống хе 
đi bộ, đến trước đức Phật, cùng Phật chào hỏi ân cần, rôi ngôi qua một bên và 
bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, hôm nay tôi muốn tô chức đại hội tế lễ, đem bảy trắm con 
trâu cột thành hàng nơi các trụ cho đến các sinh vật nhỏ cũng đều bị bắt trói. Vì 
đây là đại hội tê lễ nên có đủ các ngoại đạo khắp nơi đến tham dự. Tôi lại nghe 
Cù-đàm từ nước Câu-tát-la du hành trong nhân gian đến nước Xá-vệ, nơi rừng 
Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc, nên tôi đến thưa hỏi Cù-đàm về pháp đại hội 
tế lễ, số lượng các vật dé cho sự tổ chức đại hội tế lễ của tôi không bị thiếu sót. 

Phật bảo Ва-Ја-топ: 

- Hoặc có đại hội tế lễ, người chủ thực hành bó thí, làm phước mà lại sanh 
tội, bị đâm cắt bởi ba thứ đao kiếm, chuốc 14у quả báo dữ. Ba thứ дао kiếm là 
gì? Nghĩa là thân đao kiếm, miệng đao kiếm, ý đao kiếm. 

Thé nào là ý đao kiếm sanh ra quả báo khó? Như một người chủ tó chức 
đại hội té lễ suy nghĩ răng: “Tó chức đại hội tế lễ phải giết nhiêu con trâu mạnh 
khỏe, nhiều con trâu cái, trâu con và các sinh vật nhỏ.” Đó 001 là у дао kiếm 
sanh ra quả báo khô. Như vậy, tuy người thí chủ muốn làm các việc bô thí, cũng 
dường nhưng thật ra lại sanh thêm tội lỗi. 

Thé nào là miệng đao kiếm sanh ra quả báo khổ? Có người chủ tô chức đại 
hội bảo như vậy: “Hôm nay ta tó chức đại hội tế lễ, các ông hãy giết bấy nhiêu 
con trâu tơ khỏe... hãy giết bây nhiêu sinh vật nhỏ.” Đó gọi là miệng дао kiếm 
sanh ra các quả báo khô. Người chủ đại hội tuy muôn bồ thí, cũng dường nhưng 
thực ra lại sanh thêm tội lỗi. 


Thế nào là thân đao kiêm sanh ra các quả báo khó? Như một người chú đại 
hội tô chức đại hội tế lễ, tự tay sát hại nhiều con trâu cho đến sát hại nhiều sinh 
vật nhỏ. Đó gọi là thân đao kiếm sanh ra các quả báo khô. 

Người chủ đại hội kia tuy nghĩ đến việc bó thí, cúng đường nhưng thật ra 
lại sanh thêm tội 151. 

Những Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, 
phụng sự ba thứ lửa đem lại sự an lạc. Ba thứ lửa ду là 212 Một là lửa căn bản, 
hai là lửa cư gia, ba là lửa phước điên. 
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Thé nào là lửa căn bản tùy thời cung kính, cúng dường, phụng sự, đem lại 
sự an lạc? Nghĩa là người thiện nam được tiền của do làm việc cần khổ và thu 
hoạch như pháp, rôi đem cúng dường cha mẹ, làm cho cha mẹ được an vui. Đó 
gọi là lửa căn bản. Vì sao gọi là căn bản? Vì người thiện nam là do cha mẹ sanh 
ra, nên gọi cha mẹ là căn bản. Người thiện nam do tôn trọng căn bản nên tùy 
thời cung kính, phụng sự, cúng dường và đem lại sự an lạc cho họ. 

Thế nào là lửa cư gia? Người thiện nam tùy thời nuôi đưỡng và đem lại sự 
an lạc. Nghĩa là người thiện nam được tiền của do làm VIỆC cân khô và thu hoạch 
hợp pháp, rôi đem cung cáp cho vợ con, tôn thân quyên thuộc, người отар VIỆC, 
khách thương, tùy lúc chu cấp cho họ và đem lại an vui cho người thân. Đó gọi 
là lửa cư gia. Vì người thiện nam sóng trong gia đình, уш thì cùng vui, khô thì 
cùng khô, trong gia đình mọi việc đều chia sớt ngọt bùi, â âm lạnh, cho nên gọi là 
cư gia. Do đó, người thiện nam tùy thời cung cấp và đem lại an vui. 

Thé nào là lửa phước điền mà người thiện nam nên tùy thời cúng dường, tôn 
trọng và đem lại sự an lạc? Nghĩa là người thiện nam siêng năng được tiền của 
do sự làm việc lao nhọc, thu hoạch hợp pháp, rôi đem phụng sự, cúng dường 
cho các Sa-môn, Bà-la-môn, những người khéo điều phục tham, sân, si; cúng 
dường những Sa-môn Bà-la-môn như thé là kiến lập ruộng phước, càng thëm 
tăng tiễn, hiện tại an vui, được quả báo tốt, vị lai sanh về cõi trời. Đó gọi là bién 
ruộng phước điền của thế gian. Sao gọi là điền? Vì ruộng phước là người đáng 
được cúng dường nên gọi là ruộng phước, mà người thiện nam tùy thời cung 
kính cúng dường và đem lại an lạc. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 


Căn bản và cư gia, Nên cúng lửa phước điền, 
Cúng dường nhiêu lửa ây, Đây đủ vui, an ón. 

Thé gian vui, không #61, Người trí sanh về đó, 

Như pháp tài mở hội, Cúng dường nơi xứng đáng, 
Vì cúng nơi đáng cúng, Sanh cõi trời tiếng thơm. 


Nhưng này Bà-la-môn, người thiện nam trước khi cúng dường nên dập tắt 
ba thứ lửa. Những gi là ba? Đó là lửa tham dục, lửa sân hận, lửa ngu sĩ. Vì sao? 
Nếu lửa tham không dứt thì sẽ tự hại, hại mình, hại người; mình người đều bị 
hại, hiện tại đắc tội, đời sau đắc tội, hiện tại và đời sau đêu đắc tội. Do các tội 
lỗi, tâm sanh ưu phiên, khô não. Lửa sân, lửa si cũng lại như vậy. Này Bà-la- 
môn, nếu người thiện nam chăm lo chứa củi lửa, rất cực nhọc và tùy thời đốt, 
tùy thời tắt lửa, do nhân duyên ấy chịu khô. 

Вау giờ, Trường Thân Bà-la-môn đứng yên lặng. Khi ду có người con trai 
của Bà-la-môn tên là Uất-đa-la ngôi ở trong hội. Trường Thân Bà-la-môn suy 
nghĩ trong phút chốc, rồi bảo Uẫt-đa-la: 

— Con hãy di đến chỗ đại hội tế lễ và thả những con trâu, những sinh vật bị 
cột trói, tất са đều buông thả hết và con hãy tuyên bó ràng: “Trường Thân Bà- 
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la-món cho phép các ngươi tùy y tự tại thênh thang ở núi, đầm, đồng hoang... 
ăn сб tươi, uóng dòng nước trong, bón bë gió mát, hưởng mọi lạc thú.” 


Uất-đa-la thưa: 
— Con xin vâng theo lời Thây dạy! 
Uất-đa-la liền đi đến chỗ đại hội tế lễ, thả hết chúng sanh và tuyên bố: 


“Trường Thân Bà-la-môn cho các ngươi tùy sở thích đi về ở núi, đầm, đồng 
hoang, uống nước, ăn со, bón bê gió mát, tự thỏa thích.” 


Thế Tôn sau khi đã biết việc làm của Uât-đa-]a, liên vì Trường Thân Bà-la- 
môn mà nói pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui giông như luật thuyết pháp 
của các đức Phật, trước sau lần lượt nói về trì 2101, bó thí và công đức sanh 
về cõi trời, nói về vị ngọt, tai họa của ái dục, giải thoát, thanh tịnh, phiên não 
lắng sạch, chỉ dạy rõ ràng. Ví như một tâm lụa trắng dep dë thám màu nhuộm, 
Trường Thân Bà-la-môn cũng như thé, ngay nơi chỗ ngôi, (ау duoc bón chán 
dé, không gián đoạn. Вау giờ, Trường Thân Bà-la-môn thấy pháp, đắc pháp, 
biết pháp, thâm nhập pháp, vượt qua các nghi hoặc, được giải thoát không do 
người khác, ở trong Chánh pháp được vô sở úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa 
lại y phục, trịch áo vai hữu, chắp tay bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, con đã được độ. Từ ngày nay cho đến suốt đời con xin quy 
y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, làm ưu-bà-tắc, mong Ngài chứng tri cho con. 
Con хш Thê Tôn cho phép đại chúng nhận thức ăn uông cúng dường của con. 

Thé Tôn im lặng nhận lời. Sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời thỉnh, Bà-la- 
môn Trường Thân đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh vë phía hữu ba vòng rôi trở về 
chỗ tê lễ, sửa soạn các thức củng dường thanh khiết, ngon lành, sắp đặt giường 
оће, chỗ ngòi xong, sai người đến thỉnh Phật: 

— Thưa Ngài đã đúng giờ, xin Ngài biết cho! 

Lúc ây, Thê Tôn đắp y, mang bát cùng với đại chúng ổi đến đại hội của 
Bà-la-môn Trường Thân. Ngài ngôi xuông trước đại chúng, Bà-la-môn Trường 
Thân biết Thế Tôn an tọa, tự tay dâng cúng các thức ăn uông. Sau khi ăn xong, 
rửa tay, rửa bát, Bà-la-môn ngôi riêng ngay ngàn trên một chiếc ghế thấp trước 
đại chúng để nghe pháp. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì Bà-la-môn Trường Thân nói các thứ pháp, chỉ dạy, soi 
sáng, làm cho an vui, rôi Ngài rời chỗ ngồi, đứng lên và từ giã. 


KINH SỐ 94 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, có một thiếu niên Bả-la-môn tên Tăng-già-la đi đến chỗ Phật. Sau 
khi hỏi thăm nhau ân сап, Bà-la-môn ngồi qua một bên và bạch Phật: 
— Thưa Cù-đàm, làm sao có thê biết được nguòi båt thiên? 
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Phật bảo Bà-la-món: 

— Ví dụ như mặt trăng. 

Bà-la-môn lại hỏi: 

— Làm sao biết được thế nào là người thiện? 

Phật bảo Ва-Ја-топ: 

— Ví dụ như mặt trăng. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thé nào là người bất thiện giống như mặt trăng? 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

— Như trăng cuối tháng, ánh sáng tắt mát, màu sắc cũng mát, những gi liên 
hệ cũng không còn, ngày đêm đều tiêu mất cho đến không còn hiện ra nữa; 
cũng thế, có người đối với Như Lai, phát lòng tin, lãnh thọ tịnh giới, khéo học, 
nghe nhiêu, giảm phần mình де bó thí, chánh kiến chân thật, nhưng sau đó lại 
lui sụt đối với 0101 luật, đa văn, bó thí, chánh kiến; tất cả đều mát hết cả ngày, 
lẫn đêm, cho đến trong khoảnh khắc cũng không còn gì. Lại nữa Bà-la-môn, 
néu người thiện nam không gần gũi thiện tri thức, không thường nghe pháp, 
không chánh tư duy, thân làm những hành vi ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều 
ác. Do nhân duyên làm ác nên sau khi thân hoại mạng chung, bị đọa vào đường 
ác, địa ngục. Như thế, này Bà-la-môn, là người bất thiện được ví như mặt trăng. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thê nào là người thiện được ví như mặt trăng? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Như trăng đầu tháng trong sáng, ngày đêm cảng tăng thêm ánh sáng cho 
đến lúc trăng tròn đây, chiếu sáng khắp nơi; cũng thê, người thiện nam nơi 
Pháp, Luật của Như Lai, có lòng tin trong sạch, có chánh kiến chân thật, thanh 
tịnh, thêm sáng suốt và tăng tién về mọi mặt: Giới luật, bó thí, đa văn, trí tuệ 
ngày đêm tăng trưởng. Vào những lúc khác, lại gần gũi thiện tri thức, nghe 
Chánh pháp, bên trong chánh tư duy, thân, miệng, ý làm những điều lành. Do 
nhân duyên này nên sau khi thân hoại mạng chung, hóa sanh ở cõi trời. Này 
Bà-la-môn, do đó người thiện được ví như ánh trăng. 

Bây giờ, Thé Tôn lại nói kệ: 


Ví như trăng không nhơ, Đi khắp bâu hư không, 
Trong tất cả tinh tú, Ánh sáng trăng hơn са. 
Tịnh tín cũng như thê, Giới, văn, lia bón хеп, 

Giữa thế gian xan lẫn, Bồ thí kia sáng ngời. 


Bây giờ, Bà-la-môn Tăng-giả-la sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng 
hành, dành lê rôi lui ra. 
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KINH SÓ 95 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Khi đó Bà-la-môn Sinh Văn đi đến chỗ Phật. Sau khi cùng Phật chào đón 
hỏi thăm ân cân, Bà-la-môn ngôi một bên, bạch Phật: 

— Thưa Củ-đàm, tôi nghe những lời đồn đại về Cù-đàm như sau: “Chỉ nên 
cúng dường Ta, không nên bó thí người khác; bó thí Ta sẽ được quả báo lớn, 
không phải bố thí người khác mà được quả báo lớn. Nên bồ thí cho đệ tử của Ta, 
không nên bó thí cho đệ tử người khác; bó thí cho đệ tử của Ta sẽ được quả báo 
lớn, không phải bố thí cho đệ tử người khác mà được quả báo lớn.” Thưa Cù- 
đàm, những lời ấy của Ngài là thật chăng? Chăng phải là phi báng Cù-đàm sao? 
Hay là nói đúng như lời Phật nói, nói đúng như pháp? Hay là pháp thứ, pháp 
thuyết, không để bị người khác đến đem pháp tương to đề rêu rao, quở trách? 


Phật bảo Bà-la-môn: 


- Kẻ nói những lời như thé là phi báng Ta, không phải nói đúng như lời Ta 
nói, không phải nói đúng như pháp, pháp thứ, pháp thuyết, không để bị người 
khác đến đem pháp tương tợ dé rêu rao, quở trách. Vì sao? Vì Ta không nói 
những lời như vây: “Nên bó thí cho Ta, không nên bó thí cho người khác, bó thí 
cho Ta được quả báo lớn, không phải bó thí cho người khác mà duoc quả báo 
lớn; nên bố thí cho đệ tử của Ta, không nên bó thí cho đệ tử người khác; bồ thí 
cho đệ tử Ta được quả báo lớn, không phải bó thí cho đệ tử người khác mà được 
quả báo lớn.” Này Bà-la-môn, những lời nói như thê gây ra hai thứ chướng 
ngại: Ngăn trở người bó thí và chướng ngại người nhận lợi dưỡng. Nhưng này 
Bà-la-môn, bất cứ người nào đem chút nước rửa bát chỉ còn cặn 46 ăn, dó trên 
đất sạch, làm cho các chúng sanh ở chỗ ây đều được lợi ích, vui mừng, Ta nói 
những người đó đã vào cửa phước lành, huống là người bó thí. Này Bà-la-môn, 
tuy nhiên Ta cũng lại nói người bồ thí, người trì giới được quả báo không đồng 
VỚI người phạm 2141. 

Bà-la-môn Sinh Văn bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, đúng như thé, tôi cũng nói như thế, bó thí cho kẻ trì giới 
được quả báo lớn, chứ không phải bố thí cho kẻ phạm giới. 

Bây giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Hoặc đen hoặc trắng bạch, Hoặc đỏ hoặc có sắc, 

Màu tạp hay sắc vàng, Toàn vàng hay màu xám, 
Những con trâu như vây, Con trâu đẹp đề này, 

Đây đủ sức hùng tráng, Thuân thục đi nhanh nhẹn, 
Chỉ Къп chuyên chở nặng, Không hỏi chi màu sắc. 
Con người cũng như Ше, Mỗi người tùy nơi sanh, 


Sát-lợi, Bà-la-môn, Ту-ха, Thủ-đà-la, 
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Chiên-đà-la hạ tiện, Nơi sanh đều chàng dóng, 
Chỉ khiến giữ tịnh giới Lìa gánh nặng, phiên não, 
Thuân nhất tu Phạm hạnh. Lậu tận A-la-hán, 

Thiện Thệ giữa thé gian, Thí kia được quả lớn. 

Người ngu, không trí tuệ, Chưa từng nghe Chánh pháp, 
Thí kia không quả lớn, Vì chăng gân thiện hữu. 

Nếu gân thiện tr1 thức, Như Lai và Thanh văn, 

Lòng tin Phật trong sạch, Căn sanh sức kiên cố, 

Đi về nơi đường lành, Và sanh dòng tôn quý, 

Cứu cánh Bát-niêt-bàn, Như Lai nói như thế. 


Вау giờ, Bả-la-môn Sinh Văn, sau khi nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng 
hành, đảnh lễ rồi lui ra. 


KINH SỐ 96 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô 
Độc. Bây 010 sáng sớm, Thê Tôn đắp y, mang bát vào thành Xá-vệ Крас thực. 


Lúc ây có một Bà-la-môn tuôi già sức yêu, chông gậy, ôm bát đi khất thực từng 
nhà. Khi ấy, Thé Tôn hỏi Bà-la-môn kia: 


— Опе nay tại sao tuói già, sức уби lại còn chống gậy, ôm bát đi khát thực 
từng nhà như thế? 


Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, trong nhà tôi có bao nhiêu tài vật đêu giao cho đứa con trai 
và đứa dâu mà tôi đã cho nó làm vợ, nhưng sau nó đuôi tôi phải bỏ nhà, nên 
chông gậy, ôm bát, đi xin từng nhà. 

Đức Phật bảo: 

— Này Bà-la-môn, ông có thé chịu học thuộc một bài kệ của Ta, ròi trở về 
trong đại chúng Bà-la-môn nói cho đứa con trai của ông nghe được không? 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, được! 

Вау giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 


Sanh con lòng уш mừng, Vì con chứa tiền của, 
Lo cưới vợ cho con, Rồi phải rời bỏ nhà, 
Ре ruộng, nhà cho con. Kẻ phụ ân cha mẹ, 
Hình người, tâm la-sát, Bỏ bê người già yêu, 
Như ngựa già vô dụng, Bị cướp mất lúa mạch. 
Con trẻ mà cha già, Phải ăn xin từng nhà, 
Khúc gậy này tốt hơn, Không phải con, ân ап, 


Giúp ta phòng trâu ай, Tránh chỗ hiêm được an, 
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Xua duói chó hung bao, Dìu ta di chỗ tối, 
Tránh hâm sâu, giêng thăm, Сау cỏ cùng gai góc, 
Nhờ vào sức cây gậy, Đứng vững không rơi ngã. 


Bà-la-môn sau khi nhận kệ ấy từ Thế Tôn, liền trở về trong đại chúng Bà- 
la-môn vì con trai mà nói, trước tiên thưa với mọi người: “Các ông hãy nghe 
tôi nói.” Và vị Bà-la-môn ду liền đọc bài kệ trên. Người con trai vừa хаџи hồ, 
vừa sợ hãi, liền ôm cha nó đi vào nhà, lau mình tăm rửa, mặc áo sạch sẽ, lập 
làm gia chủ. 

Lúc đó, vị Bà-la-môn nghĩ thâm: “Hôm nay ta được vào dòng tôn quý chính 
là nhờ ân của Sa-môn Cù-đàm. Kinh điển của ta có dạy: “Là bậc Thây thì cúng 
dường như bậc Thây, là Hòa thượng thì cúng dường như Hòa thượng. Sở di ta 
được như ngày nay đều là do oai lực của Sa-môn Cù-đàm, đây là Thây của ta. 
Hôm nay ta nên đem cái y tốt đẹp, quý giá cúng dường Cù-đàm.” 

Bà-la-môn đem cái y quy giá nhất đến chỗ Thê Tôn, lúc mới gặp, hỏi thăm 
ân cần ròi ngôi qua một bên và bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, ngày nay việc con ở nhà đã thành tựu đó là do oai lực của 
Ngài, trong kinh điển của con có nói: “Là bậc Thây thì phải cúng đường theo 
bậc Thây, là Hòa thượng thì phải cúng dường theo Hòa thượng.” Ngày nay Cù- 
đàm là Thây của con, xin Ngài vì thương xót con nhận cái y này! 

Thế Tôn liên nhận y vì lòng thương xót. 

Ке đó, Thế Tôn vì Bà-la-môn nói đủ các pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho 
an VUI. 

Bà-la-môn ấy sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành, dành lễ rồi 
га йі. 


КІМН $0 97 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô 
Độc. Bây giò sáng sóm, тһе Tôn đắp y, mang bát vào thành Xá-vệ khất thực. 
Khi ду có Bà-la-môn kia, tuôi già sức yêu, chóng gậy ôm bát đi Крас thực từng 
nhà. Bà-la-môn từ xa trông thây Thế Tôn liền nghĩ thầm: “Sa-môn Cù-đàm сат 
gậy, ôm bát đi khất thực từng nhà, ta cũng chống gậy, ôm bát đi khất thực từng 
nhà. Ta và Cù-đàm ви là Tỳ-kheo.” 


Lúc đó, Thế Tôn nói bài kệ đáp: 


Gọi là bậc Tỳ-kheo, Chàng phải do khất thực, 
Сїй gìn pháp tại gia, Đâu gọi là Ty-kheo! 

Nơi mọi điều lâm lỗi, Đều lia, tu chánh hạnh, 
Tâm kia không sợ hãi, Đây gọi là Ty-kheo. 


Bà-la-môn sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành, dành 16 rôi từ giã. 


KINH ТАР А-НАМ # 87 


KINH SÓ 98 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đi đến thôn 
Nhất-na-la ở trong rừng Nhất-na-la. Lúc ду, Thé Tôn дар y, mang bát vào trong 
thôn Nhât-na-la khất thực. Ngài nghĩ thầm: “Bây 210 còn sớm, Ta có thé di qua 
chó Bà-la-món Bà-la-đậu-bà-giá đang làm ruộng 46 sinh sông.” 


Bả-la-đậu-bà-giá sắm năm trăm cái cày làm ruộng sinh nhai, từ xa Bà-la- 
môn đã trông thây Thế Tôn, liên đến bạch Phật: 


— Thưa Си-дат, hôm пау tôi cày ruộng, gieo giống де cung cáp thức ăn; 
Sa-môn Cù-đàm cũng nên cày ruộng gieo giống đề cung сар đồ ăn, thức uống. 


Phật bảo Bà-la-môn: 

— Ta cũng cày ruộng, gieo giống đề cung cấp ăn uống. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

- Tôi chăng ау Sa-môn Cù-đàm có cày, hoặc ách, hoặc vòng da, hoặc dây 
trói, hoặc cái bừa, hoặc roi, mà nay Sa-môn lại nói: “Ta cũng cày ruộng, gieo 
giỗng де cung cấp ăn uống.” 


Lúc ду, Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá liền nói kệ: 


Ngài tự nói làm ruộng, Mà chăng thây cái cày, 
Còn tôi nói cày ruộng, Vì tôi biết cách cày. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp lại: 
Lòng tin là hạt giống, Khô hạnh là trời mưa, 
Trí tuệ là cày, ách, Tâm hó then là trục, 
Tự giữ gìn chánh niệm, Đây là khéo điêu phục. 
Thúc liễm nghiệp thân, miệng, Như nơi cât thức ăn, 
Chân thật là xe tốt, Sống vui, không biếng nhác, 
Tinh tán, không hoang phê, An ón và tiên nhanh, 
Đi thăng, chăng trở lại, Đạt đến nơi vô ưu. 
Người cày ruộng như thé, Mau được quả giải thoát 
Người cày ruộng như thé, Không trở vào các cõi. 


Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-g1á bạch Phật: 

— Cù-đàm thật khéo cày ruộng! Си-дат cày ruộng thật tài 

Trong lúc Bả-la-môn nghe Phật nói kệ, tâm chuyền dân dân thêm tin tưởng, 
đem đến dày bát thức ăn thơm ngon dâng cúng Phật. Thế Tôn chăng nhận, nhân 
địp này Ngài nói kệ: 

Không do vì thuyết pháp, Nhận ăn 46 ăn kia. 

(Như vậy rộng nói, như đã rộng nói với Hỏa Chung Ва-Га-тдп trước kia). 

Khi ду Bà-la-môn cày ruộng Bà-la-đậu-bà-giá, bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, nay con đem thức ăn này dé ở đâu? 
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Phật bảo Bà-la-môn: 

— Ta không thây chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bả-la-môn, trời, thân hay 
người. thế gian có thể dùng thức ăn này mà được an ón. Ông hãy đem thức ăn 
này để vào trong nước không có trùng và chỗ đất ít cỏ tươi. 


Bà-la-môn ду liền dem thức ăn này dé vào trong nuóc khóng trüng, nuóc 
liền bốc khói, sôi trào kêu хео xéo như viên sắt nóng bị ném vào trong nước 
lạnh tiếng kêu xèo xèo. Thức à ăn áy bỏ vào trong nước không trùng, bốc khói sôi 
lên kêu xèo xèo như thế, khi ấy Bà-la-môn nghĩ thầm: “Thật kỳ đặc! Sa-môn 
Cù-đàm có oai đức lớn, có đại lực nên mới có thể làm cho thức ăn thân biến 
như thé!” 

Khi ây Bà-la-môn thấy điềm lạ của thức ăn, tín tâm càng thêm mạnh, liền 
bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, ngày nay con có thể ở trong Chánh pháp xuất gia thọ giới 
Cụ túc chăng? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Ông nay có thể được ở trong Chánh pháp xuất gia thọ giới Cụ túc, được 
làm Ту-Кћео. 

Bà-la-môn ấy, sau khi xuất gia, một mình lặng lẽ tư duy lý do khiến người 
thuộc dòng quý tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia 
học đạo cho đến đắc quả A-la-hán, được tâm giải thoát. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại thành Vương Xá, lúc ду có Tôn giả Tịnh Thiên từ 
nước Ту-46- ha ди hành trong nhân gian, đến thành Di-hy-la trong vườn Yêm- 
la. Tôn giả Tịnh Thiên sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Di-hy-la khất thực, 
tuân tự khất thực xong, trở vë nhà cũ. 


Trong khi â ду, mẹ của Tịnh Thiên tuổi đã già, đang ở nhà đem thức ăn cúng 
thân lửa để câu sanh cõi trời, không biết Tôn giả Tịnh Thiên đứng ngoài cửa. 
Bấy giờ, Tỳ-sa-môn Thiên vương ở nơi chỗ Tịnh Thiên với tất cả lòng tín kính. 


Ty-sa-môn Thiên vương có các dạ-xoa đi theo cùng lướt trên hư không, 
ау Tôn giả Tịnh Thiên đứng ngoài cửa, và thấy mẹ của Tôn giả tay bung 
thức ăn, đặt giữa nhà, cúng dường thân lửa mà . không thây con của bà đứng 
bên ngoài. Thây thé, thiên tử từ hư không hạ xuống, đến trước bà mẹ của Tịnh 
Thiên và nói kệ: 

Này nữ Bà-la-môn, Phạm thiên thật xa xôi, 
Vì câu sanh nơi đó, Ở đây cúng thờ lửa, 
Chàng phải đạo Phạm thiên, Sao luỗng thờ cúng đây? 
Này nữ Bà-la-món, Tinh Thiên ở ngoài cửa. 


Câu ué trọn dứt sạch, 
Lặng lẽ không có gì, 

Vì khát thực, vào nhà, 
Tịnh Thiên khéo tu thân, 
Xa lìa mọi điều ác, 

Đức đông với Phạm thiên. 
Chàng dính mắc các pháp, 
Tỳ-kheo sông chánh niệm, 
Nên cúng dường chư Phật. 
Nên đem lòng tịnh tín, 
Nên dự lập hòn đảo, 

Bà xem ân sĩ này, 

Thể nên phát lòng tin, 
Nên dự lập hòn đảo, 
Ту-за-топ Thiên vương, 
Khién xả bỏ thờ lửa. 
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Là trời trong сас trời, 

Một mình không của cải, 
Người đáng được cúng dường. 
Ruộng phước tốt trời, người, 
Không ће bị nhiễm 6, 

Thân tuy ở nhân gian, 

Như con rồng trưởng thành, 
Tâm kia khéo giải thoát, 
Бау là phước điển lớn, 

Kip thời mau cúng dường, 
Khién vị lai an vui. 

Đã vượt qua biên khó, 

Kip thời mau cúng dường, 
Khién vị lai an vui. 

khai phát cho bà kia, 


Bây giờ, Tôn giả Tinh Thiên liên vì mẹ nói các pháp, chỉ dạy, sol sáng làm 
cho an vul, xong rôi trở ra đường và đi. 
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Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô 
Độc. Bây giờ, có người Ва-Ја-топ kia đi đên chó Phật, cùng nhau hỏi thăm ân 
cân, rôi ngôi qua một bên và bạch Phật: 
— Thưa Cù-đàm, gọi là Phật, thé nào là Phật? Là tên do cha mẹ đặt, hay tên 
do Bà-la-môn đặt? 
Bấy giờ, Bà-la-môn liên nói kệ: 
Phật là tên đẹp nhất, 
Là tên cha mẹ đặt, 


Vượt hơn cả thé gian, 
Gọi đó là Phật u? 
Thé Tôn nói kệ đáp lại: 


Phật thấy đời quá khứ, Như thế thấy vị lai, 

Cũng thây đời hiện tại, Tất cả hành khởi diệt, 
Minh trí biết rõ ràng, Điêu nên tu đã tu, 

Điêu nên dứt đã dứt, Vì thé gọi là Phật. 

Nhiều kiếp câu chọn lựa, Thuần khô, không tạm vui, 
Có sanh đều phải diệt, Xa lia đứt trần câu, 


Nhỗ sạch gai kiết sử, Đăng Giác gọi là Phật. 
Đức Phật nói kệ xong, Bà-la-môn ây nghe lời Phật dạy, vui mừng, tùy hỷ, 
từ chô ngôi đứng dậy và cáo từ. 
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KINH 50 101 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Câu-tát-la du hành trong nhân gian giữa hai 
thôn Tùng-ca-đa và Đọa-cứu-la, rôi Ngài ngôi dưới góc cây nhập định Diệt tận. 

Lúc ду, со Ва а-тдп tên Đậu-ma, cùng duong dl theo Phật, thây dâu 
chân Phật hiện rõ dâu chỉ tướng như bánh xe ngàn tắm in rõ ràng, trục đêu, 
vành xe tròn, дау уе dep. Tróng thày nhu thê, Bà-la-môn nghĩ thâm: ““Ta chưa 
từng thây người thê gian có dâu chân như thê, bây giờ ta hãy theo dâu tìm gặp 
người ду.” 

Bà-la-môn nương theo dấu chân đi đến chỗ Phật, thây Thế Tôn đang thiên 
định dưới một góc cây, dung mạo đoan nghiêm lạ lùng, các căn đêu lặng lẽ, tâm 
Ngài an định, điêu phục bậc nhât, chánh quán thành tựu, tướng sáng rực rỡ như 
núi vàng. 

Bà-la-môn thấy như thế liền thưa: 

— Ngài là trời chăng? 

Phật trả lời Bà-la-môn: 

— Ta chăng phải trời! 

Bà-la-môn hỏi: 

— Ngài là rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lầu-la, khân-na-la, ma-hầu- 
la-già, nhon, phi nhon chăng? 

Phật bảo Ba-la-môn: 

— Ta chăng phải rông... nhơn và phi nhơn. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Nếu chăng phải trời, chăng phải rồng... chăng phải là nhon, hoặc phi nhon 
thì Ngài là a1? 

Lúc ây, Thế Tôn mới nói kệ đáp lại: 


Trời, rông, càn-thát-bà, 
A-tu-la chăng lành, 
Người cùng với phi nhơn, 
Lậu hoặc phiên não kia, 
Đã phá, đã hết sạch, 

Tuy mọc lên từ nước, 

Ta tuy sanh thế gian, 
Nhiều kiếp luôn chọn lựa, 
Тас cả hành hữu vị, 

Lìa cầu chăng khuynh động, 
Tôt cùng те sanh tử, 


Khẩn-na-la, да-хоа, 

Các ma-hâu-la-già, 

Đêu do phiền não sanh. 
Tât cả Ta đã bỏ, 

Như hoa sen chợt nở, 

Mà chưa từng dính nước. 
Chăng nhiễm trước thế gian, 
Thuân khổ chăng tạm vui. 
Рёџ là pháp sanh diệt, 

Đã nhó sạch gai góc, 

Nên gọi là Phật-đà. 
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Phật nói kinh này xong, Bà-la-món Đậu-ma vui mừng, tùy hy, theo đường 
mà đi. 


KINH SỐ 102 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Пис Ca-lan-dà. 
Ngày kia, sáng sớm Thê Tôn дар у, ôm bát vào thành Vương Ха đê khât thuc, 
thứ lớp khât thực, dên nhà cua Bà-la-món Bà-la-fĝu-bà-giá. Khi ây, Bà-la-môn 
tay сат muỗng đựng đây thức ăn, cúng dường đô thờ lửa, đứng ở bên cửa, từ 
xa thây Phật đi дёп, thây rôi vội vàng bạch Phật: 
– Dùng! Dùng lại! Này Lĩnh-quân-đặc, chớ đến gần cửa ta. 
Phật bảo Bà-la-môn: 
— Ông có biết Lĩnh-quân-đặc và pháp của Lĩnh-quần-đặc không? 
Bà-la-môn đáp: 
— Tôi không biết Lĩnh-quần-đặc và pháp của Lĩnh-quân-đặc, Sa-môn Cù- 
đàm có biêt không? 
Phật bảo: 
— Ta biết rõ Lĩnh-quân-đặc và pháp của Lĩnh-quân-đặc. 
Ngay lúc ду Bà-la-môn liên ném các đô thờ lửa, vội vàng trải giường, mời 
đức Phật ngôi và thưa: 
_— Thưa Cù-đảm, xin Ngài vì tôi nói về Lĩnh-quân-đặc và pháp của Lĩnh- 
quân-đặc. 
Đức Phật liên đến tòa ngôi và nói kệ: 
Tâm sân ôm oán hận, | 
Pham giới, khởi ас kiên, 
Những hạng người như thê, 


Che giấu các lỗi lâm, 
Hư ngụy, chăng chân thật, 
Đó là Lĩnh-quân-đặc. 


Hung đữ, tham, bỏn xẻn, 
Không có tâm tàm quý, 
Đối với các sanh mạng, 
Không có tâm từ bị, 


Hoặc giết, trói, đánh đập, 


Đánh măng cách vô đạo, 
Dừng, ở và đi đường, 
Làm khô kẻ dưới tay, 
Thủ lợi, đem về mình, 
Nơi thôn làng đất trông, 
Giữ lây làm của mình, 
Tự phụ bạc vợ mình, 


Ác dục, xan, dỗi trá, 
Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Dëu giết hại tất cả, 

Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Thôn xóm và thành ấp, 
Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Dẫn đâu cho đám đông, 
Gây sợ hãi bức bách, 
Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Vật có chủ, không chủ, 
Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Lại chăng vào nhà điểm, 


92 # KINH ТАР А-НАМ 


Ма xâm phạm vợ người, 
Đối thân thuộc trong ngoài, 
Xâm lược đồ của họ, 

Nói dối lừa gat nguòi, 
Người đòi mà không trả, 
Vì mình cũng vì người, 
Hoặc lại thuận lời người, 
Kẻ vọng ngữ như Ше, 

Tạo ác nghiệp chăng lành, 
Liên che giấu điều ác, 
Nếu người hỏi nghĩa ду, 
Điên дао lừa 461 người, 
Trống rỗng, không có gì, 
Ngu si chỉ vì lợi, 

Cao mạn tự khoe khoang, 
Thật kiêu mạn, xấu hèn, 
Tự tạo các lâm lỗi, 

Nói dối chê thanh bạch, 
Nhận lợi dưỡng của người, 
Không có lòng biết ơn, 
Sa-môn. Bà-la-môn, 

Quở trách mà chăng cho, 
Nếu cha mẹ tuôi già, 


Chăng chăm lo phụng dưỡng, 


Cha mẹ, bậc Tôn trưởng, 
Thật chăng phải La-hán, 
Kẻ giặc lớn thê gian, 
Sanh từ dòng cao quý, 
Mà lại ở trong đó, 
Không vì sanh dòng quý, 
Hiện tại bị chê trách, 
Sanh nhà Chiên-đà-Ìa. 
Tiếng đồn khắp thiên hạ, 
Bà-la-môn, Sát-lợi, 


Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Đồng tâm thiện tri thức, 
Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Lây của không chứng cớ, 
Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Trách móc và gây sự, 
Nói dôi dé làm chứng, 
Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Không có người hay biết, 
Đó là Lĩnh-quân-đặc. 

Mà đáp băng phi nghĩa, 
Đó là Lĩnh-quân-đặc. 

Mà khinh chê người trí, 
Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Hay hủy hoại người khác, 
Đó là Lĩnh-quân-đặc. 

Và đô lỗi người khác, 

Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Khi người đi đến mình, 
Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Như pháp đến khát thực, 
Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Khí lực đã suy kém, 

Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Anh em cùng quyến thuộc, 
Tự bày đức La-hán, 

Đó là Lĩnh-quân-đặc. 
Học sách Bà-la-môn, 
Tập làm các nghiệp ác, 
Ngắn tránh được đường ас, 
Đời sau đọa ác đạo, 

Đời gọi Tu-đà-di, 
Chiên-đà-la Шар kém, 


Được mọi người cúng dường, 
Bình đăng sống chơn chánh, 
Chướng ngại sanh Phạm thiên. 
ĐỜI sau sanh cõi lành, 

Như Ta đã trình bày, 

Gọi là Lĩnh-quân-đặc. 


Nương nơi đạo Tinh thiên, 
Không phải vì nơi sanh, 
Hiện tại tiếng đôn tốt, 

Hai đời ông nên biết, 
Không do nơi sanh ra, 
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Không do nơi sanh га, Gọi là Bà-la-môn. 

Nghiệp là Lĩnh-quân-đặc. Nghiệp là Bà-la-môn. 
Bà-la-môn bạch Phật: 

Như vậy Đại Tinh Tân, Như уду Đại Mâu-ni, 

Không do nơi sanh ra, Сот là Lĩnh-quân-đặc. 

Cũng chăng do nơi sanh, Gọi là Bà-la-môn. 

Nghiệp là Lĩnh-quân-đặc. Nghiệp là Bà-la-môn. 


Bây giờ, Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá thờ lửa chuyển được lòng tin, đem 
bát đựng đây thức ăn ngon dâng cúng Thế Tôn. Thế Tôn không nhận, vì nói kệ 
mà được cúng. Bài kệ nói như trên. Bây giờ, Bà-la-môn thờ lửa thấy thức ăn 
hiện ra điềm lạ, càng tăng thêm lòng tin và bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, ngày nay con có thê ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia, 
thọ Cụ túc giới chăng? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

– Hôm nay ông có thể ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia, thọ Cụ túc giới. 

Bà-la-môn liền được xuất gia rồi ở một mình lặng lẽ tư duy... (nói n trước 
cho đến đắc quả A-la-hán, tâm khéo giải thoát). Và Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà- 
giá дас quả A-la-hán, tâm khéo giải thoát, tự biết được an vui, liền nói kệ: 


Trái đạo câu thanh tịnh, Cúng dường, thờ kính lửa, 
Không biệt đạo thanh tịnh, Như kẻ bị mù lòa, 
Nay đã được an lạc, Xuât gia thọ Cụ túc, 
Chóng đăc được Tam minh, Làm xong lời Phật dạy. 
Trước Bà-la-môn hỏi, Nay là Bà-la-môn, 
Tâm sạch, lìa trân câu, Độ chư thiên bờ kia. 
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Tói nghe nhu vày: 


Một thời, Phật có chúng Ty-kheo Thượng tọa ở tại nước Cáu-x4-di, trong 
vườn Cù-sư-la. Ngày nọ, Ty-kheo Sai-ma cư ngụ ở nước Câu-xá-dI, nơi vườn 
Bạt-đà-la bị bệnh nặng. Khi ấy, có Tỳ-kheo Đà-sa là người chăm sóc bệnh đi 
đến chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa, dành lễ các Tỳ-kheo Thượng tọa rôi đứng 
qua một bên. Các Tỳ-kheo Thượng tọa nói với Đà-sa: 

- Ông hãy đến Tỳ-kheo Sai-ma và nói như sau: “Các Thượng tọa hỏi thăm 
1y-kheo bớt bệnh, an ồn, không đau đớn lắm chăng?” 

Lúc ду, Tỳ-kheo Đà-sa vâng lời đi đến chỗ Tỳ-kheo Sai-ma, nói với Tỳ- 
kheo ây: 

— Các Thượng tọa hỏi thăm bệnh của thầy đã thuyên giảm dân chưa? Các 
thứ khổ không tăng thêm chứ? 
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Không do nơi sanh га, Gọi là Bà-la-môn. 

Nghiệp là Lĩnh-quân-đặc. Nghiệp là Bà-la-môn. 
Bà-la-môn bạch Phật: 

Như vậy Đại Tinh Tân, Như уду Đại Mâu-ni, 

Không do nơi sanh ra, Сот là Lĩnh-quân-đặc. 

Cũng chăng do nơi sanh, Gọi là Bà-la-môn. 

Nghiệp là Lĩnh-quân-đặc. Nghiệp là Bà-la-môn. 


Bây giờ, Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá thờ lửa chuyển được lòng tin, đem 
bát đựng đây thức ăn ngon dâng cúng Thế Tôn. Thế Tôn không nhận, vì nói kệ 
mà được cúng. Bài kệ nói như trên. Bây giờ, Bà-la-môn thờ lửa thấy thức ăn 
hiện ra điềm lạ, càng tăng thêm lòng tin và bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, ngày nay con có thê ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia, 
thọ Cụ túc giới chăng? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

– Hôm nay ông có thể ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia, thọ Cụ túc giới. 

Bà-la-môn liền được xuất gia rồi ở một mình lặng lẽ tư duy... (nói n trước 
cho đến đắc quả A-la-hán, tâm khéo giải thoát). Và Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà- 
giá дас quả A-la-hán, tâm khéo giải thoát, tự biết được an vui, liền nói kệ: 


Trái đạo câu thanh tịnh, Cúng dường, thờ kính lửa, 
Không biệt đạo thanh tịnh, Như kẻ bị mù lòa, 
Nay đã được an lạc, Xuât gia thọ Cụ túc, 
Chóng đăc được Tam minh, Làm xong lời Phật dạy. 
Trước Bà-la-môn hỏi, Nay là Bà-la-môn, 
Tâm sạch, lìa trân câu, Độ chư thiên bờ kia. 

KINH SÓ 103 

Tói nghe nhu vày: 


Một thời, Phật có chúng Ty-kheo Thượng tọa ở tại nước Cáu-x4-di, trong 
vườn Cù-sư-la. Ngày nọ, Ty-kheo Sai-ma cư ngụ ở nước Câu-xá-dI, nơi vườn 
Bạt-đà-la bị bệnh nặng. Khi ấy, có Tỳ-kheo Đà-sa là người chăm sóc bệnh đi 
đến chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa, dành lễ các Tỳ-kheo Thượng tọa rôi đứng 
qua một bên. Các Tỳ-kheo Thượng tọa nói với Đà-sa: 

- Ông hãy đến Tỳ-kheo Sai-ma và nói như sau: “Các Thượng tọa hỏi thăm 
1y-kheo bớt bệnh, an ồn, không đau đớn lắm chăng?” 

Lúc ду, Tỳ-kheo Đà-sa vâng lời đi đến chỗ Tỳ-kheo Sai-ma, nói với Tỳ- 
kheo ây: 

— Các Thượng tọa hỏi thăm bệnh của thầy đã thuyên giảm dân chưa? Các 
thứ khổ không tăng thêm chứ? 
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Ty-kheo Sai-ma trả lời: 

- Bệnh của tôi chăng bớt, thân chăng an ôn. Các sự thông khó càng tăng 
thêm, e không cứu được. Ví như một lực sĩ bắt lây một người yếu đuôi, dùng 
dây trói đầu và hai tay thật chặt, siết chặt làm cho hết sức đau đớn. Tôi hiện nay 
đau đớn còn hơn người kia. Ví như kẻ đô 16 dùng дао bén mó bụng con trâu lây 
ruột gan của nó, bụng của con trâu đau đớn còn chịu nỗi; bụng tôi bây giò còn 
đau hơn cái đau của con trâu đó. Như hai người lực sĩ bắt một người yêu đuôi, 
treo lên trên lửa, đốt hai chân của người đó, hai chân tôi hiện giờ còn nóng hơn 
cả người đó. 

Sau đó, Ty-kheo Đà-sa trở về chỗ các Ty-kheo Thượng tọa, đem tật cả 
những lời Ту-Кһео SaI-ma nói về bệnh trạng thuật lại dày đủ cho các Thượng 
tọa nghe. Các Thượng tọa lại sai Tỳ-kheo Đà-sa đến chỗ Sai-ma và nói: “Thé 
Tôn thường nói có năm thọ âm. Năm thọ ấm áy 1а gi? Đó là sắc thọ дт; thọ, 
tưởng, hành, thức thọ ấm. Tỳ-kheo Sai-ma, thây có thé quán sát một chút năm 
thọ âm này chăng phải ngã, chăng phải ngã sở có được không?” 

Tỳ-kheo Đà-sa nhận lời đạy của các Tỳ-kheo Thượng tọa, đi đến bảo với 
Ty-kheo SaI-ma: 

— Các Thượng tọa nhắn với Һау: “Thế Tôn nói có năm thọ âm, thầy có 
thể quán sát một chút năm thọ ёт này chăng phải ngã, chăng phải ngã sở có 
được không?” 

Ty-kheo Ѕа1-та nói với Ty-kheo Đà-sa: 

– Tôi đối với năm thọ âm này, có thể quán sát năm thọ âm này chăng phải 
ngã, chăng phải ngã sở. 

Tỳ-kheo Đà-sa trở về bạch với các Thượng tọa: 

— Tỳ-kheo Sai-ma nói thầy ду có thé đỗi với năm thọ ấm quán sát chắng 
phải ngã, chăng phải ngã sở. 

Các Thượng tọa lại sai Ту-Крео Đà-sa đến nói lại với Ty-kheo Sai-ma: 
“Thây có thê 401 với năm thọ âm quán sát chăng phải ngã, chăng phải ngã sở 
như A-la-hán hết sạch các lậu hoặc chăng?” 

Tỳ-kheo Đà-sa vâng lời dạy của các Thượng tọa, đi đến chỗ Sai-ma và nói 
với Tỳ-kheo ây: 

— Này Ту-Кһео, ду có thể quán sát năm thọ âm như thế, giống như bậc 
A-la-hán hết sạch các lậu hoặc chăng? 


Тӯ-Кһео Ѕа1-та đáp: 


— Tôi quán sát năm thọ âm chăng phải ngã và ngã sở duoc, nhung chàng 
phải là A-la-hán sạch hết các lậu hoặc. 


Ке đó, Tỳ-kheo Đà-sa trở về chỗ các Thượng tọa thuật lại lời nói của Sai- 
ma. Các Thượng tọa bảo Đà-sa: 
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- Thây hãy trở lại nói với Tỳ-kheo Sai-ma: “Thầy nói quán năm thọ ám 
chăng phải ngã, chăng phải ngã sở mà không phải là A-la-hán hết sạch các lậu 
hoặc, trước sau nói trái nhau.” 

Tỳ-kheo Đà-sa cũng vâng lời các Thượng tọa đến Tỳ-kheo Sai-ma nói lại 
như trên. Ty-kheo Sa1-ma nghe xong, liên bảo Tỳ-kheo Đà-sa: 

– Tôi 46: với năm thọ ấm quán sát chăng phải ngã, chàng phải ngã sở, 
nhưng chăng phải là A-la-hán. Vì tôi đối với năm thọ дт, ngã mạn, ngã dục, 
ngã sử chưa dứt, chưa biết, chưa lìa, chưa chán. 

Ty-kheo Đà-sa trở về thuật lại lời của Ту-Кћео Ѕа1-та, các Thượng tọa lại 
sai Đà-sa đến nói với Sai-ma: 

— Thây nói có ngã, ở đâu có ngã? Sắc là ngã hay ngã khác sắc? Thọ, tưởng, 
hành, thức là ngã hay ngã khác... thức? 

Ty-kheo Sai-ma bảo Ту-Крео Đà-sa: 

— Tôi không nói sắc là ngã, ngã khác sắc. Thọ, tưởng, hành, thức là ngã, ngã 
khác... thức, nhưng 461 với năm thọ ấm, ngã mạn, ngã dục, ngã sử chưa dứt, 
chưa biết, chưa lìa, chưa chán. 

Ty-kheo Sai-ma lại nói với Ту-Крео Đà-sa: 

— Đâu dám phiên Tôn giả chạy đi chạy lại. Xin Tôn giả mang gậy đến, tôi 
sẽ chóng gậy đi đến các Thượng tọa kia. Xin trao gậy cho tôi. 


Tỳ-kheo Sai-ma liên tự chống gậy đi đến chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa. Các 
Thượng tọa trông thấy Tỳ-kheo Sai-ma chống gậy đi tới, liền trải tòa, sửa оће, 
thân hành đón tiếp, cầm hộ y bát và mời ngôi; cùng nhau chào hỏi, xong ròi các 
Thượng tọa nói với Ту-Ккћео SaI-ma: 

- Thây nói ngã mạn, ở đâu thấy ngã? Sắc là ngã chăng? Sắc khác ngã 
chăng? Thọ, tưởng, hành, thức là ngã chăng? Hay ngã khác... thức chăng? 

Ty-kheo Sai-ma thưa: 


— Chàng phải sắc là ngã, chăng phải ngã khác sắc; chăng phải thọ, tưởng, 
hành, thức là ngã, chăng phải ngã khác... thức. Nhưng tôi 401 với năm thọ âm, 
ngã mạn, ngã dục, ngã sử chưa dứt, chưa biết, chưa lìa, chưa chán. Ví như mùi 
hương của hoa ưu-bát-la, bát-đàm-ma, câu-mâu-đầu, phân-đà-lợi, mùi thơm 
của những hoa này là mùi thơm của rễ hay mùi thơm khác rễ, hay là mùi thơm 
của thân, lá, сибпр һау cua su tinh #6? 

Сас Thuong toa дар: 

— Khóng phài dáu, Ty-kheo Sai-ma. Chăng phải hoa ưu-bát-la, bát-đàm-ma, 
câu-mâu-đâu, phân-đà-lợi, rê cây tức là mùi thơm, chăng phải mùi thơm khác 
rễ cây, cũng chăng phải thân, lá, cuống, tinh thô là mùi thơm. Cũng chăng phải 
mùi thơm khác sự tinh thô. 


Ty-kheo Sai-ma lại hỏi: 
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— Рау là những mùi thơm 217 

Các Thượng tọa đáp: 

— Mùi thơm của hoa. 

Ty-kheo Ѕа1-та lại nói: 

— Ngã cũng như thế. Chàng phải sắc tức là ngã, ngã chăng lia sắc; chăng 
phải thọ, tưởng, hành, thức là ngã, ngã chăng lìa... thức. Nhưng tôi đối với năm 
thọ âm, thây chăng phải ngã, chăng phải ngã sở, mà đối với ngã mạn, ngã dục, 
ngã sử chưa dứt, chưa biết, chưa lìa, chưa chán. Quý Thượng tọa nghe tôi nói 
ví dụ, người trí do ví dụ được hiểu rõ. Ví như cái áo của người vú em đưa cho 
người đem giặt, dùng các thứ nước tro, giặt sạch bụi nhơ, mà vẫn còn hôi hám, 
phải dùng đủ thứ mùi hương thơm xông ướp làm cho tiêu mất. Như thế đa văn 
Thánh đệ tử lia năm thọ âm, chánh quán chăng phải ngã, chăng phải ngã sở, có 
thé đôi với năm thọ âm, ngã mạn, ngã dục, ngã sử chưa dứt, chưa biết, chưa lìa, 
chưa chán. Nhưng sau đó đối với năm thọ âm, vi ây suy nghĩ thêm nữa, quán 
sát sanh diệt. Sắc này, sắc này tập, sắc này diệt; quán thọ, tưởng, hành, thức 
пау;... thức này tập;... thức này diệt. Đôi với năm thọ âm, vị ây quản sát sanh 
diệt như vậy rôi, ngã dục, ngã mạn, ngã sử, tất cả đều trừ diệt. Đó gọi là chân 
thật chánh quán. 

Trong khi Tỳ-kheo Sai-ma nói pháp này, các Thượng tọa xa lia trần câu, 
được pháp nhãn thanh tịnh. Ty-kheo 5а1-та không khởi сас lậu hoặc, tâm được 
giải thoát, vì được lợi ích an vui từ Chánh pháp, thân bệnh đều trừ sạch. 

Lúc bây giờ, các Tỳ-kheo Thượng tọa nói với Tỳ-kheo Sai-ma: 

- Chúng tôi nghe nhân giả nói lần đầu đã hiểu và vui mừng, huông chi lại 
được nghe nhiêu lần, nhưng sở dĩ hỏi hoài là vì muôn làm phát khởi biện tài vi 
diệu của nhân giả, chăng phải có ý quây rỗi. Nhân giả có khả năng diễn nói rộng 
rãi giáo pháp của Như Lai, Đăng Chánh Giác. 

Ty-kheo За:-та nói pháp này xong, các Thượng tọa sau khi nghe những 
điều Tỳ-kheo Sai-ma nói, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


Bây giờ, có Ty-kheo tên là Diệm-ma-ca khởi ác tà kiến, tuyên bó rằng: “Như t0) 
hiểu pháp của Phật nói, bậc Lâu tận A-la-hán sau khi chết không còn рі nữa. 


Lúc ấy, có nhiều Tỳ-kheo nghe lời nói của Diệm-ma-ca, đi đến chỗ ở của 
Diệm-ma-ca và nói: 

— Thây thật có nói: “Như tôi hiệu pháp của Phật nói, bậc Lâu tận A-la-hán, 
khi chêt rôi không còn gì nữa”? 
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Diệm-ma-ca đáp: 

— Thưa chư Tôn giả, thật như vậy! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bảo Diệm-ma-ca: 

- Chớ nên hủy báng Thế Tôn, hủy báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn 
không thê nói như vậy. Thầy nên ха bỏ ác tà kiến này. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo nói như thế, Tỳ-kheo Diệm-ma-ca vẫn chấp ác tà kiến 
nên nói: 

— Thưa chư Tôn, chỉ có đây là thật, khác đi là hư vọng. 

Tỳ-kheo Diệm-ma-ca nói như vậy ba lần. 

Các Tỳ-kheo không thể điều phục Diệm-ma-ca, liền đi đến chỗ Tôn giả Xá- 
lợi-phât, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất như sau: 

– Tôn giả nên biết, Tỳ-kheo Diệm-ma-ca khởi ác tà kiến và nói: “Tôi hiểu 
pháp của Phật nói, bậc Lâu tận A-la-hản, sau khi chêt không còn gi cả.” 

Chúng tôi nghe những lời ду, đã đến hỏi Diệm-ma-ca: 

“Thây thật có tri kiến như vậy chăng?” 

Thây ây đáp: 

“Граг như vậy, nói khác là kẻ ngu nói.” 

Chúng tôi liền bảo: 

“Thây chớ nến hủy бапо Thế Tôn, Thế Tôn không nói như vậy, ау пёп ха 

bó ác tà kiến này.” 


Ba lần can ngăn, Ty-kheo ду уйп khóng xà bó ác tà kién dó. Vi thé ngày nay 
chung 101 đến chỗ Tôn giả, xin Tôn giả hãy làm cho Ty-kheo kia chấm dứt ác tà 
kiến, vì rủ lòng thương xót ду ây vậy. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói: 

— Như thê, tôi sẽ làm cho thây ây dứt ác tà kiến. 

_ Сас Tỷ-kheo nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói như vậy, đều vui mừng, trở về 
chô cũ của minh. 

„ Топ giả Xá-lợi-phât sáng sớm đặp y, ôm bát vào thành Xá-vệ để khất thực, 
khât thực xong, ra khỏi thành, trở vê tinh xá, thu dọn y bát rôi đi дёп chó Diệm- 
ma-ca. 


Diệm-ma-ca từ xa trông thây Xá-lợi-phât đến, vội vàng trải tòa, sửa soạn 
nước rửa chân, xếp đặt ghế ngồi và ân cân đón tiếp, cầm hộ y bát và mời ngôi. 
Tôn giả Xá-lợi-phất sau khi rửa chân, ngồi xuống, bảo Tỳ-kheo Diệm-ma-ca: 


— Thây thực có nói những lời này: “Tôi hiểu pháp của Thế Tôn nói, bậc Lậu 
tận A-la-hán, sau khi chêt không còn gì nữa” chăng? 

Diệm-ma-ca thưa với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thật vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất. 
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Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Tôi nay hỏi thầy, tùy ý thầy đáp lời tôi. Thế nào, Diệm-ma-ca, sắc là 
thường hay vô thường? 

Đáp: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, vô thường. 

Lại hỏi: 

- Nếu vô thường là khổ chăng? 

Đáp: 

— Là khó! 

Lại hỏi: 
__ —Nếu vô thường, khô, là pháp biên dịch, đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong 
ay thay là ngã, khác ngã và ở trong nhau chàng? 

Đáp: 

— Thưa Tôn giả, không! 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Lại hỏi: 

- Thé nào, Diệm-ma-ca, sắc là Như Lai chăng? 

Đáp: 

— Thưa Tôn giả, không! 

— Thọ, tưởng, hành, thức là Như Lai chăng? 

Đáp: 

— Thưa Tôn giả, không! 

Lại hỏi: 

- Thé nào, Diệm-ma-ca, khác sắc có Như Lai chăng? Khác thọ, tưởng, 
hành, thức có Như Lai chăng? 

Đáp: 

— Thưa không, Tôn giả Xá-lợi-phất! 

Lại hỏi: 

— Trong sắc có Như Lai chăng? Trong thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai chăng? 

Đáp: 

— Thưa không, Tôn giả Xá-lợi-phất! 

Lại hỏi: 

— Trong Như Lai có sắc chăng? Trong Như Lai có thọ, tưởng, hành, thức chăng? 

Đáp: 

- Thưa không, Tôn giả Xá-lợi-phât! 
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Lai hỏi: 

— Chăng phải thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai chăng? 

Đáp: 

— Thưa không, Tôn giả Xá-lợi-phất! 

— Như vậy, này Diệm-ma-ca, Như Lai thấy pháp chân thật như trú vô sở 
дас, khóng có chó thi thiét; thé thi vi sao thây lại nói: “Tôi hiểu pháp của Thé 
Tôn nói, bậc Lậu tận A-la-hán, sau khi chết không còn 21 nữa са.” Nói như vậy, 
đúng không? 

Đáp: 

— Thưa không, Tôn ола! 

Lại hỏi Diệm-ma-ca: 

— Lúc trước ау nói: “Tôi hiểu pháp của Thế Tôn nói, bậc Lậu tận A-la- 
hán, sau khi chết không còn gì nữa cả”; sao bây giờ lại nói không phải? 

Diệm-ma-ca nói: 


- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, trước kia tôi vì vô minh không hiểu nên có ác 
tà kiên mà nói như vậy; nay nghe Tôn giả nói, tất cả vô minh đều dứt. 


Lại hỏi: 


— Này Diệm-ma-ca, nếu có người hỏi .Ty-kheo như trước nói theo ác tà kiến, 
nay do thấy biết рі, tất cả дви xa Па? Thầy sẽ đáp như thế nào? 


Diệm-ma-ca đáp: 


- Thua Tôn giả Xá-lợi-phất, néu có người đến hỏi, tôi sẽ đáp: “Bậc Lậu tận 
A-la-hán thây sắc là vô thường, vô thường là khổ, dứt băt khô, văng láng, mắt 
mẻ, tịch tĩnh. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.” Nếu có người đến hỏi, 
tôi sẽ đáp như vậy. 

Xá-lợi-phất nói: 

— Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo Ріёт-та-са, thây nên đáp như thé. Vi 
sao? Vì bậc Lậu tận A-la-hán thấy sắc là vô thường, vô thường là khó, nêu vô 
thường là khó, là pháp sanh diệt; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


Sau khi nghe Tôn giả Xá-lợi-phât thuyết pháp, Ty-kheo Diệm-ma-ca ха Па 
trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Rồi Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Diệm- 
ma-ca: 


— Bây giờ, tôi sẽ nói ví dụ, người trí do ví dụ được hiểu rõ. Ví như trưởng 
giả hay con trưởng giả giàu có, nhiều tiên của, mong có nhiều tôi tớ dé giữ gìn 
của cải. Lúc ây, có kẻ oan gia hung ác giả dạng đến gân gũi, làm tôi tớ, thường 
rỉnh lúc ngủ muộn, dậy sớm, hầu hạ hai bên, kính cán phục vụ, thuận theo lời 
chủ, khiến chủ nhân vừa lòng, xem như bạn thân, như con cái, hết sức tin tưởng, 
không nghi, chăng tự dë phòng. Sau đó kẻ kia tay cầm dao bén, giết chết chủ 
nhân. Này Diệm-ma-ca, thầy nghĩ sao, kẻ oan gia hung ác đó, bạn thân của 
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trưởng giả, đâu chắng phải là phương tiện ban đầu mà vẫn độc hại, thường tìm 
cơ hội, cho đến chung cuộc, nhưng trưởng giả kia không ће hay biết, nên đến 
nay phải chịu nguy hại chăng? 

Đáp: 

— Thưa, thật như vậy! 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo Tỳ-kheo Diệm-ma-ca: 

— Thây nghĩ sao? Trưởng giả ấy nếu biết người kia giả làm thân để ám hại, 
khéo tự đê phòng, sẽ không bị hại, phải không? 

Đáp: 

— Thưa, đúng như vậy! 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Này Ту-Крео Diệm-ma-ca, như thế phàm phu ngu si vô học đôi với năm 
âm tưởng là thường, tưởng là an ón, ‚ tưởng là không bệnh, tưởng là пра, ngã sở. 
Đối với năm thọ ấm này gìn giữ, tiếc nuối, rót cuộc bị năm thọ âm oan gia làm 
hại như trưởng giả kia bị oan gia giả thân cận ám hại mà không hay biết. 


Này Diệm-ma-ca, đa văn Thánh đệ tử đối với năm thọ âm này quán sát 
như bệnh, như ung nhọt, như gươm nhọn, như giết hại, vô thường, khó, khóng, 
chàng phái пра, chăng phải ngã SỞ. Đối với năm thọ âm này, vị ây chăng chấp 
trước, chăng lãnh thọ, vi chăng lãnh thọ nên chăng chấp trước, vì không chấp 
trước nên tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 

Trong khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này, Ту-кћео Diệm-ma-ca không 
khởi các lậu hoặc, tâm được giải thoát. Tôn giả Xá- lợi-phât vì Tỷ-kheo Diệm- 
ma-ca thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng làm cho an vui xong ròi Ngài rời chỗ ngồi 
đứng dậy ra đi. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. Вау 
010, có ngoại дао xuất gia tên Tiên-ni đi đến chỗ Phật, cung kính chào hỏi, rôi 
ngôi qua một bên và bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn, ngày hôm trước, các Sa-môn hoặc Bà-la-môn, hoặc G14- 
la-ca cũng tụ tập tại giảng đường Hy Hữu, khen ngợi như sau: “Phú-lan-na 
Ca-diễp đứng đầu đại chúng với năm trăm đệ tử vây quanh, trong ду có người 
cực thông minh, có người căn cơ dàn độn, đến khi họ chết đều không nói họ sẽ 
sanh vào chỗ nào. Lại có Mạt-già-lê Cù-xá-lê tử là người lãnh đạo đại chúng 
gồm năm trăm đệ tử vây quanh. Các đệ tử của ông ây có kẻ thông minh, cũng 
có kẻ căn cơ dàn độn, đến khi họ chết đều không nói họ sẽ sanh vê nơi nào. Như 


KINH ТАР А-НАМ # 101 


thé Tiên-xà-na-tỳ-la-chi tử, A-xà-đa-xi-xá-khâm-bà-la, Ca-la-câu-đà-ca-chiên- 
diên, Ni-kiên-đà-nhã-đề tử, v.v... mỗi vị đều có năm trăm đệ tử vây quanh cũng 
như trước. Thưa Sa-môn Cù-đàm, bầy giờ cũng chính trong lời biện luận kia, 
họ nói: “Sa-môn Си-дат là vị lãnh đạo đại chúng. Сас đệ tử của Ngài khi có 
người mạng chung, liền nói trước sẽ sanh chỗ này, sanh chỗ kia. Lúc đầu tôi 
sanh nghi, vì sao Sa-môn Cù-đàm được pháp như vậy?” 

Phật бао Tiên-ni: 

- Ông chớ sanh nghi. Vì có mê lầm nên có nghi hoặc. Tiên-ni nên biết: Có 
ba hạng thây. Thé nào là ba hạng? Có một hạng һау thấy đời hiện tại chân thật 
là ngã, nói ra theo cái đã biết mà không thể biết việc sau khi chết. Đó gọi là 
hạng thây thứ nhất xuất hiện ở thé gian. Lại nữa, Тіёп-пі, có một hạng thây Һау 
đời hiện tại chân thật là ngã, sau khi chết rồi cũng thấy. là ngã, nói ra theo điều 
mình biết. Lại nữa, Tiên-ni, có một hạng thây không thấy đời hiện tại chân thật 
là ngã, cũng không thây sau khi chết rôi chân thật là ngã. Này Тіёп-пі, hạng 
thây thứ nhât thây đời hiện tại chân thật là ngã, nói ra theo sự hiểu biết này, đó 
001 là đoạn kiến. Hạng thầy thứ hai thây đời này đời sau chân thật là ngã, nói ra 
theo sự hiểu biết này, đó gọi là thường kiến. Hạng thây thứ ba không thấy đời 
hiện tại chân thật là ngã, sau khi chết rôi cũng không thây là ngã, đó là Như Lai, 
Đăng Chánh Giác nói, hiện tại dứt ái, Па dục, được Niễt-bàn. 

Пеп-ш bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn, con nghe Thế Tôn nói càng thêm sanh nghi. 

Phật bảo Tiên-n1: 

- Thật đáng thêm nghị, vì sao? Vì đây là điều sâu xa khó thây, khó biết, 
сар phải quán sát rõ ràng, sâu xa, vi diệu mới thâu đáo, bậc thông tuệ mới hiểu 
được, còn chúng sanh tâm thường chưa có thé hiểu biết được. Vì sao? Bởi vì 
chúng sanh mờ tối thấy biết có khác, sức chịu đựng khác, tìm câu khác, sự 
mong muốn khác vậy. 


Tiên-n1 bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn, con ở nơi Thế Tôn được lòng tin trong sạch. Xin Thế Tôn 
vì con thuyêt pháp, khiên cho con ở ngay đây tuệ nhãn được thanh tịnh. 

Phật bảo Пеп-ш: 

— Ta sẽ vì ông giảng nói, theo chỗ ưa thích của ông. 

Phật bảo Tiên-ni: 

- Sắc là thường hay vô thường? 

Đáp: 

— Là vô thường! 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Nếu vô thường là khó chăng? 
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Đáp: 

— Là khó! 

Thé Tôn lại hỏi Tiên-ni: 

— Nếu vô thường, khổ, là pháp biên dịch, đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong 
đó thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Đáp: 

— Thưa Thế Tôn, không! 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Lại hỏi: 

— Thế nào Тіёп-пі, sắc là Như Lai chăng? 

Đáp: 

— Thưa Thé Tôn, không! 

— Thọ, tưởng, hành, thức là Như Lai chăng? 

Đáp: 

– Thưa Thé Tôn, không! 

Lại hỏi Tiên-n1: 

— Khác sắc có Như Lai chăng? Khác thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai chăng? 

Đáp: 

– Thưa Thế Tôn, không! 

Lại hỏi Tiên-n1: 

— Trong sắc có Như Lai chăng? Trong thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai chăng? 

Đáp: 

- Thưa Thê Tôn, không! 

Lại hỏi: 

— Trong Như Lai có sắc chăng? Trong Như Lai có thọ, tưởng, hành, thức 
chăng? 

Đáp: 

— Thưa Thê Tôn, không! 

Lại hỏi: 

— Chàng phải sắc, chăng phải thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai chăng? 

Đáp: 

— Thưa Thế Tôn, không! 

Phật bảo Tiên-nI: 

— Các đệ tử của Ta, nghe pháp Ta nói, không hiểu hết nghĩa lý để khởi tâm 
hiện quán về mạn. Vì không hiện quán nên mạn ây không dứt. Vì mạn không 
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dứt, nên khi xả bó â âm thân này rôi lại cùng với ấm thân khác tiếp tục sanh. Vì 
thé, này Tiên-ni, Ta sẽ ký thuyêt những người đệ tử này sau khi chết sẽ sanh vào 
các chỗ kia. Vì sao? Vì họ còn kiêu mạn. 

Này Tiên-ni, các đệ tử của Ta, nghe lời Ta nói, hiểu được nghĩa lý. Các vị ấy 
đối với các mạn đã được hiện quán, vì được hiện quán nên các mạn dứt. Vì các 
thứ mạn dứt nên khi chết rồi lại không пот tiếp. Này Tiên-ni, Ta không nói những 
người đệ tử ду bỏ âm thân này rôi sẽ sanh ở những nơi kia. Vì sao? Vì không 
nhân duyên có thê ký thuyết được. Muôn Ta ký thuyết, Ta sẽ ký thuyết rằng: 
“Người kia khi dứt các ái dục, vĩnh viễn lìa hữu kiết, chánh ý giải thoát, cùng tận 
mé khô. ” Ta từ trước đến nay thường nói đến mạn, quá mạn, tập mạn, sanh mạn 
khởi; nếu đối với kiêu mạn này quán sát liên tục thì các khổ không sanh. 

Lúc Phật nói pháp này, tu sĩ ngoại đạo Tiên-ni xa lìa trần cầu, được pháp nhãn 
thanh tịnh. Bây giờ, Тіёп-пі thấy pháp, đắc pháp, đứt hết nghi hoặc, biết không 
do người khác mà được, độ không do người khác mà được. Ở trong Chánh pháp, 
tâm vị ấy được vô úy. Vi ду từ chỗ ngòi đứng dậy, chắp tay bạch Phật: 

– Thưa Thé Tôn, con có thé ở trong Chánh pháp xuất gia tu Phạm hạnh chăng? 

Phật bảo Пеп-ш: 

— Ông có thể ở trong Chánh pháp được xuất gia, thọ giới Cụ túc làm Tỳ-kheo. 

Sau khi Тіёп-пі được xuất gia, một mình ở nơi văng vẻ tu hành, không 
buông lung, tự suy nghĩ lý do khiến người dòng họ quý phái cạo bỏ râu tóc, 
chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo, tu hành Phạm hạnh, thây pháp, tự biết 
tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn thọ thân sau”, đắc quả A-la-hán. 

Sau khi nghe Phật dạy xong, Tiên-ni vui mừng, cung kính vâng theo. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Са ап-да. Lúc 
ây, có Ty-kheo tên là A-nậu-la-độ, ở trong núi Kỳ-xà quật. Bây giờ, có nhiêu tu 
sĩ ngoại đạo đi đến chỗ của A-nậu-la-độ. Sau khi cùng nhau chào hỏi ân cân, họ 
đứng qua một bên, rôi nói với A-nậu-la-độ: 


— Chúng tôi có điều muốn hỏi, ngài có thể thư thả dé giải thích cho chăng? 
A-nậu-la-độ nói với những người ngoại дао: 

— Tùy các ông muốn hỏi, biết đến đâu tôi xin trả lời đến đó. 

Các ngoại đạo hỏi: 

- Thé nào Tôn giả, Như Lai sau khi chết là có chăng? 

A-nậu-la-độ nói: 

– Như lời Thế Tôn nói: “Điều này không dë cập.” 
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Lại hỏi: 

— Như Lai sau khi chết là không chăng? 

A-nậu-la-độ đáp: 

— Như lời Thế Tôn nói: “Điều này không đê cập.” 

Lại hỏi: 

- Như Lai sau khi chết cũng có, cũng không hay chăng phải có, chăng 
phải không? 

A-nậu-la-độ nói: 

— Như lời Thế Tôn nói: “Điều này không đề cập.” 

Lại hỏi: 

- Thế nào Tôn giả, Như Lai sau khi chết là có chăng? Nói răng Như Lai 
không đề cập. Như Lai sau khi chết là không chăng? Nói răng Như Lai không 
đề cập. Như Lai sau khi chết cũng có, cũng không, chăng phải có, chăng phải 


không chăng? Nói гапе Như Lai không đề cập. Thế nào Tôn già, Sa-món Cù- 
đàm vì chăng biết, chăng thấy chăng? 

A-nậu-la-độ nói: 

— Thé Tôn chàng phải không biết, chẳng phải không thây. 

Lúc ду, các ngoại đạo không hài lòng về những lời nói của A-nậu-la-độ. Họ 
chê trách, rồi từ chỗ ngôi đứng lên bỏ đi. A-nậu-la-độ biết các ngoại đạo đã bỏ 


đi rôi, liên đi đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật, ròi đứng qua một bên, đem các 
câu hỏi của các ngoại đạo thưa lại với Thé Tôn: 


— Thưa Thể Tôn, họ đã hỏi như thế và con đã trả lời với họ như vậy, nói như 
thê có phù hợp với Chánh pháp không? Có không hủy báng Thê Tôn không? Là 
thuận pháp hay trái pháp? Không làm cho người khác đến vẫn nạn để rơi vào 
chỗ đáng chê trách chăng? 


Phật bảo A-nậu-la-độ: 

— Ta nay hỏi thây, hãy trả lời những câu hỏi của Ta. Này A-nậu-la-độ, sắc là 
thường hay vô thường? 

Đáp: 

— Bạch Thế Tôn, vô thường! 

— Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường. 

Đáp: 

— Bạch Thế Tôn, vô thường! 

(Nói rộng như trong Kinh Diệm-ma-ca). 

— Thức là Như Lai chăng? 

Đáp: 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 
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Phát bao A-náu-la-dó: 

— Nói nhu thé là nói lời tùy thuận, chàng hủy báng Như Lai, chẳng vượt thứ 
lớp, như lời Như Lai nói, theo thứ lớp nói pháp, không ai có thê đến gan hỏi 
chê trách. Vì sao? Vì Ta đối VỚI sắc biết như thật sắc, sắc tập, sắc diệt, sắc điệt 
đạo tích. Này A-nậu-la-độ, néu ха bỏ việc làm của Như Lai, người không biết, 
không thây mà nói thì đây là những lời nói sai. 

Phật nói kinh này xong, A-nậu-la-độ sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Bà-kỳ, ở núi Thiết-thủ-bà-la, trong rừng sâu 
Lộc Dã. 

Bây giờ, có trưởng giả Na-câu-la đã một trăm hai mươi tuôi, già yếu, сас 
căn suy kém, bệnh khô, tha thiết muốn được diện kiến Thế Tôn và các Tỳ-kheo 
đáng kính đã quen biết. 

Trưởng giả đi đến chỗ Phật, dành lễ, rồi ngồi qua một bên và bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn, ngày nay con đã tuổi già, suy yêu, рду ốm, bệnh khó, găng 
sức đến yết kiến Thế Tôn và các vị Tỳ-kheo đáng kính đã quen biết trước đây. 
Xin Thế Tôn vì con nói pháp, khiến cho con luôn luôn được an vui. 

Khi ду, Thế Tôn bảo trưởng giả Na-câu-la: 

— Lành thay, trưởng giải Ông thật đã lớn tuôi, các căn suy yêu, đau đớn, 
bệnh hoạn mà có thê tự mình gông sức. đi đến diện kiến Như Lai và các Tỳ- 
kheo đáng kính. Trưởng giả nên biết, đối với cái thân bệnh khó này, nên luôn 
luôn tu học thân không bệnh khổ. 

Bây giờ, Thé Tôn vì trưởng giả Na-câu-la chỉ day, soi sáng, làm cho an vui 
ròi yên lặng. Trưởng giả Na-câu-la nghe Phật dạy, vui mừng tùy hy, dành lễ 
Phật rôi lui ra. 

Khi ду, Tôn giả Xá-lợi-phât cách chỗ Phật không ха, đang ngôi yên dưới 
cội cây. Trưởng giả Na-câu-la di đến chỗ Tôn giá Xá-lợi-phất, dành lễ ngài го! 
ngôi qua một bên. Tôn giả Xá-lợi-phât hỏi trưởng giả: 

– Hôm nay trưởng giả các căn vui vẻ, sắc mặt tươi sáng, có lẽ đã được nghe 
pháp sâu ха từ Thế Tôn phải không? 

Trưởng giả Na-câu-la bạch ngài Xá-lợi-phât: 

— Ngày nay Thế Tôn đã vì con nói pháp, chỉ dạy, 501 sáng, làm cho được ап 
vui, dùng nước pháp cam lộ rưới thần tâm con. Thé nên, thân tâm con ngày nay 
được vui vẻ, dung mạo tươi sáng. 
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Tôn giả Xá-lợi-phât hỏi trưởng giả: 

- Thế Tôn đã vì ông nói pháp gì, chỉ dạy, soi sáng, làm cho được an vui, 
thâm nhuân pháp cam lộ? 

Trưởng giả Na-câu-la thưa với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

~ Con đi đến Thế Tôn và bạch: “Con đã tuôi g1à, suy уви, bệnh hoạn, tự 
mình đi đến, yết Кіёп Thế Tôn và các Tỳ-kheo đáng kính.” Đức Phật nói với 
con: “Ông thực quá già nua, ốm yếu, đau bệnh, mà vẫn cô găng đi đến gặp Ta 
và các Tỳ-kheo đáng kính trước đây. Bây giờ, ông nên nơi cái thân bệnh khó 
này tu học thân không bệnh khổ.” Thế Tôn đã vì con nói pháp như thê, chỉ dạy, 
soi sáng, làm cho an vui, láy pháp cam lộ thấm nhuằn. 

Tôn giả Xá-lợi-phât hỏi trưởng giả: 

— Sao ông không hỏi lại Thế Tôn, thế nào là thân bệnh khó, tâm bệnh khó? 
Thế nào là thân bệnh khổ mà tâm không bệnh khó? 

Trưởng giả đáp: 

— Con vì lẽ này nên tìm đến Tôn giả, xin Tôn giả hãy vì con nói pháp yếu. 

Tôn già Xá-lợi-phất bảo trưởng giả: 

-Ông hãy nghe kỹ, ta sẽ vì ông giảng nói. Phàm phu ngu sĩ đối với sắc tập, 
sắc diệt, sắc hoạn, sắc vi, sắc ly, không biết như thật. Vi không biết như thật 
nên yêu thích sắc, cho răng sắc là ngã, ngã sở rồi năm giữ lây; khi sắc kia hư 
hoại, hoặc khác đi, tâm thức chuyển theo, khó não sanh; khó não đã sanh, sợ 
hãi, chướng ngại, luyến niệm, buôn khổ kết chặt; đối với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. Đó gọi là thân tâm bệnh khô. 

Thé nào là thân bệnh khổ mà tâm không bệnh khó? Ба văn Thánh đệ tử 
đối với sắc tập, sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly, biết như thật; biết như thật rồi 
không sanh yêu thích, Һау sắc là ngã, là ngã sở; khi sắc ду hoặc thay 401, hoặc 
khác đi, tâm không chuyên theo sanh khó não; tâm không chuyên theo sanh khó 
não rôi thời được không sợ hãi chướng ngại, không luyến niệm kết chặt. Thọ, 
tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đó gọi là thân bệnh khó mà tâm không 
bệnh khô. 


Lúc Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này, trưởng giá Na-câu-la được pháp 
nhãn thanh tịnh. Вау giờ, trưởng giả Na-câu-la thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, 
nhập pháp, vượt qua sự hoài nghi, không nhờ người khác, ở trong Chánh pháp 
tâm được vô sở úy, từ chỗ ngôi đứng lên, sửa lại y phục, cung kính chắp tay và 
bạch Tôn giả Xá-lợi-phất: 


— Con đã được độ. Ngày nay con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, xin được làm 
ưu-bả-tắc. Xin ngài chứng tri cho con. Con nay xin suốt đời quy y Tam bảo. 


Trưởng giả Na-câu-la nghe xong lời dạy của Tôn giả Xá-lợi-phât, lây làm 
уш mừng, tùy hy, dành lê cáo từ. 
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KINH SÓ 108 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại làng Thích Thị Thiện Hiện. Khi đó, có nhiều Ту-Кһео 


ở phuong Тау muôn trở về phương Tây an cư. Но đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu 
lễ Phật, rôi ngôi qua một bên. 


Bây giờ, Thế Tôn vì họ thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui. Đã 
được Phật chỉ dạy và an ủi, các Ту-Кћео phương Tây rời chỗ ngôi, chắp tay 
bạch Phật: 

- Bạch Thê Tôn, chúng con là những Tỳ-kheo ở phương Tây muốn trở về 
phương Tây an cư, nay xin được cáo từ. 

Phật bảo các Ty-kheo ở phương Tây: 

— Các thầy từ giã Xá-lợi-phất chưa? 

Họ đáp: 

— Bạch, chưa từ 014! 

Phật bảo các Ty-kheo phương Tây: 

`. Xá-lợi-phất chuyên tu Phạm hạnh, сас Tỳ-kheo nên đến từ giã, thầy ду có 
thê giúp cho các Ту-Крео được lợi ích, an уш. 


Lúc các Ту-кћео phương Tây từ giã sắp ra đi, Tôn giả Xá-lợi-phất ở cách 
Phật không xa, đang ngôi dưới cội cây kiên có. Các Ty-kheo phuong Táy dén 
chỗ Tôn giả Xá-lợi-phât, cúi đầu dành lễ, ngồi qua một bên và thưa Tôn giả: 

— Chúng con muôn trở về phương Tây dé an cư nên đến đây xin từ giã Ngài. 

Xá-lợi-phất hỏi: 

— Các thầy đã từ giã Thế Tôn chưa? 

Đáp: 

— Thưa, xong rôi! 

Xá-lợi-phât bảo với họ: 

— Các thây trở về phương lây, mỗi quốc độ khác nhau, chúng hội khác 
nhau. Tôi thử hỏi các thầy, các thầy nay ở nơi chỗ Thế Tôn, được nghe Thê Tôn 
thuyết pháp; các thây đã khéo lãnh thọ, khéo giữ gìn, khéo quán sát, khéo thâm 
nhập 46 có thể đủ khả năng vì người khác nói pháp một cách đây đủ, không hủy 
báng Phật chăng? Không khiến cho kẻ khác gạn hỏi, chê trách đến nỗi phải bị 
thua họ chăng? 

Các Tỳ-kheo bạch ngài Xá-lợi-phât: 

— Chúng con vì muốn nghe pháp nên đến chỗ Tôn giả. Xin ngài thương xót 
nói pháp đây đủ cho chúng con. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 
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— Người ở Diêm-phù-đề thông minh, căn cơ lanh lợi, hoặc Sát- đế-lợi, hoặc 
Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc trưởng giả, chắc chắn sẽ hỏi các ду: 


“Bậc Đạo sư của các ông thuyết pháp như thế nào? Dạy các ông pháp gì?” 

Các thây nên đáp: 

“Đạo sư chỉ nói pháp điều phục dục tham và đem pháp ây chỉ dạy.” 

Nếu họ lại hỏi các thây: 

“Ở trong pháp gì điều phục dục tham?” 

Các thây nên đáp: 

“Đạo sư chỉ nói ngay nơi sắc ấm này điêu phục dục tham; nơi thọ, tưởng, 
hành, thức ám điều phục dục tham. Đạo sư của chúng tôi nói pháp như thế.” 

Họ lại hỏi: 

“Dục tham có lỗi lầm gì mà Đạo sư nói ngay nơi sắc điều phục dục tham; 
ngay nơi thọ, tưởng, hành, thức điều phục dục tham?” 

Các thây nên đáp: 

“Nếu đỗi với sắc, dục không dứt, tham không dứt, ái không dứt, niệm không 
dứt, sự khao khát không dứt thì khi sắc kia hoặc thay đôi, hoặc khác đi, chắc 
chắn sẽ sanh ưu-bi-khố-não; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Thây dục 
tham có những lỗi lầm như thé nên nơi sắc điều phục dục tham; nơi thọ, tưởng, 
hành, thức điều phục dục tham.” 

Họ lại hỏi nữa: 

“Vì thấy đứt dục tham có ích lợi gì mà Đạo sư nói nơi sắc điều phục dục 
tham; nơi thọ, tưởng, hành, thức điều phục dục tham?” 

Các thây nên đáp: 

“Nếu nơi sắc dứt dục tham, niệm dứt, ái dứt, khao khát dứt thì khi sắc kia 
hoặc thay đôi, hoặc khác đi, chăng khởi ưu-bi-khố-não; thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. Các ông nêu vì nguyên nhân lãnh thọ các pháp bát thiện mà 
ngay trong hiện tại được sông yên vui, không khó, không chướng ngại, không 
phiên não, không nhiệt, sau khi chết được sanh vào chỗ lành thì Thế Tôn trọn 
không dạy: Nên dứt các pháp bất thiện; cũng chăng dạy người ở trong Phật pháp 
tu các Phạm hạnh, được dứt sạch đau khô. Nhưng vì nguyên nhân lãnh thọ các 
pháp bát thiện, nên ngay hiện tại sống trong đau khổ, chướng ngại, bức bách, 
sau khi chết, bị rơi vào trong đường ác. Vì thế, Thế Tôn dạy nên dứt các pháp 
bất thiện, ở trong Phật pháp tu các Phạm hạnh, bình đăng giải thoát, được dứt 
sạch khó đau. Nếu vì nguyên nhân lãnh thọ các pháp thiện mà hiện tại sông trong 
khó não, chướng ngại, bức bách, sau khi chết, rơi vào đường ác thì Thế Tôn trọn 
chăng dạy: Thọ tri thiện pháp, ở trong Phật pháp tu các Phạm hạnh, bình đăng 
giải thoát, dứt hết khó đau. Nhưng nhờ thọ trì thiện pháp mà hiện tại được sông 
an vui, không khó, không chướng ngại, không nhiệt não, sau khi chết được sanh 
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về cõi lành. Vì lẽ đó nên Thế Tôn khen ngợi, dạy người lãnh thọ các pháp lành, 
о trong Phật pháp tu các Phạm hạnh, bình đăng о1а1 thoát, dứt hêt khô đau.” 
Lúc Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết pháp này, các Tỳ-kheo phương Tây không 
khởi các lậu, tâm được giải thoát. 
Sau khi Tôn giả Xá- lợi-phât thuyết pháp xong, các Tỳ-kheo phương Tây 
đều vui mừng, tùy hy, dành lễ rồi lui ra. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Báy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 


— Ví như hó nước vuông, rông năm trăm do-tuân, chiều sâu cũng như thé, 
đây nước; lại có người lây sợi lông, hoặc cọng cỏ, hay móng tay để vít nước. 
Này Ty-kheo, các ау nghĩ sao? Nước do người kia vít lên là nhiều hay nước 
trong hó nhiều? 


Các Tỳ-kheo bạch Phật: 


— Người kia dùng sợi lông, hoặc cọng cỏ, hoặc móng tay dé vít nước, nước 
ду tất ít, không đáng nói; còn nước trong hồ nhiều gâp trăm, ngàn, vạn lần 
không thé so sánh. 

– Như vậy, này các Tỳ-kheo, người thây được chân lý, dứt được các khó 
cũng như nước trong hó, đến đời vị lai vĩnh viễn không sanh lại. 

Thế Tôn sau khi nói pháp này xong, vào thất tọa thiền. Ngài Xá-lợi-phất 
ngôi ở giữa chúng và bảo các Tỳ-kheo: 

- Thật là điều chưa từng được nghe! Hôm nay Thé Tôn nói ví dụ cái hồ. 
Vì sao như thế? Thánh đệ tử thây chân lý một cách đây đủ, đắc quả hiện quán. 
Nếu kẻ phảm tục khởi tà kiến, thân kiến, căn bản thân kiên, tập thân kiến, sanh 
thân kiến, nghĩa là giâu kín lo buồn, vui mừng gìn giữ, thương tiệc cho là ngã, 
là chúng sanh, là cậy mình, kiêu căng... Các thứ tà như thế dèu trừ diệt, dứt sạch 
gốc rễ như chặt cây đa-la, đời sau không còn tái sanh lại nữa. 


Này các Ty-kheo, thé nào là Thánh đệ tử thây chân lý, dứt các điều tà trên, 
đời sau vĩnh viên không khởi lại nữa? Kẻ phàm phu при 51 vô học, Һау sắc là 
ngã, khác ngã, ngã ở trong sắc, sắc ở trong ngã; thấy thọ, tưởng, hành, thức là 
ngã, khác ngã; ngã ở trong... thức;... thức ở trong пра. 


Thế nào thây sắc là ngã? Nghĩa là quán đất bién khắp tât cả chỗ liên khởi 
niệm: “Đất ја ngã, ngã là đất, ngã cùng với đất chỉ một, không hai, không khác, 
không riêng.” Như thế quán nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trăng biên khắp 
(а! cả chỗ, quán xong nghĩ ràng: ‘Hanh tức là ngã, ngã tức là hành, chỉ là một, 
không hai, không khác, không riêng.” Như thé 401 với các nhập xứ, mỗi mỗi 
đều chấp là ngã. Đó gọi là sắc tức là ngã. 
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Thế nào là tháy sắc khác ngã? Nghĩa là nếu người kia thây thọ là ngã, đã 
Һау tho 1а пра thi thây sắc là ngã sở. Нойс thây tưởng, hành, thức là ngã thì 
thây sắc là ngã sở. 


Thế nào là thấy sắc ở trong ngã? Nghĩa là thây thọ là ngã, sắc ở trong ngã; 
lại thấy tưởng, hành, thức là ngã, sắc ở trong ngã. 

Thế nào là ау пра ó trong sắc? Nghĩa là thây thọ tức là ngã, trụ ở trong 
sắc, vào trong sắc, trùm khắp toàn thân; thấy tưởng, hành, thức là ngã, trụ trong 
sắc, trùm khắp toàn thân. Đó gọi là ngã ở trong săc. 


Thế nào là thấy thọ là ngã? Nghĩa là sáu thọ thân: Mắt tiếp xúc sanh thọ; tai, 
mũi, luỡi, thân, ý tiếp xúc sanh thọ. Sáu thứ thọ thân này mỗi mỗi thây là ngã, 
ngã là thọ. Đó gọi là thây thọ là ngã. 

Thế nào là thấy thọ khác ngã? Nghĩa là thấy sắc là ngã, thọ là ngã sở. Nghĩa 
là tưởng, hành, thức là ngã, thọ là ngã sở. Đó gọi là thọ khác ngã. 

Thế nào là thấy thọ ở trong ngã? Nghĩa là sắc là ngã, thọ ở trong ду; tưởng, 
hành, thức là ngã, thọ ở trong ấy. 

Thế nào là thấy ngã ở trong thọ? Nghĩa là sắc là ngã, trụ ở trong thọ, trùm 
khắp toàn thân. Tưởng, hành, thức là ngã, trụ ở trong thọ, trùm khắp toàn thân. 
Đó gọi là ngã ở trong thọ. 

Thế nào là thây ngã là tưởng? Nghĩa là sáu tưởng thân: Nhãn xúc sanh 
tưởng; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc sanh tưởng. Đó gọi là sáu tưởng thân. Mỗi mỗi 
Аби thấy là ngã. Đó gọi là thấy tưởng là ngã. 

Thế nào là thây tưởng khác ngã? Nghĩa là thấy sắc là ngã, tưởng là ngã sở. 
Thọ là ngã, tưởng là ngã sở. Ау gọi là tưởng khác ngã. Hành, thức là ngã, tưởng 
là ngã sở. Đó gọi là thấy tưởng khác ngã. 

тће nào là ду tưởng ở trong ngã? Nghĩa là sắc là ngã, tưởng trụ ở trong 
đó; thọ, hành, thức là ngã, tưởng trụ ở trong đó. Đó gọi là tưởng ở trong ngã. 

Thế nào là thây ngã ở trong tưởng? Nghĩa là sắc là ngã, trụ ở trong tưởng, 
trùm khắp toàn thân; thọ, tưởng, hành, thức là ngã, trụ ở trong tưởng, trùm khắp 
toàn thần. Đó gọi là ngã ở trong tưởng. 

Thé nào là thấy | hành là ngã? Nghĩa là sáu tư thân: Mắt tiếp xúc sanh tư; tal, 
mũi, lưỡi, thân, ý пер xúc sanh tư; nơi sáu tư thân này, mỗi mỗi thây là ngã. Đó 
gọi là thấy hành là ngã. 

Thé nào là thấy hành khác ngã? Nghĩa là thấy sắc là ngã, hành là ngã sở; 
thọ, tưởng, thức là ngã, hành là ngã sở. Đó gọi là thây hành khác ngã. 

тће nào là thấy hành ở trong ngã? Nghĩa là sắc là ngã, hành trụ ở trong đó; 
thọ, tưởng, thức là ngã, hành trụ ở trong đó. Đó gọi là hành ở trong ngã. 

Thé nào là Фау ngã ở trong hành? Nghĩa là sắc là ngã, trụ ở trong hành, 
trùm khắp toàn thân. Nghĩa là thọ, tưởng, thức là ngã, hành trụ ở trong đó, trùm 
khắp toàn thân. Đó gọi là ngã ở trong hành. 
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Thé nào là thấy thức tức là ngã? Nghĩa là sáu thức thân: Nhãn thức; nhi, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức thân; nơi sáu thức thân này mỗi mỗi thấy là ngã. Đó gọi thức 
tức là под. 

Thê nào là thây thức khác ngã? Nghĩa là thấy sắc là ngã, thức là ngã sở; thây 
thọ, tưởng, hành là ngã, thức là ngã sở. Đó gọi là thức khác ngã. 

Thé nào là thấy thức ở trong ngã? Nghĩa là sắc là ngã, thức trụ ở trong đó; 
thọ, tưởng, hành là ngã, thức trụ ở trong đó. Đó gọi là thức ở trong ngã. 

Thé nào là ngã ở trong thức? Nghĩa là sắc là ngã, trụ ở trong thức, trùm khắp 
toàn thân. Thọ, tưởng, hành là ngã, trụ ở trong thức, trùm khắp toàn thân. Đó 
gọi là ngã ở trong thức. 

Như thé là Thánh đệ tử thấy bốn chân đề, đắc quả hiện quán, đứt các tà 
kiến; ở đời vị lai, vĩnh viễn không khởi lại nữa. Có sắc hoặc quá khứ, hoặc vị 
lai, hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc đẹp xâu, hoặc xa gân, một 
bề tích tụ và quán sát như sau: “Tất cả đều vô thường, tất са là khó, tất cả đều 
không, tất cả chăng phải ngã, chăng đáng yêu thích, thủ lẫy, giữ gìn; thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lại như vậy, chăng đáng yêu thích, thủ lây, giữ gìn.” Khéo 
quán sát như vậy, уі ау giữ gìn tâm sáng suốt, không mê muội, không ngu si, 
до: vói pháp lai tinh tán quán sát, lia tâm biéng nhác duoc hy lạc, thân tâm an 
ón, yën láng, buóng xà, дау dú сас дао phẩm, tu hành trọn vẹn, dứt һап сас ас, 
{дї са đều tiêu tán, đều văng lặng; dứt rôi chăng dây khởi nữa, giảm rồi không 
tăng, dứt rồi không sanh, chăng sanh, chăng thủ, chăng trước, tự giác Niết-bàn: 
“Su sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn thọ thân sau.” 

Trong lúc ngài Xá-lợi-phất thuyết pháp này, sáu mươi Tỳ-kheo không khởi 
các lậu hoặc, tâm được giải thoát. Các Tỳ-kheo nghe Xá-lợi-phất nói kinh này 
xong, hoan hỷ, vui mừng, cung kính phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại Tỳ-xá-ly, bên bờ ao Di Наи, trong nước Гу-ха- 
ly có Ni-kiền tử thông tuệ, minh triết, hiểu rõ các luận, kiêu mạn về sự thông 
minh, đã học tập các thứ luận, diệu trí đến mức tuyệt vời, thuyết pháp vượt qua 
các luận sư, thường nghĩ rằng: “Các Sa-môn, Bà-la-môn không ai băng ta, cho 
đến Như Lai, ta cũng có thể cùng nghị luận. Các luận sư nghe danh của ta đều 
toát mò hôi trán, lỗ chân lông đều toát mô hôi. Ta luận nghĩa như gió làm rập 
có, gãy cây, đập nát vàng đá, hàng phục long tượng, huống chi bọn luận sư ở 
thế gian mà có thể đương đầu với ta.” 

Lúc ây, có Tỳ-kheo tên là A-thấp-bà-thệ, sáng sớm đắp y, mang bát, dày đủ 
oai nghi, mắt nhìn đoan chánh, vào thành khất thực. 
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Bấy giờ, Tát-giá Ni-kiền tử có chút việc di vào làng xóm, từ cửa thành di ra, 
trông thấy Tỳ-kheo A-thấp-bà-thệ liền đi tới chỗ của Tỳ-kheo và hỏi: 

— Sa-môn Cù-đàm nói pháp cho các đệ tử như thế nào? Рет những pháp 
nào dạy cho các đệ tử tu tập? 

A-thấp-bà-thệ nói: 

— Này Hỏa Chung cư sĩ, Thé Tôn nói pháp nhu thé này, day các dë її theo 
đó tu học. Ngài nói: “Này сас Ty-kheo, đối với sắc nên quán vô ngã; thọ, tưởng, 
hành, thức nên quán vô ngã. Năm thọ ám này, siêng năng phương tiện quán sát 
như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, vô thường, khó, không, 
chăng phải ngã.” 

Tát-giá Ni-kiền tử nghe lời nói này tâm không vui, nói răng: 

— A-thâp-bà-thệ, chắc có lẽ ông nghe lâm, Sa-môn Củ-đàm không hè nói 
như thê. Nêu Sa-môn Си-дат nói như thê thì đó là tà kiên; tôi sẽ дёп рап hỏi 
để ngăn dứt điều đó. 

Tát-giá Ni-kiên tử đi đến làng xóm, tập hợp những người Ly-xa một chỗ và 
bảo với họ: 

— Hôm nay tôi gặp người đệ tử bậc nhất của Cù-đàm tên là A-thắp-bà-thệ, 
cùng nhau luận nghị. Nêu như lời nói của ông ây, tôi së di dén chó Sa-món 
Cü-dàm dé cùng luận nghị, tién tói hay xoay lai chăc chăn là tùy theo y ta. Ví 
như người cắt cỏ rậm, hay năm cọng cỏ, đưa lên rũ trừ các bui băm; tôi cũng 
như thé, tôi cùng với Sa-môn Cù-đàm luận nghị, gan hỏi, năm lây điều yếu 
lĩnh của Ông á ây, tién tói hay xoay lại tùy ý, ши bó tà thuyết của Ông ta. Như 
nhà nâu rượu сат дау rượu ёр lây nước rượu tinh thuần, bỏ đi cặn bã; tôi cũng 
như thé, đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm cùng luận nghị, cật nạn, tiễn tới hay xoay 
lại, năm lây ý nghĩa trong sáng, chân thật, trừ bỏ đi những tà thuyết. Ví như 
thợ dệt chiếu, vì trên chiếu dính vết nhơ nên phải giặt sạch, tây xóa những vết 
nhơ trước khi đem ra chợ bán; tôi cũng như thê, đến luận nghị với Sa-môn Cù- 
đàm, muôn tiễn tới hay xoay chuyên, năm lây những điêu cương lĩnh và bỏ đi 
những lời nói càn. Giỗng như nguoi điêu phục vol của vua, người đó lôi con 
vol say vào trong nước sâu, tăm rửa thân thể của nó, toàn thân con voi được 
rửa гау, tây sạch nho uê; tôi cũng như thế, tôi đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm luận 
nghị, са nạn, tiễn tới hoặc xoay lại, tùy ý tự tại, пат lây cương lĩnh của Ông 
ta, bỏ đi những lời nói càn. Các người Ly-xa cũng nên cùng di với tôi để xem 
sự đặc thất. 


Trong đảm Гу-ха có người nói: 

- lát-giá Ni- kiên tử có thể cùng với Sa-môn Cù-đàm luận nghị, chuyện đó 
không thé xảy ra. 

Lại có người nói: 

— Tát-giá Ме еп tử thông tuệ, lợi căn со thể củng Sa-môn Cù-đàm luận nghi. 
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Lúc ду, có nám trám Ly-xa cüng vói Tát-giá Ni- kiên tử đi đến chỗ Phật để 
luận nghị. Thế Tôn đang ở trong rừng Đại Lâm, ngôi dưới cội cây, chỗ chư 
thiên trú. Bây 210, со nhiều T y-kheo ra khỏi phòng, đi kinh hành trong rừng, 
ха xa trông Шу Tát-giá Ni-kiền tử đang từ từ đến chỗ các Tỳ-kheo và hỏi các 
Ty-kheo: 

— Sa-món Củ-đàm đang ở đâu? 

Các Ту-Кћео đáp: 

— Ngài đang ở trong Đại Lâm, ngôi dưới cội cây, chỗ chư thiên trú. 

Tát-giá Ni-kiên tử liên đi đến chỗ Phật, cung kính chào hỏi, rồi ngồi qua 
một bên. Các trưởng giả Ly-xa cũng di đến chỗ Phật, có người cung kính, có 
người chắp tay chào hỏi, ròi đứng qua một bên. Tát-giá Ni-kiền tử bạch Phật: 


— Tôi nghe Củ-đàm thuyết pháp và dạy các đệ tử như sau: “Đối với sắc quán 
sát vô ngã; 401 với thọ, tưởng, hành, thức, quán sát vô ngã. Siêng năng, phương 
tiện quán sát năm thọ âm này như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết 
hại, vô thường, khó, không, chăng phải ngã.” Đó là Cù-đàm có dạy như vậy 
hay là lời người truyền lại hủy báng Cù-đàm? Đó là nói đúng như lời dạy hay 
là nói không đúng như lời dạy chăng? Có phải nói đúng như pháp chăng? Nói 
như pháp và thứ pháp chăng? Không có kẻ dị kiến đến cật nạn khiến phải bị 
thua họ chăng? 

Phật nói với Tát-giá Ni-kiền tử: 

– Đúng như điều ông đã nghe, các đệ tử nói đúng như Ta nói, nói đúng như 
pháp, nói pháp và thứ pháp. Chăng phải là hủy báng, cũng không phải là nạn 
vån khiến phải bị thua họ. Vì sao? Ta thật vì các đệ tử thuyết pháp như thé, Ta 
thật thường day các đệ tử khiến tùy thuận theo pháp giáo, khiên quán sát sắc là 
уд под; thọ, tưởng, hành, thức là vô ngã, quán năm thọ âm này như bệnh, như 
ung nhọt, như gat nhọn, như giết hại, vô thường, khó, khóng, chăng phải ngã. 

Tát-giá Ni-kiên tử bạch Phật: 

— Thưa Củ-đàm, bây giờ tôi muôn nói ví dụ. 

Phật bảo Tát-giá Ni-kiên tử: 

— Ông nên biết đúng lúc! 

— Ví như tất cả mọi việc làm ở thế gian, đều nương nơi đất, cũng như vậy 
sắc là ngã, là nhân; mọi thiện, ác từ đó sanh. Lại ví như loài người, loài thân, 
duoc thảo, cây cối đều nương nơi đất mà được sinh trưởng. Cũng như vậy, sắc 
là ngã, là nhân; thọ, tưởng, hành, thức là ngã, là nhân. 


Phật bảo Hỏa Chủng cư sĩ: 

— Ông nói sắc là ngã, là nhân; thọ, tưởng, hành, thức là ngã, là nhân chăng? 

— Thưa Cù-đàm, đúng như vậy. Sắc là ngã, là nhân; thọ, tưởng, hành, thức 
là ngã, là nhân. Các người ở đây đêu nói như thê. 
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Phật bảo Hỏa Chúng cư sĩ: 

- Thôi! Hãy cứ lập luận thuyết của ông, cần gì dẫn đến người khác. 

Tát-giá Ni-kiền tử bạch Phật: 

— Sắc thật là ngã, là nhân. 

Phật bảo Hỏa Chủng cư sĩ: 

— Bây giờ Ta hỏi ông, ông hãy tùy ý đáp. Ví như nhà vua ở tại nước mình 
có kẻ phạm tội thì đáng bị 216! hoặc bị trói, hoặc đuôi đi, hoặc đánh bàng гол, 
hoặc chặt đứt tay chân. Còn nêu là người có công thì sẽ được ban cho vol, ngựa, 
xe cộ, thành âp, tiên bạc, của cải. Vua có thê làm tât cả những việc thưởng phạt 
này không? 

Đáp: 

— Thưa Cù-đàm, có thê được! 

Phật bảo Hỏa Chúng cư sĩ: 

— Hë là người chủ thì chắc chăn là được tự tại phải không? 

Đáp: 

— Thưa Cù-đàm, đúng như thé! 

Phật bảo Hỏa Chúng cư sĩ: 

— Ông nói sắc là ngã; thọ, tưởng, hành, thức là ngã, được tùy ý tự tại khiên 
nó như thê, hay không khiên nó như thê chăng? 

Lúc đó, Tát-giá Ni-kiền tử đứng im lặng. 

Phật bảo Hỏa Chúng cư sĩ: 

— Nói mau! Nói mau! Vì sao Im lặng? 

Ba lân như thê. Tát-giá Ni-kiên tử vẫn đứng im lặng. Trong khi ду thân Kim 
Cương lực sĩ сат chày kim cương bóc lửa hùng hực đang ở giữa hư không, đặt 
lên đầu Tát-giá Ni-kiên tử bảo răng: “Thê Tôn đã ba lân hỏi, vi sao ông không 
đáp? Та sẽ dùng chày kim cương đập па! đâu ông ra làm Бау phân.” 

Do thân lực của Phật nên chỉ khiên cho Tát-giá Ni-kiên tử thấy được thân 
Kim Cương, còn những người Крас деи không thây. Tát-giá Ni-kiên tử sợ hãi, 
bạch Phật: 

- Thưa Thế Tôn, không phải như thế! 

Phật bảo Tát-giá Ni-kiên tử: 

‚ -Кеп tù từ suy nghĩ, sau đó mới giải nói. Trước đây ông ở trong chúng nói 
sắc là ngã; thọ, tưởng, hành, thức là ngã, mà bây giờ nói là không phải. Lời nói 
trước sau trái nhau. Trước đây ông thường nói sắc là ngã; thọ, tưởng, hành, thức 
là ngã. Này Hóa Chung си sĩ, bây giờ Та hỏi ông: Săc là thường hay vô thường? 

— Thưa Cù-đàm, vô thường. 
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Phật lại hỏi: 

— Vô thường là khô chăng? 

- Thưa Cù-đàm, là khó! 

Phật lại hỏi: 

– Vô thường, khó, là pháp biến dịch thì đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong 
ây thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

— Thưa không, Cù-đàm! 

Thọ, tưởng, hành, thức cũng nói như vậy. 

Phật bảo Hỏa Chúng cư sĩ: 

— Ông khéo suy nghĩ rồi nói. 

Phật lại hỏi Hỏa Chúng cư sĩ: 

- Nếu đối với sắc chưa lia tham, chưa lia dục, chua Па niệm, chua Па ái, 
chua lia khao khát thì khi sắc kia hoặc biên đôi, hoặc khác đi sẽ sanh lo buôn, 
khô não chăng? 

- Thưa Cù-đàm, đúng như thế! 

Thọ, tưởng, hành, thức cũng nói như vậy. 

Phật lại hỏi Hỏa Chúng cư sĩ: 

– Đối với sắc lia tham, lia dục, lia niệm, lia ái, lia khao khát thì khi sắc kia 
hoặc biên đôi, hoặc khác đi sẽ chăng sanh lo buôn, khô não chăng? 

– Đúng như thế, thưa Cù-đàm! Như thật không khác. 

Thọ, tưởng, hành, thức cũng nói như thé. 

— Này Hỏa Chúng cu sï, ví nhu môt nguoi thân màc bênh khó, luôn luôn 
sông đau khó, cái khó kia không dứt, không ха bỏ, sẽ được an vui chăng? 


— Thưa không, Cù-đàm! 


— Như thể, này Hỏa Chúng cư sĩ, thân đây bệnh khó, luôn luôn sông đau 
khó, cái khó kia không dứt, không xả bỏ thì chắng được an vui. Хау Hỏa Chung 
cư sĩ, ví như một người mang búa vảo trong núi, tìm об cây răn chắc, Һау сау 
chuỗi to lớn ngay thăng, liên chặt lá, lột be cho đến cũng tận thân chuối đều 
không rắn chắc. Này Hỏa Chủng cư sĩ, ông cũng như vậy, tự lập luận thuyết. 
Nay Ta khéo tìm nghĩa lý chân thật trong đó, Фау đều không có gì chắc thật, y 
như cây chuỗi. Thé mà ở trong chúng này, ông dám đem ra nói: “Та chăng thây 
Sa-môn, Bà-la-môn đem їп kiến của họ йё có thé luận nghị với tri kiên của Như 
Lai mà không bị ta điều phuc. * Ông lại tự nói: “Та luận ¡nghị như gió làm rạp cỏ, 
оду сау, dập nát vàng đá, điều phục long tượng, đến nỗi khiến đôi phương phải 
toát mô hôi trán, chân lông đẫm mô hôi.” Bây giờ ông tự luận nghị rôi, nhưng 
không tự lặp lại lời nói khoác lác trước kia, không dẹp hết các tướng kia. Nay 
ông đã đem hết lý lẽ thủ đắc của mình mà không thê làm lay động Như Lai một 
mày lông. 
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Вау giờ, Thé Tôn ở trong đại chúng trật y Uất-đa-la-tăng, bày ngực và chỉ: 

— Các ông thử nhìn xem! Có thể làm lay động đến Như Lai một mảy 
lông không? 

Khi ấy, Tát-giá Ni-kiền tử im lặng, cúi đâu, hồ then, thát sác. Lúc ду, trong 
chúng có một Ly-xa tên là Đột-mục-khư từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, 
chắp tay bạch Phật: 

— Thưa Thé Tôn, xin cho phép con nói ví du. 

Phật bảo Đột-mục-khư: 

— Ông nên biết thời! 

Đột-mục-khư bạch Phật: 

– Thưa Thé Tôn, ví như có người сат cái даи, cái hộc, từ trong đồng thóc 
xúc ra hai ba hộc. Nay Tát-giá Ni- kiền tử này cũng như thế. Thưa Thé Tôn, ví 
như trưởng giả giảu có, nhiêu của cải, bỗng phạm tội, tất cả tài vật đều bị nhà 
vua tịch thu. Tát-giá Ni- kiên tử cũng như vậy, có bao nhiêu tải biện luận đều bị 
Như Lai thu tóm hết. Ví như ở ven thành ấp, làng xóm, có dòng sông: Trai gái, 
lớn nhỏ đều nô đùa trong nước; họ bắt con cua bẻ gãy chân rồi thả cua trên đất. 
Vì không có chân nên con cua không thê trở lại dòng sông. Tát-giá Ni-kiền tử 
cũng như thé, các tài biện luận đều bị Như Lai bẻ gãy, tuyệt nhiên không dám 
trở lại cùng với Như Lai đối địch luận nghị. 

Lúc đó, Tát-giá Ni-kiền tử vô cùng giận ай, mắng chửi Ly-xa Đột-mục-khư: 

— Ông là đồ ngu ngốc, không biết gì cũng lên tiếng, ta tự luận nghị với Sa- 
môn Cù-đàm nào có can dự gì đến ông? 

Tát-giả Ni-kiên tử măng nhiếc Đột-mục-khư xong, bạch Phật: 

— Сас lời nói của tên hạ tiện qua một bên, riêng tôi có điều cần hỏi. 

Phật bảo Tát-giá Ni-kiên tử: 

— Ông cứ hỏi, Ta sẽ giải đáp theo câu hỏi. 

- Cù-đàm vì các đệ tử thuyết pháp như thê nào đề lia nghi hoặc. 

Phật bảo Hỏa Chúng cư sĩ: 

— Ta vì các đệ tử nói: “Những gi thuộc vê sắc hoặc quá khứ, hoặc уі lai, hoặc 
hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô té, hoặc đẹp хап, hoặc ха gân. Та! 
cả đều quán sát như thật, chăng phải ngã, chăng khác ngã, chăng о trong nhau. 
Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.” Cái học â ây chắc chăn thấy được dấu 
đạo, không dứt mát, со thé thành tuu duoc tri kién, nhàm lia, g1ữ pháp môn giải 
thoát, tuy chăng phải tât са đều được cứu cánh nhưng hướng vë Niết-bàn. Như 
thé các đệ tử theo giáo pháp của Ta, được lia nghi hoặc. 

Lại hỏi: 


- Thưa Cù-đàm, Ngài dạy như thế nào khiến các đệ tử nơi Phật pháp được 
sạch hết các lậu, tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, ở trong pháp hiện tại tự 
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biét chứng đắc: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn thọ thân sau”? 

Phật bảo Hỏa Chúng cư sĩ: 

— Chính do pháp này, những gì thuộc về sắc hoặc quá khứ, hoặc vi lai, 
hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô té, hoặc tốt xấu, hoặc xa gần, 
tt са đều biết như thật chăng phải ngã, chăng khác ngã, chăng ở trong nhau. 
Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Người kia khi ây thành tựu ba thứ vô 
thượng: Trí vô thượng, giải thoát vô thượng, giải thoát tri kiến vô thượng; thành 
tựu được ba thứ vô thượng rôi, 46: với bậc Бао sư, cung kính, tôn trọng, cúng 
dường chư Phật. Thế Tôn giác ngộ tất cả pháp, đem pháp này điều phục đệ tử, 
làm cho họ an ồn, không sợ hãi, điều phục, tịch tinh, cứu cảnh Niết-bàn. Thé 
Tôn vì Niết-bàn an lạc nên nói pháp cho các đệ tử. Này Hỏa Chúng си sĩ, đệ tử 
của Ta ở trong pháp này được sạch hết các lậu hoặc, được tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, ở trong pháp hiện tại tự biết chứng đắc: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 

Tát-giá Ni-kiền tử bạch Phật: 

— Thưa Си-дат, cũng như một người khỏe mạnh bị những mũi dao nhọn 
rơi loạn xạ vào mình còn có thê tránh khỏi, nhưng đối với thủ thuật luận nghị 
của Cù-đàm thật khó có thể thoát khỏi. Như con rắn đây nọc độc có thể tránh 
được, như lửa dữ trong cánh đồng hoang còn có thé tránh được, như voi say 
hung ác còn có thê tránh, như sư tử đói cuóng nó, tát cà dëu có Ше tránh duoc; 
chứ đối với thủ thuật luận nghị của Sa-môn Cù-đàm thật khó có thê thoát khỏi, 
đâu phải như luận thuyết tầm thường, quê kệch, thiêu sót của tôi. Vì muôn luận 
nghị nên tôi đi đến chỗ Cù-đàm. Thưa Sa-môn Cù-đàm, tại đât nước Tỳ-xá-ly 
phong phú, an lạc này, có tháp miéu Giá-ba-lê, Tát-yêm-la-thọ, tháp miéu Ра 
Tử, Cù-đàm ở tại tháp тіёи Câu-lậu-đà, Ba-la Thọ Trì, Xả-trọng-đảm, Lực Sĩ 
Bảo Quan, Thê Tôn nên an vui ở lại nước Tỳ-xá-ly này, chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-la-môn, và những người thế gian luôn luôn 46: với Thé Tôn га! 
cung kính, phụng sự, cúng dường khiến cho chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Bà-la-môn luôn luôn được an lạc. Xin Ngài hãy dừng lại nơi đây, sáng mai cùng 
với đại chúng thọ dụng bữa cơm đạm bạc của con. 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Tát- -giá Ni- kiên tử biét Thê Tôn đã im 
lặng nhận lời, tỏ vẻ vui mừng tùy hỷ, rời chỗ ngồi đứng lên rôi ra vé. 

Р dọc đường, Tát-giá Ni-kiền tử bảo với các Пу-ха: 

— Ta đã mời Sa-môn Cù-đàm cùng đại chúng cúng dường bữa ăn, các người 
mỗi người phải lo sửa soạn thức ăn đem đến chỗ của ta. 

Các Ly-xa mỗi người trở về nhà sửa soạn thức ăn, sớm đem đến nhà của 


Ni-kiên tử. Tát- -giá Ni- kiên tử sáng sớm quét đọn, trải bàn, để sẵn nước sạch, rôi 
sai người đến chỗ Phật, thưa răng: “Thì giờ đã đến, xin Ngài biết cho.” 
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Khi â ду, Thé Tôn cùng với đại chúng дар у, ôm bát đến chỗ Tát-giá Ni-kiền 
tử ngồi trước đại chúng. Tát-giá Ni-kiên tử tự tay sót thức ăn thanh khiết đây 
đủ cho đại chúng. Sau khi thọ thực và rửa bát xong, Tát-giá №- kiên tử biết Phật 
thọ thực rồi, rửa bát rồi, đặt một cái ghế nhỏ ngôi ở trước Phật. Вау giờ, Thé 
Tôn vì Tát-giá №і-Кіёп tử nói kệ tùy hy: 


Trong các thứ đại hội, Thờ lửa là hơn hết, 

Trong kinh điển Vệ-đà Bà-tỳ-đề cao tôt. 

Với người, vua hơn hết, Các sông, biên lớn nhất, 

Các sao, trăng sáng nhất, Các sáng, mặt trời hơn, 
Trong mười phương trời, người, Đăng Chánh Giác tôi thượng. 


Bấy giờ, Thé Tôn vì Tát-giá Ni- Кіёп tử nói các thứ pháp, chỉ dạy, soi sáng, 
làm cho an vui, xong rồi trở về chỗ cũ. Dọc đường các Ty-kheo cùng nhau bàn 
bạc: “Năm trăm Ly-xa đã vì Tát-giá Ni-kiền tử đem thức ăn uống cúng dường. 
Các Ly-xa này được phước gì? Còn Tát-giá Ni-kiền tử được phước gì?” 

Các Tỳ-kheo trở về trụ xứ của họ, дер y bát, rửa chân xong, cùng đi дёп chỗ 
Thé Tôn, đầu mặt lễ chân Phật, rồi ngôi qua một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con đi dọc đường cùng nhau bàn bạc về chuyện 
năm trăm người Гу-ха đã giúp Tát-giá Ni-kiền tử sửa soạn thức ăn uống, cúng 
dường Thê Tôn và đại chúng, những người Ly-xa này được phước gì và Tát-giá 
Ni-kiền tử được phước gì? 

Phật bảo các Ту-Ккћео: 

– Những người Ly-xa vì Tát-giá №і-Кіёп tử sửa soạn thức ăn cúng dường, ở 
nơi chỗ Tát-giá Ni-kiên tử sửa soạn thức ăn cúng dường, ở nơi chỗ Tát-giá Ni- 
kiên tử làm nhân duyên được phước. Tát-giá Ni-kiền tử được phước Phật công 
đức. Những người Ly-xa được nhân duyên quả báo của bó thí nhưng còn tham, 
sân, si. Còn Tát-giá Ni-kiên tử được nhân duyên quả báo của bó thí không còn 
tham, sân, $1. 


* 


Bài kệ tóm tắt nội dung các kinh trên: 


Mười câu hỏi Đa-la, SaI-ma, Пет, Tiên-n1, 
А-пди-1а trưởng giả, Тау, Soi lông, Tát-giá. 
жжж 
KINH 80 111 
Tói nghe nhu уду: 


Một thời, Phật trú ở núi Ma-câu-la, lúc а áy có Ty-kheo thi giả tên là La-đà. 
Buổi chiêu sau giờ tọa thiền, La-đà đi đến chỗ Phật, đảnh lễ Ngài, rồi ngồi qua 
một bên, bạch Phật: 


118 # KINH ТАРА-НАМ 


Khi â ду, Thé Tôn cùng với đại chúng дар у, ôm bát đến chỗ Tát-giá Ni-kiền 
tử ngồi trước đại chúng. Tát-giá Ni-kiên tử tự tay sót thức ăn thanh khiết đây 
đủ cho đại chúng. Sau khi thọ thực và rửa bát xong, Tát-giá №- kiên tử biết Phật 
thọ thực rồi, rửa bát rồi, đặt một cái ghế nhỏ ngôi ở trước Phật. Вау giờ, Thé 
Tôn vì Tát-giá №і-Кіёп tử nói kệ tùy hy: 


Trong các thứ đại hội, Thờ lửa là hơn hết, 

Trong kinh điển Vệ-đà Bà-tỳ-đề cao tôt. 

Với người, vua hơn hết, Các sông, biên lớn nhất, 

Các sao, trăng sáng nhất, Các sáng, mặt trời hơn, 
Trong mười phương trời, người, Đăng Chánh Giác tôi thượng. 


Bấy giờ, Thé Tôn vì Tát-giá Ni- Кіёп tử nói các thứ pháp, chỉ dạy, soi sáng, 
làm cho an vui, xong rồi trở về chỗ cũ. Dọc đường các Ty-kheo cùng nhau bàn 
bạc: “Năm trăm Ly-xa đã vì Tát-giá Ni-kiền tử đem thức ăn uống cúng dường. 
Các Ly-xa này được phước gì? Còn Tát-giá Ni-kiền tử được phước gì?” 

Các Tỳ-kheo trở về trụ xứ của họ, дер y bát, rửa chân xong, cùng đi дёп chỗ 
Thé Tôn, đầu mặt lễ chân Phật, rồi ngôi qua một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con đi dọc đường cùng nhau bàn bạc về chuyện 
năm trăm người Гу-ха đã giúp Tát-giá Ni-kiền tử sửa soạn thức ăn uống, cúng 
dường Thê Tôn và đại chúng, những người Ly-xa này được phước gì và Tát-giá 
Ni-kiền tử được phước gì? 

Phật bảo các Ту-Ккћео: 

– Những người Ly-xa vì Tát-giá №і-Кіёп tử sửa soạn thức ăn cúng dường, ở 
nơi chỗ Tát-giá Ni-kiên tử sửa soạn thức ăn cúng dường, ở nơi chỗ Tát-giá Ni- 
kiên tử làm nhân duyên được phước. Tát-giá Ni-kiền tử được phước Phật công 
đức. Những người Ly-xa được nhân duyên quả báo của bó thí nhưng còn tham, 
sân, si. Còn Tát-giá Ni-kiên tử được nhân duyên quả báo của bó thí không còn 
tham, sân, $1. 


* 


Bài kệ tóm tắt nội dung các kinh trên: 


Mười câu hỏi Đa-la, SaI-ma, Пет, Tiên-n1, 
А-пди-1а trưởng giả, Тау, Soi lông, Tát-giá. 
жжж 
KINH 80 111 
Tói nghe nhu уду: 


Một thời, Phật trú ở núi Ma-câu-la, lúc а áy có Ty-kheo thi giả tên là La-đà. 
Buổi chiêu sau giờ tọa thiền, La-đà đi đến chỗ Phật, đảnh lễ Ngài, rồi ngồi qua 
một bên, bạch Phật: 
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— Như lời Thế Tôn dạy vë hữu lưu. Thế nào gọi là hữu lưu? Thế nào gọi là 
hữu lưu diệt? 
Phật bảo La-đà: 


— Câu hỏi của thây hay lắm! Ta sẽ giải thích cho thây. Gọi là hữu lưu, 
nghĩa là phàm phu ngu sĩ vô học, đối với sắc tập, sắc diệt, sắc VỊ, sắc hoạn, 
sắc ly không biết như thật. Vì không biết như thật nên đối với sắc yêu thích, 
khen ngợi, giữ lây và dính mắc. Vì duyên yêu thích sắc nên thủ, duyên thủ nên 
hữu, duyên hữu nên sanh, duyên sanh nên có lão-bệnh-tử-ưu-bi- khô-não tăng 
trưởng: như thé thuân đại khó tụ tập khởi. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. Đó gọi là hữu lưu. 

Đa văn Thánh đệ tử đối với sắc tập, sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly biết như 
thật; nhờ biết như thật nên đối với sắc kia không khởi yêu thích, khen ngợi, giữ 
Зу, dám trước. Nhờ không yêu thích, khen ngợi, giữ lấy, đắm trước nên sắc ái 
diệt; ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì 
lão-bệnh-tử-ưu-bi-khố-não diệt; như thé thuần đại khó tụ diệt. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy. Đó gọi là hữu lưu và hữu lưu diệt mà Như Lai đã nói. 

Phật nói kinh này xong, Ту-кћео La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan ћу 
phụng hành. 


KINH SÓ 112 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, đức Phật trú tại núi Ma-câu-la, lúc а ây có Ty-kheo thị giá tên là 


La-đà, buôi chiêu sau giờ tọa thiền, đi đến chỗ Thé Tôn, dành lễ Ngài, rồi ngồi 
qua một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, như lời Thế Tôn dạy, biết sắc bị đoạn; biết thọ, tưởng, 
hành, thức bị đoạn. Bạch Thế Tôn, thế nào là biết sắc bị đoạn? Biết thọ, tưởng, 
hành, thức bị đoạn? 

Phật bảo La-đà: 

— Câu hỏi của thầy hay lắm! Та sẽ vì thầy giảng nói. Đối với sắc, ưu-bi-khố- 
não chấm dứt, lia đục, hoàn toàn đứt bặt; đó gọi là biết sắc bị đoạn. Đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức, ưu-bi-khô-não châm đứt, hoàn toàn đứt bặt, lia dục. Đó 001 
là biết thọ, tưởng, hành, thức bị đoạn. 

Đức Phật nói kinh này xong, Ту-Кћео La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan 
hy phụng hành. 


KINH SỐ 113 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la, lúc ду có Tỳ-kheo thị giả tên La-đà. 
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Khi ấy có chúng ngoại đạo xuất gia đi đến chỗ Tôn già La-đà, cùng nhau chào 
hỏi, rôi lui ngồi một bên, hỏi Tôn giả La-đà: 

— Tại sao ông ở nơi Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh? 

Tôn giả La-đà đáp: 

- Tôi vì muốn đứt khổ nên đến chỗ Thé Tôn xuất gia tu Phạm hạnh. 

Lại hỏi: 

- Ông vì muốn đứt cái khổ nào mà đến chỗ Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu 
Phạm hạnh? 

La-đà đáp: 

— Vì tôi muốn dứt những cái khổ vë sắc, nên đến chỗ Thé Tôn xuất gia tu 
Phạm hạnh; vì muốn dứt những cái khó của thọ, tưởng, hành, thức nên tôi đến 
chỗ Thế Tôn xuất gia tu Phạm hạnh. 

Các tu sĩ ngoại đạo nghe Tôn giả La-đà nói như thé trong lòng không vui; 
họ liên đứng dậy trách măng rồi bỏ đi một mạch. Khi ấy Tôn giả La-đà biết họ 
đã đi khỏi, mới nghĩ thầm: “Ta vừa nói với họ như thé, không biết là có gì hủy 
báng Thé Tôn chăng? Như lời Phật mà nói chăng? Nói đúng như pháp, nói pháp 
và thứ pháp chăng? Sẽ không bị người khác gạn hỏi, trách móc đến nỗi phải rơi 
vào chỗ bị thua họ chăng?” 

Buổi chiều hôm đó, sau khi tọa thiền, Tôn giả La-đà đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu dành lễ Phật, ngồi qua một bên, đem cuộc đôi thoại trên thuật lại đầy đủ và 
bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, những lời con nói trước đây có sai làm không? Chàng biết 
có hủy báng Thê Tôn không? Không bị người khác gạn hỏi, trách móc đến nỗi 
bị thua họ chăng? Nói đúng như Phật nói chăng? Nói đúng như pháp, nói pháp 
và thứ pháp chăng? 

Phật bào Га-да: 

— Thây nói lời thành thật, không có hủy báng Như Lai, nói đúng như lời Ta 
nói, nói đúng như pháp, nói pháp và thứ pháp. Vì cớ sao? Này La-đà, sắc là khó, 
vì muôn dứt khô kia nên xuất gia tu Phạm hạnh. Thọ, tưởng, hành, thức là khó, 
vi muón dút cái khó kia nën xuát gia tu Pham hanh. 


Phật nói kinh này xong, Ty-kheo La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


KINH SỐ 114 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la, lúc ду có Tỳ-kheo thị giả tên La-đà. 


Ngày kia có các tu sĩ ngoại đạo đi đến chỗ Tôn giả La-đà, cùng nhau chào hỏi, 
rôi lui ngôi một bên và hỏi Tôn giả La-đà: 
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— Ông vì lý do nào mà đến chó Sa-món Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh? 

La-đà đáp: 

- Tôi do biết khó nên đến chỗ Thế Tôn xuất gia tu Phạm hạnh. 

Các tu sĩ ngoại đạo nghe La-đà đáp như thế, tỏ vẻ bực bội, vội vàng đứng 
lên mạ ly rồi bỏ đi. 

Chiều lại, sau khi tọa thiên, Tôn giả Га-да đi đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ 
Phật, ngôi lui một bên, đem cuộc đối thoại trên thuật lại đầy đủ và thưa: 

— Bạch Thế Tôn, những lời vừa nói của con có hủy báng Thế Tôn không? 
Sẽ không khiến cho người khác gạn hỏi đến nỗi để rơi vào chỗ bị thua họ 
chăng? Không nói đúng như Phật nói, không nói đúng như pháp, nói pháp và 
thứ pháp chăng? 

Phật bảo La-đà: 

- Thầy nói đúng chân thật, không hủy báng Như Lai, không khiến người 
khác gạn hỏi, trách móc đến nỗi phải bị thua họ, nói đúng như pháp, nói pháp 
và thứ pháp. Vì cớ sao? Vì sắc là khó, до biết cái khổ đó nên thầy đến chỗ Như 
Lai xuât gia tu Phạm hạnh. Vì thọ, tưởng, hành, thức là khó, do biết cái khó đó 
nên thây đến chỗ Như Lai xuất gia tu Phạm hạnh. 

Phật nói kinh này xong, Ту-Кһео La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan ћу 
phụng hành. 


KINH SỐ 115 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la, lúc ây có Tỳ-kheo thị giả tên La-đà. 
Ngày kia có các ngoại đạo đi đến chỗ Tôn giả La-đà, cùng nhau chào hỏi, rôi 
lui ngôi một bên, hỏi Tôn giả La-đà: 

— Vì lý do gì ông đến chỗ Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh? 

La-đà đáp: 

— Vì đôi với sắc muón dứt sạch lo buôn, khô não, vĩnh viễn hết sạch, lìa dục 
nên tôi đến chỗ Thế Tôn, xuất gia tu Pham hanh. Vi 401 vói tho, пгопр, hành, 
thức muôn dut sach lo buôn, khó não, vĩnh viễn hết sach, lia dục nên tôi đến chỗ 
Thé Tôn, xuất gia tu Phạm hạnh. 

Các tu sĩ ngoại đạo nghe những lời La-đà đáp, bực bội, đứng lên trách mắng 
rôi bỏ đi. 

Вид chiêu, sau giờ tọa thiền, Tôn giả La-đà đi đến chỗ Phật, đảnh lễ Ngài, 
rồi lui ngồi một bên, đem cuộc đối thoại trên thuật lại đây đủ và bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, con nói như thé là không hủy, Бапе Thé Tôn chăng? Không 
khiến cho người khác đến gạn hỏi, trách móc, đến nỗi rơi vào chỗ bị thua họ 
chăng? Không nói đúng như lời Phật nói, không nói đúng như pháp, nói pháp 
và thứ pháp chăng? 
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Phật bào Га-да: 

- Thây nói đúng, không hủy báng Như Lai, không khiến cho người khác 
gạn hỏi, trách móc, đến nỗi phải bị thua họ, nói như lời Ta nói, nói đúng như 
pháp, nói pháp và thứ pháp. Vì sao? Này La-đà, sắc là ưu-bi-khô-não, vì muốn 
dứt khó ây nên thây đến chỗ Như Lai, xuất gia tu Phạm hạnh. Thọ, tưởng, hành, 
thức là ưu-bi-khổ-não, vì muốn dứt khổ ấy nên thầy đến chỗ Như Lai, xuất gia 
tu Phạm hạnh. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 116 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật trú tại núi Ma-cáu-la, lúc ду có Tỳ-kheo thi giả tên là La-đà. 
Ngày kia có các tu sĩ ngoại đạo đi đến chỗ Tôn giả La-đà, cùng nhau chào hỏi, 
ròi lui ngồi một bên và hỏi Tôn giả La-đà: 

— VÌ sao ông đến chỗ Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh? 

La-đà đáp: 

— Đối với sắc thấy là ngã, ngã sở, ngã mạn, các sử ràng buộc, vì muốn dứt 
cái tháy này, lia duc, tich tinh nën tó1 đến chỗ Thế Tôn, xuát gia tu Phạm hạnh; 
vì muốn dứt những pháp này, lìa dục, tịch tịnh, không còn sót. Thọ, tưởng, 
hành, thức thây là ngã, ngã sở, ngã mạn, các sử trói buộc, vi muôn dứt những 
pháp này, lìa dục, tịch tịnh, không còn sót. 

Các tu sĩ ngoại đạo nghe lời này lẫy làm không vui, đứng lên trách mắng 
гот bỏ đi. 

Sau giờ tọa thiên Бибі chiều, Tỳ-kheo La-đà đi đến chỗ Phật, đánh lễ Ngài, 
thuật lại đây đủ cuộc 461 thoại kia và bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, những lời nói của con có hủy báng Thế Tôn chăng? Không 
khiến cho người khác đến gạn hỏi, trách móc đến nỗi rơi vào chỗ bị thua họ 
chăng? Nói không đúng như Phật nói, nói không đúng như pháp, nói pháp và 
thứ pháp chăng? 

Phật bảo Га-да: 


— La-đà nói đúng, không hủy báng Như Lai, không khiến cho người khác 
đến gạn hỏi, đến nỗi rơi vào chỗ bị thua họ, nói đúng như lời Phật nói, nói đúng 
như pháp, nói pháp và thứ pháp. Vì sao? Vì đối với sắc thấy là ngã, ngã sở, ngã 
mạn, các sử trói buộc, và muôn dứt những pháp này, lìa dục, tịch tịnh, không 
còn sót. Đối với thọ, tưởng, hành, thức thây là ngã, ngã sở, ngã mạn, các sử trói 
buộc, vì muốn dứt những pháp này, lìa dục, tịch tịnh, không còn sót, nên thây 
đến chỗ Như Lai, xuất gia tu Phạm hạnh. 
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Phật nói kinh này xong, Tôn giả Га-да sau khi nghe lời Phật dạy, hoan һу 
phụng hành. 


KINH SỐ 117 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc ду có Tỳ-kheo làm thị giả tên La- 
đà. Ngày kia có các tu sĩ ngoại đạo đi đến chỗ Tôn giả La-đà, cùng nhau chào 
hỏi, rôi lui ngôi một bên và hỏi Tôn giả La-đà: 

— Vì sao ông đến chỗ Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh? 

La-đà đáp: 

— Đôi với sắc hữu lậu, chướng ngại, nhiệt não, ưu bi; vì muôn dứt sạch sắc 
này, lìa dục, tịch tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức hữu lậu, chướng ngại, nhiệt não, 
ưu bỉ; vì muốn đứt sạch những pháp này, lia dục, tịch tịnh, nên tôi đến chỗ Như 
Lai, xuất ола tu Phạm hạnh. 

Các tu sĩ ngoại đạo nghe lời này, lòng không vui, đứng lên trách măng, rôi 
bỏ đi. 

Sau giờ tọa thiên buổi chiêu, La-đà di đến chỗ Phật, dành lễ chân Phật, thuật 
lại đầy đủ cuộc đối thoại kia và bạch: 

— Bạch Thế Tôn, những lời nói của con không hủy báng Thế Tôn chăng? 
Không khiến người khác đến gạn hỏi, trách móc, đến nỗi rơi vào chỗ thua họ 
chăng? Không nói đúng như lời Phật nói, không nói đúng như pháp, nói pháp 
và thứ pháp chăng? 

Phật bảo La-đà: 

- Thầy nói đúng, không hủy báng Như Lai. Vì cớ sao? Sắc hữu lậu có 
chướng ngại, nhiệt não, ưu bi; vì muôn dứt sạch những pháp này. Thọ, tưởng, 
hành, thức có chướng ngại, nhiệt não, ưu bi; vì muốn dứt sạch những pháp này 
nên thây đến chỗ Như Lai, xuất gia tu Phạm hạnh. 

Phật nói kinh này xong, Ty-kheo La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan ћу 
phụng hành. 


KINH SỐ 118 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc ấy, có Tỳ-kheo thị giả tên La-đà. 
Ngày kia có các tu sĩ ngoại đạo đi đến chỗ Tôn giả La-đà, cùng nhau chào hỏi, 
rôi lui ngôi một bên và hỏi Tôn giả La-đà: 


— VÌ sao ông đến chỗ Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh? 
La-đà đáp: 
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— Vì đối với sắc tham, sân, si; vì muốn dứt sach pháp này, lia dục; đôi với 
thọ, tưởng, hành, thức tham, sân, s1; vì muốn dứt sạch những pháp này, lìa dục, 
tịch tịnh nên tôi đến chỗ Như Lai, xuất gia tu Phạm hạnh. 

Chúng ngoại đạo nghe nói như thé, không vui, đứng dậy trách mắng rồi bỏ đi. 

Sau 010 tọa thiền buói chiều, La-dà đi đến chỗ Phật, dành lễ Ngài, ngôi qua 
một bên, thuật lại đầy đủ cuộc đối thoại trên và bạch: 

— Bạch Thế Tôn, những lời nói của con có hủy báng Thế Tôn chăng? Có thể 
khiến cho người khác gạn hỏi, trách móc đến nỗi rơi vào chỗ bị thua họ chăng? 
Nói không đúng như lời Phật nói, nói không đúng như pháp, nói pháp và thứ 
pháp chăng? 

Phật đáp: 

— La-đà nói đúng, không hủy báng Như Lai, không khiến cho người khác 
gạn hỏi, trách móc, đến nỗi rơi vào chỗ bị thua họ, nói đúng như lời Phật nói, 
nói đúng như pháp, nói pháp và thứ pháp. Vì cớ sao? Đối với sắc tham, sân, si; 
vì muôn dứt sạch những pháp này, lìa dục, tịch tịnh; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức tham, sân, sĩ; vì muôn dứt sạch những pháp này, lìa dục, tịch tịnh nên đến 
chỗ Như Lai, xuất gia tu Phạm hạnh. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà sau khi khi nghe lời Phật dạy, hoan 
hy phụng hành. 


KINH 50 119 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc Ây, có Ty-kheo thị giả tên La-đà. 
Ngày kia có các tu sĩ ngoại đạo đi dên chô Tôn giá La-đà, cùng nhau chào hỏi, 
rôi lui ngôi một bên và hỏi Tôn giả Га-да: 

— Vì sao ông đến chỗ Sa-môn Cù-đàm xuất gia, tu Phạm hạnh? 

Tôn giả La-đà đáp: 

— Đôi với sắc ưa muốn, yêu thích; vì muốn dứt sạch những pháp này, lia 
dục, tịch tịnh; đôi với thọ, tưởng, hành, thức ưa muốn, yêu thích; vì muôn dứt 
sạch những pháp này, lìa dục, tịch tịnh, nên tôi đến chỗ Như Lai, xuất gia tu 
Pham hanh. 

Các tu sĩ ngoại đạo nghe lời này, không уш, đứng dậy trách mắng rôi bỏ đi. 

Sau giờ tọa thiên, Tôn giả La-đà đi đến chỗ Phật, dành lễ Ngài rôi ngôi qua 
một bên, thuật lại cuộc đối thoại đầy đủ, rồi bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, lời nói của con có hủy báng Thế Tôn chăng? Không khiến 
người khác đến gạn hỏi, trách móc, đến nỗi rơi vào chỗ bị thua họ chăng? 


Không nói đúng như lời Phật, không nói đúng như pháp, không nói pháp và thứ 
pháp chăng? 
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Phật bào La-dà: 


— Thày nói сһап thát, không hủy báng Như Lai, không khiến người khác 
đến gạn hỏi, trách móc, đến nỗi rơi vào chỗ bị thua họ, nói đúng như lời Phật, 
nói đúng như pháp, nói pháp và thứ pháp. Vì sao? Đối với sắc ưa muốn, yêu 
thích; vì muốn dứt sạch những pháp này, lìa dục, tịch tịnh; đối với thọ, tưởng, 
hành, thức ưa muốn, _yêu thích; vì muôn dứt sạch những pháp này, lìa dục, tịch 
tịnh nên thây đến chỗ Như Lai, xuất gia tu Phạm hạnh. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 120 
Tôi nghe như vây: 
‚ Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc ду, có Tỳ-kheo thị giả tên La-đà. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo La-đà: 
– Những gì thuộc về sắc hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hay hiện tại, hoặc trong 
ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt xâu, hoặc xa gần, nên quán sát những pháp này đều 
do ma tạo tác. Những pháp thuộc thọ, tưởng, hành, thức hoặc quá khứ, hoặc vị 


lai, hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô té, hoặc tốt xâu, hoặc xa gần; tất 
cả những pháp này nên quán sát đều do ma tạo tác. 


Phật bảo La-đà: 

- Sắc là thường hay vô thường? 

— Bạch Thé Tôn, vô thường! 

— Nếu vô thường thì khó chăng? 

- Bạch Thé Tôn, khó! 

Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Phật lại hỏi: 

— Này La-đà, nêu vô thường, khô, là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ tử có 
nên ở trong đó Шау sắc là ngã, khác ngã, sắc ở trong ngã, ngã ở trong sắc chăng? 

— Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Га-да: 

- Đa văn Thánh đệ tử đối với năm thọ âm này, không thây là ngã, ngã sở, 
до: vói các pháp thé gian khóng cháp thú. Do khóng cháp thú nën khóng dính 


màc. Do khóng dính mặc nên tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham 
hanh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau." 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
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KINH SÓ 121 
Tôi nghe như vây: 
| Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc ду, có Ty-kheo thị giả tên La-đà. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo Ту-кћео Га-да: 

– Những gi thuộc về sắc hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hay hiện tại, hoặc trong 
ngoài, hoặc thô té, hoăc tốt xấu, hoặc xa gàn; tât са những pháp đó đều là pháp 
chết. Những gi thuộc về thọ, tưởng, hành, thức hoặc quá khứ, hoặc у] lai, hoặc 
hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt xấu, hoặc ха gân; tât cả những 
pháp ấy đều là pháp chết. 

Phật bảo La-đà: 

— Sắc là thường hay vô thường? 

– Bạch Thế Tôn, vô thường! 

— Nếu vô thường là khổ chăng? 

- Bạch Thé Tôn, là khó! 

— Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, vô thường! 

Phật lại hỏi: 

— Nếu vô thường là khô chăng? 

— Bạch Thế Tôn, là khó! 

_— Vô thường, khổ, là pháp biên dịch, đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong ду 
thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

– Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo La-đà: 

— Nếu đa văn Thánh đệ tử 461 với năm thọ âm này quán sát như thật chăng 
phải ngã, ngã sở thì đôi với các pháp thê gian không chấp thủ. Do không chấp 
thủ nên không dính mắc. Do không dính mắc nên tự giác Niết-bàn: “Sự sanh 
của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cân làm đã làm xong, tự biệt không 
còn thọ thân sau.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 122 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc Ây, có Ту-Кћео thị giả tên La-đà 
bạch Phật: 


— Bạch Thể Tôn, nói là chúng sanh. Sao gọi là chúng sanh? 
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Phật bào La-đà: 

— Đôi với sắc, dám nhiễm trièn miên thì gọi là chúng sanh; đối với thọ, 
tưởng, hành, thức, đăm nhiễm triền miên thì gọi là chúng sanh. 

Phật lại bảo La-đà: 

— Ta nói đối với năm cảnh giới sắc là tan hoại, tiêu diệt; đối với cảnh giới 
thọ, tưởng, hành, thức là tan hoại, tiêu diệt; đoạn trừ ái dục, ái sạch thì khô 
dứt, khô đứt Ta nói là giải thoát. Ví như trong xóm làng có bé trai, bé gái chơi 
đùa, nhóm đất, rồi làm ra thành quách, nhà cửa, khởi tâm yêu thích, dính mắc, 
yêu thích chưa dứt, tham muốn chưa sạch, niệm chưa bỏ, khao khát chưa trừ, 
tâm quả ưa thích nên giữ gìn, cho là thành quách của mình, nhà cửa của mình. 
Nếu 461 với đồng đất kia, yêu thích dứt, tham muốn sạch, niệm hết, lòng khát 
ngưỡng hết rôi thì chúng nó sẽ dùng tay hất, chân đạp, khiến cho các thứ kia 
tan nát. 

Như thê, này La-đà, đôi với sắc tan hoại, tiêu diệt sự yêu thích, ái sạch thì 
khô dứt, khó dứt Ta nói là giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, Ty-kheo La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 123 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc áy, có Ty-kheo thị giả tên La-đà, 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên và bạch Phật: 

— Lành thay, xin Thê Tôn vì con lược nói pháp уби, sau khi nghe pháp con 
sẽ một mình tại chỗ vắng, sóng không buông lung, chuyên tâm tư duy về lý do 
khiến cho người dòng quy phái cạo bỏ râu tóc, khoác áo cả-sa, chánh tín, không 
nhà, xuất gia học đạo, tinh tán tu các Phạm hạnh, thây pháp tự biết tác chứng: 
“Sự sanh của ta đã dứt, Pham hanh đã thành, các việc cân làm đã làm xong, tự 
biết không còn thọ thân sau.” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo La-đà: 

— Lành thay! La-đà có thể ở trước Phật hỏi điều này! Hãy lăng nghe, khéo 
suy nghĩ, Ta sẽ vì thây giảng nói! La-đà nên biết, có thân, có thân tập, có thân 
diệt, có thân diệt đạo tích. 

Những gi là có thân? Nghĩa là năm thọ âm: Sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, 
thức thọ âm. 

Thế nào là có thân tập? Nghĩa là tương lai có đủ ái, tham, hỷ, mỗi mỗi ưa 
thích. Đó gọi là có thân tập. 

Thé nào là có thân diệt? Nghĩa là ái, hý, tham, mỗi mỗi ưa thích dứt sạch, 
không còn sót, lia dục, tịch tịnh. Đó gọi là có thân diệt. 
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Thế nào là có thân diệt đạo tích? Dó là bát chánh đạo: Chánh kiến, chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định. Đó gọi là có thân diệt đạo tích. Đối với thân nên biết, đối với thân 
tập nên đoạn, 401 уд! thân diệt nên chứng, đối với thân diệt đạo tích nên tu. 


Này La-đà, nếu đa văn Thánh đệ tử, đối với thân hoặc biết, hoặc đoạn; đi 
với thân tập hoặc biết, hoặc đoạn; đỗi với thân diệt hoặc biết, hoặc chứng; đối 
với thân diệt đạo tích hoặc biết, hoặc tu rôi, đó gọi là quán sát đoạn dứt ал, Па 
ái, chuyên kiết sử, dừng kiêu mạn, cứu cánh giải thoát. 

Tỳ-kheo La-đà nghe lời Phật dạy, vui mừng, cung kính phụng hành, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, làm lễ lui vè. 

Thế Tôn dạy như thé rồi, Ту-кћео Га-да mót minh tai chó vàng, chuyên 
tinh tư duy vë lý do khiến người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, 
chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo; vị ду càng thêm tinh tân tu các Phạm 
hạnh, Һау pháp, tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, 
các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau”, thành A-la-hán, 
tâm hoàn toàn giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 124 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc ду, có Tỳ-kheo thị giả tên La-đà. 
Bây giờ, Thé Tôn bảo Tỳ-kheo La-đà: 

- Những gì có sắc hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, 
hoặc thô tê, hoặc tốt xâu, hoặc xa gần, nên quản tât cả những sắc đó đều là ma. 
Thọ, tưởng, hành, thức hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, 
hoặc thô tê, hoặc đẹp xâu, hoặc xa gân, nên quán tất cả những pháp ấy đều là ma. 

Này La-đà, ý thây thé nào, sắc là thường hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, vô thường! 


— Nếu vô thường, khô, là pháp biến dịch thì đa văn Thánh đệ tử có nên ở 
trong đó thây là ngã chăng? 

— Bạch Thế Tôn, không! 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thê. Thế nên La-đà, đa văn Thánh đệ 
tử đôi với sắc sanh nhàm chán; đối với thọ, tưởng, hành, thức sanh nhàm chán. 
Vi nhàm chán nên không ưa thích, không ưa thích nên được giải thoát, giải 
thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hanh đã thành, các việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn thọ thân sau. 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
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KINH SÓ 125 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc ấy, có Tỳ-kheo thị giả tên La-đà. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo La-đà: 


– Những gì thuộc về sắc hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong 
ngoài, hoặc thô tế, hoặc đẹp xấu, hoặc xa gần; tất cả những pháp đó đêu do ma 
tạo tác. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Phật bảo La-đà: 

— Y Һау thế пао, sắc là thường hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, vô thường! 

— Nếu vô thường là khô chăng? 

— Bạch Thé Tôn, là khó! 

Phật lại hỏi: 

— Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

— Bạch Thé Tôn, vô thường! 

- Nếu vô thường là khó chăng? 

- Bạch Thế Tôn, là khô! 

Phật bảo La-đà: 

- Nếu vô thường, khó, là pháp biến dịch thì đa văn Thánh đệ tử có nên ở 
trong đó thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không! 

- Thé nên La-đà, đa văn Thánh đệ tử đôi với sắc sanh nhàm chán, vì nhàm 
chán nên không ưa thích, không ưa thích nên được giải thoát, giải thoát tri kiên: 
“Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cân làm đã làm xong, tự 
biệt không còn thọ thân sau.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Га-да sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 

(Kinh thứ ba cũng như thể, điểm khác là): Phật bảo La-đà: “Đa văn 
Thánh đệ tử đôi với năm thọ âm quán sát chăng phải ngã, chăng phải ngã sở, 
sau khi quán sát các pháp thê gian đêu không сћар thủ; vì không châp thủ 
nên không dính mặc; vì không dính mặc nên tự giác Niêt-bàn: “Sự sanh của 
ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cân làm đã làm xong, tự biệt không 
còn thọ thân sau.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


130 # KINH TẠP А-НАМ 


KINH SÓ 126 
Tôi nghe như vây: 
` Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc ду, có Tỳ-kheo thị giả tên La-đà. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo La- đà: 

— Những gi thuộc về sắc hoặc quá khử, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong 
ngoài, hoặc thô tế, hoặc đẹp xấu, hoặc xa gân; tât cả những pháp ây nên quán là 
pháp chết; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thé (ngoài ra như đã nói ở trước). 

(Tương tự như bài kinh 125 trên). 


KINH SỐ 127 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc ấy, có Tỳ-kheo thị giả tên La-đà. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo La-đà: 

- Những gì thuộc về sắc hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong 
ngoài, hoặc thô tế, hoặc đẹp xấu, hoặc xa gần, nên quán tất cả những pháp ấy là 
pháp đoạn diệt; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Đa văn Thánh đệ tử quán sát như thé, đối với sắc sanh tâm nhàm chán; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức sanh tâm nhàm chán. Vì nhàm chán nên không ưa thích; 
vì không ưa thích nên được giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã thành, các việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

(Như quán sat pháp đoạn dut, quán за! pháp Фе! cũng nhu thể, quán за! 
pháp xả, quản за! pháp уд thuong, quán sát pháp khó, pháp khóng, quán за! 
phdp vô ngã, quán sát pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, quán sát pháp bệnh, 
quản sát pháp ung nhọt, quản за! pháp gai nhọn, quản sat pháp giêt hại, quản 
sát pháp giết hại căn bản; các kinh như thê đêu nói như bài kinh trên). 


KINH SỐ 128 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc ду, có Tỳ-kheo thị giả tên La-đà. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo La-đà: 


— Những gì thuộc vë sắc hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong 
ngoài, hoặc thô té, hoặc đẹp xấu, hoặc ха gân, nên quán tât са những pháp ấy là 
pháp đoạn dứt. Sau khi đã quán sát, 401 với sắc dục tham đoạn đứt, dục tham đoạn 
dứt rôi, ta nói tâm hoàn toàn giải thoát. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

(Như thể, mười bốn kinh cũng nói như trên). 
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KINH SÓ 129 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại núi Ma-câu-la. Lúc ду, có Tỳ-kheo thị giả tên La-đà. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo La-đà: 

— Những gi thuộc về sắc hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc 
trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tê, hoặc tôt, hoặc xâu, hoặc xa, hoặc gân; tât 
cả pháp ây nên quán là pháp đoạn diệt. Quán sát đôi với pháp đoạn diệt rôi, 
đôi với sắc đoạn dục tham. Ta nói tâm được giải thoát. Thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 130 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Muôn đoạn đứt năm thọ ấm, nên cầu Раі sư. Những øì là năm? Đó là sắc 
thọ âm, thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Muốn đoạn đứt năm thọ âm này, nên cầu 
Đại sư. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

(Giống như bài kinh nên đoạn đứt, những bài kinh nên biết, nên nhàm chán, 
nên dirt, nên bỏ, cũng lại như thé. 

Giỗng như cẩu Đại зи, câu bác thây sáng suốt, bậc thây thuận theo thứ 
lớp, bậc thông suốt, bậc thông suốt rộng rãi, bậc thông suốt tất cả, bậc hướng 
dân, bậc hướng dân rộng rãi, bậc hướng dán rôt ráo, bậc thuyết giảng rộng 
rãi, bậc thuyết giảng theo thứ lớp, bậc chơn chánh, bạn hữu, chơn trì thức, 
người sân gũi, người thương xót, người cứu giúp, người dáng kính, người an 
úi, người đảng mên, người đáng tiếp xúc, người an úi, người nhiệt tình, người 
tỉnh tấn, người khéo léo, người siêng năng, người dũng mãnh, người kiên cô, 
người mạnh mẽ, người nhân nhục, người chăm chỉ, người tâm không thôi lui, 
người giữ еіп chặt chẽ, người huán tap, người không buông lung, người hòa 
hợp, người suy xét, người nhớ nghĩ, người hiểu, người biết, người sáng SUỐI, 
người tri tuệ, người lãnh thọ, người tư duy, người Phạm hạnh, người được 
niệm xứ, người được chánh cần, người được như y túc, người được ngũ căn, 
người được ngũ lực, người được giác phân, người được дао phán, người 
được chỉ, người được quán, người được niệm thân, người được chánh ис 
niệm, cũng lại như vậy). 
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KINH SỐ 131 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Sa-môn, Bà-la-môn tập cận theo sắc thì bị lệ thuộc theo ma, rơi vào 
tay ma, theo y muốn của ma, bị ma trói buộc, không thoát khỏi sự trói buộc của 
ma. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Nếu Sa-môn, Bà-la-môn không tập cận theo sắc thì Sa-môn, Bà-la-môn như 
thé không bi lệ thuộc theo ma, không rơi vào tay ma, không theo ý muốn của 
ma, thoát khỏi sự trói buộc của ma. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan ћу 
phụng hành. 

(Như thế, người thân cận, người đắm trước, người thích thú, người đắm 
trước sâu đậm, người dừng nghỉ, người sai зи, người qua lại, người chọn lựa, 
người không buông ха, người không nhàm chán đối với sắc, các Sa-môn, Bà- 
la-môn như thế bị lệ thuộc theo та như trên nói). 


KINH SÔ 132 

Tôi nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Ха-уе, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có các Sa-môn, Bà-la-môn 46! với sắc không tập cận, thời không bị 
lệ thuộc theo ma, không rơi vào tay ma, không theo ý muôn của ma, không bị 
ma trói buộc, thoát khỏi sự trói buộc của ma; không tập cận thọ, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


(Cho đến nhàm chán các sắc cũng lại như thê). 


KINH SỐ 133 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кћео: 


— Do cái gì có, cái gì khói, cái gì trói buộc, cái gi tháy ngã khiến chúng sanh 
bị vô minh che Тар, ái trói buộc ngã trước tiên, đường dải rong ruôi, sanh tử luân 
hôi, lưu chuyền trong sanh tử, không biết cội gốc? 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
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— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ 
nương tựa của pháp. Lành thay, bạch Thê Tôn! Cúi xin Ngài thương xót nói 
rộng nghĩa này. Các Гу-Крео nghe xong sẽ lãnh thọ, phụng hành. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói! 

Này các Ty-kheo, sắc hiện hữu, nên các việc về sắc dây khởi, sắc trói buộc, 
dính тас, Фау ngã, khiên chúng sanh bị vô minh che Тар, bị ái trói buộc, đường 
đài rong ruôi, sanh tử luân hôi, lưu chuyên trong sanh tử. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy. 

Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

- Bạch Thế Tôn, vô thường! 

— Nếu vô thường là khó chăng? 

— Bạch Thé Tôn, là khó! 

Phật dạy: 

— Như thé, này các Tỳ-kheo, néu vô thuong là khó, vì cái khó này có nên 
dây khởi các việc, trói buộc, dính mắc, thấy ngã, khiến chúng sanh bị vô minh 
che lấp, bị ái trói buộc, đường dài sanh tử rong ruôi, lưu chuyển trong sanh tử? 
Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo, những gi thuộc vë sắc hoặc quá khứ, hoặc vi lai, 
hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc đẹp хап, hoặc xa gần, tất cả 
thứ ây chăng phải ngã, chăng khác ngã và chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh 
tuệ. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Như thể, thấy, nghe, hiểu biết, 
mong muôn, tùy theo nghĩ nhớ, tùy theo giác quán, tật cả thứ ду chăng phải ngã, 
chăng khác ngã, chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 


Nếu chấp rằng có ngã, có thé gian, có đời này, pháp thường hăng, không 
biến đôi thì biết tất са thứ ду chăng phải là ngã, chăng khác ngã và chăng ở 
trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 


Nếu lại có chấp rằng chăng phải cái ngã này, chăng phải ngã sở này, chăng 
phải ngã tương lai, chăng phải ngã sở tương lai thì biết tất cả thứ ấy chăng phải 
ngã, chăng khác ngã, chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 


Nếu đa văn Thánh đệ tử đỗi với sáu kiến xứ này quán sát chăng phải ngã, 
chăng phải ngã sở; người quán như thế đối với Phật dứt hết hoài nghi, đỗi với 
Pháp, 401 với Tăng đoạn dứt hoài nghi, đó gọi là Ty-kheo đa văn Thánh đệ tử 
không còn tạo nghiệp thân, miệng, ý đưa đến ba đường ác, khiến cho buông 
lung. Ба văn Thánh đệ tử quyết định hướng đến Chánh giác, bảy lần qua lại 
trời, người, được thoát khó. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 
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KINH SÓ 134 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói rộng như trên, chỉ sai khác là): Ра văn Thánh đệ tử 401 với sáu kiên 
xứ này quản sát chăng phải ngã, chăng phải ngã sở, quán sát như thế, quán sát 
như thế đối với khổ, hoài nghi đoạn dứt; đối với tập, diệt, đạo, hoài nghi đoạn 
dứt. Đó gọi là Tỳ-kheo đa văn Thánh đệ tử không còn tạo nghiệp thân, miệng, 
ý đưa đến ba đường ác, như thế, nói rộng cho đến thoát khó. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео sau khi nghe lời Phật dạy, hoan ћу 
phụng hành. 


KINH SÓ 135 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói rộng như trên, chỉ có sai khác là): Nếu đa văn Thánh đệ tử, đôi với sáu 
kiến xứ này, quán sát chăng phải ngã, chăng phải ngã sở; người quán sát như 
thé, đôi với Phật không còn hoài nghi, đối với Pháp, Tăng, khô, tập, diệt, đạo, 
đoạn dứt hoài nghi, như thế nói rộng cho đến thoát khó. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 136 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đả, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy 210, Thé Tôn bảo сас Ty-kheo: 

— Từ đâu có việc này? Chỗ nào khởi? Chỗ nào trói buộc, dính mắc? Từ đâu 
thây ngã, khiến chúng sanh kia bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, đường dài 
rong ruôi, sanh tử luân 101, lưu chuyền sanh tử, không biết cội gốc? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

– Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ nương tựa của pháp. 
Lành thay, Ше Tôn! Сш xin Ngài thương xót, nói rộng nghĩa này, các Ту-Кћео 
nghe xong sẽ lãnh thọ, phụng hành. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Та sẽ vi các thây giảng nói! Này các Ty- 
kheo, săc hiện hữu nên những việc về зас dây khởi, 401 với sắc bị trói buộc, 
dính mắc, nơi sắc thây ngã, khiến chúng sanh bị vô minh che Јар, bị ái trói buộc, 
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đường dài rong ruói, sanh tử luân hôi, lưu chuyên sanh tử; thọ, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy. Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

— Bạch Thé Tôn, vô thường! 

— Nếu vô thường là khô chăng? 

— Bạch Thé Tôn, là khó! 

Phật dạy: 

- Như thé, này các Tỳ-kheo, néu vô thuong là khó, vi cái khó này có nên 
các việc dây khởi, trói buộc, dính mắc, Һау пра, khiến chúng sanh bi уд minh 
che Тар, bị ái trói buộc, đường dài rong ruồi, sanh tử luân hồi, lưu chuyền sanh 
tử? Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Thé nên, này các Ту-Ккћео, những оі thuộc về sắc hoặc quá khứ, hoặc м1 lai, 
hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô té, hoặc tốt хап, hoặc xa gân thì tật cả 
chăng phải ngã, chăng khác ngã, chăng ở trong nhau. Quán sát như thé gọi là 
chánh tuệ. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Như thế, thấy, nghe, hay, 
biết, mong cầu được, theo nhớ nghĩ, theo giác quán, tât cả những pháp ду đều 
không phải ngã, chàng khác ngã và chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 

Nếu có chấp răng có ngã, có đời này, có đời khác, có thường, có hăng, 
không biến đổi thì biết tất са những thứ ду chàng phải ngã, chăng khác ngã và 
chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 

Nếu có chấp rằng chăng phải ngã này, chăng phải ngã sở пау, chăng phải 
cái ngã tương lai, chăng phải cái ngã sở tương lai thì biết tât са đều chăng phải 
ngã, chăng khác ngã và chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 


Nếu đa văn Thánh đệ tử đối với sáu kiên xứ này quán sát chăng phải ngã, 
chăng phải ngã sở, quán sát như thế đôi với Phật, Pháp, Tăng dứt sạch hoài 
nghi, đó gọi là Ту-кћео không còn tạo nghiệp thân, miệng, y đưa đến ba 
đường ác. Спа sử có buông lung thì các Thánh đệ tử đều quyết định hướng về 
Chánh giác, bảy lần qua lại cõi trời, cõi người, đạt đến bờ mé cuỗi cùng của 
sự khô. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan ћу 
phụng hành. 


KINH SỐ 137 
(Kinh thứ hai cũng như thế, chỉ có sai khác là: Đối với khó, tập, diệt, đạo, 
dut sạch hoài nghi). 


KINH SÓ 138 
(Kinh thứ ba cũng nhu thế, chỉ có sai khác là: Đối với Phật, Pháp, Tăng, 
dut sạch hoài nghi; đổi với khó, tập, diệt, đạo, dtt sạch hoài nghi). 
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KINH SỐ 139 
Tôi nghe như vây: 
` Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Ше Tôn bảo các T-kheo: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, cái gì dính mắc, cái gì thây ngã, 
nếu chưa khởi ưu-bi-khổ-não thì khiến cho khởi; đã khởi ưu-bi-khô-não càng 
tăng trưởng thêm? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Thé Tôn là gốc của pháp, là con та! của pháp, là chỗ nương tựa của pháp, 
xin Ngài nói rộng nghĩa này. Các Ty-kheo nghe xong sẽ lãnh thọ, phụng hành. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Do sắc hiện hữu nên sắc dây động, sắc trói buộc, dính mắc nên nơi sắc 


thấy ngã, chưa khởi ưu-bi-khổ-não khiến cho khởi; đã khởi, ưu-bi-khô-não lại 
khiến cho tăng trưởng. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Này các Tỳ-kheo, ý các thầy nghĩ sao, sắc là thường hay vô thường? 

- Bạch Thé Tôn, vô thường! 

— Nếu vô thường là khô chăng? 

- Bạch Thé Tôn, là khó! 

Phật dạy: 

- Như thê, này các Ty-kheo, néu vô thuòng là khô, vì cái khô này có nên 
dây khởi các việc trói buộc, dính тйс và  tháy ngà. Néu chua khói uu-bi-khó- 
não thì khiến cho khởi; đã khởi uu-bi-khó-nào lại khiến cho tăng trưởng. Thọ, 
tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Thé nên, này các 1ỷ-kheo, những gì thuộc về sắc hoặc quá khứ, hoặc vỊ lai 
hay hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tê, hoặc tôt xâu, hoặc xa gân, tất cả thứ 
ây chăng phải ngã, chăng khác ngã và chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ; 
thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


Nếu hoặc thây, nghe, hay, biết, khởi mong câu, nhớ nghĩ, tùy giác, tùy quản 
thì tất са thứ ду chăng phải ngã, chăng khác ngã và chăng ở trong nhau. Đó gọi 
là chánh tuệ. 


Nếu thấy có ngã, có thé gian, có đời này, có đời khác, thường hăng, không 
biến đối thì biết tât са thứ ду đều chàng phải ngã, chăng khác ngã và chàng ở 
trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 

Nếu có chấp chẳng phải ngã đời này, chăng phải ngã sở đời này, chăng phải 
ngã tương lai, chàng phải ngã sở tương lai thi biết tất cả thứ ду chăng phải ngã, 
chăng khác ngã và chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 

Nếu đa văn Thánh đệ tử đối với sáu kiến xứ này, quán sát chăng phải ngã, 
chàng phải ngã sở; người quán sát như thế đối với Phật không còn hoài nghị, 
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đối với Pháp, Tăng dứt sạch hoài nghi. Dó gọi là Tỳ-kheo đa văn Thánh đệ tử 
không còn tạo nghiệp thân, miệng, ý đưa đến ba đường ác. Giả sử có buông 
lung thì Thánh đệ tử quyết định hướng về Chánh giác, bảy lần qua lại cõi trời, 
cõi người, đạt đến bờ mé tận cùng của sự khổ. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan ћу 
phụng hành. 


KINH SỐ 140 
(Kinh ке tiếp cũng như thê, chỉ sai khác là: Đối với khổ, tập, diệt, đạo, dứt 
sạch hoài nghi). 


KINH SỐ 141 
(Kinh này cüng váy, chí có sai khác là: Dói vói Phát, Pháp, Táng, khó, táp, 
тег, đạo, dtt sạch hoài nghi). 


KINH SÓ 142 

Tói nghe nhu vày: 

‚ Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Ше Tôn bảo các Ту-Кћео: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì thấy ngã, mà 
ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc, dính mắc chưa khởi khiên cho khởi; ngã, ngã 
sở, ngã mạn trói buộc, dính mắc đã khởi lại khiên cho tăng trưởng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thê Tôn là góc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ nương tựa của pháp, 
(như thê nói rộng cho dên Phát nói kinh này rôi, các Ту-Кћео nghe lời Phát dạy, 
hoan hy phụng hành). 


KINH SỐ 143-144 
(Hai kinh này cũng nói tương tự như kinh trên). 


KINH SỐ 145 
Tôi nghe như vây: 
` Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 
— Do cái gi có, cải gì khởi, cải gi trói buộc, dính mắc, cái gi tháy ngà, mà 
hữu lậu chướng ngại, thiêu đôt, ưu-bi-khô-não chưa khởi thì sanh khởi; và hữu 
lậu chướng ngại, thiêu 401, ưu-bi-khô-não đã khởi lại càng tăng trưởng? 
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Các Ту-Кһео bạch Phật: 
— Thé Tôn là góc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ nương tựa của pháp. 
(Như thê nói rộng lán lượt như ba kinh trên). 


KINH SỐ 146 

Tôi nghe như vây: 

- Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Тће Tôn Бао các Ту-Кћео: 

— Do cái ØÌ CÓ, Cái gi khởi, cái gi trói buộc, dính mắc, cái gi tháy ngà khién 
ba thọ ở thê gian chuyên sanh? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— тће Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp. 
(Như thê nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SỐ 147 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy 210, Thé Tôn bảo сас Ту-Кћео: 

– Do са1 g có, са1 gi khói, cải gi trói buộc, dính mắc, cái gì thây ngã khiến 
ba khô chuyên sanh ở thê gian? 

Các Ту-Кћео bạch Phật: 

— Thé Tôn là góc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp. 
(Như thê nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SỐ 148 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ха-ув, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây 010, Thê Tôn bảo сас Ty-kheo: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gi trói buộc, dính mặc, cái gì thây ngã khiến 
cho tám pháp ở thê gian chuyên sanh? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 


— Thể Tôn là gốc của pháp, là соп mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp. 
(Như те nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SỐ 149 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

- Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì thấy ngã 
khiên các chúng sanh khởi ra cái thây như vây, nói như vây: “Ta hơn, ta 
băng, ta kém”? 

Các Ту-Кћео bạch Phật: 

— Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp. 
(Như thê nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SÓ 150 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì thây ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái thây như vây, nói như vây: “Có người hơn ta, có 
người băng ta, có người kém ta”? 

Các Ту-кћео bạch Phật: 

— Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SỐ 151 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Có Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gi thây ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái thây như vây, nói như vây: “Không có người hơn ta, 
không có người băng ta, không có người kém ta”? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thê, nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SỐ 152 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do cải gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì Шау ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái thây như vây, nói như vây: “Có ta, có đời này, có đời 
khác, là pháp thường hăng, không biên đôi, an trụ như уйу”? 
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Các Ty-kheo bach Рпаг: 
= Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thê, nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SỐ 153 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gl ау ngã khiến 


các chúng sanh khởi га cái thấy như уду, nói như vây: “Như thé ta và người 
không hai, không khác, không diệt”? 


Các Ту-кћео bạch Phật: 


— Thê Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thé, nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SÓ 154 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gi thấy ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái thây như vây, nói như vây: “Không bê thí, không 
chúng hội, không nói; không có nghiệp báo, đường lành, đường ác; không có 
đời này, đời khác; không có cha mẹ, không có chúng sanh; không có thé gian, 
không có A-la-hán thăng đến, hướng đến, như đời này, đời khác, thây pháp tự 
biết, thân an trụ, tác chứng đây đủ: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau””? 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


— Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thé, theo thứ lớp nói rộng như ba kinh trên). 


KINH SỐ 155 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Có Рос. 
Báy giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 
— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì thấy ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái Һау như vây, nói như vây: “Không sức lực, không 


tinh tân, không sức lực tỉnh tân; không người phương tiện; không người tỉnh 
cân, không người phương tiện tinh cân; không tự tác, không tha tác; không tự 
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tha tác; tát cà người, {дї са chúng sanh, tật cả thân, không phương tiện, không 
sức lực, không thé lực, không tinh tân, không kham nhẫn, định phần tương tục 
chuyền biến, chịu khổ vui sáu đường”? 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


— Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thế, theo thứ lớp nói rộng như ba kinh trên). 


KINH SỐ 156 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì thây ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái Фау như vây, nói như уйу: “Các chúng sanh sóng ó 
đời, sau khi chết tiêu mát, không còn gì; con người do bốn đại hòa hợp, khi thân 
hoại mạng chung, đất trở vê đất, nước trở về nước, lửa trở về lửa, gió trở về gió, 
các căn trở về không; năm trên giường, đệ tử bốn người khiêng người chết đưa 
đến gò mả, cho đến chưa thiêu đốt có thê hay biết, thiêu đốt xong, xương cốt sắc 
trăng như chim bó câu, người kia kiêu mạn biết bó thí, người có chút trí tuệ biết 
lãnh thọ; nếu cho là có thì tất cả những thứ ấy đều là lời nói đối trá, hư vọng, hoặc 
ngu hoặc trí, sau khi chết qua đời khác đều đoạn dứt, hoặc mất không còn gì”? 

Các Ту-Кћео bạch Phật: 

— Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thể, theo thứ lớp nói rộng như ba kinh trên). 


KINH SỐ 157 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì thây ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái thây như vây, nói như vây: “Không nhân, không 
duyên, chúng sanh phiên não'”? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là góc cúa pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thê, theo thứ lớp nói rộng như ba kinh trên). 


KINH SỐ 158 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 


142 # KINH ТАР А-НАМ 


Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái рі thây ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái thây như vây, nói như vây: “Không nhân, không 
duyên, chúng sanh thanh tinh”? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thê, theo thứ lớp nói rộng như ba kinh trên). 


KINH SỐ 159 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì ау ngã khiến 


các chúng sanh khởi ra cải thấy như váy, nói như уду: “Không nhân, không 
duyên, chúng sanh không biết, không thấy”? 


Các Ту-Кћео bạch Phật: 
— Thế Tôn là góc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thê, theo thứ lớp nói rộng như ba kinh trên). 


KINH SỐ 160 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì thây ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái thây như vây, nói như vây: ... 
Các Ту-Кһео bạch Phật: 


— Thé Tôn là góc cúa pháp, là con măt cúa pháp, là noi nương tựa của pháp, 
(như thé, theo thứ lớp nói rộng như ba kinh trên). 


KINH SỐ 161 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì thấy ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái thây như уйу, nói như vậy: “Bảy thân chăng phải tạo 


tác, chăng phải được tạo tác; chăng phải hóa, chăng phải được hóa; chắc thật, 
chăng giết, chăng động. Những gi là bảy? Đó là thân đất, thân nước, thân lửa, 
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Шап gió, khó уш, mang. Вау loai thán này сһапр tạo tác, chăng bị tạo tác; chăng 
hóa, chăng bị hóa, chắc thật; chăng giết, chăng động, chăng chuyên, chăng biến, 
chăng bức bách nhau; hoặc phước, hoặc ác, hoặc phước ác; hoặc khổ, hoặc vui, 
hoặc khó vui. Kẻ mạnh mẽ, kẻ đứng đâu cũng không bức bách thế gian, hoặc 
mạng, hoặc thân, trong khoảng bảy thân, đao đâm qua lại cũng không hại mạng; 
ở nơi đó không giết, không người giết, không trói buộc, không người trói buộc, 
không nghĩ nhớ, không người nghĩ nhớ, không dạy, không người day”? 
Các Ty-kheo bạch Phật: 


— Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thê, nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SỐ 162 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gi thây ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái thấy như vậy, nói như vây: “Làm, xúi làm; đoạn 
mạng, xúi đoạn mạng; nâu, хш nâu; giẾt, хш giết; sát hại chúng sanh, trộm 
của người, hành tà dâm, biết mà nói dôi, uống rượu; khoét vách, bẻ khóa, cướp 
đoạt; lại hại người dân dọc đường, trong thôn xóm, thành phó, dùng dao bén 
cắt, chặt, xéo, làm thành đông thịt lớn. Học như thế, điều đó chăng phải nhân 
duyên ác, cũng chăng phải chiêu vời điều ác. Ở phía Nam sông Hãng giết hại 
rôi bỏ đi; ở phía Bắc sông Hăng mở đại hội rôi đi. Hai việc đó chăng phải là 
nhân duyên phước hay ác, cũng chăng phải chiêu vời phước hay ác. Ra ân bỗ 
thí, điều phục giữ ріп, làm lợi ích, đồng lợi ích. Đối với những việc làm này 
cũng chăng phải là tạo phước”? 

Các Ту-Кћео bạch Phật: 


— Thé Tôn là góc сйа pháp, là con măt cúa pháp, là noi nuong tua сйа pháp, 
(như thé, nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SỐ 163 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, са gi tháy ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái thây như vây, nói như vây: “Đỗi với mười bón trăm 
ngàn sanh môn, sáu mươi ngàn một trăm lẻ nắm nghiệp, ba nghiệp, hai nghiệp, 
một nghiệp, nửa nghiệp; sáu mươi hai dâu đạo, sáu mươi hai nội kiếp, một 
trăm hai mươi nê-lê, một trăm ba mươi căn; ba mươi sáu cõi tham; bốn mươi 
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chín ngàn loại rồng, bón mươi chín ngàn loại Kim Sí diéu; bón mươi chín ngàn 
ngoại đạo tà mạng, bốn mươi chín ngàn ngoại đạo xuất gia; Бау kiêp tưởng, bày 
kiép vó tuóng; bày a-tu-la, bày ty- xá-giá, bảy trời, бау người, bảy trăm người; 

bảy mộng, бау trám mộng; bảy hiểm, bảy trăm hiểm; bảy giác, bảy trắm giác; 

sáu sanh, mười tăng tán, tám dai sĩ địa. Đối với tám vạn bón ngàn đại kiếp này 
hoặc ngu hoặc trí trải qua lai vãng cùng tận khó. Nơi đó không có Sa-môn, 

Ва-Ја-тбп khởi nói như sau: “Ta thường giữ giới, chịu những khô hạnh, tu 
các Phạm hạnh, nghiệp chưa thuần thục khiến cho thuần thục, nghiệp đã thuần 
thục thì buông xả, tiễn thoái không thể biết, thường sông trong cái khó vui này, 
sanh tử có hạn lượng, nhất định. Ví như ó ông chỉ ném lên hư không, dân dân rơi 
xuống đến đất thì dừng, như thế tám vạn bốn ngàn đại kiếp sanh tử có hạn lượng 
nhất định cũng như thé”? 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
— Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thê, nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SỐ 164 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do cải gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, сат 01 thây ngã khiên 
các chúng sanh khởi ra cái thây như vây, nói như vây: “Gió không thôi, lửa 
không cháy, nước không chảy, tên không băn, mang thai không sanh, sữa không 
bô; mặt trời mặt trắng hoặc mọc, hoặc lặn, hoặc sáng, hoặc tôi, chăng thê biệt”? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là góc сйа pháp, là con măt cúa pháp, là noi nuong tua cúa pháp, 
(như thê, nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SÓ 165 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do cái gì có, cái gi khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì thấy ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái thay như vây, nói như vây: “Đại Phạm Tự Tại này 
tạo tác, tự nhiên, là cha của chúng sanh”? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 


— Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thế, nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 
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KINH SÓ 166 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì thây ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái thây như vây, nói như уду: “Sắc là ngã, ngoài ra là 
hư vọng; phi sắc là ngã, ngoài ra là hư vọng; sắc phi sắc là ngã, ngoài ra là hư 
vọng; phi sắc phi vô sắc là ngã, ngoài ra là hư vọng; ngã hữu biên, ngoài ra là 
hư vong; ngã vô biên, ngoài ra là hư vọng: ngã hữu biên vô biên, ngoài ra là hư 
vọng: ngã phi hữu biên phi vô biên, ngoài ra là hư vọng; ngã một tưởng, nhiều 
thứ tưởng, nhiều tưởng, vô lượng tưởng, ngã thuân vui, thuần khó, hoặc khó, 
уш, hoặc không khổ không vui, ngoài ra là hư vong”? 

Сас Ту-Кћео bạch Phật: 

— Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thé, nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SỐ 167 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì thấy ngã 
khiến các chúng sanh khởi ra cái thấy như vây, nói như vây: “Sắc là ngã, 
ngoài ra là hư vọng: phi sắc phi vô sắc là ngã, ngoài ra là hư vọng: ngã hữu 
biên, ngoài ra là hư vọng; ngã vô biên, ngoài ra là hư vọng; ngã phi hữu biên, 
phi vô biên, ngoài ra là hư vọng; ngã một tưởng, nhiêu thứ tưởng, ít tưởng, 
vô lượng tưởng, ngã thuân vui, thuân khó, hoặc khô, vui, hoặc không khó 
không уш”? 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
-T hé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thê nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SỐ 168 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì ау ngã khiến 


các chúng sanh khởi ra cái thây như уйу, nói như vây: “Ngã, thé gian là thường; 
ngã, thế gian vô thường; ngã, thê gian thường vô thường; ngã, thế gian chăng 
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phải thường chăng phải vô thường: ngã, thế gian hữu biên; ngã, thế gian vô 
biên; ngã, thế gian hữu biên vô biên; ngã, thế gian phi hữu biên phi vô biên; 
mạng tức là thân; mạng khác thân khác; Như Lai sau khi chết là có; Như Lai 
sau khi chết là không: Như Lai sau khi chết vừa có vừa không: Như Lai sau khi 
chết chăng phải vừa có vừa không”? 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
— Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thê, nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SÓ 169 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gi thây ngã khiên 
các chúng sanh khởi ra cái thấy như уду, nói như vây: “Thế gian, ngã là thường: 
thế gian, ngã là vô thường: thế gian, ngã thường vô thường; thế gian, ngã phi 
thường phi vô thường; ngã khó là thường: ngã khô vô thường: ngã khó thường 
vô thường: ngã khô phi thường phi vô thường: thê gian, ngã là tự tác; thế gian, 
ngã là tha tác; thé gian, ngã là tự tác tha tác; thé gian, ngã chăng phải tự tác, 
chăng phải tha tác, chăng phải tự, chăng phải tha, vô nhân tác; thế gian, ngã khó 
tu tác; thé gian, ngã khó tha tác; thé gian, ngã khó tu tác, tha tác; thé gian, ngà 
khó chàng phải tự, chăng phải tha, vô nhân tác”? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thê, nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SỐ 170 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì Һау ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái thây như vây, nói như vây: “Nêu không có ngũ 
dục vui thích thì được Шау pháp Bát-niêt-bàn. Nêu lia pháp bât thiện, có giác, 


có quán, ly sanh hy lạc, nhập Sơ thiên cho đến đệ Tứ thiên, là đệ nhất nghĩa 
Niết-bàn”? 


Các Ту-Ккћео bạch Phật: 


- Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thể, nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 
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KINH 50 171 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do cái gì có, cái gì khởi, cái gì trói buộc, dính mắc, cái gì thây ngã khiến 
các chúng sanh khởi ra cái thấy như vây, nói như vây: “Nếu sắc thô tứ đại 
hoại diệt không còn 21, đó là ngã thực sự đoạn diệt. Nếu ngã Dục giới hoại 
diệt, sau khi chết không còn gì, đó gọi là ngã thực sự đoạn diệt. Nếu ngã Sắc 
0101, sau khi chết hoại diệt, không còn gi, đó gọi là ngã thực sự đoạn diệt. Nếu 
được Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi 
tưởng nhập xứ, ngã sau khi chết hoại diệt không còn gi, đó gọi là ngã thực sự 
đoạn Дет”? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp, 
(như thể, nói rộng theo thứ lớp như ba kinh trên). 


KINH SỐ 172 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu pháp là vô thường, nên đoạn dứt; đoạn dứt pháp ду rôi được nhiều 
sự lợi ích và luôn luôn được an lạc. Pháp gi là vô thường? Đó là sắc vô thường; 
thọ, tưởng, hành, thức vô thường. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 173 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

= Nếu pháp quá khứ là vô thường, nên đoạn dứt; đoạn dứt pháp ду rôi duoc 
nhiêu lợi ích và luôn luôn được an lạc. Thê пао là pháp quá Кћи vô thường? Sác 
quá khứ là pháp vô thường, dục quá khứ là pháp vô thường. Pháp ây nên đoạn 
đứt, đoạn dứt pháp ây rôi được nhiêu lợi ích và luôn luôn được an lạc. Thọ, 
tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Vi lai, hiện tại, диа Кћи; hiện tại vị lai, hiện tại quả Кћи; vị lai quá khu, vi 
lai hiện tại cũng nói như trên). 
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KINH SÓ 174 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vì dứt pháp vô thường nên phải câu Đại sư. Thế nào là pháp vô thường? 
Nghĩa là, sắc là pháp vô thường. Vì muốn dứt pháp ây nên phải cầu Đại sư; thọ, 
tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Она Кћи, vị lai, hiện tại, hiện tại vị lai, hiện tại quá khu, vị lai quả Кћи, vị 
lai hiện tại; phải nên câu Đại sư. Tám kinh như те. Những lời dạy tùy thuận, 
rộng rãi, khắp hết, hướng dân rộng rãi, hướng dán rồi ráo, nói rộng, nói ту 
thuận. Người bạn chơn tri thức thứ hai đông ý, thương xót, trọng nghĩa, trọng 
an ủi, đáng tiếp xúc, thích an ón, nhiệt thành, tỉnh tấn, khéo léo, phương tiện 
rộng rãi, phương tiện nhân nhục, bên chắc, mạnh mẽ, tám điều dũng mãnh nơi 
thân, dũng mãnh điêu phục, nhiếp thọ thường học, tu không buông lung, tư 
duy niệm giác, trí tué sảng suốt, biện biệt, suy xét Phạm hạnh, như y, niệm хи, 
chánh cán, căn, lực, giác đạo, chỉ quán, niệm thân, chánh ức niệm; mỗi thứ 
tám kinh cũng nói như trên, như nghĩa đoạn, như thế như nghĩa biết, nghĩa đứt 
sạch, nhu trên, như nghĩa đoạn, như те như nghĩa biết, nghĩa dứt sạch, nghĩa 
nhàm chán, nghĩa dừng nghỉ, nghĩa buông xả, cũng như thê). 


KINH SỐ 175 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Ví như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao dé cứu? 
Các Ту-Ккћео bạch Phật: 
— Thưa Thê Tôn, phải nôn nóng, mau chóng tìm phương cách dé dập tắt. 
Phật bảo các Ty-kheo: 
— Đâu, áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên, lửa dữ vô thường phải đoạn trừ, 
dứt sạch. Vì đoạn trừ lửa vô thường nên phải cần cầu Đại sư. Vi đoạn trừ những 


pháp vô thường gi nên cần cầu Đại sư? Đó là đoạn sắc vô thường nên cân câu 
Đại sư; đoạn thọ, tưởng, hành, thức vô thường nên cân cầu Đại sư. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Giống như bài kinh đoạn vô thường, диа khứ vô thường, vị lai vô thưởng, 
hiện tại vô thường, диа khứ vị lai vô thường, quá Кћи hiện tại vô thường, vị lai 


hiện tại vô thường, диа khứ vị lai hiện tại vô thường; như thé tám kinh ví dụ như 
cứu lửa cháy đâu nói rộng như trên, phải cân câu Đại зи cũng như thé. Câu 


KINH ТАРА-НАМ # 149 


những lời day, tùy thuận dạy, nói rộng như trên, như nghĩa đoạn dut, cũng lại 
như vậy; nghĩa biêt, nghĩa dứt sạch, nghĩa nhàm chán, nghĩa dừng nghỉ, nghĩa 
buông xả, nghĩa diệt, nghĩa ди bat cũng lại như vậy). 


KINH SÓ 176 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Vi đoạn vô thường nên tu nội thân, thân quán trụ. Những gì là pháp VÔ 
thường? Đó là sắc vô thường: vì đoạn nó nên sông tùy thuận, tu quán nội thân 


trên thân. Thọ, tưởng, hành, thức vô thường cũng như thế; vì đoạn chúng nên 
sông tùy thuận, tu quán nội thân trên thân. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


(Gióng nhu vô thưởng, sắc quá khứ vô thưởng, sắc VỆ lai, sắc hiện tại; sắc 
quá khử vị lai, sắc quá khứ hiện tại, sắc vị lai hiện tại; sắc quá khứ vị lai hiện 
tại vô thường cũng như thế, vì đoạn nó, nên sống tùy thuận, tu quản nói thán 
trên thân. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Giống như sông tùy thuận, 
tu quán nội thân trên thân, tám thứ như те, ngoại thân thân quán, nội ngoại 
thân thân quán; nội thọ thọ quản, ngoại thọ thọ quán, nội ngoại thọ thọ quán; 
nội tâm tâm quán, ngoại tâm tâm quán, nội ngoại tâm tâm quán; nội pháp pháp 
quản, ngoại pháp pháp quản, nội ngoại pháp pháp quán; môi thứ tám kinh 
cũng nói nhu thể. Như nghĩa đoạn dut vô thưởng, tu bôn niệm хи; nghĩa biét, 
nghĩa dứt sạch, nghĩa nhàm chan, nghĩa dừng nghỉ, nghĩa buông ха, nghĩa diệt, 
nghĩa dut bat, phải tùy thuận tu bón niệm xứ cũng nói như trên). 


KINH SỐ 177 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu và áo, phải làm thé nào để cứu chữa? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, phải nôn nóng, mau chóng tìm phương cứu chữa, dập tắt! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Đâu, áo bị đốt còn có thê tạm quên, lửa dữ vô thường phải nên dứt sạch. 
Vì đoạn lửa vô thường, nên sông tùy thuận tu quán nội thân trên thân. Làm sao 
để đoạn dứt lửa vô thường, sông tùy thuận tu quán nội thân trên thân? Nghĩa là 
sắc vô thường, vì đoạn dứt sắc nên sông tùy thuận tu quán nội thân trên thân. 


Thọ, tưởng, hành, thức vô thường, vì đoạn những pháp này, nên sông tùy thuận 
tu quán nội thân trên thân. 
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(Nói rộng cho đến) Phật nói kinh này rói, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành). 

(Như vô thường, quá khứ vô thường, vị lai vô thường, hiện tại vô thường; 
quá khứ vị lai vô thường, quá khứ hiện tại vô thường, vị lai hiện tại vô thường, 
quá khứ, vị lai, hiện tại vô thường cũng như thê. Giống như tám kinh sông quản 
nội thân trên thân, như те tám kinh quán ngoại thân trên thân, tám kinh quán 
nội ngoại thân trên thân déu nói như trên. 


Như hai mươi bón kinh nói về thân niệm xứ; hai mươi bón kinh nói về thọ 
niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm хи cũng nói như trên. Giống như chín mươi 
kinh về đoạn dt vô thường, chín mươi kinh về nên biết, nên nhàm chán, nên dut 
sạch, nên dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt, nên dứt Ьа, môi môi ёи như vậy). 


KINH 50 178 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như có người bị lửa đốt cháy đâu và áo, phải làm sao cứu chữa? 

Các Тӯ-Кһео bạch Phật: 

– Bạch Thế Tôn, phải nôn nóng, tìm phương cách cứu chữa, dập tắt! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Đầu, áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên, lửa ай vô thường phải nên dứt 
sạch. Vì đoạn lửa dữ vô thường nên pháp ác, bất thiện đã sanh sẽ được đoạn, 
khởi ý muốn tinh tân, nhiếp tâm khiên cho tăng trưởng. Do đoạn những pháp 
vô thường gì mà pháp ác, bát thiện đã sanh sẽ được đoạn, khởi y muôn tinh tân, 
nhiếp tâm, tăng trưởng? Nghĩa là đoạn sắc vô thường: đoạn thọ, tưởng, hành, 
thức vô thường nên pháp ác, bát thiện đã sanh được đoạn, khởi ý muốn, tinh 
tân, nhiếp tâm, tăng trưởng. 

(Nói rộng cho đến) Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

(Giống như tám kinh vé vô thưởng, диа khứ vô thường, vị lai уд thường, 
hiện tại vô thường; quá Кћи vị lai vô thường, quá khứ hiện tại vô thường, vị lai 
hiện tại vô thường; quả khứ vị lai hiện tại vô thường cũng nói như trên. Giông 
nhu kinh nói về những pháp ác, bất thiện đã sanh nên đoạn, như thé các pháp 
ác, bắt thiện chưa sanh khiến đừng sanh, pháp thiện chưa sanh khiến sanh, 
pháp thiện đã sanh thì khiến cho tăng trưởng, khởi y muốn, phương tiện, khiến 
tâm tăng trưởng, khởi ý muôn phuong tiên nhiép tám tăng truong cũng nói như 
trên. Như ba mươi hai kinh về đoạn dut vô thuong, nhu те nên biết, nên nhàm 


chán, nên dut sạch, nên dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt, nên dut bt, mỗi 
môi đêu nói rộng như trên). 
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KINH SÓ 179 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu và áo, làm thế nào cứu chữa và 
dập 1412 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, phải nôn nóng, mau chóng tìm phương tiện cứu chữa, 
dập tăt! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Đâu, áo bị đốt cháy còn có thé tạm quên, lửa đữ vô thường phải nên dứt 
sạch. Vì đoạn dứt lửa vô thường nên tu dục định đoạn hành thành tựu như ý túc. 
Vậy phải đoạn những pháp vô thường gi? Nghĩa là phải đoạn sắc vô thường, 
phải đoạn thọ, tưởng, hành, thức vô thường nên tu dục định đoạn hành thành 
tựu như ý túc. 

(Như thé nói rộng cho đến) Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

(Giống như kinh nói vê vô thường, tám kinh nói vê дий khứ vô thường, vị 
lai vô thường, hiện tại vô thường; диа khứ vị lai vô thường, quá khứ hiện tại 
vô thường, vị lai hiện tại vô thường, quá Кћи vị lai hiện tại уд thường cũng nói 
при trên. Giông như kinh nói vê tu duc định, ba mươi hai Kinh nói vé tu tỉnh 
tân định, y định, tư duy định cũng như thê. Gióng nhw Ба mươi hai Kinh nói vê 
phải đoạn đứt; nhw thê ba mươi hai kinh nói vé nên biét, nên nhàm chan, nên 
dut sạch, nên đừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt, nên дил bặt môi môi kinh đêu 
nói như trên). 


KINH SÓ 180 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu và áo, phải làm thế nào để cứu chữa? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, phải nôn nóng, mau chóng tìm phương cách cứu chữa, 
dập tắt! 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Đầu, áo bị đốt cháy còn có thé tạm quên, lửa đữ vô thường phải nên dứt 
sạch. Vì đoạn lửa đữ vô thường, nên tu tín căn. Vậy đoạn dứt những pháp vô 
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thường gi? Nghĩa là phải đoạn dứt sắc vô thường; phải đoạn dứt thọ, tưởng, 
hành, thức vô thường, nên tu tín căn. 

(Như thế nói rộng cho đến) Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

(Giống như kinh nói về vô thường, kinh nói về quá khứ vô thường, vị lai 
vô thường, hiện tại vô thường; quá Кћи vị lai vô thường, quá Кћи hiện tại vô 
thường, vị lai hiện tại vô thường, диа khứ vị lai hiện tại vô thưởng cũng nói 
như trên. Như тат kinh nói về tín căn, tám kinh nói vé tu tỉnh tân căn, niêm căn, 
định căn, tuệ căn cũng nói như trên. Như bón mươi kinh nói vé đoạn đứt, bón 
mươi kinh nói về nên biết, nên nhàm chán, nên фи sạch, nên dừng, nên buông 
xả, nên diệt, nên dứt bặt, déu nói như trên). 


KINH SỐ 181 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu và áo, phải làm thế nào dé cứu chữa? 
Các Tỳ-kheo bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn, phải nôn nóng, mau chóng tìm phương tiện cứu chữa, 
dập tắt! 
Phật bảo các Ту-Кһео: 


— Đâu, áo bị đốt còn có Ше tạm quên, lửa dữ vô thường phải nên đoạn dứt. 
Vì muôn đoạn dứt lửa ії vô thường phải tu tín lực. Như vậy đoạn dứt pháp vô 
thường gì phải tu tín lực? Nghĩa là đoạn dứt sắc vô thường phải tu tín lực; đoạn 
dứt thọ, tưởng, hành, thức vô thường nên phải tu tín lực. 

(Như thế nói rộng cho đến) Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

(Giống при kinh nói về vô thường, tám kinh nói vê quá khứ vô thưởng, vi 
lai vô thường, hiện tại vô thường; quả khu vị lai vô thường, диа khu hiện tại vô 
thường, vị lai hiện tại vô thường; quá khứ vị lai hiện tại vô thường, cũng nói 
như trên. Giống như tín lực, cũng vậy tám kinh nói vé tỉnh tấn lực, niệm lực, 
định lực, tuệ lực, cũng nói при trên. Giống như bón mươi kinh nói vë đoạn ай, 
bốn mươi kinh nói về nên biết, nên nhàm chán, nên dut sạch, nên dừng nghỉ, 
nên xả, nên diệt, nên dứt bặt, môi môi đều nói như trên). 


KINH SÔ 182 
Tôi nghe nhu våy: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


KINH ТАР А-НАМ # 153 


Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu và áo, phải làm thế nào để cứu chữa? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, phải nôn nóng, mau chóng tìm phương tiện cứu chữa, 
dập tắt! 

Phật bảo các Ту-Кћео: 


- Đâu, áo 61 đốt cháy còn có thé tạm quên, lửa dÙ vô thường phải nên dứt 
sạch. Vì muốn đoạn dứt lửa ай vô thường nên phải tu niệm giác phần. Vậy 
đoạn những pháp vô thường ві mà phải tu niệm giác phân? Nghĩa là đoạn sắc 
vô thường nên phải tu niệm giác phân; đoạn thọ, tưởng, hành, thức vô thường 
nên phải tu niệm giác phân. 

(Như thể nói rộng cho đến) Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo sau khi 
nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Giống như kinh nói về vô thường, quá khứ vô thường, vị lai vô thường, 
hiện tại vô thường; quá khứ vị lai vô thường, диа khứ hiện tại vô thường, vị lai 
hiện tại уд thường; quá khử vị lai hiện tại vô thưởng, déu nói như trên. Như tám 
kinh nói vê niệm giác phân, tám kinh nói về trạch pháp giác phán, tinh tán gidc 
phán, hy giác phán, từ giác phán, xa giác phân, định giác phân, môi mỗi cũng 
nói nhu trên. Nhw năm mươi зди kinh nói vê nên đoạn dt, năm mươi sáu kinh 
nói vé nên biết, nên фл sạch, nên dừng nghỉ, nên xả, nên diệt, nên dứt bặt, môi 
môi cũng déu nói như trên). 


KINH SỐ 183 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, ТЬё Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu và áo, phải làm sao dé cứu chữa? 
Các Tỳ-kheo bạch Phật: 
— Phải nôn nóng, mau chóng tìm phương tiện cứu chữa, dập tắt! 
Phật bảo các Ту-Кћео: 
— Đầu, áo bị đốt cháy còn có thé tạm quên, lửa đữ vô thường phải nên dứt 
sạch. Vì đoạn lửa vô thường nên phải tu chánh kiến. Vậy đoạn pháp vô thường 


gi nên tu chánh kiến? Đoạn dứt sắc vô thường nên tu chánh kiến; đoạn dứt thọ, 
tưởng, hành, thức vô thường nên tu chánh kiên. 

(Như thế nói rộng cho đến) Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo sau khi 
nghe những lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Giống như kinh nói về vô thường, kinh nói về quả khứ vô thường, vị lai 
vô thường, hiện tại vô thường; диа khứ vị lai vô thường, quá Кћи hiện tại vô 
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thường, vị lai hiện tại vô thường; quá khứ vị lai hiện tại vô thường cũng nói 
như thế. Giống như tám kinh nói vê chánh chỉ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chanh phương tiện, chánh niệm, chánh định, môi mỗi cũng đều nói như 
trên. Giỗng như sáu mươi bốn kinh nói về nên đoạn, như те sáu mươi bón kinh 
nói về nên biết, nên nhàm chán, nên đứt sạch, nên đừng nghỉ, nên ха, nên diệt, 
nên dứt bặt, mỗi mỗi cũng nói như thê). 


KINH SỐ 184 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu và áo, phải làm thé nào dé cứu chữa? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, phải nôn nóng, mau chóng tìm phương tiện cứu chữa, 
дар tắt! 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Đầu, áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên, lửa dữ vô thường phải dứt sạch, 
không còn sót. Vì đoạn lửa dữ vô thường nên phải tu khổ, tập, diệt, đạo. Vậy 
đoạn dứt những pháp vô thường gì nên phải tu khó, tập, diệt, đạo? Nghĩa là 
đoạn dứt sắc vô thường phải tu khô, tập, diệt, đạo; đoạn dứt thọ, tưởng, hành, 
thức vô thường phải tu khô, tập, diệt, đạo. 

(Như thé nói rộng cho đến) Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo sau khi 
nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như kinh nói vê vô thường, tám kinh nói vé quá khứ vô thường, vị lai 
vô thưởng, hiện tại vô thường; диа Кћи vị lai vô thường, диа Кћи hiện tại уд 
thường, vị lai hiện tại vô thường; диа khứ vị lai hiện tại vô thường cũng nói như 
trên. Như tám kinh vê khó, tâp, diệt, đạo; іат kinh nói vé khó tận đạo, lạc phi 
tán đạo, lạc tận đạo, cũng nói như trên. Như ba mươi hai kinh nói về nên đoạn, 
ba mươi hai kinh nói về nên biết, nên nhàm chán, nên đứt sạch, nên dừng nghỉ, 
nên xả, nên diệt, nên dt bặt, môi kinh cũng nói như trên). 


KINH SỐ 185 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Ví như có người bị lửa đốt cháy đâu và áo, phải làm thế nào dé cứu chữa? 
Các Ty-kheo bạch Phật: 
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— Bạch Thé Tôn, phải nôn nóng, mau chóng tim phương tiện cứu chữa, 
dập tắt! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Đâu, áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên, lửa dữ vô thường phải dứt sạch, 
không còn sót. Vì đoạn lửa vô thường nên phải tu pháp cú không tham. Đoạn 
những pháp vô thường gi nên phải tu pháp cú không tham? Nghĩa là đoạn sắc 
vô thường phải tu pháp cú không tham; đoạn thọ, tưởng, hành, thức vô thường 
phải tu pháp cú không tham. 

(Như thé nói rộng cho đến) Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo sau khi 
nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

(Như kinh về vô thường, tám kinh nói về quá khứ vô thường, vị lai vô thường, 
hiện tại vô thường; quá kh vị lai vô thường, quả khứ hiện tại vô thường, vị lai 
hiện tại vô thưởng, quá khứ vị lai hiện tại уд (hưởng, cũng nói như trên. Như 
tám kinh nói vê tu pháp cú vô tham, tám kinh nói vê tu các pháp cu vô tham, vô 
sân, уд Sỉ, mỗi môi cüng nói nhu trên. Nhw hai muoi bón kinh nói vê nên doan, 
hai mươi bón kinh nói vê nên biết, nên nhàm chán, nên dut sạch, nên dừng nghỉ, 
nên ха, nên diệt, nên đứt bặt, môi môi cũng nói như trên). 


KINH SỐ 186 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu và áo, phải làm thé nào dé cứu chữa? 

Các Ту-Ккћео bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, phải nôn nóng, mau chóng tìm phương tiện dé cứu chữa, 
dập тай 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Đâu, áo bị đốt cháy còn có thé tạm quên, lửa dữ vô thường phải nên dứt 
sạch, không còn sót. Vì dứt sạch lửa ай vô thường nên phải tu chỉ. Vậy đoạn 
những pháp vô thường gi nên phải tu chỉ? Nghĩa là đoạn dứt sắc vô thường phải 
tu chỉ; đoạn thọ, tưởng, hành, thức vô thường phải tu chỉ. 

(Như thé nói rộng cho đến) Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như kinh nói vê vô thường, tám kinh nói vé диа khứ vô thường, vị lai 
vô thường, hiện tại vô thường; quá Кћи vị lai vô thường, quá khu hiện tại vô 
thường, vị lai hiện tại vô thưởng, quá khu vị lai hiện tại vô thuong, cũng nói 
như trên. Như tám kinh nói về tu chỉ, tăm kinh nói vé tu quán cũng nói như trên. 


Như mười ѕади kinh nói vê nên đoạn dứt, nên biết, nên nhàm chán, nên dứt sạch, 
nên dừng nghỉ, nên xả, nên diệt, nên dut bát, môi môi cũng nói như trên). 
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Nhüng gi thuóc vë sác, hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong 
ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt xấu, hoặc ха gân. Tất cả những thứ á ây chăng phải 
ngã, chăng khác ngã và chàng ở trong nhau, biết như thật; thọ, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy. Đa văn Thánh đệ tử chánh quán như thé 401 với sắc sanh 
nhàm chán; đối với thọ, tưởng, hành, thức sanh nhàm chán. Nhàm chán rôi sẽ 
không còn ưa thích, vì không ưa thích nên được giải thoát, giải thoát tri kiến: 
“Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn thọ thân sau.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

(Như kinh nói về vô thường, đôi với dao động, xoay vân, gây yếu, bệnh hoạn, 
phá hoại, dát do, hu bại, nguy đốn, không hằng, không an, bién đổi, khổ não, 
tai họa, ma tà, ma те, ma khí, như bọt, nhw bóng, như cây chuối, như huyên, 
như hóa, уби kém, tham đắm, đánh giết, дао kiêm, tật dó, tàn sát, tón giảm, suy 
hao, trói buộc, đánh đập, ghé chóc, ung thu, mũi nhọn, phiên não, trách phạt, 
che giấu 16: lâm, buôn таи, lo lắng, ác tri thức, khổ, không, chẳng phải ngã, 
chăng phải ngã sở, oan gia vây búa, phi nghĩa, chẳng an ôn, nhiệt não, không 
che, không chó, không giáu, không nương, không bảo hộ, pháp sanh, pháp già, 
pháp bênh, pháp chêt, pháp wu bi, pháp khó não, pháp vô luc, phap уёи kém, 
pháp không thê muốn, pháp đụ dân, pháp trưởng dưỡng, có pháp khổ, có pháp 
2161, có pháp não, có pháp nhiệt, có pháp tướng, có pháp suy, có pháp thủ, có 
pháp thâm hiểm, pháp nan sáp, pháp bát chánh, pháp hung bạo, pháp có tham, 
pháp có sản, pháp có si, pháp không trụ, pháp ад! cháy, pháp trở ngại, pháp t tai 
ương, pháp tập, pháp diệt, pháp khúc xương, pháp khúc thịt, pháp сат đuốc, 
pháp hâm lứa, như răn độc, như mộng, như vay mượn, như trải cây, như 46 16, 
nhu kẻ giết người, như sương bám, như дат nước, như dòng nước cuộn, như 
sợi dệt, như bánh xe đạp nước, như nhảy nhói, như bình độc, như thâm độc, như 
hoa độc, như trái độc, phiên não vang động; cũng như thê). 

Như thé, Tỳ-kheo... nên diệt, nên dứt bặt, phải tu chỉ quán. 

Đoạn dứt những pháp gì? Quá khứ, vi lai, hiện tại, vô thường... dứt bặt, tu 
chỉ quán. Nghĩa là đoạn зас quá khứ, vị lai, hiện tại, vô thường... dứt bặt, nên tu 
chỉ quán. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Thế nên những gì thuộc về 
sắc hoặc quá khứ, vi lai hay hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tê, hoặc tôt xấu, 
hoặc xa gân. Tât cả thứ ây chăng phải là ngã, chăng khác ngã, chăng ở trong 
nhau, biệt như thật; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy đôi với sắc sanh nhàm chán, đối với 
thọ, tưởng, hành, thức sanh nhàm chán. Do nhàm chán nên không ưa thích, 
do không ưa thích nên được giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã 
dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
thọ thân sau.’ 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 187 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do thành tựu một pháp nên không thé kham nhiệm biết sắc là vô thường: 
biết thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Một pháp được thành tựu ấy là gi? 
Đó là thành tựu một pháp tham dục nên không thê kham nhiệm biết sắc là vô 
thường: biết thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Thành tựu một pháp gì mà 
biết vô thường? Đó là thành tựu không tham dục. Người không tham dục có 
thê kham nhiệm biết sắc là vô thường; kham nhiệm biết thọ, tưởng, hành, thức 
là vô thường. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như thành tựu và không thành tựu, biết và chăng biết, gân và chăng gân, 
sáng và chăng sáng, quan sát và chăng quan sói, suy lưởng và chăng suy lường, 
che giấu và chẳng che giấu, vun trông và chẳng vun trông, đè ép và chăng đè 
ép, che mờ và chẳng che mờ cũng nói như thé; biết như thé, hiểu rõ như thể, 
lãnh thọ mong câu, biện biệt xúc chứng cũng lại như váy. 

Như tham, nhu прие, si, sân, hận, măng chửi, chấp nhát, tật dó, keo kiệt, 
lừa абі, cũng vậy, không hồ, không then, mạn, mạn mạn, tăng тап, ngã mạn, 
tăng thượng mạn, tà mạn, ty mạn, kiêu mạn, buông lung, kiêu căng, công cao, 
quanh co, hình thức giả dối, vụ lợi, ác lợi, muôn nhiêu, muốn thường, muốn 
không cung kính, ác khẩu, ác tri thức, không nhân, tham đắm, không tham, ác 
tham, thân kiến, biên kiên, tà kiên, kiên thủ, 2101 cấm thủ, duc ái, sân nhuế, 
thùy miên, trao hồi, nghi, hôn ту, quanh со, găng sức, lười biếng, loạn tưởng, 
nhở nghi, bát chánh, thán nho, khóng ngay thắng, không diu dàng, không khác, 
đục giác, прие giác, hại giác, thân giác, quôc độ giác, khinh di giác, ái tha giả 
giác, sâu uru khô não, 401 với những thứ này mỗi mỗi bị che mờ cho đến che mờ 
không chấp nhận diệt sắc tác chứng). 

Pháp ấy là gì? Nghĩa là khô não, do khổ não che mờ nên không thê đối với 
sắc diệt tận tác chứng, không thê diệt tận đối với thọ, tưởng, hành, thức diệt tận 
tác chứng. Một pháp không che mờ thì có thê đôi với sắc diệt tận tác chứng, có 
thê đối với thọ, tưởng, hành, thức diệt tận tác chứng. Một pháp ấy là gì? Đó là 
khô não, một pháp này không che mờ, có thé đối với sắc diệt tận tác chứng, có 
thê đôi với thọ, tưởng, hành, thức chấp nhận, diệt tận tác chứng. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 188 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Độc. 


KINH ТАР А-НАМ # 157 


KINH SÓ 187 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do thành tựu một pháp nên không thé kham nhiệm biết sắc là vô thường: 
biết thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Một pháp được thành tựu ấy là gi? 
Đó là thành tựu một pháp tham dục nên không thê kham nhiệm biết sắc là vô 
thường: biết thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Thành tựu một pháp gì mà 
biết vô thường? Đó là thành tựu không tham dục. Người không tham dục có 
thê kham nhiệm biết sắc là vô thường; kham nhiệm biết thọ, tưởng, hành, thức 
là vô thường. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như thành tựu và không thành tựu, biết và chăng biết, gân và chăng gân, 
sáng và chăng sáng, quan sát và chăng quan sói, suy lưởng và chăng suy lường, 
che giấu và chẳng che giấu, vun trông và chẳng vun trông, đè ép và chăng đè 
ép, che mờ và chẳng che mờ cũng nói như thé; biết như thé, hiểu rõ như thể, 
lãnh thọ mong câu, biện biệt xúc chứng cũng lại như váy. 

Như tham, nhu прие, si, sân, hận, măng chửi, chấp nhát, tật dó, keo kiệt, 
lừa абі, cũng vậy, không hồ, không then, mạn, mạn mạn, tăng тап, ngã mạn, 
tăng thượng mạn, tà mạn, ty mạn, kiêu mạn, buông lung, kiêu căng, công cao, 
quanh co, hình thức giả dối, vụ lợi, ác lợi, muôn nhiêu, muốn thường, muốn 
không cung kính, ác khẩu, ác tri thức, không nhân, tham đắm, không tham, ác 
tham, thân kiến, biên kiên, tà kiên, kiên thủ, 2101 cấm thủ, duc ái, sân nhuế, 
thùy miên, trao hồi, nghi, hôn ту, quanh со, găng sức, lười biếng, loạn tưởng, 
nhở nghi, bát chánh, thán nho, khóng ngay thắng, không diu dàng, không khác, 
đục giác, прие giác, hại giác, thân giác, quôc độ giác, khinh di giác, ái tha giả 
giác, sâu uru khô não, 401 với những thứ này mỗi mỗi bị che mờ cho đến che mờ 
không chấp nhận diệt sắc tác chứng). 

Pháp ấy là gì? Nghĩa là khô não, do khổ não che mờ nên không thê đối với 
sắc diệt tận tác chứng, không thê diệt tận đối với thọ, tưởng, hành, thức diệt tận 
tác chứng. Một pháp không che mờ thì có thê đôi với sắc diệt tận tác chứng, có 
thê đối với thọ, tưởng, hành, thức diệt tận tác chứng. Một pháp ấy là gì? Đó là 
khô não, một pháp này không che mờ, có thé đối với sắc diệt tận tác chứng, có 
thê đôi với thọ, tưởng, hành, thức chấp nhận, diệt tận tác chứng. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 188 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Độc. 


158 # KINH TAPA-HAM 


Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Nên chon chánh quán sát mắt là vô thường, người quán sát như thé gọi 
là chánh kiến, chơn chánh quán sát nên sanh ra nhàm chán, do nhàm chán 
nên lia hy, lia tham. Do lia hy, lia tham, Ta nói là tâm chánh giải thoát. Như 
thế, tai, mỗi, lưỡi, thân, ý lia ћу, lia tham; do lia hy tham, Ta nói là tâm chánh 
giải thoát. Người tâm chánh giải thoát có thé tự biết trước: “Sự sanh của ta 
đã đứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
thọ thân sau.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

(Như vô thường, khó, không, vô ngã cũng nói như thê). 


KINH SÓ 189 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Dói với mắt nën chon chánh tư duy, quán sát vô thường. Vì sao? Vì đối 
với mặt chon chánh tư duy, quán sát vô thường thì đôi với mặt, dục tham đoạn 
dứt; do dục tham đoạn dứt nên Ta nói tâm chánh giải thoát. Tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý chánh tư duy quán sát nên dục tham đoạn dứt; người dục tham đoạn dứt Ta 
nói tâm chánh giải thoát. 

Này các Tỳ-kheo, như thé người tâm chánh giải thoát có thể tự biết trước: 
“Su sanh của ta đã dứt, Phạm hanh đã thành, các việc cán làm đã làm xong, tự 
biệt không còn thọ thân sau.” 

Phật nói kinh пау xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 190 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu người 401 với mắt không phân biệt, không biết, không đoạn dứt, 
không lia dục, #1 һап không chon chánh sạch hết khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng lại như vậy. Này các Tỳ-kheo, đối với mắt hoặc biết, hoặc phân 
biệt, hoặc đoạn, hoặc lìa dục thì có thê thật sự sạch hết khô não. Ai đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý hoặc phân biệt, hoặc đoạn dứt, hoặc lia dục thì có thể thật sự 
sạch hết khô não. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH TẠP А-НАМ # 159 


KINH SÓ 191 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu nguoi đôi với mắt hoặc không phân biệt, hoặc không biết, hoặc 
không đoạn, không lia dục thì không thê vượt khỏi khô, sanh, già, bệnh, chết. 
Người đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý không biét, không phân biệt, không đoạn 
dứt, không lìa dục thì không thê vượt khỏi khô, sanh, già, bệnh, chết. 

Này các Ту-Кћео, người đôi với sắc. hoặc biết, hoặc phân biệt, hoặc đoạn 
dứt, hoặc lìa dục thì có thê vượt khỏi khô, sanh, già, bệnh, chêt. Người đôi với 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý hoặc biệt, hoặc phân biệt, hoặc đoạn, hoặc lia dục thì có 
thê vượt khỏi khô, sanh, già, bệnh, chết. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 192 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu người đối VỚI mắt không lìa dục, tâm không giải thoát thì không thể 
chơn chánh sạch hêt khô. Người đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý không lìa dục, 
tâm không giải thoát thì không Ше chon chánh sạch hêt khô. Này các Ty-kheo, 
người đôi VỚI mắt và sắc lia dục, tâm được giải thoát thì có thê chơn chánh sạch 
hết khô. Nêu người đôi VỚI tai, тай, lưỡi, thân, y Па dục, tâm được giải thoát thi 
có thê chon chánh sạch hêt khô. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 193 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nêu người 461 với mắt và sắc không lia dục, tâm không giải thoát thì không 
thé vượt khỏi khó, sanh, giả, bệnh, chết. Người đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
không lìa dục, tâm không giải thoát thì không thê vượt khỏi khó, sanh, già, bệnh, 
chết. Này các Ту-Кћео, nêu người đối với mắt và sắc lìa dục, tâm được giải thoát 
thì có thể vượt khỏi khó, sanh, g1à, bệnh, chết. Người đôi với tai, mũi, lưỡi, thân 
у lia dục, tâm được giải thoát thì có thê vượt khỏi khô, sanh, già, bệnh, chêt. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


160 # KINH TẠP А-НАМ 


KINH SÓ 194 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu người đối VỚI mắt sanh hoan hy thì đối với khô cũng sanh hoan hỷ. 
Nêu người đối với khó sanh hoan hy thì Ta nói người ду không ват thoát khỏi 
khó. Nếu người đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý sanh hoan hỷ thì đối VỚI khó cüng 


sanh hoan һу. Người đối với khó sanh hoan hy thì Ta nói người ấy không giải 
thoát khỏi khó. 


Này các Ту-Кћео, nếu người đối VỚI mắt không sanh hoan hy thì đối với 
khó cüng khóng sanh hoan hy. Người đối với khó không sanh hoan hy, Ta nói 
người này giải thoát khỏi khó. Người đối với tai, mỗi, lưỡi, thân, ý không sanh 
hoan hý thì đối với khô không sanh hoan hỷ. Người đối với khô không sanh 
hoan hy, Ta nói người ду giải thoát khỏi khô. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 195 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Tất cả đều vô thường. Thé nào là tất cả đều vô thường? Nghĩa là sắc, mắt 
và nhãn thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhẫn xúc làm nhân duyên sanh thọ 
biết khô, biết vui, biết không khô không vui, những pháp đó cũng vô thường. 
Tai, mũi, lưỡi, thân, y cũng lại như vậy. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như thé 
đối với mặt sanh nhàm chán. Nếu đối với sắc, mát và nhãn thức, ba sự hòa hợp 
thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh cảm thọ, biết khô, biết vui, biết 
không khô không vui. Đôi với những pháp đó, người ây sanh nhàm chán. Tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý; thanh, hương, vị, xúc, pháp, ý và thức, ba sự hòa hợp thành 
y xúc, y xúc làm nhân duyên sanh cảm thọ, biết khó, biết vui, biết không khó 
không vui. Đối với những pháp đó người kia cũng sanh nhàm chán. Do nhàm 
chán nên không ưa thích, do không ưa thích nên được giải thoát, giải thoát tri 
kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hanh đã thành, các việc сап làm đã làm 
xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Như thê kinh vô thường, khổ, không, vô ngã cũng nói như váy). 


KINH SỐ 196 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


KINH ТАР А-НАМ # 161 


Вау giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

- Tất са đều là vô thường. Thế nào là tất са vô thường? Nghĩa là mắt vô 
thường. Đối với sắc, mắt và nhãn thức, ba sự hòa hợp sanh nhãn xúc, nhãn xúc 
làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khó không 
vui, những pháp đó cũng vô thường. Như Ше, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; đối với 
pháp, y và thức, ba sự hòa hợp thành ý xúc, ý xúc làm nhân duyên sanh ra 
cảm thọ hoặc khô, hoặc vui, hoặc không khó không уш, những thứ đó cũng vô 
thường. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như thế đối với mắt được giải thoát. Đối 
với sắc, mắt và nhãn thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân 
duyên sanh ra cảm thọ khó, vui, hoặc không khó không уш, người kia được 
giải thoát. Như thế, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; pháp, ý và thức, ba sự hòa hợp thành 
ý xúc, ý xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ hoặc khó, hoặc vui, hoặc không 
khó không vui, người kia cũng được giải thoát. Ta nói người kia giải thoát khỏi 
sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khô-não. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day, hoan hy phụng hành. 

(Như nói tất cả là vô thưởng, tất cå là khổ, tát cả là không, tất cả là vô ngã, 
tất cả pháp hư dôi, tát cå ¡ pháp phá hoại, tất cả ¡ pháp sanh, tất cả pháp già, tất 
cả pháp bệnh, tắt cả pháp chết, tát cả pháp buôn ráu, tát са pháp риби não, 
tất cả pháp tận, ат cả pháp diệt, {дї cả pháp biết, tất ca pháp phán biệt, tát cả 
pháp đoạn trừ, tất cả і pháp giác, {дї са tác chứng, tất cả та, tất cả та thé lực, 
tất cả ma khí cụ, tất cả thiêu đốt, tất cả cháy bùng, tát са đốt cháy, һау déu nói 
rộng như hai Kinh trên). 


KINH SỐ 197 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại đạo tràng CHà-xà-th1-lợi-sa cùng với một ngàn vị Ty- 
kheo xưa kia là những người Bà-la-môn tóc quăn. 

Khi ду, Thé Tón vi mót ngàn Ty-kheo này thị hiện ba thứ giáo hóa. Thê nào 
là ba? Thị hiện thần túc bién hóa, thị hiện tha tâm, thị hiện giáo giới. Thị hiện 
thân túc là Thé Tôn tùy theo sở thích của họ, thị hiện nhập thiền định chánh thọ, 
trong hư không đi đến phương Đông hiện bốn oai nghi, đi, đứng, ngôi, năm, 
nhập vào lửa tam-muội, rôi xuât ra các thứ hỏa quang sắc xanh, vàng, đỏ, trăng, 
hông, pha lê, nước, lửa đêu hiện ra, hoặc dưới thân ra lửa, trên thân ra nước, 
hoặc trên thân ra lửa, dưới thân ra nước, chung quanh bốn phía cũng lại như 
vậy. Вау 210, Thế Tôn đã thân bién các thứ rôi ngôi lại trong đại chúng. Đó gọi 
là thị hiện thân túc. 

Thị hiện tha tâm là như tâm của người kia, ý của người kia, như sự phân biệt 
của người kia, người kia khởi nghĩ như thé và không khởi nghĩ như thé, người 
kia nên buông ха như thế, người Кіа nên thân chứng trụ như (ће. Đó gọi là thị 
hiện tha tâm. 
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Thị hiện giáo giới là Thé Tôn nói: “Này các Tỳ-kheo, tất cả là bóc cháy! 
Thé nào tất са là bốc cháy? Nghĩa là mắt bốc cháy; sắc, mắt và nhãn thức, ba 
sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh cảm thọ, hoặc khô, 
hoặc vui, hoặc không khó không vui, những thứ đó cũng bốc cháy. Như thê, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý bóc cháy; pháp, ý và ý thức, ba thứ hòa hợp thành y xúc, y 
xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không 
vui, những thứ đó cũng bốc cháy. Do lửa gì bốc cháy? Lửa tham bốc cháy, lửa 
sân bốc cháy, lửa si bốc cháy, lửa sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khô-não bốc cháy.” 

Вау giờ, một ngàn vị Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật nói như thế, không khởi 
phiên não, tâm được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 198 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ-xà quật. 

Bây 019, Топ giả La-hâu-la đi đến chỗ Phật, lễ chân Phật, rồi lui ngòi một 
bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, biết thé nào, thây thế nào, đối với nội thức thân của con và 
tất cả tướng bên ngoài khiến ngã, ngã sở, ngã mạn, các sử trói buộc dính mắc 
không sanh? 

Khi ду, Thé Tôn bảo La-hâu-la: 

— Lành thay! Lành thay, La- hâu-]al Thây có thể hỏi Như Lai về nghĩa sâu 
xa Ấy, tốt lãm! Này La- hâu- la, mắt hoặc quá khứ, vi lai, hiện tại, hoặc trong 
ngoài, hoặc thô tê, hoặc tốt xâu, hoặc xa рап, tât са thứ đó chăng phải ngã, 
chăng khác ngã và chăng ở trong nhau, biết như thật. Tai, mỗi, lưỡi, thân, ý 
cũng lại như vậy. Này La-hâu-la, khởi biết như thế, thấy như thé, đối với thức 
thân này của ta và tât cả tướng bên ngoài khiến ngã, ngã sở, ngã mạn, các sử 
trói buộc không sanh. 

Này La-hầu-la, như thé là ngã, ngã sở, ngã mạn, các sử trói buộc không 
sanh. Này La-hâu-la, đó gọi là đoạn dứt ái trược, luôn thấy chơn chánh và được 
giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hâu-la sau khi nghe lời Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 

(Như nội nhập xứ, ngoại nhập xứ, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; nhãn 
thức, nhĩ thức, ty thức, thiệt thức, thán thức, y thức; nhãn xuc, nhĩ xuc, tỷ xuc, 
thiệt xúc, thân xúc, ý xúc; nhãn xúc sanh thọ, nhĩ..., Ту..., thiệt..., Тап..., у xúc 
sanh thọ; nhãn xúc sanh tưởng, nhĩ..., 1)..., thiệt.... Тап..., у xúc sanh tưởng, 
nhãn xúc sanh tư, nhĩ..., fỷ..., thiệt..., thân..., ý xúc sanh tư; nhãn xúc sanh ái, 
пћї..., fỷ..., thiệt..., than..., ý xúc sanh di, cũng nói при trên). 
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KINH SÓ 199 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo Tôn giả La-hâu-la: 

- Biết thé nào, thấy thế nào, đối với thức thân này và tất cả tướng bên ngoài 
khiến không có ngã, ngã sở, ngã mạn, các sử trói buộc, dính тйс? 

La-hàu-la bach Phật: 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi 
nương tựa của pháp. Lành thay, Thé Tôn! Xin vì các Tỳ-kheo nói rộng nghĩa 
này. Các Ту-Кћео nghe xong sẽ lãnh thọ, vâng làm. 

Phật bảo La-hâu-la: 

— Tốt lắm! Hãy lắng nghe, Ta sẽ vì các thây giảng nói! Những gì thuộc về 
mắt hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt xấu, 
hoặc xa gân, tất cà đều chăng phải ngã, chăng khác ngã và chăng ở trong nhau, 
nên quán sát chơn chánh đúng như thật. 

Này La- hâu-la, tai, mỗi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Này La- hâu-la, biết 
như thế, thấy như thế đôi với thức thân này của ta và tất cả tướng bên ngoài 
khiến ngã, ngã sở, ngã mạn, các sử trói buộc không sanh. Này La-hâu-la, Ty- 
kheo như thê vượt ra nhi biên, lia các tướng, văng lặng, được giải thoát. Này 
La-hâu-la, Tỳ-kheo như thế là đoạn dứt các ái dục, chuyên bỏ các kiết sử và 
được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hâu-la nghe lời Phật dạy, hoan ћу 
phụng hành. 

(Như nội nhập xứ, ngoại nhập xứ, cho đến ý xúc làm nhân duyên sanh ra 
cảm thọ, cũng nói như trên). 


KINH SỐ 200 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Phật, lễ dưới chân Phật, rôi ngôi qua 
một bên, bạch Phật: 

— Lành thay, Thế Tôn! Xin vì con nói pháp, sau khi nghe xong, con sẽ một 
mình đên chó văng, chuyên tinh tư duy, sông không buông lung; đã một mình 
ở chó văng chuyên tỉnh tư duy, do tư duy không buông lung như thê con biệt 
được lý do khiên người thanh niên dòng dõi tôn quý cạo bỏ râu tóc, chánh tín, 
không nhà, xuất gia học đạo, giữ gìn Phạm hạnh, thây pháp, tự biết tác chứng: 
“Su sanh của ta đã dứt, Pham hạnh đã thành, các việc сап làm đã làm xong, tự 
biết không còn thọ thân sau.” 
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Báy giờ, Thé Tôn quán sát La-hầu-la, tâm giải thoát và trí tuệ chưa thuân, 
chưa thé thọ lãnh pháp tăng thượng. Ngài hỏi La-hầu-la: 


— Thây đã nói về năm thọ âm cho người khác nghe chưa? 

La-hâu-la bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, chưa! 

Phật bảo La-hâu-la: 

— Thây nên vì người khác nói về năm thọ âm. 

La- hâu-la nghe lời Phật dạy xong, vào một lúc khác vì người mà nói về năm 
thọ ấm, nói xong trở lại chỗ Phật, lễ chân Phật, rói lui ngôi một bên, bạch Phật: 


— Bạch Thế Tôn, con đã nói cho người khác nghe vë năm thọ á âm. Xin Thé 
Tôn vì con thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, con sẽ một mình tại chỗ vắng chuyên 


çç 


tinh tư duy, sông không buông lung... “... tự biết không còn thọ thân sau.” 

Thế Tôn lại quán sát La-hâu-la, tâm giải thoát chưa thuần, chưa thể lãnh thọ 
pháp tăng thượng. Ngài hỏi La-hâu-la: 

— Thây đã nói sáu nhập xứ cho người khác nghe chưa? 

La-hâu-la đáp: 

— Bạch Thé Tôn, chưa! 

Phật bảo La-hầu-la: 

— Thây nên nói sáu nhập xứ cho người khác nghe. 

La-hâu-la vào dip khác lại nói sáu nhập xứ cho người khác nghe; nói sáu 
nhập xứ xong, sau đó La-hâu-la đi đên chó Phật, dành lê chân Phật, rôi ngôi 
xuông một bên, bạch Phật: 


— Bạch Thé Tôn, con đã nói cho người khác nghe về sáu nhập xứ. Xin Thé 
Tôn nói pháp cho con. Sau khi nghe xong, con së môt minh ó chó vàng, chuyên 
tâm tư duy, sóng không buông lung... “... tự biết không còn thọ thân sau. 


Thé Tôn xét thây La-hâu-la, tâm giải thoát, trí chưa thuần, chưa thê lãnh thọ 
pháp tăng thượng. Ngài hỏi La-hâu-la: 

— Thây đã vì người khác nói pháp Ni-đà-na chưa? 

La-hâu-la bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, chưa! 

Phật bảo La-hâu-la: 

— Thây nên nói pháp Ni-đà-na cho người khác nghe. 

Thé rồi La-hầu-la vào dịp khác, nói pháp Ni-đà-na cho người khác nghe, 
sau đó đi đến chỗ Phật, lễ chân Phật, ròi ngôi qua một bên, bạch Phật: 


— Bạch тће Тбп, xin vi con thuyét pháp. Sau khi nghe xong, con së по! 
minh tại chó văng, chuyên tinh tư duy, sông không buông lung... “... tự biết 
không còn thọ thân sau.” 
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Thé Tôn lại quán sát La-hầu-la, tâm giải thoát, trí chưa thuần, (nói rộng cho 
đến) bảo La-hâu-la: 

— Thây nên đối với các pháp đã nói trên, một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh 
tư duy, quản sát nghĩa lý. 

Bấy giờ, La-hầu-la vâng lời Phật dạy, như pháp đã nghe, pháp đã nói, tư duy 
cân nhắc, quán sát nghĩa lý, khởi nghĩ như vây: “Các pháp này (а! са đều thuận 
đến Niết-bàn, chảy vào Niết-bàn, cuối cùng an trụ Niết-bàn.” 

Khi ду, La-hàu-la đi đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật, rồi ngôi xuống một 
bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, con như pháp đã nghe, pháp đã nói ở trên, một mình ở chỗ 
văng, tư duy, cân nhắc, quán sát nghĩa lý, biệt các pháp пау đêu thuận đến Niết- 
bàn, chảy vào Niết-bàn, cuối cùng an trụ vào Niết-bàn. 

Thé Tôn quán sát La-hâu-la tâm đã giải thoát, trí đã thuần thục, có thê lãnh 
thọ pháp tăng thượng, mới bảo La-hâu-la: 

- Này La-hâu-la, tất cả là vô thường. Những pháp gì vô thường? Đó là mắt 
vô thường. Đối với sắc, mắt và nhãn thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc cũng 
vô thường, (nói rộng như trên). 

Khi ду, La-hầu-la nghe Phật nói xong, hoan hy lễ Phật rồi lui ra. 

La-hâu-la vâng lời Phật dạy, một mình đến nơi vắng lặng, chuyên tinh tư 
duy, sống không buông lung, hiệu được lý до khiến người dòng quý phái, сао 
bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo, thuần tu Phạm 
hạnh cho đến thây pháp, tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh 
đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau”, thành 
bậc A-la-hán, tâm hoàn toàn giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, La-hâu-la nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 201 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phát trú ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вёу giờ, có Tỳ-kheo đi đến dành lễ Phật, ngôi qua một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, biết thế nào, аду Ше nào, lân lượt hay nhanh chóng đoạn 
tận lậu hoặc? 

Khi đó, Thé Tôn bảo Tỳ-kheo: 

— Nên chơn chánh quán sát vô thường. Những pháp gì vô thường? Dó là mặt 
vô thường. Hoặc sắc, mặt và nhãn thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn 
xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không 
vui, nên quán sát là vô thường. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý nên quán sát là vô thường. 
Hoặc pháp, ý và thức, ba sự hòa hợp thành ý xúc, ý xúc làm nhân duyên sanh ra 
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cảm thọ hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không vui, những pháp пау cũng 
vô thường. Này Ту-Кћео, biết như thê, thấy như thé sẽ lần lượt sạch hết hữu lậu. 

Phật nói kinh này xong, Ty-kheo vâng lời Phật dạy, hoan hy phụng hành, 
làm lễ rôi lui ra. 

(Giỗng nhu kinh Phật nói cho Ty-kheo, nhưng có chỗ sai khác đó là): “Biết 
thé nào, tháy thé nào, lân lượt sạch tất cả kiết sử, đoạn dứt tật cả trói buộc, đoạn 
tật cả sử, đoạn tật cả thượng phẩm phiền não, đoạn tất cả kiết, đoạn tất cả lưu, 
đoạn tất cả ách, đoạn tất cả thủ, đoạn các xúc, đoạn các ngăn che, đoạn các thọ, 
đoạn các cấu, đoạn các ái, đoạn các ý, đoạn tà kiến, sanh chánh kiến, đoạn vô 
minh, sanh minh trí?” 

Này Tỳ-kheo, như thế quán sát mắt là vô thường (... biết như thé, thây như 
thế, lần lượt vô minh dứt sạch, sanh ra minh trí). 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành, 
đảnh lễ rồi lui ra. 


KINH SỐ 202 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, có Tỳ-kheo đến đánh lễ Phật và bạch: 

- Bạch Thé Tôn, biết thé nào, thầy Ше nào, sẽ lân lượt dứt cái thấy ngã, sanh 
cái thây vô ngã? 

Phật bảo Ty-kheo: 

- Đôi với mặt chon chánh quán sát vô thường. Nếu 401 với sắc, mắt và nhãn 
thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh cảm thọ 
hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khô không vui, những pháp đó cũng nên chơn 
chánh quán sát vô ngã. Như thê... ý tiếp xúc làm nhân duyên sanh cảm thọ hoặc 
khô, hoặc vui, hoặc không khô không vui; những pháp đó cũng nên quán sát 
chơn chánh vô ngã. 

Này Tỳ-kheo, biết như thê, thây như thế, sẽ lần lượt đứt cái thây ngã, phát 
sinh cái thây vô ngã. 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, hoan hy phụng hành, 
дапћ lễ rôi lui ra. 


KINH SỐ 203 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-ly, trong vườn Am-la của thây thuốc Kỳ- 
bà Câu-ma-la. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
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- Néu có Ty-kheo có thé doan mót pháp thi duoc chánh trí, сө thé tu biét 
truóc: “Su sanh спа ta dà dut, Pham hanh dà thành, các viéc càn làm dà làm 
xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 


Các Tỳ-kheo bạch Phật: 


— Thé Tón 1а góc của pháp, là con mặt của pháp, là chỗ nương tựa của pháp, 
xin Thé Tôn diễn nói, các Tỳ-kheo nghe xong sẽ vâng làm. 


Phật bảo các Ту-Кћео: 


- Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vi các ау giảng nói! Này các Ty- 
kheo, thê nào là đoạn một pháp (cho đến) không thọ thân sau? Nghĩa là đứt vô 
minh, xa lia dục, minh sanh, được chánh trí, CÓ thê tự biết trước: “Sự sanh của 
ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
thọ thân Sau. к 


Lúc â ду, có Ty-kheo tir chó ngôi đứng lên, sửa lại y phục, bày vai phải, đảnh 
lễ Phật, gói bên phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, biết thế nào, thây thế nào sẽ dứt vô minh, lia dục, minh sanh? 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Nên chơn chánh quán sát mắt là vô thường. Nếu đối với sắc, mắt và nhãn 
thức, ba thứ hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh cảm thọ, 
hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khô không vui, những pháp đó cũng chơn 
chánh quán sát vô thường. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thé. 

Này Tỳ-kheo, biết như thế, thấy như thế, sẽ đứt vô minh, lìa dục, minh sanh. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo vâng lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 204 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Ту-ха-1у, trong vườn Am-la của thầy thuốc Ky- 
bà Câu-ma-la. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

— Đối với mặt nên biết như thật, thấy như thật. Nêu mắt, sắc, nhãn thức, ba 
sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc khó, 
һойс vui, Бойс khóng khó khóng уш; cüng biét như thật, thấy như thật những pháp 
này. lai, mỗi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thé. Sau khi 401 VỚI những pháp пау biệt 
như thật, thấy như thật thì 401 với mặt sanh nhàm chán. Đối với sắc, mắt và nhãn 
thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc; nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, 
hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khô không vui; những thứ đó cũng sanh ra nhàm 
chán. Tai, mũi, lưỡi, thân, y cüng lai nhu thé. Nhàm chán rồi nên không ua thích, 
không ưa thích thì được giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, thạm 
hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


168 # KINH TẠP A-HÀM 


KINH SÓ 205 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Тў-ха-1у vườn Am-la của thầy thuốc Kỳ-bà Cáu- 
ma-la. 

Báy giờ, Thế Tôn sau khi nói xong tất cả kệ Ưu-đà-na, mới bảo Tôn giả 
A-nan: 

- Mắt là pháp vô thường, khổ, biến dịch, sai khác. Nếu đối với sắc, mắt và 
nhãn thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra 
cảm thọ hoặc khô, hoặc vui, hoặc không khó khóng уш; những thứ đó cũng là 
pháp vô thường, khó, biến dịch, sai khác. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như 
thé. Đa văn Thánh đệ tử quán sát nhu thế, đối với mắt được giải thoát. Nếu đỗi 
với sắc, mắt và thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, — xúc làm nhân duyên 
sanh ra cảm thọ; những pháp đó cũng giải thoát;.. . mỗi,... lưỡi,... thân,... у 
đối với pháp, ý và thức, ba sự hòa hợp thành ý Hà и xúc làm nhân duyên sanh 
ra cảm thọ, hoặc khô, hoặc vui, hoặc không khô không vui; những pháp này 
cũng giải thoát, Ta nói người ấy giải thoát sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khô-não. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả А-пап vâng lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 206 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú ở nước Tỳ-xá-ly trong vườn Am-la của thầy thuốc Kỳ-bà 
Câu-ma-la. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với сас Tỳ-kheo: 

— Các Tỳ-kheo nên chuyên cân phương tiện thiên định tư duy, nội tâm văng 
lặng. Vì sao? Này các Ty-kheo, phương tiện thiên định tư duy, nội tâm văng 
lặng, như thé là rõ ràng biết như thật. Rõ ràng biết như thật cái gì? Nơi mắt rõ 
ràng biét nhu thât. Néu dói vói săc, mát và nhàn thúc, ba su hòa hop thành nhàn 
xúc, nhàn xúc làm nhán duyên sanh ra cảm thọ, hoặc khó, hoặc vui, hoặc không 
khó không vui; cũng rõ ràng biết như thật những pháp đó. Tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý cũng lại như thế. Các pháp vô thường, hữu vi này cũng rõ ràng biết như thật. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 207 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-ly, trong vườn Am-la của thây thuôc Ky- 
bà Câu-ma-la. 

Bây giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Các Ty-kheo nên tu vô lượng tam- та-де, tinh càn, „пер пеш. Vi sao? 
Vì sau khi tu vô lượng tam-ma-đè, tinh cần, nhiếp niệm rồi thì biết rõ ràng như 
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thật. Biết rõ ràng như thật đối với cái gì? Đối với mắt biết rõ гапр như thật. (Như 
thê nói rộng cho đến các pháp vô thường, hữu vi này biết rõ ràng như thát). 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео vâng lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 208 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú ở thành Tỳ-xá-ly, trong vườn Am-la của thầy thuốc Ky- 
bà Câu-ma-la. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Mắt quá khứ, vị lai là vô thường, huóng là mắt hiện tại. Da văn Thánh đệ 
tử quán sát như Ше, không luyến tiếc mắt quá khứ, không ưa thích mắt vị lai, 


đối với mắt hiện tại nhàm chán, không ưa thích, lìa dục, hướng đến chán bỏ; tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thé. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


(Giống như vô thường, khổ, không, vô ngã, cũng nói như thể. Như bốn kinh 
nội nhập xứ, cũng như thế; bón kinh ngoại nhập хи sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp; bón kinh nội ngoại nhập xứ cũng nói như thê). 


KINH SỐ 209 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Tỳ-xá-ly, trong vườn Am-la của thây thuốc Kỳ-bà 
Câu-ma-la. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có sáu xúc nhập xứ. Thế nào là sáu? Đó là nhãn xúc nhập xứ; nhĩ, ty, 
thiệt, thân, ý xúc nhập xứ. Sa-món, Bà-la-môn 401 VỚI sáu xúc nhập xứ này, 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai họa và sự xuất ly của chúng mà không 


biết như thật; nên biết Sa-môn, Bà-la-môn ấy cách xa Pháp, Luật của Ta như 
trời với đất. 


Khi ấy, có Tỳ-kheo từ chỗ ngòi đứng lên sửa lại y phục, lễ Phật, chắp tay bạch: 

— Con biết như thật đây đủ về sáu nhập xứ này, sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, tai họa và sự xuât ly của chúng. 

Phật bảo Ty-kheo: 

_— Nay Та hỏi Tỳ-kheo, hãy trả lời theo câu hỏi của Ta. Này Tỳ-kheo, Һау 

thây nhãn xúc nhập xứ là ngã, khác ngã và ở trong nhau chăng? 

— Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Lành thay! Đối với nhãn xúc nhập xứ này chăng phải ngã, chăng khác 
ngã và chàng ở trong nhau, người thây biết như thật, không khởi các lậu hoặc, 
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tâm không nhiễm trước, tâm được giải thoát. Đó gọi là xúc nhập xử đâu tiên đã 
đoạn, đã biết rõ, đã đoạn cội gốc ду như chặt ngọn cây да-Ја. Đôi với pháp VỊ 
lai trọn không khởi trở lại, nghĩa là nhãn thức và sắc. Thây thấy tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý xúc nhập xứ là ngã, khác ngã và ở trong nhau chăng? 

— Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo Ту-Кћео: 

– Lành thay! Lành thay! Đối với tai, mỗi, lưỡi, thân, ý xúc nhập xứ, chăng 
phải ngã, chăng khác ngã và chăng ở trong nhau, người thấy biết như thật như 
thế không khởi các lậu hoặc, tâm không nhiễm trước, tâm được giải thoát. 
Đây gọi là Tỳ-kheo đối với sáu xúc nhập xứ đã đoạn, đã biết rõ, đã đoạn cội 
gốc ấy như chặt ngọn cây đa-la, ở đời vị lai không sanh trở lại nữa. Đó là ý 
thức và pháp. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 210 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú ở nước Tỳ-xá-Ìy, trong vườn cây Am-la của thầy thuốc 
Kỳ-bà Câu-ma-la. 

Báy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Chó vui, chớ khó. Vì sao? Vì có sáu xúc nhập xứ. Chúng sanh địa ngục, 
người sanh trong địa ngục mắt chỉ thấy sắc không đáng yêu thích, chứ không 
Һау được sắc đáng yêu thích, chỉ thấy sắc không đáng nghĩ nhớ, chứ không 
ау được sắc đáng nghĩ nhớ, chỉ thấy sắc không {дї đẹp, chứ không thây sắc 
tốt đẹp, do nhân duyên này nên một bê chịu buôn khô. Tai đối với âm thanh, 
mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân 401 với xúc, ý thức đối với pháp chỉ thây 
không đáng yêu thích, chứ không tháy đáng yêu thích, chỉ ау điều không dáng 
nhớ, chứ không thây điều đáng nhớ, chỉ thấy pháp không {дї dep, chú khóng 
tháy pháp tốt đẹp, do nhân duyên này nên thường chịu buồn khó. 


Này các Ty-kheo, có sáu xúc nhập xứ, những chúng sanh nào sanh ở đó thì 
mắt chỉ thây sắc đáng yêu thích, chứ không thây sắc không đáng yêu thích, chỉ 
thây sắc đáng nghĩ nhớ, chứ chăng phải зас không đáng nghĩ nhớ, chỉ ау sắc 
tốt đẹp, chăng phải sắc không tốt đẹp, do nhân duyên này nên một bë thường 
cảm nhận những yêu thích. Tai đối với âm thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với 
vị, thân đôi với xúc, ý 401 với pháp đáng yêu thích, không phải là không đáng 
yêu thích, đáng nghĩ nhớ, không phải là không đáng nghĩ nhớ, thây tốt đẹp, 
không phải là không tốt đẹp. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo vâng lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH SỐ 211 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú ở nước Tỳ-xá-ly, trong vườn cây Am-la của ау thuốc 
Ку-Ба Câu-ma-la. 

Báy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Ta xưa kia khi chưa thành Chánh giác, một mình ở chỗ vắng, thiên định 
tư duy, tự tâm phân nhiều hướng đến chỗ nào quán sát, tự tâm phần nhiễu chạy 
theo công đức ngũ dục của quá khứ mà ít chạy theo công đức ngũ dục của hiện 
tại, lại càng rất ít chạy theo đời vi lai. Sự quán sát của Ta phân nhiều chạy theo 
dục tâm chơn chánh của quá khứ. Ta liền sanh rất nhiều phương tiện, tinh cần 
tự gin giữ, không còn để chạy theo công đức ngũ dục của quá khứ. Ta do tinh 
cân tự gìn giữ nên dần dần gân gũi với Chánh đăng Chánh giác. 


Này các Tỳ-kheo, các thầy cũng lại phần nhiều chạy theo công đức ngũ dục 
của quá khứ, còn đối với hiện tại, vị lai thì lại rất ít. Các thầy cũng nên dùng tâm 
phân nhiều chạy theo công đức ngũ dục của quá khứ, tinh tán tự giữ gìn, chăng 
bao lâu cũng sẽ được sạch hết các lậu hoặc, tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, 
hiện tại tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 

Vì sao? Vì mắt thây sắc làm nhân duyên sanh nội thọ, hoặc khô, hoặc vui, 
hoặc không khô không vui. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp làm nhân duyên sanh 
ra nội thọ hoặc khô, hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Thé nên Ty-kheo đối 
với những nhập xứ kia nên giác tri, nếu mắt điệt, sắc tưởng át Па; tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý diệt thì pháp tưởng àt lia. 

Phật nói nên giác tri sáu nhập xứ, nói xong vào thất ngôi thiền định. 

Khi ây, có nhiều chúng Tỳ-kheo sau khi Thê Tôn đi rôi bàn luận với nhau 
như sau: “Thế Tôn vì chúng ta lược nói pháp yêu, không giải thích rộng га! mà 
đi vào thất và ngồi thiên. Thé Tôn nói ràng: “Nên giác tri sáu nhập хи, néu mšt 
diệt thì sắc tưởng át lia. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý diệt thi pháp tưởng át lia.” Hôm 
nay chúng ta đối với pháp Thé Tôn lược nói vẫn còn chưa hiểu. Ó trong chúng 
đây, у; nào có trí tuệ, có thé vì chúng ta nói rộng nghĩa lý kia?” Họ lại khói nghĩ 
như vây: “Chỉ có Tôn giả A-nan thường hâu bên Thê Tôn, thường được Đạo Sư 
khen ngợi là thông minh, trí tuệ, Phạm hạnh; chỉ có Tôn giả A-nan có thê nói 
rộng cho chúng ta nghe về nghĩa lý kia. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi 
đến chỗ Tôn giả A-nan hỏi người về yếu nghĩa ây. Như lời Tôn giả A-nan nói, 
tât cả chúng ta lãnh thọ và vâng theo.” 

Khi ây, nhiều chúng Tỳ-kheo cùng đi đến chỗ Tôn giả A-nan, sau khi chào 
đón, hỏi han, ngồi xuống, thưa Tôn-giả A-nan: 

– Tôn giả nên biết, Thế Tôn vì chúng tôi lược nói pháp yếu như trên; xin 
Tôn giả A-nan vì chúng tôi giải thích nghĩa này. 
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Tôn ола А-пап nói: 

— Thưa các Hiên giả, hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, ở trong pháp Thé Tôn 
lược nói, tôi sẽ vì quý vị nói rộng nghĩa này. Thé Tôn nói sơ lược, tức là sáu 
nhập xứ diệt, còn những điều khác thì sẽ nói, nói rằng nhãn xứ diệt, át sắc 
tưởng lìa; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, nhập xứ diệt, pháp tưởng át lia. Thé Tôn по! 
lược pháp này xong, đi vào thất và ngòi thiên. Hôm пау tôi đã vì quý vị phân 
biệt, giải nghĩa. 

Tôn giả A-nan nói kinh này xong, các Ty-kheo vâng lời Tôn giả nói, hoan 
hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 212 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Ta không vì tất cả Tỳ-kheo nói hạnh không buông lung, cũng không phải 
không vì tất cả Tỳ-kheo nói hạnh không buông lung; Ta không nhăm đến những 
Tỳ-kheo tương tợ nào nói hạnh không buông lung. Nếu Tỳ-kheo đắc A-la-hán, 
sạch các hữu lậu, lìa các gánh nặng, sớm được lợi ích cho chính mình, sạch 
các kiết sử hữu lậu, tâm chơn chánh giải thoát, Tỳ-kheo tương tợ như thê, Ta 
không vì họ mà nói hạnh không buông lung. Vi sao? Vi những Ty-kheo kia đã 
không buông lung nên không còn các việc buông lung nữa. Nay Ta thây những 
Tỳ-kheo ây được quả không buông lung, thé nên Ta không vì họ mà nói hạnh 
không buông lung. 

Та vì những Tỳ-kheo tương (о пао mà nói hạnh không buông lung? Nêu các 
Ty-kheo còn ở học Фа, tâm y chưa được tăng thượng, ап ồn, hướng đến an trụ 
Niết-bàn; những Tỳ-kheo tương tợ như thế, Ta sẽ vì họ nói hạnh không buông 
lung. Vì sao? Vì những Tỳ-kheo ду các căn huân tập, tâm ưa thích, thuận theo, 
biết đủ, gân gũi bạn lành, chàng bao lâu sẽ sach сас hữu lậu, tâm vô lậu giải 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã 
dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ 
thân sau.” 

Vì cớ sao? Vì những Tỳ-kheo kia nhãn thức đối với sắc đáng yêu thích, dám 
trước, những Tỳ-kheo ду Һау rôi không vui, không khen ngợi, không nhiễm, 
không dính mắc, дат trước. Do không vui, không khen ngợi, không nhiễm, 
không dính mắc, không đắm trước nên chuyên tinh nỗ lực, thân tâm dừng nghĩ, 
tâm tuyệt đôi an trụ chăng quên, thường định nhất tâm, vô lượng pháp hy, 
chóng được tam-muội chánh thọ bậc nhất, trọn không ће thối lui theo mắt và 
sắc. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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KINH SÓ 213 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Ту-Кһео: 

— Tôi së vi các thây nói hai pháp. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ. Những gi 
là hai? Đó là mắt và sắc là hai, tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và 
xúc, ý và pháp là hai. Đó gọi là hai pháp. 

Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nói thế này: “Đây chăng phải là hai. Sa-môn 
Си-дат nói hai pháp. Đây chăng phải là hai.” Người ду tự ý nói hai pháp, 
chỉ có ngôn thuyết. Hỏi tới thì người ấy chăng biết, lại tăng thêm nghi hoặc 
vì chăng phải là cảnh giới của họ. Vì cớ sao? Vì duyên mắt và sắc, nhân thức 
sanh, ba sự hòa hợp thành xúc, duyên xúc sanh cảm thọ hoặc khổ, hoặc vui, 
hoặc không khó khóng уш. Nếu người nào đôi với sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
vi ngọt, tai họa và sự xuất ly của thọ, không biết như thật thì sẽ vun trồng các 
thứ tham dục vè thân xúc chạm, các thứ sân nhué về thân xúc chạm, các thứ 
giới thủ về thân xúc chạm, các thứ ngã kiến về thân xúc chạm, cũng vun trồng 
và làm tăng trưởng các pháp ác, bất thiện. Như thế, thuân đại khó tụ đều từ tập 
mà sanh. Như thé tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp làm duyên sanh ý thức. Ba thứ 
hòa hợp, thành xúc... (nói rộng như trên). Lại nữa, mắt duyên sắc sanh nhãn 
thức, ba sự hòa hợp thành xúc, duyên xúc sanh ra cảm thọ hoặc khổ, hoặc vui, 
hoặc không khó khóng уш. Đối với những cảm thọ, sự tập khởi, đoạn diệt, vị 
ngọt, tai họa và sự xuất ly của thọ biết như thế. Biết như thé rồi không gieo 
trồng tham dục về thân xúc chạm, không gieo trồng sân nhuê về thân xúc 
chạm, không gieo trông giới thủ về thân xúc chạm, không gieo trồng ngã kiến 
về thân xúc chạm, không gieo trông các pháp ác, bát thiện. Như thé, các pháp 
ác, bát thiện điệt mắt, thuân đại khô tụ diệt mát; 4д1 với tai, mỗi, lưỡi, thân, ý 
và pháp cũng lại như vậy. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео vâng lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 214 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có hai nhân duyên sanh thức. Những gi là hai? Đó là mắt và sắc, tai và âm 
thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp, (nhu thế nói rộng cho đến 
chàng phải cảnh giới của họ). Vì cớ sao? Vì та! và sắc làm nhân duyên sanh 
ra nhãn thức. Những pháp đó vô thường, hữu vi, tâm duyên theo đó phát sinh. 
Sắc hoặc nhãn thức vô thường, hữu vi, tâm duyên theo đó phát sinh, ba pháp 
này hòa hợp tiếp xúc, xúc ròi cảm thọ, thọ ròi tư, tư rôi tưởng. Những pháp này 
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vô thường, hữu vi, tâm duyên theo dó phát sinh, đó là xúc, tưởng, tu. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, у cũng lại như vậy. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo vâng lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 215 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Tê ôn giả Phú-lâu-na cùng với các Ty-kheo di đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ chân Phật, rồi ngôi qua một bên, bạch Phật: 


— Thê Tôn nói hiện pháp, nói nhiệt thiêu đốt, nói không đợi thời, nói đúng 
hướng, nói chính cái ау này, nói duyên tự giác. Bạch Thế Tôn, thé nào là hiện 
pháp... duyên tự giác? 

Phật bảo Phú-lâu-na: 


— Lành thay, Phú-lâu-na có thê hỏi những điêu này. Này Phú-lâu-na, hãy 
lăng nghe, khéo suy nghi. Ta së vi thây giáng nói! 


Này Phú-lâu-na, mắt thây sắc rôi giác ш sắc, giác tri sắc tham: “Ta trong 
дау có nhàn thúc sặc tham, ta trong đây biết như thật có nhãn thức sắc tham.” 
Này Phú-lâu-na, nếu mắt ау sác TÔI giác tri вс, giác tri sác cái tham: “Ta 
trong đây biết như thật có cái tham khi mắt biết sắc; biết như thê là hiện thây 
pháp.” Thế nảo là nhiệt thiêu đốt? Thế nào là không đợi thời? Thế nào là đúng 
hướng? Thế nào là chính cái thấy này? Thé пао lả duyên tự giác? 


Này Phú-lâu-na, măt thây sắc rồi giác tri sắc, không khởi sắc tham, biết 
không khởi sắc tham. Biết đúng như thật: “Ta có nội nhãn thức sắc tham, biết 
không khởi sắc tham.” Nếu Ty-kheo Phú-lâu-na mắt Һау sắc rôi giác tri sắc, 
không khởi sắc tham cũng biết, như thật biết sắc, không khởi sắc tham biết như 
thật; đó gọi là nhiệt thiêu đốt, không đợi thời, đúng hướng, chính cái thây này, 
duyên tự giác. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Phú-lâu-na nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


KINH SỐ 216 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú ở nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Сар Со Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn nói với các Ту-Кћео: 

— Nói biên lớn là người ngu nÓI, chăng phải bậc Thánh nói, đó là nước trong 
biển lớn vậy. Vậy bậc Thánh nói về bién là thế nào? Nghĩa là mắt thây sắc sanh 
yêu thích, nghĩ nhớ, nhiễm trước, tham luyến, tạo nghiệp thân, miệng, ý... đó gọi 
là biên lớn. Tất cả thế gian, chúng a-tu-la cho đến trời, người ау đều ở trong ду, 
tham luyến, đắm chìm, như trong ruột chó, như đồng cỏ rối, đời này, đời khác trói 
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buộc, siết chặt cũng lại như vậy. Tai phân biệt tiếng, mỗi phân biệt mùi, lưỡi phân 
biệt vị, thân phân biệt xúc, đời này đời khác, trói buộc, siết chặt cũng lại như vậy. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo vâng lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


(Cũng như nghiệp thân, khẩu, ý; tham, sân, si, già, bệnh, chết cũng nói như 
vậy. Giống như ba kinh vê năm căn; ba kinh vê sáu căn cũng nói như vậy). 


KINH SỐ 217 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Gọi là biên lớn là người ngu thế gian nói, chăng phải bậc Thánh nói, đó 
là nước trong biển lớn vậy. Bậc Thánh nói mắt là biển lớn của con người, sắc 
là sóng biên. Néu nguòi nào kham nhàn nôi sắc ba đào ấy thì qua được bờ bién 
lớn của mắt. Ở nơi sóng các dòng nước cuốn trôi trùng dữ và nữ quỷ la-sát; tat, 
mỗi, lưỡi, thân, ý là biển lớn của Con người. Âm thanh, mùi hương, vi ngọt, 
xúc chạm và pháp là ba đào. Nếu kham nhẫn nói những pháp ba đào kia thì qua 
được biên ý trọn vẹn. Ó nơi sóng cuốn trôi hết thú đữ và nữ quỷ la-sát. 

Bấy 010, тће Тбп дос bài ке: 


Biển lớn сибп cuộn sóng, Ác trùng, la-sát sợ, 

Khó qua mà qua được, Напр ха Па hết thảy, 

Đoạn đứt tất cả khó, Không sanh lại đời khác, 
Напо sống với Niết-bàn, Không còn buông lung nữa. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 218 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay Tà sẽ vì các thầy giáng nói vê khó tập đạo tích và khó diệt đạo 
tích. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ. Thé nào là khô tập đạo tích? Dó là duyên 
mắt và sắc sanh ra nhãn thức, ba thứ hòa hợp là xúc. Xúc duyên thọ, thọ duyên 
ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già-bệnh- chết-ưu- 
bi- khó- -пйо tập khởi nhu thé. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó gọi 
là khổ tập đạo tích. Thế nào là khó diệt đạo tích. Đó là duyên mắt và sắc sanh 
nhãn thức, ba sự hòa hợp là xúc, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt 
thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già-bệnh- 
chết-ưu-bi-khô-não diệt, như thé thuân đại khô tụ diệt. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cũng nói như vậy. Đó gọi là khô diệt đạo tích. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH SÓ 219 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về Niết- bàn đạo tích. Thế nào là Niết-bàn đạo tích? Nghĩa 
là quán mắt là vô thường. Nếu đối với sắc, mắt và nhãn thức, ba sự hòa hợp 
thành nhẫn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, bên trong có cảm 
giác hoặc khô, hoặc vui, hoặc không khô không vui, những pháp này cũng vô 
thường. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đây gọi là Niêt-bàn đạo tích. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 220 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Со đạo tích tương tọ hướng đến Niễt-bàn. Thế nào là đạo tích tương tợ 
hướng đến Niết-bàn? Nghĩa là quán sát mắt chăng phải ngã. Nếu đối với sắc, 
mắt và nhãn thức, ba sự hòa hop thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên 
sanh ra cảm thọ, bên trong cảm giác hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khó không 
vui, những pháp â ây cũng quán sát là vô thường. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại 
như thê. Đó gọi là đạo tích tương 10 hướng dên Niêt-bàn. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 221 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo сас Ty-kheo: 

— Có dao tích huóng đến tất cả thủ. Thê nào là đạo tích hướng đến tất са 
thủ? Nghĩa là duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, ba sự hòa hợp xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ và sở thủ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại 
như vậy. Đó gọi là đạo tích hướng деп tât cả thủ. Те nào là đạo tích đoạn tât са 
thủ? Nghĩa là duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, Ба sự hòa hợp là xúc, xúc diệt 
thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, biệt như thê. Tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng lại như vậy. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-КЬео nghe lời Phật dạy, hoan Бу phụng hành. 


KINH SỐ 222 
Tôi nghe như vây: 
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Một thời, Phật trú tại nước Xá-vë, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ту- kheo: 

— Nên biết tất cà pháp tri và tất cà pháp thức. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, 
Ta sẽ vì các ау giảng nói! Thé nào là tất cả pháp trị, {дї cả pháp thức? Này 
các Tỳ-kheo, mắt là pháp tri, pháp thức. Sắc, mắt và nhãn thức, ba sự hòa hợp 
thành nhàn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, bên trong cảm giác 
hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khổ, không vui; tất cả những pháp đó là pháp 
tri, pháp thức. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thé. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 223 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta không nói một pháp, không biết, không phân biệt mà được giải thoát. 
Thế nào là không nói một pháp, không biết, không phân biệt mà được giải 
thoát? Nghĩa là không nói về mắt, không biết, không phân biệt mà được giải 
thoát. Đôi với sắc, mắt và nhãn thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc 
làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, bên trong cảm giác hoặc khó, hoặc vui, hoặc 
không khổ không vui. Ta cũng lại không nói rằng, không biết, không thấy mà 
được giải thoát. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thê. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 224 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Таг cả pháp dục phải nên đoạn. Thé nào là tất cả pháp dục phải nên đoạn? 
Đó là mắt, là tất cả pháp dục phải nên đoạn. Sắc, mắt và nhãn thức, ba sự hòa 
hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, bên trong cảm 
giác hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không vui; tất cả những pháp dục ây 


phải nên đoạn. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thê. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 225 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta không nói một pháp, không biết, không đoạn mà được giải thoát. Thế 
nào là không nói một pháp, không biết, không đoạn mà được giải thoát? 'Nghĩa 
là không nói về mắt, không biết, không đoạn dứt mà được giải thoát. Sắc, mắt 
và nhãn thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra 
cảm thọ, bên trong cảm giác hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không vui; tật 
cả thứ đó không nói, không biết, không đoạn dứt mà được giải thoát. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng lại như thé. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 226 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Та sẽ nói về đoạn tất cà kế châp. Các Tỳ-kheo hãy lắng nghe, khéo 
suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói! Thế nào là không kế chấp? Nghĩa là không 
kế chấp ngã thấy sắc, không kế chấp mắt là ngã sở, không ké chấp là thuộc vé 
nhau. Như đỗi với sắc, mắt và nhãn thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn 
xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, bên trong cảm giác hoặc khó, hoặc vui, 
hoặc không khô không vui; những thứ đó cũng không kế chấp là ngã và ngã sở, 
không ké chấp ưa thích tướng уш. Không kế chấp tai, mỗi, lưỡi, thân, ý cũng lại 
như thê. Người nào không kế chấp như thé thì đối với các pháp thé gian thường 
không chấp thủ, vì không chấp thủ nên không dính mắc, không dính тас nên 
tự giác Niễt-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Gióng при đã nói ở trên, mắt, v.v... không kế chấp tát cả việc không ké 
chấp cũng như thê). 


KINH SỐ 227 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Sự kế chấp. là bệnh hoạn, ké chấp là ung nhọt, kế chấp là gai nhọn. Như 
Lai nhờ không ké cháp nên xa lia bệnh hoạn, ха lia ung nhọt, xa Па gai nhọn. 


Thé nên, này các Tỳ-kheo, nếu muốn cầu đừng ké chấp dé xa lia bệnh, ung 
nhọt, gai nhọn thì Ту-кћео không kế chập: mắt là ngã, là ngã sở, không kế chấp 
mắt thuộc về nhau, không kế chấp sắc, mắt và nhãn thức, ba sự hòa hợp thành 
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nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, bên trong cảm giác hoặc 
khó, hoặc vui, hoặc không khổ không vui, những thứ đó cũng không ké cháp là 
ngã, ngã sở, hoặc thuộc vào nhau. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thé. 


Хау Ту-Кһео, người không kế chấp như thế thì không còn chấp thủ đối với 
mắt, không chấp thủ nên không dính mắc, không dính mắc nên tự giác Niết- 
bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, 
tự biết không còn thọ thân sau.” 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Như đã nói vê mát... ngoài ra mỗi thứ cũng như thê). 


KINH SỐ 228 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nay Ta së nói vë pháp táng trưởng và pháp diệt mất. Thé nào là pháp tăng 
trưởng? Nghĩa là duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức, ba sự hòa hợp là xúc, xúc 
duyên thọ, nói rộng cho đến thuần đại khó tụ tập. Đó gọi là pháp tăng trưởng. 
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thé. Dó gọi là pháp tăng trưởng. Thế nào là 
pháp diệt mát? Nghĩa là duyên mắt và sặc sanh ra nhãn thức, ba sự hòa hợp là 
xúc, xúc diệt thì thọ diệt, nói rộng cho đến thuần đại khó tụ diệt. Tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng lại như thê. Đây gọi là pháp diệt mắt. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео vâng lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Giống như tăng trưởng và diệt mát; pháp khởi, pháp xứ, biên dịch, pháp 
táp, pháp điệt cũng nói như trên). 


KINH SỐ 229 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về pháp hữu lậu và vô lậu. Thế nào là pháp hữu lậu? Nghĩa là 
mắt thấy sắc; mắt, sắc và thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc; nhãn xúc làm nhân 
duyên sanh ra cảm thọ, bên trong cảm giác hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó 
khóng уш. Tai... mũi... lưỡi... thân... ý, pháp và thức, ba sự hòa hop thành y xúc, 
ý xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, bên trong biết hoặc khó, hoặc vui, hoặc 
không khó không vui, là thé tục; đó 501 là pháp hữu lậu. Thé nào gọi là pháp vô 
lậu? Nghĩa là ra khỏi cái ý của thế gian. Nếu đối với pháp, ý và thức, ba sự hòa 
hợp thành ý xúc, ý xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, bên trong biết hoặc 
khó, hoặc vui, hoặc không khó không vui, thuộc xuất thế gian; đó gọi là vô lậu. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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thân niệm xứ... đỗi với tâm giải thoát, tuệ giải thoát không biết như thật; đối với 
những thứ đó khởi các pháp ác bất thiện, không được diệt sạch; đôi với tâm 0141 
thoát, tuệ giải thoát bị trở ngại, không được dày đủ. Vi tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát không được dày đủ nên thân đầy những ác hạnh, không được dừng nghỉ, 
tâm không tịch tĩnh. Vì không tịch tĩnh nên. đối với căn môn không điều phục, 
không gìn giữ, không tu tập được. Mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và mùi, lưỡi và 
vị, Шап và xúc, ý và pháp cũng lại như vậy. 

Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nói: 

— Lạ thay! Lạ thay! Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, tôi hỏi về không giữ gìn 
cửa, ngài liền vì tôi nói về không giữ gìn cửa. Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên- 
diên, thé nào gọi là khéo giữ gìn cửa? 

Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên nói: 

— Lành thay! Lành thay! Ông hỏi ta về nghĩa khéo giữ gìn cửa. Hãy lăng 
nghe, khéo suy nghĩ, ta sẽ nói cho ông nghe vệ nghĩa khéo giữ gìn cửa. Da văn 
Thánh đệ tử mắt thấy sắc rồi, đôi với sắc đáng nhớ, không khởi tâm duyên theo, 
dính mắc; đôi với săc không đáng nhớ, không khởi lòng sân hận, thường nhiếp 
phục tâm mình, trụ thân niệm xứ, vô lượng tâm giải thoát, tuệ giải thoát, biết 
như thật; 401 với các pháp bát thiện đã khởi kia, văng lặng, dứt sạch không còn 
sót, đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, được dày đủ, đã giải thoát dày đủ. 
Những ác hạnh của thân xúc, đều được dừng nghỉ, tâm được chánh niệm. Đó 
001 là cửa thứ nhất, khéo điều phục, gìn giữ, tu tập. Mắt và sắc, tai và tiếng, mũi 
và mùi, lưỡi và vi, thân và xúc, у và pháp cũng lại như vậy. 

Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nói: 

— Lạ thay! Lạ thay! Tôn già Ма-ћа Ca-chiên-diên, tôi hỏi vë nghĩa gìn giữ 
cửa, ngài liên vì tôi nói về nghĩa gìn giữ cửa. Gióng như người đi tìm cây thuốc 
độc lại được cam lộ. Nay tôi cũng như vậy, đem lòng sân, 51 đi đến ngôi đây, 
lại được ngài đem mưa pháp rưới mát thân tôi như mưa cam lộ. Thưa Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên, tôi bận nhiều việc xin cáo từ. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói: 

— Bà-la-môn, nên biết đúng thời! 

Khi ду, Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, 
vui vé Ta vé. 


KINH SỐ 256 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la cùng ở núi Ky- 
xà quật. 
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Khi ду, Tón giả Ma-ha Câu-hy-la sau gIỜ tọa thiên buói chiều, đến chỗ Tôn 
giả Xá-lợi-phất, cùng nhau chào hỏi ròi ngồi xuống một bên, hỏi Tôn giả Xá- 
lợi-phât: 

— Tôi có điều muốn hỏi, ngài có rảnh 46 giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Tùy theo câu hỏi của Hiển giả, điều nào tôi biết, tôi sẽ trả lời. 

Tôn giả Câu-hy-la hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Nói là vô minh, thế nào là vô minh? Ai có vô minh này? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Vô minh là không biết, không biết là vô minh. Không biết điều gì? Sắc là 
vô thường, không biết như thật sắc là vô thường. Sắc là pháp hoại diệt, không 
biết như thật sắc là pháp hoại diệt. Sắc là pháp sanh diệt, không biết như thật 
sắc là pháp sanh diệt. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường: không biết như thật 
thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. ... thức là pháp hoại diệt, không biết như 
thật... thức là pháp hoại diệt. ... thức là pháp sanh diệt, không biết như thật... 
thức là pháp sanh diệt. Này Ma-ha Câu-hy-la, đối với năm thọ âm này, không 
ау, không biết như thật, không có giác tuệ tương tục, ngu si, không sáng suốt, 
gọi là vô minh. Người thành tựu những điều này gọi là người vô minh. 

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

- Gọi là minh, thế nào gọi là minh? Ai có minh này? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Minh tức là biết, biết tức là minh. 

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

- Biết điêu gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Đó là sắc vô thường, biết như thật sắc là vô thường. Sắc là pháp hoại diệt, 
biết như thật sắc là pháp hoại diệt. Sắc là pháp sanh diệt, biết như thật sắc là pháp 
sanh diệt. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường; biết như thật thọ, tưởng, hành, 
thức là vô thường. ... thức là pháp hoại diệt, biệt như thật... thức là pháp hoại 
diệt. ... thức là pháp sanh diệt, biệt như thật... thức là pháp sanh diệt. Này Hiển 


giả Câu-hy-]a, đối với năm thọ ấm này, biết như thật, thấy тб, giác tuệ tương tục, 
gọi đó là minh. Người nào thành tựu những pháp này gọi là người có minh. 


Sau khi nghe xong những lời này, hai Tôn giả vui vẻ đứng lên, mỗi người 
trở về chỗ cũ của mình. 


KINH SỐ 257 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
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Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi- phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la cùng ở núi Kỳ- 
xà quật. Khi ây, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-Ìa sau giờ tọa thiền buói chiêu, đến chỗ 
Tôn giả Xá-lợi-phât cùng nhau hỏi thăm xong, ngôi xuống một bên, hỏi Tôn 
giả Xá-lợi-phât: 


~ Tôi có điều muốn hỏi, Hiền giả có rảnh йё giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Tùy theo câu hỏi của Hiên giả, điều nào tôi biết sẽ trả lời. 

Топ giả Câu-hy-la hỏi: 

— Gọi là vô minh, thế nào là vô minh? Ai có vô minh này? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Vô minh nghĩa là không biết, không biết là vô minh. Không biết điều gì? 
Đó là không biết như thật về sắc, sắc tập, sắc diệt, sắc diệt đạo tích; không biết 
như thật vê thọ, tưởng, hành, thức; không biết như thật vè.. . thức tập;... thức 
diệt;... thức diệt đạo tích. Này Ma-ha Câu-hy-la, đối với năm thọ âm này, không 


Фау, không biết như thật, không có giác tuệ tương tục, ngu 51, không sáng suốt, 
gọi đó là vô minh. Người nào thành tựu điều đó gọi là vô minh. 


Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

— Thé nào là minh? Ai có minh này? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Gọi là minh tức là biết, biết là minh vậy. 

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

– Biết những điều gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Đó là biết như thật về sắc, sắc tập. sắc Фет, săc điệt đạo tích; biết như thật 
về thọ, tưởng, hành, thức; biết như thật vê... thức tập;... thức diệt;... thức diệt 
đạo tích. Này Шеп giả Câu-hy-la, đối với năm thọ âm này, biết như thật, thây 
rõ, giác tuệ tương tục, gọi đó là minh. Người nào thành tựu những pháp пау gọi 
là có minh. 

__ Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, cùng nhau hoan ћу, mỗi người đứng аду trở 
vë chó cũ của mình. 


KINH SỐ 258 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vuong Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câu- hy-la cùng ở núi Ку-ха 
quật. Khi ây, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-Ìa sau giờ tọa thiên buổi chiêu, đi đến chỗ 
Tôn giả Xá-lợi-phất, cùng nhau hỏi thăm xong, ngôi xuống một bên, nói với 
Tôn giả Xá-lợi-phât: 
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— Tôi có điều muốn hỏi, Hiền giả có rảnh dé giải đáp cho chăng? 

– Tùy theo câu hỏi của Hiên giả, điều gì tôi biết sẽ trả lời. 

Tôn giả Câu-hy-la hỏi: 

— Gọi là vô minh, thé nào là vô minh? Ai có vô minh này? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Không biết là vô minh. 

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

— Không biết những gì? 

— Đó là không biết như thật về sắc, sắc tập. sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly; 
không biết như thật vê thọ, tưởng, hành, thức; không biệt như thật vê... thức tập;... 
thức diệt;... thức vị;... thức hoạn;... thức ly. Này Ma-ha Câu-hy-la, đôi với năm 
thọ âm này, không bit như thật, không thây như thật, không có giác tuệ tương 
tục, ngu si, tôi tăm, gọi là vô minh. Ai thành tựu những pháp này gọi là vô minh. 

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

— Nói là minh, thế nào là minh? Ai có minh này? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Biết là minh. 

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

- Biết điều gì? 

— Đó là biết như thật về sắc, sắc tập. sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly; biết 
như thật thọ, tưởng, hành, thức; biệt như thật vê... thức tập;... thức Фес... Шис 
v1;... thức һоап;... thức ly. Này Ма-ћа Câu-hy-la, đôi với nắm thọ âm пау, biệt 
như thật, Шау như thật, Шау rõ, giác tuệ tương tục, gọi là minh. Ai thành tựu 
những pháp này gọi là có minh. 

_ Hai vị Chánh sĩ дат đạo xong, cùng nhau hoan hy, mỗi người đứng lên trở 
vê chô cũ của minh. 


KINH SÓ 259 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât và Tôn giả Ma-ha Câu- hy-la cùng ở núi Ку-ха 
quật. Khi ây, Tôn giả Ma-ha Сап-ћу-Ја sau giờ tọa thiên Бибї chiêu, đi đến chỗ 
Tôn giả Xá-lợi-phât, cùng nhau hỏi thăm xong, ngôi xuống một bên, hỏi Tôn 
giả Xá-lợi-phât: 


— Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rành vì tôi trả lời cho chăng? 
Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 
— Tùy theo câu hỏi của Tôn giả, điêu nào tôi biệt, tôi sẽ trả lời. 
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Tôn giả Câu-hy-la hỏi: 
- Nêu Ty-kheo chưa được pháp giác tuệ tương tục, muôn cầu pháp giác tuệ 
tương tục, băng cách gì dé cầu? Nên tư duy pháp gì? 


Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 


— Nếu Tỳ-kheo chưa được pháp giác tuệ tương tục, muốn câu pháp giác tuệ 
tương tục, phải tinh cần tư duy năm thọ âm là bệnh, là ung nhọt, là gai nhọn, là 
giết hại, vô thường, khó, khóng, vô ngã. Vì sao? Vì đây là những điều nên tư 
duy. Nếu Tỳ-kheo đối với năm thọ ám này tinh cần tư duy, sẽ được chứng quả 
Tu-đà-hoàn. 

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

– Đã chứng quả Tu-đà-hoàn, néu muốn chứng quả Tư-đà-hàm, người ду 
phải tư duy những pháp gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Này Hiền giả Câu-hy-la, đã chứng quả Tu-đà-hoàn rôi, néu muốn chứng 
quả Tư-đà-hàm, cũng phải tinh cần tư duy năm thọ ёт này là bệnh hoạn, là ung 
nhọt, là gai nhọn, là giết hại, vô thường, khó, không, vô ngã. Vì sao? Vì đây là 
những điều nên tư duy. Nếu Tỳ-kheo 401 với năm thọ ấm này tinh cần tư duy, 
sẽ được chứng quả Tư-đà-hàm. 

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

— Đã chứng quả Tư-đà-hàm, néu muôn chứng quả A-na-hàm, người ấy phải 
tư duy những pháp gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Này Hiên giả Câu-hy-la, đã chứng quả Tư-đà-hàm, nêu muốn được A-na- 
hàm, cũng phải tính cân tư duy năm thọ âm này là bệnh hoạn, là ung nhọt, là 
gai nhọn, là giết hại, là vô thường, khô, không, vô ngã. Vì sao? Vi đó là những 
điều nên tư duy. Nếu Ту-Кһео, đối với năm thọ âm này tinh cân tu duy, được 
chứng quả A-na-hàm rôi, muôn chứng quả A-la-hán, cũng phải tĩnh cân tư duy 
năm thọ âm пау là bệnh, là ung nhọt, là gai nhọn, là giết hại, là vô thường, khô, 
không, vô ngã. Vì sao? Vì đó là điêu nên tư duy. Nếu Tỳ-kheo 461 với năm thọ 
âm này tinh cân tư duy, sẽ được chứng quả A-la-hản. 

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

— Đã chứng quả А-Ја-ћап, còn phải tư duy những pháp gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phát đáp: 

— Này Ma-ha Câu- hy-la, A-la-hán cũng lại tư duy năm tho 4 âm này là bệnh 
hoạn, là ung nhọt, là gai nhọn, là giết hại, là vô thường, khô, không, vô ngã. Vì 


sao? Vì được điều chưa được, chứng pháp chưa chứng, thấy pháp, an vui trong 
Chánh pháp. 


Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, cùng nhau hoan hy, môi người đứng lên trở 
vê chô cũ của mình. 
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KINH SÓ 260 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây 210, Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng nhau hỏi thăm 
xong, ngôi qua một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả A-nan: 

— Tôi có điều muốn hỏi, Hiền giả có rảnh де giải đáp cho chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Tôn giả cứ hỏi, tôi sẽ đáp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả A-nan: 

— Nói là diệt, thé nào là diệt? Ai có diệt này? 

Tôn giả А- nan đáp: 

— Năm thọ âm là góc tạo tác, là gốc suy nghĩ, mong cầu, là pháp vô thường, 
hoại diệt. Vì pháp â ду hoại diệt nên gọi là diệt. Những gì là пат? Đó là sắc thọ 
âm, là góc tạo tác, là gốc suy nghĩ, mong câu, là pháp vô thường, hoại diệt. Vì 
pháp â ду hoại diệt nên gọi là diệt. Như thê thọ, tưởng, hành, thức cũng là góc tạo 


tác, góc suy nghĩ, mong câu, là pháp vô thường hoại diệt. Vì pháp ây hoại diệt 
nên gọi là diệt. 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Đúng thế! Đúng thé! A-nan, như điều Hiển giả nói, năm thọ ấm này là 
gốc tạo tác, là gốc suy nghĩ, mong câu, là pháp vô thường, hoại diệt, vì pháp â ду 
hoại diệt nên gọi là diệt. Những gì là năm? Đó là sắc tho а âm, là gốc tạo tác, là 
gốc suy nghĩ, mong câu, là pháp vô thường, hoại diệt. Vì pháp â ду hoại điệt nên 
501 là diệt. Như thê thọ, tưởng, hành, thức là góc tạo tác, là góc suy nghĩ, mong 
сап, là pháp vô thường, hoại diệt. Vì pháp â ây hoại diệt nên gọi а diệt. 


Này Нео giả A-nan, năm thọ â âm này, nêu không phải là góc tạo tác, góc 
suy nghĩ, mong cầu, làm sao mà diệt được? Này Hiên giả A-nan, vì năm thọ 
âm này là gôc tạo tác, gốc suy nghĩ, mong câu, là pháp vô thường, hoại diệt. Vì 
pháp ây hoại diệt nên gọi là diệt. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, hoan hỷ trở về chỗ cũ của mình. 


KINH SỐ 261 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Tôn giả A-nan trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-Ìa. 
Bây giờ, Tôn giả A-nan nói với các Ту-Кћео: 
— lôn giả Phú-lâu-na Di-da-la-ni tử lúc tuổi trẻ mới xuất gia, thường nói 
pháp yếu sâu xa như thé này: 


“A-nan 461 với pháp sanh pháp chấp là ngã, chăng phải không sanh. A-nan, 
thé nào đối với pháp sanh pháp chấp là ngã, chăng phải không sanh? Sắc sanh, 
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sanh là ngà, chàng phải không sanh. Thọ, tưởng, hành, thức sanh, sanh là ngã, 
chăng phải không sanh. Ví như người cầm tâm kính sáng và mặt nước trong, tự 
xem thây mặt mình sanh ra. Vì sanh cho nên Һау, chăng phải không sanh. Thế 
nên A-nan, sắc sanh, bởi sanh nên chấp là ngã, chăng phải không sanh. Như thế 
thọ, tưởng, hành, thức sanh, bởi sanh nên chấp là ngã, chăng phải không sanh. 
Này А-пап, thé nào, sắc là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Vô thường!” 

Lại hỏi: 

“Vô thường là khó chăng?” 

Đáp: 

“Là khổ!” 

Lại hỏi: 

“Vô thường, khó, là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong đó 
chấp là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau chăng?” 

Đáp: 

“Thua không!” 

“Như thé thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Уд thường!” 

“Vậy vô thường là khó chăng?” 

“Là khó!” 

Lại hỏi: 

“Nếu vô thường, khó, là pháp biên dịch, đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong 
đó châp là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?” 

Đáp: 

“Thua không!” 

“Này A-nan, vì thê nên sắc hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc 
trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tê, hoặc đẹp, hoặc xâu, hoặc xa, hoặc gân, 
tt cả đều chăng phải ngã, chẳng khác ngã, chàng ở trong nhau. Như vậy, thọ, 
tưởng, hành, thức hoặc quá Кћи, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, 
hoặc thô tế, hoặc tốt xâu, hoặc xa gần, tất cả đều chăng phải ngã, chăng khác 
ngã, chàng ở trong nhau. Biết như thật, quán như thật như vậy. Quán như vậy, 
Thánh đệ tử đôi với sắc sanh nhàm chán, ly dục, giải thoát: “Sự sanh của ta đã 
dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biệt không còn thọ thân 
sau.” Như vậy, 401 với thọ, tưởng, hành, thức cũng sanh nhàm chán, ly dục, giải 
thoát: “Sự sanh của ta đã đứt, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm xong, 
tự biết không còn thọ thân sau.” 
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Сас Ty-kheo nën biét, nho vi Tón giá ây ta được sự lợi ích lớn. Ta từ chỗ 
Tôn giả ây nghe pháp xong, liền xa lìa trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Ta 
từ khi ду đến nay, thường đem pháp này nói với bốn chúng, mà chăng nói với 
các Sa-môn, Bà-la-môn ngoại đạo. 


KINH SỐ 262 

Tôi nghe như vây: 

Sau khi đức Phật nhập Niết- -bàn chưa bao lâu, một thời có chúng nhiêu Tỳ- 
kheo Thượng tọa, ở tại Lộc Uyên, nơi tiên nhơn doa xu, trong nước Ва-1а-па1. 
Một hôm sáng sớm, Trưởng lão Xiến-đà đắp y, mang bát vào thành Ba-la-nal 
khât thực. Khât thực xong, vị ду Ши don у bát, rửa chân ròi сат chìa khóa cửa, 
đi từ rừng này đến rừng kia, từ phòng này đến phòng kia, từ chỗ kinh hành này 
đến chỗ kinh hành kia, đến mỗi nơi và thưa các Tỳ-kheo: 


— Хш сас ngài dạy cho tôi, vì tôi nói pháp để cho tôi được biết pháp, thây 
pháp, tôi sẽ biết đúng như pháp mà quan sát như pháp. 

Khi ду, các Tỳ-kheo nói với Xiến-đà: 

- Sắc vô thường; thọ, tưởng, hành, thức vô thường; tật cả hành vô thường, 
tt cả pháp vô ngã, Niết-bàn tịch diệt. 

Xiến-đà nói VỚI các Ty-kheo: 

— Tôi đã biết sắc vô thường; thọ, tưởng, hành, thức vô thường; tât cả hành 
vÓ thuong, tát cà pháp vô ngã, Niét-bàn tịch diệt. 

Хіёп-ӣа lại nói tiếp: 

— Nhưng tôi không ưa khi nghe tất са các hành không tịch, bất khả đặc, ái 
tận, lia dục, Niết-bàn. Ó trong đây làm sao lại có ngã mà nói là biết như vậy, 
ау như vậy, gọi đây là thấy pháp? 

Làn thứ nhì, lần thứ ba, Xiên-đà lặp lại lời nói như thế. Xiến-đà lại nói: 

„= О trong đây vị Ty-kheo пао có khả năng vì tôi nói pháp, khiến tôi được 
biệt pháp, thây pháp? 

Xiến-đà lại thầm nghĩ: “Tôn giả A-nan đang ở vườn Cù-sư-la, nước Câu- 
diệm-di, đã từng cúng dường, рап gũi Thé Tôn và được Phật khen ngợi, các Бас 
Phạm hạnh đêu biết. Tôn giả ây chắc chăn có thê vì ta nói pháp, khiến ta biết 
pháp, thây pháp.” 

Xiên-đà qua đêm đó, sáng sớm đắp y, mang bát vào thành Ba-la-nại khất 
thực, khát thực xong, trở vê thu dọn ngọa cụ, mang y bát, di đến nước Câu- 
diệm-di. Хеп-да dần dân du hành đến Câu-diệm- di, хёр đặt y bát, rửa chân 
xong, dén chỗ Tôn giả A-nan cùng nhau hỏi thăm, rồi ngôi qua một bên. 

Lúc ây, Xiến-đà thưa với Tôn giả A-nan: 


— Một thời, các Ту-кһео Thượng toa trủ tại Lộc Uyên, chô tiên nhon đọa 
xú, trong nuóc Ba-la-nai. Môt hôm, sáng sóm, tôi đăp y, mang bát vào thành 
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Ba-la-nai khát thuc, tho thuc xong tró vë thu don y bát, пта сһап rôi tôi cầm 
chìa khóa cửa đi từ rừng này đến rừng kia, từ phòng này đến phòng kia, từ chỗ 
kinh hành này đến chỗ kinh hành kia, đến chỗ nào gặp các vị Ty-kheo tôi đều 
thưa răng: “Xin dạy cho tôi, hãy vì tôi nói pháp, khiến cho tôi được biết pháp, 
thây pháp.” 


Lúc ду, các Ty-kheo vì tôi nói pháp: “бас vô thường; thọ, tưởng, hành, 
thức vô thường; tât cả hành vô thường, tất cả pháp vô ngã, Niết-bàn tịch diệt.” 
Khi đó tôi nói với các Ty-kheo: “Tôi đã biết sắc vô thường; thọ, tưởng, hành, 
thức vô thường; tất cả hành vô thường, tất cả pháp vô ngã, Niết-bàn tịch diệt. 
Nhưng tôi không ưa khi nghe tất cả các hành không tịch, bát khả đắc, á1 tận, lìa 
dục, giải thoát. Trong đây làm sao có ngã mà nói biết như vậy, thây như vậy, 
gọi đó là thấy pháp?” Bây giờ, tôi nghĩ: “Trong các Ty-kheo ду, ai là người 
có khả năng nói pháp khiến cho tôi được biết pháp, thây pháp?” Tôi lại khởi 
пеш: “Ngài А-пап hiện đang ở tại vườn Cù-sư-la, nước Câu-diệm-di, đã từng 
cúng dường, gân gũi Thế Tôn và được Phật ngợi khen, các bậc Phạm hạnh đều 
biết. Ngài chắc chắn có khả năng nói pháp cho tôi, khiến tôi biết pháp, thây 
pháp.” Lành thay, Tôn giả А-пап! Nay xin vì tôi thuyết pháp, khiến tôi biết 
pháp, thây pháp. 

Sau khi nghe Xién-dà nói, Tôn giả A-nan bảo: 

— Lành thay, Xiến-đà! Tôi rất hoan hy, tôi mừng cho Hiền giá có thé đối 
trước người Phạm hạnh không chút che giấu, phá dẹp gai nhọn giả dối. Này 
Xiến-đà, kẻ при si không thê hiểu sắc vô thường, thọ, tưởng, hành, thức vô 
thường; {дї cả hành vô thường, tất са pháp vô ngã, Niết-bàn tịch diệt. Ngày nay 
Hiện giả kham thọ Diệu pháp thù thăng, giờ đây Hiền giả nên nghe kỹ, tôi sẽ vì 
Hiên giả giảng nói. 

Lúc áy, Xién-dà nghi ràng: “Ta rát vui mung duoc tám thăng diệu, tâm sung 
sướng, phân khởi, vì ta có thê lãnh thọ pháp thăng diệu.” 

Tôn giả A-nan nói với Хлеп-да: 

— Chính tôi được nghe Phật dạy cho Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: “Người 
thé gian điện đảo nương vào hai bên: Hoặc có hoặc không. Но Бат lây các cảnh 
giới, tâm liên chấp trước. Này Ca-chiên-diên, nêu không thọ, không thủ, không 
trụ, không châp noi пра, lúc cái khô này sanh là khô sanh, lúc cái khô này Фе 
là khó diệt. Đôi với điêu này không nghi, không mê lâm, không do người khác 
mà có thể tự biết. Đó gọi là chánh kiên mà Như Lai đã nói. Vì cớ sao? Này Ca- 
chiên-diên, ai hay chánh quản như thật về thế gian tập thì không sanh kiến chấp 
cho thé gian là không; ai hay chánh quán như thật về thé gian diệt thì không 
sanh kiến chấp cho thế gian là có. Này Ca-chiên-diên, Như Lai xa lìa nhị biên, 
nói Trung đạo, nghĩa là: Cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh. 
Nghĩa là duyên vô minh có hành, cho đến sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khô-não 
tập. Nói là cái này không nên cái kia không, cái này diệt nên cái kia diệt. Nghĩa 
là, vô minh diệt thì hành điệt, cho đến sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khỗ-não diệt.” 
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Tôn giả A-nan nói pháp này xong, Ty-kheo Xiến- đà xa lìa trân câu, duoc 
pháp nhãn thanh tinh. Khi ду, Tỳ-kheo Xiên-đà tháy pháp, đắc pháp, biết pháp, 
khởi pháp, vượt tất cả hoài nghi, không do người khác, đôi với giáo pháp của 
bậc Đạo sư, được không sợ hãi, cung kính chap tay thưa Tôn giả А-пап: 

— Đúng như vậy, bậc trí tuệ Phạm hạnh như vậy, là thiện tri thức, giáo thọ, 
giáo giới, nói pháp. Tôi nay từ chỗ Tôn giả А-пап được nghe pháp này: “Tất 
cả hành đều không, đều tịch diệt, bất khả дас, ái tận, ly dục, diệt tận, Niết- bàn, 
tâm an lạc, chánh trụ giải thoát, không còn thối chuyên, không còn thấy ngã, 
chỉ tháy Chánh pháp.” 

Вау giờ, Tôn giả A-nan nói với Xiên-đà: 

— Nay Ніёп giả đã được thiện lợi lớn, trong Phật pháp sâu xa, được Huệ 
nhãn của bậc Thánh. 

Lúc áy, hai vị Chánh sĩ cùng nhau vui vẻ, đứng dậy, mỗi người về chỗ cũ 
của mình. 

* 


Bài kë tóm їйї nói dung các kinh їтёп: 


Du-lũ-na, ba loai, Vô minh cũng có ba, 
Vô gián đăng và diệt, Phú-lâu-na, Xiên-đà. 
жжж 
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Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Câu-lưu, trong làng nuôi trâu tạp sắc. 

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta do tri kiến nên được sạch hết các lậu, chăng phải không tri kiến. Thế 
nào là do trị kiến nên được sạch hết các lậu, chăng phải không tri kiến? Nghĩa là 
sắc này, sắc này tập, sắc này diệt. Thọ, tưởng, hành, thức này;... thức này tập;... 
thức này diệt. Còn không tu tập phương tiện, tùy thuận thành tựu mà dụng tâm 
mong câu cho mình sạch hết các lậu, tâm được giải thoát thì các thây nên biết, 
Ty-kheo kia sẽ không thể sạch hết các lậu và giải thoát. Vì cớ sao? Vi chắng tu 
tập. Chàng tu tập những gì? Đó là chàng tu tập niệm xứ, chánh cân, như y túc, 
căn, lực, giác, đạo. Ví như gà mái sanh nhiêu trứng thì không thê tùy thời âm 
lạnh áp trứng mà muốn khiến cho gà con lẫy mỏ, móng chân mó vỏ trứng dé 
thoát ra an ôn. Nên biết gà con kia không đủ sức lẫy mỏ, móng mô уд trúng dé 
thoát ra an ón. Vi có sao? Vi ра те khóng thé tùy thời âm lạnh ấp trứng, chắt 
chiu nuôi nâng. Cũng, thế, các Ту-кћео không siêng năng tu tập, tùy thuận thành 
tựu mà muôn sạch hết các lậu, giải thoát, việc này không thê có được. Vì cớ 
sao? Vi không tu tập. Không tu tập những gi? Đó là không tu niệm xứ, chánh 
cần, như ý túc, căn, lực, giác, đạo. Nêu Ty-kheo tu tập, tùy thuận thành tựu, tuy 
chăng muốn làm cho sạch hết các lậu, giải thoát, Tỳ-kheo ây vẫn tự nhiên sạch 
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hết các lậu, tâm được giải thoát. Vì cớ sao? Vì tu tập vậy. Tu tập những gì? Đó 
là tu tập niệm xú, chánh cần, như ý túc, căn, lực, giác, đạo. Như gà mái khéo 
nuôi con, tùy thời ấp trứng đủ â âm, dù không muốn cho gà con tìm cách tự mó 
VỎ trứng thoát ra thi gà con vån tự có thê xoay хо ra khỏi vỏ trứng. Vì cớ sao? 
Vi gà mái khéo à áp trứng. Cũng như thé, các Ту-кћео khéo tu phương tiện, dù 
chăng muốn lậu tận giải thoát, Ty-kheo â ду vẫn tự nhiên hết sach các lậu, tâm 
được giải thoát. Vì cớ sao? Do siêng năng tu tập. Tu tập những øì? Đó là tu 
niệm xứ, chánh cân, như ý túc, căn, lực, giác, đạo. Ví như người thợ khéo hay 
học trò của người tl thợ khéo, tay cầm cán búa, cầm mãi không thôi, dân dân cán 
búa mòn di rât vi té, hiện ra nơi chỗ ngón tay cầm, nhưng người kia chăng biết 
cán búa mòn dân đi một cách vi tế, cho đến khi hiện ra nơi chỗ tay cam. Cũng 
như vậy, Tỳ-kheo tinh cân tu tập, tùy thuận thành tựu, không tự thấy biết, hôm 
nay được lậu tận như vậy, ngày mai sẽ lậu tận như vậy. Nhưng Tỳ-kheo kia biết 
các lậu tận đã sạch hết. Vì cớ sao? Vì nhờ tu tập. Tu tập những gì? Ти tập niệm 
xứ, chánh сап, như ý túc, căn, lực, giác, đạo. Giống như chiếc thuyền lớn đậu 
ven biên, trải nhiều tháng hè bị gió xát, mặt trời nung, dây cột từ từ đứt. Cũng 
như (ће, Ту-кћео tinh cân tu tập, tùy thuận thành tựu thì tât са kiết sử phiền não 
ràng buộc dân dân được giải thoát. Vì cớ sao? Vì khéo tu tập. Tu tập những gì? 
Đó là tu tập niệm xứ, chánh cần, như ý ý túc, căn, lực, giác, đạo. 

Khi đức Phật nói pháp này, sáu mươi Tỳ-kheo không khởi các lậu, tâm được 
giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 101 Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 264 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Khi ây, có Ту-кћео kia, trong khi thiền định, tư duy răng: “Có sắc thường 


hăng, không biến đôi, chánh trụ chăng? Như vậy, thọ, tưởng, hành, thức thường 
hăng, không biến đối, chánh trụ chăng?” 

Buôi chiều sau giò tọa thiên, Ty-kheo này д đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ 
chân Phật, đứng qua một bên, bạch Phật: 


- Bạch Thế Tôn, con trong lúc ngôi thiên, tư duy khởi niệm: “Có sắc thường 
hăng, không biên đối, chánh trụ chăng? Cũng thê, thọ, tưởng, hành, thức thường 
hăng, không biến 401, chánh trụ chăng?” Nay bạch Thé Tôn, có sắc thường 
hăng, không biến 401, chánh trụ chăng? Có thọ, tưởng, hành, thức thường hăng, 
không biến 401, chánh trụ chăng? 

Вау giờ, Thế Tôn tay сат một nắm đất nhỏ, hỏi Tỳ-kheo ду: 

— Thầy có thây năm đất trong tay Ta không? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, con có thây! 
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— Này Ty-kheo, nhu thé а ау, nếu cái ngã bàng một chút xíu дас cũng không 
thé được. Nếu cái ngã có thể được thì đó là pháp thường hăng, không biến 401, 
chánh trụ. 

Phật lại nói: 

– Ta nhớ lại đời trước, tu phước lâu dài, được các sự thăng diệu và quả báo 
khả ái. Ta đã từng bảy năm tu tập tâm từ, trải qua bảy kiếp thành hoại, Ta không 
trở lại cõi đời này. Lúc бау kiếp hoại, Ta sanh lên Quang Âm thiên; lúc bảy kip 
thành, Ta lai sanh lên cói Pham, làm Dai Pham Vuong ó trong cung điện giữa 
hư không, không al hơn, không ai trên, thông lãnh cả ngàn thé giới. Từ đó về 
sau, ba mươi sáu lần Та làm Đế-thích, rồi lại trăm ngàn lần làm Chuyên Luân 
Thánh Vương, thống lãnh tứ thiên hạ, đem Chánh pháp giáo hóa cai tri, bảy báu 
đây đủ, gồm có xe báu, voi báu, ngựa báu, ma-ni báu, ngọc nữ báu, kho Бап, 
đại thân báu và chủ binh báu. Ta có đây đủ ngàn đứa con, 141 cả đều dũng kiện, 
ở trong bón biên, đất đai bằng phăng, không có gai độc, chăng dùng uy thế, 
cũng chăng bức bách, chỉ dùng Chánh pháp để điều phục. Pháp vua quán đảnh 
có tám muôn bốn ngàn long tượng được trang sức băng các báu trang nghiêm, 
lưới báu phủ lên, dựng lập cờ báu, trong đó tượng vương Bồ-tát dẫn đâu, sáng 
chiều hai thời tự hội họp trước điện. Вау giờ Та nghi thâm: “Bây vol to lớn 
này, тбї ngày уйпр lai đạp chết chúng sanh vô số, Ta muốn khiến cho bốn 
muôn hai ngàn voi này, một trăm năm đến một lần”, liên được như sự mong 
ước, bón muôn hai ngàn voi, một trăm năm đến một lần. Pháp vua quán đảnh 
lại có tám muôn bốn ngàn thớt ngựa cũng lây vàng rồng làm xe cưỡi, lưới vàng 
phủ lên, Bà-la mã vương dẫn đầu. Pháp vua quán dành có tám muôn bốn ngàn 
loại xe báu như xe vàng, xe bạc, xe lưu ly, xe pha lê, da sư tử, cọp, beo, tạp sắc, 
xe Khâm-bà-la, che phủ lên trên, xe Bạt-câu, Ту-ха-ола, Nan-đê âm thanh dẫn 
đâu. Pháp vua quán dành thống lãnh tám muôn bốn ngàn thành an vui, phôn 
thịnh, nhân dân đông đúc do Vua Câu-xá-bà- dë dẫn đầu. Pháp vua quán dành 
có tám muôn bốn ngàn loại cung điện gôm vàng, bạc, lưu ly, pha lê, та-ш, lưu 
ly, do-ha là hơn hết. Pháp vua quán dành có tám muôn bón ngàn loại lường 
báu, bằng các thứ như vàng, bạc, lưu ly, pha lê, các thứ nệm lụa quý, ngọa cụ 
ca-lăng-già đề trải lên trên và đặt 261 đỏ. Lại nữa, 1-kheo, pháp vua quản дапћ 
lại có tám muôn bốn ngàn thứ y phục như y ca-thi-tễ, y sô-ma, y đầu-cưu-la, 
y câu-chiên-bà. Lại nữa, Tỳ-kheo, pháp vua quán dành có tám muôn bón ngàn 
ngọc nữ như Sát-lợi nữ, tương to Sát-lợi nữ, huống lại là các người nữ khác. 
Lại nữa, Ту-Кћео, pháp vua quán dành có tám muôn bón ngàn thức ăn uóng 
đây mỹ vị. Này Ty-kheo, trong tám muôn bón ngàn ngọc nữ, vua chỉ chọn một 
người để hầu hạ vua; trong tám muôn bốn ngàn y phục báu, vua chỉ mặc có 
một y; trong tám muôn bốn ngàn giường báu, vua chỉ năm một giường; trong 
tám muôn bón ngàn cung điện, vua chỉ có một cung; trong tám muôn bón ngàn 
thành, vua chỉ ở có một thành gọi là Câu-xá-bà-đê; trong tám muôn bốn ngàn 
xe báu, vua chỉ cưỡi một xe gọi là Tỳ-xà-giá-na-đê-cù-sa, ra khỏi thành du lãm; 
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trong tám muón bón ngàn thớt ngựa báu, vua chỉ cưỡi một con tên là Bà-la-ha, 
lông đuôi sắc biếc; trong tám vạn bốn ngàn long tượng, vua chỉ cưỡi một con 
tên là Bố-tát-đà, ra ngoài thành du ngoạn. Này Tỳ-kheo, đây là nghiệp báo gi 
được oai đức tự tại như vậy? Đây là ba thứ nghiệp báo. Những 21 là ba? Một là 
bó thí, hai là điều phục, ba là tu đạo. Ту-Кћео nên biết, kẻ phàm phu tập nhiễm 
năm dục, không biết đủ, không biết chán. Thánh nhân trí tuệ thành tựu đây đủ 
mà luôn luôn biết đủ. Này Tỳ-kheo, tất cả các hành quá khử đã diệt hết, quá khử 
biến dịch. Các vật tự nhiên có được và danh tiếng, tất cả đều hoại diệt. Vì thế 
Ty-kheo phải dứt hàn các hành, chán lia, đoạn dục, giải thoát. 

Này Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

Tỳ-kheo ấy bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, vô thường! 

— Nếu vô thường là khô chăng? 

Tỳ-kheo ấy bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, lả khó! 

— Này Ty-kheo, nếu là vô thường, khó thi đó là pháp biến dịch, Thánh đệ tử 
có nên ở trong ду chấp là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Ty-kheo â ây bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Như vậy thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

Tỳ-kheo ấy bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, vô thường! 

— Nếu vô thường là khô chăng? 

— Bạch Thê Tôn, là khó! 

— Này Tỳ-kheo, nêu vô thường, khó, đó là pháp biên dịch, Thánh đệ tử có 
nên ở trong đó châp là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Tỳ-kheo ấy bạch Phật: 

— Bạch Тће Tôn, không! 

Phật bảo Ty-kheo ду: 

— Nhüng gi thuóc về sắc hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong 
ngoài, hoặc thô té, hoặc tốt xâu, hoặc xa gàn, tất cà thứ ấy đêu chăng phải là 
ngã, chăng khác ngã, chắng ở trong nhau. Như vậy, thọ, tưởng, hành, thức hoặc 
quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô té, hoặc tốt xấu, 
hoặc xa gân, tất са đều chăng phải ngã, chăng khác ngã và chăng Ở trong nhau. 
Хау Iỳ-kheo, đối với sắc nên sanh tâm nhàm chán, xa lìa, muốn giải thoát. 
Cũng thế đôi với thọ, tưởng, hành, thức, nên sanh tâm nhàm chán, lìa dục, giải 
thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hanh đã thành, việc сап 
làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 
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Тў-Кһео ду nghe lời Phật dạy, phân khởi vui mừng, đảnh lễ Phật rồi lui ra, 
thường hay nghĩ đến lời dạy về ví dụ năm đất và ở một mình, chỗ văng vẻ, tinh 
cần tư duy, sống không buông lung, nhờ sống không buông lung, mà thiện nam 
tử này cạo bỏ râu tóc, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo, lây Phạm hạnh 
vô thượng làm cứu cánh, Һау pháp, tu biét tác chứng: “Sự sanh спа ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau. 


Вау giờ, Tôn giả ду cũng tự biết pháp, tâm được giải thoát, thành A-la-hán. 


KINH 80 265 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại xứ A-tỳ-đà, bên bờ sông Hàng. 

Khi ấy, Phật nói với các Tỳ-kheo: 

— Ví như nước sông Hăng chảy mạnh tuôn trào, nỗi lên những bọt nước, 
người mắt sáng nhìn kỹ phân biệt, lúc nhìn kỹ phân biệt, thấy không có gì cả, 
không có gì bën chắc, không thật, không có gì kiên có. Vì sao? Vì trong nhóm 
bọt nước kia không có gì chắc thật. Như vậy những gi thuộc về sắc hoặc quá 
khứ, hoặc hiện tại, hoặc vi lai, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt хап, hoặc 
xa gân, Ty-kheo nên quán sát kỹ, tu duy phân biệt là không bên chắc, không thật, 
không kiên cô, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, là vô 
thường, khô, không, vô ngã. Vì sao? Vì sắc là không chắc thật. Này các Ty-kheo, 
ví như trời mưa lớn, bong bóng nước vừa khởi liên diệt, người. mắt sáng nhìn kỹ, 
tư duy, phân biệt là không bên chắc, không thật, không kiên cô. Vì sao? Vì bong 
bóng nước không chăc thật. Như vậy này сас Tỳ-kheo, những gì thuộc vê thọ 
hoặc quá khử, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tê, hoặc tốt 
xâu, hoặc xa gần, Ту-кћео nên quán sát kỹ, tư duy phân biệt; quán sát kỹ, tư duy 
phân biệt là không bên chắc, không thật, không kiên cô, như bệnh hoạn, như ung 
nhọt, như gai nhọn, như giết hại, vô thường, khô, , không, vô пра. Vi sao? Vi tho 
không chăc thât vây. Này các Ty-kheo, ví nhu cuói mùa xuân, đầu mùa hạ không 
mây, không mưa, са trưa năng ойї, sóng năng chập chòn, NGƯỜI. mắt sảng quán 
sát kỹ, tư duy, phân 6166 quán sát kỹ, tư duy, phân biệt là không bên chắc, không 
thật, không kiên cô. Vì sao? Vì sóng năng không chắc thật. Này các Tỳ-kheo, 
cũng thé, những gì thuộc về tưởng hoặc quá khứ, hoặc у! lai, hoặc hiện tại, hoặc 
trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt хап, hoặc ха gân, .1-kheo nên quán sát kỹ, 
tư duy, phân biệt; tư duy, phân biệt là không có gì bên chắc, không thật, không 
kiên cô, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, vô thường, 
khó, khóng, vô пра. Vi sao? Vì tuóng không chác thật. Này сас Ty-kheo, ví như 
người mặt sáng, muốn tim gỗ cứng chắc nên сат búa bén vào rừng. Người này 
thây một cây chuối thân ngay thăng to lớn, liền đốn gốc, chặt đứt ngọn, lột ra 
từng bẹ, trọn không chắc thật, quán sát kỹ, tư duy, phân biệt; khi quán sát kỹ, tư 
duy, phân bit, thây không có gì bên chắc, không thật, không kiên cô. Vì sao? 
Vì cây chuỗi vốn không chắc thật. Như vậy này các Tỳ-kheo, những gi thuộc về 
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hành hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô (6, hoặc 
tốt xâu, hoặc xa gần, Tỳ-kheo nên quán sát kỹ càng, tư duy, phân biệt; quán sát 
kỹ, tư duy, phân biệt là không có gì bën chắc, không thật, không kiên cô, như 
bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, vô thường, khó, không, vô 
ngã. Vì sao? Vì các hành ây không thật. Này các Ty-kheo, ví như nhà ảo thuật 
hay đệ tử nhà ảo thuật ở ngã tư đường, дот bày các trò tượng binh, mã binh, xa 
binh, bộ binh... Người có trí mắt sáng quán sát kỹ, tư duy, phân biệt; quán sát kỹ, 
tư duy phân biệt là không có gì bên chắc, không thật, không kiên cố. Vì cớ sao? 
Vì sự huyễn hóa kia không chắc thật. 


Như vậy, пау các Ту-кћео, những gì thuộc về thức hoặc quá khứ, hoặc vi 
lai, hoặc hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt хап, hoặc xa gần, Ty- 
kheo nên quán sát kỹ càng, tư duy phân biệt; quán sát kỹ, tư duy, phân biệt là 
không có gì bên chắc, không thật, không kiên cô, như bệnh hoạn, như ung nhọt, 
như gai nhọn, như giết hại, vô thường, khó, không, vô ngã. Vì cớ sao? Vì thức 
kia không chắc thật vậy. 

Lúc ду, Thé Тбп muón lặp lại nghĩa này, liền nói bài kệ: 


Quán sắc như bọt nước, Thọ như bong bóng nước, 
Tưởng như gợn sóng nắng, Các hành như cây chuối, 
Các thức, pháp như ћиусп, Đây là lời Phật dạy. 

Cặn kẽ tư duy khắp, Chánh niệm, khéo quán sát, 
Chàng thật, chăng kiên có, Chăng có ngã, ngã sở. 

Nơi thân khó âm này, Đại trí phân biệt nói, 

Xa lia ba pháp này, Thân thành vật bỏ а. 

Thọ, noãn và các thức, Lìa đây thân phân khác, 
Vĩnh viễn vùi gò hoang, Như cây, không thức, tưởng. 
Thân này thường như thế, Giả dôi dụ người ngu, 

Như giết hại, gai độc, Không có gì bên chắc. 
Ty-kheo siêng tu tập, Quán sát âm thân này, 

Đêm ngày luôn chuyên tinh, Chánh trí buộc niệm trụ, 
Hành hữu v! hăng dứt, Trọn được chỗ thanh lương. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 266 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Khi ấy, Phật bảo các Tỳ-kheo: 
– Đối với sanh tử vô thi bị vô minh che lấp, ái kiết buộc ràng, mờ mịt luân 
hôi, không biết cội gốc. của thông khổ, như lâu ngày không mưa, trăm thứ có 


cây mọc trên mặt đât đều khô khan tàn héo. Này các Ty-kheo, do bị vô minh 
che Тар, 41 kiết buộc ràng, nên chúng sanh sanh tử luân hôi, ái kiét không dứt, 


220 # KINH TAPA-HAM 


không thoát được khó. Này các Ту-Кћео, có lúc trời lâu ngày không mưa, nước 
biến lớn cũng bị khô kiệt. Này сас Ty-kheo, vì bị vô minh che lấp, ái kiết buộc 
ràng, nên chúng sanh sanh tử luân hôi, ái ке! không đứt, không hết khô. Này 
сас Ту-Кћео, có lúc núi chúa Tu-di sụp đồ mãi mãi. Do bị vô minh che Јар уа а 
kiét buóc ràng, nën chúng sanh chim dám trong đêm dài sanh tử luân hôi, ái kiét 
không hết, không dứt khổ. Này các Tỳ-kheo, có khi quả đất này tan nát vĩnh 
viên, những chúng sanh bị vô minh che Іар, а kiết buộc ràng, nên chúng sanh 
mờ mit, mãi mãi chìm đắm sanh tử luân hôi, ái kiết không dứt, không hết khô. 
Này các Tỳ-kheo, ví như con chó bị buộc vào cây cột, sự trói buộc kia không 
dứt, ngày đêm di quanh cây cột, xoay vân tới lui. Này các Тў-Кһео, cũng như 
vậy, chúng sanh ngu muội, không biệt như thật về sắc, sắc tập, sắc diệt, sắc v1, 
sắc hoạn, sắc ly, sẽ mãi mãi luân hôi, xoay chuyên theo ѕӣс. 


Cũng như thê, chăng biết như thật thọ, tưởng, hành, thức;... thức tập;... thức 
diệt;... thức УБ... thức hoạn;... thức ly thì sẽ mãi mãi luân hôi, xoay chuyén theo 
thức. Này các Tỳ-kheo, chuyền theo sắc, chuyên theo thọ, chuyên theo tưởng, 
chuyên theo hành, chuyền theo thức. Vì chuyền theo sắc nên không thoát khỏi 
sắc; vi chuyên theo thọ, tưởng, hành, thức nên không thoát khỏi... thức. Vi 
không thoát, nên chăng thoát khỏi sanh-già-bệnh- chết- ưu-bI- khó- -nào. Da văn 
Thánh đệ tử như thật biết vë sắc, sắc tập, sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly. Do 
như thật biết về thọ, tưởng, hành, thức;... thức tập;... thức diệt;... thức vị:... thức 
hoạn;... thức ly nên không chuyên theo... thức. Vì không chuyên theo nên thoát 
khỏi sắc, thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức. Ta nói thoát khỏi sanh-già-bệnh- 
chết-ưu-bi-khô-não. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 267 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Khi ду, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh ở trong vô thi sanh tử, bị vô minh che lấp, ái kiết buộc ràng, 
mãi mãi luân hồi trong sanh tử, không biết bờ mé khổ đau. Này các Tỳ-kheo, 
ví như con chó bị buộc vảo cây cột, vì sự trói buộc này không dứt, nên nó chỉ 
xoay chuyên: theo cây cột, hoặc đứng, hoặc năm, không lúc nào rời khỏi cây cột. 
Cũng như thé, chúng sanh phàm phu, đối với sắc không Па tham dục, chăng Па 
уви thích, chàng Па nghi nhớ, chăng lia khao khát, chim дат nơi sắc, theo sắc 
chuyên, hoặc đứng, hoặc năm, chàng lia sắc. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức 
chuyền theo thọ, tưởng, hành, thức, hoặc đứng, hoặc năm, không rời khỏi... 
thức. Này các Ту-Кћео, hãy khéo tư duy quán sát tâm mình. Vì cớ sao? Vì tâm 
luôn luôn bị tham dục làm nho, bị sân hận, ngu si làm nho. Này các Tỳ-kheo, vì 
tâm phiên não nên chúng sanh phiên não. Vì tâm tịnh nên chúng sanh tịnh. Này 
các Tỳ-kheo, Ta không thây một sắc, mà các thứ sắc như chim có nhiều màu 
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sắc, tâm lại còn hơn thê nữa. Vì cớ sao? Vì súc sanh kia có đủ thứ tâm, nên có 
đủ thứ sắc. Vì thé, Ty-kheo phải quán sát tâm mình. Này các Ty-kheo, tâm luôn 
luôn bị tham dục làm nhiễm, sân hận, ngu si làm nhiễm; do tâm phiên não nên 
chúng sanh phiên não; do tâm tịnh nên chúng sanh tịnh. 


Này các Tỳ-kheo, các thầy có thấy loài chim sài-lang-na có nhiều màu 
зас không? 

— Bạch Thế Tôn, chúng con đã từng thấy! 

Phật nói: 

— Này các Ту-кћео, như chim sải-lang-na со nhiêu màu sắc. Ta nói loài 
chim có nhiều thứ tâm cũng lại như thế. Vì cớ sao? Vì chim sài-lang-na có 
các thứ tâm, nên sắc nó nhiều màu. Vì thế Tỳ-kheo phải khéo quán sát, tu duy 
tám minh, vi luón luón có сас thú tham duc, зап һап уа ngu si làm nho tám; 
do tâm phiên não nën chúng sanh phiền não, do tâm tịnh nên chúng sanh tịnh. 
Như người thợ vẽ hoặc học trò của người thợ vẽ khéo sửa chỗ sạch, dùng đây 
đủ các màu sắc, tùy ý vẽ nên các hình tượng. Như thé, này các Ty-kheo, chúng 
sanh phàm phu không như thật biết sắc, sắc tập, sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc 
ly, đối với sắc không như thật biết, nên ưa thích đắm trước nơi sắc. Vì ưa thích 
đăm trước sắc nên sanh các sắc vị lai. Cũng như thé, phàm phu không như thật 
biết thọ, tưởng, hành, thức;... thức tập;... thức diệt;... thức vị;... thức hoạn;.. 
thức ly. Do không như thật biết, nên ưa thích đắm trước nơi thức, vi ưa thích 
dám truóc noi thúc, nën sanh ra các thúc vi lai. Vi sanh ua thích, đăm trước 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức vị lai, cho nên đôi với sắc không được giải thoát, đối 
VỚI thọ, tưởng, hành, thức không được giải thoát. Ta nói người ây không thoát 
khỏi sanh-già-bệnh- chết-ưu- -bI- khô-não. Đa văn Thánh đệ tử như thật biết sắc, 
sắc tập, sắc diệt, sắc hoạn, sắc vị, sắc ly. Vì như thật biết, nên không ưa thích, 
dám truóc noi sác. Do khóng ua thích dám truóc nën khóng sanh ua thích, dám 
trước sắc vị lai; như thật biết tho, tưởng, hành, Шис;... thức tập:... thức diệt;.. 
thức vị;... thức hoạn;... thức ly. Do như thật biết nên không nhiễm trước nơi.. 
thức, do không nhiễm trước nên không sanh ưa thích, đăm trước các... thức vị 
lai. Vì chăng ưa thích đắm trước các sắc, thọ, tưởng, hành, thức nên giải thoát 
khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức. Ta nói người ây giải thoát khỏi 
sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khô-não. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 268 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Khi ấy, Thế Tôn bảo сас Ту-Кћео: 
– Ví nhu con sóng phát xuất từ khe núi, dòng nước sâu, chảy cuón cuộn, 
có thể cuốn trôi tất cả. Hai bên bờ sông mọc nhiêu loại cây cỏ um tüm bị dòng 
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nước сидп năm rạp bên bờ. Chúng sanh bơi lội, nhiều người bi nước cuốn trôi 
theo dòng chìm дат, одр sóng dày vào gàn bờ, tay vội vàng chup lấy có, cây cÓ 
lại đứt, lại bi trôi theo dòng nước. Như vậy, này các Ty-kheo, cũng như chúng 
sanh phàm phu không như thật biết sắc, sắc tập, sắc diệt, Sắc vl, зас hoạn, sắc 
Ту. Vì không như thật biết, nên ưa thích đắm trước nơi sắc, nói răng sắc là ta, 
theo sắc kia mà chết. Cũng vậy, không như thật biết thọ, tưởng, hành, thức:... 
thức 1ар;... thức феб... thức vỊ;... thức hoạn;... thức ly; vì không như thật biết, 
nên ưa thích dám trước nơi.. . thức; nói... thức là ta; theo... thức kia mà chết. Đa 
văn Thánh đệ tử như thật biết sắc, sắc tập, sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly. Do 
như thật biết, nên không ưa thích, đăm trước nơi sắc; như thật biết thọ, tưởng, 
hành, thức;... thức tập;... thức diệt;... thức vỊ;... thức hoạn;... thức ly. Do như 
thật biết, nên không ưa thích, đăm trước, tự biết như thế sẽ được Bát-niễt-bàn: 
“Sự sanh của ta đã dứt, Pham hạnh đã thành, việc сап làm đã làm xong, tự biết 
không còn thọ thân sau.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 269 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Những pháp không phải ‹ của các ау, hãy nên buông bỏ, xa lia; buông bỏ 
những pháp â ду rôi, các Фау sẽ được an vui mãi mãi. Này các Ту-Кһео, những 
pháp gì không phải của các thây, các thây phải nhanh chóng lia bỏ? Sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức không phải pháp của các thây, hãy lia bỏ, dứt sạch. Dứt sạch 
pháp â ay, các Һау sẽ được an vui mãi mãi. Ví như сау côi trong rừng Kỳ Hoan, 
CÓ TIPƯỜI đến đốn cành 14 rôi đem đi, các thầy cũng chăng lấy làm lo buôn. Vì 
sao? Vì cây ây chăng phải ta, chăng phải của ta. Như vậy, này các Ту-Кћео, 
những gi không phải của các ау, hãy buông bỏ, xa lìa tất cả; xa lìa hết rôi thì 
các thây sẽ được an vui mãi mãi. Những gi không phải của các thây? Sắc không 
phải của các thây, phải buông bỏ, xa lìa, xa lìa rồi sẽ được an vui mãi mãi. Cũng 
vậy, thọ, tưởng, hành, thức không phải của các thây, hãy nhanh chóng buông 
bỏ, xa lia, xa lia các pháp ấy ròi, sẽ được an vui mãi mãi. 


Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 
Các Ty-kheo bạch: 

— Bạch Thê Tôn, vô thường! 

Phật dạy: 

- Này các Tỳ-kheo, vô thường là khô chăng? 
Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, là khó! 
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Phật bảo: 

— Nếu vô thường, khổ, là pháp biến dich, đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong 
đó thây có ta, khác ta, hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Ту-Кћео дар: 

— Bạch Thê Tôn, không! 

— Như vậy thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

— Bạch Thé Tôn, vô thường! 

Phật bảo: 

— Nếu vô thường là khó chăng? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, là khô! 

Phật bảo: 

– Nếu vô thường, là khó, là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ tử có nên ở 
trong đó thấy có ta, khác ta, hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Ту-Кћео дар: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Này các Tỳ-kheo, vì thế những gì thuộc về sắc hoặc quá khứ, hoặc vi lai, 
hay hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô tế, hoặc tốt xâu, hoặc xa рап, tất cả đều 
chăng phải ta, chăng khác ta, chăng ở trong nhau. Cũng vậy, thọ, tưởng. hành, 
thức hoặc quá Кћи, hoặc vi lai, hay hiện tại, hoặc trong ngoài, hoặc thô té, hoặc 
tốt xấu, hoặc xa gân, tất cả những pháp đó đều chàng phải ta, chăng khác ta, 
chăng ở trong nhau. Thánh đệ tử quán sát năm âm này chăng phải ta, chăng phải 
của ta. Lúc quán sát như thê thì đối với thê gian không có chỗ năm giữ, dính 
mắc. Vì không пат giữ, dính mắc nên tự được Niễt-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 270 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

= Tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều, có thé dứt được tất cả dục ал, sắc 
ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn, vô minh. Cũng như người làm ruộng, cuối hạ 
đầu thu, cày sâu đất, làm sạch cỏ. Cũng vậy, này các Ту-Кћео, tu tập tưởng vô 
thường, tu tập nhiêu, có thé đứt được tất cả dục ал, sắc ái, vô sắc ái, trao cử, kiêu 
mạn, vô minh. Này các T-kheo, như người cắt cỏ, tay năm lây gốc cỏ, đưa lên 
giữ sạch, cỏ khô héo đều rớt hết, lây được những cong có dài. Như thé Ty-kheo 
tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều, có thé đứt hắn tât cả dục ái, sắc ái, vô sắc 
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ái, trao cử, kiêu mạn, vô minh. Ví như quả am-la lơ lửng trên cây, một cơn 210 
mạnh thôi qua, quả đó liên rụng. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiêu, 
có thê dứt tât cả dục ái, sắc ái, VÔ sắc ái, trao cử, kiêu mạn, vô minh. Ví như bên 
trong lâu gác dé các thứ gỗ ván đều bën chắc, 210 рїп không phân tản. Cũng vậy, 
tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều, có thê dứt tât cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, 
trao cử, kiêu mạn, vô minh. Ví như trong tất cả dâu chân của chúng sanh thì dâu 
chân voi là lớn, vì có thể bao gôm nhiêu dâu chân khác. Cũng vậy, tu tập tưởng 
vô thường, tu tập nhiều, có thê dứt tất cả dục а1, sắc ái, vô sắc ái, trao cử, kiêu 
mạn, vô minh. Ví như tất cả sông ngòi ở thê gian này, đều đồ ra biên lớn, biển 
lớn nảy hơn hết, vì nó bao вот tât са. Cũng váy, tu tập tưởng уб thường, tu tập 
nhiêu, có thể dứt tật cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trao cử, kiều mạn và vô minh. Ví 
như mặt trời xuất hiện, có thể phá trừ sự tối tăm của thé gian. Cũng vậy, tu tập 
tưởng vô thường, tu tập nhiều, có thể dứt tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trao сп, 
kiêu mạn và vô minh. Ví như Chuyên Luân Thánh Vương so với các tiêu vươn 
là tôi thượng, tôi thắng. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều, có thê 
dứt tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiêu, có thê dứt 
tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trao cử, kiêu mạn và vô minh? 

Nếu Tỳ-kheo ở chỗ vắng hoặc trong rừng cây, khéo chánh tư duy, quán sát 
sắc vô thuòng, thọ, tưởng, hành, thức vô thường, tư duy như thé thì đứt hết 
tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh. Vì sao? Ai tu vô 
thường tưởng thì có thê tu vô ngã tưởng. Thánh đệ tử trú ở vô ngã tưởng, tâm 
lia ngã mạn, thuận дас Niết-bàn. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 271 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ду, Tỷ-kheo tên là Dë-xá cùng với nhiều Tỳ-kheo khác tụ tập ở trong 
nhà ăn. Tỳ-kheo Рё-ха nói với các Tỳ-kheo: 

- Thưa các Hiên giả, tôi không thể phân biệt đối với pháp, tôi chàng ưa tu 
Phạm hạnh nữa, chỉ ưa thích ngủ nghỉ, đôi với pháp tôi rât nghi hoặc. 

Вау giờ, trong chúng có một Tỳ-kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật, 
đứng qua một bên, rôi bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, Tỳ-kheo Đề-xá nhân lúc chúng Tăng tụ tập nơi nhà ăn, 
đã nói những lời như sau: “Tôi không thê phân biệt đôi với pháp, không ưa tu 
Phạm hạnh, ham thích ngủ nghỉ, đôi với pháp còn nghi hoặc.” 

Phật bảo: 

- Này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Рё-ха này là kẻ ngu si, không gìn giữ các căn, ăn 
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uóng khóng duoc chung muc, đâu đêm, cuối đêm, tâm không tỉnh giác, giải đãi 
biếng nhác, không nỗ lực tinh tắn, không khéo quán sát tư duy thiện pháp; Ty- 
kheo kia 40: với phân biệt pháp, tâm ưa tu Phạm hạnh, lia sự ngủ nghỉ, ở trong 
Chánh pháp không còn nghi hoặc, việc này không thé xảy ra. 

Nếu đúng là 1y-kheo giữ gìn các căn, ăn uống chừng mực, đầu đêm, cuối 
đêm, tỉnh giác tinh tân, quán sát thiện pháp, ưa phân biệt pháp, ưa tu Phạm 
hạnh, xa lìa ngủ nghỉ, tâm không nghi hoặc, điêu này có thê xảy ra. 

Khi ây, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

— Thây hãy đến nói với Tỳ-kheo Đề-xá rằng: “Đạo sư gọi.” 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Sau khi lễ chân Phật, Tỳ-kheo kia đi đến chỗ Đề-xá, bảo răng: 

– Thế Tôn gọi thây! 

| Đề-xá vâng lời, di đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, ngôi xuống một bên. 
Bây giờ, Тһе Tôn nói với Tỳ-kheo Đê-xá: 

— Có thật thây cùng với nhiều Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn và tuyên bó những 
lời như sau: “Thua các Trưởng lão, tôi không thê phân biệt đôi với pháp, không 
ưa tu Phạm hạnh, chỉ ưa ngủ nghỉ, nghi hoặc pháp?” 

Đề-xá bạch Phật: 

— Thật như vậy, bạch Thé Tôn! 

Phật hỏi Бе-ха: 

– Bây giờ Ta hỏi thầy, hãy tùy ý trả lời. Y thầy nghĩ sao? Nếu 401 với sắc 
không lia tham, không lia dục, không lia ái, không lia nghĩ nhớ, không lia khao 
khát, зас ây nêu biên đôi hoặc khác đi thi thây nghĩ thê nào, có sanh ra lo buôn, 
khô não chăng? 

Đê-xá bạch Phật: 

- Thật vậy, bạch Thế Tôn. Nếu đối với sắc chăng lia tham, chăng lia dục, 
chăng lìa ái, chăng lìa nghĩ nhớ, chăng lia khao khát, sắc áy nêu biên đôi hoặc 
khác đi thì quả thật sẽ khởi lo buồn, khổ não. Bạch Thế Tôn, thật như thé, 
không khác. 

Phật bảo Đê-xá: 

— Lành thay! Lành thay! Đề-xá, đúng như thê, chàng lia tham duc mà nói 
pháp. Này Ре-ха, đôi với thọ, tưởng, hành, thức chàng lia tham, chăng la duc, 
chăng lia yêu thích, chăng lia nghĩ nhớ, chàng lia khao кћаб... thức ây hoặc 
biến đôi hoặc khác đi, ý Шау nghĩ sao, có sanh ra lo buôn, khô não chăng? 

Đề-xá bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, đối với... thức chăng lìa tham, chăng lìa 
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dục, chăng lìa niệm, chăng lia khao khát, nếu... thức ду biến đôi hoặc khác đi, 
thật sẽ khởi lo buồn và khổ não. Bạch Thế Tôn, thật như thế, không khác. 


Phật bảo Đề-xá: 

— Lành thay! Lành thay! Thật đúng như vậy, đối với... thức chăng lia tham 
dục nói pháp. 

Phật nói với Đê-xá: 

=y thây nghĩ sao? Nêu đối với sắc lìa tham, lìa dục, lìa ái, lìa nghĩ nhớ, lìa 
khao khát, sắc ây hoặc biến đôi hoặc khác đi, có sanh ra lo buôn, khó não chăng? 


Ре-ха bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không! Như vậy chàng khác. 

— Y thầy nghĩ sao? Đối với thọ, tưởng, hành, thức lia tham, lia dục, lia ái, 
lia nghĩ nhớ, lia khao кћаб... Тиса ây hoặc biến đôi hoặc khác đi, có sanh ra lo 
buôn, khô não chăng? 

Đề-xá bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, không! Như thế chăng khác. 

Phật bảo Đề-xá: 

— Lành thay! Lành thay! Đê-xá, bây giờ Та sẽ nói ví dụ, người trí do ví dụ 
hiểu được. Như hai người cùng đi trên đường, một người biết rành đường, một 


người không rành đường, người không biết nói với người biết: “Tôi muôn đến 
thành phố kia, thôn xóm kia, làng mạc kia, hãy chỉ đường cho tôi đến đó.” 


Khi ấy, người rành đường liền chỉ đường cho người kia, nói rằng: “Anh đi 
theo con đường này, sẽ thây hai con đường ở phía trước, bỏ bên trái, đi theo lỗi 
phải, sẽ gặp một cái hó sâu và một dòng nước lớn. Lại bỏ bên trái, theo lỗi phải, 
sẽ gặp một khu rừng. Lại bỏ bên trái, theo 161 phải, anh cứ như thé, từ từ tiễn 
bước thì sẽ đến thành kia.” 


Phật bảo Đề-xá: 


— Ví dụ này như thé, người không biết đường là ví cho kẻ phàm phu ngu 
si, còn người biết đường là ví cho Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. Hai 
con đường trước là chỉ cho sự hoài nghi của chúng sanh, con đường bên trái là 
ba pháp bát thiện: Tham, sân, si; con đường bên phải là chỉ cho ba thiện giác: 
Xuât yêu ly dục giác, bát sân giác, bát hại giác. Đi qua đường bên trái là chỉ cho 
tà kiến, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. Đi 
qua đường bên phải là chỉ cho chánh kiên, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Còn hâm hỗ và dòng 
nước lớn là chỉ cho sân пһиё, lo buôn, che lấp. Rừng cây là chỉ cho công năng 
của ngũ dục. Thành kia là chỉ cho Niết-bàn. 

Phật bảo Đề-xá: 


— Phật là vị Đạo sư, vì các hàng Thanh văn làm những việc đã làm, ngảy nay 
vì khởi lòng thương xót đem nghĩa an vui thực hiện hoàn tất. Hôm nay thây nên 
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làm việc phải làm. Hãy đến nơi gốc cây, hoặc chỗ đất trồng, hoặc trong hang 
núi, trải со làm tòa ngôi, khéo tư duy chánh niệm, tinh cân tu tập, không buông 
lung, chớ де hồi hận về sau. Nay Ta dạy thầy như thé. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 272 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, trong chúng tranh cãi một việc nhỏ nên Thế Tôn quở trách các 
Tỳ-kheo. Đức Phật sáng sớm đắp y, mang bát vào thành khát thực. Sau khi khất 
thực, Ngài thọ trai xong, xếp y bát, rửa chân đi vào rừng An-đà, ngồi đưới cội 
cây, một mình tư duy răng: “Trong chúng tranh cãi một việc nhỏ, Ta quở trách 
các Tỳ-kheo, nhưng trong chúng Кіа có nhiều Tỳ-kheo trẻ 1101, xuất gia chưa 
bao lâu, không gặp được Đạo sư, họ sẽ khởi tâm hồi tiếc, buồn гаи không vui. 
Ta luôn luôn có lòng thương xót đôi với các Tỳ-kheo, bây giờ Ta phải trở về để 
nhiếp thủ đồ chúng kia vì lòng thương xót.” 

Khi ду, Vua Đại Phạm biết được ý nghĩ của Phật, trong khoảnh khắc, như 
lực sĩ duỗi cánh tay, biến mất khỏi cõi trời Phạm Thiên, đến trước Phật, bạch: 

– Đúng thế, bạch Thế Tôn! Bạch Thiện Thệ, Ngài đã quở trách các Tỳ-kheo 
vì chút việc nhỏ tranh cãi, vì ở trong chúng kia có nhiều Ty-kheo trẻ tuôi, xuất 
gia chưa bao lâu, không được gặp Đạo sư, khởi tâm hôi tiếc, buồn гап không 
vui. Đức Thế Tôn luôn luôn thương xót, nhiếp thọ chúng Tăng. Lành thay, bạch 
Thé Tôn! Ngày nay xin Ngài trở vë 46 nhiếp thủ các Tỳ-kheo. 

Bây 010, đức Phật cảm kích tâm lòng chân thành của Phạm thiên, Ngài 1m 
lặng nhận lời. Khi ду, trời Đại Phạm biết Thế Tôn đã nhận lời rồi, đánh lễ, đi 
nhiễu bên phải ba vòng rồi biến mát. 

Đại Phạm Thiên vương đi chưa bao lâu, đức Thé Tôn trở vê vườn Сар Cô 
Độc, trải tọa cụ ngôi ngay thăng, hiện các tướng vi diệu, khiến cho các Ty-kheo 
bớt e ngại đến gặp Ngài. Các Tỳ-kheo đi йёп chỗ Phật với dáng điệu hó then, 
đảnh lễ dưới chân Phật rôi ngôi xuống một bên. 

Khi ấy, Phật bảo các Ty-kheo: 

— Nguoi xuát gia cuộc sống thanh bân, cạo bỏ râu tóc, mang binh bát, 
đi khất thực từng nhà giống như vị сат chú. Vì cớ sao? Vì muốn câu thắng 
nghĩa, vì muôn thoát khỏi sanh-già-bệnh- chết-ưu-bi-khỗ-não để được 0141 
thoát hoàn toàn. 


Này các thiện nam, các thây không bị vua, giặc sai sử, không vi mặc nợ 
người, không vì khủng bó, không vì mát mang mà xuát gia, nhung chính là vì 
giải thoát khỏi sanh-giả-bệnh- chết-ưu-bi-khố-não. Các thầy vì những điều này 
mà xuất gia phải không? 
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Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, thật vậy! 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Như vậy các thây vì thăng nghĩa mà xuất gia, tal sao ó trong dáy lại còn có 
kẻ phàm phu ngu si khởi tham dục, sanh ra đắm nhiễm quá độ, sân 51 hung bao, 
giải đãi, hạ liệt, thất niệm bát định, các căn mê loạn, giông như người t từ tôi tắm 
vào tối tăm, từ mờ mit vào mờ mit, từ hàm phần га rôi lại rơi xuông hâm phân, 
lây máu rửa máu, xả bỏ, xa lia các việc ác, ròi trở lại giữ lây các việc ác. Ta nói 
ví dụ này, Ty-kheo phàm phu cũng như thé. Lại ví như củi thiêu tử thi, ném 
trên gò mà, không thê thu nhặt lại được. Ta nói ví dụ này, Ту-кћео phàm phu 
ngu si khởi tham duc, đắm nhiễm quá độ, sân si hung bạo, giải đãi, hạ liệt, thất 
niệm bất định, các căn tán loạn cũng lại như thế. Này các Ту-Кћео, có ba pháp 
bát thiện. Những gi là ba? Đó là tham, sân, si. Ba pháp này do tưởng mà khởi. 
Thế nào là tưởng? Tưởng có vô lượng thứ: Tham tưởng, sân tưởng, hại tưởng, 
v.v... các pháp bất thiện từ đây sanh khởi. Này các I-kheo, tham tưởng, sân 
tưởng, hại tưởng, tham giác, sân giác, hại giác, và vô lượng thứ tưởng bát thiện 
làm sao dé diệt sạch rốt ráo? Đôi với bón niệm xứ, buộc tâm trụ ở vô tưởng 
tam-muội tu tập, tu tập nhiều, pháp ác bất thiện từ đây diệt hết, dứt sạch, không 
còn sót, chính là nhờ pháp này. Người thiện nam. thiện nữ có niêm tin, ưa xuât 
gia, tu tâp vô tưởng tam-muội, tu Гар, tu tap nhiêu, tu tập rôi trụ ở cửa cam lộ 
giải thoát, cho đến cứu cánh Niết- bàn. Ta không nói Niết- bản nảy nương nơi 
ba kiến. Thé nào là ba? Có một thứ thây như vây, nói như vây: “Mạng là thân 
lại có người thấy như vây: “Mạng khác thân khác”; lại có người nói: “Sắc là 
ngã, không hai không khác, còn mãi, không biên 401.” Ра văn Thánh đệ tử tư 
duy răng: “Thế gian có một pháp nào chấp lây mà không có tội lỗi?” Tư duy 
rôi, nhưng уі ây không thây một pháp nảo chấp lây mà không có tội lỗi. Nếu ta 
châp lây sắc, tức là có tội lỗi. Nêu châp thọ, tuóng, hành, thức là có tội lỗi. Ра 
biết thé rôi thì đôi với các pháp thế gian không còn chấp thủ, không còn chập 
thủ thì tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hanh đã thành, việc сап 
làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


+» 


Bài kệ tóm tắt nội dung các kinh trên: 


Nên nói, một chút đất, Bọt bóng, hai không biết, 
Dòng sông, Ky Lâm, cây, Đê-xá, trách, các tưởng. 
Жжжж 
КІМН $0 273 
Tói nghe nhu уду: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, thật vậy! 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Như vậy các thây vì thăng nghĩa mà xuất gia, tal sao ó trong dáy lại còn có 
kẻ phàm phu ngu si khởi tham dục, sanh ra đắm nhiễm quá độ, sân 51 hung bao, 
giải đãi, hạ liệt, thất niệm bát định, các căn mê loạn, giông như người t từ tôi tắm 
vào tối tăm, từ mờ mit vào mờ mit, từ hàm phần га rôi lại rơi xuông hâm phân, 
lây máu rửa máu, xả bỏ, xa lia các việc ác, ròi trở lại giữ lây các việc ác. Ta nói 
ví dụ này, Ty-kheo phàm phu cũng như thé. Lại ví như củi thiêu tử thi, ném 
trên gò mà, không thê thu nhặt lại được. Ta nói ví dụ này, Ту-кћео phàm phu 
ngu si khởi tham duc, đắm nhiễm quá độ, sân si hung bạo, giải đãi, hạ liệt, thất 
niệm bất định, các căn tán loạn cũng lại như thế. Này các Ту-Кћео, có ba pháp 
bát thiện. Những gi là ba? Đó là tham, sân, si. Ba pháp này do tưởng mà khởi. 
Thế nào là tưởng? Tưởng có vô lượng thứ: Tham tưởng, sân tưởng, hại tưởng, 
v.v... các pháp bất thiện từ đây sanh khởi. Này các I-kheo, tham tưởng, sân 
tưởng, hại tưởng, tham giác, sân giác, hại giác, và vô lượng thứ tưởng bát thiện 
làm sao dé diệt sạch rốt ráo? Đôi với bón niệm xứ, buộc tâm trụ ở vô tưởng 
tam-muội tu tập, tu tập nhiều, pháp ác bất thiện từ đây diệt hết, dứt sạch, không 
còn sót, chính là nhờ pháp này. Người thiện nam. thiện nữ có niêm tin, ưa xuât 
gia, tu tâp vô tưởng tam-muội, tu Гар, tu tap nhiêu, tu tập rôi trụ ở cửa cam lộ 
giải thoát, cho đến cứu cánh Niết- bàn. Ta không nói Niết- bản nảy nương nơi 
ba kiến. Thé nào là ba? Có một thứ thây như vây, nói như vây: “Mạng là thân 
lại có người thấy như vây: “Mạng khác thân khác”; lại có người nói: “Sắc là 
ngã, không hai không khác, còn mãi, không biên 401.” Ра văn Thánh đệ tử tư 
duy răng: “Thế gian có một pháp nào chấp lây mà không có tội lỗi?” Tư duy 
rôi, nhưng уі ây không thây một pháp nảo chấp lây mà không có tội lỗi. Nếu ta 
châp lây sắc, tức là có tội lỗi. Nêu châp thọ, tuóng, hành, thức là có tội lỗi. Ра 
biết thé rôi thì đôi với các pháp thế gian không còn chấp thủ, không còn chập 
thủ thì tự giác Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hanh đã thành, việc сап 
làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


+» 


Bài kệ tóm tắt nội dung các kinh trên: 


Nên nói, một chút đất, Bọt bóng, hai không biết, 
Dòng sông, Ky Lâm, cây, Đê-xá, trách, các tưởng. 
Жжжж 
КІМН $0 273 
Tói nghe nhu уду: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


KINH ТАР А-НАМ # 229 


Вау giờ, có Tỳ-kheo kia một mình ở chỗ vắng, tư duy: “Thế nào là ngã? 
Ngã làm gì? Những gi là ngã? Ngã trụ ở đâu?” 

Sau khi tọa thiên, Tỳ-kheo ду đi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, 
đứng lên bạch Phật: 

— Bạch Тһё Tôn, con một mình ở chỗ văng tư duy: “Thé nào là ngã? Ngã 
làm gì? Những gi là ngã? Ngã trụ ở đâu?” 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Nay Ta sẽ vì Һау nói hai pháp, Һау пёп láng nghe, khéo suy nghi. Thé 
nào là hai? Mắt và sắc là hai. Tai và tiếng, mũi và mùi, lưỡi và vi, thân và xúc, 
ý và pháp. Đó gọi là hai pháp. Nếu có người nói rằng: “Sa-môn Си-дат nói 
hai pháp, đây chăng phải là hai, tôi sẽ bỏ cái này và lập hai pháp khác.” Người 
kia chỉ có nói nhưng hỏi vài lần vẫn không biết, càng tăng thêm nghi hoặc, vì 
chăng phải là cảnh giới của họ. Vì cớ sao? Vì duyên mắt và sắc sanh ra nhãn 
thức. Này Tỳ-kheo, mắt kia là mắt thịt, hoặc bên trong, là nhân duyên, là cứng, 
là cảm thọ. Đó gọi là nội địa giới của mắt thịt. Này Ty-kheo, nếu mắt thịt hoặc 
bên trong, hoặc nhân duyên, chất nước từ mắt tiết ra, đó gọi là thọ. Đó gọi là 
nội thủy giới của mắt thịt. Này Ту-Кћео, nếu con mắt thịt kia, hoặc bên trong, 
hoặc nhân duyên, phát ra ánh sáng âm nóng, đó là thọ. Đó gọi là nội hỏa giới 
của mắt thịt. Này Ty-kheo, nếu mắt thịt kia hoặc ở trong, hoặc nhân duyên, dao 
động nhẹ nhàng, đó gọi là thọ. Đó là nội phong giới của mắt thịt. Này Ty-kheo, 
ví như hai tay hiệp lại tạo thành âm thanh, như thế duyên mắt và sắc sanh ra 
nhãn thức. Ba việc hòa hợp sanh xúc, xúc sanh ra thọ, tưởng và tư. Các pháp 
này chăng phải ngã, chăng phải thường mà là cái ngã vô thường, chăng phải 
hàng, chăng phải ап ôn, mà là cái ngã biên đối. Vì cớ sao? Này Ty-kheo, nghĩa 
là các pháp thọ sanh về sanh, già, bệnh, chết chưa mắt. 


Này Tỳ-kheo, các hành như huyền, như sóng năng, trong khoảng sát-na, 
bị tàn lụi, không thật đến, không thật đi. Thế nên Tỳ-kheo, 401 với các hành 
không, hãy nên biết, nên vui, nên niệm, luôn luôn trụ các hành không, pháp 
không, biên 461, không, vô ngã và ngã sở. Ví như người mắt sáng tay câm đèn 
sáng vào trong nhà trồng, xem xét cái nhà â ây. 


Như thé Tỳ-kheo đối với tất cả tâm không, hành không, quản sát vui vẻ. Đối 
với pháp hành không, phải luôn luôn trụ pháp không, biên đôi, không, vô ngã 
và ngã sở. Như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp làm nhân duyên sanh ra ý 
thức; ba sự hòa hợp thành xúc; xúc sanh ra thọ, tưởng, tư; các pháp này vô ngã, 
vô thường, cho đến không, vô ngã và ngã sở. Tỳ-kheo, ý Һау thê nào? Ма: là 
thường hay vô thường? 


— Bạch Thế Tôn, vô thường! 
Phật lại hỏi: 

- Nếu vô thường là khô chăng? 
— Bạch Thế Tôn, là khó! 
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Phật lại hỏi: 

— Nếu vô thường, khô, là pháp bién dịch, đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong 
ây thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

— Bạch Thế Tôn, không! 

— Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. Như vậy đa văn Thánh đệ tử đôi 
với та! sanh nhàm chán, nhàm chán nên không ưa thích, không ưa thích nên 
giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc 
cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” Tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cũng lại như thể, 


Ty-kheo â ây nghe Phât thuyét vè kinh ví dų hai tay họp lai phát tiếng, một 
mình đi đến chỗ văng, tinh cần tư duy, sống không buông lung,... tự biết không 
còn thọ thân sau, thành A-la-hán. 


KINH SỐ 274 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Những gi không phải của các ау, phải ха bỏ; ха bỏ hết pháp đó ròi, luôn 
luôn được an уш. Này các Ty-kheo, y các thây thế nào? Ở trong rừng Ky Hoàn 
пау, các cỏ cây, nhánh lá có người mang di; các thây có nghĩ răng: “Những vật 
này là ta, của ta, người kia sao lại đem đi?” 


Các Tỳ-kheo đáp: 
— Thưa không, bạch Thế Tôn! Vì cớ sao? Vì những vật ấy chăng phải ta, 
chăng phải của ta. 


— Ty-kheo các thây cũng lại như thé, đối với vật không phải của mình, phải 
xả bỏ hết, đã xả bỏ những pháp này rôi, luôn luôn được an vui. Những gì không 
phải của các thây? Đó là mắt không phải của các thây, nên xả bỏ; xả bỏ rôi, luôn 
luôn được an уш. Tai, mỗi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 


Thé nào Tỳ-kheo? Mắt là thường hay vô thường? 

Các Тў-Кһео đáp: 

— Bạch Thê Tôn, vô thường! 

Phật lại hỏi: 

- Nếu vô thường là khô chăng? 

— Bạch Thé Tôn, là khó! 

Phật lại hỏi: 

— Nêu vÓ thuong, khó là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong 
đó thây là ta, của ta, hoặc ở trong nhau chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không! 


KINH ТАР А-НАМ # 23] 


- Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. Da văn Thánh đệ tử đối với sáu 
nhập xứ này, quán sát chăng phải ta, chăng phải của ta. Quán sát rồi đối với các 
pháp thế gian không chấp thủ; nhờ không châp thủ nên không дат trước, do 
không dám trước nên tự giác Niét-bàn: “Su sanh cúa ta да dút, Pham hanh dà 
thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có người nói: “Người có sức mạnh nhất chỉ có Nan-đà.” Đây là lời nói 
xác đáng. Có người nói: “Người đoan chánh nhất cũng chỉ có Nan-đà.” Đây là 
lời nói đúng. Có người lại nói: “Người ái dục nặng cũng chỉ có Nan-đà.” Đây là 
lời nói đúng. Này các Ту-Кһео, nhưng ngày nay Nan-đà đã đóng hết các căn, án 
uống chừng mực, đầu đêm, cuối đêm, tinh сап tu tập, thành tựu chánh trí, suốt 
đời thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch. 


Tỳ-kheo Nan-đà đã đóng kín các căn, nêu mắt thây sắc, không còn giữ 14у 
sắc tướng, không còn chạy theo vẻ đẹp. Nếu các nhãn căn tăng các luật nghi 
thì vô minh che mờ, các pháp ác, bất thiện, tham ái ở thế gian không lọt vào 
trong tâm kia mà sanh các luật nghi, phòng hộ các căn; mắt, tai, mỗi, lưỡi, thân, 
ý sanh ra các luật nghi. Đó gọi là Tỳ-kheo Nan-đà đóng cửa các căn, ăn uống 
chừng mực. 

Ty-kheo Мап-да ăn uống độ lượng, không tự cao, không buông lung, 
không đăm sắc, không đắm trang sức, vừa đủ nuôi thân mà thôi, không kể 
ngon dó, côt trừ đói khát 46 tu Phạm hạnh. Vì thé nên đối với những cảm giác 
khô đã khởi, liên làm cho dừng, những cảm giác khô chưa khởi khiến cho 
không khởi, như thé sẽ thành tựu được ý chí hướng thượng, khí lực an ôn, vui 
vẻ, luôn luôn ở một minh. Như người di xe phải thoa dâu, không vì tự cao, 
hoặc vì làm đẹp mà vì sự di lại. Cũng giống như xúc оће, không phải vi ưa vị 
Р та vì muốn hết đau. Như thé thiện nam tử Nan-dà biết à ăn uông chừng 
mực,... luôn luôn ở một mình. Đó gọi là Nan-đà biết ăn uống chừng mực. 
Thiện nam tử Nan-đà đầu đêm, cuôi đêm, tinh cân tu tập. Nan-đà ban ngày 
kinh hành, tọa thiên, trừ bỏ âm chướng đề cho thân thanh tịnh; đầu đêm kinh 
hành, tọa thiên, trừ bỏ âm chướng để cho thân thanh tịnh; nửa đêm ra ngoài 
phòng rửa chân rôi vào phòng thất năm nghiêng bên phải, hai chân chóng lên 
nhau, buộc niệm về quang minh tưởng, khởi lên giác tưởng: сибі đêm từ từ 
tỉnh dậy, kinh hành, tọa thiên. Đó gọi là thiện nam tử Nan-đà, đầu đêm, cuỗi 
đêm, tinh cần tu tập. Thiện nam tử Nan-đà kia thăng niệm, chánh trí. Thiện 
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nam tử Nan-đà quán sát phương Đông nhất tâm chánh niệm, an trú quán sát, 
quán sát phương Nam, phương Tây, phương Вас cũng lại như vậy. Nhất tâm 
chánh niệm, an trú quán sát, người quán như thế, các pháp bát thiện, tham ưu 
ở thế gian không lọt vào tâm. 

Thiện nam tử Nan-đà kia tỉnh giác các thọ khi sanh khởi, tỉnh giác các 
thọ trú, tỉnh giác các thọ diệt, trú trong chánh niệm, không tán loạn, tỉnh giác 
các tưởng sanh khởi, tỉnh giác các tưởng trú, tỉnh giác các tưởng diệt, tỉnh 
giác các giác sanh khởi, tỉnh giác các giác trú, tỉnh giác các giác diệt, tâm an 
trú trong chánh niệm, không tán loạn. Đó gọi là thiện nam tử Nan-đà thành 
tựu chánh niệm, chánh trí. Thế nên, các T-kheo nên học thé này: “Dóng kin 
các căn môn như thiện nam tử Nan-đà, ăn uống chừng muc như thiện nam tử 
Nan-đà, đầu đêm, cuối đêm tinh cần tu tập như thiện nam tử Nan-đà, thành 
tựu chánh niệm, chánh trí, như pháp truyền dạy cho Nan-đà cũng nên được 
truyền dạy cho người khác.” 

Khi ấy, có Tỳ-kheo kia nói kệ: 


Khéo đóng các căn môn, Мер tâm, trú chánh niệm, 
An uông Ме: chừng mực, Спас biệt các tướng tâm, 
Thiện nam tử Nan-đà, Được Thê Tôn khen ngợi. 


Phật nói kinh này xong, сас Тӯ-Кһео vâng lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có chúng Tỳ-kheo-ni thuộc hàng Đại Thanh văn ở trong vườn vua 
nước Xá-vệ. Tên các Ту-Крео-ш là Thuân-đà-đà, Dân-đà, Ma-la-bà, Ba-la-giá- 
la, Đà-la-ty-ca, Ѕа1-та, Nam-ma, Сао-пап-ха, Со-йат-аі, Ưu-bát-la-sắc, Ma- 
ha-ba-xà-ba-đê, những vị này và một số Tỳ-kheo-ni khác đều ở trong vườn vua. 

Khi ấy, Tỳ-kheo-ni Ma-ha-ba-xà-ba-đề cùng với năm trăm Tỳ-kheo-ni 
trước sau vây quanh đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi ngòi qua 
một bên. Thê Tôn liên vì Ту-Кһео-пі Ma-ha-ba-xà-ba- đề thuyêt pháp, khai thị, 
chỉ dạy, soi sáng, vui mừng, ân cân, thuyết pháp về nhiều vân Яв. Sau khi huấn 
thị xong, Ngài cho phép lui vë. Tỳ-kheo-ni Ma-ha-ba-xà-ba-đề nghe xong, Vul 
vẻ làm lễ cáo từ. Thế Tôn biết Ty-kheo-ni Ma-ha-ba-xà-ba-dë đã về rồi mới bảo 
các Ty-kheo: 

— Ta nay tuôi đã già yêu, không còn có thé vì các Ту-Крео-ш thuyét pháp 
duoc, Ty-kheo-táng các thây ngày nay là bậc Thượng tọa, đầy đủ đạo đức, nên 
đến dạy dỗ các Tỳ-kheo-ni. 

Các Tỳ-kheo vâng lời Thế Tôn dạy, thứ lớp dạy dỗ các Tỳ-kheo-ni. Đến 
phiên Nan-đà. Khi ду Nan-đà đến phiên phải đi, nhưng ông không muốn đi. 
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Khi ấy, Ty-kheo-ni Ma-ha-ba-xà-ba-đề cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni trước 
sau vây quanh đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, xin được nghe pháp. 
Nghe xong, vị Tỳ-kheo-ni này vui vẻ, đảnh lễ гот ra vë. 

Biết Ty-kheo-m Ma-ha-ba-xà-ba-đề đã về, Thé Tôn cho 001 А-пап đến hỏi: 

- Đến phiên ai giáo thọ các Tỳ-kheo-ni? 

Tôn giả А-пап bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, các Thượng tọa đã lần lượt giáo thọ Tỳ-kheo-ni rồi, tới 
phiên Nan-đà, nhưng Nan-đà không muốn giáo thọ. 

Thế Tôn bảo Nan-đà: 

— Thây nên giáo thọ các Tỳ-kheo-ni, thuyết pháp cho các Tỳ-kheo-ni. Vì cớ 
sao? Vì Ta đã đích thân dạy dỗ các Tỳ-kheo-ni thì thầy cũng phải như thế. Ta đã 
thuyết pháp cho các Tỳ-kheo-ni thì thầy cũng phải như thê. 

Nan-đà đành phải im lặng vâng lời. Đến sáng hôm sau, Nan-đà đắp y, mang 
bát vào thành Xá-vệ khât thực, thọ trai xong, trở về tinh xá, thu dọn y bát, rửa 
chân vào thất tọa thiền. Sau khi tọa thiền, Nan-đà khoác y Tăng-già-lê, dẫn một 
Tỳ-kheo đi đến vườn vua. Các Tỳ-kheo-ni trông thấy Tôn giả Nan-đà đến, vội 
vàng trải tòa mời ngôi. Tôn giả Nan-đà an tọa xong, các Tỳ-kheo-ni cúi đầu 
дапр lễ, rôi lui ngôi một bên. Tôn giả Nan-đà nói với các Tỳ-kheo-ni: 

— Thưa quý cô, quy cô nên hỏi tôi, tôi sẽ vì quy cô thuyết pháp. Quý cô hiểu 
ròi, xin nói đã hiểu; nêu chăng hiểu, nên nói chăng hiểu. Những nghĩa lý tôi 
nói ra nếu đã hiệu hãy khéo thực hành. Nếu không hiểu phải hỏi lại, tôi sẽ sẵn 
sảng nói lại. 

Các Ty-kheo-ni thưa Tôn giả Nan-đà: 

— Chung con ngày nay nghe Tôn giả cho phép chúng con hỏi và nói: Nếu 
chúng con chưa hiệu, sẽ hỏi lại, nêu đã hiều, chúng con nói да l hiểu, chưa hiểu, 
chúng соп nói chưa hiệu. Đối với những nghĩa lý mà Tôn giả nói ra; néu đã 
hiểu, chúng con sẽ thực hành, chưa hiểu, sẽ hỏi lại. Chúng con nghe được điều 
này, lòng rất vui mừng. Những nghĩa lý chưa hiểu, bây giờ chúng con sẽ hỏi. 

Lúc đó, Топ giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-n: 

- Thế nào, quý cô quán sát nội nhập xứ của mắt là ngã, khác ngã, hoặc ở 
trong nhau chăng? 

Các Ту-кћео-т1 đáp: 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! 

— Quán sát nội nhập xứ của tai, mũi, lưỡi, thân, ý là ngã, khác ngã, hoặc ở 
trong nhau chăng? 

Các Ту-Кһео-п đáp: 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! Vì cớ sao? Thưa Tôn giả Nan-đà, chúng 
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con đã từng đối với pháp này thây biết như thật. Đôi với sáu nội nhập xứ quán 
sát vô ngã, chúng con từng hiệu như vậy: Sáu nội nhập xứ là vô ngã. 

Tôn giả Nan-đà bảo các Tỳ-kheo-nI: 

— Lành thay! Lành thay! Quý cô hiểu như thê rât đúng. Quán sát sáu nội 
nhập xứ là vô ngã. Này các Ty-kheo-ni, săc ngoại nhập xú là ngã, khác ngã, 
hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! 

— Thanh, hương, vi, xúc, pháp ngoại nhập xứ là ngã, khác ngã, hoặc ở trong 
nhau chăng? 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! Vì cớ sao? Vì chúng con đã từng đối với 
sáu ngoại nhập xứ quán sát như thật vô ngã. Chúng con thường hiệu у này: Sáu 
ngoại nhập xú như thật vô ngã. 

Tôn giả Nan-đà khen ngợi các Ту-кћео-п!: 

– Tốt lắm! Quý cô đối với nghĩa này nên quán sát như thé, sáu ngoąi пар 
xứ vô ngã. Nếu duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, nhãn thức ду là ngã, khác 
ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-nI đáp: 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! 

— Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp làm duyên sanh ý thức, ý thức ây là ngã, khác 
ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! Vì cớ sao? Chúng con đã từng đối với sáu 
thức thân này quán sát như thật vô ngã. Chúng con cũng thường hiều у này: Sáu 
thức thân như thật vô ngã. 

Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-nI: 

— Lành thay! Lành thay! Quý cô đôi với nghĩa nảy nên quán sát như thê: 
Sáu thức thân như thật vô ngã; duyên та! và sắc sanh nhãn thức; ba sự hòa hợp 
sanh ra xúc; xúc ây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Tỳ-kheo-mi đáp: 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! 

— Tal, mỗi, lưỡi, thân, ý, pháp làm duyên sanh ý thức; ba thứ hòa hợp sanh 
ra xúc; xúc ây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

— Thưa Топ giả Nan-đà, không! Vì cớ sao? Chúng con đã từng đối VỚI Sáu 
xúc này quán sát như thật vô ngã, chúng con cũng thường hiêu như vây: Sáu 
xúc như thật vô ngã. 

Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-nI: 

— Lành thay! Quý cô đôi với nghĩa này nên quán sát như thế: Sáu xúc thân 
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như thật vô ngã. Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức; Ба su hòa hop sanh xúc; xúc 
duyên thọ, thọ kia là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! 

— Tai, тїп, lưỡi, thân, ý, pháp làm duyên sanh ý thức; ba thứ hòa hợp thành 
xúc; xúc duyên thọ, thọ ây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

— Thưa Tôn giả Мап-да, không! Vi cớ sao? Vì chúng con đã từng đối với 
sáu thọ thân này như thật quán sát vô ngã. Chúng con cũng thường hiệu у này: 
Sáu thọ thân như thật vô пра. 

Tôn giả Мап-да lại bảo các Ty-kheo-ni: 

— Lành thay! Quý cô đỗi với nghĩa này nên quán sát như thé: Sáu thọ thân 
này như thật vô ngã. Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức; ba sự hòa hợp sanh xúc; 
xúc duyên tưởng, tưởng ây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 


Các Tỳ-kheo-nI đáp: 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! 

— Tai, mũi, lưỡi, thân, у, pháp làm duyên sanh ý thức; ba sự hòa hợp sanh 
xúc; xúc duyên tưởng, tưởng ây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! Vì cớ sao? 

Vì chúng con đã từng đôi với sáu tưởng thân này như thật quán sát vô ngã. 
Chúng con cũng thường hiệu у này: Sáu tưởng thân như thật vô ngã. 

Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-ni: 

— Lành thay! Tỳ-kheo-ni, quý cô đối với nghĩa này nên quán sát như thê: Sáu 
tưởng thân này như thật vô ngã. Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức; ba sự hòa hợp 
thành xúc; xúc duyên tư, tư ây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-m đáp: 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! 

- Tai, mũi, lưỡi, thân, y, pháp làm duyên sanh у thức; Ба sự Боа hợp thành 
xúc; xúc duyên tư, tư ây là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau chăng? 

— Thưa Tôn giả Nan-đả, không! Vì cớ sao? Vì chúng con đã từng đối với 
sáu tư thân này như thật quán sát vô ngã. Chúng con thường hiệu ý này: Sáu tư 
thân này như thật vô ngã. 

Tôn giả Мап-да bảo các Ty-kheo-nI: 

— Lành thay! Tỳ-kheo-ni, quý cô đỗi với nghĩa này nên quán sát như thê: 
Sáu tư thân này như thật vô ngã. Duyên та! và sắc sanh nhãn thức; ba sự hòa 
hợp thành xúc; xúc duyên 41, ái ду là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! 
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— Tat, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp làm duyên sanh ý thức; ba sự hòa hợp thành 
xúc; xúc duyên ái, ái ду là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

- Thưa Tôn giả Nan-đà, không! Vì cớ sao? Vì chúng con đã từng đối với 
sáu ái thân này như thật quán sát vô ngã. Chúng con thường hiểu ý này: Sáu ái 
thân này như thật vô ngã. 

Tôn giả Мап-да bảo các Ту-кћео-п1: 

— Quý cô đối với nghĩa này nên quán sát như thế: Sáu ái thân này như thật 
vô ngã. Này các Tỳ-kheo-ni, ví như nhờ có dâu và tim đèn nên đèn được cháy 
sáng: dầu ây vô thường, tim đèn vô thường, lửa vô thường, cây đèn cũng vô 
thường. Nếu có người bảo răng không dâu, không tim, không lửa, không đèn 
mà có ánh sáng thường hăng, không biến đôi thì lời nói ду có đúng chăng? 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! 

Tôn giả Nan-đà nói: 

— Vì cớ sao? Vì nhờ dâu, tim, cây đèn nên đèn cháy sáng: dâu, tim và cây 
đèn ду đều là vô thường. Nếu không dâu, không tim, không đèn thì ánh sáng ду 
cũng theo đó diệt mát, mát mẻ, chân thật. Như thế, này quý cô, sáu nội nhập xú 
này vô thường. Nếu có người bảo rằng sáu nội nhập xứ này là nhân duyên sanh 
vui vẻ, an lạc, thường hăng, không biến 401, an ón, lời nói này có đúng không? 

Các Tỳ-kheo-mi đáp: 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! Vì cớ sao? Vì chúng con đã từng quán sát 
như thật do những pháp kia làm duyên sanh những pháp này; những pháp làm 
duyên kia diệt thì các pháp sanh này cũng tùy theo đó diệt, mát mẻ, chân thật. 

Tôn giả Мап-да bảo các Ту-кћео-п1: 

— Lành thay! Quý cô đối với nghĩa này nên quán sát như thé. Do những 
pháp kia làm duyên sanh những pháp này; những pháp làm duyên kia diệt thì 
các pháp sanh này cũng tùy theo đó diệt, tịch tinh, mát mẻ, chân thật. 

Này các Tỳ-kheo-ni, ví như cây đại thọ có gốc, cành, nhánh, lá; góc là vô 
thường, cành, nhánh, lá cũng vô thường. Nêu có người bảo răng không có cành, 
nhánh, lá của cây kia, chỉ có cái bóng nó thường hăng, không biến 461 thì lời 
nói này có đúng không? 

Các Ty-kheo-mI đáp: 

- Thưa Tôn giả Nan-đà, không! Vì cớ sao? Vì như gốc, cành, nhánh, lá 
cây lớn kia, góc kia vô thường thì cành, nhánh, lá cũng vô thường. Không gốc, 
không cành, không nhánh, không lá thì bóng nương nơi cây thảy đều không. 

- Thưa quý cô, nêu duyên nơi ngoại lục nhập xứ vô thường, có người nói 
sáu ngoại nhập xứ là nhân duyên sanh vui vẻ, an lạc, thường hăng, không bién 
đối, an ón thì lời nói này có đúng không? 


— Thưa Tôn giả, không! Vì cớ sao? Vì chúng con đối với nghĩa này đã quán 
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sát như thật, do những pháp kia làm duyên sanh những pháp này; những pháp 
làm duyên kia diệt thì các pháp sanh này cũng tùy theo đó diệt, vắng lặng, mát 
mẻ, chân thật. 

Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-ni: 

— Lành thay! Quý Tỳ-kheo-ni, 461 với nghĩa này nên như thật quán sát, do 
những pháp kia làm duyên sanh những pháp này; những pháp làm duyên kia 
а1ё thì các pháp sanh này cũng tùy theo đó diệt, văng lặng, mát mẻ, chân thật. 

Quý cô, xin hãy nghe tôi nói ví dụ, người trí do ví dụ sẽ hiểu тб. Ví như 
người đồ té giết trâu thiện nghệ, hoặc người học trò của ông ta, tay сат dao bén 
mô trâu. lách ở giữa, lột da mà không chạm phân thịt bên trong, cũng không 
rách phân da ở bên ngoài, mó xẻ chân căng gân cốt, sau đó dùng tắm da trâu 
phủ lên trên, Nếu có người bảo rằng: “Da thịt của con trâu này hoàn toàn không 
bị cắt xẻ”, lời nói này có đúng không? 

Các Гу-Крео-т дар: 

— Thưa Tôn giả Nan-đà, không! Vì cớ sao? Vì người đô tế thiện nghệ kia và 
học trò của ông ta tay cầm dao bén, lách Ó giữa, lột đa, không chạm đến da thịt, 
nhưng chân, căng, gân, xương, tât cả đêu đứt hêt, lại đem tâm da phủ lên trên 
thì da thịt bị cắt đã Па, chăng phải là không bị cắt lia. 

— Thưa quý cô, tôi sẽ giải thích ý nghĩa ví dụ đó: Con trâu dụ cho sắc thô 
của thân người (nhu bài Kinh giỏ кап độc có nói rộng). Thit là chỉ cho nội lục 
nhập xứ. Da ngoài chỉ cho ngoại lục nhập xứ. Người đô tế chỉ cho kẻ học thây 
dâu dao. Gân xương ở khoảng giữa da thịt chỉ cho hai món tham, hy. Dao bén 
chỉ cho trí tuệ lanh lợi. Đa văn Thánh đệ tử dùng dao bén trí tuệ chặt đứt tât cả 
những ràng buộc, những kiết sử phiên não, những trói buộc của thượng phiên 
não. Do đó, quý cô nên học như thê. Đôi với những pháp đáng yêu thích, tâm 
không nên đắm trước, là đoạn trừ tham vậy. Đối với những pháp đáng sân hận, 
tâm cũng không sân hận, là đoạn trừ sân vậy. Đối với những pháp đáng 51, tâm 
không nên 51, là đoạn trừ 51 vậy. Đôi với năm thọ â âm phải quản sát sanh diệt. 
Đối với sáu xúc nhập xứ phải quán tập, diệt. Đối VỚI bốn niệm xứ nên khéo 
buộc tâm trú thất giác phân; tu bảy giác phân rồi, đôi với dục lậu kia tâm sẽ 
không dính mắc, tâm giải thoát. Đôi với hữu lậu, tâm không dính mắc, tâm giải 
thoát. Đôi với vô minh lậu, tâm không dính mặc, tâm được giải thoát. Quý cô 
nên học như thế. 

Tôn giả Nan-đà, sau khi thuyết pháp, khai thị chỉ giáo cho Ty-kheo-ni, tù 
tòa, đứng dậy га vè. Lúc đó, Iỳ-kheo-ni Ma-ha-ba-xả-ba- đề cùng di với năm 
trăm Ту-кћео-п1 quyền thuộc vây quanh đến chỗ Phật, cúi đâu lễ Phật, lui đứng 
một bên.... đảnh lễ Phật rồi trở về. Bây giờ, Thế Tôn biết Tỳ-kheo-ni Ma-ha-ba- 
xà-ba-đề đã về, Ngài mới bảo các Tỳ-kheo: 


— Ví như đêm mười bốn trắng sảng, nhiêu người ngăm trăng, có tròn hay 
chưa tròn? Nên biết vâng trăng ду chưa tròn lăm. 
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Như thé, thiện nam tử Nan-đà vi năm trăm Tỳ-kheo-ni thuyết pháp day dó, 
đối với sự giải thoát của họ, cũng vẫn chưa rốt ráo, nhưng những Tỳ-kheo-ni 
này khi mạng chung không có một kiết sử nào mà không đoạn, có thé khiến cho 
họ sanh trở lại đời này. 

Вау giờ, Thé Tôn lại bảo Nan-đà: 

— Hãy thuyết pháp cho các Tỳ-kheo-nil 

Lúc ấy, Tôn giả Nan-đà im lặng vâng lời. Sáng hôm sau, Tôn giả mang bát 
vào thành кћа thực. Thọ trai xong, Tôn giả đi tới vườn vua, rồi ngôi Xuông tòa 
vì các Ty-kheo-ni thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, chỉ giáo xong, rời khỏi tòa, 
đứng dậy ra về. Tỳ-kheo-ni Ma-ha-ba-xà-ba-đề, lúc khác cùng năm {гат Ty- 
kheo-ni trước sau vây quanh, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, cho дёп dành 
lễ lui về. 

Thé Tôn biết Tỳ-kheo-ni Ma-ha-ba-xà-ba-đề đã đi rồi, bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như đêm rằm trăng sáng, không còn ai nghi ngờ vàng trăng tròn hay 
không tròn, nhưng vâng trăng kia tròn đây như thiện nam tử Nan-đà vì các 
Tỳ-kheo-ni truyền dạy đúng như thé, giải thoát rót ráo, пби lúc mạng chung, 


dù không có người nói cho họ biết sẽ đi về đâu thì họ cũng tự biết đây là giải 
thoát khô. 


Khi ду, Thé Tôn thọ ký cho năm trăm Tỳ-kheo-ni chứng quả Tu-đà-hoàn. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео vâng lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 277 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bát luật nghĩ và luật nghi, các Ty-kheo phải lắng nghe, khéo suy nghĩ, 
Ta sẽ vì các thầy giảng nói! Thê nào là bát luật nghi? Nhãn căn không được luật 
nghi nhiép hộ, nhãn thức đắm sắc, do đắm sắc sanh ra khó thọ, do khó thọ nên 
không nhât tâm, do không nhất tâm nên không như thật thây biết, do không như 
thật thây biết nên không lìa nghi hoặc, do không lìa nghĩ hoặc nên bị những thứ 
ау làm mê lầm mà khó mãi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó gọi là 
bát luật nghi. 


Thé nào là luật nghi? Nhãn căn được luật nghi nhiếp hộ, nhãn thức biết sắc, 
tâm không nhiễm trước, tâm đã không nhiễm trước thì tâm thường an vui, tâm 
đã vui thi thường được nhất tâm, đã nhất tâm thì liền như thật thấy biết, đã như 
thật thấy | biết thì lia nghi hoặc, đã lia nghi hoặc thì sẽ không bi những pháp kia 
làm mê lầm, thường được vui. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó gọi 
là luật nghi. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có pháp thối chuyền, không thối chuyển và sáu xúc nhập xứ, các Ty- 
kheo hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói! Thế nào là 
pháp thôi chuyên? Nghĩa là mắt biết sắc, sanh cảm giác ham muốn. Tỳ-kheo ấy 
vui mừng, khen ngợi, chấp lây, dính mắc, tùy thuận pháp ây, bị pháp ây xoay 
chuyên. Nên biết Tỳ-kheo này thối chuyển các pháp lành. Thé Tôn nói đó là 
pháp thối chuyên. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 

Thé nào là pháp không thối chuyển? Mắt biết sắc, không sanh cảm giác 
ham muốn. Tỳ-kheo ду không vui mừng, không khen ngợi, không chấp lẫy, 
không dính mắc, đối với pháp ду không tùy thuận, không bị xoay chuyên. Nên 
biết Tỳ-kheo ây không thôi chuyển các pháp lành. Thế Tôn nói đó là pháp 
không thôi chuyền. Tai, mỗi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 

Thé nào là sáu thăng nhập xứ? Mắt thấy sắc, không sanh cảm giác ham 
muốn, đăm nhiễm. Nên biết Tỳ-kheo ду đã thắng được nhập xứ kia. Thế Tôn 
nói đó là thăng được nhập xứ kia. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Nếu 
Tỳ-kheo kia 401 với sáu thăng nhập xứ đã thắng được ròi thì tham dục kiết sử 
đoạn dứt, ngu si, sân hận, kiết sử đoạn dứt, giỗng như ông vua đánh thăng oán 
địch, được tôn là: “Ông vua chiến tháng”; người đã đoạn trừ сас kiết sử rồi 
được gọi là: “Bà-la-môn thù thăng.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
– Đối với sáu căn này không điều phục, không đóng kín, không thủ hộ, không 
chấp trì, không tu tập, đời vi lai sẽ chịu khó báo. Những gi là sáu căn? Nhãn căn 


không điều phục, không đóng kín, không thủ hộ, không chấp trì, không tu tập, 
ở đời vị lai sẽ chịu khó báo. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 


Phàm phu ngu sĩ vô học, mắt Һау sắc, giữ lây tướng, lãnh thọ, chạy theo 
hình sắc tốt đẹp, mặc cho mắt rong ruồi theo sắc, chấp giữ, không có luật nghị, 
bi các pháp ác bất thiện tham ái của thế gian lọt vào tâm. Những người này 
không thé giữ gìn luật nghi, phòng hộ nhãn căn. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại 
như vậy. Như thế đối với sáu căn, không điêu phục, không đóng kín, không thủ 
hộ, không chấp trì, không tu tập, ở đời vị lai sẽ chịu khó báo. 
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Thể nào là sáu căn khéo điều phục, khéo đóng kín, khéo thủ hộ, khéo châp 
trì, khéo tu tập, ở đời vị lai sẽ được an vui? Ра văn Thánh đệ tử mắt thấy sắc 
không giữ lẫy sắc tướng, không chạy theo vẻ đẹp, mặc cho nhãn căn tiếp xúc 
vẫn thường ở trong luật nghi. Những pháp ác, bất thiện tham ái ở thế gian 
không lọt vào tâm, hay sanh ra các luật nghi, khéo giù gìn nhãn căn. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Dó gọi là sáu căn khéo điều phục, khéo đóng kín, 
khéo thủ hộ, khéo chấp trì, khéo tu tập, ở đời vi lai sẽ được an уш. 

Đức Phật liên nói bài kệ: 


Nơi lục xúc nhập xứ, 
Những Tỳ-kheo như thế, 
Nơi các Pháp, Luật nghi, 
Chánh tín, tâm không hai, 
Mắt thấy những sắc kia, 
Vừa ý không ham muốn, 
Tai nghe những âm thanh, 


Nơi niệm không dính mắc, 


Mũi ngửi biết các mùi, 
Thơm, hôi đều bình đăng, 
Ăn uông, thọ các vị, 

VỊ ngon không khởi tham, 
Thân xúc chạm êm ái, 

Bị xúc chạm khổ đau, 
Khổ vui đều xả hết, 

Phải quán sát tâm ý, 

Giả 461 mà phân biệt, 
Спас ngộ các ác kia, 
Khéo nhiếp sáu căn này, 
Dẹp sạch các ma oán, 


Trú ở không luật nghi, 

Mãi mãi chịu khổ báo. 

Luôn tinh cân tu tập, 

Реп não chăng vào tâm. 
Vừa ý, không vừa ý, 

Không vừa, chăng ghét bỏ. 
Có niệm và không niệm, 
Không niệm, không khởi ác. 
Hoặc thơm, hoặc là hôi, 
Không muốn, cũng không trái. 
Cũng có ngon và đở, 

VỊ dở không kén chọn. 

Mà chăng sanh buông lung, 
Không sanh tưởng chán ghét. 
Chăng diệt làm cho diệt, 

Các tướng, các tướng kia, 
Dục tham càng tăng trưởng, 
An trú tâm lia dục. 

Sáu cảnh xúc không động, 
Vượt qua bờ sanh tử. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, đi du hành trong nhân gian, đến phía 
Bắc thành Tần-đâu, trong rừng Thân-thứ. 

Bây giờ, trong thành Tần-đâu có các trưởng giả Bà-la-môn đều nghe Thé 
Tôn ở nước Câu-tát-la, đi du hành trong nhân gian, cư trú ở trong rừng Thân 
-thứ, thành Tân-đâu. Mọi người nghe rồi đều ra khỏi thành, đến rừng Thân-thứ, 
đến chỗ của Phật, Яап lễ đưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, đức 
Phật bào trưởng giả Bà-la-môn thành Tân-đầu: 
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— Nếu có người hỏi ông: “Những hạng Sa-món, Bà-la-món nào không đáng 
cung kính, lễ bái, thừa sự cúng dường?”, ông nên trả lời: “Nếu Sa-môn, Bà-la- 
môn mắt thây sắc chưa lìa tham dục, chưa lìa ái, chưa lìa khao khát, chưa lìa 
niệm, trong tâm không tịch tịnh, hành động phi pháp, việc làm lôi thôi; tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý pháp cũng lại như thế, hạng Tỳ-kheo như thê không đáng cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, thừa sự cúng dường.” Nói như thế xong, lại có người 
hỏi: “Vì sao những Sa-môn, Bà-la-môn này không dáng cung kính, tôn trọng, 
lễ bái, phụng sự cúng dường?”, ông nên trả lời: “Chúng tôi mắt thây sắc không 
lia dục, không lia 41, không lia khao khát, không lia niệm, trong tâm không tịch 
tịnh. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý pháp cũng lại như thế. Những Sa-môn, Bà-la-môn 
kia mắt thây sắc cũng không lia tham, không lia dục, không lia ái, không lia 
khao khát, không lìa niệm, trong tâm không tịch tịnh, hành động phi pháp, việc 
làm lôi thôi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp cũng lại như vậy. Tôi đối với những vị 
này đâu có sai khác 21; cho nên tôi với họ giống nhau, không đáng cung kính, 
tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường.” 

Nếu có người hỏi: “Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đáng cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường?”, ông nên trả lời: “Nêu những vị ду mắt 
thây sắc mà lia dục, lia tham, lia ái, lia khao khát, lia niệm, trong tâm tịch tịnh, 
không hành động phi pháp, làm những hạnh bình đăng, việc làm không lôi thôi. 
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý pháp cũng lại như vậy. Những hạng Sa-môn, Bà-la-môn 
như thê đáng được cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường.” 

Nếu lại hỏi: “Vì sao những Sa-môn, Bà-la-môn này được cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường?”, ông nên trả lời: “Chúng tôi mắt thây 
sắc không lia tham, không lia dục, không lia ái, không Па khao khát, không 
lia niệm, trong tâm không tịch tịnh, hành động phi pháp, việc làm lôi thôi. Tai, 
mũi, lưỡi, thân, y pháp cũng lại như vậy. Nhưng những vị Sa-môn, Bà-la-môn 
này lia tham, lia dục, lia 41, Па khao khát, Па niệm, trong tâm tịch tịnh, hành 
động đúng pháp, việc làm không lôi thôi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp cũng lại 
như vậy. Chúng tôi và các vị ây có chỗ khác nhau, nên các Sa-môn, Bà-la-môn 
ду đáng được cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường.” 

Đã trả lời như thé, nếu có người lại hỏi: “Các Sa-môn, Bà-la-môn kia có 
phương cách gì, có hình mạo thê nào, có tư cách ra sao khiến các ông biết các 
Sa-môn, Bà-la-môn này lia tham, hướng đến điều phục tham, Па sân, hướng 
đến điều phục sân, lia si, hướng đến điêu phục 517", ông phải trả lời răng: “Tôi 
thây Sa-môn, Bả-la-môn ây có những sự kiện như thê này: Ở trong rừng vắng, 
dưới góc cáy, gluong tháp, hoặc nơi nệm со, tu hạnh viên ly, ха lia người nữ, 
ưa gân người độc cư dé cùng thiên định tu duy. Nếu ở chỗ đó, mặt không thây 
sắc dé sanh tham đắm, tai không nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân 
xúc chạm để sanh tham đăm. Sa-môn, Bà-la-môn có những hành động như те, 
tướng mao nhu thế, tư cách như thế, khiến cho chúng tôi biết Sa-môn, Bà-la- 
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món này lia tham, huóng đến điều phục tham, lìa sân, hướng đến điều phục sân, 
lia si, hướng đến điêu phục si.” 

Khi ду các Sa-môn, Bà-la-môn, trưởng giả bạch Phật: 

– Lạ thay! Thé Tôn không tự khen mình, không chê người, nói đúng nghĩa 
ây, mỗi người từ nơi các căn phân biệt nhiễm ô, thanh tịnh, rộng nói duyên 
khởi, lời nói của Như Lai ví như người cứu được kẻ chết chìm, như mở chỗ bít 
lấp, như chỉ lỗi cho kẻ lầm đường, như thắp đèn nơi tôi. Thé Tôn cũng như thế; 
không khen mình, chê người, nói đúng nghĩa này cho đến như lời Như Lai nói. 


Trưởng giá Bà-la-môn ở thành Tân-đâu, sau khi nghe pháp thoại này, vui 
vẻ, làm Је ra vê. 


KINH SỐ 281 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bây giờ, có Мус-Кіёп- liên tóc quăn ra khỏi nhà, đi đến chỗ Phật, hỏi thăm 
xong, ngôi qua một bên. Вау giờ, đức Thế Tôn nói với Mục-kiên-liên tóc дийп: 


— Ông từ đâu đến? 

Mục-kiển-liên liền bạch Phật: 

— Tôi theo chúng ngoại đạo, Sa-môn, Ва-Ја-тбп Ciá-la-ca xuất gia, го hội 
họp ở giảng đường Vị Tăng Hữu 46 nghe pháp, từ rừng đó đến đây. 

Phật bảo Mục- kiên-liên tóc дийп: 

— Ông vì cầu những phước lực gi mà tü những chúng Sa-môn, Bà-la-môn 
ngoại đạo Giá-la-ca kia xuất gia, nghe thuyết pháp? 

Mục-kiên-liên tóc quăn thưa: 

— Tôi thử nghe họ tranh hơn nhau, luận nghị vë phước lợi; nghe họ trái 
ngược nhau, luận nghị về phước lợi. 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

— Ти lâu xa, các Sa-môn, Bà-la-môn ngoại đạo Giá-la-ca xuất gia, tranh hơn 
nhau, luận nghị trái ngược nhau về phước lợi mà phá hoại lẫn nhau. 

Мус-Кіёп-1іёп tóc quăn bạch Phật: 

– Cù-đàm vì các đệ tử nói những pháp phước lợi gì, dé các đệ tử kia nói lại 
cho người khác nghe mà không phi báng Như Lai, không tăng, không giảm, 
thuyết pháp chân thật, thuyết pháp và thứ pháp, chăng có ai có thé đến so sánh, 
nạn vân, trách cứ? 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

— AI được minh giải thoát quả báo phước lợi, nói lại cho người nghe; người 


ây không phi báng Như Lai, không trái đạo lý, nói pháp và thứ pháp, không ai 
có thê đên so sánh, nạn vấn, trách cứ. 
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Mục-kiên-liên tóc quăn bach Phật: 

— Thưa Cù-đảm, các đệ tử của Ngài có pháp tu tập, tu tập hơn nữa khiến 
hiểu rõ đầy đủ, phước lợi giải thoát đầy đủ chăng? 

Phật bảo Mục-kiên-liên tóc дийп: 

— Có bảy giác phân, tu tập, tu tập nhiều hơn nữa 46 được đầy đủ phước lợi 
giải thoát. 

Mục-kiên-liên tóc quăn bạch Phật: 

— Có pháp tu tập, tu tập nhiều khiến cho bảy giác phần đây đủ chăng? 

Phật bảo: 

— Có tứ niệm xứ tu tập, tu tập nhiều hơn khiến cho bảy giác phân được đây đủ. 

Mục-kiên-liên tóc quăn lại bạch Phật: 

— Lại có pháp tu tập, tu tập nhiều hơn nữa khiến cho tứ niệm xứ đầy 
đủ chăng? 

Phật bảo Mục-kiên-liên tóc дийп: 

— Có ba diệu hạnh tu tập, tu tập nhiều khiến cho tứ niệm xứ dày đủ. 

Mục-kiên-liên bạch Phật: 

— Lại có pháp tu tập, tu tập nhiều hơn nữa khiến cho ba diệu hạnh đây 
đủ chăng? 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

— Có sáu xúc nhập xứ theo luật nghi tu tập, tu tập nhiều khiến ba diệu hạnh 
đây đủ. 

Mục-kiên-liên tóc quán bạch Phật: 

— Thế nào sáu xúc nhập xứ theo luật nghỉ tu tập, tu tập nhiều khiến cho ba 
diệu hạnh đây đủ? 

Phật bảo Mục- kiên- liên tóc quăn: 

— Néu mắt thây sắc vừa ý, đáng ưa, đáng nhớ, hay nuôi lớn dục lạc, khiến 
người dính mặc sắc, Ty-kheo thây sắc ây nhưng không vui, không khen ngợi, 
không duyên theo, không dính mắc, không đăm trước. Nếu mất ау sắc không 
vừa ý, không đáng ưa, không đáng nghĩ nhớ, thuận theo sắc để sanh cảm giác 
khó, Ty-kheo а ду không sợ, không ghét, không hiểm, không tức đối với sắc kia, 
Һау rôi cũng khóng дат trước, không ưa thích sắc; mắt thây rồi không ưa thích 
sắc, mắt Һау rồi không đăm trước thì nội tâm an trụ bất động, khéo tu giải thoát, 
tâm không lười mỏi. Tai, mũi, lưỡi, thân, y, thức pháp cũng lại như vậy. Như 
thế, đối với sáu xúc nhập tu tập, tu tập nhiêu hơn nữa mới dày đủ ba diệu hạnh. 

Thé nào là tu ba diệu hạnh khiến đây đủ bón niệm xứ? Đa văn Thánh đệ tử 
ở chô văng vẻ trong rừng, dưới cội cây tu học như vây, tư duy như vây: “Thân 
này làm ác, đời này đời sau phải chịu ác báo. Nêu ta làm thân ác hạnh, ất phải 
tự sanh chán nản, hôi hận, người khác chê trách, Đạo sư cũng chê trách, những 
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người Phạm hạnh cũng đem pháp chê trách ta, tiếng ác đồn khắp nơi, thân hoại 
mạng chung sẽ rơi vào địa ngục.” Đối với thân ác hạnh thây quả báo đời này, 
đời sau như thế, thế nên phải trừ thân ác hạnh, phải tu thân diệu hạnh; miệng, 
ý ác hạnh cũng lại như vậy. Đó gọi là đã tu tập ba diệu hạnh, được tứ niệm xứ 
thanh tịnh đây đủ. 

Thế nào là tu tú niệm xứ để được bảy giác phân đây đủ? Này Mục-kiền- 
liên, như thế, thuận thân, thân quán trú. Khi người kia thuận thân, thân quán trú, 
nhiếp niệm an trú không quên, bây 210 khéo léo tu tập niệm giác phân; khéo 
léo tu tập niệm giác phần xong, được niệm giác phân đây đủ. Đôi với tâm niệm 
kia phải chọn lựa pháp, giác tưởng suy nghĩ. Bây giờ khéo léo tu tập trach pháp 
giác phân; khéo léo tu tập trạch pháp giác phân xong, mới được trạch pháp giác 
phân đây đủ. Chọn lựa pháp kia giác tưởng, suy nghĩ, khéo léo tu tập tinh tân 
giác phân; khéo léo tu tập tinh tán giác phân rôi, mới được tinh tán giác phần 
đây đủ. Do siêng năng tinh tân nên sanh tâm hoan hy. Bây giờ khéo léo tu tập 
hoan hy giác phân; khéo léo tu tập hoan hy giác phân xong, mới được hoan hỷ 
giác phân dày dú. Tâm hoan hy thì thân tâm duoc dùng nghi. Bây giò tu tâp ý 
tức giác phân, tu tập ý tức giác phần xong, mới được ӯ giác phần đây đủ. Thân 
tâm đã được dừng nghỉ thì được chánh định. Bây giờ tu tập định giác phân; tu 
tập định giác phân xong, mới được định giác phân đây đủ. Đó гот là nhất tâm, 
tham ưu diệt mất, xả nội thân hành. Khéo léo tu tập xả giác phân; khéo léo tu 
tập xả giác phân xong, mới được ха giác phân thanh tịnh dày đủ. Thọ, tâm, pháp 
niệm xứ cũng nói như vậy. Như thé tu tập tứ niệm xứ thì bảy giác phân đây đủ. 


тће пао là tu tập бау giác phân đề được giải thoát đây đủ? Này Mục-kiên- 
liên, nêu Ty-kheo tu niệm giác phân nương nơi viễn ly, nương nơi lìa dục, 
nương nơi diệt xả hay tiên đên tu niệm giác phân thì được giải thoát thanh tịnh 
đây đủ. Cho đến tu tập xả giác phân cũng nói như thế. Đó gọi là tu tập bảy giác 
phân xong thì được minh giải thoát thanh tịnh đầy đủ. Như thế, Mục-kiền-liên, 
pháp pháp nương nhau từ bờ này đến bờ kia. 

Sau khi nghe Phật thuyết pháp xong, Mục-kiên-liên tóc дийп xa lia trần cấu, 
được pháp nhãn thanh tịnh. 

Khi ây, Mục-kiên-liên tóc дийп thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, nhập pháp, 
hết những nghi ngờ mê hoặc, không do nơi người khác. Đối với các Pháp, 
Luật, tâm không sợ hãi, từ tòa đứng lên, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, chắp tay 
bạch răng: 

— Con nay có được ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia, thọ giới Cụ túc không? 

Phật bảo Mục-kiên-liên: 

— Ông ngày nay đã được xuất ола trong Chánh pháp, Luật, được thọ Cụ 
túc 0101. 

Sau khi được xuất gia rồi, Mục-kiền-liên chuyên cần tư duy, không buông 
lung, cho đên thành A-la-hán. 
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KINH SÓ 282 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại rừng Са-у1-р1й-!а Mâu-chơn-lân-đà. 

Вау giờ, có chú bé tên là Uất-đa-la, là đệ tử của Ba-la-xà-na, đi đến chỗ 
Phật, cung kính hỏi thăm, rôi lui ngôi một bên. 

Khi ấy, Thế Tôn hỏi Uẫt-đa-la: 

— Thây con, Ba-la-xà-na có dạy cho con tu tập các căn không? 

Uất-đa-la trả lời: 

- Bạch Thé Tôn, có! 

Đức Phật bảo Uất-đa-la: 

— Thây con day tu về các căn như thé nào? 

Uất-đa-la bạch Phật: 

— Thây con nói mắt không thây sắc, tai không nghe tiếng, đây là tu về căn. 

Phật bảo Uát-da-la: 

- Nếu như lời thây con nói thì những người mù là tu căn chăng? Vi cớ sao? 
Vì chỉ có та! người mù là không thây sắc. 

Bấy giờ, T ôn giả A-nan đang đứng phía sau сат quạt hầu Phật. Tôn giả 
A-nan nói với Uât-đa-la: 

— Như lời Ba-la-xà-na nói thì người фес cüng tu càn chàng? Vi có sao? Vi 
chi có người Ябс tai mới không nghe Пепо. 

Lúc ây, Thé Tôn nói với Tôn giả A-nan: 

— Khác với Pháp, Luật vô thượng của Hiên thánh tu về các căn. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Xin đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói về Pháp, Luật vô thượng của Hiên 
thánh tu vê các căn. Các Ty-kheo nghe xong sẽ cung kính vâng làm. 

Phật bảo A-nan: 

— Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thây giảng nói! 

Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, nếu Һау sắc vừa ý, nên tu chánh trí, 
chánh niệm, chán Па của Như Lai. Mắt và sắc làm duyên sanh nhãn thức, nêu 
sắc không vừa ý cũng nên tu chánh trí, chánh niệm, không chán lìa của Như 
Lai. Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, vừa ý hay không vừa ý, nên tu chánh 
trí, chánh niệm, chán lia, không chán lia của Như Lai. Duyên mắt và sắc sanh 
nhãn thức vừa ý, không vừa ý cũng nên tu chánh trí, chánh niệm, chán lia, 
không chán Па của Như Lai. Duyên mặt và sắc sanh nhãn thức vừa ý, không 
vừa ý cũng nên tu chánh trí, chánh niệm, tâm lia bỏ, nhàm chán, không nhàm 


chán của Như Lai. Như thế, A-nan, пби có người nào đôi với năm căn này, tâm 
khéo điều phục, khéo đóng kín, khéo giữ gìn, khéo nhiếp hộ, khéo tu tập, đó 
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là đối với nhãn thức tu căn vô thượng. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp cũng lại 
như vậy. 

Này A-nan, đó gọi là Pháp, Luật vô thượng tu căn của Hiên thánh. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, thé nào là Pháp, Luật Hiền thánh giúp cho Thánh đệ tử tu 
các căn? 

Phật bảo A-nan: 

– Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa 
ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia như thật biết là mắt của ta và mắt làm duyên 
sanh nhãn thức, sanh vừa ý, không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, đó là tịch 
diệt, đó là tháng diệu. Có nghĩa là phải xả hết, đã xả hết thì mới lia chán và 
không chán. Giỗng như người lực sĩ trong khoảnh khắc co cánh tay; cũng vậy, 
mắt và sắc làm duyên sanh nhãn thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý 
không vừa ý, trong khoảnh khắc đều diệt hết, lia bỏ, nhàm chán và không nhàm 
chán. Cũng vậy, tai và tiếng làm duyên sanh nhĩ thức, sanh vừa ý, sanh không 
vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử biết như thật nhĩ thức của ta nghe 
tiếng, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý; đó là tịch diệt, đó 
là thăng diệu. Có nghĩa là buông xả, xả rồi liền xa lìa, nhàm chán, không nhàm 
chán. Giống như người lực sĩ trong khoảnh khắc khảy móng tay ra tiếng liên 
mất. Cũng vậy, tai và tiếng làm duyên sanh nhĩ thức, sanh vừa y, sanh không 
vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rôi diệt tận; đó là buông xả, buông xả rôi 
thì Па nhàm chán, không nhàm chán. Mũi và mùi làm duyên sanh tỷ thức, sanh 
vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử như thật biết 
như thê. Mũi và mùi làm duyên sanh tỷ thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, 
sanh vừa y không vừa ý; đó là tịch diệt, đó là thăng diệu. Có nghĩa là buông xả, 
buông xả rôi thì lia chán, không chán. Ví như hoa sen ở đưới nước không nhiễm 
bùn; cũng vậy, mũi và mùi làm duyên sanh tỷ thức, sanh vừa ý, sanh không vira 
ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh ròi diệt hết. Có nghĩa là buông ха, buông ха 
rôi lìa chán, không chán. Lưỡi và vi làm duyên sanh thiệt thức, sanh vừa у, sanh 
không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia như thật biết rằng lưỡi và 
vị làm duyên sanh thiệt thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không 
vừa ý, sanh rôi diệt tận, tịch diệt, thăng diệu. Có nghĩa là buông xả, buông xả rôi 
lia chán, không chán. Như người lực sĩ nhồ hết vị ra. Cũng vậy, lưỡi và vị làm 
duyên sanh thiệt thức, sanh vừa ý, sanh không vừa y, sanh vừa ý không vừa ý, 
sanh rôi diệt tận. Nghĩa là buông xả, buông xả hết rồi, xa lia nhàm chán, không 
chán. Thân và xúc làm duyên sanh thân thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, 
sanh vừa ý không vừa ý, sanh rôi diệt tận. Thánh đệ tử như thật biết thân và xúc 
làm duyên sanh thân thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa 
ý, sanh rôi diệt tận, tịch diệt, tháng diệu. Nghĩa là buông xả, buông xả rồi lia 
chán, không chán. Ví như viên săt đốt thật nóng, rưới vào một giọt nước, giọt 
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nước liền tiêu mất; cũng vậy, thân và xúc làm duyên sanh thân thức, sanh vừa 
ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh ròi diệt tận. Nghĩa là buông 
xả, buông xả rôi lia chán, không chán. Y và pháp làm duyên sanh ý thức, sanh 
vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rôi diệt tận. Thánh đệ 
tử như thật biết ý và pháp làm duyên sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa 
ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rôi diệt tận; đó là tịch diệt, thăng diệu. Nghĩa là 
buông ха, buông xả rồi Па chán, không chán. Ví như người lực sĩ chặt ngọn cây 
đa-la; cũng vậy, ý và pháp làm duyên sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa 
ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rôi diệt tận. Nghĩa là buông xả, buông ха rồi 
lia chán, không chán. Này A-nan, đó là Pháp, Luật Hiền thánh giúp cho Thánh 
đệ tử tu các căn. 

- Thé nào là thây được dẫu vết Pháp, Luật Hiền thánh? 

Phật bảo A-nan: 


- Mắt và sắc làm duyên sanh nhãn thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh 
vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia hó then, nhàm chán điều ác. Tai..., müi.. 
lưỡi..., Шап..., у và pháp làm duyên sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, 
sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia hô thẹn, nhàm chán điều ác. 

Này A-nan, đó gọi là thây được dâu vết Pháp, Luật Hiền thánh. Này A-nan, 
đó gọi là Pháp, Luật vô thượng của Hiền thánh tu các căn... Ta đã nói về Hiền 
thánh tu các căn, đã nói thây được dâu vết. Này A-nan, Ta vì các Thanh văn việc 
đáng làm đã làm, các Tỳ-kheo đối với việc đáng làm nên làm... (nói rộng như 
bài Kinh giỏ rắn độc). 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 283 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Nêu đối với sự ràng buộc của các kiết sử, theo đó sanh đắm trước, có 
nghĩ nhớ thì tâm bị trói buộc àt ái sanh, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên lão-bệnh- tử-ưu-bi-khô-não. Như thé, thuân đại khô tụ tập. 
Như người trông cây, ban dàu cây nhó mêm yéu, phåi chăm sóc, làm cho nó 
an ón, vun bồi phân đất, tưới nước tùy thời tiết nóng lạnh. Nhờ các nhân duyên 
này cây mới lớn dân. Này Tỷ-kheo, cũng như thé, các kiết sử ràng buộc, càng 
đắm trước vị của nó cảng sanh luyén ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên lão-bệnh- tử-ưu-bi-khỗ-não. 

Như thé, thuần đại khó tụ tập. Nếu đối với sự ràng buộc của các kiết sử, 
tùy thuận quán vô thường, quán trụ, sanh, diệt, quán vô dục, quản diệt, quán 
xả, chàng sanh nhớ nghĩ, tâm không ràng buộc, dính mắc thì ái sẽ diệt, ái diệt 
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nước liền tiêu mất; cũng vậy, thân và xúc làm duyên sanh thân thức, sanh vừa 
ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh ròi diệt tận. Nghĩa là buông 
xả, buông xả rôi lia chán, không chán. Y và pháp làm duyên sanh ý thức, sanh 
vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rôi diệt tận. Thánh đệ 
tử như thật biết ý và pháp làm duyên sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa 
ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rôi diệt tận; đó là tịch diệt, thăng diệu. Nghĩa là 
buông ха, buông xả rồi Па chán, không chán. Ví như người lực sĩ chặt ngọn cây 
đa-la; cũng vậy, ý và pháp làm duyên sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa 
ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rôi diệt tận. Nghĩa là buông xả, buông ха rồi 
lia chán, không chán. Này A-nan, đó là Pháp, Luật Hiền thánh giúp cho Thánh 
đệ tử tu các căn. 

- Thé nào là thây được dẫu vết Pháp, Luật Hiền thánh? 

Phật bảo A-nan: 


- Mắt và sắc làm duyên sanh nhãn thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh 
vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia hó then, nhàm chán điều ác. Tai..., müi.. 
lưỡi..., Шап..., у và pháp làm duyên sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, 
sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia hô thẹn, nhàm chán điều ác. 

Này A-nan, đó gọi là thây được dâu vết Pháp, Luật Hiền thánh. Này A-nan, 
đó gọi là Pháp, Luật vô thượng của Hiền thánh tu các căn... Ta đã nói về Hiền 
thánh tu các căn, đã nói thây được dâu vết. Này A-nan, Ta vì các Thanh văn việc 
đáng làm đã làm, các Tỳ-kheo đối với việc đáng làm nên làm... (nói rộng như 
bài Kinh giỏ rắn độc). 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 283 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Nêu đối với sự ràng buộc của các kiết sử, theo đó sanh đắm trước, có 
nghĩ nhớ thì tâm bị trói buộc àt ái sanh, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên lão-bệnh- tử-ưu-bi-khô-não. Như thé, thuân đại khô tụ tập. 
Như người trông cây, ban dàu cây nhó mêm yéu, phåi chăm sóc, làm cho nó 
an ón, vun bồi phân đất, tưới nước tùy thời tiết nóng lạnh. Nhờ các nhân duyên 
này cây mới lớn dân. Này Tỷ-kheo, cũng như thé, các kiết sử ràng buộc, càng 
đắm trước vị của nó cảng sanh luyén ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên lão-bệnh- tử-ưu-bi-khỗ-não. 

Như thé, thuần đại khó tụ tập. Nếu đối với sự ràng buộc của các kiết sử, 
tùy thuận quán vô thường, quán trụ, sanh, diệt, quán vô dục, quản diệt, quán 
xả, chàng sanh nhớ nghĩ, tâm không ràng buộc, dính mắc thì ái sẽ diệt, ái diệt 
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chắc chắn thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thi sanh diệt, sanh diệt thì lão- 
bệnh-tử-ưu-bi-khô-não diệt. Như thé, thuần đại khô tụ diệt. Cũng gióng trông 
cây, ban đầu cây còn nhỏ, mèm yếu, không chăm sóc, không làm cho nó an ón, 
không vun bôi phân đất, không tùy thời tưới nước, không thích hợp nóng lạnh; 
cây ây không thể tăng trưởng, lại còn chặt góc, bẻ cành, cắt ra từng đoạn, chia 
ra từng phân, gió thôi, năng táp, dùng lửa thiêu đốt. Cây bị đốt rôi thành tro, 
hoặc bị bốc lên do gió lốc, hoặc bị quăng xuống nước. Này Ту-Кһео, у thây thê 
nào? Chàng phải là chặt đứt cây kia cho đến thiêu đốt khiến nó hoại diệt, ở đời 
vi lai thành pháp không sanh chăng? 

— Bạch Thế Tôn, đúng như vậy! 

— Như thé, này Tỳ-kheo, đối với pháp bị trói buộc, tùy thuận quán vô 
thường, quán sanh, trụ, diệt, quán vô dục, quán diệt, quán xả, chăng nghĩ nhớ. 
Tâm không dính mắc thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu 
diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão-bệnh-tử-ưu-bi-khố-não diệt. Như thé thuần 
đại khó tụ diệt. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 284 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Nếu đối với pháp mà chấp thủ thi theo đó sanh ra dính mắc, nghĩ nhớ, 
vương vân trong lòng, tâm rong ruồi theo danh sắc. Danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên lão-bệnh-tử-ưu-bi- khô-não. Như thê, thuân đại 
khô tụ tập. Ví như gốc cây lớn, cành, nhánh, lá, hoa, quả, góc trông sâu, дар 
phân tro, lây nước tưới, cây ду vững chắc, trọn đời không bị mục nát. Như 
ё, này Ту-кћео, 461 vói pháp та сћар thủ thi theo đó sanh dám truóc, nghi 
nhớ, vương vân trong lòng, tâm rong ruồi đuôi theo danh sắc. Danh sắc duyên 
lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão-bệnh-tử-ưu-bi-khố-não. Như thế, 
thuân đại khô tụ tập. Nếu đối với pháp chấp thủ, tùy thuận quán vô thường, 
quán trụ, sanh, diệt, quản vô dục, quán diệt, quán nhàm chán, tâm không nghĩ 
nhớ, không dính mắc, thức sẽ không rong ruồi đuôi theo danh sắc, do đó danh 
sắc diệt. Danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì 
thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, а diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì 
sanh diệt, sanh diệt thì lão-bệnh-tử-ưu-bi-khố-não diệt. Như thế, thuần đại khô 
tụ diệt. Giông như trông cây không tùy thời săn sóc để cho cây an ôn, không 
bón phân đât, không tùy thời tưới nước, lạnh nóng bát thường, cây không tăng 
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trưởng được; lại còn chặt gốc róc nhánh, chặt ra từng khúc, chẻ ra từng phân, 
gió thôi, năng (ар, lây lửa thiêu đốt. Cây bị đốt rồi thành tro, hoặc bị bốc lên bởi 
gió lốc, hoặc bị quăng bỏ xuống nước. 


Này Ту-Кһео, у Фау nghĩ sao? Chàng phải là cây kia bị chặt đứt gốc cho 
đến thiêu đốt khiến nó hoại diệt, ở đời vị lai thành pháp không sanh chăng? 

— Bạch Thế Tôn, đúng như vậy! 

- Như thé, này Ту-Кћео, đôi với pháp chấp thủ nên tùy thuận quán vô 
thường, quán trụ, sanh, diệt, quán vô dục, quán diệt, quán xả, không nghĩ nhớ, 
tâm không dính mắc. Thức không rong ruồi đuổi theo danh sắc thì danh sắc 
diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ 
diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì 
sanh diệt, sanh diệt thì lão-bệnh-tử-ưu-bi-khố-não diệt. Như thế, thuần đại khổ 
tụ diệt. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 285 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Ta nhớ kiếp trước, khi chưa thành Chánh giác, một mình ở chỗ vắng, 
chuyên tinh thiền định, tư duy, khởi nghĩ như sau: “Vấn đề nan giải của thé gian 
là sanh, già, bệnh, chết, dời đối, thọ sanh. Nhưng chúng sanh lại nương tựa nơi 
đó, không như thật biết.” Ta nghĩ răng: “Pháp gì có nên có sanh, pháp gì làm 
duyên nên có sanh?” Ta liên chánh tư duy, khởi biết như thật liên tục: “Biết có 
hữu nên có sanh, vì duyên hữu nên có sanh.” Ta lại tư duy: “Pháp gì có nên có 
hữu, pháp gì làm duyên nên có hữu?” Ta liên chánh tư duy, khởi biết như thật 
liên tục: “Vi có thủ nên có hữu, duyên thủ nên có hữu.” Ta lại nghĩ rằng: “Тра 
lại duyên gì, pháp gi có nên có thủ, duyên pháp gì nên có thủ?” Та liền chánh 
tư duy, khởi biết như thật liên tục: “Chấp giữ pháp, đăm trước, nghĩ nhớ, vương 
vân trong lòng, ái dục tăng trưởng, ái kia có nên có thủ, ái duyên thủ, thủ duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não. Như thế, thuân 
đại khó tụ tập.” 

Này các Ту-Кһео, ý các thây nghĩ sao? Ví như nhờ dâu, tim đèn, đèn được 
đốt sáng, só dâu và tim tăng lên, đèn áy có sáng lâu không? 

– Thưa đúng thé, bạch Thé Tôn! 

— Này các Ty-kheo, đối với sắc mà chấp thủ, dám trước, nghĩ nhớ, thích thú, 
vương vân, tăng trưởng ái nên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên 
lão-bệnh-tử-ưu-bi-khô-não. Như thế, thuần đại khô tụ tập. 
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Lúc ду, Ta lại nghĩ: “Pháp gì không nên không có lão, bệnh, tử này? Pháp 
gi diệt nên lão, bệnh, tử diệt?” Ta liền chánh tư duy, khởi biết như thật liên tục: 
“Уі không có sanh thì không có lão, bệnh, tử; sanh diệt nên lão, bệnh, tử diệt.” 
Ta lại suy nghĩ như sau: “Pháp gì không nên không sanh, pháp 21 diệt nên sanh 
diệt?” Ta liên chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: “Vì hữu không nên 
sanh không, vì hữu diệt nên sanh diệt.” Ta lại tư duy: “Pháp gì không nên hữu 
không? Pháp gì diệt nên hữu diệt?” Ta liền chánh tư duy, khởi biết như thật liên 
tục: “Pháp bị chấp thủ là vô thường, sanh diệt, lia dục, diệt tận, xả ly, tâm không 
nhớ nghĩ, tâm không dính mắc thì ái diệt. Ат diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu 
diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão-bệnh-tử-ưu-bi- Кид-пйо diệt. Như 
thế, thuân đại khô tụ diệt.” 


Này các Ty-kheo, ý các thầy nghĩ sao? Ví như dàu, tim đèn, néu không 
châm thêm dầu, sửa tim, phải chăng ánh sáng của đèn kia trong vị lai không 
còn mà tắt chăng? 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 
- Như thé, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp bị chấp thủ quán sát vô 


thường, sanh diệt, lìa dục, diệt tận, xả ly, tâm không nhớ nghĩ, tâm không đắm 
trước thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt cho đến thuân đại khô tụ diệt. 


Phật nói kinh này xong, các Гу-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— la thuở trước, khi chưa thành Đăng chánh giác, một mình ở chỗ vắng, 
chuyên tinh thiên định, tư duy... (nói rộng như kinh trên, chỉ có khác là): 

Vi như gom củi làm mười bó, hai mươi bó, ba mươi bó, bốn mươi bó, năm 
mươi bó, trăm bó, ngàn bó, trăm ngàn bó, chất lại thành một đồng, đốt lên làm 


thành một đồng lửa lớn. Nếu có người cho thêm củi và cỏ khô, này các Ty- 
kheo, các thầy nghĩ sao, lửa này tiếp tục cháy mãi được không? 


Các Ту-кһео bạch Phật: 
— Bạch Thê Tôn, đúng vậy! 
- Như thê, này các Ту-Кћео, đôi với pháp bị chấp thủ, дат trước rồi, nhớ 


nghĩ lòng càng vương vân, tham ái, ái lây thủ làm duyên, thủ đuyên hữu cho 
đến thuân đại khô tụ tập. 


Này các Ty-kheo, nếu đồng lửa kia không thêm củi và cỏ khô, các Ty-kheo 
nghĩ sao, lửa kia sẽ tắt chăng? 


— Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 
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- Như thé, này các Tỳ-kheo, đối với pháp bị chấp thủ quán sát vô thường, 
sanh diệt, lìa dục, diệt tận, xả ly, tâm không nhớ lại, không đăm trước thì 41 diệt, 
а diệt thì thủ diệt, thủ diệt như thê nói rộng cho đên thuân đại khô tụ diệt. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Ta nhớ thuở trước, khi chưa thành Chánh giác, một mình ở chỗ văng, 
chuyên tinh thiên định tư duy, khởi nghĩ như sau: “Pháp gl có nên lão tử có, 
duyên pháp gì nên lão tử có?” Ta liên chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: 
“Vì có sanh nên có lão tử, duyên sanh có lão tử; cũng như vậy hữu, thủ, ái, thọ, 
xúc, lục nhập, danh sắc.” 

“Pháp gi có nên danh sắc có, đuyên pháp gì nên danh sắc có?” Ta liền chánh 
tư duy khởi biết như thật liên tục: “Vi có thức nên danh sắc có, duyên thức nên 
có danh sắc.” Khi Ta tư duy đều biết ngang thức mà lui không thể vượt qua nó. 
Nghĩa là duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập, duyên lục nhập 
có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên 41 có thủ, duyên thủ có hữu, 
duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão-bệnh-tử-ưu-bi-khô-não. Như thé, thuần 
đại khó tụ tập. Khi Ta nghĩ răng: “Pháp gì không nên lão tử không, pháp gì 
diệt nên lão tử diệt?” Ta liền chánh tư duy, khởi biết như thật liên tục: “Vì sanh 
không nên lão tử không, sanh diệt nên lão tử diệt.” Hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục 
nhập, danh săc, thức, hành cũng như vậy... (nói rộng như kinh trên). 

Ta lại tư duy: “Pháp gì không nên hành không, pháp gì diệt nên hành diệt?” 
Ta liên chánh tư duy khởi biết như thật liên tục: “Vì vô minh không nên hành 
không, vô minh diệt nên hành diệt. Hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh 
sắc diệt, danh sắc diệt nên lục nhập diệt, lục nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt 
nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu 
diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên lão-bệnh-tử-ưu-bi-khô-não diệt. Như thé thuần 
đại khổ tụ diệt.” Вау giờ Та nghĩ rằng: “Та đã gặp được đạo của có Hiên thánh, 
được 161 của cô Hiền thánh, được đạo tích của có Hiền thánh. Có Hiền thánh 
đã theo dẫu này đi, Ta nay cũng đi theo.” Ví như có người đi giữa đồng hoang, 
đang hoang mang tìm đường di, chợt gặp đường cũ của người xưa đã đi, người 
kia liên theo đó di, dàn dàn tói truóc tháy duoc thành à áp cũ, cung điện vua xưa, 
vườn tược, ao tắm, rừng cây sạch sẽ, người ду nghĩ răng: “Bây giờ ta nên đến 
tâu cho vua biết.” Người ây vội vàng di đến quốc vương tâu: “Tâu Đại vương, 
tôi đang đi giữa đồng hoang, tìm đường chợt gặp đường cũ của người xưa đã 
đi; tôi liên theo đó đi, ау duoc thành áp cũ, cung điện vua xưa, vườn tuoc, ao 
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tăm, rừng cây, dòng nước sạch sẽ, Đại vương có thé đến đó nghỉ ngơi. * Quốc 
vương liền đi đến nơi đó cư trú, được nhiêu an lạc và nhân dân được phôn thịnh. 

Nay Ta cũng như vậy, gặp được đạo của có Hiền thánh, 161 đi của cỗ Hiền 
thánh, đạo tích của có Hiền thánh; chỗ Hiên thánh xưa đã đi, Ta cũng theo đó 
đi. Nghĩa là bát chánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Ta từ nơi đạo kia mà 
Һау được lão, bệnh, tử; lão, bệnh, tử tập; lão, — tử diệt; lão, bệnh, tử. п 
đạo tích; tháy sanh...; hữu...; thủ...; ái...; thọ... > lục nhập xứ...; danh sắc.. 
thức...; hành, hành tập, hành diệt, hành diệt ~ tích. Ta đôi với pháp này tự 
biết, tự giác ngộ, thành tựu Đăng chánh giác. Vì dé cho các Tỳ-kheo, Ty-kheo- 
ni, uu-bà- tắc, ưu-bà-di và các Sa-món, ngoại đạo, Bà-la- -món... người tại gia, 
xuất gia, cả bôn chúng đều được nghe Chánh pháp, khởi niềm tin, ưa biết pháp 
lành, Phạm hạnh thêm rộng, được nhiều lợi ích, Ta mới khai thị rõ ràng. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 288 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Báy giờ, Tôn giả Xá- lợi-phât, Tôn giả Ma-ha Câu- hy-la cùng ở trong núi 
Kỳ-xà quật. Вау giờ, buôi chiều, sau khi tọa thiền, Tôn giả Xá-lợi-phất đến 
chỗ Tôn giả Câu-hy-la, cùng nhau hỏi thăm, vui mừng, hai Tôn giả cùng ngôi 
xuống. Tôn giả Xá-lợi-phất thưa với Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la: 


– Tôi có điều muốn hỏi, Hiền giả có rảnh де giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Ма-ћа Câu-hy-la đáp lời Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Hiên giả cứ hỏi, điều gì biết được tôi sẽ đáp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la: 

— Thưa Hiên giả Câu-hy-la, thế nào, có già không? 

- Thưa Hiền giả Xá-lợi-phất, có! 

— Có chết không? 

— Có! 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Thé nào, già chét tu tác, hay tha tác, hay tu và tha tác, hay chăng phải tự 
và chăng phải tha, vô nhân tác chăng? 


- Thưa Hiên giả Xá-lợi- -phất, già chết chăng phải tự tác, chăng phải tha tác, 
chăng phải tự và tha tác, chăng phải tự và tha tác, vô nhân tác, nhưng vì duyên 
sanh nên có già chết. 


— Như thê sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập xứ, danh зйс là tự tác, là tha 
tác, là tự và tha tác, là chăng phải tự và chàng phải tha tác, vô nhân tác chăng? 
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- Thưa Hiên già Xá-lợi- -phát, danh sắc chẳng phải tự tác, chăng phái tha tác, 
chăng phải tự và tha tác, chăng phải chăng tự và chăng phải tha tác, chàng phải 
vô nhân tác, nhưng danh sắc duyên thức sanh. 


Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Thức kia là tự tác, là tha tác, là tự và tha tác, là chăng phải tự và tha tác, 
vô nhân tác chăng? 

– Thưa Hiền giả Xá-lợi- phât, thức â áy chắng phải tự tác, chăng phải tha tác, 
chăng phải tự và tha tác, chăng phải chăng tự và tha tác, nhưng thức này duyên 
danh sắc mà sanh. 

Tôn giả Xá- lợi-phất lại hỏi: 

— Hiển giả Ma-ha Сап-ћу-Ја, trước đây Hiền giả nói danh sắc chăng phải 
tự tác, chăng phải tha tác, chăng phải tự và tha tác, chăng phải chăng tự và tha, 
vô nhân tác, nhưng danh săc ду duyên thức mà sanh. Bây giờ lại nói danh sắc 
duyên thức, nghĩa này là thê nào? 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đáp: 

— Nay tôi sẽ nói ví dụ, người trí do ví dụ sẽ hiểu. Ví như ba cây lau được 
dựng lên nơi đất trồng, nhờ nương tựa vào nhau mới có thê đứng vững, nếu lây 
ra một cây thì hai cây kia không đứng được, nếu lấy đi hai cây thi một cây cũng 
không đứng được; chúng phải nương tựa lẫn nhau mới có thê đứng vững. Thức 
duyên danh sắc cũng lại như thế, nương tựa lẫn nhau mới được sinh trưởng. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 


— Lành thay! Lành thay! Hiền giả Câu-hy-la ở trong hàng đệ tử Thanh văn 
của Phật là người trí tuệ thông đạt, khéo điêu phục, không sợ hãi, thây pháp cam 
lộ, do pháp cam lộ chứng nghiệm đây đủ. Nghĩa là Hiển giả Ма-ћа Câu-hy-la 
đã biện tài, nghĩa lý sâu xa như thế, có Ше giải đáp tât са các câu hỏi. Như ngọc 
quy vô giá, thế gian đội trên đầu; nay tôi cũng xin trân trọng nhận lây những lời 
dạy của Hiện giả. 


Thưa Hiền giả Ma-ha Câu-hy-la, hôm пау tôi ở nơi Hiên giả được lợi ích, 
còn những người Phạm hạnh khác nếu được gặp Hiên giả chắc cũng sẽ được 
thiện lợi vì nhờ Hiên giả khéo thuyết pháp. Tôi được nghe pháp của Hiên giả 
Câu-hy-la nên tôi хіп đem ba mươi cách khen ngợi де tỏ bày lòng tùy hy. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-Ìa nói: 

— Già, chết là tai họa đáng chán, ly dục, diệt tận đó gọi là Pháp sư. Nói răng: 
“Sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc, thức mà chán ghét, ly dục, diệt 
tận đó gọi là Pháp sư. Nếu Tỳ-kheo 401 với ела, chết mà nhàm chán, hướng đến 
ly dục, diệt tận, đó gọi là Pháp sư. Cho đến đôi với thức mà chán ghét, hướng 
đến ly dục, diệt tận, đó gọi là Pháp sư. Nếu Tỳ-kheo 461 với lão, tử mà chán 
ghét, ly dục, diệt tận, không khởi các lậu, tâm khéo giải thoát, đó gọi là Pháp 
sư. Cho đến đôi với thức mà chán ghét, ly dục, diệt tận, không khởi các lậu, tâm 
khéo giải thoát, đó gọi là Pháp su. 
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Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la nói với Tôn giả Xá- lợi-phât: 

– Lành thay! Trong сас đệ tử Thanh văn của Thế Tôn, người có trí tuệ sáng 
suốt, khéo điều phục, không sợ hãi, thấy pháp cam lộ, do pháp cam lộ chính 
mình chứng nghiệm đầy đủ, chính là Hiền giả Xá-lợi-phất. Vì Hiền giả khéo 
hỏi những điều sâu xa của chánh trí, quý báu như hạt châu vô giá được người 
thế gian trân trọng đội trên đâu. 


Ngày nay Hiên giả cũng vậy, Hiền giả đáng được tật cả người Phạm hạnh 
cung kính, phụng sự một cách trân trọng. Hôm nay tôi rất vui mừng, được lợi 
ích nhờ cuộc đàm luận với Hiển giả vê diệu nghĩa. 


Hai vị Tôn giả đều vui vẻ, mỗi người trở về chỗ cũ của mình. 


KINH SÓ 289 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Phàm phu ngu si vô học, đối với thân bốn đại là tai họa đáng chán, lia 
dục, đáng quay lưng, xả bỏ mà chăng biết. Vì cớ sao? Vì họ thây thân bốn đại 
có thêm bớt, có thủ, ха, mà nơi tâm, ý thức kẻ phàm phu ngu si vô học không 
thê sanh nhàm chán, lia dục, giải thoát. Vi cớ sao? Vì họ luôn luôn đối với 
thân bốn đại này giữ gìn, nuối tiếc, chấp làm ngã, hoặc được, hoặc giữ 18у thì 
nói răng đây là ta, là của ta, hoặc ở trong nhau. Cho nên kẻ phàm phu ngu sĩ 
vô học không thê đối với thân này sanh nhàm chán, lia dục, quay lưng, buông 
bỏ. Kẻ phàm phu ngu sĩ thà chỉ đối với thân bốn đại chấp là ta, là của ta, chứ 
không nên 401 với thức châp là ta, là của ta. Vì cớ sao? Vì đối với xác thân bốn 
đại, hoặc thấy tôn tại trong khoảng mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, 
cho đến trăm năm, hoặc khéo rõ nó tăng giảm ít nhiêu, còn tâm, ý, thức kia vẫn 
ngày đêm, thời khắc, phút chốc, chuyên biến, sanh diệt, 401 khác. Cũng như 
con vượn trong rừng cây, thoáng chốc nơi này, chợt thoắt đi nơi khác, chuyên 
qua cành nhánh, buông cây này nắm cây kia, tâm у thức kia cũng lại như Ше, 
sanh, diệt, đối khác. Đa văn Thánh đệ tử đối với các duyên khởi khéo tư duy 
quán sát như sau: Lạc xúc làm duyên sanh lạc thọ. Khi biết lạc thọ, biết như 
thật về cảm giác lạc thọ thi lạc xúc kia diệt, thọ do lạc xúc làm nhân duyên 
sanh ra cũng diệt mát, mát mẻ, bặt hết. Như lạc thọ, khô xúc, hy xúc, ưu xúc, 
xả xúc làm nhân duyên sanh xả thọ. Khi cảm giác xả thọ biết như thật cảm giác 
xả thọ thì xả xúc kia diệt; xả thọ do xả xúc làm nhân duyên sanh ra cũng diệt 
mất, mát mẻ, bặt hết. 

Người ây tư duy răng: “Cái thọ xúc này sanh xúc lạc, xúc phược, bởi cái 
xúc lạc mà có các thọ lạc; các xúc lạc diệt thì thọ lạc ây cũng diệt, mát mẻ, 
bặt hết. Như thế, đa văn Thánh đệ tử đối với sắc sanh nhàm chán; đối với thọ, 
tưởng, hành, thức sanh nhàm chắn, vì nhàm chán nên không ưa thích, vì không 
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ưa thích nên giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã 
thành, việc cân làm đã làm xong, tự biệt không còn thọ thân sau.” 
Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 290 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Phàm phu ngu sĩ vô học đối với thân tứ đại đáng sanh tâm nhàm chán, 
đáng lìa dục, quay lưng xả bỏ mà chăng biết. Vì cớ sao? Vì họ thấy thân bốn 
đại có thêm, có bớt, có thủ, có xả. Còn tâm, ý, thức kẻ phàm phu ngu sĩ vô học 
không thê đối với thức sanh nhàm chán, lìa dục, quay lưng, buông bỏ, luôn luôn 
giữ chấp làm ngã, hoặc được, hoặc chấp giữ nói là ta, là của ta, hoặc ở trong 
nhau. Cho nên kẻ phàm phu ngu si vô học không thé 46: với thức ấy sanh nhàm 
chán, lìa dục, quay lưng, buông bỏ. Kẻ phàm phu ngu si vô học thà đối với thân 
bốn đại chấp là ta, là của ta, chứ không thể đôi với thức chấp là ta, là của ta. Vì 
cớ sao? Vì đối với sắc thân bốn đại hoặc thấy tón tại trong khoảng mười năm, 
hai mươi năm, ba mươi năm, cho đến một trăm năm, hoặc khéo rõ tăng giảm 
ít nhiều, còn tâm, ý thức kia vẫn ngày đêm, thời khắc, phút chốc chuyên biến, 
sanh diệt đối khác. Cũng như con vượn trong rừng cây, thoáng. chốc nơi này 
thoát di nơi khác, chuyên qua cành nhánh, buông cây này năm cây kia; tâm, y, 
thức kia cũng lại như thé; các thứ 401 dời, sanh diệt, đôi khác. 


Đa văn Thánh đệ tử đối với các duyên khởi, khéo tư duy quán sát như sau: 
Lạc xúc làm duyên sanh lạc thọ, khi biết lạc thọ, biết như thật về cảm giác lạc 
thọ thì lạc xúc kia diệt. Lạc thọ do lạc xúc làm nhân duyên sanh ra cũng diệt 
mất, mát mẻ, bặt hết. Như lạc thọ, khô xúc, hy xúc, ưu xúc, ха xúc Јат nhân 
duyên sanh xả thọ, khi biết xả thọ, biết như thật về cảm giác xả thọ thì xả xúc 
kia diệt, xả thọ do xả xúc làm nhân duyên sanh ra cũng diệt mát, mát те, ба! 
hết. Ví nhu hai cây gô cọ nhau, hòa hợp sanh ra lửa, nêu hai thanh gỗ rời ra, 
lửa cũng theo đó mà tắt đi. Như thé các thọ duyên xúc, xúc sanh, xúc tập, nêu 
những xúc kia tập khởi thì những thọ kia cũng khởi, những xúc tập kia diệt thi 
những thọ tập kia cũng diệt mất, mát mẻ, bặt hết. 


Đa văn Thánh đệ tử quán sát như thé, đối với sắc được giải thoát; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức được giải thoát; đối với sanh, già-bệnh-chết-ưu- bi-khô- 
não được giải thoát. Ta nói người này đã giải thoát khô. 


Phật nói kinh này xong, сас Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 291 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
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Bây giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Ta đã nói về nội xúc pháp, các thầy có gìn giữ không? 

Khi ấy, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng lên, sửa lại y phục, cúi đầu lễ chân 
Phật, chắp tay bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, nội xúc pháp mà Phật đã nói, con đã giữ lấy rồi. 

Lúc Ту-Кпео ду ó truóc Phát tu xác nhán nhu thé, nhung Thé Tón tó vé 
không уш. Bây giờ, Tôn giả A-nan dang ở phía sau càm quat hàu Phát. Phát 
bào A-nan: 

- Nội xúc pháp theo như Pháp, Luật Hiền thánh khác với những điều Ty- 
kheo này nói chứ? 

A-nan bạch Phật: 

- Bây giờ đã đúng lúc, xin Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói về nội xúc pháp 
trong Pháp, Luật Hiền thánh, các Tỳ-kheo nghe xong sẽ lãnh thọ, vâng làm! 

Phật bảo: 

- Này A-nan, lành thay! Các Tỳ-kheo hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Та sẽ 
vì các thây giảng nói! 

Này các Tỳ-kheo, giữ lẫy nội xúc pháp nên tư duy như sau: “Nếu chúng sanh 
có đủ các thứ khô, cái khổ này do nhân duyên gì, tập gì, sanh gì, xúc gi? Lúc giữ 
lây như thé, nên biết cái khó này ức-ba-đề nhân, ức-ba-đề tập, ức-ba-đề sanh, bá 
ức-đê chuyền.” Lại nữa, này các 1-kheo, nội xúc pháp lại do ức-ba-đề nhân gì, 
tập gì, sanh gì, xúc gì? Lúc giữ lẫy nên biết ức-ba-đề ái nhân, ái tập, ái sanh, ái 
xúc. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, thủ nội xúc pháp phải biết ái nhân øì, tập gì, sanh 
øì, xúc gì? Như vậy, lúc giữ lây nên biết sắc được thê gian chú ý, nghĩ nhớ, đôi 
với sắc ду ái sanh, rồi sanh vướng mắc, vướng mắc ròi trụ trong đó. 


Nêu Sa-môn, Bà-la-môn đối với sắc được người thé gian chú ý, nghĩ nhớ, 
khi thấy khởi tưởng là thường hăng, là an ôn, là không bệnh, tưởng là ngã, ngã 
sở thì đối với sắc này ái càng tăng trưởng. Ái đã tăng trưởng thì ức-ba-đề tăng 
trưởng; ức-ba- đề tăng trưởng thì khó tăng trưởng. Nếu khổ tăng trưởng thì 
chắc chắn sẽ không giải thoát sanh-già-bệnh- chết-ưu-bi-khô-não. Та nói kẻ á ây 
không giåi thoát khô. Ví nhu ao nuóc trong mát bên duong dày dú huong vi, 
có kẻ lén bỏ chât độc vào ao. Tháng đầu xuân, người д1 đường bi gió nóng làm 
khô khát, họ tranh nhau muốn đến ao uóng nước, có người nói răng: “Này các 
anh, đây là ao nước trong mát, đầy đủ hương vị nhưng trong ây có chât độc, 
các anh chớ uống, nêu uống vào các anh sẽ chết hoặc sẽ bị khô đến gần chết.” 
Những người khát nước kia không tin lời, cứ uống, tuy được vị ngon, chốc lát 
DỊ chết, hoặc bị khổ đến gần chết. Cũng như thé, các Sa- -môn, Bả-la-môn Фау 
sắc đẹp dë được thê gian ưa thích, nghĩ nhớ, khởi cái thây sắc này thường hàng, 
là an ón, là không bệnh, là ta, là của ta, cho đến không được giải thoát sanh-già- 
bệnh-chêt-ưu-bi-khô-não. 
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Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn đối với sắc дер dë được thé gian nghĩ nhớ, 
quản sát như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, vô thường, khó, 
không, vô ngã, ái kia chắc chăn phải lia. Аі lia nên ức-ba-đề lia; ức-ba-đề Па 
nên khô lia, khô đã lia nên sanh- -giả-bệnh-chêt-ưu- bi-khô-não lia. Ví như bên 
đường có ao nước trong mát, đây đủ hương vị, có kẻ lén bỏ chất độc trong 
nước. Tháng. đâu xuân, nĐƯỜI д1 đường bị gió năng làm khô khát, họ tranh nhau 
muốn đến uống nước, có người nói với họ: “Nước này có chất độc, các anh 
đừng uống, néu uống vào các anh sẽ chét hoặc bị khó gân chết.” Người kia nghĩ 
thâm: “Nước này có chất độc, nếu ta uống vào sẽ chết hoặc DỊ khô gần chết, thôi 
ta có chịu khát, ăn đỡ cơm bún khô, không dám uống пос.” 


Cũng nhu thé, Sa-môn, Bà-la-món đối với sắc дер dë thê gian ưa thích, 
nên quán sát như bệnh, như ung nhọt, như gat nhọn, như giết hại, vô thường, 
khó, không, chăng phải ngã... giải thoát sanh-giả- -bệnh-chết-ưu-bi-khổ-não. Vì 
thê, này А-пап, đôi với pháp này thây như thé, nghe như thế, giác như thế, biết 
như thế, đối với quá khứ, hiện tại, vị lai cũng như đối với đạo này nên quán 
sát như vậy. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 292 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Làm thế nào suy nghĩ, quán sát chơn chánh tận khô, nơi tột cùng mé khó, 
khi suy nghĩ về tất cả cái khô khác nhau của chúng sanh? Các khô này do nhân 
gi, tập рі, sanh gì, xúc gi? Suy nghĩ biết răng, do thủ làm nhân, thủ tập, thủ sanh, 
thủ xúc. Nếu thủ kia diệt, không còn sót, chắc chăn các khô kia sẽ diệt, người 
quán sát như thê được khó diệt đạo tích; biết như thật tu hành pháp hướng, pháp 
thứ; đó gọi là Tỳ-kheo dứt sạch khó, hướng thắng đến giải thoát, nghĩa là thủ đã 
điệt. Lại nữa, lúc Ту-Кһео suy nghị, quán sát, muôn dứt sạch khô, giải thoát, suy 
nghi thu kia do nhán gi, tâp gl, sanh 21, xúc 21. Suy xét thủ ây do ái làm nhân, 
á1 tập, ái sanh, ái xúc, nêu ái kia diệt hàn, không còn thì thủ cũng theo đó diệt, 
người ây được thủ diệt đạo tích, biết như thật tu hành pháp hướng, pháp thứ; đó 
gọi là Tỳ-kheo dứt sạch khô, hướng đến giải thoát, nghĩa là ái diệt. 


Lại nữa, Tỳ-kheo suy nghĩ răng... ái ấy do nhân gì, tập gl, sanh рі, xúc рі. 
Biết ái là do thọ làm nhân, thọ tập, thọ sanh, thọ xúc, thọ ду diệt hàn không 
còn thì ái điệt. Người ду được ái diệt đạo tích, biết như thật, tu hành pháp 
hướng, pháp thứ; đó gọi là Ту-Кһео dứt sạch khô, hướng đến giải thoát, nghĩa 
là thọ diệt. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, lúc suy nghĩ quán sát, muốn dứt khô, giải thoát, 
suy nghĩ răng, thọ ду do nhân gì, tập gì, sanh gì, xúc gì. Biết thọ kia do xúc làm 
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nhân, xúc tập, xúc sanh, xúc duyên, xúc kia diệt mát không còn sót thì thọ diệt. 
Người â ду được xúc diệt đạo tích, biết như thật tu tập pháp hướng, pháp thứ; đó 
gọi là T-kheo chon chánh dứt sạch khổ, hướng đến giải thoát. Lại nữa, này các 

Tỳ-kheo, lúc suy xét hướng đến sự chơn chánh dứt khô, được giải thoát. Tỳ- 
kheo lại suy nghĩ răng xúc ду do nhân рі, tập gì, sanh gì, xúc gì. Nên biết xúc 
ây là do sáu nhập xứ làm nhân, sáu nhập xứ tập, заџ nhập xứ sanh, sáu nhập xứ 
xúc. Khi sáu nhập xứ kia diệt, không sót thì xúc diệt. Người này được lục xúc 
nhập xứ diệt đạo tích, biết như thật tu tập pháp hướng, pháp thứ; đó gọi là Ту- 
kheo hướng đến sự chơn chánh dứt sạch khó, được giải thoát. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, suy xét chơn chánh dứt khó, được giải thoát. Lúc 
suy xét sáu nhập xứ kia do nhân гї, tập gì, sanh оі, xúc 01, nên biết sáu nhập 
xứ kia là do danh sắc làm nhân, danh sắc tập, danh sắc sanh, danh sắc xúc; khi 
danh sắc kia diệt hết, không còn sót thì sáu nhập xứ diệt. Người ấy được danh 
sắc diệt đạo tích, biết như thật tu tập pháp hướng, pháp thứ; đó gọi là Tỳ-kheo 
hướng đến sự chơn chánh dứt sạch khó, được giải thoát, nghĩa là danh sắc diệt. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, nên suy xét chơn chánh dứt khô được giải thoát. 
Lúc suy xét danh sắc do nhân 21, tập gì, sanh gi, xúc gì, biết danh sắc là do thức 
làm nhân, thức tập, thức sanh, thức xúc; khi thức ấy diệt không còn thì danh sắc 
diệt. Người ду được thức diệt đạo tích, biết như thật, tu tập pháp hướng, pháp 
thứ; đó gọi là Tỳ-kheo hướng đến sự chơn chánh dứt sạch khó, được giải thoát, 
nghĩa là thức diệt. 

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, nên suy xét chơn chánh dứt khó, được giải thoát. 
Lúc suy xét, suy lường quán sát vë thức kia do nhân 21, tập gì, sanh gì, xúc gì, 
biết thức ây là do hành làm nhân, hành tập, hành sanh, hành xúc, làm các phước 
hạnh, thiện thức sanh, làm những việc không phước, không lành thì thức bát 
thiện sanh, làm một hành vi trồng rỗng, thức trông rỗng sanh. Đó là vì cái thức 
ây do hành làm nhân, hành tập, hành sanh, hành xúc; khi hành kia diệt, không 
còn thì thức diệt. Người ду được hành diệt đạo tích, biết như thật tu tập pháp 
hướng, pháp thứ; đó gọi là Tỳ-kheo hướng đến sự chơn chánh đứt sạch khô, 
được giải thoát, nghĩa là hành diệt. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, nên suy nghĩ, quán sát về sự chơn chánh dứt khô, 
giải thoát. Lúc suy xét hành kia do nhân 21, tập gì, sanh gì, xúc gì, biết hành ây 
do vô minh làm nhân, vô minh tập, vô minh sanh, vô minh xúc, các phước hạnh 
do vô minh làm duyên, phi phước hạnh cũng do vô minh làm duyên, chăng phải 
phi phước hạnh cũng do vô minh làm duyên. Do đó nên biết hành kia do vô 
minh làm nhân, vô minh tập, vô minh sanh, vô minh xúc; khi vô minh hoàn toàn 
diệt, không còn thì hành kia diệt. Người ây được vô minh diệt đạo tích, biết như 
thật, tu tập pháp hướng, pháp thứ; đó gọi là Tỳ-kheo hướng đến sự chơn chánh 
dứt khó, được giải thoát, nghĩa là vô minh diệt. 


Phật Бао các Ту-Кћео: 
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_ Y các thày nghĩ sao? Nếu không ưa vô minh mà sanh minh thì còn duyên 
vô minh â ây làm các hành vi phước hạnh, phi phước hạnh hoặc hành vi trỗng 
rỗng chăng? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, không vậy! Vì cớ sao? Vì đa văn Thánh đệ tử không ưa vô 
minh mà sanh minh, vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, như thé 
cho đến sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khô-não diệt. Như thế, thuần đại khô tụ diệt. 

Phật nói: 

— Lành thay! Lành thay! Này các Iy-kheo, Та cũng nói như thé, Ty-kheo 
cüng nën biét điều này, đối với mỗi mỗi pháp kia, khởi mỗi mỗi pháp, sanh môi 
mỗi pháp, diệt mỗi mỗi pháp, dừng diệt, mát mẻ, bặt hết. Nếu đa văn Thánh đệ 
tử lia dục vô minh mà sanh minh; về cảm giác giới hạn của thân, khi cảm giác 
2101 hạn của thân biết như thật; về cảm giác giới hạn của mạng sông, khi cảm 
giác giới hạn của mạng sống biết như thật thì lúc thân hoại, mạng sông chấm 
dứt, tất cả thọ này đều diệt hết, không còn sót. Ví như người lực sĩ lây món 46 
vật băng ngói mới nung, còn nóng đặt trên đất, trong chốc lát vật này bị tan 
hoại, sức nóng cũng tan mát. 

Này các Ту-Ккћео, lia dục vô minh mà sanh minh, cảm giác giới hạn спа 
thân biết như thật, cảm giác 2101 hạn của mạng sông biết như thật thì khi thân 
hoại, mạng chung, tật cả thọ này đều diệt, không còn. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Báy giờ, Thê Tôn nói với vị Tỳ-kheo kia: 

— la đã vượt qua mọi điều nghị, lìa sự do dự, nhô sạch gai tà kiên, không 
còn thôi chuyền, tâm không chấp trước thì nơi nào có ngã? Ta vì các Tỳ-kheo 
thuyết pháp. Ta vì các Tỳ-kheo nói pháp là pháp tùy thuận duyên khởi, tương 
ưng với không của bậc Hiên thánh xuất thê. Nghĩa là cái này có nên cái kia có, 
cái này khởi nên cái kia khởi; đó là duyên vô minh có hành, duyên hành có 
thức, đuyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập xứ, duyên lục nhập 
xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có 
hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão-tử-ưu-bi- khố-não. Như thế, thuần 
đại khó tụ tập cho đến thuần đại khổ tụ diệt. 


Thuyết pháp như thế, nhưng Tỳ-kheo vẫn còn nghi hoặc, do dự, trước chắng 
дас mà tưởng đắc, chăng đạt mà tưởng đạt, chăng chứng mà tưởng chứng. Ngày 
nay các Ty-kheo nghe pháp xong tâm sanh lo buôn, bị hôi hận làm chướng ngại. 
Vì cớ sao? Vì đây là điều sâu xa, nghĩa là pháp duyên khởi càng sâu xa, khó 
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thấy gấp bội. Nghĩa là đã Па tất cà thủ, ái tận, vô dục, tịch tinh, Niét-bàn. Như 
hai pháp này là pháp hữu vi hay vô vi? Hữu vi là hoặc sanh, hoặc trụ, hoặc di, 
hoặc diệt; vô vi là chăng sanh, chăng trụ, chăng dị, chăng diệt. Này Tỳ-kheo, đó 
gọi là các hành khó đã tịch diệt, Niết-bàn. Do tập nên khó tập, do diệt nên khô 
diệt, đoạn hàn các nẻo, dứt һап tương tục, tương tục diệt. Đây gọi là те khó. 
Này Ty-kheo, diệt là cái gì? Nghĩa là có những thứ khó còn lại người áy Фе! 
hàn, mát mẻ, đứt bặt, gọi là đã Па tất cả thủ, ái tận, vô dục, tịch tịnh, Niét-bàn. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 294 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Kẻ phàm phu ngu sỉ vô học bị vô minh che lâp, ái đuyên ràng buộc được 
có cái thức này, trong thân có cái thức này, ngoài thân có danh sắc. Hai duyên 
này sanh xúc. Về sự tiếp xúc của sáu nhập này, kẻ ngu si phàm phu vô học nhân 
đó khởi lên những cảm giác khó vui. Thế nào là sáu? Nghĩa là nhãn xúc nhập 
xứ, nhĩ... tỷ..., thiệt..., thân..., ý xúc nhập xứ. Nếu người trí tuệ bị vô minh che 
mờ, ái duyên ràng buộc có cái thức này, như vậy trong thân có cái thức này, 
ngoài thân có danh sắc. Hai cái này làm duyên sanh sáu xúc nhập xứ, là sự пер 
xúc của sáu xúc. Người trí nhận biết, nhân đó khởi га các cảm thọ khó vui. 
Những gi là sáu? Nhãn xúc nhập xứ, nhĩ..., tỷ..., thiệt..., thân..., ý xúc nhập xứ. 
Người ngu tối, người trí tuệ, hai hạng người ấy ở nơi Ta tu các Phạm hạnh, có 
gi sai khác? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, Ngài là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương 
tựa của pháp. Bạch Thê Tôn, lành thay! Xin Ngài diễn nói, các Tỳ-kheo nghe 
xong sẽ lãnh thọ, vâng làm. 

Bấy giờ, Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói! 

Kẻ phàm phu ngu si vô học bị vô minh che lâp, ái duyên ràng buộc, có cái 
thức này, vô minh chăng dứt, ái duyên chăng hết, sau khi chết ròi trở lại thọ 
thân, vì trở lại thọ thân nên không được giải thoát sanh-giả-bệnh- chết-ưu-bi- 
Киб-пйо. Vì cớ sao? Vì kẻ phảm phu ngu si vón chăng tu Phạm hạnh, hướng 
đến chánh đạo, dứt sạch khó, giải thoát; nên người kia sau khi chết trở lại thọ 
thân, bởi thọ thân nên không được giải thoát sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khổ- 
não. Nếu kẻ trí tuệ bị vô minh che ар, ái duyên ràng buộc, được cái thức thân 
này, nhưng họ dứt vô minh, ái duyên hết, do vô minh đứt, ái duyên hết; nên sau 
khi chết không còn thọ sanh, vì chăng thọ sanh nên được giải thoát sanh-già- 
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bệnh- chết-ưu-bi-khố-não. Vì cớ sao? Vì người kia trước tu Phạm hạnh, hướng 
đến chánh đạo, dứt sạch khô, giải thoát; nên người kia sau khi chết không trở 
lại thọ thân, bởi không thọ thân nên được giải thoát sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi- 
КЬӧ-пӣо. Đó là chỗ sai khác giữa kẻ phàm phu và người trí tuệ ở nơi Ta tu các 
Phạm hạnh. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 295 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Phật nói với các Tỳ-kheo: 

- Thân này chàng phải của các thầy, chăng phải của người khác, nghĩa là 
sáu xúc nhập xứ, vón do tu hạnh nguyện nên thọ được thân này. тће nào là 
sáu? Đó là nhãn xúc nhập xứ, nhĩ..., tỷ..., thiệt..., thân..., ý xúc nhập xứ. Ра văn 
Thánh đệ tử kia đôi với các duyên khởi khéo chánh tư duy, quán sát có sáu thức 
thân, sáu xúc thân, sáu thọ thân, sáu tưởng thân, sáu tư thân. Nghĩa là vì thân 
này có cho nên tương lai sẽ có các khô vë sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khổ-não. 
Như thé, thuân đại khô tụ tập, đó gọi có nhân có duyên thé gian tập. Nghĩa là 
thân này không, nên sáu thức thân không, заџ xúc thân, sáu thọ thân, sáu tưởng 
thân, sáu tư thân không. Nghĩa là vì thân này không, nên không có sanh-già- 
bệnh-chết-ưu-bi-khô-não. Như thé, thuần đại khó tụ diệt. Nếu đa văn Thánh đệ 
tử đôi với thế gian tập, thế gian diệt, chánh trí như thật, khéo thấy, khéo tỉnh 
giác, khéo thé nhập, đó gọi là Thánh đệ tử chiêu cảm pháp lành nảy, được pháp 
lành này, biết pháp lành này, nhập pháp lành này, giác tri, giác kiến thế gian 
sanh diệt, thành tựu Hiên thánh xuât ly, chơn chánh dứt sạch khô, giải thoát. 
Vì cớ sao? Vì đa văn Thánh đệ tử biết như thật thê gian tập, thế gian diệt, khéo 
thây, khéo tỉnh giác, khéo thé nhập. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan- đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay Ta sẽ nói pháp nhân duyên và pháp duyên sanh. Thé nào là pháp 
nhân duyên? Nghĩa là cái này có nên cái kia có, như duyên vô minh có hành, 
duyên hành có thức,... như thê thuân đại khô tụ tập. Thé nào là pháp duyên sanh? 
Là vô minh, hành, dù Phật xuất hiện hay không xuất hiện ở thé gian thì pháp này 
vẫn thường trụ, pháp trụ, pháp giới. Pháp này Như Lai đã tự giác tri thành Đẳng 
chánh giác, vì người diễn nói, chỉ dạy rõ ràng như: Duyên vô minh có hành... 
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duyën sanh có glà-bệnh- chết-ưu-bi- -khố-não. Dù đức Phật xuất hiện, hay không 
xuất hiện ở thé gian thi pháp này vẫn thường trụ, pháp trụ, pháp giới. Pháp này 
Như Lai đã tự giác tri thành Đăng chánh giác, VÌ người diễn nói, chỉ dạy rõ ràng. 
Nghĩa là duyên sanh nên có già-bệnh-chết-ưu-bi-khô-não. Các pháp này, pháp 
trụ, pháp không, pháp như, pháp nhĩ, pháp chăng lìa như, pháp chăng khác như, 
xét kỹ, chân thật, chăng điên đảo. Như thé tùy thuận duyên khởi, đó gọi là pháp 
duyên sanh. Gồm có: Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập xứ, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khó, não. Đó gọi là pháp duyên sanh. Ba 
văn Thánh đệ tử đối với pháp nhân duyên và pháp duyên sanh này biết đúng, 
khéo Шау, chắng mong câu về đời trước mà nói răng: “Tôi trong quá khứ hoặc 
có, hoặc không? Tôi trong quả khứ là loài gì? Tôi trong quá khử như thế nào?” 
Chăng mong câu tương lai nói răng: “Tôi ở đời sau hoặc có, hoặc không? Tôi ở 
đời sau là loài gì? Tôi ở đời sau sẽ như thế nào?” Bên trong chăng do dự: “Đây 
là những thứ gì? Tại sao có cái này, cái gì trước, cái gì sau, tại sao? Chúng sanh 
này từ đâu đên? Nơi này mất rồi sẽ sanh về đâu?...” Nếu các Sa-môn, Bà-la- 
môn khởi các kiên chấp phàm tục đây ràng buộc, như nói bi ngã kiến ràng buộc, 
chúng sanh kiến ràng buộc, thọ mạng ràng buộc, hoặc bị những kiến chấp cử 
kiêng tốt xâu ràng buộc; khi (1 cả thảy đều dứt, Һау đều biết, đứt hắn từ cội gốc 
của những kiến chấp, như chặt ngọn cây đa-la, ở đời vị lai thành pháp bất sanh. 
Đó là đa văn Thánh đệ tử đỗi với pháp nhân duyên và pháp duyên sanh, chánh 
tri như thật, khéo thấy, khéo giác, khéo tu, khéo thể nhập. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại làng nuôi trâu Câu-lưu-sâu. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ vì các thây nói pháp, ban đâu, khoảng giữa và sau rốt đều thiện. 
Thiện nghĩa, thiện vị, thuần nhật thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch, đó gọi là 
Kinh đại không pháp, các Tỳ-kheo hãy lăng nghe, khéo tư duy, Ta sẽ vì các thây 
giảng nói! 

Thê nào là Kinh đại không pháp? Nghĩa là cái này có nên cái kia có, cái 
này khởi nên cái kia khởi, như duyên vô minh có hành, duyên hành có thức,.. 
thuân đại khó tụ tập. 


Duyên sanh có lão tử. Nếu có người hỏi: “Ат già chết? Спа chết thuộc về 
a1?” Người â ду sẽ đáp: “Ngã là già chết, nay giả chết thuộc về ngã, già chết là 
ngã.” Nói răng: “Mang tức là thân, hoặc nói mang khác, thân khác”; đó chi 
một nghĩa mà nói có các thứ. Nếu thây nói mạng tức là thân thì Phạm hạnh kia 
không có. Nếu lại thấy nói mạng khác, thân khác thì Phạm hạnh kia không có. 
Đối với hai bên đó, tâm chăng theo, chánh hướng trung đạo; bậc Hiền thánh 
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xuất thê như thật chánh kiến, chẳng điên дао. Nghĩa là duyên sanh có lão tử, 
như thé sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ, danh sắc, thức, hành, duyên vô 
minh cho nên có hành. Nếu lại hỏi: “Cái gì là hành? Hành thuộc về ai?” Người 
ây sẽ đáp: “Hành là ngã, hành là ngã sở.” Như thế mạng tức là thân, hoặc nói 
mạng khác, thân khác; kẻ thây mạng tức là thân thì Phạm hạnh không có. Kẻ 
thây mạng khác, thân khác thì Phạm hạnh cũng không có. Lìa hai bên này, 
chánh hướng trung đạo, bậc Hiền thánh xuất thé như thật chánh kiến, chẳng 
điên đảo. Đó 201 là vô minh duyên hành. Nếu Ty-kheo, lia dục vô minh mà sanh 
minh thì còn ai già chết, già chết thuộc về ai? Già chết đã dứt thì biết đứt hắn 
cội gốc của sanh tử, như chặt ngọn cây đa-la, đời vị lai không thé sanh trở lại. 


Nếu Ty-kheo lia dục vô minh mà sanh minh, vậy còn ai sanh, sự sanh thuộc 
về ai, cho đến ai hành, hành thuộc vë ai thì hành chắc chăn sẽ dứt thời biết đứt 
cội góc của hành, như chặt ngọn cây đa-la, đời sau không thê sanh trở lại. 

Nếu T1y-kheo lia dục vô minh mà sanh minh, cái vô minh kia diệt thì hành 
diệt, cho đến thuân đại khô tụ diệt. Đó gọi là Kinh đại không pháp. 

Phật nói kinh này xong, các Тӯ-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 298 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại làng nuôi trâu Câu-lưu-sấu. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay Ta sẽ nói pháp duyên khởi, pháp thuyết, nghĩa thuyết, các thây 
hãy lăng nghe, khéo suy nghi, Ta së vi сас thày giảng по!! 


Thé nào là pháp thuyết vë pháp duyên khởi? Nghĩa là đây có nên kia có, đây 
khởi nên kia khởi, như duyên vô minh có hành... thuần đại khô tụ tập. Dó gọi là 
pháp thuyết của pháp duyên khởi. 


Thé nào là nghĩa thuyết? Nghĩa là duyên vô minh có hành â ду. Thé nào là уд 
minh? Nêu chắng biết được mé trước, chắng biết mé sau, chắng biết mé trước 
sau; chăng biết trong, chăng biết ngoài, chăng biết cả trong lẫn ngoài; chàng 
biét nghiệp, chẳng biết báo, chăng biết nghiệp báo; chàng biết Phật, chăng biết 
Pháp, chăng biết Tăng; chăng biết khổ, chăng biết tập, chăng biết diệt, chăng 
biết đạo, chăng biết nhân, chăng biết nhân từ đâu khởi pháp, chăng biết thiện, 
bát thiện, có tội, không tội, tập, không tập, hoặc kém, hoặc hơn, hoặc nhiễm ô, 
hoặc thanh tịnh, phân biệt duyên khởi thảy đều chăng biết. Đôi với sáu nhập xứ 
không giác tri như thật, nơi các pháp ây không thây không biết một cách tương 
tục, si ám, tôi tăm, dày đặc, đó gọi là vô minh. 

Duyên vô minh có hành. Thé nào là hành? Hành gồm có thân hành, miệng 
hành, ý hành. Duyên hành có thức. Thê nào là thức? Đó là sáu thức thân: Nhãn 
thức thân, nhĩ thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân, ý thức thân. 
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Duyën thúc có danh sắc. Thế nào là danh? Đó là bốn âm vô sắc: Thọ âm, 
tưởng âm, hành â âm, thức ám. Thé nào là sắc? Đó là bón đại, sắc do bón đại tạo 
thành, sắc này hợp cùng với danh đã nói trước gọi là danh sắc. Duyên danh sắc 
có lục nhập xứ. Thế nào là lục nhập xứ? Là gồm sáu nội nhập xứ: Nhãn nhập 
xứ, nhi..., tý..., thiệt..., thân..., ý nhập xứ. 

Duyên lục nhập xứ có xúc. Thé nào là xúc? Đó là sáu xúc thân: Nhãn xúc 
thân, nhĩ xúc thân, tỷ xúc thân, thiệt xúc thân, thân xúc thân, ý xúc thân. Duyên 
xúc có thọ. Thế nào là thọ? Nghĩa là ba thọ: Thọ khó, thọ vui và thọ chăng khô 
chăng vui. Duyên thọ có ái. Thế nào là ái? Đó là ba ái: Dục ái, sắc ái và vô sắc 
á1. Duyên 41 có thủ. Thé nào là thủ? Đó là bốn thủ: Dục thủ, kiến thủ, giới thủ, 
ngã thủ. Duyên thủ có hữu. Thế nào là hữu? Đó là ba hữu: Dục hữu, sắc hữu và 
vô sắc hữu. Duyên hữu có sanh. Thế nào là sanh? Nếu mỗi mỗi chúng sanh có 
mỗi mỗi thân, các loài trải qua sự hòa hợp sanh ra, được âm, được 0101, duoc 
nhập xứ, được mạng căn. Dó gọi là sanh. 

Duyên sanh có lão tử. Thé nào là lão? Như tóc bạc trên đầu, da nhăn, các 
căn suy hoại, tay chân yếu ớt, lưng còm, đầu cúi, rên ri, hơi thở ngăn, mệt nhọc, 
chống gậy lom khom, thân thê đen sạm, lâm câm, lú lẫn, làm việc gì cũng khó 
khăn, kém cỏi. Đó gọi là lão. Thế nào là tử? Mỗi mỗi chúng sanh, mỗi mỗi 
chủng loại kia chết, dời 401, thân hoại, mạng sống chấm dứt, hơi âm đã lia, 
mạng sống kết thúc, lúc từ bỏ cái ấm thân. Đó gọi là tử. Tử cùng lão đã nói 
trước gọi chung là lão tử. Đó là nghĩa thuyết của duyên khởi. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 299 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại làng nuôi trâu Câu-lưu-sấu. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ Ngài, rồi ngồi qua một 
bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, Ngài nói pháp duyên khởi, đó là Ngài làm ra hay do người 
khác làm ra? 

Phật đáp Tỳ-kheo ду: 

— Pháp duyên khởi chăng phải do Ta làm ra, , chăng phải do người khác làm 
ra, nhưng dù Như Lai xuất hiện hay không xuất hiện ở thế gian thì pháp giới 
vẫn thường trụ. Như Lai tự giác ngộ pháp này, thành Đăng chánh giác, vì các 
chúng sanh phân biệt, diễn nói, chỉ dạy rõ ràng. Đó là: “Cái này có nên cái kia 
có, cái này khởi nên cái kia khởi, là duyên vô minh có ћапћ,... thuân đại khô tụ 
tập; vô minh diệt nên hành diệt cho đên thuân đại khô tụ diệt.” 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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KINH SÓ 300 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại làng nuôi trâu Câu-lưu-sẫu. 

Báy giờ, có người Bà-la-môn đi đến chỗ Thé Tôn; sau khi chào đón vui vẻ, 
Bà-la-môn ngôi qua một bên, bạch Phật: 

— Thưa Ngài Cù-đàm, là tự tác, là tự giác chăng? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Ta nói điều này không ký thuyết. Tự tác, tự giác, điều này không ký thuyết. 

Bà-la-môn hỏi: 

– Thê nào Cù-đàm? Tha tác, tha giác chăng? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

- Tha tác, tha giác, điều này không ký thuyết. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Tôi hỏi: Tự tác, tự giác; Ngài đáp không ký thuyết. Tôi hỏi: Tha tác, tha 
giác; Ngài đáp là không ký thuyết, nghĩa này như thê nào? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

– Tự tác, tự giác át roi vào thường kién; tha tác, tha giác roi vào doan kién. 
Nghĩa thuyết, pháp thuyết Па hai bên này ở nơi trung đạo mà Ta thuyét pháp. 
Như nói răng: “Cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, duyên 
vô minh có hành... thuân đại khô tụ tập. Vô minh diệt thì hành diệt cho đên 
thuân đại khô tụ diệt.” 

Phật dạy xong, Bà-la-môn ấy vui vẻ, hài lòng từ chỗ đứng lên từ giã. 


KINH SÓ 301 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nhà đãi khách, trong rừng sâu, thuộc làng Na¬lê. 

Bấy giờ, Tôn giả Tán-đà-ca-chiên-diên đi đến chỗ Phật, đảnh lễ, ngồi qua 
một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, như Ngài nói về chánh kiên. Thê nào là chánh kiên? Bạch 
Thê Tôn, vì sao Ngài lập bày chánh kiên? 

Phật nói với Tán-đà-ca-chiên-diên: 

- тће gian có hai điều nương tựa là hoặc có, hoặc không, là chấp thủ các 
xúc, vì chấp thủ các xúc nên hoặc nương vào có, hoặc nương vào không. Nếu 
không có chấp thủ này thì tâm cảnh đối nhau không còn dính mắc, không còn 
chấp thủ, không trụ, không chấp ngã; khó sanh là khổ sanh, khó diệt là khô diệt, 
đối với việc áy không nghi, không lầm, không do người khác mà tự biết; đó gọi 
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là chánh kiến. Chánh kiến do Như Lai lập bày. Vì sao? Vì thé gian tập, tháy biết 
đúng như thật thế gian tập. Nếu thế gian là không thì không có thấy biết đúng 
như thật thế gian tập. Thê gian diệt, thấy biết đúng như thật thế gian diệt. Nếu 
thế gian là có thì không có thấy biết đúng như thật thé gian diệt. Đó gọi là Па 
hai bên, nói pháp theo trung đạo. Nghĩa là cải này có nên kia có, cái này khởi 
nên cái kia khởi; như duyên vô minh có hành,... thuần đại khó tụ tập. Vô minh 
diệt nên hành diệt,... thuân đại khô tụ diệt. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Tán-đà-ca-chiên-diên nghe lời Phật dạy, 
chàng khởi các lậu, tâm được giải thoát, thành A-la-hán. 


KINH SỐ 302 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong núi Ку-ха quật. 

Báy giờ sáng sớm, Thé Tôn đăp y, ôm bát ra khói núi Ку-ха quật, vào thành 
Vuong Xá khât thuc. Khi ây, A-chi-la-ca-diêp có chút viéc di ra khói thành 
Vương Xá, hướng vë núi Ky-xà quật, từ xa trông thây đức Phật, vội vàng di 
đên, bạch Phật: 

— Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, Ngài có rành để giải đáp cho chăng? 

Phật nói với Ca-diễp: 

— Nay không phải là lúc bàn luận, bây giờ Ta đang vào thành khất thực, ông 
hãy trở lại đầy đúng lúc, Та sẽ vì ông nói pháp. 

Đức Phật nói như thé lần thứ hai. 

Ca-diếp lại thưa lần thứ ba. 

= Bạch Củ-đàm, sao Ngài lại từ chối! Làm sao lạ thế? Hôm nay con có điều 
muôn hỏi, xin Ngài giải дар cho con. 

Phật bảo A-chi-la-ca-diễp: 

— Tùy điều ông hỏi. 

A-chi-la-ca-diếp bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, khô có phải do tự tác chăng? 

Phật đáp: 

— Khô do tự tác, điều này Ta không ký thuyết. 

— Thưa Cù-đàm, khô là do tha tác chăng? 

Phật đáp: 

— Khô do tha tác, điều này Ta cũng không ký thuyết. 

Са-фер lại hỏi: 

— Khô do tự, tha tác chăng? 
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Phát bào Ca-diép: 

— Khô do tự, tha tác, điều này Та cũng không ký thuyết. 

Ca-diếp lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, khó chăng phải tự, chăng phải tha, vô nhân tác chăng? 

Phật bảo Ca-diếp: 

— Khổ chăng phải tự, chăng phải tha, vô nhân tác, điều này Ta cũng không 
ký thuyêt. 

Ca-diếp hỏi: 

- тће nào Cù-đảm, con hỏi khô tự tác chăng, Ngài đáp không ký thuyết. 
Con hỏi khô tha tác, tự tha tác chăng; chăng phải tự, tha, vô nhân tác chăng, 
Ngài cũng đáp không ký thuyết. Vậy nay không có cái khô này chăng? 

Phật bảo Са-аіёр: 

— Chàng phải không có cái khổ này, mà thật có cái khổ này. 

Ca-diễp bạch Phật: 

— Нау lắm, thưa Củ-đàm, Ngài nói có cái khó này. Xin vì con thuyết pháp 
khiên cho con biết khô, ау khô! 

Phật bảo Ca-diếp: 

- Nếu thọ tức là người tự thọ, lý đáng Ta nói khổ do tự tác; cái khô người 
khác thọ tức là thọ giả, như thê Ta nói tha tác. Nêu thọ tự thọ, tha thọ lại cùng 
với cái khô ây, như thê tự tha tác, Ta cũng chăng nói. Nêu chăng nhân tự, tha 
mà vô nhân sanh khô, Ta cũng chăng nói như thê. Lìa các bên này nói trung 
đạo; Như Lai thuyết pháp, cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia 
khởi, nghĩa là duyên vô minh mà có hành,... thuân đại khô tụ tập. Vô minh diệt 
thì hành diệt,... thuân đại khô tụ diệt. 

Phật nói kinh này xong, A-chi- la-ca-diễp liên xa Па trần câu, được pháp 
nhãn thanh tịnh. Bây giờ, A-chi- Ја-са-ф ер thây pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm 
nhập pháp, cởi bỏ điều nghi, không do người khác mà biết, chăng do người 
khác độ giúp, đôi với Chánh pháp, Luật, tâm được không sợ hãi. 

Ca-diễp chắp tay bạch Phật: 

- Nay con đã được Phật hóa độ, từ hôm nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng, suôt đời xin làm ưu-bà-tắc, xin Ngài chứng tri cho con! 

A-chi-la-ca-điếp nghe Phật dạy xong, hài lòng làm 16 rôi đi. 

A-chi-la-ca-diễp từ giã Phật di chưa bao xa, thình linh bị trâu Бас chết, lúc 
mạng chung các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. 

Lúc Thế Tôn vào thành khát thực, có nhiều Tỳ-kheo cũng vào thành Vương 
Xá khât thực, nghe đôn A-chi-la-ca-diêp được nghe pháp từ Те Tôn; sau khi 
từ giã Phật chăng bao lâu bị trâu húc chêt, khi mạng chung các căn thanh tịnh, 
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sác màt tuoi sáng, các Ty-kheo khát thuc xong trở về, thu đọn y bát, rửa chân, 
đến chỗ Phật, cúi đâu lễ chân Phật, ngồi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, sảng nay nhiều Ту-Кћео vào thành кћа thực, nghe chuyện 
A-chi-la-ca-diễp sau khi được nghe Chánh pháp, chàng bao lâu bị tai nạn trâu 
húc chết, lúc từ trần các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. Bạch Thê Tôn, A-chi- 
la-ca-diệp sanh ở loài nào, thọ sanh nơi đâu và có sở đắc gì? 

Phật Бо сас Ty-kheo: 

— Ong á áy dà tháy pháp, biét pháp, thu pháp, chăng thọ đối với pháp, đã đạt 
đến Niết-bàn. Các Tỳ-kheo nên đến cúng dường thân của A-chi-la-ca-diếp. 


Khi ấy, Thế Tôn vì A-chi-la-ca-diễp thọ ký đầu tiên. 


KINH SỐ 303 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong núi Kỳ-xà quật. 

Вау giờ vào sáng sớm, Ngài mang y, cầm bát vào thành Vương Xá khất 
thực, dọc đường gặp tu sĩ ngoại đạo tên là Điêm-mâu-lưu có chút việc đi đên 
núi Kỳ-xả quật, từ xa trông thây liên đi đên chô Thê Tôn; hai bên chào đón ân 
cân xong, tu sĩ ngoại đạo này đứng qua một bên, bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm, tôi có vài điều muốn hỏi, Ngài có rảnh йё giải дар 
cho chăng? 

Phật nói với tu sĩ ngoại đạo Điếm-mâu-lưu: 

- -Вау giờ chăng phải lúc bàn luận, Ta phải vào thành khát thực, ròi sẽ trở 
về nói pháp cho ông. 

Phật lặp lại lời này hai lân, tu sĩ ngoại đạo vẫn cô thỉnh lån thứ ba. 

— Thưa Ngài, sao Ngài đành từ chối, chàng muốn giải đáp những câu hỏi 
của tôi? 

Phật bảo tu sĩ ngoại đạo Điêm-mâu-lưu: 

— Tùy y ông hỏi, Ta sẽ giải đáp. 

Điếm-mâu-lưu liền hỏi Sa-môn Cù-đàm: 

— Thưa Ngài, khổ vui до tự tác chăng? 

Phật đáp: 

— Khô vui do tự tác, điều này Ta không ký thuyết. 

Điếm-mâu-lưu lại hỏi: 

— Sa-môn Cù-đàm, khô vui có phải do tha tác? 

Phật đáp: 

— Nói khổ vui do tha tác, điều này Та không ký thuyết. 

— Khô vui tự tha tác chăng? 
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— Nói khó уш do tu tha tác, diëu пау Та khóng ky thuyét. 

Diém-máu-luu lại hỏi: 

— Khổ vui chăng phải do tự tác, до tha tác, vô nhân tác chăng? 

Phật đáp: 

— Nói rằng khổ Vul chăng phải tự tác, chăng phải tha tác, vô nhân tác, điều 
này Ta không ký thuyết. 

Phật nói rộng như Kinh A-chi-la-ca-diếp trên, sau đó Thé Tôn thọ ký đầu 
tiên cho tu sĩ ngoại đạo Điêm-mâu-lưu. 


KINH SÓ 304 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại làng nuôi trâu Câu-lưu-sâu. 

Вау giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Hôm nay Та sẽ vì các thầy nói pháp, chặng đầu, chặng giữa, đoạn sau 
củng đều thiện, thiện nghĩa, thiện vi, thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong 
sạch. Hãy lăng nghe, khéo tư duy. Có sáu sáu pháp. Những gi là sáu sáu pháp? 
Là sáu nội nhập xứ, sáu ngoại nhập xứ, sáu thức thân, sáu xúc thân, sáu thọ 
thân, sáu ái thân. Những gi là sáu nội nhập xứ? Là nhăn nhập xú, nhĩ nhập xứ, 
tỷ nhập xứ, thiệt nhập xứ, thân nhập xứ, ý nhập xứ. Những gi là sáu ngoại nhập 
xứ? Là sắc nhập xứ, thanh nhập xứ, hương nhập xứ, vị nhập xứ, xúc nhập xứ, 
pháp nhập xú. Những gi là sáu thức thân? Là nhãn thức thân, nhĩ thức thân, tỷ 
thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân, y thức thân. Những gi là sáu xúc thân? 
Là nhãn xúc thân, nhĩ xúc thân, tỷ xúc thân, thiệt xúc thân, thân xúc thân, ý xúc 
thân. Những gi là sáu thọ thân? Là nhãn xúc sanh thọ, nhĩ xúc sanh thọ, tỷ xúc 
sanh thọ, thiệt xúc sanh thọ, thân xúc sanh thọ, ý xúc sanh thọ. Những gi là sáu 
ái thân? Nghĩa là mắt tiếp xúc sanh ái, tai tiếp xúc sanh ái, mũi tiếp xúc sanh ái, 
lưỡi tiếp xúc sanh ái, thân tiếp xúc sanh ái, ý tiếp xúc sanh ái. Nêu có người nói 
răng mắt là ngã, điều ây chăng đúng. Vì cớ sao? Vì mắt là sanh diệt. Nếu mắt 
là ngã thì ngã phải chịu sanh tử, cho nên nói mắt là ngã, điều này chăng đúng. 
Như vậy, hoặc sắc, hoặc nhãn thức, hoặc nhãn xúc, hoặc xúc sanh thọ, nêu là 
ngã, điều này chăng đúng. Vì cớ sao? Thọ do mắt пер xúc sanh, là pháp sanh 
diệt, néu thọ do nhãn xúc sanh là пра thì ngã phải chiu sanh tử, cho nên nói thọ 
do nhãn xúc sanh là ngã, điều này chăng đúng, cho nên thọ do nhãn xúc sanh 
chăng phải ngã. Như thế, thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc sanh chăng phải ngã, 
ngã phải chịu sanh tử, cho nên nói thọ do ý xúc sanh là ngã, điêu đó chăng đúng, 
do đó thọ do ý xúc sanh chăng phải là ngã. 

Như thế, này các Tỳ-kheo, nên biết như thật, trí thành tựu do mắt thấy, trí 
này tịch diệt, trí này khai phát thần thông, chánh hướng Niét-bàn. Thế nào là 
như thật tri kiến trí thành tựu do mắt thấy cho đến chánh hướng Niết-bàn? Như 
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— Nói khó уш do tu tha tác, diëu пау Та khóng ky thuyét. 

Diém-máu-luu lại hỏi: 

— Khổ vui chăng phải do tự tác, до tha tác, vô nhân tác chăng? 

Phật đáp: 

— Nói rằng khổ Vul chăng phải tự tác, chăng phải tha tác, vô nhân tác, điều 
này Ta không ký thuyết. 

Phật nói rộng như Kinh A-chi-la-ca-diếp trên, sau đó Thé Tôn thọ ký đầu 
tiên cho tu sĩ ngoại đạo Điêm-mâu-lưu. 


KINH SÓ 304 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại làng nuôi trâu Câu-lưu-sâu. 

Вау giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Hôm nay Та sẽ vì các thầy nói pháp, chặng đầu, chặng giữa, đoạn sau 
củng đều thiện, thiện nghĩa, thiện vi, thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong 
sạch. Hãy lăng nghe, khéo tư duy. Có sáu sáu pháp. Những gi là sáu sáu pháp? 
Là sáu nội nhập xứ, sáu ngoại nhập xứ, sáu thức thân, sáu xúc thân, sáu thọ 
thân, sáu ái thân. Những gi là sáu nội nhập xứ? Là nhăn nhập xú, nhĩ nhập xứ, 
tỷ nhập xứ, thiệt nhập xứ, thân nhập xứ, ý nhập xứ. Những gi là sáu ngoại nhập 
xứ? Là sắc nhập xứ, thanh nhập xứ, hương nhập xứ, vị nhập xứ, xúc nhập xứ, 
pháp nhập xú. Những gi là sáu thức thân? Là nhãn thức thân, nhĩ thức thân, tỷ 
thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân, y thức thân. Những gi là sáu xúc thân? 
Là nhãn xúc thân, nhĩ xúc thân, tỷ xúc thân, thiệt xúc thân, thân xúc thân, ý xúc 
thân. Những gi là sáu thọ thân? Là nhãn xúc sanh thọ, nhĩ xúc sanh thọ, tỷ xúc 
sanh thọ, thiệt xúc sanh thọ, thân xúc sanh thọ, ý xúc sanh thọ. Những gi là sáu 
ái thân? Nghĩa là mắt tiếp xúc sanh ái, tai tiếp xúc sanh ái, mũi tiếp xúc sanh ái, 
lưỡi tiếp xúc sanh ái, thân tiếp xúc sanh ái, ý tiếp xúc sanh ái. Nêu có người nói 
răng mắt là ngã, điều ây chăng đúng. Vì cớ sao? Vì mắt là sanh diệt. Nếu mắt 
là ngã thì ngã phải chịu sanh tử, cho nên nói mắt là ngã, điều này chăng đúng. 
Như vậy, hoặc sắc, hoặc nhãn thức, hoặc nhãn xúc, hoặc xúc sanh thọ, nêu là 
ngã, điều này chăng đúng. Vì cớ sao? Thọ do mắt пер xúc sanh, là pháp sanh 
diệt, néu thọ do nhãn xúc sanh là пра thì ngã phải chiu sanh tử, cho nên nói thọ 
do nhãn xúc sanh là ngã, điều này chăng đúng, cho nên thọ do nhãn xúc sanh 
chăng phải ngã. Như thế, thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc sanh chăng phải ngã, 
ngã phải chịu sanh tử, cho nên nói thọ do ý xúc sanh là ngã, điêu đó chăng đúng, 
do đó thọ do ý xúc sanh chăng phải là ngã. 

Như thế, này các Tỳ-kheo, nên biết như thật, trí thành tựu do mắt thấy, trí 
này tịch diệt, trí này khai phát thần thông, chánh hướng Niét-bàn. Thế nào là 
như thật tri kiến trí thành tựu do mắt thấy cho đến chánh hướng Niết-bàn? Như 
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vậy, này các Tỳ-kheo, mắt chàng phải ngã. Nếu sắc, nhãn, thức, ba sự hòa hợp 
sanh nhãn xúc, nhân duyên nhãn xúc sanh thọ, bên trong biết hoặc khó, hoặc 
vui, hoặc không khó không vui, Tỳ-kheo cũng quán sát chăng phải ngã. Nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý cũng nói như thế. Đó сот là tri kiến như thật. 

Dó là tri kiến như thật trí thành tựu do mắt thấy, cho đến chánh hướng Niết- 
bàn. Đó gọi là Kinh заи sảu pháp. 

Phật nói kinh này xong, сас Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 305 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại làng nuôi trâu Câu-lưu-sâu. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Hôm пау Та sẽ vì các thầy nói pháp, ban đâu, khoảng giữa và đoạn sau 
cũng đều thiện, thiện nghĩa, thiện vị, thuân nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong 


sạch. Đó là Kinh sáu phân biệt, sáu nhập xứ. Hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta 
sẽ vì các thầy giảng nói! 


Thê nào là Kinh sáu phân biệt, sáu nhập хи? Nghĩa là đối với nhãn nhập xứ, 
chăng như thật tri kiến: Sắc, nhãn, thức ba sự hòa hợp sanh nhãn xúc, do nhân 
duyên nhãn xúc sanh thọ, bên trong biết khó, vui, chăng khô chăng vui, chăng 
thay biết như thật, vì chăng thấy biết như thật nên mắt nhiễm trước; nếu sắc, 
mặt, thức ba sự hòa hợp sanh nhãn xúc, do nhân duyên nhãn xúc sanh thọ, bên 
trong biết khô, vui, hoặc không khó không vui, đều sanh nhiễm trước. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng như thé. Nếu pháp, ý, thức, ba sự hòa hợp sanh ý xúc, do nhân 
duyên ý xúc sanh thọ, bên trong biệt khô, vui, hoặc chăng khô chăng vui, không 
thây biết như thật. Do không thây biết như thật nên sanh nhiễm trước. Nhiễm 
trước như vậy tương ưng với ngu tôi, nhớ tưởng, ràng buộc tâm, nuôi lớn năm 
thọ âm và tương lai sẽ có ái, tham, hy, thảy đều tăng trưởng, thân tâm mệt nhọc, 
thân tâm thiêu đốt, thân tâm hãy hung, thân tâm cuông loạn, thân sanh ra cảm 
giác khô. Vì thân sanh cảm giác khổ nên trong đời sau sanh-già-bệnh- chết-ưu- 
bi-khố-não đều tăng trưởng. Đó gọi là thuân đại khô âm tụ tập. 


Này các Tỳ-kheo, nêu đối với mắt thấy biết như thật; nếu sắc, nhãn, thức, 
ba sự hòa hợp sanh nhãn xúc, do nhân duyên nhãn xúc sanh thọ, bên trong biết 
hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khô không vui, thây biết như thật, thấy biết rồi 
đối với mắt không nhiễm trước. Nếu sắc, nhãn, thức, ba sự hòa hợp sanh nhãn 
xúc, do nhân duyên nhãn xúc sanh thọ, bên trong biết hoặc khó, hoặc vui, hoặc 
không. khô không уш, chăng nhiễm trước. Như vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp 
thày đều biết như thật. Nếu pháp, ý, thức, ba sự hòa hợp sanh ý xúc, do nhân 
duyên у y xúc sanh thọ, bên trong biết hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không 
VUI, thây biết như thật, vì thấy biết như thật nên đối với ý không nhiễm trước. 
Nếu pháp, ý, thức, ba sự hòa hợp sanh ý xúc, do nhân duyên ý ý xúc sanh thọ, bên 
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trong biết hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không уш, chăng nhiễm trước; 
vì không nhiễm trước nên không lẫn lộn, chàng ngu tôi, nhớ tưởng, chăng ràng 
buộc, tốn giảm năm thọ â âm, trong đời sau các ái, tham, hỷ, những thứ nhiễm 
trước kia đều tiêu diệt. Thân không khó nhọc, tâm không khó nhọc, thân chăng 
cháy, tâm chăng cháy, thân chăng hãy hùng, tâm chàng hãy hừng. Thân cảm 
thây vui, tâm cảm thấy vui. Vì thân tâm cảm thấy ` vui nên trong đời sau sanh- 
già-bệnh-chết-ưu-bi-khô-não đều tiêu diệt. Như thế, thuần đại khổ tụ ám diệt. 


Biết như thé. thây như thế, gọi là đã tu tập chánh kiến đây đủ, chánh chí, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định, như trước nói, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, thanh tịnh tu tập đây đủ. Đó gọi là tu tập bát Thánh đạo 
thanh tịnh đây đủ. Bát Thánh đạo tu tập đầy đủ rồi, tứ niệm xứ tu tập đây đủ, tú 
chánh cân, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất В6-4в phân tu tập đây đủ. Đối 
với pháp nên biết, néu thâu suốt, tất cả dëu biết, đều thâu suốt; pháp cần nên 
biết, nên đoạn dứt, tất cả đều biết, đều đoạn; pháp nên biết, nên chứng, thảy đều 
biết, đều chứng; pháp nên biết, nên tu tập, thảy đều đã tu tập. 

Những pháp gi nên biết, nên thấu suốt? Dó là danh sắc. Những pháp nào cần 
phải biết, cân phải đứt? Đó là vô minh và hữu ái. Những pháp nào nên biết, nên 
chứng? Dó là minh, giải thoát. Những pháp nào nên biết, nên tu? Dó là chánh quán. 

Nếu Tỳ-kheo đối với pháp nên biết, nên hiểu, tất cả đêu biết, tất са đều hiểu; 
pháp nên biết, nên dứt thảy đều biết, đều dứt; pháp nên biết, nên chứng, һау 
đều biết, đều chứng; pháp nên biết, nên tu, thảy đều biết, ау đều tu; đó gọi là 
Tỳ-kheo đoạn ái ràng buộc, người này thật không ngừng đạt đến giải thoát. Này 
các Tỳ-kheo, Фау gọi là Kinh sáu phân biệt, зди nhập xứ. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 306 

Tôi nghe như уйу: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, có 1-kheo một mình ở nơi văng vẻ, chuyên tinh tư duy, nghĩ 
thầm: ““Tỳ-kheo nên biết thế nào, thấy thé nào dé được thây pháp?” 

f Suy nghĩ như thé xong, Ty-kheo liền rời nơi tọa thiền đi đến chỗ Phật, cúi 

đâu dành lê chân Phật, rôi ngôi qua một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, con một minh Ó nơi văng Vẻ, chuyên tinh tu duy, con có 
khởi niệm: “Ty-kheo nên biệt thê nào, thây Ше nào đê duoc Шау pháp?” 

Khi ấy, Thê Tôn nói với Tỳ-kheo kia: 

— Thầy hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì thây giảng nói! Có hai pháp. 
Những gi là hai? Mắt và sắc là hai,... (nói tổng quát như thể cho đến những 


thứ chăng phải là cảnh giới của T)-kheo). Vì cớ sao? Vì mắt và sắc làm duyên 
sanh nhãn thức, ba sự hòa hợp sanh xúc, xúc cùng sanh thọ, tưởng, tư, bốn vô 
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sắc ấm này. Mắt và sắc... những pháp này gọi là người, đối với những pháp này 
tưởng là người, chúng sanh, Na-la-ma-nậu-xà-ma-na-bả-sĩ, Ky-phước, Già-la, 
Ky-bà-thién-dàu. Lại nói nhu thé này: “Mắt tôi thây sắc, tai tôi nghe tiếng, mũi 
tôi ngửi mùi, lưỡi tôi ném vị, thân tôi chạm biết, ý tôi phân biệt pháp.” Người 
ây trình bày vả nói răng: “Vị Tôn giả này tên như vậy, sanh ra như vậy, họ như 
vậy, ăn uông như vậy, chịu khô vui như vậy, sóng lâu như vậy, ở lâu như vậy, 
thọ mạng giới hạn như vậy...” Này Tỳ-kheo, đây hăn là tưởng, là ghi nhớ, là 
thuộc ngôn thuyết, các pháp này đều vô thường, hữu vi, do suy nghĩ mong câu 
sanh ra. Néu vô thường, hữu vi, do suy nghĩ mong cầu sanh ra, đó là khô. Khô 
kia sanh khô tụ, khó diệt, cái khô á ây cũng thường thường phát sinh, tất cả đều 
khô. Nếu cái khô ây dứt, không còn thừa, xả bỏ hết, xa lìa dục, văng lặng, dứt 
tiệt, các khô khác không còn tiếp tục, không còn phát sinh nữa. Đó là tịch diệt, 
đó là thăng diệu, nghĩa là xả bỏ tật cả những gi còn sót, tất cả ái tận, vô dục, 
văng lặng, Niết-bàn. Tai, mũi, lưỡi, thân, làm duyên sanh thức thân, ba sự hòa 
hợp sanh xúc, xúc cùng sanh thọ, tưởng, tư; bón món này là vô sắc âm, thân căn 
là sắc âm. Đó gọi là người. 

(Nói như trên, cho đến diệt tận Niễt-bàn). 

Duyên y và pháp sanh ý thức, ba sự hòa hợp sanh xúc, xúc cùng sanh thọ, 
tưởng, tư; bốn thứ này là vô sắc ám, bốn đại mà người ta nương vào; những 
pháp này gọi là người. 

(Nói rộng như trên, cho đến diệt tận Niễf-bàn). 

Nếu có người đối với các pháp này, tâm theo đó an trú, giải thoát không thối 
chuyên, không dính mắc, được vô ngã, Tỳ-kheo biết như thế, thấy như thế, đó 
là thấy pháp. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 307 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy 210, có I-kheo một mình ở chỗ văng vẻ, chuyên tinh tư duy, nghĩ thầm 


răng: “Biết thé nào, thấy thé nào, _ĐỌI là thây pháp?” Suy nghĩ xong, rời khỏi nơi 
tọa thiên, đi đến chỗ Phật, dành lễ Phật, rồi ngôi qua một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, con một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, nghĩ thâm: 
"Ту-кћео biết thé nào, thấy thé пао, gọi là thây pháp?” Hôm nay con xin hỏi 
Thế Tôn, cúi mong Ngài giải thích. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì thầy giảng nói! Có hai pháp: Mắt 
và sắc làm đuyên sanh nhãn thức, (nói rộng như trên). 
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Tỳ-kheo Зу như lời Phật dạy, nói bài kệ: 


Mắt, sắc hai thứ duyên, Sanh tâm và tâm pháp, 
Thức xúc và câu sanh, Thọ, tưởng... đều có nhân. 
Chăng phải ngã, ngã sở, Chàng phải phước Già-la, 
Chăng phải Ma-nậu-xà, Chăng phải Ma-na-bà. 
Đây là lý sanh diệt, Khô âm pháp biến dịch, 
Nơi pháp này khởi tưởng, Lập bày ra chúng sanh. 
Na-la-ma, Nậu-xà, Cùng với Ma-na-bà, 
Cũng còn nhiều tưởng khác, Рёи nhân khổ ấm sanh. 
Các nghiệp а1 vô minh, Tích lũy âm đời khác, 
Sa-môn các đạo khác, Nói khác về hai pháp. 
Nếu họ nói như thé, Nghe rồi thêm nghi hoặc, 
Tham 41 dứt không còn, Vô minh lặng diệt hăn, 
Ái sạch, các khó dứt Vô thượng, Phật nói rõ. 


Phật nói kinh này xong, Ty-kheo ây nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 308 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chư thiên, người thế gian đối với sắc đắm nhiễm, ưa thích, gìn giữ, sắc 
ây nêu vô thường, biến đôi, hoặc diệt mát thì trời và người kia sẽ cảm thấy rất 
thống khô. Đối với âm thanh, mùi, vị, xúc, pháp, cũng đăm nhiễm, ưa thích, 
gìn рїй, nêu các pháp ду biến đôi, vô thường, hoặc diệt mát thi trời, người kia 
sẽ rất thông khó. Như Lai đối với sắc, sắc tập, sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc 
ly, biết như thật, vì đã biết như thật, nên đối với sắc không còn đăm nhiễm, ưa 
thích, gìn giữ. Sắc ду dù vô thường, biến đối, diệt tận, ăt sanh lạc trụ. Đôi với 
thanh, hương, vi, xúc, pháp; tập, diệt, vị, hoạn, ly, biết như thật. Đã biết như 
thật thì không còn đăm nhiễm, ưa thích, gìn giù. Sắc ду dù vô thường biên 401, 
diệt tận, át sanh lạc trụ. Vì cớ sao? Vì mắt và săc làm duyên sanh nhãn thức, ba 
sự hòa hợp thành xúc; xúc làm duyên sanh thọ, hoặc khô hoặc уш, hoặc không 
khó không vui; ba thứ thọ tập này, thọ diệt này, thọ vị này, tho hoạn này, thọ ly 
này, biết như thật. Đôi với sắc kia làm nhân duyên sanh ra trở ngại, hết trở ngại 
rôi со1 là vô thượng an ón, Niét-bàn. Tai...; mũi...; lưỡi...; thân...; ý và pháp làm 
duyên sanh thức, ba sự hòa hợp thành xúc. Xúc duyên thọ, hoặc khổ, hoặc vui, 
hoặc không khó không уш, thọ tâp, thọ diệt, thọ vi, tho hoan, thọ ly kia biết như 
thật. Biết như thật rồi, pháp ấy làm nhân duyên sanh ra trở ngại, hết trở ngại rôi 
001 là vô thượng ап ôn, Niết-bàn. 

Bây giờ, Thế Tôn nói bài kệ: 
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Nơi sắc, thanh, hương, vị, 


Một bề sanh vui thích, 
Chư thiên, người thé gian, 
Khi biến 461, diệt mát, 
Chỉ có bậc Hiền thánh, 
Lạc trụ của thé gian, 
Hièn thánh tháy là khó, 
Cái khó của thé gian, 
Pháp sâu xa khó hiểu, 
Chìm đắm trong tăm tôi, 
Chỉ có người trí tuệ, 

Lời sâu xa như thé, 
Không trở lại thọ thân, 


Xúc, pháp, sáu cảnh giới, 
Mê дат, ái nhiễm sáu. 
Chỉ vì cái уш này, 

Liền sanh ra thông khô. 
Tháy thọ diệt, an vui, 
Quán sát đều là oán. 
Thé gian cho là vui, 
Đôi với Thánh là vui. 
Thé gian tự nghi hoặc, 
Mờ mịt chăng thây gì. 
Khai mở sự sáng suốt, 
Phi Thánh, nào ai biết? 
Thâm đạt lẽ chân thật. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 309 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Chiêm-bà, bên bờ hô Yết-già. 

Вау giờ, Tôn giả Lộc-nữu đi đến chỗ Phật, đánh lễ rôi lui ngồi một bên, 
bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, như lời Thế Tôn nói, có cái trú thứ hai, có mỗi mỗi trú. 
Bạch Thê Tôn, thê nào là có cái trú thứ hai? Thê nào là môi môi trú? 

Phật bảo Lộc-nữu: 

— Lành thay! Lành thay! Ông hỏi Như Lai nghĩa ду. 

Phật bảo Lộc-nữu: 

= Nếu mắt biết sắc, đáng ưa, đáng vui, dáng nhớ, vừa ý, tăng trưởng tham 
muôn, Ту-кћео Ка thây rôi, khởi vui vẻ, ưa thích, khen ngợi, dám trước, chìm ở 
trong sự ưa thích khen ngợi, đăm trước. Chìm ở trong sự ưa thích, khen ngợi ây, 
càng dám тёп tám càng thích thú, càng thích thú su më dám càng sáu, mê dám 
sâu thì tham ái nặng, càng tham ái thì càng chướng ngại. Vui vẻ, më đăm, tham 
ái, chướng ngại, đó gọi là trú thứ hai. Tai, mũi, lưỡi, thân, y cũng nói như thê. 

Này Lộc-nữu, nếu Tỳ-kheo có người tương to như thế, dù ngay lúc ở nơi 
văng vẻ, thanh nhàn, cũng gọi là trú thứ hai. Vì cớ sao? Vì ái nhiễm, ưa thích 
ây không dứt, không diệt, người ưa muốn không dứt, không biết thì Như Lai 
gọi là trú thứ hai. Nếu có 1-kheo đối với sắc đáng ưa, đáng VUI, đáng nhớ, vừa 
y thì cùng tăng trưởng tham muôn. Tỳ-kheo kia thây rồi không vui vẻ, không 
ưa thích, không khen ngợi, không đăm nhiễm. Do không ưa thích, không khen 
ngợi, không đắm nhiễm, nên không hoan hý. Do không hoan hỷ nên không đăm 
trước sâu, vì không đăm trước sâu nên không tham ái. Vì không tham ải, nên 
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không bị chướng ngại. Người không vui thích, không tham 41, không chướng 
ngại, đó gọi là môi môi trú. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 

Này Lộc-nữu, néu có Tỳ-kheo tương to như thế, dù ở nơi trùng сас, lầu cao 
vân là môi môi trú. Vì cớ sao? Vì tham ái đã dứt sạch, đã biệt rõ. Người đã dứt 
sạch tham 41, đã bit rõ thì chư Phật, Như Lai gọi là mỗi môi trú. 

Tôn giả Lộc-nữu nghe Phật dạy xong, vui mừng dành lễ cáo từ. 


KINH SỐ 310 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Chiêm-bà, bên bờ hó Yết-già. 

Khi ду, Tôn giả Lộc-nữu di đến chỗ Phật, ngôi qua một bên, bạch Phật: 

– Lành thay! Bạch Thế Tôn, xin vì con thuyết pháp! Con nghe pháp rồi, một 
mình ở chỗ văng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung,... tự biết chắng 
thọ thân sau. 

Phật bảo: 

— Lành thay! Lộc-nữu có thể hỏi Như Lai nghĩa như thế. Hãy lắng nghe, 
khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì thầy giảng nói! 

Phật bảo Lộc- nữu: 

— Nếu mắt Һау sắc, đáng ưa thích, vừa ‚у, đáng nghĩ nhớ, nuôi lớn dục, thây 
tôi lại khen ngợi mê đắm, thích thú, mê đắm rồi thì vui thích tập, vui thích tập 
rôi thì khó. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như thé. Nếu có Ту-Кһео mát tháy 
sắc đáng ưa thích, đáng vừa y, đáng nghĩ nhớ, nuôi lớn dục, vi ây thấy rôi chăng 
khởi vui thích, chăng khen ngợi, chăng đăm trước, vì chẳng vui thích, chăng 
khen ngợi, chắng dám trước nên vui thích chăng tập, vì vui thích chăng tập cho 
nên đứt khô. Các pháp tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. 

Tôn giả Lộc-nữu sau khi nghe Phật dạy, vui mừng làm lễ ròi lui ra. 

Bấy giờ, Tôn giả Lộc-nữu nghe Phật giáo giới xong, một mình ở chỗ văng, 
chuyên tinh tư duy, sống không buông lung, cho đến đắc quả A-la-hán, tâm 
thiện giải thoát. 


KINH SỐ 311 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Khi ấy, Tôn giả Phú-lâu-na đi đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ chân Phật, rôi 
đứng qua một bên, bạch Phật: 

— Lành thay! Bạch Thê Tôn, xin vì con thuyết pháp. Con một mình ở nơi văng 
vẻ, chuyên tinh tư duy, sông không buông lung.... tự biệt chăng thọ thân sau. 
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Phật bảo Phú-lâu-na: 

— Lành thay! Thây có thê hỏi Như Lai nghĩa như thế! Hãy lắng nghe, khéo 
suy nghĩ, Ta sẽ vì thây giảng nói! Nêu có „Ту-Кпео mắt thây sắc đáng ua thích, 
đáng nghĩ nhớ, vừa у, nuôi lớn dục, vị ду Һау rôi ưa thích, khen ngợi, đăm 
trước; vui thích, khen ngợi, đắm trước rồi vui mừng, vui mừng rồi say đắm, say 
дат rôi tham ái; vì tham ái nên bị chướng ngai, до đó cách ха Niễt-bàn. Tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như thê. 

Này Phú-lâu-na, nêu 1-kheo mắt thây sắc đáng ưa thích, đáng nghĩ nhớ, 
vừa ý, nuôi lớn dục, vị ây thấy rôi chăng vui thích, chăng khen ngợi, chăng mê 
đăm. Vì chăng vui thích, chăng khen ngợi, chăng đắm trước nên chăng hoan hỷ, 
vì chăng hoan hý nên chăng say đắm, vì chăng say đắm nên chàng tham ái, vì 
chăng tham ái nên không chướng ngại. Vì chàng vui, chàng thích, chăng tham 
ái, chăng chướng ngại cho nên dàn dàn đạt đến Niết-bàn. Tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý cũng nói như thê. 

Phật bảo Phú-lâu-na: 

— Ta đã lược nói giáo pháp, Phú-lâu-na muôn an trú ở đâu? 

Tôn giả Phú-lâu-na bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, con đã được Thế Tôn ban bó pháp yếu và dạy dỗ, con 
muôn đi về phương Tây, xứ Du-lô-na du hành trong dân gian. 

Phật bảo Phú-lâu-na: 

— Người ở phương Tây, xứ Du-lô-na hung đữ, nóng nảy, thô bạo, ưa chửi 
bói. Phú-lâu-na, nêu thây nghe những lời hung ác, nóng nảy, thô bạo, mắng гда, 
hủy nhục thì thầy thé nào? 

Phú-lâu-na bạch Phật: 


- Bạch Thé Tôn, nêu người nước Du-lô-na trước mặt con nói những lời hung 
ác, mắng chửi, hủy nhục, con nghĩ răng: “Những người Du- lô-na ở phương lây 
ây tốt lành, trí tuệ; tuy họ ở trước mặt ta nói lời hung ác, mắng chửi, hay hủy 
nhục, ta cũng chưa bị họ dùng tay де đánh đập hoặc ném đá.” 

Phật bảo Phú-lâu-na: 


— Người Du-lô-na ở phương Tây kia chỉ hung ác, nóng nảy, màng chửi, hủy 
nhục 401 với thây, thầy có thể tránh được, họ còn dùng tay, đá, đánh, ném nữa 
thì thây thế nào? 

Phú-lâu-na bạch Phật: 

– Bạch Thé Tôn, người Du-lô-na ở phương Tây dùng tay, đá, đánh, ném con 
đi nữa, con nghĩ răng: “Những người Du-ló- -na còn tốt lành, trí tuệ, tuy dùng 
tay, đá, đánh, ném mà chàng dùng dao gậy.” 

Phật bảo Phú-lâu-na: 


- Nếu những người kia dùng dao gậy để hại thây thì sao? 
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Phú-lâu-na bach Phát: 


— Bach Thé Tôn, nếu những người kia lại dùng dao gậy 46 hại con, con nghĩ 
răng: “Những người Du-lô-na kia còn tốt lành, trí tuệ, tuy dùng dao gậy hại ta, 
nhưng chưa giết ta.” 

Phật bảo Phú-lâu-na: 

— Giả sử những người kia giết thầy thì sao? 

Phú-lâu-na bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, néu những người Du-lô-na giết con, con sẽ nghĩ rằng: ° Có 
các đệ tử của Thế Tôn nhàm chán thân này, hoặc dùng dao tự sát, hoặc uông 
thuộc độc, hoặc dùng dây thắt cô, hoặc gieo mình xuống hàm sâu; người Du- 
lô-na kia tốt lành, trí tuệ, đôi với cái thân hủ bại của ta, chỉ tạo chút phương tiện 
khiến ta được giải thoát.” 

Phật bảo: 

— Lành thay, Phú-lâu-na! Thây khéo học hạnh nhẫn nhục, thây có thể đến 
Du-lô-na ở lại. Ngày nay, thây có thể đến độ người chưa được độ, an cho người 
chưa được an, người chưa được Niết-bàn khiến cho họ được Niết-bàn. 

Tôn giả Phú-lâu-na sau khi nghe Phật dạy, vui mừng phán khởi, làm lễ rồi 
từ giã. 

Khi ấy, Tôn giả Phú-lâu-na qua đêm, sáng sớm đắp y, mang bát vào thành 
Xá-vệ khất thực, thọ thực xong lại trở ra, giao lại ngọa cụ, đem y bát đi du hành 
trong nước Du-lô-na và an cư tại đó. Tôn giả thuyết pháp cho năm trăm уі uu- 
bà-tăc, kiến lập năm trăm Tăng-già-lam, g1ường năm, chăn, тёп, các thứ cúng 
dường đều đầy đủ; trải qua ba tháng hạ, Tôn giả Phú-lâu-na dày đủ Tam minh, 
liền ở nơi ấy nhập Vô dư Niếễt-bàn. 


KINH SỐ 312 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Lúc ây, có Ma-la-ca-cữu đi đên chỗ Phật, cúi đầu дап lễ chân Phật, rôi 
ngôi qua một bên, bạch Phật: 

— Lành thay! Bạch Thế Tôn, xin Ngài vì con nói pháp. Nghe pháp xong, 
con một mình ở chỗ văng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung,... chắng 
thọ thân sau. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo Ma-la-ca-cữu: 

— Những người trẻ tuôi, thông minh, lợi căn, nơi Pháp, Luật của Ta xuất 
gia chưa bao lâu, đổi với Pháp, Luật của Ta còn không biêng nhác; huống chi 
thây ngày nay tuôi đã già, các căn đã suy yếu mà lại muốn nghe Ta răn day, 
nhắc nhở. 
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Ma-la-ca-cữu bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, con tuy tuôi già, các cán suy yếu mà vẫn còn muôn nghe 
Thê Tôn chỉ dạy, пћас nhở. Xin Thê Tôn chỉ dạy cho con. Sau khi nghe pháp, 
con sẽ một mình ở chỗ văng, chuyên tinh tư duy,... tự biệt chăng thọ thân sau. 

Ma-la-ca-cữu thưa như thé ba lần. 

Phật nói với Ma-la-ca-cữu: 

— Hãy thôi đi! Dù thầy thỉnh đến ba lần Ta cũng chăng nói. 
Khi ấy, Thế Tôn bảo Ma-la-ca-cữu: 

— Bây giờ Ta hỏi thây, tùy ý đáp lời của Ta. 

Phật bảo tiếp: 

— Nếu mắt chưa từng thấy sắc, thầy sẽ muốn thấy, đối với sắc ду khởi dục, 
khởi ái, khởi niệm, khởi nhiễm trước chăng? 

Ma-la-ca-cữu дар: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

Tai 401 với âm thanh, mũi бі với hương, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với 
pháp cũng nói như thê. 
Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 
— Lành thay! Này Ma-la-ca-cữu, Һау, do Һау hạn lượng: nghe, do nghe hạn 
lượng: giác, do giác hạn lượng: thức, do thức hạn lượng. 

Và Phật nói bài kệ: 
Nếu thây chăng phải kia, Kia cũng chăng phải thây, 
Cũng chăng giữa, hai bên, Đây chính là mé khô. 

Ma-la-ca-cữu bạch Phật: 

— Con đã biết, bạch Thế Tôn! Con đã biết, bạch Thiện Тһе! 

Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 

— Thây hiểu thé nào về cái nghĩa rộng rãi của pháp Ta đã lược nói? 

Ma-la-ca-cữu nói kệ bạch Phật: 


Nếu mắt đã thây sắc, Mà đánh mát chánh niệm, 
Đối với sắc được thây, Giữ lẫy tướng yêu thích. 
Giữ lây tướng yêu thích, Tâm thường bị dính mắc, 
Dáy khởi các thứ ái, Vô lượng sắc tập sanh. 
Tham dục, sân hại, giác, Khiến tâm kia thối олаш, 
Tăng trưởng thêm сас khổ, Trọn xa lìa Niết-bàn. 

Thây sắc chăng thủ tướng, Tâm ду theo chánh niệm, 
Không nhiễm ái, ác tâm, Cũng chăng sanh dính mắc. 
Chàng khởi nơi các ái, Vô lượng sắc tập sanh, 
Tham dục, nhuế hại, giác, Chăng thê hoại tâm kia. 


It tăng trưởng các khô, Lân lượt gån Niết-bàn, 
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Thế Tôn đã nói тб, Lìa ái, đạt Niết-bàn. 

Nếu tai nghe các tiếng, Tâm đánh mát chánh niệm, 
Giữ 14у tướng âm thanh, Сїйїї chặt không xả bỏ, 
Mũi, hương, lưỡi ném vị, Thân, xúc, ý niệm pháp, 
Quên mát nơi chánh niệm, Thủ tướng cũng như thé, 
Tâm kia sanh yêu thích, Mê đắm trụ vững chắc, 
Khởi ra các thứ ái, Vô lượng pháp tập sanh, 
Tham dục, пһиё hại, giác, Thôi giảm làm hại tâm, 
Nuôi lớn các nhóm khổ, Trọn xa lia Niết-bàn. 
Chàng nhiễm nơi các pháp, Chánh trí, trụ chánh niệm, 
Tâm ây chăng nhiễm ô, Cũng lại không mê đăm, 
Chăng khởi nơi các 41, Vô lượng pháp tập sanh, 
Tham, sân, прие, hại, giác, Chắng làm thôi giảm tâm, 
Các khó theo đó giảm, Dân dần gần Niễt-bàn, 

Ái tận, Bát-niết-bàn, Thé Tôn đã nói thế. 


Đó gọi là giảng rộng nghĩa của pháp Phật đã lược nói. 
Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 
— Thật thầy đã giải thích rộng nghĩa ấy đối với pháp Ta đã lược nói. Vì sao? 
Vì như thầy đã nói kệ: 
Nếu mắt thấy các sắc, Quên mát nơi chánh niệm, 
Đôi với sắc được thây, Giữ lây tướng ái niệm. 
(Như trên đã nói rộn9). 
Tôn giả Ma-la-ca-cữu nghe lời Phật dạy xong, phân khởi, làm lễ cáo từ. 
Вау 010, Ma-la-ca-cữu đã giải rộng nghĩa mà đối với pháp Thế Tôn đã lược 


nói, rôi một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung... 
thành A-la-hán, tâm được giải thoát. 


KINH SỐ 313 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Ха-уе, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Báy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Có kinh pháp, các Tỳ-kheo sùng kính, hướng tới, mà đối với kinh pháp ây, 
hạng người tin khác, muôn khác, nghe khác, thực hành khác, tư duy khác, nhận 


thây khác, chịu khó suy xét ку, biết đúng ròi nói răng: “Sự sanh của ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 
Các Ту-Кһео bạch Phật: 
— Thê Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp. 
Lành thay, bạch Thế Tôn! Xin Ngài nói rộng thêm nữa, các Tỳ-kheo chúng con 
nghe xong sẽ lãnh thọ và vâng làm. 
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Đức Phật bảo сас Ty-kheo: 

— Hãy nghe kỹ, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vi các thây giảng nói! Này các Ту- 
kheo, mắt Шау sắc rồi nhận biết sắc mà không biết cái tham đỗi với sắc: “Trước 
kia nhãn thức của ta đỗi với sắc không có tham và hiện nay nhãn thức của ta đôi 
VỚI sắc có tham.” Nếu Tỳ-kheo mắt thấy sắc rồi nhận biết sắc mà không khởi 
tham săc, vị ду biét ràng: “Nhãn thức của ta trước kia có tham và nhãn thức của 
ta hiện nay 461 với săc không tham”, biết như thật. Các thầy nghĩ sao? Người ây 
đối với pháp này là có tin, có muốn, có nghe, có thực hành, có tư duy, có chịu 
khó suy xét chín chắn không? 

Các Ту-Ккћео дар: 

— Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! 

— Trở về nương tựa pháp này thì những điều thấy, biết có, biết đúng như 
thật chăng? 

— Đúng vậy, bạch тће Tôn! 

Tai, mũi, lưỡi, thân, ý pháp cũng nói như thé. 

Này các Ty-kheo, đó gọi là có kinh pháp. Ту-Кһео đối với kinh pháp này 
hết sức tôn trọng, nêu có hạng người tin khác, muôn khác, nghe khác, thực hành 
khác, tư duy khác, nhận thấy khác, mà chịu khó suy xét chín chắn, chánh tri, rồi 


nói: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn thọ thân sau.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 314 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Nên đoạn dục, dứt sự ham muốn của mắt rôi, sự ham muôn của mắt đã 
đoạn, đã biệt, là đoạn được cái cội góc kia, như chặt đâu cây đa-la, ở đời vi lai 
trọn không sanh trở lại nữa. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 315 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn nói với các Ту-Кћео: 
- Nếu mắt sanh, trú, xuất hiện; thì khó sanh, bệnh, lão, tử xuất hiện. Tai, 


mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thé. Nếu mắt diệt thì khổ sanh cũng diệt, bệnh 
dứt, tử cũng hết. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như thé. 
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Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 316 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Mắt là vô thường, nếu mắt là thường thì ly đáng không phải chịu cái khó 
bức bách, cũng không nên nói: “Đỗi với con mắt ta muôn khiến nó như thế này, 
hay không muôn khiến nó như thế này. ` Nhung vi mắt là vô thường nên chịu 
khó bức bách. Do đó không được đối với mắt muốn khiến nó như thế này, hay 
không khiên nó như thê này. 

Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe 101 Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SÓ 317 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phát trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

– Mắt là khô, nếu mắt là vui thì lý đáng không chịu khổ bức bách, lý đáng 
được đôi với та: muôn Кип nó như thê này, hay không khiên nó như Ше пау. 
Nhưng vì mất là khô nên chịu khô bức bách, không được đôi với mát muôn 
khiên nó như thê này, hay không khiên nó như thê này. 

Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 318 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Mắt chăng phải ngã, néu măt là ngā thì lý đáng không chịu khô bức bách, 
ly đáng được đối với mắt muốn khiến nó như thé này, hay không khiến nó như 
thê này. Nhưng vì mắt chàng phải là ngã, nên chịu khó bức bách, không được 
đối với mắt muốn khiến nó như thế này, hay không khiến nó như thé này. 


Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Như ba kinh nội lục nhập xứ, ba kinh ngoại lục nhập xứ cũng nói nhu thê). 
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KINH SÓ 319 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, có Bả-la-môn Sinh Văn đi đến chỗ Phật; sau khi chào đón hỏi 
thăm nhau, ngôi một bên, bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, Ngài nói là tất cả, thế nào là tất cả? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Tât cả nghĩa là MƯỜI hai nhập xW, mắt đối với sắc, tai йді với âm thanh, 
mũi đôi với mùi, lưỡi đôi với vị, thân đôi với xúc, ý đôi với pháp, đó gọi là tât 
са. Nêu lại có người nói răng: “Đó không phải là tât cả, Sa-món Củ-đàm nói tât 
cả, nay ta bỏ tât cả ây mà lập riêng tât cả khác” thì người ây chỉ nói suông, hỏi 
дёп lại không biệt; họ chỉ tăng thêm nghi hoặc. Vì sao? Vì chăng phải là cảnh 
giới của họ. 

Bà-la-môn Sinh Văn nghe Phật nói xong, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 320 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, có Bà-la-môn Sinh Văn đi đến chỗ Phật, sau khi cùng Phật chào 
hỏi xong, ngôi qua một bên, bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, Ngài nói là tât cả đêu có, thê nào là tất са ви có? 

Phật bảo Bà-la-môn Sinh Văn: 

— Nay Ta hỏi, ông tùy ý trả lời câu hỏi của Ta. Này Bà-la-môn, ý ông thế 
пао? Ма! là có chăng? 

— Thưa Sa-môn Củ-đàm, со! 

Phật lại hỏi: 

— Sắc là có chăng? 

— Thưa Sa-môn Củ-đàm, со! 

Phật lại hỏi: 

— Này Bà-la-môn, có sắc, có cái biết của mắt, có sự xúc chạm của mắt; vì 
có sự xúc chạm của mắt nên sanh га cảm thọ hoặc khô, hoặc vui, hoặc không 
khô không vui chăng? 

Bà-la-môn Sinh Văn đáp: 

— Thưa Cù-đàm, со! 

Tai, mỗi, lưỡi, thân, ý cũng nói như thé. (Như thế, nói rộng cho đến chẳng 
phải cảnh giới của người ду). 
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Phật nói kinh này xong, Bà-la-món Sinh Văn nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành, đứng lên từ giã. 


KINH SỐ 321 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có Bà-la-môn Sinh Văn đi đến chỗ Phật, sau khi cùng Phật chào 
hỏi xong, ngôi một bên, bạch Phật: 

— Thưa Sa-môn Cù-đàm, Ngài nói là tất cả pháp, thế nào là tất cả pháp? 

Phật bảo Bà-la-môn Sinh Văn: 

- Mắt, sắc, nhãn thức sanh nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm 
thọ hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khó không уш. Та1...; mũi...; lưỡi...; Шап...; 
ý và pháp, ý thức sanh ý xúc; ý xúc làm nhân duyên sanh thọ hoặc khô, hoặc 
vui, hoặc không khô không vui, đó gọi là tất cả pháp. Nếu lại có người nói: “Ó 
đó không phải là tất cả các pháp nhưng Sa-môn Cù-đàm nói 141 cả pháp, пау 
ta bỏ tất cả pháp ây mà lập riêng tất cả pháp khác” thì người ấy chỉ nói suông, 
hỏi đến lại không biết, chỉ tăng thêm nghi hoặc. Vì sao? Vì chăng phải là cảnh 
giới của người ду. 

Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Sinh Văn nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

(Giống như ba kinh Bà-la-môn Sinh Văn đã hỏi, ba kinh có T)-kheo khác 
hỏi và ba kinh Tôn giả A-nan hỏi, ba kinh Thể Tôn nói về pháp nhãn, pháp căn, 
pháp y, cũng nói như trên). 


KINH SỐ 322 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo kia đi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ Phật, rôi ngôi qua một 
bên, bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, như lời Thé Tôn dạy, mắt là nội nhập xứ, Thé Tôn chỉ nói 
lược, không phân biệt rộng rãi. Thê nào mắt là nội nhập xứ? 

Phật bảo Tỳ-kheo ấy: 

— Mắt là nội nhập xứ, sắc tịnh do bốn đại tạo, không thể thấy nhưng có đổi 
ngại. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý nội nhập xứ cũng nói như thê. 

Ty-kheo lại bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, như lời Thê Tôn dạy, ý là nội nhập xứ, không phân biệt 
rộng. Thê nào là ý nội nhập xứ? 
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Phật bảo: 

— Y nội nhập xứ là tâm ý thức chàng phải sắc, không thé thây, không đối 
ngại. Đó gọi là ý nội nhập xứ. 

Tỳ-kheo ấy lại hỏi: 

- Như lời Thé Tôn đạy, sắc ngoal прар xứ, Thé Tôn nói lược, không phân 
biệt rộng rãi. Bạch Те Tôn, thê nào là sắc ngoại nhập xứ? 

Phật bảo Tỳ-kheo ду: 

Ке Sắc ngoại nhập xứ là sắc do tứ đại tạo, có thê thây, có 461 ngại. Đó gọi là 

sắc ngoại nhập xử. 

— Thế Tôn nói âm thanh là ngoại nhập xứ, nhưng không phân biệt rộng. Thế 
nào là âm thanh ngoại nhập xứ? 

Phật bảo: 

— Nếu âm thanh do tứ đại tạo không thê trông thấy, nhưng có đối ngại, như 
âm thanh, mùi vị cũng như thê. 

Tỳ-kheo ấy lại hỏi: 

- Thé Tôn nói xúc ngoại nhập xứ, nhưng không phân biệt rộng rãi, thế nào 
là xúc ngoại nhập xứ? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

= Xúc ngoại nhập xứ là tứ đại уа sắc do tứ đại tạo, không thê thây, nhưng 
có đôi ngại. Đó gọi là xúc ngoại nhập xứ. 

Tỳ-kheo ấy lại hỏi Thế Tôn: 

— Thé Tôn chỉ nói pháp ngoại nhập xứ, không phân biệt rộng rãi, thế nào là 
pháp ngoại nhập xú? 

Phật bảo Tỳ-kheo ây: 

— Pháp ngoại nhập xứ là những pháp không gôm trong mười một nhập xứ 
kia, không thé thấy, không đôi ngại. Đó gọi là pháp ngoai nhâp xú. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo ây nghe lời Phật dạy, hoan hý 
phụng hành. 


KINH SỐ 323 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Phật nói với các Tỳ-kheo: 
— Có sáu nội nhập xứ. Nghĩa là mắt nội nhập xứ; їа1...; mũiI...; lưỡi...; thân... 
ý nội nhập xứ. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 324 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giò, Phật bảo Ту-Кћео: 

— Có sáu ngoại nhập xứ. Thế nào là sáu ngoại nhập xứ? Nghĩa là sắc ngoại 
nhập xứ; thanh...; hương...; vỊ...; xúc...; pháp ngoại nhập xứ. Đó gọi là sáu ngoại 
nhập xứ. 

Phật nói kinh пау xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 325 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Có sáu thức thân. Thế nào là sáu? Đó là nhãn thức thân, nhĩ thức thân, ty 
thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân và ý thức thân. Đó gọi là sáu thức thân. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 326 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ха-уё, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Có sáu xúc thân. Thé nào là sáu xúc thân? Dó là nhãn xúc thân, nhĩ xúc 
thân, tỷ xúc thân, thiệt xúc thân, thân xúc thân và ý xúc thân. Đó gọi là sáu 
xúc thân. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 327 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Có sáu thọ thân. Thé nào là sáu? Dó là mắt tiếp xúc sanh thọ; ta1...; mũiI...; 
lưỡi...; thân...; ý бёр xúc sanh thọ. Đó gọi là sáu thọ thân. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 328 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Со Độc. 
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Вау го, Thé Tón nói vói сас Ty-kheo: 

— Có sáu tuóng Шап. Thé nào là sáu? Dó là mắt пер xúc sanh tưởng: tai... 
mũi...: lưỡi...: thân...; ý tiếp xúc sanh tưởng. Đó gọi là sáu tưởng thân. 

xả nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 329 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Ха-уе, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Báy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Có sáu tư thân. Thé nào là sáu? Đó là mắt пер xúc sanh tư; 1а1...; mỗi...; 
lưỡi...; thân...; ý пёр xúc sanh tu. Dó gọi là sáu tư thân. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 330 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Có sáu ái thân. Thế nào là sáu? Đó là mắt чер xúc sanh ái; Та1...; mQl...; 
lưỡi...; thân...; ý tiếp xúc sanh ái. Dó gọi là sáu ái thân. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 331 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Có sáu thứ luyên niệm. Thế nào là sáu? Đó là luyên nhớ ѕӣс, luyến nhớ 


âm thanh, luyên nhớ hương, luyến nhớ vị, luyên nhớ xúc, luyễn nhớ pháp. Đó 
gọi là sáu thứ luyên niệm. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 332 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn nói với các Ту-Кћео: 
— Có sáu thứ che ~ - nào là sáu? Nghĩa là sắc hữu lậu giữ tâm che 
giấu; thanh...: hương...: ; xúc...; pháp hữu lậu giữ tâm che giấu. 
Phật nói kinh này 5006. сас о nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 333 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Ó quá khứ, vị lai, mắt là vô thường, huống chi là hiện tại. Da văn Thánh 
đệ tử quán như thế, chăng luyến tiếc mắt quá khứ, chăng ưa thích mắt vị lai, 


đối với mắt hiện tại sanh nhàm chán, Па dục, hướng đến diệt tận. Tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng nói như thê. (Về vô thường, khổ, không, vô ngã, cũng nói như thê). 


(Như bốn kinh nội nhập xứ, bón kinh ngoại nhập xứ cũng nói như thê). 


KINH SỐ 334 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại làng nuôi trâu Câu-lưu-sấu. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay Ta sẽ thuyết pháp cho các Tỳ-kheo, ban đầu, khoảng giữa, sau 
cùng đêu thiện, thiện nghĩa, thiện vị, thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong 
sạch. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ. Đó là kinh có nhân, có duyên, có pháp 
ràng buộc. 

Thé nào kinh có nhân, có duyên, có pháp ràng buộc? Nghĩa là mắt có nhân, 
có duyên, có ràng buộc. Những gi là nhân của mắt, duyên của mắt, sự ràng 
buộc của mặt? Nói nghiệp là nhân, nghiệp là duyên, nghiệp là ràng buộc của 
mắt, nghiệp có nhân, có duyên, có ràng buộc. Những gi là пћап của nghiệp, 
là duyên của nghiệp, là trói buộc của nghiệp? Nói ái là nhân của nghiệp, ái là 
duyên của nghiệp, ái là trói buộc của nghiệp. Ái có nhân, có duyên, có ràng 
buộc. Những gi là nhân của ái, là duyên của а1, là trói buộc của 41? Nói răng vô 
minh là nhân của ái, vô minh là duyên của 41, vô minh là trói buộc của ái. Vô 
minh có nhân, có duyên, có trói buộc. Những gi là nhân của vô minh, duyên 
của vô minh, là trói buộc của vô minh? Nghĩa là không chánh tư duy là nhân, 
không chánh tư duy là duyên, không chánh tư duy là trói buộc của vô minh. 
Không chánh tư duy có nhân, có duyên, có trói buộc. Những gi là nhân của 
không chánh tư duy, là duyên của không chánh tư duy, là trói buộc của không 
chánh tư duy? Nghĩa là do mặt thấy sắc không chánh tư duy mà sanh 51 mê, 
sự ngu sĩ ду là vô minh, si mê mong muôn gọi là ái; do ái tạo tác hành vi gọi 
là nghiệp. 

Như thé, này các Tỳ-kheo, không chánh tư duy là nhân của vô minh, vô minh 
là nhân của ái, а1 là nhân của nghiệp, nghiệp là nhân của mắt. Tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý cũng nói như thé. Đó gọi là kinh có nhân, có duyên, có pháp trói buộc. 

Phật nói kinh này xong, các Тӯ-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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KINH SÓ 335 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại trong làng nuôi trâu Câu-lưu-sấu. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay Ta sẽ vì các Һау nói pháp бап đầu, khoảng giữa, sau cùng đêu 
thiện; thiện nghĩa, thiện vi, thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch, đó 


là Kinh đệ nhất nghĩa không. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy 
giảng nói! Thế nào là Kinh đệ nhất nghĩa không? 


Này các T-kheo, lúc mắt sanh thì không có chỗ đến, lúc mắt diệt thì không 
có chỗ đi. Như thé, mắt chàng thàt sanh, sanh rồi diệt hết, có nghiệp báo mà 
không tác giả. Аш пау diệt rôi, âm khác tương tục, trừ pháp tục sô. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng nói như thê, trừ pháp tục sô. Pháp tục sô nghĩa là cái này có, 
nên cái kia có; cái này khởi, nên cái kia khởi; như vô minh duyên hành, hành 
duyên thức, nói một cách rộng rãi cho đến thuần đại khô tụ tập. Lại nữa, cái này 
không, nên cái kia không, cái này diệt, nên cái kia diệt, vô minh diệt nên hành 
diệt, hành diệt nên thức diệt. Như thế, nói rộng cho đến thuần đại khô tụ diệt. 

Này các Tỳ-kheo, đó gọi là Kinh đệ nhất nghĩa không. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 336 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Có sáu hy hành. Thé nào 1à sáu? Này các Ty-kheo, пёи прау khi tháy sắc, 
cảm thấy vui đó là sắc xứ hành; lúc tai nghe tiếng, mũi пеш mùi, lưỡi nêm у1, 


thân xúc chạm, ý tiếp xúc pháp trân đều cảm thấy vui thích, đó là pháp xứ hành. 
Này các Ty-kheo, đây gọi là sáu hy hành. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 337 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có sáu ưu hành. Thê nào là sáu? Хау các Tỳ-kheo, nếu mắt Фау sác, khói 
lo buôn, như vậy là sắc xứ hành; tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, 
thân với xúc, ý với pháp, khởi lo buôn, đó là pháp xứ hành. Này các Tỳ-kheo, 
đó gọi là sáu ưu hành. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 338 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có sáu xả hành. Thế nào là sáu? Này các Tỳ-kheo, khi mắt thấy sắc liền 
buông xả, nơi kia là sắc xứ hành; tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, 
thân với xúc, ý với pháp, nơi kia là pháp xứ hành. Đó gọi là sáu hành xả của 
Ту-Кћео. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 339 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Báy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Со sáu thường hành. Thế nào là sáu? Nếu Tỳ-kheo mắt thấy sắc, không 
khô, không уш, chánh niệm, chánh trí, trụ xả tâm; tai với âm thanh, mũi với 
mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp, không khô, không vui, trụ ха tâm, 
chánh niệm, chánh trí. Đó gọi là sáu thường hành. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 340 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có sáu thường hành. Thê nào là sáu? Nếu Ty-kheo màt tháy зйс, khóng 
khô, không уш, trụ xà tâm, chánh niệm, chánh trí; tai đôi với âm thanh, mũi 
với mùi, lưỡi với vi, thân với xúc, ý với pháp, không khô không уш, trụ ха tâm, 
chánh niệm, chánh trí. Đó gọi là sàu thường hành. 

Tỳ-kheo nên thành tựu sáu thường hành này là điêu thé gian khó làm được. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 341 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
— Có sáu thường hành. Thế nào là sáu? Nếu Tỳ-kheo mắt thấy sắc, không 
khô, không уш, trụ xả tâm, chánh niệm, chánh trí; tai với âm thanh, mũi với 
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mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp, không khó, không vui, trụ xả tâm, 
chánh niệm, chánh trí; nêu 13-kheo thành tựu sáu pháp thường hành này mà 
thế gian khó làm được, người ây đáng được phụng sự, cung kính, cúng dường, 
là phước điền vô thượng của thê gian. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 342 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có sáu thường hành. Thế nào là sáu? Nếu Tỳ-kheo mắt thây sắc, không 
khó, không уш, trụ xả tâm, chánh niệm, chánh trí; tai với âm thanh, mũi với 
mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp, không khô, không vui, trụ xả tâm, 
chánh niệm, chánh trí; nếu Tỳ-kheo thành tựu sáu thường hành này, nên biết 
đó là Xá-lợi-phất, v.v... Tỳ-kheo Xá-lợi-phất mắt Һау sắc, không khổ, không 
vui, trụ xả tâm, chánh niệm, chánh trí; tai đôi với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi 
với vị, thân với xúc, у với pháp, không khổ, không уш, trụ xả tâm, chánh niệm, 
chánh trí. 

Tỳ-kheo Xá-lợi-phât thành tựu sáu pháp thường hành mà thé gian khó làm 
được, nên xứng đáng được phụng sự, cung kính, cúng dường, là phước điền vô 
thượng của thé gian. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 343 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Вау giờ, có Tôn giả Phù-di ở trong núi Ky-xà quật. Khi â ау со nhiều tu si 
ngoại đạo đi đến chỗ Tôn giả Phù-di, cùng nhau chào đón ân cần, rồi lui ngôi 
một bên và thưa với Tôn giả Phù-di: 


- Chúng tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh để giải đáp cho chăng? 

Топ giả Phù-di nói với các tu sĩ ngoại đạo: 

— Tùy câu hỏi của quý vi, tôi xin giải đáp. 

Các tu sĩ ngoại đạo hỏi Tôn giả Phù-di: 

- Khổ vui tự tác chăng? 

Tôn giả Phù-di дар: 

— Các ngoại đạo nói khổ vui là tự tác, Thế Tôn thì nói điều này không 
ký thuyết. 
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mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp, không khó, không vui, trụ xả tâm, 
chánh niệm, chánh trí; nêu 13-kheo thành tựu sáu pháp thường hành này mà 
thế gian khó làm được, người ây đáng được phụng sự, cung kính, cúng dường, 
là phước điền vô thượng của thê gian. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 342 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có sáu thường hành. Thế nào là sáu? Nếu Tỳ-kheo mắt thây sắc, không 
khó, không уш, trụ xả tâm, chánh niệm, chánh trí; tai với âm thanh, mũi với 
mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp, không khô, không vui, trụ xả tâm, 
chánh niệm, chánh trí; nếu Tỳ-kheo thành tựu sáu thường hành này, nên biết 
đó là Xá-lợi-phất, v.v... Tỳ-kheo Xá-lợi-phất mắt Һау sắc, không khổ, không 
vui, trụ xả tâm, chánh niệm, chánh trí; tai đôi với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi 
với vị, thân với xúc, у với pháp, không khổ, không уш, trụ xả tâm, chánh niệm, 
chánh trí. 

Tỳ-kheo Xá-lợi-phât thành tựu sáu pháp thường hành mà thé gian khó làm 
được, nên xứng đáng được phụng sự, cung kính, cúng dường, là phước điền vô 
thượng của thé gian. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 343 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Вау giờ, có Tôn giả Phù-di ở trong núi Ky-xà quật. Khi â ау со nhiều tu si 
ngoại đạo đi đến chỗ Tôn giả Phù-di, cùng nhau chào đón ân cần, rồi lui ngôi 
một bên và thưa với Tôn giả Phù-di: 


- Chúng tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh để giải đáp cho chăng? 

Топ giả Phù-di nói với các tu sĩ ngoại đạo: 

— Tùy câu hỏi của quý vi, tôi xin giải đáp. 

Các tu sĩ ngoại đạo hỏi Tôn giả Phù-di: 

- Khổ vui tự tác chăng? 

Tôn giả Phù-di дар: 

— Các ngoại đạo nói khổ vui là tự tác, Thế Tôn thì nói điều này không 
ký thuyết. 
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Các tu sĩ ngoại đạo lại hỏi: 

— Khô vui có phải tha tác chăng? 

— Khô vui tha tác, Thế Tôn nói điều này không ký thuyết. 

— Khô vui có phải tự tha tác chăng? 

— Khô vui tự tha tác, Thế Tôn nói điều này không ký thuyết. 

— Có phải khô vui chàng phải tự tác, chẳng phải tha tác, vô nhân tác chăng? 

- Khô vui chăng phải tự tác, chăng phải tha tác, vô nhân tác, Thế Tôn nói 
điều này không ký thuyết. 

Các tu sĩ ngoại đạo lại hỏi: 

- Thế nào, Топ giả Phù-di? Khi được hỏi: “Nói khó vui là tự tác chăng?” 
Ngài đáp răng: “Không ký thuyết.” Được hỏi: “Khổ vui tha tác chăng?” Ngài 
đáp răng: “Không ký thuyết.” Được hỏi: “Khô vui tự tha tác chăng?” Ngài đáp 
răng: “Không ký thuyết.” Được hỏi: “Khổ vui không phải tự tác, không phải 
tha tác, vô nhân tác chăng?” Ngài đáp răng: “Không ký thuyết.” Nay Sa-môn 
Cù-đàm nói khô vui sanh khởi như thế nào? 

Tôn giả Phù-di đáp: 

— Này các tu sĩ ngoại đạo! Thế Tôn nói khô vui từ duyên khởi sanh. 

Các tu sĩ ngoại đạo nghe Tôn giả Phù-di nói như thế, tâm không vui, phàn 
nàn rôi bỏ đi. 

Khi ây, Tôn giả Xá-lợi-phât ở cách Tôn giả Phù-di không xa, đang ngôi yên 
nơi cội cây. Sau khi biết các tu sĩ ngoại đạo đi ròi, Tôn giả Phù-di đi đến Tôn 
giả Xá-lợi-phất, đến ròi cùng nhau chào đón vui vẻ. Tôn giả Phù-di đem những 
câu hỏi của các tu sĩ ngoại đạo trình bày đầy đủ với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Tôi đã trả lời như thê, lời đáp của tôi không 
biết có khỏi hủy báng Thê Tôn, không nói như lời Phật đã nói, không nói như 
pháp, không phải là hành pháp, tùy thuận pháp, không bị những người khác 
nhân nơi pháp luận đến cật vẫn, quở trách chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

- Này Tôn giả Phù-di! Điêu ông nói đúng như Phật nói, không hủy báng 
Như Lai, như pháp nói, pháp hạnh, pháp thuyết, không bị những người khác 
nhân nơi luận nghĩa đến cật vấn quở trách. Vì sao? Vì Thê Tôn nói khô vui đều 
do duyên khởi sanh. 

Này Tôn giả Phù-di! Câu hỏi của các Sa-môn, Bà-la-môn kia về khô vui tự 
tác; đó cũng là từ duyên khởi sanh. Nói là không từ duyên khởi sanh, điều ау 
không thể có được. Khô vui tha tác, tự tha tác; cũng chăng phải tự tha tác, nói là 
vô nhân tác; đó cũng là từ duyên khởi sanh. Nếu nói chăng phải từ duyên sanh, 
điều ду không Ше có được. 
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Tón giả Phù-di! Các Sa-môn, Bà-la-môn kia nói khô vui tự tác cũng là 
duyên nơi xúc chạm sanh. Nếu nói chăng từ xúc chạm sanh, điều ау không thê 
có được. Khô vui tha tác, tự tha tác; chăng phải tự tha tác, vô nhân tác; đây cũng 
là duyên xúc chạm sanh. Nêu nói chăng từ xúc chạm sanh, điều này không thể 
có được. 


Lúc đó, Tôn giả A-nan ở cách Tôn giả Xá-lợi-phất không xa, đang ngôi nƠI 
cội cây, nghe Tôn giả Ха-101- phất và Tôn giả Phù-di đàm luận. Tôn giả А-пап 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến chỗ Phật; dành lễ chân Phật, lui đứng một bên và 
đem những lời đàm luận của hai vị Tôn giả bạch lại đầy đủ với Thế Tôn. Phật 
bảo Tôn giả A-nan: 


— Lành thay, A-nan! Xá-lợi-phất có người đến hỏi, khéo tùy thời đáp. Tốt 
lắm! Vì Xá-lợi-phất có trí tuệ ứng phó kip thời, nên tùy lúc có người hỏi, Xá- 
lợi-phất liên tùy thời giải đáp. Nếu hàng Thanh văn của Ta gặp người hỏi, cũng 
nên khéo tùy thời đáp như Xá-lợi-phắt. 

Này A-nan! Lúc Ta ở tại thành Vương Xá, trong núi, nơi trụ xứ của tiên 
nhơn, có những tu sĩ ngoại đạo đã đem các nghĩa như thế, câu như thế, ý vị như 
thé dén Бот Та. Ta vi ho dem nghia thé này, cáu thé này, y vi thé này mà nói cho 
ho, giông như lời Xá-lợi-phất nói. A-nan! Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn cho răng 
khó vui tự tác, Ta liền đến hỏi họ: “Có thật các ông nói khó vui tự tác chăng?” 
Họ đáp: “Tôi nói như thế.” Ta liền hỏi họ: “Các ông chấp chặt nghĩa này cho 
đây là chân thật, còn những gi khác đều là ngu si, Ta không châp nhân nhu thé. 
Vì sao? Vì Та nói sự sanh khởi của khô vui khác hàn với điêu này.” Nêu họ hỏi 
Ta: “Tại sao Củ-đảm nói sự sanh khởi của khó vui khác?” Ta sẽ дар: “Tü duyên 
khởi sanh ra khô vui.” Như thế, néu họ nói khó vui tha tác, tự tha tác; chăng 
phải tự tác, chăng phải tha tác, vô nhân tác. Với họ, Ta cũng nói như thế. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Như nghĩa lý Thê Tôn vừa nói, con đã hiểu; có sanh nên có già chết, 
chăng phải duyên nào khác. Vì có sanh nên có già chết, cho đên do vô minh 
nên có hành... chăng phải do duyên khác. Vì có vô minh nên có hành, vô minh 


diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt thì già-bệnh-chết-ưu-bi-khỗổ-não diệt; như 
thé идр đại khó tụ diệt. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SÓ 344 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bây 210, Tôn giả Xá-lợi-phât và Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đang ở núi Ky- -xà 
quật. Sau giờ tọa thiền buổi chiều, Tôn giả Câu- hy-la đi đến chỗ Tôn giả Xá- 
lợi-phât, cùng nhau chào đón, hói thăm vui vé xong lui ngôi môt bên, ròi nói 
với Tôn giả Xá-Ioi-phát: 
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— Tôi có điều muốn hỏi, Tôn già có rành để giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la: 

— Tôn giả cứ hỏi, điều gì biết được tôi sẽ trả lời. 

Tôn giả Ма-ћа Câu-hy-la nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Đa văn Thánh đệ tử đỗi với Pháp, Luật này thành tựu | pháp gi gọi là chánh 
kiến, thành tựu nhận thức dày đủ, trực kiến thanh tịnh, đối với Phật thành tựu 
lòng tin thanh tịnh, chăng hoại, ở trong Chánh pháp, đắc Chánh pháp này, tỏ 
ngộ Chánh pháp này? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la: 

— Đa văn Thánh đệ tử biết như thật đối với pháp bát thiện, biết như thật bát 
thiện căn, biết như thật thiện pháp, biết như thật thiện căn. 

Thế nào là biết như thật pháp bất thiện? Các nghiệp thân, miệng, ý chăng 
lành; đây gọi là pháp bất thiện. Như vậy là biết như thật pháp bát thiện. 

Thé nào là biết như thật bất thiện căn? Ba căn chăng lành, tham là góc 
chàng lành, sân là góc сһапр lành, si là gốc chăng lành; đây gọi là bát thiện căn. 
Như vậy là biết như thật bất thiện căn. 

Thé nào là biết như thật thiện pháp? Nghiệp lành của thân, miệng, ý; đây 
gọi là thiện pháp. Như vậy là biết như thật thiện pháp. 

Thế nào là biết như thật thiện căn? Nghĩa là ba căn lành không tham, không 
sân, không si; đây gọi là ba thiện căn. Như vậy là biết như thật thiện căn. 

Này Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la! Như vậy, đa văn Thánh đệ tử biết như thật 
pháp bất thiện, biết như thật căn bát thiện, biết như thật thiện г pháp, biết như thật 
thiện căn. Thế nên vị ду 461 với Pháp, Luật này có chánh kiến đây đủ, trực kiến 
thành tựu; đối với Phật thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cô, sẽ ở trong Chánh 
pháp, đắc Chánh pháp này, tỏ ngộ Chánh pháp này. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la nói với Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Thật có những pháp này, ngoài ra còn pháp gì khác chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Có. Nếu đa văn Thánh đệ tử biết như thật đối với thực (ăn) thì vị ду biét 
như thật thực tập, thực diệt, thực diệt đạo tích. Thê nào là biết như thật đối VỚI 
thực? Có bôn cách thực. Những gi là bên? Một là thô đoàn thực, hai là tế xúc 
thực, ba là y tư thực và bốn là thức thực; đây gọi là thực. Như vậy là biết như 
thật vé thực. 

Thế nào là biết như thật vë thực tập? Nghĩa là tương lai có ái, hý cùng với 
tham, vui thích, mê đăm những thứ ấy; đây gọi là thực tập. Như vậy là biết như 
thật về thực tập. 

Thế nào là biết như thật đôi với thực diệt? Nếu tương lai có ái, hỷ cùng với 
tham, những thứ vui thích mê đắm ấy ви dứt bỏ không còn sót, đã buông xả 
hết, Па dục, dứt bặt; đây gọi là thực diệt. Như thé là biết như thật về thực diệt. 
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Thế nào là biết như thật đối với thực diệt đạo tích? Nghĩa là bát Thánh đạo, 
gòm: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định; đây gọi là thực diệt đạo tích. Như vậy là 
biết như thật về thực diệt đạo tích. 


Đa văn Thánh đệ tử biết như thật đối với thực, biết như thật về thực tập, 
biết như thật về thực diệt, biết như thật vë thực diệt đạo tích. Thế nên đa văn 
Thánh đệ tử đối với Chánh pháp, Luật, có chánh kiến đây đủ, trực Кіёп thành 
tựu; đối với Phật thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cố, ở trong Chánh pháp, tỏ 
ngộ Chánh pháp này. 

Вау giờ, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la lại hỏi Tôn già Xá-lợi-phất: 

— Thật có những pháp này, lại còn có những pháp gì khác? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la: 

— Lại còn có những pháp khác, đa văn Thánh đệ tử biết như thật đối với 
bệnh, biết như thật bệnh tập, biết như thật bệnh diệt, biết như thật bệnh diệt đạo 
tích. Thế nào là biết như thật đỗi với bệnh? Nghĩa là ba thứ bệnh: Dục bệnh, 
hữu bệnh, vô minh bệnh; đây gọi là bệnh. Như thể là biết như thật về bệnh. Thế 
nào là biết. như thật đối với bệnh tập? Vô minh tập là bệnh tập. Như vậy là biết 
như thật về bệnh tập. Thế nào là biết như thật đối với bệnh diệt? Vô minh diệt 
là bệnh diệt. Như vậy là biết như thật vë bệnh diệt. Thé nào là biết như thật 461 
với bệnh diệt đạo tích? Nghĩa là biết bát Thánh đạo... (nói như trên). Như vậy 
là biết như thật về bệnh diệt đạo tích. 


Nếu đa văn Thánh đệ tử biết như thật đối với bệnh, biết như thật bệnh tập, 
biết như thật bệnh diệt, biết như thật bệnh diệt đạo tích thì đa văn Thánh đệ tử 
đối với Pháp, Luật này có chánh kiến đây đủ... ngộ Chánh pháp này. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thật có những pháp này, lại có những pháp gì khác chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói với Tôn giả Ma-ha Câu-hy-]a: 

— Cũng có những pháp khác nữa. Ра văn Thánh đệ tử biết như thật đối với 
khô, biết như thật khó tập, biết như thật khó diệt, biết như thật khô diệt đạo tích. 
Thé nào là biét nhu thât đối với khó? Nghĩa là sanh khó, giả khô, bệnh khó, chết 
khó, ái xa lia là khó, oán ghét gàp nhau là khó, mong muôn chăng được là khô... 


(nói sơ lược về cải khó của năm thọ ấm như thê); đây được gọi là khô. Như vậy 
là biết như thật về khô. 


Thế nào là biết như thật đối với khổ tập? Tương lai có ái, ћу cùng với tham, 
những thứ ây tập nhiễm gọi là khó tập. Như vậy là biết như thật về khô tập. Thé 
nào là biét nhu thât đôi với khô diệt? Nêu tương lai có ái, hy cùng với tham, 
những thứ tập nhiễm дви đoạn trừ không còn sót cho đến dứt bặt; đây 201 ја khó 
diệt. Như vậy là biết như thật vë khó diệt. Thé nào là biết như thật đối với khổ 
diệt đạo tích? Nghĩa là bát Thánh đạo... (nhu trên đã nói); đây gọi là khó diệt 
đạo tích. Như vậy là biết như thật vë khổ diệt đạo tích. 
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Ра vàn Thánh 46 tú biét nhu thát vë khó nhu thé, biét nhu thát vë khó tập, 
khó diệt, khô diệt đạo tích. Như thế, đa văn Thánh đệ tử đối với Pháp, Luật này 
có chánh kiến đây đủ, trực kiến thành tựu; đối với Phật thành tựu lòng tin thanh 
tịnh, kiên cô, sẽ ở trong Chánh pháp, đắc Chánh pháp này, ngộ Chánh pháp này. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thật có pháp này, lại còn có pháp gi khác chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Còn có pháp khác, nghĩa là đa văn Thánh đệ tử biết như thật về lão tử, 
biết như thật về lão tử tập, biết như thật về lão tử diệt, biết như thật về lão tử 
Фе đạo tích. 

(... như trước, Kinh phân biệt nói). Thé nào là biết như thật 46: với lão tử 
tập. Sanh tập là lão tử tập, sanh diệt là lão tử diệt. Lão tử diệt đạo tích là gòm 
bát Thánh đạo... (nhw frước đã nói). Da văn Thánh đệ tử biết như thật đối với 
lão tử này... biết như thật về lão tử diệt đạo tích. Như thế Thánh đệ tử đối với 
Pháp, Luật của Phật có chánh kiến dày đủ, trực kiến thành tựu; 46: với Phật 
thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên có, ó trong Chánh pháp, đắc Chánh pháp này, 
ngộ Chánh pháp này. Như vậy, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ, danh 
sắc, thức, hành... Thánh đệ tử biết như thật đối với hành, hành tập, hành diệt, 
hành diệt đạo tích. 

Thế nào là biết như thật đối với hành? Hành có ba thứ: Thân hành, khẩu 
hành và ý hành. Như thế là biết như thật về hành. Thé пао là biết như thật đối 
với hành tập? Vô minh tập là hành tập. Như vậy là biết như thật về hành tập. 
Thé nào là biết như thật đôi với hành diệt? Vô minh diệt là hành diệt. Như vậy 
là biết như thật về hành diệt. Thê nào là biết như thật 401 với hành diệt đạo tích? 
Nghĩa là bát Thánh đạo... (nhu trước đã nói). 

Này Ma-ha Câu-hy-la! Đây gọi là Thánh đệ tử biết như thật về hành, biết 
như thật về hành tập, hành diệt, hành diệt đạo tích; đối với Pháp, Luật của Phật 
có chánh kiến đầy đủ, trực kiến thành tựu; đối với Phật thành tựu lòng tin thanh 
tịnh, kiên cố, sẽ ở trong Chánh pháp, đắc Chánh pháp này, ngộ Chánh pháp này. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Chỉ có những pháp này, hay còn có pháp gì khác? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

- Thưa Tôn giả Ma-ha Сап-ћу-Ја, sao Tôn giả си đeo đuôi vô ích, rôt cuộc 
Tôn giả cũng không thé tột cùng các luận thuyết cho đến biên tê của các luận 
thuyết. Nếu Thánh đệ tử đoạn trừ vô minh và phát sinh minh trí thì đâu cần tìm 
câu gi nữal 

Sau khi đàm đạo xong, hai vị Tôn giả mỗi người trở về trú xứ của mình. 
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KINH SỐ 345 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Lúc Ta nói Kinh Ba-la-điên-gia, A-dật-äa đã dùng kệ hỏi: 

Có người được dạy dỗ các pháp, 
Có người thành tựu các môn học, 
Đây đủ оа nghi và Phạm hạnh, 
Như Lai vì con phân biệt nói. 

Này Xá-lợi-phất! Thế nào gọi là học? Thế nào gọi là pháp số? 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng, không đáp, lần thứ hai, lần thứ ba 
cũng im lặng. 

Phật bảo: 

— Xá-lợi-pht, chân thật! 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

- Thế Tôn, chân thật! Bạch Thế Tôn, Ty-kheo chân thật là chán lia, dứt sạch 
tham dục vë sự sanh khởi của thực tập. Ty-kheo kia đôi với các thứ thực (ăn), 
sanh tâm nhàm chán, xa lia tham dục dứt sạch, nhờ vào các thứ thực đã châm 
dứt. Đó gọi là chân thật điệt tận. Vì đã giác tri rôi, nên Ty-kheo chán Па, hêt 
sạch tham dục, hướng đên giải thoát. Đó gọi là học. 

— Xá-lợi-phât, chân thật! 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

- тће Tôn, chân thật! Bạch Thế Tôn, nếu Ty-kheo chân thật là chán Па, 
tham dục diệt tận, chăng khởi các lậu tận, tâm thiện giải thoát, người ây từ thực 
tập sanh. Nêu chân thật tức là diệt tận, giác tri như thê rôi thì Ту-Ккћео đôi với 
Фе sanh chán, lìa dục, diệt tận, chăng khởi các lậu, tâm thiện giải thoát. Đây 
201 là pháp sô. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

- Đúng thé, đúng thế! Như Xá- lợi-phât nói, Tỳ-kheo đối với chân thật sanh 
chán, lia dục, diệt tận. Đây gọi là pháp sô. 

Nói như thê xong, Thế Tôn đứng lên đi vào phòng tọa thiền. Tôn giả Xá-lợi- 
phất biết Thế Tôn đã đi, một lát sau, Tôn ола nói với các Ту-Кћео: 

— Chư Tôn giả, vì tôi không. thể hiểu rõ những câu hỏi đầu tiên của Thế Tôn 
cho nên tôi im lặng: sau một hôi, Thé Tôn lại vì tôi vui vẻ gợi lại câu hỏi, tôi 
liền giải thích được như thé. Giả sử Thế Tôn lại tra vân nghĩa này với những câu 


khác, ý vị khác suốt cả ngày đêm, hoặc suốt bảy ngày đêm thì tôi cũng có thể 
giải thích, nói rộng nghĩa này với những câu khác, ý vị khác suốt bảy ngày đêm. 
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Вау giờ, có một Tỳ-kheo đi đến đảnh lễ Phật, lui đứng một bên, bach Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Tôn giả Xá-lợi-phất đã nói những điều kỳ đặc chưa từng 
có. Ở trong đại chúng Tôn giả đã dõng dac tuyên bó như sư tử rồng: “Tôi không 
thê trả lời câu hỏi đầu tiên của Thế Tôn, cho đến ba lần Ngài hỏi tôi đều im 
lặng, không đáp được. Thế Tôn lại vì tôi vui vẻ gợi lại câu hỏi, tôi liền giải thích 
được. Giả sử Thê Tôn lại tra vån nghĩa này với những câu khác, ý vị khác suốt 
cả ngày đêm, hoặc suốt Dây ngày đêm thì tôi có thể giải thích với câu khác, ý 
vị khác suốt bảy ngày đêm.” 


Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 


— Quả thật việc tra vân nghĩa ду của Та đối với câu khác, ý vị khác suốt ngày 
đêm cho đến bảy ngày đêm thì Ту-кћео Xá-lợi-phất có thê giải thích với câu 
khác, ý vị khác cho đến bảy ngày đêm. Vì sao? Vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất khéo 
nhập vào pháp giới. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 346 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba pháp thế gian không ưa thích, không nghĩ nhớ, không vừa ý. Những 
gi là ba? Đó là già, bệnh, chết. Thé gian néu không có ba pháp không thé ưa 
thích, không thé nghĩ nhớ, không thê vừa ý này thì Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác không xuất hiện ở thê gian, thê gian cũng không biết có Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, do tri kiến giác ngộ, nói Chánh pháp, Luật. Vì 
thé gian có già, bệnh, chết, ba pháp không thé ưa thích, không thê nghĩ nhớ và 
không thê vừa ý này cho nên Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác mới xuât 
hiện ở thé gian, thé gian mới biết có Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, 
với điều đã biết, đã thây, nói Chánh i pháp, Luật. Lại có ba pháp chàng đoạn nên 
không thê thoát khỏi già, bệnh, chết. Những gì là ba? Đó là tham, sân, s1. Lại 
vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể lia tham, sân, si. Những gi là ba? Đó là 
thân kiến, giới thủ, nghi. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên chăng thê lìa được 
thân kiến, giới thủ, nghi. Những øì là ba? Đó là không chánh tư duy, thân cận tà 
đạo và tâm giải đãi. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thê lìa được không 
chánh tư duy, thân cận tà đạo và tâm giải đãi. Những gi là ba? Đó là thất niệm, 
chàng chánh tri, loạn tâm. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên chàng có thé lia thất 
niệm, chăng chánh tri, loạn tâm. Những gì là ba? Đó là dao động, không luật 
nghĩ, chăng học giới. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không, thé lia dao động, 
chăng luật nghi, chăng học giới. Những gì là ba? Đó là chăng tin, khó dạy, 
biếng nhác. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể lìa chăng tin, khó dạy, 
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biếng nhác. Những gi là ba? Dó là chàng muốn thấy bậc Thánh, chăng muốn 
nghe pháp, thường hay tìm điều dở của người. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên 
không thê lia được sự chăng muốn thấy bậc Thánh, chăng muốn nghe pháp, ưa 
tìm điều dó của người. Những gi là ba? Đó là chăng cung kính, nói năng ngang 
ngược, tập theo bạn xâu. Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thé lia được 
chàng cung kính, nói nàng ngang nguoc, táp theo ban хап. Những gi là ba? Dó 
là không tàm, không quý, buông lung. Vì ba pháp này không dứt nên không thé 
lia duoc chàng cung kính, nói năng ngang ngược, tập theo bạn xâu. 


Vì sao? Vì do không tàm, không quý nên buông lung; vi buông lung nên 
không cung kính; vì không cung kính nên tập theo bạn xâu; vì tập theo bạn xâu 
nên không muốn Һау bậc Thánh, không muốn nghe pháp, ưa tìm điều dở của 
người; vì ưa tỉm điều đở của người nên chăng tin, khó dạy, nói năng ngang 
ngược, biếng nhác; vì biếng nhác nên dao động, chăng luật nghi, chăng học 
giới; vì chăng học giới nên thất niệm, chăng chánh tri, loạn tâm; vì loạn tâm 
nên chăng chánh tư duy, thân cận tà đạo, tâm biếng nhác; vì tâm biếng nhác 
nên có thân kiến, giới thủ, nghĩ; vì nghi nên chăng lìa tham, sân, si; vì không 
lia tham, sân, si nên không thể lia được già, bệnh, chết. Dứt được ba pháp này 
MỚI CÓ thê lìa già, bệnh, chết. Thế nào là ba? Đó là tham, sân, si. Ba pháp dứt 
ròi mới có thê lia già, bệnh, chết. Lại vì dứt ba pháp nên có thể lia được tham, 
sân, 51. Những gì là ba? Đó là thân kiến, giới thủ, nghi. Vì dứt được ba pháp này 
nên có thê lìa tham, sân, si. Lại vì dứt ba pháp nên có thê lìa thân kiến, giới thủ, 
nghi. Những рі là ba? Đó là chăng chánh tư duy, thân cận tà đạo, khởi tâm biêng 
nhác. Do dứt ba pháp này nên lìa thân kiến, giới thủ, nghi. Lại vì dứt ba pháp 
nên có thể lìa chăng chánh tư duy, thân cận tà đạo và tâm biêng nhác. Những gi 
là ba? Dó là thất niệm, chăng chánh tri, loan tâm. Vì đứt ba pháp này nên có thé 
lia chăng chánh tư duy, thân cận tà đạo và tâm biếng nhác. Lại vì dứt được ba 
pháp nên có thé lia được thất niệm, tâm chăng chánh tri, loạn tâm. Những 21 là 
ba? Đó là dao động, chăng luật nghi, phạm giới. Vì đứt ba pháp này nên có thê 
lia thât niệm, tâm chàng chánh tri, loạn tâm. Lại vì dứt ba pháp nên có thê lìa 
dao động, chăng luật nghi, phạm giới. Những gì là ba? Đó là chăng tin, khó dạy, 
biêng nhác. Vì dứt ba pháp này nên có thể lìa dao động, chăng luật nghi, phạm 
giới. Lại vì dứt ba pháp nên có thé lia chăng tin, khó dạy, biếng nhác. Những 
gì là ba? Đó là chăng muốn thấy bậc Thánh, chăng ưa nghe pháp, ưa tìm điều 
dó của người. Vì dứt ba pháp này nên có thể lìa chắng tin, khó dạy, biếng nhác. 
Lại vì đứt ba pháp nên có thê lìa tâm chăng muốn thấy bậc Thánh, chăng ưa 
nghe pháp, ưa tìm điều dở của người. Những gi là ba? Đó là chăng cung kính, 
nói năng ngang ngược, tập theo bạn хап. Vì dứt ba pháp này nên lìa sự không 
muốn thấy bậc Thánh, không muốn nghe pháp, ưa tìm điều dở của người. Lại 
vì dứt ba pháp nên có thé lia chăng cung kính, nói năng ngang ngược, tập theo 
bạn xâu. Những gi là ba? Đó là không tàm, không quý, buông lung. Vì sao? Vì 
do tàm quý nên không buông lung, vì chăng buông lung nên tâm cung kính, nói 
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năng hòa nhã, làm thiện trí thức. Vì là thiện trí thức nên ưa tháy Hiền thánh, ưa 
nghe Chánh pháp, chăng tìm điều đở của người. Vi chăng ưa tìm điều đở của 
người nên sanh lòng tin, nói năng hòa nhã và tinh tán. Vì tinh tán nên không дао 
động, an trú trong luật nghi, học giới. Nhờ học giới nên chăng thất niệm, an trú 
chánh tri, chăng loạn tâm. Nhờ không loạn tâm nên chánh tư duy, gần gũi chánh 
đạo, tâm không biếng nhác. Nhờ tâm không biếng nhác nên không chấp trước 
thân kiến, không chấp trước giới thủ, vượt khỏi nghi hoặc. Nhờ chăng nghi, nên 
chăng khởi tham, sân, si. Nhờ lia tham, sân, si nên có thê đứt già, bệnh, chết. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 347 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Вау 010, сас quốc vương, đại thần, trưởng giả, Bà-la-môn, cư sĩ và những 
người khác ở thé gian йёи cung kính, tôn trọng, cúng duong Phật và chúng Thanh 
văn được nhiều lợi đưỡng: Y phục, âm thực, ngọa cụ, thuốc men. Còn đối với các 
ngoại đạo tà giáo, họ hoàn toàn chăng cung kính, tôn trọng, cúng dường. 

Вау giờ, các ngoại đạo tụ họp tại giảng đường Vị Tăng Hữu bàn bạc với nhau: 

— Chúng ta từ trước đến nay thường được nhà vua, đại thần, trưởng giả, 
cư sĩ và tất cả những người khác phụng sự, cung kính cúng dường у phục, âm 
thực, ngọa cụ, thuốc men, ngày nay lại đứt tuyệt. Họ chỉ cung kính, cúng dường 
Sa-môn Си-дат уа đại chúng Thanh văn. Nay trong chúng đây, người пао có 
trí tuệ, là bậc đại sĩ có thê lén trà trộn ở trong chúng của Sa-môn Cù-đàm xuất 
gia nghe pháp của Sa-môn Cù-đàm rôi trở vë nói lại rõ ràng. Chúng ta sẽ dùng 
pháp được nghe để giáo hóa quốc vương, đại thân, trưởng giả, cư sĩ, khiến cho 
họ tin ưa, có thể họ sẽ trở lại cúng dường chúng ta như trước? 


Lúc ây, có người lên tiếng: 


— Có một thiêu niên tên Tu-thâm, thông minh, có trí tuệ, có thê lén vào trong 
chúng của Cù-đàm xuất gia, nghe pháp của Cù-đàm xong rôi trở về trình bày lại. 


Bấy giờ, các ngoại đạo vội vàng đi đến chỗ Tu-thâm bảo răng: 


— Hôm nay chúng tôi tập hợp đại chúng tại giảng đường VỊ Tăng Hữu bàn 
luận như sau: “Từ trước đến nay chúng ta được nhà vua, đại thân, trưởng giả, 
cư sĩ và những người khác cung kính, phụng sự, cúng dường y phục, âm thực, 
ngọa cụ, thuốc men, ngày nay bỗng bị đứt tuyệt. Nhà vua, đại thân, trưởng giả, 
cư sĩ và mọi người đêu đua nhau phụng sự Sa-môn Си-дат và đại chúng Thanh 
văn. Trong đại chúng của ta đây ai là người thông minh, trí tuệ có thê lén trà 
trộn ở trong chúng Sa-môn Cù-đàm xuất gia, học đạo, nghe pháp của Sa-môn 
Cù-đàm trở về nói lại rôi đem ra giáo hóa quốc vương, các đại thân, trưởng giả, 
cư sĩ để chúng của ta trở lại được cung kính, tôn trọng củng duong?” Trong 
chúng có người nói rằng: “Chỉ có Tu-thâm thông minh, trí tuệ, có thé lén đến 
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trong pháp của Cüu-dam xuát gia, học đạo, nghe Си-дат thuyét pháp сһас сһап 
có thé lãnh hội được để trở vë nói lại.” Do dó, chúng tôi cùng nhau đến đây mời 
nhân giả nên nhận lời đi. 


Bây giờ, Tu- thâm im lăng nhân lòi, di đến thành Vuong Xá, trong Vườn 
Trúc Ca-lan-đà. Lúc â ау, nhiêu Tỳ-kheo ra khỏi phòng, đi kinh hành ngoài đất 
trống. Tu-thâm liên đi đến chỗ chúng Tỳ-kheo nói răng: 


- Thưa chư Tôn giả! Ngày nay con có thể được ở trong Chánh pháp xuất 
gia, thọ giới Cụ túc, tu Phạm hạnh không? 

Chúng Tỳ-kheo đưa Tu-thâm đi đến chỗ Thê Tôn, thành kính đảnh lễ chân 
Phật, lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Hôm nay ngoại đạo Tu-thâm cầu xin được ở trong Chánh 
pháp xuât gia, thọ giới Cụ túc, tu Phạm hạnh. 

Thế Tôn biết rõ tâm niệm của Tu-thâm, Ngài bảo các Ту-Кћео: 

— Các Tỳ-kheo nên độ cho ngoại đạo Tu-thâm được xuất gia. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo giúp cho Tu-thâm xuất gia, trải qua nửa tháng. Một 
hôm có vị Ту-Кћео nói với Tu-thâm: 

— Tu-thâm nên biết, chúng tôi đã chấm dứt sanh tử, Phạm hạnh đã thành, 
việc cân làm đã làm xong, tự biệt không còn thọ thân sau. 

Tu-thâm thưa với Ту-Кћео: 

— Thưa Tôn ола! Thé nào dé học về sự lìa dục, các pháp ác bất thiện, có giác, 
có quán, do lia mà sanh hý lạc, dày đủ Sơ thiên chăng khởi các lậu, tâm thiện 
о1а1 thoát? 

Ту-Кһео đáp: 

— Chàng phải như thế! Tu-thâm. 

Tu-thâm lại hỏi: 


- Thê nào là lia giác, Па quản, nội tĩnh nhât tâm, không giác, không quán, 
định sanh ћу lạc, đây đủ Nhị thiên, chăng khởi các lậu, tâm thiện giải thoát. 


Ty-kheo đáp: 

- Chăng phải như thế! Tu-thâm. 

Tu-thâm lại hỏi: 

- Thé nào là ly hy, xà tâm, trụ chánh niệm, chánh tri, thân tâm thọ vui như 
bậc Thánh nói, xả, đây đủ Tam thiên, chăng khởi các lậu, tâm thiện giải thoát? 

— Chàng phải như thế! Tu-thâm. 

- Thưa Tôn giả! Thé пао lia khó, dứt vui, đoạn ưu hỷ trước, chăng khô, 


chăng vui đêu xả, tịnh niệm nhất tâm, đây đủ đệ Tứ thiên, chăng khởi các lậu, 
tâm thiện giải thoát? 


— Chàng phải như thế! Tu-thâm. 
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— Như Lai tịch tịnh giải thoát khỏi sắc, vô sắc, thân tác chứng, trụ dày du thi 
không còn khởi các lậu, tâm thiện giải thoát chăng? 

— Chàng phải như thế! Tu-thâm. 

Tu-thâm lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả! Lời nói của Tôn giả chăng đồng nhất, trước sau trái nhau. 
Tại sao Tôn giả chăng đắc thiền định mà lại đám xác nhận như vậy. 

Tỳ-kheo ấy đáp: 

— Tôi được tuệ giải thoát. 

Sau khi nói lời ду xong, các Ty-kheo đều đứng lên, rời chỗ ngồi và đi ra. 
Sau khi các Tỳ-kheo đi rôi, Tu-thâm phân vân suy nghĩ: “Các Tôn giả này nói 
năng chăng đồng nhất, trước sau trái nhau, đã nói chăng đắc chánh định mà lại 
xác nhận tự biết tác chúng.” Suy nghĩ xong, Tu-thâm vội vàng đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ chân Phật và lui ngòi một bên, bạch Phật: 

- Thưa Thé Tôn! Các Tỳ-kheo kia ở trước mặt con xác nhận: “Sự sanh của 
ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ 
thân sau.” Con liền hỏi Tôn giả kia: “Được lìa dục và pháp ác bắt thiện... tự thân 
tác chứng thì không còn khởi các lậu, tâm thiện giải thoát chăng?” Vi ây trả lời: 
“Tôi chăng phải vậy, Tu-thâm.” Con liên hỏi: “Sao lời nói của Tôn giả trước 
sau trái nhau, chăng nhập chánh định mà lại xác nhận là tự biết tác chứng?” VỊ 
ду đáp với con rằng: “Tôi được tuệ giải thoát.” Nói như thé xong, mỗi người 
đều rời khỏi tòa, đứng lên đi. Hôm nay con xin hỏi Thé Tôn, vì sao lời nói của 
Tỳ-kheo kia chàng đồng nhất, trước sau trái nhau, không đắc chánh định mà lại 
nói tự biết tác chứng? 

Phật bảo Tu-thâm: 

— Trước tiên họ biết pháp trụ, sau biết Niễt- bàn. Các thiện nam ây một mình 
ở nơi thanh văng, chuyên tinh tư duy, sóng không buông lung, lia ngã kiến, 
chăng khởi các lậu, tâm thiện giải thoát. 

Tu-thâm bạch Phật: 

— Con nay không hiểu: Trước biết pháp trụ, sau biết Niết-bàn như các Tỳ- 
kheo kia một mình ở nơi thanh văng, chuyên tinh tư duy, sông không buông 
lung, Па ngã kiên, chăng khởi các lậu, tâm thiện giải thoát. 

— Không luận người. biết hay không biết về các thiện nam tử kia trước tự 
biết pháp trụ, sau biết Niết-bàn, một mình ở nơi thanh văng, chuyên tinh tư duy, 
sóng không buông lung, lia ngã kiên, tâm thiện giải thoát. 

- Xin Thế Tôn hãy vì con nói pháp khiến cho con được trí biết pháp trụ, 
được trí tháy pháp trụ. 

— Nay Ta hỏi, Tu- thâm tùy ý đáp. Tu-thâm nghĩ thế nào? Vì có sanh nên có 
già, chết, chứ không phải lìa sanh mà có già, chết chăng? 
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- Đúng thế! Bạch Thế Tôn! Vì có sanh nên có già, chết, không thê lìa sanh 
mà có già, chết. 

— Cũng thế, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc lục nhập xứ, danh sắc, thức, hành, vô 
minh; có vô minh nên có hành, chứ không phải Па vô minh mà có hành chăng? 

- Đúng thế, bạch Thế Tôn! Vì có vô minh nên có hành, không thể lìa vô 
minh mà có hành. 

— Vì không sanh nên không có già chết, không thể lìa cái sanh diệt mà già, 
chết diệt chăng? 

- Đúng thế, bạch Thế Tôn! Bởi không sanh nên không già, chết, không thé 
lia sanh diét mà già, chét diét. 

- Như thé cho đến không có vô minh nên không có hành, không thé lia vô 
minh diệt mà hành diệt chăng? 

– Đúng thế, bạch Thé Tôn! Vì không có vô minh nên không có hành, không 
thể lìa vô minh diệt mà hành diệt. 

— Người khởi lên cái biết như thế, thấy như thế, có phải là đã lìa dục và pháp 
ác bát thiện, cho đến tự thân tác chứng an trụ đây đủ chăng? 

— Chàng phải thế, bạch Thé Tôn! 

Phật bảo Tu-thâm: 

— Đó gọi là trước biết pháp trụ, sau biết Niết- рап mà các thiện nam tử kia, 
một mình ở nơi thanh văng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung, lìa ngã 
kiến, chăng khởi các lậu, tâm thiện giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Tu-thâm xa lìa trần câu, được pháp nhãn 
thanh tịnh. 

Khi ây Tu-thâm kiến pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp, thoát khỏi nghi, được 
niêm tin không do người khác, được độ không do người khác, ở trong Chánh 
pháp, tâm được vô sở úy, cúi đầu lễ chân Phật và bạch: 

— Bạch Thê Tôn! Nay con xin sám hối. Con ở trong Chánh pháp, lén xuất 
gia, nên con xin sám hồi. 

Phật bảo Tu-thâm: 

- Thê nào là ở trong Chánh pháp, lén xuất gia? 

Tu-thâm bạch Phật: 

– Thưa Thế Tôn! Có nhiều người ngoại đạo đến nói với con: “Tu-thâm nên 
biết, chúng tôi trước đây được quốc vương, đại thân, trưởng giả, cư sĩ và người 
thế gian đêu cung kính, cúng dường mà nay dứt tuyệt. Bởi vì họ đều thi nhau 
cúng dường Sa-môn Си-дат và đại chúng Thanh văn. Ngày nay ông hãy lén 
đến trong đại chúng của Sa-món Cù-đàm xuất gia, thọ giới pháp rôi trở vê nói 


cho chúng ta nghe, đem pháp đã nghe giáo hóa thé gian khiến họ trở lại cung 
kính, cúng dường như trước.” Bạch Thế Tôn! Vì thế, con đã ở trong Chánh 
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pháp, Luật, lén xuất gia, hôm пау con xin ват hối. Xin Thế Tôn thương xót cho 
con được sám hồi. 


Phật từ bi bảo Tu-thâm: 

— Ta nhận sự sám hồi của Tu-thâm. Thầy nên nói đây đủ: “Ngày xưa con 
при 51 bát thién, уб trí ó trong Chánh pháp, Luật, lén xuất gia, ngày nay ăn năn 
lỗi lầm, tự thấy tội, tự biết tội, trong đời sau sẽ thành tựu luật nghi, công đức 
tăng trưởng. trọn không thói giảm.” Vì sao? Hễ có người có 101 tự thấy, tự biết 
và ăn năn lỗi lầm thì ở đời sau luật nghi sẽ thành tựu, công đức tăng trưởng, 
trọn không thôi giảm. 

Phật lại bảo: 

— Hôm nay Ta së nói ví dụ, người trí tuệ do ví dụ sẽ được hiểu, ví như nhà vua 
có người canh tuân băt được trộm cướp trói lại, đưa đên chô nhà vua, tâu răng: 

“Thua Đại vương người này là giặc cướp, xin Đại vương xử tội.” 

Vua truyền lệnh: 

“Đem tội nhân đi, trói ngược hai tay và hãy công bó khắp nước; sau đó đem 
tội nhân ra khỏi kinh thành, đên chô hành phạt, khăp thân thê tội nhân bị xẻo 
cắt bởi trắm gươm 2140." 

Người đứng ra hành hình nhận lệnh vua, bắt tội nhân trói ngược hai tay, 
loan tin Кћар thành ар đem ra ngoài thành và hành hình tội nhân băng cách xéo 
thân thê với trăm cây giáo nhọn. 

Đến trưa, vua hỏi: 

“Tội nhân còn sông không?” 

Các quan đáp: 

“Còn sống.” 

Vua lại ra lệnh đâm thêm một trăm cây giáo, cho đến chiêu, lại đâm thêm 
một trăm cây giáo, người kia vẫn không chết. 

Phật hỏi Tu-thâm: 

— Nhà vua trị tội dùng ba trăm mũi giáo đâm vào thân người tội kia chừng 
có còn chó nào toàn vẹn băng lòng bàn tay chăng? 

Tu-thâm bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, không! 

Phật hỏi Tu-thâm: 

— Do nhân duyên dùng ba trăm mũi giáo đâm vào thân, người ây chịu khổ 
chê gớm có phải không? 

Tu-thâm bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, khô tột cùng! Nếu bị một mũi giáo đâm vào cũng đã là đau 
đớn, không chịu nôi, huông chi Деп Ба trắm mũi giáo. 
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Phật bảo Tu-thâm: 


— Việc nảy còn có thé chịu đựng được, chứ nếu như có kẻ nơi Chánh pháp, 
lén xuất gia, trộm thọ trì giới pháp rôi đem nói lại cho người, sẽ phải chịu thông 
khô gấp bội hơn người kia. 


Trong lúc Phật nói pháp ây rôi, ngoại đạo Tu-thâm được lậu tận, ý giải. 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả Tu-thâm nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 348 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai thành tựu mười lực, được bón vô пу, biét спо dat dén сйа chu 
Phật trước, hay chuyên pháp luân, ở trong đại chúng phát ra tiếng sư tử rồng: 
“Cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, nghĩa là duyên vô 
minh nên có hành... (nói rộng ra cho đến) thuần đại khô tụ tập, thuần đại khó tụ 
diệt.” Này các Ту-Кһео! Đây là giáo pháp chân thật, hiển hiện rõ ràng chấm dứt 
dòng sanh tử, cho деп người nào khéo hién bày như thê. Đây là giáo pháp chân 
thật, rõ ràng châm dứt dòng sanh tử, đủ khiến cho người thiện nam phát lòng 
tín, chơn chánh xuất gia, phương tiện tu tập, sông không buông lung, ở trong 
Chánh pháp, Luật, tinh cần khó hanh. Dù da bọc xương, máu thịt khô kiệt, nêu 
người ây chưa đạt được điêu сап phải đạt thi không rời sự chuyên cân phương 
tiện và cô găng kiên trì mới có thể được. Vì sao? Vì sống trong biếng nhác hay 
sanh ra các pháp ác bát thiện, tương lai sẽ có kiết sử bừng bừng, tăng trưởng 
sanh, già, bệnh, chết; ở trong đời sau bị sanh, già, bệnh chết, bị thối giảm lợi 
ích lớn. Người tinh tân ưa sông một mình, chăng sanh các pháp ác bát thiện, 
đưa đến các kiết sử quả báo khó bừng bừng trong tương lai, không tăng trưởng 
sanh, già, bệnh, chết và thành tựu lợi ích lớn, được trở thành trường giáo pháp 
bậc nhất. Đó là người đối diện Như Lai, đích thân được nghe thuyết pháp tịch 
diệt Niễt-bàn, chánh hướng Bồ-đề, khéo đạt đến Chánh giác. Do đó 1-kheo 
nên quán tự lợi, lợi tha, tự tha đều lợi, nên siêng năng tu học. Ngày nay Ta xuất 
gia, không ngu, không mê, có quả, có vui, được sự cúng dường các thứ: Y phục, 
âm thực, ngọa cụ, thuốc men, tất cả đều được quả báo lớn, phước lợi lớn. Các 
Tỳ-kheo nên học như thé. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Ккћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SÓ 349 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Thiện lai Ty-kheo, đã xuất gia một cách tốt lành và được lợi ích tốt đẹp 
cho bản thân, từ nhiêu đời, lúc nào cũng đều được sanh ra chỗ có bậc Thánh, 
các căn dày đủ, không ngu, không si, không сат ngọng, nói hay, nói dở đêu có 
khả năng hiểu nghĩa. 

Ngày nay Ta ở đời này làm Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, nói pháp Niết-bàn tịch diệt, chánh hướng 
Во-4в, khéo đạt đến Đăng chánh giác. 

Nói là cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, nghĩa là 
duyên vô minh có hành, duyên hành có thức... thuần đại khó tụ tập; vô minh 
diệt thì hành diệt... thuần đại khô tụ diệt. 

Này các Tỳ-kheo: Chỗ khó được đã được, sanh chỗ có bậc Thánh, các căn 
đây đủ... thuần đại khô tụ tập, thuần đại khó tụ diệt. Thế nên Ту-Кћео phải học 
như vậy, tự lợi, lợi tha, tự tha đêu lợi, xuất gia như thê không ngu, không si, có 
quả, có vui, có quả báo vui. Và người cúng dường y phục, âm thực, ngọa cụ, 
thuốc men, chắc chắn sẽ được quả báo tốt, phước lớn và lợi ích rộng lớn. Các 
Tỳ-kheo nên học như thế. 


Phật nói kinh пау xong, сас Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 350 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ ràng: “Do cái gì có nên cái này có. Do cái 
gì khởi nên cái này khởi. Do cái gì không nên cái này không. Do cái gì diệt nên 
cái này diệt.” Nhung đa văn Thánh đệ tử biết ràng: “Do cái này có nên cái kia 
có, cái này khởi nên cái kia khởi, nghĩa là duyên vô minh nên có hành... thuân 
đại khô tụ tập; vô minh diệt nên hành diệt... thuân đại khô tụ diệt.” 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 351 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Na-la, Tôn giả Mậu-sư-la, Tôn giả Thù Thăng và Tôn giả 
A-nan đang ở nước Xá-vệ, bên ao Tượng Nhĩ. 

Bây giờ, Tôn giả Na-la nói với Tôn giả Mậu-sư-la: 

— Có sự tin tưởng khác, mong muốn khác, nghe khác, sự hành trì khác, giác 
tưởng khác, cái thấy khác, hãy chịu khó xét kỹ, có tri kiến tự giác chon chánh 
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như уду sanh: Nói là vì có sanh nên có già chết, không thể lia sanh mà có già 
chết không? 

Tôn giả Mậu-sư-Ìa nói: 

— Có sự tin tưởng khác, mong muốn khác, nghe khác, sự hành trì khác, giác 
tưởng khác, nhận thức khác, nên chịu khó xét kỹ, có tri kiến tự giác chon chánh 
như vầy sanh: Đó là có sanh nên có già chết, không thé lia sanh mà có già chết, 
nói có như thế. 


— Thưa Tôn giả Mậu-sư-la, có tin tưởng khác... chịu khó suy xét kỹ, được tri 
kiến tự giác sanh, nói răng: “Hữu diệt mà Niễt-bàn tịch diệt chăng?” 


Tôn giả Mậu-sư-la đáp: 


— Có sự tin tưởng khác cho đến chịu khó suy xét kỹ sẽ được tri kiến tự giác 
sanh, nói là hữu diệt, có Niết-bàn tịch diệt. 


Tôn giả Na-la lại hỏi Tôn giả Mậu-sư-la: 

– Có diệt thì Niễt-bàn tịch diệt, có người nói: “Ông nay là bậc A-la-hán mà 
đã dứt hêt các lậu chăng?” 

Tôn giả Mậu-sư-la im lặng, không đáp, hỏi lần thứ hai, lần thứ ba cũng 
không đáp. Khi ду Tôn giả Thù Thăng nói với Tôn giả Mậu-sư-la: 

— Bây giờ Tôn giả hãy dừng, tôi sẽ thay Tôn giả trả lời Tôn giả Ма-ја. 

Tôn giả Mậu-sư-la nói: 

— Ngang đây tôi xin dừng, Tôn giả hãy giải đáp giùm tôi. 

Khi ду Tôn giả Thù Thắng nói với Tôn giả Na-la: 

— Có sự tin tưởng khác... chịu khó xét kỹ sẽ được tri kiên tự giác sanh: Đó 
là có diệt thì Niết-bàn tịch diệt. 

Вау giờ Tôn giả Na-la hỏi Tôn giả Thù Thắng: 

— Có sự tin tưởng khác... chịu khó suy nghĩ kỹ được tri kién tự giác sanh: 
“Đó là có diệt thì Niết-bàn tịch diệt, nay Tôn giả đã là bậc A-la-hán sạch hết 
phiên não chăng?” 

Tôn giả Thù Thăng nói: 

— Tôi nói có diệt thì Niễt-bàn tịch diệt, nhưng tôi chăng phải là A-la-hán 
sạch hết các lậu. 

Tôn giả Na-la nói: 

— Lời nói của Tón giả không đồng nhất, trước sau trái nhau. Như Tôn giả 
nói có diệt thì Niết-bàn tịch diệt, nhưng lại nói không phải A-la-hán sạch hết 
các lậu, như vậy là thé nào? 

Tôn giả Thù Thăng nói với Tôn giả Na-la: 

— Bây giờ sẽ nói ví dụ, người trí do ví dụ liên hiểu. Như nơi cánh đồng văng 
bên đường có giêng nước, nhưng không có dây, cũng không có gàu dé lây nước. 
Người đi đường lúc ây bị cơn khát bức bách, đi quanh giêng tìm nhưng không 
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со dây, cũng không со gàu. Người а ây xem xét kỹ nước giếng Фау biết như thật 
mà chăng xúc chạm thân. Cũng như thê, tôi nói có diệt là Niết-bàn tịch diệt, 
nhưng mà tự mình chưa được là bậc A-la-hán sạch hết các lậu. 


Khi ду, Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả Na-la: 

— Tôn giả Na-la nghĩ thê nào về điều Tôn giả Thù Thắng nói? 

Tôn giả Na-la trả lời Tôn giả A-nan: 

— Tôn giả Thù Thắng khéo nói và biết như thật, đâu còn gi để nói nữa. 
Sau khi đàm đạo xong, các Tôn giả rời chỗ ngôi đứng lên, từ giã nhau. 


KINH SÓ 352 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu các Sa-môn, Bà-la-môn đôi với pháp không biết như thật, pháp tập, 
pháp diệt, pháp diệt đạo tích không biết như thật, người ду chăng phải Sa- 
môn, chăng được kê vào hàng Sa-môn, chăng phải Bà-la-môn, chàng được ké 
vào hàng Bả-la-môn, người ây chăng đúng với ý nghĩa Sa-môn, hay Bà-la- 
môn, chăng Һау pháp tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã đứt, Pham hanh 
đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” Thế nào 
là pháp chăng biết như thật? Thé nào là pháp tập chăng biết như thật? Thế 
nào là pháp diệt chăng biết như thật? Thé nào là pháp diệt đạo tích chăng biết 
như thật? Nghĩa là đối với pháp lão tử không biết như thật, đối với lão tử tập, 
lão tử diệt, lão tử diệt đạo tích chăng biết như thật. Cũng vậy đối với sanh, 
hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ không biết như thật, sáu nhập xứ tập, sáu 
nhập xứ diệt, sáu nhập xứ diệt đạo tích không biết như thật. Cũng vậy, đôi với 
các pháp không biết như thật, đôi với pháp tập, pháp diệt, pháp diệt đạo tích 
không biết như thật. 

Nếu Sa-môn, Bà-la-môn 401 với pháp biết như thật, pháp tập, pháp diệt, 
pháp diệt đạo tích biết như thật thì biết Sa-môn, Bà-la-môn ấy được kế vào 
hàng Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh, đúng với nghĩa Sa-môn, Bà-la-môn, Фау 
pháp tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc сап 
làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 


Những pháp gì nên biết như thật? Những øì là pháp tập, pháp diệt, pháp diệt 
đạo tích nên biết như thật? Đó là các pháp lão tử nên biết như thật, lão tử tập, 
lão tử diệt, lão tử điệt đạo tích nên biết như thật. Cũng vậy đối với sanh, hữu, ái, 
thọ, xúc, lục nhập xứ biết như thật, sáu nhập xứ tập, sáu nhập xứ diệt, sáu nhập 
xứ diệt đạo tích nên biết như thật. Dó là biết như thật các pháp, pháp tập, pháp 
Фет, pháp diệt đạo tích đều biết như thật. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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KINH SÓ 353 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Sa-môn, Bà-la-môn đối với pháp không biết như thật, đối với pháp 
tập, pháp diệt, pháp diệt đạo tích không biết như thật thì nên biết Sa-môn, Bà- 
la-môn đó chăng phải thật Sa-môn, Bả-la-môn. Vi chăng phải Sa-môn, Bà-la- 
môn nên vị áy chăng đúng với nghĩa Sa-món, chăng đúng với nghĩa Bà-la-môn, 
chăng thấy pháp, tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hanh dà thành, 
việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 


Vị ây đôi với pháp gì không biết như thật, đôi với pháp tập, pháp diệt, pháp 
diệt đạo tích không biết như thật? Nghĩa là đối với pháp lục nhập xứ không biết 
như thật, đối với lục nhập xứ tập, lục nhập xứ diệt, lục nhập xứ diệt đạo tích 
không biết như thật. Nhưng vị ây đối với xúc lại biết như thật thì không thê có 
được, đối với xúc tập, xúc diệt, xúc diệt đạo tích biết như thật thì không thể có 
được. Cũng vậy, đôi với thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà biết như thật thì không 
ће có được. 

Nếu Sa-môn, Bà-la-môn đối với lục nhập xứ biết như thật, đối với lục nhập 
xứ tập. lục nhập xứ diệt, lục nhập xứ diệt đạo tích biết như thật thì đối với xúc 
biết như thật; điều này có thé có được. Như vậy, đôi với thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 
lão tử biết như thật..., điều này có thê có được. 

Đức Phật thuyết kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


KINH SÓ 354 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói như trên, chỉ có sai khác là): 

- Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn đối với sáu nhập xứ không biết như thật mà 
muốn vượt thoát khỏi xúc thì không thé có được; đôi với xúc tập, xúc diệt, xúc 
diệt đạo tích mà muốn vượt thoát, không thê có được. Như vậy vượt thoát thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử; điều này không thể có được. Vượt thoát lão tử tập. lão 
tử diệt, lão tử diệt đạo tích; điêu này không thê có được. Nếu Sa-môn, Bà-la- 
môn đối với sáu nhập xứ biết như thật, sáu nhập xứ tập, sáu nhập xứ diệt, sáu 
nhập xứ diệt đạo tích, biết như thật nên vượt thoát xúc; điều này có thể có được. 
Cũng vậy, vượt thoát thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử; điêu nảy có thê có диос,... 
vượt thoát lão tử diệt đạo tích; điều này có thé có được. 


KINH ТАР А-НАМ # 309 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
Như vậy từ lão tử... lục nhập xứ có ba kinh, từ lão tử đến hành có ba kinh; 
cũng nói như thê. 


KINH SỐ 355 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên giác tri lão tử, giác tri lão tử tập, lão tử diệt, lão tử diệt đạo [tích]. Như 
thê cho đến giác tri hành, hành tập, hành diệt, hành diệt đạo tích. 

Nên giác tri lão tử như thế nào? Giác tri duyên sanh nên có lão tử; như thế 
là giác tri lão tử. Thé nào là lão tử tập? Sanh tập là lão tử tập, như thế là giác tri 
lão tử tập. Thé nào là giác tr1 lão tử diệt? Nghĩa là sanh diệt thì lão tử diệt, như 
thé là giác tri lão tử diệt. Thế nào là giác tri lão tử diệt đạo tích? Nghĩa là tám 
Thánh đạo, đó là lão tử diệt đạo tích; như thế là giác tr1 lão tử diệt đạo tích. Cho 
đến thế nào là giác tri hành? Nghĩa là ba hành: Thân hành, khâu hành, ý hành; 
như thế là giác tri hành. Thé nào là giác tri hành tập? Nghĩa là vô minh tập là 
hành tập, như thế là giác tri hành tập. Thế nào là giác tri hành diệt? Nghĩa là 
vô minh diệt là hành diệt, như thé là giác tri hành diệt. Thế nào là giác tri hành 
diệt đạo tích? Nghĩa là tám Thánh đạo, là hành diệt đạo tích, như thế là giác tri 
hành diệt đạo tích. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 356 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón mươi bón thứ trí, hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thây 
giảng nói! Bôn mươi bôn thứ trí là gì? Đó là lão tử trí, lão tử tập trí, lão tử diệt 
trí, lão tử diệt đạo tích trí. Cũng vậy, sanh..., hữu..., thủ..., 41..., һо..., хис..., lục 
nhập xứ..., danh ѕас..., thúc.... hành trí, hành tập trí, hành diệt trí, hành diệt đạo 
tích trí. Đây gọi là bôn mươi bôn trí. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 357 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


310 # KINH TẠP A-HÀM 


Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bảy mươi bảy thứ trí, hãy lăng nghe, khéo tư duy, Та sẽ vi các thầy 
giảng nói! Thế nào là bảy mươi bảy thứ trí? Đó là trí biết do sanh làm duyên 
nên có lão tử; trí biết chắng phải ngoài sanh làm duyên mà có lão tử; trí biết do 
sanh quá khứ làm duyên nên có lão tử; trí biết chăng phải ngoài sanh quá khứ 
làm duyên mà có lão tử; trí biết do sanh vị lai làm duyên nên có lão tử; và trí 
biết pháp trụ; trí biết vô thường tâm, hữu vi làm duyên nên sanh, pháp tận, pháp 
bién dịch, pháp ly dục, pháp diệt, pháp đoạn và pháp tri. Cũng vậy, trí biệt vê 
sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ, danh sắc, thức, hành; vô minh quá khứ 
làm duyên nên có hành trí biết chẳng phải ngoài làm duyên mà có hành; trí biết 
до vô minh vi lai làm duyên nên có hành, trí biết chăng phải ngoài vô minh vi 
lai làm duyên mà có hành và trí biết pháp trụ, trí biết vô thường, tâm hữu у làm 
duyên sanh, pháp tận, pháp biến dịch, pháp ly dục, pháp diệt và pháp đoạn. Đó 
001 bảy mươi bảy thứ trí. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SÓ 358 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phát trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có pháp tăng, có pháp giảm, hãy lăng nghe, khéo tu duy, Ta së vi các thây 
giảng nói! Thê пао là pháp tăng? Nghĩa là cái này có nên cái kia có, cái này 


khởi nên cái kia khởi, là duyên vô minh có hành, duyên hành có thức... thuân 
đại khô tụ tập. Đó gọi là pháp tăng. 


Thé nào là pháp giảm? Nghĩa là cái này không nên cái kia không, cái này 
diệt nên cái kia diệt, nghĩa là vô minh diệt nên hành diệt... thuân đại khô tụ diệt. 
Đó gọi là pháp giảm. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Giống như pháp tăng và pháp giảm; cũng vậy pháp sanh, pháp biên dịch, 
pháp táp, pháp diệt cũng nói như trên). 

(Giống như ba kinh đang nói, nên biết có ba kinh cũng nói nhu trên). 


KINH SÓ 359 
Tói nghe nhu уйу: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Báy giờ, Thế Tôn báo các Ty-kheo: 
- Nếu suy lường, nếu vọng tưởng sanh khởi thì sẽ khiên thức phan duyên 


tôn tại. Vì có thức phan duyên tôn tại nên có sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não 
đời vị lai. Như thê thuân đại khó tụ tập. 


KINH ТАР А-НАМ # 31] 


Nếu chàng suy lường, chẳng vọng tưởng thì không khiến thức phan duyên 
tồn tại. Vì không có thức phan duyên tón tại nên ở đời vị lai sanh-già-bệnh- 
chết-ưu-bi-khô-não đều diệt. Như thế thuần đại khổ tụ diệt. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 360 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu suy lường, nếu vọng tưởng thời chắc chăn sẽ khiến. thức phan 
duyên tôn tại. Vì có thức phan duyên tôn tại nên nhập vào danh sắc. Vì nhập 
vào danh sắc nên có sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khô-não ở vi lai. Như thê thuân 
đại khô tụ tập. 

Nếu không suy lường, không vọng tưởng thời sẽ không khiến thức phan 
duyên tôn tại. Vì không có thức phan duyên tôn tại, nên không nhập vào danh 
sắc, vì không nhập vào danh вас nên sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khô-não diệt ở đời 
vi lai. Như thê thuân đại khô tụ diệt. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SÓ 361 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu có suy lường, có vọng tưởng thời chắc chắn sẽ khiến thức phan 
duyên tôn tại. Vì có thức phan duyên tôn tại nên nhập vào danh sắc. Vì nhập 
vào danh sắc nên có qua lại. Vì có qua lại nên có sanh tử. Vì có sanh tử nên có 
sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não ở đời vị lai. Như thế thuần đại khô tụ tập. 

Nếu chăng suy lường, chăng vọng tưởng thời sẽ không khiến thức phan 
duyên tôn tại. Vì không có thức phan duyên tôn tại nên không nhập vào danh 
sắc. Vì không nhập vào danh sắc nên không qua lại. Vì không qua lại nên không 
có sanh tử. Vì không có sanh tử nên sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi- Кид-пйо ở đời vị 
lai diệt. Như thé, thuân đại khô tụ diệt. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 362 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 


312 # KINH ТАР А-НАМ 


Вау giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Có Tỳ-kheo đa văn. Như Lai trình bày thê nào là Tỳ-kheo đa văn? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

– Thé Tôn là góc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ nương tựa của pháp. 
Xin Ngài nói cho chúng con nghe vê Ty-kheo đa văn. Các Ту-кћео chúng con 
nghe xong sẽ lãnh thọ, vâng làm. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói! 

Này các Tỳ-kheo! Nếu có Tỳ-kheo nghe pháp lão, bệnh, tử sanh nhàm chán, 
lia dục, diệt tận. Đó gọi là 1-kheo đa văn. Cũng vậy, đôi với sanh, hữu, thủ, 41, 
thọ, xúc, sáu nhập xứ, danh sắc, thức, hành sanh nhàm chán, ly dục, diệt tận. Đó 
gọi là Ty-kheo đa văn. Đó là Như Lai trình bày vê Ту-Кћео đa văn. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 363 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai nói thế nào là Tỳ-kheo thuyết pháp? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

- Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ nương tựa của pháp. 
Xin Ngài vì chúng con nói vê Ту-Крео thuyêt pháp, các Ту-Крео chúng con 
nghe xong sẽ lãnh thọ, vâng làm. 

Phật bảo: 

- Nếu các Tỷ-kheo nói pháp lão, bệnh, tử sanh nhàm chán, lìa dục, diệt tận; 
đó là Ty-kheo thuyệt pháp. Cũng vậy, nói các pháp sanh, thủ, hữu, ái, thọ, xúc, 
lục nhập xứ, danh sắc, thức, hành sanh nhàm chán, ly dục, diệt tận; đó gọi là 
Ту-кћео thuyêt pháp. Các Ту-кћео! Đó là Như Lai nói vê Tỳ-kheo thuyêt pháp. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 364 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 
— Nói là pháp thú, pháp huóng, này các Ty-kheo, thé nào là pháp thú, 
pháp hướng? 


KINH ТАР А-НАМ # 313 


Сас Ту-Кһео bach Phật: 


– Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ nương tựa của pháp. 
Lành thay, Thế Tôn! Xin Ngài vì chúng con giảng nói. Các Tỳ-kheo chúng соп 
nghe xong sẽ lãnh thọ, vâng làm. 


Phật bảo: 
– Nếu Tỳ-kheo đối với lão, bệnh, tử như thế sanh nhàm chán, ly dục, hướng 


đến diệt tận. Đây gọi là pháp thứ, pháp hướng. Như thé sanh cho đên hành, sanh 
nhàm chán, ly dục hướng đến diệt tận. Đó gọi là pháp thứ, pháp hướng. 


Đây gọi là Như Lai lập bày pháp thứ, pháp hướng. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео vâng lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 365 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Thấy pháp Bát-niết-bàn. Như Lai nói thế nào là thấy pháp Bát-niết-bàn? 
Các Tỳ-kheo bạch Phật: 


- Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ nương tựa của pháp. 
Xin Ngài vi chúng con nói vê thây pháp Bát- niết- bàn. Chúng con nghe xong sẽ 
lãnh thọ, vâng làm. Thế nào là Tỳ-kheo được thấy pháp Bát-niết-bàn? 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Та sẽ vì các thầy giảng nói Nếu các Tỳ- 
kheo 46: với lão, bệnh, tử nhàm chán, ly dục, diệt tận, chăng khởi các lậu, tâm 
thiện giải thoát; đó gọi là Ty-kheo được thây pháp Bát-niết-bàn. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 366 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lúc Phật T-bà-thi chưa thành Chánh giác, một minh ở nơi văng vẻ, 
chuyên tinh thiên định, tư duy, nghĩ thầm: “Tất cả thế gian đều vào trong sanh 
tử, tự sanh, tự già, tự diệt và tự mắt, nhưng chúng sanh kia đối với con đường 
xuất thế gian, vượt ra lão tử chẳng biết như thật.” Ngài liên tự quán sát: “Do 
duyên gì có lão tử này?” Như thế Ngài chánh tư duy, quán sát, được hiện quán 
như thật, khởi biết răng: “Vì có sanh nên có lão tử này, duyên sanh nên có lão 

tử.” Ngài lại chánh tư duy: “Do duyên gì nên có sanh này?” Ngài liên chánh 
w duy, được hiện quán như thật, khởi biết răng: “Vì duyên hữu nên có sanh.” 


KINH ТАР А-НАМ # 313 


Сас Ту-Кһео bach Phật: 


– Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ nương tựa của pháp. 
Lành thay, Thế Tôn! Xin Ngài vì chúng con giảng nói. Các Tỳ-kheo chúng соп 
nghe xong sẽ lãnh thọ, vâng làm. 


Phật bảo: 
– Nếu Tỳ-kheo đối với lão, bệnh, tử như thế sanh nhàm chán, ly dục, hướng 


đến diệt tận. Đây gọi là pháp thứ, pháp hướng. Như thé sanh cho đên hành, sanh 
nhàm chán, ly dục hướng đến diệt tận. Đó gọi là pháp thứ, pháp hướng. 


Đây gọi là Như Lai lập bày pháp thứ, pháp hướng. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео vâng lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 365 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Thấy pháp Bát-niết-bàn. Như Lai nói thế nào là thấy pháp Bát-niết-bàn? 
Các Tỳ-kheo bạch Phật: 


- Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ nương tựa của pháp. 
Xin Ngài vi chúng con nói vê thây pháp Bát- niết- bàn. Chúng con nghe xong sẽ 
lãnh thọ, vâng làm. Thế nào là Tỳ-kheo được thấy pháp Bát-niết-bàn? 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Та sẽ vì các thầy giảng nói Nếu các Tỳ- 
kheo 46: với lão, bệnh, tử nhàm chán, ly dục, diệt tận, chăng khởi các lậu, tâm 
thiện giải thoát; đó gọi là Ty-kheo được thây pháp Bát-niết-bàn. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 366 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lúc Phật T-bà-thi chưa thành Chánh giác, một minh ở nơi văng vẻ, 
chuyên tinh thiên định, tư duy, nghĩ thầm: “Tất cả thế gian đều vào trong sanh 
tử, tự sanh, tự già, tự diệt và tự mắt, nhưng chúng sanh kia đối với con đường 
xuất thế gian, vượt ra lão tử chẳng biết như thật.” Ngài liên tự quán sát: “Do 
duyên gì có lão tử này?” Như thế Ngài chánh tư duy, quán sát, được hiện quán 
như thật, khởi biết răng: “Vì có sanh nên có lão tử này, duyên sanh nên có lão 

tử.” Ngài lại chánh tư duy: “Do duyên gì nên có sanh này?” Ngài liên chánh 
w duy, được hiện quán như thật, khởi biết răng: “Vì duyên hữu nên có sanh.” 
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Ngài lại chánh tư duy: “Do duyên gì nên có hữu?” Ngài lại chánh tu duy, được 
hiện quán như thật, khởi biết Tăng. “Vì có thủ nên có hữu.” Ngài liền chánh tư 
duy, quán sát như thật, khởi biệt răng: “Giữ lấy pháp, đắm trước vị, luyễn niệm, 

do duyên xúc làm ái tăng trưởng. Nên biết duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, 

duyên hữu có sanh, duyên sanh со lão-bệnh-tử-ưu-bi- khô- -não; như thé thuần 
đại khó tụ tập. Ví như nhờ dầu và tim đèn mà đèn sáng, néu người kia thường 
thêm dàu và sửa tim, đèn kia thường sảng, đèn thắp sáng không ngừng.” (Như 
trước Phật nói ví ди vê cái thành và nói ví ди một cách rộng rãi). 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


(Như Phật T)-bà-thi; cũng vậy Phật Thi-khí, Phật T)-tháp- ба-рћи, Phái 
Ca-la-ca-tôn-đê, Phật Са-па-тди-т, Phật Ca-diếp đêu nói như thê). 


KINH SỐ 367 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tỳ-kheo phải siêng năng phương tiện tu tập thiền định, tĩnh lặng nội tâm. 
Vì sao? Ту-кћео thiền định, tĩnh lặng nội tâm, tinh cần phương tiện, như thé, 
như thật hiên hiện. Thé nào là như thật hiên hiện? Lão tử như thật hiên hiện, lão 
tử tập, lão tử diệt, lão tử diệt đạo tích như thật hiển hiện. Sanh, hữu, thủ, ái, thọ, 
xúc, lục nhập xứ, danh sắc, thức, hành như thật hiên hiện. Hành tập, hành diệt, 
hành diệt đạo tích như thật hiên hiện. Các pháp này vô thường, hữu vi, hữu lậu 
như thật hiên hiện. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 368 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Nên tu vô lượng tam-ma-đê, chuyên tinh hệ niệm tu vó luong tam-ma-đê, 
chuyên tinh hệ niệm rôi, như thật hiên hiện như thê. Thê nào là như thật hiên 


hiện? Nghĩa là lão tử như thật hién hiện, cho đến hành như thật hiển hiện. Pháp 
này vô thường, hữu vi, hữu lậu. Như thật hién hiện như thế. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 369 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo сас Ту-Кћео: 

— Трио xưa đức Phật Ty-bà-thi, khi chua thành Chánh giác, Ngài tru tai 
Bó-dë chàng bao lâu thành Phật, rói đến bên góc cáy Bó-dë trải có làm tòa ngồi 
kiết-già, ngôi thắng, chánh niệm, suốt бау ngày đôi với mười hai duyên khởi 
quản sát thuận nghịch như sau: “Cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái 
kia khởi, duyên vô minh có hành... duyên sanh có lão tử và thuân đại khó tụ tập, 
thuân đại khó tụ diệt.” 


Đức Phật Ty-bà-thi sau bảy ngày tịnh tọa, từ tam-muội tỉnh giác nói kệ: 


Như thê các pháp sanh, Người siêng tu thiên tư, 
Trọn lìa các nghi hoặc, Biết pháp nhân duyên sanh. 
Nếu biết nhân sanh khó. Biết các ái diệt tận, 

Biết pháp nhân duyên tận, Ắt biết hữu lậu tận. 

Như thế các pháp sanh, Người siêng tu thiên tư, 
Trọn lia các nghi hoặc, Biết có nhân sanh khô. 
Như thế các pháp sanh, Người siêng tu thiên tư, 
Trọn lìa các nghi hoặc, Biết các thọ diệt tập. 

Như thé các pháp sanh, Người siêng tu thiên tư, 
Trọn Па các nghi hoặc, Biết pháp nhân duyên tận. 
Như thế các pháp sanh, Người siêng tu thiên tư, 
Trọn lia các nghi hoặc, Biết hết các hữu lậu. 

Như thé các pháp sanh. Người siêng tu thiên tư, 
Sol sáng khắp thế gian, Như mặt trời giữa không, 
Phá tan các quân ma, Giác các kiết, giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 
(Như Phật T)-bà-thi; cũng vậy Phật Thi-khí, Phật Ту-тар- ба-рћи, Phật 
Ca-la-ca-tôn-đề, Phật Ca-na-ca-mâu-ni, Phật Ca-diếp cũng nói như thê). 


KINH SỐ 370 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại Uất-tỳ-la, bên bờ sông Ni-liên- thiên nơi cội đại Bô- đê, 


chăng bao lâu sẽ thành Chánh giác. Ngài đến nơi cây Bồ-đề trải có làm tòa, ngôi 
kiết- -ø1à, chánh thân, chánh niệm... (nói rộng như trên). 


KINH SỐ 371 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có bốn cách ăn (tứ thực) giúp ích chúng sanh, khiến chúng sanh được sông 
còn và trưởng dưỡng. Những рі là bốn? Thứ nhất là cách ăn thô từng nắm; thứ 
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hai là cách ăn té nhị băng xúc chạm; thứ ba là cách ăn băng ý suy tư; thứ tư là 
cách ăn bằng thức. Bốn cách ăn này có nhân gì, tập gì, sanh gì, xúc g1? Bốn cách 
ăn này có ái là nhân, ái là tập, ái sanh, а1 xúc. Ái này có nhân 21, tập gì, sanh gì, 
xúc gi? Ái đo thọ là nhân, thọ là tập, là sanh, là xúc của ái. Thọ này có là do nhân 
gi, tập ої, sanh gi, xúc gi? Thọ do xúc là nhân, là tập, là sanh, là xúc của thọ. Xúc 
này có nhân là 21, tập gì, sanh gì, xúc 212 Xúc do sáu nhập xú là nhân, là tập, là 
sanh, là xúc. Sáu nhập xứ tập là xúc tập, xúc tập thì thọ tập, thọ tập thì ái tập, ái 
tập thì thức tập. Vì thức tập nên sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khô-não tập ở đời vi lai. 
Như thế thuân đại khó tụ tập. Như vậy, sáu nhập xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt 
thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thức diệt. Vì thức diệt nên ở đời vı lai 
sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khô-não diệt. Như thé thuân đại khó tụ diệt. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 372 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có bón cách ăn giúp ích chúng sanh, khiến chúng sanh được sống còn và 
tăng trưởng. Những gì là bốn? Cách thứ nhất là ăn thô từng năm (đoàn thực), 


cách ăn thứ hai là tê nhị băng xúc chạm (xúc thực), cách ăn thứ ba là băng ý suy 
tưởng (tu thực) và cách ăn thứ tư là băng thức phân biệt (thức thực). 

Khiâ ây có Ту-Кћео tên là Phả-câu-na đang đứng sau, quạt hâu Phật, bạch Phật: 

- Thưa Thê Tôn! Аі ăn thức này? 

Phật bảo Phả-câu-na: 

— Ta không nói có người án thức này, nếu Ta nói có người ăn thức này thì 
thây nên hỏi câu đó. Ta nói thức là ăn, thầy nên hỏi như vây: “Do nhân duyên 
gì có thức thực?” thi Ta sẽ đáp: “Thức thực có thê chiêu cảm cái hữu trong vị 
lai khiên cho tương tục sanh, vì có hữu nên có sáu nhập xứ, sáu nhập xứ làm 
duyên nên có xúc.” 

Phả-câu-na lại hỏi: 

— AI xúc? 

Phật bảo Phả-câu-na: 

— Ta không nÓI CÓ người xúc. Nếu Ta nói có người xúc thì thầy nên hỏi câu 


này: “Là ai xúc?” Thây nên hỏi như уду: “Do nhân duyên gi nên sanh xúc?” Ta 
sẽ đáp như sau: “Lục nhập xứ làm duyên sanh xúc, xúc làm duyên sanh thọ.” 


Phả-câu-na lại hỏi: 
— А1 thọ? 
Phật bảo Phả-cầu-na: 
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— Ta không nói có người tho. Nếu Ta nói có người thọ, thầy nên hỏi: “А1 
thọ?” Thây nên hỏi: “Do nhân duyên nào nên có thọ?” Ta sẽ đáp như vây: “Xúc 
làm duyên nên có thọ, thọ làm duyên nên со ái.” 

— Ai ái? 

Phật bảo Phả-cầu-na: 

— Ta không nói có người ái. Nếu Ta nói có người ái, thầy nên hỏi Ta: “Ai 
ái?” Thây nên hỏi: “Do nhân duyên gì có ái?” Ta sẽ đáp như vây: “Vi duyên thọ 
nên có ái, do ái làm duyên nên có thủ.” 

— Thưa Thê Tôn! Ai thủ? 

Phật bảo Phả-câu-na: 

— Ta không nói có người thủ. Nếu Ta nói có người thủ, thầy nên hỏi: “Ai 
thủ?” Thây nên hỏi: “Do duyên gì có thủ?” Ta sẽ đáp: “Do duyên ái nên có thủ, 
do thủ làm duyên nên có hữu.” 

Phả-câu-na lại hỏi: 

— Thưa Thế Tôn! Ai hữu? 

Phật bảo Phả-câu-na: 

— Ta không nói có người hữu. Nếu Ta nói có người hữu thì thầy nên hỏi: 
“Ai hữu?” Thây nên hỏi: “Do duyên gì có hữu?” Ta sẽ đáp: “Duyên thủ nên có 
hữu, có thể chiêu cảm hữu, xúc sanh га trong vi lai.” Đó gọi là có hữu nên có 
lục nhập xứ, lục nhập xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, 
thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão-bệnh-tử-ưu-bi-khố-não. Như 
thé thuần đại khô tụ tập. Nói là lục nhập xứ diệt là xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, 
thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, 
sanh diệt thì lão-bệnh-tử-ưu-bi-khố-não diệt. Như thê thuân đại khó tụ diệt. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 373 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn cách ăn giúp ích chúng sanh, khiến chúng sanh được sống còn và 
tăng trưởng. Những gi là bón? Cách thứ nhất là đoàn thực; cách thứ hai là xúc 
thực; cách thứ ba là ý tư thực; cách thứ tư là thức thực. Thé nào là Tỳ-kheo quán 
sát đoàn thực? Ví như hai vợ chóng chỉ có một đứa con thương yêu nuôi nâng, 
muốn vượt qua con đường hoang văng, nguy hiểm, chỗ có tai nạn, nhưng lương 
thực đã hết sạch, bị đói khát cùng cực, nghĩ không ra cách cứu уап, vợ chóng 
bàn nhau: “Chúng ta có một đứa con rất mực thương yêu, nếu ăn thịt con mới 
có thể qua khỏi cơn hiểm nạn chớ lẽ đâu ba người ở đây cùng chịu chết.” Suy 


318 # KINH TẠP A-HÀM 


tính như vậy xong, họ liền giết chết con, ngậm ngùi đau xót rơi lệ, gượng ап 
thịt con để đi qua khỏi nơi hoang, văng. Thế nào các Tỳ-kheo, vợ chóng người 
kia cùng nhau ăn thịt con là chỉ cân hương vi hay vì làm đẹp, vui thích mà ăn? 


- Bạch Thế Tôn! Không phải như thế! 

Lại hỏi: 

— Này các Ty-kheo! Có phải vợ chồng người kia gượng ăn thịt con dé vượt 
qua khỏi đường hiểm hoang vắng chăng? 

— Bạch Thế Tôn, đúng như thế! 

Phật bảo: 

– Tỳ-kheo đôi với đoàn thực nên quán như thế. Quán như thế thời đoàn thực 
được đoạn, được biết; đoàn thực được đoạn, được biết rôi, 401 với công đức ngũ 
dục, tâm tham ái sẽ dứt. Người đối với ngũ dục tâm tham ái đã dứt, Ta không 
Шау đa văn Thánh đệ tử đôi với công đức ngũ dục còn có một kiết sử nào mà 
không dứt. Bởi vì còn có một kiết sử trói buộc thì sẽ trở lại đời này. 


Ty-kheo quán sát xúc thực như thé nào? Ví như con trâu bị lột da toàn thân, 
DỊ các con trùng rỉa, аг cát, bụi Баш, cây со châm chích. Nêu năm nơi đất thì 
bị trùng ở đất ăn, nếu năm nơi nước thì bị trùng ở nước ăn, néu noi hu khón 
thì bị phi trùng ăn, пат xuống đứng lên thường Һау đau đớn thân thé. Như thê, 
1-kheo đối với xúc thực nên quán như thé. Quán như thé xúc thuc duoc doan, 
được biết. Người đã đoạn, đã biết xúc thực thì ba thọ át sẽ dứt, là người dứt 
được ba thọ. Ба văn Thánh đệ tử đối với những pháp trên không còn tạo tác vì 
những việc сап làm đã làm xong. 


Ty-kheo quán sát ý tư thực như thé nào? Ví như ở ven làng xóm hay thành 
âp bốc lửa, không có khói, không có ngọn lửa, khi â ây có nguòi thông minh, có 
chút trí tué, xà bó khó, huóng dën an vui, chán chét, thích sóng, liên nghĩ như 
vây: “Chỗ kia có lửa cháy lớn, không khói, không ngọn, người đi ngang phải 
tránh, chớ đề bi sa vào trong đó, chắc sẽ chết mật, không nghi.” Suy nghĩ như 
thê rôi người ду thường ước mong bỏ di xa. Quán y tu thực cũng thê. Người 
quán như thê, ý tư thực dứt. Người dứt được ý tư thực thì ba ái chắc chăn sẽ dứt. 
Người đứt được ba ái thì như đa văn Thánh đệ tử đối với các pháp trên không 
còn tạo tác, vì những việc cần làm đã làm xong. 

Này các Ту-КПео! Thế nào là quán sát thức thực? Ví như quốc VƯƠng có 
quan lính canh tuân bắt được kẻ trộm cướp, trói lại đem đến chỗ vua.. ‚ (Như 
ở trước trong Kinh Tu-thâm đã nói). Do nhần duyên â ây phải chịu ba trăm mũi 
giáo, tháy dau dón khó sở suốt ngày đêm. Quán sát thức thực cũng như thé. 
Người quán nhu thé, thức thuc duoc doan, duoc biét. Người. biết thức thực đã 
đoạn, đã biết rồi thì danh sắc được đoạn, được biết. Người đối với danh sắc đã 
đoạn, đã biết thì như đa văn Thánh đệ tử, đối với các pháp trên không còn tạo 
tác, vì những việc сап làm đã làm xong. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 374 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón cách ăn giúp ích chúng sanh, khiến chúng sanh được sống còn và 
tăng trưởng. Những gi là bón? Thứ nhất là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, thứ 
ba là y tư thực, thứ tư là thức thực. Nếu Tỳ-kheo đôi với bốn cách ăn này có hy, 
có tham thì thức táng trưởng. Vì thức tôn tại tăng trưởng nên nhập vào danh sắc; 
vì nhập vào danh sắc nên các hành tăng trưởng; vì hành tăng trưởng nên hữu 
đời sau sẽ tăng trưởng; vì hữu đời sau tăng trưởng nên sanh-lão-bệnh-tử-ưu- 
bi-khô-não tập. Như thế thuần đại khổ tụ tập. Nếu đối vói bón cách ап khóng 
tham, khóng hy; vì không tham, không hy nên thức chăng tón tại, chẳng tăng 
trưởng, vì thức chăng tôn tại và chăng tăng trưởng nên không nhập vào danh 
sắc; vì không nhập vào danh sắc nên hành chăng tăng trưởng; vì hành chăng 
tăng trưởng nên hữu đời sau chăng sanh, chàng lớn; vì hữu đời sau chẳng sanh, 
chăng lớn nên ở đời у! lai sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi- khố-não chàng khởi. Như thế 
thuân đại khô tụ diệt. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 375 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn cách ăn giúp ích chúng sanh, khiến cho chúng sanh sông còn và 
tăng trưởng. Những øì là bốn? Thứ nhất là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba 
là ý tư thực, thứ tư là thức thực. Các Ту-Кћео đối VỚI bón cách ăn này có tham, 
có ћу, ăt có ưu 61, có trần câu. Nếu họ 461 với bốn cách ăn này không tham, 
không hý, ắt không có ưu bi, cũng không có trần câu. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 376 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón cách ăn giúp ích chúng sanh, khiến cho chúng sanh được sông còn 
và tăng trưởng. Những gi là bốn? Thứ nhất là đoàn thực, thứ hai Ја xúc thực, 
thứ ba là ý tư thực, thứ tư là thức thực. Các Ty-kheo đối với bón cách ăn này có 
tham, có hy, thức {бп tại tăng trưởng, cho đến thuần đại khô tụ tập. Ví như lâu 
các cung điện Bắc Tây dài rộng, Đông Tây cửa ngõ thì mặt trời mọc ở phương 
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Đông, ánh sáng chiếu trên vách phía Tây. Cũng vậy, Ty-kheo đối với bốn cách 
ăn này có tham, có hy... (nhu trước đã nói rộng cho đến thuân đại khổ tu іар). 
Nếu họ đối với bón cách ăn này không tham, không hý... (như trước đã nói 
rộng cho đến thuần đại khổ tu diệt). 

Các Tỳ-kheo! Ví như lâu các cung điện Bắc Тау dài rộng, Đông Тау cửa 
ngõ thì mặt trời mọc ở phương Đông sẽ chiêu ở chô nào? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Lý đúng chiếu sáng vách phía Tây. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Nếu không có vách phía Tây thì mặt trời sẽ chiếu sáng chỗ nào? 

Ty-kheo bạch Phật: 

– Mặt trời sẽ chiếu sáng hư không, không có chỗ phan duyên. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Như thé, này Ty-kheo, đối với bón cách ăn không tham, không hy, thức 
không có chỗ {дп tại... thuần đại khó tụ diệt. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 377 

Tôi nghe như уйу: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây 210, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón cách ăn giúp ích chung sanh, khiến cho chúng sanh được sông 
còn và tăng trưởng. Thê nào là bón? Thứ nhất là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, 
thứ ba là ý tư thực, thứ tư là thức thực. Các Ty-kheo đối với bón cách ăn này 
có tham, có hỷ, thời thức tôn tại tăng trưởng cho đến thuân đại khô tụ tập. Này 
các Tỳ-kheo! Ví như lâu các cung điện Bắc Tây dài rộng, Đông Tây cửa ngõ thi 
mặt trời mọc ở phương Đông sẽ chiêu sáng chỗ nào? 

Ту-Кћео bạch Phật: 

— Sẽ chiếu sáng ở vách phía Tây. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Như thê đôi với bốn cách à ап có tham, có Пу, thời thức tôn tại, tăng trưởng 
cho đến thuần đại khô tụ tập. Nếu đối với bốn cách ăn này không tham, không 
hỷ thời cũng không có thức tôn tại, tăng trưởng cho đến thuần đại khó tụ diệt, 
Này các Ту-кћео! Ví như họa sư và học trò của họa sư, gom các màu sắc muốn 
điểm tô vẽ vời giữa hư không, có thể vẽ được không? 

Ty-kheo bạch Phật: 


- Thưa không thê được. Vì sao? Bởi vì hư không kia chàng phải 5йс, không 
đối ngại, không thê thấy. Như thế, Tỳ-kheo đối với bốn cách ăn này không 
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tham, không hy thời không có thức tôn tại, tăng trưởng như thế cho đến thuần 
đại khô tụ diệt. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 378 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn cách ăn giúp ich chúng sanh, khiến cho chúng sanh được sống 
còn và tăng trưởng. Тће nào là bón? Thứ nhất là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, 
thứ ba là ý tư thực, thứ tư là thức thực. Các Ty-kheo đối với bốn cách ăn này có 
tham, có hy, thời thức tón tại, tăng trưởng cho đến thuần đại khó tụ tập. Này các 
Ty-kheo! Ví như hoa sư hoặc đệ tử của hoa sư gom các màu sắc, muốn trang 
trí vẽ vời các hình tượng trên sắc chất. Các Ty-kheo! Y các thày nghi sao? Hoa 
sư ду hoặc đệ tử của ông ду có thé dùng màu sắc trang trí, vẽ vời trên sắc chất 
được không? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Đúng thế! Bạch Thé Tôn, họ có thé trang điểm, tô vẽ trên sắc chất. 

Phật bảo: 

— Ту-Кћео, đối với bón cách ăn này có tham, có hỷ, thời có thức tôn tại, tăng 
trưởng cho đến như thê thuân đại khó tụ tập. Này các Ту-КПео! Nếu đối với bốn 
cách ăn này không tham, không hỷ, không có thức tôn tại, tăng trưởng, cho đến 
thuần đại khó tụ diệt. Này các Ty-kheo! Ví như họa sư hoặc đệ tử của họa sư 
øom các màu sắc, muốn lìa khỏi sắc chất mà trang trí vẽ vời các hình tượng, có 
thé vẽ được không? 

l1y-kheo bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn! Không thê được. 

- Như thé, này các Ту-КПео, đối với bón cách ăn không tham, không hy thời 
không có thức tồn tại, tăng trưởng, cho đến thuân đại khô tụ diệt. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe 101 Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 379 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại Ba-la-nai, trong vườn Lộc Dã, nơi trú xứ của tiên nhon. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo với năm vị Tỳ-kheo: 
— Khổ Thánh де này vốn là pháp các Һау chua tung nghe, пеп chánh tu duy 


së phát sinh nhàn trí, minh giác. Cái khó tập này, cái khó diệt này, cái khó diệt 
đạo tích Thánh đề này vốn là pháp chưa từng nghe, nên chánh tư duy sẽ phát 
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sinh nhàn trí, minh giác. Lại nữa, trí biết vë khó Thánh đề phải nên biết, đó vón 
là pháp chưa từng nghe, nên chánh tư duy sẽ phát sinh nhãn trí, minh giác. Khô 
tập Thánh đề đã biết nên đoạn, vốn là pháp chưa từng nghe, nên chánh tư duy sẽ 
phát sinh nhãn trí, minh giác. Lại nữa, khô tập diệt Thánh để này đã biết nên tác 
chứng, vốn là pháp chưa từng nghe nên chánh tư duy phát sinh nhãn trí, minh 
giác. Lại nữa, khó diệt đạo tích Thánh đề này đã biết nên tu, vón là pháp chưa 
từng nghe, nên chánh tư duy phát sinh nhãn trí, minh giác. Lại nữa, này các Ty- 
kheo, khó Thánh đề này đã biết, biết rồi, ra khỏi, là pháp chưa từng nghe, nên 
chánh tư duy phát sinh nhãn trí, minh giác. Lại nữa, khô tập Thánh đê này đã 
biết, đoạn ròi, ra khỏi, là pháp chưa từng nghe, nên chánh tư duy sẽ sanh nhãn 
trí, minh giác. Lại nữa, khô diệt Thánh đề đã biết, đã tác chứng, là pháp chưa 
từng nghe, nên chánh tư duy, sẽ phát sinh nhãn trí, minh giác. Lại nữa, khó diệt 
đạo tích Thánh đề đã biết, đã tu, vốn là pháp chưa từng nghe, nên chánh tư duy 
sẽ phát sinh nhãn trí, minh giác. 

Này các Tỳ-kheo! Та đối với bốn Thánh dé này ba lån chuyên, mười hai 
hành, nếu chăng sanh nhãn trí, minh giác, Ta không bao giờ được ở trong chúng 
chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn nghe pháp, tự cho là giải thoát, là 
xuất ly, cũng chăng tự chứng đặc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Nhưng vì 
Ta đã 401 với bốn Thánh де ba lần chuyên, mười hai hành, sanh nhãn trí, minh 
giác, nên đối với chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn nghe pháp 
la tuyên. bố được xuất ly, được giải thoát, tự chứng đắc, thành tựu Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Lúc Thế Tôn nói pháp này, Tôn giả Kiều-trần-như và tám muôn chư thiên 
xa lìa trần câu, được pháp nhãn thanh tinh. 

Bây giờ, Phật bảo Tôn giả Kiều-trần-như: 

— Biết pháp chưa? 

Kiêu-trần-như bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, con đã biết! 

тће Tôn lại bảo: 

— Tôn giả Kiêu-trân-như biết pháp chưa? 

Câu-lân bạch Phật: 

- Bạch Thiện Thệ, con đã biết! 

Vì Tôn giả Câu-lân đã biết pháp nên gọi là A-nhã Câu-lân. 

Tôn giả A-nhã Câu-lân đã biết pháp, địa thần cất tiếng tuyên bó: 

— Thưa các Tôn giả, đức Thê Tôn ở trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ của tiên 
nhon trong nước Ва-1а-па!, ba lần chuyền, mười hai hành pháp luân mà các Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm chưa từng chuyên, đem lại lợi ích, đem 
lại an lạc. Thê Tôn thương xót thé gian đem nghĩa sâu xa này làm lợi ích an уш 
cho trời, người, tăng thêm số chúng cõi trời, giảm bớt chúng a-tu-Ìa. 
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Địa thân xướng lên xong, nghe thấu đến thiên thân nơi hư không, vua trời 
Tứ Thiên, trời Ba Mươi Ba, trời Diệm-ma, trời Đâu- suất-đà, trời Hóa Lạc, trời 
Tha Hóa Tự Tại lần lượt truyền xướng, trong khoảnh khắc, lại nghe đến Phạm 
thiên, từ cõi Phạm Thiên truyền vang âm thanh rằng: 

— Này các nhân giả. Thể Tôn ở trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ của tiên nhon 
trong nước Ba-la-nại, ba lần chuyền, mười hai hành pháp luân, mà các Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm và người thé gian nghe pháp chưa từng được 
ai chuyển, đem lại nhiêu lợi ích, đem lại nhiều an lạc, đem nghĩa này lợi ích 
chư thiên và người thé gian, làm tăng thêm thiên chúng và giảm bớt chúng a-tu- 
la. Thé Tôn trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ của tiên nhon, tại nước Ва-1а-па! 
chuyền pháp luân, thế nên kinh này gọi là Kinh chuyển pháp luân. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 380 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nại, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ của 
các tiên nhơn. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn Thánh де. Những gi là bốn? Dó là khó Thánh де, khổ tập Thánh 
де, khô diệt Thánh dé, khô diệt đạo tích Thánh 46. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 381 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nại, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ của 
các tiên nhơn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có bốn Thánh де. Những gì là bốn? Dó là khô Thánh де, khổ tập Thánh 
đế, khổ diệt Thánh đề, khó diệt đạo tích Thánh đề. Nêu Ty-kheo đối với bón 
Thánh де chưa hiện quán, phải nên tu tập hiện quán, khởi ý muôn tăng thượng 
phương tiện nỗ lực, chánh niệm, chánh tri, cân phải tỉnh giác. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 382 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ва-Ја-па1, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ của 
các tiên nhơn. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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— Có bón Thánh dé. Những gì là bón? Dó là khó Thánh dé, khó tập Thánh 
ав, khó diệt Thánh dé, khó diệt đạo tích Thánh dé. Ty-kheo đối với khô Thánh 
46 nên biết, nên hiểu; đối với khô tập Thánh dé nên biết, nên đoạn; 461 với khó 
điệt Thánh đề nên biết, nên chứng: đối với khổ diệt đạo tích Thánh dé nên biết, 
nên tu. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 383 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ва-а-па1, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xử của 
các tiên nhơn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn Thánh де. Những gi là bón? Đó là khó Thánh де, khó tập Thánh 
46, khó diệt Thánh đế, khó diệt đạo tích Thánh đề. Tỳ-kheo đối với khó Thánh 
đề đã biết, đã hiểu; đối với khổ tập Thánh dé đã biết, đã đoạn; đối với khô diệt 
Thánh đề đã biết, đã chứng; đối với khổ diệt đạo tích Thánh dé đã biết, đã tu. 
Như thế, Tỳ-kheo chắc chăn đoạn được ái dục, cởi bỏ hết kiết sử hiện quán vè 
mạn, được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 384 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ва-Ја-па1, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ của 
các tiên nhơn. 

Вау giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là khó Thánh đế, khó tập Thánh 
де, khô diệt Thánh đề, khô diệt đạo tích Thánh dé. Ty-kheo đối với khó Thánh 
де đã biết, đã hiểu; đối với khổ tập Thánh де đã biết, đã đoạn; đối với khó diệt 
Thánh dé đã biết, đã chứng; đối với khô diệt đạo tích Thánh đề đã biết, đã tu. 
Tỳ-kheo như thê được gọi là A-la-hán, các lậu đã hết, việc đã làm xong, lìa các 
gánh nặng, được sự lợi ích cho chính mình, hết sạch kiết sử trong các cõi, chánh 
trí, tâm thiện giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 385 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Ва-1а-па1, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ của 
các tiên nhơn. 
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Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là khó Thánh đề, khô tập Thánh 
де, khó diệt Thánh đế, khổ diệt đạo tích Thánh дё. Tỷ-kheo đối với khó Thánh 
đê đã biết, đã hiểu; đối với khổ tập Thánh đề đã biết, đã đoạn; đối với khô diệt 
Thánh đề đã biết, đã chứng; đôi với khổ diệt đạo tích Thánh де đã biết, đã tu. 
Tỳ-kheo như thế đạt đến giải thoát lìa hết cấu nhiễm, Phạm hạnh đã vẹn toàn, 
thuần nhất trong sạch, được gọi là bậc Thượng sĩ. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 386 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nąi, trong vườn Lộc Dà, nơi trụ xứ của 
các tiên nhơn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón Thánh де. Những gi là bốn? Đó là khó Thánh 46, khó tập Thánh 
để, khô diệt Thánh dé, khổ diệt đạo tích Thánh đề. Tỳ-kheo đối với khổ Thánh 
đề đã biết, đã hiểu; бі với khổ tập Thánh де đã biết, đã đoạn; đối với khó diệt 
Thánh де đã biết, đã chứng: đối với khó diệt đạo tích Thánh де đã biết, đã tu. 
Ty-kheo như thé không có các chướng ngại, binh tri thành hào, vượt qua các 
hiểm nạn, cởi mở mọi ràng buộc, gọi là Hiên thánh, dựng ngọn cờ Chánh pháp. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 387 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nal, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xử của 
các tiên nhơn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_ — Có bón Thánh де. Những gì là bón? Dó là khó Thánh dé, khô tập Thánh 
đê, khô diệt Thánh đê, khô diệt đạo tích Thánh đê. Ty-kheo đôi với khô Thánh 
đê đã bit, đã hiệu; đôi với khô tập Thánh đê đã biệt, đã đoạn; đôi VỚI khô diệt 
Thánh đê đã biệt, đã chứng; đôi với khô diệt đạo tích Thánh đê đã biệt, đã tu. 

Tỳ-kheo như thế không có chướng ngại, bình trị thành hào, vượt qua các hiểm 
nạn, được gọi là Hiên thánh, dựng ngọn cờ Chánh pháp. Này Ту-Кһео! Thế nào 
là không có chướng ngại? Nghĩa là năm hạ phân kiết sử đã lìa, đã biết; đó gọi 
là đã lia chướng ngại. Thê nào là bình trị thành hào? Nghĩa là hào sâu vô minh 
đã dứt, đã biết; đó gọi là bình trị thành hào. Thé nào là vượt qua các hiểm nạn? 
Nghĩa là giải thoát khỏi khó sanh tử không bờ mé; đó gọi là vượt qua các hiểm 
nạn. Thế nào là giải thoát kiết phược? Nghĩa là ái đã đoạn, đã biết. Thế nào là 
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dung ngọn cờ Chánh pháp? Nghĩa là ngã man đã đoạn, đã biết; đó gọi là dựng 
ngọn cờ Chánh pháp. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Ккћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 388 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nal, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ của 
các tiên nhơn. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn Thánh dé. Những gì 1а bốn? Đó là khô Thánh Яв, khó tập Thánh 
46, khó diệt Thánh dé, khó diệt đạo tích Thánh để. Nếu Ty-kheo đối với khó 
Thánh де đã biết, đã hiểu; đối với khó tập Thánh đề đã biết, đã đoạn; 401 với 
khô diệt Thánh đề đã biết, đã chúng; 461 vói khó diệt đạo tích Thánh đề đã biết, 
đã tu. Đó gọi là Ту-Кћео đoạn ngũ chi, thành sáu phân, thủ hộ một, nương dựa 
nơi bốn, trừ bỏ các đề, lia bốn đường, chứng các giác tưởng do chính mình tạo 
tác, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát, thuân nhất trong sạch; đó gọi là 
Thượng sĩ. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 389 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nại, trong vườn Lộc Dà, nơi trụ xứ của 
các tiên nhơn. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn pháp thành tựu gọi là bậc Đại Y Vương, xứng đáng ngôi vị vua, 
chức phận vua. Những gi là bốn? Thứ nhất là khéo biết bệnh, thứ hai là khéo 
biết nguyên nhân của bệnh, thứ ba là khéo biết cách 461 trị bệnh, thứ tư là khéo 
biết trị bệnh, dé về sau bệnh không còn tái phát nữa. Thế nào gol là luong y 
khéo biết bệnh? Nghĩa là lương y biết rành các thứ bệnh; đây gọi là lương y 
khéo biết bệnh. Thế nào là lương y khéo biết nguyên do của bệnh? Nghĩa là 
lương y biết rành bệnh này do gió khởi, do đàm âm khởi, mũi đã khởi, khí lạnh 
khởi, do các sự việc hiện tại khởi, do thời tiết khởi; đó gol là lương y khéo biết 
nguyên do của bệnh. Thế nào là lương y khéo biết cách đối trị bệnh? Nghĩa là 
lương y biết rành các thứ bệnh, nên thoa thuốc, cho mửa, cho xó, nên nhỏ mũi, 
nên xông, nên cho ra mô hôi. Có các cách đối trị như thế gọi là lương y khéo 
biết cách đối trị bệnh. Thế nào là lương у khéo biết trị bệnh rôi vê sau bênh 
không còn tái phát nữa? Nghĩa là lương y tri tât cả bệnh khiến rốt ráo trừ dứt, 
sau này vĩnh viên không trở lại nữa. Đó gọi là lương y khéo biết trị bệnh không 
còn tái phát nữa. Như Lai, Ứng Сипа, Đăng Chánh Giác là bậc Đại Y Vương 
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thành tựu bón đức, chữa lành bệnh chúng sanh cũng nhu thế. Những gi là bón 
đức? Đó là Như Lai biết đây là khó Thánh де, đã biết như thật; đây là khó tập 
Thánh đã biết như thật; đây là khó diệt Thánh để đã biết như thật; đây là khó 
diệt đạo tích Thánh đề đã biết như thật. Này các Ty-kheo! Các luong y thé gian 
đối trị với cội góc sanh không biết như thật, đối trị cội gốc lão-bệnh-tử-ưu-bI- 
khố-não không biết như thật. Còn Như Lai, Ứng Củng, Đăng Chánh Giác là vi 
Bai Y Vuong, 401 vói côi góc sanh, biết đối trị, biết như thật, đối với cội gốc 
lão-bệnh-tử-ưu-bi-khố-não biết đối trị, biết như thật. Vì thế nên Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác gọi là Đại Y Vương. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 390 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nal, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ của 
các tiên nhơn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn đối với khó Thánh 46 này không biết như 
thật, khổ tập Thánh 46 này không biết như thật, khó diệt Thánh dé này khóng 
biết như thật, khó diệt đạo tích Thánh đề này không biết như thật. Đó chăng phải 
là Sa-môn của Sa-môn, Ва-Ја-тбп của Bà-la-môn, người ây cũng chăng xứng 
với cái nghĩa Sa-môn, nghĩa Bà-la-môn, thây pháp tự biết tác chứng: “Sự sanh 
của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biết không 
còn thọ thân sau.” Nếu Sa-môn, Bà-la-môn đôi với khô Thánh dé này biét nhu 
thật, khó tập Thánh dé này biết như thật, khó diệt Thánh dé này biết như thật, 
khó diệt đạo tích Thánh đề biết như thật thì nên biết Sa-môn, Bà-la-môn này là 
Sa-môn của Sa-môn, Bả-la-môn của Ва-Ја-топ, xứng với nghĩa Sa-môn, nghĩa 
Bà-la-môn, Һау pháp, tu biét tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hanh да 
thành, việc cân làm đã làm xong, tự biêt không thọ thân sau.” тће nên Ty-kheo 
đối với bón Thánh đề phải hiện quán nên khởi lòng mong muốn, tăng thượng, 
tinh сап, nỗ lực, phương tiện tu học. Những gì là bôn? Đó là khô Thánh đề, khô 
tập Thánh đề, khô diệt Thánh đề, khô diệt đạo tích Thánh де. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 391 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nal, trong vườn Lộc Па, nơi trụ xứ của các 
tiên nhon... (nói rộng như trên, chỉ có khác là. Đối với bốn Thánh де không biết 
như thật ở trong sô Sa-môn, Bà-la-môn. Người đối với bốn Thánh dé biết như 
thật là người ở trong số Sa-môn, Bà-la-môn cho đến Phật nói kinh này xong, 
các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành). 
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KINH SÓ 392 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Ва-1а-па1, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ của 
các tiên nhơn. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Sa-môn, Bà-la-môn đối với khổ Thánh đề không biết như thật, khô 
tập Thánh đề không biết như thật, khó diệt Thánh dé không biết như thật, khô 
diệt đạo tích Thánh де không biết như thật thì nên biết Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
không thoát được khó. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn đối với khó Thánh де biết như 
thật, đối với khổ tập Thánh đề biết như thật, đối với khó diệt Thánh đề biết như 
thật, đối với khó diệt đạo tích Thánh để biết như thật thì nên biết Sa-môn, Bà- 
la-môn ду giải thoát khô. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

Như 401 với khô, không giải thoát mà giải thoát; cũng vậy xả đường ác, 
không giải thoát mà giải thoát. Có thê xả giới thôi giảm, hay không xả 2101 thói 
giảm mà tu nói duoc pháp hon người, tự chứng thi không có thê tự nói được 
pháp hơn người, tác chứng. Có thể ngoài những điều ây, cầu phước điền tốt 
lành mà cũng không thê ngoài những điều ду mà cầu phước điên tốt lành. Có 
thê ngoài những điều ấy câu bậc Đại sư mà cũng không thể ngoài những điều 
ду mà cầu bậc Đại sư. Không thê vượt qua khổ mà cũng có thê vượt qua khó, 
không thể thoát khó mà cũng có thể thoát khó. 


(Các kinh như trên đêu lặp lại kế tiếp bằng lời kệ): 


Nêu chăng biết cái khô, Và nhân các khô kia, 

та! cả các pháp khổ, Tịch diệt trọn không sót. 
Nếu không biết dấu đạo, Tư duy tất cả khô, 

Tâm giải thoát cả khô, Tuệ giải thoát cũng thê, 
không thể vượt các khổ, Khién hoàn toàn thoát khô. 
Nếu như thật biết khô, Cũng biết nhân các khó, 
Và tật cả các khổ, Diệt hết hăn, chăng còn. 
Nếu lại biết như thật, Dâu đạo dứt các khổ, 

Ý giải thoát đầy đủ, Tuệ giải thoát cũng thê, 
Có thể vượt các khổ, Cứu cánh được giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 393 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nại, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ của 
tiên nhơn. 

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 
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- Nêu người thiện nam chánh tín lìa bỏ gia đình, xuất gia học đạo, tất cả 
những người kia phải biết pháp bón Thánh dé. Những gi là bốn? Dó là biết khó 
Thánh đề, biết khó tập Thánh 46, biết khó diệt Thánh dé, biét khó diët dao tích 
Thánh đề. Thé nên Tỳ-kheo đối với bón Thánh 46 nếu chưa hiện quán, phải 
siêng năng, phương tiện tu tập hiện quán... (Nhu chương си này, tất cả kinh bón 
Thánh dé, nên nói аду đủ). 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


Biết như thế, thấy như thé, hiện quán như thé; cũng nói như thé. Hết sạch 
ba kiết, đắc quả Tu-đà-hoàn, 141 са nên biết bón Thánh де. Những gi là bốn? Đó 
là biết khó Thánh đề, biết khô tập Thánh dé, biết khó diệt Thánh 46, biết khó 
diệt đạo tích Thánh đề. Nên biết như thế, Һау như thế, hiện quán như thế; cũng 
nói như thê. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


Nếu ba kiết hết sạch, tham, приб, si mỏng sẽ đắc Tư-đà-hàm, tất cả những 
người áy đối với bón Thánh dé đều biết như thật. Những gì là bốn? Dó là biết khô 
Thánh де, biết khô tập Thánh 46, biết khô diệt Thánh dé, biết khó diệt đạo tích 
Thánh dé. Như thế nên biết, như thế nên thấy, nên hiện quán; cũng nói như thế. 
Năm hạ phân kiết sử hết sạch, được sanh Bát-niết-bàn A-na-hàm, không trở lại thế 
gian này, VỊ ây biết rõ tất cả bón Thánh đế, biết khổ diệt Thánh đề, biết khó diệt đạo 
tích Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là biết khô Thánh де, biết khó tập Thánh đề, 
biết khô diệt Thánh đề, biết khô diệt đạo tích Thánh dé. Biét nhu thé, tháy nhu thé, 
nên hiện quán nhu thế; cũng được nói như thé. Nếu tất cả lậu tận thì được tâm vô 
lậu giải thoát, tuệ giải thoát, ау pháp tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã chấm 
dứt, Phạm hạnh đã thành, việc сар làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân 
sau.” Những v1 ау dëu biét tát са bón Thánh dé. Nhüng gi là bón? Dó là biét khó 
Thánh дё, biét khó tập Thánh 46, biết khó diệt Thánh đề, biết khó diệt đạo tích 
Thánh đề. Biết như thê, thây như thế, nên hiện quán như thê; cũng nói như vậy. 
Nếu được chứng Bích-chi Phật cũng vi do tật cả những vi ây biết tất cả bón Thánh 
đề. Những gi là bốn? Đó là biết khổ Thánh đề, biết khô tập Thánh đề, biết khô diệt 
Thánh đề, biết khô diệt đạo tích Thánh đề. Biết như thế, thấy như thê, nên hiện 
quán như thé; cũng nói như thế. Nếu được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác là 
do những vị ду biết tất cả bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là biết khô Thánh 
де, biết khổ tập Thánh đề, biết khó diệt Thánh đề, biết khổ diệt đạo tích Thánh đề. 
Biết như thế, thấy như thế, nên hiện quán như thé; cũng nói như vậy. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 394 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Ba-la-nạl, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ 
của tiên nhơn. 
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Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Ví nhu khi mặt trời mọc, tướng sáng hiện trước. Cũng thế, ngay khi hết 
sạch khô ) cũng có tướng khởi lên trước. Đó là biết bốn Thánh đê. Những gì là 
bốn? Biết khô Thánh đề, biết khô tập Thánh де, biết khô diệt Thánh де, biết 
khó diệt đạo tích Thánh đề. Biết như thé, thây như thé, hiện quán như thế; cũng 
đều nói như thê. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 395 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Ba-la-nạl, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ 
của tiên nhơn. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu mặt trời, mặt tráng không xuất hiện ở thé gian, tát cà các tinh tú cüng 
không xuất hiện ở thé gian thì ngày đêm, nửa tháng, một tháng, thời tiết, năm 
tháng, thời khắc, chốc lát đều chắc һап không có được. Như thê, thế gian sẽ 
luôn luôn tối tăm, không ‹ có ánh sáng, chỉ có đêm дал, thuần là một khói mù tói 
lón hiên ra ó thé gian. Néu Nhu Lai, Ung Cúng, Đăng Chánh Giác chăng xuất 
hiện ở thé gian, không nói khô Thánh đề, khó tập Thánh đế, khô diệt Thánh де, 
khó diệt đạo tích Thánh đề thì thế gian này sẽ mù tối không có ánh sáng chiếu 
roi, đêm dài như thế thuần là bóng tối trùm khắp thế gian. Nêu mặt trời, mặt 
trăng xuất hiện ở thế gian, các tinh tú cũng xuất hiện thì ngày đêm, nửa tháng, 
một tháng, năm, thời tiết, thời khắc, chốc lát đêu hiện ra ở thế gian, đêm dài sẽ 
có ánh sáng xuất hiện ở thế gian. Cũng Ше, Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh 
Giác xuất hiện ở thê gian nói khô Thánh де, khổ tập Thánh де, khô diệt Thánh 
để, khô diệt đạo tích Thánh 46 thì thé gian không còn tôi tăm vì đêm dài được 
SOI sáng, thuần nhất, trí tuệ hiện ra ở thé gian. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 396 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Ва-1а-па1, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ 
của tiên nhơn. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như mặt trời xuất hiện vận hành giữa hư không, phá tan 161 tăm, ảnh 
sáng chiêu rõ. Cũng vậy, Thánh đệ tử có các tập khởi pháp tât cả đều diệt hết rồi, 
lia các trần cầu, được sanh pháp nhãn cùng hiện quán đều đoạn ba kiết sử, nghĩa 
là thân kiến, giới thủ và nghị. Ba kiết sử này hết sạch, gọi là Tu-đà-hoàn, không 
rơi vào đường ác, chắc chăn được Chánh giác, bảy lần qua lại cõi trời, cõi người, 
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là được giải thoát khó. Thánh đệ tử kia ở khoảng giữa tuy có khởi ưu, khó nhưng 
Thánh đệ tử kia lìa dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác, có quán, do Па dục sanh ћу 
lạc, an trụ Sơ thiên dày đủ nên không thấy Thánh đệ tử kia còn có một pháp nào 
mà không đoạn có thé khiến trở lại sanh đời này. Như thê Thánh đệ tử ду được 
đại nghĩa của pháp nhãn. Thế nên Tỳ-kheo đối với bốn Thánh dé này chưa hiện 
quán nên siêng năng, tinh сап phương tiện, khởi ý muốn tinh cần tu học. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 397 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Ва-а-па1, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ 
của tiên nhơn. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các Шау nói: “Tôi đối với khó Thánh đề chưa hiện quán, khổ tập Thánh 
đế, khô diệt Thánh 46 chưa hiện quán, mà nói ta sẽ được hiện quán và khô diệt 
đạo tích Thánh dë” thì lời nói này không đúng. Vì sao? Vi không có lẽ à Ấy. Nếu 
khó Thánh де, khó tập Thánh де, khó diệt Thánh dé chưa hiện quán mà nói: “Та 
đã hiện quán về khó diệt đạo tích Thánh đế”; điều này không thể có được. VÍ 
như có người nói: “Tôi muốn lây lá khư-đê- la kết lại làm thành món đồ đựng 
nước dé mang đi”; điều này không thể có được. Vì sao? Vì không có lẽ â ây. Nói 
như thế này: “Tôi đối VỚI khô Thánh де, khó tập Thánh đế, khổ diệt Thánh dé 
chưa hiện quán sát mà muón được hiện quán vê khô diệt đạo tích Thánh аё”; 
điều này không thé có được. Nếu lại nói: “Tôi đôi với khô Thánh đề, khó tập 
Thánh де, khó diệt Thánh ё, đã hiện quán, lại được hiện quán khó diệt đạo 
tích Thánh đê.” Đó là khéo nói. Vì sao? Vì việc này có thể có được. Nếu khô 
Thánh де, khổ tập Thánh де, khó diệt Thánh де đã được hiện quán rôi và muôn 
hiện quán khô diệt đạo tích Thánh де; điều này có thê được. Ví như có người 
nói: “Tôi lây lá thuân-đàm-ma, lá ma-lâu-ca kết lại thành dó đựng nước đem 
đi.” Đó là khéo nói. Vì sao? Vì điêu này có thé có được. Như thé, nêu nói răng: 
“Tôi đi VỚI. khó Thánh де, khó tập Thánh dé, khổ diệt Thánh де đã được hiện 
quán và muôn hiện quán khổ diệt đạo tích Thánh để.” Đó là khéo nói. Vì sao? 
Vì điều này có thê có được. Nêu đỗi với khô Thánh đề, khó tập Thánh де, khô 
diệt Thánh đề đã hiện quán và muốn hiện quán khô diệt đạo tích Thánh đề; điều 
này có thê có được. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 398 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Ba-la-nạl, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ 
của tiên nhơn. 
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Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Như một miếng bông gòn nhỏ hay miếng bông kiếp-bối đặt ở ngã tư 
đường, bốn phương gió thối, bông sẽ theo chiều gió bay về một hướng. Cũng 
vậy, Sa-môn, Bà-la-môn đối với khó Thánh 46 không biết như thật, đối với khô 
tập Thánh dé, đối với khổ diệt Thánh đế, đối với khó diệt đạo tích Thánh dé 
không biết như thật; nên biết Sa-môn, Bà-la-môn ấy thường nhìn mặt người, 
thường theo lời nói của người. Vi không biết như thật, nên nghe người khác 
nói, hướng theo lời nói thọ nhận. Nên biết người ây đời trước chăng tu tập trí 
tuệ vậy. Ví như cây trụ nhân-đà-la làm băng đồng sắt, đem căm sâu xuống đất, 
bốn phương gió mạnh cũng không thê làm lay động. Cũng vậy, Sa-môn, Bà- 
la-môn đối với khó Thánh đề biết như thật, khô tập Thánh đề, khó diệt Thánh 
46, khổ diệt đạo tích Thánh để biết như thật; nên biết Sa-môn, Bà-la-môn này 
chắng xem mặt người, không theo lời nói của người, vi Sa-môn, Bả-la-môn này 
là người có trí tuệ vững chắc. Do người ây theo sự tu tập mà không theo lời nói 
của người. Thé nên Tỳ-kheo đỗi với bón Thánh 46 phải siêng năng phương tiện, 
khởi ý muốn tăng thượng, tinh tán tu học. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 101 Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 399 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Ba-la-nal, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ 
của tiên nhơn. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như một cây trụ dài mười sáu khuyu tay, căm xuống đất sâu tám khuỷu 
tay, dù bốn phương có gió thối cũng không thể làm lay động. Cũng vậy, Sa- 
môn, Bà-la-môn đối với khó Thánh để biết như thật, đối với khổ tập Thánh đề, 
khô diệt Thánh де, khô diệt đạo tích Thánh де biết như thật, Sa-môn, Bà-la-môn 
này dù đến các chỗ luận thuyết cũng không thể bị khuất phục, tâm người ấy 
giải thoát, tuệ giải thoát, có thé khiến cho Sa-môn, Bà-la-môn khác lại sanh lo 
khó. Như thé biết như thật, ду như thật đều là do tu tập đời trước khiến trí tuệ 
không có thê khuynh động. Thé nên Tỳ-kheo đối với bốn Thánh 46 phải siêng 
năng phương tiện, khởi ý muốn tăng thượng, tinh tán tu học. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 400 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Ba-la-nạl, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ 
của tiên nhơn. 
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Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu và áo, liên khởi ý muốn cấp cứu dập 
tắt. Ту-кћео! Chó nên nói như vây: “Nên để у, đâu, áo như thế.” Рот với bốn 
Thánh để phải khởi ý muốn tỉnh tân, siêng năng phương tiện, tu tập hiện quán. 
Những gi là bốn? Đó là khó Thánh де, khó tập Thánh đề, khổ diệt Thánh dé. 
khó diệt đạo tích Thánh dé chưa được hiện quán, phải siêng năng, phương tiện, 
tu tập hiện quán. Vì sao? Này Ту-Кһео, vì chúng sanh ở địa ngục, súc sanh, пра 
quỷ, luôn bị thiêu đốt mà không ау quá khó. Như 461 với khó Thánh dé, khó 
tập Thánh dé, khổ diệt Thánh де, khó diệt đạo tích Thánh dé chua được hiện 
quán. Thế nên Ту-кћео nên nhẫn khô, lạc, ưu, bi, đối với bốn Thánh де lại càng 
siêng năng tinh tán phương tiện, tu tập hiện quán, như thế cần nên học. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 401 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Ba-la-nạl, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ 
của tiên nhơn. 

Bây giờ, Тһё Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như có người sông lâu trăm tuổi, có người khác nói với người ду răng: 
“Ông muốn nghe pháp thì mỗi прау ba thời phải chịu khó: Sáng sớm chịu khó 
trăm gươm đâm vào; trưa, chiều chịu khó cũng như thé. Trong một ngày, chịu 
khó ba trám müi thuong dám, nhu уйу, ngày прау пер tục cho đến trăm năm 
rôi sau đó nghe pháp, được hiện quán. Ông có thê làm được như thê không?” 
Người kia vì muôn nghe pháp nên có thé chịu đựng tất cả. Vì sao? Vì con người 
sanh ra ở thế gian luôn luôn chịu khó, khi thì địa ngục, khi thì súc sanh, khi thì 
nga quỷ, trong ba đường á ác luôn thọ khô mà cũng không được nghe pháp. Thé 
nên, ngày nay người ду vì muốn được hiện quán, nên chăng cho cái khô ba trăm 
mỗi thương đầm vào mình trọn đời là cái khó lớn. Thê nên, Tỳ-kheo đôi VỚI bốn 
Thánh đề chưa được hiện quán, phải siêng năng phương tiện khởi ý muốn tăng 
thượng, tu học hiện quán. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 402 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Ва-1а-па1, trong vườn Lộc Dã, nơi trụ xứ 
của tiên nhơn. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Đối với bốn Thánh де bình đăng Chánh giác gọi là Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác. Những gi là bốn? Đó là khổ Thánh де, khó tập Thánh де, 
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khó diệt Thánh dé, khó diệt đạo tích Thánh dé. Đối với bón Thánh dé này, binh 
đăng Chánh giác gọi là Như Lai, Ứng Сипа, Рёпе Chánh Giác. Thế nên, các 
Tỳ-kheo 401 VỚI bốn Thánh dé chưa được hiện quán, phải siêng năng phương 
tiện, khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 403 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Ma-kiệt-đà, du hành trong nhân gian, nol 
thành Vuong Xá, Ba-la-lợi-phất, ở giữa khu rừng trúc của quóc vương có xây 
nhà Phước Đức. 

Khi ấy, Thế Tôn cùng đại chúng đừng lại nghỉ đêm tại đó. Thế Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

— Ta cùng với các thầy đối với bốn Thánh đề không biết, không thây, không 
tùy thuận giác, không tùy thuận thọ, cho nên phải luôn luôn rong ruôi sanh tử. 
Những gi là bón? Ро là khó Thánh dé, khó tập Thánh де, khó diệt Thánh де, 
khó фес дао tích Thánh dé. Та cüng vói các thày 401 vói bón Thánh dé khóng 
biét, khóng tháy, không tùy thuận giác, không tùy thuận thọ, nên phải luôn 
luôn rong ruôi sanh tử. Nhưng vì Ta cùng với các thầy đối với khô Thánh dé 
thuận biệt, thuận vào, dứt các dòng hữu, hết sạch sanh tử, không thọ thân sau, 
đối với khó tập Thánh де, khó diệt Thánh де, khó diệt đạo tích Thánh đề thuận 
biết, thuận vào, dứt các dòng sanh diệt, hết sạch sanh tử, không thọ thân sau. 
Thé nên, Tỳ-kheo đôi với bôn Thánh dé chưa được hiện quán, nên siêng năng 
phương tiện khởi ý muôn tăng thượng, tu tập hiện quán. 


Khi ấy, Thê Tôn liền nói kệ: 


Ta thường cùng các thây, Luôn qua lại sanh tử, 

Vì không ау Thánh đề, Khô lớn ngày càng tăng. 
Nếu (һау bốn Thánh де, Dứt các dòng hữu lớn, 
Sanh tử trọn đã trừ, Không thọ sanh đời sau. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-КЬео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 404 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại nước Ma-kiệt-đà, du hành trong nhân gian, nơi thành 


Vương Xá, Ba-la-lợi-phất, ở giữa khu vực rừng trúc của quốc vuong, trong đó 
lập nhà Phước Đức. 

Khi ду, Thế Tôn cùng đại chúng dừng lại nghỉ đêm tại đó. Thế Tôn bảo các 
Ту-Кћео: 

— Các thây nên cùng Та đi đến rừng Thân-thứ. 
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Báy giờ, Thé Tôn cùng đại chúng đi đến rừng Thân-thứ, rồi ngôi nơi gốc 
cây. Khi đó, Те Tôn đưa năm lá cây hỏi các Ту-Кћео: 

— Lá cây trong пат tay này nhiều hay lá cây trong rừng nhiều? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

= Thua ТҺё Tôn! Lá cây trong tay Phật rất ít, còn lá cây trong rừng nhiều 
vô lượng gâp trăm, ngàn, muôn, ức lân cho дёп tính toán ví dụ cũng không thê 
so sánh. 

— Này các Ту-Кћео! Ta thành Đăng chánh giác, những pháp do Ta tự thấy 
vì người giảng nói chỉ ít như lá cây trong tay. Vì sao? Vì pháp ây có lợi ích vê 
nghĩa, về pháp, vë Phạm hạnh và minh tuệ Chánh giác thắng đến Niết-bàn. Như 
lá cây trong rừng, như vậy Chánh pháp Ta tự tri khi thành Đăng chánh giác, mà 
Ta không nói ra cũng lại như thê. Vì sao? Vì pháp ây không có lợi ích vê nghĩa, 
vê pháp, vê Phạm hạnh уа minh tuệ Chánh giác, chánh hướng Niêt-bản. Thê 
nên, các Ту-кћео đôi với bón Thánh đê chưa được hiện quán nên siêng năng 
phương tiện, khởi ý muôn tăng thượng, tu học hiện quản. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 405 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại Tỳ-xá-ly, bên bờ ao Di Нади, nơi giảng đường 
Trùng Các. 

Bây giờ, Топ giả А-пап sáng sớm đắp y, mang bát vào thành Tỳ- xá-ly khất 
thực. Khi ây có đám thiêu niên Ly-xa sáng sớm từ trong thành đi ra đên cửa 
tinh xá, đem cung tên, tranh nhau bắn vào cửa tinh xá. Các mũi tên đều lọt vào 
trong kẽ cửa. Tôn giả A-nan trông thấy lây làm lạ về các thiểu niên Ly-xa kia 
có thê làm được một việc khó khăn như thế. Sau khi Tôn ола A-nan vào thành 
khất thực trở về, xếp у bát, rửa chân rồi đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ chân Phật, 
lui đứng một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Sáng sớm hôm nay, lúc con mang bát vào thành Ty-xá-Ìy 
khất thực, gặp đám thiêu niên Ly-xa từ thành di ra đến cửa tinh xá tranh nhau 
рап tên vào kẽ cửa, mỗi mũi tên đều сат vào. Con liên nghĩ rằng: “Điều này 
thật kỳ lạ! Các thiếu niên Ly-xa có thể làm được việc khó khăn như vậy!” 


Phật bảo A-nan: 

— Thây nghĩ thế nào? Các thiêu niên Ly-xa tranh nhau bắn tên vào kẽ cửa, 
mỗi mũi tên đều trúng vào. Đó là khó hay là ché một sợi lông thành trăm phân, 
rồi băn trúng vào một phân sợi lông, mỗi mũi tên đêu trúng là khó chăng? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Chẻ sợi lông làm trăm phần, rồi bắn vào một phân sợi lông mỗi phát đều 
trúng, điêu này rât là khó. 


336 # KINH ТАР А-НАМ 


Phật bảo A-nan: 

- Nếu đối với khó Thánh 46 biết như thật, điều này mới thật là khó hơn; 
cũng thê, khô tập Thánh đê, khô diệt Thánh đê, khô diệt đạo tích Thánh де thây 
biệt như thật. Đó là khó праг. 

Bây giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 

SỢI lông chẻ trăm phân, Khó băn trúng một phân, 
Quán môi môi khô âm, Phi ngã thật khó hơn! 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 406 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại bờ ao Di Нап, nơi giảng đường Trùng Các. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như đất liền đều thành bién lớn, có một con rùa mù sống vô lượng kiếp, 
một trăm năm mới trôi đầu lên một lần, trong biên có một khúc gỗ nôi, chỉ có 
một cái lỗ, lênh đênh trên sóng nước theo gió trôi dạt Đông Tây thì con rùa mù 
một trăm năm mới trôi đầu lên một lần, sẽ gặp được cái lỗ hông này chăng? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

– Thưa Thé Tôn! Không thé được. Vì sao? Vì con гйа mù này, nếu đến biển 
phía Đông thì khúc gó theo gió tới biển phía Tây, Nam, Bắc, xung quanh; cũng 
vậy, khắp bón phía không dễ gì gặp được. 

Phật bảo A-nan: 

— Con rùa mù và khúc gỗ nói tuy sai trái nhau, có thé gặp được; còn kẻ 
phàm phu ngu si trôi nối trong năm đường, tạm được thân người còn khó hơn 
việc trên. Vì sao? Vì các chúng sanh ду không thực hành nghĩa, không thực 
hành pháp, không thực hành điều lành, không thực hành chân thật, xoay vân sát 
hại, kẻ mạnh lân lướt người yếu, tạo ra vô lượng điều ác. Bởi thế, nên Tỷ-kheo 
đôi với bón Thánh де chưa hiện quán, nên siêng năng phương tiện, khởi y muốn 
tăng thượng, tu học hiện quán. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 407 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Ха-уё, nơi Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Вау 210, có nhiều Ty-kheo tụ tập trong nhà ăn, tư duy những, điều thê gian 
tư duy. Khi â ây, Thế Tôn biết tâm niệm của các Tỳ-kheo, liền đi đến nhà ăn, trải 
tòa ngôi, bảo các Tỳ-kheo: 
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Phật bảo A-nan: 

- Nếu đối với khó Thánh 46 biết như thật, điều này mới thật là khó hơn; 
cũng thê, khô tập Thánh đê, khô diệt Thánh đê, khô diệt đạo tích Thánh де thây 
biệt như thật. Đó là khó праг. 

Bây giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 

SỢI lông chẻ trăm phân, Khó băn trúng một phân, 
Quán môi môi khô âm, Phi ngã thật khó hơn! 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 406 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại bờ ao Di Нап, nơi giảng đường Trùng Các. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như đất liền đều thành bién lớn, có một con rùa mù sống vô lượng kiếp, 
một trăm năm mới trôi đầu lên một lần, trong biên có một khúc gỗ nôi, chỉ có 
một cái lỗ, lênh đênh trên sóng nước theo gió trôi dạt Đông Tây thì con rùa mù 
một trăm năm mới trôi đầu lên một lần, sẽ gặp được cái lỗ hông này chăng? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

– Thưa Thé Tôn! Không thé được. Vì sao? Vì con гйа mù này, nếu đến biển 
phía Đông thì khúc gó theo gió tới biển phía Tây, Nam, Bắc, xung quanh; cũng 
vậy, khắp bón phía không dễ gì gặp được. 

Phật bảo A-nan: 

— Con rùa mù và khúc gỗ nói tuy sai trái nhau, có thé gặp được; còn kẻ 
phàm phu ngu si trôi nối trong năm đường, tạm được thân người còn khó hơn 
việc trên. Vì sao? Vì các chúng sanh ду không thực hành nghĩa, không thực 
hành pháp, không thực hành điều lành, không thực hành chân thật, xoay vân sát 
hại, kẻ mạnh lân lướt người yếu, tạo ra vô lượng điều ác. Bởi thế, nên Tỷ-kheo 
đôi với bón Thánh де chưa hiện quán, nên siêng năng phương tiện, khởi y muốn 
tăng thượng, tu học hiện quán. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 407 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Ха-уё, nơi Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Вау 210, có nhiều Ty-kheo tụ tập trong nhà ăn, tư duy những, điều thê gian 
tư duy. Khi â ây, Thế Tôn biết tâm niệm của các Tỳ-kheo, liền đi đến nhà ăn, trải 
tòa ngôi, bảo các Tỳ-kheo: 
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— Мау сас Ту-Кһео! Сас thây chớ nên tư duy những điều thế gian tư duy. 
Vì sao? Vì sự tư duy của thé gian chàng có lợi ích vé nghĩa, về pháp, về Phạm 
hạnh, chăng phải trí, chăng phải giác, chàng phải thuận Niết-bàn. Các Һау пёп 
chánh tư duy khó Thánh dé, khô tập Thánh dé, khó diệt Thánh dé, khô diệt 
đạo tích Thánh để này. Vì sao? Vì tư duy như thê thì được lợi ích về nghĩa, về 
pháp, về Phạm hạnh, chánh trí, chánh giác, thăng đến Niết- bàn. Thời xưa có 
một người ra khỏi thành Vương Xá, đi đến bờ ao Câu-hy-la, ngôi tư duy vỀ sự 
tư duy của thế gian. Trong lúc tư duy người ду bỗng thây bón thứ quân binh: 
Voi, ngựa, xe, bộ binh vô lượng vô sô, tât cà dëu vào trong 1б cüa ngó sen, tháy 
rôi liền nghi thàm: “Ta dà dién cuóng, mát tâm tính, điều thé gian không có mà 
nay ta thây như thé.” Bây 910 cách ao ây không xa, có đại chúng nhóm lại một 
chỗ. Người kia liên di dén chó dai chúng nói răng: “Này các người, tôi nay phát 
cuông, tôi đã mát tâm tánh, điêu thê gian không có mà tôi thây có.” Người ấy 
ké đây đủ sự việc trên. 


Khi ấy, đại chúng đều nói người kia là phát điện, mát tâm tính, những việc 
thê gian không có mà người kia thây có như vậy. 


Phật nói với các Ту-Кћео: 


— Nhung người áy không phải điên cuóng mát tâm tính, nguoi áy tháy chon 
chật. Vi sao? Vi khi ду cách ao Cáu-hy-la không ха có các vị trời và a-tu-la khởi 
bón thứ quân chiến đâu trong hư không. Lúc chư thiên đắc thăng, quân a-tu-la 
bại trận, rút lui nấp vào trong ngó sen. Thé nên, này các 1-kheo, các thầy hãy 
cần thận chớ nên suy nghĩ việc thế gian. Vì sao? Vì tư duy thế gian chắng có 
lợi ích về nghĩa, vë pháp, về Phạm hạnh, chăng phải trí, chăng phải giác, chăng 
phải thăng đến Niết-bàn. Nên tư duy bón Thánh đề. Thế nào là bốn? Đó là khó 
Thánh де, khô tập Thánh аё, khó diệt Thánh đề, khô diệt đạo tích Thánh đề. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 408 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, nơi Vườn Trúc Ca- lan- đà. 


Bây giờ, có nhiêu 1y-kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vây: “Thé gian 
là thường, hoặc nói thế gian vô thường, thế gian hữu thường vô thường, thé 
gian phi hữu thường, phi vô thường; thé gian hữu biên, thế gian vô biên, thé 
gian hữu biên vô biên, thế gian phi hữu biên, phi vô biên; mạng là thân, mạng 
khác thân khác; Như Lai sau khi chết là có, Như Lai sau khi chết là không, 
Như Lai sau khi chết vừa có vừa không, Như Lai sau khi chết chăng phải có, 
chăng phải không.” 

Khi ấy, Thế Tôn ở một chỗ ngồi thiền, với thiên nhĩ, nghe tiếng bàn luận 
của các Ty-kheo ở nhà ăn. Nghe xong Ngài йі tới nơi đó, trước đại chúng trải 
tòa ngôi và bảo các Tỳ-kheo: 
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— Này các Tỳ-kheo! Các thầy tụ tập đông người để nói bàn việc gì? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé tôn! Chúng con nhóm lại ở nhà ăn này bàn luận răng: “Hoặc nói 
hữu thường, hoặc nói vô thường.... (nói rộng như trên). ` 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Các thầy chớ bàn luận như vậy. Vì sao? Vì sự bản luận này chăng có lợi 
ích về nghĩa, về pháp, về Phạm hạnh, chăng phải trí, chăng phải chánh giác, 
chăng phải chánh hướng Niết-bàn. Này các Iy-kheo! Các thây nên luận nghị 
như ё này: “Đây là khổ Thánh đề, khổ tập Thánh де, khô diệt Thánh đề, khó 
diệt đạo tích Thánh đê. á ” Vì sao? Vì luận nghị này có lợi ích về nghĩa, về pháp, 
vë Phạm hạnh, chánh trí, chánh giác, chánh hướng Niễt-bàn. Thé nên Ty-kheo, 
đối với bón Thánh đề chưa được hiện quán phải siêng năng phương tiện, khởi 
ý muỗn tăng thượng, tu học hiện quán. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hý phụng hành. 


KINH SỐ 409 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, nơi Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, các Iy-kheo tụ tập nơi nhà ăn, có người có tham giác, có người 
có nhuê giác, hoặc có người có hại giác. Khi â Ây, Thé Tôn biét duoc tâm niêm 
của các Tỳ-kheo, liền đi đến nhà ăn, trải toa cụ ngôi trước dai chúng, bào các 
Ty-kheo: 

— Các thầy chớ khởi giác tưởng vë tham, chớ khởi giác tưởng về пһиё, chớ 
khởi giác tưởng về hại. Vi sao? Vì những giác tưởng này không có lợi ích về 
nghĩa, về pháp, về Phạm hạnh, chăng phải trí, chăng phải chánh giác, chăng 
hướng đến Niết-bàn. Các thầy nên khởi giác tưởng về khổ Thánh Яв, khổ tập 
Thánh де, khó diệt Thánh де, khổ diệt đạo tích Thánh đế. Vì sao? Vì sự tỉnh 
giác 461 với bón Thánh аё này có lợi ích về nghĩa, về Phạm hạnh, chánh trí, 
chánh giác, hướng đến Niễt-bàn. Thé nên Tỳ-kheo đối với bốn Thánh đề phải 
siêng năng phương tiện, khởi ý muốn tăng thượng, chánh trí, chánh niệm, tinh 
tân tu học. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 410 
Tôi nghe như vây: 
Một thời,... (nói rộng như trên; chỉ có khác là: Khởi giác tưởng vệ bà con 


thân thuộc, khởi giác tưởng về nhân dân, cõi nước, khởi giác tưởng về không 
chết nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành). 


KINH ТАР А-НАМ # 339 


KINH SỐ 411 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca- lan- đà. 


Вау 210, các Ty-kheo tụ tập tại nhà ăn bàn luận các việc như vậy: Việc vua, 
VIỆC giặc cướp, việc tranh đâu, việc tiền của, y phục, ăn uống, việc nam nữ, 
ngôn ngữ thê gian, sự nghiệp, việc biển cả, v.v.. 

Khi ду, Thế Tôn đang thiền định, với thiên nhĩ, nghe tiếng bàn luận của các 
Tỳ-kheo, liền từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến nhà ăn, trải tọa cụ ngồi xuống trước 
đại chúng, bảo các Ty-kheo: 

- Này các Tỳ-kheo! Các thây tụ tập bàn luận việc 212 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, chúng con tụ tập ở đây nói đủ các việc: Việc vua, v.v... (nói 
rộng như trên). 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Các ћау chớ bàn luận các việc vua... (nhu те cho đến không hướng đến 
Niếr-bàn). Nêu có bàn luận, nên nói khó Thánh де này, khó tập Thánh đề, khó 
diệt Thánh dé, khó diệt đạo tích Thánh đề. Vì sao? Vì bốn Thánh đề này đem 
lại lợi ích vë nghĩa, về pháp, về Phạm hạnh, chánh trí, chánh giác, chánh hướng 
Niết-bàn. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 412 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, nơi Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bấy giờ, các Ty-kheo tập hợp ở nhà ăn, nói với nhau răng: “Tôi biết Pháp, 
Luật, các ông không biết; điều tôi nói thành tựu, điều tôi nói hợp đạo lý, điêu 
các ông nói không thành tựu, không hợp đạo lý; đáng lý cái nên nói trước thì 
nói sau, cái đáng nói sau thì nói trước, tranh nhau nói. Lý luận của tôi các ông 
không băng, người nào có thê đáp nên đáp đi.” 

Lúc ấy, Thế Tôn đang thiền định, với thiên nhĩ, nghe пепо các Tỳ-kheo 
tranh luận... (nói rộng như trên cho đến bón Thánh để chưa hiện quán phải 
siêng năng, khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán). 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 413 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, nơi Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
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Вау gió, Ty-kheo táp hợp ở nhà ăn bản luận răng: “Vua Ba-tư-nặc và Vua 
Tân-bà-sa-la, vua nào có thế lực lớn, vua nào giàu có lớn?” 

Lúc ду, Thế Tôn đang thiền định, với thiên nhĩ, nghe tiếng bàn luận của các 
Ty-kheo, liên từ chỗ ngôi đi đến nhà ăn, trải tọa cụ ngôi xuống trước đại chúng, 
hỏi các Ty-kheo: 

— Các thây bàn luận việc øì? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đem các việc trên thuật lại đây đủ với Thê Tôn. 

Phật nói với các Ty-kheo: 

— Các Шау bàn việc về thé lực lớn, về sự giàu sang của các vua làm gì? Này 
các Ту-Ккћео! Các thây chớ luận bàn như thế. Vì sao? Vì việc này chăng có lợi 
ích về nghĩa, về pháp, về Phạm hạnh, chăng phải trí, chăng phải chánh giác, 
chăng đưa đến Niết-bàn. Các thầy nên bàn về khổ Thánh đề, khổ tập Thánh dé, 
khó diệt Thánh đề, khô diệt đạo tích Thánh để. Vì sao? Vì bốn Thánh đề này 
là có lợi về nghĩa, về pháp, về Phạm hạnh, chánh trí, chánh giác, chánh hướng 
Niết-bàn. Thế nên Tỳ-kheo đối với bốn Thánh đề này chưa được hiện quán, nên 
siêng năng phương tiện, khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 414 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, nơi Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, các Ty-kheo tụ hop tại nhà ăn bàn luận như sau: “Đời trước các 
ông làm những nghề nghiệp gì, công xảo рі, lây gì dé tự sông?” 


Khi ấy, Thé Tôn đang thiền định, với thiên nhĩ, nghe пепо bàn luận của các 
Tỳ-kheo, liền từ chỗ ngôi đứng lên, đi thăng đến nhà ăn, trải tọa cụ ngồi xuống 
trước đại chúng, hỏi các Ту-Кћео: 

— Các thây nói những việc gì? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đem những việc trên thuật lại đầy đủ. 

тће Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Này các Ty-kheo! Các thây chớ bàn việc đời trước đã làm. Vì sao? Vì việc 
này chăng có lợi ích về nghĩa, về pháp, vë Phạm hạnh, chăng phải trí, chăng 
phải chánh giác, chăng đưa đến Niết-bàn. Này các Ту-кћео! Các Фау hãy cùng 
nhau bàn luận: Khô Thánh đề này, khó tập Thánh đề, khô diệt Thánh де, khó 
diệt đạo tích Thánh де này. Vi sao? Vì đây là có lợi ích về nghĩa, về pháp, về 
Phạm hạnh, chánh trí, chánh giác, chánh hướng Niết-bàn. Thế nên Tỳ-kheo, 
đối VỚI bốn Thánh 46, nếu chưa hiện quán, nên siêng năng phương tiện, khởi ý 
muốn tăng thượng, tu học hiện quán. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH ТАР А-НАМ # 341 


KINH SÓ 415 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bây giờ, các Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn bàn luận: “Đàn-việt kia làm thức ăn 
thô sơ, chúng ta ăn xong chăng thây ngon, chăng thấy khỏe, không băng chúng 
ta bỏ thức ăn kia mà đi khất thực. Vì sao? Vì khi các Ту-Кћео đi khất thực 
thường được thức ăn ngon, lại thây sắc đẹp, nghe tiếng hay, được nhiều người 
biết, lại được y phục, chăn mèn, проа cụ, thuốc men. 


Khi ду, Thế Tôn đang thiên định, với thiên nhĩ, nghe tiếng bàn luận của 
các Tỳ-kheo, liền đi đến nhà ăn... (nói rộng như thế, cho đến chánh hướng 
Niết-bàn). 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 416 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Các thầy có thọ trì bón Thánh dé mà Ta đã nói chăng? 
Khi ду, có một Tỳ-kheo đứng dậy, sửa lại y phục, сћар tay dành lễ, bạch Phật: 
- Thưa vâng, Bạch Thé Tôn! Bốn Thánh де mà Ngài đã nói, con đều thọ trì. 
Phật bảo Ty-kheo: 
— Thây thọ trì bón Thánh dé ây như thé nào? 
Ty-kheo bạch Phật: 
— Như lời Thé Tôn nói: “Đây là khổ Thánh де, con liên thọ trì; đây là khô 


tập Thánh де, đây là khó diệt Thánh де, đây là khó diệt đạo tích Thánh dé.” 
Bạch Thế Tôn! Như thé, bón Thánh де mà Ngài đã nói, con деби thọ trì. 


Phật bảo Ту-Кћео: 

— Lành thay! Lành thay! Ta nói khó Thánh Яв, ау chân thật thọ trì, Ta nói 
khó tập Thánh де, khó diệt Thánh де, khô diệt đạo tích Thánh đề, thây đều chân 
thật thọ trì. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 417 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Các thầy có thọ trì bón Thánh де mà Ta đã nói chăng? 
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Khi ấy có Tỳ-kheo đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai phải, đảnh lễ, chắp tay 
bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Bốn Thánh đề mà Ngài đã nói, con đều thọ trì. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Thầy thọ trì như thế nào về bốn Thánh đề mà Та đã nói? 

Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, Ngài nói về khổ Thánh де con đều thọ trì, như như, không 
lia như, không khác như, chân thật, xét kỹ, không điên đảo, là đê Ту của bậc 
Thánh. Đó là khô Thánh đê. 

Thế Tôn nói về khổ tập Thánh đế, khó diệt Thánh để, khô diệt đạo tích 
Thánh де, như như, không lia như, không khác như, chân thật, xét kỹ, không 
điên đảo, là đê lý của bậc Thánh. Đó gọi là bôn Thánh đê mà Thê Tôn đã nói, 
con деи thọ trì. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Lành thay! Lành thay! Thầy chân thật thọ trì về bón Thánh dé mà Ta đã 
nói như như, không lìa như, không khác như, chân thật xét kỹ, không điên đảo. 
Đó gọi là Tỳ-kheo chân thật thọ trì bôn Thánh đê của Ta. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 418 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy có thọ trì bón Thánh dé mà Та đã nói chăng? 

Khi áy, có một Ty-kheo đứng lên, sửa lai y phuc, đảnh lễ, сћар tay bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn! Bốn Thánh đê Ngài đã nói, con đều thọ trì. Bôn 
Thánh dê là ри: Như lời Thê Tôn nói: Là khô Thánh де, con đã thọ tri; khô tập 
Thánh đê, khô diệt Thánh đê, khô diệt đạo tích Thánh đê, con đêu thọ trì. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Như bốn Thánh де mà Ta đã nói, һау đều thọ trì. 

Này các Ту-кћео! Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nói như sau: “Khổ Thánh аё 
như за-топ Си-дат đã nói, ta sẽ bỏ đi, rôi sẽ lặp lại khô Thánh đê khác”, điêu 
đó chỉ là lời nói suông, hỏi đến thì chăng biết, càng tăng thêm nghi hoặc, vì 
chăng phải là cảnh giới của họ. “Khổ tập Thánh де, khó diệt Thánh đế, khó diệt 
đạo tích Thánh dé пау ta sẽ bỏ йі, TÔI së lặp lại bốn Thánh dé khác”; điều đó chỉ 


là lời nói suông, nếu hỏi đến thì chăng biết, chỉ càng tăng thêm nghi hoặc, vì 
chăng phải là cảnh giới của họ. 
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Thé nën, пау сас Ту-Кһео, đối với bón Thánh де chưa hiện quán nën siêng 
năng phương tiện, khởi ý muôn tăng thượng, tu học hiện quản. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 419 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Tỳ-kheo đối với Phật có nghi thì đối với khổ Thánh đề có nghị, đối 
với khó tập Thánh đề, khó diệt Thánh де, khổ diệt đạo tích Thánh dé có nghi. 
Nếu đôi với Pháp, Tăng có nghi thì đối với khó Thánh đề có nghi, đối với khó 
tập Thánh đế, khổ diệt Thánh де, khó diệt đạo tích Thánh де có nghi. Nếu người 
đôi với Phật không nghi thì đối với khổ Thánh де không nghi, đối với khô tập 
Thánh де, khô diệt Thánh đề, khô diệt đạo tích Thánh де không nghi. Nếu người 
đối với Pháp, Tăng không nghi thì đối với khó Thánh dé không nghi, đối với 
khó tập Thánh де, khó diệt Thánh đế, khó diệt đạo tích Thánh 46 không nghi. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 420 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Nếu Sa-môn, Bà-la-môn đối với khô Thánh dé có nghỉ thì đối với Phật 
có nghi, đôi với Pháp, Lăng có nghi. Đối với khó, tập, diệt, đạo có nghi thì đỗi 
với Phật có nghị, đối với Pháp, Tăng có nghi. Nếu đối với khô Thánh dé không 
nghỉ thì đối với Phật không nghi, 461 với Pháp, Lăng không nghi. Người đối với 
tập, diệt, đạo Thánh dé không nghỉ thì đối với Phật không nghi, đối với Pháp, 
Tăng không nghi. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SÓ 421 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Các thầy nên cùng đi với Та vào hang núi sâu. 
Các Ту-Кћео bạch Phật: 
— Thưa vâng, bạch Thé Tôn! 
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Khi ấy Thế Tôn và đại chúng cùng đến hang núi sâu, trải tòa ngồi, sau khi 
đi xung quanh quan sát hang núi hiểm trở xong, Ngài bảo với các Tỳ-kheo: 

— Hang núi này thật sâu và nguy hiểm. 

Lúc ấy có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng lên, sửa lại y phục, đánh lễ Phật, сћар 
tay bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Hang núi này thật sâu hiểm, nhưng còn có thứ gì vô cùng 
sâu hiểm đáng sợ không? 

Phật biết ý của Tỳ-kheo này, nên đáp: 

— Như thé, này Tỳ-kheo, ở đây rất sâu hiểm nhưng còn có thứ sâu hiêm 
đáng sợ hơn nữa. Đó là Sa-môn, Bà-la-môn đối với khô Thánh 46 không biết 
như thật, khô tập Thánh dé, khổ diệt Thánh để, khổ diệt đạo tích Thánh để 
không biết như thật. Người kia đối với cội gốc sanh tử của các hành đắm trước, 
đối với lão-bệnh-chết-ưu-bi-khô-não cội góc sanh ra các hành йат truóc, mà 
tao tác các hành, lão-bệnh-tử-ưu-bi-khô-não thêm tăng trưởng nên rơi vào chỗ 
hiểm nạn, rơi vào hang sâu nguy hiểm của lão-bệnh-tử-ưu-bi-khô-não. Như thé, 
này Ту-кћео, до chính là hang sâu dày nguy hiểm. Thế nên, Tỳ-kheo đối VỚI 
bốn Thánh đề chưa hiện quán, phải siêng năng phương tiện, khởi ý muốn tăng 
thượng, tu học hiện quán. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 422 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có địa ngục Đại Nhiệt, nếu chúng sanh sanh trong địa ngục ây sẽ luôn bị 
thiêu đôt. 

Lúc áy, có mót Ty-kheo ttr chó ngôi đứng lên, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, 

chàp tay bạch Phật: 

- Như Thé Tôn đã nói, địa ngục Đại Nhiệt này vô cùng nóng bức, nhưng 


thưa Thé Tôn, lại còn có sự nóng bức nào đáng sợ hơn địa ngục ấy chăng, 
không còn gi hơn chăng? 


- Này Tỳ-kheo! Địa ngục ây thật là nóng bức, lại cũng có thứ nóng bức hơn 
địa ngục ду rât đáng sợ, không còn gì hơn. Những gi lại có thứ nóng đáng sợ 
hãi hơn địa ngục Đại Nhiệt? Đó là Sa-môn, Bà-la-môn đỗi với khô Thánh аё 
này không biết như thật; đối với khó tập Thánh đế, khổ diệt Thánh đề, khổ diệt 
đạo tích Thánh dé không biết như thật. Như thế cho đến sanh-lão-bệnh-tử-ưu- 
bi-khô-não là sự nóng bức thiêu đốt cùng cực. Này Ty-kheo! Đây gọi là nóng 
bức thiêu đốt cùng cực thật đáng sợ, không còn gì hơn. Thế nên, Tỳ-kheo đối 
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với bón Thánh đề chưa hiện quán, nên siêng năng phương tiện, khởi ý muốn 
tăng thượng, tu học hiện quán. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 423 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có địa ngục Đại Ám, các chúng sanh đời đời sanh ra không thấy được 
thân phân của chính mình. 

Khi ây có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng lên sửa lại y phục, dành lễ Phật, chắp 
tay bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn địa ngục này vô cùng tối tăm. Chỉ có nơi này tối tăm hay 
còn có sự tôi tắm nào đáng sợ hơn địa ngục này chăng? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Như thé còn có sự tối tăm rất đáng sợ hơn địa ngục này nữa. Đó là Sa- 
môn, Bả-la-môn đối với bốn Thánh 46 không biết như thật cho đến rơi vào sự 
tôi tấm cùng cực của sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bI- khố-não. Thế nên, Tỳ-kheo đối 
với bón Thánh 46 chưa hiện quán, phải siêng năng phương tiện, khởi ý muốn 
tăng thượng, tu học hiện quán. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 424 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như mặt trời du hành chiếu sáng các thé 2101 cho dén са ngàn mặt trời, 
ngàn mặt trăng, chiêu sáng ngàn thé 2101, ngàn núi Tu-di, ngàn Phát-bà-dë, ngàn 
Diêm-phù- đề, ngàn Câu-gia-ni, ngàn Uất-đơn-việt, ngàn Tứ Thiên Vương, ngàn 
cõi Tam Thập Tam thiên, ngàn Diệm-ma thiên, ngàn Đâu-suật thiên, ngàn Hóa 
Lạc thiên, ngàn Tha Hóa Tự Tại thiên, ngàn Phạm thiên. Đó gol là tiêu thiên thé 
0101. Khoáng giữa một ngàn thé giới này tôi tăm, ди có ánh sáng mặt trời, mặt 
trăng chiêu sáng, có оа1 đức lớn cũng không thây được, những chúng sanh sanh 
ra trong những nơi ду không thấy thân phân của chính mình. 

Bây giờ, có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng lên, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Như Thế Tôn nói, ngoài sự tối tăm đó, còn có sự 161 tăm 
nào hơn nữa không? 

Phật bảo Ty-kheo: 
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— Có sự tối tăm quá hơn sự tối tăm пау. Đó là Sa-môn, Bả-la-môn đối với 
khó Thánh đề không biết như thật, cho đến rơi vào sự tối tăm vô cùng của sanh- 
lão-bệnh-tử-ưu-bi-khô- -пйо. Đó gọi là Ty-kheo có su tói tám quá hon cá su {дї 
tám giữa các thế giới. Thê nên Ту-Кћео, đối với bốn Thánh đề chưa hiện quán, 
phải siêng năng phương tiện, khởi ý muôn tăng thượng, tu học hiện quán. 


Phật nói kinh пау xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 425 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giò, Thé Tôn båo các Ty-kheo: 

— Từ tiểu thiên thé 2101, con số nhân lên đến một ngàn. Đây gọi là trung 
thiên thé 2101.  Khoàng giữa trung thiên thế giới tôi tăm... (nhw trên đã nói) cho 
đến đối với bón Thánh đề chưa hiện quán, phải siêng năng phương tiện, khởi ý 
muốn tăng thượng, tu học hiện quản. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 426 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Ти trung thiên thé giới con số nhân lên дёп một ngàn. Đây 501 Ја tam thién 
dai thién thé giói. Khoảng giữa các thê giới là chỗ tối tăm, dù có mặt trời, mặt 
trăng du hành, chiếu khắp thé giới nhưng chúng sanh kia vẫn không ау, cho 
đến rơi vào trong chỗ tôi tăm của sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bI- khố-não. Thé nên các 
Ty-kheo, dói với bón Thánh để chưa hiện quán phải siêng năng phương tiện, 
khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 427 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 
— Nay Та sẽ nói về bón Thánh де, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ. Những gì 


là bốn? Đó là khó Thánh đế, khổ tập Thánh đề, khổ diệt Thánh де, khổ аіёғ đạo 
tích Thánh đề. Đó gọi là bốn Thánh đế. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Những gi sẽ nói về bón Thánh để dêu cũng nói như trên). 
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KINH SÓ 428 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên chuyên сап thiên tư, phương tiện chân chính, tĩnh lặng nội tâm. Vì 
sao? Тӱ-Кһео thiền tư, nội tĩnh tâm mình đã thành tựu, hiển hiện như thật. Thế 
пао là hiên hiện như thật? Nghĩa là khổ Thánh đề này hién hiện như thật; khổ 
tập Thánh đề này, khó diệt đạo tích Thánh 46 hién hiện như thật. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 429 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-dà. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên tu vô lượng tam-ma-đề, chuyên tâm chánh niệm. Vì sao? Vì tu vô 
lượng tam-ma-đê, chuyên tâm chánh niệm rôi, như thê như thật hiện hiện. 
Thé nào là như thật hiển hiện? Nghĩa là khó Thánh đề này như thật hiển hiện; 
khó tập Thánh де, khô diệt Thánh đề, khó diệt đạo tích Thánh đề này như thật 
hiển hiện. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 430 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như người ném gậy lên hư không, gậy liên rơi trở xuống, hoặc gốc dính 
đất, hoặc thân dính đất, hoặc đầu dính đất. Cũng thế, Sa-môn, Bà-la-môn đối 
với khó Thánh де này không biết như thật, khó tập Thánh де, khó diệt Thánh 
46, khổ diệt đạo tích Thánh 46 không biết như thật, nên biết Sa-môn, Bà-la- 
môn này hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh, hoặc đọa vào ngạ quỷ. 
Thế nên, Tỳ-kheo đối với bón Thánh 46 này chưa hiện quán, phải siêng năng 
phương tiện, khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SÓ 431 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Са-Јап-да. 
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Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như người ném cây gậy lên hư không, chắc chăn nó rơi xuống, hoặc 
rơi trên đất sạch, hoặc rơi trên đất không sạch. Cũng thé, Sa-món, Bà-la-món 
đối với khô Thánh dé không biết như thật; đối VỚI khó tập Thánh де, khô diệt 
Thánh đế, khổ diệt đạo tích Thánh đế không biết như thật; vì không biết như 
thật, cho nên hoặc sanh cõi lành, hoặc sanh cõi ác. Thế nên, các Ty-kheo dói 
với bón Thánh đề chưa hiện quán, phải siêng năng phương tiện, khởi ý muốn 
tăng thượng, tu học hiện quản. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 432 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кћео: 

— Ví nhu cái vòng có năm đốt nối liền nhau, một người thanh niên khỏe 
mạnh có thể quay nhanh vòng áy. Cüng thé, Sa- -món, Bà-la-món đối với khó 
Thánh đế này không biết như thật; khó tập Thánh dé này, khó diệt Thánh аё, 
khô diệt đạo tích Thánh де khóng biết như thật, luân hồi trong năm đường 
xoay vân mau chóng, hoặc doa vào địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh, hoặc đọa 
vào nga quỷ, hoặc người, hoặc trời го! lại doa vào đường ác, luôn luôn luân 
chuyền. Thế nên, Ty-kheo dói với bón Thánh dé chưa hiện quán, phải siêng 
năng phương tiện, khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 433 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai, Ứng Củng, Đăng Chánh Giác đã nói pháp tăng thượng như thé, 
nghia là bón Thánh 4ё duoc khai thi, trinh bày, kiên lập, phân biệt, giảng nói 
nhiêu hơn, bày tỏ rõ ràng. Những gì là bốn? Đó là khô Thánh де, khô tập Thánh 
аё, khó diệt Thánh dé, khó diệt đạo tích Thánh dé. Thế nên, Tỳ-kheo 461 VỚI 


bốn Thánh đề này chưa hiện quán, phải siêng năng phương tiện, khởi ý muốn 
tăng thượng, tu học hiện quản. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 434 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Thé пао là trí tuệ sáng suốt. Đó là biết như thật khổ Thánh 46 này, khổ 
tập Thánh đê, khô diệt Thánh đê, khô diệt đạo tích Thánh đê, hay là không biêt 
như thật chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn, theo như chúng con hiểu lời Phật dạy, người đối với bốn 
Thánh де biệt như thật, đó gọi là trí tuệ sáng suốt. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Đôi với khô Thánh dé, khô tập Thánh dé, khó diệt 
Thánh đê, khô diệt đạo tích Thánh đề biệt như thật. Đó là trí tuệ sáng suôt. Thê 
nên Ty-kheo đôi với bón Thánh đê chưa hiện quán, phải siêng năng phương 
tiện, khởi ý muôn tăng thượng, tu học hiện quán. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 435 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, trưởng giả Tu-đạt-đa đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Bốn Thánh 46 này là thứ lớp hiện quán hay là nhất đốn 
hiện quản. 

Phật bảo trưởng giả: 

— Bốn Thánh đề này thứ lớp hiện quán chàng phải nhất đốn hiện quán. 

Phật bảo trưởng giả: 

– Nếu có người nói: “Đối với khó Thánh де chưa hiện quán mà 401 với khó 
tập Thánh dé, khổ diệt Thánh Яв, khổ diệt đạo tích Thánh dé được hiện quán” 
thì lời nói này không đúng. Vì sao? Vì néu đối với khó Thánh đề chưa hiện quán 
mà muốn đối với khó tập Thánh де, khô diệt Thánh đề, khó diệt đạo tích Thánh 
46 hiện quán là điều không thé có. Cũng giống như người lây hai lá cây nhỏ xếp 
lại де làm đồ đựng nước mang đi thời không thé được. Cũng thế, đôi với khó 
Thánh 46 chưa hiện quán mà muốn đối với khổ tập Thánh để, khó diệt Thánh 
46, khó diệt đạo tích Thánh đề hiện quán là điều không thê có. Ví như có người 
lây lá sen hợp lại làm đồ chứa nước đem đi, việc làm này có thể được. Cũng thé, 
này trưởng già, đối với khó Thánh đề đã hiện quán ròi, muốn đối với khó tập 
Thánh де, khó diệt Thánh đề, khó diệt đạo tích Thánh đề hiện quán, điều này có 
thể được. Thé nên, trưởng giả 461 với bón Thánh đề chưa hiện quán, phải siêng 
năng phương tiện, khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 436 


(Nhu írưởng giả Tu-dat-da đã hỏi, có Ty-kheo khác hỏi, Phật cũng nói 
như thế, chỉ có ví đụ sai khác). Như có bón bậc thềm đi lên chánh điện. Nếu 
có người nói: “Chàng lên bậc thứ nhất mà lên bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư, đi lên 
chánh điện” thì không thé được. Vì sao? Vì phải do bậc đầu tiên rồi kê đến bậc 
thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư mới lên chánh điện được. Cũng thé, Ty-kheo, đối 
với khó Thánh dé chưa hiện quán mà muốn đối với khổ tập Thánh đề, khó diệt 
Thánh де, khô diệt đạo tích Thánh 46 hiện quán thì không thể được. Ví như, 

Ту-Кһео, néu có người nói: “Nhờ bón bậc thêm đưa lên chánh điện, phải từ bậc 
thêm đầu, rôi đến bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư mới đưa lên chánh điện”, 
nói như thế mới đúng. Vì sao? Vì phải do bậc thêm đâu tiên, kế đó mới leo lên 
bậc thêm thứ hai, thứ ba, thứ tư mới lên đến chánh điện thì việc này có thê được. 
Cũng vậy, 1-kheo, nếu nói đối với khó Thánh đề hiện quán rôi sau đó thứ lớp 
đối với khô tập Thánh đề, khô diệt Thánh де, khô điệt đạo tích Thánh đề hiện 
quán thì nói như thế mới đúng. Vì sao? Vì nếu đôi với khó Thánh đề đã hiện 
quán, sau đó thứ lớp đối với khổ tập Thánh đề, khó diệt Thánh đề, khó diệt đạo 
tích Thánh đề hiện quán là việc có thể được. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 437 

(Như T)-kheo khác hỏi, những diéu Tôn giả A-nan hỏi, Phật cũng nói như 
те, chỉ có ví dụ khác là Phật bảo A-nan): 

— Ví như cái thang có bón bậc đưa lên chánh điện. Nếu có người nói: “Không 
do bậc ban đâu mà lên bậc thú hai, thứ ba, thứ tư leo lên chánh điện” thì không 
thé được. Cũng thê, A-nan, nêu đối với khổ Thánh 46 chưa hiện quán mà muốn 
đối với khô tập Thánh đề, khô diệt Thánh де, khô diệt đạo tích Thánh де hiện 
quán, điêu đó không thê được. Vì sao? Vì néu đôi với khổ Thánh đề chưa hiện 
quán, mà đối với khô tập Thánh dé, khổ diệt Thánh đề, khó diệt đạo tích Thánh 
đề hiện quán thì không thê được. Này A-nan, ví như cái thang có bốn bậc đưa 
lên chánh điện, nêu có người nói: “Phải từ bậc đầu tiên, lần lượt lên bậc thứ hai, 
thứ ba, thứ tư mới lên tới chánh điện”, nói như thê mới đúng. Vị sao? Vì phải do 
bậc đâu tiên, thứ lớp lên bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư mới tới chánh điện thì điều 
này có thé được. Cũng thê, A-nan, đối với khổ Thánh đề đã hiện quán, sau đó 
thứ lớp 461 với khô tập Thánh đế, khổ diệt Thánh đế, khổ diệt đạo tích Thánh 
đề hiện quán thì điêu này có thé được. 


Phật nói kinh này xong, сас Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SÓ 438 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Phật bào сас Tỳ-kheo: 

— Ví như lây hết cây cỏ trên quả 441, dùng làm cây thương, xâu hết 141 cả 
loài thủy trùng trong biên lớn, có thể nào xuyên suốt được chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

- Thưa Thế Tôn, không thê được. Vì sao? Vi các con vật ở trong bién lớn đủ 
các hình, loại, hoặc nhỏ quá, hoặc lớn quá, đêu không thê xâu được. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

– Đúng thế, đúng thế! Chúng loại chúng sanh vô số, vô lượng. Thé nên, Ty- 


kheo đối với bón Thánh dé chưa hiện quán, nên siêng năng phương tiện, khởi ý 
muốn tăng thượng, tu học hiện quán. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 439 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Bấy giờ, Thế Tôn đưa tay năm một chút đất, hỏi các Tỳ-kheo: 
— Các thây nghĩ sao? Đất trong tay Ta nhiều hay đất ở núi Tuyết nhiều? 
Ty-kheo bạch Phật: 


— Thưa Thế Tôn! Đất trong tay của Ngài rất Ít, còn đất ở núi Tuyết thì nhiều 
vô lượng, trăm ngàn muôn ức, không thể dùng toán só, ví dụ để so sánh được. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Các chúng sanh kia, những người đối với khô Thánh де biết như thật, khô 
tập Thánh đề, khô diệt Thánh đề, khổ diệt đạo tích Thánh dé biết như thật thì ít 
như да! trong tay của Ta. Còn các chúng sanh, những người đối với khỗ Thánh 
để không biết như thật, đối với khó tập Thánh đề không biết như thật, khó diệt 
Thánh де, khô diệt đạo tích Thánh де không biết như thật thì nhiêu như đất ở núi 
Tuyết, nhiều đến vô lượng. Thế nên, Ty-kheo, đối với bón Thánh đề chưa hiện 
quán, phải siêng năng phương tiện, khởi ý muôn tăng thượng, tu học hiện quán. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 440 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như ao, hồ nước sâu rộng năm mươi do- tuần, nêu có người dùng 
một sợi tóc, hoặc sợi lông, hoặc đầu ngón tay thám vào nước hó kia cho đến 
ba lần. Thế nào, này các Tỳ-kheo, nước của người kia thâm nhiều hay nước 
trong hó nhiều? 
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Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Nước trên sợi tóc, sợi lông hay đâu ngón tay của người 
kia rất ít, còn nước trong hó nhiều vô lượng, vô só cho đến không thể dùng toán 
số, ví dụ dé so sánh được. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Nước trong hồ nhiều vô lượng. Cũng thé, đa văn Thánh đệ tử thây được 
đề lý một cách đây đủ, được đạo quả Thánh, đứt các gốc khó, như cây đa-la bị 
chặt gốc, ở đời vị lai thành tựu pháp bất sanh. Các lậu hoặc còn lại chưa dứt 
hết chỉ ít như nước đầu sợi tóc, sợi lông, móng tay của người kia. Thế nên, Ty- 
kheo, ai đối với bón Thánh để chưa hiện quản, phải siêng năng phương tiện, 
khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như ví ди nước trong hồ lớn; cũng vậy, ví dụ sông T. dt-da-da-tra-ca, sông 
Hằng, sông Gia-phù-na, Tát-la-du, Y-la-bat-đê, Ma-hê và ví dụ vê bón biển lớn, 
cũng nói như trên). 


KINH SÓ 441 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nắm trong tay một hòn đất to bằng trái lê. Ngài bảo các 
Ту-Кћео: 

— Hòn да trong tay Ta nhiều hay đất trong núi Tuyết nhiều? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa Thê Tôn hòn đất trong tay Ngài rất ít; còn đất ở núi Tuyết thật nhiêu, 
nhiêu đến trăm ngàn ức na-do-tha, cho đến không thể dùng toán 56, ví dụ để so 
sánh được. 

Phật nói với сас Ту-Кћео: 

— Những chúng sanh đối với khô Thánh dé biết như thật, đối với khó tập 
Thánh де, khó diệt Thánh Яв, khổ diệt đạo tích Thánh dé biết như thật cũng Ít 
như hòn đất trong tay Ta. Những chúng sanh đối với khó Thánh dé không biết 
như thật, đối với khô tập Thánh dé, khô diệt Thánh dé, khổ diệt đạo tích Thánh 
dé khóng biết như thật, nhiều như đất ở núi chúa Tuyết. Thế nên, Ty-kheo dói 
với bón Thánh dé chưa hiện quán nën siêng năng phương tiện, khởi ý muốn 
tăng thượng, tu học hiện quán. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Ккћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 

(Như ví dụ múi chúa Tuyết; cũng vậy, các ví dụ núi М-дап-да-а, Ty-na-da- 
ca, Mã-nhĩ, Thiện-kiên, Кћи-а6, La-ca, Y-sa-đà-la, Do-kiền-đà-la, Tu-di sơn 
vương, và đất trên đại địa cũng lại như thé. Như ví du trái lê; cũng уйу, các ví 
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đụ trái a-ma-lặc-ca, bat-dà-la, ca-la-ca, quả đậu, cho дёп ví ди tép tỏi cũng 
nói như váy). 


KINH SỐ 442 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn lẫy móng tay vít một chút đất bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây nghĩ thé nào? Dát ở trong móng tay của Ta nhiều hay là đất ở 
ngoài nhiều? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa Thé Tôn! Đất vít trong móng tay Ngài rất ít, vô cùng ít; còn đất ở bên 
ngoài nhiều vô lượng, cho đến không thê dùng toán số, ví dụ dé so sánh được. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Gióng như đất trong móng tay, thân của các chúng sanh có thé thấy được 
cũng như thế; còn thân chúng sanh vi tế không thé thấy nhiều như đất trên đại 
địa. Thế nên, các Tỳ-kheo đối với bốn Thánh đề chưa hiện quán, nên siêng năng 
phương tiện, tu học hiện quản. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như ví dụ về lục địa và ví dụ về nước: Số chúng sanh được sanh trong cõi 
người ít như đất dính trong móng tay; còn só chúng sanh chăng được làm người 
nhiều như đất đại địa. 

Số chúng sanh được sanh ở nơi có văn hóa cũng ít, như đất dính trên móng 
tay; còn sô chúng sanh sanh ra ở biên địa nhiều như đất trên đại địa. Người 
thành tựu Thánh tuệ nhãn ít như đất trên móng tay; còn người chăng thành tựu 
Thánh tuệ nhãn nhiều như đất ở đại địa. 

Số chúng sanh biết được Pháp, Luật này cũng ít như đất dính trên móng 
tay; còn só chúng sanh không biết Pháp, Luật nhiều như đất ở đại địa. Nêu biết 
như thé, biết khắp tất cả, chánh tưởng, chánh giác, chánh giải, pháp hiện quán 
cũng như thê. 

Số chúng sanh biết có cha mẹ ít như đất dính trên móng tay; còn số chúng 
sanh không biết có cha mẹ nhiêu như đất ở đại địa. 

Số chúng sanh biết có bậc Tôn trưởng của dòng Sa-môn, Bà-la-môn, biết 
làm những điều phước cần làm đời này, đời khác, sợ tội hay bó thí, ăn chay, giữ 
giới ít như đất dính trên đầu móng tay; còn số chúng sanh không biết có bậc 
Tôn trưởng của Sa-môn, Bà-la-môn, không biết làm những điều phước cân làm 
đời này, đời khác, không sợ tội lỗi, không bồ thí, không ăn chay, không giữ giới 
nhiêu như đất ở đại địa. 

Số chúng sanh không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng 
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ngữ, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không nói thêu dệt ít như đất trên móng 
tay; còn sô chúng sanh không giữ рїп giới luật nhiều như đất ở đại địa. Cũng 
thế, chúng sanh lia tham nhué, tà kiến và chúng sanh không lia tham прив, tà 
kiến cũng nói như thế. 

Số chúng sanh không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng 
ngữ, không uống rượu, ít như đất dính trên móng tay; còn số chúng sanh không 
giữ gìn năm giới nhiều như đất ở đại địa. Sô chúng sanh giữ gìn tám giới ít như 
đất dính trên móng tay; còn số chúng sanh chăng giữ gìn tám giới nhiêu như đất 
ở đại địa. Số chúng sanh giữ gìn mười điều lành ít như đất trên móng tay; còn 
số chúng sanh không giữ mười điều lành nhiều như đất ở đại địa. 

Số chúng sanh từ địa ngục sau khi chết rồi được sanh làm người ít như đất 
dính trên móng tay; còn số chúng sanh từ địa ngục sau khi chết trở lại sanh vào 
địa ngục, hoặc súc sanh, hoặc nga quỷ nhiều như đất ở đại địa. 

Số chúng sanh từ địa ngục sau khi chết được sanh lên cõi trời ít như đất dính 
trên móng tay; còn số chúng sanh từ địa ngục, hoặc nga quỷ, súc sanh chết rồi 
sanh trở lại địa ngục, ngạ quý, súc sanh nhiều như đất ở đại địa. 

Số chúng sanh ở loài người chết đi ròi sanh trở lại loài người ít như đất dính 
trên móng tay; còn só chúng sanh ở loài người chết rôi sanh vào địa ngục, súc 
sanh, ngạ quý nhiêu như đất ở đại địa. 


Số chúng sanh từ cõi trời chết rồi trở lại sanh lên cõi trời ít như đất dính trên 
móng tay; còn sô chúng sanh ở cõi trời сће rôi sanh vào Фа ngục, súc sanh, nga 
quỷ nhiêu như đât ở đại địa). 


KINH SỐ 443 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 
— Lúc Та chưa nghe pháp thì đã được chánh tư duy khô Thánh 46 пау nên 


chánh kiến đã phát sinh; được chánh tư duy, khó tập Thánh đề này, khó diệt 
Thánh dé này, khổ diệt đạo tích Thánh dé này nên chánh kiến đã phát sinh. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


(Như kinh nói đã sanh; cũng thé, đang sanh, sẽ sanh; kinh nói vë khởi, gân 
ей, tu nhiêu, tu xúc tác chứng cũng nói như vậy). 


KINH SỐ 444 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Phật bảo сас Ту-Кһео: 
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— Ví như viên thuốc chữa đau mắt, sâu rộng một do-tuần. Nếu có người lấy 
viên thuốc này để ở mỗi cõi có thể mau chóng để khắp hết các cõi kia thì cũng 
không thể tột cùng bờ mé của nó, nên biết các cõi sô nhiêu đến vô lượng. Thế 
nên, các Ty-kheo khéo học về các cõi, khéo rành về các cõi, nên học như thé. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 445 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh thường cùng với cảnh giới hòa hợp. Thế nào là chúng sanh 
thường cùng với cảnh giới hòa hợp? Nghĩa là khi chúng sanh khởi tâm hành bất 
thiện thì cùng hiệp với cảnh giới không lành, khi khởi tâm thiện thì cùng hiệp 
với cảnh giới lành, khi khởi thắng tâm thì cùng hiệp với cảnh giới thù thăng, 
tâm xâu xa thì cùng hiệp với cảnh giới xâu xa. Thế nên, Tỳ-kheo phải học rành 
về các cảnh giới. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 446 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: (Nói rộng như trên chỉ có khác là nói 
thêm kệ sau đáy). 
Thường hợp nên thường sanh, Кол nhau sanh át đoạn, 


Như người ôm gó nhỏ, Mà vào trong biên lớn, 
Người, gỗ ắt đều chìm. Biếng nhác cũng như thê, 
Nên lìa xa biếng nhác, Siêng năng về hạ liệt 
Hiên thánh không giải đãi. An trụ nơi xa lia, 
Ап cân tinh tân thiên, Vượt qua dòng sanh tử, 
Như sơn gặp lụa trăng, Lửa gặp gió cháy bừng, 
Ngọc và sữa đông sắc, Chúng sanh và thê giới, 
Tương tợ cùng hòa hợp, Tăng trưởng cũng như thế. 

KINH SỐ 447 

Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Bây giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 
— Chúng sanh thường cùng hợp với cảnh 2181. Thé nào là chúng sanh thường 
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cung hợp với cảnh giới? Nghĩa là khi tâm chúng sanh bất thiện thì cùng hợp 
với cảnh 2101 bát thiện, tâm thiện thì hợp với cảnh giới thiện, khi tâm xâu ха thì 
cùng hop với cảnh giới xâu xa, tâm thù thăng thì hợp với cảnh giới thù thăng. 


Khi ду, Tôn già Kiëu-tràn-nhu cùng với nhiều T-kheo đi kinh hành gân 
đó, tát cả đều là những bậc Thượng tọa, Đại đức đa văn, xuất gia đã lâu, đây đủ 
Phạm hạnh. Lại có Tôn giả Đại Са-фер cùng với nhiều Tỳ-kheo đi kinh hành 
gần đó, tất cả đều ít muốn, biết đủ, Đầu-đà, khô hạnh, không chứa 46 dư. Tôn giả 
Xá-lợi-phất cùng với nhiều 1-kheo đi kinh hành gân đó, tát cå đều là những Бас 
Đại trí biện tài. Tôn giả Đại Muc- kiền-liên cùng với nhiều Ту-кћео đi kinh hành 
gân đó, tất cả đêu là những bậc có SỨC thân thông lớn. Tôn giả A-na-luật-đà cùng 
với nhiều Tỳ-kheo đi kinh hành gần đó, tất cả đều được thiên nhãn sáng suối. 


Khi ấy, có Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ, cùng với nhiều Tỳ-kheo đi kinh hành 
gån đó, tất са đêu dũng mãnh, tinh tân, chuyên cần tu hành. Khi ây, có Tôn giả 
Đà-phiêu cùng với nhiều Tỳ-kheo đi kinh hành gân đó, tất cả đều vì đại chúng 
tu hạnh cúng đường đây đủ. Lại có Tôn giá Ưu-ba-ly cùng với nhiêu Tỳ-kheo đi 
kinh hành gân đó, tất cả đều thông đạt luật hạnh. Khi đó, Tôn giả Phú-lâu-na cùng 
với chúng Tỳ-kheo đi kinh hành gân đó, tất са đều là những bậc biện tài, thuyết 
pháp. Khi đó, Tôn giá Са-сшеп-Деп cùng với chúng Ту-кћео đi kinh hành gân 
đó, tât cả đều có khả năng phân biệt các kinh, khéo nói pháp tướng. Khi đó, Tón 
giả A-nan cùng với nhiêu Ty-kheo đi kinh hành gân đó, їйї са dëu là những bậc 
đa văn uyên bác. Có Tôn giả La-håu-la cùng với chúng Tỳ-kheo đi kinh hành gần 
đó, tất cả đều khéo giữ gìn luật hạnh. Khi đó, có Tôn giả Đề-bà-đạt-đa cùng với 
chúng Tỳ-kheo đi kinh hành gân đó, tất cả đều tập quen nhiêu ác hạnh. 

Đó gọi là các Tỳ-kheo thường cùng hòa hợp với cảnh giới. Thế nên, các 
Ty-kheo phải khéo phân biệt các cảnh giới. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 448 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà... (nhu 
trên đã nói một cách rộng rãi), Phật liên nói kệ: 
Thường hợp nên thường sanh, Lia nhau sanh át đoạn, 


Như người ôm 2д nhỏ, Mà vào trong biên lớn, 
Người, gỗ àt đều chìm. Віёпе nhác cũng như Ше, 
Nên lia xa biếng nhác, Siêng năng về hạ liệt, 
Hiên thánh không giải đãi, An trụ nơi viễn ly, 

Nó lực tinh tân thiên, Vượt qua dòng sanh tử 
Như sơn gặp lụa trăng, Lửa gặp gió cháy bừng, 
Ngọc và sữa đồng sắc, Chúng sanh cùng thé giới, 


Tương tợ và hòa hợp, Tăng trưởng cũng như thé. 
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KINH SÓ 449 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh thường cùng hợp với cảnh giới và cùng cảnh giới hòa hợp. 
(Nói rộng như thê)... khi sanh tâm thù thắng thì hợp với cảnh giới thù thăng: 
khi sanh tâm xâu xa thì hợp với cảnh giới xâu xa; khi sát sanh thì hợp với cảnh 
giới sát sanh; khi tâm khởi các niệm trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uông rượu thì 
hợp với các cảnh giới đó; khi tâm không sát sanh thì hợp với cảnh giới không 
sát sanh; khi tâm không trộm сар, tà dâm, vọng ngữ, uông rượu thi hợp với cảnh 
giới không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uông rượu. Thê 
nên, các Ty-kheo phải khéo phân biệt các cảnh giới. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 450 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Có Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh thường cùng hòa hợp với cảnh giới. Khi chúng sanh bát tín 
thì hợp với cảnh giới bất tín; khi chúng sanh phạm giới thì hợp với cảnh giới 
phạm giới; khi chúng sanh không biết tàm, quý thì hợp với cảnh giới không 
có tàm, quý; khi chúng sanh có lòng tin thì hợp với cảnh giới có lòng tin; khi 
chúng sanh trì giới thì hợp với cảnh giới trì giới; khi tâm chúng sanh biết tàm, 
quý thì hợp với cảnh giới biết tàm, quý. Thế nên, các Tỳ-kheo phải khéo phân 
biệt các cảnh giới ây. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như tin hoặc chăng tin; cũng vậy, tỉnh tán hoặc chàng tinh tân, thất niệm 
hoặc chẳng thất niệm, chánh thọ hoặc chăng chánh thọ, da văn hoặc thiếu văn, 
xan lân hoặc bó thí, ác tuệ hoặc thiện tuệ, khó nuôi dưỡng hoặc để nuôi dưỡng, 
khó đây đủ hoặc dễ đây đủ, ham muốn nhiêu hoặc ham muôn ít, biết ди hoặc 
không biết đủ, điêu phục hoặc không điêu phục đếu hợp với các cảnh giới đó,... 
như đoạn kinh trên đã nói rông). 


KINH SỐ 451 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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— Hóm пау Ta së nói vë các giói. Нау láng nghe КУ, khéo tu duy, Ta së vi 
các thầy giảng nói! Thé nào là các giới? Nghĩa là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; tỷ giới, hương giới, ty thức giới; thiệt 
giới, vi 2181, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức giới; ý giới, pháp 2101, 
ý thức giới. Đó gọi là các thứ gIới. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 452 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Do duyên các giới sanh ra các xúc, do duyên các xúc sanh ra các thọ, do 
duyên các thọ sanh các ái. Thế nào là các thứ giới? Nghĩa là mười tám giới: Nhãn 
gIỚI, sắc giới, nhãn thức giới... ý giới, pháp giới, ý thức giới. Đó gọi là các thứ 
giới. Thế nào là do duyên các giới sanh ra các xúc... Thé nào là do duyên các thọ 
sanh ra các 41? Nghĩa là duyên nhãn giới sanh nhãn xúc, duyên nhãn xúc sanh 
nhãn thọ, duyên nhãn thọ sanh ái. Như thế, nhĩ giới..., tỷ giới.... thiệt giới..., thân 
giói..., У 2101 làm duyên sanh ý xúc, duyên y xúc sanh thọ, duyên ý thọ sanh ái. 

Này các Tỳ-kheo! Chăng phải do duyên các ái sanh ra các thọ, chăng phải 
do duyên các thọ sanh ra các xúc, chăng phải do duyên các xúc sanh ra các giới; 
cần phải duyên các thứ giới sanh ra các xúc, các xúc sanh ra các thọ, duyên các 
thọ sanh ra các а1. Này các Ty-kheo! Đó gọi là duyên сас giới sanh các xúc, 
duyên các xúc sanh ra các thọ, duyên các thọ sanh ra các 41. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 453 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do duyên các giới sanh ra các xúc, do duyên các xúc sanh ra các thọ, do 
duyên các thọ sanh ra các ái. Thé nào là các thứ giới? Nghĩa là mười tám 2101: 
Nhãn giới, sắc 0101, nhãn thức giới.. .y 2101, pháp giới, у thức giới. Đó gọi là các 
thứ giới. Thế nào là đuyên các thứ giới sanh ra các thứ xúc, duyên các thứ xúc 
sanh ra các thứ thọ, duyên các thứ thọ sanh ra các thứ ái? Nghĩa là duyên nhãn 
giới sanh nhãn xúc, chăng phải duyên nhãn xúc sanh nhãn 2181, chỉ duyên nhãn 
giới sanh nhãn xúc; duyên nhãn xúc sanh nhãn thọ, chăng phải duyên nhãn thọ 
sanh nhãn xúc, chỉ duyên nhãn xúc sanh nhãn thọ; duyên nhãn thọ sanh nhãn 
а, сһапр phải duyên nhãn ái sanh nhãn thọ, chỉ duyên nhãn tho sanh nhãn ái. 
Cũng thê, duyên nhĩ рібі..., tỷ giói..., thiệt giói..., thân giới..., duyên ý giới sanh 
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ý xúc, chăng phải duyên ý xúc sanh ý giới, chỉ duyên ý giới sanh ý xúc; duyên ý 
xúc sanh ý thọ, chăng phải duyên ý thọ sanh ý xúc, chỉ duyên ý xúc sanh ý thọ; 
duyên y thọ sanh ý ái, chăng phải duyên ý ái sanh ý thọ, chỉ duyên ý thọ sanh ý 
ái. Thê nên, Tỳ-kheo chăng phải duyên các thứ ái sanh các thứ thọ, chăng phải 
duyên các thứ thọ sanh các thứ xúc, chăng phải duyên các thứ xúc sanh các thứ 
2101; chỉ duyên các thứ giới sanh ra các thứ xúc, duyên các thứ xúc sanh га сас 
thứ thọ, duyên các thứ thọ sanh ra các thứ ái. Này Tỳ-kheo, đó gọi là nên khéo 
phân biệt các thứ giới. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 454 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do duyên các thứ giới sanh ra các thứ xúc. Do duyên các thứ xúc sanh ra 
các thứ thọ. Do duyên các thứ thọ sanh ra các thứ tưởng. Duyên các thứ tưởng 
sanh ra các thứ dục. Duyên các thứ dục sanh ra các thứ giác. Duyên các thứ giác 
sanh ra các thứ nóng bức. Duyên các thứ nóng bức sanh ra các thứ mong câu. 
Thế nào là các thứ giới? Nghĩa là mười tám giới, nhãn giới... pháp giới. Thế nào 
là duyên các thứ giới sanh ra các thứ xúc... duyên các thứ nóng bức sanh ra các 
thứ mong cầu? Nghĩa là duyên nhãn giới sanh nhãn xúc. Duyên nhãn xúc sanh 
nhãn thọ. Duyên nhãn thọ sanh nhãn tưởng. Duyên nhãn tưởng sanh nhãn dục. 
Duyên nhãn dục sanh nhãn giác. Duyên nhãn giác sanh nhãn nhiệt. Duyên nhãn 
nhiệt sanh nhãn câu. Cũng thê, nhĩ giới..., tỷ giới..., thiệt giới..., thân giới..., ý 
0101 làm duyên sanh y xúc. Duyên у xúc sanh ý thọ. Duyên у thọ sanh у tưởng. 
Duyên ý tưởng sanh ý giác. Duyên ý giác sanh y nhiệt. Duyên ý nhiệt sanh ý 
câu. Này Tỳ-kheo, đó gọi là duyên các thứ giới nên sanh ra các thứ xúc... duyên 
các thứ nhiệt sanh ra các thứ mong câu. 

Này Tỳ-kheo! Chàng phải duyên các thứ mong câu sanh ra các thứ nhiệt. 
Chăng phải duyên các thứ nhiệt sanh ra các thứ giác. Chắng phải duyên các 
thứ giác sanh các thứ tưởng. Chăng phải duyên các thứ tưởng sanh các thứ thọ. 
Chắng phải duyên các thứ thọ sanh các thứ xúc. Chăng phải duyên các thứ xúc 
sanh các thứ giới. Chỉ duyên các thứ giới sanh các thứ xúc,... duyên các thứ 
nhiệt sanh các thứ mong câu. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 455 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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ý xúc, chăng phải duyên ý xúc sanh ý giới, chỉ duyên ý giới sanh ý xúc; duyên ý 
xúc sanh ý thọ, chăng phải duyên ý thọ sanh ý xúc, chỉ duyên ý xúc sanh ý thọ; 
duyên y thọ sanh ý ái, chăng phải duyên ý ái sanh ý thọ, chỉ duyên ý thọ sanh ý 
ái. Thê nên, Tỳ-kheo chăng phải duyên các thứ ái sanh các thứ thọ, chăng phải 
duyên các thứ thọ sanh các thứ xúc, chăng phải duyên các thứ xúc sanh các thứ 
2101; chỉ duyên các thứ giới sanh ra các thứ xúc, duyên các thứ xúc sanh га сас 
thứ thọ, duyên các thứ thọ sanh ra các thứ ái. Này Tỳ-kheo, đó gọi là nên khéo 
phân biệt các thứ giới. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 454 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do duyên các thứ giới sanh ra các thứ xúc. Do duyên các thứ xúc sanh ra 
các thứ thọ. Do duyên các thứ thọ sanh ra các thứ tưởng. Duyên các thứ tưởng 
sanh ra các thứ dục. Duyên các thứ dục sanh ra các thứ giác. Duyên các thứ giác 
sanh ra các thứ nóng bức. Duyên các thứ nóng bức sanh ra các thứ mong câu. 
Thế nào là các thứ giới? Nghĩa là mười tám giới, nhãn giới... pháp giới. Thế nào 
là duyên các thứ giới sanh ra các thứ xúc... duyên các thứ nóng bức sanh ra các 
thứ mong cầu? Nghĩa là duyên nhãn giới sanh nhãn xúc. Duyên nhãn xúc sanh 
nhãn thọ. Duyên nhãn thọ sanh nhãn tưởng. Duyên nhãn tưởng sanh nhãn dục. 
Duyên nhãn dục sanh nhãn giác. Duyên nhãn giác sanh nhãn nhiệt. Duyên nhãn 
nhiệt sanh nhãn câu. Cũng thê, nhĩ giới..., tỷ giới..., thiệt giới..., thân giới..., ý 
0101 làm duyên sanh y xúc. Duyên у xúc sanh ý thọ. Duyên у thọ sanh у tưởng. 
Duyên ý tưởng sanh ý giác. Duyên ý giác sanh y nhiệt. Duyên ý nhiệt sanh ý 
câu. Này Tỳ-kheo, đó gọi là duyên các thứ giới nên sanh ra các thứ xúc... duyên 
các thứ nhiệt sanh ra các thứ mong câu. 

Này Tỳ-kheo! Chàng phải duyên các thứ mong câu sanh ra các thứ nhiệt. 
Chăng phải duyên các thứ nhiệt sanh ra các thứ giác. Chắng phải duyên các 
thứ giác sanh các thứ tưởng. Chăng phải duyên các thứ tưởng sanh các thứ thọ. 
Chắng phải duyên các thứ thọ sanh các thứ xúc. Chăng phải duyên các thứ xúc 
sanh các thứ giới. Chỉ duyên các thứ giới sanh các thứ xúc,... duyên các thứ 
nhiệt sanh các thứ mong câu. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 455 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Vì duyên сас thứ giới nên sanh сас thứ xúc. Vì duyên các thứ xúc nên 
sanh các thứ tưởng. Duyên các thứ tưởng nên sanh các thứ dục. Duyên các thứ 
dục nên sanh các thứ giác. Duyên các thứ giác nên sanh các thứ nhiệt. Duyên 
các thứ nhiệt nên sanh ra các thứ mong cầu. Thế nào là các thứ giới? Nghĩa là 
mười tám giới, từ nhãn giới cho đến pháp giới. Thé nào là duyên các thứ giới 
sanh ra các thứ xúc)... Thế nào là duyên các thứ nhiệt sanh ra các thứ mong 
cầu? Nghĩa là duyên nhãn giới sanh nhãn xúc, chàng phải duyên nhãn xúc 
sanh nhãn giới, chỉ duyên nhãn giới sanh nhãn xúc; duyên nhãn xúc sanh nhãn 
tưởng, chăng phải duyên nhãn tưởng sanh nhãn xúc, chỉ duyên nhãn xúc sanh 
nhãn tưởng: duyên nhãn tưởng sanh nhãn dục, chăng phải duyên nhãn dục sanh 
nhãn tưởng, chỉ duyên nhãn tưởng sanh nhãn dục; duyên nhãn dục sanh nhãn 
giác, chăng phải duyên nhãn giác sanh nhãn dục, chỉ duyên nhãn dục sanh nhãn 
giác; duyên nhãn giác sanh nhãn nhiệt, chăng phải duyên nhãn nhiệt sanh nhãn 
giác, chỉ duyên nhãn giác sanh nhãn nhiệt; duyên nhàn nhiệt sanh nhãn cầu, 
chăng phải duyên nhãn câu sanh nhàn nhiệt, chỉ duyên nhãn nhiệt sanh ra nhãn 
cầu. Cũng thé, duyên nhĩ 5101... ‚ tỷ ØIỚI..., thiệt giới..., thân giới..., у 2101 sanh 
ý xúc... duyên ý nhiệt sanh ý cầu cũng nói rộng như thé. 


Này Ty-kheo, đó го: là duyên các thứ giới sanh các thứ xúc... duyên сас thứ 
nhiệt sanh ra các thứ mong cầu. Chăng phải duyên các thứ mong câu sanh các 
thứ nhiệt,... Chăng phải duyên các thứ xúc sanh các thứ giới, chỉ duyên các thứ 
giới sanh các thứ xúc,... duyên các thứ nhiệt sanh các thứ mong cầu. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

( Giỗng như nói [ис nhập хи, ngoại lục nhập xứ cũng nói nhu thê). 


KINH SỐ 456 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có Quang giới, Tịnh giới, Vô lượng không nhập xứ giới, Vô lượng thức 
nhập xứ giới, Vô sở hữu nhập xứ giới, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ giới, 
hữu Diệt giới. 

Khi ây có Ty-kheo từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, chăp tay 16 Phát, bach Phát: 

— Bach Thé Tón! Có Quang giới, Tinh giới, Vô lượng không nhập xứ giới, 
Vô lượng thức nhập xứ giới, Vô sở hữu nhập xứ giới, Phi tưởng phi phi tưởng 
nhập xứ giới, Diệt gIỚI. Như thê các thứ giới ду do nhân duyên nào có thê biết? 


Phật bảo Tỳ-kheo ấy: 
— Quang giới là do bởi tôi tăm mà biết. Tịnh giới là do bát tịnh mà biết. Vô 
lượng không nhập xứ giới là до вас mà biệt. Vô lượng thức nhập xứ giới là do 
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từ bën trong mà biết. Vô sở hữu ха nhập xứ giới là do từ cái có mà biết. Phi 
tưởng phi phi tưởng nhập xứ giới là do có cái đệ nhật mà biết. Diệt giới là до 
có thân mà biết. 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Quang giới... Diệt giới là do định gì mà được như thế? 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Quang giới, Tịnh giới, Vô lượng không nhập xứ giới, Vô lượng thức nhập 
xử giới, Vô sở hữu nhập xứ giới, các cõi này ngay lúc tự tu thiên định liên được. 
Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ giới là đạt đên định bậc nhât mà được. Diệt 
giới là nơi thân hiện hữu được định diệt tận. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 457 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, nơi Đông Viên, giảng đường Lộc Tử Mẫu. 

Bây giờ, Thế Tôn sau thời tọa thiền buổi chiều, đến dưới bóng mát của 
giảng đường, trải tòa, ngôi trước đại chúng nói những câu kệ Ưu-đàn-na: 

— Này Tỳ-kheo! Do duyên giới nên sanh ra nói, chăng phải không duyên 
giới. Do từ giới nên sanh ra kiến, chăng phải không duyên giới. Do duyên 
giới nên sanh ra tưởng, chăng phải không duyên giới. Do duyên hạ giới Ta 
nói sanh hạ thuyết, hạ kiến, hạ tưởng, hạ tư, hạ dục, hạ nguyện, hạ sĩ phu, hạ 
sở tác, hạ thi thiết, hạ kiến lập, hạ bộ phận, hạ hiển bày. Thọ sanh duyên trung 
giới cũng thế. Như vậy, thắng giới duyên thăng giói. Ta nói người kia sanh 
thăng, thắng thuyết, thắng kiến, thắng tưởng, thăng tư, thăng nguyện, thắng 
sĩ phu, thắng sở tác, thăng thi thiết, thắng kiên lập, thăng bộ phận, thăng hiên 
bày, thắng thọ sanh. 

Вау giờ có Tỳ-kheo Bà-ca-ly đang đứng sau, cầm quạt ћаџ Phật, thưa răng: 

— Bạch Thé Tôn! Nếu nói với Chánh đắng Chánh giác, khởi kiến giải chăng 
phải là Chánh đắng Chánh giác thì cái kiến giải này cũng duyên theo cõi giới 
mà sanh chăng? 

Phật bảo Tỳ-kheo ду: 

- Đối với Chánh đăng Chánh giác khởi kiến giải chăng phải là Chánh đẳng 
Chánh giác thì cũng duyên theo сб 9101 mà sanh, chàng phải chăng duyên cõi 
giới. Vì sao? Cõi của phàm phu là cõi vô minh, như trước Та đã nói: Duyên hạ 
giới thì sanh ra hạ thuyết, hạ kiến cho đến hạ thọ sanh. Duyên trung giới cũng 
vậy. Duyên thắng giới sanh thắng thuyết, thăng kiến cho đến thăng thọ sanh. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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KINH SỐ 458 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có nhân sanh ra dục tưởng, chăng phải không có nhân, có nhân sanh га 
nhuế tưởng, hại tưởng chăng phải không nhân. Thế nào là có nhân sanh ra dục 
tưởng? Đó là duyên dục 2101. Do duyên dục giới nên sanh dục tưởng, dục dục, 
dục giác, dục nhiệt, dục câu. Phàm phu ngu si đã khởi dục câu, chúng sanh này 
khởi lên ba chỗ tà vạy là thân, miệng, tâm. Do nhân duyên tà vạy như thé nên 
hiện tại ở trong khó não, có khổ, có chướng ngại, có não phiên, có nóng bức, 
sau khi chết rôi sanh vào trong đường ác. Đó gọi là nhân duyên sanh dục tưởng. 
Thế nào là có nhân duyên sanh ra nhué tưởng, hại tưởng? Nghĩa là hại giới. Do 
duyên hại giới sanh ra hại tưởng, hại dục, hại giác, hại nhiệt, hại câu. Phàm phu 
ngu si đã khởi sự mong muốn làm hại, chúng sanh ấy khởi lên ba nơi tà vạy là 
thân, miệng, tâm. Vì nhân duyên khởi lên ba nơi tà vạy nên hiện tại sông trong 
khó đau, có khó, có chướng ngại, có phiền não, có nóng bức, sau khi chết sanh 
vào đường ác. Đó gọi là nhân duyên sanh ra hại tưởng. 


Này các Tỳ-kheo! Nếu Sa-môn, Bả-la-môn đang sống an ôn như thế mà 
sanh ra tư tưởng nguy hiểm, không muốn lìa bỏ, không biệt, không nhàm chán 
thì hiện tại người ây đang ở trong khó đau, có khó, có chướng ngại, có phiền 
não nóng bức, sau khi chết sẽ sanh vào đường ác. Ví như cách thành â áp, làng 
xóm khóng xa, có cánh dóng hoang váng bốc lửa lớn, người không có sức mạnh 
không thể nào dập tắt lửa, phải biết Tăng các chúng sanh ở trong đồng hoang 
chắc chắn sẽ bị lửa hai. Cũng như thể, Sa-môn, Bà-la-môn đang sông an ôn mà 
sanh ra tư tưởng nguy hiểm, sau khi chết sẽ sanh vào đường ác. 


Này các Ty-kheo! Có nguyên nhân sanh ra tư tưởng giải thoát, chăng phải 
là không có nguyên nhân. Thế nào là có nguyên nhân sanh ra tư tưởng олат 
thoát? Nghĩa là cõi giải thoát. Duyên cõi giải thoát sanh ra tư tưởng giải thoát, 
giải thoát dục, giải thoát giác, giải thoát nhiệt, giải thoát câu. Nghĩa là người 
trí tuệ kia khi câu giải thoát thì đối với ba chỗ khởi sanh chơn chánh là thân, 
miệng, tâm. VỊ â ây vì nhân duyên đối với ba chỗ khởi sanh chân chính, khởi lên 
ba chỗ chân chính như thé nên hiện tại được sóng an vui, không khô đau, không 
chướng ngại, không phiên não, không nóng bức, sau khi chêt được sanh vào 
cõi lành. Đó gọi là nhân duyên sanh giải thoát tưởng. Thé nào là có nhân duyên 
sanh tưởng chăng приб, chăng hại. Đó là cõi bất hại. Do nhân duyên cõi bất hại 
nên sanh ra tưởng không hại, dục không hại, giác không hại, nhiệt không hại, 
câu không hai. Lúc người trí tuệ ду câu không hại thì đối với ba chỗ khởi sanh 
chơn chánh là thân, miệng, tâm. Do nhân duyên vị ду đối với ba chỗ khởi lên 
chơn chánh rôi, nên hiện tại người ây sẽ sông an vui, không khô đau, không 
chướng ngại, không phiền não, không nóng bức, sau khi chết được sanh vào 
cõi lành. Đó gọi là nhân duyên sanh tưởng bất hại. Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn 
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dang sóng an ón mà sanh tu tuóng bát hại chăng lia bỏ, chăng giác, chàng nhàm 
chán nën hién tai sóng an vui, khóng khó dau, khóng chuóng ngai, khóng phiën 
nào, khóng nóng bức, sau khi chết được sanh vào cõi lành. Ví như ven thành, 
áp, làng xóm có đồng hoang chợt khởi hỏa hoan, có người đủ sức dùng tay chân 
để dập tắt lửa, nên biết các chúng sanh sống nương nhờ theo cây cỏ kia đều 
không bị hại. Cũng thé, Sa-môn, Bà-la-môn đang sống an ôn та sanh tư tưởng 
chơn chánh, không bỏ, không giác, không nhàm chán thì hiện tại sống an vui, 
không khó đau, không chướng ngại, không phiên não, không nóng bức, sau khi 
chết được sanh vào cối lành. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 459 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây 010, có Bà-la-môn đến chỗ Phật, sau khi cùng Thé Tôn thăm hỏi, lui 
đứng một bên, bạch Phật: 

— Chúng sanh chăng phải tự tác, chàng phải tha tác? 

Phật bảo Ва-Ја-топ: 

– Luận thuyết như thé không cùng kiến giải với Ta, hôm nay ông tự đến và 
nói ngã chăng phải tự tác, chăng phải tha tác. 

Bà-la-môn thưa: 

— Thưa Cù-đàm! Như thế nào, chúng sanh tự tác hay tha tác? 

– Bây giờ Ta hỏi, ông tùy ý đáp lời Ta. Này Bả-la-môn, ý ông nghĩ sao, 
có cõi phương tiện nào của chúng sanh khiến cho các chúng sanh biết tạo tác 
phương tiện chăng? 

‚ – Thua Cù-đàm! Có cõi phương tiện của chúng sanh khiến cho chúng sanh 
biệt tạo tác phương tiện. 

- Nếu có cõi phương tiện khiến cho các chúng sanh biết có phương tiện thì 
hàn là chúng sanh tự tác hay là tha tác? Này Bả-la-môn, y ông nghĩ sao, có cõi 
chúng sanh an trụ, cõi kiên cố, cõi xuất ly, cõi tạo tác khiên cho chúng sanh biết 
có tạo tác chăng? 

— Có cõi chúng sanh an trụ, cõi kiên cố, cõi xuất ly và cõi tạo tác khiến cho 
chúng sanh biệt có tạo tác. 

- Nếu cõi an trụ kia, cõi kiên cô, cõi xuất ly và cõi tạo tác khiến cho các 
chúng sanh biêt có người tạo tác thì như thê là chúng sanh tự tác hay là tha tác? 

Bà-la-môn thưa: 

~ Thưa Cù-đàm! Có chúng sanh tự tác, có tha tác. Thế gian nhiều việc bận 
rộn, bây giờ хіп Ngài cho phép cáo từ. 


364 # KINH TẠP A-HÀM 


Phật bảo Bà-la-môn: 
— Thé gian lăm việc, ông có việc cần cứ tùy nghi. 
Sau khi nghe Phật nói, Bà-la-môn hoan hý, tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng lên đi vê. 


KINH SỐ 460 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-Ìa. 

Bây 210, trưởng giá Cù-sư-la đi đến chỗ Tôn giả A-nan, đảnh lễ Tôn giả 
A-nan, ròi lui ngôi một bên, thưa rằng: 

– Tôn giả nói vé các thứ giới. Thế nào là các thứ giới? 

Tôn giả A-nan bảo trưởng giả Củ-sư-la: 

- Nhãn giới khác, sắc giới khác thuộc hy xứ. Hai thứ làm nhân duyên sanh 
thức, ba sự hòa hợp sanh hy xúc. Lại hy xúc làm nhân duyên sanh lạc thọ. Nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý, pháp cũng nói như thê. Lại nữa, trưởng giả, có nhãn giới khác, 
sắc giới khác thuộc ưu xứ. Hai thứ làm nhân duyên sanh thức, ba sự hòa hợp 
sanh khổ xúc, khổ xúc này làm nhân duyên sanh khó thọ. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, 
pháp cũng nói như thế. Lại nữa, trưởng giả, nhãn giới khác, sắc giới khác thuộc 
xả xứ. Hai thứ làm nhân duyên sanh thức, ba sự hòa hợp sanh xả xúc không 
khổ, không lạc; do xả xúc làm nhân duyên sanh xả thọ không khổ, không lạc. 
Nhị, tỷ, thiệt, thân, ý, pháp cũng nói như vậy. 


Trưởng giả Cù-sư-la sau khi nghe lời dạy của Tôn giả A-nan, hoan ћу, tùy 
ћу, дап 16 rôi lui ra. 


KINH SỐ 461 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-Ìa. 

Bây giờ, trưởng giả Cù-sư-la đến chỗ Tôn giả A-nan cúi đầu dành lễ, rồi lui 
ngôi một bên, thưa Tôn giả A-nan: 

— Thưa Tôn giả! Tôn già nói về các thứ giới, thé nào là các thứ giới? 

Tôn giả А-пап bảo trưởng giả Cù-sư-la: 

- Có ba thứ giới. Thé nào là ba? Đó là Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới. 

Khi ây, Tôn giả A-nan liền nói kệ: 


Sớm thoát khỏi Dục giới, Sắc giới cũng như thé, 
Xà bỏ hết các hữu, Được vô dư tịch diệt, 
Nơi thân hòa hợp này, Hoàn toàn chứng vô dư, 
Chư Phật đã nói kệ, Không ưu não, ly câu. 


Tôn giả А-пап nói kinh này xong, trưởng giả Cù-sư-la hoan ћу, tùy ћу, làm 
lễ rồi đi. 


KINH ТАР А-НАМ # 365 


KINH SÓ 462 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cü-su-la. 

Bây giờ, trưởng giả Cù-sư-la đến chỗ Tôn giả A-nan, cúi đầu dành lễ, rồi lui 

ngôi một bên, thưa Tôn giả А-пап: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Tôn giả nói về các thứ giới. Thế nào là các thứ giới? 

Tôn giả A-nan bảo trưởng giả Си-зи-Ја: 

— Có ba giới: Sắc giới, Vô Sắc giới, diệt giới. Đó gọi là ba giới. 

Tôn giả A-nan liên nói kệ: 


Nếu chúng sanh Sắc 0101, Và trụ Vô Sắc 0101, 
Không biết đến diệt giới, Trở lại thọ các hữu. 
Nếu dứt nơi Sắc giới, Không trụ Vô Sắc giới, 
Diệt giới, tâm giải thoát, Vĩnh viễn lìa sanh tử. 


Tôn giả A-nan nói kinh này xong, trưởng giả Củ-sư-la hoan hy, tùy hy, làm 
lễ ròi đi. 


KINH SỐ 463 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-Ìa. 

Bây giờ, trưởng giả Cù-sư-la đi đến chỗ Tôn giả A-nan, cúi đầu đánh lễ, rồi 
lui ngôi một bên, thưa Tôn giả A-nan: 

— Thưa Tôn giả! Tôn giả nói về các thứ giới. Thế nào là các thứ giới? 

Tôn giả А-пап đáp trưởng giả Cù-sư-Ìa: 

— Có ba thứ giới xuất ly. Thê nào là ba? Từ Dục giới ra khỏi lên ёп Sắc 
giới, từ Sắc giới ra khỏi lên đên Vô Sác giới, tât са các hành, tât са thê giói tu 
tưởng đêu dứt. Đó gọi là ba cõi xuât ly. 

Tôn giả A-nan liên nói kệ: 


Biết từ Dục giới ra, Vượt lên khỏi Sắc giới, 

Tất cả hành tịch diệt, Siêng tu chánh phương tiện, 
Đoạn trừ tất cả ái, Tất cả hành diệt tận, 

Biết tật са có thừa, Không còn trở lại hữu. 


Tôn giả A-nan nói kinh này xong, trưởng giả Cù-sư-la hoan hy, tùy hy, làm 
lễ rôi đi. 


KINH SỐ 464 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cu-su-la. 
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Вау 210, Топ già А-пап di đến vị Thượng tọa Danh Giả, đến nơi ду sau 
khi Tôn giả ân cần cung kính thăm hỏi, rồi lui ngồi một bên, thưa Thượng tọa 
Danh Giả: 

— Nếu Tỳ-kheo ở nơi văng lặng, dưới cội cây, ở trong phòng yên tĩnh tư 
duy, nên dùng pháp gì đê chuyên tinh tư duy? 

Thượng tọa đáp: 

– Này Tôn giả A-nan! Nếu người ở chỗ vắng lặng, dưới cội cây hay ở trong 
phòng yên tinh, nên dùng hai pháp này chuyên tinh tư duy. Đó là chỉ và quán. 

Tôn giả A-nan lại hỏi Thượng tọa: 

— Tu tập nơi chỉ, tu tập nhiêu rồi sẽ được thành tựu pháp gì? Tu tập nơi quán, 
tu tập nhiêu rôi sẽ được thành tựu pháp gì? 

Thượng tọa nói với Tôn giả А-пап: 

— Tu tập nơi chỉ cuối cùng thành tựu nơi quán, tu (ар nơi quán cũng thành 
tựu nơi chỉ, nghĩa là Thánh đệ tử chỉ, quán đêu tu, được các giới giải thoát. 

Tôn giả A-nan lại hỏi Thượng tọa: 

— Thưa Thượng tọa, những gi là các giới giải thoát? 

Thượng tọa đáp: 

— Này Tôn giả A-nanl Nếu đoạn 0161, vô dục giới, diệt giới, đó gọi là сас 
0101 0141 thoát. 

Tôn giả A-nan lại hỏi Thượng tọa: 

— Thê nào là đoạn giới cho đến diệt giới? 

Thượng tọa đáp: 

— Này Tôn giả А-пап! Ош tát са hành 001 là đoạn giới, đoạn trừ ái dục là vô 
dục giới, tât cả hành diệt gọi là diệt giới. 

Tôn giả A-nan sau khi nghe Thượng tọa nói xong, hoan hy, tùy hy, di tháng 


đến chỗ năm trăm Tỳ-kheo, cung kính hỏi thăm, lui ngồi một bên, rôi thưa với 
năm trăm vị Tỳ-kheo như sau: 

- Nếu Tỳ-kheo trong lúc ở chỗ văng lặng, dưới cội cây hoặc trong phòng 
yên tĩnh tư duy, nên dùng pháp gì đê chuyên tinh tư duy? 

Năm trăm Ту-Кһео đáp: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Nên dùng hai pháp chuyên tinh tư duy cho đến diệt 
giới như Thượng tọa đã nói. 

Tôn giả A-nan khi nghe năm trăm vị Ty-kheo nói như thể, cảm thấy hoan 
ћу, liên đi đến chỗ Phật; cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, bạch Phật: 


- Bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo ở chỗ văng lặng, dưới cội cây hay trong 
phòng yên tĩnh tư duy, nên dùng pháp gì đê chuyên tinh tư duy? 


KINH TẠP A-HÀM # 367 


Phật bảo Tôn giả А-пап: 

- Nếu Tỳ-kheo ở chỗ văng lặng, dưới cội cây hay trong phòng yên tĩnh tư 
duy, nên dùng hai pháp chuyên tính tư duy cho дёп diệt giới, như năm trăm 
Ту-Кћео đã nói. 

Lúc ду, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Lạ thay, bạch Thé Tôn! Bậc Đại sư và các đệ tử đều đồng pháp, đồng cú, 
đông nghĩa, đồng vị. Hôm nay, соп đến Thượng tọa Danh Giả hỏi nghĩa này, 
Tôn giả ау cũng đem nghĩa này, câu này, vị này giải đáp cho con, như nay Thé 
Tôn đã nói. Con lại đến chỗ năm trăm Ty-kheo cũng đem nghĩa này, câu này, 
vị này hỏi năm trăm Tỳ-kheo; họ cũng đem nghĩa này, câu này, vị này đáp, như 
bây giờ Thé Tôn nói. Vì thế nên biết, Thầy và đệ tử, tất cà đều đồng pháp, đồng 
nghĩa, đông cú, đồng vị. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Thây biết Thượng tọa kia là Tỳ-kheo thế nào không? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con không biết. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Thượng tọa ây là bậc A-la-hán, các lậu đã hết sạch, đã vứt bỏ gánh nặng, 
được chánh trí, tâm thiện giải thoát. Năm trăm vị Tỳ-kheo kia cũng đêu như vậy. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 465 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đâu lễ chân Phật, rồi lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Biết thé nào, thấy thế nào 401 với thức thân này của con 
và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài không thây có ngã và ngã sở, ngã mạn 
trói buộc, sai khiến? 

Phật bảo La-hâu-la: 

— Hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì thây mà nói! Nếu Tỳ-kheo đôi với 
những gì thuộc địa giới hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, 
hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc xa hay gân, tất cả những 
thứ ấy đêu chăng phải ngã, chăng khác ngã, сћапе ở trong nhau, biết như thật. 
Thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới cũng lại như Ше. Này 
La-hâu-]a! Tỳ-kheo biết như thé, thây như thế đôi với thức thân này của chính 
mình và tt cả các tướng thuộc cảnh giới bên ngoài, không thấy có ngã, ngã sở, 
ngã mạn trói buộc, sai khiến. Này La-hầu-la! Nếu Tỳ-kheo đối với thức thân 
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này và tát cà tuóng cua canh giới bên ngoài không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn 
trói buộc, sai khiến thì đó gọi là dứt sự ràng buộc của ái, các kiệt sử dứt, đoạn 
ái, dừng kiêu mạn, hiện quán thắng đến tôt cùng те khô. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


KINH SỐ 466 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đâu lễ chân Phật, rôi lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Biết thế nào, thây thế nào đối với thức thân này của con 
và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài, thấy không có ngã, ngã sở, ngã mạn 
trói buộc, sai khiến? 

Phật bảo La-hâu-la: 

– Có ba thứ thọ là khô thọ, lạc thọ, không khô không lạc thọ. Ba thọ này do 
nhân gi, tập 21, sanh рі, chuyên øì? Nghĩa là ba thọ này có xúc là nhân, là tập, 
là sanh, là chuyến. Các xúc làm nhân sanh ra các thọ, néu những xúc ây Фе thì 
các thọ kia cũng diệt, dừng lặng, mát mẻ, tiêu mát. Biết như thế, ау như thé thì 
cái thức thân này của Һау cùng với tất cả các tướng thuộc cảnh giới bên ngoài 
được không thây có ngã, ngã sở, ngã mạn ràng buộc, sai khiến. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hâu-la nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


KINH SỐ 467 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Tôn giả La-hâu-la đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn! Biết thế nào, thấy thế nào đối với thức thân này của con 
và tât cả tướng của cảnh giới bên ngoài, thây không có ngã, ngã sở, ngã mạn 
trói buộc, sai khiến? 

Phật bảo Tôn giả La-hâu-la: 

— Có ba thọ là khó thọ, lạc thọ, không khô không lạc thọ. Quán sát nơi lạc 
thọ mà tưởng là khó, quán nơi khổ thọ mà tưởng là đao kiểm, quán nơi thọ 
chăng khó chăng lạc, tác tưởng vô thường. Nếu Tỳ-kheo ấy quán nơi lạc thọ mà 
tưởng là khổ, quán nơi khó thọ mà tưởng là gươm đao, quán không khô không 
lạc thọ mà tưởng là vô thường, hoại diệt thì đó gọi là chánh kiến. 
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Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Quán lạc tưởng là khổ, Khổ thọ như đao kiếm, 

Đối thọ chăng khó vui, Tu tập vô thường tưởng. 
Như thế là Tỳ-kheo, Chánh kiến được thành tựu, 
Đạo an уш tịch diệt, Trụ nơi thân cuối cùng, 
Vĩnh viễn lia phiền não, Dẹp tan đám quân ma. 


Sau khi nghe Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la nghe lời Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 468 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Tôn giả La-hâu-la đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Biết thế nào, Һау thé nào đối với thức thân này của con 
và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài được thấy không có ngã và ngã sở, ngã 
mạn trói buộc, sai khiến? 

Phật bảo Tôn giả La-hâu-la: 

— Có ba thứ thọ là khó thọ, lạc thọ, không khó không lạc tho. Quán sát nơi 
lạc thọ, vì dứt kiết sử tham của lạc thọ nên đôi với ngã sở tu Phạm hạnh, vì dứt 
kiết sử sân приб của khó thọ nên 401 với ngã sở tu Phạm hạnh, vi dứt kiết sử 
ngu si của xả thọ, không khô, không lac nên đối với ngã sở tu Phạm hạnh. Này 
La-hâu-la! Nếu Ty-kheo đôi với kiết sử tham của lạc thọ đã dứt, đã biết, đôi với 
kiết sử sân пһиё của khô thọ đã dứt, đã biết, đôi với kiết sử si của thọ chăng khó 
chăng lạc đã dứt, đã biết thì đó gọi là Tỳ-kheo đoạn trừ аі dục, cởi mở сас kết 
mạn, hiện quán, thăng đến tột cùng mé khó. 


Bấy 210, Thé Tôn liên nói kệ: 


Lúc cảm nhận lạc thọ, Thì không biết lạc thọ, | 
Bi tham sử sat khiên, Chăng thây đạo thoát khô. 
Lúc chịu cảm giác khó, Thì không biết khô thọ, 
Bị sân при sai sử, Chăng thây đạo thoát khô. 


Thọ chăng уш chăng khổ, | Вас Chánh Giác đã nói, 
Người chăng khéo quán sát, Tron chăng qua bờ kia. 


Tỳ-kheo cân tinh tấn, Chánh tri không động chuyền, 
Như thé tất cả thọ, Người trí hay giác tri, 

Người giác tri các thọ, Hiện tại hết các lậu, 

Người minh trí mạng chung, Không rơi vào các cõi, 

Các lậu đã dứt hăn, Hằng nhập vào Niết-bàn. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 469 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Biển lớn sâu hiểm, đó là điều mà người ngu si ở thé gian thường nói, sự 
sâu hiểm này không phải như Pháp, Luật của Hiền thánh nói đến. Thê gian 
nói sâu hiểm là lượng nước lớn tích tụ nhiều. Nếu từ thân sanh ra các thọ, các 
khổ bức bách, hoặc phiền não, hoặc chết thì đó gọi là chỗ biên lớn vô cùng sâu 
hiểm. Phàm phu ngu sĩ vô học đối với thân này sanh các thọ, thống khô, bức 
bách, hoặc phiên não, hoặc chết, lo buôn, thán oán, khóc lóc, kêu la, tâm loạn 
phát cộng, mãi chìm đăm không chỗ dừng nghỉ. 

Đa văn Thánh đệ tử đối với thân sanh các thọ, thống khó, bức bách, hoặc 
phiên não, hoăc chét chăng sanh lo buôn, khóc lóc kêu la, tâm chăng sanh 
cuóng loạn, không chìm đắm sanh tử, được chỗ dừng nghỉ. 

Khi ấy, Thé Tôn liền nói kệ: 


Thân sanh các khó thọ, Bức bách cho đến chết, 

Lo buôn cam chịu mãi, Than khóc phát cuồng loạn. 
Tâm tự sanh chướng ngại, Chiêu tập các khô thêm, 
Chìm дат biên sanh tử, Nào biết chỗ dừng nghỉ. 
Hay bỏ thân các thọ, Khổ não từ thân sanh, 

Bức bách cho đến chết, Chàng khởi tưởng lo buôn, 


Chăng than khóc kêu оао, Hay tự nhẫn các khó, 
Tâm chăng sanh chướng ngại, Chiêu tập các khô thêm, 
Chăng chìm đăm sanh tử, Trọn được nơi an ôn. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 470 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Phàm phu ngu si vô học sanh khô thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ; 
đa văn Thánh đệ tử cũng sanh khô thọ, lạc thọ, không khô không lạc thọ. Này 
các Ty-kheo! Như vậy phàm phu và Thánh nhân có gì sai biệt? 

Các Ту-Ккћео bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Ngài là cội gốc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ 
nương tựa của pháp. Lành thay, bạch Thê Tôn! Xin Ngài hãy giảng nói rộng, 
Ty-kheo chúng con được nghe xong sẽ cung kính lãnh thọ, vâng làm. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 
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- Phàm phu ngu si vô học, thân xúc chạm sanh ra các thọ, bị thông khó, bức 
bách cho đến cướp mất mạng sống, lo buồn khóc lóc, thán oán kêu 040. 

Phật lại Бао сас Ty-kheo: 

— Hãy lăng nghe kỹ, khéo tư duy, Ta sẽ vì các thây giảng nói! 

Này các Ту-кћео! Phàm phu ngu sĩ vô học, thân xúc chạm sanh ra các thọ, 
tăng thêm các khó đau, cho đến cướp mất mạng sông, lo buồn Шап oán, khóc 
lóc, kêu рдо, tâm sanh cuông loạn, ngay lúc ấy tăng trưởng hai thứ thọ hoặc 
thân thọ, hoặc tâm thọ. Ví như có người thân bị trúng hai mũi tên độc hết sức 
đau đớn, phàm phu ngu si vô học cũng lại như thế, tăng trưởng hai thọ: Thân 
thọ, tâm thọ, vô cùng đau đớn, khô sở. Vì sao? Vì phàm phu ngu si vô học ду 
không biết, 401 với ngũ dục sanh vui, thích cảm thọ, xúc chạm, thọ nhận cái 
vui của ngũ dục, vi thọ nhận cái vui ngũ dục nên bị tham sử sai khiến. Vì xúc 
chạm cảm thọ khó nên sanh sân nhuế, do sân nhué nên bị nhuế sử sai khiến. 
Đối với hai thọ này hoặc Тар, hoặc diệt, hoặc vi, hoặc hoạn, hoặc ly không biết 
như thật. Vì không biết như thật nên sanh cảm thọ không khổ không lạc, bị si 
sử sai khiến, bị lạc thọ trói buộc không thé lia, bị khó thọ trói buộc, trọn không 
thê lia, bị cảm thọ không khó không lạc trói buộc, trọn không thé Па. Thé nào 
là trói buộc? Nghĩa là bị tham, nhué, si trói buộc; bị sanh, già, bệnh, chết, lo, 
buôn, khô, não trói buộc. 

Đa văn Thánh đệ tử thân xúc sanh khổ thọ, mối khó lớn bức bách cho đến 
CƯỚP mát sanh mạng, không khởi lo buôn, thán oán, khóc lóc kêu gào, tâm loạn 
phát cuồng. Ngay lúc ây chỉ sanh một thứ thọ đó là thân thọ, không sanh tâm 
thọ. Ví như người bị một mũi tên độc, không bị mũi tên độc thứ hai, khi áy chi 
sanh có một cảm tho, đó là thân thọ mà không sanh tâm tho. Vi xúc chạm lạc 
thọ không nhiễm dục lạc, до không nhiễm dục lạc nên đối với lạc thọ ду tham 
sử không sat khiến được. Khi xúc chạm nhăm khô thọ không sanh sân nhuễ, do 
không sanh sân nhué nên nhué sử không thể sai khiến. Như đôi với hai sử, cũng 
vậy, 461 với tập, diệt, vị, hoạn, ly đều biết như thật. Vì biết như thật cảm thọ 
không khô không lạc nên 51 sử không thé sai khiến được. Đôi với lạc thọ được 
giải thoát, không bị trói buộc; khô thọ, chăng khô chắng lạc thọ được giải thoát, 
không bị trói buộc. Chăng bị cái gì trói buộc? Nghĩa là tham, приб, si không trói 
buộc; sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bI- khó-nào không trói buộc. 


Thê Tôn liên nói kệ: 


Đa văn đôi khô vui, Сћапе phái khóng giác tri, 

So với ké phàm phu, Người ây thật sáng suốt. 

Thọ vui không buông lung, Gặp khô không lo âu, , 

Khô уш Шау дви ха, Chăng thuận cũng chắng trái. 


T-kheo siêng phương tiện, Chánh trí không khuynh động, 
Đôi với tât cả thọ, Trí tuệ thường biệt rõ. 
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Vì biết rõ các thọ, Hiện tại sạch các lậu, 
Khi chêt không đọa lạc, An trú đại Niêt-bàn. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
KINH SỐ 471 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Vi như trong hư không, bỗng nỗi gió lộng từ khắp bốn phương thôi đến, 
gió có bui băm, gió không bui băm, gió ty-tháp-bà, gió ty-lam-bà, gió móng, 
gió dày, cho dén phong luân dây gió. Trong thân thu nhân gió cùng nhu Ше, 
đủ các thứ thọ khởi là lạc thọ, khó thọ, không khô không lạc thọ. Đó là những 
cảm thọ lạc của thân, cảm thọ khổ của thân, cảm thọ không khó không lạc của 
thân, cảm thọ lạc của tâm, cảm thọ khó của tâm, cảm thọ không khó không lạc 
của tâm; cảm thọ khi nêm cái vui, cảm thọ khi nêm cái khô, cám thọ khi nêm 
cái không khó khóng vui; cảm tho khi không nếm cái vui, không пеш cái khó, 
không nêm cái không khổ không vui; cảm thọ vui do tham, cảm thọ khó do 
tham, cảm thọ không khô không vui do tham; cảm thọ vui giải thoát, cảm thọ 
khó giải thoát, cảm thọ không khó không vui giải thoát. 

Вау 010, Thê Tôn liên по! kệ: 


Ví như trong hư không, Các thứ gió loạn cuông, 

Gió Đông, Tây, Nam, Bắc, Bốn phương đều dậy gió. 

Có bụi và không bụi, Cho đến phong luân khởi, 
Như thế trong thân này, Các thọ cũng dây lên, 

Hoặc lạc, hoặc khô thọ, Và chăng khó chàng lạc, 

Có пет cùng chăng nếm, Tham trước, chàng tham trước. 
Ту-Кһео siêng phương tiện, Chanh trí không khuynh động, 
Đối với tất cả thọ, Trí tuệ thường biết rõ. 

Vì biết rõ các thọ, Hiện tại sạch các lậu, 

Khi chết không đọa lạc, An trụ Bát-niết-bàn. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như nhà khách có đủ hạng người đến ở, như Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, 
trưởng giả, cư sĩ, người nhà quê, thợ săn, người trì giới, người phạm giới, người 
tại gia, xuất gia, v.v... Tất cả đều ở trong nhà đó. Thân này cũng lại như thé. 
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Các thứ tho sanh khởi: Khô thọ, lạc thọ, chăng khổ chàng lạc thọ; thân thọ lạc, 
thân thọ khó, thân thọ chăng khổ chàng lạc; tâm thọ lạc, tâm tho khó, tâm thọ 
chăng khô chăng lạc; cảm thọ vui khi ăn, cảm thọ khô khi ăn, cảm thọ không 
vui không khô khi ăn; cảm thọ vui khi không ăn, cảm thọ khổ khi không ăn, 
cảm thọ không khó không vui khi không ăn; cảm thọ vui do tham trước, cảm 
thọ khó do tham trước, cảm thọ không khó không vui do tham trước; cảm thọ 
vui khi giải thoát, cảm thọ khô khi giải thoát, cảm thọ không khổ không vui khi 
giải thoát. 


Khi ấy, Thế Tôn liền nói kệ: 
Ví như trong nhà khách, 
Sát-lợi, Bà-la-môn, 
Chiên-đà-la, dân quê, 
Kẻ tại gia, xuất gia, 
Thân này cũng như vậy, 
Hoặc lạc, hoặc khó thọ, 
Có ăn cùng không ăn, 
Ty-kheo siêng phương tiện, 
Đối với các thọ ấy, 
Vì biết rõ các thọ, 
Khi chết không đọa lạc, 


Đủ hạng người ở trọ, 

Trưởng giả và cư sĩ, 

Người trì giới, phạm giới, 
Nhiều hạng người như thê. 
Các thứ cảm thọ sanh, 

Và chăng khô chăng lạc, 
Tham đắm, chăng tham đăm, 
Chánh trí chàng khuynh động, 
Trí tuệ thường biết rõ, 

Hiện tại hết các lậu, 

An trụ Bát-niết-bàn. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 473 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, có Tỳ-kheo một mình ở chỗ văng, thiên định tư duy răng: “Thé 
Tôn nói ba tho là lac tho, khó tho, khóng khó khóng lac tho; lai nói hë có tho 
đều là khó. Điều này có nghĩa gì?” 

Tỳ-kheo suy nghĩ như thế xong, bèn ха thiên đi đến chỗ Phật; cúi đâu lễ 
chân Phật, lui đứng một bên, bạch Phật: 

– Bạch Thế Tôn! Con ở chỗ văng, trong lúc thiên tư có nghĩ thâm: “Thế Tôn 
nói ba thọ là lạc thọ, khô thọ, không khô không lạc thọ; lại nói hê có thọ thảy 
đêu là khô. Điêu này có nghĩa 01?” 

Phật bảo Ту-Кћео: 

– Do tát са hành đều vô thường, tất cả hành là pháp biên đôi, nên Ta nói ће 
có thọ đêu là khô. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Biết các hành vô thường, 
Nên nói thọ đều khô, 


Ðèu là pháp bién đồi, 
Chánh giác biệt điêu này. 
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Tỳ-kheo siêng phương tiện, Chánh trí, không khuynh động, 


Đối với tất cả thọ, Trí tuệ thường biết rõ, 
Biêt rõ tât cả thọ, Hiện tại hêt các lậu, 
Khi chêt không đọa lạc, An trụ Bát-niêt-bàn. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 474 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Tôn già A-nan một minh ở chỗ vàng, trong lúc thiền tư, nghĩ thâm: 
“Thế Tôn nói ba thọ là lạc thọ, khó thọ, không khô không lạc thọ; lại nói hễ có 
thọ Һау đều là khó. Điêu này có nghĩa gì?” 

Suy nghĩ rôi, Tôn giả liền xả thiền, đi đến chỗ Phật; cúi đầu đảnh lễ chân 
Phật, lui đứng một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Lúc con một mình ở chỗ vắng, thiền định, tư duy răng: 
“Như lời Thé Tôn nói ba thọ là lạc thọ, khổ thọ, không khó khóng lac tho; lai 
nói tất са các thọ đều là khó. Điều này có nghĩa gì?” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Vì tất cả hành vô thường, tất cả hành là pháp biến đối, nên Ta nói những 
gi thuộc vë thọ đều là khô. Lại nữa A-nan, do các hành dàn dàn văng lặng, do 
các hành dân dần dừng nghỉ, nên Ta nói tất cả các thọ đều là khó. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Thê Tôn làm thé nào mà các thọ dàn dân vắng lặng và nói ra điều này? 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Khi nhập vào Sơ thiên chánh định thì ngôn ngữ văng lặng. Khi vào chánh 
định Nhị thiên thì giác quán văng lặng. Khi vào định Tam thiên thì tâm hy văng 
lặng. Đến định Ти thiên thì hơi thở ra vào vắng lặng. Khi vào định Không xứ thì 
sắc tưởng văng lặng. Khi vào định Thức xứ thi tưởng không xứ văng lặng. Khi 
vào định Vô sở hữu xứ thì tưởng thức xứ văng lặng. Khi vào định Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ thì tưởng vô sở hữu xứ văng lặng. Khi vào định Diệt thọ tưởng thì 
tưởng thọ văng lặng. Đó gọi là các hành dần dần văng lặng. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Thé nào là các hành dần dần dừng nghỉ? 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

– Khi vào định Sơ thiên thì ngôn ngữ dừng nghỉ. Khi vào định Nhị thiên 
thì giác quán dừng nghỉ. Khi vào định Tam thiên thì tâm ћу dừng nghi. Khi 
vào định Tứ thiên thi hơi thở ra vào dừng nghỉ. Khi vào định Không xứ thì sắc 
tưởng dừng nghỉ. Khi vào định Thức xứ thì tưởng không xứ dừng nghỉ. Khi vào 
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định Vô sở hữu xứ thì tưởng thức xứ dừng nghỉ. Khi vào định Phi tưởng phi phi 
tưởng thì tưởng vô sở hữu xứ dừng nghi. Khi vào chánh định Diệt thọ tưởng thì 
tưởng thọ dừng nghỉ. Đó gọi là các hành dân dân dừng nghỉ. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Đó gọi là các hành dần dần dừng nghỉ. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Lại có sự dừng nghỉ thù thắng, dừng nghỉ kỳ đặc, dừng nghỉ thượng và 
dừng nghỉ vô thượng. Dừng nghỉ như thê, đôi với những sự dừng nghỉ khác, 
không hơn được. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn! Thế nào là dừng nghỉ thù thắng, dừng nghỉ kỳ đặc, dừng 
nghỉ thượng, dừng nghỉ vô thượng mà những sự dừng nghỉ khác không thê 
hơn được? 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

- Đối với tham dục, tâm không vui thích, được giải thoát; với sân nhuế, 
tâm không vui thích, được giải thoát; đó gọi là dừng nghỉ thù thăng, dừng nghi 
kỳ đặc, dừng nghỉ thượng, dừng nghỉ vô thượng mà những sự dừng nghỉ khác 
không thê hơn được. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả А-пап nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 475 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Khi Phật Tỳ-bà-thi chưa thành đạo, một mình ở chỗ vàng thiên định, tư 
duy, quán sát như vây: “Quán sát các thọ, thế nào là thọ? Thế nào là thọ tập? 
Thế nào là thọ diệt? Thế nào là thọ diệt đạo tích? Thê nào là thọ vị? Thế nào 
là thọ hoạn? Thé nào là thọ Ту?” Như thế quán sát có ba thọ: Khô thọ, lạc thọ, 
không khô không lạc thọ. Xúc tập là thọ tập, xúc diệt là thọ diệt. Nếu 401 với 
thọ yêu тёп, khen ngợi, đăm nhiễm, kiên trụ thì đó gọi là thọ tập đạo tích. Nêu 
đôi với thọ không yêu mến, khen ngọi, đăm nhiễm, kiên trụ thì gọi là thọ diệt 
đạo tích. Nếu cảm thọ là nhân duyên sanh ra уш thích thì 201 là thọ м1. Nếu cảm 
thọ vô thường, biến đồi thì gọi là thọ hoạn. Nếu đối với cảm thọ đoạn dứt dục 
tham, vượt qua dục tham thì gọi là thọ ly. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

Giống như Phật Tỳ-bà-thi, Phật Thi-khí, Phật Tỳ-thâp-bà-phù, Phật Ca-la- 
ca-tôn-đề, Phật Ca-na-ca-mâu-ni, Phật Ca-diệp và Ta, Phật Thích-ca-văn, khi 
chưa thành Phật, tư duy quán sát các thọ cũng lại như thé. 
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KINH SÓ 476 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo kia, một mình ở chỗ vắng, thiên định, tư duy, quán sát 
các thọ như уду: “Thế nào là thọ? Thế nào là thọ tập? Thế nào là thọ diệt? Thế 
nào là thọ tập đạo tích? Thé nào là thọ diệt đạo tích? Thé nào là thọ vị? Thé nào 
là thọ hoạn? Thé nào là thọ ly?” 

Khi ấy Tỳ-kheo kia, sau khi xả thiền, đi đến chỗ Phật, lễ đưới chân Phật, rồi 
lui ngôi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Con một mình ở chỗ văng thiền định, tư duy, quán sát các 
thọ: “Thế nào là thọ? Thé nào là thọ tập? Thế nào là thọ diệt? Thế nào là thọ tập 
đạo tích? Thé nào là thọ diệt đạo tích? Thế nào là thọ vị? Thế nào là thọ hoạn? 
Thế nào là thọ ly?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Có ba thọ là khô thọ, lạc thọ và không khó không lạc thọ. Xúc tập là thọ 
tập, xúc diệt là thọ diệt. Nếu đối với thọ yêu mến, khen ngợi, dám nhiễm, kiên 
trụ thì gọi là thọ tập đạo tích. Nếu 461 với thọ không yêu mến, khen ngo, đăm 
nhiễm, kiên trụ thì gọi là thọ diệt đạo tích. Nếu thọ là nhân duyên sanh ra vui 
thích thì gọi là thọ vị. Nếu thọ bị vô thường biến đổi thì gọi là thọ hoạn. Nếu 
đối với thọ đoạn dứt dục tham thì gọi là thọ ly. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 477 
(Giống như kinh Ty-kheo kia hỏi ở kinh số 476, kinh này Tôn giả А-пап 
cũng hỏi như thê). 


KINH SỐ 478 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Те nào là thọ? Thé nào là thọ tập? Thế nào là thọ diệt? Thé nào là thọ tập 
đạo tích? Thê nào là thọ diệt đạo tích? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

– тће Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ nương tựa của pháp. 
Lành thay, bạch Thê Tôn! Xin Ngài nói rộng nghĩa này, các Tỳ-kheo nghe xong 
sẽ lãnh thọ, vâng làm. 

Phật bảo các Ty-kheo: 
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— Hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vi các thây giảng nói! Này các Tỳ- 
kheo! Có ba thọ là lạc thọ, khô thọ và không khô không lạc thọ. Xúc tập là thọ 
tập, xúc diệt là thọ diệt. Nếu đối với thọ yêu mến, khen ngợi, đăm nhiễm, kiên 
trụ thì gọi là thọ tập đạo tích. Nếu đối với thọ không yêu mên, khen ngợi, đăm 
nhiễm, kiên trụ thì 801 là thọ diệt đạo tích. Nếu thọ là nhân duyên sanh ra vui 
thích thì gọi là thọ vị. Nếu thọ bị vô thường biến 461 thì gọi là thọ hoạn. Nếu đối 
với thọ đoạn dứt dục tham, vượt qua dục tham thì gọi là thọ ly. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 479 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Nếu Та đối với các thọ không biết như thật, 461 với thọ tập, thọ diệt, thọ 
tập đạo tích, thọ diệt đạo tích, thọ vi, thọ hoạn, thọ ly không biết như thật thì Ta 
ở trong chúng chư Thiên thế gian, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, trời, người 
không được giải thoát ra khỏi điên đảo, cũng chăng được Chánh đăng Chánh 
giác. Vì Ta đối với các thọ, thọ tập, thọ diệt, thọ tập đạo tích, thọ diệt đạo tích, 
thọ vi, thọ hoạn và thọ ly đều biết như thật nên Ta ở trong chúng chư Thiên thế 
gian, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, trời, người là bậc giải thoát, là xuất ly, là 
ra khỏi các điên đảo, được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 480 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Sa-môn, Bà-la-môn 401 với các thọ không biết như thật, đôi với thọ 
tập, thọ diệt, thọ tập đạo tích, thọ diệt đạo tích, thọ vi, thọ hoạn và thọ ly không 
biết như thật thì người ấy chăng phải Sa-môn, chăng phải Bà-la-môn, không 
đồng với Sa-môn và Bà-la-môn, cũng chăng phải nghĩa Sa-môn, cũng chăng 
phải nghĩa Bà-la-môn, đối với hiện pháp chăng tự biết tác chứng: “Sự sanh của 
ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cán làm đã làm xong, tự biết không còn thọ 
thân sau.” Nếu Sa-môn, Bà-la-môn đối với các thọ biết như thật, đôi với thọ tập, 
thọ diệt, thọ tập đạo tích, thọ diệt đạo tích, thọ vị, thọ hoạn và thọ ly biết như 
thật thì người ау là Sa-môn của Sa-môn, Bà-la-môn của Bà-la-môn; đồng Sa- 
môn, Bà-la-môn; đúng nghĩa Sa-môn, Bà-la-môn, hiện pháp tự biết tác chứng: 
“Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không thọ thân sau.’ 
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Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
Giống như Sa-môn, chăng phải Sa-môn, Sa-môn số và chăng phải Sa-môn 
số, cũng đêu nói như vậy. 


KINH SÓ 481 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tai thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta muốn ở lại đây tọa thiên nửa tháng. Này các Tỳ-kheo! Ta không đi du 
hành nữa, chỉ trừ đi khất thực và Bồ-tát, còn lại là tọa thiên. 

Вау giờ nửa tháng đã trôi qua, đức Thế Tôn trải tọa cụ ngồi trước đại chúng, 
nói với các Ту-Кћео: 

— Khi Ta mới thành Phật, tư duy về các pháp thiên, được ít phần thiên. Nửa 
tháng nay, Ta tư duy, khởi nghĩ răng: “Có những người sanh ra, cảm thọ đều 
có nhân duyên, chăng phải không có nhân duyên. Thế nào là nhân duyên? Dục 
là nhân duyên, giác là nhân duyên, xúc là nhân duyên.” Này các Ту-кћео! Vì 
đối với dục không vắng lặng, đối với giác không vàng lặng, đối với xúc không 
văng lặng, do những nhân duyên đó nên chúng sanh sanh ra cảm thọ. Do nhân 
duyên không văng lặng nên chúng sanh sanh ra cảm thọ. Nếu dục văng lặng 
mà giác không vàng lặng, xúc không văng lặng, do nhân duyên â ây nên chúng 
sanh sanh ra cảm thọ. Do nhân duyên không văng lặng nên chúng sanh sanh ra 
cảm thọ. Nếu dục vắng lặng, giác văng lặng mà xúc không văng lặng, do nhân 
duyên ây nên chúng sanh sanh га cảm thọ. Do nhân duyên không văng lặng 
nên chúng sanh sanh ra cảm thọ. Nếu dục văng lặng, giác văng lặng, xúc văng 
lặng, do nhân duyên đó nên chúng sanh sanh ra cảm thọ. Do nhân duyên văng 
lặng đó nên chúng sanh sanh ra cảm thọ. Do nhân duyên tà kiên nên chúng sanh 
sanh ra cảm thọ. Do nhân duyên tà kiến không vắng lặng nên chúng sanh sanh 
ra cảm thọ. Do nhân duyên tà chí... tà ngữ... tà nghiệp... tà mạng... tà phương 
tiện... tà niệm... tà định... tà giải thoát... tà trí nên chúng sanh sanh ra cảm thọ. 
Do nhân duyên tà trí không văng lặng nên chúng sanh sanh ra cảm thọ. Do 
nhân duyên chánh kiên nên chúng sanh sanh ra cảm thọ. Do nhân duyên chánh 
kiến vắng lặng nên chúng sanh sanh ra cảm thọ. Do nhân duyên chánh chí... 
chánh ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... chánh phương tiện... chánh niệm... 
chánh định... chánh giải thoát... chánh trí nên chúng sanh sanh ra cảm thọ. Do 
nhân duyên chánh trí văng lặng nên chúng sanh sanh ra cảm thọ. Nếu dục kia 
không được mà được, không thành tựu mà thành tựu, không chứng mà chứng, 
do nhân duyên đó, chúng sanh sanh ra cảm thọ. Do nhân duyên văng lặng đó 
chúng sanh sanh ra cảm thọ. Đó gọi là nhân duyên không văng lặng, chúng 
sanh sanh ra cảm thọ. Do nhân duyên vắng lặng chúng sanh sanh ra cảm thọ. 
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Nếu Sa-môn, Bà-la-môn như thế đối với nhân duyên duyên, duyên duyên tập, 
duyên duyên diệt, duyên duyên tập đạo tích, duyên duyên diệt đạo tích, không 
biết như thật thì người ây chăng phải là Sa-môn của Sa-môn, Bà-la-môn của 
Bà-la-môn, không đồng với Sa-môn của Sa-môn, không đồng với Bà-la-môn 
của Bà-la-môn, chăng đúng nghĩa Sa-môn, chăng đúng nghĩa Bà-la-môn, đối 
với hiện pháp không tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã 
thành, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” Nếu Sa-môn, 
Bà-la-môn đối với duyên duyên, duyên duyên tập, duyên duyên diệt, duyên 
duyên tập đạo tích, duyên duyên diệt đạo tích này biết như thật, nên biết поо 
này là Sa-môn của Sa-môn, Bà-la-món của Bà-la-môn, đồng với Sa-môn, đồng 
với Bà-la-môn, đúng nghĩa Sa-môn, đúng nghĩa Bà-la-môn, hiện pháp tự biết 
tác chứng: “Sự sanh của ta châm đứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 482 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, vào lúc hạ an cư, trưởng già Сар Cô Độc đi đến chỗ Phật; lễ chân 
Phật, rồi lui ngôi một bên. 

Phật vì trưởng giả thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo soi sáng làm cho vui mừng, 
nói các thứ pháp. Phật khai thị, chỉ giáo 501 sáng làm cho vui mừng xong, trưởng 
giả đứng dậy sửa lại y phục, đảnh lễ chân Phật, chắp tay, bạch Phật: 

— Cúi xin Thê Tôn và đại chúng từ bi thọ dụng, cho con được cúng dường 
y phục, âm thực, y dược, ngọa cụ trong ba tháng hạ. 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng hứa khả. Khi ây Câp Cô Độc biết Phật đã im lặng 
nhận lời rồi, đứng đậy từ giã, trở về nhà. Qua ba tháng, ông đến chỗ Phật, lễ 
chân Phật, rồi lui ngôi một bên. 

Phật bảo Сар Cô Độc: 

— Lành thay, trưởng giả! Ba tháng ông đã củng dường y phục, âm thực, 
y dược, ngọa cụ. Ông do đạo trang nghiêm thanh tịnh, vào đời vị lai sẽ được 
phước báu an lạc. Nhưng ông nay không nên thản nhiên hưởng thọ sự an lạc 
này, ông phải luôn luôn siêng năng tinh tân học pháp hỷ lạc về hạnh viễn ly де 
tự thân tác chứng đây đủ. 

Khi ду, trưởng giả Cấp Cô Độc nghe Phật dạy như vậy, hoan hy, Шу hy, 
đứng dậy dành lễ ra về. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât đang ngôi giữa đại chúng, biết ông Сар Cô 
Độc đã về ròi, liền bạch Phật: 
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— Lạ thay, Thế Tôn! Khéo vì trưởng giả Cấp Cô Độc thuyết pháp, khích lệ 
ông Cấp Cô Độc răng: “Ba tháng hạ ông đã cúng dường đây đủ cho Như Lai và 
đại chúng, nhờ đạo trang nghiêm thanh tịnh nên vào đời vi lai sẽ được phước 
báu an lạc. Nhưng hiện tại ông không nên thản nhiên vui dám phuóc này. Ong 
phái luón luón siéng náng tinh tán hoc pháp hy lac vë hạnh viễn ly dé được tự 
thân tác chứng đây đủ.” Bạch Thế Tôn! Nếu muôn khiến Thánh đệ tử học pháp 
hy lạc về hạnh viễn ly dé được tự thân tác chứng đây đủ thì được năm pháp viễn 
ly, tu đủ năm pháp. Thé nào là năm pháp viễn ly? Nghĩa là đoạn dứt cái hý do 
dục trưởng dưỡng, đoạn dứt cái lo do dục trưởng dưỡng, đoạn dứt cái xả do dục 
trưởng dưỡng, đoạn đứt cái hy do pháp bất thiện trưởng dưỡng, đoạn dứt cái lo 
do pháp bát thiện trưởng đưỡng. Đó gọi là năm pháp viễn ly. Thế nào là tu đủ 
năm pháp? Đó là tùy hý, hoan hỷ, khinh an, lạc và nhất tâm. 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Đúng thế! Đúng thế! Nếu Thánh đệ tử tu học hy lạc về hạnh viễn ly thì tự 
thân tác chứng đây đủ, viễn ly năm pháp, tu đủ năm pháp. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 483 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có thực niệm, có vô thực niệm, có vô thực vô thực niệm; có thực lạc, có 
vô thực lạc, có vô thực vô thực lạc; có thực xả, có vô thực xả, có vô thực vô 
thực xả; có thực giải thoát, có vô thực giải thoát, có vô thực vô thực giải thoát. 
Thé nào là thực niệm? Nghĩa là ngũ dục làm nhân duyên sanh niệm. Thế nào 
là vô thực niệm? Nghĩa là Ty-kheo Па dục, lia pháp ас bất thiện, có giác, CÓ 
quán, ly sanh hy lạc, an trụ Sơ thiên trọn vẹn. Đó gọi là vô thực niệm. Thé nào 
là vô thực vô thực niệm? Nghĩa là Ту-Кћео có giác, có quán, nội tinh nhất tâm, 
không giác không quán, định sanh һу lạc, trụ vào Nhị thiền. Đó gọi là vô thực 
vô thực niệm. Thế nào là hữu thực lạc? Nghĩa là ngũ dục làm nhân duyên sanh 
lạc, sanh ћу. Đó gọi là hữu thực lạc. Thế nào là vô thực lạc? Nghĩa là đứt giác, 
đứt quán, nội tĩnh nhất tâm, không giác, không quán, định sanh һу lạc. Đó gọi 
là vô thực lạc. Thê nào là vô thực vô thực lạc? Nghĩa là T-kheo Па hý, tham, ха 
tâm trụ chánh niệm chánh tri, an lạc trụ vào thuyết xả của bậc Thánh. Đó gọi là 
vô thực vô thực lạc. Thé nào là hữu thực ха? Nghĩa là ngũ dục làm nhân duyên 
sanh ra xả. Đó gọi là hữu thực xả. Thé nào là vô thực xả? Nghĩa là Tỳ-kheo á ay 
lia hy tham, xà tâm trụ, chánh niệm chánh tri, an lạc, trụ vào ха của bậc Thánh, 
tức là trụ trọn vẹn vào Tam thiên. Đó gọi là vô thực xả. Thế nào là vô thực vô 
thực xả? Nghĩa là Tỳ-kheo lìa khổ dứt vui, ưu hỷ trước đã lìa, không khô không 
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vui, xà niém thanh tinh, nhát tám 1а ап {ги tron ven vào Tú thiên. Đó gọi là vô 
thực vô thực xả. ТЋЕ nào là hữu thực giải thoát? Nghĩa là sắc cùng đi với hành. 
Thể nào là vô thực giải thoát? Nghĩa là vô sắc cùng đi với hành. Thế nào là vô 
thực vô thực giải thoát? Nghĩa là Tỳ-kheo áy không nhiễm tham dục, được giải 
thoát, tâm không nhiễm sân пһиё, ngu si, được giải thoát. Đó gọi là vô thực vô 
thực giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 484 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

š Báy 210, Tôn giả Bạt-đả-la và Tôn già А-пап đều ở vườn Cấp Cô Độc. Khi 
ду, Tón ра A-nan di đến chỗ Tôn giả Bat-dà-la; sau khi thăm hỏi xong, ngồi 
xuống, hỏi Tôn giả Bạt-đà-a: 

— Thé nào là thấy đệ nhất? Thé nào là nghe đệ nhất? Thế nào là vui đệ nhất? 
Thé nào là tưởng đệ nhất? Thế nào là hữu đệ nhất? 

Tôn giả Bạt-đà-la nói với Tôn giả A-nan: 

– Có Phạm thiên tạo tác tự tại, bién hóa theo ý mình, là cha của thé gian. 
Nếu người nào thấy Phạm thiên gọi là tháy đệ nhất. Này A-nan! Có chúng sanh 
ly sanh hỷ lạc, toàn thân thấm nhuàn vui vẻ, sung mãn, mọi chỗ đều tròn đây. 
Đó là ly sanh hy lạc, người ấy xuất định xướng lên giữa đại chúng. Người thật 
văng lặng thì ly sanh hy lạc, người thật an lạc là ly sanh hy lạc, người nào nghe 
được âm thanh này gọi là nghe đệ nhất. Lại nữa A-nan! Có chúng sanh đối với 
thân này lia bỏ sự thâm nhuân vui vẻ, sung mãn cùng khắp toàn thân của hy, đó 
là cái vui của ly һу. Ау gọi là cái vui thứ nhất. Thé nào là tưởng đệ nhất? Này 
А-пап! Có chúng sanh vượt qua tật cả thức nhập xứ và an trụ trọn vẹn vào Vô 
sở hữu nhập xứ, néu người nào khởi tưởng kia thì gọi là tưởng đệ nhất. Thé nào 
là hữu đệ nhất? Lại nữa A-nan! Có chúng sanh vượt qua tất cả Vô sở hữu nhập 
xứ, an trụ trọn vẹn vào Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, nêu người nào khởi 
hữu ду thì gọi là hữu đệ nhất. 

Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ва!-да-Ја: 

— Có nhiêu người ау nhu thé, nói nhu thé, Tón già сйпр gióng ho, dáu có 
khác gi? Tôi hỏi Tôn giả, Tôn giả hãy lăng nghe. Theo như chỗ quán sát đó mà 
lân lượt sạch hết phiên não thì mới là thấy đệ nhất, theo như chỗ ) nghe đó mà lån 
lượt sạch hết phiên não thì mới gọi là nghe đệ nhất, theo như chỗ phát sinh niềm 
vui mà lân lượt sạch hết phiền não thì mới gọi là vui đệ nhất, theo như tưởng kia 
mà lần lượt sạch hết phiền não thì mới gọi là tưởng đệ nhất, theo như chỗ thực 
quán sát mà lần lượt sạch hết phiền não thì mới gọi là hữu đệ nhất. 

Khi ây hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, đứng dậy cáo từ. 
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KINH SỐ 485 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Vua Bình-sa đi đến chỗ Tôn giả Ưu-đà-di, dành lễ rồi lui ngôi một 
bên, thưa với Tôn giả Uu-đà-di: 

- Đức Thé Tôn nói về các thọ là những thọ gì? 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

— Tâu Đại vương! Thé Tôn nói ba thọ là thọ khó, thọ vui và thọ không khổ 
không уш. 

Vua Bình-sa thưa với Tôn giả Uu-đà-di: 

— Chó nói như thê! Thế Tôn nói ba thọ là thọ khô, thọ vui và thọ không khô 


không vui; đúng ra nên nói có hai thọ là thọ khổ và thọ vui, vì thọ không khó 
không уш là tịch diệt. 


Nói ba lần như thé. 
Tôn giả Uu-đà-di không thể xác lập về ba thọ cho vua nghe được, vua cũng 


không thê xác lập về hai thọ của mình, bèn cùng nhau đi đến chỗ Phật, lễ chân 
Phật, rồi lui ngồi một bên. 


Khi ấy, Tôn giả Ưu-đà-di bạch lại với Phật những việc trên và thưa: 


— Bạch Thé Tôn! Con cũng không thé xác lập vè ba thọ và vua cũng không 
thể xác lập về hai thọ, nên nay chúng con cùng đến để xin hỏi Thế Tôn quyết 
định nghĩa này có mấy thọ? 

Phật bảo Tôn già Uu-đà-di: 

— Ta có khi nói một thọ, có khi nói hai thọ, hoặc có khi nói ba, bón, năm, sáu, 
mười tám, ba mươi sáu, cho đến một trăm lẻ tám thọ, hoặc có khi nói vô lượng 
thọ. Vì sao Ta nói một thọ? Như nói, hễ có cảm thọ đêu là khô. Dó gọi là Ta nói 
một thọ. Thé nào là nói hai thọ? Đó là nói về thân thọ và tâm thọ. Đó gọi là hai 
thọ. Thể nào là ba thọ? Thọ khô, thọ vui và thọ không khó không vui. Thé nào là 
bốn thọ? Nghĩa là thọ hệ thuộc Dục giới, thọ hệ thuộc Săc giới, thọ hệ thuộc Vô 
Sắc giới và thọ không hệ thuộc đâu cả. Thế nào là nói năm thọ? Nghĩa là lạc căn, 
hỷ căn, khô căn, ưu căn và xả căn. Đó gọi là năm thọ. Thế nào là sáu thọ? Nghĩa 
là thọ sanh từ nhãn xúc; thọ sanh từ nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, у xúc. 
Đó gọi là sáu thọ. Thé nào là mười tám thọ? Nghĩa là cảm thọ, theo hành tác của 
sáu hy, sáu ưu và sáu xả. Đó gọi là mười tắm thọ. Thế nào là ba mươi sáu thọ? 
Nghĩa là sáu hỷ dựa theo tham trước, sáu hỷ dựa theo lìa tham trước, sáu ưu dựa 
theo tham trước, sáu ưu dựa theo lia tham trước, sáu xả dựa theo tham trước, sáu 
xả dựa theo lìa tham trước. Đó gọi là ba mươi sáu thọ. Thế nào là một trăm lẻ 
tám thọ? Nghĩa là ba mươi sáu thọ quá khứ, ba mươi sáu thọ vi lai, ba mươi sáu 
thọ hiện tại. Đó gọi là một trăm lẻ tám thọ. Thế nào là vô lượng thọ? Như nói thọ 
này, thọ kia, v.v... Này Tỳ-kheo! Như thé gọi là vô lượng thọ. 
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Này Uu-đà-di! Như vậy, Та nói các thứ thọ đúng nghĩa như thật. Thế gian 
không hiểu, nên tranh luận và mâu thuẫn nhau, cuối cùng không nắm được 
nghĩa chân thật trong Pháp, Luật của Ta, hãy tự dừng lại. 

Này Ưu-đà-di! Nếu 461 với những thứ nghĩa thọ mà Та vừa nói đây, hiểu 
biết như thật thì không khởi tranh luận và mâu thuẫn nhau, khi tranh luận đã 
khởi hay chưa khởi có thê dùng Pháp, Luật này ngăn ngừa, khiến nó chấm dứt. 

Nhưng này Uu-đà-di, có hai thọ: Thọ dục và thọ ly dục. Thê nào là thọ dục? 
Nghĩa là thọ do nhân duyên công đức ngũ dục sanh га. Đó gọi là thọ dục. Thế 
nào là thọ ly dục. Nghĩa là Tỳ-kheo ly dục pháp ác bất thiện, có giác có quán, 
ly sanh hy lạc an trụ trọn vẹn vào Sơ thiên. Đó gọi là thọ ly dục. 

Nếu có người nói: “Chúng sanh nương theo Sơ thiên này chỉ là vui chẳng 
còn gì khác hơn” thì điều này không đúng. Vì sao? Vì còn có cái vui thù thắng 
hơn cái vui này. Đó là vui gì? Nghĩa là Ty-kheo lia giác lia quán, trong tâm định 
tĩnh sanh ra hỷ lạc, an trụ Nhị thiền. Đó gọi là vui thù thăng. Như thế cho đến 
Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, càng lên càng thù thắng. 

Nếu có người nói: “Chỉ có những xứ này cho đến Phi tưởng phi phi tưởng 
là cực vui, chăng còn chỗ nào khác”, như thế cũng lại không đúng. Vì sao? Vì 
còn có cái vui thù tháng hơn đây nữa, đó là vui gì? Nghĩa là Tỳ-kheo vượt qua 
{дї cả Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng đây đủ, 
cái уш này thù thắng hơn cái vui trên. Nếu có kẻ dị học xuất gia nói: “Sa-môn 
Thích tử chỉ nói đến tưởng thọ diệt, cho là chí lạc” thì điều này không đúng. Vì 
sao? Nên nói rằng: “Đây chăng phải số thọ lạc mà Thế Tôn đã nói, Thế Tôn nói 
về só thọ lạc, như nói: “Này Ưu-đà-di! Có bón thứ lạc. Những gi là bón? Đó là 
lạc ly duc, lạc viễn ly, lạc tịch điệt và lạc Bồ-đề.”” 

Phật nói kinh này xong, Uu-đà-di và Vua Bình-sa nghe lời Phật dạy, hoan 
hy phụng hành. 


KINH SỐ 486 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu đối với một pháp, sanh ra nhàm chán, xa lia, không ưa, thích ха bỏ thì 
sẽ dứt sạch hết các phiền não. Bởi vì tất cả chúng sanh do ăn mà sống còn. Lại 
có hai pháp: Đó là danh và sắc. Lại có ba pháp: Đó là ba thọ. Lại có bón pháp: 
Đó là bón thực. Lại có năm pháp: Đó là năm thọ âm. Lại có sáu pháp: Đó là lục 
nội, ngoại nhập xứ. Lại có bảy pháp: Đó là bảy thức trụ. Lại có tám pháp: Đó là 
tám pháp thê gian. Lại có chín pháp: Ро là chín chỗ ở của chúng sanh. Lại có 
mười pháp: Đó là mười nghiỆp. 
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Đôi với mười pháp này sanh nhàm chán, không ua thích, ха bó thì sach hết 
các phiên não. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 487 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu đỗi với một pháp thật sự nhàm chán, xa lia, không ưa, thích xả bỏ, 
rốt ráo hết khổ, giải thoát khỏi khổ, đó là tất cả chúng sanh do ăn mà tôn tại. Lại 
có hai pháp: Đó là danh và sắc. Lại có ba pháp: Đó là ba thọ. Lại có bón pháp: 
Đó là bón thực. Lại có năm pháp: Đó là năm thọ âm. Lại có sáu pháp: Đó là sáu 
nội, ngoại nhập xứ. Lại có bảy pháp: Đó là bảy thức trụ. Lại có tám pháp: Đó là 
tám pháp thế gian. Lại có chín pháp: Ро là chín chỗ ở của chúng sanh. Lại có 
mười pháp: Đó là mười nghiệp. 

Đối với mười pháp này, thật sự nhàm chán, xa lia, không ưa thích, xả bỏ, rốt 
ráo hết khó, giải thoát khỏi khô. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 488 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trủ tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu đôi với một pháp, quán sát vô thường, quán sát biến 401, quán sát ly 
dục, quán sát diệt mát, quán sát xả ly thì sẽ sạch hết các phiên não. Nghĩa là tât 
cå chúng sanh do thuc mà tôn tai. Lai có hai pháp: Dó là danh và sác. Lai có ba 
pháp: Dó là ba tho. Lai có bốn pháp: Đó là bốn thuc. Lai có năm pháp: Бо là 
năm thọ âm. Lại có sáu pháp: Đó là sáu nội, ngoại nhập xứ. Lại có bảy pháp: 
Đó là bảy thức trụ. Lại có tám pháp: Đó là tám pháp thé gian. Lại có chín pháp: 
Đó là chín chỗ ở của chúng sanh. Lại có mười pháp: Đó là mười nghiệp. Đối 
với mười pháp này, chơn chánh quán sát vô thường, quán sát bién 401, quán sát 
ly dục, quán sát diệt mất, quán sát xả ly thì sạch hết các lậu. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 489 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


KINH ТАР А-НАМ # 385 


Вау giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Nêu 401 với một pháp quán sát vô thường, quán sát biến 401, quán sát lia 
dục, quán sát diệt mát, quán sắt xả ly, cứu cánh giải thoát, giải thoát khô. Nghĩa 
là tât cả chúng sanh do thực mà tôn tại. Lại có hai pháp: Đó là danh và sắc. Lại 
có ba pháp: Đó là ba thọ. Lại có bôn pháp: Đó là bôn thực. Lại có năm pháp: 
Đó là năm thọ âm. Lại có sáu pháp: Đó là sáu nội, ngoại nhập xứ. Lại có bảy 
pháp: Đó là bảy thức trụ. Lại có tám pháp: Đó là tám pháp thê gian. Lại có chín 
pháp: Đó là chín chô ở của chúng sanh. Lại có mười pháp: Đó là mười nghiệp. 

· Đối với mười pháp này, chon chánh quán sát vô thường, quán sát biến 
đôi, quán sát ly dục, quán sát diệt mât, quán sát xả ly, cứu cánh giải thoát, giải 
thoát khô. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 490 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Ma-kiệt-đề, xóm Ма-Ја. 

Bây giờ, Tón giả Xá-lợi- phát cũng ở nước Ma-kiệt-đề, xóm Na-la. Khi á ây 
ngoại đạo xuất gia tên Diêm-phù- -xa, là bạn cũ của Tôn giả Xá-lợi-phắt. Diêm- 
phù-xa đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-pht, cùng nhau thăm hỏi xong lui ngồi một 
bên, hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Trong Pháp, Luật của Hiên thánh có việc gì khó? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Chỉ có xuất gia là khó. 

— Tại sao xuất gia lại khó? 

— Vì chỉ có tâm ưa thích nên khó. 

— Vi sao ưa thích là khó? 

— Vi thường phải ưa thích tu tập thiện pháp nên khó. 

Diêm-phù-xa lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Có đạo lý, có hướng йі tu tập, tu tập nhiêu, thường tu tập thì thiện pháp 
có tăng trưởng không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Có. Dó là bát chánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. 

Diêm-phù-xa nói: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Đây là đường lành, đây là hướng lành, phải 
tu tâp, tu tập nhiều đối với các pháp lành, thường tu tập tăng trưởng. Thưa Tôn 
giả Xá-lợi-phât! Người xuất gia thường tu tập đạo này chăng bao lâu sau được 
sạch hết các lậu. 


KINH ТАР А-НАМ # 385 


Вау giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Nêu 401 với một pháp quán sát vô thường, quán sát biến 401, quán sát lia 
dục, quán sát diệt mát, quán sắt xả ly, cứu cánh giải thoát, giải thoát khô. Nghĩa 
là tât cả chúng sanh do thực mà tôn tại. Lại có hai pháp: Đó là danh và sắc. Lại 
có ba pháp: Đó là ba thọ. Lại có bôn pháp: Đó là bôn thực. Lại có năm pháp: 
Đó là năm thọ âm. Lại có sáu pháp: Đó là sáu nội, ngoại nhập xứ. Lại có bảy 
pháp: Đó là bảy thức trụ. Lại có tám pháp: Đó là tám pháp thê gian. Lại có chín 
pháp: Đó là chín chô ở của chúng sanh. Lại có mười pháp: Đó là mười nghiệp. 

· Đối với mười pháp này, chon chánh quán sát vô thường, quán sát biến 
đôi, quán sát ly dục, quán sát diệt mât, quán sát xả ly, cứu cánh giải thoát, giải 
thoát khô. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Ma-kiệt-đề, xóm Ма-Ја. 

Bây giờ, Tón giả Xá-lợi- phát cũng ở nước Ma-kiệt-đề, xóm Na-la. Khi á ây 
ngoại đạo xuất gia tên Diêm-phù- -xa, là bạn cũ của Tôn giả Xá-lợi-phắt. Diêm- 
phù-xa đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-pht, cùng nhau thăm hỏi xong lui ngồi một 
bên, hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Trong Pháp, Luật của Hiên thánh có việc gì khó? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Chỉ có xuất gia là khó. 

— Tại sao xuất gia lại khó? 

— Vì chỉ có tâm ưa thích nên khó. 

— Vi sao ưa thích là khó? 

— Vi thường phải ưa thích tu tập thiện pháp nên khó. 

Diêm-phù-xa lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Có đạo lý, có hướng йі tu tập, tu tập nhiêu, thường tu tập thì thiện pháp 
có tăng trưởng không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Có. Dó là bát chánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. 

Diêm-phù-xa nói: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Đây là đường lành, đây là hướng lành, phải 
tu tâp, tu tập nhiều đối với các pháp lành, thường tu tập tăng trưởng. Thưa Tôn 
giả Xá-lợi-phât! Người xuất gia thường tu tập đạo này chăng bao lâu sau được 
sạch hết các lậu. 
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Khi ấy hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy 
cáo từ. 

(Như thế Diêm-phù-xa hỏi phần tựa bón mươi kinh). 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thê nào gọi là người thiện thuyết pháp, làm chỗ chánh hướng cho thé 
gian? Ге nào gọi là thiện Ше của thê gian? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Nếu thuyết pháp về điều phục dục tham, điều phục sân nhué, điều phục 
ngu sĩ, là người thuyết pháp hay ó thế gian. Nếu hướng đến điều phục dục tham, 
hướng đến điều phục sân nhuế, hướng đến điều phục ngu si thì gọi là chánh 
hướng. Nếu tham dục đã sạch hết, không còn sót thì đã đoạn, đã biết. Sân nhué. 
ngu si đã sạch hêt không còn sót thì đã đoạn, đã biệt. Đây gọi là thiện Ше của 
thê gian. 

– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Сб đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì có thê 
khéo đoạn dứt không? 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Sau khi hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy 
cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Nói là Niễt-bàn, thé nào là Niết-bàn? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

s: Niét-bàn là tham dục đã hết, sân пһиё, ngu si đã hét, các phièn não sach 
hêt, гот là Niêt-bàn. 

— Có dao, có huóng tu tâp, tu tâp nhiëu có dat dén Niét-bàn không? 

— Có. Dó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Sau khi hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy 
cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Vì sao ở chỗ Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh? 

Tôn giả Xá-lợi- phất đáp: 

=N muón đoạn dứt tham dục, sân nhué và при si nên ở chỗ Sa-môn Cü- 
đàm xuất gia tu Phạm hạnh. 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiêu thì có đoạn được tham dục, sân 
прие, ngu si không? 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Sau khi hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy 
cáo tù. 
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Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là hữu lậu sạch hết. Thế nào là hữu lậu được sạch hết? 

Xá-lợi-phât đáp: 

— Hữu lậu có ba. Đó là dục hữu lậu, hữu hữu lậu và vô minh hữu lậu. Ba hữu 
lậu này dứt sạch, không còn sót thì gọi là hữu lậu sạch. 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiêu thì các 
lậu sạch hêt không? 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Gọi là A-la-hán, thé nào là A-la-hán? 

— Tham dục đã dứt sạch không còn sót, sân приб và ngu si đã đứt sạch 
không còn sót thì gọi là A-la-hán. 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều đắc A-la-hán không? 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là A-la-hán. Thé nào gọi là A-la-hán? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Tham dục, sân при, ngu si vĩnh viễn dứt sạch không còn sót, gọi là 
A-la-hán. 

— Со дао, có hướng tu tâp, tu tập nhiều đặc A-la-hán không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là vô minh, ё nào là vô minh? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Nói là vô minh, nghĩa là đôi với mé trước không biết, mé sau không biết, 
те giữa không biệt; không biệt Тат bảo: Phật, Pháp, Tăng; không biệt khô, 
tap, diệt, đạo; không biệt thiện, bât thiện và vô ký; không biệt trong, không biệt 
ngoài. Nêu đôi với những thứ trên bị ám chướng, không biết thì gọi là vô minh. 

Diêm-phù-xa nói với Tôn giá Xá-lợi-phât: 

— Đây là chỗ tích tụ tôi tăm lớn. 

Diêm-phù-xa lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều đoạn dứt vô minh không? 
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Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến ёп chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là hữu lậu. Thế nào là hữu lậu? 

(... Tôn giả Xá-lợi-phất đáp như kinh trước). 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Nói là hữu, thê nào là hữu? 

— Hữu có ba, đó là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều đoạn dứt những hữu này không? 

- Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiên đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là có thân. Thê nào là có thân? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 
= Со than ја năm tho ám. Thé nào là năm thọ âm? Đó là sắc thọ âm, thọ thọ 
âm, tưởng thọ âm, hành thọ âm, thức thọ âm. 

— Có đạo, có hướng, đoạn dứt hữu thân này không? 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến деп chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là khó. Thế nào là khó? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Khổ là sanh khó, già khó, bệnh khô, chết khô, ái biệt ly khó, oán tắng hội 

khô, câu bât дас khô (... пос nói, năm thọ âm khô). Đây gọi là khô. 

— Có đạo, có hướng, đoạn dứt những khó này không? 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngòi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là lưu, thê nào gọi là lưu? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Lưu là dục lưu, hữu lưu, kiên lưu và vô minh lưu. 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiêu đoạn dứt những lưu này không? 

- Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 
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Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là ách, thê nào là ách? 

(Ách nói giống như lưu). 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là thủ, thé nào là thủ? 

— Thủ có bốn: Dục thủ, ngã thủ, kiến thủ, giới thủ. 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiêu thì đoạn dứt những thủ này không? 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là phược, thế nào là phược? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

ле Phuoc có bón: Tham дис phuoc, зап nhué phuoc, giới thủ phược và ngã 

kiên phược. 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều có đoạn dứt những phược này không? 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là kiết, thé nào là kiết? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

- Kiết có chín: Đó là ái kiết, sân kiết, mạn kiết, vô minh kiết, kiên kiết, tha 
thủ kiêt, nghi kiệt, tập kiêt và хап kiêt. 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiêu thì có đoạn dứt những kiết ây không? 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Nói là sử. Thế nào là sử? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Sử có bảy: Đó là tham dục sử, sân nhuê sử, hữu ái sử, mạn sử, vô minh 
sử, kiên sử và nghi sử. 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiêu thì đoạn 
dứt những sử ây không? 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

- Gọi là đục, thê nào là dục? 
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Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

- Dục là mắt phân biệt sắc: Sắc đáng yêu thích, nghĩ nhớ, дат trước. Tai 
và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vi, thân phân biệt xúc dáng yêu thích, nghĩ 
nhớ, дат trước. Này Diêm-phù-xa! Năm công năng: Sắc, thanh, hương, v1, xúc 
chăng phải là dục, chỉ là tư duy giác tưởng. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phât liền nói kệ: 


Hết thảy sắc thế gian, Chăng st ái duc kia, 
Chi có nguòi giác tuóng, Đó là người ái duc. 
Bao nhiêu cảnh sắc kia, Thường ở nơi thế gian, 
Điều phục tâm ái dục, Đó là người thông tuệ. 


Diêm-phù-xa lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều có đoạn 
dứt những dục ây không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là triền cái, thé nào là шеп cái? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Triền cái có năm. Đó là tham dục cái, sân nhué cái, thùy miên cái, trạo hôi 
cái và nghi cái. 

- Сб đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì đoạn dứt năm triển cái ду không? 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là dừng nghỉ, thê nào là dừng nghỉ? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

- Dừng nghỉ là đối với ba kiết đã dứt. 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiêu thì đoạn dứt được ba kiết ду không? 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiên dén chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là được dừng nghỉ, thé nào là được dừng nghỉ? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Được dừng nghỉ, nghĩa là ba kiết sử đã đứt, đã biết. 

— Có đạo, có hướng ав có thê đoạn ba kiết sử chăng? 

- Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. 
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Bây giờ, hai vị Chánh sĩ cùng nhau đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngòi 
đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Nói là được dừng nghỉ bậc thượng, thé nào là được chỗ dừng nghỉ bậc thượng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

F Риос chó dung nghi Бас thượng nghĩa là đã đoạn, đã biết tham dục, sân 
nhuê, ngu si, vĩnh viên dứt һап, không còn sót. Đó gọi là được chỗ dừng nghỉ 
bậc thượng. 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiêu thì có đạt đến sự dừng nghỉ bậc 
thượng không? 

- Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là được chỗ dừng nghỉ bậc thượng, thế nào là được chỗ dừng nghỉ 
bậc thượng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Được chỗ dừng nghỉ bậc thượng nghĩa là đã đoạn, đã biết tham dục, sân 
nhuê, ngu s1, vĩnh viên dứt hàn, không còn sót. Đó gọi là được chó dừng nghỉ 
bậc thượng. 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiêu thì được chỗ dừng nghỉ bậc thượng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là thanh lương, thế nào là thanh lương? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Thanh lương là năm hạ phân kiết sử hết sạch, tức là thân kiên, giới thủ, 
nghị, tham dục và sân прие. 

- Со đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì đoạn dứt năm hạ phân kiết sử ду 
да! đên thanh lương không? 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là được thanh lương, thé nào là được thanh lương? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Đối với năm hạ phần kiết sử đã dứt, đã biết. Đó gọi là được thanh lương. 
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— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì được thanh lương không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là thanh lương bậc thượng, thé nào là thanh lương bậc thượng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Thanh lương bậc thượng nghĩa là tham dục, sân nhué và ngu si vinh vién 
dứt hàn, không còn sót; tât cả phiên não vĩnh viên dứt hàn, không còn sót. Dó 
001 là thanh lương bậc thượng. 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì đạt đến thanh lương bậc 
thượng không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Gọi là đạt được thanh lương bậc thượng, thé nào là đạt được thanh lương 
bậc thượng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Đạt được thanh lương bậc thượng là đôi với tham dục vĩnh viễn dứt sạch, 
không còn sót, đã đoạn, đã biệt. Đôi với sân приб, ngu si vĩnh viên dứt sạch, 
không còn sót, đã đoạn, đã biệt. Đó gọi là đạt được thanh lương bậc thượng. 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiêu thì được thanh lương bậc thượng 
này không? 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Nói là ái, thế nào gọi là ái? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Ái có ba là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. 

— Со đạo, có hướng tu tâp, tu tập nhiêu thì dứt ba ái này không? 

- Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiên đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nói là nghiệp tích, thé nào là nghiệp tích? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 
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— Nghiệp tích là mười nghiệp tích bất thiện. Đó là sát sanh, trộm CƯỚP, tà 
dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khâu, y ngữ, tham dục, sân nhuê và tà kiên. 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì đoạn dứt mười nghiệp tích 
này không? 

- Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Nói là ué, thê nào là ué? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Ué có ba là tham dục, sân приб và ngu si. 

— Có đạo, có hướng tu tập, tu tập nhiều thì đoạn dứt ba ué này không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Có. Đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy cáo từ. 

(Giống при kinh nói vê ué; cũng vậy các kinh nói vê cấu nhiễm, до bản, 
kinh сайи, ni, gai nhọn, luyễn tiếc và trói buộc cũng như thê). 
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( Gióng nhu kinh Diêm-phù-xa hỏi, kinh Sa-môn xuất gia hỏi cũng giống 
như thê). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât cũng đang ở đó, Tôn giả nói với các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo được vô lượng tam-muội, thân tác chứng dày đủ thì 
khi thân thể hoại diệt được Niét-bàn, tâm không còn ưa thích đắm trước, tiếc 
nuối thân. Ví dụ, như người tay dính đầy keo mà vịn trên cành cây thì tay họ 
bị dính trên cành không gỡ ra được. Vì sao? Vì chât keo dính đây tay. Này các 
Ту-Кһео! Vô lượng tam-ma- -đề, thân đã tác chứng, tâm không còn đắm trước. 
Nếu khi thân thé hoại diệt, được Niết-bàn. Nếu tâm còn tiếc nuôi thân thì cuối 
cùng không xả ly được, không được hiện pháp, tùy thuận giáo pháp, cho đến 
khi mạng chung cũng chăng được gì mà phải sanh lại cõi này, rôt cuộc rôi cũng 
không phá được ngu si, tôi tăm. Ví như bên cạnh làng có cái ao bùn sâu thăm 
thăm, nhưng trời hạn lâu, không mưa, nước ao cạn khô, đât trong lòng ao nứt ra. 
Như thế, Tỳ-kheo không thây được pháp, tùy thuận giáo pháp khi mạng chung 
cũng chăng được gì, trở lại đọa vào cõi này. 
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Nếu có Ty-kheo được vô lượng tam-muội, thân tác chứng đây đủ thi khi 
thân thé hoại diệt được Niết-bàn, tâm sanh ra an lạc, vui vẻ, không nuói tiếc 
thân này; рібпе như người có bàn tay sạch sẽ, khô ráo, khi vin vào cành cây, 
tay không bị dính theo cây. Vì sao? Vì bàn tay sạch. Như thế Tỳ-kheo được vô 
lượng tam-muội, thân tác chứng đây đủ thì khi hữu thức hoại diệt được Niết- 
bàn, tâm sanh tin tưởng vui vẻ, không tiếc nuôi thân, hiện pháp, tùy thuận pháp 
khi mạng chung không còn sanh lại cõi này. 


Thế nên Ту-кћео phải siêng năng phương tiện phá tan vô minh. Giống như 
bên cạnh làng có cái ao bùn, nước chảy bốn mặt, trời hay mưa, nước thường 
vào ao đầy гау, đồ do bán chảy ra hết, ao nước kia trong trẻo. Tỳ-kheo như thé 
đều được hiện pháp, tùy thuận giáo pháp, khi mạng chung không sanh trở lại 
cõi này. Do đó, Ty-kheo phải siêng năng phương tiện phá tan vô minh. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả dạy, 
hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo ở nơi vắng vẻ, hoặc ở giữa đất trông, trong rừng, dưới cội 
cây nên học thế này: “Quay vào bên trong quán sát, tư duy, tự biết trong tâm 
còn có dục tưởng không?” Nêu không tự biết được, hãy ở nơi cảnh giới hoặc ở 
nơi tịnh tướng. Nếu có ái dục khởi lên là biết trái với hạnh viễn ly. Giống như 
người dùng sức chèo thuyên ngược dòng di lên, nêu thân hơi mệt mỏi, biếng 
nhác thì thuyền quay ngược lại, thuận dòng đi xuống. Cũng уду, Tỳ-kheo tư 
duy tịnh tướng, trở lại sanh ra ái dục, trái với hạnh viễn ly là vì Tỳ-kheo ây tu 
học phương tiện kém, không đạt được sự thuân tịnh. Do đó, trở lại chìm trong 
а1 dục, không được pháp lực, tâm không tinh lặng, không thuân nhất được tâm 
mình; đỗi với tịnh tướng kia tuy sanh ái dục, trôi nôi lăn lóc, trái với hạnh viễn 
ly. Nên biết, Ty-kheo này khóng dám tu пһап 401 vói cóng nàng пей duc, minh 
đã duoc Па dục giải thoát. 


Nếu Tỳ-kheo ở trên đất trỗng, trong rừng hoặc dưới cội cây, phải tư duy 
như vây: “Trong tâm ta có lìa dục không?” Ty-kheo à áy nën ó noi cảnh giới hoặc 
quán tịnh tướng. Nếu biết tâm mình đối với tịnh tướng kia đã viễn Ту tức thuận 
dòng tién lên. Giống như lông chim vào lửa thì quăn lại, không có nở ra; cũng 
vậy, Tỳ-kheo, hoặc quán lấy tịnh tướng, tức thuận với viên ly, trôi nhanh theo 
dòng. Này Tỳ-kheo! Nên biết như thê, tinh tấn tu hành, tâm không giải đãi, 
được pháp tĩnh lặng, dừng nghỉ an vui, nhất tâm thuân tịnh, thầm nói: “Ta đã tư 
duy, đôi với tịnh tướng, thuận hạnh viễn ly, tùy thuận tu đạo thì có thê tự nhận 
đôi với công năng ngũ dục được lia dục giải thoát.” 
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Tôn giả Xá-lợi-phât nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả dạy, 
hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương X4, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ở trong núi Ку-ха quật. Sáng sớm Tôn giả 
đắp y, mang bát ra khỏi núi, vào thành Vương Xá khất thực. Bên lề đường, Tôn 
giả Шау một cây đại thọ chết khô liền đến nơi cội cây ấy trải tọa cụ ngôi ngay 
thăng, nói với các Tỳ-kheo: 


— Nếu có Tỳ-kheo tu tập thiên định tư duy, có thân thông, tâm được tự tại, 
muốn biến cây khô này thành đất, tức thì thành đất. Vì sao? Vì trong cây khô 
này có địa giới. Thế nên Tỳ-kheo có thần thông, tâm muốn tạo ra đất, tức thì 
thành đât không khác. Nếu có Ty-kheo được sức thần thông, tự tại như ý, muốn 
khiến cây này làm thành các vật như nước, lửa, gió, vàng, bạc, v.v... đều thành 
tựu không khác. Vi sao? Vì trong cây khô này có thủy giới. Thé nên Tỳ-kheo 
thiền định tư duy, được sức thần thông, tự tại như ý, muôn khiến cây khô này 
thành vàng, tức thời thành vàng không khác, và những vật khác cũng đêu thành 
tựu như thế. Vì sao? Vì trong cây khô kia со các giới. Do đó, Iỳ-kheo thiền 
định tư duy, được sức thần thông, tự tại như ý, muốn làm thành các vật, thảy 
đêu thành tựu không khác. Tỳ-kheo nên biết, Tỳ-kheo thiền định tư duy, cảnh 
giới thần thông không thê nghĩ bàn. Thế nên, Tỳ-kheo phải tinh cần tư duy, học 
các thân thông. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả dạy, 
hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Khi ау, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ở trong núi Kỳ-xà quật. Вау giờ, Tôn già 
Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

- Người phạm giới là vì phá giới cho nên chỗ nương tựa giảm sút, tâm 
không còn an lạc. Tâm không còn an lạc nên mát tam-muội tĩnh lặng an lạc, 
mát hàn sự thây biết như thật, sự nhàm chán, ха lia, ly dục, giải thoát, không 
thể được Vô dư Niết-bàn. Giống như gốc cây mục thì hết thảy cành, lá, hoa, trái 
khó thành tựu; Ty-kheo phạm giới cũng lại như vậy, công đức giảm sút, tâm 
không còn an lạc, tâm không an lạc nên mát tam-muội tĩnh lặng an lạc, mát hàn 
sự thây biết như thật, sự nhàm chán, xa lìa, ly dục, giải thoát; không thê được 
Vô dư Niết-bàn. 
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Tỳ-kheo trì giới, căn bón đây đủ, chỗ nương tựa dày đủ, tâm được tín lạc; 
được tín lạc nên tâm được hoan hỷ, đạt đến tam-muội tịch tĩnh an lạc, thấy biết 
như thật, nhàm chán, xa lìa, ly dục, giải thoát, được giải thoát rôi mau chóng 
đạt đến Vô dư Niết-bàn. Ví như gốc cây không mục thì cành lá, hoa, trái đều 
được thành tựu; Tỳ-kheo trì giới cũng lại như thế, căn bón đầy đủ, chỗ nương 
tựa thành tựu, tâm được tín lạc, được tín lạc rồi hoan hy, được tam-muội tịch 
tĩnh an lạc, thây biết như thật, nhàm chán, ха lia, ly dục, giải thoát, mau được 
Vô dư Niễt-bàn. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe rồi, hoan hy 
phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu các Tỳ-kheo khởi lên tranh cãi với nhau răng có Tỳ-kheo phạm tội, 
Tỳ-kheo cử tội, v.v... Những điều này néu không nương vào chánh tư duy, tự 
tỉnh quán sát, nên biết Ту-кћео kia luôn luôn bướng binh, ngang nganh, tranh 
cãi kiện tụng càng tăng và chông đối nhau, đào sâu thêm sự hận thù. Đối với 
những tội lỗi đã khởi, không thể dùng Chánh pháp, Luật, ngăn chặn cho nó 
dừng lại. Nếu Ту-кћео đã khởi lên tranh tụng, hoặc là Ту-кћео phạm tội, hoặc 
là Tỳ-kheo cử tội, đều phải y vào chánh tư duy, tự tỉnh giác quán sát, chế phục, 
tự trách, nên biết Ту-кћео ау không còn ngang ngạnh, chóng báng nhau, hận 
thù không tăng trưởng, đối với tội đã khởi có thê dùng Chánh Pháp, Luật, ngăn 
chặn cho nó dừng lại. Thé nào là Ту-Кћео chánh tư duy, tự tỉnh giác, quản 
sát? Này Tỳ-kheo nên tư duy như vây: “Та thật không phải, không tôt, đáng lẽ 
không nên tạo tội, dé cho người khác bắt gặp mình, nêu mình không tạo tội này 
thì người Кіа ắt không bắt gặp mình phạm tội nên không vui vẻ, hiểm trách, 
nên cử tội. Những Ty-kheo khác nghe được, cũng hiềm trách, thé nên luôn luôn 
tranh tụng, ngang bướng càng tăng trưởng, tranh cãi với nhau. Đối với tội đã 
khởi, không thể dùng Chánh pháp, Luật, ngăn chặn dừng lại. Nay ta tự biết như 
mình đã nộp đủ thuê.” Đó gọi là Tỳ-kheo đối với tội đã khởi tự quán sát. 

Thế пао là Ту-Кһео cử tội, hay tự tỉnh giác, quán sát? Tỳ-kheo cử tội nên 
nghĩ như vây: “Trưởng lão kia phạm tội không tốt khiến ta bắt зар, nếu người 
ау không phạm tội không tốt đó thì mình đầu có thây, vì mình bắt gặp tội kia 
nên không уш, phải nói ra. Nếu những Tỳ-kheo khác bắt gặp cũng không vui 
và phải cử tội ông ây. Sự tranh tụng kéo dài tăng trưởng không dừng, không 
thể dùng Chánh pháp, Luật, ngăn chặn những tội đã làm, khiến cho dừng. Ta từ 
nay hãy tự từ bỏ như mình nộp đủ thuế.” Như thế Ty-kheo cử tội khéo nương 
vào chánh tư duy, nội Ний quán sát. Do đó, này các Ty-kheo, người có tội và cử 
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tội dèu phải nương vào chánh tu duy, tự quán sát đừng dé cho su ngang nganh, 
bướng bỉnh tăng trưởng thêm lên. Này các Tỳ-kheo! Phải dừng tranh tụng, nếu 
tranh tụng khởi thì có thể dùng Chánh pháp, Luật, ngăn chặn khiến nó dừng lại. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe rồi, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 497 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ха-уё, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Phật; lễ chân Phật, rồi lui ngồi một 
bên, bạch Phật: 

- Bạch Thê Tôn! Nếu Tỳ-kheo cử tội muốn cử tội người khác, khiến cho 
tâm an trụ, phải có bao nhiêu pháp thì được cử tội người khác? 

Phật dạy: 

– Nếu Tỳ-kheo khiến tâm an trụ, phải có đủ năm pháp mới được cử tội 
người. Thế nào là năm? Đó là: (1) Thật, chăng phải không thật. (1) Đúng thời, 
không phải phi thời. (11) Nghĩa lợi ích, chăng phải phi nghĩa lợi ích. (iv) Nhu 
nhuyên, không thô bạo. (v) Từ tâm, không sân hận. Này Xá-lợi-phất! Tỳ-kheo 
cử tội phải đủ năm pháp này mới được cử tội người khác. 

Tôn giả Xá-lợi-phât bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, Ty-kheo bị cử tội, phải dùng bao nhiêu pháp mới tự an 
được tâm mình? 

Phật dạy: 

— Ty-kheo bị cử tội phải do năm pháp mới khiến cho tâm mình an được, 
phải nghĩ răng: (1) Người kia từ chỗ nào được cử tội là đúng sự thật, chớ đừng 
khiến không thật. (1) Đúng thời, chớ đừng khiến phi thời. (ш) Đúng nghĩa lợi 
ích, chớ đừng khiến phi nghĩa lợi ích. (iv) Nhu пһиуёп, chớ đừng khiến thô bạo. 
(v) Từ tâm, chớ đừng khiến sân hận. Này Xá-lợi-phất! Người bị cử tội phải có 
đủ năm pháp này thì mới tự an được tâm minh. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

– Bạch Thế Tôn! Con thấy cử tội người khác không thật, phi thời, phi nghĩa 
lợi ích, chăng phải nghĩa lợi ích, thô bạo, không nhu nhuyền, sân hận, không có 
từ tâm. Bạch Thế Tôn! Đối với Tỳ-kheo cử tội người khác mà không đúng sự 
thật thì phải dùng bao nhiêu pháp có lợi ích, khiến cho họ hồi cải? 

Phật dạy: 

— Ty-kheo cử tội mà không đúng sự thật, phải dùng năm pháp lợi ích, khiến 
họ hối cải được. Phải nói họ răng: “Thưa Trưởng lão! Hôm nay Trưởng lão cử 
tội, không thật chứ chăng phải thật; Trưởng lão nên hôi cải, phi thời chứ chăng 
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phải thời, phi nghĩa lợi ích chứ chăng phải là nghĩa lợi ích, thô bạo chứ chăng 
phải là nhu nhuyễn, sân hận chứ chăng phải là từ tâm. Trưởng lão nên hôi cải.” 
Này Xá-lợi-phất! Đối với Tỳ-kheo cử tội người khác mà không đúng sự thật 
thì phải dùng năm pháp lợi ích này khiến cho họ hồi cải, cũng để khiến cho các 
Тӯ-Кһео vi lai đừng cử tội người khác không đúng sự thật. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật 

— Bạch Thé Tôn! Tỳ-kheo bị cử tội không đúng sự thật, phải dùng bao nhiêu 
pháp 46 khỏi ау пау? 

Phật dạy: 

– Tỳ-kheo bị cử tội không đúng, phải dùng năm pháp đề khỏi áy пау. Người 
ду phải nghĩ thé này: “Tỳ-kheo kia cử tội không thật chứ chăng phải thật, phi 
thời chứ chàng phải đúng thời, không lợi ích chứ chăng phải lợi ích, thô bạo 
chứ chăng phải nhu nhuyễn, sân hận chứ không có từ tâm; ta thật là ау пау.” 
Tỳ-kheo bị cử tội không thực nên đùng năm pháp này đề tự an tâm mình, không 
tự áy náy. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Có Tỳ-kheo cử tội đúng sự thật chứ chăng phải không 
thật, đúng thời chứ chăng phải phi thời, nghĩa lợi ích chứ chăng phải không 
có nghĩa lợi ích, nhu nhuyễn chứ chàng phải thô bạo, từ tâm chứ chăng phải 
sân hận. Tỳ-kheo cử tội đúng thì phải dùng bao nhiêu pháp lợi ích để không 
hồi hận? 

Phật dạy: 

— Tỳ-kheo cử tội đúng thì nên dùng năm pháp lợi ích dé không hỗi hận. Phải 
nói thế này: “Thưa Trưởng lão! Trưởng lão cử tội đúng thật chứ chăng phải 
không thật, đúng thời chứ chăng phải phi thời, nghĩa lợi ích chứ chăng phải 
không có nghĩa lợi ích, nhu nhuyễn chứ chăng phải thô bạo, từ tâm chứ chăng 
phải sân hận.” Này Xá-lợi-phất! Tỳ-kheo cử tội đúng phải dùng năm pháp lợi 
ích này thì không hôi hận, cũng 46 khiến cho Tỳ-kheo đời sau cử tội người khác 
đúng mà không hỗi hận. 

Tôn giả Xá-lợi-phât bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo bị cử tội đúng, phải dùng bao nhiêu pháp lợi ích 
để không áy náy? 

Phật dạy: 

— Tỳ-kheo bị cử tội đúng, phải dùng năm pháp lợi ích thì không áy náy. Phải 
nói thế này: “Tỳ-kheo kia cử tội đúng chứ chắng phải không đúng, ông đừng 
áy náy, đúng thời chứ chăng phải phi thời, có lợi ích chứ chăng phải không có 
lợi ích, nhu nhuyễn chứ chăng phải thô bạo, có từ tâm chứ chăng phải sân hận; 
ông đừng áy náy.” 
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Tôn già Xá-lợi-phất bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Con thây Ty-kheo Ы cử tội đúng mà lại sân hận. Bạch Thê 
Tôn! Tỳ-kheo bị cử tội đúng mà sân hận thì phải dùng bao nhiêu pháp để tự tỉnh 
giác đối với sân hận? 

Phật dạy: 

— Tỳ-kheo bị cử tội đúng mà khởi sân hận thì phải dùng năm pháp йё tự tỉnh 
giác, tức là phải nói với người ду rằng: “Thưa Trưởng lão, Tỳ-kheo kia cử tội 
ông đúng thật chứ chăng phải không thật. Ông chớ sân hận... từ tâm chứ chàng 
phải sân hận.” Này Xá-lợi-phất! Tỳ-kheo bị cử tội đúng mà khởi sân hận nên 
dùng năm pháp пау де tỉnh giác, 461 trị sân hận. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Nếu con bị cử tội đúng hay không đúng thì đối với hai 
người này con phải tự an tâm mình. Nêu họ đúng thì con phải tự biết. Hoặc 
họ không đúng thì con phải tự hóa giải răng: “Điều này không đúng, nay ta 
tự biết không có lỗi ấy.” Bạch Thế Tôn, con phải như Ше, như lời Thế Tôn đã 
dạy trong bài kinh ví dụ về rừng cây, dạy cho các Sa-môn: “Như có giặc đến 
bắt ông dùng cưa, cưa xẻ thân thé ông, các ông đối với giác móng niệm ác, 
nói lời ác là tự sanh ra chướng ngại. Thế nên, Tỳ-kheo, nêu giặc dùng cua хе 
thân của các ông thi các ông đối với giặc chớ khởi lòng ác và nói lời ác, chỉ 
tự làm chướng ngại. Đối với người kia nên sanh lòng từ bi, không oán, không 
hận. Đỗi với cảnh giới bốn phương phải an trụ đây đủ chánh định, từ tâm. Nên 
học như thế.” Do đó, bạch Thế Tôn, con phải như thé, đúng như lời Thế Tôn 
đã dạy, cởi bỏ được cái khô của thân, nên tự an nhẫn; huông chi những cái 
khô chút xíu hay những lời phi báng nhỏ nhặt mà không nhẫn được. Những 
Sa-môn đã vì lợi dưỡng, Sa-môn đã vì tham dục, nay muôn đoạn đứt pháp bất 
thiện, muốn tu thiện pháp thì đối với pháp bất thiện này nên đoạn, đỗi với pháp 
thiện nên tinh tán đũng mãnh, khéo tự phòng ngừa, nhiếp niệm tư duy, không 
buông lung, nên học như vậy. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Con nếu cử tội Tỳ-kheo khác thì đúng sự thật chứ chăng phải không thật, 
đúng thời chứ chăng phải phi thời, nghĩa lợi ích chứ chăng phải không lợi ích, 
nhu nhuyến chứ chăng phải thô bạo, có từ tâm chứ chăng phải sân hận. Nhưng 
Tỳ-kheo bị cử tội kia vẫn có người ôm lòng sân hận. 

Phật hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Như những Tỳ-kheo nào nghe thầy cử tội họ mà nỗi sân hận? 

Tôn giả Xá-lợi-phât bạch Phật: 

- Bạch Thê Tôn! Nếu Ty-kheo kia cong vay, giả dôi, lừa gạt bát tín, không 
hó, khóng then, giải đãi, thất niệm, bát định tĩnh, ác tuệ, ngã mạn, trải với 
hạnh viễn ly, không kính giới luật, không trọng Sa-môn, không tinh cân tu học, 
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không tự tinh giác quán sát, vì sinh sóng mà xuất gia, không vì cầu Niét-bàn an 
lạc thì Tỳ-kheo như thế nghe con cử tội liền sanh sân hận. 

Phật hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Những hạng Tỳ-kheo nào nghe thầy cử tội mà không sân hận? 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Nếu có Tỳ-kheo tâm không cong vay, không hư 46: lừa 
gạt, có chánh tín, biết hó then, tinh cần chánh niệm, chánh định, trí tuệ, không 
ngã mạn, không bỏ hạnh viễn ly, tôn kính giới luật, mén hạnh Sa-môn, tôn sùng 
Niết-bàn, vì pháp xuất gia, không vì sinh sông thi Ty-kheo như thé nghe con 
cử tội hoan hy, nhận lãnh nhu uóng cam lộ. Ví như cô gái dòng Sát- đê-lợi hay 
Bà-la-môn tắm gội sạch sẽ, được bông hoa đẹp ưa thích nâng niu lây cài lên 
đầu. Tỳ-kheo như thế không cong vạy, không hư dối, không lừa gạt, chánh tín, 
có tâm hô thẹn, tinh cần chánh niệm, chánh định, trí tuệ, không ngã mạn, giŭ 
hạnh viễn ly, tôn kính giới luật, thích hạnh Sa-môn, siêng tu tập, tỉnh giác quán 
sát, vì pháp xuất gia, chí cầu Niết-bàn. Tỳ-kheo như thé nghe con cử tội, vui vẻ 
nhận như uống cam lộ. 

Phật bảo Tôn già Xá-lợi-phất: 

- Nếu Ty-kheo kia cong vay, hư dối, lừa gat, bát tín, không hồ thẹn, 0141 
đãi, thất niệm, bát định, ác tuệ, ngã mạn, trái với hạnh viễn ly, không kính giới 
luật, không thích hạnh Sa-môn, không câu Niết-bàn, vì sanh kế xuất gia thì đối 
với Tỳ-kheo như thé, không nên dạy dỗ và trò chuyện. Vì sao? Vì những Tỳ- 
kheo này phá Phạm hạnh. Nêu Tỳ-kheo không cong vạy, không hư dối, không 
lừa gạt, chánh tín, hồ thẹn, tinh cần, chánh niệm, chánh định, trí tuệ, không ngã 
mạn, tâm thích viễn ly, tôn kính giới luật, thích hạnh Sa-môn, chí cầu Niết-bàn, 
vì pháp xuất gia thì 401 với Tỳ-kheo như thế, phải nên dạy dỗ. Vì sao? Vì những 
Ty-kheo này hay tu Phạm hạnh, hay tự đứng vững. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
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Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại vườn Am-la của người Бап у tên là Na-la-kiện-đà. 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đến chỗ Phật; cúi đầu lễ chân Phật rồi lui ngồi 
một bên, bạch Phật: 

— Con tin sâu vë Thế Tôn rằng: “Dù các Sa-môn hay Bà-la-môn quá khứ, 
vl lai hay hiện tại có trí tuệ cũng không băng trí tuệ của Thê Tôn, huông lại 

|» 


là hon! 
Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 
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— Lành thay! Lành thay, Xá-lợi-phất! Lành thay lời nói về đệ nhất, ở giữa 
đại chúng rông lên tiếng sư tử, tự nói tin sâu về Thế Tôn răng: “Dù các Sa-môn, 
các Bà-la-môn quá khứ, vị lai, hiện tại có trí tuệ cũng không băng trí tuệ của 
Thé Tôn, huống lại là hơn!” 

Phật hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thây có biết rõ về Phật quá khứ có giới tăng thượng không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bạch Thé Tôn, không biết! 

Đức Phật lại nói: 

— Này Xá-lợi-phất! Thây có biết pháp như thế, tuệ như thế, minh như thé, 
giải thoát như thê và trụ như thê không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

– Bạch Thé Tôn, không biết! 

Phật lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thây có biết Phật vị lai có giới tăng thượng, pháp như thé, tuệ như thé, 
minh như thê, giải thoát như thê và trụ như thê không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không biết! 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thây có biết Phật hiện tại có giới tăng thượng, pháp như thé, tuệ như thẻ, 
minh như thê, giải thoát như thê và trụ như thê không? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Bạch Thé Tôn, không biết! 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thây nếu không biết trong tâm của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai có 
các pháp đó, tại sao ở giữa đại chúng rông lên tiêng sư tử tán thán như thê nảy: 
“Соп tin sâu vê Те Tôn, dù các Sa-môn hay Bà-la-môn quá khứ, vỊ lai, hiện tại 
có trí tuệ thì cũng không băng trí tuệ của Thê Tôn, huông lại là hơn”? 

Tôn giả Xá-lợi-phât bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Con không biết giới hạn trong tâm của chư Phật quá khứ, 
vị lai, hiện tại, nhưng con có thê biệt giới hạn vë pháp của chư Phật quá khu, 
vị lai, hiện tại. Con nghe Thê Tôn thuyêt pháp, càng nghe càng sâu, càng nghe 
càng thù thắng, càng nghe cảng tăng thượng, cảng nghe cảng vi diệu. Con nghe 
Thế Tôn thuyết pháp, biết một pháp tức đoạn một pháp, biết một pháp liên 
chứng một pháp, biết một pháp tức tu tập một pháp, cứu cánh nơi pháp. Thê 


nên, đối với bậc Đại sư, lòng tin của con thanh tịnh, tâm được thanh tịnh, Thế 
Tôn là bậc Đăng Chánh Giác. 
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Ví như quốc vương có vòng thành bao quanh bốn mặt, kiên cố, chắc chắn, 
chỉ có một cửa ra vào, không có cửa thứ hai, sat người đứng giữ cửa, nhân dân 
ra vào đều từ cửa này, hoặc đi ra hoặc đi vào, người giữ cửa kia tuy không biết 
só người nhiêu hay ít, nhưng phải biết nhân dân chỉ đi có một cửa này, không đi 
chỗ khác. Giống như thế, con biết chư Phật quá khứ, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác quá khứ đã dứt sạch năm thứ ngăn che não loạn tâm; lại 461 với 
người tuệ lực kém, bị rơi vào chướng ngại, không hướng đến Niết-bàn, khiến 
họ tu tứ niệm xứ, tu bảy giác phân, được Chánh đăng Chánh giác. Chư Phật Thế 
Tôn đời vị lai cũng đoạn sạch hết phiên não ngũ cái; lại đối với người tuệ lực 
kém, bị rơi vào chướng ngại, không hướng đến Niết-bàn, khiến họ tu tứ niệm 
xứ, tu bảy giác phân, được Chánh đăng Chánh giác. Chư Phật, Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác hiện tại cũng đoạn hết phiền não ngũ cái; lại đỗi với 
hạng người tuệ lực kém, bị rơi vào chướng ngại, không hướng đến Niết-bàn, 
khiến họ tu tứ niệm xứ, tu bảy giác phần, được Chánh đăng Chánh giác. 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Đúng thé, đúng. thé, Xá-lợi- phát! Chư vị ây ở quá khứ, vi lai và hiện tai 
Һау đều đoạn hết phiền não ngũ cái; lại đối với hạng người tuệ lực kém, bị rơi 
vào chướng ngại, không hướng đến Niết-bàn, khiến họ tu tứ niệm xứ, tu bảy 
giác phân, được Chánh đăng Chánh giác. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


KINH SỐ 499 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bấy giờ, Tôn già Xá- lợi-phất ở trong núi Ку-ха quật. Khi â ây, có Tỳ-kheo 
Nguyệt Tử là đệ tử của Đê-bà-đạt-đa, đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất thăm hỏi 
xong rôi đứng một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tỳ-kheo Nguyệt Tử: 


— Tỳ-kheo Đê-bà-đạt-đa có hay thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo nghe không? 

Nguyệt Tử thưa: 

— Thưa có thuyết pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phât hỏi Nguyệt Tử: 

– Đê-bà-đạt-đa thuyết pháp рі? 

Nguyệt Tử thưa: 

– Đê-bà-đạt-đa thuyết pháp như vây: “Tỳ-kheo tâm pháp tu tâm, Tỳ-kheo 
này có thê tự nói trước răng: “Ta đã lìa dục, giải thoát khỏi công năng ngũ duc.” 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói với Nguyệt Tử: 

– Đê-bà-đạt-đa của ông vì sao không thuyết pháp như vây: “Tỳ-kheo tâm 
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pháp khéo tu tâm, Па tâm tham dục, lia tâm sân nhuê, lia tâm ngu s1, được pháp 
không tham, được pháp không sân và không si, không trở lại pháp dục hữu, sắc 
hữu và vô sắc hữu; thì Ty-kheo ây có thể tự nói trước: “Sự sanh của ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau”? 

Nguyệt Tử thưa: 

— Vị ây không thé thuyết như vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phắt. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Nguyệt Tử: 

- Nếu có Ty-kheo tâm pháp khéo tu tâm, có thể xa lìa tâm tham dục, tâm 
sân hận và ngu si, được pháp không tham, không sân và không si; thì Ty-kheo 
ây có thê tự nói trước: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 

Ví như gần thôn xóm có một dãy núi đá lớn, không thể chẻ được, không 
thể đập nát và xuyên thủng, nó dày đặc và kín mít, giả sử có gió từ phương 
Đông thôi tới, không thể làm nó lay động, cũng không thể vượt nó qua đến 
bốn phương. Như thế, gió từ phương Nam, Tây, Вас và bốn góc thổi đến cũng 
không thé làm nó lay động và vượt qua khỏi nó. Cũng thé, Tỳ-kheo tâm pháp 
khéo tu tâm thì xa lia tâm tham dục, tâm sân nhuê và ngu si, được pháp không 
tham, không sân và không si, Tỳ-kheo ấy có thé tự nói trước: “Sự sanh của ta 
đã đứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ 
thân sau.” 

Ví như sắt đồng nhon đá và trụ đồng cắm sâu trong đất, дар đất lên chật kín, 
gió bốn phía có thói đến cũng không thể lay động được. Cũng thế, Tỳ-kheo tâm 
pháp khéo tu tâm ròi xa Па tâm tham dục, tâm sân nhué và ngu si, được pháp 
không tham, không sân và không 51, Ту-Кһео áy có thé tự nói trước: “Sự sanh 
của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
thọ thân sau.” 

Ví như trụ đá dài mười sáu khuỷu tay, căm vào lòng đất tám khuỷu tay, gió 
bốn phương thôi đến cũng không thể lay động được. Giống như thế, Tỳ-kheo 
tâm pháp khéo tu tâm rồi, đều xa lìa tâm tham dục, sân nhuê và ngu si, được 
pháp không tham, không sân và không si, có thể tự nói trước: “Sự sanh của ta 
đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ 
thân sau.” 

Ví như người đốt lửa chưa cháy, cháy rồi thì không đốt nữa. Giông như thê, 
Ty-kheo tâm pháp khéo tu tâm rôi thì xa lìa tâm tham dục, sân nhuê và ngu si, 
được pháp không tham, không sân và không 51, có thể tự nói trước: “Sự sanh 
của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn 
thọ thân sau.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, сас Tỳ-kheo nghe rôi, hoan hý 
phụng hành. 
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KINH SÓ 500 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Khi ду, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng đang ở đó. Sáng sớm, Tôn giả Xá- lợi-phât 
дар y, mang bát vào thành Vương Xá khất thực. Khất thực xong, ngôi bên cội 
cây thọ trai. Đang lúc ây có một nữ ngoại đạo xuất gia tên Tịnh Khâu từ trong 
thành Vương Xá di ra có chút việc, gặp Tôn giả Xá- lợi-phất đang ngôi ăn bên 
cội cây, bà tiên tới hỏi: 

— Sa-môn đang ăn đấy а? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Vâng, đang ăn! 

- Sa-môn đang ăn cách hạ khẩu thực phải không? 

— Thưa tỷ muội, không! 

— Hay là ngưỡng khâu thực? 

— Thưa tỷ muội, không! 

— Chắc là phương khẩu thực? 

— Thưa tỷ muội, không! 

— Như vậy là tứ duy khâu thực phải không? 

— Thưa tỷ muội, không! 

Nữ ngoại đạo lại hỏi: 

- Tôi hỏi Sa-món đang ăn, Sa-món đáp là đang ăn, tôi hỏi Sa-môn ăn cách 
hạ khâu thực phải không, Sa-môn đáp không. Tôi hỏi vê ngưỡng khâu thực, 
phương khâu thực và tứ duy khâu thực, Sa-món дёп trả lời không. Sa-môn trả 
lời như vậy là y nghĩa gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Thưa tỷ muội, со các Sa-môn hay Bả-la-môn hiểu rành công việc, rõ cách 
tà vạy, kiêm à ăn nuôi sông một cách tà vay thì Sa-môn, Bà-la-môn á ây là ha khâu 
thuc. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn ngước xem hiện tượng trắng sao, kiêm ăn nuôi 
sông một cách tà mạng như thé thì Sa-môn, Bà-la-môn ау là ngưỡng khâu thực. 
Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn vì người sai đi làm sứ mạng kiếm ăn một cách tà 
mạn, như thê Sa- -môn, Bả-la-môn ду là phương khâu thuc. Néu có Sa-món hay 
Bà-la-món làm Шау thuóc trị các bệnh, kiêm ăn nuôi sông một cách tà mạn, như 
thê Sa-môn, Ва-Ја-топ ду là tứ duy khâu thực. Này tỷ muội, tôi không kiêm ăn 
theo bôn thứ tà mạn ây, tôi chỉ đúng pháp mà kiêm ăn đê tự sông. Do đó, tôi nói 
với tý muội là không kiêm ăn theo bón cách tà mạn đó. 

Khi nữ ngoại đạo xuất gia tên Tịnh Khẩu nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói 
xong, hoan hỷ, tùy hỷ, cáo từ, rôi bà đi đên giữa ngã tư đường trong thành 
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Vương Ха, khen ngợi rằng: “Sa-môn Thích tử sinh sống thanh tịnh, thật thanh 
tịnh. Nếu người nào muôn bó thí cúng dường thì nên bố thí cúng dường cho 
Sa-môn Thích tử, пби muốn tạo phước thì nên đến Sa-môn Thích tử tạo phước.” 
Lúc ду có các Sa-môn ngoại đạo nghe nữ ngoại đạo xuất gia tên Tịnh Khẩu 
khen ngợi Sa-môn họ Thích, bèn khởi tâm tật 46 hại bà ду. Nữ ngoại đạo đó bị 
họ hại chết, sanh lên cõi trời Đâu-suất, do sanh lòng tin với Tôn giả Xá-lợi-phất. 


KINH SỐ 501 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đang ở trong núi Kỳ-xà quật, thành 
Vương Xá, bảo các Tỳ-kheo: 

- Có một lần đức Thé Tôn ở tại Vườn Trúc Ca-lan-đà, tôi cũng đang ở trong 
núi Kỳ-xà quật, một mình ở chỗ vắng, khởi nghĩ rằng: “Thế nào là sự im lặng 
của bậc Thánh?” Lại nghĩ: “Nếu có Ty-kheo bặt dứt có giác, có quán, nội tĩnh 
nhất tâm; không giác, không quán, chánh định sanh ra hy lạc, an trụ trọn vẹn 
ở Nhị thiền. Đó gọi là im lặng như bậc Thánh.” Lại nghĩ: “Nay ta cũng nên im 
lặng như bậc Thánh, bặt dứt có giác, có quán, nội tĩnh nhất tâm; không giác, 
không quán, chánh định sanh hỷ lạc, an trụ đây đủ, đã an trụ nhiều гот, tâm lại 
khởi có giác, có quán.” Вау giờ, Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm tôi, tức thì Ngài 
bién mát ở tinh xá Trúc Viên và hiện ở núi Kỳ-xà quật, trước mặt tôi, Ngài nói 
với tôi rằng: 

“Này Mục-kiên-liên! Thây nên im lặng như bậc Thánh, chớ sanh buông lung.” 

Tôi nghe Thế Tôn nói xong, tức thì xa lìa có giác, có quán, nội tĩnh nhất 
tâm; không giác không quán, chánh định sanh hỷ lạc, an trụ dày dú Nhi thiën. 
Ba lần như vậy, Phật cũng dạy tôi ba lần: “Thây nên im lặng nhu bậc Thánh 
chớ buông lung.” Tôi lại bặt dứt có giác, có quán, nội tĩnh nhât tâm; không 
giác, không quán, chánh định sanh hỷ lạc, an trụ đây đủ vào Tam thiên. Nếu 
nói đúng, người Phật tử từ miệng Phật sanh, từ Pháp hóa sanh, được phân Phật 
pháp, người ấy chính là tôi vậy. Vì sao? Vì tôi là Phật tử, từ miệng Phật sanh, 
từ Pháp hóa sanh, được phân Phật pháp, dùng phương tiện ít mà được thiên giải 
thoát, tam-muội chánh thọ. Ví như thái tử lớn của Chuyển Luân Thánh Vương 
tuy chưa làm lễ quán đảnh nhưng đã được phép vua không cần phương tiện, 
có thé được công năng ngũ dục. Tôi cũng như thé, là con của Phật, không cần 
phương tiện, có thê được thiền giải thoát, tam-muội chánh thọ. Trong một ngày, 
Thế Tôn dùng thân thông ba lân đến chỗ tôi, ba lần dạy dỗ tôi, đem chỗ của bậc 
Đại nhân kiến lập cho tôi. 

Sau khi Tôn giả Mục-kiên-liên nói kinh này, các Tỳ-kheo hoan ћу phụng hành. 
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KINH SÓ 502 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên ở trong núi Kỳ-xà quật, thành Vương 
Ха, bảo các Ту-Кћео: 

— Một thời, Thế Tôn ở thành Vương Xá, tôi ở trong núi Ку-ха quật, một 
mình ở chỗ vắng, khởi nghĩ răng: “Tại sao gọi là Thánh trụ?” Lại nghĩ: “Nếu có 
Ty-kheo không nghĩ tất cả tướng vô tướng, tâm chánh thọ, thân tác chứng đây 
đủ. Đó gọi là Thánh trụ.” Tôi nghĩ răng: “Ta phải ở nơi Thánh trụ này, không 
nghĩ tới tất cả tướng vô tướng, tâm chánh thọ, thân tác chứng đây đủ, an trụ và 
an trụ nhiêu, khi đã an trụ nhiêu rôi, tâm châp tuóng lai sanh.” Báy gió, Thé Tôn 
biết ý nghĩ trong tâm tôi, trong khoảnh khắc như lực sĩ duỗi cánh tay, dùng sức 
thần thông biến mắt ở tinh xá Trúc Viên và hiện ở núi Kỳ-xà quật, đến trước 
tôi, Ngài nói: 

“Này Mục-kiền-liên! Thây nên trụ vào chỗ trụ của bậc Thánh, chớ sanh 
buông lung.” 

Tôi nghe Thế Tôn dạy xong, liên lìa tất cả tướng vô tướng, tâm chánh thọ, 
thân tác chứng an trụ đây đủ, ba lån như thế. Thé Tôn cũng ba lån đến dạy tôi: 
“Thây nên trụ chỗ Thánh trụ, chớ sanh buông lung.” Tôi nghe dạy xong, liên 
xa lìa tất cả (ướng vô tướng, tâm chánh thọ, thân tác chứng an trụ đây đủ. Chư 
Đại đức! Nếu nói đúng, người Phật tử từ miệng Phật sanh, từ Pháp hóa sanh, 
được phân Phật pháp; người ду chính là tôi vậy. Vì sao? Vì tôi là Phật tử thì 
chính tôi từ miệng Phật sanh, từ Pháp hóa sanh, được phân Phật pháp, dùng 
ít phương tiện, được thiền giải thoát, tam-muội chánh thọ. Ví như thái tử của 
Chuyên Luân Thánh Vương, tuy chưa làm lễ quán đảnh, nhưng đã được phép 
vua, không cần phương tiện, vân được công năng của ngũ dục. Lôi cũng như 
(ће, là con của Phật không cần phương tiện, được thiên giải thoát, tam-muội 
chánh thọ. Ở trong một ngày mà Thế Tôn dùng thân lực đến chỗ tôi ba lần, và 
dạy tôi ba lần, đem chỗ của bậc Đại nhân kiên lập cho tôi. 

Tôn giả Mục-kiển-liên nói kinh này xong, các Tỳ-kheo đều hoan ћу 
phụng hành. 


KINH SÓ 503 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 
Bây giờ, chư Tôn giả Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiền-liên, A- -nan cùng Ở chung 


một phòng tại thành Vương Xá, Vườn Trúc Ca-lan-đà. Khi áy, vào cuói đêm, 
trời gân sáng, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Đại Mục-kiền-liên: 


— Lạ thay! Tôn giả Mục- kiên-liên! Hôm nay Tôn giả trụ vào chánh định 
văng lặng, tôi không nghe tiếng thở của Tôn giả. 


KINH ТАР А-НАМ # 407 


Tôn già Mục-kiên-liên trả lời: 

— Đó không phải là chánh định tịch tịnh mà chỉ là ở vào thô chánh định. 
Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Đêm nay tôi ћаџ chuyện với Thê Tôn. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Thưa lôn già Mục- kiền-liên! Thế Tôn đang trú tại vườn Cấp Cô Độc, 
nước Xá-vệ, cách đây rất xa làm sao hầu chuyện được? Còn Tôn giả đang ó 
Vườn Trúc làm sao hầu chuyện được hay là Tôn giả dùng sức thần thông đến 
chỗ Thế Tôn, hay là Thế Tôn dùng sức thần thông đến chỗ Tôn giả? 


Tôn giả Mục-kiên-liên nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 


— Tôi không dùng sức thân thông đến chỗ Thé Tôn, Thé Tôn cùng không 
dùng sức thần thông đến chỗ tôi. Nhưng tôi vẫn nghe lời Phật ở trong thành 
Vương Xá, nước Xá-vệ. Vì Thế Tôn và tôi đều có thiên nhãn và thiên nhĩ, nên 
tôi có thê hỏi Thế Tôn về sự ân cần tinh tân: 

“Thế nào gọi là ân cần tinh tấn?” 

Thé Tôn đáp: 

“Này Mục-kiên-liên! Nếu Tỳ-kheo ban ngày kinh hành hay ngồi thiền do 
không bị pháp chướng ngại nên tự tịnh tâm mình; đầu đêm hoặc ngồi thiền 
hay kinh hành, do không bị pháp chướng ngại nên tự tịnh tâm mình; vào giữa 
đêm ra khỏi phòng, rửa chân, trở vào năm nghiêng hông bên phải, hai chân xêp 
lên nhau, nhiếp niệm vë tướng sáng, chánh niệm, chánh trí, dây khởi tư duy. 
Đến cuối đêm từ từ thức dậy, hoặc ngồi thiền hay kinh hành, do không bị pháp 
chướng ngại, nên tự tịnh tâm mình. Này Mục-kiên-liên! Đây gọi là Tỳ-kheo ân 
cân tinh tân.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Mục-kiên-liên: 

— Tôn giả Đại Mục-kiên-liên thật là có sức thần thông lớn, sức công đức 
lớn, an tọa mà ngôi; tôi cũng có sức công đức lớn, được cùng ở chung với Tôn 
giả. Thưa Tôn giả Mục-kiên-liên, ví như núi lớn có người сат một hòn đá nhỏ 
ném vào thì đá cùng màu sắc với núi. Tôi cũng như thế, được cùng với Tôn giả 
sức lớn, đức lớn, ngôi cùng tòa. 

Ví như vật đẹp dë tươi tốt của thé gian được mọi người tôn trọng. Cũng vậy, 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đức lớn, sức lớn, những người Phạm hạnh đều phải 
cung kính tôn trọng. Аі được gặp Tôn giả Muc- kiên-liên, qua lại kết thân, cung 
kính cúng dường, người ây được lợi ích lớn. Nay tôi được cùng Tôn giả Mục- 
kiền-liên kết thân qua lại, cũng được lợi ích tốt đẹp. 


Khi ấy, Tôn giả Mục-kiên-liên nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 


— Nay tôi được cùng với bậc Đại trí, Đại đức Xá-lợi- phát ngói cung tòa, 
cũng giống như cầm hòn đá nhỏ ném vào núi lớn, đá cùng màu sắc với núi. Tôi 
cũng như (ће, được cùng với Tôn giả Xá-lợi-phât ngôi cùng tòa, làm bạn. 


Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người cáo từ trở về chỗ của mình. 


408 # KINH TẠP A-HÀM 


KINH SÓ 504 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bây giò, Топ giả Đại Muc- kiền-liên ở trong núi Kỳ-xà quật. Khi Ấy, Vua 
Thích-đê-hoàn-nhơn ở Thượng Diệu đường quán, trong đêm ông ta đi đến chó 
Tôn giả Mục-kiên-liên, cúi đầu lễ đưới chân, rôi lui ngôi một bên. Вау 010, ánh 
sáng của Thích- д6- hoàn-nhơn chiếu rực khắp cả núi Kỳ-xà quật. Lúc ây, Thích- 
đề-hoàn-nhơn ngồi xuống liên đọc bài kệ: 

Điều phục tánh keo kiệt, Đại đức tùy thời thí, 
Là bậc Hiền bó thí, Đời sau thấy thù thắng. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên hỏi Đế-thích: 

- Này Kiêu-thi-ca! Thế пао là điều phục keo kiệt, thấy được thù thắng mà 
ông nói ràng: 

Điều phục tánh keo kiệt, Đại đức tùy thời thí, 
Là bậc Hiên bồ thí, Đời sau ау thù thắng? 

Đề-thích đáp: 

— Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, là bậc thù thăng hơn dòng Bà-la-môn, thù 
thắng hơn dòng Sát-đề-lợi, thù thăng hơn dòng trưởng giả, thù thăng hơn cà Tứ 
Thiên Vương thiên, hơn cả trời Ba Mươi Ba. Con cúi đầu dành lễ, kính thưa 
Tôn giả Đại Mục- kiền-liên! Con vì bậc thù thăng hơn dòng Bà-la-môn, thù 
thắng hơn dòng lớn 8541-18-101, thù thắng hơn dòng lớn trưởng giả, thù thắng 
hơn cả Tứ Thiên Vương và trời Ba Mươi Ba, cung kính làm lễ và được phước 
báu này, nên nói bài kệ đó. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Mục-kiên-liên, cho đến mặt trời đi vòng quanh, chiếu 
sảng khắp nƠI, đến прап thé 8101, прап mặt tráng, ngàn mặt trời, ngàn núi 
chúa Tu-di, ngàn Phẩt-bà-đê-xá, ngàn Uât-đa-la-đề-xá, ngàn Cù-đà-ni-ca, ngàn 
Diêm-phù-đè, ngàn Tứ Thiên Vương, ngàn Tam Thập Tam thiên, trời Diệm- 
ma, trời Đâu-suât, trời Hóa Гас, trời Tha Hóa Tự Tại, ngàn Phạm thiên gọi là 
tiêu thiên thế giới. Trong tiêu thiên thế giới này, không có đường quán và Ty- 
xá-duyên đường quán, nhung Tỳ-xá-duyên đường quán có một trăm lẻ một lâu 
quán, quán có bảy lớp, lớp có bảy phòng, phòng có bảy thiên hậu, mỗi thiên 
hậu có bảy thị nữ. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên! Ó tiểu thiên thế giới không 
có đường quán trang nghiêm như ở Tỳ-xá-duyên. Con thây điều phục tánh keo 
kiệt thì có được diệu quả này, nên con nói kệ đó. 

Tôn giả Mục-kiên-liên nói với trời Đế-thích: 

— Lành thay! Lành thay! Kiêu-thi-ca, ông һау được quả báo thắng diệu này 
nên nói bài kệ vừa rôi. 

Khi ду, trời Đề-thích nghe Mục-kiền-liên nói xong, hoan hý, tùy hý, liền 
biến mắt. 


KINH ТАР А-НАМ # 409 


KINH SÓ 505 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá. 

khi â Ấy, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đang ở trong núi Ку-ха quật, một mình 
ở chỗ văng thiên định, tư duy, khởi nghĩ răng: “Lúc trước, có lần Thích-đè- 
hoàn-nhơn ở trong hang đá núi Giới Cách, đã hỏi Thế Tôn về nghĩa ái sạch 
được giải thoát. Thé Tôn đã trả lời, Đế-thích nghe xong tùy hy. Dường như ông 


ây còn muốn hỏi lại nghĩa khác nữa, пау ta phải đi ngay đến hỏi về ý tùy hý của 
Đế-thích.” 


Nghĩ như thé ròi, trong khoảnh khắc như lực sĩ duỗi cánh tay. Mục- kiên- 
liên bién mát ở núi Ку-ха quật đến cõi trời Ba Mươi Ba và đứng рап ao Phân- 
đà-lợi. Bây giờ, Đề-thích đang tắm trong ao, vui chơi với năm trăm thể nữ, có 
các thiên nữ âm thanh mỹ diệu. Khi ду, Đế-thích từ xa trông аду Tôn giả Мис- 
kièn-liên, liền bảo các thiên nữ: 


— Đừng hát nữa! Đừng hát nữal 


Tức thì các thiên nữ im lặng. Đế-thích liên đi đến chỗ Tôn giả Мус-Кіёп- 
liên, cúi đầu lễ chân Tôn giả, rồi lui đứng một bên. 


Tôn giả Mục-kiên-liên hỏi trời Đế-thích: 


— Ông trước kia ở trong núi Giới Cách đã hỏi Thé Tôn về nghĩa ái sạch được 
giải thoát, nghe rồi tùy һу, ý ông thé nào? Vì nghe Phật nói xong Шу hy, hay là 
còn muốn hỏi nghĩa khác nữa mà ông tùy hỷ chăng? 

Đế-thích đáp: 

- Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên! Con, vua trời Ba Миа! Ba, say đắm 
buông lung theo dục lạc, hoặc nhớ việc trước, hoặc có khi không nhớ. Đức Thế 
Tôn hiện ở Vườn Trúc Ca-lan-đả, thành Vương Ха, Tôn giả muôn biết việc con 
đã hỏi ở núi Giới Cách, Tôn giả có thé đến hỏi đức Thé Tôn. Tôn giả theo lời 
Thé Tôn dạy mà thọ trì. Nhưng Ó dáy con có đường quán khang trang, mới làm 
xong chưa bao lâu, mời Tôn giả vào thăm. 


Khi ấy, Tôn giả Mục-kiên-liên im lặng nhận lời, liên củng vól Đê- thích đi 
vào đường quán. Các thiên nữ vừa trông Һау pé-thích đến, liền trỗi nhạc trời, 
ca múa. Các thiên nữ trang nghiêm thân băng anh lạc, phát ra âm thanh vi diệu 
hợp với ngũ nhạc, như khéo trỗi nhạc âm thanh không khác. Các thiên nữ chợt 
Шау Tôn giả Mục-kiền-liên bèn hó then, lui vào trong trón mát. Trời Đế-thích 
thưa với Tôn giả Mục-kiên-liên: 


- Tôn giả xem đường quán này đất tốt, băng phăng, tường vách cột kèo, lầu 
gác, cửa nẻo, màn lưới thảy ви trang nghiêm tốt đẹp. 


Tôn giả Mục-kiên-liên nói với Đề-thích: 
- Này Kiều-thi-ca! Nhờ nhân duyên trước tu thiện pháp, dày đủ phước đức 
mới thành tựu được diệu quả này. 


410 # KINH ТАР А-НАМ 


Dë-thích ba lần tự khen ngợi nhu vậy, rồi hỏi Tôn giả Mục-kiên-liên, Tôn 
giả cũng ba lân trả lời. 

Lúc đó, Tôn giả Mục- kiền-liên liền khởi nghĩ: “Hiện tại trời Đê-thích này 
quá phóng 441, дат trước chỗ ở thiên thân, ca ngợi mãi đường quán này. Та sẽ 
làm cho tâm ông sanh nhàm lia.” 


Tôn giả liên nhập định dùng sức thân thông, dùng một ngón chân hất ngôi 
đường quán, thời tật са rung chuyên đảo lộn. Xong rôi Tôn giả liên biến mắt. 
Các thiên nữ thây đường quán bị đảo lộn, rung chuyển hoảng hốt sợ hãi, vội 
vàng chạy đến tâu với trời Đề-thích: 


— Thây của Kiêu-thi-ca có sức công đức lớn như vậy u? 

Đế-thích đáp: 

— Tôn giả cũng chăng phải là Һау của ќа, mà là đệ tử спа thày ta. Tôn giả 
Phạm hạnh thanh tịnh, công đức га! lớn. 

Các thiên nữ nói: 

— Lành thay, Kiu- thi-ca! Có được người đồng học có Phạm hạnh, đức lực 
lớn lao như vậy, huống gi là đức lực của bậc Đại sư thì không biết thê nào nữa! 


KINH SỐ 506 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trên tảng đá xốp mềm, màu trắng xám, tại cõi trời Ba 
Mươi Ва, cách hương thọ Ba-lê-gia-đa-la-câu-ty-đả-la không xa. Ngài an cư ở 
đó де thuyết pháp cho mẫu thân Ngài và chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba. 


Вау, giờ, Топ giả Đại Muc- kiên-liên đang an cư ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, 
vườn Сар Cô Độc. Khi ду toàn thé tứ chúng, đông đên chỗ Tôn giả Mục-kiên- 
liên, lễ chân Tôn già và cùng lui ngôi một bên, thưa với Tôn giả Mục-kiên-liên: 

— Tôn giả có biết đức Thế Tôn an cư ở đâu không? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

— Ta nghe Thé Tôn ở trên tảng đá xốp mềm, màu trăng xám, tại cõi trời Ba 
Mươi Ва, cách hương thọ Ва- 1ё-рла- đa-la-cầu-ty-đà-la không xa. Ngài ап си ở 
đó dé thuyết pháp cho mẫu thân và chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba. 


Sau khi nghe Tôn giả Mục-kiên-liên nói thế, tât cả tứ chúng đều hoan hy, 
tùy hỷ, đứng dậy làm lễ cáo từ. 

Bây giò, bôn chúng đã trải qua ba tháng an cư, lại cùng nhau đến chỗ Tôn 
giả Mục-kiển-liên, cúi đầu lễ chân Tôn giả, rồi lui ngồi một bên. Khi ấy, Tôn 
giả Mục-kiên-liên vì tứ chúng thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo. Khai thị, chỉ giáo 
xong, Tôn giả đứng im, tứ chúng đứng dậy dành lễ và thưa với Tôn giả Mục- 
kiên-liên: 


— Tôn giả nên biết, chúng tôi không được thây đức Thế Tôn đã lâu, lòng rất 
khao khát muôn thây Thế Tôn. Xin Tôn giả nếu không mệt mỏi, hãy vì chúng 
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tôi lên cõi trời Ba Mươi Ba thay cho chúng tôi hỏi thăm Thế Tôn ít bệnh, ít 
não, đi ở an lạc, nhẹ nhàng chăng. Và Tôn giả bạch với Thé Tôn là tứ chúng Ó 
Diêm-phù-đề mong gặp Thế Tôn, nhưng vì không có thân lực bay lên cõi trời 
Ba Миа! Ва де kính lễ Thê Tôn, còn trời Ba Mươi Ba thì có thân lực đi xuông 
nhân gian. Саі mong Thé Tôn rủ lòng thương xót trở lại cõi Diêm-phù-đèề. 


Khi ấy, Tôn giả Mục- Кіёр-іёр im lặng nhận lời. Та! cả tứ chúng biết Tôn 
giả đã im lặng nhận lời rồi, hoan hy đứng dậy làm lễ ra vë. 


Bây giờ, Tôn giả Muc- kiên-liên biết bón chúng đã đi, liên nhâp dinh, trong 
khoành khác nhu luc si duói cánh tay, từ nước Xá-vệ biến mát, hiện ra chỗ tảng 
đá xốp mềm, màu trắng xám ở cõi trời Ba Mươi Ba cách hương thọ Ba-lê-gia- 
đa-la-câu-tỳ-đà-la không ха. 


Вау giờ, đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho chư thiên ở cõi trời Ba Mươi 
Ba cùng vô lượng quyền thuộc đang váy quanh. Tôn giả Mục- kin- liên vira 
trông tháy Thé Tôn, lièn hân hoan vui mung, nghi ràng: “Nay Thé Tón dang 
thuyét pháp cho dai chúng, chu thién váy quanh, không khác gi chúng hội ở 
Diêm-phù-đề.” Thé Tôn khi ấy liên biết được ý nghĩ của Tôn giả Мус-Кіёп- 
liên, bèn nói với Tôn giả Мис- kiển-iên: 


— Này Mục- kiền-liên! Khi Ta muốn thuyết pháp cho chư thiên nghe, không 
phải dùng thân lực. khiến họ đến hay khiến họ trở về, mà là tùy tâm họ muốn 
đến nghe hay trở vè. 


Lúc này, Tôn giả Mục-kiên-liên đến lễ chân Phật, lui ngôi một bên, bạch Phật: 
— Bạch Thế Tôn, trong hàng chư thiên đang vân tập ở đây, со vị đã từng theo 


Phật nghe thuyết pháp, đối với pháp thành tựu lòng tin thanh tịnh không biến 
hoại, nên khi mạng chúng sanh đến cõi này. 

Phật bảo Đại Mục-kiển-liên: 

— Đúng vậy, đúng vậy! Trong hàng chư thiên đang vân tập ở đây, có vị đời 
trước nghe pháp và thành tựu Thánh giới, nên khi thân hoại mạng chung, sanh 
đến cõi này. 

Khi ду, trời Đề-thích thây Thế Tôn và Tôn giả Mục-kiên-liên khen ngợi chư 
thiên ròi, thưa với Tôn giả Mục-kiên-liên: 

— Đúng vậy, đúng vậy! Thưa Tôn giả Mục- kiền-liên, trong chúng hội chư 
thiên ở đây đêu là từ đời trước đã từng nghe Chánh pháp nên đôi với Phật thành 
tựu lòng tin thanh tịnh, không biến hoại; 461 với Pháp, Tăng thành tựu lòng 
tin thanh tịnh, không biến hoại; thành tựu Thánh giới, nên khi thân hoại mạng 
chung sanh đến cõi này. 

Lúc đó, có một vi Ty-kheo kia thấy Thế Tôn và Tôn giả Mục- kiển-liên 
cùng Đế-thích bàn nói về tướng lành xong, Tỳ-kheo ду nói với Tôn giả Mục- 
kiên-liên: 

— Đúng vậy, đúng vậy! Thưa Tôn giá Mục- kiền-liên, chư thiên đến trong 
pháp hội này đêu là những người từ đời trước từng nghe Chánh pháp, được lòng 
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tin thanh tịnh, bất hoại đôi với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, và thành tựu 
Thánh giới, nên khi thân hoại mạng chung sanh đến cõi này. 

Lúc đó, có một thiên tử từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai hữu, chắp 
tay bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con cũng thành tựu lòng tin thanh tịnh, bất hoại đối với 
đức Phật nên được sanh đến đây. 

Lại có thiên tử nói: 

— Con được thành tựu lòng tin thanh tịnh, bất hoại, 46: với Pháp. 

Có м nói: 

— Con thành tựu Thánh giới nên được sanh đến cõi này. 

Như thế vô lượng ngàn số chư thiên đến trước Thé Tôn mỗi người tự thuật 
dëu được pháp Tu-đà-hoàn, cả thầy ở trước Phật liên bién mát. 

Khi ấy, Tôn giả Mục-kiên-liên biết chúng chư thiên đi chưa bao lâu, liền từ 
tòa đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai phải, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Tứ chúng ở Diêm-phù-đề xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn, 
và kính thăm Thê Tôn ít bệnh, ít não, đi ở an lạc, nhẹ nhàng chăng. Tứ chúng 
mong nhớ, trông gặp Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn! Chúng con ở nhân gian không 
có thân lực bay lên cõi trời Ba Mươi Ba де kính lễ Thế Tôn, nhưng chư thiên có 
thân lực, đức lớn có thể bay xuống Diêm-phù-đề. Cúi xin Thé Tôn thương xót 
bốn chúng, trở về Diêm-phù-đê.” 

Phật bảo Tôn giả Mục-kiên-liên: 

- Thây hãy trở về nói với người Diêm-phù-đề, Бау ngày nữa Thế Tôn sẽ 
trở lại Diêm-phù-đê, thành Тапр-са-ха, nơi cây ưu-đàm-bát, phía bên ngoài 
cửa ngoài. 

Tôn giả Mục-kiên-liên vâng lời Thé Tôn, liền nhập chánh định trong khoảnh 
khắc như lực sĩ duỗi cánh tay, từ cõi trời Ba Mươi Ba bién mát, hiện đến Diêm- 
phù-đề báo với tứ chúng ràng: 

- Các người nên biết, bảy ngày nữa Thế Tôn sẽ từ trời Ba Mươi Ba trở 
lại Diêm-phù-đẻ, tại thành Tăng-ca-xá, nơi cây ưu-đàm-bát, phía bên ngoài 
cửa ngoài. 

Đúng hẹn bảy ngày Thế Tôn từ cõi trời Ba Mươi Ba trở về cõi Diêm- 
phù-đê, thành Tăng-ca-xá, nơi cây ưu-đàm-bát. Thiên long, quý thần cho đến 
Phạm thiên, đều theo Thế Tôn xuống, chính vào lúc này gọi hội này tên là 
Thiên Hạ Xu. 


KINH SỐ 507 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
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_ Khi ау, có bốn mươi thiên tử đến chỗ Tôn già Мус-Кіёп-іёп, cúi đầu dành 
lê, rôi lui ngôi một bên. Bây giờ, Tôn giả Mục-kiên-liên nói với các thiên tử: 

— Lành thay, các thiên tử! Đối với đức Phật được thành tựu lòng tin thanh 
tịnh chăng biên hoại; đôi với Pháp, Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh chăng 
biên hoại. 

Bốn mươi thiên tử từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai phải, chắp tay 
thưa với Tôn giả Mục-kliên-liên: 

‚ — Thưa Tôn giả! Chúng соп đối với Phật thành tựu lòng tin thanh tịnh chăng 
biên hoại; đôi với Pháp, Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, chăng biên hoại; 
thành tựu Thánh giới, nên được sanh lên cõi trời. 

Có một thiên tử nói: 

– Đôi với Phật thành tựu lòng tin thanh tịnh chăng biến hoại. 

Có v1 nói: 

— Đôi với Pháp thành tựu lòng tin thanh tịnh chàng biến hoại. 

Có vi nói: 

– Đôi với Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh chàng biến hoại. 

Có v1 nói: 

— Được thành tựu Thánh giới, nên khi thân hoại mạng chung được sanh lên 
сб trỜI. 

Bốn mươi thiên tử đều đến trước Tôn giả Мус-Кіёп-1іёп, mỗi người thuật 
lại sự thành tựu của mình và tự nhận đã được Tu-đà-hoàn quả, liên biên mát. 

Giống như bốn mươi thiên tử; cũng thé bốn trăm, tám trăm, mười ngàn 
thiên tử cũng nói như thê. 


KINH SỐ 508 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Khi ây, Tôn giả Mục-kiên-liên và Tôn giả Lặc-xoa-na đang cùng ở trong 
núi Kỳ-xà quật. Bấy giờ, Tôn giả Lặc-xoa-na sáng sớm đi đến chỗ Tôn giả 
Mục-kiên-liên, mời Tôn giả Mục-kiền-liên đi ra khỏi núi Kỳ-xà quật, vào thành 
Vương Xá khất thực. Tôn giả Mục-kiên-liên im lặng nhận lời và hai Tôn giả 
cùng đi vào thành Vương Xá khất thực. Đi đến một nơi, Tôn giả Mục-kiên-liên 
trong tâm khởi niệm, liền vui tươi mỉm cười. Tôn giả Lặc-xoa-na thây Tôn giả 
Mục-kiển-liên mỉm cười, liền hỏi: 

- Nếu đức Phật và các đệ tử vui tươi, mỉm cười không phải là không có 
duyên cớ. Hôm пау Tôn giả do nhân duyên 21 lại mim cười như vậy? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 
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— Câu hỏi chưa đúng lúc, chờ khất thực xong, trở về chỗ Thế Tôn sẽ hỏi việc 
này, khi ây thầy nên hỏi, tôi sẽ nói cho thây nghe. 

Hai Tôn giả vào thành Vương Xá khât thực xong, trở về rửa chân, cất y bát, 
rồi cùng đi đến chỗ Thé Tôn cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên. 


Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn già Mục-kiên-liên: 

— Sáng nay tôi cùng với thây ra khỏi núi Kỳ-xà quật, đi khất thực, đến chỗ 
nọ, thầy lại vui vẻ mim cười, tôi liền hỏi thây cười việc gi, thày пот tói hói 
không đúng lúc. Bây giờ tôi hỏi: “Vi nhân duyên gì thầy vui vẻ mim cười?” 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

— GIữa đường tôi thây một chúng sanh, thân to như cái lầu các, khóc lóc, 
kêu gào, buồn khó, đau đớn, đi trên hư không. Tôi khởi nghĩ chúng sanh này 
mang cái thân như thế mà còn đau khổ buôn rầu quá như vậy, nên tôi mim cười. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Trong chúng Thanh văn của Ta, người có thực nhãn, 
thực trí, thực nghĩa, thực pháp, quyết định thông suốt, һу chúng sanh này; Та 
cũng thấy chúng sanh này mà không nói, sợ người không tin. Vì sao? Như Lai đã 
nói: “Những người không tin là kẻ ngu si, mãi mãi thọ khô.” 

Phật bảo: 

— Này các Ту-кћео! Thời quá khứ, chúng sanh có thân to lớn kia ở tại thành 
Vương Xá này làm người đô tê giết trâu bò. Do tội giết trâu bò nên ở trong trăm 
ngàn năm đọa vào địa ngục, ra khỏi địa ngục, tội giết trâu bò còn dư báo, nên 
phải chịu cải thần như thé, phải tho sự dau khó buón ràu nhu vày. Thé пёп, các 
Tỳ-kheo, giống như người mà Muc-kién-lién dà Һау, không khác. Các thây 
phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 509 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Khi ấy, Tôn giả Mục- kiên-liên và Tôn giả Lặc-xoa-na đang cùng ở trong 
núi Kỳ-xà quật. Вау giờ, Tôn giả Lặc-xoa-na sáng sớm đến chỗ Tôn giả Mục- 
kiên-liên, mời Tôn giả Mục-kiền-liên đi ra khỏi núi Ку-ха quật, vào thành 
Vương Xá khất thực. Tôn giả Mục- kiên-liên im lặng nhận lời, cả hai Tôn giả 
cùng ra khỏi núi Kỳ-xà quật, vào thành Vương Xá khất thực. Đi đến một nơi, 
Tôn giả Mục-kiển-liên trong tâm khởi niệm, liền vui tươi mim cười. Tôn giả 
Lặc-xoa-na thây Tôn giá Mục-kiền-liên mim cười, liền hỏi: 


— Khi đức Phật và chư đệ tử vui tươi mỉm cười, không phải là không có 
duyên cớ. Hôm пау Tôn giả do nhân duyên 21 lại mim cười như vậy? 
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Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

_ — Câu hỏi chưa đúng lúc, chờ khất thực xong, trở về chỗ Thé Tôn, lúc ду 
thây nên hỏi, tôi sẽ nói cho thây nghe. 

Hai Tôn giả vào thành Vương Xá khât thực xong, trở về rửa chân, cất y bát, 
rôi cùng đi đên chỗ Thé Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngôi một bên. 
Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Mục-kiên-liên: 

_— Sáng пау tôi cùng với Һау удо thành Vuong Ха khát thuc, dén chó no, 
thây lại vui vẻ mỉm cười, tôi liên hỏi thây cười việc gì, thây nói tôi hỏi không 
đúng lúc. Nay tôi hỏi: “Vì nhân duyên gi mà thây vui tươi mỉm cười?” 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

— Giữa đường tôi thấy một chúng sanh gân với xương liền nhau, thân thê 
dơ bán, hôi hám ghê rợn, bị quạ, diều, két, kên kên, dã can, chó đói chạy theo 
mồ ăn, hoặc móc nội tạng từ xương sườn ra ăn, cực kỳ đau đớn, kêu la gào thét. 


Tôi thây vậy liền nghĩ. “Chúng sanh này mang cái thân như thế, lại còn chịu sự 
thông khó kinh khiếp như thế.” 


Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


— Lành thay, Ty-kheo! Trong hàng Thanh văn của Ta, có người đã trụ thực 
nhãn, thực trí, thực nghĩa, thực pháp, quyết định thông suốt, ау chúng sanh 
nhu thé; Ta cüng tháy chúng sanh này, mà không nói, vì sợ người không tin. 
Vì sao? Vì Như Lai đã nói: “Những người không tin là kẻ ngu si, mãi mãi chịu 
thống khô.” 


Này các Ту-Кпео! Chung sanh kia vào thời quá khứ, ở thành Vuong Xá này 
là đệ tử của người giết trâu bò, do tội giết trâu bò nên trải qua trăm ngàn năm, 
doa vào địa ngục, chịu vô lượng khó, do dư báo của tội giết trâu bò còn lại, nên 
ngày nay phải mang cái thân này và tiệp tục chịu khó như vậy. Này các Tỳ- 
kheo! Gióng như người mà Đại Mục-kiên-liên đã thây, đúng thật không khác. 
Các thầy phải nên ghi nhớ. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 510 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Khi ây, Tôn giả Muc- kiền-liên và Tôn giả Lặc-xoa-na đang cùng ở trong 
núi Ку-ха quật. Bây giò, Топ giả Lặc-xoa-na sáng sớm й đến chỗ Tôn giả 
Мус-Кіёп-іёп, mời Tôn giả Mục-kiên-liên đi ra khỏi núi Kỳ-xà quật, vào thành 
Vương Xá khất thực. Tôn già Mục-kiên-liên im lặng nhận lời. Cả hai Tôn giả 
cùng ra khỏi núi Ky-xà quật, vào thành Vương Xá Крав thực. Рі đến một nơi, 
Tôn giả Mục-kiên-liên trong tâm khởi niệm, liền vui vẻ mim cười. Tôn giả Lặc- 
xoa-na thầy Tôn giả Mục-kiền-liên mim cười liên hỏi: 
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— Khi đức Phật và сас đệ tử уш tươi mỉm cười không phải không có duyên 
cớ. Hôm nay, Tôn giả do duyên cớ gì lại mim cười như vậy? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

- Câu hỏi chưa đúng lúc, chờ khất thực xong, trở về chỗ Thé Tôn sẽ hỏi việc 
này, lúc ấy thầy nên hỏi. 

Hai Tôn giả vào thành Vương Xá khất thực, ăn xong, trở về rửa chân, cất 
y bát rồi cùng đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên. 

Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Mục-kiên-liên: 

— Sáng nay tôi cùng với thầy vào thành Vương Xá khất thực, đến một chỗ 
nọ, ду lại vui vẻ mỉm cười, tôi liên hỏi thầy cười việc gì. Thây nói tôi hỏi 
không đúng lúc. Nay tôi hỏi vì nhân duyên gì mà thây vui vẻ mỉm cười? 

Tôn giá Mục-kiên-liên đáp: 

— Giữa đường tôi һау một chúng sanh to lớn, toàn thân không có da bao 
bọc, chỉ là một khối thịt, đi trong hư không, bị qua, diều, két, Кёп kên, dã can, 
chó đói rượt theo câu xé 46 ăn, hoặc moi nội tạng ra khỏi xương sườn dë ăn. 
Thống khô bức bách, kêu la thám thiết. Tôi liên suy nghĩ: “Chúng sanh này phải 
mang са: thân như thé, còn phải chịu sự đau đớn kinh khủng như vậy.” 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Lành thay, Ту-кћео! Trong hàng Thanh văn của Та, có người trú thực 
nhãn, thực trí, thực nghĩa, thực pháp quyết định thông suốt, thấy chúng sanh 
này, Ta cũng thấy chúng sanh này nhưng không nói, sợ người không tin. Vì sao? 
Như Lai nói điều gì, người không tin thì người ấy là kẻ ngu, mãi mãi phải chịu 
khó não. 

Này các Ту-Кһео! Chúng sanh kia vào thời quá khứ đã ở thành Vương Xá 
пау làm nghề giết đê. Do tội ау nën га qua trăm ngàn năm đọa vào địa ngục 
chịu vô lượng khó, nên nay vị ây bị mang cái thân này là do tội báo kia còn sót 
lại, phải tiếp tục chịu khó ду. 

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiên-liên đã thấy là đúng thật không khác, 
các thầy phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 511 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха... 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đáp: 

– Giữa đường thây một chúng sanh thân to lớn, không có da bao bọc, giống 
như một đồng thịt khô đi trong hư không... 

Phật bảo các Ту-Кћео: 
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— Chúng sanh này, thời quá khứ ở tại thành Vương Ха, làm đệ tử người giết 
dê. Do tội giết dê nên trải qua trăm ngàn năm, rơi vào địa ngục, chịu vô lượng 
khó, nên nay vị ду phải mang cái thân này và tiếp tục chịu khô. 

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiên-liên đã ау là đúng thật không khác, 
các thây phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 512 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá... giữa đường Фау một chúng sanh 
to lớn, toàn thân không có da bao bọc, thân hình như một khôi thịt đi trong hư 
không... Phật bảo các Ty-kheo: 

— Chúng sanh này thời quá khứ ở thành Vương Xá, tự phá thai mình. Do tội 
này nên rơi vào địa ngục trong trăm ngàn năm, chịu vô lượng khô, tội báo kia 
còn sót lại nên nay vị ду phải mang cái thân như thé và tiếp tục chịu khô. 

Này các Ту-кћео! Như Đại Mục-kiển-liên đã thấy là đúng thật không khác, 
các thây phải ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 513 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá... lôn giả Đại Mục- kiên-liên giữa 
đường thây một chúng sanh to lớn, thân thé mọc đây lông, lông như cây kim 
lớn, mỗi cây kim đều có lửa cháy, đốt ngược lại thân thé, đau buốt tận xương 
tủy, Phật bảo các Ту-Кћео: 


— Chúng sanh này thời quá khứ ở tại thành Vương Xá làm nghề luyện voi. 
Do tội này nên trải qua trăm ngàn năm, đọa vảo địa ngục, chịu vô lượng khó, do 
tội báo kia còn sót lại nên nay vị ây phải mang cái thân này và tiếp tục chịu khô. 


Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiên-liên đã thây là đúng thật không sai 
khác, các thây phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Giống như người luyện voi; cũng vậy người luyện ngựa, luyện trâu, người 
chỉ иа ис chế kẻ khác, và đem các thứ khổ bức hiếp người cũng lại như thê). 


KINH SỐ 514 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá,... Tôn giả Đại Mục-kiên-liên giữa 
đường thây một chúng sanh to lớn, thân thê mọc đây lông, sợi lông bén nhọn 
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như đao, đỏ như lửa cháy trở lại cắt đứt thân thé người ду, đau đớn tận xương 
tủy... Phật bảo Ту-Кћео: 

— Chúng sanh này, thời quá khứ ở thành Vương Xá, ưa thích chiến tranh, 
dùng dao kiếm chém giết người. Do tội này trải qua trăm ngàn năm, doa vào 
địa ngục chiu vô lượng khó, до tội báo địa ngục còn sót lại nên nay vị ây phải 
mang cái thân này và tiếp tục chịu khô. 

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiên-liên đã Һау là đúng thật không sai. 
Các thây phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 515 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха,... lôn giả Đại Mục-kiên-liên giữa 
đường thây một chúng sanh to lớn, thân thé mọc đây lông, lông tua tủa như tên, 
đều bốc lửa, trở lại đốt cháy toàn thân, đau đớn thâu xương tủy... Phật bảo các 
Ty-kheo: 

— Chúng sanh này thời quá khứ ở thành Vương Xá đã từng làm thợ săn, bắn 
giết сата thú. Do tội ду nên trải qua trăm ngàn năm đọa vào địa ngục, chịu vô 
lượng khó, tội báo địa ngục còn sót lại, nên nay уі ду phải mang cái thân này 
và tiếp tục chịu khô. 

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiền-liên đã thấy là chân thật không sai. 
Các thây phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe 101 Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 516 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá,... dọc đường Фау một chúng sanh 


to lớn, khắp mình mọc lông, lông bén nhọn như dao, đêu bốc cháy trở lại thiêu 
đốt thân thé, đau đớn thâu xương tủy... Phật bảo các Tỳ-kheo: 


— Chúng sanh này thời quá khứ ở thành Vương Xá làm kẻ đô tế giết heo. Do 
tội ду nên trăm ngàn năm đọa vào trong địa ngục chịu vô lượng khó, tội báo địa 
ngục còn sót lại, nay vị ду phải mang cái thân này và tiếp tục chịu khổ. 

Này các Тӯ-Кһео! Như Đại Mục-kiên-liên đã thấy chân thật là không sai. 
Các thây phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 517 
Tôi nghe như vây: 
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Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá... giữa đường thây một chúng sanh to 
lớn, không có đầu, hai bên có mắt, trước ngực có miệng, thân thé thường tuôn 
máu, các loài trùng rúc па, đau đớn tận xương tủy... Phật bảo các Ту-Кћео: 


— Chúng sanh này thời quá khử ở thành Vương Ха, ưa cắt đầu người. Do tội 
báo â ду phải trải qua trăm ngàn năm doa vào địa ngục chịu khô vô lượng, nên 
nay vị ây phải mang cái thân ấy và tiếp tục chịu khó. 


Này các Ty-kheo, như Đại Mục-kiển-liên đã ду chân thật là không sai, 
các thây phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 

(Như chặt đầu người, пат đâu người cũng thê. 


KINH SỐ 518 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá... giữa đường thấy một chúng sanh, 
âm noãn như cái nồi, ngôi thì tựa trên đó, đi thì phải mang lên vai... Phật bảo 
các Ty-kheo: 

— Chúng sanh này thời quá khứ ở thành Vương Xá, làm thợ rèn, làm đồ giả, 
dối người. Do tội ду nên doa vào địa ngục, tội báo địa ngục còn sót lại nên nay 
vị ду phải mang cái thân này và tiếp tục chịu khô. 


Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiền-liên đã thấy là chân thật không sai. 
Các thây phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 

(Như người thợ rèn; cũng vậy người cân lường dối trả, kẻ thôn chủ, kẻ chủ 
chợ cũng như thê). 


KINH SỐ 519 

Tôi nghe như vây: 

· Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха... giữa đường thây một chúng sanh 
lây cái lưới đông hoặc sắt tự quân thân, lửa thường cháy đỏ trở lại đôt thân 
người ây, đau đớn tận xương tủy, đi giữa hư không. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Chúng sanh này thời quá khứ ở thành Vương Xá làm người bắt cá. Do tội 
kia nên đọa vào địa ngục chịu vô lượng khô, tội báo địa ngục còn sót lại nên nay 
vị ду phải mang cái thân này và tiếp tục chịu khó. 

f Này các Ту-Кһео! Như Đại Mục-kiên-liên thây là chân thật không sai. Các 
thây phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như người bắt cá; cũng vậy bắt chim, lưới thỏ cũng lại như thê). 
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KINH SÓ 520 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá... giữa đường thây một chúng sanh 
trên đầu có cái cối sắt, hừng hực lửa đỏ, xoay lại nghiên tán đầu của người đó, 
đi trong hư không, chịu vô lượng khô... Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh này thời quá khứ ở thành Vương Xá làm nghề bói toán cho 
người nữ, 461 gạt, mê hoặc người dë mưu câu tiền của. Do tội ду nên đọa vào 
địa ngục, chịu khó vô lượng, tội báo địa ngục còn sót lại nên nay vi ây phải 
mang cái thân này và tiếp tục chịu khó. 

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiên-liên đã thấy là chân thật không sai. 
Các Шау phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh пау xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 521 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xã... giữa đường thấy một chúng 
sanh thân tự chuyên động xoay như gió xoáy, đi giữa hư không... Phật bảo 
các Ту-Кћео: 

— Chúng sanh này thời quá khứ ở thành Vương Xá làm nghê thây bói mê 
hoặc nhiều người дв mưu câu tiền của. Do tội ду nên bị đọa vào địa ngục chịu 
vô lượng khổ, tội báo địa ngục còn sót lại, nên nay vị ду phải mang cái thân này 
và tiếp tục chịu khô. 

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiền-liên đã thây là chân thật không sai. 
Các thây phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 522 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá... giữa đường thấy một chúng sanh 
lom khom lén lút đi, bộ dạng như sợ hãi, đô mặc toàn thần đêu bôc lửa, trở lại 
đôt thân, di giữa hư không... Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Chúng sanh này thời quá khứ ở thành Vương Xá, ưa hành tà dám. Do tội 
Ấy nên đọa vào địa ngục chịu khô vô lượng, tội báo địa ngục còn sót lại nên nay 
vị ду phải mang cái thân ấy và tiếp tục chịu khô. 

- Хау các Iy-kheo! Như Đại Mục-kiên-liên Һау là chân thật không sai. Các 
Шау phải nên ghi nhớ. 
Phật nói kinh này xong, сас T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 523 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ва-1а-па1, trong vườn Lộc Dã, nơi trú xứ của 
tiên nhơn. 

Bấy giờ, Tôn giả Mục-kiên-liên và Tôn giả Lặc-xoa-na sáng sớm cũng vào 
thành Ва-а-па khât thực. Doc đường Tôn giả Đại Mục-kiên-liên vừa suy nghĩ 
vừa уш vẻ mỉm cười, Tôn giả Lặc-xoa-na thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

— Khi Thé Tôn và các đệ tử của Thế Tôn vui vẻ mim cười, át hắn là có duyên 
cớ. Hôm nay vì sao Tôn giả уш vẻ mỉm cười? 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên bảo Tôn giả Lặc-xoa-na: 

— Câu hỏi này không đúng lúc, chúng ta hãy đi khất thực, khi trở về trước 
Thé Tôn sẽ hỏi VIỆC này. 


Hai Tôn giả cùng vào thành khát thuc, án xong, trở về rửa chân, cất у bát, 
đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên. Khi ду, Tôn giả 
Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Мус-Кіёп-іёп: 

— Sáng nay, giữa đường do nhân duyên gì Tôn giả уш vẻ mỉm cười? 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói với Tôn giả Lặc-xoa-na: 

– Tôi ở giữa đường thấy một chúng sanh to lớn, toàn thân đầy máu mủ, hôi 
hám, nhơ nhớp, đi trong hư không, chim quạ, chó sói, chó đói chạy theo rỉa thịt, 
căn nuôt, kẻ ây khóc lóc, kêu gào. Tôi suy nghĩ: “Chúng sanh mang thân ây, 


1” 


chịu khó như vậy, đau đớn biết bao! 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Ta cũng thây chúng sanh này mà chàng nói ra, vì sợ người không tin. Vì 
sao? Vì kẻ không tin lời nói của Như Lai là người ngu si, mãi mãi chịu khó. 
Chúng sanh này thời quá khứ ở thành Ba-la-nại, là người nữ buôn bán nhan 
sắc де sinh sóng. Khi ду, có Tỳ-kheo đến chỗ Phật Ca-diép xuất gia, người con 
gái ây đem lòng không trong sạch mời vị Tỷ-kheo ngay thăng này. Vị Tăng sĩ 
không hiểu nỗi ý cô, cô gái nỗi sân, lây nước do tat vào thân Tỳ-kheo. Do tội 
này bị doa vào địa ngục, chju vô lượng khó, tội báo địa ngục còn sót lại nên nay 
vị ду phải mang thân này và tiếp tục chịu khô. 

Này các Tỳ-kheo, như Đại Mục-kiên-liên thấy là chân thật không sai. Các 
thây phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, сас Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 524 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nai, nơi vườn Lộc Dã, trụ xứ của tiên 
nhon... gita đường thay một chúng sanh thân hình to lớn, toàn thân lửa cháy, 
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đi giữa hư không, khóc lóc kêu gào, chịu đau đớn khó não... Phật bảo các 
Ту-Кћео: 

— Chúng sanh này thời quá khứ ở thành Ba-la-nại là đệ nhât phu nhân của 
Tự Tại vương, cùng ngủ với nhà vua, bỗng nỗi lòng sân giận, lây dầu thắp đèn 
rưới lên thân vua. Do tội này đọa vào địa ngục chịu khô vô lượng, tội báo địa 
ngục còn sót lại nên nay vị ây phải mang cái thân này và tiếp tục chịu khô. 


Này các Ту-кћео! Như Đại Mục-kiền-liên Һау là chân thật không sai. Các 
thầy phải nên ghi nhớ. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 525 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú ở nước Ba-la-nại, tại vườn Lộc Dã, nơi trú xứ của tiên 
nhon... Tôn giả Đại Мус-Кіёп- liên nói ở dọc đường thấy một chúng sanh, toàn 
thân nhơ nhớp, bôi đây phần ué và cũng ăn phần ué, đi giữa hư không, hôi hám 
khó não, khóc lóc kêu gào... Phật bảo các Tỳ-kheo: 


— Chúng sanh này thời quá khứ ở nơi thành Ba-la-nại làm thây Bả-la-môn 
của Tự Tại vương, vì tâm tật đó thỉnh Phật Ca-diếp và chúng Thanh văn, lây 
phân ué làm dính trên thức ăn, thử xúc não chúng Tăng. Do tội ấy nên đọa vào 
địa ngục chịu khổ vô lượng, tội báo địa ngục còn sót lại nên nay vị ây phải 
mang cái thân này và tiếp tục chịu khô. 

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiên-liên (Һау là chân thật không sai. Các 
thây phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, сас Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 526 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-4à, trong vườn Cấp Cô Độc... 
Tôn giá Đại Myc- kiên-liên nói ở giữa đường thây một chúng sanh to lớn, trên 
đâu đội một cái vac băng đồng lớn, sôi sùng sục, trào ra rưới khắp thân thê, đi 
giữa hư không, khóc lóc kêu gào... Phật bảo các Ty-kheo: 


— Chúng sanh này thời quá khứ ở nước Xá-vệ, xuất gia ở chỗ Phật Ca-diễp, 
làm tri sự, có các thí chủ đem dâu đến cúng cho các Ty-kheo. Lúc à ây, có nhiêu 
khách Ty-kheo, vị tri sự này không chia dâu đúng thời, đợi các khách Tỳ-kheo 
đi rồi, mới chia. Do tội ấy nên đọa vào địa ngục, chịu khô vô lượng, tội báo địa 
ngục còn sót lại nên nay vị ây phải mang cái thân này và tiếp tục chịu khó. 


Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiên-liên thây là chân thật, không sai, các 
thây phải nên ghi nhớ. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 527 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc... 
Tôn giả Đại Mục- kiên-liên nói, ở giữa đường thấy một chúng sanh thân to lớn, 
có viên sắt nóng từ thân ra vào, đi trong hư không, bị đau đớn bức bách, khóc 
lóc kêu gào... Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh này thời quá khứ ở nước Xá-vệ, xuất gia nơi đức Phật Ca- 
diép, làm Sa-di giữ vườn cây trái của chúng Tăng, lén trộm bảy trái đem dâng 
cho Hòa thượng. Do tội ây nên bị doa vào địa ngục, chịu khó vô lượng, tội báo 
địa ngục còn sót lại nên nay vị ду phải mang thân này và tiếp tục chịu khô. 

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiển-liên thấy là chân thật không sai. Các 
thầy phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 528 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ... Tôn giá Đại Mục-kiên-liên nói, ở giữa 
đường thây một chúng sanh, thân to lớn, lưỡi rộng dài, thấy có búa bén rực lửa, 
cắt lưỡi người ấy, đi giữa hư không, khóc lóc, kêu gào... Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh này thời quá khứ ở nước Xá-vệ, nơi đức Phật Са-Фер xuất 
gia làm Sa-di, dùng dao cắt đường phèn cúng dường chúng Tăng, đường dính 
trên lưỡi dao, lén lây ăn. Do tội này nên bị đọa vào địa ngục, chịu khô vô 
lượng, tội báo địa ngục còn sót lại nën nay vi ây phải mang thân này, và tiếp 
tục chịu khó. 

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiên-liên Һау là chân thật không sai. Các 
thây phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 529 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ха-уё... Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói ở giữa 
đường thấy chúng sanh to lớn, có hai cái vành sắt ở hai bên hông bốc lửa, xoay 
vân trở lại thiêu đốt thân kia, đi trong hư không, khóc lóc, kêu gào... Phật bảo 
các Ty-kheo: 

- Chúng sanh này thời quá khứ ở nước Xá-vệ, xuất gia nơi Phật Ca-diép 
làm Sa-di, đem bánh ngọt cúng dường chúng Tăng, lén lây hai cái bánh kẹp nơi 
nách. Do tội ду nên bị doa vào địa ngục chịu khô vô lượng, tội báo địa ngục còn 
sót lại nên vị này phải mang cái thân này và tiếp tục chịu khô. 
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. Này các Ty-kheo! Như Đại Mục-kiền-liên thây là chân thật không sai. Các 
thây phải nên ghi nhớ. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 530 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ... Tôn giả Đại Mục- kiên-liên nói, о giữa 
đường thây một chúng sanh thân hình to lớn, dùng lá sắt nóng quấn thân, áo 
quán, chăn mên, giường năm đều là sắt nóng, đốt cháy hừng huc, ăn viên sắt 
nóng, di trong hư không, khóc lóc kêu gào... Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Chúng sanh này thời quá khứ ở nước Xá-vệ, xuất gia nơi Phật Ca-diễp 
làm Ty-kheo, vi chúng Tàng khát thuc, cúng duong Тапр, con du liền tự dùng. 
Do tội này nên đọa vào địa ngục chịu vô lượng khó, tội báo địa ngục còn sót lại 
nên nay vị ấy phải mang cái thân này và tiếp tục chịu khô. 

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiền-liên thấy là chân thật, không sai. Các 
thầy phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như 1)-kheo trên, cũng vậy Ту-Кћео-т, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, за-а!-т, 
wu-bà-tăc, ưu-bà-đi cũng lại như thê). 


KINH SỐ 531 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ... Tón giả Dai Muc- kiên- liên nói, ở giữa 
đường thấy một chúng sanh thân hình to lớn, mang trên cô chiếc xe sát dang 
cháy, chặt đứt gân cô, tiếp đến chân, gân quán quanh cô, đi trên đất sắt nóng, đi 
trong hư không, khóc lóc, kêu gào... Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Chúng sanh này thời quá khứ ở nước Xá-vệ, đánh xe trâu để sinh sống. 
Do tội này nën doa vào dia nguc chiu vó luong khó, tội báo dia ngục còn sót lại 
nên nay vị ây phải mang thân này và tiếp tục chịu khô. 

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiên-liên Һау là chân thật không sai. Các 
thầy phải nên ghi nhớ. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 532 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ... Tôn giả Đại Mục- kiền-liên nói, ở giữa 
đường thây một chúng sanh, thân hình to lớn, lưỡi rộng dài, bị các cây dinh 


sắt nóng đóng vào lưỡi, đi trong hư không, khóc lóc, kêu gào... Phật bảo các 
T$-kheo: 
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— Chúng sanh này thời quá khứ ở nước Ха-ув, trong pháp Phật Са-аіёр, 
xuất gia làm Tỳ-kheo Ma-ma-đề, диб trách các Tỳ-kheo răng: “Này các Trưởng 
lão! Các ông nên đi khỏi chỗ này, ở đây đạm bạc không thể cung cáp được, то! 
người tùy ý tìm nơi sung túc, đây đủ cơm áo, giường chiếu, thuốc men, chữa 
bệnh, chắc có thể dày đủ không thiếu.” 


Các Tỳ-kheo đã ở trước đó đều bỏ đi, còn khách Tăng nghe thế cũng không 
đến. Do tội này nên đọa vào trong địa ngục, chịu khô vô lượng, tội báo địa ngục 
còn sót lại nên nay vị ây phải mang thân này và tiếp tục chịu khổ. 

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiên-liên thấy là chân thật không sai. Các 
Һау phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 533 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ... Tôn giả Раі Mục-kiên-liên nói, ở giữa 
đường thây một chúng sanh thân hình to lớn, hình tướng như Ту-Кћео, quán 
tâm sắt làm y phục, toàn thân bị thiêu đốt, cũng lấy bát sắt đựng viên sắt nóng 
để ăn... Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Chúng sanh này thời quá khứ ở nước Xá-vệ, trong pháp Phật Са-аіёр, 
xuất gia làm Tỳ-kheo Ma-ma-đề, ác khâu, mượn hình dáng dé mắng các Ty- 
kheo, hoặc nói đây là ông trọc xấu xa, đây là ông tác phong xấu, đây là ông y 
phục xâu. Do lời nói ác như vậy, khiến cho các Tỳ-kheo ở trước đó bỏ đi, các 
Ty-kheo chưa đến chăng muốn đến. Do tội này nên đọa vào trong địa ngục, 
chịu vô lượng khó, tội báo địa ngục còn sót lại nên nay у] ây phải mang cái thân 
này và tiếp tục chịu khô. 

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiên-liên һау là chân thật không sai. Các 
thây phải nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Ккћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 534 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ... Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Chúng sanh này thời quá khứ ở nước Xá-vệ, nơi pháp Phật Са-фер, xuát 
gia làm Ty-kheo ưa thích tranh cãi, làm rối loan chúng Tăng, lắm móm тер, 
làm mát sự hòa hợp. Các Ty-kheo ở trước chán ghét bỏ đi, người chưa đến 
không muốn đến. Do tội này nên đọa vào địa ngục, chịu khô vô lượng, tội báo 
địa ngục còn sót lại nên nay vị ёу mang thân này và tiếp tục chịu khó. 
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_ Này сас Ту-кћео! Như Đại Muc-kièn-liên thây là chân thật không sai. Сас 
thây phải nên ghi nhớ. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan Пу phụng hành. 


KINH SỐ 535 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Tôn giả A-na-luật đang ở tại tỉnh xá Tòng Lâm. Khi đó, Tôn giả 
Đại Мус-Кіёп-іёр ở trong thôn Bạt-kỳ, núi Thất-thâu-ma-la, trong rừng Khủng 
Вб, có nhiều cầm thú. Tôn giả A-na-luật một mình ở chỗ văng, thiền định, tư 
duy. Tôn giả nghĩ thầm: “Có đạo nhất thừa khiến cho chúng sanh được thanh 
tịnh, lìa ưu-bi-khô-não, được chơn như. Đó gọi là bốn niệm xứ. Những gi là 
bốn? Đó là thân thân quán niệm xứ, thọ..., tâm..., pháp pháp quán niệm xứ. Nêu 
người xa lia bón niệm xứ là xa lia Thánh pháp, người xa lia Thánh pháp là xa lia 
Thánh đạo, người xa lìa Thánh đạo là xa lìa pháp giải thoát, người xa lìa pháp 
giải thoát thì không Ше ra khỏi sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khố-não. Nêu người tin 
ưa đối với bốn niệm xứ là cũng tin ưa Thánh pháp, người tin ưa Thánh pháp là 
tin ưa Thánh đạo, người tin ưa Thánh đạo là tin ưa pháp cam lộ, người tin ưa 
pháp cam lộ thì thoát khỏi sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khỗ-não.” 

Lúc ду, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên biết được ý nghĩ của Tôn giả A-na-luật, 
trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay dùng thần lực bién mát khỏi thôn 
Bạt-kỳ, núi Thât-thâu-ma-la, trong rừng Khủng Bồ đây câm thú, hiện trước Tôn 
giả A-na-luật, tại thành Xá-vệ, tinh xá Tòng Lâm, bảo với A-na-luật rằng: 

— Thây một mình ở chỗ văng vẻ, thiên định, tư duy nghĩ răng: “Có đạo nhất 
thừa khiến chúng sanh thanh tịnh, lia được sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khô-não, 
được pháp chơn như. Đó là bón niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là thân thân quán 
niệm xứ, thọ..., tâm..., pháp pháp quán niệm xứ. Nếu người đôi với bón niệm xứ 
không tin ưa là đối với bón Thánh pháp không tin ưa, người đối với Thánh pháp 
không tin ưa là 461 với Thánh đạo không tin ưa, người đối với Thánh đạo không 
tin ưa là đôi với pháp cam lộ không tin ưa, người đối với pháp cam lộ không 
tin ưa thì không thê thoát khỏi sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não. Nếu người đôi 
VỚI bốn niệm xứ tin ưa là đối với pháp Hiên thánh tin ưa, người đối với pháp 
Hiền thánh tin ưa, là đối với Thánh đạo tin ưa, người đối với Thánh đạo tin ưa 
là đối với pháp cam lộ tin ưa, người 401 với pháp cam lộ tin ưa thì được thoát 
khỏi sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khô-não” chăng? 

Tôn giả A-na-luật nói với Tôn giả Mục-kiên-liên: 

- Đúng thế, đúng thế! Thưa Tôn giả. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên hỏi tiếp Tôn giả A-na-luật: 

- Thé nào 201 là tin ưa bốn niệm xứ? 


KINH ТАР А-НАМ # 427 


— Thưa Tôn giả Mục-kiên-liên, nếu Tỳ-kheo đối với thân thân quản niệm 
xW, tâm duyên thân chánh niệm trụ, điêu phục, dừng nghỉ, lặng lẽ, nhất tâm tăng 
tiến. Như thế, đối với thọ..., tâm... pháp pháp niệm xứ, chánh niệm trụ, điều 
phục, dừng nghỉ, lặng lẽ, nhất tâm tăng tiến. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên! 
Đó gọi là Tỳ-kheo tin ưa bỗn niệm xứ. 

Báy giờ, Tôn giả Đại Mục- kiên-liên như nhập định kia, từ cửa tinh xá Tòng 
Lâm của nước Xá-vệ, trở về thôn Bạt- kỳ, nơi núi Thất-thâu-ma-la, trong rừng 
Khủng Bồ đây cầm thú. 


KINH SỐ 536 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc... 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên hỏi Tôn giả A-na-luật: 

— Thé nào gọi là tu tập, tu tập nhiều bón niệm xứ? 

Tôn giả A-na-luật đáp lời Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

- Nếu Tỳ-kheo 401 với nội thân khởi tưởng nhàm chán, xa Па; đỗi với nội 
thân khởi tưởng không nhàm chán, ха lia; khởi cái tưởng chán Па và chăng chán 
lia đều buông xà, chánh niệm, chánh tri. Như thé trong thân, như thế ngoài thân, 
trong ngoài thân; cảm thọ bên trong, cảm thọ bên ngoài, cảm thọ trong ngoài; 
trong tâm, ngoài tâm, trong ngoài tâm; pháp bên trong, pháp bên ngoài, pháp 
bên trong ngoài, khởi tưởng chán Па, tưởng không chán lia, chán Па và không 
chán lìa, đều tưởng buông xả, trụ chánh niệm, chánh tri. Như thế, thưa Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên, đó 001 là tu (ар, tu tập nhiều bón niệm xứ. 

Khi ây, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nhập tam-muội từ tinh xá Tòng Lâm, ở 
nước Xá-vệ do sức thân thông tam-muội trong khoảnh khắc như người lực sĩ 
co duỗi cánh tay, đã trở vê thôn Bạt-kỳ, núi Thât-thâu-ma-la, trong rừng Khủng 
Bồ đây сат thú. 


KINH SỐ 537 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và Топ giả A-na-luật ở nước Ха-уе, 
bên hô tăm Thủ Thành. Tôn giả Xá-lợi-phât đi дёп chó Tôn giả À-na-luật, cùng 
nhau hỏi thăm ân cân, rôi lui ngôi một bên, Tôn giả Xá-lợi-phât bảo Tôn giả 
A-na-luật: 

— Lạ thay! A-na-luật có oal đức, có thần lực. Do tu tập công đức 21, tu tập, 
tu tập nhiêu mà được như thê? 

Tôn giả A-na-luật đáp lời Tôn giả Xá-lợi-phất: 


KINH ТАР А-НАМ # 427 


— Thưa Tôn giả Mục-kiên-liên, nếu Tỳ-kheo đối với thân thân quản niệm 
xW, tâm duyên thân chánh niệm trụ, điêu phục, dừng nghỉ, lặng lẽ, nhất tâm tăng 
tiến. Như thế, đối với thọ..., tâm... pháp pháp niệm xứ, chánh niệm trụ, điều 
phục, dừng nghỉ, lặng lẽ, nhất tâm tăng tiến. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên! 
Đó gọi là Tỳ-kheo tin ưa bỗn niệm xứ. 

Báy giờ, Tôn giả Đại Mục- kiên-liên như nhập định kia, từ cửa tinh xá Tòng 
Lâm của nước Xá-vệ, trở về thôn Bạt- kỳ, nơi núi Thất-thâu-ma-la, trong rừng 
Khủng Bồ đây cầm thú. 


KINH SỐ 536 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc... 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên hỏi Tôn giả A-na-luật: 

— Thé nào gọi là tu tập, tu tập nhiều bón niệm xứ? 

Tôn giả A-na-luật đáp lời Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

- Nếu Tỳ-kheo 401 với nội thân khởi tưởng nhàm chán, xa Па; đỗi với nội 
thân khởi tưởng không nhàm chán, ха lia; khởi cái tưởng chán Па và chăng chán 
lia đều buông xà, chánh niệm, chánh tri. Như thé trong thân, như thế ngoài thân, 
trong ngoài thân; cảm thọ bên trong, cảm thọ bên ngoài, cảm thọ trong ngoài; 
trong tâm, ngoài tâm, trong ngoài tâm; pháp bên trong, pháp bên ngoài, pháp 
bên trong ngoài, khởi tưởng chán Па, tưởng không chán lia, chán Па và không 
chán lìa, đều tưởng buông xả, trụ chánh niệm, chánh tri. Như thế, thưa Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên, đó 001 là tu (ар, tu tập nhiều bón niệm xứ. 

Khi ây, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nhập tam-muội từ tinh xá Tòng Lâm, ở 
nước Xá-vệ do sức thân thông tam-muội trong khoảnh khắc như người lực sĩ 
co duỗi cánh tay, đã trở vê thôn Bạt-kỳ, núi Thât-thâu-ma-la, trong rừng Khủng 
Bồ đây сат thú. 


KINH SỐ 537 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và Топ giả A-na-luật ở nước Ха-уе, 
bên hô tăm Thủ Thành. Tôn giả Xá-lợi-phât đi дёп chó Tôn giả À-na-luật, cùng 
nhau hỏi thăm ân cân, rôi lui ngôi một bên, Tôn giả Xá-lợi-phât bảo Tôn giả 
A-na-luật: 

— Lạ thay! A-na-luật có oal đức, có thần lực. Do tu tập công đức 21, tu tập, 
tu tập nhiêu mà được như thê? 

Tôn giả A-na-luật đáp lời Tôn giả Xá-lợi-phất: 


428 # KINH TẠP A-HÀM 


– Đối với pháp bốn niệm xứ thường tu tập, tu tập nhiễu, nhờ đó nên thành 
tựu оа1 đức lớn và được thân lực này. Những gi là bón niệm xứ? Ро là nội thân 
thân quản niệm xứ, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh trị, điều phục tham 
ái ở thé gian. Như thé ngoại thân, nội ngoại thân; nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại 
thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm; nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp; 
quán niệm xứ, tinh cần, phương tiện chánh niệm, chánh tri, điêu phục tham ái 
ở thé gian. Đó 201 là bốn niệm xứ, tu tập, tu tập nhiều thành tựu đại thân lực 
này. Thưa Tôn giả Xá-lợi- phất! Vì tôi đối với bỗn niệm xứ khéo tu tập, nên đối 
với tiểu thiên thé giới chỉ tạo chút phương tiện là có thé quán sát khắp cà. Như 
người mắt sáng ở trên lâu nhìn xuống thấy mọi vật trên đất bàng, tôi chỉ tạo chút 
phương tiện quán sát tiêu thiên thế giới cũng lại như vậy. Như thé, tôi đối với 
bốn niệm xứ tu tập, tu tập nhiều nên thành tựu thân lực, oai đức lớn này. 


Hai vị Tôn giả cùng đàm đạo xong, mỗi vị liên từ chỗ ngôi đứng lên đi. 


KINH SỐ 538 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Tôn giá Xá-lợi-phất, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả A-nan, Tôn giả А-па- 
luật đều ở nước Xá-vệ. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đến chỗ Tôn giả A-na-luật cùng nhau 
hỏi thăm ân cần, rôi lui ngồi một bên. 

Вау giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên hỏi Tôn giả A-na-luật: 

— Nhờ tu tập, tu tập nhiều công đức gì mà Tôn giả được thành tựu oai đức 
lớn và thân lực như thê? 

Tôn giả A-na-luật đáp lời Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

- Tôi 491 với bón niệm xứ tu tập, tu tập nhiều nên thành tựu được oai đức 
và thân lực lớn này. Những gì là bón? Đó là nội thân thân quán niệm an trụ, 
tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, trừ tham ưu của thé gian. Ngoại 
thân, nội ngoại thân; nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội 
ngoại tâm; nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp; quán niệm an trụ, tinh cân 
phương tiện, trừ tham ưu của thê gian. Đó là đôi với bón niệm xứ được tu tập, 
tu tập nhiêu, nên thành tựu oai đức, thân lực lớn пау; nơi ngàn núi Tu-di, chỉ 
dùng chút phương tiện là có Ше xem xét tật cả. Như người mắt sáng leo lên 
đỉnh núi cao, nhìn xuống thây cả rừng cây đa-la; cũng thê, tôi đối với bốn niệm 
xứ, tu tập, tu tập nhiêu nên thành tựu được oai đức, thần lực lớn này, chỉ dùng 
chút phương tiện liên thấy được cả ngàn núi Tu-di. Như thế, thưa Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên, tôi 461 với bốn niệm xứ tu tập, tu tập nhiều nên thành tựu oai 
đức, thân lực lớn này. 


Hai vị Tôn giả дат đạo xong, môi vị liên từ chỗ ngôi đứng lên di. 


KINH ТАР А-НАМ # 429 


KINH SÓ 539 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Tôn giả Xá-lợi-phật, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tón giả A-nan, Tôn giả 
A-na-luật cùng ở nước Xá-vệ, bên bờ ao tám Thú Thành. 

Khi â ây, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật cùng nhau hỏi thăm ân 
cân, rôi lui ngôi một bên. Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả A-na-luật: 


— Tôn giả tu tập, tu tập nhiều công đức gì mà được thành tựu oai đức, thần 
thông như vậy? 

Tôn giả A-na-luật дар: 

— Thưa Tôn giả А-пап, tôi đôi với bỗn niệm xứ thường tu tập, tu tập nhiều 
nên thành tựu oai đức và thần lực lớn này... Những gi là bốn? Đó là nội thân 
thân quán niệm an trụ, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, trừ tham ưu 
của thé gian. Cũng thé, ngoại thân, nội ngoại thân; nội thọ, ngoại thọ, nội ngoai 
thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm; nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp, 
quán niệm an trụ, tinh cân phương tiện, trừ tham ưu của thé gian. Thua Tón giả 
A-nan, như thé tôi đối với bón niệm xứ tu tập, tu (ар nhiều, chỉ cần chút phương 
tiện, với thiên nhãn thanh tịnh vượt hơn mắt при, хет thây các chúng sanh 
khi sanh khi chết, dung sắc hoặc đẹp hoặc xấu, sắc cao quý, sắc hạ tiện; cõi 
lành, cõi ác, tùy theo nghiệp thọ sanh, đều thây như thật. 

Các chúng sanh này thân, miệng, ý đều tạo ác, phi báng Hiển thánh. Do 
nhân duyên tà kiến hủy báng Hiên thánh nên khi thân hoại mạng chung, sanh 
vào trong địa ngục. Như thê chúng sanh thân, miệng, ý làm lành, không phi 
báng Hiền thánh, chánh kiến thành tựu, do nhân duyên này khi chết được sanh 
lên cõi trời. Ví như người mắt sáng đứng nơi ngã tư đường thây nhân dân qua 
lại, hoặc năm ngôi; tôi cũng như thé, đối với bốn niệm xứ tu tập. tu tập nhiều 
nên thành tựu được oai đức, đại lực thần thông này, thây các chúng sanh khi 
sanh, khi tử, cõi lành, cõi ác. Như thê, chúng sanh thân, miệng, ý làm ác, phi 
báng Hiên thánh, do nhân duyên tà kiến sanh vào địa ngục. Như thê, chúng 
sanh thân, miệng, ý làm lành, không phi báng Hiên thánh, do nhân duyên 
chánh kiên, khi thân hoại mạng chung được sanh cõi trời. Như vậy, Tôn giả 
A-nan, tôi đối với bốn niệm xứ tu tập, tu tập nhiêu thành tựu oai đức và đại 
lực thần thông này. 

Hai vị Tôn giả đàm đạo xong, mỗi vị đêu từ chỗ ngôi đứng lên đi. 


KINH SỐ 540 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Сар Со Độc. 


430 # KINH ТАРА-НАМ 


Báy giờ, Tôn giá A-na-luật ở tại nước Xá-vệ, trong tinh xá Tòng Lâm, thân 
bị bệnh khó. Lúc áy, có nhiêu Ty-kheo đến Tôn giả А- na-luật thăm viêng, ân 
cần hỏi han, rồi lui đứng một bên, nói với Tôn giả A-na-luật rằng: 

- Thưa Tôn giả A-na-luật! Bệnh của Tôn giả tăng hay giảm, có thể chịu 
đựng được không? Bệnh có giảm dân, không tắng chăng? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Bệnh tôi không bớt, thật khó chịu đựng, khắp thân đau đớn, càng lúc 
nặng thêm. 

Tôn giả A-na-luật liền nói ba thứ ví dụ như Kinh Xoa-ma ở trên nói, го! 
пот пер: 

— Dù thân tôi bi đau đớn nhu thé này, tôi vẫn an nhẫn được, chánh niệm, 
chánh їп. 

Các Tỳ-kheo hỏi Tôn giả A-na-luật: 

‚ = Топ giả trụ tâm © chỗ nào mà có thé an nhẫn được, chánh niêm, chánh tri 
đôi với cái khô lớn như thê? 

Tôn giả A-na-luật bảo các Ту-Кћео: 

— Tâm trụ bón niệm xứ nën mỗi khi tôi cử động, thân thé dù có bị đau đớn 
cũng có thé an nhẫn được chánh niệm, chánh tri. Những gi là bốn niệm xứ? Đó 
là nội thân thân quán niệm xú... thọ..., tâm..., pháp pháp quán niệm xứ. Dó gọi 


là trụ nơi bốn niệm xứ, có thể an thân tất cả mọi đau đớn nơi thân, được chánh 
niệm, chánh tri. 


Các vị Tôn giả cùng nhau đàm đạo xong, rôi уш vẻ, môi người rời chỗ ngôi, 
đứng lên đi. 


KINH SỐ 541 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây 210, Tôn giả A-na-luật ở tại nước Xá-vệ, trong tinh xá lòng Lâm bị 


bệnh mới vừa thuyên giảm. Khi ây, có nhiều Tỳ-kheo đến thăm viếng, hỏi han 
ân cân, rôi lui ngôi một bén, hỏi Tôn giả A-na-luật: 


— Tôn giả có được an ôn không? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Tôi được an ón, các thứ đau đớn nơi thân Ше đều bớt dàn. 

Các Tỳ-kheo lại hỏi Tôn giả A-na-luật: 

— Tôn giả trụ tâm ở chỗ nào mà thân bị đau đớn mà vẫn được an ón? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Tôi trụ nơi bốn niệm xứ, nên thân bị đau đớn mà vẫn đần dần được an 
ón. Thé nào là bốn? Đó là nội thân thân quán niệm xú... pháp pháp quán niệm 
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xứ. Đó gọi là bốn niệm xứ. Vì trụ bốn niệm xứ này nên thân bị đau đớn mà vẫn 
được an ôn. 


Các Tôn giả đàm đạo xong đêu vui vẻ, mỗi người từ chỗ ngôi đứng lên đi. 


KINH SỐ 542 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Tôn giả А-па-1ийї ở tại nước Xá-vệ, tinh xá Tòng Lâm. Khi â ây, có 


nhiêu Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả A- na-luật, cùng nhau thăm hỏi ân cân, ròi lui 
ngôi một bên, hỏi Tôn giả A-na-luật răng: 


— Nếu Tỳ-kheo ở học địa trên muốn câu tâm trụ Niết-bàn an ón, Thánh đệ tử 
làm sao tu tập, tu tập nhiều nơi Pháp, Luật này để được dứt sạch các lậu, vô lậu, 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau?” 


Tôn giả A-na-luật bảo các Ty-kheo: 


— Néu Ty-kheo ó hoc dia шеп muón câu tâm trụ Niét-bàn an ón, Thánh đệ 
tử làm sao tu tập, tu tập nhiễu nơi Pháp, Luật này để được dứt sạch các lậu, vô 
lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, hiện pháp tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta 
đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ 
thân sau” thì nên trụ bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là nội thân thân quán 
niệm xú.. . pháp pháp quán niệm xứ. Như thé, đối với bón niệm xứ tu tập, tu 
tập nhiều nơi Pháp, Luật này đề được dứt sạch các lậu, vô lậu, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hanh dà 
thành, việc сап làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau. 


Các Ty-kheo nghe Tôn giả A-na-luật nói xong đều vui vẻ, mỗi người đều 
từ chỗ ngôi đứng lên đi. 


KINH SỐ 543 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Tôn giả A-na-luật ở tại nước Xá-vệ, trong tính xá Tòng Lâm. Khi 


ây, có nhiêu 13-kheo di đến chỗ Tôn giả A-na-luật cùng nhau thăm viêng, hỏi 
han, ân cần, rồi lui ngồi một bên, thưa với Tôn giả A-na-luật răng: 


— Nếu Tỳ-kheo A-la-hán sạch hết các lậu, việc làm đã xong, buông bỏ 
gánh nặng, lìa các hữu kiết, chánh trí, tâm thiện giải thoát cũng tu bón niệm 
xứ chăng? 

Tôn giả A-na-luật đáp các Ту-Кћео: 

- Nếu Ту-кћео các lậu đã hết sạch, việc làm đã xong, xả bỏ gánh nàng, lia 
các hữu kiết, chánh trí, tâm thiện giải thoát, các vị ду cũng tu bón niệm xứ. Vì 
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sao? Vì người chưa đắc sẽ đắc, người chưa chứng sẽ chứng, hiện tại trụ an lạc. 
Tại sao như thế? Vì ta cũng lìa các hữu lậu, đắc quả А -Іа-һап, việc làm đã xong, 
tâm thiện giải thoát, cũng tu bón niệm xứ, người chưa đắc sẽ đắc, người chưa 
đến sẽ đến, người chưa chứng sẽ chứng... hiện tại trụ an lạc. 


Các Tôn giả đàm đạo xong, vui vẻ, mỗi người rời chô ngôi đứng lên đi. 


KINH SỐ 544 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Топ giả A-na-luật trú tại nước Xá-vệ, tinh xá Tong Lâm. Lúc áy, 
có nhiêu chúng ngoại đạo xuât gia đi đên chó Tôn giá A-na-luàt thăm viêng, hỏi 
han ân cân, rôi lui ngôi một bên, nói với Tôn giả A-na-luật: 

– Thưa Tôn giả! Vì cớ gì Tôn giả ở trong pháp của Sa-môn Cù-đàm xuất gia? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Уі tu tập! 

Lại hỏi: 

— Tu tập những 012 

Đáp: 

— Tu các căn, tu các lực, tu các giác phân, tu các niệm xứ, các ông muỗn 
nghe những pháp tu nào? 

Lại hỏi: 

— Căn, lực, giác phân, chúng tôi không biết danh tự huóng là hỏi nghĩa. 
Nhưng tôi muôn nghe bón niệm xứ. 

Tôn giả A-na-luật bảo ràng: 

— Các ông hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, tôi sẽ vì các ông nói! Nêu Tỳ-kheo 
nội thân thân quán niệm xứ... pháp pháp quán niệm xứ. 

Вау 210, CÓ nhiều ngoại đạo xuất gia nghe Tôn giả A-na-luật nói, hoan hỷ, 
tùy hý, mỗi người rời chỗ ngôi đứng lên đi. 


KINH SÓ 545 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Tôn giả A-na-luật ở tại nước Xá-vệ, trong tinh xá Tòng Lâm. 
Khi ду, Tôn giả A-na-luật nói với các Ту-Кћео: 
— Ví như cây lớn moc, xoay theo chiêu ngã xuống sông, nêu chặt gốc cây, 
cây sẽ phải ngã thuận theo chỗ rũ xuống. Cũng thế, Tỳ-kheo tu bốn niệm xứ 
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luôn luôn thuận đường, vận chuyên hướng đến ха Па, chuyển hướng đến giải 
thoát, thuận đường tiên đên Niêt-bàn. 

Tôn giả A-na-luật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe rôi, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 546 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
| Вау giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở thôn Bát-la-na bên bờ ao 
O-nê. 

Вау giờ, có Phạm chí сат gậy Tháo Quán đi đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên thăm viêng hỏi han ân cân, rôi lui ngôi một bên, hỏi Ma-ha Ca- 
chiên-diên: 

— Do nhân duyên gì vua tranh giành với vua, các Bà-la-môn, cư sĩ tranh 
giành với Ва-Ја-топ, cư sĩ? 

Ma-ha Ca-chiên-diên đáp Phạm chí: 

— Do nhân duyên tham dục ràng buộc nên vua tranh giành nhau với vua, các 
Bà-la-môn, cư sĩ tranh giành với Bà-la-môn, cư sĩ. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Do nhân duyên gì các người xuất gia lại tranh giành nhau với người 
xuât gia? 

Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

— Vì kiễn dục ràng buộc nên người xuất gia tranh giành với người xuất gia. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên, có người lia sự ràng buộc của tham 
dục và lìa các kiên dục ràng buộc này được chăng? 

Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên đáp: 

— Này Phạm chí! Có bậc Thầy của tôi là Như Lai, Ứng Сипа, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn, có thê lia sự ràng buộc của tham 
dục và ràng buộc của kiên dục. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Phật, Thê Tôn hiện nay đang ở đâu? 

_— Đức Thế Tôn hiện ở trong xóm người Ba-la-kỳ, nơi rừng Kỳ-đà, vườn 
Сар Cô Độc, thành Xá-vệ, thuộc nước Câu-tát-la. 

- Khi ду, Phạm chí từ chỗ ngôi đứng lên, sửa lại y phục, bày vai áo bên phải, 
обі phải sát đât, hướng vë trú xứ của Phật сћар tay tán than: “Nam-mô Phật! 
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Nam-mô Phật! Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Dàng Chánh Giác có thé Па các 
ràng buộc của tham dục, hoàn toàn xa lìa sự trói buộc của tham dục và các kiến 


†?? 


dục, sạch hết cội gốc! 
Khi Phạm chí сата оду Тћао Quán nghe Тбп giá Ca-chién-dién по! xong, 
hoan hy, Шу һу, từ chó ngôi đứng lên cáo từ. 


KINH SỐ 547 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Топ già Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở thôn Ba-la-ma, bên bờ ao 
Ô-nê. Bấy giờ, Tôn giả cùng với chúng Tỷ-kheo nhóm lại ở nhà ăn, vì việc 
giữ gìn y. Lúc ấy, có Phạm chí chống gậy, 1101 già, các căn suy yêu, đi đến chỗ 
nhà ăn, chống gậy đứng một bên. Sau một hồi yên lặng, ông mới nói với các 
Ty-kheo: 

— Thưa các Trưởng lão, tại sao các ông tháy người lớn tuói mà không hỏi 
thăm, cung kính mời ngôi? 

Lúc đó, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên cũng ngôi ở trong chúng. Tôn giả 
Ма-ћа Ca-chiên-diên bảo Phạm chí: 

— Theo pháp của chúng tôi, khi có người già cả đến, đều hỏi thăm cung 
kính, lễ bái mời ngồi. 


Phạm chí nói: 


— Tôi thấy trong chúng này không có vị nào già cả hơn tôi, chăng al cung 
kính chào hỏi mời ngôi. Thế sao ông nói rằng theo pháp của ông ће thây có 
người lớn tuôi đều cung kính lễ bái mời ngôi? 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 


- Này Phạm chí! Nếu có người già cả tám mươi, chín mươi tuôi, tóc bạc, 
răng rụng, thành tựu pháp của thiếu niên thì người này chăng phải là bậc Tôn 
túc. Tuy người trẻ tuôi khoảng hai mươi lăm, da tráng, tóc den, khỏe mạnh, đẹp 
46, mà thành tựu pháp của bậc cao niên, lại được kê vào hàng Tôn túc. 


Phạm chí hỏi: 

— Thế nào gọi là người tám mươi, chín mươi (061, tóc bạc, răng rụng, lại 
thành tựu pháp của thiêu niên; còn người trẻ tuôi khoảng hai mươi lăm, đa 
trăng, tóc đen, khỏe mạnh, đẹp йё lại được kë vào bậc Tôn túc? 

Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên bảo Phạm chí: 

— Có công năng của ngũ dục, đó là mắt phân biệt sắc rồi cảm thọ, ưa thích, 
nghĩ nhớ, tai phân biệt âm thanh, mũi phân biệt mùi, lưỡi phân biệt vi, thân 
phân biệt xúc trần, cảm thọ, ưa thích, nghĩ nhớ. Đối với công năng ngũ dục này 
không lia tham, không lia dục, không lia ái, không lia nghĩ nhớ, không lia ó 
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truoc, này Pham chí, nêu người như thé tuy tám mươi, chín mươi tuôi, tóc bạc, 
răng rụng, đó gọi là thành tựu pháp của hạng thiếu niên. Còn người tuy tuổi 
mới hai mươi lăm, da trăng, tóc đen, khỏe mạnh, đẹp dë, đôi với công năng của 
ngũ dục lia tham, lia dục, Па ái, Па nghĩ nhớ, lia ó truoc; người như thé tuy trẻ 
khoảng hai mươi lăm, da trắng, tóc đen, khỏe mạnh, đẹp dë mà thành tựu pháp 
của bậc lão nhân thì được ké vào hàng Tôn túc. 

Bây giờ, Phạm chí nói với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

— Như ý nghĩa Tôn giả đã nói, tôi tự xét lại mình tuy đã già mà lại nhỏ, còn 
các vị tuy trẻ tui mà thành tựu pháp của bậc cao niên. Thưa Tôn giả, việc thế 
gian đa đoan, tôi xin cáo từ. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên дар: 

- Này Phạm chí! Ông nên tự biết thời khắc. 

Phạm chí nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, rồi 
trở vé chỗ cũ. 


KINH SÓ 548 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong rừng ram. 

Lúc ây, quốc vương nước Ma-thâu-la và những vương tử ở phương Tây đi 
đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, đảnh lễ rồi lui ngồi một bên, hỏi Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên răng: 

– Người Bà-la-môn tự cho mình là bậc nhất, còn kẻ khác là Шар kém, mình 
là trắng còn kẻ khác là đen, Bà-la-môn là thanh tịnh, ngoài Bà-la-môn không 
có thanh tịnh. Chính con của Bà-la-môn tü miệng sanh ra, từ Bà-la-môn hóa ra 
nên thuộc về Bà-la-môn. Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, nghĩa này như 
thé nào? 

Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên nói với Vua Ma-thâu-la: 

— Đó là lời nói của người thế gian, người đời cho răng Bà-la-môn là bậc 
nhất, người khác là thấp kém, Bà-la-môn là trắng, người khác là đen, Bà-la- 
môn thanh tịnh, ngoài Bà-la-môn không có thanh tịnh. Chính là Bà-la-môn từ 
miệng Bà-la-môn sanh ra, từ Bà-la-môn hóa ra, thuộc về Bà-la-môn. Đại vương 
nên biết, thật ra là nghiệp, là căn cứ nơi nghiệp. 

Vua nói với Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên: 

— Tôn giả nói sơ lược, tôi không hiểu ró, xin Tôn giả giải thích, phân biệt cho. 

Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên đáp: 

— Bây giờ tôi sẽ hỏi Đại vương, tùy theo câu hỏi Đại vương đáp. 
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Rồi Tôn già liên hỏi: 

— Thưa Đại vương! Ngài là vua Bà-la-môn, nơi да: nước của ngài các Bà- 
la-môn, Sát-đế-lợi, cư sĩ, trưởng giả, bốn hạng người này đều được го! đến, vua 
dùng tiên của, thé lực khiến họ hộ vệ, ngủ sau dậy trước, sớm tối hầu hạ và ra 
lệnh làm các việc, tất са đêu được như ý ý chăng? 

Vua đáp: 

— Như ý. 

Tôn giả lại hỏi: 

— Tâu Đại vương! Sát-đề-lợi là vua, Cư 51 là vua, trưởng ола là vua, ở tại да: 
nước mình có bôn chúng tánh đêu được gọi đên, vua dùng của cải, sức mạnh, 
khiên họ hộ vệ, ngủ sau, dậy trước và ra lệnh làm các việc, đêu được như ý chăng? 

Vua đáp: 

— Như ý. 

— Thưa Đại vương! Như thế bốn chủng tánh, tất са đều bình đăng nào có sai 
biệt gì. Phải biệt như thê. Thưa Đại vương! Bôn chúng tánh thảy đêu bình đăng, 
không có sai biệt hơn hoặc băng. 

Vua Ma-thâu-la nói với Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên: 

— Thua Tôn giả! Thật đúng như thế, bón chủng tánh đều bình đắng, không 
có øì sai biệt hơn hoặc băng. 

— Vì thế, Đại vương nên biết, bốn chủng tánh nói theo thế gian là có sai 
khác... căn cứ theo nghiệp thì thật không sai khác vậy. 

Lại nữa, Đại vương, trong đất nước này nêu dòng Bà-la-môn có người trộm 
cắp thời vua xử sự thé nào? 

Vua đáp Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên: 

‚— Trong hàng Bà-la-môn nêu có người trộm cắp sẽ bị đánh, bị trói, hoặc bł 
đuôi ra khỏi nước, hoặc phạt tiên của, hoặc bị cất tay chân, tai mũi, nêu tội nặng 
sẽ bị оте! chêt, và kẻ trộm đó dù thuộc dòng Bà-la-môn cũng gọi là giặc. 

Tôn giả lại hỏi: 

= Thưa Đại vuong, nêu trong dòng ба-4е-1о1, cư sĩ, tưởng ола có kẻ trộm 
сар thì phải làm thê nào? 

Vua đáp Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

— Cũng bị phạt đánh, cũng trói, bị đuôi ra khỏi nước, cũng phạt tiền của, 
cũng bị căt tay, chân, tai, mũi, nêu tội nặng thì оте! chêt. 

— Như vậy, thưa Đại vương, há không phải bốn chủng tánh đều bình đăng 
chăng, hay là có gì sai khác? 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

— Theo nghĩa ду thật không có gì sai biệt hơn hoặc bằng. 
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Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên lại nói với vua: 

- Thưa Đại vương! Bốn chủng tánh ấy nói theo thế gian cho rằng dòng Bà- 
la-môn là bậc nhất, còn những người khác đều Шар kém, Bà-la-môn trắng, còn 
những người khác đen, Bà-la-môn thanh tịnh, ngoài Bà-la-môn không có thanh 
tịnh, có phải nên căn cứ theo nghiệp, quả thật căn cứ nơi nghiệp chăng? 

Tôn giả lại hỏi: 

— Đại vương, người Bà-la-môn sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói dối, nói lời 
ác, lưỡi hai chiêu, nói thêu dệt, tham, sân, tà kiến, tạo mười nghiệp đạo bất thiện 
sẽ sanh cõi ác hay là cõi lành? Ó nơi A-la-hán đã làm, nghe được những gi? 

Vua đáp Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên: 

— Bà-la-môn tạo mười nghiệp đạo bất thiện sẽ doa vào đường ác. A-la-hán 
đã làm, nghe nói như thế. Sát-đề-lợi, cư sĩ, trưởng giả cũng nói như thé. 

Tôn giả lại hỏi: 

– Thưa Раі vương! Nếu Bà-la-môn làm mười nghiệp đạo lành, lia sát sanh... 
chánh kiến, sẽ sanh nơi đâu? Ở cõi lành hay cõi ác? Ở nơi A-la-hán đã làm, 
nghe được những 012 

Vua thưa Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên: 

— Nếu Bà-la-môn làm mười nghiệp đạo lành sẽ sanh cõi lành, bậc A-la-hán 
tạo tác như thê, nghe như thé, Sát-đề-lợi, cư sĩ, trưởng giả cũng nói như thê. 

— Thưa Đại vương! Bốn chủng tánh như thê, là bình đăng chăng, hay là có 
øì sai biệt hơn hoặc bằng? 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

— Theo nghĩa như thê àt là bình đăng, không có gì sai biệt hơn hoặc băng. 

— Vì thé, Đại vương nên biết, bốn chúng tánh này đêu bình đăng không có 
gi sai biệt hơn hoặc băng. Nói theo thế gian, Bà-la-môn là bậc nhất, Bà-la-môn 
trăng, những người khác đen, Bà-la-môn thanh tịnh, ngoài Bà-la-môn không có 
thanh tịnh. Bả-la-môn từ miệng Bả-la-môn sanh ra, Bà-la-môn tạo tác, Bà-la- 
môn bién hóa ra, nên thuộc về Bà-la-môn. Phải biết là do nghiệp, quả thật căn 
cứ nơi поћлер. 

Vua nói với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

— Thực như điều đã nói đó, đều là lời nói của thê gian, Bà-la-môn là hơn 
hết, còn những người khác đều thấp kém, Bà-la-môn trăng, người khác đen, 
Bà-la-môn thanh tịnh, ngoài Bà-la-môn không có thanh tịnh, Bà-la-môn sanh 
ra từ miệng Bà-la-môn, Bà-la-môn hóa ra, nên thuộc về Bà-la-môn. Đây đều là 
поћер, quả thật căn cứ nơi nghiệp. 

Vua Ma-thâu-la nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, hoan hỷ, tùy 
пу, làm lễ гот đi. 
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KINH SÓ 549 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Lúc ấy, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở nước A-bàn-đề, trong tinh xá 
Câu-la-la-tra. Tôn giả Ма-Һа Ca-chiên-điên sáng sớm đắp у, ôm bát, từ tinh xá 
Câu-la-la-tra tuần tự đi khất thực, đến nhà nữ cư sĩ Ca-lê-ca. Khi nữ cư sĩ trông 
thấy Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, liền trải tòa mời ngôi, dành lễ dưới chân 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên xong, lui đứng một bên, thưa Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên: 

— Như Thế Tôn đã nói để đáp lại câu hỏi của đồng nữ Tăng-kỳ-đa. Thế Tôn 
nói kệ cho đông nữ Tăng-kỳ-đa như sau: 


Thật nghĩa ở tại tâm, Tịch diệt mà chàng loạn, 
Hàng phục các sức mạnh Của sắc đẹp khả ái, 
Nhất tâm riêng lặng nghĩ, Nếm thiền vị vi điệu, 
Như thé là xa lia, Bè đảng của thé gian. 
Các bè đảng thé gian, Không gần gũi với Та. 


Thưa Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên, bài kệ của Thế Tôn có nghĩa như 
thế nào? 

Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên đáp nữ cư sĩ: 

— Này cô! Có Sa-môn, Bà-la-môn nói: “Quán địa đại khắp tất cả chỗ thì đó 
là vô thượng, vì cầu được quả này.” Này cô! Nêu Sa-môn, Bà-la-môn quán địa 
đại khắp tát cả chỗ, được thanh tịnh trong sáng, thời Һау được cội рӧс, Һау tal 
hoa, Һау diệt, thấy diệt đạo tích; vì tháy được cội gốc, tháy tai họa, Һау diệt, 
Һау diệt đạo tích nên được nghĩa chân thật ở tại tâm, tịch diệt mà không loạn. 
Này cô! Cũng vậy, quán thủy đại khắp (41 cả chỗ, hỏa đại khắp tất cả chỗ, phong 
đại khắp tật cả chỗ, màu xanh khắp tât са chỗ, màu vàng khắp tật cả chỗ, màu 
đỏ khắp tât cå chõ, màu trăng khăp tât cà chó, không dai khăp tất cả chỗ, thức 
đại khắp їйї cả chỗ, là vô thượng, vì сап duoc диа пау. Мау có! Nếu có Sa-môn, 
Bà-la-môn nhập . định quán Thức xứ biến khắp tât cả thì được thanh tịnh trong 
sảng, thây cội góc, thây tai họa, thây diệt, tháy diệt đạo tích. Vì thấy cội gốc, 
Һау tai họa, thấy diệt, thấy diệt đạo tích nên được nghĩa chân thật ở tại tâm, 
tịch diệt mà không loạn, khéo thây, khéo vào. Do đó, Thế Tôn nói bài kệ đáp 
đồng nữ Tăng-kỳ-đa: 


Thật nghĩa ở tại tâm, Tịch diệt mà không loạn, 
Hàng phục các sức mạnh Của sắc đẹp khả 41, 

Nhất tâm riêng lặng nghi, Мет thiền V1 vi điệu, 
Như thể là xa lìa, Bè dàng của thé gian, 
Các bè đảng thé gian, Không gần gũi với Ta. 


Này cô! Tôi hiểu Thế Tôn do nghĩa như thé nên nói kệ ấy. 
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Nữ cư sĩ nói: 

— Lành thay, Tôn giả! Tôn giả đã nói nghĩa chân thật. Xin Tôn giả nhận lời 
con thỉnh thọ thực. 

Вау giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên yên lặng nhận lời. 

Nữ cư sĩ Ca-lê-ca biết Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đã nhận lời thọ thỉnh 
rôi, liên sám sửa các thứ ăn uống ngon lành, cung kính tôn trọng, tự tay dâng 
thức ăn. 

Ca-lê-ca biết Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên đã thọ thực, rửa bát, súc miệng 
xong, liên trải một chỗ ngôi thấp trước Tôn giả, cung kính nghe pháp. Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên vì nữ cư sĩ nói các pháp, chỉ dạy, $о1 sáng, làm cho vui 
mừng xong, sau đó Tôn giả rời khỏi tòa, đứng dậy đi về. 


KINH SỐ 550 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên cũng ở đây. Tôn giả bảo các Tỳ-kheo: 

— Phật, Như Lai, Thế Tôn, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác do tri kiến, nói nhất 
thừa đạo về sáu pháp lìa khổ, vượt lên chỗ thù thắng khiến cho chúng sanh được 
thanh tịnh, lia khổ não, dứt hết lo buôn, được pháp chơn như. Những gi là sáu? 
Đó là Thánh đệ tử niệm các pháp hành thanh tịnh của Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Thánh đệ tử vì nghĩ nhớ các 
pháp hành của Như Lai nên lia giác tưởng tham dục, lia giác tưởng sân пһиё, lia 
giác tưởng não hại, thời Thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Những gì làm cho 
tâm nhiễm trước? Đó là công năng của năm dục. Nếu đối với công năng của ngũ 
dục này lìa tham, пһиё, si, an trụ chánh niệm, chánh trí, nương chánh đạo tu tập, 
niệm Phật, thăng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác 
do tri kiến, nói nhất thừa đạo thứ nhất thoát khỏi khó, vượt lên chỗ thù thắng, 
khiên chúng sanh thanh tịnh, lìa khô não, dứt lo buôn, được pháp như thật. 

Lại nữa, Thánh đệ tử nệm Chánh pháp, nghĩ nhớ Pháp, Luật của Thế Tôn, 
lia nhiệt não, luôn luôn thông suốt. Nên khi ây, nơi các pháp hiện tại tự được 
giác под. Lúc Thánh де tử niệm Chánh pháp không khởi giác tưởng tham dục, 
giác tưởng sân nhué, giác tưởng não hại, như thế, thời Thánh đệ tử ra khỏi tâm 
nhiễm trước. Những gì làm cho tâm nhiễm trước? Đó là công năng của ngũ 
dục. Đối với công năng của năm dục này lìa tham, приб, si, an trụ chánh niệm, 
chánh tri, nương chánh đạo, tu tập niệm pháp, hướng thăng đến Niết-bàn. Đó 
201 là Như Lal, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, do tri kiến, nói nhất thừa đạo thứ 
hai thoát khỏi khổ, vượt lên chỗ thù thăng khiến chúng sanh được thanh tịnh, 
lia khô não, đứt lo buôn, được pháp như thật. 


440 # KINH ТАР А-НАМ 


Lại nữa, Thánh đệ tử niệm Tăng pháp thiện hướng, chánh hướng, trực hướng, 
đăng hướng, tu hạnh tùy thuận, nghĩa là hướng Tu-đà-hoàn, đắc quả Tu-đà-hoàn, 
hướng Tư-đà-hàm, đắc quả Tư-đà-hàm, hướng A-na-hàm, đắc quả A-na-hàm, 
hướng A-la-hán, đắc quả A-la-hán. Như thế, bốn đôi, tám bậc đều là đệ tử hàng 
Tăng bảo của Thế Tôn. Tăng bảo là đầy đủ giới, đầy đủ định, đây đủ tuệ, đầy 
đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến, là phước điền vô thượng của thé gian, là 
nơi cúng dường, cung kính, lễ bái. Khi các Thánh đệ tử niệm Tăng, như thế thì 
Thánh đệ tử không khởi giác tưởng tham dục, giác tưởng sân пһиё, giác tưởng 
não hại. Như thế, Thánh đệ tử thoát khỏi tâm nhiễm trước. Những рі là tâm 
nhiễm trước? Đó là công năng của năm dục. Đối với công năng năm dục này lìa 
tham, nhuê, si, an trụ chánh niệm, chánh tri, nương chánh đạo, tu tập niệm Tăng, 
hướng thăng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, do 
tri kiến, nói nhất thừa đạo thứ ba, thoát khỏi chỗ khổ, vượt lên chỗ thù thăng, làm 
cho chúng sanh thanh tịnh, lia khổ não, đứt lo buồn, được pháp như thật. 

Lại nữa, Thánh đệ tử niệm giới đức, niệm không khuyết giới, không đoạn 
0101, 2181 trọn vẹn, không Па giới, chăng trộm lây 0101, khéo rốt ráo 0101, đẳng 
khen ngợi giới, Phạm hạnh, chớ không tăng ó. Nếu Thánh đệ tử lúc niệm 2101 
này, tự nghĩ nhớ trong thân những giới đã được thành tựu, ngay lúc ду không 
khởi giác tưởng tham dục, giác tưởng sân nhuê, giác tưởng não hại. Như thê, 
Thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Những gi là tâm nhiễm trước? Đó là công 
năng của năm dục. Đôi với công năng của năm dục này lìa tham nhuê, si, an trụ 
chánh trực, chánh niệm, chánh tri, nương chánh đạo, tu tập niệm giới, hướng 
thăng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, do tri 
kiến, nói đạo nhất thừa thứ tư, ra khỏi chỗ khô, vượt lên chỗ thù thắng, làm cho 
chúng sanh thanh tịnh, lia khó não, dứt lo buôn, đắc pháp như thật. 

Lại nữa, Thánh đệ tử tự niệm thí pháp, tâm tự vui mừng, ngày nay ta đã lia 
bợn nhơ xan tham, tuy tại gia mà được giải thoát tâm thí, thường thí, xả thí, 
vui thí, bố thí đầy đủ, bố thí bình đăng. Nếu Thánh đệ tử lúc tự niệm thí pháp 
không khởi giác tưởng tham dục, giác tưởng sân приб, giác tưởng não hại. Như 
thê, Thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Nhiễm trước cái gì? Đó là công năng 
năm dục. Đôi với công năng năm dục này lìa tham, nhué, si, an trụ chánh niệm, 
chánh tri, nương chánh đạo, tu tập niệm thí, hướng thắng đến Niết-bàn. Đó gọi 
là Như Lai, Ứng Củng, Đăng Chánh Giác, do tri kiến, nói nhất thừa đạo thứ 
năm, thoát khỏi chỗ khó, vượt lên chỗ thù tháng, làm cho chúng sanh thanh 
tịnh, lia khô não, đứt lo buôn, được pháp như thật. 

Lại nữa, Thánh đệ tử niệm thiện đức, niệm trời Tứ Thiên Vương, trời Ba 
Mươi Ва, trời Diệm-ma, trời Đâu-suất-đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, 
lòng tin thanh tịnh, ở đây khi mạng chung được sanh lên các cõi trời. Ta cũng 
như thế: Tín, giới, thí, văn, tuệ, ở đây mạng chung được sanh lên các cõi trời. 
Như thê, khi Thánh đệ tử niệm công đức chư thiên không khởi giác tưởng tham 
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dục, giác tưởng sàn nhué, giác tưởng não hại. Như thé, Thánh đệ tử ra khỏi tâm 
nhiễm trước. Nhiễm trước gì? Đó là công năng năm dục, 401 với công năng năm 
dục này lìa tham, nhué, si, an trụ chánh niệm, chánh tri, nương chánh đạo, tu 
tập niệm thiện, hướng thắng ёп Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đắng 
Chánh Giác, do tri kiến, nói đạo nhật thừa thứ sáu, thoát khỏi chỗ khó, vượt lên 
chỗ thù thăng, làm cho chúng sanh thanh tịnh, lia khô não, dứt lo buôn, được 
pháp như thật. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 551 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên ở tinh xá trong thôn Ha-lê của họ 
Thích. Trưởng giả của thôn Ha-lê đi дёп chỗ Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên, cúi 
đầu danh lê rôi lui ngôi một bên; thưa với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: (Như 
у nghĩa bài kệ Те Tôn đáp câu hỏi của Ma-kiên-đề). 


Đoạn tất cả các dòng, Cũng lấp bít nguồn nó, 
Mà tập cận xóm làng, Mâu-ni chăng khen ngợi, 
Trồng rỗng về năm dục, Không còn đây trở lại, 
Lời tranh tụng thế gian, Tron khóng con làm nüa. 


— Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên! Кё này có nghĩa 217 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

— Trưởng giả! Nhãn lưu nghĩa là nhãn thức khởi tham, nương nơi nhãn 2101 
tham dục chảy trào ra nên gọi là dòng. Nhĩ lưu... Tỷ lưu... Thiệt lưu... Thân 
lưu... Y lưu nghĩa là ý thức khởi tham, nương y giới tham dục chảy trào ra nên 
001 là dòng. 

Trưởng ола lại hỏi Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên: 

— Thê nào gọi là không tuôn chảy? 

Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên bảo trưởng giả: 

— Nghĩa là nhãn thức nương nơi sắc được nhãn thức phân biệt sanh tham ái 
vui mừng, nêu tham ái vui mừng ће! rôi, vô dục, dứt bát; đó gọi là không tuón 
chảy. Nhĩ thức... Tỷ thức... Thiệt thức... Thân thức... Y thức nương nơi pháp do 
ý thức phân biệt sanh tham dục, nêu tham dục ду hêt, vô dục, dứt bặt; đó gọi là 
chăng tuôn chảy. 

- Như thé nào là nguồn? 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

- Nghĩa là do mắt và sắc sanh nhãn thức, ba sự hòa hợp sanh xúc, duyên 
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xúc sanh tho, Шо vui, tho khó, tho khóng khó không уш, nương nơi đó làm 
dòng nhiễm trước. Tai... mũi... lưỡi... thân... ý và pháp sanh ý thức, ba sự hòa 
hợp sanh xúc, duyên xúc sanh thọ, thọ vui, thọ khó, thọ không khó không уш, 
nương thọ đó sanh lòng hy; đó gọi là nguồn của dòng. Thế nào là lấp bít nguồn 
của dòng ây? Nghĩa là nhăn giới giữ lây cảnh giới tâm pháp, bi các sử ràng 
buộc. Nếu sự châp thủ này dứt sạch, vô dục, dứt bặt; đó gọi là lấp bít nguồn của 
dòng. Nhĩ giới... Tỷ giới... Thiệt giới... Thân giới... Ý giới giữ lây cảnh giới tâm 
pháp, bị các sử ràng buộc. Nếu sự chấp thủ ду hết sạch, vô dục, dứt bặt; đó cũng 
gọi là Јар bít nguồn của dòng. 

— Thé nào là tập cận, khen ngợi nhau? 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên дар: 

— Tại gia, xuất gia cùng nhau tập cận, cùng mừng, cùng lo, cùng уш, cùng 
khó, việc gì cũng đêu làm chung; đó là tập cận, khen ngợi nhau. 

— Thê nào là không khen ngợi? 

— Tại gia, xuất gia, không cùng nhau tập cận, không cùng mừng, không 
cùng lo, không cùng khó, không cùng vui, không làm việc gì cũng không vui, 
tán thành với nhau; đó gọi là không cùng nhau khen ngợi. 

— Thé nào là có dục? 

- Nghĩa là đối với công năng năm dục, nhãn thức phân biệt sắc, vui thích, 
đáng nhớ, tăng trưởng, ái dục càng nhiễm trước. Tai với âm thanh, mũi với 
huong, lưỡi với vị, thân với xúc, vui thích, đáng nhớ tàng trưởng, ái dục càng 
nhiễm trước. 901 với năm dục này không lia tham, không Па ái, không lia niệm, 
không lia khao khát; đó gọi là có dục. 

— Thé nào gọi là không dục? 

— Nghĩa là đối với công năng пат dục này lia tham, lia dục, lia а1, Па niệm, 
lia khao khát. Đó gọi là không dục. Còn nói ngã ràng buộc kiết sử, đó tức là tâm 
pháp trở lại đây đủ. VỊ Ty-kheo A-la-hán đó các lậu đã hết, đoạn dứt căn bón 
như chặt đứt ngọn cây đa-la, đời vi lai sẽ không sanh trở lại nữa thì làm sao lại 
cùng với kẻ khác tranh tụng. 

Thê nên, Thế Tôn nói nghĩa phẩm, đáp câu hỏi của Ma-kiền-đề bàng bài kệ: 


Nếu dứt tất cả dòng, Cũng bít Јар nguôn nước, 
Mà tập cận xóm làng, Mâu-nI không ngợi khen, 
Trông rỗng về năm dục, Không còn đây trở lại, 
Chàng còn cùng thé gian, Lời qua lại tranh cãi. 


Như Lai đã nói kệ nghĩa lý phân biệt rõ ràng như thé. Bấy giờ, trưởng giả 
thôn Ha-lê khi nghe Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên nói xong, hoan ћу, tùy hý, 
làm 16 rôi đi. 
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KINH SÓ 552 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở tinh xá trong thôn Ha-lê của 
họ Thích. Vị trưởng giả thôn chủ Ha-lê đi đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên- 
điên, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả, rôi lui ngòi một bên, thưa với Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên: 

— Như khi Thế Tôn án cư trong hang đá núi Giới Cách đã nói với Dé-thích 
răng: “Này Kiều-thi-ca, néu Sa-môn, Bà-la-môn, tất cả đều hết sạch, giải thoát, 
tâm chánh thiện giải thoát thì đạt đến bờ mé tột cùng cứu cánh không nhơ, cứu 
cánh Phạm hạnh, hoàn toàn thanh tịnh.” 

Làm thé nào đề nơi Pháp, Luật này đạt đến tột cùng bờ mé, cứu cánh không 
nhơ, cứu cánh Phạm hạnh, hoàn toàn thanh tịnh? 

Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên bảo trưởng giả: 

— Nghĩa là mắt, nhãn thức, sắc do nhãn thức phân biệt nương nhau sanh 
vui mừng: nêu sự phân biệt kia hết, được vô dục, dứt bặt, thời nơi Pháp, Luật 
này đạt đến tận cùng bờ тё, cứu cánh không nho, cứu cánh Phạm hạnh, hoàn 
toàn thanh tịnh. Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Y, ý thức, pháp do ý thức phân biệt 
nương nhau sanh vui mừng. Nếu sự phân biệt này hết sạch, dứt bặt thì Ту-кћео 
nơi Pháp, Luật này đạt đến cứu cánh không nhơ, cứu cánh Phạm hạnh, hoàn 
toàn thanh tịnh. 

Trưởng giả thôn chủ Ha-lê, sau khi nghe lời chỉ dạy của Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên, hoan ћу, tùy hy, làm lễ xong đi зе. 


KINH SỐ 553 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở tinh xá trong thôn Ha-lê của 
họ Thích. Trưởng giả thôn chủ Ha-lê đi đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên 
cúi đầu đảnh lễ chân Tôn ола, rôi lui ngôi một bên, thưa Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên: 

— Như khi Thê Tôn ап cư trong hang đá núi Giới Cách, đã nói với trời Dé- 
thích răng: “Này Kiêu-thi-ca! Nếu Sa-môn, Bà-la-môn, tất са ái hết sạch, giải 
thoát, tâm thiện giải thoát thì đạt đến tận cùng bờ mé, cứu cánh không nhơ, cứu 
cánh Phạm hạnh, hoàn toàn thanh tịnh.” 

Làm thê nào đề nơi Pháp, Luật này được đạt đến cứu cánh bờ mé, cứu cánh 
không nhơ, cứu cánh Phạm hạnh, hoàn toàn thanh tịnh? 

Tôn giả Ca-chiên-diên bảo trưởng giả: 
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- Nếu 1-kheo, nhãn giới giữ lây cảnh giới tâm pháp, ràng buộc, sai sử; nếu 
Ty-kheo hết sạch sự chấp thủ này, vô dục, dứt bặt thì đối với Pháp, Luật này 
được đạt đến tột cùng bờ mé, cứu cánh không nhơ, cứu cánh Phạm hạnh, cứu 
cánh thanh tịnh. Nhĩ giới... Ty 2101... Thiệt giới... Thân giới... Ý giới giữ lây 
cảnh giới, tâm pháp ràng buộc, sai sử, nếu hết sạch, xa lìa, dứt bặt thì đối với 
Pháp, Luật này đạt đến tận cùng bờ mé, cứu cánh không nhơ, cứu cánh Phạm 
hạnh, hoàn toàn thanh tịnh. 


Trưởng giả thôn chủ Ha-lề nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, 
hoan hý, tùy hỷ, làm lễ rồi đi. 


KINH SỐ 554 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy 210, Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên đang ở trong thôn Ha-lê của họ Thích, 
VỊ trưởng giả thôn chủ thân mắc bệnh khó. Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nghe 
trưởng giả mắc bệnh này, sáng sớm đắp y, ôm bát vào thôn Ha-lê của họ Thích 
khát thực. Lần lượt đến nhà trưởng giả thôn chủ Ha-lê. Trưởng giả từ xa trông 
ау Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, trưởng giả đang năm trên giường muôn 
đứng lên. Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên thây như thế, vội vàng bảo trưởng giả: 

.— Trưởng giả chớ đứng lên! Hay quá, còn со chỗ ngôi khác, tôi có thê tự 
ngôi nơi đó. 

Tôn giả lại nói với trưởng giả: 

— Thê nào, trưởng giả bệnh tật có chịu được không? Mọi thứ đau đớn nơi 
thân thê có thuyên giảm chăng? Không tăng thêm chứ? 

Trưởng giả đáp: 

- Bệnh con rất khó chịu được, các sự đau đớn nơi thân càng tăng thêm, 
không bớt chút nào. 

Trưởng giả liên nói ba ví dụ như Kinh Xoa-ma T)-kheo đã nói. 

Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên bảo trưởng giả: 

— Bởi thé, óng nên đối với Phật tu tập thành tựu lòng tin thanh tịnh, không 
biến hoại; 461 với Pháp tu tập thành tựu lòng tin thanh tịnh, không biến hoại; 
401 với Tăng tu tập thành tựu lòng tin thanh tịnh, không biến hoại; và thành tựu 
Thánh giới. Nên học như thé. 

Trưởng giả đáp: 

— Như Phật đã nói về bốn bát hoại tịnh, con nay đối với Phật thành tựu lòng 
tin thanh tịnh, không biến hoại; đối với Pháp thành tựu lòng tin thanh tịnh, 
không biến hoại; đối với Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, không biến hoại; 
và Thánh giới thành tựu. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo trưởng giả: 
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— Ông nên nương vào bón pháp thanh tịnh bất hoại пау, tu tập sáu niệm. 
Trưởng giả nên niệm công đức Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trương 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn; niệm công đức của Pháp là đôi nơi Chánh 
pháp, Luật của Thể Tôn, hiện tại Па nhiệt não, được thông đạt, nhờ đó tự giác под; 
niệm công đức Tăng là thiện hướng, chánh hướng, trực hướng, đăng hướng, tu 
hạnh tùy thuận, nghĩa là hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà-hoàn, hướng Tư-đà-hàm, 
дас Tư-đà-hàm, hướng A-na-hàm, đắc A-na-hàm, hướng A-la-hán, đắc A-la- 
hán, như thế bón ngôi tám bậc, đó gọi là đệ tử của Thế Tôn, những bậc Tăng đầy 
đủ giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, là ruộng phước vô thượng của 
thé gian, là nơi đáng được cúng đường, quy kính, tôn trọng: niệm công đức của 
giới là tự gi gìn chánh gIỚI, không phá hủy, không 5а1 sót, không đoạn, không 
hoại, chăng trộm lây giới, cứu cánh giới, giới đáng khen ngợi, giới Phạm hạnh, 
giới không tăng ó; niệm công đức bó thí là tự mình nghĩ đến sự bó thí, tự tâm 
cảm thây vui mừng, xả bỏ keo bân, tham lam, tuy ở nhà thế tục mà tâm bó thí 
giải thoát, thường bó thí, vui vẻ bồ thí, bố thí đây đủ, bó thí bình đẳng: niệm công 
đức của chư thiên, niệm trời Tứ Thiên Vương, trời Ba Mươi Ba, trời Diệm-ma, 
trời Đâu-suất-đà, trời Hóa Гас, trời Tha Hóa Tự Tại, được tín và giới thanh tịnh, 
ở cõi này nên đến lúc chết được sanh trong các cõi trời kia, ta cũng như vậy, với 
tín, giới, trí, văn, tuệ, thanh tịnh, nên được sanh trong các cõi trời kia. 

Này trưởng giả! Như thế nên biết nương vào tứ bất hoại tịnh và thêm sáu 
niệm xứ. 

Trưởng giả thưa với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

- Thê Tôn nói nương vào bón bất hoại tịnh và thêm sáu niệm xứ, tất cả con 
đều thành tựu, con đang tu tập niệm công đức Phật, niêm Pháp, niệm Tăng, 
niệm 0101, niệm thí, niệm thiên. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo trưởng giả: 

— Lành thay! Trưởng giả có thé được xác nhận đã đắc quả A-na-hàm. 

Lúc ây, trưởng giả thưa: 

— Thỉnh Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên ở lại đây thọ trai. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên 1m lặng nhận lời. 

Trưởng giả thôn chủ Ha-lê biết Tôn già đã nhận lời, liền bày biện dày đủ 
thức ăn ngon, tự tay củng dường. Thọ trai xong, sau khi rửa bát, súc miệng, Tôn 
giả vì trưởng giả nói pháp, chỉ dạy, 501 sáng, làm cho vui mừng, xong Топ giả 
liên từ chỗ ngôi đứng lên đi vê. 


KINH SỐ 555 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
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Báy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong thôn Ha-lê của họ 
Thích, đương thời có trưởng giả ở Bát Hành tên là Đà-thí thân bị bệnh khó. Tôn 
giả Ma-ha Ca-chiên-diên hay tin trưởng giả Đà-thí mắc bệnh, sáng sớm đắp у, 
ôm bát vào Bát Hành khát thực, lần lượt đến nhà trưởng giả Đà-thí. 

(Giống như kinh trưởng giả thôn chủ Ha-lê đã nói vậy). 


KINH SỐ 556 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Sa-kỳ, trong rừng An Thiên. 

_ Вау giờ, có nhiêu Tỳ-kheo-ni đi đên chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Ngài, 
rôi lui đứng một bên. Thê Tôn liên vì các Tỳ-kheo-mi nói pháp, chỉ dạy, soi 
sáng, làm cho vui mừng. Chỉ dạy xong Ngài im lặng. 

Các Tỳ-kheo-mi bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Nếu là tâm vô tướng tam-muội, không động, không lặng, 
giải thoát rôi an trụ, an trụ rôi giải thoát thì tâm vô tướng tam-muội này có quả 
øì, công đức gì? 

Phật bảo các Ty-kheo-m: 

— Nêu tâm vô tướng tam-muội không động, không lặng, giải thoát rôi an trụ, 
an trụ rôi giải thoát thì tâm vô tướng tam-muội này là trí quả, là trí công đức. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe Phật dạy xong, đều hoan hỷ, tùy hý, làm lễ lui về. 

__ Lúc ây, các Tỳ-kheo-ni đi đến Tôn giả A-nan, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả, 
rôi lui ngôi một bên, thưa Tôn giả A-nan: 

- Nêu tâm vô tướng tam-muội không động, không lặng, giải thoát rôi an 
trụ, an trụ rôi giải thoát thì Tôn giả nói tâm vô hướng tam-muội này có quả gi, 
công đức gi? 

Tôn giả А-пап bảo các Ty-kheo-nI: 

– Thua quý со! Nêu tâm vô tướng tam-muội, không động, không lặng, giải 
thoát rôi an trụ, an trụ rôi giải thoát thì Thê Tôn nói tâm vô tướng tam-muội пау 
là trí quả, trí công đức. 

Các Tỳ-kheo-ni đều nói: 

— Lạ thay, Tôn giả А-пап! Đại sư và đệ tử cùng nói một câu, cùng một ý VỊ, 
cùng một nghĩa. Đó gọi là đệ nhât cú nghĩa. Hôm nay chúng con йёп chó Thê 
Tôn, đem câu nói như thê, ý vị như thê, nghĩa như thê thưa hỏi Thê Tôn. Thê 
Tôn cũng đã vì chúng con nói một câu với y vị và nghĩa lý như vậy, giống như 
Tôn giả không khác. Vì thê nên thật kỳ đặc: Đại sư và đệ tử cùng nói đồng cú, 
đồng vị và đồng nghĩa như nhau. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe Tôn giả A-nan nói, tất са hoan ћу, tùy hý, làm lễ lui vè. 
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KINH SÓ 557 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-dI, vườn Cù-sư-la. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan cũng ở tại đó. Khi â ду, Ty-kheo- -ni Xà-tri-la dén chó 
Tôn giả A-nan dành lễ, rôi lui ngồi một bên, hỏi Tôn giả A-nan: 


- Nếu tâm vô tướng tam-muội không động, không lặng, giải thoát rôi an 
trụ, an trụ rôi giải thoát thì thưa Tôn giả A-nan, Thế Tôn nói đây có quả gì, công 
đức gì? 

Tôn giả A-nan nói với Ty-kheo-ni Xà-tr1-la: 

- Nếu tâm vô tướng tam-muội không động, không lặng, giải thoát rồi an 
trụ, an trụ rôi giải thoát thì Thế Tôn nói tâm vô tướng tam-muội này là trí quả, 
trí công đức. 

Ty-kheo-ni Xà-tri-la khen ngợi: 

— La thay, thưa Tôn giả A-nan! Đại sư và đệ tử nói gióng nhau, cùng một 
câu, cùng y vi, cùng một nghĩa. Thưa Tôn giả A-nan! Ngày trước, lúc Phật ở 
thành Sa-ky, trong rừng Ап Thiên, lúc đó có nhiều Ty-kheo-ni đi đến chỗ Phật 
hỏi nghĩa này, Thế Tôn đã nói cho các Tỳ-kheo-ni nghe câu như thé, ý vị như 
thé, nghĩa cũng như thé. Do đó, nên biết thật là ky đặc: Đại sư và đệ tử cùng nói 
đồng cú, đồng vị, đồng nghĩa như nhau. Đó gọi là đệ nhất cú nghĩa. 


Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la nghe Tôn giả A-nan nói xong, hoan hy, tùy hy, làm lễ 
ròi đi ra. 


(Như T)-kheo-ni Xà-tri-la đã hỏi, Tỳ-kheo-ni Са-а-да! hỏi, cũng nói 
như thê). 


KINH SỐ 558 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-dI, trong vườn Cù-sư-la. 

Bây giờ, Tôn giả А-пап cũng đang ở đó. Khi á ây, có một Tỳ- -kheo Кіа дас 
tâm vô tướng tam-muội, nghĩ thâm: “Ta thử đến Tôn giá А-пап để hỏi Tôn giá 
néu Ty-kheo dác tâm vô tướng tam-muội chắng động, chăng lặng, giải thoát rôi 
an trụ, an trụ rôi giåi thoát thì Thé Tôn nói tâm vô tướng tam-muội là quả 21, 
công đức gì? Nếu Tôn giả A-nan hỏi lại ta: "Ту-Кћео! Ông đặc tâm vô tướng 
tam-muội phải không?’ Ta chưa từng có khi nào được hỏi thật mà đáp khác д. 
Ta sẽ theo Tôn giả A-nan may ra có người khác hỏi nghĩa này, nhân dip đó ta 
được nghe Tôn giả chỉ dạy.” 

Tỳ-kheo ấy đi theo Tôn giả À- nan ròng, rã suốt sáu năm thây không có ai hỏi 
đến nghĩa này, T-kheo mới tự hỏi Tôn giả A-nan: 

— Nếu Tỳ-kheo hỏi về tâm vô tướng tam-muội chăng động, chàng lặng, giải 
thoát rồi an trụ, an trụ rồi giải thoát thì Thé Tôn nói đây là quả gì, công đức gì? 


448 # KINH TẠP A-HÀM 


Tón già А-пап 191 Ty-kheo ду: 

— Ty-kheo! Ông đắc tam-muội này chăng? 

Ty-kheo 1m lặng giây lâu. 

— Nếu Ту-Кћео dác tâm vô tướng tam-muội không động, không lặng giải 
thoát rồi an trụ, an trụ ròi giải thoát thì Thế Tôn nói đây là trí quả, trí công đức. 


Tôn giả A-nan nói pháp này xong, Tỳ-kheo ду nghe ròi, hoan hy, tùy hy, 
làm lễ rôi lui ra. 


KINH SỐ 559 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-lợi-phât-đô-lộ, Tôn giả A-nan và Tôn giả 
Ca-ma cùng ở tinh xá Kê Lâm, nước Ba-la-lợi-phãt-đô-lộ. 

Bấy giờ, Tôn giả Ca-ma đến chỗ Tôn giả A-nan cùng nhau hỏi thăm ân cần, 
lui ngôi một bên, ròi nói với Tôn giả A-nan: 

— Lạ thay, thưa Tôn giả A-nan! Có mắt, có sắc; có tai, có âm thanh; có mũi, 
có mùi; có lưỡi, có vị; có thân, có xúc; có у, có pháp mà có Ty-kheo có những 
pháp này nhưng không thê giác tri. Vi sao? Thưa Tôn giả А-пап! Ty-kheo ây 
tưởng nên chăng giác tri, hay vì không có tưởng nên chăng giác tri? 

Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ca-ma: 

— Người có tưởng cũng chàng giác tri, huống chi là người không có tưởng. 

Tôn giả Ca-ma lại hỏi Tôn giả A-nan: 

- Những gi là có tưởng, nơi có pháp mà chăng giác tri? 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Ca-ma: 

- Nếu Ty-kheo lia dục pháp ác bất thiện, có giác, có quán, do lìa sanh hỷ 
lạc, an trụ đây đủ Sơ thiền. Như thé, Ту-кћео có tưởng, có pháp mà chăng giác 
tri. Như thế, đệ Nhị еп, đệ Tam еп, đệ Tứ thiền, Không nhập xứ, Thức 
nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, an trụ đây đủ. Tỳ-kheo có tưởng như thê là có 
pháp mà chăng giác tri. Thé nào là vô tưởng có pháp mà chàng giác tri? Như 
Ту-кћео chăng nghĩ nhớ tất cả tưởng chánh định tâm vô tướng, tự mình chứng 
đặc, an trụ dày đủ. Đó gọi là Tỳ-kheo vô tưởng nơi có pháp mà chăng giác tri. 


Tôn giả Ca-ma lại hỏi Tôn giả A-nan: 


— Nếu Ty-kheo được tâm vô tướng tam-muội, chăng động, chăng lặng, giải 
thoát rôi an trụ, an trụ ròi giải thoát thì Thế Tôn nói đây là quả gì, công đức gi? 


Tôn giả A-nan bảo Ty-kheo Ca-ma: 
— Nếu Ту-кћео được tâm vô tướng tam-muội, không động, không lặng, giải 
thoát rôi an trụ, an trụ ròi giải thoát thì Thể Tôn nói đó là trí quả, trí công đức. 


Hai Tôn giả cùng nhau luận nghị rồi hoan ћу, Шу hy; mỗi vị từ chỗ ngôi 
đứng lên đi. 
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Tón già А-пап 191 Ty-kheo ду: 

— Ty-kheo! Ông đắc tam-muội này chăng? 

Ty-kheo 1m lặng giây lâu. 

— Nếu Ту-Кћео dác tâm vô tướng tam-muội không động, không lặng giải 
thoát rồi an trụ, an trụ ròi giải thoát thì Thế Tôn nói đây là trí quả, trí công đức. 


Tôn giả A-nan nói pháp này xong, Tỳ-kheo ду nghe ròi, hoan hy, tùy hy, 
làm lễ rôi lui ra. 


KINH SỐ 559 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-lợi-phât-đô-lộ, Tôn giả A-nan và Tôn giả 
Ca-ma cùng ở tinh xá Kê Lâm, nước Ba-la-lợi-phãt-đô-lộ. 

Bấy giờ, Tôn giả Ca-ma đến chỗ Tôn giả A-nan cùng nhau hỏi thăm ân cần, 
lui ngôi một bên, ròi nói với Tôn giả A-nan: 

— Lạ thay, thưa Tôn giả A-nan! Có mắt, có sắc; có tai, có âm thanh; có mũi, 
có mùi; có lưỡi, có vị; có thân, có xúc; có у, có pháp mà có Ty-kheo có những 
pháp này nhưng không thê giác tri. Vi sao? Thưa Tôn giả А-пап! Ty-kheo ây 
tưởng nên chăng giác tri, hay vì không có tưởng nên chăng giác tri? 

Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ca-ma: 

— Người có tưởng cũng chàng giác tri, huống chi là người không có tưởng. 

Tôn giả Ca-ma lại hỏi Tôn giả A-nan: 

- Những gi là có tưởng, nơi có pháp mà chăng giác tri? 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Ca-ma: 

- Nếu Ty-kheo lia dục pháp ác bất thiện, có giác, có quán, do lìa sanh hỷ 
lạc, an trụ đây đủ Sơ thiền. Như thé, Ту-кћео có tưởng, có pháp mà chăng giác 
tri. Như thế, đệ Nhị еп, đệ Tam еп, đệ Tứ thiền, Không nhập xứ, Thức 
nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, an trụ đây đủ. Tỳ-kheo có tưởng như thê là có 
pháp mà chăng giác tri. Thé nào là vô tưởng có pháp mà chàng giác tri? Như 
Ту-кћео chăng nghĩ nhớ tất cả tưởng chánh định tâm vô tướng, tự mình chứng 
đặc, an trụ dày đủ. Đó gọi là Tỳ-kheo vô tưởng nơi có pháp mà chăng giác tri. 


Tôn giả Ca-ma lại hỏi Tôn giả A-nan: 


— Nếu Ty-kheo được tâm vô tướng tam-muội, chăng động, chăng lặng, giải 
thoát rôi an trụ, an trụ ròi giải thoát thì Thế Tôn nói đây là quả gì, công đức gi? 


Tôn giả A-nan bảo Ty-kheo Ca-ma: 
— Nếu Ту-кћео được tâm vô tướng tam-muội, không động, không lặng, giải 
thoát rôi an trụ, an trụ ròi giải thoát thì Thể Tôn nói đó là trí quả, trí công đức. 


Hai Tôn giả cùng nhau luận nghị rồi hoan ћу, Шу hy; mỗi vị từ chỗ ngôi 
đứng lên đi. 
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KINH SÓ 560 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, vườn Cù-sư-]a. 

Вау giò, Tôn giả A-nan cũng ở đấy. Khi ду, Tôn giả А-пап bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo, Ту-кћео-ти tự bộc bạch trước mặt tôi. Có người mong 
câu bốn đạo. Những gi là bón? 

Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ngồi yên khởi niệm trụ tâm như vậy: Khéo trụ 
tâm, cuộc hạn trụ tâm, chỉ quán điều phục tâm, nhất tâm bình đăng, phân biệt, 
đối với pháp suy xét, tu tập, tu tập nhiều, đã dứt hết các sử. Nếu có Tỳ-kheo, 
1-kheo-mi bộc bạch trước mặt tôi như thế thì tôi khen lành thay và ủy đụ cho 
họ. Nếu có người mong câu như vây thi dó là дао Ши nhát. 

Lại nữa, Ty-kheo, Ty-kheo-ni ngôi thăng tu duy đối với pháp chọn lựa, suy 
xét, trụ tâm, khéo trụ tâm, cuộc hạn trụ tâm, chỉ quản điều phục tâm, nhất tâm 
bình đăng. Như thế chánh hướng an trụ nhiêu, lia được các sử. Nếu có Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni bộc bạch trước mặt tôi như thế thì tôi khen lành thay và ủy dụ cho 
họ. Nêu có người mong cầu như vậy thì đó là đạo thứ hai. 

Lại nữa, Ty-kheo, Iy-kheo-mi bị tán loạn, trao cử, nhờ ngôi điều phục tâm, 
ngôi ngay ngắn trụ tâm, khéo trụ tâm, cuộc hạn trụ tâm, chỉ quán điều phục tâm, 
nhật tâm bình đăng, như thế chánh hướng, an trụ nhiều thì sẽ dứt hết các sử. 
Nếu có Ty-kheo, Гу-Крео-ш bộc bạch trước mặt tôi như thế thì tôi khen lành 
thay và ủy dụ cho họ. Nếu có người mong câu như vậy thì đó là đạo thứ ba. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, T-kheo-mi chỉ và quán hòa hợp, са hai cùng thực hành 
như thế, chánh hướng an trụ nhiều thì sẽ đứt các sử. Nêu có Ty-kheo, Тў-Кһео- 
пі bóc bach truóc mát 101 nhu thé thi 161 khen lành thay уй йу du cho ho. Néu 
có người mong câu nhu vậy thì đó là đạo thứ tu. 


Các Ty-kheo sau khi nghe Tôn giả А-пап dạy xong, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 561 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-la, Tôn giả 
A-nan cũng ở đó. 

Bây 210, Bà-la-môn kia đi đến chỗ Tôn giả A-nan cùng chào đón hỏi thăm, 
rôi lui ngôi một bên, hỏi Tôn giả A-nan: 

— Vì sao Tôn ола ở chỗ Sa-môn Cù-đàm tu Phạm hạnh? 

Tôn giả А-пап trả lời Bà-la-môn: 

— Vì đoạn dứt. 

Bà-la-môn ấy lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả, đoạn dứt cái gì? 


450 # KINH ТАРА-НАМ 


— Đoạn đứt ái. 

— Thưa Tôn giả A-nan, phải nương vào đâu dé đoạn dứt ái? 

— Này Bà-la-môn, nương vào dục để đoạn dứt ái. 

— Thưa Tôn giả A-nan! Như vậy là có bờ mé u? 

— Này Bà-la-môn! Đúng thế, có bờ mé, không phải không bờ mé. 

— Thưa Tôn giả A-nan! Thế nào là có bờ mé, chăng phải không bờ mé? 

— Này Bà-la-môn! Nay tôi hỏi ông, tùy ý trả 101. Ông nghĩ thé nào, trước 
đây ông có ý muốn đến tinh xá không? 

Bà-la-môn đáp: 

— Đúng vậy, thưa Tôn giả A-nanl 

– Như thế, Bà-la-môn sau khi đến tinh xá thì ý muốn kia liền đứt phải không? 

- Đúng vậy! Thưa Tôn giả A-nan, có sự hăng hái, trù tính, tìm cách đến 
tinh xá. 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

- Sau khi đến tinh xá thì sự trù tính ду có đứt không? 

— Đúng vậy. 

Tôn giả А-пап lại nói với Bà-la-môn: 

- Như thê, Bả-la-môn, Như Lai, Ứng Cũng, Đăng Chánh Giác theo tri kiến 
của Ngài nói vë bón như ý túc, đem đạo nhất thừa thanh tịnh cho chúng sanh, 
diệt khô não, đoạn dứt ưu bi. Những gì là bón? Tu dục định, đoạn tham ái, thành 
tựu bón nhu у túc; tu tinh tân định, tâm định, tu duy định, đoạn tham а1, thành 
tựu bốn như ý túc. Như thé, Thánh đệ tử tu dục định, đoạn tham ái, thành tựu 
bốn như ý túc. Y xa lia, y vô dục, y giải thoát, y diệt, hướng đến xả... đoạn dứt 
tham ái; tham ái dứt rôi thì dục định kia cũng dứt; tu tinh tán định, tâm định, 
tư duy định, đoạn tham ái, thành tựu y xa lìa, y vô dục, y giải thoát, y tịch diệt, 
hướng đến xả... tham ái dứt sạch; tham ái đứt sạch ròi, tư duy định liền dứt. 


Này Bà-la-môn! Y ông thé nào? Đây chăng phải là bờ mé chăng? 
Bà-la-môn thưa: 

- Thưa Tôn giả A-nan, đây là bờ mé, chăng phải không bờ mé. 
Bà-la-môn nghe Tôn giả A-nan nói, hoan hy, tùy hy, làm lễ rôi đi. 


KINH SỐ 562 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, tại vườn Cù-sư-la, Tôn giả A-nan 
cũng ở đó. 

Bây giò, có truóng giả Cù-sư-la đi dén chỗ Tôn già A-nan, cúi đầu dành lễ 
Tôn giả rôi lui ngôi một bên, thưa Tôn giả A-nan: 
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— Thua Tón già A-nan! ТҺё nào goi là thé gian thuyét pháp? Sao goi là thé 
gian thiện hướng? Sao gọi là thé gian thiện đáo? 


Tôn giả A-nan bảo trưởng giả Cù-sư-la: 

— Вау giờ tôi hỏi ông, tùy ý đáp câu hỏi của tôi. Này trưởng giải. Yó óng nghi 
sao, nêu có thuyết pháp vê điều phục tham dục, điều phục sân nhuế, điều phục 
ngu si, được gọi là thé gian thuyết pháp không? 

Trưởng giả дар: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Nếu có thuyết pháp về điều phục tham dục, sân 
nhuê, ngu si; đó gọi là thế gian thuyết pháp. 

Tôn giả A-nan lại hỏi trưởng giả: 

=Y ông nghi sao, néu thé gian huóng đến điêu phuc tham dục, điều phục 
sân пһиё, điều phục ngu sĩ, đó gọi là thé gian thiện hướng: nếu thế gian đã điều 
phục tham dục, sân пһиё, ngu si, đó gọi là thiện đáo hay chăng phải? 

Trưởng giả дар: 

— Thưa Tôn giả A-nan, nếu thế gian điều phục tham dục đã dứt không còn 
sót; sân приб, ngu si đã dứt không còn sót, đó gọi là thiện đáo. 

Tôn giả A-nan nói: 

– Tôi thử hỏi ông, ông đã chân thật trả lời nghĩa ấy như vậy, ông nên ghi 
nhận giữ дїп. 

__ Trưởng giả Củ-sư-la nghe Tôn giả A-nan chỉ dạy, hoan ћу, tùy hy, làm lễ 
rôi lui ra. 


KINH SÔ 563 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-ly, bên ao Di Наи, trong giảng duong 
Trùng Các. Tôn giả A-nan cũng ở đó. 

Bấy giờ, Vô Ủy, người Гу-ха, là đệ tử của ngoại дао М1- kiền tử. Đồng tử 
Thông Minh, người Ly-xa, là đệ tử của À- ky- tỳ. Са hai cùng di đến chỗ Tôn già 
А-пап, cùng nhau ân cần hỏi thăm xong, ròi lui ngôi một bên. 

Khi ấy, Vô Ủy, người Ly-xa nói với Tôn giả A-nan: 

- Thây tôi Ni-kiên tử đã dứt các nhiệt não, thanh tịnh siêu xuất, người đã 
vì các đệ tử nói đạo ly như vây: “Vë nghiệp của đời trước, thực hành khô hạnh 
nên chắc chắn có thê dứt bỏ nghiệp; thân nghiệp chăng tạo tác, chặt đứt câu đò, 
trong đời vi lai, không còn các lậu, các nghiệp hoàn toàn dứt sạch, vì nghiệp đã 
đứt sạch nên các khó vĩnh viễn chấm dứt; vì khó vĩnh viễn châm dứt nên đạt 
đến giải thoát.” Thưa Tôn giả A-nan! Nghĩa này như thê nào? 

Tôn giả A-nan bảo Vô Пу: 

– Như Lai, Ứng Сипа, Đắng Chánh Giác với tri kiên nói ba thứ đạo Па nhiệt 
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não, thanh tịnh, siêu xuất, đem đạo nhất thừa làm cho chúng sanh thanh tịnh, lìa 
lo buôn, vượt qua khó não, được pháp như thật. Những gì là ba? Như Thánh đệ 
tử sông an trong tịnh 2101, lãnh thọ giới luật Ba-la-đề-mộc-xoa oai nghi đây đủ, 

tin nơi các tội lỗi, sanh ý tưởng sợ hãi, giữ gìn đây đủ tịnh giới như vậy; nghiệp 
cũ dàn dàn dứt sạch, hiện tại được lia nhiệt não, không đợi thời tiết được Chánh 
pháp, quán sát và nhận thức thông đạt, trí tuệ tự giác. Này trưởng giả Ly-xal 
Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác với tri kiến nói Па nhiệt não, 

thanh tịnh siêu xuất, đem đạo nhất thừa làm cho chúng sanh thanh tịnh, dứt khô 
não, thoát khỏi lo buôn, được pháp như thật. 

Lại nữa, Vô Uy, như thế tịnh giới đã đầy đủ, Па dục, lia pháp ác bát thiện... 
an trụ đầy đủ đệ Tứ thiền. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác nói 
lia nhiệt não... được pháp như thật. 

Lại có tam-muội chánh thọ đối với khó Thánh đề này biết như thật, khổ tập 
Thánh đề, khô diệt Thánh де, khô diệt đạo tích Thánh де, biết như thật một cách 
đây đủ. Tâm, trí tuệ như thé, nghiệp mới chăng : tạo, nghiệp cũ dân dân dứt sạch, 
hiện tại được Chánh pháp, lia các nhiệt não, chăng đợi thời tiết, hiện thấy thông 
đạt, phát sinh trí tự giác. Này Ly-xa, đó gọi là Như LaI, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác với tri kiên nói pháp thứ ba lìa nhiệt não, thanh tịnh siêu xuất, đem đạo nhất 
thừa làm cho chúng sanh thanh tịnh, lia khó não, dứt lo buồn được pháp như thật. 


Вау giờ, đệ tử của Ni-kiền tử là Vô Úy, người Ly- xa, im lặng giây lâu. Đệ 
tử của A-kỳ-tỳ là Ly-xa Thông Minh nặng lời nói với Ly-xa Vô Ủy rằng: 

— Lạ thay, Vô Оу! Sao im lặng như vậy, trước lời nói của Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác, với tri kiến Ngài thuyết pháp, ông nghe có hoan hy không? 

Ly-xa Vô Ủy đáp: 

— Vì tôi đang suy nghĩ nghĩa ây nên im lặng. Ai nghe Thế Tôn, Sa-môn Cù- 
đàm thuyết pháp mả chăng hoan hy? Nếu có người nghe Sa-môn Cù-đàm thuyết 
pháp mà chăng hoan hy thì đó là kẻ ngu 51, sẽ cam chịu khó quả phi nghĩa, không 
được lợi ích lâu дал. 


Lúc đó, đệ tử của Ni-kiên tử là Vô Пу, người Ly-xa và đệ tử của A-kỳ-tỳ là 
Thông Minh nghe lại lời thuyết pháp của Phật do Tôn giả A-nan nói xong, hoan 
hy, tùy hy, từ chỗ ngôi đứng lên đi. 


KINH SỐ 564 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Tôn giả А-пап cũng đang ở đó. 

Вау giờ, có một Tỳ-kheo-ni kia khởi tâm nhiễm trước đối với Tôn giả 
А-пап, sai người đến thưa Tôn giả A-nan: 

— Thân con bị bệnh khô, xin Tôn giả thương xót đến thăm. 


KINH ТАР А-НАМ # 453 


Tôn giả A-nan sáng sớm, đắp у, ôm bát đến chỗ ở của Tỳ-kheo-ni kia. Cô 
Tỳ-kheo-ni kia từ xa trông thấy Tôn giả A-nan đi đến, để lộ thân thể năm trên 
giường. Tôn giả A-nan thoáng thây thân của Tỳ-kheo-ni liền thu nhiếp các căn, 
đứng xoay lưng. Liền tự cảm thây hồ thẹn, cô đứng lên, mặc y phục, trải tọa 
cụ đón tiếp Tôn giá A-nan, mời ngồi rồi cúi đầu dành lễ chân Tôn giả, xong lui 
đứng một bên. 

Lúc ây, Tôn giả A-nan liền vì Tỳ-kheo-ni ấy thuyết pháp: 

— Này cô! Như cái thân này là do thức ăn nhơ nuôi lớn, do kiêu mạn nuôi 
lớn, do ái nuôi lớn, do dâm dục nuôi lớn. Này cô! Nương nơi thức ăn nhơ thì 
nên dứt thức ăn nhơ, nếu nương nơi kiêu mạn thì nên dứt kiêu mạn, nương nơi 
ái dục nên dứt ái dục. 

Này cô! Thé nào gọi là nương nơi thức ăn nho thì dứt thức ăn nho? Nghĩa 
là Thánh đệ tử đối với sự ăn uống phải xét lường, suy nghĩ mà ăn, không có ý 
tưởng tham dám, ưa thích, không có ý tưởng kiêu mạn, không có ý tưởng trau 
chuốt, không có ý tưởng làm đẹp mà chỉ vì giữ gìn thân, vì muôn nuôi sống, vì 
trị cái bệnh đói khát, vì khép mình Phạm hạnh, vì muốn làm đứt các cảm thọ 
cũ, các cảm thọ mới chăng phát sinh, nuôi lớn theo tập quán cao thượng, hoặc 
lực, hoặc lạc, hoặc xúc nên trụ như thé. Ví như khách buôn dùng dầu tô hay dầu 
nấu đặc де bôi хе, không có ý tưởng nhiễm trước, không có ý tưởng kiêu mạn, 
không có ý tưởng trau chuốt, không có ý tưởng làm đẹp mà chỉ vì chuyên chở. 
Lại như người bị bệnh ghẻ bôi dầu không ý tưởng nhiễm trước hay ưa thích, 
không ý tưởng kiêu mạn, không ý tưởng trau chuốt, không ý tưởng làm đẹp mà 
vì lành bệnh ghẻ. Như thê Thánh đệ tử xét lường mà ăn, không ý tưởng nhiễm 
trước, không ý tưởng kiêu mạn, không ý tưởng trau chuốt, không ý tưởng làm 
đẹp mà chỉ vì nuôi sóng, уі tri cải bệnh đói khát, vì khép minh Pham hanh, Па 
các cảm thọ cũ, không khởi các cảm tho mới, hoặc lực, hoặc lạc, hoặc xúc vô 
tội, trụ an ón. Này có! Đó gọi là nương cái ăn thì dứt ăn. 

Nương kiêu mạn thì dứt kiêu mạn. Thé nào là nương kiêu mạn thì dứt kiêu 
mạn? Nghĩa là Thánh đệ tử nghe Tôn giả kia, hay đệ tử của Tôn giả kia sạch 
hết các pháp hữu lậu, tâm vô lậu, giải thoát, tuệ giải thoát, hiện pháp tự biết tác 
chứng: “Sự sanh của ta đã đứt, Phạm hạnh đã thành, việc сап làm đã xong, tự 
biết không còn thọ thân sau.” Nghe rồi liền nghĩ răng: “Thánh đệ tử kia hết sạch 
hữu lậu... tự biết không còn thọ thân sau. Còn ta ngày nay VÌ sao chăng hết hữu 
lậu, vì sao chăng tự biết không còn thọ thân sau” thì ngay lúc ây chắc chắn có 
thé đứt các hữu lậu... tự biết không còn thọ thân sau. Này cô! Đó gọi là nương 
kiêu mạn thì dứt kiêu mạn. 

Này cô! Thê nào là nương ái thì dứt ái? Nghĩa là Thánh đệ tử nghe Tôn giả 
kia, hay đệ tử của Tôn giả kia hết sạch các pháp hữu lậu... tự biết không thọ thân 
sau. Còn chúng ta sao chàng hết hữu lậu... tự biết không còn thọ thân sau. Ngay 
lúc ây có thê đứt các hữu lậu... tự biết không còn thọ thân sau. Này cô! Đó gọi 
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là nương ái thì đứt ái. Này cô! Người không còn việc dé làm, tức là người đã 
cắt đứt cầu đò, đoạn tuyệt dâm dục. 

Trong lúc Tôn giả A-nan nói pháp, Tỳ-kheo-ni xa lìa trần cầu, được pháp 
nhãn thanh tịnh. Tỳ-kheo-ni ấy thấy pháp, đắc pháp, giác pháp, nhập pháp, 
không còn hoài nghi, chàng do người khác, đôi với Chánh pháp, Luật, tâm 
không sợ hãi. Tỳ-kheo-ni đến dành lễ chân Tôn giả A-nan và thưa: 

— Ngày nay con xin phát lộ sám hồi, con ngu si, không tốt, bày ra chuyện 
Бау bạ như thê. Nay ó nơi Tón giả A-nan, con tự thây lỗi lâm, tự biết lỗi, con 
xin phát lộ sám hối, mong Tôn giả thương xót. 

Tôn giả A-nan bảo Ту-Кћео-п1: 

— Bây giờ cô đã chân thật tự thấy tội, biết lỗi ngu si, bất thiện, cô tự biết đã 
tạo tội xấu xa. Cô tự biết, tự thấy và ăn пап lỗi lầm, ở đời vị lai sẽ được йду đủ 
giới. Nay tôi nhận sự sám hối của cô, vì thương xót muốn khiến cô được tăng 
trưởng pháp lành trọn không thói giảm. Vì sao? Nếu người tự thây tội, tự biết 
tội, luôn sám hối thì ở đời vị lai được dày đủ giới, thiện pháp tăng trưởng, trọn 
không thôi giảm. 

Tôn giả A-nan vì Ту-Кһео-пі này nói pháp, chỉ dạy, soi sáng làm cho hoan 
hỷ, rồi rời tòa, đứng dậy ra vê. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại Кіёи-ігі, du hành trong nhân gian cùng với Tôn giả 
A-nan đi đến rừng Thân-thứ ở phía Bắc làng Ва-даи. 

Вау giờ, các thiêu niên tại làng Bà-đầu nghe nói Tôn giả A-nan từ Kiêu-tri 
du hành trong nhân gian đang ở trong rừng Thân-thứ, phía Bắc làng Bà-dàu, họ 
kêu gọi nhau tập hợp lại, rồi cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả A-nan, đảnh lễ Tôn 
giả, lui ngồi một bên. Khi ду, Tôn giả A-nan bảo các thiếu niên: 

— Này khô chủng! Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác nói bốn thứ thanh 
tịnh: Giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, giải thoát thanh tịnh. Thế 
nào là giới thanh tịnh? Nghĩa là Thánh đệ tử trụ nơi Ba-la-đề-mộc-xoa, giới 
tăng trưởng, oai nghi đây đủ, đối với tội vi tê cũng sanh sợ hãi, giữ gìn các học 
с101, giói thân chưa trọn vẹn có thể làm cho đây đủ hoàn toàn, đã đây đủ rôi tùy 
thuận ей gìn, tinh tân nỗ lực vượt lên, siêng năng dũng mãnh, thân, tâm, pháp 
luôn luôn nhiếp thọ. Đó gọi là giới tịnh đoạn. 

Này khó chung! Thé nào gọi là tâm tịnh đoạn? Nghĩa là Thánh đệ tử Па duc, 
lia pháp ác bát thiện... an trụ đầy đủ đệ Tứ thiền, định thân chưa đầy đủ thì làm 
cho được đây đủ, đã đầy đủ rồi thì tùy thuận giữ gìn, muốn tinh tấn... luôn luôn 
nhiếp thọ. Đó là gọi là tâm tịnh đoạn. 
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Này khó chung! Thé nào gọi là kiến tịnh đoạn? Nghĩa là Thánh đệ tử nghe 
Đại sư thuyết pháp như thé, như thê, thuyết pháp thí cũng như thé, thân nhập 
pháp, chánh quán như thật, như thế, như thê được vui mừng, được tùy hy, được 
theo Phật. Lại nữa, Thánh đệ tử tuy chăng nghe Đại sư thuyết pháp, nhưng nghe 
theo bậc minh trí tôn trọng Phạm hạnh nói, nghe người tôn trọng Phạm hạnh nói 
điều gì liên thâm nhập điều ấy. Quán sát như thật, như thế, như thế quán sát, nơi 
pháp ду được hoan Ну, tùy hy, khởi niềm tin 401 với Chánh pháp. 

Lại nữa, Thánh đệ tử chăng được nghe Đại sư thuyết pháp cũng chăng nghe 
bậc minh trí tôn trọng Phạm hạnh nói, chỉ nghe những điều đã nghe và thọ trì 
trước kia, đọc đi đọc lại tập quen. Người thọ trì những điêu đã nghe trước kia: 
Như vậy, như vậy, đọc đi đọc lại như vậy, như vậy được thâm nhập pháp ду... 
khởi lòng tin Chánh pháp. 

Lại nữa, Thánh đệ tử chăng nghe Đại sư thuyết pháp, cũng chăng nghe 
bậc minh trí tôn trọng Phạm hạnh nói lại, cũng chăng có thé đọc lại những 
điều đã thọ trì trước kia, nhưng có thể vì người nói rộng pháp đã được nghe 
trước kia. Pháp đã được nghe trước kia như thế nào sẽ vì người nói rộng như 
thế ду, và cũng được thâm nhập như thế ấy, chánh trí quán sát... lòng tin đối 
với Chánh pháp. 


Lại nữa, Thánh đệ tử chàng nghe Đại sư thuyết pháp cũng chăng nghe bậc 
minh trí tôn trọng Phạm hạnh nói, lại cũng chăng có thê đọc lại những điều đã 
thọ trì trước kia, cũng chăng có thé vì người nói rộng pháp đã được nghe trước 
kia, nhưng đối với pháp đã được nghe trước kia một mình ở chỗ văng vẻ tư duy 
quán sát, tư duy quản sát như thê nào thì được thâm nhập Chánh pháp như thé 
ду... lòng tin đôi với Chánh pháp. Như thé từ người khác được nghe, bên trong 
chánh tư duy. Đó gọi là chưa khởi chánh kiến khiến khởi, đã khởi chánh kiến 
làm cho rộng thêm. Đó gọi là chưa đây đủ giới thân làm cho đây đủ, đã đây đủ 
rôi tùy thuận giữ gìn, muốn nỗ lực tinh tán... luôn luôn nhiếp thọ. Đó gọi là kiến 
tịnh đoạn. 

Này khô chủng! Thế nào là giải thoát thanh tịnh đoạn? Nghĩa là Thánh đệ 
tử đối với tâm tham mà vô dục được giải thoát, đối với tâm sân, si mà vô dục 
được giải thoát. Giải thoát như thé, chua dày đủ khién cho đây đủ, đã đây đủ 
rồi tùy thuận giữ gìn, muốn tinh tân... luôn luôn nhiếp thọ. Đó gọi là giải thoát 
tịnh đoạn. 

Khi nghe Tôn giả A-nan chỉ dạy xong, các thiêu niên làng Bà-đầu hoan ћу, 
tùy ћу, làm lễ rôi đi. 


KINH SỐ 566 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại làng Am-la, trong rừng Am-la cùng với các Thượng 
tọa Ту-Кћео. 
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Вау giờ, có trưởng giả Chát-da-la đến các Thượng tọa Tỳ-kheo, cúi đầu 
dành lễ dưới chân, rôi lui ngồi một bên. Các Thượng tọa Tỳ-kheo vì trưởng giả 
Chất-đa-la nói pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho vui mừng. Sau đó, các Thượng 
tọa im lặng giây lâu. Trưởng giả Chất-đa-la liên cúi đầu dành lễ các Thượng tọa 
Tỳ-kheo, ròi đi đến phòng của Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa, dành lễ Tỳ-kheo này, rôi 
lui ngồi một bên. Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả Chất-đa-la những lời 
như sau: 

Lây trăng che cành xanh, Xe chuyên nhờ cái trục, 
Lìa kiết lại quán sát, Đoạn lưu chăng trói buộc. 

Này trưởng giả! Bài kệ này có nghĩa gì? 

Trưởng già Chất-đa-la nói: 

— Thưa Tôn giả Na-già-đạt-đa! Có phải Thế Tôn nói bài kệ này chăng? 

— Phải. 

Chất-đa-la thưa với Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

— Xin Tôn giả im lặng chốc lát, tôi đang suy nghĩ ý nghĩa này. 

Sau một hôi im lặng suy nghĩ, Chất-đa-la nói với Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

— Cảnh xanh nghĩa là giới; trăng che là giải thoát; cái trục là thân niệm; 
chuyên là chuyên xuất; xe là chỉ quán; người Па kiết sử, có ba thứ kiết sử là 
tham, sân, s1, người lìa kiết sử là A-la-hán, các lậu đã tận, đã diệt, đã biết, dứt 
tận cội gốc như chặt ngọn cây đa-la không sanh trở lại nữa, đời vỊ lai thành pháp 
bát sanh. Quán sát nghĩa là kiến, lại là người. Đoạn lưu nghĩa là ái lưu nơi sanh 
tử, Гу-Крео А -Іа-һап các lậu đã hết sạch, đã biết, dứt tận cội góc, nhu chàt ngon 
cây đa-la, không sanh trở lại nữa, ở đời vị lai thành pháp bất sanh. Chàng trói 
buộc là ba phược: Tham dục phược, sân nhué phuoc, ngu si phuoc. Ty-kheo 
A-la-hán các lậu đã tận, đã đứt, đã biết, dứt tận cội góc như chặt ngọn сау da- 
la không sanh trở lại nữa, đời vị lai thành pháp bát sanh. Thế nên, này Tôn giả 
Na-già-đạt-đa, Thê Tôn nói bài kệ này: 

Lây trắng che cành xanh, Xe chuyên nhờ chiếc trục, 
Lìa kiết lại quán sắt, Đoạn lưu chăng trói buộc. 

Thé Tôn nói bài kệ này, tôi đã phân biệt rồi. 

Tôn giả Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả Chất-đa-]a: 

— Ông đã nghe nghĩa này rồi chăng? 

— Thưa, không được nghe. 

Tôn giả Na-già-đạt-đa nói: 

— Này trưởng giả, ông được lợi ích tốt lành nơi Phật pháp sâu xa. Ông được 
vào tuệ nhãn của Hiên thánh. 

Trưởng giả Chất-đa-la nghe Tôn giả Na-già-đạt-đa nói xong, hoan hy, tùy 
hý, làm lễ rôi lui ra. 
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KINH SÓ 567 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tinh ха, trong rừng Am-la, làng Am-la cùng với nhiều 
Thượng tọa Ty-kheo. 

| Вау 210, có trưởng giả Chất-đa-la đi dén chỗ các Thượng toa Tỳ-kheo, cúi 
đâu đảnh lê, rôi lui ngôi một bên. 

Các Thượng tọa Tỳ-kheo vì trưởng giá Chất-đa-la nói các thứ pháp, chỉ dạy, 
soi sáng làm cho vui mừng. Xong, các Thượng tọa đêu im lặng. Trưởng giả 
Chât-đa-la liên đi đên chô Топ giả Na-già-đạt-đa, cúi đâu dành lê, rôi lui ngôi 
một bên. Tôn giả Na-già-đạt-đa bảo trưởng giả Chât-đa-la: 

— Có vô lượng tâm tam-muội, vô tướng tâm tam-muội, vô sở hữu tâm tam- 
muội, không tâm tam-muội. Thê nào trưởng giả, vì pháp này có các thứ nghĩa 
nên có các thứ tên, hay là chỉ một nghĩa có các thứ tên? 

Trưởng giả Chất-đa-la hỏi Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

— Các tam-muội này là do Thế Tôn nói hay Tôn giả tự ý nói? 

Tôn giả Na-già-đạt-đa đáp: 

— Đây là do Thế Tôn nói. 

Trưởng giả Chất-đa-la thưa Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

— Xin cho tôi được suy nghĩ một chút nghĩa này, rồi sẽ trả lời. 

Sau vài phút suy nghĩ, trưởng giả nói với Tôn giả Na-glià-đạt-đa: 

— Có pháp gồm nhiêu nghĩa, nhiều câu, nhiêu vị; có pháp chỉ một nghĩa mà 
nhiều v1. 

Tôn giả Na-già-đạt-đa lại hỏi trưởng giả: 

— Thé nào là có pháp nhiêu nghĩa, nhiêu câu, nhiều vị? 

Trưởng giả Chât-đa-la đáp: 

— Vô lượng tâm tam-muội nghĩa là tâm của Thánh đệ tử cùng hợp với từ, 
không oán, không ghét, không giận, tâm khoan dung, rộng rãi, tôn trọng, tu tập 
vô lượng, duyên khắp một phương. 

Cũng thế phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, trên dưới tất cả 
thé gian tâm cùng hợp với từ, không oán, không ghét, không giận, tâm khoan 
dung, rộng rãi, tôn trọng, tu tập vô lượng, đây khắp các phương, tât cả thê gian, 
duyên trụ tất са. Đó gọi là vô lượng tâm tam-muội. 

Thé nào là vô tướng tâm tam-muội? Nghĩa là Thánh đệ tử đôi với 141 cả 
tướng chăng nghĩ nhớ, vô tướng tâm tam-muội, tự thân tác chứng. Đó gọi là vô 
tướng tâm tam-muỘội. 

Thế nào là vô sở hữu tâm tam-muội? Nghĩa là Thánh đệ tử vượt qua tất cả 
vô lượng thức, nhập xứ, trụ tâm vô sở hữu. Đó gọi là vô sở hữu tâm tam-muộỘi. 
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| Thé nào là không tâm tam-muội? Nghĩa là Thánh đệ tử quan sát như thật 
thê gian không và pháp thường trụ, không biên đôi là chăng phải ngã, chăng 
phải ngã sở. Đó gọi là không tâm tam-muội. Đó gọi là pháp gôm nhiêu nghĩa, 
nhiêu câu, nhiêu vi. 

Tôn giả Na-già-đạt-đa lại hỏi trưởng giả: 

— Thé nào là pháp chỉ có một nghĩa mà có nhiều vị? 

— Thưa Tôn giả! Nghĩa là tham thì có lượng. 

Nếu không tránh là đệ nhất vô lượng. Nghĩa là tham là có tướng: пһиё, si là 
có tướng: không tránh là vô tướng: tham là sở hữu, sân nhuê là sở hữu, không 
tránh là vô sở hữu. Lại nữa, vô tránh là không đối với tham, không đôi với sân, 
không đối với si, không đối với thường trụ chăng bién đối, không đối với phi 
ngã, phi ngã sở. Đó là pháp chỉ có một nghĩa mà có nhiêu у]. 

Tôn giả Na-già-đạt-đa hỏi: 

— Thé nào trưởng giả, nghĩa này ông đã nghe trước ròi chăng? 

— Thưa Tôn giả, con không nghe! 

Tôn giả Na-già-đạt-đa lại bảo trưởng giả: 

= Опе được lợi ích lớn nơi Phật pháp sâu ха, hiện tại được vào tuệ nhãn спа 
Hiện thánh. 

Trưởng giả Chất-đa-la nghe Tôn giả Na-già-đạt-đa nói xong, hoan hỷ, tùy 

ћу, làm lê rôi di. 


KINH SỐ 568 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại làng Am-la, trong rừng Am-la cùng với các Thượng 
tọa Ту-Кћео. 

Вау gió, trưởng giả Chât- đa-la đi đến dành lễ các Thượng tọa, đến dành lễ 
Tỳ-kheo Ca-ma, rôi lui ngôi một bên, thưa Tỳ-kheo Ca-ma: 

— Hành, thé nào 001 là hành? 

Ty-kheo Ca-ma дар: 

— Hành nghĩa là có ba hành: Thân hành, khẩu hành và ý hành. 

— Thê nào là thân hành, thế nào là khâu hành, thế nào là ý hành? 

— Này trưởng giả: Hơi thở ra vào là thân hành; có giác, có quán gọi là khâu 
hành; tưởng, tư gọi là y hành. Vì sao hơi thở ra vào gọi là thân hành; có giác, có 
quán gọi là khâu hành; có tưởng, tư gọi là y hành? Này trưởng giả! Hơi thở ra 
vào là pháp của thân, y nơi thân, thuộc nơi thân, nương nơi thân chuyên, do đó 
hơi thở ra vào gọi là thân hành. Vì có giác, có quán nên miệng nói năng, thế nên 
CÓ giác, có quán gọi là khâu hành. Tưởng, tư là ý hành, nương nơi tâm, thuộc 
nơi tâm, nương nơi tâm chuyên. Do đó tưởng, tư là ý hành. 
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Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

— Giác, quán ròi phát ra nơi miệng nói, thé nên giác, quán gọi là khẩu hành. 
Tưởng, tư là tâm sở pháp, nương nơi tâm, thuộc nơi tâm tưởng chuyên, thê nên 
tưởng, tư gọi là ý hành. 

Trưởng giả lại hỏi: 

— Tôn giả, có bao nhiêu phép? 


Lúc người bỏ thân này, Thân xác năm trên đất, 
Ném vào trong gó та, Vô tâm như gỗ đá? 
Tôn giả đáp lại: 
— Trưởng giải 
Hơi âm, thọ và thức, Lúc xả thân đều bỏ, 
Thân kia trong gò та, Vô tri như gỗ đá. 


Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

— Người chết và người nhập Diệt tận định có khác nhau chăng? 

- Bỏ thọ уа подп, các căn hư hoại, thân mạng phân ly, đó gọi là chết. Người 
Diệt tận định, thân, khâu, ý hành đứt, chăng xả bỏ mạng sống, chăng lìa hơi ấm, 
các căn không hoại, thân mạng hệ thuộc nhau. Đó là tướng sai khác giữa người 
chêt và người nhập Diệt tận định. 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

— Thé nào là nhập Diệt tận định? 

— lrưởng giả! Người nhập Diệt tận định không nói ta nhập Diệt tận định, 
không пот ta sẽ nhập Diệt tận định, nhưng trước tiên dùng phương tiện như thê, 
dân dân dứt phương tiện như trước, hướng vào Diệt tận định. 

— Lúc nhập Diệt tận định, trước hết dứt pháp gì, là dứt thân hành, khâu hành 
hay y hành? 

- Này trưởng giả! Người nhập Diệt tận định trước dứt khâu hành, kê đến 
thân hành, sau đó là ý hành. 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

— Thể nào là xuất Diệt tận định? 

Tôn giả đáp: 

— Trưởng giả! Người xuất Diệt tận định cũng không nghĩ răng: “Ta nay xuất 
Diệt tận định, ta sẽ xuât Diệt tận định”, nhưng trước tiên đã khởi tâm phương 
tiện, như tâm trước kia mà khởi. 

— Khởi Diệt tận định, pháp nào khởi trước? Là thân hành, khẩu hành hay là 
ý hành? 

— Này trưởng giả! Từ Diệt tận định khởi, ý hành khởi trước, ке đên thân 
hành, rôi đên khâu hành. 
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— Người nhập Diệt tận định thế nào là thuận, hướng tới lưu chú, chuyên vần? 

— Này trưởng giả! Người nhập Diệt tận định thuận hướng tới ly, lưu chú nƠI 
ly, chuyên vân nơi ly, thuận hướng nơi xuất, lưu chú nơi xuất, chuyên vân nơi 
xuất, thuận hướng đến Niết-bàn, lưu chú Niết-bàn, chuyên vẫn nơi Niết-bàn. 


Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

— Lúc trụ Diệt tận định là xúc, bao nhiêu xúc? 

Tôn giả đáp: 

— Này trưởng giả! Xuất bất động, xuất vô tướng, xuất vô sở hữu. 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

— Lúc nhập Diệt tận định làm bao nhiêu pháp? 

Tôn giả đáp: 

— Này trưởng giả! Điều ây nên hỏi trước, sao đến bây giờ mới hỏi? Nhưng 
tôi cũng vì ông nói đây. Ty-kheo nhập diệt cận định tu hai pháp: Chỉ và Quán. 

_ Tưởng giả Chât-đa-la nghe Tôn giả Ca-ma nói xong, hoan hy, tùy hy, làm 

lê rôi а. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại trong rừng Am-la, làng Am-la cùng với nhiều Thượng 
tọa Ty-kheo. 

| Вау 210, trưởng giả Chát-da-la đi đến chỗ các Thượng tọa 1-kheo, cúi 
đâu đảnh lê, rôi lui ngôi một bên. Các Thượng tọa vì trưởng giả Chât-đa-la nói 
pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho vui mừng, rôi im lặng. Trưởng giả Chât-đa-la 
liên rời khỏi chó ngôi, trật vai áo phải, quy gôi сћар tay nói lời câu thỉnh сас 
Thượng tọa: 

— Con cúi xin chư Tôn nhận lễ cúng dường, bữa ăn đạm bạc của con. 

Khi ấy, chư Thượng tọa im lặng nhận lời. 

Trưởng giả biết các Thượng tọa đã im lặng nhận lời mời, vội vã đảnh lễ rồi 
lui vë nhà, sửa soạn các thức ăn  uóng, {га1 Тоа, sáng sóm sal nguoi деп Бао да 
đến giờ. Chư Thượng tọa đều đắp y, ôm bát đến nhà trưởng giả và ngôi vào VỊ 
trí của mình. Trưởng giả cúi đâu đảnh lễ các Thượng tọa, lui ngồi một bên rồi 
thưa răng: 

— Thưa chư Thượng tọa! Gọi là các thứ giới, thé nào là các thứ giới? 

Bây giờ, các Thượng tọa im lặng. Ва lân đều thưa như thé. 

Lúc ấy, Tôn giả Lê-trì-đạt-đa ngồi phía đưới trong chúng thưa với chư 
Thượng tọa Ту-Кћео: 

- Thưa chư Tôn! Tôi muốn đáp câu hỏi của trưởng giả kia. 
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Сас Thuong toa дар: 

— Được. 

Trưởng giả Chât-đa-la liền hỏi: 

— Thưa Tôn giả! Các thứ giới, những øì là các thứ giới? 

Lê-trì-đạt-đa đáp: 

— Này trưởng giả! Nhãn giới khác, sắc giới khác, nhãn thức giới khác; nhĩ 
giới khác, thanh giới khác, nhĩ thức giới khác; tỷ giới khác, hương giới khác, 
tỷ thức giới khác; thiệt giới khác, vi giới khác, thiệt thức giới khác; thân giới 
khác, xúc giới khác, thân thức giới khác; ý giới khác, pháp giới khác, ý thức 
giới khác. Như thê, trưởng giả, đó gọi là các thứ giới. 

Báy giờ, trưởng giả Chất-đa-la đem các thức ăn ngon lành, tinh khiết cúng 
dường. Sau khi chúng Tăng thọ thực, súc miệng, cât y bát xong, trưởng giả 
Chât-đa-la trải một chó ngôi thâp ở trước các Thượng tọa đê nghe pháp. 

Các Thượng tọa vì trưởng giả thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho vui 
mừng, sau đó các Thượng tọa rời tòa 41. 

Dọc đường các Thượng tọa nói với Lê-trì-đạt-đa: 


— Lành thay! Lành thay! Ту-Кћео Lê-trì-đạt-đa! Ông thật khéo biện tài và 
nói rất đúng lúc. Nếu ở trường hợp khác, ông cũng nên ứng đáp như thé. 


Sau khi nghe những lời của Lê-trì-đạt-đa, các Thượng tọa hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 570 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại trong rừng Am-la, làng Am-la cùng với chúng Tăng 
gôm nhiêu Thượng tọa Tỳ-kheo. 


Вау 210, trưởng giả Chất-đa-la đi đến chỗ các Thượng tọa, cúi đầu đánh lễ 
nơi chân, rôi lui ngôi một bên, thưa các Thượng tọa: 


— Theo cái thấy của thé gian, có người nói có ngã, hoặc nói chúng sanh, 
hoặc nói thọ mạng, hoặc nói việc tốt xâu ở thé gian. Thế nào, thưa Tôn giả, có 
sở kiến khác nhau đó là do gốc gì, tập рі, sanh gì, chuyên gì? 


Các Thượng tọa im lặng chàng đáp. Được hỏi ba làn như thé, các Thượng 
tọa vân 1m lặng. 

Lúc áy, có Ty-kheo hạ tọa là Lê-trì-đạt-đa thưa với các Thượng toa: 

— Thưa các Thượng tọa! Tôi muốn đáp câu hỏi của trưởng giả kia. 

Chư Thượng tọa bảo: 

— Khéo đáp được thì đáp. 

Trưởng già liên hỏi Tôn giả Lê-trì-đạt-đa: 
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— Những sở kiến của thế gian do gốc gi, tập gì, sanh gì, chuyền gì? 
Tôn giả Lê-tri-đạt-đa đáp: 
— Này trưởng giả: Luận về sở kiến của thế gian, hoặc nói có ngã, hoặc nói 


chúng sanh, hoặc nói thọ mạng, hoặc nói việc tốt xâu thê gian, các sở kiến 4 ây tật 
cả đều lấy thân kiến làm gốc, thân kiến tập, thân kiến sanh, thân kiến chuyển. 


Trưởng giả lại hỏi: 

— Thé nào là thân kiến? 

Tôn giả đáp: 

- Này trưởng giả! Phàm phu ngu sĩ vô học thấy sắc là ngã, sắc khác ngã, ngã 


ở trong sắc, sắc ở trong под; thây thọ... tưởng... hành... thức là ngã, thức khác ngã, 
thức ở trong ngã, ngã ở trong thức. Này trưởng giả, đó gọi là thân kiến. 


Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

— Làm thé nào dé không có thân kiến này? 

Tôn giả đáp: 

— Này trưởng giả! Đa văn Thánh đệ tử chăng Һау sắc là ngã, chăng thây 
sắc khác ngã, chăng thấy sắc trong пра, ngã trong sắc; chăng thây thọ... tưởng... 


hành... thức là ngã, chăng ау thức khác ngã, chăng thây thức trong ngã, ngã 
trong thức; đó gọi là không có thân kiến. 


— Cha của Tôn giả tên gì? Sanh ở đâu? 

— Tôi sanh ở phía sau nhà trưởng giả. 

Trưởng già Chất-đa-la bảo Tôn giá Lê-trì-đạt-đa: 

— Tôi với Tôn giả, hai cụ thân sanh của chúng ta vốn là chỗ quen biết. 

Tôn giả Lê-trì-đạt-đa đáp: 

- Vâng! Đúng như thế. 

Trưởng giả Chất-đa-la bảo Lê-trì-đạt-đa: 

- Nếu Tôn giả có thê ở trong vườn Am-la này, suốt đời tôi xin cúng dường 
y phục, thức ăn và thuôc men. 


Tôn giả Lê-trì-đạt-đa im lặng nhận lời, vì Tôn giả Lê-trì-đạt-đa đã nhận sự 
củng đường nên thường bị chướng ngại, lâu ngày không đến chỗ Thế Tôn. Вау 
giờ, các Thượng tọa vì trưởng giả Chât-đa-la thuyết pháp, chỉ day, soi sáng làm 
cho уш mừng. 


Sau khi được chỉ dạy, trưởng giả Chất-đa-la hoan hy, tùy hy, làm lễ rồi lui. 


KINH SÓ 571 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại trong rừng Am-la, thôn Am-la, cùng với chúng Tăng 
gôm nhiều Thượng tọa Tỳ-kheo. 
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Вау 219, truóng giả Chát-da-la đến chỗ quý Thượng tọa, cúi đầu đánh lễ nơi 
chân, rôi lui ngôi một bên, thưa với các Thượng tọa: 

- Xin thỉnh chư Tôn đến Ngưu Mục để nhận bữa ăn của con. 

Các Thượng tọa im lặng nhận lời mời. Trưởng giả Chất-đa-la biết các 
Thượng tọa im lặng nhận lời rôi, liên vội vàng trở vê nhà, Suôt đêm trưởng 
giả chuẩn bị dày đủ thức ăn uống, sáng sóm xêp đăt chó ngôi, rÓi sai người 
đến thưa các Thượng tọa biết đã đến giờ. Các Thượng tọa đắp y, ôm bát đến 
nhà trưởng giả Chât-đa-la trong thôn Ngưu Mục. Khi đã ngôi xong, trưởng giả 
Chất-đa-la tự tay dâng thức ăn uống cúng dường. Sau khi các Thượng tọa thọ 
trai, súc miệng, rửa bát xong, trưởng giả Chất-đa-la trải một chỗ ngồi thấp trước 
các Thượng tọa 46 nghe pháp. 

Khi ду, các Thượng tọa vì trưởng giả nói pháp, chỉ dạy, sol sáng, làm cho 
vui mừng. Sau đó các Thượng tọa rời chỗ ngôi đứng lên đi. Trưởng giả Chất- 
đa-la cũng đi theo sau. Các Thượng tọa đã ăn tô lạc và mật no đây. 


Lúc ду, vào tháng cuối xuân, trời nóng bức, đi đường rất khó chịu. Bấy giờ, 
có Tỳ-kheo nhỏ nhất trong các vị ấy tên là Ma-ha-ca thưa với các Thượng tọa: 

— Hôm nay trời quá oi bức, con muốn nổi mây mưa và gió mát có được không? 

Các Thượng tọa đáp: 

— Ông có thé làm như vậy thì tốt lắm. 

Ma-ha-ca liên nhập tam-muội như chánh thọ, liền khi đó mây nôi, mưa nhẹ 
và gió mát từ bón phương thôi tới, đên cửa tinh xá, Tôn giả Ma-ha-ca hỏi các 
Thượng tọa: 

- Việc làm này có thê dừng được chưa? 

Các Thượng tọa đáp: 

— Нау dừng đi! 

Lúc ây, Ma-ha-ca liên dung thân thông trở về phòng riêng. Trong khi đó, 
trưởng giả Chât- đa-la nghĩ thầm: “Vị Tỳ-kheo nhỏ nhất mà có thé có sức thân 
thông lớn như thé huông chi các bậc Trung toa, Thuong toa.” Nghi nhu thé liën 


dành lễ chân các Thượng tọa Tỳ-kheo, rôi đi theo 13-kheo Ma-ha-ca đến phòng 
của Tỳ-kheo này, làm lễ Tôn giả Ma-ha-ca, Іш ngôi một bên và thưa: 


— Thưa Tôn giả, tôi muôn được thây Tôn giả hóa hiện thần túc siêu việt. 

Tôn giả Ma-ha-ca nói: 

— Trưởng giả chớ nên thấy, sẽ sợ hãi. 

Ba lần thỉnh, ba lần Tôn giả đều từ chỗi. Trưởng giả lại thỉnh nữa: 

— Xin Tôn giả cho xem thân thông biến hóa. 

Tôn giả Ma-ha-ca bảo trưởng giả: 

— Thôi ông hãy ra ngoài, lây cỏ khô và củi gom lại một đồng, rồi đem tâm 
vải trùm lên trên. 
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Trưởng già Chát-da-la y theo lời dạy của Tôn giả, ra ngoài gom củi thành 
đồng ròi đến thưa Tôn giả: 

– Đống củi đã có và tôi đã dùng vải phủ lên rồi. 

Tôn giả Ma-ha-ca liền nhập tam-muội hỏa quang, nơi lỗ trồng then cửa phát 
ra lửa cháy. Ánh sáng đốt trụi đồng củi, chỉ có tâm vải trăng không cháy, Tôn 
giả bảo trưởng giả: 

— Nay ông thây không? 

— Đã thây, thưa Tôn giả! Thật kỳ đặc! 

Tôn giả Ma-ha-ca bảo trưởng giả: 

— Ông nên biết, thần thông này do không buông lung làm gốc, không buông 
lung tập, không buông lung sanh, không buông lung chuyên. Do không buông 
lung nên được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Này trưởng giá! Thế nên, 
việc này cùng với công đức khác, tất cả đều do chăng buông lung làm gốc, 
chăng buông lung tập, chăng buông lung sanh, chàng buóng lung chuyén. Do 
chàng buông lung nên được Vô thuong Chánh đăng Chánh giác và những pháp 
đạo phẩm khác. 

Trưởng giả Chât-đa-la thưa với Tôn giả Ma-ha-ca: 

— XIn Tôn giả ở luôn trong rừng này, tôi sẽ trọn đời cúng dường y phục, 
thức ăn và thuốc men tùy bệnh. 

Tôn giả Ma-ha-ca vì có việc phải đi nên không nhận lời mời của trưởng giả. 

Trưởng giả | Chất- đa-la nghe pháp xong, hoan hý, tùy hý, liền từ chỗ ngồi 
đứng lên, làm lễ rôi đi. 

Tôn giả Ma-ha-ca không muốn làm cho người cúng dường lợi dưỡng trở 
thành tội chướng nên Tôn giả vội vã từ chỗ ngôi đứng lên đi, không trở lại. 


KINH SỐ 572 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú trong rừng Am-la cùng với nhiêu Tỳ-kheo Thượng tọa. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo Thượng tọa tụ tập ở nhà ăn, cùng bàn luận như sau: 
- Chư Tôn! Các vị nghĩ thé nào? Mắt trói buộc sắc chăng? Sắc trói buộc 


mắt chăng? Cũng thé, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, 
ý với pháp, là Y trói buộc pháp chăng? Hay pháp trói buộc y? 


Trong khi â ду, trưởng giả Chất-đa-la đang đi lo công việc, ngang qua tinh xá, 
trông thây các Tỳ-kheo Thượng tọa tụ tập ở nhà ăn, liền đến trước dành lễ các 
Thượng tọa và thưa hỏi: 


— Quý Tôn giả tụ họp ở nhà ăn luận bàn điều gi? 
Các Thuong toa дар: 
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- Хау truóng g1á! Chúng tói hóm nay tu hop ó nhà ап пау, bàn luán vói 
nhau răng: “Có phải mắt trói buộc sắc hay sắc trói buộc mặt? Cũng như Ше tai 
với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vi, thân với xúc, ý với pháp là ý trói buộc 
pháp hay pháp trói buộc ý?” 

Trưởng giả hỏi: 

— Thưa chư Tôn giả! Các Tôn giả sẽ nói thé nào về nghĩa này? 

Chư Thượng tọa nói: 

— Còn бі với trưởng giả? Ông nghĩ sao? 

Trưởng giả đáp các Thượng tọa: 

_— Theo ý con Ја chăng phải mắt trói buộc sắc, chăng phải sắc trói buộc mắt... 
chăng phải ý trói buộc pháp, chăng phải pháp trói buộc y. Nhưng ở khoảng giữa 
có tham dục theo đó trói buộc. Ví như hai con trâu, một con đen, một con trăng 
mang cái ách, có người hỏi: “Trâu đen trói buộc trâu trăng hay là trâu trăng trói 
buộc trâu đen.” Hỏi như thê có đúng không? 

Chư Thượng tọa đáp: 


– Này trưởng giả! Hỏi như thé khóng dúng. Vi sao? Vi chăng phải trâu den 
trói buộc con trâu trăng và cũng chăng phải trâu trăng trói buộc trâu đen mà cái 
ách kia là vật trói buộc cả hal. 

— Như thê, thưa chư Tôn giả, chăng phải mắt trói buộc sắc, chăng phải sắc 
trói buộc mắt... chăng phải ý trói buộc pháp, chăng phải pháp trói buộc ý, nhưng 
ở giữa đó, tham dục là sự trói buộc. 

Trưởng giả Chất-đa-la nghe các Tỳ-kheo Thượng tọa nói xong, hoan hỷ, tùy 
hỷ, làm lễ rôi đi. 


KINH SỐ 573 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại rừng Am-la. 

Báy giờ, có ngoại đạo À-ky-ty là người quen cũ của trưởng giả Chât- -đa-Ìa, 
ngoại đạo này đến chỗ Chất-đa-la cùng nhau nói chuyện, hỏi thăm ân cân, rôi 
lui đứng một bên. 


Trưởng giả Chât-đa-la hỏi ngoại đạo A-kỳ-tỳ: 

— Nhân giả xuất gia được bao lâu ròi? 

— Trưởng giả! Tôi xuất gia đến nay đã hơn hai mươi năm. 

Trưởng giả Chât-đa-la hỏi: 

— Nhân giả xuất gia đã hơn hai mươi năm, có được pháp hơn người, tột cùng 
tri kiên và trụ an lạc không? 


A-ty-ky đáp: 
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— Này trưởng giả! Tuy tôi đã xuất gia hơn hai mươi năm mà chăng được 
pháp hơn người, tôt cùng tri kiến và trụ an lạc. Chỉ có lõa hình, пћо tóc, khất 
thực, du hành trong nhân gian, năm trên tro đất. 

Trưởng giả Chất-đa-la bảo: 

- Đây không đúng với Pháp, Luật; đây là hiểu biết sai, chăng phải là đạo 
giải thoát, chăng gọi là Đăng giác, chỗ chăng đáng khen ngợi, chăng có thể 
nương cậy. Huóng gọi là người xuất gia hơn hai mươi năm, lõa hình, nhồ tóc, 
du hành khất thực trong nhân gian, năm trên tro đất. 


A-kỳ-tỳ hỏi trưởng giả Chât-đa-la: 

— Ông làm đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đã được bao lâu? 

Trưởng già Chât-đa-la đáp: 

— Tôi làm đệ tử của Thé Tôn hơn hai mươi năm. 

Lại hỏi trưởng giả Chát-da-la: 

— Ông là đệ tử của Sa-môn Си-дат hơn hai mươi năm, có được pháp hơn 
người, vượt дёп tôt cùng tri kiên chăng? 

Trưởng già Chất-đa-la đáp: 

— Ông nên biết! Tôi muốn không còn thọ sanh vào bào thai, không muốn 
tăng thêm mô mả, không còn sanh khởi từ khí huyệt. Như Thê Tôn nói: “Năm 
hạ phân kiêt sử, Ta không còn Шау một kiệt sử пао mà không đoạn. Nêu có một 
kiêt sử nào chưa đoạn, sẽ còn trở lại sanh đời này.” 

Trong lúc trưởng giả nói như thé, A-ky-ty càng thêm buón bà, than thó roi 
lệ, lây áo lau mặt và nói với trưởng giả Chât-đa-la: 

— Tôi phải tính sao bây giờ? 

Trưởng giả Chất-đa-la đáp: 

— Nêu ông có thê ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia, tôi sẽ cung cấp y bát 
và những vật cân thiệt. 

A-kỳ-tỳ suy nghĩ giây lát, rôi nói với trưởng giả Chất-đa-la: 

— Ngày nay tôi rât vui mừng, xin chỉ dạy tôi việc cần làm. 

Trưởng giả Chât-đa-la liền đưa A-kỳ-tỳ đến chỗ các Thượng tọa, lễ chân 
các Thượng tọa, rôi Іш ngôi một bên, thưa các Ty-kheo Thượng tọa: 

— A-kỳ-ty này là người quen cũ của con, ngày nay xin được xuất gia làm 


Tỷ-kheo, mong các Thượng tọa độ cho xuất gia, con sẽ cung cấp y bát và các 
vật dụng cân thiết. 


Chư Thượng tọa liên cho xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa. Xuất gia 
xong, A-ky-ty suy nghĩ những ly do mà người thiện nam cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
cà-sa, xuất gia tăng tién học đạo, tịnh tu Phạm hạnh, đắc quả A-la-hản. 
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KINH SÓ 574 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại làng Am-la, trong rừng Am-la, cùng với các Ty-kheo 
Thượng tọa. 

Bấy giờ, có Ni- kiền-nhã-đề tử cùng với năm trăm quyến thuộc đi đến rừng 
Am-la, muôn dụ dó trưởng giả Chất-đa-la làm đệ tử. Trưởng giả Chất-đa-la 
nghe tin Ni- kiên-nhã-đề tử cùng với năm trăm quyên thuộc đến rừng Am-la 
muôn dụ dỗ mình làm đệ tử. Nghe n nhu thé rói, óng liền đi đến chỗ Ni-kiền-nhã- 
đề tử. Hai bên cùng chào hỏi, rôi mỗi người lui ngôi một bên. Вау giờ, Ni-kiền- 
nhã-đê tử nói với trưởng giả Chất-đa-la: 

— Ông có tin Sa-môn Cù-đàm được vô giác vô quán tam-muội không? 

Trưởng giả Chât-đa-la đáp: 

- Tôi vì chăng tin nên đến đây. 

Ni-kiền-nhã-đề tử nói: 

— Này trưởng giả! Ông không quanh co, không dối trá, chất thực, bản chất 
chất trực. Này trưởng giải Nếu người có thê dứt được có giác có quán, cũng 
со thé dùng dây buộc gió, hoặc người dứt có giác có quán, cũng có thể lây một 
năm đất ngăn được dòng nước sông Hằng. Ta trong lúc đi, đứng, пат, ngồi tri 
kiến thường sanh. 

Trưởng giả Chất-đa-la hỏi Ni-kiên-nhã-đề tử: 

— Tin được đặt trước hay trí được đặt trước? Tin và trí cái nào trước, cái 
nào hơn? 

Ni-kiên-nhã-đề tử дар: 

— Tin nên đặt trước, sau đó có trí. Tin và trí so sánh nhau thì trí là hơn. 

Trưởng giả Chất-đa-la nói với Ni-kiền-nhã-đê tử: 

– Tôi đã câu được đứt, có giác có quán, tâm được nội tinh, vô giác vô quán 
tam-muội, sanh Ну lạc, an trụ dày đủ đệ Nhị thiền. Ban ngày tôi cũng ở trong 
tam-muội này, ban đêm tôi cũng ở trong tam-muội này. Có trí như vậy, cần 01 
đến tin! 

Ni-kiên-nhã-đè tử nói: 

— Người quanh co, dôi trá, không chất thực, bản chất không chât trực. 

Trưởng giả Chất-đa-la nói: 

— Lúc nãy ông đã nói là tôi không quanh co, không dối trá, chất thực, bản 
chất chất trực, vì sao bây giờ lại nói là tôi quanh co, dối trá, không chất thực, 
bản chất không chất trực? Nếu như trước lời của ông thật thì lời sau dối, hoặc 
lời sau thật thì lời trước đối! Trước ông đã nói: “Ta trong lúc đi, đứng, năm, 
ngôi tri kiến thường sanh”; 401 với trước sau, việc nhỏ như vậy mà còn chàng 
rõ thì làm sao biết được pháp hơn người, hoặc tri kiến, hoặc việc trụ an lạc? 


468 # KINH TẠP A-HÀM 


Trưởng giả lại hỏi Ni-kiên-nhã-đề tử: 

— Có người hỏi một liền đáp một, cho đến hỏi mười đáp mười. Ông có như 
thế không? Nếu không hỏi một đáp một, hỏi mười đáp mười, mà đến rừng Am- 
la này hòng mong dụ dỗ tôi sao? 


Ngay lúc ấy Ni-kiển-nhã-đề tử nghẹn cô, lắc đầu, сћар tay chào và đi thắng 
không nhìn lại. 


KINH SỐ 575 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú vườn Am-la, trong rừng Am-Ìa cùng với nhiều Thượng 
tọa Ty-kheo. 

Вау 210, trưởng giả Chất-đa-la bị bệnh khô, các thân thuộc vây quanh, có 
nhiều vị trời đến chỗ trưởng giả Chất-đa-la bảo răng: 

— Này trưởng giả! Ông nên phát nguyện làm Chuyên Luân Thánh Vương. 

Trưởng giả Chất-đa-la nói với chư thiên: 

– Nếu làm Chuyên Luân Thánh Vương, cũng vô thường, khó, không, vô ngã. 

Các thân thuộc bảo trưởng giả: 

- Ông nên suy nghĩ cho kỹ, ông nên suy nghĩ cho kỹ. 

Trưởng già Chât-đa-la nói với thân thuộc: 

— Vì sao các ông dạy tôi phải suy nghĩ cho kỹ? 

Những người thân nói rằng: 

— Ông đã nói về vô thường, khó, không, vô ngã, vì vậy nên chúng tôi bảo 
ông nên suy nghĩ cho КЎ, suy nghĩ cho kỹ! 

Trưởng giả nói với các quyên thuộc: 

— Có chư thiên đến chỗ tôi, nói với tôi: “Ông nên phát nguyện được làm 


Chuyên Luân Thánh Vương, sẽ tùy nguyện đắc quả”, tôi liên đáp: “Chuyên 
Luân Thánh Vương cũng lại vô thường, khó, không, vô ngã.” 


Các quyến thuộc hỏi trưởng giả Chất-đa-la: 

— Chuyên Luân Thánh Vương có gì mà chư thiên dạy ông mong cầu. 

Trưởng giả đáp: 

— Chuyên Luân Thánh Vuong dem Chánh pháp cai tri, giáo hóa. Vi chu 
thiên thấy phước lợi như thế nên dạy tôi phát nguyện mong câu. 

Các quyên thuộc hỏi: 

— Nay ông dụng tâm như thé nào? 

Trưởng giả đáp: 

- Này các thân quyến! Ngày nay tôi tâm nguyện răng: “Chỉ không còn bị 
thọ sanh vào bào thai nữa, chăng thêm mó та, chăng thọ nhận huyết khí.” Như 


KINH ТАР А-НАМ # 469 


Thé Tôn nói: “Năm hạ phần kiết sử, la không thây có ngã, chăng tự thấy một 
kiết sử nào mà chăng đoạn. Nếu kiết sử chắng đoạn thì còn sanh lại đời này.” 


Ngay lúc ду trưởng giả từ giường năm, ngôi kiết-già, chánh niệm và nói kệ: 


Chứa thức ăn đã chứa, 


Bồ thí tăng ruộng phước, 
Vì mong muôn nghĩa ây, 


Ta đều được lợi này, 


Thế gian không học đạo, 


Sanh vui biết ít nạn, 


Cúng dường người trì giói, 


Lậu tận A-la-hán, 


Nhận thức được siêu viêt, 
Thường làm việc bô thí, 


Quen bô thí nhiêu cách, 


Nơi đời này mạng chung, 


Năm dục được đây đủ, 
Được báo vi diệu này, 
Thọ sanh ở nơi nào, 


Rộng độ các hoạn nạn, 
Vun trông năm chủng lực. 
Người tục sông tại nhà, 
Đã khỏi các thứ nạn. 

Xa lia các hoạn nạn, 

Tùy thuận Đăng chánh giác. 
Khéo tu các Phạm hạnh, 
Và Thanh văn án sĩ. 

Trên các cõi thù thăng, 
Liên đạt được quả lớn. 
Ban bó ruộng phước lành, 
Hóa sanh về cõi trời. 

Tâm vô lượng mừng уш, 
Vì không tâm keo bán, 
Đêu luôn được vui vẻ. 


Trưởng giả Chất-đa-la nói kệ này xong, liền mạng chung, sanh về cõi Vô 
Phiên Nhiệt thiên. Вау giờ, thiên tử Chất-đa-la nghĩ răng: “Ta không nên dừng 
lại ở đây mà nên đến Diêm-phù-đề lễ bái các Thượng tọa Tỳ-kheo.” Trong 
khoảnh khắc nhanh như người lực sĩ co duỗi cánh tay, dùng sức thiên thân hiện 
đến rừng Am-la, phóng ánh sáng từ thân trời, chiêu sáng khắp rừng Am-la. Khi 
ду có Tỳ-kheo kia, ban đêm ra khỏi phòng di kinh hành nơi đât trồng, trông thây 
ánh sáng kỳ diệu, chiêu khắp rừng cây, liên nói kệ: 


Sắc trời nào vi điệu, 


Ciông như núi vàng rực, 


Thiên tử Chất-đa-la nói kệ дар: 
Tôi là vua trời người 
Trong rừng Am-la này 
Nhờ tịnh giới đây đủ 
Thân giải thoát đây đủ, 
Tôi biết pháp nên đến 
Nên nơi Niễt-bàn kia 


Trụ ở giữa hư không, | 
Anh sáng Diêm-phù-đê? 


Là đệ tử Си-дат 
Trưởng già Chât-đa-la 
Hệ niệm tự tịch tịnh 
Thân trí tuệ cũng thế 
Nhân giả сап nên biết 
Pháp này pháp như thế. 


Thiên tử Chất-đa-la nói kệ xong, liền bién mát. 


KINH SÓ 576 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Бос. 


KINH ТАР А-НАМ # 469 


Thé Tôn nói: “Năm hạ phần kiết sử, la không thây có ngã, chăng tự thấy một 
kiết sử nào mà chăng đoạn. Nếu kiết sử chắng đoạn thì còn sanh lại đời này.” 


Ngay lúc ду trưởng giả từ giường năm, ngôi kiết-già, chánh niệm và nói kệ: 


Chứa thức ăn đã chứa, 


Bồ thí tăng ruộng phước, 
Vì mong muôn nghĩa ây, 


Ta đều được lợi này, 


Thế gian không học đạo, 


Sanh vui biết ít nạn, 


Cúng dường người trì giói, 


Lậu tận A-la-hán, 


Nhận thức được siêu viêt, 
Thường làm việc bô thí, 


Quen bô thí nhiêu cách, 


Nơi đời này mạng chung, 


Năm dục được đây đủ, 
Được báo vi diệu này, 
Thọ sanh ở nơi nào, 


Rộng độ các hoạn nạn, 
Vun trông năm chủng lực. 
Người tục sông tại nhà, 
Đã khỏi các thứ nạn. 

Xa lia các hoạn nạn, 

Tùy thuận Đăng chánh giác. 
Khéo tu các Phạm hạnh, 
Và Thanh văn án sĩ. 

Trên các cõi thù thăng, 
Liên đạt được quả lớn. 
Ban bó ruộng phước lành, 
Hóa sanh về cõi trời. 

Tâm vô lượng mừng уш, 
Vì không tâm keo bán, 
Đêu luôn được vui vẻ. 


Trưởng giả Chất-đa-la nói kệ này xong, liền mạng chung, sanh về cõi Vô 
Phiên Nhiệt thiên. Вау giờ, thiên tử Chất-đa-la nghĩ răng: “Ta không nên dừng 
lại ở đây mà nên đến Diêm-phù-đề lễ bái các Thượng tọa Tỳ-kheo.” Trong 
khoảnh khắc nhanh như người lực sĩ co duỗi cánh tay, dùng sức thiên thân hiện 
đến rừng Am-la, phóng ánh sáng từ thân trời, chiêu sáng khắp rừng Am-la. Khi 
ду có Tỳ-kheo kia, ban đêm ra khỏi phòng di kinh hành nơi đât trồng, trông thây 
ánh sáng kỳ diệu, chiêu khắp rừng cây, liên nói kệ: 


Sắc trời nào vi điệu, 


Ciông như núi vàng rực, 


Thiên tử Chất-đa-la nói kệ дар: 
Tôi là vua trời người 
Trong rừng Am-la này 
Nhờ tịnh giới đây đủ 
Thân giải thoát đây đủ, 
Tôi biết pháp nên đến 
Nên nơi Niễt-bàn kia 


Trụ ở giữa hư không, | 
Anh sáng Diêm-phù-đê? 


Là đệ tử Си-дат 
Trưởng già Chât-đa-la 
Hệ niệm tự tịch tịnh 
Thân trí tuệ cũng thế 
Nhân giả сап nên biết 
Pháp này pháp như thế. 


Thiên tử Chất-đa-la nói kệ xong, liền bién mát. 


KINH SÓ 576 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Бос. 


470 # KINH TẠP A-HÀM 


Bây о1о, có một thiên tử dung nhan tuyệt diệu, сибі đêm đi đến chỗ Phật; 
cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, thân tỏa hào quang chiêu sáng khăp 
rừng Ку-да, vườn Сар Cô Độc. VỊ thiên tử kia nói kệ bạch Phật: 


Chàng ở rừng Nan-đà, 


Trong cung trời Đao-lợi, 


Вау giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 
Trẻ con, người nào biết, 
Tất cả hành vô thường, 
Đã sanh rôi lại diệt, 

Lúc ấy, thiên tử ấy lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


Trọn chăng được khoái lạc, 
Được danh xưng Thiên đê. 


Điêu A-la-hán nói, 
Đây là pháp sanh diệt, 
Được tịnh diệt là уш. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử ấy sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân 


Phật rôi liên biên mát. 


KINH SỐ 577 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi 
đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa sáng chiêu khắp rừng Ку-да, 


vườn Cấp Cô Độc. 


Bây giờ, vi thiên tử kia liên nói kệ: 


Đoạn tất cả xiêng xích, 
Mặc ào tu giáo hóa. 
Lúc ду, Тће Tôn nói kệ đáp: 
та! cả loài chúng sanh, 
Kia có người trí tuệ, 


Thiện Thệ vi thương xót, 
Ong thương xót chúng sanh, 


Kế đó, thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


Mâu-ni không có nhà, 
Ta sẽ nói lành thay! 


Тћау cùng ràng buộc nhau, 
Ai chăng khởi thương xót. 
Thường dạy dỗ chúng sanh. 
Đó là đúng như pháp. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân ái. 


Sau khi nghe Phật dạy, thiên tử kia hoan ћу, tùy hy, rôi liền biến mắt. 


KINH SỐ 578 
Tói nghe nhu vày: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Со Độc. 


KINH ТАР А-НАМ # 471 


Bây giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng, chiêu khắp rừng Ку-да, 
vườn Câp Cô Độc. VỊ thiên tử kia liên nói kệ: 


Thường tập lòng hồ then, 


Hay xa lìa điêu ác, 
Bây giờ, Thê Tôn nói kệ: 


Thường tập lòng hồ thẹn, 


Nay xa lìa điều ác, 
VỊ thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, 


Người này luôn luôn có, 
Như ngựa lành thây гол. 


Người này thật ít có, 
Như ngựa lành thây гол. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ап ái. 


Thiên tử ây sau khi nghe Phật nói kệ xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ Phật, 


rôi biên mát. 


KINH SỐ 579 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. Bây 


010, thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 


Chăng gần gũi Chánh pháp, 


Ngủ mê chăng tự biết, 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Chuyên tu nơi Chánh pháp, 


Là La-hán lậu tận, 
Thiên tử kia nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi đều qua, 


Ưa đăm các tà kiên, 
Nhiêu kiêp tâm được ngộ. 


Xa lia nghiệp bát thién, 
Đời hiêm ác bình đăng. 


Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử sau khi nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, 


rôi biên mât. 


KINH SÓ 580 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Doc. 
Вау 010, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. 


Thiên tử ây nói kệ: 


472 ë KINH ТАРА-НАМ 


Nho pháp khéo diéu phuc, 
Tuy còn đắm ngủ say, 
тће Tôn nói kệ đáp lại: 
Nếu nhờ pháp điều phục, 
Không biêt đã cứu cánh, 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Chàng theo các tà kiến, 
Có thê tùy thời ngộ. 


Chàng theo các tà kiến, 
Hay độ thoát ân ái. 


Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử ấy nghe Phật nói xong, hoan һу, tùy ћу, cúi đầu lễ chân Phật, rôi 


biên mát. 


KINH SÓ 581 


Tói nghe nhu vày: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


Bây giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, сиб đêm дёп chó Phật, cúi đâu lê 


Nếu Tỳ-kheo La-hán, 
Tắt cả lậu dứt sạch, 
Xác định nói có ngã, 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nêu Tỳ-kheo La-hán, 
Các hữu lậu đã sạch, 
Сла sử còn nói ngã, 
Thiên tử lại nói kệ đáp: 
Nếu Tỳ-kheo La-hán, 
Tắt cả lậu hết sạch, 
Tâm nương nơi ngã mạn, 
Và nói vë ngã sở, 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đã lia nơi ngã mạn, 
Siêu việt ngã, ngã sở, 
Đối ngã, ngã sở kia, 
Hiểu danh tự thê gian, 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu ау Bả-la-môn, 
Mọi sợ hãi dëu qua, 


chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Khi 
ây, thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 


Việc mình đã làm xong, 
С1й lây thân sau rôt, 
Và nói ngã sở không? 


Việc mình đã làm xong, 
Chỉ còn thân sau cùng, 
Ngã sở cũng không lôi. 


Việc minh đã làm xong, 
Chỉ còn thân sau cùng, 
Mà nói là có ngã, 

Có nói như thé không? 


Không còn tâm ngã mạn, 
Ta nói là lậu tận, 

Tâm trọn chăng chấp trước, 
Bình đăng giả danh nói. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ар а. 
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Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 


biên mât. 


KINH SỐ 582 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 


Вау giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt điệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu 
lê chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng, chiêu sáng khăp rừng Ку-да, vườn Сар Cô 


Độc. Thiên tử kia nói kệ bạch Phật: 


Nếu Tỳ-kheo La-hán, 

Có thể nói có ngã, 
Thé Tôn nói kệ дар: 

Nếu Tỳ-kheo La-hán, 

Cũng nói là có ngã, 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Nếu Tỳ-kheo La-hán, 

Đã sạch các hữu lậu, 

Sao còn nói có ngã, 
тће Tôn nói kệ đáp: 

Nếu Tỳ-kheo La-hán, 

Tắt cả lậu hết sạch, 

Nói ta sạch các lậu, 

Hiểu danh tự thê gian, 


Lậu tận còn thân sau, 
Và nói ngã sở chăng? 


Lậu tận còn thân sau, 
Và nói có ngã sở. 


Việc mình đã làm xong, 
Chỉ còn thân sau cùng, 
Và nói có ngã sở? 


Việc mình đã làm xong, 
Chỉ còn thân sau cùng, 
Cũng chăng chấp ngã sở, 
Bình đăng giả danh nói. 


Thiên tử ấy nghe Phật nói xong, hoan ћу, tùy ћу, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 


biên mât. 


KINH SỐ 583 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


Bấy giờ, có a-tu-la vương La-hầu-la che Nguyệt thiên tử. Khi ấy, các vị 
Nguyệt thiên tử đêu sợ hãi, đi дёп chó Phật, cúi đâu lê chân Phật, lui đứng một 


bên và nói kệ khen ngợi Phật: 


Nay lễ Tôi Thắng Giác, Hay thoát tất cả chướng, 
Con nay gặp khô não, Thê nên đên quy y. 
Chúng con Nguyệt thiên tử, Quy y dáng Thiện Thệ, 


Phật thương xót thé gian, Xin cúu 40 Tu-la. 


Thé Tôn liên nói kê đáp: 
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Phá tan moi tăm tôi, 

Nay T-lư-giả-na 

La-hầu tránh hư không, 
A-tu-la La-hầu, 

Toàn thân tuôn nhơ nhớp, 
Thân hôn, trí mê loạn, 


Ánh sáng chiếu hư không, 
Bày ánh sáng thanh tịnh, 
Phóng bay nhanh như thỏ, 
Vội bỏ trăng trở vë, 

Kinh hoàng chăng an ón, 
Giống như người bệnh nặng. 


Вау giờ, có a-tu-la tên là Ва-ш Фау a-tu-la La-hâu-la vội vàng bỏ mặt 


trăng, trở về liền nói kệ: 
A-tu-la Га-Наи, 
Thân thé đều nho nhớp, 
A-tu-la La-hâu-la nói kệ đáp: 
Củù-đàm nói chú kệ, 
Thì đầu vỡ bảy phân, 
A-tu-la Bà-tri nói kệ: 
Phật xuất hiện ít có, 
Nói chú kệ khiến cho, 


Bỏ trăng, sao quá nhanh? 
Ciông như người bệnh nặng. 


Kẻ chàng mau bỏ trăng, 
Chịu khô đên gân chêt. 


Làm an ón thé gian, 
La-hâu-la bỏ trăng. 


Phật nói kinh này xong, Nguyệt thiên tử nghe Phật dạy, hoan hy, tùy hy, 


làm lê rôi đi. 


KINH SỐ 584 
Tôi nghe như уду: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 


Bây 010, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào сиб đêm đến chỗ Phật, cúi đầu 
lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng Ky-đà, 
vườn Câp Cô Độc, vị thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 


Thật có dòng họ không? 

Có cùng hệ thuộc không? 
Thế Tôn nói ке đáp: 

Ta không có dòng họ, 

Dứt hăn sự hệ thuộc, 
Lúc đó, thiên tử lại nói kệ: 

Sao gọi là dòng họ, 

Thé nào cùng tương thuộc, 
Bây giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 

Mẹ là dòng họ đời, 

Con cải là tương thuộc, 

Ta không dòng họ này, 

Cả tương thuộc cũng không, 


Có dòng chuyên sanh không? 
Làm sao thoát ràng buộc? 


Cũng không dòng chuyền sanh, 
Спа: thoát mọi ràng buộc. 


Thé nào dòng chuyền sanh, 
Sao 201 là buộc chặt? 


Vợ là dòng chuyên sanh, 

Ái dục là buộc chặt. 

Cũng không dòng chuyên sanh, 
Đây gọi thoát buộc chặt. 
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Thiên tử lại nói Ке: 
Lành thay, không dòng họi Không sanh tộc cũng tốt. 
Lành thay, không tương thuộc! Lành thay, giải thoát buộc! 
Lâu thấy Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Mọi sợ hãi đều qua, Trọn vượt thoát ân ái. 
‚ Thiên tử này nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đâu lễ chân Phật, rồi 
biên mát. 


KINH SỐ 585 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại tháp Ưu-la-đề-na của họ Thích. 

| Вау giờ, Thế Tôn mới cạo râu tóc, cuỗi đêm Ngài ngôi kiết-già, thân ngay 

thăng, ý chon chánh, hệ niệm ở trước, lây y che đâu. Bây giờ, bên tháp Uu-la- 
đê-na có thiên thân cư ngụ, phóng ánh sáng từ thân, chiêu khắp tinh xá, bạch 
Phật răng: 

— Sa-môn lo buôn phải không? 

Phật bảo thiên thần: 

— Ta mắt mát gì đâu? 

Thiên thân lại hỏi: 

— Sa-môn hoan hy phải không? 

Phật bảo thiên thân: 

— Ta được gì đâu? 

Thiên thân lại hỏi: 

— Sa-môn không lo buôn, không hoan hy phải không? 

Phật bảo thiên thân: 

— Đúng vậy! Đúng vậy! 

Bây giờ, thiên thân nói kệ: 


Vì lìa các phiên não, Vì chăng có vui mừng, 

Làm sao ở một mình, Vẫn cảm thấy an vui? 
Thê Tôn nói kệ đáp: 

Giải thoát không ưu não, Cũng không có hoan hỷ, 


Không vui, không dao dộng, Nên Ta ngòi môt mình. 
Thiên thân ây lại nói ке: 


Làm sao không uu não, Làm sao không hoan hy, 
Làm sao ngôi một minh, Luôn cảm thây an vui? 


Thé Tôn nói kệ đáp: 
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Hoan hy sanh phiên não, 
Thiên thân nên gìn giù. 


Phiên não sanh hoan ћу, 

Không não cũng không vui, 
Thiên thần lại nói kệ: 

Lành thay, không phiền não! Lành thay, không hoan hỷ! 

Lành thay, ngôi một mình! Tâm luôn luôn an уш. 


Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên thân kia nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, 


rôi biên mât. 


KINH SÔ 586 
Tôi nghe nhu våy: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy 010, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, cuỗi đêm đến chỗ Phật, cúi đầu 
lê chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng chiêu Кћар rừng Ку-да, vườn Сар СО Độc. 


Thiên tử ấy nói kệ: 
Như gươm bén làm hại, 
Đoạn trừ lửa tham dục, 
Bấy giờ, Thê Tôn nói kệ đáp: 
Ví như gươm bén hại, 
Đoạn trừ thân sau rốt, 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Cũng như lửa chảy đâu, 
Chánh niệm, câu xa lia. 


Cũng như lửa chảy đâu, 
Chánh niệm, câu xa la. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử ây nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 


bién mật. 
KINH SỐ 587 
Tôi nghe như уйу: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
_ Вау giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu 
lê chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khăp rừng Ку-да, vườn Сар Cô Độc. 


Thiên tử ây nói kệ răng: 


Các thiên nữ vây quanh, 


Trong rừng rậm si hoặc, 
Thê Tôn nói kệ đáp: 


Đạo chánh trực bình đăng, 


Cưỡi сиёс xe tịch mặc, 


Như chúng Tỳ-xá-chỉ, 
Do đâu được ra khỏi? 


Xa lìa nơi sợ hãi, 
Pháp tướng là che kín. 


Тат quy vong дау có, 

Trí (иё người đánh xe, 

Cô xe mâu nhiệm ây, 

Ra khỏi rừng sanh tử, 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, 
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Chánh niệm là dây buộc, 
Chánh kiến dẫn đường trước, 
Cùng đưa cả nam nữ, 

Chóng đến nơi an lạc. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân а1. 


Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 


biên mát. 


KINH SÓ 588 
Tói nghe nhu vày: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu 
lê chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khăp rừng Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. 


Thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật: 


Có bôn chuyên, chín cửa, 
Chìm đăm sâu trong bùn, 


Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đoạn dây dài ái hy, 
Nhô gốc rễ ái dục, 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thây Bả-la-môn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


Sống dày đủ tham dục, 
Voi lớn làm sao ra? 


Các thứ ác, tham dục, 
Thăng hướng ở nơi kia. 


Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử ây nghe Phật nói xong, hoan ћу, tùy hy, củi đầu lễ chân Phật, rồi 


biên mât. 


KINH SỐ 589 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


Bây 010, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đâu lễ 
chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng Kỳ-đà, 
vườn Câp Cô Độc. Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 


Nước LạI-tra-bàn-đề, 
Giàu có, nhiêu của cải, 
Tìm cách câu tài lợi, 


Tâm tranh thăng như Ше, 


Thế nào nên đứt tham, 


Có các khách buôn bán, 
Tranh nhau mong làm giàu, 
Như đốt lửa cháy bùng, 
Dục tham luôn rong гид, 
Hết cần câu thé gian. 
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Thé Tón nói kë dáp: 
Bó tuc sóng khóng nhà, Vợ con cùng tiền của, 
Па dục, tham, sân, $1, La-hán sạch các lậu, 
Chánh trí, tâm giải thoát, Ái tận dứt phương tiện. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bả-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử ấy nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, rôi 
bién mắt. 


KINH SỐ 590 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thời quá khứ tại nước Câu-tát-la có các nhà buôn với năm trăm cỗ xe 
cùng đi mưu sống. Họ đi đến chỗ hoang văng, nơi ấy có bọn cướp năm trăm 
tên, đuôi theo sau, lén tìm cơ hội cướp đoạt. „Вау giò, nơi hoang văng áy có một 
thiên thần đang ở bên đường. Thiên thần ấy nghĩ thâm: “Ta nên đi đến nước 
Câu-tát-la kia, chỗ các nhà buôn để hỏi nghĩa lý. Nêu họ vui lòng cho ta được 
hỏi và giải thích, ta sẽ tìm cách khiến họ được an ón, được thoát khỏi nạn giặc 
cướp. Nếu họ không vui lòng với những câu hỏi của ta, ta sẽ bỏ mặc họ, như 
những thiên thần khác.” Sau khi suy nghĩ xong, thiên thần ấy phóng ánh sáng 
chiêu khắp các cỗ хе của những nhà buôn và nói kệ: 

Ai đôi thức lại ngủ, Ai đôi ngủ lại thức, 
Người nào hiểu nghĩa này, Ai hay vì tôi nói? 

Trong các nhà buôn đó có một ưu-bà-tặc tin Phật, tin Pháp, tin Ty-kheo- 
tăng, прай tâm hướng về Phật, Pháp, Tăng, quy y Phật, Pháp, Tăng. VỊ ây đối 
với Phật, Pháp, Tăng Па nghi; 401 với khô, tập, diệt, đạo lia nghi, thấy bốn 
Thánh аё, đắc quả hiện quán thứ nhật. Trong các nhà buôn cùng kết bạn đi 
đường đó, ưu-bà-tắc kia vào khoảng cuối đêm ngôi thăng, suy nghĩ, hệ niệm ở 
trước, đôi với mười hai nhân duyên, quán sát thuận nghịch; nghĩa là cái này có 
nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi. Nghĩa là duyên vô minh có hành, 
duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập xứ, 
duyên lục nhập xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, 
duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão-bệnh-tử-ưu-bi-khố- 
não. Như thế, thuần đại khó tụ tập. Như vậy, vô minh diệt thì hành diệt, hành 
diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập xứ diệt, 
lục nhập xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì 
thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão-bệnh-tử- 
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ưu-bi-khố-não diệt. Như thé thuân đại khó tụ diệt. 
Vị ưu-bà-tắc ду suy nghĩ xong liền nói kệ: 
Đôi người thức, ta ngủ, Đối người ngủ, ta thức, 
Ta hiêu rõ nghĩa này, Nói rõ được cho người. 
Lúc ду, thiên thần hỏi ưu-bà-tắc: 
= Thé nào tinh thúc пой тё, thé nào ngủ mê tinh thức, thế nào có thể biết, 
thê nào có thê xác nhận? 
Ưu-bà-tắc nói kệ: 
Tham dục và sân nhué, 
A-la-hán lậu tận, 


Ngu s1 được lìa dục, 
Chánh trí, tâm giải thoát, 


Vị ấy là thức tỉnh, Đối kia ta mê ngủ. 

Chàng biết nhân sanh khó, Và khô nhân duyên tập, 

Đối tất cả khó này, Dứt hết không còn sót. 

Lại chăng biết chánh đạo, Đưa đến nơi hết khô, 

Như thế là đang ngủ, Đối kia ta lại thức. 

Như thế thức đối ngủ, Như thế ngủ đối thức, 

Khéo biết nghĩa như thé Như thé hay xác nhận. 
Thiên thân lại nói kệ: 

Lành thay ngủ trong thức! Lành thay thức trong ngủ! 

Lành thay khéo hiệu nghĩa! Lành thay khéo xác nhân! 


Lâu xa nay mới thây, 
Nhờ ân lực của người, 


Các anh em nên đên, 
Кёп cả bọn thương nhân, 


Được thoát khỏi giặc cướp, Đi theo đường an ón. 
Như thé các Ty-kheo ó nuóc Cáu-tát-la va cá dám thuong nhàn theo duong 
đi an ón, thoát khỏi nơi hoang vắng, nguy hiểm. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 591 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Thời quá khử, trên bãi biển, có một nam cư sĩ đến nhà một nam cư sĩ khác, 
cùng ngôi cực lực chê bai dục như sau: “Cái dục này hư vọng, không thật, là 
pháp giả 401, như huyền hóa, lừa gạt con пі” 

Nói xong rôi, trở vë nhà mình, phóng túng theo ngũ dục. Tại nhà nam cư 
sĩ này có thiên thần đang trú ngụ, vị thiên thần này nghĩ thâm: “Nam cư sĩ này 
không hơn gì, chăng khác gì nhà các nam cư sĩ khác; ngôi giữa đông người сис 
lực chê bai dục; nào là: “Cái dục này giả dối, không thật, là pháp giả dối, lừa 
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gat con пі, rồi trở vë nhà mình lại phóng túng theo năm dục. Bây giờ ta có nên 
giúp cho ông ta giác ngộ?” Rôi liên nói kệ răng: 


Gita đám đông tụ họp, Chê trách dục vô thường, 
Tự chìm trong ái dục, Như trâu lún bùn sâu, 

Та xem trong hội kia, Сас vị nam cư sĩ, 

Đa văn hiểu rõ pháp, Gin giữ giới thanh tịnh, 
Người thây kia vui pháp, Mà nói dục vô thường, 
Sao tự buông theo dục, Chàng đoạn dứt tham 412 
Vì sao vui thê gian, Nuôi vợ con quyến thuộc? 


Vị thiên thần ấy khai ngộ cho nam cư sĩ kia như thế. Nam cư sĩ đó được giác 
под, liền cao bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, lòng tin chơn chánh, không nhà, xuất gia 
học đạo, tinh сап tu tập, dứt sạch các pháp hữu lậu, đắc quả A-la-hán. 

Phật nói kinh này xong, сас Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 592 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phát trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc có chút việc đến thành Vương Xá ngủ lại 
đêm ở nhà một trưởng giả. Ban đêm thây ông trưởng giả bảo với vợ con, tôi tớ, 
người giúp việc ràng: 

— Các người đều thức dậy, sửa soạn củi lửa, nâu cơm, làm bánh, sửa soạn 
thức ăn ngon và trang hoàng nhà cửa. 

Trưởng giả Сар Cô Độc thấy vậy nghĩ thâm: “Ông trưởng giả này hôm 
nay làm gì đây? Hoặc là gả con gái, hay là cưới vợ cho con, hay là mời khách 
vua, quan?” 

Suy nghĩ xong liên hỏi trưởng giả: 

— Ông làm gì? Có phải là gả con hay cưới dâu? Hoặc mời khách vua, quan? 

Trưởng giả kia đáp ông Cấp Cô Độc: 

- Tôi chăng gå con, chăng cưới dâu, chắng mời khách vua, quan gi cả, chỉ 
muôn thỉnh Phật và Tỳ-kheo-tăng để cúng dường. 

Bây giờ, trưởng giả Сар Cô Độc chưa trng nghe danh tự Phật, nay да 
được nghe lòng hết sức vui mừng, toàn thân rợn chân lông, vui mừng hỏi 
trưởng giả kia: 

— Thê nào gọi là Phật? 

Trưởng giả đáp: 

— Có Sa-môn Си-дат thuộc dòng Thích-ca, trong dong họ Thích, cạo bỏ 


râu tóc, mặc áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo, đắc Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Đó gọi là Phật. 
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Trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi: 

— Thê nào gọi là Tăng? 

Trưởng giả kia дар: 

- Nêu người thuộc dòng Bà-la-môn, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chánh 
tín, không nhà, theo Phật xuất gia; hoặc người thuộc dòng Sát-đề-lợi, Ту-ха, 
Thu-dà-la, những người thiện nam này cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chánh tín, 
không nhà, theo Phật xuất gia; đó gọi là Tăng. Hôm nay tôi thỉnh Phật và hiện 
tiền Tăng thiết lễ cúng dường. 

Trưởng giả Сар Cô Độc hỏi trưởng giả kia: 

— Hôm nay tôi có thé đến gặp Thế Tôn được không? 

Trưởng giả kia дар: 

— Ông cứ ở đây, tôi thỉnh Thế Tôn đến nhà tôi, ở Дау ông sẽ được gặp Ngài. 

Вау 210, trưởng giả Cấp Cô Độc suốt đêm â ây hét lòng nghi đén Phát duoc 
поо một giác ngon, trời vân chưa sáng, bỗng thấy tướng sáng, tưởng đâu trời đã 
sáng muôn đi ra khỏi nhà, đi về phía cửa thành. Đến dưới cửa thành, đêm mới 
canh hai, cửa thành chưa mở, theo luật của nhà vua phải đợi lệnh mới cho đi lại. 
Qua đầu hôm, cửa thành vẫn đóng, đến cuối giữa đêm lại mở cửa cho người đi 
lại sớm. Khi trưởng giả Сар Cô Độc thây cửa thành mở, nghĩ thầm: “Đúng là 
qua đêm, trời sáng, cửa mở, theo tướng sáng ra khỏi cửa thành.” 


Реп lúc ông ra cửa thành rôi tướng sáng liên tắt, bỗng trở lai tối tăm, trưởng 
giả Сар Cô Độc cảm thấy trong lòng sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng. “Có 
lẽ bị người lạ hay ma quỷ, hoặc kẻ gian làm cho ta sợ hãi đây?” Ông vội vàng 
muôn trở về. Bây giờ, bên cửa thành có thiên thân đang cư ngụ, thân tỏa ánh 
sáng từ cửa thành kia đến nghĩa địa Hàn Lâm, ánh sáng chiếu khăp, thiên thân 
bảo trưởng giả Cấp Cô Độc: 

— Ông hãy đi tới, có thê được lợi ích tốt đẹp, đừng trở lui. 

Thiên thân liên nói kệ: 


Ngựa hay cả trăm con, Vàng ròng đây (гат cân, 
Xe la và xe ngựa, Mỗi thứ đến trăm cỗ, 

Đủ các thứ quý báu, Pèu chất đây trên đó, 

Do thiện căn đời trước, Được phước báu như уду, 
Nếu người tâm kính trọng, ` Hướng Phật đi một bước, 


Được phước này nhiêu hơn, So với phước trên kia, 
Băng một phân mười sáu. 

Thé nên trưởng giả cứ đi tới trước, chớ trở lui. 

Thiên thần lại nói kệ tiếp: 
Long Tượng tại núi Tuyết, Trang sức toàn vàng ròng, 
Thân to, ngà đài lớn, Бет voi này cho người, 
Chăng băng phước hướng Phật, Chỉ một phân mười sáu. 
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Thế nên, trưởng giả mau đi tới trước, được lợi ích lớn, đừng trở lui. 
Thiên thân lại nói kệ: 


Gái nước Kim-bô-xa, Số đến cả trăm người, 

Đủ các thứ báu đẹp, Trang sức đây châu ngọc, 
Бет bố trí tật cả, Cũng chăng băng công đức, 
Hướng đến Phật một bước, Băng một phân mười sáu. 


Thế nên, trưởng giả mau đi nhanh tới trước, sẽ được lợi ích tốt đẹp, đừng 
то lui. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi thiên thân: 

- Hiền giả! Hiền giả là ai? 

Thiên thân đáp: 

- Tôi là Ma-đầu-tức-kiện Đại Ma-na-bà, trước đây là người quen của 
trưởng giả. Đối với Tôn giả Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiên-liên, tôi khởi lòng tin 
kính, do công đức này được sanh cõi trời, ітар giữ cửa thành này. Thé nên tôi 
bảo trưởng giả chỉ nên đi tới trước, chớ trở lui cứ ổi tới trước sẽ được lợi ích, 
đừng trở lui về. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc suy nghĩ: “Đức Phật xuất hiện ở thế gian chàng 
phải là việc nhỏ, được nghe Chánh pháp chăng phải là việc nhỏ, bởi thê thiên 
thân khuyên ta nên đi tới gặp Phật.” 

Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc theo ánh sáng kia, đi qua nghĩa địa Hàn 
Lâm. Cũng đúng vào lúc Thế Tôn ra khỏi phòng, đi kinh hành nơi đất trồng. 
Trưởng già Сар Cô Độc từ xa trông thấy Phật rôi, liên tiễn tới trước, theo pháp 
của thê gian cung kính thăm hỏi: 

— Thưa Thê Tôn, Ngài có được an ôn không? 


Thé Tôn nói kệ đáp: 
Bà-la-môn, Niếễt-bàn, Là luôn luôn an vui, 
Chăng đăm nhiễm ái dục, Hoàn toàn được giải thoát, 
Dứt tất cả mong câu, Điêu phục tâm lừng lẫy, 
Tâm được lặng, dừng bặt, Tâm lặng ngủ an ón. 


Thê Tôn dẫn trưởng giả Cấp Cô Độc vào trong phòng, đến tòa ngôi xuống, 
thân ngay thăng, hệ niệm. Khi ấy, Thế Tôn vì trưởng giả thuyết pháp, chỉ day, soi 
sáng, làm cho vui mừng. Xong rồi, Thế Tôn nói về các pháp vô thường, khuyên 
làm việc phước bồ thí, trì giới, làm việc phước йё sanh về cõi trời, phước báu của 
sự xa lia, sự hấp dẫn của dục, tai hại của dục và ra khỏi dục. Trưởng giả Cấp Cô 
Độc nghe pháp, thấy pháp, đắc pháp, thâm nhập pháp, hiểu rõ pháp, dứt hết mọi 
nghi hoặc, chăng phải do người khác được tin, chăng phải do người khác được 
độ vào Chánh pháp, Luật, tâm được không sợ hãi, liên từ chỗ ngôi đứng lên, sửa 
lại y phục, đảnh lễ Phật, gối phải sát đất, chắp tay bạch Phật: 
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- Bạch Thé Tôn! Con đã được độ. Bạch Thiện Thệ! Con đã được độ. Từ 
nay đên suôt đời con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng, được làm 
ưu-bà-tắc, xin chứng tri cho con! 

Thé Tôn hỏi trưởng giả Cấp Cô Độc: 

— Ông tên gi? 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Соп tên là Tu-đạt-đa, vì con thường hay giúp đỡ cho người cô độc khốn 
khô nên người đương thời gọi con là Câp Cô Độc. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Ông ở đâu? 

Trưởng giả bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, con ở tại xứ Câu-tát-la, thành Xá-vệ. Xin Thế Tôn đến 


nước Xá-vệ, con sẽ suốt đời cúng dường y phục, thức ăn, phòng xá, giường năm 
và thuốc men tùy bệnh. 


Phật hỏi trưởng опа: 

— Nước Xá-vệ có tinh xá không? 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Thưa không! 

Phật bảo trưởng giả: 

– Ông hãy ở nơi ду kiến lập tinh xá để các Tỳ-kheo lui tới tạm trú. 

Trưởng giả bạch Phật: 

‚ — Con chỉ mong Thế Tôn đến nước Xá-vệ, con sẽ cất tinh xá, Tăng phòng 

đê các Ty-kheo lui tới dừng nghỉ. 

Bây giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Trưởng giả biết Thế Tôn im lặng nhận 
lời, từ chó ngôi đứng lên, cúi đâu lê chân Phật rôi lui ra. 


KINH SỐ 593 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây 0109, trưởng giá Сар Cô Độc bị bệnh nặng, từ trân sanh về cung trời 
Đâu-suất, làm thiên tử cõi trời này, suy nghĩ răng: “Ta chẳng nên ở đây lâu, nên 
đến вар đức Thé Tôn”, nghi nhu thé ròi, trong khoảnh khắc như TRƯỜI_ lực sĩ 
co duỗi cảnh tay, biến mát từ trời Đâu-suất, hiện ra trước Phật, cúi đầu lễ chân 
Phật, rồi lui ngôi một bên. Thiên tử Сар Cô Độc thân tỏa ánh sáng chiéu khắp 
rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Вау giờ, thiên tử Сар Cô Độc nói kệ: 

Nơi rừng Kỳ Hoàn này, Tiên, nhơn, Tăng trụ đó, 
Các vua cũng ở đó, Khiến con càng vui mừng, 
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Tin sâu nghiệp tịnh giới. Trí tuệ là mạng sống, 

Гау đó tịnh chúng sanh, Không dòng họ, tài vật, 
Xá-lợi-phât đại trí, Chánh niệm thường lặng lẽ, 
Mới lập nghiệp bạn lành, Sống tu hạnh viễn ly. 


Nói kệ này xong liền bién mát. 
Đức Thế Tôn sau đêm ấy, vào trong chúng Tăng trải tọa cụ ngôi trước 
chúng bảo các Ту-Кћео: 
= Trong đêm này có một thiên tử dung sắc tuyệt điệu, đi đến chỗ Ta, cúi đầu 
lê chân Ta, rôi lui ngôi một bên nói kệ: 


Ở rừng Kỳ Hoàn này, Tiên, nhơn, Tăng trụ đó, 
Các vua cũng ở đó, Lòng con càng vui mừng, 
Tin sâu nghiệp tịnh giới. Trí tuệ là mạng sông, 

Lây đó tịnh chúng sanh, Không dòng họ, tài vật, 
Xá-lợi-phất đại trí, Chánh niệm thường lặng lẽ, 
Mới lập nghiệp bạn lành, Sống tu hạnh viễn ly. 


Вау giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn! Nhu con hiểu lời Thế Tôn nói, trưởng giả Cấp Cô Độc 
sanh lên cõi trời kia rồi đến diện kiến Thế Tôn. Nhưng trưởng giả Cấp Cô Độc 
kia, đối với Tôn giả Xá-lợi-phất rất mực kính trọng. 


Phật bảo A-nan: 

— Này A-nan! Đúng thé! Này A-nan! Trưởng giả Сар Cô Độc sanh về cõi 
trời kia rôi дёп gặp Та. 

Thé Tôn liên vì Tôn giả Xá-lợi-phất nói kệ: 


Tất cả trí thế gian, Chỉ trừ trí Như Lai, 

So trí Xá-lợi-phât, Không băng phân mười sáu. 
Như trí Xá-lợi-phất, Tiên nhon đều như nhau, 

So với trí Như Lal, Không băng phần mười sáu. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 594 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tinh xá Khoáng Dã. 

Bấy giờ, có trưởng giả Khoáng Dã bệnh nặng từ trân, sanh về cõi trời Vô 
Nhiệt, đã sanh về cõi trời ду liên nghĩ rằng: “Та không nên ở đây lâu, chăng 
được gặp Thế Tôn.” Nghĩ xong, trong khoảnh khắc, nhanh như người lực sĩ co 
duỗi cánh tay, biên mất từ cõi trời Vô Nhiệt, hiện ra trước Phật. Thiên tử ây thân 
thé yêu ớt không thé tự đứng, giống như chất dầu ở trên đất không thể tự đứng. 
Thiên tử ây nhỏ nhắn, mềm yếu, không thể tự đứng vững. 


KINH ТАР А-НАМ # 485 


Вау giờ, Thế Tôn bảo thiên tử: 

— Ông nên biến hóa làm thân thể dé đứng trên đắt. 

Thiên tử liên hóa thành thân thể đứng trên đất. Thiên tử ду đến dành lễ chân 
Phật, rồi lui ngồi một bên. 


Bây giờ, Thế Tôn bảo Thủ thiên tử: 

— Ông là Thủ thiên tử, vốn Ó thé gian này, khi làm thân người nhờ có học 
kinh pháp nên nay còn nhớ đên, chăng quên sao? 

Thủ thiên tử bạch Phật: 


— Bạch Thế Tôn! Những рі con đã thu nhận đến nay vẫn không quên. Lúc 
làm người ở thế gian, con nghe pháp nhiêu, nên nay còn nhớ. Như Thé Tôn 
khéo nói; Thé Tôn nói rằng: “Nêu ông được ở nơi an уш thì có thể nhớ nghĩ 
pháp, chứ không phải Ó chó khó não.” Lời nói nảy rất chân thật. Như Thế Tôn 
ở tại Diêm-phù-đê, có đủ tất cả các loài và bốn chúng vây quanh, thuyết pháp, 
bốn chúng kia nghe Phật dạy, tất cả đều cung kính vâng làm. Con cũng như vậy, 
ở trên cõi trời Vô Nhiệt vì các thiên nhân nơi đại hội thuyết pháp. Các vị trời 
này đều lãnh thọ tu học. 

Phật bảo Thủ thiên tử: 

— Ông lúc ở nhân gian, đôi với những pháp gì không biết chán đủ mà được 
sanh vê cõi trời Vô Nhiệt. 

Thủ thiên tử bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Con ở nơi ba pháp không biết chán, nên khi thân hoại, 
sanh lên cõi trời Vô Nhiệt. Những g là ba pháp? Dó là khi con tháy Phật không 
biết chán nên khi chết sanh về cõi trời Vô Nhiệt. Vì con đối với Pháp không 
biết chán nên sanh về cõi trời Vô Nhiệt. Vi cúng dường chúng Tăng không biết 
chán nên khi chết sanh về cõi trời Vô Nhiệt. 

Thủ thiên tử nói kệ: 

Thấy Phật không biết chán, Nghe Pháp cũng không chán, 
Cúng dường các chúng Tăng, Cũng chưa từng biết đủ, 


Thọ trì pháp Hiện thánh, Điều phục nhơ tham trước, 
Ba pháp chăng biệt đủ, Nên sanh Vô Nhiệt thiên. 
Thủ thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, liên biến mất. 
KINH SỐ 595 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, có thiên tử Vô Phiền dung sắc tuyệt diệu, đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ chân Phật, lui ngôi một bên, thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn 
Cấp Cô Độc. Khi đó, thiên tử ây nói kệ: 
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Sanh cõi trời Vô Phiên, 
Tham, sân, nhué đã hết, 
AI qua khỏi các dòng, 
Ai đoạn được ma chết, 


Thé Tôn nói kệ đáp: 


Tôn giả Uu-ba-ca 
Phất-ca-la-sa-lê, 

Với Bà-hưu-nan-đè, 
Tất cả bảy vị này, 

Dứt hắn bọn ma chết, 
Dứt hết bọn ma chết, 
Nói pháp rất thâm diệu, 
Khéo hỏi nghĩa sâu xa, 


Thiên tử ấy nói kệ bạch Phật: 


Con là A-na-hàm, 
Nên biêt những điêu ây, 
Нё tham duc, sân прие, 


Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 


Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
Nếu danh kia và sắc, 
Hay biết các pháp này, 
Tham hữu đều đã hết, 


Thiên tử lại nói kệ: 


Thôn Bệ-bạt-lăng-già, 
Tên Мап-де-ђа-Ја, 

Đệ tử Phật Ca-diếp, 
Cúng dường bậc cha mẹ, 
Đời đời làm bạn con, 
Như thê các Chánh sĩ, 
Khéo tu nơi thân tâm, 


Вау giờ, Thé Tôn lại nói kệ: 


Ông là bậc Hiên sĩ, 
Thôn Bệ-bạt-lăng-già, 
Đệ tử Phật Ca-diếp, 
Cúng dường bậc cha mẹ, 
Trước kia quen biết ông, 
Như thế các Chánh sĩ, 
Khéo tu thân tâm Каа, 


Bảy Ty-kheo giải thoát, 
Siêu thoát vượt ân ái. 
Khó vượt qua ma chết, 
Trọn thoát ách phiên não. 


Cùng Ba-la-kiện-trà, 
Bạt-đề, Kiện-đà-điệp, 
Và Bà-tỳ-sẵn-nậu, 

Đêu vượt qua các dòng, 
Vượt qua điều khó vượt, 
Siêu việt ách cõi trời, 
Giác ngộ người khó biết, 
Hiện nay người là a1? 


Sanh cõi trời Vô Phiên, 
Bảy Ty-kheo giải thoát, 
Trọn thoát mọi ап ái. 


Ý, nhập xứ thứ sáu, 

Được dứt sạch không còn, 
Bảy Ty-kheo giải thoát, 
Trọn thoát mọi ап а. 


Con cư ngụ trong ду, 
Chuyên làm các đô рӧт, 
Giữ pháp ưu-bà-tắc, 

Па dục tu Phạm hạnh, 
Con cũng quen vị ây, 
Đời trước cùng hòa hợp, 
Còn giữ thân cuói này. 


Như lời ông đã nói, 

Tên Nan-đê-bà-1a, 

Thọ pháp ưu-bà-tắc, 

Lìa dục tu Phạm hạnh. 
Ông cùng bạn tốt kia, 
Đời trước cùng hòa hợp, 
Còn giữ thân cuối này. 


KINH ТАР A-HÀM # 487 


Phật nói kinh này xong, thiên tử nghe lời Phật dạy, hoan hy, Шу hy, liền 


biễn mắt. 
KINH SỐ 596 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có vị thiên tử dung sắc tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ảnh sáng chiếu khắp rừng Kỳ-đà, 
vườn Сар Cô Độc. Bây 210, thiên tử ду nói kệ hỏi Phật: 


Đời này nhiều sợ hãi, 

Đã khởi cũng là khô, 

Có chỗ lìa sợ chăng? 
Lúc ây, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Không khổ hạnh gì khác, 


Không tât cả xả khác, 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bả-la-môn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, 


Chúng sanh thường não loạn, 
Chưa khởi cũng sẽ khô, 
Mong bậc Tuệ Nhãn nói. 


Không điều phục căn khéo, 
Mà được thây giải thoát. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử ду nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật liền 
bién mát. 


KINH SỐ 597 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, có vị thiên tử dung sắc tuyệt điệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu 


lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng Kỳ-đà, 
vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 


Thế nào các chúng sanh, Được thân tướng tốt đẹp, 

Làm sao tu phương tiện, Được theo đường giải thoát. 

Chúng sanh trụ pháp gì? Nên tu tập pháp gì? 

Là những chúng sanh nào Được chư thiên cúng dường? 
Thê Tôn nói kệ đáp: 


Tự tu tập chánh định, 
Nóng giận, lo đêu dứt, 


Сїй giới, trí tuệ sáng, 
Chánh trực, tâm hệ niệm, 


Được trí tuệ bình đăng, Tâm kia thiện giải thoát, 
Do những nhân duyên này, Được thân tướng đẹp аё, 
Thành tựu đạo giải thoát, Tâm trụ trong đó học, 


Người đủ đức như thé, Риос chư thiên cúng dường. 
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Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử nghe Phật dạy, hoan ћу, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, liền bién mắt. 


KINH SỐ 598 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, có vị thiên tử dung sắc tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu 


lễ chân Phật, ròi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng Kỳ-đà, 
Vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử ây nói kệ: 
Chìm đắm trong ngủ nghỉ, Mê muội không vui vẻ, 
Ăn no tâm bực bội, Lười biếng chăng siêng năng, 
Mười điều cho chúng sanh, Thánh đạo chăng hiển hiện. 
Вау giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 


Tâm chim trong ngủ nghỉ, Mê muội chăng vui vẻ, 

Ăn no, tâm bực bội, Lười biếng chăng siêng năng, 

Người tinh cần tu tập, Hay khai phát Thánh đạo. 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, Chóng дас Bát-niễt-bàn, 

Mọi sợ hãi đều qua, Trọn vượt thoát ân а. 


Thiên tử ду nghe Phật nói xong, hoan ћу, tùy ћу, cúi đầu lễ chân Phật, liên 
bién mát. 


KINH SÓ 599 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, có vị thiên tử dung sắc tuyệt diệu, сибі đêm đi đến chỗ Phật, cúi 


đâu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử ấy nói kệ: 


Ràng buộc ngoài chăng trói, Nội triển trói chúng sanh, 


Nay xin hỏi Cù-đàm, AI nơi trói, lìa trói? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Người trí kiến lập giới, Nội tâm tu trí tuệ, 

Ty-kheo siêng tu tập, Nơi trói hay thoát trói. 

Thiên tử kia lại nói kệ: Lâu thây Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niễt-bàn, Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt thoát ân ái. 


KINH ТАР A-HAM # 489 


Thiên tử ду nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật liên 


biên mât. 


KINH SỐ 600 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау 010, có vi thiên tử dung sắc tuyệt diệu, cuỗi đêm đến chỗ Phật, cúi đầu 
lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu Кћар rừng Kỳ-đà, 
vườn Câp Cô Độc. Thiên tử ây nói kệ: 


Khó độ, khó thê nhẫn, 
Khởi nhiêu thứ gian nan, 
Tâm tùy giác tự tại, 
Sa-môn làm thé nào, 
Вау giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 
Như con rùa khôn khéo, 
Tỳ-kheo tập thiên tư, 
Tâm kia không chỗ nương, 
Đó là tự án kín, 
Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Sa-môn vì không biết, 

Càng mê muội chìm đắm, 
Thường thường bị chìm đắm, 
Khéo nhiếp hộ tâm mình? 


Tự thu minh trong mal, 
Khéo nhiếp các giác tưởng, 
Chăng gì làm sợ hãi, 
Không bị ai phi báng. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử này nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đâu lễ chân Phật, liền 


biên mât. 


KINH SỐ 601 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


Bây giờ, có vi thiên tử dung sắc tuyệt diệu, cuôi đêm đên chó Phật, cúi đầu 


Tát-la dòng thác nhỏ, 

Con đường tắt sanh tử, 

Các vui khó thé gian, 
Thê Tôn nói kệ đáp: 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 

Danh sắc dứt không còn, 


lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng Kỳ-đà, 
vườn Câp Cô Độc. Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 


Nơi đâu sẽ nghịch dòng? 
Nơi nào mà chăng chuyên? 
Do đâu dứt chăng còn? 


Cùng với y nhập xứ, 
та а nghịch dòng nhỏ, 


Đường sanh tử chăng chuyển, Khổ vui đứt chăng còn. 


Thiên tử kia lại nói kệ: 
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Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Mọi sợ hãi đều qua, Trọn vượt thoát ân ái. 
Thiên tử ây nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đâu lễ chân Phật, liền 
biến mắt. 


KINH SỐ 602 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, có vị thiên tử dung sắc tuyệt điệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu 


lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng Kỳ-đà, 
vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật: 


Y-ni-gia lộc chuyền, Bậc Tôn trong tiên nhơn, 
Ăn ít chăng đăm vị, Thiên tư thích núi rừng, 
Nay con kính cúi đâu, Xin hỏi đức Сй-дат, 
Làm sao lìa khỏi khô? Làm sao giải thoát khô? 
Nay con hỏi giải thoát Nơi đầu mà dứt sạch? 
Báy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Năm dục của thê gian, Tâm pháp gọi thứ sáu, 
Nơi dục ây không dục, Giải thoát tất cả khô, 
Như thê ra khỏi khó, Như thé giải thoát khó, 
Ông hỏi về giải thoát, Chính nơi kia châm dứt. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Mọi sợ hãi đều qua, Trọn vượt thoát ап ái. 


Thiên tử ây nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, liền 
bién mát. 


KINH SỐ 603 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
__ Bây giờ, có vị thiên tử dung sắc tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu 
lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khăp rừng Kỳ-đà, 
vườn Câp Cô Độc. Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 


Làm sao qua các dòng? Làm sao qua biên lớn? 

Làm sao trừ được khô? Làm sao được thanh tịnh? 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Lòng tin vượt các dòng, Chàng buông lung qua biển, 


Tinh tân hay trừ khó, Trí tuệ được thanh tịnh. 
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Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, Chóng дас Bát-niết-bàn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử ây nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, liền 
bién mát. 


KINH SỐ 604 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bây 210, Thế Tôn sáng sớm дар у, mang bát cùng với các Tỳ-kheo vào 
thành khât thực. Như bài kệ nói: 


Sắc thân như núi vàng, Rất đoan nghiêm vi diệu, 
Bước di như ngóng chúa, Mặt như trăng sáng đây, 
Thê Tôn cùng đại chúng. 


Lúc ду, Thế Tôn lấy chân giẫm lên đất ngăn cửa thành tạo thành sáu thứ 
chân động. Như bài kệ nói: 
Biên lớn và đất băng, Thành quách cùng núi non, 
Chân Мац-ш giám lên, Dao động như sóng thuyền. 
Đức Phật biến hiện thân lực như thế, lúc đó nhân dân đều ngạc nhiên la to: 
– Thật lạ lùng! Điêu chưa từng có, biến hiện thân lực như đức Thế Tôn vào 
thành, hiên bày nhüng việc chua từng có như thế. Như bài kệ nói: 


Đất thấp liên thành băng, Đất cao trở thành thấp, 
Do oai thân của Phật, Nên gai góc, sỏi đá, 
Đêu chăng còn thây nữa, Người mù, Фес, сат ngọng, 


Liên được thây, nghe, nói, Nhạc khí trong thành quách, 
Chăng đánh phát diệu âm. 

Вау giờ, Thế Tôn tỏa ánh sáng chiếu khắp như ánh sáng của ngàn mặt trời. 
Như kệ nói: 

Thân Thé Tôn sáng chói, Chiếu khắp cả thành ấp. 
Người nhờ ánh sáng Phật, Mát như thoa chiên-đàn. 

Вау giờ, đức Phật thuận theo thành áp mà đi. Lúc đó có hai em bé, một em 
đăng cấp thượng và một em đăng cáp thứ, cùng nhau voc cát chơi đùa, một em 
tên Xà-gia, một em tên Ty-xà-gia. Từ xa trông Һау Тһё Tôn đây đủ ba mươi 
hai tướng bậc Đại nhân trang nghiêm thân. Đông tử Xà-gia nghĩ thâm: “Minh 
đem lúa này cúng đường.” Nhưng tay năm một nắm cát nhỏ bỏ vào bát Thế 
Tôn. Tỳ-xà-gia chắp tay hoan hỷ, như bài kệ nói: 

Тпау Thế Tôn đại bi, Toàn thân sáng một tầm, 
Được nhìn Шау Thế Tôn, Dâng nắm cát cúng dường, 
Được lìa mé sanh tử. 
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Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, Chóng дас Bát-niết-bàn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử ây nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, liền 
bién mát. 


KINH SỐ 604 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bây 210, Thế Tôn sáng sớm дар у, mang bát cùng với các Tỳ-kheo vào 
thành khât thực. Như bài kệ nói: 


Sắc thân như núi vàng, Rất đoan nghiêm vi diệu, 
Bước di như ngóng chúa, Mặt như trăng sáng đây, 
Thê Tôn cùng đại chúng. 


Lúc ду, Thế Tôn lấy chân giẫm lên đất ngăn cửa thành tạo thành sáu thứ 
chân động. Như bài kệ nói: 
Biên lớn và đất băng, Thành quách cùng núi non, 
Chân Мац-ш giám lên, Dao động như sóng thuyền. 
Đức Phật biến hiện thân lực như thế, lúc đó nhân dân đều ngạc nhiên la to: 
– Thật lạ lùng! Điêu chưa từng có, biến hiện thân lực như đức Thế Tôn vào 
thành, hiên bày nhüng việc chua từng có như thế. Như bài kệ nói: 


Đất thấp liên thành băng, Đất cao trở thành thấp, 
Do oai thân của Phật, Nên gai góc, sỏi đá, 
Đêu chăng còn thây nữa, Người mù, Фес, сат ngọng, 


Liên được thây, nghe, nói, Nhạc khí trong thành quách, 
Chăng đánh phát diệu âm. 

Вау giờ, Thế Tôn tỏa ánh sáng chiếu khắp như ánh sáng của ngàn mặt trời. 
Như kệ nói: 

Thân Thé Tôn sáng chói, Chiếu khắp cả thành ấp. 
Người nhờ ánh sáng Phật, Mát như thoa chiên-đàn. 

Вау giờ, đức Phật thuận theo thành áp mà đi. Lúc đó có hai em bé, một em 
đăng cấp thượng và một em đăng cáp thứ, cùng nhau voc cát chơi đùa, một em 
tên Xà-gia, một em tên Ty-xà-gia. Từ xa trông Һау Тһё Tôn đây đủ ba mươi 
hai tướng bậc Đại nhân trang nghiêm thân. Đông tử Xà-gia nghĩ thâm: “Minh 
đem lúa này cúng đường.” Nhưng tay năm một nắm cát nhỏ bỏ vào bát Thế 
Tôn. Tỳ-xà-gia chắp tay hoan hỷ, như bài kệ nói: 

Тпау Thế Tôn đại bi, Toàn thân sáng một tầm, 
Được nhìn Шау Thế Tôn, Dâng nắm cát cúng dường, 
Được lìa mé sanh tử. 
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Вау giờ, em bé kia phát nguyện răng: “Nhờ căn lành của công đức bó thí 
này khiên con được làm một vi vua trùm khắp thiên hạ, ngay đời này được cúng 
dường chư Phật.” Như bài kệ nói: 


Mâu-ni biệt tâm kia, Cùng ý kia mong muôn, 
Được quả thêm căn lành, Cùng với sức phước điên, 
Phật với tâm đại 51, Nhận năm cát cúng dường. 


Xà-g1a nhờ căn lành này được làm vua, vua xú Diêm-phù-đề cho đến thành 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Thế nên, Thế Tôn mỉm cười. Bây giờ, Tôn 
giả A-nan thấy Thế Tôn mỉm cười liền chắp tay bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, chư Phật Thế Tôn, 
chăng phải không nhân duyên gì mà mỉm cười. Như kệ nói: 


Thé Tôn lia cười đùa, Đắng kính nhất trên đời, 
Răng trắng như ngọc quý, Thế Tôn nay mim cười, 
Dũng mãnh siêng tinh tân, Không thấy mà tự giác, 
Lời hay khiến thích nghe, Tiếng dịu dàng hơn hết, 


Lưỡng Túc Tôn Vô Thượng, Ghi nhận quả thí cát. 

Khi ду, Thế Tôn bảo A-nan: 

- Đúng thế, đúng thế! Như lời thầy nói, chư Phật không có nhân duyên 
chăng mim cười. Hôm nay, Ta cười là vì có nhân duyên. 

A-nan nên biết, sau khi Ta diệt độ khoảng một trăm năm, em bé này sẽ ở 
tại áp Ba-liên-phất, thông lãnh một phương làm Chuyên Luân Thánh Vương, 
họ Không Tước, tên A-dục, đem Chánh pháp cai tri, giáo hóa nhân dân và lại 
còn phân bó rộng rãi Xá-lợi của Ta, sẽ xây dựng tám muôn bón ngàn tháp Pháp 
vương, đem lại sự an vul cho vô lượng chúng sanh. Như kệ nói: 


Sau khi Ta diệt dó. Người này sẽ làm vua, 
Họ Không Tước, tên Dục, Ví như Vua Đảnh Sanh, 
Nơi Diêm-phù-đê này, Được tôn trọng Бас праг. 


A-nan! Hãy lây năm cát được bó thí trong bát đồ ra nơi chỗ Như Lai 
kinh hành. 

А-пап vâng lời Phật dạy, liền lẫy cát trong bát Phật rải trên đất dé Phật đi qua. 

Đức Phật dạy: 

— А-пап nên biết, sau này tại thành áp Ba-lién-phát có vua hiéu là Nguyët 
Hộ. Vi vua ду sẽ sanh con tên là Tần-đầu-sa-la, cai trị nước đó. Vua này lại có 
con tên là Tu-sư-ma. Thời bây giờ, nước Chiêm-bà có một thiếu nữ Bà- la-môn 
rất đẹp, khiến пригол ưa thấy, nàng là trân bảo của да nước. Các nhà tướng 56 
xem tướng thiếu nữ này đều đoán răng nàng sẽ là vương phi, và sẽ sanh ra hai 
người con: Một người sẽ thống lãnh thiên hạ và một người sẽ xuất gia học đạo, 
thành tựu chánh quả. Người Bà-la-môn nghe thây tướng nói vậy vui mừng vô 
hạn liên đưa con gái của ông ta đến ấp Ba-liên-phất, sắm sửa trang điểm cho cô 
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gái thật xinh đẹp. Ông muôn đem gå cô gái cho Vương tử Tu-sư-ma. Nhà tướng 
sô bảo: “Nên gả cho Tân-đâu-sa-la vượng, cô này sẽ sanh con phước đức, đứa 
con sẽ nỗi cơ nghiệp của nhà vua.” Bà-la-môn đem con gái gả cho vua. Vua 
thây thiêu nữ đoan chánh, có đức hạnh bèn phong làm phu nhân. Những bà phu 
nhân trước và các thé nữ thây phu nhân này đi đến liên nghĩ răng: “Thiếu nữ 
này quá đoan chánh. Đúng là trân bảo của đât nước, nếu nhà vua say đắm nàng, 
nhà vua sẽ thờ ơ với | chúng ta, cho đến không đoái hoài tới nữa.” Phu nhân và 
các cung phi bắt thiểu nữ ду học поће thợ cạo. Sau khi học xong, nàng lo việc 
cắt tỉa râu tóc cho vua. Một hôm, đang cắt râu tóc, nhà vua vui vẻ hỏi cô gái: 


— Cô ước mơ điều gì? 

Thiếu nữ tâu vua: 

— Thiếp chỉ mong được bệ hạ 46 tâm, thương yêu nghĩ đến. 

Nàng nói như vậy ba lần. 

Lúc ây, vua bảo: 

- Та là vua quán dành dòng Sát-đế-lợi, còn nàng là thợ cạo, làm sao ta có 
thê thương tưởng nàng được? 

Thiéu nữ tâu vua: 


— Thiếp chăng phải là con dòng hạ tiện, thiệp sinh trưởng dòng quý tộc, con 
gái Bà-la-môn. Các nhà tướng sô nói với cha của thiếp rằng: “Cô gái này nên 
га cho vua.” Vì thế nên thiếp mới đến đây. 


Vua lại hỏi: 

- Nếu như thé, ai khiến nàng học tập cái nghề hèn mọn này? 

Thiêu nữ đáp: 

— Phu nhân trước và các thể nữ bắt thiếp phải học nghê này. 

Nhà vua liên ra lệnh: 

— Từ nay về sau, nàng chớ làm việc hạ tiện này nữa. 

Vua liền lập nàng làm đệ nhất phu nhân, nhà vua cùng nàng sông hạnh 
phúc. Chăng bao lâu nàng mang thai, đủ ngày tháng sanh con, lúc sanh nở an 
ôn, mẹ không ưu não, qua bảy ngày đặt tên là Vô Uu, ròi lại sanh thêm một đứa 
nữa đặt tên là Ly Ưu. Vô Ưu có thân thé thô kệch, vua cha không muốn đến gân 


bông bé, có vẻ không thương yêu. Nhà vua lại muốn thử hai người con, nên gọi 
Bà-la-môn Tân-già-la-a, bảo răng: 


— Hòa thượng xem giùm hai đứa con của ta, sau khi ta từ trần ai sẽ làm vua? 

Bà-la-môn đáp: 

— Xin đem các thái tử này ra khỏi thành, đến dinh thự trong vườn Kim-điện. 

Ở nơi đó, Bà-la-môn xem tướng. Trong khi ây, mẹ của A-dục nói với A-dục: 

— Con hãy theo vua cha ra dinh thự trong vườn Kim-điện xem tướng сас 
vương tử, sau khi nhà vua mát rôi ai sẽ làm vua. Sao con không đi? 
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A-dục thưa: 

— Vua cha chăng nghĩ gì đến con và cũng chăng ưa nhìn thây con. 

Bà mẹ lại bảo: 

— Con chỉ đến nơi ấy thôi. 

A-dục thưa: 

– Mẹ dạy con đi thì con vâng theo. Xin mẹ đem theo cho con thức ăn uống. 

Bà mẹ đáp: 

— Được. 

A-dục đi ra khỏi thành, lúc ra cửa gặp một vị đại thần tên là A-nậu-la-đà. 
VỊ quan này hỏi A-dục: 

— Vương tử đi đâu thé? 

A-dục đáp: 

– Tôi nghe Đại vương ra ngoài dinh thự, trong vườn Kim-điện xem tướng 
các vương tử, đê sau khi vua băng hà, ai sẽ làm vua. Bây giờ tôi đi đên nơi ây. 

Nhà vua đã ra lệnh cho các đại thân: 

- Nếu A-dục đến thì phải cưỡi con vol già đần độn mà đến và thêm một cụ 
ø1à là quyên thuộc. 

‚ A-dục cưỡi voi già đến trong viên quán và ngôi dưới dát giữa các vương tử. 
Bây giờ, các vương tử soạn thức ăn uông, mẹ của A-duc lây chén nung đựng 
đây sữa và cơm trao cho A-duc. Trong lúc các vương tử ăn uông như thê, vua 
cha hỏi thây tướng: 

— Trong đây ai có tướng vua, sẽ kế vị ta được? 

Thây tướng nhìn kỹ các vương tử, thây A-dục đây đủ tướng vua, sẽ được kê 
vị. Nhưng lại nghĩ thâm: “Nhà vua không hài lòng vë Vương tử A-dục này, nêu 
ta nói A-dục sẽ làm vua, сћас chăn Đại vương không уш.” Ong liên nói ràng: 

— Bây giờ tôi xin nói một cách tông quát. 

Vua đáp: 

— Thây tướng cứ nói. 

Thây tướng nói: 

— Trong đây người nào cưỡi cỗ xe đẹp nhất thì người ấy sẽ làm vua. 

Các vương tử nghe nói như thế, mỗi người đêu nghĩ rằng: “Сб xe của mình 
đẹp праг.” Lúc ду, A-dục nói: 

— Tôi cưỡi con vol già, tôi được làm vua. 

Vua hỏi thầy tướng: 

— Xin xem lại rôi xác nhận. 

Thây tướng lại đáp: 
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— Trong đây người nào có chỗ ngôi bậc nhất, người ду së làm vua. 

Các vương tử cùng bảo nhau: 

— Chỗ ta ngôi là bậc nhất. 

A-dục nói: 

— Nay tôi ngôi dưới đất, là chỗ ngôi bậc nhất, tôi sẽ làm vua. 

Vua lại bảo thây tướng xem lại lần nữa, thầy tướng lại bảo răng: 

— Trong đây vị nào có chén bát và thức ăn quý giá hơn hết thì người ấy sẽ 
làm vua. 

Cho đến lúc ấy A-dục nghĩ thầm: “Та có cỗ xe tốt nhất, chỗ ngồi bậc nhất 
và thức ăn ngon nhât.” 

Nhà vua xem tướng các con xong rồi, trở về cung. Mẹ của A-dục hỏi A-dục: 

— Bà-la-môn tiên đoán người nào sẽ làm vua. 

A-dục thưa mẹ: 

— Người có cỗ xe tốt nhất, có chỗ ngôi bậc nhất, đồ dùng quý nhất, thức 
ăn ngon nhật, người ду sẽ làm vua. Con tự thây con sẽ làm vua. Vi con cưỡi 
con vol già, ngôi dưới đât, chén bát đẹp đựng đây thức ăn như cơm gạo khô 
trộn sữa. 

Bà-la-môn biết A-dục sẽ làm vua nên tỏ vẻ cung kính mẹ của A-dục. Mẹ 
của A-dục cũng ban thưởng trọng hậu cho Bà-la-môn và tiện Фр hỏi: 

— Sau khi Đại vương từ trần ai sẽ làm vua? 

Thây tướng đáp: 

— Điều này không thê nói được. 

Bà hỏi mãi ba lần ông mới đáp: 

— Tôi sẽ nói nhưng lệnh bà hãy сап thận, chớ cho ai biết. Lệnh bà sanh được 
người con này tên là A-dục, chính người này sẽ làm vua vậy. 

Phu nhân bảo răng: 

_— Tôi nghe lời nói này hết sức vui mừng, nêu nhà vua nghe được, đối VỚI 
thây tướng vua sẽ không còn tin kính nữa. Vậy thây nên trở vê chôn cũ, nêu 
con tó1 làm vua thì thây cũng sẽ được tât cả điêu tôt đẹp, và lợi lộc tôi sẽ cúng 
dường suôt дол. 

Lúc ấy, nước láng giềng Đức-xoa-thi-la làm phản, Vua Tần-đầu-sa-la bảo 
A-dục: 

— Con hãy đem bốn binh đi bình phạt nước kia. 

Khi vương tử ra đi chăng cho binh giáp. Bây giờ, người đi theo thưa với 
Vương tu: 

— Ngày nay đi bình phạt nước kia, nhưng không có binh lính thi làm sao 
đẹp yên được? 
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А-дис nói: 

- Nếu ta së làm vua thì do phước báu của căn lành, binh giáp tự nhiên đến. 

Ứng theo tiếng nói của A-dục, mặt да liền nứt ra, binh giáp từ đất hiện ra, 
A-dục bèn đem binh đến bình phạt nước ду. Nhân dân các nước kia nghe A-dục 
đến liền sửa sang đường sá, trang nghiêm thành quách, mang bình quy đựng 
nước và các thức cúng dường, đón пер kính dâng vương tử và nói răng: 

— Chúng tôi không phản lại Đại vương và Vương tử A-dục, nhưng bọn quan 
lại làm hại chúng tôi, nên chúng tôi mới trái nghịch với Thánh hóa. 

Nhân dân đem các thức cúng dường vương tử, mời vương tử vào thành 
Khư-la. Đương thời có hai vi đại lực sĩ giúp vua sửa sang đường sá, dời 461 núi 
non. Lại có chư thiên loan báo nơi nước này răng: “A-dục sẽ là vua của nhân 
dân xứ này, các người chớ nên khởi ý chóng trái, vị vua này sẽ dẹp sạch hết.” 
Như thế bình định thiên hạ này cho đến mé biên. 


Một hôm, Vương tử Tu-sư-ma ra ngoài dạo chơi, lại gặp một vị đại thân, vị 
đại thần này không chào vương tử theo nghi lễ. Vương tử liền sai người đánh 
đập đại thần, đạt thân nghĩ răng: “Vương tử này chưa được ngôi vua, mà cách 
xử sự như thế; nêu được làm vua thì không thé nào chịu nỗi.” 


Đại thân lại nghe A-dục được thiên hạ, được lòng quý kính của năm trăm 
đại thân. Họ sẽ cùng nhau lập A-dục làm vua, thống lãnh thiên hạ này. 

Nước Đức-xoa-thi-la lại làm phản, các quan cùng nhau luận bản dë nghị 
Vương tử Tu-sư-ma đi dẹp loạn, vương tử băng lòng liền đi đến nước kia, 
nhưng không hàng phục được. Vua cha lại bị bệnh nặng, vua bảo các quan: 

— Nay ta muôn lập Tu-sư-ma làm vua, nên sai A-dục đến nước kia. 

Trong khi dó các quan muón láp A-duc lên làm vua, ho lây sác vàng bôi lên 
thân thé, măt mày và tay chân cúa A-duc, ròi các quan tâu vói vua: 

— Vuong tử A-duc đang bị bệnh nặng. 

Các quan sửa soạn cho A-dục tê chỉnh rói dẫn đến chỗ vua: 

— Nay Hoàng thượng nên lập người con này làm vua. Chúng hạ thân từ từ 
sẽ lập Tu-sư-ma làm vua sau. 

Vua nghe những lời này không vui, lo lắng, buôn bực, im lặng không đáp. 

Lúc ây, A-dục suy nghĩ và nói thầm: “Nếu ta xứng đáng làm được ngôi 
vua, chư thiên tự nhiên sẽ đến rưới nước trên đỉnh đầu ta, lây lụa trắng buộc 
trên đầu.” 

Theo tiếng nói của A-duc, chư thiên dùng nước rưới trên đỉnh đâu A-duc và 
lây lụa trắng ` buộc trên đâu. Vua cha trông thây cảnh tượng ấy thì vô cùng buồn 
bã, liền từ trần. A- dục lo việc tang lễ cho vua cha đúng theo nghi thức vương 
triều. Xong A- dục kế vị, phong A-nậu-lâu-đà làm đại thần. 

Trong khi ду, Vương tử Tu-sư-ma nghe vua cha đã băng hà, nay lại lập 
А-дус lên làm vua, sanh lòng bát bình, tập hợp binh lính kéo vê đánh lại A-dục. 
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Hai сїта trong bốn cửa thành của Vua A-duc có đặt hai lực sĩ, cửa thứ ba thì đặt 
một đại thân, tự mình giữ cửa Đông. Đại thần A-nậu-lâu-đà làm con voi bằng 
gó và đúc tượng A-duc, tượng A-duc cưỡi voi và đặt ở ngoài cửa Đông. Lại làm 
hâm lửa không khói, lây vật phủ lên. Khi Tu-sư-ma đi đến, đại thần A-nậu-lâu- 
đà nói với Tu-sư-ma: 


— Vương tử muôn làm vua, A-dục đang ở cửa Đông, đến đó đánh thắng 
được ông ây tự nhiên được làm vua. 

Vương tử Tu-sư-ma vội vàng đi thăng đến cửa Đông, liền bị rơi xuống hàm 
lửa mà chết. 

Bấy 010, có một đại lực sĩ tên Bạt-đà-la-do-đà nghe Tu-sư-ma đã chết, ông 
đâm ra chán đời, đem tất cả quyến thuộc vào trong Phật pháp xuất gia học đạo, 
gắng sức tinh tấn, chăng bao lâu sạch các lậu, thành A-la-hán. 

Vua A-dục đem Chánh pháp trị hóa dân chúng. Bấy giờ, bọn quân thần cậy 
vào thê đã đưa A-dục lên ngôi nên tỏ ra khinh mạn A-dục, không tuân hành nghi 
lễ vua tôi. Vua biết các quan khinh lờn mình, bèn bảo bá quan: 

— Các người hãy chặt cây hoa trái mà trồng gai góc. 

Các quan tâu: 

— Chúng tôi chưa từng Һау nghe dẹp bỏ hoa trái mà trồng gai góc, chỉ thấy 
đẹp bỏ gai góc mà trồng hoa trái. 

Cho đến ba lần vua ra lệnh phải chặt cây kia, nhưng các quan cũng chăng làm. 

Вау 219, Vua A-duc tức giận các quan, liền lây guom bén giết chết hết năm 
trăm đại thân, rồi vua đem các thé nữ ra vườn ngoài chơi đùa. Vua ау cây vô 
ưu trô đây hoa, nghĩ hoa này cùng tên với mình, nên lây làm vui thích; vi vua 
có thân hình xấu xí, da dẻ sàn sùi, nên các thê nữ không yêu тёп, họ chán оће! 
và sợ hãi vua, nên dùng tay bẻ gãy hết cây vô ưu. Nhà vua ngủ vừa thức giác 
dậy, Шау cây vô ưu tro trọi, hoa lá cành nhánh năm подп ngang trên đât, vua 
nổi trận lôi đình, bắt các thể nữ trói lại và đốt chết hết. Vì vua làm điều bạo ác 
nên gọi là Vua A-dục bạo ác. 

Lúc đó, đại thần A-nậu-lâu-đà tâu: 

— Vua không nên làm những điều đó, sao lại tự tay giết các quan và thể 
nữ? Bây giờ, Bë hạ nên lập ra một tên đao phủ, at có tội đáng chết thì giao cho 
người đó. 

Vua liên tuyên bó lập người đao phủ. Trong nước Vua A-dục có một hòn núi 
tên là Kỳ-lê, nơi đó có nhà người thợ dệt, người này có một người con cũng tên 
Kỳ-lê, tánh tình rất hung ác, hay đánh đập, bắt trói các bé trai, bé gái và bắt các 
sinh vật trên đất cũng như dưới nước, cho đến ngỗ nghịch với cha mẹ. Vì thê 
người đời đôn đại Kỳ-lê là tên hung ác. Vua sai sứ giả đến nói với hắn: 


– Người có thé vì vua làm đao phủ để chém những tội nhân không? 
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Ку-1ё дар: 
= Tất cả những người có tội ó Diêm-phù-để này tôi đêu có thé trừ sạch, 

huông chi chỉ có một xứ này. 

Các sứ giả trở vê tâu vua: 

- Thưa đã tìm được kẻ hung ác tôi. 

Vua ra lệnh: 

— Hãy đem hàn về đây. 

Các sứ giả đi gọi һап. Нап đáp: 

— Xin hãy chờ một chút. Xin chịu khó chờ một chút. 

Trước hết hăn từ giã cha mẹ, nói đây đủ những sự việc trên. Cha mẹ hắn 
khuyên can: 

— Con chớ làm việc ây. 

Cha mẹ can ngăn ba lần, hắn sanh tâm bất nhân, giết chết cha mẹ sau đó 
mới д1. 

Các sử giả hỏi: 

— Sao lâu Ше, không đến sớm? 

Tên hung ác ду thuật lại đầu đuôi sự việc, các sứ giả đem việc này tâu lại 
nhà vua, vua ra lệnh cho hăn: 

- Có tội nhân phạm tội đáng chết, ta giao cho ngươi phải biết đây. 

Hắn tâu vua: 

— Хш vua làm nhà cho tôi. 

Vua xây са! nhà cửa, phòng óc cho Куле rát dàng hoàng, nhung chi mó 


một cửa, luật lệ rất tinh nghiêm, ở trong ây bày la liệt các đồ trị tội như cảnh địa 
ngục. Nguc ду rất đẹp. Khi ấy, tên hung ác kia tâu vua: 

— Bây giờ xin vua một điêu, nêu người пао đã vào đây rồi thì không được ra. 

Vua trả lời: 

— Trẫm chấp thuận lời xin của người. 

Một hôm tên đao phủ đi vào chùa, nghe các Tỳ-kheo nói về địa ngục. Lúc 
ду, CÓ 1-kheo đang giảng Kinh dia ngục: “Có chúng sanh rơi xuống địa ngục, 
ngục tốt giữ lây tội nhân ây, dùng kêm sắt nóng banh miệng tội nhân, nhét viên 
sắt nóng vào trong miệng, kế đến rót nước đồng sôi vào miệng, sau đó lây đao 
bén са! xéo thân thê, го lại lây góng cum, xiéng xích trói buóc Шап, ròi đến xe 
lửa, lò than, vạc sắt, đến sông tro, ké đến núi đao, cây kiếm...” Đầy đủ như Kinh 
ngũ thiên зи đã nói. Tên đao phủ nghe các T-kheo nói những việc như thế, 
lập chỗ ở ây làm những cách trị tội nhân như các Tỳ-kheo đã nói, nghiên cứu 
phương pháp này 46 trị tội nhân. Một hôm, có nhà lái buôn cùng với vợ lênh 
đênh trên biên thì người vợ sanh con, đặt tên là Hải. Gia đình này sống trên mặt 
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biên hơn mười năm, thu nhặt châu báu, rồi trở về quê hương. Dọc đường họ bị 
năm trăm tên cướp giết chết và đoạt hết châu báu. 

Bấy giờ, đứa con của người lái buôn thấy cha bị giết chết và của cải mát hét, 
nën sanh ra chán cái khó thé gian, ó trong pháp Nhu Lai xuát gia hoc dao, ròi 
trở vë quê nhà du hành qua các nước, dàn dàn đến ấp Ba-liên-phåt, ngủ qua một 
đêm. Sáng sớm hôm sau, người này đắp y, ôm bát vào trong thành khất thực, đi 
lâm vào nhà của tên đao phủ. Khi ду, Tỳ-kheo kia từ xa nhìn thấy trong nhà nào 
là lò than, vac dâu, xe lửa, v.v.. . trừng trị tội nhân như trong địa ngục. Ty-kheo 
sợ hãi, lông dựng đứng, liền muốn quay Ta khỏi cửa. Ngay khi ây tên đao phủ 
hung ác liền đi tới nắm lây Tỳ-kheo nói rằng: 


- Ai đã vào đây rôi thì không thể ra được, bây giờ người phải chết ở đây thôi. 

Tỳ-kheo nghe hắn nói trong lòng hết sức buồn thảm, nước mắt đầm dia. Tên 
đao phủ hỏi: 

— Tại sao ông lại khóc lóc như trẻ con? 


Ty-kheo nói kệ дар: 
Tôi chăng phải sợ chết, Chí nguyện cầu giải thoát, 
Chỗ mong cầu chưa toai, Vì thê nên tôi khóc. 
Thân người rất khó được, Xuất gia cũng như thê, 
Gặp Thích Sư tử vương, Từ nay không Шау nữa. 


Tên đao phủ hung ác nói với Ty-kheo: 

— Ông nhất định phải chết, còn ưu não cái gì? 

Tỳ-kheo buôn bã trả lời: 

— Hãy cho tôi sống thời gian ngắn một tháng. 

Tên hung ác không chịu. Như thế số ngày bớt dân lại còn бау ngày һап mới 
băng lòng. Ту-кћео kia biết sắp. chết, nên dũng mãnh tinh tân, tọa thiên nhất 
tâm, сибі cùng cũng không thê đắc đạo được. Đến ngày thứ bảy trong cung vua 
có cung nữ phạm tội nặng đáng chết, bị đem giao cho tên đao phủ hung ác này 
trị tội. Tên đao phủ đem nữ tội nhân bỏ vào cối dùng chày giã nát thân thê cô 
gái. Tỳ-kheo trông thấy việc đó nên rất chán ghét thân này: “Ôi! Khô thay chốc 


nữa ta cũng sẽ như vậy!” Rôi nói kệ: 


Ôi bậc Thây Đại Bi, Diễn nói chánh Diệu pháp, 
Thân này như bọt nước, Đúng nghĩa không có thật, 
Sức gái đẹp trước kia, Nay đây còn đâu nữa? 
Sanh tử rất đáng bỏ, Kẻ ngu si tham đắm, 

Buộc tâm vào nơi ây. Nay nên thoát gông cùm, 
Vượt qua biển tam hữu, Rốt ráo chăng sanh lại, 


Như thế siêng phương tiện | Chuyên tinh tu Phật pháp, 
Đoạn trừ tất cả kiết, Đặc thành A-la-hán. 
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Khi ấy, tên đao phủ nói với Tỳ-kheo: 

— Kỳ hạn đã hết. 

Ty-kheo hỏi: 

— Tôi không hiểu điều ông nói. 

Tên đao phủ đáp: 

— Trước đây người kỳ hạn bảy ngày, nay đã mãn. 
Ty-kheo nói kệ đáp: 


Tâm tôi được giải thoát, Vô minh tôi tăm lớn, 

Đoạn trừ các hữu cái, Do giết giặc phiền não, 

Mặt trời tuệ đã hiện, Sol sáng tâm ý thức, 

Rõ ràng thây sanh tử, Khởi lòng thương xót поџал, 
Tùy thuận tu Chánh pháp, Nay thân thé ta đây, 

Muốn làm gì mặc ý, Không còn có lẫn tiếc. 


Lúc bấy giờ, tên hung ác kia bắt vị Tỳ-kheo bỏ vào trong vạc dầu sắt, lây 
củi đun vào nhưng lửa không cháy. Lại sai người đốt lên nhưng chắng nóng, tên 
ду thây lửa không cháy liền đánh đập người bị sai, rồi tự đột lửa, lửa bỗng cháy 
bừng dữ dội khá lâu, làm bung пар vạc sắt. Hán thấy vị Tỳ-kheo áy hiện lên 
giữa vạc dầu sôi, ngôi trên hoa sen. Tên hung ác vô cùng ngạc nhiên, lạ lùng, 
liền đến tâu với quốc vương. 

Nhà vua vội vàng đến nơi cùng với nhiều người để xem Tỳ-kheo. Tỳ-kheo 
biết đã đến lúc có Ше điêu phục vua, liền phóng thân lên hư không như con 
chim nhan chúa, phô bày các thứ bién hóa. Như kệ sau nói: 


Vua thây Tỳ-kheo này, Thân bay lên hư không, 
Lòng vô cùng уш mừng, Сћар tay nhìn vị Thánh, 
Nay tôi xin được nói, Điều không rõ trong ý, 
Hình thê không khác người, Thân thông chưa từng có, 
Vì tôi phân biệt nói, Ти tập những pháp gi, 


Khiên Ngài được thanh tịnh, Xin vì tôi giảng rong, 
Кёп duoc pháp thắng diệu, Tôi hiểu pháp tướng TÔI, 
Sẽ làm đệ tử Ngài, Hoàn toàn không hồi tiếc. 

Tỳ-kheo kia nghĩ thầm: “Hôm пау ta đã điều phục vị vua này có nhiều điều 
cân phải hướng dẫn, giữ gìn Phật pháp, nên phân bó rộng rãi Xá-lợi của Như 
Lai, đem an vui cho уд lượng chúng sanh. Nơi cõi Diêm-phù-đê này, khiến mọi 
người dëu tin Tam bảo.” Do nhân duyên ấy nên tự hiển lộ các đức kia. Tỳ-kheo 
hướng về vua nói kệ: 

Tôi là đệ tử Phật, Mới được sạch các lậu, 
Lại nữa là con Phật, Chăng chấp га cả có, 
Nay tôi đã điều phục, Đắng Lưỡng Túc Vô Thượng, 
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Dứt tâm được thanh tịnh, Mỗi sợ lớn sanh tử, 
Nay tôi đều được thoát, Trọn lia phược ba cõi, 
Trong Thánh pháp Như Lai, Được lợi ích như thế. 

Vua A-dục nghe Tỳ-kheo kia nói như thế, khởi lòng tin kính Phật vô hạn. 
Vua lại thưa: 

— Lúc Phật chưa diệt độ, Ngài đã nói trước điều gì? 

Ту-Кћео đáp: 

— Phật xác nhận trước về Đại vương, sau khi Phật diệt độ khoảng một trăm 
năm, tại thành Ba-liên-phất, có ba ức nhà. Nước ây có vua tên A-dục, sẽ làm vua 
сб1 Diêm-phù- dë này, làm bậc Chuyển Luân Thánh Vương, dùng Chánh pháp 
cai trị giáo hóa, và lại phân bó Xá-lợi Ngài khắp Diêm-phù-đề, dựng tám vạn 
bốn ngàn tháp. Phật đã nói trước về Đại vương như vậy, nhưng ngày nay Đại 
vương tạo ra địa ngục lớn này, giết hại vô lượng nhân dân. Bây giờ, vua nên mở 
lòng thương xót nghĩ đến tật са chúng sanh, ban bó sự không sợ hãi, khiến họ an 
ôn. Như lời Phật đã nói trước vê Đại vương. Đại vương nên như pháp tu hành. 

Và Ту-Кћео nói Ке: 

Nên thực hành tù tâm, Chớ não hại chúng sanh, 
Nên tu tập Phật pháp, Rộng phân bó Xá-lợi. 

Lúc ấy, A-dục vô cùng kính tin Phật, chắp tay làm lễ Tỳ-kheo: 

— Tôi phạm tội lớn, nay đối trước Tỳ-kheo xin sám hỗi. Những việc làm của 
tôi thật không thể tha thứ được. Hôm nay, xin làm Phật tử, xin thây hãy nhận sự 
sám hồi của tôi, xin hy xả, chớ диб trách. Tôi là kẻ ngu si, nay lại quy y. 


Và vua nói kệ răng: 


Tôi nay quy y Phật, Pháp thăng diệu vô thượng, 
Chúng Ty-kheo tôn kính, Nay tôi trọn quy mạng, 
Nay tôi phải dũng mãnh, Vâng lời Thế Tôn dạy, 

Nơi Diêm-phù-đề này, Khắp dựng các tháp Phật, 
Cúng dường đủ các thứ, Treo lụa và tràng phan, 


Trang nghiêm tháp Thế Tôn, Tráng lệ đời ít có. 

Tỳ-kheo độ Vua A-dục xong, liên nương hư không mà hóa. Nhà vua từ 
ngục dl ra, tên đao phủ (ап vua: 

— Bë hạ chàng được ra nữa. 

Vua hỏi: 

— Nay người giết ta sao? 

Hắn đáp: 

— Đúng vậy. 

Vua nói: 

— Ai là người đầu tiên vào ngục này? 
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— Chính tôi. 

- Nếu như thế thì ngươi đáng chết trước. 

Vua ra lệnh đem tên hung ác này bỏ vào hàm keo, lẫy lửa đốt chảy, rồi phá 
hoại cửa ngục này, đem lại sự không sợ hãi cho chúng sanh. Vua muôn xây tháp 
Xá-lợi, đem bốn bình chúng đến thành Vương Ха lây Xá-lợi trong tháp Phật 
của Vua A-xà-thế, rôi trở vê sửa sang tháp này giông như trước không khác. 
Như thé, A-dục đã lây Xá-lợi trong bảy tháp Phật, đên thôn La-ma. Вау giờ, 
các Long vương đưa vua vào Long cung, vua đòi vua rồng cúng dường Xá-lợi, 
Long vương liên trao cho vua. Vua ra khỏi Long cung như bài kệ nói: 


Trong thôn La-ma-la, Nơi nào có tháp Phật, 

Do Long vương thờ phụng, G1ữ gìn và cúng dường, 
Vua đòi vua rồng phân, Các rồng sẵn lòng cho, 
Vua сат Xá-lợi này, Бет đến các phương khác. 


Vua làm tám muôn bốn ngàn hộp băng vàng bạc, lưu ly, pha lê đựng Xá-lợi 
Phật, lại làm tám muôn bốn ngàn bình tứ bảo dé chứa các ngàn hộp này, ròi làm 
vô lượng trăm ngàn tràng phan bảo cái, khiến các quy thân mỗi vị cầm giữ йд 
vật cúng đường Xá-lợi. Vua lại ra lệnh cho các quý thần răng: “Diêm-phù-đề 
cho đến làng, xóm, thành ấp, ven biển đây một ức nhà, hãy lập tháp Xá-lợi де 
thờ Thê Tôn.” 

Đương thời có nước tên là Trước-xoa-thi-la có ba mươi sáu ức nhà, người 
nước ây nói với quỷ thân: “Hãy cho chúng tôi ba mươi sáu hộp Xá-lợi, chúng 
tôi sẽ dựng tháp Phật, xin vua giúp phương tiện, trong nước ít dân, xin chia bớt 
де cho đủ số mà dựng tháp.” 

Вау giờ, tại áp Ba-liên-phất có Thượng tọa tên Da-xá, vua đi đến chỗ 
Thượng tọa Da-xá thưa: 

- Tôi muốn trong một ngày dựng tám vạn bốn ngàn tháp Phật khắp cả 
Diêm-phù-đê. 

Ý nguyện như thế, như kệ tán: 


Đại vương tên А-дис, Trong tám ngôi tháp trước, 
Lây ra Xá-lợi Phật, Nơi Diêm-phù-đê này, 
Xây dựng các tháp Phật, Tám muôn và bỗn ngàn, 
Rộng rãi và thăng diệu, Một ngày đều hoàn tât. 


Thượng tọa nói với vua: 
— Lành thay, Đại vương! Ап dinh sau mười lắm ngày nguyệt thuc cho xây 
các tháp Phật cõi Diêm-phù-đê. 
Như thé chỉ trong một ngày, dựng tám muôn bốn ngàn tháp. Nhân dân thế 
gian уш mừng vô hạn cùng gọi là tháp A-dục vương, tán thán như bài kệ sau: 
Vua Thánh dòng Không Tước, An vui người thê gian, 
Nơi Diêm-phù-đê này, Kiên lập pháp thăng diệu, 
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Trước gọi là vua ас, Nay tạo nghiệp tốt lành, 
Cùng xưng gọi vua pháp, Tương truyên mãi vë sau. 

Vua đã dựng tắm muôn bốn ngàn tháp, nên lấy làm phán khởi, vui mừng, 
đem các quân thân đi đên tinh xá Kê Tước. Vua thưa với Thượng tọa Da-xá: 

— Có Tỳ-kheo được Phật thọ ký sẽ làm Phật sự chăng? Trẫm sẽ đi đến Tỳ- 
kheo ây cúng dường cung kính. 

Thượng tọa Па-ха дар: 

— Lúc Phật sắp Niết-bàn hàng phục Long vương A-ba-la, thợ gốm Chiên- 
đà-la, rông Cù-ba-lợi, đi дёп nước Ma-thâu-la, Phật bảo Tôn giả А-пап: 

“Sau khi Ta nhập Niết-bàn khoảng một trăm năm có trưởng giả tên là Cù- 
đà, con là Uu-ba-quật-đa sẽ xuât gia học đạo thành Vô Tướng Phật, dạy dỗ 
người là bậc nhât, sẽ làm Phật sự.” 

Phật bảo A-nan: 

“Có шау núi xa kia chăng?” 

A-nan bạch: 

“Bạch Thé Tôn, thấy!” 

Phật bảo A-nan: 

“Núi này tên là Ưu-lưu-man-trà, đó là chỗ a-lan-nhã gọi là Na-trà-bà-đè, 
phù hợp với sự tịch tĩnh.” 

Phật nói kệ ca ngợi: 


Tỳ-kheo Uu-ba-quật, Vị giáo thọ bậc nhất, 
Tiếng đồn khắp bốn phương, Được thọ ký tối thăng, 
Sau khi Ta diệt độ, Sẽ làm các Phật sự, 

Độ tất cả chúng sanh, Só luong nhiều vô hạn. 


Nhà vua hỏi Thượng tọa Da-xá: 

— Tôn giả Uu-ba-quật-đa nay đã ra đời chưa? 

Thượng tọa đáp: 

— VỊ ây đã ra đời và xuất gia học đạo, hàng phục phiên não, là A-la-hán cùng 
với vô lượng Tỳ-kheo quyên thuộc một muôn tám ngàn đang trú tại a-lan-nhã 
ở núi Uu-lưu-man-trà. Vì thương xót chúng sanh, nên chư Phật nói pháp tịnh 
điệu, hóa độ vô lượng trời, người, khiên cho người được vào thành cam lộ. 

Nhà vua nghe xong vui mừng khôn xiết, vội vàng ra lệnh cho quân thân 
nhanh chóng sửa soạn xe cộ, đưa vô lượng quyên thuộc đên nơi ây, đê cung 
kính cúng dường Ưu-ba-quật-đa. 

Вау giờ, các quan tâu vua rằng: 

— VỊ Thánh này đang ở tại nước của vua, đúng ra vua sai người đưa tin, kính 
mời vị ау, сћас chăn vị Ty-kheo ду sẽ tự đên. 
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Vua trả lời các quan: 

- Không nên đưa tin đến nơi vị Thánh ấy, ta nên tự đến, chàng nên де vị ду 
tới đây. 

Và vua nói kệ: 

Người được lưỡi kim cương, Đâu không bị đoạn hoại, 
Ngăn ta đến nơi kia, Сап gũi người nhà nông. 

Vua sai người mang tin đến báo Tôn giả: “Ngày nào đó, vua sẽ đến chỗ 
Топ ола.” 

Tôn giá suy nghĩ: “Nếu vua đến sẽ có rất đông người đi theo chịu bao khô 
sở, lại bức bách sát hại côn trùng và hại nhân dân làng xóm.” Suy nghĩ xong, 
Tôn giả trả lời với sứ giả rằng: 

— Tôi sẽ tự đi đến cung vua. 

Khi vua nghe Tôn giả tự đến, vui mừng sung sướng vô hạn. Từ Ma- thâu- 
la đến Ba-liên-phất, ở khoảng giữa hai nơi, vua cho đặt thuyên bè, trên thuyền 
treo phướn lọng. Tôn giả Uu-ba-quật-đa, vì thương xót vua nên đem một 
muôn tám ngàn A-la-hán theo đường thủy đến vương quốc. Bấy giờ, người 
trong nước tâu vua: 


— Tôn giả Ưu-ba-quật-đa đem một muôn tám ngàn Tỳ-kheo đến đây rồi. 
Vua sung sướng mừng rỡ khôn xiết, VỘI соз сһибї ngoc giá tri ngàn vàng 


trao cho họ. КО! vua cùng VỚI các đại thân, quyên thuộc đi đên chỗ Tôn giá, CỞI 
bỏ hành lý, năm vóc sát đất, làm lễ trước Tôn giả, quỳ gôi chắp tay thưa răng: 


— Ngày пау {гат thông lãnh cõi Diêm-phù- đề này, tuy ngồi ở ngôi vua mà 
không lây làm vui. Hôm nay thấy được Tôn giả, vui mừng khôn xiết. Đệ tử của 
Như Lai mới có thê như vậy, thây Tôn giả như thây được Phật. 


Và vua nói kệ: 


Tịch diệt đã độ đời, Nay Ngài làm Phật su, 
Dút ngu sĩ thê gian, Như mặt trời Phật chiêu, 
Vi đời làm Đạo sư, Bậc thuyêt pháp đệ nhât, 


Chúng sanh đáng nương cậy, Nay tôi rất hoan hy. 
Nhà vua ra lệnh cho sứ giả loan báo khắp nước rằng: 
— Tôn giả Ưu-ba-quật-đa ngày nay đến đất nước này. 
Bèn xướng lên răng: 


Ai muỗn được giàu sang, Xa lia khó bàn cùng, 
Thường được vui cõi trời, Ai giải thoát Niết-bàn, 
Nên gặp Uu-ba-quật, Cung kính và cúng dường. 
Ai chưa thây chư Phật, Nay thấy Ưu-ba-quật. 


Bây giờ, nhà vua sửa sang lại đất nước, đắp đường băng phăng, treo lụa, 
phan, lọng, xông hương, rải hoa, tâu nhac. Nhân dân cå nuóc đèu ra ngoài 
nghinh dón Tôn già Uu-ba-quât-đa dé cúng duong, cung kính. 
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Khi ấy, Tôn giả Ưu-ba-quật-đa tâu vua: 

— Tâu Đại vương! Ngài nên đem Chánh pháp cai tri, giáo hóa, thương xót 
chúng sanh. Vì Tam bảo khó вар, nën 401 убі Тат bào cúng duong, cung kính, 
tu niệm và khen ngợi, vi người giảng nói rộng. М1 sao? Vi Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác ће biết người, thây người thì thường huyền ký rằng: “Chánh 


pháp của Ta đều gởi gắm ở Quốc vương và Tỳ-kheo-tăng của Ta.” 


Và Tôn giả nói kệ: 
Bậc Thé Hùng tôn kinh, 
Gói рат nơi Đại vương, 


Chánh pháp rât thăng diệu, 
Cùng với Ty-kheo-tăng. 


Nhà vua thưa với Tôn giả Uu-ba-quật-đa: 


— Trám đã dựng lập Chánh pháp. 
Và vua nói kệ: 
Trâm đã tạo các tháp, 
Đây đủ tức cúng dường, 
Phân bó Xá-lợi Phật, 
Ta tạo các phước này, 
Chính mình và vợ con, 
Nay đều xả thí hết, 


Tôn giả Uu-ba-quật-đa khen ngợi vua: 


Trang nghiêm các cõi nước, 
Phan lọng cùng trân bảo, 
Кћар cả Diêm-phù-đề. 

Ý nguyện đã trọn vẹn, 

Trân bảo và đất đai, 

Cúng dường tháp Hiên thánh. 


— Lành thay! Lành thay! Đại vương nên thực hành những điều ду. 


Tôn giả nói kệ: 
Ха thân mạng của са, 
Được phước lành vô cùng, 


Đời đời không lo âu, 
At được Vô thượng giác. 


Vua thỉnh Tôn giả Ưu-ba-quật-đa vào thành, гб sửa soạn tòa ngôi, mời 
Tôn giả an tọa, còn chúng Tăng được mời đến tinh xá Kê Tước. Vua thưa Tôn 


g1à rằng: 


— Tôn giả dung mạo đẹp đề, thân thê mêm mại, còn tôi hình thê xâu xí, da 


đẻ sân sü. 
Tôn giả nói kệ: 
Lúc tôi hành bó thí, 
Không bàng vua bó thí, 
Vua nói kệ đáp: 
Khi trẫm còn thơ áu, 
Nay được quả như vây, 
Tôn giả nói kệ khen: 
Khoái thay! Thiện Đại vương! 
Trong ruộng phước vô thượng, 
Bây giờ, Vua A-dục bảo các đại thân: 


Tâm tịnh, tài vật tốt, 
Рет cát cúng dường Phật. 


Cúng dường Phật năm cát, 
Huông chi thí vật tôt. 


Cúng dường năm đất cát, 
Vun trồng quả không hết. 


506 # KINH TẠP A-HÀM 


— Ta nhờ lây năm cát cúng dường Phật được quả báo như vây làm sao mà 
chàng tin kính đối với Thế Tôn? 
Vua lại thưa với Tôn giả: 
— Tôn giả chỉ cho tôi pháp của Phật nói, những nơi Phật du hành, nên đến 
cúng dường lễ bái, vì các chúng sanh đời sau nhiếp thọ căn lành. 
Và Tôn giả nói kệ: 
Chỉ cho tôi Pháp Phật, Các nước và trủ xứ, 
Cúng dường và tin kính, Vì chúng sanh đời sau. 
Tôn giả nói: 
— Lành thay! Lành thay! Đại vương có thể phát diệu nguyện, tôi sẽ chỉ cho 
Đại vương nơi chỗ, đề vì chúng sanh đời sau. 
Вау giờ, vua đem bốn vạn binh chủng và các thứ cúng dường hương 
hoa, tràng phan và kỹ nhạc, thỉnh luôn Tôn giả khởi hành đên rừng Long-tân 
(Lumbinmi), chỉ đây là chó Như Lai đản sanh. Và Tôn giả nói kệ: 


Nơi Như Lai đản sanh, Khi sanh di bảy bước, 
Xoay nhìn khắp bốn phương, Đưa tay chỉ lên trời: 
“Nay Ta sanh lân cuối, Sẽ đắc đạo Vô thượng, 
Trên trời và сб1 người, Ta là Vô Thượng Tôn.” 


Вау 010, nhà vua năm vóc sát đất, cúng dường lễ bái, liền dựng tháp Phật. 
Tôn giả tâu vua: 

— Đại vương muốn thấy chư thiên, thấy chỗ đức Phật khi đản sanh đi bảy 
bước không? 

Nhà vua thưa: 

— Trẫm гає muốn được thây. 


Tôn giả đưa tay chỉ cành cây mà Hoàng hậu Ma-da đã vịn vào, Tôn giả bảo 
thân cây: 


— Thọ thân, bây giờ hãy hiện ra 46 vua được Шау, sanh vui mừng. 
Theo tiếng liên thây, thọ thần đứng bên Tôn giả nói rằng: 
— Ngài dạy điều gì tôi sẽ vâng theo. 
Tôn ола nói với vua: 
— Vị thân này đã thấy lúc Phật sanh. 
Vua nói kệ hỏi thân: 
Ngài Һау thân trang nghiêm, Lúc sanh có hoa sen, 


Chân bước đi bảy bước, Miệng cất lên tiếng nói. 
Thân đáp lại băng bài kệ: 

Tôi һау thân tướng đẹp, Lúc sanh đẳng Thê Tôn, 

Chân bước di bảy bước, Miệng cât lên Пепо nói: 


“Ở trong trời và người, Ta là Vô Thượng Tôn.” 
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Vua hỏi thân: 

– Khi Phật sanh có điềm lành gì? 

Thân đáp: 

— Tôi không thê nói những việc quá mâu nhiệm, nay lược nói phần ít. 
Ánh sáng soi chiếu suốt, Thân thể đủ tướng đẹp, 


Khiến người vui mừng thấy, Cảm động đến đất trời. 

Vua nghe thần nói, vui mừng ban cho thân mười muôn lượng trân bảo rồi 
đi. Tôn giả Uu-ba-quật-đa lại đưa vua vào trong thành nói: 

— Nơi này Bô-tát hiện ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân sắc 
vàng trang nghiêm sáng chói. 

Nhà vua liền hướng về nơi ấy làm lễ và cúng đường các thứ. Tôn giả lại đưa 
vua đến trong Thiên Tự, bảo vua: 

— Lúc Thái tử sanh ra được đưa đến vị thần ở Thiên Tự kia lễ bái, nhưng 
bây giờ các thần đó đêu lễ bái Bồ-tát. Nhân đó, bây giờ nhân dân mới lập danh 
Bỏ-tát, răng đó là trời ở trong cõi trời. Vua lại đem các thứ cúng đường. 

Tôn giả lại đưa vua đến chỉ chỗ và nói: 

- Nơi đây vua cha đem Bồ-tát đến các chỗ cho các Bà-la-môn, bảo đoán 
xem tướng của Ngài. Vua lại cúng dường đủ thú. 

Lại chỉ cho vua chỗ này là nhà học của Bó-tát, chỗ này học cưỡi voi, chỗ 
này học cưỡi ngựa, cưỡi xe, băn cung; chỗ này Bô-tát học các kỹ thuật; chỗ 
này Bồ-tát rèn luyện thân; chỗ này là nơi dạo chơi của sáu muôn phu nhân của 
Bô-tát. Chỗ này Bô-tát thây người già, bệnh, chết; chỗ này Bô-tát ngôi dưới cây 
Diêm-phù, ngôi thiền được lia dục, bóng cây chàng rời thân; Phụ vương hướng 
về đó làm lễ. Chỗ này Bô-tát đem trăm ngàn thiên thân ra khỏi thành và đi; chỗ 
này Bồ-tát cởi chuỗi ngọc trao cho Xa-nặc, sai đem ngựa trở vë nước. 


Và nói kệ: 
Bó-tát ở nơi này, Cởi chuỗi ngọc và mũ, 
Trao cho chàng Xa-nặc, Cục ngựa trở về nước, 
ĐI một mình không bạn, Ngài vào núi học đạo. 


Lại chỗ này Bô-tát đôi lây áo cà-sa của thợ săn, khoác áo này ròi xuất gia; 
chỗ này là chỗ chư thiên cung thỉnh Ngài; chỗ này là chỗ Vua Bình-sa đòi chia 
cho Bó-tát một nửa nước; chỗ này Bồ-tát hỏi đạo nơi tiên nhân Ưu-lam-phất; 
chỗ này Bồ-tát sáu năm khó hạnh. Như kệ nói: 

Khô hạnh trong sáu năm, Chịu khó não cùng cực, 
Biết không phải chơn đạo, Liên bỏ hạnh tu đó. 

Chỗ này hai người nữ dâng sữa cúng dường Bô-tát. Như kệ nói: 
Đại Thánh ở nơi đây, Nhận sữa hai người nữ, 
Từ đây đứng lên đi, Đi đến cây Bó-dé. 
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Chỗ này rồng Ca-lợi khen ngợi Bó-tát. Như kë nói: 


Nơi này rông Са-101, Khen ngợi đức Bồ-tát, 

Nên theo đạo thời có, Chứng diệu quả vô thượng. 
Vua nhìn Tôn giả và nói kệ: 

Nay tôi muôn thây róng, Rông kia dá thây Phât, 

Từ đây đên Bô-đê, Chứng đắc quả thắng diệu. 


Tôn giả lây tay chỉ Long vương bảo: 
— Này Long vương Ca-lợi, ông đã thây Phật, nay nên hiện thân. 
Long vương nghe tiếng liên xuất hiện, đứng trước Tôn giả, chắp tay thưa: 
— Thưa Tôn giả có điều gì chỉ dạy? 
Tôn ра nói với vua: 
— Long vương này thấy Phật, khen ngợi Như Lai. 
Vua chắp tay hướng về Long vương nói kệ: 
Ngài thấy thân kim cương, | Thây tôi bậc Vô Thượng, 


Mặt như trăng sáng đây, Xin nói oal đức Ngài, 

Công đức của mười lực, Lúc Ngài đến đạo tràng. 
Long vương đáp lại: 

Nay tôi sẽ diễn nói, Lúc chân đạp trên đất, 

Cõi đất sáu chân động, Ánh sáng hơn mặt trời, 

Chiếu khắp ba ngàn cõi, Hướng đến cây Вб-ае. 


Bây giờ, nhà vua ở các nơi ду cúng dường các thứ và dựng tháp miếu. Kế 
đó, Tôn giả đưa vua đến cội cây nơi Phật thành đạo, bảo vua rằng: 


- Tại cây này, Đại Bô-tát do sức từ bi tam-muội phá quân ma, đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Và Tôn giả nói kệ: 
Mâu-nI Ngưu vương tôn, Ó cây Во-4в này, 
Hàng phục quân ma ác, Được thắng quả Bó-dë, 
Đáng kính trong trời, người,  Chắng có ai sánh bằng. 


Vua cúng dường vô lượng trân bảo và các thứ, cùng dựng tháp miéu lớn. 
Chỗ này, Tứ Thiên Vương mỗi vị ôm một cái bát đem dâng cúng Phật, hợp lại 
thành một bát; chỗ này là chỗ Như Lai nhận những bữa ăn cúng dường của anh 
em khách buôn; chỗ này khi Như Lai đến nước Ba-la-nai, có ngoại đạo A-thời- 
bà hỏi Phật; chỗ này là vườn Lộc Uyên, trụ xứ của tiền nhon. Như Lai ở trong 
đó vì năm vị Tỳ-kheo ba lần chuyển mười hai hành pháp luân. 

Tôn giả nói kệ: 

Nơi đây vườn Lộc Dã, Như Lai chuyền pháp luân, 
Ba chuyên mười hai hành, Năm người được dâu đạo. 
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Nhà vua cúng đường noi này đủ thứ và xây dựng Шар miéu. Chỗ này Như 
Lai hóa độ tiên nhân Ưu-lâu-tần-loa Ca-diễp. Chỗ này Như Lai nói pháp cho 
Vua Bình-sa, vua thây được chân lý cùng với vô lượng nhân dân, chư thiên đắc 
đạo. Chỗ này Như Lai thuyết pháp cho trời Đề-thích, Đế-thích cùng với tám 
muôn chư thiên đắc đạo. Chỗ này Như Lai thị hiện thần lực, biến hóa các thứ. 
Chỗ này Như Lai lên trời vì mẹ thuyết pháp, đem theo vô lượng thiên chúng 
xuống nhân gian. Vua lại cúng đường các thứ và dựng tháp miéu. 


Tôn giả bảo Vua A-dục: 

- Đến nước Câu-thi-la-kiệt, nơi đây Như Lai làm xong đây đủ Phật sự, nhập 
Vô dư Niêt-bàn. 

Tôn giả nói kệ: 


Độ thoát các trời, người, Rông, tu-la, dạ-xoa, 
Kiến lập vô tận pháp, Phật sự đã hoàn tắt, 

Nơi hữu được tịch diệt, Đại Bi vào Niết-bàn, 
Như củi hết lửa tắt, Rốt ráo được thường trụ. 


Vua nghe những lời này buôn bã, đau xót đến ngất xiu trên đất. Bây 210, Các 
quan lây nước rửa mặt cho vua, một hôi lâu vua tỉnh lại, bật khóc, nước mắt ràn 
rụa. Sau đó vua cúng dường đủ thứ và dựng tháp miéu lớn. 


Vua thưa Tôn giả: 

— Y tôi muốn được thấy các đại đệ tử của Phật, được Phật thọ ký, muốn 
cúng dường Xá-lợi các ngài. Xin Tôn giả chỉ cho! 

Tôn giả nói với vua: 

— Lành thay! Lành thay! Đại vương phát được diệu tâm như thê. 

Tôn giả đem vua tới nước Xá-vệ vào tinh xá Ky Hoàn, đưa tay chỉ tháp: 

— Đây là tháp của Tôn giả Xá-lợi-phât, vua nên cúng dường. 

Vua nói: 

— VỊ này có công đức gì? 


Tôn giả дар: 

– Đây là vị Pháp vương thứ nhì, tùy chuyên pháp luân. 

Và Tôn giả nói kệ: 
Tất cả trí chúng sanh, Sánh với Xá-lợi-phắt, 
Băng một phân mưƯỜI sáu, Trừ trí của Như Гал, 
Như Lai chuyên pháp luân, Ngài có thê tùy chuyên, 
Ngài có vô luong dúc, Ai có thê nói hêt? 


Nhà vua vui mừng vô hạn, bỏ ra mười muôn lượng trân bảo cúng dường 
tháp Xá-lợi-phất và nói kệ: 
Con lay Xá-lợi-pht, Giải thoát mọi sợ hãi, 
Danh đồn khắp thế gian, Trí tuệ không ai bằng. 
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Ке đến Tôn giả chỉ cho vua tháp của Tôn giả Đại Muc-kièn-liên. Vua muốn 
cúng dường tháp này nên lại hỏi: 
— VỊ này có công đức gì? 
Tôn giả дар: 
„= VỊ này thần túc bậc nhất, lây ngón chân ân trên đất, đất liền chân động, 
đên Long cung, hàng phục Long vương Nan-đà, Bạt-nan-đà. 
Và Tôn giả nói kệ: 


Ấn ngón chân động đất, Đến tận cung Đế-thích, 
Thân túc không ai bằng, Ai có thé nói hết? 
Hai vua rồng hung bạo, Trông thây đều sợ hãi, 
Với sức thân túc kia, Hàng phục hết sân прие. 
Lúc ду, vua cúng dường Шар mười lượng trân bảo và nói kệ khen ngợi: 
Bậc thân túc đệ nhất, Lìa khỏi già, bệnh, chết, 
Có công đức như thế, Nay lễ Mục-kiên-liên. 


Кё đến Tôn giả chỉ tháp Tôn già Ma-ha Ca-diếp, nói với vua: 

— Đây là tháp Ма-ћа Ca-diếp, vua nên cúng dường. 

Vua hỏi: 

— Vị ấy có công đức 217 

Топ giả đáp: 

— Tôn ола này ít muôn, biết đủ, khô hạnh bậc nhất, được Như Lai chia cho nửa 
tòa và y Tăng-già-lê. Tôn giả ây thương xót chúng sanh, hưng lập Chánh pháp. 

Tôn giả nói kệ: 


Ruộng công đức bậc nhất, Thương xót loài bán cùng, 
Khoác Tăng-già-lê Phật, Xây dựng nên Chánh pháp, 
Tôn giả có đức lớn, Ai có thê nói hết? 

Vua lại cúng dường mười muôn lượng trân bảo, và nói kệ khen ngợi: 
Thường ua thích tịch tịnh, Nương náu nơi rừng ram, 
Người ít muôn, biết đủ, Nay lễ Đại Ca-diệp. 


Ке đến Tôn giả lại chỉ tháp của Tôn giả Bạc-câu-la và nói với vua: 

— Đây là tháp của Bạc-câu-la, nên cúng dường. 

Vua hỏi: 

— VỊ này có công đức gì? 

Tôn giả đáp: 

— Tôn giả ây được bậc nhất không bệnh... chăng nói cho ai được một câu 
pháp, lặng lẽ không lời. 

Vua bảo: 

— Бет một tiên cúng dường. 
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Сас quan táu vua: 
— Công đức nhu nhau vì sao nơi đây cúng một tiền? 
Vua bảo: 
— Hãy nghe tôi nói: 
Tuy trừ s1, vô minh, Trí tuệ hay soi xét, 
Tuy có tên Bạc-câu, Có ích gì cho đời? 
Bấy gio, dóng пёп kia trở về lại chỗ vua, các đại thân trông Һау, cho là việc 
lạ lùng hiém có tất cả đồng lên tiếng khen ngợi: 
— Ôi, Tôn giả! Ngài ít muốn, biết đủ đến nỗi chăng cần một tiên. 
Tôn giả lại chỉ tháp của Tôn giả А-пап, nói với vua: 
— Đây là tháp của Tôn giả А-пап, nên cúng dường. 
Vua hỏi: 
— Tôn giả A-nan có công đức gì? 
– Tôn giả này là thị giả của Phật, đa văn bậc nhất, kết tập kinh Phật. Và 
nói kệ: 


Giữ gìn bát Như Lai, Giỏi nhớ hay quyết đoán, 
Học rộng như biên lớn, Biện tài tiêng dịu dàng, 
Làm уш lòng trời, người, Khéo biệt tâm chư Phật, 


Là rương báu công đức, 
Hàng phục phiên não tránh, 
Xứng đáng nên cúng dường. 


та! са đều sáng tô, 

Được khen ngợi tôi thăng, 

Những công đức như thê, 
Vua liên cúng dường một trăm ức lượng trân bảo. Các quan tâu vua: 
– Vì sao ở đây Bê hạ lại cúng đường nhiều hơn những nơi trước? 


Vua đáp: 

— Hãy nghe тат nói lý do: 
Thân thê của Như Lai, Pháp thân tánh thanh tịnh, 
VỊ này hay vâng giữ, Vì thế cúng dường hơn. 
Đèn pháp còn ở đời, Dứt lòng si tôi này, 


Dëu nhờ nơi Tôn già 
Như nước trong biên lớn, 
Như biến trí của Phật, 
Duy Tôn giả А-пап, 
Không khi nào quên mắt, 


Vì thê cúng đường hơn. 
Dâu chân trâu không chứa, 
Người khác khó phụng trì. 
Nghe qua đều nhớ hết, 

Vì thế cúng dường hơn. 


Khi vua cúng dường các thứ như thé xong, vua hướng vë Tôn giả Ưu-ba- 


quật-đa сћар tay và nói kệ: 


Nay tôi mang thân này, 
Tu vô lượng công đức, 


Chăng lẽ phụ thân này, 
Nay được làm vua người, 
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Tôi dem lòng kiên thật, Tạo lập các tháp miéu, 
Trang nghiêm noi thé gian, Nhu sao làm дер trăng. 
Vâng pháp dë tir Phát, Thuc hành сас 16 tiét, 
Nay tôi đã làm hết, Cúi đầu trước Tôn ола, 
Nhờ ân lực Tôn giả, Nay Шау việc thắng diệu, 
Chóng được lợi lành lớn, Nhờ đây phân biệt pháp. 


Vua cúng dường như trên và thường đi đến Bó-dó đạo tràng; dưới cây này, 
Như Lai дас Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, thê gian Џет có. Vua đem 
trân bảo cúng dường cây Bô-đê. Lúc ây, phu nhân của vua tên là Đê-xá-la-hy- 
đa, phu nhân nghĩ răng: “Vua yêu ta và ta cũng ће! sức yêu vua. Ngày nay vua 
bỏ ta đi, đem châu báu đên chô cây Bô-đê. Bây giờ ta sẽ tìm cách làm chêt cây 
Bô-đê này. Khi cây đã chêt khô, lá tàn rụng, vua sẽ không đên nữa. Ngài sẽ 
cùng ta уш vây.” Phu nhân liên gọi thây phù chú bảo răng: 

– Người có thé làm chết cây Bó-dë này không? 

Thây phù chú đáp: 

— Phu nhân hãy cho tôi một ngàn lượng vàng. 

Phu nhân liền trao cho người ấy một ngàn lượng vàng. Thây phù chú đến 
cây Вӧ-1ё dùng câu chú niệm chú nơi cây và lây bùa cột, cây dàn dân chết 
khô, lá úa tàn rụng, cây chưa chết hăn, lá xơ xác rơi rụng, thây phù chú tâu 
phu nhân: 

— Phải lây sữa nóng rưới lên cây mới có thê làm cho cây khô. 

Phu nhân tâu vua: 

– Thiệp muốn đem sữa деп cúng dường cây Bó-dé. 

Vua đáp: 

— Nên theo ý khanh chăng? 

Như thê cho đến khi phu nhân lây sữa nóng rưới lên cây Bô-đẻ, cây bị khô 
héo. Các phu nhân tâu vua: 

- Cây Во-дв bỗng nhiên chết khô, lá úa tàn rụng! 

Và họ nói kệ: 


Cây Như Lai nương tựa, Gọi là cây Bô-đê, 

Tại đó thành Chánh giác, Đây đủ nhất thé trí. 
Nay Đại vương nên biết, Cây này nay khô chết, 
Sắc lá cũng biên khác, Chăng biết vì cớ sao? 


Nhà vua nghe lời này, liên ngất xiu trên đất. 
Đám quân thần lây nước rải lên mặt vua, một hôi lâu vua mới tỉnh lại, rơi 
nước mắt rôi bảo: 
Ta һау сау Bồ để - Như là thây Như Lai, 
Nay nghe cây này chết, Ta cũng sẽ chêt theo. 
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Phu nhân Đề-xá-la-hy-đa thấy vua ưu sâu, tâu vua: 

— Xin Bë hạ chớ buôn râu, thiếp sẽ làm vui lòng bệ hạ. 

Vua nói: 

— Nếu không có cây ду, mạng sống của ta cũng không còn. Như Lai nơi cây 


này đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, nếu cây này không còn, ta sống 
để làm gì? 

Phu nhân nghe vua nói lời quyết định như thê, liền trở lại 14у sữa lạnh tưới 
dưới góc cây Bó-dé, cây từ từ sóng lại. Vua nghe nói lây sữa tưới cây sống lại, 
mỗi ngày vua cho ngàn thau sữa tưới gốc cây, cây sông lại như trước. Các phu 
nhân tâu vua: 

- Cây Вб-йё tươi tốt lại như xưa. 

Nghe xong vua láy làm mừng rỡ, vội đến dưới cây Bồ-đề nhìn chăm chăm 
không rời và nói kệ: 


Việc các vua chưa làm, Vua Bình-sa, Trì Quốc, 
Nay ta nên cúng dường, Та tăm cây Bó-dë, 

Băng sữa và nước thơm, Hương hoa và hương xoa, 
Sẽ lại cúng dường Tăng, Hiền thánh năm bộ chúng. 


Vua cho bày bốn cái bồn báu băng vàng, bạc, lưu ly, pha lê chứa đây các 
thứ sữa thơm cùng các thứ nước thơm, đem các thức ăn uống, tràng phan, bảo 
cái. Mỗi thứ có cả ngàn loại cùng với hương hoa kỹ nhạc. Vua thọ trì bát quan 
trai 0161, mặc y phục sạch sẽ, ôm lò hương đến ở trên điện, hướng bốn phương 
làm lễ, tâm nghĩ miệng nói: “Đệ tử Hiên thánh của Như Lai ở các phương, xin 
thương xót con mà thọ nhận sự cúng dường của con!” Vua nói kệ: 


Thánh đệ tử Như Гал, Chánh thuận lặng các căn, 
Па dục của ba cõi, Chư thiên nên cúng dường. 
Xin hãy nhóm nơi đây, Nhận tâm lòng biết ơn, 
Thương xót theo ý con, Khiến pháp chúng tăng trưởng. 
Thường thích nơi vắng lặng, Сіаі thoát những chấp trước, 
Chon tử của Như Lai, Từ pháp mà hóa sanh. 

Được chư thiên cúng dường, Nên vì thương xót con, 

Nay xin đều nhóm lại, Theo ý mọn của con. 

Chư Thánh khắp các nơi, Kê-tân, Đa-ba-bà 

Đại Lâm, Ly-bà-đa Bên ao lớn, A-nậu, 

Khắp sông ngòi rừng núi, Như thé tất са chỗ, 

Các Thánh ở trong đó, Nay nên đến nhóm lại, 

Xin vì thương xót con, Theo y mon của con. 

Lại ở trên cõi trời, Cung điện Thi-lề-sa, 


Trong thất đá Hương Sơn, Bậc thân thông đây đủ, 
Xin đêu nhóm tại đây, Vì thương xót con vậy. 
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Lúc vua nói như vậy, ba mươi vạn Ту- -Кһео cung tập hợp lại. Trong đại 
chúng ây có mười vạn A-la-hán, hai mươi vạn các vị Hữu học và phàm phu Ty- 
kheo. Còn lại tòa của Thượng tọa không có người ngôi. Vua hỏi các Tỳ-kheo: 


— Tòa của Thượng tọa sao không có người ngồi? 

Trong đại chúng có một Ту-Кћео tên là Da-xá, là bậc đại A-la-hán đây đủ 
lục thông, tâu vua: 

- Tòa này là tòa của Thượng tọa, trong đây không ai dám ngồi. 

Vua lại hỏi: 

— Ó chỗ Tôn giả có Thượng tọa chăng? 

Tôn giả Da-xá đáp: 

— Còn có Thượng tọa. Thưa Đại vương! Phật nói Thượng tọa Tân-đầu-lư 
đáng ngôi chô này. 

Vua hết sức vui mừng nói rằng: 

— Trong đây có Tỳ-kheo nào Шау Phật không? 

Tôn giả Па-ха дар: 

— Thưa Đại vương có ngài Tân-đầu-lư, ngài vẫn còn ở thé gian. 

Vua lại thưa: 

— Có thê gặp được Tỳ-kheo ây không? 

Tôn giả Da-xá đáp: 

— Chàng bao lâu sẽ gặp, tìm thì sẽ đến. 

Vua rất hoan hỷ nói kệ: 

Sung Sướng được lợi ích, Vì nhiếp thọ cho con, 
Khiên con tự mắt thây, Tôn giả Tân-đâu-lư. 

Bấy giờ, Tôn giả Tân-đâu-lư dem уб lượng A-la-hán thứ lớp di theo, ví như 
con nhan chúa từ hư không đên, ngôi vào chó Thượng tọa. Các Ty-kheo- -táng 
đều kính lễ, theo thứ lớp ngôi xuóng. Nhà vua trông Һау Tôn già Tân-đâu-lư 


râu tóc bạc trăng như thân Phật Bích-chi. Vua sụp xuông lễ chân ngài, quỳ dài 
chắp tay, chiêm ngưỡng dung mạo của Tôn giả và nói kệ: 


Con пау ở ngôi vua, Thống lãnh Diêm-phù-đè, 
Chàng lây làm hoan hý, Nay được thây Tôn giả. 
Con nay thấy Tôn giả, Như thấy Phật tại thê, 
Lòng con đây phần khởi, Hơn са Шау ngôi vua. 


Vua lại thưa Tôn giả: 
– Tôn giả đã từng ау Thé Tôn, bậc ba cõi đêu kính ngưỡng, tôn sùng chăng? 
Lúc đó, Tôn giả Tân-đầu-lư lấy tay vén lông mày nhìn vua và nói: 


Tôi được thấy Như Lai, Thế gian không gi sánh, 
Toàn thân màu vàng sáng, Ba mươi hai tướng đẹp, 


KINH ТАР А-НАМ # 515 


Mặt tròn như tráng rằm, Tiếng Phạm âm êm ái, 
Hàng phục phiên não tránh, Thường an trú tịch diệt. 
Vua lại hỏi: 
— Tôn giả thấy Phật nơi nào? 
Tôn giả Tân-đâu-lư đáp: 
_ — Khi Như Lai đem năm trăm vị A-la-hán đến thành Vương Xá an cư lần 
đâu. Lúc ây, tôi cũng ở trong chúng đó. 


Và Tôn giả nói kệ: 
Thế Tôn Đại Mâu-ni, Hạng lìa dục nhiễu quanh, 
Ở tại thành Vương Ха, Kiết hạ tròn ba tháng. 
Tôi ở trong chúng ấy, Thường ở bên Như Lai, 
Nay Đại vương nên biết, Chính mắt tôi thây Phật. 


Lại nữa, lúc Phật ở Xá-vệ, Như Lai hiện thân lực lớn, biến hóa đủ thứ, biến 
hình chư Phật đầy đủ khắp các phương cho đến cõi trời A-ca-ni-tra. Tôi lúc ду 
cũng ở đó, trông thấy các tướng thần thông của Như Lai biển hóa. 

Tôn giả nói kệ: 

Sức thần thông Như Lai, Hàng phục các ngoại đạo, 
Phật đạo khắp mười phương, Chính tôi thấy tướng kia. 

Lại nữa, khi Như Lai ở tại cõi trời thuyết pháp cho mẫu thân, tôi cũng có 
trong ду. Khi thuyết pháp cho mẫu thân xong, Ngài đem chư thiên từ trời xuông 
nước Tăng-ca-xa. Khi ây, tôi thấy hai việc này; trời, người đều phước lạc. Ty- 
kheo-ni Uu-ba-la hóa làm Chuyên Luân Thánh Vuong dem vô luong quyên 
thuộc nương hư không đến chỗ Thé Tôn, tôi cũng thấy việc này. Rồi Tôn giả 
nói kệ: 

Như Lai trên cõi trời, Ngài kiết hạ nơi đó, 
Tôi cũng ở trong ấy, Là quyền thuộc Như Lai. 

Lại nữa, lúc Như Lai ở tại nước Xá-vệ cùng với năm trắm A-la-hán, khi 
ây con gái của trưởng giả Cấp Cô Độc đang ở tại nước Phú-lâu-na Bạt-đà-na. 
Một hôm, cô này thỉnh Phật và Tỳ-kheo-tăng. Khi ây, các Tỳ-kheo, mỗi vị đêu 
nương hư không đến chỗ thỉnh, còn tôi lại dùng thân lực hợp núi lớn đến thọ 
thỉnh. Thế Tôn quở trách tôi: “Ông đâu được hiện thân túc như thé. Bây giờ Ta 
phạt ông sóng mãi ở thé gian, không được vào Niết-bàn, hộ trì Chánh pháp của 
Ta chớ khiến cho diệt mát.” 

Rôi Tôn giả nói kệ: 


Thế Tôn nhận lời thỉnh, Cùng năm trăm Ty-kheo, 
Tôi liên dùng thân lực, Мрас núi lớn mà đi, 
Thê Tôn trách phạt tôi O đời, khoan diệt độ, 


Hộ trì Chánh pháp Phật, Chó đề pháp diệt mắt. 
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Lại nữa, Như Lai dem chư Tỳ-kheo-tăng vào thành khất thực. Khi đó vua 
cùng với hai em Бе chơi đùa trên đất cát, thây Phật từ xa đi tới, năm một nám cát 
dâng cúng Phật. Lúc ây, Phật thọ ký cho đứa bé kia: “Sau khi Ta diệt độ khoảng 
một trăm năm, đứa bé này sẽ làm vua nước Ba-liên-phất, thống lãnh Diêm-phù- 
46, gọi là A-dục, sẽ phân bó rộng rãi Xá-lợi của Ta; trong một ngảy sẽ dựng tám 
muôn bốn ngàn tháp.” Nay chính là nhà vua, lúc ấy tôi cũng có mặt ở đó. 


Rồi Tôn giả nói kệ: 

Lúc vua còn thơ ấu, Рет cát dâng cúng Phật, 
Lúc Phật thọ ký vua, Chính tôi cũng ở đây. 

Vua thưa Tôn giả: 

— Hiện nay Tôn giả ở đầu? 

Tôn giả đáp: 

– Tôi ở tại Bắc Sơn, núi tên là Kiền-đà-ma-la cùng với các vị Tăng đồng 
Phạm hạnh. 

Vua lại hỏi: 

— Có bao nhiêu người? 

Tôn giả đáp: 

— Có sáu muôn Ту-Крео A-la-hán. 

Tôn giá båo vua: 

— Vua càn gi hôi nhiêu, nay vua nên sửa soạn cúng dường chư Tăng, các vi 
ду thọ thực xong, sẽ khiến cho vua hoan hy. 

Vua thưa: 

- Vâng! Đúng như vậy, thưa Tôn giả! Nhưng bây giờ, trước tiên là trám 
cúng dường cây Bó- đê, vì nghĩ đến nơi Phật giác ngộ, sau đó cúng dường 
hương hoa, thức ăn uông ngon cho Tăng chúng. 

Vua ban lệnh cho các quân thân tuyên bố khắp nước: “Ngày nay vua muốn 
xả mười muôn lượng vàng bó thí cho chúng Tăng, cả ngàn bón nước thơm rưới 
lên cây Во- đề.” Vua tập hợp năm bộ chúng. 

Lúc â Ấy, Vương tử Сап-па-Ја ở bên cạnh vua, đưa hai ngón tay та chăng nÓI, 
ý muốn cúng dường одр đôi. Đại chúng trông thấy vương tử như thé đêu phì 
cười. Vua cũng cười và bảo: 

— Ôi, Vương tử! Chính con có thêm công đức cúng dường. 

Vua lại nói: 

— Ta lại đem ba mươi muôn lượng vàng cúng dường chúng Tăng. Thêm một 
ngàn bôn nước thơm rưới tắm cây Bô-đề. 

Vương tử lại đưa lên bốn ngón tay, ý nói gấp bốn. Lúc ду, vua nỗi giận bảo 
các quan: 

— Ai dạy vương tử làm như thế? Cùng tranh với ta sao? 
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Мдї vi quan thua: 

— Tâu Đại vương! Chăng ai dám tranh với Bệ hạ, nhưng vương tử thông tuệ, 
lợi căn vì muôn tăng thêm công đức nên làm như vậy. 

Nhà vua quay lại nhìn vương tử, rôi bạch Thượng tọa: 

Е. Trừ các vật thuộc kho tàng của con, tật cả vật ở Diêm-phù-đẻ, phu nhân, 
thê nữ, quân thân, quyên thuộc và con của con là Câu-na-la đêu bô thí cho Hiên 
thánh chúng Tăng. 

Vua tuyên bó cho cả nước tập hợp năm chúng và nói kệ: 


Trừ vật kho tàng vua, Phu nhân và thê nữ, 
Thân dân tât cả chúng, Bô thí Hiên thánh Tăng, 
Thân, ta cùng vương tử, Cũng đêu xả bỏ hêt. 


Nhà vua, Thượng tọa và Tỳ-kheo-tăng lây bồn nước thơm tưới cây Вд-4в, 
cây Bô-đê càng thêm tươi tôt, sum suê. Có bài kệ: 


Vua tưới cây Bồ-đè, Nơi Vô thượng Giác ngộ, 
Cây càng thêm tươi tôt, Cây lá đêu mon поп. 


Vua cùng quân thần vui mừng vô hạn. Vua rưới tăm cây Bồ-đề xong, kế đến 
vua lại cúng dường chúng Tăng. Bấy giờ, Thượng tọa Da-xá tâu vua: 

— Đại vương! Hôm пау có đông дао T-kheo-tăng tụ tập, nên phát lòng tin 
thuân thục cúng dường. 

Nhà vua tự tay cúng dường từ trên xuông dưới. Khi ấy, có hai Sa-di ăn 
xong, mỗi người lây bún vo thành viên đùa giỡn ném nhau. Nhà vua trông thấy 
phi cười, nói: 

— Sa-di này chơi trò con пй. 

Cúng dường xong, vua trở lại đứng trước Thượng tọa, Thượng tọa nói 
VỚI vua: 

— Vua chớ sanh tâm bát tin kính. 

Vua thưa: 

— Thượng tọa! Con chăng có tâm bát tin kinh, nhung tháy hai Sa-di choi 
trò trẻ con, như trẻ con thé gian lây hòn dát ném nhau, còn hai Sa-di thì vò bùn 
ném nhau. 

Thượng tọa tâu vua: 

— Hai chủ Sa-di này дви là A-la-hán giải thoát, nên cúng dường thức ăn cho 
các v1 ây. 

Vua nghe rồi tăng thêm lòng tin và nghĩ thâm: “Đôi với hai Sa-di này ta có 
thê lần lượt bố thí. Hôm nay, ta sẽ bó thí lụa và y kiếp-bối cho tất cả chúng Tăng.” 

Вау giờ, hai Sa-di biết tâm niệm của vua, họ nói với nhau: “Chúng ta làm 
cho vua thêm kính tin.” Một Sa-di mang cái nôi trao cho vua, một Sa-di trao 
cho vua thuốc nhuộm. 
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Vua hỏi Sa-di kia: 

— Nhüng thú này dé làm gi? 

Нат Sa-di táu vua: 

— Nhà vua vi chúng 101 bó thí chúng lăng lụa và y kiếp-bôi. Chúng tôi 
muôn nhà vua nhuộm thành màu sắc đê bô thí cho chúng Tăng. 

Vua nghĩ răng: “Ta tuy đã nghĩ trong tâm, mà chưa nói ra, nhưng hai vị Đại 
sĩ này дас Tha tâm trí nên biệt được tâm ta.” 

Vua liên cúi đầu kính lễ chúng Tăng và nói kệ: 


Tộc tánh là Không Tước, Các quyến thuộc nội ngoại, 
Do sự bô thí này, Đêu được lợi ích lớn, 
Сар được ruộng phước tôt, Vui mừng đúng thời thí. 


Vua bảo Sa-di: 

— Nay tôi nhân quý Tôn giả bố thí y cho chúng Tăng. 

Cúng y cho chúng Tăng ròi, vua lại đem ba y cùng với bốn ức muôn lượng 
trân bảo bô thí cho năm bộ chúng, chú nguyện xong, lại đem bôn mươi ức muôn 
lượng trân bảo chuộc lây cung nhân, thê nữ, thái tử, quân thân của cõi Diêm- 
рћи-де. 

Vua A-dục đã tạo vô lượng công đức nhu thế. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thể Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón niệm xứ. Những рі là bôn? Đó là thân thân quán niệm xứ, thọ... 
tâm..., pháp pháp quán niệm xứ. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón niệm xứ. Những gì là bón? Dó là sống quán niệm thân trên thân... 
thọ... tâm... sông quán niệm pháp trên pháp. 

Như Ше, Tỳ-kheo, 401 với bón niệm xứ này, tu tập đây đủ, tinh cần phương 
tiện, chánh niệm, chánh tri, cân phải học. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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Vua hỏi Sa-di kia: 

— Nhüng thú này dé làm gi? 

Нат Sa-di táu vua: 

— Nhà vua vi chúng 101 bó thí chúng lăng lụa và y kiếp-bôi. Chúng tôi 
muôn nhà vua nhuộm thành màu sắc đê bô thí cho chúng Tăng. 

Vua nghĩ răng: “Ta tuy đã nghĩ trong tâm, mà chưa nói ra, nhưng hai vị Đại 
sĩ này дас Tha tâm trí nên biệt được tâm ta.” 

Vua liên cúi đầu kính lễ chúng Tăng và nói kệ: 


Tộc tánh là Không Tước, Các quyến thuộc nội ngoại, 
Do sự bô thí này, Đêu được lợi ích lớn, 
Сар được ruộng phước tôt, Vui mừng đúng thời thí. 


Vua bảo Sa-di: 

— Nay tôi nhân quý Tôn giả bố thí y cho chúng Tăng. 

Cúng y cho chúng Tăng ròi, vua lại đem ba y cùng với bốn ức muôn lượng 
trân bảo bô thí cho năm bộ chúng, chú nguyện xong, lại đem bôn mươi ức muôn 
lượng trân bảo chuộc lây cung nhân, thê nữ, thái tử, quân thân của cõi Diêm- 
рћи-де. 

Vua A-dục đã tạo vô lượng công đức nhu thế. 


KINH SỐ 605 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thể Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón niệm xứ. Những рі là bôn? Đó là thân thân quán niệm xứ, thọ... 
tâm..., pháp pháp quán niệm xứ. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón niệm xứ. Những gì là bón? Dó là sống quán niệm thân trên thân... 
thọ... tâm... sông quán niệm pháp trên pháp. 

Như Ше, Tỳ-kheo, 401 với bón niệm xứ này, tu tập đây đủ, tinh cần phương 
tiện, chánh niệm, chánh tri, cân phải học. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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KINH SÓ 607 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có đạo nhất thừa làm thanh tịnh chúng sanh, khiên vượt khỏi ưu bi, dứt 
khô não, дас pháp như thật. Đó là pháp bón niệm xứ. Những gì là bón? Đó là 
sông quán niệm thân trên thân... thọ... tâm... sông quán niệm pháp trên pháp. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe 101 Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 608 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo lia bón niệm xứ, thời lia Thánh pháp như thật; người lia 
Thánh pháp như thật, thời sẽ lia Thánh đạo; người lia Thánh đạo, thời sẽ lia 
pháp cam lộ; người lìa pháp cam lộ, thời không được thoát sanh-lão-bệnh-tử- 
ưu-bi-khô-não. Та nói người ду không giải thoát được khổ. Nếu Tỳ-kheo không 
lia bốn niệm xứ, thời không lia Thánh pháp như thật; người không lia Thánh 
pháp như thật, thời không lia Thánh đạo; người không lia Thánh đạo, thời 
không lìa pháp cam lộ; người không lìa pháp cam lộ, sẽ được thoát khỏi sanh- 
lão-bệnh-tử-ưu-bi-khố-não. Ta nói người này giải thoát các khô. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 609 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay, Ta sẽ nói vé bón niệm xứ tập, bón niệm xứ diệt. Hãy lắng nghe, 
khéo suy nghĩ. Những gi là bón niệm xứ tập? Bốn niệm xứ diệt? Thực tập thi 
thân tập, thực diệt thi thân diệt. Như thế sông quán theo thân tập, sống quản 
theo thân diệt, sông quán theo thân tập diệt thì không có nơi nương trụ, đối với 
tật cả pháp thế gian đều không chấp thủ. Cũng thế, xúc tập thì thọ tập, xúc diệt 
thì thọ diệt. Cũng thế, theo pháp tập quán thọ trụ, theo pháp diệt quán thọ trụ, 
theo pháp tập diệt quán thọ trụ thì không chỗ nương trụ, 461 với tất cả pháp thê 
gian đều không chấp thủ. 

Danh sắc tập thì tâm tập, danh sắc diệt thì tâm diệt, theo pháp tập quán tâm 
trụ, theo pháp diệt quán tâm trụ, theo pháp tập diệt quán tâm trụ thì không có chỗ 
nương trụ, đối với các pháp thế gian không còn chấp thủ. Úc niệm tập thì pháp 
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tập, ức niệm diệt thì pháp diệt, theo pháp tập quán pháp trụ, theo pháp diệt quán 
pháp trụ, theo pháp diệt tập quán pháp trụ thì không chỗ nương trụ, đôi với tất cả 
pháp thế gian không còn chấp thủ. Đó gọi là bốn niệm xứ tập, bôn niệm xứ diệt. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 610 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn Бао các Ту-Кћео: 

— Ta sẽ nói về tu bốn niệm xử, hãy lắng nghe, khéo suy nghi. Thé nào là 
tu bôn niệm xứ? Nghĩa là sống quán niệm nội thân trên thân, tinh cần phương 
tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục lo buồn của thế gian; sông quán ngoại 
thân, nội ngoại thân, tinh tân phương tiện, chánh niệm, chánh trí, điêu phục sự 
lo buôn của thế gian. Cũng thê, sông quán niệm thọ, tâm, pháp, nội pháp, ngoại 
pháp, nội ngoại pháp, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh trí, điêu phục sự 
lo buôn của thế gian. Dó gọi là Tỳ-kheo tu bón niệm xứ. 


Phật nói kinh này xong, сас Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
Thời quá khứ, vị lai, Phật cũng nói tu bỗn niệm xứ như vậy. 


KINH SỐ 611 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có nhóm thiện pháp và nhóm bất thiện pháp. Thé nào là nhóm thiện 
pháp? Đó là bón niệm xứ; đây là chánh thuyết. Vì sao? Đây là nhóm thuân nhật, 


hoàn toàn thanh tịnh, gọi là bón niệm xứ. Những gi là bốn? Nghĩa là sống quán 
niệm thân trên thân, sông quán niệm thọ... tâm... pháp trên pháp. 


Thế nào là nhóm bát thiện pháp? Nhóm bât thiện đó là năm cái; đây là 
chánh thuyết. Vì sao? Vì thuân nhất đầy đủ các thứ bất thiện. Năm cái là những 
gì? Đó là tham dục cái, sân nhuế cái, thùy miên cái, trao hồi cái và nghi cái. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 612 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thé Tôn Бао các Ту-Кћео: 
— Như người câm bốn thứ cung cứng, dùng hết sức mạnh băn vào bóng cây 
đa-la, xuyên qua không trở ngại. Bón bậc Thanh văn của Như Lai cũng như thê, 
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tăng thượng phương tiện, lợi căn, trí tuệ, tuôi thọ một trăm năm, ở nơi Như Lai, 
trăm năm thuyết pháp, dạy dỗ, chỉ trừ lúc ăn uống, ngủ, nghỉ, thường nói, thường 
nghe, trí tuệ sáng suốt lanh lợi, đôi với pháp Như Lai dạy, lãnh thọ, giữ gìn, không 
chướng ngai, không có gi 46 hỏi Như Lai nữa. Như Lai thuyết pháp không bao 
giờ dứt, các vị này nghe pháp suốt cả đời, trăm tuôi mạng chung. Như Lai thuyết 
pháp vẫn không cùng tận. Nên biết lời nói của Như Lai vô lượng, vô biên, danh, 
cú, vi, thân cũng lại vô lượng không cùng tận. Nghĩa là pháp bón niệm xứ. Những 
øì là bốn? Ро là thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xử. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day, hoan hy phụng hành. 
Tất cà Kinh bón niệm xứ đều tóm tắt trong câu này. Vi thé Ty-kheo đối với 


bốn niệm xứ nên tu tập, phát khởi lòng ham muốn tăng thượng, tinh cần phương 
tiện, chánh niệm, chánh trí, hãy nên học. 


KINH SỐ 613 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Сар Со Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

- Có nhóm bất thiện và nhóm nhiện. Những gì là nhóm bất thiện? Đó là 
ba căn bát thiện; đây gọi là chánh thuyết. Vì sao? Vì thuần tích tụ các pháp bát 
thiện là ba căn bát thiện. Những gi là ba? Đó là tham bất thiện căn, nhué bất 
thiện căn, si bất thiện căn. Thế nảo là nhóm thiện? Đó là bốn niệm xứ. Vì sao? 
Vì thuần thiện đây đủ, tức là bón niệm xứ; đây gọi là thiện thuyết. Những gi là 
bón? Đó là thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ. 


(Cũng như ba căn bát thiện; ba ác hạnh là thân ác hạnh, miệng ác hạnh, 
y dc hạnh; ba попа là duc tưởng, nhuê tưởng, hại tưởng, ba giác là đục giác, 
прие giác, hại giác Яви nói như thê). 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 614 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo kia đi đến chỗ Phật; cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi 
một bên, bạch Phật: 

‚ – Васћ Thế Tôn! Thé Tôn nói về dai trượng phu, thé nào là đại truong phu, 

thê nào chăng phải đại trượng phu? 

Phật bảo T-kheo? 

— Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo khéo hỏi Như Lai về nghĩa đại trượng 


phu. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thây giảng nói! Nếu Ty-kheo 
sông quán niệm thân trên thân, sóng quán niệm thân trên thân kia rôi tâm không 
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lia dục, không được giải thoát, sạch hết các lậu; Ta nói người này chắng phải là 
đại trượng phu. Vì sao? Vì tâm không giải thoát. Nêu Ty-kheo sóng quán niệm 
thọ... tâm... pháp trên pháp, tâm không lìa dục, không được giải thoát, sạch hết 
các lậu; Ta không nói người kia là đại trượng phu. Vì sao? Vì tâm không giải 
thoát. Nếu Ty-kheo sóng quán niệm thân trên thân, tâm được lia dục, tâm được 
giải thoát, hêt sạch các lậu; Ta nói người kia là đại trượng phu. Vì sao? Vì tâm 
giải thoát. Nếu sống quán niệm thọ... tâm... pháp trên pháp; sông quán niệm 
thọ... tâm... pháp trên pháp ròi, tâm được lia dục, tâm được giải thoát, sạch hết 
các lậu; Ta nói người kia là đại trượng phu. Vì sao? Vì tâm giải thoát. Đó gọi là 
Tỳ-kheo đại trượng phu và chăng phải đại trượng phu. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 615 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. 
Dọc đường Tôn giả suy nghĩ: “Hôm nay, trước tiên ta đến chùa Ty-kheo- -ni.” VỊ 
ây liền đi đến chùa Tỷ-kheo- -ni. Các Tỳ-kheo-ni từ xa thấy Tôn giả А-пап đến, 
vội vàng trải tòa mời ngôi. Các Tỳ-kheo-ni dành lễ chân Tôn giả A-nan, rôi lui 
ngôi một bên, bạch với Tôn giả: 


— Bạch Tôn giả! Chúng con là những Ty-kheo-ni đang sống buộc tâm tu 
bốn niệm xứ, tự biết trước sau lên xuống. 

Tôn giả A-nan bảo các Ty-kheo-n1: 

– Lành thay! Lành thay! Thưa các cô. Như сас cô đã nói và đã học, khi tu 
tập bón niệm xú, khéo buộc tâm an trú, phải biệt trước sau lên xuông như thê. 

Lúc ду, Tôn giả A-nan vì các Ty-kheo-m thuyết pháp. Thuyết pháp xong, 
Tôn giả đứng lên ra vê. 

Вау giờ, Tôn giả A-nan vào thành Xá-vệ khât thực, Край thực rồi trở về са! 
y bát, rửa chân xong, rôi đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngôi một 


bên, đem những lời nói của các Tỳ-kheo-ni thuật lại dày đủ với Thế Tôn. Phật 
bảo Tôn giả А-пап: 


- Tốt lăm, tốt lắm! Nên học như thé, khéo buộc tâm an trú bốn niệm xứ, biết 
trước sau lên xuống. Vì sao? Vì tâm tìm cầu bên ngoài, sau đó chế phục khiến 
tìm tâm ây, nêu tâm tán loạn chàng giải thoát, đều biết như thật. Nêu Ту-Кһео 
sông quán niệm thân trên thân, sông quán niệm thân trên thân kia rôi; nêu thân 
mê ngủ, tâm pháp biếng nhác, Tỳ-kheo ду nên khởi lòng tin trong sạch, giữ lây 
tướng thanh tịnh; khởi lòng tin trong sạch, nghĩ nhớ tướng thanh tinh rôi, tâm 
vui, vui rồi sanh mừng, tâm mừng rôi thời thân nhẹ nhàng, thân đã nhẹ nhàng 
thì được cảm giác an lạc nơi thân, đã được cảm giác an lạc nơi thân, thời tâm 
sẽ định. Thánh đệ tử tâm định nên học như vây: “Tôi đối với nghĩa này néu tâm 
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con phán tán, bên ngoài thời nhiệp phục, khiến cho dừng nghỉ, không khởi giác 
tưởng; và đã quán tưởng, không giác, không quán, sông an lạc theo xả niệm, đã 
sông an lạc theo xả niệm rôi, biết như thật.” 


(Quán niệm về thọ, tâm, pháp cũng nói như thê). 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 616 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy giữ lây tướng tự tâm, chớ khiến cho phân tán ra ngoài. Vì sao? Nếu 
Ту-Кћео ngu si, chăng biết rõ, chăng khéo, chăng giữ lây tướng nội tâm, mà 
năm bắt tướng bên ngoài thì Ty-kheo này sau đó sẽ thối giảm, tự sanh chướng 
ngại, ví như người đâu bếp ngu si chàng hiểu biết, chăng khéo léo hòa hợp gia 
vị thức ăn cho chủ; chua, mặn, lạt, ngọt chắng hợp ý chủ thì không thể khôn 
khéo năm lây món ưa thích của chủ. Có các vị chua, mặn, lạt, ngọt hợp lại mà 
không đích thân hâu hạ kë cận bên chủ, dò xem chủ сап gì, 46 y điều chủ ưa 
thích, biết được tâm ý của chủ ròi, tùy ý làm thức ăn, hòa hợp gia vị để phục 
vụ cho chủ. Nếu không hợp ý, ông chủ không hài lòng, vì không hài lòng 
nên chăng ban thưởng, cũng chăng thương mên. Ty-kheo ngu si cüng nhu thé, 
сһапр мёи biét, chàng khéo 1ёо, dói VỚI SỰ sông, quán thân trên thân, không 
thé dứt trừ phiền não bậc thượng, chăng thé nhiếp giữ tâm, nội tâm cũng chăng 
được tịch tĩnh, chăng được chánh niệm, chánh trí, thăng diệu, lại cũng chăng 
được bốn thứ tâm pháp tăng thượng, hiện tại trụ an lạc, chưa được Niết- bàn an 
ón. Đây 201 là Ту-Кһео ngu si chăng hiĉu biét, chăng khéo léo, không thë khéo 
nhiép БІЙ tướng nội tâm, mà nắm bắt tướng bên ngoài, tu sanh chướng ngại. 


Nếu có Ty-kheo trí tuệ, biện tài, phương tiện khéo léo, nhiệp g1ữ nội tâm, го 
sau đó năm bắt tướng bên ngoài; Ту-Кпео này về sau hoàn toàn chăng thôi giảm, 
hoặc tự sanh chướng ngại. Ví như người đầu bếp khôn ngoan, hiểu biết, khéo 
léo, tim cách hòa hợp gia vị vào thức ăn cho chủ vừa miệng. Có các vị chua, 
ngọt, lạt, mặn, v.v... dé ý chủ thích vị nào, khéo léo làm vừa lòng chủ. Chủ đã vừa 
lòng ròi thì chắc chăn sẽ được khen thưởng và được yêu mên ойр bội. Như thé 
là người đâu bếp khôn ngoan, khéo léo năm lấy tâm của ông chủ. Ту-кћео cũng 
như thế, đối với sự sông quán niệm thân trên thân, dứt phiền não bậc thượng, 
khéo thu nhiếp tâm, nội tâm dừng lặng, chánh niệm, chánh tri, được bốn thứ tâm 
pháp tăng thượng, hiện tại trụ pháp an lạc, đắc chỗ chưa đắc là Niễt-bàn an ón. 
Đây 201 là Ty-kheo có trí tuệ, biện tài, phương tiện thiện xảo, nhiếp giữ tướng 
nội tâm, nhiếp giữ tướng bên ngoài, trọn chăng thối giảm không bị chướng ngại. 


(Quán niệm về thọ, tâm, pháp cũng nói như thê). 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 617 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thời quá khứ có một con chim tên là La-bà, bị chim ưng xót bắt bay lên 
hư không. Chú chim này kêu la giữa hư không: “Vi ta không cảnh giác mới gặp 
nạn này, bởi ta lia cảnh 2181 của cha mẹ mà đi chơi chó khác nên mới bi nạn này. 
Hôm nay ta bị kẻ khác làm khôn khô, không được tự do.” 

Chim ưng bảo La-bà: 

— Ngươi ở đây để có được cảnh giới tự do? 

La-bà đáp: 

— Tôi ở đồng ruộng, thung lũng là những nơi không có tai nạn, đó là cảnh 
0101 của cha mẹ nhà tôi. 

Chim ưng tỏ vẻ kiêu mạn đối với La-bà, bảo: 

— Được, ta cho ngươi trở về đồng ruộng, thung lũng, coi ngươi có thê thoát 
được tay ta không? 

Khi ấy, chim La-bà thoát khỏi móng vuốt của chim ưng trở về đông ruộng, 
thung lũng, núp dưới một khói đất to và ở yên nơi ду. Sau đó, ở trên khối đất to, 


La-bà muôn đánh nhau với chim ưng. Chim ưng bèn nói giận mắng: “Ngươi là 
loài chim nhỏ mà muôn đánh nhau với ta sao?” 

Chim ưng quá đỗi tức giận bay vọt lên, lao thăng tới. Ngay lúc ây, La-bà núp 
dưới khối đất to; chim ưng đang đà lao tới, ngực bị đụng vào khói đất cứng, nát 
thân chết liền. Trong khi đó, chim La-bà nắm sâu dưới khôi đất to, ngâng lên nói kệ: 


Chim ưng bay mạnh đến, La-bà nương chỗ mình, 

Vi tức giận đùng đùng, Сау nên họa nát thân. 

Ta đây đủ sáng suốt, Nương ở chỗ của mình, 
Dẹp oán, tâm tùy hy, Tự xét уш sức mình. 
Người dẫu có hung ác, Sức trăm ngàn long tượng, 
Chàng bàng trí tuệ ta, Của một phân mười sáu, 
Xem trí ta thù thăng, Tiêu diệt được chim ưng. 


Cũng vậy, Tỳ-kheo giống chim La-bà kia, ngu si bỏ cảnh giới thân thuộc 
của cha mẹ, dạo chơi nơi khác, đến nỗi bị tai nạn. Các Ту-Ккћео cũng nên như 
thé, phải ở chính nơi cảnh giới của mình, nên khéo giữ gìn, tránh xa cảnh giới 
khác. Đây là điều cần phải học. 

Này các Ty-kheo! Chó khác, cảnh giới khác, đó là cảnh giới của năm dục: 
Nhãn thức thây sắc đẹp khả y, ưa thích, tâm tham muốn dính mắc; tai biết 
tiếng... ; mùi biết mùi...: lưỡi biết vị...; thân biết xúc, khả y, ưa thích, tâm tham 
muôn, dính mặc. Đây gọi là Tỳ-kheo ở chỗ khác, cảnh giới khác. 
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Này các Ty-kheo, tự ở nơi cảnh giới của cha mẹ, nghĩa là bốn niệm xứ. 
Những øì là bôn? Đó là thân thân quán niệm xứ, thọ... tâm... pháp pháp quán 
niệm xứ. Như thé. Ty-kheo hãy tự ở nơi cảnh giới của cha mẹ mà tự dạo 41, 
tránh xa chỗ khác, cảnh giới khác. Hãy nên học. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 618 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Đôi với bón niệm xứ tu tập nhiều sẽ đạt được bốn quả Thánh và bốn loại 


phước lợi. Những gi là bốn? Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na- 
hàm, quả А-Ја-ћап. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 619 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở nước Câu-tát-la, đi du hành trong nhân gian, trong rừng 
Thân-thứ, phía Bắc làng Tư-già-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thời quá khứ có một thây khéo làm phướn, dựng cây phướn trên vai và 
bảo học trò: “Các con hãy trèo lên, trụt xuông cây phướn giữ gìn giúp ta, ta 
cũng giữ gìn giúp сас con, đắp đôi giữ gìn nhau та dạo đi làm trò vui thì sẽ 
kiêm được nhiêu tiên của.” 


Lúc ây, người học trò thưa thây: 

“Đâu băng nói như thé này: “Chỉ cần mỗi người tự от gìn lây, đi dạo làm 
trò vui thì sẽ kiêm được nhiều tiền của, thân được thư thả mà lên xuống an ổn.” 

Ông thây đáp: 

“Đúng như lời con nói: “Mỗi người tự giữ ріп’, nhưng nghĩa này cũng như 
thây nói. Ngay lúc mình tự giữ gìn, tức là đã giữ gìn giúp người khác, lúc người 
khác tự giữ gìn cũng chính là giữ gìn giúp minh; tâm tư gân gũi, giúp nhau tu 
tập chứng đắc. Đây gọi là tự giữ gìn và giữ gìn giúp người. Thé nào giúp người 
tức tự giúp mình? Không khủng bó người khác, không chóng trái người khác, 
không hại người khác, có từ tâm thương xót người. Đây gọi là giúp người tức 
tự giúp minh.” 

Thế nên Tỳ-kheo cần phải học như vậy. Người tự giúp mình tu bón niệm 
xứ, người giúp kẻ khác cũng tu bốn niệm xứ. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 620 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong núi Tuyết lớn, là nơi hiểm trở băng giá, khi, vượn sông cũng không 
được, huống là người, hoặc lại núi có khỉ, vượn ở mà không có người, hoặc lại 
núi có người và thú ở chung. Tại chỗ khi, vượn ở, thợ săn lây keo phết lên cỏ. 
Khi, vượn có con khôn ngoan tránh xa bỏ đi, còn những con ngu si không biết 
tránh xa, đưa tay chạm chút xíu, liền bị keo dính tay. Rồi lẫy tay này gỡ tay 
kia để thoát, nên dính cả hai tay, lại dùng chân де gỡ, hai chân dính luôn, dùng 
miệng cắn có, miệng cũng bị keo dính chặt, năm chỗ đều bị dính keo co rút lại, 
năm lăn trên đất. Thợ săn đi đến, vội lây оду bỏ vào khiêng й. 


Tỳ-kheo nên biết, bọn khỉ, vượn ngu si ròi chỗ ở của minh, chỗ ở của cha 
mẹ, dạo đi nơi khác, nên bị khó não ấy. Cũng thé, này các Tỳ-kheo phàm phu 
ngu si, nương náu trong làng xóm, sáng sớm дар y, Оп bát vào làng khát thuc, 
chăng khéo giữ gìn thân уа các căn, та! thây sắc liền sanh nhiễm trước, tai với 
âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc đều sanh nhiễm trước. Ty-kheo 
ngu 51 có căn bên trong và cảnh bên ngoài đã bị năm thứ ràng buộc phải theo y 
muốn của ma. Thế nên, Tỳ-kheo phải học tập như vây: “Hãy tự ở yên và nương 
паи chỗ ở của cha mẹ mình, chớ đi đến chỗ khác và cảnh giới khác.” 


Thé nào là Tỳ-kheo tự dạo đi trong chỗ ở của cha mẹ? Đó là trụ trong bốn 
niệm xứ: Thân thân quán niệm trụ, thọ..., tâm..., pháp pháp quán niệm trụ. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 621 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
_ Báy gió, Tôn giả A-nan cùng với nhiêu vị Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật; cúi đâu 
lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, Tôn giả A-nan bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Các „Ту-кћео trẻ tuôi này nên dạy dỗ họ như thế nào, 
thuyết pháp cho họ như thé nào? 


Phật bảo Tôn giả A-nan: 


— Đôi với các Tỳ-kheo trẻ tuôi này, thầy nên đem bốn niệm xứ dạy họ tu tập. 
Thé nào là bốn? Nghĩa là sống quán niệm thân trên thân, phương tiện tính cân, 
chàng buóng lung, chánh trí, chánh niëm, tám tich tinh an dinh... biét sóng quán 
niệm thân, tho..., tâm..., pháp trên pháp, phương tiện siêng năng, chăng buông 
lung, chánh niệm, chánh trí, tâm lặng lẽ... biết pháp. Vì sao? Nêu Ty-kheo còn 
ở địa vị Hữu học, khi chưa được tiễn lên chí câu Niết-bàn an ón, thời nên sông 
quán niệm thân trên thân, phương tiện tỉnh cần, không buông lung, chánh niệm, 
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chánh trí, tâm tịch tinh; sông quán niệm thọ... tâm... pháp trên pháp, phương 
tiện tinh cần, không buông lung chánh niệm, chánh trí, tâm tịch tịnh... đối với 
pháp được xa lìa. 

Nếu bậc A-la-hán, các lậu đã hết sạch, việc làm đã xong, đã bỏ hết gánh 
nặng xuống, dứt hăn các kiết sử, chánh trí, thiện giải thoát. Chính khi ấy, A-la- 
hán cũng tu quán niệm thân trên thân, phương tiện tinh cần, không buông lung, 
chánh niệm, chánh trí, tâm tịch tịnh; sống quán niệm thọ... tâm... pháp trên 
pháp, cho đến 46: với pháp được ха Па. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan vui mừng dành 16, lui ra. 


KINH SÓ 622 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Bạt-kỳ, du hành trong nhân gian, đến nghỉ trong 
vườn Am-la, nước Tỳ-xá-ly. 

Báy giờ, nàng kỹ nữ Am-la nghe tin đức Thế Tôn du hành từ Bạt-kỳ đến ở 
vườn Am-la, vội vàng sắm sửa xe cộ ra khỏi thành Tỳ- -xá-ly để đến chỗ Phật, 
cung kính cúng dường. Khi đến cửa vườn Am-la, nàng xuống хе đi bộ, từ xa 
thây Thé Tôn đang thuyết pháp giữa đại chúng vây quanh. 

Thế Tôn từ xa thây nàng Am-la sắp đến, bảo các Tỳ-kheo: 

— Này các Tỳ-kheo! Các thầy nên chuyên cần, nhiếp tâm an trụ, chánh niệm, 
chánh trí. Hôm nay có cô Am-la đến, nên Ta phải dặn dò các thầy. Thế nào là 
Tỳ-kheo chuyên сап, nhiếp tâm an trụ? Là néu Tỳ-kheo đối với pháp ác bát thiện 
đã sanh nên đoạn dứt, sanh ý muôn, phuong tiên tinh tân, nhiép tâm. Đối với 
pháp ác bất thiện chưa sanh, đừng đề sanh, pháp thiện chưa sanh làm phát sinh, 
pháp thiện đã sanh làm cho tăng trưởng chăng mát; tu tập đây đủ, sanh ý muốn 
phương tiện, tinh cân nhiếp tâm. Đây gọi là Tỳ-kheo tinh cân trụ nhiếp tâm. 

Thé nào gọi là Tỳ-kheo có chánh trí? Nghĩa là nêu Ty-kheo trong oai nghi 
tới, lui, thường theo chánh trí, quay nhìn xem, trông, со, 4101, ngước, сат y 
bát, đi, đứng, năm, ngôi, ngủ, thức, nói, im lặng, đều sống theo chánh trí. Đây 
là chánh trí. 

Thế nào là chánh niệm? Nghĩa là nếu Tỳ-kheo sóng quán niệm nội thân 
trên thân, tinh cân, phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu của 
thé gian. Như thế sông quán niệm thọ... tâm... pháp trên pháp, tinh cần, phương 
tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu của thé gian. Đây gọi là T-kheo 
chánh niệm. Hôm nay có kỹ nữ Am-la đến đây nên Ta nhắc nhở các thây. 


Khi nàng Am-la đến chỗ Thế Tôn; cúi đầu dành lễ Phật, rôi lui đứng một 
bên. Bấy giờ, Thế Tôn vì nàng thuyết pháp, chỉ dạy soi sáng, làm cho vui mừng; 
sau đó Ngài im lặng. Nàng Am-la sửa lại y phục tê chỉnh dành lễ Phật, chắp tay 
bạch Phật: 
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— Xin Thế Tôn và đại chúng nhận lời con thỉnh cúng dường trưa mai. 

Khi ấy, Thế Tôn im lặng nhận lời. Nàng Am-la biết Thé Tôn đã ша lặng 
nhận lời, cúi đầu lễ Phật rồi cáo từ vë nhà, sửa soạn thức ăn, sắp xếp bàn ghế. 
Sáng sớm hôm sau nàng cho người đến bạch Phật: “Đã đến giờ.” 

Bấy giờ, Thé Tôn và đại chúng cùng đi đến nhà nàng Am-la và an tọa xong, 
nàng Am-la tự tay cúng dường các thức ăn uống. Sau khi chư vị ăn xong, rửa 
tay, rửa bát; nàng Am-la đặt một cái ghế nhỏ ngôi trước Phật, nghe Phật thuyết 
pháp. Bây giờ, Thé Tôn vì nàng Am-la nói kệ tùy hy: 


Bồ thí được nguòi mén, Duoc nhièu người theo cùng, 
Tiếng tăm ngày thêm cao, Сап xa đều nghe khắp. 
Trong chúng thường hòa nhã, Ла хап không sợ hãi, 

Thế nên trí tuệ thí, Đoạn sạch hết xan lẫn, 

Sanh cõi trời Бао-]01, Luôn luôn hưởng khoái lạc. 
Suốt đời thường tu đức, Vui chơi vườn Nan-đà, 

Đủ trăm thứ nhạc trời. Năm dục thỏa tâm kia, 

Kia ở nhân gian này, Được nghe Phật thuyết pháp, 
Làm đệ tử Thiện Thệ, Vui thích được hóa sanh. 


Thế Tôn thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng làm cho vui mừng xong, 
Ngài đứng dậy ra vê. 


KINH SÓ 623 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nại, trong vườn Lộc Dã, nơi trú xứ của 
tiên nhơn. 

Bây 210, Thé Tón bào các Ту-Кһео: 

— Сас sắc dep thé gian, người có ѕӣс đẹp thé gian có thê khiến cho nhiều 
người tụ tập để ngắm nhìn chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

– Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Nếu sắc đẹp thé gian, người có sắc đẹp thế gian lại biết múa hát ca nhạc, 
càng làm cho nhiêu người tụ tập đê xem không? 

Các Ту-Ккћео bạch Phật: 

- Bạch Thê Tôn, đúng vậy! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Nêu có sắc đẹp thé gian, người có sắc đẹp thế gian ở một chỗ ca múa, 
vui đùa, lại со đông nguòi tụ tập một nơi thì cũng có người không при, khóng 
si, ưa vui, chán khó, tham sóng, sợ chết, hoặc có người nói với người ây răng: 
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“Anh hãy bưng cái bát đây dâu này, đi qua giữa người đẹp và dám đông. Спа 
sử có kẻ sát nhon сат риот theo sau anh, nếu anh làm rơi một giọt dầu, liền 
bị chém đầu.” 


- Thế nào, các „Ту-Кћео, người bung bát dầu ду có thể không nghĩ đến bát 
dâu, không nghĩ đến kẻ sát nhon mà nhìn xem kỹ nữ và đại chúng kia chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

- — Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Vì kẻ ấy tự Шау ở sau mình có người 
câm dao chực sẵn, nên luôn luôn nghĩ răng: “Nếu ta làm rơi một giọt dầu thì 
đao phủ sẽ chém đâu ta.” Kẻ ấy chỉ để hết tâm tư chú ý vào bát dâu, bước đi 
сћат chậm ở giữa đại chúng và mọi thứ sắc đẹp thế gian chắng đám quay 
nhìn Пес ngó. 

Như thé, này các Tỳ-kheo, néu có Sa-môn và Bà-la-môn chánh thân, tự 
trọng, tâm niệm chuyên nhất, chăng để ý đến âm thanh sắc tướng, khéo thu 
nhiếp tất cả tâm, pháp, trụ thân niệm xứ, thời đó là đệ tử của Ta, vâng lời Ta 
dạy. Thế nào là Tỳ-kheo chánh thân tự trọng, tâm niệm, chuyên nhất, chăng để 
ý đến thanh sắc, nhiếp trì tất cả tâm pháp, trụ thân niệm xứ? Nghĩa là Tỳ-kheo 
quán niệm thân trên thân, tỉnh cân phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều 
phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm thọ, tâm, pháp trên pháp, cũng lại như 
vậy. Đây gọi là Tỳ-kheo chánh thân tự trọng, tâm niệm chuyên nhất, chăng đê 
ý thanh sắc, khéo nhiếp trì tâm pháp, trụ bón niệm xứ. 


Вау 010, Thê Tôn nói ке: 


Chuyên tám chánh niệm, Giữ gìn bát dâu, 

Tự tâm theo giữ, Chưa từng đến đích. 
Thật khó vượt qua, Thăng diệu vi tê, 
Những điêu Phật dạy, Như lời gươm bén, 
Cân phải một lòng, Chuyên tinh gìn giữ, 
Chăng phải phàm phu, Theo việc buông lung, 
Vào được ngôn giáo Bất phóng dật này. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 624 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вёу giờ, Tôn giả Uất-đề-ca đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, rồi lui ngồi một 
bên, bạch Phật: 

— Lành thay, đức Thế Tôn! Xin vì con nói pháp. Sau khi nghe pháp, con sẽ 
một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sông không buông lung, suy nghĩ lý 
do khiên người thiện nam cạo bỏ râu tóc, có lòng tin chơn chánh, sông không 
nhà, xuất ø1a học đạo. 
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(Nói rộng như trên,... chẳng thọ thân sau). 

Phật bảo Tôn giả Uất-đề-ca: 

– Đúng thế, đúng thế! Như lời thây nói, người chỉ nghe lời thuyết pháp của 
Ta, chăng làm Ta hài lòng, sự nghiệp của kẻ ây cũng chăng thành tựu, tuy kẻ â áy 
di theo sau Ta mà chàng được lợi ích, trái lại còn sanh chướng ngại. 

Tôn giả Uât-đề-ca bạch Phật: 

— Thế Tôn nói như Ше, con chắc có thê làm vui lòng Thế Tôn, sự nghiệp 
được thành tựu chăng sanh chướng ngại. Xin Thế Tôn vì con nói pháp, con sẽ 
một mình ở chỗ văng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung. 


(Nói rộng như trên,... chẳng thọ thân sau). Hai ba lần thưa thỉnh như vậy. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Uất-đêề-ca: 

— Trước tiên thây nên tây sạch nghiệp cũ, sau đó tu tập Phạm hạnh. 

Tôn giả Uât-đề-ca bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Con nay làm sao tây sạch nghiệp cũ де tu tập Phạm hạnh? 

Phật dạy Tôn giả Uát-dë-ca: 

— Trước tiên thây nên giữ giới trong sạch, chánh kiến, đầy đủ ba nghiệp, sau 
đó tu tập bón niệm xứ. Những gì là bón? Đó là sông quán niệm nội thân trên 
thân, chuyên cân tinh tấn, chánh trí, chánh niệm, điêu phục tham ưu thé gian. 


Cũng thé, sông quán niệm ngoại thân, nội ngoại thân trên thân, sóng quán niệm 
thọ... tâm... pháp trên pháp, (cũng nói rộng như thê). 

Tôn già Uất-đê-ca nghe Phật dạy xong, vui mừng dành lễ lui ra. 

Sau khi nghe Phật chỉ dạy, Tôn giả Uât-đê-ca một mình ở chỗ văng chuyên 
tinh tư duy, sông không buông lung, tự suy nghĩ ly do khiên người thiện nam 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, có lòng tin chơn chánh, sóng không nhà, xuất 
gia học đạo... chăng thọ thân sau. 


(Như những diéu Tôn giả Uất-đê-ca hỏi, Ту-Кћео khác hỏi, Phật cũng nói 
như thê). 


KINH SỐ 625 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, có một Tỳ-kheo tên là Bà-lê-ca đi đến chỗ Phật; cúi đầu lễ chân 
Phật, rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, lành thay! Thế Tôn, xin vì con nói pháp! 

Như Thê Tôn đã nói với Tôn giả Uất-đề-ca trước đây một cách rộng rãi; chỉ 
có khác là: Như thé. Ty-kheo Bà-lê- -ca nghiệp cũ trong sạch, sống quán niệm 


thân trên thân thì vượt qua Ác ma, sống quán niệm thọ... tâm... pháp trên pháp 
thì vượt qua Ác ma. 
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Ту-кћео Bà-lê-ca nghe Phật thuyết pháp chỉ dạy xong, hoan hy, шу hy, 
dành 16 lui ra. Ty-kheo một mình ở chỗ văng, chuyên tinh tư duy, sông không 
buông lung... chăng thọ thân sau. 


KINH SÓ 626 
(Kinh thứ hai cũng nói như kinh trên, chỉ khác là Ty-kheo vượt qua sanh tử). 


KINH SỐ 627 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Tôn giả A-na-luật-đà đi đến chỗ Phật; cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 
— Bạch Thé Tôn! Nếu có Tỳ-kheo còn ở hoc địa chưa được tién lên Niết- bàn 
an ón, mà cô găng, tìm cách đạt tới thì vị Thánh đệ tử này nên làm thé nào 9 


trong Chánh pháp, Luật, tu tập, tu tập nhiêu, dứt sạch hết các lậu... tự biết không 
còn thọ thân sau? 

Phật bảo Tôn giả A-na-luật: 

— Nêu Thánh đệ tử còn ở học địa chưa được tién lên Niễt-bàn an ôn và tìm 
cách cô găng đạt tới, bây giờ người ấy nên sông quán niệm nội thân trên thân, 
tinh cần phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thé gian. Cũng 
thé, sông quản niệm thọ... tâm... pháp trên pháp, tính cần, phương tiện, chánh 
trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian. Như thế, Thánh đệ tử tu tập nhiều 
rôi, sạch hết các lậu... tự biết không còn thọ thân sau. 

Sau khi nghe Phật dạy xong, Tôn giả A-na-luật hoan hỷ, tùy hý, làm lễ rôi 
lui ra. 


KINH SỐ 628 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tinh ха Kê Lâm, áp Ba-liên-phất, các Tôn giả Ưu-đà- 
đi, A-nan-đà cũng ở tại đó. 

Bấy giờ, Tôn giả Ưu-đà-di đến chỗ Tôn giả A-nan, ân cân hỏi thăm nhau 
xong, Tôn giả Ưu-đà-di lui ngôi một bên, nói với Tôn giả A-nan: 

— Như Lal, Ứng Củng, Đăng Chánh Giác, do tri kiến của Ngài, đã vi các Ty- 
kheo nói Thánh giới khiên cho chăng dứt, chăng thiêu, chăng chọn lựa, chăng 
lia, chàng chấp thủ giới, khéo gìn giữ trọn vẹn, được bậc trí khen ngợi, chẳng bị 
ghét bỏ. Vì sao? Với tri kiến Như Lai, Ứng Củng, Đăng Chánh Giác vi các Ту- 
kheo nói Thánh giới khiến cho chăng dứt, chăng thiếu, chăng lựa chọn, chăng 
xa lìa, chăng chấp thủ giới, khéo cứu cánh, khéo thọ trì, được bậc trí khen ngợi, 
chăng bị ghét bỏ. 
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Tôn giả А-пап bảo Tôn giả Uu-đà-di: 

— Vì tu bốn niệm xứ vậy. Những gi là bón? Đó là sóng quán niệm thân trên 
thân, sông quán niệm thọ... tâm... pháp trên pháp. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người trở về chỗ của mình. 


KINH SÓ 629 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê Lâm, áp Ba-liên-phất. Tôn giả A-nan và 
Tôn giả Bạt-đà-la cũng ở tại đó. 

Khi ду, Tôn giả Bạt-đà-la hỏi Tôn giả A-nan: 

- Có pháp tu tập, tu tập nhiều được không thối chuyển chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thé khiến người tu hành không còn thối 


chuyên. Đó là bốn niệm xứ. Những gì là bón? Là sóng quán niệm thân trên 
thân, sông quán niệm thọ... tâm... pháp trên pháp. 


Bây giờ, hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, trở vê chô của mình. 


KINH SỐ 630 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại tỉnh xá Kê Lâm, ấp Ba-liên-phất. Khi ду, Tôn giả 
A-nan và Tôn giả Ва!-да-Ја cũng ở tại đó. 

Một hôm, Tôn giả Ва!-да- а hỏi Tôn giả А-пап: 

— Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thê khiến cho chúng sanh không thanh tịnh 
được thanh tịnh và trở thành tươi sáng chăng? 

Tôn giả А-пап đáp: 

— Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thê khiến cho chúng sanh không thanh 
tịnh được thanh tịnh và trở thành tươi sáng. Đó là bôn niệm xứ. Những gi là 
bón? Dó là sông quán niệm thân trên thân, sông quán niệm thọ... tâm... pháp 
trên pháp. 

Hai Tôn giả đàm đạo xong, mỗi người trở về chỗ của mình. 


KINH SỐ 631 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tính xá Kê Lâm, ấp Ba-liên-phất. Khi ấy, Tôn giả 
A-nan và Tôn giả Ва!-да-1а cũng ở đó. 

Một hôm, Tôn giả Bạt-đà-la hỏi Tôn giả А-пап: 
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— Сб pháp tu táp, tu táp nhiëu có thé khién cho chúng sanh chua qua bó bën 
kia, được qua bờ bên kia chăng? 

Tôn giả A-nan дар: 

— Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thé khiến cho chúng sanh chưa qua bờ bên 
kia, được qua bờ bên kia. Đó là bốn niệm xứ. Những gi là bón? Đó là sống quán 
niệm thân trên thân, sống quán niệm thọ... tâm... pháp trên pháp. 


Báy giờ hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người trở về chỗ của mình. 


KINH SỐ 632 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tỉnh xá Kê Lâm, ấp Ba-liên-phất. Khi ấy, Tôn giả 
A-nan và Tôn giả Bạt-đà-la cũng ở đó. 

Вау giờ, Tôn giả Bạt-đà-la hỏi Tôn giả А-пап: 

— Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thé đắc quả A-la-hán chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

- Có pháp tu tập, tu tập nhiều có Ше đặc quả А-1а- hán. Đó là bốn niệm xứ. 
Những gi là bốn? Đó là sống quán niệm thân trên thân, sống quán niệm thọ... 
tâm... pháp trên pháp. 

Bấy giờ, hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người trở về chỗ của mình. 


KINH SỐ 633 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê Lâm, áp Ba-liên-phât. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tắt cả pháp đã được nói, tất cả pháp đó là bôn niệm xứ. Đây gọi là chánh 
thuyêt. Những gi là bón? Đó là sông quán niệm thân trên thần, sông quản niệm 
thọ... tâm... pháp trên pháp. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 634 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tỉnh xá Kê Lâm, ấp Ba-liên-phất. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo đối với bốn niệm xứ, tu tập, tu tập nhiêu, gọ! là Hiên thánh 
xuất ly. Những øì là bốn? Đó là sông quán niệm thân trên thân, sông quán niệm 
thọ... tâm... pháp trên pháp. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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(Như xuất ly; cũng vậy, chính thức hết khó, giải thoát khổ, được quả vị lớn, 
được phước lợi lớn, được pháp cam lộ, cứu cánh cam lộ, chứng pháp cam ló, 
cũng nói rộng như thê). 


KINH SÓ 635 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê Lâm, ấp Ba-liên-phất. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Tỳ-kheo đối với bốn niệm xứ tu tập, tu tập nhiều khiến chúng sanh 
chưa thanh tịnh được thanh tịnh, chúng sanh đã thanh tịnh khiến cho càng thêm 


tươi sáng. Những gi là bốn? Đó là sóng quán niệm thân trên thân, sông quán 
niệm thọ... tâm... pháp trên pháp. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Ккћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như thanh tịnh chúng sanh; cũng vậy chúng sanh chưa qua bo kia khiến 
cho qua, đắc A-la-hán, đặc Всй-ст Phật, đắc Vô thượng Bô-để, cũng nói 
như trên). 


KINH SỐ 636 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê Lâm, ấp Ba-liên-phất. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Та sẽ vì các Tỳ-kheo nói về tu bón niệm xứ. Thé nào là tu bón niệm xứ? 
Này các Ту-кћео! Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Спас, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thê Tôn xuất hiện ở đời diễn nói Chánh pháp, lời nói ban đầu, khoảng 
giữa và sau rốt, tất са ёи thiện, thiện nghĩa, thiện vi, thuân nhất, hoàn toàn 
thanh tịnh, Phạm hạnh được phô bày. Nếu có thanh niên hay thiếu nữ con nhà 
në пер theo Phật nghe pháp, có lòng tin trong sạch, tu học như thé rồi thì họ 
nhận thây sự kết hợp tại gia là lâm lỗi của dục lạc, là phiên não ràng buộc, thích 
sông ở nơi văng vẻ, liền xuất gia học đạo, chăng ưa ở nhà, mà sông không nhà, 
tha thiết muốn một ђе thanh tịnh, suốt đời thuần nhất, hoàn toàn trong sạch, 
Phạm hạnh trong sáng: “Ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chánh tín, không 
nhà, xuất gia học дао.” Suy nghĩ như thế rồi, người thanh niên hay thiếu nữ ду 
liên xả bó tiền tài, thân thuộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chánh tín, không 
nhà, xuất gia học đạo, tu tập thân nghiệp đoan chánh, giữ gìn, tránh bón lỗi 
lâm của miệng, sóng một cuộc sóng chơn chánh, thanh tịnh, tập quen giới Hiền 
thánh, giữ gìn các căn môn, chánh niệm, hộ tâm. 

Khi mắt thây sắc chàng giữ lây hình tướng: nếu đối với mắt không giữ luật 
nghi thì tham ưu thê gian, pháp ác bất thiện thường lọt vào tâm. Nhưng hiện 
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nay, nơi mắt giữ luật nghi chon chánh; nơi tai, mũi, lưỡi, thân, у giữ luật nghi 
chơn chánh, cũng như thé. Người kia do thành tựu giới luật Hiên thánh, khéo 
nhiép thủ các căn, đi lại, đi qua, quay nhìn, со duỗi, nằm ngòi, thức ngủ, nói 
năng, im lặng đêu trụ ở trong chánh trí. 


Người kia thành tựu Thánh giới này, thủ hộ các căn môn, chánh trí, chánh 
niệm, tịch tĩnh xa lìa, đến nơi văng vẻ ngôi nơi cội cây, trong phòng văng, ngôi 
một mình, chánh thân, chánh niệm, buộc tâm an trụ, đoạn tham ưu thé gian, 
lia tham dục, trừ sach tham dục, dứt su ngăn che của sân giận, thùy miên, trao 
hối, nghi. Đã tịnh trừ được sự ngăn che của sân giận, thùy miên, trạo hối, nghi 
thời đoạn trừ năm thứ ngăn che não loạn tâm, nhưng tuệ lực còn kém, còn các 
chướng ngại, chưa đến Niết-bàn. Thế nên, cần phải sông. quán niệm nội thân 
trên thân, tinh cân phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế 
gian. Cũng thế, sóng quán niệm ngoại thân, nội ngoại thân, (... Го, tâm, pháp 
trên pháp, cũng nói như thê). Đây gọi là Tỳ-kheo tu bón niệm xứ. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 637 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê Lâm, ấp Ba-liên-phắt. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_ — Nên tu bón niệm xứ (nói rộng như trên, chỉ khác là... như thê xuất gia, 
TÔI © nơi yên Ни, tuân theo giới luật, thực hành luật nghị đây đủ, đôi với tội lôi 
nhỏ nhặt cũng sanh lòng sợ hãi, lãnh thọ, gìn giữ học giới, lìa sát sanh, dứt sát 
sanh, chăng ưa sát sanh, cho đên tât cả nghiệp tích, như trước đã nói, y bát luôn 
ở bên mình, như chim có hai cánh). Như thê học giới thành tựu tu bôn niệm xứ. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 638 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan- đà. 

Lúc ду, Tôn giả Xá-lợi-phất đang trú trong làng Ma-la, thuộc nước Ma-kiệt- 
đà, lâm bệnh và vào Niết-bàn. Sa-di Thuân-đà chăm sóc, cúng dường. Tôn giả 
Xá-lợi-phất nhân bệnh thị tịch. Sa-di Thuân-đà sau khi cúng dường Tôn giả 
Xá-lợi-phất, nhặt lẫy Xá-lợi còn lại, mang theo cùng với y bát đến thành Vương 
Xá. Đến nơi cất y bát, rửa chân xong, Sa-di Thuần-đà đi đến chỗ Tôn giả A-nan, 
đảnh lễ rồi lui đứng một bên, thưa: 

— Bạch Tôn giả! Hòa thượng của con là Tôn giả Xá-lợi-phất đã Niết-bàn, 
con đem Xá-lợi và y bát về đây. 
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Tôn giả A-nan nghe Sa-di Thuàn-dà báo tin ау rôi, liền đi dén chó Phật, 
bạch răng: 

– Bạch Thế Tôn! Hôm nay con tưởng chừng thân thé rã rời, bón phương 401 
khác, mờ ám, nghẹn ngào không nói nên lời, Sa-di Thuần-đà nói với con là Tôn 
giả Xá-lợi-phất đã Niết-bàn, Thuần-đà có đem Xá-lợi và у bát về. 

Phật dạy: 

- Thế nào A-nan, Xá-lợi-phất đem cái thân đã thọ giới thị tịch Niết-bàn, 
hay là định thân, tuệ thân, giải thoát thân, hay giải thoát tri kiến thân Niễt-bàn? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo A-nan: 

- Nếu đối với pháp Ta tự biết và khi thành Đăng chánh giác, Ta đã nói: Đó 
là bốn niệm xứ, bốn chánh đoạn, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi 
và tám Thánh đạo, những pháp này có Niết-bàn không? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không! Tuy chàng đem cái thân thọ giới... các pháp đạo 
phẩm mà Niết-bàn, nhưng Tôn giả Xá- lợi-phất giữ giới, học nhiều, ít muốn, 
biết đủ, thường tu hạnh viễn ly, tinh cần, phương tiện, nhiếp niệm an trụ, nhất 
tâm chánh định, trí tuệ bén nhạy, trí tuệ sâu xa, trí tuệ siêu việt, trí tuệ phân biệt, 
trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ rất sâu, trí tuệ không ai bằng, trí báu thành tựu, 
hay chỉ bày, hay dạy dỗ, hay soi sáng, hay làm cho vui mừng, khéo léo khen 
ngợi, vì chúng nói pháp. Thé nên, thưa Thé Tôn, con vì pháp, vi người lãnh thọ 
giáo pháp, cảm thây buồn râu, khó não. 

Phật dạy: 

– A-nan chớ buôn гап khô não! Vì sao? Hoặc ngôi, hoặc đứng, hoặc tạo tác 
đêu là pháp hữu vi bại hoại, đâu được chăng hư hoại, muốn khiến cho chăng 
hoại, việc này không thé có được. Ta đã nói từ trước, tất cả các vật yêu thích, 
những việc hợp ý, tất са đêu là pháp trái Па, chăng thê giữ mãi. Ví như cội cây 
to, rễ, cành, nhánh, lá, hoa, trái sum suê tươi tốt, cành lớn gãy trước như núi 
báu lớn, núi lớn hùng vĩ sụp đô trước. Như thế, như trong hàng đại chúng quyên 
thuộc của Như Lai, đại Thanh văn vào Niết-bàn trước. Nếu phương kia có Xá- 
lợi-phât an trụ thì ở phương ấy Ta vô sự, nhưng nơi ấy Та vẫn có mặt VÌ CÓ 
Xá-lợi-phât vậy. Ta đã nói trước, nên này A-nan, như từ trước Ta đã nói, tất cả 
những thứ ưa thích, hợp ý đều là pháp biệt ly, bởi thé nên A-nan, đừng quá buôn 
râu. A-nan nên biết, Như Lai chăng bao lâu cũng sẽ ra đi. Thế nên A-nan hãy tự 
mình làm hòn đảo và tự nương tựa, hãy lây pháp làm hòn дао, lây pháp làm nơi 
nương tựa, đừng lây chỗ nào khác làm hòn đảo, đừng nương tựa chỗ nào khác. 

Tôn giả А-пап bạch Phật: 
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— Васһ Thé Tón! Thé nào là tu minh làm hon дао, tu nuong tua chính 
mình? Thé nào là lấy pháp làm hòn đảo, lây pháp làm nơi nương tựa? Thế nào 
là không lấy cái khác làm hòn đảo, không nương tựa cái khác? 


Phật đáp: 


- Nêu Ty-kheo sóng quán niệm thân trên thân, tinh cần, phương tiện, chánh 
trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thê gian; cũng vậy, sông quán niệm ngoại 
thân, nội ngoại thân... (họ, tâm, pháp trên pháp, cũng nói như thể). А-пап! Đây 
gọi là tự mình làm hòn đảo, tự nương tựa chính mình, tự lây pháp làm hòn đảo, 
tự lây pháp làm chỗ nương tựa, không lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, không 
nương tựa chỗ nào khác. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 639 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ma-thâu-la, ven bờ sông Bạt-đà-la, trong rừng 
Am-la râm mát. Khi Tôn giả Xá-lợi-phất. và Mục-kiên-liên vào Niết-bàn chưa 
bao lâu. Lúc â ау, vào ngày răm Bó-tát, Thế Tôn ở trước đại chúng trải tòa, ngồi 
xuống, nhìn khắp hết chúng hội và nói: 


— Ta nhìn đại chúng thây đã trồng không, bởi vì Xá-lợi-phất và Мус-Кіёп- 
liên đã vào Niết-bàn. Chúng Thanh văn của Ta, chỉ hai người này khéo thuyết 
pháp, giáo giới, dạy dỗ, biện thuyết đây . đủ. Có hai thứ tài bảo là tiền tài và pháp 
tài. Tiên tài thì từ người thé gian tìm câu, pháp tài thì từ Xá-lợi-phât và Mục- 
kiên-liên tìm cầu. Như Lai đã lia tiền tài và pháp tài. Các thầy chớ vì Xá-lợi- 
phát và Mục-kiên-liên Niét-bàn mà buôn râu khó não. Ví nhu cây to, rễ, cành, 
nhánh, lá, hoa trái, sum suê tươi tốt, nhánh lớn gãy trước; cũng như núi báu 
lớn sụp 40 trước. Như thê, trong đại chúng của Như Lai, hai vị đại Thanh văn 
Xá-lợi-phất và Mục- кіёп- liên vào Niết-bàn trước. Thế nên, các Tỳ-kheo, các 
Һау chớ sanh buôn râu khó não, đâu có pháp sanh, pháp khởi, pháp tác, pháp 
làm ra, pháp bại hoại, mà không tiêu mát; muón khiến cho không hoại, điều này 
không thể có được. Та từ trước đã nói: “Та cả vật đáng yêu thích đều đi đến tan 
lia.” Chăng bao lâu nữa Та cũng sẽ ra đi. Vì thê các thây nên tự làm hòn đảo, tự 
nương tựa chính mình, hãy 14у pháp làm hòn дао, lây pháp làm nơi nương tựa, 
không lây chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương tựa chỗ nào khác. Nghĩa 
là sông quán niệm nội thân trên thân, tinh cân, phương tiện, chánh trí, chánh 
niệm, điều phục tham ưu thé gian; cũng vậy sông quán niệm ngoại thân, nội 
ngoại thân; thọ... tâm... pháp trên pháp, tinh cân, phương tiện, chánh trí, chánh 
niệm, điêu phục tham ưu thê gian. Đây gọi là tự minh làm hòn дао, tự nương 
tựa chính mình, tự lấy pháp làm hòn đảo, lây pháp làm nơi nương tựa, không 
lây chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương tựa chỗ nào khác. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SỐ 640 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

— Nước Ma-thâu-la này, tương lai sẽ có con của thương nhân tên là Оџа!-да. 
Quật-đa có con tên là Uu-ba Quật-đa, sau khi Ta diệt độ một trăm năm sẽ làm 
Phật sự, là bậc nhất trong các Giáo thọ sư. Này A-nan! Thây có thấy tùng lâm 
màu xanh đàng xa kia không? 

A-nan bạch Phật: 

— Vâng, con đã thây! Bạch Thế Tôn! 

— A-nan! Nơi áy gọi là núi Uu-lưu-man-trà, sau khi Như Lai diệt độ một 
trăm năm, tại núi này có Na-tra-bat-trí-ca là nơi thanh văng. Nơi này thích hợp 
bậc nhất với sự tịch mặc im lặng. 

Khi ấy, Thế Tôn nghĩ răng: “Nếu Та đem giáo pháp của Ta phó chúc cho 
loài người, e giáo pháp của Ta không được tôn tại lâu dài; néu phó chúc cho 
loài trời, e giáo pháp của Ta cũng chăng tôn tại lâu dài, nhân dân ở thế gian chắc 
chắn sẽ không có người lãnh thọ giáo pháp. Nay Ta sẽ đem Chánh pháp giao 
phó cho người, trời; chư thiên và người: thé gian cùng nhiệp thọ pháp, giáo pháp 
của Ta sẽ ngàn năm bên vững. Lúc Thế Tôn khởi tâm thé tục, trời Đê-thích và 
Tứ Thiên Vương biết được tâm niệm của Phật, đi đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ 
chân Phật, rồi lui ngôi một bên. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo trời Đề-thích và Tứ Thiên Vương: 

- Như Lai không bao lâu sẽ ở nơi Vô dư Niết-bàn mà Bát-niết-bàn. Sau khi 
Ta Bát-niết-bàn, các ông nên hộ trì Chánh pháp. 

Thé Tôn lại bảo Thiên vương phương Đông: 

— Ông nên ở phương Đông hộ trì Chánh pháp. 

Ké đến Phật bảo Thiên vương phương Nam, phương Tây, phương Bắc: 

— Các ông nên ở phương Bắc hộ trì Chánh pháp, qua một ngàn năm sau, lúc 
giáo pháp của Ta diệt mát, sẽ có những điêu phi pháp xuât hiện ó thê gian. Mười 
điều lành đêu tiêu hoại. Trong cõi Diêm-phù-đề gió dữ dây lên mạnh mẽ, mưa 
chàng hợp thời, nhân gian phân nhiêu đói kém, bi nạn mưa đá, sông ngòi khô 
cạn, hoa trái thất mùa. Con người căn cỗi, không tươi sảng, ó trùng, thôn quỷ 
đều bị tiêu diệt hét; thực phâm thiếu thôn, trân bảo chìm mát. Nhân dân lại ăn 
cỏ thô nhám. Lúc ây có Thích-ca vương, Спа-Бап-па vương, Bát-la-bà vương, 
Đâu-sa-la vương, quyến thuộc đông дао, đặt dành cốt của Như Lai, răng Phật, 
bát Phật ở phương Đông. Phương Tây có vua tên là Bát-la-bà, trăm ngàn quyền 
thuộc phá hoại chùa tháp, giết hại Tỳ-kheo. Phương Bắc có vua tên là Gia-bàn- 
na, trăm ngàn quyến thuộc phá hoại chùa tháp, giết hại Tỳ-kheo. Phương Nam 
có vua tên là Thích-ca, trăm ngàn quyến thuộc phá hoại chùa tháp, giết hại Tỳ- 
kheo. Phương Đông có vua tên là Đâu-sa-la, trăm ngàn quyên thuộc phá hoại 
chùa tháp, giết hại Tỳ-kheo. Bón phương đều rối loạn. Các Tỳ-kheo tụ tập ở 
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các nước giữa Diém-phüu-dë. Trong khi ау, nước Câu-diêm-di có vua tên là Ma- 
nhân-đà-la-tây-na, sanh được một người con, tay đỏ như thoa máu, thân mặc áo 
giáp, đầu đội mũ trận, có sức đũng mãnh, vào ngày sanh của vương tử này, năm 
trăm đại thần cũng sanh năm trăm đứa con, đều giỗng như vương tử, nghĩa là 
tay đỏ như thoa máu và thân mặc áo giáp, đầu đội mũ trận. 


Bây giờ, nước Câu-diệm-di một ngày đồ mưa máu. Vua Câu-diệm-di thấy 
tướng ác này vô cùng sợ hãi, vua cho mời thầy tướng. Thây tướng tâu vua: 


“Nhà vua nay sanh con, người con này sẽ là vua cõi Diêm-phù-đẻ, sát hại 
nhiều người, sanh được bảy ngày, vua đặt tên là Nan Đương, khi 1161 dán khôn 
lớn, bón vua ác từ bón phương đến sát hại nhân dân.” 

Vua Ma-nhân-đà-la-tây-na nghe như vậy vô cùng sợ hãi. 

Bỗng có thiên thần đến báo vua: 

“Đại vương cứ lập Nan Đương làm vua, đủ khả năng dé hàng phục bốn vua 
hung ác kia.” 

Vua Ma-nhân-đả-la-tây-na theo lời thiên thần dạy liền nhường ngôi cho 
con, lây hạt châu sáng trong búi tóc đội trên đầu con mình. Tập hợp các đại thần 
dùng nước thơm rưới đảnh, triệu tập những người con cùng sanh một ngày của 
năm trăm đại thần, thân mặc áo giáp, đầu đội mũ trận, theo vua ra trận, đánh 
nhau với bốn vua hung ác và chiến thắng giết hại hết sạch, làm vua Diêm-phù- 
đề, cai trị nước Câu-diệm-di. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo Tứ Đại Thiên Vương: 

— Ó tại nước Ba-liên-phất, sẽ có Bà-la-môn tên là Kỳ-ni-đạt-đa, thông đạt 
kinh luận Vệ-đà, Bả-la-môn này cưới vợ; thời gian sau thân trung âm chúng 
sanh sẽ đến làm con. Lúc vào bào thai mẹ, người mẹ rất thích luận nghị với 
người khác. Bà-la-môn này đến hỏi Һау tướng, thây tướng đáp: “Đứa trẻ trong 
bào thai sẽ thông suốt tất cả luận thuyết cho nên khiến bà mẹ sanh tâm ưa luận 
nghị với người như vậy.” Khi đủ tháng ngày được sanh ra khỏi thai mẹ, trở 
thành đứa bé thông đạt tât cả kinh luận, thường đem kinh luận dạy cho năm 
trăm người con Bà-la-môn, cùng với các thu luận khác dạy cho những người 
khác, đem y phương dạy người học nghê thuốc, nên có được nhiêu đệ tử như 
vậy. Vi có đông đệ tử nên gọi là “Đệ Tử.” Sau đó, thiêu niên ây xin cha mẹ xuất 
gia học đạo, cha mẹ băng lòng cho xuất gia. Thiếu niên ду ở trong pháp của Та 
xuất gia học đạo, thông suốt ba tạng, khéo hay thuyết pháp, biện tài xảo diệu, 
ngôn ngữ đàm thuyết thu phục rất nhiều quyên thuộc. 


Lại nữa, Thế Tôn bảo Tứ Đại Thiên Vương: 


— Ó áp Ba-lién- -phát này sẽ có một đại thuong chủ tên là Tu-đà-na, chúng 
sanh trung âm đi vào thai mẹ, khi chúng sanh này vào thai sẽ khiến cho người 
mẹ chất trực, nhu hòa, không tà tưởng, các căn tịch tịnh. Thương chủ đến hỏi 
Һау tướng, thây tướng đáp răng: “Chúng sanh trong thai rất lương thiện, nên 
khiến cho người mẹ như vậy, cho đến các căn tịch tịnh.” Đủ ngày tháng đứa bé 


540 # KINH ТАР А-НАМ 


chào đời, được đặt tên là Tu-la-dà, sau đó đứa bé theo năm tháng lớn dân. Ngày 
nọ, thiếu niên ду xin phép cha mẹ xuất gia học đạo, cha mẹ đều tán thành. Thiếu 
niên này ở trong pháp của Ta xuất gia học đạo, siêng năng tinh tân, tu tập đạo 
nghiệp, liền được lậu tận, chứng quả A-la-hán, nhưng ít học, ít muốn, biết đủ và 
ít biết, nương náu nơi rừng sâu núi thăm. Núi tên là Kiền-đà-ma-la. „Уі Thánh 
nhân này thường đến thuyết pháp cho Vua Nan Đương. Vua cha sắp từ trân, 

Nan Đương Һау cha qua đời, hai tay ôm lây thi hài của cha khóc nức nở, đau 
buôn thảm thiết. Lúc bây giờ уі Pháp sư Tam tạng kia đem theo nhiều quyền 
thuộc đi đến chỗ vua, vì vua thuyết pháp. Vua nghe pháp xong vơi bớt sầu não, 

ở trong Phật pháp sanh lòng tin kính và phát lời tuyên bố: 


“Từ nay về sau, ta sẽ bó thí cho các Tỳ-kheo không e sợ, hợp ý là vui sướng.” 

Rồi vua hỏi Tỳ-kheo: 

“Bốn vị vua bạo ác trước kia hủy diệt Phật pháp đã bao nhiêu năm?” 

Ty-kheo đáp: 

“ “Trải qua mười hai năm.” 

Nhà vua vừa suy nghĩ vừa nói to dõng đạc như sư tử rỗng: 

“Trong mười hai năm ta sẽ cúng dường năm chúng cho đến sắm sửa các 
thứ dé bó thí.” 


‚ Ngày vua bó thí trời sẽ đô mưa thơm khắp Diêm-phù- đê, tất cả các cây 
giống đêu được tăng trưởng, dân chúng các phương đều mang đến nước Câu- 
diệm-di cúng dường chúng Tăng. Các Tỳ-kheo được cúng dường nhiều, các 
Tỳ-kheo ăn của tín thí mà chăng đọc tụng kinh điển, chăng siêng năng vì người 
học kinh, hy luận qua ngày, ngủ nghỉ suốt đêm, tham dám lợi dưỡng, ưa trang 
sức, thân mặc y phục đẹp, xa lìa lý tưởng giải thoát là xuât gia tịch tịnh, với 
niềm vui tỉnh giác. Hình giỗng Tỳ-kheo mà lia bỏ công đức của người tu hành, 
đây là kẻ giặc dữ trong Phật pháp, trợ lực làm hư hoại ngọn cờ Chánh pháp 
trong đời sau, dựng cờ Ас ma, diệt tắt ngọn đuôc Chánh pháp, thắp lên ngọn lửa 
phiên não phá hoại trống Chánh pháp, hủy hoại bánh xe Chánh pháp, làm tiêu 
mất biên Chánh pháp, làm hoại núi Chánh pháp, phá thành Chánh pháp, nhó 
cây Chánh pháp, hủy hoại trí tuệ thiền định, сй đứt chuỗi ngọc giới hạnh, làm 
hoen ó chánh đạo. Lúc ду trời, rông, quỷ, thần, dạ-xoa, càn-thát-bà đối với các 
Ту-кћео пау запћ ас у, màng chửi các Tỳ-kheo, chán ghét, ха На, chăng gân 
gũi. Mọi người cũng thốt lời than thở: “Ту-Кһео tệ ác như thé chăng nên được 
ở trong pháp của Như Lai.” Rôi họ nói kệ: 


Ác hạnh, hạnh không tôt Làm các việc tà кіёп 
Các kẻ ngu s1 này Phá hoại núi Chánh pháp 
Làm các điều á ас 2101 Во сас ћапћ пћи рћар 
Xà các pháp tót dep Trừ Phật pháp hiện thời 


Chăng tin, chăng điều phục Ưa làm các việc ác 
Trá ngụy lừa thê gian Phá hoại pháp Mâu-nI 


Hủy hinh, quen thói ас 
Nương pháp bip thé nhân 
Tham đắm, câu lợi danh 
Như đức Phật đã nói 
Người nay đều đã thây 
Hiện tượng này xuất hiện 
Chăng bao lâu khô kiệt 
Kẻ ác lại đến diệt 
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Hung bạo, nhiều thủ đoạn 
Sân hận, tự công cao 
Nghiệp ác thảy dày đủ. 
Tướng giáo pháp mai một 
Bậc trí vón xem thường 
Biên Chánh pháp Mâu-ni 
Chánh pháp nay yêu kém 
Hủy hoại Chánh pháp ta. 


Báy giờ, các vị trời, Tông, thân đều sanh tâm không hoan hý, không còn 
ủng hộ các Ty-kheo và đồng thanh tuyên bó: “Phật pháp sau bảy ngày nữa diệt 
tận.” Rồi buôn khóc kêu рдо và bảo nhau: “Đến ngày Ту-Кһео nói giới, Ty- 
kheo сйпр nhau tranh cái, Chánh pháp Nhu Lai vi thé mà diệt mát.” Thé rôi, 
сас у] trỜi buôn rầu khóc lóc. Trong khi ấy tại thành Câu-diệm-di có năm trăm 
vị ưu-bà-tắc nghe lời nói của chư thiên cùng nhau đi đến trong chúng Tỳ-kheo, 
khuyên ngàn các Ty-kheo tranh cãi và nói kệ: 

Than ôi! Khổ vô cùng Nghĩ thương xót quân sanh 
Pháp Phật nay sắp diệt Thích Sư tử vương pháp 
Ác luân hoại pháp luân Như thé tận kim cương 
Mới có thê chăng hoại. Thời an ón đã dứt 

Pháp nguy hiểm đã khởi Bậc minh trí đã qua 

Nay thây tướng như thé Nên biết chàng bao lâu 
Pháp Máu-ni đoạn diệt Thế gian không sáng nữa 
Lìa nhơ, cầu tịch diệt Mặt trời Mâu-ni lặn. 

Thé gian mát che chở Thiện ác không sai biệt 


Thiện ác chăng phân rôi Ai sẽ đắc Chánh pháp 
Đèn pháp nay ở đời Gặp lúc làm điều thiện 
Các ruộng phước vô lượng, Pháp này nay sẽ diệt 
Vì thé bọn chúng tôi Biết của cải chăng bèn 
Kịp thời giữ bên chắc. 


Đến ngày mười lăm khi thuyết giới, Chánh pháp sẽ diệt. Ngày ду năm trăm 
VỊ uu- -bà-tắc này nội trong một ngày tạo năm trăm tháp Phật trong khi những 
ưu-bà- tắc khác mỗi người bận việc khác không đi tới lui trong chúng Tăng. 
Вау giờ, trong núi Kiên-đà-ma-la, A-la-hán Tu-đà-la đang ân пап, ngài quán 
sát Diêm-phù-đề hôm пау nơi nào có chúng lăng nói giới, ngài thây CÓ пибс 
Câu-diệm-di, đệ tử của Như Lai thuyết giới vào ngày Bó-tát. Ngài liền đi đến 
Câu-diệm-di. Tăng chúng lúc ду có đến trăm ngàn người, trong đó chỉ có một 
vị A-la-hán tên là Tu-la-tha, lại có một vị Tam tạng tên là Đệ Tử. Đây là buôi 
tập hợp đại chúng cuói cùng của Như Гал. Вау giờ, Duy-na phát thẻ kiêm điểm 
sô chúng, bạch Thượng tọa Tam tạng rằng: 


“Chúng Tăng đã họp, có một trăm ngàn người hôm пау 46 nói Giới bón.” 
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Thuong toa дар: 


“О Diêm-phù-đề, đệ tử Như Lai dëu tụ tập nơi này, só đến trăm ngàn. Như 
thê trong chúng này ta là bậc Thượng thủ, thông suôt tam tạng, còn chăng học 
0101 luật, huông chi người khác mà có điêu phải học. Nay nên уі ai nói giới luật.” 


Và Thượng tọa nói kệ: 
Nay là ngày mười lãm 
Như thê các Ту-кћео 
Тағ са Diễm-phủ-đê 


Ta đứng đâu trong chúng 
Huông là Tăng chúng khác 


Đâu thé pháp Mâu-ni 
Сп kia ai со trì 


Đêm làng trăng trong sảng 
Nhóm lại nghe thuyết BIỚI. 
Chúng Tăng nhóm lần cuối 
Chàng học giới Luật, Pháp 
Mà có chỗ học tập 
Thích-ca sư tử vương 
Người ây mới nên nói. 


Ngay lúc đó, А-Іа-һап Tu-la-tha đứng trước Thượng tọa, chắp tay thưa 


Thượng tọa: 


“Thưa Thượng tọa! Chỉ nói Giới bón như khi Phật còn tại thế, Tôn giả Xá- 
lợi-phất, Mục-kiên-liên và chúng Tăng đại Ту-кћео những pháp học tôi đều đã 
học. Như Lai tuy diệt độ đến nay đã ngàn năm, các luật nghi do Ngài сће định 


tôi đã được học đây đủ.” 
Và Tôn giả nói kệ: 


Thượng tọa nghe tôi nói 


A-la-hán lậu tận 

Thật đệ tử Mâu-nmi 
Nghe lời bậc Thánh nói 
Cúi đầu nghĩ pháp diệt 


Không có người thuyết pháp 


Chàng còn ở thé gian. 


Dòng nước pháp ngừng chảy 


Núi pháp đã sụp đô 


Cờ pháp chăng Һау nữa 


Giới luật nghi hăng mất 


Xe pháp không còn chuyên 


Pháp sư chăng tại thé 


Chúng sanh chăng biết thiện 


Tôi tên Tu-la-tha 

Sư tử rồng trong chúng 
Tin Phật, các quỷ thần 
Buôn bã đến rơi lệ 

Từ nay đến sau này 
Ту-т biệt giải thoát 
Cây câu pháp nay hoại 
Biên pháp đã khô kiệt 
Pháp hội từ nay bặt 
Chân pháp không còn di 
Đèn pháp không còn chiêu 
Láp kín cửa cam lộ 
Người lành nói diệu đạo 
Chăng khác gì dã thú. 


Bấy giờ, Phật mẫu Ma-ha Ma-gia Phu nhân từ cõi trời xuống nhân gian, đến 
nơi chúng Tăng kêu khóc than thở thảm não: “Chính là con ta đã trải qua a-tăng 
kỳ kiếp tu các khó hạnh chăng sá gì lao khổ thân thé, tích đức thành Phật, ngày 
nay bỗng nhiên tiêu diệt.” Và Phu nhân nói kệ: 


Tôi là mẹ của Phật 
Trải qua vô sô kiép 


Con tôi tu khó hạnh 
Cứu cánh thành chon đạo. 
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Buón khóc khóng xiét Кё Nay pháp bỗng diệt mát. 
Than ôi! Bậc trí ше Nay đã ở nơi đâu? 

Trì pháp bỏ tranh tụng Từ miệng Phật sanh ra 
Các vua vô thượng tôn Chân thật đệ tử Phật 

Tu diệu hạnh Đâu-đà Nương пап giữa rừng sâu 
Chơn Phật tử như thế Ngày nay ở nơi đâu? 
Người nay ở thé gian Không có các uy đức 
Giữa núi rừng hoang vắng Chư thân đều іт lặng 
Thí giới thương quân sanh Tin giới tự trang nghiêm 
Hạnh chất trực, nhẫn nhục Quán sát các thiện ác 
Như thế các thăng pháp Nay chợt mát hết cả. 


Lúc ây, Thượng tọa Đệ Tử nghĩ thầm: “Tỳ-kheo Tu-la-tha nói các giới luật 
Như Lai chế định, tôi đều giữ gìn đầy đủ.” Thượng tọa Đệ Tử có người đệ tử tên 
là An-già-đà khởi tâm bất nhẫn, tức giận cực độ, từ chỗ ngồi đứng lên mạ nhục vị 
Thánh kia: “Thây là 1-kheo hạ tọa ngu si, vô trí, lại dám hủy nhục Hòa thượng 
của ta?” Nói xong, người ду liền lẫy дао bén giết chết vị Thánh kia và nói kệ: 

Ta tên An-già-đà Đệ tử của Thất-sa 
Kiểm báu giết chết người Tự nói mình có đức. 

Trong khi đó có một con quỷ tên là Đại Đề-mộc-khư, suy nghĩ: “Thé gian 
chi có một vị A-la-hán này lại bị đệ tử của Tỳ-kheo ác kia làm hại.” Quỷ сат 
lây cái chày bén kim cương, đầu chày rực lửa, dùng chày này đánh vỡ đầu của 
người kia, người này chết liên. Rồi quỷ nói kệ: 

Та là ác quỷ thân Tên Đại Đề-mộc-khư, 
Dùng chày kim cương này Phá đầu người bảy phân. 

Bấy о1о, đệ tử của vị A-la-hán thây đệ tử của Thượng tọa kia sát hại thây 
mình không dàn được sự phẫn hận, nên giết chết Thượng tọa Tam tạng. Bây 
giờ chư thiên, người thé gian đều đau buôn, than khóc khô não! Chánh pháp 
của Như Lai ngày nay đều diệt tận. Bóng nhiên, nơi đây cõi đất chân động sáu 
cách, vô lượng chúng sanh kêu gảo, khóc lóc vô cùng bị thám, than thở thông 
thiết: “Hôm nay Chánh pháp không còn xuất hiện ở thê gian nữa!” Nói như thé 
xong, mỗi người đều phân tán. 


Tại nước Câu-diệm-di, năm trăm ưu-bả- tắc nghe tin này, họ đi vào chùa, 
gio tay уб đầu, bật khóc thành tiếng to, kế lễ, thở than: “Như Lai thương 
xót thế gian, cứu giúp mọi loài, không phân lớn nhỏ. Ai có thê vì chúng con 
nói pháp nghĩa? Ngày nay trời, người giải thoát không còn có thé được nữa, 
chúng sanh hiện nay vân ở trong bóng tôi, không có người dẫn đường, tập 
quen các điêu ác, lây đó làm vui như bọn thú rừng, chăng nghe Diệu pháp của 
Máu-ni, lúc thân hư hoại, mạng sống chấm dứt, đọa vào ba đường ác ví như 
sao rụng. Thế nhân từ nay vë sau, không còn Diệu pháp thập lực, tam-muội 
tịch tịnh niệm ше.” 
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Вау gió, vua nuóc Cáu-diém-di nghe tin các Ту-Кһео giét chét bác Chon 
nhân A-la-hán và Pháp sư Tam tang, tâm sanh buôn thảm và hãi hùng ngôi im. 
Trong khi ấy, bọn tà kiến tranh nhau phá hoại tháp miễu và hãm hại Tỳ-kheo, 
từ đây Phật pháp tan tác chóng diệt. 

Lúc bẫy giờ, Thế Tôn nói với Thích-đề-hoàn-nhơn và bón Đại Thiên Vương, 
chư thiên và người thê gian: 

— Sau khi Ta diệt độ, tướng pháp diệt tận như đã nói trên, vì thé các người 
ngày nay không thể không găng sức tinh tấn, hộ trì Chánh pháp, làm cho Chánh 
pháp tòn tại lâu dài ở thé gian. 

Вау giờ, chư thiên và người thế gian nghe Phật nói như thế, ai nấy ви tỏ 
vẻ bi cảm, đưa tay lau nước mắt, cúi đâu dành lễ chân Phật, mỗi nguoi tự ra di. 


KINH SỐ 641 

Kinh nói về nhân duyên Vua A-dục bó thí nửa trái a-ma-lặc. 

Vua A-dục ở trong Chánh pháp của Như Lai được niềm tin kính lớn. Một 
hôm, vua hỏi các vị Ту-Кћео: 

– Người nào ở trong Chánh pháp Như Lai, thực hành bó thí rộng rãi? 

Các Ту-Кћео trả lời vua: 

— Trưởng giả Cấp Cô Độc là người bó thí vô cùng rộng lớn. 

Vua lại hỏi: 

— Ông ấy bó thí bao nhiêu bảo vật? 

Các Ту-Кћео đáp: 

- Реп ức ngàn vàng. 

Vua nghe xong suy nght: “Truóng già ду cón có thé ха bó uc ngàn vàng. 
Nay ta là vua do duyên gì lại không đem ức trăm ngàn vàng bô thí? Nên dem 
úc trắm ngàn vàng bô thí.” 

Vua cho dựng tám muôn bón ngàn tháp Phật, trong các tháp này lại bố thí 
trăm ngàn vàng, lại mở đại hội năm năm. Hội có ba trăm ngàn Ту-Кћео, dùng 
ba trăm ức vàng cúng dường trong chúng Tăng а ây. Phần thứ nhất là A-la-hán, 
phân thứ hai là các vị Hữu học, phân thú ba là chân thật phàm phu. Тг kho tàng 
riêng, tât cả vật ở Diêm-phủ- đề, phu nhân, thê nữ, thái tử, đại thần, bố thí cho 


chúng Tăng, rồi dùng bốn mươi ức vàng chuộc lại. Như thế tính toán dùng hết 
chín mươi sáu ức ngàn vàng. 


Đến lúc vua bị bệnh nặng, tự biết sanh mạng sắp chấm dứt. Lúc ду, có đại 
thân tên là La-đà-quật-đa, đời trước là đứa trẻ đồng bạn VỚI vua, lúc vua bó thí 
năm cát cho Phật. Vị đại thần này thây vua bệnh nặng sắp lìa trần, cúi đầu nói 
kệ hỏi vua: 
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Vẻ mặt thường tươi sáng Bên trăm ngàn thê nữ, 

Ví như những đóa sen Bây ong bu mật ngọt, 

Giò xem dung mạo vua Không còn nét tươi уш. 
Vua đáp lại bằng kệ: 

Ta nay chăng lo âu Mất của cải, ngôi vua, 

Thân này và quyên thuộc Cùng các thứ châu báu. 

Ta chỉ buôn một điều Không còn Һау Hiền thánh 

Cúng dường đủ tứ sự. Ta chỉ nghĩ thé ấy 

Nhan sắc có 461 khác Tâm ý không an ón. 


Lại nữa, ta thường có ước muôn đem dày ức trăm ngàn vàng làm công đức, 
nay điều mong ước này chưa được trọn vẹn, nên để lại đời sau. Nếu tính toán 
trước sau bó thí vàng bạc, của báu, chỉ thiếu bốn ức chưa đầy đủ. 


Vua liền sửa soạn các thứ trân bảo gởi cúng vào trong chùa Kê Tước và lập 
con của Pháp Ích tên Tam-ba-đề làm Thái tử. Các đại thân tâu với Thái tử răng: 


— Đại vương chăng bao lâu sẽ mất, ngày nay đem trân bảo này gởi cúng vào 
nhà chùa. Bây giờ của cải, báu vật trong kho đã hết sạch. Theo pháp của các 
vua lây vật làm quý, Thái tử nên xét lại việc này, chớ dé nhà vua sử dụng hết. 


Thái tử liền ban lệnh cho người giữ kho không được đem trân bảo ra cho 
vua dùng đến. Lúc đó vua tự biết các 46 vật vua đòi hỏi không thể được nữa, 
nên vua đem cái bát đựng 46 ăn băng vàng cúng cho chua. Thái tử lại giữ bát 
đựng đồ ăn bằng vàng mà сар bát đựng 46 ăn băng bạc, vua ăn xong lại gởi 
cúng cho nhà chùa; Thái tử lại ngưng bát đựng đồ ăn băng bạc mà câp cho. dó 
dóng, vua lại đem đồ này cúng cho chùa; lại ngưng đồ đồng cập cho 46  góm. 
Khi ду trong tay nhà vua có nửa trái a-ma-lặc, vua buôn bã rơi nước mát bảo 
các quan đại thân: 


— Ngày nay ai là chủ đât nước này? 


Vua nói kệ đáp: 
Các người hộ tâm ta Sao lời nói giả dôi? 
Ta nay còn làm vua Lại chăng được tự tại! 
Nửa trái a-ma-lặc Nay ở trong tay ta 
Đây là vật của ta, Ta hoàn toàn tự do. 
Ôi, tôn kính giàu sang Đáng chán, đáng xả bó! 
Xưa thống lĩnh Diêm-phù Nay bỗng dưng nghèo mạt 
Như sông Hàng chảy xiết Một đi chăng trở về 
Phú quý cũng như thê Qua rồi chăng trở lại. 
Nhà vua lặp lại gióng bài kệ Phật đã nói: 
Có thịnh ắt có suy Lấy suy làm rốt ráo, 
Như Lai nói lời ду Chân thật không sai khác. 


Những giáo lệnh trước kia Nhanh chóng không chướng ngại 
Nay có chút đòi hỏi Lại chăng tuân lời ta 
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Như gió bi núi ngăn 
Giáo lệnh ta ngày пау 


Vô lượng chúng tùy tùng 
Thường trôi các kỹ nhạc 


Thể nữ vài trăm chúng 
Ngày пау đều hết sạch. 
Nhan mạo dàn khô héo 
Như bông hoa tàn tạ 


Bấy giờ, Vua A-dục gọi kẻ hâu hạ bảo: 


Như nước gặp bờ chặn 
Từ đây đã dứt hăn 
Đánh trống thôi loa ӧс 
Hưởng thụ vui năm dục. 
Ngày đêm tự khoái lạc 
Như cây không hoa trái 
Sắc lực cũng hao gây 
Ta nay cũng như thé. 


— Ngày nay ngươi còn nhớ ân ta nuôi dưỡng, ngươi hãy đem nửa trái a-ma- 
lặc này cúng vào chùa Kê Tước, thay thé ta lễ bái Tỳ-kheo-tăng và thưa rằng: 
“Vua A-dục ân cần hỏi thăm đại Thánh chúng, tôi là Vua A-dục thông lĩnh 
Diêm-phủ- 46, Diêm-phù- 46 thuộc về tôi, ngày nay bỗng nhiên chăng còn gi hết, 
chăng có của cải bảo vật йё bó thí chúng Tăng, đôi với tât са tài bảo mà chăn 
được tự tại. Вау giờ chỉ có nửa trái a-ma-lặc này tôi được tự do bồ thí. Đây là bô 
thí đàn Ba-la-mật cuối cùng, xin chúng Tăng vì thương xót tôi thọ nhận sự bó thí 
này, khiến tôi cúng dường chúng Tăng được phước.” 


Và vua nói kệ: 
Nửa trải a-ma-lặc 
Tôi được quyên tự do 


Tâm hướng về Hiển thánh 


Xin vì thương xót tôi 
Vì tôi dùng quả này 
Đời đời vui vi diệu 


Là vật thuộc về tôi 

Nay đem cúng đại chúng. 
Lại không người g1úp tôi 
Thọ nhận a-ma-lặc. 

Nhân đây phước vô lượng 
Thọ dụng chăng cùng tận. 


Bấy giờ, похол SỬ giå ây nhân lênh vua, liën dem nüa trái a-ma-lăc di vào 
chùa Kê Tuóc. Реп truóc vi Thuong toa, toàn thán cung kính làm 1ë, quy gói 


chắp tay hướng vë Thượng tọa, nói kệ: 


Thống lãnh Diêm-phù-đề 
Dạo đi không chướng ngại 
Báo hành nghiệp đã đến 
Không còn uy đức vua 

Vua hiệu là A-dục 

Gởi vật này bó thí 

Mong câu phước đời sau 
Thánh chúng vì thương vua 


Một lọng, một tiêng trông 
Như mặt trời soi sáng 

Ó đời chàng bao lâu 

Như vâng nhật mây che 
Саі đầu lay chân Tăng 
Nửa trái a-ma-lặc 

Xin thương xót vua ấy 
Nhận nửa quả bồ thí. 


Lúc ây, vị Thượng tọa kia bảo đại chúng: 


— Ai nghe lời nói này mà chăng chán thế gian? Chúng ta nghe chuyện này 


làm sao chăng sanh chán lia. Như kinh Phật nói: “Thầy việc suy hoại của nguoi, 
nën sanh chán lia, nêu có chúng sanh hiểu biết, nghe điều này đâu thê chăng từ 
bỏ thê gian.” Và Thượng tọa nói kệ: 
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Vua bậc nhất thé gian A-dục dòng Không Tước, 
Diêm-phù-đề tự tại Chủ quả a-ma-lặc. 

Thái tử và quân thần Cướp vật thí của vua, 
Gói nửa quả ma-lặc Hàng phục kẻ tiếc của 
Khiến họ sanh nhàm chán. Kẻ ngu chăng biết thí 


Nhân quả được diệu lạc 

Thượng tọa nghĩ thầm: “Làm thế пао đem nửa trái a-ma-lặc này chia tất са 

chúng Tăng?” Thượng tọa liên dạy: “Бет nghiền nát 46 vào nôi nấu lên, làm 
xong rôi chia đủ cho tất cả chúng Tăng.” 


Gói cúng nửa trái cây. 


Báy giờ, vua lại hỏi vị quan bên cạnh: 

— Ai là vua Diêm-phù-đê? 

VỊ quan tâu vua: 

— Chính là Đại vương vậy. 

Nhà vua từ giường gượng ngôi lên nhìn khắp bón phương, chắp tay làm lễ 
cảm niệm ân đức của chư Phật, tâm nghĩ miệng nói: “Nay ta đem Diêm-phù-đê 
này bô thí cho Tam bảo, tùy y sử dụng.” Và vua nói kệ: 


Nay, Diêm-phù-đề này 


Bồ thí ruộng phước lành 


Đem công đức bồ thí 


Phạm vương và nhân chủ 


Những quả báo như thế 
Do công đức bô thí 


Có rất nhiều của báu 

Quả báo tự nhiên được 
Chàng cầu trời Đề-thích 
Thế giới các diệu lạc. 

Tôi đều chẳng nhận dùng 
Chóng được thành Phật đạo 


Thành được Nhất thiết trí 
Đạo sư tôi đệ праг. 

Вау giờ, vua viết ra tât cả những lời này trên giây rôi bó vào phong bì, dùng 
răng ân vào làm dâu ân. Làm VIỆC này xong, vua tử trần. 


Được thê gian kính ngưỡng 
Làm thiện hữu thê gian 


Bấy giờ, thái tử cùng các quan, cung thần, thể nữ, nhân dân trong nước dâng 
các thứ cúng dường, tông táng theo nghi lễ của quốc vương. Lúc ây, các quân 
thần muốn lập thái tử kế vị ngôi vua. Trong triều đình có một đại thần tên là 
A-nậu-lâu-đà, vi này nói với сас quan: 


— Không được lập thái tử làm vua. Vì sao như thê? Đức Đại vương A-dục 
còn sanh tiền, vua vốn nguyện đem mười muôn ức vàng làm các công đức, chỉ 
thiếu bốn ức, chăng đủ mười muôn. Vì thé nên, ngày пау xả bỏ Diêm-phù-đề 
cúng cho Tam bảo đề làm cho dày đủ. Bây giờ đất nước này thuộc về Tam bảo, 
làm sao lập thái tử làm vua được? 

Các quan nghe xong đem bốn ức vàng gởi vào chùa, sau đó lập con của 
Pháp Ích lên ngôi vua tên là Tam-ba-đề. Kê đến Thái tử Tỳ-lê-ha-ba-đề kế vị. 
Thái tử con của Tỳ-lê-ha-ba-đề tên là Tỳ-lê-ha-tây-na ké vị. Tiếp đến thái tử 
con của Tỳ-lê-ha-tây-na tên là Phẩt-sa-tu-ma ké vị. Tiếp đến thái tử con của 
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Phát-sa-tu-ma tën 1а Phát-sa-mát-da-la Кё vi. Báy 010, Phát-sa-mát-da-la hói 
các quàn thàn: 

— Ta nën làm những việc gì khiến cho danh đức tôn tại lâu dài ở thé gian? 

Các vị hiền thần tin ưa Tam bảo tâu vua: 

— Đại vương A-dục là vị vua đâu tiên của dòng họ. Khi còn tại thé, vua tạo 
lập tám vạn bốn ngàn tháp Như Lai và còn cúng dường đủ thứ. Danh đức này 
tuyên truyện cho đến nay. Vua muốn câu danh đức này nên xây dựng tám vạn 
bốn ngàn tháp và cúng dường. 

Vua nói rằng: 

— Đại vương A-dục có oai đức lớn, có thê lo liệu việc này, còn ta không thể 
làm được, hãy nghĩ đến việc khác. 

Trong đám bày tôi có một vị quan ác, không lòng tin Tam bảo tâu vua: 

— Thé gian này có hai thứ pháp truyền mãi ở đời không mắt: Thứ nhất là làm 
lành, thứ hai là làm ác. Đại vương A-dục đã làm các điều thiện. Ngày nay vua 
nên làm các điều ác phá hoại tám vạn bón ngàn tháp. 

Nhà vua nghe theo lời của kẻ nịnh thân, liên khởi bốn binh chủng đi thắng 
đên chùa chiên phá hủy các ngọn tháp. Truóc tiên, vua đến chùa Kê Tước, trước 
công chùa có con sư tử đá, sư tử bỗng rồng lên. Vua nghe tiếng rỗng vô cùng sợ 
hãi, kinh hoàng: “Chàng phải sư tử thật mà có thể rồng lên u!” Vua bèn trở vào 
thành. Như thế ba lần vua muốn phá hoại chùa kia. 

Khi ấy, vua gọi các Tỳ-kheo lại hỏi: 

— Ta phá hoại tháp là thiện hay là phá hoại Tăng phòng là thiện? 

Ty-kheo đáp: 

— Cả hai điều này đều không nên làm. Nếu vua muốn phá hoại thì thà hoại 
Tăng phòng, đừng làm hoại tháp Phật. 

Bây giờ, vua sát hại Tỳ-kheo và phá hoại chùa tháp. Như thế dần dàn đến 
nước Bà-già-la tuyên bô sắc lệnh: “Nếu người nào có thê đem đầu Sa-môn 
Thích tử lại, sẽ được ban thưởng ngàn vàng.” 

Đương thời trong nước йу có một vị A-la-hán hóa ra nhiều đầu Tỳ-kheo 
cho dân chúng mang đên nơi nhà vua, khiến cho vật báu trong kho tàng của 
nhà vua đều kiệt tận. Khi vua nghe biết A-la-hán làm như vậy càng thêm sân 
giận, muỗn giết A-la-hán kia. Bấy giờ, vị A-la-hán kia nhập Diệt tận định, vua 
tìm đủ cách dé giết vị Thánh nhân kia, cuối cùng không thể được, vì ngài đã 
Ở trong sức tam-muội diệt tận, nên không bị thương tón thân thể. Như thế vua 
tién dân đến bên cửa tháp Phật. Trong tháp ây có vi quỷ thân nữ đang ở trong 
đó giữ gin tháp Phật tên là Nha Xi, vị quy thân này nghĩ răng: “Ta là đệ tử 
Phật, thọ trì giới câm, không giết hại chúng sanh, nay ta không thê nào sát hại 
vua.” Rôi lại nghĩ: “Có một thần tên là Trùng, chuyên làm việc ác, hung bạo, 
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manh mẽ, câu hôn con gái ta, nhưng ta không thuận. Ngày nay, vì giữ gìn Phật 
pháp, ta sẽ gá con gái cho hắn dé khiến hắn thủ hộ Phật pháp.” Nha Xi liền gọi 
vị thân kia bảo: 

— Nay ta gà con gái cho người, nhưng cùng giao ước: Người phải hàng phục 
vị vua này, chớ khiến cho vua này làm điêu ác, hoại diệt Chánh pháp. Вау giờ, 
vua có một đại quy thần tên là Ô Trà, đây đủ oai đức, nên thân kia chàng làm gi 
vua được. Khi thân Nha Xi tim cách hủy diệt, nhưng пау uy thé của nhà vua còn 
mạnh. Do đó, Nha Xi nghĩ răng: “Ta nay nên dối trá, dụ đỗ làm thân.” Như vậy 
Nha Xi cùng làm bạn với vị thần kia, khi đã biết nhau thân thiết liền đem thần 
này vào biến lớn ở phương Nam. Sau đó thần Trùng phá дер núi lớn, đánh tan 
vua và bón binh chủng, tất cả đều bị tiêu diệt. Nhân dân đều reo mừng: “Sướng 
thay!” Người đời truyền nhau thật là sung sướng. Vị vua kia chết rồi, dòng абі 
Không Tước từ đây chấm dứt vĩnh viễn. 

Vì thé, sự giàu sang, sung sướng ở thé gian không đáng tham. Vua А-дус là 
người có trí, tỉnh giác cuộc đời vô thường, thân mạng khó giữ gìn, tài vật thuộc 
năm nhà cũng như huyễn hóa, giác tỉnh điều này, chuyên cân tinh tân làm các 
công đức, cho đến khi lâm chung tâm nghĩ nhớ đến Tam bảo, từng niệm nối 
tiếp, không có gì шубп tiếc, chỉ nguyện rốt ráo thành tựu Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 


KINH SỐ 642 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có ba căn: VỊ tri đương tri căn, tri căn, vô tri căn. 
Thể Tôn liên nói kệ: 


Ở học địa giác ш Thuận tiên theo chánh đạo 
Với phương tiện tinh tân Khéo tự hộ tâm mình 

Tự biết sự sanh tận Đạo vô ngại đã biết 

Đã biết giải thoát rồi Tối hậu được vô tri 

Ý bất động giải thoát Tất са đều dứt sạch 

Các căn ћау dày đủ Vui nơi căn tịch tịnh 

Giữ thân tôi hậu này Hàng phục các ma oán. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 643 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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manh mẽ, câu hôn con gái ta, nhưng ta không thuận. Ngày nay, vì giữ gìn Phật 
pháp, ta sẽ gá con gái cho hắn dé khiến hắn thủ hộ Phật pháp.” Nha Xi liền gọi 
vị thân kia bảo: 

— Nay ta gà con gái cho người, nhưng cùng giao ước: Người phải hàng phục 
vị vua này, chớ khiến cho vua này làm điêu ác, hoại diệt Chánh pháp. Вау giờ, 
vua có một đại quy thần tên là Ô Trà, đây đủ oai đức, nên thân kia chàng làm gi 
vua được. Khi thân Nha Xi tim cách hủy diệt, nhưng пау uy thé của nhà vua còn 
mạnh. Do đó, Nha Xi nghĩ răng: “Ta nay nên dối trá, dụ đỗ làm thân.” Như vậy 
Nha Xi cùng làm bạn với vị thần kia, khi đã biết nhau thân thiết liền đem thần 
này vào biến lớn ở phương Nam. Sau đó thần Trùng phá дер núi lớn, đánh tan 
vua và bón binh chủng, tất cả đều bị tiêu diệt. Nhân dân đều reo mừng: “Sướng 
thay!” Người đời truyền nhau thật là sung sướng. Vị vua kia chết rồi, dòng абі 
Không Tước từ đây chấm dứt vĩnh viễn. 

Vì thé, sự giàu sang, sung sướng ở thé gian không đáng tham. Vua А-дус là 
người có trí, tỉnh giác cuộc đời vô thường, thân mạng khó giữ gìn, tài vật thuộc 
năm nhà cũng như huyễn hóa, giác tỉnh điều này, chuyên cân tinh tân làm các 
công đức, cho đến khi lâm chung tâm nghĩ nhớ đến Tam bảo, từng niệm nối 
tiếp, không có gì шубп tiếc, chỉ nguyện rốt ráo thành tựu Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 


KINH SỐ 642 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có ba căn: VỊ tri đương tri căn, tri căn, vô tri căn. 
Thể Tôn liên nói kệ: 


Ở học địa giác ш Thuận tiên theo chánh đạo 
Với phương tiện tinh tân Khéo tự hộ tâm mình 

Tự biết sự sanh tận Đạo vô ngại đã biết 

Đã biết giải thoát rồi Tối hậu được vô tri 

Ý bất động giải thoát Tất са đều dứt sạch 

Các căn ћау dày đủ Vui nơi căn tịch tịnh 

Giữ thân tôi hậu này Hàng phục các ma oán. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 643 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thế Tôn bào các Ty-kheo: 

— Có năm căn. Những gi là năm? Dó là tín сап, tân căn, niệm căn, định căn, 
tuệ căn. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 644 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm căn. Những gi là năm? Dó là tín căn, tinh tán căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn. Nêu Tỳ-kheo đôi với năm căn này khéo quán sát như thật, vị ау 
khéo quán sát như thật thì đôi với ba kiệt sẽ được đoạn, được biệt. Ва kiệt đó 
là thân kiên, giới thủ, nghi. Đây gọi là Tu-đà-hoàn, chăng doa vào đường ác, 
quyêt định chánh hướng nơi chánh giác, qua lại trong cõi trời, người bảy lân, 
sẽ được giải thoát khô. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SÓ 645 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đôi với năm căn này, người quán sát như thật chăng khởi các lậu, tâm 
được lia dục, giải thoát. Đây gọi là A-la-hán, các lậu đã hêt sạch, việc cân làm 
đã làm xong, Па các gánh nặng, được lợi ích cho chính mình, sạch các hữu kiệt 
sử, chánh trí, tâm thiện giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 646 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm căn. Những 81 Ја nám? Dó là tín сап, tinh tán càn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn. Tín căn nên biệt là tứ bât hoại tịnh; tinh tân căn nên ме là tứ chánh 
đoạn; niệm căn nên biết là tứ niệm xứ; định căn nên biệt là Tứ thiên; tuệ căn 
nên biệt là tứ Thánh де. 

Phật nói kinh này xong, сас Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 647 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm căn. Những gi là năm? Đó là tín căn, tinh tân căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn. Thế nào là tín căn? Như Tỳ-kheo đối với Như Lai phát khởi lòng 
tin trong sạch, căn bản vững chắc mà các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và thê gian khác không thê làm hư hoại tâm của vị 
ây. Đây gọi là tín căn. Thé nào là tinh tån căn? Pháp ác, bất thiện đã sanh làm 
cho dứt, sanh ý muốn nỗ lực, nhiếp tâm, tăng tiên. Pháp ác, bát thiện chưa sanh 
làm cho không khởi, sanh y muôn nỗ lực, nhiếp. tâm, tăng tiến. . Pháp thiện chưa 
sanh khiến sanh khởi, sanh ý muỗn nỗ lực, nhiếp tâm, tăng tiễn. Pháp thiện đã 
sanh, khiến tòn tại không mất, tu tập thêm rộng, sanh ý muốn nỗ lực, nhiếp 
tâm, tăng tién. Đây gọi là tinh tán căn. Thế nào là niệm căn? Nếu Tỳ-kheo sống 
quán niệm nội thân trên thân, cô ойпр, nó luc, chánh niém, chánh trí, diëu phuc 
tham ưu thé gian, sóng quán niệm ngoại thân, nội ngoại thân... (То, tám, pháp 
trên pháp cũng nói như thé). Đây gọi là niệm căn. Thé nào là định căn? Nêu 
Tỳ-kheo lìa dục và pháp ác bất thiện, có giác, có quán, lìa dục sanh hỷ lạc... trụ 
được Tứ thiên đầy đủ. Đây gọi là định căn. Thế nào là tuệ căn? Nếu Tỳ-kheo 
đối với khô Thánh dé biết như thật; khô tập Thánh đề, khổ diệt Thánh đế, khó 
diệt đạo tích Thánh де biết như thật. Đây gọi là tuệ căn. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 648 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như trên đã nói, chỉ có khác là): Nếu Tỳ-kheo đôi VỚI nám căn này quán 
sát như thật Tôi thì đôi với ba kiết sử sẽ được đoạn, được biệt. Ba kiệt sử là gì? 
Đó là thân kiên, giới thủ và nghi. Gọi là Tu-đà-hoàn, không đọa vào đường ác, 
quyêt định chánh hướng đên Chánh giác, còn bảy lân qua lại trong cõi trời, 
người, được cứu cánh giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 649 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như trên đã nói, chỉ có khác là): Nêu Tỳ-kheo đối với năm căn này quán 
sát như thật rồi, được sạch hết các lậu, lìa dục, giải thoát, gọi là A-la-hán, các 
lậu đã sạch, việc làm đã xong, lìa các gánh nặng, chóng được lợi ích bản thân, 
hết sạch hữu kiết sử, chánh trí, tâm được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 650 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như trên đã nói, chỉ có khác là): Này các Tỳ-kheo! Nêu Та đỗi với tín căn 
này, tín căn tập, tín căn diệt, tín căn diệt đạo tích không biết như thật, thời Ta 
trọn không ở trong chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bỗ 
là xuất, là ly, tâm lia điên đảo, cũng chàng thành tựu Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. (Сйпе vậy, tỉnh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, cũng nói như 
пе). Này các Tỳ-kheo! Ta 401 với tín căn này, đã chánh trí quán sát như thật; 
cũng như vậy đối với tín căn tập, tín căn diệt, tín căn diệt đạo tích. 

Do có chánh trí quán sát như thật, nên Ta ở trong chúng chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bố là xuất ly, tâm lìa điên đảo, thành đạo Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. (Сйпе vậy, tỉnh tấn, niệm, định, tuệ căn cũng 
nói như thê). 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 651 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo сас Ty-kheo: 

(Như trên đã nói, chỉ có khác là): Này các Ty-kheo! Та đôi với tín căn tập, 
tín căn diệt, tín căn у1, tín căn hoạn, tín căn ly này nếu chăng biết như thật thì 
Ta chăng được ở trong chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn tuyên 
bộ là bậc giải thoát, là bậc xuất ly, tâm lìa điên đảo, thành đạo Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác... (Cững vậy, tỉnh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn cũng 
nói như thể). Này các Tỳ-kheo! Та бі với tín căn, tín căn tập. tín căn diệt, tín 
căn vị, tín căn hoạn, tín căn ly này biết như thật, nên Ta ở trong chúng chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bố giải thoát, là xuất ly, tâm lìa 
điên đảo, thành tựu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 652 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như trên đã nói, chỉ có khác là): Nêu Tỳ-kheo nơi năm căn này hoặc 
bén nhạy, hoặc dày đủ thì đắc A-la-hán; hoặc nhu nhuyễn, hoặc yếu kém thì 
дас A-na-hàm; hoặc nhu nhuyễn, hoặc yếu kém thì đắc Tư-đà-hàm; hoặc nhu 
nhuyễn, hoặc yếu kém thì đắc Tu-đà-hoàn. Người dày đủ thì thành tựu việc 
đây đủ, người không đây đủ thì thành tựu việc không đây đủ. Đối với năm căn 
này tu tâp chăng phài rông không, không quà. Còn nhu 4бї VỚI năm căn này tu 
tập mà tât cả đều rỗng không thì Ta nói người này ở trong số người phàm phu, 
ngoại đạo. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 653 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như trên đã nói, chỉ có khác là): Nếu Tỳ-kheo đối với năm căn ấy càng 
thêm sáng suốt, bén nhạy, đầy đủ thì đắc A-la- hán, câu phân giải thoát; hoặc 
nhu nhuyến, hoặc yếu kém, được thân chứng, nơi ây; hoặc nhu nhuyễn, hoặc 
yếu kém thì được kiến đạo. Nơi năm căn ау hoặc nhu nhuyễn, hoặc yêu kém 
được tín giải thoát. Nơi năm căn này hoặc nhu nhuyến, hoặc yếu kém được 
một loại. Nơi năm căn này hoặc nhu nhuyễn, hoặc yếu kém thì đắc Tư-đà- 
hàm. Nơi năm căn này hoặc nhu nhuyễn, hoặc yêu kém thì đắc “Gia gia.” Nơi 
năm căn ây hoặc nhu nhuyễn, hoặc yêu kém thi đắc Tu-đà-hoàn. Nơi năm 
căn này hoặc nhu nhuyễn, hoặc yếu kém thì đắc Pháp hành. Nơi năm căn này 
hoặc nhu nhuyễn, hoặc уви kém thì đắc Tín hành. Đây gọi là I-kheo do nhân 
duyên căn đây đủ, biết quả dày đủ, do nhân duyên quả đây đủ, biết người đây 
đủ. Người đây đủ như vậy thì làm việc đây đủ; người giảm | thiểu thì làm việc 
giảm thiểu. Đối với năm căn này mà tu tập št hắn chăng топа không, không 
quả. Nếu Tỳ-kheo không có các căn này, Ta nói người ây ở trong số phàm 
phu, ngoại đạo. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 654 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm căn. Những gi là năm? Tín căn, tinh tân căn, niệm căn, định căn, 
tuệ căn. Năm căn này га: cả đều thuộc tuệ căn. Ví như nhà, gác, trong các cây, 
cây đòn nóc ở trên hết, các cây khác đều nương nơi cây đòn nóc, do đòn nóc ở 
trên hết, các cây khác đều nương nơi cây đòn nóc, do cây đòn nóc gìn giữ. Cũng 
vậy năm căn, tuệ trên hết, do tuệ gìn giữ vậy. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 655 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm căn. Những øì là năm? Đó là tín căn, tình tân căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn. Nên biệt tín căn là tứ bât hoại tịnh, nên biệt tinh tân căn là tứ chánh 
đoạn, nên biêt niệm căn là tứ niệm xứ, nên biệt định căn là Tứ thiên, nên biết 
tuệ căn là tứ Thánh đê. Các công đức пау đêu là tuệ đứng đâu vì ше nhiệp trì. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 656 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm căn. Những gi là năm? Đó là tín căn, tinh tân căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn. Nêu Thánh đệ tử thành tựu tuệ căn, có thê tu tín căn, y viễn ly, y 
vô duc, y diệt, hướng dén xả. Đây gọi là tín căn thành tựu. Tín căn thành tựu tức 
là tuệ căn. Như tín căn, cũng vậy tinh tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn cũng 
nói như thé. Thé nên, chính năm căn này, tuệ căn là trên hết, vì tuệ căn nhiếp 
trì. Ví như nhà, gác, trong các cây, cây đòn nóc là trên hết, vì các cây khác đều 
nương nơi cây đòn nóc, do cây đòn nóc gìn giữ. Cũng thế, tuệ căn đứng đầu 
năm căn, do trí tuệ nhiếp trì tât cả. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 657 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có năm căn. Những gi là пат? Đó là tín căn, tinh tân căn, niệm căn, định 
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căn, tuệ căn. Nếu Thánh đệ tử thành tựu tín căn nên hoc như thé này: Thánh 
đệ tử sanh tử tử vô thi, vô minh trói, ái ràng buộc, chúng sanh cứ mãi qua lại 
sanh tử rong ruôi chăng biết bản tế. Do hữu làm nhân, nên có sanh tử. Nhân 
vĩnh viễn hết thời không sanh tử, bóng tối lớn vô minh làm chướng ngại thì đâu 
được Bát-niết-bàn. Chỉ có khó diệt, khổ dứt, hoàn toàn mát mẻ. Như tín căn, 
cũng vậy tinh tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn cũng nói như thé. Năm căn 
này tuệ căn đứng đầu, vì tuệ nhiếp trì. Ví như nhà, гас, cây đòn nóc là trên hết, 
до cây đòn nóc gìn giù. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 658 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm căn: Tín căn, tinh tán căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Thế nào là 
tín căn? Nghĩa là Thánh đệ tử đối với Như Lai khởi lòng tin căn bản vững chắc 
thì chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và các pháp thé gian không thé 
phá hoại. Đó gọi là tín căn. Thé nào là tinh tán căn? Nghĩa là tứ chánh đoạn. 
Thê nào là niệm căn? Nghĩa là tứ niệm xứ. Thé nào là định căn? Nghĩa là Tứ 
thiền. Thế nào là tuệ căn? Nghĩa là tử Thánh dé. Các công đức này đều lấy tuệ 
làm đầu. Ví như nhà, gác, cây đòn nóc ở trên hết. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 659 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm căn. Những gi là nám? Nghĩa là tín căn, tinh tân căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn. Thé nào là tín căn? Nếu Thánh đệ tử đối với Như Lai phát Bồ-đề 
tâm, được lòng tin trong sạch; đây gọi là tín căn. Thé nào là tinh tán căn? Nghĩa là 
đối với Như Lai phát Bồ-đề tâm, nỗ lực phương tiện, tinh tán; đây gọi là tinh tân 
căn. Thế nào là niệm căn? Nghĩa là đôi với Như Lai, phát Bồ-đề tâm, khởi niệm; 
đây gọi là niệm căn. Thế nào là định căn? Nghĩa là đối với Như Lai phát Bó-dë 
tâm, khởi tu tam-muội; đây gọi là định căn. Thé nào là tuệ căn? Nghĩa là đối với 
Như Lai phát Вб-ае tâm, khởi tu trí tuệ; đây gọi là tuệ căn. 

(Còn ví du vê nhà, gác, đã nói như trên). 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 660 
Tôi nghe nhu vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có năm căn. Những gì là năm? Nghĩa là tín căn, tinh tân căn, niệm căn, 


định căn, tuệ căn. Đối với năm căn này tu tập, tu tập nhiêu, thời quá khứ, vị lai, 
hiện tại, tất cả khô châm dứt. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Như khổ chấm dứt, cứu cánh khổ biên, khổ tận, khổ tức, khô một, qua dòng 
khổ; nơi trói buộc được giải thoát. Lại nữa, các sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, 
nhát thiết lậu tận cũng nói như thê). 


KINH SỐ 661 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai thứ lực. Những gì là hai? Đó là só luc và tu luc. Thé nào là só luc? 
Nghĩa là Thánh đệ tử ở nơi góc cây, trong rừng văng, suy nghĩ răng: “Hiện tại 
thân làm điều ác, đời sau chịu lẫy quả báo ác. Nếu ta làm thân ác hạnh, ta nên 
tự hồi và dạy người biết hôi lỗi. Ta là bậc ду cũng nên biết hồi. Ta là Đại đức 
Phạm hạnh, cũng nên hồi. Ta dùng pháp tự quở trách, tiếng xâu của ta đôn khắp, 
khi chết rồi sẽ sanh vào đường ác, ở trong địa ngục. Như thê pháp hiện tại đưa 
đến quả báo đời sau. Dứt thân ác hạnh, tu thân thiện hạnh. Như thân làm ác, 
miệng nói ác, y nghĩ ác cũng nói như thé.” Đây gọi là sô lực. Thế nào là tu lực? 
Nếu Ту-кћео học sô lực, Thánh đệ tử đã thành tựu sô lực thì được tu lực, được 
tu lực rôi, tu lực đây đủ. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 662 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Như trên đã nói, chỉ có khác là): 
Thánh đệ tử học số lực đã thành tựu thì tham, nhué, 51 hoặc giảm bớt, hoặc 


hết sạch. Như thé Thánh đệ tử căn cứ nơi sô lực, có gắng tập só lực thì được tu 
lực, được tu lực rồi, tu lực đầy đủ. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 663 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Như trên đã nói, chỉ có khác là): 
Thế пао là tu lực? Dó là tu tứ niệm xứ. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Như tu bón niệm xứ, cũng vậy tu tứ chánh đoạn, tứ như y túc, ngũ căn, ngũ 


lực, thất giác phân, bát Thánh đạo phân, tử đạo, tứ pháp cú, chỉ quán cũng nói 
như thê). 


KINH SỐ 664 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Тће Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba thứ lực. Những 21 là ba? Đó là tín lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Lại có 
ba lực. Những øì là ba? Đó là tín lực, niệm lực, tuệ lực. Lại có ba lực. Những øì 
là ba? Đó là tín lực, định lực, tuệ lực. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 665 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Báy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có ba lực. Đó là tín lực, tinh tân lực, tuệ lực. Cũng thé, Ty-kheo nên hoc 
như vây: “Ta nên thành tựu tín lực, tinh tân lực, tuệ luc.” 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Như thành tựu tinh tán lực; niệm lực, định lực cũng nói nhu thê). 


KINH SỐ 666 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba lực là tín lực, niệm lực, tuệ lực. Thê nào là tín lực? Nghĩa là Thánh 
đệ tử đôi với Như Lai được lòng tin thanh tịnh, cán bàn vüng chàc thi chu 
Thiên, Ma, Pham, Sa-môn, Bà-la-món và những kẻ đông pháp không Ше phá 
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hoại được. Đây gọi là tín lực. Thế nào là tinh tán lực? Nghĩa là tu tứ chánh đoạn. 
Thê nào là tuệ lực? Đó là tứ Thánh đê. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Còn đối với niệm lực, tỉnh tấn lực cũng nói như trên). 


KINH SỐ 667 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Có bốn lực. Những gi là bón? Đó là tín lực, tinh tân lực, niệm lực, tuệ lực. 


Lại nữa, có bốn lực là tín lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Lại nữa, có bốn lực là 
giác lực, tinh tân lực, vô tội lực, nhiếp lực. 

(Các kinh này cũng nói như ba lực trên. Chỉ khác là): Thé nào là giác lực? 
Là 491 với pháp thiện, bát thiện, biết như thật, có tội, không tội, tập quen, không 
tập quen, pháp thấp kém, pháp thù thăng, pháp đen, pháp trắng, pháp có phân 
biệt, pháp không phân biệt, pháp duyên khởi, pháp phi duyên khởi biết như thật. 
Đây gọi là giác lực. Thế nào là tinh tán lực? Đó là tứ chánh đoạn... (Nhu rước 
đã nói rộng). Thê nào là vô tội lực? Nghĩa là thân, miệng, ý không tạo tỘI. Đây 
gọi là vô tội lực. Thế nào là nhiếp lực? Đó là tứ nhiếp sự gồm: Tuệ thí, ái thí, 
lợi hành, đồng sự. 


Phật nói kinh này xong, các Тӯ-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 668 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như trên đã nói, chỉ có khác là): Sự bó thí tôi thắng là pháp thí, sự ái ngữ 
tôi thăng là người thiện nam ưa thích nghe, đúng thời nói pháp; lợi hành tôi 
tháng là 461 với người không tin khiến cho tin, kiên lập niềm tin; đối với người 
lập giới thì đem tịnh giới, đôi với người bón хеп thì đem bó thí; 46: với người 
trí ác thì đem chánh trí để kiến lập. Đông sự tối thắng, nghĩa là A-la-hán đem 
A-la-hán, A-na-hàm đem A-na-hàm, Tư-đà-hàm đem Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn 
đem Tu-đà-hoàn, người tịnh giới đem tịnh giới trao cho họ. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Ккћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 669 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như trên đã nói, chỉ có khác là): Nếu có pháp gì пер thủ hội chúng thì 
tật cả đều là bốn nhiếp sự. Hoặc có một pháp bô thí, một pháp ái ngữ, hoặc một 
pháp lợi hành, hoặc một pháp đồng sự nhiệp thủ mà chúng hội trong thời quá 
khứ có được sự nhiếp thủ cũng là bốn nhiếp sự. Chúng hội đời vi lai được sự 
nhiếp thủ cũng là bốn nhiếp sự; hoặc có một pháp bồ thí, hoặc một pháp ái ngữ, 
hoặc một pháp lợi hành, hoặc một pháp đồng sự nhiếp thủ. 

Khi ây, Thế Tôn liên nói kệ: 


Bồ thí và ái ngữ, Hoặc có pháp lợi hành, 
Đông sự các hạnh sanh, Mỗi pháp theo thích ứng, 
ау đó nhiệp thé gian, Nhu xe nho cóng уап. 
Đời không bốn nhiếp sự, Con cái quên ân mẹ, 
Cũng chăng kính trọng cha. Phụng sự với khiêm cung, 
Nhờ có bốn nhiếp sự, Do tùy thuận pháp đó, 
Thé nên có Đại sĩ, Đức bao trùm thé gian. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 670 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Ха-уё, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Có bón lực. Những gì là bốn? Бо là giác lực, tinh tân lực, vô tội lực, nhiếp 
. (nói при trên). Nêu Tỳ-kheo nào thành tựu bốn lực này thì sẽ được lia 


năm sợ hãi. Những gi là năm? Đó là sợ chắng. sông, sợ tiếng xấu, sợ ở trong 
chúng, sợ chết, sợ đường ác. Đây gọi là năm điều sợ hãi. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 671 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như trên đã nói, chỉ có điều khác là): Thánh đệ tử thành tựu bón lực này, 
nên học như váy: “Ta chàng so khóng sóng, ta do cái gi lo sợ không sống? 
Nếu thân làm điều xấu, miệng nói điều хап, ý nghĩ хап, làm сас у1ёс tà vay, 
tham lam, không có lòng tin, lười biếng, không tinh tân, thất niệm, bất định, 
ác tuệ, xan lẫn chăng điều nhiếp, nên kẻ ây sợ không sông. Ta có bón lực. Đó 
là giác lực, tinh tân lực, vô tội lực, nhiếp lực. Vì có bỗn lực này thành tựu nên 
chàng sợ. 
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(Như sợ không sống; cũng vậy, sợ tiếng ác, sợ ở trong chúng, sợ chết, sợ 
đường đữ cũng nói như trên). 
Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 672 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ха-уе, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón lực. Đó là giác lực, tinh tân lực, vô tội lực, nhiếp lực. Thế nào là 
giác lực? Nghĩa là tuệ, đại tuệ, thâm tuệ, thắng tuệ. Đó gọi là giác lực. Thé nào 
là tỉnh tân lực? Là đã xa lìa đối với pháp bất thiện, người bất thiện, pháp đen, 
người đen, pháp có tội, người có tội, pháp không nên thân cận, người không 
nên thân cận; còn đối với các pháp thiện, người thiện, pháp trắng, người trăng, 
pháp vô tội, người vô tội, pháp nên thân cận, người nên thân cận thì phải nên tu 
tập, tăng thượng, tinh cần, mong muôn, phương tiện, kham năng, chánh niệm, 
chánh trí mà học. Đó gọi là tinh tán lực. 


(Vô tội lực, nhiếp lực cũng nói như trên). 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 673 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có năm lực. Những gi là năm? Đó là tín lực, tính tân lực, niệm lực, định 
lực, tuệ lực. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 674 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Nói như trên, chỉ có khác là): Các Ty-kheo nên học như vây: “Ta nên gắng 
sức tinh tân thành tựu tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực.” 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 675 
Tôi nghe như vây: 
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Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

, (Nói như trên, chỉ có khác là): Nên bit tín lực kia là bốn bất hoại tịnh, nên 
biết tinh tân lực là bôn chánh đoạn, nên biết niệm luc là bón niệm xứ, nên biết 
định lực là bôn thiên, nên biệt tuệ lực là bón Thánh đê. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 676 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Nói như trên, chỉ có khác là): Thé nên các Tỳ-kheo phải học như vây: “Та 
nên thành tựu tín lực, tinh tân lực, niệm lực, định lực, tuệ lực.” 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 677 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có năm học lực. Những gi là năm? Nghĩa là tín lực là học lực, tinh tân lực 
là học lực, tàm lực là học lực, quý lực là học lực, tuệ lực là học lực. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 678 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói при trên, chỉ có khác là): Các Ty-kheo nên học như vây: “Ta nên thành 
tựu tín lực là học lực, thành tựu tinh tân lực là học lực, thành tựu tàm lực là học 
lực, thành tựu quý lực là học lực, thành tựu tuệ lực là học lực. ” 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 679 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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(Nói như trên, chỉ có khac là): Thế nào tín lực là học lực? Là đối với Như 
Lai khéo trụ vào tín căn kiên cô thì chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bả-la-môn 
và những kẻ đồng pháp khác không thê phá hoại được. Thé nào tinh tán luc 
là học lực? Dó là tứ chánh đoạn... (nói rộng như trên). Thé nào tàm lực là học 
lực? Đó là sự hồ then, xấu hó vẻ sự dây khởi điều ác, bất thiện, thuộc về các 
phiền não, phải chịu lây các khô báo bức bách ở các cõi trong đời vi lai sanh- 
lão-bệnh-tử-ưu-bi-khô-não. Đây gọi tàm lực là học lực. Thé nào quy luc là hoc 
luc? Nghia là các điều dáng then tự lấy làm then. Tu then vë sự dây khởi сас 
pháp ác bát їмёп, thuóc các phiën nào, phài chiu lây các khô báo bức bách, ở 
các cõi trong đời vi lai sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi- киб-пйо. Đây gọi quý lực là học 
lực. Thế nào gọi tuệ lực là học lực? Nghĩa là Thánh đệ tử an trụ nơi trí tuệ, thành 
tựu trí tuệ, biết về thế gian sanh diệt, Hiền thánh ra khỏi chán lìa, quyết định hết 
sạch khổ. Đây gọi tuệ lực là học lực. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 680 
Tôi nghe nhu vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Nói như trên, chỉ có khác là): Các Tỳ-kheo nên học như уйу: “Ta nên thành 
tựu tín lực là học lực; tinh tân lực, tàm lực, quý lực, tuệ lực là học lực.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 681 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu Tỳ-kheo đối với thiện pháp hoặc thay 461, hoặc thối giảm, hoặc chăng 
ở lâu trong thiện pháp thì người khác đem năm pháp bạch tịnh xem xét để khiển 
trách Ту-кћео. Những gì là năm? Như nói răng: “Ông chăng đem lòng tin vào 
thiện pháp. Nếu người nương nơi đức tin, người пау có thê lia pháp bát thiện, tu 
các pháp thiện. Ông không tinh tán, không tàm, không quý, không trí tuệ để vào 
pháp lành. Nếu người nương nơi tuệ, người này có thể lìa các pháp bắt thiện, tu 
các thiện pháp.” Nếu Ty-kheo đối với Chánh pháp chàng thay đổi, chàng giảm 
sút, an trụ lâu thì người khác nên đem năm pháp bạch tịnh chúc mừng, an ủi Tỳ- 
kheo. Những gi là năm? Chánh tín vào thiện pháp, nếu người nương nơi đức tin 
sẽ lìa pháp bất thiện, tu các pháp thiện, tinh tân, tàm, quý, tuệ để vào thiện pháp. 
Nếu người nương nơi tuệ thì sẽ lìa pháp bát thiện tu các pháp thiện. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan Һу phụng hành. 
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KINH SÓ 682 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Nếu Ту-Кһео xả giới, giới giảm sút thì người khác nên đem năm pháp 
bạch tịnh dé quở trách. Những gì là năm? Nếu Tỳ-kheo vì chàng do đức tin để 
vào được thiện pháp, còn nêu người nương nơi đức tin thì người ây lìa pháp 
bát thiện, tu các thiện pháp, chàng do tinh tán, tàm, quý, tuệ dé vào được thiện 
pháp. Nếu người nương nơi tuệ thì sẽ lia pháp bát thiện, tu các pháp thiện. 
Nếu Tỳ-kheo suốt đời thuân nhất, thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch thì người 
khác nên đem năm pháp bạch tịnh đến chúc mừng, an ủi Tỳ-kheo ấy. (Nói 
như trên)... 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 683 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Nếu Ty-kheo khóng muốn pháp ác bất thiện sanh, chỉ có tin thiện pháp, 
néu tín tâm giåm sút, su bát tín còn mài, các pháp bát thiên chăc chăn së sanh... 
muón khiến cho pháp ác bất thiện chăng sanh thì chỉ có tinh tân, tàm, quý, tuệ. 
Nếu tinh tấn, tàm, quy, tuệ lực giảm sút, ác tuệ còn mãi, pháp ác bất thiện chắc 
chăn sẽ sanh. Nếu Ту-Кпео nuong noi tín tám, së Па pháp bát thiện, tu các pháp 
thiện, người nương noi tinh tán, tàm, quý, tuệ chắc chắn së lia pháp bát thiện, 
tu các thiện pháp. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SÓ 684 

Tôi nghe như уйу: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo đối với sắc sanh chán lia, tham muốn dứt hăn, không khởi, 
được giải thoát. Đây gọi là bậc A-la-hán Tam-miệu-tam Phật-đà. (Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng nói như тё). Nếu Tỳ-kheo đỗi với sắc sanh chán lia, 
tham muốn dứt hắn không khởi, được giải thoát. Đây gọi là A-la-hán tuệ giải 
thoát. (Đổi với thọ, tưởng, hành, thức cũng nói như thê). Này các Ту-кћео, Như 
Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác và A-la-hán tuệ giải thoát có những điểm 
nào khác biệt? 
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Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Thưa Thế Tôn! Ngài là gốc của pháp, là con mắt pháp, là chỗ nương tựa 
của pháp. Xin Ngài hãy vì chúng con nói. Các Ty-kheo nghe xong sẽ lãnh thọ, 
vâng làm. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vi các thầy giảng nói! Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác đối với pháp trước kia chưa từng nghe, mà có thể tự 
giác tri, hiện tại tự biết đắc Chánh giác, 461 với đời vị lai có thé thuyết giảng 
Chánh pháp, giác ngộ cho các hàng Thanh văn các pháp như: Tứ niệm xứ, tu 
chánh đoạn, tú như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, ах giác phân, bát Thánh đạo. Đây 
gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, đỗi với pháp chưa được đã được, 
Phạm hạnh chưa chế đã chế, có thê khéo biết đạo, khéo nói đạo, là bậc dẫn 
đường cho chúng sanh. 


Về sau, hàng Thanh văn được thành tựu theo pháp, theo đạo, ưa thích vâng 
lời Đại sư giáo giới, giáo thọ, khéo vào được Chánh pháp. Đây là những điểm 
sai khác giữa Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác và A-la-hán tuệ giải thoát. 

Lại nữa, Như Lai có năm lực và mười lực. Những gi là năm lực? Đó là tín 
lực, tinh tân lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Những gi là mười lực của Như Lai? 
Nghĩa là Như Lai biết như thật xứ phi xứ. Đây gọi là lực đâu tiên của Như Lai. 
Nếu thành tựu lực này, Như Гал, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác Айс trí tối thăng 
xứ như chư Phật quá khứ, có thé chuyển pháp luân ở giữa đại chúng, rỗng lên 
tiếng rồng sư tử. 

Lại nữa, Như Lai biết như thật về sự tạo nhân thọ báo của nghiệp quá khứ, 
hiện tại, vị lai. Đây là lực thứ hai của Như Lai. Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác thành tựu lực này, đắc trí tói thăng xứ như chư Phật quá khứ, có thé 
chuyên pháp luân ở giữa đại chúng, rỗng lên tiéng rống sư tử. 


Lại nữa, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác biết như thật về thiền giải 
thoát, tam-muội, chánh đạo, nhiễm ô hay thanh tịnh. Đây là lực thứ ba của Như 
Lai. Nêu lực này thành tựu, Như Lai, Ứng Củng, Đăng Chánh Giác đắc trí tối 
thắng xứ như chư Phật quá khứ, có thể chuyên pháp luân ở giữa đại chúng, rỗng 
lên tiếng rồng sư tử. 


Lại nữa, Như Lai biết như thật các căn tánh sai biệt của chúng sanh. Đây gọi 
là lực thứ tư của Như Lai. Nếu thành tựu lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác đắc trí tôi thăng xứ như chư Phật quá khứ, có Ше chuyên pháp luân 
ở giữa đại chúng, rồng lên tiếng rông sư tu. 


Lại nữa, Như Lai biết như thật tất cả các thứ ý giải của chúng sanh. Đây gọi 
là lực thứ năm của Như Lai. Nếu lực này thành tựu, Như Lai, Ứng Cũng, Đăng 
Chánh Giác đặc trí tối thăng xứ như chư Phật quá khứ, có thé chuyển pháp luân 
ở giữa đại chúng, rồng lên tiếng rống sư tử. 
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Lại nữa, Như Lai biết như thật tất cả các thế giới của chúng sanh noi thé 
gian. Đây gọi là lực thứ sáu của Như Lai. Nếu thành tựu lực này, Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đắc trí tối thăng xứ như chư Phật quá khứ, có thể 
chuyên pháp luân ở giữa đại chúng, rống lên tiếng rỗng sư tử. 


Lại nữa, Như Lai biết như thật đối với nhất thiết trí xứ đạo. Đây gọi là lực 
thu bảy của Như Lai. Nếu thành tựu lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác đặc trí tối thăng xứ như chư Phật quá khứ, có thê chuyên pháp luân ở giữa 
đại chúng, rông lên tiếng rồng sư tử. 

Lại nữa, Như Lai 401 với quá khứ đời trước mỗi mỗi việc đều nhớ rõ, từ 
một đời cho đến trăm ngàn đời, từ một kiếp cho đến trăm ngàn kiếp. “Ta lúc 
ây, nơi chỗ kia sanh vào chủng tộc như vậy, dòng họ như vậy, tên như vậy, ăn 
uống như vậy, biết khô vui như vậy, tuôi thọ như vậy, tồn tại lâu như vậy, thọ 
mạng châm dứt như vậy. Ta chỗ kia chết, chỗ này sanh, chỗ kia sanh, chỗ này 
chết, sự sanh diệt như thế, nhân như thế, phương như thế, biết rõ sự thật về túc 
mang.” Đây gọi là lực thứ tám của Như Lai. Nếu thành tựu lực này, Như Lai, 
Ứng Củng, Đăng Chánh Giác đắc trí tôi thăng xứ như chư Phật quá khứ, có thé 
chuyền pháp luân ở giữa đại chúng, róng lên tiéng róng sư tử. 


Lại nữa, Như Lai với thiên nhãn thanh tịnh vượt hơn mắt người thường, 
thây lúc chúng sanh chết, chúng sanh sanh, sắc đẹp, sắc хап, sắc thượng, 
sắc hạ, hướng về đường ác, hướng về đường lành, tùy nghiệp thọ báo, đều 
biết như thật. Chúng sanh này nghiệp ác của thân thành tựu, nghiệp ác của 
miệng, ý thành tựu, hủy báng Hiên thánh, tạo nghiệp tà kiên; do nhân duyên 
này thân hoại, chết rồi đọa vào đường ác, sanh vào địa ngục. Chúng sanh này 
thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, không hủy báng Hiên thánh, 
tạo nghiệp chánh kiến; do nhân duyên kia khi thân hoại, chết rồi sanh cõi 
lành, về cõi trời, đều biết như thật. Đây gọi là lực thứ chín của Như Гал. Nếu 
thành tựu lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đắc trí tôi thắng 
xứ như chư Phật quá khứ, có thê chuyên pháp luân ở giữa đại chúng, rỗng 
lên tiếng rồng sư tử. 

Lại nữa, Như Lai các lậu đã hết, tâm vô lậu о1а1 thoát, tuệ giải thoát, hiện tại 
tự biết, tự thân tác chứng: “Sự sanh của Ta đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành, 
việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” Đây gọi là lực thứ 
mười của Như Lai. Nếu lực này thành tựu, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác đắc trí tôi thăng xứ như chư Phật quá khứ, có thé chuyên pháp luân ở giữa 
đại chúng, rồng lên tiếng rồng sư tử. 

Mười lực này chỉ có Như Lai thành tựu. Đây là những điểm khác nhau giữa 
Như Lai với Thanh văn. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 685 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như đứa trẻ cha mẹ sanh ra giao cho người vú tùy thời vỗ vë, tăm rửa, 
cho bú mớm, chăm sóc đúng lúc. Nêu người vú không cân thận, em bé có thé 
bốc cỏ hay đất, các vật dơ bỏ vào miệng. Người vú phải dạy đứa trẻ kip thời 
bỏ đi. Nếu đứa trẻ không tự bỏ đi, người vú phải dùng tay trái рій đâu, tay phải 
móc vật nghẹn trong miệng nó. Đứa trẻ ngay khi ây tuy chịu đau, người vú phải 
khó tâm móc vật nghẹn đó ra, làm như vậy, vì muôn làm cho nó được an vui 
lâu dài. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

– Nếu đứa bé ấy khôn lớn có hiểu biết phân biệt thì còn đem cỏ, đất hoặc 
các vật dơ cho vào miệng không? 

Ty-kheo bạch Phật: 

- Thưa không, Thế Tôn! Đứa bé lớn lên đã hiểu biết phân biệt còn không 
lây chân chạm vào vật bất tịnh, huống là cho vào miệng. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Em bé lúc còn nhỏ người vú phải chăm sóc ăn ngủ đúng giờ giác, đến khi 
trưởng thành trí tuệ thành tựu người vú mới buông thả, không còn ân cần chăm 
sóc, vi nó đã trưởng thành, không tự buông lung nữa. Như vậy, này Ty-kheo, 
néu các Thanh уап mói hoc, trí ше chua đây đủ, Như Lai tùy thời dem giáo 
pháp day dó và diu dát. Néu Thanh văn да học lầu, trí tuệ sâu ха vững chắc, 
Như Lai buông xả chăng tùy lúc ân cân dạy dỗ nữa, vì trí tuệ của họ đã thành 
tựu, không còn buông lung. Тће nên Thanh văn có năm thứ học lực, còn Như 
Lai thành tựu mười trí lực... (nói rộng như trên). 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 686 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Như Lal có sáu thứ lực. Nếu sáu thứ lực này thành tựu, Như Lai, Ứng 
Củng, Đăng Chánh Giác đắc trí tối thắng xu nhu chu Phật quá khứ, со thê 


chuyền pháp luân, ở giữa đại chúng rông lên tiếng rồng sư tử. Đó là trí lực đầu 
tiên của Như Lai biết như thật về xứ phi xứ. 


Lại nữa, Như Lai biết như thật quá khứ, vị lai, hiện tại, tâm ưa thích và pháp 
lãnh thọ... (nói rộng như trên). Đây gọi là lực thứ hai của Như Lai. 


KINH ТАР А-НАМ # 567 


Lại nữa, Như Lai biết nhu thật về thiền giải thoát, tam-muội chánh thọ... 
(nói rộng như trên). Đây là lực thứ ba của Như Lali. 

Lại nữa, Như Lai biết như thật các việc nhiều đời thuộc quá khứ... (nói rộng 
như trên). Dây là lực thứ tư của Như Lai. 


Lại nữa, Như Lai với thiên nhãn thuân tịnh vượt hơn mắt thường, thấy các 
chúng sanh chết ở đây, sanh ở kia... (nói rộng như trên). Đây là lực thứ năm 
của Như Lai. 


Lại nữa, Như Lai đã dứt sạch kiết sử, phiền não vô lậu, tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. (Nói rộng như trên)... ở giữa đại chúng rỗng lên tiếng rồng sư tử. Đây 
là lực thứ sáu của Như Гал. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 687 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói như trên, chỉ có khác là): Nêu có người đến hỏi Ta về Như Lai xứ phi 
xứ lực thi Ta sẽ vì người ây nói đúng vê Như Lai xứ phi xứ trí lực được tri kiên 
giác ngộ thành Đăng chánh giác. 

Nếu lại có người đến hỏi Ta về trí lực tự tâm ưa thích và phép lãnh thọ được 
thi Ta sẽ vì người ây nói đúng về trí lực của Như Lai về tâm ưa thích và phép 


lãnh thọ được tri kiến giác ngộ thành Đăng chánh giác. Đây gọi là trí lực thứ 
hai của Như Гал. 

Nếu có người đến hỏi Ta về trí lực thiên định, giải thoát tam-muội, chánh 
thọ của Như Lai thì Ta sẽ vì người ấy nói đúng về trí lực Như Lai thiền định, 
giải thoát, tam-muội, chánh thọ của Như Lal. 

Nếu có người đến hỏi Ta về trí lực túc mạng thì Ta sẽ vì người ây nói đúng 
về trí lực túc mạng của Như Lai đã được tri kiên giác ngộ. 

Nếu có người đến hỏi Ta về trí lực thiên nhãn của Như Lai thì Та sẽ vì người 
ây nói đúng về tri kiến, về trí lực thiên nhãn của Như Lai. 

Nếu có nguòi đến hỏi Ta về trí lực lậu tận của Như Lai thì Ta sẽ vì người ây 
nói đúng về trí lực lậu tận của Như Lai đã được їп kiến giác ngộ. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 688 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Cô Độc. 


568 Ф KINH TẠP A-HÀM 


Вау gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Có bảy thứ lực. Những gi là Бау? Dó là tín lực, tinh tán lực, tàm lực, quý 
lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 


Tín lực, tinh tân lực, Tàm lực và quy lực, 
Chánh niệm, định, tuệ lực, Đây gọi là bảy lực, 
Người thành tựu bảy lực, Được sạch các hữu lậu. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 689 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_ (Có bảy lực nói nhu trên, chỉ có khác là): Thé nên Tỳ-kheo phải học như 
vây: “Ta nên thành tựu tín lực, cũng vậy tinh tân lực, tàm lực, quy lực, niệm lực, 
định lực, tuệ lực cũng nên học như уду.” 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 690 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Có bảy thứ lực nói như trên, chỉ có khác là): Lúc ây, Thê Tôn liền nói kệ: 


Tín lực, tinh tân lực, Và nói tàm, quý lực, 
Niệm lực, định, tuệ lực, Đây gọi là bảy lực, 
Người thành tựu bảy lực, Chóng dứt các hữu lậu. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 691 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bảy lực. Những gì là bảy? Đó là tín lực, tinh tán lực, tàm lực, quý lực, 
niệm lực, định lực, tuệ lực. 

Thê nào là tín lực? Là đối với Như Lai khởi lòng tin sâu xa kiên cố mà chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Ва-Ја-тдп và những người đông pháp khác không 
thê làm hoại. Đây gọi là tín lực. 


KINH TẠP A-HÀM # 569 


Thể nào là tinh tán lực. Dó là tứ chánh đoạn,... (nói rộng như trên). 
Thế nào là tàm lực? Nghĩa là hó then về điều ác bát thiện,... (nói rộng 
như trên). 


тће nào là quý lực? Là đối với điều đáng hó then, tự then, then với người 
về điêu ác, bất thiện đã khởi,... (nói rộng như trên). 


Thé nào là niệm lực? Nghĩa là bốn niệm xứ,... (nói nhu (rên). 

Thé nào là định lực? Đó là Tứ thiển,... (nói nhu trên). 

Thế nào là tuệ lực? Đó là tứ Thánh đề,... (nói như trên). 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 692 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có tám lực. Những gi là tám? Đó là: Tự tại là sức mạnh của vua; đoán 
sự là sức mạnh của quan đại thân; ке! hận là sức mạnh của người đàn bà; tiêng 
khóc là sức mạnh của đứa trẻ; măng chửi là sức mạnh của người ngu; suy xét 


chín chăn là sức mạnh của người trí tuệ; nhẫn nhục là sức mạnh của người xuất 
gia; tính toán là sức mạnh của người hiểu biết. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 693 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Có Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói như trên, chỉ có khác là): Tự tại là sức mạnh của vua, nghĩa là biểu 
hiện uy lực tự tại. Đoán sự là sức mạnh của quan đại thân, nghĩa là quan đại 
thần biểu lộ năng lực xét đoán sự việc. Kết hận là sức mạnh của người đàn bà, 
nghĩa là phương cách của người đàn bà biểu hiện ra sức kết hận. Tiêng khóc là 
sức mạnh của đứa trẻ, nghĩa là phương cách đứa trẻ biêu hiện ra sức mạnh bằng 
tiếng khóc. Mắng chửi là sức mạnh của người ngu, nghĩa là phương cách của 
người ngu gặp việc liền mắng chửi. Suy xét chín chăn là sức mạnh của người trí 
tuệ, nghĩa là người trí thường biểu hiện sự suy xét kỹ lưỡng. Nhẫn nhục là sức 
mạnh của người xuất gia, nghĩa là người xuất gia thường biêu hiện nhẫn nhục. 
Tính toán là sức mạnh của người hiểu biết, nghĩa là người đa văn thường biểu 
hiện tư duy tính toán. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 694 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Thế Tôn cúi đâu lễ chân Phật, rồi 
lui ngồi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Ty-kheo lậu tận có bao nhiêu lực? 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Тў-Кһео lậu tận có tám lực. Những gì là tám? Nghĩa là các Ty-kheo lậu 
tận tâm thuân hướng, đến viễn ly, trôi tháng đến viễn ly, xoay vàn dén viên ly; 
thuân huóng đến xuất ly, trôi thắng đến xuất ly, xoay vân đến xuất ly; thuận 
hướng đến Niết-bàn, trôi thăng đến Niết-bàn, xoay vån đến Niễt-bàn. Nêu thây 
năm dục như thây hầm lửa, ау như thê rồi thì đối với dục niệm, dục thọ, dục 
trước, tâm chăng dừng trụ lâu, tu bốn niệm xứ, tứ chánh đạo, tứ như ý túc, ngũ 
căn, ngũ lực, thât Bồ-đề phân, bát Thánh đạo phân. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 695 
(Như kinh Tôn giả Xá-lợi-phát hỏi; T)-kheo khác hỏi Phật cũng nói như те). 


KINH SỐ 696 
(Kinh các Тр-Кйео hỏi cũng nói như thô). 


KINH SỐ 697 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có chín lực. Những gì là chín? Đó là tín lực, tinh tân lực, tàm lực, quý lực, 
niệm lực, định lực, tuệ lực, số lực, tu lực. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 698 
Tói nghe nhu уйу: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Báy giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кћео: 
- Có chín lực. Những gi là chín? Dó là tín lực, tinh tân lực, tàm lực, quý lực, 


niệm lực, định lực, tuệ lực, số lực, tu lực. Thế nào là tín lực? Là đối VỚI Như Lai 
khởi lòng chánh tín, sâu xa, kiên сб... (nói như trên). Thé nào là tinh tắn lực? Đó 
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là tứ chánh đoạn... (nói như trên). Thê nào là tàm lực?... (Nói như trên). Thé nào 
là quý lực?... (Nói nhu trên). Thê nào là niệm lực? Đó là sống quán nội thân trên 
thân... (nói như trên). Thế nào là định lực? Đó là Tứ thiền. Thế nào là tuệ lực? 
Đó là tt Thánh 46. Thế nào là sô lực? Nghĩa là Thánh đệ tử ở trong phòng vắng 
hoặc bên gốc cây, học như vậy: “Người thân miệng làm hạnh ас thì ở hiện tại 
và đời sau sẽ thọ quả báo ác.”... (nói rộng như trên). Thê nào là tu lực? Nghĩa 
là tu tứ niệm xú... (nói như trên). 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 699 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có mười lực. Những øì là mười? Đó là tự tại là sức mạnh của vua; đoán 
sự là sức mạnh của đại thân; máy móc là sức mạnh của công xảo; gươm đao là 
sức mạnh của giặc cướp; oán hận là sức mạnh của người đàn bà; tiếng khóc là 
sức mạnh của đứa trẻ; măng chửi là sức mạnh của người ngu; suy xét chín chắn 
là sức mạnh của người trí tuệ; nhẫn nhục là sức mạnh của người xuất gia; tính 
toán là sức mạnh của người học thức. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 700 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói như trên, chỉ có khác la): Tự tại là sức mạnh của vua, nghĩa là nhà 
vua biêu hiện uy lực tự tại. Đoán sự là sức mạnh của quan đại thân, nghĩa là 
quan đại thân biểu hiện công lực phán đoán sự việc. Máy móc là sức mạnh của 
công xảo, nghĩa là người tạo ra máy móc biểu hiện năng lực khéo léo của mình. 
Gươm дао là sức mạnh của giặc cướp, nghĩa là giặc cướp biểu hiện băng thê 
lực gươm đao. Suy tính là sức mạnh của người hiểu biết, nghĩa là sự suy nghĩ, 
tính toán biểu hiện sức mạnh của người hiểu biết. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 701 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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— Có mười thứ Như Lai lực. Nếu các lực này thành tựu thì Như Lai, Ứng 
Сапе, Đăng Chánh Giác đặc tôi tháng xứ như chư Phật quá khứ và có thé 
chuyền pháp luân rồng lên tiếng rồng như sư tử ở giữa đại chúng. Những gi là 
mười? Đó là Như Lai biết như thật xứ phi xứ, đây gọi là lực đầu tiên,... (сло đến 
sạch hết các lậu nói như trên). 


Phật nói kinh này xong, các Гу-Крео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SÓ 702 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Nói như trên, chỉ có khác là): Nếu có người đến hỏi Ta về trí lực xứ phi xứ 
của Như Lai thì Ta sẽ vì người ây nói đúng vé trí lực xứ phi xứ của Như Lai đã 


được tri kiến, giác ngộ thành Đăng chánh giác... (nhu thế cho đến tận trí lực, 
nói rộng như trên). 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 703 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu 401 với các pháp mỗi mỗi đều thâu suốt, tác chứng thì đều đo trí vô 
úy của Như Lai sanh ra. Nếu Tỳ-kheo đến đây làm đệ tử Thanh văn của Та, 
không quanh co dối trá, sanh tâm chât trực thì Ta sẽ vi người ây nói pháp nhắc 
nhớ, dạy bào. Sáng sớm vi người ây dạy dó, thuyét pháp đến giữa ngày người 
ду được chó thăng tiễn; hoặc chiêu tôi vì người ây nhặc nhở, dạy dỗ, nói pháp 
đến sáng sớm được chỗ thăng tiễn. Được dạy dỗ như thê XOng, người ây sanh 
tâm chánh trực, chân thật, thật biết là thật, chăng thật biết là chăng thật, trên thì 
biết là trên, vô thượng biết là vô thượng, điêu nên biết, nên thấy, nên đắc, nên 
giác под, người ду đều biết rõ. Điều ду có Ше xảy ra. Nghĩa là gồm có năm học 
lực và mười thứ Như Lai lực. Những gì là năm học lực? Đó là tín lực, tinh tán 
lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Như Lai có mười thứ lực. Những gì là mười? 
Đó là biết như thật về xứ phi xứ... (nhu trên đã nói rộng về mười lực). Nêu có 
người đến hỏi Ta về trí lực xứ phi xứ thì Ta sẽ vì người ây nói đúng như trí lực 
xứ phi xứ của Như Lai đã được tri kiến, giác ngộ thành Đăng chánh giác... (cho 
đến trí lực lậu tận, cũng nói như thê). Này các Tỳ-kheo! Trí lực xứ phi xứ đó Ta 
nói đã định, chăng phải không định... lậu tận trí lực, Ta nói là định chăng phải 
không định. Định là chánh đạo, chăng định là tà đạo. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 704 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu người không chánh tư duy, tham dục cái chưa khởi át hán sẽ khởi, 
tham dục cái đã khởi càng phát sinh thêm rộng. Các thứ sân nhué cái, thùy 
miên, trao hôi, nghi cái chưa khởi sẽ khởi; các sân nhué cái, thùy miên, trao hồi, 
nghi cái đã khởi lại phát sinh càng thêm rộng; niệm giác chi chưa khởi sẽ không 
khởi, niệm giác chi đã khởi sẽ giảm sút, trạch pháp, tinh tân, khinh an, định, xả 
giác chi chưa khởi sẽ không khởi; trạch pháp, tinh tân, khinh an, hy, định, xả 
giác chi đã khởi sẽ giảm sút. 

Nếu Tỳ-kheo chánh tư duy, tham dục cái chưa khởi sẽ không khởi, tham 
dục cái đã khởi khiến cho dứt; các sân nhué cái, trao hối, thủy miên, nghi cái 
chưa khởi sẽ không khởi, đã khởi sẽ đoạn dứt. Niệm giác chi chưa khởi sẽ khởi, 
đã khởi sanh lại khiến càng thêm rộng; trạch pháp, tinh tán, khinh an, ћу, định, 
xả chưa khởi sẽ khởi, đã khởi sanh lại khiến càng thêm rộng. 

Phật nói kinh này xong, các Тӯ-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 705 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm pháp giảm sút. Những gì là năm? Đó là năm cái: Tham dục, sân 
приб, thủy miên, trao hối, nghi. Năm pháp giảm sút này nêu tu tập thật giác chị, 
tu tập nhiêu khiến cho thêm rộng lớn, thời đó là pháp không giảm sút. Những 


gi là bảy? Dó là niệm giác chi, trach pháp giác chi, tinh tán giác chi, khinh an 
giác chi, hy giác chị, định giác chi, ха giác chị. Đó gọi là pháp không giảm sút. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 706 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Có năm pháp có thê làm tôi tăm, làm cho không mặt, làm cho không trí, 
làm cho suy kém trí tuệ, chăng minh, chăng đăng giác, chăng chuyên hướng 
Niết-bàn. Những gì là năm? Đó là tham dục, sân nhuê, thùy miên, trao hôi, 
nghi. Năm pháp này có thé làm cho tối tăm, không mắt, không trí, chăng minh, 
chàng chánh giác, chăng chuyền đến Niết-bàn. 
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Со bảy giác chi có thê làm cho sáng sủa, hay làm cho có mắt sáng, tăng 
trưởng trí tuệ, là sáng suốt, là chánh giác, chuyên đến Niết-bàn. Những gì là 
bảy? Đó là niệm giác chỉ, trach pháp giác chi, tinh tân giác chi, khinh an giác 
chi, һу giác chi, định giác chi, xả giác chi là ánh sáng, là con mắt làm tăng 
trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyển đến Niết-bàn. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 707 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm chướng, năm cái làm phiên não nơi tâm, có thê làm suy kém trí 
tuệ và chướng ngại, chăng minh, chăng chánh giác, chăng chuyên đến Niết- 
bàn. Những gi là năm? Đó là các cái: Tham dục, sân приб, thùy miên, trao hối, 
nghi. Năm cái này là che, là phủ phiền não nơi tâm, khiến cho trí tuệ suy kém, 
làm chướng ngại, chăng minh, chăng chánh giác, chăng chuyên đến Niết-bàn. 

Bảy giác chi là chăng che phủ, chắng làm phiền não nơi tâm, làm tăng 
trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyển đến Niết-bàn. Những gi là bảy? 
Đó là niệm giác chị, v.v... (nói nhu trên) cho дёп xả giác chi. Bảy giác chi пау 
chăng che phủ, chăng làm phiên não nơi tâm, làm tắng trưởng trí tuệ, là minh, 
là chánh giác, chuyển đến Niết-bàn. 

Khi ấy, Thé Tôn liền nói kệ: 


Tham dục, sân nhuê cái, Thủy miên, trạo hồi, nghi, 
Như năm thứ cái này, Tăng trưởng các phiên não, 
Làm che Јар thé gian, Dính mặc sâu khó độ, 

Ngăn che pháp chúng sanh, Кһіёр chăng thấy chánh дао. 
Nếu được thất giác chị, Thời có thé chiếu sáng, 

Chỉ lời chân thật này, Bậc Đăng Chánh Спас nói. 
Niệm giác chi đứng đâu, Trạch pháp, chánh tư duy, 
Tinh tân, khinh an, һу, Tam-muội, ха giác chi. 

Nhu thát giác chi này, Chánh дао của Mâu-ni, 

Тчу thuận bậc Спас ngộ, Thoát sợ hãi sanh tử. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 708 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 
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— Nếu có những người dòng họ quý phái, buông bỏ việc đời, xuất gia học 
đạo, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo. 
Xuất gia như thé, nhưng trong số ау có ké ngu si ó trong xóm làng, thành а ар, 
sáng sớm дар у, ôm bát vào làng khát thuc, cháng khéo hộ thân, chăng giữ gìn 
các căn môn, chăng thu nhiếp niệm, nhìn thây thiêu nữ tươi trẻ, xinh đẹp, sanh 
tâm nhiễm trước, chăng chánh tư duy, tâm rong гибі năm bắt tướng, theo nghĩ 
tưởng về sắc dục, làm cho dục tâm hãy hừng thiêu đốt tâm, thiêu đốt thân, trở 
về thé gian, trả lại giới, và tự mình giảm sút, chìm đăm. Người ấy đã bỏ việc 
đời xuất gia học đạo, rôi trở lại nhiễm trước, tăng thêm các tội nghiệp, tự phá 
hoại, mê mờ, chìm đắm. 

Có năm thứ cây lớn, hạt giống của cây rất nhỏ mà cây lớn lên thật to, có 
thê che khuất các cây nhỏ bị rợp bóng, các cây nhỏ gãy yếu không lớn được. 
Những gì là năm? Đó là cây kiện-giá-gia, cây ca-trì-đa-la, cây a- -thâp-bà-tha, 
cây ưu-đàm-bát-la, cây ni-câu-lưu-tha. Như thế, ó trong lòng của năm thứ cây 
này, hạt giống га! nhỏ, rôi dàn dàn lớn lên, che mát tất cả, làm cho các cây cảnh 
nhỏ bị bóng гор rồi rũ rụng. Những 21 là năm? Đó là tham dục cái dần dân tăng 
trưởng: sân приб, thùy miên, trao hôi và nghi cái dần dàn tăng trưởng, vì tăng 
trưởng khiến cho thiện tâm bị che phủ rũ rụng. Nếu tu tập bảy giác chị, tu tập 
nhiêu trở thành không giảm sút. Những gi là bảy? Đó là niệm giác chi, trạch 
pháp, tinh tán, khinh an, hy, định, xả giác chi. Như thê đối với bảy giác chi tu 
tập, tu tập nhiều, trở thành không giảm sút. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 709 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo tâm chuyên nhất, để ý lăng nghe Chánh pháp, có thể đoạn 
dứt năm pháp, tu tập bảy pháp làm cho chuyên tiên đây đủ. Thế nào là đoạn 
năm pháp? Đó là tham dục cái, sân прие cái, thùy miên cái, trao hồi cái, nghi 
сал. Đây gọi là năm pháp. Thé nào là tu tập bảy pháp? Đó là niệm giác chị, trạch 
pháp giác chi, tinh tân giác chị, khinh an giác chị, hy giác chị, định giác chị, xả 
giác chi, tu bảy pháp này chuyền Чеп đây đủ. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SÓ 710 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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- Thánh đệ tử là người có tín tâm trong sạch, chuyên tinh nghe pháp, có khả 
năng đoạn dứt năm pháp, tu tập bảy pháp, làm cho được đây đủ. Những gi là 
năm? Đó là tham dục cái, sân nhuế, thùy miên, trạo hồi, nghĩ cái. Các cái này 
chắc chắn được đoạn. Những gi là bảy pháp? Đó là niệm giác chị, trạch pháp, 
tinh tấn, khinh an, hỷ, định, xả giác chi. Người đối với bảy pháp này tu tập 
đây đủ; người có lòng tin thanh tịnh, gọi là tâm giải thoát; người trí gọi là tuệ 
giải thoát. Người bị tham dục nhiễm tâm, chăng đắc, chăng lạc; kẻ bị vô minh 
nhiễm tâm, trí tuệ chăng thanh tinh. Thé nên, Тў-Кһео, người lia tham dục, tâm 
giải thoát; người lìa vô minh, tuệ giải thoát. Nếu Tỳ-kheo kia lìa tham dục, tâm 
giải thoát, tự thân tác chứng: lìa vô minh, tuệ giải thoát. Đây gọi là Ty-kheo 
đoạn ái phược, kiết, mạn, vô minh được cứu cánh giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 711 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ-xà quật. 

Bấy giờ, có Vương tử Vô Ủy mỗi ngày đi bộ thong thả du hành, đi đến chỗ 
Phật, cùng тће Tôn chào đón, hỏi thăm, rồi lui ngôi một bên, bạch Phật: 


- Bạch Thế Tôn, có Sa-môn, Bà-la-môn khởi lên cái ау nhu vày và nói 
như уду: “Không nhân không duyên, chúng sanh phiền não; không nhân không 
duyên, chúng sanh thanh tịnh.” Còn Thế Tôn thì thế nào? 

Phật bảo Vô Пу: 

— Các Sa-môn, Bà-la-môn ấy nói ra điều họ chăng suy nghĩ, ngu 51, chăng 
biện biệt, không khéo, chăng biết suy, chăng biết lường, nên nói như vây: 
“Không nhân không duyên, chúng sanh phiền não; không nhân không duyên, 
chúng sanh thanh tịnh.” Vì sao? Vì có nhân có duyên chúng sanh phiên não; có 
nhân có duyên chúng sanh thanh tịnh. 

Nhân gì, duyên gì mà chúng sanh phiên não? Nhân gì, duyên gì mà chúng 
sanh thanh tịnh? Nghĩa là chúng sanh do tham dục tăng thượng, đôi với của cải, 
đồ vật của người khác mà khởi lòng tham và nói: “Vật này là của tôi, ưa thích 
chăng muôn lia” "Ро với chúng sanh khác khởi tâm niệm sân hận, hung ác, tính 
ké, muôn đánh, muốn trói, muôn đè ép gia thêm các việc trái đạo, tạo га các tai 
nạn, chăng xả bỏ sân nhuế. Thân mê ngủ, tâm giải đãi, tâm dao động, bên trong 
chăng tịch tịnh, tâm thường nghi hoặc, nghị quá khứ, nghĩ vị lai, nghi hiện tại. 
Хау Vô Ủy! Do nhân như thê, duyên như thế, nên chúng sanh phiền não; do 
nhân như thê, duyên như thế nên chúng sanh thanh tịnh. 


Мо Ủy bạch Phật: 
- Thưa Cù-đàm! Một phân cái đủ làm phiền não tâm, huống chỉ là tất cả. 
Vô Ủy bạch Phật: 
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— Thưa Cü-dàm, do nhân gi, duyên gi chúng sanh thanh tinh? 

Phật bảo Vô Оу: 

— Nêu Bà-la-môn có một niệm cao đẹp quyết định thành tựu, những điều đã 
làm, đã nói từ lâu, có thể nhớ lại, ngay lúc ấy tu tập niệm giác chi, đã tu niệm 
giác chỉ rôi, thời niệm giác chi đây đủ; niệm giác chi đã đầy đủ rồi, thời có sự 
chọn lựa phân biệt, tư duy. Bấy giò tu tập trach pháp giác chi, да tu trach pháp 
giác chi rôi, trach pháp giác chi dày đủ, người ây chọn lựa, phân biệt, suy xét 
pháp rôi thời sẽ tinh tân, nó lực, tinh tân giác chi. Nơi đây tu tập, đã tu tập tinh 
tán giác chi rồi, thời tinh tán giác chi đây đủ. Người â ду đã nỗ lực, tinh tân ròi, 
thời hoan hy sanh, lia các tưởng về ăn uông, tu hỷ giác chi, đã tu hy giác chi 
rôi, thời hy giác chi đầy đủ. Hỷ giác chi đã đây đủ rôi, thời thân tâm khinh an. 
Tu khinh an giác chi, đã tu khinh an giác chi rôi, thời khinh an giác chi đây đủ. 
Thân đã khinh an thời được an vui, đã an vui thời tâm định. Tu định giác chi, 
đã tu định giác chi rồi, thời định giác chi đây đủ. Định giác chi đã đầy đủ thời 
tham ưu diệt. Tham ưu diệt rôi, thời xả tâm sanh. Tu xả giác chi, đã tu xả giác 
chi rồi, thời xả giác chi đầy đủ. Như thế, Vô Ủy, do nhân này, duyên này nên 
chúng sanh thanh tịnh. 


Vô Пу bạch Phật: 

– Thưa Củ-đàm! Chỉ một phân của bảy pháp này cũng đủ dé làm cho chúng 
sanh thanh tịnh, huống chỉ là tất cả. 

Vô Пу bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Kinh này tên gì và làm thế nào phụng trì? 

Phật bảo Vương tử Vô Úy: 

— Nên gọi đây là Kinh giác chi. 

Vô Пу bạch Phật: 

– Đây là tôi thắng giác phân. Thưa Cù-đàm, con là con của vua đã an vui rôi 
mà cũng thường cân an vul nhưng ít ra vào. Ngày nay lên núi, tứ chi mỏi тег, 
được nghe Си-дат nói Kinh giác chi, con liền quên hết mệt nhọc. 


Phật nói kinh này xong, Vương tử Vô Uy nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy 
ћу, cúi đầu lễ chân Phật rôi đi. 


KINH SỐ 712 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong пш Ky-xà quật,... (nói nhu 
trên, chỉ có khác là): Có Sa-môn, Bà-la-món khởi lên cái Һау nhu уду, nói nhu 
уйу: “Khóng пһап khóng duyên, chúng sanh vô tri, vô kiến; không nhân không 
duyên, chúng sanh có tri kiến.” 

(Nói rộng như thê)... Vương tử Vô Ủy nghe Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh 
lễ Phật rồi cáo từ. 


KINH ТАР А-НАМ # 577 


— Thưa Cü-dàm, do nhân gi, duyên gi chúng sanh thanh tinh? 

Phật bảo Vô Оу: 

— Nêu Bà-la-môn có một niệm cao đẹp quyết định thành tựu, những điều đã 
làm, đã nói từ lâu, có thể nhớ lại, ngay lúc ấy tu tập niệm giác chi, đã tu niệm 
giác chỉ rôi, thời niệm giác chi đây đủ; niệm giác chi đã đầy đủ rồi, thời có sự 
chọn lựa phân biệt, tư duy. Bấy giò tu tập trach pháp giác chi, да tu trach pháp 
giác chi rôi, trach pháp giác chi dày đủ, người ây chọn lựa, phân biệt, suy xét 
pháp rôi thời sẽ tinh tân, nó lực, tinh tân giác chi. Nơi đây tu tập, đã tu tập tinh 
tán giác chi rồi, thời tinh tán giác chi đây đủ. Người â ду đã nỗ lực, tinh tân ròi, 
thời hoan hy sanh, lia các tưởng về ăn uông, tu hỷ giác chi, đã tu hy giác chi 
rôi, thời hy giác chi đầy đủ. Hỷ giác chi đã đây đủ rôi, thời thân tâm khinh an. 
Tu khinh an giác chi, đã tu khinh an giác chi rôi, thời khinh an giác chi đây đủ. 
Thân đã khinh an thời được an vui, đã an vui thời tâm định. Tu định giác chi, 
đã tu định giác chi rồi, thời định giác chi đây đủ. Định giác chi đã đầy đủ thời 
tham ưu diệt. Tham ưu diệt rôi, thời xả tâm sanh. Tu xả giác chi, đã tu xả giác 
chi rồi, thời xả giác chi đầy đủ. Như thế, Vô Ủy, do nhân này, duyên này nên 
chúng sanh thanh tịnh. 


Vô Пу bạch Phật: 

– Thưa Củ-đàm! Chỉ một phân của bảy pháp này cũng đủ dé làm cho chúng 
sanh thanh tịnh, huống chỉ là tất cả. 

Vô Пу bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Kinh này tên gì và làm thế nào phụng trì? 

Phật bảo Vương tử Vô Úy: 

— Nên gọi đây là Kinh giác chi. 

Vô Пу bạch Phật: 

– Đây là tôi thắng giác phân. Thưa Cù-đàm, con là con của vua đã an vui rôi 
mà cũng thường cân an vul nhưng ít ra vào. Ngày nay lên núi, tứ chi mỏi тег, 
được nghe Си-дат nói Kinh giác chi, con liền quên hết mệt nhọc. 


Phật nói kinh này xong, Vương tử Vô Uy nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy 
ћу, cúi đầu lễ chân Phật rôi đi. 


KINH SỐ 712 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong пш Ky-xà quật,... (nói nhu 
trên, chỉ có khác là): Có Sa-môn, Bà-la-món khởi lên cái Һау nhu уду, nói nhu 
уйу: “Khóng пһап khóng duyên, chúng sanh vô tri, vô kiến; không nhân không 
duyên, chúng sanh có tri kiến.” 

(Nói rộng như thê)... Vương tử Vô Ủy nghe Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh 
lễ Phật rồi cáo từ. 
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KINH SÓ 713 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, có chúng nhiều Тӯ-Кһео sáng sớm дар у, ôm bát vào thành Xá-vệ 
khất thực. Các Tỳ-kheo đều nghĩ răng: “Hôm nay quá sớm, chưa đến giò khát 
thuc, chúng ta hãy đi qua tinh xá của ngoại дао." Chúng Ty-kheo liền vào tĩnh 
xá ngoại đạo, cùng với các ngoại đạo chào đón, hỏi thăm ân cân, rồi lui ngồi 
một bên. Các ngoại дао hỏi chúng Ту-Кћео: 


— Sa-môn Cù-đàm vì các đệ tử thuyết pháp khiến đoạn năm thứ che Јар tâm, 
làm suy kém tuệ lực, là phân chướng ngại, chàng chuyên đến Niễt-bàn; hãy trụ 
bốn niệm xứ, tu bảy giác phân. Chúng tôi cũng vì đệ tử nói năm thứ che Јар tâm, 
làm suy kém tuệ lực; hãy khéo trụ bốn niệm xứ, tu bảy giác phân. Vậy chúng 
tôi với Sa-môn Си-дат cùng nói pháp, có gì khác nhau? 


Các Ty-kheo nghe ngoại đạo nói nhu vậy, lòng không уш, lại còn bị chê 
trách, rôi từ chỗ ngôi đứng lên, bỏ đi vào thành Xá-vệ, khất thực xong, trở về 
tinh xá cất y bát, rửa chân, sau đó đi đến dành lễ Phật, rôi lui ngôi một bên. Các 

1y-kheo đem những lời nói của ngoại đạo thuật lại đây đủ với Phật. 

Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lúc nghe ngoại đạo nói những lời này, các thây nên hỏi ngược lại: “Năm 
cái” (năm thứ ngăn che) của ngoại đạo nói đáng lý có mười loai, bảy giác đáng 
lý có mười bốn loại. Những gi là mười loại của “năm cái” và mười bốn loại của 
бау giác? Hỏi như vậy các ngoại đạo sẽ tự hoảng sợ tán loạn. Cách của ngoại 
đạo là sân приб, chê bai, kiêu mạn, hiềm hận, tâm không chịu nỗi hoặc im lặng, 
cúi đầu, làm thinh thâm nghĩ: “Vì sao ta chăng thấy trong chúng chư Thiên, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, trời, người nghe lời nói của ta mà vui mừng, 
tùy thuận, chỉ trừ có Như Lai và chúng Thanh văn nghe những điều này thôi!” 

Này các Ty-kheo, những gi là mười loại của “nám cái”? Dó là có tham duc 
bên trong, tham dục bên ngoài. Tham dục bên trong tức là “cái” „ chàng phải 
trí, chăng phải đăng giác, chắng chuyền đến Niết-bàn; tham dục bên ngoài tức 
là “cái” ‚ chàng phải trí, chăng phải đăng giác, chăng chuyền đến Niết-bàn. Dó 
là зап nhuế, có tướng sân nhuê. Nêu sân nhué và tướng sân nhué tức là “cái” 
chăng phải trí, chăng phải đăng giác, chăng chuyên đến Niết-bàn. Có thùy, có 
miên. Thùy miên kia tức là “cái” , chăng phải trí, chăng phải đăng giác, chăng 
chuyên đến Niết-bàn. Có trao, có hối. Trao hôi kia tức là “cái”, chăng phải 
trí, chăng phải đăng giác, chăng chuyên đến Niết-bàn. Có nghi thiện pháp, có 
nghi bất thiện pháp. Nghi thiện pháp, nghi bất thiện pháp tức là “cái”, chăng 
phải trí, chăng phải đăng giác, chăng chuyển đến Niết-bàn. Đây gọi là “năm 
cái” mười loại. 

Những gi là bảy giác phân nói là mười bốn loại? Đó là có nội pháp tâm 
niệm trụ, có ngoại pháp tâm niệm trụ. Nội pháp tâm niệm trụ tức là niệm giác 
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phàn, là trí, là đắng giác, có khả năng chuyển đến Niếễt-bàn. Ngoại pháp tâm 
niệm trụ kia tức là niệm giác phân, là trí, là đăng giác, có thé chuyên đến Niết- 
bàn. Có chọn lựa thiện pháp, chọn lựa bất thiện pháp. Chọn lựa thiện pháp kia 
tức là trach pháp giác phân, là trí, là đăng giác, có thê chuyên đến Niết-bàn. 
Chọn lựa bất thiện pháp kia tức là trạch pháp giác phân, là trí, là đăng giác, CÓ 
Ше chuyên đến Niết- bàn. Có tinh tân đoạn pháp bát thiện, có tinh tân trưởng 
dưỡng pháp thiện. Tinh tán đoạn pháp bất thiện tức là tính tân giác phân, là trí, 
là đăng giác, CÓ thê chuyên đến Niết-bàn. Tinh tán trưởng dưỡng pháp thiện kia 
tức là tinh tán giác phần, là trí, là đăng giác, có thể chuyên đên Niêt-bàn. Có 
hý, có hỷ xứ. Hỷ kia tức là hỷ giác phân, là trí, là đăng giác, có thê chuyên đến 
Niết- bàn. Ну xứ kia tức là hy giác phân, là trí, là đăng giác, có thê chuyền đến 
Niết-bàn. Có thân khinh an, có tâm khinh an. Thân khinh an tức là khinh an giác 
phân, là trí, là đăng giác, có thể chuyên đến Niết-bàn. Tâm khinh an kia tức là 
khinh an giác phân, là trí, là đăng giác, có thé chuyển đến Niết-bàn. Có định, có 
tướng định. Định kia tức là định giác phân, là trí, là đăng giác, CÓ thê chuyên 
đến Niết-bàn. Tướng định kia tức là định giác phân, là trí, là đăng giác, có thê 
chuyển đến Niết-bàn. Có xả thiện pháp, có xả bất thiện pháp. Ха thiện pháp kia 
tức là xả giác phân, là trí, là đăng giác, có thê chuyên đến Niết-bàn. Ха bát thiện 
pháp kia tức là xả giác phân, là trí, là đắng giác, CÓ thê chuyển đến Niết-bàn. 
Đây gọi là bảy giác phân, phân nói là mười bón thứ. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 714 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, có chúng nhiêu Tỳ-kheo... (nói như trên, chỉ có khác là): Со các 
ngoại đạo xuất gia... (nói như trên), nên lại hỏi răng: “Nếu có người tâm yêu 
kém, do dự, lúc ây nên tu những giác phân nào? Những pháp nào là tu chàng 
đúng thời? Nêu tâm dao động, tâm дао động nên do dự, lúc ду nên tu những 
giác phần nào? Những pháp nào chăng đúng thời? Bị hỏi như thê, các ngoại 
đạo chắc chắn sẽ hoảng sợ, tán loạn. Họ nói sang các pháp khác, tâm sanh 
phán прие, kiêu mạn, chê bai, ет hận, không chịu nỗi, hoặc im lặng cúi đầu, 
không nói được, nghĩ thầm: “Vì sao ta chăng thấy ở trong chúng chư Thiên, 
Ма, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, trời, người nghe ta nói sanh hoan ћу, Шу hy, 
chỉ trừ Như Lai và chúng Thanh văn mới nghe được pháp này. 

Này các Ty-kheol Nếu lúc tâm người kia уви kém, tâm do dự, người ây 
không nên tu khinh an giác phân, định giác phân, xả giác phân. Vì sao? Vì tâm 
yêu kém, do dự, tu các pháp này càng thêm yêu kém. Ví như một chút lửa muốn 
làm cho cháy mạnh thêm, lại để than tro vào. Này các Ту-кћео! Thé nào, chăng 
phải vì thêm than tro làm cho lửa tắt sao? 
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Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, đúng thế! 

- Thé nên, các Tỷ-kheo, người yếu kém, до dự, nêu tu khinh an giác phàn, 
định giác phân, ха giác phân là không đúng lúc, vì táng thêm giải đãi. 

Nếu như tâm dao động dây khởi, tâm dao động do dự, thời không nên tu 
trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, ћу giác phần. Vì sao? Vì tâm dao 
động dây khởi, tâm dao động до dự, tu các pháp này có thể làm cho sự dao 
động, do dự tăng thêm. Ví như lửa cháy muốn làm cho tắt mà lại thêm cỏ khô. 
Các Ту-Крео nghĩ sao? Há không làm cho lửa cháy bùng đó sao? 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, đúng (ће! 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

- Nếu khi tâm dao động phát khởi, tâm dao động do dự mà tu trạch pháp 
giác phân, tính tân giác phân, hỷ giác phân, càng làm cho tâm thêm dao động. 

Này các Ty-kheo! Nếu tám yêu kém sanh khởi, yêu. đuôi do dự, lúc ду nên 
tu trạch pháp giác phân, tinh tán giác phân, hy giác phân. Vì sao? Vì tâm уби 
kém sanh yêu đuối, do dự, nhờ những pháp này hướng dẫn, soi sáng làm cho 
hoan hy. Ví như chút lửa muốn cho cháy lên nên cho thêm cỏ khô. Thé nào, này 
các Ту-Кћео, lửa này có cháy mãnh liệt không? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, có! 

Phật bảo các Ту-кћео: 

— Thé nën khi tám уви kém sanh уби. duói, до du, ngay lúc д áy tu trach pháp 
giác phân, tinh tán giác phần, hy giác phân, chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan һу. 


Nếu tâm dao động sanh khởi, tâm dao động do dự, nên tu khinh an giác 
phân, định giác phân, xả giác phần. Vì sao? Vì tâm дао động sanh khởi, tâm 
dao động do dự, nhờ những phương pháp này có thê khiến cho trụ trong nhất 
tâm nhiếp trì. Ví như lửa cháy muốn làm tắt mà đem than tro cho vào, lửa sẽ tắt. 


Thé nên, này các Ty-kheo, tâm dao động, do du mà tu trach pháp giác phân, 
tinh tán giác phân, hý giác phân thi chàng hop thói; tu khinh an giác phàn, dinh 
giác phân, xả giác phân thì hợp thời. Nhờ những pháp này mà bên trong trụ nhất 
tâm nhiếp trì, còn niệm giác phân thì trợ giúp tất cả. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 715 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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— Có “năm cái”, bảy giác phân, có ăn, không ăn, các Iỳ-kheo hãy lắng 
nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thây nói! Ví như thân thê nhờ ăn uông mới tôn 
tại, đâu phải không 8 ăn; cũng thế “năm cái” nhờ ăn mới tón tại, đâu phải không 
ăn. Tham dục cái lây gì làm thức ăn? Dó là xúc tướng. Đối với xúc tướng, chăng 
chánh tư duy thì tham dục chưa khởi làm cho khởi, tham dục đã khởi làm tăng 
thêm rộng lớn. Đây gọi là thức ăn của tham dục cái. Sân nhué cái lấy gi làm 
thức ăn? Đó là chướng ngại tướng. Đối với tướng ây, chăng chánh tư duy nên 
sân nhuê cái chưa khởi làm cho khởi, sân nhuế cái đã khởi làm tăng thêm rộng 
lớn. Đây gọi là thức ăn của sân nhué cái. Thùy miên cái lây øì làm thức ăn? 
Gôm có năm món. Đó là уби đuối, không vui, о ngáp, ăn nhiều, lười biếng. О 
nơi ây chăng chánh tư duy, nên thùy miên cái chưa khởi khiến cho khởi, thùy 
miên cái đã khởi làm tăng thêm rộng lớn. Đây gọi là thức ăn của thùy miên cái. 
Trạo hối cái lẫy gì làm thức ăn? Có bốn pháp. Những gi là bốn? Đó là biết thân 
thuộc, biết mọi người, biết vë trời, biết những khoái lạc đã trải qua, tự mình nhớ 
hoặc người khác làm cho nhớ lại sanh giác biết. Ở nơi đó không chánh tư duy 
nên trao hôi chưa khởi làm cho khởi, trao hối đã khởi làm tăng thêm rộng lớn. 
Đây là thức ăn của trao hồi cái. Nghi cái lấy gì làm thức ăn? Có ba đời. Những 
gi là ba? Đó là quá khứ, vi lai, hiện tại. Nơi đời quá khứ do dự, nơi đời vi lai do 
dự, nơi đời hiện tại do dự. Nơi ду khởi tư duy chăng chon chánh nên nghi cái 
chưa khởi làm cho khởi, nghị cái đã khởi làm tăng thêm rộng lớn. Đây gọi là 
thức ăn của nghi cái. 

Ví như thân này nhờ ăn mới được nuôi lớn, đầu phải không ăn. Cũng thé 
bảy giác phân nhờ nơi thức ăn mới tôn tại, nhờ thức ăn trưởng dưỡng, đâu phải 
không ăn. Thế nào là niệm giác phần không ăn? Đó là chăng tư duy bốn niệm 
xứ nên niệm giác phân chưa khởi không khởi, niệm giác phân đã khởi khiến 
cho giảm sút. Đây gọi là niệm giác phân không ăn. 

Thế nào là trạch pháp giác phần không ăn? Là đôi với sự chọn lựa thiện 
pháp, đối với sự chọn lựa bất thiện pháp, đối với sự chọn lựa chăng tư duy, nên 
trạch pháp giác phân chưa khởi khiến chăng khởi, trạch pháp giác phân đã khởi 
khiến cho giảm sút. Đây gọi là trạch pháp giác phần không ăn. 


Thé пао là tinh tán giác phân không ăn? Là tứ chánh đoạn. Đôi với tứ chánh 
đoạn chăng tư duy nên tinh tán giác phần chưa khởi làm cho không khởi, tinh 
tấn giác phần đã khởi làm cho giảm sút. Đây gọi là tinh tán giác phần không а ăn. 

Thế nào là hý giác phần không ăn? Có hy, có pháp hy xứ. Đôi nơi ây chăng 
tư duy nên hý giác phần chưa khởi không khởi, hỷ giác phân đã khởi làm cho 
giảm sút. Đây gọi là hỷ giác phần không ăn. 

Thế nào là khinh an giác phân không ăn? Là có thân khinh an và tâm khinh 
an. Đối nơi ấy chăng chánh tư duy nên khinh an giác phân chưa khởi không 
khởi, khinh an giác phân đã khởi làm cho giảm sút. Đây gọi là khinh an giác 
phân không ăn. 
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Thế nào là định giác phân không ăn? Là có Tứ thiền, đối nơi ấy chăng 
chánh tư duy nên định giác phần chưa khởi chăng khởi, định giác phân đã khởi 
làm cho giảm sút. Đây gọi là định giác phần không ăn. 


Thế nào là xả giác phân không ăn? Đó là có ba gIỚI: Đoạn giới, vô dục giới, 
diệt giới. Đối với ba giới này chăng tư duy nên xả giác phân chưa khởi không 
khởi, xả giác phần đã khởi làm cho giảm sút. Đây gọi là xả giác phân không ä ăn. 


Thế nào là tham dục cái không ăn? Đó là bát tịnh quán. Đối nơi ду tư duy 
nên khiến cho tham dục cái chưa khởi không khởi, tham dục cái đã khởi khiến 
cho diệt. Đây gọi là tham dục cái không ăn. 


Thế nào là sân nhuê cái không ăn? Đó là tư duy tâm từ. Đối nơi ấy tư duy 
nên khiến cho sân прие cái chưa khởi không khởi, sân прие cái đã khởi khiến 
cho diệt. Đây gọi là sân nhuế cái không ăn. 


Thé nào là thùy miên cái không ăn? Đó là sự tư duy tưởng sáng suốt. Đôi 
nơi ду tư duy nên khiến cho thủy miên cái chưa khởi không khởi, {йу miên cái 
đã khởi khiên cho diệt. Đây gọi là thùy miên са không ăn. 


Thế nào là trao hồi cái không ăn? Đó là sự lặng dừng tư duy. Đôi nơi ду tư 
duy nên khiến cho trạo hối cái chưa khởi không khởi, trạo hối cái đã khởi liền 
diệt. Đây gọi là trao hối cái không ăn. 


Thé nào là nghi cái không ăn? Đó là tư duy pháp duyên khởi. Đối nơi ây tư 
duy nên khiến cho nghi cái chưa khởi không khởi, nghi cái đã khởi khiến cho 
diệt. Đây gọi là nghi cái không ä ăn. 


Ví như thân, nhờ ăn uông mới sông còn, nhờ nơi thức ăn đề thành lập. Cũng 
vậy, bảy giác phần nhờ có thức ăn mà tôn tại, nhờ thức ăn 46 thành lập. 


Thé nào là niệm giác phân có ăn? Đó là đã tư duy bốn niệm xứ nên niêm 
giác phân chưa khởi làm cho khởi, niệm giác phân đã khởi càng làm cho thêm 
rộng lớn. Đây gọi là niệm giác phần có ăn. 


Thê nào là trạch pháp giác phần có ăn? Là có chọn lựa thiện pháp, có chọn 
lựa bất thiện pháp, đã có sự tư duy kia, nên trạch pháp giác phân chưa khởi 
khiến cho khởi, trạch pháp giác phân đã khởi lại sanh và làm tăng thêm rộng 
lớn. Đây gọi là trạch pháp giác phân có ăn. 


Thé nào là tinh tán giác phân có ăn? Đó là sự tư duy về tứ chánh đoạn nên 
khiến cho tinh tân giác phần chưa khởi khiến cho khởi, tinh tân giác phân đã 
khởi khiến cho càng thêm rộng lớn. Đây gọi là tinh tân giác phần có ăn. 


Thé nào là hy giác phân có ăn? Đó là sự tư duy có hy, có hy xứ, nên khiến 
cho hý giác phân chưa khởi khiến cho khởi, hỷ giác phân đã khởi khiến cho 
càng thêm rộng lớn. Đây gọi là hỷ giác phần có ăn. 

Thé nào là khinh an giác phần có ăn? Đó là tư duy có thân khinh an, có tâm 
khinh an, nên khiến cho khinh an giác phân chưa khởi khiến cho khởi, khinh an 
giác phân đã khởi lại khiến cho càng thêm rộng lớn. Đây gọi là khinh an giác 
phần có ăn. 


KINH ТАРА-НАМ 8 583 


Thé nào 1а dinh giác phàn có ап? Dó là tu duy có Tứ thiên nên khiến cho 
định giác phân chưa khởi khiến cho khởi, định giác phần đã khởi khiến cho 
càng thêm rộng lớn. Đây gọi là định giác phần có ăn. 


Thế nào là hy giác phân có ăn? Đó là có ba giới: Đoạn giới, vô dục giới, 
diệt giới. Tư duy ba giới ây nên xả giác phân chưa khởi được làm cho khởi, xả 
giác phân đã khởi được khiến cho càng thêm rộng lớn. Đây gọi là xả giác phần 
có ăn. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 716 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong nội pháp, Ta chăng thấy một pháp nào có thể khiến cho pháp 
ác bát thiện chưa khởi được khởi, pháp ác bất thiện đã khởi được thêm tăng 
trưởng; thiện pháp chưa khởi không khởi, đã khởi được khiến cho dứt, như là 
chăng chánh tư duy. 

Này các Tỳ-kheo! Chàng chánh tư duy thì tham dục cái chưa khởi được 
khởi, tham dục cái đã khởi được thêm tăng trưởng và khởi các sân nhué cái, 
йу miên cái, trao hối cái, nghi cái chưa khởi được khởi, đã khởi được thêm 
tăng trưởng; niệm giác phân chưa khởi được khiến không khởi, đã khởi được 
khiến cho dứt; trạch pháp giác phân, tinh tân giác phần, ћу giác phân, khinh an 
giác phân, định giác phân, xả giác phần chưa khởi được khiến không khởi, đã 
khởi được khiến cho dứt. 


Ta chăng һау có một pháp nào có thé khiến cho pháp ác bất thiện chưa khởi 
không khởi, đã khởi được khiến cho đứt; thiện pháp chưa khởi được khiến cho 
khởi, đã khởi được khiến cho tăng trưởng, như là chánh tư duy. 

Này các Ту-кћео! Người chánh tư duy thì tham dục cái chưa khởi được 
khiến không khởi, đã khởi được khiến cho đứt; sân nhuê cái, thùy miên cái, trạo 
hồi cái, nghi cái chưa khởi được khiến không khởi, đã khởi khiến cho dứt; niệm 
giác phân chưa khởi được khiến cho khởi, đã khởi được khiến cho tăng trưởng; 
trạch pháp giác phân, tinh tán giác phân, ћу giác phân, khinh an giác phân, định 
giác phần, xả giác phần chưa khởi được khiến cho khởi, đã khởi được khiến 
cho tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 717 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ó trong ngoại pháp, Ta không thây một pháp nào có thé khiến cho pháp ác 
bát thiện chưa khởi được khởi, đã khởi được khiến cho tăng trưởng; thiện pháp 
chưa khởi khiến cho không khởi, đã khởi khiến cho dứt, như là kẻ ác tri thức, 
ác bạn đảng, ác tùy tùng. Người kết bạn với ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng 
thì tham dục chưa khởi được khiến khởi, đã khởi được khiến cho tăng trưởng; 
và các sân nhuê cái, Шоу miễn cái, trao hối cái, nghi cái chưa khởi được khiến 
khởi, đã khởi được khiến cho tăng trưởng; niệm giác phân chưa khởi khiến 
không khởi, đã khởi khiến cho dứt; trạch pháp giác phân, tinh tấn giác phân, 
hỷ giác phần, khinh an giác phân, định giác phân, xả giác phân chưa khởi được 
Кёп không khởi, đã khởi duoc khiến cho dứt. 

Này Tỳ-kheo! Ta chàng Шау một pháp пао mà khiến cho pháp ác bất thiện 
chưa khởi khiến cho không khởi, đã khởi được khiến cho dứt; thiện pháp chưa 
khởi được khiến cho khởi, đã khởi được khiến cho tăng trưởng, như là kết bạn 
với thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng. Nếu kết bạn với thiện tri thức, 
thiện bạn đảng, thiện tùy tùng thì khiến cho tham dục cái chưa khởi khiến cho 
không khởi, đã khởi được khiến cho đứt; sân приб cái, thùy miên cái, trao hôi 
cái, nghi cái chưa khởi khiến cho không khởi, đã khởi được khiến cho đứt; 
niệm giác phân chưa khởi được khiến khởi, đã khởi được khiến cho thêm tăng 
trưởng; trạch pháp giác phân, tinh tân giác phàn, hý giác phân, khinh an giác 
phân, định giác phần, xả giác phần chưa khởi được khiến khởi, đã khởi được 
khiến cho thêm tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 718 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

- Có bảy giác phân. Những gì là bảy? Đó là nệm giác phân, trạch pháp giác 
phân, tinh tân giác phân, hỷ giác phân, khinh an giác phân, định giác phân, xả 
giác phân. Đối với bảy giác phân này quyét định mà được, chăng chuyên сап 
mà được, ta tùy theo ý muôn giác phân chánh thọ, hoặc sớm mai, giữa trưa, 
hoặc chiêu, néu muốn thiên định thì tùy theo ý muốn đêu nhập thiên định. Ví 
như vua, đại thân, có các thứ y phục để trong rương, tùy lúc cân dùng, trưa hay 
chiều cần đến, liên tùy y sử dụng tự do. Cũng thê, này các Tỷ-kheo, Бау giác 
phân này ta quyết định mà được, chăng chuyên cần mà được, tùy ý thiền định. 
Niệm giác phân này của ta thanh tịnh hoàn toàn, lúc khởi biết khởi, lúc diệt biết 
diệt, lúc bặt hết biết bặt hết, đã khởi biết đã khởi, đã diệt biết đã diệt. Cũng vậy, 
trạch pháp giác phân, tinh tân giác phần, ћу giác phân, khinh an giác phần, định 
giác phân, xả giác phân... (cững nói như thê). 
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Sau khi nghe Tôn già X4-Ioi-phát nói kinh này xong, các Ty-kheo đều hoan 
hy phung hành. 


KINH SÓ 719 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại áp Ba-liên-phất, lúc ду có Tón giả Uu-ba-ma, Tôn giả 
A-đề-mục-đa đang cư trú trong tỉnh xá Kê Lâm ở ấp Ba-liên-phắt. 


Bấy giờ, Tôn giả A-đề-mục-đa sau buổi tọa thiên xế chiêu, đi đến Tôn giả 
Ưu-ba-ma, chào đón, hỏi thăm xong rồi lui ngồi một bên, hỏi Tôn giả Ưu-ba-ma: 


– Tôn giả có thê biết, phương tiện tu bảy giác phần như thé có thê được lạc 
trú trong chánh thọ, và cũng có thể chăng được lạc trú trong chánh thọ chăng? 


Tôn giả Uu-ba-ma đáp: 


- Топ giả A- 48-тус-да! Tỳ-kheo khéo biết phương tiện tu bảy giác phần 
như thế có thê được lạc trú trong chánh thọ, và cũng có thê không được lạc trú 
trong chánh thọ. 

Tôn giả A-đề-mục-đa lại hỏi: 

— Thé nào là Tỳ-kheo khéo biết phương tiện tu bảy giác phần? 

Uu-ba-ma дар: 

— Ty-kheo khi phương tiện tu niệm giác phân, biết tư duy, tâm chăng thiện 
giải thoát, chàng dẹp thùy miên, chăng khéo điều phục trạo hối, như pháp giác 
phân niệm xứ của ta tư duy, phương tiện tinh tân chàng duoc binh dàng. Cüng 
уду, trach pháp giác phàn, tinh tán giác phàn, hy giác phân, khinh an giác phân, 
định giác phân, xả giác phân... (cũng nói như thê). 

Nếu Tỳ-kheo, lúc thực hành tu niệm giác phân, trước tiên tư duy, tâm thiện 
giải thoát, dẹp thủy пиеп, điều phục trao hôi như ta đối với pháp niệm giác хи 
tư duy rôi, chăng phải nỗ lực, cô găng mà được bình đăng. Như thế, A-đê-mục- 
đa, Tỳ-kheo biết phương tiện tu bảy giác phân như vậy thì được lạc trú trong 
chánh thọ và chăng được lạc trú trong chánh thọ. 


Hai vị Tôn giả đàm đạo xong, môi vi từ chó ngôi đứng lên đi. 


KINH SỐ 720 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Câp Cô Độc. 
Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật cũng trú tại tinh xá Tùng Lâm trong nước Xá-vệ. 
Вау giờ, có chúng nhiêu Ту-кћео đến chỗ Tôn giả A-na-luật cùng nhau 
chào đón, hỏi thăm ân cân xong, rôi lui ngôi một bên, nói với Tôn giả A-na-luật: 
- Thưa Tôn giả! Khi biết phương tiện tu bảy giác phân, có phát sinh lạc 
trú chăng? 
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Tôn giả A-na-luát bảo сас Ty-kheo: 

— Tôi biết Ty-kheo khi nỗ lực tu bảy giác phần phát sinh lạc trú. 

Các Ту-Кһео hỏi Tôn giả A-na-luật: 

— Làm sao biết khi Tỳ-kheo nó lực tu niệm giác phân phát sinh lạc trú? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

- Tỳ-kheo nỗ lực tu niệm giác phân, khéo biết tư duy, tâm khéo giải thoát, 
khéo dẹp thùy miên, khéo điều phục trạo hôi; như pháp niệm giác phân xú này, 
tư duy rôi tinh tân, nỗ lực, tâm không biếng nhác, thân khinh an, không loạn 
động, buộc tâm khiến được an trú, chăng loạn niệm, nhât tâm chánh thọ. Cũng 
vậy, trạch pháp giác phân, tinh tân giác phân, khinh an giác phân, hy giác phân, 
định giác phân, ха giác phân... (cüng nói như thê). Đây gọi là biết khi Tỳ-kheo 
nỗ lực tu bảy giác phân phát sinh lạc trú. 


Sau khi nghe Tôn giả A-na-luật giải thích, các Tỳ-kheo hoan hy, tùy hý, từ 
chỗ ngồi đứng lên cáo từ. 


KINH SỐ 721 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lúc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện ở thé gian có bảy báu hiện ra 
là kim luân Бап, VOI báu, ngựa báu, thân châu báu, ngọc nữ báu, chủ tạng thân 
báu, chủ binh thân báu. Cũng vậy, Như Lai xuât hiện ở đời cũng со bảy giác 
phân báu xuât hiện. 

Khi nhà vua trai giới ở trên lầu các, đại thần vây quanh, có kim luân báu từ 
phương Đông hiện ra, kim luân có một ngàn tăm, trục quay và vành bánh xe 
tròn, luân tướng đây đủ, có Фет lành này chắc chăn là Chuyên Luân Thánh 
Vương. Nhà vua nay quyết định là Chuyên Luân Thánh Vương, liên đưa hai tay 
đỡ lây kim luân báu đặt trên tay trái, tay phải xoay chuyên và nói răng: “Nêu 
là kim luân báu của Chuyên Luân Thánh Vương thì hãy trở lại theo đường cũ 
mà д1.” 

Lúc ấy, luân bảo lăn trước vua, bay trong hư không, hướng về phương 
Đông, dạo đi đường thăng của Thánh vương xưa. Vua theo luân bảo, tứ binh 
cũng theo, nêu đến phương nào luân bảo dừng lại, vua cũng dừng lại đó, tứ binh 
cũng dừng. Các tiểu vương ở những nước khắp phương Đông trông thây Thánh 
vương đêu đến quy phục. Còn Như Lai xuất hiện ở thế gian cũng có bảy giác 
phân xuất hiện ở thé gian. Đó là niệm giác phân, trạch pháp giác phân, tinh tấn 
giác phân, hý giác phân, khinh an giác phần, định giác phân, xả giác phân. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 722 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lúc Chuyên Luân Thánh Vuong ra đời có bảy báu xuất hiện ở thé gian. 
Sao gọi là Chuyển Luân Thánh Vương khi ra đời có kim luân báu hiện ra? 
Nghĩa là lúc Thánh vuong dòng 541-46-101 đăng quang, vào ngày гат, tám rửa 
sạch sẽ, рїї gìn trai giới, ở trên lâu các, có đại thân vây quanh. Khi ấy có kim 
luân báu từ phương Đông xuất hiện, luân báu có ngàn cây tăm, trụ quay và vành 
bánh xe tròn, luân tướng đây đủ, chơn kim bảo của cõi trời, được truyền lại từ 
xưa răng, khi Đại vương Sát-đê-lợi quán dành vào ngày răm Bô-tát, tắm rửa 
sạch sẽ, g1ữ gìn trai 2101: 

_ “Lành thay, Đại vương khéo đến! Đây là cõi nước của vua, nước này an бп, 
phôn thịnh, nhân dân an vui. Xin ngài ở đây giáo hóa người trong nước, chúng 
tôi xin theo ngài.” 

Thánh vương đáp: 

Мау các thôn chủ! Các người ngày nay chỉ nên khéo giáo hóa dân trong 
nước. Nêu có người không thuận theo hãy đên trình cho ta biệt, ta sẽ như pháp 
giáo hóa. Các người chớ làm điều phi pháp và cũng nên khiến cho nhân dân 
khéo cải đôi điều phi pháp. Nếu được như thé tức là theo sự giáo hóa của ta.” 


Bấy giờ, Thánh vương từ biên Đông, cưỡi xe theo đường cũ của Thánh 
vương xưa, đi đến biến Nam, đến biển Nam ròi vượt qua biên Nam đến biên 
Tây, theo đường của Thánh vương xưa, lại vượt qua biển Tây đến biển Bắc. 
Các tiểu vương ở các nước phương Nam, Тау, Вас nghĩnh đón, mời thỉnh,.. 
(cũng nói rộng như phương Đông). Bấy giờ, kim luân báu mà Thánh vương tùy 
tùng lại vượt qua biên Вас, trở về vương cung, ở trên điện Chánh Trị, giữa hư 
không. Đó là khi Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có kim luân 
báu xuất hiện ở đời. 

Thế nào là Chuyển Luân Thánh Vương, xuất hiện ở đời thì có bạch tượng 
Бап xuất hiện ở đời? Nghĩa là như voi sắc trăng của Đại vương Sát- đề- lợi quán 
đảnh, sắc nó tươi đẹp, toàn thân phủ phục dưới đất. Vua ду rồi, tâm rất hân 
hoan nói: 

“Voi báu này nay ứng đến cho ta.” 

Vua liên bảo tượng sư khéo luyện tập mau điều phục voi báu này, khi điêu 
phục xong đem đến. Thợ luyện VOI vâng mạng, chưa trọn một ngày mà vol đã 
được điều phục, thuân thục mọi mặt, giông như con voi khác đã được luyện cả 
năm. Còn voi báu này chỉ được luyện tập một ngày mà cũng giống như thé. Khi 
điều phục xong đưa đến chỗ vua, tâu vua răng: 


“Voi này đã điều phục, xin Đại vương biết thời.” 
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Báy gió, Thánh vuong xem xét tướng vol đã điều phục đây đủ, liên cưỡi voi 
báu vào lúc sáng sớm di khắp bốn biên, đến giữa ngày trở về vương cung. Đó 
gọi là Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có voi báu xuất hiện ở đời. 


Thé nào là Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có ngựa báu xuất 
hiện ở đời? Nghĩa là ngựa báu của Chuyên Luân Thánh Vương thân sắc xanh, 
đâu đen, đuôi đỏ. Thánh vương thây ngựa báu, tâm sanh hân hoan, nói: “Ngựa 
thần này nay ứng đến cho ta.” Vua liền giao thợ luyện ngựa, khiến mau luyện 
nó, khi luyện xong đem đến. Mã sư vâng mạng, không đây một ngày mà ngựa 
báu kia đã được luyện tập gióng như ngựa khác đã được luyện tập cả năm. Còn 
ngựa báu này chỉ luyện tập một ngày mà cũng được như thé. Khi biết ngựa đã 
thuần thục, mã sư dẫn ngựa đến tâu nhà vua: 

“Таџ Đại vương! Con ngựa này đã được điều phục.” | 

Khi ду, Thánh vương quan sát các tướng ngựa đã được luyện đây đủ xong, 
vào lúc sáng sớm, vua cưỡi ngựa báu này di khắp bốn biên, đến giữa trưa trở 
về cung vua. Đó gọi là Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có ngựa 
báu xuất hiện ở đời. 

Thế nào là Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có châu báu ma- 
ni xuất hiện ở đời? Bảo châu thuộc về Chuyển Luân Thánh Vương, hình dáng 
của nó gồm tám góc, chiếu sáng ngời, không tỳ vết, luôn luôn làm ánh đèn soi 
sáng cung vua. Chuyên Luân Thánh Vương thí nghiệm bảo châu. Vào đêm 
mưa dầm, vua đem bốn chủng binh vào vườn rừng, câm bảo châu đi trước dẫn 
đường, ánh sáng từ hạt châu tỏa rạng ra xa đến một do-tuân. Dó là Chuyên Luân 
Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có ma-ni châu báu xuất hiện ở đời. 

Thế nào là Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có ngọc nữ xuất 
hiện ở đời? Ngọc nữ thuộc về Chuyên Luân Thánh Vương nghĩa là chăng đen, 
chăng trăng, chăng cao, chăng thấp, chăng thô, chăng nhỏ, chăng mập, chăng 
gây, thân thể đoan chánh, lúc lạnh thân âm, lúc nóng thân mát, thân thê mềm 
mại như áo ca-lăng-già, các lỗ chân lông thoảng hương chiên-đàn, hơi thở ngát 
mùi hoa ưu-đàm-bát, ngủ sau dậy trước, chăm nom đề ý nhà vua tùy nghĩ phục 
vụ, lời nói dịu dàng, khả ái, đoan tâm, chánh niệm làm phát sinh đạo ý cho vua, 
tâm không trái vượt, huống chi là cử chỉ lời nói. Đó là Chuyển Luân Thánh 
Vương xuất hiện ở đời thì có ngọc nữ xuất hiện ở đời. 


Thế nào là Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có chủ tạng 
thần bảo xuất hiện ở đời? Nghĩa là đại thần chủ tạng của Chuyên Luân Thánh 
Vương vốn hay bó thí, khi được sanh ra đã sẵn có thiên nhãn, có thể thấy kho 
tàng ân kín có chủ hay không chủ, hoặc ở dưới nước, hoặc trong đất, hoặc xa 
hoặc gân, thảy đều Һау hét. Chuyén Luán Thánh Vuong сап trán bào, liën 
ban lệnh tùy theo chỗ cân dùng của vua, đại thân liền dâng lên. Lúc ấy, Thánh 
vương muôn xem thử khả năng của đại thân, ngài dong thuyền dạo trên biến, 
bảo đại thân kia: 
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“Та càn bào vật.” 

Đại thân tâu: 

“Xin Vua dừng bên bờ sông một chút, hạ thân sẽ lây bảo vật dâng lên.” 

Vua bảo đại thần: 

“Та không cần châu báu bên bờ sông, chỉ cân kim bảo. Hãy đem đến cho ta!” 

Bấy giờ, đại thân từ trong biển lây ra bốn cái ché vàng chứa đây kim bảo 
dâng Thánh vương. Vua tùy theo chỗ cân dùng, giữ lây. Nếu vua lây đủ rôi, trân 
bảo còn dư trả lại trong nước. Đó là Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời 
thì có đại thần chủ tạng xuất hiện ở đời. 

Thé nào là Chuyên Luân Thánh Vuong xuất hiện ở đời thì có đại thần chủ 
binh xuất hiện ở đời? Nghĩa là có đại thần chủ binh, thông minh, tải trí, ví như 
người ở thé gian giỏi suy tính dễ được thành tựu, tùy chỗ cần dùng của Thánh 
vương, đại thần hoàn toàn tuân theo, cần đi, cần ở, cần ra, cần vào, bón chủng 
binh của Thánh vương đi đường xa chợt dừng, chăng khiến cho mỏi mệt, biết 
{дї cả điều mà vua nên làm, đem những việc làm công đức hiện tại và đời sau 
tâu với Thánh vương. Đó là Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có 
đại thần chủ binh xuất hiện ở đời. 

Cũng vậy, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời thì có bảy 
giác phân xuất hiện ở đời. Những gì là bảy? Đó là niệm giác phân, trạch pháp 
giác phân, tinh tán giác phàn, hy giác phàn, khinh an giác phàn, dinh giác phàn, 
ха giác phàn. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 723 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lành thay, 1ỷ-kheol Nương nơi người nghe pháp, các Ty-kheo trẻ tuôi 
cúng dường, phụng sự vị Trưởng lão tôn túc. Vì sao? Vì Tỳ-kheo trẻ бибі cúng 
dường, phụng sự Ту-кћео truóng lão thì thường duoc nghe pháp sâu xa v1 diệu; 
được nghe pháp sâu xa rôi, hai việc chánh được thành tựu là thân chánh và tâm 
chánh, lúc â ау nên tu niệm giác phân; đã tu niệm giác phần, niệm giác phân đây 
đủ; niệm giác phân đã đủ, đối với pháp chọn lọc, phân biệt pháp, suy xét pháp, 
lúc ấy nên nỗ lực tu trach pháp giác phần... xả giác phân, tu tập đây đủ. 


Phật nói kinh này xong, сас Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 724 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
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Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Như Ty-kheo trì giới, tu đức, tàm quy, thành tuu pháp chân thật, néu ai 
ау người пау được nhiêu quả báo; néu ai còn nghe, hoặc còn nghĩ nhớ người 
này, hoặc theo đó xuất gia thì sẽ được nhiều công đức, huỗng gì lại gân ейі, 
cung kính, phụng sự. Vì sao? Vì người gần gũi phụng sự người ây thì thường 
được nghe pháp sâu xa vi diệu; đã được nghe pháp sâu xa, sẽ thành tựu hai việc 
chánh là thân chánh và tâm chánh, lúc ây nên nô lực tu định giác phân, tu tập 
đầy đủ... xả giác phân, tu tập đây đủ. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 725 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn Бао các Ту-Кћео: 

— Có người cho rằng, tích tụ việc bất thiện gọi cho đúng là năm sự ngăn che. 
Đó là chánh thuyết. Vì sao? Vì hoàn toàn tích tụ việc bất thiện, nên 201 là пат 
сал. Nhüng g là năm? Dó là tham duc cái, sân nhué cái, thùy miên cái, trao hỗi 
cái, nghi cái. 

Có người cho răng, tích tụ việc thiện gọi cho đúng là Бау giác phân. Đó là 
chánh thuyết. Vì sao? Vì thuân nhất thanh tịnh nên là bảy giác phân. Những gì 
là bảy? Đó là niệm giác phân, trạch pháp giác phân, tinh tán giác phân, hy giác 
phần, khinh an giác phân, định giác phân, xả giác phân. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 726 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, tại tinh xá Giáp-cốc, lúc ây Tôn giả 
A-nan cũng ở tại đó. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan một mình ở chỗ vắng, tư duy thiên định, nghĩ thâm: 
“Người có một nửa Phạm hạnh được gọi là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện 
tùy tùng; chăng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng.” Sau đó, Tôn giả 
A-nan từ thiền định đứng lên, đi đến chỗ Phật, dành lễ Phật rồi lui ngồi một 
bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Con một mình ở chỗ vắng thiền tư, khởi lên ý niệm như 
vây: “Người có một nửa Phạm hạnh được gọi là thiện tri thức, thiện bạn đảng, 
thiện tùy tùng; chăng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng.” 

Phât båo A-nan: 

— Chó nói răng: “Người có một nửa Phạm hạnh được gọi là thiện tri thức, 
thiện bạn đảng, thiện tùy tùng; chăng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy 
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tüng.” Vi sao? Vi thuàn nhát hoàn toàn thanh tinh, Pham hanh trong sạch mới 
đáng được gọi là thiện tri thức, là thiện bạn đảng, thiện tùy tùng: chăng phải là 
ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng. „Уі Ta là thiện tri thức nên có chúng sanh 
ở nơi Ta giữ lây niệm giác phân, y viễn ly, y vô duc, y diệt, hướng đến xả; cũng 
vậy, trạch pháp giác phân, tinh tân giác phàn, hy giác phàn, khinh ап giác phàn, 
dinh giác phàn, ха giác phàn, y viën ly, y уд duc, y diét, huóng dén ха. Vi thé, 
A-nan nên biết: “Bậc Pham hanh thanh tịnh thuần nhất trong sạch đáng gọi là 
thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng; chàng phải là ác tri thức, ác bạn 
đảng, ác tùy tùng.” 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 727 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thôn Lực 51, du hành trong nhân gian, đến ở giữa 
khoảng thành Câu-di-na-kiệt và sông Hy-liên tại ven thôn. 

Вау giờ, Phật bảo Tôn giả A-nan: 

– Hãy xếp y Uất-đa-la-tăng thành bốn lớp trải cho Thế Tôn, hôm nay Ta đau 
lưng, muôn nắm nghỉ một lát. 

Tôn giả A-nan liền vâng lời dạy, xếp y Uất-đa-la-tăng căng thành bốn lớp, 
trải ra, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Xin Thế Tôn biết thời. 

Вау giờ, Thé Tôn xếp lớp у Tăng-già-lê dày dé gói đầu, năm nghiêng hông 
bên phải, hai chân xêp lên nhau, buộc niệm vào tướng sáng, chánh niệm, chánh 
trí, khởi giác tưởng, bảo Tôn giả А-пап: 

— Thầy hãy nói về bảy giác phân. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Bạch Thê Tôn! Gọi là niệm giác phân nghĩa là Thế Tôn tự giác thành 
Chánh đăng Chánh giác nói: “Nương nơi viễn ly, nương nơi vô dục, nương nơi 
diệt, hướng đến xả, trạch pháp giác phân, tinh tân giác phân, hy giác phân, khinh 
an giác phân, định giác phân, ха giác phân.” Thé Tôn tự giác thành Chánh đăng 
Chánh giác nói: “Y viễn ly, у vô dục, у diệt, hướng đến xả.” 


Phật bảo A-nan: 

— Thầy nói tinh tán chăng? 

A-nan bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Con nói tinh tân. Bạch Thiện Thệ! Con nói tỉnh tân. 

Phật bảo A-nan: 

— Chỉ tinh tắn tu tập, tu tập nhiều sẽ đắc Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 
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Nói xong, Thế Tôn ngôi ngay thăng buộc niệm. Khi ây, có một vị Tỳ-kheo 


kia nói kệ: 


Ưa nghe pháp vi diệu, 
Tỳ-kheo liên nói pháp, 
Lành thay! Ngài A-nan, 
Pháp trong sạch, thù thắng, 
Niệm, trạch pháp, tinh tân, 
Đây là bảy giác phân. 

Nghe nói bảy giác phân, 
Thân chịu nỗi khó lớn, 

Hãy xem vua Chánh pháp, 
Vẫn còn ưa nghe pháp, 

Đại trí tuệ bậc nhật, 

Cũng vội vàng nhanh chóng, 
Người đa văn thông đạt, 
Người thông hiểu Pháp, Luật, 
Nghe nói pháp như thật, 
Nơi lời Phật thuyết pháp, 
Vul vẻ, thân khinh an. 

Tâm vui được chánh thọ, 
Nhàm chán, ghét các hữu, 
Nhàm chán, ghét các hữu, 
Chăng còn, như đèn tắt, 
Nghe pháp nhiêu phước lợi, 
Thé nên chuyên tư duy, 


Chịu đau bảo người nói, 
Nói về bảy giác phân. 
Hiểu rõ khéo diễn nói, 
Nói lìa câu vi diệu, 

Ну, khinh an, định, xả, 
Khéo nói, thật vi diệu, 

Đạt sâu vị Chánh giác, 
Chịu đau ngòi thắng nghe. 
Thường vì người diễn nói, 
Нидпо gi người chưa nghe. 
Thập lực dàng tôn kính, 
Đến nghe nói Chánh pháp. 
Khé kinh A-tỳ-đàm, 
Huống gi là người khác 
Chuyên tâm sáng suốt nghe, 
Được lìa dục, hoan hỷ, 
Tâm tự vui cũng thé, 
Chánh quán mọi việc làm, 
Lìa dục, tâm giải thoát. 
Chẳng sanh ở trời, người, 
Cứu cánh Bát-niễt-bàn. 
Lời pháp kia tôi thắng, 
Nghe Đại sư nói pháp. 


Tỳ-kheo ấy nói kệ xong, rời chỗ ngồi đứng lên từ giã. 


KINH SỐ 728 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Có bảy giác phần. Những gi là bảy? Đó là niệm giác phân... xả giác phần. 
Phật nói kinh này xong, сас Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 729 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Nên tu bảy giác phân. Những gi là bảy? Đó là niệm giác phân... xả giác 
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phân. Nếu Tỳ-kheo tu niệm giác phân, y уїёп ly, y vô duc, y diệt, hướng đến xả. 
Cũng vậy, tu trạch pháp giác phân, tinh tán giác phàn, hy giác phàn, khinh an 
giác phân, định giác phân, xả giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 730 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Nói при trên, chỉ có khác là): Này các Ту-Кпео! Quá khứ đã tu bảy giác 
phân như thê, vi lai cũng sẽ tu bảy giác phân như thê. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 731 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

z Néu Ty-kheo niệm giác phân thanh tịnh, sáng suốt, không rỗi loạn, lia các 
phiên não; chưa khởi, chắng khởi, không phải do Phật điêu phục, dạy dó, ... xả 
giác phân... (cũng nói như thê). 

Này các Ту-кћео! Niệm giác phân thanh tịnh, sáng suốt, không rôi loạn, lìa 
các phiên não; chưa khởi lại khởi, được Phật điêu phục, dạy dó chăng sót, ... xả 
giác phân... (cüng nói như thô). 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 732 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói như trên, chỉ có khác là): Chưa khởi, chăng khởi, trừ khi Thiện Thệ 
điêu phục, dạy dỗ; nên chưa khởi mà khởi, ây là được Thiện Thệ điêu phục, dạy 
dỗ chứ chăng phải người gì khác. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 733 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
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Bấy giờ, có Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, 
bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Nói giác phân, thế nào là giác phân? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Giác phân nghĩa là bảy pháp phẩm đạo. Nhưng này các Ту-Кћео, bảy giác 
phần theo thứ lớp khởi phải tu tập đây đủ. 

Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Thế nào là bảy giác phân theo thứ lớp khởi phải tu tập 
đây đủ? 

Phật bảo Tỳ- -kheo: 

— Nếu Ty-kheo sông quán nội thân trên thân, lúc sông quán nội thân trên 
thân, nhiếp tâm, buộc niệm chăng quên. Ngay lúc â ду, nên tu tập phương tiện 
niệm giác phân, đã nỗ lực tu tập niệm giác phân, tu tập đây đủ; đã tu tập niệm 
giác phần đầy đủ, đối với các pháp chọn lựa, phân biệt suy xét. Ngay lúc ây, 
nên tu tập phương tiện trạch pháp giác phân, nỗ lực tu tập dày đủ. Cũng vậy,... 
xả giác phân tu tập đây đủ. Như sông quán niệm nội thân trên thân, cũng vậy, 
sóng quán niệm ngoại thân, nội ngoại thân, thọ, tâm, pháp trên pháp, ngay lúc 
ду, chuyên tâm buộc niệm chăng quên,... ха giác phân... (cũng nói như ге). Trú 
như thê, thứ lớp giác phân khởi, thứ lớp khởi rồi, tu tập đây đủ. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 734 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 
(Nói như trên, chỉ có khác là): Nêu Ty-kheo đã tu tập bảy giác phân như 


thê sẽ được hai thứ quả: Hiện tại được Niết-bàn Vô dư, sạch hết phiên não, đắc 
quả А-па-ћат. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SÓ 735 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Nói như trên, chỉ có khác là): Như thế Tỳ-kheo đã tu tập бау giác phân, tu 


tập nhiêu ròi, đắc bốn thứ quả, bốn thứ phước lợi. Những gi là bón? Đó là quả 
Ти-да-ћоадп, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 736 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

(Nói như trên, chỉ có khác là): Nếu Tỳ-kheo tu tập bảy giác phần, tu tập 
nhiều rồi được bảy thứ quả, bảy thứ phước lợi. Những gì là bảy? Là Tỳ-kheo 
này đắc hiện pháp trí chứng lạc, nếu lúc mạng chung mà chăng. дас hiện pháp 
trí chứng lạc thi đến lúc mạng chung được hết sạch năm hạ phân kiết sử, đặc 
Trung Bát- niết-bàn. Nếu chăng | дас Trung Bát-niễt-bàn thì đăc Sanh Bát-niết- 
bàn; néu chăng đắc Sanh Bát- niễt-bàn thì đắc Vô hành Bát-niễt- bàn; nếu chăng 
đắc Vô hành Bát-niết-bàn thì đắc Hữu hành Bát-niễt- bàn. Nếu chăng đắc Hữu 
hành Bát-niết-bàn thì đắc Thượng lưu Bát-niết-bàn. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 737 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, ở rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nói giác phân, thé nào gọi là giác phần? 

Các Ту-Кћео bạch Phật: 

— Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ nương tựa của pháp, 
xin Ngài hãy vì chúng con nói, các Tỳ-kheo nghe xong sẽ lãnh thọ vâng theo. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Bảy giác phần là bảy pháp phẩm đạo. Này các Ту-кћео! Bảy giác phân 
này theo thứ lớp khởi, thứ lớp khởi rôi tu tập đây đủ. 

Сас Ту-Кћео bạch Phật: 

— Thê nào là bảy giác phân thứ lớp khởi, thứ lớp khởi rôi tu tập đây đủ? 

= Néu Ty-kheo sóng quán niệm thân trên thân, sông quán niệm thân trên 
thân rôi chuyên tâm, buộc niệm chăng quên, ngay lúc ây, nên phương tiện tu 
niệm giác phân, tu niệm phương tiện giác phân ròi tu tập йду đủ. Đó gọi là đã 
tu niệm giác phân xong. Đôi với các pháp chọn lọc, ngay lúc 4 ду пеп phuong 
пеп tu trach pháp giác phân, đã phương tiện tu trạch pháp giác phân rồi tu 
tập dày đủ. Cũng vậy, tinh tân giác phân, hỷ giác phân, khinh an giác phân, 
định giác phần, ха giác phàn... (cững nói như те). Như nội thân, cũng Ше 
sống quán niệm ngoại thân, nội ngoại thân, thọ, tâm, pháp trên pháp, chuyên 
tâm buộc niệm không quên, ngay lúc â ду nên phương tiện tu niệm giác phân, 


phương tiện tu niệm giác phân rồi tu tập đây đủ... ха giác phân... (cüng nói 
nhu thê). 
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Đó gọi là Tỳ-kheo đối với bảy giác phân thứ lớp khởi, thứ lớp đã khởi rôi 
tu tập đây đủ. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 738 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Nói như trên, chỉ có khác là): Bảy giác phân này tu tập, tu tập nhiều được 
hai quả: Бас hiện pháp trí Hữu dư Niêt-bàn và quả A-na-hàm. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 739 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Nói như trên, chỉ có khác là): Nếu Tỳ-kheo tu tập bảy giác phân, tu tập 


nhiều го; sẽ đắc bón quả. Những рі là bốn? Đó là quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hán. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-КЬео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 740 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói như trên, chỉ có khác là): Nếu Tỳ-kheo tu tập bảy giác phân này, tu tập 
nhiêu ròi sẽ đắc bảy quả. Những gì là bày? Đó là hiện tại được trí Hữu dư Niết- 
bàn, đến lúc mạng chung. Nếu không được như thé thì hết sạch năm hạ phàn 
kiết sử, đắc Trung Bát-niết-bàn. Nếu không được như thế thi дас Sanh Bát- 
niễt-bàn. Nếu không được như thé thì đắc Vô hành Bát-niết-bàn. Nếu không 
được như thê thì đặc Hữu hành Bát-niễết-bàn. Nếu không được như thế thì đắc 
Thượng lưu Bát-niết-bàn. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 741 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Бос. 
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Вау giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

- Nên tu bát tịnh quán, tu tập nhiêu ròi sẽ đắc quà lớn, phước lợi lớn. Thế 
nảo là tu bất tịnh quán, tu tập nhiêu rồi sẽ đắc quả lớn, phước lợi lớn? Nghĩa là 
Tỳ-kheo tu quán bát tịnh, cũng với niệm giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt, 
hướng đến xả, tu trạch pháp, tinh tân, hy, khinh an, định, xả giác phần, y viễn 
ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 742 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Tỳ-kheo tu tập, quản niệm theo cái chết, tu tập nhiều rồi sẽ được quả 
lớn, phước lợi lớn. Thê пао là Tỳ-kheo tu tập quán niệm theo cái chết, tu tập 
nhiêu rôi được quả lớn, phước lợi lớn? Nghĩa là Tỳ-kheo tu tập quán niệm theo 
cái chêt cùng với niệm giác phân, y viên ly, y vô dục, y diệt, hướng đên xả... Xả 
giác phân cũng nói như vậy. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 743 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại áp Hoàng Chám, thuộc họ Thích. 

Вау giờ, chúng Tỳ-kheo sáng sớm đắp у, ôm bát vào ар Hoàng Châm khất 
thực. Các Ту-Кһео nghĩ thầm: “Hôm nay còn sớm, chưa đến 010 khất thực, 
chúng ta hãy đi qua tinh xá của ngoại дао.” 

Bây giờ, các Tỳ-kheo đi vào tinh xá của ngoại đạo, cùng với các tu sĩ ngoại 
đạo chào đón, hỏi thăm xong, rôi ngôi một bên. Các tu sĩ ngoại đạo hỏi: 

— 5a-môn Си-дат уі các đệ tử nói pháp như sau: “Chàng đoạn ngũ cái, làm 
phiền não tâm, tuệ lực yếu kém, là phần chướng ngại, chăng vượt đến Niết- 
bàn. Khéo nhiếp. tâm mình, trụ bốn niệm xứ, tâm cùng hợp với từ, không oán 
hận, không tật 40, cũng không sân nhuế, rộng rãi vô lượng, khéo tu dày khắp 
mười phương, tất cả thé gian; tâm cùng hợp với từ, không oán hận, không tật 
46 cũng không sân пһиё, rộng rãi vô lượng, khéo tu tập dày đủ. Cũng vậy, tu 
tập tâm cũng hợp với bi, hy, xả,... (cũng nói nhu е). Chúng tôi cũng VÌ сас 
đệ tử nói như thé. Vậy chúng tôi với Sa-môn Cù-đàm hai bên ви nói pháp са, 
có gi khác đầu? 

Bây giờ, nhiêu Tỳ-kheo nghe các ngoại đạo xuất gia пој nhu thé, tâm khóng 
vui, im lặng chàng trách cứ, đứng lên đi ngay vào áp Hoàng Châm khất thực 
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rồi trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân và đến dành lễ Phật, lui ngồi một bên, các 
Ty-kheo thuật lại lời của các tu sĩ ngoại đạo. 

Khi ду, Тће Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Nếu các tu sĩ ngoại đạo kia nói những lời ấy, các Tỳ-kheo nên hỏi lại: Tu 
tập từ tâm thù thăng ở chỗ nào; tu tập bi, hy, ха tâm thủ thăng chỗ nào? Lúc 
bị hỏi như thé, các ngoại đạo xuất gia sẽ hoảng sợ, hoặc nói lãng sang chuyện 
khác, hoặc sân, mạn, màng пһіёс, chống lại, khó chịu, hoặc im lặng, buôn bã, 
cúi đầu nói chăng nên lời, mãi suy nghĩ. Vì sao? Vì Ta chăng thây trong chúng 
chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, trời, người nghe Ta nói mà tùy 
thuận, ưa thích, chỉ trừ Như Lai và chúng Thanh văn. Tâm Tỳ-kheo cùng hợp 
với từ, tu tẬp nhiêu; nơi bi tâm tôi thăng thanh tịnh, tu tập, tu tập nhiều; Không 
nhập xứ tối thắng hy tâm, tu tập, tu tập nhiêu; Thức nhập xứ 161 thắng ха tâm, 
tu tập, tu tập nhiều; Vô sở hữu nhập xứ tối thăng. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 744 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu 1-kheo tu tập từ tâm, tu tập nhiều rôi sẽ đắc quả lớn và được phước 
lợi lớn. Thê nào là Ty-kheo tu tập tü tâm, tu tập nhiêu được quả lớn và phước 
lợi lớn? Nghĩa là Ту-Кһео ây tâm cũng hợp với từ, tu niệm giác phân, y viên 
ly, у vô dục, у diệt, hướng дёп ха,... tu tập xả giác phân, y viên ly, у vô dục, у 
Дет, hướng đên xả. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 745 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кћео: 

- Nếu Tỳ-kheo tu Không nhập xứ, tu tập nhiều rồi đặc quả lớn, phước lợi 
lớn. Thế nào là Tỳ-kheo tu Không nhập xứ, tu tập nhiêu rồi đắc quả lớn, phước 
lợi lớn? Nghĩa là Iy-kheo tâm cùng với Không nhập xứ tu niệm giác phân, y 


viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả... tu xả giác phân, y viễn ly, y vô dục, y 
diệt, hướng đến xả. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Như tu Không пћар хи; cũng vậy, Thức nhập xu, Уб sở hữu nhập xu, Phi 
tưởng phi phi tưởng nhập xứ, ba kinh khác cũng nói như trên). 
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KINH SÓ 746 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu 1-kheo tu tập an-na-ban-na niệm, tu tập nhiêu rôi sẽ дас quả lớn, 
phước lợi lớn. Thế nào là tu tập an-na-ban-na niệm, tu tập nhiêu rồi đắc quả 
lớn, phước lợi lớn? Nghĩa là vị Тў-Кһео tâm cùng hợp với an-na-ban-na niệm 
tu niệm giác phân, y viên ly, y vô dục, y diệt, hướng đên xả,... tu xả giác phân 
y viên ly, у vô dục, y diệt, hướng дёп xả. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 747 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu 1-kheo tu tập vô thường tưởng, tu tập nhiều rồi sẽ đắc quả lớn, 
phước lợi lớn. Thế nào là Tỳ-kheo tu tập vô thường tưởng, tu tập nhiều ròi sẽ 
đắc quả lớn, phước lợi lớn? Nghĩa là Tỷ-khco а ây tâm, miệng cùng hợp với vô 
thường tưởng, tu tập I niệm giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả.. 
tu xả giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như vô thường tưởng; cũng vậy, vô thường khó tưởng, khô vô ngã tưởng, 
quán thực tưởng, nhất thiết thé gian bắt khả lạc tưởng, tận tưởng, đoạn tưởng, 
vô dục tưởng, diệt tưởng, hoạn tưởng, bát tịnh tưởng, thanh tưởng, nung nội 
tưởng, phùng trướng tưởng, hoại tưởng, thực bắt tận tưởng, huyết tưởng, phân 
ly tưởng, côt tưởng, không tưởng, môi môi kinh đêu nói như trên). 


KINH SỐ 748 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như lúc mặt trời mọc, dấu hiệu trước tiên là tướng sáng xuất hiện. Cũng 
thể, này các Ту-кћео, chính lúc hết sạch khó, giải thoát, tướng đâu tiên của sự 
dứt khổ gọi là chánh kiến. Chánh kiến ấy có thê phát khởi chánh chí, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. 
Do khởi định chánh thọ mà Thánh đệ tử tâm giải thoát khởi tham dục, sân nhuê, 
ngu si. Như thé là tâm thiện giải thoát, Thánh đệ tử дас chánh tri kiến ràng: 
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KINH SÓ 746 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu 1-kheo tu tập an-na-ban-na niệm, tu tập nhiêu rôi sẽ дас quả lớn, 
phước lợi lớn. Thế nào là tu tập an-na-ban-na niệm, tu tập nhiêu rồi đắc quả 
lớn, phước lợi lớn? Nghĩa là vị Тў-Кһео tâm cùng hợp với an-na-ban-na niệm 
tu niệm giác phân, y viên ly, y vô dục, y diệt, hướng đên xả,... tu xả giác phân 
y viên ly, у vô dục, y diệt, hướng дёп xả. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 747 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu 1-kheo tu tập vô thường tưởng, tu tập nhiều rồi sẽ đắc quả lớn, 
phước lợi lớn. Thế nào là Tỳ-kheo tu tập vô thường tưởng, tu tập nhiều ròi sẽ 
đắc quả lớn, phước lợi lớn? Nghĩa là Tỷ-khco а ây tâm, miệng cùng hợp với vô 
thường tưởng, tu tập I niệm giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả.. 
tu xả giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như vô thường tưởng; cũng vậy, vô thường khó tưởng, khô vô ngã tưởng, 
quán thực tưởng, nhất thiết thé gian bắt khả lạc tưởng, tận tưởng, đoạn tưởng, 
vô dục tưởng, diệt tưởng, hoạn tưởng, bát tịnh tưởng, thanh tưởng, nung nội 
tưởng, phùng trướng tưởng, hoại tưởng, thực bắt tận tưởng, huyết tưởng, phân 
ly tưởng, côt tưởng, không tưởng, môi môi kinh đêu nói như trên). 


KINH SỐ 748 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như lúc mặt trời mọc, dấu hiệu trước tiên là tướng sáng xuất hiện. Cũng 
thể, này các Ту-кћео, chính lúc hết sạch khó, giải thoát, tướng đâu tiên của sự 
dứt khổ gọi là chánh kiến. Chánh kiến ấy có thê phát khởi chánh chí, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. 
Do khởi định chánh thọ mà Thánh đệ tử tâm giải thoát khởi tham dục, sân nhuê, 
ngu si. Như thé là tâm thiện giải thoát, Thánh đệ tử дас chánh tri kiến ràng: 
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“Su sanh của ta đã dứt, Pham hạnh đã thành, việc сап làm đã làm xong, tự biết 
không còn thọ thân sau.” 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 749 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như do vô minh là tướng đầu tiên nên sanh ra các pháp ác bát thiện, khi 
ây theo đó sanh ra vô tàm, vô quý, đã sanh vô tàm, vô quý, theo đó sanh tà kiến; 
tà kiến đã sanh có thê khởi tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà 
niệm, tà định. 


Nếu khởi minh là tướng ban đầu sanh ra các pháp thiện, khi ấy theo đó 
phát sinh tàm quý, đã sanh tàm quy nên со thé sanh chánh kiến; chánh kiến 
đã sanh, có thể khởi chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định, thứ lớp khởi; khởi chánh định rôi Thánh 
đệ tử được chánh giải thoát khỏi tham dục, sân nhué, ngu si. Nhu vày Thánh dë 
tử đắc chánh giải thoát rồi thì đắc chánh tri kiên răng: “Sự sanh của ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 750 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo hành các pháp ác bất thiện thì tất cả đều do vô minh làm 
gốc, vô minh tập, vô minh sanh, vô minh khởi. Vì sao? Vì vô minh là vô tri, đối 
với pháp thiện, bất thiện chăng biết như thật; có tội, không tội, pháp {һар kém, 
pháp cao quy, pháp nhiễm ô, pháp không nhiễm ô, phân biệt, chăng phân biệt, 
duyên khởi, chăng duyên khởi, chăng biết như thật. Vì chăng biết như thật nên 
khởi tà kiến, khởi tà kiến rồi có thể khởi tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
phương tiện, tà niệm, tà định. 


Nếu các pháp thiện sanh thì tât cả đều do minh làm gốc, minh tập, minh 
sanh, minh khởi. Đối với pháp thiện, bát thiện biết như thật; đối với tội, không 
tội, thân cận, chăng thân cận, pháp thấp kém, pháp cao quý, pháp ô nhiễm, pháp 
bach tịnh, có phân biệt, không phân biệt, duyên khởi, chăng phải duyên khởi, 
thảy Аби biết như thật. Biết như thật, ду là chánh kiến. Người chánh kiên có 
thê khởi chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định. Đã khởi chánh định thì Thánh đệ tử đắc chánh giải 
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thoát khỏi tham dục, sân пһиё, ngu 51, đã giải thoát tham dục, sân приб, ngu si 
thì Thánh đệ tử này дас chánh tri kiến, rằng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh 
đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biệt không còn thọ thân sau.’ 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 751 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кћео: 

- Nêu người tại gia hay xuất gia mà còn khởi các việc tà vạy, Ta chăng nói 
đến. Vì sao? Vì nêu người tại gia hay xuất gia mà còn khởi các việc tà vạy thì 
chăng ưa thích Chánh pháp. Thé nào là những việc tà? Dó là tà kiến... tà dinh. 
Người tại gia hoặc xuât gia nêu khởi các việc chon chánh sẽ được Ta khen ngợi. 
Vì sao? Vi người khởi các việc chơn chánh thì ưa thích Chánh pháp, quý kính 
đôi với Chánh pháp. Thê nào là việc chánh? Đó là chánh kiên... chánh định. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Tại gia và xuất ола, Mà khởi điều tà vay, 

Kë áy tron chàng ua, Chánh pháp diệu vô thượng. 
Người tại gia, xuất gia, Mà khởi điều chơn chánh, 
Tâm người ây thường ưa, Chánh pháp diệu vô thượng. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 752 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo Ca-ma đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi 
một bên, bạch Phật: 
— Bạch Thé Tôn! Cái gọi là dục, thế nào gọi là dục? 
Phật bảo Ty-kheo Ca-ma: 

‚ — Dục là công năng của năm dục. Những gì là năm? Đó là nhãn thức biết rõ 
sắc khả ái, khả у, khả niệm, trưởng dưỡng dục lạc. Cũng vậy, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức biệt xúc khả аі, khả ý, khả niệm, trưởng dưỡng dục lạc. Đó 
сот là dục. Nhưng năm thứ đó chăng phải là dục, vì người đôi với nó tham дат 
nên gọi nó là dục. 

Вау giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 
Năm sắc tạp thé gian, Đó chăng phải ái dục, 
Người tham dục giác tưởng, Đó là phàm phu dục. 
Các sắc trụ thê gian, Hành giả đoạn tâm dục. 
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Ту-Кһео Ca-ma bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, có đạo, có đạo tích đoạn ái duc này chăng? 

Phật bảo Ty-kheo Ca-ma: 

— Có tám Thánh đạo có thê đoạn ái đục. Đó là chánh kiến, chánh chí, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. 

Phật nói kinh này xong, сас Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 753 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo A-lê-sắc-tra đi đến chỗ Phật lễ chân Phật, rồi lui ngôi 
một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, nói cam lộ, thé nào 201 là cam lộ? 

Phật bảo A-lê-sắc-tra: 

— Cam lộ là thuộc danh từ, nhưng Ta vì người đã sạch hết hữu lậu nói ra 
danh từ này . 

Tỳ-kheo A-lê-sắc-tra bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Có đạo, có đạo tích tu tập. tu tập nhiều, được pháp cam 
lộ không? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Có! Đó là tám Thánh đạo phân. Đó là chánh kiến... chánh định. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 754 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Tón giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Phật, lễ chân Phật, rồi lui ngôi một 
bên, bạch Phật: 


- Bạch Thế Tôn! Nói là các điều căn bản tam-muội và phụ thuộc của các 
bậc Hiền thánh. Thé nào là сас điều căn bản tam-muội và phụ thuộc của các 
bậc Hiền thánh? 

Phật bảo Xá-lợi-phât: 

— Вау chánh đạo phân vừa là căn bản tam-muội vừa là phụ thuộc tam-muội 
của Hiển thánh. Những gi là bảy? Đó là chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm. Này Xá-lợi-phât! 
Đôi với bảy đạo phần này Hiền thánh lây đó làm cơ nghiệp, được chuyên nhất 
tâm. Đó là các pháp căn bản tam-muội và phụ thuộc của Hiên thánh. 
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Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 755-757 
(Như ba kinh trên; cũng vậy ba kinh Phật hỏi các T)-kheo, cũng nói như thê). 


KINH SÓ 758 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Kë phàm phu ngu si vô học nói về nỗi sợ hãi không mẹ, không con, và 
sợ hãi của kẻ có mẹ, có con. Nói như thế nhưng thật ra họ chăng hiểu biết rõ 
ràng. Này Ту-Кћео! Со ba thứ sợ hãi của người không mẹ, không con mà Ке 
phàm phu ngu sĩ vô học thường nói đến. Những gi là ba? Này các Ту-КПео! 
Khi со chiến tranh loạn lạc, tàn hại đất nước, bôn ba lưu lạc, con mất mẹ, mẹ 
mất con; đây là nỗi lo sợ thứ nhất không mẹ, không con thường được người 
phàm phu ngu si vô học nói đến. Lại nữa, Ту-Кћео, khi có lửa lớn thình linh 
bộc phát, đốt cháy thành áp, làng xóm, dân chúng bỏ chay tứ tán, mẹ con thất 
lạc nhau; đây là nỗi lo sợ thứ hai không có mẹ, con mà kẻ phàm phu при si 
vô học thường nói đến. Lại nữa, Tỳ-kheo, khi ở trong núi có mưa 10, nước 
ngập lụt cuốn trôi, làm đắm chìm làng xóm, dân chúng bỏ chạy, mẹ con thất 
lạc; đây là nỗi lo sợ thứ ba không có mẹ, con mà kẻ phàm phu ngu si vô học 
thường nói đến. 

Nhưng tât cả những nỗi lo sợ này là nỗi lo sợ của những người сб mẹ có 
con mà kẻ phàm phu ngu sĩ vô học thường nói là sợ hãi không mẹ, không con. 

Khi có binh đao loạn lạc tàn hại đất nước, mọi пеид dëu bón Ба lánh nan, 
me con Ша lạc nhau, hoặc lúc ây mẹ con gặp nhau... đây là nỗi lo sợ thứ nhất 
của người có mẹ, có con mà kẻ phàm phu ngu si vô học, thường nói là nỗi sợ 
hãi không mẹ, không con. Lại nữa, khi có lửa lớn, thình lình bộc phát đốt cháy 
thành âp làng xóm, nhân dân chay tú tán, me con thát lac hoăc găp lai nhau; 
đây là nỗi lo sợ thứ hai của người có mẹ, có con mà ké phàm phu ngu si vô học 
thường nói là nỗi lo sợ của người không mẹ, không con. Lại nữa, khi trong núi 
có mưa lớn, nước dâng ngập lụt cuốn trôi, làm đắm chìm làng xóm, dân chúng 
bỏ chạy, mẹ con thất lạc nhau hoặc tìm gặp được nhau; đây là nỗi lo sợ thứ ba 
của người có mẹ, có con, mà kẻ phàm phu ngu si vô học thường nói là nỗi lo sợ 
hãi của người không mẹ, không con. 

Này các Tỳ-kheo! Có ba nối lo sợ của người không mẹ, không con do Та 
nói ra khi Ta tự giác ngộ thành tựu đạo Vô thượng. Ba điều ây là gì? Này các 
Tỳ-kheo! Nêu lúc người соп già, không có người mẹ nào có thé nói: “Con 
chớ nên già, me sẽ thay con.” Khi người mẹ già yêu, cũng không có người 


604 # KINH ТАРА-НАМ 


con nào có thé nói với me là: “Me chó nên già, con sẽ già thay mẹ.” Đây là 
nỗi lo sợ thứ nhất của người không có mẹ con, do Ta nói ra lúc Ta tự giác ngộ, 
thành tựu đạo Vô thượng. Lại nữa, này các Ту-Кћео, khi con cái đau bệnh, bà 
mẹ không thể nói răng: “Con đừng bệnh, mẹ sẽ bệnh thay con”; hoặc khi bà 
mẹ óm đau, người con cũng không thê nói: “Mẹ đừng bệnh, con sẽ bệnh thay 
mẹ.” Đây là nỗi lo sợ thứ hai không mẹ con, do Ta nói ra lúc Ta tự giác ngộ, 
thành tựu đạo Vô thượng. Lại nữa, lúc người con chết, không có bà mẹ nào 
có thể nói răng: “Con đừng chết, để mẹ chết thay cho”; hoặc lúc bà mẹ chết, 
я CÓ người соп пао có thé nói răng: “Mẹ đừng Biết con xin chết thay 

e.” Đây là nối lo sợ thứ ba không có mẹ con, do Ta nói ra khi Ta tự giác ngộ, 
а tuu дао Уб thuong. 

Сас Ty-kheo bach Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Có đạo, có đạo tích, tu tập, tu tập nhiều thì có thé chấm 
đứt được ba nỗi lo sợ trước của người có mẹ, con và châm dứt ba nỗi lo sợ sau 
của người không có mẹ, con chăng? 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Có đạo, có đạo tích làm chấm dứt ba điều sợ hãi kia. Thế nào là đạo và 
đạo tích tu tập, tu tập nhiều thì châm dứt được ba nỗi lo sợ có mẹ, con trước và 
chấm dứt ba nỗi lo sợ không mẹ, con sau? Đó là tám Thánh đạo phần gồm có 
chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 759 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba thọ thuộc vô thường, hữu vi, do tâm phan duyên sanh. Những gì là 
ba? Đó là lạc thọ, khô thọ, không khô không lạc thọ. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Có đạo, có đạo tích tu tập. tu tập nhiêu đoạn được ba thọ 
này chăng? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

- Có đạo, có đạo tích tu tập, tu tập nhiều đoạn dứt ba thọ này. Thế nào là 
đạo, thế nào là đạo tích tu tập, tu tập nhiêu đoạn dứt ba thọ này? Đó là tám 


Thánh đạo gồm có chánh kiên, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 760 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Thé gian có ba điều không thé vui, không thể ưa thích, không thé nghĩ 
nhớ. Ba điều ấy là gì? Đó là già, bệnh, chết; ba điều không thể vui, không Ше 
ưa thích, không thé nghĩ nhớ. Thé gian nêu không có ba điều không thể vui, 
không thé ưa thích, không thể nghĩ nhớ này thì không có Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian; thé gian cũng chăng biết có Như Lai 
thuyết pháp, giáo giới, dạy dỗ. Vì thế gian có ba điều không thể vui, không 
thể yêu thích, không thé nghĩ nhớ này, nên Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác xuất hiện ở thé gian; thé gian biết có Như Lai thuyết pháp, giáo giới, 
dạy dỗ. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

– Bạch Thế Tôn! Có đạo, có đạo tích châm dứt ba điêu không thê vui, không 
thé ưa thích, không thé nghĩ nhớ này chăng? 

Phật дар các Ту-Кћео : 

— Có đạo, có đạo tích tu tập, tu tập nhiều, châm dứt ba điều không thể vui, 
không thê ưa thích, không thể nghĩ nhớ này. Thé nào là đạo, thé nào là đạo tích 
tu tập, tu tập nhiều đoạn dứt ba điều không thể vui, không thể ưa thích, không 
thể nghĩ nhớ? Đó là tám Thánh đạo gồm có: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 761 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Câp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ nói về học và vô học. Hãy lắng nghe, khéo tư duy. Thế nào là 
học? Nghĩa là học thành tựu chánh kiên, học thành tựu chánh chí, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đây 
gọi là học. 

Thé nào là vô học? Nghĩa là không còn học thành tựu chánh kiến, không 
còn học thành tựu chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đây gọi là vô học. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như học và vô học; cũng vậy bậc Chánh sĩ, Đại sĩ, cũng nói như thê). 


606 # KINH ТАР А-НАМ 


KINH SÓ 762 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ nói về bậc Thánh lậu tận. Thé nào là bậc Thánh lậu tận? Dó là bậc 
không còn học thành tựu chánh kiên... bậc không còn học thành tựu chánh định. 
Đây gọi là bậc Thánh lậu tận. 

Phật nói kinh này xong, сас T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 763 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về tám Thánh đạo phân. Những øì là tám? Đó là chánh kiến, 
chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 764 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay Та sẽ nói về sự tu tập tám Thánh đạo. Hãy lắng nghe, khéo tư 
duy. Thê nào là tu tập tám Thánh đạo? Là I-kheo tu tập chánh kiên, у viên ly, 
y vô dục, y diệt, hướng đên xả, tu chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định, y viên ly, y vô dục, y diệt, 
hướng đên xả. Đây gọi là tu tám Thánh đạo. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 765 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
– Hôm пау Та sẽ nói về Tỳ-kheo trong quá khứ đã tu tám Thánh đạo, vị lai 
sẽ tu tám Thánh đạo... 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH TẠP A-HÀM # 607 


KINH SÓ 766 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo chánh kiên thanh tịnh, sáng suốt, không có lỗi lâm, lia các 
phiên não, chưa khởi chăng khởi, chỉ trừ được Phật điêu phục,... chánh định... 
(cũng nói như те). Nêu Ty-kheo chánh kiên thanh tịnh, sáng suôt, không со 
101 lâm, Па các phiên não, chưa khởi có thê khởi,... chánh định... (cëng nói 
như thê). 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(... chỉ trừ Phát đã nói, trừ Thiện Thệ đã nói, cũng nói như trên). 


KINH SỐ 767 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nói vé nhóm bát thiện, đó là năm cái. Đây là chánh thuyết. Vì sao? Vì 
nhóm thuân nhất bát thiện là năm cái. Những gi là nắm? Đó là tham dục cái, 
sân при, thùy miên, trạo hỗi, nghi cái. Còn nói về nhóm thiện pháp, đó là 
tám Thánh đạo. Đây gọi là chánh thuyết. Vì sao? Vì nhóm thuần nhất thanh 
tịnh, thiện là tám Thánh đạo. Những gi là tám? Đó là chánh kiên, chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 768 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong tinh xá Sơn Cốc. 

Bấy 210, Tôn giả А-пап một mình ở chỗ vắng, suy nghĩ như vây: “Người 
được nửa phân Phạm hạnh gọi là thiện tr1 thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng... ˆ 
Phật bảo A-nan: 

- Người đây đủ Phạm hạnh, thuân nhất thanh tịnh, gọi là thiện tri thức. Vì 
sao? Vì Ta là thiện tri thức có thê khiên cho chúng sanh tu tập chánh kiên, y 
viên ly, y vô dục, y diệt, hướng đên xả... tu chánh định, y viên ly, y vô dục, y 
điệt, hướng đên xả. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


608 # KINH TẠP А-НАМ 


KINH SÓ 769 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giò, Tôn giả A-nan sáng sớm дар y, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. 

Lúc ấy, có Bả-la-môn Sinh Văn di xe ngựa trắng với nhiều người tùy tùng trẻ 
tuổi đi ngựa trắng, xe trăng, dàm ngựa trắng, roi trắng, đầu đội mũ trăng, câm lọng 
trăng, phất trắng, mặc y phục trăng, đeo chuỗi anh lạc trăng, dùng hương trắng xoa 
thân, những người di theo đều à ăn mặc màu trắng. Bà-la-môn và đoàn người này 
đi ra khỏi thành Xá-vệ, muốn vào trong rừng đề dạy dó, đọc tụng. Mọi người 
trông tháy như thé đều khen: “Có xe tốt! Có xe tốt! Đó là xe của Bà-la-môn.” 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan trông thấy Bà-la-môn cùng với quyến thuộc và đô 
vật, tất cả đều một màu trăng. Sau đó, Tôn giả vào thành khất thực, ròi trở về 
tinh ха, cât y bát, пта chân xong, đến dành lễ Phật, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Sáng sớm hôm nay con дар у, ôm bát vào thành Xá-vệ 
khất thực, trông thây Bà-la-môn Sinh Văn di xe ngựa trắng, quyến thuộc và ад 
vật đều một màu trăng. Mọi người đều reo lên: “Cỗ xe tốt! Đó là xe của Bà-la- 
môn.” Thế nào, bạch Thế Tôn, theo Chánh pháp, Luật, đó là xe của người thé 
gian đi hay là хе спа Bà-la-món 412 

Phật bảo A-nan: 


— Theo Chánh pháp, Luật của Ta, là cỗ xe của người thế gian đi, chăng phải 
là cỗ xe của  Bà-la-món đi. Này А-пап! Cỗ xe Chánh pháp, Luật của Ta, cỗ xe 
chư thiên, cỗ xe Bà-la-môn, cỗ xe lớn có thê điều phục quân binh phiên não. 
Hãy lăng nghe, khéo tư duy. Ta sẽ vì A-nan nói. A-nan! Thể. nào là cô xe Chánh 
pháp, Luật, là cỗ xe của chư thiên, cỗ xe của Bà-la-môn, cỗ xe lớn có thé điều 
phục quân binh phiên não? Đó là tám Thánh đạo từ chánh kiến... chánh định. 
A-nan! Đó gọi là cỗ xe Chánh pháp, Luật, là cỗ xe của chư thiên, cỗ xe của Bà- 
la-môn, cỗ xe lớn có thê điều phục quân binh phiền não. 

Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Tín, giới là cái ách, Tam, quy làm dây dàm, 
Chánh niệm khéo giữ gìn, Là người khéo điều ngự. 
Ха, tam-muội: Càng xe, Trí tuệ và tinh tân, 
Ví như là bánh xe, Vô trước và nhẫn nhục, 
Là giáp săt che chở, An ôn đi đúng phép, 
Tiên thăng chăng trở lui, Trọn không còn lo âu, 
Bậc trí lái chiếc xe, Nhiếp phục vô trí oán. 

KINH SỐ 770 

Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


KINH ТАР A-HAM # 609 


Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Nën lia tà kién, nën doan tà kién. Néu tà kién khóng thé đứt được thì Ta 
tuyệt chăng nói nên lìa, nên đoạn tà kiên. Vì tà kiến có thê dứt được nên Та nói 
T-kheo nên lia tà kiến. Nếu chăng lia tà kiến, tà kiến ду sẽ làm những điều sai 
lâm và chịu khó, chăng được lợi ích. Vì thé Ta nói nên lia tà kiến. Cũng vậy, tà 
chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định... (cũng nói nhu 
thé). Này các Ту-кћео! Lia tà kiến rồi nên tu chánh kiến. Nếu chánh kiến không 
tu được, Ta trọn chắng nói tu tập chánh kiến. Do chánh kiến tu được, Ta mới 
nói Tỳ-kheo nên tu chánh kiến. Nêu chăng tu chánh kiến sẽ làm những điều sai 
lầm, chịu khổ và chăng được lợi ích. Do chắng tu chánh kiến, làm điều sai lâm, 
chịu khô và chăng lợi ích. Vì thế, Ta nói nên tu chánh kiến để được nhiều lợi 
ích và luôn luôn được an vui. Thế nên, Tỳ-kheo nên tu chánh kiến. Cũng vậy, 
tu chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định... (сйпо nói như thê). 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 771 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

_ Вау giờ, có Bà-la-môn Sinh Văn đi đến chỗ Phật chào đón, hỏi thăm ân cân, 
rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

– Thưa Си-дат! Nói chăng phải bờ bên kia và bờ bên kia, thế nào là chàng 
phải bờ bên kia, thê nào là bờ bên kia? 

Phật đáp Bà-la-môn: 

— Tà kiến chăng phải là bờ bên kia. Chánh kiên là bờ bên kia. Tà chí, tà ngữ, 
tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định chăng phải là bờ bên kia. 
Chánh kiến là bờ bên kia; chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định là bờ bên kia. 

Lúc ду, Thế Tôn liền nói kệ: 


Thật hiễm có những người, Qua được bờ bên kia, 

Tất cả các thê gian, Quanh quần bên bờ này. 

Ở trong Chánh pháp, Luật, Người khéo hay tùy thuận, 
Có thê qua bờ kia, Bờ sanh tử khó qua. 


Bà-la-môn Sinh Văn nghe lời Phật dạy, hoan ћу, tùy hy, từ chỗ ngôi đứng 
lên đi. 


KINH SỐ 772-774 
(Сйпе vậy, T)-kheo khác nghe Tôn giả А-пап hỏi Phát, hỏi các Ту-Кћео, Ба 
kinh này cũng nói như trên). 


610 # KINH ТАРА-НАМ 


KINH SÓ 775 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong nội pháp, Ta không Һау mót pháp пао со thé khién cho pháp ас 
bát thiện chua khởi phát khói, khói rôi khiên thêm tăng trưởng như là không 
chánh tư duy. Này các Tỳ-kheol Người không chánh tư duy, tà kiến chưa khỏi 
khiến khởi, khởi ròi khiến thêm tăng trưởng. Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, 
tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định... (сйпе nói như thê). 

Này các Ty-kheo! Ở trong nội pháp, Ta chắng thấy một pháp nảo có thê 
khiến cho pháp ác bất thiện chưa khởi không khởi; pháp ác bất thiện đã khởi 
rồi khiến cho diệt, như là chánh tư duy. Này các Tỳ-kheo! Người chánh tư duy, 
tà kiến chưa khởi sẽ không khởi, đã khởi rôi khiến cho diệt. Như tà kiến; cũng 
vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định... (сйпо 
nói như тд). 

Phật nói kinh này xong, сас Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SÓ 776 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— О trong nội pháp, Ta không thây một pháp nào có thê khiến cho thiện pháp 
chưa khởi không khởi, thiện pháp khởi rôi khiên cho thối chuyên, như là không 
chánh tư duy. Này các Ту-кћео! Người không chánh tư duy thì chánh kiên chưa 
khởi khiến cho không khởi, chánh kiến khởi rôi khiến cho thôi chuyên. Cũng 
vậy, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định chưa khởi khiến không khởi, khởi rồi khiến cho thôi chuyên. 


Này các Ty-kheo! Ó trong nội pháp, Ta không thấy có một pháp nào có 
thê khiên cho thiện pháp chưa khởi phát khởi, thiện pháp khởi rồi khiến càng 
thêm tăng trưởng, như là chánh tư duy. Này các Ty-kheo! Người chánh tư 
duy thì chánh kiên chưa khởi khiến phát khởi, chánh kiến khởi rồi khiến càng 
thêm tăng trưởng. Cũng vậy, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định chưa khởi khiến cho phát khởi, 
khởi rôi càng khiến thêm tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 777 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Ó trong nội pháp, Ta chăng thấy một pháp nào có thê khiến cho pháp 
ác bát thiện chưa khởi phát khởi, pháp ác bất thiện khởi rồi khiến thêm tăng 
trưởng, thiện pháp chưa khởi không khởi, thiện pháp khởi rồi khiến cho thối 
chuyên, như là không chánh tư duy. Này các Tỷ-kheo: Người không chánh tư 
duy tà kiên chưa khởi khiến khởi, tà kiến khởi ròi càng khiến thêm tăng trưởng, 
chánh kiến chưa khởi, không khởi, chánh kiến khởi rồi khiến cho thối chuyển. 
Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định 
chưa khởi khiến khởi, khởi rồi khiến cho tăng trưởng: chánh chí, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định chưa 
khởi không khởi, khởi rồi khiến cho thối chuyên. 

Này các Tỳ-kheo! Ó trong nội pháp, Ta chăng thấy một pháp nào có Ше 
khiến cho pháp ác bất thiện chưa khởi không khởi, pháp ác bát thiện đã khởi 
khiến cho diệt, thiện pháp chưa khởi khiến cho khởi, thiện pháp khởi rồi khiến 
cho tăng trưởng như là chánh tư duy. Này các Ty-kheo! Người chánh tư duy 
khiến cho tà kiến chưa khởi không khởi, tà kiến khởi rồi khiến cho diệt; chánh 
kiến chưa khởi khiến cho khởi, chánh kiến khỏi rồi khiến thêm tăng trưởng. 
Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định 
chưa khởi khiến không khởi, khởi rồi khiến cho diệt; chánh chí, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định chưa 
khởi khiến cho khởi, khởi rồi khiến cho tăng trưởng. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 778 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong ngoại pháp (ngoài Phật pháp), Ta không thấy có một pháp nào 
có thể khiến cho pháp ác bát thiện chưa khởi khiến cho khởi, pháp ác bát thiện 
khởi гӧі khiến cho tăng trưởng như là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng. Này 
các Ty-kheo! Ác tri thức, ác bạn đảng, á ác tùy tùng có thé khiên cho tà kiến chưa 
khởi khiến phát khởi, tà kiến khởi rồi càng khiến cho tăng trưởng. Cũng vậy, tà 
chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định chưa khởi khiến 
cho khởi, khởi rồi khiến cho tăng trưởng. 

Này các Tỳ-kheo! Ở trong ngoại pháp, Ta không thây có một pháp nào có 
thé khiến cho pháp ác bất thiện chưa khởi không khởi, pháp ác bất thiện khởi 
rôi khiến cho diệt như là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng. Này các 
Tỳ-kheo! Thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng có thé khiến cho tà kiến 
chưa khởi không khởi, tà kiến khởi rồi khiến cho diệt. Tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, 
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tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định chưa khởi không khởi, khởi rồi khiến 
cho diệt. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 779 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong ngoại pháp, Ta chăng thây một pháp nào có thê khiến cho thiện 
pháp chưa sanh được sanh, thiện pháp đã sanh rôi khiên cho thêm tăng trưởng, 
như là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng. Này các Ty-kheo! Thiện 
tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng có thê khiến cho chánh kiến chưa sanh 
được sanh, chánh kiến đã sanh rôi lại khiến cho tăng trưởng. Cũng vậy, chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định chưa sanh khiến sanh, đã sanh rồi khiến cho thêm tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 780 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong ngoại pháp, Ta chàng Фау một pháp nào có thê khiến cho pháp 
ác bất thiện chưa sanh được sanh, pháp ác bất thiện đã sanh rôi khiên cho thêm 
tăng trưởng: thiện pháp chưa sanh không sanh, thiện pháp đã sanh го! khiên cho 
tiêu diệt như là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng. Này các Ту-КПео! Ác tri 
thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng có thê khiến cho tà kiến chưa sanh được sanh, 
tà kiến đã sanh rôi khiến cho thêm tăng trưởng, chánh kiến chưa sanh khiến 
được sanh, chánh kiến đã sanh rôi khiến cho giảm sút. Cũng vậy, tà chí, tà 
ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định chưa sanh khiến được 
sanh, đã sanh rôi lại khiến cho thêm tăng trưởng, chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định chưa sanh 
khiến chăng sanh, đã sanh rôi khiến cho giảm sút. 


Này Ty-kheo! Đôi với ngoại pháp, la chăng thây một ; pháp nào có thể khiến 
cho pháp ác bất thiện chưa sanh chăng sanh, pháp ác bất thiện đã sanh rồi lại 
khiên cho diệt, thiện pháp chưa sanh khiến được sanh, thiện pháp đã sanh khiến 
cho thêm tăng trưởng như là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng. Này 
các Ту-кћео! Thiện trị thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng có thể khiến cho tà 
kiến chưa sanh chăng sanh, tà kiến đã sanh rôi khiến cho tiêu diệt, chánh kiến 
chưa sanh khiên sanh, chánh kiến đã sanh rồi khiến cho thêm tăng trưởng. Cũng 
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vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà dinh chưa sanh 
khiên chăng sanh, đã sanh rồi khiến cho tiêu diệt; chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định chưa sanh 
khiến sanh, đã sanh rồi khiến cho thêm tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, сас T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 781 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong nội pháp, Ta chăng Шау một pháp nào có thé khiến cho pháp ác 
bất thiện chưa sanh được sanh, đã sanh rồi khiến cho thêm tăng trưởng, thiện 
pháp chưa sanh chăng sanh, thiện pháp đã sanh rồi khiến cho giảm sút, như 
là chăng chánh tư duy. Này các Ty-kheo! Người chắng chánh tư duy có thể 
khiến cho tà kiến chưa sanh được sanh, tà kiến đã sanh rôi khiến cho thêm tăng 
trưởng, chánh kiến chưa sanh chăng sanh, chánh kiến đã sanh rồi khiến cho 
олат sút. 


Này các Ту-Кћео! О trong nội pháp, Ta chăng thây một pháp nào có thê 
khiến cho pháp ác bất thiện chưa sanh chăng sanh, pháp ác bất thiện đã sanh 
khiến cho tiêu diệt, thiện pháp chưa sanh khiến sanh, thiện pháp đã sanh rồi 
khiến cho thêm tăng trưởng, như là chánh tư duy. Này các Ty-kheo! Người 
chánh tư duy có thé khiến cho tà kiến chưa sanh chăng sanh, tà kiến đã sanh 
khiến cho tiêu diệt, chánh kiến chưa sanh khiến sanh, chánh kiến đã sanh rồi 
khiến cho thêm tăng trưởng. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như nói về tà kiến, chảnh kiến; cũng vậy, tà chí, chánh chỉ, tà ngữ, chánh 
ngữ, tà nghiệp, chảnh nghiệp, tà mạng, chanh mạng, tà phương tiện, chanh 
phương tiện, tà niệm, chánh niệm, tà định, chánh định. Bảy kinh cũng nói như 
trên. Như tám kinh nói vé nội pháp; cũng vậy tám kinh nói về ngoại pháp cũng 
nói như thê). 


KINH SÓ 782 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có phi pháp và pháp. Hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thây 
giảng nói! Những gì là phi pháp và pháp? Nghĩa là tà kiên là phi pháp, chánh 
kiên là pháp... tà định là phi pháp, chánh định là pháp. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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(Như kinh nói về phi pháp và pháp; cũng vậy nói về phi luật, chánh luật, 
phi Thánh và Thánh, bát thiện pháp và thiện pháp, chắng phải tập pháp và tập 
pháp, chẳng phải pháp thiện tai và pháp thiện tai, hắc pháp và bạch pháp, phi 
nghĩa và chánh nghĩa, pháp tháp kém và pháp cao thượng, pháp có tội và pháp 
vô tội, pháp nên bỏ và pháp chàng bỏ, то! môi kinh đêu nói như trên). 


KINH SỐ 783 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-d, trong vườn Củ-sư-la. 
Bây giờ, Tôn giả A-nan cũng ở tại đó. Khi â ây, có Bà-la-món di đến chỗ Tôn 


giả A-nan, chào đón, hỏi thăm ân cần xong rồi lui ngồi một bên, thưa Tôn giả 
A-nan: 


– Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh де giải đáp cho chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

- Tùy câu hỏi của Bà-la-môn, tôi sẽ đáp theo sự hiểu biết của mình. 

Bà-la-môn hỏi: 

- Thưa Tôn giả A-nan! Vì sao Tôn giả ở nơi Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu 
Phạm hạnh? 

Tôn giả А-пап дар: 

— Này Bà-la-môn! Vì đoạn dứt. 

— Đoạn dứt cái gì? 

- Đoạn dứt tham dục, sân nhuế, đoạn dứt ngu SI. 

Bà-la-môn lại hỏi: 

— Có đạo, có đạo tích, có thé làm đoạn dứt tham dục, sân пћиб, ngu si không? 

Tôn già A-nan дар: 

— Có. Dó là tám Thánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. 

Bà-la-môn nói: 

— Thưa Tôn giả А-пап! Cao quý thay đạo 4 ау, cao quy thay đạo tích ấy, tu 
tập, tu tập nhiều, có thé đoạn dứt tham, sân, si ду. 


Trong lúc Tôn giả А-пап thuyết pháp, Bà-la-môn kia nghe lời Tôn giả dạy, 
hoan hý, tùy hý, từ chỗ ngôi đứng lên từ giã. 


(Giỗng nhu nói về đoạn tham, прие, si; về diéu phục tham, пћиб, si và đắc 
Niễt-bàn cũng chán Па và chăng hướng đên Niét-bàn, cung với nghĩa Sa-môn 
và nghĩa Bà-la-môn, cùng với giải thoát và khổ đoạn dứt, cứu cánh ngăn тё 
khổ và chính thức dứt khổ, mỗi mỗi kinh đều nói như trên). 
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KINH SÓ 784 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có tà, có chánh. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vi các thây giảng 
nói! Thê nào là tà? Đó là tà kiên... tà định. Thê nào là chánh? Đó là chánh kiên... 
chánh định. 

Thé пао là chánh kiến? Nghĩa là nói có bó thí, có trì trai, có thiện hành, có 
ác hành, có quả báo thiện ác hành, có đời này, có đời khác, có cha mẹ, có chúng 
sanh sanh, có A-la-hán khéo đên, khéo hướng đên, có đời này, đời khác, tự biệt, 
đây đủ tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã 
làm xong, tự biệt không còn thọ thân sau.” 

Thé nào là chánh chí? Nghĩa là suy nghĩ về xuất ly nhuê, về vô nhuê, về bất 
hại nhuê. 

тће nào là chánh ngữ? Nghĩa là xa lìa nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói 
thêu dệt. 

Thé nào là chánh nghiệp? Nghĩa là xa lia sát sanh, trộm cắp, dâm dục. 

Thê nào là chánh mạng? Nghĩa là đúng như pháp câu y phục, âm thực, ngọa 
cụ, thuôc thang, chứ chăng phải không như pháp. 

Thé nào là chánh phương tiện? Nghĩa là muốn tinh tán, phương tiện xuất ly, 
cô gắng kham năng, thường hành không giảm sút. 

Thê nào là chánh niệm? Nghĩa là nghĩ nhớ, tùy thuận nghĩ nhớ, không dối, 
không hư. 

Thê nào là chánh định? Nghĩa là an trụ, tâm không tán loạn, kiên сб, nhiép 
trì, lặng ngưng, пра tâm tam-muội. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 785 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Câp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói nhw trên, chỉ có khác là): Thê nào là chánh kiên? Chánh kiên có hai 
thứ: Có thứ chánh kiên thuộc thê tục hữu lậu, có châp thủ, hướng đên đường 
lành; có thứ chánh kiến thuộc bậc Thánh xuất thê gian, vô lậu, không chấp thủ, 
chơn chánh dứt sạch khó, đưa đến giải thoát. 


Thé nào là chánh kién hüu lâu, có châp thú, huóng dén duong lành? Nghia 
là néu người kia thấy có bó thí, có nói vë bó thí,.. . biết thể gian có A-la-hán 
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chăng thọ thân sau. Đó gọi là thế gian chánh kiến, hữu lậu, thuộc thé tục, có 
chấp thủ, hướng đến đường lành. 

Thé nào là chánh kiến của bậc Thánh xuất thé gian, vô lậu, không chấp thủ, 
chơn chánh dứt sạch khó, đưa đến giải thoát? Nghĩa là Thánh đệ tử tư duy về 
khô khô, tư duy về tập, diệt đạo, đạo tích, tư duy về vô lậu phù hợp với pháp 
đã chọn lọc, phân biệt, suy tìm, giác tri sáng suốt, tỉnh giác quan sát. Đây gọi 
là chánh kiến của bậc Thánh xuất thế gian, vô lậu, không châp thủ, chon chánh 
dứt sạch khổ, hướng đến giải thoát. 

Thế nào là chánh chí? Chánh chí có hai thứ: Có thứ chánh chí thuộc thế 
tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường lành; có thứ chánh chí của bậc 
Thánh xuất thế gian, vô lậu, không chấp thủ, chơn chánh sạch hết khô, đưa 
đến giải thoát. 

Thé nào là chánh chí thuộc thê tục hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường 
lành? Đó là chánh chí tư duy về giải thoát, tư duy về không sân, tư duy vê 
chăng hại. Đó gọi là chánh chí thuộc thé tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến 
đường lành. 

Thé пао là chánh chí của bậc Thánh xuất thê gian, vô lậu, không chấp thủ, 
chơn chánh tận khó, đưa đến giải thoát? Đó là Thánh đệ tử tư duy về khó khó, tư 
duy уб tập, diệt đạo, đạo tích, tư duy về vô lậu, tâm pháp tương ưng, phân Diệt 
tự quyết, ý hiểu rõ, đo lường rành rẽ. Đó gọi là chánh chí của bậc Thánh xuất 
thé gian, vô lậu, không chấp thủ, chơn chánh dứt sạch khổ, đưa đến giải thoát. 


Thé nào là chánh ngữ? Chánh ngữ có hai thứ: Có thứ chánh ngữ thuộc thê tục, 
hữu lậu, có châp thú, huóng dén đường lành; có thứ chánh ngữ của bậc Thánh 
xuất thê gian, vô lậu, không chấp thủ, chơn chánh sạch hết khó, đưa đến giải thoát. 

Thế nào là chánh ngữ thuộc thế tục hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến 
đường lành? Đó là lời nói chơn chánh: Lìa nói dỗi, nói hai lưỡi, nói hung ác, 
nói thêu dệt. Đó gọi là chánh ngữ thuộc thé tục, hữu lậu có chấp thủ, hướng 
đến đường lành. 

Thế nào là chánh ngữ của bậc Thánh xuất thê gian vô lậu, không chấp thủ, 
chân thật sạch hết khó, đưa đến giải thoát? Dó là Thánh đệ tử tư duy về khó khó, 
tư duy về tập, diệt đạo, đạo tích, trừ tà mạng, lia bốn điêu ác và các điều ác khác 
của miệng, vô lậu xa lìa, không chấp trước, giữ chặt, gìn giữ chăng phạm, đúng 
thời tiết, đúng sự đề phòng. Đó gọi là chánh ngữ của bậc Thánh xuất thế gian 
vô lậu, không chấp thủ, chơn chánh dứt khó, đưa đến giải thoát. 


Thế nào là chánh nghiệp? Chánh nghiệp có hai thứ: Có thứ chánh nghiệp 
thuộc thé tục hữu lậu, có châp thủ, hướng đến đường lành; có thứ chánh nghiệp 
của bậc Thánh xuất thế gian, vô lậu, không chấp thủ, chơn chánh sạch hết khô, 
đưa đến giải thoát. 


Thế nào là chánh nghiệp thuộc thé tục, hữu lậu có chấp thủ, hướng đến 
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đường lành? Nghĩa là lia sát sanh, trộm cướp, tà dám. Đó gọi là chánh nghiệp 
thuộc thé tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường lành. 

Thé nào là chánh nghiệp của bậc Thánh xuất thế, vô lậu, không chấp thủ, 
chơn chánh hết sạch khô, đưa đến giải thoát? Nghĩa là Thánh đệ tử tư duy về 
khó khó, tư duy vë tập, diệt đạo, tư duy về đạo tích, trừ ý niệm tà mạng, trừ ba 
ác hạnh nơi thân và các hạnh ác khác của thân tâm vô lậu, không ưa thích châp 
trước, có thủ, giữ gìn chăng phạm, đúng thời tiết, đúng sự đề phòng. Đó gọi là 
chánh nghiệp của bậc Thánh xuất thế gian, vô lậu, không chấp thủ, chơn chánh 
dứt sạch khô, đưa đến giải thoát. 

Thể nào là chánh mạng? Chánh mạng có hai thứ: Có thứ chánh mạng thuộc 
thê tục, hữu lậu, có châp Ша, huóng đén duong lành; có thú chánh mang спа 
bậc Thánh xuất thé gian vô lậu, không chấp thủ, chơn chánh sạch hết khó, dua 
đến giải thoát. 


Thế nào là chánh mạng thuộc thé tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến 
đường lành? Nghĩa là đúng như pháp tìm cầu cơm áo, ngọa cụ, thuốc men, chứ 
chăng phải không đúng như pháp. Đó gọi là chánh mạng thuộc thế tục, hữu lậu, 
có chấp thủ, hướng đến đường lành. 

Thé nào là chánh mạng của bậc Thánh xuất thê gian, vô lậu, không chấp 
thủ, chơn chánh sạch hết khổ, đưa đến giải thoát? Đó là Thánh đệ tử tư duy vê 
khó khó, tư duy về tập, diệt đạo, tư duy vệ đạo tích đối với các tà mạng, tâm vô 
lậu, không ưa thích, không châp trước, có thủ, giữ gìn chàng phạm, đúng thời 
tiết, đúng sự đề phòng. Đó gọi là chánh mạng của bậc Thánh xuất thế gian, vô 
lậu, không chấp thủ, chơn chánh, sạch hết khó, đưa đến giải thoát. 

Thế nào là chánh phương tiện? Chánh phương tiện có hai thứ: Có thứ chánh 
phương tiện thuộc thê tục hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường lành; có thứ 
chánh phương tiện của bậc Thánh xuất thế gian vô lậu, không chấp thủ, chơn 
chánh, dứt sạch khô, giải thoát. 

Thể nào là chánh phương tiện thuộc thê tục hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến 
đường lành? Nghĩa là muôn tinh tân, nỗ lực, siêu xuất, bên bỉ, kiến lập kham 
năng, tạo tác tinh tán, tâm pháp nhiếp thọ, chắng dừng nghỉ. Đó gọi là chánh 
phương tiện thuộc thé tục hữu lậu có chấp thủ, hướng đến đường lành. 

Thé nào là chánh phương tiện của bậc Thánh xuất thé gian, vô lậu, không 
châp thủ, dứt sạch khô, đưa đến giải thoát? Nghĩa là Thánh đệ tử tư duy về khô 
khô, tư duy về tập, diệt đạo, đạo tích, tâm vô lậu, ức niệm, tâm pháp tương ưng, 
muốn tinh tân, nỗ lực, chuyên cần, mạnh mẽ, siêu xuất, bên bỉ, kiên lập, kham 
năng, tạo tác tinh tán, tâm pháp nhiếp thọ, chăng dừng nghỉ. Đó gọi là chánh 
phương tiện của bậc Thánh xuất thế gian vô lậu, không chấp thủ, chơn chánh 
dứt sạch khô, đưa đến giải thoát. 

Thế nào là chánh niệm? Chánh niệm có hai thứ: Có thứ chánh niệm thuộc 
thế tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường lành; có thứ chánh niệm của 
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bậc Thánh xuất thế gian vô lậu, không chấp thủ, chon chánh dứt sạch khô, đưa 
đến giải thoát. 

Thế nào là chánh niệm thuộc thé tục, hữu lậu, có сћар thủ, hướng đến đường 
lành? Nếu nghĩ nhớ, theo nghĩ nhớ, nghĩ nhớ lại nghĩ nhớ, không đối, không 
hư là chánh niệm thuộc thế tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường lành. 

тће nào là chánh niệm của bậc Thánh xuất thé gian vô lậu, không chấp thủ, 
đưa đến giải thoát? Nghĩa là Thánh đệ tử tư duy về khó khổ, tư duy về tập, diệt 
đạo, tư duy về đạo tích, tư duy về vô lậu, hoặc niệm, tùy niệm, trùng niệm, ức 
niệm, không dối, không hư. Đó gọi là chánh niệm của bậc Thánh xuất thé gian, 
vô lậu, không chấp thủ, đưa đến giải thoát. 

Thế nào là chánh định? Chánh định có hai thứ: Có thứ chánh định thuộc thế 
tục, hữu lậu, có сћар thủ, hướng đến đường lành; có thứ chánh định của bậc 
Thánh xuất thế gian vô lậu, không chấp thủ, chơn chánh dứt sạch khổ, đưa đến 
giải thoát. 

Thế nào là chánh định thuộc thế tục, hữu lậu, có cháp thú, huóng dén 
đường lành? Nếu tâm trụ, chăng loan, chăng động, nhiếp thọ lặng dừng, nhất 
tâm tam-muội; đó gọi là chánh định thuộc thé tục, hữu lậu, có chấp thủ hướng 
đến đường lành. 

Thế nào là chánh định của bậc Thánh xuất thế gian vô lậu, không chấp thủ, 
chơn chánh dứt khó, đưa đến giải thoát? Nghĩa là Thánh đệ tử tư duy vé khó 
khó, tư duy về tập, diệt đạo, tư duy về đạo tích, tư duy về vô lậu, tâm pháp 
tương ưng, an trụ, chăng loạn, chăng tán, nhiếp thọ, lặng dừng, nhất tâm tam- 
muội. Đó gọi là chánh định của bậc Thánh xuất thê gian, vô lậu, chăng chấp thủ, 
chơn chánh dứt sạch khô, đưa đến giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SÓ 786 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Nếu tâm Ty-kheo huóng dén tà thi trái nghịch Chánh pháp không ưa 
Chánh pháp. Nếu người hướng về chơn chánh thì tâm ưa thích Chánh pháp. 


chăng trái nghịch Chánh pháp. Thé nào là tà? Nghĩa là tà kiến... tà định. Những 
gì là chánh? Nghĩa là chánh kiến... chánh định. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 787 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người hướng đến tà thì trái nghịch Chánh pháp, chàng ưa Chánh pháp; 
người hướng ме chánh thì ưa thích Chánh pháp, không trái nghịch Chánh pháp. 

Thé nào là người hướng đến tà, trái nghịch Chánh pháp, chăng ưa thích 
Chánh pháp? Đó là người tà kiến thì thân nghiệp, khẩu nghiệp đều như cái thấy 
của họ, hoặc suy nghĩ, hoặc mong muôn, hoặc ước nguyện, hoặc hành động 
đều thuận theo tà kiến, tất cả đều đưa đến quả không ưa thích, không đáng nhớ, 
không vừa ý. Vì sao? Vì cái thây ác nên nói là tà kiên. Người tà kiến khởi tà chí, 
tà ngữ, tả nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. Đó là người hướng 
về tà, trái nghịch Chánh pháp, chăng ưa thích Chánh pháp. 


Thé nào là người hướng về chánh, ưa thích Chánh pháp, không trái Chánh 
pháp? Nghĩa là người chánh kiến, hoặc thân nghiệp, khẩu nghiệp đều như cái 
Һау спа ho, Пойс suy nghi, Пойс топе muốn, hoặc ước nguyện, hoặc hành động 
đêu tùy thuận chánh kiên, được quả khả ái, khả niệm, khả ý. Vì sao? Vì cái thây 
chơn chánh nên gọi chánh kiến. Người chánh kiến có thể khởi chánh chí, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. 
Đó là người hướng đến chánh, ưa thích Chánh pháp, chăng trái Chánh pháp. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 788 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người hướng đến tà thì trái nghịch Chánh pháp, chăng ưa thích Chánh 
pháp; người hướng đến chánh thì ưa thích Chánh pháp, chăng trải Chánh pháp. 
Thê nào là người hướng đến tà, trái nghịch Chánh pháp, chăng ưa thích Chánh 
pháp? Nếu người tà kiến thì thần nghiệp, khẩu nghiệp đều như cái thây của họ, 
hoặc suy nghĩ, hoặc mong muốn, hoặc ước nguyện, hoặc hành động đều tùy 
thuộc tà kiến, tất cả đưa đến quả không ưa thích, không đáng nhớ, không vừa ý. 
Vì sao? Vì cái thấy ác nên gọi là tà kiến. Người tà kiên có Ше khởi tà chí, tà ngữ, 
tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. Ví như hạt gióng t trái đăng 
bỏ trên đất tùy thời vun tưới, gặp được vi đất, nước, gió, lửa, tât са đều đăng. 
Vì sao? Bởi vì hạt giống đăng. Cũng thế, người tà kiến thì thân nghiệp, khâu 
nghiệp, đêu như cái thấy của người ây, hoặc suy nghĩ, hoặc mong muôn, hoặc 
ước nguyện, hoặc hành động đều tùy thuận tà kiến, tất cà đưa đên quả chăng 
ưa thích, chàng nghĩ đến và chăng vừa ý. Vì sao? Vi ác kiến là tà kiên. Người 
tà kiến có thé khởi tà chí... tà định. Đó gọi là người hướng đến tà, trái nghịch 
Chánh pháp, chăng ưa thích Chánh pháp. 

Thé nào là người hướng chánh? Người hướng chánh ưa thích Chánh pháp, 
chăng trái nghịch Chánh pháp. Nêu người chánh kiến thì thân nghiệp, khâu 
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nghiệp đều như cái thấy của họ, hoặc suy nghị, hoặc mong muốn, hoặc ước 
nguyện, hoặc hành động, thảy đều tùy thuận chánh kiến, tất cá đưa đến quả đáng 
ưa thích, đáng nghĩ nhớ, vừa ý. Vì sao? Vì thiện kiến là chánh kiến. Người chánh 
kiến có thể khởi chánh chí..., chánh định, ví như giông cây mía ngọt, lúa mi, bó 
dào gico xuóng dát, tùy thói tưới nước gặp được vi đất, vị nước, vị gió, VỊ lửa, {дї 
cả vị đều trở thành ngon ngọt. Vì sao? Vì giống cây ngọt. Cũng thể, người chánh 
kiến thì thân nghiệp, khâu nghiệp đều như cái thấy của người ây, hoặc suy nghĩ, 
hoặc mong muôn, hoặc ước nguyện, hoặc hành động đều tùy thuận chánh kiên, 
tất cả đều đưa đến quả đáng ưa thích, đáng nghĩ nhớ và vừa y. Vì sao? Vì thiện 
kiến là chánh kiến. Người chánh kiến có thé khởi chánh chí... chánh định. Đó 
gọi là người hướng chánh, ưa thích Chánh pháp, chăng trái nghịch Chánh pháp. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Thế gian, xuất thế gian cũng nói như vậy, như ba kinh trên, cũng đêu nói kệ): 


Điêu xâu chăng nên gần, Không nên hành buông lung, 
Không nên tập tà kiến, Tăng trưởng nơi thé gian. 

Giả sử có thé gian, Người chánh kiến tăng thượng, 
Tuy trải trăm ngàn kiếp, Trọn chăng doa đường ác. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 789 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, có Bà-la-môn Sinh Văn đi đến chỗ Phật, sau khi dành lễ Thế Tôn 
và chào hỏi ân cân, lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Nói là chánh kiến, thé nào là chánh kiến? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Chánh kiến có hai thứ: Có thứ chánh kiến thuộc thé tục hữu lậu, có chấp 


thủ, hướng đến đường lành; có thứ chánh kiến của bậc Thánh xuất thế gian, vô 
lâu, không châp thú, chon chánh dút sach khó, dua đén giái thoát. 


Thể nào là chánh kiến thuộc thê tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường 
lành? Nghĩa là có bó thí, có nói về sự bó thí, có trì trai... tự biết chăng thọ thân 
sau. Bà-la-môn! Đó gọi là chánh kiến thuộc thé tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng 
đến đường lành. 


Này Bà-la-môn! Thé nào là chánh kiến của bậc Thánh xuất thế gian, vô lậu, 
không спар thủ, chon chánh sach khó, đưa đến giải thoát? Nghĩa là Thánh đệ 
tử tư duy về khô khô, tư duy về tập, diệt đạo, tư duy về đạo tích, tư duy về vô 
lậu, tương ưng, đỗi với pháp chọn lọc, phân biệt tìm hiểu, khéo dùng phương 
tiện trí tuệ quán sát. Đó gọi là chánh kiên của bậc Thánh xuất thế vô lậu, không 
chấp thủ, chơn chánh, dứt sạch khổ, đưa đến giải thoát. 


KINH ТАР А-НАМ # 621 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Giống như chánh kiến, cũng vậy, chánh ст, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định, môi kinh cũng nói 
như trên). 


KINH SỐ 790 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Бос. 

Вау giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Có tà và tà đạo, có chánh và chánh đạo, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta 
sẽ vì các thây giảng nói! 

Thế nào là tà? Nghĩa là dia ngục, nga quý, súc sanh. Thế nào là tà dao? Đó 
là tà kiên.... tà định. Те nào là chánh? Đó là người, trời, Niêt-bàn. Thê nào là 
chánh дао? Đó là chánh kiên... chánh định. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 791 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có tà và tà đạo, có chánh và chánh đạo, hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta 
sẽ vì các thây giảng nói! Thê nào là tà? Nghĩa là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. 
Thế пао là tà đạo? Nghĩa là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dôi, nói hai lưỡi, 
nói lời ác, nói thêu dệt, tham lam, sân giận, tà kiến. Thế nào là chánh? Nghĩa 
là người, trời, Niết-bàn. Thế nào là chánh đạo? Nghĩa là chăng sát sanh, chăng 
trộm cướp, chăng tà dâm, chăng nói 401, chăng nói hai lưỡi, chàng nói lời ác, 
chăng nói thêu аё, không tham, không sân, chánh kiến. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 792 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói при trên, chỉ có khác là): Thé nào là con đường đưa đến cõi ác? Đó là 
giêt cha, о1е! mẹ, giêt A-la-hán, phá Tăng, ác tâm, làm thân Phật chảy máu.... 
(còn những феи khác cũng nói như trên). 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SỐ 793 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ха-уе, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn Бао các Tỳ-kheo: 

— Có đạo thuận dòng, có đạo nghịch dòng, hãy lắng nghe, khéo tư duy, Ta 
sẽ vì các thây giảng nói! 

Thế nào là đạo thuận đòng? Đó là tà kiến... tà định. 

Thế nào là đạo nghịch dòng? Đó là chánh kiến... chánh định. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Giống như thuận dong và nghịch dòng; cũng vậy, thôi đạo và thắng đạo, 
hạ đạo và thượng đạo, và ba kinh vê đạo tích cũng nói như thê). 


KINH SỐ 794 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вёу giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
„- Có Sa-môn và pháp Sa-môn, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các 
thây giảng nói! 
Thé nào là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo từ chánh kiến... chánh định. 
Thé пао là Sa-môn? Đó người thành tựu pháp Sa-môn thì gọi là Sa-môn. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 795 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có pháp Sa-môn và nghĩa Sa-môn. тће пао là pháp Sa-môn? Dó là tám 
Thánh đạo từ chánh kiên... chánh dinh. Thê nào là nghĩa Sa-môn? Nghĩa là 
tham dục hoàn toàn hêt sạch, sân прие, ngu si hoàn toàn hêt sạch, tât cả phiên 
não hoàn toàn hêt sạch. Đó gọi là nghĩa Sa-môn. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 796 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Со Бос. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 
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– Со pháp Sa-môn và quả Sa-môn, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì 
các thầy giảng nói! Thế nào là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo từ chánh 
kiến... chánh định. 

Thế nào là quả Sa-môn? Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả А-па- 
hàm và quả A-la-hán. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 797 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có pháp Sa-môn уа quả Sa-môn, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ 
vì các thầy giảng nói! Thế nào là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo từ chánh 
kiến... chánh định. Thế nào là quả Sa-môn? Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà- 
hàm, quả А-па-ћат, quả À-la-hán. Thé nào là quả Tu-đà-hoàn? Nghĩa là đoạn 
dứt ba kiết sử, thân kiến, giới thủ, nghi. Thế nào là là quả Tư-đà-hàm? Nghĩa 
là đoạn đứt ba kiết sử và làm tham, sân mỏng, уби. Thé nào là quả A-na-hàm? 
Nghĩa là đoạn hết năm hạ phân kiết sử. Thế nào là quả A-la-hán? Nghĩa là tham, 
sân, si và tất cả phiền não hết sạch. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 798 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có pháp Sa-môn, Sa-môn và nghĩa Sa-môn, hãy lắng nghe, khéo suy 
nghĩ, Ta sẽ vì các thây giảng nói! Thế nào là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh 
đạo, từ chánh kiến... chánh định. Thế nào là Sa-môn? Đó là người thành tựu 
pháp này. Thế nào là nghĩa Sa-môn? Đó là tham dục vĩnh viên đoạn dứt, sân 
giận, ngu si, tất cả phiên não vĩnh viễn chấm dứt. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 799 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Nói như trên, chỉ có khác là): Có quả Sa-môn. Тһё nào là quả Sa-môn? Đó 
là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả А-Ја-ћап. 
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– Со pháp Sa-môn và quả Sa-môn, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì 
các thầy giảng nói! Thế nào là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo từ chánh 
kiến... chánh định. 

Thế nào là quả Sa-môn? Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả А-па- 
hàm và quả A-la-hán. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 797 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có pháp Sa-môn уа quả Sa-môn, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ 
vì các thầy giảng nói! Thế nào là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo từ chánh 
kiến... chánh định. Thế nào là quả Sa-môn? Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà- 
hàm, quả А-па-ћат, quả À-la-hán. Thé nào là quả Tu-đà-hoàn? Nghĩa là đoạn 
dứt ba kiết sử, thân kiến, giới thủ, nghi. Thế nào là là quả Tư-đà-hàm? Nghĩa 
là đoạn đứt ba kiết sử và làm tham, sân mỏng, уби. Thé nào là quả A-na-hàm? 
Nghĩa là đoạn hết năm hạ phân kiết sử. Thế nào là quả A-la-hán? Nghĩa là tham, 
sân, si và tất cả phiền não hết sạch. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 798 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có pháp Sa-môn, Sa-môn và nghĩa Sa-môn, hãy lắng nghe, khéo suy 
nghĩ, Ta sẽ vì các thây giảng nói! Thế nào là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh 
đạo, từ chánh kiến... chánh định. Thế nào là Sa-môn? Đó là người thành tựu 
pháp này. Thế nào là nghĩa Sa-môn? Đó là tham dục vĩnh viên đoạn dứt, sân 
giận, ngu si, tất cả phiên não vĩnh viễn chấm dứt. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 799 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Nói như trên, chỉ có khác là): Có quả Sa-môn. Тһё nào là quả Sa-môn? Đó 
là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả А-Ја-ћап. 
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Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 800 

(Gióng như pháp Bà-la-món; cũng vậy, người Bà-la-món, nghĩa Bà-la- 
môn, quả Bà-la-môn. Pháp Phạm hạnh, người Phạm hạnh, nghĩa Phạm hạnh, 
quả Phạm hạnh, cũng nói như trên). 


KINH SỐ 801 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có năm pháp đưa đến nhiễu lợi ích cho sự tu tập an-na-ban-na niệm. 
Những gi là năm? Dó là trụ nơi tịnh giới Ba-la-đê-mộc-xoa, thực hành luật 


nghĩ, оа1 nghĩ đây đủ, 461 với các tội nhỏ hay sanh lòng sợ hãi, gìn giữ học giới. 
Đây gọi là điều thứ nhất lợi ích cho sự tu tập an-na-ban-na niệm. 


Lại nữa, Tỳ-kheo, ít muỗn, ít việc, ít bận rộn; đây là điều thứ hai đem đến 
nhiêu lợi ích cho sự tu tập an-na- -ban-na niệm. 


Lại nữa, Ту-Кћео, ап uóng biét 46 lượng, có chừng mực, chăng vì sự ăn 
uống khởi mong câu dục tưởng, tinh cân tư duy. Đây là pháp thứ ba đem lại 
nhiêu lợi ích cho sự tu tập an- -na-ban-na niệm. 

Lại nữa, Ту-Кћео, đầu đêm, cuối đêm chăng mê ngủ nghỉ, tinh cần tư duy. 
Đây là pháp thứ tư, có nhiêu lợi ích cho sự tu tập an-na-ban-na-niệm. 

Lại nữa, Ty-kheo, ở trong rừng văng, ха lia những nơi ôn ào náo nhiệt. Đây 
là pháp thứ năm đem đên nhiêu lợi ích cho sự tu tập an-na-ban-na-niệm. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 802 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Ха-уё, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Nên tu tập an-na-ban-na niệm. Nếu Ty-kheo tu tập an-na-ban-na niệm, tu 


tập nhiêu được thân an ón và tâm an бп, có giác, có quán, tịch diệt, thuần nhất, 
sáng suốt, tu tập đây đủ. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 803 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên tu tập an-na-ban-na niệm. Nếu Ty-kheo tu tập an-na-ban-na niệm, tu 
tập nhiêu, thân tâm được an бп, có giác, có quán, tịch diệt, thuần nhất, tưởng 
sáng suốt, tu tập đây đủ. Thế nào là tu tập an-na-ban-na niệm? Đó là tu tập 
nhiêu, thân tâm được an ón, có giác, có quán, tịch diệt, thuần nhất, tưởng sảng 
suốt, tu tập đây đủ. Đây là Ту-кћео hoặc nương паи ở thành à áp, làng xóm, sáng 
sớm дар у, ôm bát vào thôn khất thực, khéo hộ thân, giữ gìn các căn, khéo buộc 
tâm an trụ; khât thực xong trở về trụ xứ, cất y bát, rửa chân, hoặc đi vào rừng, 
hoặc trong phòng văng, hoặc bên gốc cây, hoặc nơi Да: trông, ngôi ngay thăng, 
buộc niệm trước mặt, đứt tham ái của thê gian, lìa dục, thanh tịnh, đoạn sân 
giận, thùy miên, trạo hối, nghi, vượt qua các sự nghi hoặc. Đối với thiện pháp, 
tâm được quyết định, xa lìa năm cái, những thứ làm phiên não nơi tâm, làm suy 
yếu tuệ lực và làm chướng ngại, chăng đạt đến Niết-bàn; niệm lúc hơi thở vào, 
buộc niệm, khéo học; niệm lúc hơi thở ra, buộc niệm, khéo học; biết rõ hơi thở 
đài, hơi thở ngắn, biết tât cả hơi thở vào thân, đối với tât cả hơi thở vào thân, 
khéo học; biết tất cả hơi thở từ thân ra; đối với hơi thở từ thân ra, khéo học. Biết 
{дї са hơi thở vào vận hành khắp thân (ће, đôi với tất cả hơi thở vào vận hành 
khắp thân thé, khéo học; đối với tất cả hơi thở ra vận hành khắp thân thé khéo 
học; giác tri hy, giác tri lạc, giác tri thân hành, giác tri tâm hành, lúc hơi thở vào 
đối VỚI SỰ giác tri tâm hành lúc thở vào, khéo học. Спас tri tâm hành lúc thở ra, 
đối với sự giác tri tâm hành lúc thở ra, khéo học; giác tri tâm, giác tri tâm vul, 
giác tri tâm định, giác tri tâm giải thoát khi thở vào; đối với sự giác tri tâm giải 
thoát khi thở vào, khéo học; giác tri tâm giải thoát lúc thở ra với sự giác tri tâm 
giải thoát khi thở ra, khéo học; quán sát vô thường, quán sát đoạn, quản sát vô 
dục, quán sát diệt khi thở vào; 461 với sự quán sát diệt khi thở vào, khéo học; 
quán sát diệt lúc thở ra, đôi với sự quán sát diệt khi hơi thở ra, khéo học. Đó 
gọi là tu an-na-ban-na niệm, thân an ôn, tâm an ón, có giác, có quán, tịch diệt, 
thuần nhất, tưởng sáng suốt, tu tập dày đủ. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 804 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên tu tập an-na-ban-na niệm, người tu tập, tu tập nhiều an-na-ban-na 
niệm thì đoạn các giác tưởng. Thé nào là tu tâp, tu tâp nhiều an-na-ban-na niệm, 
đoạn được các giác tưởng? Nếu Tỳ-kheo nương nơi thành ấp, làng xóm.... (nói 
rộng như trên)... quán sát diệt khi hơi thở ra, khéo học. Đó gọi là tu tập, tu tập 
nhiêu an-na-ban-na niệm thì đoạn các giác tưởng. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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(Giống như đoạn giác tưởng; cũng vậy, chăng дао động, sẽ đắc quả lớn, 
được phước lợi lớn; cũng vậy, được сат lộ, được cứu cánh сат lộ, đắc hai quả, 
bốn quả, bảy quả, môi môi kinh cũng nói như trên). 


KINH SÓ 805 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Về an-na-ban-na niệm mà Ta đã nói, các thầy có tu tập chăng? 

Lúc ấy, có Tỳ-kheo A-lô-săc-tra đang ngồi ở trong chúng, liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy, sửa lại y phục đảnh lễ Phật, quỳ gối bên phải, chắp tay bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Về an-na-ban-na niệm Thế Tôn đã nói, con đã tu tập. 

Phật bảo Tỳ-kheo A-lô-sắc-tra: 

— Thây tu tập thé nào về an-na-ban-na niệm mà Ta đã nói? 

Tỳ-kheo bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con đôi với các hành thuộc quá khứ chăng nghĩ nhớ, các 
hành vi lai chẳng sanh vui thích, đối với các hành hiện tại chăng sanh nhiễm 


trước, đôi với các tướng chướng ngại trong ngoài đều khéo chân thật trừ diệt. 
Con đã tu tập an-na-ban-na niệm như thé. 

Phật bảo Tỳ-kheo A-lê-sắc-tra: 

— Thây đã thật tu an-na-ban-na niệm mà Ta đã nói chứ chăng phải không tu. 
Nhưng có Ту-кћео kia so với sự tu tập an-na-ban-na niệm của thây họ có phân 
thăng diệu hơn, vượt hơn. Sao họ lại thăng diệu hơn, vượt hơn sự tu tập an-na- 
ban-na niệm của A-lê-săc-tra? Các Tỳ-kheo ду ở nơi thành ấp, hoặc làng хӧт,. 
(nói rộng như trên)... quán sát diệt khi hơi thở ra, khéo học. Này Ту-Кһео A- lê- 
sắc-tra! Đó gọi là thắng diệu hơn sự tu tập an-na-ban-na niệm của A-lê-sắc-tra. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 806 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Báy giờ, sáng sớm, Thé Tôn mang y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, thọ 
thực xong, trở vê tinh xá, саг y bát, rửa chân rồi đem ngọa cụ vào rừng An-đà, 
ngôi bên góc cây, suốt ngày thiền tư. 

Khi ấy, Tôn giả Ké- tân-na cùng sáng sóm đăp y, ôm bát vào thành Xá-vê 
khát thuc, rôi trở về cất y bát, rửa chân và mang tọa cụ vào rừng Ап-да tọa thiên 
bên gốc cây, cách Phật không xa, thân ngay thăng, chăng động, thân tâm chánh 
trực tư duy thắng diệu. 
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Вау giò, có chúng nhiêu Tỳ-kheo sau giờ tọa thiền Бибі chiều đi đến chỗ 
Thế Tôn dành lễ Phật, rồi lui một bên. Phật bảo các Ту-Кћео: 


— Các thây có thấy Tỳ-kheo Ké- tân-na không? VỊ â ду ở cách Та không xa, 
đang ngôi nghiêm trang, thân tâm chàng động, an trụ thăng diệu. 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


— Bạch Thé Tôn! Chúng con thường thây Tôn giả ấy ngồi nghiêm trang, 
khéo thu nhiếp thân, chăng nghiêng, chàng động, chuyên tâm thắng diệu. 


Phật bảo các Ту-Кћео: 


— Nếu Tỳ- -kheo tu tập tam-muội, thân tâm an trụ, chăng nghiêng, chăng 
động, an trụ thắng diệu, Ty-kheo à ду được tam-muội này, chăng cần siêng năng 
phương tiện, tùy ý muốn liên được. 


Các Ту-Кћео bạch Phật: 


— Bạch Thé Tôn! Thé пао là tam-muội mà Tỳ-kheo đắc tam-muội ấy thân 
tâm chăng động, an trụ nơi thăng diệu? 


Phật bảo các Ту-Кћео: 


- Nếu Ty-kheo nương Ó trong làng xóm, sáng sóm mang у, ôm bát vào 
trong thôn khất thực, rôi trở vê tinh xá, cất y bát, rửa chân xong vào rừng, hoặc 
trong phòng vắng, hoặc ở chỗ trống ngôi tư duy buộc niệm... quán sát diệt khi 
hơi thở ra, khéo học. Ау gọi là tam-muội mà Ty-kheo ngôi ngay thắng tư duy, 
thân tâm chăng động, sẽ an trụ thắng diệu. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 807 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại rừng Nhất-xa-năng- già-la. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Ta muôn ở đây tọa thiên trong hai tháng, các thầy chớ lui tới, chỉ trừ Ty- 
kheo đem thức ăn và lúc Bô-tát. 

Sau khi tuyên bó xong, Thế Tôn ở trong rừng suốt hai tháng thiên tư, không 
có một Ty-kheo nào dám lai vãng, chỉ trừ người thị giả đem thức ăn уа lúc 


Bồ-tát. Trải qua hai tháng tọa thiên, Thế Tôn từ thiên định ra, Ngài ngôi trước 
chúng Ty-kheo bảo răng: 


— Này các Ту-Кћео! Nếu các tu sĩ ngoại đạo đến hỏi các thây: “Sa-môn Cu- 
đàm trong hai tháng tọa thiền như thế nào?” Các thây nên đáp: “Như Lai suốt 
trong hai tháng với an-na-ban-na niệm, tọa thiên tư duy, an trụ.” Vì sao? Vì T a 
trong hai tháng niệm an-na-ban-na, phần nhiêu trụ tư duy; lúc hơi thở vào, biết 
như thật; lúc hơi thở ra niệm hơi thở ra, biết như thật; hơi thở hoặc dài hoặc 
ngăn, tất cả cảm giác của thân lúc thở vào, biết như thật; tất cả cảm giác thân 
lúc hơi thở ra, biết như thật; thân hành dừng nghỉ, lúc niệm hơi thở vào, biết 
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như thật... nệm thở ra diệt biết như thật. Lúc â ây, Ta nghĩ. thầm: “Đây là còn trụ 
tư duy thô.” Bây giờ Ta dừng sự tư duy à ây, lại tư duy vi té và an trụ. Ta sẽ dừng 
bặt tư duy thô, liên vào tư duy vi tê an trụ. Вау giò, Ta dùng nghi tu duy thô 
rồi liền vào tư duy vi té, nhiều an trụ mà trụ. Khi å ây, có ba vi thiên tir, dung săc 
tuyệt điệu qua đêm đi đến chỗ Та, một thiên tử nói: 

“Sa-môn Си-дат! Thật đúng lúc.” 

Lại có một thiên tử nói: 

“Đây chăng đúng lúc, sắp đúng thời.” 

Thiên tử thứ ba lại nói: 

“Chăng phải đúng lúc, cũng chăng phải sắp đến lúc. Đây chính là lúc bậc 
А -Ја-һар tịch diệt đang tu tập an trụ.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Nếu nói đúng thì: Thánh trụ, thiên trụ, Phạm trụ, học trụ, vô học trụ, Như 
Lai trụ và làm cho bậc Hữu học chỗ chưa đắc sẽ đắc, chưa đạt sẽ đạt, chưa 
chứng sẽ chứng, bậc Vô học thì được hiện tại lạc trụ, đó là an-na-ban-na niệm, 
như thé là nói đúng. Vì sao? Vì an-na-ban-na niệm là Thánh trụ, thiên trụ, Phạm 
trụ... bậc Vô học hiện tại được lạc trụ. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 808 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Ca-ty-la-vệ, trong vườn cây ni-câu-luật. 

Bây giờ, Vương tử Ma-ha-nam dòng họ Thích đi đến chỗ Tôn giả Ca-ma 
dành lễ, rôi lui ngôi một bên, thưa với Tôn giả Ca-ma: 

— Thưa Tôn giả Са-та! Bậc học trụ tức là Như Lai trụ phải không? Hay là 
học trụ khác, Như Lai trụ khác? 

Ty-kheo Ca-ma дар: 

— Này Ма-ћа-пат! Học trụ khác, Như Lai trụ khác. Này Ма-ћа-пат! Вас 
học trụ đoạn dứt năm cái, trụ nhiêu. Như Lai trụ đối với năm cái đều đã đoạn, 
đã biết, đoạn tuyệt cội gốc của năm cái như chặt ngọn cây đa-la không còn sinh 
trưởng nữa, ở đời vị lai thành pháp bất sanh. Như một thuở nọ Thế Tôn đang trụ 
ở trong rừng Nhất-xà- -năng-giả-la. Khi â ду, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Ta muốn 
ở trong rừng này tọa thiên trong hai tháng, các Tỳ-kheo chớ nên vãng lai, chỉ 
trừ Tỳ-kheo mang thức ăn và khi Bô-tát,... (nói rộng như trên)... bậc Vô học, 
hiện tại được an trụ.” 

Vì thê nên biết, này Ma-ha-nam, học trụ khác, Như Lai trụ khác. 

‚ Vuong tử Ma-ha-nam nghe Tỳ-kheo Ca-ma nói xong thì vui mừng, rời chỗ 
ngôi, đứng lên cáo từ. 
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KINH SÓ 809 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thôn Kim Cương ven bờ sông Bạt-cầu-ma, trong rừng 
Tát-la-lê. 

Bây giờ, Thé Tôn vì các Tỳ-kheo nói về bát tịnh quán, khen ngợi bắt tịnh 
quán như sau: 

— Các Ty-kheo nên tu tập bất tịnh quán, người tu tập được nhiêu thì được 
quả lớn và lợi ích lớn. 

Các Tỳ-kheo sau khi tu bất tịnh quán đều hết sức chán ghét thân, hoặc có 
người dùng dao tự sát, hoặc có người uống thuốc độc, hoặc có người treo cô, 
hoặc lao vào vách núi tự sát, hoặc có người nhờ Ту-Кћео khác giết. Có Ту-кћео 
khác cực kỳ nhàm chán, gớm chiếc sự bất tịnh nên đi đến con của một tu sĩ 
ngoại đạo tên Lộc Lâm, nói với Lộc Lâm: 

– Hiên giả, làm ơn giết tôi giùm, y bát này tôi xin tặng lại Hiền giả. 

Lộc Lâm liên theo lời yêu câu giết chết Tỳ-kheo kia. Lúc Lộc Lâm cầm dao 
đi đến bờ sông 46 rửa. Có thiên ma ở trên hư không khen ngợi Lộc Lâm: 

— Lành thay! Lành thay! Hiên giả được vô lượng công đức vì có thể khiến 
cho các Sa-môn Thích tử trì giới, có đức, khiến người chưa độ được độ, người 
chưa giải thoát được giải thoát, người chưa châm dứt sự sông khiến cho được 
chấm dứt sự sóng, người chưa đắc Niết-bàn khiến cho đắc Niết-bàn, у bát và 
các tạp vật lợi dưỡng đều thuộc về ông. 

Lộc Lâm nghe lời ca ngợi này càng tăng thêm tà kiến ác, nghĩ răng: “Hôm 
nay ta đã thật làm điều phước đức lớn giúp cho các Sa-môn họ Thích, những 
người trì 0151, công đức, người chưa độ được độ, người chưa giải thoát được 
giải thoát, người chưa chấm dứt sự sóng khién cho duoc chám dút su sóng, 
người chưa đắc Niét-bàn khiến cho đắc Niét-bàn, у bát và các vật tạp dưỡng 
thuộc về ta. Bây giờ ta cầm dao bén đi đến các phòng xá, chỗ kinh hành, phòng 
riêng, phòng tọa thiên, gặp các Tỳ-kheo ta sẽ nói: “Những Sa-môn nào trì giới, 
có đức mà chưa được độ, ta sẽ độ cho, người chưa giải thoát ta sẽ làm cho giải 
thoát, người chưa chấm dứt sự sống ta sẽ làm cho được châm dứt sự sông, người 
chưa đặc Niết-bàn ta sẽ khiến cho đắc Niết-bàn.” 

Lúc ду, các Tỳ-kheo chán ghét thân này ra khỏi phòng nói với Lộc Lâm: 

— Tôi chưa được độ, nhờ ông độ giùm tôi; tôi chưa được giải thoát, nhờ ông 
giải thoát cho tôi; tôi chưa chấm dứt sự sông, nhờ ông khiến cho tôi châm dứt 
sự sống: tôi chưa đắc Niết-bàn, nhờ ông giúp tôi đặc Niết-bàn. 

Lộc Lâm liền cầm dao giết chết Tỳ-kheo ấy, lần lượt giết chết đến sáu mươi 
người. Đến ngày mười lăm, trong giờ thuyết giới Thế Tôn ngôi trước đại chúng, 
bảo Tôn giả A-nan: 


630 # KINH ТАР А-НАМ 


- Này А-пап! Nhân duyên gi các Ty-kheo bỗng trở nên ít người, giảm bớt 
gân hết? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Thé Tôn đã vì сас Ту-кћео nói tu bất tịnh quán hết sức nhàm chán 
thân,... (nói rộng như trên)... giết chết sáu mươi Tỳ-kheo. Bạch Thế Tôn, vì 
nhân duyên ây nên khiến cho chúng Tỳ-kheo trở nên thưa thớt, giảm bớt gần 
hết. Bạch Thế Tôn! Xin Ngài nói lại pháp khác để khiến cho các Tỳ-kheo 
nghe xong tinh tấn tu tập trí tuệ, được niềm vui từ Chánh pháp và được sông 
an уш trong Chánh pháp. 

Phật bảo A-nan: 

- Như thế Ta sẽ lần lượt nói: Trụ chỗ an trụ vi tế, tùy thuận làm khơi mở 
tỉnh giác, pháp ác bất thiện đã khởi hoặc chưa khởi, mau chóng làm cho ngưng 
dứt, như trời mưa lớn, bụi бат đã dây lên hoặc chưa dây lên có thể làm ngưng 
dứt. Cũng thế, 1-kheo trụ chỗ an trụ vi té, những pháp ác bát thiện khởi, hoặc 
chưa khởi có thê làm cho ngưng dứt. 

Này A-nan! Thé nào là an trụ vi tế, tu tập nhiễu, tùy thuận khai phát tỉnh 
giác, các pháp ác bất thiện đã khởi hoặc chưa khởi, có thê làm cho ngưng dứt? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Thế nào là tu tập an-na-ban-na niệm trụ tùy thuận, khai phát tỉnh giác có 
thé khiến cho pháp ác bất thiện đã khởi hay chưa khởi dứt bặt? Đó là an-na- 
ban-na niệm trụ. 

Phật bảo А-пап: 

- Nếu Tỳ-kheo nương nơi làng xóm,... (nói rộng như trước)... như quán diệt 
niệm hơi thở ra, nên học như thé. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả А-пап nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 810 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại làng Kim Cương, ven sông Bạt-câu-ma, trong rừng 
Tảát-la-lê. 

Вау 210, Tôn giả А-пап một minh ở chỗ văng, tư duy thiền quán, Tôn giả 
nghĩ thâm: “Có thể có một pháp tu tập, tu tập nhiều sẽ khiến cho bốn pháp đầy 
đủ, bón pháp đã đây đủ thì bảy pháp đầy đủ, bảy pháp đã dày đủ thì hai pháp 
sẽ đây đủ.” 

Tôn giả A-nan, sau khi xả thiền đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ rồi lui ngồi 
một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Lúc con một mình ở chỗ văng, thiền định tư duy, con có 
nghĩ răng: “Có thể có một pháp tu tập, tu tập nhiều dé khiến cho bốn pháp được 
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đây đủ, cho đến hai pháp được đây đủ.” Hôm nay con xin hỏi Thế Tôn có thể có 
một pháp tu tập, tu tập nhiều có thé khiến cho đến hai pháp được dày đủ chăng? 


Phật đáp A-nan: 


— Có một pháp đã tu tập nhiều cho đến có thé làm cho hai pháp được đây 
đủ. Thé nào là một pháp? Đó là an-na-ban-na niệm tu tập nhiều có thé khiến 
cho bốn niệm xứ đây đủ, bốn niệm xứ đã дау đủ thì bảy giác phần dày đủ, bảy 
giác phân đây đủ thì minh giải thoát đầy đủ. Thế nào là tu an-na-ban-na niệm 
thì bón niệm xứ đây đủ? Vì Tỳ-kheo này nương nơi thôn xóm, như quán diệt 
niệm hơi thở ra, nên học như thê. 

Này A-nan! Cũng thế, Thánh đệ tử lúc niệm thở vào nên học như niệm thở 
vào, lúc niệm thở ra nên học như niệm thở ra, hoặc dài hoặc ngăn, tất cả thân 
hành đều giác tr1, lúc niệm thở vào nên học như niệm thở vào, lúc niệm thở ra 
nên học như niệm thở ra. Thân hành dừng nghỉ lúc niệm thở vào nên học như 
thân hành dừng nghỉ niệm thở vào. Thân hành dừng nghỉ lúc niệm thở ra nên 
học như thân hành dừng nghỉ niệm thở ra. 

Thánh đệ tử lúc bây giờ sống quán niệm thân trên thân. Nếu khác với thân 
cũng như thế, tùy theo thân Tỳ-kheo tư duy. Nếu lúc Thánh đệ tử giác tri hý, 
giác tri lạc, giác tri tâm hành, giác tri tâm hành diệt, tâm hành diệt lúc niệm thở 
vào nên học như tâm hành diệt niệm thở vào, tâm hành diệt lúc niệm thở ra nên 
học như tâm hành diệt niệm thở ra. 

VỊ Thánh đệ tử lúc sống quán niệm thọ trên thọ. Nếu lại có thọ khác, thọ 
ây cũng tùy theo Tỳ-kheo tư duy. Có khi Thánh đệ tử giác tri tâm, giác tri tâm 
vul, tâm định, tâm giải thoát lúc niệm thở vào nên học như tâm giải thoát lúc 
niệm thở vào, tâm giải thoát lúc niệm hơi thở ra nên học như tâm giải thoát lúc 
niệm hơi thở ra. 

Vị Thánh đệ tử này lúc sống quán niệm tâm trên tâm. Nếu có tâm khác tâm 
ây cũng tùy tâm Tỳ-kheo tư duy. Nêu Thánh đệ tử lúc quán vô thường, quán 
đoạn, vô dục, diệt, thời nên học như quán vô thường, đoạn, vô dục, diệt. 

Thánh đệ tử này lúc sông quản niệm pháp trên pháp, có pháp khác cũng 
tùy pháp Tỳ-kheo tư duy. Đó gọi là tu an-na-ban-na niệm đây đủ bốn niệm xứ. 


Tôn giả A-nan bạch Phật: 


— Dó là tu tập an-na-ban-na niệm khiến cho bôn niệm xứ đây đủ. Thé nào là 
tu bốn niệm xứ khiến cho bảy giác phần đây đủ? 


Phật bảo A-nan: 


— Nêu Tỳ-kheo sông quán niệm thân trên thân, sóng quán niệm го! buộc 
niệm an trụ không quên, lúc ây khéo tu niệm giác phân, tu niệm giác phân rôi 
nên niệm giác phân đây đủ, niệm giác phần đã đầy đủ thời 461 với pháp chọn 
lọc suy lường. Lúc ây phương tiện tu trạch pháp giác phân, tu trạch pháp giác 
phân rồi nên trạch pháp giác phân được đây đủ; đối với pháp chọn lọc, phân 
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biệt, suy lường rôi được phương tiện tinh tân; lúc ду khéo tu tập tinh tân giác 
phân, tu tập tinh tân глас phân rồi nên tinh tân giác phần dày đủ; phương tiện 
tinh tán giác phàn дау dú rói nën tám hoan Пу; lúc ду phuong пеп tu hy giác 
phàn, tu hy giác рһап rôi thời hy giác phần đây đủ, hỷ giác phân đây đủ rôi thì 
thân tâm khinh an. Вау BIỜ, khéo tu khinh an giác phân rôi khinh an giác phân 
được đây đủ, khinh an giác phân đây đủ rôi thì được tam-muội. Bây giờ, tu định 
giác phân, tu định giác phân rôi định giác phân đây đủ, định giác phân đây · đủ 
thì tham ưu châm dứt, được bình đăng xả. Вау 210, phương tiện tu ха giác phân, 
tu xả giác phân rồi ха giác phân đây đủ. Tu niệm xứ thọ, tâm, pháp trên pháp 
cũng nói như thế. Đó gọi là tu bốn niệm xứ dày đủ bảy giác phân. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Đây gọi là tu bốn niệm xứ đầy đủ bảy giác phần. Thế nào 
là tu bảy giác phần đây đủ minh giải thoát? 

Phật bảo A-nan: 

— Nêu Tỳ-kheo tu niệm giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng dên ха, 
tu niệm giác phân rôi thời đây đủ minh giải thoát,... tu xả giác phân, y viễn ly, 
y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Như vậy tu xả giác phân rồi thời đầy đủ minh 
giải thoát. A-nan! Đó gọi là pháp nương nhờ nhau, pháp pháp thắm nhuân nhau, 
như thé mười ba pháp, một pháp làm tăng thượng, một pháp là cửa, thứ lớp tăng 
tién tu tập đầy đủ. 

Phật nói kinh này xong, Tôn ола A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 811-812 
(T)-kheo khác cũng hỏi như те. Phật hỏi các T)-kheo cũng nói như trên). 


KINH SÓ 813 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại thôn Kim-ty-la trong rừng Kim-ty. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Kim-tỳ-la: 
— Hôm nay Như Lai sẽ nói về sự tinh сап tu tập bốn niệm xứ, hãy lắng nghe, 
khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì thây giảng nói! 
_ Khi đó, Tôn giả Kim-tỳ-la im lặng. Ва lần Như Lai nói câu trên, Tôn giả 
vân Im lặng. 
Tôn giả А-пап nói với Tôn giả Kim-ty-la: 
– Hôm nay Đại sư đã nói với Tôn giả ba lần như vậy. Tôn giả có biết không? 
Tôn giả Kim-ty-la đáp: 
— Tôn giả A-nan! Tôi đã biết, tôi đã biết Thế Tôn nói. 
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Вау giờ, Tôn giả A-nan bach Phật: 

— Bạch Thể Tôn! Thật đúng lúc! Xin Thiện Ше vì các Ty-kheo nói vë sự 
tinh cân tu bón niệm xú, các T-kheo nghe xong sẽ hoan hy phụng hành. 

Phật bảo A-nan: 

— Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói! 

Nếu Tỳ-kheo lúc niệm thở vào nên học như niệm thở vào,... khi chấm đứt 
thở ra. Bây giờ, Thánh đệ tử khi niệm thở vào nên học như niệm thở vào... thân 
hành dừng bát. Khi thó ra nën hoc nhu Шап hành dừng Ба khi thở ra. Lúc ду, 
Thánh đệ tử sóng quán niệm thân trên thân, sông quán niệm thân trên thân rôi 
như thê khéo biệt tư duy bên trong. 

Phật lại hỏi Tôn giả A-nan: 

_— Ví như có người đi xe từ phương Đông chạy vùn уш đến, ngay lúc ấy có 
giám đạp lên go đông chăng? 

Tôn giả А-пап bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, có như vậy! 

Phật bảo Tôn ола А-пап: 

за Cüng thé. Thánh đệ tử lúc niệm thở vào nên học như niệm thở vào. ... (nhu 
thê cho dên khéo biêt nội tw duy). Nêu khi ây Thánh đệ tử giác tri hý... nên học 
giác tri ý hành dừng bát. Thánh đệ tử sông quán niệm thọ trên thọ, sông quán 
niệm thọ trên thọ rôi như thê khéo biệt nội tư duy bên trong. Ví như có người 
đi xe từ phương Nam chạy vùn уш đên thi như thê nào А-пап? Có giám đạp lên 
gò đông chăng? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Bạch ТЬё Tôn, có như vậy! 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

‚ — Cũng thé, Thánh đệ tử sông quán niệm thọ trên thọ, biệt khéo nội tư duy. 
Nêu Thánh đệ tử giác tri tâm, giác tri tâm hy, tâm định, tâm giải thoát khi thở 
vào nên học như tâm giải thoát thở vào, khi tâm giải thoát thở ra nên học như 
tâm giải thoát thở ra. Lúc ây, Thánh đệ tử sông quán niệm tâm trên tâm. Sông 
quán niệm tâm trên tâm rôi biệt khéo nội tư duy. Ví như có người di xe từ 
phương Tây vùn уш деп, người ây có giám đạp lên gò đông chăng? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, có như thế! 

Phật bảo Tôn giả А-пап: 

— Cũng thê, Thánh đệ tử giác tri tâm... tâm giải thoát khi thở ra nên học như 
tâm giải thoát thở ra. Như vậy, Thánh đệ tử sông quán niệm tâm trên tâm, biệt 
khéo nội tư duy về thân, thọ và tâm, tham ưu dứt, xả bỏ. Bây giờ, Thánh đệ tử 
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sống quán niệm pháp trên pháp, sống quán niệm pháp trên pháp rồi nên biết 
khéo nội tư duy. 
‚ Này A-nan! Ví như nơi ngã tư đường có gò đồng, người đi xe từ phương 

Вас chạy tới vùn vụt có giâm đạp lên gò đông chăng? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, có như thế! 

Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

— Cũng thế, Thánh đệ tử sống quán niệm pháp trên pháp, nên biết khéo nội 
tư duy. Này A-nan! Đó gọi là Tỳ-kheo tinh cần nỗ lực tu bón niệm xứ. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả А-пап nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 814 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên tu an-na-ban-na niệm, đã tu tập nhiều, thân chăng mệt mỏi, mắt cũng 
chăng dính mắc đôi với lạc, tùy thuận quán trụ lạc, giác tri chăng nhiễm trước lạc. 

Thé nào là tu an-na-ban-na niệm, thân chăng mệt mỏi, mặt chăng dính mắc 
đối với lạc, tùy quán trụ lạc, giác tri chăng nhiễm trước lạc? 

T у-кћео ở trong thôn xóm quán triệt lúc thở ra, nên học như châm dứt thở 
ra. Đây gọi là tu an-na-ban-na niệm, thân chăng mệt nhọc, mắt cũng chăng 
dính mắc đôi với lạc, tùy quán trụ lạc, giác tri chăng nhiễm trước lạc. Cũng thê, 
người tu an-na-ban-na niệm thi дас диа lớn, được phước lợi lớn. Ty-kheo này 
muôn cầu lia dục pháp ác bát thiện, có giác, có quán, do lia nên sanh thiên lạc an 
trụ Sơ thiền đây đủ. Ту-кћео này nên tu an-na-ban-na niệm. Cũng thê, nguoi tu 
an-na-ban-na niệm thì đắc quả lớn, được phước lợi lớn. Tỳ-kheo này muốn cầu 
đệ Nhị thiên, đệ Tam thiên, đệ Tứ thiền, Từ, Bi, Hy, Xà, Không nhập xứ, Thức 
nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, hoàn toàn dứt 
sạch ba kiết sử, đắc quả Tu-đà-hoàn. Ba kiết sử đã hết, tham, sân mỏng, đắc quả 
Tư-đà-hàm. Năm hạ phân kiết sử hết sạch, đắc quả A-na-hàm, được vô lượng 
sức thân thông như: Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, Lậu tận trí. 

Cũng thé. Ty-kheo nên tu an-na-ban-na niệm, tu an-na-ban-na niệm nhu 
vậy thì đắc quả lớn, được phước lợi lớn. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 815 
Tói nghe nhu уйу: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
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Vào mùa hạ an cư, lúc ду trong Tăng chúng, các Thượng tọa Thanh văn đêu 
an cư trong hang, ở gốc cây hai bên Thế Tôn. 

Bây giờ, có nhiều Tỳ-kheo trẻ tuổi đến dành lễ Phật, rồi lui ngồi một bên. 
Đức Phật vì các Ty-kheo trẻ tuôi chỉ dạy, 501 sáng, làm cho an уш, sau đó Thế 
Tôn 1m lặng. 

Các Tỳ-kheo trẻ tuôi nghe Phật dạy xong đều vui mừng, tùy ћу, từ chỗ ngôi 
đứng lên đảnh. lễ đi ra. Các 1-kheo trẻ tuổi đi đến dành lễ các Thượng tọa Ty- 
kheo và lui ngôi một bên. Khi ду các Thượng tọa Tỷ-kheo nghĩ răng: “Chúng ta 
nên nhiếp thọ các Tỳ-kheo trẻ tuổi này, hoặc một người nhận một người, hoặc 
một người nhận hai người, ba người, nhiêu người. ” Nghĩ như thê xong, các 
Ту-Крео Thượng tọa liên nhiếp thị hoặc một người nhận một người, hoặc một 
người nhận hai người, ba người, nhiều người, hoặc có Thượng tọa nhận đến sáu 
пио поџал. 

Đến ngày mười lăm vào thời Bó-tát, đức Thế Tôn trải tòa ngồi ở trước đại 
chúng, Thế Tôn quán sát các Tỳ-kheo và nói: 

- Хау các Ty-kheo! Lành thay! Lành thay! Hôm nay Ta vui mừng vì thấy 
các Ty-kheo làm điều chính đáng. Thế nên, các Ty-kheo hãy nỗ lực, siêng năng 
tinh tán ở nước Xá-vệ này an cư mãn tháng Ca-đề. 


Ту-Ккћео ở các nơi nghe Thế Tôn đang trụ ở Xá-vệ, an cư mãn tháng. Са-ӣё 
тау у xong, Ngài дар у, ӧт bát du hành ó nuóc Ха-ув. Các Ty-kheo dàn dàn 
đi đến Xá-vệ, cất y bát, rửa chân xong, họ đến chỗ Thế Tôn dành lễ chân Thé 
Tôn, rồi lui ngôi một bên. 


Bây giờ, Thé Tôn liên thuyết pháp chỉ dạy, soi sáng làm cho сас Ту-Кпео 
duoc hoan Пу, sau dó Ngài пп lặng. Các _1ỷ-kheo này được nghe pháp vui 
mừng, tùy ћу, rôi chỗ ngôi đứng lên đảnh lễ Phật và cáo từ. Họ đến đảnh lễ các 
Thượng tọa Ту-Кћео và lui ngôi một bên. 

Lúc Ây, các Thượng tọa nghĩ thầm: “Chúng ta nên nhận các Ту-Кћео này, 
có thê một người nhận một người, hoặc hai, ba người cho đến nhiều người.” 
Các Thượng tọa Tỳ-kheo liên nhận họ, hoặc một người nhận một nguoi, Бойс 
một người nhận hai người, có vi nhận ba người cho đến sáu mươi người. Sau 
khi nhận các Tỳ-kheo này, các Tỳ-kheo Thượng tọa ân cân dạy dỗ cho họ khéo 
biết thứ tự trước sau. 

Đến ngày mười lăm Bồ-tát, Thé Tôn trải tòa ngôi trước đại chúng, quán sát 
toàn chúng Tỳ-kheo và bảo ràng: 

— Lành thay! Lành thay! Các Ty-kheo! Ta rất mừng các thây đã làm điều 
chánh đáng. Ta rất vui các thầy đã làm điều chánh đáng. Này các Tỳ-kheo! Các 
đức Phật quá khứ cũng có chúng Ty-kheo đã làm điêu chánh đáng như chúng 
Tỳ-kheo đây; các đức Phật vị lai néu có chúng Tỳ-kheo thì cũng nên làm điều 
chánh đáng như những Tỳ-kheo ngày hôm nay. Vì sao? Vì ngày nay trong lúc 
ở đây, các Trưởng lão Tỳ-kheo có người đắc Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiên, 
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Tứ thiên, Từ, Bi, Ну, Ха, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu xứ, Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ an trụ đây đủ. Có Ту-кћео ba kiết sử đã hết sạch đặc quả 
Ти-да-ћоап, không doa vào đường ас, quyét dinh thắng đến Vô thượng Chánh 
giác, bảy lần qua lại sanh trong cõi trời, người, rót ráo hết ngăn mé khô. 

Có Tỳ-kheo ba kiết sử hết sạch, tham, sân nhuê mỏng, đắc quả Tư-đà- hàm. 
Có Ty-kheo năm hạ phân kiết sử hết sạch, đắc quả A-na-hàm, Sanh Bát-niết- 
bàn, chăng sanh lại trong thế gian này. Có Tỳ-kheo được cảnh giới thần thông 
vô lượng và Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, Lậu tận trí. Có Ty- 
kheo tu bất tịnh quán, đoạn tham dục; tu từ tâm, đoạn sân пһиё; tu vô thường 
tưởng, đoạn ngã mạn; tu an-na-ban-na niệm, đoạn giác tưởng. 

Thế nào là Tỳ-kheo tu an-na-ban-na niệm đoạn giác tưởng? Tỳ-kheo này 
trú ở thôn xóm... quản diệt thở ra, nên học như quán diệt thở ra. Đó gọi là tu 
an-na-ban-na niệm, đoạn giác tưởng. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 816 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có ba học. Những gi là ba? Đó là tăng thượng giới học, tắng thượng у 
học, tặng thượng tuệ học. 
Khi ду, Thế Tôn liên nói kệ: 


Người đây đủ tam học Là Ty-kheo chánh hạnh, 
(01061, tâm, tuệ tăng thượng, Ba pháp siêng tinh tân, 
Thành lũy bên, vững chắc, Luôn thủ hộ các căn, 
Ban ngày cũng như đêm, Lúc trước cũng như sau, 
Lúc sau cũng như trước, Ở trên cũng như dưới, 

Ó dưới cũng như trên, Vô lượng сас tam-muội, 
Chiêu sáng khắp mười phương, Đây gọi là giác tích, 

Sự trong mát bậc nhất, Lìa bỏ hắn vô minh, 
Tâm ấy thiện giải thoát. Ta là đâng Giác Ngộ, 
Minh hạnh đều đây đủ, Chánh niệm luôn an trụ, 
Tâm kia được giải thoát, Khi thân hoại mạng chung, 


Như đèn tận, lửa tăt. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 817 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Cũng có ba học. Những gì là ba? Đó là tăng thượng giới học, tăng thượng 
y học, tăng thượng tuệ học. Thé nào là tăng thượng giới học? Nếu Ty-kheo trụ 
nơi giới Ba-la-đề-mộc-xoa và luật nghi, oai nghi, thực hành đây đủ, Һау lỗi nhỏ 
liên sợ hãi, giữ gìn học giới. Thế nào là tăng thượng ý học? Nếu Ty-kheo lia 
duc, lia pháp ác bát thiện... an trụ đây đủ đệ Tứ thiền. Thé nào là tăng thượng 
tuệ học? Tỳ-kheo này biết như thật, đây là khô Thánh đề, biết như thật tập 
Thánh đề, diệt Thánh đề, đạo Thánh đề. Đó gọi là tăng thượng tuệ học. 

(Вау giờ, Thé Tôn lại nói kệ như trên). 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 818 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Có Tỳ-kheo tăng thượng giới học, chăng tăng thượng ý học, tăng thượng 
tuệ học; có người tăng thượng giới học, tăng thượng ý học, chăng tăng thượng 
tuệ học. Thánh đệ tử, người phương tiện tùy thuận thành tựu an trụ, tăng 
thượng tuệ thì tu tập đầy đủ tăng thượng giới, tăng thượng ý. Cũng vậy, Thánh 
đệ tử phương tiện tùy thuận thành tựu an trụ, tăng thượng tuệ thì sông với trí 
tuệ vô thượng. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 819 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

вау giờ, тће Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Cử mỗi nửa tháng, các Ty-kheo nên đến nói 2101 kinh, gôm hai trắm năm 
mươi giới để cho Tỳ-kheo câu học đến học. Nói răng ba học có công năng bao 
gòm các giới. Những рі là ba? Đó là tăng thượng giới học, tăng thượng ý học, 
tăng thượng tuệ học. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 820 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Nói như trên, chỉ có khác là): Thé nào là tăng thượng giới học? Nghĩa là 
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Ty-kheo chú trọng giới, nên giới tăng thượng, chăng chủ trọng định, nên định 
chăng tăng thượng, chăng chủ trọng tuệ, nên tuệ chăng tăng thượng. Đôi với 
mỗi mỗi giới vi tê ће vi phạm thì sám hối. Vì sao? Ta chăng nói Tỳ-kheo ây 
chăng đủ năng lực. Nếu giới của vị ду tùy thuận Phạm hạnh, lợi ích cho Phạm 
hạnh, an trụ lâu dài trong Phạm hạnh, Tỳ-kheo như thế giới kiên có, giới sư 
thường trụ, giới thường thuận theo, phát sinh học tập, lãnh thọ và giữ gìn giới 
luật. Tỳ-kheo biết như thé, tháy nhu thé, doan ba kiết sử là thân kiến, giới thủ và 
nghi, dứt ba kiết sử пау . дас quà Tu-dà-hoàn chăng rơi vào đường á ác, quyết định 
thăng đến Vô thượng Bó-dé, bảy lần qua lại trong cõi trời, người, giải thoát khô. 
Đó gọi là tăng thượng giới học. 


Thé nào là tăng thượng ý học? Tỳ-kheo này chú trọng giới nên giới tăng 
thượng, chú trọng định nên định tăng thượng, chăng chú trọng tuệ nên tuệ 
chăng tăng thượng, 401 với mỗi mỗi giới vi té đều cần thận thọ trì và học tập. 
Biết như thế, thây như thé, đoạn năm hạ phân kiết sử là thân kiến, giói thủ, nghi, 
tham duc, sân nhué. Doan năm ha phân kiết sử này được Sanh Bát-niễt-bàn, 
chứng A-na-hàm, chăng trở lại thế gian này. Đó gọi là tăng thượng ý học. 

Thế nào là tăng thượng tuệ học? Tỳ-kheo chú trọng giới nên giới tăng 
thượng, chú trọng định nên định tăng thượng, chú trọng tuệ nên tuệ tăng thượng. 
Tỳ-kheo ấy biết như thé, thấy như thế, tâm giải thoát các dục lậu, tâm giải thoát 
hữu lậu, tâm giải thoát vô minh lậu, tri kiến giải thoát: “Sự sanh của ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã thành, việc сап làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 
Đó là tăng thượng tuệ học. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 821 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Cứ mỗi nửa tháng các Tỷ-kheo nên đến đọc lại giới kinh gòm hai trăm 
năm mươi giới де cho các Ту-Кћео cân hoc đến học. Nếu có thiện nam tha thiết 
mong câu và muốn học tập, la sẽ vi người ây nói vë ba học. Nếu học đủ ba học 
này thời bao quát được tât cả học giới. Những gi là ba? Đó là tăng thượng giới 
học, tăng thượng ý học, tăng thượng tuệ học. 

Thế nào là tăng thượng giới học? Ту-кћео chú trọng giới nên giới tăng 
thượng, chăng chủ trọng định nên định chàng tăng thượng, chăng chú trọng tuệ 
nên tuệ chăng tăng thượng; đối với mỗi 2101 VI tê đều học tập và giữ gìn cán 
thán. Ty-kheo áy biét nhu thé, tháy nhu thé, doan ba kiêt su là thân kiên, giói 
thủ, nghi; tham, sân mỏng, thành tựu hạt giống đạo. Địa vị йу chưa phải giác ngộ 
hoàn toàn nên gọi Tư-đà-hàm, còn gọi là Gia gia, hoặc gọi là Thất hữu, hoặc ĐỌI 
là Тоу hành pháp, hoặc gọi là Tùy tín hành. Đó là tăng thượng giới học. 
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Thé nào là táng thuong y hoc? Ty-kheo chú trọng giới nên giới tăng thuong, 
chú trọng định nên định tăng thượng, chăng chú trọng tuệ nên tuệ chăng tăng 
thượng; đôi với mỗi 0101 nhỏ đều học tập và giữ gìn cân thận. Biết như thé, thây 
như thé, đoạn dứt năm hạ phần kiết sử là thân kiến, giới thủ, nghi, tham dục, 
sân nhuê. Do đoạn đứt năm hạ phân kiết sử, được Trung Bát-niết-bàn. Địa vị 
này chưa hoàn toàn giác ngộ nên có thé đắc Sanh Bát-niễết-bàn. Địa vị này chưa 
hoàn toàn giác ngộ nên có thể đắc Thượng lưu Bát-niết-bàn. Đây gọi là tăng 
thượng ý học. 

Thế nào là tăng thượng tuệ học? Tỳ-kheo chú trọng giới nên giới tăng 
thượng, chú trọng định nên định tăng thượng, chú trọng tuệ nên tuệ tắng thượng. 
Tỳ-kheo biết như thế, һау như thế, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu 
lậu, tâm giải thoát vô minh lậu, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” Đó 
gọi là tăng thượng tuệ học. 

Phật nói kinh này xong, các Тӯ-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 822 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu Tỳ-kheo sống đây đủ giới luật, khéo giữ gìn giới luật thực hành dày 
đủ oai nghi, thấy lỗi vi tế hay sanh sợ hãi. Tỳ-kheo đã sống đây đủ giới luật, 
khéo nhiếp trì giới, đầy đủ oai nghi hành xứ, thây tội hay sanh sợ hãi, giữ gìn 
học giới thì khiến ba học được tu tập đây đủ. Những gi là ba? Đó là tăng thượng 
giới học, tăng thượng ý học, tăng thượng tuệ học. 

Thé nào là tăng thượng giới học? Ту-кћео đây đủ giới luật nhưng kém định, 
kém tuệ, chú trọng giữ gin môi mỗi giới vi tê và học tập. Tỳ-kheo ấy biết như 
thé, thây như thế, đoạn Ба kiét sử là thân kiên, giới thủ, nghi; đoạn ba kiết sử 
này đặc quả Tu-đà-hoàn, chăng đọa vào đường ác, quyết định thăng đên Chánh 
giác, bảy lần qua lại trong cõi trời, người, giải thoát khô. 


Thé nào là tăng thượng y học? Ту-кћео пау được định đây đủ, tam- -muĝi 
dày да, nhung thiểu tuệ; còn 46: với mỗi gIỚI vi tế hë vi phạm thì sám hôi, cân 
thận gin git, học tập 2101 luật. Ту-кћео biét nhu thé. tháy nhu thé, doan nám ha 
phán kiết sử là thân kiến, giới thủ, nghi, tham дис, san прие: đã đoạn năm ha 
phân kiết sử này nên đắc Sanh Bát-niễt-bàn, chứng quả A-na-hàm, chăng còn 
sanh trở lại thé gian này. Đó gọi là tăng thượng ý học. 

Thế nào là tăng thượng tuệ học? Ty-kheo học giới đây đủ, định đây đủ, 
tuệ đầy đủ. Tỳ-kheo biết như thé, thây như thế, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải 
thoát hữu lậu, tâm giải thoát vô minh lậu, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã 
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tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 
Đó gọi là tăng thượng tuệ học. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 823 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Nếu Ty-kheo sóng dày dú giói luát, khéo gìn giữ giới luật thực hành oai 


nghi dày đủ, thấy lỗi nhỏ cũng sanh sợ hãi, sống thọ trì học giới, hoàn toàn đây 
đủ tam học; đó là tắng thượng giới, tắng thượng ý, tăng thượng tuệ. 


Thé nào là tăng thuong 2101? Ty-kheo а ду giới dày đủ nhung kém dinh, kém 
tuệ; còn đối với từng phân giới vi tế đều thọ trì và học tập cần thận. Tỳ-kheo thấy 
như thế, biết như thế, đoạn được ba kiết sử và tham, sân mỏng, được hạt giông 
đạo. Vì địa vị ду chưa hoàn toàn giác ngộ nên đắc quà Tư-đà-hàm, vì địa vị ấy 
chưa giác ngộ nên gọi là Gia gia, vì địa vi ду chưa hoàn toàn giác ngộ nên đắc quả 
Tư-đả-hàm, vì địa vi ду chua hoàn toàn giác ngộ nên đắc Tùy pháp hành, vì địa vị 
ây chưa hoàn toàn giác ngộ nên đắc Tùy tín hành. Dó gọi là tăng thuong giói hoc. 


Thé nào là tăng thuong y hoc? Ty-kheo à ду 0101 dày dú, dinh dày да nhung 
kém ше; соп đôi với từng giới vi tế thọ trì và học tập cân thận. Ту-Кћео, biét 
nhu thé. tháy nhu thé, doan пат ha phân kiết sử là thân kiến, giới thủ, nghi, 
tham dục, sân пһиё; đoạn năm hạ phân kiết sử này nên đặc Trung Bát-niễt- bàn. 
М1 chua hoàn toàn giác ngộ nên đắc Sanh Bát-niễt-bàn, VÌ địa VỊ ду chua hoàn 
toàn giác ngộ nên đắc Vô hành Bát-niễt-bàn. Vì địa м ây chưa hoàn toàn giác 
ngộ nên дас Hữu hành Bát- -niễt-bàn, vì địa vị ây chưa hoàn toàn giác ngộ nên 
дас Thuong lưu Ва-ше-бап. Dó gọi là tăng thượng y học. 

Thé nào là tăng thượng tuệ học? Ty-kheo này hoc giói dày да, dinh dày dú, 
tuệ dày đủ, thây như thế, biết như thế, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu 
lậu, tâm giải thoát vô minh lậu, tri kiến giải thoát: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm 
hạnh đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biết không thọ thân sau.” Đó gọi 
là tăng thượng tuệ học. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 824 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có hai điều nên học, những gi là hai? Đó là tăng thượng oai nghi học, tăng 
thượng Ba-la-đề-mộc-xoa học. 
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Lúc ау Тһе Топ nói Ке: 


Khi người học, học giới, Tùy thuận tu chánh дао, 
Chuyên thâm xét siêng năng, Khéo giữ gìn tự thân, 
Trước đắc lậu tận trí, Thứ cứu cánh vô їп, 
Рас giải thoát vô trị, Tri kiến đã vượt qua, 
Thành bất động giải thoát, Các hữu kiết diệt tận, 
Các căn kia đây đủ, Các căn vul tịch tịnh, 
Ота thân sau cùng này, Hàng phục các ma oán. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 825 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Học giới đem đến nhiêu phước lợi, an trụ trí tuệ là được giải thoát cao 
thượng, niệm kiên có là tăng thượng. Nếu Тў-Кһео học 2101 thi duoc рћиос 191, 
trí tuệ là giải thoát cao thượng, niệm kiên cô tăng thượng rôi làm cho ba học dày 
đủ. Những gi là ba? Là tăng thượng giới học, tăng thượng ý học, tăng thượng 
tuệ học. 


Lúc ду Thế Tôn nói kệ: 
Học giới được phước lợi, Chuyên tư duy thiền định, 
Trí tuệ là tối thượng, Thân này là cuỗi cùng, 
Thân Mâu-mI sau cùng, Hàng ma qua bến giác. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 826 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói như trên, chỉ có khác là): Thê nào là học giới đem đến phước lợi? 
Nghĩa là Đại sư vì các Thanh văn chế giới với mục đích nhiệp thủ Tăng, sự 
cật lực nhiếp thủ Tăng khiến người chưa tin được tin, người tin rôi tăng trưởng 
niềm tin, điêu phục kẻ ác khiến cho người tàm quý được sông an уш, dë phòng 
hữu lậu ở hiện tại, đối trị hữu lậu vị lai và khiến cho Phạm hạnh tôn tại lâu dài. 
Như thé Như Lai đã vì hàng Thanh văn chế định giới luật nhằm mục đích nhiếp 
thủ Tăng... khiến Phạm hạnh tón tại lâu dài. 

Như vậy, người học giới, thực hành giới kiên сб, luôn luôn phòng bị, luôn 
luôn thực hành giới, lãnh thọ, giữ gìn học giới. Đó là Ту-Ккћео được phước lợi 
từ học 0101. 
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Thế nào là trí tuệ cao quý hơn hết? Nghĩa là Đại sư vi các Thanh văn thuyết 
pháp với tâm đại bi thương xót, đem nghĩa lợi ích, hoặc an ón, hoặc an vui, 
hoặc an ôn, an vui như thế. Đại sư vì hàng Thanh văn thuyết pháp với tâm đại bi 
thương xót, đem pháp nghĩa lợi ích, an vui cho các đệ tử, nơi môi mỗi pháp, nơi 
mỗi mỗi chỗ đều dùng trí tuệ quán sát. Đó gọi là Tỳ-kheo trí tuệ cao quý hơn hết. 


Thé nào là giải thoát kiên cỗ? Nghĩa là Đại sư vì các Thanh văn thuyết pháp, 
với tâm đại bi thương xót, đem nghĩa lợi ích an ón, an lạc. Бет nghĩa lợi ích an 
ón, an lạc như thế; nơi mỗi mỗi pháp á ây, nơi mỗi mỗi chỗ đều được niềm vui 
giải thoát. Đó gọi là Tỳ-kheo giải thoát kiên có. 


Thế nào là Tỳ-kheo niệm tăng thượng? Nghĩa là người chưa Фу đủ giới 
thân, chuyên tâm buộc niệm an trụ, người chưa quan sát nơi mỗi mỗi chỗ trí tuệ, 
buộc niệm an trụ, người đã quán sát rôi nơi mỗi mỗi chỗ niệm lại cảng an trụ, 
chưa tiếp xúc pháp, nơi mỗi chỗ đều giải thoát, niệm an trụ đã пер xúc pháp, nơi 
mỗi mỗi chỗ giải thoát, niệm an trụ. Đó gọi là Tỳ-kheo chánh niệm tăng thượng. 

Вау gió, Thế Tôn nói kệ: 


Học giới được phước lợi, Chuyên tư duy thiên định, 
Trí tuệ là tôi thượng, Thân này là cuôi cùng, 
Mâu-mi thân sau cùng, Hàng ma qua bên giác. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Như A-nan-đà Ту-Кћео và Di Ту-Кћео, ba kinh Phát hỏi các T)-kheo cũng 
nói như trên). 


KINH SỐ 827 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như người nông phu làm ruộng trải qua ba giai đoạn, phải tùy thời khéo 
làm. Ba giai đoạn ây như thé nào? Nghĩa là người nông phu trước tiên là cày 
bừa đất, kế đến tùy thời tưới nước, sau đó tùy thời gieo hạt giống. Người nông 
phu sau khi đã cày bừa, dẫn nước, gieo hạt giông, không nghĩ răng: “Muôn cho 
hôm nay sinh trưởng, hôm nay kết quả, hôm nay thành thục hoặc ngày mai, 
hoặc ngày mốt.” Này các Tỳ-kheol Nhưng nêu người nông phu kia sau khi 
đã cày ruộng, tưới nước và gieo hạt giông, không nghĩ răng: “Hôm nay sinh 
trưởng, trái hạt thành thục hoặc ngày mai, hoặc ngày mốt, mà hạt giống đã vào 
đất chắc chắn sẽ tùy thời sinh trưởng, hạt lúa sẽ chín.” Cũng vậy, Tỳ-kheo đỗi 
với ba học này nên tủy thời khéo học nghĩa là khéo giới học, khéo ý học, khéo 
tuệ học nhưng chăng nghĩ rằng: “Muốn cho ta ngày nay được không khởi các 
lậu, tâm thiện giải thoát hoặc ngày mai, hoặc ngày mốt.” Chàng nghi nhu thé, 
thân lực tự nhiên có thể khiến cho hôm nay hoặc ngày mai, hoặc ngày mốt 
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chàng khởi các lậu, tâm thiện giải thoát. Tỳ-kheo ấy đã tùy thời tăng thượng 
giải thoát học, tăng thượng ý học, tăng thượng tuệ học. Tùy thời tự nhiên được, 
chăng khởi các lậu, tâm thiện giải thoát. 

Này các Ty-kheo! Ví như gà mái áp trứng hoặc mười, cho đến mười hai 
trứng, phải tùy thời tiết âm lạnh giữ gìn chăm sóc. Con gà áp kia khóng nghi 
răng: “Ta ngày nay hoặc ngày mai, hoặc ngày mốt sẽ dùng mỏ mó, hoặc dùng 
móng cảo vỏ trứng đề cho gà con được thoát ra an ón.” Nhưng gà mái cứ khéo 
âp trứng, tùy thời thương yêu gìn giữ, gà con tự nhiên được sanh ra an ôn. 

Cũng thé, Tỳ-kheo khéo học ba học, tùy theo thời tiết tự nhiên được không 
khởi các lậu, tâm thiện giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 828 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như con lừa đi theo bây trâu và nghĩ rằng: “Ta nên làm tiếng trâu rồng”, 
nhưng hình dáng lừa chăng giông trâu, màu sắc chăng giống, tiếng rỗng cũng 
chăng giống mà đi theo bày trâu, bắt chước giống như trâu, tự cho mình là trâu, 
nhưng khác trâu thật xa. 

Cũng vậy, có kẻ ngu 51 vi phạm 2101 luật, đi theo đại chúng và nói rằng: 
“Tôi là Ty-kheo, tôi là T-kheo”, mà chăng học tập, chăng tha thiệt muôn tắng 
thượng 0101 học, tăng thượng ý học, tăng thượng tuệ học, chỉ đi theo đại chúng 
tự nói: “Tôi là Ty-kheo, tôi là Ty-kheo.” Kỳ thật khác xa Ty-kheo. 

Lúc ấy, Thé Tôn nói kệ: 

Thú củng móng không sừng, Юй bốn chân, tiếng rỗng, 


ĐI theo đuôi bây trâu, Thường cho là bè bạn, 

Hình thê chăng phải trâu, Không thê rỗng tiêng trâu. 
Cũng thé, người ngu si, Chăng tùy buộc tâm niệm, 
Đối với điều Phật dạy, Chăng muốn siêng găng sức, 
Biếng nhác tâm, khinh mạn, Chăng được đạo vô thượng. 
Như lừa trong bây trâu, Mà cách trâu thật xa, 

Kẻ tùy theo đại chúng, Tâm hành thường tự trái. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 829 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại thôn Bạt-ky. 
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Bấy giờ, Tôn giả Bạt-kỳ tử đến hầu bên Phật, Tôn giả đến đánh lễ Phật, rồi 
lui đứng một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Thế Tôn đã nói qua hai trăm năm mươi 2101 khiến cho 
những người quý tộc mỗi nửa tháng đến nói giới kinh, giúp cho các quý 
tộc tùy ý muốn mà học. Nhưng nay, bạch Thế Tôn, con không thé theo học 
được nữa. 

Phật bảo Bạt-ky tử: 

– Bạt-kỳ tử có thể tùy thời học ba học không? 

Bạt-kỳ tử bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, có thé được! 

Phật bào Bạt-kỳ tử: 

— Người nên tùy thời tăng thượng giới học, tăng thượng ý học, tăng thượng 
tuệ học; đã tùy thời tinh cân tăng thượng giới học, tăng thượng у học, tăng 
thượng tuệ học, chăng bao lâu sẽ được hêt sạch hữu lậu, vô lậu, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, hiện tại tự biệt tác chứng: “Su sanh của ta đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc cân làm đã làm xong, tự biêt không còn thọ thân sau.” 

Tôn giả Bạt-kỳ tử nghe Phật dạy, hoan ћу, tùy hy, dành lễ rồi đi. 

Вау gio, Tôn giả Bat-ky tử sau khi vâng lời chỉ dạy, nhắc nhở của Phật, một 
mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy. (Nói при trên)... tâm thiện giải thoát, đắc 
А-ја-ћап. 


KINH SÓ 830 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại Băng-già-xà, trong rừng Băng-già-kỳ. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói về pháp tương ưng với giới và khen 
ngợi pháp chế 2101. Lúc ду, Tôn giả Ca-diép-thi đang ở trong thôn Băng-già-xà, 
nghe Thé Tôn nói pháp tương ưng với giới và khen ngợi giới, trong tâm không 
băng lòng, không үш, nói răng: “Sa-môn ду са! lực khen ngợi 2101 này, tích cực 
chế định giới này.” 


Khi Thế Tôn đã trú tại thôn Băng- già-xà, tùy chỗ trụ an lạc xong, Ngài 
hướng đến nước Xá-vệ, lần lượt du hành đến nước Xá-vệ, trong rừng Kỳ-đà, ở 
vườn Cấp Cô Độc. 


Khi Thế Tôn đi chăng bao lâu, Tón giả Ca- diễp- thị tâm sanh hối hận, tự 
trách: “Ngày nay ta mát lợi, bị mắt lợi lớn, lúc Thế Tôn nói về pháp tương ưng 
với giới, khen ngợi sự chế ĐIỚI, đối với Thế Tôn, ta khởi tâm không bằng lòng, 
chăng vui vẻ còn phàn nàn về sự khen ngợi giới luật và chế giới của Ngài.” 


Tôn giả Ca-diễp-thị qua đêm 4 Ấy, sáng sớm đắp y, ôm bát vào thôn Băng-già- 
ха khất thực, thọ thực xong trở về tinh xá, gởi lại проа cụ, Tôn giả tự mang y 
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Bấy giờ, Tôn giả Bạt-kỳ tử đến hầu bên Phật, Tôn giả đến đánh lễ Phật, rồi 
lui đứng một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Thế Tôn đã nói qua hai trăm năm mươi 2101 khiến cho 
những người quý tộc mỗi nửa tháng đến nói giới kinh, giúp cho các quý 
tộc tùy ý muốn mà học. Nhưng nay, bạch Thế Tôn, con không thé theo học 
được nữa. 

Phật bảo Bạt-ky tử: 

– Bạt-kỳ tử có thể tùy thời học ba học không? 

Bạt-kỳ tử bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, có thé được! 

Phật bào Bạt-kỳ tử: 

— Người nên tùy thời tăng thượng giới học, tăng thượng ý học, tăng thượng 
tuệ học; đã tùy thời tinh cân tăng thượng giới học, tăng thượng у học, tăng 
thượng tuệ học, chăng bao lâu sẽ được hêt sạch hữu lậu, vô lậu, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, hiện tại tự biệt tác chứng: “Su sanh của ta đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc cân làm đã làm xong, tự biêt không còn thọ thân sau.” 

Tôn giả Bạt-kỳ tử nghe Phật dạy, hoan ћу, tùy hy, dành lễ rồi đi. 

Вау gio, Tôn giả Bat-ky tử sau khi vâng lời chỉ dạy, nhắc nhở của Phật, một 
mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy. (Nói при trên)... tâm thiện giải thoát, đắc 
А-ја-ћап. 


KINH SÓ 830 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại Băng-già-xà, trong rừng Băng-già-kỳ. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói về pháp tương ưng với giới và khen 
ngợi pháp chế 2101. Lúc ду, Tôn giả Ca-diép-thi đang ở trong thôn Băng-già-xà, 
nghe Thé Tôn nói pháp tương ưng với giới và khen ngợi giới, trong tâm không 
băng lòng, không үш, nói răng: “Sa-môn ду са! lực khen ngợi 2101 này, tích cực 
chế định giới này.” 


Khi Thế Tôn đã trú tại thôn Băng- già-xà, tùy chỗ trụ an lạc xong, Ngài 
hướng đến nước Xá-vệ, lần lượt du hành đến nước Xá-vệ, trong rừng Kỳ-đà, ở 
vườn Cấp Cô Độc. 


Khi Thế Tôn đi chăng bao lâu, Tón giả Ca- diễp- thị tâm sanh hối hận, tự 
trách: “Ngày nay ta mát lợi, bị mắt lợi lớn, lúc Thế Tôn nói về pháp tương ưng 
với giới, khen ngợi sự chế ĐIỚI, đối với Thế Tôn, ta khởi tâm không bằng lòng, 
chăng vui vẻ còn phàn nàn về sự khen ngợi giới luật và chế giới của Ngài.” 


Tôn giả Ca-diễp-thị qua đêm 4 Ấy, sáng sớm đắp y, ôm bát vào thôn Băng-già- 
ха khất thực, thọ thực xong trở về tinh xá, gởi lại проа cụ, Tôn giả tự mang y 
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bát huóng vë thành Ха-уё tuàn tu du hành, dén nuóc Ха-уё, cát y bát, rửa chân, 
ròi vào dành lễ Thế Tôn, bạch Phật rằng: 

— Con xin sám hối Thé Tôn! Con xin sám hôi Thiện Thë! Con при sĩ chàng 
khéo hiéu biét. Lúc con nghe Thé Tón day các Ty-kheo vë pháp tuong ung vói 
giới, khen ngợi sự chế giới, đôi VỚI T hé Tôn con cảm thây không băng lòng, 
chăng vui, chăng hài lòng và nói rằng: “Sa-môn ché giới, khen ngợi giới này.” 


Phật bảo Tôn giả Ca-diễp-thị: 


— Vào lúc nào, ở tại chỗ Ta, tâm thầy không bảng lòng, chàng vui, chăng 
hoan lạc mà nói rằng: “Sa-môn này cật lực chế giới, khen ngợi giới này”? 

Tôn giả Ca-diếp-thị bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Đó là lúc Ngài trú tại thôn Bàng- già- xà trong rung Вапр- 
о1а-Ку, Ngài vi các Ty-kheo nói pháp tương ưng với giới, khen ngợi giới. Con 
lúc ây ở chỗ đức Thé Tôn, tâm không băng lòng, không hoan hỷ, không hoan 
lạc, mà nói răng: “Sa-môn này cât lực chế giới, khen ngợi giới này.” Bạch Thé 
Tôn! Hôm nay con tự biết ăn пап lầm lỗi, con tự thấy tội của mình. Xin Thế Tôn 
thương xót nhận sự sám hồi của соп! 

Phật bảo Tôn giả Ca-diễp-thị: 

— Thây tự biết lỗi là đã ngu si, bát thiện, chắng biết suy nghĩ khi nghe Ta nói 
về pháp tương ưng VỚI 2101, khen ngợi. chế giới mà 401 với Та, ау khóng bàng 
long, khóng уш, khóng hoan lạc và nói răng: “Sa-món này cật lực chế 2101, hết sức 
khen ngợi 2101 пау." Мау Са-фер- thị! Nay thầy tự biết lỗi, tự thây lỗi lâm và sám 
hôi thì đời vị lai luật nghi giới sanh, vì thương xót thây Ta nhận sự sám hôi này. 


Са-фер- thi зат hôi nhu уду xong thiên pháp duoc tăng truóng, trọn chăng 
suy giám. Vì sao? Vì néu có người tự biết tội, tu thây tội, mà ăn пап sám hôi thì 
ở đời vi lai luật nghi giới sanh, thiện pháp tăng trưởng, chắng suy giảm. 


Сла sử Ca- -diễp- thị là vị Thượng tọa mà không muốn học 9101, không quy 
trọng 0101, chăng khen ngợi chế giới thì Tỳ-kheo như thế, Ta chàng tán thán. 
Vi sao? Vì nêu người này duoc Đại su khen ngợi, những người khác sẽ gân 
gũi, cung kính, tôn trọng họ. Nêu người khác cung kính, tôn trọng họ thời sẽ có 
tri kiên và việc làm giông với họ. Người có việc làm giông như thê, thời luôn 
luôn sẽ bị cái khô, không có lợi ích, chăng khen ngợi, vì ban đâu vị ây chàng 
thích hoc giói gióng nhu Trưởng lão Ty-kheo, trung niên Ty-kheo, thiểu niên 
Ту-Кһео cũng sẽ như thé. Nếu bậc Thượng tọa Trưởng lão ban đầu đã chú trọng 
9101 học, khen ngợi chế 2101, vị Trưởng lão ду được Та khen ngợi VÌ VỊ ây ban 
đâu ưa học giới. Người này được Đại sư tán Шап, người khác sẽ gân gũi cúng 
duong, tôn trọng thời thây biết cũng giống như họ. Vì thấy biết giông như họ 
nên trong đời vi lai người ду sẽ luôn luôn được lợi ích. Vì thế đôi với Tỳ-kheo 
Trưởng lão kia, Ta thường khen ngợi do lúc ban đâu ưa học giới dé các Tỳ-kheo 
trung niên, Tỳ-kheo thiêu niên cũng lại như thê. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Ккћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 831 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu các Ту-Кћео Trưởng lão, Thượng tọa ban đâu chăng ưa học giới, 
chăng quý trọng đến 9101, ау Ту-кћео khác ban đâu ưa thích học 8101, quy 
trong giói, khen ngoi ché giói. Các vi áy cüng cháng tùy thời khen ngợi. Та đôi 
với các Tỳ-kheo này cũng chắng tán thán vì từ đầu họ chăng ưa học giới. Vì 
sao? Vì néu Đại sư khen ngợi họ, người khác sẽ gân gũi, cung kính, tôn trọng, 
có cùng tri kiến với họ, vì cùng tri kiến với họ như vậy, nên sẽ luôn luôn bị 
khó, chăng được lợi ích. Vì thé Ta đối với các Tỳ-kheo Trưởng lão cũng như 
Tỳ-kheo trung niên, Tỳ-kheo thiếu niên cũng lại như vậy. Đôi với người ưa học 
0101, được nói như trước. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 832 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba môn học. Những gi là ba? Đó là tắng thượng giới học, tăng thượng 
ý học, tăng thượng tuệ học. Thê nào là tăng thượng giới học? Nghĩa là nếu Ty- 
kheo sóng với Ba-la-đề-mộc-xoa, thực hành đây đủ oai nghi, thây tội nhỏ cũng 
sanh sợ hãi, рїп giữ học giới. Đó gọi là tăng thượng giới học. Thé nào là tăng 
thượng ý học? Nghĩa là nêu Tỳ-kheo lìa các pháp ác bât thiện, có giác, có quán, 
xa lia dục, phát sinh hy lạc, trụ Sơ thiên đây đủ, cho đến trụ đệ Tứ thiền đây đủ. 
Đó gọi là tăng thượng ý học. Thể nào là tăng thượng tuệ học? Nghĩa là nếu Ty- 
kheo đối với khổ Thánh де này biết như thật, tập Thánh аё, diệt Thánh де, diệt 
đạo tích Thánh dé này biết như thật. Đó gọi là tăng thượng tuệ học. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Ba kinh khác nói về tam học cũng như trước đã nói về bốn niệm xứ. 

Như thiên, nhu vô lượng, vô sắc, như bón Thánh để, như bốn niệm xứ, tứ 
chánh đoạn, bón như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phân, bón Thánh đạo, 
bốn đạo, bốn pháp cú, chỉ quản tu tập cũng nói như thê). 


KINH SỐ 833 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-ly, bên ao Di Hầu, tại giảng đường 
Trung Các. 
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Báy 210, CÓ người huấn luyện voi dòng Ly-xa tên Nan-đà đi еп chỗ Phật, 
dành lễ Phật, rồi lui ngồi một bên. 


Bấy 210, Thế Tôn bảo Гу-ха Nan-đà ràng: 


- Nếu Thánh đệ tử thành tựu bốn bát hoại tịnh, muôn câu được sông lâu 
liền được sống lâu, cầu được sắc đẹp, khỏe mạnh, biện luận tự tại đều được 
như ý. Những оі là bón? Dó 1а dói với Phật thành tựu tín tâm thanh tinh, chăng 
hoại; đối với Pháp, đối với Tăng đêu thành tựu tín tâm thanh tịnh, chăng hoại; 
và thành tựu Thánh giói. Ta tháy vi Thánh 46 tir này khi mang chung ó дау 
sanh lên cõi trời, ở cõi trời được mười điều thù thắng. Những gi là mười? Đó là 
được tuôi thọ của cõi trời, được sắc đẹp, danh xưng, khoái lạc, tự tại, sắc, thanh, 
hương, VỊ, xúc сда cóI trỜI. 

Nếu Thánh đệ tử khi mạng chung ở cõi trời lại sanh trong loài người, Ta 
thây người ấy có đủ mười điều đặc biệt. Những gì là mười? Đó là được thọ 
mạng của nhân gian, được xinh đẹp, danh tiếng, khoái lạc, tự tại, sắc, thanh, 
hương, vị, xúc của cõi người. Ta nói vị đa văn Thánh đệ tử kia được lòng tin 
chăng do người khác, chăng do ý muốn của người khác, chăng nghe theo người 
khác, chăng bám lây ý của người khác, chăng theo sự suy tư của người khác. Ta 
nói người ду có chánh tuệ tri kiến như thật. 


Bấy giờ, có người tùy tùng của Nan-đà thưa với Nan-đà: 

— Giờ tám đã đến, mời ngài đi thôi. 

Nan-đà đáp: 

— Bây giò ta không cân SU tắm 201 cua nguòi thé gian, ta nay ở nơi Diệu 
pháp thù thăng này dé tự tám gội, có thê nói là đôi với Thê Tôn ta đã được lòng 
tin vui thanh tịnh. 

Вау giờ, người huấn luyện voi Ly-xa Nan-đà nghe Phật dạy xong, hoan hy, 
tùy hy, rời chó ngôi, đứng lên danh lê Phật cáo từ. 


KINH SỐ 834 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ty-xá-ly, bên ao DI Hàu, nơi giảng đường 
Trùng Các. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Thánh đệ tử thành tựu tứ bất hoại tịnh, sẽ không làm người nghèo 
khô, chăng bị đói rét, ăn xin, tự nhiên giàu sang sung túc. Nhüng gi là bón? 
Dó là đôi với Phật, 461 với Pháp, đối với Tăng thành tựu tín tâm thanh tịnh, 
kiên cố; và thành tựu Thánh giới. Vì thê, Tỷ-kheo nên học như vây: “Ta sẽ 
thành tựu lòng tin thanh tịnh, không hoại đôi với Phật, Pháp, Tăng; và thành 
tựu Thánh 2101." 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Ккћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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KINH SÓ 835 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chuyên Luân Thánh Vương đây đủ bảy báu, thành tựu bốn loại thân lực 
trong loài người, làm vua bón cõi, lúc thân hoại mạng chung được sanh lên 
cõi trời. Tuy lại làm Chuyên Luân Thánh Vương, đây đủ bảy báu, thành tựu 
thân lực nhân gian làm vua bốn cõi, khi chết sanh lên cõi trời nhưng vẫn chưa 
dứt được cái khó của các đường ас: Dia ngục, súc sanh, nga quy. Vì sao? Vi 
Chuyên Luân Thánh Vương đối với Phật, Pháp, Tăng, Thánh giới chăng thành 
tựu tín tâm thanh tịnh, kiên cô. Còn đa văn Thánh đệ tử dù dáp y phán tào, di 
khất thực từng nhà dùng ngọa cụ băng có, nhung vị ду đã giải thoát cái khó của 
các đường ác: Địa ngục, súc sanh, nga quỷ. Vì sao? Vì đa văn Thánh đệ tử kia 
đối với Phật, Pháp, Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên có; và thành tựu 
Thánh giới. Vì thê các Ту-кћео nên học như sau: “Đôi với Phật, nên thành tựu 
lòng tin thanh tịnh kiên cô; đối với Pháp, Tăng nên thành tựu lòng tin thanh 
tịnh, kiên cố; và thành tựu Thánh 0181." 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Ккћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 836 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây nên khởi tâm ai mẫn, tâm từ bi. Nếu со người ưa nghe và thọ 
trì lời của các thây nói thì các thây nên nói cho họ về bón bất hoại tịnh, khiến 
cho người đó được thâm nhập và an trụ. Những gi là bốn? Đó là đối với Phật, 
đối với Pháp, đối với Tăng thành tựu tín tâm thanh tịnh, kiên có; và thành tựu 
Thánh giới. Vì sao? Nêu bốn đại: Đất, nước, gió, lửa có thay đổi thêm bớt thì 
tứ bát hoại tịnh này chưa từng bién 401, thêm bớt; không thêm bớt biên дог ây 
là đa văn Thánh đệ tử thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cô đôi với Phật, Pháp, 
Tăng và thành tựu Thánh giới; nêu còn bị địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ thì điêu 
ду không Ше có. Vì vậy, các Tỷ-kheo nên học như sau: “Ta sẽ thành tựu lòng 
tin thanh tịnh, kiên cô đôi với Phật, Pháp, Tăng, thành tựu Thánh giới và cũng 
sẽ xây dựng cho người khác được thành tựu.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 837 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 


KINH ТАР А-НАМ # 649 


Вау giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Nếu kẻ dë tin người, sẽ sanh ra năm điều lầm lỗi, khi người kia hoặc 
phạm giới, hoặc trái luật nghi, bị chúng Tăng xà bỏ, người tin kính kẻ â ây lại 
nghĩ răng: “Đây là thây ta, được ta kính trọng lại bị chúng Tăng ruông bỏ, nay 
ta còn lý do gì mà lại vào chùa tháp của chúng Tăng?” Người ây không vào 
chùa Шар, chăng. kính chúng Tăng: vì chăng kính chúng Tăng nên chăng được 
nghe pháp, vì chăng được nghe pháp nên thối thất thiện pháp, và chắng được 
an trụ lâu bén trong Chánh pháp. Đó là lỗi lầm đầu tiên phát sinh do dễ tin 
kính người. 

Lại nữa, kẻ dễ tin kính người, khi người được tin kính phạm giới, trái luật, 
bị chúng Tăng cử tội bất kiến; kẻ dễ tin kính người sẽ nghĩ răng: “Đây là thầy 
ta, ta kính trọng mà nay chúng Tăng lại cử tội bất kiến, пау ta còn lý до gì mà 
lại vào chùa tháp của chúng Tăng?” Người ây đã không vào chùa tháp, nên 
chăng kính chúng Tăng: vì chàng kính chúng Tăng nên chăng được nghe pháp, 
vì chăng được nghe pháp nên thối thất thiện pháp, chăng được an trụ lâu bên 
trong Chánh pháp. Đó là lỗi lâm thứ hai phát sinh do dễ tin kính người. 

Lại nữa, nếu người kia дар y, ôm bát du hành phương khác, kẻ tin kính 
người kia sẽ nghĩ răng: “Người được ta kính trọng đắp y, ôm bát du hành nhân 
gian, пау ta còn lý do gì mà lại vào chùa tháp của chúng Tăng?” Người â ây đã 
không vào chùa tháp nên chăng cung kính chúng lăng; vi chăng cung kính 
chúng Tăng nên chàng được nghe pháp; vì chăng nghe pháp nên thôi thất thiện 
pháp, chăng được an trụ lâu bên trong Chánh pháp. Đây gọi là lỗi lầm thứ ba 
phát sinh do 46 tin kính người. 

Lại nữa, khi người được tin kính kia xả giới, hoàn tục, thời kẻ dễ tin kính 
người lại nghĩ: “Người là thây ta, ta kính trọng. Người ây lại xả giới, hoàn tục, 
nay ta chăng nên vào chùa tháp.” Người ây đã không vào chua tháp, chăng kính 
chúng Tăng: vì chăng kính chúng Tăng nên chăng được nghe pháp; vì chăng 
được nghe pháp nên thôi thất thiện pháp và chắng được an trụ lâu bên trong 
Chánh pháp. Đó là lỗi lầm thứ tư phát sinh do dễ tin kính người. 


Lại nữa, khi người được tin kính kia, thân hoại mạng chung thì kẻ dë tin 
kính người lại nghĩ: “Vị ây là thây ta, được ta kính trọng, nay đã chết гот ta còn 
có duyên gì vào chùa tháp”, vì người ду chắng vào chùa tháp nên chăng kính 
chúng Tăng, đã chăng kính chúng Tăng nên chăng được nghe pháp; vi không 
nghe pháp nên thói thất thiện pháp, chăng được an trụ lâu bên trong Chánh 
pháp. Đó là lỗi lầm thứ năm phát sinh do dễ tin kính người. Vì thê, các Ty-kheo 
nên học như sau: “Ta nên thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên có đối với Phật, 
Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới.” 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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KINH SÓ 838 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có bốn cách ăn nuôi sống chúng sanh, giúp bốn đại tăng trưởng, nhiếp thọ. 
Những gì là bốn? Đó là đoàn thực, xúc thực, ý tư thực, thức thực. Cũng vậy, có 
bốn thứ phước đức đượm thuần, làm thức ăn an lạc. Những gi là bón? Đó là đối 
với Phật, đôi với Pháp, đối với Tăng thành tựu tín tâm thanh tịnh, kiên có; và 
thành tựu Thánh giới. Vì thể, các Tỳ-kheo nên học như уду: “Та nên thành tựu 
tín tâm thanh tịnh, kiên cô đôi với Phật, Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 839 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Nói như trên, chỉ có khác là): Người đôi với Phật thành tựu tín tâm thanh tịnh, 
kiên cô; được nghe Pháp, được chúng Tăng hộ niệm, và thành tựu Thánh giới. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 840 

(Kinh kê tiếp cũng nói như trên, chỉ có khác là): Nêu người đôi với Phật, 
Pháp, Tăng thành tựu tín tâm thanh tịnh, kiên cô thì đối với câu nhơ, bỏn xẻn, 
ràng buộc chúng sanh, sẽ lìa được tâm câu nhơ bỏn xẻn, tuy sông tại gia mà vẫn 
được giải thoát. Tâm thường hành bó thí, ưa bó thí, bó thí thường vui, buông 
ха, thực hành bó thí bình đắng, Thánh giới thành tựu. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 841 


(Kinh ké tiếp cũng nói như trên, chỉ có khác là): Như thế Thánh đệ tử được 
bốn thứ phước đức đượm nhuân, công đức không thê suy lường thiện pháp 
đượm nhuân, được phước quả đưa tới quả ду, được quả ду nhóm họp phước quả 
ây. Nhưng người ây được nhiều phước lợi, là tập hợp của nhiêu công đức lớn. 
Ví như năm con sông hợp lại một dòng là Hăng Hà, Gia-bô-na, Tát-la-do, Y-la- 
bạt-đề, Na-hê; nước trong các sông này không thé đo lường, trăm bình, ngàn 
bình, muôn bình; nước dòng kia rất nhiêu, đó là chỗ tụ tập nước lớn. Cũng vậy, 
Thánh đệ tử thành tựu bốn công đức đượm nhuân không thể đo lường được là 
phước đức ây nhiêu hay ít. Phước đức kia rất nhiều, đó là chỗ tu tập công đức 
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lớn. Vi thé, các Ty-kheo nên hoc như sau: “Ta nên thành tựu tín tâm thanh tinh 
kiên cô đôi với Phật, Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới.” 
Lúc ду, Thé Tôn liền nói kệ: 


Biên lớn rất tốt lành, Sạch mình sạch thứ khác, 
Мепћ mông và chảy xiệt, Сбт cả trăm dòng nước. 
Таг са các sông ngòi, Nơi các loài nương sông, 
Thảy đêu đô về biên. Thân này cũng như thê, 
Thí, giới, tu công đức, Chó vê trăm dòng phước. 
KINH SỐ 842 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Người Bà-la-môn nói đạo hư ngụy, ngu si, tà ác, thú hướng bất chánh, 
chăng phải trí đăng giác hướng đến Niết-bàn. Họ làm những việc như sau: Họ 
dạy các đệ tử vào ngày mười lăm, dùng hồ-ma vụn hoặc mat vụn am-la-ma- 
la tắm gội thân thể, mặc áo lụa mới, đầu rũ tơ dài, phết phân trâu trên đất rồi 
năm lên mà bảo rằng: “Này thiện nam! Вибі sáng dậy sớm cởi áo đem treo lên 
một chỗ, trần truông thân thể, hướng về phương Đông chạy nhanh, giả sử dọc 
đường gặp voi dữ, ngựa chứng, trâu điên, chó dữ, gai dốc, rừng rậm, hâm hó, 
nước sâu vẫn cứ tiến thăng tới trước không tránh. Người gặp nguy hại như vậy 
mà chết chắc chăn sanh lên Phạm thiên.” Đó gọi là ngoại đạo ngu si, tà kiến, 
chăng phải trí đăng giác, hướng đến Niễt-bàn. Ta vì các đệ tử nói con đường 
băng phăng, ngay thăng, chăng ngu si, hướng đến trí tuệ đăng giác, hướng đến 
Niết-bàn. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến... chánh định. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 843 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 
— Nói là dòng, thế nào là dòng? 
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 
- Thé Tôn nói dòng là tám Thánh đạo. 
Thế Tôn lại hỏi Xá-lợi-phât: 
– Nói về nhập lưu phân, thế nào là nhập lưu phân? 
Tôn giả Xá-lợi-phât bạch Phật: 
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- Bạch Thế Tôn! Có bón thứ nhập lưu phần. Những gi là bón? Dó là thân 
cận người tôt, nghe Chánh pháp, bên trong chánh tư duy, pháp thứ, pháp hướng. 

Phật lại hỏi Xá-lợi-phất: 

— Bậc Nhập lưu thành tựu bao nhiêu pháp? 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 


— Có bón рһдп, thành tựu nhập lưu. Bốn điều ду là gì? Đó là đối với Phật, 
đối với Pháp, 461 với Tăng thành tựu tín tâm thanh tịnh, kiên cô và бі với 
Thánh giới thành tựu. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

– Như Xá-lợi-phất nói, dòng là tám Thánh đạo, nhập lưu phân có bón pháp, 
là thân cận thiện tri thức, nghe Chánh pháp, nên trong chánh tư duy, pháp thứ, 
pháp hướng. Bậc Nhập lưu thành tựu bốn pháp. Đó là đối với Phật, đôi với 
Pháp, đối với Tăng thành tựu tín tâm thanh tịnh kiên có và 461 với Thánh giới 
thành tựu. 


Phật nói kinh này xong, сас Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 844 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

f Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Tôn giả А-пап, chào đón hỏi thăm, 
rôi lui đứng một bên. Tôn giả Xá-lợi-phât nói với Tôn giả А-пап: 

– Tôi có điều muôn hỏi, Tôn giả có rảnh để giải đáp cho chăng? 

Tôn giả A-nan thưa Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Tùy ý Tôn giả hỏi, điều gi tôi biết sẽ đáp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả A-nan: 

— Do đoạn những pháp nào mà Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác với 
tri kiên của Ngài đã nói quyết định người kia дас quá Tu-dà-hoàn, khóng doa 
vào đường á ác, quyét dinh huóng tháng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lai 
trong сб1 trời, người là giải thoát khó. 

Tôn giả A-nan thưa Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Do đoạn bốn pháp và thành tựu bốn pháp mà Như Lai, Ứng Củng, Đăng 
Chánh Giác đã nói quyết định người kia đắc quả Tu-đà-hoàn, chẳng đọa vào 
đường á ác, quyết định hướng tháng dén Chánh giác, chi соп bày lần qua lại trong 
cõi trời, người là giải thoát khô. Bốn pháp â ây là gì? Đó là Thánh đệ tử đối với 
Phật mà không tin thì đã đoạn, đã biết hoàn toàn; và đối với Phật thành tựu 
lòng tin thanh tịnh, kiên cô. Đôi với Pháp, 46: với Tăng mà bất tín và ác giới 


thì người ấy đã đoạn, đã biết hoàn toàn; và đối với Pháp, đối với Tăng thành 
tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cô. Và thành tựu Thánh giới. Như thế do đoạn bốn 
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pháp, thành tuu bón pháp mà Nhu Lali, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác với tri 
kiến của Ngài đã nói quyết định người kia дас quả Tu-đà-hoàn, chăng đọa vào 
đường á ác, quyét dinh huóng tháng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại trong 
cõi trời, người là giải thoát khô. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả A-nan: 


– Đúng thế, đúng thế! Đoạn bốn pháp, thành tựu bốn pháp, Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác do tri kiến của Ngài nói quyết định người kia đắc quả 
Tu-đà-hoàn, quyết định hướng thăng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại 
trong cõi trời, người là giải thoát khô. 

Hai vị Chánh sĩ cùng đàm đạo xong đều tùy hy, mỗi người từ chỗ ngồi đứng 
lên từ giã. 


KINH SỐ 845 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Ту-кћео đối với năm điều sợ hãi, oán đối châm dứt được ba điều 
quyết định: Chăng sanh nghi hoặc, tri kién nhu thật về chánh đạo của Hiền 
thánh, vị Thánh đệ tử áy có thể tự quyết định, nói rằng, đã dứt hết tất cả đường 
ác: Dia ngục, súc sanh, nga quỷ, дас ача Tu-dà-hoàn, chắng doa vào duong 
ác, quyết định hướng thăng đên Chánh giác, còn bảy lần qua lại trong cõi trời, 
người là giải thoát khô. 


Thé nào là năm điều sợ hãi, oán đôi được châm dứt? Như do nhân duyên 
sát sanh, tạo tội lỗi nên sự sợ hãi, oán đối phát sinh. Nếu lìa sát sanh thi sự sợ 
hãi, oán đôi không phát sinh do nhân duyên của tội sát sanh sẽ chấm dứt. Nếu 
người trộm cướp, tà dâm, nói dối, uông rượu, những tội lỗi này là nguyên nhân 
oán 461 sanh ra sợ hãi. Nếu người Па trộm cướp, tà dâm, nói 461, uông rượu 
thì sự sợ hãi phát sinh do nhân duyên oán đối của các tội kia sẽ châm dứt. Đây 
gọi là sự châm dứt năm điêu sợ hãi, phát sinh do nhân duyên của năm tội lỗi, 
oán đôi. 

Những gi là ba pháp quyết định chăng sanh nghi hoặc? Đó là đối với Phật 
quyết định lìa nghi hoặc, đôi với Pháp, đôi với Tăng quyết định lìa nghi hoặc. 
Đó gọi là ba pháp quyết định lìa nghi hoặc. 

Thé nào là Thánh đạo được thây biét nhu thât? Nghia là khó Thánh đề này 
biết như thật, khổ tập Thánh dé này, khô diệt Thánh аё này, khô diệt đạo tích 
Thánh đề này biết như thật. Đây gọi là Thánh đạo thây biết như thật. 


Nếu đối với năm thứ sợ hãi tội lỗi, oán đối chấm dứt, đối với ba pháp quyết 
định lia nghĩ hoặc, đối với Thánh dé thấy biết như thật, vị Thánh đệ tử này có 
thể tự nói quyết định: “Ta đã dứt các đường địa ngục, súc sanh, nga quỷ, đặc 
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Tu-đà-hoàn, chăng đọa vào đường á ас, quyết định hướng. thắng đến Chánh giác, 
còn bảy lần qua lại trong cõi trời, người là giải thoát khó.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 846 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Nói nhu trên, chỉ có khác là): Thế nào là Thánh đạo được thây biết như 
thật. Đó là tám Thánh đạo chánh kiến... chánh định. 


(Kinh kế tiếp cũng nói như trên, chỉ có khác là): Thê nào là Thánh đạo được 
thây biết như thật? Nghĩa là mười hai chi duyên khởi thây biết như thật, như nói 
răng: “Việc này có nên việc kia có, cái này khởi nên cái kia khởi.” Như duyên 
vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc 
có lục nhập xứ, duyên lục nhập xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, 
duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão-bệnh- 
tử-ưu-bi-khô-não.” Đó gọi là Thánh đệ tử thây biết như thật. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 847 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón thiên đạo của chư thiên làm trong sạch chúng sanh chưa trong 
sạch, làm thuân tịnh chúng sanh đã trong sạch. Bốn thiên đạo ấy là gì? Đó là 
Thánh đệ tử đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng thành tựu tín tâm thanh 
tịnh, kiên cô; và thành tựu Thánh giới. Đó là bôn thứ thiên đạo của các vị trời 


làm trong sạch chúng sanh chưa trong sạch và làm thuần tịnh chúng sanh đã 
trong sạch. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 848 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có bốn thiên đạo của chư thiên. Những gì là bốn? Dó là Thánh đệ tử luôn 


luôn niệm tưởng Như Lai như vây: “Như Lai là bậc Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
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Truong Phu, Thiên Nhơn Su, Phật, Thé Tôn.” Đối với Như Lai sanh tâm tùy 
hy, tùy hy rôi tâm hân hoan, tâm hân hoan rôi thân khinh an, thân khinh an 
rồi thì cảm giác thọ lạc, cảm giác thọ lạc ròi nên được dinh tam-muội, được 
định tam-muội rồi vị Thánh đệ tử nên học như уйу: “Thế nào là thiên đạo của 
chư thiên?” Và lại suy nghĩ: “Ta nghe nói không sân giận là thiên đạo của chư 
thiên.” Rôi ngẫm nghĩ: “Từ nay ta đôi với thế gian hoặc sợ hãi, hoặc an ón cũng 
không khởi sân giận, ta chỉ nên thọ trì thiên đạo, thuân nhất thanh tịnh của chư 
thiên.” Đây gọi là thiên đạo thứ nhất của chư thiên làm trong sạch chúng sanh 
chưa trong sạch và làm thuân tịnh chúng sanh đã trong sạch. 


Lại nữa, vị Thánh đệ tử niệm tưởng Pháp, nghĩa là Như Lai nói Chánh pháp, 
Luật, hiện tại lia các nhiệt não, chăng đợi thời tiết, thông đạt Niết-bàn, chính 
minh tự quan sát, do tự giác tri, biết pháp như thé rồi sanh tâm tùy hy, tùy hỷ 
rôi nên thân khinh an, thân khinh an rồi cảm giác thọ lạc, cảm giác thọ lạc rôi 
được định tam-muội, được định tam-muội rôi Thánh đệ tử nên học như уду: 
“Thế nào là thiên đạo của chư thiên?” Rồi suy nghĩ: “Ta nghe nói không sân 
giận là thiên đạo của chư thiên”, từ nay ta ở thế gian hoặc sợ hãi, hoặc an ón 
cũng không khởi sân giận, ta chỉ nên thọ trì thiên đạo thuần nhất, thanh tịnh của 
chư thiên.” Đây gọi là thiên đạo thứ hai của chư thiên. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, nêu đối với Tăng khởi chánh niệm răng: “Các vị Tăng 
đệ tử của Thế Tôn là những người chánh trực, hướng thăng Niết-bàn, là phước 
điền vô thượng, đáng nên cung kính tôn trọng cúng dường.” Người kia như 
vậy đối với Tăng nghĩ nhớ chơn chánh, tâm sanh tùy hỷ, tâm tùy hỷ nên được 
hân hoan, được hân hoan nên thân khinh an, thân khinh an cảm giác thọ lạc, 
cảm giác thọ lạc rôi được định tam-muội, được định tam-muội rồi Thánh đệ tử 
nên học như vây: “Thế nào là thiên đạo của chư thiên?” Lại nghĩ: “Ta nghe nói 
không sân giận là thiên đạo của chư thiên, từ nay ta đối với mọi việc thế gian 
hoặc sợ hãi, hoặc an ón chăng khởi sân giận, ta chỉ nên thọ trì thiên đạo thuần 
nhất thanh tịnh của chư thiên.” Đó gọi là thiên đạo thứ ba của chư thiên. 

Lại nữa, Tỳ-kheo, Thánh đệ tử tự nghĩ có các học giới nhớ nghĩ răng: “Та 
đối với giới không khuyết điểm, không ó nhiễm, không tap loạn, giới duoc bậc 
minh trí khen ngợi, giới được bậc trí không nhàm chán.” Đôi với các học giới 
như thê luôn nghĩ nhớ chơn chánh nên tâm tùy hý, tùy hỷ nên hân hoan, hân 
hoan nên thân khinh an, thân khinh ап rôi cảm giác thọ lạc, cảm giác thọ lạc rôi 
được dinh tam-muội, được định tam-muội rồi Thánh đệ tử nghĩ răng: “Những 
gì là thiên đạo của chư thiên?” Lại suy nghĩ thêm: “Ta nghe nói, không sân giận 
là thiên đạo của chư thiên, từ nay ta 461 với mọi việc thê gian hoặc sợ hãi, hoặc 
an ôn chăng khởi sân giận, ta chỉ nên thọ trì thiên đạo thuần nhất thanh tịnh của 
chư thiên.” Đó gọi là thiên đạo thứ tư của chư thiên, làm trong sạch chúng sanh 
chưa trong sạch, làm thuần tịnh chúng sanh đã trong sạch. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH SÓ 849 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn thiên đạo của chư thiên làm trong sạch chúng sanh chưa trong 
sạch và làm thuân tịnh chúng sanh đã trong sạch. Bốn thiên đạo ấy là gì? 
Nghĩa là Thánh đệ tử niệm tưởng Như Lai như vậy: “Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Dièu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Thánh đệ tử kia 
như vậy niệm tưởng Như Lai, thời đoạn ác tham và đoạn tâm pháp ác bát 
thiện, vì niệm tưởng Như Lai tâm sanh tùy hỷ, tâm tùy hỷ nên tâm được hân 
hoan, tâm hân hoan rôi nên thân khinh an, thân khinh an rôi cảm giác thọ lạc, 
cảm giác thọ lạc rôi được định tam-muội, được định tam-muội rôi Thánh đệ 
tử nên học như уйу: “Thế nào là thiên đạo của chư thiên?” Lại nghĩ: “Ta nghe 
nói không sân giận là thiên đạo của chư thiên, từ nay ta đối với mọi việc thê 
gian hoặc sợ hãi, hoặc an ôn không khởi sân giận, chỉ nên giữ gìn, chấp nhận 
thiên đạo thuần nhất thanh tịnh của chư thiên.” Như thế, 481 với Pháp, Tăng, 
Thánh giới thành tựu cũng nói như thế. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 850 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn thiên đạo của chư thiên làm thanh tịnh chúng sanh chưa thanh tịnh, 
và làm thuân tịnh chúng sanh đã thanh tinh. Bón thién дао ду là 217 Dó là Thánh 
đệ tử luôn luôn niệm tưởng Như Lai như vây: “Như Lai là bậc Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Тос, Thiện Те, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Thánh đệ tử ду như vậy niệm 
tưởng Như Lai, rồi đoạn sự ràng buộc tham dục, sân giận, ngu si, niệm tưởng 
Như Lai với tâm chánh trực. Thánh đệ tử này thâm nhuân dòng nước pháp, thâm 
nhuân nghĩa lý sâu xa của giáo pháp, до tưởng niệm Như Lai tùy ћу lợi ích. Vì 
tùy hy nên tâm được hân hoan, tâm hân hoan rôi thân khinh an, thân khinh an rôi 
cám giác lac Шо, сат giác lac tho rôi được dinh tam-muội, được dinh tam-muội 
rôi Thánh đệ tử nên học như vậy: “Thé nào là thiên đạo của chư thiên?” Lại suy 
nghĩ. “Ta nghe nói không sân giận là thiên đạo của chư thiên, như thê từ nay ta 
đối với mọi việc của thế gian chăng khởi sân giận, thuần nhất thanh tịnh là thiên 
đạo của chư thiên.” Đối với Pháp, Tăng, Thánh giới thành tựu cũng nói như thế. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH ТАР А-НАМ # 657 


KINH SÓ 851 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Hôm пау Та sẽ nói Kinh pháp cảnh. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ 
vì các thây giảng nói! Те nào là Kinh pháp cảnh? Nghĩa là Thánh đệ tử đôi với 
Phật, đôi với Pháp, đôi với Tăng thành tựu tín tâm thanh tịnh, kiên cô và thành 
tựu Thánh giới. Đó gọi là Kinh pháp cảnh. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 852 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, có nhiều Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Trong 
lúc đi khất thực, họ nghe tin Tỳ-kheo Nan-dë, Tỳ-kheo-ni Nan-đà, cư sĩ Thiện 
Sanh, nữ cư sĩ Thiện Sanh đều mạng chung. Các Tỳ-kheo sau khi Кһ thực, trở 
về tinh xá, cất y bát, rửa chân cùng nhau đi đến đảnh lễ Phật, rồi lui ngồi một 
bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Chúng con sáng sớm nay vào thành Xá-vệ khất thực, nghe 
tin T-kheo Мап-де, Ту-Ккћео-т Nan-đà, cư sĩ Thiện Sanh, nữ cư sĩ Thiện Sanh 
đều mạng chung. Bạch Thé Tôn! Bồn người này chết ròi được sanh về cõi nào? 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

- Tỳ-kheo Nan-đê và Tỳ-kheo-ni Nan-đà đã sạch hết các phiên não, tâm vô 
lậu giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 
Còn nam cư sĩ Thiện Sanh và nữ cư sĩ Thiện Sanh đã dứt sạch năm hạ phân kiết 
sử, đắc quả A-na-hàm, sanh lên cõi trời và Bát-niết-bàn, chăng sanh trở lại thé 
gian пау. 

Lúc ấy, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm пау Ta nói cho các Tỳ-kheo nghe về Kinh pháp cảnh. Nghĩa là đôi 
với Phật, thành tựu tín tâm thanh tịnh, kiên сб, cho đến thành tựu Thánh giới. 
Đó gọi là Kinh pháp cảnh. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 853 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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(Nói rộng như trên, chỉ có khác là: Có Ty-kheo, Ty-kheo-ni khác, пат си 
Sĩ, nữ cư sĩ khác mạng chung cũng nói như trên). 


KINH SỐ 854 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thôn Na-lê-ca, trong tinh ха Phông-kỳ-ca. 

Lúc ấy, trong thôn Na-lê-ca có nhiều người mạng chung. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thôn Na-lê-ca khât thực, nghe tin 
cư sĩ Kế-ca-xá mạng chung, NI-ca-tra, Khư-lăng-ca-la, Ca-đa-lê, Sa-bà-xá-lệ, 
Ưu-bá-xà-lộ, Sắc-tra A-lợi-sắc-tra, Bạt-đà-la, Tu-bạt-đà-la, Gia-xá, Gia-du- 
đà, Gia-xá, Uất-đa-la, tất cá đều mạng chung. Các Tỳ-kheo nghe xong trở về 
tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi lui ngồi một bên, 
bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, chúng con đi khất thực trong thôn Na-lê-ca nghe tin các 
cư sĩ như Kế-ca-xá, ưu-bà-tắc, v.v... mạng chung. Bạch Thế Tôn! Những người 
này chết ròi sẽ sanh về cõi nào? 

Phật đáp các Ту-Кћео: 

– Những người như Kế-ca-xá đã đoạn năm hạ phân kiết sử, đắc quả A-na- 
hàm, thị tịch sanh lên ở cõi trời, chăng sanh trở lại nhân gian. 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Lại có hơn hai trăm năm mươi nam cư sĩ mạng chung, lại 
có năm trăm nam cư sĩ ở trong thôn Na-lê-ca này mạng chung, họ đêu dứt sạch 
năm hạ phân kiết sử, đắc A-na-hàm, ở cõi trời nhập diệt, chàng sanh trong thé 
gian này. Lại có hơn hai trăm năm mươi cư sĩ mạng chung, họ đêu sạch hết ba 
kiết sử và tham прие, nghi mỏng đắc quả Tư-đà-hàm, sẽ còn sanh một lần là 
giải thoát khô. Thôn Na-lê-ca này lại có năm trăm nam cư sĩ mạng chung tại 
đây, những người này đã sạch hết ba kiết sử, đắc quả Tu-đà-hoàn, chăng doa 
vào đường ác, quyết định hướng thắng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại 
trong cõi trời, người, là giải thoát khô. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Các Tỳ-kheo theo dõi việc mạng chung của các người kia và thắc mắc hỏi 
han thật vô ích! Như Lai chăng ưa đáp những điều пау. Нё có sanh thì có tử, 
nào có gì lạ! Như Lai xuât hiện ở thế gian, hoặc chăng xuất hiện ở thé gian thì 
pháp tánh vẫn thường trụ, Như Lai tự giác ngộ, thành Đăng chánh giác, phơi 
bày, diễn nói, phân biệt, chỉ day; nói là: “Cái пау có nên са kia có, cái này khởi 
nên cái kia khởi, duyên vô minh nên có hành,... duyên sanh nên có lão-bệnh-tử- 
ưu-bi-khố-não. Như thế khô ám tập. Vô minh diệt thì hành diệt... sanh diệt thì 
lão-bệnh-tử-ưu-bi-khố-não diệt. Như thé khó ат diệt.” 


KINH TẠP A-HÀM # 659 


Hóm nay Ta vi các Ty-kheo nói Kinh pháp cảnh. Hãy lắng nghe, khéo suy 
nghĩ, Ta sẽ vì các ау giàng nói! Тһё nào là Kinh pháp cánh? Nghia là Thánh 
đệ tử đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng thành tựu tín tâm thanh tịnh, kiên 
cố; và thành tựu Thánh giới. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 855 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, có cư sĩ Nan-dë đi đến đảnh lễ Phật, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Nếu Thánh đệ tử nơi năm căn này, trong tật cả thời đều 
chăng thành tựu, đây là buông lung hay chắng buông lung? 

Phật bảo Nan-đề: 

- Nếu nơi năm căn này, trong tật cả thời đều chăng thành tựu. thời Ta nói 
những người này thuộc hạng phàm phu. 

- Nếu Thánh đệ tử chăng thành tựu là buông lung hay là chăng buông lung? 

— Мап-де! Nêu Thánh đệ tử đối với Phật thành tựu tín tâm thanh tịnh, kiên có, 
mà chăng câu tiến lên, không ở trong rừng văng, hoặc nơi thanh văng ngôi yên, 
ngày đêm thiên tư, siêng năng tu tập pháp xuất ly thăng diệu, tùy hy được thì hy 
không sanh nên thân không khinh an, thân không khinh an nên cảm giác khó thọ 
phát sinh, cảm giác khổ thọ phát sinh ròi tâm không an định. Người tâm không an 
định nên vị Thánh đệ tử ây gọi là buông lung. Đôi với Pháp, Tăng thành tựu tín 
tâm thanh tịnh, kiên có; và thành tựu Thánh giới... (cũng nói như thê). 

Như thé, Nan-đề, nêu Thánh đệ tử thành tựu tín tâm thanh tịnh, kiên có đối 
với Phật, tâm chăng khởi tưởng, biết đủ, ở trong rừng văng, chỗ đất trồng, hoặc 
nơi cội cây, ngày đêm thiên tư tinh tân nỗ lực, hay khởi tùy hy, xuất ly, đã tùy 
hỷ xuất ly nên sanh vui mừng, vì vui mừng nên thân khinh an, thân khinh an 
rôi được cảm giác lạc thọ, cảm giác lạc thọ rôi nên tâm an định. Nêu Thánh đệ 
tử tâm an định, gọi là chăng buông lung. Đỗi với Pháp, Tăng thành tựu tín tâm 
thanh tịnh, kiên cố; và thành tựu Thánh giới... (cũng nói như thê). 

Cư sĩ Nan-đề sau khi nghe Phật nói kinh này, hoan ћу, tùy ћу, rời chỗ ngôi 
đứng lên, đảnh lễ Phật cáo từ. 


KINH SỐ 856 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, có Nan-đề họ Thích đi đến đảnh lễ Phật, rồi lui ngồi một bên, 
bạch Phật: 
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— Bạch Thế Tôn! Nếu Thánh đệ tử đối với bón pháp thanh tinh, bát hoại 
không lúc nào thành tựu, vị Thánh đệ tử này là người buông lung hay không 
buông lung? 

Phật bảo Мап-де họ Thích: 

— Nếu người đối với bốn pháp thanh tịnh, bất hoại không lúc nào thành tựu, 
Ta nói đây là kẻ ở ngoài hạng phàm phu. 

Này Nan-đề họ Thích! Thánh đệ tử hoặc buông lung, hoặc không buông 
lung, nay Та sẽ nói... (nói rộng như trên). 

Phật nói kinh này xong, Nan- đề họ Thích nghe lời Phật dạy, hoan ћу, tùy 
hỷ, rời chỗ ngôi đứng lên, làm lễ cáo từ. 


KINH SỐ 857 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Ba tháng hạ, kiết tiền an cư xong, đại chúng gồm nhiều Tỳ-kheo tập hợp nơi 


nhà ăn, vá y cho đức Phật, không bao lâu y được may xong, Như Lai sẽ đắp y, 
ôm bát, rời khỏi tình xá du hành trong nhân gian. 


Khi ду, Nan-dë họ Thích nghe сас T-kheo tập hợp ở nhà ăn vá y cho Phật 
và không bao lâu y được may xong, Thế Tôn sẽ дар y, ôm bát du hành nơi khác. 
Nan-đề họ Thích nghe rôi đi đến chỗ Phật, dành lễ chân Phật, rồi lui ngồi một 
bên, bạch rằng: 

— Bạch Thế Tôn! Hôm nay toàn thân con rã rời, bón phương như thay đôi, 
giáo pháp trước kia con đã nghe nay đều mờ mit, quên hết khi con nghe các 
Ty-kheo tập hợp ở nhà ăn, vì Thé Tôn vá y, bàn tán: “Sau khi vá y xong, không 
bao lâu Thé Tôn sẽ đắp y, ôm bát du hành trong nhân gian.” Vi thé con cảm 
thây buôn khô vì không biết lúc nào con được gặp lại Thế Tôn và các Tỳ-kheo 
quen biết? 

Phật bào Nan-đê họ Thích: 


— Nan-đê! Dù thây gặp Phật hay chăng gặp Phật, рар Ty-kheo quen biết 
hoặc chăng gặp, thây nên tùy thời tu tập năm điêu hoan hy. Năm điều ấy là gì? 
Đó là thây nên tùy thời niệm tưởng Như Lai: “Như Lai là bậc Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng АТ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn”, tùy thời niệm tưởng Pháp, 
niệm tưởng Tăng, và tự giữ gìn học giới, tự làm việc đời, tùy thời tưởng nhớ Ta 
thi đã được lợi minh. Đôi với các chúng sanh bón хеп, câu ué, thây sẽ sông tu 
tập nhiêu, lia câu ué bón xẻn, tu bố thí giải thoát, xả thí, bố thí một cách nhiệt 
thành, ưa thích sự buông xá bình đăng huệ thí, thường có tâm bó thí.” Như thé, 
này Nan-dë họ Thích, năm chi định này hoặc đi, đứng, nằm, ngôi cho đến cùng 
với vợ con luôn luôn nên buộc tâm niệm tam-muội này. 


KINH ТАР А-НАМ # 661 


Phật nói kinh này xong, Nan- dë họ Thích nghe Phật dạy, hoan hy, tùy ћу, 
дап lễ Phật гот cáo từ. 


KINH SÓ 858 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Lúc ду ba tháng hạ, kiết tiền an cư. 

Báy giờ, Nan-đề họ Thích nghe nói Phật ở tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp 
Cô Độc, ba tháng hạ kiết tiền an cư, nghe rôi nghĩ thâm: “Ta nên đi đến chỗ 
ây và ở tại đó làm các việc cúng dường dé cung cáp cho Nhu Lai và Ty-kheo- 
táng.” Nan-dë liën dén chó áy. Sau ba tháng, báy giò đại chúng góm nhiêu Tỳ- 
kheo tập hợp ở nhà ăn vá y cho Thế Tôn và nói với nhau: “Chàng bao lâu у vá 
xong Thê Tôn sẽ đắp y, ôm bát du hành trong nhân gian.” Nghe như thé xong, 
Nan-đề đi đến chỗ Phật, dành lễ chân Phật, rôi lui ngồi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Hôm nay toàn thân con rã rời, bốn phương xoay vần, 
giáo pháp con đã học, bây giờ đều mờ mit quên hết, con nghe Thế Tôn du 
hành trong nhân gian không biết lúc nào con được gặp lại Thế Tôn và các 
Tỳ-kheo quen biết? 

Phật bảo Nan-đề họ Thích: 

— Dù gặp Như Lai hoặc chăng gặp, dù gặp các Tỳ-kheo quen biết hay chăng 
ойр, thây nên tùy thời tu lục niệm. Những gi là lục niệm? Lục niệm tức là nên 
niệm Như Lai, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới đã thọ trì, niệm bó thí và niệm 
chư thiên. 

Phật nói kinh này xong, Nan-đề họ Thích nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy 
hy, dành lễ Phật, rôi cáo từ. 


KINH SÓ 859 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 

Ba tháng hạ, kiết tiền an cư,... (nói nhw trên, có khác là): Lúc ду có trưởng 
giả tên Lợi-sư-đạt-đa và Phú-lan-na, là hai anh em, họ nghe các Ty-kheo tụ họp 
ở nhà ăn, vá y cho Thế Tôn,... (nói rộng như Kinh Nan-đề ở trên). 


Phật nói kinh này xong, trưởng giả Lợi-sư-đạt-đa và Phú-lan-na nghe lời 
Phật dạy, hoan hy, tùy hy, đứng lên dành lê Phật, rôi cáo từ. 


KINH SỐ 860 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
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Lúc áy, ba tháng ha kiét tiën an cu xong, các Ty-kheo hop tại nhà ăn, vi тће 
Tôn уа у. Вау giờ, hai anh em trưởng giả Lợi-sư-đạt-đa và Phú-lan-na đang coi 
sóc việc ruộng nương trong đâm Lộc Cảnh, nghe các 1-kheo nhóm tại nhà ăn, 
vá y cho Thế Tôn và nói rằng: “Chàng bao lâu у vá xong, Thế Tôn sẽ đắp y,Ôm 
bát du hành trong nhân gian.” Nghe tin này, trưởng giả Lợi-sư-đạt-đa 201 người 
giúp việc, bảo rằng: 

— Ngươi hãy đi đến chỗ Thế Tôn để xem Thế Tôn đã đi chưa? Nêu Ngài đi 
rồi mau trở về cho ta hay. 

Người này theo lời dạy ra đi, dọc đường gặp Thế Tôn, vội vàng trở về thưa 
với Lợi-sư-đạt-đa và Phú-lan-na: 

- Thế Tôn đang đi đến cùng với đại chúng. 

Khi đó, Lợi-sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na đi nghĩnh đón Thé Tôn. Thé Tôn từ 
xa trông thây Lợi-sư-đạt-đa và Phú-lan-na đang đi tới, Ngài đi ra bên đường trải 
tọa cụ ngôi ngay thăng. Lợi-sư-đạt-đa và Phú-lan-na sau khi cung kính đảnh lễ, 
lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Hôm nay toàn thân con rã rời, bốn phương xoay vån, tâm 
con bỗng mờ mịt quên hết những điều đã học. Con không biết lúc nào được gặp 
lại Thế Tôn và các Tỳ-kheo quen biết! Ngày nay Thé Tôn ra đi đến Câu-tát-la, 
từ Câu-tát-la đến Ca-thi, từ Ca-thi đến Na-la, từ Na-la đến Ma-kiệt-đà, từ Ma- 
kiệt-đà đến Ương-già, từ Ương-già đến Tu-ma, từ Tu-ma đến Phân-đà-la, từ 
Phân-đà-la đến Ca-lăng-già. Vì thế con vô cùng buôn bã, biết đến bao giờ mới 
được gặp lại Thé Tôn và các Ty-kheo quen biết. 

Phật бао Lợi-sư-đạt-đa và Phú-lan-na: 

— Các người dù gặp Như Lai hoặc chăng gặp, dù gặp các Tỳ-kheo quen biết 
hoặc chăng gặp, các người nên tùy thời tu tập lục niệm. Những gi là lục nệm? 
Các người nên niệm Như Lai... (nói rộng)... niệm thiên. Nhưng này các trưởng 
giải Tại gia thì rôi răm nhiễm trước, còn xuất gia thì không. Người thê tục khó 
có thé sông như người xuất ола, một mặt trong sạch, thuần nhất, thanh tịnh. 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Lạ thay, bạch Thé Tôn! Ngài khéo nói pháp này: “Ké tąi gia thì Tối гат 
nhiễm trước, còn xuất gia thì không nhàn. Người thê tục khó có thê sông như 
người xuất gia, một mặt trong sạch, thuân nhất, thanh tịnh.” Con là đại thần của 
Vua Ba-tư-nặc, nhà vua muôn dạo chơi trong viên quán, vua sai con CưỠI voi 
lớn chở các cung nữ được vua yêu quý праг. Một nàng ngồi trước, một nàng 
ngôi sau, con ngôi giữa. Lúc voi đi xuông đôi, nàng cung nữ phía trước bám cô 
con, cung nữ ngôi sau ôm lưng con. Lúc con voi lên đôi, nàng phía sau bám sát 
gáy con, nàng phía trước năm lây áo con. 


Đề làm đẹp lòng nhà vua, các cung nữ đêu ăn mặc lộng lẫy, trang điểm 
diễm lệ băng chuỗi ngọc, hương hoa. Con trong lúc cùng dạo chơi với các mỹ 
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nữ, luôn luôn phải giữ gìn cân thận ba điều: Điều thứ nhất là điều khiển voi, coi 
chừng lạc đường: điều thứ hai là giữ gìn tâm, sợ sanh nhiễm trước; điều thứ ba 
là tự giữ mình, sợ bị té ngã. Bạch Thê Tôn! Trong lúc ấy con đối với các Cung 
nữ không một sát-na nào mà chăng chánh tư duy. 


Phật bảo trưởng giả: 

— Lành thay! Lành thay! Trưởng giả khéo giữ gìn tâm mình! 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Con ở trong nhà có tiền của, 46 vật đều cúng dường Thế Tôn và các Ty- 
kheo, Ty-kheo-ni, cư sĩ, cùng chung thọ dụng, không kê là sở hữu của con. 

Phật khen trưởng giả: 

— Lành thay! Trưởng giả là người giàu sang tôt bực ở nước Câu-tát-la, tiên 
của không ai sánh băng mà có thê đối với tài sản này không ké là của mình. 


Bây giờ, Thế Tôn vì trưởng giả nói pháp chỉ dạy, 501 sáng, làm cho an уш. 
Sau khi được chỉ dạy, khuyên khích, trưởng giả từ chó ngôi, đứng lên dành lê 
Phật rôi từ giã. 


KINH SỐ 861 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Bôn trăm năm ở thê gian là một ngày một đêm trên cõi trời Đâu- suất. 
Như те, một tháng ba mươi прау, một năm mười hai tháng, tuôi thọ ở cõi trời 
Đâu-suất băng bón ngàn năm ở thê gian. Kẻ phàm phu ngu si vô học ở nơi kia, 
lúc chét sanh vào trong dia ngục, nga quỷ, súc sanh; đa văn Thánh đệ tử nơi kia 
chết rôi chăng sanh trong địa ngục, nga quy, súc sanh. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 862 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

‚ – Tám trăm năm ở thé gian bằng một ngày một đêm ở cõi trời Hóa Lạc. Như 
thê, ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm, tuôi thọ ở cõi trời 
Hóa Lạc băng tám ngàn năm ở thê gian. Kẻ phàm phu ngu sĩ vô học ở nơi kia 
chết rôi sanh trong địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ; đa văn Thánh đệ tử ở nơi kia 
mạng chung, không sanh trong địa ngục, súc sanh, nga quy. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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nữ, luôn luôn phải giữ gìn cân thận ba điều: Điều thứ nhất là điều khiển voi, coi 
chừng lạc đường: điều thứ hai là giữ gìn tâm, sợ sanh nhiễm trước; điều thứ ba 
là tự giữ mình, sợ bị té ngã. Bạch Thê Tôn! Trong lúc ấy con đối với các Cung 
nữ không một sát-na nào mà chăng chánh tư duy. 


Phật bảo trưởng giả: 

— Lành thay! Lành thay! Trưởng giả khéo giữ gìn tâm mình! 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Con ở trong nhà có tiền của, 46 vật đều cúng dường Thế Tôn và các Ty- 
kheo, Ty-kheo-ni, cư sĩ, cùng chung thọ dụng, không kê là sở hữu của con. 

Phật khen trưởng giả: 

— Lành thay! Trưởng giả là người giàu sang tôt bực ở nước Câu-tát-la, tiên 
của không ai sánh băng mà có thê đối với tài sản này không ké là của mình. 


Bây giờ, Thế Tôn vì trưởng giả nói pháp chỉ dạy, 501 sáng, làm cho an уш. 
Sau khi được chỉ dạy, khuyên khích, trưởng giả từ chó ngôi, đứng lên dành lê 
Phật rôi từ giã. 


KINH SỐ 861 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Bôn trăm năm ở thê gian là một ngày một đêm trên cõi trời Đâu- suất. 
Như те, một tháng ba mươi прау, một năm mười hai tháng, tuôi thọ ở cõi trời 
Đâu-suất băng bón ngàn năm ở thê gian. Kẻ phàm phu ngu si vô học ở nơi kia, 
lúc chét sanh vào trong dia ngục, nga quỷ, súc sanh; đa văn Thánh đệ tử nơi kia 
chết rôi chăng sanh trong địa ngục, nga quy, súc sanh. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 862 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

‚ – Tám trăm năm ở thé gian bằng một ngày một đêm ở cõi trời Hóa Lạc. Như 
thê, ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm, tuôi thọ ở cõi trời 
Hóa Lạc băng tám ngàn năm ở thê gian. Kẻ phàm phu ngu sĩ vô học ở nơi kia 
chết rôi sanh trong địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ; đa văn Thánh đệ tử ở nơi kia 
mạng chung, không sanh trong địa ngục, súc sanh, nga quy. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 863 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Một ngàn sáu trăm năm ở nhân gian băng một ngày đêm ở cõi trời Tha 
Hóa Tự Tại. Như thế, ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm, 
tuổi thọ ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại băng mười sáu ngàn năm ó thé gian. Kẻ 
phàm phu ngu si vô học ở nơi kia chết rôi sanh vào địa ngục, súc sanh, ngạ 
quy; đa văn Thánh де tử ở nơi kia chết rôi chăng sanh trong địa ngục, nga quỷ, 
súc sanh. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như Phát nói sau kinh; cũng thế, Ту-Кйео khác hỏi sau kinh; Phát nói các 
Ту-Кћео, заи kinh cũng nói như thê). 


KINH SỐ 864 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu các Ty-kheo hoặc hành, hoặc hình, hoặc tướng, đối với những pháp 
này quán sát ly dục, ly pháp ác bát thiện, có giác, có quán, do ly dục sanh һу 
lạc, trụ Sơ thiền dày đủ. 1-kheo â ây chàng nghi nhó hành nhu thé, hinh nhu thé, 
tuóng nhu thé; nhung vi áy dói với sắc, thọ, tuóng, hành, thức xem như là bệnh, 
là ung nhọt, là gai nhọn, là giết chóc, tư duy vô thường, khô, không, vô ngã; 
đối với những pháp ду sanh nhàm chán, ghê sợ, phòng hộ, sanh chán оће sợ và 
phòng hộ rôi do cửa cam lộ mà tự mình được lợi ích. Tịch tịnh như thế, thăng 
diệu như thế, đó gọi là xa lia các ái, ái tận, vô dục, Пей tận, Niết-bản. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 865 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
(Nói như trên, có khác là): Biết như thé, tháy như thê, tâm giải thoát dục 
lậu, tâm giải thoát hữu lậu, tâm giải thoát vô minh lậu, rôi giải thoát tri kiến: 


“Sự sanh của ta đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, 
tự biết không còn thọ thân sau.” 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hý phụng hành. 
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KINH SÓ 866 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói như trên, chỉ có khác là): Nêu chàng được giải thoát, vì khao khát 
pháp, nghĩ nhớ pháp, ưa thích pháp nên được Trung Bát- niễt-bàn; nếu chàng 
như thé, hoặc được Sanh Bát-niêt-bàn; nếu chăng như thé, hoặc được Hữu hành 
Bát-niễt-bàn; néu không như thế, hoặc được Vô hành Bát-niết-bàn; nếu không 
như thế, hoặc được Thượng lưu Bát-niết-bàn; nếu không như thé, hoặc lại до 
công đức của sự khao khát pháp, nghĩ nhớ pháp, ưa thích pháp thì được sanh 
ở cõi Đại Phạm thiên, hoặc sanh trong Phạm Phụ thiên, hoặc sanh trong Phạm 
Thân thiên. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 867 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Ту-кћео đối với hành nhu thế, hình như thế, tướng như thé, dứt giác, 
quán, nội tĩnh nhất tâm, không giác, không quán, định sanh hỷ lạc, an trụ đây 
đủ Nhị thiền. Nếu không ức niệm hành như thế, tướng như thê, mà đối với các 
pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức tư duy như bệnh, như ung про, như gai nhọn, 
như giết hại, vô thường, khó, không, vô ngã thì đối VỚI Các pháp пау, tâm sanh 
chán lìa, ghê sợ, đê phòng, giữ gìn. Khi chán lìa, đề phòng, giữ gìn rôi thì nơi 
pháp giới cam lộ tự mình được lợi ích. Đây là tịch tịnh, đây là thắng diệu, gọi 
là xả ly tất cả những gì còn sót, ái tận, vô dục, diệt tận, Niết-bàn. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 868 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói như trên, có khác là): Biết như thé, ау như thé, tâm giải thoát dục 
lậu, tâm giải thoát hữu lậu, tâm giải thoát vô minh lậu, giải thoát tri kiến: “Sự 
sanh của ta đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết 
chàng còn thọ thân sau.” Nếu chàng giải thoát, nhưng nhờ công đức khao khát 
pháp, nghĩ nhớ pháp, ưa thích pháp nên thủ Trung Bát- niễt-bàn. Nêu chắng như 
thế, thủ Sanh Bát-niết-bàn; néu không như thê, thủ Hữu hành Bát-niễt-bàn; nêu 
không như thế, thủ Vô hành Bát-niễt-bàn; nếu không như thé, thủ Thượng lưu 
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Bát-niét-bàn. Nếu không như thế, Tỳ-kheo ấy nhờ lòng khao khát pháp, nghĩ 
nhớ pháp, ưa thích pháp, được sanh cõi tự tánh Quang Am thiên; nêu không 
sanh cõi này thì sẽ sanh trong cõi Vô Lượng Quang thiên; nêu không như thê 
thì sẽ sanh trong cõi Thiêu Quang thiên. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 869 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Tỳ-kheo đối với hành như thế, hình như thế, tướng như thé, lia tham, 
hy; trụ xả, chánh niệm, chánh trí, giác thân an vui mà Thánh nhân thường nói 
là xả niệm lạc trú, an trụ đệ Tam thiền đây đủ; néu không như thé, do hành như 
thế, hình như thê, tướng như thế, đỗi với các pháp thọ, tưởng, hành, thức tư duy 
như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại,... Thượng lưu Bát-niết- 
bàn; nếu không như thế, do công đức khao khát pháp, nghĩ nhớ pháp, ưa thích 
pháp, người ây được sanh vảo cõi Biến Tịnh thiên; nêu không như thé, sẽ sanh 
ở Vô Lượng Tịnh thiên; nếu không như thê sẽ sanh ở Thiéu Tịnh thiên. 


Phật nói kinh пау xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 870 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Câp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кћео: 

- Nêu Tỳ-kheo hành nhu thế, hình như thế, tướng nhu thé, Па khó dứt lạc, 
ưu hy trước đã dứt, chăng khó, chăng vui, buông ха, chánh niệm nhất tâm, an 
trụ đệ Tứ thiên dày đủ; nêu không nghĩ nhớ như thé mà đối với sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức tư duy như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại... Thượng 
lưu Bát-niễt- bàn. Nếu chăng như thé, người ду sẽ sanh Nhơn Tánh Quả Thực 


thiên; nêu chăng như thế, sẽ sanh Phước Sanh thiên; nếu chăng như thé sẽ sanh 
Thiếu Phước thiên. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Ккћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
(Như Ти thiên, Tứ vô sắc định cũng nói như thê). 


KINH SÓ 871 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Có Độc. 
Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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— Có Phong Vân thiên nghi răng: “Hôm nay ta dùng thần lực dạo chơi.” 
Vừa nghĩ xong, gió mây liên khởi. Như Phong Vân thiên, cũng thê, Diệm Điện 
thiên, Lôi Chân thiên, Vũ thiên, Tình thiên, Hàn thiên, Nhiệt thiên... (супе nói 
nhu thê. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Nói như thé, T)-kheo khác hỏi Phật, Phật hỏi các T)-kheo cũng nói như thé). 


KINH SỐ 872 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, vào lúc nửa đêm, trời mưa nhỏ, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên, 
Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— A-nan hãy lấy dù che đèn đi ra ngoài. 

A-nan vâng theo lời dạy, lây dù che đèn rôi đi theo sau Phật, đến một chỗ 
kia, Thế Tôn chợt mỉm cười. Tôn giả A-nan lấy làm lạ, bạch Phật: 


– Bạch Thé Tôn! Thế Tôn chăng khi nào mim cười không có nhân duyên. 
Bạch Thế Tôn! Hôm nay vì nhân duyên gì mà Ngài mim cười? 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

- Đúng như thế! Đúng như thé! Như Lai mỉm cười chàng phải không có 
nhân duyên. Hôm nay А-пап cầm dù che đèn đi theo Ta, Ta thây Phạm thiên 
cũng như vậy, cầm dù che đèn đi theo sau Ту-кћео Câu-lân; Thích- dè- hoàn- 
nhon cũng câm dù che đèn di theo sau Ma-ha Ca- diễp; Duệ-lật-đề-la, Săc-tra-la 
Thiên vương cũng cầm dù che đèn đi theo sau Xá-lợi-phất; Tỳ-lâu-lặc-ca Thiên 
vương cũng cầm dù che đèn đi theo sau Đại Mục- kiên-liên; Tỳ-lâu-lặc-xoa 
Thiên vương cũng сат dù che đèn di theo sau Ma-ha Câu-hy-la; Ty-sa-món 
Thiên vương cũng cầm dù che đèn đi theo sau Ma-ha Kiếp-tân-na. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 873 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Báy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có bón pháp khéo điều phục bón chúng. Những gì là bón? Đó là Tỳ-kheo 


điều phục, Ty-kheo-ni điều phục, ưu-bà-tắc điều phục, ưu-bà-di điều phục. Đây 
gọi là bón chúng. 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 
Nếu tài biện vô úy, Nghe nhiêu thông đạt pháp, 
Hành pháp thứ, pháp hướng, Đây chính là thiện chúng. 
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Ty-kheo giữ tịnh giới, Ty-kheo-mi đa văn, 
Ưu-bà-tắc tịnh tín, Ưu-bà-di cũng thé, 

Đây gọi là thiện chúng. Như mặt trời tự 501, 
Tăng thiện hảo cũng Ше, Thật tốt đẹp trong Tăng, 
Pháp làm Tăng cao quý, Như mặt trời tự 501. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Như sự điêu phục; cũng thé, lời nói nhu hòa, vô úy, da văn, thông đạt pháp, 
(huyệt pháp, pháp ти, pháp hướng, tùy thuận pháp cũng nói như váy). 


KINH SÓ 874 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Có ba hạng con. Thế nào là ba hạng con? 

Con sanh ra theo cha те, con sanh ra hơn cha mẹ, con sanh ra kém thua cha 
mẹ. Thế nào là con sanh ra theo cha mẹ? Nghĩa là cha mẹ không sát hại, không 
trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì con cái cũng học 
theo không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói 401, không uống 
rượu. Đây gọi là hạng con sanh ra theo cha mẹ. тће пао là con sanh ra hơn cha 

mẹ? Nếu cha mẹ chăng lãnh thọ năm giới chăng sát sanh, chăng trộm cuóp, 
chàng tà dâm, chàng nói dỗi, chăng uông rượu; nhưng người con có thé lãnh 
năm giới chăng sát sanh, chăng trộm cắp, chăng tà dâm, chăng nói dối, chăng 
uống rượu. Đây gọi là con sanh ra hơn cha mẹ. Thé nào là con sanh га kém thua 
cha mẹ? Nghĩa là nêu cha mẹ 910 năm giới, chăng sát sanh, chắng trộm cướp, 
chăng tà dâm, chăng nói dối, chăng uống rượu; nhưng con không thé lãnh thọ 
năm giới chăng sát sanh, chăng trộm cướp, chăng tà dâm, chăng nói dôi, chăng 
uống rượu. Đây là con sanh ra kém thua cha mẹ. Вау 210, тће Tón nói kệ: 


Sanh con quý, con ngoan, Cha sáng suốt mong muôn, 
Chàng muôn sanh con kém, Уі chăng thể tiếp nối. 

Làm con trong nhân đạo, Sẽ làm ưu-bà-tắc, 

Đối Phật, Pháp, Tăng bảo, Siêng tu tâm thanh tịnh, 
Mây tan, ánh trăng hiện, Làm rạng rỡ quyền thuộc. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Như năm giới, kính tín, giới, thí, văn, huệ cũng nói như thê). 


KINH SỐ 875 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Có bón chánh doan. Bón pháp ây là 212 Một là đoạn đoạn, hai là luật nghi 
đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bôn là tu đoạn. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 876 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Có bốn chánh đoạn. Bốn pháp ду là gì? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghỉ 
đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bôn là tu đoạn. 
Bây 010, Thế Tôn lại nói kệ: 


Đoạn đoạn và luật nghi, Tùy hộ và tu tập, 
Như thê bôn chánh đoạn, Là điêu chư Phật dạy. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
KINH SỐ 877 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cập Cô Độc. 

Вау giờ, тће Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón chánh đoạn. Những gì là bón? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghi 
đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn. 

Thê nào là đoạn đoạn? Nghĩa là Ty-kheo đôi với pháp ác bắt thiện đã khởi, 
làm cho đoạn diệt, sanh y muôn nô lực, siêng năng, tâm thu пер гїп giữ. Đây 
gọi là đoạn đoạn. 

Thé пао là luật nghi doan? Nghĩa là pháp ác bất thiện chưa khởi, làm cho 
không khởi, sanh ý muôn nó lực, chuyên cân, thu nhiệp, гїп giữ. Đây là luật 
nghi đoạn. 

Thé nào là tùy hộ đoạn? Nghĩa là thiện pháp chua khởi, làm cho khởi, sanh 
ý muốn nỗ lực, tinh cần, thu nhiếp, gìn giữ. Đây gọi là tùy hộ đoạn. 

Thé пао là tu đoạn? Nghĩa là thiện pháp đã khởi, khiên thêm tăng trưởng, 
lợi ích, tu tập, phát khởi ý muôn, по lực, tinh cân, nhiêp thọ. Đây là tu đoạn. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 878 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Có bón chánh đoạn. Những gi là bón? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghi 
đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn. 

Thé nào là đoạn đoạn? Nghĩa là Ту-кћео до: với pháp ác bát thiện đã khởi 
làm cho đoạn diệt, sanh ý muốn nỗ lực, tinh cần, tâm nhiếp thọ. Đây gọi là 
đoạn đoạn. 

Thé nào là luật nghi đoạn? Nghĩa là đôi với pháp ác bất thiện chưa khởi, 
làm cho không khởi, sanh ý muốn nỗ lực, tinh сап, nhiếp thọ. Đây gọi là luật 
nghi đoạn. 

Thế nào là tùy hộ đoạn? Nghĩa là 401 với thiện pháp chưa khởi, làm cho 
khởi, sanh ý muốn nỗ lực, tinh cần, nhiếp thọ. Đây gọi là tùy hộ đoạn. 

Thế nào là tu đoạn? Nghĩa là đối với thiện pháp đã khởi, làm cho tăng 
trưởng, lợi ích, càng tu tập, sanh ý muốn nỗ lực, tinh cân, nhiếp thọ. Đây gọi là 
tu đoạn. 

Khi ây, Phật nói kệ: 


Đoạn đoạn và luật nghi, Tùy hó và tu tập, 
Nhu tú chánh doan này, Là điêu chư Phật dạy. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
KINH SÓ 879 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Câp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn chánh đoạn. Những gì là bón? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghi 
đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn. 

Thé nào là đoạn đoạn? Ty-kheo đôi với pháp ác bất thiện đã khởi, làm cho 
dứt, sanh ý muôn nỗ lực, tinh cân, пер thọ; đôi với pháp ас, bât thiện chưa 
khởi, làm cho không khởi, sanh ý muỗn nỗ lực, tinh cân, nhiếp thọ; 46: với 
thiện pháp đã khởi, tu tập làm cho tăng trưởng, sanh ý muốn nỗ lực, tinh cân, 
nhiếp thọ. Đây gọi là đoạn đoạn. 

Thế nào là luật nghị đoạn? Tỳ-kheo khéo giữ gìn căn mắt, điều phục kỹ 
lưỡng, tiến tới; cũng thé, các căn tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều khéo giữ gìn, điều 
phục kỹ lưỡng tiễn tới. Đây gọi là luật nghi đoạn. 

Thế nào là tùy hộ đoạn? Tỳ-kheo đối với mỗi mỗi “tướng tam-muội chân 
thật, khéo gin giữ. Nghĩa là các tướng như tướng xanh Бат, tướng sinh trướng, 
tướng ung mủ, tướng hoại, tướng bất tịnh, tu tập, giữ gìn, không để cho giảm 
sút, chìm йат. Đây gọi là tùy hộ đoạn. 


Thé nào là tu đoạn? Ту-Кһео tu bốn niệm xứ 201 là tu đoạn. 
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Lúc ду, Thé Tón nói kë: 

Đoạn đoạn, luật nghi đoạn, Tùy hó, tu tập đoạn, 

Bôn thứ chánh đoạn này, Là điêu Chánh Спас nói, 

Ty-kheo siêng nô lực, Được dứt sạch các lậu. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
(Như bón niệm xứ; cũng те, tứ chánh đoạn, tứ như у túc, ngũ căn, пей 


lực, thất giác chi, bát Thánh đạo, tứ đạo, tứ pháp си, chánh quản tu tập, cũng 
nói như thê). 


KINH SỐ 880 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Ví như có người xây dựng công trình ở thê gian, tất са đêu phải dựa nơi 


đất. Cũng thế, Tỳ-kheo tu tập thiền pháp, tất cả đều y cứ nơi không buông lung 
làm căn bản, không buông lung làm tập, không buông lung có Ше tu Tứ thiên. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 881 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— (Nói như trên, chỉ khác là): Tỳ-kheo như thê có khả năng đoạn tham dục, 
sân giận, ngu sI. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như đoạn. tham dục, sán giận, при si; cũng thê, điễu phục tham duc, sán 
gián, при si, rôt ráo sạch tham duc, sân gián, при si, giải thoái, xa lia, Niêt-bàn 
cũng nói như thê). 


KINH SỐ 882 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như гат thứ cây со đều nương nơi đất mà được sinh trưởng: cũng thế, 
các thiện pháp đều nhờ vào chăng buông lung làm căn bản,... (nói như thé cho 
đến Ме-бап). Ví như hương hắc trầm thủy là thứ hương thơm hảo hạng trong 
các thứ hương: cũng thê, trong các thiện pháp, không buông lung là cao quy 
hơn hết,... (nói như thé cho đến Niét-bàn). Ví như hương xích chiên-đàn là loại 
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hương lâu bên bậc nhất; cũng thế, tất cả thiện pháp đều lây không buông lung 
làm cội gốc,... (nói như те cho đến Niễt-bàn). Ví như các loài hoa trên đất, 
dưới nước, hoa ưu-bát-la là đẹp nhất; cũng thế, tất cả thiện pháp đều do không 
buông lung làm căn bản,... (nói như thé cho đến Niét-bàn). Ví như từ đất sanh 
các loại hoa, hoa ma-lợi-sa là bậc nhất; cũng Ше, không buông lung là căn bản 
của tất cả thiện pháp,... (nói như thé cho đến Niết-bàn). 

Này các Tỳ-kheo! Ví như trong tất cả даш chân các loài vật, dâu chân voi 
là hơn hết; cũng thế, không buông lung là căn bản га! trong yếu của tất cả thiện 
pháp,... (nói như trên cho đến Niế¡-bàn). Ví như trong tật cả các loài vật, sư tử 
là chúa tê bậc nhât; cũng thê, không buông lung là căn bản của {дї cả các thiện 
pháp,... (nói như trên cho đến Niễt-bàn). Ví như tất cả nhà cửa, lâu. các, đêu lây 
cây đòn dông làm chủ уби; cũng thé, không buông lung là cội góc của tất cả 
thiện pháp,... (nói như trên cho đến Niếr-bàn). Ví như tất cả thứ trái ở Diêm-phù- 
đề, chỉ có quả tiên Diêm-phủ là bậc nhất; cũng thế, không buông lung là căn bản 
của tất cả các pháp lành,... (nói nhw trên cho đến Niét-bàn). Ví như trong tật cả 
thứ cây như cây cu-tỳ-đà-la, cây tât-bà-gia, cây chỉ-lư-câu-tỳ-đà-la là hạng nhất; 
cũng thế trong {дї cả pháp lành, không buông lung là căn bản,... (nói при trên 
cho đến Niét-bàn). Ví như núi chúa Tu-di là bậc nhất trong các núi; cũng thé, 
khóng buóng lung là cán bán спа tát cả thiện pháp,... (nói như trên cho đến Niét- 
bàn). Ví như tất cả vàng, chất vàng Diêm-phù-đàn là bậc nhất; cũng thé, trong tật 
cả thiện pháp, không buông lung là căn bản,... (nói nhw trên cho đến Niễ-bàn). 
Ví như trong (а! са các thứ áo, áo vải Ca-thi-tê-điệp là tốt nhất; cũng thé, trong 
tât cả các thiện pháp, không buông lung là căn bản,... (поі như trên cho đến Niét- 
bàn). Ví như trong tất cả màu sắc, sắc trắng là bậc nhất; cũng thé, trong {дї cả 
pháp lành, không buông lung là căn bản,... (nói như trên cho đến Niêt-bàn). Ví 
như trong các loài chim, chim Kim-ký là bậc nhất; cũng thé, không buông lung 
là căn bản của tất cả thiện pháp,... (nói như trên cho đến Niét-bàn). 

Ví như Chuyển Luân Thánh Vương là bậc nhất trong các vua; cũng Ше, 
không buông lung là căn bản của tật cả thiện pháp,... (nói như trên cho đến 
Niễr-bàn). Ví như trong tât cả Thiên vương, Tứ Thiên Vương là bậc nhất; cũng 
thê, không buông lung là căn bản của tât cả thiện pháp,... (nói như trên cho đến 
Niễ-bàn). Ví như trong tất cả trời Ba Mươi Ba, trời Đề-thích là bậc nhất; cũng 
thê, không buông lung là căn bản của tất cả thiện pháp,... (nói như trên cho đến 
Niễ-bàn). Ví như trong cõi trời Diệm-ma, Túc-diệm-ma Thiên vương là bậc 
nhất; cũng. thế, không buông lung là căn bản của {дї cả thiện pháp,... (nói như 
trên cho đến Niét-bàn). Ví như cõi trời Dàu-suát-dà, Đâu-suất- đà Thiên vương 
là bậc nhất; cũng thế, không buông lung là căn bản của (а! cả thiện pháp,... (nói 
при trên cho đến Niét-bàn). Ví như cõi trời Hóa Lạc, Thiện Hóa Гас Thiên 
vương là bậc nhất; cũng Ше, trong tât cả thiện pháp, không buông lung là căn 
bản,... (nói như trên cho đến Niét-bàn). Ví như cõi trời Tha Hóa Tu Tai, Tha 
Hóa Tự Tại Thiên vương là bậc nhất; cũng thế, không buông lung là căn bản 
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của tất cả thiện pháp,... (nói như trên cho đến Niét-bàn). Ví nhu Phạm thiên thì 
Đại Phạm vương là bậc nhất; cũng thé, không buông lung là căn bản của tật cả 
thiện рћар,... (nói при trên cho dên Мет-Вап). 

Ví như tất cả sông ngòi ó Diêm-phù-ãè đều xuôi dòng về biển lớn. Bién lớn 
là bậc nhất, vì chứa đựng tất cả; cũng thê, {дї cả thiện pháp đêu thuận với không 
buông lung,... (nói при trên cho đến Niét-bàn). Ví như tât cả nước mua đêu đô 
về biên cả; cũng (ће, tất cả thiện pháp дви thuận hướng về biên cả không buông 
lung,... (nói при trên cho đến Niét-bàn). Ví như tất cả Tát-la-nậu, Đại Та а 
là bậc nhất; cũng (ће, trong tất cả thiện pháp, không buông lung là bậc nhất,.. 
(nói như trên cho đến Niét-bàn). Ví nhu tát cà sóng hó ó thé gian, bón con sông 
lớn là bậc nhất như sông Hằng, Tân-đầu, Ройп-хоа, Tư-đa; cũng thé, trong các 
thiện pháp, không buông lung là bác nhất,... (nói nhu trên cho đến Niét-bàn). Ví 
như ánh sáng của các tinh tú, mặt trăng là sáng nhất; cũng thé, tất cả thiện pháp, 
không buông lung là bậc nhất,.. . (nói при trên cho đến Niễ¡-bàn). Ví như trong 
loài chúng sanh có thân to lớn, la-hầu-la, a-tu-la là bậc nhất; cũng thế, trong tật 
cả thiện pháp, không buông lung là căn bản,... (nói như trên cho đến Niét-bàn). 
Ví như trong các người hưởng khoái lạc năm dục, Dành Sanh vương là bậc nhất; 
cũng thê, trong tất cả thiện pháp, không buông lung là căn bản,... (nói như trên 
cho đến Niễr-bàn). Ví như về thân lực ở Dục giới, Thiên ma Ba-tuân là bậc nhất; 
cũng thế, trong tât cả thiện pháp, không buông lung là căn bản,... (nói như trên 
cho đến Niễr-bàn). Ví như tật cả chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, 
nhiều chân, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, phi tưởng phi phi tưởng, 
Như Lai là bậc nhất; cũng (ће, trong tất cả thiện pháp, không buông lung là căn 
bản,... (nói như trên cho đến Niét-bàn). Ví nhu со các pháp hữu vi, vô vi, Па 
tham duc là bậc nhất; cũng thê, trong tât cả thiện pháp, không buông lung là 
căn Бап,... (nói như trên cho đến Niễ¡-bàn). Ví như tât cả các pháp chúng, pháp 
chúng của Như Lai là bậc nhất; cũng thé, trong tát cả thiện pháp, không Duông 
lung là căn bản,... (nói при trên cho đến Niét-bàn). Ví nhu trong tát cà giói, 
khó hanh, Pham hạnh, Thánh giới là bậc nhất; cũng thê, trong tât cả thiện pháp, 
không buông lung là căn bản,... (nói nhu trên cho đến Niét-bàn). 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 883 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Со Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có bón thứ thiền: Có thiền tam-muội thiện, chẳng phải chánh thọ thiện; 
có thiên chánh thọ thiện, chăng phải tam-muội thiện; có thiên tam-muội thiện 
và chánh thọ cũng thiện; có thiên chăng phải tam-muội thiện, chăng phải chánh 
thọ thiện. 
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Lại nữa, có bốn thứ thiền: Có thiën trụ tam-muội thiện, chăng trụ chánh thọ 
thiện; có thiền trụ chánh thọ thiện, chăng trụ tam-muội thiện; có thiền trụ tam- 
muội thiện, cũng là trụ chánh thọ thiện; có thiền chăng trụ tam-muội thiện, cũng 
chăng trụ chánh thọ thiện. 

Lại nữa, có bốn thứ thiền: Có thiền tam-muội khởi thiện, chăng phải chánh 
thọ khởi thiện; có thiền chánh thọ khởi thiện, chăng phải lúc tam-muội khởi 
thiện; có thiên tam-muội khởi thiện, cũng là chánh thọ khởi thiện; có thiền 
chàng phải tam-muội khởi thiện, cũng chăng phải chánh thọ khởi thiện. 

Lại nữa, có bốn thứ thiên: Có thiền lúc tam-muội thiện, chăng phải lúc 
chánh thọ thiện; có thiên lúc chánh thọ thiện, chăng phải lúc tam-muội thiện; 
có thiền lúc tam-muội thiện cũng là chánh thọ thiện; có thiền chăng phải lúc 
tam-muội thiện, cũng chăng phải lúc chánh thọ thiện. 

Lại nữa, có bốn thứ thiền: Có thiền tam-muội xứ thiện, chàng phải chánh 
thọ xứ thiện; có thiền chánh thọ xứ thiện, chăng phải tam-muội xứ thiện; có 
thiền tam-muội xứ thiện cũng chánh thọ xứ thiện; có thiền chăng phải tam-muội 
xứ thiện, cũng chăng phải chánh thọ xứ thiện. 

Lại nữa, có bốn thứ thiền: Có thiền tam-muội thuận với thiện, chăng phải 
chánh thọ thuận với thiện; có thiền chánh thọ thuận với thiện, chăng phải tam- 
muội thuận với thiện; có thiền tam-muội thuận với thiện, cũng là chánh thọ 
thuận với thiện; có thiền chăng phải tam-muội thuận với thiện, cũng chăng phải 
chánh thọ thuận với thiện. 

Lại nữa, có bón thứ thiền: Có thiền tam-muội niệm thiện, chăng phải chánh 
thọ niệm thiện; có thiền chánh thọ niệm thiện, chăng phải tam-muội niệm thiện; 
có thiên tam-muội niệm thiện, cũng là chánh thọ niệm thiện; có thiền chàng 
phải tam-muội niệm thiện, cũng chàng phải chánh thọ niệm thiện. 

Lại nữa, có bốn thứ thiên: Có thiền tam-muội niệm bất niệm thiện, chăng 
phải chánh thọ niệm bát niệm thiện; có thiền chánh thọ niệm bát niệm thiện, 
chăng phải tam-muội niệm bất niệm thiện; có thiền tam-muội niệm bất niệm 
thiện, cũng là chánh thọ niệm bất niệm thiện; có thiên chăng phải tam-muội 
niệm bất niệm thiện, cũng chăng phải chánh thọ niệm bát niệm thiện. 


Lại nữa, có bón thứ thiền: Có thiền tam-muội đến thiện, chăng phải chánh 
thọ đến thiện; có thiền chánh thọ đến thiện, chăng phải tam-muội дёп thiện; có 
thiền tam-muội đến thiện, cũng là chánh thọ đến thiện; có thiền chăng phải tam- 
muội đến thiện, cũng chăng phải chánh thọ đến thiện. 


Lại nữa, có bốn thứ thiền: Có thiền tam-muội ác thiện, chăng phải chánh 
thọ ác thiện; có thiên chánh thọ ác thiện, chăng phải tam-muội ác thiện; có thiền 
tam-muội ác thiện, cũng là chánh thọ ác thiện; có thiên chăng phải tam-muội ác 
thiện, cũng chăng phải chánh thọ ác thiện. 


Lại nữa, có bốn thứ thiền: Có thiền tam-muội phương tiện thiện, chăng 
phải chánh thọ phương tiện thiện; có thiền chánh thọ phương tiện thiện, chắng 
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phải tam-muội phương tiện thiện; có thiền tam-muội phương tiện thiện, cũng là 
chánh thọ phương tiện thiện; có thiền chăng phải tam-muội phương tiện thiện, 
cũng chăng phải chánh thọ phương tiện thiện. 

Lại nữa, có bốn thứ thiền: Có thiên tam-muội chỉ thiện, chăng phải chánh 
thọ chỉ thiện; có thiền chánh thọ chỉ thiện, chăng phải tam-muội chỉ thiện; có 
thiền tam-muội chỉ thiện, cũng là chánh thọ chỉ thiện; có thiền chăng phải tam- 
muội chỉ thiện, cũng chăng phải chánh thọ chỉ thiện. 

Lại nữa, có bốn thứ thiền: Có thiên tam-muội cử thiện, chăng phải chánh 
thọ cử thiện; có thiền chánh thọ cử thiện, chăng phải tam-muội cử thiện; có 
thiền tam-muội cử thiện, cũng là chánh thọ cử thiện; có thiền chăng phải tam- 
muội cử thiện, cũng chăng phải chánh thọ cử thiện. 

Lại nữa, có bón thứ thiền: Có thiền tam-muội xả thiện, chăng phải chánh 
thọ xả thiện; có thiền chánh thọ xả thiện, chăng phải tam-muội xả thiện; có 
thiền tam-muội xả thiện, cũng là chánh thọ xả thiện; có thiền chăng phải tam- 
muội xả thiện, cũng chăng phải chánh thọ xả thiện. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 884 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cập Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có Tam minh của bậc Vô học. Những gi là ba? Đó là trí chứng thông túc 
mạng của bậc Vô học, trí chứng thông sanh tử của bậc Vô học và trí chứng 
thông lậu tận của bậc Vô học. 

Khi ду, Thé Tôn liền nói kệ: 


Quán sát Trí túc mạng, Thấy trời sanh đường ác, 
Sanh tử các lậu tận, Đó là Мачх-ш minh. 

Tâm kia được giải thoát, Tất cả các tham ái, 

Ва nơi đêu thông suốt, Nên gọi là Tam minh. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 885 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có Tam minh của bậc Vô học. Những øì là ba? Đó là trí chứng thông túc 
mạng của bậc Vô học, trí chứng thông sanh tử của bậc Vó học, trí chứng thông 
lậu tận của bậc Vô học. Thê nào là Túc mạng trí chứng minh? Nghĩa là Thánh 
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đệ tử biết rõ các việc đời trước, từ một đời cho đến trăm, ngàn, muôn ức đời, 
cho đến kiếp số thành hoại, túc mạng của chính mình và của chúng sanh đã trải 
qua tên như thế, sanh ra như thế, dòng họ như thế, ăn như thế, chịu khổ vui như 
thé, tuôi thọ như thế, sống lâu như thê, trong giới hạn như thế. Chính mình cùng 
với chúng sanh nơi đây chết sanh đến các chỗ khác; nơi các chỗ khác chết đến 
sanh nơi này, có hành như thế, nhân như thế, lòng tin như thế, mỗi mỗi các việc 
của những đời trước đều biết rõ. Đây gọi Тас mạng trí chứng minh. 

Thế nào là sanh tử trí chứng minh? Nghĩa là Thánh đệ tử với thiên nhãn 
thanh tịnh hơn mắt nguoi, tháy các chúng sanh Гас chết, lúc sanh, sắc đẹp, sắc 
xâu, sắc cao quy, sắc {һар kém hướng đến đường ác tùy theo nghiệp, nhận lây 
sanh mạng, đêu biết như thật. Như chúng sanh này, vì thân, miệng, ý đã làm 
điều ác, hủy báng Thánh nhân, tà kiến, do nhân duyên thọ nhận tà pháp nên khi 
thân hoại, chết rồi sanh vào đường ác, địa ngục. Chúng sanh này thân, miệng, ý 
làm điều lành, chăng hủy báng Thánh nhân, chánh kiến thành tựu, khi thân hoại 
mạng chung sanh về cõi lành, cõi trời, người. Đây gọi là sanh tử trí chứng minh. 

Thế nào là lậu tận trí chứng minh? Nghĩa là Thánh đệ tử biết như thật cái 
khổ này, khó tập này, khó diệt này, khổ diệt đạo tích này, biết như thật. Biết 
như thế, thấy như thế, dục lậu tâm giải thoát, hữu lậu tâm giải thoát, vô minh lậu 
tâm giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hanh đã thành, 
việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” Đây gọi là lậu tận 
trí chứng minh. 


Вау giờ, Thé Tôn nói kệ: 


Quán sát biết túc mạng, Thây trời, sanh cõi ác, 
Sanh tử các lậu tận, Đây là Mâu-nI minh. 
Biết tâm được giải thoát, Tất cả các tham ái, 
Ba nơi đều thông đạt, Nên по: là Tam minh. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 886 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, có Bà-la-môn đi đến chỗ Phật chào đón hỏi thăm xong, Bà-la-môn 
lui ngôi một bên và nói: 

— Đây là Tam minh của Bà-la-môn! Đây là Tam minh của Bà-la-môn! 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Bà-la-môn: 

— Thê nào là Tam minh của Bà-la-môn? 

Bà-la-môn bạch Phật: 


— Thưa Си-дат! Cha mẹ Bả-la-môn đây đủ các tướng, không chút tỳ vết, 
cha mẹ bảy đời nỗi truyền không có lời chê trách, đời đời nối tiếp làm Sư 
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truóng đây đủ biện tài, đọc tụng kinh Деп, thóng suót tën gọi vật, loại, vạn vật 
các Ши sai biệt, tự loại phân hợp, từ góc đến ngọn trải nhiêu đời, năm thứ này 
thảy thảy đều rành rẽ, dung sắc đoan chánh. Thưa Cù-đàm! Đây gọi là Tam 
minh của Bà-la-môn. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Ta chăng cho danh tự, ngôn thuyết là Tam minh, pháp môn của Hiển thánh 
nói Tam minh một cách chân thật; nghĩa là tri kiến Hiền thánh, Pháp, Luật Hiền 
thánh là Tam minh chân thật. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Tại sao Phật nói tri kiến Hiền thánh; Pháp, Luật Hiền 
thánh là Tam minh? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Có ba thứ Tam minh của bậc Vô học. Ba thứ đó là gì? Đó là Túc mạng trí 
chứng minh của bậc Vô học, Sanh tử trí chứng minh của bậc Vô học, Lậu tận 
trí chứng minh của bậc Vô học. ... (nói rộng như kinh trên). 

Вау giờ, Thé Tôn nói kệ: 


та! cả pháp vô thường, Trì giới tịch tịnh thiên, 

Biết tất cả túc mạng, Đã sanh thiên, đường ác. 
Được đoạn sanh lậu tận, Gọi là Mâu-nI thông. 

Biết được tâm giải thoát, Tất cả tham, sân, si. 

Ta nói Tam minh này, Chăng phải thuộc ngôn ngữ. 


— Này Bà-la-môn! Đây là Tam minh được nói theo Chánh pháp, Luật. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Đây thật là Tam minh! 

Bả-la-môn sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, từ chỗ ngồi đứng 
lên rôi ra йі. 


KINH SỐ 887 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy 210, có Bả-la-môn kia 41 đên chỗ Phật; sau khi cùng nhau chào đón, hỏi 
thăm ân cân, Bà-la-môn ây lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Thưa Си-дат! Con tên là Tín. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

= Тір có nghĩa là tin vào tăng thượng 0101, bó thí, học đạo, buông xả, trí tuệ. 

Đây gọi là Tín, chăng phải tên gọi suông là Tín. 

Bà-la-môn nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, từ tòa đứng lên rôi ra đi. 
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KINH SÓ 888 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау 210, có Bà-la-môn kia di đến chỗ Phật; sau khi cùng nhau chào đón, hỏi 
thăm ân cân, Bà-la-môn lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Con tên là Tăng Ích. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Gọi là Tăng Ích có nghĩa là lòng tin tăng thêm, giới hạnh, sự học hỏi, sự 


buông ха, trí tuệ đều tăng trưởng thêm. Рау gọi là Tăng Ích, đâu phải tên gọi 
suông là Tăng Ích. 


Bà-la-môn nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy ћу, từ chỗ ngồi đứng lên ròi ra đi. 


KINH SỐ 889 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây 210, có Bà-la-môn kia đi đến chó Phật, cùng nhau chào đón, hỏi thăm 
xong, lui ngôi một bên, bạch Phật: 

– Thưa Thế Tôn! Con tên là Đăng Khởi. 

Phật bảo Ва-Ја-топ: 

— Đăng Khởi nghĩa là phát khởi lòng tin, phát khởi giới hạnh, học đạo, buông 
xả, trí tuệ. Рау gọi là Đăng Khởi, chăng phải tên gọi suông là Đăng Khởi. 

Bà-la-môn nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, từ chỗ ngôi đứng lên rôi 
га ĝi. 


KINH SÓ 890 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ vì các Tỳ-kheo nói pháp vô vi và đạo tích vô vi, hãy lăng nghe, khéo 
suy nghĩ. 

Thé nào là pháp vô vi? Nghĩa là tham dục dứt sach, sân giận, ngu si dứt 
sạch, tât cả phiên não hoàn toàn dứt sạch; đây là pháp vô vi. 

Thể nào là vô vi đạo tích? Dó là tám Thánh đạo phần: Chánh kiến, chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định; đây gọi là vô vi đạo tích. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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(Như vô vi, nan kiến, bát động, bát khuất, bát tử, vô lậu, phú дт, cháu chữ, 
{ё độ, y chỉ, ипе hộ, bắt lưu chuyển, ly xí diệm, ly thiêu nhiên, lưu thông, thanh 
lương, vi diệu, an ón, vô bệnh, vô sở hữu, Niết-bàn cũng nói như thê). 


KINH SỐ 891 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Ví như hó ao dài rộng năm mươi do-tuần, sâu cũng như thế, nếu có người 


lây một sợi lông nhúng vào hò nước, này сас Ту-Кћео, vậy nước trong hó kia 
nhiều hay chút nước dính trên đầu sợi lông nhiều? 


Ту-Кһео bạch Phật: 


- Bạch Thé Tôn! Nước dính đầu sợi lông quá ít, nước trong hồ nhiều vô 
lượng, gấp ngàn, muôn ức không thể so sánh được. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Thây chân đề đầy đủ, đầy đủ chánh kiến, đệ tử của Thế Tôn thấy quả của 
chân đề, hiện quán chơn chánh. Tỳ-kheo ấy ngay khi đó đã đoạn, đã biết, đoạn 
căn bản như ngọn cây đa-la đã chặt đứt không thé tái sanh nữa; các khó được 
đoạn nhiêu vô lượng như nước trong hô lớn, các khó còn lại như nước trên đầu 
sợi lông. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như giọt nước trên đầu sợi lông; cũng vậy, giọt nước trên đầu ngọn cỏ cũng 
như те. Như nước trong ao hó; cũng thế, nước trong Tat-la-da-tra-gia, sông 
Hằng, Gia-phù-na, Tút-la-du, Y-la-bạt-đê, Ma-hê, biển lớn cũng nói như thê). 


KINH SỐ 892 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu nội nhập xứ. Những gi là sáu? Nghĩa là nhãn nội nhập xứ, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý nội nhập xứ. Nơi sáu pháp này quán sát nhãn, đây gọi là tín hành, 
siêu việt, lìa sanh, lia cảnh giới phàm phu, chưa đắc quả Tu-đà-hoàn,... chưa 
mạng chung muôn дас quả Ти-да-ћодп. Nêu các pháp này tăng thượng quán 
sát nhãn, đây gọi là pháp hành, siêu việt, lìa sanh, lia cảnh giới phàm phu chưa 
được quả Tu-đà-hoàn... chưa mạng chung muốn đắc quả Ти-да-ћоап. Nếu đối 
với các pháp này như thật chánh trí quán sát thì ba kiết sử đã dứt, đã biết đó là 
thân kiến, giới thủ, nghĩ; đây gọi là Tu-đà-hoàn quyết định chăng rơi vào đường 
ác, quyết định hướng đên Chánh giác, bảy lân qua lại trong cõi trời, người là 
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giải thoát khô. Đỗi với các pháp này, chánh trí quán sát chăng khởi các lậu, ly 
dục, giải thoát; đây gọi là A-la-hán, các lậu đã dứt sạch, việc làm đã xong, rời 
bỏ các gánh nặng, chóng được lợi ích cho bản thân, sạch các hữu kiết sử, chánh 
trí, tâm thiện giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như nội lục nhập хи; cũng vậy, ngoại lục nhập хи, lục thức thân, lục xúc 
thán, lục thọ thân, lục tưởng thân, lục tư thán, lục ái thân, lục giới thân, ngũ 
ấm cũng nói như trên). 


KINH SÓ 893 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm loại chủng tử sanh. Những øì là năm? Đó là rễ chủng tử, thân 
cây chủng tử, cành chủng tử, chủng tử biên hoại, chủng tử gieo trồng. Đây nói 
các chủng tử chăng dứt, chăng hư hỏng, chăng mục nát, chăng đục khoét, mới 
gặp dát mà chăng được nước thì các hạt giông này không được sinh trưởng lớn 
mạnh. Hoặc nêu gặp nước nhưng không вар đất, các hạt giống cũng không thê 
sinh trưởng và lớn lên, cần phải có đất, có nước, có hạt giông mới có thé sinh 
trưởng lớn mạnh được. Cũng thé, nghiệp, phiên. não có ái kiên, mạn, vô minh 


mà sanh hành. Nếu có nghiệp mà không có phiền não, ái kiến, mạn, vô minh 
thì hành át hàn diệt. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Như hành; cũng thể, thức, danh sắc, lục nhập хи, xúc, thọ, di, thủ, hữu, 
sanh, lão tử, cũng nói như thê). 


KINH SỐ 894 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta ở nơi thế gian, đối với thé gian và thế gian tập nếu không biết như thật 
thì Ta chăng bao 210 ó giữa chúng chư Thiên, Ма, Phạm, Sa-món, Bà-la-môn 
và Các người. thế gian, tuyên bó là bậc giải thoát, là xuất ly, lia vọng tưởng điện 
đảo, cũng chăng gọi là Võ thượng Chánh đăng Chánh giác. Nhưng vì Ta đối với 
thê gian và thế gian tập, biết như thật nên Ta ở giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn, người thế gian và các chúng sanh khác, tuyên bó là bậc giải 


thoát, là xuất ly, tám Па điên đảo, an trụ dày đủ, đắc thành Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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(Cũng thể, грб gian, thé gian táp, thé gian diệt, thé gian xuát; thé gian tâp, 
thé gian diét, thê gian vi, thế gian hoạn, thê gian xuất; thê gian tập, thé gian 
Фё, thế gian xuất; thé gian lập, thê gian Фе đạo tích; thé gian гар, thé gian 
diét, thé gian táp dao tích, thê gian diệt đạo tích; thể gian láp, thê gian diệt, 
thé gian tập đạo tích, те gian điệt đạo tích, thé gian vi, thé gian hoạn, thé gian 
xuất cũng nói như thê). 


KINH SÓ 895 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có ba ái. Những gì là ba? Đó là dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Vì muốn dứt ba 
а1 này nên phải câu bậc Đại sư. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như tìm câu Đại sư; cũng thế, thứ sư, giáo sư, quảng đạo sư, độ sư, quảng 
độ sư, thuyết sư, quảng thuyết sư, tùy thuyết sư, A-xà-lê, đồng bạn, các thiện 
hữu chon tri thức, từ bi, thương xót, muôn nghĩa lý, muốn an lạc, muốn vui, 
muốn xúc, muón thóng suốt, người muốn, người tinh tán, người phương tiện, 
người xuất ly, người kiên cô, người dũng, mãnh, người kham năng, người nhiếp 
thọ, người thường, người học, người chăng phóng dật, người tu tập, người tư 
duy, người ис niệm, người giác tưởng, người tư lương, người Phạm hạnh, người 
thân lực, người trí, người thức, người tuệ, người phân biệt, niệm xứ, chánh cân, 
căn lực, giác đạo, chỉ quán пет thân, câu chánh tư duy cũng nói như Ше). 


KINH SỐ 896 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Có ba thứ hữu lậu. Những øì là ba? Đó là dục hữu lậu, hữu hữu lậu, vô 
minh hữu lậu. Vì muôn đoạn ba pháp hữu lậu này nên phải cầu bậc Đại sư. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Như câu Đại зи; cũng vậy,... cầu chánh tư duy cũng nói như thê). 


KINH SỐ 897 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú ở thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật, lui ngôi một 
bên, bạch Phật: 
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— Bach Thế Tôn! Biết thé nào, thấy như thé nào dé con 401 với thức thân 
này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài đều chắng nghĩ nhớ, ngay lúc ây 
hết sạch các hữu lậu? 

Phật bảo Tôn giả La-hâu-la: 

— Có sáu nội nhập xứ. Những gi là sáu? Đó là nhãn nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý nhập xứ. Chánh trí quán sát các pháp này, hết sạch các hữu lậu, chánh 
trí, tâm thiện giải thoát. Đây gọi là А-Ја-ћап, các hữu lậu đã dứt, việc đã làm 
xong, rời bỏ các gánh nặng, chóng được tự lợi ích cho bản thân, sạch hết các 
hữu kiết sử, chánh trí, tâm được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, сас Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Như nội lục nhập xứ; cũng thế, ngoại lục nhập хи... ngũ дт cũng nói như thê). 


KINH SỐ 898 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 
— Nếu Ty-kheo đối với nơi mắt, dục tham đoạn, dục tham đoạn thì gọi là 


mắt đã đoạn, đã biết, đoạn gốc rễ nó như chặt đứt ngọn cây đa-la, đến đời vị 
lai thành pháp chăng sanh;... (407 với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng nói như thê). 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


(Như nội lục nhập xứ, cũng thể, ngoại lục nhập хі... ngũ ấm cũng nói 
nhự thê). 


KINH SÓ 899 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Nếu nhãn thức sanh, trụ, thành tựu, hiên hiện thì khổ sanh, bệnh trụ, già 


chết hiên hiện. Cũng thế,... (ý cũng nói như те). Nêu nhãn diệt mất thì khó 
châm dứt, bệnh đứt, già chết cũng hết,... (ý cũng nói như thê). 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
(Như nội lục nhập xứ; cũng thể, ngoại lục nhập хи... ngũ ấm cũng nói 
như vậy). 


KINH SỐ 900 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кћео: 

– Nếu đối với vị ngọt của mắt sanh dám trước thì sanh phiền não bậc thuong, 
đã sanh phiên não bậc thượng, đối với các tâm nhiễm д, không thé lia dục, cũng 
chăng có thê đoạn được các chướng ngại,... (ý nhập xứ cũng nói như thê). 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Như nội lục nhập xử; cũng thê ngoại lục nhập xứ... ngũ ấm cũng nói như thê). 


KINH SÓ 901 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
__— Ví như mọi việc làm ở thé gian đều nương nơi đất để kiên lập. Cũng thé, 
tât cả thiện pháp đêu nương vào nội lục nhập xứ đê thành lập. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
(Như пд lục nhập хи, cũng thể ngoại lục nhập xứ,... ngũ ấm cũng nói 
như thê). 


KINH SỐ 902 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Nêu có chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, sắc, vô 


sắc, tưởng, vô tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng, đối với tât cả chúng sanh, Như 
Lai là bậc nhất,... Thánh giới cũng nói như thê. 


KINH SỐ 903 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Ví như mọi việc làm ở thế gian, đều nương nơi đất dé kiên lập; cũng thế, 


tật cả pháp hữu vi, vô vi, lia tham dục là pháp bậc nhất. (Nói rộng như thê)... 
Thánh giới... (cüng nói như уду). 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 904 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
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Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu chúng sanh ở thế gian, tất са đều nương nơi đất dé kiên lập; cũng thé, 
trong tât cà dÓ chúng, đồ chúng Thanh văn của Như Lai là bậc nhất. (Nói rộng 
như trên)... Thánh giới... 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 905 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Tôn giả Ma-ha Ca- diép và Tôn giả Xá-lợi- phát dang ó trong 
núi Ky-xà quát. Khi ду, có nhiëu chúng ngoai dao xuát gia di dén Tón giả 
Ха-101- phát, chào đón hỏi thăm nhau xong, lui ngồi một bên, nói với Tôn giả 
Xá-lợi-phất: 

– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Như Lai có sanh tử đời sau chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Này các ngoại đạo! Thế Tôn nói điều này không ký thuyết. 

Lại hỏi Tôn già Xá-lợi-pht: 

— Thé nào, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, Như Lai không sanh tử đời sau chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Này các ngoại đạo! Thế Tôn nói điều này không ký thuyết. 

Lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Như Lal có sanh tử, cũng không có sanh tử đời sau chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Thê Tôn nói điều này không ký thuyết. 

Lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Như Lai chăng có sanh tử, chăng không sanh tử đời sau chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Này các ngoại đạo! Thê Tôn nói điêu này không ký thuyết. 

Các ngoại đạo xuất gia lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thế nào, chúng tôi hỏi Như Lai có sanh tử hay không có sanh tử đời sau, 
vừa có vừa không, chàng có chăng không sanh tử đời sau, tất cả Tôn giả đều 


đáp: “Thê Tôn nói điều này không ký thuyết.” Tại sao Thượng tọa mà như при, 
như si, chăng hiểu biết, như trẻ thơ không có tự tánh trí? 


Nói lời này xong các ngoại đạo liên đứng dậy đi ra. 


Khi â ây, Tôn giá Ma-ha Ca- -diép và Tôn giả Xá-lợi- phát ở cách nhau không 
xa, mỗi vị ban ngày ngôi bên gôc cây thiên tư. Tôn giả Xá-lợi-phất biết các 
ngoại đạo xuất gia đã đi rồi đi đên Tôn giả Ма-ћа Ca-diệp, cùng nhau hỏi thăm, 
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Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu chúng sanh ở thế gian, tất са đều nương nơi đất dé kiên lập; cũng thé, 
trong tât cà dÓ chúng, đồ chúng Thanh văn của Như Lai là bậc nhất. (Nói rộng 
như trên)... Thánh giới... 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 905 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Tôn giả Ma-ha Ca- diép và Tôn giả Xá-lợi- phát dang ó trong 
núi Ky-xà quát. Khi ду, có nhiëu chúng ngoai dao xuát gia di dén Tón giả 
Ха-101- phát, chào đón hỏi thăm nhau xong, lui ngồi một bên, nói với Tôn giả 
Xá-lợi-phất: 

– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Như Lai có sanh tử đời sau chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Này các ngoại đạo! Thế Tôn nói điều này không ký thuyết. 

Lại hỏi Tôn già Xá-lợi-pht: 

— Thé nào, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, Như Lai không sanh tử đời sau chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Này các ngoại đạo! Thế Tôn nói điều này không ký thuyết. 

Lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Như Lal có sanh tử, cũng không có sanh tử đời sau chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Thê Tôn nói điều này không ký thuyết. 

Lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Như Lai chăng có sanh tử, chăng không sanh tử đời sau chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Này các ngoại đạo! Thê Tôn nói điêu này không ký thuyết. 

Các ngoại đạo xuất gia lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thế nào, chúng tôi hỏi Như Lai có sanh tử hay không có sanh tử đời sau, 
vừa có vừa không, chàng có chăng không sanh tử đời sau, tất cả Tôn giả đều 


đáp: “Thê Tôn nói điều này không ký thuyết.” Tại sao Thượng tọa mà như при, 
như si, chăng hiểu biết, như trẻ thơ không có tự tánh trí? 


Nói lời này xong các ngoại đạo liên đứng dậy đi ra. 


Khi â ây, Tôn giá Ma-ha Ca- -diép và Tôn giả Xá-lợi- phát ở cách nhau không 
xa, mỗi vị ban ngày ngôi bên gôc cây thiên tư. Tôn giả Xá-lợi-phất biết các 
ngoại đạo xuất gia đã đi rồi đi đên Tôn giả Ма-ћа Ca-diệp, cùng nhau hỏi thăm, 
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йу lao xong, rôi lui ngồi một bên, Tôn giả Xá-lợi- phát thuật lại đây đủ cuộc đàm 
luận với các ngoại đạo xuất gia và thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp: 


– Thưa Tôn giả! Do nhân рі, duyên gì Thế Tôn chăng nói quyết định đời sau 
có sanh tử, không sanh tử, vừa có vừa không, chàng phải có chăng phải không 
sanh tử? 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Nêu nói Như Lai đời sau có sanh tử thì đây là sắc. Nếu nói Như Lai đời 
sau không sanh tử thì đây là sắc. Nếu nói Như Lai đời sau có sanh tử, không 
sanh tử thì đây là sắc. Nếu nói Như Lai đời sau chàng phải có, chăng phải không 
sanh tử thì đây là sắc. Như Lai là sắc đã tận, tâm thiện giải thoát, nên nói Như 
Lai có sanh tử đời sau, điều này chăng đúng: không sanh tử đời sau, vừa có vừa 
không sanh tử đời sau, chăng phải có chàng phải không sanh tử đời sau, điều 
này chăng đúng. Vì Như Lai là sắc đã tận, tâm thiện giải thoát sâu xa, rộng lớn, 
vô lượng, vô số, Niết-bàn tịch diệt. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu nói Như Lai có sanh tử đời sau, đây là thọ, 
là tưởng, là hành, là thức, là động, là lo lắng, là hư dối, là hữu vị, là ái,... chăng 
phải có, chăng phải không sanh tử đời sau,... (cũng nói như те). Như Lai là 
ái đã sạch, tâm thiện giải thoát; vì thế néu nói có sanh tử đời sau, không đúng; 
không sanh tử đời sau, vừa có vừa không sanh tử đời sau, chắng phải có chăng 
phải không sanh tử đời sau, đều không đúng. Như Lai là ái đã sạch, tâm thiện 
giải thoát, sâu xa rộng lớn, vô lượng, vô só, Niết-bàn tịch diệt. 

Này Xá-lợi-phất! Vì nhân như thế, duyên như thê nên nếu có người hỏi về 
Thế Tôn: “Như Lai hoặc có, hoặc không, hoặc vừa có vừa không, chăng phải có 
chăng phải không sanh tử đời sau”, không thể nói hoặc quyết định. 

Hai vị Chánh sĩ đàm đạo xong, mỗi người trở lại chỗ cũ. 


KINH SỐ 906 

Tôi nghe như vây: 

Một thời , Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diệp đang ở giảng đường Lộc Mẫu, vườn phía 
Đông, пос Xá-vệ. Sau giò tọa thiên buôi chiêu, Tôn giả đi дёп chó Phật, danh 
lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên và bạch Phật: 

_— Bạch Thể Tôn! Nhân gì, duyên gì, Thể Tôn trước kia vì các Thanh văn ít 
chê định giới luật, các 1-kheo lúc ây phân nhiêu đêu ưa thích tập học, ngày 
nay Phật vì các Thanh văn chê định nhiêu giới luật mà các Ty-kheo lại ít ưa 
thích tập học? 

Phật bảo: 
- Này Ca-diếp! Đúng như thế. Vì mạng truoc, phiên não truoc, kiếp trược, 
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chúng sanh trược, kiến trược, thiện pháp của chúng sanh giảm sút nên Đại sư vì 
các Thanh văn ché định nhiều giới сат, nhưng ít người ưa thích tập học. 

Này Ca-diếp! Ví như lúc kiếp sắp hoại, vật báu thật chưa diệt, có các vật 
báu giả tợ như trân bảo thật xuất hiện ở thế gian, khi vật báu giả mạo đã xuất 
hiện rôi thi vật báu thật biến mát. Cũng thế, Ca-diếp, khi Chánh pháp của Như 
Lai sắp diệt, tương tợ 'tượng pháp sanh, tương to tượng pháp đã xuất hiện ở thê 
gian, Chánh pháp chắc chăn sẽ diệt. Ví như trong biên lớn, thuyên chở nhiều 
trân bảo sẽ chóng bị chìm đăm. Chánh pháp của Như Lai không phải như thê, 
dân dân suy giảm, Chánh pháp của Như Lai không bị đất làm hư hoại, không 
bị lửa, gió, nước làm hoại;... chúng sanh ас xuất hiện ở thé gian, ưa làm điều 
ác, muốn làm điêu ác, thành tựu điêu ác, phi pháp nói là pháp, pháp nói là phi 
pháp, phi luật nói là luật, luật nói phi luật, vì tương tọ pháp, cú у! hưng thịnh thì 
Chánh pháp của Như Lai đến lúc ấy ап mắt. 


Này Са-фер! Có năm nhân duyên có thé khiến cho Chánh pháp của Như 
Lai chìm mát. Những gi là năm? Là Ту-кћео đối với Đại su chàng kính, chăng 
trọng, chăng khiêm cung cúng dường, chăng những đối với Đại sư đã chăng 
kính trọng, chàng khiêm cung cúng dường mà còn nương ở; đối với pháp, hoặc 
học giới, hoặc giáo tùy thuận, hoặc các Phạm hạnh mà Đại sư khen ngợi cũng 
chăng kính, chăng trọng, chăng khiêm cung cúng dường mà vẫn nương ở. Này 
Са-аіёр, đây là năm nhân duyên khiến cho Chánh pháp của Như Lai chìm mắt. 


Này Са-аіёр! Có năm nhân duyên khiến cho Pháp, Luật của Như Lai không 
ân mắt, không bi lãng quên, không tàn lui. Những gi là năm? Là Tỳ-kheo chắng 
những đối với Đại sư cung kính, tôn trọng, khiêm cung cúng dường, mà còn 
nương ở; đôi với pháp, hoặc học giới, hoặc giáo tùy thuận, hoặc các Phạm hạnh 
được Đại sư khen ngợi cũng cung kính tôn trọng, khiêm cung, cúng dường, 
nương ở. Đây là năm nhân duyên khiến cho Pháp, Luật của Như Lai không Фе! 
mất, không bị lãng quên và tàn lui. Vì thế, Са-Фер, nên học như vậy, đôi với 
Đại sư nên tu cung kính, tôn trọng, khiêm cung cúng dường, nương ở; 401 với 
pháp, hoặc học giới, hoặc giáo tùy thuận, hoặc các Phạm hạnh mà được Đại sư 
khen ngợi, cũng cung kính, tôn trọng, khiêm cung cúng dường, nương Ở. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Ma-ha Ca- фер vui mừng, tùy hy, dành lễ 
Phật rôi đi. 


KINH SỐ 907 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, có thôn chủ Ciá-la-chu-la-na-la, đi đến chỗ Phật, sau khi chào đón 
hỏi thăm ân cân, lui ngồi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Си-дат! Tôi nghe ngày xưa các ca kỹ lão thành trong nghệ trình 
diễn ca múa nói răng: “Nếu người nghệ sĩ ở trong đại chúng múa hát, diễn trò, 
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biéu diễn đủ thứ tài nghệ khiến cho đại chúng thích thú vui cười, do nghiệp 
duyên này khi thân hoại mạng chung sanh cõi trời Hoan Hỷ.” Còn trong pháp 
của Củ-đàm thì nói như thê nào? 

Phật bảo thôn chủ: 

— Thôi, đừng hỏi nghĩa này. 

Ba lân Phật ngăn như vậy, ba lần thôn chủ cũng thưa thỉnh mãi. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Bây giờ Ta hỏi thôn chủ, thôn chủ cứ đáp theo y minh. Chúng sanh ở thôn 
này ngày xưa chăng Па tham dục, bị tham dục ràng buộc, chàng lia sân nhuế, 
bị sân nhué ràng buộc, chăng lìa ngu sĩ, bị ngu 51 ràng buộc. Những ca kỹ kia 
ở giữa đại chúng ca hát, trình bày vũ nhạc, diễn trò lại cho đại chúng thích thú, 
vui cười. Này thôn chủ! Chính trong lúc những người kia khoái chí, vui cười, 
há chăng tắng trưởng các trói buộc của tham, sân, s1? 

Thôn chủ bạch Phật: 

— Bạch Cù-đàm, đúng như vậy! 

- Này thôn chủ! Ví như có người dùng dây trói ngược, có người luôn đem 
ác tâm muôn làm cho người kia chăng được lợi ích, chăng được an, chăng được 
vui, thường thường lây nước rưới lên sợi dây trói, người bị trói há chăng cảm 
thây bị bức bách sao? 

Thôn chủ nói: 

— Bạch Cù-đàm, đúng thế! 

Phật bảo: 

— Này thôn chủ! Chúng sanh xưa kia cũng như thé, chăng lia các trói buộc 
của tham dục, sân nhuê, ngu 51, do sự giải trí, thích thú, vui cười, chơi đùa lại 
càng làm tăng thêm sự trói buộc. 

Thôn chủ nói: 

— Bạch Си-дат, quả thật như vậy! Những са kỹ làm cho các chúng sanh 
kia thích thú, vui cười, chuyên thành tăng thêm các trói buộc tham dục, sân 
прие, при si. Do nhân duyên này khi họ chêt được sanh về đường lành, điêu 
này không thê có được. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Nếu nói ngày xưa, các ca kỹ hay đem lại cho đại chúng sự thích thú, vui 
cười mà do nghiệp duyên này họ được sanh về cõi trời Hoan Hỷ thì đây là tà kiến. 
Nếu người tà kiên phải sanh trong hai đường: Hoặc địa ngục, hoặc súc sanh. 

Khi nghe Phật nói những lời này, thôn chủ Giá-la-chu-la-na-la buôn bã rơi 
nước mắt. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo thôn chủ: 
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— Vì thế trước đây, ba lần ông hỏi, Ta đều chăng đáp và ngăn thôi, chớ nên 
hỏi nghĩa này. 

Thôn chủ bạch Phật: 

- Bạch Cù-đàm! Con không phải vì lời nói của Cù-đàm mà buôn khóc. 
Con tự nghĩ, lâu nay, tại sao mình bị bọn ca kỹ ky cựu, ngu si, không biện biệt, 
không hiên thiện kia dôi gạt răng: “Ở trong đại chúng biêu diễn kỹ nhạc... sanh 
trong cõi trời Hoan Hỷ.” Bây giờ con suy nghĩ kỹ, làm sao các ca kỹ n 
múa hát, diễn trò có thé sanh trong cõi trời Hoan Hy được? Bạch Со-йат! Ти 
hôm nay, con xin bỏ cái nghiệp ca kỹ xấu xa, bất thiện, xin quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng. 

Phật khen: 

— Lành thay! Này thôn chủ! Đây là điều thiết yếu chân thật. 

Thôn chủ Giá-la-chu-la-na-la nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
Phật rôi ra đi. 


KINH SÓ 908 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, có thôn chủ sông băng nghê chiến đâu đi đến chỗ Phật, cung kính 
hỏi thăm, rồi lui ngôi một bên và bạch Phật: 

— Bạch Cù-đàm! Tôi nghe ngày xưa những người kỳ cựu sông băng nghè 
chiên dáu nói ràng: “Néu sóng băng nghê chiến đâu, thân mang áo giáp dày, tay 
сага khí giới sắc bén, đi đầu tướng sĩ, có đủ khả năng và phương tiện dep tan 
oán địch thì do nghiệp Бао này, полго ау sanh cõi trời Тіёп Hàng Phục.” Còn ở 
trong pháp của Cù-đàm thì nói như thế nào? 

Phật bảo thôn chủ chiến đấu: 

— Thôi, đừng nên hỏi nghĩa này. 

Người ây ba lần hỏi, ba lần Phật đều ngăn, nhưng vẫn hỏi mãi. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Bây giờ Ta hỏi thôn chủ, thôn chủ tùy ý đáp. Này thôn chủ! Ông nghĩ sao, 
nêu sống bằng поће chiến đấu, thân mang áo giáp, đội mũ, dẫn đầu các chiên 
sĩ, có khả năng và phương tiện đẹp tan oán địch, người này trước tiên há chăng 
khởi tâm làm thương tôn, sát hại, muôn bắt trói, xiêng xích, đâm chém, giết hại 
người kia chăng? 

Thôn chủ bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, đúng như thế! 

Phật bảo thôn chủ: 

— Làm chiên йди dé sóng có ba thứ ác tà: Hoặc thân, hoặc miệng, hoặc ý. 
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Do nhân duyên ba thứ ác tà, khi chết duoc sanh nơi cõi lành Tiễn Hàng Phục 
thiên, điều này không thể có được. 

Phật bảo thôn chủ: 

- Nếu ngày xưa những người kỳ cựu chiến đâu де sông, có ау nhu thé, 
nói như thê: “Nêu các người sông băng nghề chiến даи, thân mang áo giáp, đội 
mũ, tay cầm khí giới sắc bén, xông tới trước kẻ địch, có khả năng và , phuong 
tiện дер trừ oán địch thì do nhân duyên này được sanh cõi trời Tiễn Hàng 
Phục”; đây là tà kiến, người tà kiến phải sanh vào hai đường: Hoặc địa ngục 
hoặc súc sanh. 

Lúc Phật nói những lời này, thôn chủ xúc động, buôn bã rơi nước mắt. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Vì ý nghĩa này, nên từ trước Та đã ba lần ngăn thôn chủ và chăng nói. 

Thôn chủ bạch Phật: 

— Tôi không buôn khóc vì lời nói của Cù-đàm, tôi nghĩ lại các người kỳ cựu 
sống băng nghë chién dáu ngu 51, bát thiện xưa kia chăng hiểu biết, luôn luôn 
giả dôi khi tuyên bó rằng: “Nếu sống bằng nghề chiến đâu, thân mang áo giáp, 
đội mũ, tay cám khí giới xông tới trước quân địch... được sanh cõi trời Тіёп 
Hàng Phuc.” Vi thé nên tôi buôn bã khóc lóc. Ngày nay, tôi suy nghĩ chín chắn: 
“Các người sống bằng nghề chiến đâu, do nhân duyên ác nghiệp, lúc thân hoại 
mạng chung mà có thê sanh về cõi trời Tiễn Hàng Phục, việc này không thể có 
duoc.” Bạch Cù-đàm, tôi từ hôm nay xả bỏ các nghiệp ác, xin quy y Phật, quy 
y Pháp, quy y Ty-kheo-tăng. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Đây là điều thiết уви chân thật. 

Thôn chủ sông băng поће chiến đâu nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy ћу, 
từ chỗ ngôi đứng lên dành 16 ròi đi. 


KINH SỐ 909 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây 210, có thón сћи huán luyện ngựa đi đến chỗ Phật, cung kính thăm hỏi 
rồi lui ngồi một bên. Khi ấy, Thé Tôn nói với thôn chủ huấn luyện ngựa: 

- Có bao nhiêu cách điều phục ngựa? 

Thôn chủ đáp: 

— Thưa Си-дат! Có ba cách. Những gì là ba? Một là mêm dẻo, hai là cứng 
răn, ba là vừa mềm dẻo vừa cứng rắn. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Nếu áp dụng ba cách này ngựa vẫn không điều phục được thì phải làm sao? 
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Thón chu дар: 

— Nên giết con ngựa đó đi. 

Thôn chủ bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Ngài là bậc Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, nên dùng 
bao nhiêu phương cách đê điêu ngự trượng phư? 

Phật bảo thôn chủ: 

— la cũng áp dụng ba phương cách để điều ngự trượng phu. Ba cách đó là 
gì? Một là mèm dẻo, hai là cứng rắn, ba là vừa mêm dẻo vừa cứng гйп. 

Thôn chủ bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Nêu ba cách điều ngự trượng phu vẫn không điều phục 
được thì Ngài sẽ làm thê nào? 

Phật bảo thôn chủ: 

т Nếu ba cách trên vẫn không điều phục được thì hãy giết đi. Vì sao? Vì chớ 
khiên cho pháp của Ta có điêu nhục nhã. 

Thôn chủ huấn luyện ngựa bạch Phật: 

— lrong pháp của Củ-đàm, sát sanh là bất tịnh, trong pháp của Cù-đàm 
không được giét, nhưng nay Си-дат nói: “Người không điêu phục được cũng 
nên giêt đi”? 

Phật bảo thôn chủ: 

— Như lời ông nói, trong pháp Như Lai, sát sanh là bát tinh. Nhu Lai chăng 
cho giêt chóc. Này thôn chủ! Ta dùng ba phương cách điêu ngự trượng phu, 
nhưng người kia vân không thê điêu phục được thì Ta sẽ không nói với người 
đó nữa, không dạy dó, không răn nhắc người đó nữa. Này thôn chủ! Nếu Như 
Lai điều ngự trượng phu chăng nói đến, chăng dạy dỗ, chăng răn nhắc đến 
người đó nữa; đó chăng phải là giết đi sao? 

Thôn chủ huân luyện ngựa bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Nếu Ngài điều ngự trượng phu chăng còn nói đên, chàng 
соп day dó, chăng răn nhắc đến người đó nữa; đó thật là giết ròi. Vì lẽ ду, từ nay 
con xả bỏ tất cả các nghiệp ác, xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo- -tăng. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Đây là điêu thiết уби chân thật. 

Phật nói kinh này xong, thôn chủ huấn luyện ngựa nghe Phật dạy, hoan hỷ, 
tùy hỷ, từ chô ngôi đứng lên đảnh lễ Phật rôi đi. 


KINH SỐ 910 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
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Вау giờ, có thôn chủ hung ác đi đến chỗ Phật, дапһ lễ, rồi lui ngồi một bên, 
bạch Phật: 

– Thưa Thế Tôn! Do chàng tu những pháp gì, nên đôi với người khác sanh 
sân, vì sanh sân giận nên miệng nói lời hung ác, người khác mới đặt tên cho tôi 
là Ác Tính? 

Phật bảo thôn chủ: 

— Vì ông chàng tu chánh kiến nên 401 với người sanh sân giận, đã sanh sân 
giận nên nói lời ác, người ta mới đặt tên là Ác Tính, vì chăng tu chánh chí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh 
định nên đối với người khác sanh sân giận, do sân giận nên nói lời ác, người 
khác mới đặt tên là Ác Tính. 

Thôn chủ lại hỏi Thê Tôn: 

— Tôi nên tu tập những pháp gì dé đối với người khác không sân giận, vì 
không sân giận nên miệng nói lời lành, được người khác gọi tên là Hiền Thiện. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Vì tu chánh kiến nên 401 với người không sân, vì không sân nên miệng 
nói lời lành, được người khác gọi tên là Hiển Thiện. Tu tập chánh chí, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định 
nên đôi với người không sân, vì không sân nên miệng nói lời lành, được người 
khác gọi tên là Hiền Thiện. 

Thôn chủ Ác Tính bạch Phật: 

– Lạ thay, Thé Tôn! Ngài khéo nói lời này, tôi vì chắng tu chánh kiến nên 
đôi với người khác sanh sân, đã sanh sân miệng nói lời ác, người khác gọi tôi là 
Ác Tính; tôi chăng tu chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định nên đối với người khác sanh sân, do sân 
nên nói lời ác, người khác đặt tên tôi là Ác Tính. Vì thế hôm nay tôi sẽ xả bỏ 
sân nhuê, cứng cỏi, thô bạo. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Đây là thiết yêu chân thật. 

Phật nói kinh này xong, thôn chủ Ác Tính hoan hy, tùy hy, lễ Phật rôi đi. 


KINH SỐ 911 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Bây giờ, có thôn chủ Ma-ni-châu-kế đi đến chỗ Phật, đánh lễ Phật, гот lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 
- Thưa Thế Tôn! Ngày xưa quốc vương triệu tập các đại thần cùng nhau 
luận nghị: “Các Sa-môn Thích tử Ту-Кћео tự nhận và chứa vàng bạc, vật báu là 
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tịnh hay là bất tịnh?” Trong các đại thần có người nói: “Sa-môn Thích tử được 
phép tự nhận và chứa vàng bạc, báu vật cho mình.” Lại có người nói: “Sa-môn 
không nên tự nhận và chứa vàng bạc, báu vật cho mình.” 

Thưa Thế Tôn! Người nói Sa-môn Thích tử được phép tự nhận và chứa 
vàng bạc, báu vật cho mình; người này do nghe Phật nói hay là tự ý nói ra, lời 
nói này là tùy thuận pháp hay chàng tùy thuận pháp, là chân thật hay là hư dối. 
Người nói như vậy không bị rơi vào chỗ bị chê trách chăng? 

Phật bảo thôn chủ: 

— Đó là nói dối, chăng phải nói chân thật, chăng phải nói như pháp, chăng 
phải nói tùy thuận pháp, rơi vào chỗ quở trách. Vì sao? Sa-môn Thích tử tự vì 
mình nhận và chứa vàng bạc, vật báu là không thanh tịnh; cho nên, nếu người 
tự vì mình nhận và chứa vàng bạc, báu vật chăng phải là pháp Sa-môn, chắng 
phải là pháp của dòng Thích tử. 

Thôn chủ bạch Phật: 

— Lạ thay, Thế Tôn! Sa-môn Thích tử nhận và chứa vàng bạc, vật báu 
chăng phải là pháp Sa-môn, chăng phải là pháp của dòng Thích tử. Đó là nói 
chân thật. Thưa Thế Tôn! Người nói như thế tăng trưởng thăng diệu, con cũng 
nói như vậy. Sa-môn Thích tử không nên tự vì mình nhận và chứa vàng bạc, 
vật báu. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Nếu Sa-môn Thích tử tự vì mình nhận và chứa vàng bạc, vật báu là thanh 
tịnh thì công năng năm dục hàn phải thanh tịnh. 

Thôn chủ Ma-ni Châu Ке sau khi nghe Phật nói, hoan hy dành lễ ròi đi. Biết 
Ma-ni Châu Ке đã đi, bây giờ Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 


— Nêu có các Tỳ-kheo nương ở trong Vườn Trúc Ca-lan-đà, A-nan hãy gọi 
họ tập hợp nơi nhà ăn. 

Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy, đi khắp Vườn Trúc Ca-lan-đà tuyên bó 
cho các 1y-kheo ở nơi đây đến tập hợp trong nhà ăn. Khi các Tỳ-kheo đã tập 
hợp, Tôn giả А-пап đến bạch Phật: 

— Các Tỳ-kheo đã tập hợp ở nhà ăn. Xin Thé Tôn biết thời. 

Lúc ây, Thê Tôn đi đến nhà ăn ngồi trước đại chúng và bảo các Tỳ-kheo: 

– Hôm nay có thôn chủ Ma-ni Châu Ке di đến Ta và nói ràng: "Ngày trước 
quốc vương tập hợp các đại thần luận nghị rằng: “Sa-môn Thích tử tự vì mình 
thọ nhận và chứa vàng bạc, vật báu là thanh tịnh không?’ Trong đó có người 
nói là thanh tịnh, có người nói là không thanh tịnh. Nay thôn chủ xin hỏi Thê 
Tôn: “Người nói thanh tịnh là được nghe Phật nói hay là tự nói dỗi,... (nói rộng 
như trên)... ` Thôn chủ Ma-ni Châu Ке nghe Та nói hoan hy, tùy hy, dánh lễ 
rôi đi. Này các Ту-Ккћео! Quốc vuong, dai thàn cùng nhau luân nghi, thôn chú 
Ma-ni Châu Кё ở trước đại chúng nói dõng дас như sư tử róng: “Sa-món Thích 
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tử không tự vì mình thọ nhận và chứa vàng bạc, vật Баи.” Này các Ty-kheo! Tü 
hóm nay, các Ty-kheo cần đến cây thì xin cây, cần cỏ xin cỏ, cân xe xin xe, cần 
người giúp việc xin người giúp việc, cần thận đừng nên vì mình thọ nhận và giữ 
chứa vàng bạc, các thứ vật báu. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 912 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Chiêm-bà, bên ao Yết-già. 

Lúc ду, có thôn chủ Vương Dành đi đến chỗ Phật, dành lễ, rồi lui ngồi một 
bên. Вау giờ, Thế Tôn bảo thôn chủ Vương Dành: 

- Hiện nay chúng sanh có hai khuynh hướng. Những gì là hai? Một là ưa 
thích đăm trước năm dục thập kém của kẻ hạ tiện phàm phu tầm thường. Hai 
là tự làm khó một cách sai lầm, vô ích. Này thôn chủ! Có ba hạng người hưởng 
thụ dục lạc Шар kém của kẻ phàm phu hạ tiện tằm thường, và ba hạng tự làm 
khó một cách sai lầm, vô ích. 

Này thôn chủ! Thế nào là hạng phàm phu hạ tiện tâm thường hưởng thụ 
dục lạc? Nghĩa là có người hưởng thụ dục lạc, lạm chiếm lây chắng hợp pháp, 
chăng đem lại sự an vui cho bản thân, chăng cúng dường cha mẹ, chăng cung 
cấp đây đủ cho anh em, vợ con, người làm, quyên thuộc, bạn bè quen biết, 
cũng chăng tùy lúc cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, mong câu nơi tốt đẹp, 
quả báo an lạc, đời sau sanh cõi trời. Đó là hạng người thứ nhất hưởng thụ 
dục lạc ở thé gian. 

Lại nữa, thôn chủ, người hưởng thu dục lạc dem pháp làm phi pháp, lạm 
chiếm lây tài vật dé tự làm cho mình được sung sướng, cúng dường cha mẹ, 
cung cáp đây đủ cho anh em, vợ con, người làm, quyên thuộc, bạn bè quen biết, 
nhưng chàng tùy thời cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, mong câu nơi tốt đẹp 
được quả Бао an уш, đời sau sanh cõi trời. Đó là hạng người thứ hai hưởng thụ 
dục lạc. 

Lại nữa, thôn chủ, có người hưởng thụ dục lạc, câu tiền của một cách hợp 
pháp, không phải lạm chiêm lây, tự đem lại an vui cho bản thân, biết cúng dường 
cha mẹ, cung câp cho anh em, vợ con, người làm, quyên thuộc, bạn bè quen biết, 
và tùy thời cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, mong cầu nơi {бї đẹp và quả báo an 
lạc, đời sau sanh cõi trời. Đó là hạng người thứ ba hưởng thọ dục lạc. 


Này thôn chủ! Ta chăng một bë nói hưởng thụ dục lạc binh đăng. Ta nói 
người hưởng thụ dục lạc có người là hạng {һар kém, có người thuộc hạng trung 
bình và có người là hạng người tốt. Thế nào là hạng {һар kém hưởng thụ dục 
lạc? Nghĩa là lạm chiếm lây một cách phi pháp... chăng mong câu nơi tốt đẹp, 
quả báo an lạc, vi lai sanh vê cõi trời. Ta nói đây là hạng {һар kém hạ tiện hưởng 
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thụ dục lạc. Thế nào là hạng trung bình hưởng thụ dục lạc? Nghĩa là người 
hưởng thụ dục lạc đem pháp làm phi pháp dé tìm cầu tiền của... chăng mong 
câu nơi tốt đẹp, quả báo an lạc, đời sau sanh cõi trời. Đây Ta nói hạng người thứ 
hai, trung bình, hưởng thụ dục lạc. Ta nói thế nào là hạng người tốt hưởng thụ 
dục lạc? Nghĩa là người ấy câu tiên của hợp pháp... đời sau sanh cõi trời. Ta nói 
đó là hạng người thứ ba, tức hạng người tốt hưởng thụ dục lạc. 

Thế nào là ba cách tự làm khổ? Đó là khó vì chăng hợp pháp, chăng chơn 
chánh, phi nghĩa, không lợi ích. Có một hạng người tự làm khô mình, sông khắc 
khó, ban đâu mới phạm giới, làm nhiễm ô 2181, người áy tu đủ thứ khô hạnh, 
tinh cần cô gắng ở yên một nơi, nhưng người ây hiện tại chăng lìa được nhiệt 
não, chăng được pháp hơn người, chăng trụ an lạc tri kiến thắng diệu. Này thôn 
chủ! Đây gọi là hạng người thứ nhất tự làm khổ mình băng cách sóng khắc khô. 
Lại nữa, có hạng người tự làm khắc khổ, ban đầu không phạm giới, không làm 
nhiễm ô giới, tu đủ thứ khô hạnh, cũng không vì thế mà hiện tại được lìa nhiệt 
não và cũng chàng được pháp hơn người, chăng trụ an lạc tri kiến thắng diệu. 
Đây gọi là hạng người thứ hai tự làm khô bàng сасһ sóng khắc khó. Lại nữa, 
có hạng người tự làm khắc khó băng cách sống khắc khó, ban đầu chăng phạm 
giới, chăng làm nhiễm ô giới, nhưng tu đủ các khô hạnh, hiện tại cũng chăng lìa 
được nhiệt não, được pháp hơn người, chăng được trụ an lạc tri kiến thắng diệu. 
Đây là hạng người thứ ba tự làm khô băng cách sống khắc khó. 

Này thôn chủ! Ta chăng nói tất cả những kẻ tự làm khô băng cách sống khắc 
khó đều như nhau. Ta đã nói trong số những kẻ tự làm khó mình, có kẻ thuộc 
hạng Шар kém, có hạng trung bình, có hạng khá tốt. Thế nào là kẻ tự làm khô 
thuộc hạng thấp kém? Nêu người này tự làm khó, ban đầu mới phạm giới, làm 
nhiễm ô giới,... chăng được tri kiến thắng diệu, chăng trụ an lạc. Ta nói đây là 
kẻ thâp kém tự làm khó mình. Thé nào là hạng trung bình tự làm khó? Người 
ду lúc ban đầu chăng phạm giới, chăng làm nhiễm ó giới... chăng được tri kiến 
thắng diệu, chăng trụ an lạc. Ta nói đây là hạng trung bình tự làm khó mình. Thé 
nào là tự làm khó thuộc hạng khá tốt? Nếu người ду tự làm khó bàng cách sóng 
khàc khó, ban dàu chăng phạm giới, chăng làm nhiễm ô giới,... chăng được tri 
kiến thắng diệu, chăng trụ an lạc. Ta nói đây là hạng người tự làm khó thuộc 
hạng khá 101. 


Này thôn chủ! Đây là ba hạng người tự làm khó mình một cách chăng hợp 
pháp, chẳng đúng, vô nghĩa, vô ích. Này thôn chủ! Có đạo, có đạo tích, chăng 
hướng đến ba hạng hưởng thụ dục lạc của phàm phu tâm thường, thấp kém và 
cũng chắng hướng đến ba hạng người tự làm khó mình một cách sai lầm, vô 
nghĩa, vô ích. 

Thôn chủ! Thế nào là đạo? Thế nào là đạo tích chẳng hướng đến ba hạng 
người hưởng thụ dục lạc và ba hạng người tự làm khó mình? Thôn chủ! Kẻ bị 
dục tham chướng ngại nên hoặc tự muôn hại mình, hoặc muốn hại người khác, 
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hoặc muốn hai cả minh và người, hiện tại, đời sau mắc tội báo này, tâm đây 
buôn khó; bị sân прие, si che lắp, hoặc muốn tự hại, hoặc muôn hại người, hoặc 
muôn hại cả mình và người, hiện tại, đời sau đều mặc tội báo, nội tâm buôn khó. 
Nếu lia tham chướng, người kia không muốn tìm cách tự hại, hại người, hại 
cả mình và người, hiện tại, đời sau chăng chịu tội báo này. Tâm, tâm pháp của 
người ây luôn được hy lạc, như thé lia sự chướng ngại của sân nhué, si, chăng 
muôn tự hại, chăng muôn hại người, chăng muốn mình và người đêu hại, hiện 
tại, đời sau chăng chịu tội bảo này. Tâm, tâm pháp người ду luôn luôn được ап 
lạc, hiện tại xa lia nhiệt não, chăng đợi thời tiết, gân gül Niét-bàn. Chính ngay 
thân này, hiện tại duyên tự giác tri. Thôn chủ! Như hiện tại xa lia nhiệt não, 
chăng đợi thời tiết thân cận Niết-bàn, chính ngay thân hiện tại duyên tự giác tri 
là tám Thánh đạo, chánh kiên... chánh định. 

Trong lúc Thé Tôn nói pháp này, thôn chủ Vương Đảnh xa lìa trân câu, đắc 
pháp nhãn thanh tịnh. Thôn chủ Vương Đảnh thấy pháp, đắc pháp, thâm nhập 
pháp, dứt hết nghi không do người khác, ở trong Chánh pháp, Luật, được vô 
sở úy. Thôn chủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 


— Thưa Thế Tôn! Con đã được độ, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tỳ-kheo-tăng, từ nay đến suốt đời con xin làm ưu-bà-tắc. 


Phật nói kinh này xong, thôn chủ nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ 
Phật rôi di ra. 


KINH SỐ 913 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hành tại xứ Lực Sĩ, đến vùng Фа: Uẫt-tỳ-la, rừng Anh Vũ 
Diêm-phù. 

Bấy giờ, có thôn chủ Kiệt-đàm nghe Sa-môn Cù-đàm du hành tại xứ Lực Sĩ 
đến rừng Anh Vũ Diêm-phù đang nói pháp về nguyên nhân của khô và sự dứt 
khó hiện tại. 

“Ta nên đến Sa-môn Cù-đàm. Nếu ta đến Sa-môn Cù-đàm chắc chắn Ngài 
sẽ vì ta nói về nguyên nhân của khô và dứt khó hiện tại.” Thôn chủ suy nghĩ 
xong, vội vàng đi đến làng Uắt-tỳ-la, nơi Phật đang trụ, dành lễ Phật ròi lui ngôi 
một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Con nghe Thê Tôn thường hay vì người thuyết pháp về 
nguyên nhân của khô và sự dứt khó hiện tại. Lành thay, Thé Tôn! Xin vì con nói 
vê nguyên nhân của khó và sự dứt khó hiện tại! 

Phật bảo thôn chủ: 

— Nếu Ta nói pháp quá khứ khó, nguyên nhân của khó (khổ tập) và sự dứt 
khó, biết người 401 với pháp ấy là tin hay không tin, là muốn hay không muốn, 
là nghĩ nhớ hay chàng nghĩ nhớ, ưa thích hay chăng ưa thích? Hiện nay ông có 
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khó không? ] Nếu Ta nói về nguyên nhân của khó và sự diệt khó vị lai, biết 6 ông 
đối với điêu ây có tin hay không tin, muốn hay chăng muốn, nghĩ đến hay chăng 
nghĩ đến, ưa thích hay chăng ưa thích? Hiện tại ông có khô không? Hôm nay Ta 
sẽ nói nguyên nhân của khô và sự châm dứt khô hiện tại. 

Này thôn chủ! Nếu chúng sanh có các thứ khó, tất cả đều do dục làm cội 
gốc, dục sanh, dục tập, dục khởi, dục làm nhân, dục làm duyên phát sinh khô. 


Thôn chủ bạch Phật: 


- Thế Tôn thuyết pháp quá sơ lược, chăng phân biệt rộng rãi, con không 
hiểu được. Xin Thế Tôn giải thích rộng hơn cho con được hiểu. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Bây giờ Ta hỏi ông, tùy ý ông đáp. Này thôn chủ! Ông nghĩ sao, néu 
chúng sanh ở trong làng Uât-ty-la hoặc bị đánh hoặc bị trói, hoặc bị дио trách, 
hoặc bị giêt hại, tâm ông có cảm thây lo buôn, khô não không? 

Thôn chủ bạch Phật: 

- Thưa ТЬе Tôn! Cũng không phải chỉ có một bê như thế đâu! Nếu các 
chúng sanh ở trong làng Uât-tÿ-la này đôi với con có dục, có tham, có yêu mên, 
có nghĩ nhớ, cùng nhau gân gũi, thân thiệt thì họ bị trói hoặc bị đánh, hoặc bị 
quở trách hay bị sát hại, chắc chắn con sẽ sanh lo buôn, khô não. Nếu những 
người ду 461 vói con khóng có duc, tham, khóng со уби mén, nghi nhó và 
không gân gũi thân thiết thì họ bị trói, bị đánh, bị quở trách, bị giết hại con đâu 
có can hệ gì mà sanh lo buôn, khô não? 

Phật bảo thôn chủ: 

— Nên biết, chúng sanh có các thứ khô phát sinh, tất cả đều do dục làm cội 
gốc, dục sanh, dục tập, dục khởi, dục là nhân, dục là duyên sanh ra các thứ khổ. 
Thôn chủ! Ông nghĩ thé nào, ông nương nhờ cha mẹ mà chàng thấy nhau thì có 
sanh thương nhớ không? 

Thôn chủ nói: 

— Thưa Thé Tôn, không! 

- Này thôn chủ! Ông nghĩ sao, nếu ông gân gũi cha mẹ, thường thấy, thường 
nghe, sẽ khởi thương nhớ không? 

Thôn chủ đáp: 

— Thưa có! 

Phật lại hỏi : 

— Thôn chủ! Ý ông nghĩ sao, nếu cha mẹ của người ду hoặc vô thường, hoặc 
biến đôi khác đi, người ây có khỏi lo buôn, khó não không? 

Thôn chủ đáp: 


— Thưa Thé Tôn! Đúng như vậy. Nếu cha mẹ của người đó vô thường hoặc 
thay 401 khác đi, người ấy sẽ khó đến gân chết, chứ đâu chỉ phải lo buồn, khổ não. 
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Phật bảo thôn chủ: 

- Nên biết, nếu chúng sanh có các thứ khó phát sinh, tất cả đều do ái đục 
làm cội góc, dục sanh, dục tập, dục khởi, duc làm nhân, duc làm duyên phát 
sinh khó. 

Thôn chủ nói: 

— Lạ thay, Thé Tôn! Ngài khéo nói như ví dụ vë su nương cậy cha me, con 
cũng có cha mẹ dang ở nơi khác, hàng ngày con thường sai người thăm hỏi cha 
mẹ đang ở nơi khác, hăng ngày con thường sai người thăm hỏi cha mẹ được an 
ồn, người nhà chưa trở về, con đã lây làm lo lăng khó sở, huóng chi cha mẹ vô 
thường mà không buôn khổ. 

Phật bảo thôn chủ: 

- Thé nên, Ta nói chúng sanh có các ưu, khó, tất cả đều do dục làm cội góc, 
dục sanh, dục tập, dục khởi, dục làm nhân, dục làm duyên phát sinh buồn khó. 

Phật bảo thôn chủ: 

- Nếu có bón 401 tượng ái niệm mà bị vô thường biến 46: thì sẽ có bốn ưu, 
khó phát sinh, nếu có ba, hai, hoặc một đôi tượng ái niệm mà bị vô thường, thay 
đối thì có ba, hai, một ưu, khổ phát sinh. Này thôn chủ! Nếu người không ái 
niệm thì không có trần lao ưu khổ. 

Phật liên nói kệ: 

Nếu không có ái niệm thế gian, 

Thời không nạn trần lao ưu, khô, 
Tất cả ưu, khó tiêu diệt hết, 

Giống như hoa sen chăng dính nước. 

Trong lúc Phật nói pháp, thôn chủ Kiệt-đàm xa lìa trần câu, đắc pháp nhãn 
thanh tịnh, thây pháp, đắc pháp, thâm nhập pháp, dứt tất cả hoài nghi, chăng 
do người khác, chăng do người khác độ, nơi Chánh pháp, Luật, được sự vô úy. 
Thôn chủ Kiệt-đàm từ chỗ ngôi đứng lên sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con đã được độ, con được siêu việt, từ nay con quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng, suốt đời con xin làm ưu-bà-tắc. Xin Ngài nghĩ 
nhớ đến con. 

Phật nói kinh này xong, thôn chủ nghe lời Phật dạy, hoan hý, tùy hý, làm lễ 
Phật rồi đi ra. 


KINH SỐ 914 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ma-kiệt-để, du hành nhân gian cùng với một 
ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, một ngàn uu-bà-tăc уа năm trăm người ăn 
xin, đi khăp nhân gian, дёп thôn Na-la, trong vườn Hảo Y Am-la. 
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Вау giờ, có thôn chủ Đạo Su Thi là đệ tử của Ni-kiën, đi đến chó Ni-kiën 
đảnh lễ rôi lui ngôi một bên. Lúc ду, Ni-kiên bảo thôn chủ Đạo Su Thi: 

— Ông có thê dùng lỗi “Tật-lê luận” nghị luận với Sa-môn Cù-đàm, khiến 
cho Sa-môn Си-дат nói không được, và không nói cũng không được chăng? 

Thôn chủ thưa: 

— Thưa thây, con lập những luận thuyết gì là Tật-lê luận khiến cho Sa-môn 
Cù-đàm nói không được và không nói cũng không được? 

Ni-kiën bảo thôn chủ: 

— Ông đi đến Sa-môn Cù-đàm đưa ra câu hỏi này: “Cù-đàm thường mong 
muốn cho mọi người đều được phước lợi tăng trưởng đây đủ, Ngài có ước 
muốn đó và nói như thé phải không?” Nếu được đáp: “Không” thì ông nên hỏi: 
“Sa-môn Cù-đàm có gì khác kẻ phàm phu ngu si?” Nếu được trả lời: “Có ước 
mong, có nói như vậy” thì ông nên hỏi: “Nêu Sa-môn Cù-đàm có ước mong và 
có nói như thế, thé sao hiện nay đang lúc dân tình đói kém, Cü-dàm du hành 
trong nhân gian đem theo đại chúng gòm một ngàn hai trăm năm mươi Ty- 
kheo, một ngàn ưu-bà-tắc và năm trăm người ăn xin di từ thành này đến thành 
kia, từ thôn này đến thôn kia làm hao tôn của mọi người như mưa lớn, mưa 
đá, chỉ đem đến tón giảm, chăng thêm lợi ích gì! Lời nói của Cù-đàm không 
phù hợp, không đúng, không nhất trí, trước sau trái nhau.” Như thê, thôn chủ, 
đây gọi là Tật-lê luận, khiến cho Sa-môn Cù-đàm không thể nói được và cũng 
không thê không nói. 

Вау giờ, thôn chủ Đạo Sư Thị vâng lời dạy của Ni-kiền đi đến chỗ Phật, 
cung kính chào hỏi xong, lui ngồi một bên, bạch Phật: 

— Cù-đàm luôn luôn ước mong mọi người đều được phước lợi tăng trưởng 
phải không? 

Phật bảo thôn chủ: 

— Như Lai luôn ước mong mọi người đều được phước lợi tăng trưởng và 
cũng thường nói như vậy. 

Thôn chủ nói: 

— Nếu như thé, tại sao Cù-đàm đi khất thực cùng với đại chúng đông đảo 
nơi dân chúng đang đói kém... chăng phù hợp, chăng đúng, trước sau trái nhau? 

Phật bảo thôn chủ: 

— Ta nhớ lại chín mươi môt kiếp vè trước đến nay, chăng thây một người 
nào bó thí cho một Tỳ-kheo mà đến nỗi bị hết sạch hoặc tón giám. Này thón 
chú! Ta xem thấy ngày nay CÓ người giàu sang nhiêu tiền của, đông quyên 
thuộc, nhiêu tôi tớ nên biết nhà ду thường ưa bó thí, chân thật, lặng lẽ, vì thê 
nên được phước lợi. Này thôn chủ! Có tám nhân duyên khiến cho người tốn 
giảm, phước lợi không tăng. 
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Tám nhân duyên ду là gì? Bị vua áp bức, bi giặc cướp, bi lửa cháy, bị nước 
trôi, chôn cât bị tiêu hao, kẻ mượn nợ chăng trả, bị kẻ oán ghét tàn phá, con 
hư hoang phí, do tám nạn này tiên tài khó giữ được mãi. Thôn chủ! Ta nói vô 
thường là nạn thứ chín. Thôn chủ! Ong bỏ đi chín nhân, chín duyên kia mà nói 
Sa-món Cù-đàm phá hoại nhà người; nếu ông chăng bỏ lời nói ác, chăng bỏ ác 
kiến như gươm sắt ném xuống nước, đến khi thân hoại mạng chung, ông sẽ vào 
trong địa ngục. 

Lúc ду, thôn chủ Đạo Su Thi lòng sanh sợ hãi, toàn thân гоп óc, bạch Phật: 

– Thưa Thê Tôn! Bây giờ con hồi hận, ngày trước con như ngu như si, bất 
thiện, chăng hiệu biệt, đôi với Cù-đàm, con đã nói ra những lời giả trá, hư dôi, 
chăng thành thật. 

Sau khi nghe Phật dạy xong, thôn chủ Đạo Sư Thị hoan һу, tùy һу, từ chỗ 
ngôi đứng lên ròi đi. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thôn Na-la trong vườn Hảo Y Am-la. 

Bây giờ, có thôn chủ Đạo Sư Thị trước đây là đệ tử Ni-kiền, đi đến chỗ Ni- 
kin đánh lễ rồi lui ngồi một bên. Вау giờ, Ni-kiền bảo thôn chủ: 

— Ông có thê cùng nghi luận theo lỗi “Tật-lê luận” với Sa-môn Cù-đàm để 
khiến cho Cù-đàm nói không được уй không nói cũng không được chăng? 

Thôn chủ thưa với Ni-kiên: 

- Thưa Һау, thé nào là Tật-lê luận khiến cho Sa-môn Cù-đàm nói không 
được, không nói cũng không được? 

Ni-kiền bảo thôn chủ: 

— Ông hãy di dén chó за-топ Cù-đàm nói nhu sau: “Có phải Sa-món Cù- 
đàm thường muốn an ủi 1а cả chúng sanh, khen ngợi, an úi tât cả chúng sanh 
chăng?” Nêu được đáp: “Không” thì ông bảo răng: “Như vậy, Cù-đàm với kẻ 
phàm phu ngu si đâu có gì khác?” Nếu được đáp: “Thường muốn an ủi tất cả 
chúng sanh, khen ngợi, an ủi tất cả chúng sanh” thì nên hỏi răng: “Nếu nói an 
ủi tất cả chúng sanh thì vì cớ gì hoặc vì hạng người này thuyết pháp, chắng vì 
hạng người kia thuyết pháp?” Hỏi như thế, đó là Tật-lê luận khiến cho Sa-môn 
Cù-đàm nói không được, không nói cũng không được. 

Thôn chủ sau khi được sự khuyến khích của Ni-kiên liên đi đên chỗ Phật, 
cung kính chào đón, thăm hỏi xong, lui ngôi một bên, bạch Phật: 

– Thưa Cù-đàm! Ngài há chăng muốn thường an ủi tât са chúng sanh, khen 
ngợi, nói lời an ủi chúng sanh? 

Phật bảo thôn chủ: 
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— Như Lai luôn luôn thuong xót, an ủi tất cả chúng sanh, cũng thường khen 
ngợi, nói lời an їп tât cả chúng sanh. 

Thôn chủ bạch Phật: 

Кы Nếu như vậy thi vi cớ рі Như Lai thuyết pháp cho hạng người này, mà 
chăng thuyêt pháp cho hạng người kia? 

Phật bảo thôn chủ: 

— Nay Ta hỏi ông, tùy y ông đáp. 

Này thôn chủ! Ví như có ba loại ruộng: Мапћ ruộng thứ nhất phì nhiêu, 
màu mỡ; mảnh ruộng thứ hai thuộc loại trung bình; mảnh ruộng thứ ba chai 
căn. Thôn chủ nghĩ thê nào, người chủ ruộng kia sẽ cày bừa, gieo trông ở mảnh 
ruộng nào trước? 

Thôn chủ thưa Củ-đàm: 

— Người chủ ruộng cày bừa, gieo gióng nơi thửa ruộng phì nhiêu, màu mỡ 
trước tiên. 

– Thôn chủ! Ке đến cày cấy ở mảnh ruộng nào? 

Thôn chủ đáp: 

– Thưa Cù-đàm! Người ấy sẽ cày cây ở mảnh ruộng trung bình. 

— Кё đến họ sẽ cày cây ở mảnh ruộng nào nữa? 

— Sau cùng họ mới cày cây ở mảnh ruộng chai căn xâu nhất. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Vi sao? 

Thôn chủ đáp: 

- Thưa vì chủ ruộng không muốn bỏ phê ruộng, chỉ giữ lây hạt giông mà thôi. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Та cũng như vậy! Các Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni của Та như thửa ruộng màu 
mỡ, phi nhiêu. Ta thường vi họ diễn nói Chánh pháp, ban đâu, khoảng giữa 
và sau cùng đêu thiện, thiện nghĩa, thiện vi, thuân nhât, hoàn toàn thanh tịnh, 
Phạm hạnh trong sạch, chỉ dạy rõ ràng. Các Ty-kheo, Ty-kheo-ni, sau khi nghe 
pháp, họ nương nơi nhà của Ta, hòn đảo của Ta, sự che chở của Ta, bóng mát 
của Ta, đường hướng của Та; họ thường đem con mắt thanh tịnh trông theo Та 
mà an trụ. Họ nghĩ răng: “Pháp do Phật nói, ta đã thọ trì, giúp cho ta luôn luôn 
được lợi ích, được sông an уш.” 

Này thôn chủ! Các đệ tử nam cư sĩ và nữ cư sĩ của Ta ví như thửa ruộng 
trung bình. Та cũng vì họ Деп nói Chánh pháp trước, giữa, sau đêu thiện, thuân 
nhât, hoàn toàn thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch, chỉ dạy rõ ràng. Sau khi nghe 
pháp, những người ây đêu nương nơi ngôi nhà của Ta, nơi hòn đảo của Ta, nơi 
sự che chở của Ta, bóng mát của Ta, đường hướng của Ta, họ thường đem con 
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mắt thanh tịnh trông theo Ta mà an trụ. Họ nghĩ răng: “Pháp do Thế Tôn nói ta 
đêu thọ trì, làm cho ta được nhiều lợi ích và sống vui vẻ an lành.” 

Thôn chủ! Các ngoại đạo dị học Ni- kiên tử ví như thửa ruộng xâu nhất 
của nhà nông, như thê Ta cũng vì họ diễn nói Chánh pháp trước, giữa, sau đều 
thiện, thiện nghĩa, thiện у], thuần nhất, hoàn toàn thanh tịnh, Phạm hạnh trong 
sạch, chỉ dạy rõ ràng: 401 với người ít nghe pháp, Ta cũng vì họ nói, người nghe 
pháp nhiêu, Ta cũng vì họ nói. Nhưng những người này trong lúc Ta thuyết 
pháp, họ nghe được một câu pháp, hiểu biết ý nghĩa cũng sẽ luôn luôn được 
nhiêu lợi ích và được an vui. 

Thôn chủ bạch Phật: 

– Lạ thật! Thưa Thế Tôn! Ngài khéo nói ví dụ về ba hạng ruộng. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Ông hãy nghe Ta nói thêm ví dụ: Ví như người kia có ba cái bình chứa 
nước. Bình thứ nhất không bị thủng, không bị hư, cũng không rỉ chảy. Bình thứ 
hai không thủng, không hư, có rỉ chảy. Bình thứ ba vừa thủng, bi hư và rỉ chảy. 
Này Thôn chủ! Thé nào, người kia nên đựng nước sạch trong bình nào trong ba 
cái bình ây? 

Thôn chủ đáp: 

- Thưa Cù-đàm! Trước hết nên đựng nước trong cái bình không thủng, 
không hư, không rỉ chảy. 

Phật bảo thôn chủ: 

- Кё đến nên đựng nước trong bình nào? 

Thôn chủ đáp: 

— Thưa Củ-đàm! Nên đựng nước trong bình không thủng, không hư, có 
ri chảy. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Các bình đó đã dày nước, lại dùng đến bình nào đựng nước sau cùng? 

Thôn chủ nói: 

— Dùng bình thủng, hư, ri chảy đựng nước sau cùng. Vì sao? Vi trong chốc 
lát được dùng vào việc lặt vặt. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Giống như cái bình không thủng, không hư, không rỉ chảy thì các đệ tử 
Ту-кћео, Ty-kheo-ni của Ta cũng thế, Ta thường vi họ diễn nói Chánh pháp,... 
luôn luôn đem đến cho họ nhiều lợi ích khiến họ sống an vui. Giỗng như cái 
bình thứ hai không thủng, không hư, nhưng ri chảy thì các đệ tử ưu-bà-tắc, wu- 
bà-di của Ta cũng thé, Ta thường vì họ diễn nói Chánh pháp... luôn đem đến 
cho họ nhiều lợi ích, giúp họ sông an vui. Cũng giống như cái binh thứ ba, vừa 
bị thủng, bị hư và rỉ chảy thì các hàng ngoại đạo dị học Ni- kiền tử cũng thé, Ta 
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cũng vì những người này diễn nói Chánh pháp, ban đầu, khoảng giữa, sau cùng 
đêu thiện, thiện nghĩa, thiện vi, thuân nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch, 
chỉ dạy rõ ràng; đôi với nhiều người hay ít người, Ta cũng vì họ nói, người kia 
dù với một câu pháp của Ta đã nói mà họ hiểu được nghĩa thì cũng luôn sống 
an lạc. 

Khi thôn chủ Đạo Sư Thị nghe Phật nói như vậy, tâm vô cùng sợ hãi, toàn 
thân rón ốc, đến trước Phật dành lễ sám hôi lỗi lâm: 

- Thưa Thế Tôn! Tôi như ngu, như si, bất thiện chăng hiểu biết, 461 với Thé 
Tôn đã nói lời không chân thật, hư ngụy 461 trá! 

Sau khi nghe Phật day, thôn chủ Đạo Sư Thị, hoan hy, tùy hy, dành lễ rôi đi. 


KINH SÓ 916 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú ở thôn Na-la trong vườn Hảo Y Am¬la. 

Вау giờ, thôn chủ Đạo Sư Thị là đệ tử của Ni-kiên đi đến chỗ Phật, đánh lễ 
chân Phật rôi lui ngôi một bên. Khi ау, Thê Tôn bảo thôn chủ: 

— Ông muốn luận điều gì? Ni-kiền-nhã-đê tử nói điều gì? 

Thôn chủ nói: 

— Ni-kiên-nhã-đề tử nói: “Ке sát sanh, tất cả đều Ы doa vào địa ngục, vì 
hành nhiêu nghiệp sát nên sẽ sanh nơi ây. Cũng vậy, trộm cướp, tà dâm, vọng 
ngữ đêu doa vào Фа ngục, vì hành nhiêu nghiệp như thê sẽ sanh nơi ду.” 

Phật bảo thôn chủ: 

— Ni-kiên-nhã-đê tử nói: “Kẻ sát sanh doa vào địa ngục, do hành nhiều 
nghiệp sát nên sanh vào chó ây thì không có chúng sanh nào doa địa ngục. 
Này thôn chủ! Y ông nghĩ sao? Những chúng sanh nảo trong tât cả thời có 
tâm sát sanh, lúc nảo lại có tâm không sát sanh, cho đên lúc nào có tâm nói 
đôi, lúc nào có tâm không nói đôi? 

Thôn chủ bạch Phật: 

- Thưa Thê Tôn! Người ta suôt ngày đêm ít khi có tâm sát sanh, cho đến ít 
khi có tâm nói 901, mà nhiều khi không có tâm sát sanh cho đến không có tâm 
nói dối. 

Phật bảo thôn thủ: 

— Nếu thé sao lại có người doa địa ngục? Như Ni- kiên nói: “Có người sát 
sanh, tât cả đêu doa vào địa ngục, vì do nhiêu tập hành nghiệp sát dẫn đến sanh 
nơi ây,... vọng ngữ cũng như thế.” 

Này thôn chủ! Bậc Đại sư kia xuất hiện ở thế gian, giác tưởng, suy lường, 


sông nhập chỗ giác tưởng, đối với phàm phu địa tự biết điều luận thuyết, theo ý 
suy lường, rôi vì các đệ tử nói pháp như sau: Kẻ sát sanh tất cà đều doa vào địa 
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nguc, vi nhiều tập hành nghiệp sát nên sẽ sanh nơi ду... . vong ngü cüng nhu thé. 
Đệ tử của vị ây nếu tin lời vị ấy và nói Tăng: “Thây ta biết điều thây biết, thây 
điều ау ау, vì đệ tử nói như sau: “Nếu người sát sanh, tât cà đêu doa vào dia 
ngục, vì tập hành nhiều nghiệp sát nên sẽ sanh về chỗ ấy. Та nay vốn có tâm sát 
sanh, trộm cướp, tả dâm, nói dối thì ta sẽ đọa địa ngục.” Tri kiến châp thú nhu 
thé nên chăng xà bó tri kién ây, chàng chán cái nghiêp kia, chăng biét à ăn năn 101 
kia, nên đời vị lai chăng bỏ sát sanh,... chăng ха bỏ vọng ngữ. Người ду ý giải 
thoát không đây đủ, tuệ giải thoát cũng chàng đây đủ, vi ý giải thoát và tuệ giải 
thoát không đây đủ thời đó là tà kiến, hủy báng Hiên thánh. Do nhân duyên tà 
kiến nên khi thân hoại mạng chung sanh vào đường ác địa ngục. 


Như vậy, thôn chủ, có nhân, có duyên chúng sanh phiền não; có nhân có 
duyên chúng sanh nghiệp phiền não. Này thôn chủ! Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, тће Tôn, xuất hiện ở thế gian, thường 
vì chúng sanh quở trách sát sanh, khen ngợi không sát sanh; quở trách trộm 
cướp, tà dâm, nói dối; khen ngợi không trộm cướp, không tà dâm, không nói 
dối; thường đem Chánh pháp giáo hóa các Thanh văn khiến họ nghĩ nhớ, ưa 
thích, tin tưởng và lặp lại răng: “Đại sư của ta biết rõ điều Ngài biết, thấy rõ 
điều Ngài thây, quở trách sát sanh, khen ngợi không sát sanh... quở trách nói 
dôi, khen ngợi không nói 401. Ta từ trước đến nay vì ngu si, không trí tuệ, có 
tâm sát sanh, do đó ngày nay ta ăn năn tự trách.” Tuy không thể khiến cho cái 
nghiệp sát kia chăng sanh khởi, nhưng nhờ sự ăn năn tự trách này nên đời vị lai 
chư vị được lia sát sanh... được lia trộm cướp, tà dâm, nói dôi, cũng được đây 
đủ chánh y giải thoát, tuệ giải thoát; ý giải thoát, tuệ giải thoát đã đây đủ, được 
không hủy bảng Hiền thánh, chánh kiên thành tựu. Do chánh kiến nên chư vị 
được sanh đường lành ở cõi trời. 

Như thế, thôn chủ, chúng sanh có nhân, có duyên nghiệp phiền não thanh 
tịnh. Này thôn chủ! Đa văn Thánh đệ tử nên học như sau: Tüy thời ngày đêm 
luôn quan sát tự thây ít có tâm sát sanh, nhiều có tâm không sát sanh. Nếu có 
tâm sát sanh nên ăn пап tự trách đó là sai quây, nếu không có tâm sát sanh, 
không oán ghét, tâm sanh tùy ћу, tùy ћу rôi hoan hy, do hoan ћу nên tâm khinh 
an, tâm khinh an rồi nên tâm thọ an lạc, thọ lạc rồi tâm an định. Tâm đã định, 
Thánh đệ tử tâm hợp với từ, không oán giận, không 40 ky, không sân nhuê, 
rộng lớn vô lượng đây khắp mọi phương, trụ chánh thọ, hai phương, ba phương, 
bốn phương, khắp cả trên dưới, tất cả thế gian tâm cùng hợp với từ, không oán 
giận, không 46 ky, không sân nhuế, rộng lớn vô lượng, khéo tu tập dày khắp 
mười phương, trụ chánh thọ dày đủ. 

Khi đó, Thế Tôn lấy móng tay vít một ít đất và bảo thôn chủ Đạo Sư Thị: 

– Thôn chủ! Thế nào, đất trong móng tay Ta nhiều hay đất ở đại địa nhiều? 

Thôn chủ bạch Phật: 
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— Thưa Thế Tôn! Ра trong móng tay Thế Tôn rất ít, còn Фа: đại địa vô 
lượng, vô sô. 
Phật bảo thôn chủ: 


— Như đất trong móng tay rất ít, đất đại địa vô số, vô lượng. Như thế tâm 
cùng hợp với từ, tu tập, tu tập nhiều, các nghiệp có hạn lượng như да trong 
móng tay không thé đem đi, không thê làm cho ở lại. Như Ше, dùng bi tâm đối 
trị trộm cướp, dùng ћу tâm đỗi trị tà đâm, đối trị vọng ngữ, không thể so sánh. 


Trong khi Phật nói như thế, thôn chủ Đạo Sư Thị xa lìa trần сап, duoc pháp 
nhãn thanh tịnh. Thôn chủ Һау pháp, Яйс pháp, giác pháp, biét pháp, Шага 
nhập pháp, dứt hoài nghi, chắng do người khác, chắng tùy theo người khác, nơi 
Chánh pháp, Luật, được vô sở úy. Thôn chủ từ chô ngôi đứng lên sửa lại y phục, 
gối phải quỳ sát 441, chắp tay, bạch Phật: 


– Thưa Thé Tôn! Tôi đã được độ, đã được vượt qua, tôi nay quy y Phật, quy 
y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng, suót đời làm ưu-bà-tắc. Thưa Thé Tôn! Ví nhu có 
người I muôn được đèn sáng, lấy đuôi ngựa làm tim đèn, muốn thôi lên cho cháy, 
rôt cuộc chăng có ánh sáng, chỉ tự làm nhọc mình mà đèn chăng Бао 210 sáng; 
tôi cũng như thế, tôi muón cầu minh trí nơi các Ni- kiên tử ngu si, gần gũi, hòa 
hop, phung su môt cách ngu si chi tu nhọc minh, chăng duoc minh trí. Thê nên, 
nay tôi lại xin quy y Phật, quy y Pháp, quy у Tỷ-kheo-tăng, từ nay về sau đối 
với Ni- kiên tử ngu 51, bất thiện, chăng hiệu biết, ít tin, ít kính, ít nghĩ đến, ít yêu 
mến, nay xa lìa họ. Vì thé hôm nay lân thứ ba tôi xin quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tỳ-kheo-tăng, suốt đời làm ưu-bà-tắc, tự làm cho tâm tôi trong sạch. 


Thôn chủ Đạo Sư Thị nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy ћу, làm lễ rôi cáo từ. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Thế gian có ba thứ ngựa điều phục. Những gì là ba? Có thứ ngựa rất 
nhanh nhẹn nhưng sắc không hoàn hảo, hình thê không sung túc; có thứ ngựa 
sắc hoàn hảo, rất nhanh nhẹn nhưng hình Ше không sung túc; có thứ ngựa rất 
nhanh nhẹn, sắc hoàn hảo và hình thê sung túc. Cũng thê, có ba hạng người điều 
phục. Những gì là ba? Có người rất lanh lợi nhưng sắc không hoàn hảo, hình 
thé không sung túc; có người rát lanh lợi, sắc hoàn hảo, nhung hinh thé không 
sung túc; có người rất lanh lợi, sắc hoàn hảo và hình thể sung túc. 


Này Ty-kheo! Thế nào là người điều phục rất lanh lợi, nhưng sắc không 
hoàn hảo, hình thể không sung túc? Nghĩa là người đối với khô này biết như 
thật; khó tập, khó diệt, khổ diệt đạo tích biết như thật. Quán sát như thế, đoạn 
ba kiết sử thân kiến, giới thủ, nghi. Đoạn ba kiết sử này thì đắc quả Tu-đà- 
hoàn, chăng doa vào đường ác, quyết định thăng đến Chánh giác, bảy lần qua 
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lại trong cõi trời, người liền giải thoát khó; дау Бо! là người rất lanh lợi. Thé 
пао là sắc không hoàn hảo? Nghĩa là nếu có người hỏi về A-tỳ-đàm luật không 
thé dem đây đủ lời lẽ, ý nghĩa dé lân lượt tùy thuận giải thích đây đủ; đây gọi 
là sắc không hoàn hảo. Thể nào là hình thể không sung túc? Nghĩa là chàng со 
đức lớn và tiếng tăm cảm đến thí chủ cúng dường y phục, thực phẩm, giường 
năm, thuốc men, v.v.. . Dó gọi là người rất lanh lợi, sắc không hoàn hảo, hình 
thé không sung túc. Thế nào là người rất lanh lợi, sắc hoàn hảo, nhưng hinh thê 
không sung túc? Nghĩa là người ây đối với khó này biết như thật; khô tập, khó 
diệt, khó diệt đạo tích biết như thật... giải thoát khổ. Đây là người rất lanh lợi 
đây đủ. Thế nào là sắc hoàn hảo? Nếu có người hỏi A-tỳ-đàm luật, người này 
có thê giải thích được; đây gọi là sắc hoàn hảo. Thế nào là hình thể không sung 
túc? Nghĩa là chăng có đức độ lớn và tiếng tăm không thê cảm đến thí chủ cúng 
dường y phục, thực phẩm, giường năm, thuốc men. Đó gọi là người rất lanh lợi, 
sắc hoàn hảo, hình thê không sung túc. 


Thé nào là người rât lanh lợi, sắc hoàn hảo, hình thê sung túc? Nghĩa là 
người này đối với khô biết như thật; khó tập, khó diệt, khổ diệt đạo tích này 
biết như thật,... giải thoát khó. Đây gọi là rất lanh lợi. Thế nào là sắc hoàn hảo? 
Nếu có người hỏi về A-tỳ-đàm luật, đều có thể giải thích rõ ràng. Đây gọi là 
sắc hoàn hảo. T hé nào là hình thể sung túc? Nghĩa là người có đức độ lớn, tiếng 
tăm cảm đến thí chủ cúng dường các nhu cầu: Y phục, thực phẩm, giường năm, 
thuốc men. Đây gọi là hình thê sung túc. Đó là người rất lanh lợi, зас hoàn hảo, 
hình thé sung túc. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 918 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 

Bây giờ, Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Thế gian có ba thứ ngựa tỐt. Những gì là ba? Đó là có ngựa rát nhanh 
nhẹn, nhưng зас không hoàn hào, hinh Ше không sung túc; có ngựa rất nhanh 
nhẹn, sắc hoàn hảo, nhưng hình thé khóng sung túc; có ngua rát nhanh nhen, 
sắc hoàn hảo, hình thé sung túc. Cũng thê, nơi Chánh pháp, Luật, có ba hạng 
thiện nam. Những gi là ba? Đó là có người thiện nam rất lanh lợi, nhưng sắc 
không hoàn hảo, hình thé không sung túc; có thiện nam rất lanh lợi, sắc hoàn 
hảo, nhưng hình thể không sung túc; có thiện nam rất lanh lợi, sắc hoàn hảo, 
hình thê sung túc. Thế nào là thiện nam rất lanh lợi, nhưng sắc không hoàn hảo, 
hình thể không sung túc? Nghĩa là thiện nam biết như thật khó Thánh де; biết 
như thật khó tập Thánh де, khó diệt Thánh đế, khổ diệt đạo tích Thánh де, biết 
như thể, thây như thế, đã được tri kiến â ду, đoạn năm hạ phân kiết sử, đó là thân 
kiến, giới thủ, nghĩ, tham dục, sân прие. Đoạn năm hạ phần kiết sử này rôi được 
Sanh Bát-niết-bàn, chứng quả A-na-hàm, chàng sanh trở lại nơi thê gian này. 


706 # KINH ТАРА-НАМ 


Đây gọi là người thiện nam rất lanh lợi. Thế nào là sắc không hoàn hảo? Nghĩa 
là nêu có người hỏi Luật, Luận không thé hiểu rõ ý nghĩa và lần lượt tùy thuận 
giải thích rõ ràng. Đây gọi là sắc không hoàn hảo. Thế nào là hình thé không 
sung túc? Nghĩa là không tiếng tăm, đức độ lớn có thê cảm đến thí chủ cúng 
dường tài lợi, y phục, thuôc men. Đây gọi là người thiện nam rất lanh lợi, nhưng 
sắc không hoàn hảo, hình thể không sung túc. 


Thé nào là người rất lanh lợi, sắc hoàn hảo, nhưng hình thể không sung túc? 
Nghĩa là người thiện nam biết như thật khó Thánh 46 này,... được Sanh Bát- 
niết- bàn, đắc quả А-па-ћат, chăng sanh trở lại те gian này. Đây gọi là người 
rất lanh lợi. Thé nào là sắc hoàn hảo? Nghĩa là néu có người hỏi Luật, Luận có 
thê lần lượt đem nghĩa lý tùy thuận giải thích một cách quyết đoán. Đây gọi 
là sắc hoàn hảo. Thé nào là hình thể không sung túc? Nghĩa là chăng có danh 
пепо, đức độ cảm đến thí chủ cúng đường y phục, thực phâm, thuốc men, v.v... 
Đây gọi là thiện nam га! lanh lợi, sắc hoàn hảo, nhưng hình thê không sung túc. 

Thế nào là thiện nam rất lanh lợi, sắc hoàn hảo, hình thé sung túc? Nghĩa 
là người thiện nam biết như thật khó Thánh dé này... đắc quả A-na-hàm được 
Sanh Bát-niễt-bàn, không sanh trở lại nơi thé gian này. Đây là người rất lanh 
lợi. Thé nào là sắc hoàn hảo? Nếu có người hỏi Luật, Luận có thê giải thích rõ 
ràng. Đây gọi là sắc hoàn hảo. Thé nào là hình thê sung túc? Nghĩa là người có 
danh tiếng, đức độ lớn cảm đến thí chủ cúng dường thực phâm, y phục, thuốc 
men, các thứ... Đây gọi là hình thể sung túc. Đó là người thiện nam rất lanh lợi, 
sắc hoàn hảo, hình thể sung túc. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 919 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trủ tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo сас Ty-kheo: 

- Thé gian có ba thứ ngựa tỐt. Những gì là ba? Đó là có ngựa гаі nhanh 
nhen, nhung sàc khóng hoàn hào, hinh thé khóng sung túc; có ngua rát nhanh 
nhẹn, sắc hoàn hảo, nhung hinh thé khóng sung túc; có ngua rát nhanh nhen, 
sắc hoàn hảo, hinh thé sung túc. Cũng thé, nơi Pháp, Luật này có ba hạng người 
thiện nam. Những gì là ba? Có thiện nam rất lanh lợi, nhưng sắc không hoàn 
hảo, hình Ше không sung túc; có thiện nam rất lanh lợi, зас hoàn hảo, nhưng 
hình thể không sung túc; có thiện nam rất lanh lợi, sắc hoàn hảo, hình thé sung 
túc. Thế nào là thiện nam rất lanh lợi, nhưng sắc không hoàn hảo, hình thê 
không sung túc? Nghĩa là người thiện nam biết như thật khó Thánh đề này; biết 
như thật khô tập, khô diệt, khô diệt đạo tích Thánh đề; biết như thế, thây như 
thé rồi tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, tâm giải thoát vô minh 
lậu: “Sự sanh của ta đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm 
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Đây gọi là người thiện nam rất lanh lợi. Thế nào là sắc không hoàn hảo? Nghĩa 
là nêu có người hỏi Luật, Luận không thé hiểu rõ ý nghĩa và lần lượt tùy thuận 
giải thích rõ ràng. Đây gọi là sắc không hoàn hảo. Thế nào là hình thé không 
sung túc? Nghĩa là không tiếng tăm, đức độ lớn có thê cảm đến thí chủ cúng 
dường tài lợi, y phục, thuôc men. Đây gọi là người thiện nam rất lanh lợi, nhưng 
sắc không hoàn hảo, hình thể không sung túc. 


Thé nào là người rất lanh lợi, sắc hoàn hảo, nhưng hình thể không sung túc? 
Nghĩa là người thiện nam biết như thật khó Thánh 46 này,... được Sanh Bát- 
niết- bàn, đắc quả А-па-ћат, chăng sanh trở lại те gian này. Đây gọi là người 
rất lanh lợi. Thé nào là sắc hoàn hảo? Nghĩa là néu có người hỏi Luật, Luận có 
thê lần lượt đem nghĩa lý tùy thuận giải thích một cách quyết đoán. Đây gọi 
là sắc hoàn hảo. Thé nào là hình thể không sung túc? Nghĩa là chăng có danh 
пепо, đức độ cảm đến thí chủ cúng đường y phục, thực phâm, thuốc men, v.v... 
Đây gọi là thiện nam га! lanh lợi, sắc hoàn hảo, nhưng hình thê không sung túc. 

Thế nào là thiện nam rất lanh lợi, sắc hoàn hảo, hình thé sung túc? Nghĩa 
là người thiện nam biết như thật khó Thánh dé này... đắc quả A-na-hàm được 
Sanh Bát-niễt-bàn, không sanh trở lại nơi thé gian này. Đây là người rất lanh 
lợi. Thé nào là sắc hoàn hảo? Nếu có người hỏi Luật, Luận có thê giải thích rõ 
ràng. Đây gọi là sắc hoàn hảo. Thé nào là hình thê sung túc? Nghĩa là người có 
danh tiếng, đức độ lớn cảm đến thí chủ cúng dường thực phâm, y phục, thuốc 
men, các thứ... Đây gọi là hình thể sung túc. Đó là người thiện nam rất lanh lợi, 
sắc hoàn hảo, hình thể sung túc. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 919 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trủ tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo сас Ty-kheo: 

- Thé gian có ba thứ ngựa tỐt. Những gì là ba? Đó là có ngựa гаі nhanh 
nhen, nhung sàc khóng hoàn hào, hinh thé khóng sung túc; có ngua rát nhanh 
nhẹn, sắc hoàn hảo, nhung hinh thé khóng sung túc; có ngua rát nhanh nhen, 
sắc hoàn hảo, hinh thé sung túc. Cũng thé, nơi Pháp, Luật này có ba hạng người 
thiện nam. Những gì là ba? Có thiện nam rất lanh lợi, nhưng sắc không hoàn 
hảo, hình Ше không sung túc; có thiện nam rất lanh lợi, зас hoàn hảo, nhưng 
hình thể không sung túc; có thiện nam rất lanh lợi, sắc hoàn hảo, hình thé sung 
túc. Thế nào là thiện nam rất lanh lợi, nhưng sắc không hoàn hảo, hình thê 
không sung túc? Nghĩa là người thiện nam biết như thật khó Thánh đề này; biết 
như thật khô tập, khô diệt, khô diệt đạo tích Thánh đề; biết như thế, thây như 
thé rồi tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, tâm giải thoát vô minh 
lậu: “Sự sanh của ta đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm 
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xong, tu biết không còn thọ thân sau. ` Đây 201 là người га! lanh lợi. Thế пао là 
sắc không hoàn hảo? Nghĩa là nếu có người đến hỏi Luật, Luận chăng có thể 
quyết định giải thích rõ ràng. Đây gọi là sắc không hoàn hảo. Thé nào là hình 
thể không sung túc? Nghĩa là người không có danh tiếng, đức độ lớn... chắng 
cảm đến thí chủ cúng dường thuốc men, vật dụng. Đây là người hình thể không 
sung túc. Đó gọi là người thiện nam rất lanh lợi, nhưng sắc không hoàn hảo, 
hình thể không sung túc. 


Thé nào là thiện nam rất lanh lợi, sắc hoàn hảo, nhưng hình thé khóng sung 
túc? Мама là người thiện nam biết như thật khó Thánh đề... “... chăng thọ thân 
sau.” Đây gọi là người rất lanh lợi. Thế nào là sắc hoàn hảo? Nghĩa là пёи có 
người hỏi Luật, Luận có thê vì người giải thích rõ ràng. Dáy gol la sác hoàn hào. 
Thé nào là hình thể không sung túc? Nghĩa là người chăng có danh tiếng, đức 
độ,... không thể cảm đến thí chủ cúng dường thuốc men, vật dụng. Đây gọi là 
người thiện nam rất lanh lợi, sắc hoàn hảo, hình thé không sung túc. 


Thé nào là người thiện nam rất lanh lợi, sắc hoàn hảo, hình thể sung шс? 
Nghĩa là người thiện nam biết như thật khổ Thánh dé... “... chăng thọ thân sau. 
Đây gọi là người rất lanh lợi. Thế nào là sắc hoàn hảo? Nghĩa là nêu có người 
hỏi Luật, Luận thì người thiện nam này có thé giải thích, quyết định. Đây gọi là 
sắc hoàn hảo. Thế nào là người có hình thể sung túc? Nghĩa là người thiện nam 
này có danh tiếng, đức độ lớn... có thé cảm đến thí chủ củng dường thuốc men, 
vật dụng. Đây gọi là người có hình thể sung túc. Đó gọi là người thiện nam rất 
lanh lợi, sắc hoàn hảo, hình thể sung túc. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 920 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Thé gian có Ба loai ngua tốt được nhà vua dùng ‹ để cưỡi. Những gi là ba? 
Đó là loại ngựa tốt, sắc hoàn hảo, sức lực sung túc, rất nhanh nhẹn. Cũng thé, 
trong Chánh pháp, Luật, có ba hạng người thiện nam làm phước điền cao quý, 
xứng đáng được người thé gian cung kính, cúng dường. Những gi là ba? Nghĩa 
là người thiện nam sắc hoàn hảo, sức sung túc, rất lanh lợi. 


Thé nào là sắc hoàn hảo? Nghĩa là người thiện nam sông trong tịnh giới Ba- 
la-đề-mộc-xoa, thực hành luật nghị, oai nghi dày du, tháy tói vi té cüng sanh 
sợ hãi, giữ gìn học 2195; đây gọi là sắc hoàn hảo. Thế пао là sức lực sung túc? 
Nghĩa là người đối với pháp ác bát thiện đã sanh khiến diệt, khởi ý muôn tinh 
cần, phương tiện, nhiếp thọ, tăng trưởng; đối với pháp ác bất thiện chưa sanh, 
khiến không sanh, khởi ý muôn tinh cân, phương tiện, nhiếp thọ, táng trưởng; 
đối với pháp thiện chưa sanh khiến cho sanh, khởi ý muôn tinh cân, nỗ lực, 
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nhiép tho, tăng trưởng; đối với thiện pháp đã sanh khiến cho tôn tại không mát, 
khởi y muôn tinh cân, nỗ lực, nhiếp thọ, tăng trưởng. Đây gọi là sức lực sung 
túc. Thé nào là rất lanh lợi? Nghĩa là biết như thật khô Thánh đề... đắc quả A-la- 
hán, chăng thọ thân sau; đây gọi là người rất lanh lợi. Đó gọi là người thiện nam 
sắc hoàn hảo, sức lực sung túc, rất lanh lợi. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 921 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Thé gian có ngựa tốt đầy đủ bón điều hay, nên biết loại ngựa tốt này được 
nhà vua cưỡi. Bón điều hay đó là gì? Đó là hiển thiện, nhanh nhẹn, chịu đựng 
giỏi và điều nhu. Cũng thế, người thiện nam thành tựu bón đức tính, xứng đáng 
được mọi người kính trọng, phụng sự, cúng dường, là ruộng phước cao quý. 
Bốn đức tính ду là gì? Đó là người thiện nam thành tựu Vô học Giới thân, Vô 
học Định thân, Vô học Tuệ thân, Vô học Giải thoát thân. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 922 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ту-Кћео: 

- Thế gian có bón loại ngựa tốt: Có ngựa tốt đóng vào xe làm xe được thăng 
bằng, xem thây bóng rol chạy thật nhanh, khéo quan sát cách thê của người 


cưỡi hoặc nhanh chậm, phải trái theo ý của người cưỡi. Này Tỳ-kheo, đây là 
đức tính thứ nhất của con ngựa tốt. 


Lại nữa, Ту-Кћео, thé gian có ngựa tốt không nhìn bóng roi để tự biết sợ, 
nhưng khi người ta lây roi hoặc gậy chạm vào lông đuôi thì cũng hoảng sợ chạy 
nhanh, dé y tâm người cưỡi hoặc nhanh, hoặc chậm, bên phải, bên trái. Đây là 
loại ngựa tốt thứ hai ở thế gian. 


Lại nữa, Tỳ-kheo, thê gian có loại ngựa tốt mà không cân nhìn thấy bóng roi 
và chạm vào da lông mà có thể hợp với ÿ người cưỡi, chạy nhanh, chạy chậm, 
phải, trái. Này Tỳ-kheo! Đây gọi là loại ngựa tốt thứ ba. 


Lại nữa, Tỳ-kheo, thế gian có loại ngựa tốt không cần nhìn bóng roi, hoặc 
chạm vảo lông hay đánh nhẹ vào da thịt, mà phải dùng đến dùi sắt đâm vào 
thân, xuyên qua da đau thâu xương, ngựa mới hoảng sợ kéo xe trên đường 
theo ý muôn của người cưỡi, nhanh hay chậm, phải hay trái. Đây là loại ngựa 
tốt thứ tư. 
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Cũng thé, trong Chánh pháp, Luật, có bón hạng thiện nam tử. Bốn hang 
ây là gì? Đó là người thiện nam nghe trong thôn xóm khác có người nam hay 
người nữ tật bệnh, khốn khổ... gân chết, nehe ròi có thê sanh sợ hãi ròi chánh 
tư duy, như con ngựa tốt kia chỉ thấy bóng roi liền được điều phục. Đây là hạng 
người thiện nam thứ nhất trong Chánh pháp, Luật, có khả năng tự điều phục. 

Lại nữa, người thiện nam không thé nghe trong thón xóm khác có nguoi 
nam hoặc người nữ bi già, bệnh, chết, khô, có thé sanh sợ hãi rồi chánh tư duy, 
nhưng lại thây trong thôn xóm khác người nam hoặc người nữ bị già, bệnh, 
chết, khó thì sanh sợ hãi, rôi chánh tư duy. Như con ngựa tốt kia roi vừa chạm 
vào lông đuôi có thé điều phục nhanh chóng tùy theo ý của người cưỡi. Đây 
201 là hạng người thiện nam tử thứ hai trong Chánh pháp, Luật, có khả năng tự 
điều phục. 

Lại nữa, có người thiện nam không thê nghe và Фау trong thôn xóm khác 
người nam hoặc nữ bị già, bệnh, chết, khô, liên sanh lòng sợ hãi, rôi chánh tư 
duy, nhưng lại Һау trong làng хот, thành áp những người quen biết, thân thuộc 
bị già, bệnh, chết, khó, sanh sợ hãi, rồi chánh tư duy. Như con ngựa tốt kia khi 
bị roi chạm vào da thịt mới được điều phục, vâng theo ý muốn của người cưỡi. 
Đây gọi là hạng người thiện nam tử thứ ba trong Chánh pháp, Luật, có khả năng 
tự điêu phục. 

Lại nữa, người thiện nam không thé nghe và thấy trong làng xóm khác có 
người nam hoặc người nữ và người thân bị già, bệnh, chết, khó, sanh tâm sợ hãi, 
rồi chánh tư duy; nhưng đối với chính mình bị lão, bệnh, tử, khó, sanh nhàm 
chán sợ hãi, rồi chánh tư duy. Như con ngựa tốt kia bị dùi đâm vào Бар thịt thâu 
đến xương, sau đó mới điều phục, vâng theo ý của người cưỡi. Đây gọi là hạng 
người thiện nam tử thứ tư trong Chánh pháp, Luật, có khả năng tự điều phục. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 923 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bây giờ, CÓ người huấn luyện ngựa tên là Chỉ-thi di đến chỗ Phật, đảnh lễ 
Phật xong, ngôi qua một bên, thưa răng: 


— Bạch Thế Tôn! Con xem thế gian rất là đê tiện, giống như bây dê. Bạch 
Thế Tôn! Chỉ có con là có khả năng điều phục ngựa cuông, ngựa hoang, ngựa 
dữ. Con có phương cách chỉ trong chốc lát làm cho chứng tật của ngựa hiện ra, 
tùy theo chứng tật ây tìm cách điều phục. 

Phật bảo thôn chủ huấn luyện ngựa: 

— Ông có những phương cách gi dé điều phục ngựa? 

Người huấn luyện ngựa bạch Phật: 
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- Thua Ngài, có ba phuong cách điều phuc ngựa dữ. Ba cách đó là gi? Một 
là mềm déo, hai là cứng rắn, ba là vừa mềm dẻo vừa cứng гйп. 


Phật bảo thôn chủ: 


– Ông áp dụng ba cách này dé điều phục, nhưng nếu con ngựa vẫn không 
điều phục được thì làm thế nào? 


Người huấn luyện ngựa bạch Phật: 

— Nếu chàng chế phục được thì nên giết nó đi. Vì sao? Vì chớ dé nó làm 
nhục con. 

Người huấn luyện ngựa lại bạch Phật: 

- Thế Tôn là bậc Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu. Ngài đã áp dụng 
những phương cách nào 46 điêu phục trượng phu? 

Phật bảo thôn chủ: 


— la cũng có ba phương cách điều phục trượng phu. Ba cách đó là gì? Một 
là mềm dẻo, hai là cứng гап, ba là vừa mèm dẻo vừa cứng rắn. 


Này thôn chủ! Nói về một mực mềm dẻo đó, như Ta nói chính thân này làm 
điều lành thì chính thân này được quả báo lành; miệng, ý này làm điêu lành thì 
miệng, y này được quả báo lành. Đây gọi là trời, đây gọi là người, đây gọi là 
hóa sanh nơi đường lành, đây gọi là Niết-bàn. Đó là lối mềm dẻo. 


Theo lỗi cứng rắn như Ta nói: Chính thân này làm ác thì chính thân này chịu 
quả báo; miệng, M làm điều ác thì chính miệng, ý chịu quả báo ác. Đây gọi là 
địa ngục, đây gọi là súc sanh, đây gọi là ngạ quỷ, đây gọi là đường ác, đây gọi 
là đọa vào đường ác. Đó gọi là Như Lai dạy dỗ theo 101 cứng răn. 


Vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn nghĩa là Như Lai có lúc nói thân làm lành, có 
lúc nói quả báo của thân làm lành; có lúc nói miệng, ý làm lành, có lúc nói quả 
báo của miệng, ý làm lành; có lúc nói thân làm ác, có lúc nói quả báo của thân 
làm ác; có lúc nói miệng, ý làm ác, có lúc nói quả báo của miệng, ý làm ác. Như 
vậy gọi là trời, như vậy 201 là người, như vậy go! là đường lành, như vậy gọi 
là Niết-bàn, như vậy gọi là địa ngục, như vậy го: là súc sanh, nga quỷ, như vậy 
gọi là đường ác, như vậy gọi là đọa đường ác. Đó gọi là Như Lai dạy dỗ theo 
lôi vừa mềm dẻo vừa cứng rắn. 

Người huán luyện ngựa bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Khi Ngài dùng ba cách trên để điều phục chúng sanh, nếu 
có người vẫn không điều phục được, Ngài sẽ làm thé nào? 

Phật bảo thôn chủ: 

– Cũng nên giết đi. Vì sao? Vì đừng де ке ấy làm nhục Та. 

Người huấn luyện ngựa bạch Phật: 

— Nếu sát sanh, trong pháp Phật là không thanh tịnh. Trong pháp của Thé 
Tôn không sát sanh mà nay Ngài nói “giết” là ý nghĩa thế nào? 
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Phật bào thôn chủ: 

- Đúng vậy! Đúng vậy! Ó trong pháp của Như Lai, sát sanh là không thanh 
tịnh. Trong pháp của Như Lai cũng có sát sanh, nhưng néu dùng ba phuong 
cách trên day dó vån không đièu phục được, Ta sẽ không nói đến, không dạy 
dỗ, không nhắc nhở nữa. Thôn chủ! Ý ông nghĩ sao? Trong pháp của Như Lai 
không nói đến, không dạy dó, không nhắc nhở nữa, đó chăng phải là giết sao? 

Người huân luyện ngựa bạch Phật: 

- Thưa Thế Tôn! Đúng thật như thế, Như Lai không nói đến, trọn không 
dạy dỗ, nhắc nhở, đó thật là giết rồi. Thưa Thế Tôn! Chính vì thế nên từ hôm 
nay tôi lia các nghiệp ác bát thiện. 

Phật bảo thôn chủ: 

— Lành thay lời nói này! 

Thôn chủ huấn luyện ngựa Chỉ-thi nghe Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ, làm lễ 
ròi cáo từ. 


KINH SỐ 924 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ngựa ở thé gian có tám thái độ. Tám thái độ đó là gì? Đó là ngựa ай lúc 
kéo xe, chân sau đạp người, chân trước quy xuống đất, ngúc ngắc đầu, cắn 
người; дау gọi là thái độ thứ nhất của ngựa thê gian. Lại nữa, ngựa đữ lúc kéo 
xe cúi đầu nhắc cái ách lên; đây là thái độ thứ hai của ngựa dữ. Lại nữa, ngựa 
dữ ở thé gian lúc kéo xe đô dốc, kéo lệch một bên làm lật xe: đây gọi là thái 
độ thứ ba của ngựa dữ. Lại nữa, ngựa dữ lúc kéo xe, ngắng đầu bỏ chạy; đây 
là thái độ thứ tư của ngựa dữ. Lại nữa, ngựa dữ ở thế gian lúc kéo xe bị đánh 
chút го: gậy hoặc làm đứt dây cương, làm đứt дат, bỏ chạy dọc ngang: đây gọi 
là thái độ thứ năm của ngựa ай. Lại nữa, ngựa dữ ở thé gian lúc kéo хе 210 hai 
chân trước đứng sống lên như người; đây là thái độ thứ sáu của ngựa đữ. Lại 
nữa, ngựa ай ở thé олап lúc kéo xe, phải dùng rol gậy де trị mới chịu đứng yên, 
không động: đây là thái độ thứ bảy của ngựa dữ. Lại nữa, ngựa dữ ở thê gian 
lúc kéo xe bốn chân túm lại, quy sát Фа: không chịu đứng lên; đây gọi là thái độ 
thứ tám của ngựa đữ. 

Cũng thế, kẻ ác Ở thế gian đối với Chánh pháp, Luật, có tám điều lâm lỗi. 
Những gi là tám? Nếu Tỳ-kheo khi bị các vị Phạm hạnh, cử đội về thây, nghe, 
nghi thì người kia sân giận, trở lại quở trách người cử tội răng: “Ông при si, 
không biết gì, không tốt, người ta vừa cử tội ông, sao ông lại cử tội tôi?” Như 
con ngựa Яо hai chân sau chọi, hai chân trước quy xuống đất làm đứt cương, 
gãy ách. Đây là lỗi lầm thứ nhất của người tu hành trong Chánh pháp, Luật. 


712 # KINH TẠP A-HÀM 


Lại nữa, nếu Ту-кћео khi các vi Pham hanh си 101 vë tháy, nghe, nghi thi 
liên trở lại cử tội nguoi kia, gióng nhu ngua ай giận dữ ngúc подс cô làm оду 
ách. Đây gọi là lỗi lâm thứ hai của người tu hành trong Chánh pháp, Luật. 

Lại nữa, néu Ty-kheo khi bị các vị Phạm hạnh cử tội về Һау, nghe, nghi, 
nhưng người kia không dùng lời đúng đăn đáp lại, mà nói lãng sang chuyện 
khác, tỏ ý sân giận, kiêu mạn, che giáu, Мета hận, bất bình một cách vô lý, như 
con ngựa kia không đi đường thắng mà làm cho xe lật úp. Đây là lỗi lầm thứ ba 
của người tu hành trong Chánh pháp, Luật. 


Lại nữa, néu Tỳ-kheo, khi bị các vị Phạm hạnh cử tội về thấy, nghe, nghi thì 
khiến cho người kia nhớ lại, nhưng người kia lại nói: “Tôi chăng 1 nhớ”, ngang 
ngạnh chàng phục như con ngựa dữ chùn bước, thụt lùi. Đây là lỗi lầm thứ tư 
của người tu hành trong Chánh pháp, Luật. 

Lại nữa, nếu Ту-кћео, khi bị các vị Phạm hạnh cử tội thấy, nghe, nghi thì 
người kia khinh miệt, chăng sá gì đến người khác, cũng chăng kê gì đến chúng 
Tăng, ôm y bát tùy ý bỏ đi, như ngựa đữ bị ăn roi gậy bỏ chạy dọc ngang. Đây 
gọi là lỗi lầm thứ năm của kẻ tu hành trong Chánh pháp, Luật. 

Lại nữa, néu ‚Ту-Кһео, khi bị các vị Pham hanh cử tội thấy, nghe, nghi thì 
người kia cứ ngôi ở giường cao tranh luận quanh co với các Thượng tọa, như 
ngựa đữ chóng hai chân lên đứng như người. Đây gọi là lỗi lầm thứ sáu của 
người tu hành trong Chánh pháp, Luật. 


Lại nữa, nêu Ту-кћео khi bị các vị Phạm hạnh cử tội thây, nghe, nghi thì 
người kia im lặng chăng đáp, cô ý làm xúc não đại chúng, như ngựa dữ bị ăn 
roi gậy vẫn trơ trơ chăng động. Đây gọi là lỗi lầm thứ bảy của người tu hành 
trong Chánh pháp, Luật. 

Lại nữa, nêu Tỷ-kheo khi bị các vị Phạm hạnh cử tội thây, nghe, nghĩ thì 
người bị cử tội kia liên xả giới, sanh thối chuyên đến trước cửa chùa nói rằng: 
“Ông nên im lặng thì được уш vẻ ở yên, tôi tự xả giới thói chuyên”, „ như con 
ngựa dð chum bón chân lại, quy sát да! không động đậy. Đây gọi là lôi lâm thứ 
tám của người tu hành trong Chánh pháp, Luật. 

Tỳ-kheo! Đây gọi là tám điêu lỗi lâm của người tu hành trong Chánh 
pháp. Luật. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 925 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ngựa tốt ở thé gian thành tựu tám đức tính, tùy theo ý muốn của nguòi 
di duong nhiều ít. Tám đức tính а ây là gì? Thứ nhất là sanh nơi làng ngựa tốt; 
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thứ hai tánh nét ôn hòa, hiền hậu không làm người hoảng sợ; thứ ba là ngựa tốt 
không kén chọn thức ăn uống: thứ tư là ngựa tốt ghét bỏ chỗ nhơ nhớp, chọn 
đất sạch dé năm; thứ năm là ngựa tốt biểu lộ thái độ tính tình nhanh chóng trước 
người huấn luyện, người này sẽ luyện tập cho nó bỏ những thái độ kia; thứ sáu 
là ngựa {бї đã đặt yên vào cô xe, không đề ý những con ngựa khác, tùy có xe 
nặng nhẹ mà có thé dùng hết sức lực; thứ bảy là ngựa tốt thường đi theo đúng 
đường, không đi lạc đường; thứ tám là ngựa tốt dù bệnh hoạn, dù già yêu vẫn 
găng sức kéo xe không chán, không mệt. 


Cũng thé, vị Тў-Кһео trong Chánh pháp, Luật, thành tựu tám đức tính, nên 
biết đó là bậc Hiển sĩ. Tám đức tính ду là gì? Nghĩa là Hiền sĩ an trụ nơi chính 
giới Ba-la-đê-mộc-xoa, thực hành luật nghi, oai nghi đây đủ, thây tội vi tê hay 
sanh sợ hãi, giữ gìn học giới. Đây là đức tính thứ nhất của vị Tỳ-kheo trong 
Chánh pháp, Luật. 

Lại nữa, vị Tỳ-kheo tánh tự hiển thiện, khéo điều phục, khéo an trụ, chăng 
phiền não, không làm sợ hãi những bậc Phạm hạnh. Đây gọi là đức tính thứ hai 
của vị Ту-Кћео. 

Lại nữa, vị Tỳ-kheo theo thứ lớp đi khất thực, dù được thức ăn ngon đở, 
tâm vẫn bình đăng không hiểm, không dám trước. Đây là đức tính thứ ba của 
vị Ty-kheo. 

Lại nữa, vị Ту-кћео tâm sanh nhàm chắn, ха lia các nghiệp ác nơi thân, 
miệng, ý, các pháp ác bát thiện và các phiên não, phải chịu các khó báo nhiệt não 
nhiều lần trong các cõi đối với sự sanh, sanh-lão-bệnh-tử-ưu-bi-khô-não trong 
đời vi lai lại càng nhàm chán, xa Па. Đây là đức tính thứ tư của vị Ту-Кћео. 


Lại nữa, vị Ty-kheo nêu phạm lỗi của kẻ Sa-môn quanh co, chăng thật, mau 
thú thật với bậc Мау và thiện tri thức thì Đại sư thuyết pháp chắc chắn sẽ trừ 
dứt. Đây là đức tính thứ năm của vị Tỳ-kheo. 

Lại nữa, vị Tỳ-kheo tâm cầu học đây đủ, nghĩ như thé này: “Сла Sử người 
khác học hay chăng học, ta đêu nên học.” Đây là đức tính thứ sáu của vị Tỳ-kheo. 

Lại nữa, vị Tỳ-kheo thực hành tám Thánh đạo, chăng thực hành phi đạo. 
Đây là đức tính thứ bảy của vị Ty-kheo. 

Lại nữa, vị Ty-kheo suốt đời nỗ lực, tinh cân, không chán nản, không mệt 
mỏi. Đây là đức tính thứ tám của vị Ту-Кћео. 

Như thế vị Tỳ-kheo thành tựu tám đức tính trên tùy sự thực hành có thê tiễn 
lên nhanh chóng. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 926 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại làng Na-lợi, trong tinh xá Thâm Cốc. 
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Вау giờ, Thế Tôn bào Tiên-đà Ca-chiên-diên: 

- Nên tu chân thật thiên, chớ tập cường lương thiền. Như ngựa tốt, mạnh 
khỏe, cột nơi chuồng cạnh máng cỏ, ngựa kia chăng nghĩ điều nó nên làm, điều 
nó chàng nên làm, mà chỉ nghĩ đến thóc và cỏ. Cũng thê, vị 1-kheo đối với 
tham dục triển tu tập nhiêu, nhưng vị kia đem tâm tham dục tư duy đối với đạo 
xuất ly, không biết như thật, tâm thường rong гибі chạy theo tham dục triền 
mả cầu chánh thọ, sân приб, thụy miên, trao hồi, nghi, tu tập nhiều mà đối VỚI 
đạo xuất ly vẫn không biết như thật vì đem tâm nghi ngờ mà tư duy để câu 
chánh thọ. 

Này Пеп-да! Nếu thật là ngựa tót thì khi cột nó trong chuông noi máng, nó 
chàng nghĩ đến cỏ, nước, chỉ nghĩ đến việc kéo xe. Cũng thé, vị Tỳ-kheo không 
nghĩ đến tham dục trin mà chỉ an trụ nơi đạo xuất ly, biết như thật, không đem 
tham dục triền mà câu chánh thọ, cũng, chàng đem các triền, sân приб, thuy 
miên, trao hồi, nghi, an trụ nhiêu nơi xuất ly, biết như thật các triền, sân nhué, 
thụy miên, trạo hồi, nghi, chăng đem nghi triền mà cầu chánh thọ. 

Cũng thế, Tiên-đà, Tỳ-kheo ấy chăng y cứ nơi đất tu thiền, chăng y cứ nơi 
nước, gió, lửa, không, thức, vô sở hữu, phi tưởng phi phi tưởng mà tu thiên, 
chăng y cứ đời này, chăng y cứ đời khác, chẳng phải ngày tháng, chăng phải 
thây, nghe, hiểu biết, chăng phải đắc, chăng phải câu, chăng phải tùy giác, 
chăng phải tùy quán mà tu thiền. Này Tiên-đà! Nếu Tỳ-kheo tu thiền như thế 
thì các thiên chủ Y-thâp-ba-la-ba-xà-ba-đề cung kính, сћар tay, cúi đâu, làm lễ 
và nói kệ tán dương: 

Dành lễ bậc Bai sĩ, Đảnh lễ bậc Cao quý, 
Vì tôi không thê biết, Y đâu mà thiên định. 

Khi áy, Tôn giả Bạt-ca-lợi đang đứng sau Phật сат quạt hầu Phật, Tôn giả 
liên bạch Phật: 

- Bạch Thê Tôn! Tỳ-kheo làm thế nào nhập thiền mà không y cứ đất, 
nước, gió, lửa,... giác quán mà tu thiền định? Thể nào, Ty-kheo tu thiền mà 
các thiên chủ Y-thấp-ba-la-ba-xà-ba-đề chắp tay cung kính, cúi đầu làm lễ và 
nói kệ tán dương: 

Đảnh lễ bậc Đại sĩ, Đảnh lễ bậc Cao quý, 
Vì tôi không thê biết, Y đâu mà thiên định? 

Phật bảo Ту-КЬео Ва!-са-101: 

— Tỳ-kheo! Đôi với địa tưởng có thé điều phục địa tưởng, đối với thủy, hỏa, 
phong tưởng, Vô lượng không nhập xứ tưởng, Thức nhập xứ tưởng, Vô sở hữu 
xứ nhập xứ tưởng, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ tưởng, đời này, đời khác, 
ngày, tháng, thây, nghe, hiểu, biết, hoặc đắc, hoặc câu, hoặc giác, hoặc quán, 
đêu điều phục các tưởng kia. 


Này Bạt-ca-lợi! Tỳ-kheo tu thiên như vậy, chăng y cứ nơi đất, nước, gió, 
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lửa,... chăng nương nơi giác quán йё tu thiën. Này Bạt-ca-lợi! Tỳ-kheo tu thiën 
như thê, các thiên chủ Y-thâp-bà-la-ba-xà-ba-đê đêu cung kính, сћар tay, cúi 
đầu làm lê và nói kệ: 


Đảnh lễ bậc Đại Sĩ, Đảnh lễ bậc Cao quý, 
Vì tôi không thê biết, Y đâu mà tu thiên. 


Trong khi nghe Phật nói kinh này, Tỳ-kheo Tiên-đà Ca-chiên-diên xa lìa 
trân câu, được pháp nhãn thanh tịnh, Tỳ-kheo Bạt-ca-lợi chăng khởi các lậu, 
tâm được giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, Ty-kheo Bạt-ca-lợi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 927 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-tỳ-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật. 

Báy giờ, có người dòng họ Thích là Ma-ha-nam đi đến chỗ Phật dành lễ, rồi 
lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Thé nào gọi là ưu-bà-tắc? 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Người Ở tại gia dinh thanh bạch, tu tập sông trong sạch, có tư cách người 
nam và nói rằng: Con nay suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy у I-kheo- 
tăng, làm ưu-bà-tắc. Xin chứng tri cho con!” Đây gọi là ưu-bà-tắc. 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Sao là ưu-bà-tắc đây đủ niêm tin? 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Ưu-bà-tặc 401 với Như Lai lây chánh tín làm gốc, kiên сб, khó lay chuyên, 
dù cho các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm và người thê gian cũng 
không thê phá hoại được. Này Ma-ha-nam, đây gọi là ưu-bà-tăc đây đủ niêm tin. 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Sao gọi là ưu-bà-tắc có giới đầy đủ? 

Phật bảo Ма-Па-паш: 

— Ưu-bà-tắc lia bỏ sát sanh, trộm cướp, tà đâm, nói dói, uóng rượu, chăng 
thích làm những điều này. Ma-ha-nam! Đây gọi là ưu-bà-tắc có giới dày đủ. 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Sao gọi là ưu-bà-tắc có nghe, học đây đủ? 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Uu-bà-tăc có nghe, học đầy đủ là nghe ròi thì có thê ghi nhớ, có thé tích 
tập. Nêu Phật nói pháp ban đâu, khoảng giữa, sau cùng đêu là thiện, thiện nghĩa, 
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thiện м1, thuân nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch thi người ây đều có thê 
thọ trì. Đây gọi là ưu-bà-tắc có nghe, học đầy đủ. 


Ma-ha-nam bạch Phật: 
— Bạch Thế Tôn! Sao gọi là ưu-bà-tắc có thí ха dày đủ? 
Phật bảo Ma-ha-nam: 


– Ưu-bà-tắc có thí xả dày đủ là bị xan cáu ràng buóc, tám lia xan cáu, sóng 
khóng nhà, tu bó thí giài thoát, tinh càn bó thí, thuong bó thí, ua xà bó tài vát, 
bó thí bình đăng. Này Ma-ha-nam! Đây gọi là ưu-bà-tắc có thí xà dày đủ. 


Ma-ha-nam bạch Phật: 
— Bạch Thế Tôn! Sao gọi là ưu-bà-tắc có trí tuệ đầy đủ? 
Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Ưu-bà-tắc có trí tuệ đầy đủ là người biết như thật khó này; biết như thật 
khô tập, khô diệt, khô diệt đạo tích. Ма-ћа-пат! Đây gọi là ưu-bà-tắc có trí tuệ 
đây đủ. 

Ma-ha-nam họ Thích nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, từ chỗ ngôi 
đứng lên, làm lê rôi đi. 


KINH SỐ 928 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-tỳ-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật. 

Bấy giờ, Ma-ha-nam họ Thích cùng với năm trăm ưu-bà-tắc đi đến chỗ 
Phật, danh lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Sao gọi là ưu-bà-tắc? 

Phật đáp: 

— Uu- bà-tắc là người sóng trong sạch ở tại gia, suốt đời quy y Tam Бао, làm 
ưu-bà-tắc. Xin chứng tri cho con. 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Sao gọi là ưu-bà-tắc đắc quả Tu-đà-hoàn? 

Phật đáp: 

— Này Ма-һа-пат! Ưu-bà-tắc дас quả Tu-đà-hoàn là ba kiết sử: Thân kiến, 
0161 thủ, nghi, đã đoạn, đã biệt. Đây gọi là ưu-bà-tắc đắc quả Tu-đà-hoàn. 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn! Sao gọi là ưu-bà-tắc đắc quả Tư-đà-hàm? 

Phật đáp: 

- Này Ma-ha-nam! Uu-bà- tắc đắc quả Tư-đả-hàm là đã đoạn, đã biết ba hạ 


phân kiết sử, tham dục và sân nhué mỏng yếu. Này Ма-ћа-пат! Đây gọi là ưu- 
bà-tắc đắc quả Tư-đà-hàm. 
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Ma-ha-nam bạch Phật: 
— Bạch Thé Tôn! Sao gọi là ưu-bà-tắc đắc quả A-na-hàm? 
Phật bảo Ma-ha-nam: 


— Ưu-bà-tắc дас quả A-na-hàm là đã đoạn, đã biết năm hạ phân kiết sử, tức 
là thân kiến, 9101 сат thủ, nghi, tham dục và sân пһиё. Này Ma-ha-nam! Đó gọi 
là ưu-bà-tắc дас quả A-na-hàm. 


Bây giờ, Ma-ha-nam quay nhìn năm trám ưu-bà-tắc nói rằng: 
— Lạ thay, các vị ưu-bà-tắc ở tại gia sóng thanh tịnh, được công đức sâu xa 
như thế! 


Ma-ha-nam nghe Phật dạy xong, hoan hy tùy hy, đứng dậy dành lễ cáo từ. 


KINH SÓ 929 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-ty-la-vë, trong vườn Ni-câu-luật. 

Вау giờ, Ma-ha-nam họ Thích đi đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật, rồi lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Зао gọi là ưu-bà-tắc? 

Phật đáp: 

— Ưu-bà-tắc là người sống tại gia trong sạch “... suốt đời quy y Tam bảo, 
làm ưu-bà-tắc. Xin chứng tri cho con.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Thế nào là làm đủ tất cả bón phận của ưu-bà-tắc? 

Phật đáp: 

- Nêu ưu-bà-tắc có lòng tin, nhưng không giữ giới, đây là không đủ thi hãy 
nên tinh cần giữ giới dày đủ. Nếu vị ду đây đủ lòng tin và giới luật nhưng chăng 
bó thí thì cũng chưa đủ; vì chưa . đây đủ nên phải cô găng tinh cân, tu tập bó thí 
để làm cho lòng tin, giới luật, bó thí được đây đủ. Ưu-bà-tắc không thể tùy thời 
đi đến Sa- -môn lãnh thọ Chánh pháp thì vân chưa đủ, vi chưa đây đủ cho nên 
phải tinh cân, nỗ lực, tùy thời đi đến chùa tháp để gặp các vị за-топ; gặp сас 
vị Sa-môn mà không một lòng lăng nghe lãnh thọ Chánh pháp thì vẫn chưa đủ; 
vì chưa đủ cho nên phải có lòng tin giới luật, bố thí, nghe đạo ly, tu tập hoàn 
toàn đây đủ. Đã nghe rôi mà không giữ gìn, đây vẫn chưa dày đủ; vì không đây 
đủ nên phải tỉnh cân nỗ lực, tùy thời đi đến Sa-môn chuyên tâm nghe pháp, 
nghe rồi khéo giữ gìn. Nếu không thể quán sát nghĩa sâu xa của các pháp, đây 
là không đây đủ; vì không dày đủ cho nên phải cô găng tinh сап, làm cho đây 
đủ lòng tin, giới luật, bó thí, nghe đạo lý, nghe thì khéo giữ gìn, giữ gìn quản 
sát, hiệu rõ nghĩa lý sâu xa. Nếu chăng tùy thuận biết pháp thứ, pháp hướng, 
đây vẫn chưa đây đủ; vì chưa đầy đủ nên phải có găng tinh cân, làm cho đây đủ 
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lòng tin, giới luật, bố thí, nghe đạo lý, nghe rồi khéo giữ gìn, quán sát, hiểu rõ 
nghĩa lý sâu xa, tùy thuận hành pháp thứ, pháp hướng. Này Ma-ha-nam! Đó gọi 
là đầy đủ tất са bón phận của ưu-bà-tắc. 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Thế nào là ưu-bà-tắc hay tự an ủi mình, chàng an ủi 
người khác? 

Phật đáp: 

— Đó là ưu-bà-tắc có thé tự đứng vững trong 2101 luật nhưng không thể 
khiến cho người đứng vững trong chánh giới; tự giữ gìn tịnh giới, nhưng 
không thể khiến cho người khác trì giới đây đủ; tự làm việc bó thí, nhưng 
không thé đem sự bó thí đó xây dựng cho người khác; tự đi chùa Шар сар 
Sa-môn, nhung chăng thể khuyên người khác đi đến chùa tháp gặp các Sa- 
môn; tự mình chuyên cần nghe Chánh pháp, nhưng không thé khuyên nguòi 
khác ưa thích nghe Chánh pháp; nghe Chánh pháp tự mình giữ рїп nhưng 
không thé khiến cho người khác thọ trì Chánh pháp; tự mình có thé quán sát 
nghĩa lý sâu xa; tự biết pháp sâu xa có thể tùy thuận thực hành pháp thứ, 
pháp hướng, nhưng không thể khuyên người khác tùy thuận thực hành pháp 
thứ, pháp hướng. 

Này Ma-ha-nam, người thành tựu tám pháp này gọi là ưu-bà-tắc có thé tự 
an úi, nhưng không thê an úi người khác. 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Ưu-bà-tắc thành tựu bao nhiêu pháp thì tự được ап ón và 
giúp прибл ап ón? 

Phật bao Ma-ha-nam: 

— Đó là uu-bà-tác thành tựu mười sáu pháp, gọi là uu-bà-tác tự an ón và 
giúp người an ón. Mười sáu pháp đó là gì? 

Này Ma-ha-nam! Nếu ưu-bà-tắc tự mình đây đủ chánh tín, cũng xây dựng 
chánh tín cho người khác; tự giữ gìn tịnh 2101, cüng dem tinh 2101 kién lập 
cho người khác; tự mình thực hành bô thí và dạy người bó thí; tự mình đi đến 
chùa tháp gặp các vị Sa-môn, cũng dạy người khác đến gặp các vị Sa-môn; tự 
mình chuyên cân nghe pháp, cũng dạy người khác nghe pháp; tự mình thọ trì 
pháp, cũng dạy người khác thọ trì pháp; tự quán sát nghĩa, cũng dạy người khác 
quán sát nghĩa; tự biết nghĩa lý sâu xa tùy thuận tu hành pháp thứ, pháp hướng, 
cũng dạy người khác hiêu rõ nghĩa lý sâu xa, tùy thuận tu hành pháp thứ, pháp 
hướng, Này Ма-һа-пат! Người thành tựu mười sáu pháp như thé gọi là ưu-bà- 
tắc có thể tự an ón và làm người khác được an ón. 


Này Ma-ha-nam! Nếu ưu-bà-tắc thành tựu mười sáu pháp như thế thì các 
đại chúng Bà-la-môn, chúng Sát-đế-lợi, chúng trưởng giá, chúng Sa-môn đều 
дёп chỗ người ấy thì ở giữa сас chúng kia, ưu-bà-tắc ây hiển bày oai đức. Ví 
như mặt trời, ánh sáng chiếu soi cả sáng, trưa, chiều. Ưu-bà-tắc thành tựu mười 
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sáu pháp nhu thé thi oai đức tó rạng cả chặng đâu, chăng giữa và sau cùng. 
Cũng thế, này Ma-ha-nam, nếu ưu-bà-tắc thành tựu mười sáu pháp mà thé gian 
khó thành tựu được. 

Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy hy, 
đảnh lê cáo từ. 


KINH SỐ 930 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-tỳ-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật. 

Вау giờ, Ma-ha-nam họ Thích đi đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ chân Phật, 
rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Nước Ca-tỳ-la-vệ này ап ồn thịnh vượng, nhân dân phát 
đạt mà зао mỗi khi con ra vào thành, thấy người lui tới đông đảo, voi Деп, 
người điện, xe chạy như điện, ngóng nghênh giữa đường, con tự sợ phải cùng 
với bọn Деп cuông này cùng sông, cùng chết, quên mát niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tỳ-kheo-tăng. Con tự nghĩ, lúc chết rồi sẽ sanh vào nơi nào? 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Chớ sợ hãi! Sau khi chết Ma-ha-nam sẽ không sanh vào đường ác, hoàn 
toàn không có điều xấu. Ví như cây lớn nghiêng thuận chiêu, thuận phía, thuận 
hướng, nếu khi chặt đứt gốc rễ, sẽ ngã ở chỗ nào? 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Cây sẽ ngã theo chiêu nghiêng thấp của nó. 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

– Ma-ha-nam cũng như thé! Lúc mạng chung, ông chăng sanh đường ác vì 
ông trọn không có điêu ác. Vì sao? Nếu Ma-ha-nam luôn luôn tu tập niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tỳ-kheo-tăng, lúc mạng chung, hoặc hỏa thiêu, hoặc bỏ ngoài 
nghĩa địa bị gió táp, năng thiêu đốt lâu ngày thành tro bụi, nhưng tâm ý thức đã 
được huân tập chánh tín, tịnh giới, bỗ thí, đa văn, trí tuệ lâu ngày bên chắc, thần 
thức bay lên hướng đến cõi an lạc, đời sau sanh về cõi trời. 


Ma-ha-nam nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, làm lễ cáo từ. 


KINH SỐ 931 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Ca-ty-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật. 
Bây giờ, Ma-ha-nam họ Thích đi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ chân Phật, ròi lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Nếu Ту-Кћео Ó noi học đia cầu tiên lên Niễt-bàn an ón 
chưa được, người ây nên tu tập thê nào, tu tập nhiêu đê ở trong Pháp, Luật 
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này được sach các lậu, tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác 
chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, рш hạnh đã thành, việc cân làm đã làm xong, 
tự biết không còn thọ thân sau”... 


Phật bảo Ma-ha-nam: 


– Néu Ту-кћео noi hoc dia, càu tién 1ёп Niét-bàn an ón chua duoc, Ty-kheo 
áy nên tu sáu niệm,... tiễn đến Niét-bàn. Ví như người đói kém, thân thé gây 
ôm, được thức ăn ngon, шап thé mập map. Cũng vậy, Ty-kheo trụ nơi học dia, 
cầu con đường tién lên Niét-bàn an ón chua duoc, nên tu sáu tùy niêm... chóng 
дас Niét-bàn an ón. 

Những gi là sáu niệm? 

Thánh đệ tử niệm Như Lal. Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn. Thánh đệ tử lúc niệm như thế chăng khởi tham dục, chắng 
khởi tâm sân nhué, si mê, tâm kia chánh trực, đắc nghĩa Như Lai, được Chánh 
pháp của Như Lai, nơi Chánh pháp của Như Lai, 461 với Như Lai được tâm 
tùy hy, tâm đã tùy hy nên hoan hy, tâm hoan hy nên thân khinh an, thân khinh 
an nên cảm giác thọ lạc, cảm giác thọ lạc rồi tâm được định, tâm đã định thì vị 
Thánh đệ tử ду dù ở giữa các chúng sanh hung hiểm vẫn không bị chướng ngại, 
vào dòng nước pháp... Niết-bàn. 

Lại nữa, Thánh đệ tử niệm Pháp, Pháp Luật của Thế Tôn, hiện tại có thê lìa 
sanh tử nhiệt não, chăng đợi thời tiết, thông đạt hiện pháp, duyên tự w tri; 
Thánh đệ tử nhu thế niệm pháp chăng. khởi tham dục, sân приб, ngu si... tâm 
nghĩ nhớ pháp đã được huân tập tién đến Niết-bàn. 

Lại nữa, Thánh đệ tử niệm Tăng là niệm các đệ tử của Thế Tôn có thiện 
hướng, chánh hướng, trực hướng, thành hướng, hành pháp tùy thuận, có hướng 
Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà-hoàn, hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm, hướng А-па- 
hàm, đắc A-na-hàm, hướng A-la-hán, đặc A-la-hán. Đây là bốn đôi tám bậc 
Hiên thánh. Đây gọi là đệ tử Ty-kheo- -tăng của Thế Tôn tịnh 2101 дау đủ, tam- 
muội dày đủ, trí tuệ đây đủ, giải thoát dày đủ, giải thoát tri kiến đây đủ, đáng 
được kính ngưỡng, phụng sự, cúng dường làm ruộng phước tốt. Thánh đệ tử lúc 
niệm Tăng như thé chăng khói tham duc, sân nhué, ngu si... tâm niệm Tăng đã 
được huân tập tiên đến Niét-bàn. 


Lại nữa, Thánh đệ tử tự niệm tịnh giới, chăng hoại giới, chắng khuyết 0101, 
chăng nhơ giới, chăng tạp giới, không bị kẻ khác cướp 2101, khéo hộ 2101, người 
sáng suót khen ngợi giới, người trí không nhàm chán 2101. Thánh де tử khi nghĩ 
nhớ giới, như thê chăng khởi tham dục, sân приб, ngu si,... tâm luôn niệm giới 
đã được huân tập tiễn đến Niết-bàn. 


Lại nữa, Thánh đệ tử tự niệm bó thí: “Ta đã được lợi ích tốt đẹp, Ở giữa 
những chúng sanh có tâm bón xẻn câu ué mà ta đã lia được tâm bón xẻn cấu ué, 
sông không nhà, thực hành giải thoát bô thí, thường tự tay bó thí, ưa buông xả, 
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bó thí binh đăng đây đủ.” Lúc Thánh đệ tử niệm bó thí như thé không khởi tham 
dục, sân приб, ngu sĩ,... tâm luôn niệm bó thí đã được huân tập tiến đến Niết-bàn. 


Lại nữa, Thánh đệ tử niệm chư thiên: “Có Tứ Đại Thiên Vương thiên, có 
Tam Thập Tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa Lạc thiên, Tha 
Hóa Tự Tại thiên. Nếu người có lòng tin chơn chánh khi mạng chung ở đây sẽ 
sanh lên các cõi trời kia, ta cũng sẽ thực hành chánh tín này. Vị ấy được tịnh 
giới, thí, văn, xả, tuệ đến khi mạng chung ở đây sanh lên cõi trời kia thì ta nay 
cũng thực hành giới, thí, văn, xả, tuệ này.” Thánh đệ tử niệm thiên như thé 
chăng khởi tham dục, sân nhuê, ngu si, tâm người kia chánh trực nhớ nghĩ đến 
chư thiên. Thánh đệ tử trực tâm như thé được nghĩa lý lợi ích sâu xa của Chánh 
pháp, được sự tùy hy lợi ích của chư thiên. 

Được tùy ћу ròi sanh hoan hy, hoan ћу rồi thân khinh an, thân khinh an 
rồi được cảm giác an lạc, cảm giác an lạc rôi nên tâm được định. Khi tâm đã 
định, Thánh đệ tử kia ở giữa chúng sanh hung hiểm không bị chướng ngại, 
vào dòng nước pháp. Vì tâm luôn niệm chư thiên đã được huân tập tiến đến 
Niết-bàn. 

Này Ma-ha-nam! Nếu Tỳ-kheo còn ở địa vị hữu học, muốn cầu tiễn đến 
Niết-bàn an lạc, tu tập nhiều như thế thì chóng đắc Niết-bàn an lạc, ở trong 
Chánh pháp, Luật, chóng sạch các lậu, tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, hiện 
pháp tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 


Ma-ha-nam nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, đứng lên đảnh lễ cáo từ. 


KINH SỐ 932 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-ty-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật. 

Вау giờ, có nhiều Tỳ-kheo tụ tập ở nhà ăn, vá y cho Thê Tôn. Lúc ду, Ma- 
ha-nam họ Thích nghe сас Ту-Кһео tụ tập ở nhà ăn, vá y cho тће Tôn bàn Бас 
răng: “Không bao lâu sau ba tháng an cư khi vá y xong, Thé Tón së дар у, ôm 
bát du hanh nhàn gian. ” Nghe xong, Ma-ha-nam vội vàng di đến chỗ Phật, cúi 
đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 


— Bạch Thế Tôn! Toàn thân con chăng an, bón phương mờ mit, những pháp 
đã nghe đều quên hết, vì con nghe các Tỳ-kheo tụ tập ở nhà ăn, vá y cho Thé 
Tôn nói rằng: “Không bao lâu sau ba tháng an cư, khi vá y xong, Thế Tôn sẽ 
đắp y, ôm bát du hành trong nhân gian.” Thê nên con suy nghĩ: “Không biết đến 
lúc nào mới được gặp lại Thế Tôn và các Tỳ-kheo quen biết.” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 


– Тћау dù gặp тће Tôn hay chàng gặp và gặp các Ty-kheo quen biết hay 
chăng gặp, thầy chỉ cần nên nghĩ nhớ năm pháp tính cân tu tập. Này Ма-ћа- 


722 # KINH ТАР А-НАМ 


nam! Nên lây chánh tín làm chủ, сћапо phải không chánh tín, giới luật dày đủ, 
nghe pháp dày đủ, bố thí đầy đủ, trí tuệ đầy đủ làm cội gốc, chăng phải không 
trí tuệ. 

Này Ma-ha-nam! Như thế, căn cứ theo năm pháp này, tu sáu niệm xứ. 
Những gì là sáu? Ma-ha-nam! Nên niệm Như Lai như sau: Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác... Phật, Thế Tôn. Nên niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, 
niệm thí, niệm thiên... tự thực hành, đắc trí tuệ. 

Này Ma-ha-nam! Cũng vậy, Thánh đệ tử thành tựu mười một pháp thời 
sự học trọn không bại hoại, đủ khả năng trị kiến, đủ khả năng quyết định, trụ 
nơi cửa cam lộ, gân giải thoát, nhưng không thể một thời mà tất cả chóng đặc 
cam lộ Niết-bàn. Ví như gà ấp trứng hoặc năm, hoặc mười trứng, tùy thời tiết, 
thương yêu chăm sóc bảo bọc; ола sử trong khoảng giữa lại bỏ bê thì không thê 
quên lây móng hoặc mỏ mồ vỡ trứng dé gà con chui ra. Vì sao? Vì gà mẹ từ lúc 
ban đầu đã biết tùy thời ấp ủ, chăm sóc thương yêu giữ gìn. Cũng vậy, Thánh 
đệ tử thành tựu mười một pháp, trụ nơi sự học chăng bao giờ bại hoại... không 
thé một thời mà tất cả chóng đắc cam lộ Niết-bàn. 

Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam nghe Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đứng 
dậy đảnh lễ cáo từ. 


KINH SỐ 933 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-tỳ-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật. 

Bấy giờ, có nhiêu Tỳ-kheo tụ tập ở nhà ăn để vá y cho Thế Tôn. Khi ấy, 
Ma-ha-nam họ Thích nghe các Tỳ-kheo tụ họp ở nhà ăn vá y cho Thế Tôn bàn 
nhau răng: “Chàng bao lâu sau ba tháng an cư, khi vá y xong, Thé Tôn sẽ đắp y, 
ôm bát du hành trong nhân gian.” Nghe xong, Ma-ha-nam vội di đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngồi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Nay con toàn thân không an, bốn phương mờ тїї, những 
pháp đã nghe, bây giò bóng quên hêt, vi con nghe các Ty-kheo tu tâp о nhà ăn 
vá y cho Thé Tôn... “...du hành trong nhân gian.” Con nghĩ thâm: “Không biết 
đến lúc nào con mới được gặp lại Thé Tôn và các Tỳ-kheo quen biết.” 


Phật bảo Ma-ha-nam: 


— Thây dù có gặp Như Lai hay chăng gặp và gặp các Tỳ-kheo quen biết hay 
chăng вар, thây vẫn nën siêng năng tu sáu pháp. Sáu pháp đó là gì? Chánh tín 
là cội góc, giới luật, bó thí, đa văn, trí tuệ là căn bản, chứ chăng phải không trí 
tuệ. Thé nên, Ma-ha-nam, nên y cứ sáu pháp này, nỗ lực tu tập sáu tùy niệm: Từ 
niệm Như Lai... niệm thiên. Thành tựu mười hai niệm này, Thánh đệ tử giảm 
bớt điều á ác, điều ác dàn dàn tiêu diệt, không phát khởi, lia trần câu, không tăng 
trân câu, chăng bám giữ, vì cháng bám giữ nên không dính mắc, chăng dính 
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mắc nên tự chứng Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc 
cân làm đã làm xong, tự biêt không còn thọ thân sau.” 

Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam nghe Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đứng 
lên đảnh lê cáo từ. 


KINH SÓ 934 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-ty-la-vë, trong vườn Ni-câu-luật. 

Bấy giờ, Ma-ha-nam họ Thích đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật rồi lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 

— Theo như lời Phật dạy, con hiểu: Nhờ chánh định nên giải thoát, không thể 
không có chánh định. Bạch Thé Tôn! Có phải trước tiên là chánh định, rôi sau 
mới giải thoát, hay là giải thoát trước rồi sau mới được chánh định? Hoặc chánh 
định và giải thoát không trước không sau, cùng sanh một lúc? 

Lúc áy Thé Tón im lặng. Ma-ha-nam ba làn hói nhu thé, Phát vàn im lặng. 
Trong khi ду, Tôn giả A-nan đang сат quạt đứng hầu sau Phật, A-nan nghĩ 
thâm: “Ma-ha-nam họ Thích đem nghĩa lý sâu xa hỏi Thế Tôn, Thế Tôn bệnh 
vừa khỏi, bây giờ ta sẽ nói chuyện khác йё tiếp lời của ông ta.” 

— Này Ма-ћа-пат! Bậc Hữu học cũng có giới, bậc Vô học cũng có giới; Бас 
Hữu học có tam-muội, bậc Vô học cũng có tam-muội; bậc Hữu học có tuệ, bậc 
Vô học cũng có tuệ; bậc Hữu học có giải thoát, bậc Vô học cũng có giải thoát. 

Ma-ha-nam hỏi Tôn giả A-nan: 

- Thé nào là giới của bậc Hữu học? Thé nào là giới của bậc МО học? Thê 
nào là tam-muội của bậc Hữu học? Thé пао là tam-muội của bậc Vô học? Thể 
nào là tuệ của bậc Hữu học? Thế nào là tuệ của bậc Vô học? Thê nào là 0141 
thoát của bậc Hữu học? ТЋЕ пао là giải thoát của bậc Vô học? 

Tôn giả А-пап trả lời: 

— Này Ma-ha-nam! VỊ Thánh đệ tử này an trụ nơi giới luật, thực hành luật 
nghi, oai nghi, thọ trì học giới, đã thọ trì học 2101 đây đủ, lìa dục, lia pháp ác 
bát thiện... trụ Tứ thiền đầy đủ, như thé đã dày đủ tam-muội, biết như thật khô 
Thánh đề; biết như thật khó tập, khổ diệt, khô diệt đạo tích. Biết như thê, thây 
như thế ròi đã đoạn, đã biết năm hạ phân kiết sử là thân kiến, giới thủ, nghi, 
tham đục, sân nhuê. Năm hạ phân kiết này đoạn rôi sanh lên cõi kia, đắc Bát- 
niết-bàn, A-na-hàm, không trở lại sanh trong cõi này nữa. Vi kia ngay lúc ду 
thành tựu học giới, học tam-muội, học tuệ, học giải thoát. 

Lại nữa, đến lúc nào đó sẽ dứt sạch các hữu lậu, vô lậu giải thoát, tuệ giải 
thoát, tự biết chứng đắc: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc сап 
làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” Lúc bây 010 VỊ này thành tựu 
vô học giới, vô học tam-muội, vô học tuệ, vô học giải thoát. 
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Ma-ha-nam! Đây là những điều Thế Tôn nói về học 0101, học tam-muội, 
học tuệ, học giải thoát của bậc Hữu học; vô học giới, vô học tam-muội, vô học 
tuệ, vô học giải thoát của bậc Vô học. 

Tôn giả A-nan nói xong, Ma-ha-nam nghe rôi hoan ћу, tùy ћу, đứng dậy 
cáo từ. 

Đức Thế Tôn biết Ma-ha-nam đã đi rôi Ngài bảo Tôn giả A-nan: 

– Người họ Thích ở thành Ca-tỳ-la-vệ có thê cùng với các Tỳ-kheo bàn luận 
nghĩa lý sâu xa chứ? 

A-nan bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Vâng. Người họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ có thê cùng bàn luận 
nghĩa lý sâu xa với các Ту-Кћео. 

Phật bảo A-nan: 

– Người ду chóng được lợi ích tốt đẹp, có thể ở trong Phật pháp được thâm 
nhập tuệ nhãn sâu xa của bậc Hiên thánh. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 935 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-ty-la-vệ, trong vườn NiI-câu-luật. 

Bấy giờ, có người thuộc họ Thích tên Sa-đà, nói với Ma-ha-nam: 

— Thế Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu những pháp gì? 

Ma-ha-nam đáp: 

- Thế Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu bốn pháp. Bốn pháp đó là gì? Đó là đối 
với Phật, đôi với Pháp, đôi với Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cô; và 
thành tựu Thánh giới. Đây gọi là bôn pháp thành tựu Tu-đà-hoàn. 

Sa-đà bảo Ma-ha-nam: 

— Tôn giả chớ nói như vậy, Thê Tôn nói bốn pháp thành tựu Ти-да-ћоап, 
nhưng tôi biết có ba pháp thành tựu Ти-да-ћоап. Ва pháp đó là đôi với Phật, 
đôi với Pháp, đôi với Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cô. Như vậy có 
ba pháp thành tựu Tu-đà-hoàn. 

Sa-đà nói ba lân như thé. Ma-ha-nam không thê khiến cho Sa-đà chấp nhận 
bốn pháp. Còn Sa-đà cũng không thể làm cho Ma-ha-nam chấp - nhận ba pháp. 
Thé nên, hai người cùng đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một 
bên, Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Sa-đà họ Thích hỏi con: “Thế Tôn nói có bao nhiêu pháp 
thành tựu Tu-đả-hoàn?” Con liên đáp: “Thê Tôn nói có bôn pháp thành tựu 
Ти-да-ћоап. Đó là đôi với Phật, đôi với Pháp, đôi với Tăng, thành tựu lòng tin 
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thanh tinh, kién có; và thành tuu Thánh giói.” Ми vày, bón pháp thành tuu Tu- 
đà-hoàn. Sa-đà họ Thích nói: “Ma-ha-nam chó nói răng Thế Tôn nói bón pháp 
thành tựu Tu-đà-hoàn; tôi biết chỉ ba pháp có thể thành tựu Tu-đà-hoàn. Những 
gì là ba? Đó là đôi với Phật, 46: với Pháp, đối với Tăng thành tựu lòng tin thanh 
tịnh, kiên сб. Thé Tôn nói ba pháp thành tựu Tu-đà-hoàn như vậy.” Sa-đà nói ba 
lần như thé, con không thé khiến cho Sa-đà chấp nhận bốn pháp và Sa-đà cũng 
không làm cho con châp nhận ba pháp. Vì thế nên chúng con cùng nhau đến chỗ 
Thế Tôn đề hỏi Thế Tôn: ““Tu-đà-hoàn thành tựu bao nhiêu pháp?” 

Вау giờ, Sa-đà đứng lên lễ Phật, bạch: 

— Nếu có sự việc như vậy xảy ra, một bên là Thế Tôn, một bên là Ty-kheo- 
táng, con së theo Thé Tón, khóng theo Ty-kheo-táng. Нойс có viëc tuong tg 
nhu thé xảy ra, một là Thế Tôn, một là chúng Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, 
hoặc Trời, hoặc Ma, Phạm, hoặc Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên, người thé gian, 
con chí theo Thé Tón, chàng theo các chúng khác. 

Khi ду, Thé Tón bào Ma-ha-nam: 

— Sa-dà 1ў luán nhu thé, соп thày nhu thé nào? 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Sa-đà lý luận như thế, con biết nói gì nữa, chỉ biết nói 
tót thôi. 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Vì thế các thầy nên biết bốn pháp thành tựu Tu-đà-hoàn là đối với Phật, 
đối với Pháp, đối với Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên có; và thành tựu 
Thánh giới, nên thọ trì như thé. 

Ma-ha-nam họ Thích nghe Phật dạy, hoan hy, tùy hy, đứng lên dành lễ cáo từ. 


KINH SỐ 936 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-tỳ-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật. 

Bây giờ, những người họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ tụ tập ở nhà cúng dường bàn 
luận, hỏi Ma-ha-nam: 

— Thé nào là lời tho ký rốt sau? Bách Thủ ho Thích mạng chung, Thé Tôn 
nói răng người này đắc quả Tu-đà-hoàn, không rơi vào đường ác, quyết định 
chánh hướng, chánh giác, bảy lần qua lại sanh trong cõi trời, người, giải thoát 
khô. Nhưng Bách Thủ họ Thích phạm giới uóng rượu mà Thé Tôn lại xác nhận 
người này đắc quả Tu-đà-hoàn... giải thoát khó. Này Ma-ha-nam! Ông hãy đến 
hỏi Phật, ròi như lời Phật dạy, chúng ta sẽ vâng theo. 

Khi ấy, Ma-ha-nam đi đến chỗ Phật, dành lễ xong, lui ngôi một bên, 
bạch Phật: 
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— Bạch Thé Tôn! Chúng con, những người họ Thích ở Ca-ty-la-vệ tụ tập tại 
nhà cúng dường bàn bạc với nhau: “Thế nào là lời nói thọ ký rôt sau? Trong đó 
Bách Thủ họ Thích mạng chung, Thé Tôn nói quyết định đắc quả Tu-đà-hoàn... 
giải thoát khô. Ông nên đến hỏi lại Thế Tôn, rôi chúng ta sẽ vâng theo lời Thế 
Tôn.” Bây giờ con xin hỏi Phật, xin Ngài giải thích cho chúng con. 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Thiện Thệ Đại Sư! Thiện Thệ Đại Sư! Đó là lời nói của Thánh đệ tử, 
miệng nói Thiện Thệ là tâm chánh niệm, chánh kiến, thời sẽ nhập vào Chánh 
pháp, Luật của Thiện Thệ. Chánh pháp, Luật do Thánh đệ tử nói, miệng nói 
Chánh pháp, Luật, phát tâm chánh niệm, chánh kiến thời sẽ nhập vào Chánh 
pháp, Luật, thiện hướng tăng: thiện hướng tăng, được Thánh đệ tử nói đến, 
miệng nói thiện hướng, phát tâm chánh niệm, chánh kiến đắc nhập thiện hướng. 
Như thế, này Ma-ha-nam, Thánh đệ tử 46: với Phật một bề tịnh tín, đối với 
Pháp, Tăng một bề tịnh tín; đối với Pháp có lợi trí, xuất trí, quyết định trí, bát 
giải thoát đầy đủ, thân tác chứng, do trí tuệ thấy hữu lậu đã đoạn, đã biết. Như 
thế, Thánh đệ tử không đọa vào địa ngục, ngạ quý, súc sanh, chắng đọa đường 
ác, nói A-la-hán cùng giải thoát. 


Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử một bề đối với Phật lòng tin thanh tịnh... 
trí tuệ quyết định, tuy chưa được bát giải thoát, thân tác chứng, an trụ đây đủ, 
nhưng mà thấy biết hữu lậu đã đoạn. Đây gọi là Thánh đệ tử không đọa vào 
đường ác,... tuỆ giải thoát. 

Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử một bê đôi với Phật lòng tin thanh tinh... 
trí tuệ quyết định, bát giải thoát, thân tác chứng, an trụ đây đủ, nhưng chăng thấy 
thâu hữu lậu đoạn. Đây gọi là Thánh đệ tử chàng rơi đường ас,... thân tác chứng. 


Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử một bê đôi với Phật lòng tin thanh tinh... 
trí tuệ quyết định, tuy chưa được bát giải thoát, thân tác chứng, an trụ đây đủ, 
nhưng đối với Chánh pháp, Luật, được thấy biết như thật. Đây gọi là Thánh đệ 
tử chăng đọa vào đường ác,... kiến đáo. 


Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử một bê đối với Phật lòng tin thanh tịnh... 
đến trí tuệ quyết định, tuy 46: với Chánh pháp, Luật, có Шау biết như thật 
nhưng chăng được kiến đáo. Đây gọi là Thánh đệ tử chàng doa vào đường ác,. 
tín giải thoát. 

Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tin nơi lời nói của Phật thanh tinh, tin 
Pháp thanh tinh, tin lời nói của Tăng thanh tịnh, đôi với năm pháp làm tăng trí 
tuệ, quản sát kỹ lưỡng và lãnh thọ. Đó là tín, tinh tân, niệm, định, tuệ. Đây gọi 
là Thánh đệ tử chăng rơi đường ác... tùy pháp hành. 

Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tin lời nói của Phật thanh tịnh, tin Pháp 
thanh tịnh, tin lời nói của Tăng thanh tịnh... năm pháp chỉ có ít trí tuệ quán sát 
kỹ lưỡng, cô găng lãnh thọ. Đó là tín, tinh tán, niệm, định, tuệ. Đây gọi là Thánh 
đệ tử chăng đọa vào đường ác... tùy tín hành. 
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Ma-ha-nam! Như cây kiên có này đối với lời Ta đã nói mà có thé hiểu được 
nghĩa thì thật không thể có việc này; nếu cây ду có thê hiểu thì Ta cũng ký thuyết, 
huống øì đôi với Bách Thủ họ Thích mà Ta chăng ký thuyết đặc Tu-đà-hoàn. 

Này Ma-ha-nam! Bách Thủ họ Thích lúc sắp chết, thọ trì tịnh 2101, bó uóng 
rượu nên sau khi ông chết Ta ký thuyết ông đắc quà Tu-dà-hoàn.... giải thoát khó. 

Ma-ha-nam và những người dòng họ Thích nghe Phật nói xong, hoan hy, 
tùy hỷ, đảnh lễ cáo từ. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hâu nước Tỳ-xá-]y. 

Bây ĐIỜ, CÓ bốn mươi Tỳ-kheo ở làng Ba-lê-gia, tất cả đều tu hạnh tịch tĩnh, 
дар y phân tảo di khát thực, còn ở địa vị hữu học, chưa ly dục. Họ cùng đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên. 

Вау giờ, Thế Tôn nghĩ thầm: “Bốn mươi Ту-кћео này đang ở làng Ba-lê- 
gia, đêu tu hạnh tịch tinh, mặc y phân tảo, đi khât thực, còn ở địa vi hữu học, 
chưa ly dục. Hôm nay Ta nên thuyêt pháp cho họ đê họ ngay đời này chăng khởi 
сас lậu, tâm được giải thoát.” 

Thế Tôn bảo bốn mươi Tỳ-kheo ở làng Ba-lê-gia: 

— Chúng sanh vô thi sanh tử bị vô minh che lấp, ái trói buộc, mãi mãi xoay 
vân sanh tử, chăng biết cội nguồn của khó đau. 

Này các Ty-kheo! Các Ty-kheo nghĩ thê nào? Nước sông Hàng chảy cuón 
cuộn vào biển lớn, trong ây nước sông Hàng nhiều hay là các người từ trước 
đến пау bị xoay vần trong sanh tử, thân Ше bị phá hoại, máu tuôn chảy nhiễu? 

Các Ту-Кћео bạch Phật: 


— Theo như chúng con hiểu ý nghĩa của lời Phật nói, chúng con đã trôi lăn 
trong sanh tử quá lâu, thân chúng con bị phá hoại, máu chảy rất nhiều, nhiều 
одр trăm ngàn vạn lần nước sông Hàng. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Chàng hay nước sông Hằng... nước trong bốn biên lớn là nhiều hay là các 
thầy trôi lăn trong sanh tử, thân xác bị phá hoại, máu tuôn chảy là nhiều? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Như chúng con hiệu ý nghĩa lời Thé Tôn nói, chúng con та! trôi lăn trong 
sanh tử, thân xác bị phá hoại, máu tuôn chảy rất nhiều, nhiều hơn cả nước bón 
biến lớn. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Lành thay! Lành thay! Các thây mãi luân chuyên sanh tử, máu trong thân 
thể tuôn chảy rất nhiều, hơn cả nước sông Hăng và nước bón biên lớn. Vì sao? 
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Vi сас thày да từng sanh trong loài voi, hoặc bị cắt tai, mỗi, đầu, đuôi, bón 
chân, máu huyệt vô lượng, hoặc mang thân ngựa, thân lạc đà, thân trâu, chó, 
thân các loài câm thú bị căt đứt tai, mũi, đầu, chân, toàn thân, máu tuôn chảy vô 
lượng. Các thây đã từng bị giặc cướp, bi người ta sát hại, са! đứt đâu, chân, tai, 
mũi, toàn thân bị phân ly, máu tuôn chảy vô lượng. Các thây đã từng chịu thân 
hoại mạng chung bỏ trong nghĩa địa, máu huyệt tanh nông, tuôn chảy sô lượng 
không lường, hoặc doa địa ngục, súc sanh, nga quỷ, rôi thân hoại mạng chung, 
máu huyệt tuôn chảy cũng vô lượng. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Sắc là thường hay vô thường? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, vô thường! 

Phật бао các Ty-kheo: 

– Vô thường là khô chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, là khó! 

Phật bảo: 

- Nếu vô thường, khó là pháp biến dịch, Thánh đệ tử có thé ở trong ду Фау 
là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thé. 

Phật bào: 

- Nhüng gi thuộc vë sắc quá khứ, vi lai, hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc 
thô hoặc tê, hoặc đẹp hoặc xâu, hoặc xa hoặc gân, tât cả đêu chăng phải ngã, 
chăng khác ngã, chăng ở trong nhau, biệt thật như thê. Đôi với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy. Thánh đệ tử quán như thê đôi với sắc sanh chán lia; đôi 
với thọ, tưởng, hành, thức sanh chán lia; đã chán lia nên chăng ưa thích, vì chăng 
ưa thích nên giải thoát, giải thoát tri kiên: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã 
thành, việc cân làm đã làm xong, tự biệt không còn thọ thân sau.” 

Khi Phật nói pháp này, bón mươi Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, dứt sạch phiên 
não, tâm được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 938 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


KINH ТАР А-НАМ # 729 


Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi sanh tử đến nay cứ mãi xoay vân, không biết cội 
nguôn của khô. 

Các Ту-кћео nghĩ thé nào? Nước sông Hằng... nước trong bón biên lón là 
nhiêu hay là nước mắt của các thây tuón ra trong vong sanh tử luân hôi là nhiêu? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Như chúng con hiểu ý nghĩa lời Phật nói, nước mắt của chúng con tuôn 
rơi trong vòng sanh tử xoay vân rât nhiêu, nhiêu hơn cả nước sông Hăng và 
nước bôn biên lớn. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Lành thay! Lành thay! Nước mắt của các ау tuón rơi trong vong sanh tử 
xoay vån rất nhiêu, chứ không phải nước sông Напо và nước bốn biến. Vì sao? 
Vị các thầy đã từng bị mát cha me, anh em, chi em, Шап thuóc, nguoi quen, 
bi mât mát tiên của, nước mát tuôn rơi cho những su mât mát до rât nhiêu vô 
lượng. Các thây cứ mãi bi ném ra nghĩa địa, máu tanh chảy ra, rói sanh vào địa 
ngục, nga quỷ, súc sanh. 

Này các Ту-кћео! Các ау từ vô thi sanh tử cứ xoay vần, máu và nước mắt 
trong thân rât nhiêu, nhiêu vô lượng. 

Này các Tỳ-kheo! Sắc là thường hay vô thường? 

Các Ту-Кћео bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, vô thường! 

- Nếu vô thường thì đó là khó chăng? 

- Bạch Thé Tôn, khó! 

— Nêu vô thường, khó là pháp biên dịch, đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong 
đó thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không! 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thê. 

Này các Tỳ-kheo! Thánh đệ tử biết như thê, thấy như thê... đôi với sắc giải 
thoát; đôi với thọ, tưởng, hành, thức, giải thoát; giải thoát sanh-lão-bệnh-tử-ưu- 
bi-khô-não. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 939 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


730 # KINH TẠP А-НАМ 


Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi sanh tử, bị vô minh che lấp, ái trói cỗ, cứ mãi luân 
chuyên chăng biệt cội góc của khô. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Các Tỳ-kheo nghĩ thế nào? Nước sông Напр và nước bốn bién lớn là nhiêu 
hay là sữa mẹ mà các thầy đã uống mãi luân chuyên trong sanh tử là nhiêu? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Như chúng con hiểu ý nghĩa lời Phật nói, sữa mẹ mà chúng con đã uống 
trong vòng sanh tử còn nhiêu hơn nước sông Hăng và nước bôn biên lớn. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

– Lành thay! Lành thay! Sữa mẹ mà сас (ау đã uống trong vòng sanh tử 
còn nhiêu hơn nước sông Hăng và nước bôn biên lớn. Vì sao? Vì các thây đã 
từng sanh trong loài voi, uông sữa mẹ vô lượng, vô số, hoặc sanh làm lạc đà, 
ngựa, trâu, lừa, v.v... các loài cầm thú, uống sữa mẹ vô lượng vô số. Các thây đã 
từng bỏ thân nơi gó mà, máu mủ tuôn chảy cũng vô lượng, hoặc doa địa ngục, 
nga quý, súc sanh, máu tủy tuôn chảy cũng như vậy. 

Này các Iỳ-kheo! Các thầy từ vô thi sanh tử đến nay, chàng biết cội gốc của 
khô. Này các Ty-kheo! Săc là thường hay vô thường? 

— Bạch Thé Tôn! Vô thường. 

.. Thánh đệ tử đối với năm thọ âm quán sát chàng phải ngã, chăng phải 
ngã sở, đối VỚI tât cả pháp thế gian đều không chấp thủ, vì không chấp thủ nên 
không dính mắc, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 940 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Chúng sanh từ vô thi sanh tử mãi xoay vàn chàng biét cội gốc của khô. 
Các Ty-kheo! Y các thây nghĩ sao? Nêu tât cả cây có trên mặt đât này xẻ ra làm 


cái thẻ băng bón ngón tay dùng dé dém cha mẹ của сас thây đã trải qua trong 
vòng sanh tử, con số thẻ tre đã hét, số cha mẹ kia cũng vån không hết. 


Này các Ty-kheo! Cứ xoay vân sanh tử nối tiếp mãi từ vô thi như thé là 
do chăng biết cội gốc của khô. Vì thé các Tỳ-kheo nên học như sau: Nên siêng 
năng tinh tân, đoạn trừ các hữu, chớ khiến tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi sanh tử, bị vô minh che lấp, ái trói cỗ, cứ mãi luân 
chuyên chăng biệt cội góc của khô. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Các Tỳ-kheo nghĩ thế nào? Nước sông Напр và nước bốn bién lớn là nhiêu 
hay là sữa mẹ mà các thầy đã uống mãi luân chuyên trong sanh tử là nhiêu? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Như chúng con hiểu ý nghĩa lời Phật nói, sữa mẹ mà chúng con đã uống 
trong vòng sanh tử còn nhiêu hơn nước sông Hăng và nước bôn biên lớn. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

– Lành thay! Lành thay! Sữa mẹ mà сас (ау đã uống trong vòng sanh tử 
còn nhiêu hơn nước sông Hăng và nước bôn biên lớn. Vì sao? Vì các thây đã 
từng sanh trong loài voi, uông sữa mẹ vô lượng, vô số, hoặc sanh làm lạc đà, 
ngựa, trâu, lừa, v.v... các loài cầm thú, uống sữa mẹ vô lượng vô số. Các thây đã 
từng bỏ thân nơi gó mà, máu mủ tuôn chảy cũng vô lượng, hoặc doa địa ngục, 
nga quý, súc sanh, máu tủy tuôn chảy cũng như vậy. 

Này các Iỳ-kheo! Các thầy từ vô thi sanh tử đến nay, chàng biết cội gốc của 
khô. Này các Ty-kheo! Săc là thường hay vô thường? 

— Bạch Thé Tôn! Vô thường. 

.. Thánh đệ tử đối với năm thọ âm quán sát chàng phải ngã, chăng phải 
ngã sở, đối VỚI tât cả pháp thế gian đều không chấp thủ, vì không chấp thủ nên 
không dính mắc, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 940 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Chúng sanh từ vô thi sanh tử mãi xoay vàn chàng biét cội gốc của khô. 
Các Ty-kheo! Y các thây nghĩ sao? Nêu tât cả cây có trên mặt đât này xẻ ra làm 


cái thẻ băng bón ngón tay dùng dé dém cha mẹ của сас thây đã trải qua trong 
vòng sanh tử, con số thẻ tre đã hét, số cha mẹ kia cũng vån không hết. 


Này các Ty-kheo! Cứ xoay vân sanh tử nối tiếp mãi từ vô thi như thé là 
do chăng biết cội gốc của khô. Vì thé các Tỳ-kheo nên học như sau: Nên siêng 
năng tinh tân, đoạn trừ các hữu, chớ khiến tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH ТАР А-НАМ # 731 


KINH SÓ 941 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi sanh tử mãi xoay vân không biết cội gốc của khó. 
Хау các Ty-kheo! Nếu đem bùn đất trên khắp cõi đất này vo lại thành viên như 
trái bà-la де tính só cha mẹ mà các thây đã nương tựa trong vòng sanh tử đến 
nay, con số viên đất đã hết mà số cha mẹ các thây nương tựa vân không hết. 
Này các Ty-kheo! Chúng sanh từ vô thi sanh tử xoay vân, không biết cội gốc 
của khó, con số ây như thé. Vì thế, các Tỳ-kheo nên siêng năng nô lực đoạn trừ 
các hữu, chớ khiên cho tăng trưởng. Nên học như thé. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 942 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi sanh tử xoay vân chăng biết cội gốc của khô. Này 
các Тў-Кһео! Các thây thấy các chúng sanh an ón hưởng thụ khoái lạc, nên 
nghĩ răng: “Chúng ta cũng đã từng luân chuyên sanh tử, cũng, đã từng hưởng 
thụ khoái lạc kia, thú vui kia vô lượng.” Vì thé, các Ty-kheo nën hoc nhu váy: 
Từ vô thi sanh tử xoay vần không biết cội gốc của khó, nên siêng năng tinh tân 
đoạn trừ các hữu, chớ khiến cho tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 943 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Chúng sanh từ vô thi sanh tử xoay vân không biết cội góc của khô. Này các 
Tỳ-kheo! Nếu thấy các chúng sanh chịu các khó não, nên nghĩ như sau: “Chúng 


ta từ lâu nay mãi luân chuyên sanh tử, cũng đã từng chịu khó như thé đến vô 
lượng, nên siêng năng nô lực đoạn trừ các hữu, chớ khiến cho tăng trưởng.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 944 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi sanh tử xoay vân không biết cội gốc của khó. Này 
các Tỳ-kheo! Các thây thây các chúng sanh mà sanh lo sợ đến chân lông dựng 
lên, nên nghĩ như sau: “Chúng ta trong quá khứ chắc һап đã từng sát sanh, làm 
tổn thương, làm hại, làm kẻ ác tri thức, trong vô thi sanh tử xoay vân, không 
biết cội góc của khô.” Này các Ту-кһео! Nên học như vây: Đoạn trừ các hữu, 
chớ khiến cho tăng trưởng. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 945 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử luân chuyên, không biết cội gốc của khó. Này 
các Tỳ-kheo! Nếu thấy chúng sanh khởi tâm ái niệm hoan hy, nên nghĩ như sau: 
“Như thé. chúng sanh thời quá khứ hăn đã từng là cha mẹ, anh em, vợ con, thân 
thuộc, thầy bạn, tri thức; như thế cứ mãi sanh tử xoay vân, bị vô minh che lấp, ái 
cột có nên luôn bị luân chuyền, chăng biết cội gốc của khổ.” Vì thế các Tỳ-kheo 
nên học như vây: Tinh cần, nỗ lực, đoạn trừ các hữu, chớ khién cho tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, сас Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 946 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, có vị Bà-la-môn đi đến chỗ Phật, cung kính chào hỏi, rồi lui ngồi 
một bên, bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Đời vi lai có bao nhiêu đức Phật? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Phật vị lai nhiều như cát sông Hăng. 

Bây giờ, Bả-la-môn nghĩ răng: “Đời vị lai sẽ có các dáng Chánh Đăng 
Chánh Giác nhiêu vô lượng như cát sông Hăng. Ta theo các Ngài tu Phạm 
hạnh.” Sau khi nghe Phật dạy. Bà-la-môn hoan hy, tùy hy, từ chó ngôi đứng lên 
di; doc đường, Bà-la-món vừa di, vừa suy nghĩ: “Та chỉ hỏi Sa-môn Cù-đảm 
vê các đức Phật vị lai, không hỏi quá khứ.” Bà-la-môn liên trở lại hỏi Thê Tôn: 

— Thưa Cù-đàm! Đời quá khứ có bao nhiêu đức Phật? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Đời quá khứ cũng có vô lượng chư Phật, nhiêu như cát sông Hàng. 


KINH ТАР А-НАМ # 733 


Lúc ду, Bà-la-món liền nghĩ: “Trong thời quá khứ có chư Phật nhiều vô 
lượng như cát sông Hàng, ta từng chăng gần gũi. Спа sử vô lượng chư Phật như 
cát sông Hăng ở đời vị lai ta cũng sẽ chăng được gần gũi, vul sướng thì ngày 
nay ta nên ở nơi Sa-môn Cù-đàm tu hành Phạm hạnh.” Suy nghĩ xong, Bả-la- 
môn сћар tay bạch Phật: 

— Xin Thế Tôn chấp thuận cho con ở nơi Chánh pháp, Luật, xuất gia tu 
Phạm hạnh. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Ta châp nhận cho ông nơi Chánh pháp, Luật, xuất gia tu Phạm hạnh, được 
làm Ty-kheo. 

Bả-la-môn được xuất gia thọ giới Cụ túc; xuất gia rồi một mình ở chỗ văng 
tư duy vë lý do khiên người thiện nam chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo... 
дас quả A-la-hán. 


KINH SỐ 947 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong núi Ту-рћи-Ја. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có một người ở trong một kiếp sanh tử xoay vån, xương trăng chồng chất 
chàng mục nát, cao như núi Tỳ-phú-la. Nêu đa văn Thánh đệ tử biết như thật 
khó Thánh đề, biết như thật khổ tập Thánh йё, khó diệt Thánh де, khổ аіё đạo 
tích Thánh đề; vị ấy biết như thế, ау như thế, đoạn ba kiết sử là thân kiến, giới 
thủ, nghi; đoạn ba Ке sử này đắc quả Tu-đà-hoàn, chăng rơi vào đường ác, 
quyết định hướng thăng đến Chánh giác, bảy lần qua lại trong cõi trời, người là 
giải thoát khô. 

Khi ây, Thé Tôn nói kệ: 


Một người trong một kiếp, Xương trăng tích tụ lại, 
Chông chất không mục nát, Nhu núi Tỳ-phú-]a. 

Nêu các Thánh đệ tử, Chánh trí thây chân Яв, 
Cái khổ và khó nhân, Lìa khó được tịch diệt, 

Tu tập Tám đạo tích, Chánh hướng Bát-niễt-bàn, 
Cho đến trải bảy lần Qua lại trong trời, người, 
Hết sạch tất cả kiết, Được giải thoát các khô. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 948 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Chúng sanh từ vô {М sanh tử, cứ mãi luân chuyên không biết cội góc 
của khô. 

Вау 010, со một Ty-kheo kia sửa lai y phục, bày áo vai phải, dành lễ Phật, 
quỳ gôi sát đât, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Kiếp dài như thế nào? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Ta có thể vì thây nói, nhưng thây khó biết được. 

Ty-kheo bạch Phật: 

- Ngài có thể nói ví dụ không? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Có thê nói. Này Тў-Кһео! Ví như thành sắt vuông khoảng một do-tuân, 
chiêu cao thâp cũng như thê, trong ây đây hạt cải, có người trăm năm lây một 
hạt cải, lây đên hêt sạch tât cả hạt cải, kiệp vẫn chưa hêt. Này Ty-kheo! Клер 
lâu dài như thê, Кер lâu dài trăm, ngàn, muôn, ức cái khô lớn nôi пер, xương 
trắng thành đồng, máu mủ thành sông, trải qua địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Đây 
gọi là Ту-Кһео từ vô thi sanh tử xoay vần không biết cội góc của khô. Vì thê, 
Tỳ-kheo nên học như vây: Đoạn trừ các hữu, chớ khiên cho tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 949 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi sanh tử xoay vân chăng biết cội góc của khó? 

Khi ây có Tỷ-kheo kia từ chỗ ngôi đứng lên, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, 
quy gôi phải sát đât, сћар tay bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Kiếp lâu dài như thé nào? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Ta có thê vì ду nói nhưng thây khó biết được. 

Ту-Ккћео bạch Phật: 

— Ngài có thé nói ví dụ chăng? 

Phật đáp: 

- Có thê nói. Ví như núi đá lớn chăng đoạn, chăng hoại, vuông vức một 
do-tuân, néu có nguoi láy mảnh lụa Ca-thi- kiép-bói, cứ một trăm năm quét 


qua núi đá một lần cho đến khi núi đá có thể mòn hết nhung kiép уйп chua 
tận. Này Tỳ-kheo! Kiếp lâu dài như thế, trăm, ngàn, vạn, ức kiếp chịu các khó 
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não. Cho nên các Ty-kheo nên hoc như vây: Đoạn trừ các hữu, chớ khiến cho 
tăng trưởng. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 950 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi sanh tử xoay vân chăng biết cội gốc của khó? 

Lúc â ду, CÓ VỊ 1-kheo kia từ chỗ ngôi đứng lên, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, 
quỳ gói phải sát đất, chắp tay bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Quá khứ có bao nhiêu kiếp? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Ta nói ra, thây thật khó biết được. 

Ty-kheo bạch Phật: 

- Ngài có thể nói ví dụ không? 

Phật bảo: 

— Có thê nói. Này Ту-Кћео! Ví như có người sông được trăm năm, sáng sớm 
nghĩ đến ba trăm ngàn kiếp, giữa ngày nghĩ đến ba trăm ngàn | kiếp, Бибі chiêu 
nghĩ đến ba trăm ngàn kiếp, như thế hàng ngày nghĩ đến јаер sô. Một trăm năm 
mạng chung không thê nhớ được biên tế của kiếp số. Này Ту-кћео! Nên biết 
kiếp sô của quá khứ vô lượng như thế. Quá khứ vô lượng kiếp số lâu dài chịu 
khó, chồng chât xương khô thành núi, máu tủy thành sông, cho đến trải qua các 
đường ác địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Này Ty-kheo! Như thé chúng sanh từ vô 
thi sanh tử xoay vân, chăng biết cội gốc của khô. Thế nên Tỳ-kheo nên học như 
vây: Đoạn trừ các hữu, chớ khiến cho tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SÓ 951 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Бос. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi sanh tử xoay vân, không biết cội gốc của khô. Chàng 
có một nơi nào không sanh tử, như thế mãi mãi từ vô thí sanh tử, không biết cội 
gốc của khổ. Thế nên Tỳ-kheo nên học như уду: Đoạn trừ các hữu, chớ khiến 
cho tăng trưởng. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 952 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi sanh tử xoay vån, chăng biết cội gốc của khô. Chàng 
một nơi nào không có cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, thân thích, Sư 
trưởng. Này các Ty-kheo! Chúng sanh từ vô thi sanh tử luân chuyền như thế, 
chăng biết cội góc của khô. Thé nên Tỳ-kheo nên học như уду: Đoạn trừ các 
hữu, chớ làm cho tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 953 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi sanh tử xoay vån, không biết cội góc cúa khó. Ví 
như trời mua to, bong bóng nuóc уша sanh liền diệt. Cũng thê, chúng sanh bị 
vô minh che lập, bi ái buộc cô, từ vô thi sanh tử, sự sống, cái chết cứ mãi xoay 
vân, chăng biết cội gốc của khô. Thế nên, các Tỳ-kheo nên học như vây: Đoạn 
trừ các hữu, chớ khiên cho tăng trưởng. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 954 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, ТЬе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi sanh tử xoay vân, chăng biết cội góc của khô. Ví 
như khắp trời mưa lớn tầm tã, Đông, Tây, Nam, Bắc không nơi nào dứt; như từ 
phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, khắp bốn phương vô 
lượng cõi nước, kiếp thành, kiếp hoại như mưa lớn khắp nơi không dứt đoạn. 
Cũng thế, từ vô thi sanh tử xoay vàn khóng biét cói góc của khó. Ví nhu ném 
cây gậy lên hư không, hoặc phân đầu gây rơi trên đất, hoặc phần đuôi gậy rơi 
trên đất, hoặc phần giữa gậy rơi trên đất. Từ vô thi sanh tử xoay vần, cũng Ше, 
hoặc đọa địa ngục, hoặc đọa súc sanh, hoặc đọa ngạ quỷ. Cũng thế, từ vô thi 
sanh tử xoay vân luân chuyền. Thế nên Tỳ-kheo nên học như уйу: Đoạn trừ các 
hữu, chớ khiến cho tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 955 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi xoay vân, chăng biết cội gốc của khổ. Này các Ту- 
kheo! Ví như có người xoay bánh xe đi năm đường, thường xoay chuyên không 
ngừng. Cũng thế, chúng sanh xoay vån trong năm đường, hoặc đọa địa ngục, 
súc sanh, ngạ quỷ, trời, người, luôn luôn chuyên đôi không ngừng, từ vô thi 
sanh tử luân chuyền như thế, không biết cội gốc của khổ. Thế nên Ty-kheo nên 
học như уйу: Đoạn trừ các hữu, chớ khiến cho tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 956 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, nơi sườn núi Tỳ-phú-]a. 

Bây giờ, Тће Tôn bảo các Ty-kheo: 

- таг cả hành vô thường, tất са hành chăng thường hăng, chăng an định, là 
pháp bién đổi. Này сас Tỳ-kheo! Đối với tất cả hành nên sanh chán lia, cầu vui 
giải thoát. Này các Ту-Кһео! Thời quả khứ, núi Ту-рћи-Ја này gọi là Trường 
Trúc sơn, có dân cư ngụ quanh núi gọi là â áp Đề-di-la. Người dân âp Đê-di-la 
sống. bốn vạn tuôi, người âp Đê-di-la leo lên đỉnh núi này, bốn ngày sau mới 
trở về. Đương lúc ду có đức Phật Ca-la-ca-tôn-đề, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn xuất hiện ở thé gian, thuyét 
pháp, giáo hóa chặng đầu, chặng giữa và sau cùng đều thiện, thiện nghĩa, thiện 
vị, thuân nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch, khai phát chỉ bày rõ ràng. 
Nhưng пау tên gọi Trường Trúc sơn đã mất, người dân áp Đê-di-la cũng không 
còn. Đức Phật Như Lai ду đã Bát-niết-bàn. 

Các Ty-kheo nên biết, tật cả các hành đều vô thường, chăng hàng, chăng an, 
là pháp biến đôi. Đối với 141 са hành nên tu chán Па, ly dục, giải thoát. 


Này các Ту-кћео! Thời quá khứ, núi Ту-рћи-Ја пау gọi là Băng- ca, lúc bây 
giò có nhân dân cư ngụ quanh núi gọi là áp A-tỳ-ca. Nhân dân thời ду sông ba 
vạn tuôi. Người dân âp A-ty-ca thường leo lên đỉnh núi này trong ba ngày mới 
trở về. Lúc ду có đức Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thé gian, diễn 
nói kinh pháp chặng đầu, chặng giữa, sau cùng đêu thiện, thiện nghĩa, thiện vị, 
thuần nhật thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch, khai phát, chỉ bày rõ ràng. Này 
các Tỳ-kheo! Tên núi Băng-ca kia đã mắt từ lâu, người dân ấp A-tỳ-ca cũng đã 
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chết từ lâu. Đức Phật Như Lai kia cũng đã Bát-niết-bàn. Như thé, 1y-kheo, tật 
cả hành đều vô thường, chăng hàng, chăng an, là pháp biến đôi. Tỳ-kheo các 
thây nên chán lìa, ly dục, giải thoát. 

Này các Ту-Крео! Thời quá khứ, núi Tỳ-phú-la này tên là Túc-ba-la-thủ có 
nhân dân cư ngụ quanh núi gọi là ấp Xích Mã, tuôi thọ của dân vùng này là hai 
vạn tuổi, nhân dân leo lên đỉnh núi này trải qua hai ngày mới trở về. Lúc ду 
có đức Phật hiệu là Ca-diếp, Như Lai, Ứng Cúng... xuất hiện ở thế gian, diễn 
nói kinh pháp chặng đầu, chặng giữa, sau cùng đều thiện, thiện nghĩa, thiện vi, 
thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch, khai thị, chỉ dạy rõ ràng. Ty-kheo 
nên biết tên núi Túc-ba-la- thủ đã mát từ lâu, người ấp Xích Mã cũng đã bién 
mát từ lâu. Đức Thế Tôn thời ấy đã Bát-niết-bàn. Như thế, Tỳ-kheo, tất cả hành 
đều vô thường, chăng hăng, chăng an, là pháp biến đôi. Vì thế Tỳ-kheo nên tu 
chán lìa, ly dục, giải thoát. 

Này các Ту-Ккћео! Ngày nay, núi пау tên là Ту-рћи-Ја, có nhân dân cư ngụ 
quanh núi, gọi là nước Ma-kiệt-đà; người dân ở đây sông một trăm 1101, khéo 
sông an nhàn được đây trăm tuôi. Người Ma-kiệt-đà leo lên đỉnh núi này, trong 
chốc lát trở về, Ta hiện nay ở nơi đây được thành Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác... Phật, Thế Tôn diễn thuyết Chánh pháp giáo hóa khiến họ đắc 
Niết-bàn tịch diệt, chánh đạo, thiện thệ giác їп. 

Tỳ-kheo nên biết, núi Tỳ-phú-la này sẽ tiêu mát, người dân Ma-kiệt-đà 
cũng sẽ chết đi, Như Lai chăng bao lâu sẽ Bát-niết-bàn. 

Như thế, Tỳ-kheo, tất cả hành đều vô thường, chăng hăng, chăng an, là pháp 
biên dịch. Vì thé Tỳ-kheo nên tu chán lia, ly dục, giải thoát. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Xưa kia núi Truòng Trúc, Thôn ấp Đề-di-la, 

Kế đến Вапо-са sơn, Thôn ấp A-tỳ-ca, 

Núi Túc-ba-la-thủ, Thôn ấp tên Xích Mã, 
Nay là Ty-phú-la, Nước tên Ma-kiệt-đà, 
Danh sơn дец diệt mát, Dân cư cũng chăng còn, 
Chư Phật Bát-niễt-bàn, Đã có đều tiêu mát. 

Tất cả hành vô thường, Đêu là pháp sanh diệt, 
Có sanh đều diệt hết, Chỉ tịch diệt là vui. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 957 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bây giờ, có người thuộc giai cấp Bà-tha xuất gia, đi đến chỗ Phật, chắp tay 
thăm hỏi Phật, rôi lui ngòi một bên, bạch Phật: 
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—Thua Cü-dàm! Con có điêu muốn hỏi, Cù-đàm có rành dé giải đáp cho chăng? 

Phật bảo với người Bà-tha xuất gia kia: 

— Tùy ông hỏi, Та sẽ vì ông nói. 

Bà-tha bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Thé nào, mạng tức là thân chăng? 

Phật bảo Ва-Ша: 

— Mạng tức là thân, điều này Ta không ký thuyết. 

— Thưa Си-дат! Có phải mạng khác, thân khác? 

Phật bảo Bà-tha: 

— Mạng khác, thân khác, điều này Ta cũng không ký thuyết. 

Bà-tha bạch Phật: 

- Thua Cù-đàm! Thé nào, khi hỏi: “Mạng tức là thân?” Ngài đáp: “Không 
ký thuyết.” Hỏi: “Mạng khác, thân khác?” Ngài cũng đáp: “Không ký thuyệt.” 
Sa-môn Си-дат, sao lại có điêu lạ lùng vậy, khi đệ tử mạng chung thì liên ký 
thuyêt răng: “Người này sanh chó kia, người nọ sanh chó này. Các đệ tử nơi 
đây mạng chung, xả thân, tức nương theo ý sanh, thân sanh ở những nơi khác.” 
Ngay lúc ây chăng phải là mạng khác, thân khác? 

Phật bảo Bà-tha: 

— Đây là nói còn, chăng phải nói không còn. 

Bà-tha bạch Phật: 

— Thế nào là nói còn, chăng phải nói không còn? 

Phật bảo Bà-tha: 

— Ví như lửa còn mới cháy được, chăng phải không còn. 

Bà-tha bạch Phật: 

— Con thây lửa không còn cũng cháy. 

Phật bảo Bà-tha: 

— Sao là Һау lửa không còn mà vẫn cháy? 

Bà-tha bạch Phật: 

— Ví như một đồng lửa to bị một trận g1ó lốc thôi qua, lửa bốc lên hư không, 
đó chăng phải là không còn lửa chăng? 

Phật bảo Bà-tha: 

— Gió thói lửa bay trong hư không tức là còn có lửa, chăng phải không còn. 

Bà-tha bạch Phật: 

– Cù-đàm! Gió thôi lửa bay trong hư không vì lẽ gì mà nói là lửa còn? 

Phật bảo Bà-tha: 
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— Lửa bay trong hư không nương gió mà còn, nương gió mà cháy. Bởi 
nương nơi gió nên nói là còn. 

Bà-tha bạch Phật: 

— Chúng sanh chết đi nơi này, nương ý sanh thân sanh nơi khác, vì lẽ gì mà 
nói còn? 

Phật bảo Bà-tha: 

— Chúng sanh chết nơi này, nương ý sanh thân sanh nơi khác, chính lúc ду 
nhân vì có ái nên thủ, nhân ái mà trụ, nên nói là còn. 

Bà-tha bạch Phật: 

— Chúng sanh do ưa thích nên còn, vì nhiễm trước nên còn, chỉ có Thé Tôn 
mới được sự không còn kia mà thành bậc Chánh Đăng Chánh Спас. 

Thưa Cù-đàm! Con bận việc xin phép cáo từ. 

Phật bảo Bà-tha: 

– Ông nên biết thời. 

Bà-tha xuất gia sau khi nghe Phật dạy, hoan ћу, tùy hy, từ chỗ ngôi đứng 
lên đi. 


KINH SỐ 958 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Tôn giả Mục-kiên-liên cũng ở nơi ду. 

Khi ду có người thuộc dòng Bà-tha xuất gia đi đến chỗ Tôn già Mục-kiên- 
liên, cùng với Tôn giả chào đón, hỏi thăm ân cân xong, Bà-tha lui ngôi một bên, 
thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

— Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh 46 giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

- Tùy ý ông hỏi, biết gì ta sẽ đáp пау. 

Bà-tha xuất gia hỏi Tôn giả Mục-kiển-liên: 

‚ — Nhân gì, duyên gì та đối với сас Sa-môn. Bà-la-môn khác khi có người 
деп hỏi: “Thê nào, Như Lai có còn sau khi chêt, Như Lai không còn sau khi 
chêt, Như Lai vừa có vừa không sau khi chết, Như Lai chăng phải có chăng 
phải không sau khi chêt?”, họ đêu tùy theo câu hỏi mà đáp; còn Sa-môn Cù- 
дат thì khi có người дёп hỏi: “Như Lai có còn sau khi chêt, Như Lai không còn 
sau khi chêt, Như Lai vừa có vừa không sau khi chêt và Như Lai chăng phải có 
chăng phải không sau khi chêt?” thì Ngài đêu đáp không ký thuyết. 

Mục-kiên-liên bảo Bà-tha: 
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— Мау Bà-tha! Các Sa-món, Bà-la-món khác đối với sắc, sắc tập, sắc diệt, 
sắc vi, sắc hoạn, sắc xuất Ту, chăng biết như thật. Vì chăng biết như thật nên chấp 
trước răng Như Lai có còn sau khi chết; hoặc Như Lai không còn; Như Lai vừa 
có, vừa không; hoặc Như Lai chăng phải có, chăng phải không sau khi chết. Đôi 
với thọ, tưởng, hành, thức, thức tập, thức diệt, thức vị, thức hoạn, thức xuất ly 
không biết như thật. Vì chăng biết như thật nên sanh thủ trước rằng Như Lai có 
còn sau khi chết, không còn, vừa có vừa không, chăng phải có chăng phải không 
sau khi chết. Còn Như Lai đôi với các sắc biết như thật; sắc tập, sắc diệt, зас VỊ, 
sắc hoạn, sắc xuất ly biết như thật, vì biết như thật nên không chấp trước rằng 
Như Lai có, không, vừa có vừa không, chăng phải có chăng phải không sau khi 
chết. Đỗi với thọ, tưởng, hành, thức biết như thật; thức tập, thức diệt, thức ул, 
thức hoạn, thức xuất ly biết như thật, vì biết như thật nên đối với Như Lai có, 
không, vừa có vừa không, chăng phải có chăng phải không sau khi chết, đều 
không сћар trước như vậy. Như Lai là tịch diệt, rộng lớn, sâu xa vô lượng, vô số. 


Này Bà-tha! Và cũng vì nhân như thé, duyên như thế nên các Sa-môn, Bà- 
la-môn kia, nếu có người khác đến hỏi: “Như Lai có, không, vừa có vừa không, 
chăng phải có chăng phải không sau khi chết?”, họ đều đáp theo. Nhân như thé, 
duyên như thê, nên 401 với Như Lai, néu có ai đến hỏi: “Như Lai có, không, 
vừa có vừa không, chăng phải có chăng phải không sau khi chết?” thì Như lai 
đều đáp không ký thuyết. 

Bà-tha xuất gia nghe Tôn giả Mục-kiên-liên giải thích xong, hoan hy, tùy 
hỷ, từ chỗ ngôi đứng lên đi. 


KINH SÓ 959 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, có người chủng tộc Bà-tha xuất gia đi đến chỗ Phật, cháp tay chào 
hỏi xong, гот lui ngôi một bên, bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm! Nhân 21, duyên gì đôi với các Sa-môn, Bà-la-môn khác 
nếu có ai đến hỏi... (nói rộng như trên). 

Lúc bấy giờ, Bà-tha xuất gia khen ngợi ràng: 

— Га thay, Cù-đàm! Nghĩa lý của Phật và đệ tử Ngài như nhau, đồng nghĩa, 
đồng cú, đồng vị, cho đến đồng đệ nhất nghĩa. Thưa Си-дат! Con đi đến chỗ 
Tôn giả Mục-kiên-liên đem nghĩa lý, câu nói, y vị như thê hỏi Tôn giả, Tôn giả 
cũng dùng nghĩa lý, câu nói, y у! như vậy đề trả lời con, y như lời Như Lai nói 
hôm nay. Thê nên thật vô cùng kỳ đặc! Phật và đệ tử của Ngài đồng nghĩa, đồng 
cú, dóng vị và đồng đệ nhất nghĩa. 

Bấy giờ, Bà-tha xuất gia có nhân duyên đi đến thôn Na-ly, sau khi lo công 
việc xong xuôi, đi tới chỗ Tôn giả Tiên-đà Ca-chiên-diên, Bà-tha cùng Tôn giả 
chào đón hỏi thăm nhau, ròi lui ngôi một bên, hỏi Tiên-đà Ca-chiên-diên: 
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— Do nhân рї, duyên gì 401 Sa-môn Cù-đàm khi có người đến hỏi: “Như Lai 
có, không, vừa có vừa không, chăng phải có chăng phải không sau khi chết?”, 
Ngài đều đáp điều đó không ký thuyêt? 

Tiên-đà Ca-chiên-diên nói với Bà-tha xuất gia: 

– Bây giờ tôi hỏi ông, tùy ông дар. Ông nghĩ thế nào? Nếu hoặc nhân, hoặc 
duyên, hoặc các hành, hoặc sắc, hoặc vô sắc, hoặc tưởng, hoặc phi tưởng, hoặc 
phi tưởng phi phi tưởng, nếu nhân kia duyên kia, hành kia, hành diệt không còn 
sót, vĩnh viễn diệt rồi thì Như Lai đối với người kia còn có ký thuyết: “Như Lai 
hoặc có, hoặc không, hoặc vừa có vừa không, hoặc chăng phải có chăng phải 
không sau khi chết”? 

Bà-tha xuất gia trả lời Tiên-đà Ca-chiên-diên: 

- Nếu hoặc nhân, hoặc duyên, hoặc các thứ hành, hoặc sắc, hoặc phi sắc, 
hoặc tưởng hoặc phi tưởng, hoặc phi tưởng phi phi tưởng, nhân kia, duyên kia, 
hành kia diệt mát không còn thì làm sao Cù-đàm đối với người kia ký thuyết: 
“Như Lai hoặc có, hoặc không, hoặc vừa có vừa không, hoặc chăng phải có 
chăng phải không sau khi chết”? 

Tiên-đà Ca-chiên-diên bảo Bà-tha: 

— Vì thé Như Lai do nhân ду, duyên ây nên khi có người hỏi: “Như Lai hoặc 
có hoặc không, vừa có vừa không, hoặc chàng phải có chăng phải không sau 
khi chết?” Ngài đều chăng ký thuyết. 

Bà-tha lại hỏi Tiên-đà Ca-chiên-diên: 

— Ngài làm đệ tử của Sa-môn Cù-đàm được bao lâu? 

Tiên-đà Ca-chiên-diên đáp: 

— Tôi nương nơi Chánh pháp, Luật, xuất ола, tu Phạm hạnh chưa đủ ba năm. 

Bà-tha xuất gia nói: 

— Tiên-đà Ca-chiên-diên chóng được thiện lợi. Mới xuất gia thời gian ngăn 


mà được thân luật nghi như thế, lời nói hợp luật nghi như thé, lại được trí tuệ, 
biện tài như thé. 


Bà-tha xuất gia nghe Tôn giả Tiên-đà Ca-chiên-diên nói xong, hoan ћу, tùy 
hy, từ chỗ ngôi đứng lên đi. 


KINH SỐ 960 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Báy giờ, có người thuộc chủng tộc Bà-tha xuất gia, đi đến chỗ Phật, chắp 
tay chào hỏi. Chào hỏi xong, lui ngôi một bên, bạch Phật: 


– Thưa Cù-đàm! Con có điều muốn hỏi, Cù-đàm có rảnh 46 giải đáp cho chăng? 
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Phát bào Bà-tha xuát gia: 

— Tuy y ông hỏi, Ta sẽ giải nói. 

Bà-tha xuất gia bạch Phật: 

— Thưa Си-дат! Do nhân gì, duyên gì khi có người đến hỏi: “Như Lai hoặc 
có hoặc không, hoặc vừa có vừa không, hoặc chăng phải có chăng phải không 
sau khi chết?”, Ngài đều đáp điều độ chăng ký thuyết? 

Phật bảo Bà-tha xuất gia: ... (nói rộng như Tiên-đà Ca-chiên-diên ở trên... 
chăng phải có chắng phải khong sau khi chết). 

Bà-tha xuất gia bạch Phật: 

— Lạ thay, Cù-đàm! Bậc Thây và đệ tử nghĩa nghĩa đồng, câu câu đồng, 
vị vị đồng thì chắc chăn lý phải hợp đó là đệ nhất cú thuyết. Thưa Cù-đàm! 
Hôm trước con có chút việc cần đến thôn Na-lợi-già. Việc xong rôi tạm đi qua 
за-топ Ca-chiên-diên, con đem nghĩa пау, câu này, ý vị này hỏi Sa-môn Ca- 
chiên-diên, Tôn giả cũng dùng nghĩa như thế, câu như thé, vị như thé де đáp lại 
câu hỏi của con y như ngày nay Sa-môn Cù-đàm nói. Thé nên biết thật là kỳ lạ 
bậc Thây và đệ tử nghĩa, cú, vị đều đồng nhất. 

Bà-tha xuất gia nghe Phật nói xong, hoan ћу, tùy hy, từ chỗ ngòi đứng lên đi. 


KINH SỐ 961 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy 010, có người thuộc chúng tộc Ва-Ша xuất gia đi đến chỗ Phật, chắp tay 
chào hỏi, rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Thế nào, có ngã chăng? 

Thế Tôn yên lặng không đáp. Ba lần hỏi như thế, Thế Tôn vẫn im lặng 
không đáp. 

Вау giờ, Bà-tha xuất gia nghĩ thâm: “Та đã ba lần hỏi mà chăng được Sa- 
môn Си-дат đáp, thôi ta nên trở vê.” 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan đang đứng cầm quạt hâu sau Phật. Tôn giả A-nan 
bạch Phật: 


- Thưa Thế Tôn! Bà-tha xuất gia đã ba lân hỏi, vì sao Thế Tôn không trả 
lời, há chàng làm tăng ác tà kiến cho Bà-tha, có thé Bà-tha sẽ nói răng Sa-môn 
không thê giải đáp câu hỏi của ông ta? 

Phật bảo Tôn giả А-пап: 

— Nếu Ta đáp có ngã sẽ làm tăng thêm tà kiến đã có trước của người kia, nêu 
Ta đáp không có ngã thì sự nghi hoặc đã sẵn có của người kia lại càng tăng thêm 
mà nói răng: “Trước ta có ngã mà nay đoạn diệt.” Nếu trước vốn có ngã thì đây là 
thường kiến, nay ngã đoạn diệt thì đây là đoạn kiến. Như Lai lìa hai bên, thuyết 
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pháp Trung đạo, nghĩa là cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, 
nghĩa là duyên vô minh có ћапћ,... sanh-lão-bệnh- tử-ưu-bi-khô-não diệt... 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 962 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, có Bà-tha xuất gia đi đến Phật, chào hỏi ân cần, rồi lui ngôi một 
bên, bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Thé nào, Cù-đàm có thấy như уйу, nói như vây: “Thế gian 
là thường, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng”? 

Phật bảo Bà-tha xuất gia: 

— Ta chăng thấy như vây, nói như vây: “Thé gian là thường, đây là chân thật, 
ngoài ra là hư vọng.” 

Bà-tha xuất gia bạch Phật : 

- Thé nào Cü-dàm có thấy như уду, nói như vầy: “Thé gian vô thường, vừa 
thường vừa vô thường, chăng phải thường, chàng phải vô thường, hữu biên, 
vô biên, vừa hữu biên vừa vô biên, chăng phải hữu biên chăng phải vô biên; 
mạng tức là thân, mạng khác thân khác; Như Lai có sau khi chết, Như Lai 
không, Như Lai vừa có vừa không, Như Lai chăng phải có chăng phải không 
sau khi chết”? 

Phật bảo Bà-tha: 

— Ta chăng thây như vây, nói như vây “... chăng phải có chăng phải không 
sau khi chêt.” 

Bấy giờ, Bà-tha xuất gia bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm! Đôi với các tri kiên này có lỗi gì mà tất cả điều ду Ngài 
đêu không ký thuyết. 


Phật bảo Bà-tha xuất gia: 


— Nếu khởi tri kiến rằng: “Thế gian thường, đây là chân thật, ngoài ra là hư 
vọng. ` Đó là дао kiến, là quán sát kiến, là дао động kiến, là cầu nhiễm kiến, là 
kết kiến, là khó, là chướng ngại, là nhiệt não, bị kết kiến ràng buộc, phàm phu 
ngu si vô học ở đời vị lai bị sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khô-não sanh. 


Này Bà-tha xuất gia! Nếu khởi tri kiến rằng: “Thé gian vô thường, vừa 
thường vừa vô thường, chăng phải thường chăng phải vô thường, hữu biên, vô 
biên, vừa hữu biên vừa vô biên, chăng phải hữu biên, chăng phải vô biên; mạng 
là thân, mạng khác, thân khác; Như Lai có, Như Lai không, Như Lai vừa có 
vừa không, Như Lai chàng phải có chăng phải không sau khi chết” thì đó là đảo 
kiến... ưu-bi-khổ-não sanh. 
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Bà-tha xuát gia bach Phát: 

— Cù-đàm ау biết như thé nào? 

Phật bảo Bà-tha: 

- Chỗ thấy của Như Lai đã thành tựu. Này Bà-tha! Nhưng Như Lai thây, 
nghĩa là thây khô Thánh đề này, khổ tập Thánh đề, khô diệt Thánh аё, khó diệt 
đạo tích Thánh dé này, biết nhu thé, tháy như thé ròi đối với tất cả kiến chấp, tật 
cả thọ, tất cả sanh, tất cả kiến chấp vë ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc khiến cho 
đoạn diệt, tịch tịnh, trong sạch mát mẻ, chân thật, như thé giải thoát. 

Này Bà-tha! Sanh chăng đúng, chăng sanh cũng chàng đúng. 

Bà-tha bạch Phật: 

— Vì sao Phật nói sanh chăng đúng? 

Phật bảo Bà-tha: 

— Bây giờ Та hỏi, tùy ý ông đáp. Này Bả-tha! Như có người ở trước ông nhóm 
lửa, ông thây lửa cháy không? Liên đó trước ông lửa tắt, ông thây lửa tắt không? 

Bà-tha bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, có như thế! 

Phật bảo Bà-tha: 

— Nếu có người hỏi ông về hướng lửa cháy nay ở chỗ nào, đi về phương 
Đông, hay phương Tây, phương Nam, phương Bác? Hỏi như vậy ông sẽ nói 
thê nào? 

Bà-tha bạch Phật: 

— Nếu bị hỏi như thê con sẽ đáp: “Nếu có nhóm lửa trước tôi, do сш, có khô 
làm nhân duyên nên lửa cháy. Nếu không thêm củi, lửa sẽ tắt һап không cháy 
lại được; còn nói lửa đi vê phương Đông, Tây, Nam, Bắc thì không đúng.” 

Phật bảo Bà-tha: 

— la cũng nói rằng: Sắc đã đoạn, đã biết; thọ, tưởng, hành, thức đã đoạn, đã 
biết. Đoạn cội gốc của nó như chặt đứt ngọn cây đa-la không thể tái sanh nữa, 
ở đời vị lai vĩnh viễn chăng khởi lại nữa. Nếu nói đi đến bỗn phương Đông, 
Tây, Nam, Bắc thì không đúng, уі vĩnh viễn tịch diệt, thậm thâm, rộng lớn, vô 
lượng vô biên. 

Bà-tha bạch Phật: 

— Con xIn được nói ví dụ. 

Phật bảo Bà-tha: 

– Phải! Rất đúng lúc. 

Bà-tha bạch Phật: 


— Ví như ở gân thành phố, thôn xóm có một vùng ааг tốt mọc lên cánh rừng 
kiên cố, trong rừng có một cây to bên chắc trải qua vài ngàn năm, lâu ngày cành 
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lá xo xác, cỏ cây khó muc, chỉ còn một thân tro trọi kiên có đứng một minh. 
Thưa Си-дат! Cũng thé. Pháp, Luật của Như Lai lia bỏ các cành, nhánh, cong, 
lá chỉ còn một thân trơ trọi kiên cỗ đứng một mình. 

Bà-tha xuất gia nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy һу, từ chỗ ngôi đứng lên đi. 


KINH SỐ 963 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Báy giờ, có người thuộc chủng tộc Bà-tha xuất gia đi đến chỗ Thế Tôn, 
cũng chào hỏi thăm, rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 


- Thưa Cù-đàm! Thế nào, người kia vì không biết cái gì nên khởi lên tri 
kiến như vây, nói như vây: “Thế gian là thường, đây là chân thật, ngoài ra đều 
hư vọng; thé gian vô thường hay thường hay chăng phải thường chăng phải vô 
thường: thế gian hữu biên, hay thế gian vô biên, hay thế gian hữu biên vô biên, 
hay chăng phải hữu biên chăng phải vô biên; mạng tức là thân, mạng khác, thân 
khác; Như Lai có, hay không có, hay vừa có vừa không, hay chăng phải có 
chăng phải không sau khi chết?” 

Phật bảo Bà-tha: 

— Vì đối với sắc không biết nên khởi lên tri kiến như vây, nói như уду: “Thế 
gian thường, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng... chàng phải có chàng phải 
không sau khi chết?” Vì 401 với thọ, tưởng, hành, thức không biết nên khởi lên 
tri kiến như vây, nói như vây: “Thế gian thường, đây là chân thật, ngoài ra là hư 
vọng... chăng phải có chăng phải không, sau khi chết.” 

Bà-tha bạch Phật: 


— Thưa Cù-đàm! Vì biết pháp nên chăng khởi tri kiễn như vậy, nói như váy: 
“Thé gian thường, đây là chân thật, ngoài ra đều hư vọng... chăng phải có chăng 
phải không sau khi chết.” 

Phật bảo Bà-tha: 

— Vì biết sắc nên không khởi lên tri kiến như уду, nói như vây: “Thế gian là 
thường, đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng... chăng phải có, chăng phải 
không sau khi chết.” Vì biết thọ, tưởng, hành, thức nên không khởi lên tri kiến 
như vây, nói như vây: “Thế gian là thường, đây là chân thật, ngoài ra đều hư 
vọng... chăng phải có chăng phải không sau khi chết.” 

Cũng vậy, chắng biết và biết, chăng thấy và thấy, chăng phân biệt và phân 
biệt, chăng đoạn và đoạn, chăng quán và quán, chăng sát và sát, chăng giác 
và giác. 

Phật nói kinh này xong, Bà-tha xuất gia nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, 
từ chỗ ngôi đứng lên đi. 
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KINH SÓ 964 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Вау giờ, có người thuộc chủng tộc Bà-tha xuất gia đi đến chỗ Phật, cùng 
Phật chào hỏi ân cân, rôi lui ngồi một bên, bạch Phật: 


- Thưa Cù-đàm! Con có điều muốn hỏi, Ngài có rảnh để giải thích cho chăng? 

Bây giờ, Thé Tôn im lặng. Bà-tha xuất gia hỏi ba lần như thế, Phật vẫn lặng 
thinh không đáp. Bà-tha xuât gia bạch Phật: 

— Con với Cù-đàm rất hòa thuận, bây giờ con hỏi vì sao Ngài im lặng? 

Khi Ấy, Thế Tôn nghĩ răng: “Bà-tha xuất gia luôn luôn ngay thắng, thật thà 
không dôi trá, khi hỏi như vậy là do chăng biệt chớ chăng phải cô ý não loạn. 
Bây giờ, Ta nên dùng A-tỳ-đàm luận đê giúp Bà-tha lãnh thọ.” Nghĩ như thê 
xong, Phật bảo Bà-tha xuât gia: 

– Ông cứ tùy ý hỏi, Ta sẽ giải thích. 

Bà-tha bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Thế nào, có thiện pháp, bất thiện pháp không? 

Phật đáp: 

— Có. 

Bà-tha bạch Phật: 

- Xin Ngài nói cho con biết thiện pháp và bất thiện pháp? 

Phật bảo Bà-tha: 


— Ta sẽ vì ông nói sơ lược vë thiện pháp và bất thiện pháp, hãy lăng nghe, 
khéo suy nghĩ. Này Ва-Ша! Tham dục là bât thiện pháp, điều phục tham dục 
là thiện pháp; sân nhuê, ngu si là bát thiện pháp, điều phục sân nhuế, ngu si là 
thiện pháp; sát sanh là bất thiện pháp, lìa bỏ sát sanh là thiện pháp; trộm cắp, 
tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói ác, nói thêu dệt, tham nhué, tà kiến đêu là bất 
thiện pháp; chăng trộm сар... chánh kiến là thiện pháp. Vì vậy, Bà-tha, Та đã 
nói ba thứ thiện pháp và ba thứ bất thiện pháp. Cũng vậy, Thánh đệ tử 401 với 
ba thứ thiện pháp và ba thứ bất thiện pháp biết như thật, mười loại thiện pháp 
và mười loại bát thiện pháp đều biết như thật thì tham dục, sân пһиё, ngu si diệt 
sạch không còn thì tất cả hữu lậu diệt sạch, tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, 
hiện tại tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc сап 


làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 
Bà-tha bạch Phật: 
— Có Ту-Кћео nào ở trong Pháp, Luật này được sạch hết hữu lâu, tâm vô lậu 


giải thoát,... “°... chăng thọ thân sau” chăng? 
Phật bảo Bà-tha: 
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— Không những một, hai, ba, cho đến năm trăm mà có nhiều Ty-kheo trong 
Pháp, Luật này sạch hết các hữu lậu... “... chăng thọ thân sau.” 


Ba-tha bạch Phật: 


— Hãy gác việc các Ty-kheo lại! Со một 1ў- kheo-ni nào ở trong Pháp, Luật 
này hết sạch hữu lậu... “... chăng thọ thân sau” chăng? 


Phật bảo Bà-tha: 


— Chắng những một, hai, ba Ty-kheo-ni cho đến năm шап mà со nhiều Ty- 
kheo-ni trong Pháp, Luật này hết sạch hữu lậu... “... chăng thọ thân sau. 


Bà-tha bạch Phật: 

— Hãy gác việc Тӯ-Кһео-пі lại! Có một nam cư sĩ nào tu các Phạm hạnh 
trong Pháp, Luật này mà không còn hoài nghi chăng? 

Phật bảo Bà-tha: 


- Chăng những một, hai, ba cho đến năm trăm nam cư sĩ, cho đến nhiều 
nam cư sĩ tu các Phạm hạnh ở trong Pháp, Luật này đoạn năm hạ phân kiết sử, 
дас quả A-na-hàm, không còn sanh trở lại đời này nữa. 


Bà-tha bạch Phật: 


— Hãy gác việc nam cư sĩ lại! Có một nữ cư sĩ nào ở trong Chánh pháp, Luật 
này, tu trì Phạm hạnh mà đối với Pháp, Luật này không còn hoài nghi chăng? 


Phật bảo Bà-tha: 


— Không những một, hai, ba nữ cư sĩ, cho đến năm trăm mà có nhiều nữ 
cư sĩ ở trong Chánh pháp, Luật này, đoạn năm hạ phân kiết sử, ở nơi khác hóa 
sanh, đắc A-na-hàm, không sanh trở lại nơi này nữa. 


Bà-tha bạch Phật: 

— Thôi hãy gác việc Гу-Кео, Ty-kheo-nI, nam nữ cư sĩ tu Phạm hạnh lại. 
Có nam cư sĩ nào hưởng thụ nắm dục mà ở trong Chánh pháp, Luật này, không 
còn hoài nghi chăng? 

Phật bảo Bà-tha: 

- Сапа những một, hai, ba cho đến năm trăm, mà có nhiêu nam си sĩ ở tại 
gia VỚI vg con, trang sức hương hoa, nuôi dưỡng nô tỳ, ở trong Pháp, Luật này 


đoạn ba kiết sử; tham, sân nhuê cạn mỏng, đắc Tư-đà-hàm, chỉ một lần qua lại 
thé gian là giải thoát khổ. 


Bà-tha bạch Phật: 

— Hãy gác việc nam cư sĩ lại! Có nữ cư sĩ nào hưởng thụ năm dục та ở 
trong Pháp, Luật này chăng còn hoài nghi chăng? 

Phật bảo Bà-tha: 

— Chăng những một, hai, ba, cho đến năm trăm, mà có nhiều nữ cư sĩ ở tại 


gia nuôi dưỡng con cái, sống trong năm dục, trang điểm hương hoa mà ở trong 
Pháp, Luật này ba kiết sử đã hết sạch, đắc Tu-đà-hoàn, chăng rơi vào đường ác, 
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quyét dinh huóng thăng đến Chánh giác, bảy lần qua lại sanh trong trời, поџал, 
là giải thoát khó. 

Bà-tha bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm! Nếu Sa-môn Cù-đàm thành Chánh đẳng Chánh giác, còn 
các Iy-kheo, Ty-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ tu Phạm hạnh và các nam, nữ 
cư sĩ sóng trong năm dục chăng được công đức như thé thì việc Ngài không 
trọn vẹn. Nhưng vì Sa-môn Cù-đàm đã thành Chánh đăng Chánh giác, còn 
Ty-kheo, Ту-Кһео-пі, nam cư sĩ, nữ cư sĩ tu các Phạm hạnh mà thành tựu được 
công đức như thé thì việc Ngài đã trọn vẹn. Thưa Cù-đàm! Nay con xin được 
nói ví dụ. 

Phật bảo Bà-tha: 

— Tùy y ông nói. 

Bà-tha bạch Phật: 

- Như trời mưa lớn, nước chảy xuống thành dòng; Pháp, Luật của Cù-đàm 
cũng như thế; Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, hoặc người nam, người 
nữ đều theo dòng hướng đến Niết-bàn, chuyên đến Niết-bàn. Thật là vô cùng 
kỳ lạ! Đối Pháp, Luật và Phật, Pháp, Tăng dëu bình đăng. Còn người ngoại đạo 
xuất gia đi đến chỗ Cù-đàm, ở trong Chánh pháp, Luật, cầu xin được xuất gia 
thọ giới Cụ túc thì bao lâu được phép xuất gia? 

Phật bao Bà-tha: 

— Nếu tu sĩ ngoại đạo muốn đến trong Chánh pháp, Luật, cầu xuât gia thọ 
giới Cụ túc phải trải qua bốn tháng nương nơi Hòa thượng, rôi nhận lãnh у де 
tu hành. Nhưng việc này cũng chỉ vì người tạm đặt ra thời hạn mà thôi. 

Bà-tha bạch Phật: 

— Nếu tu sĩ ngoại đạo muốn đến ở trong Chánh pháp, Luật, câu xuất gia 
thọ giới Cụ túc thì đều cho phép đến nương Hòa thượng йё lãnh thọ у. Nếu đủ 
bốn tháng được phép xuất gia thì con nay có thê trong bốn tháng nương theo 
Hòa thượng де lãnh thọ y, соп nêu ở trong Pháp, Luật, con được xuất gia, thọ 
0101 Cụ túc, con sẽ ở trong Pháp, Luật của Си-дат xuất gia thọ giới Cụ túc, tu 
trì Phạm hạnh. 

Phật bảo Bà-tha: 

— Ta trước đây chăng nói là tạm vì người về đặt ra thời hạn đó sao? 

Bà-tha bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, đúng thê! 

Lúc ду Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy nên độ Bà-tha kia xuất gia ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia 
thọ giới Cụ túc. 
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Bà-tha tu sĩ ngoại đạo liền được xuất gia trong Chánh pháp, Luật, và thọ 
giới Cụ túc, trở thành Ty-kheo... chỉ trong nửa tháng đối với những điều phải 
học nên biết, nên phân biệt, nên thấy, nên đắc, nên giác ngộ, nên chứng thì ông 
đều biết, đều phân biệt đều thấy, đều đắc, đều giác, ви chứng Chánh pháp, 
Luật của Như Lai. 


Tôn giả Bà-tha nghĩ thâm: “Ta nay đã học những điều nên biết, nên phân 
biệt, nên thấy, nên đắc, nên giác, nên chứng, tất cả ta đều biết, đêu thấy, dèu đặc, 
đều giác, đều chứng, bây giờ ta nên đi đến gặp Thé Tôn.” 


Khi ấy Bà-tha đi đến Thế Tôn, dành lễ Phật, ròi lui đứng một bên, bạch Phật: 


— Bạch Thế Tôn! Đối với những điều phải học, nên biết, nên phân biệt, nên 
Һау, nên đắc, nên giác, nên chứng, tất cả con đều đã biết, đều phân biệt, đều 
thấy, đều đắc, đều giác, đều chứng được Chánh pháp, Luật của Thế Tôn. Xin 
Thé Tôn thuyết pháp cho con, sau khi nghe pháp, con sẽ một mình ở chó văng, 
chuyên tinh tư duy, sóng không buông lung, suy nghĩ về lý do khiến người thiện 
nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học дао,... 
tự biết chăng thọ thân sau. 

Phật bảo Bà-tha: 

— Có hai pháp tu tập, tu tâp nhiều, đó là chỉ và quán. Hai pháp này tu tập, 
tu tập nhiều được biết quả báo của các сб1, giác biết nơi các cõi, biết các cõi, 
giác các cõi. Này Ту-кћео! Cũng vậy, muôn câu lìa dục, lìa pháp ác bất thiện... 
an trụ dày đủ đệ Tứ thiền, Từ, Bi, Hy, Xà, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô 
sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ; khiến ba kiết sử hết sạch, 
дас Tu-đà- hoàn; ba kiết sử hết sạch, tham, sân nhué cạn mỏng, đắc Tư-đà-hàm; 
năm hạ phân kiết sử tận, đắc A-na-hàm. Có các thứ cảnh giới thần thông: Thiên 
nhãn, Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, Lậu tận trí đêu được tât 
cả. Vì thế 1ỷ-kheo nên tu hai pháp, tu tập, tu tập nhiêu hai pháp này nên biết 
được các cõi... được lậu tận. 


Tôn giả Bà-tha nghe Phật nói xong, hoan hy dành 1ё тбї di. 
Топ giá Bà-tha một mình ở chỗ văng, chuyên tinh tư duy, sông không buông 
lung... “... tự biết chăng thọ thân sau.” 


Lúc bấy giờ, có nhiêu Tỳ-kheo trang nghiêm phương tiện, muốn đi đến chỗ 
Thé Tôn де cung kính cúng dường. Bà-tha hỏi сас Tỳ-kheo: 


— Các ngài trang nghiêm phương tiện muốn đi đến Thế Tôn cung kính cúng 
dường phải không? 

Сас Ty-kheo дар: 

— Phải. 

Báy giờ, Tôn giả Bà-tha nói với các Ту-Кћео: 

— Các Топ giả cho tôi gởi lời kính lễ và thăm hỏi тће Tôn: “Ngài được khỏe 
mạnh, ít bệnh, ít não và sông an vui không?” Và thưa rằng Tỳ-kheo Bà-tha bạch 
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Phật: “Соп đã cúng dường Thé Tôn, phụng sự dày đủ, khiến Thé Tôn hài lòng 
chứ chăng phải không hài lòng. Thưa Đại sư! Việc cần làm con đã hoàn tắt, 
cúng dường Bai sư khiến Ngài hài lòng chứ chăng phải không hài lòng.” 


Các Ty-kheo đi đến chỗ Phật đánh lễ Thế Tôn, ròi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Tôn giả Bà-tha kính lễ Thế Tôn... “... hài lòng chứ chàng 
phải không hài lòng.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Chư thiên đã nói trước với Ta rồi các thây nay lại nói. Như Lai thành tựu 
tri kiến đệ nhất, cũng như Tỳ-kheo Bà-tha có đức lực như thế. 

Lúc ây Thế Tôn lần thứ nhất nói lời thọ ký, cho Tỳ-kheo Bà-tha. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 965 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Báy giờ, có một tu sĩ ngoại đạo tên là Uất-đê-ca đi đến chỗ Phật, cùng Thế 
Tôn chào đón, hỏi thăm xong, rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Thé gian là hữu biên chăng? 

Phật bảo: 

— Điều này Ta không ký thuyết. 

Uất-đề-ca bạch Phật: 

- Thé gian vô biên chăng? Thé gian vừa hữu biên, vừa vô biên chăng? 
Chăng phải hữu biên, chăng phải vô biên chăng? 

Phật bảo Uất-đề-ca: 

- Điều này Ta không ký thuyết. 

Uất-đề-ca bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm! Con hỏi Cù-đàm: “Thé gian hữu biên, thế gian vô biên, 


vừa hữu biên vừa vô biên, chăng phải hữu biên, chăng phải vô biên?”; Ngài đều 
đáp: “Không ký thuyết.” Thé thì những pháp nào có thê ký thuyết được? 


Phật bảo Uấẫt-đê-ca: 
- Đối VỚI người biết, người trí, Ta vì các đệ tử ký thuyết về đạo khiến cho 
dứt sạch khô, giải thoát khô. 
Uất-đề-ca bạch Phật: 
= Thế nào, Cù-đàm vì các đệ tử nói đạo khiến sạch hết khó, giải thoát khô giữa 
tât cả thê gian hay là một ít phân từ con đường này mà được thoát khô chăng? 
_ Khi ấy, Thế Tôn im lặng chăng đáp. Uất-đè-ca lặp lại câu hỏi ba lần. Phật 
đêu im lặng không trả lời. 
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Trong khi ду, Tón giá А-пап dúng sau càm quat hàu Phát, А-пап nói vói tu 
sĩ ngoại đạo Uất-đê-ca: 

~ Trước kia ông đã hỏi nghĩa này, bây giờ lại còn đem thuyết khác де hỏi, vì 
thé Thé Tôn không ký thuyết. Này Uất-đê-ca! Tôi sẽ vì ông nói ví dụ, người trí 
do ví dụ được rõ. Ví như quôc vương có thành lũy dọc biên cương, bốn bề kiên 
cô, đường sá băng phăng, chỉ có một cửa, người đứng giữ cửa là kẻ thông minh, 
sáng suốt, khéo hay xét đoán, bên ngoài có người đi tới, người đáng cho vào 
thì cho vào, người không đáng cho vào thì không cho vào, khắp hết vòng thành 
tìm cái cửa thứ hai đều không thê được, không có một chỗ cho mèo, cáo chui 
ra, vào, huóng nữa là cửa thứ hai. Người gác cửa đều chăng biết rõ người ra, 
người vảo, nhưng người ây biết tất cả mọi người chỉ từ cái cửa này hoặc ra hoặc 
vào, chàng con chó nào khác. Cũng vậy, Thế Tôn tuy không dụng tâm để biết 
rõ ít phần hay tất cả chúng sanh thế gian đều từ nơi đạo lý này thoát khó, nhưng 
biết rõ chúng sanh hết sạch khó, giải thoát khó, tất cả đều từ đạo lý này mà ra. 

Tu sĩ ngoại đạo Uất-đề-ca nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, từ chỗ ngôi 
đứng lên đi. 


KINH SÓ 966 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bấy 210, có Топ giả Phú-lân-ni đang ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ- 
xà quật. Bấy giờ, có nhiều tu sĩ ngoại đạo đi đến chỗ Tôn giả Phú-lân-ni, cùng 
nhau hỏi thắm ủy lao xong, lui ngôi một bên, hỏi Tôn giả Phú-lân-n1: 

— Tôi nghe Sa-môn Cù-đàm chủ trương đoạn diệt phá hoại và chỉ dạy đoạn 
diệt phá hoại. Nay tôi hỏi Tôn giả Phú-lân-ni điều ду có đúng vậy chăng? 

Phú-lân-n1 nói với các tu sĩ ngoại đạo: 

— Tôi chăng biệt như thê. Thế Tôn dạy chúng sanh đoạn diệt phá hoại khiến 
trở thành trông không, điều này không thể có. Theo chỗ tôi hiểu, đức Thế Tôn 
nói những chúng sanh châp có ngã, ngã mạn, tà mạn thì Thế Tôn dạy họ đoạn 
diệt các thứ đó. 

Bấy giờ, các tu sĩ ngoại đạo nghe Phú-lân-ni nói như vậy, tâm không vui, 
chê trách rôi bỏ đi. Khi các ngoại đạo đi ròi Tôn giả Phú-lân-ni liền đi đến chỗ 
Phật, lễ chân Phật, ròi lui ngôi một bên, đem những lời ngoại đạo đã nói trước 
kia thuật lại với Phật răng: 

— Bạch Thế Tôn! Con vừa đáp với ngoại đạo như thế có phải là không hủy 
báng Thé Tôn chăng? Có phải nói pháp, nói như lời Phật dạy, nói đúng như 
pháp, tùy thuận pháp, không bị các người luận nghị hiểm trách chăng? 

Phật bảo Phú-lân-n1: 
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— Như điều thây nói, không hủy báng Như Lai, không sai mát thứ lớp, đã 
nói như Ta nói, nói đúng như pháp, nói tùy thuận pháp, không bị các người luận 
nghi hiểm trách. Vì sao? Vì сас chúng sanh trước kia có ngã mạn, tà mạn, tà 
mạn bức bách, tà mạn kết tập, tà mạn không được quán sát, rỗi loạn như ruột 
chó, như cái vòng móc sắt, như cỏ rối, tới lui rong ruồi đời này đời khác, đời 
khác đời này, rong ruỗi tới lui không thể xa lìa. 

Phú-lân-ni! Tất cả chúng sanh những ai hoàn toàn dứt sạch các tà mạn, 
không còn sót thì tật cả chúng sanh đó vĩnh viễn được an ón, khoái lạc. 

Phật nói kinh này xong, Ty-kheo Phú-lân-ni nghe Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


KINH SỐ 967 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bấy giờ, Tón giả А-пап-да sáng sớm đến bên bờ sông Tháp- bó, cởi y dé 
{тёп bó, xuóng nước rửa tay chân го trở lên bờ đắp у, lau thân thé. Trong lúc â áy, 
tu si ngoai đạo Câu-ca-na cũng đến bên sông. Tôn giả A-nan nghe tiếng chân 
người đi, A-nan đăng hàng đánh tiếng, tu sĩ ngoại đạo Câu-ca-na nghe có tiếng 
người, nên hỏi: 


— Ai đây! 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Sa-môn. 

Tu sĩ ngoại đạo Câu-ca-na пот: 

— Sa-môn пао? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Sa-môn họ Thích. 

Tu sĩ ngoại đạo Câu-ca-na nói: 

– Tôi có vấn đề muốn hỏi, Tôn giả có rảnh де giải đáp cho chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Tùy ý ông hỏi, biết gì tôi xin đáp. 

Câu-ca-na hỏi: 

– Thưa Tôn giả, Như Lai sau khi chết có còn chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

- Thế Tôn nói điều này không ký thuyết. 

Ngoại đạo Câu-ca-na lại hỏi: 

— Như Lai sau khi chết không còn chăng? Như Lai sau khi chết vừa còn vừa 
không còn chăng? Chàng phải còn chăng phải không còn chăng? 
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Tôn giả А-пап đáp: 

— Thé Tôn nói điều này không ký thuyết. 

Ngoại đạo Câu-ca-na nói: 

– Thé nào, thưa Tôn giả A-nan, khi tôi hỏi: “Như Lai sau khi chết có còn 
chăng?” Tôn giả đáp: “Điêu này Thế Tôn không ký thuyết. ” Tôi hỏi: “Như Lai 
sau khi chết vừa còn vừa không còn, chăng phải còn chăng phải không còn 
chăng?” Tôn giả đều đáp: “Điều này Thé Tôn không ký thuyết.” Thé nào, thưa 
Tôn giả A-nan, vì không biệt không thây chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Chàng phải không biết, không thấy mà là biết (дї cả, Фау 141 cả. 

Ngoại đạo Câu-ca-na lại hỏi Tôn giả A-nan: 

- Biết thế nào? Thấy thé nào? 

Tôn giả A-nan đáp: 

- Thấy chỗ có thể thấy, Шау chỗ phát khởi, thấy chỗ châm dứt các triên 
phược; đây là biệt, đây là ау. Та biết như thê, thây như thê, tại sao nói là 
không biệt, không thây? 

Ngoại đạo Câu-ca-na lại hỏi: 

— Tôn giả tên gì? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Tôi tên là A-nan-đà. 

Ngoại đạo Câu-ca-na nói: 

— Lạ thay! Đệ tử của Đại sư mà ta được cùng luận nghi, nếu ta biết Tôn giả 
này là Топ giả А-пап-да thì không dám Деп hỏi. 

Nói lời ây xong liền vội vàng bỏ đi. 


KINH SỐ 968 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc mỗi ngày thường ёп viéng thăm Thé Tôn, 
dánh lê và cúng duong. Truóng giá nghi thâm: “Ta йёп quá sóm, Thê Tôn và 
các а đang còn tọa thiên, tu duy, Ш ta nên di qua trụ xứ của сас ngoại 
đạo.” Trưởng giả đi vào tinh xá ngoại đạo cùng họ chào đón, hỏi thăm ân cân, 
rôi lui ngồi một bên. Khi ấy ngoại đạo hỏi: 

— Trưởng giả! Ông cũng thây Sa-môn Cù-đàm, thây thế nào, thấy cái gi? 

Trưởng giả дар: 

— Tôi cũng chăng biết làm thế nào đề thấy Thé Tôn, Thé Tôn thấy điều gi? 
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Các ngoại đạo nói: 
Е Ông nói thấy chúng Tăng, vậy làm thé nào thấy chúng Tăng? Chúng Tăng 
thây cái gì? 
Trưởng giả đáp: 
— Tôi cũng chăng biết làm thế nào để thấy chúng Tăng, chúng Tăng thấy 
cái gì? 
Ngoại đạo lại hỏi trưởng 014: 
- Nay ông làm thé nào 46 tự thây? Tự thấy gi? 
Trưởng giả đáp: 
— Các ông mỗi ngày hãy tự nói chỗ thây của mình, rồi tôi sẽ nói chỗ thấy 
của tôi cũng chăng khó. 
Khi đó có một ngoại đạo nói rằng: 
_ — lrưởng giả! Tôi thây tất cả thế gian là thường, đây là chân thật, ngoài ra 
đêu là hư vọng. 
Lại có người nói: 
— Trưởng giả! Tôi thây tất cả thế gian là vô thường, đây là chân thật, ngoài 
ra là hư vọng. 
Lại có người nói: 
— Trưởng giả! Thế gian là thường, vô thường, đây là chân thật, ngoài ra là 
hư vọng. 
Lại có người nói: 
- Thế gian phi thường, phi vô thường, đây là chân thật, ngoài ra đều là 
hư vọng. 
Lai có người nói: 
- Thê gian hữu biên, đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vong. 
Lại có người nói: 
- Thế gian vô biên, đây là chân thật ngoài га ви là hư vọng. 
Lại có người nói: 
— Thé gian vừa hữu biên vừa vô biên. 
Lại có người nói: 
— Thé gian chăng phải hữu biên, chăng phải vô biên. 
Lại có người nói: 
— Mạng tức là thân. 
Lại có người nói: 
— Mạng khác thân khác. 
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Lại có người nói: 

— Như Lai có sau khi chết. 

Lại có người пот: 

— Như Lai không có sau khi chết. 

Lại có поџал пот: 

— Như Lai vừa có vừa không sau khi chết. 

Lại có người nói: 

- Như Lai chàng phải có, chăng phải không sau khi chết, đây là chân thật, 
ngoài ra đêu là hư vọng. 

Các ngoại đạo bảo trưởng giả: 

_— Chúng tôi mỗi người đều trình bày chỗ thây của mình, ông nên nói sở 
kiên của ông. 

Trưởng giả đáp: 

— Sở kiên của tôi là chân thật hữu vi do tư lương duyên khởi. Nếu thật sự 
là pháp hữu vi do tư lương duyên khởi thì pháp ây là vô thường, vô thường là 
khó. Biết như thé rồi đối với tât cả sở kiến đều vô sở đắc. Như sở kiến các ông 
cho thế gian là thường, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Sở kiến đó là chân 
thật hữu vi, do tư lương duyên khởi. Nếu là chân thật hữu vi, do tư lương duyên 
khởi thì vô thường, vô thường là khó; thé nên các ông gân gũi với cái khó, chi 
được khô, sống mãi trong khô, chìm sâu trong khô. 

Cũng vậy, các ông lại nói: “Thế gian là vô thường, đây là chân thật, ngoài 
ra là hư vọng” thì cũng bi lôi như thê. Nói: “ Phê gian là thường, vô thường, рм 
thường phi vô thường, thê gian hữu biên, thê gian vô biên, thê gian hữu biên vô 
biên, thê gian phi hữu biên phi vô biên; mạng tức là thân, mạng khác thân khác; 
Như Га có, Như lai không có, vừa có vừa không, chăng phải có chăng phải 
không sau khi chết; đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng”, đều nói như trên. 

Có một ngoại đạo nói với Cấp Cô Độc: 

— Như ông đã nói: “Nếu có sở kiến thì SỞ kiến ду là chân thật hữu vi do tư lương 
duyên khởi, đây là pháp vô thuong.” Nếu vô thường là khô thì sở kiến của trưởng 
giả cũng gân gũi với cái khó, được cái khó, sống trong khó, vào sâu trong khó. 

Trưởng giả đáp: 

— Trước kia tôi há chăng nói: “Sở kiên thật sự là pháp hữu vi, do tư lương 
duyên khởi, Шау đều vô thường, vô thường là khô, đã biết khó rồi ta đối với sở 
kiên ду vô sở đắc” chăng? 

Các ngoại đạo nói: 

– Đúng như thé, thưa trưởng 214! 

Bây giờ, trưởng giả Сар Cô Độc ở nơi tỉnh xá ngoại đạo dẹp tan dị luận, 
kiên lập chánh luận, ở trong chúng ngoại đạo nói Chánh pháp như sư tử rông. 
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Sau đó, trưởng già д1 đến chỗ Phát, đảnh lễ Phật, lui ngôi một bên, đem tất cả 
cuộc đàm luận với ngoại đạo thuật lại với Thê Tôn. 

Phật bảo trưởng giả Cấp Cô Độc: 

— Lành thay! Lành thay! Nên đúng lúc hàng phục các ngoại đạo ngu si, Кіёп 
lập chánh luận. 

Phật nói kinh này xong, trưởng giả Cấp Cô Độc nghe lời Phật dạy, hoan hy, 
danh lê và а! ra. 


KINH SÓ 969 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Báy giờ, có tu sĩ ngoại đạo là Trường Trảo đi đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn 
chào hỏi ân cần xong, lui ngồi một bên, bạch Phật: 


– Thưa Cù-đàm! Tôi chăng chấp nhận tất cả sở kiến. 

Phật bảo: 

— Này Hỏa Chúng, ông nói chăng chấp nhận tất cả sở kiến, vậy cái sở kiến 
đó cũng không châp nhận luôn chăng? 

Trường Trảo nói: 

— Đã nói không chấp nhận tất cả sở kiến thì cái sở kiến đó cũng không 
chấp nhận. 


Phật bảo: 


- Này Hỏa Chúng! Biết như thé, thấy như thê thời sở kiên ây đã đoạn, đã 
xả, đã lìa, các sở kiến khác chăng còn tương tục, chăng khởi, chăng sanh. Này 
Hỏa Chúng! Nhiễu người có cùng một sở kiên như ông. Nhiều người cũng thây 
như vậy, nói như vậy. Ông với họ giông nhau. Này Hỏa Chủng! Nếu Sa-môn, 
Bà-la-môn ха bỏ các kiến chấp kia, các kiến châp khác không khởi, hạng Sa- 
môn, Bà-la-môn này ở thé gian rất ít có. 

Này Hỏa Chúng! Căn cứ trên ba loại kiến châp. Ba loại ду là gì? Có một 
hạng người thấy như vây, nói như vây: “Tôi chấp nhận tất cả.” Lại có người 
Фау như уду, nói như уду: “Tôi không chấp nhận tất cả.” Lại có người ау 
như уду, nói như vây: “Tôi chấp nhận một phần, không chấp nhận một phân.” 

Này Hỏa Chủng! Nếu nói chấp nhận tất cả thì kiến chấp này cùng sanh với 
tham, không phải không tham; cùng sanh với sân nhué, chăng phải không sân 
приб; cùng sanh với si, chăng phải không sĩ, ràng buộc, chắng lia ràng buộc, 
phiên não, chăng thanh tinh, ưa chấp thủ, sanh nhiễm trước. Nếu có kiến chấp 
như sau: “Ta chăng chấp nhận tất cả”, cái kiến chấp này chăng cùng ổi với 
tham, với sân, si, thanh tịnh, chăng phiền não, lia ràng buộc, chăng ràng buộc, 
chàng sanh ưa thích, chăng thủ, chăng nhiễm trước. Này Hỏa Chúng! Nêu có 
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kién сһар nhu sau: “Ta cháp nhàn mót phàn, khóng chấp: nhận một phân”; néu 
châp nhận thi có tham... sanh nhiễm trước; néu không châp nhân thì lia tham... 
chăng. sanh nhiễm trước. Đa văn Thánh đệ tử nên học nói thé này: “Nếu ta thấy 
như уду, nói như vây: “Ta chấp nhận 141 са” thì bị hai hạng người trách hỏi. 
Những gì là hai? Đó là người không chấp nhận tất cả; và người một phân chấp 
nhận, một phân không chấp nhận. Vì thế bị hai hạng này chê trách, chê trách 
nên bị gạn hỏi, vì gạn hỏi nên bị phá hoại. Người kia vì bị trách, bị gạn hỏi, bị 
phá hoại nên xả bỏ kiến chấp đó, các kiến chấp khác không còn sanh trở lại. 
Cũng thế, đoạn kiến, xả kiến, ly kiến, các kiên châp khác không còn tương tục, 
không khởi, không sanh.” 

Đa văn Thánh đệ tử nên học như уйу: “Nếu ta thây như vây, nói như vây: 
“Tất cả ta chăng chấp nhân’, như thé sẽ bị hai trường hợp quở trách và hai 
trường hợp cật vấn. Hai trường hợp đó là gì? Dó là người chấp nhận tất cả và 
người một phân chấp nhận, một phân không chấp nhận. Như thê là rơi vào hai 
trường hợp đáng trách và hai trường hợp đáng cât vấn... chắng tương tục, chăng 
khởi, chăng sa 

Đa văn Thánh đệ tử nên học như vây: “Nếu ta thây như vây, nói như vây: 
“Та một phần chấp nhận, một phần không chấp nhân’ thì bị hai trường hợp quở 
trách, hai trường hợp cât vấn. Những рі là hai? Nghĩa là người thấy như vây, 
nói như уйу: “Ta chấp nhận tất cả và không chấp nhận tất cà.” Như vậy là hai 
trường hợp bị trách... không tương tục, không khởi, không sa 

Lại nữa, Hỏa Chủng, như vậy đối với sắc thân thuộc bốn đại, Thánh đệ tử 
nên quán vô thường, quán sanh diệt, quản ly dục, quán diệt tận, quản xả. Nếu 
Thánh đệ tử sông quán vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, 
quán xả thì 461 với thân kia sự tham dục thuộc về thân, sự nghĩ nhớ đến thân, 
cảm thọ về thân, khoái lạc về thân, sự nhiễm trước về thân, vĩnh viễn diệt hăn 
không còn. 

Này Hóa Chúng! Có ba thứ cảm thọ. Đó là cảm thọ уш, cảm thọ khó và 
cảm thọ không khô không vui. Ba thứ cảm thọ này có cái gì là nhân, gì là tập, 
gì là sanh, gì là chuyển? Ba thọ này có xúc là nhân, do xúc tập, xúc sanh, xúc 
chuyên; mỗi mỗi xúc kia diệt thì thọ diệt, tịch tịnh, trong mát, vĩnh viễn hết 
sạch. Người kia đối với ba thọ này, biết rõ khô, biết rõ vui, biết rõ không khổ 
không vui, mỗi mỗi thọ hoặc tập khởi, hoặc diệt mát, hoặc vị ngọt thọ, hoặc 
nguy hại, hoặc sự xa lìa, đều biết như thật. Đã biết như thật rôi liền đối với 
những thọ ây quán sát vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, 
quán xá. Người ây ngay nơi thân mình biết như thật các cảm thọ, nơi sanh mạng 
phân biệt, biết rõ như thật về cảm thọ. Nếu người ây thân hoại, chết rôi lúc ây 
{дї cả thọ đã châm dứt hoàn toàn, không còn рі nữa; người ây nghĩ răng: “Lúc 
biết cảm thọ vui thân kia cũng hoại, lúc biết cảm thọ khổ, thân kia cũng hoại, 
ngay lúc biết cảm thọ chăng khó chăng vui, thân kia cũng hoại, thảy đều cũng 
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mé khó. Trong cái biét vui lia ràng buóc, chăng ràng buộc; nơi cái biết khô lìa 
ràng buộc, chăng ràng buộc; nơi cái biết chăng vui, chăng khó, lia ràng buộc, 
chăng bị ràng buộc. Іда ràng buộc 212 Па tham dục, sân приб, ngu si, lia sanh- 
già-bệnh-chết-ưu-bi-khố-não.” Ta nói những điều này gọi là lia khổ. 

Đương lúc ây Tôn giả Xá-lợi-phất mới thọ giới Cụ túc được nửa tháng, 
Tôn giả đang đứng sau Phật, сат quat hàu Phát. Tón g1à Xá-lợi-phất chợt nghĩ: 
“Thế Tôn khen ngợi từng pháp đoạn dục, ly dục, diệt tận đục, xả dục.” 

Xá-lợi-phât đối với từng pháp này quán sát vô thường, quán sát sanh diệt, 
quán ly dục, quán diệt tận, quán xả, chăng khởi các lậu, tâm được giải thoát. 


Bấy giờ, tu sĩ ngoại đạo Trường Trảo xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn thanh 
tịnh, giác ngộ pháp, thâm nhập pháp, dứt hết nghi hoặc, được độ chắng do 
người khác, vào trong Chánh pháp, Luật, được vô sở úy. Trường Trảo từ chỗ 
ngôi đứng lên sửa lại y phục, đảnh lễ Phật và chắp tay bạch Phật: 

— Con xin được ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia thọ giới Cụ túc, ở trong 
Phật pháp tu các Phạm hạnh. 

Phật bảo tu sĩ ngoại đạo Trường Trảo: 

— Ông được ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia thọ giới Cụ túc, trở thành 
Ту-Кћео. 

Риос trở thành Thiện lai Tỳ-kheo xuất gia, Trường Trảo suy nghĩ lý до 
khiến người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chánh tín, không nhà, 
xuất gia học đạo... tâm thiện giải thoát, đắc A-la-hán. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phât, Tôn giả Trường Trảo nghe 
Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 970 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Lúc ây có tu sĩ ngoại đạo tên là Xá-la-bộ ở bên bờ ao Tu-ma-kliệt-đà, ở giữa 
đồ chúng của mình, tuyên bó răng: “Pháp của Sa-môn họ Thích, ta biết hết. Ta 
đã biết trước Pháp, Luật kia nhưng ta buông xả hết.” 

Вау giờ, có nhiều Tỳ-kheo sáng sớm дар у, ôm bát vào thành Vương Ха 
khất thực, nghe ngoại đạo tên Xá-la-bộ ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà đã tuyên bó 
giữa dó chúng của mình là: “Pháp, Luật của Sa-món họ Thích ta đã biết hết và 
đã biết Pháp, Luật kia nhưng sau đó ta buông xả hết.” Sau khi nghe những lời 
пау, các Iy-kheo đi khât thực ròi trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong đi đên 
đảnh lễ Phật, lui ngôi một bên, bạch Phật: 


- Thưa Thế Tôn! Chúng con sáng sớm đắp y, ôm bát đi vào thành Vương 
Xá khất thực, nghe tu sĩ ngoại đạo tên là Xá-la-bộ ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà, ở 
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mé khó. Trong cái biét vui lia ràng buóc, chăng ràng buộc; nơi cái biết khô lìa 
ràng buộc, chăng ràng buộc; nơi cái biết chăng vui, chăng khó, lia ràng buộc, 
chăng bị ràng buộc. Іда ràng buộc 212 Па tham dục, sân приб, ngu si, lia sanh- 
già-bệnh-chết-ưu-bi-khố-não.” Ta nói những điều này gọi là lia khổ. 

Đương lúc ây Tôn giả Xá-lợi-phất mới thọ giới Cụ túc được nửa tháng, 
Tôn giả đang đứng sau Phật, сат quat hàu Phát. Tón g1à Xá-lợi-phất chợt nghĩ: 
“Thế Tôn khen ngợi từng pháp đoạn dục, ly dục, diệt tận đục, xả dục.” 

Xá-lợi-phât đối với từng pháp này quán sát vô thường, quán sát sanh diệt, 
quán ly dục, quán diệt tận, quán xả, chăng khởi các lậu, tâm được giải thoát. 


Bấy giờ, tu sĩ ngoại đạo Trường Trảo xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn thanh 
tịnh, giác ngộ pháp, thâm nhập pháp, dứt hết nghi hoặc, được độ chắng do 
người khác, vào trong Chánh pháp, Luật, được vô sở úy. Trường Trảo từ chỗ 
ngôi đứng lên sửa lại y phục, đảnh lễ Phật và chắp tay bạch Phật: 

— Con xin được ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia thọ giới Cụ túc, ở trong 
Phật pháp tu các Phạm hạnh. 

Phật bảo tu sĩ ngoại đạo Trường Trảo: 

— Ông được ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia thọ giới Cụ túc, trở thành 
Ту-Кћео. 

Риос trở thành Thiện lai Tỳ-kheo xuất gia, Trường Trảo suy nghĩ lý до 
khiến người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chánh tín, không nhà, 
xuất gia học đạo... tâm thiện giải thoát, đắc A-la-hán. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phât, Tôn giả Trường Trảo nghe 
Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 970 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Lúc ây có tu sĩ ngoại đạo tên là Xá-la-bộ ở bên bờ ao Tu-ma-kliệt-đà, ở giữa 
đồ chúng của mình, tuyên bó răng: “Pháp của Sa-môn họ Thích, ta biết hết. Ta 
đã biết trước Pháp, Luật kia nhưng ta buông xả hết.” 

Вау giờ, có nhiều Tỳ-kheo sáng sớm дар у, ôm bát vào thành Vương Ха 
khất thực, nghe ngoại đạo tên Xá-la-bộ ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà đã tuyên bó 
giữa dó chúng của mình là: “Pháp, Luật của Sa-món họ Thích ta đã biết hết và 
đã biết Pháp, Luật kia nhưng sau đó ta buông xả hết.” Sau khi nghe những lời 
пау, các Iy-kheo đi khât thực ròi trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong đi đên 
đảnh lễ Phật, lui ngôi một bên, bạch Phật: 


- Thưa Thế Tôn! Chúng con sáng sớm đắp y, ôm bát đi vào thành Vương 
Xá khất thực, nghe tu sĩ ngoại đạo tên là Xá-la-bộ ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà, ở 
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giữa chúng của mình tuyên bó răng: “Pháp của Sa-môn họ Thích ta đã biết hết 
và đã biết Pháp, Luật kia rồi nhưng sau đó ta buông xả hết.” Lành thay! Xin Thế 
Tôn vì thương xót Xá-la-bộ, xin Ngài hãy tự đi đến bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà. 

Bây 010, Thê Tôn im lặng nhận lời. Sau giờ tọa thiền buôi chiêu, Ngài di 
đến chỗ ở của Xá-la-bộ bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà. Tu sĩ ngoại đạo Xá-la-bộ từ 
xa trông thấy Thế Tôn đến, lo sửa soạn chỗ ngôi, thỉnh Phật. Sau khi Thé Tôn 
ngôi, Ngài nói với Xá-la-bộ: 

— Ông thật có nói những lời này: “Những gì thuộc Pháp, Luật của Sa-môn 
họ Thích, ta đã biết Pháp, Luật đó nhưng sau xả bỏ hết” chăng? 

Xá-la-bộ im lặng không đáp. 

Phật bảo Xá-la-bộ: 

— Bây giờ ông nên nói! Có sao im lặng? Nếu sự hiểu biết của ông dày đủ thì 
Та sẽ tùy ћу theo, néu sự hiểu biết của ông chưa йду đủ, Та sẽ giúp ông được 
đây đủ. 

Xá-la-bộ vẫn im lặng như cũ. Phật nói đến lần thứ ba cũng vẫn im lặng. 

Bấy giờ, Xá-la-bộ có một đệ tử Phạm hạnh thưa Xá-la-bộ răng: 

– Thưa thây! Lý đáng thầy nên đi đến Sa-môn Cù-đàm trình bày tri kiến của 
mình, hôm nay Sa-môn Cù-đàm đã tự đến đây, vì sao thây không nói? Sa-môn 
Cù-đàm lại nói với thây: “Nếu dày đủ thì Ta tùy hy, nếu không đây đủ Ta sẽ 
giúp cho đây đủ.” Vì cớ sao thây im lặng mà không nói? 

Lúc người đệ tử Phạm hạnh khuyên như thế, Xá-la-bộ vẫn làm thinh. Khi 
ây, Thế Tôn bảo Xá-la-bộ: 

= Nếu có người nói: “Sa-môn Cù-đàm chăng phải là Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác”, nêu Ta khéo can ngăn, khéo hỏi, khi khéo can ngăn, khéo 
hỏi người kia sẽ nói lảng qua việc khác, hoặc căm giận, bực tức, kiêu mạn, che 
giấu, dối ngại không chịu được, không biết từ đâu hiện, hoặc im lặng xâu hó cúi 
đầu, âm thâm suy nghĩ, tự xét như Xá-la-bộ hôm nay; nếu lại có người nói như 
sau: “Không có Sa-môn Сй-даш, không có Chánh pháp, Luật”; nêu Ta khéo 
can ngăn, khéo hỏi thì người kia cũng im lặng như ông hôm nay. 

Nếu lại có người nói: “Không có Thanh văn thiện hướng của Sa-môn Cù- 
đàm, không có Chánh pháp, Luật”; nêu Ta khéo can ngăn, khéo hỏi thì người 
ây cũng ша lặng như ông hôm nay. 

Lúc â ду, Thé Tôn ở bên bờ ao Tu- ma-kiệt-đà nói Diệu pháp, uy lực như tiếng 
sư tử rồng, xong rồi Ngài từ chỗ ngồi, đứng lên đi. Trong lúc ду đệ tử Phạm 
hạnh của Xá-la-bộ nói với Xá-la-bộ: 

— VÍ như con trâu bị cắt đứt hai cái sừng vào ở trong chuông trâu trống rỗng, 
quy xuống да rồng to; thầy cũng như thê. Chính là lúc không có Sa-môn Cù- 
đàm, ду ở trong chúng đệ tử của mình làm sư tử rồng. Ví như người con gái 
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muốn nói _piọng đản ông, khi phát ra tiếng liền là tiếng đàn bà; thây cũng như 
thé. Ó chó không có Sa-môn Си-дат, thây ó giữa chúng đệ tử của mình làm 
sư tử rông. Ví như con dã can muốn kêu tiếng thú, phát ra tiếng vẫn là tiếng dã 
can; thây cũng như thế. Lúc không có Sa-môn Cù-đàm, thây ở giữa chúng đệ tử 
của mình muôn làm sư tử rông. Đệ tử Phạm hạnh của Xá-la-bộ đôi diện trước 
Xá-la-bộ thốt ra những lời trách cứ, hủy báng, liền rời chỗ ngồi, đứng lên đi ra. 


KINH SỐ 971 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, trong thành Vương Xá, ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà có tu sĩ ngoại 
đạo tên là Thượng Tòa đang ở tại đây. Tu sĩ này ở trong chúng của mình tự nói 
răng: “Tôi nói một bài kệ, néu người nào có Ше đáp lại được, tôi sẽ ở nơi vị ду 
tu hành Phạm hạnh.” 

Khi ây có nhiều Tỳ-kheo sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Vương Xá khất 
thực, nghe có tu sĩ ngoại đạo tên Thượng Tòa ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà, tu sĩ 
này ở trong chúng của mình tự tuyên bó Tăng: “Tôi nói một bài kệ, néu người 
nào có thê đáp lại được, tôi sẽ ó nơi vị ây tu hành Phạm hạnh.” Các Ty-kheo 
khát thuc xong, trở vë tinh xá, cất y bát, rửa chân xong đến dành lễ Phật, rồi lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Sáng sớm các Tỳ-kheo chúng con vào thành khất thực 
nghe tu sĩ ngoại đạo tên Thượng Tòa trú bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà ở giữa đồ 
chúng của mình tự tuyên bó: “Tôi nói một bài kệ, người nào đáp lại được, tôi 
Sẽ Ở nol У] ây tu hành Phạm hạnh.” Xin Thế Tôn vì thương xót tu sĩ ngoại đạo 
ây, đi đến chỗ của ông ấy. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Sau giờ tọa thiền buổi chiều, đức Phật đi đến 
bờ ao Tu-ma-kiệt-đà. Ти sĩ ngoại đạo tên Thượng Тоа từ xa trông thây Thế 
Tôn, trải giường tòa, thỉnh Phật an tọa, Thế Tôn ngôi xong, bảo tu sĩ ngoại đạo 
Thượng Tòa: 

- Có thật ông đã nói những lời như sau: “Tôi nói một bài kệ, nêu người nào 
đáp lại được, tôi sẽ ở nơi vị ду tu hành Phạnh hạnh” chăng? Bây giờ ông hãy 
nói kệ, Ta có thể đáp lại. 

Lúc ấy, người ngoại đạo chất giường lên thành chỗ ngôi cao, tự mình lên 
đó ngôi, nói kệ: 


Ту-кћео sóng nhờ pháp, Chàng khủng bô chúng sanh, 
Y lặng, hành xả ly, Trì giới thuận tu hành. 

Thế Tôn biết rõ tâm của ngoại đạo Thượng Tòa, Ngài liền nói kệ: 
Với bài kệ ông nói, Có thé tự chuyền theo, 


Ta sẽ đôi với ông, Xem là người tôt lành. 
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Xét kỹ lời ông nói, Nói, làm chăng phù hợp, 
Lặng lẽ tự điều phục, Chớ khủng bô chúng sanh, 
Hành, ý bặt xa la. Người giữ gìn tịnh giới, 
Thuận điều phục lặng dừng, Thân, miệng, tâm lìa ác 
Khéo nhiếp nơi trụ xứ, Chàng де cho phóng dát. 
Đây gọi là tùy thuận, Điều phục và lặng dừng. 


Trong khi ấy tu sĩ ngoại đạo Thượng Tòa nghĩ thâm: “Sa-môn Cù-đàm đã 
biết tâm ta”, vội vàng từ chỗ ngồi đi xuống, chắp tay bạch Phật: 

— Hôm nay con có thể được ở nơi Chánh pháp, Luật, xuất gia thọ giới Cụ 
túc, trở thành pháp Tỳ-kheo không? 

Phật bảo tu sĩ ngoại đạo Thượng Tòa: 

— Ngày nay ông có Ше được ở nơi Chánh pháp, Luật, xuất gia thọ giới Cụ 
túc, trở thành Ту-Кћео. 

Thế rồi, tu sĩ ngoại đạo Thượng Tòa đã xuất gia và trở thành Tỳ-kheo, tự 
suy nghĩ về lý do khiến cho người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, 
chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo,... tâm thiện giải thoát, đắc quả А-Ја-ћап. 


KINH SỐ 972 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау 010, со nhiều tu sĩ Bà-la-môn trú bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà, tập hợp lại 
một chỗ nghị luận như vây: “Chân dé của Bà-la-môn như thê, chân dé của Bà- 
la-môn như thé.” 

Вау giờ, Thế Tôn biết được tâm niệm của các tu sĩ Bà-la-môn, Ngài lặng lẽ 
đi đến bờ ao Tu-ma-kiệt-đà, các tu sĩ Bà-la-môn từ xa trông thấy đức Phật đang 
đi tới, liên sửa soạn chỗ ngôi, thỉnh Phật an tọa. Phật дёп chỗ ngôi xong, bảo 
các tu sĩ Ва-Ја-топ: 

— Các ông ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà tập hợp luận thuyết điêu gì? 

Tu sĩ Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Các tu sĩ Bà-la-môn chúng tôi tập hợp nơi đây nghị luận 
như vây: “Chân đề của Bà-la-môn như thế, chân 46 của Bà-la-môn như thế.” 

Phật bảo các tu sĩ Bà-la-môn: 

— Có ba thứ chân де của Bà-la-môn Та tự giác ngộ thành Đắng chánh giác 
và lại vì người diễn nói. Tu sĩ Bà-la-môn các ông nói ràng: “Không hại tất cả 
chúng sanh, đây là chân dé của Bà-la-môn, chăng phải là hư vọng.” Kẻ kia nói 
với nhau: “Та hơn, nói ta bằng, nói ta kém.” Nếu đối với chân đề kia không bị 
hệ trước và 401 với tất cà thế gian biéu hiện lòng từ, đây gọi là chân dé bậc nhất 
của Bà-la-môn, Ta đã tự giác ngộ thành Đăng chánh giác và vì người diễn nói. 
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Lại nữa, Bà-la-môn nói nhu sau: “Tất са ар. рпар đều là điệt pháp, đây là 
chân де, chăng phải là hư vọng... 461 với chân де ây chăng chấp trước và đôi với 
tất cà thế gian quán sát sanh diệt.” Đây gọi là chân dé thứ hai của Bà-la-môn. 
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Lại nữa, Bà-la-môn nói: “Không có nơi chốn và sự việc của “ngã”, tất cả 
дви không có, đây là chân де, chăng phải là hư VỌNG,... (nói nhu trước)... đôi 
với chân đề kia không hệ trước và 401 với tất cả thế gian vô ngã như nhau” ‚ đây 
gọi là chân đề thứ ba của Bà-la-môn, Ta đã tự giác ngộ, thành Đăng chánh giác, 
và vì người diễn nói. 

Bấy giờ, các tu sĩ Bà-la-môn đều im lặng. Thế Tôn nghĩ rằng: “Hôm nay Ta 
soi sáng sự ngu si của họ, tiêu diệt điều ác của họ, nhưng hiện nay trong chúng 
Bả-la-môn пау không có một người tự biết suy xét muôn tạo nhân duyên ở 
trong pháp của Sa-môn Cù-đàm để tu hành Phạm hạnh.” 


Thế Tôn đã biết như thế rồi Ngài rời chỗ ngồi, đứng lên đi ra. 


KINH SỐ 973 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-la, Tôn giả 
A-nan cũng ở đây. 

Вау giờ, có tu sĩ ngoại đạo tên là Chiên-đà đi đến chỗ Tôn оза А-пап, cùng 
chào đón hỏi thăm ân cân xong. Chiên-đà lui ngôi một bên, hỏi Tôn giả A-nan: 

— Vì lý do gì Tôn giả ở nơi Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh? 

Tôn giả A-nan đáp: 

a Vi muón doan tham duc, sán nhué, ngu sĩ nên tôi ở nơi Sa-món Củ-đàm 
xuât gia tu Phạm hạnh. 

Chiên-đà lại hỏi: 

— Có phải Sa-môn Cù-đàm nói đoạn tham dục, sân прие, ngu si chăng? 

Tôn giả А-пап дар: 

— Tôi cũng có thé nói về sự đoạn tham dục, sân пһиё, ngu si. 

Chiên-đà lại hỏi: 

— Ngài thây tham dục, sân nhuế, ngu si có những tai hại gì mà nói đoạn 
tham dục, sân nhuê, ngu 812 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Vì nhiễm trước tham dục, tâm bị che lấp nên tự hại, hoặc hại người, hoặc 
hại cả mình và người, hiện tại mắc tội, đời sau mắc tội, hiện tại, đời sau đều 
mắc tội, tâm người kia thường cảm thây buôn khó. Nếu người bị sân nhuê che 
mờ, ngu si che mờ tự làm hại, hại người, cả mình, người... luôn luôn cảm ау 


buón khó. Lai nữa, tham dục làm dui mù, làm cho không со mắt, làm cho vô 
trí, làm tuệ lực уби kém, làm chướng ngại, chăng sáng suốt, chăng phải Đăng 
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giác, chăng chuyển đến Niết-bàn. Sân приб, ngu si cũng lại như thé. Tôi ау 
tham dục, sân пһиё, ngu si có những lỗi lầm tai hại như thé nên nói phải đoạn 
tham dục, sân nhué. ngu si. 

Chiên-đà lại hỏi: 

- Ngài tháy đoạn tham dục, sân пһиё, ngu si có phước lợi gì mà nói đoạn 
các thứ này? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Đoạn tham dục rồi thì không tự hại, cũng không hại người, cũng không 
hại cả mình, người và lại hiện tại không mắc tội, đời sau không mắc tội, hiện tại, 
đời sau đều không mắc tội, tâm người kia thường cảm thây vui vẻ, sung Sướng. 
Sân nhuê, ngu si cũng như thế. Trong hiện tại thường xa lia nhiệt não chăng đợi 
thời tiết vì có được tự giác tri kiến duyên theo pháp hiện tại. Và vì có công đức, 
lợi ích như thế nên nói cần phải đoạn tham dục, sân пһиё, ngu si. 


Chiên-đà lại hỏi Tôn giả A-nan: 

— Có đạo, có đạo tích, tu tập, tu tập nhiều có thể đoạn tham dục, sân nhué. 
при 51 không? 

Tôn giả A-nan дар: 

— Có. Đó là tám Thánh đạo: Chánh kiến... chánh định. 

Ngoại đạo Chiên-đà thưa Tôn giả A-nan: 

— Đạo này thật cao quý, đạo tích này thật Thánh thiện, tu tập, tu tập nhiều 
có khả năng đoạn tham dục, sân прие, ngu 51. 

Ngoại đạo Chiên-đà nghe Tôn giả А-пап nói xong, hoan ћу, Шу ћу, từ chỗ 

ngôi đứng lên а! ra. 


KINH SỐ 974 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Phật, dành lễ chân Phật và lui ngồi 
một bên. 
Khi ду, Thé Tôn vì Xá-lợi-phất thuyết pháp, chỉ dạy, 501 sáng, làm cho ап 


vui xong, đức Phật im lặng. Xá-lợi-phât sau khi nghe lời Phật dạy, vui mừng, 
đảnh lễ Phật và đi ra. 


Lúc ду, có tu sĩ ngoại đạo tên Вб-1й-йё-са trên đường đi tới, hỏi Tôn già 
Xá-lợi-phât: 

— Ngài từ đâu lại? 

Xá-lợi-phất đáp: 

— Tôi từ nơi Thế Tôn của tôi, được nghe Đại sư nói pháp, dạy dỗ rôi tới đây. 
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Bồ-lũ-đê-ca hỏi Tôn già X4-Ioi-phát: 

– Đến nay Tôn giả cũng vẫn không lìa sữa, vẫn theo Đại sư nghe thuyết 
pháp, thọ lãnh giáo pháp ư? 

Xá-lợi-phất đáp: 

- Này Hỏa Chúng! Tôi chăng lia sữa, vẫn ở nơi Đại sư nghe thuyết pháp, 
thọ lãnh giáo pháp. 

Вӧ-10-46-са nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Tôi đã lìa sữa từ lâu, xả bỏ lời răn dạy của thây. 

Xá-lợi-phất nói: 

— Pháp của ông là ác thuyết pháp luật, ác giác, chăng phải là pháp xuất ly, 
chắng phải là đạo chánh giác, là pháp phá hoại, chăng phải pháp đáng khen 
ngợi, pháp chăng thé y chỉ. Lại nữa, vị thầy kia không phải là bậc Đăng Chánh 
Giác, vì thé ông nên mau lìa bỏ sữa, lìa bỏ giáo pháp của thây. Ví như con trâu 
mẹ thô ác chạy cuông vì thiểu sữa, các con nghé còn bú sữa phải mau bỏ đi. 
Cũng vậy, ác thuyết pháp luật, ác giác, chăng phải pháp xuất ly, chàng phải đạo 
chánh giác, là pháp phá hoại, chàng phải là pháp dáng khen ngợi, chăng phải 
là pháp có thể y chỉ. Lại nữa, vị thây kia chăng phải là bậc Đăng Chánh Giác, 
vì thế nên sớm bỏ những pháp vị thây kia đã dạy. Tôi có pháp là Chánh pháp, 
Luật, đây là thiện giác, là xuất ly, là đạo Chánh giác, chăng hoại, đáng khen 
ngợi, đáng y chỉ. Lại nữa, Đại sư ây là bậc Đăng Chánh Giác. Bởi thế từ lâu tôi 
được uông dòng sữa ngọt của Ngài, được nghe Ngài dạy dỗ Chánh pháp, ví như 
con trâu mẹ không thô ác chạy cuông, lại có nhiêu sữa, các con trâu nghé uống 
sữa lâu mà không chán. Pháp của tôi cũng như thé, là Chánh pháp, Luật... từ lâu 
đã được nghe và lãnh thọ giáo pháp. 

Khi ду, В0-10-46-са nói với Tôn giả Xá-lợi-pht: 

— Tôn giả chóng được lợi ích tốt đẹp nơi Chánh pháp, Luật... từ lâu đã được 
nghe và lãnh thọ giáo pháp. 

Ти sĩ ngoại đạo Bồ-lũ-đê-ca nghe Tôn giả Xá-lợi- phát nói xong, hoan hy, 
tùy hy, ап theo đường đi thăng. 


KINH SỐ 975 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây 010, tu sĩ ngoại đạo Bồ-lũ-đê-ca đi đến chỗ Thé Tôn, chào đón hỏi thăm 
xong, Bồ-lũ-đê-ca lui ngôi một bên, bạch Phật: 


— Thưa Cù-đàm! Hôm trước có nhiêu tu sĩ ngoại đạo Sa-môn, Bà-la-môn 
tập hợp ở giảng đường VỊ Tăng Hữu, cùng nhau bàn luận như sau: “Trí tuệ của 
Sa-môn Cù-đàm như cái nhà rông, không thể ở trong đại chúng kiến lập luận 
nghị: “Điều này nên, điều này chăng nên, đây hợp, đây chăng hợp, như con trâu 
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đui đi một bên bờ ruộng chăng vào trong ruộng. " Sa-món Cù-đảm cũng như 
vậy, không có điều nên, chăng nên; không có điều gì hợp, chăng hợp.” 


Phật bảo Bổ-lũ-đê-ca: 


— Sự bàn luận này của các ngoại đạo là điều nên hay không nên, hợp hay 
chăng hợp, đối với Chánh pháp, Luật, là trò đùa của trẻ con. Ví như người già 
tám, chín mươi tuổi tóc bạc, răng rụng làm trò đùa như trẻ con, lây đất bùn nặn 
ra các hình thú con voi, con ngựa. Mọi người đều nói: “Người già này trẻ con. 
Như thế, này Hỏa Chúng! Các thứ luận thuyết cho răng: “Nên chăng nên, hợp 
chăng hợp”, đối với Chánh pháp, Luật Hiền thánh, như trò đùa của trẻ con, 
nhưng ở trong đó không có điêu gì cân thiết cho Tỳ-kheo cả. 

Bồ-lũ-đê-ca bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Ó nơi nào có phương tiện cần thiết của Tỳ-kheo? 

Phật bảo ngoại đạo: 


— Người chăng thanh tịnh khiến cho thanh tịnh; đây gọi là phương tiện 
nên làm của Tỳ-kheo. Người chăng điều phục khiến họ điều phục; đây gọi 
là phương tiện nên làm của T-kheo. Người không được định khiến họ được 
chánh định; đây gọi là phương tiện nên làm của Tỳ-kheo. Người chăng giải 
thoát khiến cho được giải thoát; đây gọi là phương tiện nên làm của Tỳ-kheo. 
Người chàng đoạn khiến cho đoạn, người chăng biết khiến cho biết, người 
chăng tu khiến cho tu, người chăng đắc khiến cho đắc; đây gọi là phương tiện 
nên làm của Ту-Кћео. 

Thế nào là chắng thanh tịnh khiến cho thanh tịnh? Nghĩa là nguoi CÓ BIỚI 
không thanh tịnh khiến cho giới thanh tịnh. Thê nào là người không điêu phục 
khiến cho họ điêu phục? Nghĩa là các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không điều 
phục khiến cho điêu phục đầy đủ. Thế nào là người chăng định khiến cho người 
ау được chánh định? Nghĩa là tâm không chánh định khiến cho được chánh 
định. Thế nào là người chăng giải thoát khiến cho được giải thoát? Nghĩa là tâm 
chăng giải thoát tham dục, sân приб, ngu si khiến được giải thoát. Thé nào là 
chăng đoạn, khiến đoạn? Nghĩa là vô minh, hữu ái chăng đoạn khiến cho đoạn. 
Thê nào là chắng biết khiên cho biết? Nghĩa là 401 với danh sắc không biết khiến 
cho biết. Thế nào là chăng tu khiến cho tu? Nghĩa là đối với chỉ quán chẳng tu 
khiến cho tu. Thé nào là chăng đắc khiến cho đắc? Nghĩa là đối với Bát-niét-bàn 
chăng đắc khiến đắc. Đây gọi là phương tiện nên làm của Tỳ-kheo. 


Bổ-lũ-đê-ca bạch Phật: 
— Thưa Cù-đàm! Ý nghĩa về phương tiện nên làm của Ту-Ккћео, phương tiện 
kiên cô nên làm chính là tận trừ các hữu lậu. 


Sau khi nghe lời Phật dạy, tu sĩ ngoại đạo Bồ-lũ-đê-ca hoan ћу, tùy hy, từ 
chỗ ngôi đứng lên đi. 
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KINH SÓ 976 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, có tu sĩ ngoại đạo tên là Thi-bà đi đến chỗ Thế Tôn, cùng nhau 
chào đón, hỏi thăm xong, Thi-bà lui ngôi một bên, bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm! Thế nào là học? Gọi thế nào là học? 

Phật bảo Thi-bà: 

— Vì học điêu nên học, nên сот là học. 

Thi-bà bạch Phật: 

- Học những điều gì? 

Phật bảo Thi-bà: 

— Tùy thời học tăng thượng giới, học tăng thượng ý, học tăng thượng tuệ. 

Thi-bà bạch Phật: 

– Nếu Tỳ-kheo A-la-hán các lậu đã tận, việc làm đã xong, đã xả bỏ các gánh 
nặng, chóng được tự lợi, tận trừ các hữu kiệt sử, chánh trí, thiện giải thoát, lúc 
ây lại còn phải học gì nữa? 

Phật bảo Ти-Ба: 

— Nếu Tỳ-kheo A-la-hán các lậu đã tận... chánh trí, thiện giải thoát, chính 
khi â ду giác tri tham duc hét sach khóng con, giác tri sân nhuê, при sl hết sạch 


không còn nên chăng còn tạo các điều ác, luôn luôn thực hành các điều lành. 
Thi-bà! Đây gọi là học điều nên học. 


Tu sĩ ngoại đạo Thi-bà nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, rời chỗ ngôi, 
đứng lên đi. 


KINH SỐ 977 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, tu sĩ ngoại đạo tên Thi-bà đi đến chỗ Phật, cùng Ngài hỏi thăm ân 
cần xong, lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Thưa Си-дат! Có tu sí Bà-la-món tháy nhu váy, nói như vây: “Nếu người 
có tri giác, biết tât cả tác nhân trước kia, tu các khô hạnh khiên cho nghiệp nhân 
quá khứ hết sạch, lại không tạo tác nghiệp mới, dứt các nhân duyên, nơi đời vị 
lai không còn các lậu, vì các lậu đã hết nên nghiệp hết, nghiệp hết nên khô hết, 
khô hết là hoàn toàn thoát khó.” Nay Cù-đàm nói như thê nào? 

Phật bảo Thị-bà: 

— Sa-môn, Bà-la-môn kia nói một cách mơ hó chăng suy xét, при si, bát 
thiện, chăng phân biệt rõ ràng. Vi sao? Нойс do gió khởi khô, chúng sanh giác 
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tri, hoặc do đàm khởi, hoặc từ nước dài khởi, hoặc các thứ ду chung khởi, hoặc 
tự hại, hoặc cái khác làm hại, hoặc đo thời tiết khí hậu. Kẻ tự hại kia, hoặc nhô 
tóc, hoặc nhó râu, hoặc thường đứng gio tay, hoặc ngôi xóm trên đất, hoặc năm 
trên tro đật, hoặc năm trên chông gai, hoặc năm trên cái chày, hoặc năm trên 
ván, hoặc nằm trên đất phết nước tiêu của trâu, hoặc năm trong nước, hoặc một 
ngày tăm rửa ba lân, hoặc đứng một chân, thân xoay chuyền theo mặt trời. Họ 
siêng năng thực hành mọi thứ khó hạnh như thế. Này Thi-bà! Đây gọi là tự hại. 
Do kẻ khác làm hại hoặc là bị người khác dùng tay, đá, dao, gậy, các thứ hại 
thân. Đây gọi kẻ khác làm hại. 

Này Thi-bà! Hoặc bị thời tiết làm hại, như mùa đông thì cực lạnh, mùa xuân 
thì thật nóng, mùa hạ cũng nóng lạnh, đây là bị thời tiết làm hại, những điêu 
này ở thé gian thật có chăng phải hư vọng. Này Thi-bà! Thé gian có những sự 
việc thực tế này như bị gió làm hại... bị thời tiết, khí hậu làm hại. Chúng sanh 
kia biết như thật. Ông cũng tự có những tai họa này: Gió, đàm, nước đãi... thời 
tiết làm hại, biết như thế, như thế giác tri như thật. 

Này Thi-bà! Nếu Sa-môn, Bà-la-môn kia nói răng: Та! са những рі người ta 
tri giác được dëu là nhân dà tao thi dó là bó viéc thuc té ó thé gian mà nói theo 
sự nhận tháy của chính mình. 

Này Thi-bà! Có năm nhân duyên sanh tâm ưu khô. Năm nhân ấy là gl? 
Nghĩa là nhân tham dục trói buộc, duyên tham dục trói buộc sanh tâm ưu khó. 
Nhân sân nhué, thùy miên, trao hối, nghi trói buộc sanh tâm ưu khó. Duyên sân 
nhuế, thùy miên, trao hôi, nghi trói buộc sanh tâm ưu khô. Đó là năm nhân, năm 
duyên sanh tâm ưu khó? Này Thi-bà! Có năm nhân, năm duyên không sanh 
tâm ưu khô. Năm thứ đó là gì? Nghĩa là nhân tham dục trói buộc, duyên tham 
dục trói buộc sanh tâm ưu khô, lìa tham dục trói buộc, chăng khởi tâm ưu khó. 
Đây gọi là năm nhân, năm duyên chăng khởi tâm ưu khó, ngay hiện tại được lia 
nhiệt não không đợi thời tiết, tự giác tri kiên thông đạt duyên theo pháp hiện tại. 

Này Thi-bà! Lại có người hiện tại lia nhiệt não không đợi thời tiết, tự giác 
tri kiến thông đạt duyên theo pháp hiện tại nghĩa là tám Thánh đạo, chánh 
kiến... chánh định. 


Lúc Phật nói pháp này, tu sĩ ngoại đạo Thi-bà xa lia trân cầu, đắc pháp nhãn 
thanh tịnh. Thi-bà thây pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, lìa hoài nghi 
chàng do người khác, ở trong Chánh pháp, Luật, đắc vô sở úy. Thi-bà liên từ 
chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 


- Thưa Thế Tôn! Hôm nay con có thé ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia, 
thọ giới Cụ túc, trở thành Ту-Кһео chăng? 
Phật bảo Thi-bà: 
- Nay người được xuất gia,... (nói như trên)... 
.. tâm thiện giải thoát, đắc A-la-hán. 
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KINH SÓ 978 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật trú tại thôn Na-la trong vườn Нао-у-ат- -la. 

Báy giờ, ở thôn Na-la có thuong chủ ngoại дао xuất gia, đã một trăm hai 
mươi 1161, các căn suy уби, được các trưởng giả, Bà-la-món, cư sĩ thôn Na-la 
tôn trọng, cúng dường như bậc A-la-hán. 

Thương chủ ngoại đạo xuất gia kia trước đây có một người thân, mạng 
chung sanh về cõi trời. Thiên nhân này ở cõi trời kia nhìn thây thương chủ 
ngoại đạo xuất gia, nghĩ răng: “Ta muốn đến bảo thương chủ ngoại đạo xuất gia 
đi đến chỗ Phật, tu hành Phạm hạnh, ông ta không nghe theo lời ta, bây giờ ta 
nên đến ông ду gợi ý để ông đi hỏi.” 

Thiên nhân này liên hiện thân xuống thôn Na-la, đi đến chỗ thương chủ 
ngoại đạo xuất gia kia và nói kệ hỏi răng: 


Sao là ác tri thức, Hiện tướng thiện tri thức? 
Sao là thiện tri thức, Như mình đông một thê? 
Vì sao câu đoạn dứt? Thê nào lia nhiệt não? 


Nếu ông đem ý kệ này hỏi các người kia, ai có thể phân biệt giải nói nghĩa 
kia và đáp được cho ông thì có thể theo người ду xuát gia tu Pham hanh. 

Tu sĩ ngoại đạo thuong chú nhận câu hỏi của thiên nhơn, đi đến chỗ Phú- 
lan-na Са-Фер đem ý của bài kệ này hỏi Phú-lan-na Са- фер, Phú-lan-na Ca- 
diép còn không thê hiểu được huống chi là có thê đáp lại. 


Sau đó thương chủ ngoại đạo lại đi đến chỗ của Mạt-ca-lê-cù-xá-lợi tử, San- 
xà-gia-ty-laechi tử, A-kỳ-đa-chi-xá-khâm-bà-la, Ca-la-câu-đà-ca-chiên-diên, 
Ni-càn-đà-nhã-đê tử, đều đem ý của bài kệ này dé hỏi, họ đều không thể đáp. 

Khi đó tu sĩ ngoại đạo thương chủ nghĩ rằng: “Ta đem y kệ này hỏi các bậc 
ау | tu hành, họ ёи không đáp được, nay ta lại muốn câu xuất gia, hiện tại ta tự 
có tiên của, chăng băng trở về nhà hưởng thụ năm duc.” Rôi lại suy nghĩ: “Nay 
ta hãy đến Sa-môn Cù-đàm, nhưng các vị thây kỳ cựu của Sa-môn, Bả-la-môn 
như Phú-lan-na Ca- diép, v.v... đều không thé đáp, còn Sa-món Cù-đàm tuói 
trẻ xuât gia, sao có thé hiểu được. Nhưng ta nghe bậc tiên túc nói: “Chớ khinh 
người mới học, tuôi trẻ xuất gia, hoặc có Sa-môn tuôi trẻ xuất gia оа1 đức lón.’ 
Hôm nay ta hãy dén Sa-món Cù-đàm, dem ý luận này hỏi Ngài xem.” 


Lúc ду, Те Tôn ыё được tâm niệm của thương chủ, liên nói Ке: 


Sao là ác tri thức, Hiện tướng thiện tri thức? 
Trong tâm thật xâu ghét, Miệng nói tôi đồng tâm, 
Việc làm không ưa đồng, Biết chăng phải bạn lành, 
Miệng nói lời thương mến, Tâm chăng thực phù hợp, 
Việc làm cũng chàng đông, Bậc tuệ nên giác tri, 


Đây là ác tri thức, Hiện tướng thiện tri thức. 
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Cung Та đồng một thê, Sao là thiện tri thức, 

Cùng la đồng một thé? Chàng phải thiện tri thức, 
Chăng chế ngăn buông lung, Bai hoại lòng nghi hoặc, 
Dò tìm môi manh xấu, Đâu phải thiện tri thức. 
Như con trong lòng cha, Không phải kẻ bên ngoài, 
Đó là thiện tri thức, Vì sao cầu đoạn đứt? 

Vì sanh chỗ hoan hý, Trong mát, đáng khen ngợi, 
Tu tập quả phước lợi, Trọn dứt bặt, thanh lương, 
Vì thế câu đoạn đứt. тће nào Па nhiệt não? 

Vị tịch tịnh lặng dừng, Biết vị viễn ly kia, 

Viễn ly ác nhiệt não, Nêm dược vị pháp hy, 
Tịch diệt, lia lửa dục, Đó gọi lìa nhiệt não. 


Thương chủ ngoại đạo xuất gia nghĩ thầm: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm 
niệm của ta”, liên bạch Phật: 

— Con có thể ở trong Chánh pháp, Luật của Sa-môn Cù-đàm, xuất gia tu 
Phạm hạnh, thọ giới Cụ túc, trở thành Ty-kheo chăng? 

Phật bảo thương chủ ngoại đạo: 

— Ông được ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia tu Phạm hạnh, thọ giới Cụ 
túc, trở thành Ту-Кћео. 

- Như thé. thuong chú ngoai дао да xuất gia rôi tư duy... tâm thiện giải thoát, 

дас quả A-la-hán. 


KINH SỐ 979 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-di-na-kiệt, nơi sanh ra các lực sĩ, trong rừng 
Sa-la song thọ. 

Bấy giờ, Thế Tôn sắp Niết-bàn, Ngài bảo Tôn giả A-nan: 

— Hãy treo giường dây giữa hai cây Sa-la đâu hướng vë phía Вас, Như Lai 
trong đêm пау sẽ ở nơi Vô dư Niễt-bàn mà Bát-niết-bàn. 


Khi ấy, Tôn giả А-пап , vâng lời Phật dạy treo giường dây giữa hai cây 
Sa-la đầu hướng về phía Bắc, rồi đến cúi đầu lễ chân Phật, lui đứng một bên, 
bạch Phật: 


- Bạch Thế Tôn! Con đã treo giường dây giữa hai cây song thọ, đầu hướng 
về phía Bắc. 


Báy giờ, Thế Tôn đi đến nằm trên giường dây đầu quay ме hướng Вас, пат 
nghiéng bên hông phải, hai chân chóng lên nhau, hệ niệm minh tướng, chánh 
niệm, chánh trí. 


Đương thời, trong nước Câu-di-na-kiệt có tu sĩ ngoại đạo tên là Tu-bạt-đà- 
la, một trăm hai mươi tuôi, già cả, suy yếu, được nhân dân nước Câu-di-ma-kiệt 
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cung kính cúng dường như A-la-hán. Tu sĩ Tu-bat-dà-la nghe Thế Tôn đêm nay 
sẽ nhập Vô dư Niết-bàn, bèn nghĩ: “Ta có điều hoài nghi vẫn còn hy vọng hỏi 
được, vì Sa-môn Cù-đàm còn đủ sức có thê khai ngộ cho ta. Ngày nay ta nên 
đến chỗ Sa-môn Cù-đàm thưa hỏi điều hoài nghi.” 


Tu-bạt-đà-la bèn ra khỏi Câu-di-na-kiệt, đi đến chỗ Thé Tôn. Trong lúc Tôn 
giả A-nan đang đi kinh hành ngoài công vườn. Tu-bạt-đà-la đến nói với Tôn 
о1а А-пап: 

- Tôi nghe nói Sa-môn Cù-đàm đêm пау sẽ nhập Vô dư Niết-bàn nhưng 
tôi có điều hoài nghi, hy vọng Ngài chỉ dạy, vì Sa-môn Củ-đàm còn đủ sức 
có thê khiến cho tôi giác ngộ. Nếu như Tôn giả A-nan không ngại nhọc nhăn 
xin hãy vì tôi đến bạch Cù-đàm: “Xin dành chút thì giờ để giải đáp câu hỏi 
cho 101.” 

Tôn giả A-nan đáp: 

- Chớ nên làm nhọc Thế Tôn! Thế Tôn đang rất mệt mồi. 

Tu-bạt-đà-la ba lân паі nỉ Tôn giả А-пап, A-nan cũng ba phen từ chỗi. Tu- 
bạt-đà-la nói: 

— Tôi nghe các bậc lão túc Đại sư nói răng, lâu lắm mới có Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác xuất hiện nơi Vô dư Niết-bàn mà ở thế gian như hoa 
Ưu-đàm-bát, nhưng hiện tại trong đêm nay sẽ vào Niễt-bàn. Hôm пау tôi nơi 
pháp có chút nghị, vì lòng tin nên đến đây, Sa-môn Cù-đàm còn đủ sức có thể 
làm cho tôi giác ngộ. Nếu Tôn giả chăng ngại lao nhọc xin vì tôi bạch lại Sa- 
môn Cù-đảm. 

Tôn giả A-nan lại đáp: 

- Này Tu-bạt-đà-la! Chó nên làm nhọc Thé Tôn! Hôm nay Thế Tôn quá 
mệt mỏi. 

Khi ду, Thế Tôn với thiên nhĩ nghe lời qua lại giữa A-nan và Tu-bạt-đà-la, 
liên bảo Tôn giả A-nan: 

– А-пап! Đừng ngăn tu sĩ ngoại đạo Tu-bạt-đà-la, hãy dé cho ông ây vào hỏi 
điều nghi. Vì sao? Vì đây là lần sau cùng luận nghị với tu sĩ ngoại đạo, vì đây 
là vị Thanh văn chứng đắc sau cùng. 

Phật gọi Tu-bạt-đà-]a: 

— Thiện lai Тӯ-Кһео! 

Bây giờ, Tu-bạt-đà-la được Thế Tôn khai mở căn lành, vui mừng vô hạn, 
mừng rỡ д1 đến Thé Tôn cùng chào đón, hỏi han ân cân, rôi lui ngôi một bên, 
bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Trong cõi thé gian này, các lục sư như Phú-lan-na Ca-diệp, 
mỗi người tự lập tông như уйу: “Đây là Sa-môn. Đây là Sa-môn.” Thê nào, thưa 
Cù-đàm có đúng là mỗi mỗi ngoại đạo đều có tông ду chăng? 
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Вау giờ, Thé Tôn vì Tu-bat-dà-la nói kệ: 


Từ hai mươi chín tuôi, Xuất gia tu đạo lành, 

Chí đạo đến ngày nay, Trải hơn nám mươi năm, 
Tam-muội, Minh Hạnh Тас, Thường tu tập tịnh giới, 
Lìa đây, thiểu đạo phần, Ngoài đây không Sa-môn. 


Phật bào Ти-Ба!-да-а: 

— Trong Chánh pháp, Luật, người không được tám Thánh đạo thì cũng 
không được Sơ quả Sa-môn, cũng không được Рё nhị, Đệ tam, Đệ tử quả Sa- 
môn. Này Tu-bạt-đà-la! Người ở trong Chánh pháp, Luật này, được tám Thánh 
đạo thì được Sơ quả Sa-môn, được Đệ nhị, Đệ tam, Đệ tử quả Sa-môn. Trừ 
đây ra, ở trong ngoại đạo không có Sa-môn. Đây tức là các Шау ngoại đạo kia 
không có Sa-môn, Ва-Іа-тӧп! Vì thế ngày пау ở trong chúng, Ta rỗng tiếng 
rông sư tử. 

Lúc Phật nói pháp này, tu sĩ ngoại đạo Tu-bạt-đà-la lia xa trân câu, được 
pháp nhãn thanh tịnh. Khi ду, Tu-bạt-đà-la thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, nhập 
pháp, vượt qua các hoài nghi, được tín tâm không do người khác, không nhờ 
người độ, trong Chánh pháp, Luật, đắc vô sở úy. Tu-bạt-đà-la từ chỗ ngôi đứng 
lên sửa lại y phục, gối phải sát đất, bạch Tôn giả A-nan: 

— Tôn giả được thiện lợi, Tôn giả có được bậc Đại sư, được làm đệ tử của 
bậc Đại sư, được mưa pháp của Đại sư rưới lên đỉnh đầu. Ngày nay nếu tôi được 
ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia thọ giới Cụ túc làm Tỳ-kheo, cũng sẽ được 
lợi ích như vậy. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Tu sĩ ngoại đạo Tu-bạt-đà-la nay xin được ở trong Chánh 
pháp, Luật, хий gia thọ giới Cụ túc, làm Tỳ-kheo. 

Bây 010, Thê Tôn bào Tu-bat-dà-la: 

- Này Ту-кћео! Беп đây tu hành Pham hanh. 

Ngay lúc áy Tôn giả Tu-bạt-đà-la liền được xuất gia thọ 0101 Cụ túc, trở 
thành Tỳ-kheo. Thé rôi Tu-bạt-đà-la chuyên tâm tư duy... tâm thiện giải thoát, 
дас A-la-hán. Khi Tôn giả Tu-bạt-đà-la đắc A-la-hán, được an lạc giải thoát, đã 
giác tri, chợt nghĩ thầm: “Ta không në nhìn Phật vào Niết-bàn, ta sẽ nhập diệt 
trước.” Nghĩ như thé rồi Tôn giả Tu-bạt-đà-la liền nhập diệt trước, sau đó Thế 
Tôn vào Niết-bàn. 


KINH SỐ 980 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hành trong nhân gian tại nước Bạt-kỳ đến nước Tỳ-xá-ly, 
tạm ở giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hâu. 
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вау giò, trong nước Ty-xá-ly có nhiều khách buôn trang hoàng phương tiện 
muốn đến nước Đát-sát-thi-la. Các khách buôn nghe Thế Tôn đang du hành 
trong nhân gian từ nước Bạt-kỳ đến nước Tỳ-xá-ly, đang trú ở giảng đường 
Trùng Các, bên ao Di Наш. Nghe xong, họ đi đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ 
Phật, rồi lui ngôi một bên. Phật vì những khách buôn nói pháp, chỉ dạy, soi 
sáng, làm cho an vui, rôi Ngài im lặng. Các khách buôn từ chỗ ngòi đứng lên, 
sửa lại y phục, dành lễ сћар tay bạch Phật: 

— Thưa Thê Tôn! Chúng con là những khách buôn trang hoàng phương tiện 
muốn đi đến nước Đát-sát-thi-la. Kính xin Thế Tôn cùng đại chúng sáng mai 
nhận sự cúng dường của chúng con. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Các khách buôn biết Thế Tôn đã nhận lời thinh 
cầu, từ chỗ ngôi đứng lên đảnh lễ chân Phật. Mỗi người tự trở về nhà sửa soạn 
thức ăn ngon tinh khiết, xếp đặt giường оће, nước sach. Sáng sớm ho cho người 
đến cung thỉnh. Thế Tôn cùng với đại chúng дар y, ôm bát đi đến nhà các khách 
buôn, đến chỗ ngôi an tọa. Các khách buôn đem thức ăn ngon, thanh khiết tự 
tay cúng dường. Ăn xong rửa bát rồi các khách buôn đặt những cái ghế thấp 
ngôi trước đại chúng nghe Phật thuyết pháp. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các khách buôn: 


— Các ông sắp đi vào nơi hoang văng, gặp nhiêu việc đáng sợ, đến nỗi kinh 
hoàng són cả lông tóc, lúc ау nên niệm Như Lai Tăng: “Như Lal, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác,... Phật, Thế Tôn.” Niệm như thé thời mọi sợ hãi liền tiêu tan. 
Lại niệm Pháp là Chánh pháp, Luật của Phật, ngay trong hiện tại có thé xa lia 
nhiệt não, chăng đợi thời tiết, là pháp phải thân cận, thông đạt, tự giác, tự tri. 
Lại niệm Tăng, đệ tử của Thế Tôn thiện hướng, chánh hướng... là ruộng phước 
của thế gian. Niệm như thé, mọi sự sợ hãi đều được tiêu trừ. 

Như thời quá khứ, trời và a-tu-la đánh nhau, lúc ду vua trời Dé-thích bảo 
các chúng trời: 

“Trong khi các ông cùng chiến даш với bọn a-tu-la, nêu người nào sanh sợ 
hãi hãy niệm đến ngọn cờ của ta, gọi là ngọn cờ tôi phục. Khi niệm đến ngọn 
cờ này thì sự sợ hãi liên tan. Nếu người nào không niệm đến ngọn cờ của ta thì 
nên niệm đến ngọn cờ của thiên tử Y-xá-na, nêu không niệm đến ngọn cờ của 
thiên tử Y-xá-na thì nên niệm đến ngọn cờ của thiên tử Bà-lưu-na, lúc niệm đến 
ngọn có ây, sợ hãi liền trừ.” 

Cũng vậy, này các khách buôn, các ông ở nơi hoang vắng, có điều lo sợ, nên 
niệm Phật, пеш Pháp, niệm Tăng. 

Thế Tôn vì các khách buôn Tỳ-xá-ly nói kệ tùy ћу cúng dường: 

Cúng dường Tỳ-kheo-tăng Thức ăn uống tùy thời, 
Chuyên niệm, chánh tư duy, Chánh trí và hành xả, 
Tịnh vật, ruộng phước tốt, Các ông đêu đây đủ, 
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Do công đức lợi ích, 
Có mong câu khởi tâm, 
Người vật thảy an ón, 
Đêm ngày ви yên ón, 
Như ruộng đất màu mỡ, 


Thường chăm sóc vun tưới, 


Luôn luôn được an vui, 
Phước lợi đều ứng ngay, 
Đường sá đi lại tốt, 

Xa lìa mọi điều ác, 

Hạt giống tốt tinh thuân, 
Thu hoạch không thể lường, 


Tịnh giới là ruộng phước, Chúng tử thật tốt lành, 
Củng tùy thuận chánh hạnh, Diu quả sẽ thành tựu, 
Thé nên người bó thí, Muốn dày đủ công đức, 
Thực hành theo trí tuệ, Tự nhiên đủ các quả, 
Đối bậc Minh Hạnh Túc, Chánh tâm rất cung kính, 
Vun trông các gốc lành, Trọn được phước lợi lớn, 
Như thật biết thế gian, Được đây đủ chánh kiến, 
Đây đủ thây chánh đạo, Hoàn toàn được tiễn lên, 
Xa lia mọi trần cấu, Chóng đắc đạo Niết-bàn, 


Cứu cánh được giải thoát, (01 là đủ công đức. 
Sau khi Thế Tôn vì các khách buôn ở Tỳ-xá-ly thuyết pháp, chỉ dạy, soi 


sảng, làm cho an vul, Ngài rời chó ngôi, đứng lên đi. 


KINH SỐ 981 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo ở nơi vắng vẻ, nơi cội cây, trong nhà trồng, có lúc bỗng khởi 
tâm sợ hãi đến són lông tóc, nên niệm Phật, Pháp, Tăng.... (nói rộng như trên). 
Khi niệm đến Phật, Pháp, Tăng thì mọi sợ hãi tự tiêu trừ. 

Này các Tỳ-kheo! Thời quá khứ, Thích-đề-hoàn-nhơn cùng đánh nhau với 
a-tu-la. Lúc ду, Thích-đề-hoàn-nhơn nói với vị thiên Tam Thập Tam răng: 

“Này các nhân giả! Trong khi đánh nhau với a-tu-la, nêu có người sanh tâm 
sợ hãi đến són cả lông tóc, các vị nên niệm đến ngọn cờ hàng phục quân địch 
của ta. Khi niệm đến ngọn cờ này, sự sợ hãi đều tiêu trừ.” 

Cũng vậy, Tỳ-kheo néu ở chỗ vắng, nơi cội cây hoặc trong nhà trống mà 
sanh tâm sợ hãi đến són lông tóc, nên niệm Như Lai là bậc Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác... Phật, Thế Tôn. Đương lúc niệm Phật, sợ hãi liền 
tiêu trừ. Vì sao? Vì trời Dé-thích kia còn lòng tham, sân, si, đối với sanh, già, 
bênh, chét, lo, buôn, khó, não, chăng duoc giåi thoát, hoáng so bó chay, trón 
tránh, mà còn dặn dò chư thiên Tam Thập Tam nên niệm đến ngọn cờ hàng 
phục quân địch của ông ây. Huống chi Như Lai, Ứng Củng, Đăng Chánh Giác 
đã lia tham, sân, si, giải thoát sanh-già-bệnh- chết-lo-buồn-khổ-não, không có 
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điều SỌ hãi, trón tránh, mà không có thé khién cho nguòi niêm деп Nhu Lai 
trừ hêt mọi sợ hãi? 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Sa-chỉ trong rừng An-xà-na. 

Bây giờ, Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Ta có thể lược nói và nói rộng giáo pháp, nhưng người hiểu biết pháp ấy 
là khó. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Xin Thé Tôn lược nói, rộng nói giáo pháp, đối với giáo pháp, thật có 
người hiệu biết được. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— Nếu có chúng sanh đối với thức thân của mình và tất cả tướng của cảnh 
giới bên ngoài không có ngã, ngã sở, ngã mạn, kiết sử ràng buộc,... tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đầy đủ, do đối với thức 
thân này, và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài không có ngã, ngã sở, ngã 
mạn, kiết sử ràng buộc, nên người ây được tâm giải thoát, tuệ giải thoát, hiện 
tại tự biết tác chứng, an trụ đây đủ. 

Này Xá-lợi-phât! Ту-кћео kia đối với thức thân này và tất cả tướng của 
cảnh giới bên ngoài không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn, kiết sử ràng buộc, tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đây đủ, do đối với thức 
thân này và tát cả tướng của cảnh giới bên ngoài không thấy có ngã, ngã sở, ngã 
mạn, kiết sử ràng buộc, nên người ây được tâm giải thoát, tuệ giải thoát, hiện 
tại tự biết tác chứng, an trụ đây đủ. 

Này Xá-lợi-phât! Nếu lại có Tỳ-kheo 461 với thức thân này và tât cả tướng của 
cảnh giới bên ngoài, không Һау có поя, ngã sở, ngã mạn, kiết sử ràng buộc, người 
ây tâm được giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đây đủ. 


Này Xá-lợi-phất! Nếu lại có Tỳ-kheo 401 với thức thân này và tất cả tướng 
của cảnh giới bên ngoài, không thây có ngã, ngã sở, ngã mạn, kiết sử ràng buộc, 
người ấy tâm được giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng, an trụ 
đây đủ, do đối với thức thân này và tát cả tướng của cảnh giới bên ngoài, không 
thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn, kiết sử ràng buộc, nên người ду tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đây đủ. 

Xá-lợi-phất! Đó gọi là Tỳ-kheo đoạn ái phược, kiết sử, quán sát về mạn... 
cứu cánh giải thoát khó. Xá-lợi-phât! Đối với điều này Ta còn nói thêm khi giải 
đáp câu hỏi của Ba-la-diên Phú-lân-ni-ca. 
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Thé gian só sai biệt, Được an ón bất động, 
Tịch tịnh lia các trân, Nhô sạch gôc vô minh, 
Vượt qua biên tam hữu, Chàng còn Іо già chết. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hy, rời chó ngôi đứng lên, làm lê rôi đi. 


KINH SÓ 983 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, lôn giả A-nan cũng đang ở đó, một minh ở chỗ văng tư duy như 
vây: “Nêu có người suy nghi răng: “Ta đối với thức thân này và tất cả tướng 
của cảnh giới bên ngoài không có kiến châp ngã, ngã sở, ngã mạn, kiết sử ràng 
buộc, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đây đủ thì 
đối với thức thân và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài không có kiến châp 
ngã, ngã sở, ngã mạn, kiết sử ràng buộc. Ta sẽ được tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đây ди.” 

Chiều hôm ấy tọa thiền xong, Tôn giả А-пап đi đến chỗ Thé Tôn, cúi đầu lễ 
chân Phật, lui ngôi một bên, bạch Phật: 

- Bạch T ће Tôn! Con một minh ở chỗ văng, tư duy như vậy: “Nêu có người 
nói rằng ta 46: với thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài... tự 
biết tác chứng, an trụ đây đủ.” 

Phật dạy Tôn giả А-пап: 

- Đúng thế! Đúng thế! Nếu có người nghĩ răng: “Ta đôi với thức thân này 
và tật cả tướng của cảnh giới bên ngoài không có kiên chấp ngã, ngã sở, ngã 
mạn, kiết sử ràng buộc, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng, 
an trụ đây đủ” thì này A-nan, Ту-кћео kia đối với thức thân này và tất cả tướng 
của cảnh giới bên ngoài không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kiết sử rang 
buộc, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đây đủ, đôi 
với thức thân này và tât cả tướng của cảnh giới bên ngoài không có kiến сћар 
ngã, ngã sở, ngã mạn, kiết sử ràng buộc, у] ây tâm giải thoát, tuệ giải thoát, hiện 
tại tự biết tác chứng, an trụ đầy đủ. 


- Хау A-nan! Nêu lại có Tỳ-kheo dói với thức thân này уа tất са tưởng của 
cảnh giới bên ngoài... tự biết tác chứng, an trụ dày đủ; thì đây gọi là Ту-кћео 
đoạn ái рћиос, kiết sử, ngã man, quán sát giải thoát hết khó. Này A-nan! О đây, 
Та còn nói thêm khi đáp lại câu hỏi của Bà-la-diên-ưu-đà-gia. 

Đoạn dứt tưởng ái dục, Uu khó ау đều Па, 
Tỉnh giác khỏi ngủ nghỉ, Diệt trừ sự trạo hỗi. 

Ха tham, пһиё, thanh tịnh, Hiện tiền quán sát pháp, 
Ta nói trí giải thoát, Diệt trừ sạch vô minh. 
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Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy hy, 
dành lê Phật rôi lui га. 


KINH SỐ 984 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Hôm пау Ta nói ái là lưới, là chất keo, là dòng suối, là rễ sen; những thứ 
này hay chướng ngại, che lấp, dính chặt, giữ chặt, che phủ, đóng Кіп, bề tắc, (61 
tăm, như ruột chó, như cỏ rối, như tơ, từ đời này sang đời khác, từ đời khác đến 
đời này, không lúc nào ngừng, lưu chuyền qua lại. 

Này các Tỳ-kheo! Tại sao ái là lưới, là chất keo,.. . không lúc nào ngưng 
lưu chuyên qua lại? Nghĩa là có ngã nên có ta, tham muôn ta, ta như vậy, có ta, 
không ta, khác ta, hợp với ta, chăng hợp với ta, ham muốn ta, ngay lúc ây nên 
khác ta hoặc muốn ta, hoặc ta như vậy, hoặc khác, hoặc đúng, hoặc muốn đúng, 
hoặc đúng như vậy, hoặc khác. Mười tám ái hành như thé từ bên trong phát khởi. 

Ty-kheo nói: 

— Có ngã nên đối với các vật sở hữu nói răng: “Ta muốn, tới như vậy...” cho 
đến mười tám ái hành, từ bên ngoài khởi lên, như thê tông cộng với mười tám 
ái hành kia, tất cả là ba mươi sáu ái hành. Hoặc nói quá khứ khởi, hoặc vị lai, 
hoặc hiện tại khởi như thế cộng lại là một trăm lẻ tám ái hành. Thé nên, đây gọi 
ái là lưới, là chât keo, là dòng suối, là rễ sen hay làm chướng ngại chúng sanh, 
che lấp, dính chặt, giữ chặt, che phủ, đóng kín, bề tặc, tôi tăm là ruột chó, có 
rôi, tơ, từ đời này sang đời khác, từ đời khác sang đời này, lưu chuyên qua lại 
không lúc nào ngừng. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 985 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có khi từ yêu thương sanh yêu thương, từ yêu thương sanh giận hờn, từ 
giận hờn sanh yêu thương, từ giận hờn sanh giận hờn. 

Thế nào là từ yêu thương sanh yêu thương? Nghĩa là có người đối VỚI 
chúng sanh có vui thích, có thương yêu, có nghĩ nhớ, có hài lòng. Người kia đôi 
với người nọ có vui thích thương mên, có nghĩ nhớ và hài lòng thuận theo, nghĩ 
răng: “Ta đôi với chúng sanh kia có vui thích, thương mên, nghĩ nhớ và hài lòng 
thuận theo. Người khác đôi với người kia cũng vui thích, yêu mên, nghĩ nhớ và 
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hài lòng thuận theo nên (а đôi với người khác lại sanh yêu тёп.” Đây gọi là từ 
yêu thương sanh yêu thương. 

Thé nào là từ yêu thương sanh giận hờn? Nghĩa là có người đối với chúng 
sanh có vui thích, có yêu thương, nghĩ nhớ, hài lòng nhưng mà người khác đôi 
với người kia không ưa thích, không thương mên, không nghĩ nhớ, không vừa 
ý, thuận theo, nghĩ răng: “Ta đôi với chúng sanh kia, có ưa thích, thương mến, 
nghĩ nhớ, vừa ý, thuận theo nhưng người khác đối với người kia không ưa 
thích, không thương mén, chăng nghĩ nhớ, chăng vừa ý, thuận theo, nên ta 401 
với người kia sanh giận hon.” Đây gọi là từ yêu thương sanh giận hờn. 


Thế nào là từ giận hờn sanh yêu thương? Nghĩa là có người đối với chúng 
sanh chăng ưa thích, chăng yêu thương, chăng nghĩ nhớ, chăng | vừa ý. Người 
khác lại đôi với người kia chăng vui thích, chăng yêu mến, chăng nghĩ nhớ, 
chăng hài lòng, thuận theo, nên ta đỗi với người khác sanh niệm ưa thích. Đây 
là từ giận hờn sanh yêu thương. 

Thé nào là từ giận hờn sanh giận hờn? Có người đối với chúng sanh không 
уш thích, không yêu mến, không nhớ nghĩ, không hài lòng, nhưng mà người 
khác 46: với người kia có vui thích, thương mên, có nghĩ nhớ, có vừa y, thuận 
theo, nghĩ rằng: “Ta đối với chúng sanh kia không vui thích, không yêu тёп, 
không nghĩ nhớ, không vừa ý mà người khác đối với người kia có vui thích, 
thương mên, có nghi nhớ, vừa ý, thuận theo, nên khi ta bị người khác hỏi liền 
nôi sân.” Đây gọi là từ giận hờn sanh giận hờn. 

Nêu Ty-kheo lia dục, lia pháp ác bát thiện, có отас, có quản... an trụ đây đủ 
từ Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiên, Tứ thiền, từ yêu thương sanh yêu thương, tü 
giận hờn sanh giận hờn, từ giận hờn sanh yêu thương, từ yêu thương sanh giận 
hờn, tất cà đều đã đoạn, đã biết. Đoạn tuyệt cội gốc nó như chặt đứt ngọn cây 
đa-la, không thê mọc lại nữa, ở đời vị lai trở thành pháp bất sanh. Nêu Ту-кћео 
kia sạch hết hữu lậu, tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác 
chứng: “Sự sanh của ta đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc сап làm đã làm xong, 
tự biết không còn thọ thân sau.” Chính ngay lúc ây không tự đề cao, không khởi 
trân lao, không thiêu đốt, chăng hiềm người. 

Thé nào là tự đề cao? Nghĩa là thấy sắc là ngã, sắc ở trong ngã, ngã ở trong 
sắc; thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như vậy. Đó gọi là tự đề cao. 


Thé nào là không tự де cao? Nghĩa là không thây sắc là ngã, sắc khác ngã, 
sắc ở trong ngã, ngã ở trong sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thé. Đây 
gọi là không tự dë cao. 

Thế nào là trả lại tự cao? Nghĩa là đối với người mạ ly thì măng chửi lại; 
đối với người sân giận thì sân giận lại, đối với người đánh thì đánh lại; đối với 
người đụng chạm thì đụng chạm lại. Đây gọi là trả lại tự cao. 

Thé nào là không trả lại tự cao? Nghĩa là đôi với người măng chửi thì không 
mắng chửi lại; đối với người sân giận thì không sân giận lại; 401 với người 
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đánh thì không đánh lại; 401 người dung chạm không đụng chạm lại. Đây gọi 
là không trả lại tự cao. 

Thế nào là khởi trần lao? Nghĩa là có ngã, ngã dục... mười tám thứ ái. Đây 
gọi là khởi trân lao. 

Thé nào là không khởi tràn lao? Nghĩa là không có ngã, không có ngã dục... 
mười tám thứ ái không khởi. Đây gọi là không khởi trân lao. 

Thé nào là thiêu đốt? Nghĩa là có ngã sở, ngã sở dục... mười tám ái hành 
bên ngoài. Đây gọi là thiêu айі. 

Thế nào là không thiêu đốt? Nghĩa là không có ngã sở, không có dục của 
ngã sở... không có mười tám thứ ái hành bên ngoài. Đây gọi là không thiêu абі. 

Thể nào gọi là hiềm người? Nghĩa là thây ngã là chân thật, đối với ngã dục, 
ngã mạn, ngã sử không đoạn, không biệt. Đây gọi là мет người. 

Thé nào là không hiềm người? Nghĩa là chăng thấy ngã chân thật, đối với 
ngã mạn, ngã dục, ngã sử đã đoạn, đã biết. Đây gọi là chắng вт người. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 986 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai việc châm dứt khó giữ được. Hai việc đó là gì? Nếu hoặc ở nơi 
người thê tục, nơi phi nhon, đôi với các nhu câu nuôi sông như cơm ăn, ао mặc, 
Øø1ường năm, v.v... mà đoạn dứt nó thời đó là việc khó làm. Lại nữa, Ty-kheo là 
người không nhà, xuât gia, đoạn trừ tham 41, nhưng đoạn dứt được nó cũng là 
việc khó làm. 

Thể Tôn liền nói kệ: 


Thé gian có hai у1ёс, Trì đoạn àt khó làm, 
Là chân dé được nói, Là điều Phật đã biết. 
Tại gia có tiền của, Cơm áo mọi vật dụng, 
Thé gian ua tham ái, Đoạn dứt rất khó khăn, 
Tỳ-kheo đã lìa tục, Chánh tín và xuất gia, 
Diệt trừ các tham ái, Trì đoạn cũng khó làm. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 987 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
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Вау gió, Thé Тдп bào các Ty-kheo: 

— Та đối với hai pháp thường y chỉ, trụ nhiều. Thế nào là hai? Dó là dói với 
các thiện pháp Ta chưa từng biết đủ; đỗi với sự đoạn ác pháp Ta chưa từng lìa 
bỏ. Vì đôi với thiện pháp không biết đủ, và đối với việc đoạn dứt ác pháp chưa 
từng lia bỏ, nên dù đến da khô thịt tiêu, gân liền với xương, trọn không lia bỏ, 
cô găng siêng năng, không bỏ thiện pháp, không được những điều chưa được 
thì trọn không dừng nghỉ. Chưa từng 46: với tâm уби kém sanh vui mừng, luôn 
luôn ưa thích tăng tién, vượt lên đến đạo cả. Vì sông tinh tân như thé nên chóng 
дас Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Tỳ-kheo nên đôi với hai pháp này y 
chỉ, trụ nhiều. Đối với các thiện pháp chăng sinh trưởng đây đủ, nương vào sự 
đoạn dứt chưa từng lia bỏ,... da khô, thịt tiêu, gân liền với xương, siêng năng 
nỗ lực mới có thể tu tập thiện pháp không ngừng. Thé nën Ty-kheo đối với các 
điều hạ liệt sinh trưởng hoan hỷ, nên sống tu tăng tiễn hơn nữa. Tu tập như vậy, 
chăng bao lâu sẽ chóng được tận các lậu, tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, 
hiện tại tự biết tác chứng: “Sự sanh của ta đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 988 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhơn hình sắc tuyệt vời, vào lúc cuối đêm đi đến 
chó Phật, cúi даи dành lê chân Phật, lui đứng một bên. Thân trời đây oai lực, ánh 
sáng chiêu khắp Vườn Trúc Ca-lan-đà. Khi ây Thích-đê-hoàn-nhơn bạch Phật: 

- Thế Tôn đã từng ở trong hang đá ở núi Cách Giới nói răng: “Nêu có Sa- 
môn, Bà-la-môn vô thượng а1 tận, được giải thoát, tâm thiện giải thoát bờ те 
kia, tôt cùng biên tê, Па nho câu, giải thoát, Phạm hạnh rôt гао.” Тће пао là Ty- 
kheo đên bờ mé kia, tột cùng biên tê, lia nho câu, giải thoát, Phạm hạnh rôt ráo? 

Phật bảo Đế-thích: 

— Nghĩa là Ty-kheo nêu có lãnh thọ cảm giác hoặc khó hoặc vui, hoặc 
không khô không уш, các thọ tập, thọ diệt, thọ vị, thọ hoạn, thọ xuât biệt như 
thật, biệt như thật rôi quan sát thọ kia vô thường, quán sanh diệt, quán lia dục, 
quán diệt tận, quán xả đã quán sát như thê thì chắc chăn đên bờ mé, tột cùng 
biên tê, Па câu, giải thoát, Phạm hạnh где ráo. 

Này Câu-thi-ca! Đây gọi là Tỳ-kheo 461 Chánh pháp, Luật, đạt đến bờ тё, 
tột cùng biên tê, lia nho câu, giải thoát, Phạm hạnh где ráo... 

.. trời Đề-thích nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy ћу, làm lễ cáo từ. 
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KINH SÓ 989 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Khi ду, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đang ở trong nút Kỳ-xả quật, сибі đêm 
dậy đi kinh hành, trông ау ánh sáng chiếu khắp Vườn Trúc Ca-lan-đà, thấy 
rôi liên nghĩ răng: êm nay hoặc có đại lực quỷ thần đi đến chỗ Thế Tôn nên 
mới có ảnh sáng này.” 


Báy giờ, Tôn giả Đại Mục- kiển-liên sáng sớm đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh 
lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật: 


— Thưa Thé Tón! Cuói đêm hôm qua con di ra khỏi phòng kinh hành, tróng 
tháy ánh sáng chiéu khắp Vườn Trúc Ca-lan-đà, con chợt nghĩ. “Chắc có vị đại 
lực quỷ thần nào đi đến chỗ Thế Tôn nên có ánh sáng này.” 


Phật bảo Đại Мус-Кіёп-1іёп: 
__ — Сибі đêm hôm qua Thích-đề-hoàn-nhơn đi đến chỗ Ta cúi đâu dành lễ, 
rôi lui ngôi một bên,... (nói rộng như kinh trên)... hoan ћу, tùy hy, làm lê rôi đi. 


KINH SÓ 990 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy gió, sáng sớm, Tôn giả А-пап đắp y, ôm bát đi đến thành Xá-vệ, lần 
lượt khất thực đến nhà ưu-bà-di Lộc Trụ. Ưu-bà-di Lộc Trụ từ xa trông thấy Tôn 
ола A-nan liên sửa soạn chỗ ngôi và mời Tôn giả А-пап an tọa. Uu-bà-di Lộc 
Trụ cúi дам lễ chân Tôn g1à A-nan, rôi lui đứng một bên, bạch Tôn giả A-nan: 

— Thưa Tôn giả! Vì sao nói Thé Tôn biết pháp? Cha của con là Phú-lan-na 
trước kia tu Phạm hạnh, lia dục, thanh tịnh, không đeo hương hoa, xa lia các kẻ 
tâm thường, ông chú là Lê-sư-đạt-đa không tu Phạm hạnh nhưng ó ông biết đủ, 
cả hai người đêu qua đời, mà Thé Tôn nói quyét đinh hai người sanh một nơi, 
cùng thọ sanh như nhau, đời sau đồng đặc Ти-да-пат sanh vê cõi trời Đâu- suất, 
một lần trở lại thế gian, sẽ được giải thoát hết khô. 


Thưa Tôn giả A-nan! Tại sao người tu Phạm hạnh và người không tu 
Phạm hạnh lại cùng sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau, và đời sau cũng 
giông nhau? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này cô! Thôi cô ạ! Cô không thể biết được căn tính sai biệt của chúng 
sanh ở thế gian. Như Lai đã chắc chắn biết rõ căn tính hơn kém của chúng sanh. 

Nói xong Tôn giả A- nan từ chỗ ngôi đứng lên đi. 

Tôn giả A-nan trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, đi đến chỗ Phật, cúi đầu 


lễ Phật, rôi lui ngôi một bên, đem những lời của ưu-bà-di Lộc Trụ bạch lại 
тће Tôn. 
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Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

– Ưu-bà-di Lộc Trụ làm sao có thê biết được căn tính hơn kém của chúng 
sanh ở thé gian. A-nan! Như Lai đã biết rõ căn tánh hon kém của chúng sanh 
ở thế gian. Này A-nan! Hoặc có người phạm giới, người kia đỗi với tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát không biết như thật nhưng sự phạm giới của người kia đã 
điệt không còn sót, hết hăn không còn sót, dục hết sạch không còn sót. Hoặc 
có người phạm giới 46: với tâm giải thoát, tuệ giải thoát biết như thật, nhưng 
sự phạm giới của người kia đã diệt không còn sót, hết hăn không còn sót, dục 
hết sạch không còn sót. Đối với hai người kia có thé so sánh mà nói rằng: “Đây 
cũng có pháp này, kia cũng có pháp này thì phải cùng sanh một chỗ, đông thọ 
sanh như nhau và đời sau cũng như nhau. Người nào so sánh như thé sẽ mãi mãi 
khổ sở và không được lợi ích.” 

Này A-nan! Người phạm giới ấy đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát không 
biết như thật, nhưng sự phạm giới của người kia diệt không sót, hết hắn không 
còn sót, dục hết sạch không còn sót, nên biết người này còn bị thối chuyền, 
không phải thăng tiến, Ta nói đó là hạng bị thôi chuyền. 

A-nan! Có kẻ phạm giới, người ấy đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát biết 
như thật, nhưng những sự phạm giới của người đó đã diệt không còn sót, bặt hết 
không còn sót, đục hết sạch không còn sót, nên biết người này thăng Чеп không 
thối chuyền, Ta nói người này là kẻ thăng tién. Nếu chăng phải Như Lai thì ai 
có thê biết rõ khoảng cách giữa hai hạng người này? 

Vì thế, này A-nan, chớ nên so sánh người này với người khác mà chấp thủ. 
Người khéo so sánh người này với người khác thì tự sanh bệnh. Người so sánh 
người này với người khác thì tự chiêu lẫy tai họa. Chỉ có Như Lai biết rõ người 
mà thôi. Như hai người phạm giới; hai người trì giới cũng như thế. Người kia 
461 với tâm giải thoát, tuệ giải thoát không biết như thật nhưng sự trÌ giới của 
người kia đã diệt, không còn nữa. Nếu là người dao động, người йу đôi với tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát không biết như thật, nhưng sự dao động của người kia 
đã điệt không còn. Nếu người kia sân hận, người ду đôi với tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát không biết như thật nhưng sự sân hận của người kia đã diệt hết không 
còn. Nêu là khó, tham, người ду đôi với tâm giải thoát, tuệ giải thoát biết như 
thật nhưng sự khô tham của người kia đã diệt hết không còn sự nho ué và thanh 
tịnh. (Nói như trên)... Như Lai có thé biết từng người. 

Này A-nan! Ưu-bà-di Lộc Trụ ngu si, trí kém, đối với pháp Như Lai đã nói 
chắc thật mà tâm còn sanh hoài nghi. Thê nào, A-nan, Như Lai thuyết pháp có 
phải là hai không? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, không. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 
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— Lành thay! Lành thay! Như Lai thuyết pháp nếu là hai thì điều này không 
thê có. Này A-nan! Nếu Phú-lan-na trì giới, Lê-sư-đạt-đa cũng là người trì giới, 
nhưng chỗ thọ sanh Phú-lan-na không thé biết được Lê-sư-đạt-đa sanh nơi nào, 
thọ sanh như thé nào, đời sau như thé nào? Nếu Lê-sư-đạt-đa thành tựu trí tuệ: 
Phú-lan-na cũng thành tựu trí tuệ ây, mà Lê-sư-đạt-đa cũng không thể biết Phú- 
lan-na sẽ sanh nơi nào, thọ sanh thé nào, đời sau thé nào? 

A-nan! Phú-lan-na tri giới hơn, Lê-sư-đạt-đa trí tuệ hơn, hai người cùng từ 
tràn, Ta nói hai người cùng sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau, đời sau cùng 
đắc Tư-đà-hàm, sanh lên cõi trời Đâu-suất, chỉ một lần sanh trở lại nơi này sẽ 
được giải thoát. 

Giữa hai người này nếu chăng phải Như Lai, ai có thé biết được? Vì thé 
A-nan! Chớ nên so sánh người này VỚI người khác. Người so sánh người này 
với người khác thì tự sanh tôn giám, chỉ có Như Lai mới có thê biết rõ người. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả А-пап nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 991 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại áp Lưu Lợi trong thành Di của họ Thích. 

Lúc đó có Tỳ-kheo khác ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô 
Độc, an cư mùa hạ. 

Вау giờ, Ty-kheo kia sáng sớm дар у, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, 
lần lượt đi đến nhà ưu-bà- di Lộc Trụ. Uu-bà-di Lộc Trụ từ xa trông ау Ty- 


kheo liên sửa soạn chỗ ngôi rôi mời Tỳ-kheo an tọa... (nói giống при Kinh 
А-пап ở іғибс). Ту-Крео ây nói với ưu-bà-d1 Lộc Trụ: 


- Này cô! Hãy thôi đi! Cô làm sao biết được căn tính hơn kém của chúng 
sanh, chỉ có Như Lai mới có thê biết được căn tính hơn kém của chúng sanh. 
Nói xong Tỳ-kheo liền từ chỗ ngôi đứng lên đi. 


Tỳ-kheo kia sau mây tháng hạ an cư, may y xong, đắp y, ôm bát đi đến á áp 
Luu Loi, thành Di сйа ho Thích, cát y bát, rửa chân xong, Tỳ-kheo đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, lui ngôi một bên, đem những lời đàm luận giữa 
Tỳ-kheo với ưu-bà-di Lộc Trụ thưa rõ với Thé Tôn. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

– Ưu-bà-di Lộc Trụ làm sao có thể biết được căn tính hơn kém của chúng 
sanh ở thé gian, chỉ có Như Lai mới có thé biết rõ căn tánh hơn kém của chúng 
sanh ở thế gian thôi. Kẻ chăng lìa sân hận, kiêu mạn, có lúc khởi tâm tham, 
không chịu nghe, lãnh thọ pháp, không học hỏi đạo lý, không nhờ pháp đề điều 
phục kiến châp, nên không thê luôn luôn khởi tâm giải thoát. 


Này Tỳ-kheo! Nếu có người chăng lìa sân, mạn, có lúc khởi tâm tham, nhưng 
người ду nghe pháp, tu học, học hỏi đạo lý, khéo điều phục kiến chấp nên luôn 
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luôn có thể khởi tâm giải thoát. Nếu suy xét việc ây, người này có pháp như vậy, 
người kia có pháp như vậy; đây cùng ở một nơi, cùng thọ sanh như nhau và đời 
sau như nhau. Người so sánh như thế thường bị khó, phi nghĩa, không lợi ích. 

Này Tỳ-kheo! Nếu lại có người kia không lìa sân, mạn, luôn luôn khởi 
tâm tham, cũng không nghe pháp, chăng học hỏi đạo lý, chăng điều phục kiến 
chấp, cũng không luôn luôn được tâm giải thoát thì Ta nói người đó là kẻ хаџ 
xa, thấp kém. 

Này Ту-Кћео! Nếu lại có người kia chăng lìa sân, mạn, thường khởi tâm 
tham, nhưng người ây nghe pháp, ưa học hỏi đạo lý, điều phục các kiến chấp, 
luôn luôn có thê được tâm giải thoát thì Ta nói người này là thắng diệu bậc nhât. 

Giữa hai người này, nếu tự chăng phải là Như Lai thì người nào có thê phân 
biệt, biết rõ. Vì thé, này Ty-kheo, chớ nên so sánh người này với người khác... 
Như Lai mới có thể biết căn tính hơn kém. 

Này Tỳ-kheo! Nếu lại có một người chàng lia sân, mạn, luôn luôn nói lời 
ác,... (ngoài ra nói như trên). 

Lại nữa, пау Ту-Ккћео, có người hiền thiện, an vui, cùng Ó sông, ưa thích 
minh trí, người tu Phạm hạnh ưa thích cũng ở chung, nhưng người kia chắng ưa 
nghe pháp... luôn luôn không được tâm giải thoát nên biết người ấy trụ nơi hiền 
thiện, không thé tăng tiễn. Chỗ hiền thiện đó là cõi trời, người. 

Lại nữa, có người căn tính hiền thiện, cùng ở chung, được an vui, ưa thích 
Phạm hạnh, làm bạn với Phạm hạnh, ưa nghe Chánh pháp, học tập, đa văn, 
khéo điều phục kiến chấp, luôn luôn được tâm pháp giải thoát, nên biết người 
ду ở chỗ hiên thiện, có thé thăng tiễn, nên biết người này có đủ khả năng vào 
dòng Chánh pháp. 

Giữa hai người này, nêu chăng phải là Như Lai thì ai có thể phân biệt, biết 

rõ? Thê nên, Tỳ-kheo, chớ nên so sánh người này với người khác. Người so 
sánh người này với người khác thì chuốc lây tai họa, chỉ có Như Lai mới có thê 
biết rõ người mà thôi. 

Này Tỳ-kheo! Uu-bà-di Lộc Trụ ngu sĩ, trí kém... (nói như kinh trên). 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 992 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
_ Bây giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, 
rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 
— Thưa Thê Tôn! Thế gian có bao nhiêu thứ ruộng phước? 
Phật bảo trưởng giả: 
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— Thé gian có hai thứ ruộng phước. Hai thứ ду là gì? Dó là bậc Hữu hoc và 
Võ học. 
Phật liên nói kệ: 


Bậc Hữu học, Vô học, 


Chánh trực, tâm chân thật, 


Đây thật ruộng phước tốt, 


Đại hội thường mời thỉnh, 
Thân, khâu cũng như thế, 
Người thí được quả lớn. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 993 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, có các Thượng tọa Ту-Кһео theo ở bên cạnh Phật như các Tôn 
giả A-nhã Kiều-trần-như, Ма-ћа Ca-diếp, Xá-lợi-phất, Ма-ћа Mục-kiển-liên, 
A-na-luật-đà, Nhị Thập Ос МЫ, Đà-la-phiêu-ma-la tử, Bà-na-ca-bà-sa, (па-ха- 
xá-la-ca-ty-ha-lợi, Phú-lâu-na, Phân-đà Chiên-n1-ca... cùng với các Thượng tọa 
Ty-kheo khác cùng ở quanh Phật. 

Lúc đó Tôn giả Bà-kỳ-xá đang ở tại giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn 
thuộc phía Đông của nước Xá-vệ. Tôn giả Bà-kỳ-xá nghĩ thầm: “Hôm nay Thế 
Tôn đang trú tại rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc, trong nước Xá-vệ cùng với các 
Thượng tọa Tỳ-kheo vây quanh, ta nên đi đến chỗ Thé Tôn, nói kệ khen ngợi 
từng Thượng tọa Tỳ-kheo.” Suy nghĩ như thé xong, Bà-kỳ-xá liền đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu dành lễ chân Phật, lui đứng một bên, nói kệ: 

Thượng Thượng tọa Ту-кћео, Đã đoạn các tham dục, 
Vượt thoát các thế gian, Tát са moi tích tu 


Tri sâu xa Ít nói, 

Đạo đức ngời sáng sạch. 
Bậc hàng phục ma oán, 
Chàng bi năm dục trói, 
Thanh hư và ít muôn, 
Thăng tộc Ciá-la-diên, 
Nội tâm уш chánh thọ, 
Biện tuệ bày nghĩa sáu, 
Bậc đặc thân thông tuệ, 
Trong sáu thứ thân thông, 
Là thân thông tối thắng, 
Nơi đại thiên thé giới, 
Cho đến cõi Phạm thê 
Tịnh thiên nhãn thấy suốt, 
Sức phương tiện tinh cân, 


Dũng mãnh và nỗ lực, 
Con nay cúi đầu lạy, 

Ха lia các ôn náo, 
Thường ở nơi vắng lặng, 
Con cúi đầu lay trí, 
Thiên tư không phóng dật, 
Trong sạch lìa bụi nhơ, 
Thế nên con cúi lay. 
Vượt hơn sức thân thông, 
Tự tại không sợ hãi, 

Thé nên con cúi lay. 


Chúng sanh trong năm đường, 


Trời, người tưởng hơn kém, 
Thê nên con cúi lạy. 
Đoạn trừ các ái tập, 
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— Thé gian có hai thứ ruộng phước. Hai thứ ду là gì? Dó là bậc Hữu hoc và 
Võ học. 
Phật liên nói kệ: 


Bậc Hữu học, Vô học, 


Chánh trực, tâm chân thật, 


Đây thật ruộng phước tốt, 


Đại hội thường mời thỉnh, 
Thân, khâu cũng như thế, 
Người thí được quả lớn. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 993 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, có các Thượng tọa Ту-Кһео theo ở bên cạnh Phật như các Tôn 
giả A-nhã Kiều-trần-như, Ма-ћа Ca-diếp, Xá-lợi-phất, Ма-ћа Mục-kiển-liên, 
A-na-luật-đà, Nhị Thập Ос МЫ, Đà-la-phiêu-ma-la tử, Bà-na-ca-bà-sa, (па-ха- 
xá-la-ca-ty-ha-lợi, Phú-lâu-na, Phân-đà Chiên-n1-ca... cùng với các Thượng tọa 
Ty-kheo khác cùng ở quanh Phật. 

Lúc đó Tôn giả Bà-kỳ-xá đang ở tại giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn 
thuộc phía Đông của nước Xá-vệ. Tôn giả Bà-kỳ-xá nghĩ thầm: “Hôm nay Thế 
Tôn đang trú tại rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc, trong nước Xá-vệ cùng với các 
Thượng tọa Tỳ-kheo vây quanh, ta nên đi đến chỗ Thé Tôn, nói kệ khen ngợi 
từng Thượng tọa Tỳ-kheo.” Suy nghĩ như thé xong, Bà-kỳ-xá liền đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu dành lễ chân Phật, lui đứng một bên, nói kệ: 

Thượng Thượng tọa Ту-кћео, Đã đoạn các tham dục, 
Vượt thoát các thế gian, Tát са moi tích tu 


Tri sâu xa Ít nói, 

Đạo đức ngời sáng sạch. 
Bậc hàng phục ma oán, 
Chàng bi năm dục trói, 
Thanh hư và ít muôn, 
Thăng tộc Ciá-la-diên, 
Nội tâm уш chánh thọ, 
Biện tuệ bày nghĩa sáu, 
Bậc đặc thân thông tuệ, 
Trong sáu thứ thân thông, 
Là thân thông tối thắng, 
Nơi đại thiên thé giới, 
Cho đến cõi Phạm thê 
Tịnh thiên nhãn thấy suốt, 
Sức phương tiện tinh cân, 


Dũng mãnh và nỗ lực, 
Con nay cúi đầu lạy, 

Ха lia các ôn náo, 
Thường ở nơi vắng lặng, 
Con cúi đầu lay trí, 
Thiên tư không phóng dật, 
Trong sạch lìa bụi nhơ, 
Thế nên con cúi lay. 
Vượt hơn sức thân thông, 
Tự tại không sợ hãi, 

Thé nên con cúi lay. 


Chúng sanh trong năm đường, 


Trời, người tưởng hơn kém, 
Thê nên con cúi lạy. 
Đoạn trừ các ái tập, 
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Xé nát lưới sanh tử, 

Lìa các tưởng hy vọng, 
Trong sạch, không bụi nhơ, 
Xa lia mọi sợ hãi, 

Biết đủ, dứt sĩ hoặc, 

Thân niệm quán thanh tịnh, 
Không có các thé gian, 
Kiết phược sử trừ hết, 

Tinh luyện diệt các câu, 
Nơi rừng lia rừng đi, 
Không cửa nhà nương náu, 
Điều phục các ái hỷ, 

Thanh tịnh không vết nhơ, 
Thé nên con cúi lay. 

Kiên cô không khuynh động, 
Hàng phục ma khó phục, 
Thế nên con cúi lạy. 

Đắng Мач-ш tịch diệt, 
Quang minh tự sáng sol, 
Thê nên gọi là Phật. 

Thiên tử Tam Thập Tam, 
Thế nên gọi là Phật. 

Siêu việt hơn mọi loài, 
Chánh giác đệ nhất giác, 
Hàng phục các ngoại đạo, 
Рас Vô thượng Chánh giác, 
Thế nên con cúi lay. 


Tâm thường vui Chánh pháp, 
Vượt qua bờ bên kia, 
Thé nên con cúi lay. 
Không dính mắc tài vật, 
Dẹp tan giặc ma oán, 
Thé nên con cúi lay. 
Rừng phiền não gai góc, 
Nhân duyên ba cõi dứt, 
Cứu cảnh sáng hiện bày, 
Thé nên con cúi lay. 

Giả dối, si, nhué dứt, 

Ra khỏi mọi kiên xứ, 

Ra khỏi mọi kiến chấp, 
Tâm kia được tự tại, 

Trí tuệ, đại đức lực, 
Đoạn trừ kiết vô minh, 
Đại nhân lìa tối tăm, 
Chánh pháp lìa lầm lỗi, 
Chiếu khắp các thé giới, 
Địa thân, hư không thiên, 
Ánh sáng đều bị che, 
Vượt qua bờ sanh tử, 
Mềm mỏng khéo điều phục, 
Đoạn tất cả kiết phược, 
Оер tan bọn ma oán, 

Lìa trần dứt các câu, 


Trong lúc Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ khen ngợi, các Ту-кћео lăng nghe những 
lời này, tât cả đêu hoan hy. 


KINH SỐ 994 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Bà-kỳ-xá đang ở tại giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn 
phía Đông nước Xá-vệ đang bị bệnh trâm trọng. Tôn giả Phú-lán-ni là người 
chăm sóc bệnh nhân, cung сар cúng dường. Khi ây Tôn giả Ва-ку-ха nói với 
Tôn giả Phú-lân-ni: 

— Ông hãy đi đến Thế Tôn, chuyền lời của tôi bạch Thế Tôn răng: “Tôn giả 
Bà-kỳ-xá dành lễ chân Thé Tôn, kính thăm Thế Tôn được ít bệnh, ít não và sống 
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an vui chăng?” Rôi lại nói tiếp: “Tôn già Bà-ky-xá ở trong giảng đường Lộc Tử 
Mẫu trong vườn . phía Đông, đang bị bệnh nặng muốn được gặp Thé Tôn, nhưng 
không đủ sức để đi đến chỗ Phật, xin Thế Tôn mở lòng thương xót đi đến chỗ 
của Bà-kỳ-xá ở giáng đường Lộc Tử Mẫu tại vườn phía Đông.” 

Tôn giả Phú-lân-ni nhận lời đi đến Thé Tôn. Sau khi dành lễ Phật, rồi lui 
ngôi một bên thưa: 

— Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn phía Đông bị 
bệnh nặng, muốn được рар Thé Tôn nhưng không đủ sức lực đi đến diện kiến 
Ngài. Lành thay! Xin Thê Tôn vì thương xót Tôn giả Bà-kỳ-xá đi đến chỗ Tôn 
giả ây ở giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn phía Đông. 


Вау giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Tôn giả Phú-lân-ni biết Phật đã nhận 
lời, liền từ chỗ ngôi đứng lên dành lễ Phật rôi đi. 

Chiêu hôm á ây sau giò tọa thiên, Thế Tôn đi tới chỗ Tôn giả Ва-Ку-ха. Tôn 
giả Bà-kỳ-xá từ xa trông thấy Thế Tôn, tựa giường muốn gượng dậy lễ kính. 
Thé Tôn thấy như thế ôn tôn bảo: 

— Bà-ky-xá chớ nên tự khinh động. 

Thé Tôn liền ngòi xuống hỏi Bà-kỳ-xá: 

— Thầy bị bệnh khó có thể chịu đựng như lúc bình thường không? Sự đau 
đớn của thân xác có gia tăng hay giảm bớt... (nói rộng như Kinh Diệm-ma-ca 
ở trước). 

— Con có cảm giác bệnh con càng tăng thêm chứ không thuyên giảm. 

Phật bảo Ва-Ку-ха: 

— Bây giờ Ta hỏi, thây tùy ý đáp. Thây đã được tâm không nhiễm, không 
trước, không nho, giải thoát, Па các điện дао, phải không? 

Tôn giả Ва-Ку-ха bạch Phật: 

— Tâm con không nhiễm, không trước, không nho, giải thoát, lia các điên đảo. 

Phật bảo Ва-Ку-ха: 

— Làm thé nào thầy được tâm không nhiễm, không trước, không пћо, giải 
thoát, Па các điên дао? 

Tôn giả Bà-kỳ-xá bạch Phật: 

- Nhãn thức của con đối với sắc quá khứ, tâm không nghĩ nhớ, đối với sắc 
vị lai không có tưởng ưa thích, đối với sắc hiện tại chăng dính mắc. Nhãn thức 
của con 401 với sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, tham dục và ái niệm, đều hết sạch, 
vô dục, dứt bặt, lìa hăn, giải thoát. Vì tâm đã giải thoát nên không nhiễm, không 
trước, không nhơ, lìa các điên đảo, an trụ chánh thọ. Cũng thê, nhĩ, ty, thiệt, 
thân, ý thức quá khứ đối với pháp, tâm không nghĩ nhớ, vi lai không уш thích, 
hiện tại không dính mắc, trong pháp quá khứ, vi lai, hiện tại, dục tham, 41 niệm 
hết sạch, vô dục, dứt bặt, lia hắn, giải thoát, tâm đã giải thoát nên chăng nhiễm, 
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chàng truóc, chắng nho, giải thoát, lia các điên đảo, an trụ chánh thọ. Xin đức 
Thê Tôn hôm nay ban cho con điêu lợi ích tôi hậu, nghe con nói kệ. 


Phật bảo Bà-ky-xá: 
- Nên biết đúng lúc. 


Tôn giả Bà-kỳ-xá ngôi xuông ngay thăng, buộc niệm ở trước và nói kệ: 


Nay con ở trước Phật, 
Đôi tât cả các pháp, 
Khéo hiệu các pháp tướng, 


Thế Tôn, Đăng Chánh Giác, 


Thế Tôn hàng ma oán, 
Diệt trừ tât cả SU, 

Thé Tón noi thé gian, 

Thé gian tron chàng có, 
Trong tất cả trời, người, 
Vì thé con hôm nay, 

Cúi đầu trước Thượng Sĩ, 
Giờ phút cuói cùng này, 
Cúi đâu lạy Thê Tôn, 
Chánh trí buộc chánh niệm, 
Các sức lực còn thừa, 

Ва cõi chăng còn nhiễm, 
Cảm thọ khô và vul, 

Từ xúc nhân duyên sanh, 
Khô thọ và lạc thọ, 

Ти nhân duyên xúc sanh, 
Hoặc bên trong, bên ngoài, 
Nơi thọ không dính mặc, 
Ban đầu, giữa, sau rôt, 
Các tu dà đoan ròi, 

Người thấu suốt chân thật, 
Trong ba kiếp bất không, 
Cõi không, chăng chỗ ở, 
Nên biết Đại Tiên Nhơn, 
An їп các trời, người, 
Thức tỉnh các chúng sanh. 
Khô khô và khô tập, 

Hiên thánh bát Thánh đạo, 
Điêu thé gian khó được, 
Đời này được thân người, 
Tùy theo điều mong muôn, 


Ст đầu cung kính lay, 
Thảy đều được giải thoát, 
Tin sâu ưa Chánh pháp, 
Thé Tôn là Đại Sư, 

Thế Tôn, Đại Mâu-ni, 

Tự độ khắp các loài. 

Giác tri tât cả pháp, 
Người biết pháp hơn Phật. 
Cũng không ai băng Phật. 
Dành lễ bậc tinh tân, 

Мћб sạch gai ái dục, 

Con duoc tháy Thé Тдп, 
Dëm nay Bát-niét-bàn, 
Nơi thân hư hoại này, 
Đêm nay đều diệt hết, 
Vào Vô dư Niễt-bàn, 
Cũng chăng khô chăng vui, 
Ngày nay trọn dứt hàn, 
Cũng chăng khó chăng vui, 
Bây giờ đều đã biết, 

Các cảm thọ khó vui, 
Chánh trí, chánh buộc tâm, 
Các tụ không chướng ngại, 
Liễu tri ái chăng còn. 

Nói chín mươi mốt kiếp, 
Có Đại Tiên Nhơn Tôn, 
Chỉ sợ kiếp khủng bó, 

Lai xuát hién thé gian, 
Làm mắt tuệ bừng sáng, 
Khiến biết tật cả khô, 

Tịch diệt dứt hết khó, 

An ón đến Niết-bàn. 

Hiện tiên đều đã được, 
Diễn nói vé Chánh pháp. 
Lìa câu câu thanh tịnh, 


Chuyên tu duoc tự lợi, 
Rỗng không thời sanh ưu, 
Đối Chánh pháp được nói, 
Sẽ ở lâu sanh tử, 

Đêm dài ôm ưu não, 

Con nay rất vui mừng, 
Luân hôi đã châm dứt, 
Dòng nước sông 41, thức, 
Đã nhó cội rễ âm, 

Cúng dường Đại sư xong, 
Gánh nặng đã bỏ xuống, 
Chăng còn ưa thọ sanh, 
Chánh trí, chánh hệ niệm, 
Long tượng nhớ rừng hoang, 
Một lúc thoát gông xiêng, 
Bà-kỳ-xá cũng thé, 

Chán bỏ сас 40 chúng, 
Nay nói với quý vi, 

Nghe bài kệ tối hậu, 

Có sanh đều có diệt, 

Pháp chóng sanh, chóng tử, 
Nên lập chí mạnh mẽ, 
Quán sát có sợ hãi, 

Sớm hết khó âm này, 

Đứa con tü miệng Phật, 
Xin từ biệt đại chúng, 

Vì tâm lòng từ bị, 
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Chớ khiến không kết quả, 
Thường thay khô địa ngục, 
Chàng ưa, chàng muốn nhận, 
Luân hôi bao giờ dứt, 

Như nhà buôn mát của, 
Không còn sanh, già, chết. 
Không sanh lại lần nữa, 

Từ nay đều khô cạn, 

Vòng xích chăng tiếp nói, 
Việc làm đã hoàn tất, 

Hữu lưu đều đã đoạn, 
Chàng còn tử đáng ghét, 
Chỉ đợi phút сибі cùng. 
Sáu mươi thú hùng mạnh, 
Ứng dung trong rừng núi, 
Miệng Đại sư sanh con, 
Chánh niệm đợi thời đến. 
Những người đến tụ hội, 
Nghĩa lý nhiêu lợi ích, 

Các hành không thường tại, 
Đâu thể nương cậy lâu, 
Tinh cân cầu phương tiện, 
Tùy thuận đạo Mâu-nl, 
Chớ tăng thêm luân chuyền. 
Nói kệ tán thản xong, 
Ва-ку-ха Niễt-bàn. 

Nói kệ vô thượng này, 


Tôn giả Bà-ky-xá, Sanh ra từ pháp Phật. 
Do rũ lòng bị mân, Nói kệ vô thượng này, 
Sau đó Bát-niêt-bàn Tât cả nên kính lê. 
KINH SÓ 995 
Tói nghe nhu vày: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây 010, có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu dành lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiều 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Vị thiên tử ду nói kệ hỏi Phật: 
Ty-kheo A-luyện-nhã, Sống ở nơi văng lặng, 
Tịch tịnh tu Phạm hạnh, Chỉ ngôi ăn một bữa, 
Do bởi nhân duyên gi, Nhan sắc được tươi sáng? 
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Thé Tón nói Кё дар: 
Với quá khứ không lo, 
Hiện tại tùy chô được, 


Khi ăn uông buộc niệm, 


Tâm tưởng theo vi lai, 

Lửa ngu sĩ tự thiêu, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, 


VỊ lai không ưa thích, 
Chánh trí buộc giữa niệm, 
Nhan sắc thường tươi sáng, 
Buôn tiếc theo quá khứ, 
Như mưa đá chết cỏ. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Vị thiên tử ấy nghe Phật nói, hoan hç, tùy hy, dành lễ Phật xong, biến mắt. 


KINH SỐ 996 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


Вау о1о, có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào cuói đêm đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu dành lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Vị thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 


Không muôn khởi kiêu mạn, 


Chưa từng tu tịch mặc, 

О rừng mà phóng да, 
Lúc ây Thê Tôn nói kệ đáp: 

Đã lia sự kiêu mạn, 


Trí sáng khéo phân biệt, 
Một minh trong rừng văng, 


Đối ma oán chết chóc, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu ау Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, 


Khéo tự điều phục tâm, 
Cũng chăng nhập chánh thọ, 
Không vượt đên Бо kia. 


Tâm thường nhập chánh định, 
Giåi thoát tât cả phược. 

Tâm kia chăng phóng dật, 
Chóng được qua bờ kia. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Vị thiên tử ấy nghe Phật nói, hoan hý, tùy hý, đảnh lễ Phật xong, biến mắt. 


KINH SỐ 997 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Có Độc. 
Вау 010, có một thiên tử dung sắc tuyết diệu, vào cuôi đêm đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu đánh lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu khắp 
rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Vị thiên tử ду nói kệ hỏi Phật: 

Làm sao được ngày đêm, Công đức thường tăng trưởng? 
Làm sao sanh cõi trời? Xin Phật giải thích rõ. 
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Thé Tôn nói kệ đáp: 
Trồng vườn cây ăn trái, 
Xây câu, thuyền qua sông, 
Đào giếng giúp người khát, 
Những công đức như thế, 


Rừng cây cho bóng mát, 

Tạo tác nhà phước đức, 

Trạm xá giúp lữ hành, 

Ngày đêm thường tăng trưởng, 


Giới đây đủ như pháp, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thây Bả-la-môn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, 


Nhờ đó sanh cõi trời. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân ап. 


Vị thiên tử ду nghe Phật nói, hoan һу, tùy hy, dành lễ Phật, rồi biến mát. 


KINH SÓ 998 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào сибі đêm đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu dành lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ra ảnh sáng chiêu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. VỊ thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 


Thí gì được đại lực? 
Thí gì được an vui? 

Tu tập pháp thí nào, 
Nay xin hỏi Thế Tôn 

Thé Tôn nói kệ đáp: 

Thí thực được đại lực, 
Thí xe được an уш, 
Xây nhà đề đãi khách, 


Рет pháp đề dạy người, 


Khi ấy thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


Thí gì được diệu sắc? 
Thí gì được mắt sáng? 
Gọi là nhất thiết thí? 
Xin Ngài phân biệt nói. 


Thí y được diệu sắc, 
Thí đèn được mắt sảng, 
Gọi là nhất thiết thí, 
Đó là thí cam lộ. 


Chóng дас Bát-niễt-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Vị thiên tử ду nghe Phật nói, hoan hý, tùy hy, dành lễ Phật, ròi biến mắt. 


KINH SÓ 999 
Tói nghe nhu vày: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, có một thiên tử tên là Tất-tỳ-lê, dung sắc tuyệt diệu, vào cuối đêm 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật rồi lui ngòi một bên, từ thân tỏa ra ánh 
sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 
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Thiên tử này nói Ке: 
Các trời và thế nhân, Đêu ưa thích ăn uống, 
Vậy phước lợi thé gian, Có thường theo mãi chăng? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 
Tịnh tín tâm chuyên thí, Đời này và đời sau, 
Tùy nơi người kia đến, Phước báu theo như bóng, 
Thế nên bỏ xan lẫn, Hành bó thí không nhơ, 
Thí rôi tâm hoan ћу, Đời này, đời khác thọ. 


Thiên tử Tát-ty-1ë bạch Phật: 
— Lạ thay, Thế Tôn khéo nói nghĩa trên: 


Tinh tín tâm tuệ thí, Đời này và đời sau, 

Tùy nơi người kia đến, Phước báu theo như bóng, 
Thế nên bỏ xan lẫn, Hành bồ thí không nho, 
Thí rồi tâm hoan hỷ, Đời này, đời khác thọ. 


Thiên tử Tất-tỳ-lê bạch Phật: 

_— Bạch Thé Tôn! Con tu biét vào thời quá khu từng làm quốc vương tên 
Tât-ty-lê, nơi bón cửa thành bô thí, làm phước Кћар cả, trong thành kia có ngã 
tư đường, ở nơi ду cũng làm phước bô thí. 

Lúc ây đệ nhất phu nhân đến nói với con: 

“Đại vương làm đức lớn, còn tôi không có sức tu để làm các phước nghiệp.” 

Con liên nói: 

“Ngoài cửa thành phía Đông, bó thí, làm phước, việc ду đều thuộc của 
phu nhân.” 

Các vương tử cũng đến tâu với con: 

“Đại vương làm nhiều công đức, phu nhân cũng vậy. Còn chúng con không 
có sức đê làm các phước nghiệp, nay chúng con xin nương theo Đại vương làm 
chút công đức.” 

Khi ây con đáp: 

“Ngoài thành, cửa phía Nam, bồ thí, làm phước, việc đó thuộc về các con.” 

Вау 010, có quan đại thần lại đến tâu với соп: 

“Ngày nay Đại vương, phu nhân, cùng vương tử làm nhiều phước đức. Còn 
hạ thân không có sức làm các phước nghiệp, xin nương theo Đại vương làm 
chút công đức.” 

Con liên bảo: 

“Ngoài cửa thành phía Tây, bó thí, làm phước, việc đó thuộc về các ông.” 

Bây giờ, tướng sĩ lại đến tâu với con: 
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“Ngày nay Đại vương làm nhiêu công đức, phu nhân, vương tử và сас đại 
thân dëu làm. Còn chúng hạ thần không có sức làm các phước nghiệp, xin nol 
theo Đại vương dé làm theo.” 

Con đáp: 

“Ngoài cửa thành phía Вас, bó thí, làm phước, việc đó thuộc vë các ông.” 

Bấy giờ, thứ dân trong nước lại đến tâu với con: 

“Ngày nay Đại vương làm nhiều công đức, phu nhân, vương tử, đại thần, 
các tướng sĩ đều làm, chỉ có chúng tôi không có sức để tu phước, nguyện xin 
theo Đại vương làm chút công đức.” 

Con liên đáp: 

“Trong thành kia ở ngã tư đường, bó thí, làm phước, việc đó là thuộc về 
các бпр.” 

Lúc bây giờ nhà vua, phu nhân, vương tử, đại thần, tướng sĩ, thứ dân, mọi 
người đều bó thí, làm các công đức, làm việc phước, như vậy việc bó thí trước 
tiên của con ngang đây châm dứt. Khi đó những người mà con đã bảo họ làm 
phước đều trở về chỗ con làm lễ con, và thưa: 

“Đại vương nên biết, những nơi tu phước, phu nhân, vương tử, đại thần, 
tướng sĩ, thứ dân, mỗi người đều ở chỗ của mình bó thí, làm phước. Sự bố thí 
của Đại vương đến ngang đây thì dứt.” 

Con đáp: 

“Này thiện nam! Các nước láng giêng hăng năm đem tài vật cung hiến cho ta, 
chia ra một nửa cho vào kho, còn phân nửa dé các nước ấy bó thí, làm phước.” 

Người kia vâng lệnh vua, đến nước lân cận, gom góp tài vật, phân nửa cho 
vào kho, phân nửa để lại cho nước đó bô thí, làm phước. Con trước luôn luôn 
bô thí, làm phước như Ше, luôn luôn được phước báu khả ái, khả niệm, khả 
ý, thường hưởng được khoái lạc không cùng tận. Do phước nghiệp này cùng 
với phước quả, phước báu, tất cả đều nhập vào só nhóm công đức lớn, ví như 
năm con sông lớn hợp thành một dòng, đó là sông Напо Gia Вб-па, Tát-la-do, 
Do-y-la-bạt- đề, Ma- hê. Năm con sông này hợp thành một dòng như thê không 
ai có thé đo lường só lượng nước sông Hàng trăm ngàn vạn ức đâu hộc. Nước 
của con sông lớn thì chiếm một khối lượng nước lớn. Con cũng vậy, quả báo 
của các công đức đã làm không thể đo lường, thảy đều nhập vào só nhóm công 
đức lớn. 

Thiên tử Tắt-ty-lê nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, lễ Phật, rồi biên mát. 
KINH SÓ 1000 


Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 
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Bây giờ, có một thiên tử dung sắc tuyệt vời, cuôi đêm di đên chó Phật, cúi 
đâu lê chân Phật rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiêu khắp vườn 


Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 
Khi ду thiên tử nói kệ hỏi Phật: 
Người nào có thể làm 
Người nào có thé làm 
Người nào có Ше làm 
Người nào có thê làm 
Thé Tôn nói kệ đáp: 


Người dẫn đâu đoàn buôn, 
Vợ hiên lương, trung trinh, 


Họ hàng gân gũi nhau, 

Tự tu các công đức, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu Һау Bả-la-môn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, 


Thiện tri thức viễn du? 
Thiện tri thức cư gia? 
Thiện tri thức thông tài? 
Thiện tri thức đời sau? 


Thiện tri thức du hành. 
Thiện tri thức cư gia. 
Thiện tri thức thông tài. 
Thiện tri thức đời sau. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, đánh lễ Phật, rôi biến mắt. 


KINH SỐ 1001 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây 010, có một thiên tử dung sắc tuyệt vời, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa га ánh sáng chiêu khắp 


vườn Сар Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 

Khi ấy thiên tử nói kệ hỏi Phật: 
Vận tối đem mạng dl, 
BỊ cái già bức bách, 
Xem già, bệnh, chết ду, 
Chỉ làm các công đức, 

Khi ду Thế Tôn nói kệ đáp: 
Vận tôi đem mạng di, 
BỊ cái già bức bách, 
Xem đây có lỗi khác, 
Nên đoạn dứt tham ái, 

Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn 
Mọi sợ hãi đều qua 


Nên khiến người chết sớm, 
Mà không at cứu giúp, 
Khiến người rất sợ hãi, 
Vul đi дёп chó уш. 


Nën khién nguoi chét sóm, 
Mà không ai cứu giúp, 
Khiến người га! sợ hãi, 

Vô dư Niết-bàn vui. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn 
Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy hy, đánh lễ Phật, rồi biễn mất. 


KINH SÓ 1002 
Tói nghe nhu vày: 
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Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Có Độc. 
Bây giờ, có một thiên tử dung sắc tuyệt vời, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, 
củi дам lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiêu khăp 


vườn Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 
Khi ấy thiên tử nói kệ hỏi Phật: 


Đoạn trừ bao nhiêu pháp? 


Và với bao nhiêu pháp, 

Nên vượt bao nhiêu tụ, 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đoạn trừ năm, xả năm, 

Vượt lên năm hòa hợp, 
Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi đều qua, 


Bao nhiêu pháp nên bỏ? 
Tăng thượng phương tiện tu? 
Ty-kheo qua dòng sâu? 


Thêm tu nơi năm căn, 
Ty-kheo qua dòng sâu. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, dành lễ Phật, rồi biến mắt. 


KINH SỐ 1003 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

f Вау 210, có thiên tử dung sắc tuyệt vời, vào cuói đêm đi đên chỗ Phật, củi 
đâu lê chân Phật, rôi lui một bên, từ thân tỏa га ảnh sáng chiêu khắp vườn Сар 
Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 

Lúc ây thiên tử nói kệ hỏi Phật: 
Máy người đôi thức, ngủ? 
Bao nhiêu người bụi nhơ? 


Máy người đối ngủ, thức? 
Bao nhiêu người thanh tịnh? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Năm người đôi thức, ngủ, 

Năm người đám bụi nhơ, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân а. 
Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy hy, đánh lễ Phật, rồi biến mát. 


Năm người 461 пой, thuc, 
Năm người được thanh tinh. 


KINH SÓ 1004 
Tôi nghe nhu vày: 
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Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, có một thiên tử dung sắc tuyệt vời, vào cuói đêm đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu lễ chân Phật, rôi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiêu khắp 


vườn Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 


Lúc ấy thiên tử nói kệ hỏi Phật: 


Mẹ con уш với nhau, 

Chúng sanh ưa hữu du, 
Khi ду Thế Tôn nói kệ đáp: 

Mẹ con lo cho nhau, 

Hữu dư chúng sanh lo, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi đêu tan, 


Trâu chúa thích trâu mình, 
Không ап ưa vô du. 


Trâu chúa lo trâu mình, 
Vô dư àt không lo. 


Chóng дас Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân а. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan һу, tùy hy, dành lễ Phật, rồi biến mát. 


KINH SÓ 1005 
Tói nghe nhu vày: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, có một thiên tử dung sắc tuyệt vời, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu lễ chân Phật, ròi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu khắp 


vườn Cấp Cô Độc, rừng Ky-đà. 


Lúc â ây thiên tử nói kệ hỏi Phật: 
Vật thuộc những người nào? 


Lây gì để nuôi sống? 
Bây giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 


Ruộng, nhà chúng sanh có, 


Ăn uông 46 nuôi sống, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thây Bả-la-môn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, 


Sao gọi bạn bậc пћа 
Chúng sanh nuong chó nào? 


Vợ hiën, bạn bậc nhất, 
Chúng sanh nương nơi nghiỆp. 


Sớm đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử nghe Phật nói kệ xong, hoan hy, tùy hy, dành lễ Phật, rồi biến mắt. 


KINH SỐ 1006 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, có một thiên tử dung sắc tuyệt vời, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu khắp 


vườn Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 


Lúc ду thiên tử nói kë bạch Phật: 


Yêu quý nhất con cái, 

Mặt trời sáng hơn cả, 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Yêu mình là hơn hết, 

Sáng nhất là trí tuệ, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thây Bả-la-môn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, 
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Của cải, trâu quý nhất, 
Tát-la chăng hơn biên. 


Tiền của, thóc hơn hết, | 
Tát-la đầu bàng Шау (kiên). 


Chóng дас Bát-niễt-bàn, 
Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy hy, dành lễ Phật, rồi biến mát. 


KINH SỐ 1007 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


Bây giờ, có một thiên tử dung sắc tuyệt vời, vào cuôi đêm đi đên chô Phật, 
cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiêu khắp 


vườn Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 
Lúc ду thiên tử nói kệ hỏi Phật: 
Hai chân, Sát-lợi hơn, 
Trẻ đẹp là vợ hiện, 
Thế Tôn nói kệ đáp: 


Hai chân, Chánh Giác hon, 
Thuận chông là vợ hiên, 


Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


Bốn chân, trâu rừng hơn, 
Quý tí là hơn hêt. 


Bôn chân, ngựa thuân hơn, 
Lậu tận là con quý. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, cúi đâu lễ Phật, ròi biến mắt. 


KINH SỐ 1008 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, có một thiên tử dung sắc tuyệt vời, vào cuói đêm đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiêu khắp 


vườn Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 


Lúc ây thiên tử nói kệ hỏi Phật: 


Chúng sanh từ đất ra, 


Từ không rơi xuông đầt, 


Cái рі là tối tháng? 
Cái gì là hơn hết? 
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Thông thường nơi thờ phụng, Cái gì là bậc nhất? 


Trong tất cả ngôn ngữ, 


Lời nói nào hay nhất? 


Lúc ây có một thiên tử vôn là con nhà nông, ngày nay được sanh lên cõi 


Ngũ cốc từ đất sanh, 


Hạt giống từ trong không, 


Con trâu giúp đỡ người, 
Lời nói yêu thương con, 


trời, theo tập khí đời trước liên nói kệ đáp lại thiên tử kia: 
Đây chính là tôi thăng. 


Rơi xuống đất là quý. 
Là chó cậy nhờ tôt. 
Đây là lời hay nhât. 


Thiên tử này chợt hỏi, thiên tử kia trả lời: 
— Tôi không hỏi đến anh, cớ sao lại nhiều lời thô tháo nói càn. Tôi tự nói kệ 


hói Thế Tôn: 


Chúng sanh từ đất ra, 
Từ không rơi xuông đât, 


Thông thường nơi thờ phụng, 


Trong tất cả ngôn ngữ, 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp lại: 

Từ dưới đất vọt lên, 

Từ hư không rơi xuống, 

Hiên thánh đệ tử Tăng, 

Lời dạy của Như Гал, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Thé gian mây pháp khởi? 

Bao nhiêu pháp thủ 41? 
Thé Tôn lại nói kệ đáp: 

Có sáu pháp cùng khởi, 

Có sáu pháp thủ ái, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi ви qua, 


Cái gì là tói thắng? 
Cái gì là hơn cả? 

Cái gì là tôi thăng? 
Lời nói nào hay nhất? 


Tam minh là tối thượng. 
Tam minh cũng bậc nhất. 
Là thầy nương cao quý. 
Là lời hay hơn hết. 


Máy pháp khá thuận theo? 
Bao nhiêu pháp tôn giảm? 


Có sáu pháp khá thuận, 
Có sáu pháp tôn giảm. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy hy, cúi đâu lễ Phật, rồi biến mắt. 


KINH SỐ 1009 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây 210, có một thiên tử dung sắc tuyệt vòi, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, 


cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu 
khăp vườn Сар Cô Độc, rừng Ку-да. 


Lúc ду thiên tử nói kệ hỏi Phật: 


Ai đem thé gian đi? 

Những øì là một pháp, 
Вау giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 

Tâm đem thé gian đi, 

Tâm kia là một pháp, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu ау Bả-la-môn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, 


KINH TẠP A-HÀM # 799 


Ai lôi kéo thế gian? 
Chê ngự nơi thê gian? 


Tâm lôi dắt thế gian, 
Hay chê ngự thê gian. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ Phật, rồi biễn mát. 


KINH SÓ 1010 
Tói nghe nhu vày: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy 010, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào cuỗi đêm đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiêu khắp vườn 


Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 
Lúc ду thiên tử nói kệ hỏi Phật: 
Cái gì buộc thế gian? 


Đoạn trừ những pháp nào, 


Lúc ây Thé Tôn nói kệ đáp: 
Dục trói buộc thê gian, 
Người đoạn trừ ái dục, 
Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, 
Vượt qua mọi sợ hãi, 


Điều phục gi được thoát? 
Со: là дас Niêt-bàn? 


Điều phục dục, giải thoát, 
Nói là дас Niêt-bàn. 


Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ Phật, rồi biến mát. 


KINH SỐ 1011 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào cuỗi đêm đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu lề chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa га ánh sáng chiêu khắp vườn 


Сар Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 
Lúc ấy thiên tử nói kệ hỏi Phật: 
Gì che lấp thế gian? 


Gi trói buộc chúng sanh? 


Gi vây phủ thé gian? 
Gi kiên lập thê gian? 
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Thé Тдп nói kë дар: 
Suy già che thế gian, 
AI trói buộc chúng sanh, 
Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Chết vây phủ thê gian, 
Pháp kiên lập thê gian. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan һу, tùy ћу, cúi đâu lễ Phật, rồi biến mật. 


KINH SÓ 1012 


Tói nghe nhu уйу: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy 210, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, cúi 


Вау giờ, thiên tử nói kệ hỏi Phật: 

Gì che kín thé gian? 

Gi nhớ tưởng chúng sanh? 
Thé Tôn nói kệ дар: 

Vô minh che thé gian, 

Ấn phú nhớ chúng sanh, 
Thiên tử lại nói kệ hỏi Phật: 

AI không có phú cái? 

AI ra khỏi ân phú? 
Thê Tôn nói kệ đáp: 


Như Lai, Đăng Chánh Giác, 


Chăng bị vô minh che, 

Siêu xuất khỏi ân phú, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thây Ва а-тдп, 

Mọi sợ hãi đêu qua, 


đâu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiêu khắp vườn 
Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 


Gì trói buộc thế gian? 
Gi dựng cờ chúng sanh? 


А1 ràng buộc chúng sanh, 
Ngã mạn, cờ chúng sanh. 


Ai không có ái kiết? 
Ат chăng dựng cờ mạn? 


Chánh trí, tâm giải thoát, 
Cũng không а1 ràng buộc, 
Ве оду cờ ngã mạn. 


Chóng дас Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy ћу, cúi đầu lễ Phật, rồi biến mắt. 


KINH SỐ 1013 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау 210, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào сибі đêm đi đến chỗ Phật, cúi 


đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu khắp vườn 
Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 


Вау giờ, thiên tử nói kệ hỏi Phật: 
Những gi là thượng sĩ 
Làm sao khéo tu tập 
Làm sao trong các vỊ, 
Làm sao trong chúng sanh, 


Thé Tôn nói kệ дар: 
Tâm thanh tịnh, tin ưa, 
Tu hành trong Chánh pháp, 


Lời vi diệu chân đề, 

Hiền thánh trí tuệ mạng, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu Шау Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi đều qua, 


KINH TẠP A-HÀM # 801 


Có được tài vật riêng? 
Đề đạt đến an vui? 

Đạt được vị tôi thượng? 
Được thọ mạng bậc nhất? 


Là của báu Thượng sĩ. 
Hay được quả an уш. 
Đây là vị tôi thượng. 
Là thọ mạng bậc nhất. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan hý, tùy hý, cúi đâu lễ Phật, rồi biến mắt. 


KINH SỐ 1014 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, cúi 


Bây giờ, thiên tử nói kệ hỏi Phật: 
Thé nào là Tỳ-kheo, 
Thế nào là Tỳ-kheo, 
Ту-Кћео ở nơi пао, 
An vui chỗ kia rôi, 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tín, thứ hai đồng minh, 
Niết-bàn nơi hỷ lạc, 
Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đều qua, 


đâu lễ chân Phật, ròi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu khắp vườn 
Câp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 


Thứ hai đông với mình? 
Bậc giáo thọ tủy thuận? 
Tâm nhẹ nhàng tự vui 
Có thé dứt kiết phược? 


Trí tuệ bậc giáo thọ, 
Ty-kheo đoạn kiêt phược. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử nghe Phật day xong, hoan һу, tùy һу, cúi đầu lễ Phật, rồi biên mát. 


KINH SỐ 1015 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Bây giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào cuôi đêm di дёп chó Phật, cúi 
đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa га ánh sáng chiêu khắp vườn 


Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 


Bấy giờ, thiên tử nói kệ hỏi Phật: 


Thiện gì mãi đên già? 
Gi là của báu người? 
Thê Tôn nói kệ đáp: 


Chánh giới thiện đến già, 


Trí tuệ của báu người. 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thây Bả-la-môn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, 


Thiện gì dé kiến lập? 
Cái gi giặc chăng đoạt? 


Tịnh tín thiện kiến lập, 
Công đức giặc chăng đoạt. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn 
Trọn vượt thoát ân а. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan hý, tùy hý, cúi đầu lễ Phật, rồi biến mắt. 


KINH SÓ 1016 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

_ Bây giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt điệu, vào cuói đêm đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiêu khắp vườn 
Câp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 

Bấy giờ, thiên tử nói kệ hỏi Phật: 


Pháp gì sanh chúng sanh? Cái gi rong ruôi trước? 

Cái gì khởi sanh tử? Cái gi chăng giải thoát? 
Вау giờ Thé Tôn nói kệ đáp: 

Ái dục sanh chúng sanh, Ý chạy rong ruôi trước, 

Chúng sanh khởi sanh tử, Pháp khô không giải thoát. 


Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thây Ва-Ја-топ, 
Мол sợ hãi đêu qua, 
Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy hy, cúi đầu lễ Phật, rồi biến mắt. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân а. 


KINH SỐ 1017 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
| Вау giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiêu khắp vườn 
Câp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 
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Báy giờ, thiên tử nói kệ hỏi Phật: 


Pháp gi sanh chúng sanh? Cái gì rong ruôi trước? 

Cái gì khởi sanh tử? Lây pháp gì nương cậy? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ái dục sanh chúng sanh, Y chay rong ruồi trước, 


Chúng sanh khởi sanh tử, Nghiệp là chỗ nương cậy. 
Thiên tử lại nói kệ: 


Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ Phật, rồi bién mắt. 


KINH SỐ 1018 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

‚_ Bây giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt điệu, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa га ánh sáng chiêu khắp vườn 
Сар Cô Độc, rừng Ку-да. 

Bấy giờ, thiên tử nói kệ hỏi Phật: 


Pháp gì sanh chúng sanh? Cái gì rong ruôi trước? 

Cái gi khởi sanh tử 2 Pháp gi thật đáng sợ? 
Thê Tôn nói kệ đáp: 

Ái dục sanh chúng sanh, Ý chạy rong ruôi trước, 


Chúng sanh khởi sanh tử, Nghiệp là rất đáng sợ. 
Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thây Bả-la-môn, Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ар а. 
Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ Phật, rồi biến mắt. 


KINH SỐ 1019 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
| вау giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu 16 chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiêu khắp vườn 
Сар Cô Độc, rừng Ky-đà. 
Bây giờ, thiên tử nói kệ hỏi Phật: 
Gì gọi là phi đạo? Gì ngày đêm đời 4617 
Cái gì nhơ Phạm hạnh? Cái gì lụy thê gian? 
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Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tham dục là phi đạo, 


Người nữ nhơ Phạm hạnh, 
Hàng hái tu Phạm hạnh, 


Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


Thọ mạng ngày đêm chuyền, 
Người nữ lụy thê gian. 
Tây sạch lâm lôi nhỏ. 


Chóng дас Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy ћу, cúi đầu lễ Phật, ròi biến mát. 


KINH SỐ 1020 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu khắp vườn 


Сар Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 


Bấy giờ, thiên tử nói kệ hỏi Phật: 


Pháp gì sáng thế gian? 
Những gi là một pháp? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 


Danh làm sáng thế gian, 


Chỉ có một danh pháp, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn 

Mọi sợ hãi đều qua 


Pháp gì là hơn hết? 
Chê ngự khắp chúng sanh? 


Trên đời danh hơn hết, 
Hay chê ngự thê gian. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn 
Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, cúi đâu lễ Phật, rồi biến mắt. 


KINH SỐ 1021 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giò, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào cuỗi đêm đi đến chỗ Phật; сш 
đâu lễ chân Phật, rôi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu khắp vườn 


Сар Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 


Bây 019, thiên tử nói kệ hỏi Phật: 


Pháp gi là nhân kệ? 

Kệ ấy nương nơi đâu? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Dục là nhân của kệ, 

Kệ ấy nương vào danh, 


Lấy gi trang nghiêm kệ? 
Gi là thê của kệ? 


Văn tự trang nghiêm kệ, 
Tạo tác thê của kệ. 
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Thiên tử lại nói Кё: 
Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy ћу, cúi đầu lễ Phật, ròi bién mát. 


KINH SÓ 1022 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау gió, có thiên tử dung sắc tuyệt điệu, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, cúi 


đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu khắp vườn 
Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 


Bấy giờ, thiên tử nói kệ hỏi Phật: 


Làm sao biết xe cộ? Làm sao biết có lửa? 

Làm sao biết cõi nước? Làm sao biết người vợ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Thây cờ lọng biết xe, Thây khói ắt biết lửa, 

Thây vua biệt cõi nước, Thây chóng biệt được vợ. 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân а. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy hy, cúi đầu lễ Phật, rôi biến mắt. 


KINH SỐ 1023 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, có Tôn giả Phả-câu-na си ngụ ở giảng đường Lộc Tử Mẫu trong 
vườn phía Đông đang bị bệnh trầm trọng. Tôn giả A-nan d! đến chỗ Phật đảnh 
lễ rồi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Tôn giả Рћа-саи-па ở giảng đường Lộc Tử Mẫu trong 
vườn phía Đông đang bị bệnh trầm trọng. Tỳ-kheo bệnh nặng đến sắp chết. 
Lành thay, Thế Tôn! Xin Ngài vì thương xót Tôn giả Phả-câu-na đi đến thăm 
Tôn giả ây. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Buổi chiều sau khi tọa thiền, Thế Tôn đi đến 
vườn phía Đông giảng đường Lộc Ти Mẫu, vào phòng Tôn giả Phả-câu-na trải 
tòa ngôi xuông, rôi vì Tôn giả Phả- -сйи-па thuyết pháp dạy dó, soi sáng, làm cho 
an vul, sau đó Ngài từ chỗ ngôi đứng lên đi về. 


Thé Tôn đi rồi một lát sau Phả-cầu-na mạng chung. Lúc mạng chung các 
căn của Tôn giả уш vẻ, dung mạo thanh tịnh, sắc da tươi sáng. Tôn giả А-пап 
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Thiên tử lại nói Кё: 
Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy ћу, cúi đầu lễ Phật, ròi bién mát. 


KINH SÓ 1022 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау gió, có thiên tử dung sắc tuyệt điệu, vào cuối đêm đi đến chỗ Phật, cúi 


đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu khắp vườn 
Cấp Cô Độc, rừng Kỳ-đà. 


Bấy giờ, thiên tử nói kệ hỏi Phật: 


Làm sao biết xe cộ? Làm sao biết có lửa? 

Làm sao biết cõi nước? Làm sao biết người vợ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Thây cờ lọng biết xe, Thây khói ắt biết lửa, 

Thây vua biệt cõi nước, Thây chóng biệt được vợ. 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân а. 


Thiên tử nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy hy, cúi đầu lễ Phật, rôi biến mắt. 


KINH SỐ 1023 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, có Tôn giả Phả-câu-na си ngụ ở giảng đường Lộc Tử Mẫu trong 
vườn phía Đông đang bị bệnh trầm trọng. Tôn giả A-nan d! đến chỗ Phật đảnh 
lễ rồi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Tôn giả Рћа-саи-па ở giảng đường Lộc Tử Mẫu trong 
vườn phía Đông đang bị bệnh trầm trọng. Tỳ-kheo bệnh nặng đến sắp chết. 
Lành thay, Thế Tôn! Xin Ngài vì thương xót Tôn giả Phả-câu-na đi đến thăm 
Tôn giả ây. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Buổi chiều sau khi tọa thiền, Thế Tôn đi đến 
vườn phía Đông giảng đường Lộc Ти Mẫu, vào phòng Tôn giả Phả-câu-na trải 
tòa ngôi xuông, rôi vì Tôn giả Phả- -сйи-па thuyết pháp dạy dó, soi sáng, làm cho 
an vul, sau đó Ngài từ chỗ ngôi đứng lên đi về. 


Thé Tôn đi rồi một lát sau Phả-cầu-na mạng chung. Lúc mạng chung các 
căn của Tôn giả уш vẻ, dung mạo thanh tịnh, sắc da tươi sáng. Tôn giả А-пап 
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cúng dường Xá-lợi của Tôn giả Phà-càu-na xong, trở về chỗ Phật cúi đầu lễ 
Phật, lui đứng một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Sau khi Thé Tôn đến thăm, chăng bao lâu Tôn giá Phả- 
cầu-na mạng chung. Lúc Tôn giả ây sắp mạng chung, các căn уш vẻ, sắc đa 
thanh tịnh, tươi sáng. Bạch Thé Tôn! Khi Tôn giå ây sáp mang chung, con 
không biết Tôn giả ấy sanh về đâu, thọ sanh nhu thé nào? Đời sau như thê nào? 


Phật bảo А-пап: 


— Nếu có Tỳ-kheo trước khi chưa bệnh, chưa đoạn năm hạ phần kiết sử mà 
nếu biết bệnh khởi, thân đau đớn, tâm chăng ап ón, su sóng suy mon, duoc nghe 
Phật chỉ dạy, nhắc nhở, nói đủ các pháp, Ту-кћео а ду nghe pháp xong, đoạn năm 
hạ phân kiết sử. Này A-nan! Như thế là Tỳ-kheo được phước lợi từ sự dạy dỗ, 
thuyết pháp của Phật. 

Lại nữa, A-nan, nêu có Ty-kheo lúc chưa bệnh, chưa đoạn năm hạ phân kiết 
sử, nhưng sau đó Ty-kheo bị bệnh, thân thể đau đớn, sự sóng suy mòn, chăng 
được Phật chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, nhưng gặp được các vị Thanh văn, 
Đại đức tu Phạm hạnh chỉ dạy, nhắc nhớ, thuyết pháp, được nghe pháp xong, 
đoạn năm hạ phân kiết sử. A-nan! Đây gọi là Tỳ-kheo được phước lợi từ sự chỉ 
dạy, răn nhắc, nghe pháp. 

Lại nữa, А-пап, nếu Ту-кћео lúc chưa bệnh, chăng đoạn năm hạ phân kiết 
sử,... sự sông suy mòn, chăng được nghe Phật chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, 
lại chăng nghe các Thanh văn, Đại đức Phạm hạnh khác chỉ dạy, nhắc nhở, 
thuyết pháp; nhưng Tỳ-kheo kia 461 với pháp đã lãnh thọ trước, một mình ở nơi 
văng lặng tư duy, quán sát thì cũng đoạn được năm hạ phần kiết sử. Đây gọi là 
Ty-kheo được phước lợi từ sự tư duy quán sát giáo pháp đã nghe. 

Lại nữa, A-nan, nếu có Tỳ-kheo lúc chưa bệnh, đoạn năm hạ phân kiết sử, 
chăng được ái tận giải thoát vô thượng, chàng khởi сас lậu, tâm thiện giải thoát, 
nhưng sau đó bị bệnh, thân thé đau đớn, mạng sóng suy mòn; người này được 
nghe Phật chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, được а1 tận giải thoát vô thượng, 
chăng khởi các lậu, lia dục, giải thoát. А-пап! Đây gọi là được phước lợi từ sự 
thuyêt pháp của Phật. 


Lại nữa, A-nan, nêu có Tỳ-kheo lúc chưa bệnh, đoạn năm hạ phân kiết sử, 
chăng được ái tận giải thoát vô thượng, chàng khởi các lậu, lia dục, giải thoát, 
biết thân khởi bệnh, chịu đau đớn vô cùng, chăng được Phật chỉ dạy, nhắc nhở, 
nói pháp, nhưng lại được các vị Thanh văn, Đại đức Phạm hạnh khác chỉ dạy, 
nhắc nhở, thuyết pháp, được ái tận giải thoát vô thượng, chăng khởi các lậu, lìa 
dục, giải thoát. A-nan! Đây gọi là Tỳ-kheo được phước lớn từ sự chỉ dạy, nhắc 
nhở và nghe pháp. 

Lại nữa, A-nan, nếu có Tỳ-kheo lúc chưa bệnh, đoạn năm hạ phân kiết sử, 
chăng được ái tận giải thoát vô thượng, chăng khởi các lậu, lia dục, giải thoát, 
khi thân bệnh khởi, bị thống khó, đau đớn, chắng được Phật chỉ dạy, răn nhắc, 
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nói pháp, chàng duoc các Thanh vàn, Bai dúc khác chi day, прас nhở, nói pháp. 
Tỷ-kheo này ở chỗ vắng lặng tư duy, quán sát giáo pháp đã nghe, được ái tận 
giải thoát vô thượng, không khởi các lậu, lia dục, giải thoát. A-nan! Đây gọi là 
Ty-kheo được phước lợi từ sự tư duy giáo pháp đã nghe. 

Duyên рі Tỳ-kheo Phả-cầu-na được các căn vui vẻ, dung mạo thanh tịnh, 
tươi sáng? Ту-Кһео Phả-câu-na lúc chưa bệnh, chưa đoạn năm hạ phân kiết sử. 
Chính Tỳ-kheo â ây được nghe từ Phật chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, đoạn nắm 
hạ phân kiết sử. Thế Tôn thọ ký cho Tôn giả Phả-cầu-na đắc quả A-na-hàm. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả А-пап nghe lời Phật dạy, hoan hy dành lễ 
Phật rôi đi ra. 


KINH SỐ 1024 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Tôn giả A-thâp-ba-thệ ở giảng đường Lộc Tử Mẫu tại vườn phía 
Đông, thân bị bệnh nặng, vô cùng đau đớn, thông khô. Tôn giả Phú-lân-ni chăm 
SÓC, cung сар,... (nói rộng như Kinh Ва!-са-8 trước kia, nghĩa là nói ba thọ cho 
đên chuyên tăng thêm không thuyên giảm). 

Phật bảo Tôn giả A-thâp-ba-thệ: 

— Thây chớ nên hồi tiệc. 

Tôn giả A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con thật có hôi tiếc. 

Phật bảo Tôn giả A-thâp-ba-thệ: 

— Thây không phá giới chứ? 

Tôn giả A-thâp-ba-thệ bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con không phá giới. 

Phật bảo Tôn giả A-thâp-ba-thệ: 

— Thây không phá giới sao lại hối tiếc? 

Tôn giả A-thẫp-ba-thệ bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Lúc con chưa bệnh, thân an ón, tu tập thiền định được 


nhiêu, còn bây giờ con không thể nhập tam-muội. Con suy nghĩ có lẽ chánh 
định thôi thất chăng? 

Phật bảo Tôn giả A-thâp-ba-thệ: 

- Та nay hỏi thầy tùy ý đáp. Này A-thấp-ba-thệ! Thầy ау sắc tức là ngã, 
khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Tôn giả A-thâp-ba-thệ bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, không! 
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Lại hỏi: 

— Thây thây thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Tôn giả A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, không! 

Phật bảo Tôn giả A- tháp- ba-thë: 

— Thây đã không Шау sắc là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau, không Һау 
thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau thi vì sao lại hồi нес? 

Tôn giả A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con hối tiếc vì chăng chánh tư duy. 

Phật bảo Tôn giả A-thâp-ba-thệ: 

- Nếu Sa-môn, Bà-la-môn chánh định kiên cố, tam-muội bình đẳng, nếu 
chàng nhập được tam-muội kia, không nên khởi nghĩ răng mình ở nơi chánh 
định bị thôi thất. Nếu Thánh đệ tử lại chăng thấy sắc là ngã, khác ngã hoặc ở 
trong nhau, chăng thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã hoặc ở trong 
nhau, chỉ nên giác tri nhu thé thi tham duc hoàn toàn hêt sạch, không còn sót; 
sân nhuê, ngu sĩ hêt sạch không còn sót; tât са lậu tận, tâm vô lậu giải thoát, 
hiện đời tự biệt chứng дас: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc 
làm đã xong, tự biêt không còn thọ thân sau.” 

Trong lúc nghe Phật thuyết pháp, Tôn giả A-thấp-ba-thệ không khởi các 
lậu, tâm được giải thoát, vui mừng, phán khởi. Vì tâm được vui mừng, phấn 
khởi nên thân bệnh liền đứt trừ. 

. Phật nói kinh này làm cho Tôn giả A--thấp-ba-thệ hoan ћу, tùy ћу, rôi từ chỗ 
ngôi đứng lên đi. 

(Như nói về ngũ thọ âm như trong Kinh Sai-ma-ca). 


KINH SÓ 1025 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, có Ty-kheo tuôi trẻ, mới học đạo, nơi Pháp, Luật này xuất gia chưa 
được lâu, ít hiểu biết, một minh làm khách ở trọ, không có người cung câp, đang 
ở trong phòng khách Tăng gân làng xóm, đau bệnh trâm trọng. Lúc ây nhiêu 
Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ Phật rồi lui ngồi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Có một Tỳ-kheo tuôi trẻ, mới học đạo... đau bệnh trâm 
trọng, đang ở trong phòng khách Tăng gân làng xóm. Có Tỳ-kheo bệnh sắp chết 
như vậy. Lành thay, xin Thé Tôn đi đến nơi ấy, vì thương xót Ту-Кћео kia! 

khi â ây Thế Tôn im lặng nhận lời. Chiêu hôm ấy, Thế Tôn tọa thiền xong, 
di dén chó Ty-kheo bénh ду. Ty-kheo này tü xa tróng Фау Thé Tôn, tựa giường 
muốn gượng dậy, Thế Tôn ôn tón bảo: 
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— Ty-kheo hãy năm nghỉ, chớ nên gượng dậy. Thế пао, Ty-kheo, bệnh khó 
có thé chiu đựng duoc không?... (Như trước đã nói về ba thọ trong Kinh Sai- 
ma-ca... cho дёп bệnh khó chỉ có tăng không bớt). 


Phật nói với Ту-Кћео bệnh: 

— Bây giờ Ta hỏi, Tỳ-kheo nên tùy ý đáp. Thây không hối tiếc chứ? 

Ту-Кћео bệnh bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Thật con có hối tiếc. 

Phật bảo Tỳ-kheo bệnh: 

— Thầy không phạm giới chứ? 

T-kheo bệnh bạch Phật: 

— Thật con không phạm giới. 

Phật bảo Ty-kheo: 

- Nếu thây không phạm giới vì зао lại hối tiếc? 

Ту-Ккћео bệnh bạch Phật: 

‚= Соп tuổi còn trẻ xuất gia chưa được lâu, đối với pháp thượng nhơn và tri 
kiên thăng diệu chưa có sở đặc, con suy nghĩ, lúc mạng chung biệt sanh nơi 
đâu? Thê nên con hôi tiệc. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Nay Ta hỏi, Tỳ-kheo tùy ý đáp. Này Tỳ-kheo! Vì có mắt nên có nhãn 
thức chăng? 

Ty-kheo bệnh bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

Phật lại hỏi Ту-Кћео: 

— Tỳ-kheo! Y thây nghĩ sao? Có nhãn thức nên có nhãn xúc, do nhãn xúc 
làm nhân duyên sanh cảm thọ bên trong, hoặc khô hoặc уш, hoặc không khô 
không vui, phải không? 

1y-kheo bệnh bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

(Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng nói như е). 

– Thé nào Tỳ-kheo? Nếu không có mắt thì không có nhãn thức phải không? 

T1y-kheo bệnh bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

Phật lại hỏi Ту-Кћео: 

— Tỳ-kheo! Nêu không có nhãn thức thì không có nhãn xúc. Nếu không có 
nhãn xúc thì không có nhãn xúc làm nhân duyên sanh cảm thọ ở bên trong hoặc 
khô, hoặc vui, hoặc chăng khô chăng vui, phải không? 
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Ty-kheo bệnh bach Phật: 

— Bach Thé tôn, đúng vậy! 

(Nhĩ, ty, thiệt, thân, y cũng nói như vay). 

Vì thế, Tỳ-kheo, phải khéo tư duy pháp như thế. Lúc mạng chung an ón, đời 
sau cũng tốt lành. 

Khi ấy Thê Tôn vì Tỳ-kheo bệnh nói pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an 
vui, xong rôi Ngài đứng lên đi ra. Sau khi Thé Tôn đi rôi chốc lát Tỳ-kheo mạng 
chung. Khi vị ây sáp mạng chung, các căn vui vẻ, dung mạo thanh tịnh, màu 
đa tươi sáng. Khi ây nhiều Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, dành lễ Phật, rôi ngôi một 
bên, bạch Phật: 

— Tỳ-kheo trẻ tuôi kia bị bệnh nặng, nay đã mạng chung, lúc vị ду sáp mang 
chung, các сап уш vé, dung mao thanh tịnh, màu da tươi sáng. Bach Thế Tôn! 
Tỳ-kheo ấy sẽ sanh về nơi nào? Thọ sanh ra sao? Đời sau thê nào? 


Phật nói với các Ту-Кћео: 

- Tỳ-kheo ấy đã qua đời là hạng chân thật. Nghe Ta nói pháp hiểu biết rõ 
ràng, đôi với pháp không sợ hãi, đắc Bát-niêt-bàn. Các thây nên cúng dường 
Xá-lợi. 

Thế Tôn thọ ký thứ nhất cho Tỳ-kheo ấy. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1026 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

(Nói như trên chỉ khác là): 

— Hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thây giảng dạy. Nếu Ty-kheo 
kia nghi như sau: “Та đối với thức thân này và tát cả tướng của cảnh giới bên 
ngoài không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc, sai sử thi trong hiện tại tự 
biết chứng дас, an trụ đây đủ với tâm giải thoát, tuệ giải thoát.” Đối với thức 
thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài không thấy có ngã, ngã sở, 
ngã mạn trói buộc, sai sử thì trong hiện tại tự biết chứng đắc, an trụ đầy đủ với 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tỳ-kheo kia đôi với thức thân của mình và tất cả 
tướng của cảnh giới bên ngoài, không Һау có пра, пра sở, ngã mạn trói buộc, 
sai sử thì trong hiện tại tự biết chứng đắc, an trụ đây đủ với tâm giải thoát và 
tuệ giải thoát. Đôi thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài không 
thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc, sai sử thì trong hiện tại tự biết chứng 
đắc, an trụ đầy đủ với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Nếu Tỷ-kheo kia đôi với 
thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài không ау со пра, пра 
sở, ngã mạn trói buộc, sai sử thì trong hiện tại tự biết chứng đắc, an trụ dày đủ 
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với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đôi với thức thân này và tất cả tướng của cảnh 
giới bên ngoài không Һау со пра, пра só, пра тап trói buóc, sai str thi trong 
hiện tại tự biết chứng đắc, an trụ đây đủ với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đó 
gọi là Tỳ-kheo đoạn ái dục, chuyên các kiết sử, dừng ngã mạn, hiện quán sát... 
cứu cánh, giải thoát khô. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1027 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

(Nói như trên chỉ có khác là): ... Phật nói với Ту-Кћео bệnh: 

- Тћау không tự phạm giới phải không? 

Ty-kheo bệnh bạch Phật: 

– Bạch Thế Tôn! Con do trì tịnh giới nên ở chỗ Thé Tôn tu Phạm hạnh. 

Phật bảo Ty-kheo: 

– Thầy do những pháp gì mà ở chỗ Ta tu Phạm hạnh? 

Ty-kheo bệnh bạch Phật: 

— Con vì ly tham dục nên ở chỗ Thế Tôn tu Phạm hạnh, vì lia sân nhué, ngu 
si nên con ó chó Thê Tôn tu Pham hanh. 

Phât bào Ty-kheo: 

- Đúng thé! Đúng thé! Tháy! thật vi lia tham duc nên ở chó Ta tu Pham hanh, 
vi lia sân nhué, ngu si nën ó chó Ta tu Pham hanh. Này Ty-kheo! Vi tham duc 
ràng buộc nên không lia được dục, vì vô minh ràng buộc nên tuệ không thanh 
tịnh. Тһе nên Tỳ-kheo do lia tham dục nên tâm giải thoát, Па vô minh nên tuệ 
giải thoát, tự thân chứng nghiệm, do lìa vô minh nên tuệ giải thoát. Đây gọi là 
Тў-Кһео đoạn các ái dục, chuyên kiệt phược, dứt hêt kiêu mạn, quản sắt... cứu 
cánh, giải thoát khô. Thê nên Tỳ-kheo ở trong pháp này khéo tư duy... (nói rộng 
như trên cho дёп thọ ky thứ прай). 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 1028 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, có nhiều Ty-kheo cùng tụ tập ở giảng đường Già-lê-lệ, lúc đó có 
nhiêu T-kheo bị bệnh. 

Chiều hôm ду, Thế Tôn tọa thiên xong, đi đến giảng đường Già-lê-lệ, ở 
trước đại chúng trải tòa ngôi уа bảo các Ту-Кћео: 
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— Các Tỳ-kheo nên chánh niệm, chánh trí để đợi thời, đó là tùy thuận lời 
Ta dạy. Này các Tỳ-kheo, thé nào là chánh niệm? Nghĩa là Tỳ-kheo sông quán 
niệm nội thân trên thân, tinh cần, chánh niệm, chánh trí, điều phục tham ưu thê 
gian, sóng quán niệm ngoại thân trên thân, sống quán niệm nội ngoại thần trên 
thân; nội thọ, ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm; sống quán niệm nội 
pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp trên pháp, phương tiện tinh cân, chánh niệm, 
chánh trí, điều phục tham ưu thế gian. Đây gọi là Tỳ-kheo ức niệm chơn chánh. 

Thế nào là chánh trí? Nghĩa là Tỳ-kheo hoặc tới, hoặc lui đều an trụ chánh 
trí, trông nhìn, quán sát, co, duỗi, cúi, ngước, đắp y, ôm bát, đi, đứng, năm, 
ngồi, ngủ, thức cho đến năm mươi, sáu mươi nguoi dëu y theo hanh chánh trí, 
nói năng và im lặng. Đây gọi là chánh trí. Cũng thé, Tỳ-kheo, người tu chánh 
niệm, chánh trí có thé khởi cảm thọ vui, có nhân duyên chứ không phải không 
nhân duyên. 

Nhân duyên thé nào? Nghĩa là duyên nơi thân người khởi suy nghĩ: “Thân 
này của ta là vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh, cảm thọ vui cũng vô 
thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh”, quán sát thân và cảm thọ уш, quán sát 
vô thường, quán sát sanh diệt, quán sát ly dục, quán sát diệt tận, bỏ quán sát kia, 
thân cùng với cảm thọ vui vô thường cho đến xả. Nêu đối với thân và cảm thọ 
vui tham dục sử, vĩnh viễn không còn sai sử nữa. Cũng thế, chánh niệm, chánh 
trí sinh cảm thọ khổ, có nhân duyên chứ không phải không nhân duyên. Thế 
nào là duyên? Như thế duyên nơi thân khởi suy nghĩ: “Cái thân này của ta là 
vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh, cảm thọ khó cũng vô thường, hữu vi, 
tâm nhân duyên sanh”; quán sát thân và cảm thọ khó, vô thường cho đến xả ở 
đây, và khó thọ do sân nhué sai sử trọn không còn sai sử nữa. Cũng thé, chánh 
niệm, chánh trí, sanh ra cảm thọ, chăng khó, chăng vui, có nhân duyên không 
phải không nhân duyên. 

Nhân duyên như thế nào? Nghĩa là duyên nơi thân khởi suy nghĩ: “Thân 
này của ta là vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh, cảm thọ chăng khó chàng 
уш, cũng vô thường, hữu у1, tâm nhân duyên sanh”; quán sát cái thân và cảm 
thọ chăng khó chăng vui kia, vô thường cho đến xả. Nếu thuộc về thân và cảm 
thọ không khó, không vui thì vô minh sử vĩnh viễn không còn sai sử. Đa văn 
Thánh đệ tử quán sát như thé, đối với sắc chán lìa, đối với thọ, tưởng, hành, 
thức chán lia, chán lia rồi ly dục, ly dục rồi được giải thoát, giải thoát tri kiến: 
“Sự sanh của ta đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biết 
không còn thọ thân sau.” 


Báy giờ, Thế Tôn nói kệ: 


Đang khi cảm thọ vui, Chàng thê biết lạc thọ, 
BỊ tham dục sai sử, | Chăng thây sự xuât ly. 
Đang khi cảm thọ khô, Chàng thê biệt khô thọ, 


Bị sân nhuê sai sử, Chàng Шау đạo xuất ly. 
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Đăng Chánh Giác đã nói, 
Trọn chăng qua bờ kia. 
Chánh trí chăng khuynh động, 
Trí tuệ đêu biết rỡ. 
Hay biết các thọ гот, Hiện tại tận các lậu, 
Nương trí tuệ mạng chung, Мера, không đọa lạc. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


Cảm thọ không уш, khô, 
Nguòi kia không thê biét, 
Nêu Ty-kheo tinh càn, 
Đối với tất cả thọ, 


KINH SỐ 1029 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
(Nói như trên). 
Báy giờ, có nhiều 1-kheo tụ tập ở giảng đường Già-lê-lệ, đa só người bi 
bệnh. (Nói như trên chỉ có khác la): ... Thánh đệ tử nên quán sát như sau: “Đối 


với sắc giải thoát, đối với thọ, tưởng, hành, thức giải thoát ta nói những người 
này giải thoát sanh, già, bệnh, chết.” 


Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Bậc trí tuệ đa văn, Реп biệt rõ các thọ, 


Nếu nơi khó, lạc thọ. 


Nên biết việc chắc chăn, 
Сар vui chăng nhiêm trước, 


Phân biệt biết thật rõ. 
Phàm phu có lên xuông, 
Gặp khô chăng khuynh động. 


Biết thọ chăng thọ sanh, Y nơi tham, nhuê giác, 

Đoạn trừ những pháp này, Tâm klia thiện giải thoát, 
Buộc niệm duyên diệu cảnh, Chánh hướng đợi ky cuối. 
Nêu Ty-kheo tinh cân, Chánh trí chăng khuynh động, 
Nơi tất cả thọ này, Kẻ trí tuệ giác tr1, 


Đã biết suốt các thọ, 


Nương trí tuệ mạng chung, 


Hiện tại sạch các lậu, 
Niêt-bàn, không đọa lạc. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy hoan hỷ, làm lễ rôi 


ћи ra. 


KINH SỐ 1030 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, trưởng giả Сар Cô Độc bị bệnh, thân thê đau đớn, thông khổ. 

Тһе Tôn nghe tin này, sáng sớm Ngài đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực, tuân tự khât thực дёп nhà trưởng giả Cap Cô Độc. 

Trưởng giả từ xa trông thấy Thế Tôn, tựa giường muốn gượng dậy, Thé Tôn 


thây thé liên nói: 
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— Trưởng giả! Chó gượng lên mà thêm đau bệnh. 

Rồi Thế Tôn ngòi xuống bảo trưởng giả: 

— Thế nào trưởng giả? Thân bệnh có thể chịu được chăng? Đau nhiều hay 
Ít, thêm hay bớt? 

Trưởng giả bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Rất đau đớn, thật khó chịu nói. 

... (Phật nói rộng về ba thọ như trong Kinh Sai-ma-ca)... cam thọ khô chỉ 
tăng thêm chứ không bớt. 

Phật bảo trưởng giả: 

— Trưởng giả nên học như vây: Đối với Phật, đối với Pháp, Tăng, thành tựu 
lòng tin thanh tịnh, kiên cô; và thành tựu Thánh giới. 

Trưởng giả bạch Phật: 

– Như Thé Tôn nói về bốn pháp thanh tịnh, kiên cô, con có pháp này, trong 
pháp пау có con. Thưa Thê Топ! Nay con đôi với Phật thành tựu lòng tin thanh 
tịnh, kiên cô; đôi với Pháp, đôi với Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cô; 
và thành tựu Thánh giới. 

Phật bảo trưởng giả: 

— Lành thay! Lành thay! 

Phật liền thọ ký trưởng giả đắc quả A-na-hàm. 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Con xin cung thỉnh Thế Tôn hôm nay thọ thực ở đây. 

Thê Tôn im lặng nhận lời. Trưởng giả liên đạy tôi tớ sửa soạn thức ăn thanh 
khiết, ngon lành cúng dường Ше Tôn. е Tôn thọ thực xong, nói đủ các pháp, 
chỉ dạy, 501 sáng, làm cho an vul, rôi Ngài rời khỏi chó ngôi, đứng lên đi. 


KINH SỐ 1031 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Báy giờ, Tôn giả A-nan nghe tin trưởng giả Cấp Cô Độc bị bệnh nặng, Tôn 
giả đi đên nhà thăm. 

Từ xa trưởng giả đã trông ау Tôn giả A-nan, nên tựa gượng muốn đứng 
аду... (nói vê ba thọ nói rộng при Kinh Sai-ma-ca ở trước... dau đớn tăng thêm 
chứ không giảm Бот). 

Tôn giả A-nan bảo trưởng giả: 

— Ông đừng sợ hãi. Nếu phàm phu ngu si vô học vì chăng tin Phật, chăng tin 
Pháp, Tăng, chăng đây đủ Thánh giới thì có sợ hãi, cũng sợ mạng chung và sợ 
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khó đời sau. Nhưng ông ngày nay đối VỚI SỰ bất tín ây đã đoạn, đã biết, và đối 
với Phật đây đủ lòng tin thanh tịnh, kiên cô; 401 với Pháp, Tăng, đầy đủ lòng tin 
thanh tịnh, kiên cô; và thành tựu Thánh giới. 

Trưởng giả thưa với Tôn giả A-nan: 

— Ngày nay con không có điều gi sợ hãi. Lúc con ở thành Vương Xá, giữa 
nghĩa địa trong rừng lạnh, lân đầu tiên con mới gặp Thê Tôn liên được thành 
tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cô đôi với Phật, đôi với Pháp, Tăng, và thành tựu 
Thánh giới. Từ ây đên nay trong nhà có tiên của con đều cúng dường các đệ tử 
Phật, Ty-kheo, Ty-kheo-n1, ưu-bà-tăc, ưu-bà-di. 

Tôn giả A-nan nói: 

— Tốt lắm, trưởng giả! Ông tự biết đắc quả Tu-đà-hoàn. 

Trưởng giả bạch Tôn giả A-nan: 

— Xin mời Tôn giả thọ thực nơi đây. 

Tôn giả А-пап im lặng nhận lời. 

Trưởng giả gọi người sửa soạn thức ăn uống thanh khiết, thịnh soạn, cúng 
dường Tôn giả А-пап. Sau khi thọ thực, Tôn giả А-пап lại vì trưởng giả thuyêt 
pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an уш, rôi Tôn giả rời khỏi chô ngôi, đứng lên 
từ giã. 


KINH SÓ 1032 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe trưởng giả Сар Cô Độc thân bệnh khôn 
khó, nghe xong Tôn già Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả A-nan: 

— Tôn giả A-nan có biết trưởng giả Сар Cô Độc đang bị bệnh nặng chăng? 
Chúng ta hãy cùng nhau đến thăm. 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. Khi ду, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng với Tôn 
giả A-nan đi đến nhà trưởng giả Сар Cô Độc. Trưởng giả từ xa trông thấy Tôn 
giả Xá-lợi-phât, tựa giường muỗn đứng dậy... (nói rộng về ba thứ thọ như trong 
Kinh Sai-ma-ca)... thân thê đau đớn, bệnh khô càng thêm trọng không bớt. Tôn 
giả Xá-lợi-phất bảo trưởng giả: 

– Trưởng giả nên học như vây: Không nhiễm đắm mắt, không nương nhãn 
giới sanh thức tham dục; không nhiễm đăm tai, mũi, lưỡi, thân, y, không nương 
ý giới sanh thức tham dục; không nhiễm đắm sắc, không nương sắc giới sanh 
thức tham dục; không nhiễm thanh, hương, vị, xúc, pháp, không nương pháp 
giới sanh thức tham dục; không nhiễm đắm địa giới, không nương địa giới sanh 
thức tham dục; không nhiễm đắm địa giới, không nương địa giới sanh thức 
tham dục; không nhiễm đắm thủy, hỏa, phong, không, thức giới, không nương 
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thức giới sanh thức tham dục; không nhiễm đăm sắc âm, không nương sắc âm 
sanh thức tham dục; không пиеш дати thọ, tưởng, hành, thức âm, không nương 
thức âm sanh thức tham dục. 

Lúc ấy trưởng giả Cấp Cô Độc cảm động rơi nước mắt. 

Tôn giả A-nan nói với trưởng giả: 

— Trưởng già sợ mình tháp kém sao? 

Trưởng giả thưa với Tôn giả A-nan: 

– Thưa Tôn giả, con không sợ thấp kém. Con tự xét lại đã hơn hai mươi nắm 
phụng sự Phật, con chưa nghe Tôn giả Xá-lợi-phât nói pháp sâu xa, vi diệu như 
hôm nay con vừa được nghe. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo trưởng giả: 

— Từ lâu tôi cũng chưa từng nói pháp như thế này đối với các trưởng giả. 

Trưởng giả bạch Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Có bạch y tại gia được đức tin tốt, niệm tốt, niềm vui tốt, nhưng không 
nghe pháp sâu xa nên sanh thôi thât. Lành thay! Tôn giả Xá-lợi-phât! Xin Tôn 
giả thương xót nói pháp thâm diệu cho hàng bạch y tại gia. Và хіп mời Tôn giả 
hôm nay thọ thực nơi đây. 

Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng nhận lời. Trưởng giả sửa soạn thực phẩm ngon, 
thanh khiết, cung kính cúng dường. Thọ thực xong, Топ giả thuyêt pháp, chỉ 
dạy, soi sáng, làm cho trưởng giả được ап уш, xong rôi Tôn giả đứng lên từ 214. 


KINH SỐ 1033 

(Kinh trưởng gia Đại-ma-đê-li cũng nói rộng như kinh đấu, Т hé Tón nói 
pháp cho trưởng giả Cáp Cô Độc. Kinh thứ hai cũng nói như thê, chỉ có sai 
khác là: Nêu có trưởng giả y theo tứ bát hoại tịnh, rôi còn tu tập sáu niệm, 
nghĩa là niệm Như Lai... niệm thiên). 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn! Y theo tứ bất hoại tịnh, rồi còn tu tập sáu niệm, ngày nay 
con đêu thành tựu. Con thường tu niệm Như Гал... niêm thiên. 

Phật bảo trưởng giả: 

— Lành thay! Nay ông được Ta thọ ký chứng quả A-na-hàm. 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Xin Thế Tôn nhận lời thinh cúng dường bữa ăn. 

Bây giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Trướng giả liên sửa soạn thức ăn uống 
ngon lành, cung kính cúng dường. Thê Tôn thọ thực xong lại nói pháp cho 
trưởng giả, chỉ dạy, 501 sáng, làm cho an vul, xong rôi Ngài đứng lên đi. 
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KINH SÓ 1034 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. Lúc 
ду, có đông tử Trường Thọ là cháu của trưởng giả Thọ Рё thân mắc bệnh nặng. 

Bây giờ, Thé Tôn nghe đồng tử Trường Thọ đang bệnh nặng, sáng sớm дар 
y, óm bát vào thành Vuong Ха khát thuc, 1ап luot dén nhà đồng tử Trường Thọ. 
Đông tử Trường Thọ thây Thế Tôn từ xa, tựa giường muốn gượng dậy... (nói về 
ba thọ при Kinh Sai-ma-ca)... bệnh khó chỉ tăng không giảm. Thế nên đông tử 
học như vậy: Đối với Phật, đôi với Pháp, đối với Tăng thành tựu lòng tin thanh 
tịnh, kiên cô; và thành tựu Thánh giới. 

Đồng tử bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Thế Tôn nói bốn pháp thanh tịnh kiên có con đều có đủ. 
Con luôn luôn đối với Phật, 461 với Pháp, 401 với Tăng thành tựu lòng tin thanh 
tịnh, kiên cố; và thành tựu Thánh giới. 

Phật bảo đông tử: 

— Ông nên nương theo bốn pháp thanh tịnh, kiên có, tu tập sáu minh phần 
tưởng. Sáu pháp đó là gì? Nghĩa là quán tưởng {дї cả hành vô thường, quán 
tưởng khó vô thường, quán tưởng khó vô ngã, quán tứ thực tưởng, quán tưởng 
tật cả thé gian chăng có gì vui, quán tử tưởng. 

Đồng tử bạch Phật: 

— Như Thé Tôn nói y theo bốn bát hoại tịnh tu tập sáu minh phân tưởng, con 
đều đã có. Nhưng con suy nghĩ, sau khi con chết, không biết ông nội của con là 
trưởng giả Thọ Рё sẽ thé nào? 

Khi đó trưởng giả Thọ Đề nói với đồng tử Trường Thọ: 

— Cháu đừng nghi đến ông. Cháu hiện giò nên nghe Thế Tôn nói pháp, suy 
nghĩ và nhớ lây, có thê được phước lợi, an vui, lợi ích mãi mãi. 

Đông tử Trường Thọ nói: 

— Con đối với tât cả hành sẽ tập quán tưởng vô ngã, quán tứ thực tưởng, 
quán tưởng thé gian chăng có gì vui, quán tử tưởng, thường quán rõ ràng ngay 
hiện tại. 

Phật bảo Đông tử: 

— Con hôm nay tự được Ta thọ ký đắc quả Tư-đà-hàm. 

Đồng tử Trường Thọ bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Xin thỉnh Ngài thọ thực tại nhà con. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Trường Thọ đông tử liền sửa soạn thức ăn ngon, 
tinh khiết, cung kính cúng dường. Thế Tôn thọ thực xong, vì đồng tử thuyết 
pháp, chỉ dạy, 501 sáng, làm cho an уш, xong rồi Thế Tôn rời khỏi chỗ ngôi, 
đứng lên а. 
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KINH SÓ 1035 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, Phật trú tại nước Ва-Ја-па1, trong vườn Lộc Dã, nơi tiên nhon 
đọa xứ. 


Bấy 210, trưởng giả Валди bị bệnh nặng,... (nói rộng при Kinh Trưởng giả 
Đạt-ma-đê-na)... được thọ ký đắc quả A-na-hàm... rời chỗ ngôi, đứng lên đi. 


KINH SỐ 1036 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-ty-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật. 

Вау giờ, có Sa-la họ Thích bị bệnh trầm trọng. 

Thế Tôn hay tin Ša-la họ Thích bệnh nặng, sáng sớm đắp y, ôm bát vào 
thành Ca-tỳ-la-vệ khât thực, lân lượt đên nhà Sa-la họ Thích, từ xa thây Thê 
Tôn, tựa giường muôn gượng dậy... ba thọ... (như Kinh Sai-ma-ca nói rộng)... 
bệnh khô chỉ tăng thêm chứ không giảm. Thê nên Sa-la họ Thích, nên học như 
sau: “Đôi với Phật, đôi với Pháp, đôi với Tăng, thành tựu lòng tin thanh tịnh, 
kiên cô; và thành tựu Thánh giới.” 

Sa-la họ Thích bạch Phật: 

— Như Thé Tôn nói: “Đối với Phật, Pháp, Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, 
kiên cô; và thành tựu Thánh giới”, con đêu có đủ. Con luôn luôn đôi với Phật, 
Pháp, Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cô; và thành tựu Thánh giới. 

Phật Бао Sa-la họ Thích: 

- Vì thé ông nên nương nơi lòng tin thanh tịnh, kiên cô đôi VỚI Phật, Pháp, 
Tăng, và thành tựu Thánh giới trên, tu tập năm hy xứ. Năm điêu ây là gì? Đó là 
niệm Như Lai... pháp bô thí. 

Sa-la họ Thích bạch Phật: 

— Như Thé Tôn nói y theo tứ bất hoại tịnh, tu năm hy xứ, con cũng đã có đủ. 
Con thường niệm Như Lali... pháp bô thí. 

Phật dạy: 

— Lành thay! Lành thay! Ngày nay chính ông được thọ ký, đắc quả Tư-đà- 
hàm. 

Sa-la bạch Phật: 

— Con хш cung thỉnh Thê Tôn thọ thực tại nhà con. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Trưởng giả Sa-la sửa soạn thức ăn thịnh soạn 
cung kính cúng dường. 

Thế Tôn thọ thực xong, thuyết pháp cho trưởng giả Sa-la, chỉ dạy, soi sáng, 
làm cho an vui, xong rôi Ngài rời chỗ ngôi, đứng lên đi. 
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KINH SÓ 1037 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú trong một tinh xá nhỏ hẹp thuộc thôn Na-ly. 

Bấy giờ, trưởng giả Gia-du bị lâm bệnh trâm trọng, như thế... thọ ký đắc 
quả A-na-hàm. 

(Như trong Kinh Đạt-ma-đê-na nói rộn). 


KINH SỐ 1038 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Chiêm-bà, bên ao Kiệt-già, lúc ду có trưởng giả 
Ma-na-đê-na bị bệnh mới thuyên giảm. 

Bấy giờ, trưởng giả này nói với người nhà: 

— Chú hãy đến Tôn giả A-na-luật thay tôi dành lễ và hỏi thăm sức khỏe Tôn 
giả có được an ôn chăng. Ngày mai xin cùng bốn vị Tỳ-kheo nhận lời thỉnh của 
tôi. Nêu Tôn giả nhận lời, chú nên vì tôi bạch răng tôi là người thế gian bận 
nhiêu công vụ không thể đích thân đến rước, xin Tôn giả thương xót, đến giờ 
cùng bốn vị Tỳ-kheo đến nhà tôi. 

Người kia vâng lời trưởng giả, đi đến Tôn giả A-na-luật, đại điện trưởng giả 
đảnh lễ, thăm hỏi: 

— Топ giả được ít bệnh, ít não, ở yên, an lạc chăng? Xin thỉnh Tôn giả уа 
bốn vị Tỳ-kheo đến nhà trưởng giả Ma-na-đê-na ngày mai thọ trai. 

Tôn giả A-na-luật im lặng nhận lời và nói: 

— Ông cứ an tâm, tôi tự biết giờ. Ngày mai tôi sẽ cùng bón vị Tỳ-kheo đến 
nhà trưởng giả. 

Khi ây, người này nhớ lời dạy của Tôn giả A-na-luật trở về báo tin cho 
trưởng giả Ма-па-1ё-па: 

– Trưởng giả Ma-na-đề-na nên biết tôi đã thinh Tôn giả A-na-luật và nói lại 
ý của Tôn giả A-na-luật ràng trưởng giả hãy an tâm, Tôn giả tự biết giờ. 

Tối hôm đó trưởng giả Ma-na-đê-na lo săm sửa thức ăn ngon, tinh khiết. 
Sáng sớm trưởng giả sai người nhà đến thưa Tôn giả A-na-luật răng đã đến giờ. 
Người kia vâng lời đi đến chỗ Tôn са A-na-luật, cúi đầu dành lễ, bạch răng: 
“Thức cúng dường đã sắm sửa xong, xin Tôn giả biết thời.” Bấy giờ, Tôn giả 
A-na-luật дар y, ôm bát cùng với bốn vị Tỳ-kheo đi đến nhà trưởng giả. Trong 
lúc ây, các thé nữ đang vây quanh trưởng già Ma-na- đề-na ở trong cửa phía bên 
trái, trông Һау Tôn giả A-na-luật họ đều đứng lên chắp tay kính lễ, đưa Tôn giả 
tới chỗ ngòi, mỗi người đều cúi đâu hỏi thăm rôi lui ngôi một bên. 


Tôn giả A-na-luật chào hỏi trưởng giả: 
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— Trưởng giả được binh an chăng? 

Trưởng giả đáp: 

- Dạ, con được an ôn. Hôm trước con bị bệnh nguy kịch nhưng hôm пау 
đã thuyên giảm. 

Tôn giả A-na-luật hỏi trưởng giả: 

— Trưởng giả trụ tâm như thế nào mà có thể khiến cho bệnh hoạn khô não 
bớt dân. 

Trưởng giả bạch: 

— Thưa Tôn giả A-na-luật! Nhờ con trụ bón niệm xứ chuyên tu hệ niệm nên 
các thứ đau đớn, thống khổ nơi thân đều dứt. Bốn pháp ấy là gì? Đó là sông 
quán niệm nội thân trên thân, nỗ lực tinh cần, chánh niệm. chánh trí, điều phục 
tham ưu thế gian; ngoại thân, nội ngoại thân; nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; 
nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm, sông quán niệm nội pháp; ngoại pháp, nội 
ngoại pháp trên pháp, nỗ lực tinh cân, chánh niệm, chánh trí, điều phục tham ưu 
thé gian. Như thế, Tôn giả A-na-luật, con nhờ buộc tâm trụ nơi bón niệm xứ nên 
mọi sự đau đớn của thân bệnh một lúc đều dứt. Thưa Tôn giả A-na-luật! Chính 
до trụ tâm như thé nên bệnh hoạn khó đau đều bớt dân. 

Tôn giả A-na-luật bảo trưởng giả: 

— Trưởng giả hôm nay tự được ghi nhận đã đắc quả A-na-hàm. 

Khi ấy, trưởng giả Ма-па-46-па tự tay cúng dường thức ăn ngon lành, tinh 
khiết, cung cấp đây đủ. Sau khi thọ thực xong, trưởng giả Ma-na-đề-na lại ngồi 
nƠI giuong tháp nghe pháp. Топ giả A-na-luật nói pháp, chỉ day, sot sáng, làm 
cho an vui, xong rôi Tôn giả rời khỏi chỗ ngôi, đứng lên đi vè. 


KINH SÓ 1039 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong tinh xá Kim Su. 

Bấy giờ, có trưởng giả Thuân-đà đi đến chỗ Phật, dành lễ Phật rồi lui ngồi 
một bên. 

Thế Tôn hỏi trưởng giả Thuằn-đà: 

— Ông ưa thích những tịnh hạnh của các Sa-môn, Bà-la-môn nào? 

Trưởng già Thuân-đà bạch Phật: 

— Có за-топ, Ва-Іа-тӧп thờ phụng nước, tôn thờ Tỳ-thâp-bà thiên, câm оду, 
binh nước, thường rửa tay sạch. Vi Chánh sĩ đó hay khéo nói pháp nhu vây: “Này 
thiện nam! Ngày mười lãm môi tháng dùng mat vụn hó-ma và am-ma-la đê 501 
tóc, tu hành trai pháp, ăn mặc sạch sẽ, mang râu dài trắng xóa, năm trên đất phết 


phân trâu. Này thiện nam! Buói sáng dậy sớm lây tay chạm đất và nói ràng: “Đất 
này trong sạch, tay ta sạch như vây, cầm lây cục phân trâu cùng nám một nắm cỏ 
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tươi, miệng nói: Cái này thanh tịnh, ta trong sạch nhu thê. Nếu như thé thấy là 
thanh tịnh, không như thế trọn chăng thanh tinh.”” Thưa Thế Tôn! Một hạng Sa- 
môn, Bà-la-môn như thế, nếu là thanh tịnh thì đáng cho con kính ngưỡng. 

Phật bảo Thuân-đà: 

— Có hắc pháp và hắc báo, bất tịnh và bát tịnh quả nặng пе đi xuống. Nếu 
người làm những pháp ác này thì tuy sáng sớm thức dậy đưa tay chạm 441, nói 
гапе thanh tịnh vân là không thanh tịnh, dẫu không chạm đến cũng chăng thanh 
tịnh. Người ây cầm cục phân trâu và năm cỏ tươi mà nói rằng thanh tịnh thì 
cũng chăng thanh tịnh, dẫu không chạm đến cũng chắng thanh tịnh. 


Này Thuân- đà! Thé nào là hắc pháp, hắc báo, bát tịnh và bất tịnh quả nặng 
në đi xuống cho đến chạm hay không chạm, thảy đều bát tịnh? 


Này Thuân-đà! Đó là nghiệp ác sát sanh, tay thường tanh mùi máu, tâm 
thường suy nghĩ đến việc đánh đập, giết hại không biết hó then, tham lam, keo 
kiệt đôi với tât cả chúng sanh cho đến côn trùng đều chàng tránh tàn sát. Đối 
với tài vật đất trống, làng xóm của người, đều không lia bỏ sự trộm cắp. Đối 
với những người được bảo hộ của cha mẹ, anh em, chị em, phu chủ, thân tộc 
cho đến người trao vòng hoa mà dùng sức cưỡng bức, chăng lia tà dám. Nói dối 
không chân thật hoặc đối với vua quan, đối với các nhà nói chơn chật, nơi có 
nhiều người tu tập chờ câu nói thích đáng, nhưng lại nói lời không thật, không 
thấy nói thây, thấy nói không thấy, không nghe nói nghe, nghe nói không nghe, 
biết nói không biết, không biết nói biết. Do chính mình, do người khác, hoặc vì 
tài lợi, biết mà nói dối không chịu Па bỏ. Đây gọi là vọng ngữ. 

Nói lưỡi hai chiêu, chia lìa, đem chuyện chỗ này nói chỗ kia, đem chuyện 
chỗ kia nói chỗ này, phá hoại lẫn nhau, làm tan rã sự hòa hợp. Kẻ ly gián lây 
làm vui mừng. Đây gọi là nói lưỡi hai chiêu. 

Chăng lìa nói thô ác, mắng nhiéc. Nếu người nói lời dịu dàng, êm tai, làm 
уш lòng, lời nói ró ràng dê biệt, ưa nghe lời nói chân thật thi nhiêu người yêu 
mén, hop ý, tùy thuận tam-muội xả. Trái lại, lời nói gặt gao, cứng răn, bị nhiều 
người ghét, chăng ưa, chăng hợp ý, chăng thuận tam-muội, nói những lời như 
thé, chăng lia lời nói thô. Đây gọi là ác khẩu. 


Lời nói thêu dệt phá hoại, nói không đúng lúc, nói không thật, lời nói vô 
nghĩa, lời phi pháp, lời nói thiếu suy nghĩ; những cách nói như thé gọi là lời nói 
phá hoại. 


Chăng lia bỏ tham lam, đối với tài vật của người khởi tham dục, cho rằng 
vật này của tôi ưa thích, không ха bỏ sân прие tệ ác. Trong tâm suy nghĩ, chúng 
sanh kia dáng bị trói, đáng bị roi vọt, gậy góc, đáng giết, muốn sông là điều khó; 
không bỏ tà kiến, điên đảo, thấy như vây, nói như vây: “Không bó thí, không 
quả báo, không có phước, không có điêu thiện điều ác, không có nghiệp thiện 
ác và quả báo, không có đời này, không có đời khác, không có cha mẹ, không 
có chúng sanh, sanh ở thế gian, không có A-la-hán và các Hiện thánh ở thê 
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gian, đời này, đời khác tự biết chứng đắc: Sự sanh của ta đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” Thuân-đà! 
Đây gọi là hắc, hắc báo, bất tịnh và bát tịnh quả cho đến xúc chạm hay chẳng 
xúc chạm đều bát tịnh. 


Này Thuân-đà! Có bạch, bạch báo, tịnh có tịnh quả, được làm vị tiên nhẹ 
nhàng bay lên, buổi sáng chạm đất, đất thanh tịnh, ta cũng được thanh tịnh, 
hoặc chăng chạm đất, cũng được thanh tịnh; dù bốc phân trâu và nắm со tuol, 
do nhân thanh tịnh nên quả thanh tịnh, nên dù có năm hay chăng nắm, phân trâu 
cũng vẫn được thanh tịnh. 

Này Thuân-đà! Những gi là bạch, bạch báo... cầm lấy hay không cầm lẫy 
cũng được thanh tịnh? Nghĩa là có người không sát sanh, lìa bỏ sát sanh, bỏ 
đao, gậy, biết hó then, có lòng thương xót, tật cả chúng sanh, không trộm cướp, 
xa lìa trộm cướp, vật cho thì lây, không cho không lây, tâm trong sach chăng 
tham. Lìa tà dâm hoặc đối với người được cha mẹ bảo hộ cho đên người trao 
vòng hoa đều không cưỡng bức, làm chuyện tà dâm. Lìa nói dối, căn cứ theo 
sự thật nói ra. 

Xa lia nói hai lưỡi, chăng đến chỗ này nói chuyện chỗ kia, đến chỗ kia nói 
chuyện chỗ này, phá hoại lẫn nhau. Đã chia lìa nên làm cho hòa hợp, đã hòa hop 
thì ta nên vui theo. Xa lia ác khẩu, không thô bạo, lời nói khiến nhiều người ưa 
thích. Tránh lời nói phá hoại, lời nói chân thật, nói đúng lúc, nói đúng sự thật, 
nói lời có ý nghĩa, nói lời có đạo vị, có hiểu biết. Па tham dục, 401 VỚI Của Cải, 
аб vật của người khác không tưởng là của minh mà sanh tham đăm. Lìa sân 
giận, không nghĩ đến việc đánh đập, bắt trói, giết chóc, gây các tai hại. Thành 
tựu chánh kiến, không Һау điên đảo, nói có bó thí, có quả báo, có phước, có 
quả báo của điều ác, điêu thiện, có đời này, có cha mẹ, có chúng sanh, có bậc 
A-la-hán ở thê gian đời này, đời khác, hiện tại tự biết chứng đắc: “Sự sanh của 
ta đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, tu biét khóng tho Шап sau.” 
Này Thuàn-dà! Đây gọi là bạch, bạch báo... xúc chạm và chăng xúc cham Мау 
đêu thanh tịnh. 


Trưởng giả Thuân-đà nghe Phật dạy xong, hoan hý, tùy hý, đảnh lễ rồi đi. 


KINH SỐ 1040 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong tinh xá Kim Su. 
Bây giờ, có một Bà-la-môn vào ngày mười lăm gội đâu, rôi thọ trai pháp, 


mang bộ râu dài bằng lông trăng, tay câm một. năm cỏ tươi đi đến chỗ Phật, 
cùng Phật chào đón và hỏi thăm xong rôi lui ngôi một bên. 


Khi đó Phật bảo Bà-la-môn: 


— Ông gội đâu, mang bộ râu mới dài bằng lông trắng, đây là pháp tắc của 
ai thé? 
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Bà-la-món bach Phật: 

— Bach Си-дат! Đây là học pháp buông xả. 

Thê Tôn hỏi Bà-la-môn: 

— Thế nào là pháp buông xả của Bà-la-môn? 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Bạch Cù- дата! Мао прау mười lăm, gội đầu, giữ gìn trai pháp, đeo râu 
mới đài băng lông trăng, tay cầm cỏ tươi, tùy khả năng bồ thí, làm phước. Bạch 
Cù-đàm! Đây gọi là Bà-la-môn tu hành hạnh buông xả. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

- Sự thực hành hạnh buông xả theo Pháp, Luật của Hiền thánh khác hắn 
với Bà-la-môn. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Bạch Cù-đàm! Hiền thánh thực hành hạnh buông xả khác với Bà-la-môn 
như thé nào? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Đó là lìa sát sanh, chăng ưa sát sanh... (nói rộng như phân thanh tịnh của 
kinh trước), y theo bất sát, lìa bỏ sát sanh... (nói rộng như phân thanh tịnh của 
kinh trước). Lìa trộm cướp, chàng ua tróm cuóp, y noi chàng tróm, lia bó láy 
vật không cho. Lia tà dâm, chàng ưa tà dâm, y theo chàng dâm, bỏ việc trái với 
Phạm hạnh. Lìa vọng ngữ, chăng ưa vọng ngữ, y theo không nói dỗi, xả bỏ lời 
nói không chân thật. Lìa nói hai lưỡi, chăng ưa nói hai lưỡi, nương nơi chắng 
nói hai lưỡi, xả bỏ sự làm ly gián. Па nói lời ác, không ưa ác khâu, nương nơi 
không ác khâu, bỏ lời thô ác. Lìa bỏ lời nói thêu dệt không ưa nói lời thêu dệt, 
nương nơi không nói thêu dệt, bỏ lời vô nghĩa. Đoạn trừ tham dục, xa lia khô 
tham, nương nơi tâm không tham, xả bỏ ái trước. Đoạn trừ sân прие, chàng 
sanh phẫn hận, nương nơi không giận, ха bỏ sân hận, tu tập chánh kiến, chăng 
khởi điên đảo, y nơi chánh kiến xả bỏ tà kiến. 

Này Bà-la-môn! Đây gọi là chỗ thực hành hạnh buông xả theo Pháp, Luật 
Hiên thánh. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Hay thay, sự thực hành hạnh buông xả theo Pháp, Luật 
Hiên thánh. 

Bà-la-môn nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, từ chỗ ngôi đứng lên cáo từ. 


KINH SỐ 1041 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
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Вау gió, có Pham chí Sinh Văn di đến chỗ Phật, cùng Phật chào đón hỏi 
thăm ân cân xong, liền ngôi một bên, bạch Phật: 


— Thưa Cù-đàm! Con có người bà con rất thương тёп, bóng nhiên từ tràn. 
Con vi người ây nên đem hết lòng tin tưởng bó thí. Thưa Thế Tôn! Thé nào? 
Người ây có nhận được không? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Chàng phải một bê nhận được. Nếu người bà con của ông sanh trong địa 
ngục, ăn thức ăn của chúng sanh địa ngục để nuôi sông sanh mạng của họ thì họ 
đâu có nhận được thức ăn, uống do ông đem lòng tin tưởng bố thí. Nêu người 
ây sanh vào súc sanh, ngạ quỷ, hoặc loài người, được thức ăn của loài người, 
cũng không nhận được thức ăn của ông bó thí. 

Này Bà-la-môn! Trong cõi ngạ quỷ có một nơi tên là Nhập xứ ngạ quý, nêu 
người bà con rất thân của ông sanh vào Nhập xứ nga quỷ thì sẽ nhận được thức 
ăn của ông. 

Ва-Ја-топ bạch Phật: 

— Nếu người bà con rất thân của con không sanh vào trong chốn Nhập xứ 
nga quỷ, thức ăn do tín tâm của con bồ thí ai sẽ hưởng được? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Nếu ông đem lòng tin tưởng bó thí cho người bà con rất thân của ông, néu 
họ không sanh vào nơi Nhập xứ ngạ quỷ, thời họ không được hưởng, nhưng có 
những thân quyên quen biết khác sanh vào nơi đó, họ sẽ được hưởng. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm! Nếu con tín tâm bố thí cho người bà con rất thân của 
con mà họ không sanh vào Nhập xứ ngạ quỷ, cũng không có các thân tộc hay 
người quen biết khác sanh vào Nhập xứ nga quý thì thức ăn do tín tâm bó thí 
đó а1 sẽ hưởng? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Спа sử những bà con quen biết không sanh vào Nhập xứ nga quy, lal 
cũng không có người quen biết khác sanh vào trong đó mà ông vân vì họ bô 
thí thì tự minh sẽ được phước. Của bồ thí ây sẽ do người thí chủ có lòng tin 
đó chàng mất. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thể nào là thí chủ bố thí mà sẽ được hưởng phước báu bó thí? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Có người sát sanh làm những việc ác, tay thường váy máu, làm đủ mười 
nghiệp bát thiện,... (nói rộng như Kinh Thuần- đa). Sau đó lại bó thí cúng dường 


cho Sa-môn, Bà-la-môn,... những kẻ ăn mày bân cùng nghèo khô đều bô thí tiền 
tài, áo quân, chăn тёп, thức š ăn uống, đèn đuốc, các thứ đồ dùng trang nghiêm. 
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Хау Bà-la-món! Người thí chủ kia пёи lai pham 2101 sanh trong loài vol, 
nhờ người ây đã từng bô thí cho Sa-môn, Bà-la-môn tiền của, y phục, mền nệm, 
thức ăn uống cho đến các vật dụng trang nghiêm, nên tuy ở trong loài voi nhưng 
vẫn nhận được phước báu của sự bồ thí kia từ y phục, âm thực cho đến các vật 
dụng trang nghiêm. 

Nếu người ду sanh vào сас loài súc sanh như trâu, ngựa, lừa, la, v.v... hay 
do công đức bồ thí xưa mà đều nhận được phước báu kia tùy theo chỗ sanh mà 
được sự thọ dụng. 

Này Bà-la-môn! Nếu người thí chủ ду trì giới không sát sanh, không trộm 
CưỚp.... chánh kiến bó thí cúng dường các Sa-môn, Bà-la-môn,... những kẻ bàn 
cùng các thứ tiền của, y phục, thực phẩm, đèn duóc thi do cóng dúc này sanh 
trong loài người, ung dung hưởng thụ phước báu а ây, từ y phục, mën, nệm... các 
vật dụng như đèn đuốc, v.v.. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, xã vẫn trì giới, người bó thí kia được sanh lên cõi 
trời, hưởng những phước báu như tài bảo, y phục, thực phẩm... các vật dụng 
trang nghiêm. 

Này Bà-la-môn! Đây gọi là người bó thí hưởng thọ phước báu bó thí 
không mắt. 

Bà-la-môn Sinh Văn nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hý, đảnh lễ cáo từ. 


KINH SỐ 1042 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, sau dó Ngài 
tạm dừng ở tại làng Ty-la-ma, vê phía Вас, trong rừng Thân-thứ. 

Báy giờ, các trưởng già làng Ty-la-ma nghe Thé Tôn dừng lại ở phía Bắc 
trong rưng Thân-thứ, các ông liền rủ nhau cùng đi đến chỗ Phật, dành lễ Phật 
rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Do nhân gl, duyên gi, có những chúng sanh khi mạng 
chung rơi vào dia ngục? 

Phật bảo các trưởng giả Bà-la-môn: 

— Do nhân duyên làm những điều phi pháp, những điều nguy hiểm, cho nên 
khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào địa ngục. 

Các trưởng giả Bà-la-môn bạch Phật: 

— Làm những điều phi pháp, điều nguy hiểm gì để đến khi mạng chung bị 
rơi vào địa ngục? 

Phật bảo các trưởng giả Bà-la-môn: 

- Do nhân duyên sát sanh... tà kiên, đủ mười nghiệp ác. 
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Này Bà-la-môn! Đây là làm điều phi pháp, những điêu nguy hiểm cho nên 
khi thân hoại mạng chung liên vào địa ngục. 

Các trưởng giả Bà-la-môn bạch Phật: 

— Do những nhân duyên gi các chúng sanh thân hoại mạng chung được sanh 
lên cõi trời? 

Phật bảo các trưởng giả Bà-la-môn: 

— Do nhân duyên làm điều đúng pháp, sóng hạnh chơn chánh nên khi thân 
hoại mạng chung được sanh lên cõi trời. 

Các trưởng giả Bà-la-môn lại hỏi Thê Tôn: 

— Làm những hạnh 21 là đúng pháp, những hạnh gi là chơn chánh де khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời? 

Phật bảo trưởng giả Bà-la-môn: 

— Đó là do nhân duyên lia sát sanh... chánh kiến, làm mười nghiệp lành thì 
khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời. 

Này các trưởng giả Bà-la-môn! Nếu người có thực hành đúng pháp, hạnh 
chon chánh này, muốn câu sanh vào nhà quyên quý, Sát- 46-101 hoặc dòng họ 
Bà-la-môn, dòng họ cư sĩ nồi tiếng, đều được sanh. Vi sao? Do nhân duyên 
hành đúng pháp và sông chơn chánh, nếu lại cầu sanh vào Tứ Thiên Vương, 
Tam Thập Tam thiên... Tha Hóa Tự Tại thiên thì đều được sanh về. Vì sao? Do 
hành đúng pháp và hành chơn chánh, người trì tịnh giới trong tâm ước nguyện 
điều gì tự nhiên đều được. Nếu người hành hạnh đúng pháp và sống chon 
chánh như thể, muốn câu sanh lên cõi Phạm thiên cũng được như ý. Vì sao? 
Do hành hạnh đúng pháp và chơn chánh, trì giới thanh tịnh, tâm lia ái dục nên 
những ước nguyện đêu thành tựu. Nếu lại muốn câu sanh lên cõi trời Quang 
Ат, Biến Tịnh cho đến A-già-ni-tra cũng lại như thê. Vì sao? Vì do người kia 
trì giới thanh tịnh, tâm lìa dục. Nếu lại muốn câu xa lìa dục, các pháp ác bất 
thiện, có giác, có quản,... trụ đây đủ Tứ thiền đều được thành tựu. Vì sao? Do 
người kia hành hạnh đúng pháp và chon chánh, trì giới thanh tịnh, tâm lia ái 
dục, những ước nguyện đêu được thành tựu. Muốn câu Từ, Bi, Hy, Xà, Không 
nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, 
thày đều được. Vì sao? Do hành hạnh đúng pháp và sông chơn chánh, trì giới 
thanh tịnh, tâm lìa ái dục, ước nguyện đều được thành tựu. Muốn cầu đoạn ba 
kiết sử, được quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm; vô lượng thần thông: 
Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, Lậu tận trí, thảy đều được. Vì 
sao? Do hành hạnh đúng pháp và sóng chơn chánh, trì giới, ly duc, ước nguyện 
đều được thành tựu. 

Trưởng giả Bà-la-môn nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy hy, đánh lễ rôi 
cáo từ. 
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KINH SÓ 1043 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, sau đó Ngài 
tạm dừng ở tại làng Ty-la-ma vë phía Bắc trong rừng Thân-thứ. 

Вау giờ, các trưởng giả làng Ty-la-ma nghe Thế Tôn dừng nghỉ tại làng 
trong rừng Thân-thứ, liên đi xe ngựa trăng có nhiều tùy tùng theo sau cầm dù 
long vàng, mang bình vàng ra khỏi làng Ту-1а-та đến rừng Thân-thứ. Đến đầu 
đường, các trưởng giả xuông xe đi bộ, tiễn vào cửa vườn đến trước Thế Tôn 
chào hỏi, thăm viêng xong lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Thưa Ngài Си-дат! Do nhân duyên gì có người khi mạng chung bị rơi 
vào địa ngục hoặc cho đên sanh lên cõi trời? 

(Nói rộng như kinh trên). 

_ Các Bả-la-môn làng Ту-Ја-та nghe Phật dạy xong, hoan ћу, шу ћу, đảnh 
lê cáo từ. 


KINH SỐ 1044 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại Câu-tát-la, ди hành trong nhân gian, đến phía Bắc làng 
T ÿ-nữu- đa-la dừng nghỉ trong rừng Thân-thứ. 

Bấy giò, trưởng giả Bà-la-môn của làng Iy-nữu-đa-la nghe Phật tạm nghỉ 
nƠI này, liên rủ dân làng đến rừng Thân-thứ, đi đến trước Thế Tôn chào hỏi ân 
cần, rồi ngôi một bên. 

Lúc ây Thế Tôn bảo trưởng giả Bà-la-môn: 

— Ta sẽ vì ông nói pháp tự thông, hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ. Những gì 
là pháp tự thông? Nghĩa là Thánh đệ tử nên học như vây: “Tôi khởi niệm này, 
nêu có người muôn giết tôi, điều này tôi không vui thi người khác cũng như 
thế, tại sao lại giết họ? Nhận ra điều này rôi thì không còn sát sanh, không 
thích sát sanh,... (nói nhw trên). Nêu tôi không thích người trộm cướp 46 
đạc của tôi, người khác cũng không thích thì tại sao tôi lại đi trộm cướp của 
người. По đó hãy giữ ріп giới không trộm cướp, không ưa trộm cướp. ”... (nói 
rộng như trên). 

“Tôi đã không thích người xâm phạm đến vợ tôi, người khác cũng không 
thích thì tại sao hôm nay tôi lại xâm phạm đến vợ người, do đó nên g1ữ gIới 
cám, không tà dâm... Chính mình còn không thích người dối gạt thì người khác 
cũng như thé, tại sao lại đối gạt người khác? Thé nên, phải giữ gìn giới không 
nói dối... Chính mình còn không thích người khác chia lìa thân hữu mình, người 
khác cũng như thé, tại sao nay tôi lại đi chia lia thân hữu của người khác? Thế 
nên không nói hai lưỡi. Chính mình còn không thích người nói lời thô ас, người 
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khác cũng như thế thì tại sao lại mạ nhục người? Do đó 401 với người không 
nên nói những lời thô ác... Chính mình còn không thích người nói lời thêu dệt, 
người khác cũng như thê thì tại sao đỗi với người lại nói những lời thêu dệt? 
Nên 401 với người khác không nên nói lời thêu dệt...” 

Вау điều ấy gọi là Thánh giới. Lại nữa, đôi với Phật thành tựu lòng tin 
thanh tịnh, kiên cố; đối với Pháp, 461 với Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, 
kiên có. Đây gọi là Thánh đệ tử thành tựu bốn điêu thanh tịnh, kiên có. Tự mình 
ngay lúc này có thể xác nhận răng mình không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh và tất cả đường ác, được pháp Tu-đà-hoàn, không roi vào duòng á ác, quyết 
định hướng thắng đến Chánh giác, bảy lần qua lại cõi trời, người, châm dứt khó. 


Trưởng giả Bà-la-môn làng Ту-п и-да-ја nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy 
hy, đứng dậy cáo từ. 


KINH SỐ 1045 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có những pháp tập cận nhau, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các 
thầy giảng nói! 

Những gì là những pháp tập cận nhau? Đó là người sát sanh tập cận với 
người sát sanh. Trộm сар, tà dâm, vọng ngữ, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói thêu 
dệt, tham, sân và tà Кіёп mỗi mỗi tùy loại tập cận nhau. Ví như vật bất tịnh 
cùng với vật bất tịnh tự hòa hợp nhau; cũng như thé, sát sanh cùng sát sanh... 
tà kiên cùng tà kiên, tự tập cận nhau. Cũng thế, Tỳ-kheo, không sát sanh cùng 
không sát sanh tập cận nhau.... chánh kiến cung chánh kiến tập cận nhau. Ví 
như vật tịnh cùng vật tịnh hòa hợp nhau; sữa sanh lạc, lạc sanh tô, tô sanh đề- 
hô, đề-hô tự hòa hợp nhau; cũng thế, không sát sanh cùng không sát sanh tập 
cận nhau... chánh kiên cùng chánh kiến tập cận nhau. Đây gọi là pháp Tỳ-kheo 
tập cận nhau. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 1046 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Có pháp гап bò, hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ. Những øì là rắn bò? Đó 
là sát sanh, làm ác, tay thường vây máu cho đến mười nghiỆp ác.... (nói rộng 


nhu Kinh T huân-đà trước). Người kia chính lúc á ду шап là Шап гап Бо, miệng 
тап bò, ý гап bò. Người kia thân, miệng, ý đã là гап bò như thê, người ду đang 
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huóng đến một trong hai đường hoặc địa ngục, hoặc súc sanh. Chúng sanh 
гап bò, là loài chúng sanh di băng bụng, như rắn, chuột, mèo, chón. Đây gọi 
là pháp rắn bò. 


Thé nào là pháp chẳng răn bò? Đó là không sát sanh... chánh kiến... (nói 
rộng nhw Kinh T huân-đà trước). Đây gọi là pháp chăng phải гап bò. Thân 
chăng phải rắn bò, miệng chăng phải rắn bò, ý chăng phải răn bò thì họ sẽ ở 
một trong hai đường, hoặc cõi trời hoặc cõi người. Đây gọi là pháp chăng phải 
гап bò. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Ккћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH 50 1047 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Ту-Кћео: 

— Có nhân nghiệp ác, nhân tâm ác, nhân kiến ас, những chúng sanh như thé 
khi thân hoại mạng chung chắc chăn rơi vào đường ác, địa ngục. Ví như hạt 
châu tròn ném vào hư không liền rơi xuông đất lăn tròn, không đứng yên một 
chỗ; cũng thế nhân nghiệp ác, nhân tâm ác, nhân kiến ác, khi thân hoại mạng 
chung chắc chăn rơi vào địa ngục không chỗ đứng. Thế nào là nghiệp ác? Đó là 
sát sanh... nói lời thêu dệt,... (nói rộng như trên). Đây gọi là nghiệp ác. 

Thế nào là tâm ác? Đó là tâm tham, зйп,... (nói rộng như trên); đây gọi 
là tâm ác. Thế nào là kiên ác? Đó là tà kiên điên đảo,... (nói rộng như trên). 
Đây gọi là kiến ác. Đây gọi là nhân nghiệp ác, nhân tâm ác, nhân kiến ác nên 
khi thân hoại mạng chung, chắc chăn rơi vào đường ác địa ngục. Nhân nghiệp 
thiện, nhân tâm thiện, nhân kiến thiện nên khi thân hoại mạng chung, chắc chăn 
được sanh lên cõi trời, đường lành. 


Này Bà-la-môn! Thé nào là nghiệp thiện? Đó là lìa sát sanh, không ưa sát 
sanh,... nói lời thêu dệt. Đây gọi là nghiệp thiện. Thế nào là tâm thiện? Nghĩa 
là không tham, không sân, đây gọi là tâm thiện. Thế nào là kiên thiện? Nghĩa 
là chánh kiến, không điên đảo... kiến không thọ thân sau. Đây gọi là kiến thiện. 
Đây gọi là nhân nghiệp thiện, nhân tâm thiện, nhân kiến thiện, khi thân hoại 
mạng chung sẽ được sanh lên cõi trời. Ví như ném hạt châu vuông trong hư 
không, tùy nó rơi xuống nơi nào thì năm yên nơi đó; cũng thé ba nhân thiện kia 
theo chỗ thọ sanh an ón. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1048 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Меџ người quen thói sát sanh và làm nhiêu hành động sát sanh sẽ sanh vào 
địa ngục. Nếu người này sanh trong loài người sẽ chết yêu. Nêu người quen thói 
trộm сар và hay trộm сар thì sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh làm nguòi, CÓ tiền 
tài thì gặp nhiều tai họa. Nếu người quen thói tà dâm hay làm điều tà dâm thì 
sẽ rơi vào địa ngục. Nêu sanh làm người thì vợ con bị người khác xâm phạm. 
Nếu người quen thói nói dối, hay nói dôi thì sẽ rơi vào địa ngục. Nếu được sanh 
làm người sẽ bị người khác chê bai. Nếu người quen thói nói hai lưỡi, hay đâm 
thọc thì sẽ rơi vào địa ngục. Nêu sanh làm người thì bạn bè thân quyên xa lìa, 
chống trái. Nếu người quen thói nói lời thô ác thì sẽ rơi vào địa ngục. Nêu sanh 
làm người thì thường bị nghe những tiếng xấu xa. Nếu người quen thói nói lời 
thêu dệt thì sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh làm người thì lời nói không được tin 
dùng. Nếu người quen thói tham dục, hay hành động tham dục thì sẽ rơi vào địa 
ngục. Nếu sanh làm người thì tham dục kia sẽ tăng trưởng. Nếu người quen thói 
sân nhuê, hay sân nhué thì sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh làm người thì sân giận 
tăng trưởng. Nếu người quen thói tà kiến, hay hành động theo tà kiến thì sẽ rơi 
vào địa ngục. Nêu sanh làm người thì sự ngu si tăng trưởng. 


Nếu lìa bỏ sát sanh, tu tâp, tu tập nhiêu thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu 
sanh làm người sẽ được sống lâu. Nếu không trộm cắp, tu tập và tu tập nhiêu 
thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu sanh làm người thì tiền tài không bị mát. 
Nếu không tà dâm, tu tập và tu tập nhiều thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu 
sanh làm người thi vợ con hiên hòa, hòa thuận. Nếu không nói dối, tu tập và 
tu tập nhiều thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu sanh làm người thì sẽ không bị 
chê bai. Nếu không nói hai lưỡi, tu tập, tu tập nhiều thì sẽ được sanh lên cõi 
trời. Nêu sanh làm người thì thân quyên, bạn bè sẽ găn bó. Nếu không nói lời 
ác, tu tập và tu tập nhiều thì sẽ được lên cõi trời. Nêu được sanh làm người thì 
sẽ thường được nghe những âm thanh dịu dàng. Nếu không nói lời thêu dệt, 
tu tập và tu tập nhiêu thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu sanh làm người thì lời 
nói sẽ được tin dùng. Nếu không tham lam, tu tập và tu tập nhiều thì sẽ được 
sanh lên cõi trời. Nếu sanh trong loài người thi ái dục sẽ không tăng trưởng. 
Nếu không sân giận, tu tập và tu tập nhiêu thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu 
sanh làm người thì sân giận sẽ không tăng trưởng. Nếu chánh kiến, tu tập và 
tu tập nhiêu thì sẽ được sanh lên cõi trời. Nếu sanh làm người thì ngu si sẽ 
không tăng trưởng. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1049 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Báy gió, Thé Тдп bào сас Ty-kheo: 

— Sát sanh có ba Ши: Dó là từ tham sanh khởi, từ sân sanh khởi, từ si sanh 
khởi. Cho đến tà kiến cũng có ba thứ: Từ tham sanh khởi, từ sân sanh khởi, từ si 
sanh khởi. Lìa sát sanh cũng có ba thứ: Từ không tham sanh khởi, từ không sân 
sanh khởi, từ không si sanh khởi. Cho đến lia tà kiến cũng có ba thứ: Từ không 
tham sanh khởi, từ không sân sanh khởi, từ không si sanh khởi. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1050 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nói là có pháp ra khỏi và pháp chăng ra khỏi. Những gi là pháp ra khỏi 
và pháp chăng ra khỏi? Nghĩa là không sát sanh, ra khỏi sát sanh;... chánh kiên, 
ra khỏi tà kiên. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1051 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, có Bà-la-môn Sinh Văn đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật гот lui 

ngôi một bên, bạch Phật: 

— Thưa Ngài Си-дат! Ngài từng nói bờ bên này, bờ bên kia; thé nào là bờ 
bên này, thê nào là bờ bên kia? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Người sát sanh là bờ bên nảy; người không sát sanh là bờ bên kia. Người 
tà kiên là bờ bên này; người chánh kiên là bờ bên kia. 

Вау giờ, Thé Tôn nói kệ: 


Ít có người tu thiện, Có thê qua bờ kia. 

Tất cả loài chúng sanh, Rong ruỗi bờ bên này. 
Nơi Chánh pháp, Luật này, Quán sát các pháp tướng, 
Họ sẽ qua bờ kia, Hàng phục bọn ma chết. 


Bà-la-môn Sinh Văn nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy ћу, đứng lên cáo tu. 
(Cũng như те, ba kinh; có T)-kheo khác đến hỏi, Tôn giả A-nan đến hỏi và 
Phát hỏi các Ту-Кћео, đêu nói như trên). 
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KINH SÓ 1052 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_ — Có pháp ác, có pháp chân thật. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các 

thây giảng пол! 

Thế nào là pháp ác? Nghĩa là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 461, nói hai 
lưỡi, nói lời ác, nói thêu dệt, tham, sân, tà kiên. Đây gọi là pháp ác. 

Thế nào gọi là pháp chân thật? Nghĩa là lìa sát sanh... chánh kiến. Đây gọi 
là pháp chân thật. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 1053 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có pháp ác, pháp ác ác, có pháp chân thật, chân thật chân thật, hãy lắng 
nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thây giảng nói! 

Thé nào là pháp ác? Nghĩa là sát sanh... tà kiến. Đây gọi là pháp ác. Thế nào 
là pháp ác ác? Nghĩa là tự sát sanh, dạy người sát sanh... tự khởi tà kiên, lại dạy 
người làm tả kiên. Đây gọi là pháp ác ác. Thë nào là pháp chân thật? Nghĩa là 
không sát sanh... chánh kiên. е пао là pháp chân thật chân thật? Nghĩa là tự 
mình không sát sanh và không dạy người sát sanh... tự hành chánh kiên, lại đem 
chánh kiên dạy cho người hành chánh kiên. Đây gọi là pháp chân thật chân thật. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 1054 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phát trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Có Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hạng người bát thiện và hạng người thiện. Hãy lắng nghe, khéo suy 
nghĩ, Ta sẽ vì các thây giảng nói! 

| Thé nào là hang nguoi bát thiện? Dó là những người sát sanh... người tà 

kiên. Đây gọi là người bât thiện. 

Thé nào là người thiện? Đó là người không sát sanh... chánh kiến. Đây gọi 
là người thiện. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 1055 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có người bất thiện, có người bắt thiện bất thiện; có người thiện, có 
người thiện thiện. Các T-kheo hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các 
thây giảng nói! 

Thể nào là người bất thiện? Nghĩa là người sát sanh... người tà kiến. Đây 
501 là người bât thiện. Thê пао là người bât thiện bát thiện? Nghĩa là người tự 
tay sát sanh, rôi dạy người sát sanh... tự làm điều tà kiến, rồi dạy người khác 
làm điều tà kiến. Đây gọi là người bất thiện bát thiện. 


Thé nào là người thiện? Nghĩa là người không sát sanh... người chánh kiến. 
Đây gọi là người thiện. Thế nào là người thiện thiện? Nghĩa là người tự mình 
không sát sanh và dạy người không sát sanh... tự hành chánh kiến, lại đem 
chánh kiến dạy cho người khác. Đây gọi là người thiện thiện. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1056 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu người thành tựu mười pháp thì như cái айі sắt ném xuông nước, 
người kia khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào đường ác, địa ngục. Những gì là 
mười điêu? Đó là sát sanh... tà kiên. Nêu người thành tựu mười pháp giông như 
dui sắt ném lên hư không, người ây khi thần hoại mạng chung được sanh lên cõi 
trời. Mười pháp đó là gì? Đó là không sát sanh... chánh kiên. 

Phật nói kinh này xong, các Тӯ-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1057 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu người thành tựu hai mươi pháp như cái dùi sát ném xuống nước, khi 
thân hoại mạng chung sẽ rơi vào đường ác, địa ngục. Hai mươi điều áy là gì? 
Đó là tự tay sát sanh và bảo người sát sanh... tự mình thực hành điều tà kiến, và 


đem tà kiến dạy người khác làm theo. Đây gọi là thành tựu hai mươi pháp như 
cái фи sắt ném xuống nước, khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào đường ác, địa 
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ngục. Nêu người thành tựu hai mươi pháp như cái dùi sắt ném lên hư không, 
khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên cõi trời. 

Hai mươi điều ấy là gì? Đó là tự mình không sát sanh và dạy người không 
sát sanh... tự mình thực hành chánh kiến, và đem chánh kiến dạy người khác 
làm theo. Đây gọi là thành tựu hai mươi pháp như cái dùi sắt ném lên hư không, 
khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên cõi trời. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 1058 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu người thành tựu ba mươi pháp như cái dùi sắt ném xuông nước, khi 
thân hoại mạng chung sẽ sanh vào đường ác, địa ngục. Ba mươi pháp ây là gi? 
Đó là tự mình sát sanh, khiến người sát sanh và khen ngợi sát sanh... tự hành tà 
kiến, lại đem tà kiến dạy người làm theo, và thường hay khen ngợi người hành 
tà kiên. Đây gọi là ba mươi pháp như cái фи sắt ném xuông nước, khi thân hoại 
mạng chung sẽ rơi vào đường ác, dia ngục. 

Có người thành tựu ba mươi pháp như cái dùi sắt ném lên hư không, khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời. Ba mươi pháp ấy là gì? Đó là 
tự không sát sanh, dạy người không sát sanh, và thường khen ngợi công đức 
không sát sanh... tự mình hành chánh kiến, đem chánh kiến dạy người làm theo 
và thường hay khen ngợi công đức chánh kiến. Đây gọi là thành tựu ba mươi 
pháp như cái dùi sắt ném lên hư không, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên 
сбъ trỜI. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 1059 

Tói nghe nhu уйу: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón mươi pháp, thành tựu bốn mươi pháp này như mũi kiếm ném 
xuống nước, lúc thân hoại mạng chung rơi xuông đường ác, địa ngục. Bốn 
mươi pháp ây là gì? Đó là tự tay sát sanh, dạy người sát sanh, khen ngợi sát 
sanh và thấy người sát sanh sanh tâm hoan hỷ theo... tự hành tà kiến, dạy người 
hành tà kiến, khen ngợi tà kiến và thấy người hành tà kiến, sanh tâm hoan hỷ 
theo. Đây gọi là thành tựu bốn mươi pháp như mũi kiếm ném xuống nước, khi 
thân hoại mạng chung rơi vào đường ác, địa ngục. 
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Có bón mươi pháp, thành tựu bốn mươi pháp này như mũi kiếm ném lên hư 
không, khi thân hoại mạng chung sanh lên cõi trời. Bón mươi pháp ấy là gì? Đó 
là không sát sanh, dạy người không sát sanh, thường tán thản công đức không 
sát sanh và thây người không sát sanh sanh tâm hoan ћу theo... tự hành chánh 
kiến, dạy người hành chánh kiến, thường khen ngợi công đức chánh kiến và 
Һау người hành chánh kiến sanh tâm hoan hy theo. Đây gọi là thành tựu bốn 
mươi pháp như mũi Кіёт ném lên hư không, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh 
lên cõi trời. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 1060 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

= Có phi pháp và có Chánh pháp, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các 

thây giảng nói! Thê nào là phi pháp? Đó là sát sanh... tà kiên. Đây gọi là phi 
pháp. Những øì là Chánh pháp? Đó là không sát sanh... chánh kiên. Đây gọi là 
Chánh pháp. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 1061 
Tôi nghe như уйу: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

‚ — Có phi luật và có chánh luật. Hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các 
thây giảng nói! Những gì là phi luật? Đó là sát sanh... tà kiên. Đây gọi là phi 
luật. Những gi là chánh luật? Đó là không sát sanh... chánh kiên. Đây gọi là 
chánh luật. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Giống như phi luật, chánh luật, cũng thể, phi Thánh và T. Рани, bát thién уд 
thiện, phi thán сап và thán cận, phi lành thay và lành thay, ћас phap va bach 
pháp, phi nghĩa và chánh nghĩa, pháp kém và pháp hơn, pháp có tội và pháp 
không tội, pháp bỏ và pháp không bỏ, môi то! kinh đều nói như trên). 


KINH SÓ 1062 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
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Có bón mươi pháp, thành tựu bốn mươi pháp này như mũi kiếm ném lên hư 
không, khi thân hoại mạng chung sanh lên cõi trời. Bón mươi pháp ấy là gì? Đó 
là không sát sanh, dạy người không sát sanh, thường tán thản công đức không 
sát sanh và thây người không sát sanh sanh tâm hoan ћу theo... tự hành chánh 
kiến, dạy người hành chánh kiến, thường khen ngợi công đức chánh kiến và 
Һау người hành chánh kiến sanh tâm hoan hy theo. Đây gọi là thành tựu bốn 
mươi pháp như mũi Кіёт ném lên hư không, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh 
lên cõi trời. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 1060 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

= Có phi pháp và có Chánh pháp, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các 

thây giảng nói! Thê nào là phi pháp? Đó là sát sanh... tà kiên. Đây gọi là phi 
pháp. Những øì là Chánh pháp? Đó là không sát sanh... chánh kiên. Đây gọi là 
Chánh pháp. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 1061 
Tôi nghe như уйу: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

‚ — Có phi luật và có chánh luật. Hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các 
thây giảng nói! Những gì là phi luật? Đó là sát sanh... tà kiên. Đây gọi là phi 
luật. Những gi là chánh luật? Đó là không sát sanh... chánh kiên. Đây gọi là 
chánh luật. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Giống như phi luật, chánh luật, cũng thể, phi Thánh và T. Рани, bát thién уд 
thiện, phi thán сап và thán cận, phi lành thay và lành thay, ћас phap va bach 
pháp, phi nghĩa và chánh nghĩa, pháp kém và pháp hơn, pháp có tội và pháp 
không tội, pháp bỏ và pháp không bỏ, môi то! kinh đều nói như trên). 


KINH SÓ 1062 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
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Bây giờ, có Tôn giả Thiện Sanh vừa mới cao bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, 
chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rôi 
lui ngôi một bên. Khi ây Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Này các Tỳ-kheo! Nên biết chú Thiện Sanh này có hai chỗ đoan nghiêm: 
Một là cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo; hai 
là dứt hết các hữu lậu, tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, hiện pháp tự biết tác 
chứng: “Sự sanh của ta đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, tự biết 
không còn thọ thân sau.” 

Khi ấy, Thé Tôn liên nói kệ: 


Vắng lặng dứt các lậu, Là trang nghiêm Tỳ-kheo, 
Па dục đoạn các kiệt, Niêt-bàn, không tái sanh, 
Сїй thân tôi hậu này, Hàng phục giặc ma oán. 


Phật nói kinh này xong, các Гу-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1063 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy có vị Tỳ-kheo kia hình tướng thô xâu khó coi, bị các Tỳ-kheo khinh 
thường, đên chô Phật. 

Вау giờ, bốn chúng đang vây quanh Thế Tôn, thấy Tỳ-kheo kia đến thầm 
có y tưởng khinh bỉ, bèn nói với nhau: 

- Ông Tỳ-kheo kia là ai mà đi đến đây? Hình tướng xấu, khó coi, bị người 
khinh chê. 

Đức Thế Tôn khi ây biết được tâm niệm của các Tỳ-kheo liền nói với các 
Ty-kheo: 

— Có phải các thây thấy Tỳ-kheo kia đến, hình tướng thô xấu, khó coi, bị 
người khinh chê phải không? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

– Vâng, chúng con đã thấy như thê. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây chớ khởi ý tưởng khinh mạn đối với vị Tỳ-kheo ấy. Vì sao? Vị 
Ty-kheo kia đã dứt hêt các lậu, việc làm đã xong, lìa các gánh nặng, đoạn dứt 
các hữu Кле! sử, chánh trí, tâm thiện giải thoát. Này các Ту-Кћео, các thây chớ 
xét đoán lâm người, chỉ có Như Lai mới xét đoản được người. 

Vị Tỳ-kheo kia đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật rồi lui ngồi một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy có ау Tỳ-kheo này cúi đầu làm lễ rồi lui ngôi một bên chăng? 
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Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Vâng, chúng con có Шау. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây chớ khởi tưởng khinh mạn đối với Ту-Кһео này... Các thây chớ 
xét đoán làm người, chỉ có Như Lai mới có thê biết được người. 

Khi â Ây, Thé Tôn liền nói kệ: 


Chim bay và thú chạy, Тћау đều sợ sư tử, 

Sư tử vua loài thú, Không có loài nào hơn. 
Cũng thé, người trí tuệ, Tuy nhỏ nhưng mà lớn. 
Chớ xét thân tướng họ, Mà sanh tâm khinh mạn. 
Đâu cân thân to lớn, Thịt nhiều không trí tuệ, 
Bậc trí thắng tuệ này, Chính là đâng Thượng sĩ, 
Lìa dục đoạn các kiết, Niễt-bàn, dứt tái sanh, 
Giữ thân tôi hậu này, Hàng phục các ma quân. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1064 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Đề-bà-đạt-đa có lợi dưỡng đưa đến Vua А-ха-Ше con bà Vi-đề-hy, 
nước Ma-kiệt-đà, hăng ngày cùng với tùy tùng đem năm trăm cỗ xe đi đến Рё- 
bà-đạt-đa và đem năm trăm chảo thức ăn đến cúng dường Đề-bà-đạt-đa. Рё- 
bà-đạt-đa dẫn năm trăm người lập thành chúng riêng nhận sự cúng duong này. 

Khi ây có nhiều vị Tỳ-kheo sáng sớm đắp у, ôm bát vào thành Vương Ха 
khất thực, nghe Đề-bà-đạt-đa có lợi dưỡng như thé... năm trăm người lập thành 
chúng riêng 46 hưởng thọ lợi dưỡng này. Khât thực xong, các Ty-kheo trở về 
tinh xá cất y bát, rửa chân rồi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ chân Phật, lui ngôi một 
bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Chúng con sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Vương Xá 
khất thực, nghe Đề-bà-đạt-đa có lợi dưỡng như thế, dẫn năm trăm người lập 
thành chúng riêng dé hưởng thọ sự cúng dường này. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy chớ nói Đẻ-bà-đạt-đa được lợi dưỡng đưa đến. Vì sao? Vì Đề- 
bà-đạt-đa riêng thọ lợi dưỡng thì đời này tự hoại và đời sau cũng hoại. Ví như 
cây chuối, lau, tre ra trái liền chết, năm sau cũng hư hoại; Đề-bà-đạt-đa cũng lại 
như vậy, thọ lợi dưỡng này, đời này át bị hoại, đời sau cũng hoại. Ví như con 
lừa... thọ thai thì chết; Đề-bà-đạt-đa cũng như thê, thọ các lợi dưỡng đời này bị 
hoại, đời sau cũng hoại. Đề-bà-đạt-đa ngu si kia hưởng thọ lợi dưỡng chắng bao 
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lâu sẽ chịu khó, không lợi ích lâu dài. Thế nên, này các 1-kheo, nên học như 
уйу: “Tôi dü có lợi dưỡng đưa đến, cũng chớ sanh tâm nhiễm trước.” 
Bấy 010, Thé Tôn liền nói kệ: 
Cây chuối ra quả, chết Lau, tre cũng như thê, 
Con lừa mang thai, chết Người do tham mà chết, 
Thường làm việc phi nghĩa Biết nhiều chăng khởi ngu 
Pháp lành ngày thêm giảm Cành khô rễ cũng rụi. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1065 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, nước Xá-vệ có Thủ Tỳ-kheo là người dòng họ Thích mạng chung. 

Khi ду có chúng nhiều Tỳ-kheo sáng sớm đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ 
khát thực, nghe Thủ Tỳ-kheo họ Thích mạng chung ở nước Ха-уе. Khất thực 
xong, các Tỳ-kheo trở về tỉnh xá cất y bát, rửa chân rồi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
chân Phật, lui ngòi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Hôm nay sáng sớm các Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khất thực, nghe Thủ Tỳ-kheo dòng họ Thích mạng chung ở nước Xá-vệ. 
Thế nào, bạch Thế Tôn, Thủ Tỳ-kheo mạng chung sẽ sanh về đâu? Thọ sanh 
thé nào? Đời sau ra sao? 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Thủ Ty-kheo này thành tựu ba pháp bát thiện, khi mạng chung sẽ rơi vào 
đường ác địa ngục. Ba pháp bát thiện ấy là gì? Đó là tham dục, sân приб và ngu 
si. Ba pháp bát thiện này trói buộc tâm. Thủ Tỳ-kheo dòng họ Thích sanh vào 
đường ác, địa ngục. 

Вау giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 


Tham dục, sân пһиё, si Trói buộc tâm tư người, 
Кћал lên tự hại minh, Giống lau, tre ra hoa. 
Tâm không tham, nhuế,si, | Đây gọi là sáng suốt, 
Khởi lên không tự hại, Đây gọi là thắng si. 

Do đó nên lia tham, Тат tôi sân пћиб, si, 
Ty-kheo trí tuệ sáng, Khô sạch, Bát-niết-bàn. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 1066 
(Giống như Kinh Thủ T )-kheo, Kinh Nan-đà cũng nói như thê). 
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KINH SÓ 1067 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tai nước Xá-vệ, rừng Ky-dà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Топ giả Nan-đà con bà Di mẫu của Phật, ưa mặc áo đẹp màu sắc, 


trau chuôt bóng bây, mang bát tốt, ưa vừa đi vừa cười đùa. Khi ây có chúng 
nhiều Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật: 


— Bạch Thê Tôn! Tôn giả Мап-да là con Di mẫu của Phật, ưa mặc áo đẹp, 
trau chuốt bóng bây, mang bình bát tốt, ưa vừa đi vừa cười đùa. 


Вау 010, тће Tôn nói với một vị Ty-kheo: 

— Thây hãy đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà nói với Nan-đà: “Đại зи muốn gặp ông.” 

Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn đến nói với Nan-đà: 

– Thế Tôn muốn gặp ông. 

Nan-đà nghe xong liên đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, ròi lui ngòi một 
bên. Phật bảo Nan-đà: 

— Nan-đà! Có phải Һау ưa mặc áo đẹp, hay trau chuốt bóng bây, ưa vừa đi 
vừa cười đùa không? 

Tôn giả Nan-đà bạch Phật: 

— Thật vậy, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo Tôn giả Nan-đà: 

— Thây là con Di mẫu của Phật, dòng quý tộc xuất gia, không nên mặc y 
đẹp, trau сһиб, mang bình bát tốt, ưa vừa đi vừa cười đùa. Thây nên khởi nghĩ 
như váy: “Та là con bà Di mẫu của Phật, dòng quý tộc xuất gia, nên di khất thực 


ở chỗ văng, mặc y phần tảo, thường nên khen ngợi mặc y phán tảo, ở chỗ núi 
non, khe suối, không đoái hoài đến ngũ dục.” 


Nan-đà vâng lời Phật dạy, đi khất thực chỗ văng, mặc y phân tảo, cũng 
thường khen ngợi người mặc y phán tảo, thích ở chỗ núi non, khe suôi, không 
còn đoái hoài йёп ngũ dục. 


Bấy 010, тће Tôn nói kệ: 


Nan-đà thây thấy gì, Tu tập ở chỗ vắng, 
ĐI khât thực từng nhà, Thân mặc y phân tảo, 
Thích ở chó núi khe, Không đoái hoài ngũ dục! 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Nan-đà nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 1068 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Tôn giả Đề-sa tự nghĩ: “Ta là anh em con cô của Thế Tôn, không 
cần phải cung kính, không cân де dặt, không phải sợ hãi, không chịu để can 


840 # KINH ТАР А-НАМ 


ngăn.” Khi ấy có nhiều Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ và lui ngồi 
một bên, bạch Phật: 


- Bạch Thé Tôn! Tôn giả Рё-ѕа tự nghĩ cho mình là anh em con cô của Thé 
Tôn nên không сап cung kính, không e dè, cũng không sợ hãi, không chịu dé 
can giản! 


Вау giờ, Thé Tôn bảo một vị Tỳ-kheo: 

— Ông hãy đến chỗ Tỳ-kheo Đề-sa nói rằng: “Đại sư muôn gặp ông.” 

Khi ду, Tỳ-kheo kia vâng lời Phật đến chỗ Tỳ-kheo Рё-ѕа nói : 

– Thé Tôn muốn gặp ông. 

Ty-kheo Đề-sa liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật và lui ngôi một bên. 
Phật bảo Đề-sa: 


— Có thật thầy nghĩ rằng: “Та là anh em con cô của Thé Tôn, không сап cung 
kính, không phải e dè, cũng không sợ hãi, không chịu để can ngăn” chăng? 


Tỳ-kheo Đê-sa bạch Phật: 

— Thật vậy, bạch Thé Tôn! 

Phật bảo Tỳ-kheo Đê-sa: 

— Thầy không nên như thé và Һау phải nghĩ răng: Та là anh em con cô của 
Thé Tôn, phải cung kính, sợ hãi, nhẫn chịu sự can gián.” 

Lúc ây, Thé Tôn liên nói kệ: 


Lành thay, thầy Рё-ѕа! Lìa sân nhué là tốt, 

Chớ sanh tâm sân giận, Người sân giận không tốt, 
Nếu hay lìa sân, mạn, Tu hành tâm khiêm hạ, 
Sau đó ở nơi ta, Tu tập các Phạm hạnh. 


Phật nói kinh này xong, Ty-kheo Đê-sa nghe Phật dạy, hoan hy, tùy hy, 
cáo từ. 


KINH SỐ 1069 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

вау giò, có Tôn giả Ту-ха-кћи Bát-xà-lê tử tụ họp ở nhà cúng dường, 
thuyết pháp cho chúng nhiêu Ту-Кћео, подп tü đây đủ, âm thanh vi diệu, trong 
trẻo, cú v1 rõ rang, chính xác, lời nói phù hợp với trí tuệ; thính giả thích nghe lời 
nói lưu loát, ý nghĩa sâu xa, khiến các Tỳ-kheo nhất tâm lăng nghe. 


khi â ây, Thé Tôn nhập định trong lúc ban ngày với thiên nhĩ thanh tịnh hơn 
tai người thường, nghe tiếng thuyết pháp, Ngài xuất định, đi đến giảng đường 
ngôi trước đại chúng và nói với Tỳ-xá-khư Bát-xà-lê tử: 

— Lành thay! Lành thay! 

Tỳ-xá-khư Bát-xà-lê tử nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy hy, dành lễ rồi lui ra. 
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KINH SÓ 1070 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có chúng nhiều Ty-kheo ở nhà cúng dường, tụ tập cùng nhau may 
y, lúc đó có một Ty-kheo trẻ tuôi, xuât gia chưa bao lâu, mới vào Pháp, Luật, 
không muôn phụ giúp các Ty-kheo may y. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ Phật, lui ngồi một 
bên, bạch Phật: 


- Bạch Thé Tôn! Ó nhà cúng dường, các Tỳ-kheo tụ tập may y, có một Ту- 
kheo trẻ tuói, xuất gia chưa bao lâu, mới vào Pháp, Luật, không muốn phụ giúp 
các Iy-kheo may у. 

Вау giờ, đức Phật mới hỏi vị Tỳ-kheo trẻ ấy: 

— Có thật thầy không muốn giúp đỡ các Tỳ-kheo may y chăng? 

Ty-kheo trẻ kia bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Tùy theo khả năng của con mà con phụ giúp. 

Thế Tôn khi đó biết được tâm niệm của Tỳ-kheo trẻ 1101, mới bảo các 
Ty-kheo: 

— Các thây chớ nói Tỳ-kheo trẻ này. Vì sao? Vì Tỳ-kheo này được bốn pháp 
“tăng tâm”, được chánh định, hiện tại sống yên vui, chăng phải do cố gắng mà 
được. Ту-кћео ây hành động theo bản tâm của mình, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà- 
sa, xuất gia học đạo, tăng tiễn tu học, hiện pháp tự biết tác chứng: “Sự sanh của 
ta đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn thọ thân sau.” 

Khi ду, Thé Tôn liền nói kệ: 


Không phải kém nỗ lực, Đức mỏng, thiếu trí tuệ, 
Hướng thăng đến Niết-bàn, Thoát khỏi gông phiên não. 
Hiên nhân trẻ бибі này, Sớm được chỗ Thượng sĩ, 
Lia dục tâm giải thoát, Niết-bàn dứt tái sanh, 

Giữ thân tối hậu này, Hàng phục các ma quân. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Ккћео nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1071 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Lúc ấy, có Tỳ-kheo tên Thượng Tòa, sóng một mình tại một nơi, cũng 
thường hay khen ngợi người sông một mình, đi khất thực một mình, khất thực 
xong trở về một mình và một mình ngôi thiền tư. 
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Вау giờ, trong chúng có nhiều Tỳ-kheo đi đên chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ 
Phật, rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Có Tôn giả tên là Thượng Tòa sống một mình, cũng 
thường khen ngợi người sông một mình, một minh vào làng khát thuc, mót 
minh ra khỏi làng, trở vê trụ xứ, một mình ngôi thiên tư. 

Khi đó, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

— Ông hãy đi đến chỗ Tỳ-kheo Thượng Tòa nói rằng: “Đại sư gọi thây.” 

Tỳ-kheo ду vâng lời Phật dạy, đến nói lời như trên với Iy-kheo Thượng 
Tòa. Tỳ-kheo Thượng Tòa vâng lời đi đên chỗ Phật, cúi đầu lê Phật, rôi lui ngôi 
một bên. Thê Tôn bảo Ty-kheo Thượng Tòa: 

— Thây có thật sống một mình ở chỗ vắng, khen ngợi người sống một mình, 
đi khát thực một mình, ra khỏi làng một mình, ngôi thiền tư một mình chăng? 

Ty-kheo Thượng Tòa bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Thật như vậy. 

Phật bảo Ty-kheo Thượng Tòa: 

- Này Tỳ-kheo! Vì sao thây sống một mình, khen ngợi người sống một 
mình, một mình đi khât thực, một mình trở về chỗ ở và một mình ngôi thiên tư? 

Ty-kheo Thượng Tòa bạch Phật: 

— Con chỉ ở một mình nơi vắng vẻ, khen ngợi người sống một mình, đi khất 
thực một mình, ra khỏi làng một mình, ngôi thiên tư một mình. 

Phật bảo Ty-kheo Thượng Tòa: 

— Thây là kẻ sông một minh, Ta không nói là chăng phải sông một minh, 
nhưng lại có lôi sông một mình thăng diệu. Sao gọi là lôi sông một minh 
thăng diệu? Đó là Ty-kheo trước tiên khô khan sau đó diệt tận, bên trong 
không tham hy; đó là Bả-la-môn tâm không còn do dự, đã xả ưu hôi, Па các 
hữu ái, đoạn các kiệt sử. Đây gọi là sông một minh không со lôi sông пао 
thăng diệu hơn nữa. 

Khi ấy, Thê Tôn nói kệ: 


Chiếu sáng khắp tất cả, Biết khắp các thế gian, 
Chăng châp tât cả pháp, Lia hêt tât cả ái, 
Người này sông an lạc, Ta nói là nhât trụ. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Thượng Tòa nghe Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hy, làm lễ rôi cáo từ. 


KINH SỐ 1072 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Bây 810, Тбп già Тапо- giả-lam du hành nhân gian ở Câu-tát-la, tới nước 
Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Tỳ-kheo Tăng-già-lam kia có vợ 
cũ đang ở trong nước Xá-vệ, nghe tin Ty-kheo Tăng-giả-lam du hành trong 
nhân gian từ Câu-tát-la đến nước Xá-vệ, trong rừng Ку-да, vườn Cấp Cô Độc, 
nghe xong liên mặc y phục đẹp, trang điểm hoa anh lạc, ôm con đi thăng đến 
Kỳ Hoàn, đến trước phòng Tỳ-kheo Tăng-già-lam. 

Trong lúc Tôn giả Tăng-già-lam ra khỏi phòng đi kinh hành ngoài đất trông, 
người vợ cũ kia tiễn đến trước mặt Tôn giả và nói: 

— Đứa bé này còn nhỏ quá, anh bỏ con thơ dt tu, ai sẽ nuôi dưỡng nó? 

Tỳ-kheo Tăng-già-lam không nói chuyện với cô ây, người vợ ba phen năn 
nỉ, Ty-kheo cũng không nói gì. Người vợ lại nói: 

— Tôi đã nói cho anh biết ba lần như vậy mà anh chàng nói với tôi, chăng 
ngó ngàng tới, bây giờ tôi sẽ bỏ đứa nhỏ này. 

Người vợ ấy liên bỏ đứa nhỏ ngay đầu đường kinh hành mà đi và nói: 

- Này Sa-môn! Đây là con của ông! Ông hãy tự nuôi nắng, nay tôi bỏ đi! 

Tôn giả Tăng-già-lam cũng chăng nhìn đến đứa bé. Người vợ ấy lại nói: 

— Sa-môn này chăng đề ý gì đến đứa nhỏ, chắc có lẽ ông đã được chỗ khó 
được của bậc tiên nhơn. Lành thay! Sa-môn chắc hăn đã được giải thoát. 

Thiếu phụ không toại nguyện, đành ôm con di. 

Вау giờ, Thế Tôn đang nhập thiền định trong lúc ban ngày với thiên nhĩ 
siêu việt hơn người thường, Ngài nghe được những lời nói của người vợ cũ của 
Tôn giả Tăng-già-lam, liền nói kệ: 


Việc đên chăng hoan һу, Đi cũng chăng lo buôn, 

Với thé gian hòa hợp, Giải thoát chăng nhiễm trước. 
Ta nói Ty-kheo kia, Chân thật Bà-la-môn, 

Việc đến chăng hoan hy, Đi cũng chăng lo buôn, 
Không nhiễm cũng không ưu, Hai tâm đêu vàng lặng, 

Ta nói Ty-kheo này, Là chon Bà-la-môn. 


Phật nói kinh này xong, Топ giả Tăng-già-lam nghe Phật dạy, hoan hy, làm 
lễ rôi đi. 


KINH SỐ 1073 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan một mình ở chỗ vắng tự suy nghĩ: “Có ba thứ mùi 
hương chỉ bay theo chiều gió, không thé bay theo ngugc gió. Ba thú mùi huong 
ây là gì? Dó là mùi huong rê cây, mùi hương thân cây và mùi huong hoa. Ноас 
lại có mùi hương Day theo chiêu gió, cũng bay theo ngược gió, cũng bay theo 
thuận gió, ngược gió chăng?” 
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Suy nghĩ như thế, Бибі chiều hôm đó sau khi xả thiên, A-nan đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ Phật và lui đứng một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con một mình ở chỗ vắng tự nghĩ thầm: “Có ba thứ mùi 
hương chỉ bay theo chiều gió, không thê bay ngược gió. Ba thứ mùi hương đó 
là gì? Đó là mùi hương rễ cây, mùi hương thân cây, mùi hương hoa. Hoặc có 
mùi hương bay theo chiều gió cũng bay theo ngược gió, cũng bay theo thuận 
gió, ngược gió chăng?” 

Phật bảo Tôn giả А-пап: 

– Đúng thế! Đúng Thế! Có ba loại mùi hương chỉ bay theo chiêu gió, không 
thể bay ngược gió. Đó là hương thơm rễ cây, hương thơm của cây, hương thơm 
của hoa. Này A-nan! Cũng có mùi hương bay theo chiêu gió, bay theo ngược 
gIÓ và cũng bay theo thuận gió, ngược gió. Này А-пап! Hương bay theo chiêu 
gió, bay theo ngược gió уа cũng bay theo thuận gió ngược gió, đó là: Có người 
thiện nam hay người thiện nữ sông ở thành phó, suốt đời không sát sanh, không 
trộm cuóp, khóng tà dám, khóng vong пей, không uóng rượu. Người thiện 
nam, người thiện nữ như thế đều được người lành trong mười phương thảy đều 
tán thán răng: “Ở phương kia, làng kia, có người thiện nam, thiện nữ trì giới 
thanh tịnh, thành tựu pháp chân thật, suốt đời không sát sanh... không uông 
rượu.” Хау А-пап! Đây gọi là thứ hương thơm bay theo chiều gió, bay theo 
ngược gió và cũng bay theo thuận gió ngược gió. 

Báy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 


Chăng phải hương cành hoa Có thê bay ngược gió, 

Chỉ có hương tịnh giới Của thiện nam, thiện nữ, 
Ngược, thuận bay các phương Không đâu không nghe biết. 
Đa-ca-la, chiên-đàn Uu-bát-la, Mạt-lợi, 

So sánh các mùi hương Giới hương là hơn hết, 
Hương thơm như chiên-đàn, Lan tỏa có giới hạn, 

Chỉ có hương giới đức Xông пра! tán cõi trời. 
Hương thơm của tịnh giới, Chánh định chăng phóng dật, 
Chánh trí và giải thoát Ma đạo không thê vào. 

Đây là đạo an ồn Đạo này rất thanh tịnh 
Hướng thắng diệu thiên định Đoạn các ma kiết phược. 


Phật nói kinh nảy xong, Tôn giả А-пап nghe lời Phật dạy, hoan hy, Шу hy, 
làm lễ rôi đi. 


KINH SỐ 1074 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật du hành trong nhân gian ở nước Ma-kiệt- đề cùng với một 


ngàn vị Tỳ-kheo. Xưa kia họ là những người xuất gia bện tóc, nay đều đắc quả 
A-la-hán, các lậu đã tận, việc làm đã xong, xả bỏ các gánh nặng, chóng được tự 
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lợi, sach các hữu kiết sử, chánh trí, thiện giải thoát. Phật cùng các Ty-kheo đi 
đến trú tại rừng Thượng Lâm, tháp Thiện Kiến. 

Bình-sa vương, vua nước Ma-kiệt-đề nghe Thế Tôn du hành trong nhân 
gian tại nước Ma-kiệt-đề và đến ở trong rừng Thượng Lâm, tháp Thiện Kiến, 
nhà vua cùng với các tiêu vương, quân thân và đoàn tùy tùng, xe cô một muôn 
hai ngàn chiếc, đi ngựa một muôn tám ngàn người, đi bộ người đông vô số, các 
Bà-la-môn, trưởng giả trong nước Ma-kiệt-đề đều đi theo. 

Nhà vua rời khỏi thành Vương Xá đi đến chỗ Thế Tôn, cung kính cúng 
dường. Tới đâu đường vua xuống хе đi bộ, lúc tiễn vào đến cửa trong, vua dep 
bỏ năm thứ đồ trang sức, cởi mũ, dẹp bỏ long, quạt, dao, риот, cởi giày da. Vua 
đến trước Phật, sửa lại y phục të chỉnh, trật vai áo bên phải, dành lễ Phật, nhiễu 
quanh Phật ba vòng, tự xưng danh tánh và bạch Phật: 

— Con là Bình-sa vương, vua nước Ma-kiệt-đề. 

Phật bảo Vua Bình-sa: 

— Đại vương Bình-sa đó а? Mời Đại vương an tọa. 

Bình-sa vương lại lễ dưới chân Phật, từ tốn ngôi xuống. Các vua, đại thân, 
Bà-la-môn, cư sĩ đều dành lễ Phật rồi thứ lớp ngồi xuống một bên. Lúc bây giờ, 
Uất-tỳ-la Са-аіёр cũng đang ngòi tại đây. Trong khi đó, các trưởng giả Bà-la- 
môn nghĩ răng: “Có phải đại Sa-môn Uất-tỳ-la Ca-diếp tu Phạm hạnh hay là 
Uất-tỳ-la Ca-diếp theo đại Sa-môn tu Phạm hạnh?” 

Thé Tôn biết được tâm niệm của các trưởng giả, Ngài liên nói kệ hỏi: 


Uất-tỳ-la Ca-diếp, Nơi đây thấy lợi gì, 
Bỏ sự phụng thờ xưa, Thờ lửa và các việc, 
Nay hãy nói nghĩa kia, Nguyên do bỏ thờ lửa? 
Uất-tỳ-la Ca-diệp nói kệ bạch Phật: 
Tiên tài, thức ăn ngon, Nữ sắc... quả ngũ dục, 
Quán sát vị lai thọ, Đều vô cùng nhơ nhớp, 
Thé nên đều ném bỏ, Sự thờ lửa trước kia. 
Thé Tôn lại nói kệ hỏi: 
Ông chăng дат thé gian, Năm dục tiên, vị, sắc... 
Sao lại bỏ trời, người? Ca-diếp, tùy nghĩa nói. 
Ca-diếp lại nói kệ đáp Thế Tôn: 
Тһау đạo Па hữu dư, Tịch diệt không dấu vết, 
Vô sở hữu, bất trước, Không đường khác, đạo khác. 
Thế nên đều ném bỏ, Lỗi tu thờ lửa, nước, 
Đại hội đều thọ trì, Phụng thờ nước, hoặc lửa, 
Ngu 51 chìm trong đó, Chí câu đạo giải thoát, 


Mù, không mắt trí tuệ, Hướng, sanh, già, bệnh, chết. 
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Chàng Шау con đường chánh, Trọn lia nẻo sanh tử, 


Nay mới nhờ Thé Tôn, Được thây đạo vô vị, 

Sức nói bậc Đại Long, Được qua bên bờ kia. 

Mâu-ni rộng cứu giúp, An ủi vô lượng chúng, 

Nay mới biết Cù-đàm, Bậc siêu xuất chân đề. 
Đức Phật lại nói kệ khen Ca-diệp: 

Lành thay! Này Са-фер, Trước suy xét trái ác, 

Ке phân biệt, tìm cầu, Mới đến nơi tốt đẹp. 


Này Са-фер! Ông nên có lòng an ủi tâm 46 chúng của ông. 

Khi ấy Uất-tỳ-la Ca-diép liền nhập chánh định, do sức thần túc hướng vè 
phương Đông, bay lên hư không, hiện ra bốn thứ thần biến: ĐI, đứng, пат, 
ngôi, vào trong lửa thiền định toàn thân rỗng sáng tỏa ra sắc xanh, vàng, đỏ, 
trăng, pha lê, sắc hông, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, trở lại thiêu đốt thân, 
trên thân ra nước đề rưới lên thân, hoặc trên thân ra lửa để đốt thân kia, đưới 
thân tuôn nước để tưới ướt thân. Hiện bày các thứ thần thông biến hóa xong, 
Ca-diếp cúi đầu lễ Phật và bạch: 

- Bạch Thế Tôn! Phật là Thây của con, con là đệ tử. 

Phật bảo Са-аіёр: 

— Ta là Thầy ông, ông là đệ tử, ông hãy bình an ngồi xuống đi. 

Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp ngồi lại chỗ cũ. Các trưởng giả Bà-la-môn xứ 
Ma-kiệt-đề đều nghĩ thâm: “Uẫt-tỳ-la Ca-diép đã quyết định ở nơi Đại Sa-môn 
tu hành Phạm hạnh.” 

Phật nói kinh này xong, Vua Bình-sa xứ Ma-kiệt-đề cùng các trưởng giả 
Bà-la-môn nghe Phật dạy, đều hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi cáo từ. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà, có Đà- 
phiêu-ma-la tử xưa nay ở thành Vương Ха lo việc Lăng chúng, phân chia thức 
ап uông và các vật dụng: Giường, tòa... và xếp đặt phiên, thứ, sai, thỉnh rât chu 
đáo. Lúc ây có Ту-кћео Từ Dia trải qua ba lần nhận được thức ăn thô đở. Trong 
khi ăn lòng cảm thấy khó chịu, cay đắng nghĩ thâm: “Đáng sợ thật! Khổ quá! 
Ông Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử chắc có tình đem thức ăn dó để làm xúc não 
ta, khiến ta phải ăn uống cực khô. Ta phải làm sao hại lại mới được?” 

Ту-Кһео Từ Dia có một cô em gái là Ty-kheo-ni tên Mật-đa-la đang ở trong 
chúng Ty-kheo-ni nơi vườn nhà vua thuộc thành Vương Xá. Tỳ-kheo-ni Mât- 
đa-la đi đến chỗ Tỳ-kheo Từ Địa, cúi đầu lễ chân Từ Địa rồi đứng một bên. 
Tỳ-kheo Từ Địa không nhìn đến cũng không mở lời. 
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Ty-kheo-ni Mật-đa-la nói với Ty-kheo Từ Địa: 

- Thưa Thượng tọa! Vì sao Thượng tọa không ngó ngàng và chăng nói 
chuyện với tôi? 

Тӯ-Кһео Từ Dia nói: 

– Ту-кћео Đả-phiêu-ma-la tử nhiêu lần đem thức ăn thô dó để làm xúc não 
tôi, khiên tôi ăn uông cực khô; còn cô thì cứ bỏ mặc tôi. 

Ty-kheo-m nói: 

— Sẽ làm thé nào đây? 

Ty-kheo Từ Ра nói: 

— Cô hãy đến Thé Tôn thưa như уду: “Thưa Thế Tôn! Tỳ-kheo Đà-phiêu- 
ma-la tử là kẻ phi pháp, không ra gì, đã cùng con làm điêu trái Phạm hạnh, 
phạm tội Ba-la-di.” Tôi sẽ làm chứng và nói: “Thưa Ше Tôn! Đúng như lời em 
gái con đã nói. ` 

Ty-kheo-ni nói: 

— Thưa Thượng tọa! Tại sao tôi lại đem tội Ba-la-di để vu báng cho Tỳ-kheo 
Phạm hạnh? 

Ty-kheo Từ Địa bảo: 

-Nếu cô không làm như thê, tôi và cô từ nay châm dứt tình anh em, cô đừng 
lui tới đây đê chuyện trò, thăm hỏi nhau nữa. 

Ту-Крео-ш im lặng một hồi, suy nghĩ гот nói: 

— Thượng tọa khiến tôi làm như thê, tôi sẽ vâng theo lời dạy. 

Ty-kheo Từ Địa bảo: 

- Cô hãy đợi tôi đi đến Thế Tôn trước, cô sẽ đi theo sau. 

Tỳ-kheo Từ Địa đi đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ rôi lui đứng một bên. Ty- 
kheo-ni Mật-đa-la đi theo sau, dành lê Phật rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Топ! Sao lại có một kẻ bất thiện, không ra gì. Đà-phiêu-ma-la 
tử đôi với tôi làm điêu trái Phạm hạnh, phạm tội Ва-а-д1! 

Ty-kheo Từ Dia lại bạch Phật: 

— Như lời nói của em gái con, trước đây con cũng đã biết. Bây giờ, Tỳ-kheo 
Đà-phiêu-ma-la tử đang ở giữa đại chúng. 

Khi ду, Thé Tôn bảo Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử: 

— Ông có nghe lời nói này không? 

Ty-kheo Đà-phiêu-ma-la tử nói: 

— Bạch Thế Tôn! Con đã nghe. 

Phật bảo T-kheo Đà-phiêu-ma-la tử: 

– Hôm пау thây như thê nào? 


848 # KINH TẠP A-HÀM 


Ty-kheo Đà-phiêu-ma-la tử bạch Phật: 

— Như Thê Tôn đã biết, như Thiện Thệ đã biết. 

Phật bảo Ty-kheo Đà-phiêu-ma-la tử: 

- Thầy nói như Thế Tôn đã biết, nay chàng hợp thời. Bây giờ thầy có nhớ 
thì nói là nhớ, không nhớ thì nói là không nhớ. 

Ty-kheo Đà-phiêu-ma-la tử nói: 

— Con không tự nhớ. 

Trong lúc đó Tôn giả La-hầu-la đang đứng phía sau сат quạt hâu Phật, 
bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Người bất thiện, không ra gì chính là Ty-kheo-mi nói: “Tôn 
giả Đà-phiêu-ma-la tử cùng với tôi làm điêu trái Phạm hạnh”, và Tỳ-kheo Từ 
Địa nói: “Thưa Thế Tôn! Đúng thế! Trước đây con đã biết như em соп đã по.” 

Phật bảo La-hâu-1a: 

– Bây giờ Ta hỏi La-hâu-la, tùy ý ông đáp lời Та. 

Nếu Ту-Кпео-ш Mật-đa-la đến nói với Ta răng: “Thật là bất thiện, không ra 
gi, La-hâu-la cùng tôi làm điều trái Phạm hạnh, phạm tội Ba-la-di.” Ту-кћео Ти 
Địa lại bạch với Ta: “Thưa Thé Tôn, đúng như vậy, trước đây con đã biết, như 
lời em gái con nói” thì thầy sẽ làm thế nào? 

La-hâu-la bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Nếu con nhớ sẽ nói nhớ, nêu không nhớ sẽ nói không nhớ. 

Phật bảo La-hâu-1a: 

– Kẻ ngu si như thây còn nói được những lời này, huông chi Đà-phiêu-ma- 
la tử là Ty-kheo thanh tịnh, cớ sao không nói được những lời như vậy? 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Đối với Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử nên йё vị này tự nhớ, còn Tỳ-kheo-ni 
Mật-đa-la nên dé cô tự nói lời sám hồi diệt tội, và Ту-кћео Từ Юта thi Tăng sẽ 
cât lực диб trách, гап dạy: “Ông thây thê nào? Thấy ở đâu? Do nhân рі ông đi 
đến thấy?” 

тће Tôn day như vậy xong, Ngải rời chỗ ngôi đứng lên vào phòng tọa thiên. 
Khi ду, các Tỳ-kheo dé cho Tỷ-kheo Đả-phiêu-ma-la tử tự nhớ lại, Tỳ-kheo-mi 
Mật-đa-la được cho tự nói lỗi lâm, sám hôi; còn đối với Ty-kheo Từ Dia thì 
Tăng khéo léo quở trách, can ngăn, dạy răng: “Ông thây thế nào? Thây ở đầu? 
Do nhân gi đi đến thấy?” Trong khi can ngăn như thế, Tỳ-kheo Từ Địa nói rằng: 
“Đà-phiêu-ma-la tử không làm điều trái Phạm hạnh, không phạm tội Ba-la-di, 
nhưng Ту-кћео Đả-phiêu-ma-la tử đã ba phen cho tôi thức ăn tệ, đáng sợ, khiến 
tôi ăn uống cực khó, nên tôi đối với Ty-kheo Đả-phiêu-ma-la tử đây giận ghét, 


ngu si, sợ hãi, nên có ý nói như thé, chứ thật ra Đà-phiêu-ma-la tử là пошо 
thanh tinh, уд 101.” 
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“Chiêu hôm ду, Thé Tôn từ thiền định ra, đến trước đại chúng trải tòa, 
ngôi xuông. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Chúng con đã cho Tỷ-kheo Đà-phiêu-ma-la tử nhớ lại, 
Тӯ-Кһео-пі Mật-đa-la được tự nói hêt lôi lâm sám hôi, và đôi với Ту-кћео Từ 
Địa thì khéo léo диб trách, can ngăn... Tỳ-kheo ду nói răng: “Đà-phiêu-ma-la 
tử thanh tịnh, vô tội.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vì sao ngu si đến thé? Chỉ vì việc ăn uống, biết thế mà phải có vọng ngữ. 

Lúc ây, Thê Tôn liên nói kệ: 


Nếu hay xả một pháp Biết mà có vọng ngữ 
Chàng ké gì đời sau Điều ác nào chăng làm. 
Thà ăn viên sắt nóng Như lửa than cháy hừng 
Không vì phạm giới сат Ап của thí cho Tăng. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Tôn giả Đà-phiêu-ma-la tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật rồi lui 
đứng một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Con xin ở trước Phật vào Bát-niết-bàn. 

Thé Tôn im lặng, Tôn giả ba lần bạch như thê. Phật bảo Đà-phiêu-ma-la tử: 

— Các hành pháp hữu vi đều như thế cả. 

Khi ду Tôn giả Đà-phiêu-ma-la tử liên ở trước Phật nhập tam-muội. Trong 
chánh định Tôn giả hướng vë phương Đông bay lên hư không hiện bốn oai nghi 
đi, đứng, năm, ngôi, vào trong lửa tam-muội, dưới thân phát ra lửa, cả thân rồng 
sáng. Ánh sáng chiếu khắp các sắc xanh, vàng, đỏ, trăng, pha lê, hồng, dưới thân 
ra lửa, trở lại thiêu thân, trên thân ra nước rưới ướt trên thân, hoặc trên thân ra 
lửa thiêu đốt thân, dưới thân ra nước rưới ướt trên thân. Khắp cả mười phương 
hiện bày các sự biến hóa xong, Tôn giả liên ở trong hư không, trong thân phát 
ra lửa tự thiêu thân vào Vô dư Niết-bàn, tiêu tận, tịch diệt, khiến không còn sót 
một тау bụi, ví như trong hư không thắp cây đèn, dâu, tim ви hết. Đà-phiêu- 
ma-la tử ở trong hư không đã nhập diệt, thân tâm đều bặt hết cũng như thé. 

Bây giờ, Thé Tôn nói kệ: 

Ví như đốt viên sắt, Lửa lóe sáng rực rỡ, 
Sức nóng dần dần mát Nào biết đi về đâu! 
Cũng thê, sự giải thoát Vượt bùn lầy phiền não 
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Сас dòng đã dứt trọn Nào biết đi về đầu! 
Chóng дас dâu bât động Nhập Vô dư Niêt-bàn. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ương-cù-đa-la du hành nhân gian, trong rừng 
Kinh-đà-bà-lê-ca, Ngài trông thây người chăn trâu, người chăn dê, người nhặt 
củi, cỏ và các người làm việc khác. Họ trông Шау Те Tôn đang đi trên đường, 
đêu vội vàng bạch Phật: 

— Thưa Thé Tôn, chớ đi theo con đường này. Trước đây có tên cướp Ương- 
cù-lợi-ma-la chuyên môn khủng bô người ta. 

Đức Phật nói với các người này: 

— Ta không sợ hãi. 

Nói xong, Ngài cứ theo con đường ấy mà đi. Họ nói đi nói lại đến ba làn, 
đức Phật vẫn си di. Ти ха Phật trông thấy Ương-cù-lợi-ma-la, tay cầm dao chạy 
thăng đên. Thê Tôn dùng thân lực hiện thân đi từ từ khiên cho Ương-cù-lợi-ma- 
la chạy như bay cũng không kịp, chạy theo đên mệt đuôi, Ương-cù-lợi-ma-la 
từ xa nói với Thê Tôn: 

— Đứng lại, đứng lại, đừng 1! 

Thế Tôn vừa đi vừa đáp: 

— Ta luôn dừng, ông tự chăng dừng! 

Lúc ду Ương-cù-lợi-ma-la nói kệ: 


Sa-môn còn chạy d! Mà nói: “Ta luôn dừng”, 

Nay tôi mệt mỏi, dừng, Nói răng: “Ông chàng dừng.” 
Thê Tôn lại nói kệ đáp: 

Ương-cù-lợi-ma-la Ta nói Ta thường dừng, 

Với tât cả chúng sanh, Đã dừng mọi đao trượng. 

Ông khủng bô chúng sanh, Nghiệp ác không chịu dừng. 

Với tât cả côn trùng, Ta dứt dùng dao gậy. 

Với côn trùng bé nhỏ, Ông bức bách, đe dọa, 

Có tạo nghiệp hung ác, Trọn chắng lúc nào thôi. 

Та nơi tất cả thời, Dừng thôi mọi đao trượng, 

Ông đôi với các thời, Luôn làm khô, bức bách, 

Tạo tác hắc ác nghiệp, Đến nay không dừng nghỉ. 

Ta dừng nơi tự pháp, Tất cả không phóng 945, 


Ông chăng thây tứ đề, Nên chăng dừng buông lung. 


Ương-cù-lợi-ma-la nói kệ bạch Phật: 


Lâu mới thây Mâu-ni, 
Nay nghe lời vi diệu, 
Nói ra như thê rôi, 


Dập đầu đưới chân Phật, 


Phật đây lòng từ bị, 
Gọi Тӯ-Кһео thiện lai 
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Nên theo đường chạy đuôi, 
Sẽ bỏ điều ác xưa. 

Liền buông bỏ dao gậy, 
Xin cho con xuất gia. 

Đại tiên tràn thương xót, 
Xuất gia thọ Cụ túc. 


ƯƠơng-cù-lợi-ma-la sau khi xuất gia, thường một mình ở chỗ vắng, chuyên 
tâm tư duy lý do khiến người con nhà quý phái сао bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, 
chánh tín xuất gia, không nhà, học đạo, tinh tân tu Phạm hạnh, hiện pháp tự biết 
tác chứng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, tự biết không 
thọ thân sau.” Lúc áy Ương-cù-lợi-ma-la đặc quả A-la-hán, giác ngộ, giải thoát, 


hy lạc, Tôn giả liên nói kệ: 


Vốn mang tên “Bát Hai” 
Nay được tên “Kiến Рё” 
Thân không giết, không hại 
Nên biết “chơn bát sát”, 
Rửa sạch tay vây máu, 
Trôi nói giữa dòng sâu 
Quy y Tam bảo xong, 
Thành tựu được Tam minh, 
Chăn trâu dùng gậy đánh, 
Chăng dùng đến gươm đao, 
Dao bén nhờ đá mài, 

Chặt gậy nhờ búa rìu, 
Người trước kia phóng dật, 
Sẽ soi sáng thé gian, 
Người trước kia phóng dật, 
Nơi dòng đời ân ái, 

Người tuôi trẻ xuất gia, 

56 sol sáng thé gian, 

Người tuôi trẻ xuất ола, 
Nơi dong đời ân а1, 

Nếu thoát các nghiệp ác, 
Sẽ soi sáng thé gian, 

Trước người tạo nghiệp ác, 
Nơi dòng đời ân ái, 

Tôi đã làm nghiệp ác, 

Đã nhận lây báo ác, 

Nếu người oán ghét tôi, 


Mà lại sát hại nhiều 

Xa lìa sự tồn, sát. 

Miệng, ý cũng như thé 
Chăng bức bách chúng sanh. 
Gọi là Uơng-ma-la, 

Tam quy làm dừng bặt. 
Xuất gia được Cụ túc, 

Điều Phật dạy đã làm. 

Điều voi dùng móc sắt, 
Đúng mức điều trời, người 
Tên thăng nhờ lửa âm, 

Tự điều nhờ trí tuệ. 

Sau đó hay tự kêm, 

Như mây tan trăng hiện. 
Sau này hay tự kiêm, 
Chánh niệm mà vượt ra. 
Siêng tu lời Phật dạy, 

Như mây tan trắng hiện. 
Siêng tu lời Phật dạy, 
Chánh niệm dé siêu xuất. 
Chánh thiện hay khiến diệt, 
Như mây tan trăng hiện. 
Chánh thiện hay khiến diệt, 
Chánh niệm hay siêu xuất. 
Chắc hướng đến đường ác, 
Nợ trước vay đã trả. 

Được nghe Chánh pháp này, 
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Được pháp nhãn thanh tịnh. Tôi tu hạnh nhẫn nhục. 


Chăng còn khởi tranh cãi, Nhờ ân lực của Phật, 
Tôi hiên lành, nhân nhục, Cũng thường khen ngợi nhân, 
Tùy thời được nghe pháp, Nghe rôi tu hành theo. 


Phật nói kinh này xong, Ương-cù-lợi-ma-la nghe Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 1078 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, có một Ту-Кћео kia, lúc sáng sớm di га bên bờ sông Tháp-bô, cởi 
y phục để trên bờ, xuống sông tăm rửa, tắm xong lên bờ khoác sơ một cái y đợi 
thân khô. 

Ки ду сб một vị thiên tử từ thân tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng bên sông Tháp- 
bô, bảo Ty-kheo răng: 

— Ông trẻ tuổi xuất gia! Da tráng tóc đen, đang ở vào lứa (61 tươi đẹp, ông 
nên hưởng thụ ngũ dục, nên trang nghiêm chuôi ngọc, хис dâu thơm, đeo tràng 
hoa, tự vui sướng với năm dục, nhưng sao bây giờ lại trái với người thân, quay 
lưng với thê tục, khiên họ phải khóc lóc biệt ly, cạo bỏ râu tóc, khoác áo са-за, 
chánh tín, không nhà, xuât gia học đạo? Sao lại xả bỏ cái vui hiện tại mà tìm 
các lợi ích không hợp thời? 

Ty-kheo đáp: 

— Tôi không xả bỏ cái vui hiện tại dé tìm câu cái vui không hợp thời. Thật 
ra chính tôi đang xả bỏ cái vui không hợp thời, được niêm vui hiện tại. 

Thiên tử hỏi Ty-kheo: 

— Thé nào là xả bỏ cái vui không hợp thời, được niềm vui hiện tại? 

Ту-Кћео дар: 

— Như Thê Tôn nói, dục phi thời ít vui nhiêu khó, ít lợi nhiều nạn. Tôi đối 
VỚI các pháp hiện tại đã lia sự ham muôn, chàng đợi thời tiệt, hay tự thông đạt, 
hiện tiên quán sát nhờ tự tri giác. Thưa thiên tử! Như thê gọi là xả bỏ cái vui phi 
thời, được niêm vul hiện tại. 

Thiên tử lại hỏi Ty-kheo: 

— Làm sao Như Lai lại nói dục phi thời ít vui, nhiều khô, thế nào Như Lai 
cũng nói đên hiện pháp lợi lạc... tự giác tri? 

Tỳ-kheo đáp: 

— Tôi trẻ tuổi xuất gia, không thể nói rõ hết ý nghĩa của Chánh pháp, Luật 


của Như Lai. Thế Tôn đang ở trong, Vườn Trúc Ca-lan-đà gần đây, Ngài có thể 
đến hỏi Thế Tôn điêu nghi ngờ. Thế Tôn sẽ nói, tùy ÿ Ngài lãnh thọ. 
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Thiên tử lại nói: 

– Này Tỳ-kheo! Nơi chỗ Như Lai đang có chư thiên các phương vây quanh. 
Tôi trước chưa hỏi, không dê gì đên được. Ту-кћео! Nêu có thê vì tôi bạch 
trước với Те Tôn, tôi sẽ а! theo. 

Ту-Кћео дар: 

— Tôi sẽ vì Ngài đi đây. 

Thiên tử thưa với Ту-Кћео: 

— Vâng, Tôn giả д1, tôi đi theo sau Tôn giả. 

_ Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, lui đứng một bên; tường thuật lại 
đây đủ cuộc vân đáp với thiên tử cho Thê Tôn nghe và bạch: 

— Bạch Thê Tôn! Vị thiên tử này nêu là người thành thật chốc lát sẽ đến, nếu 
không thành thật sẽ không đên. 

Lúc ду có tiếng nói của thiên tử từ xa vọng lại: 

– Tỳ-kheo! Tôi đến đây. Tôi đã đến đây rồi. 

Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Chúng sanh theo ái tưởng, Do ái tưởng mà trụ, — 
Vì chăng biệt дёп ái, Thời là phương tiện chết. 
Phật bảo thiên tử: 
— Ông giải thích bài kệ này rồi có thê hỏi. 
Thiên tử bạch Phật: 


— Thưa Thế Tôn! Con không hiểu. Thưa Thiện Thệ! Con không hiểu. 
Đức Phật nói kệ bảo thiên tử: 


Nêu biết điều yêu thích, Không sanh yêu thích nó, 
Kia, đây không có gi, Người khác không thê nói. 
Phật bảo thiên tử: 
— Ông hiểu nghĩa này ròi có thể hỏi câu khác. 
Thiên tử bạch Phật: 


- Thưa Thế Tôn! Con không hiểu. Thưa Thiện Thệ! Con không hiểu. 
Đức Phật lại nói kệ: 
AI thây băng, hơn, kém, Ắt có ngôn luận sanh, 
Ba việc chăng khuynh động, Thi hòa thuận hơn hêt. 
Phật bảo thiên tử: 
— Ни được nghĩa này thì có thê hỏi. 
Thiên tử bạch Phật: 
- Thưa Thế Tôn! Con không hiểu. Thưa Thiện Thệ! Con không hiểu. 
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Phật lại nói Ке: 
Đoạn ái và danh sắc, | Тг mạn, không ràng buộc, 
Tịch diệt, dừng sân nhuê, Па kiêt, bặt hy vọng, 
Chăng thây nơi trời, người, Đời này và đời khác. 
Phật bảo thiên tử: 
— Ông hiểu nghĩa này rôi mới nên hỏi. 
Thiên tử bạch Phật: 
— Thưa Thế Tôn! Con đã hiểu. Thưa Thiện Thệ! Con đã hiểu. 
Phật nói kinh này xong, thiên tử nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy hy, biến mát. 


KINH SỐ 1079 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bấy 010, CÓ Ту-кћео kia cuối đêm đến bên bờ sông Tháp-bô cởi áo dé trên 
bờ, xuông sông tăm rửa, tắm xong trở lên bờ khoác sơ một cái y đợi thân khô. 
Lúc ây có một thiên tử thân tỏa ánh sáng chiếu khắp bờ sông Tháp-bô, đến hỏi 
Ty-kheo răng: 

— Tỳ-kheo! Ту-кћео! Đây là gò má ban đêm bốc khói, ban ngày lửa cháy. 
Người Bà-la-môn kia thây nói rằng: “Hãy phá cái mộ này, khai quật là người 
trí, và dùng риот дао.” Lại Фау con rùa lớn, Bà-la-môn ау ròi nói: “Phải trừ 
con rùa này, khai quật là người trí, và dùng gươm дао.” Lại thây có cü lâu, Bà- 
la-môn thấy rồi nói: “Vứt cù lâu này, khai quật là người trí, và dùng gươm дао.” 
Lai thây có khúc thịt, Bà-la-món thấy rồi nói: “Hãy phá hoại chỗ оте! chóc này, 
khai quật lên là người trí, và dùng gươm dao.” Lại thây có lăng-kỳ, Bà-la-môn 
thây rôi nói: “Dẹp bỏ lăng-kỳ này, khai quật là người trí, và dùng gươm дао.” 
Lại ау có Бат duong, Bà-la-món tháy ròi nói: “Dep bó hai duong này, rôi khai 
quật lên là người trí, và dùng спот dao.” Lại thây có một cánh cửa, Bà-la-môn 
thây rôi nói: “Оер cánh cửa này, khai quật lên là người trí, và dùng gươm dao.” 
Lại thây có con rông lớn, Ва-Ја-тадп thây rôi nói: “Dừng lại, chớ dẹp con rồng 
to, phải nên cung kính.” 

Này Tỳ-kheo! Ông hãy đem luận này đến hỏi Thế Tôn, như lời Phật dạy, 
ông theo đó thọ trì. Vi sao? Vì trừ Như Lai ra, tôi có tâm ưa thích, vui mừng 
đôi với luận này. Nêu сас đệ tử nhờ nghe tôi nói, sau đó mới có thể nói được. 

Bây 015, vị Ty-kheo được luận này từ thiên tử ây xong, liên đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ Phật rồi lui ngôi một bên. Tỳ-kheo đem các luận của thiên tử kia hỏi 
Thê Tôn: 

— Bạch Thế Tôn! Thế пао là gò та? Thé nào là đêm thì bốc khói? Thế nào 
là ngày thì lửa cháy? Thé nào là Bà-la-môn? Thé nào là khai quật? Thé nào là 
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người trí? Thế nào là guom dao? Thế nào là con rùa lớn? Thế nào là cù lâu? Thế 
nào là khúc thịt? Thế nào là chỗ giết chóc? Thé nào là lăng-kỳ? Thế пао là hai 
đường? Thé nào là cánh cửa? Thé nào là rồng to? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Gò та nghĩa là cái thân sắc tứ đại thô phù của chúng sanh Бат thọ di thể 
của cha mẹ, ăn uóng, y phục che chở, tăm rửa trau chuốt, nuôi duỡng, tất cả đều 
là pháp bién hoại, ma diệt. Ban đêm bốc khói nghĩa là có người giữa đêm thức 
dày шу giác tùy quán. Ban ngày lửa cháy nghĩa là thực hành theo lời dạy tạo 
các nghiệp thân, miệng. Bà-la-môn nghĩa là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác. Khai quật nghĩa là nỗ lực tinh tân. Người trí nghĩa là đa văn Thánh đệ tử. 
Gươm dao là gươm dao trí tuệ. Con rùa lớn nghĩa là nắm cải. Củ lâu nghĩa là 
phẫn hận. Khúc thịt là bón xẻn, tật đô. Giết chóc nghĩa là công nàng năm dục. 
Lăng-kỳ nghĩa là vô minh. Hai đường là nghi hoặc. Cánh cửa là ngã mạn. Con 
rông to là bậc Гап tận А-Ја-ћап. 

Như thế, này 1-kheo, nêu Đại sư vì nghĩ đến việc làm của các Thanh văn 
bi nguyện, thương xót lây nghĩa an ủi. Đối với Шау, Ta đã làm го! các thây nên 
làm những việc cân làm, nên ở chỗ vắng trong rừng, trong nhà trồng, chỗ núi 
поп, nơi ћео lánh, trong hang núi, v.v... trải có hoặc lá cây đê ngôi, tư duy thiền 
định, không khởi buông lung, chớ để sau này phải hôi tiếc. Được như thé là 
vâng theo lời Ta dạy. 

Phật liền nói kệ: 


Nói thân là gò mả, Giác quán đêm bốc khói, 
Nghiệp là lửa ban ngày, Bà-la-môn Chánh giác, 
Tinh tân chăm khai quật, Người trí tuệ sảng suốt, 
Dùng gươm bén trí tuệ, Bậc thăng tiễn, chán lìa, 
Мат “cái” là rùa to, Phẫn hận là cù lâu, 

Xan tật là khúc thịt, Năm dục, nơi giết chóc, 
Vô minh là lăng-kỳ Nghi hoặc là hai đường, 
Cánh cửa hiện ngã mạn, Rông, La-hán lậu tận, 
Cứu cánh dứt сас luận, Nên Ta nói như thê. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 1080 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ва-Ја-пал, nơi trụ xứ của tiên nhon trong vườn 
Lộc Uyên. 

Bấy giờ, sáng sớm Thế Tôn đắp у, ôm bát vào thành Ва-1а-па! khất thực. Lúc 
ây có một Tỳ-kheo khác vì không trụ tâm, tâm tán loạn, không gìn giữ các căn. 
Tỳ-kheo kia sáng sớm đắp у, ôm bát vào thành Ва-1а-па! khất thực, từ xa trông 
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thấy Thế Tôn vội thu nhiếp các căn nhìn tháng mà đi. Thé Tôn nhin tháy Ty- 
kheo kia nhiép tri các сап, nhin tháng rào bước đi, thấy rồi Phật vào thành. Khát 
thực xong, Ngài trở về tinh xá cất y, bát, rửa chân xong, vào phòng tọa thiên. 


Chiều hôm ấy sau khi xả thiên, Ngài vào trong Tăng chúng trải tọa cụ ngôi 
trước đại chúng, bảo các Ту-Кћео: 

— Sáng пау Та дар у, ôm bát vào thành Ва-1а-па! khât thực thây có một vl 
Ту-Ккћео vì không trụ tâm nên tâm tán loạn, các căn buông thả, cũng đắp y, ôm 
bát vào thành khát thực. Tỳ-kheo ấy từ xa thoáng thấy Ta liền vội vàng tự nhiếp 
trì, đầy là ai vậy? 

Khi ду vị Ty-kheo kia từ chỗ ngòi đứng lên sửa lai y phuc, đến trước Phật, 
trật vai áo bên phải, сћар tay bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Con sảng sớm vào thành khất thực, tâm tán loạn, không 
thu nhiếp các căn, con đang đi thoáng thấy Thế Tôn từ xa, con liền tự thúc liễm 
tâm, nhiếp trì các căn. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Thầy thấy Ta rồi có thé tự thúc liễm tâm và nhiếp 
trì các căn. Này Ту-кћео! Pháp này phải nên như thế. Nếu һау Tỳ-kheo cũng 
nên tự nhiếp trì. Nếu lại thấy 1-kheo-nl, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di cũng nên nhiếp 
trì các căn như thé sẽ được lợi ích, an ón, khoái lạc, lâu dài. 


Bây 010, trong chúng có một Ту-Кһео khác nói kệ khen ngợi: 


Với tâm kia mê loạn, Không chuyên trụ hệ niệm, 
Sáng sớm mang y bát, Vào thành ấp khât thực, 
Doc đường thấy Ба sư, Đây oai đức, dung nghi, 
Vui mừng sanh tàm, quý, Liên nhiếp trì các căn. 


Phật nói kinh này xong, các Гу-Крео nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1081 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nai, trong vườn Lộc Dã. Bây giò, Thé Tôn 
sáng sớm дар у, ôm bát vào thành Ba-la-nai khât thuc. 

Lúc ây, có Tỳ-kheo дар у, ôm bát vào thành khât thực, Tỳ-kheo đến đứng 
dưới cội cây bên đường khởi giác tưởng bât thiện do nương nơi ác tham. тће 
Tôn trông thây Ty-kheo kia đứng dưới cây khởi giác tưởng bat thiện do nương 
ác tham ăn, nên Phật bảo Ту-Кћео răng: 

- Này Ту-кћео! Tỷ-kheo chớ gieo trông hạt giống khó, ú дап dân rồi phát 
sinh ra chất nước hôi thối rỉ chảy. Nếu Ту-кћео trồng hạt giỗng khó, tự phát 
sinh ra chất nước hôi thối rỉ chảy mà muốn khiến cho ruồi nhặng không tranh 
nhau bu lại, là không thê được. 
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thấy Thế Tôn vội thu nhiếp các căn nhìn tháng mà đi. Thé Tôn nhin tháy Ty- 
kheo kia nhiép tri các сап, nhin tháng rào bước đi, thấy rồi Phật vào thành. Khát 
thực xong, Ngài trở về tinh xá cất y, bát, rửa chân xong, vào phòng tọa thiên. 


Chiều hôm ấy sau khi xả thiên, Ngài vào trong Tăng chúng trải tọa cụ ngôi 
trước đại chúng, bảo các Ту-Кћео: 

— Sáng пау Та дар у, ôm bát vào thành Ва-1а-па! khât thực thây có một vl 
Ту-Ккћео vì không trụ tâm nên tâm tán loạn, các căn buông thả, cũng đắp y, ôm 
bát vào thành khát thực. Tỳ-kheo ấy từ xa thoáng thấy Ta liền vội vàng tự nhiếp 
trì, đầy là ai vậy? 

Khi ду vị Ty-kheo kia từ chỗ ngòi đứng lên sửa lai y phuc, đến trước Phật, 
trật vai áo bên phải, сћар tay bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Con sảng sớm vào thành khất thực, tâm tán loạn, không 
thu nhiếp các căn, con đang đi thoáng thấy Thế Tôn từ xa, con liền tự thúc liễm 
tâm, nhiếp trì các căn. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Thầy thấy Ta rồi có thé tự thúc liễm tâm và nhiếp 
trì các căn. Này Ту-кћео! Pháp này phải nên như thế. Nếu һау Tỳ-kheo cũng 
nên tự nhiếp trì. Nếu lại thấy 1-kheo-nl, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di cũng nên nhiếp 
trì các căn như thé sẽ được lợi ích, an ón, khoái lạc, lâu dài. 


Bây 010, trong chúng có một Ту-Кһео khác nói kệ khen ngợi: 


Với tâm kia mê loạn, Không chuyên trụ hệ niệm, 
Sáng sớm mang y bát, Vào thành ấp khât thực, 
Doc đường thấy Ба sư, Đây oai đức, dung nghi, 
Vui mừng sanh tàm, quý, Liên nhiếp trì các căn. 


Phật nói kinh này xong, các Гу-Крео nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1081 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nai, trong vườn Lộc Dã. Bây giò, Thé Tôn 
sáng sớm дар у, ôm bát vào thành Ba-la-nai khât thuc. 

Lúc ây, có Tỳ-kheo дар у, ôm bát vào thành khât thực, Tỳ-kheo đến đứng 
dưới cội cây bên đường khởi giác tưởng bât thiện do nương nơi ác tham. тће 
Tôn trông thây Ty-kheo kia đứng dưới cây khởi giác tưởng bat thiện do nương 
ác tham ăn, nên Phật bảo Ту-Кћео răng: 

- Này Ту-кћео! Tỷ-kheo chớ gieo trông hạt giống khó, ú дап dân rồi phát 
sinh ra chất nước hôi thối rỉ chảy. Nếu Ту-кћео trồng hạt giỗng khó, tự phát 
sinh ra chất nước hôi thối rỉ chảy mà muốn khiến cho ruồi nhặng không tranh 
nhau bu lại, là không thê được. 
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Lúc dó, Ty-kheo kia nghi răng: “Thế Tôn biết được niệm ác trong tâm ta.” 
Tỳ-kheo liền cảm thây sợ hãi, chân lông đều dựng đứng. 


Bây giờ, Thé Tôn sau khi vào thành khất thực, trở về tinh xá cất y bát, rửa 
chân rôi vào phòng tọa thiên. Chiều hôm ấy, xả thiền xong, đức Phật vào trong 
Tăng chúng trải tòa ngôi trước đại chúng và bảo các Tỳ-kheo: 


— Sáng sớm này Ta đắp y, óm bát vào thành khát thuc tróng tháy mót Ty- 
kheo đứng dưới cây sanh giác tưởng bất thiện, nương theo ác tham ăn. Тћау 
như thế, Та liền bảo rằng: “Ty-kheo! Ty-kheo! Chó có gieo trông hạt giống khô, 
ú dàn dân sanh ra chất nước hôi thối rỉ chảy. Nếu có Ту-кћео ојео hat gióng 
khó, ú dàn dàn sanh ra chát nuóc hói thói гї chày mà ruói nhàng khóng bu lai, 
VIỆC này khóng thé có duoc.” Ty-kheo kia tự suy nghĩ: “Phật đã biết được tâm 
niệm của ta.” T-kheo cảm thây hó then, sợ hãi đến dựng chân lông, lặng lẽ 
theo đường rảo bước. 


Khi ấy, có một Tỳ-kheo khác từ chỗ ngồi đứng lên, sửa lại y phục, bày vai 
áo bên phải, chắp tay bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Thế пао là hạt giống khó? Thé nào là sanh hôi thối? Thé 
nào là nước rỉ chảy? Thế nào là ruôi nhặng? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Phẫn nộ, phiền oán gọi là hạt giống. khó. Chất vị ngũ dục gọi là sanh hôi 
thôi. Đối với sáu xúc nhập xứ không nhiếp luật nghi gọi là chất nước rỉ chảy, 
nghĩa là đã không nhiếp xúc nhập xứ thì các tâm ác, bát thiện, tham ưu đua nhau 
sanh, đây gọi là ruôi nhặng. 


Thê Tôn nói kệ: 


Tai mắt không phòng hộ, Tham dục theo đó sanh, 
Đây gol là giông khô, Tuom chåy nuóc hôi ham, 
Khí vi các giác quán, Nương nơi tham duc ас, 
Nơi làng xóm, chỗ văng, Ban ngày hoặc ban đêm, 

Xa lia tu Phạm hạnh, Cứu cánh giải thoát khô, 
Nếu nội tâm tịch tịnh, Quyết định biết chân thật, 
Thức ngủ thường an lạc, Ruôi nhặng ác tiêu mất, 
Сап gũi bậc Chánh sĩ, Khéo nói đường Hiên thánh, 
Biết rõ bát chánh đạo, Chăng trở lại thọ thân. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1082 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, sáng sớm Thể Tôn đắp y, ôm bát vào thành Ха-уе khát thực. Khât 
thực xong, Thé Tôn trở về tinh xá, rửa chân rồi vào rừng An-đà tọa thiên. 
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Khi ду, có mót Ty-kheo khác cũng sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá- 
vệ khât thực. Khát thực xong vị ấy trở về tinh xá, rửa chân và vào rừng An-đà 
ngòi bên gốc cây nhập định lúc ban ngày. Trong khi Ту-Кћео này nhập định 
lúc ban ngày chợt có ác giác, bất thiện giác khởi lên, nương nơi tâm tham dục. 
Khi ấy có thiên thân nương ở tại rừng Ап-да nghĩ thâm: ° Ту-кћео пау là ке bát 
thiện, không ra gì, ở trong rừng An-đà ngôi thiên mà khởi giác bất thiện, tâm 
nương vào ác tham, ta nên đến диб trách.” Nghĩ xong, thiên thần đi đến nói với 
Ty-kheo: 

— Tỳ-kheo! Tỳ-kheo! Ông đang nỗi ghẻ bướu phải không? 

Ту-Кћео đáp: 

— Sẽ trị khiến cho bớt. 

Thiên thần bảo Tỳ-kheo: 

– Ghẻ bướu như cái уас sắt làm sao có thể lành được? 

Ty-kheo bảo: 

— Chánh niệm, chánh trí đủ có thê lành bệnh. 

Thiên thần khen: 

- Tốt lăm! Hay lắm! Đây là phương pháp chân thật trị bệnh của Hiền thánh, 
trị bệnh theo cách này cuỗi cùng có Ше bớt đi nhiều, cho đến bệnh không còn 
phát lại nữa. 

Chiêu hôm ду, Thế Tôn ха thiền xong, trở vào rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô 
Độc, vào trong Tăng chúng trải tòa ngôi trước đại chúng và bảo các Tỳ-kheo: 

— Sáng sớm nay Ta дар y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, khất thực 
xong trở về rừng An-dà tọa thiên nhập định. Có một Ту-кћео cùng đi khât thực 
rôi trở về rừng An-đà ngôi bên gốc cây nhập định, nhưng Ty-kheo đó khởi bát 
thiện giác, tâm nương nơi ác tham. Lúc ấy, vị thiên thân đang cư trú ở rừng 
An-đà đến nói với Tỳ-kheo: “Ty-kheo! Ту-КПео! Ông đang nỗi ghẻ bướu phải 
không)... (nói rộng như trên)... Tốt Јат! Hay Јат! Đây là cách trị bệnh chân 
thật của Hiển thánh. 


Вау giờ, Thé Tôn nói kệ: 


Người làm nói ghẻ bướu, Tự sanh ra đau đớn, 

Mong câu dục thé gian, Tâm nương vào ác tham, 
Do vi sanh ghẻ bướu, Ruôi nhặng tranh nhau đến. 
Ghẻ bướu là tham cầu, Ruôi nhặng là ác giác, 
Cùng các tâm tham dục, Tháy dëu từ ý sanh, 

Dùi khoét tâm con người, Đề câu hoa danh lợi. 

Lửa dục chuyên thiêu đốt, Vọng tưởng, bất thiện giác, 
Thân tâm ngày đêm suy, Xa lia đạo tịch tịnh. 

Nếu nội tâm tịch tịnh, Trí quyết định sáng suốt, 


Không còn оће bướu kia, Thầy đường Phật an ón, 
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Dáu vét Chánh si theo, Hiện thánh khéo tuyên nói, 
Con đường trí sáng biết, Không còn thọ các hữu. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1083 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Ту-ха-Ју, nơi giảng đường Trùng Các, bên ao 
Di Нам. 


Вау giờ, có chúng nhiêu Tỳ-kheo sáng sớm đắp у, ôm bát vào thành Ту-ха- 
Ту khất thực. Trong khi đó có một Tỳ-kheo trẻ 1101, xuất gia chưa bao lâu, chẳng 
biết rành Pháp, Luật, lúc đi khất thực không biết thứ tự trước sau. Các Tỳ-kheo 
thây vậy liền nói với Tỳ-kheo ấy: 

— Chú còn trẻ tuôi, mới xuất gia, chưa biết Pháp, Luật không nên di trước, 
không nên đi ngang, đi khất thực không theo thứ tự trước sau, như vậy chú sẽ 
luôn luôn không được lợi ích. 

Tỳ-kheo trẻ tuổi ду nói: 

— Các Thượng tọa cũng vượt thứ lớp, không đi theo trật tự, nào phải chỉ một 
mình tôi. 

Các Tỳ-kheo ba lần nhắc nhở nhưng vẫn không thé ngăn được. 

Các Ту-Кћео di khất thực xong, trở về tinh xá cât y bát, rửa chân xong, đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ Phật và lui ngôi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Chúng con sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Ту-ха-у 
khất thực, có một Tỳ-kheo trẻ tuổi nơi Pháp, Luật này xuất gia chưa bao lâu, khi 
đi khât thực không theo thứ tự trước sau, hoặc đi ngang. Các Ту-Кћео đã ba lần 
can ngăn nhưng vẫn không chịu nghe theo, lại còn nói răng: “Các Thượng tọa 
cũng không có thứ tự sao lại rây tôi.” Các Tỳ-kheo chúng con ba lần răn nhắc, 
nhưng Tỳ-kheo ду chăng nghe nên chúng con đến đây bạch Thé Tôn, xin Thé 
Tôn vì thương xót mà dẹp trừ điêu phi pháp. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Như trong đâm hoang trồng trải, có một cái hồ nước to, có một con long 
tượng lớn ở trong ấy, nó nhó các cong rễ sen, rửa sạch bùn đất rói ăn, thân thê 
mập mạp, sung sức và khỏe khoăn. Vì lý do đó nên long tượng luôn luôn sông 
vui tươi, thoải mái. Có một con voi thuộc giống noi khác, hình thé ôm yêu, nhỏ 
bé, bát chước long tượng cũng nhô cọng rễ sen, nhưng rửa không sạch, để còn 
lẫn với bùn đất mà án, án vào không tiêu, thân thê không mập mà trở thành gây 
yếu, suy nhược đến gån chết, hoặc bệnh khô gần chết. 


Cũng thê, Ty-kheo tôn túc, đức độ học đạo, không ưa thích nô đùa vi tu 
Phạm hạnh đã lâu. Đạo sư khen ngợi các vi minh trí khác, người tu Phạm hạnh 
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lại càng được khen ngợi hơn. Các Tỳ-kheo này nương nơi thành phó, làng xóm, 
sáng sớm đắp y, ôm bát đi khất thực, khéo giữ gìn thân miệng, khéo nhiếp các 
căn, chuyên tâm hộ niệm, có thé khiến cho người không tin phát lòng tin, người 
có lòng tin sẽ không biến đồi. 1-kheo dù được tài lợi, y phục, thức ăn uông, 
g1ường năm, thuộc men, chăng nhiễm, chăng trước, chăng tham, chăng ham 
hồ, không mê, không đeo đuổi, thây được sự tai hại của lợi dưỡng, thây Sự Xa 
lia của lợi dưỡng rồi sau đó mới dùng thức ăn ấy, ăn xong thân tâm đều vui vẻ 
thoải mái, dung sắc tươi tốt, sức lực dồi đào. Do nhân duyên này Tỳ-kheo luôn 
luôn được an уш. 

Tỳ-kheo trẻ 1101 kia xuất gia chưa bao lâu, chưa rành Pháp, Luật, nên theo 
các bậc Trưởng lão nương ở trong làng xóm, đắp у, ôm bát vào trong thôn khất 
thực. Nếu không khéo hộ thân, không gìn giữ các căn, không chuyên buộc niệm 
thì không thé khiến cho người chưa tin phát lòng tin, người đã tin không thay 
đôi. Nêu Ty-kheo được tài lợi, y phục, thức ăn uống, пооа си, thuốc men, sanh 
nhiễm trước, tham lam, đeo đuôi theo, chăng ау tal hal, chăng thây sự xuât ly. 
Vì thọ thức ăn với tâm tham dục nên không thê làm cho thân được khỏe mạnh, 
an ôn, sung sướng. Do ăn như thế nên chuyên hướng đến cái chết, hoặc đến 
chỗ gần như chết. Nói là “chết” có nghĩa là xả giới, hoàn tục, mất Chánh pháp, 
Luật. Кид gần như chết nghĩa là phạm Chánh pháp, Luật, chăng biết tội tướng, 
chăng biết trừ tội. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ. 


Long tượng nhô rë sen, Rửa nước sạch rôi ăn, 
Voi khác giông bắt chước, An rë còn lân bùn, 
Do ăn nhăm bùn đât, Сау yêu, bệnh дёп chêt. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1084 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, giữa nghĩa địa trong rừng lạnh. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Mạng sống rất ngăn ngủi, thoáng chốc trở thành đời sau. Các Ty-kheo nên 
siêng năng tu tập thiện pháp, tu các Phạm hạnh, chàng có а1 sanh mà không tử, 


nhung người thé gian không siêng năng, có gắng chuyên tu tập thiện pháp, tu 
hiện, tu nghĩa. 

Trong lúc đó Ma Ba-tuân nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm trú ở thành Vương 
Xá, giữa nghĩa địa trong rừng lạnh, vì các vị Thanh văn nói pháp như thé. 
Mang sóng con người rất ngán ngùi... chăng tu hiền, tu nghĩa, nay ta nên đến 
nhiều loạn.” 

Ma Ba-tuân liền hóa thành một chàng trai đi đến trước mặt Phật và nói kệ: 
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Thường bức bách chúng sanh, Được sông lâu cối người, 
Mê say tâm phóng dật, Cũng chăng đến chỗ chết. 
Lúc ây Thế Tôn nghĩ thầm: “Đây là Ác ma đến làm não loạn.” Phật liền 
nói kệ: 


Thường bức bách chúng sanh, Mạng sống thật ngăn пеш, 
Nên tinh tán siêng tu, Như cứu lửa cháy đầu. 
Chớ làm biếng chốc lát, Khiến ma chết chợt đến, 
Biết ngươi là Ác ma, Mau đi khỏi nơi đây. 


Thiên ma Ba-tuân suy nghĩ: “Sa-môn Си-дат đã biết tâm ta.” Ma lây làm 
hồ then, lo buôn, liền bién mát. 


KINH SÓ 1085 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, giữa nghĩa địa trong rừng lạnh. 

Вау giờ, Тће Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

= Tất cả hành vô thường, tật cả hành không thường hăng, không an, là pháp 
biên dịch chăng dừng nghỉ,... nên dừng tât cả hành hữu vi, chán lia, không ưa 
thích mà giái thoát. 

Lúc ду Ма Ba-tuàn nghĩ răng: “Hiện nay Sa-môn Cù-đàm dang trú tại thành 
Vương Xá, trong rừng lạnh, vì các Thanh văn nói pháp như sau: “Tất cả hành 
đều vô thường, chăng thường hàng, chăng an, là pháp biến dịch không dừng 
nghỉ, nên dừng tật cả hành hữu vị, chán la, chăng ưa thích mà giải thoát.’ Ta sẽ 
đên quây rôi Ông ду.” 

Ma Ba-tuần hóa га một thanh niên đi đến chỗ Phật, đứng trước Phật nói kệ: 


Mạng sống qua ngày đêm, Trôi mãi không cùng tận, 
Thọ mạng sẽ đến đi, Cũng như Бап xe lăn. 
Khi đó Thế Tôn nghĩ thầm: “Đây là Ас ma muốn quây rồi.” Ngài liền nói kệ: 
Ngày đêm luôn dời 401, Mạng sống theo đó giảm, 
Mạng người tạm tiêu mát, Cüng nhu dong nuóc nhó, 
Ta biét nguoi, Ас ma, Нау tu tiëu bién di. 


Ma Ba-tuần suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” Ma lây làm hồ 
then, lo buôn, biên mât. 


KINH SỐ 1086 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Báy giờ, Thế Tôn ban đêm dậy đi kinh hành, đến cuôi đêm, rửa chân vào 
phòng ngôi ngay thăng chuyên tâm hệ niệm. 
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Trong khi ду Ma Ba-tuân nghĩ thâm: “Hiện nay Sa-món Cü-dàm đang ở tại 
thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Са-Јап-да. Вап đêm Ngài dậy đi kinh hành, 
đến cuối đêm, rửa chân, vào phòng ngôi ngay thắng hệ niệm thiền tư. Bây giờ 
ta sẽ đến nhiễu loạn.” Ma liên hóa làm một thanh niên đứng trước Phật nói kệ: 

Tâm ta ở không trung, Сат dây dài buông xuỗng, 
Nhăm muốn trói Sa-môn, Кип ngươi chăng thoát khỏi. 

Thế Tôn suy nghĩ: “Ác ma Ba-tuần muốn nhiễu loạn Ta.” Thế Tôn liền 

nói kệ: 


Ta nói ở thé gian, Năm dục, ý thứ sáu, 
Đối kia trọn đã lìa, Tất cả khó đều đứt, 
Ta đã lìa dục kia, Tâm ý thức cũng diệt, 
Ba-tuần, Ta biết nguoi, Mau đi khỏi nơi đây. 


Ma Ba-tuân nghĩ thâm: “Sa-môn Си-дат đã biệt tâm ta.” Ма хаи hô, lo 
buôn, biên mât. 


KINH SỐ 1087 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú ở nước Xá-vệ, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, Thê Tôn ban đêm dậy đi kinh hành cho đến сиб: đêm, rửa chân, 
vào phòng năm nghiêng bên phải, hệ niệm vào tướng sáng, chánh niệm, chánh 
trí, nghĩ tưởng đên sự thức dậy. 

Trong lúc ау Ma Ba-tuân nghĩ thâm: “Hiện nay Sa-môn Cù-đàm đang ở tại 


thành Vương Xá, trong Vườn Truc Ca-lan-đà... nghĩ tưởng đến sự thức dậy, bây 
giờ ta sẽ đến ngăn trở quấy rồi.” 


Ma liền hóa ra một thanh niên đi đến trước Phật nói kệ: 
Ngủ gi? Có sao ngủ? Đã diệt sao còn ngủ? 
Nhà trông làm sao ngủ? Được ra sao lại ngủ? 


~ 


тће Tôn suy nghĩ: “Ас та Ва- ап muốn đến nhiễu loạn Ta.” Phật liền nói 
kệ đáp: 


Lưới а nên nhiễm trước, Không ап, ai lôi đi, 
Tận tât cả hữu dư, Chỉ Phật được ngủ yên, 
Ngươi, Ac ma Ba-tuân, Nơi đây, còn nói gì? 


Ma Ba-tuân nghĩ răng: “Sa-môn Си-дат đã biệt tâm ta.” Ма xâu hô, lo 
buôn, biên ша. 


KINH SỐ 1088 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ-xà quật. 
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Вау giờ vào đêm tối, trời có lắm tám mua và vài tia chớp lóe lên. Thé Tôn 
ra khỏi phòng, đi kinh hành. 

Lúc ду Ma Ba-tuân suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm hiện đang trú tại thành 
Vương Ха, trong núi Kỳ-xà quật. Мао đêm tôi trời lâm tâm mưa, vài tia chớp lóe 
lên, Sa-môn Cù-đàm ra khỏi phòng, đi kinh hành. Ta sẽ đên quây rôi ông ây.” 

Ma Ba-tuân liên сат một khối đá to đùa giỡn trên hai tay, vừa đi đến trước 
Phật bóp nát thành bụi bặm. 

Bấy giờ Thế Tôn nghĩ thầm: “Ác ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn Ta”, 
liên nói kệ: 


Nếu làm nát được núi, Kỳ-xà quật trước Ta, 

Đôi chư Phật giải thoát, Chăng làm động mảy lông. 
Сла sử trong bôn biên, Khién tất cả núi non, 

Tan nát thành vi trần, Thân tộc của phóng dật, 


Cũng không thể đao động, Một sợi tóc Như Lali. 
Ma Ва-шап nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta”, trong lòng lo 
buôn, biên mát. 


KINH SỐ 1089 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ-xà quật. 

Bấy giờ vào lúc ban đêm, Thế Tôn dậy đi kinh hành cho đến cuối đêm, rửa 
chân vào phòng, thân ngôi ngay thăng, hệ niệm ở trước. 

Lúc ду Ma Ba-tuân nghĩ răng: “Sa-môn Cù-đàm trú tại thành Vương Ха, 
trong núi Kỳ-xà quật, ban đêm dậy đi kinh hành, cho đến cuối đêm mới vào 
phòng, thân ngồi ngay thăng hệ niệm ở trước. Bây giờ, ta sẽ đến làm chướng 
ngại ông ây.” 

Ma liền hóa ra con rông to quân Phật bảy vòng, са: đâu lên cao đến dành 
Phật, thân như chiếc thuyên to, đầu như cái buôm rộng, mắt như lò đồng, lưỡi 
như điện chớp, hơi thở dữ đội như tiếng sắm. Thế Tôn suy nghĩ: “Ác ma Ba- 
tuần muốn nhiễu loạn”, Phật liền nói kệ: 


Như ngôi nhà trồng trải, Tâm Mâu-ni rỗng lặng, 
Xoay chuyên nơi trong đó, Thân Phật cũng như thế. 
Vô lượng rồng hung ác, Ruôi, muỗi, các côn trùng, 
Tụ lại ăn thân kia, Không thể động mày lông. 
Phá nát nơi hư không, Nghiêng ngửa cả đại địa, 
Та! са loài chúng sanh, Реп đến gieo sợ hãi, 
Gươm, mâu, dao, tên bén, Đầu đến hại thân Phật, 


Như thé mọi bạo hại, Không thương tôn mảy lông. 
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Вау giờ Ма Ba- tuân nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta”, trong lòng 
lo lăng, liền biên mắt. 


KINH SỐ 1090 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, nơi núi Tỳ-bà-la, trong thât đá ở 
rừng Thất Diệp Thọ. 

Вау giờ vào lúc ban đêm, Thế Tôn dậy hoặc ngôi, hoặc đi kinh hành nơi 
trống trải, đến cuối đêm, rửa chân vào thât, năm yên nghi ngơi, nghiêng bên 
phải, hai chân chóng lên nhau, hệ niệm vào tướng sáng, chánh trí, chánh niệm, 
nghĩ đến thức dày. 


Lúc áy Ma Ba-tuàn nghi thàm: “Sa-món Cü-dàm trú tai thành Vuong Ха, 
пот núi Ty-bà- la, trong thât dá ở rừng Thất Diệp Thọ. Thé Tôn lúc ban đêm dậy 
hoặc ngôi, hoặc đi kinh hành nơi trông trải, đến cuối đêm, rửa chân vào thật, 
năm yên nghỉ ngơi, nghiêng bên phải, hai chân chồng lên nhau, hệ niệm vào 
tướng sáng, chánh niệm, chánh trí, nghỉ đến lúc tỉnh thức. Bây giờ ta sẽ tới làm 
chướng ngại ông ду.” 

Ma liền hóa ra một thanh niên đến trước Phật nói kệ: 


Vì do ta nên ngủ, Nên đã là mé sau, 
Có nhiêu tiền, của báu, Cớ sao giữ không nhà, 
Một mình không bè bạn, Mà mê đăm ngủ nghi. 

Thế Tôn suy nghĩ: “Ác ma Ва-шап muốn làm nhiễu loạn”, liền nói kệ: 
Chăng do ngươi nên ngủ, Chăng phải mé sau cùng, 
Cũng không nhiều tiền của, Chỉ góp “báu vô ưu”, 

Vì thương xót thé gian, Nghiêng hông phải năm ngủ, 
Thức cũng chăng nghi hoặc, Ngủ cũng chăng sợ hãi. 

Hoặc ngày, hoặc ban đêm, Chăng tăng, cũng chăng tón, 
Vì thương chúng sanh ngủ, Nên không có tốn giảm, 

Dù lây trăm mũi nhọn, Xuyên qua thân quấy động, 
Vẫn được an ôn ngủ, М1 đã lia nội thương. 


Ma Ba-tuân nghi lại: “Sa-môn Cù-đàm đã biết được tâm ta.” Ма cảm Фау 
lo buôn, liền bién mát. 


KINH SỐ 1091 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, nơi núi Tỳ-bà-la, trong thất đá ở 
rừng Thât Diệp Thọ. 

Вау giờ có Tôn giả Cù-đề-ca cũng ở thành Vương Ха, trong nhà đá đen bên 
núi Tiên Nhơn, một mình tư duy: “Tu hạnh không phóng dật tự được nhiêu lợi 
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ích.” Khi â ây được ý giải thoát, thân tác chứng, thỉnh thoảng thối chuyển một, 
hai, ba, bón, năm, sáu lần thối chuyên rôi trở lại được. Trong lúc thọ ý giải 
thoát, thân tác chứng, liền lại thối chuyển, Tôn giả Cü-dë-ca suy nghĩ: “Ta một 
mình ở chỗ văng tư duy, hạnh chăng phóng а, siêng năng tu tập đê tự được lợi 
ích, khi được thời thọ ý giải thoát, thân tác chứng mà lại thỉnh thoảng còn thối 
chuyên cho đến sáu phen cũng còn thối chuyền. Bây giờ ta phải dùng dao tự sát 
chớ dé cho thôi chuyên lần thứ bảy.” 


Lúc ấy, Ma Ba-tuân khởi niệm: “Sa-môn Cù-đàm trú ở thành Vương Xá, 
trong hang đá ở rừng Thất Diệp Thọ, bên núi Tỳ-bà-la, có đệ tử là Cù-đề-ca ở 
Vương Xá trong nhà đá đen bên núi Tiên Nhơn, một mình ở chỗ vắng, chuyên 
tinh tư duy, được thời thọ ý giải thoát, thân tác chứng, trải qua sáu lần thôi 
chuyền ròi được trở lại. Tôn giả kia suy nghĩ: “Ta đã sáu lần thối chuyển mà 
được trở lại, chớ để cho thối chuyên đến lần thứ bảy, thà ta dùng dao tự sát chớ 
đừng đề thối chuyên lần thứ bảy nia.’ Nếu Tỳ-kheo kia lây dao tự sát, ta chớ 
khiến cho ông ду tự sát йё đi ra khỏi cảnh giới của ta. Bây giờ ta sẽ đến nói với 
Đại sư của ông ây.” 

Ngay lúc ду Ma Ва-шап cầm lấy cây đàn tỳ-bà cán băng lưu ly vừa đi đến 
Thê Tôn, vừa khảy đàn, nói kệ: 


Đại trí, đại phương tiện, 


Được đệ tử sáng chói, 
Маџ-пі nên ngăn lại, 
Nghe gi Phật, Thê Tôn, 


Đã học nhưng chàng đắc, 


Tự tại, đại thân lực, 

Mà nay muốn chết đi. 

Chó де hắn tự sát, 

Chánh pháp, Luật Thanh văn, 
Mà muôn chết cho xong. 


Ma Ba-tuàn nói đứt bài kệ, Thé Tôn nói kệ đáp: 


Ba-tuân loài phóng dật, 
Người đây đủ kiên cô, 


Ngày đêm luôn tinh tấn, 


Thây ba cõi đáng sợ, 
Đã tôi phục quân ma, 
Tâm Ba-tuần buôn гап, 
Đã ôm áp uu sàu, 


Вау giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 


Vì việc minh nên đến, 
Thường trụ diệu thiên định, 
Chăng nghĩ đến tính mạng, 
Đoạn trừ ái dục kia, 

Сп-де Bát-niễt-bàn, 

Tỳ-bà rơi xuống đất. 

Liên biên mát chăng hiện. 


— Các thầy hãy cùng Ta đến nhà đá đen bên núi Tiên Nhơn xem Tỳ-kheo 


Cù-đề-ca dùng dao tự sát. 


Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo đi đến nhà đá đen bên núi Tiên Nhơn, trông thây 
Tỳ-kheo Cù-đê-ca đã tự sát năm trên đât. Phật бао các Ту-Кћео: 
— Các thầy có thấy Tỳ-kheo Cù-đê-ca tự sát, thân thể năm trên đất không? 


Các Tỳ-kheo bạch Phật: 


- Bạch Thế Tôn! Chúng con đã thây. 
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Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
_ — Các thầy có thấy chung quanh thân thê Tỳ-kheo Cù-đê-ca bốc khói đen 

đây khăp bôn phương chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Chúng con đã thấy. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Đây là Ác ma Ba-tuân ở bên thân của Cü- 48-са, đi quanh tìm thần thức, 
nhưng Ty-kheo Cù-đề-ca không trụ tâm cầm dao tự sát. 

Khi ấy, Thế Tôn vì Tỳ-kheo Cù-đề-ca thọ ký lần đâu tiên. 

Bấy giờ, Ma Ba-tuân nói kệ: 

Trên dưới cùng các phương, Khàp tìm thần thức kia, 


Dëu chăng thấy nơi chốn, С0-46-са về đâu? 

Thé Tôn lại nói kệ: 
Người kiên cô như thê, Tất cả chăng mong cầu, 
Nhô sạch góc ân ап, Со-аё Bát-niêt-bàn. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1092 

Tôi nghe như vây: 

- Một thời, Phật trú tại làng Uất-tỳ-la, bên bờ sông Ni-liên-thiền, ngồi nơi cây 
Bô-đê thành đạo chưa bao lâu. 

Вау giờ, Ma Ba-tuân nghĩ thầm: “Hiện nay Sa-môn Cü-dàm đang trú tại 
làng Uât-tỳ-la, bên bờ sông Ni-liên-thiên, ở nơi cây Bô-đê thành đạo chưa bao 
lâu, ta sẽ đi дёп làm chướng ngại. ` 

Ма Ba-tuân hóa ra một thanh niên đi đến trước Phật và nói kệ: 


Một mình vào chỗ văng, Thiên tư tịnh tư duy, 
Ха đất nước, tài bảo, Ở nơi đây, câu gi? 
Nếu cầu lợi xóm làng, Sao chăng gân gũi người? 
Đã chăng gân gũi người, Rót cùng nào được gi? 

Thê Tôn suy nghĩ: “Ma Ba-tuân muốn làm nhiễu loạn”, liền nói kệ: 
Đã được tài lợi lớn, Chí an ón tịch diệt, 
Dẹp tan bọn quân ma, Chăng vướng nơi sắc dục. 
Một mình riêng thiền tư, Nếm vị thiền diệu lạc 
Vì thê chắng cùng người, Quanh quân cùng gân gũi. 


Ma lại nói kệ: 
Cù-đàm nêu tự biệt, Đạo Niêt-bàn an ôn, 
Độc thiện, vui vô vi, Sao pượng giáo hóa người? 


KINH ТАР А-НАМ # 867 


Phật lại nói kệ đáp: 
Chăng phải điều ma ngăn, Hỏi về việc giải thoát, 
Ta giải đáp chơn chánh, Khiên người đặc Niêt-bàn, 


Lúc được không phóng да, | Không bi ma sai sử. 
Ma lại nói kệ: 


Có đá như mỡ đặc, Chim chóc muôn tới ăn, 
Trọn chăng được mùi vị, Trây mỏ trở vê không, 
Ta nay cũng như thê, Uông nhọc, vë thiên cung. 


Nói xong trong lòng thiên ma cảm Һау lo buôn, tâm bỗng biến đổi, hối hận, 
cúi đầu sát đất, lây ngón tay vẽ lên đất. 

Ma có ba người con gái: Người thứ nhất tên là Ái Dục, người thứ hai tên Ái 
Niệm, người thứ ba tên A1 Lạc đi đên chỗ Ma Ba-tuân nói kệ: 


Cha đang buôn 10 gì, Con người đâu đáng lo 
Sĩ phu dây ái dục, Trói kia như điều voi, 
Lôi đem đến trước cha, Рё tùy cha sai sử. 

Ma đáp lại con gái: 
Kia đã lìa ân ái, Dục không thê lôi kéo, 
Đã xa khỏi cảnh ma, Thê nên ta lo buôn. 


Khi ấy, ba con gái ma từ thân phóng ra lửa sáng rực lên như những tia chớp 
trong mây, đi đến chỗ Phật cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui đứng một bên, bạch Phật: 

— Nay con trở về dưới chân Thế Tôn, xin được hầu hạ, tuân lệnh Ngài sai sử. 

Bây giờ, Thé Tôn không ће ngó ngàng gi đến. Biết Như Lai lia các ái dục, 
tâm thiện giải thoát, ma nữ hai ba phen lặp lại lời nói trên, sau đó ba gái ma mới 
bảo nhau: 

— Kẻ sĩ phu có các loại ái dục tùy theo hình sắc, bây giờ chúng ta sẽ biến hóa 
các thứ, hóa làm cả trăm thứ sắc của đông nữ, hóa trăm thứ sắc của thiêu nữ mới 
gå, trăm thứ sắc của phụ nữ chưa sanh, trăm thứ sắc của phụ nữ đã sanh, trăm 
thứ sắc của phụ nữ trung niên, trăm thứ săc phụ nữ đứng 0101. Hóa ra các hình 
loại như thế ròi chúng ta đi đến Sa-môn Cù-đàm nói răng: “Hôm nay hết thảy 
đều về див! chân Thế Tôn, xin được hâu hạ và tuân lệnh Ngài sal sử.” 

Bàn bạc với nhau xong, Ác ma nữ liền biến hóa đủ thứ hình dạng như đã nói 
trên. Họ đi đến Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui đứng một bên, bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn! Bọn chúng con hôm nay về dưới chân Thế Tôn, xin được 
hầu hạ và tuân lệnh Ngài Sal sử. 

Thế Tôn cũng không ће đề ý đến họ, vì pháp Như Lai lia các ái dục. Sau khi 
lặp lại lời trên ba lần, Ác ma nữ lại bảo nhau: 

— Nếu người chưa lia dục trông thấy các hình thé đẹp dë của chúng ta thì 
chắc chăn tâm sẽ bị mê loạn, dục khí sẽ bốc lên, trong lòng bức xúc, máu nóng 
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bừng bừng trên mặt. Nhưng bây giờ Sa-món Cü-dàm không ће nhìn đến chúng 
ta, nên biết Như Lai đã lìa dục mà giải thoát được thiện giải thoát tưởng. Bây 
giờ, chúng ta mỗi người nên nói kệ để hỏi Ngài. 

Rồi ba nàng ma nữ trở lại trước Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui đứng một 
bên. Ma thiên nữ Ái Dục nói kệ: 


Độc thiện, vui vô vi, 

Xả tiền của thê gian, 

Nay lat muón саи gi? 

Sao chăng gân gũi người, 

Rốt cũng được gì đâu? 
Thé Tôn nói kệ дар: 

Đã được tài lợi lớn, 

Tôi phục các quân ma, 


Thê nên chăng cùng người, 


Ái Niệm thiên nữ lại nói kệ: 
Tu nhiều pháp thiên gì, 
Lại nhờ phương tiện gi, 
Làm sao tu diệu thiên, 
Được qua bến bờ kia, 
Thê Tôn nói kệ đáp: 
Thân được уш lặng lẽ, 
Vô vi không tạo ác, 
Biết rõ їйї cả pháp, 
Ái, приб, йу miên, phú, 
Như thế tu tập nhiêu, 
Như đôi biên thứ sáu, 
Tu tập thiên như thê, 
Đêu vượt qua bờ kia, 
Ái Lạc thiên nữ lại nói kệ: 
Đã đoạn trừ ân а, 
Người nhiêu đời tịnh tín, 
Khai mở trí tuệ sáng, 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp lại: 
Phương tiện lớn rộng độ, 
Những người này đã độ, 


Một mình thiền lặng lẽ, 
Đã bỏ mọi thé lợi, 

Nếu câu lợi xóm làng, 
Trọn chăng gần gũi người, 


Chí đủ an, tịch diệt, 
Chăng Vướng vào sắc dục, 
Quanh quân cùng рап gũi. 


Giải thoát dòng ngũ dục? 
Vượt qua bién thứ sáu? 
Đôi các dục sâu rộng, 
Không bị ái g1ữ lại? 


Tâm được thiện giải thoát, 
Chánh niệm chăng khuynh động, 
Không khởi các loạn giác, 

Thảy đêu đã lia hết, 

Được thoát khỏi năm dục, 

Vượt qua đến bờ kia, 

Сита các dục sâu rộng, 

Không bị dục giữ lại. 


Thuân hậu tích tập dục, 
Được vượt qua dục lưu, 
Vượt qua cảnh tử ma. 


Vào Pháp, Luật Như Lal, 
Người trí còn lo gi. 


Bây giờ, ba thiên nữ chưa đạt được chí nguyện, trở lại chỗ cha là Ma Ba- 


Này ba đứa con gái, 
Thân деи phóng lửa sáng, 


tuân. Khi ây, Ma Ba-tuân vừa trông thây các con gái đên, liên nói kệ trêu họ: 


Tự khoe khoang mình 2101, 
Như lăn chớp trong mây, 
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Реп bậc dai tinh tán, 
Ngược lại bi dep tan, 
Бет móng tay phá núi, 
Muôn xe tóc thành sợi, 
Hòa hợp đều giải thoát, 
Giỗng như cột chân gió, 
Dùng tay khuấy bién lớn, 
Hòa hợp đều giải thoát, 
Ở giữa biên sâu rộng, 
Như Lai đối tất cả, 

Trong biến lớn Chánh giác, 


Mỗi người bày vẻ đẹp, 
Như gió bạt sợi tơ, 

Răng căn bé hòn sắt, 

Di chuyền hòn núi lớn, 
Mong não loạn tâm kia, 
Khiễn trăng rơi trong không, 
Phà hơi động núi Tuyết, 
Cũng có thể khuynh động, 
Mà tìm nơi an Ôn, 

Hòa hợp đều giải thoát, 
Tìm khuynh động cũng thé. 
Ma Ba-tuân trêu ba con gái rồi bién mát. 


KINH SỐ 1093 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại xứ Uất-tỳ-la, bên bờ sông Ni-liên-thiền, nơi cội Bò- 
đề lớn. 

Ban đầu, lúc Ngài mới thành đạo, Thiên ma Ва-шап khởi nghĩ: “Sa-môn 
Cù-đàm ở xứ Uẫt-tỳ-la, bên bờ sông Ni-liên-thiền mới thành đạo, dưới cội Bò- 
dë, nay ta sẽ đến làm chướng ngại.” Tức thì Ma Ва-шап bién thân mình thành 
trăm thứ sắc tịnh và bắt tịnh, đến chỗ Phật. Đức Phật vừa trông thây một trăm 
thứ sắc tịnh và bất tịnh của Ma Ba-tuân liền khởi nghĩ: “Trăm thứ sắc tịnh và 
bất tịnh của Ác ma Ba-tuần muốn đến làm nhiễu loạn”, liền nói kệ: 


Mãi mãi trong sanh tử, 
Sao ngươi làm như thê, 
Nếu thân, miệng và ý, 
Không bi ma хш рис, 
Như thê biết Ác ma, 


Làm sắc tịnh bát tịnh, 

Không qua khỏi mé khô. 
Không làm chướng ngại người, 
Không bị ma sal 51, 

Ma liên tự biến mát. 


Khi ấy Ма Ba-tuân nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta”, trong lòng 


buôn bã, liên biên mát. 


KINH SỐ 1094 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại xứ Uất-tỳ-la, bên bờ sông Ni-liên-thiền, mới thành 
Chánh giác nơi cội Вӧ-аё. 

Bấy giờ, Thế Tôn một mình ở chỗ yên tĩnh chuyên tâm thiên định tư duy 
và khởi nghĩ như уйу: “Nay Ta giải thoát khổ hạnh. Lành thay! Nay Ta đã giải 
thoát khổ hạnh! Trước là tu chánh nguyện, ngày nay đã được quả vô thượng 
Во-4е.” 
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Khi ấy Ma Ba-tuần khởi nghĩ: “Nay Sa-món Cù-đàm trú tại Uất-tỳ-la bên 
bờ sông Ni-liên-thiên mới thành Chánh giác nơi cội Bô-đê. Bây giờ ta hãy đên 
đó làm chướng ngai.” Ma Ba-tuân biên thành một thanh niên đên trước Phật 
nói kệ: 


Bậc tu khó hạnh nhiêu, Hay khiến được thanh tịnh, 
Nay ngược lại bỏ đi, О đây tìm câu gì? - 
Muôn ở đây câu tịnh, Tịnh cũng không thê được. 


Bây giờ Thê Tôn nghĩ răng: “Ma Ba-tuân này muôn làm nhiêu loạn”, liên 
nói kệ: 


Biết người tu khô hạnh, Thảy đều là vô nghĩa, 
Hoàn toàn không lợi ích, Như cung chỉ có tiêng, 
Giói, định, văn, tuệ, дао, Ta đã tu tập hêt, 


Được thanh tịnh bậc nhất, Tịnh ấy không gi hơn. 
Khi ду Ma Ba-tuần nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta”, trong lòng 
buôn lo, liên biên mât. 


KINH SỐ 1095 
Tôi nghe như vây: 
| Một thời, Phật trú tại làng Sa-la của Bà-la-môn. Вау 010, sáng sớm Thé Tón 
дар у, ôm bát vào làng Sa-la khât thực. 

Khi ây Ма Ba-tuân nghĩ răng: “Nay за-топ Cù-đảm sáng sớm đắp y, ôm 
bát vào làng Sa-la khât thực, bây giờ ta hãy đên trước, vào nhà của những 
trưởng giả Ва-Ја-топ tín tâm nói với họ: “Hãy đê cho Sa-môn Cù-đảm ôm Ба! 
trông không đi га.” Ко: Ma Ba-tuân chạy theo sau Phật kêu lên: “Sa-môn! Sa- 
môn! Chăng được thức ăn nào sao?” 

Khi ây Thế Tôn nghĩ: “Ас ma muốn não loạn”, liên nói kệ: 

Ngươi ở bên Như Lai, Lại bị vô lượng, (01, 
Ngươi bảo răng Như Lai, Chịu những khô não u? 

Ma Ba-tuân nói: 

— Cù-đàm hãy trở lại làng xóm, sẽ khiến cho Ngài được thức ăn. 

Thế Tôn liền nói kệ: 


Dù cho không со 21, An lạc mà tự sống, 

Như cõi trời Quang Âm, Vui vẻ là thức ăn, 

Dù cho không có gi, An lạc mà tự sống, 

Vul vẻ là thức ăn, Không nương nơi có thân. 


khi ду Ma Ba-tuàn nghĩ rằng: “Sa-món Cü-dàm đã biết tâm ta”, trong lóng 
lo buôn, liên biên тат. 
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KINH SÓ 1096 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nai, trong vườn Lộc Dã, chỗ ở của các 
tiên nhơn. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta đã giải thoát khỏi dây ràng buộc của trời, người, các thây cũng nên 
giải thoát khỏi dây ràng buộc của trời, người. Các thây nên đi vào nhân gian, 
đi qua nhiêu chó, lợi ích nhiêu nơi, đem an lạc cho trời, người. Không nên йі 
hai người, môi người tự đi. Bây giờ, Ta cũng đên xứ Uât-ty-la du hành trong 
nhân gian. 

Khi ду Ма Ва-шап nghĩ răng: “Sa-môn Cù-đàm trú tại Ba-la-nại trong vườn 
Lộc Dã, chô ở của các tiên nhơn, vì các vị Thanh văn mà nói như vây: “Ta đã giải 
thoát dây ràng buộc của trời, người, các thây cũng có thê. Các thây riêng môi 
người di vào nhân gian giáo hóa... Ta cũng sẽ đên xứ Uât-ty-la du hành trong 
nhân gian.” Bây giờ Ma Ba-tuân nghĩ răng: “Ta sẽ đên làm chướng ngại.” 

Ma Ba-tuân liên biến thành một thanh niên đến đứng trước Phật nói kệ: 

Không thoát, nghĩ tưởng thoát, Xưng hô đã giải thoát, 


BỊ trói buộc nặng пе, Nay ta quyết không tha. 

Bấy giờ Thế Tôn nghĩ rằng: “Ác ma Ba-tuần muốn nhiễu loạn”, liền nói kệ: 
Ta đã thoát tật cả, | Những ràng buộc trời, người, 
Đã biét ngươi Ba-tuân, Hãy tự mât biên й. 


Khi ду Ma Ba-tuân nghĩ ràng: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta”, trong lòng 
lo buôn, liên biên mât. 


KINH SỐ 1097 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nhà Thạch Chủ dòng họ Thích, trong làng họ Thích. 

Khi ду, trong làng của Thạch Chủ ho Thích có nhiều người bị bệnh dịch 
chết, dân chúng nam nữ khắp nơi từ bón phương đến thọ trì Tam quy. Những 
người bệnh này hoặc nam, hoặc nữ, hoặc lớn, hoặc nhỏ đều nhân những người 
đi đến tự xưng danh tự: “Chúng tôi xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo- 
tăng.” Cả thôn, cả ấp đều như thé. 

Вау giờ, Thé Tôn siêng thuyết pháp cho hàng Thanh văn, những người 
tín tâm quy у Tam bảo đều được sanh vào trời, người. Lúc đó Ma Ba-tuân 
khởi nghĩ: “Nay Sa-môn Cù-đàm ở trong nhà ông Thạch Chủ họ Thích, trong 
làng họ Thích siêng thuyết pháp cho bốn chúng. Bây giờ, ta hãy đến đó làm 
chướng ngại. ` 

Ma Ва-шап liền bién thành một thanh niên đến đứng trước Phật nói kệ: 
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Tại sao siêng thuyết pháp, Giáo hóa các dân chúng? 
Kẻ trái hay không trái, Chăng khỏi bị xua đuôi, 
Уі còn bị trói buộc, Nên vì họ thuyết pháp. 

Вау giờ, Thế Tôn thầm nghĩ: “Ас ma Ba-tuân muôn nhiễu loạn”, liền nói kệ: 
Ngươi Dạ-xoa nên biết, Hạng chúng sanh tụ tập, 
Những người có trí tuệ, Ат mà không thương xót? 
Vì có lòng thương xót, Không thê không giáo hóa, 


Thương xót những chúng sanh, Lễ tự nhiên như thê. 
Khi ấy, Ma Ва-шап nghĩ: “Sa-môn Củ-đàm đã biết tâm ta”, trong lòng lo 
buôn, liên biên mât. 


KINH SỐ 1098 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nhà Thạch Chủ dòng họ Thích, trong làng họ Thích. 

Bấy giờ, Thế Tôn một mình ở chỗ yên tĩnh, thiền định tư duy, tự nghĩ: “Và 
chăng có người làm vua mà không sát sanh, không ra lệnh cho người khác sát 
sanh, một bê thi hành Chánh pháp mà không thi hành phi pháp ư?” 

Khi ây, Ma Ba-tuân nghĩ răng: “Nay Sa-môn Си-дат ở trong nhà ông Thạch 
Chủ họ Thích, trong làng họ Thích, một mình ở chỗ văng tư duy, thiền định, 
nghĩ răng: “Vả chăng có người làm vua mà không sát sanh, không sai người 
khác sát sanh, một ђе thi hành Chánh pháp, không thi hành phi pháp u?’ Bây 
giờ ta hãy đến đó vì họ thuyết pháp.” 

Ma liên biến thành một thanh niên, đi đến đứng trước Phật nói răng: 

- Như thế, Thế Tôn! Như thê, Thiện Те! Có thê được làm vua không sát 
sanh, không khiến người sát sanh, một bề thi hành Chánh pháp, không thi hành 
phi pháp. Thé Tôn nay hãy làm vua, Thiện Thệ nay hãy làm vua, ăt sẽ được 
như ý. 

Bấy giờ, Thế Tôn khởi nghĩ răng: “Ác ma Ba-tuần muốn nhiễu loạn.” 

Ngài bèn nói với ma răng: 

— Ma Ba-tuân! Vì cớ gì nói như vây: “Thế Tôn hãy làm vua, Thiện Thệ hãy 
làm vua, sẽ được như ý?” 

Ma bạch Phật: 

- Tôi nghe Phật nói như thé này: “Nếu tu tập, tu tập nhiều tứ như ý túc rồi 
thì muốn khiến cho núi Tuyết chúa biến ra vàng ròng tức thì làm được, không 
khác.” Thé Tôn nay đã tu tập, tu tập nhiều tứ như ý túc rồi khiến cho núi Tuyết 
biển ra vàng ròng như ý, không khác. Do đó tôi bạch Thế Tôn: “Thế Tôn hãy 
làm vua, Thiện Thệ hãy làm vua, sẽ được như ý.” 

Phật bảo Ma Ba-tuân: 
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— Ta không có tâm muôn làm vua, vì sao phải làm? Ta cũng không có tâm 
muôn núi Tuyêt biên ra vàng ròng, tại sao phải biên? 
Thê Tôn liên nói kệ: 


Dù cho có vàng ròng, Giông như núi Tuyết chúa, 
Một người được vàng này, Cũng lại không biệt đủ, 
Thê nên người trí tuệ, Vàng đá xem như nhau. 


- Khi ây Ma Ba-tuân khởi nghĩ: “Thế Tôn đã biết tâm ta”, trong lòng lo buôn, 
liên biên mát. 


KINH SÓ 1099 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nhà Thạch Chủ dòng họ Thích, ở làng họ Thích. 

Bây giờ, có chúng nhiều Tỳ-kheo tụ tập ở nhà cúng dường để may y. 

Lúc đó Ма Ва-шап nghĩ rằng: “Nay Sa-môn Cù-đàm ở trong làng họ Thích, 
nơi nhà Thạch Chủ họ Thích vì các Ту-Кһео tụ tập ở nhà cúng dường may у. 
Bây giờ ta hãy đên đó làm chướng ngại.” 

f Ma liën hóa ra một thanh niên Bà-la-môn, bën đầu tóc to, mặc áo da thú, tay 
сат gậy cong đên nhà cúng dường, đứng im lặng trước chúng Ту-Кћео. Một lát 
sau, thanh niên nói với các Ty-kheo: 

— Các ông còn trẻ xuất gia, da trắng tóc đen, khỏe mạnh nên hưởng thụ ngũ 
dục, trang điêm vul chơi. Vì sao lại bỏ họ hàng, thân thích khóc lóc chia lìa, tín 
tâm, không nhà, xuât gia học đạo? Tại sao lại phải bỏ cái vui hiện tại mà di tìm 
cái vui không đúng thời của vl 1а1? 

Các Ty-kheo nói với Ва-Ја-тадп: 

- Tôi không bỏ cái vui hiện tại để câu cái vui không đúng thời của vị lai, mà 
bỏ cái уш không đúng thời đê thành tựu cái vui hiện tại. 

Ma Ba-tuân lại hỏi: 

– Thé nào là bỏ cái vui không đúng thời dé thành tựu cái vui hiện tại? 

Ty-kheo trả lời: 

— Như lời Thế Tôn dạy: “Cái vui của thời vị lai ít thú vị mà khô nhiêu, ít lợi 
mà hại nhiều.” Thê Tôn nói: “Cái Vul của hiện tại là xa Па các nhiệt não, không 
đợi thời tiết, có thê tự thông đạt. О đây quán sát theo đó thời được tự giác, tự 
tri.” Này Bà-la-môn, đây gọi là cái уш hiện tại. 

Khi ấy, Bà-la-môn ú ó lắc đầu ba lần, chống gậy biến mát. 

Lúc bây giờ các Tỳ-kheo sợ hãi, toàn thân chân lông dựng đứng, liền tự hỏi: 
“Đây là hạng Bà-la-môn gi дёп đây rôi biên mât?” 

Các Tỳ-kheo bèn đi đến Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, 
bạch Phật: 


874 # KINH ТАР А-НАМ 


— Bach Thé Tón! Тў-Кһео chúng con dang ó nhà cúng duong аё тау у, со 
một thanh niên Ва- la-môn bện đầu tóc lớn đến chỗ chúng con nói răng: “Các 
ông còn trẻ xuất gia...” (nói rộng như trên)... ú Ở lắc đầu ba lần, chóng gậy biến 
mát. Chúng con đều sợ hãi, toàn thân chân lông dựng đứng, liền tự hỏi: “ Đây 
là hạng Bà-la-môn gi mà đến đây rồi biến mật?” 


Phật bảo các Ty-kheo: 

— Người này chăng phải là Bà-la-môn mà là Ma Ba-tuân muốn đến nhiễu 
loạn các thây. 

Thé Tôn liền nói kệ: 


Phàm sanh các khô não, Đêu từ nơi ái đục, 

Biết đời là mỗi kiếm, Người nào ưa thích dục, 
Biết thế gian hữu dư, Đêu là mũi kiếm nhọn, 
Thé nên người trí tuệ, Phải nên tự điều phục, 
Tích chứa nhiêu vàng ròng, Giống như núi Tuyết chúa, 
Chỉ một người thọ dụng, Ý còn không biết đủ, 

Thé nên người trí tuệ, Phải tu quán bình đăng. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1100 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nhà Thạch Chủ dòng họ Thích, trong làng họ Thích. 

Bây giờ, có Tôn giả Thiện Giác sáng sớm đắp y, ôm bát vào làng Thạch 
Chủ họ Thích khât thực, sau khi khất thực trở về tinh xá cất y bát, rửa chân, 
сат tọa cụ vắt lên vai phải, vào rừng ngôi thiên nơi cội cây, nhập định, rôi 
khởi niệm: “Ta được lợi ích tỐt đẹp ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia học 
đạo, ta được lợi ích tốt đẹp may mắn gặp Đại Sư, Như LaI, Đăng Chánh Спас, 
ta được lợi ích tốt được ở trong chúng Phạm hạnh, trì giới, đây đủ đức độ, 
hiên thiện chân thật. Nay ta sẽ được mạng chung an lành, ở đời vị lai cũng 
được an lành.” 

Khi ду, Ma Ba-tuàn khói nghĩ: “Nay Sa-môn Cù-đàm ở làng họ Thích nhà 
Thạch Chủ, có vị đệ tử Thanh văn tên là Thiện Giác đắp у, ôm bát... (nói rộng 
при trên)... mạng chung an lành, đời sau cũng an lành. Bây giờ ta hãy đến đó 
làm chướng ngai.” 

Ma liền hóa ra một thân to lớn, khỏe mạnh, ai thấy cũng sợ. Sức mạnh của 
nó có thể lật úp đại địa, đi đến chỗ Tỳ-kheo Thiện Giác. 

Ту-кћео Thiện Giác vừa trông thây thân to lớn, sức lực khỏe mạnh, liền 
sanh sợ hãi, bèn đứng lên đi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ Phật, rồi ngồi một bên, 
bạch Phật: 


KINH ТАР А-НАМ # 875 


— Bach Thé Tón! Con sáng sóm dáp у, ôm bát... (nói rộng như trên)... mang 
chung an lành, đời sau an lành. Con thây có một người thân to lớn, sức mạnh có 
thé lay động quả đất, thây rồi con sợ hãi, chân lông toàn thân dựng đứng. 

Phật bảo Thiện Спас: 

– Đây chăng phải là người thân to lớn, mà là Ma Ba-tuân muốn nhiễu loạn 
thây. Thây hãy trở về ngôi lại nơi gốc cây tu tập tam-muội như trước, hãy làm 
kinh động con ma kia 46 nhờ đây thoát khô. 

Khi ду, Tôn giả Thiện Giác trở về chỗ cũ, sáng sớm Thiện Giác đắp у, ôm 
bát vào làng họ Thích khất thực, khát thực xong trở về tinh xá,... (nói rộng như 
trên)... “... mạng chung an lành, đời sau cũng an lành.” Lúc đó Ma Ва-шап nghĩ 
răng: “Sa-môn Cù-đàm này ở làng họ Thích có đệ tử tên Thiện Giác,... (nói 
rộng như trên)... °... mạng chung an lành, đời sau cũng an lành.” Ta hãy đến đó 
làm chướng ngại.” 

Ma hóa ra thân to lớn, sức dũng mãnh, có thê lay động quả đất, đi đến đứng 
trước Tỳ-kheo Thiện Giác. Thiện Giác vừa trông thấy ma liên nói kệ: 


Ta chánh tín, không nhà, Đề xuất gia học дао, 

Nơi Phật, Pháp, Tăng bảo, Chuyên nhất tâm chánh niệm. 
Dù biến hóa hình sắc, Tâm ta không lay động, 

Biết ngươi là huyễn hóa, Từ đây hãy biên mát. 


Khi ду Ма Ba-tuân khởi nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta”, trong lòng 
lo buôn, liên biên mát. 


KINH SỐ 1101 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ва-1а-па!, trong vườn Lộc Dã, chỗ ở của сас 
tiên nhơn. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đệ tử Thanh văn của Như Lai phát ra tiếng rỗng sư tử, nói là: “Đã biết! 
Đã biết!” Không biết đệ tử Thanh văn của Như Lai đã biết những pháp gì? Vì 
đã biết nên phát ra tiếng rồng sư tử, đó là: 

“Khổ Thánh аё, khổ tập Thánh đế, khó diệt Thánh đế, khó diệt đạo tích 
Thánh đề.” 

Khi ây, Thiên ma Ba-tuân khởi nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm trú tại nước Ba- 
la-nại trong vườn Lộc Dã, chó ở của tiên nhon vi các đệ tử Thanh văn thuyêt 
pháp... đã biệt tứ Thánh đê. Bây giờ, ta hãy đên đó làm chướng пра.” 

Ма liền hóa ra một thanh niên đến đứng trước Phật nói kệ: 

Vì sao trong đại chúng Không sợ sư tử rông, 
Xung hô không ai địch, Mong điêu phục tât cả? 


876 # KINH TẠP A-HÀM 


Bây giờ Пе Tôn nghĩ răng: “Ас ma Ba-tuân nhiêu loạn” liên nói kệ: 


Như Lai дот tất са, Chánh pháp, Luật sâu xa, 
Phương tiện sư tử rông, Nói pháp không sợ hãi, 
Nêu người có trí tuệ, Có gi tự lo sợ? 


Khi ấy Ma Ba-tuân nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta”, trong lòng lo 
buôn, liên biên mât. 


KINH SỐ 1102 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại đồng trồng có nhiều người giám đạp, thuộc thành 
Vương Xá, cùng với năm trăm Ty-kheo vì họ nói pháp, lây năm trăm bình bát 
đê giữa sân. 

Bây giò, Thé Tôn lai vi nám trăm Ty-kheo nói pháp về năm thọ ат sanh 
diệt. Khi ду Ma Ва-шап khởi nghi: “Sa-món Си-дат trú tại đông trông có 
nhiêu người giám đạp, thuộc thành Vương Xá cùng với năm trăm Tỳ-kheo... 
nói năm thọ âm là pháp sanh diệt. Nay ta hãy дёп đó làm chướng ngai.” 

Ma hóa ra một con trâu to lớn đi đến chỗ Phật, bước vào chỗ dé năm trăm 
bình bát, các Ту-Кћео đuôi đi không де cho bình bát bê. 

Lúc Бау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Đây chăng phải là trâu, mà là Ма Ba-tuần muốn đến nhiễu loạn. 

Thế Tôn liên nói kệ: 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức Chàng phải ngã, ngã sở. 


Nếu biết nghĩa chân thật, Với kia không dính mắc, 
Tâm không dính mặc pháp, Khôi trói buộc của sắc, 
Thâu rõ tât cả chô, Không trụ cảnh giới ma. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1103 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại đồng trông có nhiều người giám đạp, thuộc thành 
Vương Ха cùng với sáu trăm Ту-Кћео. 

Bây giò, Phật vì các Ty-kheo nói về lục xúc nhập xứ, lục xúc tập, lục xúc diệt. 

Khi ây Ma Ba-tuân khởi nghĩ: “Nay Sa-môn Cù-đàm ở tại đồng trồng có 
nhiều người giâm đạp, thuộc thành Vương Ха, vì sáu trăm Ty-kheo nói vê lục 
xúc nhập xứ là pháp tập, là pháp diệt, ta hãy đên đó làm chướng ngại.” 

Ma bèn hóa га một thanh niên thân to lớn, sức dũng mãnh có thé lay động 
quả đât, đên chô Phật. 


KINH ТАР А-НАМ # 877 


Các Tỳ-kheo kia vừa trông tháy thanh niên to lớn, dũng mãnh liền sanh sợ 
hãi, chân lông dựng đứng, nói với nhau răng: 
— Người kia là ai mà hình dáng đáng sợ thé? 
Bây giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 
— Đây là Ác ma muốn nhiễu loạn. 
тће Tôn liền nói kệ: 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc, Уа thứ sáu là pháp, 


Niệm, 41, thích, vừa ý, Thê gian chỉ có thê, 

Đây là tham ác nhất, Luôn ràng buộc phàm phu, 
Người vượt khỏi thứ này, Là thành đệ tử Phật, 

Vượt qua cảnh giới ma, Như mặt trời không mây. 


Khi â ây Ma Ba- tuân thâm nghĩ: “Sa-món Cù-đàm đã biết tâm ta”, trong lòng 
lo buôn, liền biến mắt. 


KINH SÓ 1104 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu người thọ trì bảy thứ thọ, nhờ nhân duyên này người ây được sanh 
lên cõi trời Đế-thích, nghĩa là trời Đế-thích xưa kia khi còn làm người hay cúng 
dường cha mẹ và các bậc Tôn trưởng, dung mạo ôn hòa, nói lời nhu nhuyễn, 
không nói lời ác, không nói hai lưỡi, thường nói lời chân thật. Đôi vỚi thé gian 
bon хеп, người này tuy ở tại gia nhưng không bón хеп, thường hay bó thí, siêng 
bó thí, ưa hạnh bó thí, ở những hội bó thí hay bó thí cúng dường bình đăng tất cả. 


Bấy 210, Thê Tôn liên nói kệ: 


Cúng dường cho cha mẹ, Và gia tộc Tôn trưởng, 

Lời nhu hòa cung kính, Lìa lời thô hai lưỡi, 

Điêu phục tâm bón хеп, Thường nói lời chân thật, 
Cối trời Ва Ba kia, Thây người hành bảy pháp, 
Đêu nói với họ rằng, Sẽ sanh cõi trời này. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe Phật dạy, hoan Пу phụng hành. 


KINH SÓ 1105 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-Ìy, trong giáng đường Trùng Các bên бо 
ao DI Hâu. 

Bây giờ, có người dòng Ly-xa tên là Ma-ha-lợi, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
chân Phật, rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 


KINH ТАР А-НАМ # 877 


Các Tỳ-kheo kia vừa trông tháy thanh niên to lớn, dũng mãnh liền sanh sợ 
hãi, chân lông dựng đứng, nói với nhau răng: 
— Người kia là ai mà hình dáng đáng sợ thé? 
Bây giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 
— Đây là Ác ma muốn nhiễu loạn. 
тће Tôn liền nói kệ: 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc, Уа thứ sáu là pháp, 


Niệm, 41, thích, vừa ý, Thê gian chỉ có thê, 

Đây là tham ác nhất, Luôn ràng buộc phàm phu, 
Người vượt khỏi thứ này, Là thành đệ tử Phật, 

Vượt qua cảnh giới ma, Như mặt trời không mây. 


Khi â ây Ma Ba- tuân thâm nghĩ: “Sa-món Cù-đàm đã biết tâm ta”, trong lòng 
lo buôn, liền biến mắt. 


KINH SÓ 1104 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu người thọ trì bảy thứ thọ, nhờ nhân duyên này người ây được sanh 
lên cõi trời Đế-thích, nghĩa là trời Đế-thích xưa kia khi còn làm người hay cúng 
dường cha mẹ và các bậc Tôn trưởng, dung mạo ôn hòa, nói lời nhu nhuyễn, 
không nói lời ác, không nói hai lưỡi, thường nói lời chân thật. Đôi vỚi thé gian 
bon хеп, người này tuy ở tại gia nhưng không bón хеп, thường hay bó thí, siêng 
bó thí, ưa hạnh bó thí, ở những hội bó thí hay bó thí cúng dường bình đăng tất cả. 


Bấy 210, Thê Tôn liên nói kệ: 


Cúng dường cho cha mẹ, Và gia tộc Tôn trưởng, 

Lời nhu hòa cung kính, Lìa lời thô hai lưỡi, 

Điêu phục tâm bón хеп, Thường nói lời chân thật, 
Cối trời Ва Ba kia, Thây người hành bảy pháp, 
Đêu nói với họ rằng, Sẽ sanh cõi trời này. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe Phật dạy, hoan Пу phụng hành. 


KINH SÓ 1105 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-Ìy, trong giáng đường Trùng Các bên бо 
ao DI Hâu. 

Bây giờ, có người dòng Ly-xa tên là Ma-ha-lợi, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
chân Phật, rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 


878 # KINH TẠPA-HÀM 


— Bạch Thế Tôn! Ngài có thấy trời Dé-thích không? 

Phật đáp: 

- Thây. 

Ly-xa lại hỏi: 

— Thé Tôn có Һау quỷ giống trời Đề-thích không? 

Phật bảo Ly-xa: 

— Ta biết trời Đế-thích, cũng biết có quy giống trời Dé-thích, cũng biết 
pháp Đế-thích kia, nhờ duyên thọ trì những pháp ây nên được sanh chỗ của trời 
Đếề-thích. Này Ly- xa! pé- -thích xưa kia khi còn làm người hay cung dường cha 
mẹ... hành hạnh bô thí bình đăng. 

Thé Tôn liên nói kệ: 


Cúng dường cho cha mẹ, Và gia tộc Tôn trưởng, 

Lời nhu hòa cung kính, Lìa lời thô hai lưỡi, 

Điều phục tâm bón хеп, Thường nói lời chân thật, 
Сф trời Ba Ва kia, Thấy người hành bảy pháp, 
Đều nói với họ ràng, Sẽ sanh cõi trời này. 


Phật nói kinh này xong, Ly-xa, Ma-ha-lợi nghe Phật dạy hoan hy, tùy hy, 
làm lê cáo từ. 


KINH SỐ 1106 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ту-ха- Ту, nơi giảng đường lrùng Các, bên bờ 
ao DI Най. 

Вау giờ, có Tỳ-kheo kia đến chỗ Phật, cúi đâu lễ Phật, rôi lui ngôi một bên, 
bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn! Nhân gi, duyên рі mà trời Thích-đê-hoàn-nhơn được 001 
là Thích-đê-hoàn-nhơn? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Thích-đề-hoàn-nhơn xưa kia khi còn làm người, hay bó thí kịp thời cho 
за-табп và Bả-la-môn, người bàn cùng khốn khó, người ăn xin, các thứ thực 


phẩm, tiền bạc, lụa hoa, hương, vật dụng trang nghiêm, giường chế, đèn đuốc. 
Do hay làm những việc này nên được gọi là Thích-đê-hoàn-nhơn. 


Ту-Кћео lại bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Nhân gì, duyên gì Thích-đề-hoàn-nhơn lại được gọi là 
Phú-lan-đà-1a? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Thích-đề-hoàn-nhơn xưa kia khi còn làm người thường hay bó thí y phục, 


KINH ТАР А-НАМ # 879 


тёп nệm, thực phẩm, cho đến đèn đuốc; do nhân duyên này nên được gọi là 
Рћи-Јап-да-Ја. 

Ty-kheo lại bạch Phật: 

— Nhân 21, duyên gì được gọi là Ma-già-bà. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Thích-đề-hoàn-nhơn xưa kia khi còn làm người tên là Ma-già-bà, do đó 
Ma-già-bà là tên cũ của Thích-đề-hoàn-nhơn. 

Ту-Кћео lại bạch Phật: 

— Nhân 21, duyên gi lại được gọi là Sa-bà-bà. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Thích-đê-hoàn-nhơn xưa kia khi còn làm người đem áo Bà-tiên-tư bố thí, 
cúng dường, do nhân duyên này nên Thích-đê-hoàn-nhơn được gọi là Sa-bà-bà. 

Ty-kheo lại bạch Phật: 

` Bạch Thế Tôn! Nhân gi, duyên gì T hích-đề-hoàn-nhơn lại được gọi là 
Kiêu-thi-ca? 
Phật bảo Ту-Кћео: 
= Thích-đê-hoàn-nhơn xưa kia khi còn làm người, là người của dòng họ 
Kiêu-thi, do nhân duyên này nên Thích-đê-hoàn-nhơn có tên là Kiêu-thi-ca. 

Ty-kheo lại hỏi Phật: 

— Nhân рі, duyên gì Thích-đê-hoàn-nhơn lại được gọi là Xá-chi-bát-đê? 

Phật bảo các Ty-kheo: 

‚ — Nữ a-tu-la tên là Xá-chỉ làm đệ nhất phu nhân của trời Đế-thích, do đó 
Đê-thích tên là Xá-chỉ-bát-đê. 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Nhân gi, duyên gi, Thích-dë-hoàn-nhon lai có tën là 
Thiên Nhãn? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Thích-đê-hoàn-nhơn xưa kia khi còn làm người, thông minh trí tuệ, ngôi 
một chô mà suy nghĩ cả ngàn thứ nghĩa, xem xét, cân lường. Do nhân duyên 
này nên trời Đêề-thích còn gọi là Thiên Nhãn. 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Nhân 21, duyên gi Thích-đề-hoàn-nhơn lại có tên là Nhơn-đê-lợi? 

Phật bảo Ту-Кћео: 

- Trời Dé-thích kia đôi với cõi trời Ba Mươi Ba là vua, là chủ, do nhân 
duyên пау nên trời Đê-thích gọi là Nhơn-đê- lợi. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 
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— Thích-dë-hoàn-nhon xưa kia khi còn làm người, thọ trì bảy thứ thọ, do 
nhân duyên này nên được làm trời Đế-thích. Những рі là bảy thọ? Thích-đề- 
hoàn-nhơn xưa kia làm người, cúng đường cha mẹ... bó thí bình đăng. Đây là 
bảy thứ thọ. Do nhân duyên này nên được làm trời Đề-thích. 

Вау giờ Thê Tôn liên nói kệ... (nói riêng như trên). 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1107 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Гу-ха-Ту, nơi giảng đường Trùng Các, bên bờ 
ao Di Нам. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong đời quá khứ có một con quỷ Dạ-xoa xâu xí, hung đữ, ngôi trên tòa 
để trỗng của Đề-thích. 

Trời Ba Mươi Ва thấy con quỷ xấu xí, hung dữ ngôi trên tòa йё trống của 
Đế-thích, mọi người đều пот sân. Chư thiên nồi sân như thế, lúc ду con quỷ cứ 
theo cái sân ây dung mạo dân dàn trở nên đẹp dë. Khi ấy, chư thiên cõi trời Ba 
Mươi Ba tâu với Dé-thích: 

“Kiều-thi-ca! Có một соп quý хап xí, hung dữ, ngôi trên tòa để trông của 
Thiên vương, chư thiên chúng tôi thây nó ngồi trên tòa của Thiên vương thì nói 
giận. Chư thiên càng giận ій thì con quỷ càng trở nên đẹp dë.” 


Thích-đê-hoàn-nhơn bảo chư thiên cõi trời Ва Mươi Ва: 

“Su sân si kia nhằm đối trị con quý.” 

Вау giờ, Đê-thích đi đến chỗ con quý, sửa lại y phục, bày vai phải, сћар tay 
xưng tên ba lân, nói: 

“Nhơn giả! Tôi là Thích-đê-hoàn-nhơn.” 

‚ Theo sự cung kính của Thích-đê-hoàn-nhơn, con quý kia bỗng từ từ trở lại 

xâu xí như cũ, liên biên mát. 

Khi áy, Thích-dë-hoàn-nhon an toa, liën nói Кё: 


Người chớ nên sân giận, Thây sân chớ đáp sân, 

Đôi ác chớ sanh ác, Nên phá hoại kiêu mạn, 
Không sân cũng không hại, Gọi là chúng Hiên thánh, 
Tội ác khởi sân giận, Vững chắc như núi đá, 
Điêu phục cơn giận đữ, Như chế ngự ngựa cuông, 
Ta nói khéo huấn luyện, Chăng phải người cầm đây. 


Phật bảo các Ту-Кћео: 
— Thích-đề-hoàn-nhơn ở cõi trời Ba Миа Ва là Vua Tự Tại, khen ngợi 
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không sân giận, các thây cũng nên như thé, chánh tín, không nhà, xuất gia học 
đạo, cũng nên khen ngợi không sân giận. Phải học như vậy. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, sáng sớm Thé Tôn дар y, ôm bát vào thành Xá-vệ кћа thực. Khất 
thực xong, trở vê tinh xá cát y bát, rửa chân, сат tọa cụ vắt lên vai phải, vào 
rừng An-đà trải tọa cụ ngôi nơi cội cây nhập định. Khi â ây trong tinh xá Kỳ Hoàn 
có hai Tỳ-kheo tranh chấp, một người mạ ly, một người im lặng, người mạ ly 
liên hôi cải đến xin lỗi người kia, mà Tỳ-kheo kia không nhận sự sám hối của 
người này. Do không nhận sự sám hối đó, nên khi ấy, trong tinh xá các chúng 
Tỳ-kheo cùng đến khuyên can lớn tiếng, Ôn ào. 

Вау giờ, Thế Tôn với thiên nhĩ hơn tai người thường nghe trong tinh xá Kỳ 
Hoàn ôn ào lớn tiếng, Ngài bèn xuất định, xả thiền, trở về tinh xá, trải tòa ngôi 
trước đại chúng, nói với các Ту-Кћео: 

— Sáng nay Ta đi khất thực trở về ròi vào rừng An-đà ngôi thiền nhập định, 
nghe trong tinh xá ón ào lớn tiếng, ai òn ào như thế? 

Ty-kheo bạch Phật: 


— Trong tinh xá này có hai Ty-kheo tranh chấp, một người măng, một người 
làm thinh. Khi ấy người mắng chửi đến sám hối, người kia không nhận, vì 
không nhận nên nhiều người đến khuyên can, cho nên mới có lớn tiêng ón ào. 


Phật bảo Ту-Кћео: 

— Thế nào là Tỳ-kheo ngu si? Người ёп sám hối mà không nhận sự sám 
hồi của người ta thì người không nhận đó là ngu si, luôn bị khô não, không có 
lợi ích. 

Này các Tỳ-kheo! Vào thời quá khứ, Thích-đề-hoàn-nhơn có các vị trời Ba 
Mươi Ва tranh luận nhau, Thích-đề-hoàn-nhơn nói kệ răng: 


Với người tâm không hại, Sân không thê ràng buộc, 
Không ôm oán hận lâu, Vì không trụ sân giận, 

Tuy còn nhiêu sân giận, Không phát ra lời thô, 

Không tìm người gây gô, Không rêu rao điêu dó, 
Thường nên tự phòng hộ, Bên trong quán sát nghĩa, 
Không giận cũng không hại, Thường cùng với Hiên thánh, 
Nêu cùng với người ác, Cang cường như núi đá, 

Hay điêu phục sân giận, Như chê ngự ngựa cuóng, 


Ta nói huán luyện giỏi, Chăng phải người cầm dây. 
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Phật bảo các Ту-Кћео: 

– Thích-đề-hoàn-nhơn đối với trời Ba Миа Ва là Vua Tự Tại, thường hành 
nhẫn nhục, cũng lại khen ngợi người hành nhẫn nhục. Tỳ-kheo các ду chánh 
tín, không nhà, xuất gia học đạo, cũng nên hành nhẫn nhục và khen ngợi người 
hành nhẫn nhục. Phải học như thế! 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 1109 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, chư thiên và a-tu-la dàn trận muốn đánh nhau. Lúc ấy, 
Thích-đê-hoàn-nhơn nói với vua a-tu-la là Ty-ma-chât-đa-la: 

“Chớ sát hại nhau, chỉ nên luận nghị, lẫy lý để khuất phục.” 

Vua a-tu-Ìa nói răng: 

“Giả sử cùng nhau luận nghị thì ai là người làm chứng để biết răng cái lý ду 
là thông suôt hay bê tắc?” 

Trời Đế-thích trả lời: 

“Trong chúng chư thiên có người trí tuệ sáng suốt, sẽ nhận xét điều này. 
Trong chúng a-tu-la cũng có người sáng suôt nhận xét điêu này.” 

Tỳ-ma-chất-đa-la nói: 

“Được lắm!” 

Thích-đề-hoàn-nhơn nói: 

“Các ông lập luận trước 41, rôi tôi sẽ theo đó lập luận, không có khó khăn.” 

Khi ấy, vua a-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la nói kệ lập luận: 


Nếu tôi hành nhẫn nhục, Thì sự việc thiếu sót, 

Người ngu si sẽ bảo, Vì sợ nên nhẫn nhục. 
Thích-đê-hoàn-nhơn nói kệ đáp: 

Сла SỬ người ngu si, Bảo vì sợ nên nhẫn, 

Và kẻ không nói kia, Đối lý tôn thương 217 

Nên tự quán nghĩa này, Cũng nên quán nghĩa kia, 

Та, người đều an ón, Nhẫn nhục là 101 thượng. 
Tỳ-ma-chât-đa-la lại nói kệ: 

Nếu không chế ngu si, Ngu si ắt hại người, 

Giống như trâu hung đữ, Chạy xông tới húc người, 

Сат gậy quyết chế ngự, Sợ hãi được điều phục, 


Thế nên giữ chặt roi, Chiết phục kẻ ngu kia. 
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Đế-thích lại nói kệ: 


Tôi thường quán sát họ, Chê phục kẻ ngu kia, 

Người ngu nỗi giận đữ, Người trí giữ điềm tĩnh, 
Không sân cũng không hại, Thường cùng với Hiên thánh, 
Tội ác khởi sân giận. Vững chắc như núi đá, 

Hay điều phục giận đữ, Như chế ngự ngựa cuông, 

Ta nói huân luyện giỏi, Chàng phải người сат đây. 


Bây giờ, trong thiên chúng có một vị trời trí tuệ, trong chúng a-tu-la cũng có 
một a-tu-la trí tuệ, 46: với kệ này suy xét, cân lường, quán sát, khởi nghĩ răng: 
“Bài kệ của Tỳ-ma-chất-đa-la a-tu-la nói cuối cùng chỉ khởi lên sự chiến đấu, 
tranh tụng. Do đó mới biết Vua Tỳ-ma-chất- đa-la luôn luôn dạy người chiến 
đâu tranh tụng, còn bài kệ của Thích-đề-hoàn-nhơn luôn luôn là muốn dứt chiến 
đấu tranh tụng, nên biết trời Đế-thích luôn luôn dạy người đừng chiến đấu, 
tranh tụng. Nên biết Đề-thích khéo lập luận thù thắng.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

– Thích-đề-hoàn-nhơn nhờ nghi luận đúng дап nên hàng phục được a-tu-Ìa. 
Này các Tỳ-kheo! Thích-đề-hoàn-nhơn là Vua Tự Tại của cõi trời Ba Mươi Ва, 
lập luận đúng, khen ngợi những luận cứ đúng. Tỳ-kheo các thầy cũng nên như 
thê, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo cũng nên lập luận đúng và khen 
ngợi những luận cứ đúng. Nên học như thê! 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1110 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

= — Vào thời quá khứ có trời Đế-thích và a-tu-la dàn trận đánh nhau. Thích- 
đê-hoàn-nhơn nói với chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba: 

“Hôm nay chư thiên vả a-tu-la đánh nhau, nêu chư thiên thắng, a-tu-la thua 
thi sẽ bát sông vua a-tu-la Ty-ma-chát-da-la, lây dây trói chặt lại năm vòng đem 
vê thiên cung.” 

Tỳ-ma-chất-đa-la a-tu-la bảo các a-tu-la: 

“Hôm nay chư thiên và a-tu-la đánh nhau, néu a-tu-la thắng, chư thiên thua 
thì sẽ băt sông Thích-đê-hoàn-nhơn lây dây trói nám vòng đem vë cung a-tu-la. ˆ 

Đang khi đánh nhau, chư thiên thăng a-tu-la. Khi ây chư thiên bắt sống 
được vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, lây dây cột lại năm vòng đem về thiên cung 
cột ở trước cửa điện Đoán Pháp của Đế-thích. Khi Đề-thích га vào cửa này, 
Tỳ-ma-chât-đa-la bị cột ở bên cửa nôi giận, mạ ly. Lúc đó, người hâu cận của 
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Đế-thích thây vua a-tu-la thân bị trói năm vòng, cột bên cửa, thây Đế-thích ra 
vào thì nôi sân mạ ly, liên làm bài kệ nói với Đê-thích răng: 


Nay Đế-thích sợ по, 

Nên nhàn a-tu-la, 
Đề-thích đáp: 

Không phải sợ mà nhẫn, 

Làm gi có người trí, 
Người hầu cận lại tâu: 

Nếu chỉ hành nhẫn nhục, 

Kẻ ngu si sẽ bảo, 

Do đó nên găng trị, 
Đế-thích đáp: 

Ta thường quán sát họ, 

Thây người ngu giận dữ, 

Không sức mà là sức, 

Ngu si trải xa pháp, 

Спа sử có sức mạnh, 

Đó là nhẫn tối thượng, 

Với kia lắm mạ nhục, 

Đó là nhẫn 161 thượng. 

Với mình và với người, 

Biết kia nói giận đữ, 

Hai nghĩa đêu đây đủ, 

Сот là kẻ ngu phu, 

Ngu nói thăng kẻ nhẫn, 

Chưa biết nhẫn mạ ly, 

Nhẫn đối người hơn mình, 

Nhẫn 401 người băng mình, 

Nhẫn 461 người thua mình, 
Phật bảo các Ту-Кћео: 


Vì không đủ sức ư? 
Măng chửi trước Đê-thích? 


Chăng phải sức chưa đủ, 
Đôi diện với kẻ ngu. 


Gặp việc lại thiêu sót, 
Vị sợ nên nhân nhục, 
Dùng trí chê kẻ ngu. 


Chê ngự kẻ ngu kia, 

Trí điềm tĩnh chế phục. 
Sức của kẻ ngu kia, 

Nơi đạo chăng được 21. 
Hay nhẫn người yếu hèn, 
Không sức sao có nhẫn? 
Người sức mạnh nhẫn nhục, 
Không sức sao nhẫn được, 
Vượt qua mọi kinh hãi? 
Ngược lại mình điềm tĩnh, 
Lợi mình cũng lợi người. 
Bởi vì không thây pháp, 
Càng tăng lời nói ác, 

Với kia thường đắc thắng. 
Đó là nhàn vì sợ, 

Đó là nhẫn khỏi tranh, 

Đó là nhẫn 101 thượng. 


- Thích-đề-hoàn-nhơn là Vua Tự Tại của trời Ba Миа! Ва, thường hành 
nhàn nhục, khen ngợi nhẫn nhục. Tỳ-kheo các thây chánh tín, không nhà, xuất 
gia học đạo cũng nên hành nhẫn như thê và khen ngợi nhẫn nhục. Phải học 
như thế! 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 1111 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, Thích- đề-hoàn-nhơn muôn di thăm vườn, khi ấy sai 
người hâu cận trang sức cỗ xe ngàn ngựa đề đi thăm vườn. Người hâu vâng lệnh 
liên sửa soạn trang hoàng một chiếc xe ngàn ngựa kéo, đến tàu với Đề-thích: 

“Thưa Kiêu-thi-ca, xe cộ đã йау đủ, xin Vua biết thời.” 

Đếề-thích liên bước xuống điện Thường Thắng hướng về phía Đông chắp 
tay lễ Phật. Bây giờ, người hầu cận thấy liên kinh hãi, chân lông dựng đứng, roi 
ngựa rớt xuống đất. Khi Ấy, Đế-thích thấy người hầu cận kinh hãi, chân lông 
dựng đứng, roi ngựa rớt xuống đất, liền nói kệ hỏi: 


Ông thấy gi sợ hãi, Roi ngựa rớt xuống đất? 
Người hầu cận nói kệ tâu: 

Thầy vua trời Đế-thích, Là chồng của Xá-chỉ, 

Cho nên sanh sợ hãi, Roi ngựa rớt xuống đất, 

Thường thây trời Đề-thích, Та: са сас đại địa, 

Vua trời người lớn nhỏ, Bốn ông chủ hộ thé. 

Chúng cõi trời Ba Ва, Thảy đều cung kính lễ, 

Còn chỗ nào tôn kính, Hơn cả trời Đề-thích, 


Mà nay hướng phía Đông, Chắp tay để kính lễ? 
Đế-thích nói kệ đáp lại: 


Ta thật đối tật са, Vua hết thay thé gian, 
Và bón chủ hộ thé, Chúng trời Ba Ba cõi, 
Là Tôn chủ Tôi thượng, Nên đều đến cung kính, 
Nhưng thé gian lại có, Tùy thuận dáng Chánh Giác, 
Thây khắp cả chư thiên, Nên ta cúi đầu lễ. 

Người hâu cận lại tâu: 
Đây ăt nhất thế gian, Nên khiến Vua Đếề-thích, 
Cung kính mà chắp tay, Hướng phương Đông kính lễ, 
Con nay cũng nên lễ, Bậc vua trời đã lễ. 


Khi ấy, trời Đế-thích chóng của Xá-chỉ nói kệ lễ Phật rồi đi хе ngàn ngựa 
đến dạo vườn. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

- Trời Đề-thích kia là Vua Tự Tại của trời Ва Mươi Ва còn cung kính Phật, 
cũng lại khen ngợi sự cung kính Phật. Ту-Кћео сас thây chánh tín, không nhà, 
xuất gia học đạo cũng nên cung kính Phật như thé, cũng nên khen ngợi sự cung 
kính Phật. Phải học như thế! 


Phật nói kinh này xong, сас Ту-Кћео nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


886 # KINH TẠP A-HÀM 


KINH SÓ 1112 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Ха-уё, rừng Ky-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
(Nói rộng như trên chỉ khác là): Bây giờ, trời Đế-thích bước xuông điện 


Tôi nghe như vây: 


Thường Thăng chắp tay hướng về phía Đông kính lễ Tôn pháp... Phật nói kinh 
này, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hý phụng hành. 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
_ (Nói rộng như trên chỉ khác là): Bây giờ, trời Đê-thích nói kệ trả lời người 


hâu cận: 


Ta thật là Đại vương, 

Và bốn chủ hộ thé, 

Như thê với tât са, 

Nhưng lại có tịnh giới, 
Với chánh tín xuất gia, 
Nên ta đôi với kia, 

Và điều phục tham sân, 
Tu học không buông lung, 


Người dứt sạch không còn, 


Lậu tận A-la-hán, 

Nếu người ở tại gia, 

Đúng như pháp Bô-tát, 
Người hầu tâu Đế-thích: 

Đó là nhất thế gian, 

Tôi cũng nên như thế, 


Của cả cõi đất này, 

Chúng trời Ba Mươi Ba, 
Dëu tôn trọng cung kính, 
Luôn luôn vào chánh định, 
Hoàn toàn vào Phạm hạnh. 
Tôn trọng cung kính lễ, 
Vượt khỏi cảnh ngu si, 
Cũng cung kính lễ kia, 
Tham dục, sân nhuê, si, 
Còn phải kính lễ kia, 
Phụng trì giới thanh tịnh, 
Cũng lại nên kính lễ. 


Nếu Thiên vương kính lễ, 
Theo Thiên vương kính lê. 


Này các Tỳ-kheo! Trời Đế-thích chông của Xá-chỉ kính lễ Pháp, Tăng và 
khen ngợi người kính lễ Pháp, Tăng. Các thầy đã chánh tín, không nhà, xuất gia 
học đạo, cũng nên kính lễ Pháp, Tăng và khen ngợi người kính lễ Pháp, Tăng 
như thê. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1113 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Vào thời quá khứ có trời Đế-thích muôn đi dạo vườn, sai người hầu cận 


trang sức cô xe ngàn ngựa. Người håu cận vâng lệnh, trang sức xong, trở lại tâu 
Đề-thích: 
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“Хе đã trang sức đây đủ, xin Vua biết thời.” 

Bấy BIỜ, Đề-thích bước xuống điện Thường Thăng đi vòng đến các phương 
hướng chắp tay cung kính. Khi ây, người hâu cận thấy Đề-thích từ điện Thường 
Thăng bước xuống đứng giữa sân, xoay về các phương chắp tay cung kính, 
người hâu cận kinh hãi, roi ngựa rớt xuống đất, nói kệ: 


Các phương chỉ có người, Sanh bào thai ó ué, 

Chỗ thân ở lại nhơ, Đói khát thường bức bách, 

Có sao Kiểu-thi-ca, Tôn trọng người không nhà, 

Vì tôi nói nghĩa này, Khao khát muốn được nghe. 
Đề-thích nói kệ đáp: 

Ta chính cung kính kia, Những người sống không nhà, 

Đi khắp nơi tự tại, Không Кё nơi ái, ở, 

Cảnh thành ар, cõi nước, Không hệ lụy tâm kia, 

Không chứa đồ nuôi sông, Không muốn dừng một chỗ, 

Qua rôi không mong câu, Chỉ vô v1 là уш, 

Nói ra quyết lời lành, Im lặng là tịch tịnh. 

Chư thiên, a-tu-la, Mỗi mỗi chống trái nhau, 

Nhân gian tự tranh nhau, Trái nghịch nhau như thé, 

Chỉ có người xuất gia, Đối tranh cãi chăng tranh, 

Với tất cả chúng sanh, Buông xả các dao gậy, 

Lìa tiền tài, sắc đẹp, Không mê đắm, phóng túng, 

Ха На tật cả ác, Thế nên kính lễ Ка. 


Lúc ду người hầu cận lại nói kệ: 

Người được Thiên vương kính, Chắc là bậc Tối Thăng, 
Thê nên từ hôm nay, Con lê người xuât gia. 

Nói như thế rồi trời Đế-thích kính lễ tất cả chư Tăng ở các phương, xong rôi 
leo lên xe ngựa dạo xem vườn rừng. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Trời Dé-thích kia là Vua Tự Tại của trời Ba Mươi Ba mà thường cung 
kính chúng Tăng, cũng thường khen ngợi, công đức cung kính chúng Tăng. Tỷ- 
kheo các thây chánh tín, không nhà, xuât gia học đạo cũng nên cung kính chúng 
Tăng và cũng nên khen ngợi công đức cung kính chúng Tăng như thê. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1114 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
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Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Vào thời quá khứ vua a-tu-la sửa soạn bón thứ binh là tượng binh, mã 
binh, xa binh, bộ binh, muỗn đánh nhau với chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba. Khi 
ду Đề-thích nghe vua a-tu-la sửa soạn bốn thứ binh là tượng binh, mã binh, ха 
binh, bộ binh đến gây chiến, Đế-thích bảo thiên tử Túc-tỳ-lê: 

“Ông biết không, a-tu-la đem bốn binh đến gây chiến với trời Ba Mươi Ba? 
Ông có thê sai chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba đem bốn binh là tượng binh, mã 
binh, xa binh, bộ binh đến đánh với a-tu-la kia.” 

Вау giờ, thiên tử Túc-tỳ-lê vâng lệnh Dé-thích trở về thiên cung, kiêu mạn, 
phó mặc không để ý lo lắng. Quân a-tu-la đã ra giữa đường. Đế-thích nghe như 
vậy lại bảo với thiên tử Túc-ty-lê: 

“Này ông! Quân a-tu-la đã ra giữa đường, ông hãy nhanh chóng đem bốn 
binh ra đánh với a-tu-la.” 

Thiên tử Túc-tỳ-lê vâng lệnh Đế-thích trở lại thiên cung, lười biếng phó 
mặc. Khi ấy, vua a-tu-la đã đem quân đến gån. Thích-đê-hoàn-nhơn nghe quân 
a-tu-la đã tién đến bên cạnh, lại bảo với thiên tử Túc-tỳ-lê: 

“Ông có biết chăng, quân a-tu-la đã tiễn đến bên cạnh? Ông hãy nhanh 
chóng gọi chư thiên đem bốn binh ra chiến đâu.” 

Khi ấy, thiên tử Túc-tỳ-lê liên nói kệ: 

Nếu có chỗ chăng khởi, 

Người được chỗ như thế, 

Hãy cho tôi chỗ này, 
Đề-thích nói kệ đáp lại: 


Vui vô vi an ôn, 
Không tạo cũng không lo. 
Đề tôi được an ón. 


Nếu có chỗ chàng khởi, 

Nêu người được chỗ ây, 

Nêu ông được chỗ này, 
Thiên tử Túc-ty-lê lại nói kệ: 

Nêu nơi không phương tiện, 

Nêu được những nơi ấy, 

Nên cho tôi nơi này, 
Đế-thích lại nói kệ trả lời: 

Nếu nơi không phương tiện, 

Nếu người được nơi này, 

Ông được những nơi này, 
Thiên tử Túc-ty-lệ lại nói kệ: 

Nếu nơi không buông lung, 

Nêu người được nơi này, 

Nên cho tôi nơi này, 


Vui vô vi an ôn, 
Không tạo cũng không lo. 
Cũng nên đưa ta đi. 


Chàng khởi, vui an ón, 
Không tạo cũng không lo. 
Đề tôi được an ón. 


Không khởi, vui an ón, 
Không tạo cũng không lo. 
Cũng phải đưa ta di. 


Không khởi, vui an ón, 
Không tạo cũng không lo. 
Đề tôi được an ón. 
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Ðê-thích lai nói kệ: 
Néu nơi không buông lung, Không khởi, vui an ón, 
Nêu người được nơi này, Không tạo, cũng không lo. 
Ong được những nơi này, Cũng phải dân ta đi. 
Tủúc-ty-lê lại nói kệ: 
Lười biếng không khởi gì, Không biết việc đã làm, 


Làm, muôn thảy đều biết, Nên cho tôi nơi này. 
Đế-thích lại nói kệ: 

Lười biếng chăng khởi gì, Được an vui rốt ráo, 

Ong được những nơi ây, Cũng phải đưa ta di. 
Thiên tử Túc-ty-lê lại nói kệ: 

Không việc gi cũng уш, Không tạo cũng không lo, 

Nếu cho tôi nơi này, Tôi sẽ được an уш. 


Đề-thích lại nói kệ: 
Nếu được thấy hoặc nghe, Chúng sanh không làm øì, 


Ông được những nơi ấy, Cũng phải đưa ta di. 
Ong nêu sợ việc làm, Chàng nghĩ дёп hữu vi, 
Hãy mau chóng trừ sạch, Đên đường tắt Niêt-bàn. 


Khi ây, thiên tử Túc-tỳ-lê chuẩn bị bốn binh: Tượng binh, mã binh, xa binh, 
bộ binh cùng đánh với a-tu-la, dẹp được quân a-tu-la, chư thiên tháng trận trở 
vë cung trời. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Thích-đề-hoàn-nhơn đem bốn binh ra chiến đâu với a-tu-la, nhờ siêng 
năng nên thăng trận. Này các Ту-Ккћео! Thích-đề-hoàn-nhơn là Vua Tự Tại của 
cõi trời Ba Mươi Ba, thường do phương tiện tinh cân, cũng thường khen ngợi 
đức tinh cần. Ту-Ккћео các thây chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo nên siêng 
năng khen ngợi đức tinh cân như thê. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1115 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

‚ — Vào thời quá khứ, ở một thôn xóm, со các tiên nhon dừng nghỉ nơi vùng 
đât trông bên cạnh thôn ду. Lúc до, chu thién và a-tu-la dang dàn trận đánh 
nhau cách đó không xa. Bây giờ, vua a-tu-la là Tỳ-ma-chât-đa-la ха bỏ năm loại 
trang sức; cởi bỏ mũ trời, dẹp dù long, bỏ gwom дао, vứt quạt báu, cởi giày dép, 
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đến chỗ các tiên nhơn ở, vào trong cửa nhìn khắp nơi mà không ngó ngàng đến 
các tiên nhơn, cũng không chào hỏi, nhìn xong tôi trở ra. 

Khi ду, có một tiên nhơn vừa thấy vua a-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la xả bỏ năm 
thứ trang sức vào trong vườn, ау rôi quay trở ra nói với сас tiên nhon rằng: 


“Đây là người gì mà sắc tướng không đàng hoàng, không giông như hình 
người, chàng có oai nghi, giống như người nhà quê, chăng phải là người trưởng 
giả, quăng bỏ hết năm loại trang sức vào trong vườn nhìn khắp nơi cũng không 
thèm hỏi thăm các tiên nhon?” 

Có một tiên nhơn trả lời rằng: 

“Đây là vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la xả bỏ năm thứ trang sức, nhìn quanh 
rôi đi.” 

Tiên nhơn kia nói: 

“Người này chăng phải bậc Hiền sĩ không tốt, bất thiện, chăng phải bậc 
Hiền thánh, phi pháp, trừ bỏ năm món trang sức đi vào trong cửa vườn nhìn 
quanh rồi bỏ đi, không ће dé ý chào hỏi các tiên nhơn. Thế nên biết thiên chúng 
càng tăng thêm, a-tu-la càng giảm bớt.” 

Lúc bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhơn trừ bỏ năm món trang sức, đi vào trú 
xứ của tiên nhơn, cùng với các tiên nhơn chào đón, hỏi thăm ân cần, sau đó 
trở ra. Lại có tiên nhon Шау trời Đế-thích trừ bỏ năm thứ trang sức vào trong 
cửa vườn chào hỏi khắp mọi người, tiên nhơn này thấy như thé liền hỏi các 
tiên nhơn: 

“Đây là người gì, vào trong vườn rừng có sắc tướng đàng hoàng, đáng mến, 
có oai nghị, không phải người thô kệch, tọ như người quy phái, trừ bỏ năm loại 
trang sức, đi vào cửa vườn chào hỏi khắp са rôi sau đó mới trở ra?” 

Có tiên nhơn đáp: 

“Đây là trời Đế-thích trừ bỏ năm món trang sức, vào trong cửa vườn chào 
hỏi tát cả rôi đi ra.” 

Tiên nhơn kia nói: 

“Đây là bậc Hiên sĩ, là người rất tốt, người chân thật, có phép tắc, оа1 
nghi, dẹp bỏ nám món trang sức, vào trong cửa vườn hỏi thăm tật cả rồi sau 
đó mới trở ra. Thê nên biết thiên chúng càng tăng thêm, chúng a-tu-la càng 
отат bớt.” 

Khi vua a-tu-la Ty-ma- chât-đa-la nghe tiên nhơn kia khen ngợi chư thiên, 
nghe xong liên nói sân giận bừng bừng. VỊ tiên nhơn ở nơi không xứ nghe vua 
a-tu-la đùng đùng nỗi giận, tiên nhơn liền đi tới chỗ a-tu-la vương Tỳ-ma-chất- 
đa-la nói kệ: 

Tiên nhơn đi đến đây, Câu xin thí vô úy, 
Ngươi nay thí vô úy, Ban lời Mâu-mi dạy. 


Ty-ma-chát-da-la nói kë dáp: 
Nơi cõi tiên các ông, 
Trái nghịch a-tu-la, 
Nơi đây các vô úy, 

Tiên nhơn lại nói kệ: 
Tùy vun trồng hạt giống, 
Đến câu xin vô Ủy, 
Nên được vô tận úy, 
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Không có thí vô úy, 
Vị гап gũi Đê-thích, 
Còn sót bởi sợ hãi. 


Tùy loại quả báo sanh, 
Còn sót bởi sợ hãi, 
Do hạt giông đã gieo. 


Các tiên nhơn đôi diện trước a-tu-la vương Ту-та- -chất-đa-la nói chú xong, 
bay lên hư không đi mật. Đêm hôm ấy, a-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la trong 
lòng bỗng cảm thây sợ hãi ba phen, trong giấc ngủ nghe âm thanh khủng khiếp: 
“Thích-đề-hoàn-nhơn sẽ cất bốn chủng binh đánh với a-tu-la.” A-tu-la vương 
thức dậy kinh hoàng lo lắng sợ hãi: “Đánh nhau chắc chăn sẽ thua, thôi thì rút 
lui chạy về cung a-tu-la.” 

Trời Đế-thích ау địch quân đã rút lui, chư thiên đắc thăng, đi đến trú xứ 
của các tiên nhơn, lễ chân các tiên nhơn, lui về bốn phía, trước các tiên nhơn, 
hướng về phía Đông ngồi xuống. Lúc ду, gió Đông khởi lên, có một tiên nhon 
khác nói kệ: 

Nay các ân sĩ này, 
Nách đẫm mó hôi пћо, 
Thiên nhãn đối chỗ ngôi, 

Trời Đề-thích nói kệ đáp: 

Đủ các loại hương hoa, 
Hương thơm tôi ngửi được, 
Dù thưởng thức mùi này, 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Trời Dé-thích là Vua Tự Tại của cõi trời Ba Mươi Ba mà cung kính người 
xuất gia, cũng thường khen ngợi người xuất gia, cũng thường khen ngợi đức 
cung kính. Các Ту-Кћео là người chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo, thường 
nên cung kính các bậc Phạm hạnh, cũng nên khen ngợi đức cung kính. 


Xuất gia đã lâu năm, 
Chớ thuận ngôi trước gió, 
Đây hôi hám khó chịu! 


Kết lại làm tràng hoa, 
Còn hơn mùi hoa kia. 
Chưa từng sanh оће, chán. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1116 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ sáng sớm, trời Đế-thích đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật. Do 


thần lực của Đế-thích, từ thân vua trời tỏa ra ánh sáng chiếu khắp tinh xá Ку 
Thọ. Thích-đê-hoàn-nhơn nói kệ hỏi Phật: 


892 # KINH ТАР А-НАМ 


Do giết hại những gi, Mà ngủ được an ôn? 

Do sát hại những 01, Mà được không lo sợ? 

Do sát hại những 01, Được Cù-đàm khen ngợi? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Hai sân nhué hung ác, Mà được ngủ yên ón. 

Hai sân nhuế hung ác, Tâm được không lo sợ. 

Sân nhuế là тап độc, Ta dứt giống khô kia, 

Diệt hết giống khó kia, Mà được không lo sợ. 

Vì giống khó đã dứt, Được Hiên thánh khen ngợi. 


Thích-đề-hoàn-nhơn nghe Phật nói xong, hoan ћу, tùy hy, dành lễ cáo từ. 


KINH SỐ 1117 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Бос. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào ngày mùng tám mỗi tháng, Tứ Đại Thiên vương ra lệnh cho các đại 
thân xem xét nhân gian, những người пао cúng dường cha mẹ, за-топ, Bà- 
la-môn, tôn trọng họ hàng làm việc phước đức, thây điều ác đời này lo sợ tội 
lỗi đời sau, bố thí, làm phước, рі gìn trai giới vào các ngày mông tám, mười 
bốn, mười lăm mỗi tháng, thọ giới, Bồ-tát. Рёп ngày mười bốn, Tứ Đại Thiên 
сае sai thái tử xuóng quán sát nhân gian, những người пао cúng dường cha 

.. thọ giới, Bô-tát. Đến ngày mười lăm, Tứ Đại Thiên vương tự xuống thế 
nu xem xét chúng sanh, những người nào cúng dường cha mẹ... thọ giới, 
Bó-tát. 

Này các Ty-kheo! Lúc bây giờ thé gian không có nhiều người cúng dường 
cha mẹ... thọ giới, Bô-tát. Khi ду, Tứ Đại Thiên vương đi đến trời Ba Mươi Ba, 
nơi giảng đường Tập Pháp, thưa với trời Dé-thích: 

“Thiên vương nên biết, ngày nay thế gian không có nhiều người cúng đường 
cha mẹ... thọ giói, Bồ-tát.” 

Bấy giờ thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba nghe như thế đều không vui, quay 
sang nói với nhau: 

“Người thế gian bây giờ chăng hiền, chăng thiện, chàng tốt, không ra 21, 
không chân thật, chăng cúng dường cha mẹ... chắng thọ giới, Bồ-tát. Do lỗi lầm 
ây nên thiên chúng càng ngày càng giảm bớt và chúng a-tu-la càng lúc càng 
đông thêm.” 

Này các Tỳ-kheo! Lúc ây, thé gian nếu lại có nhiều người cúng dường cha 
mẹ... thọ 0101, Bồ-tát thì Tứ Đại Thiên VƯƠng sẽ đến cõi trời Ba Mươi Ba, nơi 
giảng đường Tập Pháp bạch trời Đề-thích: 
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“Thién vuong nën biết, ngày nay thé gian có nhiều người cúng dường cha 
mẹ... thọ giới, Bô-tát.” 

Lúc ây, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba đều vui mừng, cùng nhau bảo: 

“Ngày nay, các người thê gian là Hiển thánh chân thật như pháp, có nhiêu 
người cúng dường cha mẹ... thọ giới, Bô-tát. Nhờ phước đức này nên chúng 
a-tu-la giảm bớt, thiên chúng càng tăng thêm.” 

Вау giờ, trời Đề-thích biết các chúng trời đều vui mừng, liền nói kệ: 


Nếu đến ngày mùng tám, Mười bốn, ngày mười lăm, 
Và дёп tháng thân túc, Thọ trì tám trai giới, 
Như điêu ta tu hành, Họ cũng tu như vậy. 


Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
– Trời Đế-thích đã nói kệ: 


Nếu đến ngày mùng tám, Mười bốn, ngày mười lăm, 
Và đên tháng thân túc, Thọ trì tám trai giới, 
Như điêu ta tu hành, Họ cũng tu như vậy. 


Lời nói này không hay. Vì sao? Vì trời Đế-thích kia tự có tham, sân, si nên 
chăng thoát khỏi sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khô-não. Nếu Tỳ-kheo A-la-hán 
các lậu đã tận, việc làm đã xong, lìa các gánh nặng, đoạn các hữu kiết sử, tâm 
thiện giải thoát thì nói kệ này: 


Nếu đến ngày mùng tám, Mười bốn, ngày mười lăm, 
Và đên tháng thân túc, Thọ trì, tám trai giới, 
Như điêu ta tu hành, Họ cũng tu như vậy. 


Nói như thé này mới là lời nói hay, đúng. Vì sao? Tỳ-kheo A-la-hán đã lia 
tham, sân, si; đã thoát khỏi sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khố-não. Vì thé bài kệ 
này là khéo nói. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 1118 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_— Мао thời quá khứ, vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bị bệnh trầm trọng, đi đến 

chó Thích-đề-hoàn-nhơn nói với Thích-đê-hoàn-nhơn răng: 

“Kiêu-thi-cal Ngài nên biết hiện nay, tôi đang bị bệnh trầm trọng, xin ngài 
trị liệu cho tôi được an ôn.” 

Thích-đề-hoàn-nhơn nói với vua a-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la: 

“Ông hãy trao cho ta huyễn pháp, ta sẽ trị bệnh cho ông được an ón.” 
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A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bảo Đề-thích: 

“Tôi sẽ trở về hỏi chúng a-tu-la, băng lòng tôi sẽ trao huyễn pháp của a-tu- 
la cho Dé-thích.” 

Lúc ду, A-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la trở vê trong chúng a-tu-Ìa nói: 

“Các ông nên biết, hôm nay ta bị bệnh nặng, ta đi đến chỗ Thích-đề-hoàn- 
nhon nhờ trị bệnh, Đế-thích bảo ta: “Nên trao huyễn pháp của a-tu-la cho Đề- 
thích, ông ấy sẽ trị bệnh cho ta được an ôn.’ Bây giờ ta sẽ đi đến chỗ Đế-thích 
nói huyền pháp của a-tu-la.” 

Khi ду có một a-tu-la trá ngụy bảo với A-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la: 

“Trời Đế-thích là người chất trực, đáng tin, không hư dôi, chỉ nói với Dé- 
thích rằng: “Thiên vương! Huyễn pháp của a-tu-la nêu người nào học nó sẽ doa 
vào địa ngục, chịu tội vô lượng trăm ngàn năm. Trời Đếề-thích chắc chắn sẽ thôi 
không còn ý muốn học nữa và sẽ bảo ông đi đi, khiến cho bệnh của ông thuyên 
giám, được an бп.” 

Sau dó, vua a-tu-la Ty-ma-chát-da-la lai dén chó Dé-thích nói kë bach ràng: 


Вас Thiên vương thiên nhãn, Huyễn thuật a-tu-la, 
Đêu là pháp giả dôi, Khiên người đọa địa ngục, 
Vô lượng trăm ngàn năm Chịu khô không lúc dừng. 


Trời Đế-thích bảo A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la: 

“Thôi, thôi! Huyễn thuật như thé ta chàng càn, ông hãy trở về, ta sẽ khiến 
cho bệnh của ông được lành, được khỏe mạnh, an ôn.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Thích-đê- hoàn-nhơn là Vua Tự Tại nơi cõi trời Ba Mươi Ba luôn luôn chân 
thật, không giả dối, hiên thiện, chất trực. Ty-kheo các thây chánh tín, không nhà, 
xuất gia học đạo cũng nên không giả dôi, hiền thiện, chất trực. Nên học như vậy! 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1119 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Một hôm trời Dé-thích cùng với vua a-tu-la Ту-1и-ха-па-ш-Ба-ш có dung 
mạo tuyệt đẹp, sáng sớm hai vị này cùng di đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, 


rồi lui ngồi một bên, từ thân của trời Đế-thích và vua a-tu-la Tỳ-lư-xá-na-tử-bà- 
tri tỏa ra ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc. 


Khi â ду, a-tu-la vương T-lư-xá-na nói kệ bạch Phật: 
Người nên siêng nỗ lực, Được lợi ích đây đủ, 
Lợi ích đã đây đủ, Đâu cân đên phương tiện. 
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Trời Dé-thích lai nói kệ: 
Nếu người siêng nỗ lực, Được lợi ích đây đủ, 
Lợi ích đã đây đủ, Tu nhân không øì hơn. 
Nói kệ xong hai vị cùng bạch Phật: 
“Thưa Thé Tôn! Thé nào là nói hay?” 


Thế Tôn bảo: 

“Hai ông nói đều hay, nhưng bây giờ các vị hãy nghe Ta nói: 
Tất cả loài chúng sanh, Рёи cầu lợi cho minh, 
Mỗi một chúng sanh kia, Tự câu chỗ mong muốn. 
Thế gian các hòa hợp, Và với đệ nhất nghĩa, 
Nên biết sự hòa hợp, Нап là pháp vô thường. 
Nếu người siêng nỗ lực, Được đây đủ lợi ích, 
Lợi ích đã đây đủ, Tu nhẫn không gi hơn.” 


Trời Đề-thích và a-tu-la vương Tỳ-lư-xá-na nghe Phật dạy, hoan ћу, tùy hy, 
làm lễ ròi đi. 


Lúc bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Thích-đề-hoàn-nhơn là Vua Tự Tại của trời Ba Миот Ва, tu hanh nhàn, 


khen ngợi nhàn. Ty-kheo các thây chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo cũng 
nên tu hạnh nhẫn, nên khen ngợi nhẫn như thê. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1120 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Thời quá khứ có trời Đê-thích bạch Phật răng: 
. Thưa Thé Tôn! Hôm nay con thọ giói nhu thé... Phát pháp tòn tai ó thé gian, 
suót đời con, nêu có người xúc não, con sẽ không làm xúc nào lại người kia.” 
Lúc ây, a-tu- la vương Ty- -ma-chât-đa-la nghe trời Đề-thích thọ giới như 
thê... Phật pháp tôn tại ở thế gian, suốt đời nêu có người xúc não mình, cũng 
không làm xúc não lại người. Nghe xong a-tu-la vương xách gươm bén, ngược 
đường di tới. Trời Đế-thích từ xa tróng tháy a-tu-la vuong Ty-ma-chát-da-la 
cầm guom bén ngược đường tién tới, liên nói to: 
“A-tu-la đứng lại, trói ông, chớ nên cử động.” 
‚ Али а vương Tỳ-ma-chất-đa-la tức thì không thê cử động, nói với trời 
Đê-thích: 
| “Ông đã chàng thọ giới như vây: “Nếu Phật pháp tòn tại ở thế gian suốt đời, 
nêu có người xúc não mình, tôi sẽ không xúc não lại người” hay sao?” 
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Trời Dé-thích đáp: 

“Tôi thật có thọ giới như thế, nhưng ngươi hãy tự đứng lại chỊu trói. 
A-tu-la nói: 

“Bây giờ hãy thả tôi ra.” 

Trời Đề-thích đáp: 

“Nêu ông hứa không làm loạn, ta sẽ buông tha ông.” 
A-tu-la nói: 

“Тпа tôi ra, sẽ làm đúng như pháp.” 

Đế-thích đáp: 

“Trước hết phải làm đúng như pháp, sau mới thả ông ra.” 
A-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la liên nói kệ: 


29 


Nơi của tham dục đến, Nơi của sân nhué đến, 
Nơi của vọng ngữ đến, Nơi hủy báng Hiên thánh, 
Ta nếu gây nhiễu loạn, Cũng sẽ đên nơi kia. 


Thích-đề-hoàn-nhơn lại nói: 

“Tha cho ông đi đâu tùy ý, được an ón!” 

Trời Đề- thích sau khi bắt buộc a-tu-la vương phải hứa lời cam kết xong, 
ngài đi đến Phật, đảnh lễ Phật, rồi lui ngôi một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn! Con ở trước Phật thọ giới như thế... Phật pháp tón tại thé 
gian, trọn đời con nếu có kẻ xúc não, con không xúc não lại người. A-tu-la 
vương Tỳ-ma-chất- đa-la nghe con thọ giới, tay xách gươm bén theo đường đi 
tới. Con trông thây hắn từ xa và bảo: “A-tu-la! Đứng lại, đứng lại! Trói ông đây, 
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dung dóng дау! 
A-tu-la nói: 
“Опе khóng có tho giói sao?” 
Con дар: 
“Tôi thật có thọ giới. Bây giờ ông đứng lại, trói ông, chó nên động đậy.” 
A-tu-la vương xin được cứu thoát, con bảo hăn: 
“Nếu cam đoan không làm loạn ta sẽ buông tha.” 
A-tu-la nói: 
“Hãy thả tôi ra trước, tôi sẽ thê.” 
Con vội vàng nói: 
“Phải hứa trước, sau mới thả ông.” 
A-tu-la liền nói kệ: 
Nơi của tham dục đến, Nơi của sân приб đến, 
Nơi của vọng ngữ đên, Nơi hủy báng Hiên thánh, 
Ta nêu gây nhiêu loạn, Cũng sẽ đên nơi kia. 


KINH ТАР А-НАМ # 897 


“Thưa Thé Tôn, như thé con muốn khiến a-tu-la vương phải nói lời thê thốt, 
đây có phải đúng pháp không? A-tu-la có gây nhiêu loạn nữa không? 

Phật bảo trời Đế-thích: 

“Lành thay! Lành thay! Ông muốn a-tu-la nói lời thê như thế, rất đúng 
pháp, không trái và a-tu-Ìa cũng không dám làm nhiêu loạn nữa.” 

Trời Dé-thích nghe Phật nói như thế, vui mừng dành lễ cáo từ. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trời Đề-thích kia là Vua Tự Tại nơi cõi trời Ba Mươi Ва, chắng bị nhiễu 
loạn, cũng thường khen ngợi pháp không nhiễu loạn. Tỳ-kheo các thây chánh 
tín, không nhà, xuất gia học đạo cũng nên không nhiễu loạn và cũng nên khen 
ngợi pháp không nhiễu loạn như thế. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 1121 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-ty-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật. 

Khi ду, có dân chúng dòng họ Thích đi đến chỗ Phật, lễ chân Phật, ròi lui 
ngôi một bên. 

Báy giờ, Thế Tôn hỏi ràng: 

- Quý vị dòng Cù-đàm! Theo pháp trong ngày trai giới và tháng thần túc có 
thọ trì trai giới và có tu tập công đức gì không? 

Những người họ Thích đáp: 

— Bạch Thê Tôn! Chúng con vào những ngày trai giới có khi giữ được, có 
khi giữ không được. Vào ngày mười lăm, có khi thọ trì trai giới, tu tập công đức 
và cũng có khi không. 

Phật dạy: 

— Như vậy là quý vị không gặt hái được những lợi ích tốt đẹp. Quý vị là 
những người kiêu mạn, phiên não, buôn rầu, khó não. Tại sao vào những ngày 
trai giới mà lại có khi giữ được, có khi không? Rôi vào những tháng thân túc, 
có khi thọ trì trai giới tu tập công đức, có khi không? Các vị dòng Си-дат! Ví 
như có người lo mưu cầu tài lợi, hăng ngày lợi vô gâp bội, một ngày một tiên, 
hai ngày hai tiền, ba ngày bốn tiên, bốn ngày tám tiền, năm ngày mười sáu tiên, 
sáu ngày ba mươi hai tiền. Như thé người ấy thu lợi tăng dân, tám ngày, chín 
ngày, cho đến một tháng. Tiền bạc, tài sản tăng lên, giàu có phải không? 

Trưởng giả họ Thích bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 

Phật bảo: 
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“Thưa Thé Tôn, như thé con muốn khiến a-tu-la vương phải nói lời thê thốt, 
đây có phải đúng pháp không? A-tu-la có gây nhiêu loạn nữa không? 

Phật bảo trời Đế-thích: 

“Lành thay! Lành thay! Ông muốn a-tu-la nói lời thê như thế, rất đúng 
pháp, không trái và a-tu-Ìa cũng không dám làm nhiêu loạn nữa.” 

Trời Dé-thích nghe Phật nói như thế, vui mừng dành lễ cáo từ. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trời Đề-thích kia là Vua Tự Tại nơi cõi trời Ba Mươi Ва, chắng bị nhiễu 
loạn, cũng thường khen ngợi pháp không nhiễu loạn. Tỳ-kheo các thây chánh 
tín, không nhà, xuất gia học đạo cũng nên không nhiễu loạn và cũng nên khen 
ngợi pháp không nhiễu loạn như thế. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 1121 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-ty-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật. 

Khi ду, có dân chúng dòng họ Thích đi đến chỗ Phật, lễ chân Phật, ròi lui 
ngôi một bên. 

Báy giờ, Thế Tôn hỏi ràng: 

- Quý vị dòng Cù-đàm! Theo pháp trong ngày trai giới và tháng thần túc có 
thọ trì trai giới và có tu tập công đức gì không? 

Những người họ Thích đáp: 

— Bạch Thê Tôn! Chúng con vào những ngày trai giới có khi giữ được, có 
khi giữ không được. Vào ngày mười lăm, có khi thọ trì trai giới, tu tập công đức 
và cũng có khi không. 

Phật dạy: 

— Như vậy là quý vị không gặt hái được những lợi ích tốt đẹp. Quý vị là 
những người kiêu mạn, phiên não, buôn rầu, khó não. Tại sao vào những ngày 
trai giới mà lại có khi giữ được, có khi không? Rôi vào những tháng thân túc, 
có khi thọ trì trai giới tu tập công đức, có khi không? Các vị dòng Си-дат! Ví 
như có người lo mưu cầu tài lợi, hăng ngày lợi vô gâp bội, một ngày một tiên, 
hai ngày hai tiền, ba ngày bốn tiên, bốn ngày tám tiền, năm ngày mười sáu tiên, 
sáu ngày ba mươi hai tiền. Như thé người ấy thu lợi tăng dân, tám ngày, chín 
ngày, cho đến một tháng. Tiền bạc, tài sản tăng lên, giàu có phải không? 

Trưởng giả họ Thích bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 

Phật bảo: 
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— Thé nào, những người ho Cù-đàm, người mà tài sản cứ tăng lên dân và sẽ 
tăng lên mãi, lại muôn tâm vui vẻ an lạc, trụ vào thiền định trong khoảng mười 
năm có được không? 

— Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo: 

— Hoặc là chín năm, tám năm, bảy nắm, sáu năm, năm năm, bốn năm, ba năm, 
hai năm hay một пат, tâm an lạc, уш vẻ, trụ vào thiên định có được không? 

— Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo: 

— Thôi, không tính năm, liệu có được mười tháng, chín tháng, tám tháng, 
cho đên một tháng tâm an lạc vui vẻ, trụ vào thiên định có được không? Thôi, 
không tính tháng, liệu có được mười ngày, chín ngày, tám ngày cho đên một 
ngày một đêm tâm an lạc уш vẻ, trụ vào thiên định có được không? 

— Bạch Thé Tôn, không! 

Phật dạy: 

— Nay Ta nói cho quy vị rõ: Trong hàng Thanh văn của Ta, có người tâm 
ngay thắng, không cong vậy, hư dối. Đối với người này, Ta đã giáo hóa họ mười 
năm rôi do duyên này, người ây có thé trong trăm, ngàn, vạn năm tâm an lạc vui 
vẻ, trụ vào thiên định, điều này chắc chắn là như vậy. 


Lại nữa, thôi không tính mười năm, chỉ cần chín năm, tám năm, cho đến 
một năm, mười tháng, chín tháng, cho đến một tháng, rồi mười ngày, chín ngày, 
cho đến một ngày một đêm được Та giáo hóa thì đến sáng họ có thê tiên bộ vượt 
bực. Sáng sớm được giáo hóa đến chiêu 101, có thê tăng tiễn gấp bội. Do nhân 
duyên này, nên trong trăm ngản, vạn năm tâm an lạc vui vẻ trụ vào thiên định, 
thành tựu chứng Яйс hai quả vị, hoặc Ти-да-ћат hay A-na-hàm, vi người này 
đã дас quả Tu-đà-hoàn trước rồi. 


Những người họ Thích bạch Phật: 


— Lành thay, Thế Tôn! Từ ngày hôm nay vào những ngày trai giới, chúng 
con sẽ thọ trì tám chi trai giới, những tháng thân túc cũng thọ trì trai giới, tùy 
sức bó thí, tu tập công đức. 


Phật bảo: 

— Lành thay! Những người dòng họ Cù-đàm, chính уби chân thật. 

Phật nói kinh này xong, những người họ Cù-đàm nghe Phật dạy, hoan hy, 
tùy hy, làm lễ cáo từ. 


KINH SÓ 1122 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Ca-ty-la-vë, trong vườn Ni-câu-luật. 


KINH TẠP A-HÀM # 899 


Вау giờ, có những người dòng họ Thích nhóm họp ó nhà nghị luận. Khi đó, 
có người họ Thích nói với người họ Thích tên là Nan-đê răng: 

- Chúng tôi có khi được đến Như Lai để cung kính cúng dường, có khi 
không được. Có khi chúng tôi được gân gỗi cúng dường chư vị Тў-Кһео hiểu 
biết, có khi không được. Lại cũng không biết hàng ưu-bà-tắc có trí tuệ, khi đến 
chỗ ưu-bà-tắc, ưu-bà-di trí tuệ khác, bị tật bệnh khốn khổ thì phải thuyết pháp, 
giáo giới họ như thê nào. Do đó, bây giờ chúng ta hãy cùng đến chỗ Thế Tôn 
để thưa hỏi nghĩa này. Thế Tôn dạy thế nào thì chúng ta cứ như thế thọ lãnh và 
hành trì. 

Thế rồi Nan-đề và những người dòng họ Thích cùng dẫn nhau đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên. Nan-đề bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Chúng con những người dòng họ Thích có bàn luận với 
nhau ở nhà nghị luận như vây: “Có người họ Thích đến nói với con rằng: “Này 
Nan-đề! Chúng tôi có khi được gặp Như Lai để cung kính cúng dường, có khi 
không được gặp. Hoặc có khi đến gặp được các vị Tỳ-kheo hiểu biết để gần 
gũi cúng dường, có khi không được gặp... (nói rộng như trên)... Thế Tôn dạy 
thé nào thì chúng ta cứ như thé thọ lãnh và hành trì.” Hôm nay chúng con đến 
đây, xin hỏi đức Thé Tôn: “Nếu hàng ưu-bà-tắc đến chỗ ưu-bà-tắc và ưu-bà-di 
trí tuệ khác, bị bệnh tật khốn khó thì phải thuyết pháp giáo giới như thế nào?” 

Phật đáp: 

— Nếu ưu-bà-tắc có trí tuệ đến chỗ ưu-bà-tắc và ưu-bà-di trí tuệ khác đang 
bị bệnh tật khôn khó, dùng ba điều an ón này mà truyện dạy cho họ: 

“Thưa nhơn giả! Nhơn giả hãy thành tựu lòng tin thanh tịnh không hoại đôi 
với Phật, đối với Pháp, đôi với Tăng.” 

Sau khi dùng ba điều an ón này giáo hóa nhắc nhở xong, phải hỏi lại 
người bệnh: 

“Nhơn giả có nhớ thương cha mẹ không?” 

Nếu người bệnh nói có nhớ thương cha mẹ, nên nhắc họ buông xả và nói rằng: 

“Nếu nhon giả nhớ thương cha mẹ mà sông được thì nên nhớ thương. Đã 
không do nhớ thương mà được sống thì nhớ thương dé làm gì?” 

Nếu người bệnh không nhớ thương cha mẹ thì nên vui vẻ tán thán mà hỏi 
thêm răng: 

“Nhơn giả có nghĩ nhớ đến vợ con, nô bộc và tài sản của cải không?” 

Nếu họ nói nhớ thì khuyên họ buông xả, như pháp xả sự nhớ thương cha 
mẹ. Nếu người bệnh nói không nhớ nghĩ thì tùy hy khen ngợi và hỏi nữa. 

“Nhơn giả có nhớ đến ngũ dục thé gian không?” 

Nếu họ nói nhớ thì giải thích cho họ biết ngũ dục thế gian là chỗ xâu xa, bất 
tịnh, hoại diệt và hôi hám, không giỗng như ngũ dục thăng diệu của cõi trời. 
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Hãy khuyên người bệnh nên bỏ пей dục thé gian và nuôi chí nguyện thích ngũ 
dục cõi trời. Nếu họ nói tâm họ đã xa lia ngũ dục thê gian và trước có nuôi chí 
nguyện thích ngũ dục thăng diệu của cõi trời thì khéo tán thán và tùy hỷ. Lại 
nói với họ rằng: 

“Мей dục thắng diệu của cõi trời là pháp vô thường, khô, không, là pháp 
biến hoại. Chư thiên trên cõi trời có thân tướng thù thăng hơn ngũ dục cõi trời.” 

Nếu họ nói đã bỏ ý niệm ưa ngũ dục cõi trời và nuôi ý niệm thích thân 
tướng thù thăng hơn ngũ dục thì cũng khéo khen ngợi và tùy hy. Rôi lại nói 
với họ ràng: 

“Y niệm muốn có thân tướng thù thắng cũng là pháp vô thường, bién hoại. 
Có cái vui xuất ly khi hành diệt Niết-bàn, nhơn giả nên bỏ ý niệm thích có thân 
tướng thù thăng, mà nên vui với cái vui Niết-bàn, văng lặng là tôi thượng, là 
thù thăng.” 

Vị Thánh đệ tử kia đã bỏ ý niệm thích có thân tướng thù thăng rồi vui với 
Niết-bàn an lạc thì cũng phải khéo tán thán và tùy hý. 

Như thế, Nan-đề, Thánh đệ tử kia từ từ lần lượt được nhắc nhở chỉ đạy, 
khiến cho họ được Niết-bàn bất thối. Giống như Tỳ-kheo sống một trăm tuôi, 
được giải thoát và an lạc. 

Phật nói kinh này xong, các người họ Thích nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng, dành lễ lui về. 


KINH SỐ 1123 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-t-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật. 

вау 210, có người họ Thích tên là Во-4в đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ chân 
Phật, rôi ngôi xuống một bên, bạch Phật: 


— Lành thay, bạch Thé Tôn! Chung con sung suóng dugc nhiêu ích lợi quý 
giá, được làm thân quyên của Thế Tôn. 


Phật dạy: 


— Không nên nói như vậy: “Chúng con sung sướng được nhiêu lợi Ich quý 
giá là được làm thân quyên của Thế Tôn.” Này Bô-đê! Gọi là lợi ích tốt là đối 
với Phật có tâm thanh tịnh, không hoại; đối với Pháp, Tăng tâm thanh tịnh, 
không hoại; và thành tựu Thánh giới. Thé nên, này Bó-dé, nên học như уду: 
“Рот với Phật, tâm thanh tịnh, không hoại, đối với Pháp, Tăng, tâm thanh tịnh, 
không hoại; và thành tựu Thánh giới.” 

Phật nói kinh này xong, Bó-dë họ Thích nghe lời Phật dạy hoan hy, tùy hy, 
làm lễ cáo từ. 
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KINH SÓ 1124 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-ty-la-vë, trong vườn Ni-câu-luật. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có vị Thánh đệ tử đối với Phật, thành tựu lòng tin thanh tịnh không 
hoại thì bây giờ hàng chư thiên trước kia đối với Phật đã thành tựu lòng tin 
thanh tịnh không hoại, được sanh lên cõi trời họ sẽ rất hoan hy và khen ngợi 
răng: “Ta trước đây, nhờ nhân duyên đối với Phật được thành tựu lòng tin thanh 
tịnh không hoại, nên được sanh lên cõi trời tốt đẹp này. Vị Thánh đệ tử kia, 
ngày nay đôi với Phật thành tựu được lòng tin thanh tịnh, không hoại, do nhân 
duyên đó cũng sẽ sanh lên cõi trời tốt đẹp này. Đối với Pháp và Tăng thành tựu 
lòng tin thanh tịnh, không hoại; và thành tựu Thánh giới, cũng nói như thé.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1125 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Có bón thứ đạo phân của quả Tu-đà-hoàn. Đó là thân cận thiện hữu, nghe 
Chánh pháp, bên trong suy nghĩ chơn chánh, pháp thứ pháp hướng. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1126 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón đạo phân của quả Ти-да-поап. Những gì là bốn? Đó là: Đối với 
Phật, tâm thanh tịnh không hoại; đôi với Pháp, Tăng, tâm thanh tinh, không 
hoại; và thành tựu Thánh giới. Đây gọi là đạo phân của quả Tu-đà-hoàn. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1127 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Nếu có người thành tựu bón pháp thì biết là Tu-đà-hoàn. Những gi là bốn? 


Đó là 401 với Phật, Pháp, Tăng tâm thanh tịnh, không hoại; và thành tựu Thánh 
giới. Đó gọi là người thành tựu bốn pháp, nên biết vị ду là Tu-đà-hoàn. 
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Phật nói kinh này xong, сас Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 

(Giống như thuyết không phân biệt, cũng vậy, phân biệt Ty-kheo, Ту-Кћео- 
ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, ưu-bà-tắc và u-bà-di. Người nào thành 
tựu bón pháp trên thì biết họ là Tu-đà-hoàn. МО! môi kinh Яви nói như trên). 


KINH SỐ 1128 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
– Có bốn quả Sa-môn. Những gi là bốn? Đó là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm và A-la-hán. 
Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1129 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn quả Sa-môn. Những gi là bốn? Đó là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm và A-la-hán. Thế nào là quả Tu-đà-hoàn? Nghĩa là đoạn dứt ba kiết 
sử thì gọi là Tu-đà-hoàn. Thế nào là quả Tư-đà-hàm? Nghĩa là đoạn dứt ba kiết 
sử và tham sân mỏng dân thì gọi là Tư-đà-hàm. Thé nào là quả A-na-hàm? Là 
đoạn dứt năm hạ phân kiết sử gọi là quả A-na-hàm. Thế nào là quả A-la-hán? 
Nếu người nào dứt sạch tham dục, sân прие, ngu 91, và га: cả phiên não thì gọi 
là quả А-Ја-ћап. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1130 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Câp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Nếu Tỳ-kheo đang đi kinh hành ở nơi nào, mà chứng một trong bốn quả 
Sa-môn thì khi Tỳ-kheo ду mạng chung, thường nhớ đên chỗ mình đã chứng quả. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 

(Giống nhu chỗ kinh hành, cũng vậy, chỗ đứng, chỗ ngôi, chỗ nằm cũng 
nhu thể, 

Giống nhw Ty-kheo, cũng vậy, 1)-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di- 
пі, ии-ба-тас, wu-bà-di, môi môi bón kinh cũng nói như thê). 


KINH ТАР A-HAM # 903 


KINH SÓ 1131 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn cách ăn йё nuôi dưỡng tứ đại, làm cho chúng sanh được an lạc, 
lợi ích và nhiếp thọ. Những øì là bón? Đó là đoàn thực, xúc thực, tư niệm 
thực và thức thực. Và có bón thứ thâm nhuân phước đức, thám nhuàn pháp 
lành thì ăn mới an lạc. Những gì là bón? Đó là đối với Phật thành tựu tâm 
thanh tịnh, không hoại, thâm nhuàn phước đức, thâm nhuần pháp lành thì 
ăn mới an lạc. Đôi với Pháp, Tăng thành tựu tâm thanh tịnh, không hoại; và 
thành tựu Thánh giới, thâm nhuần phước đức, thấm nhuàn pháp lành thì ăn 
mới an lạc. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 1132 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói như trên, chỉ có khác là): Рот với Phật thành tựu tâm thanh tịnh không 
hoại, thâm nhuân phước đức, thâm nhuân pháp lành thì ăn mới ап lạc. Đôi với 
Pháp thành tựu tâm thanh tịnh, không hoại, các pháp đã được nghe, ưa thích, 41 
niệm; và thành tựu Thánh giới, thâm nhuân phước đức, thâm nhuân pháp lành 
thì ăn mới an lạc. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1133 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау giờ, Thể Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói như trên, chỉ có khác là): Đối với Phật thành tựu tâm thanh tịnh không 
hoại, thâm nhuân phước đức, thâm nhuân phước lành thì ăn mỚI an lạc. Nêu 
pháp hoặc tâm keo kiệt trói buộc chúng sanh thì phải xa lìa các câu bân ây và 
thực hành bô thí, giải thoát. Thường bô thí, thích buông xà, tám bô thí binh 
đăng, thành tựu Thánh giới, thâm nhuân phước đức, thâm nhuân pháp lành thì 
ăn mới an lạc. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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KINH SÓ 1134 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_ (Nói nhu trên, chỉ có khác là): Bốn thứ như thê thâm nhuận phước đức, 
thâm nhuân pháp lành thì ăn mới an lạc. Quả báo và công đức của Thánh đệ 
tử kia không thê so lường. Những người có được phước báu này là do tích tụ 
nhiêu công đức. 

(Giống như kinh ví du пей hà,... nói Кё). 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1135 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 
Bây 010, CÓ bốn mươi thiên tử sắc tướng tốt đẹp, sáng sớm деп chó Phật, cúi 
đầu lê chân Phật rôi lui ngôi một bên. Те Tôn bảo các thiên tử ây răng: 

— Lành thay! Lành thay! Các thiên tử! Quý vị đối với Phật đã thành tựu 
tâm thanh tịnh không hoại; đôi với Pháp, Tăng thành tựu tâm thanh tịnh, không 
hoại; và thành tựu Thánh giới. 

| Вау 010, có một thiên tử đứng dậy, sửa lại у phục, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 
сћар tay bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn! Đối với Phật, con đã thành tựu tâm thanh tịnh không hoại, 
do công đức này nên khi mạng chung con được sanh lên cõi trời. 

Một thiên tử khác thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Đối với Pháp, con đã thành tựu tâm thanh tịnh không hoại, 
do công đức này nên khi mạng chung con được sanh lên cõi trời. 

Một thiên tử khác thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Đối với Tăng, con đã thành tựu tâm thanh tịnh không hoại, 
do công đức này nên khi mạng chung con được sanh lên cõi trời. 

Một thiên tử khác thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con thành tựu Thánh giới, do công đức này khi mạng 
chung con được sanh lên cõi trời. 

| Bón mươi thiên tử lần lượt đến trước Phật tự nói về quả Tu-đà-hoàn xong 
rôi biên mât. 

(Giống như bốn mươi vị thiên tử, cũng thể, bón trăm thiên tử, tám trăm 
thiên tu, mười ngàn thiên tử, hai chục ngàn thiên tử, ba chục ngàn thiên tử, bón 
chục ngàn thiên tử, năm chục ngàn thiên tử, sáu chục ngàn thiên те, bảy chục 
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ngàn thiên tử, тат chục ngàn thiên tử, lân lượt đến trước Phật, tự thưa vé quả 
Ти-да-ћоап xong thì biên mát). 


KINH SỐ 1136 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Giỗng như ví dụ về mặt trăng, người mới học khi vào nhà người phải hồ 
thẹn, khiêm cung, thúc liêm thân tâm; ví như người mặt sảng lội vực sâu, leo 
chớp núi, thúc liêm thân tâm và chậm chậm bước tới; Iỳ-kheo cũng như thê, 
như ví dụ về mặt trăng thì người mới học khi vào nhà người phải hó then, khiêm 
cung thúc Пет thân tâm. Tỳ-kheo Са-фер như ví dụ về mặt trăng, cũng như 
người mới học, hó then, khiêm hạ. Còn những người kiêu mạn phải điều tâm 
giữ thân khi vào nhà người, ví như người mắt sáng lội vực sâu, leo chóp núi, 
phải điêu tâm giữ thân, xem xét kỹ càng rôi mới bước tới. 

Вау giờ, Phật bảo các thầy Tỳ-kheo: 

— Y các thây thế nào? Tỳ-kheo phải như thê nào khi bước vào nhà người? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Thé Tôn là gốc của pháp, là con mắt pháp, là chỗ nương 
tựa của pháp, xin Thê Tôn giải thích rộng, chúng con nghe xong sẽ lãnh thọ và 
hành trì. 

Phật bảo: 

- Này các Ty-kheo! Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vi các thây giảng 
nói! Nêu Ту-кћео khi vào nhà người tâm không tham dám, dính mặc thích vui 
thì người kia được lợi ích, tạo công đức vui vẻ, với mình không sanh tật đô, 
cũng không khen mình chê người. Ty-kheo nên vào nhà người giông như vậy. 

Вау giờ, Thế Tôn đưa tay lên nắm hư không, ròi hỏi các Tỳ-kheo răng: 

— Hiện tại tay Ta có năm bắt được hư không chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, không! 

Phật dạy: 

— Pháp của Iy-kheo phải thường như thế, tâm không dính, không mắc và 
không nhiễm khi đi vào nhà người khác. Chỉ có Tỳ-kheo Са-фер là tâm không 
dính, không mắc, không nhiễm khi đi vào nhà nØƯỜI, người kia được lợi và tạo 
công đức vui vẻ, với mình không sanh tật đô, không khen mình chê người. Chỉ 
có Ту-Кһео Ca-diệp là nên vào nhà người. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại dùng tay đưa lên nám hư không, rôi hỏi các Tỳ-kheo: 
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— Y các thầy thé nào? Hiện tại bàn tay Ta có dính mắc hay dám nhiễm hư 
không chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không. 

Phật bảo Ту-Кћео: 

— Chỉ Tỳ-kheo Са-ӣіёр có tâm như vậy, là tâm không dính, không mắc và 
không đắm nhiễm khi vào nhà người. 

Thé Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

– Tỳ-kheo như thế nào mới đáng thanh tịnh thuyết pháp? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi 
nương tựa của pháp xin Ngài nói rộng, chúng con nghe xong sẽ lãnh thọ và 
hành trì. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói. 

- Nếu có Tỳ-kheo khởi tâm như уйу: “Người nào đối với Ta khởi tín tâm 
thanh tịnh làm gốc, ta sẽ được họ cúng đường y phục, ngọa cụ, тёп nệm và 
thuốc thang thì ta sẽ thuyết pháp cho họ nghe. с Người nói như thế gọi là không 
thanh tịnh thuyết pháp. Nếu lại có Tỳ-kheo vì người thuyết pháp, khởi nghĩ như 
vây: “Thế Tôn hiển hiện Chánh pháp, Luật, ha các nhiệt não, không đợi thời 
tiết, ngay thân này, theo sự giác tri của chính mình, hướng thẳng đến Niết-bàn. 
Còn các chúng sanh thì đắm chìm vào già-bệnh-chêt-ưu-bi-khố-não; những 
chúng sanh này nghe được Chánh pháp, nhờ nghĩa lợi ích thì mãi mãi sẽ được 
an lạc. Do nhân duyên Chánh pháp пау, dùng tâm từ, tâm bị, tâm thương xót 
và tâm muôn Chánh pháp được trụ thé lâu dài mà vì người thuyết pháp. Đó 
gọi là thanh tịnh thuyết pháp, vì Chánh pháp, Luật của Như Lai... tâm muốn 
làm Chánh pháp được trụ thé lâu dài mà vì người thuyết pháp.” Thế nên, này 
các Ту-кћео, phải học như thé, thuyết pháp như thế, 46: với Chánh pháp, Luật 
của Như Lai... tâm muốn khiến cho Chánh pháp được thường trụ lâu dài mà vì 
người thuyết pháp. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1137 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Бос. 
Bây giờ, Thé Tôn bào сас Tỳ-kheo: 
— Nếu có Tỳ-kheo khi muốn vào nhà người mà khởi nghĩ như уйу: “Nhà 
này sẽ cúng cho ta, chứ không phải không cúng: cúng liên không đê lâu; cúng 
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nhiều không cúng ít; cúng ngon không cúng dó; cúng nhanh không cúng chậm 
trễ.” Tâm địa như thế mà đến nhà người, néu người kia không cúng hay cúng 
chậm trễ thì tâm của Tỳ-kheo này bực bội, do duyên này nên tâm của Tỳ-kheo 
ây thôi thất, tự sanh chướng ngại. 

Nếu lại có Tỳ-kheo khi muốn vào nhà người mà khởi nghĩ như vây: “Người 
xuất gia khi đến nhà người, do đâu được cúng chăng phải không cúng, cúng liền 
không để trễ, cúng nhiều không cúng ít, cúng ngon không cúng dó, cúng nhanh 
không cúng chậm trễ?” Nghĩ như thé mới vào nhà người. Nếu người kia không 

cúng hoặc cúng trễ, Tỳ-kheo ду tâm không bực bội, do tâm không bực bội, nên 
không thôi thất, không sanh chướng ngại, và chỉ có Tỳ-kheo Ca-diép nghĩ như 
thé khi đến nhà người. Thế nên, này các Ту-кћео, phải học như vây, và khởi 
nghĩ như vây mới đến nhà người: “Người xuất gia khi đến nhà người, do đâu 
được cúng dường, chàng phải không cúng, cho đến cúng mau không chậm trễ?” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1138 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở tại vườn phía Đông nước Xá-vệ, trong 
giảng đường Lộc Tử Маш, sau khi tọa thiên xong, Tôn giả đi дёп chó Phật, cúi 
đâu lê chân Phật, rôi ngôi xuông một bên. Khi ây, Thê Tôn bảo Tôn giả Ma-ha 
Ca-diêp: 

- Thây nên thuyết pháp giáo giới, giáo thọ cho các 1-kheo. Vì sao? Vi Ta 
thường thuyêt pháp giáo giới, giáo thọ cho các Ty-kheo. Thây cũng nên như thê. 

Tôn giả Ma-ha Са-фер bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Ty-kheo nay khó giáo thọ, hoặc có Ty-kheo không chịu 
nghe nói. 

Phật bảo Ma-ha Са-фер: 

- Do nhân duyên рі thây nói như vậy? 

Са-фер bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con thấy có hai Tỳ-kheo, một người tên Bàn-trù, đệ tử 
của A-nan, người thứ hai tên A-phü-ti đệ tử của Đại Mục- kiên-liên. Hai người 
ây tranh luận về đa văn, họ luận nghi tranh nhau để coi ai hiểu biết nhiều, ai 
biết hơn. 

Khi ду, Tôn giả A-nan đang сат quạt đứng hâu sau Phật, lên tiếng nói với 
Tôn giả Ca-diêp: 

_— Thua Tôn giả Ca-diếp! Hãy thôi, Tôn già Ca-diễp! Hãy nhẫn, Tôn giả Ca- 
Дер! Lớp Tỳ-kheo trẻ này trí tuệ của họ kém cỏi và không lành mạnh. 
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Tôn già Ca-diép nói với A-nan: 

— A-nan nên im lặng, chớ đề tôi đem việc thầy ra hỏi giữa chúng Tăng. 

Tôn giả A-nan liền im lặng. Bấy giờ, đức Phật sai một Ту-Кћео đi деп chó 
Ty-kheo Bàn-trù và A-phù-tì, nói răng: “Đại sư gọi hai ћау!” Ту-Кһео ау vâng 
lời Phật, đi đên chô hai Ty-kheo kia nói răng: 

— Đại sư gọi hai Һау! 

Ty-kheo Вап-г và A-phù-tì đáp xin vâng giáo liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ chân Phật, rồi ngồi xuống. 

Thế Tôn hỏi hai Tỳ-kheo ấy: 

— Có thực hai thầy đã tranh luận với nhau đê xem ai hiểu biết nhiều, ai biết 
hơn không? 

Hai Ty-kheo bạch Phật: 

– Bạch Thế Tôn, thật có! 

Phật bảo: 

— Các thầy đem những pháp của Ta dạy như Tu-đa-la, Ку-да, Thọ-ký, Già- 
đà, Uu-đà-na, Ni-đà-na, A-bà-đà-na, Y-đê-nhật-đa-già, Xà-đà-già, Ту-рћи-Ја, 
A-phù-đà-đạt-ma, Uu-ba-đê-xá... đề tranh luận, đê thử xem ai biệt nhiêu, ai hơn 
phải không? 

Hai Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

Phật bảo: 

- Hai thầy có đem Khế kinh cho đến Luận nghị của Ta đề tự điều phục, tự 
dừng dứt và tự câu Niết-bàn chăng? 

Hai Ty-kheo bạch Phật: 

– Bạch Thê Tôn, có! 

Phật bảo: 

— Các thây có biết Ta nói Khế kinh cho đên Luận nghị đê những người ngu 
si như các Шау đem ra tranh luận xem ai hiệu biệt nhiêu, ai biệt hơn phải không? 

Hai Tỳ-kheo ây liên đến lễ chân Phật, bạch rằng: 

— Chúng con хіп sám hôi Thé Tôn! Xin sám hối Thiện Thệ! Chúng con ngu 
51 không khéo biện biệt, lại tranh luận với nhau. 

Phật bảo: 

— Các thây đã thực biết lỗi, sám hối tội ngu 51, không khéo biện biệt mà lại 
cùng tranh luận. Nay đã tự biệt tội, tự thây tội, biệt sám hôi thì ở đời vi lai giới 


luật nghi phát sinh. Nay Ta thương xót nhận cho các thây đề cho các thây tăng 
trưởng thiện pháp trọn đời không thôi chuyên. Vì sao? Vì nếu người nào tự biết 
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tội, tự Фау tội, tự biết sám hối thì ở đời vi lai giới luật nghi phát sinh, trọn đời 
không thôi chuyên. 
Hai Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hý, làm lễ lui ra. 


KINH SỐ 1139 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp trú nơi vườn phía Đông nước Xá-vệ, trong 


giảng đường Lộc Tử Mẫu. Sau khi xả thiên, vào Бобі chiều, Tôn già Ma-ha Са- 
diép đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngòi một bên. 


Phật bảo Tôn giả Ca-diếp: 


— Thầy nên thuyết pháp giáo 2101, giáo tho cho các Ту-Кћео. Vi sao? Vi 
Ta thuong thuyết pháp giáo giới, giáo thọ cho các Tỳ-kheo thì thầy cũng nên 
như thé. 


Tôn giả Ca-diép bạch Phật: 

— Bạch Тће Tôn! Tỳ-kheo ngày nay khó thuyết pháp cho họ nghe, nếu có 
thuyết pháp thì họ không chịu nghe, không vui. 

Phật hỏi Tôn giả Ca-diễp: 

— Vì nhân duyên рі thầy nói như vậy? 

Tôn giả Ca-diép bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Có Tỳ-kheo đối với thiện pháp không có lòng tin kính, nếu 
nghe thuyết pháp, họ cũng thối chuyên, hoặc gặp người ác trí thì đối với thiện 
pháp họ không có trí tuệ, tinh tân và biết tàm quý, họ có nghe pháp cũng thối 
chuyền. Hoặc có người tham dục, sân nhué, mê ngủ, trao cử, nghi hoặc, thân 
hành thô bạo, phẫn hận, thất niệm, bất định, vô trí, họ có nghe pháp thi cũng 
thối chuyên. Bạch Thé Tôn! Những người ác như thé, còn không thê khiến tâm 
an trụ ở pháp lành, huông là tăng tiên! Nên biết hạng người này hăng ngày pháp 
lành thối chuyên, không thé tăng trưởng. 

Bạch Thế Tôn! Nêu người пао 46: với các pháp lành, lòng tin, thanh tịnh 
không thối chuyên; đối với pháp lành họ tinh tân, tàm quý và có trí tuệ, không 
thối chuyên, không tham không sân, không mê ngủ, không trao cử, không nghi 
hoặc, không thói chuyền; thân không thô bạo, tâm không ó nhiễm, không phẫn, 
không hận, định tâm, chánh niệm, trí tuệ thì không thối chuyên; người như thê 
đối với các pháp lành không những tâm chỉ an trú mà ngày đêm còn được tăng 
trưởng: người này ngày đêm thường cầu thắng tấn, trọn đời không thối chuyến. 

Phật bảo: 

— Đúng vậy! Đúng vậy! Người nào đối với pháp lành, không có lòng tin thì 
bị thối chuyển, cũng như Tôn giả Ma-ha Ca-diệp lân lượt nói rộng. 
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Phật nói kinh này xong, Tôn giả Ca-diép nghe lời Phật dạy, hoan hy, làm 
lễ lui ra. 


KINH SỐ 1140 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, Tôn giả Ma-ha Ca- фер ở tại vườn phía Đông nước Xá-vệ, trong 


отапо đường Lộc Tử Mẫu. Vào Бибі chiêu sau khi xả thiên, Tôn giả đi đến chó 
Phật, cúi đâu lễ chân Phật rôi lui ngồi một bên. 


Khi ду, Thế Tôn bảo Tôn giả Ca-diếp: 


- Thây nên thuyết pháp giáo 2101, giáo tho cho các Ту-Кћео. Vi sao? Vi 
Ta thường thuyết pháp giáo giới, giáo thọ cho các Tỳ-kheo thì thây cũng nên 
như thê. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn! Tỳ-kheo ngày nay khó vì họ thuyết pháp giáo giới, giáo 
thọ, vì có những T-kheo nghe thuyêt pháp tâm không vui và không thích nghe. 

Phật bảo Tôn giả Ca-diếp: 

— Vì sao thây nói như vậy? 

Tôn giả Ca-diếp thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là chỗ 


nương tựa của pháp, cúi xin Thế Tôn vì các Tỳ-kheo thuyết pháp, các Tỳ-kheo 
nghe xong sẽ lãnh thọ và hành trì. 

Phật bảo Tôn giả Са-аіёр: 

— Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thây giảng nói! 

Này Са-фер! Ngày xưa, Ту-кћео ở a-lan-nhã thi khen ngợi pháp A-lan- 
nhã; ở chỗ Ty-kheo khát thuc thi khen ngợi về công đức khất thực; ở chỗ Tỳ- 
kheo mặc y phán tảo thì khen ngợi về công đức mặc y phán tảo; hoặc ở chỗ Ty- 
kheo thiểu duc tri túc, tu hành viễn ly, tinh cân phương tiện, chánh niệm, chánh 
định, trí tuệ lậu tận, tự thân tác chứng thì tùy theo sở hành của họ mà khen ngợi. 
Này Са-фер! Nêu Ту-Кһео ở chó a-lan-nhã khen ngợi pháp A-lan-nhã,... ó chỗ 
Ty-kheo lậu tận, khen ngợi lậu tận tự thân tác chứng, nêu вар. người đó thì tùy 
nghi thăm hỏi: “Thây tên gì? Đệ tử của ai?” Іду ghế mời ngôi và tán thán duc 
hièn thiên cúa họ, dúng nhu pháp só hành спа ho là có nghia спа Sa-món và só 
dục của Sa-món, khen ngợi nhu thé. Khi ấy, nếu họ ở chung hay cùng đi thì liên 
quyết định, tùy thuận sự tu hành của họ không bao lâu sẽ đồng ý với chỗ ау 
vả cùng у muôn với họ. 


Phật lại bảo: 
- Nếu Tỳ-kheo trẻ 1101 gặp Tỳ-kheo A-lan-nhã đó thì phải đến tán thản 
pháp A-lan-nhã,... Ту-Кћео lậu tận, tự thân tác chứng. Ту-Кћео trẻ tuôi kia nên 
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đứng dậy nghĩnh tiếp, cung kính lễ bái, thưa hỏi cho đến cùng ở chung với họ, 
không bao lâu chính mình sẽ được lợi ích. Người nào cung kính như thé, mãi 
mãi sẽ được lợi ích an lạc. 

Phật lại bảo Tôn giả Ca-diếp: 

— Nay Ty-kheo 1 niên thiểu nào thấy Tỳ-kheo kia đến mà biết đó là bậc Đại 
đức có tri kiên có thê chiêu cảm được các tài vật như y phục, mên nệm, ăn uống, 
giường năm, thuốc thang thì cùng nhau nói năng, cung kính hỏi thăm răng: 
“Quý hóa thay! Ngài đến đây. Ngài tên gì? Là đệ tử của ai?” Tán thán phước 
đức của vị ду có thê được lợi lớn như y phục, тёп nệm, ăn uống, giường năm, 
thuốc thang. Nếu ta gần gũi với vị ду cũng sẽ được đây đủ những y phục тёп 
nệm, ăn ооп, gluong năm, thuốc thang. Nếu lại có Ty-kheo niên thiếu nào Бау 
vị kia đến mà biết đó là bậc Đại đức, đại trí, có thê chiêu cảm được những tải lợi 
như y phục, mën nệm, ăn uống, giường năm, thuốc thang thì mau chóng đứng 
dậy nghĩnh đón, cung kính vân an: “Thật quý hóa thay! Ngài đến đây là bậc 
Đại đức, đại trí!” VỊ ây có thé chiêu cảm được đại lợi về y phục, тёп nệm, ăn 
uống, giường năm, thuốc thang. Này Са-фер! Những hạng Ту-Кћео niên thiêu 
như vậy, luôn luôn bị đau khó, không có lợi, phi nghĩa. Như thé, này Ca-diếp, 
những Ty-kheo đó là bệnh của Sa-môn, là sự chim đăm của Phạm hạnh, là sự 
chướng ngại lớn lao, là pháp ác bất thiện, là gốc của phiên não, trở lại thọ các 
hữu, chịu khô báo sanh tử của đời уі lai thiêu đốt đưa đến sanh-giả- bệnh-chết- 
ưu-bi-khô-não. Thé nên, này Са-аіёр, phái tu hoc nhu vây: “Nên khen ngợi 
xưng tán những người a-lan-nhã ở trú хи a-lan-nhã, mặc у phán tảo đi khất 
thực, thiểu đục tri túc, tu hạnh viễn ly, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh 
định, chánh trí lậu tận, tự thân tác chứng.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Ca-diếp nghe Phật dạy, hoan hy, làm lễ 
lui ra. 


KINH SỐ 1141 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diễp trụ ở vườn phía Đông nước Xá-vệ, trong 


giảng đường Lộc Tử Mẫu, vào buôi chiều sau khi xả thiên, đi đên chỗ Phật, cúi 
đâu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên. 


Вау 010, тће Tôn bảo Tôn già Ca-diệp: 

- Nay Шау đã lớn tuổi, các căn suy yêu, mặc y phân tảo nặng në, ао спа 
Ta vừa nhẹ vừa tốt, thầy hãy ở trong chúng mặc chiếc áo nhẹ hoại sắc do cư 
sĩ cúng. 

Tôn giả Са-фер bach Рнаг: 

- Bach Thé Tón! Con luón luôn tập hanh A-lan-nhã, tán {һап hạnh A-lan- 
nhà, màc y phan tào di khát thuc. 
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Phật bảo: 

— Thây quán sát bao nhiêu ý nghĩa mà tập hạnh A-lan-nhã, tán thán pháp 
A-lan-nhã, mặc y phán tào di khát thuc? 

Tón già Ca-diép bach Ph4t: 

— Bach Thé Tón! Con quán tháy có hai nghĩa: Hiện tại được ап lạc và làm 
gương cho chúng sanh đời vị lai. Vì chúng sanh đời vị lai sẽ nghĩ như vây: 
“Như Thượng tọa quá khứ có đủ sáu phép thần thông, xuất gia lâu năm, Phạm 
hạnh thuần thục, được Thé Tôn khen ngợi, và được những bậc trí tuệ Phạm 
hạnh phụng sự, mà các vi ây vån luôn luôn tập hạnh A-lan-nhã, tán Шап hạnh 
A-lan-nhã, khât thực.” Người nào nghe được điều này, tâm họ sẽ thanh tịnh và 
tùy hy, mãi mãi được an lạc và lợi ích. 

Phật bảo: 

— Này Са-фер! Lành thay! Lành thay! Са-фер! Thày 1а người luôn luôn 
đem lại nhiều lợi ích và an lạc cho chúng sanh, thương xót thê gian, đem lại 
nhiều an lạc cho trời, người. 

Phật lại bảo Tôn giả Са-аіёр: 

— Nếu có ai hủy báng pháp Đầu-đà tức là hủy báng Ta. Nếu có ai tán thắn 
pháp Đâu-đà tức là tán thán Ta. Vì cớ sao? Vì pháp Đâu-đà là pháp Ta luôn 
khen ngợi và tán ап. Thé nên, này Ca-diếp, đối với người ở a-lan-nhã, đối với 
người nên tán Шап A-lan-nhã mặc y phân tảo đi khất thực, nên tán thán pháp 
mặc y phân tảo, đi khât thực. 

_ Phật nói kinh này xong, Tôn giả Ma-ha Ca-diép nghe Phật dạy, tùy hy, làm 
lê lui ra. 


KINH SÓ 1142 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diễp trú lầu ở a-lan-nhã trong nước Xá-vệ, râu 
tóc ra dài, mặc y vá đi đên chô Phật. 

Lúc đó, Phật có vô số đại chúng vây quanh nghe thuyết pháp. Khi ây các 
Ty-kheo ау Топ giả Ma-ha Ca-diệp từ xa đi lại, Һау rôi khởi tâm khinh mạn 
nÓI răng: 

— Ty-kheo пау là ai mà y áo luộm thuộm, chăng có dung nghi mà đi đến 
đây, y ао xôc xêch та đên đây? 

Khi đó, Phật biết được tâm niệm của các Tỳ-kheo, bèn bảo Ma-ha Ca-diếp: 

— Lành thay, Ca-diệp! Thầy hãy đến đây ngôi nửa tòa, nay Ta đã biết ai xuất 
gia trước thây u? Ta u? 
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Các Tỳ-kheo kinh hãi, dung tóc gáy lên hết, nói với nhau: 

— Lạ thay! Đó là Tôn giả Ma-ha Са-аіёр, là đệ tử có đức độ lớn, thần lực 
lớn của bậc Đại sư, được mời ngôi nửa tòa. 

Khi ây, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp chắp tay bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Thế Tôn là Һау của con, con là đệ tử. 

Phật bảo Са-аіёр: 

– Đúng vậy! Đúng vậy! Ta là Đại sư, thây là đệ tử, bây giờ thầy cứ ngồi xuống. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngồi một bên. 

Bây giờ, Thé Tôn muốn cảnh tỉnh các Tỳ-kheo nên đem những công đức 
rộng lớn thù thăng của Ca-diếp đã chứng đắc đồng với mình де khai thị cho đại 
chúng hiện tiền, bảo các Tỳ-kheo: 

— Та lia dục, lia pháp ác bất thiện, có giác, có quán, trụ Sơ thiền, hoặc ngày, 
hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Đại Ca-diếp cũng giống như Ta, lia dục, Па pháp ác 
bất thiện, cho đến trụ Sơ thiền, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Та muốn 
trụ Nhị thiên, Tam thiên, Tứ thiên, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm thì Đại 
Ca-diệp cũng giống như thế,... trụ Tứ thiên, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày 
đêm. Ta muốn Từ, Bi, Hý, Xả, nhập Không xứ, nhập Thức xứ, nhập Vô sở hữu 
xứ, nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ; thân thông hiện các cảnh giới, có Trí thiên 
nhĩ, Trí tha tâm, Trí túc mạng, Trí sanh tử và Trí lậu tận, an trụ đây đủ, hoặc 
ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Tỳ-kheo Đại Ca-diếp cũng lại như thế... đầy 
đủ trí lậu tận, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. 

Sau khi Thế Tôn ở giữa vô số đại chúng, tán thán công đức thăng diệu rộng 
lớn của Tôn giả Ма-ћа Ca-diếp là đồng với mình rồi các Tỳ-kheo nghe lời Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 1143 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và A- -nan đang ở trong núi Ку-ха quật. 
Tôn giả A-nan đến chỗ Tôn giả Са-фер nói răng: 

– Hôm nay chúng ta hãy cùng ra khỏi núi để vào thành Vương Xá khất thực. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp im lặng băng lòng. Hai Tôn giả cùng дар у, mang 
bát vào thành Vương Xá khât thực. Tôn giả А-пап nói với Tôn giả Ca-diêp: 

— Trời còn sớm, chúng ta có thê ghé thăm tinh xá của Tỳ-kheo-n1. 

Hai Tôn giả liền đi đến chỗ Tỳ-kheo-ni. Вау 210, các Ty-kheo-ni tróng tháy 


Tôn giả Ca-diếp và Tôn giả А-пап từ xa đi lại, vội vàng trải tòa mời ngôi уа cúi 
đầu lễ chân hai vị, rồi lui ngồi một bên. Tôn giả Ca-diếp thuyết pháp khai thị 
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chỉ giáo. Sau khi Tôn giả giảng xong, Tỳ-kheo-ni Thâu-na Nan-dà không ua, 
nói ra những lời khiếm nhã như vây: 


- Tại sao thầy Са- фер ở trước thầy A-nan dung mạo đoan nghiêm, lại 
thuyết pháp спо Ту-Кһео-пі nghe, khác пао kẻ bán kim ở trước nhà người làm 
kim? Thây Đại Ca- diép cüng lai nhu thé, ó truóc thày A-nan dung mao doan 
nghiêm, thuyết pháp cho các Ty-kheo-ni nghe. 


Ca-diễp nghe Ty-kheo-ni Thâu-la Nan-đả không vui vẻ, thốt ra những lời 
không hay như thế, bèn quay qua nói với Tôn giả A-nan: 


— Thây có thây Ty-kheo-ni Thâu-la Мап-да không уш vẻ, lại nói га những 
lời không hay chăng? Thế nào, A-nan, nói ta là kẻ bán kim, A-nan là người làm 
kim? Ta bán kim trước thây ư? 


Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ca-diếp: 

— Thôi hãy án nhẫn, mu già ngu si ây trí tuệ kém cỏi, chưa từng tu tập. 

Tôn giả Са-аіёр nói: 

— Này A-nanl Thây có nghe Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác, với sở tri, sở kiến của mình ở giữa đại chúng thuyết Kinh ví dụ mặt trăng 
để dạy dó, giáo 2101 giáo thọ Tỳ-kheo phải nên như ví dụ mặt trăng, như người 
mới học,... (nhw thế nói rộng... vì họ thuyêt). 


Này A-nan! Như ví dụ về mặt trăng, như người mới học phải chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Thưa Tôn giả Са-Фер, không! 

— A-nan! Thây có nghe Như Lai với sở tri, sở kiến nói răng Ty-kheo nên 
như ví dụ mặt trăng, như người mới học thì chỉ có Đại Ca-diệp phải không? 

Tôn giả A-nan đáp: 

- Thưa Tôn giả Ca-diệp, đúng vậy! 

— Này A-nan! Ó giữa đại chúng, thây có được Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác với sở tri, sở kiên mời Һау đến ngôi chung không? Lại nữa, Thé 


Tôn có tán thán thây đức độ rộng lớn bằng Ngài không? Này A-nan! Thế Tôn 
có khen thây lìa dục, lìa pháp ác bất thiện cho đến được lậu tận không? 


— Thưa Tôn giả Са-аіёр, không! 

- Như thé, A-nan, Thế Tôn Ở giữa vô lượng đại chúng, miệng tự nói: “Lành 
thay! Đại Са-Фер, mời thày ngòi nửa toa.” Lại ở giữa đại chúng Phật có khen 
ngợi Đại Ca-diếp công đức rộng lớn bằng Phật, lia dục, lia pháp ác bắt thiện... 
lậu tận? 

Tôn giả А-пап đáp: 

- Đúng vậy, thưa Tôn giả Đại Са-аіёр! 

Khi ду, Tôn giả Đại Ca-diép ở giữa chúng Tỳ-kheo-ni rỗng lên tiếng sư tử 
như thê. 
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KINH SÓ 1144 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Đại Ca-diễp và Tôn giả А-пап ở trong núi Kỳ-xả quật, 
thành Vương Xá. Sau khi Thé Tôn nhập Niết-bàn chưa bao lâu, gặp lúc mắt 
mùa, đói kém nên đi khất thực rất khó khăn. Bấy giờ, chúng Tỷ-kheo trẻ tuôi 
đi theo Tôn giả A-nan không thể nhiếp hộ được các căn. Vì ăn uông không 
đủ nên từ đầu đêm dén cuói đêm không thé tinh cần tu ' duy thiên định, chỉ ưa 
thích ngủ nghỉ, tìm câu lợi lộc, du hành ở nhân gian đến Nam Thiên Trúc, có 
ba mươi Ту-Кћео trẻ tuôi xả 0101, hoàn tục, chỉ còn lại mây chú tiêu. Lúc ау, 
Tôn giả А-пап đang du hành ở nước Nam Sơn, vì thấy dó chúng còn ít nên 
Tôn giả trở lại Vương Xá cất y bát, rửa chân xong, rồi đi đến chỗ Tôn giả Đại 
Ca-diếp, cúi đâu lễ chân Tôn giả, ròi lui ngồi một bên. Tôn giả Đại Ca-diếp 
hỏi А-пап: 

- Thây từ đâu đến mà 46 chúng quá ít? 

A-nan дар: 

- Từ nước Nam Sơn, du hành trong nhân gian, có ba mươi Tỳ-kheo trẻ tuôi 
xả giới, hoàn tục, dó chúng còn lại phân nhiêu là các chú tiểu. 

Tôn giả Ca-diệp nói với Tôn giả A-nan ràng: 

— Có máy thứ phước lợi Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đã biết, đã 
thây, chế giới cho phép ba người trở lên cùng ăn chung? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Vì hai việc. Những øì là hai? Một là nhà nghèo ít của. Hai là những người 
ác lập bè đảng phá hoại nhau. Chó dé cho những người đó len lỏi vào trong 
chúng Tăng, mượn danh chúng Tăng làm chướng ngại đại chúng, phân làm hai 
phe hiềm khích, tranh đâu lẫn nhau. 

Tôn giả Са-фер nói: 

— Thây biết nghĩa này, vì sao vào thời đói kém lại dẫn 46 chúng đệ tử nhiêu 
niên thiếu du hành khất thực nước Nam Sơn, để cho ba mươi поџа1 ха 2101, 
hoàn tục, chỉ còn lại да số là các chú tiểu? А-пап! Dó chúng của Һау озат 
xuống nhu vậy thì thầy là đông tử, vì không biết tính toán. 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Thế nào, thưa Tôn giả Đại Ca-diếp, đầu tôi đã hai thứ tóc mà vẫn còn 
đồng tử ư? 

Tôn giả Đại Ca-diếp nói: 

— Ó thời buổi đói kém, thầy cùng với những đệ tử trẻ tuổi du hành trong 
nhân gian, lại để cho ba mươi người xả giới, hoàn tục, chỉ còn lại các chú tiêu. 
Chúng giảm lần không biết tính toán mà nói là Tăng chúng hoại. A-nan! Chúng 
của A-nan tan hết. A-nan! Thây là đồng tử vì không biết tính toán. 
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Khi ду, Ty-kheo-ni Dë-xá nghe Топ giả Ca- diép quở Tôn già A-nan là đông 
tử thì không băng lòng, bèn thốt ra những lời khiếm nhã: 


— Tại sao thây Ca-diếp vốn là gốc ngoại đạo mà lại dám trách Tôn giả A-nan 
dung mạo đoan nghiêm là đồng tử? 

Rồi bà đi phao tin cho cái danh đồng tử lan ra. 

Tôn giả Ca-diếp dùng thiên nhĩ nghe được những lời nói khiêm nhã thốt ra 
từ miệng của I-kheo-ni Đê-xá. Tôn giả Ca-diếp nghe xong nói với Tôn giả 
A-nan răng: 

= Thây có thấy Tỳ-kheo-ni Рё- -xá tâm không vui, miệng thốt ra những lời 
nói khiếm nhã răng: “Đại Ca-diệp góc từ ngoại đạo mà dám quở trách A-nan 
dung mạo đoan nghiêm là đồng tử?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Thưa Tôn giả Ca-diếp! Đôi với chuyện này xin Tôn giả nhẫn chịu, mu già 
ngu 51 không có trí tuệ đó. 

Tôn giả Ca-diếp nói với Tôn giả A-nan: 

— Ta từ khi xuất gia đến nay, ngoài Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác 
ra không biết đến ду khác. Ta khi chưa xuất gia thường suy nghĩ đến sanh-già- 
bệnh- chét- -uu- -bi-khô-não. Biết là ở nhà thì công việc bận rộn, sanh nhiều não 
phiên, nêu xuất gia ở chỗ không nhà thì khó hơn người thế tục. Ở chỗ không 
nhà, một bë trong sạch, trọn cả cuộc đời thuần nhất, thanh tịnh, Phạm hạnh 
thanh bạch... Nên ta đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất 
gia học đạo, đem cái áo giá trị trăm ngàn lượng vàng cắt nhỏ từng mánh may lại 
thành у Tăng-già-ê. Nếu ở thé gian, ta nghe có vị A-la-hán пао, nghe rôi liên 
theo vị ây xuất gia. Sau khi ta xuất gia ròi, ó thanh Vuong Xá trong tu lac Na-la, 
chỗ tháp Ба Tử, ta gặp Thé Tôn, thân ngôi ngay thăng, tướng tốt kỳ lạ, các căn 
văng lặng, vô cùng tịch tinh sáng chói như núi vàng. Ta khi thây rôi, nghĩ thế 
này: “Đây là thây ta, đây là Thế Tôn, đây là A-la-hán, đây là bậc Đăng Chánh 
Giác.” Ta bèn chí tâm chắp tay kính lễ bạch Phật: 

“Ngài là thầy của con, con là đệ tử!” 

Phật bảo ta răng: 

“Đúng vậy, Ca-diếp! Ta là thầy của ông, ông là đệ tử. Này Ca-diếp! Nay 
ông đã thành tựu tâm chân thật thanh tịnh, như thế là người đáng kính. Người 
mà không biết nói biết, không шау пот thấy, thật chăng phải là A-la-hán mà 
nhận là А-Ја-ћап, thật chăng phải Đăng Chánh Giác mà nhận là Đăng Chánh 
Спас, người ây tự nhiên thân nát thành bảy phân. Này Ca-diếp! Ta nay biết nên 
nói biết, thây nên nói thấy, thật là A-la-hán nói A-la-hán, thật là Đăng Chánh 
Giác nói là Đăng Chánh Giác. Này Ca-diếp! Ta nay có nhân duyên vi Thanh 
vàn thuyét pháp, cháng phải là không có nhân duyên, có y cứ chăng phải là 
không có y cứ, có thân lực chăng phải không có thân lực. Do đó, này Ca-diếp, 
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nêu muốn nghe pháp phải học như thé, nêu muốn nghe pháp có lợi ích thì phải 
nhất tâm cung kính tôn trọng, lắng lòng nghe kỹ và phải nghĩ răng: “Ta phải 
chơn chánh quản sát ngũ âm sanh diệt, sáu xúc nhập xứ, tập, khởi, hoại, diệt; 
đối với bốn niệm xứ, chánh niệm lạc trụ; tu tập bảy giác phân, tám giải thoát, 
thân tác chúng.’ Vi ду thường nghĩ thân này chưa từng đoạn dứt, ха lia, không 
hồ thẹn, phải theo kịp Phạm hạnh và đạo đức của Đại sư, thường giữ tâm niệm, 
nên học tập như thế.” 


Вау giờ, Thế Tôn thuyết pháp khai thị, chỉ giáo, soi sáng làm cho ta vui 
mừng. Sau khi khai thị chỉ giáo, 501 sáng làm cho ta vui mừng xong rôi Ngài 
đứng dậy đi, ta cũng đi theo về trụ xứ. Та lây cái áo giá trị trăm ngàn lượng vàng 
cắt ra may thành áo Tăng- già-lê, gáp bén lai làm tòa ngòi. Thé Tôn biét ta chí 
tâm câu dao. Ta lây cái áo ây trái ra làm toa cu thinh Phât ngòi. Thé Tôn ngòi 
xuóng, lây tay sò áo khen ràng: 

“Ca-diép! Áo này nhe тш, mëm mai.” 

Ta thua: 

“Da dúng vày, thua Thế Tôn! Ао này nhẹ min, mềm mại, xin Thế Tôn từ bi 
nhận lây.” 

Phật bảo: 

“Thây nên nhận lây chiếc y phán tảo của Ta thì Ta sẽ nhận y Tăng-già-lê 
của thây.” 

Phật liên tự tay lây y phân tảo trao cho ta, ta liên dâng у Tăng-già-lê cho Phật 
như thê. Ngài truyền dạy cho ta trong tám ngày де học pháp lãnh thọ, khi đi khất 
thực. Đến ngày thứ chín, ta đạt đến Vô học. Này A-nan! Nếu có ai đến hỏi thăng: 
“Ai là pháp tử của Thế Tôn, từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh, được giao 
phó gia tài Phật pháp và các thiên định giải thoát, tam-muội chánh thọ?” thì phải 
đáp là ta, chính được nói riêng, giống như người con trưởng của Chuyên Luân 
Thánh Vương, phải dùng phép quán dành để an lập vương vị và hưởng ngũ dục 
của một v1 vua, không còn dùng phương tiện cực khó mà hưởng được tự nhiên. 
Ta cũng như thé. là pháp tử của Phật, từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh, được 
giao phó gia tài Phật pháp, thiền định, giải thoát, tam-muội chánh thọ, không cực 
khó dùng phương tiện và tự nhiên được. Ví như voi báu của Chuyên Luân Thánh 
Vương cao bảy, tám khuỷu tay mà một lá đa-la có thé che rợp. Cũng vậy, trí lực 
thần thông của ta thành tựu có thê che rợp. Nếu có người nghi ngờ cảnh giới thân 
thông và trí chứng, ta có thê vì họ phân biệt, giải nói vë Thiên nhãn, Thiên nhị, 
Tha tâm thông, Túc mạng trí, Sanh tử trí, tác chứng thông Lậu tận trí. Nếu có 
người nghi ngờ, (а có thê vì họ giải nói khiến họ được quyết định. 


Tôn giả A-nan thưa: 
– Đúng vậy, đúng vậy! Thưa Tôn giả Đại Са-аіёр! Như voi báu của Chuyên 
Luân Thánh Vương cao bảy tám khuỷu tay mà một Ја đa-la có thê che гор; Tôn 
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già Đại Ca-diép cũng như thé, trí sáu thần thông có thé che гор. Nếu người nghi 
ngờ về cảnh giới thân thông... lậu tận tác chứng trí thông thì Tôn giả Đại Ca- 
điếp có thé vì họ giải thuyết khiến họ được quyết định: “Tôi luôn luôn kính tin 
tôn trọng Tôn giả Đại Ca-diếp.” 

Vì có thần lực, đức độ lớn như thế nên khi Tôn giả Đại Ca-diếp nói những 
lời này, Tôn giả A-nan nghe xong, уш mừng lãnh thọ giữ gìn. 


KINH SỐ 1145 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây 019, Vua Ba-tư-nặc đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một 
bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Nên bó thí cho những người nào? 

Phật đáp: 

— Này Đại vương! Tùy chỗ tâm ưa thích. 

Vua lại hỏi: 

— Bồ thí chỗ nào thì được quà báo lớn? 

Phật đáp: 

- Này Đại vương! Câu hỏi nên bó thí chỗ nào khác với câu hỏi bó thí chỗ 
nào thì được quả báo lớn. Hai câu này khác nhau. Bây giờ, Ta hỏi Đại vương, 
tùy ý Đại vương trả lời Ta. 

Giả sử nước này lâm trận chiên đâu, Пор các chiên sĩ, trong đó có một thanh 
niên dòng Bà-la-môn từ phương Đông đến, cậu thanh niên này còn nhỏ, sức 
yếu, tướng mạo đoan chánh, da trăng tóc đen, không biết võ nghệ, không học 
mưu thuật, do dó sợ hãi chạy lui, không thê tự an ôn được, không chịu nôi bên 
địch, hoặc bị đâm hay bắn phá, cũng không có phương tiện giết địch. Thế nào, 
Đại vương, người như thê Đại vương có thưởng công cho họ chăng? 

Vua bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Cũng thê, Đại vương, có thanh niên dòng Sát-đề-lợi từ phương Nam đến, 
có thanh niên dòng Ту-ха từ phương Tây tới, có thanh niên dòng Thủ-đà-la từ 


phương Bắc tới, đều không biết võ thuật, giỗng như thanh niên dòng Bà-la-môn 
từ phương Đông đến, nhà vua có thưởng công cho họ không? 


Vua bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không! 

Phật lại hỏi: 

— Khi nước này họp quân vào trận chiến đâu, có người thanh niên Bà-la- 
môn từ phương Đông lại, 1101 nhỏ, tướng mạo đoan chánh, da trắng, tóc đen, 
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già Đại Ca-diép cũng như thé, trí sáu thần thông có thé che гор. Nếu người nghi 
ngờ về cảnh giới thân thông... lậu tận tác chứng trí thông thì Tôn giả Đại Ca- 
điếp có thé vì họ giải thuyết khiến họ được quyết định: “Tôi luôn luôn kính tin 
tôn trọng Tôn giả Đại Ca-diếp.” 

Vì có thần lực, đức độ lớn như thế nên khi Tôn giả Đại Ca-diếp nói những 
lời này, Tôn giả A-nan nghe xong, уш mừng lãnh thọ giữ gìn. 


KINH SỐ 1145 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây 019, Vua Ba-tư-nặc đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một 
bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Nên bó thí cho những người nào? 

Phật đáp: 

— Này Đại vương! Tùy chỗ tâm ưa thích. 

Vua lại hỏi: 

— Bồ thí chỗ nào thì được quà báo lớn? 

Phật đáp: 

- Này Đại vương! Câu hỏi nên bó thí chỗ nào khác với câu hỏi bó thí chỗ 
nào thì được quả báo lớn. Hai câu này khác nhau. Bây giờ, Ta hỏi Đại vương, 
tùy ý Đại vương trả lời Ta. 

Giả sử nước này lâm trận chiên đâu, Пор các chiên sĩ, trong đó có một thanh 
niên dòng Bà-la-môn từ phương Đông đến, cậu thanh niên này còn nhỏ, sức 
yếu, tướng mạo đoan chánh, da trăng tóc đen, không biết võ nghệ, không học 
mưu thuật, do dó sợ hãi chạy lui, không thê tự an ôn được, không chịu nôi bên 
địch, hoặc bị đâm hay bắn phá, cũng không có phương tiện giết địch. Thế nào, 
Đại vương, người như thê Đại vương có thưởng công cho họ chăng? 

Vua bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Cũng thê, Đại vương, có thanh niên dòng Sát-đề-lợi từ phương Nam đến, 
có thanh niên dòng Ту-ха từ phương Tây tới, có thanh niên dòng Thủ-đà-la từ 


phương Bắc tới, đều không biết võ thuật, giỗng như thanh niên dòng Bà-la-môn 
từ phương Đông đến, nhà vua có thưởng công cho họ không? 


Vua bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không! 

Phật lại hỏi: 

— Khi nước này họp quân vào trận chiến đâu, có người thanh niên Bà-la- 
môn từ phương Đông lại, 1101 nhỏ, tướng mạo đoan chánh, da trắng, tóc đen, 
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giỏi võ nghệ, biết cách chiến đấu, dũng cảm không sợ hãi, chiên đầu gian khô 
không thôi lui, đứng yên xem xét tình hình, múa đao chông cự, có thê làm 
thương tôn, phá được địch. Thế nào, Đại vương, người chiến sĩ này có được 
trọng thưởng không? 

Vua bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Được trọng thưởng. 

— Cũng như thế, các thanh niên dong 5а1-4ё-1о1 từ phương Nam lại, thanh 
niên dòng Tỳ-xá từ phương Tây lại, thanh niên dòng Thủ-đà-la từ phương Вас 
lại. Những thanh niên này đoan chánh, đều giỏi võ nghệ, anh đũng chiến đấu, 
gian khô trừ địch, như thanh niên từ phương Đông lại, những chiến sĩ này nhà 
vua có trọng thưởng không? 

Vua bạch Phật: 

— Được trọng thưởng. 

Phật nói: 

— Này Đại vương! Cũng thế, Sa-môn, Bà-la-môn xa lìa năm chi, thành 
tựu năm chi, dựng lập phước điên, nếu bó thí vào ruộng phước này thì được 
phước lợi lớn, được quả báo lớn. Thế nào là xa lia năm chi? Đó là tham dục, 
sân nhué, mê ngủ, trao hối, nghi hoặc đã được đoạn dứt, đã được biết rõ gọi là 
xa lia năm chi. 

Thành tựu năm chi là những gì? Thành tựu Vô học Giới thân, thành tựu Vô 
học Định thân, thành tựu Vô học Tuệ thân, thành tựu Vô học Giải thoát thân. 
Thành tựu Vô học Giải thoát tri kiên thân. Đây gọi là thành tựu năm chi. Này 
Đại vương! Cũng thé, người ха lia năm chi và thành tựu năm chi, dựng lập 
phước điền, néu bó thí vào ruộng phước này thì được quả báo lớn. 


Bấy 010, Thé Tôn nói kệ: 


Múa kiếm, chiến đâu giỏi, Người chiến sĩ anh dũng, 
Уі họ chiên đâu hay, Nên theo công được thưởng. 


Không thưởng người đội mũ, Khiệp nhược và yêu hèn. 
Người nhân nhục hiên lương, Thây lý, lập phước điên. 


Đủ luật nghi Hiền thánh, Thành tựu trí thâm diệu, 
Dòng họ tuy Шар hèn, Kham làm ruộng phước thí. 
Y phục, tài sản báu, CHường năm và тёп nệm, 
Déu nên cung kính thí. Do trì giới thanh tịnh, 
Đông trông Һау mé rừng, Đào giếng cấp bộ hành, 
Làm câu qua khe suối, Làm quán trọ bên đường, 
Chúng đa văn 2191 дис, Di duong duoc dung nghi, 
Vinhu máy dày giãng, Sám chóp nó vang rën, 
Mua rơi khắp mặt đất, Тейт cỏ đều tươi mát, 


Câm thú thảy vui vẻ, Người làm ruộng уш mừng. 
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Cüng thé, tám tinh tín, Vàn tuë, xà keo bán, 

Tài sản, ăn uóng đủ, Thường thí ruộng phước tốt, 
Xướng lớn thêm уш thích, Như sám mưa ruộng tỐt, 
Công đức chảy tràn khắp, Thâm ướt tâm thí chủ, 
Được nỗi tiếng giàu có, Và quả lớn Niết-bàn. 


Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy hoan hy, tùy һу, 
làm lê lui ra. 


KINH SỐ 1146 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, Vua Ba-tư-nặc đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, ròi lui ngôi một 
bén, bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Người Bà-la-môn chết rôi có sanh trở lại dòng Bà-la-môn 
hay là sanh vào nhà Sát-đê-lợi, Ту-ха, Тћи-да-Ја 7 

Phật đáp: 

- Này Đại vương! Đâu được như thé! Dai vuong nën biét, có bón loai 
người. Những gi là bón? Có một loại người từ tôi vào tôi; có một loại người từ 
{д1 vào sáng; có một loại người từ sáng vào ti; và có một loại người từ sáng 
vào sảng. 


Đại vương! Thê nào là loại người từ tôi vào tôi? Nghĩa là có người sanh vào 
dòng {һар hèn, như sanh vào nhà Chiên-đà-la, nhà người sẵn băn, bắt cá, nhà 
người chẻ tre, nhà người đây xe và những nhà làm nghê nghiệp hạ tiện khác, 
nghèo khó, đoản mạng, hình thé tièu tụy mà lại tu hành theo nghiệp thâp kém, 
cũng lại bị người hạ tiện sai sử. Đây gọi là tôi. Ó trong chỗ 191 này, thân lại làm 
ác, miệng nói lời ác, y nghĩ điêu ác. Do nhân duyên пау, khi Шап һоа1 mang 
chung, người ây rơi xuông địa ngục, sanh vào đường ác giống như người từ tôi 
vào tôi, từ nhà xí vào nhà xí, lây máu rửa máu, bó ác lây ác. Người từ tôi vào 
tôi cũng lại như thế, do đó gọi là từ tối vào tối. 


тће nào là từ tối vào sáng? Nghĩa là người sanh vào nhà thấp hèn cho đến 
bị người sai làm những điêu hèn hạ. Đây gọi là tối. Những người ây ở trong tôi 
này, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Do nhân duyên 
này, khi thân hoại mạng chung, người áy sanh vào đường lành, được lên cối 
trời. Ví như người ngôi từ giường lên cưỡi ngựa, từ ngựa tiên lên cưỡi voi; từ 
tối vào sáng cũng lại như vậy. Đây gọi là người từ tối vào sảng. 


Thế nào là người từ sáng vào tối? Nghĩa là người này sanh vào gia đình 
giàu sang vui vẻ như dòng lớn Sát-để-lợi hay dòng lớn Bà-la-môn hoặc là nhà 
trưởng giả, hay là những gia đình giàu có của cải, tiên bạc, nô tỳ, khách khứa và 
nhóm họp nhiêu người trí thức, thân thê đoan chánh, thông minh trí tuệ. Đây 001 
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là sáng, ở trong chỗ sáng này, người ду thân hành điều ác, miệng nói điều ác, ý 
nghĩ điều ác. Do nhân duyên này, khi thân hoại mạng chung, người ây sanh vào 
đường á ас, го xuóng dia nguc. Gióng như người từ lâu cao, xuông cưỡi voI lớn, 
từ voi xuống ngựa, từ ngựa xung xe, từ xe xuông Ø1ưỜờng, tü giuong xuóng đất, 
từ đất rơi xuống hàm hỗ; người từ sáng vào 161 cũng lại như thé. 


Thế nào là người từ sáng vào sáng? Nghĩa là người này sanh vào nhà giàu 
sang vui vẻ, cho đến hình tướng đoan nghiêm. Đây gọi là sáng, ở trong chỗ sáng 
này, người ây thân làm hạnh lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Do nhân 
duyên này, khi thân hoại mạng chung, người ây sanh lên đường lành, thọ thân 
cõi trời. Giỗng như người từ lầu gác đến lầu gác;... từ giường đến giường: người 
từ sáng vào sáng cũng lại như thê. Đây gọi là người từ sáng vào sáng. 


Вау giờ, Thé Tôn nói kệ: 


Người bân cùng khôn khô, 
Tưởng tà ác, xan tham, 
(ар Sa-môn, Бао sĩ, 


Ноу Бапр, không cung kính, 


Những người như thê ду, 
Sẽ rơi vào địa ngục, 

Nếu có người nghèo cùng, 
Thường sanh tâm hồ then, 
Сар Sa-môn, Phạm chí, 
Đến thưa hỏi khiêm cung, 
Khuyên người nên bồ thí, 
Người tu hành như thê, 
Sanh đường lành cõi trời, 
Người giàu sang vul vẻ, 
Xan tham, ác, tật đỗ, 

Cặp Sa-môn, Phạm chí, 
Сап trở người bó thí, 
Những người ác như thé, 
Rơi vào khó địa ngục, 
Nếu người giàu của cải, 
Thường có tâm hó then. 
Сар Sa-môn, Pham chí, 
Nghinh tiép và thua hói, 


Khuyën người nên cúng dường, 


Những người như thê đó, 
Sanh cõi trời Ba Ba, 


Không tin, thêm sân hận, 

51 mê không cung kính, 
Người trì giới đa văn, 
Chướng người cho và nhận, 
Từ nay đến đời khác, 

Là từ tôi vào tối. 

Lòng tin, ít sân hận, 

Bồ thí, lìa keo kiệt, 

Người trì giới đa văn, 

Tùy nghi khéo cúng dường, 
Khen người cho và nhận, 
Từ nay đến đời sau, 

Là từ tối vào sáng. 

Bát tín, nhiều sân hận, 

Tà mê, không cung kính, 
Hủy bảng, không khen ngợi, 
Và сат người дёп nhận, 
Từ nay đến đời sau, 

Là từ sáng vào 101. 

Tín tâm không sân hận, 
Bồ thí, lìa keo kiệt, 
Người đa văn trì 2101, 
Tùy nghi cáp vật dùng, 
Khen người cho và nhận, 
Từ nay đến đời sau, 

Là từ sảng vào sáng. 


Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan Бу, tùy hỷ, 
làm lê lui vé. 
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KINH SÓ 1147 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc thân dính đây bụi, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân 
Phật, rôi lui ngôi một bên. 

Phật hỏi: 

— Đại vương từ đâu đến? 

Vua đáp: 


— Bạch T ће Tôn! Con từ pháp quán dành lên ngôi vua tu tại trong loài 
người, tinh cần phương tiện, thống lãnh đại địa và nhiếp hết các vương sự, đi 
khắp, quán sát mà đến đây. 

Phật dạy: 

— Này Đại vương! Ta hỏi Đại vương, Đại vương tùy ý trả lời. Ví như có 
người tü phương Đông lại, có lòng tin, có nhân duyên, chưa từng giả dối, đến 
tâu với vua răng: “Tôi từ phương Đông lại, thây một ngọn núi đá rât to lớn, cứng 
chắc, không bé, không hoại, không khuyết lõm, đang lăn đến đây, tất cả cây có 
và sinh vật đều bị nghiền nát.” Từ phương Nam, Tây và Bắc cũng có người đến, 
có lòng tin, có nhân duyên, không lừa 401, cũng đến tâu với Đại vương: “lôi 
thây một hòn núi đá vuông rộng to lớn, cứng chắc, không bé, không hoại, không 
khuyết lõm, đang lăn đến, tất cả cây cỏ và sinh vật đêu bị nghiên nát.” Y Đại 
vương thế nào? Những chuyện quả chê sợ, hiểm nguy, chết chóc như thế xảy 
đến làm hại chúng sanh; thân người lại khó được, bây giờ Đại vương tính sao? 


Vua bạch Phật: 


— Nếu như thê thì chăng còn tính toán gì hết, chỉ có gắng tu hành làm lành, 
đối với giới luật và Phật pháp chuyên tâm tinh tân. 


Phật bảo: 


— Có sao lại nói là những chuyện ghê sợ nguy: hiểm xảy đến sát hại hết 
chúng sanh, thân người khó được mà phải tu hành, sông đạo nghĩa, làm phước, 
đối với Phật pháp thì phải chuyên tinh hành trì? Vì sao Đại vương không nói là 
ngôi vua quản đảnh, tự tại nhât trong loài người, thông lãnh hết đại địa và thu 
nhiếp các việc kinh doanh liệu lý? 


Vua bạch Phật: 


— Bạch Thế Tôn! Khi thanh bình nhàn hạ mới nói ngôi vua quán dành là trên 
moi người, thống lãnh đại địa, kinh doanh nhiều thứ, dùng lời đâu lời, dùng tài 
sản đâu tài sản, dùng voi đấu voi, dùng xe đâu xe, bộ đâu bộ, hoặc thắng hoặc 
bại, ngay lúc đó không được tự tại. Thê nên, con nói khi hiểm nguy ghê SỢ xảy 
đến, chúng sanh mất mạng, nhưng thân người khó được, không có kê gì đề cứu 
văn thi chỉ còn làm việc nghĩa, làm theo pháp, làm phước, đối với giáo pháp của 
Phật chuyên tâm quay vë nương tựa. 


Phật bảo: 
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— Đại vương! Đúng thé, dúng thé! Bị vô thường nghiên nát, nghĩa là kiếp 


Bấy giờ, Phật nói kệ: 
Như có núi đá lớn, 
Кћар từ bón phương đến, 
Không binh mã chú thuật, 
Kiếp ác, già, bệnh, chết, 
Bốn giải câp chủng tộc, 
Tại gia và xuất gia, 
Tát са bi chà xát, 
Do đó người trí tuệ, 
Xây dựng lòng tịnh tín, 
Thân, khẩu, ý thanh tịnh, 


Hiện đời được tiêng khen, 


ác, già, bệnh, chết, khô, não chà xát, chúng sanh phải làm sao? Chính là phải tu 
nghĩa, tu pháp, tu phước, tu thiện, tu từ, ở trong Phật pháp siêng năng tinh tân. 


Cao rộng không nát bẻ, 

Chà nát đại địa này, 

Sức lực để phòng ngự, 
Thường chà xát chúng sanh. 
Thợ săn Chiên-đà-la, 

Người trì giới phạm giới, 
Không ai cứu hộ được. 
Quán sát lợi tự mình, 

Tin Phật, Pháp, Tăng bảo, 
Tùy thuận theo Chánh pháp, 
Mạng chung sanh cõi trời. 


Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy ћу, 
làm lê lui vê. 


KINH SỐ 1148 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc đi đến chỗ Phật, dành 16 rôi lui ngôi một bên. 

Khiâ ây, có bảy người Ni-kiên tử, bảy người Xá-kỳ-la, Бау người Nhất-xá-la, 
tât cả đều to lớn, đang đứng lúm хип trước cửa tinh xá Kỳ Hoàn. Vua Ba-tư- 
nặc từ xa vừa Шау họ đứng tụ tập ngoài cửa, liên đứng dậy đi ra, chắp tay thưa 
hỏi và tự giới thiệu mình ba lân: 

— Tôi là Vua Ba-tư-nặc, vua xứ Câu-tát-Ìa. 

Khi vua đi vào, Phật hỏi vua: 

— Hôm nay cớ sao Bë hạ lại cung kính những người đó, tự giới thiệu tên họ 
ba lân, còn сћар tay thưa hỏi? 

Vua bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con nghĩ ở thế gian nếu có những vị A-la-hán thì chính là 
những vị đó. 

Phật dạy: 

- Này Bë hạ, nên ngừng lại, chắc Bệ hạ cũng không biết là A- la-hán hay 
không phải là A-la-hán. Nếu không có Tha tâm trí để biết thì phải nên gần ош, 
xem xét giới hạnh của họ một thời gian lâu mới có thê biết được, chớ tự quyết 
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vội vàng, hãy xem xét kỹ, chớ һар tập, hãy dùng trí tuệ, chớ không phải vô trí 
để xem xét người kia khi gặp khô nạn mà có thể tự mình giải quyết. Khi tiếp 
xúc tính toán thật giá có thé phân biệt được. Khi thây sự nói năng hiểu biết phân 
minh, những điều ду cân phải lâu ngày mới biết chứ không thê phân biệt vội, 
phải đem trí tuệ tư duy quán sát. 

Vua bạch Phật: 


– Lạ thay, Thé Tôn! Khéo nói lý này, phải tiếp xúc một thời gian lâu, quán 
sát giới hạnh của họ... ау sự nói năng hiểu biết sáng suốt. Con có người nhà 
cũng di xuất gia, mang hình tướng như những người kia, đi khắp nơi, đến nước 
khác rôi lại trở về, cởi bỏ y phục kia, trở lại hưởng thọ ngũ dục. Do đó, nên biết 
Thế Tôn nói đúng và nên cùng họ sống chung dé xem xét giới hạnh của họ... 
xem sự nói năng mà biết có trí tuệ. 

Вау giờ, Thé Tôn nói kệ: 

Không do thấy hình tướng, Biết người thiện hay ác, 
Không phải mới gặp nhau, Mà cùng đông tâm chí. 
Có thường Һау ngôn hạnh, Tâm tục không thúc liễm, 


Giống như thiết đồng đá, Phết lên lớp vàng ròng, 
Trong ôm tâm tạp nhiễm, Ngoài hiện Thánh oai nghị, 
Đi khắp các quốc độ, Lira dôi cả mọi người. 


Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy hy, 
làm lê cáo từ. 


KINH SỐ 1149 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Báy giờ, Vua Ba-tư-nặc dẫn đâu bảy vi quôc vương và các đại thần mở một 
cuộc họp, bàn luận răng: 

— Trong ngũ dục, cái пао nhât? 

Có người nói: 

— Sắc là nhất. 

Lại có người nói: 

— Thanh, hương, vi, xúc là nhật. 

Trong đó có người nói: 

— Chúng ta mỗi người đều nói lên quan điểm của mình, nhưng cuỗi cùng 
không thê phán quyết, hãy cùng nhau đên chỗ Thê Tôn, hỏi vê nghĩa này. Thê 
Tôn dạy thê nào thì chúng ta cùng nhớ о. 

Thế rồi Vua Ba-tư-nặc dẫn đầu bảy vị quốc vương và các đại thân quyên 
thuộc, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, ròi lui ngôi một bên, bạch Phật răng: 
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— Васһ Thé Tón! Chúng con Бау vi quóc vuong và các dai thàn, bàn luán 
với nhau như уйу: “Trong năm thứ dục lạc, thứ nào nhất? Có người nói sắc là 
nhất; có người nói thanh là nhất; có người nói hương là nhất, CÓ nguòi nói v1 là 
nhất; có người nói xúc là nhất.” Cuối cùng không có ai quyết định, nên đến xin 
hỏi. Bạch Thế Tôn! Cái nào nhất? 

Phật đáp: 

— Mỗi người đều nói theo ý thích của mình, còn Ta thì nói khác. Do nhân 
duyên này, Ta nói công năng của ngũ dục. Nhưng có người đối với sắc vừa ý, 
chỉ ưa theo một sắc đó, và đã thỏa mãn chí nguyện. Спа sử có sắc nào đẹp hơn 
nhưng không phải thứ đáng ưa của người ây thì người ây không đụng đến, 
không trông thấy. Nên chỉ nói thứ sắc mình ưa thích là bậc nhất không còn sắc 
nào hơn. Giống như người ưa thích sắc, người ưa thích thanh, hương, VỊ, XÚC, 
cũng đều như thế. Chính thứ mình vừa ý, liền nói đó là 161 thăng, rồi hoan hy, 
ưa дат. Tuy lại có thứ đẹp hơn thứ đó nữa, nhưng không phải là thứ đáng ưa 
của người ây thì người ây không đụng đến, không trông thấy, chỉ nói thứ của 
ta ưa thích là tôi thăng tối diệu, không có gì so sánh, không có gì trên nó được. 

Bây giờ, giữa hội chúng có một ưu-bà-tắc tên là Chiên-đàn từ chỗ ngồi 
đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai phải, chắp tay bạch Phật răng: 

- Thê Tôn khéo nói! Thiện Thệ khéo nói! 

Phật bảo ưu-bà-tắc: 

— Chiên-đàn khéo nói! Chiên-đàn nói đúng! Khi ây, ưu-bà-tắc Chiên-đàn 
liền nói kệ rằng: 


Vua Ương-già quý tộc, Mặc áo giáp anh lạc, 

Dân Ma-klệt уш tập, Như Lai hiện nước này, 

Tiếng đôn lan khắp nơi, Như núi chúa Tuyết Sơn, 
Như hoa sen trong sạch, Thanh tịnh không vết nhơ, 
Nở ra theo mặt trời, Hương thơm xông khắp nước, 
Hiên sáng nước Anh-kỳ, Như mặt trời giữa không, 

Trí tuệ của Như Гал, Như đêm đốt đuốc sảng, 

Là mắt, là sáng lớn, Vì người hỏi quyết nghi. 


Khi ây, bảy vị quốc vương đều khen ngợi rằng: 

– Ưu-bà-tăc Chiên-đàn nói hay quá! 

Rồi bảy vị quốc vương đồng cởi bảy cái áo báu tặng cho Chiên-đàn. 

Sau khi bảy vị quốc vương nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, đứng dậy 
cáo từ. 

Вау giờ, ưu-bà-tăc Chiên-đàn biết các vị quôc vương đã đi rôi đứng dậy sửa 
lại y phục, bày vai phải, сћар tay bạch Phật: 

— Hôm nay bảy vị quốc vương tặng cho con bảy cái áo báu này, cúi xin Thế 
Tôn thương xót nhận cho con. 
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Đức Phật vi lòng thương xót, nên nhận bảy cái áo đó, ưu-bà-tắc Chiên-đàn 
hoan hy, tùy hy, làm lê ra vê. 


KINH SỐ 1150 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Khi áy, Vua Ba-tư-nặc thân thê mập map, to lón, nặng пё, đi đến chỗ Phật, 
mệt nhọc, mô hôi ướt đâm, cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, hơi thở 
hôn hên. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với Vua Ba-tư-nặc: 

— Đại vương thân thé mập quá! 

Vua bạch Phật: 

‚ =Đũng thế! Thưa Thế Tôn! Con đang lo lắng về cái thân quá mập này, rất 
hô then và khô sở vì nó. 

Thé Tôn liên nói bài kệ: 

Người nên tự buộc niệm, Ăn uống biết chừng mực, 
Thì các thọ giảm dân, An ôn và sông lâu. 

Khi ду, có một thiêu niên tên là Uất-đa-la ngôi giữa hội chúng. Vua Ba-tư- 
nặc nói với Uât-đa-la răng: 

- Khanh có thể theo Thé Tôn xin bài kệ Ngài vừa nói dé mỗi bữa ăn đọc 
lên cho ta nghe được chăng? Nêu được, ta sẽ ban cho mười vạn tiên vàng và 
thường cho cùng ăn. 

Uất-đa-la tâu: 

— Tâu Bë hạ, xin vâng lời sẽ đọc! 

Sau khi Vua Ba-tư-nặc nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, làm lễ ra vé. 

Khi áy, Uât-đa-la biết vua đã đi rồi đến trước Thê Tôn xin bài kệ của Phật 
vừa nói, rôi đên môi bữa ăn của vua, tụng lên cho vua nghe: 

— Tàu Đại vương! Như chỗ ау biết của Như Lai, Ứng Сапе, Đăng Chánh 
Giác đã nói ở bài kệ này: 

Người nên tự buộc niệm, Ăn uống biết chừng mực, 
Thì các thọ giảm dân, An ôn và sông lâu. 

Từ đó về sau, Vua Ba-tư-nặc thân thê gọn gàng, dung mạo đoan chánh, ở 
trên lâu, hướng vê chó Phật, cung kính chăp tay quy sát да, nói ba lân như vây: 

— Nam-mô kính lễ Thê Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. Nam- 
mô kính lê Thê Tôn, Như Lai, Ung Cúng, Đăng Chánh Giác đã ban cho con 
pháp lợi ích trong hiện tại và những đời sau. Đời này, đời sau được lợi ích do 
ăn uông biết tiệt độ. 
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KINH SÓ 1151 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, khi ây có một thiêu niên a-tu-la đến trước 
mặt Phật, sân s1, mạ ly những lời bât thiện, thô thảo. 

Bây giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Không sân thăng sân hận, Lây thiện thăng bất thiện, 
Bồ thí thắng keo kiệt, Nói thật chăng nói dôi, 
Không mắng cũng không nghiệt, Thường giữ tâm Thánh hiên, 
Người ác ôm sân hận, Bát dóng như núi да, 

Kêm giữ sân hận khởi, Hơn kèm xe ngựa cuóng, 

Ta nói người khéo ché, Chàng phải người câm cương. 


Thiếu niên a-tu-la nghe Phật nói kệ xong, bạch Phật răng: 

— Thưa Ngài Си-дат! Con xin sám hồi, con thật như ngu, như si không biện 
biệt hiên thiện, ở trước mặt Си-дат дат trách măng hủy nhục. 

Sám hối như vậy xong, a-tu-la nghe lời Phật day, hoan hý, tùy hy, làm lễ 
ra VỀ. 


KINH SỐ 1152 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Khi ây, có thiêu niên Bả-la-môn tên Тап-ку-са, đên trước mặt Phật phát ra 
những lời thô ác, bât thiện, sân si, trách mắng. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo Tân-kỳ-ca: 

— Vào những ngày tốt, anh có mời bà con thân thuộc lại dé đãi vật thực không? 

Тап-Ку-са дар: 

- Со! Cü-dàm! 

- Nêu những người bà con của anh không nhận vật thuc thì sao? 

— Nếu họ không nhận thì vật thực ấy thuộc vë tôi. 

— Cũng như vậy, anh đến trước mặt Như Lai phát ra những lời thô ác bất 
thiện, hủy nhục, trách măng, như Ta không nhận thì những lời trách măng ây 
thuộc vê a1? 

– Đúng thế, Cù-đàm! Người kia tuy không nhận nhưng đã tặng nhau rôi thì 
coi như đã cho. 

— Như thế không gọi là tặng nhau thì đâu được gọi là cho nhau? 

Tân-kỳ-ca hỏi: 

— Thé nào mới gọi là tặng nhau, cho nhau? Thế nào là không nhận của tặng 
nhau, không gọi là cho nhau? 
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Phật bảo Tân-ky-ca: 

— Thế này đây: Nếu tặng mắng đáp lại mắng, tặng sân đáp lại sân, tặng đánh 
đáp lại đánh, đâu đáp lại đâu; đó mới сот là tặng nhau, mới gọi là cho nhau. Này 
Tân-kỳ-ca! Nếu tặng mắng không đáp lại măng, tặng sân không đáp lại sân, 
tặng đánh không đáp lại đánh, tặng đầu không đáp lại đâu; như thế chăng phải 
là tặng nhau, chăng gọi là cho nhau. 

Tân-kỳ-ca thưa: 

— Cù-đàm! Tôi nghe có bậc lão túc hành đạo Bà-la-môn cô xưa nói: “Như 
Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác bị măng chửi, mạ ly, quở trách thì không sân, 
không giận”, mà nay Củ-đàm lại có sân, có giận u? 

Thế Tôn nói kệ: 


Không sân đâu nỗi sân, Chánh mạng dé điều phục, 
Tâm chánh trí giải thoát, Người trí tuệ không sân. 
Người lấy sân đáp sân, Thì chính là người ác, 
Không lấy sân đáp sân, Điều phục giặc khó điều, 
Không sân thắng sân hận, Ba kệ nói như trước. 


Báy giờ, Tân-kỳ-ca bạch Phật: 

— Thưa Cù-đảm! Con xin sám hối, con thật như ngu, như si, không biện 
biệt, không hiên thiện, ở trước mặt Sa-môn Си-дат dám phát ra lời thô ác bát 
thiện, sân 51, trách măng. 

_ Sau khi sám hồi xong, Tân-kỳ-ca nghe lời Phật dạy, hoan һу, tùy hy, làm 
је га vê. 


KINH SÓ 1153 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại vườn phía Đông của nước Xá-vệ, trong giảng đường 
Lộc Tử Mâu. 

Buôi chiêu sau khi xả thiền, Thé Tôn đên dưới bóng mát của giảng đường, 
đi kinh hành ở khoảng đât trông. Khi ây có Bà-la-môn Kiện-mạ, Bả-la-đậu-bà- 
giá, đên trước mặt Phật phát ra những lời thô ác, bât thiện, măng пћес, quo 
trách. Thê Tôn di kinh hành, óng ta cú di theo sau, khi Thë Tón kinh hành xong, 
dừng lại một chó, Bà-la-môn пот: 

— Cù-đàm! Thua chăng? 

Thê Tôn nói kệ: 

Người hơn thì thêm oán, Người thua năm không yên, 

Hơn thua đêu buông bỏ, Là được ngủ ngon lành. 
Bà-la-môn ây bạch Phật. 
- Thưa Cù-đàm! Con xin sám hối! Con thật như при, như 51, không biện 
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biệt, không hiền thiện, làm sao ở trước mặt Cù-đàm dám phát ra những lời thô 
ас, bât thiện, màng nhiêc, quở trách! 
Khi ây, Bà-la-môn nghe lời Phật dạy hoan hy, tùy hy, rồi lui ra. 


KINH SỐ 1154 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại phía Đông nước Xá-vệ, trong giảng đường Lộc Tử Mẫu. 
| Вау giờ, sáng sớm Thé Tôn đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ Крас thực, lúc 
ду Bà-la-môn Кіёп-та Bả-la-đậu-bà-giá vừa (һау Thê Tôn liên phát ra những 
lời thô ác, bát thiện, sân 51, trách măng và hôt bụi đât ném vào Thê Tôn. Khi ây 
có 210 thôi ngược, bụi kia bay ngược lại dính đây người ông ta. 

Thê Tôn nói kệ: 


Nếu người không sân hận, Có mạ nhục cách máy, 
Thanh tịnh không dính nho, | Ас ду trở ме minh, 
Như người tung bụi kia, Ngược gió bám đây mình. 


Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thưa Си-дат! Con xin sám hôi, con thật nhu ngu, nhu s1, không biện 
biệt, không hiên thiện, làm sao ở trước mặt Cù-đàm lại dám phát ra những lời 
thô ас, bât thiện, mắng пћес, quở trách! 

Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn nghe lời Phật dạy hoan hy, Шу hy, ròi 
lui ra. 


KINH SỐ 1155 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến nước 
Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ây, có Bà-la-môn tên là Vi Nghĩa, nghe Sa-môn Cù-đàm từ Câu-tát-la 
du hành trong nhân gian, đến nước Xá-vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, liên nghi 
răng: “Та sẽ đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để nghe thuyết pháp và bắt bẻ lại. ` Nghĩ 
như vậy, rôi ông ta liền đến tinh xá, tìm gặp Thé Tôn. Bây 010, Thê Tôn có vô 
lượng quyền thuộc đang vây quanh nghe thuyết pháp. Thê Tôn vừa thây Bà-la- 
môn Vi Nghĩa đến, liên im lặng. 


Vi Nghĩa bạch Phật: 

— Sa-môn Cù-đàm hãy thuyết pháp, tôi mong muôn nghe. 

Thế Tôn nói kệ: 
Bà-la-môn Vi Nghĩa, Chưa hiểu nghĩa sâu xa, 
Trong lòng ôm tật đô, Muôn nghe pháp khó thông, 
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Điều phục tâm ngang ngược, Những y nghĩ bát tín, 
Dứt hêt các chướng ngăn, Mới hiêu nghĩa thâm diệu. 
Khi ấy, Bà-la-môn Vi Nghĩa nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy hy, đứng 
dày lui ra. 


KINH SỐ 1156 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Sáng sớm Thé Tôn дар у, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khi ду có Bà- 
la-môn tên Bât Hại đên chô Phật, bạch răng: 
— Bạch Thế Tôn! Con tên là Bất Hai, có xứng đáng không? 
Phật bảo: 
‚= Nhu thé này mới xứng đáng: “Nếu thân không hại, nêu miệng không hai, 
nêu tâm không hại thì mới xứng đáng.” 
Thế Tôn liên nói kệ: 
Nếu thân không sát hại, Khẩu, ý cũng như thế, 
Thê là ha sát hại, Không khủng bô chúng sanh. 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Bắt Hai, nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy 
ћу, rôi lui ra. 


KINH SỐ 1157 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Khi ду, sáng sớm Thê Tôn дар у, ôm bát vào thành Vương Xá khát thực, lần 
lượt дёп nhà của Bà-la-môn Ноа Dữ. Bà-la-môn vừa thây Phật đên, liên đem 
thức ăn ngon cúng dường đây bát Thê Топ. Cứ hai ba ngày liên пер như vậy, 
Thê Tôn lại đên nhà kia khât thực, Hỏa Dữ Bà-la-môn thây Phật đên liên nghĩ 
răng: “Sa-môn trọc đâu sao lại дёп đây mãi, vì tham thức ăn ngon u?” 

Thé Tôn biết được ý nghĩ của Bà-la-môn Hỏa Dữ liền nói bài kệ: 


Trời mãi mãi 46 mưa, Nông phu ngày đêm cày, 
Mãi mãi gieo vãi giống, Ruộng mãi mãi thâu lúa. 
Như người mãi mang Ша, Trâu mẹ mãi nhớ con, 

Mãi mãi người đến xin, Thời mãi mãi bó thí. 

Do mãi mãi bó thí, Thường được tiếng tăm lớn, 
Mãi mãi quăng thây chết, Mãi mãi khóc buôn tiếc. 


Mãi mãi sanh và tử, Mãi mãi khô, ưu, bị, 
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Mãi mãi lấy lửa đốt, Mãi mãi bị trùng ăn. 

Nếu được đạo Hiền thánh, Không mãi thọ các cõi, 
Cũng không mãi sống chết, Không mãi khó, ưu, bị, 
Không mãi bị lửa đốt, Không та bi trùng ăn. 


Bà-la-môn Hỏa Dữ nghe Phật nói kệ xong, khởi tín tâm trở lại, và ông đem 
thức ăn cúng dường đây bát Phật. Phật không nhận vì do nói kệ mới cúng. Ngài 
lại nói kệ: 


Nhơn vì nói kệ pháp, Chăng nên nhận thức ăn, 
Nên quán sát tự pháp, Thuyết pháp không nhận ăn. 
Bà-la-môn nên biết, Đây là sông thanh tịnh, 

Nên cúng dường người khác, Bậc Đại Tiên thuần tịnh, 

Đã hết các hữu lậu, Pháp ué đoạn dứt hết, 

Cúng dường các thức ăn, Đến ruộng phước tốt áy, 


Ngươi muốn cầu phước đức, Ruộng của Та tốt nhất. 

Bà-la-môn Hỏa Dữ bạch Phật: 

— Bây giờ thức ăn này nên để đâu? 

Phật bảo: 

— Ta không thây chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, thiên thần hay 
người đời ăn của cúng thí này mà thân được an lạc. Ông nên đem thức ăn này 
bỏ vào nước không có trùng và chỗ sạch, nơi ít cỏ tươi. 

Khi â ау, Bả-la-môn liền đem thức ап này bỏ vào trong nước, không có trùng, 
nước liền bốc khói, sôi thành tiếng хео хео, giống như viên sắt nung đỏ bỏ vào 
nước, nước liên sôi thành tiếng xèo xèo. Cũng thê, Bà-la-môn đem thức ăn này 
bỏ vào trong nước, nước liên bóc khói, sôi thành tiêng хео хео. Hỏa Dữ Ва-1а- 
môn thây như thê khen răng: 

– Lạ thay! Cù-đàm đức độ lớn, oai lực lớn, có thê khiến thức ăn này thành 
thân biên. 

Hóa Dữ Bà-la-môn vì thấy thức ăn này thần bién như thê nên phát tâm kính 
tín, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Nay con có thê được xuất gia, thọ giới Cụ túc, tu Phạm 
hạnh trong Chánh pháp của Ngài chăng? 

Phật đáp: 

— Ông nay có thê được xuất gia, thọ giới Cụ túc và tu Phạm hạnh trong 
Chánh pháp của Ta. 

Bà-la-môn liền xuất gia và suy nghĩ đến lý do khiến những người quý phái 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo... đắc A-la- 
hán, tâm được giải thoát. 
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KINH SÓ 1158 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Khi ấy, nước Xá-vệ có một Bà-la-môn nữ tên là Bà-tứ-tra tin Phật, Pháp, 
Tăng, quy y Phật, Pháp, Tăng; đối với Phật, Pháp, Tăng đã dứt hết hoài nghi, 
với khô, tập, diệt, đạo, cũng đã dứt hết nghi hoặc, thấy lý, đắc quả, được trí tuệ 
không do nguoi. Chóng của có là Bà-la-món thuộc chúng tánh của Bà-la-đậu- 
bà-giá, mỗi khi cô đi đến người giúp việc, làm việc gì dù được mát chút ít, cô 
đều niệm: “Nam-mô Phật” hướng vê phương mà Như Lai đang trụ, chắp tay nói 
ba lần răng: “Nam-mô Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, thân chói sáng 
như vàng ròng, chiêu xa một tầm, thân tròn đầy như cây ni-câu-luật, đẳng Маш 
ni tón quy khéo nói Diệu pháp, là Tiên Nhơn thượng Ша, là Đại sư của con.” 

Khi đó ông chóng của cô nghe vậy, nôi sân, không vui, nói với người vợ: 

— Bà bị quỷ ám chăng? Không có lý gì bà lại bỏ hết các vị Bà-la-môn đại 
đức, đủ Tam minh mà đi xưng tán lão Sa-môn đầu trọc ду, là hạng người đen 
đủi đời không ai khen. Bây giờ tôi sẽ đến tranh luận với ông thây của bà thì mới 
đủ biết ai hơn thua. 

Người vợ nói với chồng: 

— Tôi không thây chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, và người đời mà có thể 
cùng tranh luận với Thé Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, thân sắc 
vàng, chói sáng một tầm, thân tròn dày như cây ni-câu-luật, là bậc Tiên Nhơn 
thượng thủ, khéo nói pháp vi diệu, là bậc Đại sư của tôi. Nhưng bây giờ thì ông 
cứ дёп cho biết. 


Bà-la-môn liên đi дёп chỗ Phật, thưa hỏi xong, ngôi xuống một bên nói kệ: 


Giết hết những thứ gì, Ngủ nghỉ được an ón? 

Giết hết những thứ gì, Thì tâm không lo buôn? 

Giét hết những thứ gi, Được Cù-đàm khen ngợi? 
Вау giờ, Thế Tôn biết tâm niệm của Bà-la-môn, Ngài liền nói kệ: 

Người giết hết sân hận, Ngủ nghỉ được an Ôn. 

Người giết hết sân hận, Thì tâm không lo buôn. 

Sân hận là góc dóc. Hai hét hat gióng ngọt, 

Người giết hết sân hận, Được Thánh hiền khen ngợi. 

Nêu người hết sân hận, Tâm kia không lo buôn. 


Khi ấy, Bà-la-môn nghe Phật khai thị, chỉ giáo, soi sáng làm cho vui mừng, 
tiếp đó Ngài thuyết pháp. Nghĩa là nói bó thí, nói trì giới, nói pháp và pháp sanh 
cõi trời, nói về sự mê đăm dục vị, bị tai họa phiền não, phải thanh tịnh xuất 
ly, ха На, tùy thuận phúc lợi thanh tịnh, phân biệt nói rộng. Giống như tâm vải 
trăng dễ nhuộm, Bà-la-môn tại chỗ ngôi, đối với tứ Thánh dé tâm hết ngăn ngại. 
Nghĩa là đối với khô, tập, diệt, đạo, ông thây pháp, biết pháp và nhập pháp, dứt 
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hét nghi hoặc, không do người khác. Đối với Chánh pháp, Luật, ông được vô sở 
úy, liên từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai bên hữu, chắp tay bạch Phật: 

— Con đã được độ, thưa Thế Tôn! Con đã được độ, thưa Thiện Thệ! Nay con 
xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng. Sau khi quy y cho đến trọn 
đời, con nguyện làm ưu-bà-tắc, xin chứng minh cho con. 

Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hý, làm lễ 
lui vë. 

Ông trở về nhà, người vợ vừa tháy chóng về liền hỏi: 

— Ông có cùng luận nghị với thầy tôi Như Lai, Ứng Сипа, Đăng Chánh 
Giác có thân sắc vàng, chói sáng một tâm, thân dày đặn như cây ni-câu-luật là 
dáng Tiên Nhơn thượng thủ, khéo nói pháp chăng? 

Ông chóng đáp: 

– Tôi chưa từng Шау chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, quỷ thần 
hay người đời mà có Ше luận nghị với Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác 
thân sắc vàng, chói sáng một tâm, thân đây đặn như cây ni-câu-luật, bậc Tiên 
Nhơn thượng thủ, khéo nói Diệu pháp, là bậc Đại sư tôn kính của bà. Bây giờ, 
bà sắm cho tôi một pháp у tốt dé tôi đem theo đến chỗ Thế Tôn xin xuất gia 
học đạo. 

Người vợ liền lây xấp vải tốt may pháp y cho ông. Ông câm đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ chân Phật, ròi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn! Nay con có thé xuất gia học đạo, tu Phạm hạnh ở trong 
Chánh pháp, Luật của Thế Tôn chăng? 

Phật đáp: 

— Ông nay có thê xuất gia học đạo, tu Phạm hạnh trong Chánh pháp, Luật này. 

Ông liền xuất gia, một mình ở chỗ vắng suy nghĩ đến lý do khiến các thiện 
nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học дао,... 
дас A-la-hán, tâm khéo giải thoát. 


KINH SỐ 1159 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
| Báy 210, có Bà-la-món tên Ma-cü đi đến chó Phật, cùng nhau chào hỏi xong 
rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm! Ó nhà con thường hay bồ thí từ một người дёп hai người 
cho дёп trăm ngàn người con êu bô thí hêt. Thưa Те Tôn! Con bô thí như thê 
phước có nhiêu không? 

Phật trả lời: 
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— Ông bồ thí như thé được phước rất lớn. Vì sao? Vì ở nhà ông thường hay 
làm việc bó thí, một nguòi đến xin liền thí cho một người, hai người, ba người, 
cho đến trăm ngàn người đến xin, ông đều thí cho nên được phước гаї lớn. 

Bà-la-môn Ma-cù liên nói kệ: 


Ở nhà thường tô chức, Những hội bó thí lớn, 

Nhờ sự bó thí này, Muốn câu công đức lớn. 

Nay xin hỏi Thé Tôn: Sự hiểu biết của con, 

Đồng với Phạm thiên chăng? Xin vì con phân biệt, 

Làm thé nào giải thoát, Về đường lành thắng diệu? 

Phải tu phương tiện 21, Được sanh cõi Phạm thiên? 

Vui thích bó thí gì, Sanh cõi Phạm thù thắng? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Người lập hội bố thí, Người nhận thí vui vẻ, 

Lòng tin vu thanh tịnh, Duyên theo công đức lành, 

Nhờ sự dựng lập đó, Câu xa lìa tội ác, 

Xa lìa các tham dục, Tâm kia khéo giải thoát. 

Tu tập lòng từ bị, Công đức ấy vô lượng, 

Huồng lại thêm chí thành, Mở đại hội bó thí. 

Nếu ở trong hội ấy, Phát sinh tâm hiên thiện, 

Chính hướng thiện giải thoát, Нойс đến đường tốt lành, 

Nhân thù thăng như thé. Được sanh cõi Phạm thiên. 

Người bô thí như thê, Nhờ tâm kia bình đăng, 

Sanh lên cõi Phạm thiên, Thọ mạng được lâu dài. 


Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Ма-си nghe lời Phật dạy, hoan ћу, tùy 
hy, đứng dậy cáo từ. 


KINH SỐ 1160 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 
Bây giờ, có Bà-la-môn câm long vàng tên Xá-lặc Đạo-tùng đến chỗ Phật, 
cùng nhau chào hỏi xong, rôi lui ngồi một bên, nói kệ: 


Không ngoài Bà- -la-môn, SỞ hành được thanh tịnh, 
Sát-lợi tu khô hạnh, Đôi với tịnh cũng sai, 
Ba kinh, Bà-la-môn, Đó mới là thanh tịnh. 


Người thanh tịnh như thé, Không ở cùng kẻ khác. 
Thé Tôn nói kệ trả lời: 

Không biết đạo thanh tịnh, Mà nói vô thượng tịnh, 

Tìm tịnh ở nơi khác, Ко! ráo không được tịnh. 
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Bà-la-món bạch Phật: 


- Thưa Cù-đàm! Ngài có giảng về đạo thanh tịnh và thanh tịnh vô thượng 
không? Thé nào là đạo thanh tịnh? Thế nào là thanh tịnh vô thượng? 


Phật trả lời: 

— Chánh kiến là đạo thanh tịnh. Tu tập và tu tập nhiêu chánh kiến, đoạn dứt 
được tham dục, sân nhuế và ngu si, đứt hết cả phiền não thì gọi là thanh tịnh vô 
thượng. Chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định gọi là đạo thanh tịnh. Sau khi tu tập và tu tập nhiều về 
chánh định, đoạn dứt tham dục, sân, si, tất cả phiền não thì gọi là thanh tịnh 
vô thượng. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Ngài còn giảng về đạo thanh tịnh và thanh tịnh vô thượng 
chăng? Thé gian nhiêu việc, con xin cáo từ. 

Phật đáp: 

— Nên biết đúng thời. 

Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Xá-lặc Đạo-tùng cầm lọng hoa nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đứng dậy, làm lễ cáo từ. 


KINH SÓ 1161 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, có Bà-la-môn đi đến chỗ Phật, cùng nhau chào hỏi xong, rồi lui 
ngôi một bên, nói kệ: 


Thé nào là thi-la? Thé nào là oai nghi? 
Thé nào là công đức? Thé nào gọi là nghiệp? 
Thành tựu những pháp 21, Bà-la-môn La-hán? 
Phật nói kệ đáp: 
Trí nhớ biết túc mạng, Thây đường lành, đường dữ, 
Dứt hết các thọ sanh, Mâu-nI quyết định rõ. 
Biết tâm khéo giải thoát, Giải thoát tât cả tham, 
Đây đủ cả Tam minh, Tam minh, Bà-la-môn. 


Bà-la-môn nghe Phật nói xong, hoan ћу, шу ћу, đứng dậy cáo từ. 


KINH SỐ 1162 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, sáng sớm Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ крак thực, có 
Tôn giả A-nan theo sau. 
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Khi ду có một cặp vo chóng già, sức lực suy yêu, lung cong nhu móc câu, 
họ dàn nhau đến đâu ngõ hẻm làng, chỗ đốt rác rưởi, ngòi chôm hôm ho lửa. Thể 
Tôn thấy hai vợ chồng già, giỗng như hai con hac già nhìn nhau với tâm trìu mến. 


Thé Tôn nói với Tôn оза A-nan: 


— А-пап có thây hai vợ chóng già Кіа tuói lớn, sức mòn lưng còng nhu móc 
câu, ngôi chồm hôm hơ lửa, giỗng như hai con hạc già nhìn nhau với tâm dục 
nhiễm chăng? 


A-nan bạch Phật: 
— Bạch Thé Tôn, con thấy! 
Phật bảo A-nan: 


— Hai vợ chồng giả này, néu lúc thiếu niên tráng kiện, siêng năng tìm cầu 
tài vật, cũng có thê giàu có nhất trong thành Xá-vệ; còn néu ho cao bó râu tóc, 
măc áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuát gia học đạo, tinh сап tu tập thì cũng со 
thé chứng được thượng quà A-la-hán đệ nhất. Nếu ở giữa phân hai cuộc đời còn 
tráng kiện, siêng năng tìm câu tài vật thì cũng có thê trở thành người giàu thứ 
hai trong thành Xá-vệ. Nếu họ lại cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chánh tín, không 
nhà, xuât gia học đạo, cũng có thê chứng được quả A-na-hàm. Nếu ở giữa trung 
niên phân ba cuộc đời, siêng năng tìm câu tài vật cũng có thé là người giàu thứ 
ba trong thành Xá-vệ. Nếu họ cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chánh tín, không 
nhà, xuất gia học đạo, cũng có thể chứng được quả Tư-đà-hàm. Nhưng ngày 
hôm nay, họ tuổi cao, các căn suy yêu, không có tải vật, không có phương tiện, 
không có khả năng, nếu có tìm kiếm tài vật cũng không thé hơn người được. 


Thé Tôn liên nói kệ: 
Vì không hành Phạm hạnh, |“ Tuôi trẻ không tài sản, 


Suy nghĩ việc xa xưa, Năm ngủ như cây cung. 
Không tu hành Phạm hạnh, Tuôi trẻ không tài sản, 
Ciông như chim hac già, Rü chêt nơi đâm hoang. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả А-пап nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 1163 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
(Nói như trên, chỉ có khác bài kệ): 


Hoại diệt bởi già chết, Thân và cảm thọ diệt, 

Chỉ có phước bô thí, Là tư lương theo mình, 
Làm điêu thiện nhiếp hộ, Và tu thiền công đức, 

Tùy sức mà bó thí, Tiền tài và âm thực, 

Các của cải, thức, ngủ, Không phải tự sống suông. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 1164 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nạ1, trong vườn Lộc Uyên, chỗ ở của các 
tiên nhơn. 

Bấy giờ, có chúng nhiều Tỳ-kheo tụ tập ở giảng đường bàn luận như уду: 

- Chư Tôn giả! Như lời đức Thê Tôn đáp câu hỏi Bà-la-diên-đề-xá-di-đức- 
lặc răng: 


Nếu người biết nhị biên, Không dính mắc ở giữa, 
Gọi là đại trượng phu, Không đoái hoài ngũ dục, 
Không phiền não kèm tỏa Не! lo buôn rôi тат. 


Chư Tôn giả! Những câu này có nghĩa gì? Biên là sao, thế nào là nhị biên, 
thé nào là giữa, thé nào là rôi гат, thé nào là tư, là những thứ do trí tuệ mới 
biết được, do liễu đạt mới rõ được, năng tri sở tri, năng liễu sở liễu, tột mé khổ, 
thoát khỏi khó? 

Có người trả lời: 

— Sáu nội xứ là một biên; sáu ngoại xứ là biên thứ hai; thọ là ở giữa; ái là rỗi 
rắm; tập là người thọ, đủ những nhân đó thì thân lần lần tăng trưởng thọ sanh. 
Đối với những pháp này thì phải dùng trí tuệ mới biết rõ ràng năng tri sở trị, 
năng liễu sở liễu, tột mé khó, mới thoát khỏi khổ đau. 

Lai có người nói: 

- Đời quá khứ là một biên; đời vị lai là biên thứ hai; đời hiện tại gọi là giữa; 
ái là rôi гат, quen tập những ái nảy là những sở nhân mà thân lần lần tăng 
trưởng thọ sanh,... thoát khô. 

Lại có người nói: 

— Thọ lạc là một biên; thọ khó là biên thứ hai; không khó không lạc là giữa; 
ái là rỗi гат, quen tập ái này, được những thứ kia, thân dân dân tiếp xúc, tăng 
trưởng thọ sanh,... thoát khó. 

Lại có người nói: 

— Hữu là một biên; tập là biên thứ hai; thọ là giữa, ái là rỗi răm,... (nhu thé, 
nói rộng)... thoát khô. 

Lai có người nói: 

— Thân là một biên; thân tập là biên thứ hai; ái là rỗi răm,... (nhw те, nói 
rộng)... thoát khó. 

Lại có người nói: 

— таг cả những điều chúng ta nói ra không giỗng nhau, chỉ đưa га những di 
thuyết, điều chánh yếu thì không mong hiểu biết. Bây giờ, chúng ta nên ёп chỗ 
Thể Tôn де thưa hỏi, Ngài dạy thé nào, chúng ta theo đó phụng trì. 
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Rôi những vị Tỳ-kheo ду cùng đi đến chỗ Phật; cúi đầu lễ chân Phật, lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Vừa rồi các Ty-kheo nhóm ở giảng đường, bàn luận như 
уйу: “Bài kinh mà Thé Tôn trả lời câu hỏi cho Ba-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc về 
nhị biên... thoát khó.” Có người nói răng: “Nội lục nhập xứ là một biên; ngoại 
lục nhập xứ là biên thứ hai; thọ ở giữa; ái là rôi răm,. .. (nói rộng nhu trước)... 
Thảy đều không quyết định, chúng con bèn kéo nhau đến đây, xin hỏi đức Thé 
Tôn về các nghĩa này cho chúng con biết người nào nói đúng? 

Phật trả lời: 

- Những điều các thầy nói đều đúng. Nay Та sẽ vì các thây nói kinh khác. 
Ta có nói kinh khác cho Ba-la-diên-đề-xá-di-đức-lặc. Nghĩa là xúc là một biên; 
xúc tập là biên thứ hai; thọ là ở giữa; ái là rối răm. Sau khi đã gần gũi quen tập 
ái, được những thứ này, thân duyên xúc tăng trưởng thọ sanh. Đỗi với pháp này, 
dùng trí biết rõ ràng, năng tri sở tri, năng liễu sở liễu, tột mé khó, thoát khỏi khô. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 1165 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Tân-đầu-lô, ở Câu-diệm-di trong vườn Cù-sư-la. 

Вау giờ, có vua nước Bà-sa tên Ưu-đà-duyên-na, đến chỗ Tôn giả Tân-đầu- 
lô thăm hỏi, rồi lui ngồi một bên, thưa với Tôn giả: 

— Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh йё giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Tân-đầu-lô đáp: 

— Này Đại vương! Đại vương cứ hỏi, điều gì tôi biết sẽ trả lời. 

Vua hỏi: 

— Do duyên gi, nhân gì mà các Tỳ-kheo trẻ tuói mới tu học, xuất gia ở trong 
Pháp, Luật này chưa bao lâu, được sống an lạc, các căn уш vẻ, dung mạo trong 
sáng, da dẻ tươi tốt, ưa tĩnh, ít động, tùy duyên sinh sống, tâm thong dong như 
thú rừng... trọn đời, tu trì Phạm hạnh, thanh tịnh thuần nhất? 

Tôn giả Tân-đầu-lô đáp: 

— Như lời Phật đã dạy, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, với sở tri, 
SỞ kiến vì các Tỳ-kheo mà nói rằng: “Này các Tỳ-kheo! Nếu сар người nữ 
lớn tuổi thì hãy coi như mẹ, ойр người ngang hàng thì hãy coi như chị và gặp 
người nhỏ thì hãy coi như em gái. Do nhân duyên này nên các Ty-kheo trẻ 
tuổi dù xuất gia chưa bao lâu ở trong Pháp, Luật này vẫn được sống an ón, các 
căn vul vẻ, tướng mạo thanh tịnh, da dẻ tươi mát, ưa tĩnh, ít động, tùy duyên 
sinh sóng, tâm thong dong nhu thú rừng.... trọn đời, tu trì Phạm hanh, thuần 
nhất thanh tịnh.” 


KINH ТАР A-HAM # 939 


Vua hỏi: 

— Ngày nay người thé gian tâm dày tham dục. Dù có gặp người lớn coi như 
mẹ, ngang hàng như chị, nhỏ coi như em thì ngay lúc đó tâm họ cũng theo đó 
bóng bột, khởi lên lòng tham dục, sân nhuế, ngu si. Như vậy lại còn có nhân 
duyên пао tốt hơn 46 ngăn trừ chăng? 

Tôn giả Tân-đâu-lô nói với vua nước Ва-за: 

— Còn có nhân duyên. Như Thế Tôn dạy: “Đức Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác với sở tri, SỞ kiến vì hàng 1-kheo nói răng: “Thân này từ đầu đến 
chân, xương côt, máu mủ được che đậy bằng một lớp да mỏng, trong thân chứa 
đây гау những thứ bất tịnh. Quán sát khắp hết thì tóc, lông, răng, móng, nước 
miễng chảy dơ bán, da, thịt, gân, xương, mạch, tim, gan, phôi, lá lách, thận, 
ruột, bụng, sanh tạng, thục tạng, các màng, nước mắt, mô hôi, nước dài, nước 
bọt, đờm, mỡ, máu huyết dầm 46, não nhờn phần ướt.” Này Đại vương! Do 
nhân này, duyên này, nên các Ty-kheo trẻ tuôi dù xuất gia chưa bao lâu ở trong 
Pháp, Luật này, vẫn được sóng an ón... thuần nhất thanh tịnh. 

Vua hỏi: 

— Tâm người hay rong гибі, nêu quán bát tịnh thì chạy theo cái tưởng tượng 
tịnh. Vậy còn có nhân duyên nào khiến cho Tỳ-kheo trẻ tuổi xuất gia chưa bao 
lâu trong Pháp, Luật này, được sông an ôn... thuân nhất thanh tịnh chăng? 

Tôn giả Tân-đầu-lô đáp: 

— Này Đại vương! Có nhân có duyên. Như lời Thế Tôn дау: “Đức Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác với sở tri, sở kiến bảo các Ту-кћео rằng: “Các 
thây phải nên gìn giữ các căn môn, khéo nhiếp tâm ý. Nếu khi mắt thấy sắc, chớ 
năm giữ sắc tướng, chớ chạy theo hình tướng {дї đẹp, mà tăng thêm sự chấp 
giữ. Nếu không thúc liễm mắt thì những pháp ác bất thiện, tham ái của thế gian 
lọt vào tâm kia. Do đó các thầy phải giữ gìn những luật nghi của mắt, tai và âm 
thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp cũng lại như thé.... giữ gìn 
luật nghi của ý.” 

Bấy giờ, vua nước Bà-sa nói với Tôn giả răng: 

— Lành thay! Pháp hay quá,... giữ gìn luật nghi của các căn. Thưa Tôn giải 
Tôi cũng như thế, có khi không giữ gìn thân, không giữ gìn luật nghi về các 
căn, không nhất niệm khi vào cung thì tâm sanh ra tham dục mãnh liệt, ngu si 
mãnh liệt. Ngay khi đóng cửa phòng ở một mình, ba độc cũng dây khởi mãnh 
liệt trong tâm, huống lại là ở trong cung. Lại có khi tôi nhiếp hộ được các 
căn, nhiếp hộ được thân thé. chuyên tâm nhất niệm, khi vào cung tham, sân, 
51 không còn dây khởi mạnh, khi ở trong cung còn không đốt cháy thân tâm 
huống là đóng cửa lại một minh. Thế nên do duyên này, nhân này hay khiên 
cho I-kheo trẻ tuổi xuất gia chưa bao lâu trong Pháp, Luật này được an ón.. 
thuần nhất thanh tịnh. 
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Vua nuóc Bà-sa Uu-dà-duyén-na nghe Tôn giá Tân-đâu-lô nói xong, hoan 
hy, tùy hy, đứng dậy ra vê. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-Ìa. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bàn tay, nên biết có năm giữ và buông ra. Có bàn chân nên biết có đi 
qua lại. Có khuỷu tay nên biết có co duỗi. Có bụng nên biết có đói khát. Như 
thế, này các Tỳ-kheo, có mắt nên có nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra những 
cảm thọ bên trong, hoặc khô hoặc vui, hoặc không khô không уш. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng lại như thé. 

Này các Ty-kheo! Néu khóng tay thi khóng biét nám và thà. Néu khóng 
chân thì không biết di qua lại. Nếu không khuyu tay thì không biết co duói. Nêu 
không có bụng thì không biết đói khát. Như thế, này các Tỳ-kheo, nếu không 
mắt thì không có nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ bên trong, hoặc khô 
hoặc vui, không khó không vui. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-dI, trong vườn Cù-sư-Ìa. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ có bụi cỏ bên sông, có con rùa sống trong bụi cỏ ду. Khi 
đó có một con dà can đói di tìm thức ăn, vừa thây con rùa nó vội nhảy tới chụp. 
Con rùa thây thé, liên thu hết tất cả đuôi đầu và bón chân vào trong mai. Dã can 
đứng canh chờ rùa thò đâu, chân ra là chụp ăn liền, nhưng rình lâu quá mà rùa 
nhât định không 16 đâu chân ra. Dã can đói quá, tức tôi bỏ đi. 

Này các Tỳ-kheo! Ngày nay các Фау cũng nên biết như thé. Ma Ba-tuần 
thường tìm cơ hội bên các thây. Nó đợi mắt сас thây dám sắc, tai nghe tiếng, 
mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc chạm, ý duyên pháp mà хш giục sanh tâm 
đăm nhiễm sáu trần. Do đó, này các Тў-Кһео, các thây phải giữ gìn luật nghi 
của mắt. Giữ gìn được luật nghi của mắt, dù mắt sanh khởi hoặc duyên cảnh 
thì Ác ma không thể tìm được cơ hội thuận tiện. Tai, mũi, lưỡi, thân, y cũng lại 
như thế. Dù sáu căn sanh khởi hoặc duyên cảnh thì Ác ma cũng không thể tìm 
được cơ hội thuận tiện. Giống như đối với con rùa, đã can không thê tìm được 
cơ hội thuận tiện. 

Вау giờ, Phật liên nói kệ: 
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Rùa vi sợ dà can. Giáu minh vào trong mal, 
Ty-kheo khéo nhiép tám, Giâu kín các giác tưởng, 
Không nương, không sợ hãi, Giáu tâm chớ nói năng. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1168 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-dI, trong vườn Cu-su-la. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như lúa 46 ở ngã tư đường, có sáu người tráng niên сат chày cây xúm 
đánh, một lát thì nát ra như bụi, гд1 người thứ bảy đến cầm chày cây đánh tiếp. 
Này các Tỳ-kheo, ý các Фау thé nào, đống lúa đó bị sáu người đánh, rồi người 
thứ bảy đến đánh nữa, lúc đó có bị nát nhừ ra không? 

Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Nát nhừ. 

Phật dạy: 

- Này các Tỳ-kheo! Cũng thế, người ngu si thường bị sáu xúc nhập xứ 
đánh. Những gi là sáu? Đó là nhãn xúc nhập xứ thường bị chùy đánh; nhĩ, tý, 
thiệt, thân, ý xúc nhập xứ thường bị chùy đánh. Người ngu si kia, tuy bị chùy 
đánh vào sáu xúc nhập xứ, vân còn у niệm mong câu đời уі lai là giống như 
người thứ bảy đến đánh tiếp cho nát thêm. 

Này Tỳ-kheo! Nếu nói là ngã, ду là дао động: nói là ngã sở, ду là dao động: 
nói VỊ lai sẽ có, ây là dao động: nói vị lai sẽ không, ây là dao động; nói sẽ lại 
có sắc, ây là dao động; nói sẽ lại không sắc, ây là дао động; nói sẽ lại có tưởng, 
ây là dao động: nói sẽ lại không có tưởng, ây là dao động; nói sẽ lại chăng phải 
có tưởng, chăng phải không tưởng, ấy là dao động. Vì dao động là bệnh, vì dao 
động là ung nhọt, vì dao động là mũi nhọn, vì dao động nên dính mắc, nên phải 
chơn chánh quán sát dao động là khô, muốn được cho tâm không dao động thời 
phải cô găng tu tập nhiêu, nhất niệm chánh trí. Gióng như dao động, suy nghĩ, 
hư dối cũng như thẻ. 

Có hành là do ái; nói пра, ây là ái; nói ngã SỞ, ду là а; nói м lat sẽ có, áy là 
ái; nói vi lai sẽ không, â ây là ái; nói sẽ có sắc, ây là ái; nói sẽ không sắc, ду là ái; 
nói sẽ có tưởng, ду là ái; nói sẽ không tưởng, ду là ái; nói sẽ chăng phải tưởng, 
chăng phải không tưởng, ây là ái. Vì ái là bệnh, ái là ung nhọt, ái là mũi nhọn, 
nên phải khéo tư duy quán sát ái sanh ra khó, phải thường xa lia tâm ái, chánh 
niệm, chánh trí. 

Này các Tỳ-kheo! Ó thời quá khứ, a-tu-la đem quân chiến đấu với Đê-thích. 
Khi ấy trời Dé-thích bảo chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba ràng: 
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“Hóm nay chúng ta chiến đấu với a-tu-la, néu chư thiên thắng, a -tu-la thua, 
hãy bắt sóng vua a-tu-la, lây dây cột chặt lại năm vòng đem vë cung trời.” 

Vua a-tu-la cũng nói với quân mình: 

“Hôm nay chúng ta đem quân đánh với chư thiên, nếu a-tu-la thắng, chư 
thiên thua, hãy bắt sông vua trời Đế-thích, lẫy dây cột chặt lại năm vòng đem 
về cung a-tu-la.” 

Hai bên đánh nhau, chư thiên thăng, a-tu-la thua. Bấy giờ, trời Ba Mươi Ba 
bắt sống được vua a-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la, cột năm vòng dây, đem về cung 
trời. Bấy giờ, Tỳ-ma-chât-đa-la là vua a-tu-la, thân bị cột cứng năm vòng, đưa 
vào điện Chánh Pháp, cho vui chơi với ngũ dục của chư thiên. Vua a-tu-la khởi 
nghĩ rằng: “Chư thiên tuy thiện, nhưng a-tu-la hiền thiện và thông tuệ hơn, ta sẽ 
trở vê cung a-tu-la.” Khi đang nghĩ như thế thì tự thấy thân mình bị năm vòng 
đây â ду cột chặt lại, ngũ dục của chư thiên tự nhiên biên mắt. 

Vua A-tu-la lại nghĩ: “A-tu-la tuy thiện, nhưng chư thiên hiền thiện, trí tuệ 
và thông suốt hơn, ta sẽ ở lại cung trời này.” Khi đang nghĩ như thế thì thây 
năm vòng dây lỏng ra, ngũ dục của chư thiên tự nhiên hiện trở lại. Vua a-tu-la 
bị sự cột trói vi té như thé, nhưng Ma Ba-tuân cột càng vi tế hơn. Như khi tâm 
дао động tức là bị ma cột, tâm không dao động thì ma liền cởi ra. Do đó, này 
các Tỳ-kheo, phải thường trụ tâm không dao động, chánh niệm, chánh trí, cần 
phải học như thé. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1169 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-la. 

Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni до таг và sắc làm nhân duyên sanh га 
thức hoặc ưa muôn, hoặc tham, hoặc nhớ nghĩ, rôi quyêt định đăm trước vào đó 
thì đôi với những tâm như thê phải khéo tự phòng hộ. Vì sao? Vì những tâm này 
đêu dân đên con đường sợ hãi, chướng ngại, có hoạn nạn. Đây là chó nương tựa 
của người ác, chăng phải chó nương tựa của người lành. Do đó, nên tự phòng 
hộ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thê. 

Ví như người nông phu có thửa ruộng tốt, người giữ ruộng lười biếng, ham 
chơi, đê trâu vào ăn hêt lúa mạ. Phàm phu ngu si buông lung sáu xúc nhập xứ 
cũng lại như thê. 

Nếu ruộng lúa 105, người giữ ruộng siêng, không ham chơi thì trâu bò không 
vào phá được, giả sử có vào thì cũng đuôi ra hêt. Nghĩa là tâm, ý hay thức của 
đa văn Thánh đệ tử đôi với ngũ dục khéo tự giữ gìn, ngưng bặt, dứt lặng. 
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Nếu ruộng lúa tốt, người giữ ruộng không ham chơi, nêu có trâu bò vào thi 
tay trái kéo dây mũi, tay phải сат roi đánh duôi ra. Này các Tỳ-kheol Y сас 
thây nghĩ sao? Con trâu kia sau khi bị đánh đau như thê, đi từ làng vë nhà, từ 
nhà ra làng có còn dám ăn lúa mạ như trước không? 

Các Ту-Кћео đáp: 

- Bạch Thé Tôn, không. Vì sao? Là vì nó nhớ lần trước vào ruộng, bị đánh 
đập kéo ra. 

= Như thé, пау сас Ty-kheo, néu tám, y hay thúc спа da уап Thanh dë tử 
đôi với sáu xúc nhập xứ rât nhàm chán, xa lìa, sợ hãi, nội tâm an trụ, chê ngự 
nhât tâm. 

Này các Iy-kheo! Thời quá khứ, có ông vua lần đâu tiên được nghe tiếng 
đàn hay quá, nên thích thú dám mên, hỏi các vi đại thân răng: 

“Đó là những âm thanh gì mà nghe hấp dẫn quá vậy?” 

Đại thần tâu: 

“Таи Bë hạ! Ро là những tiếng đàn.” 

Vua nói với đại thần: 

“Khanh hãy đem những âm thanh ду đến đây.” 

Đại thân vâng lời, liền đem cây đàn đến tâu: 

“Таи Đại vương! Chính cây đàn này phát ra âm thanh hay nhất.” 

Vua nói: 

‚ “Та không сап cây đàn, chỉ cần đem âm thanh hấp dẫn đã nghe lần trước 
đên đây thôi.” 

Đại thân tâu: 

“Tàu Đại vương! Cây đàn này phải gồm đủ nhiều thứ, nghĩa là phải có 
cán, có máng, có thùng, có dây, có da, và người đàn giỏi. Hội đủ những nhân 
duyên này mới thành âm thanh, chứ không phải thiếu сас dụng cụ ây mà có 


âm thanh được. Âm thanh mà Bê hạ nghe trước đó đã qua mát lâu rôi không 
thê đem đến được.” 

Nhà vua khởi nghĩ: “Ôi! Cần gì vật hư ngụy ấy! Đàn câm ở thê gian là vật 
hư dối, mà lại khiến cho người đời say mê đắm trước đến thê chăng? Bây giờ 
các khanh hãy chẻ nó ra từng mảnh, rồi liệng nó ra khắp mười phương.” 

Các đại thần vâng lệnh, ché đàn ra trăm mảnh, ném nó khắp nơi. 

Như thế, này các Tỳ-kheo, nếu đối với sắc, thọ, tưởng, tư, dục, biết những 
pháp này là vô thường, hữu vi do tâm duyên sanh, rôi chấp là ngã và ngã sở. 
Những thứ đó, ở vào thời khác, tất cả đều không. Này các Tỳ-kheo! Nên khởi 
chánh trí bình đăng như thế, quán sát như thật. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH SÓ 1170 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Củ-sư-la. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Như người bị bệnh hủi, tay chân 19 loét, néu thọc vào cỏ tranh sẽ bị những 
lá nhọn đâm chích thương tích, tăng thêm sự đau đớn. Cũng thé, phàm phu ngu 
si, sáu xúc nhập xứ chịu các sự đau khổ cũng giống như người bị hủi kia bị lá 
có tranh đâm vào, bi thương, máu mủ | сћау ra. Cũng thế, phàm phu ngu si, tánh 
tình bạo ngược, sáu căn xúc chạm liền nói sân hận, hung dữ, quát tháo, giống 
như người bị bệnh hui kia. Vì sao? Vì phàm phu ngu si vô học, tâm như Аш. 

Bây giờ, Та sẽ nói về luật nghi và phi luật nghi. Thế nào là luật nghi và thé 
nào là phi luật nghĩ? 

Phàm phu ngu sĩ vô học, khi mắt ау 546 rôi găp sắc đáng yêu thì khởi nhớ 
nghĩ và đắm mến, với sắc khó ưa thì tức giận. Cứ thê đôi với những thứ đó, lån 
luot chay theo, sanh ra nhiều vọng tưởng tương tục, không thây lỗi lầm, hoặc 
có thấy lỗi lầm cũng không bỏ được. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như 
thé. Này các Tỳ-kheo! Đây gọi là phi luật nghi. 

Thế nào gọi là luật nghi? Ра văn Thánh đệ tử khi mắt thấy sắc khả ái không 
khởi tâm tham dục, thấy sắc bất khả ái cũng không khởi tâm sân hận, thứ lớp 
không khởi những giác tưởng tương tục, và thấy sắc thì biết là quây; biết quấy 
nên buông xả và xa lia. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thé. Đây gọi 
là luật nghi. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 1171 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-la. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Ví như người đi vào trong một căn nhà trông bắt được sáu loài thú. Đầu 
tiên bất được con chó, ông lây dây cột lại một chó. Kê đên bát được con chim, 
rôi lần lượt bắt được rắn độc, dà can, thât- thâu-ma-la và khi. Những con vật пау 
ёи bi cột lại một chỗ. Con chó muốn chạy về làng; chim muốn bay lên không; 
rắn muốn bò xuống hang: dã can muốn đến gò та, thât-thâu-ma-la muốn về 
biển; khi muốn vào rừng. Sáu con vật này bị cột chung lại một chỗ, nhưng sở 
thích không giông nhau. Môi con đêu muôn đên chỗ an ôn của mình, không 
chịu Vul vẻ với nhau. Vì bị cột khác chó của minh, nên môi con tự dùng sức bứt 
ra đê đên chô vui vẻ an ôn của mình, nhưng không thoát được. 

Cũng thế, sáu căn, tự tìm đến cảnh giới vui thích của nó, không vui với cảnh 
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giới khác. Như mắt thường tìm đến sắc khả ái, với sắc bát khả ái sanh nhàm 
chán; tai thường tìm âm thanh khả ái, gặp âm thanh bất khả ái sanh nhàm chán; 
mũi thường tìm mùi khả ái, gặp mùi bất khả ái sanh nhàm chán; lưỡi thường 
tìm vi khả ái, гар vi bất khả ái sanh nhàm chán; thân thường tìm xúc chạm vật 
khả ái, gặp vật bất khả ái sanh nhàm chán; ý căn thường tìm đến pháp trần khả 
á1, gáp pháp trân bất khả ái sanh nhàm chán. Sáu căn này với bao nhiêu hành 
xứ, cảnh giới, mỗi căn không tìm đến сап giới của căn khác. Sáu căn này có 
đủ năng lực tự tại chạy theo cảnh giới tri giác của mình, nhưng như người kia, 
cột sáu con vật vào cây cột vững сћас, giả sử chúng có dùng sức muốn thoát ra 
theo ý mình, nhưng chỉ lui tới mệt nhọc, không thoát được vì bị dây cột, cuỗi 
cùng dính lại cây trụ. 

Này các Tỳ-kheo! Ta nói ví dụ này cốt muốn cho các thầy hiểu rõ nghĩa ду. 
Sáu con vật là dụ cho sáu căn; cây trụ là dụ cho thân niệm xứ. Nếu khéo tu tập 
thân niệm xứ, có niệm, chàng niệm sắc, thây sắc khả ái thì không khởi tâm đăm 
trước, với sắc bát khả ái thì không sanh nhàm chán. lai đối với tiếng: mũi đối 
với mùi; lưỡi đối với vị; thân đối với xúc; ý đối với pháp, đối với pháp khả ái 
không tìm câu ưa muốn, với pháp bất khả ái không sanh nhàm chán. Do đó, này 
các Tỳ-kheo, phải siêng năng tu tập nhiêu về thân niệm xứ. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1172 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Củ-sư-la. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Ккћео: 
— Ví như có bón con гйп hó rât độc, hung dữ, đựng trong một cái khạp. Вау 


010, có một người nói với người thông minh trí tuệ, chán khó, ưa vui, ham sông, 
sợ chết răng: 


“Anh nay giữ khạp đựng rắn độc này, đến lúc anh tắm rửa lau chùi, gân ош, 
га vào hay nuói duóng, cho ап uóng, nêu bón con rắn пау пһау ra thi rát có hai, 
nó sẽ cán anh chết hoặc gần chết. Anh nën đề phòng.” 


Khi ấy anh ta sợ hãi bỏ chạy, bỗng có năm kẻ thù cầm дао rượt theo để giết, 
vậy anh phải đề phòng. Trong lúc anh ta vì sợ bốn con răn độc và năm kẻ thù 
сат dao nên rong chạy, người kia lại nói: 

“Này anh! Bên trong còn có sáu thăng giặc đang rình гар anh, nếu bắt được, 
nó sẽ giết anh. Anh nên phòng hộ.” 

Вау giờ, anh ta vì sợ bốn con rắn độc, năm kẻ thù cầm dao, уо1 sáu thăng 
giặc ở bên trong, nên kinh hãi bỏ chạy vào trong một xóm văng, Шау một căn 
nhà trống mục nát sắp sập, trong nhà đó lại có những con vật hung ди đang rượt 
bắt nhau không có gì vững chắc. Người kia lại nói với anh ta răng: 
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“Này anh! Đây là thôn xóm vắng vẻ, có bọn giặc sẽ đến hại a 

Khi ấy, anh ta vì sợ bốn con rắn độc, năm kẻ thủ сат dao, sáu tên giặc dữ 
tợn đang rình rập bên trong và một đám giặc ân núp trong xóm vắng, nên anh 
tiếp tục chạy. Chợt gặp một con sông lớn chắn ngang đường. Dòng nước đang 
chảy cuôn cuộn, anh ta thây bờ bên này nhiêu đe dọa, sợ hãi, và thây bờ bên 
kia an ón, vui vẻ, mát mẻ, nhưng không có câu hay thuyên bè gì cho anh đi qua 
bờ bên kia. Anh ta suy nghĩ: “Ta hãy lẫy cây cỏ kết lại thành chiếc bè, dùng tay 
chân làm phương tiện bơi qua bên kia.” Nghĩ như thế rồi anh ta liền đi nhặt cây 
cỏ bên bờ, lây dây cột lại thành chiếc bè, dùng tay và chân bơi qua sóng. “Thế 
là anh ta thoát khỏi bốn con гап độc, năm kẻ thù cầm dao, sáu tên giặc ác bên 
trong và bọn giặc ân núp ở xóm văng. Anh ta bơi qua khỏi dòng nước chảy xiết, 
bỏ lại những sợ hãi ở bờ bên này, đên được bờ bên kia, an toàn vui vẻ. 


Này các Ty-kheo! Ta nói ví dụ đó là де giải thích nghĩa này: Cái khạp là dụ 
cho sắc thân tứ đại thô tháo, по là thé chất gồm tinh huyết bón đại tạo; và ăn, 
uống, nuôi dưỡng, tám rửa, thay đôi y phục là những pháp dë hoại, vô thường, 
biến hoại. Bốn răn độc là dụ cho bốn đại: Đất, nước, gió, lửa. Nếu như địa đại 
cạnh tranh, có thể làm cho thân này chết, hoặc là gần như chết. Nếu địa, thủy, 
hỏa, phong cạnh tranh nhau cũng lại như thé. Năm kẻ thù cầm dao rượt là dụ 
cho năm thọ âm, sáu tên giặc ác bên trong là dụ cho sáu ái hy. Xóm văng là 
dụ cho sáu nội nhập. Này thiện nam! Hãy quán за! mắt là vô thường biến hoại, 
người giữ gìn mắt cũng là pháp vô thường hư dỗi. Та, mũi, lưỡi, thân, ý cũng 
lại như thé. Bọn giặc ở xóm văng là dụ cho sáu trân. Mắt bị sắc vừa ý, không 
vừa ý làm hại; tai đôi với tiếng, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với 
xúc, y đối với pháp dù vừa ý hay không vừa ý cũng đêu bị hại. Dòng nước chảy 
xiết dụ cho bón lưu: Dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu. Con sông dụ 
cho ba ái: Dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Bờ bên này nhiều sợ hãi dụ cho thân xác 
này; bờ bên kia mát mẻ, an vui dụ cho Vô dư Niết-bàn. Chiếc bè dụ cho bát 
Thánh đạo. Dùng tay chân làm phương tiện bơi qua dòng nước dụ cho tinh 
tân dũng mãnh đến bờ kia. Trụ xứ của Bà-la-môn dụ cho Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác. 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, Đại sư từ bi an ủi đệ tử. Những điều đáng làm 
Ta đã làm xong, nay các thây cũng phải nên làm những điều đáng làm, nên đến 
những nơi văng vẻ, hoặc nơi cội cây hay trong phòng xá thanh tịnh, trải có làm 
tòa, hoặc chỗ đất trỗng hay gò mả, ngôi nơi ây mà xa lìa tật cả, tỉnh cần thiên 
định tư duy, chớ có buông lung mà vë sau hôi hận. Đây là pháp Ta truyền dạy. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Ккћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1173 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-d1, trong vườn Cù-sư-Ìa. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Đa văn Thánh đệ tử, 401 với tất cả pháp khô, tập, diệt, vị, hoạn, ly, thấy 
biết như thật; thây ngũ dục giống như hàm lửa. Sau khi quán sát ngũ dục như 
thế rồi tâm không còn bị năm dục: Dục tham, dục ái, dục niệm, dục trước che 
đậy nữa, biệt hành xứ và trụ xứ của dục tâm kia mà tự phòng hộ. Phòng hộ trước 
với hành xứ, trụ xứ rồi tùy theo hành xứ và trụ xứ mà các tham ái và các pháp 
ác bất thiện của thế gian không lọt vào tâm. 

Thể nào gọi là đa văn Thánh đệ tử đối với 141 cả pháp khổ, tập, diệt, vị, hoạn, 
ly thây biết như thật? Da văn Thánh đệ tử biết như thật khó Thánh dé này, biết 
như thật khó tập, khô diệt, biết như thật khổ diệt đạo tích Thánh đề này. Đây 
001 là đa văn Thánh đệ tử biết như thật tất cả pháp khô, tập, diệt, vi, hoạn, ly. 

Thé пао gọi là đa văn Thánh đệ tử thây năm dục như hâm lửa... tham ưu, 
các pháp ác bất thiện của thế gian không còn che đậy tâm nữa? 

Ví như bên cạnh thôn xóm có một cái hầm sâu chất đây lửa than, không có 
khói và lửa ngọn. Khi ây có một người thông minh trí tuệ, ưa vui, chán khó, 
ham sóng, 50 chết. Ông ta khởi nghĩ răng: “Ở đây có cái hầm chất đây lửa than, 
néu ta rớt xuống trong đó chắc chắn phải chết.” Do đó người kia xa Па, nghĩ xa 
lia, muôn xa lia. Cũng thế, đa văn Thánh đệ tử ау ngũ dục như hàm lửa... tham 
ưu, các pháp ác bât thiện ở thế gian, không còn che đậy tâm. Nếu hành xứ, trụ 
xứ của dục tâm mà được phòng hộ trước, biết trước... tham ưu, các pháp ác bất 
thiện của thé gian không còn lọt vào tâm. 

Ví như bên cạnh thôn xóm có một cánh rừng nhiều cây gai nhọn, khi ây có 
người vào rừng mưu tính làm ăn. Sau khi vào rừng thấy trước sau, trên dưới, 
phải trái toàn là gai nhọn người kia cứ chánh niệm bước й, chánh niệm tới lui, 
chánh niệm mở mắt thật sảng, chánh niệm nhìn thăng, chánh niệm khom người 
xuống. Vì sao? Vì không đề gai nhọn châm vào thân mình. Ра văn Thánh đệ 
tử cũng lại như thế. Nếu ở tụ lạc, thành ấp, sáng sớm đắp у, mang bát vào thôn 
xóm khất thực, phải khéo nhiếp hộ tâm và giữ gìn thân, chánh niệm an trú, 
chánh niệm bước đi, chánh niệm mở mắt thật sáng, chánh niệm quan sát. Vì 
sao? Vì không đề cho gai nhọn làm thương tón đến Thánh pháp, Luật. Thé nào 
là gai nhọn làm thương tón đến Thánh pháp, Luật? Nghĩa là sác vừa ý, đáng ưa, 
đáng nhớ. Đó gọi là gai nhọn làm thương tôn đến Thánh pháp, Luật. 


Thế nào là sắc vừa ý, đáng ưa, đáng nhớ, lại làm thương tốn đên Thánh 
pháp, Luật? Đó là công năng năm dục. Nghĩa là mắt (Һау sắc sanh tâm yêu тёп, 
nhớ nghi, nuôi lớn dục lạc; tai nghe tiếng; mũi ngửi mùi; lưỡi nêm vị; thân tiếp 
xúc sanh ra ưa thích nghĩ nhớ, nuôi lớn dục lạc. Đây gọi là sắc đáng yêu mến, 
nhớ nghĩ làm thương tốn đên Thánh pháp, Luật. Đó gọi là đa văn Thánh đệ tử 
phòng hộ trước và biết trước chỗ hành xứ và nơi trụ xứ,... không để tham ưu, 
các pháp ác bất thiện của thé gian lọt vào tâm. 
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Hoặc khi đa văn Thánh đệ tử mắt chánh niệm, sanh ra giác tưởng bát thiện, 
nuôi lớn tham, sân, 51. Đó là độn căn. Ба văn Thánh đệ tử tuy khởi tập, diệt 
nhưng bị dục che đậy tâm, cũng giống. như thỏi sắt đốt cháy đỏ, nhỏ xuông vài 
giọt nuóc, nước liền khô mát. Cũng thé, đa văn Thánh đệ tử độn căn sanh niệm 
cũng liên diệt mất như thé. 

Đa văn Thánh đệ tử đi như thế, đứng như thế, nêu quốc vương hay đại thần 
đến chỗ kia dùng lợi lộc dé dụ dỗ răng: “Này người пат kia! Сап gi phải сао 
bỏ râu tóc, mang bát sành, mặc áo cà-sa, đi xin ăn từng nhà, sao băng vui vẻ 
ngũ dục, bó thí làm phước?” Thế nào, сас Ty-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử ây 
có nghe lời dụ dỗ của quốc vương hay đại thân mà xả giới để hoàn tục không? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, không. Vì sao? Vì đa văn Thánh đệ tử đối với tất cả pháp 
khổ, tập, diệt, vị, hoạn, ly thấy biết như thật. Thây ngũ dục như hâm lửa,.. 
tham ưu, các pháp ác bất thiện của thê gian, không còn che đậy tâm nữa nhờ đã 
phòng ngự trước và biết trước những hành xứ và trụ xứ của phiên não,... tham 
ưu, các pháp ác bất thiện của thế gian không còn lọt vào tâm. Nếu quốc vương, 
đại thân hay thân tộc dùng lợi lộc dụ dỗ người ây xả giới, hoàn tục thì sự kiện 
này không bao 210 xảy га. 

Phật bảo: 

— Lành thay! Lành thay! VỊ đa văn Thánh đệ tử kia tâm luôn luôn hướng 
đến viễn ly, hướng đến lia dục và Niễt-bàn tịch tĩnh an lạc, hướng đến chỗ thanh 
tịnh văng lặng phiên não. Nếu bị quốc vương, trưởng giả hay thân tộc dùng 
lợi lộc dụ dỗ để xả giới, hoàn tục thì việc này không bao giờ xảy га, huóng là 
đem những chuyện khó lớn đến. Giống như sông Hàng luôn luôn chảy thăng 
về phương Đông, mà có nhiều người ngăn chặn muốn cho chảy vë phương Tây 
thì có được không? 

Các Ту-Кһео đáp: 

- Bạch Thế Tôn! Không được. Vì sao? Vì sông Hằng luôn luôn chảy về 
phương Đông mà muôn nó chảy về phương Tây thì không thể được, những 
người kia sẽ luỗng chịu khô nhọc! 

— Cũng thé, đa văn Thánh đệ tử luôn luôn hướng đến viễn ly cho nên muốn 


khiến thôi chuyền hoàn tục, việc này không thê được, người muốn ấy chỉ luống 
chịu khổ nhọc mà thôi. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 1174 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại xứ A-tỳ-xà bên sông Hàng. 
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Khi ấy, có Tỳ-kheo đến chó Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, 
bạch Phật: 

— Lành thay! Thưa Thé Tôn! Ngài vì con thuyết pháp. sau khi nghe xong, 
соп một mình ở chỗ vắng, chuyên cần, tinh tấn, tư duy, không buông lung, 
và hiểu được lý do những người trong các tộc tánh, cạo bỏ râu tóc, chánh tín, 
không nhà, xuất gia học đạo, tién tu Phạm hạnh, thấy pháp tự biết tác chứng: 
“Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biết 
không còn thọ thân sau.” 

Báy giờ, Thé Tôn nhìn ra sóng Hàng, һу môt khúc cây lớn trôi theo dòng 
nước chảy xuông. Ngài bèn nói với vị Tỳ-kheo ду rằng: 

— Thây có thây khúc cây trôi theo dòng nước của sông Hàng này không? 

— Bạch Thế Tôn, con thấy! 

Phật bảo: 

— Khúc cây lớn này không vướng bờ bên này, không vướng bờ bên kia, 
không chìm xuông đáy, không bị тас ở cù lao, không bị nước xoáy, không bị 
người vớt, không bị phi nhơn giữ lại, cũng không bị mục, nó sẽ trôi theo dòng 
nước ra biên phải không? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 

Phật bảo: 

— Ту-Кһео cũng như thê! Nếu không vướng bờ bên nảy, không mắc bờ bên 
kia, không chìm xuống nước, không mắc ở cù lao, không bị dòng nước xoáy, 
không bị người vớt, không bị phi nhon giữ, cũng không bị hư mục thì sẽ chảy 
thăng đến Niếễt-bàn. 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Thé nào là bờ bên này? Thế nào là bờ bên kia? Thê nào là 
chìm mát? Thé nào là bị mắc ở cù lao? Thế nào là bị nước xoáy? Thé nào là bị 
người vớt? Thé nào là bị phi nhon giữ? Thê nào là hư mục? Ст xin Thế Tôn 
vì con giải nghĩa này. Sau khi nghe xong, con sẽ một mình ở chỗ văng, chuyên 
tinh tư duy, sống không buông lung,... tự biết không còn thọ thân sau. 

Phật bảo: 

— Bờ bên này là sáu căn. Bờ bên kia là sáu trần. Bị nguoi vót là Ty-kheo 
hay gân gũi với người thế tục, hay kết bạn với người xuât gia, gặp những hoàn 
cảnh sướng, khó vui, buôn, theo việc làm của họ cũng phải thủy chung theo 
nhau. Đây gọi là bị người vớt. BỊ phi nhon giữ là người tu hành trì trai, g1ữ 2101, 
khó hạnh, hay tu các Phạm hạnh 46 được sanh lên các cõi trời. Đây 201 là 51 phi 
nhon giữ. BỊ nước xoáy là ха giới, hoàn tục. Hu muc là pham 0161, hành các 
pháp bất thiện, hủ bại ít học, giông như cỏ dại, như tiếng thói бе. Những người 
như thế chăng phải là Sa-môn mà giỗng Sa-môn, chăng phải là Phạm hạnh mà 
giống Phạm hạnh. 
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_ Như thế, Tỳ-kheo, đó gọi là không dính bờ bên này, bờ bên kia... chảy thắng 
đên Niêt-bàn. 

Sau khi Tỳ-kheo kia nghe Phật dạy xong, hoan Пу, làm lễ lui ra. Rồi một 
mình ở chó văng, tư duy vê Kinh khúc cây trôi theo dòng nước mà Phật đã 
đạy,... tự biêt không còn thọ thân sau уа дас A-la-hán. 

- Lúc ây, có một người chăn trâu tên là Nan-đê cách chỗ Phật không xa, đang 
câm roi chăn trâu. Sau khi vị Ty-kheo đã đi rôi người chăn trâu đên chó Phật, 
cúi đâu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Hiện tại con có thể không vướng bờ bên này, không mắc 
bờ bên kia, không bị chìm, không mắc ở cù lao, không bị người vớt, không bị 
phi nhơn giữ, không bi nước xoáy và cũng không bị hư mục. Vậy con có được 
ở trong Chánh pháp, Luật của Thê Tôn, xuât gia tu Phạm hạnh chăng? 

Phật hỏi: 

— Con dẫn trâu về trả lại chủ chưa? 

Người chăn trâu thưa: 

_ — Васћ Thế Tôn! Trong bây trâu có con đầu đàn có thể dẫn cả bày về, không 
cân con dân. Xin Thê Tôn cho con xuât gia học đạo. 

Phật bảo: 

— Trâu tuy tự nó có thê về nhà được, nhưng con đã nhận lãnh cơm nước, 
y phục của người ta cung câp, do đó con phải trở về báo cho chủ của con hay. 

Người chăn trâu nghe lời Phật, vui vẻ lễ Phật ra vë. 

Lúc người chăn trâu đi chưa được bao lâu thì Tôn giả Xá-lợi-phât đang ở 
trong chúng bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn! Người chăn trâu kia muốn xin xuất gia, sao Thế Tôn lại 
bảo trở vê. 

Phật đáp: 

— Nan-đê nêu trở về nhà hưởng thụ ngũ dục thì không có việc đó. Sau khi 
giao trâu lại cho chủ rôi Nan-đê sẽ trở lại trong Pháp, Luật này, xuât gia học 
đạo, tịnh tu Phạm hạnh... tự biệt không còn thọ thân sau, chứng A-la-hán. 

Bây giờ, Nan-đề giao trâu lại cho chủ rồi liền trở lại chỗ Phật, cúi đầu lễ 
chân Phật, lui ngôi một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Con đã giao trâu lại cho chủ rồi xin Ngài cho con xuất gia 
học đạo trong Chánh pháp, Luật của Ngài. 

Phật bảo Nan-đề: 

— Con được ở trong Chánh pháp, Luật của Ta, xuất gia học đạo, thọ Cụ túc 
giới làm Ту-Кћео. 

Sau khi xuất gia xong, Nan-đề tư duy về lý do những người các tộc tánh 
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đã cao bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo, tiễn tu 
Phạm ћапћ,... tự biêt không còn thọ thân sau, chứng A-la-hán. 


KINH SỐ 1175 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
„Ки ау, có Ty-kheo ngồi thiền tại chỗ văng, khởi nghĩ rằng: “Tỳ-kheo thấy 
thê nào, biết thê nào đê khiên cho cái thây của mình được thanh tịnh?” Suy nghĩ 
như thê rôi Tỳ-kheo liên đi деп chỗ các Ту-Кһео thưa răng: 

— Thưa các thầy Tỳ-kheo! Biết thế nào, thấy thế nào để khiến cho cái thấy 
của mình được thanh tịnh? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Thưa Tôn giả! Рог với sáu xúc nhập xứ phải biết như thật tập, diệt, vị, 
hoạn, ly. Biệt như thê, thây như thê thì cái thây được thanh tịnh. 

_ Tỳ-kheo này nghe Tỳ-kheo kia nói như thé thì tâm không hoan hy, bèn đi 
дёп Tỳ-kheo khác hỏi: 

- Biết thé nào, thấy thê nào 46 khiến cho cái thấy của mình được thanh tịnh? 

Tỳ-kheo ấy đáp: 

_— Đôi với sáu giới phải biết như thật tập, diệt, vị, hoạn, Ту. Tỳ-kheo biết như 
thê, thây như thê thì cái thây được thanh tịnh. 

Tỳ-kheo này nghe vị ду nói như thế, tâm cũng không hoan ћу, lại đến Ty- 
kheo khác nữa, hỏi: 

- Biết thế nào, thấy thé nào dé khiến cho cái thây của mình được thanh tịnh? 

Tỳ-kheo ấy đáp: 

- Рд VỚI năm thọ âm phải quản sát như bệnh tật, như ung nhọt, như gai 
nhọn, như о161 hai, vô thường, khô, không, vô ngã. Khởi cái biệt như thê, thây 
như thê thì cái thây được thanh tịnh. 

1y-kheo này nghe nói vậy tâm cũng không hoan hy, bèn đi đến chỗ Phật, 
cúi dau lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

= Bach Thê Tón! Con một minh ở chó văng tư duy rằng: “Tỳ-kheo biết 
thê nào, thây thê nào đê khiên cho cái thây của mình được thanh tịnh?” Sau 
khi nghĩ như thê, con đên hỏi các Ту-кћео khác ba chó đã nói, con nghe xong, 
nhưng không hoan hy, nên con đên Thê Tôn đem nghĩa này thưa hỏi: “Tỳ-kheo 
biêt thê nào, thây thê nào đê khiên cho cái thây của mình được thanh tịnh?” 

Phật đáp: 

— Vào thời quá khứ, có một người chưa từng thây khán thú, bèn đến người 
đã từng thây khân thú hỏi: 
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“Anh biét khán thú khóng?” 

Бар: 

“Biét.” 

Lại hỏi: 

“Hình dạng thé nào?” 

Đáp: 

“Tôi thấy nó màu đen như cái cột bị cháy зет." 

Người này nghe nói khán thú màu đen như cái cột cháy sém thì không hoan 
hy, bèn đi đên người khác đã từng thây khân thú và hỏi: 

“Ông có biết khân thú không?” 


Người kia đáp: 
“Biết.” 
Lại hỏi: 


“Hình dang của nó thé nào?” 

Người từng thấy khẩn thú đáp: 

“бас của nó màu đỏ, phơi bày ra như khúc thịt.” 

Lúc người kia nói thây khán thú như một khúc thịt bày ra, người này nghe 
như thê không hoan hy, bèn đi đên người đã từng thây khán thú khác hỏi: 

“Ông có biết khân thú không?” 

Người kia đáp: 

“Biết.” 

Lại hỏi: 

“Hình dạng thê nào?” 

Đáp: 

“Thân của nó rũ xuống sum suê như quả thi-lợi-sa.” 

Người này nghe rôi tâm cũng không hoan ћу, lại đi hỏi người khác nữa: 

“Ông có biết khẩn thú không?” 

Đáp: 

“Biết.” 

Lại hỏi: 

“Hình dạng thé nào?” 

Người kia trả lời: 

“Nó màu xanh lá cây, lá trơn, dài rộng như cây ni-câu-lâu-đà.” 

Người này nghe xong, tâm cũng không hoan hỷ, lại di khắp nơi tìm những 
người thây khân thú đê hỏi thì họ đêu trả lời theo cái thây riêng của họ; do đó, 
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khóng gióng nhau. Cüng thé, nếu Tỳ-kheo một minh ở chỗ thanh văng, chuyên 
tinh tư duy, sóng không buông lung, nhờ pháp tư duy nên không khởi các lậu, 
tâm được giải thoát, và đã trả lời theo chỗ thấy của họ. Nay ду nghe Ta nói 
ví dụ này, người trí nghe Ta nói ví du së hiéu duoc nghia. Ví nhu có mót nuóc 
ở biên giới khéo cai trị, có cửa thành vững chắc, đường sá bằng phàng. Bốn 
cửa thành có bón người canh gác, đều thông minh trí tuệ, kiểm soát sự qua lại. 
Trong thành có bốn con đường giao nhau, và có đặt một cái tòa cho vị thành chủ 
ngôi lên. Nêu có sứ giả từ phương Đông đến hỏi người giữ cửa: “Thành chủ ở 
đâu?” Người giữ cửa liên trả lời: 

“Đang ngồi trên tòa, ở ngã tư đường, trong thành.” 

VỊ sứ kia liền đi đến chỗ vị thành chủ nhận lãnh những lời chỉ bảo гд1 đi 
về. Những sứ giả từ Nam, Tây, Bắc đến cũng hỏi người giữ cửa: “Thành chủ ở 
đâu?” Những người giữ cửa đáp: 


"ата ngã tư đường, trong thà 
Các sứ giả liên đi đến chỗ vị thành chủ, nhận lời chỉ bảo rồi mỗi người trở 
vë chỗ cũ của mình. 


Phật bảo: 


— Ty-kheo! Ta nói ví dụ пау dé nói lên ý nghĩa: Thành là dụ cho thân sắc thô 
tháo này... (Giống nhu kinh nói ví du cái khạp dung ейп độc). Khéo trị thành 
quách cho vững chắc là chỉ cho chánh kiến. Đường sá băng phẳng là sáu nội 
nhập xứ. Bốn cửa chỉ cho bốn thức trụ. Bốn người giữ cửa chỉ cho bón niệm 
xứ. Thành chủ chỉ cho thức thọ â âm. Sứ giả là chánh quán. Nói lời đúng sự thật 
là bốn chân dé. Trở về bón xứ là tám Thánh đạo. 

Phật bảo: 

— Tỳ-kheo! Nếu Đại sư vì đệ tử làm những việc đáng làm thì nay Ta đã 
làm xong, vì thương xót nên Ta đã nói,... (nhu kinh nói ví ди về са! Кћар đựng 
răn độc). 

Sau khi các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, chuyên cân tư duy, không dám 
buông lung, tiên tu Phạm hạnh... không thọ thân sau, chứng A-la-hán. 


KINH SỐ 1176 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật du hành trong xứ của họ Thích, đến nước Ca-ty-la-vệ, trong 
vườn Ni-câu-luật-đà. 

Bây giờ, những người dong họ Thích trong thành Ca-tỳ-la-vệ mới làm xong 
giảng đường, chưa có vị Sa-môn, Bả-la-môn, thiêu niên dòng họ Thích-ca và 
nhân dân ở trong đó. Do đó, những người dòng Thích-ca nghe тће Топ ди hành 
đến Ca-tỳ-la-vệ, và đang trú trong vườn Ni-câu-luật-đà giảng về nghĩa khó vui. 
Họ mới bàn nhau: 
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— Nhà này mới khánh thành, chua có ai ở, chúng ta nên thỉnh Thé Tôn và 
đại chúng vê đây cúng dường, sẽ được phước đức vô lượng, ап ón lâu đài, về 
sau chúng ta tùy theo đó thọ dụng. 


Sau khi bàn nghị xong, ho cùng nhau ra khỏi thành, đi đến chỗ Thé Tôn, cúi 
đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên. 


Вау giờ, Thế Tôn vì các người họ Thích, diễn nói pháp yếu khai thị, soi 
sáng, làm cho hoan ћу xong, ròi ngôi im lặng. Khi â áy, những người họ Thích 
đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, quỳ xuông chắp tay bạch Phật: 


- Bạch Thé Tôn! Chúng con, những người dòng họ Thích, mới làm xong 
một giảng đường, chưa có ai ở. Hôm nay, chúng con thỉnh Thế Tôn và đại 
chúng đến giảng đường mới của chúng con để chúng con được cúng dường. 
Kính mong Thế Tôn thọ nhận cho chúng con được phước đức và an lạc mãi 
mãi, vê sau chúng con sẽ thọ dụng. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi ду những người họ Thích biết Thế Tôn nhận 
lời, tất cả cúi đầu lễ chân Phật và lui về. Trong ngày đó, họ dùng хе chở đồ đạc 
đến trang hoàng giảng đường mới, trải sàng tòa và trải cỏ mịn trên 441, dâu đèn 
đây đủ. Khi mọi việc đã sửa soạn xong, họ đến chỗ Phật, cúi đầu, bạch răng: 

— Bạch Thé Tôn! Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi mong Ngài biết thời. 

Bây giờ, Thé Tôn và đại chúng уау quanh trước sau đi đến ngoài giảng 
đường, rửa chân xong, bước vào. Thé Tôn ngôi nơi cây cột ở giữa, mặt hướng 
vê phía Đông. Kê tiép, các Ty-kheo cũng rửa chân xong, lần lượt vào giảng 
đường, ngôi quay mặt hướng vé phía đức Phật. Bấy 219, những người họ Thích 
cũng ngôi xuông sau các Tỳ-kheo đề nghe Phật thuyết pháp. 

Bây giờ, Thế Tôn vì các người dòng họ Thích rộng nói pháp yếu, khai thị, 
sol sáng, làm cho уш mừng xong, bèn nói với các người dòng họ Thích: 

– Này Cù-đàm! Đâu đêm đã qua, bây giờ có thê trở về Ca-tỳ-la-vệ. 

Khi â ây các người dòng họ Thích nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, làm 
lễ lui vë. 


Bây giờ, Thé Tôn biết những người họ Thích đã đi rồi bèn bảo Đại Muc- 
kiền-liên: 

— Ông hãy vì các Tỳ-kheo thuyết pháp cho họ nghe. Ta đau lưng cần 
nghỉ ngơi. 

Tôn giả Mục- kiên- liên im lăng vâng lòi. Вау giò, Thé Tôn xếp y Uất-đa-la 
bốn lớp trải ra lót năm, và сибп у lãng- -già-lê làm gối, năm nghiêng hông bên 
phải, hai chân xếp lên nhau, buộc niệm, khởi tưởng tư duy về minh tướng. 


Вау giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói với các Ту- -kheo: 


— Pháp của Thé Tôn thuyết, chặng đầu, giữa và cuối đều thiện, thiện nghĩa, 
thiện vị, thuân nhất, mãn tịnh, thanh bạch, Phạm hạnh. Ta sẽ nói về pháp hữu 
lậu và vô lậu. Các thầy hãy lắng nghe! 
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Thể nào là pháp hữu lậu? 

Phàm phu ngu si vô học, sau khi mắt Һау sắc, đôi với sắc đáng nhớ khởi 
lên ưa đắm, đối với sắc không đáng nhớ khởi lên chán ghét, không trụ vào thân 
niệm xứ, đối với tâm giải thoát và tuệ giải thoát không có chút trí tuệ nào, lại 
khởi các thứ pháp ác bất thiện không diệt được và còn mãi. Đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng lại như thé. Хау các Ty-kheo! Người nhu thé, Thiên ma Ba- 
tuàn së ёп chó ho dé dó xét điều tệ hại đôi với việc mắt thấy sắc của người kia 
mà liên nám được chỗ yếu. Tai đối với âm thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với 
vị, thân đôi với xúc, ý đôi với pháp cũng lại như thế, mà liền nắm được chỗ yếu. 
Giống như đồng có khô nói lửa bón bên, cỏ liền bị cháy tiêu hết; cũng Ше, đỗi 
với việc mắt Шау sắc của người kia, Thiên ma Ba-tuân liên năm được chỗ yếu 
Ty-kheo như thé, không thăng nôi sắc, tai đối với tiếng, mỗi đôi với mùi, lưỡi 
đối với vị, thân 46: với xúc, ý đối với pháp, bị pháp chế phục không thắng nồi 
pháp, không thắng được sắc, không thắng được âm thanh, mùi thơm, vị ngọt, 
xúc chạm và pháp dễ chịu... không thăng nỗi ý, các pháp ác bất thiện, phiền 
não, khô báo đây rẫy; và sẽ bị sanh, già, bệnh, chết ở đời vị lai. Chư Tôn già! 
Ta được nghe các pháp hữu lậu này từ đức Thế Tôn chỉ dạy. Đây gọi là Kinh 
pháp hữu láu. 

Thé nào là pháp vô lậu? 

Đa văn Thánh đệ tử, mắt Һау sắc, đôi với sắc đáng nhớ không khởi tâm ưa 
đăm, đối với sắc không đáng nhớ không khởi chán ghét, chỉ an trụ nhất niệm, 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Sau khi biết như thật những pháp ấy, các pháp ác 
bát thiện diệt һап không còn khởi nữa. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại 
như thé. Ty-kheo nào gióng nhu thé thi dü Ma Ba- tuân có đến chỗ họ dò xét 
việc mắt thấy sắc của người kia dé tìm chỗ yếu cũng không thể tìm được. Tai 
đối VỚI tiếng, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp 
tìm câu chỗ yếu cũng không tìm được. Giống như tòa lâu, tường vách kiên cô, 
cửa ngõ nhiêu lớp đóng kín, đốt lửa bốn bên cũng không thé cháy được; những 
1-kheo пау cũng lại như thé. Ma Ba-tuân đến chỗ họ dò xét để tìm tòi chỗ yêu 
không thể tìm được. Ty-kheo như thế, có thê thăng được sắc kia, không bị sắc 
chế phục. Và thăng được tiếng, mùi, vi, xúc và pháp không bị những pháp а áy 
ché phuc. Nêu thăng được sắc, thắng được tiếng, mùi, VỊ, xúc và pháp rôi cũng 
lại thắng luôn những pháp ác bát thiện, phiền não, khó báo, cùng sanh, già, 
bệnh, chết của đời vị lai. Ta đích thân nhận được pháp này từ đức тће Tôn. Đây 
201 là Kinh pháp vô lâu. 

Вау giờ, Thế Tôn biết Tôn giả Đại Мус-кіёп-1іёп thuyết pháp xong, ngôi 
dậy bảo Mục-kiên-liên: 

— Lành thay! Lành thay! Мус-Кіёп-іёп! Vì người thuyết pháp, trời, người 
được lợi ích, vượt qua nhiều phiền não và an lạc mãi mãi. 
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Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Các thầy nên lãnh thọ và giữ gìn Kinh pháp hữu lậu, vô lậu này, nên giảng 
nói rộng cho người khác nghe. Vì sao? Vì nghĩa lý đầy đủ, pháp hạnh đây đủ, 
Phạm hạnh йду đủ, khai mở thần túc, hướng thăng đến Niễt-bàn,... người thiện 
nam phát lòng tin, ở nhà hay xuất gia cũng nên thọ trì đọc tụng và giảng nói cho 
người khác nghe. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1177 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như có một con sông tro, bờ phía Nam rất nóng, nhiều gai nhọn và tối 
tăm, trong sông có nhiều tội nhân trôi dạt theo dòng. Trong đó có một người 
thông minh trí tuệ, ưa vui chán khô, ham sông sợ chết, khởi nghĩ răng: “Hiện 
tại ta do duyên gì mà ở trong sông tro này, phía Nam thì nóng bức lại nhiêu 
gai nhọn và tối tăm, ta lại bị trôi dạt như vậy? Bây giờ ta sẽ dùng chân tay làm 
phương tiện bơi ngược dong di lên, dân dàn ta có thê thây được chút ánh sáng.” 
Người ây thầm nghĩ như thé ròi tức thì thây được chút ánh sáng. Do đó, người 
ây hăng say vận dụng tay chân hết sức bơi lên và thấy được đất băng, bèn leo 
lên đứng trên đất đó quan sát chung quanh, thây một ngọn núi đá lớn vững chắc, 
không hang ó, không nứt bé, liền leo lên ngọn núi đó đứng nhìn và thấy được 
ao nước bát phân trong xanh mát mẻ. Nước ây có tám đặc tính: Mát lạnh, nhẹ 
nhàng, êm Ди, thơm tho, trong xanh, uóng khóng bi nghen có, uóng vào thi 
thán thé duoc khóe manh an lac. Người ду liên bước xuống uống hoặc tắm, và 
được xa lia nóng bức. Sau đó, người ây leo lên một ngọn núi lớn và gặp bảy loài 
hoa đẹp, đó là hoa ưu-bát-la, hoa bát-đàm-ma, hoa câu-mâu-đâu, hoa phân-đà- 
lợi, hoa tu-kiên- đê, hoa di-lu-đâu-kiên-đề, hoa a-đề-mục-đa, hương thơm ngào 
ngạt. Rôi nguòi ây lai leo lên núi dá thây một tòa nhà có bón bậc cấp liên ngồi 
trên ây thì thây năm tâm màn rủ xuông che lại. Người â ây liên vén màn vào bên 
trong ngôi ngay thăng, thây đầy đủ gói, тёп, rải hoa cùng khắp, trang nghiêm 
đẹp dë. Người â ау tự до ngôi năm, gió mát bón bë, thân thé ап ón. 


Người ấy ngôi ngay thắng dưới rừng cây cao, cât lớn tiếng xướng: 

“Нд các chúng sanh, сас Hiên chánh sĩ trong sông tro! Con sông này bờ 
phía Nam nóng bức, gai góc tôi tăm. Quý vị hãy nên tìm đường đê ra khỏi con 
sông пау.” 

Trong đó có người nghe được âm thanh này, nương theo tiếng hỏi lại: 

“Ra hướng nào? Theo chỗ nào ra?” 
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Trong đó lại có người пот: 

“Người đây cân phải hỏi chỗ nào ra được. Người kia có lớn tiếng kêu gọi, 
họ cũng không tự biết, không thây chỗ nào ra được, người đó cũng sẽ ở lại sông 
tro này, phía Nam nóng bức, gai góc tôi tăm, cứ theo dòng trôi xuông. Chó hỏi 
kia làm gi!” 

Nhu thé, Ty-kheo, Ta së giài thích ví du này. Tro chi cho ba ác giác bát 
thiện. Những gi là ba? Dó là dục giác, sân giác và hại giác. Sông chi cho Ба 
ái: Dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Bờ phía Nam rất nóng bức chỉ cho nội ngoại 
sáu nhập xứ. Nhiều gai nhọn chỉ cho ngũ dục. Chỗ tối tăm là chỉ cho vô minh 
che đậy tuệ nhãn. Chúng tội nhân chỉ cho phàm phu ngu sĩ. Dòng là chỉ sông 
sanh tử. Trong đó có người thông minh trí tuệ là chỉ cho đại Bồ-tát. Dùng tay 
chân làm phương tiện bơi ngược dòng là chỉ cho tinh cần tu học. бе thấy một 
chút ánh sáng là được pháp nhãn. Gặp được đất bàng là chỉ cho trì giới. Quan 
sát bón phương là chỉ cho thây được bón chân đề. Núi đá lớn là chỉ cho chánh 
kiến. Nước bát phân là chỉ cho bát chánh đạo. Bảy loài hoa là chỉ cho bảy giác 
phân. Nhà bốn bực cấp là chỉ cho bốn như ý túc. Năm trụ màn là chỉ cho năm 
căn: Tín, tân, niệm, định, tuệ. Thân ngôi ngay thăng là chỉ cho Vô đư Niết-bàn. 
Rải hoa cùng khắp là chỉ cho các thiên định, giải thoát, tam-muội chánh thọ. 
Tự do ngòi năm là chỉ cho Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. Gió thôi 
bốn bề là chỉ cho bốn tâm tăng trưởng thây pháp an lạc. Cất tiếng kêu gọi là 
chỉ cho chuyên pháp luân. Kia có người hỏi: “Chu Hiên chánh sĩ đi chỗ nào, ra 
chỗ nào?”, là chỉ cho Xá-lợi-phất, Мус-Кіёп-іёп và các Hiền thánh Tỳ-kheo. Ó 
trong đó có người nói: “Anh có hỏi thì người kia cũng không biết, không thây 
có chỗ ra”, là chỉ cho họ cũng sẽ còn ở sông tro này. Bờ phía Nam nóng bức, 
nhiều gai nhọn và chỗ tối tăm theo dòng trôi xuống là chỉ cho lục sư ngoại đạo 
tà kiến. Đó là Phú-lan-na Ca-diép, Mạt-già-lê-cù-xá-lê tử, Tán-xà-la-tỳ-la-chi 
tử, A-kỳ-đa-chỉ-xá-khâm-bà-la, Ca-câu-la-ca-đàn-diên, Ni-kiên-liên-đà-xà-đè, 
Phẩt-đa-la và những người tà kiên khác. 

Như thé. Ty-kheo, Đại sư vì các Thanh văn làm những việc đáng làm, nay 
Та đã làm xong. Bây giờ các thầy phải làm những việc đáng làm như Та đã nói 
trong Kinh Кћар đựng răn độc. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1178 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Di-hy-la, trong vườn Am-la. 
; Вау giờ, có thiêu phụ Bà-la-môn tên Bà-tứ-tra có sáu người con chết liên 
пёр. Vì quá nhớ thương con nên bà phát điên, xõa tóc, lõa hình, chạy cùng 
đường дёп trong vườn Am-la. 
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Trong đó lại có người пот: 

“Người đây cân phải hỏi chỗ nào ra được. Người kia có lớn tiếng kêu gọi, 
họ cũng không tự biết, không thây chỗ nào ra được, người đó cũng sẽ ở lại sông 
tro này, phía Nam nóng bức, gai góc tôi tăm, cứ theo dòng trôi xuông. Chó hỏi 
kia làm gi!” 

Nhu thé, Ty-kheo, Ta së giài thích ví du này. Tro chi cho ba ác giác bát 
thiện. Những gi là ba? Dó là dục giác, sân giác và hại giác. Sông chi cho Ба 
ái: Dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Bờ phía Nam rất nóng bức chỉ cho nội ngoại 
sáu nhập xứ. Nhiều gai nhọn chỉ cho ngũ dục. Chỗ tối tăm là chỉ cho vô minh 
che đậy tuệ nhãn. Chúng tội nhân chỉ cho phàm phu ngu sĩ. Dòng là chỉ sông 
sanh tử. Trong đó có người thông minh trí tuệ là chỉ cho đại Bồ-tát. Dùng tay 
chân làm phương tiện bơi ngược dòng là chỉ cho tinh cần tu học. бе thấy một 
chút ánh sáng là được pháp nhãn. Gặp được đất bàng là chỉ cho trì giới. Quan 
sát bón phương là chỉ cho thây được bón chân đề. Núi đá lớn là chỉ cho chánh 
kiến. Nước bát phân là chỉ cho bát chánh đạo. Bảy loài hoa là chỉ cho bảy giác 
phân. Nhà bốn bực cấp là chỉ cho bốn như ý túc. Năm trụ màn là chỉ cho năm 
căn: Tín, tân, niệm, định, tuệ. Thân ngôi ngay thăng là chỉ cho Vô đư Niết-bàn. 
Rải hoa cùng khắp là chỉ cho các thiên định, giải thoát, tam-muội chánh thọ. 
Tự do ngòi năm là chỉ cho Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. Gió thôi 
bốn bề là chỉ cho bốn tâm tăng trưởng thây pháp an lạc. Cất tiếng kêu gọi là 
chỉ cho chuyên pháp luân. Kia có người hỏi: “Chu Hiên chánh sĩ đi chỗ nào, ra 
chỗ nào?”, là chỉ cho Xá-lợi-phất, Мус-Кіёп-іёп và các Hiền thánh Tỳ-kheo. Ó 
trong đó có người nói: “Anh có hỏi thì người kia cũng không biết, không thây 
có chỗ ra”, là chỉ cho họ cũng sẽ còn ở sông tro này. Bờ phía Nam nóng bức, 
nhiều gai nhọn và chỗ tối tăm theo dòng trôi xuống là chỉ cho lục sư ngoại đạo 
tà kiến. Đó là Phú-lan-na Ca-diép, Mạt-già-lê-cù-xá-lê tử, Tán-xà-la-tỳ-la-chi 
tử, A-kỳ-đa-chỉ-xá-khâm-bà-la, Ca-câu-la-ca-đàn-diên, Ni-kiên-liên-đà-xà-đè, 
Phẩt-đa-la và những người tà kiên khác. 

Như thé. Ty-kheo, Đại sư vì các Thanh văn làm những việc đáng làm, nay 
Та đã làm xong. Bây giờ các thầy phải làm những việc đáng làm như Та đã nói 
trong Kinh Кћар đựng răn độc. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1178 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Di-hy-la, trong vườn Am-la. 
; Вау giờ, có thiêu phụ Bà-la-môn tên Bà-tứ-tra có sáu người con chết liên 
пёр. Vì quá nhớ thương con nên bà phát điên, xõa tóc, lõa hình, chạy cùng 
đường дёп trong vườn Am-la. 
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Khi ду, Thé Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng. Thiếu phụ Bà-la- 
môn chạy vào, vừa thấy Thế Tôn bỗng tỉnh lại, bèn xâu hỗ khép пер ngôi xuống. 


Khi ấy, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan lẫy cái y Uât-đa-la của Ngài đem cho 
bà khiến bà khoác vào dé nghe pháp. Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy lây y đưa 
cho bà khoác vào; bà được y, mặc xong, đến trước Phật cúi đâu lễ chân Phật, rồi 
lui ngòi một bên. Đức Phật thuyết pháp cho bà, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm 
cho hoan hý. Như thường lệ, đức Phật thuyết pháp theo thứ lớp cho đến khi tín 


tâm thanh tịnh, thọ Tam quy. 


Sau khi nghe Phật thuyết pháp, bà hoan hy, làm lễ ra vê. 


Sau đó đứa con thứ bảy của bà bỗng lăn ra chết, nhưng lần này bà không 


còn khóc lóc, tham ưu, bi, khô, não. Chông bà làm kệ nói: 


Những đứa con trước chết, 
Ngày đêm không ăn uống, 
Nay chôn đứa thứ bảy, 
Bà nói kệ дар: 
Con cháu có cả ngàn, 
Luôn trôi về quá khứ, 
Con cháu và dòng họ, 
Nơi mỗi chỗ thọ sanh, 
Nếu biết đời sống ác, 
Tôi đã biết ra khỏi, 
Không còn sanh ưu khô. 
Chông bà làm kệ khen: 
Pháp chưa từng được nghe, 
Nghe pháp này ở đâu, 
Bà làm kệ đáp: 
Hôm nay đẳng Chánh Giác, 
Trong vườn cây Am-la, 
Diễn nói tất cả khô, 


Tám đường chánh Hiên thánh, 


Đó là thây của tôi, 

Tôi đã biệt Chánh pháp, 
Chồng nói kệ đáp: 

Nay tôi cũng sẽ đến 

Đức Thê Tôn cũng sẽ 
Bà nói kệ đáp lại: 

Phải xem dáng Chánh Giác, 

Điều phục người khó điều, 


Nhớ thương sanh ưu, khó, 
Cho đên phát cuông loạn, 
Thì lại không buôn khô. 


Nhân duyên hòa hợp sanh, 
Tôi và ông cũng thê, 

Số áy không hạn lượng, 
Tàn sát ăn nuốt nhau. 
Sanh buôn khó làm рі, 

Sự sống chết còn mắt, 


Nhưng nay nghe bà nói, 
Không buôn khô nhớ con? 


Ở nước Di-hy-la, 

Lìa ћап tất cả khô, 

Khô tập, khó tịch diệt, 
An ón đến Niết-bàn. 

Rất ưa chánh giáo Ngài, 
Buông bỏ niệm nhớ con. 


Vườn Am-la DI-hy, 
Dạy tôi bỏ ưu khô. 


Thân sắc vàng mêm mại, 
Đưa người qua bê khô. 
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Вау giờ, ông Bà-la-môn liền vội vã lên xe ngựa đến vườn Am-la nước Di- 
hy-la. Ông vừa thấy Phật, lòng tin vui tăng lên, đi đến trước Đại sư. Khi ấy Thế 
Tôn nói kệ khai mở pháp nhãn cho ông, nói về khổ, tập, diệt, đạo thăng đến 
Niết-bàn. Ông liền thây pháp, thành tựu quán sát pháp. Sau khi hiểu pháp, ông 
xin xuất gia. Được Thé Tôn cho xuất gia rôi, ông môt minh ó chó yên tinh, tu 
duy thiên định... đắc A-la-hán. 

Thé Tôn đã nói trước là vào đêm thứ ba, ông sẽ đắc Tam minh. Sau khi đắc 
Tam minh, đức Thế Tôn bảo người đánh xe của ông đem xe về nhà và cho vợ 
ông hay răng, ông đã đến вар Thé Tôn, khởi lòng tin thanh tinh, kính thờ làm 
thầy và được Đại sư thuyết pháp khai mở pháp nhãn, ông nhận hiểu được khó 
Thánh Ае, khó tập. khổ diệt và tám đường Hiền thánh, an ôn thăng đến Niết- 
bàn, thành tựu quán sát pháp; sau khi hiểu pháp, ông xin Phật xuất gia, và Thế 
Tôn đã nói trước là vào đêm thứ ba ông đắc Tam minh. Khi đó người đánh хе 
vâng lời Phật quay về nhà, bà vợ thấy người đánh xe đưa xe không vè, liền hỏi: 

- Ông chủ có gặp được Phật không? Ngài có vì ông thuyết pháp, khai thị 
pháp nhãn cho ông thấy Thánh 46 không? 

Người đánh xe thưa: 

— Dạ ông chủ có gặp Phật, được lòng tin thanh tịnh, đã kính thờ làm thây, 
được Phật khai mở pháp nhãn, dạy bốn Thánh đề, thành tựu quán sát pháp. Sau 
khi đã biết pháp liên xuất gia, chuyên cân tinh tán tư duy. Thế Tôn cho biết 
trước là vào đêm thứ ba ông chủ đắc Tam minh. 

Bà vợ nghe xong, trong lòng vui vẻ, nói với người đánh xe: 

— Cho ông chiếc xe ngựa này với một trăm ngàn tiên vàng, rồi ông hãy đi 
truyên tin tức này, nói là Bà-la-môn Túc-xá-đề đã chứng Tam minh, khiến lòng 
bà vul vẻ. 

Người đánh xe đáp: 

— Con bây giờ đâu cần xe ngựa, vàng bạc làm gì? Xin trả lại cho bà, vì con 
sẽ đi theo ông chủ xin xuất gia. 

Bà nói: 

- Ý ông như thế, hãy nên mau trở lại để theo ông chủ xuất gia, không bao 
lâu chắc cũng đây đủ Tam minh như ông chủ. 

Người đánh xe thưa: 

– Đúng vậy, thưa bà! Ông chủ xuất gia, con cũng muôn như thê. 

Bà nói: 

– Ông chủ đã xuất gia, ngươi cũng xuất gia theo, сћас không bao lâu, ta 
cũng sẽ д1 xuất gia theo. Giống như con rông lớn nương hư không bay đi, 
những con rồng khác, rồng nam, rồng nữ һау đều bay theo. Ta cũng như Ше, 
sẽ mang bát, дар y, sông đời giản di. 
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Người đánh xe thưa: 

— Nếu ý y nguyện của bà như vậy, át sẽ thành tựu. Không bao lâu nữa sẽ thây 
bà ít muốn, biết đủ, đắp y, mang bát đi đến từng nhà khất thực mà ăn, cạo tóc, 
mặc áo nhuộm. Đôi với âm, giới, nhập, đoạn trừ ái dục, xa lìa sự trói buộc của 
tham và đứt hết các phiên não. 

Ông Bà-la-môn, người đánh xe, bà ưu-bà-di Bà-tứ-tra và cô con gái là Tôn- 
đà-bà-lê đều cùng xuất gia, giải thoát hết khô. 


KINH SÓ 1179 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ту-ха-Ту, trong tinh xá Đại Lâm. 

Вау giờ, có ông Bà-la-môn Bà-la-đậu- bà-g1á, sáng sớm đi mua trâu, chưa 
kịp trả giá. Ngay trong ngày đó trâu bỏ chạy mất, sáu ngày tìm vẫn chưa thấy, 
nhân lúc đi tìm trâu, ông đến tinh xá Đại Lâm. 

Từ xa, thấy Thế Tôn ngôi bên cội cây, dung nghi đĩnh đạc, các căn thanh 
tịnh, tâm thê văng lặng, thành tựu chỉ quán, thân Phật sắc vàng chiêu ra sáng 
chói, ông ta bèn đi đến trước Phật nói kệ: 

Vì sao không tìm câu, 
Một mình chô văng vẻ 


Tĩnh lặng ở nơi đây, 
Mà tâm được an lạc? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đối với sự được mát. 
Bà-la-môn nên biết, 
Tâm mưu tính được mắt, 


Tâm Ta không tán loạn, 
Chó nói ông giông Ta, 
Tâm ây không tự tại. 
Ông Bà-la-môn lại nói kệ: 


Chỗ Phạm chí tối thắng, 
Nay tôi sẽ tự nói, 
Sa-môn quyêt không như 


Sáu ngày tìm không được, 


Sa-môn quyết không như 
Lo sợ bị cỏ phủ, 

Sa-môn quyết không như 
Sợ lúa khô chết héo, 
Sa-môn quyết không như 
Рёи nuôi con côi сї, 
Sa-môn quyết không như 
Phóng túng по пап nhiêu, 
Sa-môn quyết không như 
Tìm đòi của vay mượn, 


Như Ту-Кћео đã nói, 

Lời chân thật, lắng nghe. 
Người mát trâu buói sáng, 
Thé nên sông. an lạc. 

Người gieo trông ruộng mè, 
Thé nên sông an lac. 

Người gieo lúa, thiếu nước, 
Thé nên sống an lạc. 

Quả phụ có bảy người, 

Thé nên sóng an lạc. 

Bảy đứa con đáng ghét, 
Thế nên sống an lạc. 

Chủ nợ đứng ngay cửa, 
Thé nên sông an lạc. 


Sa-món quyét không nhu, 
Lo lắng bắt гап тёр, 
Sa-món quyét khóng nhu, 
Ngày dëm nghe tiéng ác, 
Sa-món quyét khóng nhu 
Thường lo lăng оду ôm, 


Thế Tôn nói kệ đáp lại: 


Nay Ta quyết không như 
Sáu ngày tìm không ra, 
Nay Ta quyết không như 
Thường sợ bị có phủ, 
Nay Ta quyết không như 
Sợ cây lúa chết khô, 

Nay Ta quyết không như, 
Nuôi dưỡng con côi cút, 
Nay Ta quyết không như 
Phóng túng nợ nân nhiều, 
Nay Ta quyết không như 
Tìm đòi của vay mượn, 
Nay Ta quyết không như 
Lo lăng bắt гап гёр, 

Nay Ta quyét khóng nhu 
Ngày dém nghe tiéng ác, 
Nay Ta quyét khóng nhu 
Thường lo lắng gầy ôm, 


Không xả niệm, không niệm, 


Đoạn dục Па ân ái, 
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Dó năm dày bảy lớp, 

Thé nên sông an lac. 

Vo màt 40, tóc vàng, 

Thé nën SONE an lac. 

ВО trông, đàn chuột giỡn, 
Thé nên sống an lạc. 


Kẻ mất trâu sáng sớm, 

Thế nên sông. an lạc. 

Người gieo trông ruộng mè, 
Thé nên sóng an lạc. 

Người làm ruộng thiêu nước, 
Thé nên sống an lạc. 

Quả phụ có bảy người, 
Thé nên sống an lạc. 

Bảy kẻ không nhớ con, 
Thê nên sống an lạc. 

Chủ nợ giữ ngay cửa, 

Thế nên sông an lạc. 

Dó nằm dày bảy lớp, 

Thế nên sông an lạc. 

Vợ mắt đỏ, tóc vàng, 

Thé nên Sông an lạc. 

Bô trống, đàn chuột giỡn, 
Thé nên sóng ап lạc. 
Chúng sanh sóng an lạc, 
Mà được sông an lạc. 


Bây 210, Thé Тбп vi óng Tinh Tán Bà-la-dáu-bà-giá thuyét pháp, khai thi, 
chi giáo, 501 sáng, làm cho vui mừng. Như thường lệ Phật thứ lớp thuyết pháp 
về bó thí, trì giới... khi ông ở trong Chánh pháp, tâm không sợ hãi, ông liền 
đứng dậy сћар tay bạch Phật: 

— Con nay có được ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia học đạo thành Ту- 
kheo, tu Phạm hạnh chăng? 

Phật bảo Ва-Ја-топ: 

— Ông nay có thé được ở trong Chánh pháp, Luật, xuất gia, thọ Cụ túc giới, 
tu các Phạm hạnh... đắc A-la-hán, tâm thiện giải thoát. 

Вау giờ, ông Tinh Tán Bà-la-đậu-bà-giá đã chứng A-la-hán, tự biết được an 
lạc, giải thoát và nói kệ: 

Nay ta thật an lạc, 
Được уш lia tham dục, 


Ở trong pháp Đại Tiên, 
Không uông công thây Phật. 


962 # KINH ТАР А-НАМ 


KINH SÓ 1180 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tụ lạc Bà-la-môn, trong rừng cây Sa-la. 

Báy giờ sáng sớm Thế Tôn đắp у, mang bát vào tụ lạc Bà-la-môn khất thực. 
Bát chợt trên trời mây nồi lên, Thế Tôn nghĩ: “Ta nên đi đến nhà hội họp của 
trưởng giả Bà-la, trong tụ lạc Bả-la-môn. ˆ Nghĩ như thé xong, Ngài liền đi đến 
đó. Khi â ду, các truóng già Bà-la-món dang hói hop ó 49, tróng tháy ТҺё Tón 
đến, ho nói với nhau: 

— Ông Sa-môn trọc đâu Кіа biết pháp gì? 

Thế Tôn trả lời: 

— Trong hàng Bả-la-môn có người biết pháp, cũng có người không biết 
pháp; trong hàng Sát-đê-lợi hay trưởng giả, có người biết pháp và cũng có 
người không biệt pháp. 

Thé Tôn nói kệ: 

Không bạn muôn hơn bạn, Vua không phục khó phục, 


Vợ không câu hơn chóng, Con nào không kính cha? 
Không hội, không người trí, Không trí, không nói pháp, 
Tham, sân, si dứt hêt, Đó chính là người trí. 


Khi ấy, ông trưởng giả bạch Phật: 

— Thiện sĩ Cù-đàm! Mời Ngài vào nhà ngồi. 

Sau khi Thé Tôn an tọa, họ bạch Phật: 

— Xin Cù-đàm thuyết pháp. Chúng tôi muốn nghe. 

Вау giờ, Phật thuyết pháp cho chúng trưởng giả Bà-la-môn kia nghe. Thuyết 
pháp xong, Phật nói bài kệ: 


Ngu, trí cùng tụ hội, Không nói, đầu biết rõ, 
Hay nói đạo văng lặng, Nhân nói trí biện biệt, 
Người giảng bày Chánh pháp, Кіёп lập cờ Đại Tiên, 
Khéo nói là cờ Tiên, Pháp là cờ La-hán. 


Thế Tôn vì các trưởng giả Ва-Ја ở tụ lạc Bà-la-môn dựng lập Chánh pháp, 
khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan ћу xong, từ chỗ ngôi đứng dậy rôi đi. 


KINH SỐ 1181 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong dân gian đến tụ lạc 
Phù-lê, ở trong vườn Am-la của Bà-la-môn Thiên Tác. Khi ây, Tôn giả Ưu-ba- 
ma làm thị giả, bây giờ đức Phật bị đau lưng, bảo Tôn giả Uu-ba-ma: 


— Тћду cất y bát xong, đến nhà của Ва-Ја-тбп Thiên Tác. 


KINH TẠP A-HÀM # 963 


Lúc đó, Bà-la-món Thiên Tác dang ở trong nhà, khiến người hâu chải đâu 
và cạo râu cho ông, chợt nhìn ra thây Tôn giả Ưu-ba-ma đang đứng ngoài cửa, 
ông làm bài kệ: 

Người cạo râu tóc kia, 
Đang đứng ngoài cửa đó, 


Thân mặc áo cà-sa, 

Muốn đến xin thứ gì? 

Tôn giả Uu-ba-ma nói kệ đáp: 
Đắng Thiện Thệ La-hán, 
Nếu có dâu an lạc, 


BỊ chứng phong đau lưng, 
Đề chữa bệnh Phật chăng? 

Ông Bà-la-môn Thiên Tác đem ra một bát đây tô lạc, một bình dầu, một 
bình đường phèn, rồi cho người làm xách bình nước nóng đi theo Tôn giả Uu- 
ba-ma đến chỗ Thế Tôn, lẫy dầu xoa lên thân Thế Tôn, dùng nước nóng rửa lại, 
xong đem tô lạc và đường phèn đến Thế Tôn dùng. Вау giờ, Thế Tôn khỏe lại, 
hết đau lưng. Sáng sớm hôm sau Thiên Tác dậy thật sớm, đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, nói kệ: 

Thé nào Bà-la-môn, Thí gì được quả lớn? 
Làm gì khi bố thí, Được ruộng phước thanh tịnh? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 


Nếu được Túc mạng trí, 
Sạch hêt các hữu lậu, 


Khéo biết tâm giải thoát, 


Mới gọi Bà-la-môn, 
Là bô thí đúng thời, 


Thấy trời, định thú sanh, 
тће Tôn đạt Tam minh, 
Giải thoát tất cả tham, 
Thí kia được quả lớn, 
Phước điền theo ý muốn. 


Bà-la-môn Thiên Tác nghe Phật nói xong, hoan hý, làm lễ ra vê. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại vườn Câu-tát-la, du hành trong nhân gian và dừng 
nghỉ lại một đêm trong rừng cây Sa-la. 

Bây giờ, có một Bà-la-môn ở cách rừng cây Sa-la không xa, làm поће nông, 
dậy thật sớm di vào rừng cây Sa-la, thây Thê Tôn ngôi bên cội cây, dung mạo 
đoan chánh, các căn tịch tĩnh, tâm văng lặng, thành tựu đây đủ, chỉ quán bậc 
nhât, thân Ngài sắc vàng sáng chói, thây rôi ông di đên trước Phật nói: 

— Thưa Cù-đàm! Tôi làm ruộng gân đây, nên ưa ruộng này. Ngài Cù-đàm ở 
đây có sự nghiệp gì không mà thích ở trong rừng này? 

Кот nói kệ: 

Ту-Кћео ở rừng này, 
Một mình ở chô văng, 


Vì có sự nghiệp 21, 
Vui thích ở trong rừng? 
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Thé Tôn nói kệ đáp lại: 
Vô sự ở rừng này, 
Ở rừng mà lìa rừng, 
Ông Bà-la-môn nghe Phật nói xong, hoan hy ra vè. 


Cội те chặt lâu rôi, 
Thiên tư luôn luôn уш. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian và dừng lại 
nghỉ trong rừng cây Sa-la. 

Bấy giờ, có một Bà-la-môn ở bên cạnh rừng, cùng năm trăm thiêu niên Bà- 
la-môn ở chung. Bà-la-môn kia thường tán thán và mong muôn gặp Thế Tôn: 
“Khi nào Thế Tôn du hành đến rừng này, nhân đó ta đến gặp Ngài để hỏi Ngài 
có rảnh де trả lời ta chăng.” Khi ду, người đệ tử nhỏ của người Bà-la-môn nhân 
vào rừng kiếm củi, xa мау Thế Tôn ngồi bên cội cây, dung nghi đoan chánh, 
các căn văng lặng, tâm thé định tĩnh, thân chói sảng như núi vàng, thây rôi liền 
nghĩ: “T hây mình thường tán Шап và mong ước được gặp Ngài Cù-đàm де hỏi 
những điều nghĩ ngờ. Nay Sa-môn Cù-đàm â ây lại đang ở trong rừng này, ta phải 
chạy nhanh vë báo cho thây ta biết. ” Tức thì ôm bó củi chạy nhanh vë nhà, bỏ 
củi xuống, vội vàng thưa thây răng: 

- Thây nên biết! Lâu nay thầy thường tán Шап, khâm ngưỡng muốn gặp 
Sa-môn Cù-đàm đi đến rừng này dé hỏi điêu nghi. Nay Sa-môn Cù-đàm đã đến 
rừng này, xin thây biết thời. 

Khi ду, Bà-la-món vội уй đến chó Phật, sau khi thăm hỏi xong, lui ngôi một 
bên nói kệ: 


Một mình vào sợ hãi, Trong rừng rậm thâm u, 


Đứng vững không lay động, Khéo tu pháp chánh cân. 
Không ca múa âm nhạc, Im lặng ở chỗ văng, 

Tôi chưa từng thây пеид Một minh уш rừng sâu, 
Muôn tìm ở thé gian, páne Tu Tại tăng thuong, 
Chủ cõi trời Ba Ва, Tự tại vua cõi trời, 

Cớ sao vào rừng sâu, Khô hạnh tự khô khao? 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Khô dục nhiêu mong câu, 
Kia tất cả đều là, 

Tất са cầu như thé. 

Không câu, không dối lừa, 
Đôi với tất cả pháp, 

Được Vô thượng Bò-äè, 


Mê đắm nơi các cõi, 

Cội gốc của ngu si, 

Ta đã bỏ từ lâu. 

Tất cả không tiếp xúc, 
Chỉ quán chiêu thanh tịnh, 
Thiền định tu chánh lạc. 


Bà-la-món nói Кё: 
Nay con kính lễ Ngài, 
Vua thiên định vi diệu, 
Như Lal cứu trời, người, 
Спа: thoát khỏi rừng ram, 
Nhó sạch hết gai nhọn, 


Thượng thủ hàng luận sư, 


Sư tử trong loài người, 
Hiên hiện khổ Thánh đề, 
Dứt hết các khó tụ, 

Giải thoát tất cả khô. 
Muốn chúng sanh an lạc, 
Đã dứt hết ân ái, 

Dứt sạch hết tất cả, 

Như hoa sen trong nước, 
Như mặt trời giữa không, 
Con hôm nay may mắn, 
Được thấy đẳng Đại Sư, 
Đại tinh tán trong rừng, 
Điều Ngự Sư trên hết, 
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Dáng tịch tịnh Mâu-ni, 
Đại giác vô biên giác. 

Vòi vọi như núi vàng, 

Ở rừng không đắm rừng. 
Thanh tịnh không dâu vết, 
Biện tài hơn tất cả. 

Rồng lên động rừng sâu, 
Тар, diệt, bát Thánh đạo, 
Thanh tịnh không cấu ué, 
Cứu giúp chúng sanh khó, 
Nên diễn nói Chánh pháp, 
Ха Па khỏi lưới dục, 

Trói buộc của hữu 41, 
Không dính bán bùn nho, 
Trong sáng không mây che. 
Đến rừng Câu-tát-la, 

Bậc Thây Lưỡng Túc Tôn, 
Người độ sanh bậc nhất, 
Kính lễ dáng Vô Ủy. 


Khi ấy, Bả-la-môn nói kệ khen ngợi Phật xong, nghe lời Phật dạy, hoan һу, 
dành lễ Phật, ra vè. 


KINH SỐ 1184 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian và dừng lại 
nghỉ đêm bên bờ sông Tôn-đà- lợn. 

Вау giờ, đầu Thế Tôn mới cạo tóc, vào lúc cuói đêm, ngôi kiết-già, chánh 
thân tư duy, buộc niệm ở trước. Bây giờ, có Bà-la-môn ở bên sông Tôn- đà-lợi 
сибі đêm thức dậy đem những thức ăn cúng còn dư, di đến bờ sông, muốn tìm 
người Bà-la-môn có đức độ lớn dé cúng dường. Khi â ây, Thé Tôn nghe tiêng Bà- 
la-môn bên bò sông, bèn đăng hăng môt tiéng, láy cái y dé bày dàu. Bà-la- -môn 
thây Phật rôi, nghĩ thâm: “Đây là Sa-môn đâu trọc không phải là Bà-la-môn. 
Ông ta định đem thức ăn trở vë, nhưng lại nghĩ: “Đâu phải chỉ có Sa-môn mới 
cạo đâu, trong hàng Bà-la-môn cũng CÓ nguoi cao dàu, nën dén đó, hỏi ông ta 
về nơi sanh của ông ta.” Bà-la-môn liền đi đến chỗ Thé Tôn hỏi răng: 


— Ngài sanh ở giai cấp nào? 
Phật nói kệ đáp: 
Ông chớ hỏi dòng họ, 
Со cây де lây lửa, 


Chỉ nên hỏi việc làm, 
Cũng hay sanh ra lửa, 
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Trong dòng họ hạ tiện, Sanh Mâu-ni kiên cường, 

Trí tuệ biết tàm quý, Tinh tân khéo điều phục, 

Rốt ráo đại quang minh, Tu Phạm hạnh thanh tịnh, 

Nay chính là đúng thời, Nên cúng thức ăn dư. 
Bà-la-môn nói kệ đáp lại: 

Con hôm nay may mắn, Muốn cúng dường cầu phước, 

Сар được đẳng Đại 51, Tôn quý nhất ba cõi, 


Nếu không được gặp Phật, Thời đã cúng người khác. 

Bà-la-môn càng tăng thêm lòng tin, liền đem thức ăn dư ấy đem cúng Thê 
Tôn. Thế Tôn không nhận vì đã nói bài kệ mà được cúng dường. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Bấy giờ con phải đem thức ăn dư này dé đâu? 

Phật đáp: 

— Ta không ау chư Thiên, Ма, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, thiên thần hay 
người đời ăn thức ăn này vào mà thân thé được an ón. Ông hãy đem thức ăn này 
bỏ vào trong nước không có trùng và chỗ đât không có cây cỏ tươi. 

Bà-la-môn kia liên đem thức ăn này bỏ vào trong nước không có trùng, 
nước liền ви! bọt sôi lên thành tiếng xèo xèo. Ví như đem viên sắt nóng, bỏ vào 
trong nước lạnh, nước liền bốc khói phát ra tiếng xèo xèo. Thức ăn đó cũng 
như thế, bỏ vào nước không có trùng, nước liên sủi bọt, sôi lên thành tiếng 
xèo xèo. Bà-la-môn kinh hãi, tóc gáy dựng lên hết, cho là bị tai bién, vội vàng 
chạy lên bờ gom củi khô cúng dường đên thờ lửa dé dứt sự tai quái kia. Thế 
Tôn Фау ông ta gom củi khô cúng dường йёп thờ lửa để cầu dứt sự tai quái 
ду, liên nói kệ: 


Bà-la-môn thờ lửa, Đốt cháy cây cỏ khô, 

Chớ cho là tịnh đạo, Có thể dứt tai họa. 

Đó là ác cúng dường, Ма cho là trí tuệ, 

Tạo nhân duyên như thê, Ngoại đạo chấp tịnh tu, 
Ông nay bỏ lửa củi, Khơi ngọn lửa bên trong, 
Tu tập không buông lung, Thường nên tu cúng dường, 
Tin khắp nơi thanh tịnh, Rộng Бау hội bó thí. 

Tâm ý là bó củi, Sân si nôi khói đen, 

Nói dối là trần vị, Miệng lưỡi là thìa gỗ, 
Hông ngực chỗ đốt lửa, Lửa dục thường chảy đỏ, 
Phải khéo tự điều phục, Tiêu diệt ngọn lửa kia. 
Chánh tín là sông lớn, Tinh giới là đò đưa, 

Dòng nước lăng trong sạch, Được người trí khen ngợi. 


Người thiên đức thanh tịnh, Nên tăm rửa trong đó, 
Vào nước không ướt mình, An ôn qua bờ kia. 


KINH ТАР А-НАМ # 967 


Phước đức là xuông đò, 
Được người trí tán ап. 
Nên tăm rửa trong đó, 


Chánh pháp là vực sâu, 
Nước trong sạch đây tràn, 
Người thiên đức thanh tịnh, 


Vào nước không ướt mình, An ón qua bờ kia. 

Chân 46 khéo điều пот, Nhiép hó tu Phạm hạnh, 
Từ bi là khổ hạnh, Tâm chân thật thanh tịnh, 
Dùng Chánh pháp tăm rửa, Được người trí khen ngợi. 


Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy hy, trở 
lại đường cũ mà đi. 


KINH SỐ 1185 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian và dừng lại 
nghỉ trong rừng bên bờ sông Tôn-đà-lợi. 

Báy giờ, có Bả-la-môn đang ở bên bờ sông Tôn-đả-lợi, đến chỗ Phật, thăm 
hỏi xong, lui ngôi một bên, hỏi Phật: 

– Thưa Ngài Cù-đàm! Ngài có đến tăm rửa trong sông Tôn-đà-lợi không? 

Phật đáp: 

— Đâu cân phải đến sông Tôn-đà-lợi dé tắm rửa? 

Bà-la-môn thưa: 

— Thưa Ngài Cù-đàm! Sông Tôn-đả-lợi là cứu độ, là an lành, là thanh tịnh. 
Nếu ai đến sông tắm rửa thì dứt hết những điều ác. 

Phật nói kệ đáp: 


Chăng phải sông Đà-lợi, 
Chàng Già-da-tát-la, 
Đâu thê làm thanh tịnh, 
Hăng hà, Bà-hưu-đa, 
Người ngu thường ở đó, 


Những người thanh tinh kia, 
Những người thanh tinh kia, 


Nghiệp tịnh do mình tịnh, 
Không sát sanh, trộm cướp, 
Bồ thí trừ keo kiệt, 

Đối tất cả chúng sanh, 
Dùng nước giêng tắm rửa, 
Trong tâm tự thanh tịnh, 
Kẻ nghèo cùng hạ tiện, 
Dùng nước rửa bụi bặm, 


Chàng phải Bà-hưu-đa, 
Những con sông như thé, 
Những việc ác bát thiện? 
Tôn-đà-lợi các sông, 
Không thé trừ hết ác, 
Đâu cân phải tắm rửa, 
Đâu cần phải Bô-tát, 

Đời này nên thọ trì, 
Không dâm, không nói dối, 
Ở nơi đó tắm rửa, 
Thường khởi lòng tü bi. 
Cần gì sông Già-da, 
Không đợi tắm bên ngoài. 
Thân thé nhiều do bân, 
Không thé sạch ở trong. 


Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn hoan hy, tùy hy, làm lễ ra về. 
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KINH SÓ 1186 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Ca-ty-la-vë, trong vườn Ni-câu-luât. 

Вау giờ, có Bà-la-môn búi tóc tên là La-đậu-bà-giá, là thiện tri thức của 
Phật từ lúc Ngài còn ở đời. Bà-la-môn đi đến chỗ Phật, thăm hỏi xong, lui ngôi 
một bên, nói kệ: 

Người búi tóc ngoài thân, 
Người búi tóc trong tâm, 
Nay xin hỏi Си-дат, 
Phật nói kệ đáp: 
Phải thọ trì tịnh giới, Trong tâm tu Chánh giác, 
Chuyên tinh сап phương tiện, Thi gỡ được búi tóc. 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn búi tóc hoan hy, tùy hy, đứng dậy ra vë. 


Chỉ gọi là búi tóc, 
Là chúng sanh trói buộc. 
Làm sao gỡ búi tóc? 


KINH SỐ 1187 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Ca-ty-la-vệ, trong vườn NiI-câu-luật. 
| Bấy giờ, Bà-la-món búi tóc tên La-đậu-bà-giá дёп chó Phật thăm viếng, lui 
ngôi một bên, nói kệ: 


Người búi tóc ngoài thân, Chỉ gọi là búi tóc, 
Người búi tóc trong tâm, Là chúng sanh trói buộc. 
Nay xin hỏi Си-дат Người búi tóc như thê, 


Phải làm phương tiện gì? Nơi đầu gỡ búi tóc? 


Phật nói kệ đáp: 


Mắt, tai cùng với mũi, 


Đối với danh sắc kia, 
Các thức dứt sạch hệt, 


Lưỡi, thân, ý nhập xứ, 
Diệt sạch không còn sót, 
Nơi đó dứt búi tóc. 


Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn búi tóc nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy 
hy, đứng dậy ra vê. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tụ lạc Uât-tỳ-la, dưới cội Bồ-đề, bên sông Ni-liên-thiền. 

Bây giờ, Thế Tôn thành đạo chưa bao lâu, Ngài nghĩ răng: “Người không 
cung kính sẽ bị khó, không có thứ lớp, không có người nào đáng sợ hãi thì đôi 
với việc đại nghĩa sẽ bị giảm sút. Còn người có cung kính, có thứ tự, có người 
nào tự tại thì sẽ sóng được an lạc. Người có cung kính, có thứ tự, tự tại, có 
người пао tự tại thì đối với việc đại nghĩa được dày đủ, có thê có ai trong chư 
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Thiên, Ma, Phạm, Sa-món, Bà-la-món, trời, người và quỷ thân mà so với Ta 
họ có giới dày đủ hơn, có tam-muội hơn, có trí tuệ hơn, có giải thoát hơn và 
giải thoát tri kiến hơn thì Ta sẽ cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường, 
nương trụ nơi đó.” 

Ngài lại nghĩ: “Nhưng không có một ai trong chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn, trời, người hay quý thân có thê so với Ta, họ có giới đầy đủ 
hơn, có chánh định hơn, có trí tuệ hơn, có giải thoát và giải thoát trì kiến hơn 
khiến Ta cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường, nương trụ nơi đó. Vậy chỉ 
có Chánh pháp làm cho Ta tự giác, thành tựu Bồ-đề, nên Ta phải đối với Chánh 
pháp cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường, nương trụ nơi đó. Vì sao? 
Vì chư Phật quá khứ cũng đối với Chánh pháp cung kính, tôn trọng, phụng sự, 
cúng dường, nương trụ nơi đó; chư Phật đời vị lai cũng đối với Chánh pháp, 
cung kính, tôn trọng, cúng dường, nương trụ nơi dó.” 

Bây giờ, Phạm Thiên vương, chủ cõi Ta-bà, biết ý nghĩ trong tâm Phật, 
nhanh như lực sĩ duỗi cánh tay bién mát khỏi cõi trời và hiện ra trước Phật, tán 
thán răng: 

— Lành thay! Thưa Thê Tôn, đúng vậy! Thưa Thiện Thệ, đúng vậy! Những 
người giải đãi không có tâm cung kính thì rất khó... (nói rộng cho đến đại nghĩa 
đây ди). Kỳ thực không có chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, trời, 
người hay quỷ thân nào so với Thế Tôn mà có giới đây đủ hơn, có chánh định 
hơn, có trí tuệ hơn, có giải thoát tri kiến hơn, khiến Thế Tôn cung kính, tôn 
trọng, phụng sự, cúng dường, nương trụ nơi đó. Chỉ có Chánh pháp, Như Lai 
tự ngộ thành Chánh đăng Chánh giác là chỗ mà Như Lai cung kính, tôn trọng, 
phụng sự, cúng đường, nương trụ nơi đó. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ cũng đỗi 
với Chánh pháp cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường, nương trụ nơi đó; 
chư Phật vị lai cũng đỗi với Chánh pháp cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng 
dường, nương trụ nơi đó. Thê Tôn cũng nên đôi với Chánh pháp cung kính, tôn 
trọng, phụng sự, cúng dường, nương trụ nơi đó. 

Bấy giờ, Phạm thiên lại nói kệ: 


Chư Phật thời quá khử, Và chư Phật vị lai, 

Phật chúng sanh hiện tại, Hay trừ chúng sanh ưu. 

Tất са pháp cung kính, Nương trụ nơi Chánh pháp, 
Người cung kính như thế, Là pháp của chư Phật. 


Trời Phạm thiên nói kệ xong, hoan hy cúi đâu lê chân Phật, rôi biên mât. 


KINH SỐ 1189 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tụ lạc Uất-tỳ-la, nơi CỘI cây Bó-dë, bên bờ sông NI- 
liên-thiên. 
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Báy giò, Thé Tôn thành dao chua bao lâu, môt minh tinh lu tu duy ме một 
pháp có thé khiến cho chúng sanh thanh tịnh, đoạn trừ các ưu, diệt trừ khó não, 
và được pháp chơn như. Đó là bốn niệm xứ. Những gi là bốn? 


Đó là thân thân quán niệm xứ, thọ..., tâm..., pháp pháp quán niệm xứ. Nếu 
người nào không thích bốn niệm xứ thì không thích pháp chơn như của bậc 
Thánh. Người không thích pháp chơn như của bậc Thánh thì không thích đạo 
chơn như của bậc Thánh. Người không thích đạo chơn như của bậc Thánh thì 
không thích pháp cam lộ. Người không thích pháp cam lộ thì không giải thoát 
khỏi sanh-giả-bệnh- chết-ưu-bi-khố-não. 

Nếu người thích tu bón niệm xứ thì thích tu pháp chơn như của bậc Thánh. 
Người thích đạo chơn như của bậc Thánh thì thích pháp cam lộ. Người thích 
pháp cam lộ thì được giải thoát khỏi sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khô-não. 

Bây giờ, vua trời Phạm thiên, chủ cõi Ta-bà biết được ý nghĩ của Phật, 
nhanh như lực sĩ dui cánh tay, biễn mất khỏi cõi trời và hiện ra trước Phật, tán 
thán ràng: 

— Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Đúng vậy, thưa Thiện Thệ! Có đạo nhất thừa có 
thê khiến chúng sanh thanh tịnh. Đó là bốn niệm xứ... giải thoát khỏi sanh-già- 
bệnh-chết-ưu-bi-khô-não. 


Vua trời nói kệ: 


Nói có đạo. nhất thừa, Tháy sanh ở các hữu, 
Diễn nói về Chánh pháp, An ủi chúng sanh khô. 
Chư Phật thời quả khứ, Nương đạo này được độ, 
Chư Phật đời vl lai, Cũng nương đạo này độ, 
Đắng Chánh Giác hiện tại, Nương đây qua biên lớn, 
Rốt ráo mé sanh tử, Điều phục tâm thanh tịnh, 
Đôi sanh tử lưu chuyền, Đêu đã dứt trừ hết, 

Biết rõ các cảnh giới, Huệ nhãn thây đường chánh. 
Gióng như nước sông Hằng,  Đều chảy về biển са, 

Tia nước vọt ra xa, Chánh đạo cũng như thé, 
Trí rộng khéo hiên bày, Chóng duoc pháp cam 10, 
Xe Chánh pháp thù thăng, Vốn chua từng được nghe, 
Vì thương xót chúng sanh, Và vì chuyên chúng sanh, 
Hộ trì chúng trời, người, Khién đưa qua bờ kia, 

Do đó hàng chúng sanh, Đều cúi đầu дап lễ. 


Nói kệ này xong, vua trời nghe Phật dạy, hoan hy, tủy hy, lễ chân Phật, ròi 
biến mất. 


KINH SỐ 1190 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở nơi cội Bồ-đề, bên bờ sông Ni-liên-thiển, tại tụ lạc Uát-ty-la. 
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Bây giờ, đức Ше Tôn thành đạo chua bao lâu, có vua trời Phạm thiên, chủ 
cõi Ta-bà, với sắc thân tuyệt diệu, vào lúc cuôi đêm, đi дёп chó Phật, cúi đâu lễ 
chân Phật, lui ngôi một bên, nói kệ: 


Ở trong các chủng tánh, Thé Tôn dòng Sát-lợi, 

Bậc Minh Hạnh Đây Đủ, Tôi thăng trong loài người. 
Phật đáp: 
— Đúng vậy, Phạm thiên! Đúng vậy, Phạm thiên! 

Ở trong các chủng tánh, Thé Tôn dòng Sát-lọi, 

Bâc Minh Hạnh Đây Đủ, Tôi thăng trong loài người. 


Phạm thiên nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ Phật, rồi biến mắt. 


KINH SỐ 1191 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian và dừng nghỉ ở 
một nơi thanh vắng không có tụ lạc, cùng với các Tỳ-kheo nghỉ đêm tại đó. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo thuyết pháp vè tùy thuận A-lan-nhã. 

Khi áy, vua trời Phạm thiên, chủ cõi Ta-bà khởi nghĩ rằng: “Hôm nay Thế Tôn 
đang ở tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian và dừng nghỉ ở nơi thanh văng, 
không có tụ lạc, cùng với các Ту-Кћео nghỉ đêm tại đó, và Thê Tôn vì đại chúng 
thuyêt pháp vê tùy thuận A-lan-nhã. Bây giờ, ta phải đên tùy thuận tán thán.” 
Nghĩ vậy xong nhanh như lực sĩ duôi cánh tay, Vua Phạm thiên biên ша khỏi cõi 
trời và hiện ra trước Phật, cúi đầu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, nói kệ: 


Thường ngôi bên тё rừng, Đoạn trừ các phiền não, 
Nếu không thích văng vẻ, Vào chúng tự nhiếp hộ. 
Tự điều phục tâm tánh, ĐI xin ăn từng nhà, 

Сїй от các căn môn, Chuyên сап nhiếp tâm niệm. 
Sau đó ở chỗ vàng, Ngôi tòa a-lan-nhã, 

Xa lia các sợ hãi, Trụ an ón vô пу. 

Nếu có сас hiểm nguy, Rắn dữ, các độc hại, 
Mây đen tôi bao phủ, Sâm chớp nô vang trời, 
Nhờ lìa các não phiên, Nên ngày đêm an ón. 
Như pháp con đã nghe, Cho đến không rốt ráo, 
Một mình tu Phạm hạnh, Không sợ ngàn tử ma. 
Nếu tu hành giác đạo, Chăng sợ hàng vạn ma. 
Tất cả Tu-đà-hoàn, Hoặc đắc Tư-đà-hàm, 
Và chứng A-na-hàm, Số đó cũng vô lượng, 
Không thê tính kê được, Sợ hãi việc nói dôi. 


Sau khi nói kệ xong, vua trời hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đâu lê chân Phật, rôi 
biên тат. 
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KINH SÓ 1192 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại rừng Ca-ty-la, trong nước Ca-ty-la-vệ, cùng với năm 
trăm Ту-Кһео đều là những bậc A-la-hán, sạch hết phiên não, việc làm đã xong, 
quăng bỏ gánh nặng, chóng được lợi mình, sạch hết kiết sử, chánh trí, tâm được 
giải thoát. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì các đại chúng thuyết về pháp tương ưng với Niết-bàn. 
Khi ду mười phương thé giới đại chúng chư thiên oai lực đều đến câu hội, cúng 
dường Thế Tôn và Tỳ-kheo-tăng. Lại có các Phạm Thiên vương ở tại Phạm 
thiên nghĩ răng: “Hôm nay Phật đang trú tại nước Ca-ty-la-vệ... (nói rộng như 
trên)... cũng đường Thé Tôn và đại chúng. Bây giờ chúng 1 ta hãy đến tán thán.” 
Nghĩ như thế rồi, nhanh như lực sĩ duỗi cánh tay, các vị ây từ cõi Phạm thiên 
biến mất hiện ra trước Phật. 


Phạm thiên thứ nhất nói kệ: 


Ở trong rừng lớn này, Đại chúng ёи vân tập, 

Chúng chư thiên mười phương, Тһау đều đến cung kính, 

Con từ xa đến lễ, Tăng tối thắng nan phục. 
Phạm thiên thứ hai nói kệ: 

Chư Ty-kheo-tăng пау, Tâm chân thật tinh tán, 

Ở trong rừng lớn này, Nhiếp các căn câu độ. 
Phạm thiên thứ ba nói kệ: 

Khéo phương tiện tiêu dung, Gai ân ái sâu đậm, 

Kiên cô không lay động, Như phướn Nhơn-đà-la. 

Vượt qua hào nước sâu, Thanh tịnh không câu dục, 

Đắng Đại Sư khéo độ, Đại long khéo điều phục. 
Phạm thiên thứ tư nói kệ: 

Ai quy у nơi Phật, Trọn không đọa đường ác, 

Không thọ thân loài người, Được thân trời khoái lạc. 


Môi vị nói kệ xong, bôn vị Phạm thiên liên biên mât. 


KINH SỐ 1193 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Khi ấy, có vua trời Phạm thiên, chủ cõi Ta-bà, hăng ngày thường đến chỗ 
Phật cung kính cúng dường. Báy giờ, vua trời nghĩ: “Hôm nay ta đến sớm quá, 
chắc Thế Tôn đang còn nhập đại định, ta hãy đến phòng của Ту-кћео Cù-ca-lê 
thuộc nhóm Đê-bà-đạt-đa.” Nghĩ vậy xong, vua trời liền đến trước phòng của 
Cuủ-ca-lê об cửa và nói: 
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— Cù-ca-lê! Cù-ca-lê! Nên khởi lòng tin thanh tịnh với Tôn giả Xá-lợi-phât 
và Mục-kiên-liên. Người chớ mãi chịu khô, không lợi ích. 
Cù-ca-lê nói: 
— Ông là ai? 
Phạm thiên đáp: 
— Tôi là Vua Phạm thiên, chủ cõi Ta-bà. 
— Thé Tôn không thọ ký cho ông đắc A-na-hàm phải không? 
— Đúng vậy, thưa Ту-Кћео! 
— Ông cớ gì đến đây? 
Phạm thiên đáp: 
— Người này không thê trị. 
Liền nói kệ: 
Nơi vô lượng xứ sở, Sanh lòng muốn toan tính, 
Đâu có người trí tuệ, Mà sanh giác tưởng này, 
Vô lượng những dục tưởng, Là ngăn che phàm phu. 
Вау giờ, Vua Phạm thiên đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật rồi lui ngồi một 
bên, bạch Phật: 


— Bạch Thé Tôn! Con hăng ngày hay đi đến chỗ Phật, gần gũi cúng dường. 
Con nghĩ rằng sáng nay còn quá sớm đê đến chỗ Phật, Thê Tôn đang còn nhập 
đại định, con bèn đi đên phòng của Tỳ-kheo Củ-ca-lê thuộc nhóm của Đê-bà- 
đạt-đa, từ từ gõ cửa và nói: 


“Cù-ca-lê! Cù-ca-lê! Nên khởi lòng tin thanh tịnh với Tôn giả Xá-lợi-phất 
và Mục-kiên-liên. Thây chớ mãi chịu cái khô không lợi ích.” 


Cù-ca-lê nói: 

“Ông là ai?” 

Phạm thiên đáp: 

“Tôi là Vua Phạm thiên, chủ cõi Ta-bà. ˆ 

“Thế Tôn không thọ ký cho ông đắc A-na-hàm phải không?” 
“Đúng vậy, thưa Ty-kheo!” 


“Ông vì cớ gì đến đây?” 

“Người này không thé trị.” 

Bèn nói kệ: 
Nơi vô lượng xứ sở, Sanh lòng muỗn toan tính, 
Đâu có người trí tuệ, Mà sanh giác tưởng này, 
Vô lượng những dục tưởng, Là ngăn che phàm phu. 

Phật dạy: 


- Như thế! Như thế! Phạm vương. 
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Ó chỗ không thé lường, Mà khởi tâm muốn lường, 
Đâu có người trí tuệ, Khởi sanh vọng tưởng này, 


Dục tưởng không thể lường, Là ngăn che phàm phu. 
Phật nói kinh này xong, Vua Phạm thiên hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân 
Phật, rôi biên mát. 


KINH SÓ 1194 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Báy giờ, vua trời Đại Phạm và các vị Phạm thiên khác cùng với Phạm thiên 
Thiện-tí-biệt, hàng ngày dùng phương tiện đến cúng dường Phật. Khi Ấy, có 
Phạm thiên Bà-cú thây biết các Phạm thiên và Phạm thiên Thiện-tí-biệt siêng 
năng tinh cần như vậy bèn hỏi: 


— Các ông muốn gì? 

Máy vị kia đáp: 

— Muốn gặp Phật cung kính cúng duong. 
Phạm thiên Bà-cú liên nói kệ: 


Kia có bốn chim hạc, Ba cung điện vàng ròng, 
Năm trăm bảy mươi hai Người tu hành thiên tư, 

Thân sắc vàng гус rỡ, Chiếu sáng cung Phạm thiên, 
Ông hãy nhìn thân ta, Đâu cân đi đến đó. 


Khi ду, Thiện Phạm vương, Biệt Phạm vương và Thiện-tí-biệt Phạm vương 
lại nói kệ đáp: 


Tuy có thân sắc vàng, Chiéu sáng cung Pham thiên, 
VỊ này có trí tuệ, Biệt sắc có phiên não, 
Người trí không thích sắc, Nên tâm được giải thoát. 


Bấy giờ, ba vị Phạm thiên đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi 
một bên, bạch Phật: 


- Bạch Thé Tôn! Chúng con muốn đến cung kính cúng dường Thế Tôn, có 
Phạm thiên Bà-cú thây chúng con hay đi nên đên hỏi: 


“Hôm nay quý vị muốn đi đâu?” 

Chúng con đáp: 

“Muốn đến lễ bái cúng dường Thế Tôn.” 
Phạm thiên Bà-cú nói kệ: 


Kia có bỗn chim hạc, Ba cung điện vàng ròng, 
Năm trăm bảy mươi hai, Người tu hành thiên tư, 
Thân sắc vàng rực rỡ, Chiêu sáng cung Phạm thiên, 


Ông hãy nhìn thân ta, Đâu cân đi đến đó. 


Chúng con nói Кё đáp lại: 
Tuy có thân sắc vàng, 
Nên biết sắc vàng ròng, 


Người trí giải thoát sắc, 


Phật đáp: 
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Chiếu sáng cung Phạm thiên, 
Chính là tướng phiên não, 
Đôi sắc không còn ưa. 


— Đúng vậy Phạm thiên! Đúng vậy Phạm thiên! 


Tuy có thân vàng ròng, 
Phải biệt sắc vàng ду, 


Người trí giải thoát sắc, 


Chiếu sáng cung Phạm thiên, 
Chính là tướng phiên não, 
Đôi sắc không còn ưa. 


Khi ду, những vị Phạm thiên vì Tỳ-kheo Giá-sá-vụ-đà-y-chỉ-sa nói kệ: 


Người sanh ở thé gian, 
Trở lại chặt thân mình, 
Điêu đáng chê lại khen, 
Ác khẩu tăng thêm lỗi, 
Cờ bạc, rượu tán tài, 
Ác tâm 461 với Phật, 
Cả trăm ngàn địa ngục, 
Ba ngàn sáu trăm ngục, 
Đều là ngục báng Phật, 


Búa bén ở trong miệng, 
Do những lời nói ác. 
Điều đáng khen lại chê, 
Sống đời không an vui. 
Lỗi này còn rất nhẹ, 
Mới là tội rất nặng. 

Tên Ni-la-phù-đà, 

Và năm A-phù-đà, 

Do ác nghiệp, miệng, ý. 


Phật nói kinh này xong, các Phạm thiên nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy hy, 


cúi đâu lê Phật, rôi biên mát. 


KINH SỐ 1195 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Bây giò, có Phạm thiên Bà-cú ở trên cung điện Phạm thiên khởi ác kiến, 


nói răng: 


- Cõi này thường hằng, không bao giờ biến đối, là chỗ thuân nhất xuất ly. 


Bấy giờ, Thé Tôn biét ý niêm cúa Pham thiên Bà-cú, Ngài bën nhâp chánh 
dinh, biên mat khói thành Vuong Xá và hiên ra ó cõi Pham thiên. Pham thiên 


vừa thấy Phật liên nói kệ: 


Bảy mươi hai Phạm thiên, 


Tự tại và thường trụ, 
Tôi đôi các kinh luận, 


Trong hàng chư thiên kia, 


Phật nói kệ đáp: 
VỊ này sông rât ngăn, 
Mà Phạm thiên Bà-cú, 


Tạo nhiều thứ phước nghiệp, 
Không còn sanh, già, chết. 
Đã tu tập rốt ráo, 

Chỉ có tôi trường tôn. 


Chàng phải kẻ trường tôn, 
Tự nói là sông lầu, 
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Nguc Ni-la-phù-đa, 

Та đều nhớ biết hết, 
Phạm thiên Bà-cú lại nói kệ: 

Chỗ thây của Thê Tôn, 

Sanh, già, chết, ưu, bị, 

Xin nói cho tôi biết, 

Thọ trì giới nghiệp gì, 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Kiếp quá khứ lâu xa, 

Có các chúng tu hành, 

Đói kém không đủ ăn, 

Tâm từ giúp liên tục, 

Quá khứ ông là thé, 

Ta đều nhớ biết hết, 

Quá khứ có thôn xóm, 

Ông khi ây đến cứu, 

Đó là thời quá khứ, 

Ta nhớ nhân duyên này, 


Quá khứ có nhiêu người, 


Bị rồng dữ phá thuyên, 


Ông dùng thân lực mình, 


Đây là quá khứ ông, 

Ta nhớ nhân duyên này, 
Phạm thiên Ва-си lại nói kệ: 

Quyết định biết rõ tôi, 

Cũng biết hết tất cả, 

Cho nên được thọ thân, 

Thân Ngài đứng ở đây, 


Sống đến hàng trăm ngàn, 
Ong tự nói trường tôn. 


Số kiếp không bờ mé, 
Тћау đêu là quá khứ, 
Trải qua trong quá khứ, 
Được sanh đến cõi này? 


Ở giữa đồng trỗng rộng, 
Phạm hạnh của Hiên thánh. 
Ông đến cứu giúp hộ, 
Nhiều kiếp mà không mát, 
Được thọ lãnh công đức, 
Сап, xa, như ngủ, thức. 

Bị giặc đến cướp bóc, 
Khiến họ được cứu thoát, 
Được thọ trì phước nghiệp, 
Gân, xa như ngủ, thức. 

ĐI thuyên trên sông Напр, 
Muốn hại hết mạng người, 
Cứu họ được giải thoát, 
Được hưởng thọ phước nghiệp, 
Сап, xa như ngủ, thức. 


Sự thọ mạng xưa nay, 
Đây là dáng Chánh Giác, 
Sắc vàng ròng sáng chói, 
Chiếu sáng khắp thé gian. 


Bây 010, Thé Тбп vi Pham thiën Bà-cú khai thi, chi giáo, 501 sáng làm 
cho vui mừng xong, Ngài nhập định biên mát ở cõi trời và trở vê thành 


Vương Xá. 


KINH SỐ 1196 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


Bây giờ, có vị Phạm thiên ở trên cõi Phạm thiên khởi tà kiên nói răng: 


- Сб1 này thường hăng không biến đôi, thuân nhất xuất ly chưa từng thấy 
có ai дёп cõi này, һибпр là có người vượt lên trên cõi này. 
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Bây giờ, Thé Tôn biết tâm niệm của Phạm thiên này, liền nhập chánh định, 
biến mất khỏi nước Xá-vệ và hiện ở cung Phạm thiên. Ngài ngôi kiết-già, chánh 
thân buộc niệm ở giữa hư không, ngay trên đâu Phạm thiên kia. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nhã-câu-lân khởi nghĩ: “Hôm nay Thế Tôn đang ở 
đâu?”, bèn dùng thiên nhãn thanh tịnh quá hơn mắt người, nhìn thấy Thế Tôn 
đang ở trên cõi Phạm thiên, thấy rồi, liên nhập chánh định, biến mát khỏi nước 
Xá-vệ và hiện ra ở cõi Phạm thiên, ngôi kiết-già ngay thắng, nhất tâm nhiếp 
niệm, từ phương Đông quay mặt về phương Tây hướng đến Phật, ngồi kiết-già 
ngay thăng, buộc niệm ngay див! tòa Phật và trên tòa Phạm thiên. 

Khi ấy, Tôn giả Đại Ca-diếp cũng khởi nghĩ: “Hôm nay Thế Tôn đang ở 
đâu?”, liền dùng thiên nhãn thanh tịnh quá hơn mắt người, nhìn thấy Thế Tôn 
đang ở trên cõi Phạm thiên, thây ròi, liên nhập chánh định, biến mát khỏi thành 
Xá-vệ và hiện ra ở сб Phạm thiên, từ phuong Nam, mặt quay về phương Bắc, 
hướng đến Phật, ngồi kiết-già ngay thăng, nhất tâm nhiếp niệm ngay dưới tòa 
của Phật và trên tòa Phạm thiên. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng khởi nghĩ: “Hôm nay Thế Tôn đang ở 
đâu?”, liền dùng thiên nhãn thanh tịnh quá hơn mắt người, nhìn Фау Thế Tôn 
đang ở trên cõi Phạm thiên, thấy rồi liền nhập chánh định, biến mắt khỏi nước 
Xá-vệ và hiện ra ở cõi Phạm thiên, từ phương Tây mặt quay về phương Đông, 
hướng đến Phật, ngồi kiết-già, ngay thắng, nhất tâm nhiếp niệm прау dưới tòa 
Phật và trên tòa Phạm thiên. 

Khi ấy, Tôn giả Mục-kiền-liên cũng khởi nghĩ: “Hôm nay Thé Tôn đang ở 
đâu?”, liên dùng thiên nhãn thanh tịnh quá hơn mắt người, nhìn thấy Thế Tôn 
đang ở trên cõi Phạm thiên, Фау rôi, liên nhập chánh định, biến mất khỏi nước 
Xá-vệ và hiện ra ở cõi Phạm thiên, từ phương Bắc mặt quay về phương Nam, 
hướng đến Phật, ngồi kiết-già ngay thắng, chuyên tâm nhiếp niệm ngay dưới 
tòa Phật, trên tòa Phạm thiên. 

Bây giờ, Thê Tôn nói với Phạm thiên: 

— Ông nay còn khởi tà kiến rằng: “Từ xưa đến nay chưa từng thây ai vượt 
lên trên ta?” 

Phạm thiên bạch Phật: 

– Hôm nay con không còn dám nói rằng: “Та chưa từng thấy có ai vượt lên 
trên ta”, chỉ һау ánh sáng của Phạm thiên bị ngăn che. 

Thế Tôn vì Phạm thiên kia thuyết pháp, sau khi khai thị chỉ giáo, soi sáng 
làm cho vui mừng, liền nhập tam-muội bién mất khỏi cõi Phạm thiên, trở về 
nước Xá-vệ. Các Tôn giả A-nhã-câu-lân, Ма-ћа Ca-diệp, Xá-lợi-phất cũng 
thuyết pháp cho Phạm thiên kia nghe. Sau khi thuyết pháp xong, các Tôn giả 
liên nhập chánh định, biến mất khỏi cõi Phạm thiên, trở vê nước Xá-vệ, chỉ còn 
Tôn giả Mục-kiên-liên vẫn ở lại đó. Phạm thiên hỏi Tôn giả Mục- kiên-liên: 
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— Сас vị đệ tử khác của Phật ви có đại đức và đại lực như thé không? 
Tôn giả Mục-kiên-liên liên nói kệ: 


Đại đức đủ Tam minh, Thông đạt rõ tâm người, 
Các La-hán lậu tận, Sô ây nhiêu vô lượng. 


Tôn giả Mục-kiên-liên cũng thuyết pháp cho vị Phạm thiên kia nghe, thuyết 
pháp xong, liên nhập tam-muội, bién mát khỏi cõi Phạm thiên và trở về nước 
Xá-VỆ. 


KINH SỐ 1197 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Câu-thi-na-kiệt, lực sĩ sanh địa, rừng song thọ 
kiên có. 
Bây giờ, Thế Tôn sắp nhập Niết-bàn, bảo Tôn giả A-nan răng: 
— Thây hãy trải giường dây ở giữa cây song thọ kiên có, đặt đầu xoay về 
hướng Вас. Như Lai nửa đêm hôm nay sẽ ở nơi Vô dư Niêt-bàn mà Bát-niêt-bàn. 
Топ giả А-пап vâng lời Phật, ở giữa cây song thọ kiên có vì đức Thế Tôn 
trải giường dây, đầu hướng vë phía Bắc, trở lại chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, 
гот bạch răng: 
— Con đã trải giường dây ở giữa cây song thọ kiên có đầu hướng về phía Bắc. 
Вау giờ, Thế Tôn đi đến giường dây, nám nghiêng hông phải, đâu hướng vê 
phía Băc, hai chân dát lên nhau, buộc niệm vào minh tưởng. Đên nửa đêm, Thê 
Tôn ở nơi Vô dư Niễt-bàn mà Bát-niêt-bàn. Sau khi Phật Bát-niêt-bàn, rừng cây 
song thọ liên nở hoa, rơi xuông chung quanh cúng dường Thê Tôn. Khi ây có 
vị Ту-Кћео nói kệ: 
Rừng cây đẹp răn chắc, Rủ cảnh nhánh lễ Phật, 
Cúng dường hoa thơm diệu, Đại Sư Bát-niêt-bàn. 
Thích-đề-hoàn-nhơn nói kệ: 


Tât cả hành vô thường, Đêu là pháp sanh diệt, 

Tuy sanh liên đến diệt, Tịch diệt này là vui. 
Vua Phạm thiên, chủ cõi Ta-bà nói kệ: 

Đã sanh ở thé gian, Tât са đều phải diệt, 

Thánh Đại Sư như vậy, Thế gian không ai băng, 

Được thần lực Như Lai, Là mặt của thé gian, 

Сид cùng cũng hoại diệt, Nhập Vô dư Niêt-bàn. 
Tôn giả A-na-luật-đà nói kệ: 

Hơi thở ra, vào dừng, Giữ tâm khéo nhiếp hộ, 

Từ chỗ nương mà đến, Thé gian Bát-niết-bàn, 


Tướng sợ hãi lớn sanh, Khiến lông tóc dựng đứng, 
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Đủ tất cả hành lực, Đại Sư Bát-niễt-bàn, 
Tâm kia không giải đãi, Cũng không vướng các ái, 
Tâm lân lân giải thoát, Như củi hêt, lửa tắt. 


Sau khi Như Lai Bát-niễt-bàn bảy ngày, Tôn giả А-пап đi đến chỗ Chi-dë 
nói kệ: 


Thân báu của Đại Sư, Lên đến cõi Phạm thiên, 
Đại thân lực như thé, Nội hỏa lại đốt thân, 
Năm trăm lụa quân thân, Đốt cháy tiêu rụi hết, 
Một ngàn tâm y min, pë quán thân Như Lai, 
Chỉ hai tám không cháy, Là y quấn trong cùng. 


Khi Tôn giả A-nan nói kệ này, các Ty-kheo im lặng, mặc niệm. 


KINH SỐ 1198 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, có Tỳ-kheo-ni A-lạp-tỳ ở với chúng Tỳ-kheo-ni tại tinh xá trong 
vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm Ty-kheo-ni A-lạp-tỳ дар y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khât thực; ăn xong trở về tinh xá, cât y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ уй! 
lên vai, vào rừng An-đà tọa thiên. 

Khi ду, Ma Ba-tuần khởi nghĩ răng: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở 
nước Xá-vệ, vườn Сар Cô Độc, có đệ tử là T-kheo-mi A-lạp-tỳ, ở trong chúng 
Ty-kheo-mi, tại tinh xá trong vườn vua. Sáng sớm, cô дар у, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khât thực; ăn xong, trở vê tinh xá, cât y bát, rửa chân, lây tọa cụ văt lên 
vai, vào rừng An-đà tọa thiên. Giờ đây ta hãy đến đó quây nhiễu.” Ma bèn đi 
đến chỗ Ty-kheo- -ni ấy, nói ràng: 

— Ni cô muốn đi đâu? 

Ty-kheo-ni đáp: 

— Thưa Hiên giả, tôi muốn đi đến chỗ xa xa. 


Ma nói kệ: 
Thê gian, không ra khỏi, Tìm nơi xa làm 01, 
Trở vê hưởng ngũ dục, Chớ đê sau hôi hận. 


Khi ấy Tỳ-kheo-ni kia nghĩ: “Đây là ai mà muốn khủng bó ta? Người hay 
không phải người? Hay là người gian xảo?” Cô liền biết rõ đây là Ác ma muốn 
não loạn cô. Biết là ma rồi, cô nói kệ: 


Thế gian có xuất yếu, Ta tự biết sở đắc, 
Này Ac ma hèn hạ, Người không biệt đạo kia, 
Giông như dao bén hại, Ngũ dục cũng như thê, 


Như hình bị xẻo thịt, Khổ thọ âm cũng vậy, 
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Đủ tất cả hành lực, Đại Sư Bát-niễt-bàn, 
Tâm kia không giải đãi, Cũng không vướng các ái, 
Tâm lân lân giải thoát, Như củi hêt, lửa tắt. 


Sau khi Như Lai Bát-niễt-bàn bảy ngày, Tôn giả А-пап đi đến chỗ Chi-dë 
nói kệ: 


Thân báu của Đại Sư, Lên đến cõi Phạm thiên, 
Đại thân lực như thé, Nội hỏa lại đốt thân, 
Năm trăm lụa quân thân, Đốt cháy tiêu rụi hết, 
Một ngàn tâm y min, pë quán thân Như Lai, 
Chỉ hai tám không cháy, Là y quấn trong cùng. 


Khi Tôn giả A-nan nói kệ này, các Ty-kheo im lặng, mặc niệm. 


KINH SỐ 1198 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, có Tỳ-kheo-ni A-lạp-tỳ ở với chúng Tỳ-kheo-ni tại tinh xá trong 
vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm Ty-kheo-ni A-lạp-tỳ дар y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khât thực; ăn xong trở về tinh xá, cât y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ уй! 
lên vai, vào rừng An-đà tọa thiên. 

Khi ду, Ma Ba-tuần khởi nghĩ răng: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở 
nước Xá-vệ, vườn Сар Cô Độc, có đệ tử là T-kheo-mi A-lạp-tỳ, ở trong chúng 
Ty-kheo-mi, tại tinh xá trong vườn vua. Sáng sớm, cô дар у, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khât thực; ăn xong, trở vê tinh xá, cât y bát, rửa chân, lây tọa cụ văt lên 
vai, vào rừng An-đà tọa thiên. Giờ đây ta hãy đến đó quây nhiễu.” Ma bèn đi 
đến chỗ Ty-kheo- -ni ấy, nói ràng: 

— Ni cô muốn đi đâu? 

Ty-kheo-ni đáp: 

— Thưa Hiên giả, tôi muốn đi đến chỗ xa xa. 


Ma nói kệ: 
Thê gian, không ra khỏi, Tìm nơi xa làm 01, 
Trở vê hưởng ngũ dục, Chớ đê sau hôi hận. 


Khi ấy Tỳ-kheo-ni kia nghĩ: “Đây là ai mà muốn khủng bó ta? Người hay 
không phải người? Hay là người gian xảo?” Cô liền biết rõ đây là Ác ma muốn 
não loạn cô. Biết là ma rồi, cô nói kệ: 


Thế gian có xuất yếu, Ta tự biết sở đắc, 
Này Ac ma hèn hạ, Người không biệt đạo kia, 
Giông như dao bén hại, Ngũ dục cũng như thê, 


Như hình bị xẻo thịt, Khổ thọ âm cũng vậy, 
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Như điêu ngươi vừa nói, 


Kẻ đó không Ше vui. 
Rời tất cả hy lạc, 

Vì diệt tận tác chứng, 
Ta biết ngươi, Ác ma, 


Người уш say ngũ dục, 
Chỗ đó rất đáng sợ, 

Bỏ những điều tôi tăm, 
An trụ lia các lậu. 

Hãy mau tự diệt mắt. 


Bấy giờ, Ma Ba-tuân nghĩ rằng: “Tỳ-kheo-ni này đã biết rõ tâm ta.” Nó 
buôn bã, không vui, liền bién mát. 


KINH SỐ 1199 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, có Tỳ-kheo-ni Tô-ma ở với chúng Ty-kheo-ni tại tinh xá trong 
vườn vua. Sáng sớm Ту-Кһео-пі Тд-та đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khât 
thực; ăn xong, trở về tỉnh xá, cát y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai 
phải, vào rừng An-đà tọa thiên. 

Khi ấy, Ma Ba-tuân khởi nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước 
Xá-vệ, vườn Сар Cô Độc, có đệ tử là Тӯ-Кһео-пі Tô-ma, ở chung với chúng 
Ty-kheo-ni tại tinh xá trong vườn vua. Sáng sớm cô дар y, óm bát vào thanh 
Xá-vệ khất thực; ăn xong, trở về cất y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ vắt lên vai 
phải, vào rừng An-đà tọa thiên. Ta hãy đến đó nhiễu loạn.” Ma bèn hóa ra một 
chàng thanh niên dung mạo đoan chánh, đến chỗ Tỳ-kheo-ni Tô-ma hỏi: 

— Ni cô muốn đi đâu? 

Tô-ma đáp: 

— Thưa hiên giả, tÔI muôn đến một chỗ thật xa. 

Ma liên nói kệ: 

Chỗ ở của tiên nhơn, 
Chăng phải trí hai ngón, 


Là nơi rất khó đến, 
Có thê đến nơi đó. 

Tô-ma chợt nghĩ: “Đây là ai mà muốn khủng bó ta? Người hay không phải 
người? Hay là kẻ gian xảo?” Sau khi suy nghĩ, cô biết đây là Ác ma muôn đến 
nhiễu loạn, liên nói kệ: 

Tâm nhập vào chánh định, 
Khi trí tuệ phát sinh, 

Nếu có tưởng nam, nữ, 
Họ liên theo lời ma, 

Па xa tất cả khó, 

Được tác chứng diệt tận, 
Ta biết ngươi, Ác ma, 


Thân nữ со ngại рі, 
Liền được pháp vô thượng. 
Tâm không xa lia được, 
Người đến nói với họ, 
Bỏ tất cả tôi tăm, 
An trụ phiên não sạch. 
Hãy mau tự diệt mắt. 
Khi ду, Ma Ba-tuân nghĩ rằng: “Tỳ-kheo-ni Tô-ma đã biết tâm mình”, nó 
hôi hận, liền biến mắt. 


KINH ТАР А-НАМ # 981 


KINH SÓ 1200 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Сар Со Độc. 
Вау giờ, có Ty-kheo-ni Cát- ly-xá-cu-dàm-di ở với chúng Ty-kheo-ni tại 
tinh xá trong vườn vua. Sáng sớm Ту-кћео- -ni áy дар у, ôm bát vào thành Xá-vệ 


khât thực; ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, láy tọa cụ vắt lên 
vai phải, vào rừng An-đà tọa thiên. 


khi ду, Ма Ba-tuân khởi nghĩ: “Hôm nay Thế Tôn đang ở nước Xá-vệ, 
vườn Сар Cô Độc, со đệ tử Ty-kheo-ni Cát-ly-xá-cü-dàm-di, ở với chúng Ту- 
kheo-ni tai tinh xá trong vườn vua. Sáng sớm Ty-kheo-ni áy dšp y, óm bát vào 
thành Ха-уё Крас thực; ăn xong, trở vë tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lây 
tọa cụ vắt lên vai phải, vào rừng An-đà tọa thiên. Bây giờ, ta hãy đến đó quây 
nhiễu.” Ma bèn hóa ra một chàng thanh niên, dung mạo đoan chánh, đến chỗ 
Ту-Кћео-т Са у-ха nói kệ: 
Người vi sao chôn con, Mặt buôn râu khóc lóc, 
Một mình nơi cội cây, Muốn tìm người nam nào? 
Khi ấy, Tỳ-kheo-m Cát-ly-xá nghĩ гапе: “Đây là аі mà đến khủng bó ta? 
Người hay chăng phải người? Hay là kẻ gian xảo?” Sau khi suy nghĩ, cô biết 
chắc là Ác ma đến nhiễu loạn, liền nói kệ: 


Con cái nhiêu vô Ке, Та cả đều mát hết, 

Đây là bên nam tử, Đã vượt khỏi tướng nam, 
Không não, không Бибп таш, Phật day làm, làm ròi, 
Tất са lia buôn khô, Во tât cå tôi tám, 

Đã diệt tận tác chứng, An бп sạch các lậu, 

Đã biết ngươi Ác ma, Tự biên đi khỏi đây. 


Khi ấy, Ma Ba-tuân nghĩ rằng: “Ty-kheo-ni Cát-ly-xá-cù-đàm-di đã biết rõ 
tâm ta”, nó ưu-sầu-khô-não, liền bién mắt. 


KINH SÓ 1201 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, có Tỳ-kheo-ni Ưu- bát-la-sắc ở với chúng Ty-kheo-mi tại tinh xá 
trong vườn vua. Sáng sớm Ty-kheo-ni á ây đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực; ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, lây tọa cụ vắt lên vai phải, vào 
rừng An-đà tọa thiên. 


Khi ấy, Ma Ba-tuân khởi nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù- đàm đang ở nước 
Xá-vệ, vườn Сар Cô Độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la- -5йс ở với chúng 
Ty-kheo-ni tại tinh xá trong vườn vua. Sáng sớm Ту-Кһео- -ni ду дар у, бт bát 
vào thành Ха-ув кћа thực; ăn xong trở vê tinh ха, cât у bát, rửa chân, lây tọa cụ 
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vắt lên vai phải, vào rừng An-đà tọa thiền. Bây giờ, ta hãy đến đó quây nhiễu.” 
Ma bèn hóa ra một chàng thanh niên dung mạo đoan chánh, đến chỗ Tỳ-kheo-ni 
Ưu-bát-la-săc nói kệ: 


Cây kiên cô hoa đẹp, Đứng nghỉ dưới cây này, 
Một mình không bạn bè, Không sợ người khác ư? 


Khi ấy, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la-sắc nghĩ rằng: “Đây là ai mà muôn đến khủng 
bô ta? Người hay chăng phải người? Hay là kẻ gian хао?” Sau khi suy nghĩ, cô 
biệt сћас là Ас ma дёп nhiêu loạn, liên nói kệ: 


Спа sử có trăm ngàn, Dëu là người gian tà, 

Như Ác ma các người, Đi đến đây quấy tôi, 

Chàng động một тау tóc, Chàng sợ ngươi, Ác ma. 
Ma lại nói kệ: 

Tôi sẽ vào bụng cô, Ở ngay giữa nội tạng, 

Hoặc giữa hai lông mày, Cô không thé thây tôi. 
Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la-sắc nói kệ: 

Tâm tôi có sức lớn, Khéo tu tập thân thông, 

Đã giải thoát trói buộc, Chăng sg nguoi, Ас ma, 

Tôi đã mửa ba câu, СФ góc của sợ hãi, 

Trụ vào chỗ an ón, Không sợ các ma quân. 

Với tất cả ái hy, Xa lìa hết tối tăm, 

Đã tác chứng tịch diệt, An trụ sạch các lậu, 

Ta biết nguoi, Ác ma, Нау tự tiêu diệt đi. 


Khi ây, Ма Ba-tuân nghĩ răng: “Tỳ-kheo-ni Uu-bát-la-sắc đã biệt tâm 
mình”, nên buôn râu biên mát. 


KINH SỐ 1202 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giờ, có Tỳ-kheo-ni Thi-la ở với chúng Ty-kheo-ni tai tinh xá rong 
vườn vua. Sáng sớm Ty-kheo-m Thi-la дар y, ôm bát vào thành Xá-vệ khât 


thực; ăn xong, trở vë tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai 
phải, vào rừng An-đà tọa thiên. 


Khi ây, Ma Ba-tuân khởi nghĩ: “Hôm пау Sa-môn Cù-đàm đang ở nước Xá- 
VỆ, vườn Cấp Cô Độc, có đệ tử là Ty-kheo-ni Thi-la ở với chúng Tỳ-kheo-nI 
tại tinh xá trong vườn vua. Sáng sớm Ту-Кһео-пі kia дар у, ôm bát, vào thành 
Xá-vệ khât thực; ăn xong trở về tỉnh xá, cất y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ vắt 
lên vai phải, vào rừng An-đà tọa thiên. Bây giờ ta hãy đến đó quấy nhiễu.” Ma 
bèn hóa ra một chàng thanh niên dung mạo đoan chánh, đến trước Tỳ-kheo-ni 
Thi-la nói kệ: 


Chúng sanh sanh thé nào? 
Chúng sanh khởi chó nào, 
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AI là người tạo tác? 
ĐI đâu và đên đâu? 


Ty-kheo-ni Thi-la khởi nghĩ. “Đây là ai mà muốn khủng bó ta? Người hay 


Ngươi nói có chúng sanh, 
Chỉ âm tụ trống không, 
Những thanh gó hợp lại, 
Các âm do duyên hợp, 
Sanh ду là khô sanh, 


Không pháp khác sanh khô, 


Ха tất са ưu khổ, 
Đã tác chứng tịch diệt, 
Ta biệt ngươi, Ас ma, 


chăng phải người? Hay là kẻ gian xảo?” Nghĩ xong, cô biết chắc đây là Ác ma 
muôn đến nhiễu loạn, bèn nói kệ: 


Đây là Ác ma thấy, 

Không phải là chúng sanh. 
Đời gọi là chiếc xe, 

Tạm gọi là chúng sanh. 
Trụ cũng là khó trụ, 

Khổ sanh, khô tự diệt. 

[Ла tất cả tôi tăm, 

An trụ, các lậu sạch, 

Hãy tự bién mát đi. 


Ma Ba-tuàn nghe xong, biết Tỳ-kheo-ni này đã biết rõ tâm mình, nên ưu 
sâu, liên biến mát. 


KINH SÓ 1203 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni Ty-la ở với chúng Тў-Кһео-пі tại tỉnh xá trong vườn 
vua. Sáng sớm Ту-Кһео-пі ây đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực; ăn xong 


trở уё tinh xá, cât y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ vắt lên vai phải, vào rừng 
An-đà tọa thiên. 


Khi ấy, Ma Ba- tuân khởi nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước 
Xá-vệ, vườn Сар Cô Độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Tỳ-la ở với chúng Tỳ-kheo-m 
trong vườn vua; sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khât thực; ăn xong, 
trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ уй: lên vai phải, vào rừng 
An-đà tọa thiền. Bây giờ ta hãy đến đó nhiễu loạn.” Ma liên hóa ra một chàng 
thanh niên, dung mạo đoan chánh, đi đến chỗ Tỳ-kheo-ni Tỳ-la nói kệ: 

Tại sao có thân này? AI là người tạo tác? 
Thân này có từ đâu, Thân đi дёп chó nào? 

Ty-kheo-ni Ty-la nghĩ: “Người này 1а ai mà muón dén khủng. bố ta? Người 
hay chăng phải người? Hay là kẻ gian tà?” Nghĩ xong cô liền biết chắc đây là 
Ác ma Ba-tuần muốn đến gây nhiễu loạn, liền nói kệ: 


Thân này không tự tạo, Cũng chăng phải tha tạo, 
Nhân duyên hòa hợp sanh, Duyên tan thì hoại diệt. 
Như gieo những hạt giông, Nương nơi đât sanh ra, 


Âm, 0101, nhập cũng thê, 
Duyên tan thi hoại diệt. 


Đủ đât, nước, lửa, 010, 
Nhân duyên hòa hợp sanh, 
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Ха tật cả ưu khổ, Па tất cả tôi tăm, 
Đã tác chứng tịch diệt, An trụ dứt các lậu, 
Ta biệt ngươi, Ac ma, Hãy tự biên mát đi. 


Ma Ba-tuân nghe xong nghĩ răng: “Tỳ-kheo-ni Tỳ-la này đã biết rõ tâm ta”, 
nên ưu sâu, liên biên mát. 


KINH SÓ 1204 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Báy giờ, có Tỷ-kheo- пі Ty-xà-gia ở với chúng Ту-кћео-ти tại tinh ха trong 
vườn vua. Sáng sớm у] ây đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực; ăn xong, 
trở về tinh xá, са! y bát, rửa chân, lẫy tọa cụ vắt lên vai phải, vào rừng An-đà 
tọa thiên. 

Khi ấy, Ma Ва-шап khởi nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước 
Xá-vệ, vườn Cấp Cô Độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-gia ở với chúng Ty- 
Кһео-пі tại tinh xá trong vườn vua, sáng sớm дар у, ôm bát vào thành Xá-vệ 
kht thực; ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ vặt lên 
vai phải, vào rừng An-đà tọa thiền. Bây giờ ta hãy đến đó nhiễu loạn.” Ma bèn 
hóa ra một chàng thanh niên dung mạo đoan chánh, đi đến trước Tỳ-kheo-ni 
Ту-ха-оа nói kệ: 


Nay cô tuôi còn trẻ, Tôi cũng còn trẻ tuôi, 
Nên cùng nhau ở chung, Chơi năm thú âm nhạc, 
Dë cùng nhau уш hưởng, Cân gì dụng thiên tư? 


Ty-kheo-ni Ту-ха-ріа nghĩ: “Đây là ai mà muốn đến khủng bó ta? Người 
hay chăng phải người? Hay là kẻ gian tà?” Suy nghĩ xong, cô liên biết rõ đây là 
Ác та Ba-tuần muốn đến nhiễu loạn, liền nói kệ: 


Làm kỹ nữ ca múa, Cùng уш chơi với nhau, 
Nay cho ngươi hết thảy, Ta không cân thứ đó. 
Nếu chánh định văng lặng, Ngũ dục của trời, người, 
Tất cả đem trao ta, Ta cũng không cân nữa, 
Bỏ tất cả vui vẻ, Lìa tất cả 161 tăm, 

Đã tác chứng tịch diệt, An trụ sạch các lậu, 

Ta biết ngươi, Ác ma, Hãy tự bién mát đi. 


Ma Ba-tuân nghe xong, nghĩ răng: “Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-gia này đã biết rõ 
tâm ta”, nên ưu sâu, liên biên mát. 


KINH SỐ 1205 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Bây giờ, có Ty-kheo-ni Giá-la ở với chúng Tỳ-kheo-ni tại tinh xá trong 
vườn vua. Sáng sớm, Tỳ-kheo-ni Giá-la дар y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực; ăn xong trở về tỉnh xá, cất y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ vắt lên vai phải, 
vào rừng An-đà tọa thiên. 

Khi ây, Ma Ba-tuân khởi nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cü-dàm đang ở nước Xá- 
VỆ, vườn Сар Cô Độc, có đệ tử là Ty-kheo-ni Спа-1а ở với chúng Ty-kheo-ni 
tại tinh xá trong vườn vua, sáng sớm, дар y, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thuc; 
ăn xong, trở về tỉnh xá, cất y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ уй! lên vai phải, vào 
rừng An-đà tọa thiền. Bây giờ ta hãy đến đó nhiễu loạn.” Ma liền hóa ra một 
thanh niên dung mạo đoan trang, đến trước Tỳ-kheo-ni Giá-la nói kệ: 

Biết cuộc sống là vui, Sống phải hưởng ngũ dục, 
Người nào truyèn dạy cô, Nhàm chán lìa cuộc sống? 

Lúc đó Tỳ-kheo-ni Giá-la nghĩ: “Đây là ai mà muốn đến khủng bó ta? 
Người hay chăng phải người? Hay là kẻ gian tà?” Suy nghĩ xong, cô biết rõ đây 
là Ác ma muốn đến nhiễu loạn, liền nói kệ: 


Có sống ắt có chết, 
Các khô não dăn vặt, 
Phải dứt tât cả khô, 


Tuệ nhãn quán Thánh đề, 


Khô khó và khó tập, 

Tu tập tám Thánh đạo, 
Pháp Đại Sư bình đăng, 
Vi tôi biết pháp â ây, 

Lia tất cả buôn vui, 

Đã tác chứng tịch diệt, 
Ta biết ngươi, Ác ma, 


Sóng là chịu đau khô, 
Duyên nơi sanh mà có, 
Vượt lên trên cuộc sông, 
Thé Tôn đã thuyết pháp, 
Diệt sạch lia các khó, 
An ôn đến Niết-bàn. 

Tôi vui thích pháp ấy, 
Chàng con ua tho sanh, 
Xà tát cà tói tám, 

An tru sach phiền não, 
Hãy tự bién mát đi. 


Ma Ba-tuân nghe xong nghĩ răng: “Tỳ-kheo-ni Giá-la này đã biết rõ tâm 


ta”, nên ưu sâu, liên bién mất. 


KINH SỐ 1206 
Tôi nghe như уду: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-giá-la ở với chúng Tỳ-kheo-mi tại tinh xá 
trong vườn vua. Sáng sớm Ty-kheo-ni Uu-ba- giá-la дар у, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khát thực; ăn xong trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ vắt 
lên vai phải, vào rừng An-đà tọa thiên. 

Khi ấy, Ma Ba-tuân khởi nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước 
Xá-vệ, vườn Cấp Cô Độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-giá-la ở với chúng Tỳ- 
kheo-nI tại tỉnh xá trong vườn vua, sáng sớm, дар y, ôm bát vào thành Xá-vệ 
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khát thực, ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, lây - tọa cụ vặt lên vai phải, 
vào rừng An-đà tọa thiền. Bây giờ ta hãy đến đó quây nhiễu.” Ма liên hóa ra một 
thanh niên dung mạo đoan chánh, đi đến trước Tỳ-kheo-ni Uu-ba-giá-la nói kệ: 
Trên cõi trời Ba Ba, Diệm-ma, Đâu-suất-đà, 
Hóa Lạc, Tha Tự Tại, Nguyện được sanh đến đó. 
Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-giá-la nghĩ: “Đây là ai mà muốn đến đây khủng bó ta? 
Người hay chăng phải người? Hay là kẻ gian tà?” Nghĩ xong cô biết chắc đây 
là Ác ma Ba-tuân muốn đến nhiễu loạn, liên nói kệ: 


Trên cõi trời Ba Ва, Diệm-ma, Đâu-suất-đà, 
Hóa Lạc, Tha Tự Tại, Trên các cõi trời áy, 
Chàng lia hạnh hữu vi, Nên theo ma tự tại. 

Tất cả các thế gian, Đều là nhóm các hành, 
Tất cả các thê gian, Đêu là pháp dao dộng, 
Tất cả các thê gian, Là lửa khô thường 40, 
Tất cả các thế gian, Đều là khói, bụi dây. 
Không động cũng không lay, Không tập cận phàm phu, 
Không rơi vào đường ma, Đó là nơi an vul. 

Lìa tât cả buôn khô, Во tất cả tôi tăm, 

Đã tác chứng tịch diệt, An trụ sạch các lậu, 

Ta biết ngươi, Ác ma, Hãy tự bién mát đi. 


Ma Ba-tuân nghe xong nghĩ rằng: “Ty-kheo-ni Ưu-ba-giá-la này đã biết rõ 
tâm ta”, nên ưu sâu, liên bién mát. 


KINH SỐ 1207 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá-la ở với chúng Tỳ-kheo-ni tại tinh 
xá trong vườn vua. Sáng sớm уі ду đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực; 
ăn xong trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, lấy tọa cụ vắt lên vai phải, vào rừng 
An-đà tọa thiền. 

Khi ду, Ma Ba-tuân khởi nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cü-dàm đang ở nước Xá- 
vệ, có đệ tử là T-kheo-nI Thi-lợi-sa-glá-la ở với chúng Ty-kheo-ni tại tinh xá 
trong vườn vua, sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực; ăn xong trở 
về tinh xá, са! y bát, rửa chân, lấy tọa cụ vắt lên vai phải, vào rừng An-đà tọa 
thiên. Bây giờ ta hãy đến đó quây nhiễu.” Ma liên hóa ra một chàng thanh niên 
dung mạo đoan chánh, đến chỗ Tỳ-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá-la nói rằng: 

— Thưa có! Cô thích những con đường nào? 

Tỳ-kheo-ni ây đáp: 

— Tôi không thích gì hết. 
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Ma Ba-tuân nói Ке: 


Có mên thích chó пао, Cao đâu làm Sa-món. 
Thân mặc áo са-за, Làm tướng người xuât gia, 
Không уш nơi сас đạo, Mà sông giữ ngu s1? 


Ty-kheo-nmi Thi-lợi-sa-giá-la khởi nghĩ: “Đây là ai mà muốn đến khủng bó 
ta? Người hay chăng phải người? Hay là kẻ gian tà?” Cô nghĩ xong, biết chắc 
là Ma Ba-tuần muốn đến nhiễu loạn, liền nói kệ: 


Pháp nay ngoài các đạo, Bị các kiến trói buộc, 

Bị trói bởi kiến rôi, Thường tùy ma sai su. 
Nếu sanh nhà họ Thích, Không ai băng Đại Sư, 
Có thể dep ma oán, Không bị ma hàng phục, 
Thanh tịnh thoát tất cả, Đạo nhãn quan sát khắp, 
Nhất thiết trí biết hết, Tối thăng lìa các lậu. 
Ngài là Thầy của ta, Ta chỉ thích pháp Ngài, 
Ta đã vào pháp Ngài, Được vắng lặng xa lìa. 
[ла tật cả аі hy, Bỏ tất cả tối tăm, 

Đã tác chứng tịch diệt, Ta biết nguol, Ас ma, 
Нау tu bién mát di. 


Ма Ва- ап nghe xong nghi răng: “Ty-kheo-ni Thi-lgi-sa-giá-la này đã biệt 
rõ tâm ta”, nên ưu sâu, liên biên mât. 


KINH SÓ 1208 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Chiém-bà, bên bờ hó Yết-già. 
вау 210 vào прау mười lăm, Thế Tôn ngôi trước đại chúng làm lễ Bồ-tát. 
Khi ây trăng vừa mới mọc, có Tôn giả Bà-kỳ-xá с ở trong chúng, nghĩ ràng: “Вау 
giờ ta đến trước Thế Tôn, đọc bài kệ khen về ví dụ mặt trăng.” Nghĩ như thê rôi, 
Tôn giả Bà-ky-xá đứng dậy, sửa lại y phục, đến trước Phật, làm lễ, bạch Phật: 
— Bạch Thế Tôn! Con có điều muôn nói. Bạch Thiện Thệ! Con có điều 
muôn nói. 
Phật dạy: 
— Thây muốn nói gì cứ nói. 
Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ: 
Như trăng giữa hư không, Trong sáng không mây che, 
Anh sáng trong văng vặc, Chiêu khắp cả mười phương, 
Như Lai cũng như thê, Trí tuệ chiếu thê gian, 
Công đức lừng danh thơm, Lan tràn khắp mười phương. 
_ Sau khi Tôn giả Ва-ку-ха nói kệ xong, các Ty-kheo nghe lời Tôn giả nói 
đêu hoan hỷ. 
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KINH SÓ 1209 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Chiêm-bà, bên bờ hó Yết-già. 

Ву giờ, Tôn giả A-nhã-kiều-trằn-như ở lâu nơi thanh văng, đi đên chỗ 
Phật, cúi đâu lề chân Phật, ар mặt lên chân Phật mà пол răng: 

– Lâu quá con không gặp Thế Tôn! Lâu quá con không gặp Thiện Тһе! 

khi ду, Tôn giả Ва-ку-ха đang ở trong hội khởi nghĩ: “Та sẽ đên Tôn giả 

Kiêu-trân-như khen ngợi về ví dụ của Thượng toa.” Кеш при thê rôi, Bà-ky-xá 
liên đứng dậy, sửa lại y phục, đi đên trước Phật làm lê, thưa răng: 

= Bạch Thé Tôn! Con có điều muôn nói. Bạch Thiện Thë! Con có điều 
muôn nói. 

Phật bảo: 

— Thây muốn nói gì cứ nói. 

Bà-kỳ-xá nói kệ: 

Thượng tọa của Thượng tọa, Tôn giả Kiều-trằn-như, 


Đã độ và vượt qua, Được an lạc chánh thọ, 

Ở trụ xứ thanh vắng, Thường vui hạnh viễn ly, 
Thích hợp với thanh văng, Chánh pháp Đại Sư dạy, 

Tất cả đêu tỏ rõ, Chánh thọ không buông lung, 
Đức lớn đủ Tam minh, Trí tha tâm rõ sảng, 


Thượng tọa Kiều-trằn-như, Hộ trì pháp Phật dạy, 
Tăng thêm lòng cung kính, Đâu mặt lê chân Phật. 
Các Tỳ-kheo nghe Tôn giả Bà-kỳ-xá đọc kệ này rất hoan hý. 


KINH SỐ 1210 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Chiêm-bà, bên bờ hó Yết-già. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất ở tại nhà cúng dường với các chúng Tỳ-kheo. 
Tôn giả vì các Ty-kheo thuyét pháp, pháp vị và ngôn cú đây đủ, biện tài giản 
di, trong sáng, dê hiệu, ưa nghe, thông suôt không dứt đoạn, nghĩa lý sâu xa rõ 
ràng. Các Ту-кћео thích đên nghe. Топ giả Bà-ky-xá đang ngôi giữa pháp hội, 
khởi nghĩ: “Ta sẽ đên trước ngài Xá-lợi-phât nói kệ tán thán.” Nghĩ như thê Tôn 
ола liên đứng dậy сћар tay thưa: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Tôi có điều muốn xin nói. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 

- Hiển giả muốn cứ nói. 

Bà-kỳ-xá nói: 
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Người nghe, thật dễ hiểu, 
Giüa đại chúng tuyên dương, 


Ngài thuyết pháp quá hay 
Xót thương Ва-де-ха, 


Đang lúc ngài thuyết pháp, Từ cô phát tiếng hay, 
Âm thanh thật truyền cảm, Tiêng chậm rãi điêu hòa, 
Người nghe điều ưa thích, Chú tâm không di động. 


Các Tỳ-kheo nghe Bà-kỳ-xá đọc kệ, rất hoan hỷ. 


KINH SÓ 1211 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, gân núi Na-già cùng với năm trăm 
Ty-kheo câu hội, đêu là bậc A-la-hán sạch hêt phiên não, việc làm đã xong, 
quăng bỏ gánh nặng, được ích lợi tự thân, dứt hêt các trói buộc, chánh trí, tâm 
thiện giải thoát. 

Tôn giả Đại Mục- kiền-liên quán sát tâm của đại chúng, thây tất cả đều giải 
thoát hết tham dục. Khi á áy Tôn giá Ва-ку-ха ở giữa đại chúng, khởi nghĩ: “Bây 
giò ta hãy đến trước Thé Tôn và Tỳ-kheo-tăng nói kệ tán thán”, nghĩ thé ròi, 
liên đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

Е: Bạch Thế Tôn! Con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ! Con có điều 
muôn nói. 

Phât båo: 

— Thày muón nói cú nói. 

Ва-Ку-ха doc Кё: 


Dao Sư Vô Thượng ST, 


Với năm trăm Ту-Кћео, 


Tôn giả Đại Mục-liên, 


Quán sát tâm đại chúng, 


Như thê độ đây đủ, 
Với tôi hậu thân này, 


Trụ bên núi Na-già, 
Phụng thờ đẳng Đạo Sư, 
Thân thông thấu rõ hết, 
Đâu lia hết tham dục, 
Máu-ni đưa qua bờ, 
Con cúi đầu đánh 16. 


Các Tỳ-kheo nghe Tôn giả Bà-kỳ-xá đọc kệ này đều hoan hy. 


KINH SỐ 1212 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại thành Vương Xã, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Phát kiét hạ ап cư cùng với năm trăm Tỳ-kheo йёи là bậc A-la-hán 
sạch hết phiên não, việc làm đã xong, quăng bỏ gánh nặng, dứt trừ trói buộc, 
chánh trí, tâm thiện giải thoát, chỉ trừ Tôn giả A-nan. Thế Tôn thọ ký Tôn giả 
A-nan hiện pháp sẽ đắc vô tri chứng. 
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Bây giờ vào ngày mười lăm, nguyệt thuc, Thế Tôn trải tòa ngôi trước đại 
chúng, và bảo các Ty-kheo: 

— Ta là Bà-la-môn đắc Bát-niết-bàn, giữ gìn thân cuôi cùng, làm Đại Y Sư, 
nhó những mũi nhọn. Та là Bà-la-môn đắc Bát-niết-bàn, giữ gìn thân sau cùng 
này làm bậc Vô thượng Y Sư, nhó các gai nhọn. Các thây là con, từ miệng Ta 
sanh ra, từ pháp hóa sanh, được gia tài Pháp. Hãy nhớ thọ trì, chớ dé cho thân, 
khẩu, ý của Ta có việc đáng quở trách. 

Lúc ду, Tôn giả Xá-lợi-phất ở giữa đại chúng đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh 
lễ, chắp tay bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Thế Tôn vừa nói rằng: “Та là Bà-la-môn đắc Bát-niết-bàn, 
giữ gìn thân cuối cùng, làm Đại Y Sư, nhó hết mũi nhọn. Các thây là con Ta, 
từ miệng Ta sanh ra, từ pháp hóa sanh, được gia tài Phật pháp. Hãy nhớ thọ 
trì, chớ dé cho thân, khẩu, ý của Ta có việc đáng quở trách.” Chúng con không 
thấy thân, khẩu, ý của Thế Tôn có điều gì đáng hiềm trách. Vì sao? Vì Thé Tôn 
đối với những người không thể điều phục khiến điều phục, người không tịch 
tĩnh khiến họ tịch tĩnh, người không an nghỉ, khiến họ an nghỉ, người không 
Bát-niết-bàn khiến họ Bát-niết-bàn. Như Lai biết đạo, Như Lai nói đạo, Như 
Lai hướng về đạo ròi sau đó Thanh văn thành tựu, theo đạo, tôn sùng đạo, vâng 
lãnh lời dạy của Đạo Sư. Đúng như những lời chỉ dạy ấy, chơn chánh, hướng 
đến an lạc, pháp lành chân thật. Đối với Thế Tôn con không thấy thân, khẩu, ý 
của Ngài có việc gì đáng hiềm trách. Nay đối trước Thế Tôn, xin Ngài chỉ cho 
ba tội thây, nghe, nghi, hoặc thân, khâu, ý có điều gì đáng hièm trách. 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— Ta không ду thây có ba tội thấy, nghe, nghi và thân, khẩu, ý có điều 
gi đáng hiểm trách. Vì sao? Vì thầy trì giới, đa văn, thiêu dục tri túc, tu hạnh 
viên ly, tinh cân phương tiện, chánh niệm, chánh thọ, trí tuệ lanh lợi, trí tuệ 
sáng suốt, trí tuệ giải thoát, trí tuệ viễn ly, trí tuệ rộng lớn, trí tuệ sâu xa, trí tuệ 
không ai băng, thành tựu trí tuệ chân thật, khai thị, chỉ giáo rõ ràng, hoan hỷ 
tán thán, vì chúng sanh thuyết pháp chưa từng mỏi mệt. Ví như thái tử lớn nhất 
của Chuyên Luân Thánh Vương đáng thọ lễ quán đảnh, tuy chưa làm lễ quản 
danh mà đã ở vào nghi pháp quán dành như pháp của vua cha, những điều gì 
vua cha đã chuyên cũng sẽ y theo đó chuyên. Nay thây cũng như thé, là trưởng 
tử của Ta, gân được nhận lễ quán đảnh nhưng chưa quán đảnh mà đã ở vào nghĩ 
pháp quán даш. Đối với pháp luân của Ta đã chuyền nói, thầy cũng y theo đó 
chuyên, văng lặng, không còn khởi các lậu, tâm thiện giải thoát. Cũng thé, đối 
VỚI Ха- lợi-phất, Ta không thấy có ba tội thây, nghe, nghi và thân, khẩu, ý có 
điều gi hiểm trách. 


Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Con không có tội thây, nghe, nghi và thân, khẩu, ý không 
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có điều gi đáng hiềm trách; vậy năm trăm Tỳ-kheo này có được không tội thấy, 
nghe, nghi và thân, khẩu, ý có điều gì đáng hiêm trách chăng? 

Phật đáp: 

— Đôi với năm trăm Tỳ-kheo này, Ta cũng không thấy tội thấy, nghe, nghi 
và thân, khâu, ý có điều gì đáng hiểm trách. Vì sao? Vì năm trăm Tỳ-kheo này 
đều là A-la-hán, sạch hết phiền não, việc làm đã xong, bỏ được gánh nặng, 
đoạn sạch hết các kiết sử, chánh trí, tâm thiện giải thoát. Trừ một Ty-kheo, đó 
là A-nan, nhưng Ta thọ ký cho A-nan hiện đời sẽ đắc vô tri chứng. Do đó, đối 
với năm trăm Tỳ-kheo, Ta không thấy ai có tội thây, nghe, nghi và thân, khâu, 
ý có điều gi đáng hiểm trách. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

- Bạch Thê Tôn! Năm trăm Ty-kheo này đã không có tội ау, nghe, nghi 
và thân, khẩu, ý có Аби gì đáng hièm trách hết; vậy trong đây có bao nhiêu 
Ту-Кћео được Tam minh? Có bao nhiêu Tỳ-kheo được Câu giải thoát? Có bao 
nhiêu Ty-kheo được Tuệ giải thoát? 

Phật đáp: 

— Trong năm trăm Ty-kheo này, chín mươi Ty-kheo được Tam minh, chín 
mươi Ty-kheo được Câu giải thoát, còn lại là được Tuệ giải thoát. Này Xá-lợi- 
phất! Những Tỳ-kheo này không còn dao động, chân thật kiên cố, không phải 
chỉ bên ngoài. 

Khi ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giữa hội chúng khởi nghĩ: “Ta sẽ đến trước Thế 
Tôn và đại chúng nói kệ tán thán”, nghĩ như thế xong liên đứng dậy sửa lại у 
phục, bày vai phải, lễ Phật và chắp tay thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ! Con có điều 
muốn nói. 

Phật bảo: 

— Tùy Фау muôn nói. 

Bà-ky-xá nói kệ: 


Ngày mười lăm thanh tịnh, Đại chúng năm trăm người, 
Đoạn dứt їйї cả kiết, Đại tiên sạch phiên não, 
Thanh tịnh gân gũi nhau, Thanh tịnh rộng giải thoát, 
Không còn thọ các hữu, Sanh tử đã đứt hăn, 

Việc đáng làm đã làm, Sạch hết tất cả lậu, 

Năm cái đã đoạn trừ, Nhô cội góc gai 41, 

Sư tử không sợ hãi, [ла tất cả hữu dư, 

Hại các hữu oán kết, Vượt qua cả hữu dư, 

Các oán địch hữu lậu, Thảy đều đã tiêm phục, 


Giống như Chuyển Luân Vương, Bảo bọc các quyến thuộc, 
Tâm từ rộng tuyên hóa, Мол loài đêu kính vâng, 
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Là Dao Su vó thuong, 
Tam minh, lão, tử diệt, 
Không lo lăng dao động 
Lễ con dòng mặt trời. 


Hay hàng phục ma oán, 
Tâm kính tín phụng thờ, 
Làm chơn tử của pháp, 
Nhó sạch gai phiên não, 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1213 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Tôn giá Ni-câu-luật ở chỗ hoang vắng nhiều câm thú. Khi ду Тбп 
giả Ва-ку-ха xuất gia chưa bao lâu lại có những oai nghi như: Thích sông ở 
thành ấp, làng xóm, sáng sớm аар у, mang bát vào thành ар, làng xóm khát 
thực, khéo thủ hộ thân thê, nhiếp hộ các căn môn, chí tâm nhất niệm. Thọ trai 
xong, Tôn giả trở về trụ xứ cất y bát, rửa chân, гот vào thất tọa thiền, giây lát xả 
thiên và không ưa khất thực mà Tôn giả lại không có ai tùy thời giáo thọ, giáo 
giới, cho nên tâm không được an ôn, ở chung quanh ân khuất thâm u như vậy. 
Tôn giả Bà-kỳ-xá khởi nghĩ răng: “Ta ở đây không có lợi ích, khó mà đạt đến 
sự lợi ích. Hơn nữa, ta không có được người tùy thời giáo thọ, giáo giới, không 
có được thân lạc chung quanh, tâm ở nơi án khuất thâm u. Bây giờ ta hãy nói 
kệ tán thán sự nhàm chán này. 


Phải bỏ vui, không vui, 
Gân gũi không tạo tác, 
Với sáu giác tâm tưởng, 
Ác bát thiện che đậy, 

Tâm ô uê vui vẻ, 

Còn điều trói, bị trói, 

Với người muốn giác ngộ, 


Người không nhiễm như thé, 


Đại địa và hư không, 

Dëu là pháp hoại diệt, 

Pháp khí tu tập lâu, 

Không xúc, không dối ngụy, 
Thánh đã Niết-bàn lâu, 


Và tất cả giác tham, 

Lìa nhiễm gọi Tỳ-kheo. 
Rong ruỗi theo thé gian, 
Không thê cách lớp da, 
Không gọi là Tỳ-kheo, 
Cùng thây nghe hay biết, 
Nơi đó không còn nhiễm. 
Chính là dáng Mâu-ni. 
Các sắc tướng thé gian, 
Vắng lặng tự quyết định, 
Và được tam-ma-đề, 
Tâm ấy rất chuyên chú, 
Nhất niệm đợi thời diệt.” 


Khi Tôn giả nói kệ tự chán nản, xa lìa, tâm tự khai giác đối với điều không 
vui, ròi liên tỉnh ngộ, hân hoan. 


KINH SÓ 1214 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Tôn giả Nan-đà cùng với Tôn giả Bà-kỳ-xá, sáng sớm đắp y, mang 
bát vào thành Xá-vệ khất thực, giữa đường Bà-kỳ-xá thấy một cô gái xinh đẹp, 
tâm tham dục khởi lên, nghĩ răng: “Hôm nay bất lợi, bị khổ, không được vui 
vì gặp thiêu nữ xinh đẹp này khiến tâm tham dục khởi lên. Bây giờ ta phải vận 
dụng, xua đuổi nhàm chán”, liền nói kệ: 


Bi tham dục che mờ, 
Xin Tôn giả A-nan 


Khởi lòng từ thương xót, 


Tôn giả A-nan nói kệ đáp: 
Vì tư tưởng điên дао, 
Xa Па 401 tịnh tưởng, 
Phải tu quán bất tịnh, 


Chóng diệt lửa tham dục, 


Phải quán sát các hành, 


Buộc niệm chánh quản thân, 


Tu tập pháp vô tướng, 


Hừng hực đốt tâm ta, 
Vì tôi diệt tham dục, 
Phương tiện khuyên nhủ tôi. 


Hừng hực đốt tâm ông, 

Nuôi dưỡng tâm tham dục, 
Thường nhất tâm chánh định, 
Chó dé đốt tâm ông, 

Khô, không, không có ngã, 
Siêng tu tập lia chán, 

Diệt trừ sử kiêu mạn, 


Đôi mạn được hiện quán, Rốt ráo được giải thoát. 
Sau khi Tôn giả A-nan nói những lời này, Bà-kỳ-xá nghe xong, hoan hỷ 


phụng hành. 


KINH SỐ 1215 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, có ông trưởng giả thỉnh Phật và chúng Tăng về nhà cúng dường, 
chỉ có Tôn giả Bà-kỳ-xá gặp phiên trực phải ở lại giữ tinh xá nên phân ăn của 
Bà-kỳ-xá được các phụ nữ trưởng giả trong tụ lạc mang đến tinh xá. Bà-kỳ-xá 
thây cô gái trẻ, dung mạo đoan chánh, liên khởi tâm tham dục. Tôn g1à lại nghĩ: 
“Hôm пау ta gặp điều bất lợi, bị khô, không được vui, thây thiếu nữ xinh đẹp 
kia, tâm tham dục liên khởi lên. Bây giờ ta phải làm kệ nhàm chán, xa lìa.” Nghĩ 
xong, Tôn giả liên nói kệ: 
Ta đã được xuất ly, 
Tham dục đuôi theo ta, 
Phải nhớ у! đại tướng, 
Băn phá từng trận chiến, 
Ta con dòng mặt trời, 
Hướng thăng đến Niết-bàn. 
Không buông lung như thé, 
Không ai 401 tâm ta, 


Không nhà và xuất gia, 

Như trâu nhớ lúa mạ, 

Sức mạnh câm cung lớn, 
Một người đánh ngàn người. 
Trước mặt được nghe nói, 
Tâm quyết trụ an lạc, 

Trụ chánh định văng lặng. 
Huyễn hoặc bị lừa dối, 
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Quyết định khéo quán sát. An trụ nơi Chánh pháp, 
Dù cho vô sô lượng, | Muón dën mê hoặc ta, 
Những Ac ma như thê, Không thê hại được ta. 


Tôn giả Ва-Ку-ха nói kệ xong, tâm được an ôn. 


KINH SỐ 1216 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Tôn giả Bà-kỳ-xá tự cho mình là trí tuệ và nói hay, rồi khởi tâm 
khinh mạn những vị Phạm hạnh và thông minh khác, liên tự tỉnh giác răng: “Та 
không có lợi ích, tự chuốc lây khổ não, không an уш, ta tự cho mình trí tuệ, 
khinh mạn những người Phạm hạnh thông minh khác. Bây giờ ta phải nói kệ dé 
bỏ những tâm ấy đi”, liên đọc kệ: 
Củù-đàm chăng kiêu mạn, Đoạn mạn không còn sót, 
Chăng khởi tưởng kiêu mạn, Chó lùi sanh hối hận, 


Chàng che giấu người khác, Rơi Nê-lê sát mạn, 
Chánh định hay trừ ưu, Thầy đạo trụ chánh đạo. 
Tâm ây được hỷ lạc, Thấy đạo tự giữ ріп, 

Do đó nói không ngại, Thanh tịnh lìa các cái. 


Dứt tât cả các mạn, 
Chánh niệm nơi Tam minh, 


Khởi tât cả minh xứ, 
Thân túc, Tha tâm trí. 
Tôn già Bà-kỳ-xá nói kệ yêm ly xong, tâm được thanh tịnh. 


KINH SỐ 1217 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giảng đường Lộc Tử Mẫu, vườn phía Đông 
nước Xá-vệ, một mình tư duy không buông lung, chuyên tu tập, chóng được 
Tam minh, tự thân tác chứng liên khởi nghĩ: “Ta một mình ở chỗ văng tư duy, 
không buông lung, chuyên tu tập, để thây được Tam minh, tự thân tác chứng. 
Báy giờ ta hãy làm kệ tán thán Tam minh: 


Do dục tâm сибпо ћодс, Tụ lạc và nhà nhà, 

Du hành được gặp Phật, Dạy ta pháp thủ thắng. 
Đắng Cù-đàm thương xót, Vita nói pháp vương, 
Nghe pháp sanh tịnh tín, Đi xuất gia không nhà. 
Nghe Ngài thuyết pháp rồi, Chánh trụ nơi giáo pháp, 
Kiên có thường kham năng, Chóng được đủ Tam minh. 
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Lời Phật day đã làm, Thế Tôn khéo hiển thị, 
Con dòng mặt trời nói, Vì chúng sanh mờ пай, 
Khai mở cửa xuất yếu, Khô khô và nhân khó, 
Khổ điệt tận tác chứng, Tám Thánh đạo lia khổ, 
An lạc đến Niễt-bàn, Nghĩa lành, cú vi lành, 
Phạm hạnh không ai hơn, Thế Tôn khéo hiên thị, 
Niết-bàn giúp chúng sanh.” 


KINH SÓ 1218 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
_ — Nay Та sẽ nói ме bón cú pháp. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các 
thây giảng nói! Những gi là bón? 


Hiền thánh khéo nói pháp, Đây là điều thứ nhất, 
Ái ngữ phi bắt ái, Đây là điêu thứ hai, 
Nói chân thật không vọng, Đây là điều thứ ba, 
Thuyết pháp không nói khác, Đây là điều thứ tư. 


Này các Tỳ-kheo! Đây gọi là bón cú pháp. 

Khi ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giữa hội chúng nghĩ răng: “Thế Tôn ở trước 
chúng nói bốn cú pháp, ta phải dùng bốn cách để khen ngợi, tán thán và tùy hy.” 
Tôn già liền đứng dậy sửa lại y phục, lễ Phật, chắp tay bạch: 


= Bạch Thế Tôn! Con có điều muốn nói! Bạch Thiện Thệ! Con có điều 
muôn nói! 
Phật dạy: 
— Tùy Шау muốn nói. 
Tôn giả Ва-Ку-ха nói kệ: 
Nếu người khéo nói pháp, 
Cũng không khủng bô người, 


Đôi mình không não phiên, 
Đây tức là khéo nói. 


Điều người ái ngữ nói, Khiến người khác hoan hy, 
Không khiến họ làm ác, Đây thật là ái thuyết. 

Nói thật biết cam lộ, Nói thật biết vô thượng, 
Nói pháp, nói thật nghĩa, Chỗ Chánh sĩ dừng lập. 
Như pháp của Phật nói, Đạo Niết-bàn an ôn, 

Diệt trừ tất cả khô, Đây gọi khéo nói pháp. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 
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KINH SỐ 1219 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, bên cạnh núi Na-già, cùng với một 
ngàn Tỳ-kheo đêu là bậc A-la-hán, sạch hết các lậu, việc làm đã xong, quăng bỏ 
gánh nặng, chóng được tự lợi, dứt hết trói buộc, chánh trí, tâm thiện giải thoát. 

Khi ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá đang ở nơi nghĩa địa trong rừng Hàn Lâm, thành 
Vương Xá, khởi nghĩ răng: “Nay Thế Tôn đang trú bên cạnh núi Na-già, thành 
Vương Xá cùng với một ngàn vị Ty-kheo đều là bậc A-la-hán, các lậu đã sạch, 
việc làm đã xong, quăng bỏ gánh nặng, chóng được tự lợi, dứt hết ràng buộc, 
chánh trí, tâm thiện giải thoát. Ta hãy đến đó tán thán Thế Tôn và các Tỳ-kheo- 
tăng.” Nghĩ như thế rồi, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền đi đến chỗ Phật, lui ngồi một 
bên, nói kệ: 


Đẳng Đạo Sư vô thượng, Trụ bên núi Ма-ола, 

Ngàn Tỳ-kheo quyến thuộc, Phụng thờ dáng Như Lai. 
Đại Sư nói rộng pháp, Đạo Niết-bàn an lạc, 
Chuyên nghe pháp thanh bạch, Của đẳng Chánh Giác nói, 
Đắng Chánh Giác tôn kính, Ở ngay giữa đại chúng, 

Bậc Đại Long đức lớn, Bậc Thượng Thủ tiên nhơn, 
Nói dày mây công đức, Mưa khắp chúng Thanh văn, 
Phát sinh trí chánh thọ, Đến dâng lên Đại Sư, 

Đệ tử Bà-kỳ-xá, Cúi đầu xin dành lễ. 


Bạch Thê Tôn! Con có điều muốn nói! Bạch Thiện Thệ! Con có điều 
muôn по!! 

Phật dạy: 

— Tùy ý thây nói, đừng suy nghĩ trước. 

Bà-kỳ-xá nói kệ: 


Ba-tuân vừa khởi ác, Áp chế khiến diệt ngay, 
Hay ngăn chặn Ác ma, Khiên tự giác biết lỗi. 
Quán sát mở trói buộc, Phân biệt pháp thanh bạch, 
Chiếu sáng như nhật nguyệt, Уі các vua di дао, 

Vượt khỏi trí tác chứng, Diễn nói pháp đệ nhất, 

Ra khỏi dòng phiên não, Nói vë đao vô thuong, 
Dung láp vi cam 19, Kiến dé pháp chân thật, 
Như thé tùy thuận đạo, Kiến lập đạo cam lộ, 

Kiến đề, thích viễn ly. Thé Tôn khéo thuyết pháp, 
Trừ âm cái cho người, Thây rõ nơi các pháp 

Theo học dé điều phục. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Tôn giá Bà-kỳ-xá đọc kệ này, tất cả đều hoan hy. 
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KINH 50 1220 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nai, trong vườn Lộc Uyễn, chỗ ở của các 
tiên nhơn. 

Bây 210, тће Тбп vi các Ту-кћео nói pháp tứ Thánh để tương ưng. Đó là: 
Đây là khó Thánh де, đây là khô tập Thánh де, đây là khổ diệt Thánh Яв, đây là 
khô diệt đạo tích Thánh đề. 

Khi ấy, Tôn giá Ва-ку-ха ở giữa hội chúng khởi nghĩ: “Ta hãy đến trước 
Thế Tôn tán Шап về ví dụ пћб mũi tên.” Nghĩ như thé rồi, Tôn giả Bà-kỳ-xá liên 
đứng dậy sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

= Bạch Thé Tôn! Con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thê! Con có điều 
muôn nói. 


Phật dạy: 

— Thây tùy ý nói: 

Tôn giả Bà-kỳ-xá liên nói kệ: 
Con nay kính lễ Phật, Thương xót các chúng sanh, 
Thứ nhất nhó mũi tên, Khéo trị liệu các bệnh, 
Thây thuốc Ca-lộ-y, Thây thuốc Ba-hâu-la, 
Và thây Chiêm-bà-kỳ, Thây Kỳ-bà trị bệnh, 
Hoặc có bệnh hơi lành, Cho là trị bệnh hay, 
Sau đó bệnh trở lại, Bệnh dai dàng đến chết, 
Chánh Giác, Đại Y Vương, Khéo cho thuốc chúng sanh, 
Rót ráo trừ các khô, Không còn thọ các hữu, 
Cho đến trăm ngàn thứ, Bệnh hoạn không kê hết. 
Phật điều trị tất cả, Rốt ráo sạch hết khô. 
Các thây thuốc hội lại, Con sẽ nói với họ, 
Được pháp, được cam lộ, Tùy sở thích mà uống, 
Đệ nhất, nhô mũi tên, Khéo biết bệnh chúng sanh, 
Bậc Y Sư tôi thượng, Con cúi đâu dành lễ. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả Bà-kỳ-xá đọc kệ này, đều hoan hỷ. 


KINH SỐ 1221 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan- đà. 

Bây giờ, Tôn giả Ni- câu-luật-tưởng trú nơi rừng văng có nhiều câm thú, bị 
đau nặng. Tôn giả Bà-ky- -ха dén thăm và săn sóc nhưng Топ giả Ni-câu-luật- 
tưởng bệnh nặng quá, đã Bát- niết-bàn. Khi ấy, Ва-ку-ха nghĩ: “Thây ta Niết- 
bàn như thế là Hữu dư Niết-bàn hay là Vô dư Niết-bàn? Ta hãy деп tìm xem 
tưởng dó.” 
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Tôn giả Bà-ky-xá cúng dường Xá-lợi của Tôn giả N1- câu-luật-tưởng xong, 
mang y bát đi vê thành Vương Ха, đến nơi cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngôi một bên, nói kệ: 


Con kính lễ Đại Sư, Đắng Chánh Giác không giảm, 
Ở trong hiện pháp này, Dứt tất cả lưới nghi. 
Tỳ-kheo ở chỗ văng, Mạng chung Bát-niết-bàn, 
Oai nghi nhiếp các căn, Đại đức, đời xưng tán, 
Được Thé Tôn đặt tên, Gọi Ni-câu-luật-tưởng. 
Nay con hỏi Thế Tôn, Người bất động giải thoát, 
Tinh tân chuyên phương tiện, Vi con nói công đức, 

Con là họ Thích-ca, Pháp tử của Thé Tôn, 
Ngoài ra con muốn biết, Điều bậc Đạo Nhãn nói, 
Chúng con đang ở đây, Tất са ви muôn nghe. 

Thế Tôn là Đại Sư, Vô thượng cứu thé gian, 
Đại Mâu-ni dứt nghi, Trí tuệ đã đây đủ, 

Mắt đạo chiếu khắp cả, Hào quang sáng bốn chúng, 
Giống như trời Đế-thích, Chiếu trời Ba Mươi Ba. 
Các tham dục nghi hoặc, Đều từ vô minh khởi, 

Nếu được gặp Như Lal, Dứt hết không còn sót. 

Đạo nhãn của Thé Tôn, Là tôi thăng thé gian, 

Diệt trừ lỗi chúng sanh, Như gió thôi bay bụi. 

Tất cả các thé gian, Phiền não che đậy hết, 

Tất cả đều không có, Mắt sáng được như Phật. 
Huệ quang chiêu khắp cả, Khiến cùng đại tinh tân, 
Cúi xin dáng Đại Trí, Nên vì chúng diễn nói, 
Phát âm thanh vi diệu, Chúng con chuyên tâm nghe, 
Lời dịu dàng diễn nói, Các thế gian đều nghe, 
Giống bị nóng, khát bức, ĐI tìm nước trong mát, 
Như Phật biết dày đủ, Chúng con cũng mong biết. 


Tôn giả Ва-Ку-ха lại nói kệ: 
Nay nghe dáng Vô Thượng, Thuật lại công đức kia, 
Không uông tu Phạm hạnh, Con nghe rât hoan hỷ. 


Nói theo đều nói được, Đệ tử thuận Mâu-nI, 
Cắt đứt dây sanh tử, Và hư ngụy huyến hóa. 
Nhờ gặp đức Thế Tôn, Mới đoạn dứt các а, 
Qua khỏi bờ sanh tử, Không còn thọ các hữu. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Bà-ky-xá nghe lời Phật dạy, hoan hy, tùy 
һу, làm lê rôi lui ra. 
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KINH SÓ 1222 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, trời a-tu-la đem quân đánh với chư thiên; a-tu-la thắng, 
chư thiên thua. Bây giờ, quân lính của trời Đế-thích tan nát nên sợ hãi, quay xe 
kéo tàn quân theo hướng Bắc chạy về cung trời theo đường rừng tắt dưới chân 
núi Tu-di; nơi đó, có một ó chim đại bàng cánh vàng, có nhiều chim con. Lúc 
ду, Vua Đề-thích sợ xe ngựa đi ngang qua cán chết những chim con, bèn bảo 
người đánh xe: 

“Hãy dừng xe, lui lại!” 

Người đánh xe tâu: 

“Quân a-tu-la đang đuôi theo phía sau, nếu quay xe lại sẽ bị khốn.” 

Vua Đế-thích bảo: 

“Thà nên quay xe lại bị a-tu-la giết, chứ không để quân lính giám chết 
chúng sanh.” 

Người đánh xe bèn quay xe trở lại hướng Nam, quân a-tu-Ìa từ xa trông thây 
xe của Đê-thích quay lại cho răng đó là chiên sách nên vội chạy lui lại. Quân 
lính sợ hãi chạy tán loạn trở vê cung a-tu-Ìa. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Trời Đề-thích kia là Vua Tự Tại của cõi trời Ba Mươi Ba, nhờ oai lực từ 
tâm mà dep được quân a-tu-la, và cũng thường tán thán công đức của lòng từ. 
Ty-kheo! Các thây chánh tín, không nhà, xuât gia học đạo phải tu tập tâm từ, và 
cũng nên tán thán công đức của lòng từ. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1223 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Bây giờ, trong thành Vương Xá có một người bàn cùng, cực khô, nhưng 
đối với Phật, Pháp và Tăng, đều thọ trì сат giới, học rộng nghe nhiễu, ra 
sức bố thí, thành tựu chánh kiến. Người ấy khi thân hoại mạng chung được 
sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba; vị trời mới lên đó, có ba điểm thù thăng hơn 
những vị trời khác. Những рі là ba? Đó là tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, được 
tiếng khen trời. 

Вау giờ, các thiên tử kia thấy thiên tử này có ba đặc điểm hơn họ, họ cùng 
đến chỗ Đề-thích nói rằng: 
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— Kièu-thi-ca nên biết! Có một thiên tử mới sanh đến cõi trời này; vi ây có 
đặc điểm thù thắng hơn những thiên tử cũ, là tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng 
khen trời. 

Khi ду, Đế-thích nói với các thiên tử kia răng: 

— Chư nhơn giả! Tôi biết người này đời trước ở thành Vương Xá, bàn cùng 
nghèo khổ, nhưng rất có lòng tin đôi với Pháp, Luật của Như Lai... thành tựu 
chánh kiến. Do đó, khi thân hoại mạng chung được sanh lên cóI trời này, và có 
ba điểm thù thăng hơn những vị trời Ba Mươi Ba khác, là tuổi thọ trời, săc đẹp 
trời, tiếng khen trời. 


Rồi Đề-thích nói kệ: 


Chánh tín đối với Phật, Kiên cô không lay động, 

Thọ trì giới chân thật, Không nhàm chán Thánh giới. 
Đối Phật tâm thanh tịnh, Và thành tựu chánh kiến, 

Nên biết không nghèo khô, _ Đời sóng không vô ích. 

Đôi với Phật, Pháp, Tăng, Khởi lòng tin thanh tịnh, 

Trí tuệ càng tăng trưởng, Nhớ nghĩ lời Phật dạy. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 1224 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, dân chúng thành Vương Xá mở đại hội và mời hết các đạo giáo. 
Những người theo đạo Сла-Ја-са nghĩ гапо: “Nay ta sẽ mời thiên đạo G14-la-ca 
làm phước điên trước.” 

Còn những người theo ngoại đạo xuất gia hoặc theo Ni-kiền tử, theo Lão 
Tử, theo đạo thờ lửa và cũng có người theo đạo Phật đêu khởi nghĩ răng: “Họ 
sẽ mời chư Tăng và Phật đến đề họ tạo phước điền trước.” 


Khi ду, trời Đề-thích nghĩ: “Chớ để cho dân chúng bỏ Phật và Tăng mà đi 
thờ những đạo khác đê câu phước điền. Ta hãy mau mau biến thành người dân 
thành Vương Xá 46 tạo phước điền.” Tức thì liền hóa га một đại Bà-la-môn, 
tướng mạo đoan nghiêm, cưỡi xe ngựa trăng, có các thiếu niên Bà-la-môn đi 
hộ tông, сат long vàng đến thành Vuong Ха, đi khắp nƠI, dén giữa những hội 
chúng. Bấy giờ, tất cả nam nữ thành Vương Xá đều nghĩ rằng: “Phải xem vi 
Bà-la-môn này đi đâu, ta hãy đi theo đến đó để cúng dường cầu phước.” 

Lúc này, trời Dé-thích biết ý nghĩ của dân chúng thành Vương Xá, bèn cho 
xe đi trước, dẫn đến núi Kỳ-xà quật, bỏ hết năm thứ trang sức ngoài cửa, đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên, nói kệ: 

Khéo biện biệt rõ ràng, Pháp đưa đến bờ kia, 
Qua khỏi những sợ hãi, Nên kính lễ Cù-đàm. 
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Muốn câu công đức lớn, 
Thường câu quả Hữu dư, 
Khiên người thí thành quả. 


Dân chúng lập đại hội, 

Mỗi mỗi lập hội thí, 

Xin Ngài nói ruộng phước, 
Phật nói kệ đáp: 

Đế-thích Đại Tự Tại, 

Ở núi Kỳ-xà quật, 

Những người mở đại hội, 

Tó chức đại bó thí, 

Nay nói về phước điên, 

Chánh hướng là có bốn, 

Gọi là tắng phước điền, 


Câu hỏi của vua trời, 

Đại Sư vì hội nói. 

Muốn câu công đức lớn, 
Thường câu hưởng quả lớn. 
Bồ thí được quả lớn, 

Trụ Thánh quả có bốn, 
Minh hạnh, định đây đủ, 


Tăng phước điển thêm rộng, 
Đệ tử Điều Ngự Sư, 

Khéo cúng dường nơi đây, 
Tăng là ruộng phước tốt, 
Do Tăng lia ngũ cái, 

Cúng Tăng, rộng tối thượng, 
Vậy hết thảy moi người, 
Càng được pháp thăng diệu, 
Cúng Tăng quy báu này, 
Phát sinh ba thứ tâm, 

Lìa mũi nhọn trần câu, 
Chính mình di mời thỉnh, 
Lợi mình và lợi người, 
Người trí thí như thé, 

Thí an lạc không tội, 


Vô lượng vượt biên lớn. 
Chiếu soi bày Chánh pháp, 
Сапе Tăng phước điên tốt, 
Cúng dường được của lớn. 
Thanh tịnh, đáng tán thán. 
Сапа ít được lợi nhiều. 
Nên cúng cho chúng Tăng, 
Minh hạnh, định tương ưng, 
Tâm thí chủ hoan hỷ, 

Thí y phục, âm thực, 

Vượt qua các đường ác, 
Tự tay cúng bình đăng, 
Thí này được lợi lớn. 

Tâm thanh tịnh giải thoát, 
Nương trí sanh đến kia. 


Sau khi Đê-thích nghe Phật dạy, hoan hy, tùy hy, lễ Phật, гот bién mắt. 

Вау giờ, dân chúng thành Vương Xá đứng dậy sửa lại y phục, lễ Phật và 
chắp tay bạch: 

— Bạch Thế Tôn! Cúi xin Thế Tôn và đại chúng nhận sự cúng dường của 
chúng con. 

тће Tôn im lặng nhận lời. 

Dân chúng thành Vương Xá biết Thé Tôn đã im lặng nhận lời, bèn làm lễ ra 
về. Họ trở về chỗ mở đại hội, chuẩn bị thức ăn và sửa soạn bàn оће. Sáng sớm 
hôm sau, họ sai người đến bach Phật: “Thời đã đến! Xin Ngài biết cho.” 

Thế Tôn và đại chúng đắp y, mang bát đến chỗ đại hội, trải tòa ngôi xuống 
ở trước đại chúng. Nhân dân thành Vương Xá biết Phật đã ngôi yên bèn tự đem 
thức ăn tươi tốt đến cúng dường. Phật thọ trai xong, rửa bát, хїа răng xong, 
họ trở về chỗ cũ nghe Phật thuyết pháp. Bây giờ, Thế Tôn vì dân chúng thành 
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Vuong Ха thuyết pháp, khai thi, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hy xong, đứng 
đậy ra vê. 


KINH SỐ 1225 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ-xà quật. 

(Nói rộng như kinh trên, chỉ có khác là): Trời Đế-thích nói bài kệ khác 
hỏi Phật: 


Nay xin hỏi Cù-đàm, Trí tuệ Phật thâm diệu, 
Thê Tôn đã thê nhập, Thây biệt không chướng ngại. 


Dân chúng thiết lập đại hội... (bài kệ nói rộng như trên)... Phật vì họ thuyết 
pháp khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hy xong đứng dày ra vê. 


KINH SỐ 1226 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến nước 
Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, Vua Ba- tư-nặc nghe Thế Tôn ở Câu- tát-la, du hành trong dân gian, 
đến nước Ха-ув, vườn Cấp Cô Độc. Vua liền đi đến chỗ Phật, cúi даш lễ chân 
Phật, lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con nghe Thế Tôn tự nói chứng Vô thượng Bồ-đề mà mọi 
người đã truyền miệng với nhau là không hư vọng và nói quá chăng? Họ đã nói 
đúng, nói như pháp, nói tùy pháp chăng? Không phải là những người đó trong 
sự hỏi đáp của họ bị tôn pháp, rôi sanh га nhàm chán, khinh miệt chăng? 

Phật dạy: 

— Này Đại vương! Họ nói vậy là đúng sự thật, chăng phải là hư vong, nói 
đúng, nói như pháp, nói tùy thuận pháp, chăng phải là những người đó trong 
sự hỏi đáp của họ bị tồn pháp mà sanh nhàm chán khinh miệt. Vì sao? Này Đại 
vương! Nay Ta thực sự đắc Vô thượng Bồ-đề. 


Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 


- Tuy тће Tôn nói vậy nhưng con vẫn chưa tin. Vì sao? Vì ở thế gian này 
có nhiều vị Sa-môn, Bà-la-môn tôn túc, trọng vọng như Phú-lan-na Ca-diếp, 
Mặc-giả-lợi-củ-xá-lê tử, Kinh-xà-già-ty-la-chi tử, A-ky-đa-chi-xá-khâm-bà-la, 
Ca-lâu-câu-đà-ca-chiên-diên, Ni- kiên-đà-nhã-đề tử, những vị đó không tự nói 
mình được Vô thượng Bô-đê, sao Thé Tôn còn nhỏ tuôi, xuất gia chưa bao lâu 
mà lại tự nói chứng Vô thượng Bồ-đề? 


Phật dạy: 


— Này Đại vương! Có bón thứ tuy nhỏ, nhưng không nên xem thường. 
Những gi là bón? Đó là vương tử nhỏ tuổi dòng Sát-đế-lợi không nên xem 
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thường, гйп con còn nhỏ không nën xem thường, đốm lửa tuy nhỏ không nên 
xem thường, và Ty-kheo nhỏ tuôi không nên xem thường. 
Phật liên nói kệ: 


Sát-lợi hình tướng đủ, Danh xưng dòng quy tộc, 
Tuy là còn bé thơ, Người trí không dám khinh, 
М sẽ ở ngôi vua, Nhớ lại sanh oán hại, 
Thé nên khó xem thường, Phải sanh đại cung kính. 
Người khéo tự hộ mình, Tự hộ như hộ mạng, 
Dùng bình đăng tự hộ, Và bình đăng hộ mạng. 
Nơi làng xóm chỗ vắng, Nếu gặp phải rắn con, 
Chớ cho là răn nhỏ, Mà sanh ra coi thường, 
Кап nhỏ nhiều màu sắc, Cũng nên đề yên ôn, 
Nam hay nữ khinh гӣп, Đều bị nó làm hại. 
Thé nên người tự hộ, Phải như hộ mạng mình, 
Do khéo tự hộ minh, Ngang bằng như hộ người. 

KINH SỐ 1227 

Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy 010, Vua Ba-tư-nặc со bà nội, người mà vua rất kính trọng, bỗng nhiên 
qua đời. Vua đưa bà ra khỏi thành để hỏa táng, cúng dường Xá-lợi xong, mặc 
áo tang, tóc bù xù, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên. 

Thê Tôn hỏi nhà vua: 

— Đại vương từ đầu mà mặc đồ tang, tóc bù xù như vậy? 

Vua thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Con rất kính trọng bà nội con, nhưng bà đã mạng chung 
bỏ con. Con đã đưa bà ra ngoài thành йё hỏa táng, cúng đường xong, rôi дёп 
Thé Tôn. 

Phật dạy: 

- Đại vương thương kính bà nội Јат chăng? 

Vua bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Rất kính trọng thương tiếc. Bạch Thế Tôn! Nếu đem voi, 
ngựa, bảy báu có sẵn trong nước cho đến ngai vàng đem bó thí hết cho mọi 
người mà có thể cứu sống bà nội thì con sẽ làm hết, nhưng không thê cứu được, 
sự sanh tử vĩnh biệt, nhớ thương buôn khô không, kêm nói. Con từng nghe Thé 
Tôn nói: “Та cå chúng sanh, tất cả loài vật, cho đến tất cả quý | {һап có sóng đều 
phải chết, không ai không chết, không có ai sóng mà không chết.” Hôm nay con 
mới nhận thây lời Thế Tôn nói đúng. 
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Phật day: 

—Dúng vậy! Đúng vậy! Tất cả chúng sanh, tật cả loài vật, tất cả quý thần có 
sanh ra đều phải chết, có sanh liền chết, rót cuộc trở về cùng tận, không một ai 
sống mà không chết. 


Phật dạy: 


— Đại vương! Пи cho gia cấp Bà-la-môn, Sát-đế-lợi hay trưởng giá со 
sanh đều phải chết, không ai không chết. Dù cho là Đại vương Sát- dé- lợi, ngôi 
vua quán dành, cai trị bón thiên hạ, được sức tự tại, các địch quốc đều phải 
hàng phục nhưng cuối cùng không ai không chết. Lại nữa, Đại vương, ди sanh 
cõi trời trường thọ, làm vua thiên cung, tự tại khoái lạc, сибі cùng rôi cũng 
chết. Lại nữa, Đại vương, Tỳ-kheo A-la-hán các lậu đã sạch, quăng bỏ gánh 
nặng, việc làm đã xong, chóng được tự lợi, dứt hết trói buộc, chánh trí, tâm 
thiện giải thoát, cuôi cùng cũng phải xả thân nhập Niết- bàn. Chư Phật Thế Tôn 
đây đủ mười lực, bốn vô sở úy, rồng tiếng : sư tử, cuối cùng cũng xả thân nhập 
Bát- niết- bàn. Do đó, Đại vương nên biết, tất cả chúng sanh, tất cả loài vật, cho 
đến tât cả quỷ thần, có sanh thì phải có chết, сиб cùng phải hoại diệt, không 
ai không chết. 


Thê Tôn liên nói kệ: 


Tất cả loài chúng sanh, Có mạng đều phải chết, 
Mỗi người đi theo nghiệp, Tự thọ quả thiện ác. 
Nghiệp ác rơi địa ngục, Làm lành sanh cõi trời, 

Tu tập đạo thăng diệu, Lâu tận Bát-niễt-bàn, 

Như Lai và Duyên giác, Thanh văn đệ tử Phật, 

Đêu phải xả thân mạng, Huống là người phàm phu. 


Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, làm lễ 
ra vê. 


KINH SỐ 1228 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ây, Vua Ba-tư-nặc một mình ở chỗ yên tĩnh thiền định và tư duy răng: 
“Thế nào là tự nghĩ nhớ, thé nào là không tự nghĩ nhớ?” Lại nghĩ: “Nêu người 
nào thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác thì biết những người này 
không tự nghĩ nhớ. Nếu người nào thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghi 
điêu lành thì biết những người này tự nghĩ nhớ.” 

Rồi vua xả thiền, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngôi một bên, 
bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Con một mình ở chỗ yên tĩnh, suy nghĩ răng: “Thé пао là 
tự nghĩ nhớ, thê nào là không tự nghĩ nhớ?” Rôi lại nghĩ: “Nêu người nào thân 
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làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác thì biết người này là không tự nghĩ nhớ. 
Nếu người nào thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành thì biết người 
này là tự nghĩ nhớ.” 

Phật dạy: 

— Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Nếu người nào thân làm 
ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, nên biết những người này không tự nghĩ 
nhớ. Người này tuy tự nói là tự ái niệm mà kỳ thực chăng phải tự nghĩ nhớ. Vì 
sao? Vì không có người ác tri thức nào làm điều ác mà không tự nhớ những 
điều không đáng nhớ, không thích những điều không đáng thích, họ làm như là 
tự vì mình mà làm. Lý đáng những người như thê là người không tự nghĩ nhớ. 
Lại nữa, Đại vương, nêu người nào thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ 
điều lành, nên biết những người này là tự nghĩ nhớ, những người này tuy tự nói 
không tự nghĩ nhớ thân nhưng kỳ thực những người này là tự nghĩ nhớ thân. Vì 
sao? Vì không có thiện tri thức nào làm điều lành mà không nghĩ nhớ tới điều 
đáng nhớ, thích điều đáng thích, những việc họ làm như tự vì mình mà làm, 
những người như thé là người tự nghĩ nhớ. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 


Người nói tự nghĩ nhớ, Không nên làm điều ác, 

Do không làm điều ác, Nên đã được an lạc. 

Người nói tự nghĩ nhớ, Trọn không làm điều ác, 
Người làm những nghiệp thiện, Nên đã được an lạc. 

Nêu người tự nghĩ nhớ, Khéo hộ và tự hộ, 

Như vua khéo giữ nước, Ngoài canh phòng biên 2101. 
Nếu người tự nghĩ nhớ, Khéo tự giữ kho báu, 

Như vua khéo giữ nước, Trong canh giữ thành ấp, 
Như vậy kho báu mình, Sát-na không khiếm khuyết. 
Sát-na thiêu âu lo, Đường ác chịu khó mãi. 


Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, làm lễ 
га vê. 


KINH SỐ 1229 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi yên tinh, suy nghĩ như vây: “Thé 
nào là tự hộ? Thẻ nào là không tự hộ?” Rồi lại nghĩ: “Nếu người nào thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ điều ác, nên biết người này là không tự hộ. Nếu lại có 
người thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, nên biết người này 
là tự hộ.” Sau khi xả thiền, vua đi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ chân Phật, lui ngôi 
một bên, bạch Phật: 
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— Bach Thé Tón! Con mót minh ó nơi yên tinh suy nghĩ. “Thé nào là tự hộ? 
Thé nào là không tự hộ?” Con lại nghĩ tiếp: “Nêu người nào thân làm ác, miệng 
nói lời ác, ý nghĩ điều ác, nên biết người này là không tự hộ. Nếu người nào 
thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, nên biết người này là tự hộ.” 


Phật dạy: 


— Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Nếu người nào thân làm ác, 
miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác nên biết người này là không tự hộ mà người 
đó lại nói là hay tự phòng hộ băng những loại binh: Vol, ngựa, xe, bộ binh, lây 
đó де tự phòng hộ. Tuy họ nói là tự phòng hộ nhưng kỳ thực chăng phải là tự 
phòng hộ. Vì sao? Vì tuy phòng hộ bên ngoài nhưng không phòng hộ bên trong. 

Thế nên, Đại vương, đây gọi là không tự phòng hộ. Đại vương! Nếu có 
người thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành nên biết người này là 
tự phòng hộ. Họ tuy không dùng bốn thứ quân: Voi, ngựa, xe, bộ binh để phòng 
hộ mà kỳ thực là tự phòng hộ. Vì sao? Vì họ tự phòng hộ bên trong. Đây gọi là 
khéo tự phòng hộ chăng cần phòng hộ bên ngoài. 


Phật nói kệ: 
Khéo phòng hộ thân, khẩu, Và tất cả ý nghiệp, 
Но then mà tự hộ, Đây gọi khéo phòng hộ. 
Phật nói kinh này xong, vua nghe lời Phật dạy, hoan hý, làm lễ ra về. 
KINH SỐ 1230 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi thanh văng, suy nghĩ như vây: “Ở 
đời Ít có người được tài lợi thắng diệu mà không buông lung, không tham đăm, 
không tạo những hạnh ác đối với chúng sanh. Nhưng đời có nhiều người được 
tài lợi thăng diệu là һау buông lung, tăng trưởng tham đăm, làm các hạnh tà.” 
Suy nghĩ như thé rôi, vua đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một 
bên, bạch Phật: 


— Bạch Thế Tôn! Con một mình ở nơi thanh vắng suy nghĩ rằng: “Ở đời ít 
có người được tài lợi thắng diệu mà không buông lung, không tham đăm, không 
tà hạnh. Nhưng ở đời có nhiêu nguoi được tài lợi thăng diệu thường hay buông 
lung, tham dám, hành động tà vay.” 

Phật dạy: 


– Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Ở đời ít có người được tài 
lợi thăng diệu mà không buông lung, không tham đăm, không tà hạnh. Nhưng 
ở đời có nhiều người được tài lợi thắng diệu thì thường hay buông lung, hay 
tham đắm và hành động tà vạy. Đại vương nên biết: “Ở đời những người được 
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tài lợi thắng diệu sanh ra buông lung và tham đắm, hay hành động tà vay, đó là 
những người ngu si, sẽ mãi mãi bị khổ không lợi ích. Giống như người thợ săn 
và đệ tử của thợ săn vào rừng giăng lưới bắt giết nhiều thú vật, hại chúng sanh 
khốn khó, nghiệp ác tăng trưởng. Cũng vậy, người thế gian được tài lợi thắng 
diệu, sanh ra buông lung, tham đắm và hành động tà уау, giỗng như thế người 
ngu si này ngày đêm sẽ chịu khó não, không được lợi ích.” 


Thê Tôn nói kệ: 


Tham dục theo tài vật, Bị tham làm mê say, 
Cuông loạn không tỉnh giác,  Giông như người thợ săn, 
Do sự phóng dật ây, Phải chịu khô báo lớn. 


Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hy, làm 16 
ra vë. 


KINH SỐ 1231 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау 019, Vua Ba-tư-nặc đang ngự trên chánh điện và xem xét những VIỆC 
của quốc vương, chợt thây giai cấp 521-108-101, Bà-la- -môn hay trưởng giả vì do 
tham dục nên hay dối trá, lừa gạt. Nhà vua liền nghĩ rằng: “Ta hãy ngưng việc 
xét đoán này, dừng việc xét đoán này. Та không còn đích thân xét đoán việc 
nữa, ta có người con hiền sẽ khiến cho nó xét đoán, thế nào dé tự thấy giai cấp 
Sát-đề-lợi, Bà-la-môn, trưởng giả vì tham dục nên sanh ra dôi trá, lừa gat?” 

Sau khi vua nghĩ nhu Ше, liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, ròi lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Con dang ở trên chánh điện để xét đoán việc quốc vuong, 
tu nhân tháy rằng: “Những giai сар Sát-đề-lợi, Bà-la-môn, trưởng giả vì tham 
dục nên sanh ra dôi trá, lừa gạt.” Bạch Thế Tôn! Con nhận thấy được điêu này, 
rôi nghĩ răng: “Ти nay ta hãy ngưng việc xét đoán này, dừng việc xét đoán này. 
Та có người con hiền sẽ khiến nó xét đoán việc này. Ta không còn đích thân xét 
đoán việc các glal cấp Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, trưởng ола vì lòng tham dục nên 
sanh ra dôi trá, lường gạt.” 

Phật bảo: 

— Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Các giai сар Sát-đê-lợi, Bà- 
la-môn, trưởng giả vì lòng tham dục nên sanh ra dối trá, lừa gạt. Người ngu si 
đó sẽ mãi mãi chịu khó não, không có lợi ích. Ví như người chài lưới và đệ tử 
người chải lưới thả câu, giáng lưới ở sông, suối, khe, rạch, giết hại chúng sanh 
khiến chúng sanh phải chịu khô nạn. Cũng vậy, Đại vuong, các giai сар Sát- 4é- 
lợi, Bà-la-môn, trưởng giả vì lòng tham dục nên sanh ra dối trá, lừa gạt. Họ sẽ 
mãi mãi chiu khổ đau, không có lợi ích. 
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Thê Tôn nói Ке: 


Thây tài lợi tham muôn, Say mê theo tham dục, 
Cuóng loan khóng tu giác, Giông như người chài lưới, 
Do vì nghiệp ác này, Phải chịu khô Бао lớn. 


Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hy, làm lễ 
ra VỆ. 


KINH SỐ 1232 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngôi một 
bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Nước Xá-vệ này có ông trưởng giả tên là Ma-ha-nam, 
nhiều của, kho chứa vàng bạc chất đến trăm ngàn ức, huông là những thứ khác. 
Bạch Thé Tôn! Trưởng giả Ма-ћа- -nam giàu có như thê nhưng ăn uông га! khô 

cực, chỉ dùng những thức ăn như gạo tâm, canh đậu, gung thui; còn mặc thì mặc 
áo vải thô, mang giày mỏng: d! thì đi xe cũ kỹ, đội nón lá. Chưa từng nghe ông 
ta cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, và cũng không thấy ông ta bố thí cho 
những người nghèo khô đi lang thang ngoài đường. Khi ăn, ông đóng cửa mà 
ăn không dé cho các Sa-môn, Bà-la-môn hay những người bàn cùng đi xin ăn 
ngoài đường trông thấy. 

Phật bảo: 

- Đại vương! Trưởng giả này không phải là bậc Chánh sĩ nên được tài lợi 
giàu có mà không hưởng được, cũng không biết cúng dường cha mẹ, cung cấp 
cho vợ con, tôn thân quyền thuộc, đoái thương tôi tớ và biểu tặng người quen 
biết, cũng không biết tùy thời cúng dường cho Sa-môn, Bả-la-môn để gieo 
trông phước điền thù thắng, và hướng đến chỗ tốt "Фер, sóng láu, ап Тас, 491 sau 
sanh lên cõi trời được hưởng những tài vật thù thắng, cũng không biết cách thọ 
dụng rộng rãi để thấy lợi lớn. Ví như ao hó ở đồng trồng chứa đây nước, nhưng 
không có người biết thọ dụng để tắm rửa, uống ăn, nên nước trong đầm cũng 
bị cháy khô hết. Cũng vậy, kẻ sĩ phu bất thiện ngu si được tài của thăng diệu... 
không biết thọ dụng rộng rãi để thâu lợi lớn, giống như hồ nước kia vậy. 


Đại vương! Có người thiện nam được tài lợi dôi dào, wa thích thọ dùng, 
cung дибпр cha me, cung сар vợ con, tôn thân quyến thuộc, đoái thương tôi 
tớ hay biểu tặng người quen biết, thường cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, 
gieo trông phước điên tốt, thích hưởng đến chỗ thù thăng, đời vị lai sanh lên 
CõI trời, được tài lợi thắng diệu, thọ dụng rộng rãi, thu lợi lớn gấp đôi. Giống 
như bên cạnh thành âp, làng xóm có ao nước trong sạch mát mẻ, сау côi che 
mát, khiên người thọ hưởng, nhiều người thọ dụng, cho đến loài cầm thú cũng 
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vậy. Cũng thế, người thiện nam kia được tài lợi dồi dào, tiêu xài rộng rãi, cung 
dưỡng cha те... cho đên gieo trông phước điên, thu lợi рар đôi. 
Thé Tôn nói kệ: 


Hồ nước nơi hoang văng, Dù mát mẻ trong sạch, 
Không có ai thọ dụng, Nơi đó sẽ khô hết. 

Như thé tài lợi lớn, Mà người ác có được, 
Không thể tự thọ dụng, Cũng không thương giúp ai. 
Luống tự chứa nhóm khô, Chứa rồi tự tiêu tán, 

Người trí được tài lợi, Biết tự vui thọ dụng, 

Bồ thí làm công đức, Cấp dưỡng cho thân thuộc, 
Cung сар những chỗ thiếu, Như trâu chúa dẫn đàn. 

Bồ thí và thọ dụng, Không bỏ mất cơ hội, 

Theo lẽ thân mạng chung, Sanh thiên hưởng phước lạc. 


Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hý, làm lễ 
га vê. 


KINH 50 1233 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, ở nước Xá-vệ có ông trưởng giả tên là Ma-ha-nam mạng chung 
nhưng không có con cháu. Vua Ba-tư-nặc mới đem tài sản của người không 
con, không thân thuộc nhập hêt vào quôc khô. Nhà vua hãng ngày phải đi kiêm 
kê tài sản của ông trưởng giả nên thân thê dính đây bụi băm, rôi đi thăng đên 
chô Phật, cúi đâu lê chân Phật, lui ngôi một bên. 

Вау giờ, Thé Tôn hỏi vua: 

— Đại vương từ đâu đến đây mà thân thê đây bụi bặm và có vẻ mệt nhọc? 

Vua bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Trưởng giả Ma-ha-nam nước này mạng chung để lại tài 
sản mà không có con cháu thừa kê, phải nhập vào quốc khô; do đó con phải 
kiêm kê nên bụi bặm dính đây người và mệt nhọc, rôi từ nhà đó con đi thăng 
đên đây. 

Phật hỏi vua: 

— Trưởng giả Ma-ha-nam kia giàu có lắm sao? 

Vua đáp: 

— Bạch Thế Tôn! Người ấy rất giàu, tài sản, vàng Бас của báu có trăm ngàn 
йс, huóng là những thứ khác. Bạch Thế Tôn! Ông Ma-ha-nam kia lúc còn sông 
mặc xấu, ăn uống cực khó,... (nói rộng như trên). 


Phật bảo: 
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— Ông Ma-ha-nam kia trong thời quá khứ có cúng dường Bích-chi Phật Ра- 
la-ca-thi một bữa ăn, nhưng tâm không cung kính thanh tịnh, tín cân, không tự 
tay cúng dường, sau khi cúng rồi lại hối tiếc nói rằng: “Cơm này có thé dé cho 
những tôi tớ của ta, không tội gì lại đem cho Sa-môn!” Do phước bó thí này nên 
bảy lần được sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba, và bảy lần sanh vào nước Xá-vệ 
này ở giai cấp cao sang, giàu có tột bực. Nhưng vì khi cúng dường vị Bích-chi 
Phật tâm không cung kính thanh tịnh, tín cần, không tự tay cúng dường, sau 
khi cúng rôi lại sanh hồi tiếc, nên khi sanh ra tuy được giàu có, nhưng phải 
thọ dụng áo xâu, cơm xâu, nhà cửa, xe cộ xâu. Ngay từ khi ây ông không từng 
được hưởng đủ các thứ sắc, thanh, hương, vi, xúc tốt đẹp đề nuôi thân. Lại nữa, 
Đại vương, vì tội trước kia trưởng giả Ma-ha-nam giết người anh khác mẹ của 
mình để chiếm hết tài sản, nên trải qua trăm ngàn năm phải đọa vào địa ngục, 
tội báo ду còn sót nên bảy lần sanh vào nước Xá-vệ mà thường không có con. 
Do đó tài sản bị nhập vào quốc khó. Đại vương! Trưởng giả Ma-ha-nam nay 
mạng chung, phước báu của sự bó thí trong quá khứ đã hết mà đời này ông ta 
lại keo kiệt, đối với tài sản, nhân tạo tội ác ở đây, khi mạng chung bị đọa địa 
ngục, chịu nhiều khó não. 

Vua bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Trưởng giả Ma-ha-nam sau khi mạng chung bị doa vào 
địa ngục chịu khô chăng? 

Phật đáp: 

— Đúng vậy, Đại vương! Ра doa vào địa ngục. 

Вау giò, Vua Ba-tư-nặc nghĩ đến ông mà rơi lệ, lây áo lau nước mắt, nói kệ: 

Vàng bạc, tài vật báu, Vol, ngựa, đồ dùng tốt, 
Nô bộc, người làm giỏi, Cùng nhà cửa, ruộng nương, 


Tất са đêu bỏ lại, 

Vận phước đã cùng tận, 
Kia nay còn có gì? 
Những việc gì không xả, 


Thé Tôn nói kệ đáp: 


Chỉ có nghiệp tội phước, 
Là sở hữu của mình, 

Sông chết chưa từng rời, 
Như người ít tư lương, 
Người không tu công đức, 
Như người nhiêu tư lương, 
Người tu công đức dày, 
Như người đi chơi xa, 
Thân thuộc và bạn hữu, 


Thân thức đi một mình, 
Rời bỏ hàn thân người. 
Рет được gi đi theo? 

Như bóng đi theo hình. 


Nếu người nào đã tạo, 
Kia thường đem di theo, 
Như bóng di theo hình, 
Đi xa gặp khó nạn. 

Phải trải qua đường ác. 
Đi ха được an ôn. 

Luôn vui hưởng cối lành, 
Lâu năm an ón vé, 

Tâm уш đón mừng rỡ. 
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Người khéo tu công đức, Chết đây sanh chỗ khác, 
Những thân thuộc của họ, Gặp lại tâm hoan hỷ. 
Cho nên phải tu phước, Tích tập càng lâu ngày, 


Phước đức hay vì người, 
Phước đức được trời khen, Những hạnh tu chơn chánh, 
Hiện đời người không chê, Chết sanh lên cõi trời. 
Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hy, làm lễ 
га vè. 


Tạo an lạc đời khác. 


KINH SÓ 1234 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc tổ chức đại hội. Vì đại hội vua đem cả ngản con 
trâu ra cột lại và đồ vật cúng dường. Vua mời hết các ngoại đạo xa gân đến 
đại hội đông đủ. Bấy giờ, có chúng Tỳ-kheo sáng sớm đắp у, mang bát vào 
thành Xá-vệ khất thực, nghe Vua Ba-tư-nặc mở đại hội... các ngoại đạo đều 
đến đông đủ. 

Sau khi các Ту-кћео di khát thuc xong, trở về tinh xá cất y bát, rửa chân, 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Hôm nay sáng sớm chúng con đắp у, mang bát vào thành 
Xá-vệ khất thực, nghe Vua Ba-tư-nặc mở đại hội... các ngoại đạo đều đến 
đông đủ. 

Thê Tôn liên nói kệ: 

Ngày ngày mở đại hội, 
Không băng chánh tín Phật, 
Tín Pháp, Tăng cũng vậy, 


Cho đến trăm ngàn lân, 
Băng một phân mười sáu. 
Thương tưởng đên chúng sanh, 


Phước mở đại hội kia, 
Nêu người ở thê gian, 
So lòng thành kính lê, 


Không băng phân mười sáu. 
Triệu năm tạo nghiệp phước, 
Không bàng một phân bón. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 1235 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Khiâ ду, Vua Ba-tư-nặc nôi giận, bắt nhiều người trong nước bỏ tù, góm các 
Sát-đề-lợi, Bà-la-môn, Ту-ха, Thủ-đà-la, Chiên-đả-la, trì giới hay phạm giới, 
tại gia hay xuất gia đều bị bắt hết, hoặc bị xiêng xích, giam cầm hoặc bị cột trói. 

Bây giờ, có chúng nhiều Ту-кћео sáng sớm đắp у, ôm bát vào thành Xá- 
vệ khất thực, nghe Vua Ba-tư-nặc bắt người bỏ tù... cột trói. Sau khi khất thực 
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xong, các Ty-kheo tró vë tinh xá cát y bát, пта chán xong đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ chân Phật, lui ngôi một bên, bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Hôm nay chúng con vào thành khất thực, nghe Vua Ba-tư- 
nặc băt nhiêu người trói lại bỏ tù. 
Thé Tôn liền nói kệ: 
Chăng phải dây, gông хіёпо, Là trói buộc kiên cô, 


Tâm ó пет дат trước, Vợ con và tài sản, 

Là dây trói chắc nhất, Dây lỏng nhưng khó thoát. 
Người trí tuệ không ưa Vui ngũ dục thê gian, 

Đây là dứt được trói, Luôn an ón siêu xuất. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 1236 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc và Vua A-xà-thế, con bà Vi-đề-hy nước Ma-kiệt-đà 
chóng trái nhau. Vua A-xà-thé khởi bón thứ binh: Voi, ngựa, xe, bộ binh kéo 
đến nước Câu-tát-la. Vua Ba-tư-nặc nghe bốn thứ binh của Vua A-xà-thế kéo 
đến, cũng triệu tập bốn thứ binh: Vol, ngựa, xe, bộ binh ra nghĩnh chiến. Bốn 
binh của Vua А-ха- -thé đắc thăng, bón binh của Vua Ba-tư-nặc thua, tán loạn 
thôi lui, chạy vë Xá-vệ. 

Bấy giờ, có chúng nhiều Tỳ-kheo, sáng sớm đắp y, mang bát vào thành Xá- 
vệ khât thực, nghe Vua А-ха-Ше nước Ma-kiệt-đà đem bốn thứ binh đến nước 
Câu-tát-la, Vua Ba-tư-nặc khởi bốn thứ binh ra nghinh chiến. Vua A-xà-thế 
thăng trận, bốn binh của Vua Ba-tư-nặc thua, tán loạn rút lui, Vua Ba-tư-nặc sợ 
hãi bối rôi, quay xe chạy về thành Xá-vệ. Nghe rôi кћа thực xong, các Ty-kheo 
trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, 
lui ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Hôm nay chúng nhiều Tỳ-kheo của chúng con vào thành 
Xá-vệ khát thực, nghe Vua Ва-ш-пас và Vua А-ха-ше, con bà М1- dë-hy khởi 
bón binh. (Như vậy, nói rộng)..., một mình quay xe chạy về thành Xá-vệ. 

Thể Tôn liên nói kệ: 

Chiến thắng thêm oán thù, Thua khô năm không yên, 
Thăng, bại đều bỏ hết, Năm yên vui tịch tịnh. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 1237 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc và Vua A-xà-thê, con bà Vi- đề-hy nước Ma-kiệt-đà 
chóng trái nhau. Vua A-xà-thế đem bốn thứ binh kéo đến nước Câu-tát-la. Vua 
Ba-tư-nặc khởi bốn thứ binh mạnh gấp đôi ra nghĩnh chiến. Bốn binh của Vua 
Ba-tư-nặc hơn, bốn binh của Vua A-xà-thế thua, khiếp phục tán loạn. Vua Ba- 
tư-nặc bắt sống được Vua A-xà-thễ, thu được tiền tài, bảo vật và bốn thứ binh. 
Vua Ba-tư-nặc bát sông Vua A-xà-thê chở lên xe cùng đên chó Phật, cúi đâu lê 
chân Phật, lui ngôi một bên, Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Đây là Vua A-xà-thế, con bà Vi-đê-hy, luôn luôn đối với 
con là người không có oán thù gì mà lại gây oán kiệt, đôi với người tôt mà làm 
điêu không tôt, nhưng đây là con của bạn con, con sẽ thả ra và đưa vê nước. 

Phật bảo Vua Ba-tư-nặc: 

— Lành thay, Đại vương! Thả cho người ta về thì Bë hạ sẽ được an ón, lợi 
ích lâu dài. 

Phật liên nói kệ: 

Dù có sức tự tại, Hay xâm lược người khác, 
Sức tăng thì thêm oán, Thu nhiêu, người khác lợi. 

Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc và Vua A-xà-thế, con bà Vi-đê-hy, 

hai vị quôc vương hoan ћу, tùy hy, đứng lên làm lê ra vê. 


KINH SỐ 1238 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi yên tĩnh suy nghĩ như vây: “Chánh 
pháp Thê Tôn làm cho xa lia các phiền não ngay trong hiện tại không đợi thời 
tiết, hiện thấy thông đạt, tự giác, chứng biết pháp này, là thiện tri thức, là thiện 
bạn dàng, chăng phải ác tri thức, ác bạn đảng.” Sau khi nghĩ như thê, vua liên 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con một mình ở nơi yên tĩnh suy nghĩ như vây: “Chánh 
pháp Thế Tôn làm cho ха lia các phiền não không đợi thời tiết, hiện Һау thông 
đạt, tự giác, chứng biết pháp này, là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chăng phải 
là ác tri thức, ас bạn đảng.” 

Phật bảo: 

- Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Chánh pháp Thé Tôn làm 
cho xa lìa các phiền não, không đợi thời tiết, hiện thây thông đạt, tự giác, chứng 
biết pháp này là thiện tri thức, là thiện bạn đảng, chăng phải là ác tri thức, ác 
bạn đảng. Vì sao? Vì Ta là thiện tri thức, chúng sanh có pháp sanh, Ta đã thoát 
khỏi sanh; chúng sanh có già-bệnh-chết-ưu-bi-khô-não, Ta ви. giải thoát khỏi 
hết. Đại vương! Có một thời Ta ở thành Vương Xá, trú tại tinh xá Sơn Cốc, khi 
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ду Ty-kheo A-nan-dà mót minh ó noi уёп tĩnh, suy nghĩ như vây: “Người thành 
tựu một nửa Phạm hạnh là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chăng phải là ác tri 
thức, ác bạn đảng.” Sau khi nghĩ như thé, Ty-kheo А-пап-да di đến chỗ Ta, cúi 
đâu lễ chân Ta, lui ngôi một bên, nói với Ta rằng: 

– Bạch Thé Tôn! Con một mình ở nơi yên tĩnh, suy nghĩ răng: “Người thành 
tựu một nửa Phạm hạnh, là thiện tri thức, là thiện bạn đảng, chăng phải là ắc tri 
thức, ác bạn đảng.” 

Khi ấy Ta nói ràng: 

— A-nan! Đừng nói người thành tựu một nửa Phạm hạnh là thiện tri thức, là 
thiện bạn đảng, chăng phải là ác tri thức, ác bạn đảng. Vì sao? Vì người thuần 
nhất mãn tịnh, Phạm hạnh thanh bạch mới со: là thiện tri thức, là thiện bạn 
đảng, chăng phải là ác tri thức, ác bạn đảng. Vì sao? Ta thường vì các chúng 
sanh làm thiện tri thức, vì những chúng sanh này có sanh nên Chánh pháp Thế 
Tôn làm cho chúng sanh thoát khỏi sanh ngay trong hiện tại; chúng sanh có 
sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khỗ-não làm cho họ ха lia sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi- 
Кћб-пдо... ngay trong hiện tại, không đợi thời tiết, hiện thây thông đạt, tự giác, 
chứng biết. Đó 201 là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chăng phải là ác tri thức, 
ác bạn đảng. 

Thế Tôn liên nói kệ: 

Tán thán không buông lung, Là Chánh giáo của Phật, 
Tu thiền không buông lung,  Chóng đắc dứt các lậu. 

Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, làm lễ 

ra VỀ. 


KINH SỐ 1239 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi yên tinh suy nghĩ như vây: “Có thê 
có một pháp tu tập, tu tập nhiêu mà sở nguyện trong hiện tại đây đủ, sở nguyện 
đời sau được đây đủ. Vậy sở nguyện đời này đời sau được đây đủ chăng?” Sau 
khi suy nghĩ, vua liên đi đên chô Phật, cúi đâu lê chân Phật, lui ngôi một bên, 
bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con một mình ở nơi yên tinh suy nghĩ như уду: “Сб thể có 
một pháp tu tập, tu tập nhiêu mà sở nguyện trong hiện tại được đây đủ, sở nguyện 
đời sau được dày đủ. Vậy sở nguyện đời này và đời sau được dày đủ chăng?” 


Phật bảo: 


– Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Có một pháp tu tập, tu tập 
nhiều mà sở nguyện đời này được dày đủ, sở nguyện đời sau được đây đủ, sở 
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nguyện đời này và đời sau được dày đủ. Dó là pháp lành không buông lung. 
Tu tập, tu tập nhiều về pháp lành không buông lung thì sở nguyện trong hiện 
tại được dày đủ, sở nguyện đời sau được đây đủ, sở nguyện đời này, đời sau 
được đây đủ. Ví như thé gian lập sự nghiệp đêu nương vào đất mà dựng lập. 
Pháp lành không buông lung cũng lại như thế, tu tập, tu tập nhiều thì sở nguyện 
đời này được đây đủ, sở nguyện đời sau được dày đủ, Só nguyện đời này và SỞ 
nguyện đời sau được đây đủ. Cũng vậy, sức lực, hạt giống, góc rë, do đường bộ, 
đường thủy, hang sư tử cũng nói nương trên đất như thé. 

— Thé nên Đại vương nên trụ, chớ buông lung: nên nương chớ buông lung. 
Sau khi Đại vương trụ không buông lung, nương không buông lung thì phu 
nhân sẽ nghĩ: “Đại vương trụ không buông lung, nương không buông lung, ta 
cũng phải như thé, trụ không buông lung, nương không buông lung.” Phu nhân 
như thế thì đại thân, thái tử, mãnh tướng cũng như thế. Thần dân khi ấy nghĩ: 
“Đại vương trụ không buông lung: phu nhân, thái tử, đại thần, mãnh tướng 
trụ không buông lung, nương không buông lung, chúng ta cũng như thé, nên 
trụ không buông lung, nương không buông lung.” Đại vương! Nay người trụ 
không buông lung, nương không buông lung thì có thé tự hộ. Phu nhân, thể nữ 
cũng có thé tự hộ và kho báu sẽ tăng lên rất nhiều. 


Thé Tôn liền nói kệ: 


Тап Шап không buông lung, Chê bai sự buông lung, 
Đế-thích không buông lung, Làm chủ trời Đao- lợi. 
Тап Шап không buông lung, Chê bai sự buông lung, 
Trọn vẹn không buông lung, Nhiếp trì được hai nghĩa, 
Hiện tại được lợi ích, Đời sau cũng như vậy. 
Đây là chánh hiện quán, Người trí tuệ sâu xa. 


Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hý, làm lễ 
ra VỀ. 


KINH SỐ 1240 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Khi ấy, Vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi yên tĩnh suy nghĩ như vây: “Có ba 
pháp mà tất cả thế gian không thích nghĩ nhớ đến. Những gì là ba? Đó là già, 
bệnh, chết. Nếu không có ba pháp thé gian không thích nghĩ nhớ này thì chư 
Phật, Thế Tôn không xuất hiện ở đời. Thế gian cũng không biết có chư Phật, 
Thế Tôn đã giác ngộ chứng biết pháp này và vì người diễn nói rộng rãi. Vi có 
ba pháp mà tất cả thế gian không thích nghĩ nhớ đến là già, bệnh, chết nên chư 
Phật, Thế Tôn mới xuất hiện ở đời, và thé gian biết có chư Phật, Thế Tôn đã 
giác ngộ chứng biết pháp, vì người diễn nói rộng rãi.” Sau khi nghĩ như thé, vua 
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liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên và đem những điều 
đã suy nghĩ ở trên bạch Phật. 

Phật bảo: 

— Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Ba pháp mà người thé gian 
không thích nhớ дёп là già, bệnh, cht... thê gian biệt có Тһе Tôn đã giác ngộ 
chứng biệt pháp này và vì người diễn nói rộng rãi. 

Thể Tôn lại nói kệ: 


Xe báu của vua đi, Cuỗi cùng cũng hư hoại, 
Thân này cũng như vậy, Chuyên biến ăt đến giả. 
Chỉ Chánh pháp Như Гал, Không có tướng suy giả, 
Người thọ Chánh pháp này, Luôn đến chỗ an ón. 
Người suy уби thô kệch, Mang hình tướng хаш xí, 
Suy giả đến tàn rụi, Mê muội tâm người ngu, 
Nếu người sống trăm tuôi, Thường lo, chết theo đến, 
Già, bệnh đuôi theo nhau, Dò xét де phá hoại. 


Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1241 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, trưởng giả Сар Cô Độc, đi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ chân Phật, lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Nếu những người ở trong nhà con đều có lòng tin thanh 
tịnh thì khi những người này mạng chung được sanh lên cõi trời chăng? 

Phật đáp: 

— Lành thay! Lành thay, trưởng giả! Đây là câu nói thâm diệu là một bê thọ 
Бао, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng sư tử, nói rằng: “Những người ở trong nhà 
con đều có lòng tin thanh tịnh, khi mạng chung đêu được sanh lên cõi trời?” 
Со Ty-kheo Đại đức thân lực nào đã nói với ông: “Hê người nào trong nhà ông 
mạng chung đêu sanh lên cõi trời chăng?” 

Trưởng giả bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, không. 

Phật lại hỏi: 

— Hay là Tỳ-kheo-mi nào, chư thiên nào, hay người trước mặt Та đã nghe 
Ta nói? 

Trưởng giả thưa: 

— Bạch Thé Tôn, không! 
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liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên và đem những điều 
đã suy nghĩ ở trên bạch Phật. 

Phật bảo: 

— Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Ba pháp mà người thé gian 
không thích nhớ дёп là già, bệnh, cht... thê gian biệt có Тһе Tôn đã giác ngộ 
chứng biệt pháp này và vì người diễn nói rộng rãi. 

Thể Tôn lại nói kệ: 


Xe báu của vua đi, Cuỗi cùng cũng hư hoại, 
Thân này cũng như vậy, Chuyên biến ăt đến giả. 
Chỉ Chánh pháp Như Гал, Không có tướng suy giả, 
Người thọ Chánh pháp này, Luôn đến chỗ an ón. 
Người suy уби thô kệch, Mang hình tướng хаш xí, 
Suy giả đến tàn rụi, Mê muội tâm người ngu, 
Nếu người sống trăm tuôi, Thường lo, chết theo đến, 
Già, bệnh đuôi theo nhau, Dò xét де phá hoại. 


Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1241 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, trưởng giả Сар Cô Độc, đi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ chân Phật, lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Nếu những người ở trong nhà con đều có lòng tin thanh 
tịnh thì khi những người này mạng chung được sanh lên cõi trời chăng? 

Phật đáp: 

— Lành thay! Lành thay, trưởng giả! Đây là câu nói thâm diệu là một bê thọ 
Бао, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng sư tử, nói rằng: “Những người ở trong nhà 
con đều có lòng tin thanh tịnh, khi mạng chung đêu được sanh lên cõi trời?” 
Со Ty-kheo Đại đức thân lực nào đã nói với ông: “Hê người nào trong nhà ông 
mạng chung đêu sanh lên cõi trời chăng?” 

Trưởng giả bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, không. 

Phật lại hỏi: 

— Hay là Tỳ-kheo-mi nào, chư thiên nào, hay người trước mặt Та đã nghe 
Ta nói? 

Trưởng giả thưa: 

— Bạch Thé Tôn, không! 
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— Thế nào trưởng giả? Hay là ông tự thấy biết những người trong nhà ông 
mạng chung được sanh lên cõi trời? 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không! 

Phật bảo trưởng giả: 

— Ông đã không nghe từ vị Tỳ-kheo Đại đức thân lực, không phải Tỳ-kheo- 
ni, không phải chư thiên, không phải ở trước mặt Ta đã nghe Та nói, không phải 
tự ông nhận biết, thế mà lại có câu nói: “Nếu những người trong nhà tôi mạng 
chung, đều được sanh lên cõi trời.” Do đầu ông nói lên những lời sâu ха đó và 
nói lên một cách quyết định, ở giữa đại chúng rồng lên tiêng sư tử, nói rằng: 
“Hë người trong nhà tôi mạng chung đều được sanh lên cõi trời”? 

Trưởng giả bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Không có Tỳ-kheo Đại đức thần lực nào đến nói với 
con... (nói rộng như trên)... đều sanh cõi trời, nhưng khi con thấy những 
người mang thai, con bày cho họ nên vì con mình quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tỳ-kheo-tăng. Sau khi đứa bé chào đời con lại dạy cho nó về Tam quy, 
đến khi nó thấy biết, lại dạy nó trì giới. Giả sử tôi tớ hạ tiện, người khác có 
mang và sanh con, con cũng chỉ bày như thế. Nếu có người bán nô tỳ, con Пеп 
đến nói với họ răng: “Hiền giả! Tôi muốn mua người, nhưng anh nên quy у 
Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng, thọ trì giới câm. Theo lời tôi dạy, thọ 
trì năm giới, sau đó tùy giá mà mua, nếu anh không theo lời chỉ dạy của tôi thì 
không được nhận.” Hoặc có khách trọ hay người làm thuê, con cũng bảo họ 
trước phải thọ Tam quy, ngũ 0101, гот sau đó con mới nhận họ. Lại nữa, néu có 
người đến xin làm học trò, hay đến xin trao đối, vay lãi, con cũng khuyên họ 
quy у, е năm giới, sau đó con mới nhận. Lại nữa, những khi nhà con cúng 
dường Phật và Tỳ-kheo-tăng thì đọc tên cha mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc 
quen biết, quốc Vương, đại thân, chư thiên, long thần, hoặc kẻ còn nguòi mât, 
Sa-môn hay Bà-la-món, nội ngoại quyên thuộc cho đến nô bộc đều đọc tên 
họ dé xin chú nguyện. Hơn nữa, được nghe тће Tôn dạy do nhân duyên xưng 
tên chú nguyện đều được sanh lên trời. Hoặc do bỗ thí ruộng vườn, nhà cửa, 
giường năm, hoặc nhân thường bố thí, hoặc bố thí cho người đi đường, cho 
đến bó thí cho chúng sanh một năm nhỏ, do những nhân duyên này được sanh 
lên cõi trời. 

Phật bảo: 

— Lành thay! Lành thay, trưởng giả! Ông nhờ có lòng tin nên nói ra được 
như vậy. Như Lai đối với điều đó có cái thây vô thượng, biết vô thượng nên biết 
rõ những người trong nhà ông mạng chung đêu sanh lên cõi trời. 

Phật nói kinh này xong, trưởng giả Сар Cô Độc nghe lời Phật dạy, hoan һу, 
dành lễ Phật, rôi ra vë. 
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KINH SÓ 1242 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Có Độc. 

Вау giờ, Тће Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Không ké là thượng, trung, hạ tọa, sống nên biết cung kính, nên chú tâm, 
nên сап thận sợ hãi sức tự tại khác, nên theo các vị tu Phạm hạnh. Vì sao? Vì 
không ké thượng, trung, hạ tọa, sống néu không biết cung kính, không chú tâm, 
không cân thận sợ hãi, không theo các vị tu Phạm hạnh có sức tự tại khác mà 
mong được đây đủ các oai nghi thì không có lẽ đó. Vì nếu không đây đủ oai nghi 
mà muốn học pháp viên mãn thì không có lẽ đó. Nêu học pháp không viên mãn 
mà muốn giới thân, định thân, tuệ thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiễn thân 
cũng không có lẽ đó. Nêu giải thoát tri kiến thân không đây đủ mà muốn được 
Vô dư Niễt-bàn cũng không có lẽ đó. Không Кё các vị thượng, trung, hạ tọa, sông 
nên biết cung kính, nên chú tâm, nên cân thận sợ hãi theo các vị tu Phạm hạnh có 
sức lực khác thì oai nghi đây đủ, việc này có thể xảy ra. Nếu oai nghi đây đủ thì 
học pháp dày đủ, việc này có thể xảy ra. Nếu học pháp йду đủ rồi thì giới thân, 
định thân, tuệ thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiễn thân đầy đủ, việc này có thể 
хау ra. Nêu giải thoát tri kiến thân dày đủ rồi thì được Vô dư Niết-bàn, việc này 
có thé хау ra. Không kê các vị thượng, trung, hạ tọa, sống nên biết cung kính, nên 
chú tâm, nên sợ hãi cân thận theo các vị tu Phạm hạnh có sức lực khác thì oai nghi 
được đây đủ, việc này có thé xảy ra... được Vô dư Niết-bàn, phải học như thé. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1243 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có hai tịnh pháp có thê bảo hộ cho Ше gian. Những gì là hai? Dó là hó và 
then. Спа sử thê gian không có hai tịnh pháp này thì thê gian cũng không biết có 
cha mẹ, anh em, chị em, thân thuộc, Sư trưởng, tôn ti trật tự, điện đảo hôn loạn 
như súc sanh. Nhờ có hai tịnh pháp, hô thẹn nên thê gian biệt có cha mẹ... Sư 
trưởng, tôn ti trật tự và không hôn loạn như súc sanh. 

Thé Tôn liên nói kệ: 


Thé gian nếu không có, Hai pháp hồ và thẹn, | 
Trái vuot dao thanh tinh. Реп sanh, già, bệnh, chét. 
Thê gian nêu thành tựu, Hai pháp hó và then, 


Tăng trưởng đạo thanh tịnh, Đóng kín cửa sanh tử. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
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KINH SÓ 1244 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có pháp đốt cháy và pháp không đốt cháy. 

Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy mà nói. Thế nào là pháp đốt 
cháy? Nếu người nam hay nữ phạm giới, hành pháp ác bát thiện, thân thành tựu 
hạnh ác, miệng và ý thành tựu hạnh ác thì về sau, khi họ bị đau óm khốn khó, 
trùm тёп nằm со ro, chịu nhiễu đau đớn. Ngay lúc bầy giờ, trước hết họ nhớ 
đến những việc làm bất thiện của họ, giống như núi lớn che ánh mặt trời chiêu. 
Cũng vậy, chúng sanh thân, miệng, ý trước kia tạo những điều ác, các pháp ác 
bát thiện, đến lúc lâm chung đều hiện ra, tâm sanh hôi hận. Than ôi! Vì trước 
kia không tu thiện, chỉ làm ác sẽ doa vào đường dù, chịu thông khô. Sau khi 
nhớ lại những điều đó thì tâm sanh đốt cháy, tâm sanh hồi hận; tâm hồi hận nên 
không được an lành, mạng chung, sanh ra đời sau tâm bát thiện cũng tiếp tục 
sanh nữa. Đó gọi là pháp đốt cháy. 

Thé nào gọi là pháp không đốt cháy? Nếu người nam hay người nữ thọ trì 
tịnh giới, tu pháp chân thật, thân thành tựu nghiệp lành, miệng, y thành tựu 
nghiệp lành thì khi lâm chung dù thân mắc những khô nạn, trùm mên năm trên 
giường bệnh, thân thê đau đớn, nhưng trong tâm nhớ lại trước kia có tu pháp 
lành, thân, miệng và ý đã thành tựu những việc lành. Lúc bây giò người ду 
duyên theo những pháp lành ấy và nghĩ răng: “Thân, miệng, ý ta đã làm điều 
lành, không làm các việc ác, tâm không có gì hôi hận”, vì không có gì hôi hận 
nên tâm lành mạng chung, qua đời sau tâm thiện lại tiếp tục tăng trưởng. Đó gọi 
là pháp không đốt cháy. 

Thể Tôn liên nói kệ: 


Đã tạo nghiệp đột cháy, Sông cuộc đời phi pháp, 
Theo đó làm nghiệp ác, Ät rơi vào địa ngục. 

Đăng Hoạt và Hắc Thăng, Chúng Hợp hai Khiêu Hô 
Thiêu Nhiên, Cực Thiêu Nhiên, Vô Trạch, các ngục lớn. 
Tám đại địa ngục ду, Cuc khó khó qua nói, 

Vì bao nhiêu ас nghiệp, Mười sáu chỗ khác nhau. 
Bốn bên mở bón cửa, Ở giữa lượng băng nhau, 
Vách bón bên băng sắt, Bốn cánh cửa cũng sắt. 

Đất sắt lửa cháy bừng, Cháy rực khắp mọi bê, 
Ngang dọc trăm do-tuân, Hừng hực không dừng nghỉ, 
Điều phục những hạnh quấy, Khảo trị người cang cường, 
Càng đau đớn mãi mãi. Khô ду có thê thấy, 


Ai thấy sanh sợ hãi, Kinh sợ, lông dựng đứng, 
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Khi đọa vào địa ngục, Đâu chúc ngược xuống аг, 
Ngăn tâm Thánh nhu hòa, Người tu hành Phạm hạnh, 
Ó chỗ Hiên thánh này, Khinh tâm khởi phi nghĩa, 
Và sát hại chúng sanh, Vào địa ngục nóng này, 
Quăn quai ở trong lửa, Như cá nướng trên lửa, 
Thống khô kêu la hét, Như tiếng bây voi chiến, 
Lửa lớn tự nhiên sanh, Đây do nghiỆp tự tạo. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1245 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người nào bỏ hành động ác thì có thể dứt hành động ác nơi thân. Người 
không dứt hành động ác nơi thân, Ta không nói người đó bỏ được thân ác hạnh. 
Vì người kia có thê đoạn đứt được hành động ác nơi thân, nên Ta nói người 
đó bỏ được thân ác hạnh. Người có thân làm ác thì không được lợi ích an lạc. 
Người lìa bỏ hành động 2 ác thì được lợi ích an lạc. Ta nói người đó bỏ được thân 
ác hạnh, bỏ miệng, ý ác hạnh cũng nói như thê. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1246 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như người thợ luyện vàng, hốt đất cát bỏ vào máng rôi lây nuóc dó1 
những thứ mày mún, да! đá гап theo nước trôi đi, nhưng vấn còn lại những hạt 
cát thô dính mặc. Lại dùng nước dội cho những hạt cát thô â ау theo nước trôi д1, 
rôi lại dùng nước đãi cho hết những đất cát nhuyễn và min ây, sau đó mới có 
sanh kim nhưng vẫn còn những thứ cát nhỏ đất đen dính mắc, lại lây nước dội 
những hạt cát nhỏ, đất đen cho nó trôi đi, sau đó chơn kim thuần tịnh nhưng 
vẫn còn thứ mày mún li ti to vàng. Người thợ vàng đem nó bỏ vào lò đốt lửa 
nâu cho chảy ra, trừ hết câu bán, nhưng chất sanh kim vẫn còn lại như cũ, chưa 
nhẹ, chưa sáng bóng, со lại duỗi га thi рау. Người thợ vàng và đệ tử người thợ 
vàng lại bỏ nó vào trong lò, đốt lửa nấu, luyện lọc cho đến khi vàng nhẹ mêm, 
sáng bóng, co lại duỗi ra không gãy. Вау giờ theo ý muôn làm những 46 trang 
sức như cà rà, bông tal, vòng xuyên, v.v.. 


Ту-кћео thường hướng đến tâm thanh tịnh cũng như (ће, những phiên não 
thô, nghiệp ác bât thiện, tà kiến ác dần dàn đoạn dứt hết. Giống như đãi vàng 


KINH ТАР A-HAM # 1021 


lân đầu bỏ đi những đất và đá. Lại nữa, Tỳ-kheo hướng đến tâm thanh tịnh tiếp 
trừ bỏ dần những cấu thô vë dục tưởng, приб tưởng, hại tưởng, giỗng như đãi 
vàng bỏ đi những hạt cát thô. Lại nữa, Tỳ-kheo hướng đến tâm thanh tịnh tiếp 
trừ bỏ những cấu vi tê về thân lý tưởng, nhân chúng tưởng và sanh thiên tưởng, 
phải tư duy trừ lọc hết như lọc vàng bỏ đi bụi bặm, cát min và đất đen. Lại nữa, 
Ту-кћео hướng đến tâm thanh tịnh có giác tưởng vë pháp lành cũng phải tư duy 
trừ diệt hết dé cho tâm thanh tịnh, giống như lọc vàng bỏ đi những thứ giông 
như vàng đề. trở thành vàng ròng. Lại nữa, Ту-кћео còn có sự hành trì vë các 
tam-muội, nắm giữ, giống như bờ giữ chung quanh ao nước. Bị pháp năm giữ 
thì không được tịch tĩnh thăng điệu, không được an lạc sạch hết các lậu; như 
người thợ vàng lọc bỏ những do Бап, nhưng vàng vẫn chưa nhẹ, chưa mêm, 
chưa sáng bóng, co duỗi bị gãy, không thé làm thành đô trang sức theo ý muốn. 
Lại nữa, Ty-kheo được các tam-muội không còn có sự hành trì năm 017, được 
tịch tĩnh thắng diệu, được đạo ап lạc, nhất tâm nhất ý, sạch hết các hữu lậu; như 
thầy trò thợ vàng luyện lọc vàng cho đến khi nó nhẹ, mềm, sáng bóng, tùy y со 
duỗi, không bị Бау. Lại nữa, Ty-kheo lia các giác quán cho đến đắc đệ nhị, đệ 
tam, đệ Tứ thiền, như thế chánh định thuần nhất thanh tịnh, lia các phiền não, 
chân thật nhu nhuyến, không dao động, ở nơi định xứ kia muốn nhập định xứ, 
muốn câu tác chứng đều được tác chứng. Như người thợ vàng, luyện vàng đến 
mức nhẹ nhàng, sáng bóng, không gáy, muón làm 49 trang suc gi tüy theo y 
muốn. Cũng vậy, Tỳ-kheo trụ tam-muội chánh định... ở nơi các nhập xứ định, 
đều được tác chứng. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1247 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Phải nên tinh tân chuyên tâm tùy lúc tư duy về ba tướng. Ba tướng ây là 
gì? Đó là tùy thời tư duy về tướng chỉ, tùy thời tư duy vé tướng quán, tùy thời 
tư duy về tướng xả. Nếu Ту-кћео chỉ một bê tư duy về tướng chỉ thì đôi với nơi 
đó, tâm kia hạ liệt. Nếu chỉ một bề tư duy về tướng quán thì đôi với nơi đó, tâm 
trao loạn khởi lên. Nếu chỉ tư duy về tướng xà thì đối với nơi đó không được 
chánh định, sạch hết hữu lậu. Do Tỳ-kheo kia tùy thời tư duy ме tướng chỉ, tùy 
thời tư duy về tướng quán, và tùy thời tư duy về tướng xả, nên tâm được chánh 
định, sạch hết các hữu lậu. Như người thợ vàng và đệ tử người thợ vàng bỏ vào 
trong lò thêm lửa, tùy lúc quạt lò, tùy lúc nâu, tùy lúc dội nước, tùy lúc ngưng 
cả hai việc. Nếu chỉ một mặt quạt lò thì vàng sẽ cháy khô, nếu chỉ một mặt dội 
nước thì vàng sẽ cứng, hoặc chỉ một mặt ngưng quạt lò và dội nước thì vàng 
không thuần thục, không thé dùng được. Thé nên người thợ vàng và đệ tử người 
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thợ vàng khéo tay đối với vàng kia tùy thời quạt lò, tùy thời dội nước, tùy thời 
ngưng cả hai việc thì vàng áy mới thích ứng, sử dụng tùy ý. Cũng vậy, Tỳ-kheo 
chuyên tâm tinh tân luôn luôn tư duy nhớ nghĩ về ba tướng... lậu tận. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1248 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, trong nước Ma-kiệt- đề có người chăn trâu ngu si không 
có trí tuệ. Cuối hạ đâu thu, mục đồng không chịu xem xét kỹ nước sông Hăng 
bờ này, cũng không chịu xem xét kỹ nước sông Hăng bờ kia, lùa bây trâu từ 
bờ cao xuống, leo lên bờ cao, giữa dòng nước xoáy mạnh sanh nhiều hoạn 
nạn. Này các Tỳ-kheo! Vào thời quá khứ, ở nước Ma-kiệt-đề có một người 
chăn trâu, không ngu, không sĩ, có trí tuệ thiện xảo. Cuối hạ, đầu thu xem xét 
kỹ nước sông Hăng bờ này, xem xét kỹ nước sông Hằng bờ kia, khéo đưa bày 
trâu đến núi có hang rộng rãi băng phăng, chỗ có có non, nước sạch. Khi đưa 
trâu đi, trước tiên lùa những con trâu lớn đâu đàn xuống dé chặn bớt dòng nước 
chảy xiết, kế đến lùa những trâu tơ sung sức qua sau, sau nữa lùa những con 
trâu nhỏ gây yêu đi theo phía dưới dòng nước. Như vậy, thứ lớp đều an ón, qua 
hết được bờ kia. Những con nghé mới sanh, quyến luyễn mẹ nó cũng theo sau 
được qua bờ kia. 

Như thé, Tỳ-kheo, Ta nói ví dụ này nên hiểu ý nghĩa của nó. Người chăn 
trâu ngu si ở nước Ma-kiệt-đề kia là chỉ cho lục sư ngoại đạo Phú-lan-na Ca- 
фер... Cũng lại như thé, họ huân tập những tà kiên, hướng đến đường tà, như 
người chăn trâu ngu sĩ kia, cuói hạ đâu thu không chịu xem xét kỹ nước hai bên 
bờ sông, núi cao hiểm trở, từ bờ cao này đưa xuống bờ cao kia leo lên, giữa 
dòng nước xoáy sanh nhiêu hoạn nạn. Cũng vậy, các lục sư ngoại đạo Phú-lan- 
na Ca-diếp... ngu si, không có trí tuệ, không biết quán xét bờ này, nghĩa là đời 
này, không xem xét bờ kia, nghĩa là đời khác; giữa dòng nước xoáy, nghĩa là các 
ma cảnh tự gặp những khô nạn, những người huân tập tà kiên kia cũng gặp khó 
nạn. Người khéo chăn trâu nước Ma-kiệt-đề kia không ngụ, không S1, CÓ tri tuệ 
thiện xảo là chỉ cho Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, giông như người 
chăn trâu khéo xem xét bờ này và bờ kia, khéo lùa trâu qua đên hang núi băng 
phăng, rộng rãi, trước tiên lùa những con trâu lớn đâu đàn xuống trước dé chặn 
bớt dòng nước chảy xiết, được an ón qua bờ kia. 


Cũng vậy, hàng Thanh văn của Ta có thể sạch hết các lậu... tự biết không 
còn thọ thân sau, chặt đứt ngang dòng Ác ma tham dục của thế gian, được an 
ón qua khỏi bờ sanh tử, đến bờ kia. Như người khéo chăn trâu nước Ma-kiệt- 
đề kia, ké đến lùa những con trâu tơ sung sức, chặn bớt dong nước; cũng vậy, 
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hàng Thanh văn của Ta đoạn dứt năm hạ phân kiết sử, được A-na-hàm, không 
thọ sanh lại ở cõi này, họ cũng đoạn dứt dòng tham dục Ác ma, được an ón qua 
khỏi sanh tử, đến bờ kia. Như người khéo chăn trâu kia lần thứ ba lùa bày trâu 
nhỏ yêu đi phía dưới dòng, qua được an ón; cũng vậy, hàng Thanh văn của Ta 
đoạn ba kiết sử tham, sân, si, được Tư-đà-hàm trở lại thọ sanh сб này một lần 
là rôt ráo hết khổ, và cũng chặt đứt được dòng Ác ma tham dục kia, được an ón 
qua khỏi sanh tử đến bờ kia. Như người khéo chăn trâu kia lùa những con nghé 
mới sanh, quyên luyến mẹ nó cũng qua được bờ kia; cũng vậy, hàng Thanh văn 
của Ta ba kiết sử tham, sân, si mỏng, дас Ти-да-ћоап, nhát dinh khóng roi vào 
duong ác, huóng tháng dén Chánh giác, bày lần lên xuống trời, người, rót ráo 
hết khó, đứt được Ác ma, tham dục, an ôn qua khỏi sanh tử, đến bờ kia. 


Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 


Đời này và đời khác, Minh trí khéo hiên hiện, 
Các ma được, chưa được, Cho đến với ma chết, 

Tất са đều biết hết. Trí Phật Đăng Chánh Giác, 
Chặt dứt các dòng ma, Phá hoại khiến tiêu mát. 
Khai mở cửa cam lộ, Hiên hiện đạo chánh chon, 
Tâm thường rất vui vẻ, Chứng đắc nơi an lạc. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1249 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu người chăn trâu có đủ mười một điều sau thì không thể làm cho trâu 
lớn mạnh, cũng không thé giúp cho bây trâu lớn được an lạc. Những gi là mười 
một? Đó là không biết sắc, không biết tướng, không biết bắt trùng, không băng 
bó vết thương của trâu, không un khói, không biết chọn đường, không biết chọn 
chỗ, không biết chỗ đưa qua, không biết chỗ cho ăn, vắt hết sữa, không biết lo 
liệu hướng dẫn đàn. Đây là mười một điều không thê bảo vệ bây trâu lớn. Cũng 
vậy, пау Ту-Кћео, có đủ mười một điều áy thì tự minh không thé an ón, cüng 
không thể giúp cho người khác an бп. Những gi là mười một điêu. Dó là không 
biết sắc, không biết tướng, không thê trừ trùng độc, không băng vết thương, 
không un khói, không biết đường chánh, không biết chỗ dừng, không biết chỗ 
bơi qua, không biết chỗ cho ăn, vắt hết sữa, không hướng đến các Thượng tọa 
đa văn kỳ cựu tu Phạm hạnh lâu ngày, được Phật khen ngợi, không hướng đến 
các bậc Phạm hạnh minh trí, khen ngợi đức độ, phụng thờ, cúng dường. 

Thế nào là không biết sắc? Nghĩa là tất cả những gì thuộc vë sắc, những thứ 
đó là tứ đại và tứ đại tạo. Đây gọi là không biết như thật về sắc. 


1024 # KINH ТАР А-НАМ 


Thế nào không biết tướng? Nghĩa là không biết như thật sự nghiệp nào là 
tướng lỗi, sự nghiệp nào là tướng tuệ. Đây gọi là không biết tướng. 

Thế nào là không biết trừ trùng độc? Nghĩa là an tâm đối với tham dục đã 
khởi, không biết xa Па, giác sát trừ diệt, an tâm đối với sân, nhué, hại, đã khởi 
không biết xa lìa, giác sát, trừ diệt. Đây gọi là không biết trừ trùng độc. 

Thế nào là không biết băng vết thương? Nghĩa là mắt thấy sắc, chạy theo 
chấp giữ hình tướng, không gìn giữ mắt trước mọi tham ái thé gian, pháp ác bát 
thiện. Tâm rong ruói chạy theo đó sanh phiền não không thể phòng hộ. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đây gọi là không biết băng vết thương. 

Thế nào là không biết un khói? Nghĩa là như pháp đã nghe, đã thọ, không 
vì người phân biệt, chỉ dẫn rõ ràng. Đây gọi là không biết un khói. 

Thé nào là không biết đường chánh? Nghĩa là tám Thánh đạo và Pháp, Luật 
của bậc Thánh, đây gọi là Đạo, người kia không biết như thật. Đây gọi là không 
biết đường chánh. 

Thế nào là không biết chỗ dừng? Nghĩa là đối với pháp Như Lai đã biết, 
không được vui vẻ thắng diệu, không được lợi ích xuất ly. Đây gọi là không 
biết chỗ dừng. 

Thế nào là không biết chỗ qua? Nghĩa là người kia không biết Kinh, Luật, 
Luận; không biết tùy thời đến thưa hỏi thỉnh thọ, không biết thế nào là thiện, 
thế nào là bát thiện, thé nào là có tội, thế nào là không tội; tạo những pháp gi là 
những pháp thù thăng không ác, đối với pháp ân mật không thể khai thác, đối 
với pháp hiển lộ không thê hỏi rộng, 461 với cú nghĩa sâu xa đã tự biết không 
thé diễn nói, khai thị rộng rãi, rõ ràng. Đây gọi là không biết chỗ qua. 

Thế nào là không biết chỗ thả trâu? Nghĩa là tứ niệm xứ và Pháp, Luật 
Thánh hiên, gọi là chỗ thả trâu. Đối với những điêu này không biết như thật thì 
gọi là không biết chỗ thả trâu. 

Thế nào gọi là vắt hết sữa? Nghĩa là hàng Sát- đề- lợi, Ва-Ја-топ hay 
trưởng giả tự tại bó thí y phục, thức ăn uông, giường năm, thuôc men và 
những vật dụng trong đời sông. Ту-Кһео thọ nhận không biết hạn lượng thì 
gọi là văt hết sữa. 

Thế nào là không hướng đến các Thượng tọa, Đại đức đa văn kỳ cựu... 
không hướng đến các vị Thăng trí, Phạm hạnh, xưng dương công đức của các 
ngài, và tôn trọng thừa sự, cúng dường để được an vui? Nghĩa là Tỳ-kheo 
không tán dương Thượng tọa ây cho đến khiến các bậc trí tuệ Phạm hạnh đi 
đến đó, tùy thuận đem thân, khâu, ý phụng sự, cúng đường. Đây gọi là không 
chịu hướng đến đối với những bậc Thượng tọa đa văn kỳ túc... khiến cho các vị 
Phạm hạnh trí tuệ, thừa sự, cúng dường được an уш. 

Người chăn trâu kia néu có đủ mười một điều sau đây thì có thể khiến cho 
đàn trâu lớn mạnh, ủng hộ bây trâu, làm cho nó vui vẻ. Những gi là mười một? 


KINH ТАР А-НАМ # 1025 


Dó là biết sắc, biết tướng... (cho đến ви thứ mười một nói rộng như trên). Đây 
гот là Ту-Кћео có đủ mười một điêu tự mình được an ôn và giúp cho người khác 
cũng được an ôn. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1250 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian đến tụ lạc Nhất- 
xa-năng-già-la, ở trong rừng Nhất-xa-năng-già-la. Có Tôn giả Na-đề-ca ở lâu 
trong tụ lạc đó. 

Bây giờ, những Sa-môn, Bà-la-môn ở tụ lạc ấy nghe tin Sa-môn Củ-đàm 
đang trú tại nước Câu-tát-la du hành trong nhân gian đã đến ở trong rừng của 
thôn Nhất-xa-năng-già-la. Mỗi người đêu sửa soạn một б cơm và thức ăn để 
bên cửa rừng, họ khởi nghĩ như vây: “Та cúng dường Thế Tôn trước. Ta cúng 
dường Thiện Thệ trước.' ° Rồi mỗi người lớn tiếng nói to lên như thế. Вау giờ, 


Thế Tôn đang ở trong rừng này nghe nhiêu tiêng ôn. Ngài liền hỏi Tôn giả 
Na-đề-ca: 

— Nhân gi, duyên gì ở trong rừng có tiếng nhiều người nói lớn như thế? 

Tôn giả Na-đề-ca bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Đây là tụ lạc Nhất-xa-năng- già-la, các Sa-môn, Bà-la- 
môn, trưởng giả nghe tin T hé Tôn đên Ó trong rừng này, mỗi người đem đến 
một thô cơm dé trước cửa rừng, mỗi người tự nói: “Та cung duong Thé Tón 
trước, ta cúng dường Thiện Thë trước.” Do đó, có nhiêu tiếng ón náo ở nơi rừng 
пау, сй хіп Thé Тбп hãy nhận thức ăn của họ. 

Phật bảo Tôn giả Na-đê-ca: 

— Chó đem lợi dưỡng đến cho Ta, Ta không cân lợi dưỡng. Chó có xưng tán 
Ta, Ta không cần xưng tán. Này Na-đê-ca! Đôi với Như Lai như thé đã được cái 
vui xuất yêu, xa lìa, tịch tĩnh, Chánh đăng Chánh giác thì đối với những thứ kia 
có khởi lên lợi lạc như vị ngọt hoặc mong câu и? Này Na-đề-ca! Nhưng Та đối 
với những loại này đã được sự an vui xuất yếu, viễn ly tịch tĩnh, Chánh đăng 
Chánh giác, nên không tìm câu mà vẫn được, không khô nhọc mà vẫn được, ди 
đối với vị ngọt hay mong câu của các thứ lợi lạc khởi lên ở đâu. Này Na- đề- ca! 
Ty-kheo các thây vì đối với những loại sắc như thé không được sự an vui xuất 
yêu, xa lìa tịch tĩnh, Chánh đăng Chánh giác, nên không được cái vui không 
mong câu, cái vui không khô. Này Na- đè-ca! Chu thiên cùng không duoc cái 
vui không cầu, cái vui không khô của sự xuất yêu, xa lia, tịch tĩnh, Chánh đăng 
Chánh giác như thế. Chỉ có Ta đạt được cái vui xuất yếu, xa Па, tịch tinh, Chánh 
đăng Chánh giác, cái vui không cầu, cái vui không khó như thê, dù là vị ngọt 
hay mong câu của các thứ lợi lạc khởi lên ở đâu. 
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Tón già Ма-йё-са bach Phát. 

- Bạch Thế Tôn! Con muôn nêu lên một ví dụ. 

Phật bảo: 

- Được! Nên biết đúng thời. 

Tôn giả Na-đê-ca bạch Phật: 

– Bạch Thế Tôn! Ví như trời mưa, dòng nước thuận theo chỗ thấp chảy 
xuống, Thế Tôn cũng thuận theo ở những nơi mà người dòng Sát-đề-lợi, Bà- 
la-môn hay trưởng giả kia kính tín phụng thờ. Vì Thê Tôn giới đức thanh tịnh, 


chánh kiến chơn trực, nên con nay thưa như vậy, cúi xin Thế Tôn thương xót 
nhận lời thỉnh của họ. 

Phật bảo Tôn giả Na-đề-ca: 

— Chó đem lợi đến cho Ta, Ta không cầu lợi... vì sao lợi lạc của họ có vị, CÓ 
câu? Này Na- đề-ca! Ta ау Ty-kheo sau khi àn по xong thì căng bụng ra năm 
thở dốc, thây như vậy rôi, Ta nghĩ như Trưởng lão nảy không được sự an vui 
xuất yếu, xa lìa, tịch tĩnh, Chánh đăng Chánh giác, cái vui không khô. Lại nữa, 
này Na-đề-ca, Та thây со hai Ту-кћео sau khi ăn ngon xong căng bụng thở đốc 
và di với vẻ mệt mỏi, Ta suy nghĩ những Trưởng lão kia không thê được cái vul 
không câu, cái vui không khó, cái уш xuất yếu, xa Па, tịch tĩnh, Chánh đẳng 
Chánh giác. Này Na-đê-ca! Та ау nhiều Ty-kheo sau khi ăn ngon xong, đi từ 
vườn này đến vườn kia, từ phòng này đến phòng kia, từ người này đến người kia, 
từ nhóm này đến nhóm kia, thấy như thé rồi, Ta suy nghĩ những Trưởng lão kia 
như thế không được cái vui không câu, cái vui không khổ, cái vui xuất уви, ха 
lia, tịch по, Chánh đăng Chánh giác. Lại nữa, này Na-đê-ca, có một lần Ta đi 
trên đường thấy có Ty-kheo đi xa xa ở đăng trước, lại có Tỳ-kheo ở xa xa phía 
sau đi đến, Ta bây giờ nhàn tinh vô vi, cũng khóng có mỏi mệt gi do tiện lợi. Vi 
sao? Vi nương vào sự ăn uống, đắm thích mùi vị thì có tiện lợi; đó là nương vào. 
Рһа1 quán năm thọ âm sanh diệt mà nhàm chán, xa lia; đó là nương vào. Đôi VỚI 
sáu xúc nhập xứ quán sát tập, diệt và nhàm chán, xa lia; đó là nương vào. Đối 
với cảnh vui vẻ đông đảo, siêng năng nhóm họp с ôn náo, nên nhàm chán, xa lìa; 
đó là nương vào. Ưa thích tu tập viên ly thì siêng năng nơi viễn ly, nhàm chán, 
xa lìa sự tu tập đông đảo; đó là nương vào. Thé nên, này Na-đề-ca, nên học như 
thê. Đôi với năm thọ á âm phải quán sát sanh diệt, đối với lục xúc nhập xứ quán 
sát tập, diệt, ưa thích viễn ly, tinh cân viễn ly, nên học như vậy. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Na- đề-ca nghe lời Phật dạy, hoan hy dành 
lễ rồi đi. 


KINH SỐ 1251 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến tụ lạc 
Na-lăng-già-la... (nói rộng như trên... người kia khởi tâm саи 101). 
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Phát bào Na-dë-ca: 


- Та thây có tinh xá bên cạnh tụ lạc, có vị Ту-Кћео tọa thiền, thây rồi Та 
nghĩ гапе những người trong tụ lạc của Tôn giả ау hoặc các Sa-di qua lại nói 
năng Оп ào, sẽ gây chướng ngại thiền tư của Ty-kheo á ду khiến vị ду phải bỏ 
chánh định; làm chướng nạn cho việc muốn đến chỗ chưa đến, muôn đạt chỗ 
chưa đạt, muôn chứng chỗ chưa chứng của vị Ty-kheo â áy. Хау Ма-де-са! Та 
khóng vui khi tháy Ту-Кһео а áy ó bën canh tu lac. Nay Na- dë-ca! Ta tháy Ty- 
kheo ó chó thanh văng năm ngủ than vãn chao ôi, thây rôi Ta nghĩ như vậy sẽ 
khiến Tỳ-kheo ấy sau khi ngủ dậy tư tưởng hay nghĩ đến chỗ thanh nhàn. Này 
Na-đề-ca! Ta cũng không vui khi thây Ту-Кћео ở chỗ thanh nhàn nhu thé. Này 
Na-đề-ca! Ta lại thấy Ty-kheo ở nơi thanh nhàn ngôi ngủ gật, thây rồi Ta nghĩ 
như vậy sẽ khiến 1ỷ-kheo а ây sau khi tỉnh dậy không nhất định được định, người 
định tâm mới được giải thoát. Thé nên, này Na-đề-ca, Ta không vui khi thấy các 
vị Ту-Кћео а áy Ó chó thanh váng nhu thé. Nay Na- dë-ca! Ta lai tháy Ty-kheo ó 
chó thanh vắng ngôi ngay ngăn nhập định, thây rồi Ta lại nghĩ như vậy sẽ khiến 
Ту-кћео này không giải thoát sẽ mau được giải thoát, sau khi giải thoát sẽ tự 
phòng hộ, không đê giảm sút. Này Ма-де-са! Та rất vui khi Һау Ту-кћео ở chó 
thanh vàng nhu thé. Nay Na- dê- ca! Ta lai tháy Ty-kheo ó chó thanh văng một 
thời gian, sau lìa chỗ thanh văng, bỏ hết đồ giường năm, lại trở về thôn xóm, 
thọ lãnh đồ giường năm. Này Ма-де-са! Ta cũng không vui khi thây Tỳ-kheo 
như thé trở lại vào thôn xóm. Lại nữa, này Na-đề-ca, Та thấy Ту-Кћео ở tinh 
xá trong thôn xóm, đức độ lớn, nồi tiếng, được các thứ tài lợi, y phục, âm thực, 
thuốc men đây đủ. Thời gian sau vi ду bỏ hết lợi dưỡng, làng хот, sảng tọa, 
bỏ rôi đi đến nơi thanh vãng dừng nghỉ. Na-đê-ca! Та rất vui khi Һау Ту-кћео 
như thé bỏ hết lợi dưỡng, giường nệm, làng xóm đi đến ở chỗ thanh vắng. Này 
Ха-46-са! Tỳ-kheo nên học như thé. 


Phật nói kinh này xong, Na-đê-ca nghe lời Phật dạy, hoan hy, làm lễ ra vé. 


KINH SỐ 1252 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ту-ха-Ту, trong giảng đường Trùng Các, bên bờ 
ao DI Hâu. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кћео: 

— Nhüng người Ly- xa thường dùng cây làm gói, gói dàu, gói tay, chán vói 
đáng rà rời, nghi ngại, lo sợ không để cho Vua A-xà-thế, con bà Vi-đề-hy được 
cơ hội. Thế nên họ thường tự răn nhắc, không buông lung. Nhờ họ không buông 
lung nên Vua A-xà-thê nước Ma-kiệt-đà không thé tìm được cơ hội. Về sau 
không bao lâu, những người Ly-xa vul chơi thỏa thích, không lo lắng việc рі, 
tay chân mêm mại, gôi băng gôi bông thêu, năm ngủ an ón cho đến khi mặt trời 
mọc vẫn chưa dậy. Sông mà buông lung, vì họ sông mà buông lung nên Vua 
A-xà-thé con bà Vi-đề- hy nước Ma-kiệt-đà mới tìm được cơ hội. 


1028 # KINH TẠP А-НАМ 


Như vậy, các Ty-kheo, phải siêng năng, tinh tân, kham nhân, kiên cố, chớ 
bỏ pháp lành, da dẻ hồng hào, gân liên xương cứng, tinh cần phương tiện, 
không bỏ pháp lành, trong khi chưa đắc điều đáng đắc thì không lìa, tinh tấn, 
thường nhiệp tâm không buông lung. Nhờ không buông lung nên Ma vương 
Ba-tuân không tìm được cơ hội nên sau đó các Tỳ-kheo vui chơi vô sự, tay 
chân mêm mại, gói bông thêu, thân năm ngủ an ôn, cho đến khi mặt trời mọc 
vẫn chưa dậy. Sông mà buông lung, vì sống mà buông lung nên Ас ma Ва-шап 
tìm được cơ hội. Thế nên, Tỳ-kheo phải học như thé, siêng năng trong khi cầu 
không được hoặc chưa được thì không bỏ sự tinh tân. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1253 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như người nọ, Бибі sáng đem ba trăm chảo thức ăn bó thí cho chúng 
sanh, trưa và chiều cũng như thế. Người thứ hai thì chỉ trong khoảnh khắc rải 
lòng từ bi đến tất cả chúng sanh, cho đến như khoảng thời gian vắt sữa bò. Nếu 
so với công đức bó thí của người sau thì người trước không bì kịp phần trăm, 
phân ngàn, phân vạn ức, toán số ví đụ không thể so sánh được. Thé nên, сас 
Tỳ-kheo phải khởi học như vây... trong thời gian khoảnh khắc tu tập rải lòng từ 
đến tất cả chúng sanh, cho đến như khoảng thời gian vắt sữa bò. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1254 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ky-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như trong một gia đình con gái nhiêu, con trai ít, nên biết gia đình dễ 
bi giặc trộm cướp đoạt. Cũng thê, người thiện nam, thiện nữ không thê thường 
tu tập rải lòng từ дёп tât cả chúng sanh, cho đên như khoảng thời gian vắt sữa 
bo, nên biệt người này dë bị quỷ thân ác lừa dôi. Ví như gia đình có con trai 
nhiêu, con gái ít thì gia đình đó không bị kẻ trộm thường Деп cướp đoạt. Cũng 
vậy, người thiện nam thường thường tu tập rải lòng từ đên tât cả chúng sanh, 
cho đên như khoảng thời gian уй! sữa bò, người này không bị các quỷ thân ác 
lừa dôi. Cũng vậy, này các Ту-Кћео, phải thường thường tu tập lòng từ cho дёп 
như trong khoảng thời gian уй: sữa bò. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH SÓ 1255 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như có người có cây kiếm Tỷ Thủ, kiếm ду rât bén. Có người mạnh 
khỏe đến nói răng: “Tôi dùng nắm tay đánh với cây kiếm của anh, làm cho nó 
gãy nát.” Này các Tỳ-kheo! Người khỏe mạnh kia có thé dùng nắm tay đánh 
cây kiếm kia gãy nát chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Không thé được. Vì cây kiếm Tỷ Thủ kia rất bén, người 
đàn ông kia không thể dùng tay không đánh cho nó gãy nát ra được mà chính 
tự mình bị nguy khốn. 

- Cũng vậy, Tỳ-kheo, néu Sa-môn, Bà-la-môn tu tập lòng từ đến tất са 
chúng sanh cho đến như trong khoảng thời gian vắt sữa bò, néu có quỷ thần ác 
muốn đến đò xét tìm chỗ hở thì không thể tìm được cơ hội mà ngược lại ngay 
lúc đó tự mình bị thương tón. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phải học như thé, 
thường thường tu tập lòng từ... như khoảng thời gian vắt sữa bò. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SÓ 1256 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn dùng móng tay vít chút đất rôi hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thây nghĩ thế nào, đất trên móng tay Ta nhiều hay đất ở đại địa nhiêu? 

Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Dát trên móng tay Thé Tôn rât ít, quá ít, còn dát trong dai 
dia này nhiêu vô lượng, vô sô, không Ше kë х1ет. 

Phật bảo: 

— Cũng vậy, số người có thể thường tu tập lòng từ đến tất cả chúng sanh... 
như khoảng thời gian khảy móng tay, sô người đó ít như да trên móng tay; còn 
những người không chịu tu tập lòng từ đến tất cả chúng sanh... như khoảng thời 


gian khảy móng tay, sô người đó nhiều như đât trong đại địa. Thế nên, các Tỳ- 
kheo, phải thường thường tu tập lòng từ đến tất cả chúng sanh. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1257 
Tôi nghe như vây: 
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Một thời, Phật trú tại nước Ty-xá-ly, trong giáng đường Trùng Các, bên bờ 
ao Di Hâu. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tất cả hành vô thường, không thường hăng, không an ón, là pháp biến 
đôi. Này các Tỳ-kheo! Phải thường quán sát tât cả hành, tu tập nhàm chán, ха 
lìa, không ưa thích, phải giải thoát. 

Вау giờ, có một Ty-kheo khác đứng lên, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, gối 
phải quỳ sát да, сћар tay bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Mạng sống dời 461, hoại điệt mau chậm như thế nào? 

Phật đáp: 

— Ta có thể nói, nhưng Шау muốn hiểu thì khó. 

Ту-Ккћео bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Có thé dùng ví dụ được chăng? 

Phật đáp: 

- Có bốn người tay cầm cây cung cứng, một lúc băn lên khắp bốn phương, 
có một người theo kịp chụp lây bốn mũi tên trong khi nó chưa kịp rơi xuóng 
đất. Thế nào, Tỳ-kheo, người như thế có nhanh chóng không? 

Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Rất nhanh. 

Phật bảo: 

— Người chụp những mũi tên này tuy là nhanh chóng, nhưng có Địa thân 
Thiên tử nhanh hơn gâp bội. Nhưng còn Thiên thân Hư không nhanh hơn gâp 
bội Dia thân. Tu Thiên Vương nhanh hơn gâp bội Thiên thân Hư không. Có 
Nhật Nguyệt Thiên tử lại nhanh hơn сар bội Ти Thiên Vương. Со Đạo Nhật 
Nguyệt thân nhanh hơn рар bội Nhật Nguyệt Thiên tử. Này các Tỳ-kheo! Sự dời 
đôi biên hoại của thọ mạng còn nhanh hơn вар bội Đạo Nhật Nguyệt thân. Ше 
nên, này các Ту-кһео, phải siêng năng tỉnh tân quán sát thọ mạng vô thường 
mau chóng như thê. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SỐ 1258 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nạl, trong vườn Lộc Uyễn, nƠI trụ xứ của 
các tiên nhơn. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thời quá khứ có một người tên là Đà-xá-la-ha, ông ta có một cái trông 
tên là Năng-ha, có âm thanh rât vi diệu, sâu xa, vang đên bón mươi дат. Cái 
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da tróng đã bị hư từ lâu. Bây giờ thợ bịt trông lột da trâu khác dé nièng lại, tuy 
được niêng lại lớp да mới nhưng tiếng trông không còn âm thanh vi diệu, sâu 
xa nữa. Sau một thời gian cải trông bị hư mục, tâm da rớt xuống, còn lại một 
vỏ gỗ mục. Này các Tỳ-kheo! Tu giới, tu thân, tu tâm, tu tuệ cũng như thê. 
Nhờ người kia tu giới, tu thân, tu tâm, tu tuệ nên đối với những kinh йіёп sâu 
xa Như Lai đã nói khó nhận, khó hiệu, không thể suy nghĩ nghĩa quyết định vi 
diệu bí mật thì người trí ду hiểu được, nhận hiểu nhanh chóng và đầy đủ, nghe 
những lời nói ấy thì vui vẻ và thích tu tập, giải thoát, được lợi ích. Tỳ-kheo đời 
vl lai không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, khi nghe Khé 
kinh của đức Như Lai, người kia không thê lãnh hội nhanh chóng, không thích 
đến để nhận hiểu, nghe những lời nói ấy thì không vui vẻ, không thích tu tập. 
Nhưng đối với sách vở tạp nhap của thế gian, văn từ bóng bẩy, ngôn cú thế tục 
thì họ chuyên tâm lãnh thọ, nghe những lời nói ду rồi hoan hy, ưa tập theo nên 
không được lợi ích giải thoát. Nhưng đối với pháp yếu không tướng kia thậm 
thâm minh chiếu tùy thuận duyên khởi do Như Lai nói thì họ mù mờ giống như 
cái trông hư mục kia, chỉ còn lại đống gỗ mục. Thé nên, này các Tỳ-kheo, phải 
siêng năng tu giới, tu định, tu tâm, tu tuệ, tu thân thì đối với pháp yêu không 
tướng thậm thâm minh chiêu tùy thuận duyên khởi của Như Lai nói, sẽ mau 
chóng nhận hiểu, nghe những lời nói ду thì vui vẻ, kính trọng tu tập được lợi 
ích và giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 1259 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Thời quá khứ có một con сћбп đói khát gầy ôm vào trong hang ó moi móc 
tìm chuột, nêu gặp chuột bò ra là chụp ăn liền. Bấy 0109, chuột bò ra khỏi hang di 
chơi, bị con chôn kia chụp bắt. Nhưng con chuột này thân quá nhỏ, bị chồn nuốt 
sống vào trong bụng nên không chết, chuột lại ăn hết nội tạng của con chôn. 
Сћбп điên сибпо mê muội chay сибпо loan Dóng, Тау, vào nhà tróng, dén gÓ 
mà không biết dừng lại đâu, rồi chạy đến chết. 

Cũng vậy, này Tỳ-kheo, có người ngu si nương ở thôn xóm, sáng sớm đắp 
y, mang bát vào làng xóm khât thực, không khéo hộ thân và giữ gìn các căn 
môn, tâm không nhiếp niệm, thấy các người nữ, khởi tư tưởng bất chánh, vin 
lây săc kia, khởi tâm tham dục. Tham đã sanh thì lửa dục hừng hực đột cháy 
thân tâm họ, thân tâm đã bị đốt cháy thì tâm cuóng loan chay róng, khóng соп 
thích ở tinh xá, không còn thích ở nơi thanh vắng, không còn thích ngôi dưới 
cội cây, bi tâm ác bất thiện xâm chiếm, ăn hết nội pháp, bèn xả giới, hoàn tục. 
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Người при si này mãi mãi chịu khó não không được lợi ích. Thé nên, này Ty- 
kheo, phải học tập như vây: “Khéo hộ thân, giữ gìn các căn môn, nhiếp tâm 
chánh niệm, khi vào thôn xóm khất thực phải học như thê.” 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1260 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong thời quá khứ, có một con mèo đói khát, gầy ôm, đang ở trong hang 
để mong bắt chuột. Nếu chuột chạy ra thì nó bắt lấy де а ăn. Bấy giờ con chuột 
ra khỏi hang để rong chơi. Con mèo liên chộp lây mà nuốt vào bụng. Con chuột 
có thân nhỏ nên vào trong bụng mèo vẫn còn sông. Khi vào bụng rôi, nó ăn nội 
tạng của con mèo. Mèo bị ăn nội tạng nên mê cuông chạy lung tung khắp nhà, 
cho đến chết. Cũng thê, này các Tỳ-kheo, khi trú tại các tụ lạc, suốt ngày дар у 
tri bát vào thón làng khát thuc mà không hộ tri các căn, tâm chăng hệ niệm, thấy 
các nữ nhân thì khởi tư duy bắt chính, liền do sắc mà phát lòng tham dục. Tham 
dục đã phát thì lửa dục cháy bừng, thiêu đốt thân tâm. Thân tâm đã bi thiêu đốt 
thì tâm cuông loạn, chăng muốn vui với tinh xá, chắng muốn vui với nhàn tịnh, 
chăng vui với góc cây, bị tâm ác bất thiện ăn vào pháp bên trong mà xả 2181, 
thói giảm. Hạng người ngu như vậy suốt đêm dài thường phải chịu nhiều khó 
đau, không lợi lạc gì. Cho nên, này các Ty-kheo, сап phải hoc như vậy. Phải 
khéo hộ trì thân mình, giữ gìn các căn, buộc thân chánh niệm, mà vào thôn xóm 
Крав thực. Сар phải học như thế. 

Phật dạy kinh này xong, các Ту-Ккћео nghe Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1261 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như cái chảy gó dùng mãi không dừng nghỉ, ngày đêm mòn dân. Cũng 
vậy, này Ty-kheo, nêu Sa-môn, Bà-la-môn từ trước đến nay không thủ hộ các 
căn, ăn không biết độ lượng, đầu đêm cuối đêm không tinh cân tỉnh ngộ, tu tập 
thiện pháp; nên biết hạng nguoi пау suốt ngày bị tốn giảm, thiện pháp không 
tăng trưởng, như cái chày gô kia. 

Này các Ту-Кһео! Ví như cây ưu-bát-la, bát-đàm-ma, câu-mâu-đâu, phân- 
đà-lợi mọc ở trong nước, lớn lên trong nước, theo nước tăng trưởng. Cũng vậy, 
Sa-môn, Ва-Ја-тдп khéo giữ gìn các căn môn, ăn uông biệt độ lượng, даш đêm 
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cuối đêm tinh cần tỉnh ngộ, nên biết những người này công đức căn lành ngày 
đêm tăng trưởng, trọn không có giảm sút. Phải học như vậy. 
Phật nói kinh пау xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 1262 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, vào lúc cuối đêm, Thế Tôn nghe пепо chôn hoang kêu. Đến sáng, 
Ngài trải tòa ngôi trước đại chúng và hỏi các vi Ту-Кћео: 

— Lúc trời gần sáng, các Tỳ-kheo có nghe tiếng сһӧп hoang kêu không? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn. có nghe! 

Phật bảo: 

— Có một người ngu si khởi nghĩ như vây: “Nay ta sanh ra được thân tướng 
như vậy, âm thanh như vây...” Người ngu si này muôn tìm đến chỗ tương tợ 
như thê, có gì mà không được! Thê nên, Tỳ-kheo, các thầy phải siêng năng tinh 
tân, tìm cách đoạn dứt các hữu, đừng dùng phương tiện khiến các hữu tăng 
trưởng, nên tu học như thê. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1263 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, со Топ giả Bạt-ca-lê ở tinh xá Kim Su tại thành Vuong Xá bị đau 
nặng, rất khốn khó. Tôn giả Phú-lân-ni chăm sóc và cúng dường. Bây giờ Bạt- 
ca-lê nói với Phú-lân-m1: 

- Thây hãy đến chỗ Thế Tôn, vì tôi cúi đầu lễ chân Ngài và thưa hỏi Thé 
Tôn có ít bệnh, ít não, đi ở có nhẹ nhàng an lạc chăng? Và thưa với Ngài: “Tôi 
Bạt-ca-lê ở tinh xá Kim Sư đau nặng, khốn khó, đang năm liệt giường, tôi muôn 
găp Thé Tôn nhung vi bênh hoan, khí lực yếu kém, không tự đến Thê Tôn được, 
cúi xin Thê Tôn thương xót дёп tinh xá Кіт Sư này.” 

f Tón giả Phú-lân-m nhận lời của Tôn giả Ва!-са-Је, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi 
đâu lê chân Ngài, rôi lui đứng một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Tôn giả Bạt-ca-lê cúi đầu dành lễ Thé Tôn và thưa hỏi Thế 
Tôn có ít bệnh, ít não, đi ở có nhẹ nhàng an lạc chăng? 

Thế Tôn đáp: 

— An lạc. 
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Tôn giả Phú-lán-ni lại thưa: 

- Bạch Thé Tôn! Tôn giả Bạt-ca-lê ở tinh xá Kim Sư đau nặng пат liệt 
giường, muôn gặp Thê Tôn nhưng sức yêu không thê tự đi đên chỗ Thê Tôn 
được. Lành thay! Xin Те Tôn thương xót, thỉnh Ngài дёп tinh xá Kim Sư. 

Thé Tôn im lặng nhận lời. 

Вау giờ, Tôn giả Phú-lân-ni biết Thế Tôn đã nhận lời, liền dành lễ lui ra. 

Vào buổi chiều sau khi xả thiền, Thé Tôn đi đến tỉnh xá Kim Sư vào phòng 
của Tôn giả Bạt-ca-lê, Tôn giả Bạt-ca-lê từ xa trông thây Thê Tôn liên muôn 
gượng dậy. 

Phật bảo: 

— Thây hãy năm yên, đừng ngôi dậy. 

Thế Tôn ngôi xuống cái ghế đặt kế bên và nói với Tôn giả Bạt-ca-lê: 

— Тћау có thé chịu nói sự đau đớn của cơn bệnh này không? Bệnh của thây 
tăng hay giảm? 

Tôn giả Bạt-ca-lê bạch Phật: 

(Nói rộng nhu Kinh Ту-Кћео Са-та ở trước). 

= Bạch Thế Tôn! Con đau quá chịu không nỗi, muốn lây дао tự sát, không 
muôn sông nữa. 

Phật dạy: 

— Ta hỏi Һау, tùy у Һау trả lời Ta. Thế nào, Tôn già Bạt-ca-lê, sắc là thường 
hay vô thường? 

Tôn giả Bạt-ca-lê đáp: 

— Vô thường. 

— Nếu vô thường là khô chăng? 

- Bạch Thế Tôn, là khó! 

- Nếu vô thường, khô, là pháp biến dịch, đối với pháp ấy có nên tham 
dục chăng? 

Tôn giả Bạt-ca-lê bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không! 

(Đối với thọ, коте, hành, thức cũng nói như váy). 

Phật bảo Tôn giả Bạt-ca-lê: 

- Nêu đối với thân kia không tham dục thì lúc mạng chung an lành, đời sau 
cũng được an lành. 

Вау giờ, Thế Tôn nói các thứ pháp cho Tôn giả Bạt-ca-lê nghe, sau khi khai 
thị chỉ giáo, soi sáng làm cho hoan hy xong, Ngài đứng dậy đi về. 

Ngay đêm ấy Tôn giả Bạt-ca-lê nghĩ đến sự giải thoát, muốn сат дао tự 
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sát, không thích sóng lâu nữa. Khi ấy vào lúc cuói đêm, có hai vị thiên tử thân 
hình rất đoan chánh, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một 
bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Tôn giả Bạt-ca-lê bệnh hoạn khốn khó. suy nghĩ đến sự 
giải thoát, muốn câm dao tự sát, không thích sông lâu. 

VỊ thiên tử thứ hai thưa: 

— Топ giả Bạt-ca-lê thích giải thoát уа được giải thoát. 

Thưa xong hai vị thiên tử này đồng cúi đầu lễ Phật, rôi biến mắt. 

Sáng sớm Thế Tôn trải tòa ngồi trước đại chúng bảo các Tỳ-kheo: 

— Đêm qua có hai thiên tử thân hình đoan chánh, đến chỗ Ta, cúi đầu dành 
lễ, rồi ngôi xuông thưa răng: “Tôn giả Bạt-ca-lê ở tính xá Kim Sư bị bệnh khốn 
khó, suy nghĩ muốn câm dao tự sát, giải thoát, không muốn sông lâu.” VỊ thiên 
tử thứ hai thưa: “Топ giả Bạt-ca-lê đã khéo giải thoát và được giải thoát.” Nói 
những lời này xong, hai vị làm lễ rồi bién mát. 

Bây 010, Thé Tón bào mót уі Ty-kheo: 

- Thây hãy đến chỗ Ту-кћео Bạt-ca-lê nói với Bạt-ca-lê răng đêm qua có 
hai vị trời đến chỗ Ta cúi đầu đảnh lễ và thưa với Ta răng: “Tôn giả Bạt-ca- lê 
bị bệnh hoạn khôn khó, suy nghĩ giải thoát muốn cầm dao tự sát, không muốn 
sông lâu nữa.” Vị trời thứ hai cũng thưa: “Tôn giả Bạt-ca-lê khéo giải thoát và 
được giải thoát.” Thưa xong, hai vị thiên tử đều biến mát. Dáy là những lời của 
chư thiên, Phật nói lại với thầy ду và nhăn thây là đối với thân này chớ khởi 
tham dục thì lúc mạng chung được an lành, đời sau được an lành. 

Khi ду, vị Tỳ-kheo kia vâng lời Phật đi đến tinh xá Kim Sư, vào phòng Bạt- 
ca-lê. Bây giờ, Bạt-ca-lê nói với những người nuôi bệnh răng: 

— Quý vị hãy đưa cái giường dây tới và khiêng giùm thân tôi ra ngoài công 
tinh xá, tôi muôn càm dao tu sát, không thích sông lâu. 

Lúc đó nhiều Tỳ-kheo đang đi kinh hành ở chỗ đât trông, còn vị Ty-kheo 
vâng lệnh Phật đến chỗ các Tỳ-kheo hỏi rằng: 

- Thưa chư Tôn giả! Tỳ-kheo Bạt-ca-lê ở chỗ nào? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Tỳ-kheo Bạt-ca-lê bảo những người nuôi bệnh khiêng giường dây ra khỏi 
tinh xá, muôn tự sát, không thích sóng lâu. 

Vị I-kheo được Phật sai đi liền đến chỗ Tỳ-kheo Bạt-ca-lê. Bạt-ca-lê vừa 
trông Шау Ту-Кһео này дёп, nói với những người nuôi bệnh răng: 

— Hạ giường dây xuống đất. 

Vị Tỳ-kheo ấy chạy thật nhanh đến như lời Thê Tôn đã dạy. Các người nuôi 
bệnh liên hạ giường dây xuống. Tỳ-kheo ây nói với Tôn giả Bạt-ca-lê: 

- Thé Tôn có lời chỉ đạy và các vị thiên tử cũng có nói. 
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Вау giờ, Tôn già Bạt-ca-lê nói với những người nuôi bệnh: 

– Dó giúp tôi xuống đất, tôi không dám ở trên giường dây mà thọ lời Thế 
Tôn và những lời nói của chư thiên. 

Những người nuôi bệnh liên đỡ Bạt-ca-lê xuống đất. Khi ду, Bạt-ca-lê nói: 

— Bây giờ Шау có thê tuyên thị lại lời dạy của Thế Tôn và chư thiên. 

VỊ Ту-Кһео sứ giả nói: 

– Bạt-ca-lê! Đại sư bảo với Шау: “Đêm qua có hai vị thiên tử đến nói với Та 
Tỳ-kheo Bạt-ca-lê đau nặng, khốn khó, suy nghĩ đến giải thoát, nên muốn сат 
đao tự sát, không muốn sống lâu.” Vị trời thứ hai cũng thưa: “Tỳ-kheo Bạt-ca- 
lê 461 với thiện giải thoát, và được giải thoát...” Nói xong liên biến mắt. Và Thế 
Tôn thọ ký thầy mạng chung được an lành, đời sau được an lành. 

Tôn giả Bạt-ca-lê thưa: 

- Thưa Tôn giả! Đại sư thấy rõ và biết rõ việc như vậy. Hai thiên tử kia 
cũng thấy rõ và biết rõ việc như thế. Nhưng hôm nay tôi đối với sắc thân này 
thâu rõ sự vô thường, quyết định không còn nghi ngờ; thấu rõ vô thường là khô, 
quyết định không còn nghi ngờ; thấu rõ vô thường, khô là pháp biến dịch, đối 
với pháp ду không còn tham dục, quyết định không còn nghi ngờ. Рот với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng lại như thế. Nhưng hôm nay tôi bệnh hoạn đau đớn vẫn 
còn tùy thuộc thân thể, muốn сат dao tự sát, không thích sống lâu. 

Nói rôi Tôn giả liền cầm dao tự sát. Khi ду vị Tỳ-kheo sứ giả cúng dường 
thi thể của Tôn giả Bạt-ca-lê xong trở về chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật rồi lui 
ngôi một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con đã trình bày dày đủ lời dạy của Thế Tôn cho Tôn giả 
Bạt-ca-lê nghe, và Tôn giả Ваѓ-са-1ё nói răng: “Đại Sư thây rõ và biết rõ việc 
này, hai vị thiên tử kia cũng thấy rõ và biết rõ việc này.”... сат dao tự sát. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các vị Tỳ-kheo cùng Ngài đến tinh xá Kim Sư, chỗ 
thi thể của Bạt-ca-lê. Ngài thây thi thé của Bạt-ca-lê năm chết có sắc viễn ly, 
thây rôi bèn nói với các Tỳ-kheo: 

— Các ду có thầy thi thể Bạt-ca-lê trên đất có sắc viễn ly không? 

Các Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Thấy. 

Phật lại bảo các Tỳ-kheo đi vòng quanh thi thể của Bạt-ca-lê và hỏi họ có 
thây tướng mờ mờ bao quanh thân không. 

Các Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thé Tôn, có! 

Phật bảo: 

— Đây là một loại Ác ma bao quanh đê tìm thần thức của thiện nam Bạt-ca- 
lê sẽ sanh vào chỗ nào. 
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Phàt lai bào сас Ty-kheo: 

— Bạt-ca-lê cầm dao tự sát, không trụ thần thức. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì Bạt-ca-lê nói lời thọ ký bậc nhất. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan ћу phụng hành. 


KINH SÓ 1264 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy 210, sau nửa đêm, Thế Tôn nghe con сһӧп hoang kêu. Khi đêm qua, 
Ngài vào tiên điện, ngôi trước đại chúng Бао các Ty-kheo: 

— Sau nửa đêm hôm qua các thây có nghe con chôn hoang kêu chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Chúng con có nghe như thé. 

Phật dạy các Ty-kheo: 

— Con chón hoang áy do bi ghé lở mà kêu. Nếu có người chữa trị ghẻ lở 
cho con chôn hoang ây thì nó sẽ biệt ơn và báo ơn. Nay có một kẻ ngu sĩ không 
biệt nhớ ơn và báo ơn. Cho nên, này các Ty-kheo nên học như vây: “Tri ơn và 
báo ơn, nêu có ơn nhỏ cũng còn báo đáp trọn không quên, huông chi là ơn lớn.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ту-Кћео hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 1265 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, có Tôn giả Bạt-ca-lê trú tại tỉnh xá Kim Sư trong thành Vương Xá, 
bị khốn khô vì tật bệnh, đang được Tôn giả Phú-lần-n1 săn sóc và cúng dường. 
Lúc đó, Tôn giả Bạt-ca-lê nói với Tôn giả Phú-lân-ni: 

— Твау hãy đến chỗ Thé Tôn và vì tôi mà dành lễ дива chân Thé Tôn, thăm 
hỏi Thé Tôn có được ít bệnh, ít phiền não, đi đứng thuận tiện, nhẹ nhàng, trú an 
lạc chăng. Và thưa răng Bạt-ca-lê trú tại tinh xá Kim Sư bị tật bệnh thúc bách, 
khốn khó, năm lâu trên giường và mong được thấy Thế Tôn! 

Do tật bệnh khốn khổ, khí lực suy уби nên không thê đến được, cúi mong 
Thé Tôn vì lòng thương tưởng mà đi đến tinh ха Kim Sư пау! 

Tôn giả Phú-lân-ni nghe lời Bạt-ca-lê nói xong, đi йёп chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ Thế Tôn, đứng qua một bên và bạch với đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Tôn giả Bạt-ca-lê xin dành lễ dưới chân Thé Tôn, thăm 
hỏi Thế Tôn có được ít bệnh, ít phiên não, đi đứng thuận lợi nhẹ nhàng, trú an 
lạc chăng? 
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Thé Tón дар: 
— Nay duoc an lac. 
Phú-lân-ni bạch Phật; 


— Bạch Thế Tôn! Tôn giả Bạt-ca-lê trú tại tinh xá Kim Sư, bị tật bệnh khôn 
khó, nằm ở trên giường, mong Һау Thế Tôn nhưng thân thé không có sức lực 
аё đi đến Thế Tôn. Lành thay! Thé Tôn vì lòng thương tưởng mà đi đến tinh xá 
Kim Sư. 


Bấy 810, Thế Tôn im lặng nhận 101, Phú-lân-m biết Thế Tôn đã nhận lời, 
liền dành lễ dưới chân Ngài và ra về. Vào buôi chiêu, sau khi tọa thiền xong, 
Thế Tôn đi đến tinh xá Kim Su, dén phòng спа Bạt-ca-lê. Ty-kheo Bạt-ca-lê 
trông thấy Thé Tôn từ xa, muốn ngòi dậy khỏi giường. Đức Phật mới bảo Bat- 
ca-lê: 

— Thầy khỏi ngôi dậy! 

Thế Tôn liên ngôi vào một cái giường khác và nói với Tôn giả Bạt-ca-lê: 

— Tâm thầy có kham nhẫn được bệnh khó chăng? Thân thầy bị bệnh nặng 
thêm hay nhẹ bớt? 

Tôn giả Bạt-ca-lê bạch Phật... (nói rộng như trong Kinh Ty-kheo Нии-та): 

- Bạch Thế Tôn! Thân con bị thống khó thật khó kham nhẫn, chỉ muốn câm 
đao tự sát, không thê уш được, không muôn sông khô. 

Phật bảo Tôn giả Bạt-ca-lê: 

— Nay Та hỏi, thầy cứ tùy ý mà trả lời Ta. Thế nào, Bạt-ca-lê, sắc là thường 
chăng, là vô thường chăng? 

Tôn giả Bạt-ca-lê đáp: 

— Bạch Thé Tôn, là vô thường! 

– Vô thường là khó chăng? 

— Bạch Thê Tôn, là khó! 

– Này Bạt-ca-lê! Nêu vô thường là khô, đó là pháp biến dịch thì ở nơi đó có 
nên khởi lòng tham, lòng mong ước chăng? 

Tôn giả Bạt-ca-lê bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không nên! 

(Thọ, tưởng, hành và thức cũng như váy). 

Phật bảo Tôn giả Bạt-ca-lê: 

- Nếu không có lòng tham, lòng mong ước đối với thân kia thì sẽ mạng 
chung một cách nhẹ nhàng và đời sau cũng tôt đẹp. 

Lúc bây giờ, Thé Tôn giảng dạy сас pháp cho Bạt-ca-lê, chỉ bày, soi sáng, 
làm cho hoan hỷ xong, Ngài đứng dậy và ra về. Trong đêm đó, Tôn giả Bạt-ca- 
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lê tu duy giải thoát, muôn сат дао tự sát, chăng ưa sống lâu. Вау giờ có hai vị 
thiên, thân thê thật đoan chánh, vào lúc cuối đêm, đi đến Thế Tôn, đánh lễ dưới 
chân Ngài, đứng qua một bên và bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Tôn giả Bạt-ca-lê bị tật bệnh khốn khô, tư duy giải thoát, 
muôn сат dao tự sát, chăng muốn sông lâu. 

VỊ thiên thứ hai thưa: 

— VỊ Tôn giả Bạt-ca-lê đã được giải thoát trong sự khéo giải thoát. 

Hai vị thiên thưa xong, đánh lễ dưới chân Phật liền biễn mát. Bây giờ vào 
lúc quá nửa đêm, trời gần sáng, Thế Tôn ngôi kiết-già trước đại chúng và bảo 
các Ty-kheo: 

— Đêm qua có hai vị thiên, hình thê đoan chánh đi đến chỗ của Ta, cúi đầu 
đánh 16 rồi đứng qua một bên và bạch: 

“Tôn giả Bạt-ca-lê trú tại tinh xá Kim Sư bị tật bệnh khốn khó, tư duy giải 
thoát, muốn сат dao tự sát, chăng muốn sống lâu.” 

VỊ thiên thứ hai thưa: 

“Tôn giả Bạt-ca-lê đã được giải thoát trong sự khéo giải thoát.” 

Thưa xong, hai vị thiên kia cúi đâu dành lễ và biến mắt. 

Lúc bây оло, Phật gọi một vị Ту-Кћео và bảo: 

- Thây hãy đến chỗ Tỳ-kheo Bạt-ca-lê và nói với Bạt-ca-lê rằng: “Hôm qua 
có hai vị thiên đến chỗ Như Lai, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng qua một bên và thưa 
với Ta răng: “Tôn giả Bạt-ca-lê bị tật bệnh khôn khô, tư duy giải thoát, muốn 
сат đao tự sát, chăng muốn sông lâu.’ VỊ thiên thứ hai thưa răng: “Tôn giả Bạt- 
ca-lê đã được giải thoát trong sự khéo giải thoát.” Thưa xong, hai у thiên kia 
cúi đầu dành lễ và bién mát. Đó là lời thưa của hai vị thiên. Như Lai cũng nói 
với thầy, thầy chăng nên khởi lòng tham dục đôi với thân này thì mạng chung 
được an lành và đời sau cũng tốt đẹp.” 

Lúc bây giờ, vị Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy đi đến phòng của Tôn 
giả Bạt-ca-lê ở tinh xá Kim Sư. Lúc ấy, Tôn giả Bạt-ca-lê nói với những người 
săn sóc bệnh: 

= Các ông hãy mang cái 81ường này và đưa thân ta ra ngoài tinh xá. Ta 
muốn câm dao tự sát, không muốn sông lâu. 

Lúc bây giờ có nhiều Tỳ-kheo đi ra khỏi phòng và đi kinh hành trên dát. Vị 
Tỳ-kheo được Phật sai bảo đi đến chỗ các vị Tỳ-kheo kia và hỏi: 

— Thưa chư Tôn giả! Tỳ-kheo Bạt-ca-lê trú chỗ nào? 

Các vị Iy-kheo đáp: 

— Tỳ-kheo Bạt-ca-lê sai những người săn sóc bệnh mang Ø1ường ra ngoài 
tinh xá. Thầy ду muốn сат dao tự sát, chăng muốn sông lâu. 
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Ty-kheo được Phật sai bảo liền đi đến chỗ Tôn già Bạt-ca-lê. Ty-kheo Bat- 
ca-lê từ xa trông thấy vị Tỳ-kheo được Phật sai bảo đi đến, liền nói với những 
người săn sóc bệnh: 

— Hãy dë giường xuống đất. Vị Tỳ-kheo kia vội vàng đi đến, có thể do Thế 
Tôn sai bảo! 

Những người săn sóc bệnh liền để giường xuống đất. Lúc đó, vị Tỳ-kheo 
được Phật sai bảo liền nói với Bạt-ca-lê: 

— Thé Tôn có lời dạy уй chư thiên cũng có nói... 

Khi đó Bạt-ca-lê nói với những người săn sóc bệnh: 

— Hãy diu ta xuống đất, không thể năm trên giường mà nhận lãnh lời Thế 
Tôn dạy và chư thiên nói. 

Lúc đó, những người săn sóc bệnh liền diu Tôn giả Bạt-ca-lê xuống йё trên 
đất. Tôn giả Bạt-ca-lê liền nói: 

— Thây hãy tuyên thuyết lời Thế Tôn dạy và lời chư thiên nói. 

Vị Tỳ-kheo được Phật sai bảo liền nói: 

— Này Bạt-ca-lêt Đại sư bảo thây: “Đêm qua có hai vi thiên đến thưa với Ta 
răng: “Tỳ-kheo Bạt-ca-lê bị tật bệnh khốn khổ, tư duy giải thoát, muốn сат дао 
tự sát, chàng muón sóng lâu.’ VỊ thiên thứ hai nói răng: “Ty-kheo Bạt-ca-lê đã 
được giải thoát trong sự khéo giải thoát.” Nói xong, hai vị thiên liền biến mất.” 
Thế Tôn cũng dạy, thầy an lành trong lúc mạng chung và đời sau cũng tốt đẹp. 

Tôn giả Bạt-ca-lê nói: 

— Thua Топ giả! Đức Đại sư khéo biết chỗ biết, khéo thây chỗ thấy! Hai vị 
thiên cũng khéo biết chỗ biết, khéo ау chỗ Фау. Hôm nay, tôi đối với sắc га! 
vô thường này dứt khoát không nghi ngờ gì. Vô thường là khô, dứt khoát không 
nghi ngờ gì. Nêu vô thường là khô thì đó là pháp bién dịch, ở nơi đó, không nên 
có lòng tham dục, dứt khoát chăng nghi ngờ 21. Thọ, tưởng, hành, thức cũng 
như thê. Nhưng hôm nay tôi bị tật bệnh khốn khô là do có thân này nên muốn 
câm dao tự sát, chăng muốn sông lâu! 


Nói xong, Tôn giả Bạt-ca-lê liên cầm đao tự sát. Vị Ty-kheo được Phật sai 
bảo liền cúng dường tử thân của Bạt-ca-lê và trở về chỗ Phật, cúi đầu dành lễ, 
rôi đứng qua một bên và bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Con đã đem lời Thé Tôn dạy trình bày dày đủ với Tôn giả 
Bạt-ca-lê. Vị ây đã thưa: “Đức Đại sư khéo biết chỗ biết, khéo thây chỗ thây. 
Hai vị thiên kia cũng khéo biết chỗ biết, khéo thấy chỗ thấy...”... (nói rộng cho 
đến сат dao tự ѕад). 

Lúc bây giờ, Thé Tôn bảo các vị Tỳ-kheo cùng đến chỗ ở của Bạt-ca-lê tại 
tinh xá Kim Sư, thấy tử thân của Bạt-ca-lê có sắc viễn ly. Thấy xong, Phật bảo 
các vị Ty-kheo: 
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— Các thây có thấy tử thân của Tỳ-kheo Bạt-ca-lê năm trên đất có sắc viễn 
ly chăng? 

Các Ту-Кћео bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, có thây! 

Phật lại hỏi các Ty-kheo: 

- Bón phía chung quanh thân của Bạt-ca-lê có tướng tôi tăm bao quanh 
thân chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, có Бау! 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Dó là hình ảnh của Ác ma đi quanh để tìm xem thần thức của thiện nam 
tử Bạt-ca-lê sẽ sanh vào cõi пао. 

Phật bảo các Ту-Кћео: 

— Thiện nam tử Bạt-ca-lê không trú thần thức, dùng дао tự sát. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn vì Bạt-ca-lê nói đệ nhất thọ ký. 

Phật dạy kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1266 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, có Tôn giả Хіёп- đà ở trong rừng Hảo Y Am-la, tại tụ lạc Na-la, Ы 
đau nặng khốn khô. Khi á Ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe Tôn giả Xiến-đà ở tụ lạc 


Na-la, trong rừng Hảo Y Am-la đau nặng, khốn khó, nghe rồi nói với Tôn giả 
Ma-ha Câu-hy-la: 


— Tôn giả biết không, Ty-kheo Xiến-đà ở thôn Na-la trong vườn Hảo У Am- 
la đau nặng, khốn khó, chúng ta nên cùng đi đến đó thăm bệnh. 


Tôn giả Câu-hy-la im lặng nhận lời và hai người cùng đi đến phòng Tôn giả 
Xiến-đà. Xiến-đà vừa thấy hai Tôn giả đến, vin giường muốn ngôi dậy, Tôn giả 
Xá-lợi-phât bảo: 


— Thôi! Thầy cứ năm nghỉ, đừng ngôi dậy. 

Hai Tôn giả liền ngồi xuống cái ghế bên cạnh và hỏi thăm Xiên-đà: 

— Thây có kham nhẫn nổi sự đau đớn không? Bệnh tăng hay giảm?... (nói 
rộng như Kinh Хоа-та Xiên-ä). 

Tôn giả Xiên-đà thưa: 

— Hiện tại thân tôi quá đau đớn, khó kham nhẫn được. Bệnh càng tăng chứ 
không giảm, tôi chỉ muôn câm đao tự sát, không thích sông lầu. 
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Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Thây nên có gắng, chớ tự hại mình. Nếu ау còn sống, tôi sẽ tới lui cùng 
thầy. Nếu thầy có thiếu gì, tôi sẽ cung cấp cho thây ибс thang đúng pháp. Nêu 
thầy không có người nuôi bệnh, tôi sẽ săn sóc cho thây để thầy được vừa ý, 
chăng phải không vừa ý. 

Tôn giả Xiên-đà thưa: 

- Tôi được các trưởng giả Bà-la-môn trong thôn Na-la đến thăm và cúng 
duong y phục, тёп nệm, ăn uống, ngoa cụ thuốc thang không thiêu thứ gì. Tôi 
cũng có đệ tử Phạm hạnh nuôi bệnh cũng vừa ý chăng phải không vừa y. Nhưng 
bệnh tình của tôi bức bách, đau hết chịu đựng được nôi, chỉ muôn tự sát, không 
thích sống lâu. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói: 

- Bây giờ tôi hỏi, ау tùy ý trả lời tôi. Mắt và nhãn thức cùng sắc, những 
cải đó là ngã, khác ngã hoặc ở trong nhau chăng? 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không! 

— Tai..., müi..., lưỡi.... thân..., ý và ý thức cùng với pháp, những thứ ấy là 
поа, khác ngã уа cùng ở trong nhau chăng? 

— Thưa không. 

— Thây đôi với mắt, nhãn thức và sắc thây thế nào, phân biệt thế nào, biết 
thế nào, mà biết mắt, nhãn thức và sắc chăng phải ngã, chăng khác ngã, chăng 
ở trong nhau? 

— Tôi 401 với mắt, nhãn thức và sắc thây hoại diệt và biết hoại diệt nên nhận 
thây mắt, nhãn thức và ас chăng phải ngã, chàng khác ngã, chăng ở trong nhau. 

- Này Xiến-đà! Thây đối VỚI tai..., шШ..., lưỡi..., Шап..., ý, у thức và pháp 
ау thé nào, biết thé nào, mà đôi với ý, ý thức và pháp thây chăng phải ngã, 
chàng khác ngã, chăng ở trong nhau? 


- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Tôi đỗi với ý, ý thức và pháp thây hoại diệt, 
biết hoại diệt nên đối với ý, ý thức và pháp nhận thấy chăng phải ngã, chăng 
khác ngã, chăng ở trong nhau. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nhưng nay thân tôi 
đau đớn kịch liệt, không kham chju nói, chỉ тибп cầm дао tự sát, không muôn 
sông lâu. 

Вау giờ, Tôn giả Câu-hy-la nói với Tôn giả Xiển-đà: 

— Hiện tại thây đang theo Đại sư tu tập chánh niệm, như những lời Ngài 
đã dạy: “Có chỗ nương tựa là dao động, mà dao động là có thú hướng, có thú 
hướng thì không dừng nghỉ, không dừng nghỉ thì qua lại сас cõi, qua lại các сб! 
thì sanh tử ở у] lai, có sanh tử ở vị lai thì có sanh diệt vi lai, có sanh diệt vi lai 
thì có sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khỗ-não. Như thế thuần đại khổ tụ tập.” Như 
những lời của Thê Tôn đã dạy: “Không chỗ nương tựa thì không dao động, 
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khóng дао dóng thi khóng thú huóng, khóng thú huóng thi duoc düng nghi, có 
dừng nghỉ thì không theo các cõi qua lại, không theo сас cõi qua lại thì không 
có sanh tử ở vị lai, không có sanh tử ở vị lai thì không có sanh-già-bệnh-chết- 
ưu-bi-khô-não. Như thế thuần đại khổ tụ diệt.” 

Tôn giả Xiến-đà thưa: 

— Thưa Tôn giả Ма-ћа Câu-hy-la! Việc cúng dường Thé Tôn nay đã xong, 
việc cúng dường Thiện Thệ nay đã xong, га! vừa ý chăng phải không vừa ý, 
việc đệ tử cần làm nay đã làm xong. Nếu còn đệ tử khác cúng dường Раі sư 
thì cũng nên như thế mà cúng dường Đại sư, vừa y, chăng phải không vừa ý. 
Nhưng bây giờ thân tôi đau đớn kịch liệt, không thể kham chịu nỗi, chỉ muốn 
cầm dao tự sát, không muốn sống lâu. 

Nói xong, Tôn giả Xiển-đà liên cầm dao tự sát ngay trong rừng Hảo Y Am- 
la, thôn Na-la. Tôn giả Xá-lợi-phất cúng dường Xá-lợi của Tôn giả Хаеп-да 
xong, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, rồi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

– Bạch Thế Tôn! Tôn giả Xiên-đà ở thôn Na-la trong rừng Hảo Y Am-la 
đã cầm dao tự sát. Thế nào, bạch Thé Tôn, Tôn giả Xiến-đà kia sẽ đến cõi nào? 
Thọ sanh thế nào? Đời sau ra sao? 

Phật dạy: 

— Người kia đã chăng tự nói răng: “Thưa Tôn giả Câu-hy-la! Tôi cúng 
dường Thê Tôn nay đã xong, tùy thuận Thiện Thệ nay đã xong, vừa ý chăng 
phải không vừa ý. Nếu lại có người khác đến cúng dường Đại sư thì cũng nên 
như thê mà cúng dường vừa ý, chăng phải không vừa ý” u? 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phật lại hỏi: 

– Bạch Thé Tôn! Tôn giả Xiên-đà kia trước đó ở thôn Bà-la-môn Trắn-trân- 
ni, có nhà cúng dường, có nhà rât thân hậu, có nhà khéo nói năng. 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Như thế, Xá-lợi-phât, thiện nam tử chánh trí, chánh thiện giải thoát, có 
nhà cúng dường, có nhà rất thân hậu, có nhà khéo nói năng. Này Xá-lợi-phât! 
Ta không nói người kia có tai họa lớn. Nếu có người bỏ thân này thọ thân khác 
thì Ta mới nói người kia có tai họa lớn. Nêu có người bỏ thân này rôi không 
tiếp tục thân khác thì Ta nói người kia không có tai họa lớn. Nhờ không có tai 
họa lớn nên ở thôn Na-la, trong rừng Hảo Y Am-la, Xiên-đà đã cầm dao tự sát. 

Như thế, Thế Tôn vì Tôn giả Xiến-đà nói lời ký thuyết bậc прав. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 1267 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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khóng дао dóng thi khóng thú huóng, khóng thú huóng thi duoc düng nghi, có 
dừng nghỉ thì không theo các cõi qua lại, không theo сас cõi qua lại thì không 
có sanh tử ở vị lai, không có sanh tử ở vị lai thì không có sanh-già-bệnh-chết- 
ưu-bi-khô-não. Như thế thuần đại khổ tụ diệt.” 

Tôn giả Xiến-đà thưa: 

— Thưa Tôn giả Ма-ћа Câu-hy-la! Việc cúng dường Thé Tôn nay đã xong, 
việc cúng dường Thiện Thệ nay đã xong, га! vừa ý chăng phải không vừa ý, 
việc đệ tử cần làm nay đã làm xong. Nếu còn đệ tử khác cúng dường Раі sư 
thì cũng nên như thế mà cúng dường Đại sư, vừa y, chăng phải không vừa ý. 
Nhưng bây giờ thân tôi đau đớn kịch liệt, không thể kham chịu nỗi, chỉ muốn 
cầm dao tự sát, không muốn sống lâu. 

Nói xong, Tôn giả Xiển-đà liên cầm dao tự sát ngay trong rừng Hảo Y Am- 
la, thôn Na-la. Tôn giả Xá-lợi-phất cúng dường Xá-lợi của Tôn giả Хаеп-да 
xong, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, rồi lui ngôi một bên, bạch Phật: 

– Bạch Thế Tôn! Tôn giả Xiên-đà ở thôn Na-la trong rừng Hảo Y Am-la 
đã cầm dao tự sát. Thế nào, bạch Thé Tôn, Tôn giả Xiến-đà kia sẽ đến cõi nào? 
Thọ sanh thế nào? Đời sau ra sao? 

Phật dạy: 

— Người kia đã chăng tự nói răng: “Thưa Tôn giả Câu-hy-la! Tôi cúng 
dường Thê Tôn nay đã xong, tùy thuận Thiện Thệ nay đã xong, vừa ý chăng 
phải không vừa ý. Nếu lại có người khác đến cúng dường Đại sư thì cũng nên 
như thê mà cúng dường vừa ý, chăng phải không vừa ý” u? 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phật lại hỏi: 

– Bạch Thé Tôn! Tôn giả Xiên-đà kia trước đó ở thôn Bà-la-môn Trắn-trân- 
ni, có nhà cúng dường, có nhà rât thân hậu, có nhà khéo nói năng. 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Như thế, Xá-lợi-phât, thiện nam tử chánh trí, chánh thiện giải thoát, có 
nhà cúng dường, có nhà rất thân hậu, có nhà khéo nói năng. Này Xá-lợi-phât! 
Ta không nói người kia có tai họa lớn. Nếu có người bỏ thân này thọ thân khác 
thì Ta mới nói người kia có tai họa lớn. Nêu có người bỏ thân này rôi không 
tiếp tục thân khác thì Ta nói người kia không có tai họa lớn. Nhờ không có tai 
họa lớn nên ở thôn Na-la, trong rừng Hảo Y Am-la, Xiên-đà đã cầm dao tự sát. 

Như thế, Thế Tôn vì Tôn giả Xiến-đà nói lời ký thuyết bậc прав. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу phụng hành. 


KINH SỐ 1267 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuói đêm, đi đến chỗ 
Phật, cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp 
rừng Ky-đà, vườn Câp Cô Độc. Thiên tử ây bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Các Tỳ-kheo vượt qua dòng chăng? 

— Đúng vậy, thiên tử! 

— Không chỗ phan duyên cũng không chỗ trụ có vượt qua dòng chăng? 

— Đúng vậy, thiên tử! 

‚ = Không chỗ phan duyên, cũng không chỗ trụ mà vượt qua dòng, nghĩa này 
thê nào? 

- Này thiên tử! Та bảo trì như vây, như уйу, tháng tién nhu Vậy, như vầy thì 
không bị nước cuốn. Không bảo tri như уйу, nhu уду, khóng tháng tién nhu vày, 
như vây thi bị nước cuôn. Thiên tử! Như thế gọi là không chỗ phan duyên cũng 
không chó trụ mà vượt qua dòng. 

Khi ду thiên tử nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân 41. 
Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ Phật, rồi biến mắt. 


KINH SỐ 1268 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây 210, có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi đên chỗ 
Phật, cúi đâu lê chân Phật, rôi Іш ngôi một bên, từ thân tỏa ảnh sáng chiêu khắp 
rừng Ку-да, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử ау bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Ty-kheo có biét tât cå chúng sanh bi dính măc, bi tâp 
nhiêm, có quyết định giải thoát, quảng giải thoát, cực quảng giải thoát chăng? 

Phật dạy: 

- Ta biết tât cả chúng sanh bị dính mắc, bị tập nhiễm, quyết định giải thoát, 
quảng giải thoát, cực quảng 2141 thoát. 

Tỳ-kheo làm sao biết tất cả chúng sanh bị dính mắc, bị tập nhiễm, quyết 
định giải thoát, quảng giải thoát, cực quảng giải thoát? 

Ái hỷ diệt tận, tâm Ta giải thoát. Vì tâm đã giải thoát nên biết tất cả chúng 
sanh bị dính mặc, bị tập nhiêm, quyêt định giải thoát, quảng giải thoát, cực 
quảng giải thoát. 

Khi ду thiên tử nói kệ: 

Lâu thây Ва-Ја-топ, Chóng đắc Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân ái. 
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Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan һу, Шу hy, cúi đầu lễ Phật, ròi 
biên mât. 


KINH SỐ 1269 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, © chỗ Phật có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuói đêm, 
di dën chó Phật, cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi môt bên, từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. Khi ây thiên tử ây bạch Phật: 


AI qua được các dòng, Ngày đêm được tinh tân, 

Không duyên cũng không trụ, Không còn nhiễm trước gi. 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

та! cả giới dày đủ, Trí tuệ khéo chánh thọ, 

Trong tư duy nhiếp niệm, Qua nạn, qua các dòng. 

Đối dục tưởng không thích, Vượt qua sắc trói buộc, 

Không duyên cũng không trụ, Cũng không còn nhiễm trước. 
Thiên tử lại làm kệ thưa: 

Lâu thây Bà-la-môn Chóng đắc Bát-niễt-bàn 

Mọi sợ hãi дёп qua Trọn vượt thoát ân а. 


Thiên tử kia nghe Phật nói kinh này xong, hoan hý, tùy hỷ, cúi đầu lễ chân 
Phật, rôi biên mát. 


KINH SỐ 1270 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, ở tinh xá Sơn Cốc. 
| Bấy giờ, có Cáu-ca-ni là thiên nữ có ánh sáng, dung sắc tuyệt điệu, vào lúc 
cuôi đêm, đi đên chô Phật, CÚI đầu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân 
tỏa ánh sáng chiêu khắp Sơn Сос. 
Thiên nữ Câu-ca-nI nói kệ: 


Tâm kia không nghĩ ác, Và thân miệng thé gian, 
Năm dục деи hư dõi, Chánh trí, chánh пер niệm, 
Không tập cận các khô, Và hòa hợp phi nghĩa. 


Phật bảo thiên nữ: 

— Đúng thế! Đúng thé! 
Tâm kia không nghĩ ác, Và thân miệng thê gian, 
Năm dục đều hư dôi, Chánh trí, chánh nhiếp niệm, 
Không tập cận các khó, Và hòa hợp phi nghĩa. 
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Thiên nữ Сап-са-ш nghe Phật nói xong, hoan ћу, cúi đầu lễ chân Phật, го! 
biến mắt. 

Bấy giờ, Thế Tôn qua đêm ấy, vào lúc sáng sớm đến giữa Tăng chúng, trải 
tọa cụ ngôi trước đại chúng, bảo các Tỳ-kheo: 

- Cuối đêm qua, có thiên nữ Câu-ca-ni, dung sắc tuyệt diệu đến chỗ Ta, cúi 
đầu lễ chân Ta, rôi lui ngôi một bên, nói kệ: 


Tâm kia không nghĩ ác, Và thân, miệng thé gian, 
Năm dục đều hư dối, Chánh trí, chánh nhiếp niệm, 
Không tập cận các khô, Và hòa hợp phi nghĩa. 

Ta trả lời: 

— Đúng vậy, thiên nữ! 
Tâm kia không nghĩ ас, Và thân, miệng thế gian, 
Năm dục đều hư dối, Chánh trí, chánh nhiếp niệm, 
Không tập cận các khô, Và hòa hợp phi nghĩa. 


Thiên nữ Câu-ca-ni nghe Ta nói lời này xong, hoan hy, cúi đâu lê chân Та 
rôi biên mât. 


KINH SỐ 1271 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, ở tinh xá Sơn Cốc. 
Bấy giờ, Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo: 
- — Nay tôi sẽ nói Kinh її cú pháp, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, tôi sẽ vì các 
ау nói. Ше nào là Kinh tz си pháp? 
Tôn giả A-nan liên nói kệ: 


Tâm kia không nghĩ ác, Và thân, miệng thế gian, 
Năm dục đêu hư dôi, | Chanh trí, chánh nhiép niém 
Không tập cận các khô, Và hòa hợp phi nghĩa. 


Này các Tỳ-kheol Đây gọi là Kinh tứ си pháp. 

Khi ây, cách Tôn giả A-nan không xa, có một Bà-la-môn vì những Bà-la- 
môn trẻ пад nhận tụng kinh. Bà-la-môn khởi nghĩ: “Nếu kệ của Sa-môn A-nan 
so với kinh của ta đã nói thì đó là phi nhơn nói.” Bà-la-môn kia liền đi đến chỗ 
Phật, sau khi chào đón thăm hỏi Thế Tôn xong, lui ngôi một bên, bạch Phật: 

- Thưa Ngài Cù-đàm! Sa-môn A-nan đã nói kệ răng: 


Tâm kia không nghĩ ác, Và thân, miệng thế gian, 
Năm dục đêu hư dôi, | Chánh trí, chánh nhiêp niệm, 
Không tập cận các khô Và hòa hợp phi nghĩa. 


Nêu nói như vậy là phi nhơn nói, chăng phải người nói. 
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Phật trả lời Bà-la-môn: 

- Đúng vậy! Đúng vậy! Bà-la-môn! Đây là phi nhơn nói chăng phải 
nguoi nói. 

Bấy giờ, thiên nữ Câu-ca-ni đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi 
một bên, nói kệ răng: 


Tâm kia không nghĩ ác, Và thân, miệng thế gian, 
Năm dục đêu hư dôi, | Chánh trí, chánh nhiêp niệm, 
Không tập cận các khô, Và hòa hợp phi nghĩa. 


Ta liên trả lời: 
— Đúng thê! Đúng thé! Như lời thiên nữ đã nói: 


Tâm kia không nghĩ ác, Và thân, miệng thế gian, 
Năm dục đêu hư dôi, | Chánh trí, chánh nhiép niệm, 
Không tập cận các khô, Và hòa hợp phi nghĩa. 


Do đó, này Bà-la-môn, phải biết bài kệ này do phi nhơn nói, chăng phải 
поо пол. 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn nghe lời Phật dạy, hoan hy, làm lễ cáo từ. 


KINH SỐ 1272 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong tinh xá Sơn Cốc. 

Вау giờ, có Câu-ca-na-ta là thiên nữ có ánh sáng, phát ra một luông ánh 
sảng mạnh hướng vê Phật, сш đầu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa 
ánh sáng chiêu khăp Sơn Сдс rôi hiện ra trước Phật, nói kệ: 


Tâm kia không làm ác, Và thân, miệng thé gian, 
Năm dục đêu ћи dôi, | Chánh trí, chánh nhiép niệm 
Không tập cận các khô, Và hòa hợp phi nghĩa. 


Вау giờ, Thé Tôn bảo thiên nữ: 
- Đúng vậy! Đúng vậy! Thiên nữ. Như lời người đã nói. 


Tâm kia không nghĩ ác, Và thân, miệng thế gian, 
Năm dục đêu hư dôi, | Chánh trí, chánh пёр niệm, 
Không tập cận các khô, Và hòa hợp phi nghĩa. 


Thiên nữ Câu-ca-na-ta nghe lời Phật dạy hoan ћу, tùy hy, cúi đâu lễ chân 
Phật, rôi biến mắt. 

Bây giờ qua khỏi đêm, sáng sớm T hề Tôn vào trong Tăng chúng, trải tọa cụ 
ngôi trước đại chúng, bảo các Tỳ-kheo: 

- Cuối đêm qua có thiên nữ Câu-ca-na-ta là một thiên nữ có ánh sáng, đi 
đến chỗ Ta, cúi đầu dành lễ Ta, rôi lui ngôi một bên, nói kệ: 
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Tám kia khóng nghi ас, Và thân, miệng thé gian, 
Năm dục đều hư dối, Chánh trí, chánh nhiếp niệm, 
Không tập cận các khó, Và hòa hợp phi nghĩa. 

Ta đáp: 

— Đúng vậy, thiên nữ! Đúng vậy, thiên nữ! Như lời người nói. 
Tâm kia không nghĩ ác, Và thân, miệng thé gian, 
Năm dục đều hư dối, Chánh trí, chánh nhiếp niệm, 
Không tập cận các khó, Và hòa hợp phi nghĩa. 
Thiên nữ Câu-ca-na, Ánh sáng rực chiếu tỏa, 
Kính lễ Phật, Pháp, Tăng, Nói kệ, nghĩa lợi ích. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1273 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong tinh xá Sơn Cốc. 

Bây giờ, có thiên nữ Câu-ca-la-ta là thiên nữ có ánh sáng phát ra một luông 
ánh sáng chiêu tỏa, vào lúc cuôi đêm, а! đên chô Phật, сүп dáu lê chân Phật, rôi 
lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp Sơn Côc, liên hiện ra trước 
Phật, nói kệ: 


Con có thé giải rộng, Chánh pháp, Luật Như Lai, 
Nhưng nay chỉ nói lược, Đủ để tỏ lòng con. 

Tâm ấy không nghĩ ác, Và thân, miệng thê gian, 
Năm dục đều ћи dối, Chánh trí, chánh nhiếp niệm, 
Không tập cận các khô, Và hòa hợp phi nghĩa. 


Phật bảo các thiên nữ: 
— Đúng vậy, thiên nữ! Đúng vậy, thiên nữ! Đúng như lời người nói. 


Tâm kia không nghĩ ác, Và thân, miệng thé gian, 
Năm dục đêu hư дол, | Chánh trí, chánh пёр niệm, 
Không tập cận các khô, Và hòa hợp phi nghĩa. 


Thiên nữ Câu-ca-la-ta nghe Phật nói xong, hoan hy, cúi đâu lễ chân Phật, 
ròi Ыіёп mắt. 
Bấy giờ qua khỏi đêm, sáng sớm Thé Tôn đi vào trong Tăng chúng, trải tọa 
cụ ngôi trước đại chúng, bảo các Ту-Кћео: 
— Cuỗi đêm qua có Câu-ca-la-ta là thiên nữ đi đến chỗ Ta, cung kính làm lễ, 
rôi lui ngôi một bên, nói kệ rằng: 
Con có thể 0141 гбпо, Chánh pháp, Luật Như Гал, 
Nhưng nay chỉ nói lược, Đủ đê tỏ lòng con. 
Tâm ây không nghĩ ác, Và thân, miệng thê gian, 


KINH ТАР А-НАМ # 1049 


Năm dục đều hư dối, | Chánh trí, chánh nhiếp niệm, 
Không tập cận các khô, Và hòa hợp phi nghĩa. 

Ta đáp: 

— Đúng vậy, thiên nữ! Đúng vậy, thiên nữ! Như lời người nói: 
Tâm kia không nghĩ ác, Và thân, miệng thé gian, 
Năm dục đều hư dối, Chánh trí, chánh nhiêp niệm, 
Không tập cận các khó, Và hòa hợp phi nghĩa. 


Thiên nữ kia nghe Ta nói xong, hoan ћу, tùy ћу, cúi đâu lễ chân Ta, rồi bién mắt. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1274 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành T-xá-ly, trong giảng đường Trùng Các, bên bờ 
ao Di Наш. 

Bây 210, có thiên nữ Câu-ca-na-ta, thiên nữ Châu-lô-đà dung sắc tuyệt diệu, 
vào lúc сиб đêm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, từ 


thân tỏa ánh sáng chiếu khắp bờ ao Di Нам. Bây giờ, thiên nữ Châu-lô-đà nói 
kệ bạch Phật: 


Đại Sư Đắng Chánh Giác, Trụ nước Tỳ-xá-Ìy, 
Ст đầu cung kính lê, Con xưa chưa từng nghe, 


Chánh pháp, Luật Mâu-ni, Hôm nay thân được gặp, 
Hiện tiên thuyết Chánh pháp. Nêu đôi Pháp, Luật Thánh, 


Ác tuệ sanh chán ghét, Ät sẽ rơi đường ác, 
Mãi mãi thọ các khô. Nêu đôi Pháp, Luật Thánh, 
Chánh niệm đủ luật nghi, Kia 41 sanh cõi trời, 


Ма mãi được an уш. 
Thiên nữ Câu-ca-na-ta nói kệ: 


Tâm kia không nghĩ ác, Và thân, miệng thế gian, 
Năm dục đều hư dối, Chánh trí, chánh nhiêp niệm, 
Không tập cận các khô, Và hòa hợp phi nghĩa. 

Phật đáp: 

— Đúng vậy! Đúng vậy! Như lời người nói: 
Tâm kia không nghĩ ác, Và thân, miệng thé gian, 
Năm dục đêu hư dôi, _ Chánh trí, chảnh nhiêp niệm, 
Không tập cận các khô, Và hòa hợp phi nghĩa. 


Các thiên nữ nghe Phật nói xong, hoan ћу, tùy ћу, rồi biến mát. 
Qua đêm đó, vào lúc sáng sớm Thế Tôn vào giữa Tăng chúng, trải tọa cụ 
ngôi giữa đại chúng, bảo các Ty-kheo: 
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- Cuôi đêm qua, có hai thiên nữ dung sắc tuyệt diệu, di дёп chó Та, lê bái 
Ta xong, rôi lui ngôi một bên, thiên nữ Châu-lô-đà nói kệ: 


Đại Sư Đăng Chánh Giác, 
Con Câu-ca-na-ta, 

Hai thiên nữ chúng con, 
Con xưa chưa từng nghe, 
Nay được thây Chánh giác, 
Nếu đối Chánh pháp, Luật, 
Ắt rơi vào đường ác, 

Nếu đối Chánh pháp, Luật, 
Được sanh lên cõi trời, 


Thiên nữ Câu-ca-na-ta cũng nói kệ: 


Tâm kia không nghĩ ác, 
Năm dục đều hư dói, 
Không tập cận các khô, 

Ta đáp: 

— Đúng vậy! Như lời người nói: 
Tâm kia không nghĩ ас, 
Năm dục đều hư dối, 
Không tập cận các khô, 


Trụ nước Ту-ха-ју, 

Và cùng Châu-lô-đà, 

Cúi đầu lễ chân Phật, 
Chánh pháp, Luật Mâu-n1, 
Diễn thuyết pháp vi diệu. 
Ác tuệ sanh chán ghét, 
Mãi mãi thọ khó lớn 
Chánh niệm đủ luật nghi, 
Mãi mãi được an vul. 


Và thân, miệng thé gian, 
Chánh trí, chánh nhiêp niệm, 
Và hòa hợp phi nghĩa. 


Và thân, miệng thế gian, 
Chánh trí, chánh nhiêp niệm, 
Và hòa hợp phi nghĩa. 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1275 
Tôi nghe như уду: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử ấy nói kệ: 


Không xúc, không đáp xúc, 
Do vì xúc đáp xúc, 
Thế Tôn nói kệ đáp lại: 
Chớ đừng đôi không sân, 
Bậc Chánh sĩ thanh tịnh, 
Với họ khởi tâm ác, 
Như nghịch gió tung bụi, 
Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Xúc thời lây xúc đáp, 
Không sân, không rời sân. 


Mà đem sân gia vào. 

Lìa các phiên não kiết 
Tâm ác trở hại mình, 

Вш bay ngược bám mình. 


Chóng đặc Bát-niễt-bàn, 
Trọn vượt thoát ân ái. 
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Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 
biên mắt. 


KINH SỐ 1276 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây 010, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu lễ chân Phật, rôi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. Thiên tử ây nói kệ: 
Người ngu s1 hành động, Không hợp với trí tuệ, 
Tự làm những hạnh ác, Tự làm ас tri thức, 
Cuôi cùng chịu Бао khô. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Đã tạo nghiệp bất thiện, Cuối cùng chịu các khổ, 

Khi tạo nghiệp hoan hy, Khi chịu báo kêu khóc. 

Người tạo những nghiệp thiện, Thì không bị nhiệt não, 

Khi tạo nghiệp hoan hy, Khi chịu bảo an уш. 
Khi ấy, thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 

Mọi sợ hãi đều qua, Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan ћу, tùy ћу, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 
biên mắt. 


KINH SỐ 1277 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Вау gio, có thién tur dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuói đêm, đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng 
Ку-да, vườn Сар Со Độc. Thiên tử ду nói kệ: 


Không thé chỉ nói suông, Cũng không chỉ nghe suông, 
Mà được đến dấu đạo, Kiên có thăng vượt qua, 
Khéo tư duy tịch tịnh, Giải thoát các ma phược. 
Làm được mới nên nói, Không làm không nên nói, 
Người không làm mà nói, Người trí biết là quây, 
Không làm điều đáng làm, Không làm mà nói làm, 


Là đồng với giặc quây. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo thiên tử: 
— Nay ông có điều gì hiềm trách? 
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Thiên tử bạch Phật: 
- Bạch Thế Tôn! Con 101 lỗi. Bạch Thiện Thệ! Con hôi lỗi. 
Thế Tôn hoan hy mỉm cười, bấy giờ thiên tử kia lại nói kệ: 


Nay con xin hôi lỗi, Thế Tôn không nạp thọ, 

Trong lòng ôm tâm ác, Kết oán mà không bỏ. 
тће Tôn nói kệ дар: 

Chỉ nói lời hồi lỗi, Bên trong không dừng tâm, 

Làm sao dứt được oán, Đâu gọi là tu thiện? 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Ai không có lỗi lầm? Người nào không có tội? 

Ат lại không ngu si? Ai thường hay kiên có? 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thây Bả-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan ћу, Шу ћу, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 
biến mắt. 


KINH SỐ 1278 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây 010, có Ту-кћео Củ-ca-lê thuộc nhóm của Đề-bà-đạt-đa, đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ Phật, rồi lui ngôi một bên. Bây giờ, Thé Tôn bảo Cù-ca-lê: 

- Này Cù-ca-lê! Vì sao đối với Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên, những người 
Phạm hạnh thanh tịnh, thây lại khởi tâm không thanh tịnh? Thế thì mãi mãi thây 
sẽ bị khó não, không lợi ích. 

Ty-kheo Củ-ca-lê bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Nay con tin những điều Thế Tôn nói là đúng, nhưng Xá- 
lợi-phât và Mục-kiên-liên tâm có ác dục. 

Cù-ca-lê nói lần thứ hai, thứ ba như thế. Tỳ-kheo Сй-са-18 thuộc nhóm của 
Đê-bà-đạt-đa ở chỗ Thé Tôn, trong khi nói lần thứ ba, trái ngược không chịu, 
liên đứng dậy bỏ đi, sau khi bỏ đi, trên thân nôi đầy mut nhọt giống như trái lật, 
dần dân to lên như trái đào. Khi ây, Со-са-1ё đau đớn thông khô, miệng rên ri: 
“Nóng quá! Nóng quá!”, máu mủ chảy ra, thân hoại mạng chung, rơi xuống địa 
ngục lớn Bát-đàm-ma. 

Lúc đó, có ba vị thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ 
Phật, cúi đâu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, một thiên tử bạch Phật: 

– Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc nhóm của Бе-ђа-да!-да пау đã mạng chung. 
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Thiên tử thứ hai thua: 
- Chư Tôn nên biết, Ty-kheo Cù-ca-lê mạng chung, rơi vào địa ngục. 
Thiên tử thứ ba nói kệ: 


Người sanh ở thé gian, Búa rìu sanh trong miêng, 
Tró lai chém thân mình, Đây do lời nói ас. 

Đáng chê thì lại khen, Đáng khen thì lại chê, 
Tội ây sanh trong miệng, Chết rơi vào đường ác, 
Cờ bạc mát hết của, Thị phi là lỗi lớn, 

Hủy Phật và Thanh văn, Ây là tội rất lớn. 


Ba vị thiên tử kia nói kệ rôi liền biên mất. Bấy giờ qua đêm, sáng sớm Thế 
Tôn đi vào trong Tăng chúng, trải tòa ngôi trước đại chúng, bảo các Ту-Кћео: 

— Cuỗi đêm qua, có ba vị thiên tử đên chỗ Ta, cúi đâu lễ chân Ta, rồi lui ngôi 
một bên. Một thiên tử nói với Ta ràng: 

“Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc nhóm của Đê-bà-đạt-đa nay đã 
mạng chung.” 

Thiên tử thứ hai nói: 

“Ту-Крео Cù-ca-lê mạng chung, rơi vào địa ngục.” 


Thiên tử thứ ba nói kệ: 
Người sanh ở thế gian, Búa rìu sanh trong miệng, 
Trở lại chém thân mình, Đây do lời nói ác. 
Đáng chê thì lại khen, Đáng khen thì lại chê, 
Tội ду sanh trong miệng, Chết rơi vào đường ác. 


Các thiên tử nói xong, liền biến mất. Này các Tỳ-kheo! Các Фау có muốn 
nghe địa ngục A-phù-đà, kỳ hạn thọ mạng của chúng sanh trong ngục ây chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Nay chính phải thời, cúi xin Thé Tôn vì đại chúng nói về 
kỳ hạn thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A-phù-đà. Tỳ-kheo chúng con 
nghe xong sẽ lãnh thọ, vâng làm. 

Phật bảo: 

— Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Та sẽ vì các thầy giảng nói! Ví như tại nước 
Câu-tát-la bốn thăng là một a-la, bón a-la là một độc- lung- -na, mười заџ độc- 
lung-na là một xà-ma-na, mười sáu xà-ma-na là một ma-ni, hai mươi ma-ni là 
một kiếp-lê, hai mươi кіёр- lê là một kho dung đây hạt cải. Cứ như thế cho đến 
hết sạch một kho hạt cải đây ắp kia thì thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục 
A-phù-đà vẫn không dứt. Thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục 

A-phù-đà băng một thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục М-Ја-рћи-да. Sự 
thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi ngục Ni-la-phù-đà băng sự thọ mạng 
của chúng sanh trong một địa ngục A-tra-tra. Sự thọ mạng của chúng sanh trong 
hai mươi địa ngục A-tra-tra băng sự thọ mạng của chúng sanh trong một địa 
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прис A-ba-ba. Su tho mang спа chúng sanh trong hai mươi địa ngục A-ba-ba 
băng sự thọ mang của chúng sanh trong một địa ngục A-huu-huu. Su tho mạng 
của chúng sanh trong hai mươi địa ngục A-hưu-hưu băng sự thọ mạng của chúng 
sanh trong một địa ngục Uu-bát-la. Sự thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi 
địa ngục Ưu-bát-la bằng sự thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục Bát- 
đàm-ma. Sự thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục Bát-đàm-ma 
băng sự thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục Ma-ha Bát-đàm-ma. 


Này Ty-kheo! Ty-kheo Củ-ca-lê mang chung rơi vào đại ngục Ma-ha Bát-đàm- 
ma, do Tỳ-kheo ду đối với Xá-lợi-phất và Mục- kièn- liên sanh ác tám phi báng. 
Thé nën, này các Ty-kheo, nën hoc nhu vây: “Đôi với sự thiêu đốt của các địa 
ngục kia còn không muốn hủy hoại, huống là hủy hoại chúng sanh có tình thức.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo nên học như thé. 


Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1279 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc сиб đêm, đi đến chỗ Phật, 


cúi даш lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 


Thôi chuyển đọa phụ xứ, Làm sao mà biêt được, 
Cúi xin Thê Tôn nói, Cửa phụ xứ thê nào? 


Thế Tôn nói kệ đáp: 
Thăng xứ thì dễ biết, Phụ xứ cũng dễ biết, 
Pháp lạc là thắng xÚ, Pháp hủy là phu xứ. 
Ưa thích ác tri thức, Không ưa thiện tri thức, 


Oán kết với bạn lành, 
Ua thích người bât thiện, 


Muôn ác, muôn không lành, 


Cân đâu lừa dối người, 
Đam mê rượu, cờ bạc, 
Tiêu pha hết tài vật, 
Người nữ không tự giữ, 


Người nam tính phóng đãng, 


Những gia đình như (ће, 
Vợ già được chóng trẻ, 
Lòng ghen, ngủ không yên, 
Chông già được vợ trẻ, 
Thường mê đắm ngủ nghi, 
Lười biếng, ưa sân hận, 


Đó đọa cửa phụ xứ. 

Đôi người thiện lại ghét, 
Đó đọa cửa phụ xứ. 

Đó đọa cửa phụ xứ. 

Chơi bời đăm nữ sắc, 

Đó đọa cửa phụ xứ. 

Во chóng theo người khác, 
Bỏ vợ д1 ngoại tỉnh, 

Dëu rơi vào phụ xứ. 

Tâm thường hay ghen ghét, 
Đó doa cửa phụ xú. 

Đọa phụ xứ cũng thế. 

Hiểu biết cùng đi chơi, 
Đều là doa phụ xứ. 


Nhiều của, kết ban bè, 
Phung phí, tán tài vật, 

Ít của, nhiều tham dục, 
Thường câu làm vương giả, 
Câu châu ngọc, anh lạc, 
Keo kiệt tự trang sức, 
Nhận thức ăn của người, 
Không trả ơn cho người, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 
Không cúng thí đúng thời, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Trách măng không muốn thí, 
Nếu cha mẹ tuôi già, 

Có của mà không thí, 

Với cha mẹ, anh em, 
Không có lễ tôn ti, 

Đôi Phật và đệ tử, 

Hủy báng không cung kính, 
Thật chăng phải La-hán, 
Đây là giặc thé gian, 

Đây phụ xứ thế gian, 

Giỗng như đường hiểm sợ, 


Khi ấy thiên tử lại nói kệ: 


Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
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Ăn uông không tiết độ, 
Đó đều đọa phụ xứ. 
Sanh vào nhà Sát-lợi, 
Đó đọa cửa phụ xứ. 
Giày da, che tán long, 
Đó доа cửa phụ хи. 
Keo kiệt tiếp tài sản, 
Đó đọa cửa phụ xứ. 
Cúi mời vào nhà mình, 
Đó đọa cửa phụ xứ. 
Thứ lớp đi khất thực, 
Đó doa cửa phụ xú. 
Không tùy thời phụng dưỡng, 
Đó đọa cửa phụ xứ. 
Đánh đuôi và mạ nhục, 
Đó đọa cửa phụ xứ. 
Tại gia cùng xuất gia, 
Đó доа cửa phụ хи. 

Tự xưng A-la-hán, 

Đó đọa cửa phụ xứ. 

Ta thấy biết nên nói, 
Người trí phải tránh xa. 


Chóng đắc Bát-niễt-bàn 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử kia nghe Phật nói kệ xong, hoan ћу, tùy ћу, lễ Phật, rôi biên mát. 


KINH SÓ 1280 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây 010, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc сиб! đêm, đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử ду lại nói kệ: 
Gì cúi xuống, xuống theo? Gì cât lên, lên theo? 
Trẻ em chơi thé nào, Như trẻ ném đất nhau? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ai xuống thì xuống theo 
AI đùa cùng kẻ ngu, 


А1 lên thì lên theo 
Như trẻ ném đât nhau. 


Вау giờ, thiên tử ду lại nói kệ: 
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Lâu tháy Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân 41. 
Thiên tử ду nghe Phật nói xong, hoan ћу, tùy hy, cúi đầu lễ Phật, rồi bién mắt. 


KINH SỐ 1281 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi đên chỗ Phật, 
cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 


Làm sao được tiếng tốt? Làm sao được của nhiều? 

Làm sao đức lan rộng? Làm sao được bạn lành? 
тће Tôn nói kệ đáp lại: 

Trì giới được tiếng tốt, Во thí được của nhiêu, 

Đức chân thật lan rộng, An huệ được bạn lành. 
Thiên tử kia nói kệ đáp: 

Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 

Mọi sợ hãi đều qua, Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan ћу, tùy ћу, cúi đầu lễ chân Phật, го! 
biến mát. 


KINH SỐ 1282 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng 
Ку-да, vườn Сар Cô Độc. Khi ду thiên tử kia nói kệ: 
Quyết định ngăn chặn hết, Ý vọng tưởng có đến, 


Nêu người ngăn tât cả, Không để nó bức bách. 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Quyết định ngăn chặn hết, Y vọng tưởng có đến, 

Chăng cân ngăn tât cả, Chỉ ngăn những nghiệp ác, 

Ngăn những ác kia rôi, Không đê nó bức bách. 
Thiên tử kia nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 

Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân а1. 


‚ Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan ћу, tùy ћу, cúi đâu lễ chân Phật, rồi 
biên mât. 
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KINH SÓ 1283 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cập Cô Độc. 

Bấy gio, có thién tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi dén chô Phât, 
cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tóa ánh sáng chiêu khăp rừng 
Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử kia làm kệ hỏi Phật: 


Người hành động thê nào, 
Nhiệp thọ hêt tài sản, 


Thế Tôn nói kệ đáp: 
Mới học nghề nghiệp khéo, 


Được tài vật kia rôi, 
Một phân де kinh doanh, 


Nghĩ đến người thiếu thốn. 


Làm ruộng, й buôn bán, 
Nhà cửa dùng câu lợi, 


Sáu phương cách nuôi sông, 


Đề sóng đời an ồn. 
Dùng trí tuệ cầu tài, 
Như các dòng về biên. 
Như ong gom vi прот, 
Như kiến dồn đống môi. 


Không gửi người bên cạnh, 


Và những người keo kiệt. 
Xa người không nên việc, 


Giống như lửa cháy phừng. 


Thân mật thường gân gũi, 
khéo пћер thọ lần nhau, 


Đàng hoàng như trâu chúa, 


Chia của cho ăn uông, 
Sanh lên trời hưởng lạc. 


Thiên tử kia lại nói kệ: 


Lâu thây Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


Trí tuệ đê câu tài, 
Hoặc hơn hoặc thua kém? 


Phương tiện гот tài vật, 
Phải nên chia làm bốn. 
Phân còn lại dé dành, 
Người kinh doanh sự nghiệp, 
Chăn trâu, dê phôn thịnh, 
Tạo phòng ốc giường năm, 
Phương tiện tạo mọi thứ, 
Khéo tu nghiệp như thé, 
Cua báu theo dó có, 

Tài sản nhiều như thế, 
Ngày đêm của tăng dân, 
Không giao của người già, 
Không tin người gian xảo, 
Сап gũi người nên việc, 
Người có thể nên việc, 
Người quy trọng bạn lành, 
Quý mên như anh em, 

Ở trong vòng quyên thuộc, 
Tùy chỗ thích mỗi người, 
Khi thân hoại mạng chung, 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân а. 


Thiên tử kia nghe Phật nói kệ xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, 
rôi biên mât. 


KINH 50 1284 
Tôi nghe nhu våy: 
Một thời, Phật trú tại nước Ха-уе, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Độc. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thời quá khứ ở Câu-tát-]a có một người chơi đàn сат tên là Thô Ngưu, 
du hành trong dân gian, dừng nghỉ chỗ hoang văng. Bây giờ có sáu thiên nữ trên 
cung trời rộng lớn, đên chó То Ngưu chơi đàn сат, nói với Thô Ngưu: 

“Này cậu! Hãy vì chúng tôi đánh đàn lên và chúng tôi sẽ múa theo.” 

Thô Ngưu đáp: 

“Được. Này các chị! Tôi sẽ khảy đàn cho các chị nghe, nhưng các chị hãy 
cho tôi biệt các chị là ai, từ đâu đên đây?” 

Thiên nữ đáp: 

“Cậu cứ đàn lên đi, chúng tôi sẽ múa hát, trong những lời ca ây sẽ nói lên 
nhân duyên đên đây. ` 

Thô Ngưu liền khảy đàn, sáu thiên nữ múa theo. 

Thiên nữ thứ nhất cất tiếng hát: 


Nếu người nam, người nữ, Bồ thí y thăng diệu, 
Do nhân duyên thí y, Chỗ sanh được thù thắng. 
Vật yêu thích đem thí, Theo ý muôn sanh thiên, 
Тћау tôi ở cung điện, Nương hư không dạo chơi. 
Thân trời như khối vàng, Hơn trong {тат thiên nữ, 
Quán sát phước đức này, Bậc nhất trong 101 hướng. 
Thiên nữ thứ hai nói kệ: 
Nếu người nam, người nữ, Bồ thí hương thăng điệu, 
Бет thí vật yêu thích, Sanh thiên theo y muốn. 
Thấy tôi ở cung điện, Nương hư không dạo chơi, 
Thân trời như khối vàng, Hơn trong trăm thiên nữ, 
Quán sát phước đức này, Bậc nhất trong hôi hướng. 
Thiên nữ thứ ba nói kệ: 
Nếu người nam, người nữ, Бет thức ăn bó thí, 
Бет thí vật yêu thích, Sanh thiên theo ý muôn. 
Тћау ta ở cung điện, Nương hư không dạo chơi, 
Thân trời như khối vàng, Hơn trong trăm thiên nữ, 
Quán sát phước đức này, Bậc nhất trong hôi hướng. 
Thiên nữ thứ tư nói kệ: 
Nhớ lại các đời trước, Từng làm tôi tớ người, 
Không trộm, không tham ăn, Siéng năng, không giải đãi, 
Vừa bụng tự nuôi thân, Phân dư giúp người nghèo. 
Thấy tôi ở cung điện, Nương hư không dạo chơi, 
Thân trời như khối vàng, Hơn trong trăm thiên nữ, 


Quán sát phước đức này, Bậc nhất trong cúng dường. 


Thiên nữ thứ năm nói ké: 
Nhớ lại những đời trước, 
Mẹ chóng tánh hung bao, 
Vẫn giữ lễ dâu con, 
Nay thấy ở cung điện, 
Thân trời như khối vàng, 
Quán sát phước đức này, 
Thiên nữ thứ sáu nói kệ: 
Xưa từng thây đường đi, 
ĐI theo nghe Chánh pháp, 
Nay thây ở thiên cung, 
Thân trời như khối vàng, 
Quán sát phước đức này, 
Bấy giờ, Thô Ngưu nói kệ: 
Tôi may mắn đến đây, 
Được thấy các thiên nữ, 
Đã thây, lại được nghe, 
Do nay tu công đức, 
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Từng làm vợ con người, 
Thường nói thêm lời thô, 
Khiêm tốn và vâng thuận. 
Nương hư không dạo chơi, 
Hơn trong trăm thiên nữ, 
Bậc nhất trong cúng đường. 


Ty-kheo, Ty-kheo-ni, 

Một đêm thọ trai giới. 
Nương hư không dạo chơi, 
Hơn trong trăm thiên nữ, 
Bậc nhất trong hồi hướng. 


Trong rừng Câu-tát-la, 
Thân trời thật tuyệt diệu! 
Phải tu thêm thiện nghiệp, 
Cũng sẽ sanh cõi trời. 


Nghe những lời này xong, các thiên nữ liên biến mát. Phật nói kinh này 


KINH SỐ 1285 


Tôi nghe như vây: 


xong, các Ту-Крео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


Bây 010, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuỗi đêm, đi đến chỗ Phật, 


Pháp gì khởi nên diệt? 
Pháp gì phải nên lìa? 
Thê Tôn nói kệ đáp: 
Sân nhué khởi nên diệt, 
Võ minh nên xa lìa, 
Dục sanh các phiên não, 
Người điều phục phiên não, 
Người điều phục các khó, 
Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu ћау Bà-la-môn 
Mọi sợ hãi đều qua, 


cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng 
Ку-да, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 


Sanh gi phải phòng hộ? 
Quán những gì được уш? 


Tham sóng phải phòng hộ, 
Quán chân dé được vui. 
Dục là gốc sanh khó, 

Các khô ác điều phục, 
Phiền não cũng điều phục. 


Chóng дас Bát-niễt-bàn 
Trọn vượt thoát ân 41. 
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Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, ròi 
biến mát. 


KINH SỐ 1286 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy gio, có thién tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi ёп chó Phật, 
cúi даш lê chân Phật, rôi Іш ngôi một bên, từ thân tỏa ảnh sáng chiêu khắp rừng 


Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 


Nếu người hành phóng dật, 
Nêu siêng năng thiên tư, 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Mọi việc ở thé gian, 

Tâm chay theo giác tưởng, 
Thế gian bao nhiêu việc, 
Trí tuệ tu thiền định, 

Tin là bạn của người, 

Tin tăng trưởng danh xưng, 
Đối thân tưởng hư không, 
Người không đắm danh sắc, 
Quán nghĩa chân thật này, 
Vì do trí tuệ này, 

Hay đoạn các tạp tưởng, 
Qua khỏi các dòng rôi, 


Thiên tử kia lại nói kệ: 


Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan ћу, tùy ћу, cúi đâu lễ chân Phật, ròi 


biên mât. 


Lâu ау Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


KINH SỐ 1287 
Tôi nghe như vây: 


Ngu sĩ lìa ác tuệ, 
Mau sạch các lậu chăng? 


Chàng phải đều là dục, 
Ау gọi người tham dục. 
Thường ở tại thế gian, 
Ái dục điều phục hàn. 
Không tin thời không độ, 
Mạng chung được sanh thiên. 
Danh sắc không bên chắc, 
Xa lìa những chứa nhóm. 
Như giải thoát ai mẫn, 

Đời khen ngợi cúng dường. 
Vượt khỏi dòng sanh tử, 
Ấy gọi là Tỳ-kheo. 


Chóng đắc Bát-niêt-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây 010, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
Ở chung với người nào, Lại cùng ai cộng sự, 
Biết pháp của người nào, Gọi thù thăng không ác? 
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Thé Tón nói Кё дар: 
Cùng chung bậc Chánh sĩ, Cùng Chánh sĩ cộng sự, 
Hiệu biệt pháp Chánh sĩ, Là thù thăng không ác. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân ái. 


‚ Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đâu lễ chân Phật, rồi 
biên mât. 


KINH SỐ 1288 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау 210, có thiên tử dung sắc tuyệt điệu, vào lúc cuối đêm đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sảng chiêu khắp rừng 
Ky-dà, vườn Câp Cô Độc. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
Nơi tâm sanh keo kiệt, Không thê hành bồ thí, 
Người minh trí câu phước, Mới hay hành bô thí? 
Вау giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 


Sợ hãi không bó thí, Thường sợ không được thí, 
Sợ hãi về đói khát, Keo kiệt từ sợ sanh. 

Đời này và đời khác, Thường si, sợ đói thiếu, 
Chết không ai chết theo, Một mình không tư lương. 
Người ít của hay thí, Người nhiêu của khó xả, 
Khó xả mà hay xả, Đó gọi là nan thí. 

Người vô tri không biết, Người tuệ biết khó biết, 
Đúng pháp nuôi vợ con, Của ít tịnh tâm thí. 

Đại hội Bách thiên da, Đạt được phước lợi này, 
So với pháp thí trước, Không băng phần mười sáu. 
Đánh, trói, não, chúng sanh, Đã được các tài vật, 

Bồ thí an quốc độ, Thí gọi có tội thí, 

So với bình đăng thí, Cân lường không sánh kịp. 
Đúng pháp không làm trái, Thí tài vật có được, 

Khó thí mà bố thí, Thật là Hiền thánh trí, 


Chỗ trụ thường được phước, Mạng chung sanh cõi trời. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niêt-bàn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, Trọn vượt thoát ân а. 
| Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, rôi 
biên mật. 
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KINH SÓ 1289 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong thất đá, chỗ của quý thân Kim- 
ba-la, tại núi Kim-ba-la. 

Bấy giờ, Thế Tôn bị cây thương vàng đâm chân, trải qua thời gian chưa 
bao lâu nên Ngài cử động thân thé còn cảm thấy đau đớn. Do đó, Ngài xả tâm, 
chánh niệm, chánh trí, tự an nhẫn, không có tưởng thối giảm. Khi ду có tám 
vị thiên tử sơn thần khởi nghĩ: “Hiện nay Thế Tôn đang ở trong thành Vương 
Xá, nơi thất đá, chỗ của quý thân núi Kim-ba-la. Chân Ngài bị cây thương vàng 
đâm, cử động thây đau, nhưng Ngài có thé xả tâm, chánh niệm, chánh trí, tự an 
nhẫn, không có tưởng thối giảm. Chúng ta hãy đến thăm Ngài và tán thán.” Rôi 
họ cùng nhau d! đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên. 

Vị thiên thân thứ nhất nói kệ: 


Sa-môn Cù-đàm, Sư Tử giữa người, 
Thân gặp đau đớn, Kham nhãn tự an, 
Chánh trí, chánh niệm, Không ће thói giảm. 
Thiên tử thứ hai nói kệ tán thán: 
Bậc Đại 51, Đại Long, Bậc Đại 51, Ngưu Vương, 
Bậc Đại Sĩ dũng lực, Bậc Đại Si ngựa hay, 
Bậc Đại Si thượng thủ, Bậc Đại Sĩ thù thăng. 
Thiên tử thứ ba nói kệ ca ngợi: 
Sa-môn Cù-đàm пау, Si phu Рћап-да-101, 
Thân bị những đau đớn, Mà vẫn hành tâm ха, 
Trụ chánh trí, chánh niệm, Kham nhẫn де tự an, 
Mà không ће thôi giảm. 
Thiên tử thứ tư nói kệ tán thân: 
Nếu có người nghe nói, Lời Sa-môn Cù-đàm, 
Sĩ phu Đà-lợi nói, Nếu nghe mà hiểm, trái, 
Nên biết người ây mãi Bị khó không lợi ích, 


Chỉ trừ người chân thật. 
Thiên tử thứ năm nói kệ: 


Quán định tam-muội kia, Khéo trụ ở chánh thọ, 

Сла thoát lia các trần, Không hiện cũng không ап, 

Tâm kia trụ an бп, Và được tâm giải thoát. 
Thiên tử thứ sáu nói kệ: 

Trải qua năm trăm năm, Tụng kinh Bà-la-môn, 

Tinh cân tu khô hạnh, Không giải thoát lìa câu, 


Đây là hạnh thấp kém, Không được qua bờ kia. 


Thiên tử thứ bảy nói Ке: 
Vị dục bị bức bách, 
Dũng mãnh hành khó hạnh, 
Tâm kia không олат thoát, 
Ау là loại thấp kém, 

Thiên tử thứ tám nói kệ: 


Tâm ở dục kiêu mạn, 


Không được định tam-muội, 


Một mình ở rừng núi, 
Với quân ma chết kia, 
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Trì giới là trói buộc, 
Trải qua một trăm năm, 
Không lìa các trần câu, 
Không qua đến bờ kia. 


Không thé tự điều phục, 
Chánh thọ của Mâu-n1. 

Tâm kia thường buông lung, 
Không được qua bờ kia. 


Sau khi tám thiên tử sơn thần nói kệ tán thán xong, cúi đầu lễ chân Phật, 


rôi biên mât. 


KINH SÓ 1290 


Tôi nghe nhu vày: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đi đến chỗ Phật, 


Thiên tử kia nói kệ: 
Rộng không 21 qua да, 
Cao không băng Tu-di, 
Thê Tôn nói kệ đáp: 
Rộng không gì hơn ái, 
Cao không gi băng kiêu, 
Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đều qua, 


cúi đầu lễ chân Phật rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. 


Sâu không gi thấu bién, 
Đại sĩ không Ту-п и. 


Sâu không øì thâu bụng, 
Đại sĩ không hơn Phật. 


Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ chân Phật, rôi 


biên mât. 


KINH SỐ 1291 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Ха-уё, rừng Kỳ-đà, trong vườn Câp Cô Độc. 
Bấy giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuôi đêm đi đến chỗ Phật, 


cúi đầu lễ chân Phật rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Cáp Cô Độc. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
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Vật gì lửa không đốt? 

Nạn lửa đốt đại địa, 

Vua ác và giặc cướp, 

Người nam, người nữ nào, 

Làm sao chứa trân bảo, 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Phước, lửa không thê đốt, 

Thủy tai hại trời đất, 

Vua ác và giặc cướp, 

Nếu người nam, người nữ, 

kho tàng báu phước lạc, 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu ау Bà-la-môn, 

Moi sợ hãi đều qua, 


Gió gì không thê thối? 

Vật gi không chảy tan? 
Cưỡng đoạt tài vật người, 
Không bị họ cướp đoạt? 
Cuối cùng không mất mát? 


Phước, gió không thê thôi, 
Phước, nước không chảy tan, 
Cưỡng đoạt tài sản người, 
Có phước không bị CƯỚP, 
Cuôi cùng không bị mát. 


Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hý, tùy hỷ, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 


biên mât. 


KINH SỐ 1292 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 


Ат nên giữ tư lương? 

Kẻ nào cướp thì ngăn? 

Người nào thường đi đến, 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Người tín giữ tư lương, 

Спас cướp đoạt thì ngăn, 

Sa-môn thường đi đến, 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi đều qua, 


Vật gì giặc không cướp? 
Người nào cướp không ngăn? 
Người trí tuệ hỷ lạc? 


Phước đức giặc không cướp, 
Sa-môn đoạt vul vẻ, 
Người trí tuệ уш mừng. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 


biên mât. 


KINH SỐ 1293 
Tôi nghe như vây: 
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Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 


Bây giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc сибі đêm đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu lê chân Phật rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng 
Ку-да, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 


Tất cả tướng ngăn che, 

An ón vui tât cả, 

Thé nào, trong thé gian, 
Thé Tôn nói kệ đáp: 


Làm chủ mà nhân nhục, 


Gặp khó mà hành pháp, 

Bón pháp ây như thê, 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi đều qua, 


Biết tất cả thé gian, 
Cúi xin Thê Tôn nói, 
Là những điêu khó được? 


Không của mà bó thí, 
Phú quý tu viên ly, 
Đó là việc rât khó. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hý, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 


biên mât. 


KINH SỐ 1294 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, có thiên tử đung sắc tuyệt điệu, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ảnh sáng chiêu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử ду nói kệ hỏi Phật: 


Đại lực tự tại уш, 

А1 là người hơn Ngài, 
Thê Tôn nói kệ đáp: 

Đại lực tự tại vui, 


Nêu người có mong сап, 


Mong câu đã qua rôi, 
Thiên tử ấy lại nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi đều qua, 


Muôn gi cũng đêu được, 
Muôn gi đủ tât cả? 


Ngài không còn câu 21, 
Thì khô chăng phải уш, 
Là уш đôi với Ngài. 


Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử ấy nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ chân Phật, rôi 


biên mát. 


KINH SÓ 1295 
Tói nghe nhu vày: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Рос. 
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Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 


Bây giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc сибі đêm đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu lê chân Phật rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng 
Ку-да, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 


Tất cả tướng ngăn che, 

An ón vui tât cả, 

Thé nào, trong thé gian, 
Thé Tôn nói kệ đáp: 


Làm chủ mà nhân nhục, 


Gặp khó mà hành pháp, 

Bón pháp ây như thê, 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi đều qua, 


Biết tất cả thé gian, 
Cúi xin Thê Tôn nói, 
Là những điêu khó được? 


Không của mà bó thí, 
Phú quý tu viên ly, 
Đó là việc rât khó. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hý, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 


biên mât. 


KINH SỐ 1294 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, có thiên tử đung sắc tuyệt điệu, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ảnh sáng chiêu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử ду nói kệ hỏi Phật: 


Đại lực tự tại уш, 

А1 là người hơn Ngài, 
Thê Tôn nói kệ đáp: 

Đại lực tự tại vui, 


Nêu người có mong сап, 


Mong câu đã qua rôi, 
Thiên tử ấy lại nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi đều qua, 


Muôn gi cũng đêu được, 
Muôn gi đủ tât cả? 


Ngài không còn câu 21, 
Thì khô chăng phải уш, 
Là уш đôi với Ngài. 


Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Thiên tử ấy nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ chân Phật, rôi 


biên mát. 


KINH SÓ 1295 
Tói nghe nhu vày: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Рос. 
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Вау giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuói đêm, đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng 
Ку-да, vườn Cap Cô Độc. Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 


Xe từ chỗ nào khởi? Ai có thé chuyên хе? 
Xe chuyên đến chỗ nào? Có gì hoại diệt mát? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 
Xe từ các nghiệp khởi, Tâm thức chuyển được xe, 
Tùy thân mà chuyền đến, Nhân xe hoại thì mắt. 
Thiên tử ấy lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niễt-bàn, 
Mọi sợ hãi đều qua, Trọn vượt thoát ân а1. 


‚ Thiên tử ду nghe Phật dạy xong, hoan Ну, tùy hy, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 
biên mát. 


KINH SỐ 1296 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuói đêm, đi đên chỗ Phật, 
cúi đầu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu Кћар rừng 
Ку-да, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử ây bạch Phật: 

– Bạch Thê Tôn! Vương nữ Câu-lâu-đà ở Tu-ba-la-đê-sa hôm nay sanh con. 

Phật bảo: 

— Đây là điều không tốt, chăng phải là điều tốt. 


Thiên tử ây nói kệ: 
Người sanh con thì vui, Thé gian có con vui, 
Cha mẹ 1101 già yếu, Cân con để phụng dưỡng, 
Cớ sao Cù-đàm nói, Sanh con là không tốt? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 
Nên biết là vô thường, Không âm chăng phải con, 
Sanh con thường bị khó, Người ngu nói là vul, 
Do đó nên Ta nói, Sanh con là không tốt. 
Không tốt tưởng tượng tốt, Khởi tưởng chăng đáng nghĩ, 
Thật khô, dáng tợ vui, Bị buông lung giám đạp. 
Thiên tử ấy lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Mọi sợ hãi đều qua, Trọn vượt thoát ân ái. 


‚ Thiên tử ây nghe Phật dạy xong, hoan hý, tùy hý, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 
biên mát. 


KINH SÓ 1297 
Tôi nghe như vây: 
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Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc сибі đêm, đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ chân Phật, ròi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 


Thé пао số của só? 
Thê nào sô trong sô? 
Thê Tôn nói kệ đáp: 


Phật pháp khó nghĩ lường, 


Nếu danh và sắc kia, 

Thì gọi só спа só, 

Là só trong só kia, 
Thiên tử ấy lại nói kệ: 

Lâu thây Bà-la-môn, 

Mọi sợ hãi đều qua, 


Thé nào số chăng ân? 
Thê nào thuyêt ngôn thuyêt? 


Hai dòng không hiển hiện, 
Diệt sạch không còn sót, 
Số kia không ân tàng, 

Ау là thuyết danh sô. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân ái. 


Thiên tử kia nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đâu lễ chân Phật, rồi 


biễn mát. 


KINH SỐ 1298 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuỗi đêm, đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 


Vật gi nặng hơn đất? 
Vật gi nhanh hơn g1ó? 
тће Tôn nói kệ đáp: 


Giới đức nặng hơn đất, 
Nhớ nghĩ nhanh hơn gió, 


Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thây Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


Vật gì cao hơn không? 
Vật gì nhiêu hơn có? 


Mạn cao hơn hư không, 
Tư tưởng nhiêu hơn cỏ. 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân ái. 


Sau khi nghe Phật dạy xong, thiên tử ây hoan hỷ, tùy hý, cúi đầu lễ chân 


Phật, rồi bién mát. 


KINH SÓ 1299 
Tôi nghe như vây: 
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Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bấy giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ chân Phật, ròi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 


GIỚI gì, oai nghi gi, 
Người tuệ làm sao trụ, 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Xa lia việc sinh vật, 

Trì giới tự phòng уш, 

Là con đường sanh thiên. 
Và giữ tâm vul vẻ, 

Là con đường sanh thiên. 
Xa lia hạnh tà dâm, 

Là con đường sanh thiên. 
М1 của và cười đùa, 

Là con đường sanh thiên. 
Không rời bạn bè khác, 
Là con đường sanh thiên. 
Lời dịu không hại người, 
Là con đường sanh thiên. 
Không nghĩa, không lợi ích, 
Là con đường sanh thiên. 
Thây lợi nói ta có, 

Là con đường sanh thiên. 
Không hại các chúng sanh, 
Là con đường sanh thiên. 
Cả hai дви tịnh tín, 

Là con đường sanh thiên. 
Mười dâu vết tịnh nghiệp, 
Là con đường sanh thiên. 


Thiên tử ây lại nói kệ: 


Lâu thây Bà-la-môn, 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


Рас gi, làm nghiệp 21, 
Làm sao sanh cõi trời? 


Xa lia việc sát sanh, 

Tâm hại không sanh thêm, 
Xa lia việc trộm сар, 

Đoạn trừ tâm trộm cướp, 
Không xâm phạm của người, 
Tự thọ biết dừng đủ, 

Tự vì mình và người, 
Không nói 401 lừa gạt, 
Đoạn trừ nói hai lưỡi, 
Thường nghĩ hòa kia đây, 
Xa lia lời khó chịu, 
Thường nói lời hay tốt, 
Không làm, không răn bảo, 
Thường nói lời thuận pháp, 
Tụ lạc hoặc да! trồng, 
Không khởi tưởng tham này, 
Tâm từ không tưởng hại, 
Tâm thường không oán kết, 
Nghiệp khô và quả báo, 
Thọ trì nơi chánh kiên, 
Những thiện pháp như thê, 
Đêu giữ gìn kiên có, 


Chóng đắc Bát-niết-bàn, 
Trọn vượt thoát ân 41. 


Sau khi nghe Phật dạy xong, thiên tử ây hoan hý, tùy hý, cúi đâu lễ chân 
Phật, rôi biên mât. 


KINH SỐ 1300 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Рос. 
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| Вау 010, có Thích-dë-hoàn-nhon. vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ảnh sáng chiêu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Thích-đê-hoàn-nhơn nói kệ hỏi Phật: 


Pháp gì mạng không biết, 


Pháp gì vây mạng ây, 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Sắc là mạng không biết, 

Thân vây lại mạng kia, 
Thích-đề-hoàn-nhơn lại nói kệ: 


Sắc chăng phải là mạng, 
Làm sao mà được thuân, 


Làm sao trụ khôi thịt, 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Trước là Ca-la-la, 

Lớp ván sanh thịt mèm, 

Thit cứng sanh tứ chi, 

Săc, vân vân... các căn, 

Nhờ người mẹ ăn uống, 


Pháp gì mạng không giác, 
Pháp gì trói buộc mạng? 


Các hành mạng không giác, 
AI trói buộc mạng vậy. 


Chư Phật đã nói thé, 
Với tạng sâu xa kia? 
Làm sao biệt mạng thân? 


Từ đó sanh lớp ván, 

Thịt mềm sanh thịt cứng, 
Và những thứ lông tóc, 
Рап dàn thành hình thẻ, 
Nuôi lớn bào thai kia. 


Sau khi Thích-đê-hoàn-nhơn nghe Phật nói xong, hoan hy, tùy hy, cúi đầu 


lê chân Phật, rôi biên mát. 


KINH SỐ 1301 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау 210, có thiên tử Trường Thắng dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuỗi đêm, 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, từ thân tóa ánh sáng 
chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử ду nói kệ: 


Khéo học lời vi diệu, 


Một mình không bạn bè, 


Thé Tôn nói kệ đáp: 
Khéo học lời vi điệu, 


Một mình không bạn bè, 


Пер cận các Sa-môn, 
Chánh tư duy tĩnh mặc. 


Tập cận сас за-топ, 
Tĩnh mặc lặng các căn. 


Thiên tử Trường Thắng nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, cúi đâu lễ 


chân Phật, rôi biên mât. 


KINH SỐ 1302 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
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Вау giờ, có thiên tử Thi-ty dung sắc tuyệt diệu, vào lúc сибі đêm, đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử ду nói kệ hỏi Phật: 


Người nào nên cùng ở? Cộng sự với những ат? 

Nên biết những pháp рі Là tôi tháng không ác? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Với Chánh sĩ cùng ở, Cùng Chánh sĩ cộng sự, 

Nên biết pháp Chánh sĩ Là tôi thắng không ác. 


| Thiên tử Thi-tỳ nghe Phật dạy xong, hoan һу, Шу ћу, cúi đầu lễ chân Phật, 
rôi biên mât. 


KINH SÓ 1303 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

вау giờ, có thiên tử Nguyệt Tự Tại dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuỗi đêm, 
di đên chô Phật, cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp rừng Ку-да, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử Nguyệt Tự Tại ây nói kệ: 


Kia phải đến cứu cánh, Như muỗi nương theo cỏ, 

Nêu được chánh hệ niệm, Nhât tâm khéo chánh thọ. 
тће Tôn nói kệ đáp: 

Kia phải đến bờ kia, Như cá căn đứt lưới, 

Trụ thiên định đây đủ, Tâm thường được hỷ lạc. 


Thiên tử Nguyệt Ту Tại nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, cúi đâu lễ 
chân Phật, rồi biên mắt. 


KINH SỐ 1304 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Cô Độc. 
вау giờ, có thiên tử Tỳ-sâu-nữu dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi 


đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật: 


Cúng dường đức Như Lai, Hoan hỷ thường tăng trưởng, 

An vui Chánh pháp, Luật, Theo học không buông lung. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Nếu nói pháp như thé, Phòng hộ không buông lung, 


Do nhờ không buông lung, Không theo ma, tự tại. 


Thiên tử Tỳ-sâu-nữu nghe Phật dạy xong, hoan hý, tùy hý, cúi đầu lễ chân 
Phật, rồi biên mát. 
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KINH SÓ 1305 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау 210, có thiên tử Bát-xà- -la-kiện, dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuói đêm, 


đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng 
chiếu khắp rừng Ку-да, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử ấy nói kệ: 


Chỗ ở bị rối loạn, Người trí tuệ tỉnh giác, 
Thiên tư giác sở giác, Sức Mâu-nI tư duy. 

Thế Tôn nói kệ đáp: 
Biết rõ pháp rồi loạn, Chánh giác được Niết-bàn, 
Nêu được chánh hệ niệm, Nhât tâm khéo chánh thọ. 


Thiên tử Bát-xà-la-kiện nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hý, cúi đầu lễ 
chân Phật, rôi biên mát. 


KINH SỐ 1306 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ có thiên tử Tu-thâm cùng với năm trăm quyên thuộc, dung sắc tuyệt 
diệu, vào lúc cuỗi đêm, đi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ chân Phật, ròi lui ngồi một 
bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

— Này A-nan! Đối với pháp mà Xá-lợi-phât khéo thuyết, tâm thầy có vui 
vẻ chăng? 

Tôn giả А-пап bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy. Những người có trí tuệ, không ngu si, đôi với 
pháp mà Tôn giả Xá-lợi-phất khéo thuyết, tâm vui vẻ. Vì sao? Vì Tôn giả Xá- 
lợi-phât trì giới, đa văn, ít ham muốn, biết đủ, tinh сап viễn ly, kiên trụ chánh 
niệm, trí tuệ chánh thọ, trí tuệ nhanh chóng, trí tuệ bén nhạy, trí tuệ xuất ly, trí 
tuệ quyết định, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ thâm sâu, trí tuệ không ai băng, 
thành tựu trí bảo, hay khéo giáo hóa, khai thị, chỉ giáo, 501 sáng làm cho hoan 
ћу, cũng thường tán thản việc khai thị chỉ giáo, soi sáng làm cho hoan ћу, vì tứ 
chúng thuyết pháp không mỏi mệt. 

Phật bảo A -nan: 

- Đúng thé, đúng thé, như lời thầy nói! Này А-пап! Những người trÍ tuệ, 
không ngu si, nghe Tôn giả Xá-lợi-phât khéo thuyết các pháp ai mà chăng hoan 
hy! Vì sao? Vi Ty-kheo Xá- lợi-phât trì giới, đa văn, ít ham muốn, biết đủ, tinh 
cân chánh niệm, trí tuệ chánh thọ, trí tuệ nhanh chóng, trí tuệ bén nhạy, trí tuệ 
xuất ly, trí tuệ quyết định, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ thâm sâu, trí tuệ không 
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ai bàng, thành tựu trí bảo, hay khéo giáo hóa khai thị, chỉ giáo, soi sáng làm 
cho hoan hy, thường tán thán việc khai thị, chỉ giáo, soi sáng làm cho hoan hy, 
thường vì tứ chúng thuyết pháp không mỏi một. 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy! 

Thế Tôn hướng về Tôn giả A-nan khen ngợi Tôn giả Xá-lợi-phât khéo 
thuyết pháp. 

Thiên tử Tu-thâm cùng quyến thuộc trong tâm hoan hỷ, từ thân hào quang 
càng thêm sáng chói, thanh tịnh. Bây giờ, thiên tử Tu-thâm trong tâm hoan hy, 
từ thân phát ra ánh sáng thanh tinh chiếu sáng, liên nói kệ: 


Xá-lợi-phất đa văn, Trí sáng, tuệ bình đăng, 
Trì giới, khéo điêu phục, Được Niêt-bàn bât động, 
Сит thân sau где này, Hàng phục các ma quân. 


Thiên tử Tu-thâm cùng với năm trăm quyên thuộc nghe Phật nói xong, hoan 
hỷ, tùy hý, cúi đầu lễ chân Phật, rồi biến mất. 


KINH SÓ 1307 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ có thiên tử Xích Mã dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng Kỳ-đà, 
vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử Xích Mã bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Có thể đi đến tận ngăn mé thé 0101, đến chó khóng sanh, 
khóng già, khóng chét duoc chàng? 

Phật đáp: 

- Không thê đi đến tận ngăn mé thế giới, đến chỗ không sanh, không già, 
không chết được. 

Thiên tử Xích Mã bạch Phật: 

— Lạ thay! Thế Tôn khéo по! nghĩa này! Như lời Thể Tôn nói: “Không thé 
đi đến tận ngăn те thê giới, đến chỗ không sanh, không già, không chết.” Vì 
sao? Bạch Thé Tôn! Con tự nhớ đời trước tên là Xích Mã, làm tiên nhơn ngoại 
đạo, đắc thân thông, lìa các ái dục. Con khi ây nghĩ rằng: “Ta có thân túc nhanh 
chóng như thê này, giông như người khỏe mạnh, bắn mũi tên xuyên qua cây 
đa-la trong khoảnh khắc, có thê lên một núi Tu-di và đến một núi Tu-di, chạy từ 
biên Đông đến biến Tây.” Khi á ау, соп khói пећї: “Та пау duoc thân lực nhanh 
chóng như thé này, có thé tìm đến tận ngăn mé thé ĐIỚI chăng?” Nghĩ như thé 
rôi, con liên khởi hành, chỉ trừ khi ăn, nghỉ, đại tiểu tiện, giảm bớt ngủ nghỉ, con 
đi mãi đến một trăm năm, cho tới khi mạng chung, rốt cuộc không đến được 
ngăn mé thé giới, chỗ không sanh, không già, không chết. 


KINH ТАР А-НАМ # 1073 


Phật bảo: 

— Xích Mã! Nay Ta dùng cái thân một tầm dé nói về thế giới, thé giói tâp, 
thé giới diệt, thé giới diệt đạo tích. Này thiên tử Xích Ма! Những gi là thé giới? 
Đó là năm thọ â âm. Những gì là năm? Đó là sắc thọ âm, thọ thọ ấm, tưởng thọ 
âm, hành thọ âm, thức thọ âm. Đây gọi là thế giới. 


Thê nào là sắc tập? Nghĩa là người kia đối với vị lai có ái, tham, hỷ, câu, 
mỗi mỗi bị nhiễm trước. Đây gọi là thế giới tập. 

Thế nào là thế giới diệt? Nếu người kia đối với vị lai có ái, tham, Пу, câu, 
mỗi mỗi nhiễm trước, họ đứt sạch không còn sót, vô dục, vắng lặng, dứt bặt. 
Đây gọi là thé giới diệt. 

Thé nào là thé giới diệt đạo tích? Đó là tám chánh đạo: Chánh kiến, chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định. Đây gọi là thé giới diệt đạo tích. 

— Này Xích Mà! Biết rõ thé giói, đoạn thé 0101; biết rõ thé 0101 tập, đoạn thé 
giới tập; biết rõ thé giới diệt, chứng thé giới diệt; biết rõ thé giới diệt đạo tích, 
tu điệt đạo tích ду. Này Xích Ма! Nếu Tỳ-kheo đối với thê giới khổ, hoặc biết 
hoặc dứt; thế giới tập hoặc biết hoặc dứt; thê giới diệt hoặc biết hoặc chứng: thế 
giới diệt đạo tích hoặc biết hoặc tu thì này Xích Mã, đây gọi là đạt đến ngăn mé 
thé giới, qua khỏi thé giới ái. 

Вау giờ Thé Tôn nói kệ lặp lại: 


Chưa từng дао а! xa, Đến tận cùng thé giới, 
Chưa đến tận thé 0101, Тгоп khóng sach hét khó. 
Do đó nên Máu-ni, Biét tán cùng thê 0101, 
Rõ tận cùng thé 2101, Сас Pham hanh да thành. 
Đối tận cùng thé 2101, Người binh đăng giác tri, 


Đây gọi hạnh Hiên thánh, Qua bờ kia thé giới. 
Thiên tử Xích Mã nghe Phật nói xong, hoan ћу, Шу ћу, cúi đâu lễ chân 
Phật, rôi biên mât. 


KINH SỐ 1308 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật trú tại thành Vương Xá bên núi Ту-рћи-Ја, có sáu thiên tử, 
vốn là ngoại đạo xuất gia. Người thứ nhất tên là A-tỳ-phù, thứ hai là Tăng 
Thượng A-tỳ-phù, thứ ba là Năng Cầu, thứ tư là Tỳ-lam-bà, thứ năm là A-câu- 
tra, thứ sáu là Ca-lam, đồng đi đến chỗ Phật. Thiên tử A-tỳ-phù nói kệ: 

Ty-kheo chuyên chú tâm, Thường tu hạnh nhàm chán, 
Đầu đêm và cuỗi đêm, Tư duy khéo tự nhiếp, 
Tháy nghe những lời kia, Không rơi vào địa ngục. 
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Thiên tử Tăng Thượng A-ty-phü nói kệ: 


Nhàm chán chỗ đen tối, Tâm thường tự nhiếp hộ, 
Hằng ха Па thế gian, Pháp ngôn ngữ tranh luận, 
Theo Đại Sư Như Lai, Xin thọ pháp Sa-môn, 
Khéo nhiếp hộ thê gian, Không khiến tạo điều ác. 
Thiên tử Năng Cầu nói kệ: 
Đoạn dứt đánh, đập, giết, Сапе dường thí Са-Фер, 
Không thấy đó là tội, Cũng không thấy là phước. 
Thiên tử Tỳ-lam-bà nói Ке: 
Con nói М1-сап kia, Ngoại đạo Nhã-đề tử, 
Xuất gia hành học đạo, Luôn luôn tu hạnh khó, 
Đối đồ chúng Ба sư, Xa lìa lời nói dối, 
Con nói người như thé. Không xa bậc Га-һап. 
Thé Tôn nói kệ дар: 
Con hồ ly оду ốm, Thường chơi với sư tử, 
Nhỏ bé và yêu kém, Không thể thành sư tử. 
Chúng đại sư Ni-càn, Hư vọng tự xưng tán, 
Lời nói 401 ác tâm, Cách La-hán rất xa. 
Bấy giờ Thiên ma Ba-tuân dựa vào thiên tử A-câu-tra nói kệ: 
Tinh cần bỏ tôi tăm, Thường giữ gìn viễn ly, 
Nhiễm trước sắc vi diệu, Ham thích trời cõi Phạm, 
Nên giáo hóa chúng này, Đề được sanh Phạm thiên. 


Khi ду, Thê Tôn liên khởi nghĩ: “Bài kệ này thiên tử A-câu-tra đã nói là do 
Thiên ma Ва- ап dựa vào nói, chứ không phải do tự tâm thiên tử A-câu-tra 
nói Ta: 


Tinh cân bỏ tôi tăm, Thường giữ gìn viễn ly, 

Nhiễm trước sắc vi diệu, Ham thích cõi Phạm thiên 

Nên giáo hóa chúng này, Đề được sanh Phạm thiên.” 
Thế Tôn lại nói kệ: 

Nếu nơi nào có sắc, Ở đây và ở kia, 

Hoặc ở trên hư không, Hào quang chiếu mỗi khác. 

Nên biết tất cả đó, Không lìa ma trói buộc, 

Giống như môi thả câu, Câu cá đang lội chơi. 


Khi ду, những thiên tử kia đều nghĩ răng: “Hôm nay thiên tử A-câu-tra nói 
kệ, Sa-môn Cù-đàm пол là ma nói. Có sao Sa-môn Cù-đàm nói là ma nói?” 

Bây giờ, Thê Tôn biết những ý nghĩ trong tâm các thiên tử nên Ngài bảo 
họ răng: 
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— Nay thiên tử A-cáu-tra nói kë, nhung chăng phải tu tâm thiên tử nói mà là 
do sức của Thiên ma Ba-tuân dựa vào nên mới nói ra kệ này: 


Tinh cân bỏ tôi tăm, 


Nhiễm trước sắc vi diệu, 
Nên giáo hóa chúng này, 


Thé nên Ta nói kệ: 
Nếu nơi nào có sắc, 
Hoặc ở trên hư không, 
Nên biết tất cả đó, 
Giống như môi thả câu, 


Thường giữ gìn viễn ly, 
Ham thích cõi Phạm thiên, 
Đê được sanh Phạm thiên. 


Ở đây và ở kia, 

Hào quang chiếu mỗi khác. 
Không rời ma trói buộc, 
Câu cá đang lội chơi. 


Khi ấy các thiên tử lại nghĩ răng: “Lạ thay! Sa-môn Cù-đàm thần lực, oai 
đức lớn mới thây được Thiên ma Ba-tuân, còn chúng ta thì không thây. Chúng 
ta hãy làm kệ tán Шап Sa-môn Cù-đàm.” Họ liên nói kệ: 


Đoạn dứt hết tất cả, 


Khiên người khéo giữ gìn, 


Nêu muôn đoạn dục ái, 
Đoạn trừ ba hữu а, 
Đã đoạn dứt kiên tham, 


Đệ nhất thành Vương Xá, 


Núi Tuyết, vua các núi, 


Tám phương và trên dưới, 


O trong các trời, người, 


Tưởng tham ái có thân, 

Trừ tất cả vọng ngữ. 

Nên cúng dường Đại sư. 

Phá hoại lời nói dối, 

Nên cúng dường Đại sư. 

Tên núi Tỳ-phú-la, 

Kim 51, vua loài chim, 

Tất cả cõi chúng sanh, 

Đăng Chánh Giác tôi thượng. 


Sau khi các thiên tử nói kệ tán thán và nghe Phật dạy xong, hoan һу, tùy һу, 


cúi đâu lê chân Phật, rôi biên mât. 


KINH SỐ 1309 
Tôi nghe như уду: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây 010, có thiên tử Ma-già dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ảnh sáng chiêu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử Ma-già nói kệ hỏi Phật: 


Giết gì được ngủ yên? 


Vì giêt những người пао, 


Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nêu giết chêt sân nhuê, 


Người giêt chêt sân nhuê, 


Sân nhuê là gôc hại, 
Giêt sân прие kia rôi, 


Giét gi duoc an lành? 
Được Си-дат khen ngợi? 


Thì ngủ được an ón. 
Khiến người được vui vẻ. 
Người giết được Ta khen. 
Mãi mãi không lo nghĩ. 
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Thiên tử Ma-già nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, dành lễ chân Phật, 
rôi biên mât. 


KINH SỐ 1310 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Вау giờ, có thiên tử Di-kỳ-ca dung sắc tuyệt điệu, vào lúc cuối đêm, đi đến 
chô Phật, cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khăp rừng Ky-đà, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử nói kệ hỏi Phật: 


Có máy loại chiếu sáng, Hay chiếu sáng thé gian, 

Cúi xin Thế Tôn nói, Ánh sáng nào tôi thượng? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Có ba loại ảnh sáng, Hay chiếu sáng thé gian, 

Ngày do mặt trời chiếu, Đêm có ánh trăng 501, 

Đèn chiêu sáng ngày đêm, Chiêu những sắc tướng kia, 

Trên dưới và các phương, Chúng sanh mong sol sáng, 


Trong ánh sáng trời, người, Ánh sáng Phật hơn hết. 
__ Thiên tử Di-kỳ-ca nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, đảnh lễ chân Phật, 
rôi biên mát. 


KINH SÓ 1311 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 
„Вау giờ, có thiên tử Đà-ma-ni dung sắc tuyệt điệu, vào lúc сиб đêm, đi đến 
chô Phật, cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ảnh sáng chiêu 
khắp rừng Ky-dà, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử ду nói kệ hỏi Phật: 


Làm việc Bà-la-môn, Học dứt chăng mỏi mệt, 
Đoạn trừ các ái dục, Không càu tho thân sau? 
Thé Tôn nói kê đáp: 
Bà-la-môn vô su, Làm xong у1ёс dà làm, 
Cho đến chăng sang bờ, Ngày đêm thường siêng năng, 
Đã đến trụ bờ kia, Đến bờ còn kính gi, 
Рау là Bà-la-món. Chuyên tinh thiên lậu tận, 
Tất cả các ưu não, Mạnh mẽ đoạn dứt hàn. 
Đây là đến bờ kia, Niết-bàn vô sở cầu. 


| Thiên tử Đà-ma-ni nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ chân Phật, 
rôi biên mât. 
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KINH SÓ 1312 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Độc. 
Вау giờ, có thiên tử Da-la-kién-dà dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, 
đi йёп chó Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, tü thân tỏa ánh sáng 
chiêu Кћар rừng Ку-да, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử ду nói kệ hỏi Phật: 
Đoạn mây, xả mây pháp? Tu máy pháp tăng thượng? 
Vượt qua bao chứa nhóm, Là Tỳ-kheo qua dòng? 


Thê Tôn nói kệ đáp: 
Đoạn năm, xả năm pháp, Tu năm pháp tăng thượng, 
Vượt năm thứ tích tụ, Gọi Tỳ-kheo qua dòng. 


Thiên tử Đa-la-kiện-đà nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy hy, dành lễ chân 
Phật, rôi biên mát. 


KINH SỐ 1313 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây 210, có thiên tử Ca-ma dung săc tuyêt diëu, vào lúc cuói đêm, di dén 
chó Phật, cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, tü thân tỏa ánh sáng chiêu 
Крар rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử Ca-ma bạch Phật: 
- Rất khó, bạch Thế Tôn! Rất khó, bạch Thiện Тһе! 


Thế Tôn nói kệ đáp: 
Sở học là rât khó, Đây đủ giới, tam-muội, 
Sông viên ly không nhà, Nhàn cư уш tịch tĩnh. 


Thiên tử Ca-ma bạch Phật: 
— Bạch Те Tôn! Tĩnh lặng thật khó được. 
тће Tôn nói kệ đáp: 
Được học điều khó được, Đây đủ giới, tam-muỘi, 
Ngày đêm thường chuyên tinh, Tu tập y được уш. 
Thiên tử Ca-ma bạch Phật: 
— Bạch Thế Tôn! Tâm chánh thọ khó được. 


Thé Tôn nói kệ đáp: 
Khó trụ tâm chánh thọ, Các căn, tâm quyêt định, 
Hay đoạn diệt tử ma, Bậc Thánh tùy dục tiên. 


Thiên tử Ca-ma lại bạch Phật: 
— Bạch Thế Tôn! Đường hiểm rất khó đi. 
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Thế Tôn nói kệ đáp: 


Đường hiểm khó bước đi, 


Phàm phu rơi ở đó, 


Hiền thánh nương chánh trực, 


Hãy đi đường an lạc, 
Chân trên đâu lộn ngược, 
Đường hiêm tự nhiên bình. 


Thiên tử Ca-ma nghe Phật dạy kinh này xong, hoan hý, tùy hỷ, đảnh lễ chân 


Phật, rôi biên тат. 


KINH SÓ 1314 
Tôi nghe như уду: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, có thiên tử Ca-ma dung sắc tuyệt diệu, vào lúc сибі đêm, đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 


Tham, sân do nhân 21, 

Sợ hãi, từ đâu khởi, 

Giống như Cưu-ma-la, 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Ái sanh tự thân lớn, 

Nơi nơi tùy chỗ vướng, 


Nếu biết nguyên nhân kia, 


Qua khỏi bién sanh tử, 


Không vui, lông dựng đứng, 
Спас tưởng từ đâu sanh, 
Nương nhờ nơi sữa mẹ? 


Như cây nI-câu-luật, 
Như rừng rậm chăng chịt. 
Khai ngộ khiến tỉnh giác, 
Không còn thọ thân sau. 


Thiên tử Ca-ma nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, dành lễ chân Phật, 


rôi biên mât. 


KINH SÓ 1315 
Tôi nghe nhu уду: 


Một thời, Phát trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Có Độc. 


Вау 0109, có thiên tử Chién-dàn dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi 
đên chô Phật, cúi đâu lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khăp rừng Ку-да, vườn Сар Cô Độc. Thiên tử ау nói kệ hỏi Phật: 


Nghe Cù-đàm đại trí, 
Trụ chó nào, học gi, 
Thé Tón nói kë dáp: 


Nhiếp trì thân, miệng, ý, 


O tại nhà cửa mình, 
Тіп, bô thí tài, pháp, 
Trụ kia, học pháp kia, 


Thây biết không chướng ngại, 
Không gặp đời ác khác? 


Không tạo ba pháp ác, 
Rộng tụ tập khách khứa, 
Dùng pháp lập tất cả. 
Thì không sợ đời sau. 
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Thiên tử Chién-dàn nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy Пу, đảnh lễ chân Phật, 
rôi biến mắt. 


KINH SỐ 1316 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, có thiên tử Chiên-đàn dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi 


đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 


Ат qua được các dòng, Ngày đêm siêng không lười, 

Không dính, không chỗ trụ, Thể nào không chìm đăm? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Tât cả giới đây đủ, Trí tuệ khéo chánh định, 

Trong chánh niệm tư duy, Lìa được, qua dòng được, 

Không nhiễm dục tưởng này, Vượt qua sắc ái kia, 

Tham, hỷ đã sạch hết, không vào nơi khó lường. 


Thiên tử Chiên-đàn nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy, dành lễ chân Phật, 
rồi bién mát. 


KINH SỐ 1317 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, có thiên tử Са-фер dung sắc tuyệt diệu, vào lúc собі đêm, đi đến 


chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rôi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử kia bạch Phật: 


— Bạch Thế Tôn! Con sẽ nói về Tỳ-kheo và công đức Tỳ-kheo. 
Phật bảo: 

— Thiên tử cứ пот! 

Thiên tử liên nói kệ: 


Ту-Кћео tu chánh niệm, Tâm kia khéo giải thoát, 
Ngày đêm thường cân câu, Mong có nhiêu công đức. 
Biết rõ ở thé gian, Diệt trừ tật са hữu, 
1y-kheo được không lo, Tâm không bị nhiễm trước. 


— Bạch Thế Tôn! Đây gọi là Tỳ-kheo. Đây gọi là công đức Tỳ-kheo. 

Phật đáp: 

— Lành thay! Lành thay! Đúng như lời ông nói! 

Thiên tử Ca- diếp nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy hy, cúi đâu lễ Phật, ròi 
biên mát. 
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KINH SÓ 1318 
Tôi nghe như уйу: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây giò, có thiên tử Ca- фер. dung sắc tuyệt diệu, vào lúc сибі đêm, đi đến 


chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử ду bạch Phật: 


— Bạch Thế Tôn! Con sẽ nói về Tỳ-kheo và điều của Tỳ-kheo nói. 
Phật bảo: 


— Thiên tử cứ tự nhiên. 

Thiên tử Ca-diếp liên nói kệ: 
Ty-kheo giữ chánh niệm, Tâm kia khéo giải thoát, 
Ngày đêm thường сап câu, Ре chóng Па tràn cáu. 
Biét тб ràng thé gian, Noi tràn, lia tràn сап, 
Tỳ-kheo không lo lăng, Tâm không bị nhiễm trước. 


— Bạch Thế Tôn! Đây gọi là Tỳ-kheo và điêu của Tỳ-kheo nói. 
Phật đáp: 
— Đúng vậy, đúng vậy! Đúng như lời ông đã nói! 
_ Thiên tử Ca-diếp nghe Phật dạy xong, hoan ћу, tùy hy, đảnh lễ chân Phật, 
rôi biên mát. 


KINH SỐ 1319 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ma-kiệt-đà, du hành trong nhân gian, chiêu tối 
Ngài cùng với năm trăm Tỳ-kheo tá túc chỗ trụ xứ của ‚диў да-хоа Khuất- -та. 


Khi ду, quy dạ-xoa Khuát-ma đi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ chân Phật, rồi lui ngồi 
một bên. Dạ-xoa bạch Phật: 

- Bạch Thể Tôn! Thinh Thế Tôn và đại chúng ở lại đêm nơi đây. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Вау giờ, quỷ dạ-xoa Khuất-ma biết Phật đã hứa 
khả, bèn bién hóa ra năm trăm tòa nhà, giường nệm, bản оће, тёп, mùng, nệm, 
gối, mỗi thứ năm trăm cái đây đủ, ròi lại biên hóa ra năm trăm ngọn đèn sáng 
trưng không có khói. Sau khi biến hóa xong, quý dạ-xoa đến chỗ Phật, cúi 
đầu lễ Thế Tôn, thỉnh Ngài vào phòng nghỉ, và mời các Ty-kheo lần lượt nhận 
phòng ó Ốc và các ngọa cụ. Sau khi công việc đã hoàn tât, dạ-xoa trở lại chỗ Phật, 
cúi đâu lễ Phật, rồi lui ngôi một bên, nói kệ: 


Hiên đức có chánh niệm, Hiên đức thường chánh niệm, 
Chánh niệm ngủ an ôn, Đời này và đời khác. 
Hiện đức có chánh niệm, Hiên đức thường chánh niệm, 


Chánh niệm ngủ an ôn, Tâm kia thường dừng lặng. 
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Hiền đức có chánh niệm, Hiền đức thường chánh niệm, 
Chánh niệm ngủ an ón, Ха, hàng phục quân khác. 
Hiên đức có chánh niệm, Hiền đức thường chánh niệm, 
Không giết, không bảo giết, Không phục, không khiến phục, 
Từ tâm với tất cả, Tâm không ôm oán kết. 

Phật bảo: 


— Đúng vậy, đúng vậy! Như lời ông nói! 
Quy da-xoa Khuát-ma nghe Phát day xong, hoan һу, tüy һу, cúi dàu 1ё chán 
Phật, rôi trở về chỗ của minh. 


KINH SỐ 1320 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ma-cưu-la, có Tôn оза Na-ca-bà-la làm thị giả. 

Báy giờ trời tôi đen, mưa lâm râm, sâm nô, điện chớp, Thế Tôn ra khỏi 
phòng di kinh hành ở khoảng đất trồng. Lúc ду trời Рё- thích khởi nghĩ: “Hôm 
nay Thế Tôn trú ở núi Ma-cưu-la có Tôn giả Na-ca-bà-la gần gũi hâu hạ. Đêm 
nay trời tối đen, mưa låt phát và có sâm chớp. Thé Tôn ra khỏi phòng đi kinh 
hành nơi đất trỗng, ta sẽ hóa ra lâu đài T-lưu-ly ма đem lâu đài theo Phật kinh 
hành.” Nghĩ xong, Đế-thích liền hóa ra lâu đài Tỳ-lưu-ly đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ chân Phật, theo Phật đi kinh hành. 

Khi đó, dân chúng nước Ma-kiệt-đề, nếu khi bé trai bé gái khóc đêm, họ 
đem quỷ Ma-cưu-la đê dọa, liên ngưng khóc. Họ dùng pháp đệ tử cúng dường 
hâu thây, chờ thây xả thiên rôi sau đó mới đi ngủ. 

Lúc này, Thế Tôn vì Đế-thích nên đi kinh hành mãi. Tôn giả Na-ca-bà-la 
khởi nghĩ: “Thế Tôn đêm nay đi kinh hành lâu quá, ta sẽ giả làm quy Ma-cưu- 
la để dọa Ngài.” Khi â ду Tỳ-kheo Na-ca-bà-la liên lây áo có lông dài phủ bên 
ngoài, đến chỗ Thé Tôn đi kinh hành, chặn đường lại, bạch Phật: 

— Quy Ma-cưu-la дёп! Quỷ Ma-cưu-la đến! 

— Này Tỳ-kheo Na-ca-bà-la! Thây ngu si định dùng hình tướng của quỷ Ma- 
cưu-la dọa Phật ư? Đừng mong động đến một lông tóc của Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác. Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đã lìa sợ hãi từ lâu. 

Khi ấy trời Đê-thích bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn. Trong Chánh pháp, Luật của Thế Tôn cũng có người này u? 

Phật đáp: 

– Này Kiều-thi-ca! Nhà của Cù-đàm rất rộng lớn. Những người này vào đời 
VỊ lai cũng sẽ đắc pháp thanh tịnh. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Nếu những Bà-la-môn, Đối pháp tự sở đắc, 
Được đến bờ bên kia, Nếu một Tỳ-xá-gia, 
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Và với Ma-cưu-la, Thay dëu vuot qua hét. 
Néu lai Bà-la-món, Đỗi pháp tự sở hành, 
Tất cả các cảm thọ, Quán sát đều lặng dứt. 
Nếu lại Bà-la-môn, Tự pháp qua bờ kia, 
Tất cả các nhân duyên, Dèu đã diệt sạch hết. 
Nếu lại Bà-la-môn, Tự mình qua bờ kia, 
Tất cả các nhân ngã, Đều đã diệt sạch hết. 
Nếu lại Bà-la-môn, Tự mình qua bờ kia, 
Với sinh, ола, bệnh, chết, Đêu đã vượt qua hết. 


Phật nói kinh này xong, Thích-đê-hoàn-nhơn nghe lời Phật dạy, hoan hý, 
tùy hy, cúi đâu lê chân Phật, rôi biên mát. 


KINH SÓ 1321 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Khi ду, Tôn giả A-na-luật-đà nước Ma-kiệt-đề du hành trong nhân gian, 
đến tá túc chỗ trụ xứ của mẹ con quỷ Tât-lăng-ca. Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật-đà 
сибі đêm thức dậy, ngôi ngay thăng tụng Ưu-đà-na, Ba-la-diên-na, thây được 
ly chân thật. Các bài kệ của chư Thượng tọa, kệ của các Ty-kheo-ni, thi-lộ kệ, 
nghĩa phẩm Mâu-ni kệ, Tu-đa-la thảy đều tụng hết. 

Bây giờ, quý con Tất-lăng-ca ban đêm khóc ré lên, quỷ mẹ Tắt-lăng-ca nói 
bài kệ đỗ con nín khóc: 


Này Tất-lăng-ca con, Con hãy піп khóc đi, 

Ре nghe Ty-kheo kia, Đọc tụng kệ pháp cú. 

Nêu người biết pháp cú, Hay tự hộ trì giới, 

Xa lìa nghiệp sát sinh, Nói thật, không nói dôi, 
Tự bỏ điều phi nghĩa, Giải thoát đường quỷ thân. 


Sau khi quy mẹ Tắt-lăng-ca nói kệ, quy con không khóc nữa. 


KINH SỐ 1322 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ma- kiệt-đề du hành trong nhân gian cùng với đại 
chúng đến tá túc tại trụ xứ của mẹ con quỷ Phú-na-bà-tâu. 


Вау giờ, Thế Tôn vì сас Tỷ-kheo nói bón pháp Thánh dé tương ưng. Đó 
là Khổ Thánh де, Khô tập Thánh де, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích 
Thánh де. 


Khi ду, quy con Phú-na-bà-tâu và quỷ nữ Uất-đa-la, hai con quỷ nhỏ này 
khóc ré lên giữa đêm. Quỷ mẹ nói kệ dạy hai đứa con của mình: 


Мау Phú- na-bà-táu, 
Dë cho me lắng nghe, 
Cha mẹ chăng có thé, 


Nghe Như Lai thuyết pháp, 


Người đời theo ái dục, 
Như Lai vì thuyêt pháp, 


Nay mẹ muôn nghe pháp, 


Khi ấy Phú-na-bà [tâu], 
Đêu vâng lời mẹ по, 
Lời mẹ nói hay thay, 


Đây Thế Tôn Chánh Giác, 


Vì các loại chúng sanh, 
Nói khổ và nhân khó, 
Từ bốn Thánh đề này, 
Nay mẹ chỉ thích nghe, 


Khi ấy quỷ mẹ Phú-na-bà-tâu nói kệ: 


Lạ thay con trí tuệ, 
Con Phú-na-bà-tâu, 
Con Phú-na-bà-tâu, 
Nên sinh tâm tùy hỷ, 
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Uất-đa-la! Chớ khóc, 

Như Lai đang thuyết pháp. 
Khiến con giải thoát khổ, 
Được giải thoát khó này. 
Bị các khô bức bách, 

Đề phá hoại sinh tử. 

Các con hãy 1m lặng, 

Quỷ nữ Uất-đa-la, 

Im lặng mà lắng nghe. 
Con cũng thích nghe pháp, 
О núi Ma-kiệt-thăng, 

Diễn nói pháp thoát khó. 
Khô diệt, đạo diệt khô, 

An ón đến Niết-bàn. 

Pháp Thế Tôn đã thuyết. 


Khéo hay tùy tâm ta, 
Tán thán bậc Đạo Sư. 
Và con Uẫt-đa-la, 

Ta đã thấy Thánh де. 


Sau khi quỷ mẹ nói kệ, hai quỷ con trai và con gái im lặng. 


KINH SỐ 1323 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Ma-kiệt-đê, du hành trong nhân gian cùng với 
đại chúng, дёп nghỉ đêm tại trú xứ của quy Ma-nI-giá-la. 

Bây giờ, quý Ma-ni-giá-la họp cả quy thần lại một chỗ. Khi ấy, có thiêu phụ 
đem hương hoa và các thức ăn uông đến chỗ quỷ Ma-ni-giá-la kia. Người đàn 
bà пау vừa trồng thây Thế Tôn ngôi nơi trụ xứ của quỷ Ma-mi-giá-la, khởi nghĩ: 
“Nay ta thấy rõ quy Ma-ni-giá-la”, liên nói kệ: 


Lành thay, Ma-ni-giál 

Dân nước Ma-già-đà, 

Vì sao ở đời này, 

Đời sau lại thế nào, 
Thé Tôn nói kệ дар: 


Chớ buông lung kiêu mạn, 


Nếu tự sửa hành động, 


Ở nước Ma-già-đà, 

Sở câu đều như nguyện. 
Thường được trụ an lạc? 
Mà được sinh thiên lạc? 


Cân рі quỷ Ma-ni, 
Thì được sinh thiên lạc. 
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Khi ду, người đàn bà kia khởi nghĩ: “Đây không phải là quy Ma-mi- giá-la 
mà là Sa-môn Cù-đàm.” Biết như vậy rồi, nàng liên đem hương hoa trang sức 
cúng dường Thế Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi một bên, nói kệ: 


Đường nào đến an lạc, Phải tu những hành 21, 

Đời này thường an ón, Đời sau sinh thiên lạc? 
Thé Tôn nói kệ дар: 

Bồ thí khéo điều tâm, Năng о gìn các căn, 

Chánh kiến tu hạnh hiên, Gân gũi bậc Sa-môn. 

Tự sông với chánh mạng, Đời sau sinh thiên lạc, 

Đâu сап Ba Mươi Ba, Lưới khó của chư thiên. 

Chỉ cần nhất tâm niệm, Đoạn trừ tâm ái dục. 

Ta sẽ nói lìa câu, Khéo nghe, pháp cam lộ. 


Thiếu phụ ây nghe Phật thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng làm cho 
hoan hỷ, những pháp như bó thí, tri 2101, phuóc báo sinh thiên, dục VỊ, dục 
hoạn, phiền não, thanh tịnh, xuất yêu, viên ly, công đức phước lợi, tiếp diễn 
nói pháp Phật thanh tịnh. Ví như tâm val tráng sach dë nhuóm màu, thiéu phu 
kia cüng thé. ngay lúc áy dang ngôi đôi với tứ Thánh dé đắc bình đăng quán 
khổ, tập, diệt, đạo. Khi ây thiếu phụ này thây pháp, đắc pháp, biết pháp và nhập 
pháp, dứt các nghi hoặc, không do người | khác, đỗi với Chánh pháp, Luật được 
vÓ sở úy, bèn đứng lên sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

— Con đã được độ, thưa Thế Tôn! Con đã được độ, thưa Thiện Thệ! Con từ 
hôm nay cho đến suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng. 

Sau khi nghe Phật dạy, thiêu phụ ду hoan hy làm lễ ra vê. 


KINH SỐ 1324 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ma-kiệt-đê, du hành trong nhân gian, đến nghỉ 
đêm tại trụ xứ của quỷ Châm Mao. 

Khi ду quy Châm Mao hội hết các quý thân lại một chỗ, trong khi đó có 
một tên quỷ Tâm Chích, nó ау Thế Tôn nghỉ lại đêm tại trụ xứ của quỷ Châm 
Mao, bèn đến chỗ của quy Châm Mao nói với quỷ Châm Mao: 


- Thưa thôn chủ! Hôm nay anh thật là may mắn và có phước, được đức Như 
Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác trọ tại nhà anh! 

Quỷ Châm Mao nói: 

— Bây giò xem thử đúng là Như Lai hay không đúng. 

Khi ду, quý Châm Mao cùng với các quỷ thân hội hop lại dẫn nhau đến ngôi 
nhà quỷ đã nhường cho Thế Tôn ở, rôi chúng quỷ xúm lại xông tới Phật; đức 
Phật liên tránh một bên. Ba lần quý xúm lại xông tới Phật, đức Phật cũng ba lân 
tránh. Khi ду, quy Chám Mao lên tiéng: 
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— Sa-môn sợ ư? 

Phật đáp: 

— Này thôn chủ! Ta không sợ! Dù ông làm ác. 

Quỷ Châm Mao nói: 

— Bây giờ tôi có vài câu hỏi, хіп Sa-môn hãy vì tôi trả lời. Nếu có thé khiến 
tôi vui vẻ thì tốt, còn trả lời néu không khiến tôi vui vẻ thì tôi sẽ phá hoại tâm 
của Ông, xé rách ngực Ông, làm máu nóng của Ông từ đó vọt ra, nắm hai tay 
Ông ném qua bờ bên kia sông Hằng. 

Phật nói: 

— Thôn chủ! Ta không bao giờ Һау chư Thiên, Ма, Phạm, за-топ, Bà-la- 
môn, thiên thân, người đời mà có thê phá hoại tâm của Như Lai Đăng Chánh 
Giác, xé rách ngực Như Lal, làm máu nóng của Như Lai vọt ra, năm hai tay của 
Như Lai ném qua bên kia bờ sông Напр. Ong cứ hỏi đi, Ta sẽ nói cho ông nghe, 
khiên cho ông được hoan hỷ. 

Quỷ Châm Mao nói kệ hỏi Phật: 


Tât cả tâm tham, sân, 


Không vui, lông dựng đứng, 


Y niệm các giác tưởng, 


Gióng như trẻ mới sinh, 


Thé Tôn nói kệ đáp: 
Ái sinh tự thân lớn, 


Lân lượt quân quýt nhau, 


Nếu biết sở nhân kia, 
Vượt qua biên sinh tử, 


Гау gì dé làm nhân? 

Sợ hãi từ đâu khởi? 

Là từ đâu khởi lên, 
Nương tựa vào sữa mẹ? 


Như cây nI-câu-luật, 

Như rừng rậm chăng chịt. 
Sẽ khiến quý giác ngộ, 
Không còn thọ thân nữa. 


Quy Châm Mao nghe Phật nói kệ, tâm rất vui vẻ, sám hối Phật và xin thọ 


trì Tam quy. 


Phật nói kinh này xong, quỷ Châm Mao nghe lời Phật dạy, hoan hy 


phụng hành. 


KINH SỐ 1325 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Khi ấy, có con của nữ cư sĩ thọ Bát quan trai, lỡ phạm giới, liền bị quý thân 


bắt giữ. Nữ cư sĩ liên nói kệ: 


Ngày mười bốn, mười lãm, 
Tháng thân thông Дет lành, 


Thọ trì những trai 2101, 
Ta xưa hỏi mây lân, 


Và mông tám mỗi tháng, 
Khéo chánh thọ tám chi, 
Không bị quỷ bắt giữ, 
Thế Tôn nói điều này. 
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— Sa-môn sợ ư? 

Phật đáp: 

— Này thôn chủ! Ta không sợ! Dù ông làm ác. 

Quỷ Châm Mao nói: 

— Bây giờ tôi có vài câu hỏi, хіп Sa-môn hãy vì tôi trả lời. Nếu có thé khiến 
tôi vui vẻ thì tốt, còn trả lời néu không khiến tôi vui vẻ thì tôi sẽ phá hoại tâm 
của Ông, xé rách ngực Ông, làm máu nóng của Ông từ đó vọt ra, nắm hai tay 
Ông ném qua bờ bên kia sông Hằng. 

Phật nói: 

— Thôn chủ! Ta không bao giờ Һау chư Thiên, Ма, Phạm, за-топ, Bà-la- 
môn, thiên thân, người đời mà có thê phá hoại tâm của Như Lai Đăng Chánh 
Giác, xé rách ngực Như Lal, làm máu nóng của Như Lai vọt ra, năm hai tay của 
Như Lai ném qua bên kia bờ sông Напр. Ong cứ hỏi đi, Ta sẽ nói cho ông nghe, 
khiên cho ông được hoan hỷ. 

Quỷ Châm Mao nói kệ hỏi Phật: 


Tât cả tâm tham, sân, 


Không vui, lông dựng đứng, 


Y niệm các giác tưởng, 


Gióng như trẻ mới sinh, 


Thé Tôn nói kệ đáp: 
Ái sinh tự thân lớn, 


Lân lượt quân quýt nhau, 


Nếu biết sở nhân kia, 
Vượt qua biên sinh tử, 


Гау gì dé làm nhân? 

Sợ hãi từ đâu khởi? 

Là từ đâu khởi lên, 
Nương tựa vào sữa mẹ? 


Như cây nI-câu-luật, 

Như rừng rậm chăng chịt. 
Sẽ khiến quý giác ngộ, 
Không còn thọ thân nữa. 


Quy Châm Mao nghe Phật nói kệ, tâm rất vui vẻ, sám hối Phật và xin thọ 


trì Tam quy. 


Phật nói kinh này xong, quỷ Châm Mao nghe lời Phật dạy, hoan hy 


phụng hành. 


KINH SỐ 1325 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Khi ấy, có con của nữ cư sĩ thọ Bát quan trai, lỡ phạm giới, liền bị quý thân 


bắt giữ. Nữ cư sĩ liên nói kệ: 


Ngày mười bốn, mười lãm, 
Tháng thân thông Дет lành, 


Thọ trì những trai 2101, 
Ta xưa hỏi mây lân, 


Và mông tám mỗi tháng, 
Khéo chánh thọ tám chi, 
Không bị quỷ bắt giữ, 
Thế Tôn nói điều này. 
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Quý thần kia nói kệ: 


Ngày mười bốn, mười lăm, 
Tháng thần thông điềm lành, 
Ăn chay tâm thanh tịnh, 
Không bị quy lộng hành, 

Do những lời bà nói, 

Có các nghiệp trì hoãn, 
Phạm hạnh không thanh tịnh, 
Ví như nhó cỏ gai, 

Sa-môn hành ác giác, 

Ví như nhô cỏ gai, 

Sa-môn khéo nhiếp trì, 


Và mông tám mỗi tháng, 
Tu tám chi chánh thọ. 
Khéo giữ gìn giới đức, 
Lành thay, nghe theo Phật! 
Ta sẽ thả con bà. 

Nhiễm ó tu khó hạnh. 
Trọn không được quả lớn. 
Nắm chậm thì rách tay, 
Thì sẽ đọa địa ngục. 

Nắm nhanh không hại tay, 
Thì đến Bát-niễt-bàn. 


Khi ây quỷ thân kia liên thả con của nữ cư sĩ ây ra. Bà nói kệ dạy con: 
Nay con nghe mẹ nói, Lời của quỷ thân kia! 


Nếu có nghiệp trì hoãn, Nhiễm ó tu khó hạnh, 
Phạm hạnh không thanh tịnh, Họ không được quả lớn. 
Ví như nhô cỏ сал, Năm chậm thi hai tay, 
Sa-món khói ác giác, Thi së doa dia nguc. 
Như nắm nhánh cỏ gai, Thì tay không bị thương, 


Chóng đắc Bát-niễt-bàn. 

Khi ấy con của nữ cư sĩ được giác ngộ như thế xong, phát tâm cạo bỏ râu 
tóc, khoác áo cà-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo, nhưng một hôm 
tâm không được vui, bèn bỏ về nhà. Người mẹ vừa thây con mình liên nói kệ: 

Bỏ tục đi xuất gia, Trở vë làng làm gì? 
Nhà cháy kéo của ra, Sao ném lại vào lửa? 


Sa-môn khéo giữ gìn, 


Ty-kheo con nữ cư sĩ kia nói kệ đáp: 
Chỉ nghĩ mẹ mệnh chung, 


Còn mát không thấy nhau, 
Nên trở vê thăm mẹ, 


Sao Шау con, mẹ buôn? 
Người mẹ nói kệ đáp: 
Bỏ dục та xuât gia, 


Trở lại muôn hưởng thụ, 
Thê nên mẹ buôn lo, 


Sợ theo ma sai sử. 

Sau khi nữ cư sĩ đã cảnh tỉnh con mình những lời như thê ròi, người con 
trở lại chó thanh văng, tinh cân tư duy, đoạn dứt tât cả phiên não trói buộc, đặc 
quả A-la-hán. 


KINH SÓ 1326 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Ma-kiët-dë, du hành trong nhân gian, đến nghỉ 
đêm tại trụ xứ của quỷ A-lạp. 
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Báy giờ quỷ A-lap bận hội các quỷ thân; có con quỷ Kiệt- đàm thây Thế Tôn 
nghỉ lại đêm chó trụ xứ của quy A-lạp. Thây vậy, nó đi đên chó quý A-lạp và 
nói với quỷ A-lạp: 

— Này thôn chủ! Anh thật là đại phước, được đức Như Lai nghỉ đêm tại trụ 
xử của anh! 

Quỷ A-lạp nói: 

— Hôm nay có người ở trong nhà của tôi sao? Phải thử lại cho biết có đúng 
là Như Lai hay không. 

Quy A-lạp vội vàng tụ tập tật cả quỷ thân, ròi trở lại nhà mình nói với đức 
Thê Tôn: 

— Sa-môn bước ra! 

Đức Thé Tôn vì đang ở trong nhà người khác nên Ngài bước ra. 

Quỷ A -lạp lại nói: 

— Sa-môn ởi vào! 

‚ Đức Phật liền bước vào, vì muốn diệt ngã mạn nên Ngài ba lần ra vào như 
thê. Đên lân thứ tư, quỷ A-lạp lại nói: 

— Sa-môn bước ra! 

Thế Tôn nói với quy A-lạp: 

— Thôn chủ đã mời ba lån rồi, bây giờ thì Ta không ra nữa. 

Quỷ A-lạp nói: 

— Tôi hỏi Sa-môn, Sa-môn hãy trả lời cho vừa ý tôi thì tốt. Nếu trả lời khiến 
tôi không hài lòng, tôi sẽ phá hoại tâm của Sa-môn, xé rách ngực và làm cho máu 
nóng của Ông từ đó vọt ra, rồi năm hai tay Ông ném qua bên kia bờ sông Hàng. 

Đức Thê Tôn đáp: 


— Này thôn chủ! Ta chưa bao giò thây chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Ва- 
la-môn, thiên thần, trời, người mà có thể phá hoại được tâm Ta, xé rách ngực 
Та, làm cho máu nóng của Та từ đó vọt ra, ròi năm hai tay Ta ném qua bên kia 
bờ sông Hàng. Nhưng thôn chủ cứ hỏi, Ta sẽ trả lời cho ông được hài lòng. 

Khi ấy, quỷ A-lạp nói kệ hỏi Phật: 


Nói những gi gọi là Hơn mọi việc sĩ phư? 

Thực hành những pháp 21, Được quả báo an lạc? 

Những gi là vị ngon, Tuổi thọ nào hơn hết? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Tịnh tín là tỗi thăng, Hơn mọi việc sĩ phu, 

Hành pháp được quả VUI, VỊ giải thoát {бї thuong, 


Trí tuệ trừ già, chết, Là tuôi thọ bậc nhất. 
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Quỷ A-lạp lại nói kệ: 
Làm sao được danh xưng, 
Thé Tôn nói kệ đáp: 
Trì giới danh tiếng vang, 
Quỷ A-lạp nói kệ: 
Máy pháp khởi thế gian? 
Đời mây pháp gìn giữ? 
Thé Tôn nói kệ дар: 
Thé gian sáu pháp khởi, 
Đời sáu pháp giữ gìn, 
Quỷ A-lạp nói kệ hỏi Phật: 
Ai qua được các dong, 
Không dính, không chô trụ? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 
Tất cả giới đây đủ, 
Trong chánh niệm tư duy, 
Không ưa thích ngũ dục, 
Không dính, không chô trụ, 
Quỷ A-lạp lại nói kệ hỏi Phật: 
Dùng pháp gi qua dòng? 
Do đâu xa lìa khô? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Dùng tín để qua dòng, 
Tình tân được dứt khô, 
Người nên hỏi câu khác, 
Pháp ду không có lỗi, 
Quỷ А-Јар lại nói kệ hỏi Phật: 
Phiên øì lại hỏi khác, 
Tức nói người tối thượng. 
Với Ma-kiệt-đà kia, 
Bảo con: Đắng Chánh Giác, 
Con di ngay hôm nay, 
Theo hâu dàng Chánh Спас 


Mây pháp hay thuận nhau? 
Đời máy pháp tón giảm? 


Sáu pháp hay thuận nhau, 
Đời sáu pháp tôn giảm. 


Ngày đêm siêng tinh tân, 
Ат không bị дат chìm? 


Trí tuệ khéo chánh định, 
Qua được dòng khó qua. 
Cũng vượt qua sắc ái, 

Thì không bị đắm chìm. 


Do đâu qua biên lớn? 
Do đâu được thanh tịnh? 


Không buông lung qua biên, 
Do tuệ được thanh tịnh. 
Pháp Phạm chí, Sa-môn, 
Chân де thì điều phục. 


Pháp Phạm chí, Sa-môn 
Đề hién đuốc pháp lớn, 
Thường phải đáp ân này. 
Đắng Vô thượng Ngự Su, 
Làng này đến làng kia, 

Đề nghe Ngài thuyết pháp. 


Sau khi quỷ A-lạp nghe Phật nói kinh này xong, hoan ћу, làm 16 lui vè. 


KINH SỐ 1327 


Ta nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
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Вау giờ, có Tỳ-kheo-ni tên Thúc-ca-la đang ở trong chúng Ty-kheo-ni, tại 
vườn của vua, được dân chúng thành Vương Xá cung kính cúng dường như bậc 
A-la-hán. 

Một hôm, nhân ngày lễ dân chúng thành Vương Xá tụ tập đại hội vui vẻ nên 
ngày đó quên cúng dường. Lúc đó có quý thần vì kính trọng Tỳ-kheo-ni ấy nên 
đi vào trong đường làng thành Vương Xá, đến từng nhà nói kệ: 

Nhân dân thành Vương Xá, Say sưa ngủ li bì, 
Không siêng cúng dường kia, Ty-kheo-ni Thúc-ca, 


Nhờ khéo tu các căn, Nên gọi Thúc-ca-la, 

Khéo nói pháp lia сап, Nói Niết-bàn mát mẻ. 
Thuận nghe những lời ấy, Suốt ngày vui không chán, 
Nhờ trí tuệ nghe pháp, Được qua dòng sinh tử, 
Như người buôn ở biên, Nương nhờ sức ngựa chúa. 


Khi ду có một vị uu-bà-tác đem до đến cúng Ty-kheo-ni Thúc-ca-la, lại có 
một ưu-bà-tăc đem thức ăn Деп cúng dường. VỊ quỷ thân kia liên nói kệ: 


Ưu-bà-tặc trí tuệ, Được phước lợi rất nhiều, 
Cúng áo Thúc-ca-la, Nên lìa các phiền não. 
Ưu-bà-tắc trí tuệ, Được phước lợi rất nhiều, 
Cúng thức ăn Са-а, Nên lìa sự chứa nhóm. 


VỊ quỷ thân ây nói kệ xong, liên biên mát. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, có Tỳ-kheo-ni đang ở trong chúng Tỳ-kheo-ni tại vườn vua, thành 
Vương Xá. 

Vì gặp ngày lễ, dân chúng thành Vương Xá tụ tập đại hội nên ngày đó Ty- 
Кһео-пі T-la không có ai cúng dường. Lúc bây 210 CÓ vl quỷ thần vì kính trọng 
Tỳ-kheo-ni Tỳ-la, liền vào thành Vương Xá đi đến các đường làng hay ngã tư 
đường, nói kệ: 

Dân chúng thành Vương Xá, Say sưa ngủ mê man, 


Ty-kheo-nI Tỳ-la, Không có ai cúng dường. 
Ty-kheo-mI Tỳ-la, Dõng mãnh tu các căn, 
Khéo nói pháp lia câu, Pháp Niết-bàn thanh lương. 
Thuận theo những lời này, Suốt ngày vui không chán, 
Nhờ trí tuệ nghe pháp, Được qua dòng sinh tử. 


Khi ấy có một ưu-bà-tắc đem y đến cúng dường Tỳ-kheo- -ni Ty-la, lại có 
một ưu-bà-tắc khác đem thức ăn đến cúng dường. Vị quý thân â ây liên nói kệ: 
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Ưu-bà-tắc trí tuệ, Nay được phước lợi nhiều, 
Nhờ cúng y Tà-la Nếu dứt được phiên phược. 
Ưu-bà-tắc trí tuệ, Nay được phước lợi nhiều, 
Cúng Ty-la thức ăn, Xa lia sự chứa nhóm. 


VỊ quỷ thân ау nói kệ xong, liên biên mát. 


KINH SỐ 1329 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 


Вау 210, có thiên thân Sa-đa- ky- lợi và thiên thần É-ma-ba-đề cùng phát lời 
thè rằng: “Nếu trong cung này có vật báu xuất hiện thì phải nói với nhau, néu 
không nói là mang tội bội ước!” 

Lúc ду trong cung của thiên thân É-ma-ba-để có một vật báu chưa từng có 
là hoa ba-đàm-ma xuât hiện. Hoa có ngàn cánh, lớn như bánh xe, cong báu màu 
vàng. Lúc ấy, thiên thần É-ma-ba-đề cho người đến báo với Sa-đa-kỳ-lợi: 


— Thưa thôn chủ! Hôm nay trong cung bỗng xuất hiện một vật báu chưa 
từng có, đó là hoa ba-đàm-ma. Hoa có ngàn cánh, lớn như bánh xe, cong Баш 
màu vàng, mời thôn chủ đến xem. 

Thiên thần Sa-đa-kỳ-lợi liên sai người đến nhà của thiên thân É-ma-ba-đê 
nói rằng: 

— Thưa thôn chủ! Sá gì hoa ba-đàm-ma trăm ngàn cánh ду. Hôm nay trong 
cung chúng tôi có vật báu chưa từng có, đó là đại ba-đàm-ma xuất hiện, tức là 
đức Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé 
Gian Спа, Vô Thượng 51, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn. Thôn chủ có thê đến dé thờ phụng cúng dường. 


khi ду, thiên thần É-ma-bà-để cùng với năm trăm quyên thuộc đến chỗ 
thiên thần Sa-đa- kỳ- lợi nói kệ hỏi: 


Ngày ràm thời tiết tốt, Ban đêm gặp hội уш, 

Nên nói thọ trai gì? Ти A-la-hản thọ? 
Sa-đa-ky-lợi nói kệ đáp: 

Hôm nay Phật, тће Tôn, Tại nước Ma-kiệt-đà. 

Trú ở thành Vương Xá, Vườn trúc Ca-lan-đà, 

Diễn nói pháp vi diệu, Diệt trừ khổ chúng sanh, 

Khô khô và khó tập, Khổ diệt tận tác chứng, 

Đường bát Thánh thoát khô, An ón đến Niết-bàn. 

Nên đến dé cúng dường, La-hán Thế Tôn tôi. 
E-ma-ba-để nói kệ hỏi: 

Ngài có tâm nguyện thích, Cứu giúp chúng sanh chăng? 


Ngài với thọ, không thọ, Tâm tưởng bình đăng không? 


Sa-đa-kỳ-lợi nói Ке дар: 

Ngài từ tâm diệu nguyện, 

Với các thọ, không thọ, 
Е-та-ђа-де nói kệ hỏi: 

Là cụ túc minh đạt, 

Các lậu diệt sạch hết, 
Sa-đa-ky-lợi nói kệ дар: 

Minh đạt đây đủ cả, 

Các lậu đã dứt sạch, 
Е-та-ђа-де nói kệ hỏi: 

Máu-ni у hành mãn, 

Minh hạnh đây đủ cả, 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Tâm Mâu-ni đây đủ, 

Minh hạnh thảy đầy đủ, 
E-ma-ba-để nói kệ hỏi: 

Xa lia hại sinh vật, 

Xa lia sự phóng đãng, 
Sa-đa-ky-lợi nói kệ дар: 

Thường không hại chúng sanh, 

Xa lia sự phóng đãng, 
Е-та-ђа-де nói kệ hỏi: 

Không ưa thích ngũ dục, 

Có Pháp nhãn thanh tịnh, 
Sa-đa-ky-lợi дар: 

Tâm thường không ưa dục, 

Phật Pháp nhãn thanh tịnh, 
É-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Chí thành không vọng ngữ, 

Không nói lời ly gián, 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Chí thành không vọng ngữ, 

Không ly gián người khác, 
E-ma-ba-đề nói kệ hỏi: 

Có giữ giới thanh tịnh, 

Đây đủ pháp giải thoát, 
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Độ tất cả chúng sanh, 
Tâm tưởng thường bình đăng. 


Hạnh đã thành tựu chăng? 
Không thọ đời sau ư? 


Chánh hạnh đã thành tựu, 
Không còn thọ thân sau. 


Nghiệp, thân, miệng mãn chăng? 
Dùng pháp tán Шап u? 


Nghiệp thân, miệng tròn đây, 
Dùng pháp mà tán thán. 


Không cho, chẳng lây chăng? 
Không rời thiên tư chăng? 


Không cho, không lây trộm, 
Ngày đêm thường thiên tư. 


Tâm không trược loạn chăng? 
Diệt hêt ngu s1 chăng? 


Tâm cũng không loạn động, 
Ngu sĩ sạch, không sót. 


Nói lời thô tháo chăng 
Đêu nói chân thật chăng? 


Cũng không nói thô tháo, 
Thường nói lời như pháp. 


Chánh niệm vắng lặng chăng? 
Như Lai đại trí chăng? 
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Sa-đa-ky-lợi nói kệ đáp: 

Tịnh giới đều đây đủ, 

Thành tựu pháp giải thoát, 
É-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Minh đạt thày đây đủ, 

Sở hữu các lậu sạch, 
Sa-đa-ky-lợi nói kệ đáp: 

Minh đạt đã đây đủ, 

Tất cả các lậu sạch, 
É-ma-ba-đề nói kệ hỏi: 

Mâu-nI đủ thiện tâm, 

Minh hạnh ау dày đủ, 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Mâu-nI thiện tâm đủ, 

Minh hạnh thảy đây đủ, 
É-ma-ba-đề lại nói kệ: 

Gót nai Y-nI-diên, 

Ítăn không tham dục, 

Ông nay hãy cùng đi, 


Chánh niệm thường tịch tĩnh, 
Được đại trí Như Lal. 


Chánh hạnh đã thanh tịnh, 
Còn thọ thân sau chăng? 


Chánh hạnh đã thanh tịnh, 
Không còn thọ thân sau. 


Và thân, miệng hành nghiệp, 
Tán thán pháp này chăng? 


Và thân, miệng hành nghiệp. 
Nên tán thán pháp này. 


Tướng tốt của tiên nhơn, 
Мач-ш ở rừng thiên, 
Kính lê Си-дат Каа. 


Lúc ау, có trăm ngàn quỷ thần quyên thuộc vây quanh, Sa-đa-kỳ-lợi và 
E-ma-ba-đê vội vàng đi дёп chó Phật, danh lê, cúng dường. Cả hai đêu sửa lại 
y phục, trật bày vai bên hữu, chắp tay kính lê và nói kệ: 


Gót nai Y-ni-dién, 

Ít án khóng tham duc, 

Hôm nay chúng con đến, 

Sư tử đi một mình, 

Nên nay đến xin hỏi, 

Thé nào được hết khó? 

Xin Ngài nói giải thoát, 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Năm dục ở thé gian, 

Với kia không tham dục, 

Như thế ra khỏi khó, 

Nay đáp câu hỏi ông, 


Tướng tốt của tiên nhơn, 
Mâu-ni vui rừng thiên. 
Хит hỏi đức Cù-đàm, 
Rông lớn không sợ hãi. 
Xin Mâu-ni quyết nghị, 
Làm sao giải thoát khó? 
Khổ diệt ở chỗ nào? 


Và у nói thứ sáu, 

Giải thoát tất cả khô. 
Như thé giải thoát khó. 
Khô theo đây mà diệt. 


Hai thiên thân Sa-đa-kỳ-lợi và Ê-ma-ba-đề nói kệ hỏi: 


Suỗi quay lại từ đâu, 
Những khô vui thê gian, 


Đường ác sao không chuyền, 
O đâu mà diệt sạch? 


KINH ТАР А-НАМ # 1093 


Thé Tón nói Кё дар: 
Mắt, tai, тїп, lưỡi, than, Và cùng y nhập xứ, 
Với danh và sắc kia, Diệt sạch hết, không sót. 
О đó suôi quay lại, О đó đường không chuyên, 
Với khô và vui kia, Dứt sạch hết không còn. 


Sa-đa-kỳ-lợi và Ê-ma-ba-để nói kệ: 
Thé gian mấy pháp khởi? Đời mấy pháp hòa hợp? 


Đời máy pháp giữ gìn? Máy pháp khiến đời diệt? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Sáu pháp khởi thé gian, Sáu pháp hòa hợp đời, 

Sáu pháp giữ gìn đời, Sáu pháp tôn giảm đời. 
Sa-đa-kỳ-lợi và É-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Làm sao qua các dòng, Ngày đêm siêng tinh tấn, 

Không dính, không chô trụ, Và không chim vực sâu? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Tất cả giới đây đủ, Trí tuệ khéo chánh thọ, 

Như tư duy nhiêp niệm, Thì qua được vực sâu. 

Không ưa các dục tưởng, Cũng vượt sắc trói buộc, 


Không dính, không chỗ trụ, Không chìm ở vực sâu. 
Sa-đa-kỳ-lợi và Е-та-Ба-46 nói kệ hỏi: 


Pháp gì qua các dòng? Do đâu qua biên lớn? 

Làm sao xa lia khó? Làm sao được thanh tịnh? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Chánh tín qua các dòng, Không buông lung qua biên, 

Tinh tân hay dứt khô, Trí tuệ được thanh tịnh. 
Thể Tôn lại nói kệ: 

Ông có thê hỏi khác, Pháp Phạm chí Sa-môn, 

Chân thật thì điều phục, Trừ đây không pháp khác. 
Е-та-ђа-де lại nói kệ: 

Lại hỏi điều gi khác, Pháp Phạm chí Sa-môn, 

Hôm nay đại tinh tấn, Đã khéo léo khai dẫn. 

Nay con phải báo đáp, Ơn Sa-đa-kỳ-lợi, 

Hướng dẫn đến Thê Tôn, Bảo với chúng con răng, 

Con nên đến thôn xóm, Đi theo Phật từng nhà, 

Kính thờ lễ cúng dường, Theo Phật nghe Chánh pháp. 

Trăm ngàn quy thàn này, Рви chăp tay cung kính, 

Tát cà quy y Phát, Dàáng Đại Su Mâu-ni. 


Nỗi tiếng dáng Vô thượng, Ắt Шау nghĩa chân thật, 
Thành tựu đại trí tuệ, Với dục không nhiêm trước. 
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Người trí nên quan sát, Cứu hộ kẻ thé gian, 
Được dấu đạo Hiên thánh, Ау là đại tiên nhơn. 
Phật nói kinh này xong, Sa-đa-kỳ-lợi, Е-та-ђа-де cùng các quyền thuộc 
năm trăm quỷ thần nghe Phật dạy xong, hoan hy, tùy hy lễ Phật lui vê. 


KINH SỐ 1330 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Mục-kiên-liên đang trú trong núi 
Ку-ха quật. 

Khiâ ду Tôn giả Xá-lợi-phất mới cạo râu tóc, bỗng có hai con quỷ Già-tra và 


Uu-ba-già-tra đi ngang. Quỷ Uu-ba-già-tra ау Tôn giả Xá-lợi-phât mới cạo 
đầu, bèn nói với quý Già-tra: 


— Bây giờ tôi sẽ đến đánh cái đầu của ông Sa-môn kia. 

Quỷ Спа-ма nói: 

— Anh Uu-ba-già-tra, chớ nói thé! Vị Sa-môn này thần lực đức độ rất lớn. 
Anh làm thế sẽ mãi mãi chịu đau khô, không được lợi ích. 

Quỷ Già-tra сап Ба lần như thế mà quỷ Uu-ba-già- tra không nghe lời, liền 
lấy tay đánh đầu Tôn giả Xá-lợi-phất, đánh xong, quy Ưu-ba-già-tra hét lên rằng: 

— CHà-tra, tôi bị cháy! Già-tra, tôi bị cháy! 

Quý Ưu-la-già-tra la lên ba lân, liên rơi xuống 181 và doa xuống địa ngục 
A-tỷ. Tôn giả Đại Muc- kiên-liên nghe tiếng động do con quỷ đánh Tôn giả Xá- 
lợi-phất, liên đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất và hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thế nào Tôn giả? Có đau lắm không? 

Tôn già Xá-lợi-phất trả lời: 

— Thưa Tôn giả Đại Muc- kiên-liên! Tuy đau nhưng có thê chịu được, không 
đến nỗi đau quá. 

Tôn giả Mục-kiên-liên nói với Tôn giả Xá-lợi-phắt: 

— Lạ thay, Tôn giả Xá-lợi- -phât! Thật là đức lớn, thân lực lớn. Con quỷ này 
nêu dùng tay đánh vào núi Kỳ-xà quật thì núi sẽ nát ra như cám, huông là đánh 
vào người mà không đau? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Mục-kiên-liên: 

- Sự thật là tôi không nghe đau lắm. 

Khi hai Tôn giả đang hỏi thăm như thế, đức Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe 
những lời này. Sau khi nghe xong, Ngài nói kệ: 

Tâm ây như đá cứng, Vững chắc không khuynh động, 
Đã lìa tâm nhiễm trước, Người sân, không sân lại. 
Nếu tu tâm như vầy, Đâu со nôi đau lớn. 
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Phật nói kinh này xong, hai vi Tôn giả nghe lời Phật, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 1331 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bây 210, có chúng nhiều Tỳ-kheo ở nước Câu-tát- la du hành trong nhân 
gian và kiết hạ an cư trong một cánh rừng. Trong rừng ây có thiên thân ở, biết 


đến ngày mười lăm các Ty-kheo mãn hạ nên vị thần ấy rất buồn bã. Vị thần 
khác nói với vị thân ду: 


— Anh cớ gi sinh ra buồn гаџ như thế? Anh nên vui vẻ, vì các Tỳ-kheo trì 
0101 thanh tịnh, hôm nay mãn hạ. 

Thiên thân trong rừng đáp: 

— Tôi biết các vị Tỳ-kheo hôm nay mãn hạ, nhưng không giống ngoại đạo 
vô tàm mãn hạ. Những Ту-Кћео, tinh tân sau khi mãn ha xong, sáng hôm sau ôm 
bát đến nơi khác, rừng này sẽ vắng vẻ. 


Khi các Tỳ-kheo đi rồi, thiên thần trong rừng nói kệ: 


Hôm nay tôi không уш, Chỉ thây rừng văng vẻ, 

Tâm thanh tịnh thuyết pháp, Các Tỳ-kheo đa văn, 

Đệ tử dáng Cù-đàm, Nay đang đến xứ nào? 
Khi ấy vị thiên tử khác nói kệ: 

Có đến Ma-già-đà, Có đến Câu-tát-la, 

Cũng đến Kim cương địa, Mọi nơi tu viễn ly, 

Giống như chúng сат thú, Тчу sở thích dạo chơi. 


KINH SỐ 1332 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

khi áy, có chúng nhiêu Tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la, du hành trong nhân 
gian và kiết hạ an cư trong một cánh rừng. Ban ngày nhập định, thân thé те! 
mỏi, nên Ту-КПео а ây năm xuông ngủ. Lúc đó trong rừng có bốn vị thiên thân 
trú ngụ, thây Ty-kheo â ay, khởi nghĩ răng: “Đây chàng phải là pháp Ty-kheo. Ó 
trong rừng văng ban ngày thì nhập định, ban đêm lại ưa ngủ nghỉ. Bây giờ Ta 
hãy thức tỉnh vị ây.” Lúc đó thiên thần đến trước Tỳ-kheo nói kệ: 


Ту-Кћео ơi! Tỉnh dậy! Vì sao ưa ngủ nghỉ? 

Ngủ nghỉ có lợi gì? Khi bệnh sao không ngủ? 
Khi gai nhọn chích thân, Làm sao ngủ nghỉ được? 
Ngài xả bỏ không nhà, Y muôn đi xuất gia, ˆ 
Nên như ý muốn xưa, Ngày đêm cầu tăng Чеп, 


Chớ rơi vào mê ngủ, Khiên tâm không tự tại, 
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Dục vô thường, không hăng, Làm say mê người при, 


Người khác đều bị cột, Nay Ngài đã giải thoát, 
Chánh tín mà xuất gia, Cớ sao mê ngủ nghỉ? 
Đã điều phục tham dục, Tâm kia được giải thoát, 
Trí thăng diệu đây đủ, Xuất gia sao lại ngủ? 
Cần tinh tấn chánh định, Thường tu sức kiên cô, 
Chuyên câu Bát-niết-bàn, Làm sao mà ngủ nghỉ? 
Khởi minh, đoạn vô minh, Diệt sạch các hữu lậu, 
Điều phục thân sau rốt, Vì sao mê ngủ nghỉ? 


Khi vị thiên thần ây nói kệ, Tỳ-kheo kia nghe xong, chuyên tinh tư duy, дас 
А-1а-һап. 


KINH SÓ 1333 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo ở trong rừng Câu-tát-la, vào lúc ban ngày nhập định, 
tâm khởi giác tưởng bát thiện, chạy theo niệm tham ác. Lúc đó trong rừng có 
vị thiên thân đang trú ngụ, khởi nghĩ: “Đây chăng phải là pháp của Tỳ-kheo, ở 
trong rừng ban ngày nhập định, tâm khởi giác tưởng bát thiện, chạy theo niệm 
ác. Bấy giờ ta hãy đến nhắc nhở vị Tỳ-kheo ấy.” Thiên thần liên đến chỗ Tỳ- 
kheo nói bài kệ: 


Xa lia tâm dục này. Dừng trụ ở rừng vắng, 
Phóng tâm theo ngoại duyên, Dong ruôi theo loạn tưởng, 
Điêu phục tâm mến đời, Thường уш tâm giải thoát, 
Nên bỏ tâm buôn phiên, Trụ vào tâm an lạc, 

Nghĩ răng phải chánh nệm, Chó dính ngã, ngã sở, 
Như dùng bụi xoa đâu, Chó де đắm ưa thích. 

Tâm dục làm trược loạn, Như họ thích cưỡi ngựa, 
Đi tung bụi mịt mù, Tỳ-kheo đối tự thân, 
Chánh niệm trừ trần câu, Trần 201 là tham dục, 
Chăng phải bụi thê gian. Nguòi trí tuê sáng suôt, 
Phải ngộ trần câu kia, Ở Pháp, Luật Như Lai, 
Сй tâm không buông lung, Trần câu là sân nhué, 
Chăng phải bụi thê gian. Người trí tuệ sáng suốt, 
Phải ngộ trần cấu này, Ở Pháp, Luật Như Lai, 
Сїй tâm chớ buông lung, Trân câu là ngu si, 

Chàng phái bui thé gian. Người trí tuệ sáng suốt, 
Nên xả trần câu này, Ở Pháp, Luật Như Lai, 


Giŭ tâm không buông lung. 
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Khi vị thiên thần ду nói kệ, Ty-kheo kia nghe xong, chuyên tâm tư duy, 
đoạn những phiên não, đắc A-la-hán. 


KINH SÓ 1334 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, dừng nghỉ trong 
cánh rừng, lúc ban ngày nhập định, khởi những tư duy bât chánh. Lúc đó có 
một thiên thân trong rừng này khởi nghĩ: “Đây chăng phải là pháp Tỳ-kheo, ở 
trong rừng ban ngày nhập định mà khởi tư duy bât chánh. Bây giờ ta đên dùng 
phương tiện khéo léo đê nhắc nhở vị Тӯ-Кһео ду.” Thiên thân дёп, nói kệ: 


Sao tư duy bất chánh, BỊ giác quán ăn nuốt, 

Nên bỏ niệm bát chánh, Chuyên tu tập chánh định. 
Tôn trọng Phật, Pháp, Tăng, Và giữ gìn tịnh giới, 
Thường sinh tâm tùy hỷ, Ну lạc càng tăng tiến, 

Do nhờ tâm hoan hỷ, Chóng rốt ráo thoát khó. 


Sau khi nghe thiên thân nói kệ khuyến phát, Tỳ-kheo kia chuyên tỉnh tư 
duy, dứt hêt phiên não, дас А-Ја-ћап. 


KINH SỐ 1335 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, dừng nghỉ trong 
một khu rừng; lúc ban ngày nhập định, vào lúc giữa trưa Ty-kheo ây sinh tâm 
không vui, nói bài kệ: 


Trưa nay trời đứng bóng, Chim chóc đều im lìm, 

Hoang vắng chợt có tiếng, Khiến tâm ta sợ hãi. 
Thiên thân ở trong rừng nói kệ: 

Hôm nay trời đứng bóng, Chim chóc đều іт lìm, 

Hoang văng chợt có tiếng, Nêu tâm ông không vui, 

Ông nên bỏ buồn râu, Chuyên tu tập chánh định. 


Sau khi nghe thiên tử nói kệ cảnh tỉnh, Tỳ-kheo ây chuyên tỉnh tư duy, xả 
trừ phiên não, дас А-Ја-ћап. 


KINH SỐ 1336 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Со Độc. 
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Вау giờ, Tôn giả A-na-luật-đà ở nước Câu-tát-la du hành trong nhân gian, 
dừng nghỉ trong một cánh rừng. Bấy giờ có thiên thân tên Xà-lân-ni vốn là thiện 
tri thức của Tôn giả A-na-luật, đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật, nói kệ: 


Nay ngài hãy phát nguyện, 


Trên сб; trời Ba Ва, 
Trăm thứ âm nhạc trời, 
Môi lân Деп giờ ngủ, 


Hàng chư thiên ngọc nữ, 


Tôn giả A-na-luật nói kệ đáp: 


Hàng chư thiên ngọc nữ, 


Do họ tưởng điên дао, 
Người cầu sinh nơi đó, 
Xà-lân-ni nên biết, 
Sinh tử đã dứt sạch, 


Nguyện sinh lại chỗn cũ, 
Năm dục lạc đây đủ, 
Thường dùng tự vul chơi. 
Âm nhạc báo cho biết, 
Ngày đêm hâu hai bên. 


Đều là nhóm khô lớn, 
Trói buộc theo thân kiến. 
Đây cũng là khô lớn, 

Ta không nguyện sinh kia, 
Không còn thọ thân sau. 


Tôn giả A-na-luật nói lời này, thiên tử Ха-ап-ш nghe xong, hoan ћу, tùy 


пу bién mát. 


KINH SÓ 1337 
Tói nghe nhu vày: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, có Tỳ-kheo du hành trong nhân gian, dừng nghỉ trong một khu 
rừng, siêng tụng kinh, siêng giảng thuyết, tinh tân tư duy, đắc quả A-la-hán. Khi 
chứng quả rôi, không còn siêng tụng kinh, giảng thuyết nữa. Khi á ây có vị thiên 


thân đang ở trong rừng đó, nói kệ: 


Ngài Ty-kheo trước kia, 
Thường cùng các Tỳ-kheo, 


Nay ngài đôi pháp cú, 


Không cùng các T-kheo, 


Tỳ-kheo ấy nói kệ đáp: 
Xưa chưa lìa dục được, 
Nay tâm đã lìa dục, 
Trước biết đạo dày đủ, 


Các thấy, nghe thế gian, 


Ngày đêm siêng tụng tập, 
Bàn luận nghĩa quyết định. 
Im lặng không chịu nói, 
Bàn luận nghĩa quyết định. 


Tâm thường ưa pháp cú, 
Việc tụng thuyết đã xong, 
Thấy, nghe đạo làm gì? 
Không băng buông xả hết. 


Sau khi thiên thân nghe Tỳ-kheo kia nói kệ, hoan hý, tùy hý, biễn mắt. 


KINH SỐ 1338 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 


KINH ТАР А-НАМ # 1099 


Вау giờ, có  Ty-kheo ở Câu-tát-la ди hành trong nhân gian, dừng nghỉ trong 
rừng. Tỳ-kheo ây bị bệnh mắt, vâng lời Шау dạy phải ngửi mùi hương hoa bát- 
đàm-ma. Tỳ-kheo này đi đến bờ ao hoa bát-đàm-ma, rồi ngôi một bên bờ ao 
theo chiều ngược gió dé ngửi mùi hương. Khi đó có vị thiên thần chủ bờ hồ sen 
này nói với Tỳ-kheo ấy: 

— Sao ngài lại ăn trộm hoa? Ngài là người trộm hương. 

Ty-kheo nói kệ đáp: 

Không phá cũng không lây, Chỉ đứng xa ngửi hương, 


Ong tại sao lại nói, Ta là kẻ trộm hương? 
Thiên thân nói kệ: 

Không xin mà tự 18у, Thế gian 001 là trộm, 

Nay người ta không cho, Mà tự đên ngửi lây, 

Theo thê gian gọi đó, Đích thật là trộm hương. 


Lúc đó có một người đến пћб ngó sen mang đi. Вау giờ Tỳ-kheo kia vì 
thiên thân ây nói bài kệ: 


Nay như người kia đó, Ве оду phân-đà-lợi, 
Nhó rễ mang đi cả, Mới là người gian xảo. 
Ông cớ sao không ngăn, Mà nói ta trộm hương? 
Thiên thân nói kệ đáp: 
Người gian xảo cuồng loạn, Giống như áo bà vú, 
Đâu cân nói gì thêm, Chỉ có thé nói ngài, 
Cà-sa dơ không được, Áo đen mực chăng dơ, 
Cũng chăng e bị dơ, Người hung ác gian xảo, 
Thé gian không nói tới, Lăn bò dơ lụa trăng, 
Sáng bóng vết nhỏ hiện, Như mực dính ngọc да, 
Tuy nhỏ nhưng hiện rõ, Thường theo kia tìm sạch, 
Không biết sạch phiên não, Ác nhỏ như lông tóc, 
Người thấy như núi Thái. 
Ту-Ккћео lại nói kệ: 
Nói hay lắm! Hay Јат! Lây nghĩa an ủi tôi, 
Người hay thường vì tôi, Luôn luôn nói kệ này. 
Thiên thân lại nói kệ: 
Tôi chăng phải tôi tớ, Chăng phải người cùng ngài, 
Làm sao thường theo ngài? Luôn luôn nhắc nhở nhau, 
Nay ngài nên tự biết, Những sự lợi ích kia. 


Sau khi thiên thần ây nói kệ, Tỳ-kheo kia nghe xong, hoan hy đứng lên, một 
mình đi đến chỗ thanh văng, chuyên tinh tư duy, đoạn dứt các phiên não, айс 
A-la-hán. 


1100 # KINH TẠP A-HÀM 


KINH SỐ 1339 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Tôn giả Thập-lực-ca-diếp đang ở trong hang tiên nhon, thành 
Vương Xá. Lúc đó có người thợ săn tên là Xích Chỉ, cách Tôn giả Thập-lực- 
ca-diép không xa, giáng lưới bắt nai. Tôn giả Thập-lực- са-Ф бр vi thuong xót 
người thợ săn nên thuyết pháp cho ông ây nghe, nhưng người thợ săn không 
ngộ những lời ngài nói. Топ giả Thập-lực- -са-фер bën düng thàn luc làm lửa 
cháy đâu ngón tay, nhưng người thợ săn vẫn không ngộ. Вау giờ vị thiên thần 
đang ở trong hang tiên nhơn, nói kệ: 

Thợ săn trong núi sâu, Trí nhỏ, mù không mắt, 
Sao nói khóng dúng lúc, Đức mỏng không trí tuệ. 
Nghe rôi cũng không hiểu, Trong sáng cũng không thây 
Với những pháp thiện thăng, Ngu si chàng (ће rõ, 
Dù đốt mười ngón tay, Kia trọn không thây lẽ. 
Sau khi nghe vị thiên thần nói kệ, Tôn giả Thập-lực-ca-diệp liền im lặng. 


KINH SỐ 1340 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

khi â áy, со Топ giả Kim Cương Tử ở trong rừng, áp Ba-liën-phát. Lúc dó 
dân chúng ấp Ba-liên-phất qua bón tháng mùa hạ, mở đại hội Kiëu-máu-ni. 

Tôn giả Кип Cương Tử nghe dân chúng mở đại hội sinh tâm không vui, 
nói kệ: 


Một mình ở rừng văng, Như cây khô bị bỏ, 
Mùa hạ cuối tháng tư, Thé gian thích trang nghiêm, 
Xem khắp các thé gian, Không ai khổ hơn ta. 

Khi ây vị thiên thần trong rừng nói kệ: 
Một mình trong rừng văng, Như cây khô bị bỏ, 
Vì trời Ba Mươi Ba, Tâm thường nguyện an vul, 
Giỗng như trong địa ngục, Mong muốn sinh cõi người. 


Lúc đó Kim Cương Tử nhờ vị thiên thân khuyến phát nên chuyên tinh tư 
duy, đoạn dứt phiền não, đắc A-la-hán. 


KINH SỐ 1341 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cập Cô Độc. 
Bấy 210, có Ty-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, dừng nghi trong 
một khu rừng, chỉ ưa trì giới, công đức không thê tăng tién lên được. Lúc đó 


KINH ТАР А-НАМ # 1101 


vị thiên thân trong rừng khởi nghĩ: “Đây không phải là pháp Ty-kheo; ở trong 
rừng chỉ ưa tri giới, công đức không thê tăng tiên lên được, ta phải đến dùng 
phương tiện cảnh tỉnh Tỳ-kheo ау.” Liên đến nói kệ: 


Chăng phải chỉ trì giới, Và tu tập đa văn, 

Một mình thiên tam-muội, Nhàn cư tu viễn ly. 
Ty-kheo nương hơi thở, Trọn không được lậu tận, 
Vui bình đẳng giác quán, Rất xa bọn phàm phu. 


Ty-kheo được thiên thân khuyên tinh tán, chuyên tinh tư duy, đoạn dứt các 
phiên não, дас A-la-hán. 


KINH SỐ 1342 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Báy giờ, có Tôn giả Na-ca-đạt-đa ở nước Câu-tát-la du hành trong nhân 
gian, dừng nghỉ trong một cánh rừng, có những người tại g1a và xuất gia thường 
gân gũi nhau. Vị thiên thần ở trong rừng kia khởi nghĩ: “Đây không phải là 
pháp Ту-кћео; ở trong rừng mà người xuất gia và tại gia cùng nhau thân cận, ta 
nên đi Деп dùng phương tiện cảnh tỉnh.” Thiên thân liên nói kệ: 


Ty-kheo sáng sớm di, Chiều lại trở về rừng, 
Đạo tục gân gũi nhau, Khô уш àt cùng chung, 
E gặp nhà buông lung, Mà bị ma sal sử. 


Tỳ-kheo Na-ca-đạt-đa được thiên thần nhắc nhở như thê, chuyên tỉnh tư 
duy, đoạn dứt phiên não, дас A-la-hán. 


KINH SỐ 1343 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có chúng nhiều Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, 
dừng lại trong một cảnh rừng, nói năng, cười gión suốt ngày, tâm tán loạn không 
định, buông thả các căn, chạy theo sáu trần. Lúc ấy có vị thiên thần ở trong rừng 
này thấy Tỳ-kheo thân không nhiếp oai nghi, trong lòng không vui, nói kệ: 


Trước đây có Си-дат, Chúng đệ tử chánh mạng, 
Quán vô thường, khất thực, Và thọ dụng sảng CỤ. - 

Do quán đời vô thường, Được cứu cánh hêt khô, 

Nay có chúng khó nuôi, Ở vào chỗ Sa-môn, 

Xin ăn uóng mọi nơi, Rào khắp hết mọi nhà, 

Cầu tài mà xuất gia, Không đúng nguyện Sa-môn, 


Tăng-già-lê luộm thuộm, Như trâu già kéo đuôi. 


1102 # KINH ТАР А-НАМ 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nói với thiên thân: 
— Người muốn chán chúng tôi u? 
Thiên thân lại nói kệ: 


Không chỉ tên họ ал, Đều nói hết người kia, 
Hướng chung đến chúng ấy, Nói những người không tốt. 
Đôi người tướng lôi thôi, Phương tiện nói lỗi họ, 

Đôi người siêng tu tập, Quy y cung kính lễ. 


Sau khi được thiên thân nhắc nhở, các Tỳ-kheo đêu chuyên tỉnh tư duy, 
đoạn dứt phiên não, đăc A-la-hán. 


KINH SÓ 1344 

Tói nghe nhu уду: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, dừng nghỉ ở 
trong một cảnh rừng. Ту-кћео kia đùa giỡn với сас bà trưởng giả, bị mang tiếng 
không tốt. Do đó, Ту-кћео khởi nghĩ: “Nay ta không phải là loại với phụ nữ kia 
mang tiếng xâu, ta muôn tự sát ngay trong rừng này.” 


Lúc â ду vị thiên thần ở trong rừng kia nghĩ: “Không tót ròi! Không hay ròi! 
Ty-kheo này không thé tự hủy hoại, không lỗi mà lại ở trong rừng này muốn tự 
sát. Ta hãy dùng phương tiện khai под." 

Vị thiên thần kia hóa thân làm phụ nữ trưởng giả kia, nói với Tỳ-kheo răng: 

— Ó ngoài đường, các ngã tư mọi người đều đồn tiếng xâu về tôi và ngài gân 
gũi nhau, làm những việc bất chánh. Vốn đã bị tiếng хап, bây giờ xin ngài nên 
hoàn tục để cùng nhau hưởng lạc. 


Ty-kheo đáp: 
— О ngoài đường, các ngã tư mọi người đôn tiếng xấu về ta và ngươi gần gũi 
nhau, làm những điêu bât chánh, nên hôm nay tôi mới tự sát. 
Vị thiên thân kia liên hiện lại thân trời, nói kệ: 
Tuy mang nhiêu tiêng xâu, Người khô hạnh nhẫn nhục, 


Không nên khô tự hại, Cũng không nên phiên não. 
Người nghe tiếng mà sợ, Là câm thú trong rừng, 

Là chúng sanh khinh động, Không thành pháp xuât gia. 
Nhơn giả nên kham nhẫn, Chàng dính mắc tiếng хап, 
Người giữ tâm vững chắc, Đó là pháp xuất gia. 

Không vì người ta nói, Khiến ngài thành giặc cướp, 
Cũng không vì người nÓI, Khiến ngài đắc La-hán, 
Như ngài tự biết гот, Chư thiên cũng biết nữa. 


Nhờ sự khai ngộ của thiên thân, Tỳ-kheo ây chuyên tinh tư duy, dứt phiền 
não, đắc A-la-hán. 


KINH SÓ 1345 
Tói nghe nhu vày: 


KINH ТАР А-НАМ # 1103 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, có Tôn giả Kién-da ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, dừng lại 
trong cánh rừng, chuyên mặc y phân tảo. Lúc đó vua Phạm thiên cùng với bảy 
trăm vị trời Phạm thiên từ cung điện của họ đi đến chỗ Tôn giả Kiến-đa, cung 
kính lễ bái. Lúc bây giờ thiên thân ở trong rừng ấy nói kệ: 


Тћау kia lặng các căn, 
Đạt Tam minh đây đủ, 
Độ tât cả phương tiện, 


Bảy trăm vị Phạm thiên, 


Thấy sinh tử hữu biên, 


Cảm đến khéo cúng dường, 
Được pháp không khuynh động, 
Y. phán tảo, It việc, 

Nương cung điện đi đến, 

Đảnh lễ qua bờ kia. 


Thiên thần nói kệ tán thán Tỳ-kheo Kiến-đa xong, liền biến mắt. 


KINH SỐ 1346 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, dừng lại trong 
một cánh rừng. Ty-kheo ây thân thê mệt nhọc, đêm đên mê ngủ nghỉ. VỊ thân 


trong rừng đó đên пћас nhở, nói kệ: 


Hãy tỉnh dậy Tỳ-kheol 
Ngủ nghỉ có nghĩa gì? 
Tỳ-kheo ấy nói kệ đáp: 


Không kham phải làm sao? 
Duyên hêt, thân thê mệt, 


Thiên thân lại nói kệ: 
Ông hãy nên giữ gìn, 
Ông đã được tu hành, 
Tỳ-kheo ây nói kệ đáp: 
Tôi sẽ nghe lời ông, 
Không đê bị mê ngủ, 


Cớ sao mà ngủ nghỉ? 
Tu thiên chớ ngủ nghỉ. 


Lười biếng ít tinh tân, 
Đêm деп mê ngủ nghỉ. 


Vật có tiếng kêu lớn, 
Chớ đê cho giảm sút. 


Tinh cân tu phương tiện, 
Luôn luôn che tâm tôi. 


Sau khi thiên thần đem những lời này cảnh tỉnh Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ây chuyên 
cân tinh tân, dứt các phiên não, дас А-Ја-ћап. 


Thiên thân nói kệ: 
Ông có thê thức tỉnh, 


Không bị bọn quán ma, 


Chuyên cân tu tinh tân, 
Ep ông, bát ngủ nghỉ. 


1104 # KINH TAPA-HAM 


Ty-kheo nói kệ đáp: 


Từ nay đến bảy đêm, 
Thân thể được vui vẻ, 
Đầu đêm quán túc mệnh, 
Cuối đêm trừ vô minh, 


Hình loại thượng, trung, hạ, 


Mà thọ quả báo này. 
Tạo tác lại tự thây, 
Người ác tự thây ác. 


Thiên thân lại nói kệ: 


Tôi biết trước tất cả, 
Dëu là Tu-đà-hoàn, 

Đi đến trong rừng này, 
Thây ông chỉ giải đãi, 
Chó де như phàm phu, 


Thường ngòi chánh tư duy, 
Không điều gì bát mãn. 
Gita đêm Thiên nhãn tịnh, 
Thấy chúng sanh khô vui, 
Biết do nghiệp nhân 21, 
Nếu người hay tạo tác, 
Người lành thây việc lành, 


Tỳ-kheo mười bón người, 
Thảy được thiên chánh thọ, 
Phải đắc A-la-hán, 

Năm ngửa mê ngủ nghỉ, 
Nên tinh tân giác ngộ. 


Ty-kheo lại nói kệ: 

Lành thay! Đẳng thiên thần! 

Chí thành giúp khai ngộ, 
Thiên thân lại nói kệ: 

T-kheo nên như thé. 

Ong ngu si xuát gia, 

Tói nay nhiép tho ó ông, 

Nếu khi ông đau ốm, 


Dùng nghĩa nhắc nhở tôi, 
Khiên tôi sạch các lậu. 


Tín tâm, sống không nhà, 
Chóng được Шау thanh tịnh. 
Đến trọn một đời này, 

Tôi sẽ cúng thuốc hay. 
Thiên thần ấy nói kệ xong, biến mát. 


KINH SÓ 1347 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ở nước Câu-tát-la du hành trong nhân 
gian dừng chân bên тё ruộng của một thôn xóm. Sáng sớm Tôn giả Xá-lợi- phất 
дар y, Опа bát vào làng khát thuc, đang lúc đó có một NI- kiên tử uống rượu say, 
сата bình rượu từ trong làng đi ra thấy Tôn giả Xá-lợi-phất, bèn nói kệ: 
Chất rượu ướp thân tôi, Сат một bình rượu пер, 
Núi, đất và со cây, Chỉ thây toàn màu vàng. 
Tôn giả Xá-lợi-phất khởi nghĩ: “Người kia thốt ra những lời kệ này là do ác 
vật kia, ta chăng lẽ không trả lời sao?” Xá-lợi-phât liên nói kệ: 
Được чор VỊ VÔ tưởng, Câm binh Không tam-muội, 
Núi, đât và cỏ cây, Thây đêu là đờm dãi. 
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KINH SÓ 1348 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 
Bây giờ, có Tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, dừng lại 
ở trong một cánh rừng, tuy дас Tha tâm trí mà phiên não vẫn còn. Cách rừng 
không xa, có cái giếng. Một hôm có con dã can đến uống nước, cô dã can bị 
mắc kẹt trong cái ghè nước. Dã can tìm đủ cách dé rút ra nhưng không được, 
nó tự nghĩ: “Trời sắp sáng, ròi, người nông dân di ra sẽ khủng bó tôi. Ông múc 
nước vào оће dé khủng bó tôi lâu rôi, hãy giúp cho tôi thoát ra.” Vị Tỳ-kheo 
biết được tâm niệm của đã can, liền nói kệ: 
Mặt trời Phật tuệ chiếu, Lìa rừng nói pháp Không, 
Tâm từ lâu sợ ngã, Nay nên buông xả а. 
Ту-Кћео tự nhắc nhở mình гот, tật cả phiền não đứt sạch, đắc A-la-hán. 


KINH SỐ 1349 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, dừng nghỉ 
ở trong một cánh rừng. 

Bấy giờ, có một thiên thần ở trong rừng đó thấy dấu chân Phật, cúi xuống 
xem Кў, tu tập niệm Phật. Lúc bây giờ có con chim ưu-lâu đứng giữa đường, 
muôn bước lên dâu chân Phật. Thiên thân kia liên nói kệ: 

Hôm nay chim ưu-lâu, Mắt tròn đậu trên cây, 
Chó xóa vêt Như Гал, Mật cảnh ta nhớ Phật. 
Thiên thân nói kệ xong, im lặng niệm Phát. 


KINH SỐ 1350 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tai nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian và tạm trú 
nơi cội cây ba-sât-lợi trong rừng. Khi ây thiên thân trong rừng nói kệ: 


Hôm nay gió chợt đến, Thôi cây 541-101 kia, 
Hoa sât-lợi rơi đây, Cúng dường đức Như Гал. 


Thiên thần nói kệ xong, im lặng. 


KINH SỐ 1351 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
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Bấy giờ, có chúng nhiều Ty-kheo đang trú ở cạnh núi Chi-đề đều là những 
Tỳ-kheo A-lan-nhã, дар y phân tảo, thường đi khât thực. Lúc đó sơn thân trụ ở 
ngọn núi đó nói kệ: 


Thân không tước đủ màu, О núi Tỳ-đề-hê, 

Tùy thời hót tiếng hay, Biết Tỳ-kheo Край thực. 
Thân không tước đủ màu, О núi Tỳ-đề-hê, 

Tùy thời hót tiếng hay, Biết người đắp y vá. 
Thân không tước đủ màu, Ở núi Tỳ-đề-hê, 

Tùy thời hót tiếng hay, Biết người ngôi cội cây. 


Thiên thần nói kệ xong, im lặng. 


KINH SỐ 1352 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Bấy giờ, có chúng nhiều Tỳ-kheo ở núi Chi-đề đều tu hạnh A-lan-nhã, đắp 
y phần tảo, thường đi khất thực. Bấy giờ bờ sông Na-ta-khư-đa bị lở, làm chết 
ba vị Tỳ-kheo đang tạo tác. Thiên thần trụ núi Chi-đề, nói kệ: 
Khất thực ở Lan-nhã, Сап thận chớ tạo tác, 
Không фаду sông Khư-đa, Bên bờ chợt nghiêng lở, 
Đè chết ba Tỳ-kheo, Ưa tạo tác đó sao? 
Ty-kheo дар у уа, Сап Шап chó tao tác, 
Không thấy sóng Кћи-да, Bên bờ chợt nghiêng lở, 


Dë chết ba Tỷ-kheo, 
Ту-Кћео ngôi cội cây, 


Không thây sông Khư-đa, 


Đè chết ba Tỳ-kheo 


Thiên thân nói kệ xong, im lặng. 


KINH SỐ 1353 
Tôi nghe như vây: 


Ưa tạo tác đó sao? 

Сап thận chớ tạo tác, 
Bên bờ chợt nghiêng lở, 
Ua tạo tác đó sao? 


Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Bây giờ có Tỳ-kheo ở núi Tân-đà. Lúc ấy núi rừng chợt bốc lửa cháy dữ 
đội, núi bị cháy trơ trụi. Lúc đó có người thê tục thây như thê, liên nói bài kệ: 


Nay пш Тап-да này, 


Đốt cháy rừng trúc kia, 


Lửa bốc cháy đữ dội, 
Cũng đôt Vườn Trúc Phật. 


Ty-kheo nghe kệ khởi nghĩ: “Người thé tục còn có thé nói được bài kệ này, 
sao ta lại không nói kệ đáp lại?” liên nói kệ: 
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Tát cả bị đốt cháy, Không tuệ hay dập tắt, 
Đôt cháy các thọ dục, Cũng đôt khô bát tác. 
Ty-kheo nói kệ xong, im lặng. 


KINH SÓ 1354 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. Вау 010 


có Ty-kheo ở bên бо sông Hăng, đừng nghỉ trong một cánh rừng. Khi â ду có một 
thiêu nữ thường bị cô cậu quở trách, nên đến bên bờ sông Hàng nói kệ: 
Sông Hăng nay tôi muốn, Theo dòng nước ra biển, 
Không còn đê cô cậu, Luôn luôn bị hiêm trách. 
Ту-Кһео а ду nghe thiéu nữ nói kệ như vậy, bèn khởi nghĩ: “Cô gái kia còn có 
thé nói kệ, sao ta không nói kệ đáp lai?” Tỳ-kheo ấy liên nói kệ: 
Nay ta muôn tịnh tín, Theo nước Bát Thánh kia. 
Trôi theo đên Niêt-bàn, Không gặp ma trói buộc. 
Ту-Ккћео nói kệ xong, im lặng. 


KINH SÓ 1355 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 
Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, dừng nghỉ ở 


trong một cánh rừng. Cách rừng không xa, có trồng một đám ruộng dưa. Vào 
lúc ban đêm có kẻ trộm đến trộm dưa, thấy mặt trăng vừa mọc liên nói kệ: 


Trăng sảng, ngươi chó hiên, Đợi ta hái trái dưa, 
Ta đem dưa dl rôi, Mặc ngươi hiện hay không. 
Khi ây Tỳ-kheo nghĩ răng: “Kẻ trộm còn có thê nói kệ, chăng lẽ ta không 
nói kệ trả lời sao?” liên nói kệ: 
Ác ma, ngươi chớ hiện, Đợi ta đoạn phiên não, 
Đoạn phiên não kia rồi, Mặc ngươi hiện hay không. 
Ty-kheo nói kệ xong, im lặng. 


KINH SỐ 1356 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Báy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, tạm dừng nghỉ 
ở trong một cánh rừng. Lúc đó có một Sa-di nói kệ: 
Thê nào gọi là thường? Khất thực àt là thường. 
Thê nào là vô thường? Tăng ăn là vô thường. 
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Thé nào gọi là thăng? 
Thê nào gọi là cong? 


Chỉ phướng пћап-да-Ја. 
Cong chỉ thây móc câu. 


Tỳ-kheo khởi nghĩ: “Chú Sa-di kia còn có thê nói kệ như vậy, sao ta không 


nói kệ де trả lời?” liên nói kệ: 
Thé nào gọi là thường? 
Thé nào là vô thường? 
Thé nào gọi là tháng? 
Thế nào gọi là cong? 
Tỳ-kheo nói kệ xong, ша lặng. 


KINH SỐ 1357 
Tôi nghe như vây: 


Thường chính là Niết-bàn. 
Là các pháp hữu ут, 

Đó là bát chánh đạo, 
Cong là chỉ đường ас. 


Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cáp Cô Độc. 
Bấy giờ, có đệ tử của Tôn giả Xá-lợi-phât sau khi uống thuốc muốn đi kiếm 
cháo ăn. Lúc đó, Tôn giả Xá-lợi-phât liên đên nhà thợ gôm đê khât thực. Thợ 
gôm nói kệ: 
Thế nào được tiếng tốt, 
Thé nào thăng thực đức, 
Tôn giả Xá-lợi-phất nói kệ đáp: 
Nếu người không ăn thịt, Бет thịt đến cho họ, 
Những người tu Phạm hạnh, Рет nữ sắc cho họ, 
Người không ngôi giường сао, Рет giường cao cho họ, 
Đối với người đang đi, Mà thí chỗ nghỉ ngơi, 
Thi của cải không giảm, Ма lại được tiếng khen, 
Và không tón một tiền, Thực đức danh tiếng vang, 
Của cải không giảm sút. 
Người thợ gôm lại nói kệ: 
Nay ngài Xá-lợi-phất, 
Xin cúng ngài trăm chén, 
Tôn giả Xá-lợi-phât nói kệ: 
Со trời Ba Mươi Ва, 
Hóa Lạc, các trời, người, 
Tin là nhờ cúng bát, 


Mà không tôn một đồng? 
Của cải không bị giảm? 


Đã nói điều rất hay, 
Không dư cũng không được. 


Diệm-ma, Đâu-suât-đà, 

Và Tha Hóa Tự T а1, 

Ма người không Бле! tin. 
Tôn giả Xá-lợi-phât nói kệ xong, im lặng đi ra khỏi nhà thợ gốm. 

KINH SỐ 1358 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Ку-да, trong vườn Сар Со Độc. 
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Báy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, dừng nghỉ ở 
trong một cánh rừng. Lúc đó có một người nghèo bên cạnh rừng, khởi tư tưởng 
mong ước, bèn nói kệ: 


Nếu được một con heo, Một bình đây rượu ngon, 
Rót bưng một chén đây, Người luôn luôn đem cho. 
Nêu người được như thê, Còn phải lo lăng gi! 


Tỳ-kheo kia khởi nghĩ: “Người nghèo này còn có thé nói kệ, sao ta không 
nói kệ đáp lại?” liên nói kệ: 
Nếu được Phật, Pháp, Tăng, Ту-Кһео khéo thuyết pháp, 
Ta không bệnh, nghe hoài, Không sợ các ma oán. 
Ty-kheo nói kệ xong, im lặng. 


KINH SỐ 1359 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, tạm dừng nghỉ ở 
trong một cánh rừng, Tỳ-kheo ấy suy nghĩ răng: “Nếu được một xấp vải tốt dài 
bảy khuỷu tay, rộng hai khuýu tay để may cái y là ta thích tu thiện pháp.” 

Lúc đó có vị thiên thần ở trong rừng kia khởi nghi: “Đây chăng phải là pháp 
Tỳ-kheo; ở trong rừng mà mong y tốt.” Khi ấy thiên thân hóa thành một bộ 
xương, đến trước vị Ty-kheo vừa múa vừa nói kệ: 


Tỳ-kheo cầu vải tốt, | Вау khuyu róng sáu thuóc, 

Ban ngày tư tưởng Ше, Biêt đêm đên nghĩ gì? 
Tỳ-kheo kinh hãi, thân run rây, nói kệ: 

Thôi, thôi, không cân vải,  Đắp у vá được ròi, 

Ngày thây bộ xương múa, Biêt đêm đên thây gì? 


Sau một phen kinh sợ, Ty-kheo ây chánh tư duy, chuyên tinh tu tập, đoạn 
dứt phiên não, дас A-la-hán. 


KINH SỐ 1360 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, dừng nghỉ ở 
trong một cánh rừng, đắc A-la-hán, các lậu dứt sạch, việc làm đã làm xong, đã 
bỏ gánh nặng, đoạn các hữu kiết, chánh trí, tâm thiện giải thoát. Khi đó có một 
thiểu nữ, trong đêm tôi, trời mưa nhỏ, sâm chớp ай dội, ở trong rừng, muốn đi 
đến chỗ tình nhân. Thiêu nữ bị té trong bùn sâu, vòng xuyên bị gãy, chuỗi hoa 
roi rụng. Nàng nói kệ: 
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Dàu tóc bi xó tung, Chuỗi hoa rơi xuóng bùn, 
Vòng xuyên đêu gãy khúc, Chàng say đắm chô nào? 
Khi ду Tỳ-kheo khởi nghĩ. “Cô gái còn có thể nói kệ, sao ta không nói kệ 
trả lời?” Ty-kheo liên nói kệ: 
Реп não đều gãy đứt, Qua vũng bùn sinh tử, 
Trói buộc đêu tung rớt, Mười phương tôn kính ta. 
Ty-kheo nói kệ xong, im lặng. 


KINH SỐ 1361 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Bây giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, dừng nghỉ ó 


trong rừng cây, bên bò sông. Lúc đó có cặp vợ chóng theo nhau qua sông, dừng 
lại ở bên bờ, đàn hát, cười giỡn, rôi nói kệ: 


Thương тёп và phóng dật, Tiêu dao nơi cội cây, 
Nước chảy, chảy lại trong, Tiêng đàn thật tuyệt diệu, 
Trời xuân chơi thỏa thích, Khoái lạc còn gì hơn? 


Tỳ-kheo ấy nghĩ: “Hai người kia còn có thể nói Кё, sao ta không nói kệ 
đáp?” liền nói kệ: 
Thọ trì giới thanh tịnh, Thương тёп Đăng Chánh Giác, 
Tăm rửa ba giải thoát, Khéo dùng, rất trong mát, 
Nhập đạo đủ trang nghiêm, Vui thích nào hơn đây? 
Ту-Кћео nói kệ xong, ша lặng. 


KINH SÓ 1362 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ có Tỳ-kheo ở Câu- ка! Ја, du hành trong nhân gian, уа dừng nghỉ ở 
trong rừng. Lúc đó có vị thiên thần nghe chim cáp nói kệ: 


Chim cáp nên tích tụ, Ме, gạo, lật, vân vân, 
О ngọn cây trên núi, Làm hang ở trên cao, 
Nêu gặp lúc trời mưa, Yên tâm có thức ăn. 


Tỳ-kheo ду nghĩ: “Bài kệ chim kia cũng giác ngộ ta”, liền nói kệ: 
Phàm phu chứa pháp lành, Cung kính với Tam bảo, 
Khi thân hoai mênh chung, Tinh thân, tâm an lac. 


Sau khi Ty-kheo â ду nói kệ xong, liền tỉnh giác, chuyên tâm tư duy, dứt trừ 
phiên não, đắc A-la-hán. 


НЕТ TẠP A-HÀM 
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KINH SÓ 230 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Khi â ду, có Tỳ-kheo tên là Tam-di-li-dë đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, 
rôi ngôi qua một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, nói là thế gian, thế nào gọi là thế gian? 

Phật bảo Tam-di-li-đề: 

— Nghĩa là mắt, sắc và thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm 
nhân duyên sanh ra cảm thọ bên trong biết hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khô 
không vui. Tai... mũi... lưỡi... thân... ý, pháp, ý thức, ba sự hòa hợp thành ý xúc, 
ý xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ bên trong biết hoặc khó, hoặc vui, hoặc 
không khó không vui. Đó gọi là thé gian. Vì cớ sao? Vì sáu nhập xứ tập thì xúc 
tập, như thế cho đến thuần đại khổ tụ tập. 

Này Tam-di-li-đề, néu không có mắt, không có sắc, không có nhãn thức thì 
không có nhãn xúc, không có nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ bên 
trong biết hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khô không vui. Không có tai... müi.. 
lưỡi... thân... y, pháp và thức, ba sự hòa hợp thành y xúc thi không có y xúc làm 
nhân duyên sanh ra cảm thọ bên trong biết hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khô 
không vui, và không có thế gian cũng không thi thiết ra thể gian. Vì cớ sao? Vì 
sáu nhập xứ diệt thì xúc diệt, như thê cho đến thuần đại khô tụ diệt. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


(Giống như Ше gian, chung sanh, ma cũng nói nhu thê). 


KINH SÓ 231 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Сар Cô Độc. 
Khi ду, có Tỳ-kheo Tam-di-li-đề đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 
ngôi qua một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, nói là thế gian, thế nào gọi là thế gian? 

Phật bảo Tam-di-li-đề: 

— Nguy khốn, hư hoại, đó gọi là thê gian. Thê nào là nguy khón, hu hoai? 
Này Tam-di-li-dë, mắt là pháp nguy khốn, hư hoại. Nếu sắc, mắt và nhàn thức, 
ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ bên 
trong biết hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khô không vui; tất cả thứ á ây cũng là 
nguy khốn, hư hoại. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thé. Đó là những pháp 
nguy khôn, hư hoại nên gọi là thế gian. 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Tam-di-li-đê nghe lời Phật dạy, hoan hý 
phụng hành. 
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KINH SÓ 232 
Tói nghe nhu vày: 
Một thời, Phát trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Có Độc. 
Khi ấy, có Tỳ-kheo Tam-di-li-đề đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi 
ngôi qua một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, nói là thế gian không, thế nào là thế gian không? 

Phật bảo Tam-di-li-đề: 

- Mắt là không, pháp thường hăng không biến 401 là không, ngã sở là 
không. Vì sao? Vì tánh nó tự như vậy. Nêu sắc, mắt và nhãn thức, ba sự hòa 
hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ bên trong biết, 
hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khô không vui, những thứ đó cũng không, pháp 


thường hăng không bién đổi là không, ngã sở là không. Vì sao? Vì tánh nó tự 
là như vậy. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. Dó gọi là thế gian không. 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Tam-di-li-đề nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ 233 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Có Độc. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về thế gian, thế gian tập, thé gian diệt và thé gian đạo tích. 
Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ. 

Thê nào là thé gian? Đó là sáu nội nhập xứ: Nhãn nội nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý nội nhập xứ. 

Thế nào là thế gian tập? Nghĩa là tương lai có ái, hy, tham, mỗi mỗi là 
nguyên nhân của tập nhân dính mắc. 

Thé nào thê gian diệt? Nghĩa là tương lai có ái, hỷ, tham, mỗi mỗi là nguyên 


nhân dính mắc, đã dứt sạch không còn sót, đã bỏ hết, đã nhàm chán, đã sạch hết, 
đã xa lìa dục, tịch lặng và dừng nghi. 

Thế nào là thé gian diệt đạo tích? Đó là tám Thánh đạo: Chánh kiến, chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 234 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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— Та khóng nói nguoi di đến tận сипа thé giới, Ta cũng không nói người 
không đi đến tận cùng thế giới mà được giải thoát khỏi khô. 


Sau khi Thế Tôn hỏi như thế rồi, Ngài đi vào thất và thiền định. 


khi â ду, chúng Ty- -kheo tháy Thế Tôn đi rôi, liên cùng nhau bàn luận: “Thế 
Tôn vừa rôi lược nói pháp răng: “Ta không nói người di đến tận cùng thé giới, 
Ta cũng không nói người không đi đến tận cùng thé giới mà được giải thoát 
khỏi khổ.” Ngài chỉ nói thế, rồi đi vào thất và thiên định. Chúng ta hiện tại 401 
với bài pháp mà Thế Tôn lược nói chưa hiểu rõ nghĩa lý. Trong hội chúng này, 
a1 là người có khả năng giải nghĩa bài pháp â ду cho chúng ta?” Lại nói: “Chỉ có 
Tôn giả A-nan thông minh, trí tuệ, nhớ hết tất cả và thường theo hâu bên Thé 
Tôn, đức ТЬё Tôn thường khen ngợi Tôn giả là đa văn, Phạm hạnh, có thể giải 
thích rộng bài pháp của Thé Tôn lược nói cho chúng ta nghe. Chúng ta hãy đi 
đến chỗ Tôn giả A-nan và nhờ Tôn giả giải thích.” 

Các Tỳ-kheo liền đi đến chỗ Tôn giả A-nan; sau khi thăm hỏi xong, các vị 
ây ngôi một bên, đem hết bài pháp trên hỏi Tôn giả A-nan. 

Báy giờ, Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, tôi sẽ vì các Tôn giả giảng nói! Nếu là thế 
gian, như thế gian danh, thế gian giác, thế gian ngôn từ, thé gian ngữ thuyết, 
những thứ này đêu vào thê gian sô. Thưa các Топ giả, nghĩa là mắt, là thế gian, 
thế gian danh, thế gian giác, thế gian ngôn từ, thế gian ngữ thuyết, những thứ 
này đều vào thé gian số. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. Da văn Thánh 
đệ tử, đối với sáu nhập xứ, sự tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, tai họa, xuất ly biết 
như thật. Đó gọi là Thánh đệ tử đi đến tận cùng thê giới, biết thé gian và những 
thứ nặng nê của thé gian, vượt qua thế gian. 


Tôn giả A-nan đọc bài kệ: 


Chăng phải người dạo đi, Được đến bờ thé giới, 
Không đến bờ thê giới, Không thê khỏi các khô. 
Thê nên đức Máu-ni, Сот người biết thê gian, 
Реп duoc bò thé giói, Các Pham hanh да thành. 
Bờ thé giới chỉ có, Chánh trí mới thật rõ, 
Giác tuệ đạt thế gian, Nên nói vượt bờ kia. 


Như thê, chư Tôn giả, đức Thế Tôn vừa rồi lược nói pháp xong, liền vào 
thất ngôi thiền. Nay tôi đã vì các Tôn giả phân biệt, nói rộng. 


Tôn giả А-пап nói xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả А-пап nói, hoan ћу 
phụng hành. 


KINH SỐ 235 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 
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Вау giờ, Thế Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Со thây, có đệ tử gân gũi thi ở riêng là khó; khóng thây, không đệ tử gân 
gũi thì ở riêng là vui. Thé nào là có thây, có đệ tử gân gũi thì ở riêng là khó? Đó 
là duyên mắt, thấy sắc sanh cảm giác ác, bất thiện, cùng với tham, sân, si. Nếu 
Ty-kheo nào hành những pháp này thì gọi là có thầy; néu dừng trụ nơi mé này 
thi gọi là có đệ tử gần gũi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. Như vậy, có 
thây, có đệ tử gần gũi thì ở riêng là khô. 

Thế nào là không Һау, không đệ tử gân gũi, ở riêng thường được an vui? 
Nghĩa là duyên mắt thây sắc, sanh ra сат giác ác, bát thiện, cùng với tham, sân, 
si. VỊ Ty-kheo nào không làm theo thì gọi là không thây; không nương theo thì 
001 là không đệ tử gần gũi. Đó gọi là không thây, không đệ tử gân gũi, ở riêng 
thường được an vui. Nêu Tỳ-kheo nào không thây, không đệ tử gân gũi, Ta nói 
họ được phước Phạm hạnh. Vì sao? Vì không thây, không đệ tử, Tỳ-kheo ду 401 
với Ta dựng lập Phạm hạnh, chơn chánh sạch hết khó, rốt ráo khô tập. 

Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SÓ 236 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi- phất, sáng sớm đắp y, mang bát vào thành Xá-vệ 
khất thực, khất thực xong, trở vê tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, cầm tọa cụ 
vào rừng ngôi thiền. Sau khi ngôi thiên xong, lôn giả Xá-lợi- phât đi đến chỗ 
Thế Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Khi ду, Thé Tôn bảo 
Xá-lợi-phât: 

— Thầy từ đâu đến? 

Xá-lợi-phất đáp: 

— Con từ trong rừng, ban ngày ngòi thiền xong, đến đây. 

Phật hỏi Xá-lợi-phất: 

— Nay thầy đang nhập những thiên gì? 

Xá-lợi-phât bạch Phật: 

– Bạch Thê Tôn, nay con ở trong rừng, nhập vào thiên Không {ат-тид1. 

Phật bảo X4-Ioi-phát: 

— Lành thay! Lành thay, Xá-lợi-phât! Thây nay an trụ cách tọa thiền bậc 
thượng mà tọa thiên. Nếu các Ту-кћео muôn nhập vào cách tọa thiên bậc 
thượng thì phải học như уйу: “Hoặc khi vào thành, hoặc khi di khất thực, hoặc 
khi ra khỏi thành, phải tư duy thé này: ‘Nay ta mắt thây sắc, có khởi dục ái, yêu 


thích dám mén chăng?”” Này Xá- lợi-phất, khởi quán như thế, nếu nhãn thức 401 
với sắc, có yêu mến дат trước thì Tỳ-kheo 4 ду vì muốn đoạn ác bát thiện, nên 
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phài chuyën càn, dùng phương tiện kham năng buộc niệm để tu học. Ví dụ như 
có người bị lửa đốt cháy đầu, áo; vì muốn dập tắt lửa, nên phải nôn nóng dùng 
phương tiện để cứu chữa cho lửa tắt. Tỳ-kheo kia cũng lại như thế, phải chuyên 
сап, nôn nóng dùng phương tiện buộc niệm tu học. Nêu Ту-кћео quán sát, hoặc 
ở giữa đường, hoặc đi khất thực trong làng xóm, hoặc ra khỏi làng xóm, trong 
lúc đó, nhãn thức đối với sắc, không có niệm ái nhiễm đăm trước, Ty-kheo ây 
mong muốn dừng các căn tốt đẹp, an vui này, ngày đêm phải tinh cân, buộc 
niệm tu tập. Đó gọi là Tỳ-kheo đi, đứng, năm, ngôi an tịnh khất thực. Thế nên 
kinh này gọi là Thanh tịnh khát thực trụ. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 237 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ту-ха-Ту, trong giảng đường Trùng Các, bên bờ 
ao DI Hâu. 

Khi â ау, có trưởng giả tên Úc-cù-lũ, đi đến chó Phật, cúi đầu lễ chân Phật, 
ròi ngồi xuống một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, tại sao có Ty-kheo Һау pháp Bát-niết-bàn và có Tỳ-kheo 
không thây pháp Bát-niêt-bàn? 

Phật đáp: 

— Nêu có Tỳ-kheo, nhãn thức đối với sắc, ái niệm nhiễm trước, vì ái niệm 
nhiễm trước nên thường nương theo phân biệt, và bị trói buộc hoặc chấp giữ 
có; do đó nên không thê ду pháp Bát-niết-bàn. Tai, mỗi, lưỡi, thân, ý cũng lại 
như vậy. 


Nếu 1-kheo, nhãn thức đối với sắc, không yêu thích đắm trước, vi không 
yêu thích đăm trước nên không nương nơi phân biệt, không tiếp xúc, không 
dính тйс, không chấp thủ, Tỳ-kheo này được thây pháp Bát-niễt-bàn. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý và pháp cũng lại như vậy. 


Thê nên, này trưởng giả, có Tỳ-kheo ау pháp Bát-niết-bàn. 
(Giống như kinh trưởng giả hỏi, kinh A-nan hỏi và kinh Phật vì các Ту-Кћео 
Ае nói cũng nói như trên). 


KINH SÓ 238 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại thành Ту-ха-Ту, trong giảng đường Trùng Các, bên ао 
Di Hàu. 
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Khi ấy, có Tỳ-kheo kia đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi ngồi xuống 
một bên, bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, do nhân gì, duyên gì nhãn thức sanh? Do nhân gi, duyên 
gi nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức sanh? 

Phật đáp: 

— Do mắt duyên sắc, nhãn thức sanh. Vì sao? Vì nhãn thức sanh là do tất 
cả mắt và sắc làm nhân duyên. Tai và âm thanh làm nhân duyên, mũi và hương 
làm nhân duyên, lưỡi và vi làm nhân duyên, ý và pháp làm nhân duyên nên ý 
thức sanh. Vì sao? Vì những thứ thuộc về ý thức đêu do ý và pháp làm nhân 
duyên sanh. 

Này Ту-Кћео, đó gọi là nhãn thức do nhân duyên sanh,... ý thức do nhân 
duyên sanh. 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo ấy nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành, làm lễ rôi lui ra. 


KINH SÓ 239 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ty-xá-ly, trong giảng đường Trùng Các, bên ао 
Di Наш. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về pháp bị kiết sử trói buộc và pháp kiết sử. 

Thé nào là pháp bị kiết sử trói buộc? Dó là mắt và sắc, tai và âm thanh, mũi 
và mùi, lưỡi và v1, thân và xúc, ý và pháp. Đó gọi là pháp bị kiêt sử trói buộc. 

Thế nào là pháp kiết sử? Nghĩa là dục tham, đó gọi là pháp kiết sử. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 240 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ту-ха-у, trong giảng đường Trùng Các, bên ao 
Di Наш. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— la sẽ nói về pháp bi chấp thủ và pháp chấp thủ. Thế nào là pháp bị chấp 
thủ? Đó là mắt và sắc, tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vi, thân và xúc, y và 
pháp. Đó gọi là pháp bị châp thủ. 

Thé nào là pháp chấp thủ? Nghĩa là dục tham. Đó gọi là pháp chấp thủ. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH SÔ 241 

Tôi nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại nước Ty-xá-ly, trong giáng đường Trùng Các, bên ao 
Di Hâu. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Này сас Ту-Кћео, phàm phu при si vó hoc, thà lây lửa nâu chảy đông sôi 
đem đốt con mặt của minh, khiến cho nó cháy thiêu, chứ không 46 nhãn thức 


chạy theo sắc tướng, chạy theo hinh dáng tốt đẹp. Vì sao? Vì chạy theo sắc 
tướng, chạy theo hình dáng tốt đẹp là rơi vào đường ác như viên sắt bị chìm. 


Phàm phu ngu si vô học, Ша dót dùi sắt dó đem dùi lỗ tai, chứ không đề nhĩ 
thức chạy theo âm thanh, chạy theo tiếng hay. Vì sao? Vì nhĩ thức chạy theo âm 
thanh, chạy theo tiếng hay thì khi thân hoại mạng chung, sẽ rơi vào đường ác 
như viên sắt bị chìm. 

Phàm phu ngu si vô học, thà láy dao bén cắt đứt mũi, chứ không де tỷ thức 
chạy theo hương, chạy theo mùi thơm. Vì sao? Vì tỷ thức chạy theo hương, 
chạy theo mùi thơm thì khi thân hoại mạng chung, sẽ rơi vào đường ác như 
viên sắt bị chìm. 

Phàm phu ngu si vô học, thà dùng dao bén cắt đứt lưỡi, chứ không де thiệt 
thức chạy theo vi, chạy theo vị ngon. Vì sao? Vì thiệt thức chạy theo vi, chạy theo 
vị ngon thì khi thân hoại mạng chung, sẽ rơi vào đường ác như viên sắt bị chìm. 


Phàm phu ngu sĩ vô học, thà dùng cây sắt cứng, cây thương mũi nhọn đâm 
vào thân thê, chứ không để thân thức chạy theo xúc và sự xúc chạm êm ái. Vì 
sao? Vì chạy theo xúc, chạy theo sự xúc chạm êm ái thì khi thân hoại mạng 
chung, sẽ rơi vào đường ác như viên sắt bị chim. 


Này các Tỳ-kheo, người mê ngủ là kiếp sóng ngu si, là si mạn, không lợi 
ích, không phước đức. Nhưng nảy các Ty-kheo, thà nên say ngủ, chứ không vi 
sắc kia mà khởi giác tưởng. Nếu người khởi giác tưởng àt sanh ra triên phược, 
tranh tụng, hay làm cho con người hành động phi nghĩa, không lợi ích an lạc 
cho trời, người. 

Đa văn Thánh đệ tử nên học như thê này: “Nay ta thà đốt nóng cây thương 
bằng sắt đem đâm vào con mắt, chứ không đề nhãn thức chạy theo sắc tướng đề 
rơi vào ba đường ác, mãi mãi chịu khô đau. Ta từ hôm nay chánh tư duy, quán 
sát mắt là pháp hữu vi, vô thường, do tâm duyên sanh. Nếu sắc, mắt và nhãn 
thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ 
bên trong biết, hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không vui; những thứ đó 
cũng là pháp hữu vi, vô thường, do tâm duyên sanh.” 


Nhĩ, ty, thiệt, thân, ý cũng học như thê: “Thà đem cây thương bằng sắt đâm 
vào thân thé, chứ không để thân thức chạy theo sự xúc chạm mềm mại dịu dàng 
để rơi vào ba đường ác. Ta từ hôm nay phải chánh tư duy quán thân là pháp 
hữu vi, vô thường, do tâm duyên sanh. Nêu xúc, thân và thức, ba sự hòa hợp 
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thành thân xúc, thân xúc làm nhân duyên sanh ra cảm tho bên trong biết, hoặc 
khó, hoặc vui, hoặc không khổ không vui; những thứ đó cũng là pháp hữu vị, 
vô thường, do tâm duyên sanh.” 

Đa văn Thánh đệ tử nên học như vây: “Người mê ngủ là kiếp sống ngu si, 
là si mạn, không công quả, không lợi ích, không phước đức; ta không mê ngủ 
cũng không khởi giác tưởng. Người khởi giác tưởng sanh ra ігіёп phược, tranh 
tụng, làm cho con người hành động phi nghĩa, không lợi ích, không an lạc.” 


Đa văn Thánh đệ tử, người nào quán như thê đôi với mắt sanh nhàm chán. 
Nếu sắc, mắt và nhãn thức, ba sự hòa hợp thành nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 
sanh ra cảm thọ bên trong biết, hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khổ không vui; 
đối với những thứ đó cũng sanh nhàm chán. Vì nhàm chán nên không ưa thích, 
vì không ưa thích nên được giải thoát, giải thoát tri kiên: “Sự sanh của ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau. 
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


KINH SỐ 242 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-ly, trong giảng đường Trùng Các, bên ao 
Di Наи. 

Bấy giờ, тће Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Nếu đôi với mắt, không biết, không phân biệt, không đoạn dứt, không 


xa lia dục thì không thé chơn chánh sạch hết khó. Đối với mắt, hoặc biết, hoặc 
phân biệt, hoặc đoạn dứt, hoặc lìa dục thì có thể chơn chánh sạch hết khô. 


Phật nói kinh này xong, các Ту-Кћео nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
| (Вдп kinh nói vé mắt, như thé cho đến hai mươi bón kinh nói về у, cüng 
gióng như trên). 


KINH SỐ 243 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-Ìy, trong giảng đường Trùng Các, bên ao 
Di Наи. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu các Ту-Кћео, а1 đối với mắt, dám trước vi ngọt; nên biết Sa-môn, Bà- 
la-môn ây không được tự tại, không thoát khỏi tay ma, bị ma (гол buộc. 

Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Nêu Sa-môn, Bà-la-môn đối với 
mắt không đắm trước vị ngọt; nên biết Sa-môn, Bà-la-môn а ây không tùy thuộc 
ma, thoát khỏi tay ma, không vào vòng ma trói buộc. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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(Giống như vị ngọt; hoan hy, khen ngợi, đắm nhiễm, dừng trụ, иа thích, 
ganh ghét cüng nói như thé. Giống như báy kinh vê nội nhập xứ; bảy kinh về 
ngoại nhập xứ, cũng nói như váy). 


KINH SÓ 244 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-Ìy, trong giảng đường Trùng Các, bên ao 
Di Нач. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu cái móc câu của ma. Những gi là sáu? Nghĩa là mắt đắm vào sắc, 
đó là móc câu của ma. Tai đắm vào âm thanh, đó là móc câu của ma. Mũi дат 
vào mùi thơm, đó là móc câu của та. Lưỡi đắm vào vị, đó là móc câu của ma. 
Thân đắm vào xúc chạm, đó là móc câu của ma. Ý đăm vào pháp trân, đó là 
móc câu của ma. 

Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mắt đăm vào sắc tướng; nên biết Sa-môn, Bà- 
la-môn ây bị móc câu của ma móc vào vết hầu, 46: với ma không được tự tại. 
(Nói do, nói sạch, nói rộng như trên). 


KINH SÓ 245 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phật trú tại Cáu-luu-sáu, ở tụ lạc Điều Phục Bát Ngưu. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nay Та sẽ vì các thầy thuyết pháp, lời đầu hay, lời giữa hay, lời cuối cũng 
hay, nghĩa hay và vi hay, thuần một vị thanh tịnh, Phạm hạnh thanh bạch. Đó là 
Kinh tử phẩm pháp. Hãy lăng nghe, khéo suy nghị, Ta sẽ vì các thây giảng nói! 

Kinh tứ phẩm pháp là những gì? Đó là có mắt phân biệt sắc đáng yêu thích, 
đáng nghĩ nhớ, đáng đắm mén, đáng dính mắc. Các Ty-kheo Һау sác Зу го! уш 
vẻ, khen ngợi, ưa thích, dám mến và dính mắc vào đó. Có mắt phân biệt sắc 
không đáng уви, không đáng nhớ, không đáng đắm mến, chỉ nhàm chán, khó 
não. Tỳ-kheo thây sắc ây ròi thì sân giận, ghét bỏ. Tỳ-kheo như Ше, 401 với ma 
không được tự tại, cho nên không giải thoát khói sự trói buộc của ma. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 

Có mặt phân b biệt sắc đáng yêu, đáng nhớ, đáng тёп, đáng dính mắc. Ty- 
kheo Һау sắc ду го! không vui mừng, không khen ngợi, không ưa thích, không 
đăm mến, không châp chăt. Có măt phân biệt sắc không đáng yêu thích, không 
đáng nghĩ nhớ, đăm mến, Tỳ-kheo ау sắc ây rôi, không sân giân, ghét bó. Ty- 
kheo nhu thé không 18 thuóc theo y та,... р1а1 thoát khỏi sự trói buộc của ma. 
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 


Đó gọi là Kinh tứ phẩm pháp. 
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KINH SÓ 246 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, núi Kỳ-xà quật. 

Bây 210, đức Thế Tôn sáng sớm đắp y, mang bát vào thành Vương Xá khất 
thực. Khi ây, Thiên ma Ba-tuân khởi nghĩ răng: “Sa-môn Cù-đàm sáng nay đắp 
ÿ, mang bát vào thành Vương Xá khất thực; nay ta sẽ ёп nhiễu loạn ý đạo của 
ông áy.” Nghĩ rôi, Thiên ma Ba-tuân hóa làm người đánh xe, câm roi đi tìm bo, 


mặc 46 rách rưới, đầu bù tóc rối, tay chân sẵn sùi, tay cầm cái roi bò, đến trước 
Thé Tôn và hỏi: 


— Cù-đàm có ду con bò của tôi ở đâu không? 

Đức Thế Tôn liên khởi nghĩ: “Đây là Ác ma, muốn đến nhiễu loạn Ta”, 
Ngài liền nói với Ác ma: 

- Này Ác ma, bò ở chỗ nào, dùng bò dé làm gì? 

Ma liên khởi nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm biết ta là ma”, bèn bạch Phật: 

— Thưa Ngài Cù-đàm, nhãn xúc nhập xứ là xe của tôi. Tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý xúc nhập xứ là хе của tôi. 

Ác ma lại hỏi: 

– Thưa Ngài Cù-đàm, Ngài muốn đi đâu? 

Phật bảo Ác ma: 

— Ông có nhãn xúc nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nhập xứ. Nếu không 
có nhãn xúc nhập xứ, không có nhĩ, ty, thiệt, thân, ý xúc nhập xứ thi ông không 
đến được, Ta đến được. 

Вау giờ, Ma Ba-tuân nói kệ: 


Nếu người thường có ngã, 
Tât cả đêu thuộc ta, 
Thé Tôn nói kệ đáp lại: 
Nếu nói nguoi có ngã, 
Thế nên biết Ba-tuân, 
Ma lại nói kệ: 
Nếu nói ràng biết đạo, 
Ngài một mình đi đến, 
Thé Tôn nói kệ đáp lại: 
Nếu có người lia ma, 
Vì họ bình đăng nói, 
Luôn tập, không buông lung, 
Ma lại nói kệ: 
Có да to miếng thịt, 
Nó tưởng là ngon lành, 


Kia đêu là của ta, 
Củù-đàm, đi đâu được? 


Kia nói ngã là quây, 
Liên tự rơi chó thua. 


An ón đến Niết-bàn, 
Phiên gì dạy người khác? 


Hỏi đường qua bờ giác, 
Chân thật trọn không sót, 
Напо lia ma, tự tại. 


Quạ đói đên mô ăn, 
Dë lâp chó bụng trông, 
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Tron cháng duoc vl kia, Сау mỏ mà bay đi. 

Nay con giông như quạ, Cù-đàm to dá kia, 

Không biệt then та di, Như quạ bay giữa không, 

Trong tâm ôm sâu độc, Bay mất chăng còn hiện. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, núi Kỳ-xà quật. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Sa-môn, Bà-la-môn mắt quen gân gũi với sắc thì rơi vào chỗ tự tại 
của ma, cho nên không giải thoát khỏi sự trói buộc của ma. Tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý cũng lại như vậy. 

Nếu Sa-môn, Bà-la-môn mắt không thường gần gũi với sắc thì không rơi 
vào chó tự tại của ma, cho nên thoát khỏi sự trói buộc của ma. Tai, mỗi, lưỡi, 
thân, ý cũng lại như vậy. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

(Giống nhu kinh quen gân gũi trên; trói buộc, dinh mắc, vị ngọt, láng giêng, 
néu khiến cho nó giữ gìn, trói buộc, dính mắc, ngã sở câu dục, nông hậu không 
bỏ, cũng nói như trên). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Ba-tra-lợi Phât-đa-la, ở vườn Kê Lâm. 

Вау giờ, Топ giả А-пап di đến chỗ Tôn giả Thuàn-dà, cùng nhau hỏi thăm 
xong, rôi ngồi xuông · một bên, thưa Thuằn-đà: 

— Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rành đề giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Thuân-đà nói với Tôn giả A-nan: 

— Tùy theo câu hỏi của Tôn giả, tôi biết điều gì sẽ trả lời. 

Tôn giả A-nan hỏi Thuân-đà: 

— Như Thé Tôn, Như Lai, Chánh Đăng Chánh Giác theo chỗ biết, chỗ ау 
nói về bốn đại tạo sắc, chỉ bày rõ ràng, sắc tứ đại này chăng phải ngã và theo 


chỗ biết, chỗ thấy của Như Lai, Chánh Đắng Chánh Giác cũng lại nói là thức 
chăng phải ngã chăng? 

Tôn giả Thuân-đà nói với Tôn giả A-nan: 

— Tôn giả thật là đa văn. Tôi từ xa đến chỗ Tôn già là vì muốn hỏi pháp này. 
Hôm nay xin Tôn giả nói về nghĩa ấy. 

Tôn giả А-пап trả lời: 
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— Nay tôi hỏi Tôn giả hãy tùy y trả lời. Thưa Tôn già Thuân-đà, vì có mắt, 
có sắc nên có nhãn thức phải không? 

— Thưa phải! 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

— Vì duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức phải không? 

— Đúng như vậy! 

— Nếu mắt và sắc sanh ra nhãn thức thì nhân ấy, duyên ấy là thường hay 
vô thường? 

— Vô thường! 

Tôn giả А-пап lại hỏi: 

, = Nhân ду, duyên ду sanh ra nhãn thức; nhân ấy, duyên ду là vô thường, 

biên dịch thì thức kia có trụ không? 

— Thưa Tôn giả, không! 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

- Ý Tôn giả thế nào, pháp kia hoặc sanh, hoặc diệt, có thể biết và đa văn 
Thánh đệ tử có nên ở trong đó thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

— Thưa Tôn giả, không! 

— Tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp, ý Tôn giả nghĩ sao, có ý, có pháp nên có 
ý thức không? 

— Thưa phải! 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

— Vì duyên ý và pháp sanh ra ý thức chăng? 

— Thưa Tôn giả, đúng vậy! 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

— Nếu ý duyên pháp sanh ý thức; nhân ây, duyên ấy là thường hay vô thường? 

— Vô thường! 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

— Hoặc nhân, hoặc duyên sanh ý thức; thì nhân ấy, duyên ду vô thường, biên 
dịch, vậy ý thức có trụ chăng? 

— Thưa Tôn giả, không! 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

— Y Tôn giả nghĩ sao, pháp ду hoặc sanh, hoặc diệt, có thê biết và đa văn 
Thánh đệ tử có nên ở trong đó thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

— Thưa Tôn giả, không! 

Tôn giả A-nan nói với Thuân-đà: 

- Thế nên Tôn giả, theo chỗ biết, chỗ thấy của Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
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Chánh Giác nói, thức cũng vô thường. Ví như người сат riu vào núi thấy cây 
chuối cho là dùng được, bèn chặt đứt góc, tách lá, lột be 46 tìm lõi của nó, lột 
đến tận cùng cũng không thấy chỗ nào chắc. Như thế, đa văn Thánh đệ tử chơn 
chánh quán sát nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thần thức, ý thức. Trong 
lúc đang chánh quán thì vi ду Шау không có gi đáng châp thú, không dáng châp 
thủ nên không bị dính mắc, vì không dính mặc nên tự giác Niết-bàn: “Sự sanh 
của ta đã dứt, Pham hanh đã thành, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
thọ thân sau.” 


Khi hai vị Chánh sĩ kia thuyết pháp này thì đều tùy hỷ và mỗi người trở về 
chó của mình. 


KINH SỐ 249 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Вау giờ, Tôn giả А-пап di đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất và nói với Tôn giả 
Xá-lợi-phât: 

— Tôi có điều muôn hỏi, Tôn giả có rảnh để giải thích cho không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Tùy câu hỏi của Tôn giả, điều nào tôi biết sẽ trả lời. 

Tôn giả A-nan hỏi: 

— Sáu xúc nhập xứ, sau khi đã lia dục, dứt bặt, văng lặng lại có còn thừa 
nữa không? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Đừng hỏi: “Sáu xúc nhập xứ hết sạch, xa lìa dục, dứt bặt, văng lặng rôi 
lại có còn thừa chăng?” 

A-nan lại hỏi: 

— Sảu xúc nhập xứ hết sạch, lìa dục, dứt bặt, vắng lặng rôi, không còn 
thừa chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Cũng lại không nên hỏi răng: “Sáu xúc nhập xứ hết sạch, lia dục, dứt Ый, 
văng lặng rôi, không còn thừa chăng?” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 


– Sáu xúc nhập xứ hết sạch, xa lia dục, dứt bặt, văng lặng rồi, có thừa, 
không thừa, chăng có thừa chăng không thừa chăng? 


Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 


— Đây cũng, không nên hỏi răng: “Sáu xúc nhập xứ hết sạch, xa lìa dục, dứt 
bặt, văng lặng rôi, có thừa, không thừa, chăng có thừa chăng không thừa chăng?” 
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Tôn giả А-пап lại hỏi: 

— Như lời Tôn giả nói: “Sáu xúc nhập xứ hết sạch, lìa dục, đứt bặt, văng 
lặng rồi, có cũng không nên nói, không cũng không nên nói, có và không cũng 
không nên nói, chăng phải có chàng phải không cũng không nên nói; thì lời nói 
này có nghĩa gi?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo A-nan: 

— Sáu xúc nhập xứ hết sạch, lìa dục, dứt bặt, văng lặng ròi, có thừa chăng, 
đó là lời hư dối; không thua chăng, đó là lời hư dối; có thừa, không thừa chăng, 
đó là lời hư dói; chăng có thừa chăng không thừa chăng, đó cũng là lời hư dối. 
Nếu nói sáu xúc nhập xứ hết sạch, lia dục, dứt bặt, văng lặng rồi, lia các hư 
ngụy, được Bát-niết-bàn. Đó là lời Phật nói. 


Khi ấy, hai vị Chánh sĩ đều tùy hỷ, mỗi người trở về chỗ của mình. 


KINH SỐ 250 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây gió, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Ma-ha Сап-ћу-Ја cùng ở núi Ку-ха 
quật. Tôn giá Ма-һа Câu-hy-la, buổi chiêu, sau khi xả thiền, đi đến chỗ Tôn già 
Xá-lợi-phật, cùng nhau hỏi thăm xong, rồi ngôi xuống một bên, nói với Tôn giả 
Xá-lợi-phât: 

– Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh để giải đáp cho không? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Tùy câu hỏi của Tôn giả, điều nào tôi biết sẽ trả lời. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la hỏi: 

w Thé nào, thua Tón g1à Xá-lợi-phất, mắt trói buộc 846, hay sắc trói buộc 
mặt? Tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vı, Шап và xúc, y và pháp, у trói buộc 
pháp hay pháp trói buộc ý? 

Tôn già Xá-lợi-phất đáp: 

— Chàng phải mắt trói buộc sắc, chăng phải sắc trói buộc mắt,... chăng phải 
ý trói buộc pháp, chăng phải pháp trói buộc ý. Thưa Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la, ở 
trong đó, nêu có dục tham thì đó là trói buộc. Thưa Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la, ví 
như hai con trâu, một đen, một trăng, được cột vào một cái ách, có người hỏi răng: 
“Trâu đen cột trâu trắng, hay trâu trăng cột trâu đen?” Hỏi như thê có đúng không? 

_— Thua không. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, chăng phải trâu đen trói trâu 
trăng, cũng chăng phải trâu trăng cột trâu đen, nhưng ở trong đó hoặc là cái ách, 
hoặc là sợi dây trói, những thứ kia là sự trói buộc. 

- Đúng vậy, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la, chăng phải mắt trói buộc sắc, chăng 
phải sắc trói buộc mắt,... chăng phải ý trói buộc pháp, chăng phải pháp trói buộc 
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ý, mà ở trong đó duc tham trói buộc vậy. Thưa Tôn ра Ма-ћа Câu-hy-la, néu 
măt trói buôc sắc, hoặc sắc trói buộc mắt,... hoặc ý trói buộc pháp, hoặc pháp trói 
buộc ý thi Thé Tôn dš không day nguòi dung láp Pham hanh để được dứt sạch 
hết khổ. Do chăng phải mắt trói buộc sắc, chăng phải sắc trói buộc mắt,.. . chăng 
phải ý trói buộc pháp, chăng phải pháp trói buộc ý, nên Thế Tôn dạy người dựng 
lập Phạm hạnh, được dứt sạch hết khô. Thưa Tôn giả Ma-ha Câu- hy-la, đối với 
Thé Tôn, mắt Һау sắc hoặc tốt, hoặc xâu không khởi dục tham, còn các chúng 
sanh khác, mắt néu thấy sắc hoặc tốt, hoặc xâu thì khởi dục tham; do đó Thé Tôn 
nói nên đoạn dứt dục tham, thời tâm được giải thoát,... ý, pháp cũng lại như vậy. 


Khi ây, hai vị Chánh sĩ cùng nhau tùy hỷ, môi người trở vê chô của mình. 


KINH SỐ 251 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Báy giờ, Tôn già Xá-lợi-phât và Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đều ở trong núi 
Kỳ- xà quật. Tôn giả Ма-ћа Câu-hy-la, buôi chiều sau khi xả thiên, đến chỗ Tôn 


giả Xá-lợi- phát, cùng nhau hỏi thăm xong, rồi ngôi xuống một bên, nói với Tôn 
giả Xá-lợi-phât: 


— Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rành dé trả lời cho không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Tùy câu hỏi của Tôn giả, điều gì tôi biết sẽ trả lời. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la hỏi: 

— Nói là vô minh, thế nào là vô minh? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Nghĩa là không biết, không biết là vô minh. Thế nào là không biết? Nghĩa 


là mắt vô thường, mà không biết như thật. Đó gọi là không biết, không biết như 
thật mắt là pháp sanh diệt. Đó gọi là không biết. 


Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Như thế, Tôn giả Ma-ha Сап-ћу-Ја, 
461 vói sáu xúc nhập xứ này, liên tục không biết như thật, ngu si, tối tăm, đó 
201 là vô minh. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la lại hỏi: 

— Nói là minh, thé nào là minh? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Nghĩa là biết vậy. Biết là minh. Biết những điều gi? Biết như thật mắt là 
vô thường, biết như thật mắt là pháp sanh diệt. Tai, mũi, lưỡi, thân, y cũng lại 
như thé. Thưa Tôn giả Ma-la Câu-hy-la, 461 với sáu xúc nhập xứ này, thây biết 
như thật rõ ràng, giác ngộ, trí tuệ liên tục, đó gọi là minh. 


Khi ây, hai vị Chánh sĩ cùng nhau tùy hỷ, mỗi người trở về chỗ của mình. 
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KINH SÓ 252 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Ха, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Khi ду, có vị Tỳ-kheo tên là Ưu-ba-tiên-na trú tại thành Vương Xá, trong 
Hàn Lâm, trên gò mà, dưới chân núi Xà Đâu, ở xứ Ca-lan-đà. Lúc ду, Tôn giả 
Ưu-ba-tiên-na một mình ngôi thiền nơi đó. Bây 010, CÓ con rắn cực độc, dài 
khoảng một thước, từ trên phiến đá rơi xuống mình Ưu-ba-tiên-na. Ưu-ba-tiên- 
na mới gọi Tôn giả Xá-lợi-phất về nói với các Tỳ-kheo: 

— Có соп rắn độc rơi trên mình tôi, chất độc прат vào trong thân tôi rồi. 
Chư Tôn giả hãy đến nhanh lên, đỡ giùm thân tôi đem ra ngoài, chớ 46 thân này 
rã ra như một đồng cám. 

Khi ду, Tôn già Xá-lợi-phất đang ngồi đưới một cội cây gần đó, nghe Ưu- 
ba-tiên-na nói thê, liên vội vã đến chỗ Ưu-ba-tiên-na và nói với Ưu-ba-tiên-na: 

— Tôi xem thây sắc mạo của Hiền giả các căn không khác với bình thường 
mà nói là trúng độc, nhờ khiêng ra, chớ để tan hoại như một đồng cám, cuối 
cùng là thế nào? 

Ưu-ba-tiên-na nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Nếu có người đôi với mắt, chấp con mắt là tôi, là của tôi; đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý, chấp tai, mũi, lưỡi, thân, ý là tôi, là của tôi; đối với sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, chấp sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là tôi, là của tôi; đối 
VỚI dia 2101, chấp địa giới là tôi, là của tôi; 401 với nước, lửa, gió, không, thức 
2101, châp nước, lửa, gió, không, thức giới là tôi, là của tôi; đối với sắc âm, chấp 
sắc âm là tôi, là của tôi; đối với thọ, tưởng, hành, thức âm, châp thọ, tưởng, 
hành, thức âm là tôi, là của tôi thì sắc mặt và các căn mới có biên đối. Còn nay 
tôi không như thế. Mắt chăng phải là tôi, là của tôi, cho đến thức â âm chăng phải 
là tôi, là của tôi, thé nên sắc mặt và các căn không có biến 461. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói: 

— Như thế, Ưu-ba-tiên-na, nhớ luôn luôn xa lia ngã, ngã sở, ngã mạn trói 
buộc, đính mắc, khiến đoạn dứt cội gốc ду như chặt đầu cây да-1а thì đối với đời 
VỊ lai trọn không trở lại, làm sao mà sắc mặt và các căn biên đôi được. 

Khi ду, Tôn giả Xá-lợi-phât liền đi vòng đến đỡ thân của Tôn giả Ưu-ba- 
tiên-na đưa ra ngoài hang. Thân của Uu-ba-tiên-na bị trúng độc, rã ra như một 
đồng cám. 

Lúc bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất liên nói bài kệ: 

Thường trồng các Phạm hạnh, Khéo tu bát chánh đạo, 

Vul vẻ xả bỏ thân, Giống như ném bát độc. 
Thường trồng các Phạm hạnh, Khéo tu bát chánh đạo, 

Vụi vẻ xả bỏ thân, Như người bệnh thuyên giảm. 
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Thường trông các Pham hanh, 


Như ra khói nhà lửa, 


Thường trông các Pham hanh, 


Dùng tuê quán thê gian, 
Không còn mong câu nữa, 


Khéo tu bát chánh đạo, 

Lâm chung không buôn tiếc. 
Khéo tu bát chánh đạo, 
Giống như cây cỏ thối, 

Lại cũng không tiếp tục. 


Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất sau khi cúng dường thi thé Ưu-ba-tiên-na xong, 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật rôi ngòi xuóng một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Uu-ba-tiên-na bị một con гап độc nhỏ băng cái thé 
trị mắt rơi trên thân, thân của Tôn giả Ưu-ba-tiên-na liên nát ra như cám. 


Phật bảo Xá-lợi-phất: 


— Nếu Ưu-ba-tiên-na đọc bài kệ này thì không trúng độc và thân cũng không 


nát ra như cám. 
Xá-lợi-phât bạch Phật: 


— Bạch Thê Tôn, bài kệ ây thê nào? Lời văn ra sao? 


Phật vì Xá-lợi-phất đọc kệ: 
Thường thương xót loài kia, 
Từ Y-la-bát-na, 
Khâm-bà-la thượng mã, 
Và hắc Cù-đàm kia, 
Thương xót loài không chân, 
Bôn chân cùng nhiêu chân, 
Từ bi đối loài rông, 
Thương tât cả chúng sanh, 
An vui với tât cả, 

Muôn cho tất cả hiền, 
Thường ở núi Xà Đâu, 
Răn hung độc ác hại, 
Như lời chắc thật này, 
Nay ta tụng kệ này, 
Tất cả các ác độc, 
Tham dục, sân nhué, si, 
Như ba thứ độc này, 
Pháp bảo diệt ác độc, 
Phá hoại độc hung ас, 
Phật phá tất cả độc, 
Nên nói chú thuật này. 


Kiên cô Lại-tra-la, 
Y-bà-phất-đa-la, 

Cũng từ Ca-câu-tra, 

Nan-đà, Bạt-nan-đà, 

Và cả loài hai chân, 

Cũng khởi lòng từ bi. 

Loài ở đất và nước, 

Đếm được, không đếm được. 
Cũng xa lìa phiền não, 

Та: cả đừng sanh ác, 

Cái ác không nhóm lại. 

Hay hại mạng chúng sanh, 
Vô thượng Đạo sư thuyết. 
Lời Đạo sư chân thật, 
Không thê hại thân ta. 

Ba độc của thé gian, 

Trừ dứt gọi Phật bảo. 

Tăng bảo cũng không khác, 
Nhiếp thọ những người lành, 
Nay vì phá гап độc, 


Ô-đam-bà-lệ, Рат-ба-1ё, Đam-lục, Bà-bà-dam-luc, Nại-tê-túc, Nai-té, 
Chỉ-bạt-tê, Văn-na-di, Tam-ma-di, Đàn-đê, Ni-la-chỉ-thí, Bà-la, Câu-hạ-ô-lệ, 


Ô-ngu-lệ-tất-bà-ha. 
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Này Xá-lợi-phất, thiện nam tử Ưu-ba-tiên-na néu bấy giờ nói bài kệ này, 
đọc những câu này, chắc chắn rắn độc không thể rơi trúng thân, thân cũng 
không hoại như đồng cám. 

Xá-lợi-phât bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, Tôn giá Ưu-ba-tiên-na chưa từng nghe kệ này, chưa từng 
nghe câu chú này. Hôm nay Thê Tôn mới nói bài kệ này, chính là giúp cho 
đời sau. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe lời Phật dạy, vui mừng, 
cung kính lui về. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Ưu-đà-di đến nước Câu-tát-la, đi du hành trong nhân 
gian, đến thôn Cưu-bàn-trà, trú ngụ trong vườn Am-la của nữ Bà-la-môn Tỳ- 
nữu Ca-chiên-diên. 

Bấy giờ, có những người đệ tử nhỏ tuổi của Tỳ-nữu Ca-chiên-diên đi đốn 
củi trong vườn Am-la, thây Tôn giả Ưu-đà-di ngôi див! một cội cây, dung mạo 
đoan chánh, các căn văng lặng, tâm ý an trụ, thành tựu sự điều phục bậc nhất, 
thây ngài rồi bèn đi đến hỏi thăm và ngồi xuống một bên. Khi ây, Uu-đà-di vì 
các thiêu niên thuyết các thứ pháp, khích lệ xong, rồi im lặng. Sau khi nghe 
Tôn giả nói xong, các thiêu niên đều vui vẻ đứng dậy chào về. Các thiếu niên 
ду gánh củi trở về chỗ nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên, đặt củi xuống đất, 
đi đến chỗ nữ Bà-la-môn, thưa: 

- Thưa Шау, trong vườn Am-la có Sa-môn Uu-đà-di, dòng họ Cù-đàm, 
đang ở đó thuyết pháp га! hay. 

Nữ Bà-la-môn nói với các thiếu niên: 

— Các con hãy đến mời Sa-môn Uu-đà-di họ Cù-đàm ngày mai đến đây 
dùng cơm. 

Khi ấy, các đệ tử nhỏ vâng lời nữ Bà-la-môn, đi đến chỗ Tôn giả Ưu-đà-di 
và thưa: 

— Thây con là nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu dòng Ca-chiên-diên mời Tôn giả ngày 
mai dùng cơm. 

Khi ấy, Tôn giả Ưu-đà-di im lặng nhận lời. Các thiếu niên biết Tôn giả Ưu- 
đà-di im lặng nhận lời ròi, trở về thưa với nữ Bà-la-môn: 

— Thưa thây, chúng con đã mời Tôn giả, Tôn giả im lặng nhận lời. 

Bây giờ, Tôn giả Ưu-đà-di, qua khỏi đêm, sáng sớm, đặp y, mang bát đến 
nhà của nữ Ва-Ја-топ. Nữ Bà-la-môn trông thấy Tôn giả đến, vội trải sàng tòa 
mời ngồi, bày các thức ăn uống, tự tay cúng dường món ngon đây đủ. Sau khi 
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ăn xong, xỉa răng, rửa bát, Tôn giả trở lại chỗ ngồi. Nữ Bà-la-môn biết ngài đã 
dùng xong, bà mang một đôi giày tốt, láy áo trùm đầu, đặt một cái ghế cao, tỏ ý 
khinh thường, ngạo mạn ngôi xuống, nói với Tôn giả Ưu-đà-di: 

— Tôi có điều muốn hỏi, ngài có rảnh йё trả lời cho chăng? 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

— Thưa cô, hôm nay không đúng lúc. 

Tôn giả nói như thé xong, rồi đứng dậy га di. Реп sáng hôm sau, сас đệ tử 
lại đên vườn Am-la đôn củi, nghe pháp và trở vê thưa lại với thây, rôi thây lại 
sai дёп mời Tôn giả Uu-đà-di dùng cơm. Ва lân еп thỉnh pháp như thê đêu bị 
Tôn giả Ưu-đà-di trả lời là không đúng lúc. Tôn giả không chịu thuyết pháp. 
Các đệ tử trẻ tuôi lại thưa với thây: 

— Trong vườn Am-la, Sa-môn Ưu-đà-di thuyết pháp rất hay. 

Vị thầy дар: 

- Ta cũng biết ông ây thuyết pháp rất hay, moi ba lân đến, cúng đường và 
hỏi pháp đêu bị từ chôi, nói là không đúng lúc rôi bỏ đi. 

Các đệ tử thưa với thây của họ: 

– Thầy mang đôi giày tốt, lại lây áo che đầu và dáng ngồi của thầy không 


cung kính thi Tôn giả ау làm sao mà thuyết pháp được! Vì sao? Vì Tôn giả Uu- 
đà-di kia rất kinh pháp nên không nói mà bỏ đi. 


Vị ау trả lời: 

— Nếu như thé thì các con vì ta đến mời ông ду một lần nữa. 

Các đệ tử vâng lời đi thỉnh cúng dường như trước. 

Sau khi vi Һау biét Tón giả Uu-đà-di ăn uông xong, bà liên cởi giày, sửa lại 
y phục, ngôi xuông một cái ghê thâp, cung kính thưa: 

— Thưa Tôn giả, tôi có điều muốn hỏi. Ngài có rảnh де trả lời cho chăng? 

Tôn giả Uu-đà-di trả lời: 

— Cô cứ hỏi tự nhiên, tôi sẽ vì cô giảng nói. 

Vi thây ấy liên hỏi: 

— Có Sa-môn, Bà-la-môn nói khô vui tự tác, lại có người nói khổ vui tha tác, 


lại có người nói khó vui tự tác và tha tác, lại có người nói khó vui chăng phải 
tự tác, chăng phải tha tác. Còn Tôn giả thì thế nào? 


Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

- Thưa cô, A-la-hán nói khó vui do cái khác sanh chứ chàng phải nói 
như trên. 

Nữ Ва-Ја-топ lại hỏi: 

— Nghĩa này thế nào? 
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Tón già Uu-dà-di дар: 

— A-la-hán nói từ nhân duyên sanh các khô уш. 

Tôn giả Uu-đà-di lại nói với nữ Bà-la-môn: 

— Bây giờ tôi hỏi, cô tùy ý trả lời tôi. Y cô thé nào, có mắt không? 

— Thưa có! 

- Có sắc không? 

— Thưa со! 

— Có mắt phân biệt, mắt tiếp xúc, mắt tiếp xúc làm nhân duyên sanh ra cảm 
thọ hoặc khô, hoặc уш, hoặc không khô không vui chăng? 

— Như thé, thưa Tôn giả! 

Tôn giả Uu-đà-di lại hỏi: 

= Có tai, mũi, lưỡi, thân, y tiép xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ hoặc 
khô, hoặc уш, hoặc không khô không vui chăng? 

- Như thê, thưa Tôn giả! 

Tôn giả Uu-đà-di nói: 

– Đó là điều A-la-hán nói từ nhân duyên sanh ra khổ vui. 

Nữ Bà-la-môn thưa với Tôn giả Uu-đà-di: 

— Như thé là A-la-hán nói từ nhân duyên sanh ra khó vui phải không? 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

- Đúng vậy, nữ Bà-la-món! 

Nữ Bà-la-môn lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả, vì sao A-la-hán nói là nhân duyên sanh ra khó vui và từ 
nhân duyên không khô không уш diệt? 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

— Bây giờ tôi hỏi, cô tùy ý trả lời tôi. Này nữ Bà-la-môn, tật cả mắt, tất cả 
thời diệt hêt không còn gì thì còn có mắt пер xúc làm nhân duyên sanh ra cảm 
thọ, bên trong cảm giác hoặc khô, hoặc уш, hoặc không khô không уш chăng? 

— Thưa không! 

- Như thế tai, mũi, lưỡi, thân, ý tất cả diệt hết không còn gì thì còn có ý tiếp 
xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, bên trong cảm giác hoặc khô, hoặc уш, 
hoặc không khô không уш chăng? 

— Thưa không! 

- Như thế, này nữ Bả-la-môn, A-la-hán nói là nhân duyên sanh га khó vui 
và từ nhân duyên không khô không vui diệt. 

Khi Tôn giả Ưu-đà-di nói pháp này, nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên 
xa Па trân câu, được pháp nhãn thanh tịnh. 


200 # KINH TAPA-HAM 


Báy giờ, nữ Bà-la-môn Tỷ-nữu Ca-chiên-diên thấy pháp, biết pháp, nhập 
pháp, dứt hết những nghi hoặc, không do người khác, thâm nhập giáo pháp 
Phật. Đối với pháp không sợ hãi, vị ấy từ chỗ ngôi đứng lên, sửa lại y phục, 
cung kính chắp tay thưa với Tôn giả Ưu-đà-di: 

— Hôm nay con quyết định ngay từ bây giờ, xin quy y Phật, quy y Pháp, quy 
y Tăng, con từ bây giờ cho đên trọn đời quy y Tam bảo. 

Khi â ây, Tôn giả Ưu-đà-di vì nữ Bả-la-môn thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo rõ 
ràng rồi, vui vẻ đứng dậy ra vê. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bây giờ, lôn giả Nhị Thập Úc Nhĩ ở núi Kỳ-xà quật, thường tinh cần tu 
tập pháp Bó-dé phân. Khi ду, Tôn giá Nhị Thập Ức Nhĩ một mình tư duy, khởi 
nghĩ răng: “Ở trong hàng đệ tử Thanh văn tinh cần của Thế Tôn, ta là người 
trong sô đó, nhưng hôm nay ta chưa dứt hết các lậu. Ta là người dòng quý tộc, 
có nhiêu tài sản quy báu, nay thà hoàn tục, hưởng thụ ngũ dục, rôi làm phước 
bô thí rộng rãi tôt hơn.” 

Вау giờ, Thé Tôn biết ý nghĩ trong tâm của Nhị Thập Ос Nhĩ, Ngài bảo một 
vị Ty-kheo: 

- Thây hãy đến chỗ Nhị Thập Ос Nhị, nói là Thế Tôn gọi. 

Tỳ-kheo này vâng lời đi đến chỗ Nhị Thập Ос Nhĩ, nói răng: 

- Thế Tôn gọi Hiên giả. 

Nhị Thập Úc Nhĩ nghe Ту-Кпео kia nói bậc Dao su gọi, liên vội vàng đến 
chỗ Thế Tôn, lễ dưới chân, rồi ngồi xuống một bên. 

Thê Tôn bảo Nhị Thập Ức Nhĩ: 

-Тпау có thật một mình ở chỗ văng tư duy, khởi lên ý nghĩ như vây: “Trong 
hàng Thanh văn tu hoc tinh сап cúa Thé Tôn, ta là nguòi trong só ây, nhung 
nay ta chưa được lậu tận, giải thoát. Ta là người dòng quý tóc, có nhiêu tiên tài, 
thà hoàn tục hưởng thụ ngũ dục, rôi làm phước bó thí rộng rãi tốt hơn”, có phải 
như thé không? 

Khi ấy, Nhị Thập Ức Nhĩ nghĩ răng: “Thê Tôn đã biết tâm của ta”, kinh 
ngạc sợ hãi, lông dựng đứng, bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, thật vậy! 

Phật báo Nhị Thập Ức Nhĩ: 

— Nay Ta hỏi thây, Һау tùy ý trả lời Та. Này Nhị Thập Úc Nhĩ, lúc thầy còn 
ở thé tục, thầy đàn hay lắm phải không? 

— Dạ, đúng vậy! 
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Thế Tôn lại hỏi: 

— Y thầy nghĩ sao, khi thây đàn, nếu sợi dây đàn thăng quá thì âm thanh có 
hòa nhã, vi diệu không? 

— Thưa không! 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Thế nào, nếu sợi dây đàn chủng quá thì có phát ra âm thanh hòa nhã, vi 
diệu không? 

— Thưa không! 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Thé nào, nếu điều chỉnh dây đàn, không chùng, không thắng sau mới phát 
ra âm thanh vi diệu phải không? 

- Đúng vậy, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo Nhị Thập Úc Nhĩ: 

— Người tinh tán thái quá chi táng thëm trao hồi, người thiếu tỉnh tán thì 


sanh ra biếng nhác. Thầy nên giữ mức tu tập điều độ, chớ đắm trước, chớ buông 
lung, chớ chấp tướng. 


Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ nghe Phật dạy xong, vui mừng làm lễ lui vé. 


Bây giờ, Tôn giá Nhị Thập Úc Nhĩ thường nghĩ đến ví dụ về dây đàn mà 
Thế Tôn dạy. Топ giả một mình ở chỗ vắng tư duy, thiền định những lời nói 
trên cho đến lậu tận, tâm được giải thoát, thành A-la-hán. Bấy giờ, Tôn giả Nhị 
Thập Ức Nhĩ дас А а-пап, bên trong cảm giác an lạc giải thoát, khởi nghĩ răng: 
“Nay ta nên đến thăm viễng Thế Tôn.” Tôn giả liền đi đến chỗ Phật, lễ chân 
Phật, ngôi xuỗng một bên, bạch Phật: 


— Bạch Thê Tôn, ở trong pháp của Thế Tôn, con đắc A-la-hán, sạch các hữu 
lậu, việc làm đã xong, như trút bỏ gánh nặng, được lợi ích cho chính mình, dứt 
sạch các hữu kiết sử, chánh trí, tâm giải thoát; ngay lúc đó giải thoát sáu xứ. 
Thé nào là sáu? 


Lìa dục được giải thoát, Lìa nhuê được giải thoát, 
Xa lìa được giải thoát, AI sạch được giải thoát, 
Các thủ được giải thoát, Tâm không quên niệm giải thoát. 


Bạch Thé Tôn, néu có người nương nơi một ít tín tâm mà nói lia dục, giải 
thoát, điều này chăng đúng. Tham, nhué, si đứt sạch thì 001 là chân thật lia dục, 
giải thoát. Nếu lại có người nương nơi một ít trì giới mà nói được Па при, giải 
thoát, điều này cũng không đúng. Tham, nhué, si đứt sạch mới 201 là chân thật 
lia nhuế, giải thoát. Nêu lại có người nương nơi tu tập, xa lia lợi dưỡng mà nói 
xa lia được dục, giải thoát, điều này cũng không đúng. Tham, приб, si dứt sạch 
mới là chân thật xa lia dục, giải thoát. Tham, nhué, si dứt sạch cũng gọi là lia 
а1, cũng gọi là Па thủ, cũng gọi là lia thất niệm, được giải thoát. Như thé, bạch 
Thế Tôn, nếu các Tỳ-kheo chưa đắc A-la-hán, chưa sạch các lậu, đối với sáu 
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xứ này, không được giải thoát. Nếu lại có Ty-kheo còn ở học địa, chưa được 
tăng thượng an vui Niết-bàn, bèn tu tập hướng về trụ tâm, bây giò thành tựu 
học giới, thành tựu học căn, sau đó được lậu tận, không còn phiền não, tâm giải 
thoát, tự biết không còn thọ thân sau, ngay hiện tại được vô học giới, được vô 
học các căn. Ví như đứa trẻ sơ sanh năm ngửa, ngu ngơ, khi à ây chỉ thành tựu 
các căn của một đứa trẻ, rồi sau đó dần dần tăng trưởng thành tựu các căn; bây 
giò mới thành tựu các căn của người lớn. Người còn ở học địa cũng lại như vậy, 
chưa được tăng thượng an Іас,... thành tựu vô học giới, vô học các căn. Nêu 
mắt thường phân biệt sắc thì vẫn trọn không chướng ngại, tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. Vì ý đã kiên trụ, bên trong đã tu vô lượng thiện giải thoát, quán sát 
sanh diệt cho đến vô thường. Tai phân biệt âm thanh, mũi phân biệt mùi hương, 
lưỡi phân biệt vị, thân phân biệt xúc, ý phân biệt pháp trần thì cũng không thé 
chướng ngại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì ý đã kiên trụ, bên trong đã tu vô 
lượng thiện giải thoát, quán sát sanh diệt. Ví như ở gần thôn ấp, có núi đá lớn 
không chẻ, không đập vỡ, không đục thủng được vì núi dày đặc; giả sử gió bón 
phương thói đến không thể làm lay động, không thể xuyên qua. Bậc Vô học kia 
cũng lại như thé. Mắt thường phân biệt sắc,... ý thường phân biệt pháp, cũng 
không thê trở ngai, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì ý đã kiên trụ, bên trong tu 
vô lượng thiện giải thoát, quán sát sanh diệt. 
Вау giờ, Nhị Thập Ос Nhĩ lặp lại bằng bài kệ: 


Lìa dục, tâm giải thoát, Không приб, cũng giải thoát, 
Xa lia, tâm giải thoát, Tham ái trọn không còn. 
Tám giải thoát các thủ, Và ý không thất niệm, 

Rõ ràng nhập xứ sanh, Nơi kia tâm giải thoát. 
Người được tâm giải thoát, Ty-kheo ý dừng nghỉ, 

Các việc đã làm xong, Không còn việc đề làm. 
Giống như núi đá lớn, Bốn gió không thé động, 
Sắc, thanh, hương, vi, xúc, Và những pháp tốt xâu, 

Đôi diện sáu nhập xứ, Không thê động tâm kia, 
Tâm thường trụ vững chắc, Quán sát pháp sanh diệt. 


Khi Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ nói pháp này, bậc Đạo sư trong lòng vui vẻ, 
các vi đa văn Phạm hạnh nghe những điêu Tôn giả Nhị Thập Ос Nhĩ nói ra, đều 
råt hoan ћу. Вау giờ, Tôn giả Nhị Thập Ос Nhĩ nghe Phật thuyết pháp xong, 
vui vẻ, tùy hy, làm 16 lui ra. 

Lúc ây, Thế Tôn biết Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ đi ra chưa lâu, mới bảo các 
Ty-kheo: 

— Người tâm khéo giải thoát nên nói như thể, giống như Nhị Thập Úc Nhị, 
do trí tuệ nói quyết định, không tự cao, cũng không khinh поо, nói đúng sự 
thật, không phải như những người tăng thượng mạn, không có được việc này 
mà tự khen ngợi được pháp hơn người, dé tự mình phải bị tón giảm. 
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Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên trú tại nước A-bàn-dë, bên sông 
Thâp-ma-đà, trong thôn Di Наш Thât, hang A-luyện-nhã, có Bà-la-môn Lô-hê- 
giá, cung kính thờ phụng đúng pháp A-la-hán. 

Вау giờ, Tôn già Ca-chiên-diên sáng sớm, đắp y, mang bát vào thôn Di Нап 
Thất thứ lớp khát thực. Khát thuc xong, Tôn giả trở vé cất y bát, rửa chân rôi 
vào thát toa thiền. Khi ấy, Bà-la-môn Lỗ-hê-giá có các đệ tử nhỏ tuôi đi lượm 
củi, đên gân bên hang của Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, cười nói, giỡn đùa: 
“Trong hang này có Sa-môn trọc đâu ở, là người đen đủi, không phải là người 
tôn quy. Tại sao Bả-la-môn Lô-hê-giá chúng ta lại phải tôn trọng cúng dường 
như đôi với bậc A-la-hán?” Khi ây, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói với các 
đệ tử của Lô-hê-giá: 

— Này các chú bé, các chú chớ làm ôn! 

Các thiếu niên trả lời: 

— Топ không dám nói nữa! 

Đến ba lân như thế. Nhưng rồi họ vẫn nói mãi, tức thì Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên liên đi ra ngoài cửa nói với các chú bé: 

— Này các chú nhỏ, các chú đừng làm бп nữa. Ta sẽ vì các chú thuyết pháp, 
các chú hãy lăng nghel 

Các chú bé nói: 

— Dạ vâng! Xin ngài thuyết pháp, chúng con sẽ lăng nghe và lãnh thọ! 

Bây giờ, Tôn già Ма-ћа Ca-chiên-diên nói kệ: 


Xưa kia Bà-la-môn, Tu tập giới thăng diệu, 
Được sanh Trí túc mạng, An lạc thiên chân thật, 
Thường trụ ở từ bị, Đóng hết các căn môn, 
Điều phục lỗi của miệng. Xưa kia hành như thé. 

Bỏ hạnh chân thật cũ, Mà giữ việc hư dói, 

Сїй tộc tánh buông lung, Theo các căn duyên cảnh, 
Рот khát ở gò ша, Ва lần tắm tụng ba kinh, 
Không giữ gìn căn môn, Giống như mộng được báu. 
Bên tóc, khoác áo да, Không trộm, thân bết tro, 
Áo thô, che thân xấu, Сат gậy, ôm bình nước, 
Giả hình Bà-la-môn, Đề mong cầu lợi dưỡng. 
Khéo nhiếp hộ thân kia, Lăng sạch lìa trần câu, 
Không não hại chúng sanh, Là đạo Bà-la-môn. 


Вау giờ, các cậu bé Bà-la-môn tức giận, không vui, nói Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên đã phi báng kinh điển họ, hủy báng những điều kinh nói, mạ nhục 
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Bà-la-món. Nói xong ho бт сш tró về chỗ Bà-la-món Lỗ-hê-giá và nói với 
Lô-hê-giả: 

- Тћау có biết chăng, ông Ма-ћа Ca-chiên-diên hủy báng kinh điển mình, 
nói lời chê bai, nhục mạ Bà-la-môn? 

Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nói với các đệ tử trẻ: 

— Các con đừng nói vậy! Vì sao? Vì ngài Ma-ha Ca-chiên-diên dày Фа giói 
đức, không lý nào hủy báng kinh đién, nói lời chê bai, mắng nhiếc Bà-la-món. 

Các thiếu niên thưa: 

— Thây không tin lời chúng con thì cứ đến đó xem. 

Khi ây, Bà-la-môn Lỗ-hê-giá không tin lời các trẻ nói, bèn đi đến chỗ Tôn 


giả Ma-ha Ca-chiên-diên, cùng nhau hỏi thăm xong, ngôi xuống một bên, nói 
với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


— Máy chú đệ tử nhỏ của tôi có đến đây không? 

- Có đến! 

— Họ có cùng ngài nói gì không? 

— Có cùng nhau nói chuyện! 

Lỗ-hê-giá nói: 

— Những lời ngài đã nói với họ, xin ngài có thể vì tôi lặp lại. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên liền nói lại dày đủ, Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nghe 
xong cũng tức giận, tâm không vui, nói với Tôn giả Ca-chiên-diên: 

— lrước đây tôi không tin lời của trẻ nhỏ, bây giờ thì đúng là ngài phi báng 
kinh điên tôi, chê bai, nhục mạ Bà-la-môn. 

Ngừng một lát, ông lại nói với Tôn giả Ca-chiên-diên: 

- Ngài nói về căn môn. Thế nào là căn môn? 

Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên đáp: 

— Lành thay! Lành thay! Ва а-тдп, ông hỏi đúng pháp. Tôi sẽ nói cho ông 


nghe về căn môn. Này Bà-la-môn, mắt là cửa vì dé thấy sắc; tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý là cửa vì dé biết pháp. 


Bà-la-môn nói: 

— Lạ thay! Ма-ћа Ca-chiên-diên, tôi hỏi về cửa, ngài liên nói về cửa. 
Đúng như lời ngài đã nói, không giữ gìn cửa, thê nào là không giữ gìn cửa, 
thưa ngài? 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói: 

— Lành thay! Lành thay: Bả-la-môn, ông hỏi về không giữ gìn cửa, câu hỏi 
đúng như pháp, tôi sẽ nói cho ông nghe vë không giữ gìn cửa. Này Bà-la-môn, 


phàm phu при sĩ vô học, mắt thấy sắc rồi, với sắc đáng nhớ thì khởi tâm duyên 
theo, dính mắc, với sắc không đáng nhớ thì khởi lòng sân hận, không tu tập 
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thân niệm xứ... đỗi với tâm giải thoát, tuệ giải thoát không biết như thật; đối với 
những thứ đó khởi các pháp ác bất thiện, không được diệt sạch; đôi với tâm 0141 
thoát, tuệ giải thoát bị trở ngại, không được dày đủ. Vi tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát không được dày đủ nên thân đầy những ác hạnh, không được dừng nghỉ, 
tâm không tịch tĩnh. Vì không tịch tĩnh nên. đối với căn môn không điều phục, 
không gìn giữ, không tu tập được. Mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và mùi, lưỡi và 
vị, Шап và xúc, ý và pháp cũng lại như vậy. 

Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nói: 

— Lạ thay! Lạ thay! Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, tôi hỏi về không giữ gìn 
cửa, ngài liền vì tôi nói về không giữ gìn cửa. Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên- 
diên, thé nào gọi là khéo giữ gìn cửa? 

Tôn giả Ма-ћа Ca-chiên-diên nói: 

— Lành thay! Lành thay! Ông hỏi ta về nghĩa khéo giữ gìn cửa. Hãy lăng 
nghe, khéo suy nghĩ, ta sẽ nói cho ông nghe vệ nghĩa khéo giữ gìn cửa. Da văn 
Thánh đệ tử mắt thấy sắc rồi, đôi với sắc đáng nhớ, không khởi tâm duyên theo, 
dính mắc; đôi với săc không đáng nhớ, không khởi lòng sân hận, thường nhiếp 
phục tâm mình, trụ thân niệm xứ, vô lượng tâm giải thoát, tuệ giải thoát, biết 
như thật; 401 với các pháp bát thiện đã khởi kia, văng lặng, dứt sạch không còn 
sót, đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, được dày đủ, đã giải thoát dày đủ. 
Những ác hạnh của thân xúc, đều được dừng nghỉ, tâm được chánh niệm. Đó 
001 là cửa thứ nhất, khéo điều phục, gìn giữ, tu tập. Mắt và sắc, tai và tiếng, mũi 
và mùi, lưỡi và vi, thân và xúc, у và pháp cũng lại như vậy. 

Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nói: 

— Lạ thay! Lạ thay! Tôn già Ма-ћа Ca-chiên-diên, tôi hỏi vë nghĩa gìn giữ 
cửa, ngài liên vì tôi nói về nghĩa gìn giữ cửa. Gióng như người đi tìm cây thuốc 
độc lại được cam lộ. Nay tôi cũng như vậy, đem lòng sân, 51 đi đến ngôi đây, 
lại được ngài đem mưa pháp rưới mát thân tôi như mưa cam lộ. Thưa Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên, tôi bận nhiều việc xin cáo từ. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói: 

— Bà-la-môn, nên biết đúng thời! 

Khi ду, Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, 
vui vé Ta vé. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la cùng ở núi Ky- 
xà quật. 


PHỤ LỤC 1 


QUY CÁCH BIÊN TẬP 
ТАМ TANG THÁNH ĐIÊN PHẬT GIÁO BỘ PHÁI 


1. NGUÓN HÁN VĂN 

Nguôn tư liệu góc де dịch, dò bản và tham khảo dua theo Đại Chánh tán tu 
Đại tạng kinh (РСТ). Nguồn điện tử: http://cbeta.org/. 

Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh (KEX Ië Ж.Ж), gọi tắt là bản Đại 
Chánh (Ж ЈЕ) được hình thành dựa trên nguôn tham khảo chính là Cao Ly Đại 
tạng kinh (т Æ KIS). Trong quá trình xử lý văn bản, các nhà biên tập Nhật 
Bản tiêu biểu là Takakusu Јипјіго (ЖАЛ ЖЁБ, Cao Nam Thuận Thứ Lang) 
và các cộng sự đã sử dụng thêm các nguồn kinh йіёп có liên quan như: Ти Khê 
tang (8 < 80) ở đời Nam Tống (ЯЖ), viết tắt là bản Tống (KÆ); Phó Ninh 
tạng (1 З) ở đời Nguyên (76), viết tắt là bản Nguyên (л. Ж) và Gia Hưng 
tạng (5Е PLUR) ở đời Minh (BJ), viết tắt là bản Minh (ЕНЖ). Khi cần chú thích 
vë nội dung có liên quan đến ba bản này, bản Đại Chánh ghi nguồn tham khảo 
là Tống, Nguyên, Minh (X, 76, ВА). 

Ngoài ra, bản Đại Chánh thỉnh thoảng còn tham khảo các nguôn kinh điển 
khác, nhăm bó sung vào những chú thích liên quan đến nội dung. Ví dụ: Chánh 
Thương viện Thánh ngữ tạng bản (1Е 8 390998 А5), viết tắt là bản Thánh (Œ 
Ж); Chánh Thương viện Thánh ngữ tạng bản biệt tả (E ERRA), 
viết tắt là Thánh Át (Œ Z); Cung nội tỉnh đồ thw Liêu bón (Z WE |] # ЖЖ À), 
viết tăt là bản Cung (4 Æ); Đại Đức tự bản (KIEF Æ), viết tắt là bản Đức (18 
Ж); Vạn Рис tự bản ( fŠ sp R), viết tắt là bản Vạn (5 Ж); Thạch Sơn tự bản 
СА ШЗ), viết tắt là bản Thạch (А Ж). 


2. ТОМ TRONG АМ VẬN VÙNG MIỄN VÀ ĐẶC NGỮ CỦA МОТ 
SỐ DỊCH GIÁ 

Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên â âm do một số dịch giả có 
thầm quyền. sử dụng. VÍ dụ: “Вап su”, “chính niệm”, “chúng sinh”... 401 với các 
dịch giả miền Bắc; “Bốn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đôi với các dịch 
giả miền Nam; Tý-kheo (đỗi với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu), 
Tỳ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích 
Tuệ S$), Tỳ-khưu (đối với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), Tý-khiêu 
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(đối với các dịch giả mièn Вас); Niét-bàn (đối với các dịch giả Bắc truyên), 
Níp-bàn (401 với một sô dịch già Nam truyền). 

3. СНОАМ HÓA QUY CÁCH VIẾT HOA, VIẾT THƯỜNG, PHIÊN ÂM 

Ấn bản lần này vẫn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dịch giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dấu chấm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, in nghiêng, cách sử dụng số từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 

3.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 

3.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 

- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiên não, каш báo, tâm, 
tâm sở, năm uân, năm thủ uân, năm еп cái, mười phiên não, v.v.. 

- Viết thường các sô từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhi dé, tam 
độc, tứ sinh, tứ niệm xứ, ngũ uán, ngũ căn, lục căn, lục độ, thất bảo, thát giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh đạo, cửu thiên, thập pháp giới, v.v... 

- Viết hoa chữ đầu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết “Võ nhân 
luận”, thuyết “Luân hồi tịnh hóa”, v.v... 

3.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
In nghiêng toàn bộ các thành 16. Ví dụ: tâm (citta), ý (тапа), thức (viññana), 
giới (sila), định (samadhi), tuệ (раййа), v.v... 

3.1.3. Các nhân danh, địa danh và tên tổ chức tiếng nước ngoài đều 
viết đứng. Ví dụ: Uât-đà-di (Е 5, Udãy¡), động Thât Diệp (Sattapannaguh3), 
Thượng Tọa bộ (Theravada), v.v... 

3.1.4. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tô và giữa chúng có gạch nỗi. Ví dụ: na-do-tha, do-tuần, уёі-та, 
іёп-па, đàn-việt, đàn-tín, kiết-già, V.V... 

3.1.5. Các danh từ riêng vừa phiên âm vừa dịch nghĩa: Viết hoa 
thành tó đầu và giữa chúng có gạch nói. Ví dụ: Ni-kiền tử, Xá-lợi tử, У.У... 

3.1.6. Các từ chỉ quả vị đặc biệt, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị: Viết 
hoa thành tô đầu. Ví dụ: Chánh đăng giác, Nhất lai, Tôn giả, Hiền già, Thiền sư, 
Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, Trụ trì, Giáo sư, v.v... Nếu 
các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các thành tó có се nói. Ví 
du: Tu-dà-hoàn, Tu-dà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Vó du Niét-bàn, v.v.. 

3.1.7. Dai từ chỉ đức Phật, Bồ-tát như таз Người, Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các Tỷ-kheo, Ta nhắc các ông răng... 

3.1.8. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ... 
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3.2. Danh từ riêng 


3.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tô nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính trị, phương vi. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phô Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miễn Tây Nam, hướng Đông Вас, phía Bắc. 


3.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chim quý 
đặc biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tô đầu và giữa 
chúng có gạch nối. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bồ-tát Di-lặc, Đại Са-фер, Tôn giả 
A-nan, thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Bồ-đề, Sa-la song thọ, hoa Mạn-thù- 
sa, chim Ca-lăng-tân-già,... 

3.2.3. Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được đặt 
trong dâu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguồn góc từ tiếng nước 
ngoài. Ví dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Ке) thuộc gandhabba (сап- 
thát-bà) đến thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Апатарша Ка 
(Сар Cô Độc). 

3.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuẩn mực để không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vần 
trong thi kệ). Ví dụ: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà”. 

3.3. Mạo từ tôn xưng 

Viết thường các mạo từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “dáng”, thuong 
đứng trước hông danh Phát và Bó-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thé Tôn, dáng Toàn 
Giác, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thăng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Đã Тћау Đã Biết. 

3.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

3.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đâu và in nghiêng. Ví dụ: 
Kinh căn bản pháp môn, Kinh du hành. 

3.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời ¡n 
nghiêng. Ví dụ: Kinh Trưởng bộ, Kinh Dược Sw, Kinh A-di-đà, Luận Duy thức 
tam tháp tụng, Рис Phát và Phát pháp, Ап Nam chí lược. 

3.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viết thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (A Translation of 
the Dhammasangani). 


4. CÁCH VIÉT CHỮ VÀ SÓ TRONG VĂN BẢN 
4.1. Viết bằng chữ các số trong chánh văn. Ví dụ: Tám thăng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trăm năm mươi vị T-kheo. 
4.2. Viết bằng số ở cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp, tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách. 
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4.3. Áp dụng số А-гар đôi với ngày, tháng, năm sinh, năm mất của người 
và giữa ngày, tháng, năm có gạch nôi ngăn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 

4.4. Ghi đầy đủ các con số chỉ năm sinh và năm mát của người. Ví dụ: 
Bô-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

4.5. Tỉnh lược phân trùng lặp đầu đối với các con số chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thê kỷ hay thiên niên ky. Ví dụ: Không việt 1930-1932 mà 
việt 1930-32. 

4.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú) 

- Các kệ từ 108-115 được viết 108-15. 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 

- M. L. 276-278 được viết là M. L. 276-78. 


5. CÁCH CHỦ THÍCH 
5.1. Chú thích theo án bản Рай của PTS 
5.1.1. Tên tập + số tập + số trang. 
- 5. I. 70 (Samyutta Nikaya, tập І, trang 70). 
- Sn. 140 (Suttanipata, trang 140). 
- J. 1. 389 (Jataka, tập 1, trang 389). 
- Vin. II. 287 (Vinaya, tập П, trang 287). 
- Vbh. 351 (Wibhanga. trang 351). 
- Ку. 401 (Kathavaffhu, trang 401). 
- РА. 1. 41-2 (Digha Nikãya Atthakathä, tập І, trang 41 đến 42). 
5.1.2. Tên tập + số kệ 
- Dh. v. 10 (Dhammapada, kệ só 10). 
- Sn. v. 600 (Suttanipata, kệ só 600). 
- Thag. v. 1196 (Theragathä, kệ sô 1196). 
5.1.3. Tên tập + số chương + số mục + số kệ 
- Thag. 15.2-689 (Theragäthä, chương XV, mục 2, kệ số 689). 
5.1.4. Tên tập + nhóm + số thứ tự kinh + đoạn 
- 5. 56.25: | (Хатуина Nikaya, Tương ưng 56, kinh 25, đoạn 1). 
5.1.5. Tên tập + số chương + số kinh - số tập + số trang 
- А. 8.21 - IV. 208 (Айрийага Nikãya, chương 8, kinh só 21; tập IV, 
trang 208). 


| - 5. 35.71-73 - IV. 43-4 (Samyutta Nikaya, Lương ung 35, từ kinh 71 
đên 73; tập IV, từ trang 43 đên trang 44). 
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5.2. Chú thích theo án bản tiếng Anh 

Тах cả bản kinh, luật, luận bàng tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật 
giáo Thượng Tọa bộ đều do PTS xuất bản. Các thông tin về người dịch, nơi xuất 
bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, tham khảo ở phân Phụ lục. 

- GS. II. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. II, p. 42. 

- РС. 338, n. 1 nghĩa là Points ој Controversy (A Translation ој the 
Катауапћи), p. 338, note 1. 

5.3. Chú thích tên bài kinh kết hợp với tên tập kinh cùng với (chương) 
+ phẩm và số hiệu của bài kinh 

Kinh tham ái (It. L. L. 81) nghĩa là Kinh tham di này nằm trong Kinh Phật 
thuyết như vậy, chương I, phẩm L kinh số 1. 

Kinh châu báu (Sn. П. §1) nghĩa là Kinh châu báu này năm trong Kinh 
táp, phâm II, kinh số 1. 

Kinh Bahiya (Ud. 1. 810) nghĩa là Kinh Bãhiya này năm trong Kinh Phật 
пе thuyết, phám I, kinh 56 10. 

5.4. Chú thích tên kinh: Kết hợp án bản Pali và tiếng Việt 

- D. 22, Маћазгапрапћапа Sutta (Kinh đại niệm xứ). Nghĩa là Trường bộ, 
kinh số 22, tên kinh trong tiếng Pali là Mahasatipatthana Sutta, tên tiếng Việt 
là “Kinh đại niệm хи.” 

- D. I. 113, Sonadanda Sutta (Kinh Chung Рис). Nghĩa là Trưởng bộ, tập 
I, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta bằng Пепо Pāli và Kinh Chúng Рис bằng 
пепо Việt. 

5.5. Trật tự của chú thích trong kinh có nguôn gốc Pali 

Pali (viết tắt là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 
tắt là ЕЈ. Ví dụ: Quang Âm thiên (Р. Abhassara, S. Abhãsvara, Н. 6 #Z, Е. 
The Radian gods). 

Bón bó A-hàm con có nhiëu kinh tuong duong vói các kinh Pali nën trong 
các chú thích của dịch giả đều chú Pali và chữ Hán trong ngoặc đơn nhưng 
không ghi P. Trong một số trường hợp сап sử dụng từ Sanskrit, dịch giả viết S. 

5.6. Chú thích theo Hán văn 

5.6.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh ЖЕ. В (T.01. 0021. 
0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
dịch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt dụ kinh att H ЕЕ (T.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 
là kinh này thuộc РСТ, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 
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5.6.2. Tên kinh trong bộ được nêu га trước. Phần lớn áp dung cho bộ 
Trưởng A-ham kinh và Trung Á-hàm kinh. 

- Phạm động kinh 38) (1.01. 0001.21. 0088b12). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ 7#ường A-hàm kinh, 21 là 56 thứ tự 
của kinh trong bộ Т rường А-ћат kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Câu pháp kinh Ж (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0026 là só hiệu của bộ Trung А-ћат kinh, 88 là số thứ tự 
của kinh trong bộ Trung А-ћат kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23. 

5.6.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp А-рат, Biệt dịch Т qp A-hàm, Tăng nhất A-hàm, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến số thứ tự, không có tựa đề kinh. 

- Tạp. #È (T.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Tạp А-ћат kinh, 1136 là sô thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp А-ћат kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06. 

- Biệt Tạp. МЕ (T.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
РСТ, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biệt dich Tạp A-hàm kinh, 111 là sô thứ 
tự của kinh trong bộ Ве: địch Tạp А-ћат kinh; trang 0414, cột a, dòng thứ 18. 

5.6.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiều phẩm như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh “Nê-hoàn phẩm” #170818 аң (T.04. 0210.36. 
0573а23). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 04, 0210 là số hiệu của Pháp си 
kinh, “Nê-hoàn phâm” thứ 36, trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 

5.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ luận. 

- A-tp-dat-ma Tập di môn túc luận ВЕ Я R 14]  ñm (T.26. 1536. 12. 
0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc РСТ, tập 26; 1536 là sô hiệu của 4-/}- 
đạt-ma Тар di môn túc шап, phẩm thứ 12; trang 0416, cột a, dòng thứ 22. 

5.6.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 

- Tăng. 1 (T.02. 0125.11.7-8. 0566с22-0567а04). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 02; 0125 là só hiệu của Tăng nhất A-hàm kinh, 11 là só thứ tự 
của “Bất đãi phẩm”, số 7-8 là kinh số 7 và kinh số 8; 0566c22-0567a04 tức là 
từ trang 0566, cột c, dòng 22 đến trang 0567, cột a, dòng 4. 

- Tạp. Ж (T.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, 
tập 02; 0099 là sô hiệu của bộ Тар A-hàm kinh, 9-10 là kinh số 9 và kinh số 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến dòng 12. 

5.6.7. Tác phẩm khác 

- Ly ВЕ (N.15. 0006.28.1. 0354a05). Nghĩa là kinh này thuộc Нап dich 
Nam truyền Đại tạng kinh ЈЕ ВЕТА IKI, tập 15; 0006 là sô hiệu của Tuong 
ng bộ kinh АЖЕ, 28.1 là nhóm 28 và kinh số 1; 0354a05 tức là trang 
0345, cột a, dòng thứ 05. 
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- Tứ phân luật danh nghĩa tiêu thích АУЕ ЗЕ (X.44. 744.5. 
0442а02). Nghĩa là tập này trong Van tuc tang Ж, tập 44; 744 là số hiệu 
của Ти phán luật danh nghĩa tiêu thích, 5 là quyên 5; 0442a02 tức là trang 
0442, cột a, dòng 02. 


- Hoa Vũ tập Æ M Ж (Y.28. 0028.4. 0101a06). Nghĩa là tập này trong Ап 
Thuận Pháp sư Phật học trước tác tập ПЛЕЪР ИЕ  {E”Š, tập 28; 0028 là 
số hiệu của Hoa Vü tâp, 4 là phân 4; 0101a06 tức là trang 0101, cột а, dòng 06. 
6. CÁCH ĐỌC THẺ KỆ 
Trong bộ Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam, các đoạn kinh theo thể 
kệ, thơ được trình bày và đọc theo hàng ngang. 
Ví dụ: 
Tâm kia không nghĩác, > Và thân, miệng thế gian, 
Năm dục đều hư dôi, > Chánh trí, chánh nhiếp niệm, 
Không tập cận các khô, > Và hòa hợp phi nghĩa. 


7. NHUẬN SÁC VÀ HIỆU CHÍNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bồ túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy thiêu hoặc nhằm. Các từ, ngữ, đoạn được bó túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phẩm. 

Một số từ, đoạn được dịch giả thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 
trong ngoặc đơn, nay Ban Biên tập thông nhất đặt chúng trong ngoặc vuông [ ] 
để phân biệt giữa kinh văn gốc và các từ, đoạn được thêm vào sau này. 

Tuy dà cán trong nhung khóng sao tránh khỏi sat sót, kính mong сас Бас 
thức gia hoan hy rộng lượng chỉ giáo, góp phân cho sự hoàn thiện ТТТРРСУМ. 

Mọi sự góp ý, xin gởi vë địa chỉ email của Viện: vncephvn@ gmail.com. 

Trân trọng cảm on. 

BAN BIÊN TẬP 
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chánh thọ 161, 172, 357, 405, 406, 452, 463, 
567, 584, 585, 586, 592, 599, 673, 


674, 675, 703, 714, 785, 787, 788, 
790, 917, 957, 988, 990, 996, 1045, 
1062, 1070, 1071, 1077, 1085, 1086, 
1093, 1104 

chánh tín xuất gia 10, 12, 14, 41, 851, 886 

chánh trí 54, 62, 79, 167, 182, 201, 219, 231, 
232, 245, 254, 261, 279, 289, 290, 
324, 337, 338, 339, 340, 367, 371, 
372, 373, 374, 378, 407, 428, 431, 
439, 455, 478, 479, 520, 521, 523, 
526, 527, 529, 530, 531, 535, 537, 
550, 551, 552, 558, 560, 591, 666, 
679, 680, 682, 733, 767, 770, 773, 
788, 789, 790, 800, 812, 813, 820, 
836, 844, 845, 858, 862, 864, 911, 
928, 941, 942, 943, 972, 989, 991, 
996, 1004, 1043, 1045, 1046, 1047, 
1048, 1049, 1050, 1062, 1109 

chánh trụ 214, 215, 216, 994 

chánh tư duy 1, 2, 4, 36, 67, 83, 158, 186, 
224, 249, 250, 251, 261, 287, 297, 298, 
299, 313, 314, 321, 322, 337, 354, 396, 
397, 455, 573, 574, 575, 581, 582, 583, 
610, 611, 613, 652, 663, 681, 709, 773, 
808, 1069, 1104, 1109 

chánh tuệ 54, 133, 135, 136, 647 

chân thật chánh quán 5, 6 

chấp thủ 25, 26, 30, 36, 37, 38, 46, 53, 57, 
59, 65, 71, 72, 125, 126, 129, 178, 
179, 184, 185, 192, 228, 231, 248, 
249, 250, 251, 265, 442, 444, 519, 
520, 531, 615, 616, 617, 618, 620, 
703, 730, 757, 782 

chấp trước 25, 27, 28, 100, 213, 259, 299, 
472, 513, 616, 617, 741, 763 

Chiêm-bà 274, 275, 492, 693, 819, 987, 988 

Chiên-đà-la 85, 92, 373, 503, 920, 923, 1011 

chiên-đàn 491, 588, 671, 844 

chỉ quán 148, 156, 449, 456, 557, 646, 681, 
766, 960, 963, 964 

chơn chánh 16, 17, 24, 27, 33, 36, 75, 92, 
131, 158, 159, 162, 163, 165, 166, 167, 
171, 172, 183, 187, 192, 257, 258, 261, 
304, 305, 306, 307, 362, 363, 384, 385, 
475, 480, 529, 530, 534, 535, 581, 601, 
615, 616, 617, 618, 619, 620, 655, 679, 


694, 721, 812, 826, 867, 901, 917, 941, 
990, 1011 

chứng đắc 7, 8, 25, 117, 322, 448, 508, 525, 
723, 771, 808, 810, 811, 822, 898, 
913, 1023 

chứng ngộ 1,2, 7, 8, 10, 27, 29, 33, 36 

chúng sanh 6, 7, 68, 69, 75, 82, 84, 101, 109, 
126, 127, 132, 133, 134, 135, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 170, 180, 194, 196, 203, 216, 
219, 220, 221, 222, 224, 226, 249, 
256, 257, 262, 264, 272, 273, 313, 
315, 316, 317, 319, 320, 321, 327, 
333, 336, 344, 345, 346, 351, 352, 
353, 354, 355, 356, 357, 362, 363, 
365, 378, 381, 383, 384, 385, 411, 
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 
421, 422, 423, 424, 425, 426, 429, 
439, 440, 441, 450, 452, 461, 462, 
470, 484, 487, 488, 492, 498, 500, 
501, 502, 503, 504, 505, 506, 509, 
510, 519, 532, 533, 534, 539, 542, 
543, 546, 548, 555, 564, 565, 567, 
574, 576, 577, 591, 607, 615, 650, 
654, 655, 656, 660, 673, 676, 680, 
683, 684, 686, 687, 693, 696, 697, 
699, 700, 702, 703, 710, 720, 721, 
727, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 
736, 737, 740, 752, 753, 761, 762, 
767, 768, 775, 777, 778, 781, 782, 
783, 785, 788, 796, 797, 799, 800, 
801, 802, 803, 804, 821, 822, 824, 
825, 826, 829, 831, 850, 851, 853, 
855, 861, 863, 864, 872, 887, 889, 
892, 895, 903, 906, 912, 922, 923, 
930, 956, 961, 965, 967, 968, 969, 
970, 983, 990, 995, 997, 998, 999, 
1003, 1004, 1006, 1007, 1011, 1013, 
1014, 1017, 1019, 1020, 1028, 1029, 
1044, 1053, 1054, 1061, 1068, 1075, 
1076, 1083, 1090, 1091, 1102, 1104 

chúng Тапр 46, 47, 224, 227, 422, 423, 424, 
425, 461, 462, 484, 485, 505, 516, 
517, 518, 540, 541, 542, 544, 546, 
547, 649, 650, 712, 755, 887, 908, 
915, 993, 1001 


SÁCH DÀN # 1129 


chúng Thanh уйп 299, 302, 414, 422, 537, 
578, 579, 598, 684, 996 

chứng tri 82, 106, 267, 483, 715, 716, 717 

chúng Tỳ-kheo 93, 171, 182, 232, 300, 356, 
402, 434, 501, 541, 578, 597, 627, 
630, 635, 725, 846, 873, 881, 914, 
915, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 
985, 986, 988, 1011, 1089 

chư thiên 75, 76, 93, 113, 273, 274, 322, 
323, 337, 410, 411, 412, 440, 445, 
468, 487, 496, 506, 509, 513, 515, 
538, 541, 543, 544, 551, 608, 654, 
655, 656, 661, 721, 725, 751, 774, 
853, 880, 882, 883, 885, 887, 888, 
889, 890, 891, 893, 900, 901, 941, 
942, 972, 975, 999, 1016, 1017, 1025, 
1035, 1036, 1040, 1084, 1098, 1102 

Chuyên Luân Thánh Vương 216, 224, 405, 
406, 468, 492, 501, 515, 586, 587, 
588, 589, 648, 672, 917, 990 

chuyển pháp luân 304, 323, 508, 509, 564, 
565, 566, 572, 957 

chuyên tinh tư duy 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
128, 163, 164, 165, 271, 272, 275, 277, 
278, 279, 301, 302, 366, 367, 529, 530, 
531, 644, 750, 865, 949, 953, 1096, 
1097, 1099, 1100, 1101, 1102 

cóng дис 43, 79, 82, 118, 171, 303, 318, 383, 
395, 407, 410, 427, 428, 429, 440, 445, 
446, 447, 448, 464, 482, 492, 508, 509, 
510, 511, 516, 517, 518, 540, 545, 547, 
549, 554, 555, 589, 590, 629, 650, 651, 
665, 666, 717, 749, 764, 774, 790, 791, 
792, 793, 794, 802, 825, 834, 835, 887, 
897, 898, 904, 905, 910, 913, 914, 920, 
934, 935, 936, 976, 987, 996, 998, 999, 
1001, 1009, 1010, 1011, 1024, 1028, 
1033, 1059, 1079, 1084, 1100, 1101 

cúng duong 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 
86, 88, 89, 91, 92, 93, 117, 118, 196, 
197, 198, 203, 212, 213, 241, 268, 
277, 290, 299, 302, 304, 305, 356, 
379, 380, 405, 407, 423, 424, 440, 
445, 460, 461, 462, 463, 464, 469, 
480, 481, 483, 485, 486, 487, 491, 
492, 495, 496, 501, 502, 503, 504, 


1130 # KINH TẠP A-HÀM 


505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 
31-012, 510; 517; 527. 920, 535. 
540, 544, 545, 546, 547, 548, 589, 
645, 655, 661, 663, 686, 693, 705, 
706, 707, 708, 720, 725, 726, 750, 
751, 754, 769, 771, 773, 766, 789, 
806, 810, 814, 815, 816, 817, 818, 
819, 820, 824, 825, 837, 840, 841, 
845, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 
892, 893, 899, 906, 907, 921, 930, 
931, 954, 965, 966, 969, 972, 973, 
974, 978, 988, 993, 998, 1000, 1001, 
1003, 1008, 1010, 1011, 1017, 1023, 
1024, 1025, 1033, 1036, 1037, 1040, 


danh sắc 33, 36, 50, 52, 248, 249, 251, 252, 
253, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 
271, 295, 302, 309, 310, 311, 312, 
314, 318, 319, 478, 519, 654, 680, 
766, 854, 968, 1060 

dạ-xoa 88, 90, 509, 540, 872, 880, 1080, 1081 

Diệm-ma-ca 96, 97, 98, 99, 100, 104, 787 

Diêm-phù-đề 108, 345, 408, 411, 412, 469, 
485, 492, 498, 500, 501, 502, 504, 
505, 514, 516, 517, 518, 538, 539, 
540, 541, 542, 544, 546, 547, 672, 673 

Diêm-phù-xa 385, 386, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393 


đắc đạo 499, 506, 509, 774 

дас Niết-bàn 25, 224, 614, 629, 720, 721, 
738, 709, 867 

đắc pháp 21, 79, 82, 103, 106, 214, 244, 
267, 302, 440, 454, 482, 519, 695, 
697, 704, 759, 768, 772, 1081, 1084 

Đại đức 356, 406, 407, 408, 556, 806, 807, 
911, 978, 998, 1016, 1017, 1024 

Đại sư 131, 148, 328, 367, 401, 410, 446, 
447, 455, 564, 592, 632, 641, 642, 645, 
646, 681, 686, 702, 703, 713, 751, 754, 
764, 765, 771, 772, 789, 839, 840, 842, 
855, 856, 865, 908, 913, 917, 932, 933, 
946, 953, 957, 959, 1036, 1040, 1042, 
1043, 1074, 1075 


1042, 1043, 1058, 1059, 1060, 1070, 
1074, 1075, 1081, 1084, 1089, 1090, 
1092, 1093, 1103, 1105 

cư sĩ 68, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 299, 
302, 372, 373, 433, 436, 437, 438, 
439, 479, 480, 657, 658, 659, 663, 
700, 748, 749, 769, 826, 845, 911, 
1085, 1086 

cử tội 396, 397, 398, 399, 400, 649, 711, 712 

cứu cánh 8, 10, 62, 85, 116, 117, 128, 218, 
228, 328, 385, 401, 443, 444, 445, 
472, 531, 534, 542, 551, 556, 576, 
592, 614, 626, 641, 774, 775, 786, 
811, 855, 857, 1070, 1101 


Diệt giới 360, 361, 365, 366, 367, 582, 583 

Diệt tận định 459, 460, 548 

do-tuần 109, 351, 355, 588, 679, 734, 1019 

dục giác 157, 362, 521, 957 

dục giới 147, 362, 364, 365, 366, 382, 582, 
583, 673 

dục lậu 237, 638, 639, 640, 664, 665, 676, 706 

dục tưởng 362, 394, 521, 599, 624, 973, 
974, 1021, 1045, 1079, 1093 

Dự lưu 54 

duyên vô thường 5, 6 


dám nhiễm 6, 43, 44, 127, 188, 228, 239, 
273, 274, 375, 376, 377, 482, 906, 940 

dám trước 26, 30, 36, 37, 57, 58, 59, 60, 
61, 65, 69, 71, 72, 119, 132, 172, 183, 
184, 187, 201, 221, 222, 231, 237, 
243, 241, 248, 249, 250, 251, 274, 
275, 276, 314, 344, 390, 393, 410, 
683, 693, 713, 942, 943, 945, 1012 

Đăng Chánh Giác 43, 64, 65, 96, 101, 118, 
190, 191, 226, 297, 305, 326, 327, 330, 
333, 334, 348, 401, 402, 433, 434, 439, 
440, 441, 445, 450, 451, 452, 454, 505, 
531, 534, 563, 564, 565, 566, 572, 574, 
589, 605, 652, 653, 654, 656, 660, 703, 
720, 722, 737, 738, 740, 760, 765, 771, 
773, 774, 788, 800, 813, 855, 874, 914, 


915, 916, 926, 928, 932, 933, 938, 939, 
946, 957, 1022, 1023, 1049, 1050, 
1075, 1081, 1084, 1085, 1090, 1110 

Đạo Sư 16, 171, 698, 699, 702, 703, 704, 
989, 990, 992, 996, 1083 

Đầu-đà 356, 543, 912 

đa văn 17, 18, 20, 25, 26, 37, 38, 39, 40, 44, 
51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 
66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 83, 96, 98, 
100, 102, 106, 115, 119, 125, 126, 128, 
129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 156, 
160, 161, 168, 169, 182, 186, 187, 190, 
191, 192, 202, 205, 211, 220, 221, 222, 
223, 228, 230, 231, 237, 240, 243, 254, 
255, 259, 261, 262, 287, 293, 294, 295, 
305, 312, 318, 352, 356, 357, 370, 371, 
462, 480, 511, 569, 592, 647, 648, 663, 
664, 668, 703, 719, 722, 729, 733, 758, 
784, 812, 813, 855, 907, 919, 921, 942, 


giác đạo 148, 681, 971 

giác прб 64, 117, 194, 252, 264, 297, 302, 
439, 445, 480, 516, 564, 567, 572, 
603, 604, 638, 639, 640, 658, 750, 
759, 762, 763, 771, 851, 992, 1015, 
1016, 1085, 1086, 1104, 1110 

giác quán 62, 133, 135, 374, 396, 400, 714, 
715, 855, 857, 1021, 1097, 1101 

giác tri 171, 174, 261, 262, 263, 296, 309, 
369, 371, 448, 549, 564, 616, 625, 
631, 633, 634, 655, 695, 720, 738, 
764, 767, 768, 769, 772, 788, 808, 
813, 852, 906, 1073 

giác tuë 182, 206, 207, 208, 209 

giải đãi 225, 228, 297, 355, 356, 394, 399, 
400, 576, 580, 969, 979, 1058, 1104 

giải thoát tri kiến 6, 21, 41, 52, 117, 128, 
129, 130, 156, 160, 167, 187, 217, 
230, 255, 440, 445, 536, 639, 664, 
665, 676, 720, 728, 812, 969, 1018 


hại giác 157, 226, 228, 338, 362, 521, 957 
hành âm 50, 264 


SÁCH DÁN # 1131 


943, 944, 947, 948, 955, 990, 1023, 
1024, 1071, 1072, 1095, 1101 

Đê-bà-đạtđa 356, 402, 837, 972, 973, 
1052, 1053 

Đế-thích 216, 408, 409, 410, 411, 443, 509, 
510, 538, 547, 672, 773, 774, 780, 877, 
878, 879, 880, 882, 883, 884, 885, 886, 
887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 
895, 896, 897, 941, 942, 998, 999, 
1000, 1001, 1002, 1015, 1081 

Diëu Ngu Truong Phu 43, 305, 433, 439, 
534, 654, 656, 660, 690, 703, 710, 
720, 737, 1090 

dinh cán 152, 550, 551, 552, 554, 555, 556 

dinh giác phàn 153, 244, 579, 580, 582, 583, 
584, 585, 586, 589, 590, 591, 593, 
595, 632 

đoàn thuc 293, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 
650, 903 


giảng đường Lộc Tử Mẫu 56, 361, 785, 786, 
787, 805, 807, 907, 909, 910, 911, 
928, 929, 994 

giảng đường Trùng Các 68, 70, 184, 185, 
186, 187, 188, 335, 336, 451, 646, 
647, 727, 772, 773, 859, 877, 878, 
880, 1027, 1030, 1049 

giàng duong Vi Tàng Hüu 765 

giáo giói 27, 161, 162, 214, 275, 537, 564, 
605, 899, 907, 909, 910, 914, 992 

giáo hóa 161, 216, 299, 302, 468, 470, 492, 
501, 505, 587, 703, 737, 738, 866, 871, 
872, 898, 899, 1071, 1072, 1074, 1075 

giáo thọ 214, 233, 503, 538, 564, 801, 907, 
909, 910, 914, 992 

giới сат thủ 54, 157, 717 

giới đức 204, 440, 844, 919, 1026, 1086 

giới hạnh 77, 540, 678, 923, 924 

giới thủ 173, 264, 297, 298, 299, 330, 389, 
391, 550, 551, 623, 638, 639, 640, 
679, 704, 705, 716, 723, 733 


hành diệt 52, 213, 251, 252, 258, 259, 263, 
264, 265, 266, 267, 288, 292, 295, 


1132 # KINH TẠP A-HÀM 


302, 305, 309, 310, 314, 365, 366, 
478, 631, 658, 742, 900 

hành tập 52, 252, 258, 295, 309, 314 

hành trì 77, 305, 306, 899, 905, 906, 910, 
922, 949, 1021 

hạnh viễn ly 241, 379, 380, 394, 399, 400, 
484, 536, 911, 988, 990 

hành vô thường 212, 213, 373, 374, 470, 
737, 738, 817, 861, 978, 1030 

hệ trược 54, 5Š 

Hiền giả 172, 195, 200, 206, 207, 208, 209, 
210, 213, 214, 224, 252, 253, 254, 
482, 629, 979, 988, 1017 

hiện quán 102, 103, 109, 111, 313, 314, 323, 
324, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 
336, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 368, 
369, 478, 679, 811, 993, 1015 

Hiën thánh 274, 355, 356, 513, 798, 995, 1094 

Hỏa Chúng 87, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
757, 758, 765, 766 

hòa hop 59, 60, 131, 141, 160, 161, 162, 
165, 166, 167, 168, 173, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 186, 187, 229, 234, 
235, 236, 255, 264, 270, 271, 272, 273, 
355, 356, 357, 364, 425, 441, 442, 449, 
486, 523, 704, 795, 821, 822, 828, 843, 
895, 958, 983, 1045, 1046, 1047, 1048, 
1049, 1050, 1093 

hoài nghi 134, 135, 136, 137, 214, 226, 454, 
782, 932 

Hoa thuong 79, 86, 423, 493, 535, 543, 749 

họ Cù-đàm 197, 898 

ho Thích 43, 405, 441, 443, 444, 446, 475, 
480, 597, 628, 629, 659, 660, 661, 


khai thị 200, 232, 237, 238, 252, 348, 379, 
410, 528, 738, 913, 917, 932, 954, 
958, 959, 961, 962, 976, 977, 990, 
1002, 1024, 1034, 1071, 1072, 1084 

khán-na-la 90 

khất thực 46, 47, 74, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 
92, 97, 111, 183, 184, 189, 203, 212, 
213, 227, 233, 238, 266, 267, 268, 
277, 335, 341, 378, 395, 404, 413, 


K 


715, 716, 717, 719, 
121. 129, 126. 727. 
783, 818, 838, 871, 
875, 897, 898, 899, 
987, 998 

hótri 515, 538, 544, 970, 988, 1032, 1082 

hó Yết-già 274, 275, 987, 988 

hữu biên 145, 146, 337, 744, 746, 751, 755, 
756, 1103 

hữu dư 796, 845, 862, 874, 991 

Hữu học 514, 526, 544, 628, 723, 724, 785 

hữu kiến 48 

hữu kiết 103, 201, 431, 550, 552, 641, 680, 
682, 767, 836, 845, 893 

hữu lậu 46, 62, 123, 137, 166, 172, 179, 201, 
237, 286, 314, 315, 387, 388, 432, 
453, 472, 473, 480, 568, 602, 615, 
616, 617, 618, 620, 638, 639, 640, 
641, 644, 664, 665, 676, 681, 682, 
706, 723, 726, 747, 748, 766, 778, 
836, 931, 954, 955, 956, 963, 991, 
1021, 1096 

hữu vi 48, 67, 90, 168, 169, 173, 174, 186, 
187, 219, 260, 272, 310, 314, 536, 
604, 673, 683, 685, 756, 812, 849, 
861, 889, 943, 986, 1108 

hy giác phần 153, 244, 579, 580, 581, 582, 
583, 584, 585, 586, 589, 590, 591, 
593, 595, 632 

ћу lạc 4, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 78, 111, 146, 
300, 331, 379, 380, 381, 383, 405, 
448, 467, 551, 646, 664, 665, 695, 
801, 851, 980, 994, 1064, 1070, 1097 

hy tham 1, 30, 61, 63, 158, 380 


721; 722; 
753; 799; 
872, 873, 
900, 953, 


723, 
760, 
674, 
954, 


414, 
446, 
575, 
644, 
759, 
837, 
857, 
881, 
929, 


415, 
466, 
578, 
648, 
761, 
838, 
858, 
910, 
930, 


416, 
491, 
290. 
657, 
781, 
839, 
859, 
911, 
935, 


421, 
499, 
608, 
658, 
783, 
841, 
360, 
912, 
947, 


424, 
516, 
625, 
698, 
813, 
842, 
870, 
913, 
960, 


438, 
522; 
626, 
713, 
617, 
855, 
874, 
915, 
962, 


444, 
526, 
627, 
727, 
818, 
856, 
875, 
917, 
979, 


980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 
992, 993, 1011, 1012, 1031, 1032, 
1055, 1101, 1104, 1106, 1108 

Khé kinh 592, 908, 1031 

khinh an giác phàn 579, 580, 581, 582, 583, 
584, 585, 586, 589, 590, 591, 593, 
595, 632 

khô diệt đạo tích 321, 322, 323, 324, 325, 
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 
333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 
341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 
349, 350, 351, 352, 354, 452, 551, 
653, 705, 706, 733, 745, 875, 947, 997 

khô diệt Thánh đế 322, 323, 324, 325, 326, 
327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 
334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 
342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 354, 452, 551, 653, 
705, 733, 745, 875, 997 
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343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 
352, 354, 452, 551, 637, 646, 653, 705, 
706, 707, 708, 723, 733, 745, 875, 947, 
959, 965, 997, 1082 

Kiếp-ba 15, 17 

kiết hạ 515, 989, 1095 
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932, 935, 965, 966, 989, 992, 998, 
1049, 1050, 1063, 1071, 1073, 1082, 
1091, 1092, 1093 

minh giác 321, 322 


năm ấm 49, 100, 223 
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ngã sở kiên 15, 16, 17 

nghiệp ác 92, 541, 565, 689, 690, 711, 713, 
821, 825, 828, 829, 850, 851, 1004, 
1007, 1008, 1019, 1020, 1056 
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niệm giác phần 153, 244, 578, 579, 580, 
581, 582, 583, 584, 585, 586, 589, 
590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 
598, 599, 631, 632 

niệm thân 131, 148, 518, 519, 520, 521, 522, 
523, 526, 527, 529, 530, 532, 533, 
534, 537, 595, 631, 633, 681 

Niết bàn 19, 20, 25, 28, 30, 40, 42, 53, 54, 
57,65, 71,72, 100, 101, 111, 116, 117, 
125, 126, 129, 146, 165, 172, 175, 
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Phạm hạnh 1, 2, 5, 6, 8, 10, 21, 25, 26, 30, 33, 
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992, 996, 1013, 1020, 1021, 1024, 
1037, 1050, 1059, 1084, 1086, 1089, 
1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 
1105, 1107, 1109, 1110 

phi ngã 1, 2, 4, 5, 6, 28, 336, 458 
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sắc quá khứ 4, 39, 51, 66, 147, 149, 156, 
556, 728, 787 

sắc vị lai 4, 39, 58, 66, 149, 221, 787 

Sa-di 423, 424, 517, 518, 535, 536, 902, 
1027, 1107, 1108 

sám hối 302, 303, 454, 501, 638, 639, 645, 
702, 848, 849, 881, 908, 909, 927, 
928, 929, 1085 

Sa-môn Cù-đàm 43, 68, 75, 78, 79, 80, 86, 
87, 88, 91, 101, 104, 112, 113, 116, 
117, 120, 121, 122, 123, 124, 173, 
189, 229, 268, 282, 283, 291, 299, 302, 
342, 386, 432, 449, 452, 466, 467, 480, 
578, 597, 614, 627, 628, 695, 698, 699, 
732, 733, 739, 740, 742, 743, 749, 752, 
754, 760, 761, 762, 763, 765, 766, 769, 
770, 771, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 
866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 
874, 875, 876, 877, 028, 929, 930, 964, 
979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 
1025, 1062, 1074, 1075, 1084 

sanh tử luân hồi 132, 133, 134, 135, 219, 
220, 729 

sân nhuế 46, 157, 173, 196, 226, 369, 371, 
375, 381, 386, 387, 389, 390, 391, 
392, 393, 403, 439, 440, 441, 451, 
456, 458, 479, 486, 510, 520, 573, 
574, 575, 576, 578, 581, 582, 583, 
584, 590, 597, 599, 600, 601, 607, 
614, 622, 636, 638, 639, 640, 687, 


tà дао 297, 298, 572, 621 

tà man 157, 404, 752, 753 

Tam Бао 21, 106, 200, 387, 500, 505, 547, 
548, 549, 716, 717, 851, 871, 1110 

tâm giải thoát 1, 2, 3, 36, 56, 62, 88, 117, 
164, 165, 201, 202, 205, 237, 328, 
365, 431, 478, 479, 522, 567, 576, 


691, 695, 703, 705, 714, 716, 717, 
720, 721, 723, 747, 748, 750, 757, 
759, 763, 764, 766, 767, 768, 808, 
811, 812, 821, 823, 830, 838, 840, 
854, 886, 892, 896, 902, 909, 919, 
935, 939, 1059, 1075, 1096 

Sát-lợi 84, 92, 373, 797, 934, 971, 1003, 1055 

sát sanh 77, 96, 202, 237, 353, 354, 357, 
393, 437, 535, 615, 617, 621, 653, 
668, 690, 702, 703, 710, 711, 715, 
732, 747, 759, 763, 812, 821, 822, 
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 
830, 831, 832, 833, 834, 835, 844, 
872, 967, 1026, 1068 

sáu nhập xứ diệt 180, 258, 307, 308, 316 

sáu nhập xứ tập 180, 258, 307, 308, 316 

sáu xúc nhập xứ 38, 55, 169, 170, 192, 193, 
194, 237, 239, 243, 260, 261, 857, 
917, 941, 942, 943, 944, 951, 1026 

sở đắc 67, 99, 268, 756, 809, 979, 1081 

sở kiến 15, 16, 17, 461, 462, 756, 757, 914, 
938, 939 

sông Hăng 143, 218, 352, 467, 545, 673, 679, 
727, 729, 730, 732, 733, 793, 948, 949, 
970, 976, 1022, 1085, 1087, 1107 

sóng Ni-liên-thiền 315, 866, 869, 870, 968, 
969, 970 

50 nguyën 1014, 1015 

Sơ thiên 146, 300, 331, 374, 380, 383, 646, 
664, 778 

sở tri 914, 937, 938, 939 

Sư trưởng 78, 79, 676, 736, 1018 

suy niệm 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 36, 
37, 48, 62, 63, 64, 66, 70, 72 


592, 599, 625, 631, 633, 638, 639, 
640, 644, 664, 665, 676, 677, 706, 
775, 776, 782, 783, 784, 800, 810, 
811, 841, 955, 963, 1062, 1096 

Tam minh 93, 277, 675, 676, 677, 798, 851, 
932, 935, 959, 963, 978, 988, 991, 
992, 994, 1103 


tam-muội 60, 67, 161, 172, 183, 228, 315, 
393, 394, 395, 396, 405, 406, 427, 446, 
447, 448, 452, 457, 458, 463, 464, 467, 
508, 543, 548, 555, 564, 567, 602, 608, 
615, 618, 627, 632, 636, 639, 655, 656, 
660, 670, 673, 674, 675, 720, 723, 724, 
807, 808, 821, 849, 875, 917, 957, 969, 
977, 978, 1021, 1062, 1063, 1077, 
1101, 1104 

tàm quy 91, 298, 357, 477, 590, 600, 641, 
909, 966 

Tam thiền 300, 374, 380, 405, 666, 778 

Tăng bảo 196, 440, 668, 875, 923 

tăng thượng giới 636, 637, 638, 639, 640, 
641, 643, 644, 646, 677, 767 

tăng thượng tuệ 637, 638, 639, 640, 641, 
643, 644, 646, 767 

tăng thượng ý 636, 637, 638, 639, 640, 641, 
643, 644, 646, 767 

{др khói 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 43, 44, 48, 52, 119, 169, 173, 
175, 182, 255, 330, 758 

Tát-giá Ni-kiền-tử 112, 113, 114, 116, 117, 118 

Tát-la 42, 43, 352, 489, 629, 630, 650, 673, 
679, 793, 797 

tham ái 48, 202, 231, 239, 240, 250, 273, 
274, 275, 276, 318, 428, 441, 450, 
480, 625, 675, 676, 779, 794, 939, 
947, 1024, 1075, 1115 

tham duc 46, 54, 55, 56, 57, 66, 69, 77, 81, 
157, 173, 196, 220, 221, 225, 226, 228, 
239, 241, 278, 279, 296, 375, 381, 386, 
387, 389, 390, 391, 392, 393, 399, 403, 
433, 434, 439, 440, 441, 451, 456, 465, 
476, 477, 479, 486, 520, 535, 573, 574, 
575, 576, 578, 581, 582, 583, 584, 590, 
599, 600, 601, 607, 614, 622, 623, 636, 
638, 639, 640, 656, 671, 673, 678, 683, 
687, 705, 714, 716, 717, 720, 721, 723, 
747, 758, 759, 763, 764, 766, 767, 768, 
785, 787, 804, 808, 811, 812, 815, 816, 
821, 822, 823, 830, 838, 857, 858, 360, 
886, 896, 902, 909, 919, 934, 935, 939, 
944, 961, 989, 993, 998, 1007, 1008, 
1022, 1023, 1024, 1031, 1032, 1034, 
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1035, 1036, 1039, 1040, 1055, 1060, 
1092, 1096 

thăng diệu 203, 213, 216, 246, 247, 272, 
408, 500, 501, 502, 505, 508, 512, 
523, 529, 626, 627, 659, 664, 665, 
692, 694, 784, 809, 842, 899, 900, 
013, 934, 1001, 1004, 1006, 1007, 
1008, 1021, 1024, 1058, 1096 

tháng niệm 231 

Thánh đệ tử 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
37, 38, 39, 40, 44, 51, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 96, 98, 100, 102, 106, 109, 
111, 115, 119, 125, 126, 128, 129, 
130, 133, 134, 135, 136, 137, 156, 
160, 161, 168, 169, 182, 186, 187, 
191, 192, 205, 211, 217, 220, 221, 
222, 223, 224, 228, 230, 231, 237, 
240, 243, 246, 247, 254, 255, 259, 
261, 262, 287, 293, 294, 295, 305, 
318, 330, 331, 352, 366, 370, 371, 
380, 431, 439, 440, 441, 450, 452, 
453, 454, 455, 457, 458, 462, 513, 
522, 531, 554, 555, 556, 557, 559, 
562, 571, 576, 599, 600, 601, 616, 
617, 618, 620, 631, 633, 634, 637, 
647, 648, 650, 652, 653, 654, 655, 
656, 657, 659, 660, 663, 664, 675, 
676, 703, 720, 721, 722, 723, 726, 
728, 729, 730, 733, 747, 758, 798, 
808, 812, 813, 827, 828, 855, 900, 
901, 904, 942, 943, 944, 947, 948, 955 

Thánh giới 411, 412, 413, 444, 531, 535, 
647, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 
656, 657, 659, 673, 683, 684, 724, 
725, 814, 815, 817, 818, 828, 900, 
901, 903, 904, 1000 

thanh tinh 21, 30, 31, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 
79, 82, 83, 93, 96, 99, 101, 103, 106, 
142, 188, 199, 212, 214, 231, 242, 
244, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 
271, 287, 288, 293, 294, 295, 302, 
322, 379, 380, 381, 401, 405, 410, 
411, 412, 413, 426, 429, 435, 437, 
438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 
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450, 451, 452, 454, 455, 474, 480, 
490, 500, 501, 511, 519, 520, 522, 
532, 534, 557, 563, 564, 565, 576, 
577, 584, 590, 591, 593, 598, 607, 
625, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 
654, 655, 656, 657, 659, 660, 662, 
668, 676, 692, 695, 697, 700, 701, 
702, 703, 704, 710, 711, 715, 716, 
717, 724; 125; 126,731, T38; TSI, 
759, 766, 768, 772, 776, 781, 782, 
786, 788, 795, 801, 805, 806, 807, 
810, 811, 814, 815, 817, 818, 821, 
822, 823, 820, 828, 840, 844, 848, 
849, 852, 870, 886, 899, 900, 901, 
903, 904, 906, 909, 912, 916, 919, 
923, 931, 932, 934, 935, 938, 939, 
946, 948, 951, 958, 959, 960, 963, 
964, 966, 967, 970, 973, 977, 991, 
994, 1000, 1001, 1010, 1016, 1018, 
1020, 1021, 1026, 1050, 1052, 1072, 
1081, 1084, 1086, 1088, 1091, 1092, 
1093, 1095, 1104, 1110 

Thanh уйп 64, 65, 85, 200, 226, 232, 247, 
253, 254, 292, 299, 302, 414, 415, 
416, 422, 469, 520, 536, 537, 564, 
565, 566, 572, 578, 579, 296, 639, 
641, 642, 684, 685, 686, 703, 760, 
771, 806, 807, 855, 860, 861, 865, 
671, 874, 875, 898, 916, 957, 990, 
996, 1004, 1022, 1023, 1053 

thành Vuong Ха 15, 16, 20, 22, 23, 88, 91, 
100, 103, 162, 163, 189, 190, 193, 
194, 195, 200, 205, 206, 207, 208, 
242, 252, 254, 255, 257, 259, 260, 
261, 266, 267, 268, 290, 292, 296, 
297, 299, 300, 304, 305, 334, 337, 
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 
345, 346, 347, 348, 351, 355, 356, 
367, 308, 369, 370, 372, 373, 374, 
375, 376, 377, 378, 382, 383, 384, 
393, 394, 395, 402, 404, 405, 406, 
407, 408, 409, 412, 413, 414, 415, 
416, 417, 418, 419, 420, 480, 491, 
502. 515. 526. 5353576; 577; 590; 
607, 681, 682, 683, 684, 686, 688, 


689, 690, 691, 706, 707, 708, 709, 
711, 712, 733, 737, 738, 740, 741, 
742, 743, 744, 746, 747, 751, 752, 
753, 757, 759, 761, 762, 767, 780, 
781, 815, 817, 820, 822, 823, 831, 
837, 838, 845, 846, 849, 852, 854, 
860, 861, 862, 863, 864, 865, 876, 
877, 913, 915, 916, 930, 972, 974, 
975, 976, 989, 992, 996, 997, 998, 
999, 1000, 1001, 1002, 1013, 1021, 
1033, 1037, 1041, 1045, 1046, 1047, 
1048, 1052, 1062, 1073, 1075, 1082, 
1085, 1088, 1089, 1090, 1094, 1100, 
1105, 1106, 1107 

thân kiến 54, 109, 157, 297, 298, 299, 330, 
391, 462, 550, 551, 623, 638, 639, 
640, 679, 704, 705, 716, 717, 723, 
733, 1098 

thân thông 269, 356, 395, 405, 406, 407, 
410, 427, 429, 463, 464, 513, 515, 
634, 636, 750, 785, 826, 846, 912, 
913, 917, 918, 982, 1072, 1085, 1086 

thân thức 162, 185, 186, 192, 246, 247, 263, 
269, 285, 358, 461, 601 

thân thức 719, 866, 1010, 1036, 1037, 1041 

thán xúc 162, 173, 187, 205, 241, 264, 269, 
285, 288, 371, 382, 940 

tha tác 140, 141, 146, 198, 252, 253, 265, 
266, 267, 268, 269, 291, 292, 363 

tha tám trí 518, 923, 994, 1105 

thất giác chi 65, 573, 574, 671 

thất nệm 201, 202, 228, 297, 298, 299, 357, 
399, 400, 559, 909 

Thâu-lũ-na 20, 21, 22, 23, 24, 25 

Thế Gian Giải 43, 305, 433, 439, 445, 534, 
654, 656, 660, 703, 720, 737, 1090 

Thế Tôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 71, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 
97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 


106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 116, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 


117, 
125, 
132, 
139, 
146, 
153, 
161, 
168, 
175, 
182, 
189, 
202, 
221, 
228, 
238, 
248, 
257, 
265, 
272, 
279, 
287, 
297, 
307, 
314, 
321, 
328, 
336, 
343, 
351, 
360, 
369, 
376, 
384, 
402, 
412, 
438, 
446, 
466, 
475, 
484, 
491, 
515, 
524, 
531, 


126, 
133, 
140, 
147, 
154, 
162, 
169, 
176, 
183, 
190, 
212, 
202; 
229, 
239, 
249, 
259, 
266, 
273, 
280, 
288, 
300, 
308, 
315, 
322; 
330, 
337, 
344, 
352, 
361, 
370, 
377, 
385, 
405, 
414, 
439, 
447, 
469, 
476, 
485, 
492, 
518, 
525, 
533, 


127, 
134, 
141, 
148, 
159, 
163, 
170, 
177; 
184, 
194, 
213, 
223, 
230, 
240, 
250, 
260, 
267, 
274, 
281, 
289, 
301, 
309, 
316, 
223; 
331, 
338, 
345, 
399, 
362, 
371, 
378, 
397, 
406, 
415, 
440, 
448, 
470, 
477, 
486, 
501, 
519, 
526, 
534, 


128, 
135, 
142, 
149, 
197; 
164, 
171, 
178, 
185, 
196, 
215: 
224, 
231. 
242, 
251; 
261. 
268, 
279, 
283, 
290, 
302, 
310, 
317. 
324, 
332, 
339, 
346, 
399, 
363, 
372. 
379; 
398, 
407, 
416, 
441, 
452, 
471, 
478, 
487, 
502, 
520, 
527, 
535; 


129, 
136, 
143, 
150, 
158, 
165, 
172, 
179, 
186, 
197, 
217, 
223: 
232. 
245, 
254, 
262, 
269, 
276, 
284, 
291, 
303, 
311, 
318, 
325, 
333, 
340, 
347, 
357, 
366, 
373, 
380, 
399, 
409, 
421, 
442, 
456, 
472, 
481, 
488, 
503, 
52 lạ 
528, 
536, 


130, 
137, 
144, 
151, 
159, 
166, 
173, 
180, 
187, 
200, 
219, 
226, 
233, 
246, 
255; 
263, 
270, 
277; 
265, 
292, 
304, 
312, 
319, 
326, 
334, 
341, 
348, 
358, 
367, 
374, 
382, 
400, 
410, 
433, 
443, 
457, 
473, 
482, 
489, 
506, 
522, 
329, 
537; 


131, 
138, 
145, 
152, 
160, 
167, 
174, 
181, 
188, 
201, 
220, 
227, 
237, 
247, 
256, 
264, 
271, 
278, 
286, 
296, 
305, 
313, 
320, 
321; 
335, 
342, 
349, 
359, 
368, 
375, 
363, 
401, 
411, 
434, 
445, 
462, 
474, 
483, 
490, 
514, 
523; 
530, 
538, 


539, 544, 
554, 555, 
561, 562, 
569, 570, 
576, 578, 
589, 590, 
596, 597, 
603, 604, 
610, 611, 
620, 621, 
627, 628, 
634, 635, 
641, 642, 
648, 649, 
655, 656, 
662, 663, 
669, 670, 
678, 679, 
685, 687, 
695, 696, 
704, 705, 
TEI- 712. 
719, 720, 
726, 727, 
733, 734, 
743, 746, 
754, 757, 
764, 765, 
712; 113, 
780, 781, 
787, 788, 
796, 797, 
903, 804, 
610, 81, 
817, 818, 
826, 827, 
833, 834, 
840, 841, 
847, 848, 
855, 850, 
862, 863, 
869, 870, 
876, 877, 
883, 885, 
894, 895, 


549, 
556, 
503, 
571; 
580, 
591, 
598, 
605, 
612, 
622, 
629, 
636, 
643, 
650, 
657, 
664, 
671, 
680, 
688, 
697, 
706, 
714, 
721, 
728, 
735, 
747, 
759, 
767, 
774, 
782, 
790, 
798, 
605, 
612, 
620, 
828, 
835, 
842, 
849, 
857, 
864, 
871, 
878, 
886, 
896, 
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530, 
557, 
504, 
572; 
583, 
592. 
599. 
606, 
613, 
623, 
630, 
637, 
644, 
651, 
658, 
665, 
673, 
681, 
689, 
699, 
707, 
715, 
722, 
729, 
736, 
750, 
760, 
768, 
715. 
783, 
791, 
799. 
806, 
813, 
621, 
629, 
636, 
643, 
650, 
858, 
865, 
872, 
879, 
888, 
897, 


за 
558, 
566, 
518. 
584, 
593, 
600, 
607, 
615, 
624, 
631, 
638, 
645, 
652, 
659, 
666, 
675, 
682, 
691, 
701, 
708, 
716, 
723, 
730, 
737, 
751, 
761, 
769, 
776, 
784, 
ТОЗ, 
S00, 
S07, 
614, 
623, 
830, 
837, 
844, 
652, 
859, 
866, 
873, 
S80, 
889, 
898, 


992, 
559, 
567, 
574, 
586, 
594, 
601, 
608, 
618, 
625, 
632, 
639, 
646, 
653, 
660, 
667, 
676, 
683, 
692, 
702, 
709, 
717, 
724, 
ВЕ 
738, 
192, 
702, 
770, 
ШЕ 
765, 
794, 
601, 
608, 
615, 
624, 
831, 
838, 
845, 
853, 
860, 
867, 
874, 
88l, 
892, 
899, 


553, 
560, 
568, 
575; 
587, 
595, 
602, 
609, 
619, 
626, 
633, 
640, 
647, 
654, 
661, 
668, 
677, 
684, 
693, 
703, 
710, 
718, 
725, 
132. 
740, 
199, 
763, 
TIl; 
779, 
786, 
795; 
602, 
809, 
616, 
625, 
632, 
839, 
646, 
654, 
S6], 
868, 
675, 
882, 
893, 
900, 
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901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 
908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 
915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 
922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 
929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 
936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 
944, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 
953, 954, 955, 956, 958, 959, 960, 
961, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 
969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 
976, 977, 978, 981, 985, 987, 988, 
989, 990, 991, 995, 996, 997, 998, 
999, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 
1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 
1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 
1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 
1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 
1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 
1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 
1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 
1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 
1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 
1085, 1087, 1088, 1090, 1092, 1093, 
1094, 1113 

Thích-dë-hoàn-nhon 408, 409, 544, 667, 
774, 780, 781, 878, 879, 880, 881, 
882, 883, 884, 885, 888, 889, 890, 
891, 892, 893, 894, 895, 896, 978, 
1069, 1082 

thiện căn 293, 481, 521 

thiên định 60, 90, 161, 168, 171, 182, 201, 
215, 241, 249, 250, 251, 301, 313, 
314, 339, 340, 341, 361, 373, 374, 
375, 376, 395, 409, 426, 540, 567, 
584, 590, 627, 630, 641, 642, 714, 
807, 843, 844, 846, 849, 855, §65, 
869, 872, 898, 915, 917, 946, 957, 
959, 964, 965, 1004, 1060, 1070 

Thiên nhãn 356, 407, 429, 565, 567, 588, 
676, 785, 894, 917, 977 


Thiên nhĩ 337, 339, 340, 341, 407, 771, 840, 
843, 881, 916, 917, 1094 

Thiên Nhơn Sư 43, 305, 433, 439, 445, 534, 
655, 656, 660, 703, 720, 737, 1090 

thiện pháp 108, 225, 293, 385, 399, 409, 454, 
520, 562, 563, 578, 579, 581, 582, 583, 
584, 607, 610, 611, 612, 613, 614, 625, 
645, 649, 650, 669, 670, 671, 672, 673, 
683, 686, 708, 747, 780, 860, 908, 909, 
1032, 1068, 1109 

thiền quán 630 

thiên thần 323, 410, 469, 475, 478, 479, 480, 
481, 482, 507, 539, 858, 931, 966, 
1062, 1085, 1087, 1090, 1092, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 
1102, 1103, 1104, 1105, 1109, 1110 

Thiện Thệ 9, 11, 12, 13, 14, 43, 85, 227, 
278, 305, 322, 433, 439, 445, 470, 
473, 483, 528, 534, 591, 593, 607, 
633, 645, 654, 656, 660, 703, 720, 
726, 737, 848, 853, 854, 872, 908, 
925, 933, 963, 969, 970, 987, 988, 
989, 991, 995, 996, 997, 1025, 1043, 
1052, 1077, 1084, 1090, 1112, 1113 

thiện tri thức 76, 77, 83, 85, 92, 214, 584, 
590, 591, 607, 611, 612, 652, 713, 
769, 770, 794, 968, 1005, 1013, 1014, 
1054, 1098 

thiên tử 412, 413, 469, 470, 471, 472, 473, 
414, 416, 411, 483, 484, 485, 487, 
48§, 489, 490, 628, 773, 789, 790, 
791, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 
800, 801, 802, 803, 804, 805, 852, 
853, 854, 888, 889, 904, 905, 999, 
1000, 1035, 1036, 1044, 1045, 1050, 
1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 
1057, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 
1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 
1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1095, 
1097, 1098 

thiền tr 57, 58, 59, 60, 68, 315, 347, 373, 
374, 489, 490, 590, 626, 627, 659, 
684, 785, 841, 842, 862, 866, 964, 
974, 984, 1027, 1060, 1071, 1091 


thiên tử Chiên-đàn 1078, 1079 

thiện tuệ 357 

thiệt thức 162, 185, 186, 192, 246, 263, 269, 
285, 358, 461, 601 

thiệt xúc 162, 264, 269, 285, 382 

thị hiện 161, 162, 509 

thọ ấm 7, 8, 24, 25, 26, 31, 38, 39, 40, 45, 
46, 49, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 
65, 71, 72, 94, 95, 96, 100, 112, 113, 
125, 126, 127, 129, 131, 164, 206, 
207, 208, 209, 210, 237, 270, 271, 
294, 383, 384, 385, 388, 730, 808, 
876, 946, 951, 953, 979, 1026, 1073 

thọ diệt 57, 60, 175, 176, 179, 232, 248, 249, 
251, 257, 258, 273, 274, 315, 316, 
317, 375, 376, 377, 383, 478, 519, 
758, 780, 936 

thọ giới Cụ túc 79, 88, 103, 244, 300, 733, 
749, 750, 759, 762, 768, 770, 772, 931 

thói chuyển 214, 239, 259, 272, 532, 610, 
611, 712, 782, 865, 908, 909, 948, 1054 

tho ky 238, 268, 269, 503, 509, 516, 725, 
726, 751, 807, 810, 811, 814, 816, 
817, 818, 819, 866, 973, 989, 991, 
1036, 1037, 1041 

tho mang 262, 272, 461, 462, 565, 647, 801, 
804, 861, 934, 976, 1030, 1053, 1054 

tho táp 57, 255, 257, 273, 316, 375, 376, 
377, 519, 780 

tho vi 57, 273, 375, 376, 377, 382, 780 

thọ vô thường 375 

thuần đại khô tụ diệt 59, 60, 119, 173, 175, 
179, 180, 248, 249, 250, 251, 259, 
261, 263, 264, 265, 266, 267, 288, 
292, 304, 305, 310, 311, 315, 316, 
317, 319, 320, 321, 479, 1043 

thuân đại khó tụ tập 119, 179, 180, 247, 248, 
249, 250, 251, 259, 261, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 288, 304, 305, 
310, 311, 314, 315, 316, 317, 319, 
320, 321, 478, 1042 

thức ёт 46, 50, 108, 195, 264, 816 

thực diệt 293, 294, 519 

thực diệt đạo tích 293, 294 

thúc Пет 87, 856, 905, 924, 939 


SÁCH РАМ # 1143 


thức thực 293, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 
650, 903 

thức trụ 30, 31, 56, 111, 383, 384, 385, 953 

thức vô thường 5, 6, 20, 21, 23, 24, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 173, 212, 213, 224 

Thức-xoa-ma-na 424, 902 

thứ giới 173, 358, 359, 360, 364, 365, 460, 461 

thủ hộ 62, 76, 239, 240, 326, 535, 549, 636, 
992, 1032 

Thượng sĩ 62, 325, 326, 801, 837, 841 

thù thắng 45, 213, 239, 355, 356, 357, 375, 
383, 401, 408, 439, 440, 441, 469, 
524, 558, 592, 598, 647, 883, 900, 
913, 934, 970, 994, 999, 1000, 1008, 
1024, 1058, 1060, 1061, 1062 

thuyết giảng 131, 564 

thuyết pháp 19, 20, 43, 47, 78, 79, 82, 87, 90, 
100, 101, 107, 108, 109, 111, 113, 116, 
164, 188, 192, 197, 198, 200, 202, 203, 
213, 232, 233, 237, 238, 242, 244, 253, 
259, 265, 267, 275, 277, 287, 300, 304, 
312, 356, 379, 380, 386, 401, 402, 410, 
411, 451, 452, 453, 455, 461, 462, 482, 
485, 504, 509, 515, 521, 522, 526, 527, 
528, 530, 531, 537, 539, 540, 542, 572, 
578, 592, 605, 614, 635, 642, 668, 695, 
696, 699, 700, 701, 713, 727, 737, 743, 
750, 764, 765, 773, 774, 782, 783, 805, 
806, 807, 808, 815, 816, 817, 818, 840, 
871, 872, 875, 899, 906, 907, 909, 910, 
912, 913, 914, 916, 917, 929, 931, 932, 
949, 954, 955, 958, 959, 961, 962, 971, 
977, 978, 985, 988, 989, 990, 994, 995, 
996, 1001, 1002, 1050, 1071, 1072, 
1083, 1084, 1088, 1095, 1100, 1109 

Thuyết pháp sư 19, 20 

thùy miên 157, 390, 520, 535, 573, 574, 
575, 576, 578, 581, 582, 583, 584, 
585, 586, 590, 607, 625, 768, 868 

tịch diệt 30, 39, 40, 47, 61, 64, 212, 213, 
214, 246, 247, 260, 269, 272, 304, 
305, 306, 307, 328, 364, 365, 369, 
382, 383, 438, 450, 504, 509, 515, 
541, 624, 625, 628, 685, 733, 738, 
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741, 745, 770, 786, 788, 845, 849, 
854, 866, 868, 958, 978, 982, 983, 
984, 985, 986, 987 

tich tinh 17, 18, 19, 27, 28, 40, 99, 117, 
205, 236, 396, 503, 523, 535, 727, 
916, 948, 963, 990, 1021, 1025, 1026, 
1077, 1092 

tich tinh 17, 53, 57, 63, 66, 122, 123, 124, 
125, 127, 241, 260, 301, 407, 469, 
510, 526, 527, 539, 540, 543, 549, 
576, 641, 664, 665, 677, 745, 758, 
770, 776, 789, 857, 858, 887, 965, 
1012, 1051 

tiên nhơn 26, 44, 45, 212, 292, 490, 818, 
843, 855, 871, 875, 889, 890, 891, 
937, 980, 996, 997, 1030, 1072, 1092, 
1094, 1100 

tín căn 151, 152, 550, 551, 552, 554, 555, 
556, 562 

tinh cần 9, 11, 12, 58, 140, 168, 171, 184, 
200, 209, 215, 218, 227, 230, 231, 
232, 240, 304, 314, 327, 331, 395, 
399, 400, 428, 429, 480, 488, 518, 
520, 521, 526, 527, 529, 531, 535, 
536, 537, 560, 624, 632, 633, 634, 
644, 669, 670, 694, 707, 708, 713, 
716, 717, 721, 732, 785, 789, 812, 
813, 820, 889, 910, 911, 915, 922, 
936, 946, 957, 968, 974, 990, 1026, 
1028, 1032, 1033, 1062, 1071, 1074, 
1075, 1086, 1103 

tinh giác 225, 232, 261, 315, 323, 338, 396, 
399, 400, 540, 549, 616, 630, 776, 
994, 1007, 1071, 1078, 1110 

tịnh giới 83, 85, 360, 361, 452, 469, 484, 
558, 624, 668, 707, 718, 719, 720, 
721, 727, 762, 772, 714, 811, 826, 
844, 886, 966, 968, 1019, 1092, 1097 

tinh tấn 48, 57, 58, 60, 87, 111, 127, 128, 
131, 140, 141, 148, 150, 151, 171, 201, 
225, 299, 304, 332, 333, 338, 355, 356, 
357, 369, 379, 380, 394, 399, 407, 450, 
454, 455, 490, 492, 497, 499, 520, 527, 
530, 540, 544, 549, 557, 558, 559, 560, 
561, 562, 563, 564, 568, 569, 570, 572, 
573, 574, 575, 576, 577, 592, 597, 608, 


615, 617, 630, 635, 636, 659, 681, 726, 
730, 731, 780, 788, 851, 855, 861, 865, 
869, 909, 922, 923, 946, 949, 959, 965, 
966, 972, 998, 1021, 1022, 1028, 1030, 
1033, 1045, 1088, 1093, 1095, 1096, 
1098, 1101, 1103, 1104 

tinh tắn căn 152, 550, 551, 552, 554, 555, 556 

tinh tán giác phần 153, 244, 579, 580, 581, 
582, 583, 584, 585, 586, 589, 590, 
591, 593, 595, 632 

tinh xá Kê Lâm 448, 531, 532, 533, 534, 
535, 585 

tinh xá Kim Sư 820, 822, 1033, 1034, 1035, 
1036, 1037, 1038, 1039, 1040 

tinh xá Kỳ Hoàn 509, 881, 923 

tinh xá ngoại đạo 578, 754, 756 

tinh xá Sơn Cốc 607, 1013, 1045, 1046, 
1047, 1048 

tinh xá Tong Lâm 426, 427, 430, 431, 432 

tín tâm 40, 41, 75, 88, 201, 563, 576, 647, 
648, 650, 651, 652, 654, 657, 659, 
772, 792, 824, 870, 871, 873, 906, 
921, 931, 958, 1104 

tọa thiền 49, 56, 109, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 183, 203, 206, 207, 208, 
215, 229, 231, 233, 252, 271, 272, 292, 
296, 361, 378, 499, 585, 626, 627, 628, 
629, 685, 754, 760, 761, 776, 787, 805, 
808, 811, 848, 856, 857, 858, 907, 979, 
980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 992, 
1027, 1038 

tối thắng 55, 224, 503, 511, 558, 564, 565, 
566, 572, 577, 592, 598, 785, 797, 
798, 925, 960, 971, 972, 987, 998, 
1070, 1087 

tối thượng 118, 224, 641, 642, 798, 801, 
882, 884, 900, 997, 1001, 1075, 1076, 
1087, 1088 

Tôn giả A-na-luật 356, 426, 427, 428, 429, 
430, 431, 432, 433, 531, 585, 586, 
819, 820, 978, 1082, 1098 

Tôn giả A-nan 629, 1113 

Tôn giả Ва-ку-ха 785, 786, 787, 788, 789, 
987, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 
995, 996, 997, 998 

Tôn giả Bạt-đà-la 381, 532, 533 


Tôn già Kiëu-trán-nhu 322, 356, 988 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên 203, 204, 205, 
213, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 
439, 441, 442, 443, 444, 445, 446 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp 510, 684, 685, 686, 
907, 909, 910, 911, 912, 913 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la 193, 194, 205, 
206, 207, 208, 252, 253, 254, 292, 
293, 294, 295, 1041, 1043 

Tôn giả Мус-кіёп-іёп 405, 406, 407, 408, 
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 
416, 421, 426, 427, 740, 741, 954, 
977, 978, 1094 

Tôn giả Nan-đà 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 839, 993 

Tôn giả Phú-lânn 752, 786, 787, 807, 
1033, 1034, 1037 

Tôn giả Phú-lâu-na 174, 210, 275, 276, 
277,356 

Tôn giả Uất-đề-ca 529, 530 

Tôn giả Ưu-đà-di 197, 198, 199, 200, 382, 
531, 532 

Tôn giả Хлеп-да 1041, 1042, 1043 

trạch pháp giác phần 153, 244, 579, 580, 
581, 582, 583, 584, 585, 586, 589, 
590, 591, 593, 594, 595, 631 

trái a-ma-lặc 353, 544, 545, 546, 547 

trần câu 21, 89, 93, 96, 99, 103, 199, 203, 
212, 214, 244, 267, 302, 319, 322, 330, 
454, 695, 697, 704, 715, 722, 759, 768, 
772, 774, 1001, 1063, 1080, 1096 

trạo cử 223, 224, 449, 909 

trao hối 157, 201, 390, 520, 535, 573, 574, 
575, 576, 578, 581, 582, 583, 584, 
585, 586, 590, 607, 625, 714, 768, 
776, 919 

triên phược 186, 187, 754 

trì giới 79, 82, 84, 201, 304, 357, 372, 373, 
396, 469, 482, 548, 590, 629, 639, 
671, 718, 761, 782, 783, 825, 826, 
844, 874, 886, 919, 921, 923, 932, 
957, 961, 976, 990, 1000, 1011, 1017, 
1056, 1063, 1068, 1071, 1072, 1082, 
1084, 1088, 1095, 1100, 1101, 1110 

tri kiến 6, 21, 41, 52, 67, 97, 115, 116, 117, 
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128, 129, 130, 156, 160, 167, 187, 
214, 217, 230, 255, 269, 270, 297, 
305, 306, 439, 440, 441, 445, 450, 
451, 452, 465, 466, 467, 531, 536, 
567, 572, 577, 599, 600, 601, 638, 
639, 640, 641, 645, 646, 647, 652, 
653, 664, 665, 676, 677, 694, 703, 
705, 720, 722, 728, 744, 746, 751, 
760, 764, 768, 809, 812, 911, 919, 
969, 1018 

trí tuệ 7, 54, 55, 77, 83, 85, 87, 131, 141, 148, 
164, 171, 182, 194, 202, 214, 217, 237, 
253, 254, 260, 261, 274, 276, 277, 292, 
299, 303, 318, 330, 332, 349, 362, 371, 
372, 373, 374, 400, 401, 452, 469, 470, 
477, 484, 487, 488, 490, 509, 511, 521, 
523, 524, 528, 536, 540, 543, 554, 555, 
562, 566, 569, 571, 573, 574, 576, 592, 
608, 620, 630, 637, 641, 642, 651, 677, 
678, 703, 716, 719, 720, 722, 726, 742, 
765, 774, 783, 786, 797, 801, 802, 813, 
837, 838, 840, 841, 845, 851, 855, 868, 
872, 873, 874, 876, 879, 882, 883, 899, 
909, 912, 914, 916, 920, 923, 924, 925, 
928, 932, 937, 942, 945, 947, 953, 955, 
956, 957, 966, 969, 973, 974, 980, 987, 
990, 994, 998, 1000, 1002, 1012, 1015, 
1022, 1024, 1045, 1051, 1057, 1060, 
1064, 1071, 1079, 1083, 1087, 1088, 
1089, 1090, 1093, 1096, 1100 

trời Ba Mươi Ba 323, 408, 409, 410, 411, 
412, 440, 445, 672, 879, 880, 881, 882, 
883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 891, 
892, 893, 894, 895, 897, 941, 942, 998, 
999, 1000, 1010, 1100, 1108 

trung дао 262, 263, 265, 266, 267 

trưởng giả Сар Cô Độc 379, 380, 480, 481, 
482, 483, 484, 515, 754, 756, 757, 
784, 813, 814, 815, 816, 1016, 1017 

trưởng giả Chất-đa-la 456, 457, 458, 460, 
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468 

trưởng giả Ma-ha-nam 1010 

trụ xả tâm 289, 290 

trú ха 30, 44, 45, 295, 321, 421, 422, 433, 
506, 528, 890, 891, 911, 1083 
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Tu-bat-dà-la 658, 770, 771, 772 

từ bi 91, 196, 203, 303, 379, 399, 508, 648, 
681, 789, 851, 917, 934, 946, 967, 1028 

tứ chánh cần 65, 271 

Tu-dà-hàm 209, 329, 440, 445, 525, 553, 
558, 594, 596, 623, 634, 636, 638, 
640, 658, 716, 720, 748, 750, 781, 
783, 817, 818, 826, 898, 902, 936, 
971, 1023, 1112 

Tu-dà-hoàn 54, 209, 238, 329, 330, 412, 
413, 440, 445, 525, 550, 551, 553, 
558, 594, 596, 623, 634, 636, 638, 
639, 652, 653, 654, 658, 679, 704, 
716, 720, 724, 725, 726, 727, 733, 
748, 750, 815, 826, 828, 898, 901, 
902, 904, 905, 971, 1023, 1104, 1112 

Tứ Đại Thiên Vương 721, 892 

Tu-di 220, 345, 352, 408, 428, 672, 999, 
1063, 1072 

tuệ bình đăng 16, 17, 487, 1072 

tuệ căn 152, 550, 551, 552, 554, 555, 556 

tuệ giải thoát 33, 36, 56, 64, 116, 117, 171, 
172, 202, 205, 301, 329, 332, 431, 
453, 563, 564, 565, 567, 576, 644, 
657, 703, 720, 721, 723, 726, 747, 
775, 776, 778, 780, 782, 810, 811, 
836, 955, 990 

tuệ nhãn 101, 353, 456, 458, 724, 957, 985 

tứ như ý túc 65, 271, 557, 564, 570, 671 

tứ niệm xứ 65, 243, 244, 271, 402, 550, 554, 
555, 557, 564, 571, 1024 

tưởng âm 264 

tưởng thọ âm 39, 53, 388, 1073 

tưởng vô thường 223, 224, 368 


Uất-đa-la 74, 81, 82, 245, 408, 658, 926, 
1082, 1083 

Ứng Cúng 43, 64, 65, 191, 226, 297, 305, 
326, 327, 330, 333, 334, 348, 402, 
433, 434, 439, 440, 441, 445, 450, 
451, 452, 454, 505, 531, 534, 563, 
564, 565, 566, 572, 589, 605, 652, 
653, 654, 656, 660, 703, 720, 722, 
737, 738, 760, 771, 773, 774, 855, 
914, 915, 916, 926, 928, 932, 933, 


~ 


~ 


tu sĩ ngoại дао 103, 120, 121, 122, 123, 124, 
268, 269, 290, 291, 292, 597, 598, 
627, 629, 749, 750, 751, 752, 753, 
757, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 
765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772 

Tứ thiền 146, 300, 374, 381, 448, 452, 454, 
550, 551, 554, 555, 569, 571, 582, 
583, 634, 637, 646, 666, 671, 723, 
778, 826, 1021 

tu thuc 293, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 650 

Ty-kheo-ni 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 252, 424, 446, 447, 449, 452, 
453, 454, 515, 522, 657, 658, 663, 
667, 668, 700, 701, 725, 748, 749, 
815, 846, 847, 848, 849, 856, 902, 
913, 914, 916, 942, 979, 980, 981, 
982, 983, 984, 985, 986, 987, 1016, 
1017, 1059, 1082, 1089 

Ty-kheo-ni Đề-xá 916 

Tỳ-kheo-tăng 232, 478, 480, 483, 505, 514, 
515, 516, 517, 546, 661, 688, 689, 
690, 695, 697, 704, 715, 719, 720, 
725, 773, 871, 933, 972, 989, 996, 
1017, 1084 

Ту-кћео Thuong toa 93, 94, 95, 96, 212, 
464, 465, 466, 467, 635 

tỷ thức 162, 185, 186, 192, 246, 263, 269, 
285, 358, 461, 601 

Tỳ-xá-ly 28, 68, 70, 111, 117, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 184, 185, 186, 187, 
188, 335, 451, 527, 646, 647, 727, 
772, 773, 774, 859, 877, 878, 880, 
960, 1027, 1030, 1049, 1050 

tỷ xúc 162, 264, 269, 285, 382 


938, 939, 946, 957, 1022, 1081, 1084, 
1090, 1112 

uu-bà-di 252, 424, 667, 701, 725, 781, 783, 
815, 856, 899, 902, 960 

uu-bà-tác 21, 82, 106, 252, 267, 277, 424, 
478, 479, 483, 486, 541, 543, 658, 
667, 668, 695, 697, 698, 701, 704, 
715, 716, 717, 718, 719, 725, 815, 
856, 899, 902, 925, 926, 933 

пу du 79, 449 


Vó du Niét-bàn 277, 395, 396, 509, 538, 
770, 771, 788, 794, 849, 850, 946, 
957, 978, 997, 1018, 1112 

vô lậu 46, 56, 116, 171, 172, 179, 329, 431, 
453, 565, 567, 615, 616, 617, 618, 
620, 644, 657, 679, 720, 721, 723, 
747, 778, 780, 808, 836, 954, 955, 956 

vó minh 62, 99, 132, 133, 134, 135, 166, 
167, 194, 206, 207, 208, 213, 219, 
220, 223, 224, 231, 237, 251, 259, 
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 271, 273, 287, 288, 292, 294, 
295, 302, 304, 305, 309, 310, 315, 
325, 361, 387, 388, 389, 394, 478, 
511, 555, 576, 600, 636, 638, 639, 
640, 654, 658, 664, 665, 676, 680, 
681, 706, 727, 730, 732, 736, 744, 
766, 776, 786, 800, 811, 812, 855, 
946, 957, 998, 1096, 1104 

vó minh xúc 38, 39, 48, 55, 258 

уб пра 25, 51, 56, 65, 66, 112, 113, 130, 
158, 160, 161, 166, 169, 209, 212, 
213, 218, 219, 224, 229, 234, 235, 
236, 257, 272, 287, 468, 599, 664, 
665, 763, 817, 951 

vong пей 92, 353, 354, 357, 393, 702, 703, 
704, 821, 823, 828, 844, 849, 896, 
1075, 1091 

vong tuóng 310, 311, 680, 944, 974, 1056 

vó só dàc 99, 756 

vó só úy 21, 79, 82, 106, 302, 695, 704, 759, 
768, 772, 933, 1004, 1084 

Vô thuong Bó-dé 64, 534, 638, 964, 1002 

Vô Thượng Sĩ 43, 305, 433, 439, 445, 534, 
654, 656, 660, 703, 720, 737, 989, 1090 

vô trí 303, 543, 608, 763, 909, 924 

vô úy 103, 304, 572, 667, 668, 697, 890, 
891, 971 

Vô Úy 451, 452, 576, 577, 965 

vô vi 260, 673, 678, 679, 683, 846, 866, 868, 
887, 888, 1026 

Vua A-dục 497, 501, 505, 509, 518, 544, 
546, 549 

Vua A-tu-la 882, 883, 884, 942 


SÁCH DẪN # 1147 


Vua A-xà-thế 502, 837, 1012, 1013, 1027 

Vua Ва-ш-пас 340, 662, 918, 920, 921, 
922, 923, 924, 926, 1002, 1003, 1004, 
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016 

Vua Phạm thiên 971, 973, 974, 978 

Vua Tự Tại 880, 882, 883, 884, 885, 887, 
889, 891, 894, 895, 897, 999 

vườn Am-la 166, 167, 168, 169, 197, 198, 
400, 462, 468, 527, 957, 959, 962, 1043 

Vương Ха 15, 16, 20, 22, 23, 88, 91, 100, 
103, 162, 163, 189, 190, 193, 194, 
195, 200, 205, 206, 207, 208, 242, 
252, 254, 255, 257, 259, 260, 261, 
266, 267, 268, 290, 292, 296, 297, 
299, 300, 304, 305, 334, 337, 338, 
339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 351, 355, 356, 367, 
368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 
376, 377, 378, 382, 383, 384, 393, 
394, 395, 402, 404, 405, 406, 407, 
408, 409, 412, 413, 414, 415, 416, 
417, 418, 419, 420, 480, 491, 502, 
515, 526, 535, 576, 577, 590, 607, 
681, 682, 683, 684, 686, 688, 689, 
690, 691, 706, 707, 708, 709, 711, 
712, 733, 737, 738, 740, 741, 742, 
743, 744, 746, 747, 751, 752, 753, 
757, 759, 761, 762, 767, 780, 781, 
815, 817, 820, 822, 823, 831, 837, 
838, 845, 846, 849, 852, 854, 860, 
861, 862, 863, 864, 865, 876, 877, 
913, 915, 916, 930, 972, 974, 975, 
976, 989, 992, 996, 997, 998, 999, 
1000, 1001, 1002, 1013, 1021, 1033, 
1037, 1041, 1045, 1046, 1047, 1048, 
1052, 1062, 1073, 1075, 1082, 1085, 
1088, 1089, 1090, 1094, 1100, 1105, 
1106, 1107 

vườn Lộc Dã 26, 45, 321, 322, 323, 324, 
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 
332, 333, 421, 422, 508, 528, 818, 
856, 871, 875 


1148 # KINH TẠP A-HÀM 


ха giác phàn 153, 244, 579, 580, 582, 583, 
584, 585, 586, 589, 590, 591, 592, 
593, 594, 595, 597, 598, 599, 632 

xà giói 328, 563, 649, 712, 860, 915, 948, 
949, 1031, 1032 

Xá-lợi-phất 20, 21, 22, 23, 25, 97, 98, 99, 
100, 105, 106, 107, 109, 111, 183, 
184, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 252, 
253, 254, 290, 291, 292, 293, 294, 
295, 296, 297, 356, 379, 380, 385, 
386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 
400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 427, 428, 429, 482, 484, 509, 
535, 536, 537, 542, 570, 584, 585, 
602, 651, 652, 653, 667, 684, 685, 
759, 764, 765, 715, 776, 785, 815, 
816, 950, 957, 973, 977, 988, 990, 
991, 1041, 1042, 1043, 1052, 1054, 
1071, 1072, 1094, 1104, 1108 

xả ly 38, 53, 250, 251, 384, 385, 393, 665, 761 

ха еп 193, 194, 373, 374, 376, 630, 844, 
856, 857, 858, 881, 909, 910, 911, 
928, 992, 1004, 1005, 1034, 1081 

Xá-vệ 1,2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 18, 19, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 49, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 89, 96, 
109, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
157, 158, 159, 160, 163, 165, 166, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 192, 210, 215, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 227, 228, 230, 231, 
232, 238, 239, 247, 248, 249, 250, 251, 
271, 272, 273, 275, 277, 279, 280, 281, 
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 
290, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 
313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 
349, 350, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 


359, 360, 361, 362, 363, 379, 380, 381, 
396, 397, 406, 407, 410, 411, 422, 423, 
424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 
432, 433, 434, 435, 438, 439, 441, 443, 
444, 445, 452, 469, 470, 471, 472, 473, 
474, 476, 477, 478, 479, 480, 483, 485, 
487, 488, 489, 490, 509, 515, 518, 519, 
520, 521. 522:52%. 024. 525; 526; 529, 
530, 531, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 
555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 
563, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 
573, 574, 575, 578, 579, 580, 583, 584, 
585, 586, 587, 589, 590, 592, 593, 594, 
595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 
603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 
611, 612, 613, 615, 618, 619, 620, 621, 
622, 623, 624, 625, 626, 634, 635, 636, 
637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 
656, 657, 659, 660, 661, 663, 664, 665, 
666, 667, 668, 669, 670, 671, 673, 675, 
676, 677, 678, 679, 680, 681, 685, 704, 
705, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 
735, 736, 737, 754, 764, 765, 774, 776, 
777, 179, 781, 783, 784, 785, 786, 789, 
790, 791, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 807, 
608, 810, 811, 813, 814, 815, 828, 829, 
830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 838, 
839, 840, 841, 842, 843, 857, 862, 881, 
982, 883, 884, 886, 887, 889, 891, 892, 
893, 894, 895, 901, 902, 903, 904, 905, 
906, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 918, 
920, 922, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 
930, 932, 933, 934, 935, 936, 951, 956, 
Ø76, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 
984, 985, 986, 992, 993, 994, 995, 999, 
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 
1022, 1023, 1028, 1029, 1031, 1032, 
1043, 1044, 1045, 1050, 1051, 1054, 
1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 


1069, 1070, 1071, 1072, 1075, 1076, 
1077, 1078, 1079, 1080, 1095, 1096, 
1097, 1098, 1100, 1101, 1102, 1103, 
1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110 

xuất ly 7, 8, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 43, 44, 169, 173, 182, 261, 322, 
363, 365, 377, 533, 534, 552, 570, 615, 


y bát 4ó, 47, 95, 97, 118, 183, 203, 212, 213, 
227, 233, 268, 277, 335, 414, 415, 
416, 421, 461, 466, 522, 527, 535, 
536, 578, 598, 608, 625, 626, 627, 
629, 635, 644, 645, 657, 658, 712, 
759, 761, 781, 783, 837, 838, 856, 
857, 859, 874, 881, 915, 962, 979, 
980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 
992, 998, 1011, 1012 


SÁCH РАМ # 1149 


659, 680, 681, 714, 741, 765, 812, 860, 
900, 932, 975, 976, 993, 1024, 1071 
xúc diệt 52, 60, 175, 176, 179, 180, 248, 
249, 251, 258, 308, 316, 317, 375, 
376, 377, 478, 519, 876 
xúc thuc 293, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 
650, 903 


yếm ly 1,4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
27, 33, 39, 40, 41, 42, 66, 994 

y giói 38, 55, 358, 359, 360, 441, 461, 815 

у Tăng-già-lê 233, 510, 591, 916, 917, 954 

у Uát-da-la-táng 116, 591, 954, 958 

ý xúc 31, 32, 34, 35, 38, 53, 55, 110, 160, 
161, 162, 163, 165, 168, 169, 170, 
179, 180, 189, 260, 261, 264, 269, 
270, 283, 285, 358, 359, 360, 382, 941 


Thuc hién 
VIÊN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 
750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 


ТАМ ТАКС THÁNH BIÉN PHẬT GIÁO VIỆT NAM - TẬP 20 
TAM TẠNG PHẬT GIÁO BỘ PHÁI - 04 
KINH TẠP A-HÀM 
(tế [ај â 4 С) 
Viët dich 
Hòa thuong THÍCH THIỆN SIÊU 
Hòa thượng THÍCH THANH TỪ 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc - Tổng Biên tập 
ĐINH THỊ THANH THUY 


Biên tập 
Nguyễn Thị Câm Hồng 


Sửa bản in 
SC. Liên Hiên, Ngọc Thanh, Mỹ Hòa, Thủy Tiên, 
Hồng Anh, Ngọc Hoa, Như Liên, Khánh Ly, Ngọc Hạnh 


Trình bày & Bìa 
Đặng Thái Trung 


NHÀ XUẤT ВАХ TÓNG HỢP THÀNH PHÓ HÓ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 
ĐT: (028) 38225340 - 38296764 - 38247225 - Fax: 84.28.38222726 
Email: tonghop()nxbhcm.com.vn 
Sách online: www.nxbhcm.com.vn / Ebook: www.sachweb.vn 


NHÀ SÁCH TỎNG НОР 1 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM - ĐT: 38 256 804 


_ NHÀ SÁCH ТОМС НОР 2 
86 - 88 Nguyễn Tắt Thành, P.12, Q.4, TP.HCM – ĐT: 39 433 868 


NHÀ SÁCH ТОКС HỢP 3 
88-90 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM - ĐT: 38 216 009 


GIAN HÀNG М01- ĐƯỜNG SÁCH TP.HCM 
Đường Nguyên Văn Bình, P. Bên Nghé, Q.1, TP.HCM – B T: 38 238 191 


Thực hiện liên kết 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 
750 Nguyễn Kiệm - Phường 4 - quận Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh 


In lân thứ nhất, số hượng 5.000 cuốn, khó 19 x 27 cm 

Tại Công ty Cổ phân in Khuyến học phía Nam 

Địa chỉ: Lô B5-8 đường D4, KCN Tán Phu Trung, xã Tân Phu Trung, huyện Си Chỉ, TP.HCM 
XNĐKXB số: 613-2022/CXBIPH/06-47/THTPHCM SBN. a76 604-529 728 8 
ОРХВ só: 615/0D-THTPHCM-2022 ngày 15 tháng 9 пат 2022 || | 
ISBN: 978-604-335-728-8 | | | 
In xong và nộp lưu chiếu năm 2022. 9 786043 357288 


